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In tại nhà in Sen-Vàng ở Saigon năm - 
1958. Ngoài số giấy thường còn in 10. 
quyền giấy thật tốt không bán đánh 
dấu từ А đến J và 100 quyền giấy tốt 
đóng bìà cứng đánh dấu từ 1 đến 100 
có chứ ký và dấu của Tác-giả. 
Tuy nhiên những hạng giấy thưởng mà 
các Bạn-dọc trả tiền trước đề ủng-hộ 
cũng đánh số từ 101 trở đi có chứ ky và 
dấu của Тас-ріа đề cảm ơn Độc-giảá có 
thinh-tinh nâng đỡ Triểt<~Lý Đông- 
phương. 
x Р 


QUYEN SÓ: 


Tác-già giứ Bản-quyền. 

Droits de traduction d'adaptation et de reproduction 
réservés pour tous pays. 

Giấy phép số 345 ХВ do Bő Thông-Tin và Thanh-niên 
cho ngày 5 tháng 3 1958. 
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KÍNH-TĂNG HUONG-HÖN 


Soag САА ма Даса lci 


Một công-trình mà các Cụ đã cho lò; 
Bội đá vá Trời, пау đã hoòn-tết và Con xin 
kính dâng lên với cå một Tâm-hồn thònh-kính 
đã phót-nguyện khi các Cụ còn đương-thời. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Ta thường nói: Đông Tây không bao giờ gặp 
nhau. Câu đó không thề áp-dụng được trong giới 
Triểt-học tuy có đến hàng trăm đường lỗi khác nhau 
nhưng chung qui cũng gồm về một mối. 


ấy cáithực-học Âu Mỹ đề so sánh với Triết- 
học Á.Đông cân nhấc nhau thì phần nhiều cái học 
Á-Đông bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận-lý 
không được rõ ràng. Nhưng về tinh-than thì bao 
trùm sâu rộng khắp cả vũ-trụ. Như Thiên-văn, Địa- 
lý, Dịch-lý mà Ông Cha ta vån cho là những môn 
học khó khăn huyền-diệu. Vì những lē trên, ta thấy 
khó khăn khús-triết mà xếp đặt các học-thuyết ấy 
vào hàng Tâm-truyền hay Bí-truyền. 

Nhưng nếu ta lấy những học-thuyết hiện tại 
của Âu-Mỹ hòa với Dịch.lý đề giải thích cho rõ, 
ta cảm thấy cái Lý-học Á-Đông đã dčn chỗ tuyệt- 
đối huy-hoằng. 


Hiện tại biết bao nhà Bác-học Âu-Mỹ tận tụy tìm 
hiều D¡ch-lý của Á-Đông. Như bên Y-Pha-Nho ống 
Harley có chân trong Hàn-Ìlầm-viện, bên Đúc có 
ông Uy-lê-Hiền (Richard Wilhelm) sang Trung- 


“Quốc 20 năm học Dịch còn nhiều nhà Hiền-triết. 


 Âu-Mỹ khác да khảo cứu kinh Dịch. 


Phương Đông từ khi được lần sóng văn-minh 
Âu-Mỹ tràn lan khắp nơi, thì Triết-học сб xưa: hầu 
như mai một. Ngoài những quyền Châu Dịch đại 
toàn, hay Châu Dịch tập-chú tối cỗ nhai di nhai lại 
những Truyện của Trình-Di và bản=nghĩa của Chu- 
Hy vân vân, ta còn thấy mới dây bên Nhật có ông 
Tiều-Lâm Nhất - Lang (Kobayachi Ichiro) có làm 
một pho kính Dịch chú-giải de là «Dịch kính đại 
giảng toa bàng chữ Nhật. Lai con nhišu HỌC-E1ả 
Nhật-bản phiên dịch các sách có Trung-Hoa như 
Tôn-tử, Quản.tử, Nho-giáo và các loại kinh sách 
trên đây đều được dät vào hàng giáo-khoa. 

Tôi cảm thấy một lần sóng mới trong thói đại 
Nguyên-tử пау có thê giúp chúng ta không những 
về Кһоа-Һос mà còn về Ly-hoc nữa. 


Người Âu Tây còn quí Dịch-Học như vậy; 
người Nhật cũng biết quí Dịch-lý như vậy, chúng 
ta giòng 9151 con liên cháu Rồng trên một giải đất 
ngàn năm văn vật đã hấp thụ được hai cái văn-hé¿a 
Đông Tây không lẽ lại đề cho Trết-học D óng- 


phường một ngày càng tàn tạ, thật là «túi mình có 
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Ngoc báu mà khóng biết 
từng hột gao». 


Tôi сат thấy man mác một cái gì linh thiêng 





lại ngửa tay di xin. người. : 


sáp mất, một ánh quang-minh của nền văn-héa hầu 


tàn, Trong lúc nhân tình хао trộn, Dao-ly suy đồi 
ai ai cũng nhìn về Danh với Lợi, nhân loại đâm 
chém nhau không tiếc tay, xâu xé nhau cho đến tận 
diệt giống nồi mà miệng vẫn kêu gào: BĐác-ái, Vi- 
tha, muốn Nhân với Nghĩa. Ôi! nếu loài người 
ý vào cái văn-minh vật-chất của cái Hạ-trí thì ngàn 
năm cũng không trông mong sự thái-bình thịnh-trị 
cho trăm họ. Mật chân trời xa thẫm u ám sau một 
cơn ác mộng ghê hồn, tôi thấy giờ đã điềm phải 
phô-thông Dịch-lý reo rắc cho khắp cả nhân-loại 


- một Nhãn-Chính êm dịu đề tön tại Nhân-sinh. 


Cái văn.minh thề chất càng ngày càng bành 
trướng 1ёћ thì tôi lo cho cái Chân-lý phân tán đi mà 


аға nhânloại đến chỗ tận diệt, cho nên lấy Đạo 


Dịch làm một nền lång cho cả một Chân-lý đề cho 
con người đi đến chỗ tận thiện tận mỹ, hiều được 
cái vi-diệu của Trời Đất, cái phồn-tạp của thể-hệ, 
lấy đạo Dich mà thi-hành trong thiến-hạ, lấy Nhân 
Nghĩa mà phát chính thí nhần thì nhân-loại mới có 
thề đến được chỗ thiên-hạ thái-bình, sống trong đời 
Nghiêu Thuần. 

Trong 2Ö năm nghiên - cứu, tham - khảo về 
kính Dich đề viết thành sách näy, trải qua biết 
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bao nhiêu thòi-ky vật đổi sao dòi trong bao năm tôi 
vẫn cố gắng giữ cho trọn cái lý-tưởng cao siêu mà 
ngày nay có thề xuãt-bản đề cống hiën các bạn một 
pho kinh gồm đủ hai phần : 


a) Phần dịch: tôi vẫn giữ nguyên cồ văn, với 
Thoán Tượng của Văn-vương, Hào-từ của Châu-Công, 
Thập-dực của Không-Phu-tử, Truyện của Trình-Di, 
Bản-nghĩa của Chu-Hy và các lời chú-giải của các 
Hiền-triết Trung-hoa như họ Thiệu họ Hồ, vân vân 
và са Ngự-án đời Khang-Fly nữa. 


b) Phân tham-khảo tôi đã lấy các lý. thuyết 
các Đạo-giáo, Khoa-học và Го&п-рһар đề giải rõ vë 
Vũ-trụ-quan theo những phương-trình-thức mà các 
nhà Bác-học dš giải ró trong các kinh sách, tôi đã 
lấy những tài-liệu của Khoa-hoc nguyên-tử đề giải lời 
kính, lấy những sự xử ky tiếp vật thông thường 
làm rõ nghĩa cái Nhân-sinh-quan trong kính, Tôi 
rất mong các bạn dọc sẽ cũng như tôi cảm thấy 
cái һиуёп-Ы vi-diệu trong kinh аё cùng nhau đến 
được chỗ chí-thiện сЫ-тў mà ai ai cũng mong đi 
tới. 

Tôi rất mong bộ «K¡nh-Dịch Тап-КҺао» пау 
sẽ được phố biến trong khấp năm Châu bốn biền 
hầu đề thầm nhuần cái tấm con người, đề đưa con 
người đến chỗ chí-thiện, đến chỗ «Та biết Ta» mà 
dep bớt cái gì gọi là đen tốn, âm u, Sự đỗ-ky hèn hạ, 
ó năng thắng kỷ tranh dành nhau của bọn tiều-nhân. 


Kinh ла đà đề học cái Biết của lhánh- 202. 













(nội Thánh ngoai Vương chỉ học) đề cho bậc Quân 
úp đòi (Dịch vi Оцап- muu bất vi 


tieu nhân KT 


Tôi thành-thật và Mân- trọng саш ơn Ông Bà 
Thiện Đức B. V. M. đã giúp tôi về tính-thần cüng 
như về vật-chất đề xuất-bản được Kinh näy. 


lõi rất cảm ơn tất cả các nhà Đại-Đức và 
Tác-giả các kính sách mà tỏi đã dùng đề tham.khảo 
và giải rõ lời Kinh. 





Saigon tiết lập-xuân nấm Mậu- Tuất 1958 


Nguyễn-mnanh-Bãảo 
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Tang các bạn muốn đi tìm chân-lú 


Ngåm cho kỹ nghĩ cho жап. 

Vội vàng hấp tấp, vếp đau oán Trời. 

Từ từ giỡ quyền truyện đời, 

Việc thành sự bại tại Thời gây nên, 

Đó là cái luật Thiên-nhiên 

Âm Dương di định triền miền Đạo Thường 
Thường Cửu mới Có ngày này, 

Kiền khôn kết hợp vật nay vẹn toàn. 

Мау lòi nhẦn nhủ hân hoan 

Mong sao Đạo-Hữu luận bàn cho ra. 


Thiên đạo không xa. 


Tôi còn nhớ năm tôi lên sáu tuổi mẫu thân tôi 
qua đời, lúc ấy tôi ngơ ngác nhìn tấm xác vô hồn. 
nhưng còn Фет một оо lệ trên dôi mất đã đại, 
khi xưa trông thấy tôi biết bạo âu yếm. lôi còn nhớ 


lúc đó rë ràng tôi có cảm tưởng không phải là thương 


wót nhớ nhung nhưng là một cảm-lướng ngô nghề 


đã dưa tôi đến giờ phút này, lận tụy cho một ly- 


tưởng đã khắc vào lầm cốt tôi từ lúc dó. 


Khôn lớn lên cái cảm-lướng sơ phát ау dưa tôi 


“dân dan vào vòng Thần-học, lúc nào cũng đăm 


chiêu buôn bực, như thiểu-thốn một cái gì linh thiêng. 
Гат lúc thấy các bạn tôi diu dit mẹ mẹ con соп, 


dàn chim non trên cành quấn quít với con chim mẹ, 


Uii 


Ф. 


ia K. A В т S. TA + А 
sự buồn таи của cậu bé bày tám tuổi tràn ngập trong 


vũ-trụ, tôi thèm thuồng cái (tình mẫu-t? thiêng-liềng 


lắm lúc xưng với mẹ bạn là mẹ mẹ con con., 


nhưng nó cứ thể nào ấy. Tôi buồn tủi quá và tự 
nhủ; Trời sinh ra loài người sao lại có sự chênh lệch 
như vậy? Thinh thoảng được những bà Hiën mẫu 
của bạn an 01; «Bó là cải số cậu а! trăm sự đều 12 
số Mệnh са» Lúc dó tôi tự an ủi là tại số tôi như 
vậy, nhưng trong thâm tâm Tôi vẫn có sự buồn 
man mác khó їа và št dầu từ đó пау ra trong Zc tôi 
một huấn-lệnh vô hình: : Đi tìm Chân-]ý». 


Tôi nhớ lại lúc дапу niên thiểu, trí óc đang 
hăng hái, sự hẹc hỏi làm tôi lắm lúc như điên như 
dai khi thì lăn lộn với những pho kinh Phật tìm kiểm 
nzuyên-nhân, đun sống với các nhà Cao-tắng Đại. 
đức đề lĩnh nhời giáo- hóa, lúc thì mài-miệt trên 
quyền Thánh-kinh của đạo Gia-tô, ra vào với các bậc 
Giáo-sĩ mãnh-triết luận bàn dạo-dức. Rút cục, trong 


| ` ] А ЖШ, ` ki 
bao năm như vậy Chân-Ìý уап còn xa lắc. 


Të, học Thôi-Miễn và Nhân-Điện học, quyết а 
đến trạnc-thái xuat-hồn lên trên cối u-minh đề tìm 
Thầy hec Đạo, mới có thê tim thấy chân-nhâần. 
Nhưng tiếc thay ! khi tôi vào Đại-Học Đông-Dương, 
thân-phụ tôi lo cho sức khoẻ của tôi và khuyên tôi 
bó chay giới đề lấy sức theo học cho đến khi ra Đạt. 


Học thế là дёп ơn sinh thành cho thân-phụ tôi rồi 
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‚ vậy. Tôi phải tiân the2 nhởi giáo-huấn sia-n:rhiêm 


nhưng lúc nào сїй; cứ уап vơ nhìn về môt chân 
tờ ат ш ё йт Chân-lý. Trong nhng lúc bâng 
khuâng, tôi được đọc những sấm ký của. cụ Trang- 
Trình, tôi bát đầu cảm thấy cái tìnhthần của con 
người có thề thông-suốt được cả. "thời-gian và không- 
gian, phải chăng học được tới bậc đó mới có thê 


, 









thấu-triệt được Chân-Ìý ! 


Та ngày đó tôi nhận-định thấy khoa Thái Аа 
Thần-Kinh mà cụ Trạng-Trình đã học là một bậc 
thang mầu nhiệm đề bước đến Chân-lý mà học Thái- 


Ất thì phải là những nhà thao thả học rộng tài cao 


thông-suốt được kinh Dịch mới có thề học được. 

Từ đó tôi cảm thấy kính Dịch là gốc của muôn 
sự-vật, là cái СҺап-1ў của con đường Chính Đại-quang 
Minh và bất đầu tôi kháo-cứu và tham-bác kinh Địch 
từ ngày đó. 


"Dën пау cái công-trình ghi chép những sự nghiệm 
xét và tham khảo của tôi, tôi xin viết trong Kinh này 
đề hiến các bạn và tôi cũng cùng một quan-điềm với 
Bà Blavatsky về: «Cái gì ta gọi là sáng tác thì nó 
đã có, cái sáng tác ta thường gọi nó chỉ là sự biến. 
dịch thay đổi thôi vậy». 

Kinh dinh lại tại Sài-thành xuân nhật Bính. Tuặt. 
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Nguyễn Mạnh: Bảo. 
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Sao Dịch là một khoa Triết.-Hlọc uyên thâm rất 
cao xa, là một lâu đài tráng-lệ, huyền-bí cao siêu bao 
hàm cả một cối vô-biên vô-giới, mà dân-tộc Á-châu 
được hưởng cái gia-tài quí báu Ф. 

Phát nguyên từ hồi vua Phục-Hy (4480 — 4365 
trước Tây-lich kỷ nguyên) tức là có hơn 6.000 năm 
nay mà hầu như những lý do trong kinh Dịch còn ở 
trong thời-kỳ umuội. | 

Kinh Dịch là quyền kinh tối cỗ của Á-Đông mà 
bốn vị Đại- lhánh chuyên làm từ đời Phyc-Hy đến 
Văn-Vương (1144. T. T.L) Châu-Công-Đán rồi dën 


đức Khöng-Phu-Tir, (551. T1.T.IL)trảiquahon 6000 


năm mới được một quyền kinh mà trong đó còn гаі 
nhiều sự bí-mật và mở tối. : 

Đức Không-lủử học Dịch rất công phu. «Ngài khi 
già học Dich dọc đến Ба lần dứt 16 sách mới làm ra 
các thiên Truyện,» 


JU T ĐÈ du F % 3, а а 
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(Không-Tử уап nhi học Dịch, độc chi vi biên tam 
tuyệt nhị vi chi truyện). 

Thể mà Ngài còn nói rằng: Giá cho ta thêm 
ít năm nữa đề ta học Dịch cho trọn vẹn thì khả 


di không:có điều lỗi lớn vậy. 


йо ЖР + y 9 3 Јул # 
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(Gia ngã số шеп tốt,dĩ học Dịch khi dt vô đại 


quá đã). 
Mật quyền Kinh mà Thánh-Nhân đã phải dụng - 


(L.uận-ncữ Hoc- Nhi VII). 


tâm đến như thế yà cho là khó hiều như thể tất là 


có bao nhiêu cái tư-lưởng kỳ-diệu mà hậu-thể nên 


nghiên-cứu cho tường-lận không nên khinh thường 


vậy. 


Về sau không những các Tiên-Nho mà tôi sẽ nói sau 
dây đã chú-giai mà còn nhiều nhà Bác-Học Au-châu 


_ eũng đã nghiên-cứu kinh Dịch hay phiển-dịch nhw: 


Yi-king (Dịch kinh): éditions: Juilus 


Mobl. Stuttgart. : | 

J. b. Cotta 1834 2 vohunes. 
Rév-Canon Ме. Clatchie M. A. 

A, Translation of the Confucius Yi-king. 
Of the classic of changes with Notes and 
Appendix Shanghai 1876. 


3.— James Legge, The Yi-King In. 


4.— 


N 


6.— 


‘Ozford. Charendon press. 1882 


Philastre P. L. F. Le Yi-King ou Livre de 
Changenents de la Dynastrie des Tscheou. 
(Annales Musée Guilmet T. VIII et XXIII) 
Paris Leroux 1885-1893 2 volumes. 


De - Harley Le Yi- King  Bruxelles 
1889. | 


Richard Wilhelm Yi-King. (Tiếng Đức). 


tự 
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Eugen diederichs verlas Dusseldorf Koln 
1924. Кесу. 


- 1.— The Z Ching ог book of changes of Richard 
Wilhelm rendered into English by Cary 
F. Baynes (with a foreword by C. G. 
Jung) | 

Cái nguyên-nhân của. Dich-ly là do ở sự cåm- 
tưởng cái căn-nguyên, cái mối đầu của Vũ-lIrụ, là 
ở cái lý Thá-Cựục _ 

Lý ấy chỉ có một ở trong Vũ-lIrụ do động tinh 
mà thành âm-dương rồi sinh ra vạn-vật; vạn-vật 
chung qui lại trở: về Thái-Cực, đó là cái lý cùng 
về mà lắm đường, một trí mà trăm mối lo. (Đồng 
qui nhỉ thù đồ, nhất trí nhỉ bách lr) mà Khồng-Tử 
đã nói trong Flậ-tr. Cái lý ấy bên Lão-giáo gọi là 
Đạo W, bên Phật-giáo gọi là Chân-Như Ñ. р. 
(Bhôtatathatâ) danh hiệu tuy khác nhau nhưng cùng 
đồng một thề. Bởi cái lý giống nhau cho nên các học 
thuyết ấy đều theo một chủ-nghĩa «Thiện Địa van- 
vật nhất thê», Song mỗi một học-thuyết di ra một 
đường là vì cách lập-giáo và sự hành-đạo khác nhau. 

Lão-giáo thì cho vạn-vật đều sốc ở Bao, cuộc 
đời là cuộc phù vân, hơi đâu mà đề trí lo nghĩ, người 
ta chỉ nên cùng với Đạo mà vui chơi cùng Тао-Һба 
không cần chi đến Мһап-Меһа Lễ Trí không thiết sỉ 
đến Pháp-Luật chế độ. miễn là được thành thoi vô vi 
thì thôi. | 
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Phật-giáo thì cho - vạn-lượng do Chân-Như mà 
га, sac với không cũng là một, sự sinh-hóa là 


cải vọng niệm chứ không phải là thực. Cái thực là. 
Chân-Như...... Ngườita phải tìm cái thực ấy mà: 
quay trở về gốc cũ, đề ra thoát khỏi vong sinh-tử 


tức là dën Niết-Bàn hết cả sự khó não. 


Nho-giáo thì cho sự biến-hóa ở trong Vũ-Trụ ЈА 
do sự nhất động nhất tính của Thái-cuc mà sinh ra. 
Vạn-vật đã phát hiện ra Ë thuc có thì chỉ bằng cứ 
theo cái thực ấy mà hành-động mà sinh-tồn. Sự sinh- 
tön của vạn-vật không ra ngoài dược những điều 
Nhân Nghĩa Lễ Trí tức là Nguyên Hanh Lợi Trinh 
của Tạo-hóa. Vậy nên người ta ai cũng phải theo 
những điều ấy mà vui trong cuộc sinh-hóa. “Thành 
thử cái gốc vốn là một mà cái ngọn thì chia ra khác 
nhau. Bởi cái tư-tưởng khác nhau như thể cho nên 
Lão-giáo và Phật giáo thìtheo cái chả-nchĩa tiêu-cực 
thành ra cái đạo xuất-thế; Nho-ciáo thì theo cái chủ- 
nghĩa tích-cực thành ra cái đạo nhập-th?. 


Vi có sự tương đồng tương dị ấy mà ta có thë 
xét đoán tường tận được, tuy cái tương dị về thê 
hành Đạo của các Đạo có khác nhau nhưng chung qui 
cũng là một cốc; cải cốc đó ttc là căn-bản cho muôn 
sự vật cho tất cả Vũ-Trụ bao la mà ta соі là 
Thiên-lý, cái Thiên-lý đó là cái lý tóm thâu của Trời 


biêu-tượng trong kinh Dịch vậy. > 


__ Cho nên vé sau Hlậu-Nha còi Tổng mới хы 
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Hira ж alka A U. Ql QA, 


hiện ra nhiều nhà Triết-lý trú danh. Trwong-Hoành- 
Cử (1020—1076) theo nghĩa trong kinh Dịch mà 
hàn về Vũ-Trụ; ông cho Vũ-Trụ chỉ có Thái-Hư 
là chân-thực, Thái-hư và Thái-cực là một. Vạn-vật 
do Đạo Thái-Hlòèa mà sinh ra, Thái- Hoa là Бао 


Тат dương biến-hóa. Bởi vậy khỏi đầu sách Chính- 


mông ông nói rằng: Thái-Hòa mà gọi là Đạo là 


.bởi trong Thái-Hòa có cái tính phù trầm, thăng đáng - 


động tĩnh tương сат với nhau cho nên mới sinh ra 
cái mối đầu của sự nhân-huân tương dạng, thắng. 
phụ khuất thân. Cái đến thì со vi dị giản mà cái 
cùng-cực thì quảng-đại kiên-cố. Dinh hư không là 


khí thì hữu võ ап hiện, thần-héa tính mệnh suốt là 


một không có hai. Nhưng biết sự tán tụ hữu hình với 
vô hình mà suy được đến cái gốc ở. "chỗ. nào ra là 
biết гё đạo Dịch. 


Khí Thái-Hw mông mênh, lên xuống bay và nở 
ra, chưa từng lúc nào nghỉ. Đó là cải mà Dịch gọi là 
Nhân-Huân #8] 28, cái mà Trang-tử bảo là «lấy 
_ hơi thở mà sinh vật thối lẫn nhau như bụì trần vậy». 

Ху là cái cơ quan của sự thực hư, động tĩnh, cái 
nguyên-thủ y của âm-dương. Nỗi mà bốc lên là cái 
khinh-thanh. của thể dương, chìm mà lãng xuống là 
cái trọng-Irọc của thề âm, sự сат ngộ tụ tán làm giá: 
mưa, làm tuyết sương, là cái lưu hình của vạn phẩm, 
cái trung-kết của núi sông tức là cái cặn bã tro tàn 


Theo ông Trương thì Thá-Hư là rất linh-diệu 


хр 


song Thái-Hư chỉ là một mà thôi. Cái một không 
thê sinh Һа được tất phải có cái hai. Bởi vậy mới 
nói rằng: Cái hai mà không thành lập thì cái 
một không thấy thì cái dụng của cái, hai cũng 
nghỉ. Hai thề là hư thực, адпа tinhvthanh (гос, a 
nhưng đến cùng cực thì chỉ một mà thôi. 6 
ARAARA — 8,8 
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«Lưỡng bất lập ас nhất bất hiện, nhất bất 
hiện tác lưỡng chỉ dụng tức, lướng thề giá, hư 
thực dã, động tĩnh đã, tụ tán dš, thanh trọc dã, 
- kỳ cứu nhất nhi dĩ.» 

Cái hai đó tức là Lưỡng-Nghi nói trong kinh 
Dịch tức là Thái-Âm và Thái-Dương, cái một đó 
là Thá-Cục hay là Thái Hư biến ra. Thánh-nhân 
lập ra Dịch là cất ở chỗ dó cho nên lấy âm-dương = 
làm đạo Trời, cương nhu (cứng mềm) làm đạo Đất 
và Nhân-Nghĩa làm đạo Người; vì 1 ấy lấy tượng 
cái khí thanh bay trên vòm Trời là lấy cái khí âm- 
dương làm gốc; lấy đề làm vật hữu-hình ở trên cái 
thề cứng mêm và để liều -twng cái Nhân- 
đạo thì lšy cái lồng Nhân vô hình trong 
thâm tâm con người mà cái Nghi tức là sự 
lập thành hình rõ rệt cái Nhân. Đạo Trời Đất sở dí 
thành là vì cái lē: < Âm-khí lần-lộn hợp lại mà 


хої 


thành chất, sinh ra người và vật, nghìn vạn giống 
khác nhau, âm dương hai mối tuần-hoàn không thôi, 


_ йр ra cái nghĩa lớn của trời dät. 


Nói đến sự tạo thành vật Trương-Hloành-Cứ lại 
“mới rõ cái tính của âm dương: «Cái đức của khí 
Dương. chủ ở sy- phát tán ra, cái đức của Âm 
chủ ở sự bế tàng». Phát tán nghĩa là chia ra mà 
sinh, bế-tàng là ngưng tụ lại mà thành. Bên tụ lại 
bên tán ra, cái thề dương là tán nhưng trong lúc tán 
dương bị âm thành ra cái nọ vị cái kia mà xuống ; âm 


được nhờ có dương mà bay lên. Hai khí chế-hóa. 


nhau mà sinh ra vạn vật. 


Theo sách Thái-cực Đầ-thuyết của Chu Liëm- 
Khê (1017 - 1073) thì ông hiểu cái gốc nguyên- 
thủy của Vũ-trụ như sau này : 


— Cái gốc ау vô thanh vô khướu, vô phương 
sở, vô hình tượng ở ngoài tất cà những cái mà ta lý. 
hội được thế mà vẫn làm khu nữu cho vạn vật. 
Nhưng vì không biết dùng chứ gì mà gọi cho đúng 
cho nên mới gọi là Vô-cực. Vâ-cực không phải là 
không hàn, nhưng chính là cái tự-tại vô thủy vô 
chung bất sinh bất diệt. Cái tự-tại ấy không phát ra. 
Vâ-cực mà phát ra là 'Tháicực. Vậy Vô-cực và 
Thá-cực là một thề. 


Xét về mặt sinh-hóa thì Thái-cực là cái điềm 
nguyên-thủy của vạn-hữu. Có cái điềm ấy rồi mới 


е \ й 


ә : 


có sinh sinh hóa ha vô cùng. Đó là cái học uyên nguyên 
về Elình-nh-thượng của Không-giáo. Song Không- 


giáo chỉ nói Thá-cực mà không nói Vô-cực là vì 


Không-máo chú trọng ở sự thiết-thực, sợ nói đến 
Vô-cực lại thành ra siêu-việt quá như Lão-giáo 
không thích hợp với dạo Trung là tôn-chỉ của mình. 

Chu-Lêm-Khê lĩnh-hội được cái ý uyên-thâm 
ay cho nên ông nói ở dầu Thái-cực đô-thuyết rằng : 
<Vô-cực nhì Thá-cực $ 38 p. K 1% Vo-cuc 


mà Thái-cực», Song ông chỉ nói qua đề cho rë cái 


nguôn gốc rồi ông chú trọng ở cái động thê của. 
Thái-cực như thế thì ông đã hiều rë cái học Hinh- 


nhi-thượng của Không-giáo hơn mọi người vậy. 
«Т i] 


рот PER dôn . cực rồi i tinh, tinh thi 
tế n m nh cực rồi lại động. Cứ một động 


¡ nhau, cái nọ lấy cái kia làm gốc, 
của "HỆ âm ы: lập thành lưỡng Nghĩ». 






«Dương động là sự đông-tác của Thái-cựục, âm 


tĩnh là cái | lập thê của Thái-cực. Dương động thì 
biển hóa ra, âm tỉnh thì đồng hợp lại. Вот biến 
hóa, sự hợp ấy mà sinh ra ngũ-hành: kim, mộc, 
thủy, Еда, thô. Năm khí š ау ПЕ ra mà Н thì bến 


mùa lưu-hành. vày- | 


«Ngũ-hành hợp lại là âm duong, âm đương 


hợp lại ầm môt là Thái-cực. Thái-cực vốn là Мӧ- 


хой 


м 
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cực, Ngũ-hành sinh ra thì mỗi hành có một tính: Cái 
chân Йй. của Vô-cực (lý), cái tính của âm dương 
và ngũ-hành (khí) được hợp mà đóng lại. Đạo Kiền 
thành ra con trai, giống đực, Đạo Khôn thành ra con 
gái, giống cái Âm dương giao-cảm với nhau (khí 
hóa) sinh ra muôn vật, muôn vật lại giao-cảm với 
nhau (hình hóa) mà sinh эш ra mãi và biến-héa vô 
„cùng. Trong muôn vật có giống người là Бат thụ 
được cái tú khí xất thiên liêng. Cái hình đã sinh ra 
thì cái Thần cũng phát ra mà biết. Năm tính cảm- 





động mà thiện ác phận ` ra vạn sự có vậy. Cho nên 
Ông nói rằng: ˆ _ ao của lrời là âm với 
dươn | | са! dao của Đất là nhu với а ong, lập 











Lại nói rằng: «Хет cái trước ở chỗ gốc, trở 
lạ đến chỗ šau cùng cho nên biết rő cái thuyết tử 
sinh. Đạo Dịch lớn vậy thấy! ấy là đến rất mực 
vậy. š . | | 

Phàm đã là Tričt-học cao xa tất phài có quan- 
- niệm rë ràng, minh-triët về các nguyên-Ìý và nguyên- 
nhân của sự sinh Һба trong Vũ-trụy Không-Tů là 
bậc Thượng-trí, Ngài nghĩ ngợi và suy xét mọi việc 
rồi phát-minb ra cái học-thuyết chủ lấy sự theo Thiên- 
lý làm cấn-bản. Ngài cho là trời đất và vạn vật đều 
có cái lý ấy cả tất là cùng sss thë cho nën 





vn, mới sẽ va chù- Nghia 
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lý Nhãt-thề ấy lưu hành khắp trong vü-tru theo cái 
lý tương-đối twong điều-hòa mà sinh sinh hóa hóa. 
Vậy cái lý ấy là nguyên-nhân của sự sinh hóa trong 
vũ-tu. 





Thoạt đầu tên Vũ-rụ ra thể nào? Cứ như 
những ý-tưởng của người đời xưa, thì lúc đầu Vũ- 
trụ chỉ là một khối mù mịt hỗn độn tức là đời hỗn 
mang. Trong cuộc: hỗn mang ấy có cái lý vô hình - 
rất cường kiện rất linh-diệu gọi là Thái-cực. Song 
Thái-cực huyền-bí vô cùng không thê biết được cái 
bản-thề của lý ấy là thể nào, tuy không thê "biết. 
được cái chân tính và cái chân tướng của lý ấy song. 
ta có thề xem sự biến hóa của vạn vật mà biết được 
cái dóng thê của lý Зу. Cat động thể của lý ау phat 
hiện ra bởi hai thề khác nhau là Động và Tỉnh. 
Động là Dương, Tĩnh là Âm. Dương lên đến cực 
độ lại biến ra Âm, Âm lên đến cực độ lại biến ra 


Dương, hai thê ấy cứ theo liền nhau rồi tượng đối 


_ tương điều hòa nhau, biển hóa và sinh ra trời đất và 


vạn vật. 

Vậy cái khởi điềm của Тао-һба là do hai cái 
tương-đối Âm và Dương mà đạo Trời Đất cũng khởi 
đầu bởi sự biến-hóa của hai thê tương-đối ấy. 

“Trước hai cái tươna-đối ấy thì dâu có gì cũng 
như không, vì không sao mà biết được. Khi hai cải 
tương-đối ấy đã phát hiện ra thì cái gì cũng hiên 


nhiên không thê nói là không có được. 
S 5 
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Đó si cái ы cốt Tiện ở wong Dich cho 





i а tám Qué ` (Dịch TY 59. 
y Жж E- А1 ` 1% 
+ £ + vệ 2 лз > 
(Dịch hữu Thái-cực, thị sinh lưỡng Nghi, lưỡng 

Nghi sinh tứ Tượng, tứ Tượng sinh Bát quái). 

Không. Tu tin có lý "Thái-cực độc nhất tuyệt. 
đổi, nhưng vì lý ау cao diệu quá không thề biết 


được, cho nên các học-thuyết của Ngài đề cái 
“bản-thề của lý Thái-cực ra ngoài phạm.vi trí-thức của 
In ta mà chủ lấy cái động thề của lý ấy làm 
tôn-chỉ. Vậy xét cái động-thề của lý Thái-cực đề 
biết sự biến-hóa của trời đất và vạn vật tức là cái 
tôn-chỉ của а ж 

Dich là gì ? Dịch là biến-đổi, tron _ trời đất 
không có một giây phút nào là có sự nghỉ 









từ vật nhỏ cho chí đến vật lớn đều biến-đổi luôn 
nhu ngày này sang ngày khác, dëm này sang đêm 
khác. Sự biến-đổi đó là. theo thời-gian cla trời đất, 


có sw biến.đổi luôn luôn 





cho nên muôn vật cũng theo cái luật-dịnh đó mà di 
dịch vậy. Như người ta mới đấy lúc ra chào đời 
bằng những tiếng khóc ос oe mà nay đầu đã bạc, 
rang đã long. Mật ngày qua là một ngày mất ởi ta 
không thề có một năng-lực gì kéo lại Lấy gần mà 


x xí 


xét thì trong ngày có buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, 
tháng thì có tuần sóc vọng, huyền mai, năm thì có 
bốn mùa Xuân Ha Thu Đông. Với sự chuyền vận 
im lặng ấy trời đất cứ từ từ tiến năm này qua năm 
khác, không giây phút nào dừng đứng, cái vừa mới 
có đã thành ra cái quá-khử rồi liên tiếp nhau mãi 
mãi, không có cái gì đã thành ra mà lại không biển 
401. Như vậy là cái nghĩa chữ Dịch. 

Phàm đã nói sự biến đổi thì cái đơn nhất 
tuyệt-đối không biến đãi được tất phải có hai cái 
tương-dối tương điển-hòa nhau thì mới sinh hóa 
được. Sự tương đối át phải là hai thề khác nhau, 
có những đặc-tính khác nhau, như sự động, sự tĩnh, 


cải cứng cái mềm dun day nhau mà sinh ra biến hóa : 
и - — 


Fp] ЛЫ 1 đo + S2 4 o 
«Cương Nhu tương thôi nhi sinh biến hóa >. 
(Dich: Hệ-từ thượng). 

Theo lý-tưởng ау thì Đạo trời đất khởi đầu rất 
là giản-dị. Do cái giản-dị mà thành ra những cái 
phồn-tạp. Tức như là trong kinh Dịch chỉ cốt có bai 
cái vạch: cái vạch liền — tượng dương và cái vạch 
đứt — — tượng âm; lấy hai vạch ấy thay đồi nhau 
thành ra tím qué; tam quë lai thành ra 64 quë 
.w,v... càng biến lại càng thêm phön-tap ra mãi, khác | 
nào như âm dương sinh ra vạn vật, “уап vật sinh sinh 
hóa hóa ra vô cùng vô iân. Song vạn vật dẫu nhiều 


| = * x # m = F = 
thë nào mặc lòng, các cấn-nguyên cũng chỉ có âm 
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у й DATZEA - 

« Dị giản nhi thiên hạ chi lý đắc hy >. 

(Dịch : Hê-tr thượng) 5 
Biển hóa là cái tượng của sự tiến thoái. 
s Upa É Re 

« Biến hóa giả tiến thoái chi tượng dà >. 
(Dich: Hë-tü thương) 

Phàm sự vật phải có biến thì mới tiến, không 
biến tức là định, mà dinh là thoái. Đạo Trời thì 
không có định vì cứ hët cái qua thì có cái lại, qua 
qua lại lại không cùng vậy. 

Sự biển-hóa của Trời như sự më sự đóng mà 


đạo Trời cứ qua lai mãi : 
с-ми 4/342 K 


« ВРА Һар nhất tịch vị chi biến, Tin lai bất 
cùng vị chi Đạo >. 


Một mô một đồng gọi là biển, qua lại không 
cùng gọi là Đạo (Dịch: Hlệ-từ thượng). 

Trong Cựu “trớc toàn thư của đạo Gia-tô nói rằng: 

Lúc khởi đâu Thượng-để sáng tạo trời đất, 
trên mặt đất là cối không hư hỗn độn, den tối u ám, 
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Thượng-để linh thiêng di trên mặt nước và nói rằng : 
«Cần phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Thượng-để 
trông thấy ánh sáng tươi đẹp, rồi phân ra sáng tối. 
Ngài gọi sáng là ngày, tối là đêm, có lúc hoàng-hôn, 
có lúc rạng-dông dó là ngày đầu tiên». Xem như 
vậy thì cũng tựa như trong kinh Dịch, Thượng-để 
đây phải chăng là một vị +51 thiêng liêng mà trong 
Dịch tượng là Tháicục. Nhung theo văn truyện 
trong Cựu-điều-ước thì có vë thực-ïš hợp với những 
tư-tưởng của ` loài người tức: là nh ân-hóa những thien- 
thề đề dễ hiều hon. Khí Thái-cưc là một nguyên-thê 
vô hình vô ảnh thiêng liêng, lúc động thì thành hai 
thê, thê động là dương là sáng là ngày ; thê tĩnh là 
âm là tối là dêm. Xem như vậy các lôn-giáo đều có 
một quan-niệm căn-bản giống nhau nhưng có những 
trừu-tượng, tư-tưởng và cách hành-giáo đị.đồng là 
chỉ do từng giống người ở từng nơi khác nhau về 
thủy thô, thời-Hết, nhưng tất cả lý-trí cũng cùng đều 














về một lý-tướng căn-bản của Đạinhất vậy. 


Đến thế-ký sau này nhà Tričt-học Leibnitz có 
nêu lên thuyết : “Tiều-thiên-địa -và Đại-thiên-dịa, tức 
là sự quy-dịnh của cái lý-thuyết : < Thiên-địa vạn 
vật nhat thê cũ rich có từ sáu, рау ngàn nam nay 


ӨР 
ở bên À-đông ta vậy. 


Ong dã nêu lên thuyeìi dó và làm chân-động 
cả một trời lây mà bên Đông ta trái lạt, lại dem xếp 


nó vào trong ngăn kéo trong bào làng. Oi! thật mia 


x4iu 





mai thay ! luật tuần-hoàn сда Dich lý càng ngày càng 
sáng tó, cái gì phải đến át së đến. Nhưng la nên 
nhận xét rằng: phàm người Âu-tây khi họ đã nghiên 
cứu một khoa-học nào bất cứ là thre- tế hay huyền. 
bí, đều phải có những căn-bản chắc chắn đề đi đến 
một kết-quả vững chắc mà họ có thë lưu-truyền diog 
mãi mãi. Dân-tôe Á-dđông có một trí-tuệ phi thuc 
i nhưng về các khoa- 









học ` һап nhiều là tâm-truyền, cũng vì lẽ ấy mà 


bao nhieu môn học cao-siêu dòi xưa hầu như tàn tạ 
còn đề lại những dấu vết khó hiều mờ mịt, huyền-bí 


lắm vậy. 


Hóa cho nên, tôi thành thực với tài sơ trí thiền 
bước trong kho giấy nát tìm tòi những tà-nguyên cô: 
điện, hợp thành những giải-thích nhời kính theo 
thuc-të và khoa-hẹc; hay là những tượng trưng đối 
chiếu với các Thánh-kinh với các Đạo-giáo. 


Т ба thš-giới hiện nay còn môt porom kinh Dzyan 
túc là Dinh-kinh, là môt quyền cô kinh mà bây giò 
còn một bản thio viết bằng | thứ chữ Senzar là thứ 
tiếng bí-mật tôn-nghiêm bên Ẩn độ. Rất nhiều Thánh- ` 
kinh trên thế-giới đều rút ở trong bản thảo có-kinh 
đó. Như No, đạc kinh «Bí mật än tàng» là một vật- 
liệu tối сб của Hy-lap về Thần-thông-thức (savoir 
occulte}; quyên Cô-thánh-thư сда Trung-hoa, những 
kinh То - Hermès của Ai-cập, kinh Pourânas 
của Ап. độ, quyền Sð-kính của nước Chaldée và 


* 
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quyền Pentateuque của đạo Gia-tô cũng vậy. Như 


thế thì các bạn hiều rằng kinh Dzyan là mật quyền 
- kinh {бї-сб, nhưng không rõ nhất định vào thời đại 


nào, có lẽ có thề sánh với kinh Dịch của Á- -dóng 
chăng? Cho nên Bà Blavatsky phiên dich ra và tham 


khảo thêm vào gọi là quyền «Doctrines secfètes». Và 


xin tóm tất ở dây sw phân chia cüa quyên dó dë các 
ban dë phšn nghiên-cứu và so sánh với kinh Dịch. 


Kinh Dzyan nêu lên bốn vấn-đề cần thiết : 


l- Cái Nguyên-nhân vô cùng vô tận vô 
biên, vô hình vô sắc mà không có gì là có thề lý- 
luận, quan sát được, bôi vì nó quá cái trình-độ 
tưởng tượng và hiều biết của người: Đó là cái phi 
thưởng vô, danh; cái tuyệt-đối hay là theo kinh Phê- 
đà Hếng Ản-độ gọi là Parabrahnan, hay Їй cái Độc- 
nhất thực thê, theo Heégel gọi là Sat vừa là thê 


-tuyệt-đối và là va-th. 


2. Cái Thàn-ngón (le Verbe) đầu tiên là cái 
Vô-ngã, và trong Tričt-học là cái Và-động. Cái 
Thần-ngôân tức là cái tHên-triệu là cái nguyên-hình 
của cái Động. Đó là cái nguyên-nhân đầu tiên, cái 
«Đất tụ -giác» của bon «phiểm thần giáo» bên Âu- 
châu (cho rằng Vũ-trụ là Thân). 


3. Cái Thần-ngôn thứ hai là cái аһ 
thể chất, cõi Sinh-tồn, cái tinhthần của Vũ-trụ 


Purusha và Prakriti. 
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4. Сїї Thán-ngón thứ ba là cái ý-tưởng vé ` 
Vũ-trụ là Mahat Һау là tứnh-thần, là lnh-hón toàn- 


thề của cối đời. Cái nguyên-hình Vũ-trụ của thè 


chất, cái сап-Бап của những trạng-thải thần-lnh của 
Tạo-hóa và trong Тао-һба cũng gọi là Маһа Buddhi 
(Đại Trí-tuệ). | | 

Cái thực hiện Độc-nhất là những thê đôi trong 
Vü-tru hữu hạn. | 

Xem thể thì cái quan-niệm ở trong kinh Dzyan 
cũng tựa như cái Đạo của Lão-tử; vì Đạo chỉ là một 
chứ mà lLão-t# miễn cưỡng phải dùng — kỳ thực 
“cái våt nguyênthủ sinh та trời dät vẫn là một vật 
không tên, song nói cho đúng nó chưa có tên vi nó 
` có trước loài người và nó chưa thành ra một hình 
thái nhất định. 

Muốn cho người ta khói hiều lầm chỗ đó, Lao- 
Tü nói thêm rằng: ** Đạo khả đạo, phi thường đạo, 
“ Danh khã danh, phi thường danh, Vô danh thiên địa 
“chi thầy, hữu danh vạn vật chi màu, CS thường vô 
** dục di quan kỳ điệu, thường hứu dục dí quan kỳ 
“hao. Thử lưỡng giá đồng xuất nhi dị danh, đồng vi 


° chi huyền, huyền nhi huu huyền, chúng diệu chi món. 
ša sJ tổ 4k 48 › АТААТ 
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Dao БА là Đạo, là Đạo phi thường, có 
nghĩa là cái đạo thật là Đạo; là cát căn-nguyên 
са cái mà la gọi là Đạo, tức là nói cái nguyên- 
thủy sơ khai của Trời nó là vĩnh-viễn bất diệt 
cho nên gọi là đạo phi thường. T 

“Tên khá là tên, là tên phi thường, có nghĩa là са 
tên thật là tên là cái căn-bản của cái tên mà người 
ta đặt ra tức là сді mà người ta chưa có thể gọi 
tên được vì nó có trước loài người nên gọi là Tên 
phi thường. š 

Cái không có tên là lúc bất đầu của trời 
đất, cái có tên là mẹ của vạn vật nghĩa là cái 
mà người ta chưa có thề cảm thấu được mà 
không có tên, tức là cái nguyên-nhân thiêng liêng 
của các sự thiêng-liêng, hóa cho nên gọi là lúc khởi 
thủy của trời đất. 

Nhưng cái Đạo mà la đã gọi thành tên đó 
tức là cái nhờ nó huy-động lên thành tượng thành 
hình rồi thành muôn vật. Héa cho nên thường 
lúc thì không, là muốn đề cho người ta quan- 
niệm cái ão-diệu của nó, thường lúc thì có là 
muốn cho người ta Шау cái phạm-v:i thực-lại của 
nó. Наі thé đó cùng ra mà khác tên, đều là huyền 


ảo, huyển-ảo lại huyền-ão đó là cái áo-diệu của 
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tất cả muôn loài vậy. 

Xem như thế thì kinh Dzyan lắm chỗ rất thích 
hợp với cái Đạo của Lão-Tử và cái Đạo xem ra 
thì cüng tức là cái Vô-cực, là không có tên, không 
động; cái tuyệt-dối vỏ hình vô thề, vì Thái-cực là 
cái nguyên- -hình của cái Động theo cái học Hiinh-nhi- 


thượng. của F Hồng -giáo. ® 
é như diy cái Biết (la е; của aA 





Dich-lý, như những nhà Hiën-tričt dā nói ở 
trên. Trong khi ấy thi. dân-tộc. А-до; Ang 








Nên, trông thay cái ánh sáng của chân it cằng 


„tõi tur 





ngày càng xa ta, càn 
hết” tôi một “Thiên-chức bez e dám giấy muc 


t, cháp nhặt từng lời уйп, gom góp lừng ý-tứ, 
te tài sơ trí thiền, nhung với một tâm linh quả 
cảm, một lòng kiên-nhẫn vô biên; lặng l£ lầm việc 
trong 20 năm trường, cất gọt, tham khảo, san định 
kinh này lại ba lần đề cho dë hiều, cho đúng với 
hệ-thống khoa-học thực-tế, hấu có thê phồ bá trong 
đạt-chúng cái hay, cái quý của Lhánh- Nhân. 


Tòi mong rằng cái công hèn топ của tôi không 


ххіх 


phải là vô ích đối với Nhân-sinh Triết lý, đối với 
các vi Tiền-nho cũng như các bạn thao thủ uyên 











khí tương саи». 
phát ra làm cho nh 


Cái ý nguyện của tôi chỉ mong có tiếng hưởng 
ứng, thì chúng ta sẽ di đến chỗ Đại Quang Minh 
mà Thiên-Đạo hay Dich-Bao có thề sáng tổ trên 
góc trời Nam ta như những khoa-học thực-tế: Ky- 
hà-học, Vật-lý-học, Sð-học, Thiên-văn-học v.v... 


Ôi! Thiên-Đạo! Ниуёп-Ы thay! cái vi-diệu 
| не печу У 

có có không không. Nó ở trong thâm tâm ta, ở 
trước mắt ta, có khi nó hiện cho ta thấy, nó chạy 
cho ta theo, nó đứng cho ta bắt. 

Nhưng huyền-bí đến tột cùng at có su di giản 
sinh ra, cho nên Thánh-nhân lầm ra kinh Dịch lấy 
Tượng shi những cái huyền-áo của Thiên-Ìý bằng 
những lời từ thưởng tình lắm vậy. ~- 

Vì l£ ấy tôi cầu nguyện cho các Bạn sao thấu- 
triệt được cái nghĩa cao xa đề rõ được Thiên- Đạo. 
Đó là cái nguyêa-vọng duy-nhất của tôi. ` 

Sài-hành Xuân Nhật năm Bính-tuất, i 


> 


Ххх 





DỊCH TỰ ` 
TRE cùa Trinh-Di 


Kinh Dich số dĩ thành một bộ sách, vì trong 


“đó có đủ nghĩa của các Quái, Hào, “Thoán, 


Tượng làm cho hiển hiện cái Tình của trời đất 


_ muôn loài, coi đó ta thấy Thánh-nhân có lòng lo cho 


thiên-hạ hậu-thể biết là: е nào ? 


Vì Ngài đã «khai vật» trước. thién-ha và tạo 
(thành vụ» cho thiën-ha về sau, phân tấn nó vào 
trong Lý thì có muôn thứ khác nhau, nhưng thống 
nó vào Đạo thì chẳng có hai cường, Ву 64 qué 
lèm thể, 384 hào làm dụng, nói về tầm xa thì nó 
phóng Ta ngoài sấu cõi (tức vũ-trụ), nói về tầm gần 
thì nó ë ngay trong thân thể một người, một chớp _ 
mắt, một cái thở: tạm Бо», hay là một sự động tĩnh 
rắt nhỏ. mon, cải gi mà chẳng ‹ có Tiong & Quë, cái - 
gì mà chẳng có Х (ghĩa ó ở Màoi ж ок 


Kinh Dịch quả. l) tót bực vậy thay 111, Đạo 
của nó rất lớn: mà ching chỗ nào không bao quát, 
công- dụng rất thần, mà chẳng lức nào không tồn tại, 
Vì thể cho nên hề một khi đã thấu được cái le 


cvận» của tỉnh-thần, lẽ «động» của tâm thuật, thi 
mới có thể gọi là biết Dịch vậy. 





CHÂU-DỊCH TRUYÉN-TU 
_TRÌNH-TỬ 


“Dịch là biển-dịch, tùy thói mà biển để theo 
- Đạo (i) mà viết thành kính sách rộng lớn hoàn bị, 
lầy cái lý thuận theo tính-mệnh để thông hiểu cái cớ 
sáng tối mà hiểu biết cái thâm tình của sự vật đó là 
cái Đạo khai vật thành vụ. 


Hồi xưa để sách lại là muốn tồn tại cái lý ấy 
nhưng Tiên Nho không hiểu được hết ý mà truyền 
tụng lại, sau người hậu-học suy nghiệm những lời 
để lai mà không cẩm thông được. Từ nhà Tần không 


truyền lai nữa. (2) 


Trình- Tứ này, sinh sau có nghìn năm viềt Truyện 
này với những văn-liệu u minh khiển người sau lấy 
Dịch Truyện để hiểu rõ nguyên kinh. Dịch là Đạo 
của “Thánh-Nhân có bốn thứ (Từ, Biển, Tượng, 
Chiếm). 

1.- Гау ч thì chuộng Từ. 

2.- Läy động thì chuộng Biển. 

з.- Lẫy chë-dó thì chuộng Tượng. F 

` 4- Lấy bói-toán thì chuộng lời Chiểm (Hệ- 
tùr). 


"INOPS ç 


ww  — 


Cái lý cát hung tiêu-trưởng cái đạo tiễn thoái 
tồn vong đều đủ ở trong «Từ». Suy «Từ» khảo 
Quái thì có thể biết được cái biển tượng và lời 
chim ở trong đó vậy. - 


Cái lý đền chỗ hết sức tíinh-vi, cái tượng đến. 
chó thật tô tường, Thé, dung chi do môt căn nguyên 
từ chô vi đến chỗ hiển không dời nhau vậy, xem 
sự hội-thông, để thi-hành điển-lễ mà lời-từ không 
chó nào là thông hoàn bị, cho nên Hoc-giå tinh hiểu 


С ¿Tio thì tít tự gàn đạo Dịch, người gần được 


đạo Dịch chưa phẩi là người đã hiểu được hết Dịch 


vậy. 


` Tôi làm Toya này tức là Từ, do Từ hiểu 5 
mà phép-tắc tại người vậy. 


lấng-nguuên Мат thứ hai. 
Tháng giêng Canh-thân. 
| Hà Nam Trình-Đị tự 
(1) Thề của nó gọi là Dịch, lý của nó gọi là Đạo. 
Hạ Ngô nói rằng: Thời là thời-gian, không đủ bằng Dịch. 


(2) Trình-tử nói тапа : Về sau Khhồng-tử tán Dịch 
cũng không có người đọc Dịch hội được cái lý của Dịch 
như Vương-Phụ, Tự-Hàn, Khang-Bá chỉ lấy Lão Trang 
mà giai Kinh. 


(3) Chu-tử nói rằng : “© . Thè rasa nhất nguyên, lấy 
cái lý thật - là chí-vi (thật nhỏ) mà nói, thì suy sự yên-tĩnh 
không có mình mà vạn tượng chiều nhiên đây đủ vậy. 

Hiền vi vô gián là lấy cái Tượng dën chỗ «chí vi» 
mà nói là cái lý không đâu không có (vô sở bất tại). 


E 


Chu-tử nói: 2% 


Bộ kinh Dich së d: thành một bộ sách, vì đã 
trải qua 3 vị Thánh-nhân, thể mà về phản chế tác. 
vàn không giống nhau, tỷ như Tượng của họ Bao- 
Һу, Từ của Văn-vương, dèu là dựa vào sự bốc-phệ 
(bói toán) để dạy dòi, nhung Thưo xp2pháp môi ông 
một khác (Tiên-thiên khác Hlậu-thiên). Còn như lời 
tán của Khống-tử thì nhất thiết lấy nghĩa lý lầm. 
khoa dạy, chứ không chuyên vào bốc phệ, há phải 
là tương phần nhau đâu? СЫ vì thể-tục thuần ly 
(thuần hậu khinh bạc) môi thời một khác, cho nên 
sự đặt ra giáo, đặt ra pháp cũng phải khác nhau, chứ 
Đạo của nó thì chưa từng khác nhau vậy. (chú: 7 2z 
- thương сё đời chất phúc lâm thuần thục, bởi thể nën 
sw xu сй ti hung (chọn lành tránh de) cũng nén mở 
sån cia поб cho пгт ta theo. Dén thời irung cổ, tue 
thuầm Ял tiêu, chdt phác Za mất, tt nhzên phai ийан 
vào thể sw để thiết giáo, mà sw thiế! giáo Ấy căm phai 
phát-tưiểu tới chỗ thâm vì. Kip dén khi mat lwn (201 
бил) ийи tâm tin nhàm vào thuẬt-số, nhw váy ma 
тиёт nôn ийн hay. Аий chinh lai cái z£ сна тай inc 
thì Ге ндо lai chäng hải 10 nghīa-lý dë phái ra các 
lò¿ nói trong kinh). 

Nhưng mà từ Tần Нап trở về sau, người - 
khảo-cứu Tuong Từ thì quá nệ vẻ thuật-số, mà 
không thấu đặng phép hoằng thông giản dị, người 
luận nghĩa-lý thời chìm đấm vào thuyết không hư u 


tich, mà không ды cho ЕЕЕ (нак thi, 
Р chó không đồng - 4 2É ch mà đồng đạo của Ba 
—— Thánh đời xưa, xét thấy chỉ có sách của Y-Xuyên 
tiên-sinh họ Trình mà thôi. Thể thì các vị QQuản-tử 
sau này, nều hay đọc kỹ rồi.tìm #01 tới cõi хаи ха, thì 
với lē cát hung tiêu trưởng, với Dao tiễn thoái tön- 
vong, thiết tưởng muốn gì mà chẳng được, gần thì. 
để thờ: cha, xa nữa để thờ vua, cw xử điều gì lại chả 
“thích đáng. 


(Chú: Truyểm cửa kinh Dich về nhằm mghĩa-lý 
råt tinh vi chi ddi với Вди-пейта thì không hợp, còn 
nhất câu ndi: Dich уби là сиди sách dùng йё bác phé, 

_ xét thục Trinh tién-sinh ch? thuyết được có một /2, lai” 
cd сід ndi rằmg: Bởn-nghĩa đá chỉ là dai cương của 
тёп. bốc-Đhể mà thái, néu ndi về nghīa-lý Айу dù dh 
khômg thể nào dòi bỏ được tách của Trinh tién-sinh 
váy). 95 | 

Но Е nói ы “Thượng - có Thánh- nhân 

(Phuc-Hi) làm ra quái-tư ong làm Tiên- Thiên mà cái. 

thể của nó đủ ó số 8 lần. (i 3 quê) lầm ra số có thi 

аё cho người ta thấy mà sy dung của. tá diễn ra ở 

só 7 lần 7 (49 có thi) Р а với cổ thị got là 

Dịch. 





— Trung-cỗ Thánh-nhân (Văn-vương, Châu- 
công) Ëy lời Hệ vào Thoán (Văn-vương), Hë vào 





Hào. (Châu-công). Từ đấy làm ra lời Chiểm, nhưng 
so sánh bàn nghị lời Từ cái lý thì không gi không 
quán-thông, suy nghiệm mà thi-hành, lời Chiểm nói 
như vậy thay! | 


Sau đời Тап Нап, người học Thuật-số câu nê 
diễn-giải nghĩa lời Tie một cách nghèo nàn mà Đạo 
Dịch thành ra tõi tăm. 

Đến dòi Thiệu-tử thì biết quái-tượng và cái 
nguyên-tắc của số cổ thi thật thầm xâu mà đạo Dịch 
được cả sáng. 

Từ Phu-tứ về sau chỉ có một người mà thôi, 
mà lời Tùr của Văn-vương Châu -công chưa có 
người nào bi kịp được. 

Có Truyện của Trình-tử thì cũng nhàn lời Tr 
của Văn-vương, Châu-công, để phát ra cái lý trực-tri 
(biết ngay) thực tiền (theo sự thực) suy xét chó nên 
chăng để dùng vẻ: Tu. Të, Trị, Bình. Đạo Dịch 
của ba vi Có “Thánh, mà là bốn không phải có thể 
lay Truyện và lòi chú giải mà luận vậy. 

(Làm kinh Dich do bốn Thánh: Hi, Văn, Châu, 
Không mà thành, còn Y-Xuyên làm ra Dịch Truyện 
có thể nói là đã đến chỗ cùng tôt rôi vậy). 





THU'O'NG-HA THIÊN NGHĨA 
Trình.Di 


` 


= 


Kiền Khón là Đạo Trời đất, gốc ở ảm-dươg, 
nên là đầu Thượng Thiên, 

Khám Ly là su thành chắt của âm dwong, nên 
là сиді Thượng Thiên. 

Hàm Hãng là đạo vọ-chồng, gốc của sw sinh-dục 
nên là đầu Ha-Thiên. | 

Vi-të, Ký-të, ho'p với qué Khåm Ly mà giao nhau, 
là sự thành công của âm-dương, nên là cuối Ha- 


Thiên. 


THI МАМ 


Sau 2 quê Kiền (1) Khôn (2) là: Chuân (3) 
Mông (4) Nhu (5) Tung (6) Sw (у) Ty (8) 
Tiểu-Súc (9). đến Lý Go) Thái (1 1) Вг (12) 
Đồng-Nhân (13) Đại-hữu (14) Khiêm (is) thông 
đến Dự (16) thuận cùng Tùy (17) theo Cỗ (18) 
_ Lâm (19) Quan (20) Phệ-Hạp (21) mà Bí (22) 
Bác (23) Phue (24), dwong lai Vó-vong (25) Dai- 
súc (26) sau dën Di (z7) Dai-quá (28) Khim (29) 
Ly (30), dën dày là hết Thwrong-Kinh. 
Thuong-Kinh có зо quë. | 

Hàm (1) Hằng (2) Bôn (3) Đại Tráng (4) 
- Tần (5) Minh-Di (6) Gia-nhần (7) Khuê (8) 
К: (9) Giải (10) đi nën Tên (11) Ích (12) cùng... 
đều theo Quải (13) Саи (14 Túy (15) Thăng (16) 
‚ Khbőn (17) Tinh (+8) Cách (19) dáng biết Đính 
(20) sau Chẩn (21) Cần (22) Tiëm (23) Qui- 
muĝi (24) Phong (25) Lữ (26) thêm vậy, Топ (27) 
sau đó, Đoài (28) Hošn (29) Tiết (зо) Trung-phu 
(31) Tiểu-quá (32) giúp nó Ký (33) Vị (34), nay 
là xong hết. 

Hạ-K¡nh có 34 quë. 


PHÀM LỆ 
Châu-DĐịch có hai quyền: Thượng Ha Kinh, 
Khống-tử: làm 10 thiên gọi là Thập-HDực (lúc đầu 
chưa có Truyện), tất cả lầm một Quyển. Hán-Phị bắt 
đầu lấy Thoán- Lượng thích lời kinh phụ ë ngay sau. 
(Thêm một Truyện phụ sau các quê). _ | 

Trịnh-Huyền, Vương-Bật lại chia ra làm bản 
phụ-quái, ó: dưới hào thêm vào qué Kiền-Khôn, Vän- 
Ngôn, bắt đầu thêm: Thoẩn vièt: lượng viết:, 

- Văn-ngôn viết: để cho khác kinh di, đó là kính Dịch 
_ bây giò. Trình-Hử thì làm ra Truyện. 

Tè lúc khói đầu cái thuyết của họ Thiệu khảo 
đình cổ kinh đến 1а-Гё lầm ra hai kinh (Thượng- 
kinh Hạ-kinh). то quyển Truyện (Chập-dực) gọi 1А. 

6 Cễ-Dịch vậy. Bản-nghia của Chu- Га do theo đó; bây 
giờ định theo nguyên-bản thì lầy “Truyện của Trinh- 
Tủ: mà lấy từng loạt thì theo Bản-nghĩa của Chu-Hy. 


= 


TÁM THUẦN QUÁI 


Kiên: Tam lién (3 nét liền) -— là Trời. 


Khôn: Lục doạn (6 đoạn) = = h Đặt 
Ly: . Trung hư (dũa ròng) — — là Нва 


Khám: Trung mãn (dūa да) =— Bh Thủy 


к= а - =; 
Chấn: Ngưỡng-bồa (chậu ngửa) == = là Sim 


Cấn: Phúc uyên (chén úp) = — h Núi 
Đoài: Thượng khuyểt(trên khuyết) ЕЕ B Trầm. 
Тӧп Ж Hạ-đoạn (dưới đứt) — l Cá 


Mật là số lẻ, số của dương : Kišn-Khim-Cta- 
Chẩn thuộc dương, 
Hai là số chăn, _sỐ của âm: Tổn-Ly-Khôn- 
Đoài thuộc Âm. 
TÀI-ĐỨC VÀ TƯỢNG CỦA 8 QUẺ 
Kiền: (Kiền dich đi là Khôn) là mạnh-khoẻ, 
tính dương, tên qué 3 lẻ tượng Тт. : 
Khám (Kham dịch di lì Ly) ¡ dương bi häm 
& dira hai âm, nên đức nó là hãm là hiểm... twong 


của nó là Му, Mưa, Мис. 
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DICH-KINH ТАМ-КНАО 


Căn: (Cấn dịch đi là Бой, phản là Chi): 
dương dừng ó trên 2 âm, nền đức nó là dừng chỉ 
tượng nó là Núi, 

Chăn: (Chẩn dịch di là Тӧа, phán là Căn) + | 

. dương động Š dưới hai ат, nên đức nó là động, 
tượng nó là Sim. | 

Тӧһ: (Tn dịch đi là Chăn, phần lại là Боз: ) 

оз Âm phuc Š: dưới 2 dương nên đức nó là nhún 
_ nhường, là vào, tượng nó là Gió là Сау. : 

Ly: (Ly dek di là Khẩm) ı âm bám vào dữa - 
2 dương nên đức nó là bám, là đẹp, là văn-minh, 
tượng nó là Mặt-Iròi, là Lúa, là Điện. 

Khôn: (Khỏn dịch đi là Kiền) là thuận, tính 
âm tên quë 3 chăn, tượng đặt, 

Doài: (Đoài dịch là Cấn, phần là Tón) 1 åm 


hiện ở: trần 2 dương nên đức của nó là đẹp-lòng, 





Е tượng nó là Trầm. 
Những quẻ tượng 12 tháng trong năm 
Quê Phục (tháng 11) Lâm (tháng 12) Thái 
(tháng giêng) Đại- Tráng (tháng hai) Ои: (tháng 3) 
Kiền (tháng 4) (Tù Ty dën Ty: 6 tháng thuôc“ 
- dương), Cần (tháng 5) Độn (thắng 6) Bí (thắng 7) 
“Quan (tháng 8) Bác (thắng o) Khôn (tháng 10) 
(Tu Ngo dën Hợi: 6 tháng thuộc іт). | 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Dương hào gọi là Cứu, Âm hào gọi là Lục. 
Lão-dương số о (cửu), Lão-âm số 6 (lục). 
Nguyên-số là 1o, trong Eứ-tượng, Thá-dương 
- số 1 trừ đi сол bản thân là số: ә. Thiều-âm ë số 
2 trừ" đi còn bản thần số 8, Thiếu dương số 3 trừ: đi 
bin thân còn só 7. Е за âm số 4 trừ đi bản thân còn 
só 6. 


Quë biến: _ ' 


1° Phàm quê có 1 ат 1 dương đều từ qué 
Phục Cấu lại. 

2° Phàm què có 2 åm, 2 dương đều tùr quë 
Lâm Юда lại. 

3° Phầm qué có 3 âm, 3 dương đều từ Thái 
B: lại. | 

4° Phàm quê сб 4 âm 4 dương, đều từ quë 
Dai-Tráng Quan lại. | 

$° Phàm qué có 5 âm ç dương đều tùr qué 
Phu, Bác lại. 


một Pa: 


ГИН 
| 
Í 


—— 


š ЕРКЕ | жу Khiêm Du T: ( Bác. 


Sơ hào Dương lên hào 2, rồi. bào 3, hào 4, hào 5, sau đếm lào 6. 
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—=4 — — ”— _—— w m——I 
ma — me — — i =й 
—— w — w— pi === —— 


Cầu Đồng nhân Lý Tiểu-Súc Đại-hữu Оид 


Sơ hào Âm lên hào 2, rồi hào 3, hào 4, hào 5, sau đến hào 6. 
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4° 4 Dương — 4 Âm. 


— — —— — ткы — — — 
=1... w Ti —— w w — — — 
— íi — — Еа ага 75 w а — — A w 
=== — — wa BS wi к 
Đại-súc Khuê Trung-Phu Ly Gia-Nhân Vô-vong Nhu 
тщ — w === l— 
— ` — — m 
— — — 
— — — — 
—— == а į 


i j — === сыы —— 
— = m =a — = 6 ie 
raam T= — = wa — кез Е 
w j= — Pi = m = Ее. w— mi — j 


— i Жаң. pe зет, ==. — =—=—— ws 
wa jā — — = а r= w к= 
—-— — кч -== w i — waq 
— =j а — к< = m= — a 
— i — — wass p.s — m 
m i Tm š = m — — w— й, = mm 

T а Khả Gii Tha Đai / Т 
. qua am а hãng ai-qua an 
= =— = h—— — — — i — —— 
— — — s Ti jh — m — — = 
— — i w i =— i — bi mi 
w ï — — p .—— — — к—— = — 
— — = i а ——> 


Cần Mông _ Quan Chuân Chấn Minh Di 


— == — 
= — Wasa Журу 
= i — а 
— = w ра 
— a 
—- 
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5° — 5 Dương 5 Am. 


= ЕЕЕ — =— w s 

= == m — T —- w — 
— ww— —- — — — — = 
— = == —— — — _=—— == mi 
T _— _—— — — "y —ч puak 
ai =i —— ч — — mm 


Đạ-hữu Tiểu Súc Lý Đông-nhàần Cấu Ty 


— = .——i == Hi === max = Беа w— k= 
— *— — — T — paz = — = 
наза 
— — — — - — ===. — — 
=== s Ке] тж i — m w è — 
ч .; 


Theo hình vẽ trên dày phân biệt riêng từng 
hàng quë có những số âm và dương giống nhau 
thì nghiệm thấy rằng: 

1⁄4 Dương khí trên đây là thanh khí bao giờ 
cũng nhẹ nhàng và bốc lên trên, cho nên có sự tiễn. 
lên trên. Âm khí tức là troc khí nặng cho nên bao 
giờ cũng có ý xuống dưới. Nghiệm xét về thực- 
të thì thật rõ ràng, khi có khói tức là khí nóng 
thì bốc lên trên, mà khí lạnh thì lắng xuống dưới, 
càng lạnh càng xuống thắp. 

Đó là nói về thể và tính cách của hai thể im 
và dương, trong 64 qué đều có tính cách đó, cho 
nên ta có thể tóm tắt bằng một định-lý thứ nhất là. 
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А — Khí dwong nóng thì bác lên trén, khí Ат 
lanh thì ling xuống dưới. 
| z'/ — Xét trong 64 qué theo những bản-đồ 
trên thì mỗi hào đều có sự tương-đổối nhau trong 
qué đối có âm ít có dương và trái lại, đó tức là trong 
 Tạo-hóa lúc nào, vật nào cũng có sự  trung-hòa 
trúng tiết vậy. Nghiêm như vậy cho nên tôi có thể 
nêu lên một định-lý thứ: hai: 
В — Миди våt іконе vữ-trw đều theo Pao 
5 Trung-Hoà JZ tòn tại cái đức lớn của Trời Đất là sự 
Sinh. 
Sự phân chia và xếp đặt của 64 quê âm dương 
= cho ta một thuyết lý rõ ràng minh bạch về hai 
њу cốt yếu cho sự vật tương-đổối trong Vũ- Trụ. 





—_ Quả không dịch — Què phản dịch. 

“Trong Thuong-Kinh có зо quë, có 6 quê: Kiền, 
= Kha - Khẩm - Ly - Di - Đại - Опа không dịch, 
ˆ_ cồn 24 иё là phin dịch thành còn iz cộng lại là 
18 quë (iz— 6). 


3 Trong Ha-Kinh có 34 quê, chỉ có 2 quê Trung- 
3 phu và Тіёи-диа không dịch, còn 32 qué phán dịch; 
lầm 16 cũng cộng là 18 què (i 6— 2). 
=> š 2 
pesa: = 
17 
ж 
F 4 a 
=.. 
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Quẻ không dịch: nhw: 6 quë ở Thượng-kinh. 
Кєп Khën Khám Ly р; Dai-quá 


“= 


2 quë ở Ha-Kinh : тр: Es 
Trung-phu Tiĉu-quá 
Xét xem 8 qué trên đây là không dich, nghīa 


là xoay một vòng 180 độ không có sự thay đổi goi 
là không dich. 





Qué phản dich : như: những quë khác: 
T саху бо Vi du qué Thái xoay 180 
SRE a= độ thì thành quéBi vì le ау 24 
3T e Thái. qué 6 Tbượng-kính còn lấy 
— — j > = — 12, Vi có sự phán dịch vậy. 
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Hình Í 
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Hậu Thiên Bát-quái 
LẠC-THƯ 
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DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


D/ch-Âm: Hệ-từ-truyện viết: Hữu НА xuất 
Бб, Lạc xuất Thư, Thánh-nhân tắc chỉ, hựu viết: 


Thiên nhất, Địa nhị, Thiên tam, Địa tứ, Thiên ngu, : 


Địa lục, Thiên thất, Địa bát, Thiên cứu, Địa thập: 
Thiên số ngũ, Địa số ngũ. Ngũ vị tương đắc nhi các 
hữu hợp. Thiên sõ nhị thập hữu ngũ. Địa số tam 
thập. Phầm Thiên Địa chi số: ngū thập hữu пей. 
Thử số dí thành biển-hóa nhỉ hành quï-thần dã. Thử 
Hà Đồ chi số dã. р. 

Lạc-thư cái thủ qui tượng. Cổ kỳ số tái cửu 
ly nhất, tả tam, hữu thất, nhị tức vi biên, lục tú vi 
túc. 


Sái-nguyên-Định việt: Đỗ Thư: chỉ tượng tự 


Hán Khëng-an-Quëc, Lưu-Eiảm, Ngụy-quan-Lãng, 
tứ minh hữu Tổng Khang-Tiết Tiên-sinh Thiệu-Lng 
Nghiêu- Phu, giai vị như thứ, chí lưu - Muc thủy 
lưỡng dịch kỳ danh. nhi chư gia nhân chi, сб kim 
phục chi tất tòng kỳ cựu. 

Dịch-nghĩa: HÍệ-từ-truyện nói rằng: Bên hữu 
Đồ (hình vẽ) xuất hiện trên sông Hà, Thư (sách) xuất 
hiện ë cung Lạc. Thánh-nhân lập ra thành рер, 
lai nói Tăng : Trời số một, Đất số 2, "Trời số 3, 
Đặt số 4, Trời số 5> Båt số 6, Trời số 7, Đất số 
8, lrời số о. Đất số зо. Тч có s số, Đất có s 


` 


số. Năm ngôi tương đấc với nhau mà mỗi số có số 
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hợp, số của Trời là 25 (+ -|- š -|- s -|- 7 -|-9 = 25), 
số của Đất là зо = (2-]-4-|-6-1-8 -]- то) Phàm số 


của Trời Đất cộng là 55 —(2zs-|-3o). Đó l cái. 


sở dĩ để làm thành biển-hóa mà Quï-thần thi hành, 


đó là số của Hà-Ð. 


Lạc-thư lấy theo hình-tượng của con rùa nên 
số của nó: trên là số 9, dưới là số í, bën trái là số 
3, bên phải là số 7, số 2 và 4 © trên vai, số 6 và 
8 ở dưới chân. 


Sái-nguyên-Định nói rằng: cái lượng của Hà- 
Đồ Lạc-thư từ Khống-an- Quốc, Lưu- Him nhà 
Hán, Quan -lãng- Tứ nhà Nguy, rõ ràng thì có 
Khang-Tiết tên là Thiệu-Ủng, tự là Nghiều - Phu 
nhà “Tống, đều nói như thể. Đền Lưu - Mục mới 
bắc đầu đổi hai tên ấy (НА-ӘӘ, Lac- Thu) mà các 
nhà Học-giả nhân theo ông, hóa cho nên nay chở 
lại hết thảy đều theo cái cũ (tượng của Hà-Đồ và 
Lạc-thư'). 


Phụ-lục: Khống-an-Quốc nói răng: Hà- 
là khi Phuc-Hi trị vì thiên-hạ thấy con Long - mã 
xuất ở sông Hà, lấy làm hài lòng được cái văn (từ 
ı đền 1o) để vạch ra 8 quê (55 nốt tại lưng, Đồ 
vẽ ô lông làm tỉnh tượng). 
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Lạc-thư là thời vua Võ trị thủy, có Thän-qui 
phu văn ở trên lung có đền số o (từ 1 đền 9) 
Vua Võ toai lồng nhân thể mà lầm thành ә loi 
(cứu Trà). 

Họ Lưu (Lưu-Hàm) nói rằng: На-Ә Lec- 
thư đều là Kinh Vỹ của § qué, 9 chương (9 Trà). 

Họ Trần nói rằng: Kinh để nói cái Chính, 
Vỹ để nói cái Biển, hai bản-đỏ hòa nhau thành 
Chính, Biếp, nếu chỉ lấy. Hà-Ððö mà néi thì Hì- ` 
Đồ là chính, Lạc-thư là biển. Nếu chỉ lấy Lạc-thư 
mà nói thì Lạc-thw là chính, Hà- Đồ là biển. Sự 
cản-yêu trong Trời Đặt không quá một âm một 
dương làm một đôi, trong đó có ngũ-hành mà Thái- 
cực thường ở đó. Hai Đồ tuy tung-hoành biển- 
động chỉ là để tham-hộ, trình-kiển (Š trong có sự 
nhiều ít thấy thì khác nhau mà sự động-tác thì có 
Thái-cực giống nhau, có sự phân hợp của Bön tượng 
tuy khác nhau nhưng sự động-tấc của cái lẻ cái chăn 


là một) số dĩ đều gọi là Kính Vỹ. Phục-Hy căn- 


— cứ vào Hà-Đồ mà vạch quê, bë ngoài làm ra 8 qué, 


bề trong có thể lấy làm Trà. Đại Võ căn cứ đầu 
_ tiên & Lạc-thư mà rõ được Trà, bë ngoài lầm o Trù 
mà bề trong có thể lầy làm qué sở dĩ tương đối nhau 
thành biểu lý (trong ngoài). 

Thiệu-tử nói rằng: Đồ là tinh-tú, số của nó 
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là số của Lịch-kỷ, sự mở mang bắt đầu & đó ги! 
(Lịch pháp hợp hai, bắt đầu lầy hai thứ để định 
cứng mềm để định luật về lịch-pháp, sau dë tính 
tháng du tháng nhuận). Vuông là đất, vạch ra Chšu 
Tinh l cái phép của Đất phỏng theo «Thư» vậy ru! 
(châu có 9 tỉnh (+) ооо mẫu).. 

Tròn là số của Hà-Đðö, Vuông là số của Lạc- 
thư, 

Họ Sái nói rằng: Hà-Đö thể tròn mà dụng 
vuông Thánh-nhần coi đó mà vạch ra qué, làm ra 
sách, Thể vuông mà dụng tròn Thánh-nhân coi đó 
mà lầm ra số lrù. Quê là tượng âm dương, Trù là 
số của ngũ-hành. Tượng không phải ngẫu (chẩn) thì. 
không lập thành số, không phải kỳ (Ië) thì không 
động. Âm-dương ngũ-hành không phải hai thể, 8 
que 9 trù cũng không phải hai thể. 

Chu-tù nói rằng: Giữa Trời Đất có một khí mà 
thôi, phân ra hai thì được âm dương mà ngũ-hình 
tạo-hóa, vạn-vật, thủy chung không gì không đón 
đốc để hiện hợp vậy. 


- Ngôi trong Hà-Đ5: ¡ và 6 cùng giồng cư ở 
Đắc. 2 và 7 là bạn cư & Nam. 3 và 8 cùng Đạo cư 
ở Đông. 4 và о làm bạn cư ё Tây. ç và 10 giữ 
nhau cư & giữa, đó là số vậy. Båt quá một âm, một 
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dwong, 1 lẻ + chin làm một đổi mà thành ngũ-hành 
ау mà thôi. _ 

(Sinh số của Trời Đất là số ç ở đầy, còn 1, 2, 
3554; đến ç, mà thành б, 7, 8, 9, đến 1o B thành 
số đổi với ç). Số Trời, số Đắt các loại tương cầu 
(dương số thì lẻ: 1-3-5-7-9 đều thuộc Trời, âm số 
thì chắn: z-4-6-8-to đều thuộc Đất) gọt là sự 
tương đắc của ngôi thứ tự-nhiên vậy. bến, 

(Chấn 12 cùng lầm thứ-đệ, tương - đắc như 
anh cm). 

Trời Ну 1 sinh thủy (nước) mà Đất lấy 6 thành nó. 
Đất lấy 2 sinh hàa (lửa) mà Trời lấy 7 thành nó. 
Trời lẫy 3 sinh mộc (cấy) mà Đặt lấy 8 thành nó. 
Đặt Hy 4 sinh kim (kim khí) mà Trời lẫy o thành nó. 
Troi lấy $ sinh thổ (dit) mà Đặt lấy то thành nó. 

Đó gọi là các thứ có chỗ hợp nhau. 

(Chăn 1 cùng có sự sinh thành, hợp nhau như 
vợ chồng). 

Công ç số lẽ là 25, cộng $ số chăn là зо. 

Hoặc nói rằng: Số và ngồi của Hà-dƏ Lạc-thư 
sở dĩ không giống nhau, Sao vậy ? 

Rằng : H;-Bo, lấy ç sinh số thông suật $ thành 


số cùng ở một phương, để làm rõ sự hoàn toàn của 
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những số ấy để dạy người theo Dao thường của 
Thể, sô vậy. 


Lạc-thư lấy ç số lẻ thống suốt 4 số chăn mà 
môi số & chó của nó bởi vì chủ ở cái Dương thống 
suất Âm mà khái lập ra cái Dụng của Biền-số. 

Họ Hồ аб rằng: Hà-Dó số 10, số ío đối đãi 
mà lập ra cái Thể nên là thường. Lạc-thư số 9. số 
o là lưu-hành để dën cái Dụng nên là biển. Cái thuyết 
thường, biến Chu-tu lấy chó trọng-yếu khác hẳn 
nhau mà nói, không nói Hà-đồ chuyên ở sự Thường 
mà không có Dụng, Lạc-thư chuyên ô Biến có Dụng 
mà không có Thể vậy. 

`Tu саї hợp Tứ-tượng của Hà-dó mà xem ë nơi 
Tầy-Nam không hợp với què ở: chỗ sinh lại là Dịch 
của Dung. 

Từ cái phân lứ-tượng của Lạc-thư mà xem, 
bày ra bốn phương, tắt hợp với qué ở chỗ sinh lại 
‚ l cái thường Thé vậy. 

Họ НӨ nói rằng: Trong sách thấy НА-45 chỉ 
có số ç mà không có số 10, tuy nhiên Chưa có sự 
hợp số 1-9, 2-8, 3-7, 4-6 vì vậy mà không có số 10 
Hợp số ở Hà-dó như sự chë biển ăn khép với nhau 
cái sảo diệu ау như sự" tương-hội của giống đực 


aal .. 
gionE Cải. 
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— Hai Đồ đều có số 15 & giữa cå là nghĩa 
làm sao ? 

Rằng: Pha ёш; một зу (1 -|- D làm ba, một đôi 
im là hai, hợp 2 và 3, được là ç vậy. 

— Sự nhiều ít không giống nhau là tại làm sao? 

Rằng: Hà-đồ chủ Toàn (io số). Số chăn nhiều 
(đất зо) mà Ë thì ít (Trời 25). 

Lạc-thư chủ Biển (9 số). Số lẻ nhiều (Trò 25) 
mà chan thì ít (Đất 20) åt trong đều ròng. (Đồ ở 
giữa: 1s, Thu © giữa: ç) rồi sau sö của âm-dương 
bằng nhau ở số 20, mà không thiên-lệch vậy. 

— Thứ-tự của nó sao không giỗng nhau? 

Rằng: Hà-đồ di theo tay trái, Lạc-thư thị theo 
tay phải. 

Hạ Hỗ nói rằng: Số của Đồ Thư, số 3 cùng 
o Đông - Bắc, số 2 khác nhau: (Tây-Nam) số ở 
giữa không thể dịch, chỉ có số 2 phương Tây-Nam 
đốt nhau, thì kim ở ngôi hỏa, hóa vào trốn kim, có 
nghĩa là cùng khắc chë nhau, về sau từ chỗ 2 phương 
đã thay 41 thì Đồ di theo trái thì tương sinh, Thư 
di theo phải thì tương khắc; Tạo - hóa không thể 
không sinh cũng không thể không khắc ; không sinh 
thì hoặc là cái cơ hưu-tức (nghỉ ngơi), không khắc 
là có thể thành-tựu vậy. 
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Họ Ông nói rằng: Cái thứ-tự vận-hành của 
Hà-dó tự Bắc dën (1) Đông theo chiều trái là cái lý 
tương sinh (từ Bác đến Đông, dën Nam, vào giữa, 
rồi đến Tây). Nhưng cái ngôi đổi 
dai nhau thì Thúy (bắc) khắc Hóa 
(nam), Kim (tây) khắc Môc (đông) 
mà sự tương khắc lại ngụ ở trong 
ĐT ` Am TH tương sinh. Cái thứ-tự của ngồi 
УМ се vận-hành & Lạc-thư: tự Вас dën Tây, 

| N di theo tay phải là cái lý tương khắc 

(tự Bắc đến Tây, đến Nam, đến 

Đông, vào giữa). Những ngôi đổi 

đất nhau thì Kim (đông - nam) sinh 

Thủy (tây - bác) Mộc (đông - bắc) sinh Ноа (tây- 

nam), là tương sinh mà ngụ ở trong có sự tương 

khác. Sự huyền-diệu của sự sinh thành chưa thường 

nên không gợi là Toàn-bị. Nhưng tại sao Thánh- 
nhàn lấy cái đó để làm ra phép-tắc ? 

Rằng: Phép-tắc Hà-đồ là rông ó: trong, Phép- 
tắc Lạc-thư là gom cả cái thực. Cái tổng không của 
Hà-đồ l số ç với 10, là Tháicực, Шу hợp với 4 
phương để làm Kiền Khón Ly Khẩm, bó vào chỗ 
không của 4 khe là: Бом, Chin, Tën, Cần thành 
- 8 quë vay.” 

(ý Kế tay. Dooe là cóc Маш là koa. Tiy R: kio. Giếo 
là thề. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thề, (h% sinh kim. 
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(Тау Tứ tượng hiện ra, Ngôi của Thái-dương ở 
sò 1 mà 50 là o, Kiến được số ấy (9) Đoài được ngôi _ 
у í: ), Ngôi Thiều-âm cư số 2, mà số là 8. Ly được 
số åy (8), Chấn. được ngôi ấy (2) Ngôi Thiều-dương 
cứ số ‡ mà số là 7. Khẩm được số ấy (7) Топ 
được ngôi dy (3) Ngôi Thái-ầm cư số 4 mà số Ë 6 
Khôn được số ấy (6) Cần được ngôi ấy (4). Bây 
giờ triết cái hợp số 6-7-8-9 lấy Kiền Khôn Ly 
Khám tại ngôi của 4 Chính, y theo thứ tự 1- 2-3-4, 
By Бом Chấn Tön Cấn mà bó vào chô ы cua 
4 khe. 

Cá thực của Lac- thw: Thé nhdt là Ngü- 
hành, Thé nhi là Ма-и, Thi la là Bát-chính, 
Thứ be là Ngũ-ký, Thứ nám là TÏoàng-cực, Thứ 
sáu là Tam-đức, Thi bay là Kẻ nghỉ (xét cái nghi) 
Thứ tám là Thứ vi (nhiều cái nhỏ) Thé chin lồ 
Phúc-cực. Tắt nhiên có thể dë biểu hơn những Ngôi 
và 50 ở trên, = 

Họ Hô'nói rằng: Thứ nhất Ngũ-hành là số bao- 
trùm Trời Đất tự-nhiên, còn dư tám phép là đời 
Đại-Võ tham-ước Thiên-thờèi nhân-sự mà chia ra 
tieng loai, bit tất phải hợp đến tần nơi với ngồi của 
Hóa, Mộc, Thủy, Kim. 


Ršng: Lạc-thu mà ròng ở Tan N n cũng 
là Thái-cực, bốn chính phương lấy Chẩn ом Ly 
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thay đổi 4 Ње, lấy Кёп Khôn Tën Căn 


Ko ав cüng là tám quê (Dịch Hậu-Thiên bát quái) vậy. 


= НА- số 1-6% Thüy (Khim Y-6 Thủy) 2-7 
là Ноа (Ly 2-7 Hỏa) 3-8 là Mộc (Chăn Tën 3-8 
Mộc) 4-9 là Kim (Kiền Бой 4-9 Kim) 5-10 1А 
Thổ (Khôn Cin 5-10 thổ) đỏ là cái Ngũ-hành của 


: | , | Hằng- Phan, ThE là Lạc-thư vẫn là Dich mà Hà-đỏ 


cũng. vån là Phạm vậy. 


| Tại yên trí Dó không phải là Thư. Thư không 
phá: là Đồ. Đó chỉ là cái Thời có Tiên Hậu số nhiều 
Ít, tuy nhiên chỉ có một Lý mà thôi. 


Сы св Dich do Phục-Hi được Đồ trước mà 
ban đầu đâu phải chờ é Thư. Phạm thì Đại-Võ 
một mình được ó Thư mà chưa £t đã truy-khảo ở 


pr. Bò, nên lầy Hà-đồ là rông 10 để số Lạc-thư đà ; 





đại ngậm 5 (dưới + chim là «thiên +», trên một 
chim là «dia 2», tå í chim là thiên 3, hữu í điểm 
là địa 4 giữa + điểm là thiên 5) cộng lại ç với 10 
thì thông được cái số của НА-45 biết rõ cước như 
vậy thì hoành-tà, khúc-trực (thẳng đứt, ngay veo) 
không chỗ nào không thông mà ӘӘ, Thư khởi ở 


_ tất cả mọi nơi vậy thay ! 





Ở Tây-sơn họ 521 nói rằng: Xưa trong ие ruyện 
chép từ Không-an- Quốc, Lưu-Hướng, Ban-cë đều 
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lấy Hà- 45 j cua Phuc-Hi, Lạc-thư của vua Võ, 
Quan-tử-Mịnh (tự Khai - Lãng học- trò Vương- 
Thông) Thiệu-khang- Tiët đều lấy số 1o lầm Hà-ảö, 
số o làm Lạc-thư, bởi vì Đại- Truyện Giêng đã 
trần-thiết số $$ của Trời Đất. 


Hồng-Phạm lại nói rõ rằng: Trời đã ban cho 
Vua Võ Hồng-Phạm 9 Түй duy ý-kiển Lưu-Mục 
lầy số o làm Hà-đồ, số 1o làm Lạc-thư, đã đành 
thuyết của Tiên-nho và thuyết cũ không hợp nhau, 
lại dân Đại- Truyện cho Đồ Thư đều là & đời Phuc- 
Hi cả. Sách Dịch ấy và Đồ Thư đều không có sự 
nghiệm-xét rõ ràng chỉ cho là đời Phuc-Hi kiêm 
cà Đô Thư, làm ra phép-tắc các số của Dịch 
Phạm, thành cùng là biểu lý, như thể có thể ngờ 
vậy. Kỳ thực thì cất lý của Trời Đất có mệt mà thôi. 
Theo thòèi-gian thì có xưa nay, trước sau không 
giống nhau mà cái Lýấy thì hình-dung ra thành cái lý 
thứ hai. Cho nên Phục-Hi chỉ căn cứ vào Hà-đồ để 
làm Dịch bất tất cần phải thấy Lạc-thư lầm gì để 
có sự nghịch nhau mà không hợp. 

Đại-Võ chỉ căn cứ vào Lạc-thư để làm ra Phạm 
thì cũng bất tất truy khảo На-аӧ làm gì cho thêm 
tõi tấm ra, đó là sự di nhiên hay sao? Thành thử 
lầy bë ngoài thì cái lý ấy cũng không chở lại cái 
lý ở trên là có ấy vậy. 


км 


ху 


і Ст - 


М `DICH-KINH TÂN-KHẢO. 


Кг “Tuy nhiên đây cũng không khác & trên Lã-luật có 
: 5 thanh 12 luật mà số của nó trái nhau. Cứu xét đến 
= cùng ¿ cực ở số бо, gọi ngày, lấy 1o can, iz chi mà 
_ số ấy trái nhau, cũng cứu xét đến số бо. Can СЫ 
_ ở trên đều xuất ra sau khi có Dịch nhưng với âm- 
đương dịch, sách số, lão thiểu, tự phỏi-hợp với 
nhau. Lão-dương 4 lần o là 36. Lão.âm 4 lần 6 
là 24, Thiểu-âm 4 lần 8 là 32, Thiểu-dương 4 lần 
7 1 28 cộng với nhau đều được số бо, hợp hai số 
hi dịch số 36 đổi z4: (6o), 32 đổi 28 (6o) đều 
được số бо. 
ВШ Trong sự học vận-khí cùng tham-bác Thái Ấ: 
VN: có Năm vận là: 
LA Giáp Ký hóa Thể Định Nhâm hóa Mộc 
ЕБ ` А+ Canh — Kim | 
| Bính Tân — Thúy Mậu Qu — Hôa, 
o Sáu khí là: 
LARE Tý ngo là Thiểu-Âm, quân Нба (Lửa-vượng) 
- Dần Thâa là Thiểu-dương, tướng Hóa (Lửa tướng) 
2 Г — Sửu mùi là Thái-âm thấp thể (đất ướt). 
E Thìn Tuất là Thái-dương Hàn thủy (nước lạnh) 
ү Ту Hợi là Quyết âm (thừa âm) Phong mộc. 
_ Đây l các Ty trên Trời, là chủ khí vậy. 
- Cùng với sách «Ти dưỡng» của Ngụy- 


5 “В: - Dương đời nhà Hán làm lịch Thái - At 
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có sách Thái-Nhất thống-kỷ tuy không đủ là- Đạo 
‚ nhưng cũng đều thông bởi cái lý tự-nhiên. 

Đại Truyện gọi là НА xuất Đồ, Lạc xuất Thư 
Thánh-nhân làm ra phép-tắc cũng chỉ để mà thuyết 
ra thôi vì làm Dịch, lầm Phạm, bắt đầu đều xuất ở 


cái ý Trời, như nói các loại BŠc-phệ, Thi Qui, Dich 


khởi có phép. của pi và Bóc rul 

Chu-Tứ nói rằng: Ôi! Tè Âu-Dương-Công 
đã có thuyết lầy Hà-Ðö Lạc [hư cũng chưa đủ 
tín, nhưng dën sau cũng không làm khác cái Mệnh 
của Не-не đều nói thë mà chư: Nho dš làm ra 
- Truyện theo số của hai Đồ 3y. Thuận số nghịch 
suy, tung-hoành khúc-trực điều có minh pháp mà 
không được thì bỏ di. Như Hà:ĐÐồ đối với Dịch là 
Trời 1 7 đến Đất to, Trời Đặt Һор mà thành số 
§§; vì cớ đó mà Dich tự xuất ra. 


- Lạc- Thư đối với Hồng-Phạm là từ: số 1 dën số 
9, с mà dú số 9 эш, vì có: đó mà аы tu 


xuất ra. 


Hệ-từ không nói Phục-Hi được Hy D để làm 
Dịch, nhưng gọi là ngång chin cúi xét, gần thì lấy, 
xa thì cầu; yên trí là ở trorg đó khêng phải chỉ có 
một việc. Đại để Thánh-nhân chế-tấc cái nguyêr-tắc, 


bắt đầu không phải một lần nhưng cái pháp-tượng 


có qui-mó tắt có chỗ mật-thiết như đời Höông- 
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Khương m z lrong Trời Đất, cái khí của âm- 
dương tuy cái gi cũng có lượng nhưng chưa có Số 
йеп lúc H:-BY хаў sẽ §s, rồi thì chăn lễ sinh thành 
tự nhiên có thể thấy, đó là cái Trí của Thánh-nhân 


Phát ra xâu xa lắm váy. Tuy Нё-н> là chỗ luận của 
«Phuc-Hi Bát Quá i phươn р-уі». 
HÌNH 1H 
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Thánh-nhân lầm ra cái nguyên-tắc của Dịch chỉ Ë một 
si sau được cái Lý đó mà quyết định vậy. Lại rằng: 

„ Thư số dí йт ra Dịch, Phạm là sự thực 
-~ sách Xuân-Thu cũng có nói đền. 2) 


Thuyët-quái truyện nói rằng: Trời đất định vi, 
Núi trầm thông khí; Sim gió twong bac @4ї PRN 
Nước Lửa không bán nhau, tám qué lẫn lộn. Dëm Sö 
đã qua là thuận, biết Só sẽ tới là nghịch. | 

Thiệu-tử nói rằng; Кёп nam, Khôn bác, Ly 
đông, Khẩm tây, Chấn đông-bắc, Бой! đông-nam 
Tốn tây-nam, Cần tây-bắc Từ Chin đến Kiền là 
thuận, từ Тӧһ đến Khôn là nghịch. (Thuận là di theo 
bên trái, đều là quê đã sinh, nën gọi là Số đã qua. 
Nghịch là đi theo bèn phải, đều là qu chưa Sinh nên 
gọi là Số sẽ tó"). 

Phụ lục: “Thiệu-tử nói rằng: Kiến Khôn tungi 
(1) mà 6 con hoành (2), 1А gốc của Dich vậy. = 

Lại nói rằng: Kiën Khón định ngôi trên dưới, 
Khám Ly bày ra làm cửa bën trái và phải, chỗ Trời đất 
đóng mở, mặt Trăng mặt Trời ra vào, xuân hạ thu 
đông, hồi sóc huyền vọng, ngày đêm ngắn giài, đi 
theo độ số đầy đủ, không gì không ở đó ra vậy. 

Но Hö nói rằng: ВӘ này Шу 4 chính quë 

(pam day gai 
(2) Hoành chạy ngang. Trúng-Eioảnh Tà giọc ngang, 
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(Kiền Khôn Khẩm Ly) cư & bốn phương, 18у hai phẩn 
quái (Chấn phản lại ià Cần, Tàën phẩn lại Đoài) cư 
vào bốn khe. Ngôi Trời ë: trên (Kiền), Ngôi Đất 
(Khôn) ë dưới, mặt Trời (Ly) sinh & Đông Mặt 
Trăng (Khim) sinh & Тау, Núi (Căn) ё Tâầy- 
bắc- Trầm (Болу ё Đông-nam, Gió (Tön) Һә ở 
Tầy=nam. Sim (Chẩn) động ở Đông-bắc, tự nhiên 
Tròi-Đặt Tạo-hóa lớn lao hợp vậy. 


O Lời bàn: Long mā рйи-й0. Từ động chi tây 
các nhà Hiến-triểt đều lầy con Röng (long) làm tương 
cái gì quí báu „уа thiéng-liëéng, cái tinh- -túy linh dóng 
cua Vũ- Trụ. Ở bên Đông còn lấy con Lang-Mã 
tượng cải tỉnh-túy của Tròi Đặt, con « Long Ма» 
là con Ngựa linh thiêng, hình ngựa lót Rồng. Ngựa 


là con vật chô người, chở đồ di mau le, tượng Thời- 


“gian chạy mau mang theo Sự- Vật. 


S Nên lấy «Гопе-Ма» là có ý-nghĩa biểu-chương 
cái Thời-gian lúc nào cũng luần-chuyển mang theo 
nó hết cả Sự- Vật một cách thiêng-liêng vô cùng tận. 

Lại một thuyết nữa. 44-290 là ÐĐồ-hình & trên 


minh con Long-ME hiện ra ó: trên sông Hoàng-Hà 


có $$ nôt chim, vua Phuc-Hi tróng thầy và do đó 
lập ra Phuc-H;i Bát-Quái hay Tiên- Thiên Bát-Quái. 

Lạc Thư: А Thư (sách) thầy trên sông Lạc. 
Vua Võ thủy Tó nhà Hạ, hỏi đó có Đại Thủy lụt 
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cả nước, Vua Võ đi ra chšin nước ở sông Lạc thấy 
con Rùa linh mang ở trên mai о số (cộng là 45 số). 

Nhà Hạ từ năm 1989 đến 1$$9 T.T.L Vua 
Vā là chấu 5 đời Vua Hoàng-Dë Con 58 Cón truyền 
ngôi được 4 đời 

Theo Bắc Sẽ: thìtrong đời Vua Nghiêu nước 
Trung-Hoa bị nạn Thủy-lạo đến 9 năm-Vua Nghiêu 
saiông Võ ra đào sông khai ngòi cứu được trăm Но, 


sau Vua Nghiêu cẩm cái Tài Đức của ông Võ 


nhường ngôi cho, Vua Võ sáng lập ra nhà Ha. 


Kinh Xuân.Thu của đức Khống-Phu-tử có đoạn 


nói rằng : 
iT y4 38 # k < 
б, УА BU N ak Ú 
Ж Т] Ae B] 2 ° ;£ б, 
2 Ë] # zU › 2 2 # >< 
$T 3k2 к; K Җ wt. 5 
Dịch Âm. 

Hà dĩ thông Kiền xuất Thiên, 


Bao Lạc dĩ lưu Khôn thổ Địa 
Phù Hà Long-Ðồ phát, Lạc qui thư cẩm 
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Hà Đồ hữu сш thiên, Laci The hữu luc 
thiên, 4 


Hiên-Viên chi thời mat hữu thứ su. 
Dịch nghĩa : 
Nhà: ở Sông Hà thông-hiểu đạo Kiền mà 
có Trời 
Nhờ có Sông Lạc thông-hiều đạo Khón 
mà có Đất. 
Long-ÐĐồ phát hiện ở Sông Hà, Lạc- Thư 
сат thầy ở Sông Lạc 
Hà.Ðề có 9 đoạn, Lạc- Thư có 6 đoạn 
4 | `` бай thời vus Hiên-Viên (Ное. ЭХ) có ghi 
: | chuyện đó. 


Ж "овар. an-Quốc nói ring: Hà.Đồ là thời họ 
Phục.Hi làm vua Thiên- hạ. có con Long- Ма hiện ra ở 
động Hà. Ngài bèn bắt trước cái văn _của nó để 
vạch ra 8 qué. 

Lạc- Thư là khi Vua Võ ngăn được nước lụt có 


con Thần. Qui đội с: cầu, trên lưng có số tới 9, уйа 


Võ nhân đó mà xếp thứ tự thành ra 9 (loài) Trù. 


Lưu-Hâm nói Tăng: Họ Phục-Hi nổi dòi làm 
Vua, theo Đô ở Sông Hà mà vạch ra nét đó là 8 qué. 
Vua Və ngàn được пио lut Trồai ban .cho Thư: 
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ở Sông Lạc, Vua bên bắt chước Thư đó xế xếp thành 
từng loại-Đó là ә Trà. 

Lưu- Hầm là Tỏn- Thất nhà Hán tự là Tứ- Tuần 

tên là Tú con ông Hướng, cùng cha lãnh Đạo 
được Bí- Thư. 
Quan-lãng-Tử nói гапе: Nét của Flà-Đỗ ç trước 
6 sau, 8 ở bên trái, o ở bên phải. Nét của Lạc- Thư: - 
9 trước, 1 sau, 3 bên trái, 7 ở bên phải, 4 ở bên 
trái đằng trước, 2 è bên phải đằng trước, 8 œ bên 
trái đằng sau, 6 & bên phải đằng sau. 

Thiệu-Ùng nói rằng: Tròn là hình sao, së của 
Lịch-kỷ có le bắt đầu từ đó chăng ? Vuông là hình đất, 
những cách chia Châu, đặt Tỉnh có lẽ theo từ đó 
chăng ? “MS: 

, Воч vì binh tròn là só của На. Đo, vuông là nét 
của Lac-Thu cho nên Vua Ні, Vua Văn nhân 48 
mà lầm ra Kinh Dịch. 


Ма Về có ong Co tức Co-të đã diễn lại chí 
Trà» và đem truyền cho Vũ-Vương nhà Châu theo 
đó mà làm ra thiên Hãng- Phạm. 

(Muốn hiểu nghĩa 1O SỐ xin coi chương thứ 
chín Tiết 1- -Hệ-từ-thượng truyện). 

Có người hỏi rằng: Hà-Bbö Lạc-thư phải chăng 
là một đã thuyết 2 
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Hè-te nói rằng: Hà xuất Dó, Lạc Xuất Thư. 
Vậy tôi xin khảo xét tường tận căn nguyên НА-Эо 
và Lạc- lhư. ` 

Hà-Đà: Khi Ho Phuc-Hi йт vua Thiên-Hạ 


có con Long-Mã до: hình vë (Đồ) xuất hiện ở sông 


Hà, bèn bắt chước cái văn của nó để vạch ra 8 que 
cái văn ấy thì 1, 6 & dưới, 2, 7, ở trên, 3, 8 ở 
bên trái, 4-9 ở bên phải, 5-10 © ёа. 

Theo Bấc-Sử (Lịch-sử Trung-Hoa) thì họ 
Phục-Hi lầm vua vào hồi 4449 — 4334 T. T. L. 


nghĩa là cách đây hơn 6ooo nim. 


Theo sách Ky-Món Ngũ Tổng Qui nói rằng: 
Con Long-MBã cao 8 thước ç tắc (thước tàu) xương 
có dài, trên cánh bên phải nhúng xuống nước không 
ướt trên đó lhánh-nhân de Сё-Юб xuất hiện ở sông 
Mạnh-Hà. Sông Mạnh-Hà có tên là Mạnh-ĐểỀ tại 
Giang- lô thuộc luyện Vũ-Tiền bên Trung-Hoa. 

Hà-Đà h dó Hình & trên mình con Long-Mã 
hiện ra ở trên Sông Hoàng-Hà có 55 löt chấm 
Vua Phục-Hï nhân đó mà lầm ra 8 que. 

Theo Tù- Nguyên nói rằng: Sông Hoàng-Hà 
Ë con Sông lớn thứ nhất bên Trung-Hoa, dòi xưa 
chỉ gọi là Hà (sông). Sau người ta thầy cát bồi 
nhiều, màu vàng cho nên gọi là Hoàng- На vậy. 


Theo cái lý ở Từù-Nguyền thì Sông-Hà đây là 
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sông Hooàng-Hà có lẽ dúng hơn. Theo Ьап-йб Trung- 
Quốc thì Sông Hoàng-Hà chấy qua Thiên- lần và 


Të Nam-Phu có môt ngành сһау qua Bắc-Kinh, ho. 


nên hỏi ТҺа:-Со dàn Trung-Hoa phần nhiều ở về 
` phía Bắc (Lạc-Dương hay Bác-Kinh bây giờ là Kinh- 
đô tối cŠ của Trung-hoa). Cũng có lë-vi lý ấy mà Vua 
Phục-Hi ngự lãm ra chơi Sông-Hà thấy Long-Mã 
hiện lên, trên lưng mang Сӧ-ӘӘ. Phải chăng là một 
sự thật hay là một da-sử để thêm phần thiêng liêng 
cho cái Nguyên-lý của Kinh-Dịch ? 

Sự hiển hiện của con Long-Mã thì ta không 
dám chắc là có thật mà ta cũng không có thể nói là 
không có được là vì & đời phầm chuyện gì cũng 
phải có «khói mới có lúa» cho nên phải có thấy mới 
có thể vẽ ra hình được. Sự biểu-chương con Long- 
Mã hiện lên trên Sông Hà là mệt sự thiên g~-liên g 
trong đó ngụ y về Thần-linh. Nó là một vật Lĩnh 
trong Tứ-Linh tức là: Long (Rồng) Ly (Long-Mã) 
Qui (Rùa) Phượng (chim Phượng) con Long-Mã 
là can Ngựa hóa Röng theo hình vẽ của người Tàu 
là một con vật đầu Röng, mình Ngựa chân ngựa, mà 
trên mình có узу như vẫy Rồng. 


Có nghĩa là con N gua đã được cái tinh-túy 
của [ròi luyện ó: trong thân nó đến cực diim mà 


hóa ra Rồng. Con Rồng là một con vật lính thiêng 
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thứ nhất trong các giống. Từ Đông đến Tây đều lầy 
con Rồng lầm tượng-trưng cái tinh-túy của lrời 
Đất theo chú giải kính Dzyan trong quyển D. S. có 
nói người ta lấy «Đại-Quang-Minh chỉ Long» ví 
như là Đại Nhất. 


Đời sau người ta lấy соп Rắn (mệt loại với 
Rồng) làm hình tượng cái Sinh-linh khí của Trời 
Ја vì «Fohat vừa thổi vừa bò đây và kia» theo hình 
chữ Chi (=). МАМ guyên-dộng-lực thần-diệu đệ 
nhất và chỉ riêng trong Ту bí-truyền cái đời 
Sinh-tón hòa trong cái thể-chắt sơ khai, cái nguyên- 
thể hợp thành muôn vật và cái Tim Y quyết 
định hình thể. 


Như vậy con Long Mã theo Tài Đức của nó 
mà giải thì nó là con vật nguyên-hình là loài Ngựa. 
Ngựa là loài chạy nhanh, có tài mang chổ, mà Ngựa 
hóa Rồng, có ý-nghĩa là Ngựa đã đến chỗ cao quí, 
linh thiêng tôt bực. Gồm cả Thể Đức сда hai vật 
như trên đây con Long Mã là con vật rất linh, mang 
chò những cái thần-bí, tinh-túy ` của Trời Đặt cho 
coi Sinh-tồn, tức là cái hình tương Tài Đức cái 
Linh-hóa hay cái Fohat của kinh Dzyan. Fohat theo 
kinh Dzyan có tính cách chuyên chë linh thiêng từ 
coi này đến cõi khác làm di-dịch cái tính-túy của cái 
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- 


Sinh-linh khí cho từng cõi trong Thái-dương-hệ hay 


trong cả Vũ-trụ. Hóa cho nên Long Mã ở đây cũng 
như Fohat vận chuyển, mang chớ những tinh-anh 


của các tinh-tú cho muôn loài trên cõi đất, Nhưng 


ta hãy nói ага Hành-tinh trong тшне 
mà trái Đất ta ở trong đó. lheo sự ảnh-hưởng - của 


Tinh-tú thì Fohat mang lạt cho ta những ảnh- 


hưởng của các Hành-tinh như Mộc-tinh, Ноа-наћ, 
l -tinh vv. Có le cũng vì cớ à ау mà 





con A Е những cham biểu chương 8 quê, 
tức là những nốt ẩnh-hưởng của 8 hàah-tinh. Nếu 
sự hiển hiện của con Long-mā là có thật thì nó 
cũng cRỉ là con vật lính thiêng kết hợp bởi 8 cái 
tinh- -túy trong Thái-dưỡng- hệ hiển hiện dưới con 


mắt của thụ Br Phac-Hi là một đăng Minh- 








hình, thấy rō vật та của Ti Dit. mang chở 
những Tĩnh-anh cúa Thá-dương-hệ tức là cái Tiểu 
Vũ-trụ này để deo dắt ảnh-hướnng cho cõi đất chúng 
ta ở, nên Рһис-Ні thầy hình tượng của Long-mã 
mà vạch ra 8 qué tượng trưng 8 cái Năng-lực mà 
trái Đặt chiu ảnh-hưởng và cả muôn loài muôn 


vật đều cùng chịu chung một ảnh-hưởng đó. 


Trong Hệ-từ nói: Hà xuất Đô, có bao hàm 
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cái nghĩa là ở sông Hà có con. Long-mã mang hình 
và hiện ra cho thấy rồi biển đi. Hiện ra và biến đi 
nều không phải vật linh thì không thể có những 
tính-cách Ху được. Vậy có hai quan-điểm sau này có ` 
thể tỏ rõ cho ta một nhận-thức có thể nói là sự 
hiển hiện của con Long-mã có thể có được: 5 


1- Миа Phuc-Hi За у = vào е tot bậc về 





2- Vaa Phuc-Hi тоё мав trong thời 


tôi cô có tài cao, чс rộng; tinh-thần тіпһ-тап, 


ung-đúc một Trí-tuệ cao siêu thoát-tục của Thượng- 
đề ban cho, có lẽ có Huệ-nhãn thông suốt được cõi 
vô-hình, thấy rõ được những vô-hình-tuyển của 
tình-tú, hành-tnh trong Ма-и ảnh-hưởng dën 
người và vật trong Thiën-ha. Những Điện-tuyển 
thiên g-liêng vô-hình ấy hiến hiện dưới соп mất 
Phục-Hi bằng con Long-mã phụ-dồ, cảm được cái 
Linh-thiêng у mà không có gì gọi được, để 
tả ra hay ghi 12у; nên gọi là Long-mã và vạch ra 
que để tón tại vậy. | 

Theo hai Iy-thuyët tôi nêu lèn trên đây thì sự 
thấy con Long-mã thực su, hay lay tën Long-ma 
làm tượng một cái Hinh không thể tả ra được, 
không có quan-hệ cho lắm về sự Sang-làp ra Dich- 
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lý mà kinh Dịch tóm thâu hết cái Nguyên-lý của 
Trời Đất Vü-tru. Sự quan-hệ của nó là do & cái 
Tríi-tuê thông suốt được Thiên-lý, thầy rõ được 
những ảnh-hưởng vô-hình và thiêng-liêng của các 
tinh-tú trong Vũ-trụ Hóa cho nên trong kính 
Dzyan có chỗ nói đến con Lĩnh Hỏa-xà hay là cái 


Sinh Lính-khí gọi là Fohat vừa thối vừa bò theo 


hình chữ Chi mang cái Sinh Linh-khí từ cõi đất 
này đến các tinh-tú khác hay từ các tịnh-tú ở trong 
Ма-и. xuống Trái-đất пау. 


Theo thuyết đó ngày nay Khoa-hoc đã lần lần 
tổ rõ cho ta hiểu rằng: Trong cõi không-trung 
vô hình vô ảnh đổi với mắt ta, trong đó có bao 
nhiều lần đĐiện-khí vẻ hình chuyển-vận ở trong, ví- 
dụ như những lần sóng Hertziennes của vô-tuyën 
truyền thanh và truyền hình từ vạn lý đến, những 
ánh tử ngoại tuyển vô-vi v.v... Như vậy ta có thể 
quyết đoán rằng: Họ Phuc-Hi một Minh-quân ngắng 
lên thì thấy Thiển-văn, cúi xuống thì thấy Biady, 
Trời Đất đã rõ ang thì thấy sự ảnh-hưởng của cái 
Linh Điên-khí của Fohat, thấy những Linh thể vô 
hình như Long-mã phụ Dó mà đặt ra 8 qué mà lầm 
Đạo Dịch. Nếu nói rõ được ảnh-hưởng của cát 
Linh-khí của Fohat như: vậy tức là thầu-triệt được 
cái Thiên-lý và thấy rõ ràng cái ảnh-hưởng vô hình 
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của Tạo-hóa mà Phục-Hi lấy Đồ vẽ ở trên Long- 


mã để làm tượng cho những sức vô hình. 


Hóa cho nên Long-mã có hay không, không 
thể làm biển tượng được cái Sáng-tạo ra Đạo Dịch. 
Có sự hiển hiện hay không của con Long-mã cũng 
không thể làm giảm саї giá-tri của sự" sáng-tfao của 
Phuc-Hi. 

Hậuthể chỉ nên hiểu là Họ Phuc-Hi đã 
có một Trí-tuệ (Quang-minh cách đây 6 ооо năm 
đã khai tạo ra một Dao-hoc huyền-bí mà những sự 
ảo-diệu của Tạo-hóa đã hình tượng bằng những 
chấm và vạch vậy. 


Bây giờ ta nên lấy Hà-ÐöŠ mà xét cái nguyên- 
nhân và nguyên-lý của nó theo ngôi thứ và các vạch 
của nó. i 

Hà-Bồ là cái hình vẽ của Phục-Hi đã tạo ra 
để tượng hình Thiên-đạo theo thể vô hình, tức là 
nói vë Tiên-Thiên hay là cái Thiên-lý trước khi 
sáng-tạo ra Trời Đất. 

Xin các Bạn xem những thuyết-lý về Vũ-trụ 
khỏi thủy mà tôi sẽ giải ở dưới đây, theo kinh 
Dzyan thì các bạn sẽ thấy rõ ràng những tượng 


hình của Hà-Đà. 
Theo hình vẽ của Hà-Đ9 thì sw tượng-frưng 
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của nó chỉ có ở giữa và 4 bên. 

Phàm lấy sự dòi ra làm ttêu-chuẩn, lấy sự 
nghiên-cứu ra để đặt những Định-lý cần thiết của 
Tạo-hóa thì theo những thuyết về Tlriểt-học xâu xa 
của Á-dóng tức là: Thiên Địa vạn vật nhất thể mà 
chính nhà Bác-hoc Leibnitz đã giải thích và công- 
nhận thể và da lầm rung động cå một Trời Тау. 
Theo Á- dông ta cái “е Đại Thiên-dia và Tiểu 
Thiên-dịa А một thuyết cỗ Xưa, cũ rich ở trong 
ngăn kéo Triểt-học. Như vậy thì bắt đầu từ lúc 
khỏi thủy có cái Đại-nhất, Đại-nhất vô cùng tận 
phân ra những thể giống như nó để di tạo thành 
muôn loài. Rôi sau muôn loài lại #15 về với cát Dai- 
nhất Зу. : 

Vậy theo hai cái Nguyên-lý ấy thì ta có thể 
đặt ra những Định-lý sơ đầu như sau này để làm 
tiêu-chuẩn mà с). minh một cách chấc chắn : 

1- Còn trong c51 Vô- Hĩnh : Tù trong phát- 
trien ra ngoài. 


2- Còn trong cõi Hüu-hinh : Từ ngoài chở 


lại vào trong. 


Theo hai Định- luật ày mà di thì theo Hà-Đồ 
& giữa là bën trong là chó phát huy năng-lực- của 


cõi vô-hình, 
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sự Е" ˆ Gai Thi-vân í - Ты вё. í kinh Dzyan thì 
— se Аъ Dương vô cùng tận bị bao trùm trong cái 
3o Phả của nó, không bao giò thấy được, lại đã 
ngủ trong у ёр». 

Theo Hà-DŠ thì ta thầy & giữa làm trung 
tâm điểm phât-buy ra ngoài ta thấy có ç nét trắng 
(du үл và trên dưới 1o chim den (âm). Những 

TDương-số và số chšin là Атш-58. Та có thể 











т, Dương-số: 1 лке A 
Ат - số : Е о, 
Và nếu ta lấy hợp thì ta phẩi Му cái lý của 
зо Thiển-Can mà giải và аре theo thứ tự 10 Can 
_ theo 1o só đầu ta có là: 


Сартау Ko 





Giá бша 
Ất, 3 Б С ЕБ = 
239 ' Bính : з a "Tan 2 : 9 
> = c3 Đính: 4 — Nhâm: 9 
| E E. Màu коро Qui : 10. 


> Š & Theo Lịch Pháp Tae hal và Phương-hướng 
ы của “Thiến-Can thì sự hop Can theo dưới dày: 


= Giáp và Ку. hợp hay sŠ 1 và 6 hợp gọi b. 
Я “Tông-chỉ (cùng một Tông). 
К 


ЛИ 
+. ầx + 
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At và Canh hợp nhau hay së 2 và 7 hop xgọi 

là Đồng-đạo (cùng Dao). 

Bính và Тїп hợp hay số 3 và 8 hợp gọi là 

“Bằng (bạn). | 

Định và Nhâm hợp hay số 4 và 9 hợp gọi 

lạ Нор. - 

Mậu và Ош hợp hay số $ và io hợp là 

Đồng-đồ (cùng đường). 

Nếu ta viết theo Toán-học thì thấy rõ: 
t—(6s)=1 3=(8-5)=3 $=(зо-$) =. 
2=(7-s)=z 4=(9-5)= 4 

Cho nên s và 1o tức là một số Dương và 

một số Âm cùng cực tuyệt-đổi và là Đồng-đồ nghĩa 
là cùng đi với nhau có sự hợp nhau, vì viy ở: giữa 


Hà-đồ có số 5 Dương và bao quanh có số 10 Ат, 
tức là cái Âm-U nguyên-thủy. 


Trong Tiểt 5, Thivân + (D.S.) nói rằng : 
«Chi những Âm-u lầm đầy lấp cái toàn-thể vô tận 
vì Cha Mẹ và Con là Mật ха Con chưa thức tinh 
để ái Chu-du trên cải Chụ bành mó. 


Thì cũng như trong Hà-đồ cá Âm-U tức là 
tượng-trưng của số 1o âm nghĩa là cái Âm-U 
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nguyên-thủy và cùng tôt lầm đây lấp tất cả bao trùm 
cái thể của số 5 dương ở trong như vậy tức là cái 
hình & giữa Hà-đồ tượng là lúc đó cái Âm Dương 
còn đang yên nghỉ trong 7 kiếp của nó chưa có sự 
huy-động ra ngoài Đó là cái nghĩa hình giữa Hà- 
đồ theo thuyết Vũ-trụ khởi thủy trong kính Dzyan 
có sự tượng hình thích Һор vậy, 


Và cái Âm bao cái Dương & giữa chưa huy 
động còn đang trong ріс Điệp thì: «Cái Rung- 
động của kiếp thức 5 rung chuyển qua cõi Vô-yi, 
Cái Âm tự nở ra, nó mọc từ trong ra ngoài như 
cái hột sen vậy» (Thi tiết з - Tiết ¡ D.S.). 

Xem như thể thì ở trong cõi Âm-u tuyệt-đỗi 
đó tức là Bà Mẹ của Á nÌ-sán g, khi rung-dóng 
trong cõi Âm-u nảy ra một < Ánh-sáng», cái Ánh- 
sáng bật ra một tia Sáng trong cõi Nước (Hỗn-đện) 
trong nơi u trầm của người Mẹ (Tiết 3) thì quả 
như theo Hà-đö bắt đầu này ra sõ 1 tức là số vi 
dương nhỏ mới пау ra ở phương Bắc, cũng vi lē 
Зу mà sau này Văn-Vvương lầy sự huy-động ở 
hướng Bắc mà tượng là qué Khẩm. «Cái tia sang 
qua thật mau cái «Гете 'Trinh-khiết nó làm rung- 
động cái «chứng Bằt-diệt» nó làm bật ra một Bào- 
thai hữu hạn đông đặc lại thành cái trứng của 
соі Đời, 
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Như vậy theo Hà-Đô thì số í А Dương 
mới sinh ra át có sự Động. Số 1 RB số Đương 
dầu tiên tượng Thái-Dưong, dương dën cùng- 
cực thì Âm sinh cho nên thành số 2 tức là số của 
Th Ẩm, số 2 là số chĩn là Âm-Số nhỏ nhất, 
Sử ч sinh ra & hưởng Bắc mà Số 2 B số đổi nó 
tức là ó hướng Nam. 

Có người hỏi tại sao 50, 1 lại sinh ở hướng 
Bắc? Hướng Bắc theo người Trung-Hoa trên Đô- 
bản là ë dưới và trên đổi chiu là hướng Nam. 
Đây là muốn lầy cái lý уі dương phát sinh mă cái 
Âm khí ôm bọc lấy, ng dần дап bốc lên trên mà 
thành hình người hay vật theo vi-trí bào thai trong 
bụng mẹ khi xuất thể thì đầu ở dưới, như vậy 
mới là thuận nên cái lý vidương tượng SỐ 1 Ó 
hướng Bắc mà lại ở dưới nghịch hẳn với những 
nguyên-tắc của Tây-phương lẫy hướng Bắc ở: trên. 


Khi mà Một huy-động đến cùng-cực thì cái 
z (hai) sinh ra mà số z là đối với số 1 cho nên 
trong Hà-Ðò có số 2 ở trên gọi là hướng Nam. 
Theo Bào-thai tượng là chỗ xương sẻ hai thành 
hai chân vậy. Sô 2 là tượng Thiểu-Âm tức là khí-âm 
cồn non ở đá. Khi đến cùng thì z là 3 và theo 
nghịch lại về tay trái hrc là phía lưng bào thai 


tượng cải xương sống thành 1 đường thắng mà 
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só 3 Vượng là Thiểu-dương. Theo khoa-học huyền- 


bí thì cái xương sống là con đường của con Hoả- 


А Xà trong người. Trong Xương Sống có 3 cái lỗ 


để Sinh-hoå khí lưu-chuyển. Từ số 3" đến số 4 vẫn 
theo một chiều thì số 4 & về bên tay phải tượng 
Thái-Âm xem trong bào thai tức là z chân yà 2 tay 
thu vào với nhau thành 4 điểm. 


Đó là ta lấy co-thể của người mà xet lúc còn 
là bào thai trong bụng mẹ chưa thành ra & côi hru- 


- bình. Ngườita tức là một Tiểu-Thiên-địa, tôi 


đã giã rõ theo các tàiliệu Khoa -Hoc giai 
phẫu các cơ-thể đổi chiều với Tiển-HHậu Thiên 
Bát-quái và theo các Quen g-Khiểu mà các nhà Ðạo-dức 
có Huệ nhãn thấy và tà trong quyền Đại-Đồng (1) 
thuyết của tôi. Như vậy từ lúc mới là một vi-dương 
nhỏ rồi thành hinh. dñ dän đều theo Định-luật của 
Thiên-lý, sự huy-động giống với những thể ё trong Đại 
Thiên-ĐỊa vậy. Hóa cho nên lấy cái lý 3y mà so sánh 
cho rộng thì Trương-Hoành - Cứ: cho Thái-Hư: là rất 
Linh-diệu, song Thái-Hư chỉ là một mà thôi. Cái Một 
không thế sinh-hỏóa dược tất phải có cát „Най, ông 
nói rằng ; Cải Hai không thành lập thì cái Mật không 
thấy, cái Một không thấy thì cái dụng của cái Hai 


(1) Đã хий-Ьап ийт 1952, 
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cũng nghỉ. Hai thể là hư thực, động tĩnh, tụ tấn 
trong đục, dën cùng cực thì chỉ là một mà thôi. 


В — JU o RRA 
HLA Е а 
A Ж 1 truy Ne JL X — 
đo Е, 


(Lưỡng bất lập, tác nhất bắt hiện, nhất bất hiện 
tíc lưỡng chỉ dụng tức-lưỡng thể giả, hư thực da, động 
tĩnh đã, tụ tán dã, thanh troc đã, kỳ cứu nhất nhi dị). 

Cái Hai trên đây tức là cái Lưỡng-Nghi của 
Thái-Cực trong Kinh Dịch vậy, cái Âm-Dương phân 
tách ở cát Một mà họ Trương gọi 1А Thái-Hus Ноа 
cho nên Phuc-Hi thấy rõ như vậy mà phân theo Hà- 
Đồ < Mái » hướng Bắc «Hai» hướng Nam. Са 
gì cũng vậy có cẩm trướ‹c rồi mới thấy sau, không có cát 
Một thì lầm sao có cái Hai được, nên đức Phục-HHi 
cắm thấy Âm-Dương trong cõi vô-hình mà kết họp 
thành Trời nên <ó văn về của Trời, cẩm thầy cứng 
- mềm lầm nguyên-gốc sự vật & trên cõi hữu-hình. nền 
rõ cái Lý của Đất. Và nšu không có sự giao-hợp, di- 
dịch, tương-đồi, tương điều-hoà của Âm-Dương như 
cương thì chắc không có Гопе Ма hiện trên Sông Hà 
và cũng không thể có Bao Dịch vậy, 
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Đạo Dịch có thể thành được là nhờ cái lẽ 
du khí của Âm-Dương lần lôn rồi kết-hợp lại & cõi 
trên để thành hình, có sự giao-hợp của sự cứng mềm 
để thành chất sinh ra người và vật” muôn nghìn loại 
giống khác nhau. Âm Dương cứng mềm hai тё 
tuản-hoàn không thôi lập ra cái Đại Nghĩa của Trời 
Đặt Theo Trương-Hoành-Cứ thi ở Đặt sở di 
gọi là Hai l vì phân ra cương nhu, nam nữ mà 
lầm chúng hiệu, Trời sở dĩ gọi là Ba B By Một 
Thá-Cực và Hai Nghĩ mà làm Tượng. Một vật mà 
hai thể là, khí уу. Cho nên gọi Một là “Chân, Hai 
h Hóa. А sở di gọi lrởi là Ва là le ấy vậy. 


Theo Hà-Đồ đã dược số Hai thì sẽ Ba 
tượng là Trời mà ta thầy, sự vận-chuyển của nó là 
từ Nam sang Đông nghĩa lì đi về bên tả: Nếu ta 
mới nhìn mà không xét thì thấy sự vận-chuyển Зу 
ngược với nhựng lhiên-thể mà thấy như mặt 
Trời сһаў từ Đông qua Tây tức là từ tà sang hữu 
vậy. Chỗ này Trương-Hoành- Cứ có giải như sau 
này: Đặt là thuần Âm ngưng tụ ở giửa, Trời là 
phù dwong quay quanh ở ngoài. Mặt Tròi mat 
Trăng và Tinh-tú tuy thuận theo Trời di vë bên tả 
nhưng vì & vòng trong thì di chậm hơn, cho nên 


mới trồng ra di vẻ bên hữu. 
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Xem như vậy thì cái đường vận-chuyển theo 
Hà-Hš di từ Nam sang Đông, từ Đồng qua Bắc, 
từ Đắc sang lây trên dày là để giải thích phần giữa 


và 4 số của Hà-Đö. 


# z  # E| 34 





HA DS khối chỉ chỉ sŠ 
Hình УТ 
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Thi-Tiết 2 — Tiết 4 trong kính Dzyan nói 
rằng: « Trái tim nó chưa në ra để cái tia sáng độc 
nhất sói vào làm nó дої xuống như Ва xuống Bồn 
trong lòng của sự o-Tưởng, > 


Và trong Thi-Tiët з Тї 4 kinh Dzyan lại nói 
rằng : < Thể rà; Ba < hình tam giác > thành Bồn (thể tư), 
cất nguyên-chất rạng-rõ- thành Вау © trong và Đẩy 
0° ngoài». 


< Cái Trứng Sáng tự nó cũng là Ba (ba cái 
thực-thể) nguyên-chất của cái ý-trí của Tao-Hoš nó 
đông lại và chìn lan thành váng trắng nhrr sửa 
trong cái ảo-diệu của bà Mẹ, cái dë mọc từ những 
chỗ thâm xâu của Bë Khổ >. | 


Xét như trên đã giải thì ngồi thứ của сіс SỐ 
1-2-3-4-5 và 1o trocg Hà-Đồ rất đúng với Thiến-lý 
mà đến như Kinh Dzyan cũng có cái ý nghĩa tương- 
tự vậy. ӨЙЫ 


— Thành 7 ở trong và 7 ở ngoài, dày tức 
là nói đến số lên một bậc 5 một. SỐ 5 đã giải ở 
trên Hệ-từ là số Trung chính ở giữa, là SỐ cú SỐ 2 và 
3 hợp lại với nhau tức là Tròi-Đất hoà hợp với 
nhau hay là cái Đạo Thái-Fioà và sở 6 là một lần âm 
dương đã hoà ở trong và thêm số 1 (6= § r1) 
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hay là 1 = (6-ç)= 1 và nếu ta không ké đến số ç 
là sự Thái-hoà âm-dương nữa thì số 1 và 6 như 
nhau nhưng chỉ khác là ầm dương đã hoà nhau một 
ân rồi hay tức là số đã thành sau một vòng chuyén- 
vận. Ví dụ như 1 лаһ-Һӧп một người đã qua một 
kiếp và đã sống ở kiếp khác thì người đó vån là Một 
hồn mà khác thể cho nên trên đã nói số ¡ và 6 là 
Tông-Chỉ (là cùng giống убт nhau) Hoá cho 
nên một khi đã đến số 4 thì đến số ç, tức là từ số 3 
tượng là Thiểu-Dương qua dën số 4 B Thá-Âm 
đến khi cùng tôt lại chở vào chó giữa với khí Thái- 
hoà của số ç, và một khi đã an hưởng cuộc Thái- 
hoà ở trong vòng đầu št có sự vi động mà 
thành số 6 tức lại là số í dš qua một vòng (một 
kiếp) Vì lẽ ấy trong Hà-Đồ dưới số 1 có số 6. 
Số 1 với 5886 thành số 7 ở trong và theo chú 
giải ở trên thì số 2 của vòng sau tức là 2— ç là 
SỐ 7, đây là số 7 thành ở ngoài vậy; dën số 3 50 
4 SỐ ç ở vòng sau của sự đã thành tức là số 8 =ç + + 
9= 5-1-4, 10 = $ — s. Theo Hà-Ðö tathåy số 10 lai 
chở vào giữa với 50 ç dé tả cái Đạo Thá-Hoà đền 
cực điểm duy-trì bổi cát Dương tượng là số 1 và 
cái Âm tượng là Số o (số không)' 


Cho nên theo Hà-Độ người ta có thể nhận 
xét được hai vòng vận-chuyển. Vòng đầu thuộc 
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về cảnh thượng-giới vô-hình tuyệt-đỏi và vòng sau 
tức là vòng mà sự vật đã thành ở trong cói vó-hinh 
đổi với cõi hữu-hình của ta vậy. Nên Hà-Đö tượng 
của Tiên- Thiên cõi vô-hình tuyệt-đối mà trong đó cho 
ta biết rõ là : 


1 — Thái-Cực tức É tá Một tuyệtđối 
mà trong đó bao hàm cả cái Dương trong cõi Âm- 
ч. Dó l соп số ç trong con số 10 ë giwa Hà- 
Bö. Thái-Cwc sinh та Lưởng Nghi tức là Åm- 
Dương. Theo hình-đồ dưới đây thì chúng ta sẽ 
{һзу rõ Thái-Cực phân hai Nghi và theo Số-lực thì 


âm 50 và dương só đều nhau tức là quân-bình vậy. 


2 — Dương-Nghi: ta thấy cái vi dương 
là số í bắt đầu buy-dóng mà thành số 1 và 3 là hai 
số dương, là Sinh-số trong và phát-triển lên từ. trái 
sang phải mà được z Dương thành số 7 và o. 
Nếu ta lấy 4 số ấy cộng lại thì ta thấy Dương 
Nghi có một năng-lực biểucchương bằng. số 


2051 —3 — 7 — 9. 
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ш a жж, 


g) = Е рз Ж £ MK k F + Pš PÊ 





Thái-cực Hà-Dó 
Hình УП. 


Am-Dwong trên dưới chú thích trong ngoài 


tả hữu từ cái vi hư. 
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з — Âm-Nghi: ta thấy cái Vi âm là số 2 bắt 
đầu sinh ra, cho nên ta có hai số 2 và 4 là Sinh số 
âm ở trong và ra ngoài dược hai Âm số 6 và 8 B 
Thành-số ở Nếu ta lấy 4 âm số ấy mà cộng 
lại thì ta thấy cái Âm Nghi có một năng-lực biću- 


_ chương bằng sỐ2o=2 — 4 + 6 —8. Xem như vậy 


thì bai Nghi đã thành: Аш và Dương nghi phân 


chia một cách rõ ràng và сап-йбї nhau узу. 


Nën ta lấy s Sinh số từ số 1. 2, 3, 4, $, lầm 
căn bản của số mà di thi ta thấy từ số í đến só g 
là từ Bắc sang Tiy và lấy số 4 dën số 6 là từ у 
qua Вас ta có hai dường nghịch nhau của Âm số và 
Dương số gặp nhau hay là ta có thể lấy Số-Học 
(Algèbre) mà viết rằng. 


47 | 
Drong SQ => „ T 10. 
Am số жег, е, 


Hai số gặp nhau lì: o và xét ở giữa Hài-Dó 
thì số ç dương là  s và số s âm là — s. 
Hai số gặp nhau à > $ç — 5 = o. 
Vë pha Đông. và Nam cũng vậy tức B 
Đương số з từ Đông дїп Nam gấp dương SỐ 7 và 


âm số 2 từ Nam qua Đông gặp Âm số 8 ta cũng 
thấy hai dường nghịch nhau cho nên gap nhau : 
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“9 


Vậy ta có: Dương 5б: -|-3-|- 7 =-|]- 10 
Âm số: — (2-I-8)=—lo 
gặp nhau là: : о 
Xét như trên thì từ trong ra ngoài và từ 
ngoài vào trong chó nào cũng có sự dung-hòa của. 
Âm Dương. Phàm có sự dung-hòa nhau mới có 
Đạo Thái-hòa, để có thể duy-trì muôn loài được, hóa: 
cho nên НА-45 tức là một hình Đồ tượng trưng cõi 
Tiên-thiên hay là lúc chưa khai Thiên lập Bia, để 
tå rõ sw giao-dịch của Âm-Dương tan ш. Như Thái- 
cực trong Hà-đö tức là cái Một trong đó có cå Âm 
và Dương. Rồi một khi có sự biển-dịch huy-động 
thì thành Lưỡng Nghi và hai Nghi sinh ra Tứ- 
tượng, sau Tứ-tượng sinh ra 8 quë. | 
Hai Nghi Bà : А 
+ Аа Nghi có những số 2 và 4. 
Dương Nghi có những só í và 3. 
Нон B: só 1 là Thái-dương. 
z là Thiều-ầm. 
3 là Thiểu-dương. 
+ là Thái-ầm. 


Hì-đö là một bản-đồ mà Thánh-nhân đã vạch 
та để tóm рот cả cải Vũ-tru vô hình từ lúc chưa 


khai Thiên lập Địa, Đó là một Bản-đồ lính ёду 
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biểu-chương cả từ cái gốc của cái Vũ-trụ vỏ-hình cho 
đến lúc đã thành cõi có hình có tượng ở trong cõi 
vô-hình tuyệt-đối vậy. Đó là cái bẩn-nghĩa của Hà- 
dó mà Phuc-Hi đã cẩm thấy sự vận-chuyển thiêng 
liêng và cái ảnh-hưởng của cái Tinh-anh lỉnh-diệu, 
cải Lành-khí-thần của các cõi đồi với muôn vật mà 
vë ra để ghi chép sự huyền-bí ảo-diệu của Hóa-công 
và vạch rõ cho ta thấy cái Đạo-lý uyên-thâm vô- 
hình mà lại là hữu-hình trong cõi vô-vi tuyệt-đổi. 
Cũng vì lẽ nhờ có Hà-đồ mà lập ra Dó Tiên-thiên 
Bát-quái vậy. 
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2# 2w, + #3 TP : ÿ sự 


Жар, о 09 6: 0 — 9 ж, 
к=, VU 3  Z 3 jk Ж» 
` P= + 5 3 2N о, ж, £. hh үр 
13 k k 2 3- o # z jk vụ k 2 
kb ử, ° 4# >< + ууч 4 2: P k yk, 


Dich-À m.— Hệ-từ truyện viết: Dịch hữu 
Thấi-cực thị sinh Lung - Nghi, Lưỡng-nghi sinh 
Tú-tượng, Tứ-tượng sinh Bát-quái. 

Thiệkềú viết: Nhất phân vi nhị, nhị phân vi 
tứ, tứ“ phân vi bát đã. 


Thuyết Quái Truyện viết: Dịch nghịch số đã. 

Thiệu-tử việt: Kiền nhất, Бом nhị Ly tam, 
Chin tứ, Топ ngũ, Khim lục, Cần thất, Khôn bát. 
Tự Kiên chí Khôn giai đắc vị sinh chi quái, nhược 
nghịch suy tứ thói chỉ tỷ dã. Hậu lục thập tứ quái 
thứ tw tổ thir. 

Dịch nghĩa : Hệ-từ truyện nói rằng: Dich có 
Thấi-cực, sinh ra 2 Nghi, 2 Nghi sinh ra 4 tượng, 
4 tượng sinh ra 8 quë. 

Thiệu-tử nói rằng: Một chia làm hai, hai chia 
lm bốn, bốn chia làm tám, 
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Thuyt - quái truyện nói rằng: Dịch là tính 
nghịch lại. 

Thiệu-tử: nói rằng: Kiền số 1, Đoài 2, Ly 3, 
Chăn 4, Тба s, Khim 6, Cẩn 7, Khôn 8. Từ qué 
Kiền đến què Khën đều là những quê chưa sinh, bằng 
như kể ngược thứ-tự của bôn mùa, về sau theo thứ 
tự lập ra 64 qué theo như trên (coi hình về). 


Phụ-lục: Chu-tử nói rằng: Dịch có Thấi-cực, 


rồi sinh Lưỡng-nghí (âm dương) Lưỡng-nghi sinh. 

'Tứ-tượng (lão-dương, lão-âm, thiểu - dương thizu- —. 
âm). Tứ-tượng sinh Bắt-quái (Thượng-hệ). Đó là . 
"sự phát-minh lời Từ của Khống-tử- theo cái hình ` 


thể thứ-tự, tự-nhiên của vạch qué Phục-HH. 

Xưa nay thường giải thuyết và hiểu như thë, thì 
chỉ có hai Tiển-sinh&Khang-Tiết và Minh-Đạo, nên 
Khang-Tiết nói rằng: một phân lầm hai, z phân lầm 
4, 4 phân làm 8, 8 phân lầm 16, 16 phần lầm 32, 


32 phân lầm 64, mà Minh-Đạo Tiên-sinh lấy làm 


phép: «Gia nhất bồi» (thêm 1 lần). Sự phát-minh 
lời Từ của Khống-tử có thể gọi là 101 cần yêu vậy. 
Trong Trời Đất có sự huyền-diệu của Thái-cực, Âm 
Dương. Thánh-nhân ngẵng nhìn, cứu xét, gần lấy xa 
cầu nên có sự siêu nhiên mà điểm hợp trong têm 
vậy, cho nên từ hai Nghi chưa phân, hồn-nhiên là 
Thái-cực, mà cái lý Lưỡng-nghi, Ủứ-tượng 64 qué 
đã rực rõ đẹp-đẽ ở trong ấy. Cực phần làm hai, 
phân chia dun đẩy mà thành 64. Có thể đến trăm 
ngàn vạn ức về cùng tận. Tuy thấy những vạch, nét 
làm qui-mô, trước sau cái hình đã định lầm, xuất ở 
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& 
người ra đã thành cái thể đầy dú & trong sự hồn- ; 
nhiên trong khoảnh-khắc ày thì đền cái tơ cát tóc „ба 
cũng không hình dung sai. У | 
: ~ Ngôi của Hoành Đồ (vẽ ngang 4м) phin mink 
có 64 qué toàn b Thiên-hý tự-nhiên trần-bầy xuất ra. 
Thánh-nhân chỉ nhìn ngắm cho phân minh tiện thì 
chỉ y theo bản đã vẽ ra, печуёп-уеп khóng cần tăng - 
Р thêm cho mất thêm trí-lực. | 
"w * * 
а. | ЕЖ Cái gốc Trồi Đất huyền-diệu nguyên-vẹn như є с 
i a ў thë, Thánh-nhån chỉ lược qua lẫy nét vạch mà lầm 
“s è 9 cho rō cải nghĩa vậy. ' 
sẽ Lại có thơ rằng : 
А - Chư Nho đầm Dịch nạn phản phân. 
ç sa Chỉ kiền phồn chỉ bất kiến căn. a š 
, x ¬ Quan Tượng đồ lao suy Hộ Thể, + 


Ngoan Từ diệc thị sính không ngôn. 

Tu tri nhất bản năng song cấn. 

Thủy tín Thiên Nhi dữ vạn tón. 

Кы khẩn Bao Hi vi nhân y. 

Du du Thiên-cỗ hướag ду Luận, 
Tạm dịch : 

Chư Nho bàn Dịch rối bòng bong, 

Chỉ thấy cành nhiều chẳng thấy căn. 

Xem Tượng trí suóng cầu Hó Thể, 


da 4: 
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Ngắm Tü cũng thể thích lời không. 

Biết rằng một gốc phân hai nhánh, E 

Mới thấy Thiên nhì với van tôn.. 

Lấy buộc Bao Hi làm nhân зз. 

Ràng ràng `ТЫёп-сб hướng ai thông 2 

Chu-tử nói rằng: Cái nghĩa Thấi-cực chính là 
sự đến chỗ cùng-cực của cái Lý, có Lý Ху tức có vật 
ay (Thái-cực sinh 2 Nghị) cái thứ-tự của Tiên Hậu, 
không thể & ngoài âm dương mà ra. Như Lão-tử 
nói là Đạo sinh Một, mà sau bông sinh Hai, xét lý ra 
cũng chưa được tính vi vậy. 

Họ Chân nói rằng: Chu -tử nói như thể có 
thể gọi là có công với Нос- віл, đại để từ trước 
Châu-tử phàm luận Thái-cực đều [йу khí mà nói. 
Trang-tử cho Đạo là có trước Thái-cực và nói 
rằng: Бао có trước Tháicực mà không làm 
cao cái nghĩa của Thá-cực chỉ làm Trời Đặt 
Người, Ba thứ ấy hình đã dú mà lẫn lôn, hỗn độn 
chưa có tên gọi, mà Đạo lại phân-biệt cái Một gồm 
cả dën tận cùng các vật. Trước Thái-cực thi Đạo 
với Tháicực là 2, không biết Đạo tức Thái-cực, 
Thái-cực tức Đạo, у sự thông-hành ấy mà nói thì 
gọi là Đạo. Đến chó cùng-cực ấy mà nói thì gọi là Cực. 

Lại hỏi: Sao lại thường có Hai vậy? Các Liệt- 


tử lầm lẫn làm hỗn-độn cái ý nghĩa của Dịch. (Liệt- 
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tử Hy a Thái-thủy, hình khí chất 
hỗn hợp gọi là hỗn-độn).. 

Hán-Chí lầm tối tăm cái thuyết Ba là Một. 
(Ban-Cð, Hán-Chí đã làm tõi tăm cất Гат tài: Thiên, 





Địa, Nhân làm một: Thái-cực). Chỗ dàn-giải giống 


nhau; тё không có › Chu-tử vén mở: sự bí-mật (ầm 
ra hái-cực: Độ, lầm rõ cái căn-nguyên của Thiên-lý) 


để làm rõ cái Lý chứ không phải Khí Vận thay! 


"де. Но Lưu nói rằng : Nét Dịch sinh è Thái-cực 
+ -_ nên cái Lý của nó làm cho Thiên-hạ thật tính vi. Nét 
= `: Dịch приус о Dó Thu nën SỐ của nó lầm cho 


Thiên-ha thật biện-hóa. 

Thái-cực là Lý hình ở: trên mà không tạp lạng 
ги! Số của Đồ Thu mà cũng không Бо ти] Thái- 
cực là cái nguyên-lý của số ở Dó The, Đồ Thư là 
thủy-tổ của các số, Lý và Số, xét dën cái gốc thiểt- 
yếu của hai thứ cũng chỉ là Một. 

О Lời bàn: Thiệu-tử là Thiệu - Ủng tự B 
Nghiêu-Phu thuy là Khanag-Tiết (1011-1077) đời 
Tổng (Trung-Hoa) người Phú Vệ-Huy tính Hì- 
Nam thụ nghiệp ông Lý-chỉ- Tai thuộc về học-phái 
của Trần-Đoàn tự Hi-Di Tiên-sinh. 


Theo như trên đã giải về nghĩa của Hà-đö thì 





tôi nhận thấy rằng: Hà-đö chỉ là cái ý-tưởng sơ 
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khai hiah tượng Thái-cực, Thái-cực tức là cái Mặt 
trong có cả Âm và Dương và Tháicực một khi 
động sinh ra Lưỡng-Nghị, Lưỡng-Nghi sinh ra Tú- 
tượng tức là số 1-2-3-4 đã nói ở trên và trong Tiët 
này lại nói Eứ-tượng sinh ra 8 quê. Toi nghiệm thấy 


. SƯ phần chia theo thể Hai một, Một thể nguyên 


chia lầm 2, 2 phân làm 4, 4 phân làm 8, tức là 
tượng trưng sự phân chia di tạo thành 8 qué. Có 
người hỏi: Cé sao lại có sự phân chia hai Một? , 


— lồi да giải ở trên Luật của Tạo-hóa có thể 
duy-trì được сї cái Vũ-trụ nà) cài luật Âm- 
Dương giao-hợp nhau để thành tượng, và cất cứng 
mềm trà sát nhau dun đây nhau để thành hình, như 
vậy trên cõi dời mới sinh ra thiển-hình yan trạng. 
Vậy ta có thể nói là cái Luật-dịnh sơ khai của Dich- 
lý В Âm Dương tức là 2 thể chất tương-đổi nhau. 
Cũng vì lẽ ау mới có thể thành hình, thành vật được. 


Như ta lấy Điện-khí thường dùng mà nghiệm xét. 
thì thấy âm và dương-điện giao-hòa nhau mới có sự - 


ích-dụng mới thành hình-trạng' nhu dèn sảng, quạt 
chạy vân vân và nếu ta di xâu vào Nhân-điện học 
thì ta lại càng thấy rõ ở trong соп người bắt cứ nam 
hay nữ đều có hai luồng điện-khí khác nhau: âm và 
dương, duy chỉ có sự vận-hành прос nhau theo trai 
hay gái. Xem như vật thì bất cứ giống cải hay đực 
và theo Hà-đô thì. bắt cứ" là ở ng hay ngoài ёи 
có sự" giao-hợp của: 2 thể âm và dương mới thành 
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hình muôn våt. нг cho пёа Thánh-nhân vin vào đó 
mà lập ra cái thuyết Seng-tiến sò (gấp 2 một) dé 
tượng -hình theo Thiên-Ìlý và phần chia theo lỗi 
Song-tiền số để duy-trì cái Lu)t-dịnh của а ở 
trong Thể Vật váy. 

Тео Hình Phục-H:i Bát Quái thứ-tự trên 
đây thì hàng đầu là chỗ trong trắng không có sự 


a Phân chia, là cái Nguyên Nhất chưa phát huy ra, 
tức là TháiCực và theo Kính Dzyan là «Вг Cái» 


(le Père-Mèrc) nghĩa là trong cái Nguyên-nhất đó 
bao-hầm cả cái thể âm-dư ел mà troag Нї-Бб thi 
tượng chưng số 5 và 50 10 ở giữa. 

Một khi có sự ү thì cái Nguyên-Nhất 
phân ra làm bai thể khác nhau gọi là Lung Nghi, 
và mỗi một Âm-Nghi hay Tương-ÌNghì đều phân 
mài cái lầm hai vì © trong Âm hay Duong Nghi 
cũng bao hầm cả hai thể khí Âm và Dương, như 
trong giống cái cũng có cå hai khí Âm-Dương tón 
tại & trong, hay trong giống đực cũng bao hàm © 
trong cả hai khi Âm và Dương, cho nên Lưỡng- 
Nghỉ mỗi thứ lại phân ra lầm bai: 1 âm, 1 dương 
nữa, gọi là Tứ- lượng theo hàng thứ ba trong Hinh- 
Đỏ. Và môi một Tượng bất cứ Tượng ат hay 
dương đều chia ra lầm hai nữa, nën nói là Tứ- 


Tượng phân ra lìm 8 Quë, theo hàng thứ 4. 
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Xét theo sự phân chia 3n-dinah Re cái Nguyên 
Nhất cho дёп 8 quë paan theo Soi ig-tiën sò như 
våy ta có thể tóm tất rằng tia 

Theo Lưỡng-Nghỉ ta có thể lấy Tượng 
của Âm-Nghi lầm một vạch Kẻ 7 = và Dương- 


nghi là một vạch liền . k 


Vè Té-Twgng thì ta có thể lấy tượng theo 
về phần Dương Nghỉ là 1 vạch liền tượng 
Dương lầm Өс. Dương-N ghi chia ra: 


Dương - Nghi pn Âm tức. là Thiểu-âm 
tượng bằng T Š 

Dunog ~ Nghĩ: phần Dương tức lạ. Thái- 
Dương tương bång ERW ` 

Vë Âm-Nghita có thể Шу tượng theo một 
vạch đứt tượng А т làm gốc .Âm-Nghi chia ra: 
Âm-Nghi phần Dương tức là Thiểu-Dương tượng 
bằng ET 
Åm- Nghi phần Âm tức là Thái-Âm tượng bằng La- 

Trước khi đặt ra những: tên Thá-Âm, Thiều- 


"Âm, Thái- Dương, Thiểu - Dương chắc Thánh- 


Nhân chỉ cảm-thông và ghi bằng các vạch để dễ nhớ, 
vì hỏi đó chưa có chữ-nghĩa, (cũng như các cụ đời 
xưa vạch vôi cho dè nho). 


Ta có thẻ lấy 94 tượng hình та như Sau: 
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Tứ- lượng: | . | = 
\ 


Luëng-Nehi: 





i „=ч 
Duong. : Am. 


Lưỡng-Nghi tức là 2 Ngài tườag là mật vạch 


liên — (dương) và một vạch đứt — — (âm). 


VS theo Tứ-tượng: thì: 


— Só 1 gốc là Dương mà trên lại hiện ra м 
Dương, cái Dương dën cùng cực cho nên gọi là 


Thái- Dương, 


— 55 3 gốc là Âm mà trên lại hiện thể Dương 
tức là cái [Dương hiển hiện ra mà gốc là Âm cho nền 


dương thiểu vì vậy gọi là Thiểu- Dương. 


— 56 2 gốc là Dương mà trên lại hiện ra thể 
Âm cho nên im thiểu gọt là Thiểu- Âm. 


— 5б 4 gốc là Âm mà trên cũng là Âm, cái 
Âm đền cùng cực cho nên gọi là Thái.Âm, 


Đó là do cách sắp đặt của những vạch gốc cửa 
Lưỡng-Nghi mà lấy những vạch biểu lộ & trên mà 
đặt thành tên cho Té- lượng. Ta có thể nói là tên 
của Tứ.lượng là do ở sự nhiều ít âm-dương xếp 
đặt theo vạch mà thành tên vậy. 
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Và vẫn theo sự phân chia theo Song- liên số 
thì ta được 8 loại, § thứ vạch khác nhau, Theo Té- 
Tượng ta có bốn hình vẽ là: 


1.— Thị Does с bằng s 





sử > 
T T 3— -lhifu-Dương = — БИН 
[и Tuong: А кре, 
А 4— Thái. Âm . —=— "ч 


Liy từng tượng một làm căn-bản thì mỗi một 
tượng theo Səng-Tišn số lại chia ra làm 2, 


a) Như Thái-Dương thì thành 2 hình : 


Thêm 1 Dương ї Ат 
st = 
gốc ў 


b) Như Thiểu.Âm thì thành 2 hình: 


Thêm 1 Dương I „Ат 
кос: ; 
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£ шз 
с) Như Thái.Âm thì thành 2 hình: 
Thêm 1 TH г Âm 
d) Như Thiểu-Dương thì thành 2 hình: 
d Thëm 1 Duong I Ат 
® Như vậy ta được 8 hình mà môi hình cá 3 
vạch Âm- Dương trên dưới gọi là 8 que (Bá- Quá) 
Và sự đặt tên cho 8 qué cũng lấy cải Ly của Thiên- 
nhiên như của Tú lượng ra mà đặt thành tên vậy. 
Nều muốn cho thật rõ hình 8 quê thì coi hình 
Phục.Hi Bát-Quái ó © trên, 
Та Шу những ó chẳng tượng Dương là vạch 
77 liên — những ó đen tương Âm ЈА vạch đứt — —. 
<e "Như vậy ta có những qué theo thứ-tw từ ph; 


sang trúi: 





¿7 
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Một khi da được hình vạch tấm que rồi 3t 
phải đặt thành tên mà cải tên của từng que là do ở 
cái Lý thông-suốt Thiển-Đạo. Theo về Tiên-Thiển 
bát-quái tức là 8 qué của Phục-Hi đặt ra theo Hà- 
Đồ, đời bấy giờ chưa có Уза-Т phải dùng những 
hình vạch để ghi chép các biển-hóa của cái khí Âm 
tối và cái khí Dương sáng mà do đó thiên-hình 
vạn-trạng đã hiển hiện ra trong Trời-Đất, cho nên РЧ 
sự đặt tên là do ở sw liển-lạc cái ý theo cái nghĩa 
mà thành tên. Vậy tôi theo cái nghĩa hòa-hợp 
tán-tụ của hai khí âm-dương theo Tiên.Thiên mà 
giải ra đậy gọi là chút ít tàliệu để đặt tên từng quê = 
một. . 
Qué số 1 = Là qué có ba hào Dương tứn B 
vạch hiển hiện là Dương, bản thuộc T har Duong 
và gốc ở Dương Nghi. ТЬ Dương là cứng 
mạnh sáng sửa mà Їй qué thuần Dương 3t là có sự 
mạnh тё vô cùng, sáng súa tôt cực, Vì le šy Cá 
nhân cho rằng: Kiên là Mặt Trời. Theo Thiển.Văn 
học Âu-châu thì những Định-tnh như Mặt-Trời 
cháy dó và nhiệt-độ thật cao. Như Mặt Trời nhiệt- 
độ lên tận б;оо° mà lớp khíchấy дд (chro- 
mosphère) dày dën 10.000 cây số lửa ngọn (pro- 
tub¿rance) có khi lên cao gần bằng bán kính Mặt 
Trời, cho nên các Định-tinh lắm khi có lớp khí cháy 


* - Ñ , š A м 
nóng và sang rực tới 20.000 сау SỐ, 
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Như vậy ta có thể nói là Binh-Tinh là một khối 
lửa hoàn toàn từ trong ra ngoài và Định-linh đổi 
với hành-tinh phần nhiều to lớn hơn, rực-rõỡ sáng 
sửa hơn nhiều, tức là trong ngoài đều nóng sáng cứng 
mạnh nên lấy чие có 3 Dương tượng nó mà 
gọi là Kiền nghĩa l mạnh mẽ to lớn, Hóa cho nên 
qué Kiên đứng đầu 8 qué mà cái hình-tượng của nó 
bắt cứ trong phương-diện nào dëu hình-tượng cái gì 
to lón, cao cả, mạnh mẽ nhất ví như trong một nước 


thì quê Kiên twong đẳng Nhân-quân, trong gia-dình 


thi tượng là Cha, [rong Thiên-Hạ thì tượng là Trời 


cao cả. Гис là trong tất cả các phạm vi thì que Kién 


tượng cái gì cứng mạnh, sáng suốt, mạnh më uy 

i! дї * r] тъ j í % 
quyền và cao cả nhất. - Do cái thể qué, tính-chất và 
tài đức qué mà đặt tên là qué Kiền vậy. 


Quẻ thứ 2 — ди này là qué thứ hai, sau 


aj =}, ` =, 
qué Kiền, l qué có i vạch Âm & trên cùng, 


bản thuộc Thái- Dương và gốc thì ở: Dương là 
Một khối lửa & các Định-tinh hiện-tượng của que 


Kiến với Уй: -gian ЗЕ có sự hiển. hiện ở trên theo 


nguyên-tắc thông thường về vật-lý-học cho ta biết 
rằng: các Binh-Tinh luc dầu toàn là lửa до của 
quê Kiện đã sinh ra ở trên khống thiên và sau dần 
dần gặp khí lạnh kết thành hơi nước ở chung quanh 
tức là có khí lạnh bao bọc cái Định-tinh nóng cháy 
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Ху, nghĩa là ở trong cái thể nóng cháy còn bồng bột 
mà vỏ ngoài có làn khí lạnh (Âm-khí) bao chùm 
làm cái lửa trong lóng Định-lĩính dịu bét. 

Thể theo м hiện-tượng. ở dòi, một kh; 
người ta trong lòng nóng này mà ở ngoài có sự 
mát mẻ lầm êm dịu cát bàu nhiệthuyểt của mình 
thì nhiệt-độ. âm di dược và phát huy ra ngoài được 
sự mát тё агр lòng. Phàm ở đời người nào khá giả m 
người ta nói là được mát mặt tức là được аё chiu 
đẹp lòng] Vì [ёзу mà người ta sau này đặt cái hiên- 
tượng trong nóng mà được ngoài lạnh, hay trong 









7 т ` . afs f % f Í f AI» 3 ЕО 

sảng sua та прозі tor tức là có sự sang tôi to bày, 

Ly mềm hòa-hợp cho nên tượng là đẹp lòng vì lẽ а 
V 

иё Đoài nghĩa là уші. về dep-lòng. 





Ху mới gọt là 
Đó là trạng-thất thứ z cửa Thiên Thể mà quë 
Dobi tượng cái biến-tượng thứ nhì của Thiên-Thể 





vậy: 

Quê thứ 3 —— Đây là đến cái hiện-tượng 
thứ mà vạch hiện ra là Dương trên cái bản là 
Thiểu-Âm tức là -r trên dương có thể Âm, cất 
khởi âm-chất šy ở trên cái gốc nóng cháy thì cái 
khí nóng ở dưới làm nát rữa ra vô 50 âm vi phần- 
tử phun ra ngoài rồi trong thòi-kỳ là Dương hiện 
© ngoài thì những åm-yi phẳn-tứ 3y bắt lửa lên - 
mà thành lửa ngọn. Theo như những нап l 


чү 
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qué Kiên đến qué Бом: thì cái sức nóng cháy của cái 
Định-tnh Kiền dim bớt đi vì có cái Âm khí bao 
chùm chung quanh mà thành qué Бом, đến lúc cái 
khí âm 45 dần dần ăn nhập vào trong cái âm-chặt. 
đó nặng lắng dần dần vào trong mà cái khối âm-chặt 
đó bị nung піц mà chiy thành lửa ngọn lên trên, 
cho nên có hình vạch зу —— mà sau này đặt tên 
là qf Ly. Ly có nghĩa là Lửa, treo leo, lại có nghĩa 
là đẹp sáng, tức lạ. lấy hình qué mà giải thì cái ngọn 
lửa đều và liên tiếp của Kiền dën trang-thái này thì 
bị mót-thë Âm phân chia làm hai ngon lửa tức là hai 
hào Dương & trên và dưới, 

Có nghĩa là treo leo tức là cái âm-chất lạ thể 
ở giữa qué, dính 2 thể Dương hai đầu tự nhu 
treo nó lên vậy. 

Có nghĩa là Sáng Đẹp tức là trong có âm-chất 
dưới có lửa, âm-chất được lửa cháy sảng ở trong 
mà thành lửa ngọn ra ngoài sáng soi muốn vật cho. 
nên méi có nghĩa là Sáng Бер. 

Vì le ấy Thánh-Nhân đặt tên trang-thái thứ 
ba này là Ly vậy. 

Quả thứ 4 —— là quê có cái thể Âm hiển 
hiện ra ngoài, bản là Thiểu-Âm và сос ở Dương 

lghí. Cho nên lấy cái bản là Thiểu-Âm tức là —— 
F ы Dương có thể Âm và ở trạng-thái thứ 
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tư, Я có cải hiện-tượ'ng. của Âm nền - có hình 


hai Âm ở trên một Dương vậy. Nhờ thë thì thật 
là rõ ràng là cái khí Ат lạnh & vào trạng thái 
thứ hai mới có một Ат chùm bao cái khí nóng 
của Kiên tức: B чче Бом, đến trạng-thái thứ 3 
и. cái khí lạnh $ ау lần lần thẩm vào trong lòng nhưng 
di Ẩm. khí en ít cho nën cái еш nóng có thể 
đất Бу được: mà cái Âm chất åy không thë nén 
nối cái Duong nóng à у thì Ia rigon còn có thể bốc 
lên trên mà thành quê Ly, và đền trạng-thấi thứ 
tư, thì cái Âm khí càng ngày càng nhiều và dày 
thêm lên. Trạng-thái này còn & gốc Dương Nghị 
nên còn cái dương nóng cháy ở trong lòng mà bị 
hai thể Ẩm đè lên. Một Dương mà bi hai Âm đè. 
Như trạng-thái này thì Định-Tĩnh chá ау nóng đã 
thành một Hành-tinh mà trong lòng còn cái thể 
Dương nóng bị những Âm.chất đè lên, khí nóng ở 
hành-tinh không thoát được ra dë dàng nên cái 
Dương nóng tích-tu lại ở: trong trung-tảm mà lầm 
chuyển-động [р võ, рау nën dóng đất, lớp võ dày 
ở trên là hai nét đứt ——.. Vì 1 у Thách-Ìhân 
mới đặt trạng-thái зу là Саав. Chšn nghia là 
сһап-йдп, là trạng-thái thứ: tư của cất ШЕ lira адаш 
chay của Binh-Tinh tượng của qué Кїёһ vậy. E 
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Quả thứ 5 _- là qué mà cất thé hiển 
кае của nó là Dương ; + bản thuộc Thiểu-dương tức 
lề  2~ và poc ở Âm-nghi. Âm khí một khi đã 
nhuần thấm được vào trasg trung tàm của. Định- - 
tinh thì bị cái sức nóng của nó còn lại mà nung 
піш cái khí âm, khí âm thành hơi nước, hay khí 
nóng nhẹ bay lên trên và khí lạnh lắng xuống dưới. 
Như vậy ất có sự" vận-chuyển về hai khí mà thành 
ra gió. Xét về hình các qué thì quë Đoài 7 lôn 
ngược xuống thì thành quê Топ — tượng B 
gió. Gió có cái đức nhuần thắm làm cho điều-hòa 


nhiệt đô. Theo như Định-tịnh một khi cái khí lạnh 


đã độn-nhập được vào trong trung-tâm của nó, làm 
cho khí nóng bừng bừng bốc lên trên thành lửa 
ngọn, ví như lúc lửa dang cháy ta dó dầu thêm vào 
thì chất dầu nặng lắng xưởng dưới mà ngọn lửa 
cứ phừng phừng bốc mạnh lên trên thành gió. Nói 
vẻ liên-thiển cái trạng-thái đó tức là trạng-thái 
gió lửa, thành gió thì åt có lửa, vì lứa ra gió thì lửa 
phải ép xuống mà tó sự nhún-thuận khiêm-tồn, với 
cái đức-độ ау Thánh-Nhân mới đặt tên là Tän. 


Quả thứ 6 — Theo những trạng-thái 


chuyển-vận ở: trên ta thấy qué Khẩm là qué có một 
hiện tượng là thể âm, bản. thuộc “Thiểu- dương 


và gốc là ở Âm-nghi. Như vậy tức là cái Ат- 
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khí lắng хибп dưới, са! Dương-khí nóng bốc lên 
trên, có sự vận-chuyển của hai khí nóng lạnh lên 
xuống mới thành gió. Gió cuón khí nóng lên càng 
‚сао åt gặp khí lạnh mà thành khí Âm lạnh ở trên. 
Trên dưới có khí lạnh, còn ở giữa còn một thể 
Dương nóng ắt phải dän dần mất hết nhiệt-độ của 
nó cho nên mới là Nguy là Hiểm. Vì 1 Ху thấy 
sự Nguy-hiểm của sự xâm nhập khí Dương bë: 
hai Âm bao trên, dưới. Nều nói về sự vật hữu 
hình thì một khi khí Dương đã bi bao уду nguy 
ngập như vậy & sẽ bị thành thuần Âm mà đi đến 
chỗ tiêu-diệt âm-u. Vì lē зу lThánh-nhâần coi cát 
trạng-thái ау là trạng-thái nguy-hiỀm nên đặt nó là 
què Khẩm, Khám có nghĩa là hiểm-nguy. 

Quẻ thứ 7 — là quê thể trên hiển hiện 
là thể Dương nóng, bán © Thái-âm, góc là Âr- 
nghi. Theo trạng-thái trên mà giải thì một thị khí 
Dương còn ở giữa mà bị khí Âm bao trùm chung 
quanh thì với thời-gian khí lạnh sẽ lắng xung với 
khí lạnh ở dưới và còn cái khí [ương nóng ít nổi 
lên trên; theo Vật-lý thì khí nóng bao g: cũng bốc 
lên trên và |lhí lạnh láng xuống cưới, thì 
quë == tượng hình cái lý ở trên đầy. Một khi 
khí lạnh đã lắng xuống thành khối với cài khi lạnh ở 


dưới còn chút khí nóng bắc lên trèn nhu vậy 
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ắt là khí âm lạnh đang thịnh. Mot khỏi 
Âm: khi lạnh tức là vật hữu hình, hữu hạn, hiển 


hiện ra một cách vững chắc như: Vậy tắt có ngu cất 
y ngăn сап, ngưng tụ ở trong, cái khí nóng không 
thể thâm nhập được vào trong vì nó đang ở trạng- 
thái khí âm dang thịnh. Hóa cho nên có cái ý-nghĩa. 
là ngưng chỉ do đó mà Thánh-nhần đặt tên là quë 
Cần. 


Cần có nghĩa là n chỉ vây. 





Lñ 





Quẻ thứ 8 == dây là ла сибї cüng 
của một Thiên-thể ở cõi Tiëén-thiën. là quc có cái 
thể hiển hiện là ат, ban ở: Thấ¡-âm, gốc Âm-nghi, 
cho nên l дие Thuần-ầm nghĩa là thuần khí lạnh, 
Quë Khôn theo Thiênthể tức nhu một Hành- 
tinh có sự dông đặc của Âm-khí đến ngưng tụ từ 
trong ra ngoài giải hết nhiệt-độ của Định-tỉnh. Ta 
có thể ví Khón là một Hành-tinh nguội lạnh như 
trái Đất mà trên đó muôn loài có thể sóng được; 
một Hành-tinh trước kia cũng là một Định-tỉnh sáng 
và có nhiệt độ cao, sau với thời-gian các Binh- 
tình hay các Sao sáng rực trên không trung trải qua 
những trạng-thái trên đã nói mà thành hành-tinh. 

Xem như trên đã giải thì từ một khối nóng 
sáng như Dinh-tinh cho đến khí thành Hành-tírh 
có thể mang chở nuôi dưỡng muôn loài như trải 


Đất ít phải trải qua 8 trạng-thái. Vì "cất điệp 


‚ж : 
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mang chở và nuôi dưỡng muôn loài nên Thánh- 


nhân đặt tên quë là Khôn — Khôn có nghĩa là 


thuận theo, mang chở, 

Dịch nghịch số dã — Thiệu-khang- Tiết một 
nhà lượng-số học trứ danh đời Tổng thầy những 
trạng-thái rõ rệt của một Định-tinh sáng chói từ 
thờikỳ mới khởi thủy cho dën lúc biển thành 
Hành-tính nguội lạnh, 


Ta có thể vẽ một hình-đồ-biểu theo những 
trạng-thái ấy, từ kh! Định-tinh là môt ngôi sao cực 
sáng cho đến khi thành một Hành-tinh đen tối. 


Theo Hà-đồ phân chia từ Thái-cực cho đến 8 
qué và theo những lý-thuyết giải & trên thì ta được 
từ quë Kiên đến quê Khôn theo số xuôi mà dëm tức 
là thuận, đó là trạng-thái nói từ lúc cái Định-tinh 
thật sáng đến khí thành cái HHành-tinh nguội lạnh 
trải qua tám trạng-thái thì rất thích-hợp với nghĩa 
lý của Hà-dö như: sau nầy : 


Kin Бом Ly Chăn Та Khim Căn Khôn 
Và nếu ta cứ lầy thứ tw như trên mà lập trên 
Đô-biểu thì ta có một Hình như sau: 
Ж. 
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Khôn ièn Бо 








Càn 7- 
6 $ 4 
Khẩm Tën Chân 


HÌNH A — IX 


Theo hình А, thì là chỉ theo thứ-tự của những 
trạng-thái đã trải qua nhưng sự vận-chuyển tuần- 
hoàn theo Thiên-lý thì sai lím vậy. Nều theo hình. 
А thì không thích-hợp với Dịch-+ý. Theo 2 Binh- 
luật cân-yču mà Bao Dich dựa vào đó để lập lên 
cái Đạo thiêng-liếng của Thiển-Hý là: 

I- Dương cực thì Âm sinh. ` 

П- Âm cực thì Dương sinh. 
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Đó là hai Định-lý tối cần của Dịch-lý. 

Nếu theo Thiên-lý ta đã cho 2 Định-lý trên 
là đúng, thì hình А rất sái là vì một khi Khôn là 
quë thuần âm tức là âm cực thì dương phải sinh 
mà quë Khôn lại ở kể với què Kiền thì Âm cực lại 
sinh Dương cực sao được, cho nên sự vận-chuyển 
của hình А không thể đứng vững được. 

Nhưng nếu ta lấy hình Hà-dô ở trên mà giải 
thì sự vận-chuyển rất thích-hợp với hai Định-lý trên 
nhưng chỉ vì số dëm có bên nghịch và bên thuận. ` 

Nu ta lấy s sự ˆ phát- triển của cát vi dương mà 
quê Chân số 4 te < là que có môt dwong nhỏ ở 
dưới дау lên ròi а quë Ly —— số ‡ là qué có 
hai dương mà ở giữa có Шо âm; rồi đến quẻ 
Бом — là quế Dương rhịnh số 2, sau đền иё 
Kiên = số 1 tức là qué Dương cực. 

1- Dương cực thì Âm sinh — Sau quê 
Kiền có qué Tổn _—_ là qué số ç & dưới có hào Âm 
mới sinh sau đến qué Khẩm _=—— là qué số 6 trong 
сб một hào dương ở giữa, гді dën qué Cẩn —— là 
quê sŠ 7 tức là quê Âm đã thịnh sau дёп quë Khón 
== 50 8 là qué thuần âm tức là Âm cwe уду. 

2- Âm cực thì Dương sinh.— Sau ди 
Khôn thì tiếp đến qué Chấn là qué có một Dương 
sinh và sự vận-chuyển liên tiếp như vậy mất mãi, 
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Theo như thể thì ta thầy sự vận-chuyển 8 qué 
đều do theo hai Địuh-lý cần-thiết của Dịch-lý, như 
vậy ngôi thứ 8 qué mới được chuẩn đích vậy. Theo 
trên ta có một cái Bátquái hoàn-toàn theo 
Thiên-lý nhất định của Тао-Һба và theo thứ-tự 
phân chia trong Hà-đồ, ta thấy sự vận-chuyển từ 
qué Chẩn dën qué Kiền là thuận, nhưng những tỏ 
của các qué đều là Nghịch số cả và từ que Tòn 
đến qué Khôn là Thuận số, tức là $ dën 6, rồi 7 
và 8 là thuận. 


Theo 'Thiệu- Tứ nói ở' trên thì từ qué Tön 
đến qué Khôn đều là những quë chưa sinh, vì sao 
vậy ? 

Vì rằng: Phàm còn trong cõi TTiến-thiển 
tức là trong khi chưa khai thiên lập địa thì sự chiêm 
nghiệm và phân chia còn dang ở trong phạm-vi vů 
hình, chưa thành hình tức là thể Âm chưa sinh. 

Hóa cho nên từ quë Tón cho đến qué Khôn 
là những quë chưa sinh. Vì cớ ày họ Thiệu mới 
nói là từ чие Tön đến quë Khôn là que chưa sinh 
mà nếu suy ngược lại thì lấy 4 mùa mà so sánh. 
Tức là lấy sự vận-chuyển của bồn mùa trong năm 
là thuận: Xuân dën Hạ, đến Thu, đến Đông rồi trở 
lai Xuân. Theo Nhiệt-độ của 4 mùa mà giải thì: 

Mùa Xuân mát mẻ từ tháng Giêng dën tháng 
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з. Đất đầu tháng 4 thì nhiệ-độ dần dần lên dën 
tháng ç là Cực-nóng hay là Ha-cht, dën tháng 6 
nhiệt-độ dần dần hạ, khí tròi mát mẻ, từ tháng 7 
- đến tháng 9 và trở lại lạnh giá, từ tháng ío cho 
dën tháng Chap mà tháng 11 là thật lạnh hay 
Póng-chi, lạnh cực thì nóng bắt đầu sinh rồi mùa 
Xuân lại trở lai. Theo sự vận-chuyển ấy là thuận 
nhưng lẫy qué làm tượng biểu-chương âm dương 
thì ta thấy những số thứ tự của các quẻ từ Chân 
đến Kiền là 4- 3 - 2 - 1 tức là nghịch só vậy; di 
từ số lớn lên số nhỏ và trong 64 qué sau này sự 
luận nghĩa cũng đều do ở những lý như trên đã 
giải. Cũng vì những lý ấy họ Thiệu lai nói rằng : 
Từ quế Chẩn đến qué Kiến là thuận, từ qué Ton 
đến qué Khôn là nghịch và sau này ngồi và hướng 
của 64 qué cũng theo luận điệu trên mà an bày. 


х 
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Dich-Âm: Thuyết-Quái Truyện viết: Thiên- 
Địa định vị, Sơn Trạch thông khí, Lôi Phong tương 
| bac, Thủy Hóa båt twong xa. Bát quái bắt twong thác, 
58 vãng giả thuận, tri lai giả nghịch. Thiệu-tử viết: 
Kiện Nam, Khôn Bắc, Ly Đông, Khám Тау, Chấn 
Đông-Bắc, Đoài Đông-Nam, Тдп Tây-Nam, Cẩn 
Тау-Ва:. Tự Chăn chí Kiln vi thuận, tự Tòn chí 


Khôn ví nghịch, hậu lục thập tứ quái phương vị 
tó thu. 


Dịch-nghia: Thuyểt-quái truyện nói rằng: 
Trời Đất định ngồi, Мш Írâm thông khí, Sim Gió 
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xát nhau, Nước Lửa không bin nhau. Tám quë со xát 
nhau, cái qua rỏi là thuận, biết cái sắp tới là nghịch. 


Thiệu-tử nói rằng: Kiền ở hướng Nam, Khôn 


_ở hướng Bắc, Ly ở Đông, Khim ë> Tây, Chẩn 
ở Đông-Bắc, Đoài © Đông-Nam, Гоп ë lầy-Nam, 


Сап с Tây-Bắc. Từ quế Chân đến què liên là thuận, 
từ qué Tón đến qué Khón là nghịch. Hướng và vi 


64 qué sau cũng theo lë trên mà an vi. 


© Lời bàn: Theo Thuyết - quái - truyện 
đức Phu-tử nêu lên cái nghĩa như trên. Như Vậy 
Ngài chi lấy lượng Bát-quái vào những thể hữu- 
hình, như thể thì đồ Tiên- Phiên lại không có nghĩa 


VÕ-VI.,- V vỏ-hình của nó. Nói dšn Tiëa-Thién tức là 


ở vào thời-kỳ Trời Đất chưa tạo lập sao lại có những 


hiện -tượng rõ ràng để ge nghĩa nhu trong 
Thuyčt-quái-truyên. Tôi xét rằng: đã là đồ Tiên- 
Thiên là chỉ nói đến những hiện-tượng trên cõi Trời 
bao la, hay nói vë Thiên-thể vô-hình. Nhưng са! 
vận-hành của Tiên-Thiên Bát-quái rất là hữu lý theo 


_, sự vận -chuyên của Thiên - tý. Có sự vận - chuyển 


åy mới có зш liên-lạc của các qué theo ngồi thứ 
trước sau với nhau nhưng phương-vi chưa thật là 
hẳn chỉ đích ngôi nào vậy. 


Theo thuyết của họ Thiệu nói ở trên như vậy 


"4 
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ắt có một lý do. 

Nếu ta Йу Địa-dư-học mà nói thì quả Địa-cầu 
của ta ở về Bắc-cực thì có khí lạnh vô-cùng và 
khí lạnh åy bớt đi lần lần nếu ta đi xuống hướng 
Nam. Như ta lấy ví-dụ hiển nhiên ở Bắc-Việt có 
mùa lạnh giá mà Nam-Việt thì không có mùa đông 
và càng di về hướng Nam thì nhiệt-độ càng tăng, vì 
rằng nều ta ở gần dường Xích-dạo (Equateur) bao 
nhiêu thì nhiệt-độ càng tăng lên bấy nhiều. 

— Và theo lý -thuyết ở hướng Bắc thì lạnh, 
nhiều âm-khí, âm nặng thì lắng xuống dưới; ở về 
hướng Nam thì nóng, nhiều Dương-khí, Dương 
thanh thì bốc lên trên, cho nën người Trung-Hoa 
theo lý đó nên bao giờ cung để hướng Nam ở trên 
và hướng Bắc xuồng dưới trên các bản-đỏ. 

Như vậy thật là đúng với Khoa-học vô cùng vì 
nói đến Tiên- [hiên thì trong óc ta có liễn-tưởng đến 
cõi vó-hinh, cõi không-gian chỉ có khí Trời thôi vậy. 
Hóa cho nên nói đến không khí nóng thì bao giờ 


-cũng bốc lên trên và khí lạnh thì lắng xuống dưới. Vì 


lē åy mà trên đỏ Tiên-Thiên Bất-quái có hình 8 quë 

tượng cái vi-chí trong không thiên mà khí dương 

nóng nhẹ bốc lên trên tượng bằng qué Kiên là qué 

thuần Hương an vị ở hướng Nam và khí âm nặng 

lắng xuống dưới tượng bằng que Кһда là qué thuần 
==. 
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âm an vị ở hướng Вас. Theo tính-cách âm dương 
và hai Định-lý căn-bản của Dịch-lý ở trên và 
theo hình Đồ liên-lhiên thì Kiln ở hướng Nam, 
Khôn ë Bắc, Ly ë Đông, Khẩm ở Тау l bốn 
chính hướng. Theo 4 qué an vị trong bốn hướng ở 
trên, thì hướng Nam là qué Kiến thuần dương, có 
nhiệ-độ của khí dương nóng bốc lên trên mà quẻ 
Khôn ở hướng Bắc là quë thuần âm lạnh lắng xuống 
dưới. Hướng Đông là hướng mặt Trời mọc tức là 
lúc khí dương nóng bắt đầu bao bọc cái khí âm-u 
còn lại, nên By tượng qué Ly có hai hào dương 
trên dưới, bao bọc hào âm ở giữa, và hướng Тау 
là hướng mặt Tri lặn tức là lúc khí âm bắt đầu bao 
bọc cái khí dương còn lại, nên lẫy tượng què Khẩm 
là qué có hai hào âm trên dưới bao bọc hào dương 
ở giữa. la thấy rõ ràng 4 qué ở 4 phương chính 
đều có một ý-nghĩa rất hợp với Thiên-lý. 


[ау 4 qué trên ở 4 chính hướng an theo Tiên- 
Thiên Bátquái thì ta được qué Са ở hướng 
Đông-bắc tượng trạng-thái vi dương bắt đầu khởi 
từ dưới bốc lên khi cái khí Âm đã cực thính, và 
qué Тбп ở hướng Tày-nam bên qué Kiền tượng cát 
vi-âm bắt đầu sinh khi cái khí Dương đã cực thịnh. Qué 
Đoài là ở hướng Đông-nam là trạng-thái Dương khí 
đang bốc lên lần áp gần hết cái Âm khí còn lại để 
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đền chó cực thịnh của khí Dương tượng của quê 
Kiền ở hướng Nam. Què Cần ở hướng Tầy-bắc 
là trạng-thái Âm khí đang lắng xuống lẫn áp gần hết 
khí dương còn lại để đến chỗ cực thinh của khí Âm 
tượng của qué Khôn ở: hướng Вас. 

Хет đó thì Kiền Khôn dinh vị & Nam và Bắc 
xét dën Thiên-lý và sự tiểu-trưởng, thịnh Suy của 
Âm-dương an bày theo thể tượng của 6 qué mà an 
theo vi chi. Lẫy đó mà xem Nhật Nguyệt Sóc, Vọng, 
Huyền, Mai, Dựng, Khuy, Tiêu- Trưởng. 

Sóc: ngày mỏng một đến mông 10. 

Vọng : trắng tròn. 

Huyền : trăng lưỡi liềm. Mai: tối 

Dựng: Thira, Khuy: trăng khuyết, 

Từ Tuần-Huyền đến Trăng tròn thì Ат tiêu 
Dương trưởng tượng theo hình Trăng thì đi từ 
quê Chẩn — — đến Ly ——, Бом — và Kiln 
= là Vọng lúc Trăng tròn đó là 4 quë đi theo Tả. 

- Từ lúc trăng tròn \ hay Tương Vọng đến tuần 
Mai là tức Dương tiêu Âm trưởng di từ ừ quê Ton — 
dën Khim — Cần — = Khôn = = đó là bến. quë 
di theo Hữu. 


Đêm thấy Trăng sáng là nhờ: có ánh sang mặt 
Trời chiều khi mặt Trăng bị trái Đất che mắt ánh sáng 
` 
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mặt Trời là Mai, Vọng là trông nhau là mặt Trăng 
được ánh-sáng của mặt Trời đổi nhau. Âm-dương 
tiêu trưởng, Vịnh hư là do Thiên-lý, tượng bằng 
Tiên; Phiên Bát-quái. 


Ta # lấy một Thiên-thể như mặt Trăng chiều. 


theo các trạng-thái де giải Бо Tiên-T hiên. 

Môi tháng hợp sau ngày Sóc thì Dương sinh 
ra thành sáng sửa. (Những ngày © dưới này lấy theo 
Âm-lịch). i 

HINH 1X 


=— Từ mùng 3 đến mùng 


Canh 7 vào giò Tuất người 


аак % ta ngắng nhìn lên Trời 
j ар. P ~ 11% 
bo 2 thiy sang trăng 1 phần 


tượng qué Chán = = 





lạ РЕ, ở: vë hướng Canh gọi 
| J là Chấn nạp Canh (Tây- 
\ Ў Мат gần Тау hơn). 
no 2 (Sơ саш Canh-Tý). 
s 
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Mỗi tháng 7 /ượng- 
Huyền từ mùng 8 dën 
12 vào giò Tuất (8 dën 
10 giờ bầy giò) ta thấy 
mặt Trăng sáng 2 phần 
tượng quê Đoài T— tat 
hướng Binh. (Tây-Nam 
hướng gần chính Nam) 
gọi là Бом nạp Binh 

(cứu nhị Đính-Mão). 


Môi tháng Tong- 
Fong từ 13 đến 17 vào 
giờ Ги, ta thấy mặt 
Trăng tròn sáng hoàn- 
toàn. lượng qué Kiến 
tại hướng Đồng gọi là 
Kiến nạp Giáp. 

(cửu tam Giáp- Thìn). 

(Ho Sơ cứu Canh- 
Tý hòa theo quê Khôn 


sơ lục). 
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Bính — — 
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Mỗi tháng sau 
Nguyết - Vong tất sinh 
từ 18 đến 22, xuất giờ 
Mão, nhìn mặt Trăng bị 
ám 1 phần tượng hình 
quë lồn 7—3 tại hướng 
Tân là Tön nạp Tần 
(Tây-bắc). 


Mỗi tháng Ha- 
Huều từ 23 dln 27 
xuất giờ Мао mặt Trăng 
bi ấm 2 phần tượng quê 
Cần — — tại hướng 
Bính. Tức là Сап nạp 
Bính (Đồng -nam gần 
Nam). 


Mỗi thá ng Tương- 
Mai từ +8 дёп mủng 2 
tháng sau xuất giờ Mão, 


L 


P 
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Trăng tối tượng quẻ 
Khôn tại Ất phương 
(Đông-nam gần Đông) 
tức là Khôn nạp Ất. 

Trên đây là sáu hiên- 
tượng của mặt Trăng 
theo Thiên-Văn Trung- 
Hoa со. 


BIẾN-TƯỢNG CÚA MẶT TRĂNG 
| theo Thiên-všn Âu-Mỹg 


Mặt Trăng là một vệ-tính tròn không tự có 
ánh sáng nhưng có thể phẩn-chiểu xuống dưới Đặt 
những ánh-sáng của mặt Trời chiếu vào nó. 

Ta tạm ví-dụ là cái bình-diện (plan) theo đường 
xích-đạo mặt Trăng in nhau với cái bình-diện đường 
xích-đạo của Địa.cầu và ví-dụ trái Đặt đứng im đổi 
với mặt Trời trong khi mặt Trăng chạy chung quanh 
trái Đất, 

Mặt Tròi ở rất xa cách mặt đất 23.000 lần 
đường bán kính của Địa-cầu và mặt Trăng cách trái 
Đất бо lần bán-kính của Địa-cầu. Ta ví-dụ những 
ánh sáng mặt Tri di theo đường bình- hành 
(parallèles). 

Ta thấy rằng khi nào mặt Trăng trong tuần 
- Tương-mai (nouvelle lune) thì mặt Trời soi bên nó 
nên ta không thầy ánh Trăng trong tuần dé. 

Khi gần đến tuần Sóc ta thấy Trăng sáng theo 
hình lưỡi liêm. 

Đến tuần Thượng-Huyền thì ta thầy một bán- 


\ Ый К 
cầu sáng hình như một nửa vòng tròn sáng, 


99 


DICH KINH TÁN-KHAQ 
25 
BIEN-TUQ'NG СОЈА МАТ TRĂNG THEO THIÊN-VĂN 
ÂU-MỸ, ĐỐI VỚI TIÊN-THIÊN BÁT-QUÁI 
_ HÌNH XI 
Từ 13 đến 17 Tương-Vạng 
NAM 
= ` 
Tè 8 đến 12 ша Từ 18 dến 22 
Thượng-Huyền Nguyệ:-Vọng 
ĐÔNG-NAM TÂY-NAM 
> riy А 
PONG TAY ү: 
TÂY-BẮC 


РОМ ЗАС 
Từ 23 din 27 





Từ 3 đến 7 
Sắc H;-Huyền 
BAC 
Từ 28 dën mung 2 
Tương-Mai 


(Hình trích trong quyến Le Ciel) 
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— Vàng trong là những hình mặt Trăng bị mặt Trời chiếu. 

__ Vàng trong là những hình mặt Trăng ta trông thấy. 

Sau tuần Hạ-Huyền ta thấy 3 phần tư quả cầu 
sáng và dën tuần Tương- Vọng thì ta thấy mặt 
Trăng sáng tròn đó B cả bán-cầu của mặt Trăng đều 
nhận được ánh sáng mặt Trời mà phán chiều lại trái 

àt. | 

Та đã ví-dụ quả Đất đứng im để giải những 
biển-tượng của mặt Trăng nhưng kỳ thực nó chạy 
chung quanh mặt Trời mà sự vận-hành ấy có ảnh- 


hưởng lặng-lE kéo đài thòihạn những biển-tượng 


mặt Trăng. 

Nếu ta theo bản-đồ trên đây và lấy Tiên- Thiên 
Bát-quải an theo những biển-tượng mặt Trăng thì 
cái Thiên Thể ấy chứng thực cái Định-lý tuyệt-đỗi 
của Dịch-lý.. 

Đến tuần Tương-Vọng Trăng tròn sáng tức 
là thuần Dương tượng của quë Kien. = 

Sau tuần Nguyệt-Vọng thi bắt đầu Âm Sinh 


tượng của qué Tổn_ — 


— 
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Hạ tuần thì Am thịnh còn một dương & trên 


М = 
tượng của qué Ci ==. 


Đền tuần tương Mai thì Am đến cùng- cực 


tượng của qué Khôn ==. 


Xét từ tuần Sóc cho đến tuần Mai thì những 
biển-tượng của Mặt Trăng đều theo Tiên-thiển 
Bát-quái, xem như vậy thì Thánh-nhân đã chỉ 
rõ những biển-tượng của Mặt Trăng từ б.ооо 
năm mà ta bây giờ mới rõ. Theo sw nghiên- 
cứu rõ ràng của Thiên-văn Âu Mỹ ta đổi chiZu so 
sánh với Đạo-Học cổ xưa, tìm kim để vén mở 


những cái màn bí-mật của Trời-Đặt. 


Ví-dụ trái Đất & vào một vi-trí T và mặt 
Trăng & chỗ L, trong tuần Hỏi (Mai) đến tuần 
_ Hỗi tháng sau thì trái Đất & vào điểm Tà mặt 
Trăng ở vào L'i nếu trái Đất đứng im một chỗ 
thì mặt Trăng đến điểm L, lấy ТҮУ ТІ: thri 
gian ấy hơi dài vì mặt Trăng phåi chạy từ điểm L’ 
đến L'i: Nhưng sự thực thì trái Đặt xoay chung 
quanh mặt Trời vậy, 


102 


HINH XII 











АН ка Sasu: БЫ" 
z 5 ^ мм. 
f : š 
е % H ү 
а 
: : i : 
` z - а 
" w г 1 
1 г x . 
N # % # 
* P # 
` Fa 
« a 





= 
w = 
4 "= m= 


` 


Theo sự nghiệm xét trên thì Đồ Tiên-thiên Bát-quái 
dë hình-tượng những Thiên-thề mà người ta lấy theo những 
phương hướng đề độ bë cao trong không-gian, đề tượng 
hình những Thiên-thề vô-hình vô-ảnh mà chỉ có thề tưởng- 
tượng thôi vậy. Dö Tiên-thiên Bát-quái có thề giúp ta đề: 


— Nếu lẫy sự công-dụng về thực-tế thì ta có thề 
dùng dó Tiên-thiên Bát-quấái làm một chuần-dích đề chỉ cái 
vị-trí một vật gì trên không-trung, như theo Thiên-văn Âu 
Mỹ gọi cách đó là lập Vi-tuyën (latitude) và Kinh-độ của 
Vũ-trụ (longitude céleste). 


DỊCH KINH TÅN-KHÀO 


Trái Đất xoay chung quanh mặt Trời đó là 
cát luật dĩ-nhiên. Та lẫy mặt Trời làm trung tâm 
dim của Thấi-dương-hệ, trái Đặt chạy một vòng 
chung quanh mặt Trời là 365 ngày 1/4, theo đường 
Hoàng-đạo mà qué Kiền là đỉnh đầu người đứng. 
Hóa cho nên cứ về ban ngày mà theo dinh đầu 
người ta là Кіёп là hướng Nam theo Tiên-thiên 
và chó đỏi chân ta А là Bắc theo khoảng không 
gian đổi chiều. 


Xét như vậy ta có thể có những định- yo = 
sau này : 

— «Tiên-thiên Bát-quái tức là cái để hình-tượng 
cõi vô-hình hay các Thiên-thể trong cõi vô-vi trong 
cõi không-gian”. 

Nói về Thiên-văn tức là để biết được vị-trí 
của các lhiên-thể, như các Định-tính trên Trời, các 
vì-sao một cách chắc сһаһ. Hồi xưa có lẽ đặt ra Tiên- 
thiên để do lường như phép do lường Vi-tuyền 
và Kinh-dó Vũ-trụ theo Thiên-văn hiện hữu và nhờ 
Hậu-thiên Bát-quái để định vị-trí trên bình-diện trái 
Đất theo một căn-cứ nào. Hay là Tiên-thiên Bát- 
quái có thể dùng vào khoa Kỷ-hà Vũ-trụ vậy. 


Muốn biết dich thực sự tượng hình của 
Tiên-thiên Bát-quái cho đúng cách thì ta phải nhé 
rằng : 
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1- Ban ngày thì qué Kiền ở trên đỉnh đầu ta, 
vì ban ngày khi ta đứng thì đỉnh đầu ta gần mặt 
Trời cho nên khí dương nhiều hơn. 


2- Ban đêm thì trên đỉnh đầu ta là qué Khôn 
nghĩa là đêm thì đỉnh đầu ta rất xa mặt Trời vậy. 


Đó là sự liên-lạc của Tiên-thiên Bát-quái tương 
đổi với trái Đất ta hiện tại ở trong cõi Hậu-thiên 
nay. Nèu theo Thuyểt-quái-truyện thì Trời Đất đã 
dinh ngôi thứ tức là đã сё Tzè¿ Әй rồi thì 
sao gọi là Tiên-thiên được. Xem như ở: troug kinh 
Dzyan ở thiên Nhân-loại khởi-thủy "Ты-удп 3 
Tiết 11 nói về sự kët-tao con người: « Đức 
Thượng-ĐÐt dën deo-dắc những nước ở người 
Ngài mà thành cõi Trời ở trên ta, со: lrời đầu tiên 
(hay là сб không-gian, vòm trời xanh thẫm). 


‚Бо là lúc khai Thiên vậy. 


Và Tilt 12 nói rằng: «Những Đại Chú-t gọi 
là những Chủ-tế ở cung Quảng-hàn có cái thân bay 
bóng bằng không-khí nói rằng: Làm hiển - hiện 
những người theo thể-chất của Ngài và cho những 
«Don tử» cái hình © trong. Cát Tạo-hóa (hay là 
"trái Đất là Mẹ) dën dựng các vỏ ngoài. Chúng 
së là Đực Cái (âm dương) cũng là những Chủ-tể 


của ngọn lửa... và những đứa con của ding Chúa- 
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tế tức là những người mới båt đầu sinh ra thì cũng 
như những bóng những hình lướt trên không-trung 
mà ta gọi là Ma vậy». 


Tiết 15 lại nói rằng: «Biy lần Biy cái Bóng 
của những người sau này sanh ra môi bóng có một 
màu riêng và ó' một loai riêng. Mỗi một người phài 
ở dưới quyền Cha nó hay là đăng Tạo-hóa. Nhưng 
Cha không xương cốt không thể nào đẻ ra những 
con có xương cốt. Những giống ấy đều là Ma vỏ 
hình vô trí. Bói vậy người ta gọi là Hình Bóng». 
— Xem như lúc Tròi Өй mới tạo lập thì con người 
ta còn trong vòng vô-hình, chưa có hình-thể thực 
tại, chưa có cõi hữu-hình này nữa là trong cõi Tiên- 
thiên trước khi khai Thiên lập Địa thì làm gì đã 


có núi trầm thông khi. 


Trong Thuyểt-quái-truyện Thánh-nhân chỉ ngụ 
cái ÿý-nghĩa tương-hợp, tương-đổối và tương-phản 
của những hình-tượng còn trong trạng-thái vô-hình 
mà liên-thiên tượng bằng 8 qué và tấm lần tấm 
tức là 64 qué. Theo kinh Deyan trên chỉ nói có 49 
tức là 7 lần 7 cái Bóng có lẽ là nói thể Вау một 


và một thành-thể không nói đến. 


Ta có thể thay thể cái nghĩa câu ở Tiết trên 
bằng: Nóng lạnh (âm-dương) đã dinh ngôi, lỗi lõm 
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thông khí (1), slm gió sát nhau, nước lửa không 


xạ nhau (đẩy nói nước lửa còn trong trạng-thải 
thiêng-liêng chưa có hìah-thể nên không xạ-kích, 
xung-khắc nhau). 


Nhw vậy có lẽ hợp với Dó Tiên-thiên Bát- 
quái. Như trên cũng muốn duy-trì sự vận-chuyển 
của cải nóng, cái lạnh, cái lồi cải lõm, cải sim cải 
gió, cái nước cái lứa, vô-hình còn ở trong trạng-thái 
giỏng người Đóng, nhưng trong sự vận-chuyến vô- 
cùng tận ấy ät phải có sự chà xát nhau của hai thứ 
Âm Dương, vận-chuyển của 8 qué mà rồi thành 64 
qué tức là 64 cái chìa khóa thiểng-liếng sinh sinh 
hóa hóa để thành га muôốn-hình vạn-trạng những 


tượng vô-hình cho cõi hữu-hình chưa sinh vậy. 


<> 


(1) Те] LÓM: Trong khăng-trung cũng có chỗ li, chỗ löm không 
có không khí (vides atmosphériques). 
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Miệc-tinh 
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| Th 
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x (của trái Đất А 1) 


Cách xa mặt Trời 
theo Thiến-văn 
trái Đất là | 
| Cách xa mặt Tròi 


“theo | Triệu cây số 


149,5 | 228 


Địa-cầu là | 


{ a Р „ый; 18 l4 
| Tông thê (Masse) 0,056 |0. io , | 3[8 5 


Ма-а) C 62 | 55 |3, лл е ы. %/| 
| nước là | | 
“Trọng-lực trên dường: _ 
| xích-dạo 0.41 | 
| trên Dia-cáu là Í 
| Thời gờ một chu- | - 
| _hành chung quanh | 
| mặt lrời у 
| Thời giờ một Toàn. 

hành 
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Tiết 4 WAZ ЕЛ Ë] > Ep #& 
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DỊCH ÂM: Tiền Bát-quái thứ tự đồ, tức 
Hệ-từ, truyện, sở vị Bát-quái thành lệ giả. 
Thử Đồ tức kỳ sở vị nhân nhi trọng chi giả 
dã. Сб hạ tam hoạch, tức tiền đồ chỉ Bát. 
quái. Thượng tam hoạch tắc các dí kỳ tự 
trọng chi, nhi hạ quái nhân diêc các diễn nhi 
vi bát dã. Nhược truy hào tiềm sinh, tắc 
Thiệu-Tử sở vị bát phân vi thập lục. Thập 
lục phân vi tam thập nhị. Tam thập nhị phân 
vi lục thập tứ giả. Vưu kiến pháp-tượng 
tự nhiên chi diệu аа. 
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DỊCH МСНЇА : Hình về thứ-tự tám quẻ 
trước đây, tức là chỗ trong Hệ-từ-truyện 
gọi là: «Tám thành bàng lối. Hình Đồ này 
tức là đề nhân gấp thêm lên. Cho nên ba 
vạch ở dưới tức là Dó Bát-quái của hình về 
trước, ba vạch ở trên thì đều theo thứ-tự 
mà nhân thêm lên, và-những què ở dưới 
nhân đó mỗi quẻ cũng diễn ra mà làm tám 
vậy. Nếu theo từng Hào mà sinh dàn dàn 
lên thì tức là Thiệu-Tử đã nói: 8 chia làm 
16, 16 chia làm 32, 32 chia làm 64. Coi đó 
thấy sự Ниуёп-ао của những Pháp. Tượng tự 
nhiên vậy. 


(Xem hình Phục-H/ 64 quê thứ-tự ở: trên). 


o LỜI ВАМ. Đây là nói về Đồ-hình 64 qué 
của vua Phuc-Hi, theo sự nghiệm xét của họ Thêu 
thì đúng với sự thật của Đồ về rồi nhưng cải 
lý-thuyết của ông neu lên không cho ta một cải 
ý.nghĩa gì sáng hơn, rõ rệt hơn. Đã dành rằng : 
theo sự phân chia như vậy tức là một cái gốc lớn mà 
dần dần gấp đôi lên, như thế gọi là lối Song-tiển 
sở, như cát cây có gốc, có cành, cành lớn thì ít, 
cành nhỏ thì nhiều. Nhưng sự phân chia các cành đều 
theo luật Song-tiển.số, coi đó ta thấy sự mầu-nhiệm 
của ТӘ Vũ-rụ vậy. Đó là theo lý-thuyết 
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hay cảm-tưởng của họ Thiệu. Tuy vậy chưa cho 
ta cái nghĩa huyền-diệu của Pháp-tượng tự-nhiên mà 
ông đã nói ở trên. 


Theo sự nhận xét thì cái huyền-diệu đó ở 
trong sự thành 8 quẻ và 64 quẻ. Tại sao nếu cho 
64 quë là nhiều thì sao không ngưng ở chỗ 32 què, 
và nếu cho 64 дие là ít không đủ đề trừu-tượng 
vạn-vật thì sao không dāt thêm 64x 2 = 128 
quê 2 Và có người hỏi răng: 32 qué Һау 128 què 
có thê đứng vững được không? Vì 1 øì 2 


— Đáp rằng : Sự thành 64 qué không phải 
là sự ngấu-nhiên của Thánh-nhân dừng ở đó đâu, 
nếu sự lấy 64 quê mà không có mật lý do chắc- 
chấn làm nền tầng thì sự lấy 32 qué hay 128 qué 
cũng déu một ý-nghĩa như nhau. Nhưng lấy 64 quê 
bao-hàm bao nhiều ý-nghĩa cao-sieu đến tôt bậc mà 
Khoa-học hiện-thời cũng đã giải đến mà tôi chỉ tiếc 
rằng họ Thiệu một khối óc uyên-thâm về Tượng-số 
học, меи тб đến Chân-lý mà không biên chép, giải- 
thích rõ ràng cho Hlậu-thể như vậy thật là uồng ау! 

Theo gót Thánh-nhân, am-hiều được chút ít 
Văn-học và Khoa-học hiện kim, tôi xin giải it hàng 
đề cùng Flọc-giá tham-bác cái cao-siêu của Hiën- 


hF Ta $ 
triểt có kim. 
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Nhà Bác-học Leibnitz có nêu lên các thuyết 
«Đơntử» liều Thiên-địa và Đại Thiên-địa, cho rằng 
muôn vật ở trong đều có những thề-chất tượng hình 
cả một Thiên-địa từ vật nhỏ bé, từ cái Đơn-tử 
không tưởng cũng bao hàm những thề của Trời-Đất 
mà đức Phu-tử đã nêu lên cái thuyết: «Thiên-địa 
vạn vật nhất thề». Xem như vậy thì sự quan-niệm 
vë Thiên-địa và vạn vật trên Vũ-trụ từ bên Đông 
đến bên Tây đều một lý đó mà ta cüng có sự nhận 
dinh chắc chấn như thế, lấy đó làm một Binh-lý bất 
di bất dịch đề làm nền tảng giải-thích sự lập thành 
64 què. 

Và theo Cð.-thuyết về Vũ-trụ sơ khởi trong 
kinh Dzyan Thi-vân 7 - Tiết 3 nói rằng : 

— Khi Mật thành Hai, thì cái Ba hiền hiện. 
Cái Ba liên tiếp nhau thành Một và là cái giây liên- 
lạc của chúng ta. Ôi І Đạo-sĩ cái tâm của cái Cây 
Người gọi là Saptaparna». 

Theo như trên đã nói thì sự kết-thành ngưởi là 
do sự gấp 7 thê của TrờiĐất. Cái Cây Người 
‚ «баріарагпа» có Hën-lac với 7 căn-nguyên. Và theo 

Phật:giáo thì người ta ví như cái Cây có 7 lá. 

Và trong «Nhân-loại khởi thủy». Tiết 15 cũng 
đã nói đến: «Бау lần Bảy cái Bóng của người sau 
này... (trên đã nói)». 
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Và chỉ nói Bay là vì chỉ lấy sự vàn-chuyën của 
7 Hành-tnh chung quanh mặt Trời mà mặt Trời là 
khối toàn lửa tức là К» (Tiên-thiên). Trong Thiên 
Масы khỏi-thủy ở kính Dzyan. Thi vân 4. Tiết 5 
apr s К 227 (in n7 c2 С ЕА БЕА ааъ v0 
cái hình Vuông vô-hình, và мр cái Ва ấy пат 
trong cái vòng tròn vô-biên là cái Bốn tôn quí; và 
những cái Mười (10) là са Мау vô-hình. Rồi 
đến những đứa con trai, 7 chiến-sĩ. Một đứa tức 
thứ Тат bỏ vào một bên, và cái hơi thôi của nó là 
kế làm ra А пЬ-ѕ4по». 

— Đứa Ы bó rơi tức là mặt Trời trong Thái. 
dương-hệ. Cối «Vâ-biên» hay là cối vô cùng tận 
gọi một cách гёї đúng là « Thần Mẫu» là vì trong cối 
Âm thiêng-hêng của Vũ-trụ nở ra những Thiên-thề 
của Thái-dương-hệ, mặt Trời và những Flành-tinh, 
Nói về Vũ-trụ và Thiên-văn thì Вау đứa con Trai 
hay là 7 Hành-tình và mặt Trời bị bó ra ngoài tó rõ 
răng hồi xưa người Ẩn-độ có thề biết được cái Hành. 
tinh thứ bảy mà không gọi ra là Uranus. 


Xem như vậy thì bên Аъ. chỉ nói đến sự 
anh-hướng của 7 Hành-tinh và có Ë sự ảnh-hưởng 
của mặt lrời là một sự cền thi quá thường, cho 
nên không nói đến mà đã «bó roi» vậy, vì lẽ ấy chỉ 
nói đến sự «gấp bảy» ảnh-hưởng đến sự vật. 
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Và cũng vì lë trên này tức là chỉ lấy sự vån- 
chuyền của 7 Hành-tinh mà lấy số 7 x 7 = 49 làm 
số Có Thi đề chiếm theo khoa bói Cỏ Thi, như 
vậy túc là đá tách riêng ảnh-hưởng của mặt Trời ra 
ngoài mà phần nhiều trong khoa Bóc-Phë như theo 
Quỉ.Cốc. Tử trong Hoàng-kim-sách hay Bốc-Phậ 
Chính. Tông lấy Nhật-thần là Ngày chiếm quê tượng 
là ảnh-hưởng của mặt Trời mà chiếu vào 6 hào, xung 


hợp, sanh khắc đều có ảnh-hưởng vậy. 


Sự tách mặt Trời ra như vậy và sự dùng 49 
tép Cà Ты đều có một ý-nghĩa rất хаш xa. №и ta 
lấy khoa Vật-lý-học về Quang-học (Optique) mà 
xét thì ánh-sáng mặt Trời hợp thành 7 màu và nếu 
ta lấy một cái día như trên tôi đã nói, về 7 màu 
và xoay cho thật nhanh thì mất ta không thấy màu 
nào hết và chỉ thay màu trăng thôi vậy. 


Bảy màu theo sự vận-chuyển thành một màu 
thứ 8 là màu trắng. Quang-học đã cho ta thấy rõ 
ràng sự phân-tách và 15. ћор ánh-sáng mặt lrời. 


Và nëu ta lấy Âm-nhạc-học mà luận, ta cũng 
chỉ có 7 tiếng: Do Rë Мі Fa Sol La Si đề hợp 
thành một cái thứ 8 gọi là Âm giai (Gamme). Ат. 
nhạc-học cũng cho ta thấy rõ ràng sự phân-tách và 
tö hợp Âm-thanh. 
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Ха như trên thì muôn vật ở trong Vũ-trụ đều 
có ảnh-hưởng của 7 vị Hành-tinh và mặt Trời tức 
là Thái-dương-hệ hay. là cái Vũ-trụ thâu hẹp, cho 
nên trong một thê vật nhỏ bé đều có những nguyên- 
tắc căn-bản của 8 cái Ảnh-hưởng nên gọi là Tiều- 
Thiên - địa. Ta có thê nói Phuc-Hi là một vị 
Thánh-nhân thông suốt được muên sự vật mà thuyết 
Thiên-địa van vật nhất thề mà Không-lử đã lễ 
đề giải cho Hậu-thế rồi sau đến thuyết Tieu Thiên- 
dia (тісгосозте) và Đại Thiên-dịa, (macrocosme) 








mà Leibnitz giải rô ra bằng nhiều luận-thuyết chắc 
chắn và rõ ràng. Hiên 'tại các nhà Bác-học đã tìm 
thấy nguyên-t† đề giải rõ những cái gì uyên-thâm 
và cao-siêu của người xưa đã nêu lên tứ hàng 6.000 
năm nay rồi vậy. 

Phuc-Hi dš thấy ró ràng như thế mà lập 
thinh 64 quê, mối một qué tức nhw một Then- 
địa đều có âm-dương của 8 què hoà-hợp ở trong 
mà thành 64 què. Với cái lý-thuyết cao-siêu huyền- 
diệu như vậy cho nên Đức Phục-Hi lấy-64 qué làm 
tiêu chuẩn cha cả Vũ-rụ mà không dùng 3 số 
32, 16 hay 128 quê. Đã đành phép Song-tiến-số 
đã lấy sự Чп thoái của những con số hợp thành 
bởi âm- dương mà mỗi quê biều-chương cho 


một sự vật; cho nên 64 quê tức là 64 cái thìa 
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khóa thiênz-liêng tryng-hình cho muôn sự vật ở trong 
Vũ-trụ — Mi mật quả Gốz thình 8 què hiên lạc 
trực-tiếp với nó, Ví như qué Кіёп gốc có 3 dương 
mà có sự hòa-hợp ở trong với 8 thê của 8 qué vậy. 
Như thế thì đã tổ rõ qué Kiên phân chia theo ảnh- 
hưởng trực-Hếp của Thiên-lý. Vì lë ấy mà 8 quê 
gốc phân ra 64 quẻ, sự phán ra 16, 32 chỉ là những 
trạng-thái của phép Song-tiến số cán phải qua đó đề 


— đi đến số 64 và miến có một ảnh-hưởng nhỏ bé hơn 


nữa thì mỗi môt qué trong 8 quë sanh bởi què Kiền 
mà ra đều có quë tụ ở trong 8 ảnh hưởng nữa tức 
là qué Kiền sinh ra 64 дие nhỏ mà trong 8 quê št 
có 64x8 = 512 quê tức là tới số thứ 3 thình quê. 

Thứ пы là 8 quê, thứ 2 là 64 qué, thứ 3 là 
512 quẻ, số thứ 4 là 512х8 = 4096 què, số thứ 5 là 
4096х8 = 32.768 чие, số thứ 6 là 32768xB = 
262.144, số thứ 7 là 262.144x8 = 2.097.152, 
số thứ 8 là 2.097.252x8 = 16.777.216 què vân 
vân tức là gấp 8 một. Ví.dụ qué Kiền. 


_—= 
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5 6 7 8 
Tám иё trên đầy đều gốc là qué Кїл. 
Các quê dưới cũng dëu phân ra như алё Kiša 
trên theo thê gấp 8 mà thình 64 qué. 
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ĐẶT TÊN СНО 64 QUÈ 
Sự đặt tên cho 64 qué có lë là ở Vua Vän- 
Vương mà tên của tùng quê dëu theo cái lý 
như sự đặt tên cho 8 quê ở Tiên Thiên Bát-Quái 
mà trên tôi đã giải. Nhưng đây tôi lây ví-dụ 
qué Kiền và những quê biển của quê Kiền dé giải. 


Vinhưquê Z tức là quê thú 2 sau quê Kiên Z 
trong hình Dö 64 grè của Phục-Hi. Què „ tức là 


quê có 5 hào dương ở dưới và | hào Am ở trên. Нау 


là trên có quê Đoài có nghĩa là đẹp-lòng, VI VỆ 
“dưới có quê Kiền có nghĩa là cứng mạnh. Có hai 


nghĩa ấy tức là trong (trong là què dưới, ngoài là quê 


trên) thì sáng suốt cúng mạnh ất có sự động mà phát 
ra ngoài, ngoài lại có tượng là đẹp lòng. Có sự cương- 
quyết ở trong và sự vui-đẹp ở ngoài аі có sự quyết- 
định-Nhờ có sự hợp nghĩa của hai quê гаш vày та 
Thánh-Nhân Шу đề đặt tên cho què ấy là 
quê Quải có nghĩa là Quyết. bích vạch ra 
tức là đề ghi cái tưtưởng của người chữ là 
một thứ hình vạch ra có hệ-thấng hợp lại với nhau 


đề ghi những tư-tưởng và lời nói, truyền-bá đề phó- 


Hà 
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thông khấp mọi nơi. Thứ nhất là chữ Trung-Hoa 
là một thứ hình vé đề tả cái tư-tưởng và ý-nghĩa thật го. 
rệt. Ví dụ chứ A : nhân là người viết như hình người 
dứng dạng chân ; chữ £ : vô là không, có hình bó củi ở 
trên, dưới có chăm hảa, củi bị lửa đốt không còn gì tức 
là không, vân vân. Cho nên trong thời Thá.Cô sự 
ghi chép tư-tưởng và ý-nghĩa bằng những hình vạch 
đơn giản với một hệthống giản-dị là hai gạch, 


gạch liền — là Dương, gạch đứt — — là Âm. biến. 
chuyên theo một Hệ thống song-tiën giản-dị vậy. 


Cag vẫn Hy vi-dų trên ta thay 5 hào [Dương 






— — 
—m ` ở dưới có một hào Am ở trên tức là lúc 
Sa đạo Dương hết sức thịnh, có một Am ở 


hào trên cùng cực at Drong tiến lên mà quyết-dịnh 
НАЗЕ: ` г q “ 


1ё Âm. Đó là lấy nghĩa hình qué mà đặt tên cho 
què. | 
Thánh-Nhân lấy những lý do đó mà đặt tên 
cho 64 quê, gồm như sau дау: - 
1` — lấy nghĩa của hai thê quê hợp thành. 
2: — lấy hình của vạch que. 
3: — lấy Tài-Đức của 2 qué hợp thành. 
Thánh nhân đã dùng 3 cách trên đề đặt tên cho 
64 quẻ vậy. 
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Dịch.Âm. — Phục-Hi tứ Đồ, kỳ Thuyết giai 
xuất Thiệu thị. Cái Thiệu-thị đấc chỉ Lý-chi- Tài, Đỉnh- 
Сы. Đinh-chi đấc chỉ Mục- Tu Bá- Trưởng. Bá- Trưởng 
đắc chi Ноа-Ѕоп Hy-Di Tiên-snh Trần-Đoàn Đồ- 
Nam giả, sở vị Tiên- Thiên chỉ học dã. Thử Đồ viên 
bố giả, Kiền tận Ngọ trung, Khôn tận Tý trung, Ly tận 
Mão trung, Kham tận Dậu trung. Dương sinh w Ту 
trung, cực w Ngọ trung. Âm sinh ư Ngọ trung, cực 


__w Tý trung. Kỳ Dương tại Nam, kỳ Âm tại Đắc. 


Phương bố giả Kiền thủy ư Tây.Bắc, Khôn tận u 
Đông-Nam, Kỳ Dương tại Bắc, kỳ Âm tại Nam. 
Thử nhị giả Âm Dương đối.đãi chỉ số. Viên ư ngoại 
giá vi Du'ong, Phuong u trung già vi Âm. Viên giả 
động nhì vi Thiên, Phương giả tính nhi vi Địa gi 
dã. à 

Dich nghĩa.— Các thuyết về 4 hình Đô trên 
đây đều do họ Thiệu mà ra. Bởi vì họ Thiệu hoc 
được của Lý (СЫ- Та) Đĩinh-Chỉ Binh Chỉ học, 
được của Mục (Tu) Bá-Trưởng. Ва- Trưởng học được 


của Hy-Di Tiên-Sinh, tức là Trần-Ð›àn ty Ә5-Мат ` 


` ở núi Hoa- Sơn, gọt là học thuyết Tiên - Thiên. 

Hình xếp tròn thì què Kiền tận giữa cung Ngọ 
quê Khôn tận giữa cung Ту, quê Ly lận gita cung 
Mão, quê Khẩm tận giữa cung Dậu. Dung sinh bất 
đầu cung Гу, cực ở cung Ngọ. Âm sinh bắt đầu từ 
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cung Ngọ cực ở cung Tí. Theo Đồ trên thì Duong 
ở hướng Nam, Âm ở hướng Đắc. | 

Hinh xếp vuông thì quê Kiền bất đầu ở Tây- 
Bắc, Khôn ở tận Đông Nam, theo hình đồ 
nầy thì Dương ở hướng Bắc, Âm ở hướng Nam. 
Theo hai hình đồ xếp đặt như trên thì Âm-Dương 
đối đãi nhau. Hinh Tròn ở ngoài là Dương, hình 
vuông ở trong là Âm. -Hinh Tròn động là Trời, 
hình vuông tĩnh là Đất vậy. 

Phụ-lục.— Thiện-tử nói запо : Trước Võ se 
thì Âm ngậm Dương, (nghĩa là từ Khôn dën Cấu) về 
sau có tượng dương phân âm (nghĩa là từ Phục 
đến Кп). : 

Đại Dịch lại nói rằng + 4 Tượng cùng giao nhau 
thành 16 duy, 8 qué chuyền cùng nhau làm 64 quẻ. 

Khanz-Hi ngự-án: Châu-Ïử gọi Vô cực l 
Thái-cực nghĩa là lấy cái bàn thể của âm dương mà 
nói. Sách Trung-Dung gọi là Tĩnh của Thiên-Miệnh. 
Thiệu-Tử gọi là Vô-cực, lấy cái khu-nữu của sự Động 
Tĩnh mà nói, sách Trung.Dung gọi là «cái ở trong 
tâm chưa phát ra. » 

Cá thơ rằng: Nhĩ mục (Khẩm-L.y) thông minh 
Nam-tử thân. 

Hồng câu (Kiền Khôn) phú dự bất vi bần. 


Е е. Ф { 
Xin coi hinh V : Phục-Hilục-thập tứ quái đồ tròn và vuông ở trên. 
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Ta thám Nguyệt'quật (Са ấu) оге tri vàt (ат 
sinh duong). | > Swa 

VỊ xe Thiên-căn (Phục) khối thức nhân 
(dương sinh: nhân). 

_Kiền ngộ Tën Tiên phong : Сїиг ở cung Ngọ) 
thời quan Nguyệt: quật. 
| Bia phùng Lôi(Địa-Lôi: Phục ở cung тә sử 
А" | kiến “Thiên-căn 
Thiến-căn Nguyệt- Quật nhân lai уйпа. 





Tam thập luc cung đô thị Xuân. 
Dịch-nghĩa: Tai mắt (thuộc quê Khẩm Ly) 
thông minh ở thân người соп Trai. 
Ánh sáng trên hồng-trần (Kiền Khôn) phú cho 
ta không phải là ít. 
- Nên xem xét mặt “Trăng trong hang tối (Cấu) là 
cách biết vật, (âm sinh ra vật). 
Chưa tóm được Thiên-căn bắt đầu biết người 
(dương sinh ra người). 
—__ Kiền gặp Tốn (Thiên phong: Cấu ở cung Ngọ) 
là lúc xem mặt Trăng ở hang tối. 
Đất gặp зат (Віа Јој: Phục ở cung Ту) chỗ 
My Thiên -căn. 
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Thiên-căn và mặt Trăng trong hang tối nhàn nhã - 


di lại. | " 
Ht 36 cung lại quay về mùa Xuân. 

Chu- Tử nói răng: Đồ Tiên-Thiên từ qué Phục 
dën Kiën là dương (dương khởi ở quê Phục), quê 
Cấu đến Khôn là âm (âm khởi ở quê Cấu) Thiên căn 
Nguyệt-quật chỉ 2 quẻ Phục Саи, đó là nói chỗ bản- 
đồ khỏi cái Thuyết 36 cung, tượng của trùng-quái 
không di-dịch là 8 quê. (Trong Thwgng-Kinh có 
6 quê không dịch: Kiền, Khân, Khẩm,, Ly, Di, Bai- 
quá. Hạ-Kinh có 2: Trung-phu và liêu quá. Còn 
lạ có 28 quê phẩn-dịch như qué Chuân phần 
lại là дие Mông chẳng hạn, gốc còn số quë (64-8) 
dịch lại chỉ còn có 28). Lấy 36 (28 — 8, 

làm 24 (20-6) vậy. - 

Hỏi: Đô-thị.Xuân [Đô nghĩa là chỗ tụ-họp 
tất cả lại như Kinh Đô một nước) muốn nói Thiên- 
lý lưu-hành thường chu-lưu hël các nơi như lúc 
đó là b sao? Răng: vậy. 

Họ Ngô nói rằng; Quái đồ của Phuc-H ЗЫ 
luânlạc ở phương-kỹ (cách-thức kỹ-thuật) của 
nhà luyện Đan đến Thiệu- Tử bắt đầu dược 





Nguyệt-Quật - là Mặt Trăng ở tuần Sốc, từ mùng 3 đến mùng J, 
người ta thường nói: Tây đu Nguyėl-Qaàt, Dong tiềm Phùũ- Tang. 
nghĩa lá Mặt T:ăng bái đầu lên ở hướng Tây, Mặt Trời ở bướng Đồng 

Luyện Đan: là phép luy т 'rầng-sinh. 





а yx 
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cái lý ау mà phát ra rõ ràng 

Chu-lử nói răng: Đồ tròn tượng Trời, Đồ 
vuông tượng Đi. = 

Hải Thiệu-Tử rằng: Нос về Thiên-tiên có 
phái là Tâm-pháp không > 

Hai Dó đều theo ở trong tâm ra, vậy vạn-hóa 
vạn sự sinh © tâm ra phải không ? , 

Rằng: Cái trong ấy là chỗ trong trắng, đó là 
Thái-cực, vạn-vật vạn-hóa đều theo ở trong đó lưu- 
loát xuất ra, đó là Tâm-pháp đều theo ở trong tâm 
mà ra vậy. 

Hỏi: Đề không có chữ, ta nói đến suốt ngày 
không тоб? là tại lầm sao 3 (nhời của Thiệu- Tủ). 

Капе: Ðo Tiám-thiểm, bây giò lấy sự vận. 


Фл А Та ы й xì F k эх 
chuyền một Мат mà nii, nču n í lón lao ra từ cô. 


kim thì 129.600 năm, nhỏ thì lấy mật ngày 12 giờ, 
thì cũng chỉ như môt vòng tròn di võng theo lên trên 
dš nơi lại bất đầu di lại. 

Lại lay Tháng mà nói, từ Khón mà lấy Chăn 
là chỗ tháng bất đầu sinh đến Đoài là thượng-huyền, 


Kiền là vọng-nguyệt, Tën thì bắt đầu khuyết, đến 


Сап là hạ-huyền, dën Khôn thì tối hån. 
Lại nói rằnz: Mật ngày có vận của ngày, một 
năm có vận của nấm. lớn như thủy chung của Trời 


Đất, nho như sự sinh-lử của Nhân Vật, xa như các 


r = 
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Б đời, biến thiên như сб kim dëu không ngoài cái vận 
| “ấy, đó chỉ l cái lý đầy vơi tiêu tức sinh ra. Như 
phép Nạp-giáp : Kiền nạp Giáp Nh im, Khón nap 
Р Ất Quí, Ly nạp Kỷ, Khám nạp “Mậu, Ton nạp 
ое, Tân, Chẩn nạp Canh, Đoài nap Binh, Cấn nạp 
x Binh cüng thë våy. 

E Tièn-thiên là Phuc-Hi Dö, tuy không nói đến 





š Hải: Tiên-thiên Bš và Thárcuc Dš không 

| giống nhau ; mặt Trời ở không-gian rỗng không, thể 
cũng như Thái-cực sao? 

| г Vương-Bật, họ Но nói răng: Từ khi có Tiên- 

ý = Hiên Đồ дёп nay, như phép nạp-giáp, phép tu- 

“ dưỡng của các Dao-gia (dòi Hán, Neuy-B¿-Duong 

lấy Kiên Khân làm llôa-dỉnh, Kham Ly làm Нда- 


châu-lâm (1) do Нап Kinh-Phồng làm ra. Lâm- lúc 
làm Chiểm-phệ (Bói). Các sách dëu tự ở ;Tiên-thiên 
Đồ ra cả, nën nói rong đó có cái Lý của Trëi-dat 
vạn-vậi vậy. 

giữa tháng lỷ, mà suy đi; lấy các quê (64) phân 
phối các tičt-khi trong năm (24 tiết) từ quê Phuc 
(1 dương) làm Đông-chí giữa tháng Tỷ (giữa tháng 





(1) Chỗ Нва-срац trong người tụ tập ừ chỗ xương dit (Sacrum). 
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«Tùr» mà biéu-tuong cho nhiều thứ thật Їй rộng rāi. 


hầu (Kundalini) Нор Ản-dộ) ; dưới dën sách H¿a- - 


Nhân Thiệu-Tử ly cái thuyết tiết Đồng-chỉ ở. 
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DỊCH KINH TÂN-KHÅO ` 


j tháng 11 âm lịch] Di, Chuân, Ích làm < Tiều-hàn» 
bất đầu tháng Sửu (12). Chấn, Phậ-phạp, Tùy 


làm cĐại-hàn», giữa tháng Sửu — Vâ-vọng, Minh- 


Di làm «lLập-xuân», bát đầu tháng Dần (riêng), Bi 
“Ký-tế, Gia#nahân làm «Vũ-thủy» giữa tháng Dần. 
Phong, y OW làm «Kinh-châp», bất даи tháng 
Mão (hai), Đồng-nhân, Lâm làm «Xuân-phân» giữa 
tháng Mão. Tén, Tiết, Trung-phu làm «Thanh- 
mình» bất dau tháng Thìn (3). Qui-muội, Khuê, 
Đoài làm «Сӧс-уй», giữa tháng Thìn; Lý, Thái 
làm Liập-hạ bất đầu tháng Ty (4). Đạtsúc, Nhu, 
Tiều-súc làm «Tiều-mãn» giữa tháng Ty (4) Bai- 
tráng, Đạihữu, Онша: làm <Mang-chung> bất đầu 
tháng Ngọ (5) đến chót Kiền giao «Hlạ-chí» giữa 
tháng Ngo (6) vậy. Trên dây là 32 quế đều tiến 
mà được Chấn Ly Đoài Kiền. (Tü Chấn đến Kiền 
là số đã qua: Kiên 1, Вод 2, Ly 3, Chấn 4, là 
những què đã sinh). 


Cấu (1 âm) là «Hạ-chí», giữa tháng Ngọ (5) 
Đại-quá, Đỉnh, Hằng làm «Tiều-thử» bắt dầu tháng 
“Mùi (6). Tốn, Tinh, Có làm «ÐĐại-thủ» giữa tháng 
Mùi. Thăng, Tung làm. «Lập-thụ» bất dầu tháng 
Thân (7). Khön; Vịt, Giải làm «Sử-thử» giữa 
tháng Thân, Hoán, Kham, Mông làm «Bach-lô», 
bất đầu tháng Dậu (8). Sư, Dôn làm «Thu-phân» 
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- DỊCH КІМН TÂN-KHẢO' ˆ 


giữa tháng Dậu. Нат, Su, Tiền-quá làm «Hàn-lộ» 
bất đầu tháng Tuất (9). Tiềm, Kiền, Сап làm. 
«Әшопо- апо» giữa tháng Tuất. Khiêm, Вї dàm 


&Lập-đông» bát đầu tháng Hợi (10). Тйу, Тїп, 


Dự làm «Tiĉu-tuyčt» gita tháng Hợi, @uan, Ty, 
Bác m «Ðạituyết» bắt đầu tháng Tý (11) đến 
chót Khôn giao- «Đông-chí» giữa tháng Ту vậy. 
Đây là 32 què đều tiến mà được vậy. Tốn Khám 
Сап Khôn, tự Tón đến Khôn là Biết sẽ đến Та 94 
Kham 6, Căn 7, Khën 8, là những què chưa sinh 


(2 lần 2 là 4, lập 8 tiết mỗi tiết ké là 2 quê, còn 


16 khí mãi khi kë là 3 quẻ). е 


о LÒ] BÀN.— Trên dây nói cái thuyết của 
Thiệu-khangeliết lập ra hình dó 64 qué của Tiên- 
thiên và Hậu-thiên, họ Thiệu thụ được cái học thuật 
của họ Lý, họ Ly thụ được của họ Mục, họ Mục thụ 
được của Trần-Đoàn dòi Tống. Các vị Hiiền-triết trên 
dây 101 sẽ viết tiêu-sử ở dưới. Ho Thiệu hàp-thu ` 
được Lý-học của tiền-nhân an bày vị-trí 64 qué của 
Tien-thiên và Hậu-thiên nhưng không giải cho hậu- 
thể cái nghĩa an bày, mà chỉ nói theo hình tròn Và 
hình vuông thì Âm Dương tương-đối nhau, thật là 
khó hiểu, làm cho Học-giả về Dịch mới nhập-học 
đến dây đã vấp phải một sự ngăn сап khó hiều 
không bờ bën. Ta tự hỏi tại sao vòng tròn lượng 


` 





-DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Trời mà vuông tượng Đất và sự ап bày các quê 
đều sai hướng nhau, sao không đồng sinh ra cùng 
một hướng? - 

— Бау là những cánh của dày nặng đóng ngăn 
không cho Học-giå vào trong Dịch-học vậy. Héa 
cho nên đọc Dịch ít chương phần nhiều người khảo 
Dịch phải bó tay trước những luận-thuyết mü-mit 
mênh-mông mà sau đành bỏ dở và cho Dịch-lý là 
tâm-truyền, bí-truyền thôi vậy. 

' Tôi gắng công tìm kiếm các bạn mạnh tiễn với 
tôi, chứng ta sẽ vén mở được những cái cửa vô-hình 
сап ngăn giữa dường ta. Nhưng ta phải tuần-tự mà 
tiến dần lên, theo những nấc thang Khoa-học mà tôi 
trích-dịch ra đây làm những tiêu-chuẩn từng doan, 
từng trạng-thái đề tiến lên qua những sự âm-u mù- 
mịt. 

o9o 


THÁI-DƯƠNG-HỆ 
Ta phải Мёи rõ cái Thái-dương-hệ tức là cái 
Vũ-trụ thâu hẹp mà trái Đất ta ở trong đó. 
HÀNH-TINH THỨ TỰ. 
l- Mercure: Thủy-tinh. 


2- Vénus : Kim-tinh (sao Hôm, sao Mai, 
sao Phái-bạch). 
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DỊCH КІМН ТАМ-КНАО: 


3- Тепе : Trái Đất. 

4- Mars : Hỗa-tnh. 

5- Jupiter : Môc-tinh. 

_6- Saturne : Thö-tinh., 

7- Uranus : Fhiên-vwong-tinh. 

8- Neptune: Thuy-thành-tinh. 

Theo các Hành-tinh mà ta đã định nghĩa ất cũng 
ci một lý-do cho nên tôi lấy những Hành-tinh đó so- 
sánh với Bát-quải. 

Ï.~ Thủy ~ tình (mercure) thuóc hành _ Thủy 
tượng của qué Khàm › = 


2.- Kim-tinh FR а SEN 
Kiền — 

3.- Trái-đất (terre) — —=  Thô 
Khôn = = 

4.- Hỏa-tinh (mars) е^ e -ling 
[усе 

5.- Mộc-tinh (jupiter) E ха SNI óe 
Chăn = = | 

6.- Thô-tinh (saturne) ор 
Cần —— 


Z= - Thiên- vweng-tinh ura) — — Kim 
Đoài — 


8.- Thảy-thành-tnh (ершк) „= == Mge 


Ton = 


== —= 
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HINH хш 
Loại lớn 


= s s< ш w G m w s жш э am 88 а 
„ жк эв 4 = шш ш = = 
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Sắp đặt Hành-unh trong Thái-Direng-Hë 
làm 3 loại 


DICH KINH TÁN-KHÀO 


Theo những quê mà ta đã so-sánh với 8 Hành- 
tỉnh chính thì xét ra sự đối đãi Âm Dương các quẻ 
ở tron; loại trung, cũng giống như trong loại lớn 





Нс là: | š 
Hành-tnh 1 với Hành-tinR4 (4-1 1—5) (số 

thứ tự). : 
сле — > ш 


Âm Dương tương-đối nhau 
Hành- tinh 2 với Hành-tinh 3: (3—2 = 5). 
= < 





Âm Dương đối-đãi nhau 
Sự giao-hợp trong và ngoài của Âm Dương 
theo số thứ-tự đều được số 5, 
— Theo những Hành-tinh loại lớn ta xét thấy: 
sự giao-hợp Âm Dương cũng đi đến một lượng số 
giống nhau; như: 


Hành-tinh 5 với Hành-tỉnh 8: 5 --8— 12. 





m mi — 
— mm = = „> =a 


Âm Dương hòa-hợp nhau 
Hiành-tinh 6 với. Hành-tĩnh 7: 6- 
= = tas | 
Âm тре hòa-hợp. nhau 

Và nều ta lấy những số qué đã thành ở Tiên- 
Thiên Bát-quái thì ta thấy sự cân-đối lạ lùng. 





J. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 

Xem như vậy thì : 

a) Loại Hành-tinh trong được số 18. 

b) Loại Hành-tình ngoài dược số 18. 

Vè nu ta lấy số trong là Dương-số vì gần mặt 
Trời hơn thì là: — 18. 

Số ngoài là Âm-sð xa mặt Trời là: — 18. 

_Hai số hòa nhau: -/- 18— 18 = 0, hợp nhau 
thành sự quân-bình tuyệt-đối vậy. 

55 18 có số l ở dâu tượng là mặt Тот và số 
‚ 8 tượng 8 lLlành-tình theo mặt Trời. 

Số 18 cộng lại 1 -- 8 = 9 là lưyng-sỐ của 
Sinh-thẩn-khí hay là những Linh-khí của mặt Trời 
và Š Liành-tinh vận-chuyền mọi nơi đề sinh vật mà 
trong kinh [Öyyan thưởng nói đến. Những Hành- 


tinh cách xa mat Trời hình như cũng theo mệt luật 


nhất định. Cũng vì lý nghĩ như vậy mà năm 1778 
một nhà Thiền vấn Đúc tên là Воде mới phát huy 
ra một đạo luật đã xem tiết sự cách za các Hành- 
tỉnh dëi với mặt Tròi, Luật ấy са là luật Bode. 
Nhơn: tra cấu ra thì Bode the cách cla Titus cũng 
nsười Đức đã lập ra năm |772 và ông ау cüng theo 
một n.ưởi Đức thứ ba tn là Woli lập ra năm 1741. 


Luật dj nhu sau nãy : 
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DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


— Lấy một hàng số bắt đầu từ O rồi 3, 6 vân 
vân nghĩa là cứ gấp đôi số trước thì được là: 
0—3—6—12— 24 — 48 — 96 — 192 
thên số 4 vào mỗi một số thì được hàng số mới là : 
4—7—10-——16— 28 — 52 — 100 — 196 
thì người ta thấy hàng số пау là hàng số của các 
Hành-tinh cách xa-mặt Trời. 


Nếu người ta lấy quấng cách từ trái Đất đến 
mặt Trời là 10, thì Mercure cách 4, Vénus cách 7, 
Mars cách 16, Jupier cách 52, Saturne cách 100. 
Hồi dó mới tìm thấy Saturne là Hành-tinh chót. 


Đến 1781 sau ba năm tuyên-b6 luật Bode ông 
Herschell tìm ra được Uranus và nó cách mặc Trời 
gần đúng với số 196 mà ông Bode đã tìm thấy trước. 


Theo những công-trình уї- даі của các nhà 
Thiên-văn Âu-Mỹ đã nchiên-cứu, tôi xin phép trích 
ra đây một đô-biều đề các Нос-ша có mật ý-tưởng 
rằng cái trí-óc người ta đã bao-hàm được ca Vü- 


trụ rồi vậy. 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


BIỂN ĐỒI СОА TIÊN-THIÊN RA 
HẬU-THIÊN BÁT-QUÁI 
Theo Tiên-Thiên Вадий và Hình XII 
Kien 


Nam 


Ly : | —_ Khám 
Đông Тау 


Khôn 


“ 
DAC 


Nếu lấy Tiên-Thiên Bát-quái thứ-tự xếp theo 
số của nó thì ta được là: 

Kiền-Đoài-Ly-Chẵn- Гӧп-Кһат-Сап-Кһӧр. 

Và so sánh với Hình ХШ trong дат НапЁ- 
tình trong thì Һау: m 

Kham. Kiền-Khôn-Ly. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Kiên Khôn thu vào trong mà Khẩm Ly ra ngoài. 
Đó là vật đã thành theo сё: Hậu- lhiên. 
Và so sánh với dám Hành-tinh lớn ở ngoài thì : 
Chăn-Căn-Đoài- Ton. 
Во 4 qué Kiền-Khẩm-Ly-Khôn đã so sánh ở: 


trên thì trong què liên-hiên Bát-quái còn 4 qué - 


là:... Đoài... Chấn Тӧп... Cấn... theo định-luật 
như trên thì qué Cần và Đoài phải trở vào trong 
và qué Chấn và Tën phải bong ra ngoài. 





HINH ХЈУ К 
Dương Аш 
Chan đổi sang Đoài Ton đồi sang Сап 
Đøài vào chỗ Топ Cấn vào chỗ Chấn 
ч 
Š 
= ча = =æ = tin 
Ж COS оу ҮС 
ЧА = ч Si Tri МАР ы pixy 
= = А О арад 
ше < ў =» с ст» ез. 
= =a: = as w — = 


° Trén là tình-trạng thay đồi của 4 qué ở Tiên-thiên, 
Dưới theo thứ-tự của Thái dương-hệ. 
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DICH KINH TÁN-KHAO 


HINH XV = 
. Duong Am 
Khẩm dồi sang Kiên Ly đồi sang Khôn 
Кп vào chỗ Ly Khôn vào chỗ Khàm 





Trên là tdnh-trạng thay 451 của 4 què ë Tiên-thiên. 


Dưới theo thứ-uy của Thái-dương-hệ. 


Ха hai Bó-biéu trên đây thì những hành-tinh 
vận-chuyền các qué đều giống như nhau, ta có thê 
lấy đó mà lập một định-luật chung như sau này của 
sự biến thề từ cối vô-hình ra cối hữu-hình hay từ cối 
Tiên-thiên ra cối Elậu-thiên. 

( Trong bong ra ngoài. 


Định.luật căn-bân : š аА 
: ( Ngoài loài vào trony. 


Đó là nói chunz đề lập một định-buật thì hành- 


trình của các чие đều ciống nhau nhưng chỉ khác là: 
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DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


a) Theo hình vë về Hành-tinh ở trong thì 
Kiền và Khôn vẫn không 451 cái thê của nó, nghĩa 
là Dương vẫn trong Dương và Âm vẫn trong Âm. 
Nhưng quê Ly và Khẩm theo Tiên-thiên Bát-quái 
thì quê Ly thuộc Dương mà Kham thuộc Âm. Theo 
hình dưới đây thì có sự thay dói tức là Kham sang 
là thề Dương hay là thành Dương-quái trong Flậu- 
thiên và Ly sang làm thé Âm thành Âm-quái trong 
Hậu-thiên. 

b) Theo hình vẽ Hành-tinh ở ngoài thì sự vận- 
chuyền của 4 quê đều theo cùng môt nhịp như 4 
quê trên nhưng có' sự ngược ở trong những què đổi 
ngôi. 

Ở đây là những quê ở trong giữ dược nguyên- 
thề của nó: nghĩa là những qué Chấn và lốn, quê 
Chấn là Dương-quái ở Tiên-thiên tuy có sự biển- 


EA = up (AS `, 
đồi vẫn giữ thề Dương nhưng ở trong bong ra ngoai; 


quê lốn А А m-quái theo Tiên-thiên tuy có sự biển- 


đồi mà vẫn giữ được thê Âm của nó. Nhưng những 
quê ngoài là Đoài và Căn, tức phải ở g04/ lodi vào 
trong. Cho nên có sự biển-thê. 

Do đó ta có thể lấy thêm hai Định-lý như sau 


` | ' A тай. тк ` ... 
này cho các sự vật biển-đổi ở tronz và ngoài : 


l- Nều có sự biển-đổi ở vòng trong để thành 


"våt hứu-hình, theo định-luật trên là Trong bong ra 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ngoài thì Biểu -thể và Ngoài loài vào trong còn 
Nguyên-thể, 

2. № có sự biến-đổi ở vòng ngoài dë thành 
vật hữu-hình theo định-luật : : : 

a) Trong bong ra ngoài là Nguyên-thê. 
b) Ngoài toài vào trong là Biến-thê. 

Trên đây là Định-lý phụ thuộc cho Định-lý 
căn-bản trên. 

Và theo thú-ty những Do-biéu ở trên ta có 

những quê như sau này : 
| Thuậc Dwong-qudi: Kién, Kham, Cấn, Chăn. 

Thuộc Ат-дийі : Tần, Ly, Khôn, Đoài. 

Như vậy theo những sự nhận-dịnh với những 
đạo-luật của Thiên-nhiên thì Tiên-thiên Bát-quái đã 
đổi thành HHậu-thiên theo những luật-định thường 
tình của Thiên-lý. Та có thề nói là Tiên-thiên Bát- 
quái của Phục-Hli là mật bản-đồ thâu gồm hết những 
lý-tưởng của Thiên-lý trước khi thành Thái-dương- 
hệ; thành Vũ-rụ hữu-hình này vậy. Và sau Hiậu- 
thiên Bát-quái của Văn-Vương mà ở trong ta thấy 
có những qué đổi ngôr-thứ và biếnthể không 
phải Văn-Vương theo sự ngấu-nhiên mà đổi vậy, 
Trong sự biển-đổi đó bao gồm cả một Định-luật 
thấ-yếu của Thiên-lý từ vật vô-hình đến thành 
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vật hữu-hình. Những đạo-luật mà tôi đã lập thành 
trên kia tức là những luật-dịnh thường tình mà ta 
thường thấy ở Ta và ở những vật chung quanh ta. 
Ví như giống đực giống cái trước khi thành bào- 
thai, giao hợp nhau, deo-dắc cái nguyên-tử đầu tiên 
trong dạ con giống cái; sống trong một thờin-gian 
nhất định tùy từng giống một, có những sự biến-dỗi 
bất đầu từ cái Dương khí vô-hình từ ngoài bán vào 
trong, dung-hòa Âm khí, trong một thòi-gian thai- 
nghén, thì mãn nguyệt khai hoa. Cái thê ở trong 
bong ra ngoài mà thành hình vậy, đó là Động-vật. 
Cho đến thực-vật cũng như hạt sen có cái nhân 
sanh nhỏ bé, nó là nguyên-hình cát cây sen sau này. 
Gieo hạt sen xuống bùn thì dán dán mâm mọc lên, 
tức là cái nhân sanh ở trong hạt bong ra ngoài. Khi 
thành cây sen rồi có hoa có hương và những hạt 
sen lại thành ở trong hương sen như vậy tức là ngoài 
toài vào trong. 

Theo những thực-nghiệm mà ta thấy những sự 
biến-đồi trên đời đúng với những Định-luật trên. 
Ta có thề kët-luân là Phục-HH Bát-quái và Vän- 
Vương Bát-quái là bai bản-đồ tuyệt-đối mà Á-đông 
ta được vinh-dự hưởng cái gia-tài quí báu đó. 

Xét như trong Thái-dương-hệ ta cũng Һау có 
sự glao-hòa của Àm-Dương từ trong cho ra đến ngoài, 
chế nào cũng duy-trì đạo Thái-hòa của Thiên-lý, 
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Xưa kia từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, 
các Thánh-nhán đều có một ý-tưởng nêu ra thuyết 
«Thiên-địa vạn vật nhất thê» hay là nói theo Tây- 
phương thì người là một Tiĉu Vü-tru tượng-trưng cả 
cải Đại Vũ-trụ không-tưởng (xin coi quyền Đại- 
Đồng thuyết tôi có giải rë). | 

Та thường nói: Đông Tây không bao giờ gặp 
nhau. Đó là nói về phương-diện xä-hội, tập-quán, 
phong-tục v.v..., nhưng rút đến cùng kỳ lý thì sự 
thực chỉ có môt và Dịch đã nói «Cùng về mà lám 
dường». Dó mới là chỗ gặp nhau của nhân-loại và 
muôn loài vậy. 

СЫ có một Thiên-đạo là hình-dung cái Đại 
Nhất mà cái gì từ nhỏ đến lớn đều phải trở lại với 
nó. Biết cái dích mà di đến, sao ta còn dut dè 
không tiến bước, còn ngồi đó mà buồn-rầu lo-nghĩ. 
Phu-tử nói rằng : «Con chim Hoàng-Điểu còn biết chỗ 


та đâm nia là соп Ngwòi». Người là vật-lĩnh, chúa-tề í 


của muôn loài, lại không biết chỗ đến hay sao 3: 


Biết chỗ mà di đến là một lë và biết cách đề đến 
chỗ ãy là một lë khác. 

Tôi mong rằng quyền Dịch-Kinh Tân-Khảo 
này sẽ giúp ích các bạn đề đến được chỗ Đạr-quang- 
minh thì công hèn mon này giúp-ích được các bạn 
trong muốn một. - 
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— Đường liên-lạc của 4 quê dwong di từ: Kiên - Khàm - Сап - Chấn (2-1-6-5). 

n Đưởng liên-lạc của 4 quê âm di її: Tổn - Ly- Khön - Đaài (8-4-3-7). 

Theo què Dương thì ở trong bắt đầu vận-hành ra ngoài, và theo què Àm thì ở 
ngoài bất đầu vận-hành vào trong. 


Hish trên là hình сһи-һапһ của 8 què theo HHậu-thiến Вадий của Văn<Vương, 
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Và lấy sự đối đãi âm dương liên-lạc theo thứ- 
tự Hiậu-thiên Bát-quái trong Thái-dương-hệ, chúng 
ta sẽ thấy rõ ràng cái vòng liên-lạc của HHành-tinh 
© ngoài vậy. 


TÓM TẮT 


Theo sự so sánh của Tiên-thiên Bát-quái với 
Thái-dương-hệ và Hậu-thiên Bát-quái thì có những 
kết-quã rö ràng có thê làm căn-bẫn cho vật trên cõi 
hữu-hình này vậy. 

Tất cả sự so sánh trên dây cho ta 3 đạo-luật 
rõ ràng về sự thay dõi từ cối liên-thiên đến cõi 
Hậu-thiên. 

Định-luật : 


F 


| Ti bong ra ngoài, 


Ngoài toài vào trong. 


Trong bong ra ngoài : 


ж + 1 йг: | Biếển-thê. 
I AM НАНЕ = Ний Ху S7. sa _ | 
: Ngoài toài vào trong : 

| Nguyên-thê. 


— Trong bong ra ngoài : 
жЕ | Nguyên-thê. 
HI- Ngoai Hành nh < Мо bề vã 
i goal toal vao trong : 
| Biến-thê, 
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Và kết cuc rằng: Theo hình số ү vàn-hành 
của Ө Hlành-tnh so sánh với Thái-dương-hệ cho ta 
cái thứ-tự 8 qué của Văn-Vương và giải cho ta sự 
Biến-thề, nghĩa là sự thay đồi qué Âm hay Dương 
ở liên-thiên thành qué Dương hay Âm ở Hậu- 
thiên vậy. 
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VÜ-TRU ỨC-THUYẾT 

Trên tôi đã nêu lên những lý-thuyết cổ xưa 
về Vủ-Trụ và đây thử xem Thiên-Văn học 'Âu-Tây 
có cùng một quan-niệm với người xưa -bên Á- 
Đông không? 

Loa: Tinh-Fån xoáy ốc. (nébuleuses spirales). 

“Trước hết tôi muốn giải ra đây cho rõ sự két- 
hợp tương đồng tương dị của sự lập-thành 
những đám Tinh-Vàn trong Vú-Tru theo những 
ức-thuyẽt trong Kinh Dịch để giải đỗ Lưỡng- 
Nghi cân-đổi Âm-Dương và những Tinh-Vàn ấy 
là những Thiên-Thể cần-thiết nhất trong sự khẩo-cứu 
Vũ-Trụ. 

Khôi đầu tiên ông Lord Rosse nhờ có ống 
Thiênlý kính thật lớn đặt ở “nhà ông ở Par- 
sonstown tìm thầy đầu tiên cái Tinh Vân < Chien de 
chasse > hình xoáy ốc to lớn. Hỏi đố người ta rất 
lãnh-đạm trước sự tìm tồi của ông và những nhà 
Thiên-Văn cũng cho đó là sự tưởng-tượng của nhà 
- Thông-thái Rosse. 

Nhưng sau này khoa chụp hình đã được tinh-vi 
hơn người ta có thể chụp được những Tinh-Ván 
thì sự phát-minh của Lord Rosse không xa sự thật vậy. 


142 





vế 


Ф 





HINH XVII 





r : 
ù 
= - 
=: 2.) Ps ape TIÊN - ii 
РҸ Tinh-Vån < Chien de Charie >» 
4. 


T:ích trong quyền Le Ciel của Alphoune Berget 


(Tinh-ván xoáy ốc của đám sao Chien de chasse. Hình chụp ở Thiên-V, 
| Mont Wilson ngày 7 và B tháng 4 năm 1910 (phải dë máy 10 giữ 45). 
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Nhờ có cách chụp hình nói trên người ta rõ 
được sự phát-minh của Lord Rosse và còn thầy có 
hàng triệu Tinh-Vän xoáy ốc nữa. 

. Người ta đã bước thêm một bước trong sự 
nghiên-cứu các Tính Tú lạ lùng đó, người ta cũng 
hiểu biết cái Phân-quang-đồ (spectre) của những Tinh- 
Vân xoáy ốc liên-tiếp nhau trái nghịch với những 
phân-quang-dö của uhững Tinh-Vàn và Hìành- Tĩnh, 
hay Tinh-Vân không đều nhau, còn thấy dën trang- 
thái cùng cực dàng đặc lại để thành những Thái- 
Dương-HỆệ hay T¡nh-Tú-Hè. | 

Những Tinh-Via không đều nhau và Hành- 
Tinh thì ë trong sông Ngân-Hà, Tinh-Vàn xoáy ӧс 
hình như muốn dời sông Ngân-Hà và thấy có nhiều 
ở' các cực của sông Ngân-HÌà. 

Theo Eddington trong quyền Stellar movements 
and the structure of the Universe nói: những Tinh- 
Vân xoáy ốc là những < Vũ-Trụ riêng» ở ngoài 
cái <€ Vū-Tru Tinh-Tú > của chúng ta cho nên gọi là 
« Vũ-Irụ Đão >. А 

Như vậy môt ý tưởng xuyên qua trí óc ta mà 
с5 thể kết-luận như sau пау: Nều những Tinh-Vàn 
xoáy ӧс thành những Уй: Trụ & ngoài Vũ-Trụ của ta 
thi cái Vũ-Ïrụ của ta ắt phải theo một luật- định 


chung mà cũng phải theo hình xoáy ốc vậy. 
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Cái ức-thuyẾt ấy đã nói đến nhiền lần và nó 
lại có sự tương döng với những lý-thuyết đương 
kim về sự thành-lập cái Vũ-Trụ của chúng ta. và có 
lẻ theo nhà Thiên-Văn Kapteyn có hai luồng tinh- 
tú xoáy ốc, một б hướng Bác sông Ngân-Hà thổi 
lui một cách гїї nhanh, một ở hướng Nam trái lại 
tiên lên, 


Nhưng nhà Thiên-Văn học & Mỷ-Châu cũng 
có những cẩm-tưởng ấy. Họ còn tìm kiểm để dinh 
rō sự vận-chuyển, có 1 có, của cái Vũ-Trụ của ta 
theo những biện-thuyết và dường vận-hành của Tinh- 
Vân xoáy бс ví dụ nó thành những « ngoại Vũ- Trụ >. 
Cách giả-thuyết theo thuyết của Herschel để 
định đường phát hành theo chiều ngang của Mặt Trời 
nghiệm thấy ở' những sự vận-chuyển của các Sao. 

3 Người ta kết-luận theo những sự tìm kiểm ở 

trên rằng: « Cái Tinh-Vàn xoáy ốc tạo thành cái Vũ- 
Trụ của ta có lē vận-chuyển theo một tốc lực là 67o 
cây số trong một giây chiều theo một điểm ở giữa 
sao Sagøtttatre và Сарисоте (Vertex). 

Nhè: có lý-thuyết đó, không đẩy a5 năm sau 
các nhà lThiên-Văn học đều cho các Thiên-Thể lạ 


ở trong một Vũ-Trụ cùng với chúng ta ở, 
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Vũ-Trụ phải chăng họp-thành như sự hợp- 
thành của các khí, các të-bào huy-động. Đó là những 
tế-bào không lô, là những « Vũ-Trụ Đảo > và những 
« Chu-Hành > từng t-bào cũng như и të-bào 
về khí-loại. 


Ví dụ một Đẳng уд сЕ vô-biên vô-giới 
пат ở trong tay khống-1ö của Ông cải thẻ hop- 
thành bằng những Tš-bào Зу, ta tự hói răng: Ông 
sẽ theo khoa Vật-lý nào có thể phát biểu được về tính. 
chất và những luật dị đồng? 

Xét như vậy thì Vũ-Trũ khổi-thủy lập-thành 
cũng như hình Tinh-Vàn xoáy ӧс mà Kính Dịch 
biểu trưng bằng một Thái-Cực Hà-Đè. 

Coi bình VI ở trên) 

Muốn các hạn dễ hiểu hon, xin nói dưới đầy 
vài Tinh-Vân dáng chú-ý. Phần nliu Tỉnh-Vân 
chính không thể nhìn bằng mắt thường, như Sao 
Orion chính là một Tinh-Vin không phải đấm 
sao thường vì cái Phân-qgnang-dö thầy có những vạch 
sáng có tính-cách của khinh-khí спа hébium và né- 
bilium cách nhau bằng những hhoảng den. Bë ngang 
của nó chừng ç` (độ) nghĩa Їй gấp 10 lần đường 
trực-kính của Mặt Trời. Ví-du nó cùng © ха bằng 


những ngôi sao bên cạnh nó thì đường trực-kính của 
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nó có thể đến 67.200 triệu cây số ngàn nghĩa là gắp 
450.000 lần đường bán-kính của đường Huàng-Đạo 
Trá-Đất tức là: đường tù. Trái-Đặt cách đền Mặt 
Trời, Người ta có thể nói rằng: Những Sao có thể 
kết-hơp trong Tỉnh-Vân, luôn luôn tong dám Tinh- 
Vận thường hiện ra nhữag Tinh-Tú nhiều cỡ hinh 
như со sắt trong lõng cái Tỉnh-Vân chính. 

Ta có thể thấy trong 4 Tĩỉnh-Vân của Audromède 
cách Trái Đặt chừng độ zo năm ánh sáng. Nó có một 
dường Irực-Kính là 7500. triệu triệu cây số. nó hiện 
bề cạnh cho nên ta thấy nó siên siên và thấy 
rõ ràng hợp thành một giấy xoáy ốc, trong lòng nó 
là những sao hình như xoay chung quanh một cái 


һа сый, + e- 
nhân sang © онга. 


Cái hình xoáy öc đó rõ hơn hët ë trong Tinh- 
Vân Grande Ourse và Chien de -Chasse, 

Ở đây người ta cũng thấy một cái nhân ở 
giữa đồng đặc hơn và nhữug tỉnh-tú xoáy biển 
trong những vòng xoáy бс của cái thể-chặt Tĩah- 
Vẫn xoay chung quanh cái nhân đó. 

bon những Tab Vao khác thì những đường 
xoay Ốc khép lại nhu: [inh-Vân Lyre, dày thì cái nhân 
giữa đứng riêng biệt, cái thể Tinh-Vin mà nó họp 
thành một vòng xoay chung quanh cất nhân giữa, 
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VŨ-TRỤ ỨC - THUYẾT 
Theo la Place (1749-1827) 
(nhà T'odu-hoc ваё daah Pháp) 


Mặt Trëi và các Tinh Tú l những thề sảng 
lo lửng trên không-gian lạnh léo. Nhiệt Độ nóng 
sing phát-huy không ngớt có thể mắt dần, nên cất - 
Vū-Tru mà ta thầy không biết về sau có thể duy- 
trì như hiên tai không? Vì vậy cho nên. mới có 
vẫn-đề Vũ-Trụ khổi-thủy và sự phát-triển của Vũ- 
Trụ mà La Place giải như sau này: 

Thoạt tiên ông thấy rằng: Những đường 
Hoàng-Đạo của các Hành-Tĩnh khác nhau nhiều, có 
những liền-quan dàng buộc nhau có thể cho ta rõ 
cái khổi-thủy của những Hành- Tĩnh. 

Các Hành- Tinh đều chạy chung quanh mặt Tại 
theo một chiều và theo những đường Hoàng-Đạo 
khác nhau. Những Vệ-tính của các Hàãnh- linh chạy 
chung quanh theo một chiều và gần như trong một 
bình-diện. Các Hànhz Tính và Vệ-Tĩính tự chạy chung 
quanh một cái Trục gần gần là THLông-trực-tuyển 
trên mặt đường Hoàng-Đạo. 


Sự phù-hợp đáng dè y giữa nhữ nợ các thể động 
lập thành Thái-Dương-Hệ không thể gọi là vì Ản- 
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hưởng tự-nhiên. Theo Khoa-Học thì không thể gọi là 
tự nhiên được. Trong cái bộ máy đẹp-để спа Vụ- Trụ mà 
(леса đều tuần thes những luật vĩnh-viên của những 
Số và sự quân-binh cân-đổi ån-dinh bỏi một Nghi- 
lực vô-biên cả lớn, vâng theo một tính-thần tuyệt- 
đối vô-hạn, không có gì là ngàu-nhiên cả. Theo cái tầm 
Trí-tuệ của con Người cái Ngàu-Nhiên là để chỉ sự 
tổng-kết những sự quá sức tưởng-tươaøg và hiểu 
biết của con Người thôi. 

Vậy.cái Quân-bình của Thí;.Dương-Hệ không 
phải là một lē Ngàu-nhiễn, по phải có một nguyên- 
nhàn. | 

Trong khi La Place lập lên cái cHệ-Thồng của 
cõi đời» thì người ta chỉ biết có 4z thứ vận-hành: 
như Chu-hành, như Hành-Tinh và Vệ Tinh toàn- 
chuyển : nhà Thiên-Văn học trứ-danh tính theo lỗi 
cái-nhiên toán-pháp (calcul de probabilité) tắt cả lối vån- 
hành tóm lai một nguyên-nhân và ông thầy 4 triêu 
triệu thứ đồi với Một và sự phù-hợp của các lỗi vån- 
hành không phải & sự ngšu-nhién. | 

Bây giờ người ta biết rằng giữa Kim-Tinh 
(Jupiter) và Hoà-Tinh (Mars) không phải có 4 hành- 
tính nhỏ mà là ooo có những vận-hành theo môt 
chiều và những Hoàng-Đạo hơi nghiêng trên bình. 


diện của hình bầu-dục. Hoàng-Đạo của các hành-tinh 


150 


„ 


t 





DICH KINH T to 


м 


о bib Bầu-dục ç có Mễ) TW Tie Xuất С 
n g dáng. kể, phần nhiều là ở dưới vn 





ОВ 46 cái nguyên-nhân độc nhất 4 ấy có thể 5 
Z ` sah ra được hay tiếp- dẫn những 101 vận-hành phù- 
SH SY - hợp của các Tinh-Tú, La Place để ý rằng: cái nguyên- ` | | 
= aha. dó cần phải esa tật cả các thể và biết ThS. 
к ring có những đường. cách nhau lớn lo ха tit, A К 





Ку nguyën-nhàn Зу! chi có thể А một thể khí tại Tất bạo | 
A la. г 
` TE ` 
ле гү + 
$: ; ` 5 ; * А = 
Е і Р E 
бр. 
А ) | 
š : 
д 
ы З Р | 
т, Bang 
t 
ў 
Z > 
151 
əy 
v 





— a ë SA 
| мик EENS ЖМ 2e vợ з К Асык 65 = 


Е 


4; 


VÜ ТКО ỨC- THUYẾT 
Theo Emile Belot 


Tù sự cju-tao ra Thái-Dương-H (systëme= 
solaire) chúng ta dần dần đi dën sự cấu-tạo của cả 
Vũ-Trụ mà Thá-Đương-Hệ là một phần. trong 
đó. Và ta tự hỏi: « Những Vũ- Trụ khác deo Час hằng 
hà xa 50 trong không-gian vẻ- “biện vô- giới có hay 
không? Theo những lý-thuyết vë Vũ-Trụ đã giải cái 
căn-nguyên của Thái-Dượng-HỆ không đủ, phải mở 
rộng ra dễ giải khấp hết cả Vũ- ту, 

Người ta có thể сат thấy một lý-thuyết về 
Vũ-Trụ bao-trùm tắt cå các cối, thứ tìm kiểm những 
hình của nó, những chó cách-biệt những luật- định 
bằng thuyết khỏi-thủy ở đầu? 

Đó là việc đã định làm trong vòng 15 năm của 
một nhà Kỷ-Sư Emile Bclot cựu Sinh- Viên trường 
Bách-khoa Giám.Đốc xưởng chë-tšo máy móc của 
Chánh-Phú Pháp. Cai lý-thuyết mới này không 
những giải dược cải căn-nguyên của Thái-Dương- 
Hệ véi tắt са tính-cách riêng cua nó mà lại ấp-dụng 
được vào sự thành-lập cả cải Vũ- Trụ Tình TÚ nữa, 
lạ còn lý do để khẩo-cứu những hiện-tượng tu- 
nhiên của khoa « Đị- Dư thànhập và Vat-ly >. 
Ong Emile Belot ği tù cải cắn-nguyễn лу, Шу một 
chu-hành Tính-Vân căn cứ & các thuyết Vũ-Trụ 


thành-lập không đủ giải shũng sự đã thầy khi ngắm 28 


các Tinh Tú, 
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Ngoài cái chu-hành của Thái-dương-hệ, nó còn 


bị một sức «chuyên уі động» huy-động trong không - 


trung, đưa nó đến một điểm gọi Ñ Apex gần đám 
sao Herule với một tốc-độ là zo km một giây. 
Cũng như một viên đạn ở trong lòng xoấy ốc một 


nòng súng bắn ra, thì viên đạn vừa xoay vừa bấn ra 


theo đường của nó. Vậy thì ta nghĩ sao? Muốn 
nghiệm xét sw bắn của cây súng, người lính chỉ biết 
đến cái hành-tuyển của viên đạn mà khỏng để ý đến 
sự chuyển-vi. 


ae cán phai nghiệm хе ha=13i vàn-dóng đó 
mới được 


Chúng ta đã biết điệu “Những Cự-lực (Forces 
répulsives) cũng như' các Ар- lực của phóng-xạ-tuyển 
có thể tháng được cải Hãp-dẫn-lực khi nào cái [йс 
dó thi-hành trén một Меш rat nhỏ s cai 


Người ta cẩm thấy RAET Bí Аг. s: thành. 
lập của Lĩnh-vản mà ан Уке kêu Nguyên- ˆ 


tử có những Cự-lực rất trọng-yểu vậy, 


Phần nhiều ahững Tinh-ván mà ta thấy rõ ràng 


theo hình xoáy ӧс cho ta cái cẩm-tưởng có những 
Lặc Tinh-tú CT ourbillons cosmiques) hơn . đà những 


Hãp-dàn- lực. Còn về Thái-dương-hè ta biết rang _ 


nó có một chuyšn-vi. vận-hành trong không-trung š 
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với tốclực là zo km một giây. Vậy phải coi hai 
lỗi vận-hành ấy. 

Từ đó cần phải lấy từ đầu khóng những một: 
mà là hai Tính-vân, một cải này choảng cái khác 
hình như viên đạn mà viên dạn đó cũng bằng thé- 
chất Tinh-vàn phải „là một «Tube Tourbillon» Ông 
xoáy lốc bằng loài khí tuyệt-đổối, nghĩa là SP bởi „ 
những phần thể nhỏ có điện-khí chạy trong ng của 
Crookes với một tốc-lực là 1.000 dën 100.000 km 
một giày. | 

Với một tốc-lực hết sức nhanh cái Ông xoáy 
lốc choảng vào một Tinh-vàn không hình định, 

"Nhờ có tðc-lực 3y, cải Ông-lốc thành mọt 
thực-thể гїї cứng rán, tuy cái thể hợp thành nó là 
một chất - có một mật-độ rất yếu (densité faible). 
Cũng như. mặt. nước yên lặng mà ta lẫy một lưỡi 
dao sắc gạt qua thì hình như không có gì ngăn cẩn, 


nhưng néu nước ау ở một lỗ nhỏ chừng độ một, 


6 phân tày phun ra, đưới một áp-lực độ so đơn- 


vị (so atmosphèces) thì đến tay một người rất khốc - 
cũng không cẩn được. 
‚ Gái tốc-lực chuyển-giao cái thể cứng đến cái 


ðng-lỏc (Tube Tourbillon) và nhờ có thể cứ nợ ау 


Sức nó rung-chuyển theo ảnh-hưởng của sự dụng chạm 


_ vải cái Tinh-vàn khóng có hinh định như một cây 


{55 





ыы. 


DỊCH KINH TÁN-KHẢO 


sắt mềm dai và hiện ra một dây nút và những cái 
nút đó cách đều nhau. Mỗi một nút rung-động có 
thể ví như một cái nhân căn-bản như một «Nguyên 
hình mặt Trời» động bởi cái thực Cự-lực (vérita- 
bles pulsations). О” môi một «nút rung-chuyển» phun 
ra một lớp thể-chất ас tạo hợp lai, cái lớp đó tóc 
ra và nhờ: lưật «cưỡng-khí» (résistance des Fluides) 
có thể tính thành hình nó được. Những lớp tóc ra 
chung quanh cái €Lốc ròng» đã phát sinh. 

Vậy ở môi một cái nút có sự choảng nhau 
đền tôt điểm và cái thể-chất của cái €LỐc ròng» có 
thể tụ-hợp lại thành một tinh-cšàšu mà ông Emile 
Belot gọi là «€Nguyên-hình của mặt Tròi» có một 
lớp thoát ra. Nều ta lấy một Bình-diện phẳng (plan) 
ngăn giữa các lớp đó tức là những khoảng cách 
nhau của những Hìành-tính Р: - P> - Рз... đối với 
mặt Trời và nếu người ta tính thì lai thấy cái luật- 
định cách khoảng nhau (Loi de distances). 

Các thể-chất của những lớp іу vì có sự боа 
chuyên vận động? (mouvement tourbillonnaire) khởi 
thủy huy-động nó hợp lại thành các Hành-tinh 
cái miệng của những lớp ау càng cong loe to ra, 
càng xa cái trục ở giữa, dè giải cái vị trí nghiêng 


của những trục toàn-hành của các Hành-tinh đổi với 


đường Hoàng-đạo, vi-tri nghiêng như thể không 
thể giải khác hơn được nữa. 


lập * 
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HÌNH XX 


T 9, Sau đến sự vån- 





chuyên nghịch-hành của 
những Vệ - tỉnh của 
Hàằnh- tính ở ngoài, giải 
một cách dẻ-dàng hơn, 
bằng cách lấy một răng 
bánh xe dùng trong Cơ- 


khí-học (mécanique) mà 


Mật vi-dộng 
(Un differentiel) người ta thường gọi là 


«Vi động» (différentiel). 


* 
* 


LÝ-THUYẾT VÚ-TRỤ KHỞI-THỦY 
của Abbé Moreux Giám-dóc Thiên-văn-đài 
ở Bourges bên Pháp. 

Mới dây ông Abbé Moreux cho ra một lý- 
thuyết tài tình về Vũ-trụ khốithủy (Cosmogensc) 
giải rõ được cải hình xoáy ӧс của một Vũ-trụ nhất- 
định. Người ta biết răng: Së Tính-vần xoáy дс đã 
tìm thấy có tới một triệu. Các Thái-dương-hệ của 
chúng ta có 1 cũng do ở cái giầy Tinh-vân ày. 

' Ta lại trở lại những điều-kiện của cái sao mới 
hiện ra như chúng ta thường nói đến lúc cuối cùng 
của tượng «Thiên Нда Tai» đã sinh ra cái Tỉnh-tú 
Ху, thì cát sao mới hiện ra bị những дат mây sáng 
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bao bọc tựa như những dám mây ở рап những 
дё Nguyên-điểm của Tinh-ván: xoáy ӧс (noyau des 
Nébuleures spirales). 
Theo những trạng-thát ду thì sinh ra những 
gì? Mật chuyện rất thường là các Tinh-tú đã gặp 
trong đường của nó một trong những đấm mây #01 ` 
den nhung-nhúc trên Trời và có ËF Һор thành bồi ° 
độc: —— những thể-chất gióng những Sao băng Sao dôi-ngòôi. 


` si 


Đó là sự choảng nhau tất ' mạnh Của Cải Sao với 
những Vân-thiết (météorite) làm båt ra mot _Mi quang 
12 và một. Tinh-vån theo sau. 


P Cái nguycn-nhán nào lầm cái vòng xoáy ốc tách 
A А га åy? Trong vài піт nay người ta có thể ба những at 
giòng ở các Tinh-tú toàn-hành tung ra, nhưng phai 
bó cái ý-tưởng åy ngay khi người ta biết rõ độ-sõ 
về cản-lượng của các vì Tinh-tú ấy. Trong Thar 
dươag-hệ nhỏ bé của chúng ta, Neptune là một 
г, Hành-tinh xa mặt Trời nhất cách độ до triệu rưởi 


A: 


TU í ku A n. М М. = aa өү р Аз ш `. À 
(40 millions- 1, 2) Cây SỐ va mat a со mot nanga ү 
“lực chiểu sáng rộng lớn cũng khôag.thể tưởng-tượng А 


хау. Са ức- -thuyë čt mới có thể hiểu được. là chi nhờ | A š 
sự" phân-tách của Toán-Pháp. Đó là sức hấp-dân của TA, 


cái Sao SuUỐE tàn trong đầm mày mü, những mảnh 


được là có thể chiểu ánh sáng đền chó thật xạ. пш F Eo 
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Sao tụ-tập lại chung quanh cài Sao và chính cát 
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năng-lực đó phân ra lầm hai phụ-lực nghịch nhau, 


Loại đầu hợp thành bởi những thể-chất gặp 
trong luồng hãp-dân-lực ấy. Cái sao vẫn Xoay tròn 
chung quanh nó, sự tấn-loạn các mảnh Sao bắt đầu 
dần dần rồi đến lúc quản-quít nhau tựa như một giây 
lò~so đồng-hö. 


Mới thoat tiền người ta tin phần nhiều những 
mảnh Sao bị các dám Sao to lớn hút khi nó chạy 
qua một đấm mảnh Sao như viên đạn bắn ra. Đó chỉ 
là một ão-tưởng góm ghê. 


Những tốc-lực dā nghiên-cứu thấy độ §o dën 
100 km một giây, như vậy những dường chạy của 
mảnh Sao chỉ siên đi ít thôi, rồi kët=cuc toàn-thể 
các mảnh Sao thành hình cát nón xoay theo bẻ đài vô 


hạn sau ngồi Sao. 


Nhưng những mảnh Sao ấy gặp nhau, choảng 
nhau thì tốc-lực giảm di, nhân dịp dó dám ở giữa 


_ hút luôn ас mảnh đó một cách hoàn-toần, không - 
| у đủ năng-lực cầm cự để chạy giữa khòng-trung, 
¿phang thể lông bóng đó không thể chạy ra ngoài 


: B бык ¿= чы anh më của cái 095 mm môt giầy 


với loại bên r rồi. sau ше bi tan rà theo йуз 


xoay Ốc. 
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_quang-đồ có 5 những tia duo Ото sáng. 


2 ` 2 
А Mỗi một Ba: “Pete lại chia ra làm 4 loại gồm. 
її: 


.oại thứ nhšt.— ТА nhĩ 


W (Halum) Phân-quang-đồ nhiều - 
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Các hiện-trạng trên đã nghiên-cứu bằng những 
luật và hệ-thống của môn Co-khí (Mécanique). 

Sự hợp thành những Hành-tinh dš šn định 
~ không thể tránh khỏi được, chỉ có mặt Trời ở: giữa 
* xoay hơi nghiêng đổi vớisdường vận-chuyển của đấm 

mây mà nó. Бар. Mặt Trời lập thành hệ-thống buông 
ха ra những Hành-tnh nhỏ hơn như Mercure Vénus 
Trái-dăt và reo rác ít Hành-tinh nho nhỏ ở giữa 
khoảng Hỗồa-tinh và Jupiter mà nhà Thiên-văn-học 
Képler đã tìm thấy. 








TERE —— Hiện nay nhờ có môn Phân-quang (spectromé- 
7 TIỀN › т = | ИР Кү ` . = 
% `. trie) và những ЁМ-си tổi-tân, các nhà Thiển-văn-. 


học chỉ các Sao ta hai Đại- чн со Phin-quang 


а- Pai-loai thứ nhất. ЈА những ВУ сб pyan 


quang-dô có dia đường deu. 
+ b- Ða- “loại thứ nhì là nhữ ứng Sao có Phân- 
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Ha Khinh-khí và. 
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DỊCH RÑINH TÂN-KHẢO 


Hệ:lý hơn. cả, chất sắt, kim-khí thuộc nạp-chất 
(Sodium) rất ít và những tỉa sáng của chất Mỹ 
(magnésium) cho ta biết là hạng Sao có nhiệt-độ rất 


= cao, như Sao Rigel. Regulus, Sao Centaure.’ 


2- Loại thứ nhì — Là*hạng sao có nhiều 
Khinh-khí hơn, Hê-lý thì ít di, những tia của chất 
kim-khí thuộc Calčium có nhiều tia sắt hiện ra Tắt 
lờ mờ và khít nhau và Phân-quang-đö có màu dó 
tia (Ultra violet). Nhu Sao Wega, Formalhaut Sirius 
nhiêt-dô còn cao. 

| 3- Loại thứ ba— Có những Sao như mặt 
Trời, giống Phân-quang-đö mặt lrồi, råt nhiều 
ta kim-khí lờ mè và khit nhau như mặt Trời, sa? 
Areturus, Aldébaran, Sao Hôm, Cappella. 

— 4- Loại thứ tw.— Là những sao có những 
tia trên Phân quang-đồ màu dó hay màu da cam, 
Trên Phân kế To có hai thứ tia, một thứ ба lăn 
(ап nhỏ giống như những tia trên Phân-quang-dỏ 
của mặt Trishin lên vài lần, lờ më mà ñgười ta 
khó hiểu căn-nguyên cho là bởi những Dorae hia 
kim. Như vậy tó rõ là cái Sao có một nhiệt-độ thấp 
và có màu da cam như sao: | ctelgcuse, Antarës, 
Hercule v.v.. 

"= Loại thứ năm. — Là những Sao có Thán- 
khí, màu sắc dö chói. Trên Phán-quang-dó có một 
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duong dây lần nhưng khác với loại thứ д, chỉ vë 
loại Thán-khí. Đó là những Sao nhỏ mất thường 
không thấy. Trong Phân-quang-đồ không có những 
tia của Khinh-khí, Нё lý và loài kim, nhưng chỉ có 
vài tia sáng, như Sao: 19 của дат sao Poissons, U 


của Sao Hydrc. 


6- Loại thứ sáu — Là những Sao mà Phằn- 
quang-đồ có dường soi và những tia sảng của Khinh- 
khí cũng như loại thứ 4, nhưng có màu da cam, 
khác với Phân-quang-dõö loại 4 là nó có ít dường 
sáng lăn tấn của Khinh-khí. Như sao Mira Сен của 
đấm Sao Baleine. 

7- Loại thứ bảy.— Là những sao só Phân- 


quang-đồ chỉ đường sáng có Hệlý và Khính-khí 
giống Sao loại 1. Như: Sao К của đấm Sao Aigle. 


| 8- Loại thứ tám.— Như những Sao Wolff 
và Payet (Hai nhà Thién-všn đã nghiën-cëu). Trong 


Phân- quang-đồ không có môt tia nào có tính-cách 
kim-khí„chỉ có tia của Khinh-khí và Hệ-lý màu lơ 
và màu vàng. [rên hân-quang-đò có nhiều tia phóng 
xạ-quang mà không biết nguyễn-do ở dàu. Hinh 


nhu có một nhiệt- d; thật cao. Hang Sao này o 


trong dải sông Ngàn-hà trong những đấm Tinh-vån 
gọi là đấm mây Magellan, mắt thường khỏng trồng 
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DICH KINH TAN-KHAO 
R 
thấy được, có chừng тоо Sao nhw з cái Sao nhỏ 
của dám Cygne và } của đấm Мауие. 
ë одо 
©- PHÂN LOẠI САС SAO THEO NHIỆT-ĐỘ 
Mẫy năm gần cây ông Ch. Nordmann đã tìm 
kiểm và phân-loại những Sao đã thấy theo nhiệt-độ. в 
Nguyẻn-tắc cách tìm kiểm của ông Nordmann ; 
với ông Morvan ở Thiên-văn-đài Paris như sau đây : 
Người ngắm råt kỹ liên-tiếp một ngôi Sao qua 
3 cái màn (écran) một màu sắc theo những hiên- | 
ж tượng tương-đổi của ánh-sáng dô, xanh và lơ. Chiểu >> 
. theo những luật của Vật-lý-học (Physique) người 
ta có thể biết được nhiệ-độ Sao ấy. Một ngôi Sao > 


có những tia sáng dó thi rit lạnh, Sao mà nhiều tia 
lo là råt nóng. Mặt Trời mà ta thường thấy ở vào 
loại trung bình những «Sao vàng» với 5.320 độ. 


Liy những phẩn-quang-dö của các Sao mà so 


4% 


sánh ta có một bản thóng-kë như sau nầy: Loại 
Ảntarien: z.eoo°, loại mặt Trời: 5.320°, Aldébarien: 
4.200°, loại Polaire: 8.ооо?, loại Porynien : 7.2 ç o°, 
loai Siricn: 12.000° дёп 14.;оо°, loại Algolien: 
13.300° дёп 18.soo°, lozi rucien: 15.200°, loại 
Taurien: trên 40.000°. Р 


TA 
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DỊCH KINH ТАМ№-КНАО 
Có thể được những nhiệt-độ quá cao đó được 
không? Và cũng chẳng có nhiệt-độ nào dưới — 2730. 
HÌNH XXI 
Argonien _ 
= A/niFarnliern - 
Crucien f Achernien s 
Taurien Algolien. 
Rigelien Чага! en 
Cycnien - 
: | sirien 
Ё м 
Polarien N Procyon:en 
5 Al0e04//e/1 Arcturien 
\/2/5C/en 


s | Antarien 


: Sự xếp đất các logi Sao (heo Si: M. Lockyer 
Nếu lấy Tiên-Thièên Bát-quái để xét những hiện 
trạng của một ngôi Sao. Thì ta biết rằng: 
Кїл Бом Ly Chẩn Ñ 4 qué thuộc Thái-dươg. 
kì Tgn Khim Căn Khôn Ë + qué thuộc Thái-âm. 
Nếu ta lấy hình 946: mà giải ta thấy từ khi 
có một phần-tử Dương ở quê =Z = Chin bắt đầu 
sinh ra ó trên không trung xoay tít qua các thể-chất 
mà nhiệt-độ càng ngày càng tăng lên theo tượng qué” 
—— Ly một Dương trên một Dương dưới, giữa 





м со một Âm, khi nào nhiệt-độ cất Sao càng ting lên 
` _ 
Ш 
3 164 
ш, 











P: 
эйш 
w° 





ở trên không xoay tít nhưng vẫn bị mây mù bao 


phủ những thể còn chưa cháy hết nên tượng qué 
-= Бом một ñu se na Ыы: Dương ở dưới. 
Nhiệt-độ càng tăng lên đến khi cái Sao hoàn-toàn 
chói sáng đến cục-điểm tức nhw một thể toàn Dương 
tượng- bằng que Kiền = có ba Dwong. 


Khi nhiệt- độ đã cao đến tột-bực, tức như 
Dương cực thì Âm sinh nên một điểm Âm bất đầu 
sinh ra ở trong tượng bằng quê Гоп =, có hai 
Dương trên và một Âm dưới Khi cái Sao xoay 
trên Trời với một thời-gian lầu thì lần lần nguội 
dần từ trong tâm nguột ra ngoài, trong khi xoay theo 
con đường vận-hình của nó, trong đã bất đầu có khi 


Âm nguội và ngoài cũng có những khí lạnh của 


không trung bao-phủ nên tượng là quë Кт _—_ 


có một Âu ngoài một Âm trong ở рита có một | 


Dương, khí Âm lần lần tăng lên tượng bằng quê 
Cin — một Dương trên hai Âm dưới, Khi cái 


Sao đã đền kỳ nguội lạnh, nhiệt-độ đã giảm hết để 


thành Hành-tinh mà muôn loài có thể sinh sống được 
thì tượng bằng què Khôn Z= toàn Ат vậy. 


—=— 


“Trên đây tôi theo cái lý Dương nóng, Âm 
nguội để giải theo đồ-thức các Sao ở trên. 
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Theo Thiên-Văn- Học A а, tói đã néi 


các Sao dëu phần та. hai đại loại, theo Т за 


dó “của. từng Sao môt: 


Một. loại mà phôn-quang- đồ có. tia сь den 


ví như những qué thuộc Âm của Tiên-T hiển Bát- 
quái theo hình trên là những qué Tën Khim Са 


Khôn. Đổi với các Sao 4 tang- -thái trên е chura 
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sinh, vì nếu nhiét-dó kém dân dí mat mãi ất cái Sao 
se thành HHành-tính, và loạt mà phản-quang-đồ có 
những tia-sáng tức là hạng Sao dš sinh rồi tùy theo 
nhiệt-độ của nó mà 4 qué Kiền Бом Ly Chẩn của 
Tiên-Thiên Bất-quấi tượng-hình trên và theo Đồ- 
thức trên là những Tinh-vån sáng lần lần mà nhiệt- 
độ dần dần tăng lên rôi thành những Sao cực-kỳ sáng 
như sao Taurien, Crucien tức như qué Kiền toàn 
Dương có một nhiệt dộ gớm ghè mà đời vật-chất 
nảy không thể nào tưởng tượng được. 


Nếu ta lấy Tiên-Thiên Bát-quái mà so sánh với 
Đồ-thức trên của các loại Sao theo nhiệt - độ và 
phân-quang-đồ thâu thập bằng Khoa - học hiện tại 
bằng những Thiên -văn đài kiên - cố, bằng những 
Thiên-lý-Kính баһ-уі vô tận đã hoàn thành 
một 'công-trình tìm kiểm hằng thể-ký, ta thầy cái 
Tượng-học của Thánh-nhàn có xưa rất giản-dị mà 
cung cho ta những tượng-trưng ro rang có thể so 
sánh với những tàiliệu mà các nhà Bác-học thông- 
thái ngày nay đã tìm kiểm thầy. Nên trong Đại-học 
có nói: «Оп cổ nhi trí tån» ón lại cái cũ mà biết cái 
mới. Trên tôi đã lầy các ức-thuyết về Vũ-trụ của 
các nhà Thiên-văn-học trứ-danh Âu-tây để giải một 
nguyễn-tắc căn-bản theo Văn-minh thể-chất này để 
các Học-giả có thể thấu-triệt cái quan-niệm rộng rãi 
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bao la vô cùng tận của Vũ-trụ bằng những Thuyët-1y 
trên dây. Nhưng xét những ức-thuyết trên cũng 
chưa đưa tríi-óc ta vẻ một dich tuyệt-đổi căn-bản của 
Vũ-tru. Vi: |ë ấy chúng ta thử бп lại những wc- 
thuyết của người xưa. lôi muốn nói dày cất lý- 
thuyết cao xa huyền-áo vé Vũ-trụ khổi-thủy nói ở 
trong Định Kinh mà Bà Blavatsky đã phiên-dịch và 
chú-giải trong quyền «Doctrines secrètes». của Bà hầu 
để các bậc Cao-minh có dú tàiliệu về Thề-chất và 
Tính-thần khảo xát một ức-thuyết quá rộng lớn cao 
ха trên sức tưởng-tượng của con người, 

Sau tôi xin hiển các bạn cái ức thuyết về Vũ-trụ 
khói-thủy theo kính Dịch với một định-luật chắc 
chin của đức Phu-tu B: 


«Thiên Địa vạn vật nhất thể» vậy. 


“y2 


+ 





д 





VÚ-TRỤ KHỞI-TNỦY THEO KINH DZYAN 
(Binh Kinh) 


Hệ-từ trong kinh Dịch nói ràng: Đạo Dịch có 
Tháicực, Thái-cực sinh ra Lưỡng - Мам, Lưỡng- 
Nghĩ sinh ra Tứ- Lượng, Tú- lượng sinh ra Bát-quái. 
3 4 34 › 2 + 8 K ° AR 

Ра 
vợ # > vg Ë + A3} + 

(Dich hüu Thái- cực, thị sinh Luëng - Nghi, 
Lưỡng-Nghi sinh Tứ- lượng, - lú- lượng sinh Bát- 
quái). 

Thiệu-khang-Tiết nói rằng: Một phân làm 2, 
2 phân lầm 4, 4 phân lầm 8 vậy. 

Lý-thuyết trên đây eó cái nghĩa u u mình mình 
vô cùng khá hiều phải có những bậc Thän-học cao 
siêu mới có thë lãnh-hội được. 

Đã dành rằng nói: Tháicực sinh Lưỡng-Nghĩ, 
nhưng cát gì sinh ra Thái-cực? Có phải là ở trong 
cái Nguyên-nhân không giới-hạn, vỏ cùng lận, vo- 
thủy vô-chung không ? 

Lãấy cái nghĩa của hai chữ Thái-cực ra mà giải 
ta chỉ biết chữ Thái có nghĩa cái gì lớn lao quá mức 

' 
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thường. Chữ Сус nghĩa là trên tất cả. ТМГ-сҥс 
nghĩa là cái gì lớn, to hơn trên tất cả, hay là 
một ý-tưởng độc nhất (Grand Un) ta đã hiều rằng 
Thái-cực đã đành là to lớn nhất tất cả. Nhưng Thái- 
cực cũng ở cái Nguyên-nhân vô cùng tận vô-biên vô- 
giới vô-thủy vô-chung. | 

Theo trong quyền Doctrines Secrètes của Bà 
Blavatsky ở đệ nhất Thi-tičt (Tiết 1) nói rằng: 

— Bš Cái (а) vô cùng tận (cải vô-vi) bị bao 
trùm trong cái áo phủ (b) của nó không bao giờ thấy 
được đã ngủ trong 7 Kiếp (c). 

a- Cái vô-vi là cối vô cùng tận mà ta có thê 
tưởng-tượng dë dàng được, nó bất di bất dịch trong 
cái trừu-lượng của nó, không bao giờ bị ảnh-hướng 
của sự có hay không có cái Vũ-trụ ta thưởng nẻi 
nầy. Сб vô-vi là cối ngược suôi không có giới-hạn, 
không do-lường được. Nó có ` “ở Nó. 

Thần linh là đề phân-biệt cái Nó đầu tiên, cái 
nguyên-nhân vô căn-cứ của Tỉnh-thần và Vật-chất. - 

b- Áo phủ B cái Thục-thề (noumène) của 
Thá-chất không thê phân-tách ra ngoài Vũ-trụ. Cái 
Thực-thề do không phải là Thê-chất, nó là cái Tink 
Táy võ-hình của Thê-chất, né cũng l vô cùng tận 


và co thê nii А nó cũng là Mt với cái Vó-vi. 
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Cái căn-nguyên cũng là cái nguồn - gốc những 


- Hnh-chất Z; Diéu vô-hình của Thê-chất hữu-hình. 


Ta có thê cho đó là cái lnh-hần của Thần-Ìinh thống- 
nhất và vô-lận, là cái Ban-thé sơ nguyên làm căn- 





bản của sự luân-chuyền các /ZZz-/øzø vật-chất, tâm- 
linh hay là Tĩính-thần. 
Đó là nguồn-gốc phát huy cái Chất AEther 


vỏ-hình vô-ảnh của không-gian. 


c- Вау up là 7 thờihạn của một vòng luân- 
hồi di hết một Đạt-thời-đại (grand âge) là 100 năm 
Bà-la-ma (Brahmâ) tỉnh tất cả được là: 311.040. 
000.000.000 năm (môt ngày Bà.la-mỏn là 4.320, 
000.000 năm, một đêm cũng vậy ?) 

Tiết 2. Thờn-gian (Le Temps) không có vì 
nó ngủ ở nơi vô cùng tận của thời-hạn (durée). 

ẢNG Thëi-gian ghi. là một ão-tưởng xây ra bởi 
những tâm-trạnz liên-tiếp nhau trong khi ta trải qua cái 
thờihạn vô cùng tận. Nó không thề có được một 
khi không có tâm-tính như vậy là nó «nằm пой». 


Thời Hiiện-tại chỉ là một giây phân-cách cái 
thời-hạn vô cùng lận của ta gọi là Vi-lai với cái 
thòi-han đã qua mà ta gọi là Quá-khứ. Trên Trái. 
Đất không có một cái gì có thờihạn thực (durée 
réelle) vì không có cái gì là không có biến-đãi hay là 
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không có cái gì git được nguyên cái trạng-thái của 
nó trong một triệu phần giây. Cái cảm-tướng mà ta 
nhận được bây giờ trong một phần thờngian mà ta 
gọi là Hiiện-tại, nó ở trong một trạng-thái lờ mờ, đại 
khái nhất thời lại, hay B ở trong sự hiên-tiếp của sự 
đại khái của sự vật nó qua từ nơi lý-tưởng mà ta gọi 
là Vị-lai đến một nơi hồi-tưởng mà ta gọi là Quá- 
khứ. 

Một sự vật thực không phải trọn vẹn ở chỗ 
người ta trông thấy trong nhất thời, nó hợp-thành 
bằng những thê-chất cũng bị bó buộc thay-dôI, từ 
cái hình dáng bằng vật-chất cho đến sự tiêu-diệt trong 
ba tác dàt vậy. 

Tiết з. Cái Tinmh-tham võ-bičn không có, vì 
không có Thiên-thề (Etres célestes) đề thực-hiện nó. 


— T/mh-thăm là \ồng-số những Tám Wang-thái gồm 
có những: ý-tưởng, nghị lực, cảm-tưởng, tính-tình. 
Trong khi ngủ say công việc về ý-trí ở trên cối våt- 
chất ngưng nghỉ và cái trí nhớ ngừng lại, lúc đó thì 
không có tinh-thán, là vì cái cơ-quan mà cái «Та» 
dùng đề thực-hiện ўн và trí nhớ trên đời vật-chất 
пау hãy tạm ngưng. không lầm việc. : 
Một Thec-hiéen chỉ có thể thành một hién-hro'ng 
trên một cảnh-giới nào khi nó hiền-hiện trên cảnh-giới 
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“ 


đó bằng một thê tượng thích-hợp. Trong cái đêm dài 


ngơi nghỉ gọi là Pralaya mà tất cà các cảnh-giới bị 
tiêu-diệt hết са thì cái tnh-thần vô-biên vô-giới hãy 
còn, những hành-vi của nó có mãi mãi được biểu- 
dương rõ ràng và quan-liên với cái ý-tưởng vô-hình 


và tuyệt-đối. 


Thiênthề đây theo đạo Gia-tô gọi là Thiên- 
thân, dạo Thích gọi là Tiên Thánh Phật, đó là 
những “Thê-tượng đề biêu-dương cái ý-tưởng và ý 
muốn thiêng -Hëng hay vô-biên, đó là những năng- 
lực thiêng-liêng tóm thâu các luật-dịnh của Tạo-hóa, 
thực-hiện những luật đó trong Tạo-hóa mà những 
quyền-lực cao hơn buộc nó giống như nó buộc Tao- 
hóa vậy. 


Nó không phải là những quyển-lực của Tao- 


. hóa bóa thành Người mà ta tưởng nhằm đâu. Cái tinh- 


thần vô-biên qua cái giai-cäp Thiên-thần đó giống 
như một đạo bình hùng-hậu mà một nước cần có đề 
biêu-dương cái quyền-lực chiến-đấu của mình. Мо 
cũng chia ra làm quân, đoàn," lữ, đội-ngũ vẫn vẫn, 

Mỗi thứ có một đặc-tính riêng hay là một cái 
đời riêng biệt với sự tự-do hành-động có giớihạn 
và hữu-hạn trách-nhiệm. Мӧ một thứ ở trong một 
đặc-tính lớn hơn mà những sự lợiích của nó phải 
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chiều theo và mỗi một thứ bao-trùm những däc-tinh 


_ 


nho hon. 

Tiết 4. Bảy dường Hanh-phúe (а) không có. 
Những cái Ba; nguyén-nhán (b) của sự Khẩn-cực 
(c) không có vì không có môt người nào làm ra và 
không :có một người nào thụ lấy. 


a- Có Båy Đường dẫn дёп Hạnh-phúc trèn 


- cảnh Мо-уі hay là các Thấ-Hệ tâm-lnh tuyệt-đối. 


Nó không có, vì Vũ-lrụ là vó-vi và chỉ có cát 
ý-tưởng thän-linh. | 
Ь-Саі Đai-nguuyên-nhân là những cái nguyên- 
nhân của Su-Vàt. Mõi một nhân là một rỒi cái 
ua Hep 


9 
ua 





uå lại là nhân của cái sau 





Những nguyên-nhân đều bị ảnh-hưởng vì cái luật 
đã thi-hành không thê tránh được trong đó có khen 
chê, thưởng phạt và sau cùng cho hiều-biết cái năng- 


lực của cái Kiếp (Karma) mình. 
| | 


Đó là một lối căn-cứ ở sự thật hoàn-toan mà 
người ta phải sợ kiếp Luuân-hồi là vì cái thể-hệ này chỉ 
là cõi bë-dàu, sầu-khồ. Đạo dạy cho ta có thê 
tránh được những sự dau-khô của một kiếp luân-hồi, 
hay gọi là cái Hạnh-phúc giả-tạm trên Thiên-dường, 
bằng cái Đại-Quang-Minh mà chỉ có Nó mới có thể 


têu-diệt được cái Ao-lướng và Ngu-Muội. 


174 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


e < Gái Äo-Tưởng là một thể ở trong các 
«раі Боёп bi» là vì cái gì có thì chỉ có một cách 
tương đối chứ không tuyệt-dốt. Không có cái gì là bën Ы 
lâu dài chỉ có cái HHiện-tại tiëém-tàng cái “Thê- 


Tượng của muôn loài chứa trong cái Tuyệt-Đổi. 


Một vật có thực một cách tương-dồi nhau vì 
người thấy nó cũng chỉ là một pản-ảnh (réflexion) 
và những vật thấy cũng chỉ là sự thực đối với người 
thấy thôi. Muốn biết cái Thực-hiện của Vật thì рһа! 
biết lúc trước sau khi nó trải qua như một bóng 
Thiều-quang qua cửa sở. Vì ta không thê biết ngay 
được một khi ta chỉ có những đồ 'dùng, những co- 
quan có thê cho ta biết được những hiện-tượng vật- 
chất thôi. Chúng ta sống ở đời theo lương-tâm chúng 
ta. Những vật ở trên đời này sống cũng như ta, 
hiện-tại ta thấy sự thật hiền-nhiên, nhưng khi ta lên 
dần dần theo пас thang đến chỗ Toàn- lhiện Toàn-Mỹ 
lên đến cối Chí-Thiện tuyệt-đối thì ta tự thấy trong 
những bậc mà ta đã trải qua, ta 45 cho những bóng 
là Hình-Thức và sự tến-bộ của ta là một giây Giác- 
Ngộ tiến lần lên, mỗi một bước tiến lên lại cho ta 
cái ý-tưởng là bây giờ ta đã tới Chân-lý rồi. Nhưng 
chỉ cá khi nào ta đến cái Tâm-linh tuyệt-đối biến hoà 
vào với nó thì ta mới giảthoát được những Ảo- 





Tưởng ở các Ảo- Tưởng ra. | е; 
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Tiết >. Chỉ những cái Âm-u (а) ầm dày lấp 


cái Toàn-Thë vô-tận, vì Cha Mẹ và Con (b) lại Ë 
“Một và đứa Cen chưa dậy đề lưu-hành trên chu- 


“hình TỚI, 


a - Những Âm-u B Âm-Dương cái Ảnh 
sáng là Con nó. Cái Ánh-Sáng lạ lùng nếu nó không 
do một căn-nguyên nào ra. Như cái Ánh-Sáng so- 
thủy mà ta không biết nguồn gốc, gọi là cồi < Âm-u >, 
cái Âm-u vô cùng tận Mà những căn-nguyên hiện 
mà biến trocg đó, Trên cối ta ở không có сї; ої thêm 
vào cối Lỗi аё thay nó thành Sáng và không có cái 
gì thêm vào cối Sáng để thay nó thành Tối. На 
cái nó quan-hệ với nhau theo Кһоа-Нос Ánh-Sánz 
chỉ là trạng-thái của Bóng tối và Bóng tối chỉ l 
trạng-thái của Ánh-Sáng. 


Са hai déu là hiện-tượng của cùng môt Thâ- 


Tượng theo óc Khoa-Hoc. Âm-u là sự tối tăm 


tuyệt-đối, theo óc của môt nhà Thần-bí học thường 
thường nó như là Hoìng-hôn lờ mờ, nhưag theo 
thân-nhỡữn của người đi thông Bi-quyZt là mật Hào- 
quang tuyệi-đối. 

Cái phẩm-cấp của Ánh-Sáng mà ‘а cảm thấy 
trong bóng tối tùy theo cái năng-lc ca Thị-Giác 
(vision). Có khi cái gì đối với ta là ánh-sáng sẽ là 


bóng tối đối với mật vài thứ sâu trùng, mắt nhà Thấu- 
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- Thị thấy là Quang-Minh mà mắt thường ta lại ấy 

R tối-tăm. зах. 
Khi nào tất са Vü-Tru chìm đấm trong gái é 

và khi mà nó trở về cái thề sơ sinh thì không có chỗ - 

phát- huy ánh- -ѕапо, khóng có mặt đề nhận lå ау ảnh- 







sáng, như vậy là những cái Âm-u làm đầy lấp cái 
Toàn-thề -vê-tận. 

b- Dương ой Ат là những nguyên-thủy duc 
và cái trong lạo-Floá căn-bản. Những сүс đối nhau 
(Tích cực — Tiêu-cực + ) hiền-hiện trong muôn vật, 
trong mỗi một cối của Vũ-Trụ, mà tinh-thán vật-chất 
cầu-hợp thành Vũ-Trụ hay là Con 

Nó lại trở lại thành Một trong đêm Ba-la-ma lúc 
mà cái Vũ-Trụ hữu-hình này trải qua thờin-kỳ kiểu- 
diệt mà trở lại với cái Độc-nhất nguyên-thủy vô-tận 
hầu dé hiện lại một Ngày mới -và kếtinh một 


` 


lần nữa. 

Theo Bí-Truyền th} Ba-Ìa-ma (Brahmã) là Cha 
Mẹ Con hay Via-Hlön-Xác cùng nhau, mỗi một 
người là một hiện-tượng của một đặc-tính, mỗi một: 
đặc-tính hay Thiên-tính là một hơi bốc lên của linh- 
khí, linh-cåm trong vòng phát-triển hay không phát- 
triển. | 
Trong cái nghĩa Vũ. Trụ thê-chất là gây Hành- 
Tinh và Trái-đất. Trong cái nghĩa Tâm-lỉnh (spirituel) 
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nó là vô trì thân-linh là Tinh thần của Hành. пон й 
Người là con của hai thứ cấu-hợp của ТЕЁ. thần và 
Vật-chất là mộc hiễn-hiện trong môt kỳ-hạn trên trái- 


dät của những cuộc Luân-hồi. 65 


Tiết ©. Вау ông Đại-chủ-Fề và Ва; 
đề dš thôi không (а) có nữa và Vũ-i ти 
Số pap taet dā 6 sửa trong. sự r hoàn lên tuyệt- 


cái Diệu- 






không co, không có gì dã không с có ¿ GP” 

а - Вау ông p ae l7 апо Hoá.công 
linh-thiêng (Tạo-Hoá) coi giữ lần lượt một tuộc 
Luân-hồi và những giống căn-bản trên giây Hành- 
tình. š 






Biy cái Diêu:đề tức là ан. Thiên-cơ tiết 
|ó. Hiên thời ta chỉ mới có Tứ Điệu-để của 


đức Phật Thích-Ca vì ta đang ở vòng luân Tối thứ .. 






n-bản bắt để: một vòng 


Sứ-giả đề tiết-lộ Thiên-Cơ, 


b Tit cả muôn loại sau cái Đại-chu vận-chuyền . 


đều phải tới chó Hoần-toần tuyệt-đối và trong cái Đạ:- 


chu ấy muôn loài đều hưu-tức sau cái thời-gian tiếp 
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#- e | 
theo. № đã đến chỗ tuyêt-dői, nhưng tuyệt-dối 


tương-đốất về một phương-diện vì còn cái tuyệt-đối 


hoàn-toàn nữa, ở trong trình-độ chí-thiện chí-mỹ 
cao cả hon như,một ví-dụ thô sơ: một cái à 
tươi đẹp nở ra trong mùa Xuân tươi tốtnh , rồi 
nó phải tàn-tạ di đề thành một quả hoần-toàn hơn 
vậy. | gì . 

Trong Bi-truyën дау sự phát-triền của mọi vật, 
mọi thế-giới cũng như từng nguyên-!ử. Sự phát-triền 
dó không có thề tưởng-tương được cái Thủy cái 
Chung, Cái Мё-Тти của ta chỉ là một trong những 
Vúũ-Trụ, tất cả đều Ë « Соп của Sự Cần-Thiết » 
cũng như là các Mất của một giây xích. tinh-tú của 
Vũ-Trụ mà mỗi một cái mắt dó ж năng-lực 


бс và là cái 







tương-đối đối với cái mất đẳng: 
nguyên.nhân đối với cát mất đằng sau. 

Cái Hiiện-tượng và Biển-tượng của Vü-Tru 
miêu ti tìng một hơi-.thởể «та» «vào» cWa cái 
« Linh-Khí» lớn lao vô cùng tận, nó lå nguyên- 





nhân sự Hành-dĝng và ү một i ong ba cái biều- 
tượng của sự tuyệt-đối ; hai cái nữa là Không-gian 
tuyệt.đối và “Thời-gian. Khi mà cái Linh-Khí đó 
phóng ra thì gọi là Thần-Link-Khí (souffle divin) mà 
người ta cho nó là Hơi thở của thẩn-lnh không 
thề biết được, khi nó phóng ra là cả một Vũ- Trụ 


К 
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biến vào trong lòng Bà Mẹ lớn lao đang ngủ trùm kín 
trong những áo phủ không bao giờ có thề thấy iro; 


c - Cái gìcó mà không có, người ta hiều rằng 


% iz x F # ` f i = | A z 
6 cái Linh-Khí đó mà ta có thê gọi là cối < Tuyệt-đối» 


vì ta không thế tưởng-tượng một cối nào có Hlình-thức 
c5 thề phân-biệt được cối « Мӧ-Мі». 

Ba thời-gian : Thời Hiiện-tại, Quá-khứ, Vị-lai, 
theo khoa Triấtlý huyền bí là môt thòi-gian tồ- 
hợp, vì ba thòi-gian trên chỉ là một con số t6- 
hợp, ở trên cối hiện-tượng hữu-hình nó không có 
giá-trị trừu-tượng. Nói tóm lại cái ý-kiến về thời-hạn 
(durée) và thời.gian (temps) đều là ảnh-hưởng của 
sự cảm-hứng của ta cả theo tư-tưởng hồi-tụ tập- 
trung lại. + 

Thờn- AN chỉ là sự Пёп-Пёр những toần-cảnh, 
các trạng-thái của Lương-Tâm ta. Ta "phải có cái 
` mới hiều được cái căn của sự 7“ отр. 

і 


ết 7 < Những cái Nguyên-nhân của: Thể, hệ 
(a) đã bị hủy bó; Cá 1 «Со thê ау 
x không thê thấy > hiện-tại đã biếu trong cái V a-v1 


» đã hiện và cái 


võ cùng tận, đệ nhất Hoá-công (b). 
a- Cii nguyëa-nhàn của Thë-Hë không phải là 


chỉ có những nguyên-nhân huyền-bí mà sự cốt-yếu là 


muốn có, muốn sống, muốn thực-hiện, cái đó là két- 
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quảu của ыы: và Ảo-Tưởng. Cái Lòng Dục của 
một cối đối có cảm-giác biều-trương trong tất cả, từ 
cải Nguyên-tử cho đến Mặt Trời chỉ là một phẩn-ảnh 


cái Y-Tưởng thiêng-Hêng phóng ra trong cối đời, _ 


cũng như cái ý-tướng muốn có Vũ-Trụ vậy. 

Theo thuyết Bí-truyền cái nguyên-nhân thực-sự 
của cái Muốn đó bao giờ cũng än-tầng, những cái 
linh-khí phóng ra đầu tiên của nó là những trừu-tượng 
lớn nhất mà ý-trí có thê cảm thấy. Ta phải cho rằng 


+. 
кү 


những trừu-tượng đó như cái Nguyên-nhân của cái - 


Vũ- Irụ vật-chát mà ta quan-niệm và thấy trong tinh- 
thần, có thê làm gốc cho những cái gì nhỏ bé hơn chiều 
theo Tạo-hoá theo thuyết « Thần Nhân „döng hinh » 
(anthropormophise) và cho là Thän Thánh. 


Không có nguyên-nhân thì không có thề nào сат 


thấy được. à 
Trong cái trang-thái không tiệc mà rốt cuộc 
{по ta phải đến, khi mà ta thử theo từ ёт chí 


hậu cái giây nguyên-nhân có еве ау. Nhung 
Кһоа-һос và T'n-giáo sen vào mau quá trong trạng- 
thái đó vì họ không biết những trừu-tượng lỉnh-ứng 
và chỉ những ái ау là cái căn-bản có thề cim được 
những thề vật гб ràng của vật-chất. Những trừu- 
tượng đó dần dần thành rõ rằng một khi nó đến gần 
cối thë cho đến lúc thành hiện-tượng, thành Vũ. 

* 
: 18] 
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Trụ vật-chất từ Tĩnh-thần đổi sang Vật-chất cũng 
như hơi đông thành nước, nước đông thành nước đả. 

b - Cái ý-tưởng vô-vi vô cùng tận là Độc Nhat 
hình như là một lý trái-nchich đối với người nào 
không nhớ rằng ta hạn chế cái ý-tưởng sinh-tón linh 
thiêng trong lương-tâm ta hiện-tại trong cối thể 
này mà ta gọi mộ" tên dặc-biệt chứ không gọi 
bằng một cách thông thường. Vi dụ nếu ta có thê 
nói được là một đứa trẻ con chưa dë, nếu nó có thê 
nghĩ-ngợi được thì cũng chỉ nghĩ một cách trẻ con 
{гола giới-hạn của một S¡nh-vật trong bụng mẹ và chỉ biết 
cái đời trong bụng mẹ nó thôi, và nều nó muốn cho 
lương-tầm nó biết cát ÿ-tửớng của nó sau khi dë (đối 
với nó là cái chết, vì nó ra ngoài bụng mẹ nó tức là 
ra cái đời khác rồi) št nó cho rằng cái dòi đó có lẽ là 
đời < Hu mà Thực > (nonêtre qui est 1'Ëtre vrai) vl 
nó chưa dù lực đề mà biện-thuyết và hiểu những 
nguyên-nhân đó. 

Như ô đây Hoá-Công độc-nhất là hình-tượng 
của các thề-tượng, là căn-bản cho các hiên- 
tượng và vén mổ cho chút ít Thiền оо hay sự thật 
theo phạm-vi của nó, Hiên giờ ta không thề biết 
được vì ta thiểu các khiếu-quan và trnh-thần cản-thiết 
đề hiểu nó, Chỉ có người làm Mô mới biết dược Vàng 


dòi đá ra như thể nào. Người thường không thê nào 
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có cái cảm-'ưởng thật sự cá: våt-the khi mà những 
vật dó phân-tách cái Ảo-'ưởng che chùm nó. Chỉ có 
những Đạo: lữ có nhiều năng-lực 6° nhiều kiếp trước 
nhìn bằng < Huệ nhỡa» vào chính cái nguyên-cšn 
mọi vật mà cái Ảo-ảnh (Mayâ) không thè có ảnh- 
hưởng được. 


Tiết 8. Chỉ có cái Độc-Hìah của cối Sinh- 


Tâa-(a) (Ex ganse) đã laa rộng khôag bò bến, vô- 
cùng tận, vô nguyên-nhân trong giác Ngủ say xưa (b) 
và cái Đời 4ã chấn-động một cách Võ-ý-thức (incons- 
clemment) trong cối không-hư toàn-thể, khấp mọi 
nơi trong cái < Нїёп-!аї tuyệt-đổi > mà chỉ mắt nhà 
Thấu-thị mới cảm thấy được (c). 

a- Hiên nay người la xu theo một ÿý-tưởng 
c5 xưa của một căn-bản thuần-nhất (homogène) cho 
những vật có cái vỏ дой] khác nhau. Са dị dồng 
(hétérogénité) phát-huy ở cái thuần-nhất mà га, Nhà 
Sịnh-Vật học bây giờ đang kiểm cái nouyén-hình 
chất (protoplasme) thuần-nhất và nhà Ноа-һос cái 
Tiêu-chuần của nó (protyle); còn Khoa-Họe thì tim 
kiếm cái năng-lực của Đ:ện-Khí, Tù-điện, Nhiệt 
khí và nhiều*chất khác đều là những phân-hóa (difé- 
reneitation). Về Bi-Truyền người ta cho cái ý-tưởng 
đó trong vòng Huyền-Hlọc và chỉ lấy sự Sinh- lồn 
làm căn-bãn cho тиб л vật. 
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b- Giác ngủ say swa đây là muốn nói một 
trong bay trạng-thái của lương-tâm mà nhà Ві-Нос Á- 
Đông đã thấu-tiệt được, đó là trạng-thái dai-dinh trái 
với sự hành-động của tri-nÄo. Mật Phậ-đà tử nói: 
«Người ta vẫn có tâm-lnh trên cối khác với cõi 
ta б», 


Сас ngủ say trên đây là một trạng-thát twong- 
hình Vũ-Trụ giống như lương-tâm người sau một 
giấc ngủ say không mơ mộng, khi tỉnh giậy không 
còn nhớ môt cái gi, hình như mình không ngủ vậy. 
Cũng như một người bị ngủ say bằng một giấc ngủ 
nhần-đ.ện hay thôi-miên, lúc đó hình như nó đã 
mat са lâm-linh tuân theo mệnh-lệnh của người có 
Thai-miên hay Nhân-điện học. Như tôi đã làm nhiều 
thi-nghiêm vë Nhàn-d ên học trước nhiều anh em 
trên làng Bưởi Hanoi và Bí: Ninh, khingười tho- 
cảm (Má¿dium) 45 bị Nhân-điện tôi xâm chiếm, nó 
ngủ li-bì một giấc rất say và dën một trạng-thái 
mà thọ-cảm không còn ý-trí và nghị-lực, nó thànhra 
một cái máy thâu (poste de réreption) những tư-tưởng 
và mệnh-lệnh của tôi, hồi đó dang * tiết trọng Ha 
năm 1931, tôi chuyền-di tư-tướng cho по rét rét 
lắm. Nó run bần-bật lấy các thứ áo giầy ra mặc và 
cho ăn diểu thuốc là mà tôi bảo là kee, nó алта! 


ngon lành. Sau lúc nó tỉnh giây nói rằng: Го: không 
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biết gì và không än uống gì hết, chỉ ngủ say thôi. 
Mật lúc sau anh đã tỉnh, anh thấy miệng anh đăng 
đẳng, lôi sợi thuốc còn lại ra và la lối om sòm người 
nào nhét thuốc vào mồm anh. Như vậy ta biết гапа: 
trong một giấc ngủ say mê như thể con người mất 
hết tâm linh (Thi-nghiệm ở Воот. Напої tại nhà anh 
Trän-thái-Nghį уз ở Bấc-Ninh tại nhà anh Ngnyễn- 
văn-Hộ mùa hè năm 1931). 

c- Nhà thầu-thị (voyant) có một linh-hön 
trong-trẻo là nhà Đạo-sĩ cao-siêu đã mở được Huê- 


` nhãn. Huệ-nhãn là соп mất thứ ba vô-hình của nhà 


Đạo-Tử một khi da Đặc-Đạo dén được сё: Đại 
quang-Minh không phải cái «Minh-Thức» của 
người đâu, 


Tiết 9.. Nhưng người Thấu-thị (a) trước kia 
ở đâu, khi cái «Thượng Linh-hồn» của Vü-Tra 
trước kia ở trong «Tuyêt-Bôi» vài cái Đại-kiếp 
(Grande Roue) trước kia không có Cha Mẹ (b). 

a- Người Thấu-thị trước kia ở đầu: khi mà 
Linh-hồn dš là căn-bản của Tạo-Hóa. đã bị hút vào 
trong cái Phản Ảnh của sự tự phântách hay là 
trong tâm-lỉnh tuyệtdối Cái tâm-Ìbnh tuyệt-đối 
gọi là Vo-Linh, không có cái gì có thể hình tượng 
được, ở trên các sự tưởng-lượng của con Người. 
Người ta không có ай năng-lực kéo cái màn bí-mật 
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che cái Tuyệt-đối ra vì chính những chất hợa-thành 
ta cũng còn non yêu, Cái «Та» củ-dộng cái xác-thịt, 
cái linh-hầa làm linh-động nó, tự-tại trong mỗi một 
Nguyên-tử, huy-động trong thân người và tiểm-phục 
âm-ý trong thạch-khí (đá), cái «Ta» đó có nhiều 
trình-độ năng-lực khác nhau và cái ý-tưởng cho Vũ- 
Trụ là Таа (Phiểm-Thần luận) của cái Lĩnh-hồn 
thiêng-liêng vô cùng lớn lao ở trong Тао- Нба là một 
lý-tưởng xưa nhất trong Ттїёї-Нос. 


Cái Nguyên-khí (Archée) cũng không phải là 


ông Paracelse hay là học-trò ông là Van-Helmont 


tìm kiếmra được vì cái Nguyên-khí đó là đã sinh 
ra cái tình khí, căn-nguyên Паһ động của những 


hiện-tương hằng-hà sa số của cái đời hạn-định này, 


* Тоу bítruyền dạy rằng: Tất са là sinh-linh 
và có linh tính, nhưng không phải là Sinh-linh và 
linh tính nào cũng giống linh tính người ta hay 
động-vật. Ta thấy cuậc «Sinh-lồn» là hình độc- 
nhất của thể-hệ linh-động trong cõi đời vật-chất ta 
thường gọi Via Hồa Xác. Trên cối đời này cát 
Xác là Moi-Vật đề cái Hồn hoạt-động, cái Hồn là 
Mai-Vật đề cái Via hành-động trên cối giới cao hơn. 

Và ba cái hợp thành Một, mà thành vật, 
thành người «Tam vị nhất thê». 
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b- Không Cha Mẹ ý nói đây khi Va-Tru 


còn ở trạng-thái không-tưởng vô-hình, tuyệt-đối cũng 


“như vô-eựe của lrương-Hoành-Cứ ở quyền Chinh- 


| “Mông nên nói không Cha không Mẹ. 


Thi-Tiét 2 Ті 1.- «Những Tạo-công, những 
«minh-quang-tử của các Hoàng-hón đầu kiếp (aurore 
«eyclque)-(a) đó ở đâu? Trong những cối Âm- 
«О vô quan-thức chìm đấm trong tuyệt-dối. Những 
«hình Tạo-Công từ cái căn-nguyên Vô Hinh của cối 
«đời, người Mẹ lình-thiêng và không-gian tuyệt-dối 
«đã nghỉ ngơi trong cái hạnh-phúc của sự «Vô Sinh 
«Linh ! 

a- Những Tạo-Công là con của cái Hoàng- 
Hôn kiếp đầu, là tạo.bóa của Vũ-Trụ. Trong này 
nói đến cái vòng Hành-Tinh thì các Tạo-Công là 
những vị Kiën-Trúc- Sự (architecte) của cái vòng này, 
là những vị tạo ra và trông nom cái отау « Phất cầu» 
(7 sphères) này nói về hữu-hình còn nói về siêu- 
linh lại là 7 cối dời. 

b- Tuyệt-Đối đây là «Paranirvâna» Thượng 
Niết.Bàn nơi đó không phải chỉ là trạng-thái cuối 
cùng nhưng còn có điều-kiện về tính-sách chủ-quan, 
không có gì liên-lạc trên cối đó ngoài cái Chân-Lý 
tuyệt-đối. Nhưng có chỗ khác nhau nhiều về cái hiên- 
tại tâm-linh và vô tâm-linh chỉ có Tinh-thần minh- 
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söy ь .* ч = фр * ыр 
màn không bị cái Та bao-phủ và có cái năng lực: 


minh-triết từ nhiều kiếp trước hết lòng với зш Sinh- 


tón trong đời nó và ta tự bỏ cái Vj-ký và nhập vào 


với sự tuyệt-đõi mà ta vẫn giữ dược nguyên-vẹn cái 
«Linh- lính» của ta 

Trên dày vẫn lấy cải nghĩa V ô- cực mà giải. 

Tiết 2- KTlruớc kia sự thanh-nh ở đâu? 
Những thính-quan ở đâu đề nghe nó? không có 
«thanh-tĩnh, không có thanh âm, chỉ có cái Linh- 
«khí vô = tận không bao giờ hết và tự không 
«biết nó. Ў 

— Đây muốn nói về cái lý Thái-cực trong kinh 
Dịch (muôn vật khêng có thê tồn-tại mãi mãi dược; 
hóa cho nên nói là không không có» (vát bat khả tòn 
lại tổ båt vò hru) vi nhu người ta vẫn chưa giải- 
quyết được không biết khinh-khí (hydrogène) và 
Dưỡng-khí (oxygène) biến-hợp thành nuớc còn hay 
là mät? Người thì nói nó còn luôn luôn vì phân-tách 


nước ra vẫn còn khinh và dưỡng-khí. Người thì nói 


khi nó đã hóa ra một chất khác hän thì không có thề. 


tần tại được ít nhất trong thời-gian hóa ấy. 
Nhưng người này người kia, không người nào 


có một chút cảm-tưởng cái điều-hiện hiện-thời mà 


"nó đã thành một vật khác và nó vån chưa hết là 


Nó.Đối với sự tồn-tại của nước thì dưỡng và khinh- 
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khí là trang-thái vô-vi (non être) hay nói một cách 
thực-tš hơn là khi nó còn là hơi (gaz). Cái ví-dụ 
trên có thê lấy làm hình-tượng một cách thâu-hẹp 
cái Vũ-trụ lớn lao vô cùng tận khi nó ngủ hay là 
băt.động, là hết, là Nó trong những đêm Bà-la- 
ma đề hiện lại khi cái Hoàng-Hôn của một Kiếp 
mới nhắc-nhẻ Nó cái mà ta gọi là cối HHiện-tại. 

b- Cái Linh-khí của cối «Hiên-tai độc-nhất» 
là tiếng mà trong Bí-Thuyết dùng đề gọi cái cảnh 
linh-thiêng của Vũ-trụ sơ khai, Trong cối dời _hữu- 
hình vật-chất nó gọi là sự B.ến-Động (mouvement). 

Cái nguyên-tố (Elément) độc-nhất vô-tận hay là 
cái Tượng-hình có nguyën-tó là không-gian, không- 
gian thì vô-biên vô-giới không đo lường được lại có 
cả cái thời-gian vô-hạn của vật-chất sơ khai và sự 
Bi2a-động. Sự Biển-động hay là cái Dịch-lý liên-miên 
bt diet, là cái Linh-khí của Nguyên-lỗ độc nhất. 
Cái Linh khí đó mà người ta cảm thấy, không bao 
giờ hết được trong vô-số kiếp tiĉu-diêt. 

“Nhưng cái tên Linh-khí của cối hiện-tại độc 
nhất không thích dụng cho cái Nguyên-nhân độc nhất 
không nguyên nhân hay là «cái Lĩnh-diệu tuyệt-đố 
đối với muôn vật. Nhưng Pouranas (Đạo Kính) nói 
rằng: Nhữag quyền-năng sáng-tạo ở nó mà thành 
cái Nguyên-nhân thực-hiện trên cối Ta-Bà (Thè). 
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Ngoài cái Nguyẻn-nhân độc-nhất không có nguyên 
nhàn và cái lý-tưởng không có nguyên-nhân ta có 
thê tóm thâu được са Vũ-trụ. е 

с- Tự biết mình thì chỉ cần biết được lương- 
tâm và cảm-hứng của mình, đó là hai năng-lực hữu- 
hạn của người. Lương-tâm có giới-hạn ở chỗ СЫ- 
Thiện, Nhưng đến Chí- Thiện tức phải Cách-Vật và 
Chí.Tri, phải biết mình, biết người rồi mới đến Chí- 
Tri уду. - 

‚ Та gọi chó lương-tâm tuyệt-đối là đến được 
chỗ Chí-Thiện mà đã đến dược chỗ Chí- Thiện rồi àt 
không gọi là lương-tâm nữa, cũng như cài sáng đến 
cùng-cực hay là tuyệt-đối thì cái tối phát sinh vì sự 
Riều-biết của con người có giớinhạn cho nên không 
thầu-hiều được trên cối Hư-hnh và cảm-tưởng của 
muôn vật cũng không thê dưa дёп được chỗ Bai- 
quang-minh- vậy. 

Tiát z3- (Giờ chưa báo cái Tia-Sáng chưa 


«phóng ra trên cái bản-nguyên (germe). Hoa-Sen cái 
(chưa phồng lên. 


a- Đây là bàn theo tâm - linh, tượng hình 
Thái-cực, cái Am-u trường-cứu tức như Võ-cực mà 
cái Thái-cực như một ta-sáng TỤC-TỞ xuyên qua cải 
Bán-Nguyên tức như cải chấm trong cài trứng của 
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cối thể tượng-trưng bằng vật-chất theo một cách 
trừu-tượng. z 

Nhung không nên lấy cái chấm làm một cái chấm 
riêng của không-gian vì một bản-nguyên ở trong giữa 
một Nguyên-tử và những Nguyênử này tụ-hợp 
lại thành cái nhân của muôn vật. Mät ta không thê 
nhìn thấy mật Nguyên-tử, cái tụ-hợp của nó thành 
cái thê-tượng của cái vật-chất vô-tận và bẩt.diệt 
(Nounène da la Matière éternelle et indestructible), 


b- Cái Hoa-Sen tượng-trưng hai cái năng- 
lực của Tao-héa trong cối đời hữu-hình. Cái hat-sen 
trong có một cái nhân зап hình cây Sen có lá nhỏ 
tí năm ở trong hạt cho ta một уї-ди cái thành-tượng 
từ lúc sinh và lớn thành cây sen. 

Cây Sen là một biều-tượng rất xưa của Vũ-trụ 
và người cho nên Cây-Sen tượng người Quân-tử 
cái gì thanh-tao trong ігёо trong сё! hữu-hình. 

Cái bản-nguyên đề gieo giống Sen là hạt của nó 
mà trong hạt ñó đã có sàn một cát mâm cây nhỏ tí. 
Như vậy ta c; thề hiều rằng cái Nguyên-Hình 
(prototype) tâm-hình của mọi vậi đều có trong cõi 
đời vš-hìah trước khi những vật đó hiện hình thê- 
chất lên trên cối đời. 


Châu-Đôn-Di yêu Sen có tấn гапо ! 
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«Có mình ta yêu sen, trong bùn ra mà không 
«nhiễm cái hôi-tanh mùi bùn; nước trong, duc mà 
«Sen chẳng mê. Trong thông ngoài thẳng, không 
«nhánh không cành, hương xa thêm nóng, mọc ngay 
«rằng: тас, có thê xa trông mà không thề khinh ngắm 
«........ Hoa-Sen là đăng Quân-tử уду». 

(Dư độc ái liên chỉ xuất w nê nhi bất nhiềm, 
= Troc thanh liên bất yêu. Trung thông ngoại trực bất 

-vạn bất chỉ. Hung viễn ích thanh, Đình đình 
tịnh trực, khi viễn quan ch! bất khả tiết ngoạn yên 
..... Liên-hoa chỉ Quân-tử giả dã). 

Châu-đôn-Di khen Sen yêu Sen, tặng Sen bằng 
những сай văn tuyểt-tác tüng như bốn câu thơ của 
ta tà Hoa-Sen: 

«Trong đầm gì đẹp bằng sen 

«Lá xanh bông chẳng lại chen nhị vàng, 

= «МЫ vàng bông chẳng lá xanh. 

«Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Cây San là tương-trưng của đời người và Vũ- 
trụ. Đạo Bí-Truyền chờ là lạc rang : Những nguyên- 
tố của N;zười và Vũ-trụ cũng như nhau (Th ên-dia 
vạn vật nhãt-thẻ: Phu-tử) và cả hai đều phát-triền 
| {һео cung mot nhip. Như rễ Sen chôn. trong bùn 
tượng hình cát đời vật-chất, о-{гос tanh hó:, hay 
là hạ-giới, thân thàng-than qua nước tượng hình sự 
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hiện-tồn trên cối thuộc về Thiên-thê hay ở Trung- 
giới và cái hoa nở trên nước trong không-gian biều- 
rương cối lhần-linh vô-vi hay Thượng-giới. 


Tiết 4.— ** Trái tim nó chưa mở ra dë cái 
“* Tịa-Sáng độc nhất soi vào và lầm nó rơi xuống; 
© như Ba xuống Bốn trong lòng Ảo-tưởng. 


— Đây muốn hình-dung Thái-cực cüng như 
Tía-Sing động mà sinh ra ор cái thê-chất 
sợ khai chưa rời bó trạng-thái âm-ÿ của Tiên-thiên 

€ hóa-thành khách-quan- -tính khác nhau (objectivité 
différenciée). Nó chưa thành nguyên-hình của Khoa- 
Học nên mát trần chưa trông ау được. 


Nhưng khi mà đến giờ nó thành ra thụ-cảm, 
cải ý-tưởng Thần-linh, Logos hay cái Dương-động 
của cối Đời (Amina Mundi) của Fohat in vào thì 
trái tìm nó nở ra. Nó tự tách ra và 3 (Cha, Mẹ, 
Con) hóa thành 4. Chỗ này thấy căn-bản hai cái bí- 
mật của tam vị nhất thề và cái cảm-tuởng thanh cao 
(Immaculée conception). Cái căn-bản đệ nhất Diệu- 
đề (dogme) của khoa Ниуёп-Ы là cái Đơn-vị hoàn- 
toàn (unité universelle) dưới ba trạng-thái. Cái đó 
có thê cho ta tới ái quan-niệm của Thần-linh, mà 
đã là Thần-linh tuyệt đối thì những tinh-thán han- 
định không có thề hiều được. 
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« Nều con muốn tin cái quyềnlực phát-động 
“ trong cái căn-nguyên ản-tầng ở dưới đất, thì con 
“ phải nghĩ đền cái thân, cái lá, cái hoa của nó. Con 
“ không thể tưởng-tượng cái quyền-lực ấy ngoài các 


= ше к: trên, A đời hi có thể biết „л ы 






s Min Du-giả ( ash). © 


Nếu trước mặt ta không có cái gì rõ ràng để. 


chú-giất, hình-tượng cải nghĩa đơn-vị đó thì cất ý. 


tưởng Đơn-vị tuyệt-đổi sẽ bị đoần-toàn tiêu-diệt, 
Thần-linh là tuyệt-đổi thì chỗ nào cũng có (отві- 
présente), nhu vậy thì không một . N. чуё А 
là không có Nó. Rẻ, thâu và cành bại Tứ khác nhau. 
tung nó là một cây thôi Nhà Thân-bí-học. ói 






ring: .đThần-linh là Một vì nó .vô-hạn. Nó h Ва, T 


vì nó bao giờ cũng Vọng-động (manifesté). Sw phát- 
biểg do là Ba trong mọi vẻ dạng của nó. Ông 
Aristote nói: Phải có Ba cái nguyên-nhân thì vật 
mới thành hình: Vô-hình, Hình và Chất. 

_ Sự tiêu-diệt theo óc nhà: Đại-triểt-học có nghĩa 
mà nhà Thàn-bí-học gọi là Nguyên-hình in trong 
Thiên-thể ánh-sáng; cái cõi cuối cùng hay cõi Vong- 


động (Anima Mundi). Ba Nguyền-nhân hợp với - 


nhau chiều theo cái thứ-tự là sự Sinh mà Thượng- 
giới không thể gần được mới phóng cái Sinh xuống 
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чн “để thành Nguyên-chất hỗn-độa Vü-tru trên những 

- cõi Vọng-động của cõi Hiện-tồn. Cái căn-bản «Bốn 

P= “thể» dó (Cha, mẹ, con hay là âm dương giao nhau 
thành cải thu Ba là con) Ë sự hành- đến linh- пш, 

là con: đường - ‚дїп đến cái ý-tưởng có xưa ста cái 


Үні than ' cao mà bây giò: thành một Diệu-đẻ cốt- 
TA j của đạo Gia-tô. z 


- 





i .nh-sang. Những cõi Ama lŠ 
FE “Сы Mẹ (âm Eo C Thể-vật Da sơ 


cất < thấy trước ở kiện 2 со1 Аа-а. 


ый — Đây Е VỆ 1с sơ khai của “Tứ-tượng sanh 
: Bát-q ki. Trong siung Thi-tičt trên đây mà dao Bi- 
truy __ chuyên «nói. về cái lhái-dương-hệ (système 
solaire) và thức nhật là về các Hành-tính liên- 


=. % 





quan (chaine planétaire). Bói vậy Bảy dứa con b 


Hành- tỉnh ер, thành mệt giầy Hành-tinh mà mặt 
— VN Trời ¿ ở: giữa gồm có Tám thể trong Thái-dương-hệ. 


Cái Thể-vật (Matériel) ѕо thủy, cất nguyễn-chất 
đề tạo Hình (essence plastique) đây khắp Vũ-trụ là 
cái căn-nguyên của muôn vật. Đó là сї Thân của 


Linh-hồn mì ta * thường cho là Lĩnh-hồn nhập vào 
theo hình xác người vậy. 


та 3 —“ Ру й соп chưa đề со g cal Tổ. 


S e s những. Tạo-hóa- của cái liền-quan - Hành-tinh. BS | 
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Tiết 6 — “ Hai cái đó là Căn-n guyền và căn-* 
“ nguyên có Một Vũ-ttụ hãy còn án trong *Ý-tưởng - 


“ Thàn-linh và trong lòng Thän-linh. 

— Cái ý-tưởng Thän-linh đây không phải là 
ý-tưởng của một. tư-tưởng-gia vë Thần-linh. Vũ-trụ 
không những chỉ là Quá-khứ, Hiện-tại, Vi-lai, theo 


cái tư-tưởng của cái óc hữu-hạn của người đầu, 


nhưng là Vũ-trụ hoàn-toàn, là Tạo-hóa tuyệt-đốt với. 
cái (Quá-khứ, Vi-lai kẽt-tinh trong một EHiện-tại vô 


cùng tận, đó mới là cái Ý-tưởng Thần-linh. 

Ba-la-man là ап-Ы tuyệt-đối đổi với ý- 
tưởng của Người. Ba-la-ma là Âm-Dương, cái 
Tượng và Hình người của Ba-la-man có thể tưởng- 
tượng được theo Ha-trí mà các bậc HHiền-triểt đã 
thông-bác và hủy-bỏ cái tư-tưởng đó. 

Vì vậy trong khi tự đầm cái kịch của Tạo-hóa 
hay là sự phát-triển của Vũ-trụ khổi-thủy, cái Vũ- 
trụ hay đứa Con vẫn ản-tần g trong (ý-tưởng» thần- 


linh mà chưa thấm nhuần vào tận trong lòng của 


Thần-linh. Cái ÿ-tưởng ở: trong cắn-n guyên và lập | 


Nguyên-thủy của tất cả các biểu-hiệu và vẫn-đề 
«Соп Tròi» mà các Bà clrinh-nữ» để ra. 
THỊ TIẾT HI 
Tiết 1:— “ Sw rung-động cuối cùng của kiếp thứ 
“ Вау rung-chuyển qua cõi Vô-vi (а). Cái Âm tự 


196 


и 


EN F 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


“ nổ- ra, nó mọc từ trong ra ngoài như cái hột sen 
“vậy (b). 

a- Dùng chữ kiếp thứ Bảy có le là nghịch-tt, 

Bảy là số bất khả phần mà Triểt-lý bí-truyền đã thừa 

nhận. Sau này phân cái «kỳ-hạn» vồ-hạn thành thời- 

gian tuyệt- -dòi vó-han và thành thời-gian hữu-hạn. 

Cách trên là cat trừu-tượng hay thế-tượnng của thời- 


gian vô-hạn, cách dưới là cái hiện-tượng của nó 


biểu-trương từng định-kỳ (périodique) như cất hiệu- 
lạc của cái tinh-thần hoàn-toàn han-dinh bởi cái 
kỳ-hạn của luật Luân-hồi (Loi eyclique). 


b- Như vậy «sự rung-động cuối cùng của kiếp 
thứ Bảy trước kia không có một Thần-linh nào dw- 


dinh trước nhưng nó hiển-hiện ra như cái kët-quå 


của đạo-luật vồ-hạn và bất-di băt-dịch, nó là cái căn- 
nguyên của những “Đại Định- kỳ (grande Période) 
Động và Tinh hay theo kinh Dzyan gọi là Ngày 


Đêm của Bà-la-ma. 


Sự phóng từ trong ra ngoài cát Âm gọi là 
‹không-gian chỉ thủy» (Eaux de l'Espace), Vũ trụ 
Âm-hộ (Matrice universelle) v.v... đừng tưởng là 
phóng ở một Vi-diễm nhưng có nghĩa B sự khai- 
triển của cái chủ-quan-tính (subjectivité) vô-hạn như 
khách-quan-tính (objectivité) vô-hạn và không để ý 
đến ý, dën khối, đến hạn, dën bề mặt. Cái cchất»- 
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đổi với ta bao giờ cũng không trông thầy và không 
phải là chất, mà nó hiển-hiện trong cõi vô-hạn, ném 
cái bóng từng Định-kỳ từ cái сд! của nó vào trong 
lòng sự До Trong”, 

Đó chỉ là sự khai-triển để thay đối trạng-thái; 
như một hột sen, vì cây sen không phải là hình nhỏ 
tí trong hột của nó (theo hình-thể) nhưng cát 
nguyên-hình của nó vẫn hiện ó: trong Ánh-sáng của 
Vũ-trụ (Lumière Ảstrale), бе «Rang-dông» cho đến 
Hoàng-hôn trong Định-hạn luẫn-hồi (Période cycliquc) 
trong Vü-tru thể-tượng này từ Người cho đến con 
kiến, từ cây Đa lớn cho đền cái có nhỏ ti. 

Những nghĩa trên đây theo khoa Bí-truyền, nó 
chi là một phẩn-ảnh tạm-thời, cái bóng của Nguyên- 
hình vô hạn lý-tưởng yên- -tinh trong cái ý-tưỡng 
Thần-linh. Phải nhớ rằng: Chữ vố-hạn chỉ có nghĩa 
là bền-bỉ qua cái gì có nghĩa vô-chung, nó chỉ B 
cái vòng Vọng-động mà ta gọt là Manvantara. 

Cái thực nghĩa và cái nghĩa bí-truyền của chữ 
Manvantara là gì? Theo nghĩa đen l ổ giữa hai 
Manous (Để-quân). Trong một ngày Ba-la-ma có 
14 Để-quâần và môi một Әё-дчап có thòi-hạn là 
1.000 lần «4 tuổi (quatre âges) hay là 1.000 Đạt 
иё (grand âge) hay là Mahâyugas. Theo người А- 
đồng (Tâầy-tạng) chữ Man là căn-nguyên chứ Manou. 
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Man nghĩa i cMặc-tưởng», vậy Manou là người 
trầm-tư mặc-tưởng. Nhưng theo về bí- нус một 
Đểquân là Chủ-tể hiện ra hình Người của kiếp 
luân-hồi, đó chi là cái ý-tưởng Nhân-hóa Thần-linh, 
là Tạo-hóa, Hóa-công, Tạo-công cho muôn vật hiển 
hiện trong kiếp đó hay là Manvautara; cái đời Vong- 
động. Các Để-quản đều có ý-tưởng sinh-tôn Шу các 
nguyên-nhân mà những nguyên -hình lý-tưởng từ 
trong ra ngoài, nghĩa là qua dàn dân theo con đường 
thăng-tiễn, tất cả mọi côi, từ các Thể-tượng đền 
các Hiện-tượng гїї thấp bé để làm nở ra trên сас 
Hiện-tượng cái Vật-thể hoàn-toàn như cái Ấp tường 
cùng tột, | 


Tiết 2.— Bồng-nhiên, nhờ: sức mau le cải Rung- 
động lan truyền ra Кар cả Vu-tru và cái bào-thai 
trong chốn Âm-u, Cái Âm-u tự thổi trên làn Nước 
yên-lặng của cõi Đời (Eaux dormantcs dc la Vic). 


— Cái ý-tưởng của cái linh khí trong сеї 
Âm-u thối trên lần nước im lặng của cõi Đời để 
tượng-hình cát thể-chất sơ-thủy trong trạng-thái 
tiếm-tàng trì-hoãn (Etat latent), Đó là cái căn-nguyên 
theo Ản-độ là Natâyana Brahmanique (người làm 
chuyển-động nước) nhân-hóa cái +Linh-khí vỏ-hạn» 
của Đức Hoàn-toàn vô Tâm-linh hay là Parabrahman 


(Tiền Bà-la-mỏn). 
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Theo Nhà Bí-đạo Á-đỏng cái €Nước của cõi 
Đời» là tượng sự hôn-độn, nguy-hiểm, Ë nguyên- 
bản cá Âm, là cõi Hư-vô (theo óc ta) trong đó có 
бар-а và vật-chất trong trạng-thái tiểm-tàng trì- 
hoàn Theo ông Leucippe dạy Démocrite rằng: 


cNhững bản-nguyên của muôn vật là những nguyên- 


tử và một Hư-vôẻ: Ни-уд chứ không phải vô Hu- 
vô, vì Тао-Һба rất sợ" cái không tông? theo người 
Péripatéticiens truyền lại. Trong các khái-luận về Маги 


khỏi thủy Nước là yëu-tò cần nhất, nó là căn-bẩn và _ 


“nguồn gốc của sự sống vật-chất. Nhà Khoa-học hiểu 
nó chỉ theo sự hòa-hợp khinh-khí và dưỡng-khí thôi, 
Nhà Huyền-bí-học thì cho nó một nghĩa đặc-biệt 


bí-mật và thiêng-liêng theo thông-từ (génériquc).. 


Nước đã không phải là nước, hơi nước không phải 
Ë nước. Ba thứ đều là Thể-hóa са (composition 


chimique). 


Tiët 3.— Trong cõi Åm-u này ra môt cÁnh- 
sang», са Ánh-sắng bật ra một lia-sáng (а) trên 
mặt Nước (Нӧп-дда) trong nơi LÍ-cốc (profondeurs 
de la Mère) của người Mẹ, Cái Tía-sáng qua thật 
mau cái trứng Trinh-bạch (ocuf vierge) nó lầm rung- 
động cát trứng Đất-diệt (oeuf éternel), nó làm bật ra 
một €Đào-thai» hữu-hạn đồng đặc lại thành cái trứng 


của côi Đời (b) (оей de la Vic). 
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a- Một Tia-sáng ở nơi U-cốc của người Ме 
bán ra có thể lấy nghĩa là một ý-tưởng về Thần- 
linh sinh ra cái tHỗn-độn». Đó là nói qua cái cõi 


trừu-tương Thần-linh. 


Cái Trứng trính-bạch có cái nghĩa hình «Bầu 


dục» vô-hình nghĩa là có cái năng-lực sinh nở vô- 


hạn và bao giờ cũng -như nhau. lrước khi để ra 
sau này cái Trứng của cõi Đời, thì nó đã có cái Bào- 
thai hữu-hạn đã thành ở trong có cả €năng-lực của 


Ма-и» vậy. кү 


Tượng hình quả trứng theo bí-thuyết là nó có 
cái hình sơ-thủy của muôn vật, từ cái Nguyẻn-tử 
không-tưởng cho đến cái Hành-tinh vô-biên vô-giới, 


© từ Người đến Thần. Dá là cái hình bầu-dục. Trong 


vạn quốc ngày nay đã lấy hình con Кёп ngắm đuôi 


. để tượng-hình cái vô-hạn, vô-thúy, vô-chung fy. 
~ Миа cho hiểu biết một cách uyên-thảm cái - 
- nghĩa đó phải tưởng-tượng cii bầu tròn mà ta nhìn - 


ở cái chấm ở giữa. Cát khoảng-khoát mënh-móng 


mà tư-tưởng ta thầy như một hình bóng tròn 


“mà những dường trực-kính chạy theo các ngå trong 


hư-không vố-hạn định, vô-biền vỏ-giới. Đó là cái 
bầu tròn của Paseal và những nhà Thân-học «là một 
vòng tròn mà chó nào cũng là trưng-tầm-điểm và cái 
vòng ngoài không cổ cương-giỏ1. 
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b- Cái trứng của cõi Đời là một biểu-trương 
thường dùng để dë tưởng-tượng về Thân-học, cũng 
như theo Vật-chất-học hay Vũ-trụ-học. Thường thấy 
trong các Triểt-lý-học cũng như trong Tôổn-giáo nó 
biểu-trương bằng con Rán cho cõi vô-hạn, và cho 
sự Phục-sinh và Trí-tuệ. 

Cải bí-mật của sự Tự-sinh (Soi génération) và 
cho ta hay cái vòng phát-triển của Vũ-trụ mà tự cái 
năng-lực sáng-tạo của ta theo cái hình nhỏ trong 
trứng, Cái vòng đó thành là б cái sinh-khí của Âm 
Dương lnh-động được bởi cái Ánh-sáng của «ҮЕ 
sáng-tạo» vô-hình. . 

Cái trứng trinh-bën là biểu-hiệu cái Tiểu-thiên- 
địa thu hình cái Đại-thiến-địa và người Mẹ trinh- 
bạch sự  Hỗn-độn hay là cái «So-thúy Cốc», Са 
Deo'ng-tao (créateur mâle) -làm nảy ở trong lồng 
cái Trinh-âm cát căn-bản tinh-khiët (Racine immaculée) 
пау nở ra bởi cái € Тіа-ѕапр». ° 

Cái Vũ-trụ ví như cái Tao-hóa thu-cam (nature 
réceptive) là một quả trứng nở ra, còn tinh-khiết 
trong khi nó còn là vô-hạn, nó chỉ có thể tượng 
hình bằng một bàu tròn, 

Cái trứng vàng đó (oeuf d'or) bị bao-bọc bởi 
7 ycu-tó tự-nhiên. Bồn cái hữu-hình (E-te, lứa, khí, 
nước) và Ba cái vô-hình bí-mật. 
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Tiết 4. Thẻ rồi Ba (hình tam-giác) thành Bön 
(thé tứ) cái nguyên-chåt nog: тё thành 7 ở trong - 
VÀ 7 Ở' ngoài. 

a- Cái trứng sáng (оеиЁ lumineux) tự nó cùng 
là Ba (ba cái Thực-thể, nguyên-chất của Ý-trí Tạo- 
hóa) nó đông lại và tràn lan thành váng trắng (caillots 
blancs) như-sữa trong cái ảo-diệu của bà Mẹ, cái гё . 
nó mọc từ chó thâm-xâu trong bể. khổ. 


b- Phải hiểu sự dùng những hình vè Kýỷ-hà- 
học và tượng của những số & trong các Cổ-hnh-tự 
(Ecriture sacrée ancienne) trong Pourânas, trong Tù- 
linh (Livre de la Mort) của người Аі-сар, trong 
Thánh-thư của đạo Co-đốc. : 


Trong kính Dzyan cũng như trong Cựu Điều- 
ước (Cabale) có 2 thứ sò để nghiên-cứu: 

1- Những hình số thường để lầm sai đường 
lạc lỗi. 

2- Những Thần-số (nombre ыд mà những 
nhà Bí-học biết được cải trị-giá của nó là nhờ: ở 
chỗ thông-hiều được Bi-thuyët. 

Số trên là những hình ước-dịnh, Số dưới là 
những tượng-số côt-yếu của muôn loài nghĩa là Số 
trên thuộc vẻ hoàn-toàn vật-chất, số dưới thuộc về 


thần-linh, hai thứ cũng có liên -lạc với nhau như 


203 





i 
DỊCH KINH TÁN-KHAO 


Thể-chất với Tình-thần, hai cái cực của Độc-thể 
(substance unique). ! 

Như Ông Balzac có nói trong cuốn Louis 
Lambert những con số đổi với tinh-thần cũng như 
với vật-chất: «Là một nguyên-động-lực không hiểu 
được, (un agent incompréhensible). Nó không thể hiểu 
được là theo người trần mất thịt, nhưng trái lại với - 
nhà Đạo-sĩ». 

Theo Balzac thì cái Số (nombce) là một Thực- 
thể (Entité) và gọi là cái «Linh-khí» là Trời mà ta 
gọi là «toàn-thể duy-nhät» (Le Tout). 

Chỉ có cái «Linh-khí» là có thể tổ-chức được 
сй Vũ-trạ Thể-chất mà cái gì thành hình là & Thần- 
linh, cái đó là ảnh-hướởng của 50. 

«Tròi» là một con Só có năng-lực huy-động 
mà người ta cẩm thấy và không giảng được. 

Trời là số «1» bắt đầu các Së nhưng không 
відпр như mọi số. Cái Thể của số là ở «Số Một» 
mà nó lôi kéo tắt cả SỐ khác. = 

Cũng như trong kính Dịch Hệ-từ nói rằng : 
«Kiën vi Thiên» Kin tượng Trời mà què Kiền 
tương bằng ba gạch — nếu ta nổi liền ba gạch thì 
ta được một gạch đứng tượng số 1 vậy: 


— Ảnh cảm (һау gì, nều tôi thả Ảnh trong cải 
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vực Vọng-động theo năng-lực của các Së? Ý-tưởng 
Anh sẽ ra sao nếu tôi nói thêm rằng: Sự huy-động 
và con SỐ liên hợp nhau bằng Thần-chú (Verhc). 
(Con số thì nói được nhưng không động, chính là 
Thần-chú mới huy-động được). - 


c- Cái nguyêñ-chất rạng rỡ đông lại và tràn 
lan qua các thẳm-xâu của Hư-không. Theo về Thiên- 
văn-học thì cái hình đó dé giảng nghĩa: Đỏ là sông 
Ngân-Hà (voie lactée), đời thành bằng cái «Уз» đó, 
cái Thể-chất sơ-thủy trong cái hình dầu tiền. Theo 
khoa Bí-truyền và lượng - Pháp (Symbolisme) thì 
khó mà giảng ra được bằng ít lời vì nó khó giải 
nhật trong những tượnng-trưng, nó có hơn 1z twong- 
trưng và tất cå các vật bi-màt trong van-linh mitu, 
có «14 qui vật»? mà môi một thứ có một nghĩa 


huyền-diệu riêng và nhất dinh lấy о“ CÁC Ngụ-ngôn 


` An-độ như (Đánh Sữa làm Bo của Đạt dương) của 
các lhân. Vì vậy Amrita cái Sinh-thủy hay sự Bất. 


điệt và Surabhi «con Bò vắt Sữa» gọi là «ѕибі Sữa 
và Sữa đặc» lầm thành cái Biển Sữa. Vì chó đó 
người Ап-йо mới thờ con «Bò cải» và «Bò đực? 
môi con có một đặc-biệt riêng, con thi có năng-lực 
sinh-sản, con có năng - lực phát sinh (pouvoir gé 
nérateur) của Tạo-hóa, những lượng đó có liên- 
quan với những lhằn-linh của mặt Trời và Vũ-trụ. 
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Theo về Thần-học những tính-cách riêng của 
14 vật báu đó được giảng ở kỳ Бё-ц kha-tâm 
(4° Initiation) không có thể viết ra đây được, nhưng 


ta nhận thầy rằng: «Trong Shatapatha Bràhmana. 
ˆ người ta công nhận sự cđánh Sữa» (nhu danh Sữa 


thành Bo) của cái (Biến Sūa» ở-trong cái cTuổi 
Vàng» (Age d'or) tuổi theo liền cái 2 ы 
(Déluge)». 
| Kinh Rig-Véda, Мапи, hai kinh dó có trước 
cái Đạihồng-thủy của Vaivasvata (là người lầm hai 
một phần lớn của Đệ-tứ trúng-loại) không có nói 
cái Đại-hồng-thủy-ấy.` Cái mà người ta muốn nói 
đây cũng không phải cá cựu Đạihồng-thủy (grand 
Déluge), cũng không phải cái lầm nổi giận Atlantis, 
cũng không phải cải ổ đời Noé. Cái cđánh Sữa» 
Зу chỉ vào Thèòi-dai trước trái Đặt thành hình và 
theo một thuyết khác mà ta thấy trong Cơ-đồc-giáo 
là «trân náo Thiên-cung» (guerre dans le Ciel) và 
cThần-dáng» (Chute des Anges). 

Tiết ç. Cái căn rẻ ở lai, cái ánh-sáng cũng 
vậy; những cái vắng sữa cũng thể và tuy vậy cái 


Âm Dương bao giờ cũng là Mật (Oeaohoo). 


== Trong chú-thích người ta giảng eaohoo 
bằng Âm Dương Thân, Thần chi Phụ-Mãu» hay 
là cá 6 trong Một hay là cái căn bảy một (Racine 
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Septenaire) mà muôn vật thành-tựu. lất cả l ở cất 
giọng mà người ta doc 7 âm-tự ау, người ta có 
thể dọc thành 1, 3 và 7 chữ, thêm chữ e sau chữ 
o cuối cùng. Chữ bi-mật ấy vô công-hiệu vì người 
ta chưa được cái bí-quyết dọc lầm 3 giọng của nó. 
Đọc thành Một có nghĩa là bất phân-ly của muôn 
sinh-linh ở trạng-thái Tĩnh hay Động. 


Một dàng Ocaohoo là cái «Сап vô Cán của 
muôn loài là một với Parabrahman. 
Một đằng khác nó là tên cái Động-Thể độc- 


nhất, là cái «Một» có Sinh-lực vô-hạn. 


«Сап» nghĩa là Đại-quang-minh, sự thực-hiện 
vô-hạn vô diéu-kiën mà người ta gọi là CQuan-niệm- 
lực (ldéalisation) của Tiên- [hiên hay là Thể-chất của 
Tiên- Thiên, vì hai nghĩa sau nảy là hai biểu-dương 
của Một. 

a- Cái nguyên-chất của cõi âm u là cái ánh-sáng 
tuyệt-đổi. “Сө: âm-u biểu-dương một nguyên-lý của 
Vũ-trụ lúc Tinh tuyệt-đối hay Vô-vi, theo thiển-ý 
của ta. 

Ноа, Nhiệt-độ, sự Động ở đây không phải như 
sức nóng của Lửa, sự Động của Кһоа-һос taong 
thức đâu; nó là Thé- -tượng, là Lĩnh-hồn của cái 
nguyên-chất của những thứ đó trên cõi Thể, 
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Những thứ đó ta . thể nào thầy theo 
Kkhoa-học. 


Theo về Bi-thuyët Đông-phương thì chỉ có cõi 


. âm-u là Hiện-tại, cái căn-bản của Ảnh-Sáng, nều 


không có âm-u thì Ánh Sáng ` không linh- động và 
cũng không có được. Ánh-Sáng là Thể. chất, âm- 
u là Trinh, Nguy ên (Esprit pur). 

| Am-u trong cát cän-bản linh-thiêng là cái E 
Sáng chủ-quan (Subjectif) và tuyệt- đối, cái Ảnh. 
Sáng ấy khi nào tới trình-độ rực-rỡ; vinh-diệu, tột 


điểm nó chỉ là một cái Đóng (ombre) vì nó không 
bạo giờ. có thể vô-hạn được và chỉ là Ảo-Ảnh. 


Ánh- Sáng xuắt ở cõi ат-и và cõi âm-u là diện- 
tích của Vực sâu-thấm (Surface de l' Abime). Trong 
âm-u là cuộc Sinh-tón, cuộc Sinh-tôn B Ánh- Sáng 
của Người. Trong Tiết Phúc-âm (verset de l'Evangile) 
Saint Jean nói rằng: 

«Апһ- Sáng cũng là tia-sáng Thàn-linh ở khấp 
mọi nơi nhập vào trong cái Trứng thièng - еп 
(осиЁ divin) bây giờ sinh ra và lầm cải Thể-chất của 
Vũ-trạ khổ--thủy, cái tẩm vải dài giầng-dặc của -sự 
phân chia». ! 

Những «Váng Sữa» là sự «phân-tách» sơ khai 
có lẽ là cái Thể.chất Vũ-trụ ấy mà người ta mường 
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tượng là cái Nguyên- Thủy của Sông Ngân-hà mà ta 
trông thầy. i 

Cái «СЫ» đó theo các Giáo-chú về Thàn-linh 
cho ta biết trong khí giấc-ngủ có hạn của Vũ-trụ 
cái gì cực-kỳ nhỏ (tếnuitế) mà con mát nhà thầu- 


"thị (clairvoyant) hoàn - toàn nhận được. Cái Chất 


rạng-rỡ và lạnh [ёо đó bay-bướm khấp không-gian 
có lúc nổi dậy theo cái Động đầu tiên của Vũ-trụ. 


Nó hiện ra, ở cõi đất mà trông như những đám. 


tròn, đám lớn giỗng như những váng Sữa lớn. 


Đó B sự gico giống cho những cõi Vị-lai những 


«Ет vải) của Vũ-trụ Tinh-td. 


Tiểt 6. ái căn-nguyên của dòi là từng giọt 
của cái Đại dương bất-diệt, cái Đạidương là cái 
Ảnh-sáng rạng-rỡ trước kia là Lửa, là Nhiệt-độ và 
là sự Động (mouvement), cõi âm-u biển mắt không 
còn nữa nó biển trong cái nguyên-chất (Essence) 
của nó, cái Thể của Thủy và Ноа, Âm và Dương 

«Và Anh-sáng phát huy trong cõi âm-u và cõi 
Âm-u không Меи nó». 

«Et la lumière rayonna dans les ténèbres ct les 


ténèbres ne la comprirent pas>. 


Đã thầy cõi Am-u là cõi tuyệt-đổối, nó không 


= 
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thể hiểu biết được cái Ánh-sáng thoáng qua siêu-việt 
dën để hiển-hiện trước mất trần. 

Tiết +. Coi dó, Đệ-tứ ơi! đứa con huy-hoàng 
ở Âm. Dương ra, đó là cái Quang-vinh duy-nhất : 
cái Hư-không sáng-lắng (a) con của cái Hư-không 
Âm-u nổi trên cái sâu-thẩm của UU-đại-thủy (grandes 
Eaux Sombres). Đó là Oeaohoo; cái đời mới, cất thực- 
từ huy-động. Nó rực-rỡ như mặt Trời, Nó là Thân- 
Long đại-quang-minh. Cái Một thành Bốn, cái Bốn 


chiếm lầy cái Ba và hợp Bm Вау, trong đó cái jar 
thành ba lần mười, thành đám, thành hằng-hà sa số 


Më cái màn ra, coi nó từ Đông đến Tây. Nó 
che những cải „gì ở bên trên và để ау cái dưới 
như là cái Đại Ao Anh. Nó điểm chỉ cho các Tính- 
tú đổi với cái ở thượng-giới lầm một Ноа Đại-dương 
vô-biên vỗ-giới và thành nhất Động (Un manifesté 
Elément) trong Đại-thủy. 


a- (Саі Hu-khóng sáng lạng con của cái Hư- 
không den tôi Âm-u là cái ба Sáng rơi xuống khi 
cải rung- -động đầu tiên của cái tần bình-minh trong 
vụực-thăm của Vũ-trụ ở đố no biệt-tịch như Осаоһоо 
(Đời mới) đến tận cùng cải vòng col thể đẻ thành 


l 0) - 
Bào-thai của muôn våt. 


Philon le Juif nói rằng: «Đó А Người về thể - 
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giữ trong nó cái Ý tưởng thiêng-liêng» đó là cái mỗi 
_ phát sinh của Ánh-Sáng và Đời. 

Người ta gọi А < Bai Quang-minh Chi-long» 
(Dragon de la Sagessc resplendissante) là vì: 

Một là: Theo những nhà F tên-triết Hy-lạp gọt 
đà Thân-chú (Logos) là châm-ngôn của cái ý-trí 
"thiêng- liêng. ч 

Hai А: Theo Tričt-lý huyền-bí cái Động Sơ 
nhật là cái hòa-hợp hay là cái hoàn-toàn Đại-minh 
тїп caohoo. «Соп của mặt Trời» có 7 đạo binh 
tạo-tắc (Séphiroth) và thành cái nguyên~chất của cải 
TH động Đại quang mình (sagesse manifestée). Ai 

ở: trong cái Ánh- Sáng cúa Thiên- -dao thì không bao 
giờ nhầm lẫn bối cát io -tưởng, A ot ảnh, 


b- Người ta lấy «Юа: Quang-minh Chi long» 
ví như là «Юа: Nhất». 


Long là Rồng. Con Rồng là một vật tắt lnh- 
thiêng và quí. Như bên А- Đông liy Rồng tượng- 
trưng một sự quí-báu linh-thiêng độc nhất. Thường 
thấy trong những danh-từ của các bậc Đề-Vương, 
như: Ngai rồng, sản röng, mặt röng lồ lộ v. v., cũng 
như bên Tây-phương họ Шу con Rán làm biểu-trượng 
cho cái Đại minh-mẩn và tuyệt-đổi thiêng-liểng. Như 
Hermès gọi con Rán là vật linh nhất các vật. Đức 
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Giáo-chủ Moise 45-42 Đức Hermès cũng nói trong 
«Khai Thiên lập Địa» «Соп Rấn duy-trì Đạo-lý có 
7 âm-tự trên đầu là biểu-trương 7 cấp của các Tao- 
công Biy Một, hay Tạo-công các Hìành-tinh; theo 
An-độ con Қап tên Shésha hay là Ananta (vô-vi) 
một tên của Vishnou ở kiếp thứ nhất trên cõi hôn- 
độn sơ ау». 


Đức Chúa Jésus có ni rằng: «Сас con nên 
khôn ngoan như con Rắn?. 


«Сас Thiếên-tính tự động trên cõi hẳn-dộn? ở 
nước nào cũng lấy con Rín thối lửa đến thời-kỳ 
phụ-hóa (Incubation) của cái Thể-chất Vū-tru và дёп 
khi cho con Rắn hình tròn, Rin ngàm đuôi, không 
những nó biểu-trương cái vỏ-cùng vó-tận, nó còn 
tượng-hình những hình tròn của các Thể đã thành 


trong Vũ-tru bởi cái Ата-и. 


Thiên, Địa, Nhân ảnh.hưởng lẫn nhau cũng 
như con Ršn lột da, ё thành dòi mới sau mệt thii- 
kỳ Tĩnh. | 

Theo người Аі-сір соп Rồng cũng biểu-trương 
cá ТЇїмёп-дао. Trong- quyền kính của Hermès, 
Pymandre là cái tối có của Thiển-đạo Tầy-phương 
hiện hình trước mặt Hermès theo hình con Röng 


lửa. Pymandre là hiện thân cái ý-tưởng Than-linh 
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nói rằng : Ánh-sáng là Та, ta là chúng Ta (theo về 
Thần-thể). Ta là Thần của Anh, Ta còn xưa hơn 
cái Đẫn-nguyên của Nhân-loại ở cối Âm-u ra. Ta là 
cái bào-thai của Tư-tướng, cải Ngôn-từ rực rỡ, la 
là con Trời, cái gì mà người nghe, trông thè, do B 
Ngôn-từ của Sư-phụ ta. Tư-tưởng là Tròi à Cha 
(cãi bẵn-nguyền thứ 7 trong người và Vũ-trụ). 


Cái Thiên Đạidương cái AEther là cái hơi 
thối của Dương, са bằn-nguyên thành cõi đời, 
Am cái ý-trí Thần-linh.. là vì những cái đó không 
thể dời xa nhau được và sự cầu-hợp là cõi Đồi. 

c- Người Mẹ của Lửa là cát Ánh-sáng Thiên 
tính cwc-linh шка là theo Thể-tượng), cái Phát- 
huy đầu tiên của Vũ-frụ thể-chắt không phàn-tách 


"thành Thiêa-thể (matières astrales) gọi là con Rán lửa 


hay Rồng lửa. 
Nền Đạo-tử nhớ rằng: Chỉ có một Nguyên- 
t hoàn-toàn là vô cùng tận, vô Sinh vô Tử, cồn như 


trong đời Fliện-tượng này chỉ toàn là sự thay-dói 


phân-tách, biểnhóa hay nói tóm lại chỉ là Dịch-lý 


mà thôi. Bây giờ người ta gọi là nah lạng tượng 
quan (corrélation) của cát Doc- nhật à ду từ cải quả của 
Bai- ё dia cho đến cái quả của Tiểu-thiên-d địa. Kết 


cuộc là tất cả các vật-chất hiện-tượng. 
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Các nhà Вї-һос Đông và Tây ёи biết sự twong- 
quan của Âm-dương với cái A Ether К-у hay 
gọi là Linh-quang (Lumière astrale) và cái thuần-nhất 
của nó trước khi có những Quả này nở ra. Đó là 
cái Fohat của Vü-tru hay là Điện-khí Vũ-trụ. «Fohat 
làm cứng và rải rác Båy anh em» đó là Thần-điện sơ 
thủy làm thành cõi Sinh-tồn bằng Điện-lực và phân- 
tách cái màn đầu tiên hay là cái Thể-chất trước khởi 
nguyên (matière prégénétique) ra thành Nguyên-tử. 
Những Nguyên-tử là сап-приуёп của muôn По và 
tắt cả tình-cảm. — Theo Eliphas Іі thì có một 
Nguyên-động-lực độc-nhất hoàn-toàn của tất cả các 
hình-thể và của đời Sinh-tồn gọi là Od, Ob và 
Aour, động hay tĩnh. Dương Һау Am như ngày và 
đêm: Nó là Ánh-sáng mờ đầu tiên của sự khai Thiên 
lập Địa. 

Od là cá Ánh -sáng trong trổo nuôi dưỡng 
Sinh-linh là linh-khí. Ob là sứ-giả của Tử-thần mà 
những Phù-thủy thường dùng. Aour là hai cái cẩu- 
hop nhau, là cái Ánh-sắng của Trời, 

Đời xưa người ta hình-tượng nó bằng con Ršn 
«Fohat vừa thối vừa bò dày và Ма» theo hình chữ 
chi, cái lượnag-giá hoàn-toần của nó là 0 9. Nó № 
nguyên động-lực thần-diệu đệ nhất và chỉ riêng trong 
Tričt-lý Bí truyền thì cái Sinh-tồn hòa trong cát Thể. 


213 


mm. Lý уи 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


chất sơ khai, cái nguyên-thể hợp thành muôn vật 


và ý-trí quyềt-dinh các hình-thể. 


Theo trong Dich-lý của Á-Đông thì có Âm có 
Dương. Âm-dương giao-hợp nhau thành cõi Sinh- 
tồn nầy. 


Theo Văn-vương Bát-quái lấy quê Kiên thuần 
Dương tượng Cha = có з gạch và qué Khôn thuần 
Âm tượng Mẹ = = có 6 gạch. Hai quê Kiền Khôn 
hòa nhau thành qué Thái 27 o gạch, hay qué Бї 
—— cũng 9 gạch. Та cũng có thể nói như trên, 
cái lượng-giá của Âm-dương giao-hợp nhau là số 
9. Tc như cải Fohat cái Anh-sáng thiếng-liễng của 
Tròi hay l cái Aour của Lévi vay. 


Tiët o. Cái Ánh-sắng hay là ngon lửa nguội 


(а) Ngon lửa là Hỗa (lửa) và lửa làm ra Nhiệt độ 


(chaleur), nó cho ta Nước: cái Nước của cõi Sinh- 
tón trong cái Đại-mu (grande Mềre) cái thuần Âm 
(hay là qué Khôn trong kính Dịch. Khôn tượng quả 
đất của cõi Sinh-tồn). 


— Ánh-sáng, Ngon lia, Hãn, - Nhiệt, Hãa, 


Thủy và Nước của cõi Sinh-tỏn, theo cõi thể của ta 


"là những kết-quả của sự giao-hỗ tương-guan (corrẻ- ` 
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lations) của Điện-khí theo một nhà Vật-lý-học hiện 
đại. 


` Su. phátsinh tôa-nghiêm của một giòng giối 


không kém linh-thiếng của cái Hóa, nó là Tạo-công, 
là Thần Bảo-thủ (conservateur) và Thần Phá-hoại 
(destrueteur) của cải Ánh-sáng, nó là Nguyên -tính 
Thần-linh của ông cha ta, của.Ngọn lửa nó là Lĩnh- 
lồn muôn loạt, 

Điện-khí là cõi độc nhất theo thượng thượng- 
giới của Sinh-linh. Theo hạ hạ-giới nó là Thân lru- 
động (Fluide Astral) là Thần, là Ош, là Thiện, B 
Ас. | 

a- Вау giờ tai sao ta gọi Ánh-sáng là «Ngon 
lửa nguội» ? 

— Là vì trong phạm-vị thứ-tự các trang-thái 
phát-triên Ма-а cái Động-lực (Energie) huy-dóng 
Thể-chất sau khi kết-thành Nguyên-tứ (atomes) sinh- 
sẵn trên cõi đắt ta bởi cái Nhiệt độ Vũ-trụ và vì 
trước thời-kỳ đó Vũ-trụ chưa có. Cái Thế-chất sơ 
thủy cùng có với cái Hư-không vô-chung vô-thúy, 
bặt hàn, bất nhiệt, nhưng có một tính-cách riểng của 
nó. 

Hàn và Nhiệt, Lạnh và Nóng là hai tính quan- 
liên với nhau và cùng ở côi vọng-động, nó giao-động 
tật cả các loại. 
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Cái Hàn khi nó còn ở thời kỳ Trì-hoãn (tĩnh) 
gọi là Trinh-hàn, khi nó dòng thì gọi Ë Mẹ l Âm. 
Cái Thí-chất sơ thủy trước khi động bởi cái 
lần sóng rung-động của Vũ-trụ Điện-khí thì chỉ là 
một cải tia-sáng nguột lạnh, vô-săc, vô-vi, vô tính 


vô-hình và những đứa con đầu tiên của nó là 4 đứa 
rồi sanh ra 8 (tám). 


Cát Thê-chất sơ-thủy đó là Thái-cực theo Dich- 
lý Á-Đông nó là tia-sáng nguội lạnh vô-sắc, vó-vi, 
vô-tính vô-hình trước khi bị rung-đồng bởi cái lần 
Điện-khí của Vū-tru. 

Sau bị rung-động bởi cái Điện-khí Vũ-trụ, 
Thái-cực sanh ra Lưỡng-Nghi tức là Am và Dương. 

Lưỡng-Nghỉ sanh ra Tú-tượng là: Thá-âm, 
Thiểu-dương, Thác dương, Thiểu-âm. 


Đó là Bön cái cĐiểm-lực» (centres des forces) 


: khëi- thủy hay là Nguyê ên-tử' fỏi sau thành ra 8 ы, 


Bát-quái sinh ra 64 quái. 
Bön cái «Thiên-nhiên sœ-khai» (natures pri- 
maires) của những năng-lực tạc-tác đầu tiên là: 
Nature akâshique: Thái Âm 
— éthérée: Thái-Dương 
— aqueuse: Thiểu Âm 
— ~ ipni: Thiểu-Du ơng 
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Theo về khíthể khoa-học người ta goi- theo 
những trang-thái trên là: Thượng Khinh-khí (para- 
hydrogénique). Thượng Dưỡng-khí (paraoxygénique). 
Dưỡng Khiah-khí (oxyhydrogénique) và :Đạm-khí 
(ozoniques hay nitrozonique$). 2, 
- Những khi-thë đó theo Bi Dao là những thể- 
chất hết sức Linh-Động (suprasensblc) tuy là còn 
thuộc về trang-thái Nguyën-Tü và có cải Vọng- 
Động tót-buc khi mà nó rung- chuyên trên cõi 


Ta-Bà. 


Những thể-chất ấy vừa là Âm, Dương điện- 
tử. Nếu biết cách hóa-hợp những thẻ-chất đó 
bằng cát Thần-hỏa (Feu astral) người ta có thể 
hóa ra được nhiều phép lạ kỳ. Theo như vậy thì 
ta thấy ở trên cõi đất nầy muốn sự vật đều bởi 
điện khí hợp-thành. Muôn vật đã là Điện-khí thì 
tắt cả Vũ- Trụ cũng điều là Điện-khí са như vậy Bao- 
Phật đã giáo-hóa cho Đời một Giáo-lý uyên- 
thâm huyền huyền ão ао, có có không khóng. Cho 
côi thể sắc sắc không không này một tôn-chỉ hết 


"sức Khoa-học mà ít nhà Phật-tử để ý đến. 


Theo Nho-giáo cái tôn-chỉ duy-nhất < Thiên- 
Bia van våt nhứt-thể» Trà; Đất và vạn vật deu là 


một thể mà ngày nay trong thời-đại Nguyễn-tử ta 
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càng thấy những tôn-chỉ của các bậc Thánh Hiền 
Cao Minh Đại-đức đà đúng. Các Ngài không dùng 
Thiên-|ý kính mà ngắng lên thầy dược Thiên-Văn, 
cúi xuống nhìn rõ được Pia-lý. Hóa cho nên người 
Quân-tử ngồi nhà mà giáo-hóa được Thiën-ha là 
lý ày vậy. 


Sức đánh dóng-dua 
СОА NGUYÊN-TỬ THEO KINH DZYAN 

Thi Tiết 3 Tiết 2. Са màn ấy tự mở 
rộng ra khi mà Hơi Lửa (soufle du Feu) Dương 
Ьзо-Бос nó tự thu lại khi nào cái Hơi Âm (souffle 
de la Mère) (Racine dc la Matière) dung tới nó. Từ 
bẩy giờ các Con (8 quái với những Năng-lực hay 
Tính-thần từng quái một) tự dòi nhau ra và й môi 
người một ngã để nhập cả vào trong lòng người 
Mẹ (Аһ) sau một Đại.Chú (grand jour) và lại thành 
một với nó (Âm) - Khi mà cát Màn jy tự nguội 
nó thành ra sáng. Những con nó tự nở ra và tự 
thu vào trong nó và lầy cái tâm nó bao-frùm cả 
Vũ- Trụ. 

— Một đại Nhiệt-độ phân-tách những dị-thể (đlé- 
ments composés) và làm những Thiếa-thể (corps eé- 
leste) thành thể sơ khai độc nhất. Theo Chú-giải 
giảng như sau này: 
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«Khi mà một Sinh-thể tw phân-tách ra thành 


_ những thể đầu tiên trong cát vòng dân-lực (attraction) 


và Bm huy-động một chẩtđiểm bay đâu đó trong 
cõi hư-khỏng. Cái thể đó rút thành chất hơi 
và giữ trong lòng Mẹ (Âm) đền khi nào Fohat lấy 
vài mảnh Vũ-Ïrụ để ẩn-hành một xung-động (im- 
pulsion) lai làm nó Động, phát ra nhiệt-độ càn-yču 
và để cho nó theo sự sinh-tồn mới. Cái dán ra và 
thu vào của cái Màn nghĩa là nhung Nguyễn-tứ tao- 
thành cõi đời có cài "nghĩa ё ở đây l sự phốc-động 
(mouvement de pulsation) vì cái thu vào đãn ra đều 
nhau của cái Đại-Dương уд cùng tận cái mà ta có thể 
gọi là Nguyên-hình của thé-chất, là nguyên-nhân 
của sự rung-động hoàn-toàn của những Nguyên- 
th, Thể mới biết đòi xưa các bậc Hiền-trễt đã 
biết nhiều cái đã làm băn-khoăn các nhà Вас-Пос 
ngày nay như: nguyên-nhần của những trạng - thái 
Dương-Thiêu (Ignition) của Thë-chàt hay là tấm 
vải làm thành còi dèi trá-nghịch với Nhiệt-độ 
là sự lạnh giá со rút v.v... 

= Chú-giải nóirằng : Trong môi nguyễn-tử thì có 
Nhiệt-độ trong và ngoài, cái hơi Dương, cái tinh- 
thần, và cái hơi Âm, cái Vật-chất, những cái đó cho 
ta hiểu rằng : cải ljuan-doan hiện tại vë Ảnh- Sáng 
Mặt Trời sẽ bị tất, vi Nhiệt-dộ sẽ mắt di hổi sự 
phóng Ánh-Sáng ra, là một ý-tưởng lầm Ша >. 
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Đền những nhà Вас-Нос tũng công - nhận 


| thuyết đó là sai. Ông Newcomb có giảng rằng : 


« Trong khi mắt nhiệcđộ, một thể- khí co rút 
lai và cái Nhiệ-độ phóng ra bởi sự со rút quá 
cái Nhiệt độ mà nó mắt để thành sự со rút >. 

Đã đành rằng sự co rút lại lầm ra nhiệt-độ 
nhưng sự.co rút bởi sức lạnh thì không thể làm 
ra Nhiệt độ văn có ở trong cái thể ấy dược,cũng 
không có thể giữ một vật ở trình-độ có nhiệt-độ 
đều đều. 

Ông Winchell đã thù giáng cái nghich-ý dó rằng : 
nó có € một cái gì ngoài Nhiệt-độ > có lẽ nó là (theo một 
cách giån-di) sự đun-đây nhau (répulsion) của các phàn- 
tứ (molécules) khác nhau theo dịnh-luật xã gần (Loi 
des distances). Có thể dồng-ý được nều «cái gì ngoài 
nhiệt-độ > Ху gọi Їй < nhiệt-độ vô приуёп-пһап >, cái 
Hõa-Khí( (souffle du feu), cái Lực-lượng vô số: bất 
tạo (Force omnicréatrice) sai-khiển bởi cái tinh-thần 
tuyệt-đöi. 


KẾT LUẬN THIÊN НА-ЭО 
Xét từ khi Vũ- Irụ khởi-thủy bằng các Cế-Kinh 
như Định-Kinh của Ản-Ðệ, đến các thuyết của các 
nhà Bác-Học và Thiên-Văn học hiện-tại, để so-sánh 
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với cái Vũ-Trụ quan của Kinh Dịch ta không khối 
ngạc-nhiên cái Trí-tuệ thẫu-triệt hết cả Thiên-lý, cả 
Vū-Tru của Tiền- Thánh. н 

: Меи ta Му Thái-Cực-ĐÐồ của Phuc-Hy (hinh УП 
chương бо) và so sánh với các Tinh-Vàn (hinh 
ХУП-ХУШ chương 134-148) của các nhà Thiên. 
Văn Âu-Mỹ ngày nay nhà: có các thứ Vién- Kinh đã 
chụp được thì ta thấy rõ răng : Khoa-học thực-tẺ ngày 
nay đã giải rõ những quan-niệm và lý-trí của các khối 
óc phi-phàm có xưa vậy. 


Trong một Vū-Tru nhỏ ví-dụ như Thái-Dương- 
Hệ mà trái Đất ta ở trong đó thì cũng không thể 
ra ngoài cải hiện-tượng của Thấi.Cực-đồ ở: trên, sự 
cân-đối âm-dương đã giữ vững dược cái sức quân- 
bình cho các Нзаһ- аһ chạy chung quanh một Định. 
tính, cũng như một Nguyên.tử vò vi, mắt thường 
ta không trông thấy dược, nhưng cũng không hệ rat 
ngoài cái luật ấy vậy. Sự luân-chuyển các âm đơn-tử 
chạy trung quanh dương điện-tứ đã cho ta rõ đạo luật 
phi-thường < Thiên-Địa vạn vật nhứt thể» vì không 


có một chất nào hữu hay vô hình có thể ra ngoài sự 


kết-hợp của Nguyên-tử. Hóa cho nên sự tương-dõi và 
tương điều-hòa của Âm-Dương từ một Thái-Dương- 
Hệ cho đến một Nguyẻn-tử dëu giống nhau cả chỉ 
trù sự vận-chuyển nhanh hay {тїт theo thời-gian nhiều 


222 





` DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hay it đều theo một đạo-luật twong-dòi, gi xung 
tương-hòa, sinh-khắc tùy theo sự nhố оа ха gàn mà 
các nhà Bác-Học có thể tính ra thành số được vậy. 


Xem như thề thì tất cå cái Trung-Hòa, Quân- 
bình của сас sự vật ở trên quả Đất và các Tinh-Tú 
trên không-trung thăm-thẩm vó-bién vô-giới cũng 
không ra ngoài sự vận-chuyển âm-dương ở trong Thái- 
Cực-đỏ. 


Vậy đây là một Điểm tài quan-trong mà tôi nêu 
lên, mong các nhà Bác. Học lầy Hà-Ðö mà nghiên- 
cứu Vũ-Trụ thì không còn có một luật nào có thể 
ra ngoài những luật tương xung, tương-đổi twong- 
hòa, tương-sinh, tương-khấc của Ат- Đương. 

Nhà Bác Học Einstein chi mới nêu lên cát thuyết 
tương-đöi (Loi de la Relatvitẻ) lẫy thêm một bề vào 
ba bë (4e dimension) thường dùng trong Khoa-học, 
là thòi-gian và không-gian. Nhưng luật two'ng-dòi 
ấy nó chỉ trong một phạm-vi nhỏ hẹp vì ông không 
nêu lên những luật tương-xung, twong- hoà, tương- 
sinh, tương khắc của Âm. Dương theo không- -gian 
và thời- gian. 

Âu là đầy tôi mong rằng các Bác.Học & các 
nước Vin-Minh nên lấy cái căn-bản của Thái Cực 


đồ, thuận theo các luật sẵn có của thiên-nhiên mà tìm 
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E x DICH KINH TÁN-KHÀO 
VN” "Cu дА kiểm thêm những Khoa-học mới khác để đưa Nhân. 
Ө 2 i loai dën chỗ Dai-quang-minh và Thái Bình tuyệt- đối, 


М Mới đầy có hai nhà Bác-học trẻ tuổi Trung- 

A Hoa Tsong và Lee được giải-thưởng Nobel về thuyết : 
55 «Вга tả dơn.tử có năng. lực khác bên trái > hay là 
| guyển-tắc án tong (Principe de Parité) chi có thë 















đối với những lý-thuyết- trong Dịch тїї TÔ ¿ng về 
khoa TNÏguyên-tử học. Tôi không muốn nói về chi- 
tiết ở đây. Các bạn sẽ đọc quyền: Dịch-Lý và Khoa- 
- Học tức là quyền để két- luận sự Học-Dịch của tôi 


22 “Ly (Thèse de h Science atomique suivant la Loi de 
| W: = - Changement) mà #01 sẽ đệ lên Chánh-Phủú và О 
Е ®- Tš Kháo-cứu Nguyê èn-tử-lực. Và có nhiều phần cần 
Z= phài giữ bí-mật nën quyền đó chỉ có thể ra mắt 

. bạn đọc thin-mëen sau khi duyệt-y. 


Nhưng các bạn lúc nào cũng nên cô găng mà học 
Dịch, bạn sẽ như tôi ban sẽ tìm được con Đường 


mà bạn thường mong-ước, 


224 

ТБ 

A С E 

са? 
Г ` 
z dah x ` 
26 Р Б ы 2 = ©. 5 
м. ‹ : 
củ Сей КЕТЕТ Сабы · v š га Е = l w. th ДН ¬ Le a 2á “= 94. Agd š ¬ 





thôi. “Thuyết Ху cũng chỉ mới là một bạt bụi nhỏ _ 


và là một Luận-Ấn về Nguyên Tử- Lực theo Dich- ` 


Кы 


p | 


CHẤT-ĐIỀM THEO KINH DZYAN 


Thi-Tiết v 


Tiet 3. O trên đã nói là Dương-điện-tử- xoay 
tit chung quanh điện-hạch theo đường xích- đạo, cái lệ sẽ tr 
định - luật xoay tit chung quanh trong thể-chất sơ-. 


khai đó là một trong những luật của phái Triết-lý 
Hy-lạp cực-kỳ có mà các bậc Đại. quang-minh tői có 
là những bậc thông Bí- pháp. Người Hy-lạp học 


người Аер, người Аі-сар học người nước Chaldée 


là học- trò của Đo Đà là nhân gõ: | {тиб 98 ани 


Bacsi шо day я CẢI SỨC xoay vòng йол. 


vement giratoire) của các Nguyễn-tử và các viễn tròn 
thì đời nào cũng có. 

Cái Thuyết khối điểm ó: trung-tâm Thái-dương 
(mouvement hếliocentrique) mà Pythagore dạy ta từ 
500 năm - T. Г. L. còn cái thuyết những lộc giản 
đơn (tonrbillons e! lémentaires) biết từ hỏi i Ông Anaxa- 


gore gần 2000 năm trước khi Ống Galilée, Des- 
cartes, Swedenberg tìm thấy và sau chót ông Sir W. 


Thomson có sửa dói chút ít, 


Trong Chú-thích có giải rằng: (Thi-tiết vì) 


. z Đa 2: ; | 
Sự chuyển-động cua những lực-lượnng của Fohat ở 


225 






KA. IM; 


— 
< 











DICH KINH TÁN-KHÀO 


trên hai hàn Cực (Вас và Nam-cực) của trái Đất có 
nhiều đặc-tính cúa Ak3sha (Ether) vë Sắc cung như 
về Thanh. Thanh là tính cách của Akàsha (Ether): 
nó phát sinh ra không khí mà cải đặc-tính là Sè, 
Bung (toucher), nhờ sự chà-sát nó thành ra Sắc và 
Ánh-sáng (Vishnou Pourâna) muốn hiểu rõ hơn, nều 


người ta nhé buổi hoàng-hôn trên Bắc và Nam- 


cực hai cái đều & chính giữa những luồng Điện-khí 


và Tù-khí của trái Dit. Người ta gọi hai Cực B 
cái vwa để chứa cái thu hút và phóng ra Sinh-khí 
Vũ-trụ và trái Đất, cải Điện-khí dư пёи mà không 
có hai cái nắp hơi đó thì đã lầm tan quả Đất đã lâu 


"rồi. Đó cũng là một dã-thuyết mà người nghiền-cứu 


rành mạch biết rằng từ mày hồi nay những cái hiên- - 


tượng ở trên hai Cực có những tiếng thật lớn, 


những tiếng tít lên và những tiếng nỗ im ảm. 


— Khi mà cái hạt gióng của người đần ông 
gieo vào trong người đàn-bà, cái hạt giống åy không 
thể thụ thai được nếu nó không hợp bởi 8 cái Đức 
(cái luồng và những phát-biểu của những bản-pguyên) 


của Thâần- Nhân lục-thiệt (homme céleste sextuple) 


Vì vậy lấy cát hinh ç cánh lầm tượng-trưng cải 


Tiểu. Thiên-địa trong hình sao 6 cánh tượng cái Đại 
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“Thiên-địa. 
(Trích trong Anthropos ouvrage sur l'embryo- 
logie Ө ис Livre 1). 

_— Sự biển hóa của cái Sinh-khí Vü-tru là cái 
tính-cách của Ngũ- hành. Trong nguyên -tử' của 
khoáng-chất (atome minérale) thì nó liên-hệ với 
những cái hạ bản-chất (principes inférieurs) của Thân- 
linh trái Đất. Trong Nguyên-tử thảo mộc liên-hệ với dê- 
nhị bản-nguyên của các Thần đó. Trong đời (Рза), 
trong giới Động -vật thì nó liên-hê với những 
Nguyên-tử ở trước, đệ-tam và đệ-tứ, trong người 
thì cái bào-thai phải có cái quả của Ngũ-hành. (Đệ- 
ngū bản-nguyên là tinh-thần). Nếu không có cải dè- 
ngũ bản-nguyên đó thì người sinh ra khờ dại không 
hơn рї thú-vật. 


Vì vậy chỉ ở trong người thì cái bản-vị Sinh- 


tón mới đủ. Còn cái đệ-thất bản-chặt (Atum) chỉ là 
một trong những tia-sáng спа lrời hay Thái-cực hay 
mặt Trời của cả Vũ-tru (Soleil Universcl). 

Còn cái Thể-chất của muôn vật chỉ là những 
trần-bui thần-lính lắng xuống mà Tao-háa đã mượn 
để hóa-hợp tạo-thành. 

Та thường có cầu: Sóng gửi thác về (Sinh-ký 
tử qui) là do những lý-thuyết tinh-vi đã giải trong 
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ArH 


Тай@-У, cái thân-xác ta hợp bởi ngũ-hành, phân chia 


та ĐBát-quái rồi sẽ tan giữa ra, những Nguyên - tử. 


hóa-hợp thành cái ta sẽ lại biển-hóa hợp-thành cái 
khác, như biển vào đất, hóa thành cây có, hay súc 
vật, hay nhân vật khác, rồi lại trở về © lin-quán 
cứ như thể mãi không ngừng trong cải vòng bánh 
xe luân-hồi vô-cùng vậy (Roue de la Métempcycosc) 
Đạo Phậ ật сао-51ёи linh-diĉu da giáo-hóa chúng-sanh 
biết bao nhiều giáo-lý đầy ý-nghĩa сао-ѕіёи hầu để 
chúng-sanh có thể giải-thoát được khẻi cái bánh хе 


luân-hồi cùm“ xích, để ra khỏi được cõi trầm-luân д 


- {гос nầy. Tôi viết đến đây bao nhiều cẩm súc. О! 


cái Đời mà ta gọi là Văn-minh chỉ là một cát vỏ, một 
tiếng gọi cho thật kêu, nhưng trong cái huy-hoàng 
815-181 đó biết bao nhiêu những chuyện nghịch với 
Thiên-lý. Cái Khoa-học mà bao nhiêu nhà Bác-học 
đã tận-tụy sưu-tầm nghiên-cứu hầu để ích nước lợi 
dân, văn-hóa để giải-thoát muôn dân, gieo rắc hanh- 
phúc cho Thiên-hạ. Nhưng lợi hại bất döng Thiên-hạ 
còn bị trầm-luân khố-cực, trăm họ còn đang quần 
quại nửa sống nửa chết, cơm không có mà ăn, áo 
không có mà mặc. Bën cạnh những cảnh dau thương 
Зу vẫn có hạng người vất bó hàng triệu triệu vë bom 
đạn đi chính-phục nhân-loại. Маи thuần thay! Phải 
chăng nhằn-loại phẩi có những cảnh-ngộ dau-thươrg 
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: 


đó để trả hết cái nợ tiến-kiệp hầu mong đến một 
ngày mai sáng-lạng mà Dich là Đạo ấy có thể bồi. 
дїр cho nhân-loại một еді gì mà tinh-thần đòi hối để 
di lèn một con đường chắc-chắn hợp với Thiên-lý 
"уду. + 

— Trong kinh Rig-Véda nổi rằng: «Cái dó là 
Chú-tẺ của тиба loài cái bẩn-nguyên độc nhất làm 
động Thần, Nhân» bất đầu lọt lòng ở cái kim Âm 
bộ (matrice d'Or) Hiranyagarbh3), nó Їй Trái trứng 
của cõi Đời, cái quả tròn của Vü-tru. Cái đó là vừa 
Âm vừa Dương và cái biểu hiệu của Bà-la-môn phân 
làm z (tức là Lưỡng-Nghi) và tự biển nhw Мі) 
trong một phần đổi (tức Lưỡng-Nghi là Âm và 
Dương). Trong Thái-ầm biển thành Thiểu-dương, 
trong Thá-dương biển thành Thiểu-âm, trong Âm 
có Dương, trong Dương có Âm vậy). * 

Th:-Tiết IV 

Tiết $. Cái nguyên-nhân vô cùng tận nó là Се 
Âm-u vô-han hay là vô-sò, Hu-khóng vòng tròn. 
(Võ-cực). 

1-# Thứ Nhất, con Số, vì nó là Một (a) (Thái- 
cực). š 
2- Thần-chú (уох du Verbe) hỏn cõi Đời 
B những số Một và Chín (о) (Lưỡng - Nghi). 
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3- Hình vuêng vỏ Hình (Tứ-tượng). . 

Ba cài đó lọt trong cái hình tròn (vô-hạn) (с) 
là Tú-tượng và những số то là Vũ trụ vô-hình (theo 
vë Chủ-quan (subjectif). Rồi tới các Con, 7 (Бау) 
Chiến-sĩ (Sept combattants) Một người thứ Тат (d) 
ở về một bến (е) và cái hơi của nó làm thinh Ảnh 
sáng (f). ễ 

a= О trong bản.thảo dé là «Айт Sawat» là thứ 
Nhất hay là Cựu so-khai (ancien primordial) gọi là 
Cựu Nhật của Cựu - điều - Ước giống như (Bà.la. 


Мз) Tạo-hóa: 


Hữu cõi doi là nguyên-chất huyền bí, cất bản- 
nguyên tạo hình Tóa-hóa vật-chất. 


Nhưng số khi nó động: Соп số, sf mốt theo 


thê-chầt trên cõi trên tựa như cõi Huyền-bí > đó. 


tạo ra những cõi đời, 


b- Một và chín thành 10 hay là con số hoàn- 


toàn tượng hình Tao-hóa (crếateur), cho tất cå các 


Táo-công gồm lại thành Một. 


50 10 tưởng-trưng: 

Số í Ë một cái nét thing tượng-hình giống 
đực theo Взе quái thì quë Kiên có ba cương 
= ba gạch, ntu ta gạch thing liền nhau là số í theo 
Dịch -lý thi Кіа vi Thiên, Kiên là Trời tượng 
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А2524 giếng cái кк -_ Bátquái thì que Khôn là qué Аъ 


= о ел cổ 6 gạch — toi = nếu tạ gạch theo nhau là. SỐ o theo 

Nhi на _Ð с} nÌý thì Khôn уі Địa, Khón là Đất tượng Âm. 

е А Cho nên số 10 là tượng Kiên Khôn kết. ho'p, Åm- 

Sn вш thái-hòa B ng cả cái Vũ-tru vô-biên уб: 
| giới này. vậy. : 





c- Cái vòng tròn nghĩ là vô hạn-định (o là 

con không) thành ra một số khi mà 9 số khác arog 
i trước nó và huy-dóng cái lực-lượng và giá-trị của 
: 2. ý . nó. “Thần-ci L (N lerbe ‹ ou Logos) hợp. với âm-thanh 
k DA và: Thần nh, tượng-trưng 9 số và hình, v ới số: о, 


kề cái tuần 10 ở кок са Vü-tru. 











There ас VÀ cải Те. tượn g Б. р. $ > 
` vong tròn l саї Биа ảnh-hưởng maak nhất trong môn G 


Phù-thủy (Magie). | 

d- Một người thé 8 tức là mặt Trời... 

Lời cựu chú-thích giảng dạy một ngu-ngón nhu 
Sau này? | 

«Меш Me (Аъ) đã xây 8 cát Liusdyi cho 8 
Thần-tứ của nó q 4 cái to và 4 cái nhỏ, Tám cải mặt 


._ Trời chói sáng theo vị-thứ và niên. kỷ. Bal-:-lu (mặt 
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DỊCH KINH TÁN-KHAO 


Trời ta thấy) không lấy làm mãn-nguyện tuy cái nhà 
nó @ to lớn nhật. Nó bắt đầu gầm thét như những 
con Voi khống-lồ, nó hút vào bao-tứ nó các Sinh- 
khí của 7 em nó. Nó tìm cách cấu-xé chúng. 4 thằng 
lớn đứng thật xa sát dưới cùng. Nó không bắt buộc 
được chúng và ch lại chế пеи nó. Chúng nói 
với nó rằng: «Chúa 2 ơi! Anh hãy ráng sức chúa tế 
ơil Anh không thể nào đuối kip được chúng ta». 


% $ Nhung những thằng nhỏ khóc lóc, chúng than- 
"phiền. với Mẹ. Bà duối liên Bal-i-lu vào giữa nước 
và nó không sao cử-động được. Ті ngày dó по 


"chỉ Sah то và doa dim chung. Nó đuối chúng xoay 


_ thong thả xung quanh nó, chúng vội vàng đổi hướng 


và xa nó. Theo hướng mà các em nó бї quanh bao 
theo nhà của chúng. Tù ngày đó nó tự: nuôi bằng 
cái mỏ-hỏi ở thân Me nó, по tự chau ЧО: cái hơi-thở 
ra của nó, Vì nguyên-nhản đó Bà Mẹ vất nó riêng 
một chỗ». 

e- Cái hơi của 7 Hành-tinh hợp lại gọi là Ánh- 
quang của Tao-cóng vì các Hành-tính trước kia đều 
là Sao chối hay mặt Nhật, 

Theø Thiên-văn thì mặt Trời xoay chưng-quanh 
cái Trụ của nó theo chiều các Hành-tinh, mỗi một 


Hành-tính có đường quĩ-đạo riêng của nó. 
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4 Theo Khoa-hoc thì Ánh -sáng mặt Trời ban 
ngày mà người ta thường gọi là Ánh-sáng trắng. 
(Lumière blanche) hợp bằng 7 màu. Nều ta lấy một 
cái hình bánh ít bằng thúy-tinh. (prisme de verre) аё 


mot Ánh-sáng xuyên qua ta thấy bảy màu thứ-tự 
theo: VIBVJIOR. 


r 





- М: màu tím (violet). 1:- màu chàm (башке) 
В: màu xanh lo (bleu). V: màu xanh lá сау: (vert). W 






J: màu vàng (jaune). O: màu gia- cam (orani РОЧ са 
R: màu dó (rouge). : 9 
ё" Р 


Và nều ta lấy bảy màu trên vë theo thi- -và S 
ˆ 47+ š , ` А М6, а 
phàn tương-đổi theo Vật-lý-Học, lên tren mot са 
đĩa bằng bìa cứng, ở giữa có một cái lỗ để quay. 
Та quay nhanh са: đĩa ấy thì ta sẽ không thấy màu, 
7 màu trên biển thành trắng. 


"үе 
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Nhân-loại một khi đã chia ra thành 4 phương 
mà phát-triển Sau này môi mot giống tùy theo phong 
thỏ khắc nhau, từ. va ât-chất đến tinh- thần, như т са! 
Ảnh- lính của bản- -ngà thi gióng người пао слав дчау 
vë một mỗi: dó là Thiên-lý. Cái Thể-chất của người 
cung như" muón vat cung đều bim-sinh ở: mòôt Đạo 
thường là Âm=dương giao-hơp nhau mà thành người 
Và våt tù cõi Vô-hình đến côi Hữu-hình vay. 


Cho nên nói đến Nhân-loại Tričt-lý thì không 


“người nào có thể ra khỏi cát Định-luật thiêng liệng 


của sự giao-cảm Âm-dương, đực cái và cải Tinh-anh 


của Nhản-loại không ra khói con đường Thiên-lý, 


„Бо Ë chỗ dị- đồng lấm đường mà rồi cũng về 


một mỗi. Ïừ người Ảnh, người My, Pháp, Hòa- 
Lan, Miền, Việt, Mọi, Lào vân vån, từ người vän- 
minh cho đến kë hú-lậu thô xưa, không ai ra khểi 
hai đạo-luật ấy, một nói về Tĩnh-thần và một về Thé- 
chất. Hóa cho nên cái nguyên-nhân lặp thành “Thể xác 
giống nhau và cái Tinh-thần đến chỗ tuyệt-đôi ріпа 
nhau vì vậy cái cảm-tưởng vë Vũ-trụ, về Đại-Nhất 
đều có chỗ tươờng-đồng nhau vậy. Âu và А đều có 
một quan-niềm chung là: «Thiên Bia vạn-vật nhất 
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т Bạn: nhiều nhà Bá Học Âu-Chàu đã. Đo Tên 


råt nhiều ức-thuyết - về Vũ- Trụ khỏi-thủy nhy trên . 


tôi đã nói: La Place, Abbé Moreux, Бае Belot 
vần vần... Nhưng cũng уіп chỉ là một da-thuyết chưa 


được chắc chắn cho lắm. Cổ Kinh. như Kính Đzyan, 


Kinh Dich Tiểu đã nói vẻ Vũ-Trụ khỏi-thủy và sự i 


lập thành bằng những nguyën-tü quá cao-siêu huyën- 
diệu thành thử lầm trí óc người hoang-mang, như 
kẻ say mà không có chó vin. 


Những thuyết của các nhà Вас-Нос âu-tây 
mà trên tôi đã nói chỉ có thuyẾt của Ông Emile 
Belot là một иус et dë hiểu có lý và ngộ- -ghĩnh "hon 
hết, Theo y riêng tôi thì từ xưa đến nay: các bậc 
Hiền-Trết Âu- Á với cái ý-tưởng Đồng Tây, đều 
gập nhau ò chờ < Thiển- Địa” van vật nhất thé». 
Như Leibnitz cho người ta B một Tiểu Thiên-địa 
trong cải Đại Thiên-dịa. Xem như ` vậy thì con qgứời 
tức là một Vũ-Trụ thu nhỏ lại, là tượng-trưng cho 
cả cái Vü-Tru vô và hữu hình. Cho nêa xét cho ky 
một cải tượng-trưng thu nhỏ của một cải рі quá 
lớn lao ở' ngoài trí tưởng-tượng của ta thi sự gidi- 
quyết cũng có thể dụng dược với sự thực. Như nhà 
Kiến-Trúc Sư đã lập-thành một bản-đỏ của một Liu- 


T 
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DỊCH-KINH TÂN-KHẢO 


“đài hay biệt-thự trước khí xây-dựng làm theo bản- 


đồ са! lâu-đài thu nhỏ lại để dưới conmắt nhà Kišn- 
Trúc-Sw ngắm nhìn chó nào đẹp, chỗ nào хаи rồi sau 


2 mới dựng lên cái nhà thật sự cho nên nói người 


А 
Е.Д 


Quân-tử ngồi ở nhà mà giáo-hóa được Thiên-hạ 
là lý ấy vậy. 

Theo những nguyên-tắc trên thì con Người B 
tượng-hình cho Vũ- Ги, nên xét sự thành con Người. 
tức là biết su lập-thành Vũ-lrụ. Với cái dinh- 
liền сһас-сһап đó cho nên sự sinh-dục ra соп người 
bao-hàm ở trong nhiều sự huyền-bí và sw tìm-kiểm 


hoc hỏi để biết dën cùng kỳ lý con Người là một vån- 


йё khó giải-quyết được, cũng vì le ấy bao nhiêu Bác- 
Học Bác-Sĩ đã phải chịu « соп Người» là môn học 
khó khăn nhất vì ở trong con Người còn có những 
năng-lực tiềm-tàng huyền-diệu linh-thiêng mà Khoa- 
Học ngày nay cũng còn phải bó tay. Ниуёп-Ві ау! 
соп Người] : 
- Người ta sinh ra cũng theo hai thể: hữu và vỏ 
hình. : 

a — Vô-hình hay là tính-thần. 

b — Hữu-hình hay là thân-xác. 

Nói về lúc mới bắt đầu một người con trai là 
відпр đực là thể Dương cứng, đang lúc cường-tráng 
mạnh-mẽ št cần có sự giao-hoà với thể Âm mềm của 
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người con gái mới có sự dung-hòa, cho nên mới 
có vợ có chồng. 

Người com Trai chưa đến lúc trưởng-thành, 
chưa biết cái thú ở đời, lúc đó chỉ chuyển về sự 
học hỏi, bỏi dip tinh-thàn hay thể-xác tức ví như 
trong trạng-thái Vô-Cực vì trong sự học hỏi của người 


cái ý-tưởng vô-cùng-tån lần lần di đến chó sáng - 


thêm lên mãi. Nhưng một khi cái Vô-Cực đó đến 
lúc mà tính-thần con người tự phát-triên lên như 
Thái-cực huy-động vừa đến lúc dën thì, cường-mạnh 
thì vật-dục bắt đầu sinh. Lúc đó cái ý-tưởng dương 
cương mà động nên mới có trạng-thải đến thì của 
người con Trai, đi tìm kiểm con gái, thë non chỉ 
biển gắn bó ái-tình vậy. Đó là trạng-thái đầu tiên 
mà Dương-động di kiểm Âm-tĩnh hay sự huy-động 
của lhái-Cực phân ra có Dương phải có Âm dung-hoà 
nhau nói trong phạm vi nhỏ hẹp. Dương dòng kiểm Âm 
giao-hoà nhau để thành sự quân-bình nhờ có hai 
thể mà trong Kính Dịch gọi là Lưỡng-Ngh:. Ta 
có thể tượng-trưng cái mà ta gọi là Vô-Cực, là trang- 
thái tính-thần phát-động, là Thái-Cực. Có động thì 
thoạt tiên cãi khí Dương Бау trên cõi Hư-không den 
tối, lúc đó cái chu-hành của cái Vi-Dương đầu tiên 
trong cõi tôi tăm xoay-lốc trong không-gian theo hình 


хоау-бс. 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 





Đó là cái Dương phat-dóng trong cái Âm theo 
tình-thần vậy. | i 
y 17 Cung nhu người ta lúc còn là trai-trãng, 
trại gái àu-yëm nhau thì bai cái Âm-Dương quin- 
quit nhau nhw giỏ сйдп, thương yếu nhau như keo 
sơn trong cối vỏ-hình tức là trạng-thải Ái-tinh về 


tình-thần, cái thực-trạng âm-dương giao nhau 


bằng ý-tướng hay là cái giây liên-tưởng, tinh-cam vô- 


hình của trai và gái mới bất đầu hòa-hợp nhau, rung 
chuyển nhau trong cõi vô-hình. Trong trạng-thấi này 
các ban thứ. nghiệm xem con trai thể Dương động 
lúc nào cũng quanh-quấn với con gái thể âm tĩnh, con 
gái cũng тё man quanh-quản với con trai; trang- 
thái đó В thể-tượng sự" giao-hoà của Âm-Dương thë- 
chất mà người ta gọi là đạo vợ chong. 

2° — Trạng thất thứ 2 tức là hai khí Åm- 
Đương ôm nhau, soắn-súyE với nhau trong cõi không- 
gian, vô-hình vô-ảnh cho nến sự vận-cñuyển của nó 
không sinh ra gió, ra lóc, lúc đó chỉ là khởnag-gian 
hoàn-toàn không có một cát gì từ không-khí trở: di. 


' Cũng như trong trạng-thái Ấi tình ` về tỉnh-thần, tuy 


chưa thực-hiện được về thể-chắt nhưng trong lúc đó 
sự hoà-hợp Âm-đương về tỉnh-thần së có ảnh- 
hưởng trực-tiếp với thế-chất với thân-xác của hai 
khởi Âm-Dường. Một khí đã có tượng rồi thì sự 
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| — về кар J ха vậy. ` 3 
Cung như trong cõi Hư-không. tuệ đế 1 hai 


` 
cai i Âm-Dương tuyệt-đối cứ huy-động đến chê cùng- 
, cwo, thì cải Âm-Dương vô-hình ấy át phẩt có sự bičn- 
БЕ động mà cái _Âm.Dương thể-chất bất đầu sanh ra văn 
7 Р э ST ДЕ с — Trang-ihái thứ 3 là trạng-thái Vật-dục 


к у: cửa. muôn loài. Âm-Dương hoà nhau đến chỗ Thái-hòa - as 
К: | cũng như Âm- Dương. thể-chất khởi sinh ở trong wQ 
ЖЕ. không-gian tuyệt- -dòi có sự go Phê nhau. Và mot 74 





khi Âm- Dương giao-hoà nhau ất sinh ra một 
thể khác \ vậy. 
сыын ые rong Bc ых {т гч ôm bọc 
w nhau, giao nhau mà biển-dịch. thành một thể mới . 
| 3 ` ta goi h Bào-Thai (2 Đối với Ngéoi và Vật tức là 
đứa con sau này và nói rộng ra đứa con dó tức 
là Thái Dương-Hệ vậy. Vì con: agu đã là một Tiểu 
: Thiën-dia thi cất Bio- thái t trong lòng Mẹ nó cung gồm cai 
| đủ các bậ-phận theo Thái-Dương-Hệ (muốn cho гб | 
2 xin. Tiết: quyền ВӘ thị yết của tôi) cất Bào-thai kết 
КЕ) ЕССЕ > 
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Vi-dwong đầu tiên, có âm-dương huy-dóng hoà-hợp 
nhau mà thành Tứ-tượng tức như đã có Thái-Dương 
thì có Thiểu-Dương, có Thái-Âm thì lại có Thiểu- 
< Âm dung-hoà nghĩa là lúc nào cũng có những thể де 
"có thể di đến chỗ hoà-hẹp Âm-Dương theo luật 
 Quân-Bình tuyệt-đối, Sau khi Tứ-tượng đã sinh 
thì 8 qué theo Tiên-Thiên Bát-quái sinh ra mỗi 
qué một tượng thay đổi những qué ở Tiên-Thiển 
“- để di đến chỗ lập-thành một thể hữu-hình cứng mềm 
| gee dun diy, cọ sát, điểu-hoà nhau để thành cất. bào-thai 
К hữu-hình trong bụng người Mẹ cũng như trong 
i Thái-Dương-Hệ mà trên tôi đã giải thì cái Tiên- 
Д Thiên Bát-quái kï:z-đỗi, di-dịch thành những дис ở 
| | Hậu-Thiên Bát-quái trong cối hữu-hình tượng 8 
Hành-tinh trong Thái-Dương-Hệ. 

Đó B trạng-thất Bào-thai cua Thái-Dương-Hệ 
trong cõi Âmu tuyệt-đồi cũug như cái Bào-thai của 
đứa trẻ trong bụng người Mẹ уду. 

Trang Thái thứ gaer Khi Bàə-thai đã dúng 
ngày tháng cứng cáp, tức đã đến kỳ mãn nguyệt 
khai haa ắt sinh ra đứa trẻ mà thân-thể và tinh-thần 
đầu theo mət Sử giao-hoÀ quân-hình, cản-đổi nhau 
là một tiểu Thiền-ÐAa đã sinh та уду. Cũng như 
Thái-Dương-Hệ một khi đã ќа hạn-dịnh của nó 
Xuất ra th; cả một Binhstinh gồm có 8 Hành-tính 
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khác hiện ra mà sống trong Vü-Tru cũng như đứa {тё 
bát đầu sóng ở trong dòi người viy. 


Trang- Thái thế 6 — tức là trạng-thái пио! 
ning. Phàm con người ta đã sinh ra phải được nuôi 
dưỡng bằng thể-chất để nuôi thân-xác và được ăn học 
để nuôi nẵng tỉnh-thần thì cái Thái-Dương-hệ cũng. 
phải theo một lý do đó vậy. Biết đâu cách đây hàng 
triệu triệu năm Thái-Dương-hệ chỉ là môt Qui-hệ 
nhỏ hep hon Thái-Dương hệ bây giò! Nếu ta đã lầy: 


Thiên~-Địa van vật nhất-thể làm nguyên-tắc thì người _ 


nhỏ rồi din dẫn lớn lên, thì Thái-Dương hệ 4 cũng 
phãi theo một Đạo luật dĩ-nhiên Зу trong những thời 
gian vô-cùng vô-tận, Thá-Dương-hệ xoay-chuyễn 
mãi mất trong Hư-không, trong sự vận-chuyên của các 
Hành-tiuh, khí nào gặp chất hợp với nó thì hút 
vào và dân dàn lớn lên cũng như người trong thời- 
kỳ thơ-ầu còn cần có sữa Mẹ để lớn, sau lần lần 
những sinh-tố trong cây cô, thịt cá, cung phụng cho 
những nhu-cầu thể-chất của thẳn-xác và su hoc- 
hỏi dần dần khai mở tỉnh thần người cho khôn lớn 
theo thể-chất và tinh-thần vậy. 

Trang- Thái thứ у — là trạng-thái mà cất cơ-thể 
của người ta không tiền lên được nữa ta thường 
gọi là Đứng Bóng tức là vào khoảng so tuổi. Thân 


xác cao lén đến một trình-dộ cùng-cực của giống 
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s gẾ 


người. Đó là thồi.kỳ cơ thể đã nổ-nang, lớn lên 


đến cùng-cục, lúc dó thường đúng vào lúc dwong- 


thì của người tạ và lại trở lai trang-thái đầu của 
cát lý "Thái Cực. Đương hay Âm đã đến cùng-cực 
ất phải có sự biển-động, cọ-sát, dun đẩy dung-hoà 
nhau để đền cái mức gọi là Thái-Hoà. Đó là trang- 
thái của muôn vật để duy-trì cõi Sinh tồn mà nêu 


đổi-chiều với Thái-Dương-hệ nó cũng là trạng- 


thái đúng thời-kỳ hoàn-toàn ắt có sw cường mạnh, mà 
sự biển- động dung-hoà với những Vũ-trụ hay Tinh-tú 
Hệ khác hầu có thể tồn-tại được cõi Sinh-tồn trong 


giới Vũ-Trụ hư-không, hầu để có sự phát sinh ra 
những Hệ- Thống mới khác nữa vậy. 
Trang-Thúi thứ ổ — Thịnh cực thì Suy sinh 


đó là cái điệu-đề tốc-yếu của [rë Đất cho nên con 


© người ta cường-thịnh đền cùng-tột thì sự suy-yču 


dần đần sinh ra mà dwa con người đến cõi già và 


chết, thì Thái Đương hệ cũng không tránh khối 
cái luật dĩ-nhiên ấy thzo Thiến-lý. Như một ngôi 
Sao lúc dàu nóng sáng đến Cực-độ như sao Arien 
có đền 4o ооо? rãi sio cũng dän dần nguội theo thời- 
gian. Trong Vũ-Trụ cũng có nhiều Sao trước kia sáng 
nóng nhw Mát Trời rồi sau nguội lạnh mà thành 


Hành-tinh nhw Trái-dắt, - + 
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Trên đầy tôi nói cái trạng-thái của người so 
sánh với cái Thái. Dương hệ của chúng ta. Người 
ta lớn lên có gia-đình væ con thì cũng như Thái- 
Dương hệ trưởng thành lên mà Mặt trời là chủ gia- 
dinh nuôi dưỡng, dẫn-dắt các Hành-tinh cũng như 
người Cha đổi với gia-dình vậy, | 

Trong một Đô-thị lớn cá nhiều gia-đình, có 
nhiều nhà ở cũng ví như một giải Sông Мез. Hà 
hay một đám Tinh-Vån có nhiều Tinh-tú-hê & gần 
nhau. Trong những Phú, Huyện thì nhà cửa ít hơn 
cũng như trên Trời có chỗ it sao, ít Tỉnh.tú-hệ, rồi 
trong hương-thôn ít nhà cửa cũng nhu trên vồm 
Trời chỗ rất thưa Tinh-tú. Làng họp thành Tổng, 
Tổng thành Phú, Huyện, Phủ thành Tỉnh, Tinh thành 
Xứ, Xứ họp lại thành Nước. Các Nước họp lại thành 
са Hoàn-cầu. Như vậy tức là Hoàn-cầu là chỗ 
tụ-họp của tất cå Tính-tú. Tất cả họp lại gọi là Vũ- 
Trụ Та có thể nói là cái Thái - Dương - hệ 
của chúng ta chỉ như một рїа-йїпһ của một nước. 
Và Phim người ta sống ở trên đời thì Tinh-thần cũng 
như Vật-chất đều do một nguyên-tấc « liển-hoá » mà 
trong một gia-dình người Cha làm cột-trụ, chung- 
quanh lăng-xăng có vo: соп. Vợ- con đông-đúc ví như 
những Hlầnh-tinh chạy chung-quanh Mặt Trời mà 
người Cha lúc nào cũng có trí-hướng tiển-thủ vậy. 
Cho nên Mặt Trời tuy B một Binh- tính chü-té của 


243 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
Жай: у>: 


k 


Thái-dương-Hệ không phẩi vì dia vị nó mà dừng 
đứng, nó cũng như người Cha trong một gia- 
dinh phải có trí tiến-thủ xoay-sở để duy-trì sự sống 


cho gia-dình, thì mặt Trời cũng vậy. Thiên-văn-Học. 
ngày nay đã chỉ rõ cho ta là mặt lrời tự xoay-quanh - 


nó và lại còn có một sự vận-hành tiễn lên ngồi 
sao Wéga nữa vậy. Cho nên cả Thái-dương-Hệ 
đổi với vòm Trời có một sự vận-hành rö-rệt lím 
cũng như vì sự sinh sống mà người Cha phải nay 
đầy mai đó làm việc mà trong khi thuyên - chuyển 
đó mang cả gia-đình di vậy. Thiên-văn ngày nay đã 
cho ta hiểu rõ Trái-đất ta @ tự xoay và xoay-chung 
quanh mặt Trời, đó là 2 vận-hành đổi với nó và 
đổi với mặt Trời, nhưng nó còn có í vận-hành di- 
dịch đổi với Vũ-trụ nữa cũng như cất vận-hành toàn- 
thể của Thái-dương-Hệ trong Vũ trụ vô-hạn theo 
hướng Sao Мера. 


Sự vận-hành đó thấy ở cái tốc-độ lớn lao huy- 
động cái trung-tầm của mặt Trời tới 20 km một 
giầy. Vậy trong khi mặt Trời chạy thật nhanh dën 
một chỗ trong vòm Trời mà người ta gọi là Apex 
thì trái Đất cứ tiếp-tục xoay chưng quanh mặt Trời, 
Sự thực thì đường Hoàng-đạo của trái Đặt không 
phải l dẹp diu nhưng nó theo một vòng "chân Vịt 
thật lớn mà đường chực-kính lớn của nó là đường 
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a e nghĩa là z 297 triều cây 
i chiều cao của cát Chân-vịt đó thì dó 625 triệu 
tượng-trưng con dường mà mặt lrời _ chạy c3 


tr И: "> ы p 
1# m t nim theo con đường của nó chạy. - «2С 






ог chư trên dày các bạn không khỏi ngơ-ngác 
kinh-khủng thấy có những sự quyểt-định đó không 
thể có được vì nó ra ngoài sự tưởng -tượng của 
người. Đó «là cái kỳ công của Khoa-học ngày nay, 
đó là nhờ & những sự phát-minh của Vật-lý Học 
hay là môn Vật-lý nhỡn-tuyễn học và ở các Ly- 
thuyết những sự €Rung-Động». 
Người ta biết rằng : Са tieng Yit của cái tàu 
huyt lên thay đốt theo cái xe lửa gần ta hay xa ta, 
Thì ở đây ta ở trong trường-hợp những lần sóng 
về Ánh-sáng cũng như về lần sóng Thanh-ầm, khi К 
một khői Sáng huy động về phía theo dó mà nó phát 
huy Ánh-sáng đền chúng ta nghĩa là khi nào đến ы 
thing ta hay ở xa ta thì cái tốc-lực của Ánh-sáng 
chiều xuống chúng ta phải kể cả cái tốổc-độ của sự | 
vận-chuyển nó. | 2 
Nếu Э ta nhận trong ống phẩn-quang-kính 
cái Ánh- -sång của một khối sáng . di-dịch thì ta thấy 
những tỉa ở phẩn-quang-đồ cửa cái Ánh- -sáng đó 
chuyên. sang màu tia hay màu dó tủy theo cái khối 


Sáng đó ở gần hay xa ta: đó l sự thay đổi cái độ 
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cao thấp của Quang-dičm số «Note lumineuse» đúng 
ynhư sw di-dịch cất độ cao của Thanh-âm điểm-số vi- 
dụ như Cài tàu. Cái kết-quả rất giồng nhau nếu cái 
_ khối Sáng đứng yên một chó và trái lại mát ta lại di- 

dịch dí dé lại gần hay xa nó, hay là cả hai cái cùng 
đời nhau đi thì những tia & phàn-quang-đồ thiên 
sang màu tím dó cho ta hay rằng cái khối sáng cách 
ха mắt ta bớt di, sự thiên về màu dó tổ sự ngược 


lại hay sự cách xa càng xa thêm. 


Cái Nguyên-nhân thiết-yếu ấy lập ra bởi Doppler 


và Fi сәй và sau những nhà Thiên-văn trứ-danh như 
Desladfres bên Pháp và Hale bên Mỹ theo đó mà áp- 
dụng rất hay. 

Vậy Trái - đất tắt cả có 12 cách vận - hành 
(mouvement) khác nhau : 

t- Chu= hành chung quanh đường trực - kính 
(ligne des Pôles). 

2- Đ/_hành chung quanh mặt Trời, 

3- РйАн-йгёт bién vị (précession des Equinoxes). 

4- Trương-ẩômg là sự chăn-động của Tinh-truc 
ở quanh vị-trí thường. 

s- và 6- Hai sự Vận-hành bởi sự luân-chuyển 
của mặt Tròi và mặt Trăng ở hai bén đường xich- 


đạo. 
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7- Những sự di-dich của Nam và Bắc-cực của 
Trai-dàt. 

8- Sự không đều nhau trong sự Thiên-chuyển 
bởi sự dị-điểm di-dịch của con đường Hoàng-đạo, 

9- Sự không đều bởi sự vận-hành. của đường 
Hoàng-dạo nghiêng trên Bình-điện của hình bâu dục. 

J6 Su không đều trong sự thiển-chuyển bởi 
có mặt Ттїпр. | 

11- Sự vận-hành tóm thâu cả Thái-dương-Hệ 
theo đường sao Хера. 

12.- Và cũng có thể cả Vũ-trụ cũng nhw Thái- 
dương - Hệ của chúng ta có lē cũng theo một sự 
chuyến-hành đến một nơi xa la, đến một điểm huyền- 
bí trong không-gian vô cùng tận bao-trùm chúng ta 
vậy. 

Như vậy thì sự vững vàng trên Trái-đất mà ta 
sống bây giờ chỉ là một cái gì tượng-hình ra một 
cách giả-dỗi, nó huy-động theo những vận-chuyển гїї 
тїс-гбї khổng thể tưởng -twong được không ké 
những sự chuyển-vận mà ta không biết và không ngo 
уду. 

Những nhà Thông-thái hiện kim cũng đã nhuần- 
thim cái lý-tưởng Dịch-lý vô cùng tận: không có 
gì yên-tĩnh trong Vũ-trự và đã tuyên-bố rằng: Đến 
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cả những Thiên-]lý kính tuyệt-sảo cũng không có thể 
giảng một cách chắc-chấn và rõ-rệt có những trang- 
thái yên-tĩnh hay là trang-thái Của su vån-chuyén. 


Như thể tỏ rõ rằng càng ngày cái Tư-tưởng 
Dịch-lý "của Á Dong càng nhuằn-thắm sang Tåy- 
phương. Cũng nhà: с5 những cẩm-tưởng rõ rằng 
của сас bậc Thánh-nhân đồi xwr tuy không có 
những vật-liệu tôi-tần tinh-xảo để giúp cho sự khảo- 
cứu học-tập mà Thánh-nhân đã thầu-triệt được cái 
Dịch-lý của lrời mà gồm thâu Thièn-lý trong Đạo 
Dịch. C 
Khoa-h 






ö nên theo những giải-thuyết о" trên, theo 
с. hiện-tại của Ас My mà tôi đã sưu-tầm các 
tài-liệu của các Вас – ос trứ-danh ra đây hầu để 
thuyểt-minh cất liên-tưởng phù-hạp với những tài- 
liệu mà tôi đã rút ra 0° trong kinh Dich. Nếu ta 
càng di thâm-xâu vào trong rừng Кһог-Һос bao nhiều 
thì ta sẽ thầy Cải иуёп- thâm .xâu-sắc của các Вас 
Hiën-triët Á-Đêng đã thu-gôm trong Dich lý. Liy 
_những tài-liệu trên cần-nhắc sự dị-đồng của hai môn 
kim cổ ta càng thấy đạo Dịch có một nền-tẩng chắc- 
chấn vững- bèn lắm. Dịch -lý đã đặt lên trên một 
Nguyên-lý bao gồm cả Vũ-trụ từ lúc chưa Sinh hay 
nói về liên-thiển, đền lúc đã thành Hình hay nói 
уе Hậu-thiên, từ lúc Tượng đến Hình mà muôn sw- 


vật đều phải di-dịch mà Đạo ấy đã căn-cứ vào 
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Thiên-lý giảng-dạy cho chúng ta một Dao-hoc mà 
Khoa-học, hay nói một Khoa-học mà Đạo-học mà 
Ông Cha ta cung đã từng mật từ Thë-ky này dën 
Thë-ky khác nghiên-cứu và hoc-hôi, nó là con đường 


duy-nhất cho vạn-thể cho tất са muôn sự»vật đó là 


соп đường Dịch, hay Dịch-Đạo hay Thiên - lý, 
Thiên-Đạo vậy không có vật nào từ cái N guyên-tử- cho 
đến cả cái Vü-tru không-tưởng mà ta trông lên vòm 
Trời xanh ngất bao la, không có cái gì gọi là ngung- 
nghỉ, mỏi môi đều phai huy- động di-dịch theo Dich- 
Đạo theo Thiên-lý Hóa cho nên Thánh-nhân đã thấy 
rō cải qui-dịnh của lrời đắt, của Âm-dương, thấy 
ró tầng sự di-dịch của muôn loài mà lập thành Đạo 
ау mà nói rằng: «Dich-Ðao lớn lắm thay! Đã có sự 
di.dịch theo một Định.luật nhất định của ĐÐạo-luật 
thiên - nhiên mà trong đó bao-hàm cả cái thuyët 
tương-đổi, tương ёи Һӧа, tương-giao tương-liên, 
tương-dịch của muốn sự-vật với nhau để thành ra 


w R + + | T 1 М =t == = 
cõi dòi Sinh.tón пау và cả cõi Vũ-trụ nầy nữa. 


Bên Âu.châu mãi đến đầu thể-kỷ thứ zo nảy 
vào năm 1921-22 có một nhà Thông-thái Đức là 
Einstein nêu lên cái €Tương-đổi luận» (loi de la 
Relativit) lầm chẳn động du-luận trong tất cả. các 
mồn-phái trên Trời Âu. Nhưng theo những Нос. 
thuyết của Á-Đông thứ nhất là Dịch-lý đá có từ 
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босо năm mà chỉ tiếc rằng không có sự Minh-tričt 
của các nhà Học-giả khẩo-cứu cho rõ ràng hầu làm 
sáng tó cái lriết-lý xâu-xa nào là vẻ người, về Tiểu- Đại 
Thiên.đại, nào về Luật tương-đổi Ẩm-dương, nào 
về cả Vũ trụ sơ khai, biển-chuyễn, nào là về сас món 
Toán-Pháp cao-siêu tính được Vị-lai Quá.khứ, nắm 
được cả Khônag-gian và Thòi-gian trong lòng bàn 
tay. Xem như vậy sự: biết của người Á Dong với 
những tài-liệu c xưa có thể gọi là đã dën chò Biết 
đã là «Chí-Tri» rôi vậy. Nhưng cái Tính.thần đã 
đến chỗ tuyệt-đổi, đến chò cùng-cực ất phải có sự 
biển theo Dịch.lý. Dương cực thì Âm sinh. Vì сё 
đá cái Уап.Һба tuyệt-đối của Á. Đông hầu như: sắp 
tàn, các tàiliệu đã như xếp vào Båio-tàng-Viên сої 
như đồ Cổ để ngắm, mà nhường chỗ cho cả cái 
Sóng Văn.minh Âu-Mỹ loè-loet ó-at như Sóng côn 
đại-hải, Іап-ар са cái Tỉnh-thần duy-nhắt của Thiên- 
lý vậy. 
Tiếc lắm thay] 


tự 


QUAN-NIỆM УЕ VÚ-TRỤ KHỞI-THỦY 
LẬP-THÀNH 


HINH XXIII 





Thái-cực-đã phân chia từ Lưỡng-Nghỉ đến 64 què 


1~ дне gira đề biều-Ìrương cõi vô-vi tuyệt-đối 
là một vòng tròn vô hạn-định vå biên-giới, tình-khiết 
không có một cái gì ở trong. Theo Trương-Hoành 


Cứ gọi là Võ-cực. 


ы 
ы 


Гы 
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Mật điềm sinh ra trong cái vòng tình-khiết vô- 


_cùng-tận ấy là một biều-trương huyền-bí chỉ cái dị, 


thê khỏi-thủy của cái vi-dương hành-động theo thời 
của Гао-һба vô hạn-dịnh vô quả-dục, vô-cùng-tận, 
hay là cái không-gian «khả - năng pháp» trong cái 
không-gian vô-hình tuyệt - đối. Theo kinh Dịch là 
Thái-cực tức là cái huy-động dầu tien của Vô-cực, 
hay là trượng-trưng -cái vòng tròn đầu tiên trong hình. 


-2- Vòng thứ nhì. Cái điềm ở giữa yong tròn thành 
một cái gạch phân làm đôi, hay là cái biểu-trương 


của người Mẹ Tạo-hóa thiêng-hêng và trình-bạch. 


trong cõi vô-cùng tuyệt-đối và bao-hàm hết са. Tao- 
hóa là Âm thê thì có tính trầm-tỉnh và cái Nguyên- 
nhân huyền-bí đề làm nó có thê huy-động và sinh 
nở thì bị ẩn-tàng sự phân đôi cái vòng tròn tức như 
là cái gạch trong kinh Dịch tượng-hình cái Dương- 
nghị và Âm-nghi sơ-thủy vô-cùng-tận là Ме аё ra 
hết thấy muôn loài, muôn vật. 


3- Vòng thứ Ра Là hình có thêm một đường 
kính ngang phân cái vòng tròn ra làm 4 tức là hình 4 
lượng, kết-quả bởi sự hòa-hợp của Lưỡng-Nghi mà 
sanh ra. Có 4 Tượng thì có sự dung-hòa nhau mà 


thành cái nguyên-hình của vạn-vật. Cho nên tượng- 


hình sự vận-chuyền của những tinh-vân ở trên Trời. 
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Âm-dương giao-hòa tương-đối tương diều-hòa nhau 
rồi sinh ra «Bát-quái». Bát-quái lúc đó còn là thờn- 
kỳ ở cõi Tiên-thiên vô-hình tượng-trưng cái Thái- 
dương-Hệ còn trong cối không-gian tuyệt-đổi trong 
bụng người Mẹ Tạo-hóa trinh-bach thì trong đó cái 
Thái-dwong-Hê cũng như cái Tinh-ván xoáy-ốc huy- 
động trong cõi Tiên-thiàn, còn là vật vô-hình. Song 
nhờ có sự giao-cảm của Âm-dương thề-chất thì cái 
Dương-khí theo đường giữa бап ra và ở những cái 
bụng phình ra của thê-chất nguyên-hình tung toé ra 
mỗi một cái đi nuôi những thề Hành-tinh của Thái- 
dương-HẠ, trong một thời-zcian dã định cái Thái- 
dương-Hệ lớn lên và thoát ra ngoài cái Kim Âm-hộ 
của người Mẹ Tạo-hóa trinh-bach tinh-khiết mà tiến- 
hành theo dường chân vịt (xem hình về sự vận-hành 
của Thái-dương-Hệ) cái thì thẳng theo dường Sao 
Уеа như Thái- dương - Hë, cái thì theo dường 
các sao khác vân vân, những Tinh-tú-Hê tung- 
toé ra dông-đặc trên vòm Trời tức là trong không- 
gian của lậu -thiên vậy. Cũng ví như anh em 
cùng một mẹ để ra người thích di buôn, kë làm 
quan, người làm thợ vân vân... đều rài-rác thành 
gia-thất mà hợp lại thành cối Đời hữu-hình пау vậy. 
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NGUYÊN - TỬ 
hay là một tài-liệu Khoa-học hiện-tại đề tự 
minh-giài thuyết: « Thiên - địa vạn - vật 
Nhất Thề > của đức Khồng-phu-tử. 


авай а  — 


Trên tôi đã lấy các tàiliệu về Thiên-vấăn-học 


` và Thần-học đề minh-giải thuyết Vũ-trụ khối-thủy. 


Bây giờ chúng ta lấy quan-năng của chúng ta, hầu 
phân-tách di хаи nữa trong sự học-hỏi. Trong 
quyền Đại - đồng - thuyết tôi đã phân -tách con 
người theo điên Hậu-thiên Bát-quái, an-định các co- 
thề theo Thái-dương-hệ và chú-giải theo Y-học bí- 
truyền những Lục-phủ Ngũ-tạng của con người theo 
Vũ-trụ và những quang-khiểu cản-thiết của mỗi co- 
the đề thu và xuất những linh-khí, các Vũ-trụ-tuyễn 
vô-hình ảnh-hưởng đến con người (xin coi quyền 
Đại-đồng-thuyết). 

Bây giờ các bạn lại trở về cái đời thực-lế với 
những quan-năng hiện-tại của mình, như thấy cái 
bàn, cái gh", miếng gỗ, cục đá, thoi đồng, ly nước, 
hơi thuốc v.v... thi ta có thề gôm những vật hữu- 
hình chung quanh ta làm 3 thê-chất: 

1- Thể сё là những thë cứng rắn như đá, sắt, 
đồng v.v... 


2- Thể chảy như nước v.v... 
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3- Thể khí như thán-khí, khinh-khí, đạm-khí, 
dưỡng-khí v.v... 

Theo mắt ta thì ba thề ấy tuy khác nhau vì 
thë của nó nhưng mỗi một thề lại hợp thành bởi 
những hạt nhỏ tí mà kính hiền-vi có thề phân ra 
được gọi là Phân. tứ (molécules), và mỗi một hạt ấy 
lại phân-tách ra thành nhiều Nguyên-t† ( Atomes) mà 
vừa rồi các Bác-học Âu.-Mỹ dã nghiên-cứu đến nơi, 
tìmra Nguyên-tử và đã tuyên bố rằng các thê-chất 
déu kết-hợp bằng Nguyên-tử, mà sự cứng rắn, mềm 
lông hay hơi khói đều kết-hợp bằng Nguyên-tử cả 
theo một quy-dịnh nhiều ít nhanh chậm của các 
Nguyên-tử từng loại thôi vậy. Vì cớ ấy, tôi xin viết 
đoạn này về sự khảo-cứu Nguyên-tử của tôi tir năm 
1945 để hiến bạn đọc đề chúng ta có thề ty minh- 
giải dược cát thuyết bất-hủ « Thiên-địa vạn-vật nhất 
thê» của Phu-tử, 

Hồi đó vào cuối thu năm 1945, tôi được người 
bạn về quân-nhân cho tôi tờ báo «Quân-trận Tần. 
văn» của Nhật.bản ra ngày | tháng 9 năm 1945. 

Tôi đọc thấy mục: Bom Nguyên-t? đ¿nh phá 
Nhật-bản, theo sự thống-kê chính-thức thì sự tön- 
thất vô cùng khốc-hại và kề ra sau dày : 


l- Trái bom đầu tiên ném ở Ủnh Quản е-йао 


% 


' (Hiroshima), ngày 6 tháng 8, 
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— Số người chết: 60.000 người. 

— 50 người bị thương: 100.000 người. 

— Sö người không có nhà ở: 200.000 người. 

2- Trái bom thứ nhì ném ở tỉnh Trwòng-ky 
(Nagasaki), ngày 9 tháng 8. 

—-Sð người chết : trên 10.000 người, 

— 56 người bị thương ; trên 20.000 người, 

— 50 người không nhà ở: 90.000 người. 

Bom Nguyên-b ném trên mặt đất ước chừng 
800 thước. Máy bay ném bom phải bay ngay sau 


khi liêng bom xuống chừng độ 100 giây trước khi 
bom nó. 


Những người mục-kích sự tàn-phá đó nói гапо : 
Sức nộ mänh-liêt của bom trong độ 2 giây đồng-hồ, 


những nhiệt-tuyến cháy mạnh phóng ra bến phương. 
Trong lúc đó không có cái gì có thề ngăn-cẩn, cái 


áp-lực mãnh-liệt không thë tưởng-tlượng được. 


Những luồng chớp a và áp-lục của nó đến 


- đâu tàn-phá dën đấy bằng một cách mãnh-liệt, 


- Mật khi bom đã nô cái áp-lực của nó bắn tung ra 
và theo không-khí làm môi-giới và sự tung-hoành như 
vậy thì những vật trên mặt đất làm sao có thê tránh 


được cho to¿n-ven, 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Trái bom ném ở Hiroshima cũng có một hiệu- 
lực tương dương và như sau : 

Ném xuống sau độ 2 giây thì ло rất mãnh-hiệt 
lra tung ra đốt cháy các nhà cửa. Sau khi nô độ 5 
đến 10 phút cái áp-lực của nó làm sập dó những cơ- 
sở kiền-trúc trong đường bán-kính là 15 cây số ngàn. 

Sau khi në ít phút, Trời như mưa âm-u den 
tối Lúc Trời sáng tó thì ta tưởng là bom Nguyên- 
tử đến hóa tất cả làm thành một cối toàn băng chất 


-lông (nóng quá đến nỗi xương thịt và các vật chảy 


ra thành chất lêng). 

Đương lúc bom nỗ thì tinh Hiroshima như 
bay cả lên trên không. Vừa chất đen âm-u, vừa khói 
trắng lån-lôn nhau lên cao, ước chừng 12 cây số 
ngàn. Trên đây nói đề bá-cáo cho dân-chúng sự 
khủng-bố của bom Nguyên-tử mà cái năng-lực tần 
phá của nó mới có một nửa. i + 

Người ta đã lợi.dụng cái Nguyên-tử-lực của 
Vũ-trụ hay cái Nguyên-động-lực của mặt Trời cũng 
như nhau thì làm sao có thê phòng-bị cái năng-lực 
рћа-Һог đó được 2 


Trích ở trong báo Quản-trận Тап-ойп 
ngàu | tháng 9 năm 1945. 
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Сас ban dā nghe sự tàn-phá khốc-hại và тапһ- 
liệt của bom Nguyên-tử chưa? Nó là một thứ giết 
người đệ nhất danh và đệ nhất vô nhân-đạo. 

Đó là câu truyện đã qua nhưng tôi muốn hiến 
các bạn một món quà Khoa-học gần như huyền-bí 
mà bao nhiều nhà Bác-học phải hy-sinh tận-tụy đề 
tìm kiểm ra nó. Nó là Nguyên-tử. 


NGUYÊN. TỬ' 


Nguyên-tử nói theo Triết-học là những trái-cầu 
nhỏ bé vô-cùng, nó là những vật-liệu căn- bản 
vô-cùng nhỏ dë krến-tạo các phân-tử (molécules) 
rồi phân-tử thành tế-bào các vật trong Trời Đất. 
Xưa kia các nhà Triết-học cho ra một ý-tưởng 
là các vật tuy bề ngoài rất khác nhau, nhưng 
sự hợp-thành đều băng Nguyên-t?, tính chất muôn 
vật khác nhau chỉ là bởi sự tụ-hợp khác nhau của 


a Nguyên-tử. 


Theo Khoa-học, người đầu tiên nói Nguyên-tử 
là những Hợp-chất là ôn; Lavoisier. Nhưng chính 
nhà Нба-һос Anh Dalton cho cái thuyết Nguyên-t? 
đầu tiên vào Khoa-hạc và dùng nó theo những tỷ-lệ 


“nhấtdịnh và tý-lệ phức-tạp, từ đó những sự cấu-hợp 


ТЖ 
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Hóa-học chỉ là những sự t6-hợp của Nguyên-tử hợp 
nhau theo những tỷ-số nhất định đề thành phân-tử. 
Theo Dalton hồi đó vẫn coi Nguyên-tử không thê 
phân chia ra được như Nguyêntử Dưỡng-khí và 
Thán-khí đặc-biệt khác nhau với Nguyên-tứ Khinh- 
khí. Từ hồi đó 1816 người Anh tên Proust nghiệm 
răng nh chất đó có một trọng-lực Nguyên-tử tính 
theo mỗi một Nguyện-bội-sẽ cái trọng-lực lNguyên-tử 


| của Khinh-khi. 


Thë-ký thứ 19, Khoa-hoc chưa được phát- trien lam, 
hình-thức về Nguyên-tử mới là cái ánh lờ mờ trong 
cối Âm-u, có quan-nệm Nguyên-tử nhưng hinh- 
thức nó mới cho ta một bóng Ìlờ-mờ trên màn Khoa- 
học. Rồi sau dán đến thể-kỷ 20 Khoa-hoểtiến-bộ, thì 
sự khảo-cứu về Nguyên-tử-học cũng nhờ ánh-sắng của 
sự lận tâm nghiên-cứu mà Nguyên-tử được phát-hiện 
dần dần, Một khi đã được mang lần lần ra ánh-sáng thì 
càng cho ta những sư phức-tạp vô-cùng khó giải. Cho 
nên sự-Biết của người là do ở sự khảo-cứu một thứ 
gì còn trong vòng mở tối, tuy-nhiên với bao nhiều ` 
công-phu tận-tụy tìm kiếm mà sự thực dên dân hé 
mở một đôi chút. Vì Nguyên-tử bé nhỏ vô-cùng-tận, 
trong lòng bàn tay ta có thê chứa dược một. số 





Nguyên-tử nhiều hơn số cát của tất са các bari леп. 


trên thể giới (theo nhà Bác-học Pháp ]. Thiha 


260 





=S 


NAPE шск. 


fa 


=“ 
ч 
| = 
сә 
„> 
о 
Š 
ë 
Р 
шз | 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 
HINH XXIV 
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Nguyên-tử Khinh-khí theo 5 trạng-thát. 
Nếu lấy Dương + tượng là — và Âm — tượng là — — 
ta sẽ có những quê biến-chuyền theo Dịch. 
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Nhưng dën thë-ky thứ 20 sự nghiên-cứu 
Nguyên-tử đã rõ ràng là có, các nhà Bác-học đã 
khảo sát về sự sinh-sản và sự diệt-vong của nó, Họ 
đã nghiên-cứu cách tụ-hợp Nguyên-tử đề thành vật 
và hiểu biết cách phân-tách lấy Nguyên-t đề làm 
bom có những sự tàn-phá quỉ-khốc thầnsầu kề ở 
trên. f | “7 
Sau các nhà Bác-học đã phân Nguyên-tử ra 
nhiều tiều-nguyên-t# tức là Điện.khí. Những khoảng 
điện läm tấm ấy gọi là Điện.tử hút nhau hay dầy 
nhau trong khi chuyền-động thì sinh ra một luồng 
điện. Điện-tử chia ra làm hai loại: 

1- Duong điện-tử, 

2. Ат điện-tử. 


Âm điện-tử là một nguyên-liệu đề hợp-thành 
thể-chất, nó là những trái-cầu nhỏ vô-cùng, 2.000 
âm điện-tử mới cân nặng bằng một Nguyên-tử của 
Khinh khí mà. phải có: 6x20% hay là: 12023 = 
12.000.000.000.000.000.000.000.000 Nguyên- 


tử của Khinh-khí mới cân được 1 gò-ram. 


PHÂN-TÁCH ÂM VÀ DƯƠNG ĐIỆN ТР 


Dưới luồng quang-tuyển Alpha các Nguyên-tử 
có thề vỡ tan và phát ra một vật nặng gọi là Dương a 


% 


điện-tử. 
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Dươngz-điện-tử có thê phân-tách riêng biệt ra 
được bằng một áp-Ìực mãnh-liệt làm cho Nguyên.tử 
phải nó tan tành làm biến-cái ghê-;ớm các Nguyên. 
tử. Cho nên lúc bom Nguyên-tử nó, Dương-diện-tử 
tung toé ra theo không-khí mà biển-cải các vật từ 
đơn-chất này ra đơn-chất khác bằng một cách mau- 
chóng và mãnh-lÌiệt. 


NHÀN CỦA NGUYÊN-TỬ HAY ĐIỆN-HẠCH 


Theo các nhà Bác-học thí-nghiệm thì trong 
trung-tâm Nguyên-tử có một cái nhân gọi là Biên- 
hạch rất bé nhỏ hình một trái-cầu có một đường kínn 
là phải có 10 13 lần đường kính của nó mói thành một 
phân tây. Cải Điện-hạch đó là Dương-diện có tánh- 
chất day bật quang- tuyến Alpha mà các nhà Bác- 
học dùng đề phá Nguyên-tử, Vi lẽ dó sự phân-tách 
Dương-diện-tử là một cách гаі phức-tạp, khó-khăn 
và d t-dó. Sau nhiều cuộc thí-nghiệm đã tìm ra số 
Dwong-diên-tù hợp thành Điện-hạch, số đó là một 
Nguyên-bội-số của số Âm-điện-tử chạy chung quanh 
Điện-hạch. _ 

Điện-hạch thành bôi những Dương-diện-tử mà 
Dương-điện-tử lại phân ra có bờ-rô-tông (proton) 
và nơ-trông (neutron). 
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Bờ-rô-tông là Dương-diện-tử toàn chất Dương 
và nơ-trông là một thứ cũng nặng bằng bờ-rô-tông 
mà không có một chút điện nào, nó ví như những 
con đệm đề hòa Dương và Âm-điện-tử và bật ra 
cũng bởi ảnh-hưởn; quang-tuyển alpha, khi nơ-trông 
mất một Âm-điện-t? thì thành ra Dương-điện-tử. 

Lượt ngoài của Nguyên-tử — Âm-diện-tử 
là nhữn; trái-câu nhỏ Ìy-ty chạy chung quanh Điện- 
hạch tuy nó không quan-trọnz bằng Dương-diện-tử 
nhưng cũng nhờ nó mà các Nguyên-tử có tính-cách 
Hóa-học hay Ly-hoc khác nhau; nó có tính-cách bồi 
thêm cho những Nguyên-tử bị mät Âm-điện-tử trong 
khi nó quay thật nhanh chung quanh Điện-hạch và 
nhờ cái Ноћ. Ẩm mềm và thuận theo của nó, cho 
nên сас Мошуёп-0 có thể phối-hợp với nhau 
thành Phân-tử (molécules) và Phân-tử cũng nhờ 
sự giao-chuyên nhanh của Nguyên-tử mà thành sinh 
Tế bào (cellules) và Tế bào thành các tồ-chức 
(tissus), như nhục tổ-chức (tissu musculaire), cốt 
tô.chức (tissu osseux), ty -tô-chức hay thực-vật tó- 
chức (tissu végétal). 


. Am-diën-tir rất nhẹ, nặng bằng độ '/2000 một 
Dương-diện-tử, hay là Dương-điện-từ cân nặng hai 
nghìn lần Am-diện-tử. 3 


¬5 
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KÍCH THƯỚC СОА NGUYÊN-TỬ 
Theo nhà Bác-học. Jean Perrin dường-kính của 
Điện-hạch (noyau) là 10”!?7 phần tây hay là: 
_ 1 /10,000.000.000,000 phân. Đường-kính của Nguyên- 
tử là: ro~ З phân hay là !/\оо. 000.000 рһап, lức là 
Nguyên-tử lớn gấp 100.000. lần Điện-hạch mỹ l 
nhân của Nguyên-tử. 





E. Phép Phòng xz cho ta thấy một sự phân-tách 
| thực-hiện của vật-chất và sự «di-dịch của thë-chšt> 
| vì ta thấy <Quang-chšt> (Radium) làm phát ra 
| Em nhưng phân-tử ly-ty của Helium (phân-tử alpha) sau 
` + biến dân dần thành chì (plomb). Sự địch-chất này 
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sang chất khác dã thí-nghiệm vào hồi 1919 do ông 
E. Rutherford, ông đã dùng những Phân-tử của 
Helium làm nỗ những Nguyên-tử các Đơn-chất như 
Đạm-khí; như chất Nhâm (aluminium) mà ông có 
thê lấy ra Khinh-khi. 

Sau một nhà Vàt-ly-hoc Hòa-lan Lorentz phát- 
minh ra một cách kẽthợp mới theo đó Nguyên-tử 
là cả một cối hết sức phức-tạp ví như môt Thái- 
“dương-hệ tí-hon vậy (1895). 

Sau sự nghiên-cứu về thuyết mới đó dän dần 
càng ngày càng hoàn-toàn nhờ các nhà Bác-học như 
người Ảnh J.J. Thomson (1900), người Pháp Jean 
Perrin (1901), người Anh E. Rutherford (1910 và 
1919), người Đan-mạch Bohr (1913), người Đức 
Sormnerheld (1916). Thuyết mới đó đã dược rất 


nhiều nhà nghiên-cứu công-nhận vậy. 


CÁCH LÀM BOM NGUYÊN-TỬ 
(phỏng theo những thuyết đã giải ở trên) 
Einstein да cho ta biết rằng muốn đổi vật-chất 
thành năng-lực ta phải tính theo phương-trình-thức : 
Е = mE 
Е = Nang-luc tính bằng đơn-vị ergs. 


m = Khối của vật-chất tính bằng gë-ram. ` 
* 
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C = Tốc-độ của ánh-sáng tính theo phân tây (ст). 

— Biết răng tốc-độ ánh-sáng là 300.000 km 
một giây hay là 300.000.000.000 phân tây hay 
là 30 ngàn triệu phân tây. Е: 

Nếu ta lấy một khối vật-chất nặng | gờ-ram 
đề làm biển ra năng-lực, theo phương-trình-thức trên 
thì được là : 

E = 1х30.000.000.0002 ergs hay là 

900.000.000.000.000. 000.000 ergs. 


Biết răng cái Dương-điện-tử một khi đã bị phân 
tách riêng ra thì nó có sức tàn phá mãnh-liệt, vì 
rằng Dương-điện theo kinh Dịch mà giải có đức tính 
là mạnh bao giờ cũng «biến-động», biến-động đề 
dung-hòa cùng Âm-điện. Một Âm và -Dương-điện 


“gặp nhau mạnh thì bật lửa ra. Có Ë vì cớ đó nhà 


Bác-học làm bom phải trước hết phân-tách -Nguyên- 
tử ra đề lấy Dương-điện-tử hay là những Điện-hạch. 
Phân-tách Nguyên-tử thì phải dùng quang-tuyễn 
Alpha (đã nói ở trên). Một Ыш Dương-điệntử đã 
phân-tách ra được thì nó đã có sức tàn phá các vật 
nó gặp đề cướp lấy Âm-diện-tử, cho nên lầy được 
Dương-diện-tử rồi thì phải nghĩ cách chứa nó. Theo 
những thí-nghiệm của các nhà Bác-học trên thì sự 
dịch-chất từ Quang-chất đến Helium, rôi đến chất 


-Chì (Plomb), như vậy thì Quang-chất ngưng ở chất 
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Chì. Có Ì£ vì lý ấy lấy Chì đề ngăn dựng Dương- 
điện-tử.. 

Một khi đã tìm được chất Chì thì người ta ép 
rất nhiều ương-diện-tử vào trong một trái-cầu rồng 
bằng Chì dây, ngoài bạc gang, có thë chứa được 
ng TT CA cho thoát ra ngoài và có ngòi 
mồi đề по. Khi nỗ Duong- diện-tử bị kích động mạnh 


tức lên và nó bung ra theo sự áp-lực ghê gớm của ` 


lừng Dương-điện-tử, Dwong-diên-tù thoát ra được 
thì lan rộng ra bằng một cách rất nhanh chóng phi- 
thường theo không-khí và trong khi gặp các vật đều 
đốt cháy, cướp lấy Âm-điện-tử, và các Nguyên-tử 
bị mất hết Âm-diện-tử còn Dương-diện-tử,' cái 
Dương-dđiện-tử mới thành ấy lại cướp lại của vật gần 
hơn nhất Âm-dđiện và cứ thể mãi trong một khoảnh- 
khác rất ngăn ngủi mà có thë tàn phá được những 
vật xa hàng bao nhiêu cây số. 


Sự ảnh-hưởng xa hay gần là ở sức ép nặng 
hay nhẹ của trái bom. Và những người ở xa chỗ nồ 
bị thương xoàng ở chân tay rồi sau cũng chết là vì 
một khi đã nhận được một Dương-điện-tử thì tất 
nhiên có sự tàn phá của các Тё-Ьао các Nguyên-tử 
gần nhất chỗ bị thương rồi Dương-diện-tử này cướp 
Âm-diện-tử kia và Dương-diện-tử mới thành lại phát- 


triền đi tàn phá thêm lên và cướp các Âm-điện khác- 
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cứ lưu chuyền như vậy đến khi người ta chết nếu 
không có cách hay thuốc trừ cái phóng-xạ-năng của 
Dương-dđiện-tử. | 

Không những người ta bị ảnh-hưởng mà thôi 
dâu, đến các thú vật, thực-vật và kim-khí, loại đá 
hay là tat cá muôn vật trong khu-vực hoành-hành 
của trái bom cũng đều bị ảnh-hưởng một cách thảm- 
khốc vậy. Cái ảnh-hưởngcủa bom Nguyên-tử trong 
một đường kính 30 cây số ngàn hãy còn là tầm 
thưởng lám. Nó còn có thề làm tan cả quả Đất 
ra nước, tiêu mặt lrời ra chất lông và дао lộn cả 
'Vũ-tru. - 

Sự tiến-bộ về Khoa-học của người đến trình-độ 
này cũng có thê nói là cướp quyền Tạo-hóa. 

Nhưng xét về cái Văn-minh có xưa của người 
Trungshoa như những chuyện Thần Tiên, có những 
bậc Lão-tô niêm thẩn-chú (âm-thanh có thề phân- 
tách dược Nguyên-tử 0121 theo Кһоа-һос) chỉ một 
cái thì «Di sơn Чао hải» hay là núi tan bề cạn. Ta 
cho là huyền-hoặc, nhưng đến ngày nay những chuyện 
hoang-dường đó làm cho ta ngơ ngán và đánh một 
dấu hỏi thật to trong óc ta vậy. | 

Nếu những chuyện đó có thê có dược thì những 
bom Nguyên-tử ngày nay hãy còn ở thờnkỳ phôi- 
thai àu-tri. Bao giờ không cần phải chš-tạo ra mặt 
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trận, chỉ tay niệm chứ như các bậc 1 50-15 ngày xưa 
thì Văn-minh sẽ đến пас thang cùng tôt và tránh phải 
tiêu một số tiên không-Ìồ hàng 100 triệu Mỹ-kim đề 
làm bom Nguyên-tử. 

Xem như trên, định trí một chút ta thấy muôn 
sự trên cối sinh-tôn này đều do ở Điện-khí hóa 
thành mà cái Nguyên-tử là cái căn-bản nguyên-thủy 
của thê-chất và ngược cô thê-chất là Điện-khí là vô- 
hình, như vậy không cần lấy về “Tiến học hay Duy- 
tâm nào khác mà Khoa-học cho ta hay ở đời này 
không Duy-vật được, vì vật có đâu mà duy nó chỉ 
là Điện-khí là Vó-vi thôi. Và xét rg một Nguyên-tử 
сап-Бап của thê-chất mà một Nguyên-tử lai là một 
Thái-dương-hệ tí-hon, như vậy -tô rõ cho ta biết r răng 
tất са cái gì từ Trời, Đất và Vạn vật đều do bởi 
Một thể nguyên-vẹn hoàn-toàn tuyệt-đối tức là 
\guyên-tử. Như vậy ta càng thấy thuyết: «Тыеп: 
а vạn vật nhất thề» của đức Phụ-tủ cái 








cüa người xưa đề: càng ra rạng về cái Đức mới më 






có thê tìm đến Chân- 1: Vậy. 


А» “у mikur ac mẽ. `" 
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TỪ.KHÍ VÀ 'ĐIỆN-KHÍ СОА TRÁL-BÀT 
đề 1181 bản-đồ Tiên-Thiên của Phục-hi 


bết-hợp thành một Tù-giới 


Trái-đắt vận-chuyển tròng một từ-giới (champ | 
magnétique), пМёй/ sự thínghiệm dš chứng tỏ 
quả Đất là một trung-tâm xuất ra những hiện-tượng 
của từ-điện.khí như kim chỉnam của Địa-bàn và 
sự hôn loạn của giây thép hay những làn sóng vô 
tuyển-điện đã tổ rõ những hiện-tượng ấy. dưới 
cái võ móng của quả Đạ-Cầu có một trung-tâm 
nóng sáng hợp-thành bởi nhiều thể kim-khí thứ nhất 
là Sắt, ta cũng chẳng lấy gì làm lạ vì tất cá đều có 
những đặc-tính từ-điện của Sắt. 

Mặt Trời mà Trái-đất chạy chung-quanh nó có 
một tĩnh Điện-lực (Electricité statique) lớn lao, nó {оа 
ra chung-quanh nó một « Điện-giới > mà ông Albert 
Nodon một nhà Vật-lý-học Pháp thấy đầu tiên trong 
năm 1885. Cái năng-lực của Mặt Trời mạnh quá 
sức tưởng-tượng. Arhenius đã tính nó có thể lên 
tới 250 tỷ coulombs (zso milliards de coulombs) 
coulombs là:cái để do Tĩnh-Điện-lực. 
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Nhưng nhà Vật-lý-học Mỹ là Rowland có giải- 
nghĩa cái Tĩnh-lực nào chạy thật nhanh chung-quanh 
cái trụ Гаһ-сис phêi sinh ra một lùừ-giới. 

Cái cường-độ của «giới Mặt Trời» (champ 
solaire) đã thành thì phẩì hết sức lớn lao bên cạnh 
nó và lại тїї yếu theo sự cách xa của Trái-đất bởi 
vì cá Cường-độ của Từ-giới kém đi theo sự cách 
xa tỉnh theo lập-phương-số (Cube de la Dis- 
tance). Nhưng tuy rằng nó yếu nhưng cái giới ấy 
có luôn luôn và Trái-đắt vận-hành trong đó với một 
tốc-độ lớn lao theo sự di-nhuyền của nó. 

Mà biết rằng trung-tâm Trái-đất l thể Kim- 
khí nghĩa là bắt điện rắt nhạy, thì cái trung-tầm 
đó trong khi vận-chuyển trong < Từ-giới» như cái 
Dụ-đạo (induit) của một сії máy di-na-më (dynamo) 
lầm ra điện hay là một cái magnéto xoay giữa hai cực 
của Đá nam-châm. Vậy có những luông-điện dụ-đạo 
(courants induits) mà người ta gọi trong Vật-lý-học là 
« Luông-điện Foucault >. 

Và Mặt Trời nhờ: có cái Áp-lực sinh ra: bởi 
những phóng-xạ-quang của nó, dẹp trong không-gian 
những bụi nhỏ có Âm-điện và đến tận cõi khônc-zian 
của lrái-đật, 

Cái tán của Mặt Trời thường hợp bởi những 
hạt bụi đó và người ta lại nghiệm rằng những 


HY 
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bán trực-kính của cái tán ấy xiên về hai tinh-cực y như 
những đường của bụi Sắt chiều theo những cực của 
đá nam-châm trong những lần thí-nghiệm về < Tù- 
giới hiện-tượng. 
Người ta có thể cho Mặt Trời là một Cục đá 

nam-châm vô-cùng to lớn. 
| Những bụi đến trong không-khí của Trái-đất 
mang Tè- điện cho nó. Những Ly-tử (оп: 
có ат ly tử và dương Ïy-tử) từ cõi trên thượng- 
tầng bị lôi kéo trong con đường vận-chuyển ehu- 
hành của Trái-đất và thành một luông-điện nhất- 
dinh có một ảnh-hưởng trên những hiện-tượng cửa 
Từ~lực huy-đòng trong “Trái-đất. 


Sw Thién-chuyën địa pháp của tà-khí Trái jÌ, 

Nếu ta lấy một kim nam-châm và lấy một cái gì 
tro ở trên đầu cái kim định bật lên, để giữ cho 
cái kim được thăng-bằng thì ta thầy nó quay về một 
hướng khác với hướng Bắc của Địa-dư-học mà lại 
А hướng Bắc của làn Từ-khí. 

2 Với một cái Địa-bàn làm theo cách trên ta cầm 
di khấp Trá-đặt (theo lý thuyết) cứ đi theo con 
đường mà cái kim ấy chỉ Như vậy ta đã vạch 
trên mặt dắt một đường gọi là Từ-khí Tý Ngo- 
tuyển (míridien magnétique) mà chúng ta đến một chỗ 
gọi là Từ-khí Bắc-cực ở về phía Bắc xứ (Canada) 
Gia-na- Đại, tắt cả các Ту-Мро tuyển đều đi qua Cực đó. 
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Còn một từ-khí-cực & vào Nam lục-địa trên đất 
Victoria đó là Nam-cực từ-khí mà tất cả các Ty- 
Ngọ tuyển cũng đều qua đó. Trên hai Cực đó thì 
cái kim của địa-bàn thường nhảy «lung tung > nghĩa 
là không theo hướng nào. Mà cái kim chỉ khuynh-độ 
(inclinaison) dựng đứng lên. Có sự rất kỳ lạ của tù- 
khí-cực của Trái-đất là nó không nhất-dịnh, đó là 
những < Thiên-di-cực » và những sự hiệu-quả của nó 
lớn hơn những cực về Địa-Dư. Sự më rộng diện- 
tích của nó trong vài mươi thước thì những Tù- 
khí-cực mở rộng đến nhiều độ. Giữa піт 1770 và 
1888 cái Từ-khí Bắc-cực gần lại với Bắc-cực của 
Đạa-cầu ước chừng боо cây số và hình như bây giờ 


lại xa thêm nữa, 


Chúng ta có thể ở môi chỗ trên mặt Đất biết 
được cái Thiên-độ bằng thứ Địa-bàn Thiên độ 
(déclinaison) hay là bằng thứ máy Голое magmé- 
tique (đo tù-khí). Với thứ mấy đó người ta có thể 
biết được cái Tý-Ngọ tnyễn Địa-dư trước rồi đến 
Ty Ngọ tuyển về từ-khí sau và có thể đo được giác- 
độ (angle) hai tuyển đó với nhau. Người ta có thể 
gom tắt cả trên một hình vẽ theo Bình-diện quả Bia- 
cầu tất cả các điểm của Trái-đật mà ở đó có một 
Thiêm đó giống nhau, người ta vē trên са Địa-cầu 
toàn-đö một tuyến-hệ gọi là Đẳng.giác-tuyễn (Isego- 
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nes). Những đẳng-giác-tuyển đều qua Tùừ-khí cực và 
Địa-dư-cực. ' 
HINH XXVII 
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ly, FANTOME MAGNETIOUE, каше par kế proiekesur STAF Ik AI T CH 
Hinh mặt hiện-tượng cũa một Từ-giới (Champ marnétique) 
Như vậy những sự nghiên -cứu theo Khoa học 
đương thời råt thích-ôœp với cái nghĩa mà tôi đã lấy 
'Tiên-Thiên Bát. quái xếp đặt lầm một biển tượng của 
một Từ-giới theh Bản dó vuông của 64 quê của 
Phục-Hi. Theo hình В và hình HI ở Т 6. Theo 
hình 64 qué xếp vuông, và giải ró thiên nói về : 
Phương-vì của Hậu-Thiên Bất-quái giải theo Tir- 
lực (Force magnétique) của Tù khối trên mặt Đất vậy. 
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So-sánh tườcg-tận ta thấy rõ ràng Khoa-học dš 
đần dần, nhờ: các khí.cụ-tối-tân, tổ bày ra ánh Sáng 
những sự huyền-bí của Tạo-hoá mà Kinh-Dịch đã 
tượng-trưng bằng những quë từ 6, 7 ngàn năm nay vậy. 

HÌNH XXVII 
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Hình vẽ vuông gồm 64 quê. 
Hình trên đây theo số thứ tự của Tiên- 
Thiên Bát-quái. 
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Kiền 1, Бой 2, Ly з, Chẩn 4, Топ ç, Kham б, 
Сап у. Khôm 8. ` 


néu theo 64 quê tức lì: 
Kiền = 1 


"— Вой: 2 
ЖЕР САДУ = đãi 
—- Đài: 2 \ 


Xem hinh-dó 64 qué của Phục-hy ở trên đây 
tôi thấy sự phân chia minh-bạch của 8 quê. Vẫn 
theo thứ-tự của 8 quê trong Tiên-Thiên Bát-quái 
mà mỗi qué chia ra làm 8 nữa, cho nên 8х8 = 64 
qué. Ví-dụ như qué Kiên số 1. Thì gốc là số 1 ở dưới 
jai lấy 8 qué theo thứ-tự mà hợcp/ lại. 

араа ИУ, АТ К ы 
8 quê theo -=-~ жш ш `... : Ў 
Tiên-Thiên == Qs -- < + - ың esa 





Góc là qué а Е т = = = ағ = 
xã 
Kiên: |  - - - Š ë 2 - 


Só theo 


HàuhXXVIHIS l7 16 15 14 13 12 qi 
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Môi một qué đầu có tên riéng theo y- 
nghĩa, tài đức của từng qué hợp-thành (sẽ giảng ở 
thiên Неи). Cứ làm theo sự phân chia như vậy 
và xëp-d33 theo một vòng tròn 64 qué theo Тїёп- 
Thiên Bát-quái Quê Kiền l qué thuần Dương ở 
về hướng Nam tức là cái ngôi Sao nóng trên đã 
giải và дис Ка B qué thuần Âm thể nặng lắng xuống 
duoi cho nên ở về hướng Вас lạnh vậy. Xem hinh- 
dó Tiên- Thiên thì ta nhận xét rằng từ qué Phục cho 
đến qué Kiền thì có 3z qué mà qué nào cũng là cái gốc 
của lÖương-Nghi nghĩa là sơ-hào (hào đầu) là hào 
dương cho nên ta có thể gọi là 64 qué chia ra làm 
hai, mỗi phần là 32 qué mà từ quê Phục dën quê 
Kiên là Dương-Nghi, từ qué Cầu đến quê Khôn 
là Âm-Nghi ta nghiệm-xét những quê thuộc về Åm- 
Nghi thì 32 quë đều có sơ hào là thể Âm. Què 
Kiên ở chính giữa cung Ngọ tức là cung thuộc 
Ноа l lúc nóng đến cực-điểm, Què Khôn ở chính 
giữa cung Ti tức là thuộc về âm-cực, là lúc lạnh 


nhất. (Coi hình V). 


64 qué của Âm và Dương-Nghi đều chia ra 
làm 4 mà thành Tứ-Tượng tức B 16 quê âm hay 


dwong là : 
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с thi từ quë Nhu dën quê liền 
Té- {7z Ат từ — Phục — Đồng Nhân 
Tường | Thiển- Dương — Sư — Cầu 
| Thái-Am — Khôn — Don. 
Phân ra Bát-Quái thì ta có là: 
Quë Kiln có 8 qué tuqu Thái đến que Kiến. 


— Boài ты Lâm — Ly. 

— Ly — Minh-Di— Đồng-Nhân 

— “Chấn = Phục — Vô-Vọng. 
Qu Tổn thì có 8 qué từ quê Cấu đến qué Thăng. 

— Khẩm — | Tung — Sư 

— Сап — Đôn — Khiêm 

— Khôn — Вт — Khôn 


Vậy ta tính xem số hào âm và dương trong 
64 qué Ый rằng trong 64 què có: 64x6 = 384 hào. 





Í Trang què Kiền có 48 bào: 24-41-12 = 36 dương 12 âm 

| L —=Đoi — — — 164-12 = 28 — 29 — 
н" — =ly шыш еМ» — 20 
em Ё оа s= o ias 006. 
H._ 8U 


/ Troug què Tốn ———: lốtl?: 28 — 20 — 
| = Киш 8 BHE 20 — 28 — 
Ат FE eS ЕСС вац. 2U = VU 
Nghì | VI, ра có c6: 0 LỢI Su để 
\ 


——rrs — + 


8B — 112 — 
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Dương-Nghỉ có 112 hào Dương và 8o hào Âm 


Âm-Nghi có Bo — và 1124 — 











| Tóng-cóng : 182 — 1g. — 
Tức là số Âm và Dương đều nhau trong số có 
(ioz d -- 192 4) = 384 hào. 

Những con số trên cho ta biết rằng: từ qué 
Phục (& trong qué Chẩn) thì số Dương còn nhỏ 





— б АА-А ЦЕНЕ НАНЕ ЕЕН ПБ 





ү F ` 20 ` ii р m 
tức có một ty-só là "sex dân Чап dën дис Ly thì 
z Ñ | А % F A 7 x T5 28 
nhiét-dó Dương tăng lên và có môt tỉ-số là 192 


Qua đến qué Đoài thi cái tỷ-số vận giữ vững 





изү TS. CooỪừ/ưừợ.yggeeewmgeẽe= ИО Ж san ҶД ҸҸ x 7 Мы ЧИНЕ: 





= 28 
là т và khi dën que Kiến thì nhiệt-độ dën cực 
6 
Ha p 
x 192 
| Am-nghi dó-biéu cũng theo một nhiệt-độ như 
| Dương-nghi nhưng nghịch lại, 
Am-khi bắt dầu từ qué Cấu mới sinh ra thì tỷ- 
F | 
| \ 2 F + | ` | % 20 " ч % 
x số của nó trong que Топ còn là —— dàn dàn quê 
| ' 192 
x 9 `, a ; ` Bì Ma af 2б Tụ 5 a af =} 
| Khim và Cần thì ty-só lên đến = rôi khi đến que 
А `x з af a | 35 
Khôn thi ty-sỐ lên dën тө 
š 
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Xét sự vận-chuyển của Dương bất đầu từ quê 
Phục phát-sinh ra ó" trong cung Ty thì ta có những 
quể sau nầy : 


qué Phục, cách 16 qué đền дие Lâm cách 8 qué дёп 


qué Thái. 
селе CÓ 2 SZ CỔ 3 сш 
— — Й ето, — — 
=- — Su =s 
xăm dương = dương = 
F a . 
cÓ 1 dương sinh ДЕ sinh 


cách 4 qué đến quë Dai- Tráng cách 2 qué dën qué Quải 
có 4 dương == có ç dương = 


sinh = sinh 


HIHI 


cách 1 qué đến qué Kiën = thuần Dương (6 dương) 


| 


HINH XXIX 








- = 
ОТ) 
` 

Và xét sự vận-chuyển của khí Dương càng 

nhiều thì càng nhanh và sự «cướp đường) càng le 


hơn, 
Nếu ta lầy bắt đầu từ que Câu có một Ат 
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mới phát-sinh từ cung Ngọ ta có những quc sau 
Ki | 
quë Cầu cách 16 qué đến qué Độn cách 8 qué đền 


quê Вї 
— có 1 âm сӧ 2 âm = cójsâm = 
wi — = 
—— sinh sinh è == sinh == 
cách 4 qué dën quê Quan cách 2 qué дёп qué Bá 
. кыгы ) ча аз 
sinh Ko Tem sinh == 
ej ji 
- ; Ya ti ` А 
cách í qué đến què Khón = = thuần Âm (6 im) 
— — 
кые кыеш 


_Sự phân-cha cân-đổi trên dày tức B theo 
phương-pháp kỷ-hà-cšp số ví-dụ như: 
а: là số đầu, q là с-на, n là số thì theo 
ký-hà-cấp số là: 
a ... aq ... ац? =g ag? T ад“! 
Соп số sau này là: t = aq! 


qai , 


Số tóng-cóng n số là $: а з là những 








tiễn -số. 
I 1-qn j А 
Và S: а а 32 nếu là сар-ѕӧ lui. 
Xem như Đồ-biểu trên thì ta có một kỷ -hà 
сар-50: số dầu là а = 2, số thực tiền q = z chờ 
nên là: 


¿82 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


2 —4—8— 16 hay là. 

> — 27—53 — 3 
đó tức là nói về ngôi vị phản chia âm-dương mà 
sw tiển-hành của Âm hay Dương càng lớn thì càng 
mau cho nên số 1, 2, 3, 4, ý, 6 là sự tiển-triển 
của Âm-dương lớn dân lên theo một kỷ-hà cấp- 
số mà ngồi thứ xa gần của nó đã” giả-ro ó: trên cho - 
nên từ + tiễn lên 2 phải cách 16 độ, từ z đến 3 
phải cách 8 độ, 3 tiễn lên 4 phải cách 4 độ, 4 tiến 
lên ç phải cách 2 độ, ç tiễn lên 6 phải cách + độ. 

Xem như vậy sự phản chia tiễn lui đời thượng- 
có đã theo một luật-pháp vẻ kỷ-hà cfp-só và ta có 
thể lập một Định-lý theo dây ; 

«Са năng-lực của Âm-dương nhanh hay chậm 
đà theo một tỷ-lệ ngược lại với những số ẵn-dinh 
«theo Ку-һа cấp-số».(proqression géométrique). 

Hình vẽ tròn 64 qué của Phuc-Hi trên đây còn 
nói về cuộc vận-hành trong một Năm. Nếu lớn ra thì là 
sự biền-chuyên của một Thể-hệ Їй 12 9.6oo năm tức 
là mỗi một qué có thể tượng-trựng được một trang- 


129.600 са т Ал 
thái trong- ở : 202$ năm. Phải chăng mới mot 





qué nều nói rng ra là một vận-độ cho một Thë- 
hệ trên Thš-giới, Nếu những sãm-ký của các Đức 


Giáo-hoàng nói đến năm гооо là năm bất dầu. của 
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саї 'Thể-giới dai Hòa-bình hay là Millénium thì con 
số 2025 năm tức là một vận-độ của Thể-hệ Һау là 
một Kỷ-nguyền mới vậy. 

МА nếu nói nhỏ hẹp lại thì зд giờ trong một 
ngày cũng chỉ уар là cái vòng ау, từ дие Phục tính 
di. Quê Khôn là quê ở giữa cung Tý tức là giờ Ty 
quê Phục & kể bên hay là lúc Dương bắt đầu chuyển 
và tiến-hành tới cuối giờ lý và dần dần á lên đến 
qué Chẩn là lúc Rạng-dông qué Ly là Trời đã sáng 
nhưng trong còn cái Âm-u ё vào giờ Mão, quẻ 
Бом ở giữa giờ Thìn Ty, đền дис Kiền là chính 
Ngọ tức là nhiệt-độ trong ngày đến đó là cùng-cực 
hay là Dương - cực © Ngọ. Dương-cực thì Âm 
sinh cho nên Âm bắt đầu sinh ra từ quê Cấu dần 
dần lớn lên mà dën quë Tón ở vào giờ Mùi Thân 
tức là cái âm tối của ban đêm đã thấy rõ và dang tiễn 
đền qué Khám là ở vào giữa giò Dậu, tức là cái ầm 


đã lớn lên mà bọc lấy cái dư-khí dương còn lại, rồi 


đến qué Cần ở vào giờ Tuất Hợi tức là lúc âm khí ` 


thinh hết sức gån choáng hết khí dương, sau dën quê 
Khôn là qué thuần Am-khí, 6: vào giò Ty là lúc Âm 
khí dën tột-cực. Âm-cực thì dương sinh cho nên 
lại đến qué Phục và ngày khác lại bất đầu vậy. 

Nói về một tháng thì từ qué Khỏn dën Chẩn 


là Trăng mới mọc, tức là ngày mùng 3 đến Рой 
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là Trăng Thượng-huyền tức là ngày mùng 8, dën 
Kiền là Trăng tuần Vọng tức là ngày 1 ç, đến Топ 
là Trăng mới khuyết tức là ngày 18, đến Cấn B 
Trăng Hạ-huyền tức là ngày 23, đến Khôa là Туп 
tuần Нё tức là ngày зо (xem giả-nghĩa theo Thiên- 
“văn-học và hình vẽ ở trên). | 

Mot ngày có vàn hội một ngày; một tháng có 
vận hội một thắng, một năm có vận hội một năm 
một Giáp, một Kỷ, một Hội đều có vận hội riêng 
của nó, lớn thì tóm-thảu từ cái khỏi-thủy cho đền, 
cái cuỗi cùng của Trời Đất, nhỏ thì từ lúc sinh ra 
đến lúc chết của nhån-våt, cả từ những côn-trùng 
nhỏ tí mà mắt người ta không thể thấy được, gần 
.l mỗi đầu đuổi của sự vật, xa thì cuộc thay-đối xưa 
và nay đều không ra ngoài cát vòng 64 диё đó và 
chỉ là cái lý dầy-vơi tiểêu-trưởng thôi vậy. 


Phầm sự vật trong Trời Đất Ма-и có thể có 
được và vững vàng được là duy ở cái luật tương- 
đốt (loi de Relativit€) nhau để có sự giao-hòa nhau. 
Vi: như: một vạch Аъ ở pha Đông thì đối với 
_một vạch Dương ở phía Тау, bởi vì theo ky- hà 
bình - diện - học (géométrie plane) thì từ qué Phục 
đến qué Kiền thuộc về Dương -nghi cho nên là 
Dương, từ quê Cấu đến qué Khôn thuậc về 
Âm-nghi cho nên Ат. Vach Âm ở phía Đông, 
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'nguyên là đều & phía Tây sang, vạch Dương ở phía 


Tây, nguyên là đều ở phía Đông sang. Què Cấu 
ở phía Тау là năm vạch Dương từ: phía Đồng sang, 


quê Phục O' phta Đông là ç vạch Âm ở phía Тау 


Sang, 

Như vậy ta thấy sự vận-chuyển phẩn-phục mà 
thành biến hóa. Đó là Dịch-lý của Tròi Đất hay là 
Thiên-lý. Trong Dương có Âm, trong Âm có 
Dương. Đông Тау giao-dịch, môi chỗ đều có sự 
tương-đối điều-hòa với nhau mà tổn-tại. ' 

Xét cho kỹ các trang-thái vận-chuyên của khi 
Dương di từ qué Phục đến qué Kiến như vậy tức là 
khi Dương bốc lên trong cối Dương (Dương-nghì) 


và ở bên lây thì từ ач: Cầu „dën qué Khôn téc» 


là khí Âm nặng lắng. xuống dưới, hay là khí Âm 
troc thì di tù: trên xuống dưới. Nën ta có hai chiều 
lên xuống của Âm-dương. Như vậy chúng ta có 


2 đường nghịch nhau, Âm Dương có lên xuÔng mới 
gặp nhau, có gặp nhau thì mới có sự hòa-hợp. Theo . 


luật giao-dộng của Từ-diện là: Hai cực cùng tén thì 


ddy nhan, Hai cite khúc tén th) hút nhan. Cùng di 
suôi với nhau thì không thè hút nhau được, ngược 


nhau thì mới gặp nhau và hút nhau. 


Са: năng-lực F sử: dụng ở giữa hai Cực Từ-điện 


m và m’ theo luật của Coulomb thì theo hai cái 
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“ 


cường-độ của nó nhân lên, và theo cái nghịch tý- 


lệ của số tự nhân của quảng cách L (cách hai cực) 
và theo một tý-lệ K không thay đổi mà nó lại chiều 
theo noi hai cực & trong đó F: K SP, Đó là cái 
Định-lý có thể giúp ta kiểm cái năng-lực của Tù- 
điện, hay sự cách nhau của 2 Cực. Con lỷ-số K 
trong không-khí thì bằng só 1. ` 


KH của năng-lực Tir-dién. Nèu người ta vạch 
một con đường qui-nạp (ligne đinduction) của một 
cục đã Nam-chảm thì người ta thầy rằng những 
đường đó khít nhau ó: trong khối Nam-châm mà 
ngoài thì nó dời nhzu ra và còn cách nhau Ít thôi. Cái 
chiều của mỗi một đường qui-nạp đều chỉ bằng cái 
tên trong hình vẽ. Theo Hinh xxx thì ta thầy ngay 
cái Ý-tưởng một chiều đi từ Nam-cực đến Bắc-cực 
ở trong Nam-châm và từ Bắc-cực đến Nam-cực ở 
vòng ngoài, Cái chiều đó gọi là cái chiều của năng- 
lực từ-khí hay là chiều qui-nạp (Ligne d'induction) 
Nếu ta lầy một miếng giấy và để theo C thì cái chiều 
qui-nạp 3y cũng chạy qua từ trái sang phải, hay là để 
ở C’ cũng vậy. 
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Lsóng Từ - điểm. (circuit magnétique) Những 
dường qui.nạp ở trong hay & ngoài hợp-thành một 
luông Từ-điện. 

Nếu người ta lẫy một miếng đá Nam-châm mà 
hai cực N B rất gần nhau thì người ta thấy những 
luông điệnực ở ngoài tụ lại ở: giữa hai Cực, cái 


luậng điện bao giờ cũng khép ở trong đá Nam-châm. 
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; 3; 
ї 
Trong những điều - kiện dó thì cái chiều Tir- điện 
chuyển thắng từ Сис này sang Cực khác, không 
phát-huy ra bên cạnh nữa. ; 
HÌNH XXXI. 
= 





Nếu 2 сис thật khít lại với nhau, như vậy thì 
người ta không thấy những đường qui-nạp ở ngoài, 
mà đi ở trong khỏi да Nam-châm. Xem như hình trên 
thì càng gần khối điện bao nhiêu thì đường qui-nạp 
càng khít nhau và nếu hai Cực xa nhau thì đường 


qui-nạp lại càng cách nhau © ngoài vậy. 


Xét như vậy ta lấy hình vẽ tròn của Phục-hy 
thì quë Kiên và Khôn ví như hai Âm và Dương 
Cực cách nhau cho nên cái năng-lực và các đường 
qui-nap của hai Cực càng xa ra thích-hợp với cái tý- 
50 Âm-dương nhiều hay ít. 
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Hai Cực gần nhau thì năng-lực càng nhiều 
đường qui-nạp lại càng khít nhau, 

Khoa-học bảy giờ mới giải rõ lý đó mà theo 
bản-đồ của Phục-h¡ lấy những đường qui-nạp theo 
ky-hà cắp - tiến -sở mà giải thì có các qué như sau 


đây: 

1- Qué Ош kém 1 dương qué Кїёп nên cách số 1 
2-— Đạttrắng — — Quii — — 3! 
3- — Thái — — Đạttrắng— — > 2 
4- — Lâm — — Thái — — 23 
5- — Phục — — lâm — — 24 


Xét những con số trên thì cái năng-lực càng 
nhiều thì càng gần cái Cực của nó mà năng-lực càng 


yêu thì sự xa-cách càng ting theo một tỷ-số kỷ-hà 


càp-tién-só. 


Và theo hình trên dày vè Từ-điện và hình sở 
của hình về sự lên xuỗng ảm-dương kết-hợp thì cũng 
theo một dường như Từ-điện, mà Từ-điện là một 
chất có Điện - khí tự- nhiên. Theo Từ - điện -hcc 
tự-nhiên có thể làm lay-chuyển một cái kim có Từ- 
điện để chỉ hướng Nam và Bắc tức là Địa-bàn 
(Boussole) vậy. 

Xem như thể, cái hình 64 quẻ tròn của Phục- 
Hi đã bao-quát ở trong, cả những đạo-luật thiên- 
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nhiên của Trời Đất Vū-tru. Ta có thể nói hình đó 
bao-hầm tắt cả những sự vận-chuyển và hành-vi của 
các Thiên-thể trong Vü-tru. Và cung nhờ ở những 
biểutrương đó và nh са cải lý-tưởng «Thiên 
Địa vạn vật nhất thể» mà sau này Văn-Vương đem 
giải ra và chuyển-vận cái Tiên-thiên Bát-quái thành 
Hậu-thiên Bát-quải. 

— Theo những Tiên nho đời Tổng như Chu- 
Hi nói rằng: Hình tròn tượng Trời, Trời tròn 
mà xoay, bao-bọc trái Đất, hình vuông tượng 
Đặt, Đất vuông mà đứng im ở giữa Тл Cua 


thì động là Гоч, vuông thì tĩnh là Đất. 

Xem như vậy thì các bậc Tiên-nho có sự nhân- 
xét lầy Thể dé giải cát “cá-tính từng vật một. Nói 
Động đây tức là nói cái tự xuất dương-khí ra được 
hay là nói cải Thể của các Sao, các Định-tinh, còn nói 
Tĩnh dây tức là nói sự tự-thụ cái dương ở ngoài 
_ chiều vào, hay là nói cất Thể của các Hành-tính hay 
Vệ-tinh. 

Theo Thiên-văn-học hiện-thời thì trái Đất tròn 
và xoay chung quanh mặt Trời. Đường mà trái Đặt 
xoay chung quanh mặt Trời gọi là Hoàng-dạo Trái 
Đặt tuy có xoay mà ta không thầy và ta cung không 
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bi dời đổi khói mặt Đất là nhờ có áp-lực của không- 
khí ép tạ xuống và giữ cho ta luôn luôn dược thăng- 
bằng trên mặt Đặt. Cũng như ta ngồi trong toa хе 
lửa nhìn ra ngoài, ta không thấy đoàn xe-lửa chạy mà 
trái lại những phong-cảnh, những cột giây-thép hai 
bên đường đều chạy. Vật càng рап ta bao nhiều 
thì hình như càng chạy nhanh bấy nhiêu và vật càng 
_ха ta bao nhiêu thì hình như chạy chậm bẩy nhiều. 





Chắc cũng vì lẽ äy mà các bậc Тіёп-пһо cả-quyết là 
Đất vuông và yên-tĩnh chỉ có Trời tròn, động chạy 
chung quanh Đất thôi vậy. Ta cũng không thể trách 
được là vì cát Văn-minh về Khoa-học hồi đó còn 
phòi-thai, chỉ 18у соп mắt. thịt mà lượng xét, sánh 

© với những Thiên-lý-kính thòi båy-giò sao được. 
Nếu đã gọi l 45 Tiên-thiên sao lại có hình xếp 
vuông của 64 qué để twong quå Đặt. Như vậy sao 
gọi l hình dó Tiên-thiên được ? Đức Phục-Hi chỉ 
để lại cho ta những vạch qué huyền-diệu xếp theo 
một cách tương-đồi nhau; lập ra những Đồ ấy mà 
có bảo ai cầu nào đầu, sự đúng hay không là chỉ ở 
những chú-giải của những bậc Thánh-nhân đời sau 
đây 
Trén ndi Kiều bdt „дйн tự. hurỚg Tây-Bác khở! 

Jn, та Kháu tận ở Эруд-Мат. 


Nói hình vuông B Đặt thì cái nghĩa không rō 
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vì rằng lấy đồ Tiên-thiên ra để tượng một cát gì 
đã sinh thì không đúng với nguyên-lý của nó. Cho 
nên nói là tượng cái Từ-giới trên trái Đất hay B 
cii năng-lực vó-hinh do cái vòng Tiën-thién ảnh- 
hưởng xuống đất bằng thì đúng hơn. 

Và muốn chú-giải tiết này phải trở lại về Toàn- 
đồ từ-giới của trái D£ (coi hình XXVI). 

Nšu chúng ta lấy một cái kim nam-châm làm 
theo Địa-bàn, ta thấy một đầu kim chỉ hướng Bắc 
địa-dư: và cũng là hướng Bắc của Từ-giới. Và nều 
ta cf} cảm cái Địa-bàn ấy di mất và vẽ theo những 
đường chỉ của nó ta sẽ được một đường từ-điện 
(méridien magnétique) và ta sẽ đến một chỗ gọt là 
Bắc-cực Tù-giới (Pôle magnétique Nord) ở về phía 
Bắc nước Gia-na-dai (Canada). Tất сї các đường 
từ-giới khởi đầu ở: Cực này cå. 

Con một Cực Từ-điện nữa ở phía Nam trên 
đất Victoria, đó là Nam-cực Tù-giới (pòle magné- 
tique Sud) mà ở đó các đường Từ-điện đều phải 
qua. Ở trên bài Cực nói trên thì cái kim của Địa- 
bàn thường thì nhảy lên nghĩa là vỏ-định hướng. 
Nhưng ngược lại nều lấy một cái kim chỉ thiên-đỏ 
(aiguille d'inclinaison) thì nó đứng thẳng lên. 

Theo Tir-giói toàn đồ và những sự chú- giải 
trên ta thấy hình vuông theo Tièn-thiên Bát-quái là 
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một hình đồ các đường Тиеш! trên trái Đặt vậy. 
Xem bản dò vuông ta có thể thấy : 


L Nó h biểu-trương một Từ-giới toàn-đồ cho 
trái Đất (champ magnétique terrestre). 


II- Cho ta rõ một Tù-giới toần-đồ của trải 
Đặt (champ magnétique terrestre). 


II- Cho ta rõ một sự vàn-chuyền tối mãnh .liệt 
từ dưới lên trên và tù trên xuống dưới biểu-trưong 
một Nguyên-tử trung-tầm của mọi thể; rõ cái dường. 
vận-chuyển của một Nguyên-tử thể-chất tối- hậu 
(Atome physique ultime). 

Giải vë Định-luật 1.— Coi hình vuông vē 
trên dày ta thấy ở quãng giữa đường xiên (diagonale) 
có 8 qué Kiến, Бой, Ly, Chša, Топ, Khim, Cin, 
Khôn mà ta có thể ví như một cục đá Nam-châm 
mà có hai Cực: Nam là qué Khôn và Bắc là quë 
Kiến. Nếu lầy số é hình trên thì ta dược như 
Sau này : | 9 

Qué Kiền.— Có số r tượng dương ở trong 
làm gốc mà ngoài là số các qué hợp-thành những. số 


như sau đây: 


< 11-12-13-14-1$-16-1ў7-18ё © прой. 
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Tô |. Ôi ^ Hình а tức là ta có Dương- 

284 đi khí bốc từ dưới lên trên; từ 

35 61 Tây.Bắc bốc lên. 

а у Ầ Hìuh b ta có những con SỐ 

5 + doc là 18 - 28 - 38 - 48-58- 

65 31 

К sử 68 - 78 - 88 Âm-khí ở trong н 
| “5 ^ di từ trên xuóng dưới, tận ở 


Hìhb Hiha  Đồng-Nam vậy. 
Ta có thể vẽ những luận-đề ở trên theo Tù- 
giới Nam-châm dưới dày: 


HINH XXXI - 





es 


82 @ T 


Các biển-quẻ của qué Kiên Khôn, 
Боз: Cấn an theo Tử-giới Nam-châm. 
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Nều ta Шу qué Cấn và Бом lầm hai Cực và- 
theo giải-thích trên ta dược những từ-tuyển theo 
hình trên. 


HINH SỐ XXXIII 
sử ¿8 18 1? 





= 
' 82 g T 
Đường-Từ-lực của một Tù:giới an (heo 64 quả, 

Và lấy những qué khác cũng làm như trên 
ta có thê kẽt-hợp tat ca 8 quë trony một hinh 
vẽ biêu-trương một Ti-giċi của 8 qué Та có 
một từ-giới rō-ràng sự phát-huy các từ-giới từ 
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‚ Kiền-cự: hay là Dương-cực và chứa tụ từ Khôn- 


cực hay là Âm cực. Như vậy tổ rõ rằng: Dương 
thì Động có tinh-cách phát-thi ra, và Âm thì tĩnh 
có tính-cách thâu-thập, hứng-tụ. 

Tóm tát về Định-luật trên: Ban-dó hình vuông 
của Pnic-Hi ở trên :ó rõ các Từ-lực (Forces тарпє- 
tiques) trêa Từù-gtới (champ magné ique) rất thích- 
hợp với cái Từ-giới của Trái Đất, của Thiên- Nhiên. 
Xét như vậy la thấy Phục-Hi môt vị Thánh đã cảm. 
thông được са Vũ- Гги, tóm-thâu các Định-luật của 
Thiên-nhiên mà bây giờ Khoa-Học mới có thê giải 
những hình giấu của ý-tướng га уду. Ngài đã ghi chép 
bằng hình những cái cao-siêu huyền-diệu của Tạo- Hóa. 
Cả mật Đạo-luật phi-thường của Dịch-lý hay Thiên-!ý 
đã ghi trong những bản-dỏ không lời đã lầm rung- 
chuyên cả Đông-Phương trong vòng hàng бо thé-ký. 
Hiện-thời vang dậy cả một Trời Âu nhiều Bác-Học 
Âu-châu, Mg-châu đã tận-tụy với Dịch-học nhưng 
chưa mang lại một ánh-sáng nào са vậy. 

Theo hình số XXXIII ta thấy Dương-năng-lực 
khởi từ Bá:-Cực, Kiền bắt dầu di và theo các dường 
Кес ta thấy & về phía trên (Вас) thì khí-dương 


phát-huy từ ở trong và bong ra ngoài để tụ-tập ở 


Nam-Cực. Phía dưới thì Dương-Từ-lực phát từ ngoài 
toài vào trong đề tụ-tập ở Nam-Cực. 
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Xét như vậy ta sẽ Фау hình các từ-ÌÏực-tuyển 
vẫn qui-định theo 2 Định-luật căn-bản của Thiên. lý 
mà tôi đã nêu lên ở trên. 


Nhờ có sự ghi các дие hợp-thành bằng những 
con số của từng quẻ đơn một mà ta được những do- 
biêu trên đây, an- bầy một giải-thích rõ ràng mà thích- 
hợp với Khoa-Học ngày nay vậy. Chú-giải trên đây 
là một kết-quả của sự tim-kiZm cặm-cụi trong bao nấm 
của tôi đề tìm thầy một ánh-sáng chiếu được cái tăm- 
tối âm-u đã bao-phủ hàng бо thš-kỷ cái tư-tưởng của 
Thánh- Nhân, ta thấy không những sự thật của những 
hình của Phục-Hi đã được giải ra một cách rõ ràng, 
cái năng-từ-lực đã thành số, sự biến-chuyển аа 
qui-tựu bằng những thông-Ìệ dơn-giần âm với dương. 
Tòi råt mong những chú-giải của tôi có thể làm rõ 
mật đổi phần để các bạn cùng tôi di tìm Chân-lý 
trong cái Thiên-lý huy-hoàng rực-rõ này vậy, 


П — Giải-thích vë Định - luật thứ II. 
Áp-dụng 8 qué Tiên - Thiên Bát- quấi của 
Рһис- để giải-thích sự vận-chuyển của một 
Nguyễn-tứ vật-chất tối hậu, để cho rõ sự hợp thành 
lực-tuyển của những năng-lực khác nhau từng dường 


Kinh của Nguyên-tử ở trong mọi sự våt. Ta có 


một hình như dưới dây : 
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HINH SỐ XXXIV 
Bác-Cực: Dương-thực 





Nam-Cực: Ảm-hư. 
Hình Nguyên-tử vät-chất tối-hậu theo 8 quả. 


Hình trên đây tó sự vận-chuyển mãnh-liệt 
của một Nguyên.tử' ở: trung-tầm-điểm trong những 
sự chà-trộn các trạng-thái hành-động của РОАН 
Hình vẽ phông theo C. W. Leadbeater song quyền 


€les Centres de force de homme 2. 
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HI — Giải-Hhích oë Định -luậit thé JII. 
Theo bản-thể của nó thì Nguyên-tử- chỉ là sự phát- 
động của một năng-lực: Thần Thá-Dương. Thần 
Thái-Dương muốn cho một hình:thể mà ông C. W. 
Leadbeater gọi là Nguyên-tử vật-chất tối.-hậu (atome | 
physique ultime) và bởi cái quyẻn-năng lính - thiêng 
Ху cho nên có độ chừng 14.000 triệu «cái bong- 
bóng trong cõi Кооп». Ta nên nhận xét kỳ rằng: 
những bong-bỏng nhỏ tí đó dính nhau là chỉ ở 
cái ý muốn của Thần Thái-Dươ ng. Nếu không 
có sự dính nhau åy thì muôn loài trong cối hữu- 
hình đều tiêu.tan cả. Biết rằng sự thật thì cõi đời 
này chỉ là một ảo-tưởng, và cũng theo phương- 
diện, đó không ké những boag-bóng để tạo-thành 
Nguyên-tử, những bong-bóng đó chỉ là những lỗ 
"trong cõi Koilon nghĩa là trong cái thể AEher thực 
của không-gian. 

Nhờ ở cái Năng-lực vô cùng tận của Thái- 
Dươag mà nó. giữ luôn luôn được Nguyên-tử và 
nêu ta thử ngắm cái cách mà cái năng-lực hành-động 
của nó thì ta thấy rằng cát Năng-lực đó không phải ở 
ngoài đến với Nguyên-tử, nhưng chính nó tự nó phát” 
ra, hay là người ta có thé nói cái năngrlực đó ở 
Thượng-Để xuống. Соп cái Năng-lực gọi là Sinh- 
thể cũng vậy, nó thầm vào Nguyên-tử từ ở trong, 
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hợp với cái Năng-lực mà nó giữ những Nguyên-tử 
dính với nhau hơn là deo vào nó một sự huy-dộng có 
căn-cứ ở ngoài đến nhw những năng-lực của Quang- 
tuyển Nhiệt-lực hay Điện-lực. 

Khi mà cái sinh-lực phát ra ở trong tâm  guyền- 
tử thì cái Sinh-!ực làm lớn nó lên và cho nó cái quan- 
năng hãp-dân tuyệt-đổi mà nó có {һе hút liên vào với 
nj б Nguyên-tử khác mà nó an.bày một cách 
riêng-biệt hợp-thành một thể Nguyên-tữ hạng dưới 
(sous atomique) Cái Sinh-lực Cầu (globule) åy là một 
Vi-cầu nhỏ bé lầm thành một Quang-diễm, Һау là con 
« Dương-Xà » hay thể Dương trong thể dưỡng-khí 
hóa-học, nó còn là cải trung-tảm-cầu của chất Ra- 
dium. 

Những Vi-cầu nhỏ bé đó khác với những trái 
cầu khác mà người ta làm bay lên trên không trung 
bởi cái Quang-lực và cát Động-lực tuyêt-dði của 
nó, bởi sự huy-dòng cài Sinh-lực của nó bằng một cách 
hãng-hất và nhiệt-liệt. Có lẽ nó còn là những Quang- 
thè (vie ignée) mà bà Blavatsky thường nói trong 
quyền Doctrines Secrètes. Có đoạn nói rằng: 

¿ Người dạy chúng ta rằng: mỗi một sự 
thay-đổi về Thš-chất, khóng kë cát dòi sống của nhàn- 
vật hay là những hiện-tượng hữu-hình, này та bởi vài 
điểu-hiện và sự thay - đổi trong những Tế-bào của 
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Thân-thể mà nó chả sự" huy-động của đồi người và 
ép buộc nó huy-động trong cái Thân-xác зу. Đó 
là & những bậc « Tạo-công» hay bon < Phá-hoại» 
vô-hình mà người ta gọi một cách mờ-hồ B < Vi- 
trùng». Người ta có thể ví những < Quang- 
the» ау và những Vi-trùng của Khoa-học giống 
như nhau. Như vậy thì không dúng. Những « Quang- 
thể» hợp-thành một tiểu phần-tử tói-cao và là phàn- 
tử thứ bấy trong cõi Vật-chất, đối với con người 


là cái Đời trong cõi Vũ- Trụ, tuy răng chỉ ở trên cối 


° Vật-chất nầy thôi ». 


Nếu cái Năng-lực để làm hoạt-động những Vi- 
cầu đó khác hẳn với Ánh-sáng, hình như nó cần dùng 
CẢI Ánh-sáng mới có thể phát động được. Nhưng 
dưới một bầu Trời tươi-sáng thì cải sinh-lực thay 


“đối lnôn luôn, những Vi-cầu sinh ra råt mau chóng 


hằng-hà sa-số và trái lại, dưới trời u-ấm mây mù 
соп sŠ vi-cầu rút di гає nhiều và thứ nhất vè ban đêm 
thì chúng ta tưởng như là không có sự: sinh-nô vi-cầu 
chút nào. Người ta có thể nói dược là ban đêm chúng 
ta sống bằng những cái Sinh-lực đã lầm từ ngày trước 
và hình như không bao giò hệt vậy. 

Cái Vi-cầu đó một khi đã đủ sinh-lực thì cái thể 
của nguyên-tử hạng dưới không bị thay đổi hay mắt mắc 
di đầu, duy chỉ khi nào nå bị sinh-vật hút nó di thôi. 
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Nếu ta Шу cái hình уидпо?64 qué của Phuc- 
xã Hi thì ta thấy cũng như hình vẽ Nguyên-tůù Vật- 
bài '- chất tôi-hậu của С. W, Leadbeater sự phát-huy lwc- 


y tuyển là ở А và sự hút những lực-tuyển ấy À ở В. 

_ tức như: Вас-Сус là Кп Dương phát động, roi 
Nam.Cực có Khôn âm hút tuụ-tập lực-tuyễn. 

Đồ HÌNH XXXV 


Bàc- Cuc 





М№ъМат-Сус 
Hinh Nguyên-tử vật-chất vë theo C.W. Leadbeater, 
| € 
197% 324 
> 
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Đường xoáy chân vịt ở  trung-tâm-điểm rất 
giống với dường xoáy-öc của Thái-dương-hệ theo 
để di đến sao Wéga. 

Hình vẽ trên đây là một Nguyên-tử vật-chất 
tỏi-hậu (Atome physique ultime) phỏng theo ông 
C.W. Leadbeater trong quyền Les Centres de force 
de l'homme) để giải theo Tiên-thiên Bát-quái và 64 
qué của Phuc-Hi. 

Vậy ta thử vẽ 64 qué dó vuông theo hình trên 
thì rất rõ ràng. Cái trung-tâm của năng-lực tức là 
8 qué xếp theo thứ-tự như dưới đây: 

Theo hình XXVIII từ Kiền 11 dën 18, dën 
z8 (Вой), 38 (Ly), 48 (Chấn), $8 (Tn), 68 
(Kham), 78 (Сап), rôi tụ lại ở: Khôn (88). Bó là sự 
vận-chuyển của Dương ở vòng ngoài. Những đường 
nét lớn là đường Từ-lực của 3 hào Dương quê Kiền 
phát-triển tie cung Kiến lên. 7 đường nhỏ là những 
dường của 7 qué ở trong lòng phát-triển ra theo độ- 
số của sự  phát-huy từ dưới Bấc-cực phát-triển lên 
chung quanh và về tụ lai & Nam-cực. | 

Nghiệm xét theo trên đây thì cái Ьап-йб vuông 
của Phuc-Hi tiêu-biểu những sự  vận-chnyến vỗ-hình 
và thiếng-liêng của Thiên-lý mà mắt thường của ta 
không thể thấy được. Đó là Tượng của cõi hu- 


hình, mà тиба vật đều nhà: © sự vận-chuyển đó 
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mới có cái sinh- lộc để sống, reo-rắc truy: n đời ı 

sang đời kia và có thể duy-trì cõi Sinh-tồn. nầy. 
Tuy nhiên đức Phuc-Hi là bậc Thánh-nhân ở vào 
đời Thượng cô nước Trung-hoa, mà ta có thể thấy 
trí óc của Ngài bày tó lần lần nhờ có. КЬоа-ћос và 
các nhà Đác-học khẩo-cứu tường-tận rõ ràng ra vậy: 


Xem nhu thể thì cái tinh-thàn kim-có cung đều. 
cùng môt sự sang- -suót và theo những tài-liệu dó ta 
có thể nói được cách dày gần. 7.ooo năm ở cõi А- | 


Đông ta đã có cát Xin minh tột.cực có thể : 


a- Tóm thâu được cå Vũ-trụ trong những Bản- 
- dö không lời. 
b- Chân tả cát Tù-lực và những droni Ti- 
lực của Thiên-lý, 
c- Tả sự vận-chuyển của Nguyên-tử. 
d- Cho ta biết sự vận-chuyển của cát Nguyên- 
tử thể.chất tối-hậu đề hợp thành muôn vật. 
Bön điều kể trên đây tức là những dinh-lë 
trong cõi Vô-hình hay cõi Tiên-thiên mà lúc đó thể- 
vật hữu-hình chưa thành vậy. Theo 3 điều ở dưới 
ta thấy rõràng trong Bẩn-dỏ vuông của Phuc-Hi 
và tóm-tắt ta có thể nói là Bản-đồ ấy cho ta những 
lý-do của côi vô-hình mà Thiến-lý đã än-dinh để 
thành -cõi dòi sau này mà ta có thể gọi là Hậu- 
thiên tức là lúc Tròi Đặt đã thành-lập. 
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HINH -XXXVI 


Nam-Curc 





Sự vận-chuyền của Âm Nguyên-tử. 


Xem như: vậy thì các bậc Tổng Nho đã lạm- 
dung cái Bån-dö vuông của Phuc-Hi mà nói là bilu- 
trương quả Đặt ta © nhu Thiếu Г dš nói ở trên, 


т. $ a ғ i 
như Cha-H у, như Ho- N goc- Trai ‚ nhe Ге Гадни 
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An. Các bậc Hiền-triểt trên đã di quá cái y muốn 


và cái lý-tưởng của Phuc-Hi vậy Ì 


HINH XXXVII 


Nam-Cực 
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Хет như những tượng-trưng triệt-để mà tôi đã 
giải © trên thì ta thấy rõ bản-đỏ 3y chỉ tả một Điện- 
lực và sự vận-hành của Nguyên-tứ- để di lầm thành 
vật thôi, tức là nó chỉ tượ*ng-trưng những sus vật 
mà ta không thể thầy được, những sự vật có trước 
ta; có trước trải Đất ta &, như vậy mới đúng cái 
ý-nghĩa Tiển-thiên. 

Tôi không dám chỉ-trích các bậc Hiền-triểt đòi 
xưa nhưng theo những lý-do mà Khoa-học đã giải 


bày ra ánh-sáng thì không cứ gì tôi, Học-giả nào 


cũng muốn di đến sự-thật thì cũng nhw tôi luận 
theo những căn-nguyên chắc-chắn mà Khoa-học 
ngày пау аа mở rộng cho ta. Ví-dụ như trái Đất 
tròn chứ không phải vuông hay là trái Đất là một 
Hành-tinh xoay chung quanh mặt Trời một Định- 


tính vậy. Nhưng có người sẽ lý-luận mà hổi tôi 


‚ тїп: Dịch nói dương động âm tĩnh thì sao trái 
_ Đất thuộc âm-thể mà lại xoay chung quanh mặt Trời 


được nếu là âm-thể thì át phải yên-tĩnh vậy ? 


| — Đáp rằng: Trái Đất là một Hành-tinh, 
không tự-động' được, nhưng nó có thể động được 
thuận theo một luật áp-dẫn của mặt Trời và nều hẻi 
như vậy thì sao lại không hỏi là đàn-bà hay giỗng 


cat thuộc âm phải yên-tĩnh không đi được; trái lại 


` đàn-hà hay giỏng cải vin cứ-động như thường 
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nhưng thuận theo đàn-ông hay giồng duc. Giống cái 
tuy là âm mà vẫn có dương. Ta lấy một ví-dụ hiển 
nhiên về giổng người thì sẽ rõ sự chuyển-vận của 
"trái Đất là có và nó thuận theo mặt Trời. Và 
khoa Thiên văn đã cho ta nhiều bằng cớ xác-thật 
là trái Đặt tròn và trái Đất xoay chung quanh mặt 
Trời vậy. Nói ra dy những lý-do đó e dài quá, 
xin bạn đọc coi sách về Thiên-văn Âu-tây và Tinh- 
tú-học (cosmographie) thì гб. 


Xét cho kỹ tôi thấy bước đường tiễn-bộ của 
Nhân-loại hiển-tại hơi chậm mà tóm lại sự tiền: triển 
của Văn-minh cũng chỉ theo một vòng luận-guản пау 
"thịnh: mai suy, nay bĩ mai thái. К 

Trong Triët-hoc Á-dông điều thứ nhất nói 
rằng: «Chuyên lạ thường không có, không có 
chuyện lạ, Cái gì cũng chỉ là sự tông-kết của Luật- 
định >. | 

SÈ phát-minh ó thë-ký này phải chăng Їз 
sas; sự mà Thánh-nhân đã hiểu-biết cách đây từ 

; m'nghìn năm. Nói về hình-thức thì bao nhiều 
cóng- trinh tao- {ас vi- -đại còn lại để cho ta bao nhiều 
dầu hối mà chưa giải -quyết dược, Như ở Bông- 
Dương ta có tòa De-thién Pe thich, bên À¡i-Cập có 
những lim-tự-thấp như Khéops mà trong dó tàng 


trữ bao nhiều điều huyền-bí vẻ Khoa-hoc mà các 
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nhà Bác-hoc đã thầy khắc trong đó. 

Nói về tính-thần tức B sự". hiểu- biết trong со 
vô-vi thì bên Á- đồng có những kinh Dịch, Binh- 
kinh, kinh Phè-đà tiêu-biểu một Văn-minh cằng- cực 
về tỉnh-thần bao-quát cả cõi Tiên-thiên và Hậu-thiên. 

Bên trời Tây thì nào là Thánh-kinh, Tần-cựu- 
ước của dạo Gia-tô, kinh Coran của đạo Hồi trong 
ID bì hàm s một sáng-tác lình-thiêng của đăng 
Hếa-công từ hồi mới khai thiên lập địa dën ngày 
nay. : | 
Xét như vậy chính ta l Кё được an~hưởng 
mot cái gia-tài quí-báu vẻ tinh-tháin mà ta hầu sao 
lãng. Ta thường nói «Соп nhà hàng kẹo thì ghét 
đường mật», ta đã là nòi giống được hãp-thụ một 
Đạo-Hý trong đó nêu lên một tỉnh-thần đền tột-cực, 
đến đời ta, ta có óc siêu vẻ cái gì hiểm hơn, nhu 


. Hay ta thiên về cải Vãn-minh vật-chất сом l một 
nôn tiễn-phát mānh-li liệt trong đời này vậy. 


Tuy thë « giấy rách giữ lấy lẻ >, « con nhà 
tông chàng giống lông cũng giống cánh > cho nën 
tuy cái tinh-thần mục nát dën đầu ta vin có ging 
giữ được nët cũ thối xưa, ЕНЕ cho được bản góc 
của. minh hầu: trở lại cất tinh- thần саө- ец huyền- 
bi của ong cha ta để lạt, thể nên những chuyện mà 


thể-giới cho là lạ, là phi- thường, chẳng qua cũng 
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chỉ là cái Lúc mà những sự phát-minh ấy phẩi tổ rõ 
ra một cách thường-tình như sự sinh nổ: người 
phải chín tháng mười ngày, gà phải ấp trứng 23 
bữa. Đó là những luật-dinh của Thiên-lý mà các 
bậc thông-hiều được Đạo Ху át sẽ hiểu-biết một 
cách rõ ràng mì những bậc Tiên-tri siêu-phàm Âu-Á 
đã lanh-hội được, như bên Âu-châu có Nostradamus 


và bén ta có cụ Trang-Trinh. 


Xét như vậy thì trong hai Đồ-bản một hình 
tròn và một hình vuông của Phục-H đã cho ta rõ: 
cải vòng tròn là biểu-trưng sự huy-động của Thiên- 
thể trong cõi vô-hình trước khi có trái Đất ta ở, và 
hình vuông cho ta hiểu đạo-luật của những cái Sinh- 
lực sơ-khai để có thể tạo nên cõi Sinh-tồn sau này, 
muôn vật đều bẩm-thụ cái sinh-linh-khí Яу mà tồn-tại 
thành cái Đời hưu-hình này vậy. 


+ 
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J ВІЁМ.СНОҮЁМ TỪ TIÊN-THIÊN BÁT- 
QUÁI SANG HẬU-THIÊN ` 
(theo Hiër-Tričt Có Trung-Hoa) 


‚+ Trên tôi да lấy nhung dia-vi hành-tinh trong Thái- 
Dương-Hệ, Từ-giới mà hai Сус Âm và Dương xa 
nhau (Từ gói theo một cục đá nam-châm thẳng) và cuc: 
Та với. của тї vòng: có chất 








Nam châm). và sir vận-hành thišn-truyën các quê từ 
Tiên-Thiên : sang Hậu- Thišn theo những nguyên-Ìý 
Khoa-hạc thường-thức về Thiên-văn và _ Tụ diện 








học ngày nay. ` { - 
= Bây. giờ chứng ta lại trở T sự giải-nghĩa của 
ngur OI xưa VỀ sự vận-chuyền. ấy. | 
Theo hình trên đây gọi. h: Phương- Viên. вн? ү 
ảnh Đồ nghĩa tk hình-về sự. -tương-sinh của ' hai Đồ r б 
vuóng và tròn theo Có Trung-Hoa. Theo hình vuông. е 
bền tay phải lúc даш thì cái hình vuông vã một ` 
"phần biến, sau thời kỳ thứ hai thì có một phần hình | 


tròn : 98. зн = tạng VI ng vào trong, | ү 
ап lên ở trong hình 





vuông xuat từ bong: чү. xuống? ra là tròn tức là у 
trong thời-kỳ : trong bong ra ngoài, sau "thành tròn vậy, — 
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Theo bình тоёт ở bên tay trái tức là lúc 
đầu cái hình tròn có môt phần biến, дёп trạng-thát 
thứ hai cũng theo luật trên thì trong hình tròn đã có 
một phần vuông ở trong, sau khi cái Vuông lớn lên 
mà từ trong cái hình tròn xuất ra đề thành hình vuông 
cũng theo đạo-luật như trên vậy. 

Xem như thể thì cái Vuông Tròn tương-sinh 
nhau, hóa-hợp đề thành muôn vật mà hiện nay Khoa- 
học cũng không thề ra ngoài cái luật thu trong Hinh- 
Đồ trên này. 4 

Trên hình cá cái vòng tròn điểm số từ 10 đến 90 
tức là độ-số chia đường Hloàng-Đạo của Trái-Đất ra 
thành 360 độ. Đường Xích-Đạo của Trá-Đất trên 
đó các bậc Hiën-Triët đã ghi 24 tiết thuộc âm và 
dương trong một năm. 

Theo hình trên đây ta thấy sự tiếnthoái của 
Hà-Đ5 và Lạc- Thư. 

Đồ- Thư biển-hóa vô-cùng vô-tận, từ cõi Tiên- 
Thiên vô-hình, sang cối Elậu-Thiên hữu-hình và từ 
cối hữu đến cối vô, cứ như thể cái luật tuần-hoần 
có có không không luân-chuyên nhau vô-cùng vó-tàn 
mà muôn sự vật trên cối Ta-Bà này không thê ra khỏi 
dược Đ3-Thư. | 

Sự uyën-chuyën ngang-giọc, lên xuống, khi tiến 
khi lui làm một trận đồ liên-hoàn mà từ cái nguyên-tử 


= 
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không-tưởng cho dën cả Vũ-Trụ vỏ-cùng vô tận này 
đều thu cả vào trong đó, 

Bản-dö trên dày cho ta rõ sự tiến-thoái liên-lạc 
từ 8 qué Tiên-Thiên thành Hậu- Thiên. 

Vậy 101 xin dịch ra đây những chữ chua trong 
bản-đồ đề Hẹc-giả thêm tài-liệu đề dễ bè nghiên cứu, 

a - Vòng 8 què ở ngoài là Tiên- Thiên. 

b - Vòng 8 qué ở trong là Hậu-Thiên. 

— Hướng Мат: ngoài có què Kiền ở hướng Nam 
trở vào trong là hướng Tây-Bắc có chua răng : Qué 
Kiên phần chó sinh mình mà lui về hướng Tầy-Bắc. 

— Hướng Đông-Nam: ngoài có què Бом ở 
hướng Đông-Nam trở vào trong là hướng Tây, có chua 
răng: Воді là con gái út, có ít trách-nhiệm mà ngôi vi 


© yê bên Tả. 


— Hướng Đông: ngoài có què Ly ở hướng 
Đông, trở vào trong là hướng Nam, có chua rằng : 
Сап là thiểu-nam, con nhỏ chưa phun thí được nên 
chưa được toàn-dụng. 


К; Pa biện А 9 + 9 , 
— Hướng Тау: ngoài,có чие Khám ở hướng 
Tây trở vào trong là hướng Bắc có chua rằng : 
Dưới quê Khẩm là hướng Đông (Đãi hướng) được 
ngôi của Khôn. 
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Hường Tây-Nam: ngoài có qué Тбп ở hướng 
Tây-Nam trổ vào trong là hướng Đông- Nam có chua 
rằng: Tën là Trưởng-nữ thì có chỗ lầm, lui vào trong 
mà có chó tự làm vậy. 

Trên đây là sự trên thoái của 8 quê trong Tiên- 
Thiên thành qué Elậu- Phiên theo chư Nho đời xưa, 
tuy vậy cũng không cho ta một ánh-sáng nào khả- 
дї mở dược sự khárthông cho Hlậu-học. 

Với những sự vận-chuyên tren đây và những 
chú-giải của tôi theo Khoa-học Нос-ша có thé thấu- 


triệt được cái cơ-vi của Đồ- Thư vậy. 
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LAC-THU 


Sau khi cá sự phát-minh của Phuc-Hi về Tiên- - 
Thiên Bát-quái nhờ có Hà-ÐĐ3 thì cách chừng độ 
2490 năm (tức là đời Phục-HI: bất đầu tr 4480 
và dời Vua Võ từ 1989 T.T.L. kỷ-nzuyên) thì có 


sự chuyên-dịch cái tinh-thân phá!-mình ấy. 


Theo Cö-thư viết răng: Sau quan Tư-Nhạc 
tiến-củ ông Thuần lên vua Nghiều. Sau ông Thuan 
được vua Nghiêu nhườaz ngôi cho làm Vua, Trong 
khi ở опто! Tròi làm thüy-lao nước chiy mòng-mênh, 
Vua-Thušn sai ông Vũ trị thủy được thành-công, ở 
ngôi được 6] năm rồi truyền cho ông Vö. Trong khi 
trị thầy ông Võ thấy con Rùa lớn поі lên ở sông Lạc 
có mang cái hình 8 quê cho nên sau gọi là Lac- 
Thư từ dó vậy. 

Vua Võ là vua khai-sáng nhà Ha từ năm 1989 
đến 1559 T. Т. L. ký-nguyên. Vua Võ l cháu 5 
đời vua Hoàng-Để, con ông Côn, truyền ngôi 4 đời, 

Theo Tù-Nguyên tự-diễn thì Lạc-Thư là khi 
Đại-Võ trịthây có con Linh-Qui có vẫn ở trên mai, 
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có 9 số vua Võ được toại lòng mà nhân đó xếp theo 
thành thứ-tự đề thành 9 Trừ. Văn ở trên là 9, ở dưới 
là 1, bên trái là 3, bën phải là 7, số 2, 4 ở 2 bên 
mi, số 6, 8 ở chân và số 5 ở giữa. 

Cứ theo Hán.Thư lấy tinh-thần ngũ-hành mà 
nói, trong Châu-thư thiên đầu Hồng-Phạm nói đến 
ngũ-hành và sau nói có 55 Trù đều gốc ở cái 
văn-vẻ của Lạc- Thư ra. Chính-Thư diễn-nghĩa Lưn- 
Hướng thuyết nói 38 chữ lầm Бап Văn. Iru-Flâm 
thuyết néi 20 chữ làm bản Văn. Cái thuyết của 
Hán Nho đều gọi là Lạc-Thư có Văn-tự mà không 
nói đến Đồ vẽ, 

Trong < Bai-Dái-Lë > chép ở Minh-Đường с. 
chế có những văn 2-9-4-7-5-3-8-6-1. Cái phép của 
9 cung này là cái Phươn;-kỹ mà Hliậu-thể noi-theo 
lại có sự phụ-hội đề làm ra Lạc-Thư. Sau Hậu-Nho 
theo thuyết ấy vậy. 

Xét như trên thì sự hiện-hiện của con Linh-Qui 
phụ-đồ ở trên sông Lạc có lẽ là một Dã-sử như 
truyện đức Lã-Lợi được sươm báu ở Hồ Gươm 
(Thăng-Long). Nhưng dù sao nó cũng cho ta nhiều 
lý-tưởng rất xâu-xa và mầu-nhiệm, cho răng sự thật 
có hay không đó là nhờ ở những ñi-hšu сһас-сҺап 
của Lich-s về đời Chiến quốc Trung Hoa do đức 
Không-tử viếttrong kinh Xuân- Thu có đoạn nói răng : 
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< Hà-dĩ thông Kiền xuất Thiên, 

Bao Lạc dĩ lưu Khân thô Bia. 

Phù Hà Long-Dó phát, Lac-Qui thư сат. 
Hà-Dó hữu cửu thiên, Lạc-Thư hữu lục thiên 
Hiên-Viên chỉ thời mạt hữu thử sự. 


(Xin col nghĩa trương số 39). 


Đó l một Sử-lệu quíbáu mà đúc Phu- 
Тї đã chỉ chép. Та có thë tin được là nhờ ở 
cá Đúc độ của Phu-tử. Lịch-Sử của НА-Ә5 và 
Lạc- [hư chỉ là đề tô-điểm thêm cho cái thiêng- 
hãng càng mầu-nhiệm, chứ thật ra cái Ảo-diệu, cát 
đức cái tài biêu-trương của nó phải có một Lý- 
luận hợp theo Thiên-Ìlý. Háa cho nên Dịch-lý cũng 
như mật khoa loán-pháp phát mình ra bởi những ` 
nguyên-nhân cần phải hyp-Ìý, vững-chắc làm nền. 
tầng cho cả một môn-học thì môn-học đó mới có thê 
vững-vàng được cho nên cải gốc của Đạo-Dịch là ở 
Hà-Đề và Lạc- Thư. Đạo-Dịch còn duy-'rì vững.chắc 
được là nhờ ở những Nguyên-tấc của nó. Cho nên 
những cái lý-thuyết của На-В® và Lạc-Thư phải có 
một Мепуёп-Ї.ў rất vững-chắc do Thiên-],ý mà ra vậy. 


Vì lẽ ấy tôi đã giảithích Hà-Ðầ ở trên theo 
tài liệu Khoa-hoc toán-pháp và Nguyên-tử tiếp theo 
đây tôi giả-nghTa Flnh-Ðä của Lạc-Thư. 
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— Trên lưng cá số 9, dưới bụng có só 1, bên 
trái có số 3, bên phải có số 7, 2 và 4 ở trên vai— 
số б và 8 ở chân. Giữa có số 2. 

Hậu-Thiên tức là lúc đã khai Thiên lập Địa 
rồi Từ cối Tiên - Thiên đến cối Håu- Thiên có 
cuộc Đại-H/a của Vũ-lrụ, cho nën theo Thiệu- 
Khang- Tiết một nhà tượng-số-hạc trứ-danh đời 
Tổng cho rằng: Trang mật Nguyên thì có lúc trưởng 
lúc tiêu, từ Tí dën Ty là lrướng, tr Ngọ đến Hợi 
là Tiêu. Mỗi mật Nguyên là 129.000 năm có 12 
Hội; mỗi một Hội là 10.800 năm có 30 Vận; mỗi 
một Vận là 360 nămc: |2 Thấ; mỗi mật Thể B 
30 năm. Vậy một Nguyên là có cả ћу 12 Нд, 
360 Vận Һау 4320 Thế. 

Trong cnộc Dar Ha của Vũ-lrụ thì môt 
Nguyên cũng như một năm vậy. Nguyên có 12 Hội 
và mỗi Hài đứng vào một Què. 


Như qué Phục quan Hội Ti quê Cấu quản Hội Ngọ 


— [аш — Sin — Đón, — Mùi 
— Tha — Па — Bì — Thân 
— Đạitráng— Mão — Quán — ậu 


— Quậi — Thn — Bác — Tuất 
— Kiên — ly- Кран Pl 


Xem Tượng của những Quê ấy thì từ hội 
Tín dế hội Ty là Dương trưởng Âm tiêu. T hội 
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Ngọ đến hội Hợi thì Âm trưởng [Dương tiêu. Cứ 
cái tượng ấy tính theo lë Dương trưởng kề từ Trời 
mở ra ở hội Tí, Đất thành ra ở hội Sửu, người 
sinh ra ở hội Dân mà tính thuộc hào Cửu - Ngũ quë 
Kiền tức là lúc Dương cục thịnh. Vậy đời Vua 
Nghiêu vua Thuấn là đời cực-thịnh. HZ hội Ty 
qua sang hội Ngọ là khỏi dầu theo lë [Dương tiêu 
Âm trưởng rồi dần đần đến hội Tuất là hôi BZ-Vàt 
nghĩa là dën hội ấy loài-vật không sinh nữa. Đến 
hội Hợi thì Trời-Đất và nhân-vật tiêu ma di hết, 
Vì rằng phàm vật gì có hình, có khí là có ngày phải 
tiêu tan đi. Song cát nọ mất đi thì cái khác sinh ra. 
Vậy hết cuộc Trời-Đất này lại sinh cuộc Trời Đất 
khác. Trong Vũ-lrụ vận-chuyền thay-d%i như thë 
không lúc nào nghỉ, 

Xét như vậy sau cối Tiën- Phiên thì có cối Hậu- 
Thiên lập-thành và một khi có cối hữu-hình đã 
hiển-hiện thì Thờigian phải có sự phân chia, đặt 
tên và thành Hếng gọi. 

Và khi cái đơn-nhất đã thành bát đầu huy-dộng đề 
tạo-thành cối Vũ- Trụ này thì theo Huyền-b£học chỉ 
có một Vật-liệu trong Tạo-hóa mà cái nguyên-nhân 
của nó thuộc về cối Thần-lnh. Những < Bảy Våt- 
liệu» mà người ta tưởng-tượng, mà năm Thè đã 
hiền-hiện và công-nhận bởi sự hiện-tại của nó, chỉ là 
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cái vỏ, cái màn che của thân-linh, cái Nguyên-chất mà 
người ta ở đó mà ra, người ta coi nó theo phương- 
diện thê-chất, tâm-Ìý, tình-thần và thän-linh. Trong 
đời' Trung.Cỗ người ta chỉ nói đến 4 thề mà trong 
khoa Тп. Нос công-nhận có 5. Cải thề AEther 
chưa hoàn-toàn hiền-hiện và cái Nguyên-hình còn là 
« Duong AEther toàn-năng > là sự hợp-thành những 
thê khác. 

Bốn thề ấy đã biêều-thị rõ ràng khi mà Ông 
Platon nói rằng: «nó là những thể làm hợp-tụ và 
cha-ìan các thê Kép» Những nguyên-nhân vô-thê 
buộc vào bốn đại-loại trong cối Thiên-thê của Chúng 
ta. 

Như vậy ta thấy sự hợp và tan của Thê-chất 
trên đời này đều do ở cái lý Ngũ-hành kếthợp hay 
xung-khắc tan.dửa vậy. Như thế tức là Тао-Нба 
đã thành-lập những cu-thë đề làm thành Vật-chất 
mà ta thấy rố-ràng ở trên cối hữu-hình này, 2 dai- 
loại là: Kim, Мёс Thủy Нда, Th5 do ở sự hợp- 
thành cảa 5 thê đó mà tạo thành ra vậy. 

Vũ. Trụ tạo: lập và chỉ-dẫn từ trong ra ngoài, theo 
mật định-lý như cái Nguyên-t? vật.chật tối-hậu về 
ở trên, thì dưới cũng như trên, dưới hạ-giới trên 
mặt Đất, cũng như ở trên Trời và con người ta trc 
là Tiều- Thiên. Địa hãy là cái tượnz-hình thu nhỏ lại 
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của cái Đại Thiên-Địa, là một chứng-mìinh sống của 
Đạo-luật trong hoàn-vũ (Xem quyền Đại.Đồng 
thuyết) Hóa cho nên người ta có hai thề. thê vô- 
hình tức là Hồn Via Phách và thê hữu.hình tức 
là Thân Xác. 

Cái thê-chất là vô-cùng-tận nó là cái nền- 
tång của vật-chất mà cái tỉnh-thần toàn-thề dùng đề 
tạo-thành trên cát vật-chất ấy những lý-tưởng của nó. 

Vì vậy những nhà Huyền-bí học nhất-dịnh giữ 
cái Lý là không cá thê-chất và cơ-thê hay là Tù- 
thê trong Тао-Нба. Paracelse nói rằng: < Cái gà 
cũng cá thể sông cả, và vì vậy cối đời hình như 
là một bộ máy sống »' 

Mà trong bản chú-thích theo Á.Đông nói 
rằng : Cái thể - chất là gấp bảy lần trong cối dòi 
của ta cũng như ở ngoài cối đời và mỗi một nguyên- 
thề có bây bậc có năng-lực khác nhau... Đến như 
trong khoảng-vật cái Ha-sárg của Vũ. Trụ hình như tri- 
hoãn và rồi nš lại bay phớt qua vì cái Dương thúc- 
tnh cái Âm. | 

Тис А nói 7 thề như пой hành ở trên cối htu- 
hình này còn 2 th? nữa chưa rõ, hay là 2 thê vô- 
hình về tinh-thần ảo-diệu hay là sinh-lình- khí của đăng 
Thượng-Để ban xuống cho người ta những thë- chất 
cau-hợp bót năm thê kê trên mà dën Khoa-học ngày 


tr _ 38 
nay cũnz công-nhận như vậy. 
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Theo Chu-Liêm-Khê nói : «Ngũ-hành hợp lại 
làm môt là Âm-Dương, Âm-Dương hợp lại làm 
một là Thái-cực; Thái-cực vốn là Vô-cực. Ngũ-hành 
sinh ra thì mỗi hành có một Tinh». 

Xem như vậy thì Hậu-thiên tổ rõ sự tạo- 
lập Trời Đất đã thành; sự tạo-lập nhân.vật đã 
thành. Từ cối Tiênthiên dën cối Hậu-thiên, tức là 
từ cối Vô-hình dën cối Hữu-hình là nhờ ở sự 
phát-minh ra Ngũ-hành vậy. Ngũ-hành là 5 nguyên- 
thề chính đề tạo thành hình-ảnh nhân-vật. Cho nên 
số 5 của 5 thề ấy là số nhàt-dinh của cối 
hữu-hình này vậy. Vì Ë ấy tôi có thê lấy sỐ 2 
làm đơn-vị của мй É⁄ ở trên côi hữu-hình. 
Vậy trước khi giảthích Lạc-thư và Hšu-thién Bát- 
quái, tôi xin nêu lên đây những Địmh-lý chắc chấn 
trước đã, 

Định-lý : 

l- S£ 5 là một đơn-vị trong sự didịch của 
thê-chất trong- cối Sinh-tôn này. 

Il- Các thêề-chất trên cối hữu-hình đều là do ở 
một số «Ngũ-dơn-vị» ấy tạo-thành. 

IIl- Mỗi một <Ngü-don-vi> tượng-tưưng một 
сӧї mà thê-chất ay đã qua. - | 

Theo 3 Binh-]ç trên mà ta lấy thê Ngũ-dơn- 
vị mà đi nghĩa là mỗi một con số hợp một lần Ngũ 
đơn-vị tức là con số đó đã trải qua một Cối. Vi-dụ 
như số 6 tức là số 5--1. 

Theo giảthíh trên và lấy 3 Định-lý trên 
lèm căn-bản thì số 6 trong Lạc-thư về Hĝu-thiên 
tức là què số | của Hà-đồ về Tiến-thiên, tức là 
quẻ số 1 ấy đã trải qua một cối như Tiên-thiên dën 
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Hšu-thiëén. Và nếu lấy những số khác mà xét thì sẽ 
7 tức là 5 -} 2 là số 2 ở cõi Thiên-thiên, số 8 tức 55 
là 6-- 2 l số 3 ở cối Tiến-thiên, số 9 tức là 
5-4 là số 4 сё: Tiền-thiên. Lấy những sự giải- 
thích trên đây mà vẽ theo cõi Tiên-thiên, thì mỗi một 
số về hai lần ©, chúng ta sẽ có một hình về dưới đây: 


HÌNH XXXX 


À Ty 


ĐÔNG. 
NAM 
Thìn 





Mão © 
"Š 
Мӧс 
ĐÔNG- 
BÁC z 
Dàn 
Sửu | Ty Hợi B 


ВАС 


Hình biển-chuyền đề giải sự đổi ngồi-vị 8 qué Tién-thién 
thành 8 qué ở Hậu-thiên, 
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3: тё: я - Mão thước MẸ, с Tn Шс Ha, 
z Sy N Ў ` Thân- Dậu tiuộc Kim, Ної- Ty thuộc. Thủy, còn 
Е ботына is. Sửu - Mùi gọi là Tứ-quí thuộc Tho. 

Ta thấy rằng số Ï hiện ở Hậu-thiên (phía 
dưới) thì ở bên phải lại có hình số 1 ở Tiên-thiên. 
ở đây tài lấy hai hình về: 


l- o Hình don biêu-trương sĩ số ở HHậu-thiên 
55 nghĩa là con số tượng vật hữu-hình. | 
syz S = 720 Hinh kép biều-trương số ở Tiên-thiên 


Qa $ 4 > | nghĩa là con số tượng vật vỏ-hình.. _ - 
= Ше: Như vậy theo hình trên. đầy có : 
тх bi | Theo từ ph ải sang trái thì : 


Số 1 kép đến số 1 đơn.— Số 1 kép là 










Ы 


t aj, > K B. VE A JE 


_ tượng-trưng cái linh-hồn, cái "tỉnh-thần của số 1 đơn, š 
е “tức là con số | dš thành ở Hậu-thiên, ta có thề 
l - viết theo đây : 
Sở | ç Hšn: © (thề trong Tiên-thiên, tinh-thán) 
tân Хас: о (thề trong Hậu-thiên, thê-chất). 
Së | tức là số đầu các con số và là thề Dương 
theo Tiên-hiên là què Kiên, số 1 là Thái-dương. ° 
Së 3 -$ Н: О © © tmh-thån 
2 Xác: о о о thê.chất. 
328 Б 
` | 
: K t è 
дй A А As | 
D ъ= -a : E 
IAE a e Ban к” 
, | : 280 К > + фз" 5 a 
z2 hư ca r cà Ấn ТР 









. з i: i ў 3 tình thiền | 
ác: O O thê-chất..... ` osa | | 
Š | А ыт tôi da nói số I là số của què > Kiền và. vi 76 3 

` theo На. truyện nói rằng Ther nhật, Địa nhị... — 
nghĩa là Trời 55 1, Đặt # 2..., trên đã lấy số 1 
* là số quê Kiền theo thề-chất thì số 2 đơn được là 
КЕ: số của Đất mà qué tượng Đất là què Khón. Theo 
| Đồ hình Tứ-tượng thì số 2 tượng Thái-âm. 


Hồn: © © O © tinh-thần 


25 Xác: ооо о Ш, m 

Е" 58 4 theo đồ Tứ-tượng 1 số của Thiếu-âm. уд 

E số giữa là số 5 thì số 5 là số Sương tinh-thần ở 
" cõi _ Tiên-thiên và số 5 - 5 là sẽ 10 B lượng trong | 
РС с" Кена, cái đường | hòa với cái âm Ô thành _ 


PANA | thê-chất, huy-động bằng một tính-thần quy-kết Hi 
bằng số 5. Vậy ở giữa là chế âm-dương ˆ Качу 
thành сё hữu-hình và theo hình trên còn nhiềt ji- 
thăm một tình-thần của Trời Đất nữa уду. І 

Theo như trên đã giản-thích thì ta ca: 
1 Thá-dương. 
A 12 — Thái-âm. 
ле 3 — Thiếu-dương. 


4 — Thiếu-âmf 
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Tú-tượng hợp lại thành Lưưỡng-nghĩ, vẫn theo 
hình trên ta có từ hướng Tây-Bắc sang Đông-Nam, 
từ số | đến số 3 liën nhau tượng-trưng một nửa hình 
tượng Dương nghi và từ số 2 đến số 4 tức là từ 
Tây- Nam sang Đông-Nam là số của Âm-nghi. 


Theo dường kính АВ, phân dó-hinh làm 
Lưỡng-nchì rõ ràng vậy. 

Nếu cộng các số của Dương-nghi ta có: 

1-3 = 
và Âm-nghỉ ta có: 2--4 = 6 
Tóng-cóng là: 10 

Như vậy ta được соп số 10 tượng-trưng 1 là 
Dương và 0 là Âm. 14у số 10 làm tượng-trưng 
Âm-Dương giao-hòa nhau r5 ràng như vậy tức là 
tượng Thái-cực trong cối hữu-hình này. 

Con số 101% mật số rất hùnh-thiêng. 90 1 là 
số tượng một gạch thẳng | tượng giống đực và số 
0 là một vòng tròn tượng Âm giảng са. Đó là 
nói về hình-thức giống Đực và giống Cái của muôn 
loài. 

Theo bà Blavatsky thì số 10 còn là tượng- 
trưng của cà Tạo-háa, của cả cõi Sinh-tỏn. Theo 
kinh Dzyan, Thi-tët IV, Т 4 nói rang: «Ду là 
con số 10 hay là Tao-hóa, người Mẹ (Âm) mà 


i 


са Vü-lru ở đó mà ra, con số Ü huyền-bí, hay 
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Ја con số 0 hợp với con só 1 tăng bội lên, sinh- 
'“ san ra không bao giờ thôi». 

“Chỉ ở cái hình tròn o, соп së 1 ở đó màra ` 
hay Вис ở trong Cái mà ra trong hồi bán Âm 
bán Dương. Có người nói rằng: «Vi ở trong bān- 
thảo của kinh Ẩn-độ về thời Thượng-cô không có 
vết-tích những con số ấy», tó rõ rằng người Á-châu 
không biết «Thập-tiến ký-hiệu» (notation décimale). 

Ta có thể trả nhờirằng: «Nói về công-khai, 
công-truyền thì không có một bằng-chứng gì cho 
chúng ta hay, Pythagore sống về thời xưa (688 
T.T.L.) biết « Thập-tiển ký-hiệu», nhưng chúng іа’ 
có nhiều băng-cớ đề giải rõ ràng, ta theo một bảng 
sẽ hoàntoàn mà Boethius cho ra các môn-đồ 
Pythogore đều đã biết trước khi dựng thành Ale- 
xandrie (332 T.T.L.). Chúng ta còn nhiều. nguyên- 
nhân nữa và biết rằng: Nhân-loại trong thời-kỳ tối 
có cũng đã phải dùng môn Thập-tiến, vì trong các 
môn Thiên-văn và Kỷ-hà-học bằng tiếng rất bí-mật 


và rat lôn-nghiêm đều lấy căn-bản ở con số 10, hay 


‚ là sự hòa-hợp của những nguyên-nhân đực và cái. 


Các Kim-tự-tháp Ai-cập như Khéops dựng lên theo 
sự do-lường của Thập-tiến ký-hiệu, hay là theo 
những con số có sự hòa-hợp với con số 0», 


Xem như vậy thì con số 10 là con số tượng- 
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trưng sự giao-hợp của âm-dương đề thành muôn sự 
vật. Hóa cho nên những số đối nhau trong Lạc-thư 
cộng lại đều là số 15 tức là I0-- 5 ta có thê 
nói rằng sự giao-hợp của ngũ-hành 5 với dương | 
và âm O đề thành vật hữu-hình. Đó là một luật- 
định chung thiêng-hêng cho cối hữu-hình mà muôn 
vật trong Vũ-trụ đều phải có, do đó ta có thể ап- 
định một Định-Ìý cần-yểu như sau này đối với các 
cỏi Håu-thiên : 

<Lac-thu là một Bàn-dó tượng-trưng cho cối 
Hậu-thin tức là tượng-trưng muôn vật có hồn 

“со хас», 

Phàm vật gì trong tròi-đất cũng đều có hồn có 
xác, thân-xác thì thuộc nơũ-hành hợp-thành và Âm 
Dương giao-hợp thành Sinh-linh-khí ở trong mọi vật 

„ duy-trì cái tinh-anh mà cái Sinh-khí thì ở trong cối 
_Va-hình vậy. 

Theo nguyên-lắc trên rất cao-siêu và trọng-đại 
hợp với Thiên-lý, tôi đã ấn-dịnh ngôi và hướng của 
qué Kiền ở số 6 về hướng Tây-bắc và quê Khôn ở 
55 2 theo hướng Tây-nam. Lấy hai quë thuần-âm và: 
thuần-dương làm căn-bản cho 8 quê và do ở chỗ 


===- đã định đoạt được ngôihướng của hai qué tren bằng 


những giải-thuyết d-động từ Tiên-thiên đến Hậu- 
"Hiên. Nhờ cái lẽ dĩ-nhiên của Thiên-lý và sự đổi 
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hướng của hai quê Kiền Khôn ấy, tôi lấy theo đó 
làm căn-bản đề thuyểt-mình những ngôi 6 quê khác 
theo Hậu-thiên Bát-quái của Văn-Vương dưới đây. 
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VĂN-VƯƠNG BÁT-QUÁI THỨ-TỰ 
пат r USU 3 ° 3R F e) : 
Y X ®^\Җ 22A2 42 › & 

A= 4р, о 

о DỊCH АМ: Hữu kiến thuyết quái, 
Thiệu-Tử viết: Thử Văn-Vương Bát-quái nãi 
nhập dụng chi vị, Hậu-thiên chỉ học då. 

o DỊCH NGHIA: Bên hữu thuyết-minh 
các чие, lhiệu-lử nói rằng: Đây bắt đầu 
dùng ngôi vị của Văn-Vương Bát-quái tức là 
học vẻ Hậu-thiên vậy. 

VĂN-VƯƠNG BÁT-GUÁI THỨ-TỰ 


Khôn: mẹ Kiền: Cha 


Бом. ly ZU TS Của Keam Chia 


Thiểu-Nữ Trung-Nữ Trưởng-Nữ Thiếu-Nam Trung-Nam Trưởng-Nam 


— r— — —=— — ss Е — w 
== — — ss i — ы amaa 


Được Được Được Được Được Được 
Khôn Khôn Khân... Kiền Kiên — Kiền 
Thượng-hio Trung hào Sơ-hào Thượng-hào Trung-hào бо-Һао 
Chu-Tử nii гапо: Kiên cầu ở Khôn mà được 
геш 
Nữ, cầu 1 lần được Tën, hai lần được Ly, ba 
lần được Бой, dây là gốc Cường ở Ав. 
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Khôn cầu ở Kiền mà duoc Nam, cầu một lần 
được Chấn, hai lần được Khảm, ba lần dược Cấn ; 
dây là gốc Âm ở Dương. . 
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Văn-Vương Bát-quái nạp €;iáp-Ð3, 
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“Trên dây là Văn-Vương Bát-quái. 

Ly ở hướng Nam, Khẩm Bắc, Chấn Đông, 
Ролі Tây, Kiên Tây-bắc, Khân У Сап 
Dóng-bac, Tên Đông-nam. 


Бе là cái học Hậu-thiên. 


Căn-cứ ở thuyết của Thiệu- lử : 'Tiên-thiên а 
Dịch vạch ra của Phyc-Hi. Flậu-thiên là Dich dién- — - 
giải ra của Văn-Vương. (ск Аа 

Phụ-lục. — Thiệu- Tử nói răng : Hay hai sự dệt» 
làm Dịch của Văn-Vương, được cái Dụng của Trời 
Đặt nên Kiến Khôn giao nhau mà làm. Г lẻ T Пг 
_ Khẩm Ly giao nhau mà làm ra quê Kya. Đây là ЛЫ. 

х nói cái y Văn-Vương thay đổi Dici у. Qui và B ў 623 $ 

của Phuc-Hi, ЖАКы 2 Аа 


Kiền (dương) sinh ở Tý (кі o 

Khôn (âm) sinh ở Ngọ (L) Г 

Khàm (mặt Trăng) hết ở Dần (Căn: "ра 

Ly (mặt Tròi) hết ở Thân (Khôn: E hå 

đề ứng với thòi-gian của Tròi vậy. : РЕ 5 

Ẳ- Đề Kiền ở Tay-1 xác, lui Khôn J 'Tšy-nam 
(cha mẹ đã già lui vë chỗ đất không. dùng), con. 

trưởng (Chấn) dùng làm việc (phát sinh ở . 

phương) mà trưởng nữ (Tën) thay mẹ (nuôi 1 nở 

ngan) Khám Ly được ngôi (Ly фос ngôi - 
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Kiền, Khim được ngôi Khôn), mà Đoài Cấn ở hai 
khe đề ứng với hướng của Đất.- 

Cái phép của Vương-dạo ở trong đó vậy. 

Lại nói rằng: Chấn Đoài di ngang (Tung) mà 
6 quê di giọc (Hoành) là cái Dụng của Dịch. 

Họ Hạng nói rằng: Thứ-tự của Hậu-thiên là 

lấy ngũ-hành của bốn mùa. Chấn Tốn 2 mộc chủ 
mùa Xuân, Đoài Kiên 2 km chủ mùa Thu, Ly 
hỏa chủ mùa Ha, Khẩm thủy chủ mùa Đông. Thô 
vượng ở tú-quý, cho nên Khôn thề ở chế Ha giao 
Thu : Tây-nam. Cấn thổ tại nơi Đông giao Xuân: 
_Đông-bắc. Khôn âm thë nên ở âm-địa, Сап dương 
thô nên ở dương-lja (Đông-bấc là hướng dương, 
Tây-nam là âm hướng). Chấn dương mộc nên lä 
chính Đông. Tốn âm mộc nên gần Nam mà tiếp với 
âm. Đoài âm kim nên ở chính Tây; Kiền dương kim 
nên ở gần Bắc mà tiếp với dương. 

Thuyếẽt-quár-truyện nói: «Ðế xuất hồ Chấn» là 
Chan rõ rằng dep-dë tụ-nhiên vậy. 

4= Tây-sơn họ Sái nirăng: Phyc-Hi Bát-quái 
là số tạ-nhiên, Văn-Vương Bát-quái là thấy ở cái 
Dụng, hoặc gọi Tiên-thiên là tượng Trời Đất ty- 
nhiên thống-quản Thiên-Ìý. Hiậu-thiên tức là chinh- 


đốn cái lý đương-nhiên của lrời-Đất, tham-bác са 
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Nhân-sự. Cái ý ấy thật hay nhứaz Tiên-thiên không 
phải bất đâu ở Nhân-sự mà Hlậu-thiên làm tỏ sự 
tự-nhiên của Thiên-]ý. 

Cái Minh-thề và Chí-dụng thì không giống nhau, 
hai cái đó không thề không cùng được. 

Hạ Нб nói răng: Tiên-thiên Bát-quái, qué 
Kiền, Đài sinh ở số 4-9 của Lão-dương. Ly 
Chấn sinh ở số 3-8 của Thiểu-âm. Tốn Khảm 
sinh ở số 2 - 7 cla Thiếu-dương. Сап Khôn sinh ở 
số 1-6 của Lão-âm. Những què đó thường cũng 
ở ngôi và số với Lạcthư hợp với Hậu-thiên Bát- 
quái: Khàm 1 - 6 thủy, Ly 2 - 7 hỏa, Chấn Tën 
3 - 8, mộc, Kiền Эо 4 - 9 kim, Những què này 
cũng thường cùng với ngôi và số của Hà-đề, së-dt 
Bö-Thw hợp nhau cùng làm kinh-vỹ mà Tiên Hlậu- 
thiên cũng có sự huyền-diệu đề cùng làm biều-Ìý 
(trong ngoài) với nhau vậy. 

Ta thường hợp cái Dịch của Tiên Hậu-thiên 
đề tham-bác ÐĐö-Thư. Lúc khỏi đầu thì Phục-Hi chỉ 


căn-cứ vào Hà-dó mà làm Dịch vi-tất đã dự kiến 


có Lạc-thư. Văn-Vương chỉ căn-cứ vào Tiên-thiên - 


Bát-quái đề làm ra Hậu-thiên Bát-quái vị-tất đã 
kiếm tìm tham-khảo ở Hlà-đồ mà phương-vị đã 
thành tự-nhiên tương phù-hợp mà Yhấy ở giữa Trời 
Đất những số tự-nhiên của Hà-Lac. ChŠ làm theo 
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ЕТ 6.áä6(-k 


tâm-ý của Thính-nhân tự có sự bấtkỳ mà hợp 


nhau. Cái lý trên đây àt giống nhau vậy. 
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Văn-Vương Bắt-quấi phương-vị 


340 





DỊCH KINH TÂN-KHAO 


o LOI ВАМ: Tiên-thiên Bát-quái của Phục-Hi 
đã lập ra do một căn-bản chắc-chấn theo Thiên-lý 
mà tôi đã giải ở trên. Sau vua Văn-Vương lập ra 
8 qué làm thành Hậu-thiên Bát-quái dựa vào Tiên- 
thiên Bát-quái và để tå những phương-vị Lạc-thư. 

Theo Tiên-thiên Bát-quái thì những quẻ: 

Kiền - Đoài - Ly- Chấn thuộc về чие Dương, 

Tổn - Khẩm - Căn - Khôn thuộc về què Âm. 

Mà đổi với Hậu-thiên Bát-quái thi; 

Kičn-Khåm-Cån-C hdn thuộc vë quê Dương. 

Tốu- Ly - Khén- Đoài thuộc về què Âm. 

So-sánh các thể ở. Tiên-thiên và Hậu-thiên 
ta thấy : 

1- Qué Khẩm Căn ở Tiên-thiên thì thuộc Âm 
mà ở Hậu-thiên thì thuộc Dương. 

2- Quê Ly Đoài ở Tiên-thiên thì thuộc Dương 
mà ở HHậu-thiên thì thuộc Âm. 

Thể là nghĩa làm sao? 

— Đó là chó trước nhất mà ta phải giải-quyễt 
cho rõ ràng, là chó сап-уёи nhất của sự biển-đổi 
Tiên-thiên sang Hậu-thiển vậy. 

Lấy hình 8 quë của Phục-Hi ra mà xét thì ta 
thấy trong: 
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1- Dương-nghi thì một đầu là quê Chán == 
tức là một Dương mới sinh, một đầu là què Kiền 
= tức là qué thuần-dương. Còn ở giữa có hai qué 
Ly và Бол. 

2- Âm.nghỉ thì một đầu R дие Tổn —_ 
là một âm mới sinh, một đầu là quë Khôn = = tức 
là qué thuần-ầằm. Còn ở “giữa có hai què С/у 
Kham. 

Vậy thì 4 сиё ở giữa: Ly Бой ở Dương- 
nghỉ và Car Khim ở Âm-nghỉ trong cõi Tiên- 
thiên vậy. | 


Ly Рол Theo hình Nguyên- 
= = Dương nghi ) tử thể-thất tõi-håu 
m= TS, Âm nghi từ trong ra ngoài mà 
Cần Khim thành sự vật. 


| thì có sự huy-dóng 


Theo Tir-dién thì cát chiều của Tù-lực ở trong 
di từ Nam sang Đấc và phát huy ra ngoài, ở ngoài 
cái chiều từ-lực đi ngược lại từ Bắc qua Nam. Và 
theo hai dinh-lý căn-bản ở trên tôi đã giải thì sự huy- 
động nguyên-tử âm dương không ra ngoài những 
luật.định của Thiên-lý. (Xem hình XXXII ở trang 
297) của Từ-giới theo sự an-tày của 64 quê thì ta 
cũng thấy phía Nam ở trên, khi mà Dương “xuất 
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động ra di ở trong rồi ra ngoài mà tu lại ë: Nam- 
cực và ở phía Вас ở dưới khi mà Dương xuất 
động ra di ở ngoài rồi vào trong mà tụ lạ ở Nam- 
cực. Vì những le: Trong bong ra ngoài, ngoài toài 
vào trong trên đầy mà 4 qué biển đổi vậy. 
Ly và Юолг thành дис Âm ở Hậu-thiên. 
Cẩm và Kham thành quê Dương ё. Hậu-thiên, 
Như thể rất hợp với những Định-lý mà tôi đã 


nêu lên trên kia và thứ nhất với Khoa-học và Thiên-lý, 


Cá mgười lại hỏi rằng: Nều những quë ở giữa 
thay đổi sao còn Чис Тён và Chán khóng đổi là 
nghĩa làm sao? 


— Quê Chẩn là qué bắt đầu Dương sinh và 
quë Tổn là qué bắt đầu Âm sinh. Cái Âm và Dương 
mới sinh thì còn nhỏ. Phàm sự vật hữu hay vô- 
hình lúc còn sơ-khai hết sức nhỏ bé thì cũng như 
nhau trong côi hữu hay vô-hình; cũng bởi sự 
Sinh của những Nguyễn-tử nhỏ bé hết sức mà ra, 
cho nën hai qué tượng lúc sơ-sinh của Âm và Dương 
ở trong cõi liên-thiện rồi đến Hậu-thiên không có 
gì thay-đổi mà còn giw nguyên tính.cách của nó. 
Theo về Hậu-thiển thì quê Chấn vẫn là quë Dương 
biểu-tượng sự huy-động của cái Dương mới phát 
sinh và qué Топ vån là quë Аъ biều-tượng sự уёп- 
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tĩnh của Âm mới-sinh ra. Phàm sự vật lúc so=khëi 
không bị hhưng ảnh-hưởng © ngoài lung-lạc nên 
mới giữ được ігоп-уєп thể-tài và tánh-cách của nó 
Vậy. | | 

Về những lē thay đổi thể của 4 quë nói trên 
từ Tiền- Phiên sang Hậu- lhiên, cho nên Văn-Vương 
mới dựa vào cái lý Nhân-sinh mà giải sự biển-đối 
зу. Văn-Vương phân-loại nhw sau này, 


Que Kiền thì tượng là chủ 7 qué mà trong 
một gia.đình thì tượng làm Cha. Cha là giống đực. 


Dịch nói aằng: « Què dương có nhiều âm, 
một Vua mà hai dàn, đó là đạo Quân-Tủ» Văn. 
Vương lầy 3 que dương sau đầy theo thuyết ở 
trên, lấy thể dương sáng là Dao của người (Quản- 
tử, tức như trong một nước có một Vua trị 
muôn dân, hay trong gia-dình có một Cha khuyên bảo 
các con. Đó là tượng cái Đức-độ của người Quân. 
tử cho nên lẫy з quê có hình vạch một hào dương 
trong hai hào âm. Ке vào là hạng qué «Một Vua 
trị hai dàn» tượng đạo QQuản-tứ, 


—- — 
Ba que lạc Em i — Gb 2 him, 


Cần là 3 quê dương theo qué Kién, дис thuần- 
dương trong Hậu-[hiên bát-quái. 
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Ta có thể vẽ một ĐÐồ-biểu tượng-frưng sự 
tiền lên của thề Dương trong khoảng hai hào âm: 


lên Сї Кһат Cần 


đà x 
— all £ Eri | — — СЕЕ — рані 2 


4 que ương trong Hiu-Thién Bát-quát. 

Nếu tượng quê Kiên là Cha £t phải tượng 3 qué 
Chẩn Khim Са là 3 cen trai theo thứ-tự trước 
sau của ngôi hào Dương. Xem như hình trên thì 
quë Chẩn có hào Dương sinh ra © hào đầu, tức 
như đứa con trai đầu, què Khim thì hào Dương 
ở giữa, tượng là con trai giữa và ở qué Cấn có 
hào doong lên trên & ngói thứ ba, tức là con trại 
út. 


Đó là cái lý-do của Văn-Vương đã nêu lên 
để lầm căn.bản cho Hậu- Thiên Bát-quái sau này vậy. 
| Nhung muốn cho cái lý ấy cho thật xác-dáng 
vững-chắc tôi có thể Шу Sá-hoc ra đầy để thuyết- 
minh cái lý của Văn- Vương. 

Theo Sä-Hạc (Algèbre) của Âu-Tây mà ta Шу 
dầu T làm Dương và diu — làm Âm và со những 
Binh-ly về phép nhân lên, ta có thể lầy những 
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hào của các quê Сһап Kham Сап mà làm theo thì cái 
tông-kết sẽ cho ta biết rö-ràng những qué åy thuộc về 
thé gì. 


Qué Kiên, = (cá 3 hào dương) ta có thè дна -©x-Ex-E : + 
"Ly — — (có 7 hảo Âm và ! ta Е 

— Chan = l deasa) t iar : + 

— Khám сез ү = `) Е tr ca 

— Ca т ( = ) XS “аек + 


Định-lý của Số-Học (Algèbre) vẻ phép nhân 


tóm-tắt như sau này : 


— Goi là Dương-Số khi nào trước số iy có dàu T , 


(cộng) gọi là Am-sò khi nào trước số ау có dàu— 
(trừ) vậy ta có những Định-lý như sau này: 

1` Dương-số nhân với dương-số thì thành 
Dương-số. 

2' Dương-số nhân với Âm.số thì thành Âm-Sö, 
` Ẩm-số nhân với Âm-sö thì thành Dương-số. 
4 Am-só nhân với Dương-sỗ thì thành Âm-sỏ. 


БЕТ] 


Theo Định.lý cua Số-Học cho ta hay là 4 quê 
trên đây đều thuộc Dương. Ba qué đều Ыт sinh 
theo khí Dương của Kiền Cha, Dương theo loại 
Dương tức là đồng thanh tương ứng, döng khí 
tương cầu nến ta có thể nói theo Vặn-Vương là: 
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Qué Kiền-Chẩn- Khẩm-Căn thuộc Dương theo Hậu. 
Thiên Bát-quái. УЧУ 

Nếu ta cũng Шу như trên để giải 4 quê Âm 
thì ta có thể viết là: 


Quê Khën = (có 3 hào-Am)ta có thề đặt là: хак: — 


Qué Tiên =, (có 2 hào dương) — трк 
` (và 1 hào ат) 

Quê Ly _ ( == ) => H Pex = 

Quê Вой = ( = ) ZT б ар ар 


4 qué trên đây thuộc vẻ Âm, là qué dưới đều 
bẩm-sinh cái khí-âm ở quë Khỏn Mẹ, Âm theo Âm. 
Xem như trên thì trong quë Âm lại có nhiều hào 
dương hơn hào âm. Dịch nổi rằng: Quê Âm 
nhiều Dương, hai Vua có một dân. đó là đạo Tiểu- 
nhân >. 


Âm là u-tỗi, tượng kẻ tiểu-nhân, một nước có 
hai Vua cai-tri, tức là có sự cạnh-tranh nhau đánh giềt 
nhau thì nước át nguy và bại-vong vậy, là đạo tiểu- 
nhân nên trong 2 què thấy có 2 hào dương tượng 2 
Vua và 1 hào âm tượng 1 dân, một nước vậy. 

Qué Dương mà lại nhiều Âm. 

Quê іт mà lại nhiều Dương. Đó là những lý- 
do lập thành quê Hậu-Thiên để cho có thể thích-hợp 
với Nhân-Sinh vậy. 
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Trên dày l cái lý để giải-thuyết sự biển-thể 
các qué của Văn.Vương theo tượng-trưng do Nhân- 
sinh Гоё Ју mà-lập lên, 

Trên Ка tôi đã giãi-thích rõ-ràng ngôi và hướng 
của 2 qué Kiến Khôn theo Lạc-Thư, mà nều Kiền 
và Khôn thay-đổi ngôi đối với đồ Tiên-Thiên, vì ở 
Tiên-Thiên quê Kiền ở chính Nam, Khôn ở chính 
Bắc, át phải có 2 qué khác thay thể ở ngôi Nam 
và Bắc. Theo đỏ Hậu-Thiên thì có quả Ly thay 
cho quê Kiền ờ chính Nam và qué Khẩm thay cho 
quë Khôn ở chính Вас tức là qué Ly ầm thể cho 
qué Кіп dương và чие Khim dương thể cho qué 
Khôn âm. Như vậy là nghĩa lầm sao ? 


Văn-Vương dùng 2 qué Кт Ly ë chinh 
Nam và Đắc là có lưu-ý lím chứ không phải ngiu- 
nhiên đầu vậy. 

Trên tôi đã giảithích cái lý-do tại sao qué 
Khám Ly dš Ы biến-thể và một khi đã biển-thể thì 
át phải biển cả ngôi, 

Nếu ta lấy cái ngôi thứ của hai quê Khim Ly 
ở đồ liên-thiên và Hậu-thiển so sánh nhau thì ta có 
những phương vị như sau này ! 


Tiên- Thiên : Qué Ly ở hướng Đông qué Khàm ở hướng Tây 
Hậu- Thiên : ~ Nam sin Bắc 
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Xem ngôi thứ 2 qué Ly và Khẩm trong hai cõi 
thì đều ở chính Ngỏi-vị, như vậy tức là 2 quê ở 
giữa có khí Âm và Đương bằm sinh được cái khí ở 
ngôi trung.chính. Quë Ly có một hào Âm ở giữa 2 


: — = — 
hào dương —— Què Khim — có một hào 
— w =— 

dương ở giữa 2 hào ат, 


Nguyên-thể của quë Ly ở qué Kiền trong Tiên. 
Thiên mà được thể Khôn ở giữa. Như vậy tức là 
có sự giao -hoà Âm-Dương ở trong mà cái thể ở 
ngoài уда là thè-Dwong sáng và theo vë cõi vật.chât 
hay  Hậu-Thiên thì Dương tượng lửa mà hào 
giữa là thể Am tức như than củi dầu mà chung-quanh 
có Dương lửa chấy thì lửa thành bất-tuyệt vì lẽ ấy 
lấy tài qué mà luận thì qué Ly thể cho qué Kiền 
tượng thuần Dương ở cõi Tiên-Thiên mà ở hướng 
Nam vậy ; cũng như quê Kham nguyễn quë là qué Khôn 
ở: Tiên- Thiên được thể Kiền ở giữa, cho nën được 
hào Dương ở giữa hai hào Âm như vậy tức 
là trong âm có dương, có sự giao-hoà, âm-dương 
ở trong mà ngoài vẫn là có Âm bao-phủ. Dương 
ở giữa cho nên mới là Chính-dính và nhờ ở cái 
Chính-Khí của nó & được chó trung-chính vì 1 ấy 


quê Khám thể qué Khón mà & vào hướng Đắc vậy. 
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Lại có người hỏi rằng: 

« Са bản-thể của qué Chin theo ngồi thứ: của 
Văn.Vương là con Trai trưởng (đầu) được cái 
khí giao-cảm của hai quë Khẩm và Ly ё Tiên-Thiên, 
tại sao không thay thể Kiền Cha ở hướng Nam mà 
lại xuất ở hướng Đồng 2 ? 

— Quë Chin = = thành là ë một hào dương 
bất đầu sinh ra ở hào đầu, tức là quẻ đầu trong 6 quẻ 
hay là con đầu trong hàng 6 con. Nều ngói-vi nó 
& hướng nào thì tắt phương đó là đầu phương-hướng 


thì tức là hướng Đông l đầu 4 hướng, ta thường 


nói Đông lây Nam Bắc. nều trong một Năm nó ở 
vào mùa nào thì ất mùa đó là đầu bốn mùa, cho nên 
nó ở giữa cung Мао là chinh Đông và là giữa mùa 
Xuân là đầu 4 mùa trong một năm. Ta thường gọi 
Xuân Hạ Thu Đông. Cũng như, nếu nói trong một 
gia-dình có 6 dứa con thì nó là anh trưởng, anh 
Cả vậy. Đã lấy con Trai lớn để thay Cha ô chỗ khối 
các ngồi-vị cua muôn sự vật như thể há không Hy 
con gái lớn thay Mẹ & chỗ làm căn-nguyên khối 
thủy cho gióng cái w! Cho nên qué Tổn ở về hướng 
Đông-Nam ngay sau ngôi của qué Chin, lẫy con 
gái lớn phụ giúp con trai lớn, lầy âm Mộc phù với 
dương Mộc hộ-trợ lẫn-nhau mà khiển tất cả cải hay, 
cải tốt của sự khói-thủy của muôn loài và sự sinh 
-sån càng phòn-thịnh vậy. 
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Quê Đoải- Theo ngũ-hành là qué thuộc kim 
nhưng là chất kim suy-nhược, cái thể dương ở trong 
quê Бо không thể tự sinh, tự vượng dược vì 
vậy ở về chính Tây. Qué Бон bên tỉ thì phụ 


xay es | VỚI дис Кіёп cha là kim, 
THO. Кыа у cá kim mà phù giúp 
| nó, bên hữu lại giúp. Ме 


cùng ріпу thể tài của thần 





` Mẫu Khôn, nghĩa là hào 
SINH A A k Ñ P 
am tren cung cung thẻ 
`. với чие Khón. 

— \ Бом аро ОСА 
V Bo là chất kim уёи- 
КІМ ту nhược bị Kiền kim hút, 
| thâu cái chất kim của Бом 

| | 1 А 
| mà nho Khön thổ sinh 
Má Бом kim, cho nên nó chỉ 


КІМ _. (Kin bị yêu-nhược mà không 


z bi tuyệt-diệt vậy. 

Quë Сап: là Thiểu-Nam, như cái khí-dương 
móng manh của Đất. Са Âm móng manh của Đoài 
và cái dương mỏóng-manh của Cần không lầm gì 
được cùng nhau do chỉ phù-trợ các vật thành sự 
để điều khiển muôn một cái lực & trong năm. 


—— 


Quê Cán: —— Có một hào dương ở trên 
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_cùng mà tính dương thì động, ít có biển cho nên ở 
trước qut СЬ == và theo hình vẽ thì quê Сап 
là qué Chin == lộn ngược lại Сап ео Dịch-lý 
có nghĩa là dừng chỉ Một khi ngưng đứng dën 
cùng-tột thì phải có động sinh cho nên qué Cần ở 
trước que Chán động vậy. Cái thời của qué Cần ở 
liên-tiếp với qué Chẩn thật là họp-lý và chính đáng, 
qué Chẩn là cái hội của sự с Kớichgiyên. 


Liy Ngũ-hành mà giải thì Khám là nước kế nó 
là qué Cấn thuộc Thổ, Thổ hút nước để thành mềm 
nhuyên mà Mộc kè đó nhờ vậy той có sự sinh-san 
dë dàng, Chân Mộc gặp được Thổ nhiên thứ-nhất 
là dương so động dược đất mềm jt sự sinh-háa dê- 
dàng. Hóa cho nên theo cái lý của thiển-nhiên thì 
quê Cần phải ở hướng Đông-Bắc, lẫy cái nghĩa con 
trai nhỏ phụ với con trai lớn mà thành công vậy. 

Huyền-diệu thay cái lý quyết-đoán của Văn- 
Vương! Sáng tổ thay cái nghĩa của Văn-Vương mà 
Thiên-lý biển-chuyển một cách hữu-lý từ một phương- 
pháp huyền-bi có căn-nguyễn vững-chắc, đền một 


thể hữu-hình và hữu-lý vậy | 


Dich của Văn-Vương cho ta những nguyên-tắc 
để dùng HHậu - Thiên bát-quấi do ổ cái thể của 
Tiên-Thiên hợp với Lạc-thư kiểm cả Hà-đồ vậy... 
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8 иё của cõi liên Hậu-thiên đổi-dãi với nhau 
như chồng với vợ, âm-dương khắng-khít thân-mật 
nhau. Lại ví Tiên-thiên như hồn mà Hậu-thiên như 
xác của người và vật, hồn với xác khắng-khít nhau, 
như: bóng với hình, cho nên mới thành người hoàn- 
toàn. Hai thể hồn và xác, Dương và Âm phối-hợp 
với nhau mà biển-hóa vô-cùng. 

Са! căn-nguyễn của Âm-Dương bắt đầu biển- 


1 x * a ; { эъ x ў = 
hóa, cái qui-củ pháp-tượngcủa nó đến Мап-со cũng 


‚ không thể thay đổi được. 


Bởi lấy sự phối-hợp Âm-Dương làm căn-bẩn 
một nguyên-tắc không thể dời-đổi được cho nên 8 
quê của Tiển-thiên đổi-đãi với-nhau đều Шу д vạch 
mà luận-ứng theo cung như: 

10— Trè/-Đái Ainh-ngói. 
— Troi = (з vạch) Đất == (6 vạch). 


Kiền Khôn 
Trời Đặt. 


3s 6б = 9 vạch. 


Nếu ta lấy з hào của hai qué Кіп tượng Trời 
và Khên tượng Đắt và với nguyên-tắc của Vật-lý-học 
у? Điện-khí : 
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ај Những luồng điện döng thể thì đẩy nhau. 

b) Những luông điện dị thể thì hút nhau. 

Thì ta thấy 3 hào của Kiến-Khôn đều tương-đổi 
và hút nhau. Hút nhau rồi hòa ắt có sự quân-bình 
và sinh ra cái đức Thái-Hòa cho cả Vũ-Trụ vậy. 

20— Nước Lia khúumg bẩm nhau. 

Nói nước lửa không bắn nhau tức là có sự 


Thái-Hòa trong 3 thể của qué Khẩm và Ly. 


Khám Ly 
Thủy Ноа. 


svah 4 -4 vạch = o vạch, 
Có sự tương-đổi з hào, âm-dương КЕҺор 
cho nën nói là không bắn nhau. 
39. ám Gió sát nhàm. 
Nói sim gió sát nhau là có sự đi với nhau mà 


dung-hòa vậy. 


Chăn Гоп 
Sảm Gió 


ç vach + - 4“. vach = 9 vạch. 


Có sự tương-đối âm dương của з hào trong 
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què Chấn và Tón nên nói như vậy. 
49. Núi trám thöng-khi. 
Nói núi cao, trầm хаи mà khí được thông nhau 


* ч 1 3 f 
thì vạn-vật mới sinh-tón được vậy. 


Cần Đaài 
—— == m 
===  — — 
— = = — 
úi Trầm 


§ vạch + 4 vach = 9 vach. 
Vẫn có sự tương-đổi âm-dương của 3 hào trong 
qué Cần-Đoài nói vẻ khíháa thì rất thông nhau 
vays 
| Theo kinh Dzyan Thi-tết HI Thi + trong 
giảá-thích có chó nói cái Fohat là cái sinh-linh 
khí của Vũ - Tru А Thần -linh điện - khí và nói 
rằng: «Fohat lầm cứng và vãi tung 7 em nó» nghĩa 
l cái Thân-Điện sơ thủy đó cha cái sinh-khí là 
ở Điện-lực và làm chia cất: màn khổởi-thủy hay cái 
thể-chất vi-thủy lầm nguyên-tử mà nó tự là cái căn- 
nguyễn của muôn sự sống và Lươag- ri, Cái «їп số» 
của nó là số 9, nó là một thể rất huyền-ẩo, và trong 
Triểt-học bí-truyền là cái sinh-linh-khí thấm-ahuần 
trong cái thể-chất sơ khai, cái nguyên-chất hợp-thành 
các vật và là cái lý-trí quyềt-dinh muên-hình›, 
Đó l nói sự lnh-nghiệm thiêng-liêng của sự 
giao-hợp các qué ở Tiên-thin. Đó là cái năng- 
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lực của cái snh-lnh khí Vũ-Irụ deo-dắc nhun 
thấm muên-vật ở trong cõi Hậu-thiên, Và nèu lẫy sự 

uo lop si җы độc nhan & Bong Bi Tha 
giao-hợp các cuc dòi nhau ở trong Tiậu-lhicn 
theo Lạc-thư ta được một con số 10 (coi hình Lac- 


thr). 


— Có người lai hỏi sao cái sò дис đồi đãi 
với nhau ở bản-đỏ Tiên- Thiên cộng lại là 9 (i) và ở 
bản đò Hậu-Thiên lại B 1o ? 


— Trêa đã giải sò g tức là 50 của Fohat theo 
kính Dzyan tức là cái tri-ső của cái sinh-linh-khí uyễn- 
chuyển trong khắp nơi từ thời còn là cốt Tiên- Thiên 
đến cõi Hậu.lhiên mà dën chỗ vô-cùng tận vậy. 
Đó là nói về phương-diện vô-hình của Tiên- Thiên. 

để roc Tức l âm-dương giao hợp thành 
hình-ảnh, cho nên con số 10 tượng sự-thực biểu- 
trưng của giỏng-đực và cái, sự giao hợp của hai 
số thì thành vật sinh-sinh hóa-hóa, cho nên nói số ro 
l nói vé sự vật đã thành hình, là con số twong- 
trưng cái Vũ-Ïrụ hữu-hình tức là nói dën cõi Hậu- 
Thiên. Се: hữu hình nhờ: có sự giao-hợp của àm- 
dương, cứng mềm, sáng tõi vậy. Muốn cho hiểu cái 
lý tuyệt-đối của số 1o ta nhận thầy rằng: Phầm 
muôn sự-vật trong Tròi-Ðàt déu kšt-tu thành-hình 


bởi cái Nguyên-tử thể-chất tõi-håu (atome ultime) 
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mà trong sự kết-hợp của Nguyên-tử căn-bản đó cũng 
theo cái nguyên-tắc số то. 

Vậy ta thử xem cái N guyên-tử thể.chất tôi-hậu 
hình -thể và sự phát động ra sao ? Nó hình như một 
trái tim, nhấy, đập bởi những năng-lực thiêng-liễng- 
và nó cũng là cái làm biển-thể (transformateur); kết 
thành bởi š sợi lớn và 7 sợi nhỏ hơn, và mỗi sợi 
lại chia làm 7 thứ giây như lò-so khác nhau. 

Nó kết thành bởi toàn là giây xoáy-ốc kết-hợp 
lại để thành vụ. 


«Trong 3 sợi giây lớn có những điện-lực khác 
nhau chạy, 7 sọi khác thì rung-chuyén lên bởi những 
động-ba é-te khác nhau như âm.thanh, quang-tuyễn, 
nhiệt-lực vân vẫn. Nó làm bật ra 7 màu trên thiên- 
thể, 7 tiềng cửa Àm. giai và trả lại bằng nhiều cách 
những sự" tung-chuyễn của thể chất. Nó là những 
thể vô-cùng nhỏ bé sáng-ngời, rit lên, nhảy đập và tự 
động luôn luôn, vô cùng twoi sáng mà trí-óc con 
người không bao giờ: tưởng.tượng được.» (Theo 
đức Jinarajadasa trong quyền ['Evelution occulte dc 
l'Humanité) xem như vậy từ cõi vô-vi, vô-cùng nhỏ bé 


—— w ww r mW u 





еа 7” CE GE н НА =rn- 


(1) Tiền-Thiến: Kiền 1 + Khôn 8 = 9 = Ly 3 + Khim 6 = 9 
vẫn vån HẬu-Ph:âa: Khu + Ly 9 = IŨ — Chẩn 3 + Boài 7 = ' 


Ft w 


[Ü vân vẫn. 
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như cái Nguyên-tử thể-chất tõi-håu để đi kết-hợp 
thành thể-chất cho cõi hữu-hình trong Hậu-Thiên 
cũng kt-hợcp bằng số 1o sợi (coi hình số xxxv trang 305) 
cái nghĩa lưu-truyên của hai Bát quái Tiên Hậu-thiên 
thì huyền-diệu vô-cùng gồm cả muôn loài, muôn- 
vật, са Vū-tru, cả со: hữu-hình và cõi vồ-hình vậy. 

Nhưng tiếc thay cái Đạo không thể phát-triỀn 
được là vì những giải-thích của Tổng-Nho về sau 
này rất là lu mò. Тіс thay hồi đó có rất nhiều nhà 
Hiền: Trišt nghiằn-cứu rit công-phu Ðạo-Dịch mà chỉ 
vì Khoa-Hoc chưa phát minh, cho nên lấy những 
sự tượng-trưng dé giải.thích một cách rất tối-tăm. 
cát nghĩa tinh-vi của Thiểnlý. Tôi không dám công- 
kích các bậc Tiến-Bối đã dày công lưu lại cho chúng 
ta những tài-liệu thích-hợp với cát Vin-Minh và sự 
hiểu-biết thời bẩy giờ, mà trái lại rất đội-ìn xâu vì 
nhờ các Ngài ngày nay mới còn di lại những nhời 
vàng-ngọc của Thánh-Nhân. Nhưng tôi cũng уап 
xin phép để nêu lên đây vài quãng mà các Ngài vì 
thiểu nhiều tài-liệu Khoa-Học để giảithích mà đến 
nội giải cái ngha của Hậu- [hiên bát-quái một cách 
luần-quân như người mò kim dáy-bién, năm [ring 
trong chậu vậy. 

Như Thién-t đã lầy những chú-giải khó hiểu. 
để giải một cái đơn-giẩn như nói:... Kiên Khôn giao 
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nhau mà thành qué Thai, Khám Ly güo nhau mà 
thành qué Ký-tể, Kiền sinh ë: Tý, Khôn sinh ë Ngọ, 
Khẩm trót & Dần, Ly trót ë Thân để ứng với thì- 
giờ của Trời. Đặt Kiền ở Tây-Bắc, lui Khôn về 
Tây-Nam уда vân. 

Muốn giải cái phương-vị của Kiên Khôn mà 
nói dën qué Thái, quê Ку tức là lầm loạn óc Hoc- 
giả mà rồi dưới không thầy có sự chú giải rõ vì cớ 
sao quê Kiên lại é Гаїу-Ваїс tuy đã nói Ä7Zz sinh ở 
lý mà cung Ty theo dia-bàn là chính Bắc và lui 
Khẩu về Tiy-Nam là do cái lý gì, phải chăng Khôn 
sinh ở Ngọ. Ngo tức là chính Nam mà Ãáz là Lão- 
Âm lại lui vë Tây-Nam, mới sinh ở chính Nam mà 
đã là Lão-Âm ở Tây-Nam vì cớ gì vậy? Mà Kiên 
Khôn là hai qué thuần Âm và thuần Dương sao lại 
ở ngôi €vô-dụng» đã ở ngôi vô-dụng thì sao trong 
Dịch còn nói дёп Tượng, Thoán, Hào-từ vân vân 
của hai quë Kiến Khôn làm gì cho tổn giấy mực. 
Theo thuyết của Сһи. Ні cũng giống như 'Thiệu-tử, 
cũng dựa vào cát nghĩa Cha, con của Văn-Vương mà 
giải, 12у chuyện khó mà giải chuyện dê tức là lại đưa 
cái tối tắm vào trong đêm tối vậy. 

Như Hỏ-Ngoc-Tra/ giải ràng: <... Ty- là chỗ mà 
Khôn đã thành, nay lại tiễn lên mà giao với Kiền ở 
Ngọ đó là «chó lại chó dã sinh» (tức là âm bắt đầu 
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sinh ở quê Cấu ở: Ngọ cũng như Đương bắt đầu 
sinh ở quê Phục ở cung Tý) cho nên đến khi đối 
một lần mà thành ra que HHậu-Thiên thì Kiền lui về 
Tây-bắc, Khôn lui về Tây-nam›. 

Những chú-giải đó cũng vàn không có căn cứ 
vững chắc, đành rằng trên đã nói Khôn trê lại chó 
đã sinh thì an Khôn ë cung Ngọ luôn mà còn lùi lại 
làm gì. Phải chăng ông đã Му cái lý là đã «đổi một 
lần» thì «lui một bước» không? Mà hỏi tại sao đổi 
mà không tiền mà lại lui và tại sao Khôn lên hòa với 
Kiền ở cung Ngọ không ham mê Kién mà ở luôn 
cung Ngọ? 

Bång- Long- Son thì lầy tượng mặt Trời mặt 
Trăng để giải, ông cho răng: Ly là mặt Trời, mặt 
Trời mọc ở hưởng Đồng cho nên trong què Tiển- 
Thiên Ly ó hướng Đông mặt Trời soi thắng ó cung 
Ngọ là quãng giữa ngày cho nên trong qué Hậu- 
thiên Ly ở về chính Nam. Khám là mặt Trăng. Mặt 
Trăng mọc ở hướng Тау cho nên trong qué Tiên- 
thiên Khim ở: về hướng lây, mặt lrăng soi thẳng ở 
Ту là quãng giữa đêm cho nên trong qué Hậu-thiển 
Khám ở về hướng Bác. Trong vòng Tiëa-thién các 
qué åy ở về chó «Sinh» trong vòng Hiậu-thiên các 
qué ấy vào nơi < Vuong, 


Ong Đông-Long-Sơn cũng đã có óc luận xét 
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theo Thiên-lý lấy mặt Trăng mặt Trời ra lầm tượng- 


trưng để giải rõ cái lý-trí của ông. Nhưng ông đã 
cho một cái kẻt-luận không thể đứng vững được 
từ chữ trong vòng Tiên-thiên... «vượng» nó chỉ 
có thể đúng với hai quë Khẩm Ly thôi, còn như quê 
Kiến là qué thuộc Kim tại sao không ở cung Dậu là 
cung thuộc Kim mà lai ở giữa cung Tuất Hoi? Đó 
cũng chỉ là một lý.thuyết phán-đoán theo sự nghiệm- 
xét của ông thôi cho nên cái lý-thuyết trên cũng 


không được vững-chắc vậy. 


GIẢI-THÍCH SỰ PHÁT-SINH VÀ PHÂN-CHIA 
NGÚ-HÀNH CHO 8 QUẺ 
Theo Hà.đồ Dịch nói rằng: 
1- Trời í biển sinh Thúy mà Đặt 6 hóa Thành nó 
2- Đất z hóa sinh Móa — Trời ç biển — 
3- Tròi 3 biển sinh Mác — Đặt 8 hóa tes 
4- Đất 4 hóa sinh Kim — Tròi о — 
s- Trời s biển sinh 7i — Đất to hóa — 


Do là nói theo thứ-tự sự sinh của ngũ-hành theo 


Tân lượt những сб! tuản-hoàn. Theo kinh Dzvan thì 


mỏi một cõi thì có một hành sinh vậy. Phàm cái gì 
củng có một đời sống từ cái Nguyễn-tứ của cát bụi 
~ ` А + F + Ї x` ja af 
cũng là một đời có sự sinh sống tuy rằng cái sự“ sống 
э a т В a 4 
của nó ở ngoài sự hiểu-biết của chúng ta vì nó ở 
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ngoàt những luật đã biết của những nhà Bác-học siêu 
về Khoa-học vật-chất mà xa Khoa-học bi-truyền, chú- 


giải kinh Dzyan nói rằng : 


«Бб với người Phàm thì những cõi đời kët- 
hợp bằng những thể-chất đã biết. Theo cảm-tưởng 
của một nhà Ðao-sĩ thì những thể ау đều là cNhặt 
sinh thần» (une vie divine) phân-phát trên cõi huy- 
động, chúng là hằng-hà sa-số khối sóng. Chỉ có Lửa 
l một trên cõi «Chân-nhất» (Réalité une) trên cái 
Lửa của Động-vật phát-động và là ảo-ảnh, thì những 
tiểu phân-tứ của nó là những đời sống nhiệt. liệt 
sống chiều theo những thể sông khác mà chúng thiểu 
hóa di. Vì vậy chúng gọi là «Ке thiêu-hủy».... 


Mỗi một vật hữu-hình trong Vũ-trụ nầy đều tao- 
thành bởi những «Sính-vật» ấy; từ người có Lương- 
trí thân-lnh và sơ khai, đến những thể vô-tri để tạo 
ra thể-chất... Cái Vũ-trụ của Sinh-vật tạo-lập ra từ 
cái «òi sống trước nhất» vô-hình và hồn-nhiên. 
Mới bắt dầu cái Lúa lạnh và sáng động ở trong сё 
hón-dón mà thành ra những lớp váng -sữa chắng 
trong không-gian (có 1 như sóng Ngàn-hà ?) Những 
cái váng chẳng dó hôn-dôn choảng nhau và có một 
nhiệt-độ rất cao пау ra bởi sự gặp nhau và sự đụng 
nhau mà thành sự quay tít, dương lúc ấy thì ngọn lửa 


nóng gặp những kẻ. giang-hò lang-thang trên Trời 
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(sao Chối). Có nhiệt-độ thì có hơi nóng mà hơi nóng 
gặp khí lạnh thì thành nước. Rồi đến khi sương mù 
khô ráo, rồi đến sương mù ướt át lầm tất mắt cái 
tươi sáng của những kë dí văn cảnh (những sao Chỗi) 
và làm thành những bánh xe cứng và mềm (những 
trái cầu vật-chât) (đây nói đến cát cứng mềm của đạo 
Dịch 4 thành thế-chất), thì trái 2Z/ ta ë hiển-hiện 
та với 6 chỉ em nó, bòi sự lưu-hành liên-tiếp của 
chúng, chúng đã sinh ra thể Lea về cõi dưới, cái 
nhiệt-độ và một khí sương mù bày-nhày sinh ra cái 


"thể chất thứ ba của cõi dòi đó là Nước và cái hơi 


thở của tắt cả, không-khí sinh ra vậy (không-khí có 
thể coi như hành kim vì trong Y-học Á-Đông lấy hai 
lá phối thuộc hành kim). Bön thể ấy là 4 sinh-thể 
của bốn Kiếp luần-hỏồi ở cõi Sinh-tón. Và còn 3 thể 
nữa sẽ tiếp sau). 

Xét như trên thì có ý-nghĩa là môi một Kiếp 
luân-hồi thì nấy ra một thể trong những thể kép mà 
hiện-giờ Khoa-học dã rõ. Trong Kiếp thé ийй có 
một thể sinh, một 'Tạo-hóa, một Nhân-loại. Có người 
gọi là (không-gian có một triéu>, 

Kiáp thứ hai sinh ra hai thể Lửa và Đặt (Ноа 
Thổ) và Nhân-loại của nó là một (không gian có 2 
triều». Sự tượng-trưng ấy có thể coi như ở' trên 
cùng một cõi Ïu-tưởng mà ta vừa mới giải đúng 
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- như cái tính-cách thứ nhì của thể“chất, cái đối với cái 


phân nửa thứ nhì của thể-chất hay là 2/-wl/-g,aw của 
người. Những trung-tâm vè Lương-tri của cõi thứ 
ba chỉ để thành một nhân-loại mà chúng ta biết đi 
đến sự cảm thấy cái thể-chất thứ ba là: Nước (thảy) 
Những cải trung-tâm của cõi thứ tư đã thêm chất 
Dit (thổ) vào nơi tích-trữ của thể-chất đông-thời 
với ba thể khác trong trạng-thái hiện-thời của sự 
biến-đổi. Tóm lại là không có một chất nào như trên 
đã có như bây-giè trong những kiếp trước. Những 
thể-chắt là dơn-chất hay dị-chất không thể nào không 
biển- đổi & trong Tạo-hóa, không bao giờ đứng yèn 
một chô trong Đại-vận, vì nó không ngưng lại để 
đứng nhưng lúc nào nó cũng tiền để thành sự sống 
của khoáng-vật, thực-vật và nhân-loại không lúc nào 
không có sự thích-hợp: những cơ-thể của nó với 
những cụ-thẻ chủ-yếu. Chỉ ở vào kiềp sau, kiếp thứ 
năm, thì mới có cát thể mới tức là AEther sẽ thành 
một vật thường tình trong Tạo-hóa đổi với người 
cũng như không-khí bây giờ, và sẽ không có sự giả- 
dời nghi-ngờ nhau như bây giờ. 

Và chúng ta nên nhớ rằng; Loại nào sinh loài 
Ху. Sự sinh tuyệt-đồi không thể để ra một Nguyên- 
tử vô co-thể dù nó là đơn-thể hay di-thé, sự sống 
cũng ở cả trong trạng-thái thái-hòa (Laya) đúng nhw- 
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khí người ta ngủ một giấc ngủ say mà toàn thần 


cứng đờ trồng như một thây ma. Nhung, ¡ nó cũng 
vẫn còn sóng. 


Theo kinh Dzyan luận vé thuyết ngũ-hành sinh 


ra theo từng cõi của lrời Đất thì cũng giống như 


Hà-dó nói. Ta hiểu rằng môi một cõi là một con số 
khác : - 
Trời số зп БЖ số 6 
— 13 TEE 
— § — io 


Như vậy tức là từ số 1 dën só 3 là hai cõi 


Trời, cho nên cõi Trời í biến sinh ra Nước mà Đất 


6 thành nó. 


Trời số 3 biển sinh Mộc mà Đặt 8 hóa thành . 


nó vân vân. Như vậy tổ rõ rằng cái quan-niệm vẻ sự 
sinh ra ngũ-hành ở trong Hà-đồ đã rất giồng với 
những lời giải-thích trong kính Dzyan vậy, 


Theo kinh Dyyam thì :- Theo Hà-ẨỦ thì: 

ở: kiếp đầu thì sinh Ноа — Trời í sinh Thấy. 

— DIỆP thứ 2 — khí Trời — Đặt 2 — Lutra (Hëa) 
(tức là hành Kim) 

— — 3 — Nước — Trời ›— Mộc (cây) 

— — 4 — Thé — Đặt 4 — Kim. 

— — $— AFther — Tròi у — Thỏ. 
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(AEther tức là Link-môc-khi). 

Àlác-khí: Lúc bắt đầu có cõi ;Hiện-tồn chung 
cho muôn vật là tượng -trung cái nét của vật-chất 
bắt tử thì cái сау (Mộc) và con Rán (sinh-linh-khí) 
là những hình-ảnh thiêng-liêng. Cái cây trồng ngược 
lạ, rẻ của nó sinh ở trên Trồi và ở cái gốc Vô-căn 
(không gốc) của Đăng hoàn-toàn. Thân nó lớn lần 
xuyên qua những Со: (Ptérôme), nó phát ra bốn 
phương những cành rườm-rà trên cõi thê-chất mới 
phân-biệt trước đã là sau, từ trên xuống dưới đến 
khi những cành đụng tới cõi Đất. Vì vậy са: Cây 
(Ashvattha) của cõi Sinh-tồn và của Sinh-vật mà chỉ 
có sự diệt-trừ di thì mới tới dược chô Bất-tử (tức 
như Đạo Phật nói diệt Dục, xa lánh sự г giao: hợp 
về nh: dục dë gầy по! giống). 


Kinh Bhaghavadgita đã tả cái cây như mọc rë 
ở trên và những cành ở dưới. 

Xét như vậy thì cải сау trong cõi hữu-hình tức 
là tượng cho cái сау trên đã nói mà các nhà Hiën- 
triết có xưa đã lấy nó để giải cái nghĩa như kính 
Рі: Thái-cực sinh Lưỡng-nghỉ, Lưỡng-nghi sinh 
Tứ-tượng vân vân, hay là tượng-trưng cái Sinh- 
lính-khí phóng-xạ từ cái Đại-nhất xuống cõi dưới cho 
muôn vật. Cái Sinh.linh.khí đó tức là AEther theo 
cối Thần-linh, cho nên ÁEther tượng bằng‹cái cây 
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HÌNH I HINH P 

Xét hai hinh I và l7 theo thứ-tự ngũ-hành ở 
hai kinh Dzyan và Dịch thì hình rất giống nhau 
nhưng có sự tương-phản nhau lúc méi phát-huy ở 
số 1. Xem hai đường vận-chuyển của ngũ-hàn htương- 
sinh nhau thì ta nghiệm rằng: ở trong kinh уап 
sự tượng ngũ-hành là nói theo Bí truyền mà ở Hà. 
đồ thì tượng-trưng cho cả 2 cõi hữu và vô-hình. 
Hóa cho nên trong kính Dzyan thì Mộc ở giữa 
phát sinh ra Hóa lửa, và sau cùng thì có Thủy sinh 
Mộc, mà Mộc đây tượng trưng cái Cây tuyệt-đổi ví 
như Thấi-cực của Dịch, mà trong Hà. đỏ thì có hành 
Нда sau sinh Thổ và Thổ phát huy sinh Kim. Thổ 

ở cung giữa, tức là muôn loài qui-tụ về Địt. 
Tóm lại ta có thể rút & trong hai hình I và I 

nhung ly.thuyct sau nầy: 
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£ 


` The. Кү Die Thi МЕ Vật, sau _ 


< này „ đều qui-tụ về với Đại Nhất tức là nói. đến thể 
lô жы vô-hình của Ngũ. binh. (cõi TTiên-Thiên). - 


` т, 0. Khuê ы ш mena vài sau zr qui- а 


т, có bai ¡ hình P với а vuốt âm - 
_ với đương, như Trời với Đặt, ohw đen với trắng. 
_ Đá h sự hình-tượng. theo hai ý-tưởng Đông và Tây 
cho nên mới có sự đổi-trọi nhau như vậy nhưng 


шаш cũng về một lý, 


Trên đây tôi đã giải cải nguyên-lý с Z: 





hành theo hai ý-tưag của hai Có Kinh và оа 
Thu thi ngồi thứ ngũ-hành theo phương-vi của nó 
trong bản-đồ trang 327 : 








Hành Thủy ở về. Hướng Pie 

Hành Нда — am 

Hành Mặc —. е Tiền 

Hình Кай 2 — 17 туе Ы: = 

Hành Thó ở vào: cung "giữa. 7 ERN аад 
“Hab trên. đây tä rõ phuong vi cta Ngũ hành 


và nếu ta hợp những phương-vị. trên. đa với 8 que 


sý А, của điệu Thiên, thì ta >: sẽ š có những t! thể của 8 е 
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Lac-Thr — Aa được Hậu-Thiên Bát.qnái véi 
phượng-vị của Ngũ-hành thì ta được 4 quë chính 
giữa 4 hành như: : 

Khẩm thuộc Thủy 
Ly <<. ба 
Chẩn — Mộc 
Бом — Kim 

Trên tôi đã- giải theo Kính Dzyan thi hành 
Hóa là đơn-hành cho nên chỉ có một qué Ly l 
thuộc Hỏa. Que đối nó là quê Khám thuộc Thúy, 
cũng là đơn-hành tương-đổi với nhau. 

Theo hình trên dày thì đường А B theo 2 
quê Tòn Kiền là ranh-giới của hai nghỉ Âm và 
Dương tức là con đường giao nhau của Âm Dương. 

C2 sự giao nhau của Âm- Dương thì tất cái 
cứng mềm giao nhau mà thể cứng hay mềm đều phải 
là đồng-loại thì mới có thể hoà được với nhau. Ví. 
du như nước hoà với nước thì mới hoà với nhau 
được, nều у nước hoà xới gó hay vàng bạc 4 không 
thể hoà với nhau được cho nên nói là phải là döng- 
loại véi nhau thì mới hoà-hợp với nhau được. 


Theo dường А B lầm ranh giới cho sự hoà. 


Бор của Âm- Dương thì št cái thể của hai qué Chẩn 


Топ và Đoài Kiền áf cũng phải một loại mà khác 
жопе. Đảa-đồ trên cho ta biết quê Chân thuộc Mộc 
và quê Doài thuộc Kim, vì vậy Chẩn và Tën cùng 
l hành NMHộc, mà Chẩn ở vào Dương-nghi nền gọi 


` 
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là Dương-Mộc, qué Tón ở vào Âm-nghi nên gọi 
là Âm-Mộc. Quê Бом và Kiền át đông-loại đều 
"thuộc hành Kim mà Кїёп ở vào Dương-nghi nên 
gọi А Duong Кіт và Đoài ở cõi Âm-nghi nên gọi là 
Âm Kim. Phân ra nhu: thể thì ta có : Dương- lim, Âm- 
Kim, Âm-Mộc Dương-Mộc vậy, mong Học-giã nên 
xét cho kỹ thì không gì là không có lý ë trong đạo Dịch. 
Có người hỏi tat sao Khôn và Сап lại thuộc 


Thế và hành Thổ lạt & giữa Lạc- Thư là nghĩa lầm sao? 
Âm Dương 


— -- 





Ly” 


Hinh А дё giai về kỳ-ng:u-'ực theo х 
học (Mécanique). 
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Trước hết phải xem sự ảnh-hướng của hành sinh 


-ra nó và nó ái sinh hành khác. Theo hình XXXX thì 


hành Hoa ở hướng Nam sinh nó tức là Нда sinh 


“Thổ, và nó lại đi sinh Kim. Được Hỗa sinh mình, 


-mình lại đi sinh người thì có sự trung-chính và hòa 


nhau vậy. Я 


Như thể tức là nó còn nguyên-chất để phân chia 
cho hai qué Cần và: Khôn, hai què tương-đổi nhau 
và là hai qué chót chưa được tiêu-biểu bằng thể gì 
cho nên lẫy tượng của nó, Khôn tượng đất, Cần 
tượng núi tức là đều có cái thể của hành Thổ vậy. 
Vậy tôi хіп giải đây hành Thổ ó: trung-ương phin- 
phát cách nào cho hai quấy. Trước hết tôi lẫy về Ky- 
Ngàu- Lực (couple de forces) về Cơ-giới-học (méca- 
nique) mà giải thì Kỳ-Ngàu Lực là hai lực có sức 
mạnh đều nhau và theo chiều khác nhau trên một 
đường kính. Kỳ-ngầu-lực át để duy-trì. su thăng 
bằng không chênh-lệch, không di-dịch. 


Vì-dụ như hình Á thì tôi có một Kỳ-ngâu-lực ở 


trên một dường kính хх", một lực chạy theo ох tức 


l theo âm-số mà trị-giá là ç thì nó có thể viết А 


hay là Âm-lực, một lực theo dường ox cũng một 


tri-giá với lực trên nhưng theo chiều nghịch có thể 
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viết là-J-s hay là dương-lực. Nếu ta cộng hai số đó 
thì: г — $ = o. Cái điểm О không bị suy-xuyễn 
hay di-dịch nhà: ở cái Năng-lực đều nhau. Hai lực 
cùng huy-động trên dung x xí theo mỗi lực một 


chiều khác nhau. 


Vậy ta thử xét Wah XX XX Truc hết Ну hành Thổ 
tượng-trưng bằng một hình vuông chỉa đôi bởi đường 
А B lầm hai diện-tích đều nhau, theo sự giải-thích về 
Kỷ-hà-học về diện-tích tức ta có thể cho hai lực phát- 
huy ở hai diện-tích (theo ç chấm & giữa) đồng nhau mà 
đi phân-lực cho hai chỗ đổi nhau trên đường Cần Khôn 
Như vậy tức là ta có một Kỳ-ngẫu-lực. Một năng- 
lực di phân cho qué Khôn thuộc về Âm gọi là Âm- 
Thổ, một năng-lực thuộc Dương di phân cho qué 

ăn là Dương-Thỗ. Đây là nói sự phân chia cho 
hành Thổ. Đó là một lẽ, còn lẽ nữa. Theo sự phân- 
phát của ngũ-hành thì cái ngôi của hành Thổ è vào 
que Khôn an ở giữa qué Ly Ноа và Đoài Kim nếu 
ta lấy cái lý Ngũ-hành sinh khắc ra mà giải thì treng 
Âm-nghi sự sinh của các hành dí từ Nam sang Tiy 
tức là Ноа sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Trong Dương- 
Nghi thì trái lại sw sinh, lại h Sự" Кас, di từ Đông 
sang Bắc là: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thúy. 
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E | | khắc. 
E- nợ ca iC : 
à À — Chin—Càin— КЫ: ba qué khắc nhau ở 
| B— Ly — Khôn— Ром: ba quë sinh nhau ở 
—> —> —> Am-Nghi. 
i sinh 
Vậy ta thử đổi chiču hang A và B trên đây 
| ` __ thì thấy qué Am đổi véi чие Dương và прй-Һапһ ч 
x sinh đổi với khắc. 
— Như vậy mới có sự tương đổi, tương điều-hoà 
nhau mà muôn vật mới sinh ra được. Hóa cho nên về 
| Nguyên-lý của Dịch thì cho hành Thổ sen vào hai què 
| Cia và Khôn rất thích-hợp véi Thiên-lý vậy. 
| í 
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HẬU-THIÊN BÁT.QUÁI GIẢI THEO 
TỪ-LỰC 


(Forces magnétiques) 


Trong hình XXXI trang 290 theo Định-lý về 
Từ-lực nói rằng : một khối Từ theo hình tròn mà hai 
cực Âm và Drong gần nhau thì những đường qui-nạp 
của Тае ес theo chiều Âm-cực sang Dương-cực (Âm 
theo Dương) mà không phát huy ra ngoài vậy. 

Dó là luồng Từ-điện vòng tròn (circuit magné- 
tiquc) theo hình trên dày thì âm-dương-lực phát- 
huy từ Dương-cực và theo từ phải vòng sang trái đến 
Âm-cực và ở Âm-cực phát huy ra những đường 
qui-nạp của lừ-lực sang Dương-cực. 

Та lấy cái vòng Tù-iện ấy mà an theo Hậu. 
Thiên Bát Quái thì. Âm-cực tức là qué Khôn và 


Dương-cực tức là qué Kiên. 


Phàm có Âm có Dương thì mới có sự dung-hòa 
giao-hơp với nhau, mới có sự thành hinh. 

Hóa cho nên nói đến Khí thì ít có Âm Khí 
Dương.Khí hoà nhau, & trong thể Từ cũng vậy 
những chặt hợp lại với nhau để thành thể Từ 
Ất trong có sw giao-hoà của Âm- Dương thì mới 
thành hình nó vây. 
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Vì lẽ ấy nều ta căng thắng cái vòng Từ-Điện ra 
“Và an theo thứ-tự của 8 qué Hậu Thiên thì ta 
theo hình dưới dày từ trái sang phải: Kiền-Khẩm Căn. 
. Chân thuộc qué Dương. Топ Ly Khôn Đoài thuộc qué 
âm. Nếu ta By hào đầu mà xét thì có sự giao-hoà 


HÌNH SỐ ILV 


JI 





Hình Håu-thiên Bát-quái theo vòng Từ-lực 
tự-nhiên. 
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HINH SỐ ILVI 





| DƯƠNG:O ] T Z; Ha 
AM от]. МА Hòa 


Hậu-thiên Bát-quái trần-bày theo dường thẳng. 
HINH SỐ ILVII 


N4 






















Khẩu Ї se Ат-сҥс 
HH 
ИШ 
Бол! ҮШ Đường qui пар 
| của hai Cực 
Kien Dương-cực 


Đường qui-nạp của 2 Cực Âm và Dương: 


ngôi què Đoài, 


của Am-Dươnag đều nhau con số o tượng sw giao-hoà 
của Âm-Dương. Xét trong 4 qué ương có 12 
hào thì có 6 hào Dương giao-hoà với 6 hào Âm. 
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Xét trong 4 que âm có 6 hào Dương giao-hào với 6 

- hào Âm. Bên Âm và Dương đều có sự giao-hoà của 
Âm-Dương thì ta có thể nói là vòng lừ-lực có sự 
giao-hoà quàn-bình vậy. 


Hinh ILV tức là hình giải sự giao nhau Ьа trong 
khối Từ, giữa hai qué Chấn và Тӧһ thì ta thấy hào 


đầu, một dưỡng hoà với một іт, hào thứ 2 một ` 


âm hoà với 1 dương, hào thứ 3 mệt hào âm hòa 
VỚI 1 dương. Như vậy tức là có Đạo Thái-Hoà 
© trong, 
| Ни ILV II tức là giải rõ những đường qui-nap 
Từ-lực của hai cực Âm-Dương. Que Бон là quê 
trên có một hào Ат dưới có hai hào Dươn g, thì hào 
Âm ở trên dòng thể với Khôn âm-cực cho nên 
mới có Âm бёр ở hào trên qu? Đoài dưới có quê Kiến 
tức là Dương-Cực, nên dưới què Đoài có 2 hào 
Dương để nổi với cái Dương trong quê Kiên như 
vậy ta có thể nói là qué Đoài, tức là qué liền-lạc của 
2 qué Khôn và Kiến, mà trên dưới đều có thể åm- 
dương liên-lạc vậy. Thco Tù-lực thì дис Đoài là 
những đường qui-nạp đi từ âm-cực hôn sang dwong- 
cực Kiền mà những Từ-lực-tuyển vẫn ở trong Tù- 
khối theo chiều di từ Kiến đến Кһӧа. 

Đúng theo những đường qui-nạp vận-chuyển 
của lừ-lực thiên-nhiên như thể thì ta có thể nói là 
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Håu-thiên Bát-quái trần-bày theo một nguyên-tắc rất 
thích-hợp với le thiên-nhiên với sự vàn-hành của Trèi 
Đất, tức А dáng theo với Thiên-lý với sự tuần- 
hoàn của muôn, vật trận cõi hữu-hình này vậy. Vì 
những lẽ trên đã giải thì ta thầy го rang là sự 
di-dịch các qué ở trong đồ Hiậu-thiên rất huu-ly 
đổi với luật của Tao-hóa và luật Thiên-nhiên cho nén 
cái lý của nó rất được vững-chặc mà có thể,tồn-tại 
được đến ngày пау. Sw trần-bày của Hậu-thiên Bát- ` 
quái như trên dây rất thích-hợp với cái lý của Tù- 
điện thiên-nhiên ta có thể nói rằng: Sự xšp-đặt của 
Hậu-thiên Bát-quải rất đúng véi Khoa-học ngày nay. 

Bòn hình vẽ trên đây tả rõ ràng từ lúc phát- 


‘hny ra lù-lực, sự vận-chuyển của nó, sự giao-hợp 


trong hai thể âm-dương và những dường qui-nap của 
nó rất dúng với Khoa-học ngày nay vậy. 
+ 


* 
* 


KẾT-LUẬN THIÊN LAC-THU 
Do-Thu là hai cái chìa-khóa tổi-linh để тё cái 
Cửa linh-thiêng của Lâu-đài Dịch đọc. Nếu không 
thầu-hiều, năm chắc được hai cái chìa-khóa ấy, biế 
cách vặn mà mở cái Cửa dầy đóng đã gần 7.ooo năm 
nay thì không hòng gì mà hiểu Dịch. 
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Cho nên tôi phải пһїп mạnh, các bạn yêu-chuộng 
Dịch-học cũng như tôi có gắng nhận-xét, tính-toán 
tinh-vi để thầu-triệt được Dịch-lý, nắm được cái 
chìa-khóa báu ấy rồi sau thấu-triệt được cách sử- > 
dụng thì ngàn vạn cửa ngõ khó khăn đến đâu Bạn sẽ 
mó dược hết để dwa cái Irí-tuệ thông-sáng của con 
bu та Sâu cõi, tung-hoành với Vũ-trụ, nhìn ngắm 

i Vô-vi uyễn-chuyển để hưởng lấy cái đẹp, cái 
кы của Thién-ly. 


Trên tôi đã giải rõ Căn-nguyên và vị-trí của 
Hà-Đð, dën thòi-ky di-truyén từ Hà-Ðö sang 
Lạc- Thư, hay từ cõi Tién-thién sang Håu-thién, bằng 
những tàiliệu xưa và nay chấc-chắn, để lập những 
Định-lý то ràng, chú- giải Cải Nguyên-tắc của cái 
Nguyên lý đã vững tức là cái Dịch-học đã xây ở 
trên một nền tảng chắc-chấn rồi thì ta còn đợi gì mà 
không mạnh tiền. Đã đành răng: Khoa-học ngày nay 
tất tân-tiền: đã thầu-hiểu cái Nguyên-tắc âm-dương 
song-tiễn (principe dc Parité), mới chỉ có biết thế 
thôi vì Khou-học hiện-tại chỉ di từ Ngọn về Gốc, 
mà Dịch-học thì lại di từ Gốc lên Ngon. Nều Khoa- 
học ngày nay đã nắm vững được cái góc của Dịch- 
học rỏi thì muôn muốn triệu triệu sự phồn-tạp chi- ` 
tiết sẽ thấy dë như trở bàn tay vậy. 
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Cho nën cái gốc của Pich là ở Hà-Đồ và Lac- 
thư", học Dịch phải thầu-triệt được từ gốc гб! sau mới 
đến ngành-ngọn. | 

Ñu, biển- chuyển từ Tiên-thiên bát- quái để thành - 
Hậu-thiên bát- quái bao hàm bao nhiều luật-dịnh căn. 
bản mà các nhà Bác-học thông-thái trên hoàn-cầu 
không thể bó qua được, 


Biết rằng cái Tri-tué con người, cái Huệ của 
người một khi dã mở thì mới thấu-triệt được cả Sâu 
cõi trên toàn khắp са Vũ-trụ. Cải sức tư-tưởng соп 
người có thể phát-huy. ra xa рар 1o triệu lần sự cách 
xa lrái-dất đến mặt Tròi mà còn nhanh рар năm tỷ 
lần ánh-sáng Mặt Trời. Ta đừng tưởng cái Tri- 
иё của Trời cho ta nó chỉ năm trong phạm-vi con 
“Người trong năm mười quyền sách dâu ! nó phóng 
ra lên дёп cõi Phạm-thiên, dung --hòa với cái Đại-nhất 
hao tum cả Vũ-trụ cải thân-xác ta đối với Trái-d3t ta 

ở: thật là bé nhỏ không thể tư ứng tư ng. được nều 
các Ban cùng tôi đặt thành số toán xem thì: 


Ya: Ẫ à ч 
Biết rằng Trái-đắt сап nặng: 
6.1oo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo Kgr. và 
nều lấy một người trung-bình cân-nặng 61 Кет. 
61/6.100.000.000.000.000.000.000.000 : 


к 


| 1/ioo.ooc.ooo.ooo.ooo.ooo.oooooo. ` 
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Một người thường đổi với Trá-dđất là một 
phần ioo.ooo tỷ tỷ lần. 

s Xem nhu trên thì con ñgười đồi với Trárđất 
bé nhỏ đến như thể, cũng như ta đổi với loại vi- 
trùng vô-hình, -vô-tướng thôi vậy. 

Hóa cho nên sức Từ-lực của Trái-dất có thẻ håp- 
dẫn cả muôn loài một cách dè-dàng, trong đám Từ-lực 
của Trái-đất tuy Khoa-học mới cho ta biết cái sức hắp- 
dẫn cúa Tù-lực thôi, nhưng các bậc Hiền.trểt cỗ 
Trung-hoa đã hiểu rô từng Tù-lực-tuyển theo từng 
nơi, từng chỗ theo Tổ-sơn xuất ra. Vì lẽ ду mới 
có Khoa Địa-lý tréc long tìm Һа t. phong thủy cho 


dương-cơ âm.phần, mà còn có ảnh-hưởng cho соп. 


cháu về sau. Cho nén Thánh-nhàn nói: ngàng lén 
thì ngắm. Thiên-văn, cúi xuống thì xem Địa-lý. 

Theo Cổ-học Trung-hoa về môn Әіа-/у да cho 
ta hiểu rằng: Con người ta chịu không những ảnh- 
hưởng của khí-tiết nơi ở, lai còn bị ảnh-hưởng về 
Địa-lý theo Dương-cơ (nhà б) và Ảm-phần (mó mã 
Ông Cha ta). Đó là ảnh-hưởng cái lnh-khí theo 
Địa-pháp tức là Từ-lực theo Bình-diện (plan) nhưng 
ngoài Bia- pháp Ху tức là cách < Tróc-Long > hợp 
với Tù-giới của Trá-đất người ta bị ảnh-hưởng 
về Phong-thửy. Phong là gió, Thủy là nước. Nước 
và gió cũng mạng cho ta bao nhiều ảnh-hưởng về 
а-ти, theo Khoa-học ngày nay đã hé mó mà các nhà 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Bác học thường gọi là Huyen-bí Khoa Địa-lý của 
Cổ Trung-hoa đã bao gồm thu được cái linh-khí 
của Trời.đất theo ba đường khác nhau Їй: 

1° Tam-Long tức là Tulus (Kỷ-hà 2 bề). 

2° Phong: gió dem Vũ-trụ-tuyển (Ký-hà 4 bề). 

3” Thủy: nước mang sinh-khí lưu-động @ý-hà 
3 bề). _ ; 

Và một bë thứ năm có ảnh-hưởng vỏ-cùng đến 
lúc dã dược ba diêm trên là: Thời-gian và Không- 
gian. 

Chỉ trong cái môn Địa-lý cổ xưa của Người 
Trung-hoa đã bao-hầm bao nhiêu Định-lý gấp trăm 
ngần lần linh-ứng hơn những thuyết Тас, Tiểu và 
Đại Thiên-Địa của Leibnitz, thuyết Tương-đổi (Loi 
de la Кеану) của Einstein. 

Trên tôi nói sơ qua vẻ môn Địa-lý có xưa để 
cho các bạn hiểu ró cái năng-lực huyền-diệu tiềm-tầng 
trong Dịch-học vì khoa Địa.lý cũng chỉ là một khoa 
dã Шу Dịch-lý lầm căn-bẩn, những qué trong Dịch 
làm Thể Dụng. . | 


2 Cài mà ta chi nghe thầy Оле Cha tar truyền lai 


bằng miệng không ngờ là một mỏn-học гїї cóng-phu 
mà sau này Thể-giới Vặn-Minh cũng phải công. 
nhận là một môn Hoc huy-hoàng rực-rỡ vậy. 
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ТАМ. ТАІ LUẬN 

Cái ar-tu'óng về Triểt-học có những cái mà cái 
Tri của con người không thể nào lường được. Những 
sự kinh- nghiệm trong dòi người là do ở ngũ-quan, 
những tư-tưởng của người cũng chỉ bó buộc trong 
vòng nghiệm-cứu và trải qua trong dòi. 

Khi một khoa Triểt-lý nói về căn-nguyên muôn 
vật, lột hẳn cả những trạng-thái di-vāng và hàu-lai 
thì không có một người nào có thể đứng ra để xét 
sự thực-hiện theo những lý-thuyết của ngườ" ду. 
Cũng như Khoa-học ngày nay nói: trước kia những 
hành-tinh và mặt Trời hợp-thành một Tinh-vån thì 
ta cũng tin như vậy mà nhìn ngắm các Tinh-vàn vẫn 
có ở trên Trời, nhưng chúng ta chỉ có thể biết chắc 
chấn được khi mà chúng ta có thể nhìn được cái 


- Tinh-vân nguyên-thúy ấy, ау sự phần-chia ra mặt 


Trời và các Hành-tinh. | 

Lại khi mà Khoa-học nói những trạng thái tiễn- 
hóa để những tế - bào thành (protoplasme) nguyên- 
chất và từ "nguyễn - chặt để thành hình người qua 
nhiều trạng-thái tiến hóa thì ta cũng nhận cái ly- 
thuyết dó là phải, không phải vì ta có thể xét được 
những trạng-thái ấy nhưng ta nhận là để cái tinh- 
thần ta mạnh thêm và phôòn-thinh hơn. 
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Mà nếu sự thực ở trong khuôn - khổ những 
nghiên-cứu của người thì người ta sẽ vứt hết cả 
những sự thật của Khoa-học hay Triểt-học ở trên cái 
sức kinh-nghiệm của người. Như. vậy chúng ta sẽ 
mắt một phần nhiều cái mức Thái-hòa vẻ tinh-thần 
và sự giàu thịnh của tư-tưởng. Và con người chỉ 
nhờ có sự tưởng-tượng mà lên trên được những 
ranh-giới bó buộc của cái xác trìn, mang ёп cho ta 
những cảm-tưởng vi-kỷ. Tĩnh-thần càng xa thì tw- 


tưởng càng mạnh và hai cái hợp lại mà tiền lên vậy. 


Khi ta đứng trước những tư-tưởng Triểt-học 
quả cao hơn những sự hiểu-biết của ta, ta chỉ có thể 
thấy dược một cách bao-quát và nhận xét một cách 
mà những tư-tưởng iy hợp với những cẩm-tưởng 


thực-hiện của sự-vật. Nều cát lầu-đài huy- quang 


về tính-thần mà Trấết-học tạo-lập ra, được væng- - 


chắc và nhiều hứng-thú, nều những sự kính-nghiệm 
hằng ngày mà ta thấy có sự thông - thường dúng 
hợp với Tričt-lý nầy hay Trếểt-lý khác thì ta 
lấy Triếtlý ấy làm qui-củ mực thước cho đời chúng 
ta. : 

1.- Thể theo Đức Đại-quang-minh nói rằng: 
Vũ-trụ với hàng triệu Tinh-tú gom lầm môt Doi 
linh động gọi là Trời, Їз Sshvara, Ahura, Mazda Allah 
hay là Thiên-thê. Cái độc-nhất vô nhị gọi là Ма-и 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
_'Fhần-linh (oss: cosmique) (Kum advitiyam) huy- 
động cả Vũ-trụ theo thể Tam - tài mà Ấa: độ giáo 
(Hindouisme) gọi là Brahma Tạo-hóa, Vishnou là bão- 
thủ Shiva là phá-hoại, trong đạo Gia-tó (christianisme) 
Tam-tài thì tượng Đức Chúa Тч là Cha, Đức 
Chúa là Con và Thánh-thần. 


Thể theo Dịch-lý Trời là Thá-cực, Âm tĩnh 
và Dương động. 

2.- Нор với công-việc của Гао-Һба trong Vũ- 
trụ có bẩy hiện-trạng Tạo-hóa gọi là 7 vòng Thiên- 
thể của Hành-tính. Tit cả các linh-tú trong Vũ-trụ 
l những trung-tâm Thái-dương-Hệ tiền-triển theo 
hệ-thông riêng từng vòng một và tắt cả 7 vòng điều 
theo một hệ-thống chung của соі Đại-nhất theo Hình 
- dưới đây. 


Người ta tượng-trưng cái nguyên-tắc khổi- 
thủy của Vũ-trụ và 7 Tinh-hê. Một trong bẩy vòng 
nhỏ ở trong có hằng-hà sa-số Tinh.tú. Đó là 7 Tinh- ` 
-hê ở trong vòng tròn lớn là Vũ-trụ thần-linh. 


3= Trong côi Thượng-giới có đức Đề-quân 
chủ-t Thái-dương-Hệ hay Thái-dương-thần là môt 
vì lính tú chú-të một Hệ-tỉnh có hàng triệu Tinh-tú 
сб. dú sinh-lực, Tinh -quang và cái đức Chí - thiện 
độc-nhất vô-nhi. Ai có thể biết được cái mục-đtch 





Š 
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riêng-biệt mà Thái-dương-thần tiển-phát trong Vu- 
trụ? Nhưng sự đích - thực là đổi với chúng ta là . 
người nó là Trời là ranh-giới tư-tướng của chúng 
ta, lông Trời mà chúng ta có thể cảm dược vì 
chúng ta là Ngài không ai khác. Thật ra thì chúng ta 
bị vào trong vòng сат độc-nhất vô-nhị mà chúng ta 
tự-hào là cái nhân trong cả một cõi deo giống. Sự 
huy-động của: Thái-đương-thần (Logos Solaire) chỉ là 
để ướp cái hạt giống đến lúc mà nó có thể thành 
người được cũng như người Mẹ nuôi dưỡng Bào- 


thai dën khi nào thành con được. 


HINH I1LVII 





Hình Маа Thár-linh 
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Cái cõi huy-dóng của nó bao-quát từ mặt Trời 
làm trung-tâm-điểm mà đường bán-kính đến tận cái 
Vậ.tính của một Hành-tinh xa xăm. Trong một bầu 
Trời sáng-lạng nó hoạt-động, kìm cái Tinh-hë luôn 
luôn để vén mở cái thể huy-hoàng toàn-thiện toàn- 
mỹ của nó qua những Kišp, đến một ngày Quang- 
vinh sáng-láng mà tắt cả Thái-dương-Hệ đã được 
hãp-thụ cái lính khí Зу trổ lại cõi Thượng-giới với 
Ngài với sử Vinh-quang bằt-diệt, 


4- «Са gì ở Thượng-giới cũng như ở Ha- 
giới». Thể theo cái lý Thái-cực đồ-thuyết ở trên 
giải theo thể Tam-tài thì cái Thá-dương-Hệ cũng 
có thể Tam-tài theo Dịch-lý. Sự biển-dịch ấy thể 
theo 3 nguyên-tắc mà trong các Đạo-giáo gọi 1А Tao- 
hóa, sinh-tồn và phá-hoại hay: Cha, Con và Thánh- 
thần. Ва sự tượng-hình của Tam-tài chung-qui tóm- 
thâu cả vào một Đại-nhất Thần-lnh hay Thái-cực 
của Đạo Dịch vậy. 

s— «Са gì ở Thượng.giới cũng như ở Ha- 
giới). Tuy cõi Vũ-trụ chúng ta có 7 cõi hay 7 cối 
phát- huy sinh-khí vô-tận hay là 7 cõi Hìành-tinh. 
Đạo Ấn (Hindouismce) gọi là 7 Prajipattis (chúa-tễ 
Tao-hóa), theo Đạo Zaroastrisme gọi là 7 Amesha 
Spentas (vi Thánh bắt-tử), trong đạo Elébraique và 
Gia-tô gọi là bẩy vị Thánh-thần chầu Thượng-để. 
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Những năng lực của bảy Thánh -thể Ху phát-huy 
chiều theo ranh-giới cái Thá-dương Hệ, từng cát 
nguyên-tứ nhỏ bé cũng đều nhuần-thẩm cái năng-lực 
riêng-biệt của 7 Hành -tính (7 Logoi) như một 
nguyên-tử có ánh mặt Trời chiểu vào thì bẩy cái giây 
nhỏ kšt-thành nó bật ra thành 7 màu (cầu vòng). 
Mỗi một Hành.tinh đều có những chủ-tÊ riêng mà 
môi Tôn-giáo gọi một cách khác nhau. 


HINH ILI% 


SAINT-ESPRIT | 
VWf3irne Logos 





Tam-:ài Thái-đương-Hệ 


Tóm tắt sự động-tác của Tam-tài trong phạm-vi 
hệ-thồng của nó. 
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Tháicực huy-động theo ba phương-diện có 
những tính-cách đặc-biệt theo dưới dây : 

1.- Đầu tiên hay Thấi-cực: 

Thiêng-liêng huyền-diệu — Nhân-loại. 

2.- Thứ nhì hay Dương-nghi: 

Động-tác — Tượng-hình. 
3.~ Thứ ba hay Âm-nghi : | 
Năng-lực — Vật-chất, 

Trước khi Thái-cực phát-động cái hệ-thông của 
nó, nó đã tạo ra mệt cõi thiếng-liếng có đủ từ thủy 
đến chung, tạo ra cái nguyễn-thể, nguyên-hình, những 
tư-tưởng, cảm-tưởng và 3n-dinh những định lý và 
các trạng-thái mà môi một nguyên-hình phải trải qua 
trong vòng tiếển-hóa. Sau một thòi-gian nhất định để 
thành tượng, nó bất đầu huy-động qua cõi thứ ba 
dé thành năng- lực và hinh vật-chất. 

Trong vòm Trời vỗ-cùng-tận mặt Trời và các 
Hành-tinh sinh ra, thoat tiên không có một vật nào 
là giống cái vật-chất (vỏ và hữu-hình) mà chúng ta 
thấy bây giờ trong Thá»-dương-Hệ. Hồi đó nó chỉ 
có cải <nguyên-thể vật-chất)) hay là theo Ẩn-độ gọi 
là «Mulaprakritia đó là thứ Ë-te trong không-trung 
mà trí-tướng của ta không thể hiểu được vì cái 


nguyên-thể зу nó chi © trong những «ló trồng» của 
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Ê-te thôi, theo Thông-thiên-học thì gọi là Кооп’ 


Trong cái Koilon ấy hay Їй cái Ê-te nguyên-thủy 
của không-gian, trạng-thái thứ ba hay Âm-nghi tung 
tóc cái năng-lực của nó ra, ép đẩy cái Koilon ra thành 
hằng-hà sa-số chẩm. Mỗi một «уї cầu» hay là chim 
ánh-sáng là một chấm rông không trong cái Koilon, 
nó là một điểm lương-trì của trạng - thái thứ ba. 
Khi nó muốn càng đẩy cái Koilon chung-quanh cái 
vi-cầu thì vi-cầu càng tồn-tại. Song nó xšp-đặt những 
vi-cầu Ху theo hình xoáy-ðc hợp có 7 vi-cầu và nó 
giữ như vậy theo y muốn của nó. Đó là giây xoấy- 
ốc vi-thủy, rôi Thượng-đề lại cuốn nó thành những 
vòng tròn lớn hơn, 7 vòng xoáy-ốc hợp-thành một 
vòng xoáy-ðc thứ nhi. Và cứ thể đền vòng xoáy-ốc 
thứ. 6. 


Mười cái đường vòng xoáy-ốc hợp lại, hình 
như ràng buộc với nhau để thành nguyên-tử vật-chất. 
(coi hình XXXVI — XXXVII) 

Rồi thành cõi bữu-hình mà muôn sự: vật thành 
уау. 

Trong trạng-thái thứ ba đã nói ở trên là để 
thành những vi-cầu trong Koilon, những vi-cầu ấy 
là những viên gạch (tạm gọi) để tạo ra 7 Сб! trong 
Thái-dương-HIệ. 
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qo 
Hinh 7 cõi từ cõi Ta-bä vật-chất ở dưới 
lên dën cõi Phạm-thiển 
Cai thứ nhứt hay cõi Adi hợp thành bởi những 
vi-cầu ở ngay trong Кооп và Nguyễn-tử của cõi 


ây là một vi-cầu. Nguyên-tử cõi sau là cõi Anupâdaka 
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hợp bởi 49 vi-cầu. Nguyễn-tử cõi Atmique (trên 
cõi Phật) hợp bởi 492 hay là 2401 vi-cầu. Rồi đến 
những Hạ-giới như Nguyên-tử © cõi Phật (Plan 
Buddhique) bop bởi 2401х49 = 493. Nguyên-tử 
cõi Tư-tưởng (Thượơng-giớn) là 491 = 2401 X 2401. 
Nguyên-tử cõi Tỉĩnh-ba (Trung-giói) là 49° = 49x 
2401X24O1. - 

Nguyên-tử cõi Hạ-giới là +95 = 49х2401х 
2401 vi-cầu cộng thêm một sò vi-cầu nhàt-đinh tùy 
theo sự hợp-thể riêng của Nguyên-tử vật-chất và 
phân chia theo từng thể để hợp-thành từng tế-hbào, 
từng phẩn-tứ để thành thể-chất, loại không-khí, loại 
nước, cứng, mêm уап vân. Hòa-hợp thành cõi Hiu- 
hình của chúng ta vậy. 

Trạng - thái thứ ba là một Thần-lực làm sống 
thể-chất trong các Со. Điện-khí nói để tả cái Thân- 
lực ấy trong thể-chất спа cõi hữu-hình, còn một thứ 
điện hoàn-toàn khác nữa là «Kundalini» con «Кап 
lửa huyền-bí» hoạt-động trong các cơ-thể thượng- 
đẳng. | 
— Qua nhiều kiếp : kiếp khoáng-vật, thực-vật, 
súc-våt và Người, đó chỉ là một tạo-thành, kiển- 
thiết, phá-hoại và lại trùng-tu luôn làm việc để thành 
hình càng ngày càng tươiđẹp thêm lên. Cái Mật 
trước khi bắt ади công-việc tạo-tác trong thể khoáng- 
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vật (matière minérale) chia ra làm 7 luóng, mà môi 
luồng có một đặc-diễm khác nhau và bất-di bằt-dịch. 


HINH LI 





® 
Kiếp Đời kiều mẫu 
l- Dsi Khoángvật  ˆ 3- Đời Động-vật 
2- Đời Thực-vật d- Đời Người. 
(Phóng theo đúc Jinarajadasa). 
` | 
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Cõi Sinh-tón độc nhất tượng bằng hình Tam- 
giác trong một hình tròn. Mỗi một luồng trong bảy 
luồng trong hình lại phân ra làm bẩy thứ khác. Nếu 
1-2-3-4-5-6-7 tượng 7 luồng chính, thì 
những luồng пһо hình theo bån-dò sau này: 

HINH ш 

Рр 555 T7. Ба CŨUI V71 

ASE. з ЕРУ зн Дун еуу 

[з= =a 124.) я S S by Б 

lq. 24 aa А4 C 34 бу 74. 
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Xem như vậy thì ta hiểu rằng: môi một thứ 
vật có 7 thứ giống nhau, trong giống đầu tiên có 
tính-cách đặc-biệt bồi làm 401, những thứ giống theo 
sau từ 2 đến 7 thì những tính-cách riểng biệt của 
nó cả-tạo theo những tính-cách 6 giống căn-bẩn 
theo bản-đö trên đây. 

Nếu ta lấy hai hình trên đây đổi chiếu với hai 
hình vuông và tròn của Phục-Hi Bát-quái ta sẽ thầy 
những giả-thuyết của Đức Jinarajadasa rất dúng, 
nhưng một đằng thì dùng Bát-quái và một đằng thì 
theo thể Вау. 

Tuy nhiên ta thấy bản-dõ Thái-cwc và 64 qué 
vuông theo tôi xếp ở trên đúng hơn mọi thuyềt-lý 
là vì muôn sự vật đều do thể Bảy hợp để thành 
Mật thể vật khác, Cái vật thứ Tám ấy không thầy 
Đức Jinarajadasa nói đến, Ví-dụ bẩy màu tung-động 
để thành ánh-sáng mặt Trời tức là thể Тат, như 7 
âm-thanh: Do ré mi fa sol la si hợp lại để thành 
một Âm-giai Do (gamme de Do) hay là : 

| Do - ré - mi - fa Че ~ sol - la - sĩ 
hợp lại thành một Âm-giai Sol (gamme de Sol) 
V. V... 

Theo Đức Jinarajadasa lai không nói dën cái 
Thành-vụ theo Ánh-sáng mặt Trời (Lumière blanche) 
như Âm-giai Do hay Âm-giai Sol v.v... 
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Vậy ta thấy thuyết của Phục-Hi hoàn-toàn hơn 


nhiều lím, tổ rõ được muôn sự vật, tạo vật và 


thành vật, tức là nói có tượng có hình rõ ràng vậy. 


" 


GIẢI-THÍCH HẬU-THIÊN BÁT-QUÁI 
THEO SỰ' SINH 


ZN Dịch tức là Đạo của Tròi-Đất biển-hóa 
luôn luôn mà trong đó lúc nào cũng có sự dung-hòa 
và giữ mức quân-bình, thái- hòa tức là Đức “Trung 
vậy. Đức Trung lúc nào cũng bao-hàm cái ý Hòa, 
vì có Hòa thì mới Trung được, mà hễ Trung 
được thì tất có Hòa. Trung là lúc hoàn-toàn có sự 


quân-bình. 


Đức Phu-tử nói ring: «Trung B cãi góc lén 
của Thiên-Hạ; Hòa À chô đạt được cái Dao cua 
Thiên-Hạ. Dn được chỗ Trung-Hòa thì Tròi-Đắt 
yên ngôi mà vạn-vật hóa-dục» (Trung-dung). 


T b. о K FZ AK 4, + Да 


tu RTZ й. £ Ф 


Д ЕХАЎ 
Trung dã giả, Thiên-Hạ chi đại-bản då, 
Hòa dã giả, Thiên-Hạ chỉ đạt Đạo dá. Chí 
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$. 
Trung-Hòa Thiên-Địa vị yên, van-vàt dục 
yên. 


Vì lë ấy cho nên hình - ở trên tỏ rõ sự dung- 
hòa của âm-dương. Đổi với Âm-Dương thì Trung. 
nghĩa là cái năng-lực dòng nhau, ví-dụ: 

Âm-lực là — so thì dương-lực là - so, như 
vậy là Trung. Còn Hòa thì hai khí âm-dương đồng ` 
_năng-lực trộn với nhau thì gọi là Trung-Hòa, tức 
là sự quân-bình, là cải đức tổi-cần để duy-trì sự 
Hóa-dục cho muôn vật. Cho nên trong 8 quê của 
Văn-Vương không có một Âm hay một Dương 
thừa hay thiểu để giữ sự quàn-binh đăng-đối với 
nhau mà sinh sinh hóa hóa vậy. 

Đạo Trời Đất theo cái Trung mà biển-hóa 
luôn luôn không bao giờ ngưng-nghỉ và lầm cho 
môi ngày. một mới thêm để đi дёп chỗ toàn-thiện 
toàn-my, đó là cái thịnh-đức của Trời Đất. Нё-- 
thượng nói rằng: Nhật tân chỉ vị thịnh- đức. 


q 2027 2 44 
Một Âm một Dương biển-hóa mà sinh ra Van- 
vật mà Dịch là Dao göm các nguyễn-tắc của зш 
biển-hóa ấy, cho nên Hệ-từ-thượng lại nói rằng: 
Sinh sinh chỉ vị Dịch. 


+ >7? ở 
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Muôn vật trong Vũ-trụ sõ&-dī có là nhờ ở sự 
Sinh-Hóa của Trời Đặt. Hệ-tù-hạ nói rằng: Đức 
lớn của Tlròi-Đất là sự Sinh. 

AWZ X 4 d3 + 
Thiên Bia chi Đại-dức viết: Sinh. 
Hậu-thiên Bát-quái tượng-trưng са Trời-Đất 


Nhân Vật ất nó tượng-trưng cái đức lớn của Trời 


Đất và muôn vật, lấy sự sinh-dục làm căn-bẩn của 
muôn loài Hóa cho nên lấy cái Lý Sinh-dục mà 
giải thì ta sẽ thấy sự xëp-dšt thứ-tự của 8 quê 
Hậu-thiên rất có lý và ta sẽ thầy răng không phải 
là ngàu-nhiên mà Văn-Vương đặt ra 8 qué đó. Bát 
đầu từ que Kiền mà di tức là tượng cái tinh-khí 
thuần-dương của giồng duc phát-huy ra vào co-thé 
của giðng cái; tức là lúc cát trang-thái một Dương 
bị hai Âm bao-boc, cho nên để qué Khẩm tượng 
trạng-thái đó. Âm-Dương giao-hợp trong lúc Thái- 
hòa sung-sướng, cái vi-dương nằm ở trong Âm bắt 
đầu thành bào-thai lón dần lên; dën kỳ măn- 
nguyệt khai hoa thì cái bào.thai ra ngoài cái Âm 
mà ra cõi hữu-hình, tượng của qué Cin một 
dương trên hai âm như lúc bào-thai thoát cõi âm-u 


ra ngoài сої sang. 


Đứa bé đã sinh ra ngoài đồi, mới vừa lọt khối 
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lòng mẹ đã biết cất tiếng khóc để chào đời. Như 
vậy có ý-nghia mới sinh ra ất là sinh-vật, hề sinh- 
vật thì tức phải động. Cho nên tiếp qué Сіп đến 
quê Chẩn tượng là Động. 

Từ qué Kiên đến qué Chăn tức là tượng 
những trạng-thát của Sinh-vật ở thời kỳ phôi-than 
còn trong vòng уёи-6+, chưa thành người hẳn. Та 
có thể nói những trạng-thái trên là thờikỳ phôi- 
thai của Sinh-vật thuộc thể Dương, nghĩa thực . 
mà hư vì từ lúc bắt đầu thụ-thai cho đền lúc sinh 
thì chưa trông thấy được hình vật, nên có nghĩa 
thực mà hư. 

Từ què Tôn bắt đầu dën quê Đoài thì thuộc 
quê Âm tức là thèi-kỳ vật đã lớn đến lúc chết và 
2 thời Бом là lúc chuyển kiếp luân-hồi vậy. 

Тӧа — Bát ади qué Tổn là mới vào thể 
Âm-nghỉ tức như người đã bước chân vào cõi đời, 
cõi bể-dâu vật-chất, thì lúc mới đầu những vật-dục 
còn ở dưới chân, nên By tượng qué Тӧп có một 
hào âm 8: dưới và > hào dương ở trên, với tính 
cách khiêm-tốn, nhườnng-nhịn mà tuổi trẻ hành-động 
theo sự học-hỏi dần dần lớn lên, 

Phàm người hay vật sống trong vòng vật-chất, 
vật-dục có ở ngay dưới chân mình mà lại trong cuộc 


bể-dâu xô đẩy, Шу vật-chất lầm căn-bản, bị sóng gió 


399 





Ра ууч. 
„Күү с, 
Р) _ „Ф 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


ở đời dön-dåp, nhục-dục càng nhiềm lần lần xâm- 
nhập vào. trong ат-ат, nên mới cho những sự 
phú-quý giàu-sang làm đẹp lòng, {и sắc, cò bạc lầm 
thú-vị nên By tượng quê Ly —*— có một hào âm 
ở trong hai hào dương. Ly có nghĩa  tươi-đẹp. 
và ly lìa vậy. Lấy cái dep-dē của đời vật-chất làm 
vui-đẹp át рй có sự chia-lia với tinh-thần cao-cả, 
quên cái gốc mà theo ngọn vậy. 

Một khi tâm đã theo con đường Nhục-dục, 
Vật-dục đã lãn-áp trí-hướng соп người theo thuận 
chiều về với những sự vinh-hoa phú-quý bẻ ngoài 
mà bó cái đức-độ ở bề trong. Tĩnh-thần và thân-xác 
št bị hao mòn vì Vật-dục mà di đến chỗ chết. Nên 
sau qué Ly có quë Khôn tượng trạng-thái thuần âm, 
bẩt-động là lúc người và vật đi đến chó lấy ba tắc 
đắt làm nơi an-nghi, là cái mỏ chôn bao sự Hi № 
Ai Lạc, bao vinh-hoa phú-quý, bao sự lẫm-liệt oai- 
hùng vậy. 

Chết là một trạng-thái thay đối hình-thể của 
Người và Vật, thân-xác tan rã ra và cái khí tinh- 
anh lên cõi tinh-thần vô-thanh vô-sắc. 

Trong Lễ-Ký Tẻ.Nghĩ XXIV nói rằng: 
(Chết ắt trở về Đất, xương thịt tan-rã dưới Đất; 
cõi Âm là đất ngoài đồng (ruộng), cái khí của nó phát 
dương lên cõi trên sáng-sua?. 
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«Tử tất quy thỏ, cốt nhục tệ w Һа, âm 
vi dã thô, kỳ khí phát dương u thượng vi 
chiêu minh». 
AT МА a. ° I е 
А TIERT- # 
lý + + P Ж k. 6 18 
< vế 

Như уду tức là những Nguyên-tử Thần-linh 
sáng-sủa hay là cái Ví-cầu của Koilon của Nhân-vật 
huy-động trong cõi Thần-lich để đợi sứ-mệnh khác 
hầu đi đầu-thai kiếp khác. 

Liy Nhân-sinh Triết-lý mà giải Hậu-thiên 
Bát-quái ta thầy mỗi quê đều ở ngôi rất dich đáng 
và hữu-lý vậy. 
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TIẾT 2 

+ » z.#lUu › 7 A Ж =— 
Yo fk k 2 СРЕ 
> 3 83u#> bb ° ARR 
мх # XS B| Š ЖЕ 
жи] 8, 48 » + Ж ЖЯ n2 6 
_— j  T›4iã3à 17 
ZAH ЖЖ РЕ # q 
KAHA?’ RF y2 4L 2 
АЉ x £+ 2 900, ° 

о DỊCH ÂM: Hữu Dịch chi Đồ cửu, hữu 
Thiên-Địa tự nhiên chi Dịch, hữu Phục-Hi 
chi Dịch, hữu Văn-Vương, Châu-Công chi 
Dịch, hữu Không-Tử chi Dịch. Tự Phục-Hi 
di thượng giai vô văn tự, chỉ hữu đồ họa, 
tối nghi thâm ngoạn, khả kiến tác Dịch bản- 
о nguyên tinh vi chỉ ý. Văn - Vương di hạ, 
phương hữu văn tự tức kim chi Châu Dịch, 
nhiên độc-giả điệc nghi các tựu bản văn tiêu 
tức, bất khả tiện di "Khồng-Tử chỉ thuyết 
vi Văn-Vương chi thuyët da. ' 
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о DỊCH NGHIA: Chín bàn-dó vë trên 
(bën phải) là: Dịch của Trời Đất tự-nhiên, 
Dịch của Phục-Hi, Dịch của Văn-Vương, 
Dịch của Châu-Công, Dịch của Không-Tử. 
Từ đời vua Phục-Hi vë trước không có văn 
tự, chỉ có Đỏ vë khó hiều phải xem cứu rất 
thâm xâu mới có thề biết được cái tinh-vi 
căn-bản của Kinh Dịch. Từ Văn-Vương trở 
xuống mới có văn-tự, tức là sách Châu Dịch 
ngày nay, nhưng độc-giả cứng nên suy-gẫm 
các bản văn mới khỏi sự lầm lẫn, lấy thuyết 
của Không-Tử làm thuyết của Văn-Vương vậy. 

Phu.lục.— Chu- Tủ nói rằng: Bây giờ phàm 
nói trong Dịch đều là cái Dịch của Hậu-thiển. 

Họ Đống nói rằng: Ô Hạc-Sơn họ Nguy nói 
là Dịch của Chu-Tử đại để thụ được phần lớn ở 
Thiệu-Tử; không đọc Dich của họ Thiệu thì hoang- 
mang không hiểu Bån-nghīa, vì le dy làm ra sách 


Khẩt-Mông. 


THIÊN NÀY NÓI VỀ LỊCH-SỬ KINH DỊCH TRẢI 
QUA CÁC THỜ -ĐẠI TỪ ĐỜI PHỤC-HI, 
KINH DỊCH 

Kính Dịch gồm có ba quyến : 
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Đó là trải qua Bốn vị Thánh-nhân mới lầm 
xong quyền Kinh-Dịch. Nhiều bậc Tiền-nho chú- 
thích bản-nghĩa, sau nầy còn truyền-tụng lại lời 
Dịch-truyện của Trình-Di và Bẩn-nghĩa của Chu- 
Hi. | 

о LỚI BÀN: Khổng-Tử nói rằng: Ôi! Dịch 
là để më mang muôn vật, thành được mọi việc, bao- ` 
quát được cái Đạo của Thiên-Hạ. Cho nên Thánh- 
nhân dùng Đạo Dịch để thông được cái Trí của 
Thiên-Hạ, định dược Công-nghiệp của Thiên-Hạ, 
đoán dược cái Ngờ của Thiên-Hạ. 


RA Myo K po RATZ 
m + Зо mE ` AEA 
HARTZEK ERTZ # 
IRRA F 2 3 - 

о DỊCH ÂM: Phù Dịch khai vật, thành 
vụ, mạo Thiên-Hạ chỉ Đạo, như tư nhi dĩ, 
Thị cố Thánh-nhân dĩ thông Thiên-Hạ chỉ 
Trí, di dinh Thiên-Hạ chỉ Nghiệp, di đoán 
Thiên-Hạ chi Nghi. 


— Trên đức Phu-Tử giải rõ cái ý-nghĩa của 
Đạo Dịch. Dịch là một Đạo, là một con đường mà 
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Trời Đất đã vạch ra mà muôn vật đều phải tuân theo 
4 con Đường đó. Ta nên phân-biệt cái nghĩa của 
Dịch từ lúc người sáng-tạo cho đến thời bây-giờ. 


Vậy tôi xin gồm ra đây cái nghĩa của Kinh 


Dịch mà các Tiên-hiền đã chú-thích mỗi thời một - 


khác : : 
1- Dịch là môn Hình-tượng-học. 
2- Dịch là Tượng-số để bói-toán xem Cát 
Hung. 
3— Dịch là môn Lý-học cao-siêu. 


Muốn giải cho rõ ba cái thời mà Thiên-hạ 
chăm-chú về Kinh Dịch theo những nghĩa-lý khác 
nhau, ta phải trở lại với cái Ngayên-lý của nó mà 
lúc đầu chưa có Tiên-thiên Bát-quái của Phuc-Hi. 

Vậy tôi có thể phân chia ra lầm 7 loại Dịch 
như dưới đây: 

I- Dich của Thiên-Nhiên. 

Il- Dịch của Phục-H:. 

HI- Dịch của Hạ-Võ. 

IV- Dịch của Văn-Vương. 

V- Dịch của Châu.Công. 

VI- Dịch của Không- Tử. 
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VII- Dịch của các thời-đại sau và thú: nhật của 
Tổng-Nho: in Cứ, rình- 
Di và Chu-Hi v.v.. 


I- DỊCH CỦA THIÊN-NHIÊN 

Theo Bà Blavatsky trong quyển Doctrines 
Secrètes thì có 7 lần Tạo-hóa kiển-tạo sau cái Thần- 
minh tuyệt- đối. Trong các kinh-điển Pouranas bên 
An-dô, kính nào cũng nói đến sự kiển-tạo của Thiên- 
Nhiên sau cát €Trí-tuệ tuyệt-đổi» mà nó không thể 
có sự liên-quan với ngũ-quan của người vậy. 

Đó là: 

1- Cái Lĩnh-hồn ho`n-toàn, cái Таһа vỏ 
cùng-tận, hay là cái Tinh-thần thiếng-liêng tuyệt-đối. 
Đó là Thái-cực trong Đạo Dịch, 

. 2- Sự kiển-tạo Hành-thề phân ra trên cái thể. 
chất hoàn-toầàn và chưa rõ-rệt (tức là cái linh-khí 
tuyệt-đối tỉnh-vi cao-siêu của Ngũ-hành). 

3- Sự tiển-triển về Соё. 

Ba sự kiển-tạo trên tức là những sự phát- -triỀn 
Của CẢI Tạo-hóa chưa thành hình rõ- rêt tao ra sau mốt 


+ nguyên- -tắc lờ-mờ», không rö rệt. 


4- Sự kiển-tạo cần-thiết (những vật thấy được) 
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tức là sự kiển-tạn những thể vé-tri. 

$- Sự kiến-tạo các Vật, 

6- Sự kiển-tạo các Thần-linh, 

7- Rồi đến sự kiển-tạo loài Người. 

Chữ Vật trên đây theo môn học Bi-truyën 
göm tất cả sinh-lnh kế cả người. Thứ--tự Су dày 
theo món hoc Cóng- -truyền. 

Theo Bí-truyền thì có 7 sự kiến-tạo phôi-thai 
và 7 sự kiến-tạo thứ nhì, 

Những sự kiến-tạo đầu tiên biểu-trưng những 
lực-lượng tự nó phát-triển ở ngoài cái Lực Độc- 
Nhất vô Nguyên-nhân. 

Những sự kiến-tạo thứ nhì làm hiến-hiện cho 
ta thầy cái Vũ-trụ huy-động do những hành-thể 
thân-linh đã phản-tách. 


Theo về Tâm-truyền hay Công-truyền những 
_sự kiển-tạo 0° trên tượng-trưng 7 hạn-dịnh của sự 
Tiển.hóa sau một «tuði» hay là một ngày của ВА-Ја- 
ma, Trong Thánh-kinh của đạo Gia-tô thì 7 han- 
định rút lại trong sấu ngày của sự kiển-tạo và ngày 
thứ 7 là ngày nghỉ (ngày Chúa-nhật) và người Âu- 
tây theo lý đó một cách triệt-dể. Trong khoa Triểt- 
lý của Ản-độ, khi mà ding Tạo-hóa hoạt-động để 


sinh ra cõi lhân-linh, nhưng cái tinh-vi của những 
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hành.thé chưa phân-tách và những Tuc-quan (ngü- 
quan) sau này (tóm lại là cõi của những nguyên- 
hình) thì Vũ-trụ không thay đổi trong một ngày 


Bà-la-ma hay là một thèi-hạn là 4.320.000.000 năm, 


cái thời bảt-động, an tĩnh hay là Thời tiểu-tức? 


nghĩ-ngơi của Triết-lý А- đông tiếp theo sau 0 
hạn tiến-triển huy. động. 

Khi mà Tri-tuệ đã thấy đến cái Ма 
nhỏ bé nhất của 7 приуёп-пһїп Vū-tru thì bắt đầu 
sự kiển-tạo thứ nhì nối theo cái thời-hạn yên tĩnh 
mà chúng ta vừa nói. 

Trên đã nói trước khi cái Tiên-thiên Bát-quái 
của Phục-Hi thành lập thì ở trên cõi hư-không đã 
có cái Dịch-lý của lhiển-nhiên, tức là cái Linh hôn 
tuyệt-đổi của tất cả cái tuyệt đối, Tức là cái Hôn 
không hôn của Thái-cực mà Trương-hoành-Cứ gọi 
là Vô-cực tức là cái «Bao không tên như ta thường 
gọi" là cái Đạo của Lão-tử. Са: Dịch-lý trên cõi 
Vỏ.hình tức là trong cõi Hư-vô của cái Đại-Nhứt 
tuyệt.dỗi. Ví như người đặt ra 25 chữ cái của chữ 
т урш са АН ДВОРА Y Z uu ишо 
chữ Z có chữ Y, trước chữ С сб chữ B, trước chữ 
B có chữ А. Chữ А là chữ đầu tiên cả một hằng- 
chà sa‹số văn thơ sau này. А có thể ví như một tao- 
công đầu tiên của chữ Tây, ta tạm gọi là Thái-cực; 
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nghĩa Thái-cực là cái tên đầu tiên gọi trong Dịch. 
Nhưng trước khi có chữ А ắt có cái tinh-thần, tri- 
tuệ của người nghĩ ra nó, sáng-tạo nó. Cũng như 
trước khi có Thái-cực tức là có một tinh-thần vô 
hạn, tuyệt. đổi thiêng-liêng rồi mới có cái Thái- 
cực. Cũng như người nghĩ ra cái gì, thì ắt phải 
suy-nghĩ, trí-tuệ phải động để phát-triển cái Thần- 
minh ra để lập-thành -trong trí những cơ-quan của 
vật sau này, bằng sự tưởng-tượng, tượng cái hình 
sau này; hình ra bằng bản ve, rồi thợ Tạo theo đó 
mà làm theo. Hóa cho nên trên Thái-cực còn có 
Vô-cực, vì lẽ ấy Vô-cực tức В cái Tinh-thần tuyệt. 
đổi huy-động, di-dịch để tạo nên cả cõi Vô-vi và 
Hữu-hình vậy. | 


Vì những lẽ ấy mà bên Âu Tây ví cái tính-thần 
thiêng-liễng vô-biên đó, hay là cái Vô-cực là mệt 
Kiển-trúc-sư một Тао-сӧпе vô-hình. Nếu ai đã hiểu 
rõ cái nghề của Kiển-trúc-sư ft hiểu rõ sự kiển-tạo 
đầu tiên của cõi Vô-vi và hữu-hình một cách rõ-rằng 
vậy. Một Kiển-trúc-sư trước khi vẽ một tòa nhà, 
ít phải hiểu-biềt sự càn-thiết và nhưu-cầu của cái nhà 
sẽ cắt, hay là phải biết cái «Bån-ngā» của cái nhà sẽ 
cất, át phải có cảm-hứng mà tượng-trưng trong óc 
cái nhà đó. Кё: lấy bút phác-họa trên giấy những 


cảm hứng đầu tiên của mình. Cái cảm-tưởng của cái 
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tư-tưởng đầu tiên dó là phần thiêng-lêng ví như 
Vô-cực, rồi phác-họa thành hình, vẽ lên giấy trắng 
sửa chữa cho cân-đổi, lựa trọn những vật.liệu cho 
từng nơi, từng chỏ cho thật xứng với luật tương- 
đốt và điểu-hòa theo sự nhưu-cầu về phương-diện- 
mỹ-thuật cũng như các phương-tiện cần-thiết mà cái 
nhà dó phải dùng đến. Rỏi theo bản phác-họa ấy 
những họa-sĩ (dessinateurs) lột dần dần cái tinh-thần 
của nhà Kiển-trúc-sư lên trên những bản-đồ huy- 
hoàng làm căn-bản cho sự xây cãt sau nầy. Sau theo 
đúng kích thước da định các thợ mộc thợ ne (hề) 
thợ sắt vân vân cộng-tác nhau mà xây dựng lên một 
tòa nhà theo đúng hình bản-đồ vậy. 


Cát nhà cất lên theo đúng ý-tưởng của nhà 
Kiển-trúc-sư tức là cái ý-tưởng đã hiển-hiện bằng 
thê-chất hữu-hình như gạch, đá, sắt, vôi, cát vân vân. 
Cho nên ví cái Vô-cực như cái tính-thần tư-tưởng 
của nhà Kiển-trúc-sư trong phạm-vi vô-biên vô-giới 
bao-la bát-ngát hình như không-tưởng. Cái trí-óc 
phải hoạt-động để nghĩ những cách phân chia các 
phòng chiều theo kích thước. Nên trước cái cõi có 
tượng hay là cối nguyên-hình thì đã có cái cöi thần- 
minh tuyệt-đồi mà trong đó vẫn có một sự hoạt.đdộng 
thiêng-liêng. Cho nên tôi nói là trước cõi Tiên-thiên 


còn có cái Thần-minh tuyệt-đỏi vô-cùng hoạt-động để 
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phát-huy cái cõi hình.tượng hay là cõi của các 
nguyên-hình. Vì le ấy tôi mới. gọi là Dịch của Thiên- 
nhiên tức là trước Dịch của Phục-Hi đã có cái Dich- 
lý của.cõi Thần-minh tuyệt-đổi cùng hoạt-động để 
sáng-tạo ra cõi Tiên-thiên. 

Tiểm khiếm đã có nghĩa ó: trong chữ gọi. Tm 
nghĩa là trước, The nghĩa là Trời nghĩa là cái gì 
có trước [roi có trước khai Thiên lập Địa, tức là 
cõi của các nguyên-hình của muốn sự-vật hay là cõi 
không-tưởng mà trí-tuệ con người không thể twng- 
tượng được, đó là cõi vô-hình tuyệt-đối. 

Trạng-thái dó có thể ví như lúc người Kiển- 
trúe-sw (Architecte) hình-dáng và sự xÉp-đặt bản-đỏ 
của một lâu-đài hay biệt-thự,- tượng-trưng trong tri- 
não vậy. lrạng-thải dó đổi với sự sáng-tạo ra Vũ- 


trụ có thể gọi là cõi Tiên-thiển. 


П. Dich ¿ña Phuc-Hy. Vua Phục-H: (4480- 
4366 T.T.L.K.N) thấy con Long-mã hiện trên sóng 
Hà mà cảm thấy соі Thần-minh tuyệt-đổi đó kiền. 
tạo cõi nguyên-hình trong cõi vô-hình trước khi có 
cõi hữu-hinh. Nhân đó mới rõ cái Động, cái lĩnh, 
cái nóng cái lạnh, thinh-suy, tiêu.-trưởng, dinh-khuy 


ở trên cõi hữu-hình nảy, như vậy phải có sự hién- 
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hiên nguyên - hình của nó tức là thực - hiện cái 
nguyên-hình trong cõi vó-hinh thành hình-sắc trong 
cõi vong-động, thành muôn sự-vật hữu-hình liên-quan 
với các quan-năng của muôn vật. 

Nên Phục-Hi đã thấy rõ ràng: Cái cõi hữu- 
hình nảy có là & cái trí-tuệ vó-bién tưởng-tượng ra 
lập những nguyên-hình rồi những Tạo-công sau nầy 
mới kiển-tạo cái Vũ-trạ hoat-dóng này theo cát 
nguyên-hình hay cái ý-tưởng của Đẳng. tuyệt- đổi 
cũng như nhờ các thọ-thuyền tạo-tác nhà cửa theo 
hình vẽ của nhà Kiển-trúc vậy. Phục-HI thầy rõ như 
vậy cho nên theo Hà-dò mà vạch quê tượng-trưng 
những thể-tượng vô-hình. Cõi đó tức là cối Tiên- 
thiên hay là 3 cõi kiển-tạo cản-thiết của những thể 
vô-tri bàt-động cho nên kính Dịch của Phục-Hy chỉ 
có một Tiền-thiên Bát-quái và bản-đồ 64 qué mà 
không có nghĩa và lời giải để lại. 

Vậy ta nên hiểu kinh Dịch của Phục-H: như 
thể nào? 

— Trên tôi đã ví sự di-dịch, đối thay của những 
tượng-hình trong trí-óc của nhà Kiển-trúc-sư hay là 
nói cho rộng ra là sự tượng-hình trong trí-óc của 
dàng thần-minh tuyệt-dot. 

Và nều ta muốn hiểu cho rõ kính Dịch của 
Phu Hi thì ta có thể ví theo những cõi kiển-tạo 
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sau пау theo Ẩn-độ. 

1Í Kiển-tạo thứ nhất. Sw «tw tiền sơ-khai của 
cái Thần-minh tuyệt-đổi, cái Lương-tri thông sáng» 
theo Bí.truyền là cái €trí-tuệ của cái Lĩnh-hồn hoàn. 
ТЕ 


Đạo Tâm.truyền day- rằng: Những năng-lực 
kiển-tạo tượng-trưng tắt cả cái tính-thần linh-thiêng,- 
hay là cái tính-thần khổi-thủy, đầu tiên, và 7 cái 
tinh-thần thiêng-liêng ở: cái thần-minh ra cũng giống 
như nhau. Trong Vũ-trụ khỏi-thủy nó là thời-kỳ 
€Tiên-thiêa» tức là thời.kỳ trước khi có những 
Tinh-ván trong Vũ-trụ tức là trước cõi khai Thiên 
lập Địa. | 

2| Kién-tao thế hai. Tức là kiếp kiền-tạo những 
nguyên-hình của các hành-thẻ cót-yšu (như ngũ-hành) 
tức là thèi- kỳ của cái hơi thối đầu tiên để phân- 
tách các vật-thể Tiển-thiên. Đó là cái căn-bản của 
mọi vật có Lương-tri hay  Vó-tri tuy ráng vẻ món 
Tâm-truyền đã cho là không có cái gì là Vô-tri, 
nhưng nói dây là дд: với cõi đời ảo-tướng và âm- 
u của chúng ta, 


Trong trạng-thái kiển-tạo thứ nhì nầy thì hién- 
hiện cái €giác-cấp» thứ nhì của những Manous tức 


là những lực-lượng căn-bản cho các hình. Những 
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«Richis» thành ra lính-hồn & 7 vì Tinh-tú ra (sao 
grande ourse). Theo Thiên-văn và Vũ-tru học nói 
rằng: Cõi kiển-tạo ấy có liên can với thời-kỳ «sương 
mù lửa» với cái trạng-thải thứ nhất của Vũ-trụ 
sau cöi hón-dón. 

3| Kiẩm-tao thứ ba. Goi là cõi kiển-tạo về co- 
thể và Ngũ-quan. Người ta còn gọi cõi kiền-tạo thứ 
ba là ¿Cài đầy dây những tính tốt, điều hay, hay 


như câu «ÌNhân chi sơ tính bản thiện» trong sách Tam- 


tự kính», còn gọi là rdhvasrotas (Ẩn-độ) và nều 
tượng ra xa nữa, nó còn kế như là ở cõi thứ sấu, 
hay là cõi thần-linh. «Đây tó rõ ràng những kiếp xưa 
và nay thường có sự а lộn cỗ ý để cho kẻ phàm- 
tục không thấy rõ з thực». 

Đến kiếp thứ ba này tức là kiếp sau chót của 
thể thần-linh hay là cõi kiển-tạo ra «Ánh-sáng» hay 
€Trí-tuệ». Sau rồi mới tới cõi kiển-tạo sự «Âm-u» 
hay là «Thé-chät». 

Theo về môn-học Bí-truyền của Ản-độ mà tôi 
kế trên đây ba thời-kỳ kiến-tạo rất tương-đổi với 
kinh Dịch của Phục-H: vậy. Tôi có thể tóm-tắt kinh 
Dịch của Phuc-Hi theo ba thời kỳ đã giải trên đây 
№: | 

a) Kinh đã giải rõ cái trí-tuệ tuyệt-đổi để sinh 
ra Thái-cực, rồi sinh Lưỡng- nghi, Tứ-tượng vân 
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vân. Tức là cái luật di-dịch ở trên cõi tuyệt-đối. 

b) Kinh đã giải rõ sự sáng-tạo và tao- thành 
cái nguyên-hình trong cõi tuyệt-đổi vỏ-hình của ngū- 
hành rồi sau đến cơ-thể của muốn loài. Cho nên trong 
Hà-dò tức là cái nguyên -nhân của Phuc-Hi Bát. 


А 1 AM 
quái sau пау có chua rằng : 


€ Trời số í biển thành Nước mà Đặt số 6 hóa - 


thành nó. 

Đất số + hóa thành Lửa mà Trời số 7 biển 
thành nó vân vân. | 

Trời Đất và Kim Mộc Thủy Нда Thể ở đây 
tức là chỉ tượng cái nguyên-hình của vòm Trời hiên- 
tại mà trái Đặt ta ó: và ngũ-hành vật-chất vậy. 

Ta có thé по: Dịch của Phục-Hi tóm-thâu tắt 
cả cái nguyên-hình và căn-bản спа những vật hữu và 
Vô-tri. 


Tuy Phuc-Hi Bát-quái có môt quan-diém тїї 


đúng với сё: thứ hai này là дис Kiền ở cung Ngo 
cũng như theo Thiên-văn thì gọi là côi kiển-tạo liên- 


lạc với thời-kỳ Sương-Mu Lửa. 

= ~c) Dịch của Phục-Hi còn hình-tượng cõi kiền- 
tạo các co thể và ngũ-quan nữa vậy. Nèu ta lấy hình 
Hà-dó theo hình vòng tròn thì ta thấy đường đi của 
các số liên-tiếp nhau giồng như bộ máy về «Ниуё 
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truyền» (appareil circulatoire) trong người, và lấy 
sự phân-biệt Lưỡng-nghỉ, Tứ-tượng thì đều thấy 
cái vrdương bắt đầu từ trong phát ra ngoài và dần 
din lớn lên. Đó là sự tượng-trưng cái nguyên-hình 
của sự vận-chuyển của muôn vật hữu-hình sau nầy 
và trước khi sinh ra thành ngu-quan của con người 
và vật như ngày nay thì những nguyên-hình của nó 
đã sinh ra theo những cõi vô-hình ở trong Tiên-thiên 
đã sinh ra trước vậy. 


Trong những Tôn-giáo công-truyền cũng nhu 
trong Triểt-học Tâm-truyền những hành thể-chất là 
- Lửa. Nước và khí tượng-trưng nguyên - nhàn của 
các quan-năng vật-chất của chúng ta và có sự liên- 
quan trực-tiếp với сіс quan-năng một cách bí-mật 
thiêng-liêng. Phàm những ngũ-quan do ë cõi kiến-tạo 
dưới sự kiển-tạo mà trong Pourânas cho ta biết gọt 
là «kiën-tao thứ: hai», 


Như vậy muốn hiểu rõ Hậu-thiên Ває-диаі tất- 
nhiên phải hiểu rõ ràng Tiên-thiên Bát-quái cũng như 
- phải hiểu rõ ràng cõi kiến-tạo khởi thủy mới có thể 
hiểu rõ «cõi thứ: hai», Giống khổi.thủy gồm có з 
thể thô xưa và chưa có một tia lửa nào, bởi vì theo 

người xưa sự tân-tiễn của con người với sự phát- 
_ triển lớn lên của các quan-năng về tinh-thần hay våt- 
chất thì theo sự tân-tiến của các hành-thể trên cõi 
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Vũ-trụ của trái Đất. 

Bản thống-kê dưới đây chỉ rõ sự tiển-triển của 
những hành-thể và ngũ-quan hay là người trên cõi 
thần-linh hay trên coi Đất và người thể-chất. 

1.- (Lĩnh Mộc) AEther: Nhĩ-quan (Tai) Tiếng-động 
2.- (Linh Kim) Khí: Giác-quan, Tiềng và giác-quan 


(sờ mó). 
3= (Lửa hay) Ánh-sáng: Nhãn-quan, tiếng, sờ: mó và 
(Hãa) mầu sắc. 


4 Nước cà 0 Vị-quan, tiếng, sò mó, màu sắc và 

sự nëm. 

s— Đất (Thể): Khiểu-giác, tiếng, sò mó, màu sắc, 

sự nëm và ngửi. 

Theo bản thống. kê trên người Ü thấy rằng: 

môi một hành-thể đều tích-tụ trong những tính-cách 

riêng của nó, những tính-cách của hành-thể đã sinh 

ra trước nó, cũng như môi giồng sinh ra giống 

sau (Rice Mère) tích-tụ cái quan-năng mà nó biểu-thị 

cải giống: trước. Сапе như con ле ta tân-tiền 
theo 7 cấp cùng theo những nguyên-tắc trên. 

Ví dụ như hành.thủy là nước thì cái hành ở 

trên nó là Kim. Kim sinh Thủy (theo Bí-pháp Trung- 

hoa thì gọi Kim là mẹ Thủy, hay Thủy là:con Kim) 

nghĩa là chất Kim có thể lấy 10а dem nung Kim 

chay ra thành Nước tức là кет sói kim-khí có 
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những tính-chắt Nước vậy. 


HINH SỐ Lili 






А" 


СОНА ot* 


Ngủ-hành sinh khắc đã 


Ноа cho nên trong cõi kiển-tạo thứ 3 nầy phù- 
hợp với Phuc-Hi Bát-quái ở chỗ tạo-thành những 
nguyên-hình của các cơ-thể và ngũ-quan (coi quyển 
Đại-đồng thuyết хи: Ып 1952) theo sự" tiến-triển 
kiến-tạo của ngũ-hành, 

Và từ dây, bắt đầu sự kiển-tạo của cõi thể-chất 

à hay CÕI âm-u. “ 
5 Theo những su" giải - thuyết с trên thì Phục. 
Hi Bát-quái là Tiên-thiên Bát-quất rất hợp với cái 


ж 
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thời của nó tức là cõi thứ ba hay là cõi kiển-tạo so- 
khổ+i toàn-thiện, nhằn-loại hồi đó đang tiển-triển mạnh 
về tỉnh-thần. 

Mật khi tỉnh-thần đã phát-triển dën tuyệt-đổi 
thì lời nói và Văn-từ không дй để ghi chép hết cái 
- tỉnh-túy cao-siêu да cảm-thông được, lại thứ nhất 
trong thời-đại tối có của nhân-loại, chưa có Văn-từ 
để có thể ghi-chép được tư-tưởng xuất phầm nên 
Phục-Hy chỉ lấy các vạch ghi-chép tư-tưởng để lại 


cho Hậu-thể (lỗi vạch vôi của các Cụ ta ngày xưa). 


Hình-đồ 64 qué của Phục-Hy bao-tràm tất cà 
sự di-dịch của những nguyên-hình trong cõi vô hình 
vô-biên vô-giới, tức là nguyên-hình của cả Vũ-trụ và 
muôn sự-vật ở cõi hữu-hình пау vậy. Hóa cho nên 
Сё-Һос Trung-hoa đã cho sự phát-minh Dich của 
Phục-H¡i là са một lý-tưởng xâu-xa của Hoàn-vū, 
cái nguyên-nhân độc-nhất của các môn học sau này, cải 
nguyên-nhân của cả Vũ-trụ và cối Sinh-tỏn. Nên 
trong các Học-thuyết Trung-hoa không môn nào ra 
ngoài cải căn-nguyễn của Dịch-lý như Y Nho Lý Số 
và nếu ta suy đến các Khoa-học hiện kim thì lạt càng 


rö-ràng cái công-dụng huy-hoàng củaĐ¡ch-lý vậy. 


= я 
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`Ш.- DỊCH СОА НАРО 


Đền đời vua Ha-v6 (2205-2197 T.T.L.K.N) 
nhân có Lạc-thư mà đặt ra Cửu-trù Я, п dẻ làm 
ra Biểu-lý với Bát-quái của Phục-HIi.: Tức là thời- 
kỳ mà những nguyên-hình của hành-thể biển-đối mà 
thành những thể vật.chất hữu-hình sơ-khai vậy. 

Có sách nói rằng: 

Có quan Tư- Nhạc tiền cử ông Thuần lên vua 
Nghiệu. Sau ông Thuần được vua Nghiêu nhường 
ngôi cho làm vua. Trong khi ó: ngôi Trời lầm thủy 
lao, nước chảy mông-mênh, vua Thuẩấn sai ông Võ 
trị thủy được thành cổng, ở ngôi 61 năm rồi truyền 
cho ông Võ. Vua Võ sáng-lập ra nhà На. 

Trong khi trị thủy vua Võ, thấy con Rùa lớn 
nổi lên ở sông Lạc có mang dấu hình Bát-quái cho 
nên sau gọi Їй Lạc-lhư ở đó vậy. 

Dịch của vua Võ là ё: Lạc Thư mà ra, theo 
những hình vết của Lạc-ÌÏhư mà không đặt ra què 
để lai cho Hậu-thể, 

Nhưng nghiệm- xét đổi với những sự kiến- tạo 
thứ~-tự của fho- hóa theo Ẩn-độ thì Dịch Của vua 
Võ có thể ví như cõi kiển-tạo thứ 4 hay là cõi kiển- 


tạo sơ~thủy đứng đầu 4 со: kiến-tao sau này, 


Trong thời-kỳ thứ hai, ba trình-độ của những 
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hành.-thể từ xưa tiến-phất trong cõi đồi này và 
tương-đối một cách ngược lại với ba sự kiến-tạo 
sơ-khai Cũng trong thòi-kỳ đó «Sw kiển-tạo đầu 
tiên là sự kiển-tạo về tính-thần; sự kiến-tạo thứ hai 
là sus kiển-tạo những nguyên-nhân thô-sơ; cõi thứ 
ba là cõi của các quan-khiểu và cũng trong cõi thứ 
tư này, sự xếp đặt những lựclượng vẻ hành.thể 
như sau này: | : 

1- Những trung-tâm-diễm ở những tính-thần 
và vật-chãt năng-lực sinh ra. 

z~ Những nguyên-nhân thô-sơ hay là cái «Cần 
lực» lực-lượng của gân (Force nerveuse). 

3- Sự thầu-triết sinh та mà nó phát trong cõi 
thứ ba của Hìành-thể, sau những thể này thì mỏi loại 
hữu-hình của Khoáng-vật trong đó sự thấu-triệt ấy 
thì hoàn-toàn trì-hoãn mà chỉ có sự phát-triễn mới 
më trong loại thực-vật. Có: kiển-tạo thứ: tư là trung- 
tâm-điểm ở giữa ba loại trên và ở loại dưới. Đó B 
sự biểu-trưng 7 loại bí-mật của Vũ-trụ và của trái 
Đặt. 

Xét như Lạc-lhư của vua Võ thấy và hình 
та vån chưa сб văn-tự để lại giải cái ý-nghĩa xâu-xa 
huyền-ảo cũng như cõi kiến-tạo thứ tư tôi nói trên 
đây là một hình-đồ tượng-trưng một điểm có liên- 
lạc Tiên-thiên với Hậu-thiên Bát-quái. Tức là một 
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mỗi giầy đặt giữa lý-tưởng của Phục Hi và Vän- 
Vương. Và biết rằng từ Phục-Hi đền vua Võ cách 
nhau chừng 2.000 năm và tù vua Võ đến vua- Văn- 
Vương cách nhau cũng chừng 2.000 năm mới có 
người đứng lên để giải rõ hai cái lý-tưởng vô-vi 
huyền-áo. E 

Cho nên ta có thể cho Lac- Thu: của vua Võ 
Ñ một bản-dõ đầu tiên tượng-trưng cho tất cả 
muốn sự vật trong cõi hưu-hình và theo giải-thuyết 
trên thi ta còn có thể nói là Lạc-Thư còn bao-hàm 
ở trong những tính cách riêng để tượng-trưng cõi 
hữu hình này và những tính-cách của Hà-Ðồ nữa 
yay. | | 

Vì thể ta có thể tóm-tắt sự thêng-dung Dịch 
của vua Võ theo những Binh-ly sau này: 

1- Kính Dich của vua Võ tức là một liên. 
tưởng ở giữa hai côi liên và Håu-thiên. 

2- Là sự tượng-trưng khỏi-thủy của cả cá; 
Vũ-trụ và muôn vật hữu-hình này. 

Xem như thể thì nó ở giữa thời-kỳ vô và hữu- 
hình, chưa hẳn có hình và lại là chưa hẳn thuần-chất 
tinh-thần cho nên chỉ có vạch (hình bằng nét) mà 
không có lời vậy. 

3- Hóa cho nên những Trù của vua Võ là để 


tính cái số đầu tiên của các hành-thể chính. Theo 
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phương Đông thì có: Thuy æ, Ноа А, Mặc +, 
Kim 4, Thổ + 

4- Dịch đòi trước để lại chỉ vẽ ra thành 
Quẻ, không có văn-tự để chú-giải, và từ đời Phuc- 
Hi dën Văn-Vương cách nhau có tới hơn 3.000 
năm, tuy không có văn-tự truyền lại, mà hãy cồn: 
tồn-tại được đến ngày nay cũng do nhiều lý lẽ: 

a/ Phải là một Chản-lý có một không hai át 
mới có thể tôn-tại như vậy được. 

b/ Đã А Chân-lý thì nó phải trường-cứu như 
thời-gian không bao giờ mai một được. 

Sw truyền-tụng cải Dịch-lý từ đời vua Phuc- 
Hi vẻ sau den Văn.-Vương, không có văn-tực át ти 
truyền-bá bằng cách Tâm-truyền vay. 


IV- DỊCH СОА VAN-VU' O МС 


Mãi dën đời vua Văn-Vương nhà Châu khi 
phải gam ở Dữulý (1144-1142 T.T.L.K.N.) 
Ngài mới diễn lại những Qué trong Dịch mà đặt 
га Hậu-thiên Bát-quái và nhờ có văn-tự cho nën 
Văn.Vương mới theo hình từng que mà cắt nghĩa 
cái toàn-ý của qué ra gọi là Thoán-từ £ Bz dè dinh 
nghĩa Cát Hung từng Que một. 
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Vua Văn-Vương ở vào cõi thứ Тш tức là số 
của Thá-Âm biểu-tượng cõi vật-chất ở vào hướng 
Тау; là thời-kỳ vật-chất đang phát-triển vë phương 
Tây. Vua Văn-Vương theo Bắc-sử có thể tượng-trưng 
cả cái tinh-anh của thë-hë åy tức là lúc dang giao hai 
thèi-kỳ tính-thần và vật-chất. Xem 'Bác-sử để lại thì 
trong đời vua Văn.Vương sự chiếm-ngưỡng về 
tinh-thân còn mạnh, những vật-dục của Nhân-loại 
chưa phát-triển mạnh-mẽ như ngày пау, cho nên sự 
tôn Quân-quyền như các bậc Thánh-hiền thay Trời 
trị Thiên-hạ mà Văn-Vương lấy Đạo trị Dân, không 
cần ngục-thắt hay sự hà-khấc như Ïrụ-vương, mà 
tām Ho được yên vui, Thiên hạ được thái bình 
thịnh-trị. Nước Trung-hoa hồi đó trải qua một thời- 
kỳ giao-thời rất tàn-khốc, trăm Họ bị điểu-tàn khó- 


cực dưới chë-dó một Hôn-quân như Ïrụ-vương, 


khiểp-nhược, Һат-тё tửu-sắc, cho nên vua Văn 
theo ý Trời lầy đạo-đức làm đẹp lòng dân. Ngài 
trước kia là vua Chư-hầu ò vè Тау-Ва, can-ngắn sự 
tầàn-bạo của lrụ-vương nên bị đầy trong ngục Оби. 
lý, Trong lúc Ngài bị giam cảm thì lầm kính Dịch 
trong dó ta có thể hiểu rằng: «Ngài đã lấy kính 
Dịch làm tiêu-chuẩn để quy-dính một chính-thẻ, 
рот cả Đạo.dức theo Thiên-Hý, lầy lòng Nhân 


phối-hợp lòng Dàn để cứu-văn cái bạo-tần của vị 
; ` I 
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Hôn quân thời bẩy giờ». Chính Ngài vì lòng Nhân 
thấy trăm Họ bị đồ thán, không thể ngó lơ chịu 
nhận những sự hung-tần ác-nghiệt của Ïrụ-vương. 
Và cũng không phải lấy cái lẽ cứu-dân độ-thể để 
khởi binh diệt Trụ hưng Châu chiếm ngôi thoán 
vị thì ất Sử sách và hậu thể phải ghi-chép và mia- 
mai, sao còn dược vào hàng Nhàn-quân nữa vậy. 
Ngài chỉ thuận theo lẽ Trời hay Thiên-lý cho nên 
tất cả dân-tộc Trung-hoa tôn-sùng là Thánh-quân ở 
Tây-Bá ra đời để cứu vớt sinh-linh. Như thể ta 
thầy vua Văn lấy đạo Nhân làm tôn.chỉ mà trăm 
Но đều theo, Ngài đã By Đạo-đức nhưu.thuận để 
trừ sự hung-tần bạo-ngược cương-cường vậy, tó rõ 
là Ngài đã thông-bác Thiến-lý mà Ngài đã ghi-chép 
trong kính Dịch của Ngài lập ra Hậu-thiên Bát-quái 
tóm-thầu hết cả muôn sự vật trong Thiên-hạ và bao- 
hàm hết cái nghĩa của Thiếnlý; vạch ra một con 
đường sáng để sáng cái Đức to rë cho cả Thiên-hạ 
theo vậy. 

Đó là cái căn nguyên mà Ngài đã lấy lầm 
nguyên-tắc để làm ra kinh Dịch. Nhưng thời đó là 
thời tối-cô Thiển-hạ chưa có tổn-giáo chính-thổng, 
chưa hiểu-biết Thiên lý đạo-đức cho nên vua Văn 
mới hưng Đạo Dịch để giải về Thiên-lý. Nhưng 


nêu sáng được cái Đức cho Thiến-hạ trông vào và 
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quy-thuận đã là khó khăn mà hòa với Thiên-hạ, 
giảng dạy cho Thiên-hạ được nhuằn-thẩm cái lý tuyệt- 
đổi ấy lại càng khó hơn. Cho nên cái mà ta gọi 
là huyền-ẩo tâm-linh là chỉ do những người có chí- 
hướng cao-siêu, tỉnh-thần sắng-suốt, xuất-phàm nhập- 
thánh thì mới cẩm thầy sự di-dịch huyền huyền ảo ão 
iy. Đó h sự ảnh-hưởng thần-linh của kinh Địch nên 
Ngài mới nghĩ ra cách dùng cái nghĩa của Kinh, sự 
di-dịch của Trời-Đặt để làm ra phép bói-toán, để 
đoán Cát hung mà giảng dạy cho con người xu Cát 
tị Hung vậy, lấy căn bản ở: một Dich-lý tuyệt-đối 
là: ‹Thiên-địa vạn vật nhất thể», 

Nhưng lập ra bói-toán để làm gì ? 

Hiện-tại chúng ta dang ở о-у Khoa-hoc 
vật-chất, ở trong cõi vọng-tưởng hữu-hình, nói bằng 
lời hiểu bằng vật, cho nên những cái gì vỏ-hình 
huyën-ão thì nhiều người cho là dị-đoan và nguy- 
thuyết, cho nên trước khi с-да đến văn-đề này ta 
phải trở lại cái thời Th4-¿ cách đầy 7.ooo năm. 


"Dịch-lý là một môn-học uyên-thåm, lấy Tượng để 


hiểu Hình, tức là cái Học của thòi-gian, hay là Đạo 
Thời (Æ WF) của đức Phu-Tử. Theo Thiênlý thì 
Trời Đặt đã lập, sự vật sáng-bầy, muốn sw vat và cả 
Trời Đất và Vũ-trụ đều theo một luật ăn-đinh chung 
cho toàn-thể. Cho nên học Dịch để hiểu các Tượng, 
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để rõ các Hình. Vì lề ấy Có-nhàn mới đặt ra phép 


' Bói-toán, lấy Âm-Dương để biết sự Cát Hung. Xem 


như đời vua Văn-Vương, lấy sự bói-toán mà lập 
Đại-nghiệp: Thiên-hạ được thái-bình và trị-vì trăm 


Но; không có sự ản-khúc, đầu sự dối-trả lừa-lọc, 
cho nền giặc-cướp không hưng khỏi lên được, tróm- 


cáp không có, cửa ngõ không cần ngăn-đóng, vì lẽ 
iy khám tủ cũng không có. Nëu có kë càn-bây, bắt 
dứng một chó trong vòng khoanh làm giới-hạn mà 
tội-nhân không Чат suy-suyén. Nëu có К trën đi 
khóng theo mệnh-lệnh, Ngài lấy bói-toán, xem 
Thiên-văn mà truy-nã được dën nơi, thật như một 
ngọn đèn sáng soi hết cå những и-їп của Sự Vật. 

Vậy ta có thể cho môn Bói-toán tức như món 
€ái-Nhiên toán-pháp» (calcul de probabilité) huyền- 
diệu của người xưa dùng: 


a/ làm cái Dụng để giải rõ kính Dịch, để 


truyền-bá Thiên-dao, hay để làm sáng tổ Thiên- ý 


trên cõi EÏữu-hình phàm-tục. 

b/ là một Khoa-học duy-nhàt trong thời đó, để 
biết trước sự thành- bại, ариу, dë хи cất ti hung 
bao-hàm cả tinh-thần và thể-chật. 

— Phải chăng là môn Quốc-học mà thời đó 
người [rung-hoa dùng làm môn-học giáo-khoa, vì 
trong nhiều Triều-dại sau Văn-Vương, đã dit ra 
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chức quan Thái-Bốc & vào hàng Đại-phu ; ngắng lên 
xem Thiên-văn, cúi xuống xem Địa-Íý, coi rõ Thiên- 
cơ mà hành-binh xuẩt-trận. Như Khương-Tứ-Nha 
thông Dịch-lý độn-số hay, binh-co giỏi mới lầm 
TẾ-tướng cho vua Văn, hưng Châu điệt Trụ. Đó 
là đời mà kinh Dịch được thịnh-hình nhất, từ bậc 
Đề-vương, cho đến Công-khanh đều dùng Dịch-]ý 
thực-hàah để trị muôn dân mà Thièn-ha được thái- 


binh thinh-tri. 
Ар М tóm-tát kinh Dịch của Vấn.Vương 


“có nhiều quan-điểm гїї thích-hợp với thời-đại của 


Ngài vậy: 

L. Nó là một Kinh gồm cả cõi vó-hinh và hữu- 
hình, thực-hiện cái lý của Địch-kinh trong cõi hiru- 
hình. Hay là: Håu-thiên Bát-quái là thể xác là cõi 
hữu-hình mà Tiên-thiên Bẩt-quái là phần hỏn mà 
Dịch-kính của уна Võ là liên-lạc ràng buộc hai thể 
trên, | 


П- Thë dung của kinh Dịch Văn-Vương : 


la/ Кә Đạo của Trời Đặt hay là Thién-ly. 

Е Ы Thực-nghiệm sự tương-đổi của Sự Vật 
| theo thòi-gian (Le Temps) để cho rõ 
. Địch-lý (Loi de Changement): 
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c Bói-toán để theo cát, tránh hung, hay 
theo thiện tránh ас. 
2- (d/ Một Khoa-học căn-bản bao-góm hết các 
- học-thuyết của Á _ đông như: Тиеу, Y 
Nho Lý Số, Thiên-văn, Bia-lý v.v... 
Trên đây là nói về 4 quan-diểm: Hai điểm trên 
nói về Đạo-đức, là thể-dụng _thiêng-liềng nói về 
Thâần-linh. 


— Hai điểm dưới là nói về sự thực-dụng 


trong phạm-vi thực-tỄ. 

Kính Dịch của Văn-Vương có thể đồi với cái 
kiến tạo thứ ç trong kinh Ản-đỏ. Cải sáng-kiến tao- 
tác ra kinh Dịch của Văn-Vương thật là tôi huyền. 
điệu, Ngài mất rất nhiều công-phu nghiên-cứu ео 
thực-tẺ di chuyển Tiển-thiên Bát-quái của Phuc-Hi 
để cho đúng với cái căn-bản của со: Fiậu-thiên hưu- 
hình hữu-thể. Ngài làm ra Thoán-từ tức là cái toàn- 
ý của từng qué. Đặt được cái toàn-y tức là biết 
được những ch¡-tiết của nó mà Văn-Vương không 


lưu lại, có lẽ vì sự nghiệm-xét của Ngài theo thực- 


të chưa сһас-сһап và 41-90. 

Kinh ẢẨn-độ nói rằng: Sự kiển-tạo thứ Мат 
tức là sự kiến-tạo «Loài vật» (thiêng-liêng), dối với 
Trái-Đất chỉ là sự kiển-tạo những vật Сат. Chữ 
Vật trong cõi kin-tạo so-khai là cái mầm của 
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Lương-tri thức-tỉnh, hay là sự thầu-triệt mà người 
ta thấy lờ-mờ” trong một vài thực-vật như cây «һб 
nguoi cô (xấu hỗ» trên mặt đất Và CÓ то. ràng 
trong loại eĐơn-trùng». Trên cõi đất ta & trong 
kiếp thứ nhất, sự kiển-tạo loài vật có trước Người 
mà loài có vú tần-tiễn theo người ta trong kiếp thứ 
tư trên cõi Vật-chất. Trong kiếp thứ nhất những 
nguyên-tử của loài vật bị hút bởi sự dính nhau và 
theo cái hình xác người thì kiếp thứ tư ngược lại 
theo những diểu-kiện về Từ-lực phát-triển trong đời. 
Cái trạng-thái phát-triển thứ Năm ấy, theo công- 
truyền gọi là «kiển-tạo» có thể coi như kiếp thứ 
nhất là tinh-thin thuộc về Vũ-trụ, trong kiếp thứ 
nhì là Vật-chất và thuộc về trái Đất. Đó là nguồn- 
gốc của cõi Đời tức là nói sự huy-động của cái Đời 
trong 7 Cõi. Đó là trong thời-kỳ tiển-triển mà sự 
vận-chuyển Vũ-trụ vô-cùng tuyệt-đổi hay là sự rung- 
động mà người ta gọi theo tiếng bí-quyết là «Ноч 
thở lớn lao» phân-tách ra để thành cái Nguyên-tử 
sơ-khat, đó là sự huy-động đầu tiên. 

| Ngày nay nhờ khoa Vật-lý và Hóa-học người 
ta đã tìm ra cái Nguyên-tử để làm bom, làm thuốc 
vân vân đã được hoằn.toần xác nhận. Nhự vậy cái 
lý-thuyết « Thiên-địa vạn-vật nhằt-thể» là một luật- 
định bắt-di bất-dịch. Những hành-thể thật đơn-giẩn - 


của thê-chất thì rất giống nhau trong Tạo-hóa và cái 
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`x 


này khác cái kia chỉ ở chổ trản-bày khác nhau của 


Nguyên-tử trong đơn-chất hay thể chất, hay là Ó: sự 
tung-chuyên của từng Nguyễn-tử một. 

Vì vậy như sự phân-tách cái mầm sơ.khai của 
cõi đời phải ở trước sự tiền-triển của loại thứ ba hay 
giai-cấp các sinh-vật, trong sự kiển-tạo đầu tiên trước 
khi những Thần-linh có thể nhập vào cái hình đầu 
tiên hay thể AFther và cũng theo lý-do đó sự kiển- 
tạo của giỏng vật phải có trước «соп người thần- 
linh» trên cối Đất. Bởi vậy chúng tôi thấy ở trong 
Pourânas rằng: cõi kiển-tạo thứ năm là cõi kiển-tạo 
giống vật. | 

V. Cai kiếm-l¿o thi sáu. Tức là sw kiến -tạo 
thần-linh nhưng những Thần-linh åy không phải chỉ là 
nguyên -hình của giống thứ nhứt, người sinh ra 
giống của nó, ở cái Thần linh sinh ra với những «bộ 
xương mềm mại» trong kính. Vishnou-Pourâna nói 
гапе: «và tụ cái trí-tuê của nó trong trí-óc nó, Đà-]a- 
ma sáng- tạo ra bën hạng sinh-vật là: 1/ những Thần- 
tiên, 2/ những Ма-и; 3/ những Tó-tóng, 4Í và 
“Người. Tổ-tông ô dây nghĩa là nguyên-hình và là kẻ 
sinh ra cái giồng mẹ (Race mëre) thứ nhất của người. 
Những Tổ-tông ấy chia ra làm 7 loại vậy. 

Dịch của Văn .vương bao hàm một ý-nghĩa 
giao-thời tóm:thâu cái huyën-3o của Tién-thién và 
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trằn-bày trong cõi Hậu-thiên sơ-thủy. Cho nên trong 
Dịch Văn-vương có ghi những Tượng-từ và Thoán- 
từ gồm cái töàn-ý của mỗi quê để lại cho Hậu-thể 
biết cái dịnh-lý gồm cả quë và phần nhiều cái nghĩa 
rộng-rai bao-la, có thể lầy nó tượng vào sự-vật rất 
hợp vậy. : 

Liy về sự dụng của Dịch Văn-vương thì nó 
chỉ vạch cho ta một con dường mới-mẻ, sáng-súa của 
cõi hữu-hình, nhưng cái nghĩa còn cao xa quả ta chỉ 
có thể ví như đứng ở trong bóng {бї прапа mặt 
trồng lên thấy con đường sáng tổ mà chưa tìm kiểm 
được những con đường thắp nhỏ để di tới nó, Đó 
là vẻ phương- diện Đạo-Ìý. 


Còn về phương-diện lượng-số bói-toán thì 
Dịch của Văn-vương chỉ là cái chìa-khóa đầu tiên 
cho người ta một định-kiến để mô cái cửa huyền-bï 
đầu tiên có thể lấy Dịch-lý mà hiểu được việc trước, 
biết được việc sau, với những định-lý cần.thiết đó 
tức là Thoán và Tượng-từ của Văn-vương suy-nghiệm 
lầy sự kết-cuộc từng quê để =й sự к thành- bại, 
cát hung. 

Ta có thể ví Dịch của NA: như một bài 
toán ~ pháp đã có trả lời (problème résolu) còn sự 
giải-nghĩa của bài tính đó thì tùy từng người theo 
sức thỏng-minh của mình mà giải theo tw- tưởng, 
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suy-nghiệm và ý-trí mình vậy. Hóa cho nên Dịch 
Văn-vương có thể hợp với cõi kiến-tạo thứ sấu và 
tượng-hình cái Tố-tông của cả sự-vật trong cõi hữu- 


hình này vậy. 


VI. DỊCH СОА СНАО-СОМС 

Trên tôi đã nói Dịch của Văn-vương như một 
quyền sách tính đã có trảlòi của các thầy giáo dùng 
(partie du maitre) để giải cho học-trò cho dê-dàng, 
là một căn-bản vững-chắc để cho các đệ-tứ theo đó 
mà giải nghĩa. Chó nên Châu-công tên Bán con của 
Văn-vương một Đạithánh trong thòi Châu- so, 
Thương mat làm sách Châu.lễ khỏi sướng đầu tiên 


môn Kinhtể học, giả-cứu kính Dịch, Bm xe chỉ 


Nam tức là cái Địa-bàn (boussole) ngày nay rất công- 
dụng. Ông cát nghĩa từng Hào trong qué gọi B 
Hìo-từ để dinh nghĩà cát hung từng Hào một, tức 
như những chú-giải từng chi-tičt của một bài tính 
đã có trả-lòi gồm-thâu toàn-ý. Nhưng Dich-lý B 
một môn tâm-truyền từ lức mới sơ-khói lập-thành 


nó cho nên những lời của Văn-vương và Châu-công 


- dùng để cắt nghĩa rất là vấn.tất bao hàm một ý-nghĩa 


xâu xa khó hiểu. Nhưng đến đời Châu-Công kinh 
Dịch đã tiến một bước khá dài, những chí-tiết của 
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từng qué tức là mài Hào đều có chua nghĩa riêng 
goi là Hào-từ vậy. | 
Theo những cuộc kiën-tao trong kinh Ản-độ ta 


có thể đối kinh Dịch Châu-công với thời.kỳ thứ VII. 


Thòi kỳ kiển.tạo thứ 7 là thời-kỳ kiën- 
tạo cái Nhân-loại thô-so' vì hai cgiống Ме» (Race 
mère) đầu tiên và một phần lớn của thời-kỳ của giống 
thứ ba, nó chỉ là những cái vỏ người vô-tri-giác, 


đến thời - kỳ thứ năm thì những Китагаѕ hay là 


những đứa con sinh ò cái Trí ќиё của ВА. [а-та ra» 


đến nhập vào và như vậy nó (ао thành ra сії kiếp 
mới, kiếp người có Tri-giác, có Lương-tri và Thần- 
lính. | i 


Theo Bítruyén nó là Tổ-tông của cái «Chin ` 
Bản-N gã» thiêng-liên g trong thần xác con nguoi, - 


hay là hạng tố-tông về thần-linh và thượng-đẳng còn 
những «Cha» sinh ra thân-xác người là Cha hạ ding 
và thé.ch2t. | 

Kumâras là những đứa con sinb ra bởi cái tinh- 
thần của Brahmâ-R:.dra hay là Shiva nói về phương- 
diện huyền-bí là «kể tàn-phá» và khủng - khiếp do 


những nhục.dục của người và vật dục của ngũ quan ` 


làm che-lšp mất sự phát-triển, những sự thầu-triệt 
về thần-lĩnh thượng-đẳng và sự trường-cứu của Bản. 


Ngã. 
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Shiva-Rudra là kë hung-tàn, phá-hoại như 
Vishnou D kẻ Ьо а, cả hai đều là kê làm tái-sinh 
cái cõi thần-linh cũng như cõi thê-chất. 

Muốn “sống như cây cối thì åt sự deo mầm phải 
chết. Muốn sống như những Thần-tiên có Ïri-giác 
trong cõi vô-biên уд- 161 thì những sự mê-muội và 
ngũ-quan của người phải chết trước cát thân-xác của 
nó. Ngạn.ngữ có câu «Sinh ký tử qui» sống gởi 
thác vë. | 

Đền cõi thứ 7 tức là cõi cuối cùng hiện-tại mà 
con người được tạo nên một cách đầy dú. 

Như vậy thì Đạo Dịch của Trời-Đất cũng 
cùng một Lý phát-huy trên con đường huy-hoầng cko 

F. 


“nên theo các cõi của kinh Ản-độ thì ta có thể nói 


kính Dịch của Châu-công là sự kiển-tạo hoàn toàn 
trần-bày rõ-ràng nhân-sự trên cõi hữu - hình bằng 
những lời Кейс trong từng Hào một. Theo sự 
biển đổi của Âm-dương trong các Hào mà nghiệm-xét 
theo nhân-sự biển-thay. Xét xem trong 64 quê thì 
đều nói cái lē cát-hung tiéu-trung và cái Đạo tiễn 


thoái tón vong vậy. | 
зор 2038 > ЈА # È 
zÄ e 
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(Cát-hung tiêu-trưởng chi lý, tiễn - thoái tön- 
vong chỉ Đạo). 

Trên thể- gian có lúc thịnh, lúc suy, có ngày 
đêm, có tõi sáng, có cát hung vật vật sự sự đều theo 
một cái lý của Âm-dương tiêu-trưởng cát hung để 
sáng rõ cái Đạo tiến-thoái tôn-vong trong sự vật cái 
cái đều theo một căn-bản duy-nhất đó là sự biển- 
chuyển của Âm-dương vậy. 


Cho nên Đạo Dịch ta có thể gọi Ë một món 
lý. học cao-siêu, một khoa Triểt-lý uyên-thâm huyền- : 
20 của A-Đông gồm ở trong tất cả cái Nhần-sinh 
trièt-lý và nếu nói rộng ra nó còn là một Thiên-lý 
uyễn-chuyên vô-cùng theo Trời Đất. Vì vậy cho 
nên Thánh-nhân By cái Lý ấy làm căn-bản, Шу su di- 
địch biển-chuyển lầm thể-dụng dé di đến một Khoa- 
học huyền huyền ảo ảo ăn nhịp với Thiên-lý để đoán 
cát hung tức là môn Вдс-рћг. Bốc-phệ là một món 
học để tiên-đoán sự-vật cát hung, tiều-trưởng, thịnh 
suy, việc thành sự" bại có thể bit trước được theo 
sw biển-chuyển di-dịch của Âm-dương tương-đốt với 
thời-gian (Temps) của nó. Biết được cái căn bản của 
cài lý di-dịch Âm-dương, biết được thời-gian än- 
định người ta có thể ly những lý đó lầm căn-bẩn 
để lập ra một Môn Toán-học để tính ra mà biết trước 
được Sự-vật. Cũng như biết rằng gà mái phải ấp 
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21 ngày mới nở được thì bất đầu äp từ mùng 1 
tháng riêng it đến 21 tháng riêng thì në ngày mùng 
7 đã lộn có hình, ngày 15 đã thành con và ngày 21 
có du sức đạp vỏ thành gà con vậy. 

Đó là nói về phương-diện Khoa-học, Шу sự di- 
dịch của thời-gian mà biết được sự biển-chuyển của 
sự~-vật. z : 

Còn về phương-diện Đạo-học thì kinh Dịch của 
Châu-công có thể cho ta biết một con đường sáng- 
lạng, biết được từ chó sang mà tiễn lên, đến chỗ u tối 
hiểm-nguy mà tránh di, biết cái tốt cái đẹp mà hưng. 
lên, biết cái хаи cái thô mà bỏ đi vậy. 

Vậy tóm lại kinh Dịch của Châu-công có thể là: 

1~ Một Đạo-học sáng-lạng cao-siêu. 

2.- Mật Khoa-học chú-giải cái thể-dụng di-dich 
của sự-vật. 

Đó là một môn lý-học bao-göm tất cả cái Thiên- 
lý duy-nhất, là căn-bản của sự hiển-hiện Âm-dương | 
trong que, sự bién-chuyëén di-dich theo thời gian của 
quë си theo một qui-định cšn- bản của Trời Đất 
узу. 

> k„i 

Nhưng sự xét-đoán nghiệm-xét cần nhất phải theo 

Thiên-Hý, không sên сӧ-сһар mà sai йт. Ví nhw cái 


Đương tượng-trưng su cứng-mạnh, sáng- súa, sự 
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hay sự. thiệt, l Vua, là Точ, B người (Quản-tứ., 
Cái Ат tượng-trưng sự mềm-yu, tôi tăm, Sư" dó: sự 
suy, là Mẹ là Đất là kë tiểu-nhân. Một thể mà tượng 
hình nhiều thứ, muốn cho biết đúng một thứ nào 
phải nghiệm-xét theo sự tương.đối thòi.gian, thể- 
dụng ò từng nơi từng chó mà qui-dinh rö-ràng được, 
Cho nên Học-giả phải cần có một lý xét. đoán minh- 
triết, đạo Âm không phẩi bao 010° cũng xiu, А đạo 
của tiểu nhân, có khi lại giúp được cho lương mà 
sinh vật, thành vụ cũng nhw cái lợi không phải 
bao giờ cũng băt.thiện, hề có hại cho điều Nghĩa 
thì mới là bất-thiện, hòa dược với điều nghĩa thì lại 


А điều hay điều tết. 


Ta có thể cho Dịch là sự biển-đối luôn luôn vô. 
hạn-dinh, theo Thiên-lý để tu thân sửa tính, để tránh 
sw bàt-nhân båt -nghĩa trái với Thiên -lý cho nên 
Chu-tử nói rằng: «Рао Dịch là để người Quin tü 
mưu sự giúp dèi chứ không phải để cho kẻ Tiểu. 


nhân mưu sự lầm bày». 


25 3 T REDRAR 

(Dịch vi Quân tử mưu bất vị Tiểu-nhân muru). 
Đạo Dịch tức là Đạo biển-đổi luôn luôn cho nên kinh 
Dịch của Châu công chưa phái dā là hoàn bị nến 
kinh Dịch của Ông cũng phải biển-đổi thco sự tičn- 
trien của Thiên lý, 
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VI- DỊCH СОА KHÔNG TỬ 
_ Sau Châu-công-Đấn độ оо năm có đức Khëng- 
tứ theo những Thoán.từ của Văn vương và Hào-từ 
của Châu-công và lấy những nhân-sự thiết-thực mà 
cắt nghĩa thêm vào cho rõ. Ngài đa hiểu-thấu Dịch. 
lý nền chú giải Dịch.lý сб xưa, lưu lại cho hậu.thể. 


Ngài lầm 1o Thiên gọi là Thập-dực (nghĩa là 


то cái cánh chim) (Dwc: là chó cánh mọc lỏng ra 
để bay) Ngài có ý dùng chữ Đực là muốn nói kính 
Dịch ví như con chim, trải qua bao nhiều thời. đại 
từ Phuc-Hi, Vua Võ, Văn-vương, Châu. công qua 4 
у! Đại-thánh mà kinh. Dich còn như là con chim non 
mới có lông tơ, chưa mọc dú lông đủ cánh, chưa 
có thể tự bay bóng được. Tuy đã có Thoán.từ 
Hào.từ rồi nhưng cái nghĩa chưa rõ chưa có thể 
phố thông được cho quản-chúng, ví như con chim 
non chưa bay được khắp nơi. Đền thời Ngài, Ngài 
tự cho một nhiệm-vụ thiếng-liễng định lại kính Dịch 
làm ra các thiên Truyện để giải cho rõ 101 văn của 
các bậc Tiền.bổối Vì lý ấy Ngài đặt là Thập-dực 
nghĩa là dën thời Ngài con chim đã lớn đã mọc đủ 
lông đủ cánh có thé bay di khắp moi nơi vậy. 

Thập-dực là: ` 
1/ Thoán-thượng-truyện để cắt nghĩa lhoán-từ 

ở Thượng-kinh. 
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2/ Thoán hạ-truyện để cắt nghĩa Thoán-từ ở 


Hạ-kinh. ga Ë 


3/ Tượng: thu'ong-truyën dë giải cái Tưởng 
trong Thượng-kinh, 

4/ Thượng- hạ-truyện để gái cái Tượng trong 
Ha-kinh. 

s/ Hëtie thượng-truyện. | ' ë 


6/ Hệ từ hạ.truyện. 
7/ Văn-ngôn-truyện. 
8/ ThuyŠt-quái-truyện. 
9/ Tự-quái-truyện. 
-3o/ Tap- quải-truyện. 
Ngài lại lấy nghĩa-lý mà phàn kính Dịch ra lầm 
hai kinh: 
IL- Thượng-kính. 
IL- Hạ.kinh. 
Thượng-Ármk thì lấy hai quê liền Khôn làm đầu 
vì Kiên Khôn là căn-nguyên vi-thủy của Âm-dương 
B Cha Mẹ của 8 quë và là Tổ-tông của muôn loài. 


“абык [> B2 46 ° 3 
Jp 2 4. R 


(Kiền Khô giả, Âm. dương chỉ bản TT Van 
vật chi Tổ tông). 
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Ha-kinh thì dé quê Hàm và Hšng làm đầu vì 
rằng: Нат và Häng là cái mỗi đầu của Nam-nữ, B 
Đạo vợ-chòng. 


RIK 5 +z +4) k1 
2 11 о Ж 


(Hàm Hằng giả, nam nữ chỉ thủy, phu phụ chi 
Đạo). 


Nhàan-dao do ở đó mà hưng-thịnh lên йу. 
Từ đó kính Dịch có hai Kinh gồm 10 Thiên- 


` Truyện. Tuy trong những Thiên- Truyện Không-Tử 


giải-thích rõ rằng cái ý-nghĩa xiu xa ở kính Dịch và 
phát-huy những tư-tưởng huyền-bí của Tạo-hóa từ 
xưa tới nay vån bị Ản-tầng trong sự u-tối và những 
дчап-піёт rõ ràng đặc-biệt về Vũ-trụ và Vạn-vật. 
Phần nhiều Ngài có ý thiên vë Nhàn-đạo, cò ý để 
có thể cải-tạo cát trí-óc của con Người диа xu về 
danh với lọi mà thành ra đời Chiễn-quốc, chém giết 
lần nhau hung-tần bạo-ngược như thú dữ; thiên- 
hạ đang sông trong cảnh can-qua binh-lửa, danh dấu 
một thời đại-loạn trong Васи: Chiến-quốc Xuân 
Тм. ầ 

Cái tr-hướng của Ngài bị ảnh-hưởng nhiều 
vẻ thòi-cuộc hồi bầy giờ, Đạo-lý hầu như sụp-dõ. 


Những kính sách như Dịch của Văn-Vương. Châu- 
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Công thì khó-khăn. Còn lắm chỗ bí-šn và phần nhiều 
chủ về Bồc-Phệ. Nhân đó đức Phu-tùè mới giảng rõ 
thêm về Ðao-lý, lầy Nhân-sinh Triết-lý làm căn-bản 
để trản-bày cái Nhân-ổạo theo sự biển-tượng của 
âm-dương trong Kinh. же 

Xét như trong Châu-Lễ Thì đời nhà- Châu có 
quan . Thái-Bốc + F , coivé sự biển-tượng của 
Trời Đất, việc Cát Hung của Nhân-sự:; coi giữ ba 
kinh Dịch là: 1- Liên-sơn Dịch, 2- Qui-tầng Dịch, 
3- Châu Dịch. Về sau Liênson Dịch và Qui-tàng 
Dịch mất di chỉ còn lại Châu-Dịch tức là kinh 
Dịch truyền đến ngày пау. Nhw vậy ta thầy rằng 


đời nhà Châu chi học về phần Bốc-Phê tâm-truyền 


hơn vẻ phần Bao-ly. 

Nhưng đến dòi Копа ГЕ trong thời dại-loạn 
trả ngược với thèi thái-bình thinh-trị củi Văn 
Châu, cho nên dẫu có phần tâm-truyền về Bšc- Phé 


. Phu tử còa chú-giải định theo lời kinh về Nhần-sinh 
Triët-lý theo đúng với sự biển-chuyển của Âm. 


Dương trong Thiên-lý vậy, Cũng vì le ảnh-hưở:ng 
về thời-cuộc cho nên Đạo Dịch dš được Phu-tử 
bó-thiết giảng-giải theo những chỗ bí-ẩn uyên-thầm 
bằng Sự-vật hiển nhiên, hầu mong duy-trì Nhân với 


Nghĩa hợp theo Thiëén-ly. 


Nhưng sau Học-gi có người siêu vẻ Tượng- 
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số, chỉ chú -ý vẻ việc Bói-toán nhu Thái.ất, Ky-môn 


Hà-lạc-số v.v... mà không xét đền cái cao-siêu huyền- 


io của Đạo Dịch, bó sự tu tâm luyện tinh. 

Lại có người khinh-miệt Bốc-Phệ hay Tượng- 
số và chỉ chuyên về một nghĩa-lý chìm đấm vào cõi 
hư-vô tich-mich. Như vậy đều không thầu-triệt được 
cái ý của lhánh-nhân:cốt tùy thời mà lập Giáo, tùy 
thời mà tiển-thoái Chữ Thời ËF rộng lắm thay! 
Bối thể mới nói rằng: «Dao Dịch chỉ là đạo Thời 
thả» p ij А Ж жә (Dịch Đạo chỉ thí Thời), 
có hiểu được đạo Thòi thì mới hiểu được đạo 
Dịch. Cũng vì lề åy mới có những khoa lượng-số, 
để doán Cát Hung theo Thời (en fonction du 
Temps). Liy Tuong-só-hoc, Lý-học tính theo Thời 
mà biết được quá-khứ, hiện-tại, vi-lai của muôn sự 
vật đó chỉ là cái Dụng của Dịch.lý để suy cứu 
đạo Thời. Cho nên người xưa siêu vé Tâm-lnh để 


hiểu dạo Thời mà lầy Tượng-số làm tiêu-chuẩn, nên 


trong kính Dịch có một Thiên nói về Bóoc-Phë của 


người Xưa Vậy.. 

Nếu công-dụng của Dịch-lý chỉ đến mức Вос. 
Phệ tuyệt-dối thôi 4: Dịch không thể tôn-tạt được 
đến ngày nay. Nhưng ta thấy Dịch là căn-bản của 
tất cả các món-hoc có kim, nên mới có sách nầy 


chú-giải lời kinh; lầy Khoa-học hầu phổốcập: giải rõ 
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cái u-minh huyën-4o chìm đấm trong Van-Thë. 


Đức Phu-Tử là vị Thánh thứ tư trong Dao 


_ Dịch, lại B bậc Cá¡-thể Văn-chương được tôn sùng 


làm «Van Thể Sư Biểu». 


i 


LỊCH-SỬ ĐỨC KHÔNG-TỬ 


Khổng Tử JL F người làng Xương-bình, 
huyện Khúc-Phụ nay thuộc phú Duy-châu tỉnh Sơn- 
tây bên Trung-hoa. Ngài giòng giỏi người nước 
Tổng (Hì-mam). Ông Tổ ba dòi của Ngài 
dời sang nước Lỗ (Sơa-tây), thân-phụ Ngài là 
Thúc-lương-N gột làm quan Võ, lẫy người vợ trước 
sinh được 9 người con gái Người væ thứ sinh 


được một người con trai đặt tên là Mạnh-Bì nhưng 


lại có tật què chân. - Đến lúc gần già mới By bà - 


Nhan-thị sinh ra Ngài vào mùa Đồng tháng 11 
năm (Canh-tuặt, là năm thứ 21 đời vua Linh-vương 


nhà Châu tức Ë năm sợi TILKN. Bà Nhan- - 


thị có lên cầu-tự trên núi Ni;khâu, cho nên khi sinh 
ra Ngài mới nhân điều Ấy mà đất tên Ngài là Khâu 


- tên tự là Trọng-Ni P Ж. Có sách nói rằng trấn 


Ngài cao và gò lên cho nên mới đặt tên là Khàu. 


Ngài mắt năm 7; tuổi tháng 4 năm Nhâm- 
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“Тый tức là năm thứ 41 đòi Châu-Kinh-Vương 


tức l năm 478 T.T.L.E.N. 


РП. DICH СОА САС THỜI-ĐẠI 
NHAT LÀ СОА TỔNG МНО. 


Vë sau các Nho-giả đòi Tổng đều sở cứ vào 


Kính-Dịch mà thiết-lập ra các học-thuyết. 


Sau dën dòi nhà Tần nhờ là sách chuyên về 
Bói-Toán cho nên không bị thiêu-hủy mà còn di lại 
đền đời nay. Đồi nhà Tần có lã-Bất- Ví lại sửa 
lại làm hai cuốn Kinh, mười cuồn Truyện. Dần dẫn 
Dịch-học bị suy vi đến đời Нап, Đường chỉ chú- 
trọng về sw học côổng-truyền nói về mặt chánh-trị 


và luân-]ý. Đạo Dịch bị phai lạt để nhường cho cát 


-triểt-lý của Phật-giáo và Lão-giáo. 


Lão-giáo да thịnh © đòi Tam-Quộc, Luc- 
Tiều và trải qua đời Đường sang dën dòi Tống 
vån còn có thể-lực. 

“Thật-giáo cũng đã thịnh từ dòi Lục-Triểu 
tôi đến dời Đường lại thịnh hơn và có những, 
phái Đại-thặng (grande véhicule) như Thién-Tón 
£ + + Hoa-Nghim-lôn 2, Bë л + Thiên-Thar- 
Tôn X % аи bàn về cái lý Thiên-địa vạn-vật 
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nhật thể, có lắm chỗ rất һиуёп-ао cao-siêu. 

Trải qua một hồi suy-vi bầu như không аі nhắc 
nhỏ дїп mà nhường chỗ cho cái Triết - học 
của Phật và Lão-giáo. Nhưng bï-cực thái-lai đó B 
lë tuần hoàn của Thiên-lý, cái nguyên-nhân không 
phẩi là dën đời Tống Đạo Dịch mới bắt đầu 
huy-hoàng' bành.trưởng trở lại, nguyêễn-do sự thinh- ` 
vương trở lại là từ cuối đời Тау-Нап có Dương- 
Hùng làm sách Thái Huyền nói về đạo Huyền 


Dương-Hùng ‡ÿ / tự А lủ-Vân $ #, 
người © Thành-Dó đất Thục sinh vào quãng năm 
Cam-Lộ (5з T.T.L.) đời vua Tuyên-Để nhà Tây. 
Нап và mắt vào quãng năm Thiên-Phương (1 4-20) 
đời Vường hisa nhà Tần, thọ được 7o tuổi. Ông 
lầm Quan cuối đời Tây-Hãn làm đến chức Hoàng- 
Môn-Lang то: "sau làm chức Đại.Phu trong khi 
Vương-Mãn lầm Vua. 

Ông chuyển-trị về Triểt-học và làm sách Thái- 
Huyện. Nhiều nhà bàn đến sách Thái.Huyền đều 
cho ông theo kinh Dịch mà làm và tham.bắc cả với 
Đạo-dức-kinh của Lão-tử nữa mà các Nho-gi đời 
xưa cho là loại sách néi về Thuật-số, dầu chư Nho 
coi như vậy mặc lòng nhưng sách Thái-Huyền nói 
về Đạo-lý råt cao-siĉu. 
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Nay ta xét xem sách Thái-Huyền và kinh Dịch 
khác nhau như thể aào ? 

Hai Sách ấy trong mỗi Sách dùng một 181, 
nhưng cùng döng theo một Lý mà diễn Ta. 

Dịch thì lẫy Âm Dương làm gốc. 

Huyền thì lấy số Hai Ba lầm gốc. 

Dịch có Sáu vị tức là 6 Hào, Huyền thì có 
4 tầng là: Phương 2 › Châu jH > Bộ 3# và 
Gia Ж. Mỗi Gia biển ra 3 Thủ #; môi Bộ gồm 
3 Gia biển ra 9 Thủ, môi Châu gồm 3 Độ biển ra 
z7 Thủ, mỗi Phương gồm 3 Châu biển ra 81 Thủ. 

Dịch thì mỗi qué có 6 Hào, hợp làm 384 Hào. 

Huyền thì môi Thủ có 9 Тап #- › hợp lầm 
729 Гап. 

Xem vậy thì Thủ cũng tựa như Quê mà lấn 
cũng như Hào vậy. 

Dương-Hùng lấy Dịchlý mà tính Lịch nghĩa 
là tính ra ngày tháng và năm. Theo những quẻ 
trong kinh Dich thì Quái-khí khổi từ qué Trung- 
phu P F 3 trừ 4 qué: Chin $, Ly É, Бом 
=, Khim 27 là 4 qué chính của 4 phương có 24 
hào lầm chủ 24 khí còn thừa бо qué thì mỗi qué 
là 6 ngày 7 phần nhân ra là 365 ngày và 1 phần 
tư ngày. Hào Sơ-cửu dưới cùng qué Trung phu 
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là lúc đầu Đông-chí, Hào Thượnng-cửứu quë Di B 
cuối tiết Đại-tuyết. Hết vòng lại trổ: lại (muốn rõ 
xem quyền Thái-Ät của tôi). 

Huyền thì có 81 Thủ, môi Thủ д Тап tất cả là 
729 Tần. Hai Tán hợp lầm 1 ngày tức là một Таа 
thuộc ngày một Tán thuộc về đêm. Tinh ra thì có 
364 ngày rưỡi Vậy nên phải thêm hai tán Со 
và Doanh để thành ra 365 ngày 1/4. Тап sơ 
nhứt của Thủ trung P là lúc đầu Đêng-chí, tán 
Co và tán Doanh là cuối Đại-tuyết. Hết vòng lại 
trở lai. 

Xem thể thì các Thủ của sách Huyền đều lầy sự" 
chia khí của các qué trong kính Dịch làm thứ-tự. 

Đạt ý là Dương-Hùng cho Đạo Trời Đất ở 
trong lịch-số xoay уап biển-đổi nhưng không bao 
giờ ra ngoài cái Huyền-lý được. 

DĐương-Hùng theo Dịch-học lấy sw “liêu- 
trưởng âm dương mà nói Lịch-lý để phân-biệt thời- 
tiết và xem sự Cat Hung. Ông lạt có ý đem cái 
Đạo huyền-điệu siêu-việt của Lão-học và Địch-học 
hợp làm một để gây ra cái mỗi Triểt-học của Nho- 


giao. 


Vuong-Thóng.— Sau lại có Vuong-Thóng 
ở doi Tùy cũng muốn đem cái phần cao-diệu của 
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'Thánh-hiền mà phát-huy ra, nhưng vì Vương- Thông 


hưởng thọ không được bao lâu và -hoàn-cảnh cũng 
không được tiện-lợi cho nên cái mầm Зу không sinh 
nở: ra dược. 

Vương Thông 2.30 tự А Trọng-Yêm “P ;& 
giồng giỏi Nho-học, người huyện Long-môn tỉnh 
Sơn-tây ngày nay. Ông sinh vào năm Khai-Hoàng 
thứ tư (584) đời nhà Tùy. lính ông giản-dị nhàn 
hậu, áo quần Lhông hề dùng dën đồ gẫm vóc, đồ 
їп uống đơa-sơ. Thường khi có việc đào sông đắp 
đề ông vác thuống сидс đi lầm với người lầng và 
nói rằng: «Та là người bình-dân уду». 

Đến năm Đạ-nghiệp thứ 13 (616) dó vua ` 
Đăng-Đ nhà Tùy ông mặt ở nhà, thọ được 32 
tuoi, | 

Ông làm sách nổi thêm kinh ТЫ, kính Thư: 


sách Lễ Luận, sách tấn дао Địch. 


Ông giảng nghĩa. Tam-Tài rằng: « Trời B 
Thống-nguyên-khí chứ không phải chỉ nói cất vàng 


"lồng lộng và xanh xanh mà thôi Юз là Thông- 


nguyền-hình chứ không phải 1а nói núi sông, gò 
đồng mà thôi. | 
Người ta thông Nguyễn Thức 4 #À chứ không 


phái là nói đầu tròn tran vuông mà thôi (Trong 
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thuyết Lập-Mệnh). Nghĩa là Trời chủ cái Khí, Đất 


chủ cái Hình, Người chủ cái Biết, 


en đời nhà Tổng cái học Tâm-truyền đã mất 
lâu ngày mới bắt đầu hưng-thịnh, cái tư-tưởng | 
Nho-giáo đời Tổng có lám chỗ phẩng-phẩt twong 
đồng với Lão-giáo và Phật.giáo là vì phần huyền- 
diệu của Nho-giáo là do kính Dịch mà ra mà kinh 
lạ là sách bàn về Ly học chung cả bên Lão và bên 
Nho. Dịch-học cho cái тё: đầu của Vũ-trụ là gốc 
ở Lý Thá-cực, Lý ấy độc-nhất vôỏ-nhị & Vũ-trụ, 
do động tĩnh mà biển thành âm dương rồi sinh ra 
vạn-vật, vạn-vật chung quy lại trở vẻ Thái-cực. Đó 
là cái lý ¿Bóng quy nhi thù dö, nhật trí nhi Bách 
lự» (cùng đi mà nhiều đường, một trí mà trăm sự 
lo) của Không- Гі đã nói ở thiên Hệ-từ. Lý Thái- 
cực ấy bên Lão-giáo gọi là Dao i ə bên Phật- 
giáo gọi là Chân Như й. -tẹ (Bhutatathat3) danh 
tuy khác nhau nhưng đồng một Thể, Bởi đồng một 
Lý cho nên các học-thuyết šy đều theo một chủ- 
nghĩa «Thiên-dia vạn-vật nhất thể». Song mỗi một 


học-thuyết di ra một đường là vị sói lập Giáo và 
sự hành-đạo khác nhau. 


Phái Lý-học dòi nhà Töng theo cái tôn-chỉ của 
Море lầy. cái tính bản-nhiên của Trời Đặt làm. 
cái thể của vạn-vật, tức là theo cái thuyết < Phiên- 
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địa vạn-vật nhất thể» làm cái Đạo Nhất Quán. Phái 
Ху dem lý Thá¡-cực vào trong lòng người ta mà mở: 
rộng ra để bao-quát được cả Vũ-trụ. Cái lý-thuyết 
зу tuy trước Dương-Hùng đã nói ở sách Thái- 
“Huyền nhưng dën Tổng Nho mới phát sinh ra rõ 
ràng và lại giải rõ cái nghĩa «Ош Thiên-địa Tham» 
nói & sách Trung-Dung. Người là một giống nhỏ 
mon nhưng vì cùng bẩm-thụ một cái Lý Thái-cực 
như Tròi-Đất, hễ ai biết 18у sự Thành 27, mà theo 
cái đạo Trung-hòa của Trời-Đặt thì có thể ngang 
với Trời-Đặắt vậy. Đó là phần trọng-yếu trong cái 
Học-thuyết của phái Lý-học. 


Phái Lý-học chịu ảnh-hưởng của Lão-học nhiều 
lắm, sau này người khai sáng ra môn Thuật-số-học 
là một nhà Lão-học trứ-danh. Đó là Trần-Đoàn f 
dể. tự là Đö-Nam B] 5 hiệu là Hi-Di ж Ф ở 
vào lúc Tổng-sơ quãng thể-kỷ thứ X “Trằn-Đoàn 
råt tinh-thông về Dịch-học. Đến thể-kỷ thứ XI dèi 
vua Nhân-lôn nhà Tổng mới có Thiệu-Ủng và 
Châu-Đôn-Di theo lý-thuyết trong kính Dịch mà 
xướng lên cái thuyết Lý-học. 

Thoạt kỳ thủy phái Lý-học có hai thuyết. Một 
thuyết thì lầy Tượng-số mà xét vận-mệnh của Trời 
Đặt, rồi suy-diễn ra sự hành-động của Vạn-vật. Một 
thuyết thì lấy thuần-túy Triểt-học mà bàn về Đạo- 
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tim lý-tính. Thuyết thứ hai nầy sau lại phân ra 
thành một thuyết nữa, lấy Tàm-hoc làm yểu-linh, 
gồm cả lại mà nói thì phái Lý-học đòi nhà Tổng có 
tất cả ba Thuyết, cùng một gốc mà khác ngọn. 

Thuyết thứ ni! ứt có Thiệu-Ủng làm Đại biểu 
nhưng về sau không thinh-hành được là vì học theo 
thuyết ấy cần phải có người tinh-thông Thuật-số mới. 
học được. 

Thuyết thứ hai có Chu-đôn-Di làm Đại. 
biểu rồi có lrương-Tài Trình Hạo và Trnh-Di 
mở rộng thêm ra. 

Sau đến đời Nam- lổng có Chu-Hi tập Dai- 
Thánh, lập ra một học-thuyết nói về sự" Vẫn-học. 
Cái học của Chu Hi truyên-tri về mặt công-tru yến 
гає thính-hành ở đời Minh và Thanh. 

Thuyết thứ ba сб Lục-cứu-Nguyên cùng 
đồng thời với Chu-HI theo cái Tâm học của Mạnh. 
Tü truyền-trị về tôn Đức-Tính. Thuyết này dën đời 
nhà Minh có Vương-thả-Nhân mê rộng thêm ra 
và lập thành một phát 1ảm-học có tinh.thần råt mạnh. 


Vậy nay ta theo cát học-thuyết của phái Lý-Học 


‚ mà chia ra làm Tượng-sẽ-học, Ðạo-học và Гіт-һос. 


А — Tượng.Sð-học. 


Thién-Ung.— Cái học Tượng-số phát ra từ 
Trần-Đoàn rồi dën Thiĉu-Ung mới thành-lập. T hiệu- 
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Ung # ДЖ tự Ñ Nghiêu-Phu 32, Á thuy là Khang- 
Tiết Ж fp (1011-1077) người = те Huy tinh 
Hày-Nam theo nghiệp Lý-ch-lài Ж — = 43 thuóc 
về học-phát của Trần-Đoàn. 

Thiệu Khang-liết là người có Баа. tài" 
cao, học гї rộng, hiểu rõ. cái Bí-truyền của Hà-Đô 
và Tiên- Thiên tượng-số. Tinh ông không tham danh 
lợi, mấy lần Vua nhà Tổng triệu ra lầm шс ông 
cáo bệnh không chịu ra. 


Những sách của ông lầm và còn truyền & đời 


А: H›àng-Cực Kính-Thể 92 4% ‡# pho Tiën-thién- 
Dó 2, Á Ю Ngư- Tiều vn: di jq jh 3 


“Vô-danh cóng-truyën. E 2` Í} 3 


Tuy những sách Ху có sách FÏoàng-Cực Kinh- 
Thể là trọng-yếu hơn cả. Sách ấy làm theo lý-thuyết 
- Kính Dịch và Kinh Thái-Huyền của DĐương-Hùng 
có бо Thiên nói vë Tượng-số của lròi Đất, sự 
Biền-hóa của Lý Thá-Cực và Đạo của Thánh-HHiền. 

Thiệu-Khang-Tiết Шу giống qué của Phục-Hi 
đã vạch ra mà dinh Tuong- só, lập-thành một Học- 
thuyết uyên-thâm. 


В — Đạas-H;c: Chu-Đàr- Di. 


Chu- Bòn- Di. 5| 3 EW tự là Måu - Thúc 
у, 54 (1017-1073) người Châu-Đạo tính Hà- 
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Nam. Ông khởi đầu làm Chủ-Bạ huyện Phâa-ninh, 
rồi trái qua chức Đại.lý-thừa cai-trị dắt Nam-X ương, 
chức Chuyểnvận Phán-quan ở (Quảng-Đông và 
chức Tri-Quận & quận Nam-Khang. Sau vì có binh 
xin từ-chức về lầm nhà ở dưới núi Liên-Hoa thuộc 
Lư-Sơn. T: ааа 

O 44 6 c Ме nước trong sạch ông thường 
ra dó dặt giải mũ. Ông bèn đặt tên là Liêm-Khê 
và tự lấy lầm tên hiệu. Hậu Nha nhân chỗ ïy mà 
gọt phái học của ông là Liêm-Fhái. 

Chu-Liêm-Khê thuần-túy là người Đạo-học 
quản-tử, tính thung-dung hàa-nhã mà nghiểm-nghi. 


Ông để trí ở ngoài trằn-tục, thích chơi ở' nơi 


sơn-thủy sinh-đẹp và ưa xem cái Sinh-ý tự-nhiên 
của Tạo-Hóa. Sách của ông làm ra mất mát di duy 


chỉ có Thái-Cực Đồ-Thuyết k 4& B] ở và Thông- | 
Thư Ñ # còn truyền ở đời. | 
Những đều sở dic của ông không phải là bš 


có thầy truyền cho, thường là tự ông thể.nghiệm 
cái học vô-ngôn của họ Nhan, mën cái nước mắt sạch 
ở trong khe, yêu cái có xanh tốt ở trước sản mà 
lnh-hội được dën chò uyên-thâm-vậy. 
Chu-l7êm-Khê hiểu-thấu cái gốc nguyên-thủy 
của Vu-Tru, cái gốc Зу vô-thanh, vô-khiu, vồ-phương 
sở, vô hình-trạng, ở ngoài hết cả những cái mà ta có 
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thể ý-hội được. thể mà vẫn làm khu-áữu cho Van- 
våt, Nhung vì không biết dùng chữ gì goi chogdi 
cho nên mới gọi là Vô-Cực. М-Сис không. nhất 





là không không hẳn, nhưng chính là cái Tự-tại vô- - 


thủy vô-chung bắt-sinh bất.diệt, Cái tự tạtäy không 
phát ra là Vỏ-cực mà phát ra là Thái-Cực. Vậy 
Vô-cực và Thái-Cực là một thể. - 

Xét về mặt Sinh-hóa thì Thái-Cực là cái điểm 
nguyên-thủy của vạn-hữu. Сб cái điểm ấy rồi mới 
có sự sinh sinh hóa hóa vô cùng vậy. 

Theo cái học-thuyết của Chu-Liêm-Khê thì trong 
Vũ.Trụ chỉ có lý Thái-Cực là nguồn-gốc sự Sinh. 
Hóa. Vạn-vật đều phẩi có Lý ấy mới sinh-hóa được. 
Vậy nën Vạn-vậ1 bắt cứ vật nào cũng có một phản 
Thái-Cực cùng đồng một thể, cung như cải Ý-tưởng 
ngày nay của Leibnitz nói người ta là một « Tiểu 
Thiên-Địa (microcosme) vậy. 

Воч có chữ Vô-Cực như Thái-Cực mà về sau 
Chư-Nho có người cho là Chu-Liêm-Khê theo cái 
học của Lão- lử nói có «Уд» Ж. rồi mớicó « Hữu » 

Chu-Liêm-Khê sở дт viết lên đầu Thái-Cực 
Đô-thuyết là cốt để nói rõ cái nguyên Hình-Nhi- 
Thượng của Không-giáo, chứ không có ý gì bàn về 


à 
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Vô và Hữu. Ма lại cách ấy sau ông nói: « Thái Cực 


lên: Сис dã ».. х ДА, =. $3. ÄR 4, 
Thái-cực góc ở Vô-Cuc vậy. Và lại nói: Võ-Cực 
chi Chân, Nhị ngũ chỉ tính. diệu hợp nhi ngưag, liên 


Đạo thành Nam, Khên đạo thành Nữ. cấp. EH = 
A LALA Sh 
Ж жй K. 3 , аж. 


Cải chân-thực của Vê-cực là cải tỉnh-túy của số 2 


"sò $ hợp nhau một cách linh-diệu mà ngưng lại 
-_ Đạo-Kiền thì thành con Trai, Đạo Khôa thì thành 


con Gái. 
(Т, ж CY А А A 
“Như vậy thì Thái-Cuc và Vô-Cực là một vậy. 


2 QUAN-PHÁI 

Đồng thời với Chu-Liêm-Khê có Trương- Tài 
cũng theo cất tôn-chỉ Lý-Học mà lập ra một hoc- 
thuyết rất có giá.trỊ. 

Trương là 3% A tự B Tủ Hậu 2 A 
(1020-1076) người đất Dai-Lwong, thuộc tinh Hà- 
Nam, dô Tiền.Sĩ ra lầm quan được ít lầu rồi bỏ 
về ở Nam-Sơn phía Tầy, huyện lrường-Ấn tỉnh 
Thiếm-Iây nhân lấy tên chỗ ở là Hoành-Cứ 4 ДЕ. 
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mà đặt tên hiệu. Nhân vì ông ở đất Quan. Trung 


phái. 

Ç Sau khi ông thôi quan về ở nhà dạy hoc và lầm 

bà Đông Minh $ 2 Tìy-Minh a êh- sách 

Chinh-Mông E $ VÀ sách Dịch-thuyt. £ 3 
Trương-Hoành Cứ theo nghĩa trong Kinh- 

Dịch mà bàn về Vũ-Trụ. Ông cho trong Vũ-Trụ chỉ 


có Thá-Hư là Chân-thật, vì thái-Hư và Thái-Cực: 


là Mật. Van-vàt do đạo Thái Hòa mà sinh ra. Thái- 
Hòa là đạo Âm-dường biển-hóa. Bởi vậy khởi đầu 
sách Chính-Mìng ông nói rằng: Thái Hòa mà gọi B 
Đạo là bôi trong Thái.Hòa có cái tính phù-trầm, 
thăng-dáng, động-tĩnh tương-cảm với nhau cho nën 
mới siuh ra cái mỗi đầu của sự Nhân-Huân twong- 
dang, thắng-phụ khuất-thân, cái дёп thì cơ vị dị giản 
mà cái cùng-cực thì quảng-đạt Кіёп-со. Khôi Biết ở 
cát dê là đạo Kién, noi theo ở cái giấn là đạo Khôn. 
Tan ra man-mác mà có thể tượng được là Khí, thanh- 
thông mà không có thể tượng hình được là Thần, 
không như bụi-trần nghĩ-ngút không đủ gọi là Thái- 
Hòa. Người nói Đạo, có biết Đạo ấy mới gọi 1А 
biết Đạo. Người học Dịch с có biết Dao ấy mới gọi là 
thấy Dịch, 


Теч Đất và Vạn-vật có là gốc ở hai Khí Âm- 
Dương. Hai khí dy tương-đổi và tương điều-hòa với 
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nhau cho nên mới sinh ra các pháp-tượng. Bòi có cát 
tương-đỏi tương điều-hòa Зу mà cái pháp-tượng đều 
có cái tính ái б, thành ra có vật-dục. 

Trương-Hoành-Cứ giải rõ nghĩa ấy rằng: Cải 
hư của khí bản thì im-lặng không có hình, cẩm rồi 

ói sinh-tu lại rồi mới có Tượng. Có tượng åy 
h có đổi, đối tắt phải phẩn lại sự hành-víi của nhau. 
Có phản ấy là có thù-nghịch, thù-nghịch tắt phải hóa 
mới giải được cho nên cái tính ái ó đồng ở: Thái-hư 
mà ra rồi sau thuộc cå về vật-dục. 

Sự biển-hóa của Thái.hư thì vut mà sinh, vut 
mà thành, không để hố: môl đường tơ tóc nào, thật 
B thần-diệu vậy бї! | 

Trong Trời Đất chỉ có Thần và Hóa bất 
được hai đều Ху thì hiểu-được Đạo Trời. lrương- 
hoành-Cứ nói đây thật rất đúng với cái Sinh-linh- 
Khi hay là Folat ở trong Kinh Dzyan vậy. 

« Thần là cá Đức của Trời, Hóa là cá Đạo 
của Точ, Đức là Thể, Đạo là Dụng. Нор lại với 
Khí chỉ là Một mà thôi Hư-Minh Chiêu-Giấm B 
cái sáng của Thần sung-tắc mọi nơi không có chỗ nào 
hở cả. 

« Khí có Âm-đương dun-diy mà đi, dần 


т 


mà hóa. Нор Bm một mà bất-trắc là Thân. О 
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người thì biết điều Nghĩa dùng điều Lợi, ấy là việc 
Thần-hóa đủ vậy: Đức mà thịnh là cùng Thân thì 
cái Biết không cần phải nói, và Tứ hóa thì cái nghĩa 
không cần phải tồn » Ông lấy cái nghĩa chữ < Cùng 
thân chi Hóa g 1р Z 406 > ở trong Kinh Dịch 


làm cốt cho sự Học của người ta. 


3' LẠC-PHÁI 
Chu-Liêm-Khê truyền cái học của mình cho Môn. 
đệ là hai anh em họ Trình: Trình-Hạo và Tïình-Di 
Hai ông này mở nhà học ở Lạc.Dương cho nën 


Hậu-Nho gọi phát của ông là Lạc-phái. 


Triwh-D; 4 Е tự là Chính Thúc Ж ‡t 
hiệu là Y-Xuyên ` JH (1033-1 107) người tỉnh 
Hà- Nam trước cùng với anh là Trình-Hạo học Chu- 
Liêm-Khê, sau vào học nhà Thái-Học. Hồ-Viên thấy 
văn của ông lấy làm lạ, cắt lên làm Học-chức. Đến 
dời Vua Triết-Tôn (1086-1099) ông làm chức Giáo- 
thụ ở: Quốc-tử-Giám đất Tây-Kinh sau vào làm chức 
Thuyết-Thư ở: Sùng-Chính-Điện, Ông dậy học 
rất nghiêm ai cũng kính sợ. lúc ấy ông không tương 
айс với bọn Tỏ- Thức, thường bị dèm-pha, phải 
ra coi Quốc-Tử-Giám ở Tây-Kinh rồi lại phải đểi 
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đi Bồi-Châu ở Tứ-Xuyên. Được it lâu lại về dậy 
học & Lạc-Dương. Qua sang đòi vua Hy-Tôn, 
bọn gian-ninh đấc-thể bát ông đem về giam ở Hà- 
Nam biên tên vào số bằng-đẳng và bát phải giải tán 
hết cả học-trò. 

Ông làm ra những sách Dịch-truyện 3 {$ 
Xuân-Thu truyện ж 4X f và Mạnh- То. giải 
Dịch-truyện cua Trình-Di còn lưu-truyền dën 
ngày nay mà cải học của ông thì thành ra cái học 
của Chu-Hi vậy. 

` Những người theo hai anh em họ Trình rất 
nhiều song những người có thể-lực đến Hiậu-học thì 
chỉ có Tạ-lương-Tả và Dương-Thời mà thôi. 

Ta-lreug.Tả 9} F j tự là Hién-Dao 21 № 
hiệu là lhượng-Thát _È 3 theo học Trình-Minh- 
Đạo (Trình-Hạo) sau mở đường cho Lục-cửu- 
Uyên. 

Dương-Thờ? 5 lệ tự là Trung-lập р 3 
hiệu là Ош-Ѕоп #9, ih trước theo Trình-minh-Đạo 
sau theo học TTrình-Xuyên rồi truyền cái học cho 
La-Tòng-Ngan FE £ Z tự là Trọng - Tổ 
hiệu là Dự- Chương Jf 3? HLa-lòng-Ngạn truyền 
cho Lý-Đồng f) tự là Nguyên-Trung Æ Ф 
hiéu là Diên. Bình = + Ly-Dóong truyền cho 
Chu-Hi. 
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4' MÂN-PHÁI 


Chu Hi X š te là Nguyên Hồi + pä 
su đổi Ñ TrọngHối tP sr hiệu B Нё-Ат 


: jit Jir (1130-1200) người huyện Vụ- Nguyên tính 


An-huy thu- 18 tuổi dó Tiển-Šĩ bồ làm Chủ-Bạ 
huyện Đồng-Án tính Phúc-Kiến, được ít lâu bỏ 
về. Nghe ở đặt Diên-Bình. huyện Nam Bình tỉnh 
Phúc-Kiền có Lý-Đồng vui Đạo ẩn-cư ở đó ông bèn 
đến theo học mới được cái chính - truyền của họ 


“Tĩnh. Ông làm nhà gọi là Trúc Xá ở trong núi 
Võ-di-Sơn, thuộc huyện Sùng-Án, phú Kiến-Ninh 


tính Phúc-Kiến. Кёзї ở tác nơi dën theo học rất 
đông. Hiu- Nho nhàn đó gọi phái của ông lì 
Màn-phái. 


Đến dời Vua Hiển- lôn nhà Nam- lỗng (1165- 
1189) ông dược cử di làm chức Tri Nam. Khang 
quận sau được thăng chức dễ cử ở dit Triễt- 
Đông. Vua Ninh-Tôn (1195-1225) lần ngôi, triệu 
ông vào Triều làm chức ТЫ - Giảng được до 
ngày thì bị hặc phải bãi về. Lúc йу ông thường 
bị chỉ-trích là Ngụy-học nhưng ông cứ giảng-tập 
không thổi. Ông mất năm Khánh-Nguyên thức sáu 
(1200) đời Vua Niah-Tôn được tặng tên Thụy 
là Văn % - 


462 


iy 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Ông lầm ra những sách: Dịch-Bẵn nghĩa $ 
+ Ã Dịch Học Khí-Mông Thi-tập truyện # 
4% {& Tứ-Thư tậpchú Ф & 21 để giải rõ 
những kinh-truyện Thánh-Hiện. 


Những sách của Thiệu-Khang- Tiết, của Chu- 
Liêm-Khê và của Trương-Hoành.Cứ và cả hatanh em 
họ Trình làm ra chưa được bao lầu mà những 151 tinh- 
vi, những nghĩa to-tất đã mò di, ông bèn góp nhặt 
lại làm ra Thá-Cực Đồ-giải, + 4R É] Ж Thông- 
thư.giải š 3 Z, Chính Mônggii E £ Ж 
vân vån, để phát-minh nghĩa-lý ra cho nên những sách 
Ху mới thịnh-hành được. Còn về dường tư-tưỡng 
của ông thì có những Sách: Cận-Tư-lục if. #; 4 
Văn tp Ж  Ngữ-Lục 34 # Сас Ж 28 
vån vån, đều là quan-hệ đến Học-thuyết và Luân-lý. 

Xét về đường Tlriểt-học thì cái học của Chu- 
Hồi-ÀÂm có nhiều điều cao-minh, mà về đường thực- 
hành thì có nhiều đường .со-сһар rất hẹp-hòi. Đó là. 
sự rất hệ-trong, ta nên chú-ý mà xét cho kỹ thi 
mới hiểu то được cát Нос của ông vậy. 
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Và xét vë Tâm-học thì có Lục-cửu- Uyên tệ 2L. 
tự là Tử.Tĩnh +$ biệu là Tồn-Trai £ Ë (1139- 
1192) người huyện Kim-khê thuộc tỉnh Giang-tây. 
Năm Càn-đạo thứ 8 dòi Vua Thiền-tôn nhà Nam- 
Tổng (1163-1189) ông thi dó Tiển-sĩ làm quan đến 
chức Quốc-tử-Chính rồi về dạy học ở núi $ h 
Tượng-Sơn tự hiệu là Tự-sơn-ông. Đến đời Vua 
Quang-tôn (1190-1195) ông được cử ra lầm chức 


= Tri, Kinh-món quận. Ông ở Kinh.môn trị dân гїї 


nhân-hậu, sửa dôi phong-tặc xây-dấp thành-trì, trù- 
liệu việc võ-bị, nối tiếng là có Chính lạ. Tổ-tướng 
là Chu-tẩt-Đại khen là: «(Hữu cung hành chị hiệu» 
= Ж f†z 55. > có cẢi hiệu-quả về sự tự mình lầm 
điệu Nhân-chính. Ông ở Kính-môn được non ba 
năm thì mất thọ s4 tuổi. Thụy là Văn-Ấn A 5 
Theo ông thì cát Đạo chỗ nào cũng có mà chí 
Công chí Chính, chỉ vì người ta tự dem thân mình 


làm riêng ra, cho nën không vào được Dao, ông nói 


ring: «Dao dây lấp cả Trời-Đt, người lầy thân 


mình tự lầm riêng ra, cho nên cùng với Đạo không 
nhập lẫn nhau. Nều người có thể lùi bước mà tw xét 
mình thì tự-nhin Đạo với người. nhập lẫn nhau 
được. 
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(Đạo tắc Thiên-địa. Nhân dí tự tư chỉ thân, 
giữ Đạo bất tương nhập. Nhân năng thoái bộ tw- 


tĩnh, tự-nhiên tương nhập.» : 
WRA. Ау А 4A2 3 

#t 30 RAAN. AER Ở 4 2 

ARMA” x 


СФ cá y Lục-tượng-Sơn nói đó thì Đạo là 
phần hình-nhi-thượng tức là lý vậy. «Lý ở ngay 
trước mắt, chỉ vì tại người che đi Vậy: 


JE J j HË PrE с ЖА 8 ik 


«Гу chi tại nhỡn tiền chỉ thi bị nhân tu të liễu» 
Тас tượng-Sơn cho là Lý Chí-Thiện, nhưng vì 
khí có mò--tối, vật có ngăn-che, thể-lực có biển-thiên, 


tập-quán có di-dịch. Не người ta đi mà không {тб 


lạ, mê mà không hiểu là người ngu, người dó-, làm 


mắt cái Dao diluân, trái với Mệnh Trời. 


Lục-tượng-Sơn là một nhà tâm-lý-học uyên- 
thâm chủ & một chữ Tâm, nhưng cái nghĩa chữ Tâm 
của Ông dùng rất rộng. 


Về sau Chy Nho phần nhiều say-đấm về từ- 
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chương văn-phú một là ít có Sử cao-diệu uyên-thâm 
và về phần để thi.cứ tiến-thân vào nơi phú-quí, cho. 
nên Lý-học ngày ngày mai một di và thứ nhất ở 
trong Thể-kỷ nầy. Nước Trung-hoa đã đào-luyện bao 
nhiêu bậc Hiền-tritt phí-phầm, đã lầm rung-động cả 
nền Văn-hóa hoàn-cầu thứ nhất về Lý-học, Triểt-học 
dën ngày nay các nước Âu-Mỹ cũng vẫn còn ngẵn- 
ngơ chiều về hướng Đông để tìm hiểu. Nhưng cái 
luật dĩ-nhiên đã cho ta hiểu rằng có thịnh # có suy- 
Cho nên người Trung-hoa hiện nay đang bồng-bột 
51-п51 đua nhau về cái Văn-minh Âu-Mỹ, học đồi 
những cái mà Tâầy-phươn н đã cho Ë quá thời, nhãng 





bỏ những cái gì quí-báu mì ị Tây-phương đang đi tìm 
kiểm. Ôi! cũng là Mệnh Trời, cát bánh xe luân- 
chuyển từ từ theo thời-gian mà biển-chuyển. 

Cái Văn-minh cao-siêu cua Trung-hoa dần dần 
suy-sụp để nhường chỗ cho cái vãn-minh thực-tỄ và 
cơ-giới-hóa của người Âu-Mỹ. 

Ôi! thời-kỳ đó tức là thèi-kỳ xác-thịt trả thà 
(Vengeance de la chair!) vì nước. Trung-hoa từ nghìn 
xưa tu tâm dưỡng-tính, xuẩt-hiện được bao nhiều 
bậc Hiền triểt cái-thë văn chương mà cả Hoàn-vü 
đều khâm-phục, nó đã từng như những nhà Tu mộc- 


mạc, đè-nén hàng muôn năm cái vật-dục mà ngày 


nay không chịu nói sự thèm muốn của nhuc-duc 4 
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sẽ phải trải qua một tho. ky tri-thà của nhục-dục và 
"làm tiêu-tan cái tinh-thần lông-lây quí-báu khi xưa. 

Như vậy cũng chẳng qua là cái kiếp nầy, chúng 
ta đang ở cái thòi-kỳ gần đến chỗ Tich-lac ngần 
năm (Millénium) ắt- sẽ có những sự bičn-thiên như 
vậy. Có sự vật-chất đến cùng-cực thì cái tinh-thần 
mới niy ѓа được đúng theo DĐịch-lý : < Âm tiêu 
Dương trưởng» vậy. 


KINH DỊCH BỀN VIỆT-N.4M 


Nước Việt-Nam trải qua gần 2000 năm Bác- 
thuộc và theo địa-thể & liền xát phía Nam пс 
Trung-hoa cho nên bị ảnh-hưởng тїї mạnh vë Văn- 
hóa, tập-quán, phong-tục và chính-trị Nhờ Văn-hóa 
Trung- hoa do S7-Nhiệp mang sang đầu tiên nước 


Việt-Nam và từ đó ta bắt đầu học chữ Нап làm chữ  - 


của mình. Nhung Văn-học của một nước bi-tri thì 
bao giờ cũng có hạn-chể, nó chỉ phát-huy trong. 
phạm-vi từ~-chươ-ng thơ-phú, lĩnh-hội ай ý-tứ để thi 
cứ, ra làm quan, hay là tay sai cho tui Thực-dân Tàu 
tàn bạo. Sự Học hồi đó tuy là cũng gồm có Tứ.thư 
Мей аһ, Sử-ký, Địa-dư nhưng môn Hinh-nhi- 
Thượng của đức Phu-tử không thể lan-rộng trong 
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nước được, phần nhiều Chư Nho Việt-Nam chỉ siêu 
về Từ chương văn-phú và theo Nho giáo một cách 
bo bo giữ thái- độ tầm-thường; bao nhiêu tư-tưởng 
chỉ là trên mặt đất, bó buộc ‚е ta trong cái khuôn- 
khô chật-hẹp, chỉ mài-miệt về Hình - nhi - Hạ một 
cách сӧ-сһар sai lầm, thành thứ nêu lên những tập- 
quán phiền-phức và sai lạc với cái tinh-túy của Nho- 
giáo, đến như cái Triểt-lý của Hình-nhĩ-Hạ, cái đạo 
Trung-dung, đạo Оцап- và cách sử-kỷ tiễp-vật còn 
chưa thầm-nhuần được dën tận nơi, thì cái Triểt-lý 
về Hình-nhi-Thượng lầm sao tới được. Nhưng ta 
cũng không nên trách-đoán là vì ta bị ẩnh-hướởng 
‚ hãp-thụ cái văn-hiển Trung-hoa một cách lờ: mờ, theo 
“cái địa-vị của một nước bị đô-hộ, bị-trị theo bốn 


nguyên-nhân dưới dày : 


1- Ta là một nước bị-trị và Бол người dô- 
hộ, thực- dân chỉ muốn cho ta học để sức để lầm 
tôi đòi tay sai thôi. | 

2.- Không có những bậc cao-hiên chính-tông 
của Trung-hoa hết lòng dạy bảo. 

s— Không phải là tiếng mẹ dé cho nên học một 
tiếng ngoai- quốc vừa mất thì giờ và cản phải có 
thông-minh mới thầu-triệt đền chó uyên - thâm của 
Мап-һба được. 
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4= Nghề nhà їп không có và những sách bén 
{rung-hoa mang sang rất han-chë, chỉ những các con 
quan, hay con nhà giàu có thể-lực mới mua được. 


Vì bốn nguyên-nhâna đó mà cái Văn-hóa của ta 
phải trì-hoãn trong một thời-kỳ khá dài đáng tiếc. 

Nhưng theo cái lý đương-nhiên để thì vật cùng 
chắc biển, tất là phải có cái phần động-lực, thứ nhật 
giòng giống «соп Rồng chấu Tiên» nước Việt lúc 
nào cũng có trí.khí cương-cường quật-khởi, trong 
phạm-vi Văn-hóa cũng như Chính-trị. Nên có những - 


bậc Văn-nhân xuẵt-chúng thoát-phầm vượt trên cái 


` khuôn-khố văn-chương nhỏ hẹp, để dem mình bay 


bổng lên со: lý-tưởng mà ngắm cảnh biển-hóa của 


Vũ-trụ và xem cuộc xoay-vần của Tròi-Đặt. 
L ° y 


TRANG-TRINH. Cái phán động-lực Ху ta thấy vào 
đời Vua Lêthánh-Tỏn (1460-1497) có Nguyên- 
binh-Khiêm huy là Vin-Dat +2. i£ hiểu là 
Bạch-Vân Сиз 9 /# .L › người làng Trung- 
Âm huyện Vĩinh-Lại tỉnh Hi Dương. Cha là Vän- 
Định tặng tước Thái-Bảo Anh-quận-Công có văn- 
tài sung chức Thái-học-Sinh, đạo hiệu là Cổ- Xuyên 
Tiên-sinh. Bà thân sinh ra Binh-Khiëm họ Nhữ, ẩm 
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phong Từ-thục Phu-nhân, con gái quan Thượng- Thư 
Nhữ-văn-Lan người làng Yên-tử, huyện Tiên-Minh 
cùng tỉnh Hãi-Dương. Bà bẩm sinh thông - minh, 
thông kính:sử, gici văn-chương lại tỉnh 15-5. 
Nm Tâa-Hợi niên hiệu Hồng-Đức thứ 22 


(1592) dòi Vua Lê-thánh-Tôn bà sinh ra Nguyên- 


bỉnh- Khiêm mình to lớn, tướng mạo khôi-ngồ. 
Khi Ngài còn bé học ở nhà sau lớn thco học 
ông Bảng-Nhơn Lương-đắc-Bằng ở T hanh. 
Lương-đác-Đằng vốn ở làng Hội- Trào huyện - 
Hoằng-Hóa. Nguyên có một chi họ lạc sang ©" Vân- 
nam đời đời làm quan bên Tàu. Khi Đắc-Bằng sang 
sứ nhà Minh, gặp một người cùng họ là Lương- 
nhữ-Hốt cho một quyền Thái ất thần-kinh. Đấắc- 
Bằng dem về học-tập cho nên tinh nghề lý-số việc gì 
cũng tính biết dược trước. Sau truyền cho Nguyễn- 


bỉnh-Khiêm. Ngài học tinh về thuật-số phầm các việc 


tai-tường họa-phúc, cùng là ngày mưa ngày nắng 
việc gì cũng biết trước. 

Lúc ấy nhằm giữa khoảng QQuang- Thiệu đời 
Chiêu-Tông Thiên-hạ đang rồi loạn, Bỉnh-Khiêm ån 
cư dạy học không quan tâm gì đến việc Nước cả. 

Khi ngôi báu đã chuyển sang họ Mạc rồi, bến 
phương tạm yên. Vua nhà Mạc nghĩ đến đường 
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văn-tự liền xuống chiều trong ngoài mæ khoa thi kén 
người tài 22101. Các bạn-bè thần - thích đều khuyên 
Bỉnh-Khiêm ra ứng thí. Ông suy - biết nhà Ёё lại 
truag-hưng lên được ngần-ngại không muốn ra lầm 
quan với nhà Mạc. Nhưng bạn-bè cứ một mực 
khuyên nên đem tài ra giúp đời trị dân. УЗ trên còn 
có mẹ già ngoài 7o tuổi nhà nghèo, không để lễ- 
nghi báo-dưỡng, ông suy-tính đắn-đo mãi rồi mới 
quyềt-trí vào đời, định đem số: học bình sinh ra kinh- 
bang tể-thể. Lúc Ау ông đã 44 tuổi mới ra thi 
Hương dó Giả- Nguyên khoa Giáp-Ngọ năm Đại- 
chính thứ năm (1534). Năm sau Ất-Mùi ông vào 
thi Hội bốn kỳ đều nhất dó Hiệi-nguyên. Vào Đình- 
dòi dó Trạng-Nguyễn, từ Hương đến Dinh-thí ông 
đều đồ đầu. Vua Thái-Tồng Mạc - dšag- Doanh cả 
mừng đặc-cách cử Bm ]ông-các HHIiêusthư. Thái- 
công sai họa hai bài thơ Ngự-chẽ dëu được ưu-hạng, 
liên cử làm Hình-bộ Tả-thị-Lang. Ít lâu lại đổi sang 
151-65 Tả-thị-Lang kiêm Đôồng-Các Đại-học-sĩ. О’ 
triểu ít lâu, trông thầy mọi việc không được như y 
minh mong môi, bọn рапс cũng vån được công- 
nhiên dự việc chính. Trạng bèn dâng sớ xin chém 
quyền-thần mười tấm người. Sé tàu mà không được 
xét đến lại nhân con rẻ là Phạm-giao cùng với 
cha là -Phạm - quỳnh cũng thuộc vào bọn quyền- 


ar 
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thần зу. Tez  khuyëén-bio không được bèn thác 
bệnh xin về trí-sĩ. Ấy là năm Nhâm-dần hiệu Quảng- 
hòa thứ hai (1541) đời Vua Tuyên- Tông Phúc-Hải. 
Via Phúc-Hải không giữ lai được đành phải chuẩn 


cho và gia-phong làm Trình-Tuyền-Hầu (vì thể ta 
mới quen gọi là Trạng- Trinh). 


Trạng- Trình về làm cái am Bạch-vân ở bên tả 


làng Trung-Âm, nhân tự hiệu là Bạch-vân cư-si, 


dựng hai cái cầu là Nghinh-phong và 'Trường-xuân 
để lầm nơi nghỉ mất và xây một cải quấn ở: bên sóng 
Tuyểt-giang ` gọi là quản 'Trung-tân, có soạn bài văn 


ba khắc vào bia dà để khuyên ran người dời N gài 


để lại cho đời sau nhiều thơ chữ nho và thơ quỗc-âm 
rắt có giá-trị về văn-chương cũng như vẻ phương- 
diện xã-hội. Theo ông Độn-phủ Vñũ-phương đã chép 
trong Công dư: бёр- ку Bạch-vân- Âm thi.tập có 
những hơn một nghìn bài, về sau chỉ còn truyền- 
tụng độ hon trấm bài và một bài bia quán Trung- 
Тап mà thôi. : : 


Phần dóng dân-chúng nước ta déu biết đến 
Trạng-Trình vì nhờ: được những việc. Trạng đã tiên- 


tri cứ lần-lượt xảy ra đúng như vậy, cách hằng тау 


trăm năm sau. Cho nën ngày пау һаі tiếng «Sầm 
Trang» då thành hai tiëng qucn thuộc © cửa miệng 
moi người. | 
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Khi còn ẩn-cư và sau khi về trí-sĩ Trạng 
Nguyễn-binh- Khiêm dạy được rất nhiều học-trò, gần 
xa mộ Đạo cao Đức trọng kéo nhau về học Ó cửa 
Trạng kế có hàng mấy ngàn người. Phần nhiều các 
Đại. thần giúp cho Lê-triều trung-hưng sau nầy đều 
là- học - trò Теш danh tiëng nhất có những ông 
Nguyễn - Dữ ån-cw không ra làm quan. Nguyên- 
Quyên Giác - Hải làm quan với nhà Mac, Phùng- 
khắc- Khoan, Lương-hưu-hánh, Đìịnh-thời- Тапу, 
Trương-thời-Cừ ra giúp nhà Lê 

Đó là người đầu tiên thầu-triệt và thông-bác 
được cái Đạo-lý tinh-vi của kính Dịch ê nước ta từ 
trước tới nay. Như ng tiếc rằng lrạng không truyền 
lại những Kinh nghĩa và các Kinh tham-khảo để di 
đến chó tuyct- đối Đại-quang- minh của Th иёп-1у. 


Phần nhiều những món-hoc của Trung-hoa như 
Tượng-số, Lý-số, Thiên văn, Địa- ý, Binh-thư, - 
Trận vân vân, đều lầy Dịch-lý làm căn- bản, cho 
nên ta có thể liệt vào hạng các bậc Hiën-tričt đã 
- thầu-triệt được Dịch-lý một nhà Địa-lý-học trứ-danh 
của nước Viêt-Nam là ông Tã- Áo. 

ТА.АО. Người làng Tả-ao, huyện Nghi- xuân 
tính Nghệ-an tên là Nguyên-đức-Huyèncó bån nói 
là Hoàng-Ch?). Nhân {до làng tục goi là Tả-ao. Vì 


nhà nghèo mẹ phải bệnh la mắt. Ti-ao mới со 
“ j 
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người khách buôn ở: phố Phù-Thạch về Tàu để lấy 
thuốc chữa mắt cho mẹ, sau thầy thuốc khen là con 
có hiểu mới dạy cho phép làm thuốc. Sau ông chữa 
cho một thầy Địalý Tàu chính-tổng khói mắt, сат 
cái œn åy thầy Địa-lý dạy cho Tả-ao phép Địaý. 
Tả-ao giỏi về Địa-lý tróc Long hô Thần như Thánh 
vậy: : 

Sau từ hồi nhà Mạc đến cuối thể-kỷ 19 thì 
Nho-học từ-chương vẫn bình-thần vÓ Sự khoa-bảng 
rồi đến khi người Pháp sang đô-hộ nước Việt-Nam 
(1863) thì Hán.học bắt đầu suy-vi và đến 1938 
thể-kỷ thứ 20 thì Nho-học hầu như tiểu-diệt, lác- 
đắc còn ở nơi thôn-da vài thầy đồ Nho gõ đầu trẻ 
để độ thân với những chỉ hồ giả dā của Thánh-Hiền. 
Ngót 4000 năm nay kinh Dịch chỉ nhắc nhỏ đến với 
những sự suýt-xoa, tắc lưỡi và lắc đầu. Chư Nho 
cũng coi như là một quyển Kinh vô-cùng huyền-bí 


khó hiểu. 
Nhưng ở thë-ky thứ 1ø bên Âu-Châu có nhà 


Bác-Học Leibnitz cũng đã nêu lên cái thuyết « Thiên- 
Địa vạn-vật nhật thể» hay là người ta gọi là < Pon- 
Tử» của Leibnitz. Trong chú-giải (commentaires) 
-kinh Dzyan bà Blavatsky có nói: Những cất (mầm 
vi thủy? của Vũ-Trụ mà cái Sinh-Linh-Khí (Fohat) 
cùng với nó lặp đầy Vū-Tru những Nguyên-tử 


~ 
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của Khoa-học và là những cĐơn-tử» Của Leibnitz. 


Bên Âu Chiu Leibnitz là một nhà Triểt-học 


nêu lên đầu tiên cái thuyết «Thièn-Ðia vạn-vật nhất 
thể» mà Á-Đông đã có từ hàng 6ooo năm nay. 


—G-Wihelm Leibnitz. (1646-1716) sinh ở 


Leipnz lầm những sách : Nouyeaux essais sur ` 


['entendement humain, Тый, Discours de Méta- 
physique và nghi ra cái Nguyên- nhân của cái Sinh- 
động-lực quản-bình và lỗi Vi-phản-toán (calcul 


: différentiel) thực-tế và tính-thần triët-hoc và thuyết 


c€Đơn-Nhất», 

Lý-tưởng thần-linh chủ-nghĩa (Idéalisme spi- 
ritualisté) Leibnitz không thay đổi mày cái Triểtlý 
của Descartes để phát-huy ra một lý-tưởng trong 
sáng. Theo Leibnitz thì những thực-thể B những 
Đơn-tử, đơn-thể hoat- © thiêng-liêng mà chúng ta 


phải cảm thầy nó cũng giống như chúng ta phải cẩm 


thầy có linh-hỏn vậy. (Système nouveau de la Na- 
ture, in oeuvres. Ed Janet 1866 Т. II 528) và Né 
với Đức Thuong-Dë một Bon-tù 1-01, rốt cuộc 
thành một thực-thẻ, 


Xem nhu vậy thì cũng như Triểt-học Á- Dong 


đúng như với нин < [hién-Dia vạn-vật nhãt.thể» 


đó là cái lý «Đồng qui nhi thù Đồ, nhất trí nhi 
bách-lự» của Không-tử đã nói ở thiên Hệ-từ vậy. 
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Xét cho kỹ từ nguyễn-nhân cho đến dòi пау 

Đạo Dịch trải qua bao nhiêu là thời thịnh suy thay 

đổi mà hiện-tại sóng gió Năm-Châu vừa nổi Юр 
Hoàn-cầu trải qua sự can-qua binh-lửa cũng “chi vì 

cái Văn- Minh vật-c а Hạ-trí làm tiêu-chuẩn đa. 

Е = Nhân-loai đến con đường diệt-vong vậy. 

¬ Ôi ! nào Tu-Bi, Bác-Ái vi-tha những danh-từ 
đẹp-đe đã có từ lúc khó: i 


thì ai ải cüng muốn tu tâm luyện tinh, tránh Åc theo 


al 








thủy có Nhân-loại, ngoài 





“Phiêu, nhưng trong tâm chưa diệt được cái Nhuc-duc 
cho nên cái vật-dục càng ngày càng sinh chồi mọc, 
dễ ап xiu vào Nhân-loại, din dän vật-hóa con người 
СЫ siêu về tài với lợi, nên mới có những kê mạnh 
hiếp yểu,cá to nuốt cá nhỏ | Nhw vậy sao có thé 
gọi là Bác-ái Ти-Ы được và còn dầu B Công-lý? 
Nëéu cái Ván-Minh còn lấy vật-chất lầm сап- 
bản, còn tần-triển bao nhiêu thì cái cân Công-Lý 
bao giờ cũng chĩu theo cái quả cân nhiều vàng lấm 
bạc, sẽ nghiêng về nước nhiều súng hay đạn nhậy 
tóm lại chỉ là cái lý của «kể mạnh» bao giờ cũng là 
dep là hay (La Raison du plus Fort est toujours la 
mclleure). 


Cái Еф con người đã suy-vi như vậy cho nën 
Đạo Dịch cũng tiên theo thời của cái liễn thứ tư 
này mà cùng xuống đến chỗ suy-vi mờ tôi. 
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Mà hiện-thời Vạn-Quốc sau khi đã trải qua 
một thồi-kỳ khủng-khoảng dú các phương-diện về 


trận giặc bằng toàn cơ-khí tồi-tân này thì Nhânoại 7 


hìnhaahư đã chấn-nắn sự chém giết nhau mà hô-hào 


cho cả Hoàn-cầu được Thái-bình thịnh-trị và đã Tập 1 › 


ra Liên-Hiệp-Quốc đề thão-luận сидс Hòa-Bình: 


đó cũng chỉ là một vắn-đề để đặt trên thẩm tan 


nói để ап-ш muôn dân, cho” trăm họ một tia hy- 
vong nhưng Hòa-BĐình cồn xa-lắc Con người còn 


vi-kỷ còn tham -vọn Aii a nộ-lễ FR con người 






Như trận giặc 1914 vừa qua thi trần giặc 1939 đã 


tới. Như vậy Nhân-loại phải giả-quyềt bằng - cách 
nào mới có thể duy-trì được sự Thái-Bình trường~- 
сии để cứu-vớ't sinh-Ình. 


— Kinh Dịch nói rằng : «Нин dược Đạo 


Thời tức l hiểu được Dịch-lý». Cho nën cái Thời 


sau cuộc hồn-loạn đến cực-điểm thì đến cuộc có thứ. 
tự qui-củ sau thời Loạn át đến thời Bình, cái thời 
Bình dó št không thể duy-trì bằng võ-lực được. 


* 
б-а 


Phàm аё nén người bằng võ-lực át gây sự hằn-thù ` 


và một khi kẻ гуёи đã dây lên được thì át có sự 
41.1оап. Từ có chí kim muốn nước đều nghiệm-xét 
và trải qua những trạng-thái đó, đã qua rôi mà 
-không cải-tạo lạ, như vậy thì lầm sao có sự Hòa- 
Binh tuyệt- -đối trường-cứu được. Lẫy са! vong-tưởng 
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bề ngoài, lấy những cái hình thể-chắt căn-cứ vào đó 
mà gọi là Văn-Minh thì có tiễn đến. đầu đi nữa cái 
nguyện-vọng Hòa-Bìah của Liên-Hiệp Quốc cũng 
không thể nào di đến được mục-dích. Ngoài sự 
can-qua đö-thán, Шу võ-lực dë nén không thành ta 
"thử phụng-sự cất Hàa-bình đó bằng một lý-tưởng 
theo đúng Thiến-lý xem, ХЕ ta sẽ có những kết-quả 
khác vì ta deo những nguyên-nhân khác. Nếu cả 
Nhân-loại đều di về một con đường sáng-lạng của 
Thiên-lý thì ta sẽ tới một Thš-giới Đại-đồng tuyệt- 
đổi (xem quyền Đaại-Đồng-Thuyết đã xuất-bản năm 
1952). 


Ôi! Nhân-loạt chúng ta cùng một gốc sinh ra mà 
khác ngọn, chỉ vi cát loi vật#hắt không nghĩa-lý mà 
ta đã tự đưa nhau vào hàng đồ-tẾ sát-hại sinh-linh. 
Ôi! Như vậy ta còn cao rao lên -nào những Bac-ai, 
Nhàn-loại làm gì cho trái với những hành-vi của ta 
vậy. Tôi rat mong các Ban cùng tôi một quan-niệm, 
cùng hưởng-ứng với tôi theo một lý-tưởng cao-siêu ; 
một y-nguyën chân-thành : Cầu mong cho muôn Họ 
đồng thanh hưởng-ứng đi tìm Chân-Ìý trong những 
Rang-dông trong-trco, sau những ngày gió tấp mưa 
за. Tôi mong ràng cát công-phụ khảo-cứu. của tôi có 
một vài phần ích-loi cho Đồng-bào và Nhândoại. 
hút yên-tĩnh sau 


Trong khi cái tâm ta đã được vài 
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khi dnan máu — ш wong foi, phat tan cửa эй, _ cha. 








um s reo шй Đó Т ERR ci uóng “thần 


đầu tiên đến với các Đạn, , với bao. nhiều sự đầm. 
ẩm, quang-vinh, giác-ngộ tâm-hồn bạn. với những. - 
mục-lích cao-siêu thần-bí,. 

Đạo Dịch rất là huyền-bí cho dën đức Phu-tử 
cũng phải dày công nghiệm-khảo nim năm tháng 
tháng mới có thể thâu-triệt được đến chỗ tinh-vi 
của Dịch-lý. Tuy có cái khó khăn ít có cái dị-giản, 





trong cõi phòn-tạp hôn-đện ít có sw giản-dị vô-ngần. 


a Vậy các Ban, trong những khúc vòng quanh 


đời mình sau lúc thành hay bại, sau lúc vui-tươi đẹp- 
de, hay lúc chán-nẩn thể-thái nhân-tình, đó là những 
lúc trong tâm-trí Ban có những khoảng trồng vô- 
tư, phẳng-lăn g nhu mšt hó müa thu, chính những 
lúc đó các Вап nếu cổ-gắng lên một chút thì cái 
Đạo rất gần Ban và sẽ cho Bạn vui trong Đạo-Ìý, 
Vì lề ấy người xa Đạo khi bị những hi nộ ai lạc 
tong cõi Hồng-trần dày-xéo cái thần-xác con 
Người, sau những gio: phút đó con Người hình như 
trồng không, không tự-chủ được cho nên vật-dục 
nổi lên mà đưa con Người vào trong những nơi 
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trác-táng, bó thất con Người vào trong vực-thắm 
hỗ sâu của nhục-dục, lám kẻ lấy thuốc phiện, rugu- 
chè, bài-bạc hay sắc-dục để cho qua những lúc thắc- 
mắc đau thương, Cho như vậy là giả-muộn, cũng 
lím kẻ lấy до làm khoáilạc lầu thành tật-xẫu phải 
mang theo suốt đời cái nghiệp của «Tứ.để-tường?. 
Cho nên trong các lôn-giáo, trong các Đạo-lý, 
không Đạo nào là không dạy người хї dục tầm 
кашап, không Đạo nào là chẳng dạy người không 
yêu thương nhau để di dën chỗ ĐÐại-đồng hợp-nhất. 
- Cho mên bản là con. Người £t phải học cho hiểu 


biết con Người hầu mới luyện thành con Người mà 





tiến theo lý-tưởng vậy (Đại Đồng Thuyết). ` 

Theo lính Dzyan thì chúng ta sáp đến kiếp 
thứ $ ít môt hành-thể thứ sáu sẽ дар ra mà trong 
Kinh đã nói là cái Sinh-linh-khí AEther. Theo trong 
Tân-điều-ước của Ðạo-giáo nói sẽ síp đến ngày tån- 
thể xào khoảng năm zooo. Theo những chú-thích 
khắc trong Kim-tw-tháp Khéops cũng nói bất đầu 


năm zooo trở đi thì loài Ngudi sẽ sống trong cõi thái- 






1000 năm và theo 
nhà Tiên- trì Notradamas cũng tiên-doán sự tận-thể 
đến năm 2000. Và theo Bản-dồ các kiếp trong quyền 
Thái-Ất của tôi (1 ) thì cái kiếp thứ 4 tức là kiếp 








(1) Së xuất-bản, 
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của Văn-minh vật-chất ó: vë hướng. Tây dang tiền 
lên sắp dën kiếp thứ năm là cõi Thái-bình tuyệt-đối. 
Chỉ còn hơn năm mươi năm, đổi với Lịch-sử nó chỉ 
là một chim nhỏ, cho nên sự phát-minh công-dụng 
nguyên-tử à: Âu-tây tức là con người đã thấu-triết 
được cái thể và dụng của cải N guyên-động-lực của 
đăng Hóa-công; đó là cái Sinh-lnh-khí của Trời ˆ 
Đất rồi vậy. Ấy B trạng-thái sơ-thủy điểm cái già _ 
dầu tiên đến kiếp thứ Мат. Rồi đầy cái nguyên- 
động-lực đó sẽ công-dụng như Trời, như Nước, 
như Lia, nhu Đất, thì đời Người tuy ở trông 
cõi hữu-hình nhưng sẽ sống một cách thần-tiên. 

Nếu ai đã hiểu-rõ cái nāng-lwc và cái thể-dụng 

Жа Nguyên-tử ắt sẽ thấy con Người đã lần lần 
vén mö những sự bí-mật của Tạo-hóa mà chỉ mới 
dùng đến cái Hạ.trí thôi vậy. 

Rồi đây cái Văn-minh vật-chất của Hạ-trí sẽ đi 
đền chỗ tuyệt-đổi: nhân-loại sẽ dùng nguyên-tử-lực 
như mỗi người có thể bay trên không- trung với 
một vài nguyên-tử, con Người có thể chuyển-giao 
tư-tưởng với nhau cách chừng muôn ngần đậm bằng 
nguyên-tử. Có le Hậu-thể sẽ thành cái đời thần-tiên 
mà những chuyện xưa ở “Trung-hoa đã ghi-chép mà 
ta thường cho là huyền-hoặc hoang-đườnng. 
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NHỮNG HIỀN-TRIẾT BÁC ĐẠO.DỊCH 

| BÊN TRUNG-HOA 

Lão-Tử (604 T.T.L.K.N.) Tên А Lý- Nhĩ, 
tục truyền khi để ra Ngài ở huyện Khổ đất nước 
Sở dưới gốc cây Lý. Người mẹ cũng không biết 
_ họ chồng, nhờ có cây Lý lúc lâm-sẩn thì đặt ngay 
= _cho con là họ Ly và thầy trái tai con khác thường 
“thì đạt tên là Nhĩ. Lúc nhổ trông có vẻ thanh-tú 
duy chỉ có tóc và lông mày bac cả, người ta trồng 
thầy mới đặt tên riêng là Lão- lử. 


“ão-tử sanh năm 604 T.T.L.lớn hơn Khống- 
Tử 53 tuổi (Không Tứ sanh năm $51 F.E,L.) Lúc 
"thiểu thời Ngày sống trong sự bần-hàn khổ -cực, 
Lão- Tử vẫn cương-quyết tĩnh tâm để nhìn vào cuộc 
đời, trên thì xem Thiên-văn, dưới suy Địalý để 
tìm một сы uyên-thâm. 

О về Lac- -Áp kinh-dó nhà Châu có một Tòa 
Cổ-miểu kiền-trúc toàn bằng đá từ đời Thượng-cổ. 
Chỗ đó gọi là Ат- hồn-miỀu, bön góc có bën tim 
đá to mầu đen bên trên khắc tên vua Phuc-Hi. 

Hoàñg-để Châu-Kinh-Vương bó nơi kinh-đồ 
cũ lập một kinh-thành mới- mẽ tráng-lệ bên kia sông 
Hoàng hà đổi diện với Âm-hồn-miều. Hoàng-để 


ham mê tửu- sắc, phš bỏ văn-chương đạo-lý, những 


sách tre (đời xưa viết lên bản bằng tre) của Thánh- 
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ГА 


quân ngày trước đem cất vào Ẩm-hồn-miều lập thành 
một. lầng-thư-viên. 


Cũng nhờ bọn Si Phu ham công danh muốn 
gân mặt Rồng không ai muốn sang Âm-hồn-miểu 
thụ-chức giữ chức Tầng- Thư- Viện, họ liền tiên dân 
Đức І5о:Та = | 

ЧЕ khi Lão-Tử bước chin vào Ẩm. Hồn Triển 
thì ví như cá gặp nước, Röng gặp mây. Trước 
những mé sách mốc bụi Lão- Tử không thể cầm sự 
cảm-động, Ngài đọc quqển này sang quyển khác, 
Ngài ly ra được một hòn Ngọc trên ду Миа 
Phục-Hi đã ngự-họa hình Bát-Quái. 

Trên nét mặt nghiêm-khấc của Lão. Т bây giờ: 
lệ ra vẻ hoan-lạc, đổi cặp mắt càng sáng-lắng thêm 
Ngài ra thềm lắm bẩm : 

«Tôi da tạ 'các Ngài đã bền công găng trí góp 
nhặt rit nhiều tài-liệu có giá-trị đem để vào cái kho 





này. Những của báu 3y hôm nay tôi được xem 
thầy được rò-râm trông nom. Tôi sẽ mở: to đổi 
mắt, ngày đêm dọc ky hết bao nhiều са уб này 
để tìm tồi Chân lý cái mà đầu tôi có gặp cũng khó 
lòng truyền lại cho ai. 
Mỗi người phải ra công tim-tòi Chắn-Ìý». 
Đền sau lúc Ngài nghĩ dën hai vị Đạc-Hữu 


= 
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của Ngài & vë phía Tây. Ngài liền cưỡi con Thanh- 
Ngưu đi qua cửa ў Hàm.Cốc. O dó Ngài bị 
nạn nhờ có quan chẩn ải Hàm-Cổc là. Doãn-Hỷ 
nghe thầy bèn chë Ngài về dinh thuốc men. Vì 
cẩm cái ơn trí ngộ Ngài ở lại Hàm-Cốc chép lại. 
cái Tinh-hoa của Đạo-lý. Những Tinh-hoa đó trong 
“quyền Đạo-đức-kính lưu-truyễn Hậu-thế Sau Ngài 
di Да: rồi thoát xác sông trong сөт Hu Vô... 


+ Đạo của Ngài là một Dao uyên-thầm siéu- 


phầm thoát-tục. 


Cái Chân-lý l cái Duy-Nhất của tâm-hồn van- 
vật theo Dịch-lý của Trời-Đất Vũ-trụ. 


Ngu muốn khảo xét từ đời Thá-Cổ Trung- 
Hoa, những bậc Hiền-Trết đã đấc đạo Dịch ta 
không thể quên trong đồi vua Hoàng-ĐÈ có 
tướng tài là Phong-Hậu, là Thấy-Tổ môn Tuong- 
50-Нос của Trung-Hoa. 


Sau đến đời nhì Chiu Чоо T PL. có Lã- 
Thượng (Khương-tử-Nha) gọt là Thái-Công người 
Đông-Hỗi, khôn-cùng dèn ngoài 70 tuổi ngồi cầu 
cá ở bên bò sông Vị độ nhật, sau lầm đến “Tướng: 


Quốc Châu-Tầy-Bá, ông hói mà nổi rằng | «không 
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phải là Phi-Hùng (1) thì không thể làm kẻ phà-tá 
bậc Bá-Vương được». Quả nhiên Văn-Vương gặp 
Lã. Khượng trên bò: sông Vị-Thủy, đón về, sau lầm 
tới lướng-Quốc nhà Châu và là đệ-nhất Công- 
Thần hưng Châu diệt Tru. 


Thái-Công hiểu-thšu Binh- Pháp, uyên-thâm về ` 


| Dịch. lý và làm ra sách Ку-Моп Độn-Giấp. Р 
+ 


TRƯƠNG-LƯƠNG 

Sau đến đổi Tiền-Hán có Trương-Lương tự 
đà Tứ-Phòng đời Hán-Cao-Tế (206 T.T.L.). Hin- 
Cao. lổ tức là Lưu-Bang hay Lưu Bái-Công có 
Hoàng-thạch-Công cho biết nhà Tần sẽ mắt. 

Trương- Lương là con Trương-Xa làm Nguyên- 
5041 nước Hàn, hưng-khổi lập nên nhà Т-Н, 
giúp Lưu-Bang đánh đổ Hạng-Vä. Ông được Xich- 
Tòng-Tử cho quyển Thần-Thư vë Thái-Ất ở cầu 
Bì.DI rồi phò Hin-Cao- Tó được cả Thiên-Hạ, sau 


được phong là bwu-Hầu, treo Ín từ quan và ngao- 


du sơn-thủy. ЕР 
KHỔNG-MINH 


Gia-Cát- Lương ở: vào đời Tam-Quốc từ năm 


220 dën 264, là người ở đất, Long-Nha, họ Gia-. 


Q) Phi-Hàng (là соп gấu bay) tên hiện của Khucng-Të, 
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Cát tên Lượng tự Khóng-Minh là gióng Gia.Cát- 
Phong, lầm quan Tư-Lệ Hiĉu-Uý nhà Нап, Cha 
ông tên là Khuê tự Tứ-Công làm chức Quận-Thừa 
đặt Thái-Sơn,.vì Cha mất sớm ông ổ-với Chú tên là 
Huyện. Khi Chú chết thì ông và em là Gia-Cát- Quân 
lầm ruộng nơi Nam-Dương thường hay lầm thơ: 
phú ngâm-vịnh, chỗ ông ở có một vùng cát tên là 
Ngoa-Long-Cương cho nên ông ly hiệu là Ngoa- 
Long. Sau ông ra giúp Lưu-Huyền Đức lập nên 
nhà Thục (Нзи-Наа). 

Оев một nhì His Гай uyta tham về Dich- 
lý thông-bác dược Thiên-lý, hó phong hoán vũ được 
cầm binh xuất trận, trinh-phạt đại tài với những mưu 
thần trước qui là nhờ ở khoa Ты At của óng mà 
ông đã áp-dụng món đó vào trong Binh-Co Đề- 
Trận, thông-hiểu thời.cœ vận-mệnh, biết tiền biết 
1ш. Nhiều trận bất-hủ còn ghi-chép nhu trận Xich- 


Bích, Tam-Khí Chu-Du, Thàr.Càm Manh-Hoach 


ҮҮ... | 
: QUÍ-CỐC-TỬ 
Qui-Cốc- Tử & đất Đương- Thành thuộc địa 
phận nhà Châu có một tên goi А Qul-Cëc vì chó 
йу núi cao fừng-rậm, âm-khí nặng-nề không phẩi 
là chỗ người © vậy, nên mới đặt tên А Qui- Cốc 


(cái hang qui ở). Trong núi ấy có người họ Vương ` 


486 


DỊCH KINH TÁN-KHẢO 


"tên На, về đời Tần Bình- Công. Nguyên - trước 


© Vân-Mộng-Sơn, cùng với người nước Tổng là 
Mặc-Địch (Mặc-Tử) cùng hái thuốc tu đạo tại đấy: 
Mặc-Địch không có vợ con gì cả chí phát-nguyện di 
chu-du Thiên-Hạ theo chú-nghīa Kiêm-Ái mà cứu 
Thể dó Dân, còn Vương-Hủ thì ап ở hang Qui- 
Cốc người ta vận gọi Ош-Сёс Tiên-Sinh. Qui- 
Cốc Tiên-Sinh là. người thông-hiểu mọi lẽ trong 
Tròi-Đất, có những học-văn không mẫy người theo 
kịp như : 10 55-Нос, nhật-nguyệt tượng-vĩ đều thu 
cả trong lòng bàn tay, xem việc trước, đoán việc 


- sau nói gì cũng linh-nghiệm. - 


z9 Binh-Pháp : luc-thao tam-lược biển-hóa 


vô-cùng bày trận hành-binh qui-thần khân biết, có 


Tôan- Tẵn người nước Te, Bàng- Ouen người nước 
Nguy, hai vị món-dó tinh-thóng về Đinh- Pháp. 

30 Du-Thuyết-Học : nhớ rộng nghe nhiều, 
hiểu rõ lý-thể, buông lời hùng-biện muôn miệag khôn 
đương. Có Tó- Tin người Lạc-Dương rất giỏi về 
khoa Du- Thuyết lập ra thuyết Hợp. Tung như kề. 
hoạch Marshall hiện- thời và Trương-NgÑ пр? 
nước Nguy cũng rất giỏi về Du-thuyët lập ra thuyết 
Phần hợp-tung như Nga-Só hiện tại. Xem như vậy 
tù Du-thuyết Chánh-trị, K-hoạch, Mưu-lược cái gi 


_ cũng đã có tù xưa duy-chi có sự áp-dụng và sự thaya 
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đổi dôi chút theo Thời mà thôi. 
49 Xuất-Thế-Học : giữ toàn Chân-tính, luyện 


thuốc nuối thân, насар ав ы thoát phầm 
nhập Thánh. 


'Tiên-Sinh đã đắc Đạo nhưng còn muốn Siéu- 
độ cho Hoc-Trò để Xưởng giúp Đời” vậy: 


ы 


KẾT - LUẬN 
ˆ THIÊN DỊCH-HỌC СӦ-КІМ 

Đạo Dich là một con đường thần-diệu có thể 
đưa, Nhân-Loại đến chó Đại-Quang-Minh Tu-Do 
tuyệt-đổi mà chỉ có Đạo ấy mới có thể duy-trì sự 
Thái-Bình tuyệt-đối trườnng-cứu cho Nhân- Loại. Nếu 
Nhân Loại đến được cái lý-tưởng cao-stêu đó thì 
còn cần gì đến Báo-Ân Quốc-T. Tôi rất lầy làm 
nao-núng không hiểu ssao trên khấp ThẺ-giới bao 
nhiều Tổn-Giáo đã ra đời trên những nền-móng 
Đạo-Đức vững-chấc Nhân-Loại vàn lẫy sự chém giết 
nhau, tranh-cướp nhau cũng chỉ vì Tài với Lợi. 
Lẩy tài-hóa làm tôn-chi, lấy một cá: gì có thể tan vỡ 
được lầm gốc thì sao cho có cành tươi quả tốt trường- 
cửu đời đời được. Cho nên muốn cho có cày xanh 
quả tốt ta phải nhìn đến sức + сйа сау. Biết bao 
nhiêu Tôn-Giáo dš gắng công rèn-luyện са một 


CNhân-Loại mà vẫn chưa đạt được một cát тё vững 
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БЫ 





chấc cho cả cái Cây Nhân-loại. Liy đức khoan-hồng 


tri dân, lầy sw ôn-hòa giao-tể với nhau, gác-bo súng 


đồng gươm bén, dạn nhậy bom hay di thì ít chỉ có 


một nhà 'Đại-Đức xuắt-hiện ra trên, Đời thì Nhân- 


loại mới dược yên уш. ` 


Phải chăng kinh Dịch ngoài cái học để Béi- 


“toán mà người ta hiện-tại cho là những môn di- 


đoan Tầm tői- -reng ch-hướng con Người, lầm mê- 
muội lòng Dân mà các nhà Nhân-Chính chi tưởng 
có sự thực-tẺ duy-vật mới có; thể- Ф đến hạnh- 
phúc cho trăm họ dược. Nhưng Dịch-lý còn B 
một Đạo căn-bản cho các môn-học, đến cả các Khoa- 
hoc ngày nay, göm cả Đạo-Đức rộng-rãi vó-bién vô- 
giới trong đó gồm biết bao nhiều luận-lý tiểu- 
chuẩn, qu1-mô về mọi phương-diện : : Chính- tri, Y- 
khoa, Thiên-văn, Dia-lý, Binh-co Bö-trån và đến cå 
những sự xử. kỷ tiễp-vật trong.Đồi cũng đều có 
giải-thích Ó trong vậy. ? 


+ ч š "f ; z + Е | a ‹ 
Dịch tức là một món-hoc làm căn-bån cho các 


Khoa-học ở trên Thể-hệ này. Bao nhiêu sự sáag-tác 


fa trên Hoàn-Vū không phải l phết minh ra đầu, nó 


- chí là sự thay-đổi theo Thời thôi уду (Rien ne se crée 


dans` ce monde, tout est changement suivant le Temps 


| Blavatsky). 


Tiệc thay người Trung-hoa là dứa con an- 


489 


DICH KINH TÁN-KHAO 


hưởng một gia-tài Ván-hóa đồ-sộ tráng-lë 'cao-siêu 
như thể mà đến nay hầu như xa bỏ mà not theo cái 
vật-chất văn-minh cơ-giới-hóa vậy: 


m. 


Hóa cho.nên nghĩ dën những lý tưởng: cao- 
siêu của Thánh Hiền, càng đi xâu vào Khoa-học Âu 
Tây tôi cấm thấy rõ ràng có sự giống nhau läm vậy, 
vì le 3 ау tôi cả gan dám việt quyền Kinh y lấy chó 
tửởng~ Zao, tưởng “đồng của Khoa-học, có điện-giải fa 
cho rõ cái nghĩa u-án của kinh Dịch mà ta cho là huyền- 
bílà khó hiểu, nhưng nếu sự khó truyền-trụng hàng 
ngàn năm ấy dën chúng ta ta cũng chưa xem qua 
mà cũng cho là khó, khó lám | Lại để mai một một 
quyền Kinh tổi-cô của Nhân-loại, thì thật là uống 
thay ! Và nëu ta cứ để cái khó ấy nằm mãi một chỗ 
và thòi-gian cứ дар mất lên, thẻ-ký này деп thë-ky 
khác thì cái khó Ху vån là khó mãi, Những các bậc 
Thánh-Phật cũag đều là người cả, cho nên lấy tài so 
tí thiển của mình mà kéo.cái khó ấy га, dwa lèn 
bàa Mö mà giải.phẫu từng chi-tiët một. Một khi 


“да giải và bàn đến và lai được nhiều Học-giả cùng 


bàn đền thì sự khó hiểu đến đầu cũng phẩi bày ra 
ánh-sáng mà phải giải-quyềt được, đã giải-quyểt được 


thì ДЕ sau sẽ thầy rõ rằng và phố-biển cho Dai-chúng 


rôi ra cho cà Nhàn-loat. 


Quyền Dịch.Kinh Та. Khảo này ví như một 
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tiềng chuông đầu tiên đánh lên gọt Bạn, Dịch nói: 
Đồng thanh tươag-ứng döng khí tương-cầu thì tôi 
dám chắc-chắn không có gì là khó-khăn nữa vậy 
và vừa lúc chúng ta dang cần sw yên-tĩnh tâm-hỏn 
sau những trận sôi-nối khủng-khifp của Th& Hë 
thì quyên sách này sẽ là một tiêu-giảo hữu-ích cho 
Bạn đọc, để thấy rẽ con «ngwi thực» ở trong người ` 
các Bạn xuất-hiện sau ®hững cơn giông-tố ghê-hồn 
mà sự sống của con người nơm-nớp như (cá nằm 
trên thớt», sự tón-vong sống chết leo-lét như «chứng - 
để đầu đẳng, 

Chúng ta rất tự-hào là những đứa con đã được 
thừa-hưởng nên Đạo-đức uyẻn-thâm có từ hàng 6 
7 ngần năm trước sự khaisáng Triểt-học Âu-Tây 
và dược nhuàn-thấm bằng những lần sóng mới mẻ 
của các Văn-Hóa Âu-Mỹ ngày nay, ung-dúc lại thành 
một cái gì quí-báu, như một Minh-Châu của 
Văn-Hóa Đâng.Tây vậy. | 

Ta thường văn tự-hào «Con Rồng cháu T tên) 
trong một nước Văn-Hiễn có một Văn-Hóa tuyệt * ` 
đổi với một nền Đạo-Đúc uyên-thầm cao-diệu còn 
tăng-trứ trong những khối óc phi-phàm còn lạt. Nên tôi. 
mong-ước rằng cái công-phu sưu tầm và nghiệm-xét 
của tôi không phải là «lạ-tràng xe cát bể Đông» và 
mong các nhà Đại-Đức chỉ dậy cho những chó lầm-lạc. 


T 
Ы * 
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РНЕ-МСНІ 
PHÉP ВО! BẰNG CO THỊ 
mei. TẾ nu R % З P 
P k k 2 p 23 ° 
Dịch âm: ` Trạch Địa sú vi Th¡-thặt, Nam 
Ю.А. chí sàng vu thàt trung-ương: 
Dịch nghĩa: Trọn chỗ đất sạch sẽ làm nhà để 
D.N. có ТЫ, cửa về hướng Nam, Кё 
Giường ở giữa nhà. 





Bản nghĩa của Chu.Hi: Chiếc. Giường chiều 

BNCH. dài dùng $ thước (отете) chiều, 

+ róng chừng y thước (i" 20), 
đừng để gần vách quá. 


-Tiet -2. 2 Z + М ЖУА Ho 
Й”уд ж 3 4h y2 lỗ + Шз JAk 
ЗЕЕ 


D.A. Thị ngũ thập hanh, thao dĩ thuần bạch, 
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chứ di tạo nang, nạp dĩ độc trung, chí w sàng 
Bắc. : 
D.N. Со Thi пат chuc nhánh, boc bằng lụa 


màu đỏ nhạt, dựng trong chiếc túi màu den cho vào. 


hộp để ở phía Bác chiếc giường. 


B.N.C.H. Нор bằng ông tre hoặc bằng gỗ 
dầu -hay vải sơn hình tròn đường kinh 4 ; бс, 
chiều dài bằng chiều có ТЫ, "де nửa lầm đấy, một 
nữa làm nắp, dưới hộp có cái đài làm giá cho khối 
lấn гоч, | 


ооо 


Tiết з: @ Aie T Ж, ЖЛ 
= = №23 ° 


DA. Thiết mộc cách vu độc Nam, cư sàng 
nhi phần chỉ Bắc. 


D.N. Đặtchic khay gò (cây) phía Nam cát ` 


hộp, để vẻ phía Đắc cái giường 2 phân. 
BN.C.H. Khay hing vấn gỗ, bề cao 1 thước 


(om, 40) bë dài vừa suốt cái giường, trong khay 


chia lầm 2 ó lớn. Ô nọ cách ó kia 1 thước (o =, до). 
Phía Tây ó lớn làm 3 ó nhỏ, môi ó cách nhau 5 
tắc (от, 20) dưới khay có chân ngang, đặt nghiêng 
trên một chiếc bàn. 


„Зе. ооо 
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пал E Ar i — F Je ) % 
â— 7 Mü о НА ý 
Ж, ЮА, йи 
l 3 o ЖЕ, AZTAR 
®®, Т, Ж SC ° 

D A. Chi hương le nhất vu cách Nam, hương 
Һор nhất vu Һе Nam; nhật chú hương chí kính tương 
phê, tắc 541 tảo phất thức Dich nghiên nhất chú thủy, 
cập bút nhất mặc nhất hoàng tắc bằng nhật, vu lw 
đông. Đông thương Phë giả trai khiết y quan, Bác 
điện quấn thủ phần hương chí kính. 

D.N. Đặt một le hương ở phía Nam chiếc 
khay, một hộp hương ở phía Nam cái lw, Hàng 
ngày ар hương thật cung kính. Sắp bói thì phẩi 
quét rửa Ми chùi, để một cái nghiên mực rửa sạch 
có ít nước, một сау bút, một thoi mực, một miếng 
ván sơn vàng ở phía Đông lư hương. Bên hướng 
Đông người Bói phải chay. tịnh, mũ áo phải sạch 
sẽ, ngành mặt vẻ. hướng Bác, rửa tay đốt hương 
thật là cung kính, 

B.N.C.H. Người bói ngành mặt về hướng 
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Bắc hiy Engli. Nia ш người khác bái hộ thì 
chủ-nhân dòt huong xong rồi lui xuống một chút 
ngánh vë hướng Bắc người bói tiền lên trước 


giường dung hơi né về lầy, ngảnh ус hướng Nam 


nhận lấy việc bói, chủ-nhân thuật thắng việc mình 
định xem, người bói vâng lời, chủ-nhân quay về phía 
hữu đứng ngånh về Tây, người bói quay về pi 
hữu ngánh về hướng Bắc. 


Da 


Tiết 5. AFARA EI 
Жүз bã = ° hộ Ti. + 
ЯЗ, Е Ж. АЎ wa % 
`... x? г 1 bš а) ш 


D.A. Lung thú phụng độc cái, chí vu cách 
Nam, lw Bắc: Xuất Thị vu độc, khử: nang giải thao, 
chí vu đệc Đông hợp ngũ thập sách, kegi thủ chấp 


chi, huân vu lu thượng. 


D N. Hai tay bưng By nắp hộp, đặt xuống 
phía Nam cái khay, phía Bắc lò hương. Lấy có Thị 
ở: trong hộp ra, tháo túi cối bọc đặt ở: phía Đồng 
cái hộp tất cả бо tép có, cầm bằng hai tay ho trên 
lu: hương. 


=r 
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B.N.C.H. Từ đây về sau là chả dùng số của 
со Ты, cài thuyết ‹ của nó đều hiện ra то Tầng. 


| т > se : fí ЛЖ 

ЖДТ ° W 8 Ã & ñ 9 ° PP 
+, RIPER, j 
* SA p 3T3MT E, š 
WITE, Ë +, E J: 5 HE 8 
HAR, GREL ° HARF 
RÈ- ATR , mX 
3#. itoat; E 
HZ ER, RAŽ)” 


D.A. Mệnh chi việt: Giá nhĩ ТҺа-РҺё hữu 
thường. Giá nhĩ Thái-Phê hữu thường. Mó (Quan 
tính danh) kim dĩ mó sự vân vân... vi trí khả phú, 
viễn chất sở: nghĩ vu thần vu linh, cất hung đắc 
thất, hôi lận wu пеп, duy nhi hữu thân, t thượng 
ninh cáo chi. 


== Ми dr hữu thủ tl thủ kỳ nhật sách, phần vu 
độc bi nhỉ dĩ tỉ hữu thủ trung phân tứ thập cửu 


` =á 
1 
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sách, chí cách chỉ tả hữu, lưỡng đại khắc. 
D.N. Сі như Bói thông có thường vậy! Giả 
nhw- Bói thông có thường узу! Tôi (chức~nghiệp 


-họ tên) nay tôi có việc... vån vân chưa biết chỗ nên 


chăng, phải đem điều nghi-ngò ấy hỏi ở đăng Thần- 


linh. Lành hay dë, được hay mất, hồi tiếc hay lo. 


sơ, duy chỉ có thể mong ô Thần-lính chỉ bảo cho rõ - 
ràng. | 
| Rồi dùng tay phải nhặt lấy một thẻ (một tép có 
Thi) trả lại trong hộp, rồi lầy cả tay trái và phải phân 
cha 49 thè để vào hai chiếc ó lớn ở tả hữu cái 
khay. i 
B.N.C.H. Dày là dinh thii zat, chà này nghĩa 
là chia ra lầm hai để tượng hình cái Hai (Lưỡng- 
Nghĩ) vậy. 


ооо 


ве 7. KRET, R £ A 
22 2 2, уж 4, ж 
#A2J2 — 2, В ¿ #z 
^1 k| ° 


D.A. Thứ dí tả thú, thử tả đại khắc chi sách 
chip chi nhi di hữu thủ, thủ hữu dại khắc chi nhất 


- sách quải vú tả thủ chỉ tiểu chỉ gian. 
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D.N. Sau dùng tay trái cầm lầy những thể 
ở: ô lớa bên trái, rồi đưa tay phải nhặt lấy 1 thể 
ô chiếc ó bên phải cài vào khe ngón út tay, trải. 

"BNKCH. Đây là dinh thứ kai, chỗ này nghĩa 
là treo một thể để hình-tượng thể Ba (Tam-Tầi) vậy. 


i 
"Же, 


_ Теё 8. 24, ойе F 
2 3..e | 
D.A. Thứ di hữu thú, tứ thiệt tå thủ chỉ 
sách, 

D.N. Sau lẫy tay phải dëm bốn một ало 
_ tép có bên tay trái. 

D.N.C.H. Đây А nta diah thức ba, chò này 
nghĩa là dëm bön một để tượng hình bốn mùa. ` 


on 


tia ө. ZË Ë TL PH = 5, Ж, 
. ; k=, 2 ет 


D.A. Tiện quy kỳ sở dự chị dat hoặc nhất, 
hoặc nhí, hoặc tam, hoặc tứ nhi lặạc chỉ tả thủ vô 


danh chỉ chi gian. 
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D.N. Rồi trå lai những thể còn thừa, hoặc 
một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn và kep nó vào khe 
ngón vô-danh tay trái. ж 

B.N.C.H. Đây là nữa dink thi tw, chó này 
nghĩa là trả hi só lễ vào chỗ kẹp - để hình-tượng: 
tháng nhuận. Эра 


ооо 


Tiết то. KZE ƒ Xi ]È 2 
ЖТА, Жжж] 
RAZ., REF VỤ đệ 2 о 

D.A. Thứ dĩ hữu thứ phin quá thiệt chỉ sách 


vu tả đại khắc, toai thủ hữu đại khác chi sách chấp 
chỉ, nhí dĩ tå thủ tứ thiệt chị. 

D.N. Rồi dùng tay phải trả lại những thể ấy 
đếm vào chiếc ó lớn phía tå cái khay, cầm lấy những 
thể ở chiếc ôlớn phía hữu cái khay, và dùng tay ` 
trái dëm «bön chiếc một”, | 


BNC.H. Đây là nửa diak thie ba. 


о © 


тап. АЁ. РГ 22 3 , ja 
H do» 2 ж + * 35 > BỊ ° 
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D.A. Thứ quy kỳ sở dự chỉ sách, như tiền 
nhi lặc chi tả thủ trung chỉ chỉ gian.. 

D.N. Rồi trả lại những thể còn thừa như 
trước và dát vào khe ngón giữa tay trái. 

BN.C.H. Юзу h nữa dinh thit te, chô này 
nghĩa là dắt lần thứ hai để tượng-hình hai lần nhuận. 
Những thể còn thừa trong lần biển thứ nhất, tay 
tả một thì tay hữu phải ba, tay tả hai thì tay hữu 
cũng hai, tay tả ba thì tay hữu рїї một, tay tà bốn 
thì tay hữu cũng bốn. KẾ suốt cả một lần «gài» 
không Năm thì Chín thẻ. Năm thể được một lần 
bốn là số 1, chín thẻ được 2 lần 4 А số chấn. Lé 
thì Ba, mà chăn thì Một (nghĩa là số lē có 3 50 
tức l: s, 6,7. = 4 Por E4 Jz- т=з. 
Chăn thì có một А số 9 l 2 x4- B ý nói như 
vậy). 


ооо 


Titl2. AYR ж А. tố) J HSR 
Fakame Ж Ф —#k = 42 
= Жо, H. №. Ф — 59 ° 

D.A. Thứ di hữu phản quả thiệt chi sách vu 


bữu đại khắc nhi hợp tả thú, nhất quải nhị lặc chi 
sách chí cách thượng đệ nhất tiểu khắc... 
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D.N. Rồi dùng tay phải trå lại những thẻ đã 
dëm (4 một) vào chiếc ó lớn phía hữu và nhập lại 
những thẻ trong một lần gài hai lần kẹp ở lần tay 
trái lầm một, đặt lên 6 nhỏ thứ: nhất trong khay, 


B.N.CH. Thú-tự ó nhỏ bất đầu từ chiếc ô 
а Sông 


ооо 


Тіё 13. Ж lò — 3. Hr #9 
7, R Z#í2XA2|2 2⁄2 2 o 


D.A. Thị ví nhất biến. Tái j. tàn: thú, thủ 
tả hữu dai khác chỉ Thi hợp chi. 

D.N. Đó l môt lần biển. Lạt dùng hai tay 
nhập những cổ Thi ở hai ó lớn tả hữu làm một, 

B.N.C.H. Đây còn hoặc 44 thể hoặc 4o thẻ. 


ofo 


Tiết 14. 19 778, mp 
ZR, PEREZ $ † Ж 
L 8.25 2] 2 Z= m ° 

D.A. Phục tứ dinh, như đệ nhất biến chi nghi, 


nhi chí kỳ дий lạc chi sách vu cách thương, đệ nhị 
tigu khắc, thi yi nhi biến. 
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D.N. Lại m 4 dinh như nghĩi-thức lần biển 
thứ nhất và đặt những thể gài kẹp vào ô nhỏ thứ 
hai trong cái khay. Өзу là hai lần biến. 

B.N.C.H. Những thể còn thừa trong lần biển 
thứ hai, tay tả một thì tay hữu phải hai, tay tả hai 
thì tay hữu phải một, tay tả ba thì tay hữu phải bốn 
tay tả bốn thì tay hữu phải ba. Kë suốt số thể trong 
một lần gài không 4 thì 8. Bốn được í lần 4 là 
số lẻ, 8 được z lần 4 l số chăn. Lë chăn đều 
được số 2 trong sÓ 4. 


ao 


meai. — É. R. Z h Á |2 
3.2 ‹ 

D.A. Hu tài thể tả hữu đại khắc сы Thi 
hợp chi. 
D.N. Кә lại lẫy những có Thi ở hai ó lớn 
tả hữu nhập lại làm một. 


B.N.C.H. Bây giờ còn hoặc до Thế hoặc 36 
thẻ hay 32 thẻ. | 


тиге MOIS, dư? — ga 
zk, Е 2k do 2 3 7 # 
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| sa | Е ` 
Б>» #211], 2 Ж. # ‹ 
_ D.A. Phục tứ dinh, như đệ nhị biển chỉ nghỉ 
nhi chí kỳ дий lạc chỉ sách vu cách thượng đệ tam 
tiểu khắc, Thị vi tam biển. 

D.N. Lạt lầm 4 dinh nhw- nghĩi-thức lần biển 


thứ hai và để những thể gài kẹp vào chiếc ó nhỏ 


thứ ba trong khay. Đó là lần biến thứ ba. 
В.М.С.Н. Số thể còn thừa của lần biển thứ 
ba cũng như lần biền thứ hai. 


xxx 


_ Tiết 17. = m Сд £ Ji 
= Ri #F42:9 462 3, 
ERATI 


D.A. Tam biển ký tất, nãi thi kỳ tam biến 
sở: đắc quải lặc quá thiệt chỉ sách, nhi họa kỳ hào vu 
bảng. | 
D.N. Xong ba lần biển mới coi số thể gài kẹp 
và số thể đã đếm 4 một mà vạch từng hào vào bång 
ván. 

B.N.C.H. Số th gầt kẹp, § và 4 là lẻ, 9 và 
8 là chăn. 


-503 


z 


dc... 
ЛЕ" 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


а/ Gà: kẹp được ba số lẻ, hết 13 thẻ thì số đã 
dëm 4 một là 36 ће là Lão Dương (з thẻ cùng.là 
dương) vạch bằng dấu O gọi 15 «Trùng».  - 

ý Са: kẹp dược 2 lẻ một chăn hợp lại được 
17 thể thì số dëm là 32 thể là Thiểu-âm vạch bằng 
dấu — = gọi là «Triết». 

с/ Gài kẹp được 2 chăn một lẻ, hợp lại được 
z1 thẻ thì số đã dëm là 28 thể là Thiểu-dương 
vạch bằng đấu <= > gọi là «Боп». 

4/ Gài kẹp được з số chăn hợp lại được 25 
thé thì số đã dëm là 24 thể gọi là Lão-ảm vạch bằng 


“dấu X gọi là «Giao». 


п у 


Tiết 18. 30 2 2 == và Y Ж, x . 
DA Бе thi кош bia shi thành: hào. 
D.N. Như thể сиез lần biển thì thành một hào. 
B.N.C.H. Thứ nhất, thứ tư thứ bây, thứ to, 
thứ 13 thứ 16, phàm 6 lần biển đó giống nhau, chỉ 
tù lần thứ 3 trở di thì không khẩn nữa, chỉ dùng 


49 sợi có Thi mà thôi. Các lần thứ 2, thứ ç, thú- 


8, thứ 11, thứ 14, và thứ 17 phàm 6 lần biển đó 
cũng giống nhau, các lần thứ з, thứ б, thứ 9, thứ 
12, thứ 15, thứ 18, phàm 6 lần biển cũng giống 


nhau. 
ao 


504 


М 


DỊCH KINH TẢN-KHẢO 


тало A T ХЖ 3k, 
7? 5 3 2 8 ‚ Мр ур Ў ж 2 
= ду o 
Е | # А 

D.A. Phầm thập hữu bit biển nhi thành quái, 


паі khảo kỳ quái chi biển, như chiêm у sự chi Cát 
Hung. . 
D.N. Phàm 18 lần Ыёа thì thành một Quë, 
xét sự bičn-dói trong Quê để xem việc lành sự pr, 
B.N CH. Què biến thì khác, có hinh-vach và 
lý-thuyết riêng để thấy rõ-ràng sự и-ап. 


Tia 20. 42 EBZ EZE, 
> j Jo 2 , ¿k 2 ØL, 3 Ж, H 
3⁄ Ж Ất ÿt vo iÉ ° 


D.A. Lễ tất thao Thi tập chi di nang, nhàp dóc 


gia cái, liêm bút nghiên mặc bảng, tái phần hướng 
' chí kính nhi thoái. 


D.N. Bói xong lại bọc có Thi đựng vào túi 


M 


cho vào hộp dậy пар lại, thu xếp bút nghiên mực 
bảng-röi lai thấp hương råt là thành-kính rồi lui. 
B.N.CH. Như nhờ người bói hộ thi Chù- 
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nhân thấp hương vái người bói giúp rôi lui. 


Quë có 6 hào deù không biến thì xem 
Thoán-từ của bản-quấi, Шу nội-quái làm Trinh 
ngoại quái làm Но. (Trinh là bắt đầu của việc, Но 
là trót của-việc, Trinh là chủ HHãi là khách, Trinh là 
Та, Нё А Кг ứng), 

Một hào biến thì liy từ-chiểm của kiến bào, 
trong bản-quải. Hai hào biến thì lấy từ chiểm của 
2 hào biển trong bản-quái, nhưng Hy [бөл 
hào làm chủ. Ba hào biển thì xem bản.quái và Thoán- 
từ của qué biển lấy Trình làm Hó trong bản-quái, 
trước 1o qué chủ Trinh, sau 1o qué chủ Hi (một 


_ qué biển xem trong 64 quê, trước 1o qué để gọi 


10 qué tại trước ‡z qué, sau ro quê để gọi то 
quẻ tại sau 32 qué, muốn rõ thì xem sách Khải-Mông.) 
Bốn hào biển thì lấy từ-chiềm 2 hào không biến 


nhưng lầy hào ở dưới làm chủ.. 


__ Năm hào bièn thì [зу từ-chiếm của hào không 
biến Sáu hào biển thì xem Dụng của 2 qué Кп 
Khôn (Kiền chiềm dụng Cứu, Khôn chiểm dụng Lục) 
còn dư (qué không biển) thì xem Thoán-từ của qué. 

Che Tk „ái rằng : “УАн dùng cỏ mgdi khong 
phải сд. Thi, ийне єйїр là тді loai tớ? nhan. Nên 
láy cay hay trée; trúc НО toáu bing d a ди о-1720 сди 


_ dúng hon, bò cò Thi Аг còn có bi kon. 


ж. 
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| Но Uảng néi ràng: Đài Хий không pha; đ27— tạ, 
không mợhi~koặc thì khóng bói. Nak cú lòng thành và sự 
nghi-ngò hop lai mà bdi, dt là có sự thành-kinh chuyén- 
nhÃt dat dên Thän-minh, nén Thän-minh cūng do dó day 
~ bdo cho. Nếu сд mốt ly khöng kinh khóng thành khöng 
nhdt thì hải йду Дар kia, thực là Thän-mink kháng ứng 
та không day cho váy. ЕЗ z x 
Но Lưu ndi ràng: Hà; lý $ lèi Ti trén thì nông- 
can, hội lý è Twgng trén thì thåm-xåu. Phuc-Hi day 
приді bdi-toán căwg chi Hy quë mà thỏi, іну lừng cdi 
Хар mà cảm, thé-qudi, tirong-qudi Í bién-qudi дпр gì - 
không Eng. үс 6 аав о 
Lời Từ của Van-Pireng Cháu.Cổng gom.tháu 
Hi cd MÀ sau сё han cho sidi йг 77 HEN cổ lúc {Ёдпе 
пе, d nh Td- Truyễn үнёс=н gi chép về ¿hiem-gu, 
thë què, Шонаи, bién-guë ma suy «дё» lue dAn 
du dë giúp sw khöng kip hidu сна lồ lụt уду." 
Ho Hồ nói rằng : Chu- tứ. thường gọi Dịch 
chỉ là sách Bốc-Phệ (bói-toán), gốc không phải để 
_lập-giáo, nhưng bây giờ phầm đọc một quë một hào 
да bói được thì xem tượng ngắm từ, xem bišn ngắm 
‚_ chim mà cầu- cái lý của nó là lē- dĩ-nhiên vậy. Phải 
_ biết cách để xem cho hiểu, hóa cho nên được quê 
Кл Khôn phải biết phâu-biệt Vua, Tôi, Cha, Mẹ, 
được qué Hàm Hằng nën biết phân-biệt đạo Ve 
FES T к ы АЙ 
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Chöng, như dtn chó cẩn-thận lời nói, ăn-uống có 


tiết-độ là được qué Di; răn-giớ1 sự phản- nộ, ngán- x 


lặp điều Dục, đổi thiện cải quá là dược que Tổn, Ích, 
cứ như thè mà suy tùy chó xem mà nghĩ ra vậy, 
cũng như cái vi-ý về sự тїп nên Trung nên Hiểu của 
Quân-Bình (1). - 

Đời Hậu-Hán chép có Nghiém-Tuán tự Quân- 
Bình xem bói ở Thành-Đô cùng người xem dáng 
‚соп thì nói nên © hiểu, cùng người dáng em thì 
“nói nên ở thuận, cùng người đáng bày-tôi thì nói 
nên ở trung. Các thứ dšu nhân cái thể Đạo của 
từng hạng người mà nói để đến chó Chí-thiện vậy, 


е KET-LU AN 


Trên đây là nghi ii để boi của Cha Hi, tuy có 


nhiều sự phiên-phức nhưng không phải là không có y- 
nghĩa xâu-xa ở" trong. 

1- Một h By: sự a: emas khi hành lẻ để tó rõ 
sự thành-kính Hềng: biệt, ehay hi để tổ sự tinh- 
khiết thành-tầm, cung- kính về thàn-linh. 


Riêng cần có sự thành-ý để tĩnh tâm, có tĩnh 


_ (1) Nghiêm- Tuân tự là Ошап- Ваһ người đời Hậu-Hán bái-khaa 
thật giỏi ở tại chợ nơi Thành-Ða, lấy Nhân-Nghía гап người, kiếm. 


được 100 tiền đủ sống ngày đó, (hi rủ mảnh dàng cửa mà dọc sách 
Lšo-Tü và Dương-lùng chết năm 90 шы. 
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tâm dược thì Thần-lnh mới soi sáng nói u-n cửa 
người bói. 
2- ]Những cách-thức và dụng-cụ dùng về việc 
Bốc-Phê đều еб nghĩa riẻng-biệt một nhu: 
сеа Những số со Thị (50 cái). 
b/ Cái khay -có 2 ó lớn và lại 26% ó nho. 
с/ Đểm 4 một, một lần 4 là lẻ, 2 lần 4 là chăn. 
b/ 18 lần gài kẹp. v f 
e/ Кер; số lẻ là Thuần-dương tức là Hào - 


rùng ©), | 
{/ Kep 3 số chăn, là Thuần-âm tức B hào 
iao X. 


g/ Kẹp 2 lần số chăn, 1 số lẻ à hào Tričt — —. 

h/ Кер 2 số lẻ, ¡ số chắn là Đơn —. 

Mỗi một -sự cài, kẹp phân chia, dëm số đều ngu 
một ý-nghĩa twong-trwng những hành-vi vô-hình 
của những Nguyên-lực vỗ-hình trong còt Thàn-linh 
vậy. | 

а/ Số cỏ thilà 50. Lj số $хзо (50 ç nhận 
với 1o) mà trên đã nói «Thiên số пей, Dia só tháp> 
số 1o tức là số tượng-trưng Troi ç Đặt 1o mà 
trong khi bói lại chỉ dùng có 4o cải cổ mà bỏ riêng 
một cái ra ngoài tức là tượng са Mật, hay là cái 
Nhất- Thể, cái Đại- Nhất để thành SỐ 1O l số twong- 
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ù 


trưng Tròi Đất hoàn-toàn vậy. 


Theo kính Dzyan thì người ta là một Hợp 


ТЬ? của thể Bảy (Saptaparna) và theo Leibnitz thì 
người ta là cát €Tiểu Thiên-Địa» (microcosme) 
tượng-trưng cái Đại Thiên Địa (macrocosme). Hóa 
cho nên sự vật đều có sự tiến lui theo «thê Bảy». 


Vì lẽ ấy mà Chu.Công düñg số 49 nghĩa là 7X7 


hay là một con số hoàn-toàn của con số 7. Hay là 
- con số vuông 7-. Та có {һе nói theo nghĩa trong 


_ kính Dzyan là số 42 của Chu-Công là Dụng-số 


không những cho số cỏ Thi mà là Dụng-số cho cå 
muôn sw vật nira уду. 
Ь/ Cái khay chia ra làm hai ó lớn tượng ñ 


Lưỡng-nghỉ mà một cát có bỏ riêng ra tượng là 


Thái-Cực. 


c/ Đếm 4 một tức là lấy 957 5 s s uyën- 
chuyển, có Thái-dương thì có Thiểu-âm, có Thái-âm thì 
có Thiểu-dương, 4 cái lúc nào cũng giao nhau để có một 


khí Thá-Hòa, giữ được dạo Trung-Hòa thì muôn 


vật mới sinh sinh hóa hóa được. Trong đạo Trung-- 


hòa đó mà tiết ra một lần 4 tức là một lẻ, một 
[© là dương, hai lần 4 là một chăn, chăn là âm, Trong 
thời Thái-Hiòa cũng gân: ra âm dương cũng như 
loài vật giồng cái giống duc giao-hòa nhau, có đạo 
Trung-Hòa іт. dương với nhau mới thành thai- 
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_—nghén nhưng cái tha-nghén ấy tất sẽ sinh ra đực 
hay cái tùy theo cách mà né đã duy-trì Đạo Trung- 
Hòa vậy. 

Kët-luân sự dùng cách dëm 4 một là cốt để đc 

trì cải quân- bình cân-đổi của muôn sự vật trên Vũ- 
Trụ. 
x d/ 18 lần gài kẹp. Sẽ 18 là con số có 2х9. 
— Số o là lượng số của cái Sinh-lianh-khí (Fohat) ở 
trong kính Dzyan đã nói ở trên. Hóa cho nên trên 
cõi hữu-hình này có hai thứ Khí.. 


¡- Khí Troi mà ta thể thấy tức là cái Đưỡng- 
thí để nuôi thế-chất ta, mà muôn loài từ giống 
côn-trùng nhỏ. bé . cũng phất сап đến mới có thể 
duy-trì sự sống của thể-chất. 

2- Са Sinh-linh-khi h cái Hàa-Thšn hay B 
с Fohat của kinh Dzyan tức l một giây liên-hệ 
vô-hình vỏ-sắc mang cho ta những ảnh-hưởng vô- 
hình của Vũ- Ïrụ. | 

Cho nën hai thể dưỡng-khí và Sinh-lnh-khí có 


lượng-số 9, một hữu-hình và một vô-hình vì vậy 


có lẽ Chu-Công cẩm thầy rõ.ràng những sự ánh- 
hưởng thiêng-liệng ấy mà dùng 18 lần biến mới 
thành" một quê tức nhw muôn sự vật đều phẩi có 


ảnh-hưởng của hai khí đó mới có thê tổng Và hiện: : 


hiện ra đượcc. 
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ef 3 số lẻ cả tượng là Thuần-dương tức A - 


Thái.dương, dương dën cùng-cực cho nên có sự 
biển, dương biến ra ат. Cũng như ba số chăn cả là 
Thuần-âm tức là TTháiâm, âm, дёп cùng-cực thì 
biển ra dương. Vì lề ấy muốn tượng những 
hào có sự biển-đối đó thì hào Thuần-dương gọi 
là «Trùng» nghĩa là nặng là nhiều vì dương có 
tinh thực (Dương thực âm hư) Thuần-dương. 


là toàn-dương cho nên gọi là Trùng hình vạch Ge 


và hào Thuần âm gọi là «Giao» hình bằng vach X 
«Giao» có nghĩa là hợp với nhau, Thuần-âm Їй toàn 
âm gặp nhau nên gọi «Giao» hòa nhau. 

Đặt hai quê Thuần-âm B «Слао». và Thuần- 
Dương là «Tràng» để cho khác những que 


«đơn» (một mình) tượng là — và quê âm là € Triết» 


ë dương là 





(gãy lầm dôi) tượng Ë — —. 

g-h- 2 chăn í lẻ thì chăn nhiều hơn là hào Âm 
z lẻ + chăn thì lẻ nhiều hơn là hào ương xem 
như vậy thì Chu-Công rất dụng-tâm để thiếtập 
một cách tôn-trọng thành-kính để bói, thì thấy rõ 
ràng chủ-dích của Ngài là сас DĐịch-lý để chuyên 
về sự Bói-toán, vì đời xưa muốn rõ được những 
sự u-ăn của sự vật, khoa Bắc-Phệ cũng như là 
món «Cái Nhiên toán-pháp» (caleui de probabilité) 
của Âu-Tây để tính cho rõ cát u-mình của sự-vật: 
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— thêng-suốt những thể vật u-tối che lấp cái tư-tưởng 


vô-hình. Mật khi да thầu-triệt được cái Thiên-lý, rõ 
được cõi vô-hình thì Ät sẽ thấy rõ rằng sự đã qua 
việ sắp tới, rõ được sự tôn-vong, thịnh-suy cát 


hung, hếi lẫn. Cũng vì lý đó mà đời nhà Châu có 


quan Thái-Bốc chuyên vẻ Bồc-Phệ và trong Chính-trị 
thứ nhất vẻ Hình-Pháp có thể giúp được các vị 
Thấm-phán-quan xé-đoán minh-bach cái lòng dạ 


ае Кс đen-tối của con người. 


Vậy Bốc. Phê tức là một môn F Toán-Học không. 


phải là không có ích chó Nhân-loại mà lại là một 
sự ứng-dụng Thần-hiệu của Kính Dịch. 


Đó là một phương-tiện áp-dụng để học: cho 
rõ ràng Kính Dịch, sự thí.nghiệm của sự giao-hợp 
âm-dương có kët-quå hiển-hiện để cho rë Thiên-lý 
có thể ví là một môn Toán-học Cái-Nhiên tính âm 
dương, để giải-quyết được sự u-in khuẩt-thân của 
sự“ vật. 


Bốc-Phê vậy. 
xXx 
Theo những nghi-lê ở trên mà Chu-Công đã nói 
thì không rõ sự đoán quế ra thë nào. Lấy Tượng- 
từ hay Thoán-tr, hay Ноа: vào mà đoán sự 
chiếm ví-dụ mật người bói năm nay đi thí có để hay 
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kháng ? Nếu theo đúng nghi-lë ở trên mà bói được - = 
một qué Tập-Khẩm chẳng hạn. Tượng què nói rằng : 
Тар Khám, hữu phu day tám+ 
«Nghĩa là quê Tập khẩm, có. Š lòng tin, duy tâm thì 
_ hanh-thông di có chỗ chuộng» và xem Thoán-từ cái 
nghĩa cũng không thề quyết-dịnh được sự đỗ Һау 
trượt của người chiếm qué, mà xem Hào-ti thì không 





anh, hành hữu thượng. 


biết xem ở hào nào làm chuẩn - đích của sự chiếm == 
khóng hiều lấy hào. nào làm Thê hào nào làm Dụng. ` 
Cho nên nếu theo cách bói của Chu. công thì tuy có.. 
lập - trường rất hay và có nhiều nghĩa-lý xâu-xa 
thực nhưng sự giả-dịnh không rồ-ràng cho Hậu-thế. 
“Có người nói rằng: Phàm bói thì lấy Biển- 
hào làm hào Dụng thích-hợp với sự mình xm, mình 
thành-tâm xin cho nên Thần lĩnh làm cái hào đó biến- 
động đề tổ rŠ sự cát hung ҺӘ lẫn, `= 
— Nói vậy thì nếu bói được. quê không có 
hào:biến thì làm sao 2 2 
< — — Có người nói: chưa dược què biến thì cứ 
bói mäi đến khi có quê biến, | 
Ôi! nếu nhu vậy mà lại theo nghi-ë Bšc Phậ 
._ của. Chu- -công thi kë có việc mà bói phải sốt ruôt mà 


mất cả lòng thành di vậy. 


— Mã nếu có hào biến thì lại có hai thứ động, 
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s động <Trüng> và động «Giao» thì nói làm sao? 


Cho nën nếu ta coi Вёе-Рћ như một Khoa- hoc 


_ toán-pháp huyền. bí thì Khoa-học nào cũng cần có 


những định. lý theo mật lập-trường hữu lý mà Học, 
giả nào cũng phải theo đề đi đến một sự thye, št 


phải có những định- lý hợp lý rồ-ràng, chắc-chắn VẬY, 


Cũng vì vậy ở trong đời Chiến-quốc bên Trung- 


Ноа. mới này ra những bậc ph-phàm. Người thì 
Жу Dịch-lý đề tự vạch ra con cường huyền.bí vô- 
vi như Lão- Г; cảm-thông được Dịch-lý mà dì tới 
chỗ huyền-diệu cao-thâm. Người thì lấy Dịchlý làm 


căn-bản, lấy môn Bðc-Phệ làm tiêuchuồẩn mà cải. 
cách và đặt ra những dinh-1 rõ ràng bây giờ cồn 
tồn-tại, Đó là môn Bốc-Phệ Chính-Tâng của Vương- 
На tự là Qui. cốc-Tử, môn Bðc-Phệ theo Huỳnh. 
Kim-sách còn truyền-tụng đến ngày nay. Nhišu người 
không được chính-truyền làm заз Јас cái nghĩa uyên- 
thâm di hay lấy: đó làm kë sinh-nhai mà làm ô-danh 


cả một món Нос huy- “hoàng? uyên-thâm huyền åo. 
“Tiếc lắm thay! 


3 “an 


Cách Bói của Vương-Hủ tự Qui-Cóc. Tü. 
Xin nói qua đây cách bói của Quí-cốc-tử theo 
kim-tền-khóa (dùng 3 đồng tiền) Hoàng-kim-sách 
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và Bếc-Phệ chính-tông mà tôi lược-khảo ra dây đề 
"hiến Học-giả và đề giải-thích sự tiến-triền của môn bói 
Dịch (ta thường gọi nôm như. vậy)từ Châu-công cho - 
đến nay cèn lưu-dụng trong Đời. 

Có lé Vương-Hỗ Quỉ.Cốc - Tử cũng có một 
quan-niệm như mọi người có óc Khoa-học mà thời đó 
chỉ có đạo Dịch lầm căn-nguyên cho các môn học mà 
từ Vua chŸ xuống ai ai cũng thành kinh nhất là 
trong Châu-Lễ nói về đời nhà Châu môn Bốc-Phệ là 
một mên trọng-yếu mà từ Vua cho chí Bá-quan đều 
chuậng và trọng-dụng. Nhưng vì thấy không có những 
định lý rõ ràng, có tHêu-chuẩn rành-mạch, và. muốn 
cha sự bỏi-toán cho giản-dị hon cho nên Vượng-Hủ 
mới đặt ra 181 kim-Hền-kh2a, nghĩa là dùng 2 đồng 
tën đề deo què và cũng theo đứng như những 
cách của Chìu-Câng. Cũng lấy âm-dương làm tiêu- 
chuan. Mỗi đồag-tền sap là tường; Dương, đông 


f 


ngửa là tượng âm. 

19.- Nếu gieo 2 đồng ngửa 1 đồng sấp là hào Đơn 

20,- Nếu = sp — ngửa — Тиё 

30,- Nếu gieo 3 đồng sắp са tức là hšo-dóng Trùng 
hình là' @- 

Áo. ааа К 


Theo Bốc - Phê chính - tông nói: Động Trùng là 
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việc đã qua. Động Giao là việc sắp tới. 
Hào động là lào gốc mà Hào Biến А kët- 
qua cüa SW- vật. 


LẬP-THÀNH QUE. 
Mon lip-thinh mật quế bói thì phi biết : 


1о.- ха quê đề lập- thành. Nói-quái ` và Ngoai-quái. 
(6 lán xüG). 


2o.- Tìm Bồn-cung của quế, 
30.. Dem Thể Ứng vào quê (Thể là “mình, Ứng 
là người). 


а #8 
40.. Рет Thập-Nhị Chi vào quẻ. 
- Юеш Lục-thân vào quê (6 thứ liên-lạc thân- 
thích với mình, 
ж 
69.- Бет quái Thân vào quê (thân là thân minh) 
- Tìm Phục-Thần (quái thân phục, hay chuyện 
7 xin không xuất hiện trên qué, phục ở dưới 


hào khác). | 
- Бет Luc-Thú vào guè (Luc-Thú là Thanh- 
Long, Huyền-vũ v. у... 
9o.. Беш Tuần Không vào quë. 


(Tôi`nói những cách cần-thiết đề lậpthành qué 
g P 95) 
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muốn hia rõ phải xem Hloàng-Kim-Sách hay Đốc- 
Phệ chính-tông). | : 
TÊN CÁC HÀO 
Cũng gọi tên thứ-tự như các” hào trong kinh 
Dịch. = 
69.- Thượng Hào, 
= = 5o,- Đệ ngũ-hào. x | Е 
4о.- Ве tứ-hào : 
39.. Bë tam-hào 
+ 
29.~ Эё nhị-hào | 
l9.- Se Hào. : 
Xü tiên 6 lần đề lập thành qué và lấy theo 9 
điều trên an các vị rồi phải biết cách đcán qué theo 
những định-|ý sinh khắc xung phá, thịnh sıy của ngt- 


hành, phải xem ở trong quyền Bác- Phậ chỉ nh-tông 
của Quí-cốc- Tủ, 


VÍ DỤ; 
Chiếm cầu tài nzìy nào có đến tay? 
Gieo quê được - _—. Tổn: vi Phong. 
— Kiềnvị Thiên. 
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Phong Thiền =- Tiều - Sức thuộc què Tën- 


(соі Bốc-Phạ Chính-I¿n;). - 
| Ngày xem: Сапһ-Ту Nhật 
Tháng : Mùi. Nguy, 


` 


Ví-dụ xem về việc Quan trong 
| què không có hào quan-qul, vậy 
phải xem Bön - cung ` thì thấy 


(Оп) 


hào Quan- qui thuộc cung Dậu 


(Tuản-Không) lở hào 3. 
(Эйи-тиан) ж: Như thể thì hào Dậu là 


Hunk Dän ~ 


Ple T < = L7 Kho ba Tha B РЫ las. 
(The) | 


Phục-hào. ° 





Đoán: Müingayét trì Tài thì trong tháng có Tài. 


Nay lại hôi ngày nào Tài mới đến tay. Trong 
quê ở hào thứ 3 có Thìn-lài ngộ Tuân-không, tức là 


-hét tuần là có Tài, đến ngìy Thìn thì có Tài đến tay. 


Quả nhiên quê ứng như Thần. 


Đó là tôi nói sơ qua cách ứng-dụng kinh Dich | 


của Vuong-Hü шї nhà EFliềntriết dš sáng-lập ra 
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môn Böc-Phê truyên-tung dën- ngày * nay vậy. Nên 
nều Hlạc.giãmiốn áp-dụng lấy môa B5c-Phệ làm sở- 
_ trường dë có thê hiểu rõ những sự tượng-hợp trong- 
đối, điều-h%a của âm-dương cân-dối nhau để làm : 
thí-nghệm cha sự hạc-hỏi của mình thì xin coi quyền 
Haànz.Km-Sích, Bốc-Phậ chính-tông hay quyền 
Thái-Ất Thần-Kinh của tôi, đề ứng-dụng Dịch-Lý 
một cách hoàn-toàn vậy. 
Ба | + 
ЕРЕ а ote | 
QUAN - NIÊM SAI LÂM CỦA TÓNG NHO, 
VỀ TRÁI- ĐẤT VÀ VŨ - TRỤ. + = 

Theo bãn-nghĩa của Chu-Hi trong kinh Dịch 
ông đã cha Trái-Đất hình vuông mà Mặt-Trời Mặt- 
Trăng chạy chung quanh Trá-Đất. Theo cẩm-giác 
và giác-quan-luận của người thì đúng như vậy. Đối 
với mắt thường ai đã từngtrông thầy Trái-Đất chạy 
bao giờ chỉ trông thấy ban ngày thì mặt Trời chạy 
từ Đông sang Tây, đêm thì mặt Trăng cũng chạy 
từ Đông sang Tây. Như vậy thật là liền-nhiên 
không còn chối cãi vào đầu được thứ nhất là về thš- 
kỷ thứ 15; các máy-móc về Thiên všăn-học chưa 
được tuyệt-mỹ vậy. 

Tuy răng nước Trung-Hoa được biết Thiên- 


тк chừng độ hơn 2.0)0nšămtrước T.T.L.K.N. rồi 
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đến nước Chaldée biết chừng 1.000 năm trước T.T. 
L K.N. Nhờcó người Chaclée sáng-tạo vật-liệu đầu-iên 
Че хет Thiên-văn mà sau này ông Ptolémée dùng đề lập 
сїї hosahiyze của Mặt- Trăng. ` “Theo các nhà Thiên- 
văn Bác-Học Âu-Tây đời Trung-cổ cüng có quan- 


niêm vë Thái-Duong-Hë gióng nhu các nhà Bác-Hoc 


Trung-Hoa.. 


Nhờ có Ptolémée người tí ос biết công-trình 
của Hipparque (đều là những nhà Thông-thái đã làm 
vinnhxdự cho Trường Alexandrie đã mất từ khi còn 
là bản-thảo, ông đã tập-trung cả trong quyền Alma- 
geste tức là quyền sách tóm gồm cả các Khoa-học của 
Nhân-loại về thời bấy giờ. (130 T.T.L.K N.) 
Ptolémée tự tìm kiếm ra cách xuät-sai của mặt 
Trăng (vì mặt Trời nhiếp-dẫn (attraction) nên sự vån- 
động của Маї-Ттапа không đều). Ông là một nhà 
Bác-Hoc vĩ-đại và sáng-tác ra cái .. «Nguyên-tắc 
Ptolémée» đề giả-nèhĩa sự vận-chuyển của các hành- 


tỉnh và Mặt-Trời chung-quanh Trái.Đấi. 


Dong cũng như Tây, hỏi đó cũng chỉ dùng 
cải trí-óc con người và ngũ-quan phàm-tục đề nhìn 


_ lên những Thiên-thầ thô: уду. Ta lúc nào cũng thấy 
_đứng yên một chỗ mà thấy mặt Trời và mặt Trăng 
chạy từ Đông dën Тау mà nếu quả-dất xoay trong- 
không-trung thì št có một lúc người ta và muôn vật 
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DICH KINH T “TÂN-KHẢO. 


dëu bị Чао ngược và а phải đời ra шы tông băng: 


“Đồ có 12 là những lý-luĝn của các nhà Вас-һос cô 
Xưa та những qui-tắc đã đứng vững được trong gân 


1400 năm vậy (14 thế-ký). А 

Sau đến đời Corpecnic tức là một nhà toán- 
học lanh sáng-lập ra Thiên-Văn ngày пау. Vậy 
xin nói sơ qua những Ìý-thuyết sau пау có thề đánh 
dó những lý-thuyết của Chu.Hli và của Ptolémée. 


Ông Согреспіс để ở Thoru nước Balan (Polo- 
gne) vào năm 1473” Ông ‹ đã theo thuyết của Pytha-. 
gore dậy rằng mặt Trời đứng yên một chỗ và sự vận- 


chuyền của những hành-bnh chung quanh mặt Trời. 
Bởi những sự ngắm xét, tính-!oán kỹ càng ông ví dụ; 
Mặt Trời déng yên và những hành-linh chạy chung- 
quanh nó theo vòng tròn, thì Trái-đất trở lại là 
một hành-tình trong Thái-dương-hệ và Mặt Trăng 
xoay chưng-quanh. Trái đại, 


Chù cái hình bầu-dục ‹ của những đường Hoàng- 


Đạo người ta thấy cái Hệthống Corpecnic tượng- 


trưng một sự thiết-thực. Nhưng hồi đó ông bị người 


la bài-bác nhiều lắm vì một sự thậl mới mẻ bao оф 
_ cũng chỉ là < Trung ngôn nghịch nhĩ» vậy. 
6 98 Những sy da-jào lý-thuyết của орах theo 


phương- diện về lý-thuyết và khoa học sau пау bị ê ông 
Gallilee giải rö-ràng га уау. : 
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__. Ôag Gallilée sinh ở Pise năm 1564-1642 trong 


một gia-dình quí-phái và từ nhỏ đã tậntụy với 
“Khoa-học thiết-thực. Ong đã phát-minh ra một thiên- 
lý-kính dúnz theo sự phát minh của hai nhà làm. 


kính người Hoà-Lan là Janssen và Lippershey. 
Nh% có cái kính dó có th? nhìn thấy rõ ràng 


© dân dần đồ hết, 


= S> Người ta nói Venus khàgpg có trạng-thải 
khác nhau ! 

Là vì người ta không thề lấy mắt thường mà 
thấy nó được và Galliláe thấy ng rổ-rằng trong ống 


kính. 2 


_ Người ta phẩn-đềi : 'Trái-đất không thê tự nó 
quay được, nhưng Gallilée thấy những chấm đen trên 


mặt Trời và nghiệm rằng những chấm đen đó Xoay di 


thi tức là Mặt Trời tự soay vậy. Bất đầu từ đó sự vận- 


chuyền của một hành-tinh-tú không còn là một vấn-đề - 


u-an khó hiều nữa. ` 


— Ngưởi la còn nói: Sự vận-chuyên của Mặt 
Trăng rất là khó hiều. Nhưng Gallilée thấy 4 hành. 
linh nhỏ của Jupiter, vậy không phải là một mà lại là 


4 mặt Trăng chay chung-quanh môt hành-tinh theo 
у 


cái luật dš định của Corbeenie, 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO - 


Vậy sự vận-chuyền một mặt Trăng chung-quanh 
Trái-đất chẳng lấy gì làm khó hiều bằng 4 mặt “Trăng 
chạy chung-quanh hành-tính Jupiter, cho nên nhờ có 
sự phát-minh ra những Thién-ly-kinh người la 
mới thầy rõö-ràng những Thiên: thê, những sự vån- 
chuyển của nó và những đường lloàng-đạo của nó 
théo một luật-định đã vạch ra của lạo-hóa vậy. 


Tie những phwong.pháp tân- tiến những Ống 
Thiên-]ý-kính р người ta đã hiều-biết ró ràng 
là Trá-Đất tròn và chạy chung-quanh Mặt Trời. 
Thuyết đó đã thành mật lý-thuyết thường-tình mà 
ai cũng đã Меи rë. 
| Nhờ có những thí-nghiệm rõ-ràng hợp với Thiên- 

lý mà người ta ngày nay đã bác-bỏ và dánh đồ 
_ những ngụy-thuyết ngày xưa mà các dàng Tiên-hiền 
đã nêu lên và đã lầm chấn-dông cả một Нос giới 
uyên thâm như Chu-Hi, Trình-Di, Ptolémée, Cor- 
pecmc. 

Theo thuyết Chu-Eh | lề ông đã dùng Dịch-lý 
đến tuyết-dối mã nói là đất vuông và yên-tĩnh là vì 
trong Dịch nói: < Khân vi Địa » túc là Khân tượng 
đất mà là qué thuần-âm thì št có sự yên-tĩnh. Và 
«Кёп vi Thiên» có thề nói là Mặt Trời là một vị 
Tinh-tú và là quê thuần-dương, và dương là thê-động 
cho nên 18у lý à ау mà nói Mặt Trời động chạy chung- 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


quanh Trái-đất im.lặng ở trong cöi không- gian. Nếu 
theo như vậy, lấy cái nghĩa đen của chứ như Chu-Hi 
thì đàn-bà hay là giống cái, thuộc âm ắt là vật yên- 
tĩnh không hoạt-động. sao 2: 

Đó là một sự lầm lae về sự xé-doán mà Học-giả ˆ 
về Dịch-lý phải nhuần-thẾắm mà hiểu cho rõ cái chỗ - 
nên chăng của thề âm và thể dương vậy. _ 

Hóa cho nên chuyên-lrị vẻ Dịch-Jý phải có một: 
Trí-tuệ khoáng-đạt trồng cho rő, dúng lên cao và xa 
mà luận cho hợp Thiên-lý thì mới rõ những dịnh.luật 
Siêu-việt của Thiên-lý váy. ; 

Vi Ë у mà Kinh-Dịch không những Ë quyền 
sách chỉ chuyên-trị dë dậy vé Bói-toán mà eð'nhân đã 
cho như vậy. Mà nếu ta đọc Dịch xem lượng ngắm 
lời, coi sự biến đổi suy lời chiếm-doán, mà dò xét 
từ nguyên-nhân của sự biến-đối đó cho nên lúc kết 
thành quê xấu hay tốt tức là những sự thực-nghiệm 
tronz đời hữu-hình đề cá thẻ hiều được cái Thiên-]ý 
trong cối vô-hình. Bé là Bao đầy Công-lý, và 
Nhân-đạo mà Kính-Dịch bao-hàm ở trong giảng-dậy 
cho những người cŠ tâm tìm kiểm, Dịch.lý tức là 
Thiên-lý tức là Trời vậy. Нва cho nên có cố-găng 
thì Trời giúp công cho nên ta thường nói» Мии sự 
tại nhân thành sự tại Thiên». Minh mưu-định công- 
việc còn sự thành-bại thì ở Trời, hay theo câu ngạn-ngữ 
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của Âu-lây « Tự giúp mình, Trời sẽ giúp» Aide- 
toi, le Ciel tfaidera». Dó là nói về phần Эзо-1ў 
thiêng-liêng về phần thän-linh vậy. Xem tượng ngắm 
lời của Dịch-lý thát là boàn-toàn môt Nhân- đạo phi- 
thường khuyên nhủ Nhân-loại trên con dường Đạo-lý 


- đề hợp với Vũ- Trụ với Thượng.Đế vậy. Như trong 


những quế Kiền Khôn thì Học-gii xét thấy rố-ràng 
cái Đạo Trời<Đất Миа ә, Chế Con, Z các quë 
Hàm Hu thì thấy rö sự phần-biệt của Bao 


vợ nghĩa: chóng ở các què Chấn Khám Căn Ly 


Khôn Đoài thì thấy Thánh-nhân đã sấp-đặt cái giai- 
сар trong Ха-Но: của Nhân loại, kế trên người dưới 
theo thứ-bậc và có sự. giao-tiếp trong phạm-vị Đạo 


- Nhân vậy. 


— Thao Hề-song- -Hö nói ở cầu: «Lệ Trach- 

Doai» nên biết sự giảng-tập của bè-bạn, cho dën 
những việc cản-thận về sự nói năng dè-dặt, sự ăn 
uống phải được ở què Di, ngăn điều túc-giận 
tránh điều ham-muốn, theo điều thiện, sửa diều lỗi 


phải được ở các qué Топ, Ích, không ninh-hót không ` 


khinh nhờn, cần-thận về sự giao-}Ế của người trên 
kë dưới trong [hiên-hạ dược cái Dao hoằn-toàn lận 
mỹ thì xem ở Đại- lruyện. 


Xem nhu vậy thì Kinh Dịch ngoài những ly- 
thuyết cao-minh về Vũ. Trụ-quan, vẻ Nguyên-tử-học 
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còn hột Đạo về Nhân-Sinh Triết-lý rất сао-ха 
đậy Đời mật cách chu-đáo, hợp với những pháp-tượng 
lÃ-nghĩa của Thánh-nhân đã định ra như vậy lức là 
hợp với Thiên- lý, vì răng : Lễ và Pháp tức là cái đề 
đi дёп chỗ quân-bình của Xi- hôi, cüa Thién-Ha và 
cua: Trời-Đãt, Vũ-lrụ vậy. 


Ta cá tht tóm tết D Kinh Dịh ngoài : Sự áp- 
dụng về Bốc-phệ, bói Dịch, bói có Thi bói xü qué, 
bối Mai-Hoa Dụch-sẽ, Thái = Thšán-kinh Thiên-vấn ` 
Địa-lý, Binh thu Ðồ-trận đều | ху Kinh-Dich làm cšn- 
bin hay đó là những môn St của Kinh.Dịch. 
Ngoài những môn-học kề trên nó còn là một Nhãn. 
đạo hoàntoàn huy-hoàng có thề dưa Nhân-loại đến 
cối Đại-Đồng hợp-nhất. Xét các môn-hặc, các Dao- 
ly từ xưa tới nay đều thấy cái ngata cao-xa của Dịch- 
ly: Dich- ly đã tím-thâu cả môt Chân- ly duy- nhứt là 


- Thiên-lý vậy. 


Hóa cho nên Dịch-]ý là: môn-học hết sức rộng- 
rãi, có nhiều Tượng, Pháp cao-sieu, nên ta một khi 
đã nhập vào làm món-dó của Đạo-Dịch tức là đã 
có y-nguyện theo Nhân-đạo đề đi đến Chân-lý tuyệt- 
vời dung hòa được muôn sự vật đề dưa Nhân-Ìoại 
đến cuộc Đại Đồng thš-giới hay là đến cái thời Thiên- 
т thái-bình vậy. 
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Vậy Tiêu-tứ пау cũng gọi là có chút tư-tưởng 
hèn mọn góp với những trí.éc tranh Bá để” Vương 
của các nhà Chính.tr, oai-phong lãm -liệt, anh-hùng 
của thế-hệ và các nhà Hiiền-triết, một vài nhận-định 
cỗ xưa phanh phui ra dây dë trìãh-bày một kš-hoạch 
« Nhu mà cương > аё đưa Nhân-loại đến Hòa-binh mà 
các Ngài đang vò đầu bút tai chưa ra được một kë- 
hoạch nên chăng áp-dụnz đồng đều cho са Nhân- loại. 

Đó là cái Vương-Đạo mang lại Hòa. Bình cho 
Trăm họ trên. Thê-giới. vậy. | 

Nếu con người nhuần-thắm được cái Chân-lý 
Cao-siêu ấy at số tiền dùng để đúc súng đồng, làm 
bom đạn, sẽ dùng dê vào những cơ-quan tương-tế 
giúp-đỡ lẫn nhau hầu nâng cao Nhân-loại về thề-chất 
đề duy-trì cái hạnh-phúc chung cho trăm Но. 

Mong lắm thay. ! 


_ BIẬU- DICH WữÚ ТАН 


` Của CHU-TỬ 


T NGUYEN TUONG 


Cái Tượng của cái nguyên Kỳ-ngẫu (âm-dương 
chấn lề) đề suy cái nguyên.-do của Tượng. 

Thái-Nhất (Thái-cực) bất đầu phần ra thì âm 
xuống, dương lên, dương số / đê thí ra (dương - 
là thực, hay phun-thí), âm số 2 mà theo (âm hư 
hay thuận theo, những nët ấy có trước Dịch) duy chỉ 
có tloàng-Đề Phuc-Hi ngắng xem. cúi xét chẩn 12 đã ` 
bày ra, hai Nghi đã lập, đã có rë ngọn, một trở lại 
sinh hai, thấy có tam-tài, 8 quê chỉ trong bàn tay, nét 
đầu làm Nghi (hai Nghi) nét giữa làm tượng (4 Tượng) 
nét trên làm các Què (8 Quê) thành văn-vẻ của người 
sáng rõ, nhân đó mà gấp thêm lên. 

Mat Chinh (nội-quái) làm ra Bái-Hõi (quá là 
ngoại-quái Như Kiền, Qudi, Đại-hữu Bai- 
tráng, liều-súc, Như, Pal-súc, Thai. 

Thể tong đều là Kiền gçi là Mat Chính 
thề ngoài là 8 qué gọi là Bá'-Hồi, các qué: khác 
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Vương, truyền-từ nhà На đền: nhà Th 


__ ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 
£ * 
cũng ойу, quá hšt là Hồi, chữ Hči nghía là quá 
cái ú-tưởng hay là nhiều quá cái ú-lrởng ấu. Ba 
hào đướt là Chính hào trên là quá nhiều. ойу). 
64 que là do ở trong đạt ra ngoài, bó Đế xuống. 


chiếm xem không có chữ. . Chưa. có quất đề Ө 
dàn düng. Sau Văn-Vương mới làm ra Hệ, Thoán, 
(đề đoán) Châu-Công giảng các Hào thấy ró 8 qué, 


2 què thuần (Кіа Khân) 6 què giao nhau, Chấn - 
Khẩm Tốn Cấn Ly Đaši mới lập ra Quan-lai, tao- ˆ 


thành Binh-bi. | 
Ta gọi là Châu: xe_ mà Đúc Thánh hồng làm 
ra Truyện, gọi là Thậ›-Dực 
(Dịch của Phuc- Hi laz đầu шн có chữ 
nghĩa chi có một bản-đồ làm ra lượng-số, Dịch 


của Văn-/ương tức bây giờ là Châu-Dịch mà - 


Khồng-Tử làm ra các Thiên Truyện). 


Thạp- Dực : [` Thaán- Thượn g- Truyện 2` Thoán-hạ- Тун 
3° Tượng — 4` Tượng — 
5' Нелі 22 6`-Нг4& — 
Z" ăn-ngôn-Truuệa 8 Thủuế!-quái- Truuén 
~ 9` Tự-quái-Truuặn  10` Tap-quát- Truu2n. 


s- 
— May dën đời nhà Tän không bị đốt, rồi dën 


— nhà Tổng dược rõ-ràng sáng-tó ; có Thiệu-truyện 


giải Phuc-Hi bát-quái, có Trình-tš diễn giải Châu- 
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Фф 


Kinh. Tượng hy Số lột (hiệu); Мый nói được фо 


kỳ lý (Trình) đề lại cho muôn đột làm ra đề < thường- 


thức » « vĩnh-viễn >. 9 


=5 
г. 


HỆ 
1 Ра З * 


п — THUẬT-CHỈ: 


(Thuĝt-tác Jà thuật lại cái Y của Tác-giả do 


đó làm ra lời chiếm), 


Xưa kia đời Thượng-cö, dân-chúng ` có chat | 


thuần-hậu, chưa phàán-biét được thị-phi, đlợi-hại, 
phong-khí đá khai, bàn sinh ra Thánh-Nhân thông- 


=š : Р Ур ea 
mình túc-trí, xuất-chứng siêu-quần, ngang xem Thiên- 


Văn cúi xét Địa-lý bất dầu vạch chấn lẻ, dậy cách 
bái-toán đề đoán sự nên chăng, lập ra đạo Thây-trò 
Vua tôi, cũng nên mở cửa ngõ cho người ta theo mà 


khang mê hoặc đề giữ lấy Đạo-Thường, Đến. thời 


“"Erung-cô thì đời biến, phong-tục thay-đãi tục thuần, = 


bạc đã tan, chất phác đã mất, 
(Thuần-nghiêu là làm lan cương тис, như 
tập chonsười Hiën Lông rượu khô ›gioạn là Thuần, 


[ду nước pha ойо rượu thì vi mất іа bạc di). 


(1) Thườag biết, Lân-dài. 


53] 





DỊCH KINH TÁN.KHÀ0O ` 


“= 
= 


í 


Sự nguy của ân càng ngày càng tăng lên, răng- 
гас Văn-Vương thân phạm đại-nạn, (bị tù ở Dữu Lý 


mà diễn Dịch) làm yên đất nước, làm vui Trời duy - 
chỉ vì cái hoạn-nạn của đời bèn lấy nghĩa quê gốc làm _ 


“Thoán-từ sau đến Châu-Cêng nhân lấy Нло mà 
lập-giáo rõ ràng thâm-mật trung-chính, št hanh, št cát, 
dậy con thì Ніёы, dậy thần thì Trung, ý-nghĩa thâm- 
“хай suy-diễn ra rõ'rànz tinh-vi như Mặt Trời đứng 
giữa Trời sáng-sủa tự-tại. Sau bị chìm đấm trong 


Thuật-số rồi cho Lũ-Cú là 012-481, 


(T4-CMếu 25: ЁС Tà tên chế Con Rùa 
xuất ra. Tàng-Hiệt ăn cắp con Bửu-Qui của Chiéu- 


Bá. - | 


Гау соп Kua đề bói lại vèa có sự thành-lín 
và lòng tiếm-0† có ; lòng tiển:-0‡ nà bdi được tốt cà 
-có nghĩa là kháng thành-tín, Sau họ Tùng thừa- 
hưởng mà biết Lũ-.Cũ phông dối ойу pë sau Quí- 
Bình-Tử lập theo Hội. Hội nói rằng Lũ¬Cá 
không абі ta) | | 

Đến như < Хіёт- Мапе» (HIoàng- Thường) 
“cũng nhầm sao 2 

Li 
—_ (Tả-chiếu 12: Hoàng-thường nguyên cát là 
Нао-1@ của Hào lục-ngũ quê Кёп. Tướng Nam- 
Khodi tốn công mà bị nghịch lại ú mình, bói được 
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lời chiếm : < Hye file lẩu làm Đại-Cát. 
Tử.Phục nói rằng: Trong lâm bất trung nên không 


được màu vàng ấu, là ké dưới mà không thờ trên ` 


thì cái nghĩa hào ấu không ứng, luy bói được 
như thế mà không phải là Tất баа Khodi quả 


thua trận). 


— Hạ Hồ nói rằng: Theo bản của ho Tàn 
поі có cái tâm muốn tiếm-u‡ người trên mà Bái 
Qui thành giả-đỗi. Hội muốn lấu thể đề đổi người, 
bất quá mượn con Rùa đề làm thành sự đối ấu. 


Nam-Khoát bị nghịch trí mình vì sự làm của nổ 


chính là phản nó rồi. (Nan.-Khoái lãm loạn mnõn 
Нёт vi). Màu vòng (Hoàng) là màu ở giữa, Хіёт 
(Thường) là ở đưới, nên mới сб sự thất-bại áu, 
nên ойп nói rằng: Xiêm vèng cũng nhằm; 
bhông phải Dịch làm Nam-Khoái nhầm chính là 
Nam-Khoái dùng nhằm Dịch ойу. 


Lớn lãm thay ! Đức Không-tử dén lúc về giá - 
thích đọc Kính này đến đứt cả lề (Đời x xưa sách bm 


bằng thể tre, trúc sâu lại thành sách). (Sử-ký : Đức 
Không-từ Е. già thích học Dịch đứt 12 sách 3 lần) 
“tám län vén tay áo. (Làm tựa tán Đạo-Dịch đến tám 
lần mới làm ra Thoán-Tượng và các thiên Thàp- 


- Dyc), chuyên dùng nghĩalý, pháthuy nhời của 


Kính Sách. ở nhà thì làm cho rõ lời Tượng, động thì 


xét, biến thì chiếm ; tồn-vong, tiến-thoái. lên xuống 
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bay lặn đến cái te cái tác cñng không sai không lãi 
Ngài còn nói: < Ví như cha ta sống ít năm nữa khả 
dĩ không có lỗi lớn vậy ». | 

Thật rất lấy làm Kính Tam-có Tứ-Thánh (Hi, 
Văn, Châu (Tam-cö) Khồng (4 Thánh mà 3 vị xưa) 
nhất tâm theo Tượng lầm sáng-tổ nghĩa-Ìý trong Kinh 
cha muôn Đời. ° | 


-I — MINH-PHỆ 
(Rë sự bói dë phát nhi chiếm) 

Cái nguyên-thủy của số lễ là Tam-Thiên (1) 
lưỡng Địa (2). Diễn ra dën cùng là số 50. (56 
đại-điển là 50, 50 thể cả Thì là đủ, 3 lần biến (3) 
là 1 Hào, thông 18 biến 6 hào phát-huy, thề quái 
có thẻ thấy, «Lão > cực thì biến < Thiếu > thì giữ sự 
thường. Sáu hào đều lấy Thoán-Từù cho đứng, Biến 
thì xem hào biến, tức là xem cả đầu đuôi. 

Biển са 3 hào thì xem cả 2 thë-qué, hoặc 
4 hào, hoặc 5 hào biến thì xem chỗ còn lại. Hào 
4, 2. 5, 1. (4) là một Chuyên phân làm 2 dëu biến 


như nó, mới thì thành, lâu thì bỏ, hên-lức дау vu. 





(1) Tam-Thiên là 3. 

(2) Lướng-dịa là 2, 2 hyə véi 3 thành 5. 

(3) Chia, Сїт, Кер, đếm 4 mật là | biến. 

(4) Là những hàã ứng nhau như hào sơ ứng với hào 4, hảo 2 
ứng rới hàs 5. 
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Во đây trông kia, Kiên chiếm thì dùng 9, Khôn 
"chiếm thì dùng 6, được què Thái thì thảng-thốt, 

dược què Bi là giặc-cướp, được qué Cầu thì hòa- 
үш, được què Phục thì trở đại. 


= 


IV— TÁN-LOAI 
(Tán-loại đề khảa Tượng) 
~ Kiền, mạnh Trời di, Khôn thuận Đất theo, 
Chấn động là Sấm, Ïố+ vào, cây, gió, Khám hiềm, 
nước, suối, cũng là mây, là mưa, Ly là đẹp, vän- 
minh, điện, ngày, là hỏa, Cấn là dừng chỉ là núi, 
Đoài là đẹp-lồng là Trầm, đó là lấy tượng dë hình 


qué vậy. Chỗ cốt-yếu là chỗ Được của nó, được | 


ngôi làm Chính. (dương cư ngôi dương, âm cư ngôi 


âm). Ngôi 2 và 5 là giữa (2 ở quê dưới, 5 ở quê - 
trên) hào 2 là Bày-tôi hše*5 là Vua, hào Sơ là đầu 


hào lhượng là trói. Phàm ngôi Dương thì trong-trẻo, 
người Quân-tử ở đó, phàm ngôi âm thì cong-veo 


ке Tiểu hhơn ở đó. 
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V — САМН-НОС: (RĂN-HỌC) 


“(Lẩu sự < Cảnh-Hạc > là muốn đậu người. 
Бос Dịch, cũug như sự Bói- toán oí-đụ lầu Tượng- 
từ làm nghi-lắc mà xem sau theo chỗ tối lành). 


— Phép dọc Dịch. thì trước hết phải chính-tâm, 
ung-dung doan-krang ngồi trên chiếu thắng-thăn, lấy 
Dyc vào quê, vào hào. Như bói được vậy, giả 
như lấy Tượng-từ "của nó làm nghrtšác cho ta thì 
nói Вї, nói Tang. Như mặt thấy như thể thì : nói : đứng, 
nó?: di, như chân bướcdi, Lý thực chờ hư Thề còn 
thì Dụng ứng, chấp Cô ngự Kim, do cải tinh (lý) 
chë cái động (sự) trong-sach, yên-tĩnh tinh-vi thể gọi 
là Dịch cách thức ở mình làm theo thì tốt. 

Xưa kia Trình Tử kế-Hếp Châu nối Không, 
chỉ cái ảo-diệu, làm rộng cương-kỷ, trâr-bày Tinh- 
“tú. chiều về Thái cực, tuy chưa khai mở được cho 
Я Hậu-th# Tiều-tử пау có cuông-vọnag làm giản-lược sự 
cảm-ứng thuật lai mà thêm vào. 

Họ Hồ nói răng: Chu-Tử thường nói: Ta 
giải Dịch chỉ làm sách Bói, nay trong ngũ Tán đều 
lấy Tượng Chim dậy người, lòichiếm ấy хаи xa 
lắm vậy. f 

Bản-nghĩa sách Khải Mông lại luận rằng:: Có 
Trời đất có thê không có Dịch ru'! Không thë vậy. 
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Có Dịch cá thề không có bản-nghĩa sách Khải-Mãng 
ru F Không thê vậy. Tiếnz Kim, Hếng Ngọc tụ lại 
thành cà lớn.. 


Ỹ Môn-đồ của Chu-phu.Tử lâm loạn cái Тоё. 
lý của Thánh-nhâần w ! chỉ vì Chư Nho nhà Hán 
bát-dšu làm biến-loạn Cö-Dịch, đến chỗ lưu lại làm 
Thuật-Số mà sau hết thì Vương-Bật làm cả loạn lấy 
sự tạp-lạnz đề luận cổi Hw Võ. 


“(Đài Hán có Phị-Trục bát dầu lấu Thoán- 
Tượng phụ oào sau quê. Trịnh-Huuền, Vương-Bạt 
lại phân dưới qudi-yo và tăng vào lVăn-ngóa. Båt 
_lấu Гао, Trang mà giải Kinh). | 


— Dịch của Ta dš ám.tối trong Thiên-hạ, mênh- 
mông thiên-tải. thuản-thục ta cẩm thay Thái-Cuc có 
Đồ. (tố được cái nguyên-gphân phân-hợp của Động 
Tính). Dịch thông có Sách (phát ra sự dậy Nhân- 
Nghĩa Trang Ыл). Châu-Tử mất đi không truyền 
“lạt cái thâm-b ‹ © khai cho Vạn-Thế cái nguyên-nhân 


của -Lý-học, Đạo š зу bất đầu hệ thuộc với Dich: Xe 


truyện tả từ trong ký-ức dën sự làm thành Kinh-Sách 
(của Trình- Tủ). Sách Hoàng-Cực đầy dú cái Đạt- 
_ pháp của Kinh-Thể của T рид ( Thicu- Khang- Tiết). 


Sách Chinh-Mông làm rõ cái diéu-muc của 
Tượng-Số của Trương-lử (Trương-Hoành-Cứ). 


DỊCH КІМН TẤN-KHẢO. 


Đó là tuy CŠ-Kinh biến-loạn chưa kịp đình- 
chính mà cái học Thuật-số Hư-vô phả¡tầy hết di không - 
còn Dich của ta di nhiên trở lại sông công. mà chưa có 
nhà Hủ-Nho nào làm cần lấy sự di-đoan xuân-ngốc khởi 
từ trong ĐÐð-Thừ của Dich (như Luu-Muc), chi- 


trích Thiệu- Fử (nhu Lâm-Lật). Lấy sự mao-nguy đề 


trước-thuật đạo Dịch (như loại Dịch của Ma Y) lại. 
có khi bôi nhọ Chu- Phu-tử, làm mất sự hung- 
thịnh di, tìm kiếm cái Tinh-vi của Tiền-Thánh, làm 


mất cái càn bày của Tuc-hoc, Bản-nghĩa sách Khải- 


Mông làmra mà sau Dịch của ta bắt đầu vẫn cả-sáng 
ở dòi, Ta thường nói: từ Thánh Không đến mở Chu- 
Phu-t có công nhất với Dịch, đoan doan chinh- 
chính không cái gì có thê bì kịp Nay xem Bằn-nghĩa 
đã làm, ngôi thứ Ð5- Thư đã dinh thì có Dịch tự- 
nhiên của Trời Đất sángsrõ, Tiên, Hậu. Thiên-quái 
phân ra mà Bao Dịch của Hi Văn giải trong 2 Kinh 
10 Dực không thê hãn-tạp mà Kinh Sách bất đầu trở 
lại theo xưa. 64 qué 384 hào nhờ Từ hệ buậc thành 
Tượng Chiếm mà Ngắm (tượng) Xem (chiếm) không 
theo Hư-Văn, đến như dương-phủ, âm ngưỡng, Quân- 


tử tiến Tiền nhân thoái phát ở hào Sơ qué Khôn là 


không quả số ngữ theo sự kinh-luân của Trời, nghĩa- 
lý của Đất, cương kỷ của Người. Cái yếu-lãnh của 
Dịch thaáng-thân bao-quát tất cá không di lại sự hận- 
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tiếc. Bìn-nghĩa nầy không thề thiếu trong Thiên hạ 
được, làm sách Khải-Máng gốc ở ÐĐồ-Thư làm mẫu- 
mực, Trờisinh Thần-vật rực-rỡ mà cái gốc của Dịch là 
Chính nguyên-quái vē- ra làm Biều-Dịch (sự biển ở > 
bề ngoài)có Thái-cực rạng-rỡ mà cái ngôi thứ của 
Dịch liệt-bày rõ ràng, Biết Thi Sách mà phát-minh ra 
sự Đại-diễn rõ ràng đề định cái phép cài kẹp có Thị. 
"Khảo nhời chiếm của sự biến thì có sự thông-suết 
rộng-rãi ; lấy < Tả- Thị- Truyện > mà xem xét sự theo 
cát tránh hung. — Sách Khải-Mông nầy không thê 
_ thiểu trong Thiên-hạ được, sách ấy như Thái- Huyền 
(của Dơng-tử.Vân làm ra 81 thủ) Quan-Dịch 
(của Quan-tử-Minh làm 27 tượng). Ma-Y và Luu- 
Mục, Lâm-Lật, Viên-Khu sổ-dï là đề hoặc Thề mê 
Dân. Những cái mà các ông ấy làm như ưậy thì 
làm đồ-nátcã;Thiên-Đạo (Hàn-văn-Công tập-tự đạp- 
- dó cái Thiên-đạo cũng như mang quân giẹp loạn). 


—— Địch của Thánh. nhân lấy Vũ, Dục, Số "hưu. ` 
| ав trong Thiên-hạ, như thế gọi li có công với sự. 
đoán-Dịch vậy. 


Đoán Dịch mà-không hiểu nỗi thì CÓ Sử mê- 
muĝi di-doan khối lên vậy thay! 

Hošc nói: Dịch là sách học Âm-Dương, Cứng 
mềm, Nhân.-nghĩa, Tính-mệnh, Đạo-đức. ( Thuyết quái 
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Truyện : Sự Rm Dịch của Thánh. Nhân là có sự hòa- 


thuận ở Bao. đức mà cái lý ở nghĩa, cùng lý, пу 


tính đề đến Mệnh). 


`< Lập đạo Trời là âm và dương >. 

< Lập đạo Đất là cứng và mềm >. 

< Lập đạo Người là nhàn và nghĩa >. 

« Kiêm ba Đạo. жа dày lại gấp dòi lên làm 6 
< vạch mà thành чие >. 

Nay {Chu-tử) đoan-nhiên nấm lấy mà làm sách 
Bút Toán thì một quyền Thông thë thành được mà 
lại không bỏ cái tệ-đoạn của Hán Nho về 'Thuật.Sð 
ru! Hệ-từ làm rõ nhời trong Dịch-Đạo củá Thánh- 
Nhân có 4 thứ: Tượng, Biến, Từ, Chiếm, Nay Вап- 
nghĩa duy chỉ 15у Tượng Chiếm phân ra mà không 
lấy Tà, Biển, không dùng cả 4 thứ chỉ dùng có 2 
thôi. Ô-hô ! Dịch vẫn là sách của Âm-Dương, Сапе 
mềm, Nhân-ngh?a Tinh-mëénh, Ðạo-đức mà Bói Toán là 
chính để khiến người tận cái dao Nhân.nghĩa, tham- 
bác cát Âm-dương Cứng mềm đề thuận lính-mệnh, đề 
hòa: Đạo-đức, huống-hề hạng thiên về Bái-toán đến 


= 


‚ được cái lý « Vô hó bất tại 3 (không gì không `сб) 


như vậy chỉnh là da được cái Ьап-у của Thánh-Nhân 
làm Dịch, đó là Chu-tử thường nói vậy: Tai sao lấy 


cái đó mà ngờ Dịch la ru! 


Đến như dạo Thánh-nhân có Bến cái thực mà 
chỉ dùng có Hai, có Tượng sau có Tü, có Chiếm 


= 
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sau có Điển, nên Tượng Chiếm đều là Từ thì Biến 


ở tại trong. Trong Nhời-từ ấy thì Tượng Chiếm gồm 


са Biến và Chiëm thì lại gom са Tượng ở trong sở dt 


bản-nghĩa gom са Tượng Chiếm mà tóm-luận cả 


_Sách Dịch. < Nhất dr quán chi» (lấy một tóm cả) 


trong lời Chiếm có nghĩa đề di lại, có thê è như thë 
vậy rul l 

Lai nói rang; Lời Chiếm bến là chỗ trọng-yếu 
của Dịch. Người ta đối với Dịch tất chiếm xem 
rồi sau mới dùng không có nhời Chiếm thì tất cả 


Dịch là vô-dụng sao 2 


_ Răng : Không phải. | 
Chu-tử thường nói rằng: Phàm dọc một qué 
một hào, tiện thì có thê bói xem, rỗng lòng mà cầu 
cát nghĩa của Ti đến, suy nó vào việc; 'Tu-thân 
Tlrrquốc đều có chỗ dùng. Lúc đầu chưa quen nên 
không dậy người cách dùng, lại nói răng: Chiếm rồi 
sau mới dùng, Đó là cái Thí của Chu-Tử lầm vậy. 


+ 
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_Trình.Tử nói rằng: со mở dong lä. : 


| Dich. | : 


(Goi là Dịch thì phải có Lý, п nếu sự 7 | 


đã định cổ Lú thi thảm-xâu, sự biến của âm- 


đương. {топа Trời-đất vi như hai tấm cánh cửa 


mài nhau, khi sự mở đồng bằi đầu mà không có 

chết đề, khôag dë nhau thì oạn-sự sinh biến nên 

våt БАбле 12 dược đỏ là cái tình thường của ойі 

mà Trang, Châu cha là sự cốt.uều đã T7Ê-Vậi mà 

sau våt không të được, N ghiéu-Phu nói лу: 
< Në không chung thi trở >, 


« Гё-раі đáo đầu tranh >, 


Cái thuyết T§-Vật dù có tranh-luận đến dầu di 


nữa thì cái thuyết №. Kháng cũng vẫn sáng tô. 
Nhân thấy người bán Thỏ nói răngg: Thánh- 
Nhân thấy Hà-Đã Lạc-Thư mà về ra Bát-quái, 
nhưng sao lại cứ phải Ð3-Thư, chỉ xem con thô này 
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(Thỏ có bên xương sống 8 уй là 8 qué, 2 mắt đỏ 


mà thân thì trắng), cũng có ШЕ lạng ty Bát-quái. 


Xưa Thánh-Nhân chỉ lấy chế dën của Thần- 
Vật mà sâm га vậy: chỉ lẫy cậy cối cüng có thề thấy 


C а, tüng, bách có cày cái cày duc, 


 Ma- Trúc có cây đực, cái, ще gì không xe, là â âm- ˆ 


dương). | Й 
Trương-Hoành- Trung hỏi nghĩa Dịch, gốc khỏi 
ở Số, phải không ? Răng: Không phải vậy. Có Lý rồi sau 
mới có lượng, có Số sau được cát nghĩa ấy thì trong đó 
có Tượng-số, át có sự ẩn-vi của Tượng đến cùng-cực, 


- tận đến sự vi-diệu của số, bèn tim cái đầu, truy cái 


cuối, đó là chỗ ưa-thích của Thuật-gia. Không phê 
việc của ÌNho-ơii. _. š 

= Đó là cá Học của Quản-L2, Quách- Phác. 

- Hỗi Nghiêu Fhu rằng: Biết Dịch-Sẽ B bü 
Trới, hay biết Địch-Lý là biết Trời. Мане Еа: пб: 
trở lại nën biết Dich-Lý là biết Trời, 


Хем Dịch thì єй сап biết cái T hở, pham 6 и 


ai ai cũng đều dùng do dó có thề cho Mạnh-tử biết 


xem Dịch, như Đạo lính-Thiện tức là cái gốc của 


Thái-Cực, thuyết Nhân-nghĩa tức là sự phân chia của 
Am-dương. 
—== Chu-tử nói răng: lúc đầu Thánh- Nhân -lèm 


Dich, boi vậy mà ngang xem, cúi xét thấy được sự 
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đầy-dăn ở giữa "Trò đất, chi Ë cái ly một Âm một 
Dương, có lý ấy thì có tượng ấy, có tượng äy thì 
= Số cũng чаі ở trong đó. 


- (Gai là 55 là chly cái chá Nhàn cái Khí 
là dwong át 12, âm аї chan, phim các vật dëu thể). 
` — Không phải sự khác nhau của Hà-Đ5, Lac- 
Thư là tự-nhiên dâu. РЯ | 
.— Dš Thư làm ra môt cách khéo-léo đặc-biệt 
Thánh-Nhân nhàn đó mà về ra qué vì từ chỗ chưa 
có cái thật nhỏ ấy mà cái số vô-cùng đã dú vậy. 
Dịch chỉ là âm-dương lẫn-lộn. Trang-Sinh nói 
rằng: Dịch là Đạo âm-dương không động thì không 
thấy. | poan | 
Long-Son qua Hoàng-Dinh đến nhà 15-18. 
Lý-LỄ hỏi Dịch. Long-Sơn lấy một sợi chỉ vạch 
một vòng tròn, dùng mực vë một đường giữa nói răng : 
Đây tiện nói là Dịch, thuyết пау thật là hay.’ 
Dịch chỉ là một âm một dương làm ra nhiều hiện- 
trạng. Dịch có Tượng, lấy Tượt ША Theo, suy Tượng 
mà dùng không phải thực dë ngụ cái ý ấy mà nói, 
Nhưng các Nho-gia dor Lưỡng: Нап nghiên- cứu chỗ 
“nên theo, chỉ vì câu-nệ mà không thấy. _ 
"Từ VMương- Bật về sau muốn suy ngay chỗ Dụng 


của nó lại lấy sự sơ-lược không căn-cứ vào. đâu, nhất 
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đoan mà luận. Tiền А Ngựa, Khôn là Trâu, Thuyết- 
_ quái lầm sáng-rõ cái văn-vẻ của Quê vậy. Nựa 


tượng là khoẻ-mạnh, Trâu là thuận, ở vật. là lý 
thường, Nếu: đến chỗ. lấy đễ xuyên-tạc văn-chương, 
trách-cứ các quế thì qué Chuân có tượng ngựa та 
không có thể Kiền, quê Ly có. tượng “Trâu mà không 
có thê Khôn. 


Lục Long (6 rồng) q quê Kiền thì hoặc 
nói ở quê Chấn, Thuyết-quấi lạt. nói Chan là 
Rồng, Ngựa cái của Khôn lại là sự phân lại Kiền như 
thë thìrði-reng không thê hiều được. Әо là lấy Thuyết- 
quái của Hán Nho mà không hiều được nên mới truy- 
xét sự khác nhau mà làm ra Ад, thë, biến; quái, theo 
phép Ngữ-hành nạp-giáp, phi-phuc (1) Từ khi lấy 
Hạ-guái đến giờ mà hạnh được sự ngâu-hợp véi 
nghĩa Tượng. INhời của nó tuy rõ-ràng nhưng sự 


` xuyên-tạc phụ-hột bó-thất không có cái thế tự-nhiên. 


Tay được sự thích-nhiên một hai lần nhưng cũng chỉ 
là sác-:huyết, nếu có thề tin được thìtrên không có sự 
liên‹hệ với bản-nguyên của nghĩa-lý, dưới không lợi 
cha nhân-sự về sự dậy- dễ thì hà-tất cầu đến giả- 
thuy£t ау : 


Cho nên Vương-Bật nci răng: nghĩa câu ứng là 


“ Mạnh-m# hà-tất phải lấy Kiền là Ngựa. Nghĩa của 


== = 


(1) Xem giái-aghia ở thiền Phệ- Nghi. 
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hào là hyp thiện hà-tất phải lấy Khân là Trâu mà 
Trình.Lử cũng nói rằng: Ly không có hình nên lấy 
gia lượng dë hiển Nghĩa. Đây sở dĩ nói ra cho 
rõ cát thiếu-sót của Chư Nho ngoan-cð, chi-ly mà 
mở lối cho Hậu-học đến chỗ biết cách ngăm Từ ngoạn 
Chiếm. Nhưng xét cái ý ở trên thì cứ lấy thắng Tượng 
của Dich, không biết ó đâu mà đến ví như cái Ту-. 
Hứng (1) ở trong Kinh Thi, như các Thi-Du của 
_Mạnh-Tử mà thôi. Như thế thì Thuyết-quái không 
dính-dáng gì đến Dịch nhưng gần thì lấy 45 b3 
ích cho mình, xa thì lấy đề b5 ích cho vật, như vậy 
cũng là thừa. Nên cái thuyết äy rắt ngờ nèu chưa tận ` 
được cái Lý ấy. Та trộm nghĩ Dịch thì có Tượng 
tất vẫn có nguồn-gốc, cho cái nguồn-gốc ау chỉ có họ 
Thái-Bốc đã hiểu-thông đầy-đủ, bây giờ thì gốc ấy mất 
cả nên chịu đề cho thiểu nhưng ta hãy căn-cứ thẳng vào 
nghĩa của Nhờ-Từ đề tìm cái ý trong Tượng như 
thể đã đủ đề khiến làm nhài răn-giới mà quyết sự 
Cát Hung. Như họ Vương, Trnh-Tủ và Ta đã nói 
trong Bản-nghĩa cũng có thê gọi là đủ vậy. 

`. Phục.Hi vạch ra 8 Qué chỉ lấy зб vạch gồm 
thâu cà cái Ly của Thiên-hạ vạn-vật. Нос-ша hội 
được cái y của Từ thì nông-cạn, hội dược cái ý của 
Tượng thì thâm-xâu. 'Vương-phụ- Tức Y. Xuyên đều 





(1) Tỷ-Húng là sự Cảm-hứng Ähâm-mật. 


‚=: 
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không tin ở Tượng, như nay không dám bó thuyết ấy 
chỉ có thê lấy đề nói về Đạo-Lý thì không k3 vậy. 
Dịch ở đời Thượng-Cô có phương thể lợi dụng 
sự sống dôn-hậu, Châu-dịch bắt đầu cá ý Ghính-đức 
như Lợi Trinh đề đậy người, lợi ở chỗ Trính:chính - 
(Trinh Cát đề dậy người Trinh chính thì tốt). | 
— Trong suốt bộ Dịch Thánh-nhân đều giá ° 
mượn nhi của Hư-Thuyết (lấy Tượng mà nói thì 
thâm xâu sau đều ứng dược). | 
— Dịch chỉ vì Bãc-Phệ тї làm ra cho nên 
_ trong: Châu-lễ nói là: 'Thá-Bốc giữ ba pho Dịch: 
___19,— Liên-Sơn (Dịch nhà Hạ, Cấn làm đầu) 
2o.— Qui-Tàng (Dịch nhà Thương, Khăn 
làm đầu). 
3o.— Châu-Địch (Dịch nhà Châu. Kiền làm đầu) 
— Bây giờ Нос-ша nói tránh di là bản Dịch 
làm rồi Вӧс-Рһё mới làm nên cốt ở cái thuyết đã 
làm, nghĩa đã có mà lý mới có, nếu quả làm nghĩa 
rồi lý mới có, sao lại không lấy văn-chương thuật mội 
mạch như Sách Trung-dung, Đại. Học, п51 nghĩa-lý. đề 
người hiểu, vë ra Bát-quái mà làm ra thật thâm-xâu 
làm gì ? 
Trong Địch, đều nói Trinh Cát mà không thêm 
bất (không) Trinh Cát, toàn nói «Lợi-Trinh» mà 
* 
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không thêm «Lợi bất Trinh» cái nghĩa sơ-khổi chi- 
lý và sự dậy-dễ chỉtình của Thánh - Nhân đều 
ngụ trong ay. 

Trương-Hoành-Cứ nói rằng : Dich là dë Quân- 
tử mưu (sự giúp đời) không phải đề 'Tiêều-nhân mưu 


(sự làm bậy) (1). 


— Dịch của Khồng-Tả không phải Dịch của 
Văn-Vương, Dịch của Văn-Vương không phải Dịch 
của Phyc-Hi, Dich-Truyên : của Y- -Xuyên tự Ông 


làm ra gọi là Trinh-Truyện vậy. 


Học-giả nên theo у thứ-tự Ch Dic, trước đe 
đến Ьап-узп thị thầy cái gốc rõ-ràng. | 

Phuc-Hi .MỂ ra qite, шу váy ma cổ rất. ийген 
vän- Не п бл-пей ử trong, san đến Van. V. wong “Chẩu- 
Công tw thujyế! ra тд! Bao-lý bởi nhiều người theo 
thuyết dó nhw Không Т làm ға Thoán- Tượng Vän- 
Ngôn, mới đầu có cár ý rän-giói sw сїйї hung, sau 
suy-xét nghīia-lý ¿ga thuyết Ấy cho thải ro. 

Từ Phuc-Hi dén Vän-Vwong, Chåu-Cóng tuy 
Не хет qua HH hiểm tức ly cái dung để xem bái thì 
chỉ: cá một thờ; dy vì irong suw xem bdi ma lai có cát 
lj từ tự Ó прау mình VÀ trong тебс váy. 


_ Nhài-Tứ cha V an-Fwong dèn là cái thuyết làm, 


(1) Dịch vi Quân-Tử mưu bất yi Tišu-nhán mưu. 
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`` U Äháng Ме so Ёё? kháng phải làm cho Уй trêu cõi Båt, 


nén möt quë một hào dà dZ bao-quát vỗ-cùng сйс sr, 


| tan Bước Ріш-Тё bắt đâu, миын Му nhờ; và lý 


ну у7-141 dā phải cdi bểm- ý của H; V їп, cho tên 


` tấu chung cdi Jj-thuyết ò trên nhw váy. 


Xem cát Twgng-së của Qnái-Hào chưa phải 


да soan-loc đầy đủ ý-nshĩa сӧі-уёш mà đều hợp 
_ với sự làm sách Dịch này. 


Đó chỉ là mến cối không-hư mà làm ra, nhưng 
chính Sách này thực đề làm chính-sy mưu-mô, cách 
làm cho Sách ra Th đến, thực có cái nhân-tình thë- 
thái, phong-tụe phương-sách làm cho Thí xuất Dịch 
lai, không nghĩ đến sự sắp tới, bó sự đã qua chỉ 
là luyến-ái cối hư-không mới nói như vậy. 

Trước chưa có hào và nét hồn--nhiên có cái Ly 


Mật, dã có Hào vạch rồi thì đều tựu dën chỗ chí-hư 


_ chí-tĩnh làm cha nhiều Tượng-Sðố xuất ra tir Si ‹ đó. 


Đó sở di gọi là linh-thiêng vậy. 
Gần đây được coi sách của Tea Tả Khâm ‹ có 


nói: Luận-ngữ Mạnh. Tủ nóïrất ký, còn Dịch thì nói rất 


sơ-lược,lé đó ví như chiếc dèn-Ìồnz, nều ta thêm vào một 


chiếc khung; tất-nhiền nó sẽ bị.che mất một tia-sáng, 


-yi bằng có thề bó hết những cái che «khung» đó di, 


“khiến cho toàn-thề cái đèn-lồng đó được tỏa ánh-sáng 
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khấp mọi mặt, thì lại càng tốt, bôi thế nên đối với 


Dịch không được phép nói tường lận vậy. 


Họ Đồng nói rằng : | Đời xưa Таа làm 
ra Dịch nhìn НА-ӨЗ mà vš quê khiến hào, nhân 


-Quái-hìo mà lấy Tir vào Tượng, lại tham Ba Thánh - 


(Ні Văa Chiu) mì Q›i-hšo Tượag-từ bất đầu đủ 
sự cốt.yếu ấy đều ở Bšc-Phệ đề lập-giáo khiến 
người trong Thiên-ha về sau có thề quyết-sự hiềm- 
nghĩ, định sự do-dự không më ở chỗ cát-hung hồi lấn. 

Sau Phu- Tử làm ra nhờn-từ của Thoán- Tượng đề 
suy cho rë cái Lý ấy, sách Đại- lruyện suy-xét đến 
cùng cái Lần.ão của Tính-mậnh, Ðạo-đức, mà làm ra 
«Sách», (1) phân ra phép dëm 4 một, lấy, kẹp, thật. 
là đủ. Đá B số dĩ theo ba Thinh khai mỹ cho sự 


` Нос về sau, công thật lớn váy! 


Trong hơn mật ngàn năm, Chư-Nho không thê 
hiều rõ được cái nghĩa ấy, theo thuyết dị-đoan, 
không-hư, cái học Fượng-số câu-nệ, đó là bỏ Dịch 
di vậy. ç 

Không xa như Trình-lử, sau hơn 1.000 năm 


- bất đầu lấy sự tùy-thờn biến-dịch theo Bas mà phšt- 
mình ra cái vi-diệa của âm-dường biến-dịch, nhìn 


(Tợ»g» mà rõ «Lý» đề quán-thông sự-vật khiến 


(Ту Sách là mỗi một lần đếm thành Hiào. 
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người học Sách ấy đề «⁄-mgóm сані» (т) «si 
kj trị nhân» (2) thường ủng biến không gì lường 
‚ được. | | | | 
Bản nghĩa của Chu-Tử, nhời-từ thì ích-lợi giản- | 


di nghiệm-khắc thâm-xâu, xét ở Cö-Thánh cái bản- 


x ý lấy Bặc: Phê dây người mà không mät cái <thuñt- - 
số vị lưu» (3) của Chư-Nho. Nên ta trộm lấy Dịch 


của Tam-Thánh mà so-sánh thi duy chỉ có РЬ 


l được sáng to, mà ngoài 'cái ' «Thåp- Dực» của Phu- 
Tổ, thì duy chỉ có Sách của Trinh-Tü Chu-Tử là có 


công với Đạo-Dịch mà thôi, còn những sách khác tuy 
không mất nghĩa ở chế chi-ly vụn-vặt, tán-loạn с 
nghĩa mất ở chỗ giả-tượaz, quácdi, hẹp-hòi, đều 
không phải trắc-nhiên thấy ở Đạo vậy. 

Нос nói rằng : Trình-Tử-cho là Lý không đúng 
với Bðc-Phê, Chu-Tử thì suy bàn của C5- Thánh, có 
cái y anan lấy Bốc Phệ đề dậy bo, vi cớ 7 Чу һа1 
người vån không giống nhau. 


TrìuÈ-Truyếm trọng về sự suy Từ, biết Tiến. : 
Chu- Nghĩ trọng về sự quan Tượng,ngoạn СЫ, 
— So sánhsự dịdồng thể nào vậy 2 
— Ta nghe ở Bác-Khê có hạ Trần nói rằng : 
(1) Lay nhài tha nët. 
(2) Tri minh đề trị người, 
(3) Thuật-số chưa lưu-hành, 
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Ў DICH КІМН TÂN-KHẢO | 
Sự khới-nguyên, của: Dịch là ở pasas từ sự đã 
thành-hình của Tượng-số là Lý đã dù ởtrong Tượng-' 
số thì không thë lấy bản mat - 5 ngon) mà so-sánh 
nhau vậy. | 


Làm Dich gốc ở Chiếm- Phê (Bái) từ khi Chiếm- 
Phê đã lập го thì cái Lý ngụ ở trong Chičm Phê, ` 
không thê lấy sự Tinh -Thô, dùng cả. hai vậy. 

Đây chính Trình Tü gọi là Thè (lý) Dụng (tượng) 
-ở một nguyên-nhìa vi diệu (Lý) hiền-hiện (Tượng) 
không dút vậy. Nếu đồi Tượng, Chiếm mà không 
gồm cả Lý Nghĩa thì cái ý của Khồng-Tử mất hết... 
Một là lấy Py nh mà không bằng được Tượng 
Chiếm thì cái tâm của Hi, Мап, Châu-Công cơ hồ 
cũng mất Һе. 

Sách Bằn-nghĩa của Chu-Tử làm ra, tuy đề cho 
rõ phép Chiếm mà cái nghia-ly trong Thiên hạ đã bị 
trả đạp -têu-tan hết cái tính-vi sáng-sủa, như thể 
thì nước thấm dẫn vào trong gỗc-ngọn tình thô kiêm 

hết cả hai thứ, gần dë b6 lại chỗ không då của Trinh- 
Truyện, mà trên thì theo cái tâm của Tứ - Thánh. 
_: Đạo- lịch không có chỗ dư-uẩn vậy. ( Trình- Truyện. 
— có cái Lý. tình: уі mà Tượng-số ó ở lại trong thì hiën- 
vn ThE Dung tóm thâu cả, Сва Nghĩa chủ về 
Chiếm mà lý-nghĩa tiền lên ở trong, mà bản mat tinh 
thô tất са đều đủ). Lai nói răng: Phàm thuyết của 
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DỊCH КІМН TÂN.KHẢO == 


Chu-Tu đều phát-minh theo thuyết của Trình-Tử, 


hoặc bó vào chỗ còn thiếu, hoặc thêm vào chỗ chưa 
tròn, hoặc làm cho sáng cái gì chưa trong suốt, hoặc 
quán-thâu cái gì chưa hợp-nhất. Sự thực ấy không 
ra ngoài cái thuyết của Trình- Tử nên chưa xét được 


sự hơn kém.. 


Cho hai Sách không giống nhau 26 thề được ru ! 
Họ Vương nói rang : - Dịch là cái cùng-Ìlý tận-tính 


khai-vật thành-vụ là cát Нос trong của Thánh-Nhân, 


ngoài của bậc Vương-gia (1) дау đủ ở trong Dịch. 
Sao lại ngưng ở đầu Ngũ-Kmh 2 Kinh Sách thông- 


suốt được cát ảo-diệu của Thiên-Địa. Quỉ-Thân bất. | 


đầu đại dõi ta иЗ sao 2 


ü 
- 


Ki =Y a 
AS 


= 


К. 
. ` 


(1) Nại Thánh ngoại Vương chỉ hoe. 
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CÙNG QUÍ-VỊ BAI-BU'C 
| : VÀ 
НАЕМЕ ĐÔNG-TÂV 


Tôi rát đội ơn Quí-Vị Đại-Đức vò Hiền- 
Triết Có Kim Âu Á đã sóng-tác và luu lợi những 
tác-phầm тё tôi đã dùng đã tham-khỏo bộ 
Dịch-Kinh Tân-Khảo này. 


Nguyễn-mạnh- Bảo. 


NHỮNG KINH SÁCH BË THAM-KHẢO: 


A — LOẠI HÁN-VĂN 


1 — Dịch-Kinh Bai- Тола do Те Thánh: Hi, 
Vin, Châu, Không trước-tác. 
2 — Quan-Dịch của Quan-Tử-Minh. 


bi 


3 — Hoàng-Cực Kinh-Thë của Thiệu-Khang- Tiết, 


4 — Thái-Huyền của Dương-Hìùng. 


A 


x 


ъ = 


В - — LOẠI VIỆT-VĂN. 


= Chính-Mông của Trương- Hoành- Cứ. 

6 — Thái-Cực Đö-Thuyết của Chu-Liêm.Khẻ. 

= = Đạo-Đức-Kính của Lão-Tử, 

8 — Tứ-Thư Chính Văn: Đại-Học, Trung- Dung 
Luận-ngữ, Mạnh-Tử. _ 

ә = Kinh Thi, Kinh Thị, Kinh-Lễ, Nhạc Ký 
Kinh Xuân-Thu của Khổng Tử. ˆ 

tơ — Không-Tử gia-ngữ. 

11 — Dịch Thông-biễn của Trương-hành- Thành. 

12 — Thái-Ất di-gizn lục của Lê-Qui-Đôn. 

14 << Thái-Ät Thần- Kinh của Nguyễn-bỉnh - Khiêm. 

14 — “Thái-Ất Kim-Kính Thức của Vương- 
-hy-Minh. 

1s — Kính РЬг-Б» (Rig Veda). ` 

16 — „ ThấÂt thông-tòn bio gua của Hiểu-Sơn. 

і Dich-sò của Thiệu-khang-Tiết. 

8 — O Mắc độn- giáp ngũ-tổng qui của Trương- 





Lương. 
19 — Huỳnh-kim-Sách. 
20 — Bốc-phệ chính-tông của Vrag li 
z1 — Đông Châu Liệt. е của Đô. Mộng- Phú. 


ar, 


= 


22 8 Nho-giáo. üa Trần-trọng. Kim. 
23 — Nam-Hải dị nhân. 
z4 — Đạ-Đồng Thuyết của Nguyễn-mạnh- Bão. 





~ + 


= B 





` 


4 





З= - LOẠI NHẬT-VĂN: 
25 — Dịch-Kính dại giảng | tọa của е Ichiro. 


2р — - LOAI ANH-VĂN. 


z6 — The, '†-King book of ее by F Richard 


Wilben 
27 — ‘Stellar movements and the. structure. 4 the Uni- | 
= : yersc by Eddington. > i 


x =. — LOAI PHÁP-VĂN. 


28 — Maaucl ắc Philosophie сі cua À. "Сөй: 


_ 29 — Les portes du Temple của Bác-sĩ Henri kế: 


ville. 
зо — La vie posthume của В3с-ы Charles Lancclin. 
at as Les Prophéties de Nostradamus dévoilées- của 
Bác.sĩ De шыш. 


зе Astronomic của Camille Flammarion. - 


93 — Le Secret de la Grande Pyramide cua Georges 


Barbarin. . 
34 — а Synthèse- et F'Analyse de [ёте humaine cua 

B. S. Charles Lancelin. | 
35 — Le Dédoublement рош йа. s ` Char- 








йы =. А 
les Lancelin. = ета 
а. 7 А т 


36 — Lhommme Visible et Tiii của "Bác - 

Е W. Leadbeater. 
сйс аен Te Magnétisme của В, §, Hester Durville 

38 — Le Magnétisme personnel của ‚Б. S. Henri 


Durville. 


39 — lầy bên hư của Camille Flammarion. 
49. — Evolution occulte de Нишан của Jinaradasa. 


41 — 155 dévoilé của Blavatsky. 


42 — Doctrines secrètes của Blavatsky. 
43 — Centres des Forces de Homme của C. W. 
Leadbeatcr. 


44 — Le Sentier du Maitre của C. W. Leadbeater. 
45 — Âu pied du Maitre của Alcyone (Krisnamurti). 
46 — Le Ciel của Alphonse Berget. ; 
47 — La Science mystérieuse des Phayaors của АБЫ 
Moreux ` ; 


48 — La Sainte Bible Louis Segond | Docteur en 


| théologie. 
= | K. 49 — Le Coran cua Mahomet do Edouard Montet 
| dịch: 
so — Conquêtes et problềmes de la Science contem- 


poraine của Bernard Bavink. 
şı — Åtome ct Cosmos cua Hans Reichenbach. 
sz — Le Yi-King của De Harley. 
$3 — Système nouveau de la Nature của Ed-Janet. 
= ` Le Fantôme des vivants của Heetor Durville. 


$$ — Prophétic des Papes de Malachie của P. V. 
Plobb. 


56 — Cours d‘Åstronomie cua F. Marguet. 


EA 


9 


27 = 
"t 


57 


số 


39 
óo 


61 


62 


— La Philosophie ésotérique de Flnde của J: G s> 
Chatterji. | 

— La Force-Pensée của G. А. Mann. 

— La Kabbale cua Henri Sérouya. - 

— Essai sur le Rythme của Matila C. Сш: 

— Art de Hué của L. Cadière (Những hình. 
Long-Mã, Linh-Qui và hai khuôn đầu - 
sách phỏng theo kiểu ở trong quyền Art de 

= Ное | 
ke Ouvrage Sur FEmbryologie occulte, Anthropos. ; 


толы усту EU 


f 
z 








Lời nói đầu . . 
Tự-tự . 
Phát-doan 
Dịch-tự của Trình-Di . 
Châu-Dịch Truyện-tự. Trình-Tử . 
Chu-Tử (Chu-Hi) 


- Thượng hạ thiên nghĩa (Tiình-D}) . 


Thi-vân 


Phàm-lệ . 


Tám thuần quái... + - + 
Què Biến . | 


Quẻ không dịch — = Quê nhấn dịch, 


Hà.Bã. 
Lạc-Thư (Hình) : 
Tiết 1. 


_ Phục-Hi Bát-quái Phương-vị. 
_Phục-Hi 64 què (Hoành. dë). 
Phuc-Hi 64 què (Phương-viên-đồ) . 


Tiết 2 


| Tiết 3 
Biến-tượng của mặt Trăng. . - | 


Tiết 4 

Đặt tên cho 64 què . 
Tiết 5 

Vũ-trụ ức-thuyết „ 





tiia 








Theo Laplace . 
Theo Emile Belot . : TS 
Lý-thuyết Vũ-trụ khỏi-thủy của Abbé Moreux 
Phân-loại các Sao . chi 
Vü-tru khởi-thủy theo Kinh Dzyan. 
Sức đánh đồng-dưa của Nguyên-tử 
Kết luận thiên Hà.đồ.... nước 2 
Chšt-diëm theo kinh Dzyan. 
Quan-niém Vü-tru. ае; 
Quan-niệm vë Vü-tru khởi-thủy lập thành 
Nguyên-tử . | | 
Cách làm bom nguyên-tử. 

Từ-khí và Điện-khí của Trời Đất . 


Sự Biến-dịch từ Tiên-thiên bát-quái 
sang Hậu-thiên . 


~ 


Lạc-thư. ST va 
Vxn-Vương bát-quái thứ-tự, Tiết 1 
Hậu-thiên bát-quái giải theo Từ-lực.. 
Kết-luận thiên Lạc-thư. 

Tam-tài luận . 


Tiết 2 - к, 
I- 26 của Thiên- nhiên . Bà CA ур 
IL Dich của Phục-Hi 

HE Dich của He Von ,... 








Giải-thích Hậu-thiên bát-quái theo sự Sinh . | 








ĐỀ : MUC 


IV. Dịch сій Văn-Vương 
V.- Dịch của Châu-Công 
VI- Dịch của Khồng-Tử. 


VII- Dịch của các Thời-đạ i 
| „8 nhất là của Tống-Nho. 
Tượngsở-học. . ` 
 Bao-hoc ._. 
Quan-Phái . 
Lạc-Phái 
Mản-Phái . 
Tâm-học 
Kinh Dịch bên Việt Мала КТС 
Những Hiền-triết дас đạo Dịch bên Trung-hoa 
Kết-luận thiên Dịch-học có kim 
Phệ-nghi У 
Két-luán thiên натта : ; 
Cách bói của Vuong-Hü tự Qui- Các TC 
Quan-niệm sai-lầm của Tống-Nho _ 
về Trái-Đất và Vũ-trụ. 
Châu-Dịch пей-іап của Chu-lử: 


II  Nguyên-tượng 

I- Thuật-Ckiỉ. 

HI- Minh-Phệ. 

IV- ТАп-Јоа + - + 
V- Cảnh-Học. 
Dịch-thuyết cương-lãnh . 
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ĐÍNH - CHÍNH 


IN LÀ: XIN УОС LẠI LÀ: 





= #2, з | = #2, ip 
| | — Jr 


PEDO JL 9% P, 
асс ft 
Se: G) ` Su (7) 


| Châu . Chấn 
Đại- Trắng Cau Онша: Сап 
nhrr sửa ' CÁN: như sửa -:- 
тосе _ trong _ 
Thành số ở Thành-số ở ngoài 
_ Nến | Neu 
tứn | tức 
Tên | Tây ` 
Vòng - trong Vàng ngoài 
là là 
Thiên-càn Thiên-căn 
Lâm- Тас | - “ат-ат 
Phệ-phạp Phạ-Hạp 
«Lập-thụ? <Lap-thu" 
Tiền-quá “Hiều-quá 
SỐ sỰ số ХУІ sự - 
dường ˆ đường _ 
Апагогпёде_ | Andromède 
Các Thái dương hệ | Cái Thái dương hệ 
Thái-dươg x Thái-dương 
hình mới | hành mới 
một cái а | một cái hoa 
nh g -nhưng 
thấu-riệt thấu-triệt 
biếu do là biều đá là | 
chương 134 - 148 chương 143 - 148 — 
không hề rat | không thề ra 
Bên tả == Bên phải | 
Toá-hóa „== Tao-hóa Б! 

























du luàn 
nhiền sự 
theh Bản-đồ 
Theo hình B và 
hình HI ở Tiết 6 
_ tườcg 
proquession ` 
IH- Cho ta rõ... 

; TÔ cải đường... đt 
phát-thi ra 
Bắc-cực (trên hình) 
Nam-cực (dưới hình) 
Tây (Hình) Đông 
Tín để hội 


Thi-uiết HI Thị 7 
chia đôi 
của Địch 
спе nên suy-gảm 
& Ất 
VỊ. Dịch... 
melleure 


Trạch Địa st vi 


ninh cáo chi. 
như chiếm kỳ sự 
| Hoa-ttr 
tiểm-vị có; lòng... - 
tiền-tức dày vui 


sac-thuyết 


Trach Địa khiết sứ vi Thi | 


Thi thất, Nam chỉ sàng... | thất Nam hệ chi sàng... | 





dư-luận 
nhiều sự 
theo Bản-đô 


(bả) 
tưởng 
progression 
Ii- Cho ta rõ... 
HI- Rã cái đường... 
phát-thí ra 
Nam-cực 
Bắc-cực 
Đông (Hình) Tây 
Tí dën hộ 
người ta 
5 E 3 
có qué Ly 
Tến 


-—- 
ааыа ена. 


Thi tiết HI Tiết 7 
chia đôi 
của Dịch 
cũng nên suy-ngâm 
k HY 
V. Dịch... 


- meilleure 








mình cáo chỉ 
nhị chiêm kỳ sự. 
Но 
tiếm-vị ; сб: lòng... 
tiêu-tức đầy vơi 
säo-thuyết. 
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DICH-HOG NỘI-KIRH TUA 


= —  —— -—- "1% cư nh — -— —— 


Quyền thứ nhất tôi đã giải rõ bằng hinh về 


` và các lý-thuyết huyền và thực-học về Vũ-tru-quan 


đề so-sánh với quan-diềm của Flà-ĐÐồ Lạc- Thư. 


Hà Lạc là hai cái chìa.khóa Thầa-diệu dë mở 


“Ста tòa Lâu-đài huy-hoàng tối-cö của Đạo Dịch, 


nhưng trước khi vào dën nộtkinh tôi xin đề-dạt ra 
dày những cách cản-thiết đề các bạn có thề bước 


vào ngưỡng cửa Đạo Dịch không bë ngỡ. 


Đọc xong' quyền nhất các Бап ất đã có mật 
ý-thức rõö-rệt là Dịch-học tức là Âm-Dương-học 
hay là cái Нос song-tiến âm dương (theo chữ pháp 
gọi là Principe de Parité hay de Dualité). 

Nhân dịp nhắc lại cho rõ đề các bạn dừng 
nhầm cái luật Song-tién hiện-tại của các nhà Bác-học 
Au-táy vì cái nguyên-tắc ấy dš bị d$ một cách 
tham-thương sau sự phát-minh một nguyên-lắc mới 
của hai nhà Вас-Һос Trung-hoa. Vậy xin ngưng ở 
đây đề nói cho rõ sự sai-lâm của các nhà Bác-học 


“ёс. 





\ 





DICH KINH TÀN-KHÀO 


đã từng dược giải thưởng Nobel, đã từng được thë- 
giới lôn-sùng và đã từng sai lạc một cách Һат. - 
thương. 
Có báo nói đến tên hai nhà Bác-học là Tsong 
= – và Lee có báo lại nói là Yang và Lee. Vậy tôi xin 
đính-chính lại cho thật đúng cả họ và tên. 


Theo báo Time ra ngày 28 tháng giêng 1957 
nói là giáo-sư Tsung-Dao-Lee ở Columbia và Chen- 
Ning-Yang ở Princeton mới được giả-thưởng Nobel 
về sự phát-minh ở nhà máy thí-nghiệm nguyên-tử lại 
Columbia và ở National Bureau of standards bên Huê- 
Kỳ cho là khi nguyên-tử bị phóng-xạ, bắn ra không 
đều nhau. Như thë thì cái thuyết song-tiến từ trước 
đến пау št sẽ bị bỏ rơi. Thuyết song-tičn của các nhà 
Bác-học Âu-tây là: The law of parity says that there 
should be no difference between Í and 2 ihat can be 

detected by measurements along the direction x...y. 


Luật song-tiến là khi nguyên- 
tử bị phóng-xạ thì giữa hai khối 
1 và 2 phải bắn ra đều nhau mà 

"người ta có thề đo được theo 


dường x у. 


< < > н руд 
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Nghĩa là : khi nguyên-tử bị phóng-xạ theo luật 
trên, thì nó phải bắn ra trên dưới đêu nhau theo 
đường x.y. Nhung hiện-tại các nhà Bác-hẹc nói trên 
đã thí-nghiệm thấy rằng: khi nguyên -tt bị phóng- 
xạ thì phân ra không đều nhau. Nhà nữ Bác-học 
Wu (Trung-hoa) cũng cho biết theo thí-nghiệm của 
Ва: Những âm-diện-tử (électrons) Бап ra không đều 
“nhau theo 2 chiều. «The electrons were nol shooting 
` off equally in both directions > và lại cho rằng: Như 
thể ất hại cho nguyên -tác song-tiển và nêu cho ta 
một cảm-tưởng trong phạm-vi phần lại cái luật song- - 
tiến. < This looked bad for parity and spirits rose 
high in the antiparity camp >. 


Mà nếu bó luật song-tến chung thì đời sẽ bế- 
tác, Vũ-trụ sẽ Hêu-diệt. š 

Theo những tài-liệu trên ta có thê thấy rõ đạo. 
luật song-tiển bên Âu-Mỹ da xây lên một nguyên- 
tác thê-chất, thấy hình mới lập «Pháp». Và theo 
Tričt-lý Á-đông thì «cái gì hữu-hình Zt hữu-hoại». 
Vậy những nguyên-tắc căn bản của các Bác-học ` 
hiện kim đều xây trên những пёа-іапо hình-thức, 
trông thầy sở thấy (thấy rồi, nghiên.cứu rồi mới lập 
та luật này, nguyên-tắc kia có nghĩa là đặt cày trước 
trâu). Vì 1 ấy nay bó luật này mai dôi luật khác. 
Hôm qua một vị Bác-học mới được phần-thưởng 


ili 
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quốc-tế Nobel được đưa lên đài vinh-quang mà nay 
lại phế-bỏ di. Như thể thì ra làm sao 2 

Ôi! brồi thay ! nay. sửa sal, mai dó) mới, 
âu cũng chỉ là Dịch-lý thôi vậy. 

Hóa cho nên con Người đã xây dåp một nền 
Văn-minh hay một Lý-tưởng lên một nền-tắng våt- 
chất át phải tan-vỡ. Không như bao thuyết-Hý cao- 
siêu của ã-đông mà muôn vạn năm cũng không 
thay - đổi. Như lý -thuyết Song -tiến âm-dương 
(Principe de Parité уіп et yang) đặt trên nén- 
tảng âm-dwong song-tičn theo Tao-hća thì nghìn 
đời chỉ di-dịch biến-hóa theo thiên hình vạn trạng 
mà 651 Nguyên-lý bao giờ cũng bất-di bất-dịch. Vì 
lë ấy các Đác-học Âu-tây đá tìm kiểm những nguyên- 
lý ấy từ ở trên ngọn cây mà di xuống rễ, không 
như bên Á-đông thì trái ngược lại xét gốc thì thấy 
cành thấy ngọn, nghìn vạn thứ không sai thác một 
тау-тау. 

Rốt cuộc cái Van-minh thé-chšt đến tuyệt-đối 
lạ trở vŠ với cái Dịch-lý của Á-đông; hiện nay 
sự cân-đối âm-dương về siêu-hnh thì dương 3, âm 
2 đã được các nhà Bác -học thí- nghiêm“ thành 
phương-trình-thức, như mới đây nhà Bác-học Đức 
được giải thưởng Nobel 1952 Werner Karl 
Heisenberg, dựa vào thuyết của hai nhà Bác-học 


s= 
Кы a= 


іо 
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Trung-hoa Chen và Tsung mà lập ra nhiều phương- 
trình-thức về nguyên-tử-lực. -Sau 48 giờ khi ông 
giải -thuyết ở công -trường nhà máy thí - nghiệm 
nguyên-tử gần Genève trước 50 nhà Thông-thái thì 
ở bên Mạc-tư-khoa cha sinh ra bom nguyên-tử Nga 
là Piotr Kapioza tuyên-bố rằng: « Ses arguments 
sont d'une рое incalculable >. Những 15-1 của ông 
có một sức mạnh-phithường không до lường được. 
(theo báo Match ra ngày 15/3/1958). 

Nó sẽ phíithường ngoài sức tưởng-tượng của 
con người. 

Đến dây loài người sẻ quay cà về Dịch-lý, 
tuy trong nguyên-tắc song-tiển âm-dương - di-dịch 
biến-đồi, nhưng trong nó vẫn có một năng-lực phi- 
thường mà con Người không thể đo-lường được. 
Khoa-học nguyên-tử nếu di đến chỗ phân và giữ 
được cái Đơn-tử trong cảnh-giới của Thái-cục thì 
соп Người trở thành Нба-сӧп mà chỉ huy са các 
đăng Гао-Һба vậy. 

Theo Phương -trinh - thức của Newton thì : 
«Le Force est le produit de la Masse еї de l'ace- 


lération» F = m x ậ. 
Năng-lực là phân-khối m nhân với Z gia-tốc-độ. 


Nhưng nếu т : phân-khối là những dương don- 
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tử trong.sáng vô-hình thì lấy đâu ra phân-khối, vì 
dươnz càng mạnh càng; là khí thanh bốc lên trên, nó 
có thê là vô.hình, vô-hrợng võ-cùng-tận, theo P.T.T. 
của Newton : thì cái gia-tốc-độ của nó cũng là vô- 
cùng-tận : (1) Z = E = = = œ. Nhưng trong hai 
lực khác nhau một về thê-chất là trọng-trọc thì läng 
xuống dưới mà dương thanh thì bốc lên trên. 

Nếu lấy theo về thề-chất thì P. T. T. của 
Newton là : F = mg —>. | 

Nếu tính về duong-don-t thì di ngược lại 
hay là: F = мӱ <—. 

Theo P.T.T. (1) thì thành 


|> 1 `. ass 
m © 
Cái gia-tốc-độ vô-cùng-lận.. 
F = fo = o < 
Thì cái năng - lực bốc lên cũng mạnh vô-cùng- 
tận vậy. Cái khinh - thanh của dương - đơn - tủ 
là vật siêu- linh nếu khoa -học nguyên - tử 
phân - tán ra được thì có năng - lực mạnh vô- 
cùng. Dương - đơn-tử đối với Âm- đơn - tử 
theo 5 đó là cái năng-lực mạnh tương-đối Ьа 
bất-dịch, nhưng tùy từng nguyên-tử trong mỗi cảnh. 


giới như ở hạ-giới thì năng-lực kém với năng-lực 


рі 
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nguyên-tử ở trung-giới hay ở thượng-giới. Mỗi giới 


có một hệ -thống riêng và một sự héa-hợp riêng: 


mà tôi gọi là K nếu nói về thầ-chất của cảnh-giới: 

19/ "Trên cùng tức là Thái-cực, là cõi nguyên- 
tử toàn-năng chưa phân-chia. 

2o/ Cối Lưỡng-nghi thì đã phân-chia, vậy sự 
tương-dối кен da có là 5 K 

39/ Car Tứ-tượng là 5 К“ 

49/ Сё 8 quái là 3 Kế 

5o] Саеге 2р6 


2 
69/ Сві 32 — h Š KẾ 
7°/ Cải 64 — № cs KỲ” 


Không những có sự tương-đối âm-dương là 5 
mà các nhà Bác-học thë-giói dang dÓ sô vào lý- 
thuyết cho là mới nhưng nó đã cũ rích từ 6000 
năm nay, nhưng nó còn 'nhiều sự khác nhau về 
Dương và Âm-đơn-tử ở từng cối một, 

Về сы-пё thuyết nguyên-tử-năng còn nhiều 
cái bí-hiểm toi sẽ trình-bày thành một luận-án cho 
Thế-giới Nguyên-tử ngày nay. Xin các bạn thân- 
mến hãy пап chờ ít lâu nữa. 


Cũng như các quê trong Dịch dá là cái Нба- 
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lý-học về âm-dương nguyëén-tü: bién-dich, di-dịch 
trong 64 quë khác nhau, có qué không biến, có qué 
biến tức như qué Kiền, Khôn, Khẩm, Ly v.v..., 


nếu bạn xoay thë nào nó cũng giữ thề nguyên-vẹn 


của nó. Có quẻ biến như 72: Địa-Tlhiên là qué 


hanem 
— 


Thái, xoay di môt vòng lộn ngược lên h —*= 
Thiên-Địa là quê Вт (đã giải ở quyền 1). 

Nhưng xin các bạn học Dịch muốn mau nhận- 
định và hiều ró tôi хіп tóm-tất cách xem từng quẻ 


từng hào phải theo dưới đây. 
h 


Cần phổi nhớ thuộc lòng : 


l- = Kiền vi Thiên (Trời). 
6- _—_ Khảm vị Thủy (Nước). 
7- —— Сап vi Sơn (№). 

4- == Chấn vi Lôi (Sšm). 

5- — Tến vi Phong (Gió). 


3- — Ly vi Ноа (Lửa). 

8- == Khôn vi Địa (Đất). 

2- —= Đoài vi Trạch (Trâm). 

Mõi khi gọi một quê kép (tức là guè có 2 quê 
đơn như trên) thì người ta gọi là: 
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== Ба (Khôn) Thiên (Kiền): Thái 


Һау == Lõi (Chấn) Địa (Khôn): Dự 


— 


Còn số trước chữ Нап từng qué ở trong 


Thượng và На-Кіпһ là số thứ-tự. 


Vi-dụ quê = = Khôn: 8 | Địa-Thiên 
= Кёп: 1 | Thái: 81 

Sẽ 8 của Кёп, số 1 của Kiền là theo số Tiên- 
thiên Bát-quái. Như qué Thái trên đây có Khôn ở 
trên có số 8, Kiền ở dưới có số 1, hợp 2 số lại là 
81 tức là qué Thái số 8l cốt đề xem vị-trí trong 
hình vuông 64 quẻ. 

Những quê khác cũng an số theo như thë đề 
dễ nhận-dịnh. 


Xem các hào. Lệ-chung : 


Є 


Mỗi què có 2 què đơn tức là què có 3 vạch 
(nét), hay là mỗi quê có 6 vạch. 


6 hào đầu có dương gọi là Sơ-cửu. 
5 hào đầu có âm gọi là Sơ-lục. 
+ hào 2 dương là Сїи-пМ. 

3 hào 2 âm là Luục-nhi. 
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Lục-nh] : hào 
——2—Củu-nh hào 


3 dương là Cửu-tam. 
3 âm là Luc-tam. 
Sơ-lục | hào 4 dương là Cửu-tứ. 
— — | — Зо-сти hào 4 âm là Lục-tứ. 
5 dương là Cũu-ngũ. : 
5 âm là Luc-ngü. 
6 dương là Thượng-cửu. 
6 


âm là Thượng-lục. 


Ngôi thứ trong 6 hào. 


hào 6 là ngôi âm cùng-cực 


hào 5 là ngôi dương (ngôi giữa qué trên) 

hào 4 là ngôi âm 

hào 3 là ngôi dương _g:- 
hào 2 là ngôi âm (ngôi giữa qué dưới). 


hào Í là ngôi dương. 

Thể nào là được ngôi giữa hay là đạo Trung, 
Chính > Ў | 

Vi-dụ nhw hào 2 có hào âm gọi là Trung-chính 


-nhw hào 5 có hào dương cũng gọi là 


Trung-chính. 
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hào 2 có hào, dương gọi là Trung mà không 
chính 


hào 5 có hào âm gọi là Trung mà không 


chính. 


Hào dương ở ngôi dương gọi là Chính 
như hào dương 8 ở ngôi đầu, 3 và 5. 


Hào âm ở ngôi âm gọi là Chính như hào âm 
ở ngôi 2, 4, 6 ngược lại gọi là không chính-đính, 
như hào sơ-lực tức là hào âm ở ngôi 1 (dương) 
hay hào Củutứ là hào dương ở ngôi 4 (âm), 


Thế nào gọi là hưởng-ủng nhau ? 
Như hào 1 (sơ-đầu) què dưới thì 


có hào 4 tức là hào sơ-dầu qué trên 
hưởng-úng với nhau 
như hào 2 với hào 5 


6 
5 
4 
3 
2 
l như hào 3 với hào 6 (thượng-hào). 


ipa as 


Thế nào gọi là Hộ-quái ? 


Hiệ-quái tức là hai hào ở giữa 


— — 6 m ka > 

=з Chăn 1 qué trao-dỏi hộ-trợ nhau 
cá SE 7 Dự như hào 3, 4, 5 h — 
RSS : Khân là què Khảm hộ-quái trên. 


Hào 2, 3, 4 là = là que 


W ^ 








DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Căn, hộ-quái dưới. Tức là trong qué Lôi (Chan) 
Địa (Khôn): Dự có 2 què Ho-quái là кп 
Khim, == Сап. 

Chú-ý : Sự hưởng-ứng âm-dương hào - cũng 
đúng theo luật về Điện-khí Vật-lý-học hiện-tại (1). 

Trên dây là những nguyên-tắc cần-thiết phải 
thuộc lòng thì xem vào Nội-kinh rất chóng hiều. Xin 
Độc-giá lưu-ý. | 

NGUYËN-MANH-BÁO 


ch 
` (1) 2 luông-điện đồng tên thì đầy nhau 
2 luồng-điện khác tên thí hút nhau, 
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Nói đến Dịch là nói gồm tất cả, gồm tất cả 
các Tổn-giáo, tắt cả các Chính-Trị, tất cả các Vän- 
mình, tất cả các Khoa-học, thực-học hay һиуёп-һос., 
; gồm hết cả cái mà ta gọi là Vũ-Trụ theo 'Thiên-thể 
và cả Thần-linh. Đạo Dịch là Dao duy-nhất vậy. 

- Đó l môt Khoa Thần-bí Triết-lý-học bực nhất 
tộng-rãi bao la thâm-trầm vô-cùng-tận đã có từ бооо 
năm nay © Á.Đông. 

Từ xưa tới nay ai ai cũng nói: Đồi với Ngũ 
Kinh của đức Khống-Phu-Tử, Dịch là kính mênh- 
mông, thâm.thúy khá hiểu nhất. Thật vậy chính tôi 
đã được hãp-thụ văn-hóa Âu-tây lạ thêm được 
| phần Nho học, lám khi tôi đã gặp phải những chó 
a — khá-khăn rëi reng không sao tả siết, không những 
về chân.bản của Kinh-Dich đã khó hiểu lím тб» 
còn sau nầy trong khoảng 6ooo năm vật đổi sao dời, 
biển-thiên cải-hóa, thứ nhất ở bên “Trung-Quốc bị 
ngọn lửa lần bao nhiều sách võ quí-bảu thời xưa 
đều theo lần khói vô-tinh mà tiêu-tan di hết, nhiều 
chỗ-còn không chấc là thực-bẩn, sợ: có sw thêm thắt 
sau này của các bậc Tổng Nho. аа 
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Nhưng sự thật có một lẽ phải không hai cho 
nên tôi tuy tài sơ trí thiên hâm-mộ Dịch-lý từ hồi 


22 | i А $ 
niên-thiểu, dā từng khão-cứu các sách Âu-mỹ về 


các khoa về Huyền.Bí, Thiên-văn, Thần-học, Toán- 


lý-học và nhờ & sự khác-ký phẩn-hản hồi-aguyên, 
hnh-khiểu tôi đã có thể so-sánh, cân-nhắc từng lòj 


từng chữ trong Kính từ ngót hai mươi năm và viết 


ra đây để cố-hiểu cái nghĩa thâm-thúy của Dich lý. i 


Làm như vậy thật là đánh trồng qua cửa nhà 
Sim, múa diu qua cửa Lô-Ban, nhưng cái thực tâm 
của tôi đầu có dám dạy đời nhưng cái ý-nguyện của 
tôi là muốn hiểu Dịch một cách nhuần-thấm rõ-ràng. 
Và trong thèi.kỳ khảo-sát, lấy các đoạn sách, điển. 
văn ăn-nhập với ý-nghĩa của IDịch-lý để nêu ra một 
ánh-sáng cho những Tượng-từ, Thoán-từ hay Hào- 
tù, những công-phư đó không phải một sáng một 
chiều mà làm được, sự góp nhặt của tôi là do ở 
Ghế ° Rim muôn để cùng các Bạn döng hưởng 
môt món ăn бар-а thẩm-thía trong khi chúng ta 
chung sống giữa Văn minh cơ-giới-hóa tôitân hầu 
để đưa chúng ta lên được chỗ tuyệt-đổi của Thượng- 
Trí trong khi cái Hạ-trí của con Người đã làm cho 
Nhục dục của ta được thôa-mãn. 

Con Người lúc nào cũng cần có hai phần tinh- 
thần và vật-chất tương-đổi nhau. Cát Hạ-trí đã cho 


~ "ы 
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ta một con đường Văn-minh cơ-giớihóa tuyệt- 
đổi thì ta cần có một Thượng-trí vạch cho ta một ° 
con đường Đại-quang-Minh vô-biên vô-giới. Như 
vậy Thš-hệ mới Hòa-bình, không có sự chênh-lệch 
của tinh-thần và vật-chắt đó là một luật-định thiêng- 
liêng để cho Nhân-loại di dën chó Thanh-Bình hanh- 
phúc. ` f | 

Vì lẽ ấy tôi đã từng cặm-cụi khó-nhoc để san- 
định Kinh này vì thấy rằng : Đức Khống-Phu.Tứ 
một bậc chí Tôn, chí Thánh, bậc Vạn-thể sư-biểu 
lúc mắt còn nói : «Cho ta sống ít піт nữa để học 
Dịch thì khả dĩ không có lỗi lớn vậy» cho nën 
tôi cương-quyết cổ-găng đến thành công, dốc một 
lòng theo đuối để tim Đạo-lý, thì ау: Kinh-Dich ! 
là Đạo 1 là Đạo & trong tầm ta, ố trước mắt ta, 
ở sau lưng ta, nó chạy cho ta duối, đứng cho ta 
nám, nó ở tắt cả chung-quanh ta. 

Nhưng cái Lý của Đạo ë đầu ? 

Cái Lý ë trong cái Đạo, mà Dao ё ngay ta mà 
sao chưa biết cái Lý ấy? Nều ta không hiểu cái Lý 
žy thì sao trông thấy Đạo. 

Cái Lý Зу là ë Dịch-lý của Hóa-công. Cho nën 
muốn hiểu lý äy cần phải học Dịch vậy. 


хХх 
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Chàu-Dich tThượng-K¡nh 


Bản-nahia của Chu.Hi (bắt đầu từ đây xin 
.viết tít А B.N.C.H) Châu là tên triều-dại. Dịch 
là tên Kính những Quẻ trong kính Dịch là do đức 
Phục-Hí vạch ra (trên tôi đã giải). 


Dịch nghĩa là _giao-dich, biển-dịch, thay-đổi 


luôn [ón nên gọi Dịch. 

Những Tượng-từ, Hào-từ là do Văn-Vương 
và Chìu-Công lầm ra, để giải-thích các Tượng các 
Hào cha dë hiểu, vì lẽ ấy méi lấy tên là Châu-Dịch 
(do đòi nhà Châu làm, Văn.Vương lập ra nhà Châu 
và Châu-Công là con thứ Văn-Vương). Vì lời giải 
nhiều, Kinh dầy lớn nên mới chia ra lầm hai Kính 
Thượng Hạ: 

Những Tượng trong Kinh như bản-vẽ phát- 
khỏi từ Vua Khuc-HI. 

Tượng và Hào-lừ của Văn-Vương và “Châu. 
Công, lạ gồm có mười Thiên-Kruyện của đức 
Không-Tử làm ra, tắt cả là 12 Thiên. 

Sau đến đời Trung-cổ Chư-Nho làm loạn mất 
~ thứ-tự và ý-aghĩa của Kinh đến đời nhà Tổng có 
họ Thiệu mới bắt đầu san-dinh và đình-chỉnh lại 
những sự sai-lầm màt-mác để cho thật hợp với 


Cỗ -văn. 
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Sau ho Lā lại sửa lại là На Kinh, Thượng- 


kinh và Ha-kinh với 1o Thiên. Truyện. Như vậy 


mới trở' lại theo bản cũ của Ho Không. 


Bằn-nghĩa thon Quê đây là cái gốc vạch Quê 
của Phục-Hi, có cái nghĩa giao-dịch biển-dịch. x 


Giao-dich là dương giao với âm, im 7 với 
'dương như Tròi-Đất định vị, Núi Trầm thông khi. 
Biển-dịch là dương biển ra âm, âm biển ra dwong- 
Lão-dương biển làm Thiču-åm, Lão-âm - biển lầm 


Thiểucdương Nên gọi là Dịch (1). 


Loi Từ là Văn-Vương và Châu-Công lầm ra, 
_nên gọi là Châu-HIệ. 


Họ Hồ nói rằng: Xét Họ Thiệu lấy Đạo gọi 
là Trúc-giản (thể tre), bao thể lớn mà nặng, lấy 
Kinh làm z Thiên, Kinh phân Thượng Hạ tóm-thâu 
đến chíỉ-lý. Thượng Ha-kinh tuy có jo qué và 34 
qué không bằng nhau, là vì lấy phản và đổi quẻ mà 
tính thì mài một Kinh có 18 qué. Thượng-kính 
phán và đối-quế có > dương-hào, $6 âm-hào. Hạ- 
kinh phán và đổi-quẻ có 56 dương-hào, s2 âm-hào. 


(1) Chữ Dich Æ trên có chữ Nhặt là mặt 
Trời, dưới có chữ Nguyệt Ë mặt Trăng, y nói có 


sự" giao-hòa ảm-dương mà biến-dịch, 
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Thượng- kinh Ру 4 chính qué lầm chủ, đầu là 
Kiền Khôn mà cuối là Khảm Ly, là những qué hợp 
với 4 phương trong Tiên-Thiên.Đồ. HHạ-kinh lây 
2 biển-gquẻ làm chủ (Chẵn biển làm Tổn, Cin biển lầm 
Đoài) đầu là qué Hàm Hằng, cuỗi là Ку, Vi-tš, 
quê hợp với tứ-duy trong Tiêa-Thiên-Đỗ mà sự giao 
của qué Khẩm Ly hay không giao cũng có thể thầy. 
Bản-đồ Tiên=thiên của Phục-HIi chỉ sự lớn lao đäy- 


đủ ở thú-tự các Đồ vẽ; cái đầu диді các Qué của 


-Văn-Vương có ba Đồ vẽ vậy. 


Nên vì cái cớ số thể tre trọng-đại mà chia 
làm 2 Kính vậy. 


xXx 
М KIÊN -¡ 
= Kiën) 
=2 КРН 
— Kiến 


Qué Kiên có ba vạch = dương của Phục. 
Hi để tượng-trưng qué toàn là thể dương. Một 
vạch — đã l thể dương lại thêm 3: vạch — Tez “đề 
biểu-hiệu cái đương thuần-chất. | 

Nếu cứ lấy theo nguyên-tắc một âm là vạch — — 
triểt và một dương là vạch đơn — để tượng 
hình Lưỡng-nghị, như vậy chỉ cho ta một Ý-nghĩa 
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* 


bao-quát, còn như тиба tượ'hg-trưng cả muôn triệu 
sự vật ở không-trung, ở trên mặt Đặt, một thể 
quả giản-dJ như Vậy khẻng thể nào có thể tượng- 
hình tất cả được. Hóa cho nên vua Phuc-H; dã 
dùng cho mỗi qué з vạch lập thành Bát-quái để 
tượnng-hình cái Dich-lý hay sự biển-chuyển của cả 
Vũ- Trụ:. ) sở 
Sự të-nhi và phức-tạp của muôn sự: vật trong 
Trời Đất không thể thu-gồm trong 8 Quê được nên 


P 


các bậc Hiën Thánh да lập ra 64 quë dë diễn-tả sự - 


tượng-trưng rõ rằng (trên tôi đã giải vì lý do gì 
lại lấy số 64 quê). 


Xét xem theo thờòi-đại Văn-mình Nguyễn-Tứ 
mà tôi đã giải ở trên thì ta sẽ thấy Đất-quái tượng- 
trưng rõ ràng một tiểu-thiển-địa (microcosme) nếu 
ta nói đến những vật nhỏ bé vỗ-cùng-tận và lạt là 
một tượng-hình cho cả một Đại Thiên. dia (macrocos- 
me) nếu ta nói dën những vật to lớn vó-biën vô- 
giới vậy; Š Quê ta có thể gọi А 8 cái toàn Nguyên, 
8 Tạo-công tHần-linh của Thái-cực đã phần chia ra 
“để di tạo muôn sự vật vô hay hữa-hình, Trong khi 
làm công-việc tạo-thành đó, phải có sự trà-sát do đó 
nảy sinh ra những sự hòa-hợp nhau, tươ-ng- đồi, 
tương-xung, tương-khắc nhau. lúc như khoa Hoa- 
học hiện-tại, lẫy một Nguyên-chắt của một thể hòa 
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lân với những chất khác thì có sự Biển chất mà 
thành chất khác. 


Vị như nều ta Шу quê Kiên = làm căn-bản 


“hòa-hợp với 8 qué khác thì ta có những quë như 


ѕаи : 
b 
"ў = 
8 qué 
* 
— — = — — = b js аа. Бегај m = — 
s. w bả 
-que сап-бап 
re-i — — Lai w — == == — 
— —=—а ——— — — = етай —— 


Theo 8 qué trên này do qué Kiến lầm дие căn- 
bản-cho nên biển thành 8 quë khác nhau, môi một 
quë có một thể, dụng, tượng, hình khác nhau. Nëu 
ta cứ lấy cả 8 qué căn-bản biển-dịch di như trên 
thì số qué lên là 64 quê và cứ biển như thể mãi ta 
sẽ có hằng-hà sa-số qué để tượng-hình hằng-hà sa- 
số sự vật trong Vũ-Trụ, Thời-gian, Không-gian sự 
vật sẽ rút hết cả vào troug 8 què căn-bẩn trên thì 
Đát-quải tức là một hình-đô thu-hút hết са Уа. Trụ 
vào trong. 


Véi nhung lúc định-tâm cho hiểu rõ tạ 
thấy Thánh-nhân đời xưa đã tự-hào: «Nëu hiểu 


được cái lý thăng-dáng, tiểu-tưởng, súy-vượng của 
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Âm-Dương thì cả Vã-Trụ này nằm ở trong lòng 


bàn tay уду». 
Một khi không-gian và er đã пат ở 
_ trong tay thì cái Đời này, cái Vü-Tru này thu gọn 
như một cuỗn phim trong lòng bàn tay theo Thời 
tì tù chiều ra cho thấy sự thật hư. Cũng vì le đó 
Dịch-lý đã là một định-luật của thời-gian và không- 
gian. để hiểu biết sự Đời và Vũ- Trụ; nên mới có 
Su áp-dung Dịch-lý vào những khoa Bói-Toán để 
xét cát, hung, dinh-hư, tiêểu-tưởng thịnh-suy để biết 
dường. sán ag mà theo và xa tránh nhüng ¿bó lôi lm 
Hóa cho nên nhiều người không hiểu thầu 
Dịch-lý mà cho là Kinh để học Bói-toán dị-đoan, 
Trên tôi đã giải đó chỉ làamột môn nhỏ hẹp để áp- 
dụng Dịch-lý thổi nhưng Địch-lý là tất cả các Luật- 


dinh của không-gian, thời-gian, của са muôn sự vật 
“trong Vũ-trụ nầy vậy. 


Ôi! Cái Văn-minh mà ta mệnh-danh là Vän- 
minh ране của Âu-Mỹ tối-tân phẩi chăng mới 
-_ chỉ l một nền Văn-minh ẩu-trĩ bên cạnh cái Dich- 
dý thiéng-liëng vó-cüng vô-tån của các Tién-nhàn ta 
đã để lại. 

Tai sao ta có nhờn Văn-minh MẸ нә như _ 
- vậy mà ta không trau-dôi để quyết tin lên một 


trìsh-đỏ cao hơn, mà cớ sao ta lại để cho cả một 
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kho Triễt học này tần-tạ di mà để tìm kiểm những 
cái gì không có căn-nguyên, không có sự bền vững 
chấc-chắn, không có gì gọi là toàn-thiện toàn-mỹ, ta 
chỉ thích đi tim kiểm những cái ảö-tưởng, có hình 
có sắc, mà cái gì hữu-hình tất hữu-hoại vậy. 


обо 


Tia 2070,94] H ° | 

D.A. Kiën Nguyën Hanh Lçi Trinh. 

D.N. Quả Kiền, nguyên-lớn, hanh thông 
lợi nên chính-dính bền-bi. 

(Trên đây là Thoán-Tù- của Văn-Vương, đoán 
cát hung một quê). 

В.М.С.Н. Sáu nét Đương của qué Kiln là 
đức Phục-HỈi vạch ra thành quê. ˆ 

Một là lễ là số của hào-dương. | 

Kiền là kiện (tráng-kiën mạnh-me là tính của 
thê-dương). 

Ba vạch trên gọi là Ngoại-quấi (qué & ngoài). 

— — dưới — — Nội-quái (qué ở trong). 

Theo kinh-văn chữ Kiến có sấu vạch, tên của диб. 
Đức Phuc-Hi ngắng lên thì ngắm Thiên-văn, cúi 
= xuống thì xét thầy -âm-dương chăn lẻ, vi с© đó mới 
vạch một lễ để tượng dươøag và một chắn để tượng 


А 
атп, 
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Mật im một dương tượng-hình muôn vật. 
“Muôn vật sinh ra có một âm một đương tức là hai 
biển thành ba để thành Bát-quái. 

Tính cương-kiện mạnh-mẽ của dương hiện 
thành hình thì lớn lao bao-trùm tắt cả, đó là tượng 
_ Trời vì lẽ ấy mới đặt tên qué là: Kiên. 


Ba nét để dùng làm thành quê. Theo cơ Trời 
để thành Bát- quái. 


Lại thêm 3 vạch nữa Tiện chuyểt biển-đối đi 

mãi để thành 64 qué. 

— Quê Kiền có 6 vạch đều là lẻ cả, trên dưới 

đều là Kiền kiện tức là được thể Dương thuần-nhất 

cho nên tượng là Trời đều không di-dịch. 
Nguyên-Hanh Lợi-Trinh. là lời của Văn- 

Vương lưu lại để đoán sự Cát Hung của quẻ gọi 

là Thoán- Từ. 

Nguyên là nguyên-ven to lớn. Hanh là biệt: 

- thông. Lợi là nên. Trinh là chính-dáng Ьёп-Ы. 

> Văn-Vương lãy cái Đạo cua Kiền làm cái Đại- 

thông để đến chô chính-đáng. 

Cho nên bói được сиё này mà 6 hào đều không 

động thì sw chiếm qué được Đại-thông mà tất có 


lợi tai nơi chính-đáng ben-bi át sau có sự chung - 
kết vậy. Văn.Vương sở di йт ra Dich để dạy 
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người Bói-loán mà có thể dë khaihóa muôn 
vật, lầm nên mọi việc. Quê khác- cũng cứ theo thể 
mà xem. i : 

Truyện. (Bát đầu từ đây trò di chỉ viết chữ 
Truyện nghĩa là Truyện của Trinh- Di). 


Kiền. Là tính-tình của Trời, Kiền mạnh, có 4 
đức : Nguyên-Hanh:Lọi-lrính. Nguyên là cái bắt 
đầu của Vạn-vật Hanh là sự lớn lên của Van- 
vật. Lợi là sự toai-lòng của vạn-vật. Trinh là sự 
thành của vạn-vật. Duy chỉcó ở qué Кїёп Khôn có 


4 đức, © các quë khác thì tùy sự mà biển vậy. 


Họ Ly nói ràng : Sánh với sự sinh của một 
âm, ở thời.gian là Ngọ (tháng 5) ở tiết là Hạ-chí, 
là âm-khí bắt đầu, nên bắt đầu lạnh để phản lại cái 
nóng, với sự sinh của một đương ở thời-gian là Tý 
(tháng 11) & tiết là Đông-chí là lúc dương-khí bắt 
đầu nên bắt đầu nóng dễ phần lại cái lanh. Воч vì một 
khí âm có trước: dưới đất, dun-đẩy xuất ra dwong- 
khí để phát-hiện ra ngoài nên là nóng. Một khí dương 
có trước dwoi dắt, đun-đẩy xuất ra âm-khí mà phát 
hiện ra ngoài nên là lạnh. Đây là cái khí âm-dương 
le dưới bức lâu, phân: Ra G tieng a vang quê là 


f 


б nét tượng nó, không phàicái ý riêng của Thánh- 


nhàn våy. 
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LỜI BÀN: Thành-Vụ. Trong kinh nói chữ 
Thành-Vu theo ý tôi thì mỗi một vật có giống riêng 
tính-tình riêng, nghĩa-vụ, công-việc riểng-biệt mà 
Trời Đất đã phú cho nó, như người 4, chim bay; 
gió thối tuyết rơi v.v... Môi một thứ một nhiệm-vụ 
riêng, loại nào đi loại у theo Tạo-hóa đã bày vậy. 

— Sáu chim chồng lên nhau gọi là qué Kiền, quê 
“đầu tiên của 64 qué. Quë Kiến là quê thuần-dương 
nếu ta vạch theo 6 chằm ấy thì thành một vạch uy 
§ | hình một cái gậy hay con số 1, là con sò đầu 
các số, tượng Dương, tượng cho giống đực. 

Kiền А khë ởi-đầu, khổi-nguyền của vạn-vật. 
Nếu ta phân-tách một phân-tử thì ta có những 
nguyên- tử trong đó có một điện-hạch lầm căn 
Nguyên (trên tôi đã giải có cà Маһ ve). Điện-hạch 
(noyau de Fatóme) đây tức là thể Kiền nguyền-vẹn, 
nguyên-thủy, nguyên-bẳn của muôn sự vật. 

Nguyên đây là cái chất đầu tiên, thoat vi thúy 
của dương mới phát sinh ra. Những cái nguyễn đó 
{ба ra, phóng ra khắp mọi nơi để lầm thành vạn-vật 
Vũ. Trụ, và một khi nó lại trở về nguyên-bẵn hợp về 
với coi Đại Nhất (grand un). Đạt. Nhất là Nguyễn 
vậy. 

Chu Nguyên dày bao-hàm hai ý-nghĩa, một 
nghĩa hẹp nhỏ trong vòng Tiểu-thiên-địa và một 
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nghĩa huy-hoàng hết sức lớn lào trong vòng Đạt: 
thiên-đĩa. | 

Hanh nghĩa là thông vậy. Những Nguyên-tử 
à. cái Đại Nhất pháthuy ra, phóng-tổa ra khấp 
mọi nơi, lưu-loát hành-động do bôi một năng-lực 
linh-diệu vô-hình của Tạo-hóa mà trong Định-K¡nh 
gọi là cái Fohat, không chó nào Їй không có, từ trên 
hành-tinh, đến các dinh-tinh trong Vũ- ru, từ chỗ - 
rộng rãi bao la vô-cùng-tận đến chó bé nhỏ hình 
nhu không-tưởng đều có cái Sinh-xhí Зу lưu-loát 
nhuần-thắấm hết cả, cái tính-thần huyền-diệu đó gọi là 
Hanh, có hanh thì mới thông-suốt được. 

Chỗ nào cũng Сї được dën nơi mang cho muôn 
vật cát Sinh-linh-khí của Trời, hóa cho nên nói là 
lợi, di деп đâu 107 cha sự siah-hóa đến đẩy, sinh 
sinh hóa hóa ra mãi thì cái lo'i åt рар bội. Cái nguyên- 
_vẹn của các nguyẻn-tử khi lưu-hành tương-hợp 
với những cái khác để thành sự: vật, biển-đối thiên- 
hình vạn-trạng cho nên mới nói Lợi. 

Trinh. Tạo-Công đã nhận-định rõràng những 
luật-pháp thiếng-liệng cho từng loài từng giống 101 
nào ra loại ấy, môi một vật đều có định-luật riêng 
biệt cho loại, giống của nó. Như loài chim có cánh 
bay, loài hươu chạy, loài cá bơi giêng nào га vật 


ау. Không có sự sáo-trộa giao-hợp vật по qua vật 
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kia nên cái Trinh của vật А môt luật-dinh phải 


giữ cho chính-đáng thì giống nồi mới được bền-bỉ. 


f 


Trinh là một luật thiêng-liêng mà Hóa-cêng đã. 


ằn-định cho một loài phải theo sự chính-đính để tòn- 
tại có trật.tự của muôn loài để đi đến chó toàn-thiện 
toàn-mỹ. Mới trông qua cảnh-vật ta thấy như quá 
phức-tạp hón-dón, nhưng xét cho kỹ thì loại nào ra 
loạt ấy, xếp đặt đâu ra đẩy không có thể có một oai- 
quyền nào có thể xẽếp-đặt có trật-tự như vậy. Cho 
nên cái Trinh của muôn vật đó là qui-nữu của các 
loại để di đến chỗ Ьёһ-Ы tuyệt đối của từng loại 
một. | | | 
Trên dày là nói bón đức-tính vô-lượng vô-biên 
của thể qué Kiên vậy. 
xxx 

Nếu ta nói về khí-hóa trong pham-vi Thién-všn- 
học cho dë hiểu thì ta có thể ví Kiền như một lửa 
ngọn trong lra ngọn toàn là khí sáng tượng cho 
những hào Dương. 

Cổ-nhân nói: Kiền vi nhật, kiền là mặt -Trời 
ta có thể ví liền với cái sao to sáng của ông Emile 
Belot. Theo Thiên-văn học Âu-tây, định-tính là một 
khỏi khí råt loãng, cháy dó và nhiệt-độ rất cao. Như 
mặt Tròi chỉ nóng chừng боо độ mà lớp khí chấy 


đồ (chomosphère) dày đến 10.000 cây số và lứa ngọn 
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- (protubérance) có khi lên cao gần bằng bán-kính 
mặt Trèi. Trên các định-tính to sáng nhiệt-độ lên đến 
20.000 độ, lép khí cháy dó rất dày nên ta có cẩm- 
giác dinh-tinh là một biển lửa một khối toàn dwong- 
khí sáng rực-rỡ. 
| ХХХ 

_ Có-nhàn xếp đặt tám quê, theo 2 cách : Tiên- 
thiên và HHậu-thin Bát-quái để biểu-trương cát 
trướ-c sau của Tạa-hoa (trên tôi đã giải). Tiên-thiên 
hình-dung nguồn-gốc ban đầu và những thời cái Sao 
sáng phải trải qua để thành Sao tối, kể từ Kiền dën 
Khám. Theo Cổ-nhân hai khối Ым đen và khí sáng 
hãp-dần trôn-lån nha au mà tao- nền Trời Đặt. 


Các nhà Thiên-văn-học Âu-tây nhận thấy trong 
gidi Ngân-hà (voie lactée) thính-thoảng hiện ra 


sự" cực-kỳ to sáng và cho đó là do một cái Sao sing - 


va vào một cái Sao đen tõi như dám mây đen. Những 
sao ау gọi là Novac. Novac lâu ngày cũng nguội 
dần thành cái Sao đen tối. Nay ta thử đem so-sánh 
Tiên-thiên Bát-quái với các Novac và những que 
với các thòi-đại cái Sao åy phải trải qua dé thành 
Sao tõi. 
Kišn là toàn. khí đương tức là mệt thú khí 
nhẹ nóng sáng có động-lực, di-chuyến lầm thành 
phong КЫ trước nhất. Ta có thể ví Kita là Ia 
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ngọn trên định-tính hay là ví với cái Sao rät sáng 
của ông Emile Belot. Trong sách Hoàng-cực Kinh- 
thể của ông Thiệu-khang- Tiết có câu: lhái- Dương 
ví Nhật đồ Tiên-thiên dí Kiền vi Nhật, Kiền chỉ vị 
tại chính- Nam. 

— Thái Dương là mặt Tròi, bản-đồ Tiên- 
thiên lấy Kiên lầm mặt Trồi, vị của Kiến & chính 
hướng Nam. 

Đồ Hậu-thiên Bát-quái hình-dung các hiên- 
tượng xây ra trên quả Đất. Mỗi hiện-tượng là một 
qué ví như mưa là Khẩm, gió là Tõa v.v... Những 
hiện-tượng Ху gây nên bởi sự hòa-hợp biển-hóa 
của hai thứ khí nóng và khí lạnh. Xem như Khôn 
là nước đá vì nhiệt-khí chảy ra mà Khàm tan ra 


hơi, Đoài bay lên làm gió (Tốn), Kiền là đếng lửa 


có ngọn lên cao vì có khí lạnh nguội thành than 
hồng (Ly) tiêu-tan ra hơi nóng (Chấn). rôi Sau 
chỉ còn để lại mé tro lạnh (Сап). 

_ Vậy sắp theo thứ-tự biển-Hổa ta thấy: Khôn 
đổi ra Khám, Khẩm đối ra Бом, Đoài đổi ra Tán, 
Kiền đổi ra Ly, Ly dôi ra Chấn, Chăn đổi ra Cần 
(coi bản-đô và lời giải vé Tiên Hậu-tRiên Bát-quấi 
ê quyền trên). 
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Tit 2. IL: ТЗ Л] 


P.A. Sơ cứu: Tiềm long vật dụng. 

D.N. Hào sơ cửu: Rồng lặn chó dùng. 

BN.CH. Ho sơo-cứu l tên hào dương ở 
dưới quê. Phàm những vạch trong quë thì lấy từ 
dưới tính lên trên, nên gọi là hào dưới nhặt là Sơ. 
Dương số 9 là Lão-đương, số 7 1А Thiểu-dương 
lão-dươnng a biến mà Thu đương thì chưa biển 
được vì cớ đó gọi hào Dương là Cu (9) như 
đây hào dương đầu goi là Sơ-cứu. 

Tiêm long vật dụng. Là lời của Сһи. 
Công để lại, để đoán Cát Hung của một hào gọi là 
Hào-từ. | 

Tiềm nghĩa B ẩn, trồn. Long là vật thuộc thể 
đương. Cái dương sơ-thủy ở dưới còn yëu-ét 
chưa có thể lấy đề dùng được. Š 


Са: tượng ày. là: Con Rồng lan. sự chiếm ấy 
l ché dùng. 


Phàm Hết Kiền mà gặp được hào này biến thì 


e 


xem tương Зу та пейт lời chim. Các hào khác 
cung theo thử mà suy. 

LỠI-BÀN. Long là một vật rất thiêng liêng, 
là linh-vật, là vật đầu của Tứ linh: Long Ly Qui 
Phuong. 





Fa а " 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


Trên quyển 1 tôi đã giải cái nghĩa lĩnh-thiên g 
của con Rồng qua các phái Bí-truyền. 

Hào-từ đây có nghĩa là Rồng lặn ở dưới 
nước tức là Rồng được & đúng chỗ của nó nhưng 
lại nói chớ dùng vì RÑông còn lặn ở dưới. Là vì 
cái Dương còn non ẩn-nấu ở trong chưa -phát-triển 
lên được thì chưa có thể dùng được, nều cứ ép để 
dùng khi còn non-nớt 46 có sự trái-lý mà nguy уау. 
Đây có chữ Tiệm tuy có nghĩa ẩn-tàng vì Rồng ở 
vào hào sơ, nhưng vin có hy-vọng dần dần hưng” 
-lên vậy. 


xXx 


тез. JLA: Й,% 94 
JL AZ ° 

Р.А. Cëu-nhi: Hiện Long tại Điền lợi 
kiến Đại-nhân. 

— D.N. Hào cửu-nhị: Rồng hiện ở Ruộng, 
lợi thấy người Lớn. 

B.N.C.H. Nhị là nói từ dưới lên trên, là hào 
thứ hai về sau các quẻ khác cũng xem như vậy. 


“Hào c&u-nhi thì được cương-kiện (cứng-mạnh) 
trung-chính trong sự chính-đáng. Dèi nơi ап-пац 
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khói chỗ län trầm phán vật, vật lợi ò chó hiện ra. 
Vì cé đó tượng là hiện long tại điền : Rồng hiện 
trên ruộng, sự chiếm äy là: lợi kiến Đạ:-nhân 
‚ lợi thấy người Lớn. 

Hào cứu-nhị tuy chưa đấc-vi mà cái Đức của 
người Lớn đã rö-rệt vậy, người thường không dú Đức 
để đương nổi, lúc xem được hào này biển chỉ là 
lợi thấy người Lớn mà thôi. Cũng chỉ nói là người 
Liêm s gối СА đó b Ủy bạo về i baa 
làm chủ khách với nhau tự lầm một lệ. Nều có cái 
đức «Röng hiện» thì l lợi sự: thấy người Lớn ë 
trên hào «Cửu-ngũ уду». 


Thượnng-cứu — (Hào cửu-nh; là giữa nội-quái. 
Cửu - ngũ — Hào cổu-ngũ l giữa ngoại- 
Cửu - tứ — quá, hai hào tương-đổi và 
"Cửu - tam —— tương-điều-hòa nhau.) 


Câu - nhị — 
о ~ cửu — 

LỠI-BÀN. Hiện Long tại Điền. Hào thứ 
nhì mà dược hào dương gọi là hào Cửu-nhị (cứu 
chỉ hào dương, nhi ngôi thứ của hào). 

Trong một quë có 6 hào. 3 hào trên gọi là 
ngoai-quái (qué ngoài) з hào dưới gọi là nội-quấi 
(qué trong) Hào Cứửu-Nhị là hào ở giữa nội-quái. 
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Lời Tượng nói rằng : eRóng hiện ở Ruóng>. 





Hào Sơ-cửu ở trên nói là lúc Röng còn đang 
lần đến hào Cửu-nhị thì Rồng hiện ở Ruộng. Ruộng 
là nơi trồng lúa để nuôi Thiên-hạ. Thánh-nhân muốn 
tượng-hình là «Соп Rông» là cái Đức của Dao 
_ Trời đã hiển-hiện lên trên ruộng; lên chó mà Thiên- 
hạ hằng trông đợi và hy-vong để nuôi thân. Thóc 
lúa B ngọc-thực để nuôi “Thân-xác thì Đức.độ là аё 
bồi-đấp Tĩnh-thần. 

Đây có nghĩa là cái đức của lrời mới xuất- 
hiện lên cho Thiên-hạ thấy và hằng mong-đợi. Thấy 


-_ cái Đức quí-báu cho tim-hón cũng như thấy hạt 


thóc quí-báu cho thân-xác. 

Nhưng thầy cái Đức đó thì ra lầm sao? Lầm 
thể nào để được cái Đức đó nhuằn-thấm cho #т- 
hồn mình ? 


Ring: «Lợi kiến Đại-nhân». Nghĩa là thấy. 


được người Lớn thì lợi; người Lớn dây không phải 
là người có vóc-vác thån-xác to lớn đầu, người Lớn 
đây có nghĩa là người có Đức lớn, А người Quân- 
tử, cũng không phải là bọn quan-quyền hầu-bá, chức 


lớn quyền cao. Đầy nói cái 11 cho Thiên-hạ, nều ` 


thấy người Lớn có Đức-độ cao dày, giáo-hóa cho mọi 
người. Hào Cửu-Nhị là thời-kỳ mới chém nỗi, 
Thiên-hạ còn ӧ trong thời-kỳ phôi-that, còn ở lúc 
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«Nhân chi so, tính Ьа Thiện» khi mới so—sanh, 
còn là thiện cho nên: «gần mực thì đen gần đèn thì 
dạng» hay «© bầu thì tròn & ống thì dài vì thể 
Thánh-nhân mới nói là thầy Đại-nhân thì lợi cho 
cải tuối sơ-sinh dễ thẩm-nhuần được Đạo-đức, nều 
рар Tiểu-nhân át là bất lợi. 

Nghĩa trong Dịch xâu-xa vô-tån. Học-giả nền 
xét cho kỹ mới rõ được Nguyên-lý vậy. < 


ооо 


mea 7S: ше сет 
LIBERAR. | 
D.A. Cửu-Tam: Quân-tử chung nhật kiền 
kiên tịch dịch nhược lệ vô cữu. = 
D.N. Hào Cứu-tam: Người Quân-tử suốt 
ngày chăm chăm chú chú, chiều hôm hãng 
lo-lắng sợ-hãi, nếu gắng-gỏi thì không lỗi. 
B.N.C Н. Си là dương, hào ba là ngôi thứ 
cùng dương. Dương nhiều mà không ó: giữa, ở: hào 
trên của qué dưới. Nhưng cái tính cái thể nó cứng- 
- mạnh. Sự: chiếm có cái tượng là hay có sự chăm 
chăm, kinh-so: gắng-gối. Chữ" Quin-tü chỉ người 
chim quë mà nói. Hay lo sợ như vậy thì tuy Š: chỗ 
nguy-hiểm cũng không có lỏi. | 
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| LỜI-BÀN. Hào Cửu-tam hào dương ở chỗ 


dường và lại ở trên qué đưới. Thật là ngụ cái y rõ 


ràng là cứng-mạnh tột-cực nhưng hãy còn ở hàng 
dưới. Dịch có, nói: Dương cực sinh âm, âm cực 
sinh dương. chỗ này tuy dương cực nhưng còn 
ở hàng dưới nëu có sự biển đổi thì có sự nguy- 


hiểm © trong cung như một thanh-niên hãng- hát hay 
_ còn nhỏ tudi chưa ra đời mà cứ lấy cái trí cương-cường 


dũng-mãnh của mình mà hành-động át không khỏi 


gap. những sự nguy -hiÊm. Cho sên lời chiểm còn 


nói là: Người Quân tứ suốt ngày chăm chăm chú 
chú, chiều hôm hằng lo sợ gắng-gồi thì không lỗi. 


pr Phàm người Quản-tứ là người dã hiểu Đạo-lý, 
nhật cu nhàt dòng cũng: theo Đạo-Ìý. Lúc nào 
cũng gắng-gỏi “thăm-chú vào công-việc của mình 
mà Tròi đã phú cho, từ sang "tới chiều, lo- 
lắng tính-toán làm sao đến được chỗ toàn-thiện 


toần-mỹ cho đúng với Đạo-lý của mình thì dù ë + 
nơi nghèo-nản, ti-tiện hay nguy-hiỀm đến đầu cũng 


không có lỗi. Người Quản-tử ở nơi ô-uë, chung 
đụng với kẻ phàm-phu tục-tử nhưng lúc nào cung 
chăm chăm vào Dao, suốt ngày gắng-gồi thì không 
có lôi. | 


Lời chiếm nói như vậy là muốn cho rõ cất thẻ 


của hào Cứửu-tam, địa-vị tuy còn nhỏ ар nhưng có 


577 


ы 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


cái tính cường-mạnh, c có sự bành-động lỗi lầm 
trái với Đạo chăng. Vì le ä ay nói người  Quin-tú 
suốt ngày chăm chăm chú chú vào Bao-líy. Vi còn ё ở 
nơi ар kém nên cái Đức chưa vững cái tâm chưa 
định nên ở vfo chỗ nguy-hiểm giữa nơi phù-hoa 
đô-hội, bao cảnh vậtdục làm ѕао-хиуёп nhån- 
tâm có thể làm cho con người mê-muội và sa-ngã, 
Hóa cho nên Thánh-nhân mới nói để dạy đời. Đến. 
như bậc QQuân-tử mà còn phải chăm chăm vào Pao- 
lý cå ngày đêm lúc nào cũng lo-lo sợ sæ để tĩnh 
tim theo Bao, gắng-gỏi luôn luôn mới nói là 
không lỗi. 

Y Thánh-nhân rất rõ là muốn khuyến Thiên-hạ 

trong khi còn non-nớt ché nên huy-động lầm càn mà 


tôi đến thân. 
хХх 


Tits. JULY: AMA JA 2, 
Жы, 


= 
i D.A. Cüu-te: Hoặc dược tại uyên vô 
cứu. 
D.N. Hào Cửu-tửứ: Hoặc nhảy trong vực, 
khống lỗi. 
B.N.C.H. Chữ Hoặc là lời nghi-ngò chưa định. 
Chư Dược là nhảy, không bám vào đâu mà dời 
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_ được dit, khác hẳn là chưa bay thôi. 
Chữ Vực là trên trống dưới rồng den tối không 
_ đo lường được. 
Rồng ê đó là nơi thấp hơn ruộng, hoặc nhåy 
mà cắt lên thì hướng lên Trời. 
Cửu là hào dương. Tw là thứ-tự của hào là vị 
sở dưới qué trên, là chỗ thay-đổi từ qué dưới lên 
qué trên, là lúc tiền thoái chưa định cho nên tượng 
như vậy. 

Sự chiếm luôn luôn là tùy-thời mà tiển-thoái 
thì không 151 vậy. 

LỜI-BÀN. Hio Cẻu-tứ, Cửu là hào dương. 
Tứ h ngôi âm. Nên lấy Long tượng dương và cái 
Vực. tương ngồi âm. | | 





Hào thứ tư là hào dưới của què trên như vậy 
mới lẫy tượng như: trên. 

Trong Tượng có chữ Hoặc, hoặc tức là còn 
nghi-ngờ chưa định được, tức là tuy đã thoát được 
lên quẻ trên nhưng hãy còn © ngồi dưới cho nên 
sự định-đoạt chưa minh-bạch còn có chó nghĩ-hoặc ; 
` Rồng ó o trong vực hoặc nhảy lên пһау xuống tùy 
theo thời vậy. 

—— Trên đầy Thánh-nhân dùng chữ Dược nghĩa 
№ nhảy, Rồng trước khi bay lên phải ' nhảy lên trên 
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đặt mới bay. Nhưng trồng cái thời còn hệ ở ngồi 
dưới què trên nên тбл со tượng Rồng пру trong 
vực, Vực tuy là thấp hơn ruộng, nhưng vực là nơi 
Rồng ở là nơi tượng chưng có nước vì nước lúc 
nào cũng chẩy xuống chó thấp đây chỉ cát thời của 
Rồng phải nhảy. trong vực để bay lên cao. 

Tuy vậy còn só sự nghi-hoặc ở trong là vì “dây 
là thời của hào Cũứu-Tứ, là chỗ méi vượt qua чие 
dưới mà lên quẻ trên cho nên còn có sw nghi~ngờ. 

Xét như vậy Tượng-từ, Thoán-từ, Hào-từ 
giả-nghĩa tắt tinh-vi cát thời của từng quë từng hào 
theo ngôi thứ của nó. Che nên Học-giả phải lưu 
tâm một cách rất tỉ-mi hầu mong dšn được chỗ 
hiểu-biết Dịch-lý một cách tế-nhị vậy. ° 


xxx 


neac ILA: RIAA)? 
АЛАА ° 
D.A. Cwu-ngü: Phi-long tai Thiên, lợi 
kiến Đại-nhân. | 
D.N. Hào Cửu-ngũ: Röng bay trên Trời, 
lợi thấy người Lớn. 
BN.CH. Hào Cẻö⁄:-vgũ- thì cứng-mạnh và 


ở 
chính giữa (qué trên) là hào để vị Tón-qui cao са ở 
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[ sí ob Hy di Đức của Thánh gân ở ngôi vị của 
— Thánh-nhân, Cho nën tượng như thể. Mà theo phép 
== chiếu m đoán thì cũng như hào Cửu-nhị nhưng khác 

298 + hån ë chô thấy người Lén ở trên thôi. Мёи như có 
2 са ngôi ХЗу thì là lợi thầy người Lớn ở hào Cửu- 
| рн dưới : 

; —_ LỜLBÀN. Hào Cũủu-ngũ là hào dương ở 
về gói dương cao quí nhật cho nên tượng Rồng bay 
| - trên “Trời tức như «Long vân gặp hội” tuag-hoành 

BE ön сё мев gì прап-сап được. Đây ˆ 'Thánh-nhân 

ибп tượng-hình cải Đạo-đức thiếng-liệng như 
tà ‚Оп ag bay trên Trời, rông-rãi bao-la khóng gì 
găn-cần được. Nhưng nếu Rồng cứ bay bóng trên 

Tai hay c cái Đạo-đức cứ mạnh tiến ở trên thì không 





сү ;Thánh-nhân muốn nói : với cải Рзо-ййс 
s: i эш arg ` S де коле cho: ss s и 


| м bi thầy Đại-ahân để dụy-trì Đạo-đức = 
Е. Я b А trong "Thiên-hạ. Lời chiếm đây cũng giống như lời 
к ở hào Cửu-nhị. с 
_ «Hiện Long tại Đícn, lợi kiến Đại-nhân? 


Theo hai lời chičm tuy giðng nhau nhưng ў 
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' 

khác. О’ hào Cửu-nhi ý nói lúc Röng mới hiện chưa 
đổ sức nên gặp Đại-nhân chỉ dẫn cho thì có lợi. Còn 
ở trên hào Cửu-ngũ thì Röng dš mạnh lại ở ngôi cao 
quí sợ biển tính không nhìn xuống ké dưới, nên cũng. 
nói là thấy Đại nhân thì có lợi để cho người Dai- 
nhân Quàn-tu' kiëm-chš được những sự kiêu-hãnh vì 
ngôi-vị và giáo-hóa được cho cả Thiên-hạ thì mới lợi. 

Học Dịch cần phải nhận-dịnh một cách rõ rằng - 
như vậy mới có lợi vậy: 


xXx 


tác ЛО АЛИН PE ° 

D.A. Thượng-cửu : Kháng Long hửu hồi. 

D.N. Hào Thượng-cửu : Rồng bay quá 
có sự ап-пап. | 

B N.C H. Thượng là tên của hào ở trên nhất 
Kháng là thái quá, là quá cát gì & trên mà thường 
không có ý xuống. Khi dương tột-cực ở trên mà 
động tất có sự ап-пап, cho nên có tượng và chiểm 
như' vậy. 


LỜI.BÀN. Như hào Cửu-ngũ là dương ở 
dương vị là Röng ở nơi tôn-quí, l đáng chỗ của 
nó đúng thời của nó, không quá, không thiểu như vậy 


còn cần phải gặp v! Đai-nhân Quản-tứ, nữa là hào 
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SA _ Thượng-cứu. là hào dương lên сдав, duong lên 
ЕЎ qá ë trong chỗ âm-u. Dương cực thì âm sinh cho 
29 nên tượng nói Rồng bay cao quá ít có sự biển-đổi 
за csi sự" e bốc hận ăn-năn. Cũng như các bậc Cao-minh 
ч một khi da chứng quả rồi chỉ lo tu-tầm luyëén- 
_ tánh cho cao lên mãi, không còn nhìn дёп thể-tục, 
sẽ viáo-hóa chúng-sinh, át sau sẽ hồi-hận ăn-năn là lo cho 
: К: minh quá mà bó са chúng-sinh trong bê-khő. Cũng 
vì ý ấy đức Phật Di-Đà khi đã chứng-quả Niễt-Bàn 
=-- к bèn phát ё rằng : «khi nào chúng-sinh còn 
-_ khế-äi ta quyết không chứng-quả Niệt-Bàn5. 
=: _ Lành thay ! một lòng hỉ-xã Đạo-đức vô-lượng 
_vô-biên, một tâm бе-Ы bác-ái vô- biên а sáng 


— 


tô câu Kính này nr 
xxx 
s ' 
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Tits JH 7U : Е Л, S 


D. A. Dung cửu: Kiến quan long: уб thu 
cát. 2: 

D. №. Dùng số 9: Thấy dàn Rồng không 
đầu tốt. 

B. N. C. H. Dụng-cửu. Phàm nói về phép 
Bói được Hào Đương đều dùng số (cứu) 9 không - 
dùng số 7 (thất). Đó B cái thông-lệ của 192 hào 
Dương trong các qué, lấy hào này toàn Ë Duong 
mà ở đầu cho. nên phát ra ô đấy: mà Thánh-nhân 
nhân thể lắy lời lưu lại, nếu bói gặp qué nầy mà 6 
hào đều biển-động tức cứ theo đó mà đoán. TƯỜNG, 
6 Dương đều biển, cứng mà hay mềm đó là Đạo tốt. 
Cho nên mới tượng là «đàn Rồng không đầu» mà 
sự chiếm nhw thể thì được tốt vậy. 

Truyện Xuân-thu nói đằng: Cái Khôn của Kiền 
nói là thấy đàn Rồng không đầu tốt, bói thì dùng 
toàn Quái-từ của Khòn. Nt trinh-bën của con ngựa 
cái (tượng của qué Khôn) trước mê sau được, ở 
phương Tầy-bắc mắt bạn. ў 

LỚI-BÀN. Tại sao dàng 9 và б. ở trong bản- 
nghĩa của Chu-hi có nói dùng số о là vì Lão-Dương. 
mà không dùng 7 là Lhiểu dương. Dùng số 6 là vì 
Lão-Âm mà không dùng số 8 là Thiểu-âm. 
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Muốn hiểu rõ ràng ta gi: bản.đồ hình Lạc-thư 
ra coi thì thấy ! 

Thái-dương cư nhất (1) mà liên cứu (o). 

Thái-âm cư tứ: (4) mà liên lục (6). 

Thiểu-dương cw tam (3) mà liên thất (7). 

“Thiểu-âm cư nhị (2) mà liên bát (8). 

Ta thay ở: trên "Thái dương & cung 1 mà 
liên-hợp số ә và Thái-âm © số 4 mà Ror op với sỐ 


6 còn số 7 là số: của Thiểu-dương và số 8 là số của 
"Thiểu-âm. 


Thánh.nhân dùng số 9 cho Dương mà số 6 cho 
Âm là có nhiều ý-nghĩa. Đó là những con số có sự 
cân-đối điều-hòa với nhau. ]Nều cộng hai số với nhau 
ø--6= 15 А được số 15 và giỏ bản-đö hình Lac- 


© thư íacoitasẽ thầy: theo chiều nào cũng được 
nhưng kế cả số & chính giữa, ta cộng các chấm ó ` 


bản-đồ thì ta được: $ 


S z eS Sẽ 

3-Es=l.7=1§ 8-F s E2 = 25. 

o và 6 là hai соп số gồm lạt thành SỐ 1 5 Ë: số 
thăng-bằng để giữ lấy sự quân-bình điều-hòa của Vũ- 
trụ. Nu ta lấy Kiền tượng hình ba chằm = Khôn 
о hinh "3 6 chim = = nëu ta lấy m вр 


-` 
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. === 
cảu-hợp tức là -~— Kiền và Khón ta cũng được 9 
” pra : a = 
— mi 


nét tức là Thiên = Địa = — dinh vị. 


Trời Đất dinh ngôi thứ cộng là 9 nét. 

Thủy = -_ Ноа — — không bắn nhau công là o nét. 
Sâm = — ` Giá, š = sát nhau cộng là o nét. 

Núi —— Trầm  — thông khí cộng là 9 nét. 
Thái-dươ‹ng dùng số o. | 

Thái-âm dùng số 6. 

Thánh-nhân dùng hai số đó để mô-tả các hào. 

Hào thuộc Dương thì nói cửu (số o). 

Hào thuộc Âm thì nói lục (số 6). Vì vậy dùng 
hai số trong khi đọc hay viết để mô-tã cái tính-cách 
của hào mà thôi. Vì trong Dich-ly một cái gì để 
tượng-hình hay mô-tả là cỗ ý-nghĩa để điều-hòa với 
nhau theo luật-lý của Tạo-hóa. 


Hào xem có hào động, hào tĩnh đó là phép xem 
bội sa | 
Hào tĩnh là hào không biển-động theo nguyên- 
chất của hào-tù mà đoán còn hào động là hào biển, 
Hào biển là thể nào? Hào biển là hào có dương thái- 
quá thì hóa ra ат, có âm thái-qóa thì hóa ra dương, 
hào biến có hai cách biển ví dụ: 
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“ 
cứ = = ит 2 
Е ° = > < 
Kiên Kiền động thành Lý Lý động thành Kiền 
(1) (2) (3) 


Quái (1) là qué Kiến an-tinh không có biển. 

Quái (2) là quê Kiền nhưng hào thức ba hay 
hào cửu-tam động «Tràng». Nghĩa l cái dương vì 

- cửu là số о biểu-hiệu hào dương: mm. mà biển thì 
. gọi là động «trùng». 
——__ Vậy quê Kiln hào cửu-tam đồng (hào cửu-tam 
hóa ra sang qué bên là hào lục-tam thành qué Đoài 
ở dưới). Vậy thì qué Kiên biển thành qué Lý. 
“Quê Lý là qué ở trên có Kiên dưới có Đoài. 

(3) Hào lục tam động thì gọi là động Triết. 

Së lục biểu-hiệu là hào Âm. O đây Âm thái¡-quá 
thì biển thành Dương. Vậy lục-tam biển sang quë 
bên thành cửu-tam. 

Què Lý biển thành quê Kiền. Lẫy ví-dụ biển-hóa 
` của qué trên thì ta nhận thầy cửu và lục chỉ là những 
пе gọi để phân-biệt hào dương hay âm thôi. 
== Cái nghĩa của qué biển, theo sách Bốc-phệ 

chính-tông và Huỳnh-Kim-Sách nói rằng: Hào động 
Trùng là hào biển chỉ chuyện đã qua, hào động Triệt hà 
hào biển chỉ chuyện sắp tới; xem Thoán và Hào-từ quẻ 
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` x 
mình chiëm làm gốc và xem Thoán và Hào-tù quê biển 
m kết-quả sự đã qua hay sự sắp tới. Нба cho nên 
trên dày trong Xuân-thu Truyện cũng nói nhw vậy: 
Nếu 6 hào của quë Kiền đều biển cả thì được 6 hào 
âm tức là quẻ Khón ở qué Kiền mà ra. Vậy cái nhân 
là qué Kiên còn cái quả là qué Khôn. 

Vậy phải xem quẻ biển để biết kết-quả của Quë. . 
Vì vậy mới nói bói được quê ấy thì dùng Quái-từ 
của Khôn. | | 

Vì cé аб: dùng 9 thấy Röng không đầu tết là 
vậy. Dương là Rồng thái-quã thì biển ra âm. Röng 
thá-quá thì mất đầu, cả đàn 6 con đều mắt đầu là 
đều biến cả thì thành 6 ầm, thành quê Khôn, lấy 
quái.từ của qué Khôn là tốt. ` 

Kiền là thuần dương cứng-mạnh hết sức, cái sự 
cứng-mạnh thái-quá thì sẽ thành bạo-ngược ngông- 
cuồng, sẽ hại dën đức, đến thân, vì vậy nó biển ra 
Khôn thuần âm là mềm-mại thuận tùng để chế-biền. 


cái gốc quá cứng-mạnh đi nên nói là tốt. 


ХХХ 


Tiết 9. 8 RRA S 
3⁄2 lì 3472 SU AR ° =< 
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D. A. Thoán viết : Đại tai! Kiền Nguyên, 
vạn-vật tư thủy näi thống Thiên. š 

D. N. Lời Thoán nói ràng: Lớn thay! cát 
đúc nguyên-vẹn của Kiền, vạn-vật nhờ đó 
mà bắt đầu bèn gồm cả Trời,. 


B.N.C. H. Thoán là lời của Văn-vương Re” 
lai. Truyện là lời của Không-tử dùng để thích nghĩa 
kinh Dịch. Sau phàm nói đến lruyện đều có nghĩa 
như: trên đây. | 

О dây Truyện lẫy đạo Trời lầm rõ nghĩa qué 
Кісь lạt cha Nguyên Hanh Гоч Trinh làm bốn đức- 
tính để phát cái sáng của nó ra, bắt đầu tiết này thích 
nghĩa chữ «Nguyên», Đại tai! (lớn thay !) là lời than, 

Nguyên là to lớn vậy. 

Kiti Nguyên là khối đầu lớn lao trong đạo 
Trời cho nên vạn-vật sinh ra đều nhờ nó làm khỏi 
đầu, lại là đầu bốn đức-tính mà thông-suốt cả đầu các 
cái Đức của Trời cho nên nói thống Thiên là tóm 


gồm cả Tròn vậy. 


LỜI-BÀN. Da giải cái đức Nguyễn а ớ trên, 

Cái Nguyên-vẹn của Nguyên-tù căn-bản sự sinh- 
tön сйа muôn vật và một khi những MNguyên-tử đó 
trở về với cái -Ðại-Nhất cũng như lúc chỉ có cái 


Đại. Nhất mà ta gọi giản-d; là Trời. Chưa có sự 
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khỏi-thủy căn-nguyên của Vũ-trụ của muôn vật. 


“Nói đền cát đức-tính Nguyên của Trời thì to 


lớn cực-kỳ vó-cüng vô-tận. 


ет "Nguyên b đầu bën đức-tính của Trời : 
“Nguyễn, Hạnh, Lợi Trinh. Cái Nguyên to lớn 


thông-suốt са từ đầu tới cuốt cái đức-tính của Trời. 


Một khi một vật gì, sống hay chết mà thành 
ung-thồi phân chia ra thành những phần khởi vi- 
thủy, thành những Nguyễn-tứ nhỏ tí ti trở về theo 
cá «Ðainhšt» để chờ đến khi cái sinh-linh- khí 
cho một mãnh-lực mới mẻ để có thể hiện-hành một 
cuộc sinh-tón mới mẽ. Đó là cái công cuộc khổi- 
thủy để sinh muôn vật. Sinh sinh hóa hóa, rồi lại 
tự về Đại-nhất. Nguyên-tứ- là bất-diệt vì nó là một 
tiêu-thiên-địa gồm cả Vũ-trụ ó: trong tượng-hình cả 
cái Dai-thién-Bia, cái Đại-nhất, (theo Einstein). Như 
vậy cái công-việc của cái đức-tính nguyễn-vẹn của 
Trời là công-việc Tròi. Vậy nó tóm-thâu tất cả, nó 
là (Đại-nhắt) Nó là Trời. Vì vậy tuy Thoán-từ nói: 
to lắm thay cái đức Nguyên của Kiền mà vạn-vật nhờ: 
đó bắt đầu sinh ra. 


pt 
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D. А. Vân hành vã thí phầm vật lưu hình. 
О. N. Mây chạy mưa rơi, phầm vật lưu 
hình. | 


В. N. С. Н. Bày gii thich dức Hanh của Kién. 


LỜI-BÀN: Trong Vật-lý-học Âu-Tây có cầu 
(La Différence de potentil produit la courant). Hai 
cực điện khác nhau nên sinh ra bai luồng - điện. 
Những lần điện-khí khác Ісаї nhau thì hip-din nhau 
«les pôles de noms contraires s”attirent» sự va- chạm 
sinh lửa cháy như chớp và hai làn-điện cùng loại 
nhau thì đẩy nhau (les pôles de mềme noms se 
poussent) như vậy cõi Vô-cực đã là một bầu điện-khi 
а có sự va-cham hãp-dẫn nhau hay dun-diy nhau. 
Trong khi đó cái Tĩnh muốn kiếp của cõi Vô-cực bát 
dầu dộng mà sinh ra một ánh lửa thần-linh đầu tiên. 
Trong lúc động đó những Nguyên -tử của các 
nguyên-nhân dần dần thành tượng bởi cái mà trong 
kính Dzyan gọi là Fehat, con «Hôa-xà» của Vũ-trụ 
tức là cái diện-khí của Vũ-trụ. Đó là điện-khí thần-' 
linh sơ-thủy lầm cõi sinh-tồn bằng cái điện-lực và 
phân-tách cái màn đầu tiền hay là cái thể-chặt, trước 
khổi-nguyên ra thành Nguyên-tử. Nhưng Nguyên- 


say 1% ар À ¬ т ъ * ` sử sy. ` "> 
tu: là can-nguycn cua muon loài va tat ca tình-cẩm. 


Fohat là nguyên động-lực thần-điệu đệ nhất và 
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chỉ riêng trong Bí- Iriết-lý (са! đời Sinh-tồn hòa trong 
cái thể-chất sơ khai) cái nguyên-thể nó hợp thành 
muôn vật và cái (т-у quyết-định hình-thể. Như 
vậy thì thấy rõ muôn vật đều theo mệnh-lệnh riêng 
từng loài một, theo cái cô ng của оа 
tử. Nó dã xếp dit từng 103: theo từng hình đã quyết. 
định. Như trên Trời có mây bay có mưa гот, củng 
như dưới đặt có chim bay, thú chạy V. Vas 


Sự lưu-chuyển các hình thể của su loài đã 
quyểt-dịnh riêng loại nào theo loại đó, có một thú- 
tự đặc-biệt mà ta tưởng là tự-nhiên, Như loài chim 
có mó có lêng, chim bay cá lặn, lại còn định cả cái 
thòi-gian chuyển hình пау qua hình khác như gà ấp 
21 ngày thành gà con, người chứa trong 9 thắng 
1o ngày thì để, hay trâu chứa 12 tháng thì đẻ v. v... 

Câu hoán trên góm tất cà cái ý-nghĩa Hanh- 
š thông của que Kiên. . 
Trên thì tả sự Hanh-thông trên Trời, dưới thì 
_„tã sự Hanh-thông dưới Đất“ 


Một khi đã Hanh-thông cả trên Tròi dưới Đất 
thì sự Hanh-thông rộng lớn biết chừng nào. 


Kx 
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Tiết Á BJ $© 342% †2 MF X. $e 
2x 8y 4p A 


D. A. Đại minh chung-thủy, lục vị thời 
thành, thời thừa lục Long dĩ ngự Thiên. 

D. N. Sáng të rö-rệt дач đuôi, sáu ngôi 
gặp lúc nên là lúc cỡi siu con Ròng đề ngự 
` trên Trời. 

B. N. C. H. Đâu (thấy) tức là Nguyên, 
đuôi (chung) gọi là Trinh, không có đuôi thì 
không có đầu, không Trinh thì không có gì lầm 
Nguyên vậy. Đây nói Thánh-nhân tổ ra thật rõ-ràng 
cái đầu đuổi của đạo Kiền, thì thấy sáu ngôi trong 
quê, đều theo Thoi mà thành. Cưỡi sấu hào dương 
đó để thi-hành đạo Trời, ау là cái Nguyên Hanh của 
Thánh-nhân vậy. | 

LỜI-BÀN — Đầu là Nguyên, đuôi là Trinh. О 
đời này muôn våt sinh ra đều phải theo cái luật-định 
< đầu và duôi > cả, cái gì có đầu phải có đuôi. Có 
đuôi phải có đầu, không bao giờ có căn-nguyên gi 
lại không có cái дид: chim dứt. Đó là 2 cái đức-tính 
đổi nhau của que Kicn уду. Trong khoảng từ 
Nguyên dèn Trinh, tức là từ Đầu đến Đuôi, muôn 
vật đều chịu cái luật-dịnh của 2 đức-tính của Кіса 


là Hanh và Lợi. 
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Cái vòng luân-hồi vô-cùng-tận của muôn vật 

trong сб! sinh-tón này, vật gi cung bã) đầu sinh ra, 
lớn lên, lầm thành thêm га, và Sau chết rồi những 
cái nguyên-tử đã phố-hợp nó lại tan-rã ra và lại 
trò lại nguyên-thủy, rồi lại sinh, hóa lại, thành rồi 
chết, cứ như thể trong vồng Luân-hồi của cõi Sa- 
Bà này, hết kiếp ng qua kiếp khác. (СЄ trên tôi đã 
bàn tới cái nghĩa của bën cái Đức qué Kiln). Thấu - 
được cái nghĩa đầu đuôi, thì rõ cái hành-vi của Trời 
vậy. SA 
‚Тео như Sáu Ngôi của qué Kiên cho ta hiểu 
rang: : 
Hào sơ cửu: Một khi cái nguyên-tử khởi- 
dầu có chìm-đấm, ản-nấu ở trong cái âm-hộ thì 
lúc-đó vật mới & trong cái thòi-kỳ phôi-thai, chưa 
hiểu biết nhiệm-vụ nó & đâu, là Nguyên, cát Nguyên- 
даи hãy còn ẩn-nấu, trong sw yên-tĩnh thì cát Nguyễn 
“chưa dùng được vậy. 


Hào cửủu-nhị: Cái Nguyên-đầu của Kiền 
ở hào-hai, hào dương ở vị âm, hào giữa quẻ dưới 
có ý nghĩa nói cái nguyên-đầu hay cái bào-thai đã lên 
trên mặt đắt cùng với Lhiên-hạ. Vậy thì cái bào-thai dó 
còn yếu nhưng lợi ở chỗ thấy người Lớn. Thấy người ` 
Lớn để nuôi cài bào-thai đó cho lớn ln bằng một cách 


chính-định. 
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Hào cứu- tam. Một khi cái Nguyên đó 
đã lớn dần bằng sự giáo-dục dát-dân của người Lớn, 
mà người Lớn cả ngày từ sáng tới tối chăm 
chăm lo sợ, cỗ-gắng luôn luôn để cho nó di theo đường 
chính thì không có lỗi vậy. Chó này Thánh-nhân 
muốn mô-tå hào-dương 8 ngôi chính và là hào đầu 
của quê dưới. Đây thì dwong cũng chưa thái-quá, nhưng - 
dương đây cũng đã mạnh, mạnh-mẽ theo bậc dưới.. 
Hóa cho nën lúc nào cũng phải chăm-chú mới đi được 
con đường chính, mới không có 191, 


— Hào cửu tứ: Đến dây cái dương khí 


“trước mới là nguyên-đầu của một Bào-Thai giờ đã 


mạnh được ở cái-vị trên que dưới, mà lại l dưới qué 
trên, thì lúc đó là lúc tùy thời mà tiển-thoái, lúc này 
là lúc < học khôn > của con người phấi biết luật-lệ mà 
tiễn-thoái theo những hoàn-cảnh của đời đối với một 
kẻ mới lớn lên. 


— Hào cửu-ngũ.: Lên đến đây thì cất sức cua 
Rồng vừa +61 lúc mạnh-mẽ tột-diểm, cái dep-dë trên 
ngôi quý-báu ví như Rồng gặp mây, cá gặp 
nước, tha hồ vày-vùng bốn bé. Nhưng Thánh-nhân 
lại khuyên rằng : Lợi thấy người Lớn, để truyền-bá 
cái Đức hay, hay để làm dịu bét sự thái-quá, cũng như 
dòi người lúc được phön-thịnh mạnh-mẽ, quyền-cao 


tước-trọng nhất, thôi tha hồ mà thi-hành nguyên- 
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vọng. Nhưng nên thấy người Lén để người-ta dìu-dắt 
đền con đường chính-đại quang-minh.- 
© Hào thượng-cửu: КЫ mà cái gì thái- 
quá cũng có sự ăn-năn, khi người ta có quyền quý 
lớn trong tay mà làm quá cái hạn-định oanh-liệt' của 
mình tất phải: tù-tội hay suy-diệt. 
+ Từ hào sơ-cửu đến hào Thượng-cứu Thinh. 
nhân {д rõ một trạng-thái của Nguyên-tử tiễn theo. 
bốn cải Đức chính của quế Kiến. 
Đức Nguyễn ở hào sơ-cửu. 
Đức Hanh từ hào ciru-nhi dën hào cửu-tam. 
Đức Lợi từ hào cửu-tứ đến hào cửu-ngũ. 
Đức Trinh từ bào thượng-cứu đến trên hào đó. 
Trong đó gồm một đời của  guyên-tử, các trang- 
thái từ đầu đến cuối tổ ra một cách rõ-ràng, và một 
khi nó đã qua sự thành nên ở ngôi 6 cưỡi sấu con 
Rồng mà ngự trên Trồivậy — - 
“Trong cuốn Doctrines secrètes của bà Blavatsky 


- + A 
‚ có doan nói гапо: 


« Chaque Atomea Scpt plans ане ou d“existen- 
ce et chaque plan est gouverné par ses Lois spéciales 
d'évolution et d'absorption >. 
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Mỗi một Nguyên-tử có 7 cõi sinh-tồn và mỗi 
cõi có những luật riêng của sự tiền-hóa và sự hấp-dân - 
cat-quan. 

Như vậy trong Dịch nói có sáu thời tức là sấu 
côi, còn cõi thứ 7 là cõi Trời, vì hết sáu cór nó cởi 


sâu con Röng lên ngư trên Trời. 
5 £t 


Ngự trên trời. Là һе “p-nhật với cái ‚Баи | 
-rôi dë di làm công việc biën thể. - - ЖЕ. 


N о0о 


1iết12 2010 5 4U Ä- # Е 2 43 
xa 2 4\ ñ 

D. A. Kiền Đạo biến-hóa các chính Tính- 
mệnh, bảo hợp thái-hòa nãi Lợi Trinh. 

D. N. Đạo Kiền biến-hóa, các vật đều 
được định Tíah-mậnh (Vật nào mệnh đó) giữ 
"hợp được khí “Thái-hòa mới được lợi-ích 
trình-bền. 

BN.C.H. Biên là Hóa dần dân, Hóa là sự thành của 
“Biển. Cá mà vật hãp-thụ là Tinh, cái mà Trời phú 
cho là Mệnh. Thái-hòa là КМ âm-dương hội-hợnp dung- ` 
hòa với nhau, < Các chính > là được tü khi, mới 
_ sinh. 

«Вло-ћор » là giữ được toàn-ven sau khi đã 
sinh. Đây nói sự biển hóa của Kiến Đạo, không có 


% 
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Kita. Dó là đức Trinh vậy. 
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chó khóng lợi, mà trong muôn vật, vật nào được 
đúng Tỉnh-mệnh зу để tự bảo-toàn. 

Dó là thích-nghĩa hai chữ < Lợi Trinh» vậy. 

LOI ВАМ — Đã giảng nghĩa Lgi Trinh xin 
coi © tiên Kiên, Nguyên; Hanh Lợi, Trinh, 

Mỗi một nguyên-tử trong Đại-nhất xuất ra 
8 hành-động theo cái luật-dịnh của nguyên-động- " ket 

ứ, Mỗi thứ nguyên-tử theo một đạo-luật riêng dā- 


1. Nguyên-tứ của người sẽ thành người, cho 


' rằng nhỏ tí tí, khi con người ta mới là một chấm 


nhỏ, trong tình-khí của người ta, sau khi trong 
bụng mẹ nó thành một bào-thai, phải dung-hòa cái 
khi thái-hòa ở trong cái nguyện-tử sơ-khai đó, gồm 


сб đủ ngayên-tử khác, cái [ип xương, làm da, làm 


thịt, lầm óc, lầm phối V.V: Möt khi đã thành thai hắt 
đầu bởi mật nguyên-tứ nhỏ không thể tưởng-tượng. 
được. Đó là môi một vật có một Lính-mệnh riêng, 
Rồi với thòi-gian nó thành hình, các n guyên-tử đều 
lầm việc để phát-triển lên và thành ra người, rồi lại 
sinh соп để cái theo nồi nào giống Ху, theo một+ 
con đường chính-đính; ta thấy một nguyễn-tử nhỏ 
bé lại thành bao nhiêu người về sau đó là cái 
Pit Loi của Kiên. Và những con cháu cứ nổi theo 
sinh hóa mãi đó là sự chính-đáng mà bền-bỉ của Dao 
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таз. ШАЮ Y Ë] ЖИ 
D.A. Thủ xuất thứ vật Vạn-Quốc hàm 


ninh. 
D.N. xuất Đầu moi, våt Vạn-quốc 


bệ, đều vân. ` 


Ngự-án : Nguyên Hạnh ro: Tinh Ë thiêng) 
từ chỉ dụng ý, có sự cả lớn ë trong đó, nên sau sự 
hanh-thêng, cả lớn có ở đó vậy, để có thể lấy sự 
cö-thủ, nên Khống-lử lấy Tứ-Đức lầm ra thật 
tõ là cốt để phát cái ý 
phải khác Văn-Vương vậy. 


của Văn=Vương ra không 


Chu-tử nói rằng: Nguyên Hanh Lợi Trinh, Шу 
ví-du các thứ có thể thấy được, như cái mầm mạ 
của hạt thóc là Nguyên, lúc mạ đã mọc lên là Hanh, 
“lúc l «lúa con gái > có dòng dòng là Lợi thành 
bông lúa B Trinh. 

Lại nói rằng : chỗ sinh ra lá cây Mai là Noo 
khai hoa là Hanh, kết-quả là Lợi, thành chín là Trinh. 

Hộ Hồ nói rằng: Вап trên của Văn-Vương 
thuyết vë Вдӧс-РҺё Phu-tử theo nghĩa-lý trên mà 
giải, chủ lầy một nghĩa-lý, cũng thường không 
suy về Bốc-Phê hay sao ? 

Họ Khưu nói răng : Nguyên-thủ là tượng- 
Vua, Thánh-nhân ở đó mà ra, có chó đầy đủ trong 
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Thiên-hạ rồi sau cùng tất сї Van-quóc hòa-đều đến 
chó hàm-n¡inh (1) vậy. 


Chu-tử nói rằng : Thánh-nhân tuy ở dưới 
cũng có 4 Đức : Nguyên Hạnh Lợi Trinh bất tất 


ở trên cũng уіп như thể, như Khôöng-Tử' xuất- - 


chúng bạt-quần một mình tiễn lên, ví như cái đầu 
xuắt lên trên mọi vật, lầm sách, lập ngôn để.cho “Hậu. 


thể, như. vậy là cái nghĩa Vạn-quốc hàm minh. 
B.N.C.H. Thánh-nhân ở trên cao hết mọi 


vật cũng nhw sự biển-hóa của đạo Kiền, khắp trong 
Vạn-quốc, nước nào được nơi trốn nước åy mà yên- 
ôn, cũng nhu: muôn vật, vật nào được chính Tinh- 
mệnh vật ấy, mà ріс hợp cái khí Thái-hòa vậy. 
Đây là cái đức Lợi-Tríỉnh của Thánh-nhân cũng 
vån thường lẫy cái ý thồng-nhất mà luận. | | 
Nguyên là vật mới sinh ra, Hanh là vật tốt 
tươi, Lo; thì hướng về cái quả, Trinh là cái quả 
da thành. QQuả mà đã thành thì cái dë cuồng của nó 
roi rung có thé trông cho moc lai vậy. Эзу là ví 4 
cái Đức như cái vòng tròn mà không có dàu cuði 
Tuy-nhiên trong khoảng 4 cải Đức ấy có khi sinh ra 
mà luu- hành không có gián.đoạn, đố là cái đức 


: Nguyên. Số di để bao-hàm cái Đức mà gồm cả Dao 


(1) Hàm đề tập ninh: có sự hồa-đêu, yên-ần tất cả. 
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Trời. Nay lầy Thánh-nhân mà nói, thì cái ý của 
_ đức Khống-Tử cho rằng : Qué này là què chiếm 
— của bậc Thánh-nhån dwge cái ý cha Trời mà thi-hành 
Р 12 i dao Tròi dë dem dën su 'Thái-Bình. 


LỜI BÀN. М№ trên Thể-giới này có một vị 
Thánh-nhân trên đầu moi vật; dược cái ý-của Trời, mà 
thi-hành đạo Kien, để giữ lấy sự Thái-Bình cho Nhân- 
loại thì khi nào có những trận-giặc khủng - khiếp 
như bây giờ, chỉ vì lèng người ta tham lợi quá và 
chỉ vì người ta tôn-sùng cái Văn-minh sơ-khai 

-,vật-chất nầy mà người la đã cho, là thần là thánh, 
chỉ vì 2 cái đức-tính ấy mà nó đưa loài người 
vào cuộc thê-thẩm, quỉ-khóc 'thần-sầu. Ôi I-Văn-minh ! 

“Ôi | Thánh-thần thay ? _ 

2 Chu-Hí nói trong khoảng 4 cái Đức ấy có 
khí sinh ra mà lưu-hành không có gián-đoạn' Ta thấy 
rất đúng với sự khảo-nghiệm của các nhà Вас.Һос 
Âu-Tây nói cối Vô-cực là điện-khí mà trong Kinh 
Dzan gọi là Fohat, con < Hỏa-Xà > để giảng cái 
vòng tròn không có đầu cuối của 4 cái Đức trong thi- 

“ti VI — tiết 4 D.S — cái luật thông-trị sự 
sinl và DR của tất cả cái gì ở trong Vũ-trụ, từ mặt 


Trời cho дёп con dom dém bay trên có, có một 


601 





DỊCH KINH TÁN-KHÀO ˆ 


sự làm việc không ngừng đến chó tuyệt-diệu của cối 
- sinh-tồn mới mẻ. Nhưng cái thể-chất và năng-lực 
cũng như nhau, theo cái vòng của tứ-đức, tức là cái 
vòng luân-hồi của nhà Phật. Chét có phải là hết даи? 
Mật vật chết nhưng nó vẫn còn sống, những cái 
vụn-vặt rửa nát của cái xác tan-rã ra còn có sự 
sống hoạt-động và tiêu-diệt trong cái xác, mà trước 
kia nó hợp-thành, hiện-tại không còn sông còn hồn. 
Câu trên cho ta biết những Nguyễn-tử trở về 
với lrời đề lại qua những cuộc sinh-tồn mới тё khác 
сш như một cái vòng tròn chơn-chuốt không có dầu 
có сиді vậy. > 


“там б RA tt X + > 
АЖ 8, 

Т.А Tượng viết: Thiên hành Kiện Quán- 
tử di tự cường bất túc. 

D.N. Lời tượng nói rằng: Trời di mạnh 
người Quân-tử theo đó tự cường không nghi. 

С.Т. Tượng-truyện của Phu-tử giải Tượng 

một qué gọi là Đạt- lượng. 

Họ Hồ nói rằng : Trời có ngày có đêm di 
hơn oo vạn lý, Người một hó một håp làm một 
tức, trong thời-gian một tức thì lrời di được 8o 
lý. Họ Du nói rằng : thật là thành-thực không 
nghỉ Tròi hành kiện vậy. Như sự hành-dộng của 
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Văn-Vương là gom về một mỗi. Chưa thường kbông 
nghi mà chẳng nghỉ. Đó l đức Tự-cường của 
người (Quân-tử, như Nhan-tử không trái đức 
Nhân trong ba tháng, là thể vậy. 

Họ Hồ nói rằng : Phu-tử làm Đại-tượng cho 
64 quê, đều viết một chữ Dĩ yg Di nghĩa là 
chỗ lầy cái thể-chất của Dich mà dùng, dạy Học-giả 
muôn đời cách dùng Dịch vậy. | 

B.N.C.H. Tượng đây B 14 của Phu-tử buộc 
vào hai Tượng hình trên, dưới của quẻ và sáu hào của 
hai Tượng. Trời là hình-tượng của qué Kiền. Phàm. 
những qué trùng nhau đều lấy nghĩa là trùng, trừ một 
quẻ này không thể vì Trời chỉ có một mà thôi. Chỉ 
nói là Trời đi thì thấy ngày nay một vòng ngày mai 
lại một vòng giống như hình-tượng trùng-phục, phi 
cái sức thật mạnh không thể như thể được. Quản-tử 
theo phép đó, không để nhân-dục hại cái cứng- 
mạnh, cái Đức của Trời thì phải tự-cường không nghỉ 
vậy x с 
LỜI-BÀN: Dao người Quân-tử là đạo Tròi, 
quë Kiền là hình-tượng của Trời, mỗi ngày một vän- 
xoay. ngày nầy qua ngày khác, đó là cồng-việc của 
mặt Ïrời tươi-sắng nuôi sống muốn vật, phi cắt sức 
mạnh đó thì không thể có như thể được. Vậy người 
Quảân-tử lấy đạo Kiền làm gốc thì lúc nào cũng như 
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Trời tự-cường, tự cho mình là mạnh không nghỉ 
vậy. Theo đạo luật-định thông-trị muôn loài lúc nào 
cũng có sự làm việc không ngừng đến chỗ tuyệt-diệu 
- của mỗi mật sinh vật mới mẻ. Cho дёп cái gì ta gọi 
là chết, nhưng nó vàn lầm việc như thường. 
2 xXx 
; 25 2 | 

тз. 2o 27 А 3 
БАЖ TF w, ° 

DA. Tượng viết: Tiềm Long vật dụng, 
Dương tại hạ dã. 

DN. Lời tượng nói ràng : Rồng lặn 
chớ dùng, Đương ở dưới vậy. 

С.Т. Tượng-lruyện của Phu-tứ, gt lượng 


một hào gọi là 'Tiểu-tượng. 


Truyện : Hào Cửu là dương số “thịnh, nên goi- 


là dươnng-hào cái lý vô-hình nên lẫy giả-tượng dé lầm 
rõ nghĩa. Rồng là con vật lính biển-hóa bằt-trắc, nền 
lầy đề twong sự biển-háa của đạo Kiện. Hìo Sơ-cứu là 
hào dưới của qué. Thánh-nhân trắc-vi như con Rồng 
còn ẩn-náu (Long dáng ởtiết Thu-phân) nên an- 
dưỡng doi Thòi. 

Trình- Tử nói rằng: Què Kiến, 6 hào ví như 


những lúc muốn gặp Thánh-nhân, còn ở dưới như 
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ông Thuän, có thể thầy ở lúc còn trong thời hàn-vi 
trác-lậu thì nên ẩn-tránh, vào thời câu cá nên hiện ra, 


-_ thồn có tiếng tắm tiễn lên thì nën kiên, liền (gắng- 


gói), 0° vào thời trong rừng lớn thì nên nhảy lên, 

Hoặc hỏi họ Trình lấy 4 hào trong Dịch : Sơ, 
Nhị, Tam, Tứ, để nói về vua Thuần chăng? Chu-tử 
nói rằng :- Đạo này là lấy ý suy nghĩa của tượng hào 
không phải cốt để chỉ ai. Cái gốc của Dịch nhân 
rong Chiểm-từ: Bốc-phệcó cái lý 3y, như bói được 
Hào này nên xem Tượng này, mà ngắm lời Chiểm 
của nó. Chiếm được quê Кіп ấy ở trong đã có cái 
ý thấy Vua Thun ngay bên đó chỉ là thích cái 
hư-thuyết. 

Họ Thẩm nói rằng: Dịch là Quân-tử mưu 
không là Tiểu-nhâần mưu. Quê Kiền nói: Rồng 
ån không dùng, muốn nói người Quản-tử không 
tiến, Qué Khôn nói : Bước chân vào Sương Tuyết 
trính-bền là phòng đạo Tiểu-nhân lớn lên. 

B N.C.H. Dương là hào Cứu, Ha là lặn xuống 
đưới. - 

LỜI-BÀN : Са: Thánh-đức, hay cái đạo Trời 
còn ẩn-núp thì chưa thihành và phát-triển được. 
Nhưng ở trong hào dương, dương ở dưới ngụ cái y 
còn non-nót, tuy dương là một cái gì quí.báu và có 
cái ý tiền lên din dần vậy. 


xXx 
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Tiết 16 ЖЕ: ХАЖ 5 
4636 k, ° 
D.A. Tượng viết: Hiện Long tại điền 
Вес thí phô dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Rồng biện 
ở ruộng Đức lan rộng vậy. 


Truyện. Thánh-nhân coi dó, ví như cái Thời 


còn làm ruộng và đánh cá của Vua Thuin. 

LỚI-BÀN: Là cái Đức đã hiện lên trong 
Thiên-hạ. Đức là một ánh-sáng của thần-linh vậy, cái 
ánh-sáng sẽ được lan-rộng, vì cái tâm-tính cần có Đức 
cũng như xác-thịt cần cơm озо, cơm gạo rất cần 
thiết cho xác-thịt cũng như Ðạo-đức råt cần-thiết cho 
tinh-thần vậy. 

хХх 


Tiết 17. Е: # 
191 ak, ° 


D.A. Tượng viết : Chung nhật kiền kiền, 
phần phục Đạo dã. 


ай 


73 
m 


EHA 


D.A. Lời tượng nói rằng : Suốt ngày 
chăm chăm chú chú, trở đi trở lại với Đạo 


vậy. 
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Truyện. Hìo Ba B ngôi của người (hào-sơ, 
nhi là Đặt, hào ngũ thượng là Tròi, hào ba, bốn là 
người). Œ ngôi trên qué dưới, hết ngày (hào Ва 
tượng là cái trót của que dưới) không lười-nhấc mà 
luôn luôn lo-sợ. (Tính thể cứng-mạnh nên có tượng 
luôn luôn lo sợ lỗi lầm) thì tuy ở chỗ nguy-hiểm 
(trọng cương không giữa, ở trên qué dưới đó là 
chỗ nguy) mà không lỗi. 

Họ Мз nói rằng : Kiên Khôn là cái Đức của 
Thánh-Hiền. Nhưng què Кіп không chuyên nói về 
Thánh-nhân, từ hào 2,5 ngoài chữ Đại-nhìn chỉ 
nói Quân-tử, khiển Thiên-hạ đều có thể không cứ là 

` Thánh-nhân cũng có thể đến được. 

Lạt nói rằng : Dịch là Bm cho Thiên-hạ nên lập 
làm lời răn-giới, số dĩ để lập-giáo vậy. 

B.N.C.H. «РҺап-рһис» là gì? Là ý tiên-biệt 
nhiều lần suốt ngày chăm chăm chú chú với Đạo-lý 
trò di trò lại luôn luôn với Đạo, sợ: Dao-1y thoát qua 
di nơi khác vì đây hào Cửu-tam sắp bó qué dưới 
mà lên qué trên, cho nën có cái ý tiên.biệt nhiều lần. 


xXx 


Ti 1, ©: Л Á DE 
2, ° 
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D.N. Tượng viết : Hoặc dược tại uyên 
tiến vô cứu dã. 

D.N. Lời tượng nói rằng: Hoặc nhảy 
trong vực, tiến lên không lỗi vậy. - 


В.М.С.Н. Có thể tiền mà bất-tắt phải tiền. 


Truyện. Chữ «Hoặc» là nghĩ-tù nghĩa là 
không phải thể vậy. Nhảy hay không nhày, duy kịp. 
thời để tựu lại chó yên vậy. (Vực là chô Rồng ở yên, 
nhảy thì hướng lên trên Trời, muốn tiền thì phải 
nhảy lên, thoát là & trong vực, xuất ra như vậy thì 
không có lôi). Sự động-tắc с của Thánh- ahan không gi 
không dúng Thời vậy. 

Hoặc hỏi họ Hồ nghĩa lời.từ hào Cửu-tứ làm. 
ra lớn lao vì ông sæ không dú cái nghĩa của quê. 

Trình.tử nót răng: Hào Cùu-tú gần Vua, là 
Thái-tử cũng không hại. Chỉ khống cần câu-nhất, 
nêu chấp-nhật một việc thì 384 hào chỉ làm được 
` 384 việc rồi hết. 

Họ Trần nói rằng : Sự di- dich của Đạo Dịch 
là biển-dịch không câu-nệ cái ої vậy. Thánh-nhân tức 
làm theo cái Dụng спа Thánh-nhân, phàm-nhân tức 
làm theo cái Dụng của phàm-nhân. 


LOLBAN : Chu-Hi nói : có thể tiến mà bất- 
tắt phải tiến nghĩa га Sao 2 
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Là vì đạo Trời tức là đạo Kiên gồm có Đức- 
tính thiên g- liên g và гб-г©ї có thể tiễn được lên cõi 
tuyệt - đối quang - minh. Nhưng phải có cải gì 
làm phương-tiện cho sự -tiến-hóa vậy. Thì đây, thân 
ta đây là một vật để thi-hành cái Đạo. Chúng quanh 
ta nào động, thực, khoáng-vật của Tạo-hóa - 
‚ đầy dây tàiliệu có thể thi-hành được Dao-ly của 
‘Tròi, vậy bảt-tất phải tiền di đầu để tìm Đạo-lý, 
Tiền cũng có thể được là để cho những người mới ở 
dưới lên trên, không tiền cũng được là để cho người 
б gần ngôi-báu, gần cái Đức tột-cực của Thánh-hiền 
(hào Ciu-ngū). Câu đó đã tó ra ngh-ngờ- ở trong 
hào Cửu-tứ và dú mô-tå cái vi-thú của hào Cửu-tứ, 
vậy. 

ХХХ 


Tiết 19 ы: ЖЕЙ Ж Ж 
235 Ф, ° 
: D.A. Tượag viết: Phi Long tại Thiên 
Đại-nhân tạo dã, | 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Rồng bay 
trên Trời người Lớn làm việc vậy. 

Truyện : Thánh-nhân đã được ngôi Trời 
(cứng-mạnh trung-chính ша cư tốn. v1). Thiên-ha уап 
lợi thầy Vua Đại-đức vậy. 
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Chu- Tử nói rằng : Nếu đã có cái Đức của hào 
Сач-МЫ, chiếm được hào Cửu-nh là lợi thấy hào 
Cửu-ngũ, ngồi của đẳng Đại-dức. Đã là Vua Đại-đức 
(cửu-ngũ) mà có cái Đức của hào Сои-пей. Сыт 
được hào Cửu-ngũ. là lợi thấy hào Cüu-nhi là người 
Đại đức lấy Hào và lời Chiếm cùng là Chủ Khách. 

Thái- Hồ hỏi Vương-chiêu- Tổ rằng : Rồng bay. 
trên Trời lợi thấy Ðại-nhân thì người thường ai có 
thể chim được qué này ? 

Chiêu- Tổ и rằng: Nếu chúng Thần chiểm 
được thì Bệ-Hạ là cRồng bay trên Trời» Thần-đẳng 
lợi thấy Вё-На vậy. Thuyết này thật hay, như vậy 
thì trong có 384 hào mà vạn sự vạn vật trong Thiên- 
hạ không gì không thể tóm-thâu được. 

B.N.C.H. Tao nghĩa là làm vậy. 

LỜI-BÀN. Chữ zao có nghĩa là làm, ngụ cái y 
tự mình lấy bản-năng của mình mà dựng nên một 
саї gì. 

ái công-việc tạo-tác của các bậc Thánh-nhân 
thì ví như con Rồng bay trên Trời, nghĩa là được cả 
4 cái Đức Nguyên Hanh Lợi Trinh vậy. 


` xXx 
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D.A. Tượng viết: Kháng Long hữu hồi 
doanh bất khả cứu då. 
D.N. Lời tượng nói rằng: Rồng mà thái 
quá có ап-пап, sự dày-dü không có thê lâu vậy. 
Truyện : Hào Thượ-ng-cứu đền chó cùng-cực 
thái quá (kháng nghĩa là quá trên mà có ý không hay 
bói) nên có hồi-hận (dương cực âm šinh). Duy có 
Thánh-nhân biết tiền-thoái tôn-vong thì không dën 
nói hồi-hận. 
‚ Họ Quách nói rằng: Nghiêu già Thuần nổi 
ngôi. Thuần cũng lấy mệnh Ті khiến Võ. Y Doãn 


- phục chính bỏ phép thừa. Châu-Công là con trở lại: 


làm sáng-tổ phép-tắc, giữa Vua lôi đều có Đạo ấy. 
Cực thì biến, biến thì thông, đó là cái Dao không 
hận. : 
Trình-lử nóirăng : Dịch lấy Đạo Nghĩa phối- 
hợp với Họa Phúc, nën là sách спа Thánh-nhân ; 
nhà Âm-dương-học ít nói din họa-phúc mà không 
hợp với Đạo Nghĩa cho nên làm ra kỹ-thuật. Như 
không bắt được chìm muông gọi là Cát, được 
đạo Chính mà chết gọi là Hung, nên Vương-trọng- 
Yêm nói rằng : Kinh-Phòng, Quách.Phác xưa 
thường làm loạn người ta vậy. 

LỜI.BÀN : Ó đời cái gì cũng vậy già néo 


đứt giây, quá cải năng-lực của nó thì phải biển- đối. 
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Thái quả thì phải biển-dối, có biền-đổi thì phải có 
ăn năn. Lë thường-tình của đồi vậy mà cải sự 
gì thá-quá thì bắt-cập không bao giờ lâu bền được. 
Già néo dứt giây, bắt-cập là những ngôn-từ mô- 
tả sự thái-quá, trong đó ngụ ý ăn-năn và ngắn-ngủi. 


хХх 


Tit 2. е: ДАА Ж 


TAHE? 


D.A. Tượng viết: Dung Cửu, Тыёп-Вїс 


bät khả vi thủ dä. 


D.N. Lòi tượng nói rằng : Dụng Сочи, 
Đức Trời không có thê lèm даи được. 


B.N.C.H. Nói dương cứng không thể làm 


đầu vật được cho nên 6 hào (ёи biển cứng mà 


năng mềm thì tốt. Trời hành ó: lưới Tiên-nho gọi 
là: Đạt Tượng. Röng lặn & dưới Тіёп-пһо gọi là 
Tiểu-tượng, sau cũng theo như: thể. 

Truyện. Dụng Си nói phầm bói được hào 
dương đều dùng o không dùng 7, bởi vì các quë có 
192 hào dương lầm thông-lệ “Thánh-nhàn nhàn 
lầy lời Tù buộc vào, khiển gặp quë này mà 6 hào 


đều biển tức lấy lời chiếm này. 
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Ngự-án : Đàn Röng tuy hiện lên mà không 


hiện đầu, lš dwong güc о am nên nói vậy. 
Но 15 nói rằng: Kiên là đầu của Vạn-vật 
không phải cái tâm ở đầu Vạn-vật vậy. 

Lão- Tử nói rằng: Sau thân của nó mà là trước 
thân, hình tích tuy không làm đầu mà Tâm thực 
làm đầu vậy. Xem trên dây có thể hiểu sự biện-bạch 
công tư của Lão Dịch. 


LỜIBÀN : Hào Dụng Cửu nói cái Đức của 
Đạo Kiën mà thái-quá thì không có thể làm đầu được. 
Nếu cái Đức thất quá thì cái đức của Kiến ở hào 
đó không theo cát luật của Trời, vì nó thái-quá. 
Thái quá tức là đầy quá thì phải đổ, phẩi suy-sụp. 
Sự cứng quá độ thì cần phải có mềm để có thể giữ 
được cái khí thá-hòa của Trời Đất. Vì vậy 6 


Hào quê Kiền biển thành què Khàn thì tốt, ý 


Thánh-nhân muốn cho hiểu rõ sự tương-liên twong- 
đối tương-hợp của Trời Đặt, của âm dương. Phầm 
cái gì hữu-hình ắt hữu hoại có thủy phải có 
chung, có thịnh phải có suy, dinh hư, tiêu-trưởng 
cũng déu do cái lý trên cả. Hóa cho nën biết 
được chò đến của sự vật, biết dung-hòa được jt 


muôn việc đều thành nên Tượng vậy. 
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Ti 22. 2X 8 EI : 0 5-27 
ОЕ Да Е 
4⁄2 4ub,° ЯЖ $Z $b a ° 

D.A. Van-ngón viết: Nguyên giả thiện 
chỉ trưởng dã. Hanh giả gia chi hội đá. Lợi 
già nghĩa chỉ hòa dã. Trinh giả sự chỉ cán 
đã. x 

D.N. Van-ngón nói rằng: Nguyên là sự 
trưởng thành của điều Thiện. Hanh là sự tų- 
họp sự vui-đẹp tốt.tươi. Loi là sự hòa-hợp 
của điều Nghĩa. Trinh là gốc của mọi việc. 

С.Т. Văn-ngôn-truyện của Phu-ứ thêm ý của 
Thoán- lruyện ở: dưới. 

Truyện: Là Thoán-lượng của qué åy- mà 
thôi, chỉ có 2 què Kiền Khôn thêm thuyết Vän- 
Ngôn để phát-minh cái nghĩa của qué, còn các qué 
khác cũng 13у lệ ấy mà suy, 

B.N.C.H. Thiên này nói lại y cua Thoán- 
truyện Tượng-truyện cho thật hšt cái ý-nghĩa hãy 
còn chứa ở hai qué Kiền Khôn, thuyểt-lý của các 
qué khác nên theo Ý-nghĩa dó mà suy. 

. Nguyên. Là khởi đầu của sinh.vật, là Вис 
của Trời Đặt không có gì ở trước nó, cho nên 
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ở mùa l mùa Xuân, © người là đức Nhân, là đầu 
đc hta Thiên: 

Hanh. Là sự thông-suốt của sinh-vật. Vật đến 
đó không có cái gì là không tốt-đẹp cho nên ở 
bón mùa là mùa На, ở người là Lễ l sự #и-Һор 
của các su tốt đẹp. | 


Loi Là sự toạnlồng của sinh-vát. Vật nào 
được cái sở-nghi của vật ấy, không hại lẫn nhau, 
cho nên ở bốn mùa là mùa Thu, ở người là Nghĩa 
mà được sự hòa-hợp của từng lớp; từng phân. 

Trinh. Là sự thành-đạt của sinh-vật, thực- 
lý đầy-đủ theo các nơi đều đủ, cho nên ở mùa là mùa 
Đông, ở người là Trí mà là gốc của việc. Cán B 
thân của loài cây mà cành lá đều y ở dó mà dụng 
mọc. 

LỜI.BÀN: Trên đây là thiên Văn-Ngôn 
nói thêm để cho thật hiểu hai qué Кїёп và Khôn. 
Tả rõ ràng bồn cái Đức Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. 
Theo sự vật vô-hình và hữu-hình để cắt cái nghĩa 
thật rõ rệt. Lẩy tính-tình, tình-cảm người, lấy về 
4 mùa trong năm để cho Thiêến-hạ thấu-triệt cái ý- 


nghĩa thâm-trầm của Đạo Kiến vậy. 


xXx 
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Tiết 23. Æ 7 T6 2 X. y2 K А. 
ETAREN Aliy X. viện 
K ñ B] K.y2 £ $ ° 

D.A. Quàán-tü thề nhân túc dí trưởng 
nhân gia hội túc di hợp Lễ lợi vật, túc дї 
hòa nghĩa, Trinh cố túc dí cán sự. š 

D.N. Người Quân-tử thë theo điều 
Nhân đủ đề đứng đầu người ta, tốt ở chỗ 
hội họp, đủ đề hợp Lễ làm lợi cho våt, đủ 
đề hòa-hợp điều nghĩa chính-lính bền-bỉ 
đủ đề là gốc mọi việc. 

B.N.C.H. Lầy điều Nhân lầm thể, thì không 
một vật nào không ở chó thương yêu nhau cho nên 
để đứng dầu người ta (Trưởng-nhàn), tốt & chỗ hội. 
họp đó thì không có chỏ nào không hợp Lễ để cho 
các vật đều được cái lợi của nó thì nghĩa không có 
chỗ nào không hòa, chính-đính bền-bï là biết cái chính 
đáng mà giữ cho bën như nói «biết mà không bỏ 
vậy» cho nên đủ để thông-suốt mọi việc. | 

Đó là 4 cái Đức-tính của người mà Thánh-nhân 
nêu ra dé hợp với 4 cái Đức. của Đạo Kien vậy. 

Nhân có cất lý như Nguyên, là đầu bao-trùm 


hệt các điệu Đạo.Đức. 
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Lễ có “gái lý như НапЬ, điều tốt chỗ nào cũng 
chủ được Hanh-thông. 

Nghĩa có cái lý như Lợi phân chia hòa-hợp 
vật nào lợi ấy thì dâu cũng lợi đâu cũng hòa. 

Trí có cái lý như Trinh, cò-gång, chính-bền 
luôn thì cát gì cũng thông-suỗt được. 


xXx 


Tiết 24. ЕТА ° 
ko: Z 2 4| ñ | 


D.A. Quân-tử hành-thử tứ Đức giả, сб 
việt : Kiên, Nguyên, Hanh, Loi, Trinh. 


D.N, Người Quán-të thực-hành bốn 
" đức-tính ấy nên nói rằng: Nguyên Hanh 
Lợi Trinh của Đạo Кіёп. 

Chu-tử nói rằng : Lợi vật йй để hòa Nghĩa, 
câu плу thật là khó hiểu. Lão-lử luận nghĩa của nó 
là: Sát hại thẩm-thương là làm Nghĩa, át lấy Lợi hòa 
nó. Như Vũ- THƯỚC phạt ' Trụ là nghĩa зу vậy. 
Nếu làm Nghĩa ấy mà không được lòng Thiên- 
Hạ, tắt phải tán tài phát thóc mà sau có thể hòa 
với cái Nghĩa ấy. Nëu như thuyết trên đây thì 
Nghĩa ó: ngoài cái Lợi, phân chia ra làm hai đoạn vậy. 
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Thấy Nghĩa đến mà làm Nghĩa, chỉ ở chỗ nên chăng, 
cải so' đầu ау rất là khó khăn hình như không hòa 
với nhau. (Nghĩa thì tự-nhiên, hòa thì không thể, 


-Nghĩa ở ngoài phâa-biệt luận thảo cái Hòa), Nhưng 


hay làm Nghĩa thì cái gì cũng được chỏ nên chăng 
mà hòa vậy, đó là cát lớn-lao & chỗ ấy vậy. 

В.М№.С.Н. Phi sự mạnh-mẽ của người Quân- 
tu thì không thể thực-hành 4 cái Đức-tính ấy được, 
cho nên nói Nguyên, Hanh, lợi, Trinh của Đạo 
Kiến. Tiết thứ nhất này: nói thêm cái ý của “Thoán- 
truyện lòi lẽ không khác những câu Mục-Khương 
nói trong truyện Xuân-thu. 

Đời xưa, vẫn nghỉ ngờ có тау cầu đó. Muc- 
Khương nhắc lại mà Đức Phu-tứ cũng lấy vào đây 
cho nên chương dưới muốn tách-biệt lấy hai chữ 
«Tù viết» để nêu cho rõ lời của Không-Tứ, đó là 
người chép Truyện muốn tổ rõ cái chương này là 
lời người Xưa vậy. 

о I-BÀN. Nguời Quản-tử: biểu-trương của 
Đạo-lý, là lãnh-tụ Đạo Kiền, chỉ-huy Tứ-đức, thực- 
hiện cái lý của Ðạo-Đức đó là cái nhiệm-vụ thiêng- 
lêng của người Quân-tứ. Người Quân-tứ đây là 
bậc chí Tôn, chí Thánh, thấy suốt Đạo Trời, duy chỉ 
có người (Quân-tử méi có cái sức thật mạnh 


để thựchành nối 4 Đức đó, trong 4 Đức 
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Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh bao-hàm tắt cả Ức-thuyết, 


р. : | tắt cả lôn-chỉ dep.dë trên Thể-hệ, nào là thuyết Kiểm. 





А cua Mặc-tử-, nào là thuyết Nhân-loại Bác-át của 
Duc Nhu-Lai, nào là thuyết Nghĩ. hiệp của Võ-sī 
Dio, nào là sự Thái-bình hòa-hợcp của Nhân-loai, nào 
là luân-hồi của Dao Vô-vi. Bao nhiêu Lâu-đài -dep-dë 
nguy-nga tráng-lệ của các Ton mis từ Đông- Á qua 
Tây-Âu đã xây-dựng trên cái nền móng của 4 Đức- 
tính đó. Mà những Đức-tính đó, Đạo-lý đó, Á- 
Đông ta đã phát. minh ra tir ngót бооо năm пау. 
“Thật 1А một sự-nghiệp, một di-thuyët tối cao cả rất 
cô-kính rất cao-siêu mà huyền-bí vậy. 





s Tiết 2s. IUR: Е 27 А 
те: knikt, +b 
F, TRPE, ELN, 
Rtn, WIJZ, 
Жи 2 ° ‚Ж К TT + 
Еа, о 


‚ D.A. Sơ cửu viết: Tiềm Long vật dung 
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hà vi да? 

Tử viết: Loig Đức nhi än giả đã, 
bất dịch hồ thế, bất - thành hö danh, dôn 
thế vô muộn, bất hiện thị nhi vô muộn. Lạc 


кас hàah chi, ưu tắc viến chỉ, xác hó ky 


bất khả bạt. Tiềm Long аа. 

D.N. Hào Sơ-Cửu nói rằng : Rồng län 
chớ dùng là nghĩa làm sao ? | 

Đúc Phu-tử đáp rằng: Dó là cái Đức 
của Rồng còn ân-núp, không đôi theo đời, 
không thành tên tuôi, lánh đời không buôn, 
không hiện ra là không buôn. Vui thì làm, 
buồn thì- tránh xa, vững-chắc không thë 
nhồ lên được. Đó là Röng lặn vậy. 

B.N.C.H. Long-đức : Đức con Rồng là của 
“Thánh-nhân, ở: dưới cho nên nói là ẩn-núp. 

Dịch nghĩa là «dôi rời», thay đối cái gì của 
mình vån thu giữ. 


Đại-để những lòi Văn-ngên trong sáu hào qué 


Kiền đều lấy chó mà Thánh-nhân giải rõ cái y- 
nghĩa đó chỉ có chỗ kín chó hö mà không có chô 
nông chỗ xâu vậy. 


Chu-tử: nói rằng : Buôn Vui đi ngược nhau, 


đó ià từng lúc (Thời) mà thôi. Theo Học-giả thì: 
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s lia cần hành “theo nó, Thánh-nhận thì yên-tĩnh 
mà hành theo nó. 

Ho Hồ nói ràng : Vui là thihành cái buôn 
ш lại, tức gọi là dùng sự xả bó cái gì không cùng 
_ với nhi thi-hành yên-ốn kín. đáo ở chó gặp. 


| LỜI-BÀN : Từ dày trở xung là lời của 
Kh hồng- Tử trả lòi để _thuyễt-minh rö-rệt từng hào một. 
` Đã gọi là một cái Đức thì nó có tính-cách bất 
аы dịch, lay không nói chuyển không dời, to lớn. 
са tất cả. Cũng như các bậc Minh-quân, các 
7 Cáithể một khi chưa gặp thời phẩi ẩn.núp với 
___ nguyện-vọng bất di bất dịch, không bao giờ theo 
Ж ние mà thay-döI ẩn-núp trong bóng tõi để tự án 
mình. Bắt cứ trong hoàn-cảnh nào, nguy-hiểm dau- 
th “ong thê-thẩm không buôn. Bao giờ cũng sống trên 
фп sử sự và quan chiêm của đời, bảo phải cũng 
9 vui bảo quấy cũng không buồn, vui thì làm 
buồn thì tránh. Bao giờ cũng giữ lấy cái Đức bền. 
ЕЯ chắc-chắn ai lay không đỗ ai nhỏ không lên. 
р là cái Trí của người Quân-tử cũng như con 
x: g lần vậy. 























| 280 sự của người Quân-tử trong lúc còn ån- 
Е Ñ: a А | lệnh: vậy thì thấy cái Đức-tính của người Quân- 
x “tử mạnh là bao nhiêu. Sông theo luật-định của Trời 

ch bao giò buồn được, hay một khi đã hiểu công- 
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việc mà Tròi đã phú cho từng vật (trên đã nói) sự 
vui của người Quân-tử cũng như sự buồn nó chỉ 
là một ảo-ảnh lướt qua cốt để cho trí-óc thẫu-triệt - 
tõ-ràng cái ảnh-hưởng của Тїбї đối với muôn vật 
hay của vật đối với Trời thôi уду. 


хХх 


тз 26 7 E1 ЯА 9 
ILAR У т — - 
Fa: Pemi. J 
э ứo lễ ° AAT do QË ° iA 
Je ok ° phức 2 K ° 4 FE Qo 
ое ha: Ru 6w 4) R.A 
AF Á% ừ,° 


D.A. Cửu-nhị viết: Hiện Long tại điền 
lợi kiến Đại-nhân, hà vị đã ? 


Tử viết: Long Đức nhi chính trung giả 
đã, dung ngôn nhi tín, dung-hạnh nhi сал, 
nhàn tà tön kỳ thành, thiện thế nhi bất phạt, 
đức bác nhi hóa. Dịch viết : Hiện Long tai 
_ điền lợi kiếa Đạinhân Quân đức dã. 
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D.N. Hào cửu-nhị nói : Röng hiện ở 
_ ruộng lợi thấy người lớn là nghĩa làm sao ? 


Thầy nói : Đó là Đức Rồng trung chính 


_ nói thường mà có sự tin, nët thường mà сап- 


thận, ngăn điều tà giữ diều thành-thực, làm 
hay cho đời mà không khoe công, Đức rộng 
тА hóa được người. Kinh Dịch nói rằng : 

Rồng hiện ở Ruộng lợi thấy người Lớn đó là 
- Đức của Vua. : 


B.N.C.H Chính giữa là lúc không lặn mà 
chưa nhãy, câu nói thường có sự tin © trong, một 
nết thường cũng có sự cẩn-thận ở trong, đó mới 
thật là thịnh Đức. Ngăn điều tà giữ điều chính, 
có cải ý dà không сһап-пап cũng phải giữ-gìn ; nói 
Đức ông Vua là để thích rõ nghĩa hào Cửu-nh! là 
Tượng người Lớn vậy. 

Họ Lý nói rằng : Hào Cửu-nhị qué Кп 
nói: Thành. Hào lục-nhị qué Khôa nói : Kính. Hai 
. chữ Thành Kính bắt đầu từ tâm, nét của họ Bao- 
Hi. (Kiln rét thực thì Thành, Khôn nét hư thì 
sinh Kính). 


| Ho Phùng nói rằng : Dịch là Tó-tóng của Lý- 
học mà 2 qué Kiên Khên lại là lỗ Tông của Dich- 


học. Тиз, Mạnh-lứ nói: Thành là Đạo Trời, 
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Tiên-nho gọi Thành ~ Kính là nguyên - thủy của 
Thánh-Học đều xuất ra & đây. 


Họ Lý nói rằng: Thiên-lý và Nhân-dục không 
thể được cả hai nều ngăn-giữ dược một phần Nhân- 
dục thì còn được một phần Thiên-lý, 

Truyện : Thánh-nhân chưa dšác-vi thì tiến 
đức tu nghiệp mà thôi. Học-Tập, Ма-Віёа là tiến, 
Đức. Ăn ở khoan-dung, thí-hành Nhân-Đức làrtu- 
nghiệp. Quin-Ðúc đã thành thì tiền đề thi-hành. 
Tiền lên ë ngôi này là Thuần Võ; tiền lên để thi- 
hành Đạo này là Y Doän vậy: 


Bàn-nghia cho là do bởi bào Tứ để thành cái 
Đức của Đại-Nhán. 


Ho Từ nói rằng: Lý tan đi mất tai giữa sự 
vật. Nëu không hăng” học thì không thể tụ-hội các 
lý mà có cái Lý ấy ë mình: Học mà không hỏi 
cũng không thể phân-biệt các lý mà biết chọn-lựa so- 
sánh. Học để tụ hội lại, Hỏi là để phân-biệt, tất có 
cái ý u-dương khoan-tục, tự theo cái huyền-diệu 
của Đạo Trung (giữa), nhưng bậc Nhân-giả là có 
toàn Đức trong tâm, Đức đến chỗ Nhân là cùng vận 
với lrời. Đó là cái Công cùng-cực của sự Học ` 
Hỏi, là cái thành Đức của người Quân-tử. x 


LỜI-BÀN: Ở đầy có ý nói là cái Đức ở 
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giữa bàn-dân Thiên-hạ, đã gọi là Đức tức là một 
тёп ăn quý của tâm-hỏn ai mà không thèm muốn. 
Vậy người Quân-tử người thực-hành cái Đức bất 
‚ cứ ở vào hoàn-cảnh nào, bất cứ & một nơi nào 
cũng cần nêu cái Đức để Thiên-hạ theo. Người. 
theo cái Đức, thờ cái Đức cũng như dân trong 
nước thờ Vua. Vậy: Đức lè Ðš-Vương của dân- 
бар dân-tâm. | сш? 
| Nhu vậy người Quân-tử biêu-trương cho Đức, 
Эё Vương của dân-tính phải luôn luôn lúc nào 
cũng lầm sáng cái Đức để cho Thiên-hạ noi theo. Một 
lờt nói tuy là thường cũng phải có sự tin, một cù- 
chỉ thường nhỏ-nhen cũng phải cản-thận. Như “vậy 
- thì bao giò cũng gạt bố được điểu tà-quầy mà giữ 
lầy điều chính-đáng thành-thực. Làm điều hay cho 
° Thiên-hạ mà không khoe công vì chính người Quân- 
tử bao giờ cũng thẩn-nhiên như Trời Đất. 
_ Như vậy cái Đức rộng biết chừng nào mà giáo- 
hóa cho Thiên.hạ. Đó thật rõ cái Đức của một vị 
Рі Vuong vẻ dân-tính dân-tâm vậy. 


xXx 
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ТУА 38 {& b ° 15 Sk ở. LQK ЛТ 
“УА ЁЗ ab, s £a £. £. 2 vJ үч. %& 


0, ° Za £ && Жз] ун # Rko 
RAA L 42 ж) Ж: lộ ° £ TF 4 
Q f Š + `... 
yË д, Ж, 2 > ° 


D.A. Cửu-Tam viết : Quán từ ¿hung nhật 
kiên kiền tịch dịch nhược lệ vô-cữu, hà vị 
dã ? 

Từ viết: Quán-tü tiến Đức tu Nghiệp, 
trung-tín sở di tiến Đức dã, tu Từ lập kỳ 
Thành sở dĩ cư Nghiệp dã, Tri chí chí chi khả 
dữ cơ dã, Tri chung chung chi khả dữ tồn 
Nghĩa dã. Thị cố cư thượng vị nhỉ bất kiêu, 
tại hạ vị nhi bắt ưu. Cố Kiền Kiên nhân kỳ 
thời nhi dịch tuy nguy vô.cữu hy. 

D.N. Hào сои - tam nói rằng: Người 
Quân-tử suốt ngày chăm chấm chiều hôm 
hãng kinh-sợơ gắng-gỏi không lỗi là nghĩa 
làm sao ? 
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Thầy nói : Người Quân -tử tiển Đức 
sửa Nghiệp, trung-tín là đề tiến Đức, sửa 


lời nói lập điều Thành sở di là ở cái Nghiệp 


mình, biết chỗ đến thì làm cho đến nơi đến 
chốn là có thề đến chỗ CƠ-VI, biết đến chỗ 
cùng làm cho đến cùng thë là có thề giữ 
trọn Nghĩa vậy. | 

= Hóa cho nën ở ngôi trên không kiéu ở 
ngôi dưới không buồn, nên chăm: chăm chú 
chú nhân lúc ấy có sự kinh-sợ tuy nguy-hiềm 
mà không có lỗi. 

B.N.CH. Trung-tín là chủ ở trong lòng không 
có một điều nghĩ nào không thành-thực. Sửa lời 
nói là sự hiện ra ở: việc lầm, không một lời nói nào 
không thực. Tuy có lòng trung-tía mà không sửa 
lời nói lập điều thành-thực thì không để trong lòng 
được. Biết đến cùng làm được đến cùng, là sự lầm 
của tín Tức. | 

Biết đến chó cùng giữ dën cùng là việc về sự 
cư-nghiệp, sở dĩ suốt ngày chim chú, tối còn 
lo sợ là vì cớ đó. Có thể: ở trên, có thể ở dưới 
không kiêu, chẳng buồn sở dí không lỗi vậy. 

Chu-tử nói rằng: Trung-tín là Tâm, Tu-nghiệp 
là Việc. Nhưng uấn-súc cái lầm 50° dĩ lầm hiện ra ở 
Nghiệp, Tu sửa Việc sở dĩ là dưỡng cái lầm. Đầy 


ñ 
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là cái học của Thánh-nhân sở dĩ làm hai cách để tiễn 
ở' trong và ngoài mà không nói là hai việc vậy. 


Trung-tín Tiển-Đức là cái công-phu của Kiền 


_ mạnh, bởi thể cứng- mạnh như «hoat long» vậy, 


Tỉnh-thần là khí nồng.nàn tự không thể ví được. 
Thẳng trong, vuông ngoài đó là cái công-phu của 
Khôn thuận, bòi thể vẫn giữ lại y-văn Tà hay. 
bó di, là việc của Học-giả. 


Kiền là Đạo của Thánh.nhân, Đạo-lý tự-nhiễn 
nhi-nhiên. - 

Khôn là Đạo của người Hiền, Đạo-lý tiên 
đâu dùng dấy. - 

LỜI.BÀN. Đức Trung-tín là ë trong Tâm, Їй 
thời kỳ vô-hình, lòi nói là một phương-pháp lầm 
tổ rõ cái lầm. Trong Đức trung-tin ta thấy có ba 
trạng-thái, moi trạng-thấi theo moi thể khác nhau. 

1- Thể vô-hình : Y chưa аі ra còn ở trong 
tâm. 

2- Thể trung-gian ở giữa vô và hữu-hình : Là 
phương-pháp liên-lạc cái y với sự" thưực-hành, 

3- Thé hœu-hình : Sự thực-hành. 


Vậy Trung.tín chỉ càn lời а6і. Phương-pháp 
nói Ta bằng tiếng tả cái ý ô trcrg tâm, và sự" thực- 
hành theo đúng 151 nói có để làm hiển-hiện cái ý 
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vô-hình thành một thực-trạng hü'u-hinh đó là Trung- 
tín. Vậy 151 nói là mor ges hai meia lời nói 
thật là càn-thičt. 


Trong chú-thích quyển D.S. chi tiết IV. Tiết: 
4 có doan nói: « Khi mà linh-hồn chúng ta đặt ra 
“hay tạo ra một ý-tưởng, cái dầu biểu-tương cái 
“© ý-tưởng đó tự khắc vào cái linh-khí nhận 13у, 
“ cái linh-khí đó ta có thể nói là cái gương soi các 
“ hành-động của sinh-vật. Cái dấu tả sự-vật, sự-vật 
“ B cái Đức (kín hay bí-mật) của dâu: Nói một tiếng 
“ B khởi lên ý-tưởng và làm cho nó thực-hiện cái 
năng-lực linh-thiêng của [51 nói, của người ta là sự 
khởi dầu cho các hành-động trong cối huyền-bí. 
Một Đạo âm-thanh tức là nguyên-hình một đạo 
binh thần-ngôn và là theo môt nghĩa khác, là sự 
tông-hợp của đạo-hóa». 


Một ý-tưởng, một cảm-động, một sự vui, sự 
buồn, sự giận v.v..., những cái người ta gọi là tinh- 
tình vô-hình huyền-bí đều là hữu-hình in & trong cái 
Linh-khí của con người mà đổi với Huệ-nhõn thì 


như sự vật đồi với con mắt ta. Những trạng-thái 


_vô-hình mà hữu-hình, nhờ có Khoa-học hiện-kim có 


thể mô-tä ra rõ rằng như trong quyền «L: Homme 


visible et invisible» Người vô và hữu. hình của ông 
C.W. Leadbeater. 
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Những nguyên-liệu trên theo ý - nghĩa trong 
Kinh-Dịch rất hợp lý. Người Quân-tử lấy cát Đức 
làm trọng, có một bốn-phận thiêng - liêng tiền cái 
Đức, càng ngày càng lên сао; cao bằng Trời. 

Tu cái Nghiệp. Nghiệp dây dâu có phải là 
cơ-nghiệp ruộng nhà. Nghiệp đây là cái nhàn quả 
báo ứng làm phương-tiện thiêng-liêng hay. gọi là 
linh-hồn của khoa-học huyền-bí. Theo Ấn -Độ сі 


Nghiệp là Karma. 


Muốn tiền cát Đức cần phải trung-tín, mộtn guyên- 
liệu để nâng cái Đức lên cao, phương-pháp để thi- 
hành Đức trung-tín là lời nói, vậy phải sửa lời nói 


để lập sự thành-thực. Từ lời nói cho đến đạo Thành ` 


là để cho mình sống ở trong cái đời thực của mình, 


của cái Ta thành-thực, vô-hình theo đời hữu-hình. 
Đề cho ta sống với cái ÌNghiệp của ta, cát nhân quả 
cát Karma của ta vậy. Biết chỗ cùng-cực làm cho 
dën cùng-cực, ñdgười đó có thể cùag với cái cœ-vi của 
Thiên-lý. 
Chữ Trí chung là pidi dën cùng-cực cùng tố cũng 
như chữ Pháp là vô-biên vô-lượng (Infiniment grand), 
chữ cơ là nhỏ, sự gì mới diêm ra, mới sơ~=khởi. 


Cơ-vi là việc mới khói đầu, rất nhỏ chữ Pháp 
là nhỏ bé tuyệt-đổi (Infiniment petit). 
trên cõi Thë cái gì có đầu thì phải có đuôi 
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có sống phải có chết, có to phải có nhỏ, có due phải 
có cái, có âm phẩi có dương, đó là luật của Đạo 
Trời Đặt. Vậy một khi ta biết cát gì đến cùng-cực 
thì tất-nhiên cái cơ-vi của Tao-hóa cũng rö-rệt vậy. 


Ở đây Đức Khổng muốn nêu cho Та hiểu về 
thuyết Đại-thiên-địa tức là cái cùng-cực lớn-lao của 
Vũ-trụ và cái thuyết Tiểu-thiên-địa, là cái cùng-cực 
nhỏ của Vũ-trụ mà ta gọi là nguyên-tử (xem nghĩa 
ở: trên). Nều ta bit cái hành-vi và sự thực-hành 
của Vũ-tru thì cái hành.vi và sự thực-hành của 
Nguyên-tứ ta sẽ rõ hay ngược lại. 


Biết đến cùng, giữ дёп cùng người ấy có 
thể giữ được cái Nghĩa vậy. 





1 Như ra ngoài mặt trận, biết cái chết mà vẫn 
` ,wwivẻ di, người lính dó giữ được cái Nghĩa, ' 
a — cất lẽ phải lầm dân một nước, hóa cho nên người 
ра  Quáin-tü: lúc nào cũng chăm chăm tiến cái Đức, 
Fš không vì ngôi thứ mà kiêu, mà buồn, lúc nào cũng 
[К __ cố-gẵng luôn luôn thì Fao giờ có lỗi được. 

И; xXx 


Tiết 28. JUW E : # jË £ D 
‚ ZL ZË 498 Tử, 
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› BRAZ ERE a, о 

ТЕЖ Z RL?” К +, 
45 ° 

D. A. Cửu-tứ viết: Hoặc dược tại uyên, 
vô cứu hà vị dã? 

Tử viết: Thượng hạ vô thường phi vi 
tà dã, tiến thoái vô hằng phi ly quản dā. Quân- 
tử tiên đức tu nghiệp dục cập thời dš. Сб 
vô cữu. 

D.N. Hào cửu-tứ nói: Hoặc nhảy trong 
vực không lỗi là nghĩa làm sao? 


Thày nói: Lên xuống không chừng không 
phải sự tà-bậy. Tiến lui không chừng không. 
phải rời bỏ chúng bạn. Người Quân-tử tiến 
đức tu-nghiệp muốn cho kịp thời nên không 
lỗi. 

B. N. C. H. Nội quái nói về Đao-đức Học-vẫn, 
ngoại-quái nóivẻ Í hòi-thë Địa-vị. Tiến-đức tu- nghiệp 
ở hào cứu-tam đủ rồi, đây chỉ muốn cho kịp Thời 
mà tiền. 


Họ Hồ nói rằng: Hào ba, bốn đều lấy sự tiễn- # 
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đức tu-nghiệp mà nói. Trùng cương không giữa đều 
l; thời nguy-hiểm, nghingờ. Từ xưa Thánh-hiền 
ở dãy là chỉ có sự tiễn-đức tu-nghiệp mà thôi. Hào 
_ cửu-tứ trong cương mà không giữa, trên không đến 
Trời, dưới không đến Ruộng, giữa không ở Người 
nên có sự nghi-hoặc (tùy thời mà chưa định). Hoặc 
là nghi-ngờ vậy nên không lỗi, 


LỜI ВАМ: Hào cửu-tam đã giảng ở trên là 
có ý nghĩa nghi-ngờ vì có chữ hoặc. Hào cửu-tam 
và hào cửu-tứ hai hào tổ rõ cái ý-nghĩa thực-hành 
cái Đức và tượng-trưng cái cảnh đời hữu-hình 
trong đó có sự nghi-ngờ. Sự tiễn không có chừng 
có đổi, sự lên sự xuống tùy thời. Đức Phu-tứử 
dùng 4 chữ tiến thoái, trên và dưới đủ tà rõ 
khấp Trời Đặt theo lý-thuyết không-gian. 4 chữ đó 
bao-hàm са không-gian, trong đó muốn vật lầm việc 
môi loài theo hành-vi riêng của nó. Có lúc tiễn có lúc 
lui, có lúc lên có lúc xuống, đầy cả сб: Vô-cực nghi- 
ngờ thay! tiên là phải w! lui là phải w! lên w! xuống 
ul ta phải tùy lúc mà thi-hành theo Ðạo-lý theo cho 
chính-đính thì không có lỗi, ta hay muôn vật một cü- 
động соп con, đâu có phải tự ta mà thi-hành được. 
Từ cái ngôn-ngử, cử-chỉ, cho đến sự may mắn từ 
nhỏ tới lớn đều là phải сыи theo соп «Rån lửa» 


Fohat nguyên-dơn-tử. Như vậy Thánh-nhân nói: 
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= 


hoặc tiễn hoặc lui không lỗi, nhưng tiền lui lên xuống. 
cũng theo hành-vi trong Bao-ly là: tiền lui không 
thường mà trong đó vàn giữ không làm điều tà-bậy. 

Lên xuống không chừng mà trong đó không ` 
phải là bỏ chúng bạn. Người Quản-tử lúc nào cũng 
chăm chăm giv Đạo để tiến-đức tu-nghiệp. Phải 
làm việc lên xuống tiền lui như vậy mà bao giò cũng 
giữ được diều phải, bao giò cũng cùng bạn, chỉ là 
muốn cho kịp thời thôi vậy, như thể thì sao có lỗi 
lầm. được. 

ХХХ 

Tiết 29. 1.2.0: Ж. Ж 
КА > р tu? 

е: ЖАЖА # 4q Ж. 
° Ж-А J Q ЖЕ ° Че, BL 
# U x ЖМА p 3,323 3 + 
+ KR + k +k NF 
H| & 4 3L 28 tử, ° 

D. А. Cửu-ngũ viết: Phi long tại Thiên, 


lợi kiến Đại nhân, hà vị аа? 
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Tử viết: Đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa tựu táo, 
vân tòng long, phong tòng hồ, Thánh-nhân tác 
. nhi vạn-vật dó, bản hó Thiên giả thân thượng, 
bản hồ Địa giả thân hạ, tắc các tàng kỳ loại 
D. N. Hào cửu-ngũ nói rằng: Rồng bay 
trên Trời lợi thấy người Lớn là nghĩa làm 
sao 7 = ә 
Thày nói: Cùng tiếng ứng nhau, cùng khí 
cầu nhau, nước chảy chỗ thấp (ướt), lửa cháy 
chỗ khô (ráo), mây theo Rồng, gió theo Hồ 
— Thánh-nhân дау lên, muôn vật đều thấy. 
Cái gì gốc ở Trời thì gần ở trên, cái gì gốc ở 
Đất thì рап với dưới, đó là vật nào thì theo 
loại ấy. 
B. N. C. H. Tác là nối lên. 
Vật tức là người. Đề là thầy, thích cái ý «thấy 
lợi», | 
Gốc ë lrời là giống động-vật. 
Gốc & Dit là giống thực-vật, vật nào theo 
loại ấy. Thánh-nhân là đầu loài прич cho nên Thánh- 
nhân nổi lên trên thì người người đều trông thấy. 
: Truyện: Người và Thánh-nhân cùng một loài 
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vậy. Hào ngũ lấy cái đức của Röng bay lên ngôi tôn- 
quí, làm người không ai không nging về. 

Trình-tử nói rằng: Long là vật thuộc dương. 

Đi lại thì có khí nóng bốc lên tw xuất ra. 

Hỗ B vật thuộc âm đi thì gió tự sinh. 

Chu-tử nói rằng: Chỗ lo của Thiến-hạ là không 
có Vua, không lo không có Bầy-tôi. Có như Vua 3y; 
át có như Thàn ау, nều đó thật là Long, Hó št sinh 
gió дёп mây vậy. 

Họ Ngô nói rằng: Hạc hát mà con hòa, con 
đực hát mà con cái ứng, một con gà gáy mà các gà 
đều gáy dó là Đồng thanh twong ứng)» vậy. 

Mặt Trời là cái tiah-túy của lửa mà lấy lửa 
ở mặt Гг, mặt Trăng là cái tinh-túy của Nước mà 
lấy nước & mặt Trăng. Tù-thạch (đá nam-châm) là 
mẹ sắt, mà có thể lấy để làm trâm, đó là «Đồng khí 
twong cầu» vậy. Khí nóng & dưới đất nên nước су 
theo nó. Táo nóng là kiên vật, nên Lira tự nhiên tựu 
với nó. Rồng hưng lên thì đến Mây tức là «Mây 
theo Rồng», H kêu thì gió sinh, tức là «gió theo 
Hó». Phàm đây đều là dồng-loại tương-cảm nh:u 
mà Thánh-nhân là người ở trên nên Vạn-vật đều 
nhìn lên,xlấy tiếng, khí, thủy, hóa, gió, mây, 6 thứ 
lầm ví-dụ mà lẫy sự thân-thiết của Động và Thực-vật, 
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trên thin dưới. Nói «Lợi И hay «thấy Thánh. - 


= nhân» cũng thể. 


То? thấy P'ai-nbán. Bai-nhân là người cùng với 
Trời Đất Һор đức ấy, cùng Nhật Nguyệt hợp cái 


A sáng ау, cung bón mùa hop cái thứ-tự Ấy, Trời còn 





không trái huỗồng-hồ ë người ru! huóng-hó © qui- 
thần ru! 

Người và lrời Đất, qui thần gốc không hai lý. 
Đạt-nhân không tây riêng, lấy Đạo làm thể, lại có thể 
nói Ảnh, Tôi, sau trước hay sao? Tiên-thiền không 
trái nghĩa là cái chó làm của ý, Điểm và Đạo là sự 
ước hợp nhau. Hiậu-thiên là vâng theo Trời, nghĩa 
là biểt-cái lý như vậy, vâng theo mà thi-hành. 

(Tiên Hậu-Thiên hợp ё Đạo mà thôi). 

Họ Vương nói rằng: Thời chưa đến, ta biết 
trước w! Trời lầm ra nó, mà Trời tự không hay 
trái w! “Thời của ta đã đến, ta biết về sau w! Trời 
theo nó mà ta cũng không hay trái Trời w! 

Đại-nhân tức Trời, Trời tức Đại nhân vậy. 

s Ко Hồ nói rằng: Cát Đức của Đại-nhân là cái 
công cùng-cực của-sự học-tập уїп-Ыёп. 

LỜI ВАМ: Hào nầy đức Phu-tử muốn nói 
cái nghĩa loại nào cùng với loại ау. Cũng như trong 
Đài hạng Si quen việc học, cùng nhóm họp với sĩ, 
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hạng Nông диер việc nông, tụ hợp nói chuyện nông, 
hạng Thương nói chuyện thương, không ai phần chia 
nhưng những ý-tưởng thích-hợp tự kéo những kẻ 
. cùng Ý-tưởng với nhau vì họ hiểu nhau hơn. 

Như tiếng gà gáy của buổi rạng-động, một con 
gáy thì các con khác gáy đều hưởng-ứng cùng nhau. 
"Thầy muốn tả ở đầy sự phân-biệt khác loại tự-nhiên 
của các loại trong Tròi Đất đã đặt ra loại nào loai 
ấy. Như nước thì chẩy xuống chó thấp, như lửa 
cháy trên chó khô, cái gì gốc & lrời thì ở gần Trời 
' (trên) cái gì gốc ở Đất thì gần Đặt (dưới).. 

Và cho ta thật hiểu cái nghĩa nhân-quả của nhà 
Phật vì rằng: người không bao giờ để ra chó, chó 
không bao giờ để ra mèo, một khi không có sự cẫu- 
hợp. Gieo một hạt thóc không bao giờ lên cây bưởổi,... 
gico hạt đậu không bao giờ thành hạt thóc. Vậy cái 
nhân tốt và & trên thì cái quả sau cũng tốt và © 
trên. Cái nhân xấu và & dưới thì cát quả sau cũng 
xấu và è dưới. Cái đó là sự thật hiển-nhiên vậy. Đâu ` 
có phải như Chu-Hi đã nói cái gì gốc ở lrời là 
động-vật, cái gì gốc é Đất là thực-vật, chỗ nầy ông 
Chu-Hi nhầm lám, như vậy thì sai hết sức với 
cái ý phân-loại của đức Phu-tử. Sao lại nói gốc ở 
Trời là động-vật được? Động-vật cũng như thực- 
vật cũng như khoáng-vật, cũng như quả Đất ta ở 
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đây đều theo một gốc ở cõi Vô-cực cả và cũng bị tạo 
та bởi cùng một tay Tạo-hóa. Sao Chu-HH lại phân- 
biệt như vậy? 


Sự giống nhau của súc-vật và thân-xác của người, 
của thực-vật và giống bò-sát thằn-lần, con mỗi, hòn 
đá và càng ngày càng tå rõ ràng cho ta hiểu những 
sự cầu thành chất và hóa chất của muôn loài đều 
- giống hệt nhau. Нба-Һос đời nay cho ta biết rằng: 
trong cát thể-chất cấu thành con bò và người ta. 
“không có gì khác nhau cả, trong đạo huyền-bí còn nói 
rō ràng hơn nữa. Đạo nói rằng: «không những sự 
cầu-tạo vẻ hóa-học giống nhau mà thôi, nhưng những 
thể cực nhỏ vó-hinh hợp-thành những Nguyên-tử, 
những chất ó núi và bông cúc, người và con kiến 
e con voi cái cây cho nó bóng Чор cũng in như nhau, 
mỗi một phần nhỏ mà ta gọi là hữu cơ-thể (organique) 
hay vô co-thë (inorgaque) là một dòi sống, mỗi một 
Nguyễn-tử và một phần-tử: trong cõi Vũ-trụ, vừa 
ban ra sự Sinh và Tử cho những hình vì nó đã tạo 
ra bằng cách cầu-tạo hợp-thành những Vũ-trụ và 
những môi-giới không bền-bỉ phôi-phai sẵn sàng để 
nhận linh-hồn trong vòng luân-hồi, kể vì nó mà tiểu- 
diệt và đổi hình-thể luôn luôn không ngừng và trục- 
xuất những linh-hồn đó ra ngoài những nơi tạm trú 


'} # i 
cua по» ` 
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Cái góc của muôn vật, từ người đến vật, từ 
mặt lrăng mặt Trời đển các Tinh-tú đều là một gốc 
cả. Sao lại nói gốc & Troi? gốc ở Đất? 


Theo như thuyết СҺи-Н đây thì nhầm lắm vậy. 


Phu-tù nói đây để chỉ riêng những loại & trên 
thì gần trên, loại & dưới là gần dưới là muốn đặt để 
phân-biệt hạng nào ra hạng ấy. Nhân nào quả dy, và 
để tô rõ cái ý ở trên. Cùng tiếng ứng nhau, cùng 
khí cầu nhau mây theo Rồng, gió theo Hỗ vậy. 


Nói theo thuyết trên <ó người hỏi, nču cùng 
gốc như vậy thì sao không thành người cả, sao không 
thình vật cả, lại sinh ra người, đá gỗ? 

- Thưa rằng: Thuyết nầy đã giảng ở trên xin theo 
thuyết Vô-cực và Đời là điện khí thì rõ, và muốn 
hiểu rõ nữa xin thưa rằng, những công-việc của Vũ- 
trụ trên Trái-đất nầy thì theo một tính-chắt gấp năm 
một. Trong Nguyên-tử: của loài khoáng-vật, cái tính- 
chất ау buộc vào những căn-nguyên ở dưới những 
thần-linh của сё: Đất (thần linh кїр sáu một) trong 
cái phần-tử nhỏ của thực-vật buộc với cái căn-nguyên 
thứ nhì, cái đời các súc-vật buộc vào những căn- 
nguyên trước và căn-nguyên thức ba, thứ tư, ở người 
thì cái nhân phải thụ cái quả của năm căn-nguyên 
(căn.nguyên thứ ç là trí-tuệ) không có trí-tuệ thì 
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người sinh ra không hơn gì vật CS eo Ñ dë ra là 
ngu-độn. | | 

“Theo năm căn-nguyên nói trên đây muốn cho 
rõ theo hình.thể thì nói là ngũ-hành : kim, mộc, thủy, 
hỏa, thể. Theo thể- chất hữu-hình mà nói, $ chất đó - 


con tượ'ng-trưng $ hành thiêng- liên g trên côi trên, 
và trên cõi trên nữa. 


Ở ө Cửa-ngu, cát Đức ở trên ngồi tón-qui, 
cất quí trên ngôi quí, sự mạnh. trên ngôi mạnh, thì 
cái quí cái mạnh đó tự sức mà nổi lên, đời đều trông 
thấy. Như ông Thánh nổi lên cũng như ánh-sáng 
mặt Trời trên со Thể, ai ai cũng thầy cả, 


Mây theo Rồng: Röng là con vật quí, sắc 
thiêng nhất hay ở trên Trời có mây phụ-tá. Vì vậy 
nói tới Röng là có mây như nói đền Quân (Vua) 
— thì có Thần (Bầy-tòi) vậy. | 
| Vậy nói mây theo Rồng cũng như Bày-tói theo 
Vua, vợ" theo chóng, âm theo dương vay. 

Gió theo Hồ: Hồ là thú mạnh-me€, dữ-tợn 
nhất & trên rừng, gọi là chúa sơn-lầm, vua trên rừng 
tượng-trưng sự mạnh-mẹ khi chạy đến đầu thì có gió 
đến đầy, đó là gió theo hỗ vậy. Hai câu trên tà rõ 
cái ý cùng khí tìm nhau. 

Nước chảy chế thấp. Lửa cháy chỗ khô. 
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Hai câu nầy tå rõ cái ý cùng tiếng ứng nhau. Theo 
thực-trạng thì nước không chảy lên chỗ cao ráo mà 
lửa không bao giờ cháy ó: chỗ có nước ướt vậy. 
| хХх f 
| ае = 
їз SE 7C ЕЛ 7L. HE. 2l] IE 
Гаў №,?. 
| — 
Fa: dợ 4,42 ° 801, 


K ° WAAT Tà ứu Z, tì Ж ух 


а 
ея Ek a, ° 
_ D. A. Thượng cửu viết: Kháng Long 
hữu hồi hà vị đã? 

Tử viết: quí nhi vô vị. Cao nhi vô dân. 
Hiền nhân tại hạ vị nhỉ vô phụ thị di động 
nhi hữu hồi dã. 

D. N. Hào thượng cửu nói rằng: Rồng 
ở chỗ cùng-cực có sự ап-пап là nghĩa làm 
sao ? 

Phủ-tử nói rằng: Quí mà không ngôi, 
Cao mà không dân, người Hiền ở ngôi thấp 
kém mà không người phụ-giúp, cho nên 
hành-động thì có sự ăn-năn, 
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: ẵ B. N. C. H. Người Hiền ở ngồi dưới chỉ từ 


г Во cửu-ngũ trở: xuống. 





° es Không giúp Шу hào thượng-cửu quá cao trí 
s= 29 _ тав không ai đến giúp-đỡ. Đây B tiết thứ hai nói 
ш cải у- tưởng с cua Tượng-truyện. 


Đây lại trở lại nói đức Nguyên. Вій tiễn mà 
không biết thoái, biết còn mà không biết mät, biết 
“được mà không biết thua, cải đó duy chỉ có Thánh- 
_ nhân biết thôi w! _ 


š А р : Biết tiên thoát, tôn-vong, mà không mất sự 
% E í nh-đính của nó, cái đó duy chỉ có Thánh-nhân biết 
_ thôi w! 
Сине nói rằng: Trong е 6 hào ấều 
"nói cái đức của Thánh-nhân, chỉ ở ngôi chó không 
s đồng nhau, hào cửu-tam cư ở trên qué dưới ngôi 
Th cao, chỉ sợ sêt mà tiễn Đức tu Nghiệp, chỉ là dia- 
vi của Y, Châu. Hào cứu-tứ ngôi trái lại, thời này 
Оф khóng phải do mình tiễn thoái mà chỉ theo 
| Sản iên-thời thôi vậy. 


_ - Lấy Thánh-nhân mà nói thì có Vua Thaka sau 
: 259 š Tia Vin-yurong được hai phần ba Thiên-hạ, Thang Vũ 
к: trong thời còn leo cây, chăn trâu, xem về sau ở trong 
_ Đarvận, không một thời nào không có sự cất hung, 
ИЯ lẫn, một hơi thở cững không quên thêm sự dừng 
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lai, Thánh-nhân chỉ tùy nhiệm-vụ của mình dem Pao- 
lý để an ngôi vậy. 

Đạr- để trong Dịch Quái, Hào, Từ chỉ là làm 
Ta cái Tượng của qué, hào, biết Lời-chiềm cát.hung, 
không phải chỉ cốt Шу sự tụ-tập Thánh-hiền trên 
địa-vị mình để thuyết Đạo-lý. Cho nën 6 hào qué 
Kiền, từ Vuu cho đền dân, từ Thánh-nhân cho dën 
người ngu hoặc bói được qué ấy. thì cái nghĩa đều ` 
có chó lấy, chỉ là cái đức thuần dương, đến chó 
cứng-mạnh. Neu lấy cái nghĩa & từng loại người mà . 
suy, là cái tượng Thánh-nhân, mà 6 ngồi cao thấp 
lại tựa như sự tiễn thoái của Thánh-nhân. Nẻn trong 
Văn-ngôn nhân dó lấy: Lặn, hiện, nhảy, bay làm 
văn-từ tự-nhiên để ghi cát ngôi thứ của Thánh-nhân 


А = 3 x > — Abi = a T # 
moi поч dë tó rõ cái nghĩa riêng của nó. 


LỜI-BÀN: Ош chỉ lồng là quí, quí mà không 
© ngồi quí thì cái quí không được quyền nên không 


được đắc-lực. 


Cao là ngôi cao, hào cửu-ngũ ngồi Vua, hào 
thượng-cửu là ngôi cao hơn ngồi Vua, mà không có 
dàn, trong một nước chỉ có Vua mới có dân. Cao 
hơn ngôi Vua như các bậc Thii-thiro'ng-hoàng, Cao- 
hoàng, Hoàng-thúc у. у... đều là ở ngồi cao hơn 


Vua là cha là chú Vua nhưng khêng có dân vậy. 
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Vật nào ở ngôi này loài nào giống đó thì mới 
mạnh bền được. Trên dày cũng như «no cho ăn», 
1 > ср mac” vậy, sai lac cái сал © поч 






г. 
w 
сЕ. 





s: ở bào e. А ss quá cao, thái-quá, 
К; có PE Hiën lên được tới nơi mà _giúp-đỡ, 

E như vậy nều động thì có ăn-năn. 

> Hào này để dạy cho đời, phàm làm việc quá sức 
_ minh cüng У ăn-năn, chiếm bói gặp được quë này, 

52: Mi lựa cho khéo chớ có động thì khỏi ăn-năn. Cái 

— gì ở đời cũng vậy (già néo đứt giây» "muốn tránh 

xăm і những sự ăn-năn thì phải biết thời tùy cơ ứng 

xã i т si tùy. lúc mà hành-động. 


xxx 


nw 
заб DA. Tiêm 5 vàt đăng hạ dã. TA 
° А “ông tại điền thời xả dã, 

TD. N. Rồng lặn chó dùng ở dưới vậy, 
g hiện ở Ruộng, lúc nghỉ vậy. 

ба N. С. H. Chưa dën lúc dùng vậy. 

ở trên đức Phu-tử lấy dức-tính con người để 
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trả lồi cho sáu hào của Kiền. Bất đầu ở đây Thầy 
muốn Шу thời-thể của người để giảng cho rõ thêm 
cái nghĩa quê Kiên. 

Hai hào trên nói lúc người ta còn 'Ẩn-nấu, поп 
nớt, và mới lộ ra lúc đó hãy còn là lúc nên nghi- 
ngờ. р | 

xXx 


1 


me. 8 ОАТ З Ар э 


A HADAA З ° 


D. А. Chung nhật Кїёп kiën hành sự dã,. 


hoặc được tại uyên tự thí dã. 

D N Suốt ngày chăm chăm làm việc, 
hoặc nhảy trong vực tự thử raình vậy. 

B. N. C. H. Chưa vôi kip, có việc lầm hãy tạm 
thử xem có thể được không. 


LỜI-BÀN: Hào thứ ba là lúc làm việc chăm 
chú để tiến Đức tu Nghiệp. Theo về thể hữau-hình, 
nói về sự-nghiệp con người ta lúc nầy là lúc chăm chú 
học ' hỏi để sắp vào đời. Quang này là quãng tuổi 
người độ зо có thể lập được sự-nghiệp roi. Theo 
Phu-tử nói trong Tứ-thư, Học-nhi thượơng-luận : 


«Те viết: ngó thập hữu ngũ nhi trí vu học, 
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_ «tam thập nhi lập. Tứ thập nhỉ bất hoặc. Ngũ thập 
_ «ам tri Thiên-mệnh, Lục thập nhỉ nhĩ thuận. Thất 
p nz m sy duc, сав 





` a _ €Thầy nói rằng: ta lên 15 tuổi thì trí đã ở chó 
Eo __ chọc-hành, 30 thì lập, до thì không nghi-hoặc, so 
«thì biết mệnh Trời, бо thì tai thuận, 7o thì theo sự 
+ x=. 
К của tâm trí, không ra ngoài qui-cü>. 
| Lúc tuổi зо hăng-hái tuổi sắp vào đời nhưng 
chăm chăm lầm việc cho sự-nghiệp thì mới không 


ˆ Hào thứ tư nói lúc này là phải tự thứ Sinh 


à=: se SP le aiy күү vực, là m а mới. lên фе 


ХХХ 


_ Tiết зз. jÉ ño £ Ж FE sa ° 


—Ð. A. Phi Lang tại Thiên thượng trị dã. 
D. N. Rồng bay trên Trời, việc chính-trị 
ja båe trên våy. 


B-N. C. H. Ở ngôi trên để tri Кё dưới. 
_ LỜI BÀN: Hào nầy B người quyện quí ở 


La 
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nơi quyền quí. Vậy người tài ở nơi cố quyền mà 
thihành chính-trị để cai-tri Thiên-ha. 
Lúc nầy người ta ví như: & quãng 50 tuổi, theo 
Phu-tứ là tuổi biết Thiên-mệnh. Người ta đến tuổi 
nầy là lúc cùng-tột của đời mình, cái Mệnh mà Trời 


ban cho từng người lúc nầy mới sáng tổ. 


i 


ХХХ 


те за WAREZ 
Л J) zU X T TG o 

D. A. Kháng Long hữu hồi cùng chi tai 
dã. Kiền Nguyên dụng cửu. Thiên hạ trị dã. 

D. N. Răng thái-quá có sự šn-nàn đó là 
cái tai-nạn của sự cùng-cực vậy. 

Cái đức Nguyên của quê Kiền dùng số 
cửu (9) thì Thiên-hạ thịnh-trị vậy. 


B.N. C. H. Y nói Kiền Nguyên dùng chín, 
không giống như các que khác. Бао của Vua cứng 
mà năng mềm, Thiên-hạ không đầu không bình trị. 

Đây B tiết thứ ba, nhắc lại ý trước lần nữa. 

ОТ. ВАМ: Hào thứ sấu l như lúc con người 
ta vào khoảng 6o tuổi, theo Phu-tứ thì «Luc thập 
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On 8 F A điều ы cung Ë tr31 qia E TA Cá 
ã quen nghe chuyện đau, buôn, vui, khổ của đời, 















_ cay ngọt bùi đều nëm dú. Yên уш tuổi già. đụng 
м ча a điều thái-quá thì không ăn-năn. 

- Dụng. cửu. О’ đây Thiên-hạ được thịnh-trị. 
Kè ) A sẽ Ti чо s па mà cứng | 


| ея Ы: sự mềm-móng phải đến phu giúp. 
É n, ng-manh có mềm-móng thì đạo Kiên lúc nào 
ст khí Thái-hòa, đạo Vua có thưởng 


xXx 


та 34 bis. 18 HO 27 bị) Б 6,70 
‚йл. 9 A F X1 ° 


е k Da Tiềm Long vật dung, dương khí 
іёт `, pm lonz tai Điền Thiên-hạ vän- 


D N. Rồng län chớ dùng, khí dương än- 
Е úp. - Rồng hiện trên Ruệng Тобаа văn- 
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đã được hóa-tri. Hóa: diy-dó sửa đối. Trị: bình trị. 
Bắt đầu từ đây Thánh-nhân muốn cho ta hiểu 


cải lý của Đạo, từ: lúc sơ khai cho đến lúc cùng-tột. 


Lúc mới đầu, Đạo còn ẩn-núp rồi dän dần tổ 


sáng cho cả bàn dân Thiên-hạ. Lúc đó Thiên-hạ đã 
thấy cái Đạo tực thấm-nhuần cái văn-vểẻ sáng-sủa vì 
vậy gọt là cái Văn-minh của Thiên-hạ. 


хХх 


Tiết 35. 4 H $C $O Y. КЕ Tur 4T 


D. A. Chung nhật kiền kiën dü thời 
giai hành, 

D. N. Suốt ngày chấm chăm chú chú, 
cùng vui với thời-g:an. 2 

В. N. С. Н. Thời nên như thể. 

LỜI-BÀN: Sự chăm-chú suốt ngày, như vậy 
là cùng di với thời-gian. Làm việc luôn như Trời 
làm việc theo thòi-gian. Chung quanh ta cũng như 
_ trong tam thân ta lúc nào muôn vật cũng làm việc 
theo thời-gian. | 
Mỗi vật một bổn-phận riêng chăm-chú làm việc 


фео thòi-gian. Cũng như Đạo-lý đi cùng với thời- 
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gian là làm công-việc theo Trời vậy. 

Chăm chš= chú chú hành Đạo, vui cùng thời- 
gian suốt ngày không chấn đó là đức kiên-nhân của 
người (Quân-tử khi hãy còn ở chỗ non-nớt thấp 
kém vậy. 


ооо 


= supa ч ЖЕ s32 | 

Tiết зв. ЛЕ ДЕ  ŸOGšl 77 F 

Р.А. Hoặc dược tại uyên Кіёп đạo паі 
cách. i 

D.N. Hoặc nhảy trong vực Đạo Кіёп 
mới đôi. 

B.N.C.H. Во ngôi dưới mà lên apei trên là 
lúc biển-đối. 

LỜIL-BÀN: Lúc lên lác xuống, lúc tiễn lúc lui 


là những hành-vi trong công-việc làm, lúc nào theo 


. cử-chỉ ấy. Có làm việc thì có thay-đỗi vậy. 
Trong cát thời còn thiểu-niên chưa đủ kinh- 


._ nghiệm соп người nghi-ngờ nên trong chó nguy- 


hiểm cũng phải giữ cho vững tâm-trí đề vượt khối 
những chỗ khó-khăn trọng đời cốt để rèn-luyện tâm- 
trí người để tiễn dën chó Đại-quang-minh, cho nên 
trong sự biển-đổi đó như đạo Kiền dỗi vậy. 


po 
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Tiết 37. Ж, “RẺ, £ A 7) 19. J < 
А 

D.A. РЫ Long tại Thiên nãi vị hó Thiên- 
dức. 

D.N. Rồng bay trên Trời là ngôi của đức 
Trời. 

B.N.C.H. Đức Trời tức là ngôi Тог Би vì 
chỉ có Đức ấy mới nên ở ngôi dó, cho nên mới lấy 
đó mà đặt tên. 

LỜI-BÀN: Cái Đức của Trời ë © ngôi Trà. 
Cái đức của Đạo-lý да dën trinh-dó tuyệt diệu. Đây 
muốn nói để tả cái gì thật là mạnh-mẽ, thật là quí- 
báu, thật là tôn-sùng, ở người thì đổi với người, © 
vật thì đối với vật, © Đạo-lý đổi với Đạo-l|ý. 


Tiết зв. U MÉ (ЖМ. F TW 458: 
$7 M 3L72 ILARA 

D.A. Kháng Long hữu hồi dữ thời giai 
cực Kiên Nguyên dụng cửu nãi kiến Thiên tắc. 

D.A. Rồng ihá:-quá có &п-пап, cùng với 


thời đến cùng-cực, cái đức Nguyên của quê 
Kiền dùng chín (cứu) àt thấy phép Trời. 
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sa BNG H. Cứng mà năng mềm, а là phép 
| " а ты. 
БУ là tiết thứ: tư lại nhắc ее 


=. _LỜI-BÀN: Lúc thá-quá thì có sự cùng-cực, 
258 theo Đạo-lý a vậy. Đạo-Ìlý mà thái-quá thì không 
ао cái đức của Trời. Cái đức của Trời thim-nhušn 
ong _ Đạo, có cứng có mềm, có âm có dương, có 

ОК ЕТ 141-Һәа đó là phép-tắc cửa Trời vậy. Biết dung. 
= hòa Đạolý, hiểu được phép của Trời đó là Фс 









=s Ta nghiêm đây cùng một Hào-từ, mà gồm bao 
x A = ý-kiền. Thật đáng cái nghĩa Dịch lắm thay! 


©] 


Tiết з 004, đề đọ F A 


Зе e .A. 'Kiền nguyên giả, thủy nhị hanh- 
Y š D.N. Đức Nguyên của Kiền có sự hanh- 
_ thông từ lúc đầu vậy. 
ОВ. N.C.H. Đầu thì tất hanh. thông; lý thể như 
ү”  LOLBAN : Đây có y nhắc lại cho thật hiểu 
nghĩa cái đức Nguyên của qué Kiên. Nói Кп 


ү О 
"ТАК К\А 


` 
WI 


УТИ 
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Nguyên là nguyên-đầu, là cái nguyên-tử* đầu-tiên của 
muôn loài. Nguyên-tử thì phải hanh thông để gây 
nên lạo-hóa. Đó là cái lý le cố-nhiên vậy. 


nao 


тє 40. | A Ж PE А ° 
D.A. Lợi trinh giả tính tình dã: 


D.N. Hai дас Lợi Trinh са quê Kiên) 
là tính tình vậy. 

B.N.C.H. Thu-lễm, qui-àng mới thấy cái 
thực của tính-tình, = - 


LỜI-BÀN. Bắt đầu từ tiết зә Thánh-nhân 
lại nói lại để tả rõ cái ý sơ khai từ Бйз tü Kỹ mới 
bắt đầu thì cái điệnlực nguyên đơn-tử nó lầm 
cho nguyên-tử huy-động, trong khi huy - động 
thì luôn luôn được hanh-thông. Trong khi được 
hanh - thông, trong khoảng thèi - gian mà mái 


một nguyên-tử chịu ảnh-hưởng thì-nó thu-liểm. 


và qui - tầng được những sự lợi, như nguyên- 
9 w A rs А , k'u 1% # 

tử về thực-vật, cái cây mọc lớn dần dần, có hoa, 
có quả, dó là Lợi; cái Lợi cứ theo chính-dính 
thì được bền - kỉ đó là Trinh. giữa 2 trang- 
thái Lợi và Trinh thì lúc đó mới thu-lim qui-tầng 


những tính-tỉinh của mỗi một nguyên tử một, ví 
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như cái cày thì nào là nguyên-tử làm dễ làm thân, : 
E lầm n lá, lầm hoa, quả v.v... 

Trong khi có cái Lợi và. nh đó thì cái tính- - 
inh | беп từng loại nguyên-tử một mới:có sự hiện-thực, 













hư y có tinh cao và tròn, như lá cầy (tùy 
29 cây ví dụ cây Đào). thì lá nh ga xanh, 
= nhw hoa màu đào ç cánh trong thời- kỳ në 


М м ЦЕ - 


hon 3 ngày thì cánh hoa rụng và thành quả, 
quả lớn dần đần trước xanh, sau chín đổ có hạt 
_ cứng ở trong, ăn ngọt đó là có sự qui tầng và thu 
_ liễm được cái lợi ăn quả Đào thì người ta mới thấy 
sự thực của tính-tình: сау Đào. Trên đây tả lại cho 


Е. thật rõ 4 Đức của Đạo Kiên Nguyên Hanh Lợi 


z Nhờ sự kinh-nghiệm người ta biết rằng cây 
“ig : ào có tính hay mọc ở xý via nóng vừa lạnh, cát 
_ tỉnh của nó là 3 năm mới có thể có quả mà khi đã ` 
có quả thì năm nào cũng có quả, tính hoa theo 
Si ë Đông nở (Đào lý Đông phong) tới mùa Hạ có 
| E 2. Sau ngày s thing s thì quả sẽ Ы хаи. Đó là 
dã nhữ Ë tính-tình của сау Đào vậy. 





КО ti 4. Fuhh f»4 5; ° 4l 4! 
ˆAT#zrxe4 
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D.A. Kiền thủy năng dí mỹ. Lợi Lợi 
Thiên bạ bất ngôn sở lợi đại hy tai! 
D.N. Cái khỏi - thủy của иё Kiến 
thường là tốt đẹp Làm lợi cho Thiên-hạ lợi, 
không bao giờ nói đến chỗ lợi to lắm thay! 

_BN.C.H. Thủy là đầu là Nguyên mà Hanh 
vậy. Làm lợi cho Thiên-hạ là Lợi, không nói cái Lợi 
đã là Trinh. Hoặc có người nói rằng: «Khôn Lợi 
ở cái nët con ngựa Cái» dó là nói cái đã Lợi. 

LỜI-BÀN. Kiền lúc khỏi đầu đã hay lấy cái 
tốt cái lợi để làm lợi cho Thiên-hạ, Vậy đâu là 
сһїпр tròng thấy sự lợi của Kiên. Lúc khỏi-thủy 
Kiền đã làm lợi, lúc Thiên-hạ đã được hưởng cái 
lợi mà thành ra Thiên-hạ ngày nay, thì những cái 
lọi đã qua, cái tốt ngày пау đầu có kể, còn cái đẹp 
cái 101 hiện-tại và vị-Lai tới nữa. Ôi! Như vậy 
thì cái đẹp cái lợi to lớn biết chừng nào. 


таа KRF, BJ £ + 
b AT đã #, ° 
D.A. Đại tai Kiền hồ, cương-kiện trung- 


chính thuảän-túy tinh dã, 
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` D.N. Lón thay dao Kiền! vừa cứng 
_ mạnh, vừa trung-chính, vừa thuần-túy và vừa 





BN C.H. Сл là nói vẻ thể-chất, Kiện là 
т a TT mạnh-mẽ, là nói kiêm cả sự công dụng. 
| cản ° Trung là, nói lúc lầm, lúc đi, thống thái-quá, không 
SS а l! t-e À Je Chính là nói cái ngồi của nó không thiên- 
е ch „ Bön ёи đó là Đức của Kiền. Thuần là không 
_lẫn-lôn về âm dương. Túy là không lần-lộn với 
с điều га, сас, vì sự «thật là cùng tôt» của tính 
: S t uần-túy. Hoặc có người nghi rằng: Kiền chỉ cứng 
= không mềm không thể nói được là trung-chính. 

= Không phải như thể. Trong khoảng Trời Đất, gốc 

г ch có một khí lưu-hành, duy chỉ có động tĩnh khác 
така гаң mà thói. | 
= = Nói vé toàn-thể của sự lưu-hành ấy thì chỉ 
— gọi là Kiên, а không cái gì không bao-boc lấy 
š зш động tĩnh ấy chia ra sau này mó có phân-biệt 
д mềm của âm dương. 
| LỜI-BÀN. Trên đây Chu-Hi nói: gốc chỉ có 
2R on ji t khí lưu-hành. Theo các nhà Bác-học hiện kim 
2 а nghiên-cứu và nói là cõi vô-cực là một со: toàn 























ện-khí, vi CẢI gốc của muôn vật là nguyên-tử mà 





г с. h nguyëén-tu: cũng là điện khí (có giảng ë trên), 
Са Жы đó theo Ản-Độ goi là con Ног-ха hay là 
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Fohat, nguyên đơn-tử, mà Kiền là cái linh- 
khí bao-trùm hết muôn loài và cả Vũ. Trụ. Như 
vậy thì nó cứng-mạnh thay, trung-chính thay. Nó 
bạo-trùm muôn vật, muôn vật sống được, sinh trưởng 
được, là nhờ ở cái Đức-tính thuần-túy của nó, 
Nếu nó không có Đúức-tính đó thì vật đều là «Buc 
và Cái» cả tức là lai-cái vừa đực vừa cái không có sự 
phân chia rõ-ràng thì dën cả cái Vũ- Trụ này rôi cũng 
tiêu-diệt, Đức-tính Thuần để nói về thể-chất còn Túy 
để nói tâm-hồn. Nếu không có Đức-tính Тчу đó thì 
điều-thiện và ác līn-lôn với nhau, không biết đường 
phải mà theo, dường trái mà tránh. Kiên có cát tính 
Thuần và Túy nghĩa là cái gì trong-trẻo «Thật 
là Thuần Túy». 

Như vậy ngoài cái Đức-tính cứng-mạnh trung- 
chính lại còn tinh-túy «thật là Thuâần-Túy» thì Kiền 
thật là hoàn-toàn để bao-gồm cå muôn vật. 


Tiết 43. 7x Җ ЖД] 2: ¡8 |b u. 
D.A. Luc hào phát-huy bàng thông tinh 
dã. | 
D.N. Sáu hào phát-huy mông-mênh 
-thông-suốt cái tình vậy. 


B.N.C.H. Quảng- Dân nó: là động, Vwong-tiĉu 
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: “nói là tán (tan ra), cũng có nghĩa là sáng tỉa ra. 
Chữ «Bàng thông» (mông-mênh thông-suốt) 


`, ig hư бе sK húc tận» (móng-mënh tận-cùng) 
б LỜIBÀN: Sáu hào phát ra sự động, ném 
а những ánh- -sáng ra cho muôn vật dé lựa hết cái tình 






х z vậy o 
Sáu hào của què Kiền tuo'ng-trung : Nào là 

> _hành-động của nguyền-tử, nào tâm-tính của người 
‚ nào là thời-thể v.v.. gòm tất cả thể-chất 


он k thần, Vì vậy Si khi 6 hào phát-huy ra để 
ái tính-tình, tinh nghĩa vậy. 







Же he ] aaa loai lwa hët cá 


i O ° 6 


Д там НОРАХ ứ, 


x = D.A. Thời thừa lục Long di ngự Thiên 
_ đã, isa vũ-thí Thiên-hạ bình dã... 

D.N. Lúc cưỡi sáu con Rồng ngự ở 

_ trên Trời mây bay mưa tưới, Thiên-hạ 


$ _ Thái-binh vậy. 

с. —_ Troyn: О trong thời của 6 hào, lầy lầm 

= лы là cài cóng-dung của rời làm ra. Nên 

— thấy vàn-hành vũ-thí âm dương mỏng-manh giao 
_ nhau là cái Đạo Hàòa-bình troñg Thiên-hạ vậy. 
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Họ Trương nói rằng: Thoán nói: Vân-hành 
Vũ-thí (mây bay mưa tưới) mà phẩm-vật lưu- 
hình kë tiếp nhau thì mây mưa là Kiền. Đây nói: 
-Vân-hành Vũ-thí kë nhau mà Thiên-hạ hòa-bình là cái 
Công của Thánh-nhản, Kiền l Vân Vü là cái Đức 
của Thánh-nhân như thể vậy. : 

Họ Hồ nói rằng: Thoán nói: Nguyên Hanh Lợi 
Trinh thuộc Kiên mà Văn-Ngôn lấy thuộc về Quân- 
tử, cái Đức của Kiền, vẫn ở nơi Quåân-tù thân hành 
Đạo Trung. Thoán-truyện nói : Vân-hành Vũ-thí 
thuộc Kiền, mà Văn-ngôn lẫy thuộc vë Thánh-nhân, 
là cái Công của Kiền vẫn ở tại Thánh-nhân phát- 
dụng từ trong ra vậy. 

B.N.C.H. Đây nói Thấnh-nhân lúc cõi 6 con 
Rồng lên ngự trên Trời thì mây bay mưa tưới ở 
trên Trời mà Thiên-hạ thái-bình vậy. 

Đây là tiết thứ năm lại nhắc lại ý của chương 
đầu. | 

LỜI-BÀN : Theo long chú giải, của Thi-vân 
ПІ Tiết s của kinh Dzyan có nói rằng : 


«Cái căn dë ở lại, cái Ánh-sáng cũng vậy 
những cái sáng-sửa cũng thể và tuy vậy cái Ceaohoo 
(theo trong chú-giải) (hay là âm-dương) bao giờ 
cũng là Một», - ` 
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“Thánh-nhân lấy 6 con Röng tượngrưng 6 cái 
1 а E, si. lên trên trời hợp thành một đề làm 


Ҹа 
E: 
Ері, 
s. 
š bš 
в ° 
шон 
Tại 
= 
b= 
ШЕ 
XE: Ty | 
8 
р 
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о. 
ta 
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SA шл 
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п cái Ấm: u. ы có ў кы. 1а 6 ОЕ э 


5 ч сас саа Vũ-trụ khorthüy «nước 
с: үз nhất» nó là cái căn-bản và nguồn-gốc sự 
-сһаї. 


661 


DIGH KINH ТАМ-КНАО 


_ Tiết 45. ATAR 4 #9 Íƒ Н: 
: + Эк» ý — 
9Ä, Tu, о r2 # sử о 
| К | 5 е ` Е ч 
lý. đo + R. ° ТЖ Ж ° AN 
£ + PALO 
D.A. Quân.-tử dï thành đức vi hanh viết : 
khả kiến chỉ hanh dã, tiềm chỉ vi ngôn då, 
ân nhỉ vị hiện, hành nhi vị thành thị đi quân- 
tử phất dụng dã. | 
D.N. Người Quân-tủ lẫy cái Đúc đã 
thành làm cái nët nói rằng: có thë thấy 
được cái nët; chữ «tiềm» là lặn là nói có 
nghĩa là «ап» пао mà chưa hiện ra; nët mà 
chưa thành cho nên người Quầằn-tử: khôn 
dùng. 
B.N.C.H. Thành Đúc là cái Đức đã thành, 


Hào sơ cửu сб nhiên đã thành Đức, chỉ vì cái nết 


của nó chưa có thề hiện được thôi. 

LỜI.BÀN : Đức là thê-tượng. Nët là hình- 
tượng. Mật khi cái Đức còn än-núp thì nët chưa 
thành. | 

Vi-dų như nói: người kia cham học, chấm hoc 
là một dúc-tinh, là một thầ-tượng : chăm học, 


z 
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_ nhưng ng М ¡ cầm sách đọc luôn là“cái nết của tính 
_ chăm bas; ta thšy cái nết cầm sách đọc luôn đó thì 
E. ảo sản chăm học. Vậy nết là cái thề thấy được. Cái 
с còn ẩn-núp chưa lô ra thì cái nët chưa thành 
ж cho nën ү Quân-tử không dùng. 


xXx 


sr Tiết 46. 6 F yR йә ` BỊ 
е, эа 32, ул EZ 12vA112-. 
у Алея LAKA ° 


І D.A. Quân.-tử học dĩ tụ chi, vấn dí biện 
E vs _ EM di cw chi, nhân 41 hành chi. Dịch 

: _ Hiện Long tại Pirn lợi kiến Đại-nhân. 
_ Quân. đức аа. 


A w T 


"`. D.N. Nguời Quân.tử lẫy sự học đề ty- 
: _ tập được những sở học, lấy sự học hỏi đề 
79 l i n-bác cho minh-mån, lấy sw khoan-hóng 
dë ăn ở, lấy nhân-từ đề thihành Đạo-đức. 

| Dịch nói rằng: Rồng hiện trân Ruộng, 
lợi Y người Lớn, đó là Đức của bậc Очап- 


_ vương vậy. 
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B.N.C.H. Vì là do bốn diều (Học, vän, 
khoan, nhơn) mới thành cái Đúc của Người Lớn, 
nói lại lần nữa là Đức của Quân-vương dë cho thật 
r6-ràng hào cửu-nh) là người Lớn đó. 


LỜI.BÀN: Đây là nói hào cüu-nhi, Dịch 
nói răng: «Rồng hiện trên Ruộng, lợithấy người 
Lớn». Đây dức Phu-tử lại nói cái đức-tính của 
người Quân-tử và lại chính là cái Đức của nhà Vua 
đề trị dân. Bốa đức đó là: Нос, hôi, khoan, nhon. 
Làm người thì phải học, học đề diệt-trừ con ma 
ngu-muội mà nhà Phật cho là một con ma phá-hoại 
nhất của loài người. Нос là cốt đề tụ-tập những 
nguyền-liệu làm sáng khải tnh-thần và đề đưa con 
người trên con dường Lý-trí đạt-quang-minh. Мап 
là hỏi, hôi cũng là học nhưng một cách học don- 
giản lấy lời đề phát-huy tinh-thần, Барар những 
sự tối-tấm bằng sự biện-luận, do đó mới пау ra ánh- 
sáng, mới di được đến lẽ phâi, 

Sự Biết là nhờ sự học-hỏi mà Biết là sống. 
Ta thường nói: «Khôn cũng chết, dại cũng chết, 
_ Biết thì sống». | | 

Người đã hiều biết thấu-đáo mọi sự vật št 
không có sự câu-nệ, сһар-пё, thoát được lên trên 
thói-tục vì lẽ ấy có lòng khoan-dung đại lượng đối 
với mọi người. Do đó lòng quảng-đại phát-sinh mà. 
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5 ав Nhân. được tồn-tại. Đó là cái Đại- đức của các 
Er E с Đš-vương. Xưa kia vua Nghiĉu có Đức lớn 
2 кол như Trời, sau lại tim ông Thuấn cũng có RĐại-đức 
опа nhường ngôi báu trịvì Thiên-hạ. Đời vua Kiệt 
9 ча vô đạo ất bị Thành-thang có Đại-đức thay 
__ thế. Đời “Trụ-vươug nhà Ấn cũng tàn-bạo vô nhân 
О sau cũng bị vua Văn-Vương có Đức nồi lên thu gồm: 
x 96 "hiên-hạ. Rút kinh-nghiệm trong _lịch-sử đó là cái 
` °: _ Đức -сйа các bậc QQuân-vương đề trị-vìThiên-hạ vậy. 








хХх 


таа JLE EROR 
7 Е а АХ, FAET». kf 
Е" A + # ®. lý, H я, 


D A. Cửu-tam. “Trùng cương nhi bất 
trung, thượng bất tại Thiên, hạ bất tại Điền. 
ЖО» ò kiền kiền nhân kỳ thời nhi dịch, tuy nguy 
| _ vô -cữu hy. _ 
= DN. Hào cüu-tam : Hai lần cứng mà 
=: К __ không giữa, trên không tới Trời, ао бі không 
z A _ ở Ruệng, cho nên chăm chăm nhân lúc đó 

` С та 1о-!ёпе, tuy nguy nhưng không lỗi vậy. 
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B. N.C.H. Trùng cương là hai lần cứng là hào 
dương ở ngôi dương. 

LỜIBÀN: Hào dương ở ngôi thứ ba là 
ngôi 12, gọi là ngôi dương, hai dương đây ý nói hai 
lần cứng. Hào ba trên hào hai, tượng ruộng đất. 
О trên quê dưới nói là không được ở giữa và chưa 
lên được què trên nên nói trên không tới Trời, dưới 
không tới Đất, lơ-lửng chưa hån về đâu. Cũng như 
nhà Dao-dúc đang lúc hoang-mang, chuyện Đạo chưa 
tường, chuyện Đời chưa tó, trí óc mung-Ìung. Lúc đó 
là lúc lo-lắng, phải chăm-chú suốt ngày cð-gắng thì 
mới qua khỏi nanh vuốt con ma nhục-dục, dốt-nát 
quyền rü. Sự nguy-cơ là vậy đó. Nhưng lo-lắng cố- 
găng thì không có lỗi, 


XEN 


Tiết 48. 20197: E A) 2 р 
FO A: TT Tá w s Ф 
AKAZ x AZZZ, 

Ло 

D.A. Cửu-Tứ. Trüng cương nhi bất 
trung, thượng bất tại Thiên, hạ bất tại Điền, 
trung bất tại Nhân, cë hoặc chi, hoặc chỉ 
giả nghi chi dã, cë vô cứu. 
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Г không ở giữa, trên không tới Trời, dướ 
: ү thông tới Ruónz, giữa không tới Người Е 
_ nên mới là Hoặc. Hoặc là nghi - ngờ 
_ vậy, nên không lỗi. | 


LỠỜI-BÀN : Dương ở hào tứ là dương ở di 
âm. Lai ở vào đầu què Kiền trên nên nói là 
trù 2 “dương. Hào dưới hào Ngũ, trên hào “Tam 
5 à Nhị, nên mới nói là không tới Trời (cửu-ngũ 














| Se. tượng Trời), dưới không tới Ruộng (cüu-nhi tượng 


+ u ng), giữa không 161 Người (cửu tam tượng người). 
“Trời đất người (Thiên-địa-nhân) gọi là Tam- 
“đại tượng-hình cho 'Tạo-hóa. 

=a —— Tam-tài của Tạo-hóa là : 

j l- Tạo-hóa hữu-hình. 

| 2- Тао-Һба vô-hình tu-tai, phát-dóng nguyën 

hinh cho Tao-hóa hüu-hinh. 
3. Haithë trên là ТЬ - linh của các động- 
đực đậc-nhất vô-cùng, bất- diệt. 





„5 Hai thề trên biến-đỗi luôn luôn, cái thề thứ ba 
в trên nhất bšt-di bất-dịch. 


_ Cũng như người ta có ba thề hợp thành: xác 
2 s. vỉa. (xem quyền: Phãn-tách và cấu-tạo linh- 
hồn người của Bác-sĩ Lancelin). 
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ЭМ. Hào cửu tứ: Hai lin cứng mà 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO ` 


Nói ở đây là sự vật không ở vào đâu, lơ-lứng 
ở nơi nào? không hiều. Không ở Trời! Không ở 
Đất! Không ở Người ! Nó ở trong trạng-thái là nghi 
ngờ huyền-hoặc, bông-lông không nhất-dịnh. 
= * Kinh Dzyan ở Thiết VỊ Tičt 6, nói rằng: 
Mặt Trời ở chính gitu làm cái Sinh- động-lực đem 
tụ-tập hạt bụi nguyên- -thủy thành những hòn tròn, đề 
buộc nó huy-dộng trên những đường thu-liễm- +uyển 
(đường tập thu lại) và về sau cùng bất cái nọ сап 
cái kia rồi hợp với nhau. . 

Những bào thai các cối đời vung väi ra trong 
không gian có thứ-tự và phương-pháp, những bào- 
thai đó thường va choàng nhau luôn trước khi hợp 
với nhau. Rồi nó thành những vật bông-lông (như 
các Sao chôi). 

— Theo Chu-Hi thì lúc này là lúc chưa định 
sự vật còn hoang-mang, nghi-hoặc bông-lông. Vậy 
tiến hay lui, lên hay xuống phải tùy Thời thì mới 


không lỗi. 
хХх 


Tiết 49. ARAA HERA 
й, жн RARR 
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3 | _ DỊCH KINH TÂN-KHẢO 

O wủ°3 XÃ, RAM 
: ng А.Я. b t 62482 
| FERLI ° 

39 | D. А. Phù Bai-nhán già, dữ Thiên-Địa 


ГОР 


hop kỳ Đức, dữ Nhật Nguyệt hgp kỳ minh, 
_đứ Tứ-thời hợp kỳ tự, dữ Qui Thàn Һор 
kỳ cát hung. | 
 Tién-Thiën nhi thiên phất vi, Hậu-Thiên 
nhỉ phụng Thiên-thời. Thiên thả phất vi nhi 
huống w Nhân hồ. huỗng w Qui Thần hồ! 
D.N Ôi! Người Lớn ấy là pgười hợp 
Đức cùng Trời-Đáất, hợp sự sáng soi cùng 


УОТ 


M 

\ 

Е! 
Му т 


* với mặt Trời, mặt Trăng, hợp thứ-tự với 
= bốn mùa, hợp cát hung với Qui Thàn. 
trước Trời mà Trời không trái, ở sau Trời 
_ mà vâng theo thời Trời. Trời còn không trái 
huống chi người, huống chỉ Quỉ-Thăn! 
B.N. C.H. Chữ người Lớn đây tức là thích 
nghĩa chữ «Người Lớn» trong câu Lợi thầy người 
Lớn ở hào tứ. Có Đức ấy mà ở ngôiäy thì mới 
đương nỗi. 
Người và Trời-Đất Qui-Thần gốc không hai 1, 


P UV NV 
ү 'Š , 


å * = Ú 4 
0. ж, + T 4 
TT YL H 


F Da waia Te 
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chi khác hin ô sự che-lắp vẻ sự riêng tiy của bản. 
ngā (cái ta thành-hình) cha nên mắc ở: hình thể mà 
không thể thấy nhau. 

Người Lén không lấy tây riêng mà lầy Đạo làm 
thể, tinh không còn nói cái này cái kia,cái sau, cái trước. 
«Truse Trời mà Trời không trái» nói là cái gì do ý 
làm ra, hợp với Đạo bằng cách im-lặng. «Sau Trời 
mà phụng Mệnh Trời» nói là biết lẽ như thể, vâng 
Mệnh mà thi-hành. 

Hồi-Hột bảo Quách- Tú..N ghi tàng: người. 
Bói đương bói thấy một người Lớn mà vẻ. Sự 
chiêm-đoán đó ví với trườag-hợp này. Tuy Tử. 
Nghi chưa bằng cái Bbiệnuận của дес Phu-Tè 
nhưng đã đến chỗ «chí công» chó chung cho mọi 
mọi người một cách chính-đáng mà không nghĩ дёп 
bản-ngã, cũng có thể gọi là người Lớn đương 
thời vậy. 

LỚI ВАМ: Đây đức Phu-Tử nói cái Đức lớn 
lao của Thánh-Nhân, Thánh-nhân l người có cái 
Đức hợp với Trời Đất, cái Trí sáng-suốt hợp véi 
mặt Тео mặt Trāng, có cái thứ-tự hợp với bốn 
mùa, biết cái cát hung hợp với Ош Thần Như vậy 
thì tó ra cái gốc của người ta với lrời Đặt, Qui- 
Thần Một. 

Nói đầy là bốn trạng-thái của linh-hön người 
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Е. ta. Trên Tiết 43, đã nói người ta có 3 thể? Xác, 

š ` Vía, cái Vía là "Thần. Linh, một phần-tử trong ; 
j cái Đại-nhắt, vỗ cùng-tận cái Hồn in theo với xác 
[ = còn phải trong vòng mai-mët. 





j Е _ Chỉ vì cái xác, cái bản- -ngā mà người đời lầm 
39 _ cho dó là cái Та thật. Chính cái xác hữu-hình, khả diệt 
-_ khả di này lầm cho ta sống trong cõi u-ám tỏi tăm, 
E 2 Bšn - nga là trong vòng hình thể, ở dòi biết 
> “ОЙ е. mà biết cái chí công, trung-chính thì cũng 
г ама các bậc Thánh. Hiền w Quách. Tủ-Nehi уду. 
| 244 xác ta dày, những cát ô troc theo đạo Phật 
2a trước khi đức Phât-tổ gio hóa cho các Đệ- Tứ dẫn 

cc Ty-Khuu vào chốn tha-ma đầy xác chết ngốn- 
_ngang den thối làm mài cho lũ qua. Đức - Phật 
nói với các Đệ-Tứử rằng: «Кіа các Con coi đó, cái 
ые quí-hóa của các Con sẽ cũng như уду», 














К 2€ Йй ч Muốn diệt duoc căn-bản nhực-dục, con ma ghê 
E góm của loài người. Đức Phật đã dạy cho các Bè- 
3 _ Tử một bài học rö-ràng đầy triểt-lý. 


Š dày Tiên-Thiên: об nghīa là lúc trước khi 

ng ười ta thành người mà cho cái vòng ` lrời xanh 
ш В Trời vậy. Cái «Chân bản ngã» kia trước 
- khi lên сої đắt này nghĩa là lúc cái thần-linh của ta 
5 E : còn trong vòng Đại-nhất thì Trời cũng không trái được. - 





те" 
= = 
W 
= b 
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Vi cái Thần-Linh bao giờ cũng đi theo cát 
€Đại-luật» của Trời không trái cái Đại-luật, mà thuận 
với lrời thì bao giờ bị lrời trái. 

Hàu-Thiën có nghĩa l lúc ở cõi thể này, khi 
người ở trên quả Đặt này nhìn lên vòm hư-không xanh 
thẩm gọi là Tròi. Đó là sau Trời mà vâng Mệnh 

của Troi. Không trái [rời khi nào Trời có trái, các bậc 
Thánh-nhân còn vậy người lại dám trái sao? Quỉ- Thần 
lại trái sao? la thấy trên nói cái nhân của Thánh- 
nhân mà đức Рһи-Г đã nói ở trên, cài nhàn đã to 
‚ lớn hợp với Trời thì cái quả cũng to lớn vô-cùng 
tận vậy. 


тво. 70,21 55 Z ử, o 3 ` 
Si ng кылы за F 
hníf ứn н o 3k Ë # д. + 
° ja iË É #  ° QG + k АЖ. 
ấp ° ERAF ° 


D.A. Kháng chi vi ngôn dà. Tri tiến 
nhi bất trí thoái trì tón nhi-bát tri vong, tri 
đắc nhi bất tri táng. Kỳ duy Thánh-nhân hó? 
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| 3 Tri tiễn thoái tồn vong nhỉ bất thất а chinh, 
-_ Kỳ duy Thiính-nhân hỗ? 

D.N. Kháng là nói về hạng người, biết 
tiến mà khônz biết lui, biết còn mà không 
biết mất, biết được mà không biết tan. Cái 
đó duy chỉ có Thánh-nhân vậy ra? Biết tiến 





К g lui; còn шїї mà không mất sự chính-dính. 
=- Cái đó duy chỉ có Thánh-nhân vậy ra? 





-B.N.C.H. Vì số-dĩ động thì có ăn-năn vậy. 
O Bất rõ ly như thể nào mà liy Đạo sử nó thi 





không đến nổi ăn-năn, vin là không = cái tư riêng 
odi tránh hai. 

Néi hai lần «duy chỉ có Thánh-nhân vậy ru?» 
Ы nhu vày để đặt câu hỏi mà tự ứng tắt cả уау. 


“Đây là tiết thứ 6 lại nói lại ý của tiết thứ hai 
thứ ba và thứ tư. A 

Lời Bàn: Ở đây lại nói nghĩa chữ Thái quá, 
người mà chỉ biết tiễn không biết lui, chỉ biết còn 
— bišt màt chi biết duoc khóng biết thua, người 
“đó sẽ lăn vào cảnh nguy-nan và hồihận. Phàm 
_ chuyện gì ở đời xiy ra đâu có phải chỉ di đến chỗ 
tốt đẹp cả, chuyện gì việc gì lúc tốt, lúc хаш theo 
nhiều nguyễn-nhân mà thay đối, nào là thời-gian, nào 
lì tập-quán từng xứ một, nào là khí hậu, nào là 
thời-tiết, nào là cảnh-vật v. v... 
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Cũng một công-việc người này làm được ở 
nơi này, và cũng có người lầm hông б nơi đó. 
Như vậy việc lần phải biết cách mà theo thòi-vån, 
phải có cái trí minh-mân của các bậc Thánh-nhân, để 
biết tiễn biết lui, biết còn biết mắt, một cách chánh, 
đáng. Phải lựa thời mà theo như câu: «Thể Chiền-quốc 
thë Xuân-thu gặp thời thể, thể thời phải thể» của cu 
Nguyền-Cảng- Те. N Биле phải ở trong vòng chánh 
đáng. Đó chỉ duy các bậc Thánh-nhằn mới có thể làm 
được thôi vậy. 


x Xx 
TÓM-TẮT 


Оц Kiên: Kiên Nguyên, Hanh, Loi, Trinh, 
So cử: Rong lặn ché dùng. 

Citu z: Rồng hiện ở Ruộng lợi thấy người Lớn. 
— 3 — Người Quân-tủ: suốt ngày chăm chăm, #81 
lo lắng hằng cö-gáng không lỗi. 

— 4 — Hoặc nhảy trong vực không lỗi. 
— $ — Rồng bay trên Trà, lợi thấy người Lớn, 
—= 6 = Rồng Thái quá có ăn-năn. 





DICH aaoo 


m 


Kiên quái Tong Luàn. 


=— — — 1... 

















Một qué có 6 hào trên dưới hợp lại thành > 
“quê trong ngoài Mỗi một qué đều theo thời-gian 
Е mi tiển- triển, twong chưng một kỳ-hạn nhằt-định 
theo luật tương-đổi với từng sự vật, nhỏ thì tính giờ, 
к nị iy, thắng, năm lén thì tính thë, kỷ, vận, hội, nguyễn. 
—— Theo Thái.Ất thông tông thì mòi một qué là biểu- 
Xã trường. cho một vận, mỏi тоё que thì có số năm tiều- 
Е: ма cho Pòf-gian twong-dòi với Trái Đất ta 6, 
E ` “khác nhau theo sŠ hào. Âm, và Dương nhiều hay tt. 
Mật Шо dương chỉ tinh 36 năm, một hào Âm 

= © thì tính 24 năm Như trong quẻ Kiền tính. theo luật 
| к. са “Thái. Ất trên thì có 6 hào dương tức 36 năm x 
ү 6 ЗЕ 216 пат, đội với vận hội nguyên còn đối với 
E: ас sự vật nhỏ bé hon thì sự tương-đổi thời-gian 
: э у cung thu nhỏ lại theo một ашин tươ:ng-đổi vậy. 


“Dịch học tức là cái hot của hành: олла, һос 


ch ом Кіа, os Haih: Lợt Tinh 
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mà xem tieng hào mệt ta thay Thánh-nhân lẫy Tượng 
cho ў hào là con Rong và hào cứu Tam là người 
Quân. tử. 


Trên tôi đã giải vì sao lại ну соп che và 
người Quân-tử làm. "Tượng trong qué Kiền 


Xem cho kỹ Hìo-từ thì ta sẽ rõ sự lá 3 s6 
của con Rồng theo từng thời- kỳ của nó. 


Мез đầu ó: Sơ-hào là Rồng lặn chớ dùng đến 
hào Cửu-nhị thì Rồng hiện é  Nuộng, lợi thầy 
người Lớn. 


Hào Cửu-tứ: Hoặc nhảy trong vực không lỗi. 
Hào Cửu-ngũ: Rồng Бау trên Trời lợi thấy người Lớn. 

Hào Thượng Сои: Rồng thái quácó ăn-năn, và 
hào Cửu tam lề người со ti” suốt ngày chăm 
chăm tối lo lắng hằng сё gắng không lỗi Nu ta 
lầy một ví-dụ những sự vật cứng-mạnh trên đời 
này và sự sinh lớn lên theo thoi gian mà biểu thì 
gần như trong một ngày lúc ánh-sáng mặt Trời 
mới mọc lên trong lúc Bình-Minh còn đang tranh 
A sờ sáng, sự и tối mới lui và ảnh-sáng mặt Trời 

n dàn tiễn lên, từ giờ Sửu Dần, 

Sau đền giò Mão ánh - sáng đã rải - rác khấp 
mọi nơi, đến giờ Thìn giờ Ty là lúc Thái-Dương 
ở: nơi Đan- [ri vượt lên đến giờ Ngọ là Nhật lệ 
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DICH KINH Шз 

К “Thiên. như Rồng bay tiên Trời, khí nóng 
7 A {п tột-cực rồi dần din Hoàng-Hôn và cái màn 
й: т đen-tối của ban đêm bao-phủ sức sáng của mặt 
E] [h ‚ Nên là lúc Röng Thái quá có ап-пап. 
№ về luyện tinh hóa khí, khí hóa Thần thì 
__ cũng đúng như sự tiển-triển của qué Kiền. Khi cái 
. Я ё И | nh Dương = con H оа-ХА ở Vy-Lu nhập. được 








vn 22 н tương — mà diễn dần lên, thì tinh е thành khí, 
Е 5 thí hóa Ta Thân. 


` Nhe ngày thì lấy giờ làm căn-bảA, như luyện 
t p Bei cüng phải theo thời-gian шу cát Đức của nhà 
< Đạo-Sĩ mà lên theo sự tiễn-triỂn của que Kiên. 


ÔN Như vậy hiểuthấu được Dịchlý hiểu được 
: vn o luật thời-gian cũng như không-gian mà áp-dụng 
Оо muôn sự vật trong đời, từ cón-trüng cho đến” 
сй Bai Vũ-Trụ bao la, đều phải tuân theo một định- 
sls Ху cả. Hóa cho nên người học Dịch đâu phải 
[ tâu-nệ học để bói:toán obir các nhà HHiền- Triết = 
a, nhung nay học Dịch là để tham-bác tất cả cá 

| ва (La vraie Connaissance) của Thánh-nhân hà z 
= z nhân-loai dën chỗ Chí-Thién của cái chân độc-nhất vó- 











Dich-hoc tức là “Tượng-học. mà Тиопр-һос 
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thì thim-xàu bao-la vỏ-biên vô- giới. Nói dën cái nhỏ 
bé nhw Nguyễn tử tưởng như không-tưởng cũng 
như cái to lớn vô-biên vô-giới như cái Đại Vũ-Trụ 
bao quanh ta, như cái màn Trời xanh thăm kía hàng 
tỷ, hàng triệu Vū-Tru khác nhau, hàng tỷ hàng triệu 
Tinh-tú khác nhau, nhưng chung qui cũng không ra 
khỏi những định-luật căn-bản của Dịch-lý. 

Dịch-Học gồm cả cái luật Không-gian và Thời- 
gian vậy. : 

Nói qua Thoán, Tượng, Hào-tie “của ‘môt qué 
Kiën ta thầy sự áp-dụng vó-cüng cho muôn sự vật, 
tù: việc nhủ cho đến việc lớn, từ thân mình cho đến 
cả Nhân-loại, từ Gia-đình cho đến Quốc-gia Thiên-hạ, 
đâu đầu cũng có thể áp-dụng được hết, cho nên 
học Dịch thì phải thoát lên trên sw cầu-nệ của thể 
thường. Сас Bạn hỏi cái thời-gian đâu phải là một 
căn-bản nhất-dịnh của một hành-tính này đổi với 
hành-tinh kia. Phải có sự dị đồng át những nguyên- 
tắc của Dich-hoc sai chăng ? 

Си thời-gian nó phải khác nhau nhưng cái 
Lý của Dịch bao giờ cũng có Một. Ví như sự tiến- 
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của Phi quê Кл trong 6 tra BIẾT, khá 


с й ОБ khác nhau những 2 đệ 
` giống nhau nhưug. tương- đổi với từng loại 
từng sự vật. Nhw một năm trên Trái-đắt có 36s 
mà môt ngày trên Pham Thiên có 4,230.000 
8 п ЕРЕ th sao? 





nim 195 cái е № cái i Chân lý. dạo chắc 
18 г léu sự vật cũng không thoát ra khỏi vòng 


а= 


ў được vậy. 


ххх 


Zl a]. ` . 
TU p 
SAS 
TT ме 


A Д нў; \ j 
k a 


„Аа. a 
š = 
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“Жїк == Khôn 8 | ООЁ KHÓN 
ЖОТО 
‚тш WAF A] 3t Ë 2 ñ 


o # 44k А 5. 


+4) # у {Т BH 5X 3k ĐH ° Ж 
AGF 

D. A. Khôn Nguyên Hanh Loi tàn må chi 
Trinh. Quân-tử hữu du vắng. Tiên mê hậu 
đắc, chủ lợi Tây-nam đắc bằng, Đông-bắc 
táng bằng an Trinh Cát. 

D. N. Què Khôn. Nguyên-đầu Hanh-thông 
Lợi về đức Trinh của con ngựa cái. Người 
Quân - tử có sự di trước mê sau được, 
chủ lợi hướng Tây-nam được bạn, hướrg 


Đông-bắc mất bạn. Yân-tính có đức Trinh, ` 


Tốt. 

B. N. C. H. Nét — — l chăn, số của khí âm, 
Khôn nghĩa là thuận tức là tính của khí âm. Trong 
151 chú giải Khôn là tên qué sấu vạch. Sự thành hình 
của khí âm không gì lớn hơn Đất. 

Quê пау 3 vạch đều chăn cho nên đặt tên B 
Khôn để tượnng-hình Đặt. Chồng lên lần nữa lại được 
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‹ чё K ión thì âm được thuần túy, thuận đến cùng- 
а пёп eai tên А. cải Hương: của nó dèu s 


. Tà trước âm sau, ho chủ về Nghĩa, 
chủ về Lợi. Tây-nam là phương âm. lây-bắc là 
ơng dương. «Ап» là sự làm của đức thuận. 
т ih» là đức đầu của sự mạnh-mẽ. Gặp được què 
_ nầy thì sự đoán là đại Hanh-thông mà có Lợi, Lấy 
— đức - mạnh. mà thuận lầm chính, nều có & đâu thì 
& тё sau được mà chủ về sự Lợi. di theo hướng 
е ч е Tàn di theo е крз кы thì” 


25 Бе —_ Họ Hồ nói rằng : Has chữ an Trinh cát là sự 
= tận-tâm của Văn-Vương ó: đó. Xem dën sự 080-8109 
у sự sự phẩn-phúc thì phải cẩn-thủ đó là phận của «bầy- 

- tôi» khiến ở ngôi Khôn là kẻ giữ một lần mà chinh- . 


Ж LOLBAN: Theo Tiên-thiên bát-quấi so cái 
Nova ы Ка toàn là khí â âm, sài là. ш == 


_ 
б 
ẽ 
HA 
ш 
`“ 
а 
m 
с 
КУ 
Б 
= 
am 
Ў z. 
=] 
P“ 
< 
tớ 
S 
8 
Е" 
ст 
99. 
is 


4 » n. в" Í ` 
`. А, Р ж 
n * 
f hi ¿PM i м ы Ta 
$ ч и! гр 
А \ P М 


а The ая т болу = на. 
cực: kinh-thể nói : Thái âm vi Nguyệt. | 
Е, Khéán là một khó; toàn khí đen tối, lạnh và nặng 


ky 


УК ЕТП; 
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nên chỉ có ‡-hào âm hay là == (ba nét chấp). 

Ta có thể ví Khôn với dám mây đen hay là cái 
sao đen tõi của ông Emile Belot. 

Theo hiên-văn học Âu-Tây, mặt lrăng không 
có ánh-sáng và chịu ánh-sáng của mặt Trời. 

Mặt Trăng rất lạnh hàn-thủ-biểu xuống 267 
dưới o độ, nên mặt Trăng bao bọc một lớp băng rit 
dầy. 

Lớp băng ấy như cái gương phản chiểu ánh- 
sáng mặt lrời xuống quả Đất làm cho đêm trăng sáng 
dịu. 

Sở: dĩ gương Trăng sáng tổ là vì khí nóng không 
гої ra được và lầm cho lớp băng tan ra hơi nước, 
nên trên mặt Trăng không có bầu không - khi 
Có nhàn cũng gọi mặt Trăng là Quảng-Hàn . 
là Thüy-tinh. 

Khôn thuộc thủy (Tiên-thiên). Thủy đây có -lë 
là nước đá vậy. Trong thời kỳ này, vệ-tính có một - 
lớp vô аду, làm cho ta có cảm-giác là toàn khí lạnh, 
nên Khôn chỉ có 3 hào âm, cũng như Kiền chỉ có 
3 hào dương, | 

Theo Đồ Tiên-thiên thi Ta & Tây:nam, 
Hiậu.Thiên thì Khôn ó: Tây -nam, thể là “Tn 
đối ra Khôn, gió thoát ra đất, trong không-gian có 
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А: Ph не mới thành ra Thổ, phong ЕМ dem xuóng quà 
` đất vô: số bui ánh-sáng về sau nguội dân thành. 
- vậtchất 
3 A Những bụi ấy tuy nhỏ nhưng chứa mãi 
_ lâu ngày cũng thành đất. Nói về ngũ-hành Tồn thuộc 
mộc, mộc thành thổ, như thể nghĩa là gió gieo mầm 
__ ống xuống quả Địt, sinh-vật hấp-thụ ánh-sáng mà në 
Ë. _ nang sinh-sšn, khi chết đi cũng thành đất, thành đã. Hiện 
Yeni y ta thấy trong vỏ qui Ю có từng lớp than đá rất 
y, nhiều mô dầu rất rộng và xâu. Đó là các loài cầm 
5, vì nạn động-đắt (chẩn) chôn vùi `хибпр xâu то! 
> S К © ép và КЫ nóng làm cho khô ráo, mà kšt-thành 

ш kim thach. 
| Theo y-ly có-nhàn nói màng mõ tong người 
8. бы ( yè quẻ Khôn, thì отан mö than biến đầu 
2. ro ag ki Đặt cũng thuộc về qué Khôn. 
_ 7s, Jach, là lẻ tượng dương. Vạch —— là 
Е — chăn tượng âm. 
Е. - Đưới vạch — là đương sao không tượng liền ? 











cá ЖС. Vach m là am sao không tương Khëa 2 


E 52 lai phải lẫy nhữag lần з vạch chồng lên 
Ñ Е рі Ç 
_ Thưa rằnz: Nšu chỉ có âm không và duong 
E khôn g thì sw tươnng-trưng đó đã là ау đủ lắm rồi | 
N Nếu аа сб Trời là ке Khôn là Đất, hay dương là 
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Kien, âm là Khôn thì vạch lẻ và vạch chăn như vậy 
đã là đủ rồi. Nhưng trong Trời Đất, còn muôn loài 
khác nhau, vậy lấy tượng-hình căn-nguyên còn 6 qué 


“nữa, vì vậy phải lấy 2 lần vạch mới phân-biệt được. 


số âm, số dương phân-phát cho mỗi qué, và thứ 
nhất sự phân-phát đó không đều nhau. Vì lẽ nhiều 
it chênh-lệch nên sinh ra sự giao-động, biển-hóa đuôn 
luôn. 

Học-thuyết лг, cũng. nói : Van- vất cãu-tao 
khảaz theo m}t chiều, vì nều như: theo một chiều 
thì cảnh vật sẽ im-lìm ngưng-trệ, tức là cảnh bình- 
thần vậy. Có chỗ cao, chỗ thấp mới có nước chảy, 
có chỗ nóng, chỗ lạnh mới thành nước, trên Tròi khí 
nóng, khí lạnh gặp nhau mới uyễn-chuyển thành gió, 
hai luồng-điện khác nhau mới thành sim thành sét. 


— Ва vạch là để tỉ тб mực âm dương nhiều ít 


trong 8 què và rộng ra nều thêm vào môi qué chính 
(trong 8 qué) 8 quê nữa thành ra 64 quë, thì môi 
` qué có 6 vạch để tổ rõ hơn cái mực âm dương (đã 
giảng ở trên) xin nói thêm đây một tài-iệu của 
Leibnitz một nhà Đại Bắc - học & Đức, 
để giải rõ vì sas lạt lầy thêm уло qu? chính 8 qu? nữa 
vì thuyết đơn-tử cua Leibnitz môi «тоб đơn-tử là 


một Vü-tru ở trong nó và đẻ ra пб». 


— Qué Khôn cũng có 4 Đức: Nguyên Hanh 
§ 4 guy 
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Г ‹ p ngwa сат. 

Sao Thánh-nhàn lại ly Tang: -hình đức Trinh 

| ба con ngựa cái ? 

= Thưa rằng: Khôn là quë с ấu âm qué đối 
: si Kien thuần dương.. 

КЫС “Kiên thì tượng Trời, Khôn tượng Đặc lấy con 
n£ а са "tượng. Khón là con ngựa cái “thuộc vẻ âm 


6 thứ xế ở а a va муа 
: vận а ợ ¿em б сахи trên quả Dàt còn sinh- sản пќу- 


„ Ут. ны lại 4 Đức tính của con ngựa cái: 
КЕ Né h giống cái. 2,- Nó mang tải mà đi khoẻ, 
3.- Nó sinh-nở.. 4— Nó có tính thuận-theo. 
— Bốn Đức-tíah của Trái đất: 
- Thuộc åm vì Trời thuộc dương. 
- Nó mang tải và di khoẻ. 
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3 Nó sinh-sản nẤy-nở. 

4— Nó yên-lặng thuận theo người. 

Vì 4 Đức tính đó mà con ngựa cái được hân-hạnh 
làm tượnng-hình cho qưả Đặt, tượng-hình cái Trinh 
của Khôn vậy. 

Trước mê sau được. Nều có sự йі ấy thì 
cái âm thấy có động. Một khi âm thầy dương thì 


cũng ví như cái thấy đực, thì cát âm mới đầu mê- 


man mà nhường cho cái dương tính-túy. lrời đã 


-sinh ra cãi âm lúc đó để im lặng mê-man, sau sẽ dwoc cất 
sinh- khí của dương mà sinh lợi Như vậy gọi là 
sau được chủ Lợi. 

Qua hướng Thy săn đượcc lên theo phương 
hướng của Hiậu-thiên bát-quái ta nhận rằng hướng 
Тау-пат chí vào qué Khôn. Đây là qué RKhôn, Khón 
mà di về hướng Khôn lại được Khôn, như nhau là 
bạn vậy. Phu-tử nói trên qué Kiền: cùng tiếng 
ứng nhau, cùng khí cầu nhau. 

Qua hướng Đông-bắc mất bạn, theo phương- 
hướng như trên, hướng Đông-bắc là quê Cần. Quê 
Căn là qué xung với Khôn. Quê Cần là Dương 
Thổ, Khôn cũng B Âm Thể. Đồng chất với nhau 
nhưng khác tính, vậy ví như bạn nhưng xung nhau 
thì mất bạn. 

Cái nghĩa qua Đôồng-bắc mất bạn là thể vậy. 
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Am là an-tĩnh. Trinh là đức chính-đính bën-bi 


S ' > ôn, của dần chà, 
n ` š 
at A ái đức - Ë iah Pi D Đức của Khôa, 


“ứng S z о ХХХ | 1 
ТЕ Tiết 2. # = ° EARRA 
o к” 4 T; + 72 NA HA ° 
D. А. Thoán viết: Chí tai Khôn Nguyên, 
an-vật tứ sinh nài thuận thừa Thiên. 
ше; М. Lời thoán nói rằng: Cùng-cực 
| T a iy cái đức Nguyên của guè Khôn, vạn-vật 
| „ nhờ: nó mà sanh ra bèn thuận th¿o Trời. _„ 
| = = B.N.C. H. Bày Шу cái Địa đạo để tó nghĩa 
= dụ K tón, mà đầu tiên nói về đức Nguyên, «См» là 





25. 
¬ y ZF на 


Er cùng-tột như nghĩa chữ «Юз» là «іо lớn» 
Б A hie wng nghia no chậm chậm hơn. « Thủy» là khởi dầu 
ге а k М. (hơi). «Sinh» là khỏi đầu của phần hình. 
si 4 i 1 : an theo Trời» là th:-hành cãi Đạo của Đặt. 
С LỠI.BÀN: Kiền với Khôn như chồng với 
ЕЯ nbu bóng với hình, Khôn thu cái nguyên. khí của 


Kiện “để sinh-hóa ra тиба vật, vì vậy nói van- vat ở 
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Trong gầm Trời Địt không ai nghe nói giống 
dực có chửa và dë bao giờ. Tuy vạn-vật nhỏ như con 
trùng, con kiến, to như con voi con hô, con cái thụ cái 
nguyên sinh-khí của đực mà thụ thai và sinh-nở. Nếu 
không theo đạo Trời thì đần-ông sẽ có chứa, con đực 
có mang. Rồi dë sao? Đó là cái Đạo.luật của Tạo- 
hóa to lớn lắm thay! Ta cứ trông và thi-hành Đạo | 
của Đất thì sẽ thuận theo дао Trời. 

Đó là cái Đạo ở trước mắt ta vậy. 

Trên Thoán-từ Thánh-nhân dùng chữ Chí và 
chữ Tử-sinh, з chữ dó dú tả được cái thể âm cửa 
Khón. | 

Chí B cùng tôt, nhưng ngu ý chậm-chạp, dần 
dần ở trong không có sự mạnh-me, tức.tốc như chữ 
Đạt đó là cái tính thuần-túy, im-láng, yên-tinh của 
Khôn. 

«Tú sinh» nhờ đó mà sinh ra chỉ có âm (са) 
mới sinh ra muôn vật, 

Cái Nguyên của Khôn thật là tột-cũng sánh với 


cát Nguyên to lớn của Kiền nhu trai tài £ gái sắc vậy. 


XXX 


таз WARY” 4 @ 4, 
BALRA о 1y F 
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— D.A. Khân hậu tải vật. Đức hợp vô 
_ cương. Hàm hoằnz quang đại. Phầm vật hàm 


D. м. Khôn (Әз) dày trở muôn vật. 
cái Đức vô-cương. Nhẫn-nhục, rộng-rãi 
-.sủa vô-cùng. Phàm vật đều hanh-thòng. 
B. N. C. H. Đày nói về đức Hanh. «Đức hợp 
b sec l nói với cái Đức qué 


жегш О сан. Đặt дау а: chở vật đó là một 
 hình-thể tå cá tính-chất của Khôn phải đầy mới 
o mang _được mun vật, cái Đức to lớn không bờ 
A Е i Tbo, Hoằng, Quang, Đại bốn đức-tính đá để 
i oü đến cái đức thuận của Khôn ví như người đàn-bà 
с c vë nhà chồng có 4 Đức đó : 

å Hàm: là nhân nhục, chịu dựng được những cái 
— đau -đón cay-dăng. 

“Hoằng: là rộng-rãi, bao-bọc cho anh em, аз те. 





j 


MOYA } 
аме» * Na 


__ Quang: Sáng-súa về lúc tu-đức sửa-nghiệp. 
Đại: Làm sự nghiệp to lớn. s 
= Nëu duoc ngần đó dức-tính thì phẩm vát 


а lưu-loát hanh-thông. 
- Quê Khôn cũng như Trái đất theo hình thể våt- 
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chàt thi thật dày, mang trở muôn loài muôn vật 

như vậy сії Đức đã to lớn cùng-tột rỏi và lại để 

hợp với cái Đức to lớn của Kiền, Quả Đất cũng có 
bốn đức & trên nhw: 

Hàm: Quả Đất nhằn-nại, chịu đựng các thứ 


biển-thiên của các loài, đào, đục, део, v. v... 





Hoằng: Rộng-rãt bao-la để cho muôn vật có 
nơi để chân, có nơi chú. 

Quang: Sáng-suốt mọt nơi, ở ruộng thì mọc 
thóc, ở- biển nước mặn, © rừng có cây, dưới nước có 
CÁ V. V.. 

"Đại: То lớn các sự-nghiệp của muôn loài, to 
lớn biết bao thật là mềnh-mông vô-cùng vô-tận. 

Như vậy thì làm gì mà phẩm vật không : được 
hanh-thông, 


ХХХ 


теа. 2 Ë Je 28 © 4 je, Я, 
3530841 4 ° # + 4k 4 

D. A. Tán mã dia loại, hành dia vó 
cương, nhu thuận lợi trinh. Quân-tử du hành. 

D. N. Ngựa cái thuộc loại của Đất, đi 
trên Đất không bờ, mềm thuận lợi trinh. 
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SN vòi Quân-tử làm the Đức 7a 

Er BN. C.H. Đây nói về Lợi Trinh. «Ngya» 
5 К ng của Кіёп mà là loại của đắt. 

A «Ө trên Đất không bè» thì phải thuận và 
> E b, Mềm, thuận, lợi, trinh là Đức của Khón. 
S €Quản-tử du hành» nghĩa là cái chó làm của. 
- người Quản-tử ví như cái Đức của Khỏn. Chỗ làm 
\ — như thể thì lời chiếm như trên. 

_ LỜ І-ВАМ: Trên đã nói tính của con ngựa 
= i 1 nh-tượng cái nët Trinh của Khón. Đi trên Đất 
= không bờ, ngụ ý й mãi mãi vó-cüng vô-tận, Con 








š ? С ngựa mang đỏ không mạnh di sao cho nói? Vậy 
e: ra _ phải mạnh-mẽ. Như thể thì Кһда cũng có 


Đức tính mạnh-mẽ của đương sao ? 


- : -_ Thưa rằng : Cái mạnh của khôn chỉ có cái sức 





- khóc mang trở và để di cát sức mạnh đó không tự 
+ аб аЬ, nó chỉ biết vâng-lời mà theo dương. 
Ж Кд theo Kiền nhu bóng với hình thì 

_ Khôn cũng phải mạnh nhu Кіёһ để theo, Kiên. Chỉ 
© khác l cái mạnh của Kiền là cái mạnh cứng đẻ thi- 


pss hành, còn cái manh của Khón là cái mạnh mềm để 





ве h pháo: biệt hai cái mạnh của Âm và Dương: 
Theo Đạo của Đất, của Khön thì cũng có 
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bồn Đức tính : 

a) Mềm - mại b) Thuận - theo, с) Lợi, 
d) Trính-bền nhưng cái nềt Trinh của con ngựa 
cái, theo cõi Әз: thì đó là Đạo của đất mà người 
Quân-tử lấy đó mà theo thì cũng hiểu Đạo Trời 
vậy. 


| ХХХ ғ 


Tia 5. HAW › 44 19 
он ОД AMIT 
УЖИ SK 80v. 

D. А. Tiên mê thất Đạo, hậu thuận đắc 
thường. Tây-nam đắc bằng nãi đữ loại hành. 
Đông-bắc táng bằng nãi chung hữu khánh. 

D. N. Trước mê mất Đạo, (a) sau thuận 
được thường (b) Tây-nam được bạn (c) bèn 


đi với đông loại. Đông-bắc mất bạn nhưng 
sau được sự vui-vẻ. 


B.N.CH. Dương lớn ап nhỏ dương được 
kiêm âm âm không được kiêm dương cho nên Đức 
của Khôn thường kém Đức của Kiền một аба. 

Đông-bắc tuy mặt bạn nhưng trở lại về Tây- 
_ nam thì cuối cùng sẽ dược vui-vẻ phúc-lành. 
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4 с mà hư, Âm hư mà thực. М | 
| Ў bên An-độ toàn thờ: con bò cái và con 
с res: con có đặc-cách là con cái có năng-lực 
 sSản-xuất, com. đực có bản-năng phát sioh- lu 
cho ˆ 294 | 
= = chú-giải Kính Dzan còn nói rằng : « кы 
người con trai lia khối người me nó sẽ thành Cha 
trong cối «ŠSinh-tồn»: са chim độc-nhất sau 
f môt đường: vạch, cất Âm-hộ Trinh-khiết của 
-tr L(số không o hình trái trứng) và người mẹ 
= 20 та cái hinh nó nhào chôn với muôn 


lương lớn hơn Âm tại sao vậy 2 — Vi tất cả 
¡quê mà mỗi qué có 6 hào vậy есі sẽ có là : 
64x6 384 hào nghĩa là phân 451 thì сб: 192 hào âm 
và 192 chào: đường: Ta biết rằng Lão-dương l 5636 
cà, Lão-âm. là số 24. 

— Nhân mỗi 58 với 192 thì : 

36x192 : 6912 Dương 

24X19Q2 : 4608 Âm 





1049. $8 này góm са van-vát 


4 $ о Sub 2 con số trên thì ta thấy Dương lớn 
| Âm là 6912—4608 : 2304. : 
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= B dương 3 thì âm 2. sẽ là để giải 
nghĩa của Chu-Hi. 

b) Âm trước thực sau hư vì vậy lúc mới đầu 
mê muội mất đường sau lại được như thường. 

y Đã giảng & trên, được bạn thì cùng đi với bạn. 

d) Đã giảng ở' trên, mắt bạn ắt phu trở. về, 
còn lấy bạn đâu mà cùng với nên lại trở vë hướng cũ 


sau được phúc-lành vì Khôa lại ở ngôi Khôn vậy. 


, xxx 


Tit 6 Ж H 2 2 Л, 38. 
О.А. An trinh chi cát ứng Địa vô cuong. 
D.N. Cái tốt của Đức yên-tính và trinh- 
bën ứng với cái Đức không bờ bến của Đất. 
B.N.C.H. Âm mà lại Trinh, đó là Đức của 
Đặt. 
LỜI-BÀN : «Pic R, cương» «Hành so 


vô-cwong» « Ứng Địa vô-cương». 

Chữ vôỏ-cương dùng vào з chô. Cương là đất 
giáp со, bờ vô-cươag là không bò: cõi. 

«Бес hợp vô.cương» Cái Đức hợp với chỗ 
không bò cõi, là cái Đức to lớn biết sức; nơi nào 
cũng hợp được, chó nào cũng có được. 
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«Hành Địa vô-cương» di trên đất không bờ 
cõi, đi trên đất rộng mông mênh bát-ngắt, nguy nët 
thuận theo bën-bi, chính-dính và manh-më của con 
ngựa CẢI. 

š «Ứng Địa тооз ứng với đặt không bò 
сб, để tå cái to lớn của Khôn, của cái Đạo Khôn 
đối với Đạo Kiền vậy: 

а) Đức an-tĩnh và Thịnh bền là z. cái Đức-tính 
của Âm, - ‹dương động, âm tỉnh. Dương thì tự 
động âm thì thụ động, ME âm mà: Tĩnh giữ 
"được chính-ổính, sự tốt của 2 Đức-tính dy ứng 
nhau với sự to-tát không cùng của Đạo Đặt, đạo 
Khôn. 

"Hóa cho nên xem tính-cách của Khôn thì chỉ 
có thể yên-tĩnh mà vâng-lời, thụ cái động của Kiên 
mà học theo các hành-động của Kiën, vì vậy nói 
nữu Khôn tự-động trước thì mê-muội rồi sau mới 
thuận được như thường. 


хХх 


Tia 7 ġo: WARA 7 
v4 5 {6 RA ° 
| D.A. Tượng viët : Địa thế Khón Quân- 
tü dĩ bậu Đức tải vật. 
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D.N. Lời tượng nói rằng: Cái địa-thể 
quẻ Khôn, người Quân-tử lấy cái Đức hậu- 
trọng đó đề: mang trở muôn vật, 


Truyện : Đất dây mà thể thuận có sự nghiêng- 
dó nên nói là Địa-thể. Người QQuân-tử xem tượng 
Khôn dày-bền để làm cái Đức xâu dày mà dùng ti 
các vật. 


BN.C.H. Đất B . của Khón, cũng 
chỉ có một mà thôi, cho nên không nói chữ. e Trùng» 
mà nói «thể của nó thuận» thì thấy sự cao thấp 
nhân nhau không cùng thật thuận cực dây, không có 
cái gì không trở được. 


LÒI-BÀN : Thš Đặt là Khôn nói về йа- 

thể của quả Đặt để hình-tượng qué Khón. Có > 

Đứúức-tính là thuận và dày. Đất là Âm, mặt Trời là 

~ Đương. Đất là một hành-tính chạy quanh mặt Fròi 

là định-tỉnh. Đất thu ánh-sáng của mặt Trời để а 
muôn vật thể là Thuận. 

Vậy xin trích-lục ra đây vài nguyên-tắc mà các 
nhà địa.chất-học đã nghiên-cứu tìm tồi. 

Xem lịch-sử quả Đất, lớp уб gồm có nhiều giày 
núi khác nhau vì không mọc lên một lần, có thứ núi 
giã, có thứ núi non mỗi tầng lá một thòi-ky ш Đất 
co rút lại tức là một qué Сап. 
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Có ba tầng : 


a) Thạch-tằng lúc đầu. Nước mưa (кыш ở 
Tiên-thiên) làm tắt cái Sao. Lớp bày-nhày & ngoài 
đông-đặc lại thành đá сид. „ Trong đá cuội không có 
di-tích các loài cầm thảo. Ау là lớp аа đầu tiên làm 
cho các sao sáng thành EFHành-tính như những giấy 
núi Ecosse Islande, Alpes scandinaves, Spitzberg v.v.. 


Lúc bấy-giờ nội tâm quả Đất nóng cháy nước ở 
Hành.tnh bốc thành hơi (Qué Бом ở Hậu- 
thiên) rồi lại mưa xuống (Khẩm) làm cho vô quả Đặt 
nguội thêm. Khí nóng (Chẩn) làm nứt né lớp vô và 
chất bày-nhầy của nội tâm phun ra do Hỗa-diệm-Sơn 
(Ly) đông-đặc lại làm cho lớp vỏ thêm dầy. Gió (Tôn) 
è không-thiên lại mát mẻ nên khí-hậu © trên mặt 
Đặt đã đến trình-độ dung được loài sinh-vật bẩy 
giờ khí Trời Đất ẩm-thắp nên cây-cổi rất nhiều mà 


сао. Đó là thèi-gian của loài Thực-vật. 


Thạch-tăng hồi thứ nhất. Nhưng ruột quả 
đất vì giải khí nóng ra ngoài nên hao mòn và tốp: 
nhỏ. Lớp vỏ cứng thì quá rộng nên co rút lại như 
trái cam khô làm thành từng giấy núi. 


Ау là lớp thạch-tầng hồi thứ nhất hay là quë 


Cin ở Hậu-thiển, gồm có những giấy núi cố như: 


Massif - central, Vosges, Forêt noire, 
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Trong những lớp đất núi về thời-đại này ta thấy 
ditch các thứ rêu rong, cây đuôi-chồn, ít loài ngao 
hën và những lớp than đá (do loài thực-vật kết-thành). 

Sau thời biến-động ấy lại дёп một thời yên-tĩnh 
hơi nước sinh ra mưa gió mòn rüa ra sôi sạn, trôi 
theo nước, dong dưới sông biên, làm thành những 
lớp đất, trong những lớp dàt này ta thầy cốt 
các thứ cá xưa, loài ngao hình soáy ӧс, loài bò-sát 
và các thứ chim to. Đó là thời-gian của loài động- 
vật và là thời Thạch-tăng hồi thứ bai. 

Thạch-tằng hồi thứ ba. Khí nóng ở nội tâm 
quả Đất cứ giải ra luôn, khối bày-nhày mỗi ngày một 
hao mòn và tép nhỏ lại, lớp vỏ lại quá rộng nën co 
rút, gây thành những quả núi cao nhất Hoàn.cầu như: 
Alpes, Pyrénées, Jura, Karpathes, Balkans, Hymalaya. 
Trong những lớp núi nầy, người ta tỉm thầy các 
loài có vú rất tolón và di-tích các loài cảm thảo hiện 
thấy trên quả Đất. 

Sau qué Cần thứ hai này, mưa tuyết lầm cho 
đất núi nát гаа ra, thắp dần, sạn cát đóng lại thành 
đất phù-sa. Trong những lớp đất nầy người ta còn 
tim thấy cốt xưa các loài có vú lớn như con 
Mammouth và di-tích hài-cốt của người thượng-cổ. 
` Những lớp đắt này gọi là đệ tứ địa-tăng hay là 
kỳ-gian của loài Người. 
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Tám quë trong Hậu-Thiên bát-quái chỉ các 
thời-đại của cái hành-tinh, những thời-đại ấy lâu 
hằng triệu năm, làm thành một vòng Bát-quái, xem 
các thứ núi. ta có thể phỏng-đoán rằng, quả Đất đã 
trải qua hai lần qué Cẩn tức là z vòng Đát-quái rồi. 

Chúng ta không thể ức-đoán số vòng Hiậu- 
thiên bát-quái, quả Đất còn phải trải qa. dë thành 
` Vệ,tinh hay Định-tính. 


Hiện nay, ta © vào qué gì ? 
Nhân-loại sẽ tiêu-diệt vì nóng hay vì lạnh ? 
Khoa-học Âu-tây chưa giải quyết được, Chúng 
_ta hãy mong các bực Cao-minh thâm-hiểu Kiah-Dịch 
bàn giải. 

Các tàiliệu trên đây cho ta hiểu rằng quả 


Đất là một hành-tinh, và Đất rất dầy vậy. Đức thuận. 


_ của Đặt là theo mạnh, là thụ sức động, như thụ ánh- 
sáng mặt Tròi, đó là “Thuận, nước chẩy ở cao 
xuống thấp, mực nước biển thấp hơn đặt liền. Sông 
ngòi trong cõi Đất liền đều chảy ra biến cả. Như vậy 
là xuôi, là thuận. - 


Бис, khoét đặt, Đặt không сап trở, đó là thuận 
cái Đức của: người Quân-tử: dày bën cung vI như 


Đất để trở muôn vật. Người Quân-tử được đạo. 


Đặt biết đạo Trời, vì chính cái Đạo-lý uyên-thâm là 
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ở trên cõi Đất ta ở này chó nào cũng có lý của Đạo, 
từ поч cao chó thấp, chỗ hẹp, chỗ rộng đâu đâu cũng 
l Đạo cả chỉ vì con người quá bị nhưng vật-dục 
che lšp Lwong-Tri đi cho nên không thấy được. 
Đạo vậy. 


= = 


тев. A: А Ée 2k £ . 

D.A. Sơ lục : Lý sươag kiên băng chi. 

D.N. Hào Sơ-lục: Dåm trên sương 
nước đóng đến thành Бага. 

В.М С.Н. «Lục» là tên đặt cho hào Âm- 
S của âm 6 là Lão-âm mà 8 là Thiếu-âm. Cho nên 
gọi Lão-âm là lục vậy. Sương là khí âm kết lại. Âm 
thịnh thì nước đông lại thành ЕЕ Hào này khí âm 
sinh ra ở dưới. 

Lúc đầu thật nhỏ mà cái thể đó rất thịnh cho 
nën hình tượng như người bước trên Sương thì biết 
Băng гап sắp dến. Âm Dương là gốc của Tao-hša, 
có thứ nọ không thể không có thứ kia, mà sự tiêu 
di và nhớn lên vẫn nhw thường, không phải là cái 
người ta thêm lên hoặc bớt dị. Nhưng dương chủ 


sinh, âm chả sát, thì loại đó có ngay gian khác 


nhau, cho nên Thánh-nhân làm kính Dịch ở cái có 


— 5 
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thứ nọ không Һе không có thứ kia, đã lấy những 
cht < Kiên» (mạnh) < Thuận > < Nhơn» < Nghĩa » 
đề nói cho rõ ràng. Mà không thiên về bên nào, đến 
sự luyễn-tiếc của sự tiêu-diệt, hay truờng-cứu, đến sự 
phân-biệt điều ngay gian. Không bao giờ là không 
chú ý đến sự nâng Dương, nén Âm, đó l sở di 
giúp sự háa-dục, xen với Trời Đất, 'cái ý rất хап 
xa. Hào này không nói đến sự chiêm-đoán của nó, 
là vì cái tính cảnt-hận từng tý một đã tổ rõ ở 
trong hình tượng. : š 
LỜI-BÀN : Khôn là một khối khí đen tối 
lạnh và nặng có thề ví với cái sao đen tối của ông 


Emile Belot. 


Khón là môt què toàn âm, toàn là khí âm, 
Khí âm thì lạnh. Theo thòi-tiët về mùa có nhiều 
sương, thì sáng sớm mai khí đen bao-boc mặt đất, có 
khí lạnh đọng lại trên mặt lá thành những giọt 
sương, đó là cái hơi vì khí lạnh ban đêm làm ra 
thành sương. 

Lúc thoat vi thầy, một hành-tính như quả Đất, 
'bao-bọc những khí lạnh đó, gặp lạnh nữa thành 
Sương, gặp lạnh nữa thì thành Đăng. 

- — Hào âm mới ở ngôi thứ nhất, khí âm mới sơ 
“khai ở dưới thì thành Sương. Người ta дат lên 
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trên sương, phải biết băng тап tới, băng тап sẽ tới 
vì hào âm sẽ lên ngôi thứ 2 (là ngoi âm) thì sức lạnh 
càng thêm như vậy Thánh-nhân mới tượng là băng гап 
- tói. i 

: Dấm lên sương mà biết băng гап tới, là người 
biết đạo Trời Đất räi vậy! Người đã am-hiều luật 
của Tạo-h?a, hơi lạnh thành sương, sươnggặp lạnh 
thành băng. Mật luật của vật-lý-học. 

Âm dương là nguồn-gốc cua Tạo-hóa, muôn vật 
sinh ra nơi đó, ở trên nói Kiền là đương là Đạo cửa 
người Quân-tử, Khôn là qué đối với qué Kiền, Khôn 
là âm, là đạo đối với đạo người Quân-tử tức là Đạo 
của kẻ Tiều-nhân. 

Sao lại còn ni < nãi thuận thừa Thiên > < bèn 
thuận theo Trời > và < Quân.tử du узпу > < người 
Quân-tử ấy làm » ? 

Thưa rằng: Đạo Kiền đạo Trời là đạo người 
Quân-tử. Đạo Khôn, đạo Đất là đạo của kè Tiều- 
nhân, Đạo Kiền Khôn là đạo Trời Đất là dạo của 
người Quân-tử và kẻ Tiều-nhân. HHéa cho nên đạo 
Trời Đất là gồm tất cả. . 

Khôn là vạn-vật nhờ nó sinh ra bàn thuận 
theo Trời sao Chu-HH lại псі: 

Dương chủ Sinh — Âm chủ Sát ? è 
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— — Cái chỗ làm của người Quán-T ví như cái. 
= đức của Khôn, người Quân-tử lấy Khôn làm nơi thu-. 
ч; lễm cái Đạo, và thi-hành Đạo, lấy chuyện đòi so- 
"sánh với các luật của Tạo-hóa. 
ў 9 14у sự vật làm nguyên-liệu đề hiều đạo Khën 
__ biết được đức-tính của Khôn, htu được cái đạo của . 
k: k é Tiĉu-nhân, thì trái lai đạo Trời 5 ngay trước mặt- 
Ta а уйу. Vi vậy Thánh-nhìn trong Нё, Thoán, 
| а riào-từ dùng những chữ xác-dáng về đức-tính сао siêu 
а: VÀ. thiêng liêng đề vạch rõ hai con đường Đạo-lý 
kaz ош và duong. : 
_ P trà lời câu hài trên, ta thấy hai ý-tưởng màu. 
Nhu ìn nhau quá. 
Ta có thề nói được là : 
-Sinh thuậc Dương, Sát thuậc Âm, sáng thuộc 
| р g tối thuộc Âm. Ngu nói âm chủ sát thì sao 
# n sinh ra muôn loài làm chỉ, 


to $o AES. 
заь, МЕ ç £ 


ЭКА: 


vy 
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О.А. Tượng viết : Lý sương kiên băng 
âm thủy ngưng dã, tuấn chí kỷ Đạo, chí kiên 
băng dā. 


D. N. Lời tượng nói rằng: Dấm lên 


- sương băng dẫn, khí âm mới động vậy, đi đến 
_ cái Đạo ау là đến chồ băng cứng dẫn vậy 


Truyện : Hào âm gọi là Lục, cái thịnh của âm 
vậy. Âm mới sinh ra ở dưới còn thật là nhả. Thánh- 
nhân ở chỗ mới sinh của âm mà sắp lớn lên đề làm 


nhời răn-giới. Cái đầu khí âm ngưng lại thành sương. 


Bước vào sương là duong biết cái âm dang thịnh dân 
đề đến < kiên băng > (nước đá cứng), do đó Tiều- 
nhân mới chỉ là nhỏ bé hšt sức không thê làm cho lớn 
lên được. Lớn lên thị đến chỗ thịnh vậy. 


Chu-tử nói răng : Thánh-nhân làm Dịch thường ` 
lấy Dương là Quân-tử đề dẫn-giúp phù-trì chỉ sợ . 


không dược thịnh. Âm làm Tiều-nhân đề bày ra sự 
bợ-đế, chiều về nơi lửa dó chỉ sợ nó không suy kém. 


Ngự án : Hào này gọi là < Phúc Sương kiến 


băng » suy đến cái nguyên-thủy của nó như sự làm 
_ nguy-hiềm còn nhỏ của vua Nghiêu Thuan. 


= 


Sách Đại-học Trung-Dung răn-giới càn-thàn khi 
một mình, và sách Xuân- Thu răn phải đề-phòng danh- 
phận, chỉ dậy cách ở trong ngoài (Tiën lui).. 
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B. N. C.H. Xé sách Ngụy - Trí chép 
< Sơ lục lý Sương » nay nên theo vậy. 
S Tuấn nghĩa là thuận theo дап dân. 
LỜI-BẦN. Theo thiều ý tôi thêm hai chữ 
« Kiên Băng » là phải lắm vì : 
— — Mại là nếu không có chữ < Kiên Băng > thì 


ở trên cũng không có « Sơ lục : lý sương kiên băng 


chí > chữ kiên băng là băng rấn nghĩa là cái kết-quả 
của giọt nước gặp lạnh hóa ra một thê khác. Từ chất 
lông đến thề cứng-rấn, ngụ-ý dë cho ta hiều phép 
Trời đối với vật-chất, đề cho ta hiều cái mềm cũng có 
thề háa ra cái cứng. Hay là đạo của Кё Tiều-nhân 
háa thành đạo người Quân-tử. Như vậy hai chữ rất 
cần-thiết cho câu tượng này. 

Nói < Ẩm thủy ngưng dã» câu đềgiải nghĩa chứ 
Sương, nghĩa là khí âm mới đọng là Sương. Dšn dần 
gặp lạnh thịnh thành băng như kë Tiều-nhân dần dän 


сб thề cải hóa thành người Quân-tử vậy. 


Tiết 10 о. h3 +. 
А214 ° 
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D.A. Lục-nhị : Trực phương đại, bất tập 
vô bất lợi. 

D.N. Hào lục-nhị: “Tnẵng-thắn, vuông 
văn, to lớn, không phải tập không gì không 
lgi. | ë С бы 

B.N.C.H. Mèm thuận, Trinh-bén là cái đức 
thắng-thấn của Khôn. Cái hình đặt ra đã có nhất 
định, vuông-văn tức là hình của Khôn, Đức hợp với 
chỗ không bờ tức là Đức to lớn của Khản, Hào 
lục-nhị mềm thuận mà chính giữa, lại dược cái 
{һиап-!йу của đạo Khôn, cho nên cái đức-độ, 
trong thấng-thấn, ngoài vuông-vấn mà lại thịnh lớn, 
không cần học-tập mà không có gì không lợi, người 
chiếm quê có được những Đức ấy thì nhời chiêm- 


đoán sẽ như thể, 


LỜI-BÀN. Đây là hào nhị là ngồi âm, âm ở 
ngôi âm, hào nhị tượng ruộng đất, ở đây Khân được 
âm ở ngôi âm, đất trên đất (Khôn thuộc 5: đất) 
và Khân là tượng đất, ở ngôi này cái Đức của Khón 
được thịnh vô-cùng vì lai ở quê dưới, trái với Kiên 
đượng cùng-tột ở ngôi Cửu-Ngũ, Vua -ở ngôi Vua, 
Khôn ở giữa qué dưới gọi là trung-chính vậy. 

Thẳng*“vuông lớn. Xưa kia người ta lấy hình 
tròn dé tượng Trời, hình vuông tượng Đất (tròn 
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h. gà beng tròn) vuông (vuông khối). HHiện-thời 
° Bija -chất học Ча nhất quyết quả Đất ta ở là 
9 ы. nhiều lẻ xin kề sơ mật hai lẽ : 


` Khi ka: ở avor ме bồng d ra эү khoi, xa xa 















2 ы. ача Đất tròn trên mặt Trang n mà mặt 
` Ir Hồi ab. -sáng vào quả Đất in HN quả Đất lên 


p cử м аап тош. 


_ Bây giờ nói quả Đất tròn thì không còn ai chối 
| 2 nữa và hai đầu Bắc-cực; Nam-cực thì đẹp. 
=- Cách dày 6.000 năm biết đâu quà Đất vuông 
mà quay mãi, vật đổi sao dời айа Đất thành. 
n "dẫn dần. Còn 2 cực dẹp vẫn giữ nguyên 
ү Чер có E 2 cực là 2 trết không quay, 
ih còn giữ. dược hình cũ chăng. Với thời-gian sự 
а и cang sapie a ít ЦА cứ xem зад 


bay giờ thịnh đất liền có hề trước А; núi P giờ 
—_ thành biền. Vy cái thuyết đất vuông có thề có được. 
Lại vì lē nữa : lúc khai Thiên lập Địa, cái thề- 
_ chất của Vüt-ru vung-vất mọi nơi và hợp thành các 
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nguyên-tð có hình như: < Chấm, đường tuyến,. tam 
giác, vuông, khối và sau rốt thành quả tròn », nhưng 
tại sao và vì сб gl 2 | 

-~ Chú-giải (Kinh Đa) trả lời rằng: < vì đó 
Jš. lát thứ nhất của Tao-hóa, và vì 'Tạo-hóa 
làm tất cả muôn loài theo hình kỹ-hà trong tất cã các 
hành động của nó... > k= 

Như vậy với thời:gtan Trái-đất vuông khối ѕоау 
mãi có thê thành tròn vậy. 

Và mật lý-thuyết nữa là khi xưa chưa có máy 
bay, chưa có tâu thủy lớn đề đi vòng quanh quả đất 
thì người ta chỉ thấy bốn bé bát-ngát theo tâm con 
mất người. Vậy muốn tượng trưng Thánh-nhân lấy 
4- phía thẳng-thấn thành vuông chạy dài và ngang 
không bờ bën vô-cùng tận đề tượng-trưng cho Đất. 

< Cái hình đầu tiên của khoa Tượng học (Symbo- 
lisme) là một cái dĩa tròn O. Hinh thứ nhì là 
một са dia tròn- với một cải chấm ở giữa 
© là một tượng trưưg tối cŠ chỉ su. phân-biệt 
đầu tiên của những sự phát-động theo định-kỳ của 
Tạo-hóa vô-cùng-tận, vô tình-dục, vô giới-hạn, hay 
là cái không-gian hềm-tầng ở trong cái không-gian vô- 
hình. 


Đến trạng-thái thứ З cái chấm thành cái vạch, 
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` tượng - trưng của Tạo-hóa chỉ Mẫu (mẹ 
“Tạo-hóa) thiêng- -liêng và tinh-khiëčt, trong cối 
là vô-cùng-lận và nó bao-trùm tất cả, cái Tao- 
à thuộc âm và thụ-động và cái nguyên-thủy thiêng- 
x cho nó sinh-në thì bị dấu kín.. | 
к ng ЕЯ Б âm tượng-trưng bằng một vạch thẳng" 
thi hán ở giữa dia tròn vậy, -có lẻ Thánh-nhân ở - 
ЕР 0. -_ hình-dung âm bằng cái đức-tính thẳng- 
| ; như một. Hóc Ming or Xa các giống 


ъ 


* ALH 
W A A ka 
"Мы, „эш. 
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97 „Кып у vuóng và Keo 
м мы lập ` bài ы ен ta Фезов 
Е no xi Ë sự cấu-tạo âm A mÀ ` cần phải 1 tập. Giời 
20 © sinh ra! không phẩttập mà không chỗ nào khổng lợi, 


5768 _vậy sự cấu-hợp của muôn loài thì không có 
Ж = là không sinh-nở. : 
re 


бї Đạo ấy; từ thực-vật cho đến ¿p bac: con 
đến "Anh không loài nào là không lợi vậy.. 


одо 
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Tiết Hộ 5E) s 7° CS де” чё» 
_Äy42,° + + ° k 
їй Жар, ° 


D.A. Tượng viết : Luc nhí chi dàng, 
“tryc dí phương dã, bất tập vô bất lợi, Địa 
đạo quang đã. 

D N. Lời tượng nói rằng : Sự động của 
hào lục-nhị, tháng đề làm hình vuông vậy, 
không tập mà không gì không lợi: Đạo «Рё!» 
sáng tỏ vậy. | 

LO'I-BAN : Hào luc-nhi đã giảng ở trên, 
nhưng đây nói sự động của HHào-nhị thì lấy cái 
thăng-thấn đề làm ra vuông-vấn, theo kỷ-hà-học ` 
thì muốn làm mật hình vnông phải có bën đường : 
thắng thật đều hai đường một giáp nhau. lại thành 
qui thước thợ. Đó là sự động đề Зу т сас đường 
thẳng làm cái vuông. 


A 


To: iù cái ô vuông nhỏ tí ti đến những diên- 
tích lớn lao, không có gì không lợi, không cần tập 
cũng biết, cái Đạo của Đất sáng tó. Chỗ nào cũng 
có lợi ta thường nói < thước đất thước vàng > 
Nều là nơi không trồng cây có đề nuôi sống sinh- 
linh thì là nơi mang trổ ta vậy. 
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У “Tiết злу =: — т T Д = 


D. А. Luc Tam: Hàm chương khả Trinh, 
c tòng Vương sự vô thành htu chung. 
“р. N. Che dày sự tốt-dẹp có thë trinh- 
A һо theo việc Quân-vương, trước с không 
thành sau có kết-quả. 

“xa ов N.C.H. Số 6 thuộc về âm, ngôi 3 thuộc về 
du „ở trong пейт cái vắn-vẻ tốï-đẹp có thê giữ 
ау cách trinh,bën. Nhưng nó ở trên qué dưới 
g ngậm а án tới cùng, cho nên hoặc có lúc ra mà 
c của người trên thì mới đầu không thành mà 












1 tết cỗ trót, lại có tượng này cho nên гап người 
“chiếm quả có cái Đức này, thì được như nhời chiếm 


оъ. 

` LỜI BÀN: Giữ kín được cái tốt- dep 

Е _ cũ: “mình không lộ ra cho đời biết, thì không có sự 

“thèêm-muốn, ghen ghét, dèm-pha, làm hại hay lấy 
“mất nhữnz cái tốt-đẹp của mình, thì cái sự tốt-đẹp 
“của mình mới có thề chính-đính và bền-bỉ được. 

| lệ кыр y là hào Âm ở ngôi Dương, và lại là ngôi 
_ tên quê dưới Âm có cái đức tính bao. dương. 
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Dương tượng-trưng sự tốt-dẹp như vậy Thánh-nhâần 
mới nói là « che đậy cái văn-vẽ tót-dep >. 

Thánh-nhân lại nói: hoặc theo phù Vua, 
trước không thành, sau lại được tốt-lành. 

Đây có 2 lúc khác nhau : 

|') Nếu là Tính thì phải im hơi kín tiếng không 
phô bày cái tốt-đẹp ra thì có thê giữ được trinh-bền; 
ta có thề nói là lúc con gái ở nhà chưa di lấy chồng. 

2') Động thì phìi theo người trên mà làm việc 
phụ giúp người trên, như con gái đi lấy chồng, theo 
chồng và giúp đỡ chồng, hay là Bầy-tôi giúp Vua. 

Lúc đầu thì chưa thành nhưng sau rốt thì đàn- 
bà có con, bầy-tôi có công. 

Đó là đức-tính của đạo Khôn. 


o9o 


men Ÿ BE: Ê p 77 Д #2 
Њар, о АКЕ ý ° ¿a Z А 
wW, o 

D.A. Tượng viết: hàm chương khả 


Trinh, đi thời phát đã. Hoặc tòng Vươ-g sự, 
Trí quang đại да. 2 
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- Truyện. Hào Ве? ở trên quê dưới được ngô! 
nh đạo Bày-tô, đương ngậm зө cái dep- dë 
Ет с: 5, (hào âm ở ngôi dương) có thề giữ đạo 
xưởng mà được chính, hoặc theo việc ở trên, không ` 
m sự thành công chỉ phụng-sự đề giữ cải trói, 
Có i quå, giữ cảnh-giới (không a-dua) đề đến trói. 

С немі đó là Đạo Pày tôi vậy. 


T С 


Ке: LỜI ВАМ. Đây lại nói cho гё cái nghĩa 
về h йо o Tam. theo thời ma phat ra cái vấn-vẻ - an- 


E л 5 lúc ly ыт та ы га, BÉ cối thì đợi gặp 
—— Minh-Chúa mà phò-tá. 

K: A ` Theo phò Vua giúp nước thì mang cả tinh-thần 
__ và những điều văn-hoa tốt-đẹp đề cho nước thịnh dân 
| Е như vậy thì cái trí sáng tó ra to lớn khắp mọi nơi 
К = Hào này ví như Khương-tử-Nha khi chưa gặp 
ук -Vương, ngồi câu cá-' bằng lưỡi câu thẳng, sau 


ы 
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fe 


gấp được Minh-quân đức lớn, lúc dó Khương- tử 
mang hết tài-ba lỗ¡-lạc ra đề diệt Trụ hưng Châu. 


o9o 


š : | . s: 

tia. =U 3ã £ 2 
LR - 

D.A. Lục-tửứ : Quát nang vô сои vô dự. 

D.N. Hào lục-tứ : Buộc miệng túi không 

lỗi không khen. 

Truyện. Hào Tứ ở gần hào Năm, là chỗ 
nguy-hiểm nghi-ngò, nếu cái Trí nó bị che-lấp di 
như buộc miệng túi mà không lộ ra thì có thề không lỗi. 





Chu-tử nói rằng: Trùng âm không ở giữa nên có P 
tượng là buộc túi. | 
B.N.C.H. Видс túi là thất chặt miệng túi mà i 


không ra, < Dự > (khen) đề gọi tiZng quá sự thực, 
Cần-thận, kín-đáo như thể, thì không có lỗi mà cũng 
không có khen cho nên lồi tượng về sự chiêm-đoán 
như trên đây gëm có hoặc là sự phải cần-thận kín- 
đáo, hoặc là lúc nên ẩn-núp. 
LỞI-BÀN. Hào âm ở ngôi âm, hào lục-tứ, 
се dưới quê trên, chung quanh ở đây âm thịnh nguy- 
ý là lành ít dë nhiều. Vậy thì tốt hơn, im hơi 
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; tiếng , thất túi buộc bị, kéo môi hở răng lạnh, 
nhiều kë dèm-pha. Š năng tháng kỷ, mà làm hại 
) Như vậy là người đã am-hiều chuyện đòi 
thô g có lỗi. Im-lặng không đua mạnh khoe tài, 
ч hôn dành ngoan thì không có lỗi đã là may lắm, 
Sử điều chê-trách cũng như không có ng 
01 vậy, 


prat 


У Da. Tượng viết : khoát nang vô cứu, 
n bất hại dả. 
s Hoàng thường nguyên cát. 
Кер; М. а) Lời tượng nói rằng: Buộc 
mii lên túi không lỗi, cần-thận không bại. 
19 Кс zb) Hào lục пей: Xiêm vàng nguyên tốt. 
рее _ BNCH. Màu vàng là màu ở chính-giữa, 
П m là đồ trang-sức che ở phía dưới người. 
18: ào lục-ngũ lấy hào âm ở ngôi lôn-quý, cải đức 
g-thuận đầy ở trong mà hiện ra ngoài cho nên 
lượng 45 như thë, mì sự chiêm - đoán 
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đó là tốt.lành của người Đạitthiện. Người chiêm дие, 
đức được như thë thời sự chiêm-đoán cũng được như 
"thể vậy. 


Truyện Xuân-thu chép : Nam-Khoái sắp làm 
phân bói được hào này lấy làm rất tốt. 


Từử-Phục Huậ-Bá nói rằng : Về việc trung-tín 
thì có thề được nếu không thế tất là hại. Ngoài mạnh 
trong hòa là Trong lấy sự cùng nhau đề giữ nết 
trinh-bền là tín vậy, cho nên nói rằng : < Xiêm vàng 
nguyên tốt >. Vàng là màu ở giữa, Xiêm là đồ trang- 
sức ở dưới. Nguyên là đầu các điều thiện, ở giữa mà 
không trung-chính không được màu vàng đó, ở dưới 
không cung-kính không được đồ trang-sức ау, VIỆC 
làm không thiện không được chỗ cao xa đó. Оз! kinh 
Dịch không thề xem sự hiềm-nghèo. 


Ba điều đó mà có điều thiếu thì bái dù có dúng 
cũng chưa thề tin. Sau Khoái quả nhiên thất-bại. 

Đây có thê thấy cái phép bói đời xưa vậy . 

LỜI - BAN. а - Theohào lụe-tứ Thánh-nhân 
lại thêm câu phải cẩn-thận thì không có hại đề thêm 
"nghĩa chấc-chắn, dë tránh sự lầm.-lỗi Không có 
151 thì không có tiếng khen, tuy vậy cũng phải 
cảnthân mới không cá hại, vì ở hào này Âm 
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_ thịnh, sợ cái khí thịnh có thê làm hại được, môt khi 

- hỗ cơ hay hớ-hênh vậy. 

i: ë Vì sự phá-hoại nhiềm chuyện xấu xa. Những điều 

_ tần-ác, tà bậy bởi nhục - dục xâm chiếm con 

người nhanh hơn những sự thấm-nhuần của tín-đức 
súc-thiện chính- đính. 


b- Hào lục-ngũ: Khôn là què thuộc thổ, 
2% theo ngũ-hành màu vàng là màu ởgiữa là vì theo Flà-đồ 

ở chính giữa có số 5, số 5 tượng thô theo ngũ-hành là 
g- 97% ùu vàng do đó màu vàng ở chính giữa, 


Thường là cái xiêm, cái quần, có nghĩa là 
_ quần di với áo, áo trên xiếm dưới như Dương và 
Âm. Аһ phü Duong cüng nhu cái quần ở dưới cái 
р ‚ до r8 che cho người. 
29 Xiêm vàng. Màu vàng là màu ở giữa là màu 
__ của Vua màu tôn-quý theo Á-Đông. 
| Xiêm màu vàng đây là Âm ở ngôi tôn-quý, ngôi 
8 \ lua vì ở đây là hào lục-ngũ ngôi thứ 5 là ngôi Vua. 
М vây Thánh-nhán mới tượng là Xiêm vàng ví như 
SP đoàn; -Hậu phù Vua mà làm lợi cho nước. Нау các 
Бас Công Khanh phù Vua dựng nước. Bày-tôi nguyên- 
Ус: -chính thì tốt, như vậy thì theo đúng với Đạo 
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Tiót 16. Ж. ©: x ác ло 
KATA” 

D.A. Twgng vičt: Hoàng thường nguyên 
cát, văn tại trung hy. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Xiêm vàng 
nguyên tốt, văn-vẻ ở trong vậy. 

B.N.C.H Túc là všn-vë ở trong mà hiện ra 
ngoài. z 

Truyện : Khôn chỉ là Đạo Bày-tôi, hào Ngũ 
thực là ngôi Vua, nên có lời răn như vậy. Màu vàng 
là màu ở giữa. Xiêm là mặc ở dưới, giữ đạo Trung 
mà ở dưới thì nguyên cắt. Âm là đạo Bày-tôi, đạo 
Bày-tôi ở ngôi Tổn-quí là ngươi Nghệ-Mãng có 
thề ví ở đây. 

Đần-bà ở ngôi tôn-quí là con gái họ Oa họ Vũ 
vậy. Sự biến phi-thường, không thê nói được. 

Họ Lý nói rằng : Hào Cửu-Ngũ quê Kiền là Vua 
Nghiêu Thuấn. Hào Lục ngũ qué Khôn là bọn Bày- 
tôi: Cao, Quì. Tắc, КҺё. Lục-ngũ quê Khôn ứng với 
Củu-ngũ què liền là Kiền Khôn cùng ứng nhau là sự 
gặp nhau mà hợp của Nghiêu Thuấn với Cao Qui. 


Sự nghiệp của Kiền là hai cái Dai-diën của 
Nghiêu Thuẩn. 
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2 ự nghiệp của Khôn là Võ, Cao Das; Ích- 
К С ba cải mẫu-mực. Нер với Er lê 


| ай h т: = 
| sử - Sáu hào quê Kiền đều là việc của Vua. 
_ Sáu hào què hôn đều là đạo Bày-tôi. 
Е Tiën-Nho gọi hào Ngũ là ngôi Vua, đề âm ở 
ấy là Tân-Nghê, Уа. Нац chàng hạn, lũ giặc cất 
59, n sí cho ta cái lý trên đây lớn lắm vậy. 
4 _ Но Hö nói rằng : Ở ngôi này là xay) có cát 
Ө + = и như kẻ bày-tôi lớn mặc Хіёт vàng ở dưới, 
| И ê nhu thế. 
>s: Xem cho kỹ Trinh-Truyën thì giữ cho chính-dính 
sa + không hại mình, nhời răn ấy rất có ích. (Nghệ, 
ре lãng, Oa, Ма). 
сы Ho Phùng nói răng : Tršm quan họp lại dưới 
quyền Tề-lướng thay Vua làm việc nước, chỉ nên 
tung-thành, thống-nhất ý-trí như cái Xiêm vàng chẳng 


S LỜI-BÀN : Ở đây là cái Âm bao cái Dương 
т ы tôn-quý cũng như cái xiêm vàng nguyên-vẹn 


O him ở trong сат văn-vẻ. tốt. đẹp. 


ч j 
d P- 
- я { ç 
M "a Wa 
bs 
1 Ф Р, i 1 
vs. ч, і % 
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Cái văn-vẻ ở trong của người dưới phù-tá và 
trung-chính, thuận theo thì tốt, không bao giờ cớ sự 
thá-quá. Chờ gặp thời thì hiện ra cøgoài cho nên 
là tốt vậy. 


Tiết 17. TE : ARA 
Йй. хп 3 35 


D.A. Thượng luc: Long chiến u dà, ky 
huyët huyën hoàng. 

D.N. Róng đánh nhau ở đồng, máu nó 
huyền hoàng. 

B.N. C. H. Khíâm-thịnh cùng cực đến nỗi tranh 
nhau với đương. Cả hai cùng nhau đều bị thương, 
tượng nó như vậy. Người chiếm như thế thì sự 


hung ấy có thề biết được. 


LỜI-BÀN. Hào thứ 5 nói Bày-tôi phù Vua là 
Âm phù Dương. Âm phù Dương mà âm càng ngày 
càng thịnh, thịnh đến cùng-tột, khi âm lên đến hào 
thứ 6 thì âm ở ngôi âm lại là ngôi đâu cùng qué 
trên, thì ат mạnh hết sức, khi âm thái-quá thì phải 
động mà có Ыёп-01, biến-đổi thì Khôn âm mất cái 
nët thuảân-túy, mềm trình. Nếu dã đổi thành cúng- 
mạnh cùng với Dương Long cũng cứng - mạnh thì 
phải sô-sát đánh nhau. 
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ел vậy Thánh-nhân tượng nó đánh nhau, mà 
i đánh nhau ở Ruộng là nghĩa làm sao 2 
ч là Khôn, Khôn thuộc thô tượng Ruộng. 
“đến hào thượờng-lục, khí âm thái.quá biển ra 
т. manh, đánh nhau với Long Dương trên Khôn 
= nghĩa là trên ruộng vậy. А 


аы, 


“ =, 


о. n; ет (е; бы là кө" cia 


Vậy xin trích ra dày những màu hình-dung một 
đời bình thường của một ngôi sao, bắt đầu cái sao là 


__ một khối khí lờ mở sáng tổ và to là vì о 


Ан т сао Tân: dần cái sao “đôi ra màu vàng, tráng, 
Enh rồi lại hạ thấp dần dần, cái sao lại đổi ra 
377 “trắng, vàng, dô, den. 

| 1") Bầu không-khí loảng rất to và lờ mờ sáng 
í: nhu sao: Mira Cotis và Antarës. 

КОО j Xanh кхпыгї-46 cuc-di2m vi nhu sao Algol. 
| ` 3°) Màu trắng (sao xanh) như sao Sirius. 
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Theo trên dây thì xanh cực hóa trắng, trắng cực 
hóa vàng, vàng cực hóa da-cam, (màu da-cam chộn 
màu đỏ và đen thành màu huyền). 

Vàng cự: hóa ra huyền, như âm cực hóa ra 
dwong vì ta biều-trương màu vàng là của Khôn, màu 
huyền là của Kiền. 

Màu nớ Huyền và Hoàng là có са máu của 
Dương và Âm. 

Như vậy câu đó ngụ-ý là hai kë cùng thua và bị 
шы cả vì hai kẻ đều bị chiy máu trong khi hỗn 
chiến. 


тів. ° Zo: RRA 
Жз 8 th, ° 
DARHA ° 
D.A. Tượng viết: Long chiến w dã kỳ 
Đạo cùng да. 
— Dụng lục, lợi vĩnh Trinh. 
D.N. Lời tượng nói rằng: Đánh nhau 
với Rồng ở đồng Đạo ấy cùng vậy. 
— Hào Dụng Lục: lợi lâu-bền chính-đính. 
B.N.C.H. < Dụng-Lục > Phàm nói được hào 


Âm thì điều dùng 6 mà không dụng 8 đó là một 
thông-lệ. Quë này là thuần âm mà ở đầu cho nên. 
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g tỏ ở đây, gặp quê này mà sáu hào đều biến- 
thì sự chiêm-đoán như nhờinày. Vì âm mềm mà 


hà > Khën. mà biến đi cho nên không đủ về đức 
ш уёп Hanh. - 
| 101. ВАМ. г: Thánh. ШЫ bạ bó thêm | câu : 


э п ч z vậy là sss Е 
_ Sáu hào quê Khôn biến са đề thành qué Kiền, 
x ` | эма b qu Khôn, cái quả là quê Kiền. 

Са gốc là âm, mềm thái-quá biến thành dương 
g giè được khí thái-hòa, vì vậy mới có lợi, sinh- 

-cùng đó là vĩnh-viền, nồi giống bền-bỉ ấy là 


LAUS $ 


i, 


j 


Khôn á âm, âm thái-quá, có sự “hại ở trong nên nói 
| йе nguyên-yen không аа. 
= Nguyên không đủ theo sự banh-tiồng cũng 
23 ch “được lưu-loát vậy. 
Vì vậy Thánh-nhân chi nói Lợi, Vĩnh, Trinh. 


“Tiết 19. 2 =: H > ЖЯ 
ë BARE: 


Tee 
А có. 


| , 
Мүк у” у 
үү»! И 
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D.A. Tượng viết: Dụng lục vinh trinh, 
di đại chung dã. 


D.N. Lời tượng nói rằng: Dụng lục 
vinh-viễn chính-đính đề về sau to lớn vậy. 


B.N.C.H. Đầu là âm, sau là dương cho nên 


nói là sau trót to lớn. > 


Họ Hö nói гапе: Kiên biến ra Khón, cứng mà 
năng mềm, Khôn biến ra Kiền tuy mềm mà cứng. Thiện 
biển-hóa khí-chất là nên như thể. Dương trước ở âm 
mà cái cùng-cực của Dương không là đầu. Âm bé 
nhỏ ở trong dương, mà cái cüng-cuc của âm đề thành 
cái trót cả lớn, giỏi уб về bác thể là biến nên 


như vậy. 
LỜI-BÀN. Trên dš giảng âm nhỏ dương lớn. 


Dương lớn hơn âm môt nửa tức là nếu âm 2 phần thì 


dương 3 phần, 

Nếu một âm động biến thành môt dương nghĩa 
là 2 biến thành 3. 

6 lần biến thì 12 biến thành 18. 


Số 18 lớn hơn phân nửa 12 vì vậy âm biến 
ra dương thì rốt cnộc to lớn. 
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A р ВФ ° + Я đo 4È: 
р LF ° ЖА 0 АТ 
р. А. Уап- -ngôn viét : Khôn chí nhu nhi 
Е ở lộn g dá. Cương chí tính nhi đức phương, 
E: u "Hắc chủ nhi hữu thường. Hàm vạn-vật 
Ж nhi hóa, quang Khón đạo ky Thuận hồ. Thừa 
= Thiên nhi thời hành. 


D.N. Lời Văn-ngôn nói rằng: Đạo Khôn 
кч chỗ rất mëm-mai mà động, cứng-rắn 
_ đến chế rất tĩnh mà Đức được vuông-vắn, sau 























| i лба sáng tó. Cái Đức thuận của Bao Khôn vậy 
“ru? Theo Trời mà thi-hành đúng thời. 


С BNC.H. Chữ (Cương phương» thích cái 
š. өз có «Trinh» cüa con ngự. ci, a А 








| Саа «Bao Khón thuận vậy ги» ? lại nói rő 
cất nghĩa làm việc thuận theo “Trời. 


а 
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` chủ lợi mà có thường che trùm muôn vật mà- 


Từ dày trổ xuống nhắc lại cái ý của Thoán- 
truyện, lời e để nói cho thật rõ cái ý của 
Thoán- từ, 


bao-la. Đạo Khôn thực tĩnh mà cái Đức vuông 
Thánh-nhân lấy hình-thể vuông để tượng Khôn cũng 
như lấy hình tròn để tượng Kiên, ta thường nói: 

«Ва vuông sánh với bẩy tròn là nghĩa lầm sao» ? 


Ba vuông : nói về Khôn Âm, tượng đàn-bà. 
Bây tròn : nói về Dương, Kiên tượng đàn-ông. 


Cái nghĩa cũng như trai tài gất sắc vậy. 
Vë sau Khôa chú lợi thë là thường, vì ta lấy 


cái dòi này mà xem thì cái lợi của giồng cát ró- 
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LỜI-BÀN : Cái Đức của Khôn rộng lớn 


Nói «Ba vuông» là vì Âm nhỏ: hơn Dương. 





ràng trong muôn loại, loại nào cũng nhờ: ở giống 3 


cái mà sinh nở, tuy-nhiên cái sw cần - thiết vë 


nguyên-khí vàn ở loài đực. 


Hóa cho nên Dương là Bec trước thực sau hư 


mà nên, Cái thì trước hư: sau thực thì cái lợi sinh nở 


thầy fõö-rằng уду. 


Chữ Гоч ở dây thật cần mới lột Һ& cái nghĩa 
của Đạo Khôn. 


Theo chú-thích & trên thì cái cõi âm-u là mẹ đẻ 


ra ánh-sáng. «ÌNgậm» ngụ-ý bao-hàm hết cả, trong đó 
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ë = nghĩa tối-tăm âm-u là đề ra те ánh - sáng . 
=й và lầm nay ra tía-sáng. 

: ЕМ. Bao Khôn có cái Đức - tính thuận theo và 
s: _vẫn y lời theo Đạo Kiền, theo “Trời, như vợ 
` theo chồng, như bóng với hình vậy. 


‚= 





"Tiết 21. 4ñ & 2 Ж Z; ЯЛ 
ony RLA £ 8k 5 B 
г ARZ ° FAAL. 3k — 9 
"=......- 
. wši> 3i, o »w : JA 
| Y Ж ##z}k £ 2 ä MB u ° 


E Đền. D.A. Tích thiện chi gia tất hữu dư 
а khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư 
` x wong. Thần thí kỳ Quân, tử thí ky phu, 
= phi nhất chiều nhất tịch chi cë kỳ sở do lai 
E аа, tiềm hý. Do biện chi bất tảo biện dã. 
Е Di: ch viết: Lý sương kiên Баша chí cái ngôn 
thuận dã. 

| D.N. Nhà làm điều lành tất được phúc 
ˆ... thừa, nhà làm điều ác tất bị va dư. Tôi 








iz- 
v 

í к. 
x 
6] 
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giết Vua, Con giết Cha không phải một sáng 
một chiều mà làm được, cái đó do sự ác 
tiềm tàng dần dần đến vậy ; bởi kẻ phân- 
biệt không phân-biệt sớm vậy. Dịch nói ràng: 
Рат lên sương băng dán đến, đó gọi là Đức 
Thuận vậy. Ki 

Truyện. Việc tong Thiên-hạ chưa có cái gì 
không do sự tích-tụ mà thành. Nhà tích thiện thì phúc- 
khánh dën con cháu, tích sw bất thiện thì tai-ương 
lưu đến đời sau. 

B.N.C.H. : Theo chữ Cổ, hai chữ «1» với 
«t.» đều thông dụng như nhau xét ra ở dày chữ 1 
(Thuận) nên dôi ra làm chữ 2à. (Thận) ý nói nên 
phân-biệt từ lúc còn nhỏ. 

КОЕ БАМ: Ở đây sói về nhân qatu suẩn “ấn 
một quả thì phải lấy nhân, hột trông cây, phải vun 
bón chăm chú, ngày này sang ngày khác lúc lớn mới 
cho ta quả, trồng cam thì được ăn cam, trồng bó- 


hòn thì được quả bỏ-hòn. 


Nhân quả ngọt thì cho ta quả ngọt, nhân quả 
dáng thì cho ta qua đắng. 


Trồng саў ăn quả ngày tích cũag nhiều, công 
tích cũng lắm, cũng như làm điều lành, điều dữ, 


Tích điều lành thì sau được phúc nhiều. 
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: Р 2 “Tích điều ác thì sau bị lắm tai-ươ»ng. 
x Không bao giờ ta thầy nhân quả cam trồng 
n Na hi được ăn quả bồ-hòn, cũng như trái lại ta 
E нї t bồ-hòn. 3 ы nào а ăn н cam ở у 


а o thì ааш S : 
| _ Không bao giờ trồng một cây từ sáng tới tó; 
mà du roc cần с рч жү ое: tón лем chấm 


ng như kë hung-bạo giết người, Tôi giết Vua, 
dilt cha, đâu có phải một sáng một chiều mà giết 


` lệ L Đề h những kế đã có một cái nhân thù-oán 
= + asti, tham-lam, `. tức tối do một 
— дөө ax lâu dần dàn т neay thành 


є: ты: Ч [е талаа nói Шу là vì kë Wia 
không phân - biệt từ sóm, đó là môt lý - do. 
NI rng trước khi làm như vậy kê hung-ác đã tính-toán 

ži Hu, кок điệu hay lẽ trái từ lúc nó mới 
lao cái тат hung dữ trong tâm, nbw vậy là 

bù dš phân-biệt từ sớm, từ trước khi hành-động 
© tội ác. Chỉ vì nó đã gieo một cái nhân trong tâm- 

Ẫ : rí của nó mà ngày ngày vun sới bằng cái nhục-dục 
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mò-ám, bạo-tần che lấp cái trí-tuệ con người. Ngày 
một ngày hai у lớn phải có quả thì nó được 
СД cái quả của nó, đã gieo trong lòng vậy. Nó 
_vẫn biết giết Vua là bắt trung, giët Cha là bất hiểu, 
truag hiểu chỉ đổi với người có lòng nhân 
nhưng còn cái dục-vong chưa đè nén được. 

Dịch nói ràng: Dšm lên sương băng dán 
đến như vậy thì Thuận (chữ Thuận đúng hơn) 
vì l theo đường Thuận của tạo-hóa thì rõ- rằng йз 
khí lạnh khí âm, gặp lạnh thì thành Sương, Sương 
gặp lạnh thì đóng thành băng. Đó là thuận vậy, có 
bao giờ: Sương gặp lửa lại đóng thành băng được. 

Như vậy Tháah-nhân muốn cho ta hiểu cái Đức 
Thuận của Tạo-hóa, muốn cho trí-tuệ ta sắng-suốt 
cũng như Đạo Khôn, Dao Kiền để phân-hiệt. 

Cái gì đã qua, cái gì hiện-tại cái gì sắp tới 
để cho ta biết cái nhân rồi cái quả. Đó là cái luật- 
dinh thiêng-liêng của Tạo-hóa gồm ở Đức Thuận. 

Như: thể thì chữ Thuận dùng ở дау đúng hơn 
chữ Thận của Chu-tử. 


ХХХ 


тё 22. АЖЕМ ° 2 JL Ấ 
#,° ж Уу УА] Т] ° RA 2 
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JE ° 2 Z, i2? ° ä 2 
С ARIETA. RRRA 
р: А Я th, о 
: E D.A. Trực kỳ chính dã, phương kỳ nghĩa 
đã. Quán-të kính dí trực nội, nghĩa di 
К; сн ngoai, kính ưng lập phi Đức par 








`. bất nhì kỳ 80 hành da. ` 
D.N. Làm thẳng-thắn sự chính-đính ấy, 


_ làm vuônasg-vẫn điều nghĩa ấy vậy. Người 
ì К _ Quân.tử- kính-cần đề lấy sự thẳng-thắn bên 





бы ng, làm điều nghĩa đề lấy sự vuóng-van bën 
„ ngoài, Tôn-kính và làm điều-nghĩa đã lập 
e ` thì cái Đức không đứng một minh. Sự ngay 
_ thẳng và vuông-vẫn to lớa không phải tập 

không gì không lợi, thì không nghi-ngờ 
с điều mình làm vậy. 


“Truyện. Thắng là nói sự Kính. Vuông là 
“nói điều Nghĩa Người Quântử lấy sự Kính, 
Ве chủ d làm thắng-thắn bên trong, giữ-gìn 
` фы Nghĩa cho уибпр-уїп bên ngoài. Sự Kính 

Thả được thì bên trong thắng-thấn, điều Nghĩa thì 


_ hiện ra bên ngoài vuông-vẫn, không phai là nó ở 


x 
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ngoài vậy, Kính Nghĩa lập thì Đức thịnh, không hẹn 
nó lớn mà nó tự lớn, đó là cái Đức không đứng một 
mình, không dùng gì mà không chu-đáo, không chỗ 
nào làm là không có lợi còn ngờ gì nữa. 

Trình. Fử nói rằng : Hào Cửu-Tam qué Kiên 
nói cái học của Thánh-nhân. Hào Luc-nhi quê 
Khôn cũng nói cái học của Thánh-nhân, đó là cái 
nghĩa сї đến vậy. Nều Kính mà trong thẳng-thắn, làm 
Nghĩa mà ngoài vuông-vấn thì duy chỉ có Thánh-nhân 
thì không ai vượt qua được, hóa cho nên không 
khác Đạo vậy. 

Но Hö nói rằng : Hào Cửu- lam (1) qué Kiền 
là đức Minh sáng, thành-thực cùng tiễn là việc của 
Thánh-nhân. Hào Luc-nhi (2) của Khôa là đức Kính 
và Nghĩa dëu lập là việc của Học-giả. 

Họ Lý nói rằng: Chữ trong Văn-ngôn môi 
chữ có ngôi-vị của nó, không phải cấu-thã vậy đâu. 
Hào C&u-Tam qué Kiền nói: Thành, hào Luc- 
nhị qué Khôn nói: Kính. Thành-Kính là sự phân-biệt 


(1) Hào Cửu-tam qué Kiền : Người Quân-tử 
suốt ngày chăm chăm chú chú, chiều hôm hằng lo 
lắng sợ: hãi, nều gắng-gỏi thì không lỗi. 

(2) Hào Luc-nhi què Khôn : Thẳng-thắn vuông- 
vấn to lớn, không phải tập, không gì không lợi. 
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З А Б л. чёп Khón. Su Нос thành bại của Teile 
















| нь. 'cửu-nhị qué Kiën nói : Nhân, hào luc-nhi 
24 me К nói : : Nghia. Nhân là dương, Nghĩa là âm, 
ЕТ phân-biệt của âm dwong. Tiên-nho luân cái 
1 z: ung cüa Nhân- Nghĩa đều lấy & đây... 


=>, вм. С.Н. Đây là lấy sự Нос mà nói, Kik 
| Б К 1 là nói về cbản-thể», «Nghĩa» là nói về sự phép.tắc. 
| _ «Kính» tức là giữ-gìn cái «bản-thể». Bốn chữ 
«Таре, Nội, Phương, Ngoại» Trinh-truyën đã 
“ức аа ý. «Cô» là nói về sự lớn lao. Còn nghĩ. 6. 
КЗ nên méi tập mà về sau có lợi, không ngờ thì 
càn gì phải tập. 


6 LỜI-BÀN : Kính và Nghĩa là z đức-tính 
2 của người CQuận-tử. Kính là một đức-tính đối với 
' S š hí-thể, "tì б bên trong. Nghĩa. đối với hình-thể 
3 Б thì hiện ra ngoài Kính Nghĩa là дё: với bản-thể 
TE của "mình một cách chính-đáng và trung-tín với cái 
o tmt của mình, vì vậy:sự ngay-thẳng là một phương- 
_. а di đến đức Kính hoàn-toàn. Kính day cūng có 
К như nghi-lực của người dé tự tu sửa linh-hón 
Е vậy. Phàm người ta ở đời chỉ thầy cái хаи của 
__ người ở trước mắt mà cái xầu của mình © ngay sau 
š к thì không thấy, vì thể phải có sự ngay-thẳng 
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để phân-biệt sự phẩi, sự quấy sw lành su ác đối 
với chính mình, không bao giờ thiên-lệch, tự châm- 


chế cho mình, như vậy cái đức Kính mới hoàn-toần. 


Co Nghĩa là đức-tính giữ dược điều thẳng 
bên trong mà có thể làm cho điều thẳng đó phát-huy 
ra ngoài một cách vuông-vắn, nghĩa là làm hiển-hiện 


được ra ngoài những điều hay mà mình đã định. 





Kính là để nói bên trong, mà Nghĩa để nói bên 
_ ngoài, Kính như cái gương in hình Nghĩa ở trong, 
kính-cấn sự ngay-thẳng để lập đức Thành-kính ở 


trong, thì Nghĩa & ngoài dược vuông-vắn. 


“aru Xin р. cà 


Chữ vuông đây có cái nghĩa như chữ vuông ta‹ 
thường chúc người đàn-bà đẻ là «me tròn con vuông» 


h. LA xài imk. 2 K kalu, 


Vuông dày có ý-nghĩa là đầy đủ, mạnh khỏe như 

người mẹ sinh xong mạnh-khóe, người con cũng 

được đầy-đủ chân tay mặt mũivà khëe-manh. Ða lập 

được Kính ë trong Nghĩa & ngoài, thì cái Đức tự | 

nó thành tiến lăn. — | | 
Kính là theo y-tu'ó'ag & trong, Nghĩa là thi- 


hành theo cái ý-tưởng ở trong lầm cho cái ý-tưởng 
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_ đó lê о: : hiển: hiện ra ngoài -Kính với Nghĩa như. 
_ bái г với hình. 





A z š kính là tực tu sửa cái nghiệp của mình để đến 

i hån ле Nghĩa là làm hiển-hiện cái nghiệp của 

h cho Ры theo. 

V2 š 8 Vì vậy Kính-cần їһїпр-їһїп mà Nghĩa cần 

| __ wông-vấn Ý-tưởởng ngay-thẳng, cử-chỉ đoan-trang. 

z ч sa s thì lo gi cái Đức không lớn, 
№, та không lợi, còn nghi-ngờ gì 





“Tôi đã nói về ảnh-hưởng ý-tưởng và сї- 
| 6 : са ~ ta ở trên xin nói сез dy: сч ta 


KỆ Ка. ta xin че Та đầy làm tài liêu cố: trong Kinh 
r Е. Ў се là Lipika hay là nguoi giữ số-sách ». 


_ Những Thần đó buộc vào với cái Nghiệp của 
người vì nó giữ số-sách và tài-liệu in © trên bảng 
ı (đổi với ta) trong ánh-sáng thiêng-liêng,_ 


“trong quyền số chép đúng mỗi một cử-chỉ môi một y- 
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tưởng của người, những sự đã qua, hiện-tại hay sắp 


đến trong các Vũ-trụ hiện-tượng. | 
Những Thần Lipika không phải là những Thân 


ràng buộc đến lúc chết của người nhưng buộc vào đời 
sống vô-cùng-tận. : | 

Những thần Lipika ràng buộc với đời từng 
người một và từ lúc đứa trẻ mớt lọt lòng, mà cái 
đời của nó đã vach ra & trên «Cái ¿nh-sánz thiêng- 
liên g5... 


Như vậy Thánh-nhân cẩm thấy rë cát luật vô- 
hình mà khuyên гїп dậy bảo ta phải cẳn-thận từ y- 
tưởng cho đến cử-chỉ nhỏ mọn vì nó đều bị biên 
chép ghi nhé một cách tường-tận như một cuồn 
phim chép bóng vậy. 

Ôi! huyền-bí thay Бао Tròi- Đặt và linh- 
diệu thay Dịch-lý của các bậc Thánh-nhân ! ! ! 


= 


хХх 
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таз. [EET K 2 ° > 
Еко NÉ p bi 
tui bo лжет - 
Reo AJO 2 4+#› A 
а Сови 
“iu SDA Âm tuy hữu mỹ hàm chi, di tòng 


а sự phất cảm thành dã, Địa đạo då 
The dao дв, ТҺап dao as Сите vô ` Pình 
Е. - mộc. phồn. Thiên-địa bế, Hiền-nhân 5 ап. Dich 
тыу: Quát nang уб cüu vó du cái ngón càn 











D.N. Tuy ám có su tót-dep bas-trùm 
đề theo làm việc Vua, không quyết thành nên 
A ` y. Đó là Đạo Đất, đạo Vợ, дао Bày-tôi. 
3 T ạo Đất không thành mà đời có kết-quả. 
_Trời-Đất biến-hóa `сау có {бї tươi. Trời-đất 
í tin người Hiền ân-náu. Dịch nói ràng: 
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ше 


Buộc miệng túi không lỗi không khen. Đó 
là nói sự càn-thán vậy. : 

Truyện: Hào tứ ở trên gần Vua mà không 
có cái nghĩa tưzyag-dắc nên là tượng cách-tuyệt, Trời- 
Đất giao-cầm thì c5 biến-hóa. Vạn-vật thảo mộc 
paôa-thịnh. Vua tôi hợp nhau mà Đạo hanh-thông ; 
Hào-Tứ là thời nhàn-cách nên buộc miệng túi ân- 
tàng vậy. “ 58: 

LỜI.BÀN. Trong một quyền Thánh-Kinh tôn- 
nghiêm của Floàn-cầu có nói là «Геі đã tạc ra 
người giống Шаһ Troi» trong quyền người vô và 
hữu-hình của С. W. Laadbeater. Ngạnngữ 
La-tnh có nói: «Dån-ý tức là Thiên-ÿý» hay ta 
cũng có câu «Dân thích cái gì thì Trời thích 
cái ấy <Dàn thị tức Thiên thị» (Dân nghe thấy tức 
là Trời nghe thấy). 

Vậy thì người là biêu-tượng của lrời, của Tao- 
hóa, như theo Tròi-Ðăt thì người ta cũng có 
kệ lành; người dữ, kë xấu người tốt, người làm Vua, 
kè làm Tôi, người làm chồng kẻ làm vợ, Vua 
phải ra Vua, tôi phải ra tôi, chồng phải ra chồng, 
vợ phàira vợ, như mới có sự cân-đối của Trời 
Đất. Thánh-nhân làm ra Dịch đề dạy đời. cá: lý 
của Trời-Đất và theo cái lý đó mà tu-đức sửa nghiệp 
vậy. 
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< 


ở đây Thánh-nhân nói cái âm, tuy có sự dep- 
7 nhung phải dẫn nó đi, bao nó lại đề mà phò 
р Vì ua, khóng nhàn sự thành-công. Đó là một nhời 
_ răn cho kë bày-tôi phụng-sự cho một Minh-chúa. 
y heo như vậy thì mới không khỏi tai-hại đến mình, 
RE: vi như Hoài-ân-Hầu Hàn-tín đối với Vua Hán-cao-T% 
phi Nae từ thuở hàn-vi đến lúc dựng thành nghiệp 
259. ë rôi bị Lã-Hiậu giết cũng vì 8 năng thắng kỷ, 
A ы Е ng như Trwo'ng-Lwong xong nghiệp dựng D хіп 

cản sẽ ngao-du với Xích- TH ng, cho nên tránh 


E и ейн nhu 1 lột ы ы khi HIỆP Việt ức 

ке. Е rồi trả thù cho Việt diệt Ngô, sau xin hồi 

Е về đất Đào mà vui-thú đđoàn-viên sau mới 
С tánh khỏi sự tai-họa. HHáa cho nên Phu-Từ răn 

E y a : Bao làm: Tõi chớ nên nhận công, như thể 

mới | theo đúng đạo Khôn, Đạo kå làm Tôi, Đạo 
mã 25 ười làm vợ. Không nhận công thì sau sẽ có kët- 

cuộc như lrương.Lương Phạm-Lãi mới được 
vn hưởng phúc-lành Trời vẫn dành cho. 

Như vậy là sau có kết quả. 

Cho nên Thánh-nhânnó:: lúc Trời Đặt đóng lại 


òi Hiên nên ẩn-náu, dùng chữ người Hiën là tại 
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Vì người Hiën là người tài-giôi đã mang tài 
năng ra phò Vua giúp nườc như họ Trương họ 
Phạm, có tài thì phải có sự ghen-ti, súc-xiềm nghi- 
ky, tai-va di liền. 

«Chữ Tài liền với chữ Tai một vän». 

Phải nói người Hiền, là vì chỉ có người Hiën 
mới hiều đạo Trời-Đất, mới biết thờivận bš-tắc 
của lrời, mà ẩn-dật một nơi đề lánh tai-vạ và ха 
tiếng khen-ngợi. 
| Người cũng như thảo mộc, cây có cũng theo 
thời Trời mà lên xuống, cho nên nói Trời-Đất biến- 
hóa cây có tốt tươi, vì Trời-Đất có động thì muôn 
vật mới hóa sanh, nếu Trời-Đất cứ ¡im-lìm thì Thế. 
giới sẽ là một cối chết vậy. Ví-dụ bây giờ quà Đất 
không soay quanh mặt Trời, thì ta đâu có đêm có ° 
ngày, thì sẽ có nơi bị thiêu-đốt, có nơi bị âm-u mãi 
mãi, khí Tròi-Đất bí-tắc, muôn vật cũng bí-tắc và 
tan-dã. 


Kinh-Dịch nói «Buộc tú không 151 không 
khen». Đó là lời тап, lúc nào cũng nên сап- 
thận, từ ngôn-ngữ, cứ-chỉ cho hợp với Đạo Trời- 
Đất. 


xxx 
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оа Жесең ыы Sas а и Аз чи Жа. x= 
ЫЫ а 
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Колай: е5 Ж th đổ › Е 





M....."" 
ko Asi o k= я» 
"D A. Quân - Tử ` hoàng trung thông- lý 


: _ chinh vị cư thê. mỹ tại ky trung nhi sướng 
Sự, tứ chỉ, phát ư sự nghiệp, mỹ chi chí hỹ. 








š D.N. Người Quân-tử ở giữa màu vàng 
7 шша, chính ngôi ở thê. Sự dep-dë ở 
` giữa ấy mà ra khắp bën ngánh, phát ra 
© trong sự-nghiệp, đó là cái thật đẹp-đề vậy. 
= бие». B. N. C. H. (Vàng giữa» là nói cái Đúc ở 
ER giữa. tại Trung đó là thích cái nghĩa chữ Hoàng, màu 
к | 
= «Chính ngôi ở thể» nghĩa là tuy ở ngôi Tôn- 
s | qui mà vẫn ở thể dưới, đó là thích cái nghĩa của 
` chứ «thường» là cái xiêm, câu «cái tốt-đẹp ở tai- 











a ấy» lại thích cái nghĩa chữ «Hoàng trung» màu 





Ф Câu «ra khắp bốn ngành» lạithích chứ «Cu 
P Ta ` thë», 
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_ LỜI-BÀN: Hoàng Trung: màu vàng ở giữa, 
màu vàng là màu của dất, của Khôn, và nói ở đây 
là chỉ ở Hào-ÂẤm ngôi giửa của quê trên, vì vậy 
mới gọi là màu vàng ở giữa. Ở ngôi này thì người 


Quân-tử thông-suốt được cái lý-Ìẽ, thê âm ở ngôi. 


dương, thê ở hào năm là cái thê được trung-chính 
vì thân không phải Vương-thân đây là âm Khôn 
nói là thê được trung-chính. Cái thề con người 
như là tài-năng trí-tuậ, tâm-hồn được chính-vị đề phù- 
giúp người thân được trung-chính, thề mà được 
trung-chính như trí-tuệ, được nơi khai mở thì gì mà 
chăng biết, lý: gì mà không ham 3 vìvậy mới nói 
là «thông-lý». 


Trítuệ được ở nơi trung-chính tức là cái lốt- 
đẹp ở giữa vì thông-Ìlý đó là cái đẹp-dẽ của Trời- 
Đặt mà phóng ra bến chung-quanh sự hiều-biết như 


ánh-sáng của mặt Trời mặt Trăng, ở giữa mà phóng 


ra 4 hướng. Như thể thì sự nghiệp gì mà không 
hưng-phát, dẹp-tốt nào ví cho bằng dược. Đó là 
cái cực-kỳ tốt-dẹp vậy 


xxx 
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C Tiết 25 lt#t Z= 5 8 F 

REAGE. AMEBA 
Ж», Š KEAK 
M..`" 
A + 2р. А. Âm nghi ư dương tất chiến vi kỳ 
Я T âm аг về đương dã. Сб sưng long yên, do | 
E i ly kỳ loại đã, cố xưng huyết yên. Phù 
Í huyền hoàng giả Thiên-địa chỉ tạp dã, Thiên 
: ` n nhi Dia hoàng. 
р.м Âm nghi-ngë dương tất đánh nhau 
là visg ghen-ghét ở chỗ không dương cho 
У a п n xưng là Rồng bởi vì nó chua lia loài của 
, cho. nên gọi là Huyết. Ôi! màu huyền màu 
ng rẫy là sự hỗn-độn của Trời. Đất, Trời 
Е с yền Đất hoàng. 

_B.NC.H. Chữ. (20) nghĩa là ngay, đều với. 
| `S hau mà không lớn nhỏ sai nhau. Quê Khôn tuy: 
| p có dwong, nhung duong vån chưa từng 
_ chưa a có tượng Khí là Dương, tượng Huyết là 
А! . Màu huyền màu hoàng là hai màu chính của 
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Trời-Đắt; câu -ày muốn nói Âm-Dương đều bi 
thương, từ dây trở lên là nhấc lại cái ý của 
Tượng-truyện. 

_LỜI-BÀN. Án nghi Реон: Nghi nghĩa là 
ngờ vậy, ngò-vực thì có ngụ-ý hiềm-thù, có him- 
thù át phải sô-sát đánh nhau, cái đó là lý tất nhiên 
của Trời Өй, Âm nhổ hen Dương, Âm bao-giờ 
cũng thuận theo, trừ phi ở hào này, hào thượng- 
lục, Âm thịnh thái-quá thì Âm mạnh. Âm thái-quá 
to át cả Dương, Dương đây mới sơ sinh vì âm cực, 

Bao nhiêu chuyện bày-tôi phò Vua còn nhỏ,quyền- 
chính піт trong tay to lớn rồi dân dân phế Vua, 
diết Vua để cướp Ngôi, mà tự xưng mình làm Vua vậy. 

‹ Ở hào thượng-lục Âm Һа. диа cũng chưa 
động vì vậy mới nói là nó chưa Ha loài của nó, 
` cho nên gọi nó là «máu», vì máu cũng là Âm, mà 
khílà Dương, (theo y-học Á-Đông) vì vậy nói 
Máu ná màu huyền, màu vàng ý nói Âm-Dương đều 
bị thương cả, có máu chấy ra và ngụ-ý là Âm уаЧ 
chưa ha khói ngôi Âm của nó vì có tượng hình máu. 

Màu vàng, màu huyền là sự hóa - độn của 


Trời Đất, không những đối với thê-chất sơ khai, còn 
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nã tất cả vật-chấ t krucdang ở trên cối hiên- 

1 ày nữa; một Ðạo-luật cšn-bàn, mà Tao-hóa 
a cái hình theo kỷ-hà và sau những yZu-të phức 
эш ошро) tương - quan, cái Đạo. 


"..--...‹....... 
khí nào có s hay = trong 


L & thờ. dbi hình này ra hình tác, và sự thay- 
гше chất cũng thi-hành ngay với sự thay-đồ! 


` x. 


Eg i Chó nên Thánh-nhân nói đến sự hỗn-độn của 
ời-E là do sự thay-đồi, bién-dich tranh-đấu 
оз уйу. | 


хХх 
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Khòn Quái Tòng-Luận. - 


=— а ча эт + |—= ш =—=ш==== 


Trên quê Kiền tượng Dương - đạo hay đạo 
Trời tiếp lồn có đạo Âm hay đạo Đất. 

Lời Tượng quê Khôn cũng nói đến 4 Đức như 
Kiền: Nguyên Hanh, Lợi về nết Trinh của con 
Ngựa-Cái. | 

Tượng lấy con Ngựa-Cái đề tổ rõ cái đức thê 
và tài của Khôn, mY Kiền thì lấy tượng là Con 
Rồng. 

Tuy lấy Tượng là con Ngựa-Cái, nhưng trong 
sáu hào đều không nói đến Tượng ấy, lại nói ở sơ 
luz: Rim lên Sưzaz, bïng dín đến ; hào lục-nhị 
nói: thẳng vuông to không tập không chỗ nào 
không lợi. 

Hào lục Tam: Bao-trùm sự tốt-đẹp, có thê 
trinh-bền, h›šc theo việc Vua Không quyết có sự 


thành;sau có kết-cuộc, z 
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tho NA Buộc túi không lỗi, không khen. 
Hào lục ngũ: Xiêm vàng nguyên tốt. š 

BC Hào thượng lục: Кбпе đánh nhau ở đồng 
máu w huyën hoàng, nghĩa các hào trên đã giải. 
“Nhưng đối với hào-từ quẻ Kiền, Thánh-nhân dùng 
ng Rồng ана cả 6 Нло mô-tả từng xi 


ч ы liên Kế nên lời Kinh cũng Чо ước 
> mà giải. Mỗi thời môt cảnh đề giải cái 


ng khi Đạo Khôn. còn non ở tong nội-quái thì 
К. việc chưa có thê lộ ra được, phải thận-trọng như 
ka а lên sương mà mey băng Чап đến. Lúc nào 

g thångthán vuóng-ván mà theo thời thì št có 
sự tốt-đẹp bị bao-trùm, mà trinh-bền, hoặc theo 
Vua e có su thành-tuu sau có kët cuëc. 


ү! аср 7 HỆ giờ > Tuất, giờ tu, thì Âm-khi 
_ bao-trùm tất са cái đẹp-đ£ của Тао-Нба. 
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Bën canh ba thì như buộc túi không lỗi không 
khen, là lúc nghỉ-ngơi thân-xác đề lấy sức lại. 


Canh tư thì như: Xiêm vàng nguyên tốt, là 
lúc cái vi dương của mặt Nhật đã bắt đầu sinh, cái 
Ат tối đã bất đầu đẹp di thì nên nguyën-ven thì tốt. 


Đến canh năm lúc bình-minh, thì sáng tối chen 
nhau, như Rồng đánh nhau ở đồng máu nó huyền- 
hoàng vậy. Tü có đến Kim cái Tượng «Hoàng 
Thường nguyên cát» lúc nào cũng vẫn giữ cái nghĩa, 
rö-rệt của nó. 


Cái cảnh «Được chim bẻ па, được cá bổ пот» 
không đời nào không có. Xa thì lấy "Trương-lương, 
Напа làm gương-mẫu, gần thì lấy Ngũ-Lử-Tư 
và Phạm-L„ãi làm mực-thước. Trong thời Khôn u-tối . 
cái sáng của người trung-lương không thề 15 ra 
được, nên buộc túi lại thì không lỗi, không khen», 
như đời Vũ-Hiậu nhà Нап, Irương-Lươug đại Công- 
Thần hưng Đại-Nghiệp cho nhà Hán, phải bó ngôi vị. 
công-danh phú -qui mà đi, cũng như Phąm-Lāi đời 
Việt Càu-tién vậy. Mưu.lược ai bằng lrương-] ương, - 
khôn-ngoan ат bằng Phạm-Lã, nhưng không thê 
di quá cái thônz-lệ, cái luật-định của Thiên-lý. Cho 
nên hai người vẫn được treo gương Thiên-cô, được 
liệt vào hạng thông-suốt cơ lròi. 
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ве đạo Khën dê rö dạo Kiền, biết cái vi-diệu 
: Се Trời đề tồn-tại cái tiết-tháo, cái nhân-nghĩa, 
minh-danh vu-thế, đề kë hậu học làm gương 
nợ m . theo. Thật là đã quán-thông cái học nội 
1 ngoại Vương, cái Phụ T chi học của các đấng 
Nhân đời trước. Học cho đến cái biết 
Thán = a реа аё xu cát ty ung, đề cứu 


xxx 
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ga" nh him THỦV LÔI 
не 64 


x ki о 4 PS а" ° 

D.A. Chuân Nguyên Hanh Lợi Trinh, vật 
dụng Һи du vãng, lợi kiến Hầu. 

D.N. Quẻ Chuân, Nguyên- đầu Hanh- 
thôaz, Lợi Trinh-bền, chớ dùng có sự đi ấy, 
lợi về sự lập Chư-Hầu. 


Truyện : Sự chuân-chuyên trong Thiên-hạ - 


bất đầu chỉ có một năng-lực thường muốn vượt qna àt 
phài có nhiều của. cải rộng lớn phụ-trợ, nên lợi lập Нац. 

Họ Hồ nói rằng : Trong Dịch nói: Lợi lập Hầu 
có hai chỗ: Qué Dự, lập Hšu ở quë Chấn trên, quê 
Chuân lập Наџ ở quë Chấn dưới Quê Chấn là Trai 
trưởng chấn kinh trăm dặm đều có tượng Chư-Elầu. 

B.N.C.H. Hai quê Chan Khẩm đều gọi là quê 
ba vạch. Quả Chấn có một hào dương ở dưới 
lai hào âm, cho. nën cải đức của nó là động, tượng là 
Säm. Qué Khåm có một hào dương hãm ở giữa 
hai hào âm cho nên cái đức của nó là hãm là hiêm- 
nghèo, tượng nó là mây là mưa là nước. Quê Chuân 


Là 


là qué có G vạch, nghĩa là khó vậy, tức là cát ý 
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chua аи của muôn vật mới bắt đầu sinh ra 
“nên chứ < Chuân > giống như chữ < Thảo > 
; ра dưới đất, mới mọc mà chưa thẳng. 


ng được không 2 Trong chỗ hiềm mà còn động 
c tuy là có thề hanh-thõng, mà ở chỗ ыт thì nên 
r đường chính- đính, chưa có thề vội tiến, cho 
“nên bói được quê này, sự chiếm-doán là được đại 
“kai ао, mà có lợi ở nơi chính đính chứ chưa 
có thề vội tiến tuy có nơi di, lại là hào « Sơ~-cửu > 
đương ở dưới ầm mà là chủ sự làm thành quê, đá 
Ñ cái tượng người Hiën có đức nhún-nhường 
đi, : lòng Dân mà có thề làm Vua vậy. Cho nên 
ү lập Vua, gặp quẻ này thì tốt. 


|  LOLBÀN. Quẻ Chuân hợp bởi 2 quẻ đơn 
= E Khim ở trên và qué Chấn ở dưới. Khẩm có nghĩa 
| Һат, ——_ 2 vạch âm ở trên và dưới 
сб hào dương. [Dương bị 2 âm hãm bách. Vì vậy có 
a là һат và tượng-hình mây mưa và nước. Theo 


a-học Âu-tây cũng nói rằng : Nu ta đề một 
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nóng bằng vớisố khí nóng mà nó đã hàp-tbu khi nó tan ra 
trong nước. Khí nóng ấy tích-tụ ở nội tâm lâu ngày làm 
cho nhiệt-độ lên cao, lớp băng bao-phủ ở ngoài 
chảy ra nước nên Khôn = = 491 thành Khảm,nghĩa 
là trong âm có dương _—_. xem quê Khôn ở trên ta 
thấy Khôa là một khối toàn khí den lạnh nặng và 
tronz hào sơ-lục Thánh-nhân cũng tượng Khón là Băng 
« Sơ lục: Ly sương kiên băng chí >. Vậy cái 
nghĩa Khôn 451 ra Khám là ý ấy vậy. 





Theo Hóa-học có nói «un grand nombre de seÌs 
se dissoluent avec absorption de chaleur, pour ceux là, 
la cristallisation sera un phénomène exothermique >, 
« một số rất nhiều < muối > khi tan thì hấp-thụ nhiệt- 
độ, vì vậy khi đông lại thì nó có hiện-tượng có ` 
tính-cách phóng nhiệt-độ >. š f 

Cho nên khi Khôn bi khí nóng, chảy ra lần lần, 
trong sự tan-dã đó nó hấp-thụ nhiệt-dộ vào trong 
thì cái khí âm ở trong thành nóng đồi ra khí dương, 
trong nóng mà ngoài lạnh cho nên Thánh-nhân lấy qué 
Khẩm tượng trạng-thái đỏ. 


` 
E 
L 
4 
“4 
Е 
5 
- 
I 


Què Chấn. Khói lửa cháy lâu cũng mòn dần, 
rồi ở trên bao-phủ mật lớp tro tàn, cho nên vết liền ở 
trên quê Ly —_— đôi thành nét chấp —_ — tức là 
ачё Chấn. Trong đồ Hiậu-thiên Ly ví như Flöa-diệm- 
sơn. Những khối bầy-nhây nóng cháy do Hỗa-diệm-sơn 
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hua un nra sắp khí pas ở Càng Điểm nguội с và ч Че 


3 | š - Bây giờ khí nóng trong ruột Quả-đất và lớp vỏ dày 
` k hông thoát ra được dễ-đàng nên một phần lớn tích-tụ lại 
tr g làm chuyền-động lớp vỏ, gây nên động-đất. Lớp . 
vỏ dầy ởtrên B hai nét chấp, ở dưới khí nóng là nét 
Ош. Vậy cho nên Chấn có nghĩa là chuyên-động. 
ты 1 Diện tượng-hình què Chấn như một trái пб 
Абе lên Trời có Hếng động bắn ra ghê-gớm. 
18 sim các luận-thuyết về Vũ-trụ khổi-thủy thì 
: __ nước là cân-yếu nhất, nó là сап-Ьап và là nguồn-gốc 
la sự sống vật-chất, là một chất bí.mật và hình-thiêng 
+ hơn là các nhà Khoa-học hiận-tại hiều cho hước chỉ là 
š К khinh-khí và dưỡng-khi. 
—— Theo Thi-tiết HI tiết 3 D.S. trong cối 
ЕЕ âm-u nảy ra một < ánh-sáng > cái ánh-sáng bật ra một 
чө | la-sáng trong « nước » (cồi hỗn-độn) trong nơi âm-u 
củ vs б: người Ме, cái fia-sáng qua thật mau cái lrứng 
ы trong sạch, nó làm rung-động cái < trứng bất-diệt > nó 
s _ Bm bật ra một < bào-thai > hữu hạn đông-đặc lại thành 
96 cái trứng của cối Đời. 
| ` ЛЕ Tiết trên nói về sự khổn-thủy của cối Đời của la. 
кл. E а cũng theo tượng qué Chuân, 
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Trên đã nói cái nghĩa của quê Khåm và Chấn. 
Trong quê Chuân thì Khim ở trên và quê Chấn:ở dưới 
Khôn là cối âm-u, trong cõi âm-u пау ra một 
ánh-sáng tức là trong Khôn có một dương thì thành = —= 
Kham. Khàm là tượng < nước > tượng cối hỗn-độn của 
Vũ-trụ. 


-n 


Cái ta-sánz qua аё mau cái trứng trong-sạch, 
Khôn là âm, âm thì tượng là cái O (như cái trứng) 
có dương ở giữa haiâm, tức là qué Khẩm... lúc cái 
tia-sáng qua là động, nó làm rung-động lên tức là 
Chấn động ở dưới như vậy nó làm bật ra một 
bào-thai hữu-hình, hữu- hạn tức là сё: Đời hiện-tại. 


Quê Chuân có nghĩa là gian-chuân, khá-khăn, như 
lúc cái có mới moc, yếu-ớt khó-khăn chưa đứng thẳng 
lên được, vì ở dưới gốc nó thì động đề cho thân mọc “ 
lên, thần mới mọc còn non-nớt lên trên có mây có nước 
thì nguy-hiÊm, đứng một mình khó vững. Cho nên trong 
quẻ Thánh-nhân nói là lập Chư-Hiầu thì lợi, Chư- Hầu 
là các nước nhỏ hợp lại triều Vua và giúp Vua. 
Như vậy Vua mới mạnh được. 


Què Khăm ở trên dương bị 2 âm hãm, | 
quê Chấn ở dưới dương còn ở dưới quá Tại 3 





bị âm đè, là hào dưới qué dưới vì vậy mới tượng là lúc | 
mới dầu sơ khai như cái có mới mọc, ví như 
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trong cối âm-u một ua-sáng của nguyên- khí 


“hà 7) а của muôn vật 75 sinh: Người bói được qué 
iy thì tuy là được Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, vì 
ж con là bào-hai, nhung cái bào-thai dó được 
Ея ên-vẹn, sẽ được hanh-thông lợi chính-bền. Tuy 
> Оу lúc này là lúc rất hiém-nghëo vì nó còn quá 
__ non-nớt, Thánh-nhân khuyên là chớ dùng có chỗ đi ấy 
po 16 nên hành.động vì còn non-nớt. Có thề cái bào- 
i Ё: - thai non-nớt đó nguy-hiềm được và lại nói « Lợi ở chỗ 
F- dép Chư-hầu » có nghĩa là lợi ở chỗ dụng cái có thê 


са giúp được sự yếu-ớt của sự sơ-sinh ấy vậy. 





= 


К Tierz. ы: калд 
K o ji AFA 
02 34323 ° дай 
tel 

p- = D.A. Thoán viết: а) Chuân cương nhu 
= thủy giao nhi nan sinh. b) Động hó hiềm trung 
đại Hanh Trinh. c) Lôi vũ chỉ động màn dinh 


| б “Thiên tạo thảo muội nghi kiến Hầu nhi bất 
—  nỉnh. 


—, 
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D.N. а) Lời Thoán nói rằng : Què Chuân 
cứng mềm mới giao nhau khó mà sinh-sàn. 


b) Động trong nơi hiềm, cả lớn hanh- 
thông trinh-bền. 

c) Động của Sim Mưa dày гау, Trời làm 
rối-loạn tõi-täm nên lập Chư-hầu mà chẳng yên. 


B.N.C.H. Câu đầu (a) dùng 2 thề đề thích 
nghĩa tên quê. Mới bắt đầu giao với nhau gọi là Chšn, 
Nạn sinh ra gọi là Khẩm. 


Câu (b) dùng đức của hai thề đề thích nhời của 
quê. < Động > là việc làm của quê Chấn. < Hiiềm > là 
đức của quê Kham. Từ đây trở xuống thích về 4 Đức : 
Nguyên Hanh Lợi Trinh bèn dùng cái bản ý của Văn- 
vương. 

Câu (c) dùng 2 tượng của hai thề đề thích nhời 
của qué. Sấm là tượng của Chân. Mưa là tượng của 
Kham. 

« Thiên tao > như nói Thiên-vận, < thảo » Шр 
loạn < muội >x nghĩa là 1б1-1йт. Âm dương giao nhau mà 


thành sam mưa rõi-loan tối-tăm lấp trong hai khoảng 


(Trời-Đất). 


KV c2. P 0 vẽ 


== 
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"“Thiên-hạ chưa định nên phân-chia chưa rõ, nên 
t Vua đề thống-trị mà chưa có thề vội gọi là lúc yên- 
ôn. Đây không lấy nghĩa của hào < Sơ-cửu > vl cát 
Е > > r ng 8 nhiều mối-manh, дау hãy tạm dùng một mối 
— sử: nó. 
E _- S LỜLBÀN-: Nơi bất đầu âm dương giao nhau 
Ё аы cüng như sự cứng sự mềm giao nhau, cũng như khí 
Е x nóng khí lạnh giao nhau thì thành sấm, thành mưa. Lúc 
а _ mới giao nhau cũng tựa như hai giây điện (diện âm 
ЛЕ và dwong) ta thí-nghiêm thì lúc mới gặp nhau có 
2 _ tiëng по và bật lửa. Khi gap nhau thì hai luồng điện tón 
=, hại „ theo cách đo lường của điện-khí thì biết, khi đã tồn 
ЕЯ thì một cái nạn sinh ra. Trong sự пар nhau 
св? оваа, âm và dương, ắt thấy sự nguy-hiềm 
__ của tiếng по và lửa bật ra. Tuy vậy có sự giao-hợp đó 
A a x "l so sự hanh-thông to lớn vì ta có thề dùng sức 
Е “điện gặp nhau đề Һар đèn, chạy máy sự lợi và hanh- 
_ thông không xiết kề, nhưng sự giao-hợp đó phải chính- 
3 bền. Cái ý - nghĩa hai câu (a) và (b) là như 
E vậy. Lúc sšm mưa chuyëén-dóng đẩy-đủ đó là 
a lúc Trời còn hẳn-độn, Ахт. Không nói đến lúc khai 
—_ Thiên lập Địa gì cho xa. Ta thường thấy lúc lrời 
ng sắp mưa, trên mặt Đất cũng có sự hỗn- độn, kê 
_ chạy người trú, “Trời tối-tăm mù-mii. Huổng-hồ gì lúc 
: се mới thoat đầu của cối Thẻ, 
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ð 
Lúc đó các ánh-sáng còn ở trong cối âm-u của 


người Ме rung-động làm cho bật ra cái bào-thai sơ-khai 


còn hồn-độn biết dường nào 2 Và còn yếu-ớt biết bao 


nhiêu ?Lúc đó những cảnh tối-tăm rÕI-reng trùm-lấp 


khấp Trời Đất, Thiên-hạ chưa định, muôn loài phân 


chia chưar6; lúc đó cần môt tia-sáng đề soi sáng. 
9 g g 


tổ rõ cho muôn vật, cũng nhu trong Thiên-hạ trong 
khi loạn-lạc rốireng trong thì nội loạn ngoài thì ngoại 
xâm, Thiên-hạ trong vòng nguy-hiềm chỗ nào cũng chỉ 
thấy nguy-hiểm øgian-chuân, cần Minh- quân ra 
đời đề bình Thiên-hạ, vì vậy lhánh-nhân mới khuyên 
nên lập tước Hầu. Thiên-hạ đã bình, Vua nên lập 
Chư-hầu giúp-đ# cảnh thái-bình mới sơ lập. Lập rồi 
cũng chưa nên lấy thế là yên-ðn. Nhời Thánh- 
nhân khuyên vậy là có ý nói sự lập Hšu сап phải 
chính-dính bền-bỉ mới có thê an-ninh, vì Thiên-hạ còn 
ở trong cuộc chuân-khó, 


тез ы: Фат 
УА 4% ° 


D.A. Tượng viết: Vân lôi Chuân, Quán- 
tử di kinh-luân. ` 
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= D.N. Lời Tượng nói rằng: Mây Sšm là 

_ qué “Chuân, người Quân.tử lấy đó mà sửa 

г: С" mọi việc. 

X = sa : Mây là mưa chưa thành sở dĩ là 
â оя сар хет s cuóc Chuan, kab 


д ў _ 88 hvi 2 o (1) nghĩ ta là sửa sang nơi đề tr hoi: 

- | 3 Ho Lā nói răng : Đời chuân-nạn người đời sợ 

к © С cảm thấy sự làm ăn, không biết chỗ di đồng 

ch 1 là cái thời kinh-luân của người Quân-tử.. 

_ Hạ Ngô nói гапо : Người Quân-tử trị đời như 

о tơ. muốn gỡ rối, phải phân từng sợi ngang hợp từng 

С sợi dọc vậy. - 

` _ B.N.C.H. Quê Khàm không nói nước mà nói 

29 5 iy là có cái ý chưa được thông. < Kinh-luán > là công 

ệc làm tơ, kính là kéo tơ luân là gỡ tơ. 

{ Ся Thời gian-chuân là lúc người Quân-‡ử с thë 

F;  LOLBAN . Trích ở trong Nhân-loại khổi-thủy 
йу: 52 С hi-tiết 2 tiết 8 < những ngọn lửa đã đến, những 

E оа với những Ча-Іба : lửa ban đêm và lửa ban ngày 











КУ 








` таа С аср. 
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(có nghĩa là ám-hóa dương - hỏa). Nó làm cho cạn 
những nước rối-loạn và tối-tăm, với cái nhiệt-độ của nó, 
Những Thän-linh thượng-giới và Thần-lnh hạ-giới 
- đã đến, nó bất những hình có 2 và 4 mặt một. Nó đánh 
nhau với những người giống dë, người có đầu chó và 
người có thân cá ». - 


Những ngọn lửa là các giai.cấp của Thần-hnh hạ- 
giới đây không phải nơi thốitha ô-trọc, nó chỉ là giới 
của Thầăn-linh hạ-cấp vì nó ở gần quả Đất ta hay là ở 
một giai-cấp trên quả Đất toàn những Thần-linh khác (ở 
'Tây- Trạng gọi là Lhas) thì ở cõi cao hơn (vì vậy ở Tây 
Tạng gọi Kinh-đô là Lhas Sa). đó là một thuyết của 
Tạo-hóa vật.chất và đã rútra ở cái cối đời phát-triền 
trên quả Đất này, còn có một nghĩa khác có thê giải 
thích doan này. 

Những ngọn 'ửa (hay là lửa) tượng-trưng thần- 
linh hay là nguyên-tố. Dương và Мибс lượng-trưng 
vật-chất hay nguyên-tố Âm. 

Thân-linh đánh nhau với các hình hoàn-toàn våt- 
chất có ngu-ý là một trận đánh nhau không bao giờ 
thôi & trên cõi vật-chất và tâm-linh nghĩa là Thần- 
linh với Vật-chất, trừ ra các Thiên-thể trong Vũ- Trụ; 

— Ở đây Chẩn là động, động là Sim, Sim có 


chớp: có lửa là tượng của dương. 
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v. Е a — Khẩm là mây, là nước tượng của Âm và 
Усе, câu trên nói: Mây Sim là Chuân. Ta thấy rõ 
| ring lúc sơ khai có "sự 1 hỗn-độn ” rối-loạn, tối-tâm có 
_ trận hỗn-chiển thần-linh với vật-chất, vì vậy lúc đó 
е ih gian-chuân khó-khăn, nguy-hiểm 

u : “Tuy sự rồi-reng nguy-hiểm đó người (Quản-tử 
su inh М, Sửa sang mọi viỆc.- 

Chữ kinhluân có nghĩa l re tơ, bën chi 
К R Sử ca а CÓ câu; «Bình Chiêm đánh Tổng dú tài Kinh- 













| - Chữ Kinh - luân dùng & lúc rối - “seg trăm 
vn i như mé bòng bong, phải gỡ các mỗi ra sắp 
a = io а. gọil Kinh, rồi lấy những sợi to mà 
ош Hành chỉ gọi là luân. 

| P. “Thánh-nhân dùng hai chữ Kinh-Luân cũng theo 
л е Dị ý. Kinh có nghĩa nữa là kính động có thể 
xả E rng của Chän. Luân có nghĩa nữa là luân-chuyển 
С? T iy có thể Їй tượng của Khám. 

; = Theo nghĩa từng chữ Thánh-nhân đã cóng-phu 
239 _ lựa trọn để cho rõ những tượng cản-thit trong 


s. 
Ег 


cảm хее Quân-tử & đây cũng nhw một ánh-sáng 
р: Tí нЕ sáng cõi tối-tăm, một bàn tay của bậc Thân-đình 
ë а đặt muôn việc. 


xX x 
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Ti 4. 227L ` 3 4 4| 8 A 
NR - 

D.A. Sơ-cửu: Bàn hoàn lợi cư Trinh, 
lợi kiến Hầu. 

D.N. Hào Sơ-cửứu: Quanh-co lợi ở chỗ. 
trinh-bền, lợi sự lập Chư-hầu | 

В.М№.С.Н. Вл» hoàn là trạng-thái khó din, 
hồi đầu gian-chuân, là hào Dương ở dưới lai ở 
vào một thề động, mà trên ứng nhau với hào Âm 
nhu, hãm-him cho nên có cái Tượng quanh-co, 
Nhưng nó & được chỗ chính, cho nên lời chiếm của 
nó là lợi ở: chỗ chính-bền, lại vốn là Hào lầm chủ 
sự-lập thành quê. Dương ở dưới Âm tức là cái 
Tượng nhân-dân theo vẻ cả cho nên Tượng nó lại 
như thë mà người xem Y được như vậy thì lợi lập 
Най 

LỜI-BÀN: Hào Sơ-cửu Dương ở Hào dưới 
quê dưới trên có hai hào Âm đè xuống, Hào ứng 
với nó là hào lục-tứ. Cũng là hào Âm có nguy- 
hiểm ë trên thành thứ Hào Dương ở: ngôi lương 
thấp kém quá thành ra phải quanh-co không có 
đường tiễn vì 2 Âm đè, tuy là hào ở: dưới mà 
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à Dương ở ngôi Dương chính-vi, làm chủ sự lập- 
29 thà h: ı qué cho nên Thánh-nhân mới гїп là lợi ở 
_ chỗ chính-bền. 
ЁК н: Vi phàm соп người ta trong khi gian-chuân 
thi phải giữ- gìn cho chính-dính mới khói sự 
w 8 hoạn-nạn, ô-trọc duro:c. Vì vậy mới phải 
_ quanh-co cho qua cái vận, để chờ có chỗ tiễn, phải 
а nơi giúp-đỡ một cách chính: định như các Chư: 
5 Hầu đổi với Vua. Cho а mới có câu lợi về sự 
đựng Chư-Hiầu là lý ау vậy. ` 
















__ danh-giá ông cha tổ. quốc để kiểm cái lợi phù-vân. 


`. 19 4 


Bao nhiêu kë vì cảnh gian-chuân mà đã bán cái 
tuyết sạch giá trong đề thóa-man nhục-dục trong cõi 

TS $ да -lâu thanh-điểm. Đó là hạng người nhầm đường 

_ tụ đạc Ki di vào cõi tổi-tăm. 

“Trong lúc gian-chuân phải biết cư để 

tránh lúc cơn den vận túng một cách chính-dính, gan- 


а Би; để chờ thời. 


к. | xXx 

Е 

3 2 “Tiết CB? ` Ha 5411 
тахан 
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D.A. Tượng viết: Tuy bàn-hoàn trí hành 
chính đã, di quí há tiện даі-дас dân đã. 
| D.N. Lời Tượng nói rằng: Tuy quanh- 
co trí làm việc chính vậy, lấy quí nhường 
tiện thì được lòng Dân nhiều lắm vậy. 

Truyện: Hào Sơ lấy cái tài cứng sang, ở ngôi 
dưới chưa có thể tiễn trong cuộc Chuân nên quanh-co. 
Cảnh chuân-khó & dưới có sự giúp-đỡ, để giúp trong 
đạo Chuân nân lẫy cái nghĩa lập Chư-Hìầu. Liy Dương 
ë dưới Âm là cái Tượng quí dưới Tiện, tự ở xuống 
dưới sở di được nhiều Dàn. 


Họ Hồ nói rằng: lấy Dương là quí, Âm là 
tiện, Dương là Vua, Âm là Dân, cái nghĩa tôn [ương 
nghiêm lắm vậy. 

Ngự-án: Quë nghĩa là Thời. Hào là ngôi. 
Như thời (CChuân là đời nhiều nạn mà 6 Hào của 
quë đều ë trong đời Ху; mà sự-vật ë trong cuộc Chuân 
Ấy vậy. š ` ; | 

LỜI-BÀN: Tuy là quanh-co mà có trí lầm điều 
chính-đính là nói hào Duong ở ngôi dương cho nên 
là thể quí, quí mà chịu ở dưới, cũng như người sang 
hạ mình xuống để kẻ tì-tiện lên trên. Như vậy thì sẽ 


được lòng Dân và Dân sẽ tụ về rất nhiều. 
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і. = Yng có ааа, hút Ж. Dong Sự to có 
` nói: ve luồng-điện khác nhau thì hút nhau». Vì 


nới ngụ cái ý là được lòng Dân quay về với nó 
Мы sang dày] là = cüa Баар. = ti- 


nhu vi Thái lạc ss cũng giữ đề chính-đính, Vì 
: buồn cái vui ví như luồng gió thố, danh-lợi 
phú: 94 như bå phù-vân như bóng thiều-quang bay 
| cửa số. 


ххх 


Ж оң ста е ° uha 1 о 3 


sa Ге» ° Е. P 
1*z#.†+#2# - 


D. A. 296 nhị: Chuan. "nu cà như, 


: аке tu, thập. niên nãi tự. 


8 DN. Hào Luc-nbi: Què Chuân nhu 
: Й _ quanh như quần, như cưỡi ngựa vướng chân 
234 chóng tiến được. Chẳng phải giặc-cướp, gà 
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cưới, Con gši trính-tiết không hứa gà cưới 
(đặttên Tự). mười năm mới hứa gả cưới 
(mới đặt tên Tự). + 

B. N. C. H Chữ «Вап» là có ý phân bầy 
không đi lên. Chữ «Ty» nghĩa là hứa gå chồng. 

Kinh Lë nói rằng: Con gái hứa gå chồng thì cài 
châm và định tên Те. Hào lục-nhi Âm mềm ở 
chính giữa, có kẻ hưởng-ứng ở trên mà lại cưỡi lên 
Hào đầu cứng, (vì sơ-cửu hào Duong ở ngôi 
Dưøag) cho nên lấy chỗ đó là gian-nan mà quanh- 
co trổ lại không tiến. Hào đầu đâu phải là 'giặc- 
cướp, là kë cầu gå cưới với mình, chỉ vì mình giữ 
điều chính-đính, cho nên không hứa với nó, mãi dën 
1o năm, số-cùng lý-cực, thì kế cầu lầm thiếp ấy 
phải đi, kẻ hướởng-ứng chính-đáng thì hợp mà có 
thể hứa vậy. Hào này có Tượng ấy, nên mới nhàn 
thấy đó mà rắn người xem. 


‚ LỜI-BÀN: Người ta lúc br, gặp cảnh gian- 
chuân thật không đường tiễn, óc lúc nào cũng như 
quanh-quấn tính-toán chuyện đời không ra. Cũng 
như cưỡi một con Ngựa mà Ngựa bị vướng-vít 
không tiền lên được, thấy cảnh-cùng lúc-bï cũng 
muốn tiền thủ cũng không được, dùng Ngựa 
cưỡi để tiễn thì Ngựa vướng-chân dr buôn hết 
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8 _ động vào việc gì không bu thì lỗi. Như 
g-lử-Nha уо tuổi đi làm thầy-bói bị phá tan 
„đi buôn bột bị ngựa đá tung hết bột còn 
| hạt dòn. Thánh-nhân nói cưỡi Ngựa là muốn 
tu ý một: vật dùng để tiển-thủ. 
E Và còn nghia nữa là ë ngồi trên ngôi «Sœ-cửu" 
Но Âm, ở ngôi Âm chính-vị và ngôi lục-nhị 
© a qué dưới, vì vậy mới nói là chính-trung, 
ưỡi lên ngôi dương-cứng, vì hào Sơ-cửu là 
ng xẻ ngồi dương. Hào Âm ở: đây là thinh Âm 
về Ë quê irói, mà lại ó chính ngôi, như ‘уду 
“nói l người con gái, vừa đền tuổi cập- kê 
n mới có người hỏi gå cưới, đã đến tuổi gà 
cu i rồi mà vẫn chưa hứa-hôn vì hai Ся | 
е Ngôi thứ người con gái còn ở trên ngôi 
du ç cứng tuy nó là dương cứng nhưng không phải lài 
ёр. Đừng tưởng là dương cứng б ngôi dưới 
ш» дач. Ошопе дау cũng là chính-đính 
ng chỉ vì mới đầu người Hiền bị gian-chuân phải 
ở dưới kế ti-tiên thôi vậy. 
= Xi 25у Ngôi thứ hai hào Âm có ngôi thú ç hào- 
d yng g hưởng-ứng ; nhw vậy sự peros. ứng mới 
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chính-đáng thì có thể ứng hợp được, cho nên nói 
người con gái tríinh-tiết không hứa gå cưới mãi 
đến 10 năm mới hứa. Sao đây Thánh-nhân lại dùng 
10 năm, sao không bay không tám năm? 

Thưa rằng: Số io là một số hợp con số 1 
tượng Dương với con số o tượng Âm, hai số hợp 
lại như ương giao với Âm _ngu-ý SỰ gà cưới vậy. 
(Só 10 đã giảng ở trên). 


хХх 


Tiết 7. TOA = ә у ° Ж 
Ali ° + f Z #41 А, ° 


D.A. Tượng viết: Luc-nbi chinan, thang 


cương dã. Thập niên nãi Ту phần thuëng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: cái nạn của 
Hào lục-nhị là cưỡi trên dương cứng, mười 
năm bèn gả cưới phản thường vậy. - 

Họ Hö nói rằng: Mềm cưỡi trên cứng là 
phíi-thường vậy. 1o năm bèn gả-cưới thì ứng với 
cứng mà phản lại thường. - 

LỜI-BÀN. Cưỡi lên cứng là cái nạn của 


hào Lluc-iNIi, [Чопа cal nạn іа vi hao am о ngôi âm 
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ở quẻ dưới. Mềm ở chỗ mềm ở vào cảnh dưới và lại là 
ngôi ngay trên ngôi dương cứng. Đã trong lúc gian- 
chuân cảnh người con gái nhà nghèo thật là khó lòng giữ 
được, thứ nhất lại ở gần ngay nhà ngưởi con trai đương - 
ở tuổi trưởng-thành mạnh-giạn cường sức thì khỏi sao 
những sự trêu-ghẹo, riểu-cợt, Người con gái không 
chính-dính là một tai-nạn to. 


Уі дт mềm cưỡi lên dương cứng, hai loại khác 
nhau mà dương có tính-cách hút âm. 


Như vậy thật là một tar-nạn cho hào Ìlục-nhị, 
Thánh nhân răn rằng : 10 năm hãy gã cưới thì trở lại sự 
thường. Số 10 là số cùng của 10 số nghĩa là muốn 
nói bt cực thì thái laí, sự gian-chuân đến cùng-cực 
mà vẫn gtử được giá sạch tuyết trong, chính-đính thì sẽ 
được gặp sự an-hưởng chính-dáng mà cái tai-nạn sẽ 
qua (ở trong số То-уі lấy đại-hạn cũng kề 10 năm mệt) 
có lẻ Thánh-nhân muốn lấy cái ý qua cái dal-han gian- 
chuân 10 năm thì së hứa gà cưới và trở lại như thuờng 
vậy. | 
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Tiết 7X = : PLR Ht 
мї jk T ° #8 + Ж Tuệ 43 
Э o~ x 


D.A. Lục-tam: Tức lộc vô ngu duy nhập 
vu lâm trung. Quân-tử cơ bất như xả vàng 
lẫn. ` | 

D.N. Hào Lục-tam : Theo hươu không có 
thợ sẵn chỉ vào trong rừng. Người Quân-tử 
biết cơ không bằng bỏ di thì hối-tiếc. г 

В N.C.H. Hào âm mềm ở dưới, không gita 
không chính, trên không có kẻ chính ứng, di cèn dë lấy 
sự khốn-cùng, đó là cái Tượng бибі hươu không có thợ 
săn; bị ham ở trong rừng. Người Quân-tử thấy cái cơ 
(sự thê) như vậy, chẳng bằng bó đi, nếu di đuổi mà 
không bỏ, tất bị then tiếc гап kë chiềm nên theo 
như thể. 

LỜI-BÀN. Hào Luc-tam là hào âm ở ngôi cứng, 
Âm ở ngôi dương nếu biết cách giữ được khí thái-hoà 
thì sự gian-chuân không đến nỗi nguy-hiềm. Trên không 
người hưởng-ứng, kë giúp được thì ở dưới quá không 
thê đến nơi được. Уа lại ở hào trên qué dưới cái trí 
muốn tiến luôn luôn đề qua cuộc gian-chuân, nhưng 


không người phù giúp thì sợ phải khốn đến thân, ví như 
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săn hươu mà không có thợ зап đưa đường. Đuôi 
hươu vào trong rừng-rậm không biết đường ra thì 
la Гоа. Người Quân-tử thấy sự thë như ` 
“chỉ bằng thôi đi, nếu có đuổi theo đã không được 
ёс và lại bị khốn-cùng. 

229 y Thánh-nbân muốn tượng-trưng con hươu là cái 
óc ci “Trời, hóa cho nên những bức tranh xưa về Phúc 
thọ có соп hươu tượng Lộc. Lộc là những 
“Trời ban cho ta. Trên này ngụ-ý : là cái lộc Trời 
khi con người ta còn trong thời-vận bí-tắc gian- 
„ có theo đuôi di chăng nữa cũng không được mà 
còn khốn vào thân. Vì lúc bi thì còn al là 
hưởng-ứng với mình, ai còn đến giúp đỡ mình. 


ў к Lai hỏi sao lấy tượng trong Rừng ? 


——— Theo Hậu-thiên bát-quái quê Chấn là qué ở chính 
Š с А và an theo ngũ-hành thì Chấn thuộc Mộc. Vi 


Tiết 9. < m: Ep Ж, Z, Ж 
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2 + ATEZ đc x 
№, ° 


D.A. Tượng viết: Tức Lôc vô ngu dĩ 
tòng cầm dã. Quân-tử xả chỉ vãng lẫn cùng då. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Theo hươu 
không có thợ săn đề theo mỗi vậy. Người 
——-Quận-tữ bỏ đi vì theo thì tiếc vô-cùng vậy. 


ГОТВАМ: Phàm người ta phần nhiều có lòng 
tham thấy lợi пһат mắt làm liều cũng như mỗi khi 
đi săn không có thợ săn đưa đường. Say mồi không nghỉ, 
đuổi con thịt vào rừng sâu đã không được mồi lại còn mệt 
môi, thẹn-tiếcvà còn nhiêu sự nguy-hiềm khốn-cùng nữa. 
Vì vậy. phải người Quân.tử biết vận mình, ngồi câu cá 
bằng lưỡi câu tháng nhu Khương -tử - Nha thë 
mới là biết vận Trời mà chờ Thời. Vận đã gian-chuân 
thì có lưỡi câu sắc bén mồi thơm cũng không được cá. 
Đó là ý-nghĩa của bậc Quân-tử thất vận chờ Thời vậy. 


Người xưa có câu : 





Tho lai dó diều thành công dị. 
x Vận khứ Anh-hùng äm hận da. 
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Ж Bé là Thiên-Mạnh theo ảnh-hưởng thời-gian mà- 
Eep wá-quí bần-tiền an bày. Khi Thời dën những người ` 





_ thường di câu-cá cũng thành công dễ dàng, vận mà bỉ thì 
— bậc Anh-hùng cũng phải bó tay mà nuốt hận. Hào này 
E Ihánh-nhán muốn гїп người Quân-tử phải hành-động 
5 “Thời mà Đạo Thời to rộng lắm thay ! và Thời-Đạo , 
_ tức là Dịch-lý. Thông Dịch-lý thì hiều Đạo Thời dễ 
еми т уду. 





à т Người xem qué phải xét - doan cho lường. g... tần. 
Жы sç Dịch-lý không thiểu sót đều răn. 


`» 


о0о" 


Tik 10. KYI: R É ЯЕ 2u ° 
K 368348 E 42.2: 41 ° 


D.A. Lục -tứ: Thặng mà ban như. Cầu 





ВЕ. hôn сап, vắng cát vô bất lợi. 


D.N. Hào lục-tứ : cưới ngựa vướng chân 
không tiến được, cầu hôn đi thi tốt không gì 
không lợi. 


B.N.C.H. Hào âm mềm ở vào cảnh gian-chuân, 


kháng thể tiến lên, cho nên lấy cái tượng cưỡi ngựa 
vướng chân không tiến được. Nhưng hào sơ-cửu giữ 
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cái chính-dính ở dưới đề ứng với mình, cho nên lời 
chiếm là cầu hôn ở dưới thì tốt, š 

LỜI-BÀN: Hảo Luc -té tượng ngôi 
gần “Миа (ngôi Vua là ngôi 5) tức là ngôi 
Đại- thần. Hào âm ở ngôi âm là âm thịnh. Ví 
như cưỡi ngựa, tượng sự muốn tiến lên, nhưng ngựa bị 
vướng chân không tiến được, vì cái vận còn ở trong 
vòng gian-chuân tuy сап Vua được chức Đại-thần 
— nhung chưa gặp thờinvận thì cũng như ngựa vướng 
chân. . š 
A Cầu gà cưới thì tốt. Hào lục-tứ, âm mềm,. 
hưởng ứng với hào sơ-cửu dương cứng. Dương ở 
chính cung dương ở dưới như người Hiën ở dưới chưa 
có người tiến-cử. hào này ditim người Hiën 
ở dưới về giúp mình thì tốt, mà không có gì là 
không lợi Vì âm mềm ứng với dương cứng. 
Dương cứng giúp tài, giúp sức cho âm mềm thì không 
gì là không lợi. Cho nên Thánh-nhân nói là đi cầu hôn 
ở dưới thì tốt vậy. | 

Trong khi vận Bí thời chưa tới như Bái-Công 
còn giữ chức HHuyện-thừa biết kết-nạp các nhân-sĩ 
hiền-tài trong nước, sau thời đến cho nên Đại-nghiệp dễ 
thành. 


обо 
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_Tiết 11. £ E : R її? £ ВД 


=i 
: “ 
} 


K DA. Tượng viết : Cầu nhi vãng minh dã. 
= D N. Lời Tượng nói ràng : Cầu mà di 
ү tó vày. 
` LỜI-BÀN: Đây là thuyết cầu Hiën. Muốn 
_ cầu người tài, vì mình cầu cái tài của người ta thì 
_ phải đi đến nơi mới gọi là Minh. Minh đây 
ch sáng -suốt biết bồn-phận người đi cầu. Như Lưu-Bị 
< cầu Không .Minh trên "núi Ngọa-Sơn, ba lần 
không duoc mà không chán, như Vän- 
9. di саш. Khuong - Tử-Nha ở bên sông ` 
Vi. Như hào Luc-tu dày ứng với hào So- 
_ceứu Dương cứng, Dương cứng ngụ ý là cái 
PHỦ а а người ở ngôi dưới, cái tài dó hay cái 
_ dương cứng đó có tính-cách hút ám rhu tuy ở 
ngôi trên cũng như điện е hút điện âm, 





Ыы 12. AA: Ф, ў. т J. Я 


О.А. Cửu-nạgũ : Chuân kỳ сао, tiču trinh 
cát, đại trinh hung. _ 
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D.N. На» Cửu-ngũ : Gian chuân, cái ån- 
trach ấy, nhỏ trỉnh-bần tốt, lớn trinh- bền 
hung. 


Truyện : Hào Ngũ ở ngôi Fôn-quí, đương ở 
thời Chuân-khó, nên việc có chỗ không làm, trach 
đức có chỗ không xuống, đó là cuộc Chuân đến 
chỗ ân-trạch vậy. Minh không có uy-quyêền mà 
muốn theo đuổi chính-trị là cầu lấy đạo hung, như 
chuyện Lő-Chiĉu-Công (giết họ Lý làm Lý chạy), 
Cao-Quí Khanh-Công (Nguy Tào-Phát đánh Tv- 
mã-Chiêu làm Chiêu chết). Nên tiêu Trinh thì tốt, 
Tiều-tr:nh ý là chỉ:h-đốn lạt Чаа dần. Nếu Bàn- 
Canh, Châu- Tuyên tu Đức dụng Ніёа, trở lại chinh- 
trị của Tiên-Vương, mà Chư-hầu chiều phục, nghĩa 
là lấy cái Đạo nhuần - thấm dần Чап Chính - trị 
mà không dùng đến sự Hung-bao, lại không phải 
điềm - nhiên không làm như Hi, Chiếu đời 
Đường vậy. 

Chu -tử nói rằug : Xé- cái thuyết trong 
Dịch- Truyện của Trình-Di không rõ ở chỗ: không 
phải điềm-nhiền không làm như Hi, Chiza đời 
Đường ; hai người không giống nhau, Chiếu th 


cần làm việc, Hi thì không cần làm. 
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_B.N.CH. Hào c?ửu-ngũ tuy lấy dương cứng ở 
nh giữa ó ở ngôi tôn-quí. nhưng đương lúc gian-chuân 
trong chỗ hiểm, tuy có hào lục-nhị làm chính 
тА nó là âm mềm tài yếu, không đủ đề giúp-đở 
o sơ-cửu. làm dân ở dưới, chúng ёи theo 
hào cửu-ngñ là thề của quẻ Khẩm, có ân-trạch mà 
у thề ban ra, đó là cái tượng của ân trạch trong 
їс gian-chuân ; kë xem đề sử việc nhỏ thì giữ đường 
Е: ính-đính có thề về sau được tốt, đề sử việc lớn 
SỐ y là _chính-dính cũng không khỏi hung. 

s= = 'I-BÀN : Hào dương ở ngôi thứ 5 tức là 
23 ngôi Vua. Nhưng Vua ở trong lúc gian- 


E i thi нау: yếu - "анас, Hào аи xóa với 


enn thì quyền hành bị taché ы “không 
1 được tôn-trọng. Ân-trạch trong lúc gian-chuân thì bị ban 
_ ra một cách khó khăn. Ban ra ít một cách chính-đdính 
Ì còn được tốt lành, ban ra nhiều cũng một cách 
chính-đáng thì sẽ bị hung ЯФ, và sẽ là người buôn 
|, nh bán tước. Một khi ân-trạch ban ra dân-tình 
chôr ông ura-chuóng thì uy-quyên Vua lu-mờ trong cëi 
“lối tăm, đó là Vua trong lúc gian-chuân vậy. Nhưng 
| Sy. ong Мс kiền vận, trong nước Bầy-tôi hèn-nhát uy- 

` s. j = ước, tôi Hiën ân-núp ở xa xăm, Vua 
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phải biết cách chin Hiën Аа? Sr. 
Hào này ý nói thôi gian-chuân của Vua vậy. 


xXx 


"Ta. ZO: LAFWA 
o o 

D.A. Tượng viết: Chuân kỳ cao thí vị 
quang đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Trong lúc 
gian-chuân cái ân-trạch ấy thí ra chưa sáng 
vậy. 
LỠI-BÀN : Ở đây vẫn nói cái thời gian-chuân 
của Vua, khi Vua trong lúc gian-chuân ân-trạch ban 
ra chưa được sắng-suốt, như muốn nói sw buôn quan 
bán chức, người tài bị ở xa lánh mà những tụt hèn 
nhát bợ-đỡ lại được ân-thưởng nên sự ân-trạch 


không ảnh-hưởng vì chưa được công-minh. 


xXx 


Tiết 14 2: P SE. kao 
3. Ир. 3Ÿ chư ° | 

D.A. Thượng-lục : Thặng та ban nhu, 
khắp huyết liên như. 
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| D.N. Hào thượng-lục : Cuëi ngựa 
vướng chân không tiến, khóc ra máu liên-miên 
vậy. | 

B.N.C.H. Hào sáu là âm mềm, không có ứng 
viện ở cuối chỗ gian-chuân tiến nữa thì không có ' 
chế di, chỉ có lo sợ mà thôi, cho nên tượng п“ 
như thể. | | 


LỜI-BÀN : Hào Thugng-luc là hào âm ở - 
ngôi âm, tức là âm mềm ở ngôi trót. Âm mềm 
là tài hèn sức yếu mà lại ở ngôi trót trên cao. 
Muốn lên không lên được, muốn xuống không xuống 
пої, cưỡi ngựa muốn tến ngựa vướng chân, muốn lui 
lui không được tài hèn, sức yếu không kë ứng giúp lại 
ở trên cao trót vót, thì sự hiêm-nghèo cùng-cực, vì vậy 
Thánh-nhân mới nói là khóc ra máu liên-tiếp. 


Маи thuộc âm, âm ở ngôi âm cho nên mới gọi 
là hiên -tiếp Đó là tượng sự gian - chuân đến 
cùng-cực, không người phù giúp, đến -mình cũng 
không thê giúp được mình vì tài hèn sức yếu như 
thể thì nghiêng-nghèo lắm thay. 

Tượng : Khóc ra máu, là lấy thê của quê Khẩm 
mà nói theo Y-khoa lrung-quốc Khẩm tượng lš máu 
huyết. Hào trói của quẻ Chuân tức là trong sự 
gian-chuân đến cùng-tột, mà Khẩm tượng máu ở trên 
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quê Chân tượug động cho nên mới có tượng là khóc 
ra máu dë tả lúc cùng-cực của què Chuân, 


xXx 


Tiết 15. # =): ДУ Ф 2u о 
# 7] + ử, ° | 


es: D.A. To viết : Къар huyết liên như 
hà khả trường dã 2 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Khóc ra máu 
liên-tiếp có thề lâu được chăng ? 
Truyện : Quê là việc vậy. HHào là thời của 
việc, phan ra ba lai phin gìp hai dú dë Sa 
cái lý của Tượng. 


LỜI-BÀN : Gian-chuân đến đây là cùng cực 
phải đến khóc ra máu liên -tiếp là cảnh quá 
cùng-cực rồi. Khóc nghĩa là lúc đau thương quá 
cái lượng của bậc nữ-lưu và đề tả rõ hào âm ở 
ngôi âm cùng-cực của thời Chuân khó. 

-Câu hôi: Có thê lâu được sao ? chỗ này Thánh- 
nhân muốn khuyên người xem rằng : Sự đau thương đó 
là vận Trời, không thë lâu được vì Вї cực thì Thái 
lai, đạo Trời Đất là như vậy. 
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х zs > Trong kinh Dzan thi vận 1 thitiết 9 của thiên 
i ; N h tật "loại khởi-thủy nói: «Nước Mẹ, đại-dương, khóc 
E ó bốc lên và biển trong mặt Trăng, mặt Trăng sanh ra 
= i pe nuôi ш. Phas sn là một a ag еши 


7 của xây quả Đặt của ta . kiếp thứ tư, theo 
= thu 1yZt của ông Darevin thì có 52 triệu năm là ít có lē 
E Е hơn nữa, mặt Trăng ở trong cái khối của quả 
ве. ra. Nhung Thšn-Bí học lại dạy ngược lại. 
= đặt Trăng già hơn quả Đất nhiều, chính là mặt 
_ Trăng sanh га qnà Đất vì vậy nước thủy-triều lên 
3 _ xuống là ở sự hút của mat Trăng mà chúng ta 
= thấy rằng các chất lỏng trên quả Đất lúc nào cũng 
__ muốn bốc lên đến Mẹ nó. 
| Р а | РБЕ | | 
=:  Tóm-tát : Quê Chuân thi được Nguyên, Hanh, 
Lợi Trinh chớ dùng có sự đi ấy, lợi về sự 
ng Chư-hầu. с: 
= Индо sơ-cửu : ус еы lợi ở su Trinh- về: 
Е dung Chư-hầu. : 
Luc-Nhi: Què Chuán, như quanh như co 
_ như cưỡ: ngựa vướng chân không tiến được, chẳng 
phải giặc cầu gà cưới. Con gái trình-bạch không hứa 
К. (khóng За tên tự) mưởi năm mới hứa gå. 
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Lục-tam : Theo Hwou không có thợ săn chớ 
vào trong rừng. Người Quân-tử Ыё cơ sự không рі 
bằng bỏ di, đi thì hối tiếc. 

Lục-tứ : Cưởi ngựa vướng chân không tiến 
được cầu gà cưới di thì tốt không gì không lợi. 

Cửu-ngũ : Lúc gian-chuân ân-trạch ấy, nhỏ mà 
chính-dính thì tốt, lớn mà chính-đính thì hung. - 

Thượng-lục : Cưới ngựa vướng chân không 
tiến được khéc ra máu liên-tiễp vậy. 


ХХХ 
Chuàn quái Tóng-luàn 

Sau cuộc Kiền Khën ví như Đạo Dương Âm 
đã định vị thì đến cuộc Chuân. Như khí Dương đã ˆ 
г thâm-nhập vào khí Âm trong khi hai khí biển-chuyền 
— Iè cuộc Chuân, khi khí Dương của đàn-ông bắn vào 
рар cái trứng trong đạ con người đần-bà thì trong 30 
giò nó chia cái trứng ra làm hai phần, 50 giờ chia ra 
làm bấn và 60 giờ chia ra làm 8 (đây là những sự 
nghiệm-xét của các Bác-sĩ về sự thai-nghén của dàn- 
bà), theo đúng với luật Âm Dương song tiến của 

- Dịch-lý. _. 
Trọng thời-kỳ này là thòikỳ Chuán mà cái 
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trứng phân ra làm 2, làm 4, làm 8, đề -đi lập thành 
các nguyên tử đầu tiên đề thành lục phủ ngũ tạng con 
người. Nên tượng quẻ vẫn có 4 Đức : Nguyên, Hanh, 
Lợi, Trinh, chớ dùng có sự đi ấy; lợi về sự dựng 
Chu-háu, là lý ấy vậy. 


Xét xem Hlào-từ thì Thánh-nhân lấy : (Hlào-sơ) 
sự quanh co lợi ở sự Trinh-bền lợi dựng Chu-hầu 
mà không lấy tượng là ngựa. là hươu..Lúc: sơ khởi 
Âm Dương gặp nhau, chưa chắc đã ` thành-tựu, như 

âm dương giao nhau của muôn loài, nên nói lợi ở chỗ 
trinh-bền, mà nếu đậu được thì lợi về sự dựng 
các co-thë của bào-thai, cho lục phủ ngũ tạng cũng 
như trong nước lúc âm dương cân-đối, có sự thái. 
bình thịnh-trị ất phải có sự dựng Hàu đề trị dân, đề 
bảo-tồn Trăm họ. 


Bất dâu Hào lục-nhị trổ lên “Thánh-nhân 15у 


cưởi ngựa vướng chân đề tượng cho ba Hào: 


lục-nh†, lục-tứ và thượng-lục. 


Trên đã giải vì sao lại tượng ngựa và 
hươu. Hào lục-tam lại nói: người Quân-tử biết 
cơ sự không gì bằng bó di, đi thì hối tiếc. Xem 
dụng tâm của Thánh-nhán ở cuộc Chuân, tuy chuân- 
chuyên nhưng vẫn phải tiến nên tượng ngựa, mà liến 
lên ất phải có sự quanh-co vì chân ngựa bị vướng cốt. 


783 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


đề tà cho rõ cuộc gian-chuân. - 

Riêng chỉ có Hào Củu-ngũ hào tôn-quí nhất 
trong quẻ mà lại trung-chính thì nói đến ân-trạch, 
"nhổ mà chính-dính thì tốt, lớn mà chính-dính thì 
hung. 

Lấy gần mà nói như người đàn-bà mới bắt đầu 
có thai chớ nên quá b5, bồ nhiều thì e động thai, thai 
lớn quá khó đẻ thì hung, cho nên khuyên như thë. 

Lấy việc đời ra mà nói thì trong lúc gian-truân, 
nếu ai đã trải qua thì thấy гб, muốn di, di không được 
muốn ở, ở không yên. Như lúc Triệu-tử-Long phò 
Lưu-Bị phó yến bên Ngô. Không di thì sợ Ngô cho 
là hèn-nhát, đi thì št có sự nguy-khồn đến thân. Hóa 
cho nên cuộc Chuân là một trạng-thái 'nguy-khồn ở _ 
trước mắt mà trong lòng náo-động bất-yên. Nên trong 
6 hào “Thánh-nhân đã cân-nhắấc từng lời-từ đề giải 
cho rö từng trạng-thái một trong cuộc chuân-chuyên 
vậy. 


6:9 
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"P> 
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SƠN ы 


7 
6 

Tiết 1. % 3 HE 4, pè Ж ` 
ERRA ° 27 4 MRN 


жаз]. 


D.A. Mông Hanh phi ngã cầu Đồng Mông. 
Đồng mông cầu ngã. Sơ phê cốc tái tam độc 
tắc bất cốc lợi trinh, 

D.N. Què Mông hanh-:hông chẳng phải 
ta tìm trẻ-thơ u-tỗối, trẻ-thơ u-tõi tìm ta; 
mới đầu bói thì bảo, hai ba lần phiên nhàm 
thì không bảo nữa, lợi trinh-bën. 

Truyện : Què Máng có đạo Chí Hanh, hào 
lục-ngũ là chủ cuộc Mông, mà hào Cửu-nhị là kë 
phát-huy cuộc Mông. Hào 5 và 2 là chính ứng. Hào 
2 18у cái đức cứng giữa ở dưới, dương lấy Đạo tự 
thủ chí-thành chờ Vua cầu mình, mà sau ứng với, 
không phải ta tìm trẻ-thơ u-tối, lời chiếm quyết vậy. 
Mới đầu bói bào cho, gọi là Chí-thành. Nhất ý cầu 
mình thì bảo cho, hai ba lần phiên nhằm nën không 
bảo nữa. Đạo phát Mông lợi là Trinh - chính. 


Но Dương nói rằng : Chậc chuân-khó lập Chư-hâầu, 


trong cuộc Mông-lung Vua cầu ta, có đạo Thầy-trò vậy. 
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Trời Đất đã có ngôi thì Đạo Thây-trò lập. 

B. N. C. H. Quê Сап cũng là tên qué ba vạch, 
có mật hào dương đứng ở trên hai hào âm, cho nên 
đức nó là dừng, thôi, tượng nó là Núi. «Mông» 
nghĩa là tối-tăm, các vật mới sinh mà tối chưa sáng, 
Quê này là Khẩm gặp Сап, ở dưới Núi (Cấn) có 
chỗ Hiềm (Khẩm) nghĩa là nơi mờ-tối, ở trong hiềm- 
nghèo, ở ngoài đứng dừng đó là cái ý của sự tõi- 
tấm, cho nën đặt tên là qué Mông. 

Từ chữ «Hanh» trở xuống là nhời chiêm-đoán. 
Hào «Cùu-nhj> là chủ què trong và què ngoài, 
tính cứng ở giữa, thường hay ban phát sự tốintăm 
cho người,mà lấy hào <Luc-ngü> âm mềm với dương 
cứng ứng nhau, cho nên gặp được quê này, thì được hanh- 
thông, «Та» là hào hai. < Trẻ-thơ > là non-nớt 
tối-tăm, chỉ hào 5. Kë bái là hạng tối-tấm thì mình 
di tìm người ta mà sự hanh-thông thì ở mình. 
Người ta tìm mình thì mình xem lë nên chăng mà 
ứng với họ. Minh tìm người ta ЇЇ] nên suy cùng sự 
sáng-suốt, сһиуёп-пһаі mà hỏi. Sự sáng-láng nuôi kë 
tối-tăm, kẻ tổối-tấm tự nuôi lấy mình có điệu lợi ở 
sự chính-dính vậy. | 

LỜI-BÀN : Què Mông ở trên có quê Сап, ở dưới 
có quê Kham. Như quả Đất vì lớp vô mỗi ngày mật 


dầy, khí nóng không dọi ra dược tích-tụ lai trong, nên 
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nhiệt-lực gây ra những cuộc động-đất ghê góm, дао lộn 
lớp уб xuống dưới khối bầy nhầy nóng cháy lên trên nên 
Chăn đồi thành Cấn. Quẻ Сап —— là hình lượng 
quê Chãn lộn ngược == . Cấn HỆ núi, những giấy 
núi dài là do sự động- đất. Trên cái Sao sáng các loài 
thạch ở lớp ngoài đều chảy ra nước, cháy đỏ như 


lửa nên nét liền ở trên hai nét chấp. _ - 


Chăn = = Khàm — Cấn — = Kiền = , chỉ 
những thời-kỳ_ biển hóa cha Khối dương-khí, kề từ 


ánh-sáng nguội dân thành vật-chất. 


Топ за 2 Ly —— Đoài — Khôn = = 
chỉ cách bičn-hóa của khối Âm-khí kề từ vật-chất 


cứng гап tan dân ra thê khí. 


Quê Сап nếu ta v£ liền thì hình cái núi A 
đứng ngăn-cản. Vì vậy có nghĩa Đứng, Thôi Qué 
trên là quê Chuân nói lúc sơ-khai của muôn vật, 
những cảnh gian-chuân khá khăn của lúc sơ-khai. Mói 
sơ khai thì muôn vật còn mông-Ìung mờ-tối. 


— Lúc mới đầu trước khi sinh ra người ta có 
xương có thịt trong Vũ-trụ âm-u chỉ có những bóng 
cùng hình đối với con mắt nhà Thấu-thị. Như trong 
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kinh Dzan thi-tiët IV tiết 15 : thiên Nhân-loại khởi- 
thầy có giải lúc mông-lung của Tạo-hóa thành người 
ta: ““Bầy lần bầy cái bóng người sau nầy (không có 
tinh-thần) đã sanh ra mỗi bóng một màu, một loại 
bôi vì cha chúng là bậc hoàn-toàn của loại nó”. 
` Trong chú-thích có chỉ rằng : câu trên tượng - trưng 
màu da của mỗi loài người phát-triền sau пау trên cối 
Đất Các Гао-һба sanh ra người đều không tới muc- 
dich cũa họ. Các phép-máu tuyệt-đối làm ra người 
có Trí-tuệ tâm-lnh và bất-diệt trong tâm-thần, họ 

ču bị thất-bại và người ta cho rằng họ bị phạt vì sự 
thất-bại của họ. Nhưng phạt họ thế nào 3 chỉ là đầy 
họ giam-cảm trong На-0161, mà giới Њар nhất là quả 
Đất ta ở (hành-hnh thấp nhất đối với cả giấy hành- 
tính) Một Kiếp nghĩa là một vòng luân-hồi. Trong 
cối tốntăm của vật-chất hay trong < xác-thịt người >. 
Mẫi người ở ngôi dưới Cha nó (Tạo-hóa). Nhưng 
người Cha không xương thịt không thê sanh ra những 
đứa' con có xương thịt. Con cái của nó là ma vô- 
hình уо trí-tuệ. Bởi vậy người ta gọi nó là giống Bóng. 
Mới sơ-thủy sinh ra người trên cối Thế là cối tór-tám 
âm-u. Như vậy Thánh-nhần mới đặt qué là Mông 
là tối-tăm, tuy tốitấm nhưng vẫn cŠ luật-pháp, sự 
hành-động vẫn được hanh-thông. Trên là Núi dưới là 


Nước, Núi đề dừng chỉ các vật, Nước ở dưới bốc hơi 
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lên che thì bị mò-tõi. Nước lưu-loát bốc thành hơi, 
vì vậy gọi là hanh-thông. Câu : «chẳng phải ta tìm 
_ trê-thơ tõi-tăm, trẻ-thơ tối-tấm tìm ta» có một ngụ-ý 
rất thiêng-liệng, Phải trở lại thuyết Nhân-loại khởi. 
thủy, lúc mới thành loài Người mới có thề hiều được. 
Chữ «Та là ta đây là cái thân-xác của ta đây, cái vỏ, 
cái dấu cho dễ nhớ, cho biết cái hình đó là «ta» 
« Trẻ-thơ tối-tấm», « [rẻ-thơ» ngu cái ý non-nớt, nhỏ 
bé và tối-tăm. 


Theo thuyết xưa thì Tạo-hóa sinh ra giống chỉ 
có bóng, tức là ta gọi là linh-hồn hay vía trước 
“khi có xác - thị ta thành hình. Lúc mới đầu 
như bóng bay lượn. Cái обе rễ của ta ở trên 
Thượng-giới không tao nên cái xác-thịt của ta, ta 
thấy người đầu tiên ở những thê của kë sinh-sản, theo 
cách thiêng-hêng «vô hóa> như là một vật khí hình, 
không đông-đặc và kháng có tinh-thần. Nó không cớ 
"một nguyên nhân аё làm trung - gian cùng người 
cối dưới tức là người có tính-thần trong óc thê-chất, 
уі пб không có tính-thần. Bç là cái vå không có 


Tâm-linh..: 
Ta thử hôi : Ai làm cho người và vật khác 


nhau trong cái vỏ vật-chất cũng làm bằng một thứ vật 
giống nhau, rung-động bởi một доп: y như nhau, 
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Ít ra người chỉ là một con vật thêm một thần-lĩnh 
lnh-động giam cầm trong cái vỏ vật-chất > Theo trong 
bản-thảo chú-giải kinh Dzan dàng Tạo-hóa là những 
đăng chúa-tÊ hay là Elohims : người thì tạo ra Adam 
theo thứ bậc về cối Đất, người thì thôi cho nó linh 
động bằng cái hơi sinh-khí và người thứ ba tạo cho 
nó một linh-hồn linh-động. : 


«Trẻ-thơ» đây có ý - nghĩa cái lình-hồn hay 
Trí tuệ của người ta lúc mới đầu còn non-nớt tõi- 
tăm quá: cho nên nói < Trẻ-thơ > tối - tăm tìm ta, 
không phải ta tìm «trẻ-thơ». Xác người ta mới lọt 
làng đã có sự linh-động cũng như mọi vật, cái tri- 
tuệ dần dän sáng-láng nhờ sự học-hỏi Vậy thì ° 
người ta không bao giờ di tìm sự tốităm. Vì ta di 
tìm sao được linh-hön, chỉ có lỉnh-hồn phải tìm cái 
xác của ta mà cha mẹ ta tạo nên thân ta là vật- 
chất mà cái thê của ta là cái lnh-hồn mà cối thượng- 
giới ban xuống tìm và nhập vào cát thân-xác ta, vì 
vậy nó phải tìm ta. Mật lý nữa là hnh-hồn nhỏ hơn 
xác người và vía lại nhỏ tti như những Ha ánh- 


sáng, theo Bác-sĩ Lancelin nghiên-cứu về Linh-hồn-học. 
Mới đầu bói thì bảo .- Bói là đề xem cơ 


Trời đề tránh hung, theo cát đề làm điều thiện bỏ 
điều tà đó là nghĩa chữ bói. 
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Câu nầy có nghĩa là mới đầu xem biết sự Һау 
15 bào cho. Соп người ta lúc sơ sanh ra tính gốc 
thiện vì lnh-hồn mới ở thượng-giới nhập vào xác 
người, tính bao giờ lúc đâu cũng lành, triểu tâm 
người vào điều thiện. Sau người khôn lớn nhục-dục 
. đầy dy, ham muốn mù-quáng, cái <«Bản-thiện» của 
người bào cho người nhiều lần người không nghe. 
Thấy đó là phiền nhàm cái bản-thiện lần lần mất đi 
không bảo nữa vì vậy con người ta phải ở trong 
cảnh mông-lung tối- tấm quá cha nên Thánh-nhân 
khuyên rằng : phải chính-dính bền-bỉ theo cái gốc 





Thiện của con người thì có lợi, nghĩa là như vậy. 
: Tại sao lấy hào-nhị là «Та» và hào-ngũ là 
k <Trë-tho> ? mà Chu-Hi đã nói trong Bån-nghīa. 
~ Theo tượng các hào thì hào nhị tượng bàn dân 
Thiên-hạ hào-ngũ tượng ngôi tôn-quí của vị Vua chúa. 
Sao lại gọi hào ngũ là «trẻ-thơ» là ngôi Vua nhưng 
là Vua còn nhỏ non-nớt trí-óc tối-tăm. . 
Hào nhị có hào dương ở đó sao lại chỉ là ta ? 
Cái huyền-diệu ở trong đó thật là vô-cùng uyën- _ 
chuyền. Qué Khåm có một dương ở hào cửu-nhị là 
hào sáng ví như người Hiën-tài sáng - soi ở {тога 
Th:ên-hạ. Hào Luc-ngü tuy là ngôi tôn-quí nhưng 
"trong cuộc Mông có nghĩa là Vua còn non-dại cho 
nên mó! có tượng ấy. 
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Như Тло. Ві di cầu Không-Minh phải tam-cố 
thảo lw, như Văn-Vương dich thân đến bò sông Vị 
đề cầu Khương-Tủ-Nha vậy. 


Chẳng phải ta tìm trẻ-thơ tõi-täm. Cầu 
này “Thánh - nhân cho ta hay rằng : hào cửu - nhị 
là hào dương hút âm, âm phải đến thì mới đúng 1 
thiên-nhiên, hóa cho nên Thánh-nhân nói chàng phải 
ta tìm trẻ-thơ tõi- tăm, trẻ -thơ tõi- tăm tim ta. 


"Mới bói bảo сһо-. Mới đầu Thánh-nhân còn 
khuyên-răn bảo ban, nhưng vì sự non-nớt tốităm 
nói đến 2, 3 lần, nói mãi không nghe thì không 
bảo nữa và lại nói : Lợi tốt về sự chính-bền tuy 
Thánh-nhân không bào : Vì trẻ còn thơ tối-tấm 
quá chưa có thë hiều được sự chiếm bói, không 
bảo nữa và гїп nó phải chính-dính trính-bền thì có 
lợi. Răn phải học-tập thêm nữa rồi sẻ hiểu. Cũng 
như một đứa trò nhỏ mới học vỡ-lòng mà đề một 
ông Thạc-sĩ dạy, hay một trò nhỏ học võ-lòng hồi 
về Kỷ-hà-học hay Số-học, thì có muốn dạy năm bảy 
lần đi chăng nữa cũng như nước 0 lá khoai bao giờ 
cho nhaän-thŠm được cái nghĩa-lý của sự học - hỏi 
quá cao, vì vậy Thánh-nhân khuyên nên trinh-bền thì 
có lợi, vì tuy nó thơ-ấu trong sự tổi-tăm nhưng nó 
biết đi tìm nơi đề học-hỏi. 
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Y nghĩa như vậy uyên-chuyền vô -cùng và tả 
гб lúc mông-Ìung, non-nớt tối-tšm của con Người vậy. 
хХх 

Terc AI: ZUTA 
K, Bề aa R + 

D.A. Tượng viết : Mông Son hạ hữu 
Hiềm, Hiềm nhi chỉ Mông. 

D.N. Lời Tương nói rằng : Quẻ Mông 
dưới Núi có sự Nguy-hiềm mà ngừng-chỉ 
là Mông. 

B.N.C.H. Бау lấy Tượng quẻ, Đức qué đề 
thích tên quẻ có hai nghĩa. i 

ІОТ-ВАМ Dưới Núi có Nước, núi có tính ngăn 
cách làm dừng các vật, nước có tính-cách bốc hơi lên. 

Hoi nước bốc lên bị ngừng lại kết thành mây 
mà che núi. Như ta thấy những quả núi bị mây che 
thì tối-tăm. : 

Tuy có sự hiềm-trở ở trong, ngoài phải dừng 
đứng lại không đi được. Như vậy thấy sự nguy-hiềm 
ở trong mà biết ngừng-chỉ được là- người biết cái 
thời của mình phải trải-qua những lúc cơn đen vận 
tüng, cho nên ngừng lại không tiến vì còn trong lúc 
mông-Ìlung đen-tối. Lời Tượng nói trên đây lấy Đức 


tính qué đề giải cái nghĩa của quê Mông vậy. 
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D.A. Mông Hanh, di Hanh hành thời 
trung dã. Phi ngā cầu đồng mong, dóng móng 
càu ngä, trí ứng аа. 


D.N. (a) Quê Màóngthihanh-thóng, іду sự 
hanh-thônz làm đúng thời vậy. (b) Chẳng phải 
ta tìm trẻ thơ tði-tắm, trẻ thơ tói-tam tìm ta, 
cái trí ứng nhau vậy. 


LỜI.BÀN а) Lấy cái lẻ hanh-thêng làm 
đóng thời. (Xem lòi-bàn ở tiết 1) Quẻ Mông là 
thời tố tấm. Tối tấm mà lại hanh.-thông sao được) 
Trong nhà thì không yên-ỗn, ra di thì bị ngăn-dừng 
như thể sao lại gọt là hanh - thông ? 

Thưa rằng: Vì sự nguy-hiềm đây ví như 
mây nước, nay tan mai tụ theo cái vận con người. 
Nếu làm cho đúng thời của nó mới gọilà hanh- 
thông được. Như đĩa по chưa học hết vần bắt 
đọc sao được? Vậy phải cho nó học chữ cái, chữ 
con theo trình-độ non-nớt của nó thì sẽ арос 
hanh-thông là ý như vậy ? 
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b) Câu này đã giảng ở tiết 1 như vậy thì 
cái trí của 'Ihánh-nhân với trẻ-thơ tối tấm ứng nhau. 
Chỗ này rõ ràng là Thánh-nhân đây tượng Đạo Trời, 
trẻ-thơ tượng sự tố-tăm của tâm-hồn người. Tâm- 
hồn người ta tuy bị cái xác-thị chỉ phối đưa соп 
người vào nhiều đường trụy-lạc tối-tšm vì nhục-dục 
nhưng tuy vậy bao giờ cũng nhớ đến cái gì thiêng- 
liêng đã sinh ra nó, tức là trẻ-thơ tối-tšm thật nhưng 
cái trí nó уап ứng với Đạo-lý của Thanh - nhân. 
` Thánh-nhân cũng như một ngọn đèn ban đêm tối mà 
những con thiêu-thân đăng xa bay lại vậy. 


xxx 
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tái tam độc, độc tắc bất cốc độc mông dã. 

Mông di dưỡng chính Thánh công dã. : 
D.N. Mới bói bảo cho lấy cái cứng ở trong 

vậy, hai ba lần thì nhàm, nhàm thì không 


\ 
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bảo, phiền nhàm tối tầm vậy. Tổối-tăm đề 
nuôi dưỡng su chính-trực đó là cái Công của 
bậc Thánh-nhân vậy. 


Truyện : Lấy sự thống-nhất cuộc Mông chưa 
phát та mà dưỡng cái Chính của nó, đó là cái 
công của lhánh-nhân. 


Но Trương nói rằng: Đương thời trẻ-thơ, 
thống-nhất lại không khó, cái nhân-dục chưa khởi lên, 
Thièn-lý thực còn, người ta ở thời phải che-chở: - 
dựZag-dục thì được hư-tịnh thống-nhất. EHồn-nhiên 
Trời thành-thyc thí xuống làm ra động-tác, đều là 
Thiên-lý vậy, không phải là cái công của Thánh-nhân, 
khởi ở đây ru! Phát ra тї sau cấm di (Học-lý) thì 
sự ngăn-cách khó tháng được. Dưỡng Chính trong cuộc 
Mông là sự Нос đến Chí- Thiện. 

“Sáu Hào quê Mông thì 2 dương trị cuộc Mông, 
4 Âm đều là chỗ Mng-lunơ. 

Chu-Tử nói rằnz: Nếu trong cuộc Miâng-muội 
u-tối, đã tự mình làm sự bất-chính, ngày kia do đâu 
tụ-hội được cái Thánh-Công > : 

В. М. C. H. Lấy thề qué đề thích lời què. 
Hio ctu-nhi lấy cái Đạo có thề hanh-thông được, mở 


mang sự tối-tấm cho người mà lại được đúng thời, lẽ 
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nói như những việc ở dưới, đều là dùng Đạo hanh- 
thông mà theo lë nên chăng vậy. 

(Trí ứng» nghĩa là Hào Cửu-nhị cứng sáng, 
Hào Luục-ngũ mềm-tối, cho nên Elào-nhị không tìm 
Hào-ngũ mà Hào-ngũ tìm Hào-nhi, cái Trí của nótự- 
nhiên ứng nhau. «01 Cương Trung» nghĩa là đã 
cứng lại ở giữa cho nên biết cách dậy-bảo mà có ` 
tế- độ. «Độc» là Nhàm nghĩa là hỏi 2, 3 lần - 
thì kë hỏi cố-nhiên là nhàm, mà kể bảo cũng nhằm 
vậy. lrẻ-thơ, đề nói sự chính-đính, tức là cái công 
làm nên Thánh - nhân, sở-dĩ đề thích nghĩa chữ 
«Lợi- Trinh». 


LỜI.BÀN: Mới đầu thì bói và bảo cho vì 
lấy cái lë có Dương cứng ở cung giữa. “Thánh-nhân 
thấy trẻ-thơ đến, tuy thấy trẻthơ nhưng thấy 
có trí ứng với Đạo-lý, vì thấy nó là Dương ở ngôi 
chính-trung, vì vậy mới bói bảo cho. Nhưng 2,3, 
lần hỏi mãi, thì Кё hỏi cũng nhằm, người bảo cũng 
nhàm cho nên đó là tốităm. Töi-täm đề nuôi sự 
chính-dính, phải biết sử sự cho đúng với sự tői- -tăm, 
của trẻ-thơ cho nên muốn học tám cao phải qua tầm 
thấp. lrẻ-thơ phải hoc theo trẻ-thơ đó là chính đáng. 
Thánh-nhân ý muốn nói: Việc đời cũng như sự học đều 
phải theo đúng trình-độ của mình mới giác-ngộ mà thoát 
ra khói sự tối-tăm đó là công của các bậc Thánh-nhân. 


= 
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Đây Thánh-nhân muốn nói rë cái ngôi của Bao- 


lý, sự Tám Đạo của bọn 101-18 т và cách-thức học- 
hỏi đề tự-giác rồi mới giác-tha. 


Tiết 5. 3 w) ° шт 
zd ? = + x 4T ú 4 Э 


DA. Tượng viết: бола Һа xuất tuyển 
Mông, Quân-Tử dĩ quả hạnh dục-đức. 


D.N. Lời Tượng nói rằng: Dưới núi 
suối chảy là quë Mông. Người Quân-Tử lẫy 
đó mà nuôi Đức quả Hạnh. 

Truyện: Người Quân Tử xem Tượng què 
Mông đề tròn cái Hạnh, dưỡng - dục cái Đức- 
sảng. 

B.N.C.H. Suối là nước mới chây ra, tất-nhiên 
phải сһау dần дар. 

LỜI-BÀN Dưới núi có suối là vẫn giữ cái thê 
tượng Căn Núi - Khẩm -thủy Thánh - nhân lấy 
tượng là cái Suối chšy nước là thứ cân-thiết cho 
muôn loài m i chẩy ra, tức còn non-nớt đề tả cái 


cảnh Mông-lung tối-tšm của lúc sơ-khai. Nước đối 
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với thê-chất cũng như Đức đối với tâm-hồn của người. 

Nước mới chảy ra là nước Suối, như Đức còn 
móng-manh trong thời Mông-lung thì người Quân- 
Та dưỡng cái Đức và làm tròn cái Hạnh. 

Nước Suối ở dưới Núi, nước Suối không bao 
giờ ở trên núi được mà Thánh-nhân phải nói đưới 
Núi Suối chây tức là chirő sự thanh-khiết và tính-cách 
của nước đối với núi, cũng như người CQuân-Tử 
bao giờ cũng giữ tròn cái Hạnh dưỡng cái Đức 
cũng như nước suối cháy dần dần thành Sông và 
ra Biên cả, Đại-dương. 


Đó là cái ý rõ-rệt của Thánh-nhân. 


ХХХ 


` ah 1 

Tiết 6. AN : FR % 4Ì JH jh] 
A ° WIUIE {# y243 3 o 

D.A. Sơ-Lục: Phát mông, Lợi-dụng hình 
nhân, dụng thoát cốc dí vàng län. 

D.N. Hào Sơ-lục: Mở mang sự tối-tăm, 
lợi chỗ dùng. hình-phạt người, dùng sw thoát 
góng cùm đề đi thì hỗi-tiếc. 

B.N.C.H. Lấy Âm ở dưới, sự thật l tới.tšm 
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người xem mà gặp như vậy thì nên mở-mang sự tõi- 
tăm của mình, nhưng cách mó-mang sự tốintấm đó 
nên trừng-trị thẵng-thắn mà tạm bổ nó đề coi về 
sau, nhược bằng cứ đề mà không chịu bó, thì đến 
phải hó then hốitiếc. Đó là khuyên người xem 
nen như thể vậy. ˆ 


LỜI-BÀN: Hào Sơ-lục là hào Âm ở ngôi 
dương, ngôi dưới quẻ dưới. Âm là chỉ sự tối-tăm 
ở ngôi dưới thì sự tốităm đến cực-điềm. Thánh- 
nhân khuyên rằng: lợi dùng sự hình-phát người, đề 
mở - mang trí-tuệ khỏi sự tối-tấm. Sao Thánh- 
nhân lại khuyên dùng hình-phạt? mà sao không 
khuyên học-hổi đề mổ-mang trí-tuệ, diệt bó sự tốt 
tấm > HHinh-phạt tức là-chính-pháp, mà chính-pháp 

© trị са một nước. | 
 Chiính-pháp là những luật-lệ: 

— Đối với xác-thịt gọi là hình-phạt, 

— Đối với tinh-thän là giáo-dục, đức-dục. 

Hinh-phạt: dây là những sự-phạt thân-xác 
theo 103112.  HHinh-phạt theo về thê-chất, giáo-hóa 
theo về tỉnh-thần. 


“| A ; ғ A k. A = 
Thánh-nhân muốn nói đây, vì Hào Âm ở dưới, 


sự tối-tấm đến cực-điêm. Vậy muốn mó-mang trí-tuệ * 


— 
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trong sự tối-tăm cực-diềm đầy rẩy Âm-u, thì phải 
lấy sự giáo-hóa thê-chất bằng hình-phạt vì ngôi nó 
mới là sơ-khởổi hãy còn non-nớt, còn có thề uốn- 
nắn được. 

Cái thề còn là thề Âm, thê-chất phải gọt 
rửa sau mới đến sự giáo-hóa về tâm-lnh, chữ 
hình-phạt dùng ở đây đề tả rõ cái thề của Hào 
Âm ở dưới. 

Gông-cùm đây là một hình-phạt chói buộc 
chân tay con người. Саи «thoát gông-cùm» đề di 
thì hấi-tiếc, nghĩa là cùn giữ chân khảag cha đi, 
gông giữ tay không cho cử-động, có ý гап người khi 
còn nzu-dạt, hãy còn trong vận bi không nên di даш 
hay làm công-việc øì, nếu trái lại sẽ nguy-hiềm 
vì đây là dưới qué Kham, là quê ở trong, tức là ở 
trong có sự hiềm-nghèo, vì vậy có lời гап là dùng sự 
thoát gông-cùm mà di thì hối-tếc, thoát sự rằng buộc 
mà tự-động trong nơi hiềm-nghèo sẽ bị nguy-hiểm, 
lúc đó sẽ hãitiếc. Dùng Hinh.phat là vì cuộc 
Mông mới sơ khởi còn non. Như dậy trẻ phải dùng 
roi vọt vì ní chưa có đủ Trí đề theo nhời giáo- 
huấn, răn-dậy, nên ta có câu: «Chương con thì 


cho roi cho усі» là ý ấy vậy. 
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тат Ж ©: 4j H p| 2< + 
HRERL ° 

D.A. Tượng viết: Lợi dung hình-nhân, 
di chính pháp dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Lợi-dụng 
hình-phạt người, đó là chính pháp vậy. 

Truyện. Hào Sơlà Âm ám ở dưới là cuộc 
Mông của thứ dân. Phát từ cuộc Mông của thứ 
dân, nânlàm rõ hình cấm đề bảo гап, khiến nó biết 
sợ rồi sau dậy theo dường Đạo-Ìý. 


Từ xưa bậc Thánh-Vương trị dân, lập ra hình- 
phạt đề giúp dân-chúng. Rö dược sự giáo-hóa đề 
cải thiện phong-tục. Flình-phạt đã lập sau thi-hành 
cách giáo-hóa, chỉcó Thánh nhân chuộng Đức không 
chuộng hình, cũng chưa đủ đề bỏ hình, nên làm chính- 
trị phải lập-pháp trước đề trị lúc đầu cuộc Mông, 
lấy hình dë ra oai, là cốt đề bổ sự gông-cùm, không 
bó gông cùm di mà dậy-dễ thì điều-thiện không đến, 
lấy Hinh Cấm hợp lại, khiến không cảm bỏ lòng ham 
muốn trong thời hôn Mang, sau rồi dần dần năng 
biết Dao- Thiện mà thay-đồi cái Phi- Tâm ay, thì có 
thê thay phong đổi tục vậy. Nếu chuyên dùng hình 
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dë tri dân mà bô sự vô-sĩ mà hóa-trị thì không thê 
thành được, nên di thì có thë lỗi. 


Phép của Chính-sự là khiến dân, do dân, dần 
dần đến chỗ На. Нос ngờ chỗ bắt đầu phát 


thời Mông, căn-cứ vào sự dùng hình-phạt người, 


không ở chỗ không dậy mà giết đi w ! Không biết 
lập-pháp chế-hình sở-dĩ đề dạy-dã dân, bối vì sau 
sự luận hình mà không biết lấy sự giáo-hóa trở lại 
dậy dân. ` ; 

Họ Dương nói rằng: Mông là Vô-tri, dày nó 
mà không hiều, dãn-giải cho mà luôn luôn trái lại, 
không phải lấy hìnhra oai, thì không thường theo vậy. 

Học-Ký nói: Hạ Sô dùng haithứ dó (Hinh- 
Phạt) đề thu lấy cái oai cho mình. | 

Thư (Thuấn-Điền) nói: Cái «Сау» đề dậy, 
là Hình vậy. 


Họ Vương nói rằng: Cấm từ lúc chưa phát 
ra gọi là Dự. (Нос-Ку). 


Thư (Y - Huấn): Chế Quan- Hinh (Nhà 
Thương) lập ra ngôi thứ, dùng dé dây Kê-sĩ mông- 
lung u-tồi chính là Kë- st tối-tăm vậy. 


Họ Hš nói rằng: Rút lời гїп mà tật xấu 
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phải di; không biết khinh-nhờn thì lấy đức khoan- 
hồng mà dậy. i 

B.N.C.H: Lúc méi mở-mang sự mỏng-lung thì 
Pháp-luật không có thề không chính được. Trừng- 
giới là cốt đề cho Pháp-luật được chính-thức vậy. 

LỜI-BÀN:_Hinh-phạt là thê-chất của Pháp- 
luật, Pháp-luật là khí, là hồn mà Hình-phạt là 
thề, là xác. Vậy dùng hình-phạt là đề cho Pháp-luật 
được chính-thức, mà muốn hiều Pháp-luật thì phải 
coi hình-phạt, người ta từ cái nguyên tử nhỏ-Hí mới 
sơ-sinh cũng phải tuân-theo những Pháp-luật thiêng- 
hêng của Тао-Һба. Ngoài những chính-pháp mà một 
nước đặt ra đề trị dân, ta còn phải tuân theo bao- 
nhiêu đạo-luật thiêng-liêng mà ta gọi là «tiên oan 
nghiệp chướng» hay là «số-mệnh» Trời ban cho, . 
ví như luật nhân-quả, luật luân-hồi của đạo Phật, 
luật пёп ёр, luật nhân-duyên v.v... | 

Như ở Hào sơ-lục này là lúc người ta còn 
tối-tăm vì vậy Thánh-nhân nói đến hình-phạt đề 
làm tổ rë chính-pháp vậy. 

ХХХ 


Tes vs tứ = ° #0] 
A 9, J Sr, Е 


D.A. Cửu-nhị: Bao mông cát. Nạp phu 
cát, Tử khắc gia. 
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D.N. Hào cứu-nhi: Bao dong sự tối-tăm 
tốt. Nộp đàn-bà tốt. Con lấy lại nhà. 


B.N.C H. Hào cửu-nhị lấy dương cương 
làm chủ què trong, cai-quản các Hào-Âm, người 
gánh-vác nhiệm-vụ mở-mang Ёё tối-tấm, nhưng chỗ 
trị đã rộng mà tính-tình loài người không đến, không 
có thề một mực lấy tất cả mà quyết-dịnh. Đức Hào 
ấy cứng mà không thái-quá, tức là cái Tượng có 
thề bao.dong vả lại nó là dương đề hút Âm, đó 
là cái Tượng nộp dàn-bà, lại ở ngôi dưới mà có 
trách-nhiêm công-việc ở trên, tức là cái Tượng 
người con lấy lại được nhà, cho nên người có cái 
Đức ấy mà gánh được việc ау thì nên như thế thì 


tốt. 


LỜI-BÀN : Chỗ này lại càng tó-r6 lấy Нао 
cửu-nhị là «Ta», mà Hào lục-ngũ là « Trẻ-thơ» 
lạ càng đúng vậy, Hào Sơ - lục thì nói mê- 
mang sự 151-1%т bằng Hinh-phat người thì lợi, mà 
Hào cửu-nhị lại nói: bao.dong sự tối-tăm thì tốt 
tức là có sự thu-hút của dương-minh ở HHào hai 
với cái Âm tối ở Hào lục-ngũ. 


— Thánh-nhân dùng những chữ mà ta không 
thể tưởng-tượng được cái ý-nghĩa uyên-chuyên ở 


trong, ta có thê nói được là những chữ dùng cũng 
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hìah-dung như luật của Dịch-lý. Như có ai hôi 
ta về pháp chính thìxin đáp rằng: Phàm về Pháp- 
chính thì có 3 thứ: 

lo/ Hinh-phat — 29 Bao-dong— 3° Thưởng- 
lao. 

19/ Hinh-phat: như ở Hào sơ-lục là đề: gọt 
rửa khuyên-răn kể ngu-tối rồi sau mới có thê giáo- 
hóo cho họ được, sự ngu-dốt quá mà lấy đức 
khoan-dung hiền-từ thì không thề mở-mang sự tõi- 
tầm. HHinh-phạt là trạng-thái dưới nhất của hình- 
pháp. 


29/ Bao-dung: là trạng-lhái trung-dung của 
hình-pháp, nó ở thời.kỳ trên sự  hình-phạt và dưới 
sự thưởng-lạo. Bao-dung nghĩa là rộng-rãi tha-thứ 
cho kể có lãi nhưng Thánh-nhân nói đây ở 
Hào - hai là Hào - Dương ở поб Âm được 
trung - chính, tượng kể sáng-suốt. Phàm những 
kë ngu-tối thì dùng đến Hinh-phat mới công-hiệu 
vì thân họ cũng như có cái vó-dày bao-phủ ánh- 
sáng không thê nhuần-thắm vào được. Còn những 
hạng đã hiều-biết,có học có trí, nếu có lâm-lỗi 
nên bao-dung thì tốt. Vi IHnh-phạt, đối với họ 
là quá đáng, có vẻ tàn-nhần. Như thế là Thánh- 
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nhân dùng hình-phạt hay bao dung, hay thưởng-Ìạo 
tùy từng lúc cho đúng. 

3/ Thưởng-lạo là để thưởng người có công 
đó là phúc-lành tốt-dẹp của pháp-chính, tức là trái 
hẳn lại với sự Hinh-phat nó là trạng-thái trên của 
Hiình-phạt. £ 


_ Bao-dung cho hạng tõi-tăm thì sẽ hối-tiếc (tiết 
6 có nói) là vì hạng nầy ngu-suân có khi bao-dung vì 
lòng nhân tưởng đâu là sæ mà cứ lầm cần nữa, hóa 
cho nên mới có sự Һӧі- Нёс. 


Hồi xưa đời Văn-Vương, không có nhà tù, bắt 
được kể giết người muốn giam-cảm thì vẽ một vòng 
tròn ở đường và giam trong đó, như vậy tó rằng đời 
_xưa với một Minh-quân, với một dân-tộc chằt-phác 

sự hình-phạt giam-cầm sơ sài mà dân không trái phép. 
Đó ta thấy cái đức đăng Nhân-quân càng lớn Бао 
nhiêu, dân-trí càng chân-thật bao nhiêu, thì pháp- 
chính lại càng sơ sài bẩy nhiêu. Không như thời bây 
giờ càng văn-minh bao nhiêu, nhân-loại mà các nhà 
Bác-học gọi là «Tiển» bao nhiêu thì các ngục giam- 
cầm càng phải dầy cao bấy nhiều. 

Ôi! mia mai thay ! 

«Nộp đàn bà thì tốt»: Câu nầy theo nghĩa 
của Vật-lý-học mà giảng «những luông-điện tên khác 
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nhau thì hút nhau» như vậy ở: đây dương 5° chính 
giữa quê trong có tính-cách hút âm. Âm tượng dàn- 
bà vì vậy nói nộp đàn-bà thì tốt. 


Hào cửứu-nhị có dương ở chính giữa thì dương 
được làm chủ 4 qué. Trong tức là đứa con Му lại 
được nhà. Quẻ trong tượng là trong nhà là quẻ 
Khẩm ở trong tức là trong nhà không được yên- 
бп mà đứa con lấy lại được sự an-ninh cho nhà ra 
khỏi chỗ hiểm-nghèo là ý ấy vậy. Tượng là con sao 
không lượng l cha là có lầm sao ° 

Vi le: 

1/ Đây là quẻ Mông là trẻ-thơ trong lúc tối-tăm 
Thánh-nhân nói ra vậy là để ý đến trẻ-thơ lấy trê- 
thơ lầm đề-thuyết, là dương sáng. Hào hai chính ứng 
với hào lục-ngũ tổi-tắm nhờ: sự chính ứng ấy nên ` 
được sáng-soi, 6 vững được ngôi tổn-quí nên ý nói 
l tuy & ngôi Vua còn nhỏ dại như trẻ-thơ mà được 
bực Thánh-nhân ứng lên phù-giúp thì giữ được 
nhà được nước, như KKhương-tử- Nha phò Vũ. 
Vương còn thơ-ầu để hưng Châu diệt Tru như 
Triệu-tử “Long phò Á pš. trong trần Bu ơng-Dương 
Trường-bản vậy. 


ХХХ 
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| ° : CAS 
Tao ЖӘ: ў, 5 BỊ 
D.A. Tượng viết: Tử khắc gia, cương 
nu tiếp da. : 
D. N. Lời Tượng nói rằng: Con lấy lại 
nhà, cứng mềm tiếp nhau vậy. 


Truyện: Hào > có cái tài cứng sáng, cùng 
hào lực-ngũ lì Vua tương ứng là kë đương thời 


có trách-nhiệm. Åt đức bao-dung của nó rộng - lén 


cho những kê căng-quả hôn - ngu. Tuy là cái tối. 
tắm của dàn bà, cũng mong nên được chỗ Thiện ấy, 
như Nghiêu Thuấn là Thánh trong Thiên-hạ không 
ai bằng. Mong rằng: Thanh.vẫn (hỏi ngọt ngào) hạ- 


` dân (Lã-hình), liy người gốc là Thiện (Mạnh-Tử). 


Hai cách trên đều là sự bao-nạp thì được sự giúp 
đỡ thờ Vua, cũng như vì con cái mới sửa trí 
nhà. | 

Но Dương nói rằng: Tôi thờ: Vua như Соп 


. thè Cha. Về chính-sự đến chỗ Tôi thờ Vua như Y. 
“Châu là đạo tôi con, phân-phổi công-việc như: sửa 
trị nhà cho con, không kế là công vậy. 


B. N. C. H. Вау là chỉ hào hai hào năm ứng 


nhau. 
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LỜI-BÀN: ‹Cứng tiếp mềm», Hào nầy ở 
trên tiết 3 đã nói їтё-{һо cầu ta là nó có cái Trí ứng 
với ta. Hào hai có dương cứng, hào năm có âm 
mềm, hai hào ứng nhau liên-tiếp vì vậy nói cứng tiếp 
mềm. Theo Vật-lý-học: thì trong khi tối-tăm có hai 
luồng-điện âm và dương ứng nhau liên-tip thì sẽ 
bật ánh-sáng ra nhờ: sự ứng đổi hào ç với hào 2 mà 
trẻ-thơ- trí-tuệ tối-tăm sẽ được sáng-suốt dän dần. 

Trë-tho: có trí di tìm Thánh-hiền để học-hỏi, 
Trí-tuệ nhờ ở sự ứng đổi đó mà thành sáng-suốt 
sau sẽ đạt được Đạo-lý để lấy lại được cái nën-nëp 
của nhà theo luật-định của Тао-Ьба, chỗ này Thánh- 
nhân có ý nói: nhà nó trong khi đang hiểm-nghèo 
nghiêng-đỗ về tâm-linh chẳng khác gì như đời bây giờ 
nên Dao-ly của mình hầu suy-sụp gọi là nhà đây tức 
l cái gì chính của mình che сһб- mình và bao-trùm 
mình, còn:có ý-nghĩa thần-lnh là những ánh-sắng 
thiêng-lêng của lròi-Đất kết-tụ thành lỉnh- khí ở 
chung-quanh mình, hô-tro và bao-bọc mình. [rẻ-thơ 
biết đi tìm Dao-ly là trể-thơ có thể lấy lại được 
sự an-ninh tốt-đẹp cho nhà nó hầu suy-sụp theo: 

a) Vật-chất thí tường long, móng lở, dầm nát 
ngói tan. | 

b) Tinh-thšn thì cái linh-khí дсп-+81 bởi nhục- 
dục và con ma si-ngốc vậy. 


ххх 
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pai Ran is '¿ 
LAR , PAH AILA] ° 

' D. A. Lyc-tam: Vật dụng thú nữ, kiến 
kim phu, bất hữu cung, vô du lợi. 

D. N. Hào luc-tam: chó dùng läy con 
gái, thấy chóng vàng không có mình, không 
lợi ау. 

 B.N.C.H. Hìo <luc-tam> là hào âm nhu không 
trung không chính, ấy là cái lượng con gái trông 
thấy chồng vàng giàu-có mà không thể giữ được 
thân mình. Người xem mà gặp hào nầy nếu hắn y 
vợ: thì tất được người như thể, không có chỗ nào 
¬ lợi cả. Chồng vàng tức là người đần-ông lấy vàng 
đút cho mình mà trêu-cợt mình như việc lầm của 


| chàng Thu-Hồ nước 15. 
LỜI-BÀN: Hào lục-tam hào âm ở ngôi dương 


hào trên của qué dưới, người đàn-bà thích & ngôi 
thứ của đàn-ông là người đàn-bà không trung-chính. 
Không trung-chính lại ở quê Mông tổi-tăm thì có 
nhiều điều hại và thứ nhất lại & hào trên qué Khẩm 
đứng treo-leo trên sw hiểm-nghèo, động sơ sơ là bị 
hại Ы nguy ngay vậy. « Trông thấy chồng vàng giàu 


có mà quên cả mình». 
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Chồng vàng. Chồng đây chỉ hào cửu-nhị 
dương cứng tượng là Kiên, Kiền là thể kim nên gọi 
là vàng, vật quý, lại & ngôi trung-chính thì nhiều 
vàng, là giầu-có. Ở qué dưới Kham, một dương 
cứng 5° giữa hút âm mềm, có ý-nghĩa là chồng giàu- 
có, lầy vàng lầm mê-hoặc con gái Người соп gái 
thấy vàng quên cả mình, là người con gái không 
trung-chính, như vậy là lượng hào âm ở' ngôi dương ` 
đã nói & trên. 

Hóa cho nên Thánh-nhân nói đến sự nguy-hiểm 
của người con gái như vậy, dé lượng qué Khẩm ở 
dưới, và khuyên ché lấy hạng đàn-bà 45, để Tượng 
sự ngưng chỉ của quê Сап ở trên. 


ХХХ 


тап. 2489: 2? Д 2 ° 
Ж Ф, ° 

D. А. Tượng viết: vật dụng thú nữ, 
hạnh bất thuận dã. 


D. N. 151 Tượng nói rằng: Chó dùng lấy 
gái, nết không thuận vậy. 


B.N.C.H. Chữ cthuận» 9 nên thay lầm chữ 


_ «thận» 23. là cẩn-thận. Chỉ có chữ Л «thuận» và chữ 


812 








DỊCH KINH TÂN-KHÁO 


ii «thân» vẫn dùng lần lôn nhau. Tuân-Trí Му chữ 
ЛЯ Ж (thuận mặc) làm lì. Ж. (thận mặc: cẵn-thận 
nh. vả lại «nët không cẵn-thận» với ý trong Kinh 
càng sát ý, bây giờ nên theo vậy. 


ГОТ. ВАМ: Đây Thánh-nhâận có ý ngăn theo 
đức quë Cấn ở trên. «Nët không thuận» trên đây Chu- 
Hi nói là «thận» «như vậy là cái nčt» không cẳn- 
thận. Cần-thận và thuận-theo hai nghĩa khác nhau 
xa lắm. Cần-thận tức là cái tính để cái nào vào chỗ 
ау, làm gì phải suy-xét дїп đo. | 
| Thuận theo tập-quán xã-hội, theo định-luật của 
Tạo-hóa, là thuận. 

Đây muốn nói: Người con gái ở chỏ này có 
cái nết không thuận thì đúng hơn, vì rằng; 

1/ Không thuận theo tập-quán xã-hội vì theo 
luân-lý & Á-Đông ta thì trai, gái phải phân-biệt 
không được lần-lộn mà đây người con gái (hào âm) 
lại chà-chộn ở chỗ người con trai (ngôi dương) đó 
là một điều không thuận. 

z/ Hào âm ở ngôi trên, là con gái бб ngôi trên 
mà chồng © ngôi dưới chỉ vì có nhiều tiền mà làm 
cho người đàn-bà tõi-täm quên cả mình như vậy 
là đi ngược ĐÐạo-lý, đó là hai điều không thuận. Vì 
vậy Thánh-nhân nói: nët không thuận là le åy Vậy. 

xXx 
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Tieri 2C VY * KA ° 
D. A. Lục-tứ: Khön Mông lẫn. 


D. N. Hào Lkục-tứ: Khön về sự Tối-:ăm, 
hối tiếc. 


В.М№.С.Н. Đã ở xa hào dương, lại không có 
hào chính-ứng, đó là sự khón-dón về sw tối-tăm kẻ 
chiếm được lời tượng như vậy có thể hồi then vậy. 
Biết tìm cái đức cứng sáng mà gần-gũi nó thì có thể 
miễn được sự hổi then hay khôn-cùng 3y. 


LỜI.BÀN: Hào lục-tứ là Hào âm ở ngôi 
âm lại trong quê tối-tăm tức là tỗi-tăm quá sự tưởng- 
tượng, tõi tắm như vậy lại không được ai soi dẫn 
cho, không có cái gì ứng дар với, thì sự nguy-khôn 
của sự tối-tắm đó to lớn vậy. Thực đáng hồi then. 
Nhưng theo cái ngôi nó ở qué Сап thì chỉ nên yên 
lặng, cứ-chỉ, ngôn-ngữ nên ngừng lại đừng khoe 
khôn, tranh khéo đừng bàn ra tấn vào thì lo gì mà 
không tránh được sự: hồi then. 


Hào-tư âm & ngôi âm trong cuộc Mông-Ìung 
tức là lúc cực tối, vừa thoát ra khỏi sự hiểm-hại, mới 
vào đến lúc đầu qué Сап chỉ, không có hào dương 
sáng làm chính-ứng, có hào sơ-lục ứng.với nó cũng 


là thể âm, ở giữa hào š và ç đều là âm cả thật là tối 
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như đêm dày như Đất mà lại ở thèi Mông đã lớn, 
nên mới tượng như thể. 


ХХХ 


ten Aa: BỊ $2 3 е 
ДУ ж Q ur, + 

D. A. Tượng viết: Khön Mông chi lẫn, 
độc diện thực dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Cái lỗi khốn 
về sự tối-tầm, một mình xa sur thật vậy. 

LỜI-BÀN: «Sy thực» ở đây là cái sáng-suốt 
của dương. Như: trên đã nói Нло lục-tú: đã tõi- 
tăm cùng-cực mà không có người ứng và lại xa cái 
ánh-sáng của dương. Chỉ vì một mình trong cõi 
tăm-tối thật là nguy-khốn. 

Hào Ти đã qua qué Khám dưới, tượng hiểm- 
hại, mà lại còn nói dën sự khôn-cùng là vì Thánh- 
nhân muốn тап ngwi đã lớn trong cuộc tỐi-tăm cuc- 
điểm không phân-biệt được thực hư, phải quấy, cho 
nên mới nói đến sự: lỗi khôn-cùng về sự: tối-tăm. 


хХх 
е „т Ak, 
Тие. E: Ж 5 о 
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D. А. Lục-ngũ: Đồng Mông cát. 

D. N. Hào Lục-ngũ: Trẻ-thơ tối-tăm tốt. 

Ho Dương nói rằng: Hào Ngũ ó ngồi tổn-quí 
mà xuống cầu Thần-tử là hào hai, By con trẻ tự $ 
đấy nên tốt (đủ để trị Thiên-hạ trong thời Mông). 
Như Vua Thang xuống cầu Y-Doãn, Cao-Tông 
xuống cầu lruyên-Duyệt để học-hỏi mà sau dùng lầm 
Bầy-tôi là do Đạo ấy vậy. 


B.N.C.H. Hìo mềm ë giữa nhằm ngôi tôn- quí, 
dưới ứng nhau với hào cửu-nh¡ là hào thống-nhất 
tắt cả mà chưa phát dé nghe ở người cho nên cái 
Tượng nó là trẻ-thơ tổi-tắm, mà nhời chiếm như: 
thể là tốt. 


LỚI-BÀN: Hào Lục-ngũ là hào âm ở ngôi 
tôn-quí, cũng như Vua không được minh-mân, ngu- 
độn như trẻ-thơ trong lúc tối-tăm mà biết ứng lên 
hỏi bậc Thánh nhân như vậy thì tốt, hào lực-ngũ có 
hào cùu-nhi ứng. Vì vậy trẻ-thơ đương lúc còn non- 
nót thì tình-cảm, tâm-hỏn hãy còn như một tầm 
gương mới chưa có dẫu vét. Tuy chỉ có sự mờ-ám 
bao-phủ. Lúc còn thơ-šu mà gần bậc Thánh-nhân, 
học được cái đức đó là tốt. Sách Tam-tự-kính có 
câu «nhân chi sơ, tính bản thiện» như vậy cái gốc 


lúc sơ sinh của con người là Thiện chỉ vì sau nầy 
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-tiêm-nhiềm theo cuộc đời «кап mục thì đen, gần đèn 


thì sáng» hay «б bầu thì tròn, & ống thì dài» mà 
con người thay-đối theo thời-cuộc, theo cảnh-hóa, 
khí-hóa, phong-hóa vân vân... cho nên Thánh-nhận 
nhắc lại tuy trong sự tối-tăm, ở qué Mông mà trê- 
thơ trong lúc tối-tăm biết tìm tới ta thì tốt-lành vậy. 
хХх š 
` e гы а^. = 

Tiết 158... ZI: Ж 25 о 
ЛА y4 0,5 — 

D. А. Tượng viết: Đồng Mông chi cát. 
Thuận dĩ tốn dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Sư tốt của 
trẻ thơ, thuận đề nhũn vậy. 


LỜI.BÀN: Chữ «thuận» đã giải & trên. Chữ 
«аһап» nghĩa là không y tài mình, ngôi mình, thể 
của mình mà kiêu-căng, khinh kẻ không bằng mình, 
biết lưu tâm xuống kë dưới và có khi đãi bằng mình; 
có khi hơn mình, tùy trường Һор. Nhũn có nghĩa 
là lăn vào đâu cũng được nhưng một cách chính. 
đính ta thường ví «nhũn như chi chi» (hột сы chi 
rit nhãn) ë hào nầy Thánh-nhân muốn nói ở ngôi 
tôn-quí hạ mình xuống để tìm sự sáng-suốt đó Ё 
thuận. Hào hai là dương cứng tiễn lên với hào lục 

"a 
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ngũ là âm mềm ô ngôi tôn-quí mà di cầu xuống bậc 
Hiền-tài & dưới mình là nhữn-nhặn thuận theo 
Thiên-lý. 

Như Văn-Vương trong thời mông-hung diệt 
Trụ hưng Châu, hạ mình xuống cầu Khương-tử-Nha 
ở sông Vị, như Lưu-huyền Đức phải «Tam cổ thảo 
lu» để cầu Gia-cát-Lượng. [Ду sự nhún-nhường để 
cầu Hiền, thì người Hiền không läy sự tài-năng đức- 
độ làm kiêu thuận theo vẻ mà phò-tá bậc Thánh-quân 
là ý ấy vậy. 

x*x 


: . Ят а — | 

Tii EI: FERAS 
Аё) 4! £ X° } 

D. A. Thượng cứu: Kích Mông bất lợi 
vi khẩu, lợi ngự khấu, 

D. N. Hào Thượng-cửu : Đánh kẻ tối-tắm 
không lợi cho kẻ làm giặc, lợi cho sự ngăn 
chống giặc. 

Truyện: Hào dương ở ngôi trót cùng qué 
Mông là người ngu-dốt mông-lung đến cùng-cực, 
làm giặc loạn là kẻ tự-nhiên phải giết di. Hào ở- 
ngôi thượng-cứu cứng cực mà không giữa nên гїп 


làm giặc không lợi, trị người trong thời Mông, tức 
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như ngăn giặc. Thả lỏng sự tham-ô bao-tàn là giặc. 
Nên có sự tảo thanh & trong rồi sau mới có sự chinh- 
phạt của Vua Thuấn, sự giết ba nội-giấm của Châu- 
Công là cốt để ngăn giặc vậy. 


Chu-tứ nói rằng: Bói được hào nầy phàm sự 
việc không nên quá đáng, như Y- Xuyên lại làm thuyết 
Dụng-bính. Chỉ nên làm một việc mà dùng được, 
không nên nói dày bỏ đó, bó việc di thì không thờ 
được người trên. 

B.N.C.H. Liy dương cứng ở ngôi trên cùng 
để trị sự tối-tăm quá ngặt cho nên là tượng đánh kẻ 
tối-tăm nhưng lấy tất cả sự thái-quá cổng-trị ngặt 
quá thì ắt trở lại làm hại. Tuy có ngăn sự cám dỗ 
bên ngoài để làm cho được hoàn-toàn cái tính chân. 
thật thuần-túy ấy, thì dù có quá nghiêm-mật cũng là 
hợp lẽ nên chăng, cho nền mới тїп kẻ xem như thể, 
Phàm việc gì cũng vậy không phải chỉ mệt việc dụng 
người mà thôi. | 

LỜI-BÀN: Hào nầy là hào dương cứng ở 
ngôi thứ 6 là ngồi trên cùng của (qué Mông) sự tõi- 
tăm. Dương cứng ở ngồi trên là dương thái-quá, 
dương thái-quá để trị sự tồi-tăm cho nên tượng là 
sự đánh kẻ tối-tăm. 

«Гат giặc»: là di đánh người cướp của không 
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theo Đạo-lý, cưỡng-bách dân lành gọi là làm giặc, 
như vậy làm giặc là tượng sự tổi-tăm, như trong 
người sw tối-tăm của nhục-dục là giặc đổi với ta, sự 

„лл là w. dã А Bå h ле ge E wi ү 
ngu-dọn іа giac dot уау. Danh sự tórtim là ngan- 
cán, theo thân-xác ta là mê đường trí-tuệ, gọt bỏ 


những sự  ham-muốn vô nghĩa của nhục-dục., Như 


vậy thì lọi cho đức-tính và tâm-hồn người, Thánh.. 


nhân nói là lợi cho sự ngăn-căn giặc, đã lợi cho sự 
ngăn-cẩn giặc ät không lợi cho sự làm giặc. Mình 
nghiêm-khắc đối với mình thì những sự xấu xa, đàng 
điềm, tham-tần của ngu-quan, của thân-xác không thể 
lầm giặc xâm-chiếm cái tri-tué, cái lồng quả-cảm của 
mình được. | 


Tiết 17. ~ A aj 
ETIR u, • 


D. A. Tượng viết: lợi dụng ngự khấu, 
thượng hạ thuận dã. 


4| JÑ # ж, - 


D. N. Lời Tượng nói rằng: lợi vë sur 
chóng giặc, trên dưới thuận vậy. 

B.N.C.H. Ngăn-cẩm giặc bằng sự cứng-cổi ở 
trên, người trên Кё dưới đều được cái Đạo của mình. 


LỜI-BÀN: Đạo Phật có nói đến lục căn, tức 


620 


1 








DỊCH КІМН ТАМ. КНАО 


là lục tặc (nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, y) mắt, tai, mũi, 
lưỡi thân ý của người, đó là sáu thắng giặc ghê- 
góm của con người, nó còn ghê gớm hơn bọn 
giặc đến cướp của ta, vì nó không những làm cho 
ta hết của cải, khuynh-gia bại-sản, vì sự ham-muốn 
của nó, nó lại giít dů ta vào cõi âm-u mờ-tỗði, vào 
trong vòng tội-lỗôi khốn-nguy, chính những thằng 
giặc đó còn ghê-so hơn là một đạo quân biết ăn thịt 


_ngườ'1, có súng đạn hẳn Һм. Vì vậy аис Phật-tỗ 


mới гап đỏ-đệ bằng Tam-quy ngũ-giới, đó là những 
khí-giới bén sắc công-hiệu để diệt trừ 6 thằng giặc 
dó. . i 

Ở đây hào thượng-lục có dương ứng sự" dánh 
đẹp sự tối-tăm nều mọi người lấy hào nầy làm Tượng 
thì së tu sửa được tâm mình chàng nhiễm điều 
Ô-trọc, rửa sạch lòng trần nhục-dục hết căn lục tặc 
không còn gì mà quẩy-nhiễu ta nữa, lúc đố trí-tuỆệ sẽ 
lần lần lên chỗ quang-minh nhiềm mầu Ðạo-đức và đi 
tới cái Dao-ly cao-siêu. Юа tới nơi quang-minh thì 
người ta trên dưới đều được thuận lẽ Trời mà thi- 
hành Đạo-đức vậy. | 


ХХК 


РЕ 
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MÔNG QUÁI TÔNG-LUẬN 

Sau cuộc gian-chuân thì đến thời Mông-lung. 
Xét què Mông ở trên göm có ba Đức: Hanh, Lợi 
Trinh mà không nói Nguyên. Trong tượng lại nói 
đền trẻ-thơ u-tối tìm ta, chẳng phải ta tìm trẻ-thơ : 

Trong ç hào đều có tượng kẻ tổi-tăm, mà hào 
lục-tam thì chó: dùng lấy gái, thấy chồng vàng không 
có mình không lợi ấy. Hào:từ & trên đủ tả cái cuộc 
Mông-lung tăm-tối, nhu: trong nước đang trải qua 
cuộc tối-tăm mông-lung, người Hiën ẩn-nấu trong 
Thiên-hạ nhà nhà trải qua những cảnh ba-đào, khế.cực, 
chân-chuyên, Vua thì nhỏ dại hôn mê, cảnh đời xáo 
trộn phong-hóa suy-đồi. Duy chỉ có bậc Thánh.-quân 
biết cầu Hiën ra cùng trung gánh-vấc giang-sơn siêu- 
dó, nhu: Lưu-huyền-Đức nghe tiếng Không-Minh ЈА 
người Hiën, phải «tam cố thảo lw» để cầu, như Vän- 


Vương thân hành ra bè Sông Vị cầu Khương-Tử. 


Như Bái Công phải đăng. dan bái-tướng mà phong 
Hàn-tín lên lầm Súy. 

_— Xét như vậy thì trong cuộc tói-tšm mông-lung 
mà Thánh-nhân vẫn để tượng có 3 Đức chính là 
Hanh, Lợi, Trinh, tuy trong thời Mông mà vẫn có 
thể Hanh được là & cái Đức nhún-nhường của người 
tôn~quí, bậc trên cao như: Vua trong Thiên-ha, biết 
nhún-nhường tức là có cái đức để đi đến sự hanh-thông. 
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Trong cảnh-vật tổi-tăm mà còn biết nhún-nhường 
xuống dưới để cầu người HHiền như vậy khả dí có 
thể tự-cứu và cứu được cả cho Thiên-ha ra ngoài 
cuộc Mông vậy. Cái đức nhún-nhường là cái đức 
của Nước, nước thì lúc nào cũng chảy xuông chỗ 
thắp, nước nuôi dưỡng muôn loài mà không bao giờ 
kể công khó. Chơ nên trong thời mông-lung bậc 
Trí, người Hiền ẩn-náu ái mà chò người dën cầu. 

Được người Hiën trong thời Mông cũng ví 
như kiểm được ngọn dèn trong đêm tõi, soi rõ lỗi đi 
mà dẫn-dắt muôn dân cho nên nói là Hanh-thông. 
Việc đã lưu-loát hanh-thông mà lại được chính-bền 
thì gì mà không lợi. Nên “Thánh-nhân nói là Hanh 
Lợi Trinh; khi cầu được người Hiền như Văn-Vương 
cầu được Khương-tử phò giúp cả đời Vũ-Vương 
adi nghiệp cha hưng Châu diệt Trụ giết kë hôn- 
quân đưa Thiên-hạ đến chỗ Tháibìnb Thinh-tri. 

Mỗi hào tuy có tượng sự tôităm, nhưng tùy 
theo từng hào, từng thời-gian mà nói, nhu : 

Hào Sơ-lục: mở-mang sự tối-tăm. 

— Cửu-nhị: bao-dung sự tổi-tăm. 

— Lục-tam: chớ dùng lẫy gái (thuộc âm tõi). 

— Lục-tứ: khðn về sw tối-tăm. 


— Luc-ngü: Trê-tho tổi-tăm, tiệc. 
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Thượng-cứu: đánh kẻ tõi-tăm. 
Xem cho kỹ thì từ sự mở-mang đến sự bao- 


dung, дёп thời chớ dùng dén lúc bị khốn, dën ` 


lúc trẻ-thơ tổi-tăm thì hồi-tiếc, sau rốt đến đánh 
kẻ tổi-tăm. Thánh-nhân tùy thời dụng tượng. Cho 
nên Hoc-giå phải tùy sự vật mà nghiệm xét từ nhỏ 
dën lớn, từ ít đến nhiều thì không sat vậy. 


%5 
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Tit А. кт Hi 
АЖАЛ ° 


D.A. Nhu hüu phu, quang Hanh, Trinh 
cát, iợi thiệp đại xuyên, 

D.N. Quẻ Nhu, có Đức Tín, sáng-suốt 
hanh-thông trinh-bền 15+, lợi qua sông lớn. 

B.N.C.H. Nhu nghĩa là chò-đợi, lấy иё 
Kiền gặp qué Khim, Kiền mạnh Khim hiểm, sức 
cứng mạnh gặp nơi- hiểm mà không vôi tiễn để hãm 
ở trong chỗ hiểm đó, là cái nghĩa chờ-đợi vậy. 
«Phu» là có Đức Tín ở trong, qué này hào cửu-ngd, 
[пу thể qué Khim ô giữa là «ис» hào dương 
cứng ó: chính giữa mà ngôi tôn-quí tức là cái tượng 
«có Đức Тїп được ngôi chính». Què Khám tượng 
là nước ó: dàng trước, Kiền mạnh tới nó, ау là cái 
tượng sắp qua sông lớn mà không tiễn một cách 
khinh thường, cho nên người xem, пёи có sự 
chờ-đợi mà hay có lòng tin thì sẽ được sáng-lắng và 
hanh-thông, nều lại được chính-đính thì tốt mà lợi 
về sự qua sông lớn; chính-bền thì không có chỗ 
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nào là không lợi mà sự qua sông lại càng quí & sự 
chờ-dợi đó là không muốn mau (dục tốc bất đạt) 


mà phạm vào nơi Һоап-пап. 


LỜI-BÀN: Chữ «Nhu» trên có chữ 9 Vũ 
là mưa, dưới có chữ gp là của mày. Tóm nghĩa hai 
chữ là mưa của mày. Mưa là Tượng của quẻ Khẩm. 
«Của mày» là có ý nghĩa của muôn vật mà qué Kiến 
= qué có ba chim dương, dương thì sáng vì vậy 
ở trong kính Dzyan thi-tičt V tiết > có nói: hằng- 
hà xa số tia-sáng tức là những nguyên-tử. Nghĩa là 
những tia-sáng hay nguyên-tử tượng là quê Kiền 
cho nên trên có què Khẩm dưới có иё Kiền gọi là 
Nhu. 


Nói : «Cái này của mày» «Са: Ма của mày» 
thì có lòng tin trong đó rồi. Vì có phái của nó thì 
mới gọi được là «của mày» không phải của nó sao 
gọi được (Của mày». Chữ Nhu bao-hàm cái nghĩa 
đầy thiêng-liêng ban cho muôn vật nước để mà sống 
và nói răng : «dây là nước cửa mày», là có ý 
mới được ban mà chưa được nhận, vậy phải chờ để 
bộc-lộ cái ý-nghĩa chữ Nhu là chò- doi. Dó là phóng 


đoán về triểt- tự. 


Qué trên là quê Mông, Mông là cõi âm-u theo 
kinh Dzan trong cõi аш-и có một linh-khí thối ở 
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trên cát nước yên-tĩnh của đời, cái đó là lúc sơ-khai 
của vật-chất có cái Ý-tưởng trong trạng-thái «Trì- 
hoãn» cho ta nhớ: lại tiết thứ nhất về sự tạo Thiên 
lập Địa cái căn nguyên là thần Narâyama Brahmanique 
(thần làm chuyển nước) đó là hình dung người của 
cái lnh-khí vô-hạn của đức hoàn-toàn vô-tâm-linh 


theo bí-đạo Á-đông (An-đệ). 
Nước là tượng-hình sự hỗn- độn, là bản-nguyên 


âm là cõi hư-vô (theo óc ta) trong đó có tinh-thần 
và vật-chất ở trạng.thái «Trì-hoãn». 


Leucippe dậy Démocrite rằng : «bẳản-nguyên 
của muôn vật là những nguyên-tử và một coi hư vô», 


Trong luận-thuyết về Vũ-trụ khổi-thủy, nước 
là cần-yều nhất : Nó là căn-bẩn và nguồn-gốc của 
sự sống vật-chất, 

Theo Leucippe nói thì què Nhu ở đây có thể 
tượng sự cần - thiết ấy qué Khẩm tượng một 
cõi hư-vô và qué Kiền tượng những nguyên- 
tử. 

Quë Nhu có dú nguyên-liệu để sáng-tạo một 
cối đời nhưng Nhu đây ở dưới qué Mông thì 


Nhu chỉ tượng có cái căn-bản, nguyên-nhân của một 


sự sáng-tác cho nên phải chờ-đợi đó là nghĩa 


qué Nhu vậy. 
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Có lòng tin ở trên đã giảng, nhưng theo một 
lý-thuyết triểt-tự một cách không chấc-chấn. 


Thuyết thứ hai theo những T усн lấy ở 
trong kính tổi-cỗ của hoàn-cầu và nhời dậy của Leuci- 
ppe một nhà Bác-học thời có thì ta chắc-chắn có đức 
Tin ở trong. - 


_—_‹Кһат ở què ngoài twong là nước là nguy- 
hiểm. 

= Kiền ở què trong tượng cứng - mạnh, 
sáng-lắn g. 

Trong cứng ngoài nguy, muốn ra ngoài vì có 
sức-manh và thông-sáng, nhưng ngoài còn nguy, 
Vậy phải chờ-đợi. Khẩm cũng tượng là mây, mây 
ở cao, mây © trên Trời, thì được chính ngôi trong 
qué Khim có một dương ở: giữa, mà hào dương 
đây được ngôi cửu-ngũ Ñ ngôi Vua. Như vậy là ở 
giữa qué Khẩm có một ámh-sáng mạnh-cứng, tôn-quí, 
chắc-chắn để cho cả Thiển-hạ có thể tin cả vàe đó. 
Như thể mới nói là có đức Tín, 


Trong thì sáng ngoài lì nước là thể trong- 
trẻo. Ánh-sáng xuyên qua được và lại làm ánh-sáng 
sáng thêm vì vậy qué Nhu mới có đức Tín sáng- 
lạng. Trinh, theo thuyết Leucippe qué Nhu tượng 
cái bản-nguyên của muôn vật, những nguyên-tử và 
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một cõi hư-vô như vậy thì chính-đính và bền-bí 
biết là chừng nào, chính-bền và tốt lành. 

cLợi thiệp đại xuyên» theo kinh Dzyan thì 
nước tượng sự hôn-độn, nguy-hiểm, những nguyên- 
tử vào thòi-kỳ trên còn ở trong trạng-thái Tri- 
hoắn vì vậy phải chờ là nghĩa quê Nhu, đợi khi 


mà «Fohat» nguyên-đơn-tử linh-diệu của Hóa-công 


mang cái sức linh-diệu cho các nguyên-tử- thì những 
nguyên-tử sẽ hoạt-động theo luât-dinh của Tạo-hóa 
trong cõi hỗn-độn mà thành muôn vật vì vậy Thánh- 
nhân mới nói: Lợi ở sự qua sông lớn mà «thành 
được muôn vật tức là lợi». 


Sông lớn, tại sao không gọi là sông không, hay 
sông nhỗ ? 


Thưa rằng: Vì tượng cả một сӧі để tạo 
thành muôn vật. 


Tiết 2 ABS: Arko R 
Á ñ. › BÌtÈ у So › RA 
LAFA ‹ 


D.A. Thoán viết : Nhu tu dã, hiểm tại 
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tiền dã, cươag kiện nhi bất hãm, kỳ nghĩa 
bất khốn cùng hy. 


D.N. Lời Thoán nói rằng : Nhu đợi vậy, 
chổ hiềm ở trước, cứng-mạnh mà không hãm. 
Cái nghĩa đó là không khốôn-cùng vậy. 


B.N.C.H. Đìy Шу Đức của quê để thích nghĩa 


tên дис. 


LỠI-BÀN : Theo thuyết ë kính Dzyan thì 
nguyên-tử: trước khi động phái ở trong trạng-thái 
trì-hoắn. Tức là trong trạng-thái đợi-chờ tượng 
của quê Nhu. Đợi Fohat thi-hành chánh-pháp của 
Tạo-hóa mà hành-động để hóa ra muôn hình vạn 
trạng, tuy trong lúc có sự hiểm trước mặt, sự cứng- 
mạnh sáng-láng không bị một cái gì hãm-hách, mà 
còn phải đợi-chờ, như vậy là tả cái sáng-lắng của 
quẻ, đã mạnh-cứng và sáng-suốt thì cứ lầm càn, có 
hệ gì? Nhưng không, phải chờ -đợi, sự chò- 
đợi đó lại càng lầm tăng cái sắng-sửa của nó và 
phải đợi để gặp thời-vận không thì bị nguy-hiểm, 
nhỏ như cái nguyên - tử, lớn cho tới Vũ - trụ cái 
gi cũng phải tuân theo luật của đăng Chủ-tê, Khôn 
mạnh cũng bị hiểm-nghèo ngu mềm cũng không 
qua khỏi sự khốn-cùng chỉ có 'Trí-tuệ sáng-láng hiểu 


biết luật-định, biết chờ-đợn, biết tiến, biết lui đó là 
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cái Biết của Thánh-nhân cho nên cái nghĩa không 
khốn-cùng vậy. Biết chỗ tốt mà theo, chỗ xấu mà 
tránh, biết tiễn biết lui để chờ thời đó là cái Biết 
của Thánh-nhân. 


xXx 


Tiết 3. $A 5 › X $ 
# › †È ЯХ 1È vÀA Ер у, 
l3 АЛ › A 2, ° 


D.A. Nhu hữu phu, quang Hanh Trinh 
cát, vị hỗ Thiên vị Чї chính trung då, Lợi 
thiệp đại xuyên, vãng hữu công dã, 


D.N. Quả Nhu có đức Tín sáng-suốt (a) 
hanh-thông trinh-bền tốt (b). Ngôi nó ở vào 


ngôi lrời Lấy sự chính giữa. Lợi ở chỗ 
qua sông lớn (c) đi có công vậy. 


Я 


B.N.C.H. Đây lấy thể của quê và bai {шолар 
cua qué dé thích nghĩa lòi quê. 

LỜI-BÀN : a) Đa giảng & trên. 

b) Què Khim là tượng mây, lại là què trén, 
què Khám có một dương sáng-láng lầm chủ hai âm, 


cái dương ấy lại & hào cửu-ngũ chính-trung ő ngôi 
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giữa ngôi Trời và lại là dương cứng sáng, thì cái sự 
sáng-lạng di xa không biết đâu mà lường. | 

с) Đã giảng ở trên, cái dương cứng sáng đã 
qua được sông lớn, nhưng dương hút lấy âm để 
sinh ra muôn loài trên cõi Đặt như vậy di thì có công. 
Cá sự giao-hào âm-đương ắt có sự sinh- hóa mà 
muôn vật đều hãp-thụ theo một nguyên-tắc ấy, nên 
đi thì có lợi. 


хХх 


та 4 EU: = КЕЛ, 
3 ы ч 227 3> г = 
E ATARATE #t ° 

D.A. Tượng viết : Vân thượng w Thiên, 
Nhu, Quân-tử dĩ åm thực yên lạc. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Mây ở trén 
Trời, là quẻ Nhu, người Quân-tủ lẫy sự an- 
uống, yến.tiệc làm vui. 


Truyện : Họ Lã nói rằng : Mây ở trên Trời 
mà chưa thành mưa do đó người Quân-tử: chưa thí 
cái Dụng ra mà đợi thời Nhu. Ăn-uống yễn-lạc để 
u-dưỡng cái Lý ấy mà thôi, sau hậu-thể bày ra khúc- 
nghiệt là cái triệu hón-më khác nhau với sự yŠn-lạc 
dë chờ әл vậy. 
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Ho Hoàng nói rằng: Mây ở: trên Trời là cái 
nghĩa сҺ thời Nhu, ăn-uống yễn-tiệc là chỗ được 
đạo Nhu. Chỉ một hào cứu-ngu là tận nghĩa ấy. 

B.N.C.H. Mày ë trên Trời không làm gì, đợi 
sự hòa-hợp của âm-dương mà tự-nhiên sẽ thành 
mưa, việc còn phải chờ, có chỗ lm thì cũng không 
dùng sự thay-đổi, chỉ ăn-uống yễn-ẩm làm vui, doi 
nó tự đến mà thôi, nếu làm một việc gì khác thì 
không phải là Nhu, Nhu là chò-đọi vậy. 

LỜI-BÀN : Nước gặp hơi nóng bốc lên thành 
mây bay lên lrời theo thuyết kinh Dzyan thì < mặt 
Trăng sanh ra nước và nước bao-giờ: cũng có tinh- 
cách bốc lên với người sinh nó». 

Mây bay trên Trời doi khi gặp khí âm lạnh 
thì mới thành mưa. đây mới là mây bay lên 
Trời còn phải chờ-đợi, Đợi là qué Nhu vậy. 

Mây phải đợi khí lạnh mới thành mưa, mưa để 
[зу nước nuôi vạn-vật ta có cầu ca dao : 

«Lay Trời mưa xuống» 
«Гду nước tôi uống» 
«Lẩy ruộng tôi cày»... 


Nước là một chất lỏng trong trắng chỗ пло 


cũng có, rất cản-thiết cho loài người và muôn vat 


833 


f 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


nước cần dùng cho thể - chất cũng như Đạo-lý 
cần cho linh-h3a, hóa cho nên mìy chưa thành nước 
rơi xuống cho Thiên-hạ dùng cũng như Đạo-lý chưa 
dú để giáo-hóa cho Thiên-hạ được, người Quản-tử 
tượng cho Đạo-lý trong khi chò.-đọi thì cũng 
như mây bay trên Trời vậy. 


Му bay trên Trời là cái công-việc bốc nước 
thành mây, thành mây rồi ở trên Trời tự-do khoáng- 
đạt, công-việc đó cũng như người Quân-tử tuy 
khi chờ-dợi phải ăn-uống để nuôi dưỡng cái thân- 
xác vì thân con người ta vốn chỉ là con ngựa cho 
người ta nuôi dë cưỡi. Bối thể người Kiện tử phải 
chăm пот nó, nuói-ning nó bằng cách šn-uëng tinh- 


khiết. 

Nều không có cái thân tính-khiết và marn- 
khỏe thì không thể nào người ta chịu nổi những ự 
khó-khăn ‘trong lúc chờ-đdợi. Phương-ngôồn tây có ciu 
(Một linh-hồn trong-sạch trong tẩm thân tinh-khi£:» 
vì vậy Thánh-nhân ở đây nói «їп-ибпр», trong khi 
chờ-dợi người QQuân-tứ cần phải ăn-uống cho thía- 
xác được cường-tráng để duy-trì sức mạnh ngõ hiu 
thắng bước theo dường chính-dáng. Lạt nói «Y:n 
lạc» nghĩa lì yên - дт уш vầy» đổi với ngu òi 
Quân-tứ chỉ là sự vui- vë trong tâm - hồn để 


hành Đạo. Cái đức-tính Vui-vẻ của người Quin- 
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tử là chỉ & trong lúc làm điều lành, luyện-tập hay 
th-hành Đạo-đức, ngoài ra không có chuyện gì có 
thể làm cho người Quân-tử- buồn dược vậy. 


xxx 


Tiết 5s. 327L,: ф 2* 2É , А] 
MEAR- | 

D.A. Sơ cửu: Nhu vu giao, lợi dung 
hằng vô cửu. 


D.N. Hào Sơ-cửu : Đợi ở ngoài thành, 
lợi dùng lë thường, không lỗi. 


B.N.C.H. «Ngoài Thành» là chỗ đắt rộng xa 


tức là tượng sự chưa gần chỗ nguy-him mà hào 


" sơ-cứu là hào dương cứng lại có tượng «lẽ thường» 


ở nơi của nó cho nên гїп người chiếm hãy nên như 


thể thì không lỗi. 
LỜI-BÀN: Chữ «giao» nghĩa là chỗ cách 


xa nước một trắm dặm vì vậy gọi là ngoài thành 
mỗi nước có cái thành А trung-tâm-điểm, mà cả 
nước đều phải chú-trọng qui-tu vào, đó là theo 
hình-chất. Còn đối với Đạo-lý thì Đạo ví như cái 
Đề-đô là chỗ qui- tụ các linh- hồn của môt 
Dân-tộc. 
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Đây là hào sơ-cửu hào dưới cùng qué 
Nhu vì vậy mới nói là sw chờ-đợi còn xa-xăm lắm, 
bây giờ còn & cách thành những trăm dặm. Trong 
khi chờ- đợi зу {М cứ theo lẽ thường mà lầm việc 
như šn-uóng để bồibố thân-xác, như học-hỏi để 
rạng-rũa trí-tuệ, dó là những lẽ thường của người 
ta cứ theo như thể thì không lỗi vậy. 


хїх 


отко KA: ETER 
JURT 4\ 4# › 4 
ЖТА о 


D.A. Tượng viết : Nhu vu giao, bất 
phạm nan hành dã, lợi dụng hằng vô си, 
vị thất thường da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Đợi ở ngoài 
thành, không phạm ở chỗ khó (a) đi vậy, lợi 
dùng lẻ thường không lỗi, (b) chưa mất Đạo 
thường vậy. | 

LÒI-BÀN : (а) Đợi ở ха thành trăm dậm, 
thầy thành thì muôn đến, nếu di thì không phải 
chờ-đợi, đã chờ-đợi thì không đi vào chỗ gian- 
nan. Hào sơ-cửu có dương cứng ở dưới thì muốn 
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tiễn lên, chờ-đọi có nghĩa là yên-tĩnh, аҝ̆ động mà 
di, mà tiễn thì không phải cái nghĩa chờ-đợi. 

(b) Lợi dùng lë thường không lỗi. Chờ- 
đợi là một trạng - thái trì-hoãn, đã trì - hoãn thì 
không động, có động thì chỉ là những lẽ thường 
như án-uóng. Còn nếu động thì không phải là 
trì-hoãn, như: theo đúng cái trạng - thái trì - hoãn 
chờ-dợi thì chưa mất lẽ thường. 

Theo le thường nghĩa là thời trì-hoãn chờ-đợi 
mất lẽ thường tức là trạng - thái phần lại ý-nghĩa 
trên. Trong thời Nhu, chờ-dợi, mà lại trái với 
cái thời, cái nghĩa của nó ắt mất lẽ thường mà có 
lỗ. Như thà; Việ-Vương Câu-tiễn sang làm 
con tin bên Ngô Phù-sai giữ được lẽ thường trong 

thời Nhu mà sau trả được thù nhà по“ nước là cái 
- nghĩa hào này vậy. 


+ 
xăx ы 


т 3. Jt Ауу. đ 
TRG- 


D.A. Cùu-nhi : Nhu vu за, tiču hữu: 
ngôn chung cát. 

D.N. Hào cüu-nhi: Đợi ở bši-cát, chút 
ít điều tiếng vë sau tốt, 
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B.N.C.H. Bãi-cát thì gần chó nguy-hiểm. Nói 
về ngôn-ngữ cũng là tai-hại chút ít vì tiễn lên dần 
dần gần qué Khẩm cho nên mới có Tượng này, cứng 
ở: giữa mà biệt chờ-đợi cho nên sau cùng được 


tốt. Rin người chim phải nên như thể. 


LỜI-BÀN: Hào cửu-nhi là dương cứng ở 
giữa què dưới, dương cứng ở ngôi thứ hai là ngôi 
âm. Hào ứng với hào cửu-nh¡ là cửu-ngũ là dương 
cứng-mạnh. Hào nhị tượng là bàn-dân Thiên-hạ là 
tượng nơi rộng-rãi bao-la. Ở đây hai hào ứng 
đều là dương cứng sáng cå, vì vậy mới tượng là 
bải.cát. Nhiều dương mạnh cứng sáng và ở giữa 


qué Kiln, tượng nhiều hạt tròn cứng có ánh-sáng 


như cát vậy. Hào haitượng là Bãi, thể dương giữa 


qué Kiền tượng những hạt nhỏ tràn, vì lẽ đó mà 


Thánh-nhân tượng hào này là bãi.cát. Trong 
một bãi-cát thì cây có và nước 3t hiểm vì vậy đợi- 
chờ trên bãi-cát thì thật  nguy-hiểm. 

Đạo Phật gọi cối thể này là Sa-Bầ là соі tràn- 
bụi mà Sa-di l những người đàn-ông di tu, bỏ ác, 
làm thiện ví như đãi cát lẫy vàng. 


Vậy Sa-Bà là cõi trần-bụi và hào hai qué dưới 
tượng là bàn-dân Thiên - hạ thì thật đúng tượng 
vậy. 
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Lời lẽ của “Thánh-nhân uyễn-chuyển vô-cùng. 
Đọi-chờ & cõi thể, cõi Sa.bà, hay bãi-cát thì thật là 
hiểm-nghèo, bao chuyện có # làm chìm đấm con 
người được. 

Có chút ít điều tiếng sao vậy ? 

Sw hại chia ra nhiều thứ : | 

Hai nhiều: thì đến chết, đến táng quốc gia 
vong, như theo trong khoa bói thì như đã bị suy lại 
bi xung văệk há c. 

Hai vừa vừa : Thì дёп dau-đớn, binh-hoan 


v.v... tức như được vượng mà bi xung và khắc, 
' 


Hai ít: Thi như mang tiếng – Ейт, về 
miệng lưỡi v.v... tức như vwong mà bị xung thôi, 
"98 yng mà bị xung 


Ở hào Cửu-nhi thì dương được ё ngồi trung mà 
không chính, ở giữa qué Kiền tức là được tượng hào 
ứng đổi là hào cửu-ngũ, cũng có dương cứng ở chính 
ngôi. Hào hai được vượng nhưng bị hào cửu-ngũ 
cũng là dương. Hlai dương thì xung nhau (theo vật 
lý-học) như vậy là hào hai được vượng mà bị xung 
cũng có hại nhưng là hại nhỏ cho nên Thánh-nhân 
chỉ nói cái hại chút ít về điều ăn ting nói. 
Nếu lấy Hộ-quái mà giải thì qué Đoài tượng là 
miệng nói. (Hào hai, ba và tư: là hộ-quái = qué 


Бой). 
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«Sau cùng tốt», Cho-doi © bši-cát chỉ cần 
có nước mà mây bay lên Trời rồi thì chỉ đợi mưa 
xuống át tốt và trước mặt cũng có nước rồi (Khẩm) 
vì vậy mới nói sau cùng tốt. 


xXx 
ч Š T a Рз 
паз RA: 57 ir E 
+o $Ë J). 8 sv2 ở && tu ° 
D.A. Tượng viết : Nhu vu за diễn tại 
trung dã, tuy tiều hữu ngôn dĩ cát chung dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Đợi ở chỗ 
bải-cát là ở trong chỗ rộng-rảãi vậy, tuy có 
chút ít điều tiếng về sau được tốt vậy. 
B.N.C.H. «Diễn» là ý rộng-rãi khoan-thai, lầy - 
cách khoan-thai & trong 45 là không vội tiễn vậy. 
LỜI.BÀN : Traag cõi Sa-bà rộng-rãi mênh- 
mông tức là một bãi ahiẾn-trường rộng-rãi mà trong 
đó kẻ yếu phải chết, chìm-đấm một cách cơ-cực. Dao 
nhiêu sự hại, sự lầm-lỗi, bao sự nguy-hiểm có thể gây 
nên mà người Quân-tử 18у sự khoan-thai khéo sử, 
làm một thứ khígiới linh-diệu tróng-dë các mặt 
mà chỉ bị một chút điều tiếng. Vậy nều nói về Võ-sĩ 
Đạo thì nhà võ-sĩ đã đến bậc tuyệtluân. Nói đến 


840 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


— nạ di thường là người đã biết cách sử su với 
Ў. đời, nói đến đạo Phật là một Sa - di đã bước 
Б ао ста dao Thién, chút bó được lục căn, lục tặc, 
_ nói đến đạo Trời Đất, là một bậc Thánh - nhân đã 
а п chô Biết dé xú ky tiếp vật. 






x «Vë sau cùng tốt» : Nhà Và-si đạo sau 
x thành. các bậc Lão-tổ, người thường sau thành người 

| и: ën, Sa-di sau thành La-hán, nhà Ðao-sĩ thành Thánh 

А а. h chỉ cái quả tươi-tốt của các bậc HHiền-triết vậy. 


xXx 


ста 9. Gv S TKR 
; š š D.A. Cửu-tam : Nhu vu nê, chí khấu 
Е DN. Hào cứu tam ý Đợi ở bùn, ам 
a giặc đến. 

КО вмсн. Ban D noi síp ham vào chỗ biển, 
gi c thì hại lén. Hào cửu-tam cách chỗ hiểm càng gần 
3 mà lại quá sự cứng và không & giữa cho nên twong 
об như vậy. 
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LỜI-BÀN. Hào cửu - tam, hào dương Ó 
ngôi dương tức là cứng-mạnh lắm, và là hào trên 
quë dươi, đã cứng-mạnh ät muốn tiễn, tiễn thì lên 
quë trên, qué ngoài là quê Khám là nước, là nguy- 
hiểm. : | 

Hào ba & trên qué dưới sắp dën qué trên, ë đây 
ví như nơi giáp ranh với nước, tức là bùn, chờ-đợi 
trên bùn là ý ấy vậy. 

Chờ-dợi trên bùn nều động một chút là bị sa 
lầy, là nước chàn đến, bùn là nơi hút nước, nước 
là tượng của qué Khẩm, tượng sự nguy - hiểm ví 
như giặc-giã ta thường nói < thủy, hỗa, đạo, tặc > 
bốn cái nạn ghê-gớm của người. 

Bùn hút nước hay dương hút ầm, vì dương 
đây mạnh cứng ở trên, thích động, tức như dất giặc" 
đến, giặc đến thì có hại lớn cho mình. Thánh- 
nhân nói chò- đợi trên bùn, là có ý nghĩa chco-leo, 
như < Trứng để đầu đẳng >, phải hết sức ысы 


mới tránh được sw hại lớn. 


Tiết 10. Ko: Е T ЈЕ ° 5 K 
-#,° ARKE ° SE 
ес 
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D.A. Tượng vižt: Nhu vu në, tai tại 
ngoại dã, tự ngã trí khẩu, kính thận bất bại dã. 

D.N. Lời tượng nóirằng: Đợi ở bùn, sự 
{а1-пап ở ngoài vậy, tự mình даі giặc đến, 
phải kính-cần thận-trong thì không thốt bại 
vậy. А 

B.N.C.H. Ngoài ІА quê ngoài, kính-thận không 
thất-bại là nói rõ sự chiếm & ngoài lời chiếm, cái Y 
của Thánh-nhân dậy bảo người thật là cần-thiểt. 

LỜI.BÀN. Sự tai-nạn ó: ngoài nghĩa là quë 
Khẩm ë ngoài. 

< Tự mình 98+ giặc đến >. Vì mình chò-dợt 


ở trên bùa mì bàn hút nước đền lầm tụt 


` 


mình xuống tức là tực mình dắt giặc đền hại mình. 


Đứng ở trên bùn thì phải cẵn-thận từng ly 
từng tý một, hơi động thì nước vào và mình bị 
sa-lầy nguy-hiểm ngay. Vậy phải hết sức kính-cấn 
thận-trọng thì méi không bị thất-bại. 

Như người ta đến tuổi TTrưởng-thành sắp ra 
đời, ngoài dòi bao nhiều truyện nguy-hiểm ví như 
người đứng trên bùn phải hết sức cân-thân về ngôn- 
ngữ, cử-chỉ, về sự hành-đệng và phải dú lríi-tuệ ° 
hiểu biết lúc nào nên tiễn, nên lui nên chờ-đợi thì 


mới tránh được su thất-bại. 
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Cũng nhu: nhà Dao-si, ngoài dòi tai-nạn đầy 
dấy, trong thân thì lục căn, lục tặc quẩy nhiễu, 
và thứ nhất ạo-sĩ đang tuổi trưởng-thành lúc đó 
như đứng trên bùn, sai lầm thì bị sa-ngã và th2t-ba; 
ngay. Nhà 'Thánh - nhân dậy thật là chí-lý cho các 


loại уа у. 


= 


tiết r Aw: Щщ 
>> 


A о 


Р.А. Lyc-Tú : Nhu vu huyết xuất tự 
huyệt. 

D.N. Hào Lục-tứ : Đợi trong máu, tự 
trong hang ra. : 

B.N.C.H. Máu là chỗ giết hai, hay là nơi 
tối tăm yên-tĩnh. Hào Tú giao với què Khẩm ấy là 
vào chó hiểm rồi, cho nên l lượng < đợi ở máu > 
nhưng mềm được chính-đáng của nó, đợi mà không 
tiễn, cho nên lại Tượng < Tự hang ra >. Người 
chim như thể tuy Š: chốn hại thương, sau cùng 
cũng ra được. 

LÒỜILBÀN. Hìo Luc- tứ hào âm ở ngôi âm 
& thể dưới чие Kham. < Huyết > là méu, máu tượng 
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âm và tương của чие Kham, chờ-đợi ở máu là hào 
âm © ngôi âm sự nguy-hiềm mới bắt đầu mà biết 
thì có thể ra được, là tự mình & hang ra. 
< Huyệt » là hang tối, tượng sự ат-и và yên-tĩnh là 
âm. Như vậy đủ rõ hào Âm 8 ngôi Âm và ở thể 
dưới của quë Khám. 


Tai sao lại nói đợi trong máu, không nói đợi 
trong nước ? máu có ý nghĩa sô-sát giẾt nhau kẻ bị 
thương phải. đổ máu, đợi trong máu ngu-y ở 
trong Ẩm. (Theo Y-học Đêng-phương thì máu thuộc 
Âm). Thể là nghĩa làm sao ? 

Giữa hào tứ hào tam là giáp-giới hai quë Khám 
và Кіа : Ngoài thì có sự nguy - hiểm, đây 
tượng là nước hay là giặc-giã, Trong thì có dương 
cứng-mạnh của з hào dương của qué Kiền mà còn 
có tượng là đồ kim-khí, trong mạnh - mẽ có đủ 
khí giới ngoài có giặc-giã nguy-hiểm, mà là lúc 
« Mới > ra ngoài, vì là hào tứ, mới vào nội-địa của 
giặc vì vậy mới phải đánh giết nhau. Thánh - nhân 
nói là: Đợi trong máu. Mới vào trong nội - địa sự 
nguy-hiểm đợi & trong máu, là bị thương thì phải 
tự mình ảo-oệ lấy mình để ra khỏi cõi tối vậy. 

Cũng như ở đời một khi người ta mới bước 
vào trường đời, bao bå vinh-hoa, mùi phú-quý, lăn 
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lộn trong bẻ-dâu, lục căn lục tặc bắt đầu hoành-hành 
đánh nhau với mình, thì mình phải tự-chở lấy mình 
ngăn-cẩn nó, tuy phải chờ-đợi trong nói khố-nảo đau 
thương, thèm muốn vật-chất, nhưng lúc lục tặc mới 
nhóm lên, tự mình khai-trù di thì có thể прау ra 
khỏi cái hang tổi-tăm nguy-hiểm được vậy. 

Trên đây là lòi гїп rất thâm-xâu trong Tượng-từ 
của Thánh-nhân về hai phương-diện : Nhập-thể và 
xuất-thể. Đó là những chỗ uyên-thâm huyền-ẩo mà 


T3 7 ә» ғ ` j = . 
Học-giả phải quán-triệt ý-nghĩa của người xưa. 


тїз. LH: ! JT vớ J y4 
H ar, ° 

D.A. Tượng viết : Nhu vu huyết, thuận 
dị thính då. 

D.N. Lời Tượng nói ràng : Đợi trong 
máu, thuận dë nghe vậy. 

LỠI-BÀN: Thuận là đức-tính thụ-động là âm. 
Nghe theo cũng là đức-tính thụ-động cũng là Am. 

Hai đức-dính trên để rõ là hào Âm ở ngôi Âm 


trong cuộc chờ-đợi vậy. Thánh-nhân muốn гїп phải 
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vâng 151 thuận theo lươing-tâm mình, nghe theo Đạo lý 
thì lúc mới bước vào sự hiểm~nghèo át cũng có thể ra 


khỏi đượcc. 


nan УО: p J ñ Ty 
TF 


D.A. Cửu-ngñ : Nhu vu tiru thực. Trinh 
cat. 

D.N. Hào cửu ngũ : Đợi ở nơi šn-uëng. 
Chính-đính tốt ! : 

B.N.CH. Rượu uống, com ăn là thức dùng để 
yën-lac ý nói cứ yên tâm mà doi. Нїөо cứu-neøu có 
dương cứng ở' nơi trung-chính, tức là йол & ngôi 
tôn-quí, cho nên có tượng này. Người chiếm như 
thể mà chính-bền thì được tốt lành. 


LỜI-BÀN : Hào cứu-ngũ là dương cứng ở 
ngôi tôn-quí, như ông Vua được & chính ngôi Vua. 
Nhưng ở trong giữa què Khẩim thì ông Vua tuy ở 
chính ngôi nhưng chưa hành-động được vì ở giữa 
chỗ nguy-hiễm và hào ứng là e*u-nhị thì xa lánh (dương 
gặp dương thì xa nhau) ahus vậy phải сле. Chò- 


đợi & ngôi tón-quí thì lấy sự ăn-uống yên-lạc làm vui 
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để sửa thân, tu đức an-phận thủ-thường cú: kiến-tâm 
như thể, đợi thời-vận sẻ hành-động thì sự chính-bền 
đó sẽ tốt lành. 


` злак ыс 
там Же: £ H ở ° 
yR зр а, ° 
D.A. Tượng viết : Tứu thực trinh cát, 
di trung-chính dã. 
D.N. 151 Tượng nói rằng : Ап - uống 
chính-đính tết, đó là đức trung-chính vậy. 


Truyện : Hạo Ngũ lầy Dương cứng ò gita 
được chính-đíah. Sao Đợi không dược? nên yèn 


tiệc ăn-uông để đợi nó. 


Chu-tử nói rằng : Nhu chỉ là đợi, thời này 
phân-biệt làm hay không làm chỉ là sự đợi Бао-1ў гу. 


Họ Từ nói rằng: Hào Cửu - ngũ By npôi 
$ 


dương giữa hai Âm đợi ba dương cùng đức ở 
dưới lên viện giúp, từ đầy sự nguy - hiểm có thể 
th-hành. Bậc Nhân.-quân ó: lúc này trở lại lầm gì? 
Nên chơi-bởi yên-lạc cùng với Thiên - hạ по siy 
уёп-бп trong cảnh thái-bình. 
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Но Но nói ring : Đương thời Nhu nên đợi 
ở chỗ ăn-uông, yên-ỗn duy chỉ có chính-đính thì 
tốt, có thể уёп-нёс ngon-lành vô-độ ти! 


Ngự-án: Nghĩa quê Nhu rất rộng, cải cả 
lớn của nó không như: sự chờ lâu mới hóa thành của 
Vương-Đạo không vôi © chỗ nầng-cạn làm công . 
khó. “Thánh-học ly sự khoan-thai có Đức-độ 
© chó yên-tĩnh phẩng-lặng mà chính là không vào chó 
tệ-hại. Trong qué chỉ có hào Cuu-Ngü là đạo 
tận Nhu, vì tiếp qué Chuân, sau que Mông đã trị 
và dậy-dỗ, mà thời пау gọi là hưu - tức để 
dưỡng-sinh, tự sử cho уш уш mà lợi lợi, dần 
dần lấy Nhân-nghĩa làm cho đời biển đổi mà 
phong-tục canh-cải đó là ở: tại cuộc Nhu уду! 


LỜI-BÀN : Chờ-đợi trong sự ăn-uống một 
cách chính-đính bền-bỉ thì tốt. Vì dương & chính 
ngôi và б giữa què trên, mà còn phẩi kiên - tim 
chờ-đợi bằng những lē thường như ăn-uống, 
đủ tổ đó là hạng Minh-Quản biết thời-thể, không 
lây thói kiều-căng di vào chỗ nguy-hiểm, lấy nghi- 
lực ép mình nhún-nhường để chờ thời-vận. Hạng 
người như vậy thật mới đáng bậc Nhân-quân, lầm 
đầu Thiên.hạ. 
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Đáng lầm gương-sáng cho đời về cái Đức tw- 
chủ trị mình да rồi trị đời sau. 

Tự trị mình được thì Thiên-hạ khó gì mà 
không bình được. Theo Phu-tử thì dao : Tu, Te, 
Trị Bình-Tu thân là cái gốc chính của cái Đạo 
Đạo bình Thiên-hạ vậy. 


La tố cốc хх 1 езШ 
HÈZE о ZARR. 8 
ко | | 

D.A. Thượng-lục: nhập vu huyệt, hữu 
bất tốc chi khách, tam nhân lai kính chi 
chung cát. 

D.N. Hào Thượng-lục : Vào trong hang, 
có ba người khách không mời mà đến, kín - 
trọng họ, về sau tốt. | 

B.N.C.H. Hào Thượng-lục. Hào Âm ở ngôi 
Am và ở ngôi trên cùng qué Nhu (Chèờ-de)) 
Tượng D sự chò-đọi đã đến lúc cùng-cực :ỗi 
vậy. 

LỜI-BÀN : Vao trong hang. Âm gặp Âm $ 


ngôi cùng-cực thì cũng niùr người ta trải qua sw 
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đời nguy-hiểm, ở đây què Khim lên dën ngôi 
trên cùng đến chỗ yên-tĩnh Hay là sự tõi-tăm yên- 
tĩnh. Vào (là tõi) tượng Âm. Ra (là sáng) tượng 


' dương như vậy cầu Идо trong hang tức Âm 


“ 


ở пої Âm để yên - nghỉ là Âm đến chỗ 
cùng - cực. Vì lẽ ấy Thánh - nhân tượng 
hào Thượng-lục bằng câu : Fào trong hang 
оду. С 


« Có ba người khách không mời mà đến >. 
Nhu là quê chờ-đợi đã nói ở trên Khim 
tượng cõi hư vô mà liền tượng các nguyên -tê 
hay là 3 dương cứng. Trong qué Nhu thì Khẩm có 
vé động vì tượng nước là cõi hôn -dôn mà Kiën 
ở: trạng-thái trì-hoān mà cứng-mạnh. Теово tiễn 
mà phải Tri-hoán là vì trong cuộc chờ-đợi. Dn 
hào Thượng-lục sự chờ-đợi då đến tột-cùng, sự 
hôn-độn đã hin êm, vì đã muốn vào yên-nghỉ 
trong hang. Téc thì sự chờ-đọi của Kiền cũng 
tho thời - vận đó mà đổi trạng - thái < Trì. 
hoãn » ra trạng-thái < hoạt-động >. Nó đã hoạt- 
động thì chó nào là không đến thứ nhất là hào 
Thượng-lục l hào thuần âm mềm mà cùng-cực 
hút ba cái dương cứng của quê Kien, 
(âm và dương hút nhau) vì vậy mới gọi là 3 
người khách không mời mà đến. Sự đến của 3 


851 


DỊCH KINH ТАМ:.КНАО 


dương cứng là theo luật thuận hành của Tạo-hóa 
và sự dën đó như lđể chiều-sáng cho âm trong 
vị cũng là âm, giữ cái khí thái - hóa hợp lại lầm 
bản-nguyên của Tao-hóa mà sanh-hóa muôn loài, vì 


vậy nói phải kính-trọng họ sau cùng thì tốt. 


Tit l6. Ж ©: RAZZ 
Io Ж 27 2 6, yË 2 S 42, #4 
Á £ w, ° 


D.A. Tượng viết : Bất tốc chi khách lai, 


kính chỉ chung cát, tuy bất đáng vị, vị đại 


thất dã. 

D.N. Lòi Tượng nói rằng : Khách không 
mời mà đến, kính họ về sau tốt, tuy không 
đáng ngôi, chưa та nhiều vậy. 

B.N.C.H. Lấy Hào Âm ở: trên cùng tức là 
dáng ngôi, dây nói không dáng ngôi chưa rõ là ý 
lầm sao ? 

LỜI-BÀN: «Тау ¿hông đáng ngồi » nói hào 
Thượng-lục không đáng ngôi thì rất sai vậy, vì 
hào âm ở ngôi âm sao fai không đáng ngôi, không 
đáng ngôi đây là nói 3 người khách không mời 
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mà dën dương mà lên ngôi ầm vì vậy gọi là 
không dáng vị. Dương trừ khi còn ở trạng-thấát 
tr! - hoãn, một khi động bị âm hút lên hào 
Thượng-lục, 3 dương dró! tượng 3 người khách 
lông-bỏng, khỏng mời mà cứ đến, để theo Đạo 
thuận của Trời, nói 3 dương ở đây là nhiều 
dương, nhiều nguyên-tử một khi đã thức - tỉnh 
mà được luồng lính-khí của nguyên-đơn-tử Fohat 
thì hành-động hợp với âm để hóa - thành muôn 
våt, ở hào Thượng-lục tuy là không phải 
ngôi của dương ở đó, không đáng ngôi của 
dương mạnh, vì lúc này 3 dương mới hành- 
động, chưa hành .động mà đã lên hào cùng-tệt 
như vậy là không dáng. Tuy không dáng nhung 
chưa mất nhiều vì 3 dương hợp với âm mềm 
kính тёп š người khách theo Đạo tháihòa thì 
3 chỉ mất 1 đương còn 2 dương thì lưu-động 
di hút âm khác nữa. 


Hào Thượng-lục là lúc cuộc chò-đọi đã đến 
cùng.‹cực t phải có sự động để tiễn, cho nên 
hào Cửu -Tam què Kiên, là chính -ứng với hào 
Thwong-luc tiền lên dất cá ba dương của quả 
Kiền cùng tiễn mà hòa với nó. Nhưng duy 
chỉ có chào, ba là hào chính ứng nên ba dương 
ch mặt một còn hai nên nói là chưa mất 
nhiều vậy. 
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Nhu quái Tông-luận 
Sau quë Mông tõi thì đền cuộc Nhu là chè- 
đợi. Tượng nói ráng : Què Nhu có đức-tin sáng- 
suốt, Hanh, Thông, Trinh-bën, tốt, lợi ở Sự" qua 
sông lớn. Trong cuộc Nhu, nghỉa là chờ-đợi, 


chờ-đọt một cái gì, chờ-dợi ắt phải có đức-tin 


rö-ràng thì mới chờ- đợi. Trong lượng-từ chỉ 


có 3 đức Hanh, Trinh, Loi mà không có đức 
Nguyên. Ta thấy rõ què Nhu là qué thứ ç 
trong Thượng kính là thời sắp thành nên phải 
chờ-đợi, nên nói lợi ở sự qua Sông lớn, tuy nói có 
lời nhưng còn phải có điều-kiện khó-nhọc, phåi tùy 
thời, phải cần -thận. | 


Xem trong 6 hào qué Nhu thì 5 hào nói cái 
tượng chò-đợi, tùy theo từng thời một. Thánh- 
nhân lẫy từng nơi chốn để ẵn-định đúng lúc chò- 
đợi. Lúc sơ-đầu thì đợi ở ngoài thành, & hào 
Cửu-nhị thì đợi ở bãi-cát, hào Cữu-tam thì đợi 
ở bùn, hào Lục-tứ thì đợi ổ máu, hào Ciu- 
ngū thì doi & sự ăn-uống. š 

Từ chỗ ngoài thành, bãi-cát, ở bùn-lẫy, & 
máu, đến ở: sự ăn.uống “Phánh-nhân да theo từng 
cảnh, từng thời để тїп người. Đền như hào 
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Thượng-lục lại nói: Vào trong hang, chứng tỏ 
là cái thời đợi đã dën cùng-cực, sự biển - chuyển 
sắp tới nên khuyên < kính họ về sau tốt >. 

Ôi ! Đạo Nhu rộng lớn m thay Ì Có biết 
thời Trời át mới biết đợi cho nên người 
Quân - tử đã hiểu cơ Trời, nên biết đợi mà chờ, 
không như kẻ tiểu - nhân chỉ biết tiễn lên, lăn xả 

vào bả vinh-hoa phú-quí đền tấng-quốc gia-vong 
như Bá - Hi mà cũng còn chưa hiểu biết Như 
Phạm-Lãi phải sống ô-nhục với Việt-Vương Caàu- 
Tiền để phụng-sự Ngô-phù-Sai Trong cái 
thời chuân-chuyên biết chịu cực mà chờ - đợi 
thật là bậc Thánh-nhân. Như Văn-Vương chịu 
nén-lóng б øa-Lý mà chò thời Cho nên đạo 
Nhu chỉ có những bậc Thánh-minh mới theo 
_ được, có biết sự thành-bại, suy-vượng của thời- 
thể, ẩn di mà chờ thèi thật là những bậc Cao- 
minh thông-suốt tất cả vậy. | 
Kia như đức Lê-Lợis khối-nghia ó: Lam-Sơn 
trong mười năm gian-lao khó-cec mà vàn phải 
nằm gai nëm mật để chờ ngày ca-khúc khải-hoàn 
mang lại Tự-do, Độc-lập cho nước Việt ta tới 
ngày nay. 
Phàm những bậc Hiiền-trết, Quân-tử trong 
một đời người không biết hao nhiêu l thăng- 
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tràm, dinh-hư, hậu-bạc mà vần vui với Đạo, giữ 
được dao Thường, lúc nào trong cũng chính- 
trung ngay-thẳng, ngoài thì vuông-vắn không cong 
vẹo, như ông Nguyễn - công - Tre lúc làm đến 
Đại-thần sử-kỷ tiếp vật cũng không ra khỏi đạo 
Thường, khi bị dáng xuống lính đi thú ở biên- 
cương cüng vậy, cái Lương -Tri vận theo Jë 
thường không thay-đổi vinh cũng chẳng vui, 
nhục cũng không buôn, bình-thần nhìn cái sóng 
đời lên xuống mà lúc nào cũng giữ được đạo 
Trung của đức Phu-tử mà chờ thời - vận. Thật 
l những bậc thao-thủ аһ Јада Quân-tùè treo 
gương Thiên-c cho Hậu-thể vậy thay | 





Р 
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D.A. Tụng hữu phu trất, dich trung cát, 
chung hung, lợi kiến Đại-nhân, bất lợi thiệp 
đại xuyên. 

D.N. Quẻ Tụng (kiện-tụng) có sự thật 


= Kiën 1 | THIÊN THỦY 


bi che lấp trong sợ thì tốt, về sau xấu, lợi 


thấy người Lớn, không lợi qua sông lớn. 

Ho Hỗ nói rằng : Khúc Trực chưa rõ nên phải 
ngăn-ngừa, Thắng Phụ chưa phân nên bên trong lo sợ 
thì tốt như: sự nhường ahau của người đầt Ngu 
Nhuễ. Sau hung, Ung-tü nạp hõi-lô cho Thúc-Ngư 
để đoán tội hình là việc Chư-hầu vậy. 

B.N.CH. Tung nghĩa là tranh-biện trên có quë 
Kiến, dưới có qué Khẩm, Kiền thì cứng Khẩm thì 
hiểm, trên cứng để áp-chẽ kẻ dưới, hiểm để nhòm 
người trên, lại là trong hiểm mà ngoài mạnh, lại 
l mình hiểm mà nó mạnh đến là đạo Kiện. Hào 
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cửu-nhị & giữa là thực mà trên không có kể ứng 
với lại là thêm lo, và theo quë biển nó tự qué 
Đôn mà lại, tức là cứng đến & hào nhị mà dang ở 
vào hào giữa quê dưới có tượng có sự thật bị lấp, 
biết sợ mà được vừa phải. Hào thượng-cứu quá 
cứng ở tột-cực sự Kiện, có tượng theo Kiện дёп 
cùng Нло cửu-ngũ cứng-mạnh trung-chính ở: ngôi 
tôn-quí có tượng người Lớn, lẫy sự cứng cưỡi lên chỗ 
hiểm lẫy зи thực dám lên chỗ hãm, có tượng không 
lợi về sự sang sông lớn, cho nên rắn người chiềm 
tắt có sự tranh-biện và tùy theo chỗ của họ ở mà 
thành ra lành hay dữ vậy. 


LỜI.BÀN : Theo chú-giải của kinh Dzan có 
đoạn nói rằng: Fohat, l một dán điện-lực của Vũ-trụ 
ở: trong óc người cha (Dương) và trong vú người 
mẹ (Âm) ra và vé sau nó hóa thành âm và dương 
nghĩa là nó thành âm-điện và dương-diện. Tạo-hóa 
có 7 đứa con là em nó (7 đứa con là 7 hành-tinh 
là: Mercure, Mars, Terre, Jupitaire, Vénus, Neptune, 
Saturne và một dinh-tinh là mặt Tròi của ta), mỗi 
khi mà hai đứa tính gần nhau, để ôm lấy nhau hay 
choảng nhau thì Fohat lại phải hiện ra, muốn tránh 
những sự đó, nó ghép-buộc với nhau những đứa 
có tính-cách trái nhau và chia rẽ những đứa có tinh- 


chất giống nhau (vật-lý-học). 
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Tung là Kiện-cáo, tranh-biệa. Sự Kiên nhau 
vì nhiều le giải ra không hết, tóm lại là tai hại, vì 
ý bên nguyên và bị đi nghịch nhau, một bên cứng- 
dán, một bên mẻm hiểm đã là hai tính-chất không cùng 
nhan mà khí lại còn di ngược nhau nữa thì tránh 
sao cho khỏi sự tranh-biện, kiện-tụng. Quë Tung có 
Kiền ở trên và qué Khám ở dưới. Кі dương 
tượng những nguyên-tử mà Taạo-hóa đã vãi xuống 
dưới cõi Đặt để làm bản-nguyên muôn vật. 

Vậy theo khí thuận của Trời thì Kiên khí là 
dương nhẹ bốc lên trên. 

Khám tượng mây, khí nhẹ và theo thuyết 
Dzan thì Khẩm tượng nước bao giờ cũng muốn 
trổ về với mặt Trăng, vậy tính-chắt của Khim 
là nước chiy xuống chỗ thấp. 

Khim ở trên — Кїёп ở dưới là thuận. 

Khim ë dưới — Kiền ë trên là nghịch. 

Một khi khí Trời Ф nghịch với nhau, tức 
là sự thăng-bằng và cân-đổi mắt thể quân-bình 
ít có sw tranh-biện, kiện tụng nhau. Theo tượng 
của hai qué thì ó: ngoài có sự cứng-mạnh, ở trong 
có sự hiểm-nguy cũng như hai người ương-ngạnh 
lạ mạnh-mẽ, và người hiểm-độc gần nhau -åt có 


tranh-biện nhau. 
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Kiện-tụng nhau cũng chỉ vì sự thật bị lấp- 
che, người không bảo có, kể có bảo không đổi chọi 
nhau, tranh-biện nhau rồi nhà: dën người khác lầy 
Công-lý xử đoán. Tuy khi xử-đoán thì hai bên 
nguyên bị đều lo sợ. Ai cũng muốn được, ai cũng 
sợ thua, đó là cái tính-tình của kể ương-ngạnh và 
hiểm-độc. Đã kiện nhau tức là muốn đến nhờ: Công- 
lý soi rõ cho sự trắng den, Vậy đã kiện thìai cũng 
muốn theo đến cùng để coi rốt cuộc ra sao. Tóm lại 
đền cuối cùng thì đều хаи cả. Người được thì vui-vẻ 
nhưng cũng đã tốn công {бп của, kë thua thì bực- 
tức cáăm-hờn, rồi rút cục hai bên vẫn hiềm-thù 
nhau. 

Trong lúc Kiện Tung thì 104 thấy người Lớn 
vì người Lớn đây là đèn Công-lý, vì không 
phải người Lén thì sợ sự den trắng, vàng thau 
không phân-biệt. 


Không lợi vì sự sang sông lớn. Sông lớn 
đây tức là tượng của qué Khim, Khám là иё ở 
trong, ngoài là qué Кїёп cứng-mạnh. Khim tượng 
sự nguy-hiểm. Như ở trong nhà có sự  nguy-hiểm 
mà ngoài thì cứng-mạnh, nëu sự cứng-mạnh mà vào 
trong nhà át có chuyện lôi thôi vë điều ăn tiếng 
nói rồi lại thành tranh - biện kiện - tụng. Vậy 
Кё cứng-mạnh không vào nhà có nguy-hiểm thí có 
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lợi nên nói: không qua sông lớn thì có lợi vậy. 
Khẩm ở: đây thể nghịch là hãm địa mà lại & cảnh 
hãm thì càng nguy-him vì vậy Thánh - nhàn гїп 
không nên qua sông lớn. 

Phàm Tròi-Đất sinh ra muôn vật đã phú-tính 
cho loại nào ra loại ấy : Са ra cái, đực ra дис 
nhưng trong-cái đực cái lại còn chia nhỏ ra thành 
âm dương nữa cũng theo như Lưỡng-nghỉ trong 
Kính Dịch sinh ra + Tượng rồi ra 8 Quái và 64 
Quái У.У... Sự phân chia đó nghĩa là đàn-ông tượng 
dương, nhưng thân-xác lại chia ra làm hai: âm và 
dương nữa (Ëy dương theo tay phải, Му âm theo 
tay trái, đàn-bà tượng âm và cũng chia ra âm 
dương nữa nhưng trái lại với đàn-ông) (theo quyền 
Magnétsme personnel của Henri Durville) không 


những có thể mà còn nhiều thứ nữa. Nếu 


người ta cũng như điện-khí (thường dùng) âm là 
âm, dương là dương-thể chắc rằng không có tranh- 
biện, Kiện-Tụng vì Eohat (& trên đã nói) đã đặt 
ra luật-lệ của âm-dương. 

Đây nều nói về khai Thiên lập Địa thì: 

а) Lúc sơ-khai còn hồn-độa, gian-chuân. 

b) Lúc tối-tăm. 

c) Lúc đợi-chờ. 


d) Lúc Kiện-tụng Tranh-biện. 
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Đó là lúc mà Tạo-hóa chưa dinh. «Fohat» hãy 
còn ở lúc khi mà những em nó hình: như muốn ôm 
nhau, hay choắng nhau thì nó lại phải xuất hiện ra 


để ngăn cẩn уду». 
— Соп một thuyết nữa là: Кїйїп tượng Trời, 
- Kham tượng Nước. | 
Ở qué này Trời & trên, Nước & dưới Trời 


soi xuống dưới nước, in hình xuống dưới nước, 
mà nước đây ó dưới không bốc được lên Trời. 


Trời in hình Š$ dưới nước, mâ nước hóa 


được thành mây bay lên Trời vì vậy mới có sự 
tranh- biện. 


x%x 


Tiết 2. AE: зл s BH] F 
lề + Bồ đp Để 22 o 

D.A. Thoán viết : Tụng, thượng cương 
hạ him, biềm nhi kiện tụng. 


D.N. Lời Thoán nói rằng: Qué Tung 
trên cứng dưới hiëm, hiềm mà mạnh là 
quẻ Tung. е 

B.C.N.H. Đây lấy đức của qué mà thích nghĩa 
tên qué. Hào cửu-ngũ cứng-mạnh trung-chính cư 


tôn vị có tượng Đại-Nhân. 
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Truyện : Tung nghĩa là cầu biện- bạch thị-phi 
nên 101 thấy Đại-nhân, người & chỗ ấy phải trung- 
chính vậy. 

Ho Dương nói răng: Cái Kiện Ngu Nhuë 
tranh ruộng, át muốn gặp Văn-Vương, nên có cái ý 
muốn Kiện để làm rõ sự thành-thực hay dối-trá của 
{ш « ГҺа-пһа» (1) «lước-giác» (2) muốn gặp 


Chiếu-Bá nën cái lý của sự Kiện được minh-mšn là 


bậc Đại-nhân nghe Kiện vậy, không phải bậc. 


trung-chính có thể được w! 

LỜI-BÀN : Trên này theo Chu-hi nói là lấy 
đức của quê Kiên & trên, và que Khim ở dưới để 
giải-thích cái nghĩa qué Tung. 

Xét xem đức hai qué nói trên. Quê Kiền hợp 
bởi 3 hào dương tức là qué thuần dương, dương 
có đức cứng-mạnh, qué Kham. hợp bởi hai hào im 
© giữa có hào dương, tức là hào dương bị haiâm 
che lần cho nên đức của nó là nguy-hiểm. 

Theo ngôi vị hai quë hợp thành què Tung 
ta thấy rõ là trong có sự hồn-độn nguy-hiểm mà 
ngoài lại có sự cứng-mạnh. Hai đức-tính của hai qué 
không hợp nhau cho nên mới sinh ra tranh-dành dë 
ky nhau mà thành Kiện-Tụng. 


(1) "Răng chuột» nhỏ, hay сап bšy. 
(2) “Mò sẽ» mồ thủng nóc nhà (Kiện +з). 
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i} 
О’ đời sự Kiện nhau chỉ do không có sự 
thực, không có tín đức mà ra thôi vậy. 


xXx 
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D.A. Tụng hữu phu trất, dịch trung cát, 
cương lai nhi đắc trung dã, chung hung. 
Tụng bất khả thành đã, lợi kiến Đại-nhân, 
thượng (rang - chính dã, bất lợi thiệp đại 
xuyên, nhập vu uyên dã. 

D.N. Quả Tụng, có sự thực (a) bị che lấp 
(b) ở trong sợ, tốt (с), cứng đến mÅ được ở 
giữa vậy (d), về sau hung (e). Việc kiện-tụng 
không thê thành (f). Lợi thấy người Lớn là 
chuộng sự trung-chính. Không lợi qua sông 
lớn, vào trong vực (g) thẳm vậy. 

8.М.С.Н. Đây l lấy sự biển của qué, thể qué 
và Tượng qué để thích nghĩa lời иё. 

LỜI-BÀN : Sự thật bị lấp thì có sự uất-ức, 


Р A! ж ж А А 
có иаё-ис mới sinh ra Kiện-tụng. 
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a) Sự thật bi che lấp đây là Tượng nó & hào 
cứu-nhị qué Khim có một dương & giữa hào 
nhị gọi là hào nhị thực (vìâm là hư mà dương 


đà thực) sw thực ở giữa hai hào âm б trên và dưới. 


hãm hào dương vì vậy gọi là che-lấp. 

b) Có sự sợ häi ở trong. Hào dwong cứng 
bị hãm ở trong quê КЬ là dương hãm trong chỗ 
hiểm vì vậy mới gọi là ë trong có sự sợ-hãi. 


c) Thì tốt. Sao lại tốt ? vì rằng : Phàm đi 
Kiện, bên nguyên và bên bị đều sợ-hãi, Cuan 
Tòa nếu cũng sợ xử không được minh-mẫn, sợ oan 
cho người bị cáo thì mới tốt được, vì vậy mới nói 


a 


«có sự sợ-hãi ó: trong thì tốt уау». 


d) Cứng đến mà ở giữa vậy. Đây nói quë 
Khám có dương cứng ó giữa, nhưng sao nói cứng 
đến ? А vì qué ở thể dưới lại có ba hào đều ở 
ngôi không dược chính-đính, hào cứu-nh¡ là ngôi 
âm mà có dương 5 йїу nên nói: Dương đến ở 
giữa. Vì vậy mới nói «сапе dën». 

c) Sau cũng xấu. Theo qué Khẩm hào cửu- 
nhị làm chủ qué © đầy là chủ sự hiểm-mạnh. 

Trên có hào chính ứng lại là hào cửu-ngũ chủ 
quë liền là hào dương cứng quá mạnh. Như vậy 


dương gặp dương thì xung nhau và xấu. Hóa cho ` 
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nên nói theo Kiện đền cùng thi xấu vậy. 

Kiện không thề thành. Hào cửu-ngũ là 
chủ qué Tung được đức TIrung-chính là hào dương 
cứng ở ngồi tón-qui như vậy tượng là người Lớn, 
người Lớn ở ngôi lrung-chính thì chuông sự công- 
minh hóa cho nên khi lên đến hào ngũ thì sự Kiện 
không thành được, thầy người Lớn thì lợi vì người 


Lớn có công tâm và đức Trung-chính để lk;huyên-răn 


nên sự kiện-tụng nhau không thành. 

ø) Vào trong vực, là vào nơi nguy-hiểm 
không lợi & sw qua sông lớn (đã giảng & trên) vẫn 
biết là không lợi lại сөз nguy-hiễm nữa. Ми 
người xem không nghe lời răn của Thánh-nhân thì 
cũng như sự dem thân vào trong vực là trong nơi 
tù ngục nguy-hiểm vậy. 


x x X 


т& 4 80: X SE JK. i$ 41 
кож Уул 1 3 SE dê о 


D.A. Tượng viết: Thiên dữ thủy vi 
bành, Tung, Quân-tứ 41 tác sự muu thủy. 


D.N. Lời Tượng nói rằng: Trời với 
nước di trái nhau là иё Tung, người 
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Quân-tử lấy đó mà mưu tính lúc đầu đề 
у làm việc. 

x Truyện. Tròi trên nước dưới, di trải nhau, 
"hai thể trái nhau do đó có sự Kiện- Tụng. Người 
Quản-tử xem lượng trên phàm lầm công-việc gì Е 
phải nghĩ-ngợi từ lúc đầu, để dứt hẳn cái khởi. 
thủy đa-doan của sự Kiện-lụng, thì sự Kiện 

không do chỗ nào mà phát sinh ra được. 
Họ Hạng nói rằng: Việc trong Thiên-hạ, không 

| thể thấy vì chỗ të-vi (nhỏ bé) mà không cẵn-thận. 

` Như Tào-tháo Lwu-Bi cùng ăn mà đất phần 
giữa lúc ăn-uống. Tô-Phùng Sử-Khải (đời Ngũ- 
| đại) diệt nhà Tëng, sự phàn-nó khói trong sự nói 
4 cười. Lời тїп bảo bất đầu từ lúc mưu sự: chưa 


được thâm-xâu mà rõ khắp cả vậy ru! 


1 B.N.C.H. Tròi trên, nước dưới di trái nhau, 

x làm việc mưu-tính từ đầu thì sự Kiện-tụng phải 
tuyệt vậy. 

LỜI-BÀN : Trời với nước đi trái nhau (trên 

dã giảng) 86 là nghịch nhau thì phải có chuyện 

Kiện-tụng, Thánh-nhân răn rằng : «Người Quân- 

tử đã hiểu cái thuận nghịch của Tròi-Đất, công- 

việc trước khi làm phải raưu-tính cẳn-thận tù: đầu 


thì còn chỗ nào mà phải Kiện-tụng. 
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Đây lấy tượng của qué để đặt tên què Tung. 
Kiền tượng Trời & trên và Khám tượng Nước ở 
dưới. Hai thể tượng chất khác nhau như khí 
Trời thì hay bốc lên cao và Nước thì chẩy xuống 
chỗ thắp. Vì lý Зу nên mới là «vi-hành» nghĩa là 
cái tính-chất hành-động nghịch nhau. 


XXX 


nas wae AAMS 
EFRA- 


D.A. Sơ lục : Bất vinh sở sự, tiêu hữu 


ngôn chung cát. 


D.N. Hào sơ-lục : Chỗ làm không lâu, có 
điều tiếng ít về sau :ốt. 


LỜI.BÀN a) Chế làm không lâu: 


— Tua Hào sơ-lục là hào âm ở ngôi 
Thế — Thán dương hào chưa mạnh mà ở 
— Ngo thè dưới của qué Khẩm tượng 
— — Neo su nguy -hiểm ở vào nơi nguy- 
Ứng — Th hëm mà hào lại âm mềm, thì 
— — Dấu khó lòng mà ở yên được, 
huống chi lại có hào ứng là hào Cửu-tứ là 
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đương, đương hút âm như vậy gọi là chỗ làm không 
lâu, theo ý-nghĩa qu Tung là việc định kiện không 
lâu, không đến cùng được vì ở ngoài (hào 4 ở quë 
ngoài có người hưởng-ứng mà hút âm ở hào 
Sơ-lục. 

b) Có chút ít điều tiếng. Nếu di kiện mà 
không dën cùng thì sự tôn-hại và sự xấu không đến nỗi 
quá, nhưng đã đi kiện thế nào cũng phải thiệt-hại, 
không đến cùng thì hại không lớn, ở đây thì hại 
ít chơ nên nói là có chút ít điều tiếng. | 

c) Về sau tốt. Trên có người hướng - ứng; 
âm-dương hút nhau bỏ dược nơi hiểm, giữ được khí 
thái-hòa như vậy là lợi là tết, i 

Theo què an 12 chi, hào So-luc là Dän thuộc 
Mộc và hào Cũu-tứ là Ngọ thuộc Hóa. Mộc sinh 
„Нда cho nén sau tốt. 


па 6 Ж к: Ж И F 
= АГ Фо ADLA Š 3 39 
а 4, - 


D.A. Tượng viết: Bất vinh sở sự, Tụng 
bất khả trường dã. tuy tiều hữu ngôn kỳ biện 
minh då. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : chỗ làm 
không lẫu, việc kiện không thể kéo dài vậy, 
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tuy có chút ít dišu tiếng là sự hiện-luận 
ro-ràng vậy. 

LỜI-BÀN : Sự kiện đã không thề kéo dài, 
là vì sự hiểm mới ở lúc đầu cho nên nói như vậy. 

Bi kiện mà оар được người sáng- suốt 
bầy tố sự hơn lẽ thiệt, điều phải lề trái cho 
một cách rồ-ràng thì sự kiện đâu có ' kéo dài 
được, không kéo dài thì không có hại lớn nhưng 
đã đi kiện thì thế nào cũng phải hại chẳng ít 
thì nhiều vì vậy phải chút ít điều tiếng. Người 
biện luận rõ.ràng ở dày là dương cúng ở hào 
4 hưởng-ứng với hào Sơ-lục âm mềm mà cứu 


cho vậy. 


mera lo. е 7<. > Ei 
s зе bà. 

D. А. Саш nhị: Bất khắc Tung, qui nhi 
bô. kỳ ấp nhân tam bách hộ vô sảnh. 

D. N. Hào Cửu-n›: không kiện được, 


về mà trốn, người cùng àp có 300 nhà 
không phải vạ. 
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B.NC.H. Hào Cửu-nhị là hào dương cứng 
làm chủ sự hiềm và gốc muốn kiện, tuy-nhiên 
lấy cái cứng ở chỗ mềm, được ở giữa què dưới 
mà trên hưởng-ứng với hào cửu - пей là hào 
dương cứng ở ngôi Tôn-quí, thế không thề địch 
được, cho nên lời chiếm và tượng nó như thế. 
Người làng 300 nhà, tức là làng nhỏ ý nói tự 
sử bằng hương-ước của làng nhỏ thấp hẹp đề cho 
khói tai-nạn. Người chiếm nếu thế thì không phải 
va vậy. 


LỞI-BÀN. Không được Kiện. HHào Cửu- 
nhi, dương cứng đến là chủ quẻ Khåm, làm chủ 
sự hiểm, cứng mạnh chủ sự hiềm -độc quanh 
mình toàn kë hiềm thề št có kiện- tụng hào 2 
ứng với hào 5. Hào 5 dương cứng ở ngôi “Tôn. 
quí, chính ngôi. Hào 2 và hào 5 cùng là 
dương cứng. Hai dương chọi nhau, hào hai phải 





j thua địch sau lại hào 5 là hào dương cứng ở nơi 

Trung chính và Tôn-quí vì vậy nói thua kiên. 

x Tre ог mà trón: Т nghĩa là ở chš 
kín cho người ta khỏi trông thấy. Đây là hào 
Cùtu-nhi ó giửa quê có hai hào âm bọc ở trên 


và dưới vì vậy bảo về mà /rốn vậy. 
Ре ри 
Ap 300 nhà chữ «Ва» có ý-nghĩa ЈА 
< Tam-Tài > ở trong người là : < hồn, vía, xác » 
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nói về thề ngoài là < cha mẹ con >. Tượng 300 
nhà là một ấp nhỏ, và đối trong quê là 3 hào dương 
của que Kiền đồng thề với hào Cửu - nhị, 
còn hai con số không (00) là đề tượng sự 
biến-hóa vô-cùng, hai ba, bốn v.v... con 0 


với số 3 thành những con số biển -hóa vô-cùng 


Tại sao lại gọi là ấp mà không gọi là 
huyện là tỉnh 2 


La- yl: 17) Ấp là làng mới lập, © dây 
mới là hào thứ hai ở giữa qué dưới, như ~y là 
mới, hào thứ 2 lâu hơn lúc mới đầu một ít. 

2') Gọi là ấp là có ý-nghĩa liền - lạc 
mật - thiết vói nhau, là vì quê Khám ở dưới, 
và hào 2 tượng ruộng cho nên gọi là lầng, ấp 


có ý còn giữ cái nghĩa döng апо ruộng hương, 


3') Vì người ở ấp có liên-lạc mật-thiết hơn, 
phần nhiều trong một làng hâu-hết là người trong 
họ, hay là lúc sơ-lập lên ở nơi đồng-không mông- 
quanh bao giờ cũng có sự mật-thit hơn là ở nơi 
đô-thị đông -đúc. Ấp còn ngu-ý đối với người là 
ba thề nói trên. Ва thể dó hợp lại thành một 
người như tất са người làng cùng họ cũng ở một 


A Ta, ` A 
ông lỗ mà ra vậy. 
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Vì vậy TThánh-nhân dùng chữ Ар. 

— Không phải va. Hào Cửu-nhị làm chủ 
sự hiểm, tức là làm chủ cái ар 300 nhà ấy đi 
kiện người Trên, bị thua đáng lẻ, а với 
ap thì phải va. Nhưng ò đây vl ấp có ít người, 
và nó là chủ -sự hiềm, chung-quanh dëu là kẻ 
x hiềm - độc, hợp được với nó vì nó là dương 
với hai hào âm (âm dương hút nhau) vì vậy đối 
với hương -ước của cái ар nhỏ thì nó không 
phảì va. 





š Tiết 8. Ф v) e ws. еро 
HRe. ATRE. ж 
Jë wr, ә : 

D. A. Tượng viết : bắt khắc tụng, qui 
bô thoán dã, tự hạ tụng thượng, hoạn chí 
xuyết da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : không 
được kiện, về trốn lánh đi vậy, tự dưới 
kiện trên, hoạn-nạn đến hứng lấy vậy. 

B.N.C.H. Xuyết là tự hứng lấy, 
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LỜILBÀN : Кё dưới kiện người trên, đã 
không được còn phải trốn - tránh, đó là Hu rước 
tai - họa, cũng như kë tiêu - nhân khích- bác người 
Quân-tử vì nó tưởng việc làm của nó hay hơn và 
Đức của nó lớn hơn. Nhưng đâu có thê thể dược 
vì cái Đức của người Quân - tử đã đến ngôi tôn- 
quí sáng ngời thì làm sao kê tiều-nhân sánh kịp. 
Nhưng đã trói khích-thích then-tiếc, phải lánh di, 
đã không được nhời răn-dậy của Thánh - hiển 
lạ còn phải lén lút, cái Đức bị mờ-tối thật là tự 


đeo lấy cái họa vào mình vậy. 
y y 


D. A. Luc-tam : Thực cựu Đức, Trinh- 
lê, chung cát, hoặc tòng Vương sự vô- 
thành. 

D.N. Hào Lục-tam: Ăn theo Đức cü. 
trinh-bền lo sợ, về sau tốt, hoặc theo việc 


Vua không thành. 
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B.N.CH. Chữ < thre» đây là do ở chữ 
« thực ấp», « Lậc làng > tức là nái cái được 
hưởng. Hào Lục tam là hào âm mềm không 
phải kë hay kiện cho nên cứ giữ п cũ, ở cho 
chính - dính thì tuy có nguy nhưng sau dược tốt. 
Nhưng hoặc ra mà theo làm công-việc người Trân 
thì át cũng không thành công. Người chiếm nên 
giữ lấy lë thường khổng ra là lành vậy. 


LO'LBAN : Ал theo Déc сӣ. là giữ lấy 
lë thường, dùng muốn lên cao mà sinh chuyện, 
ở đây hào âm mềm ở ngối dương là hào trên 
qué dưới (quẻ Khẩm), nghĩa là bực tột-cùng của 
sự hiểm, đừng nên động, đừng ham lên cao, 
như trong dân làng phần 0iệc làng được hưởng 
“Бао nhiêu cứ: theo như lệ cũ, cứ giữ-gìn bền-chắc, 
và biết lo sợ thi sau được tốt (có ý nói là dừng. 
có ham sự ăn trên ngồi trước mà sanh chuyện 
kiên-tung). Biết lo sợ thì tránh được kiện. 

Hoặc theo việc vua không thành. 
Hào âm mềm ở ngôi trên quê dưới lại được 
ngồi duong. Tuy mềm nhưng mạnh, vẫn có ý 
muốn tiếnthủ nếu động mà theo dương cứng ở 
Trên hào Thượng-cửứu là dương cứng cùng-tột là 
hào hưởng-ứng với nó. Thì việc cũng không 
thành được vì hào Luc-tam. là mềm mạnh nhưng 
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cái đức mỏng manh độug thì së nguy-hiềễm, vì nó 
ở trên quẻ dưới giấp với hào dưới qué trên, 
có theo người trên làm việc cũng không thành vì 
Đức nó mỏng manh уду. 


Tác 1б: số ас Е У 
# _L #, ° | 


D.A. Tượng viết: Thực cựu Đức, 
tòng thượng cát dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : An theo 
Đức cũ, theo người trên tốt vậy. 

B.N C.H. < Tòng thượng cát» nghĩa là 
tùy theo người trên thì tốt, tổ rằng việc gì tự-chủ thì 
không thành-công. 

Но Hồ nói гапа: Ngôi phải súng với Đức 
mà ở nên an cái Đức ở ngôi mình, không ngôi 
nào quá cái Đức của nó. Ân - uống cũng phải 
sứng với Đức nën có đức Tin ở chỗ än- uống, 
không có sự šăn-uống tin ở Đức bao giờ. Ва 
hào âm mềm gốc không hay kiện - tụng là kë hay 
an-phận thủ-thường, tuy có hại nhưng tốt. 

LI- BÀN. Đây có cái nghĩa an-phận mà 


phải tùy theo nhời dậy-bảo của người trên rhải 
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уш lòng lãnh lấy nhân - quả của mình, Đức mình 
bao nhiêu, được hưởng bao nhiêu lộc, vì vậy gọi 
là < ап theo Đức cũ > không dòm ngó thèm 
thuồng kë Trên, chỉ nên an - phận và tuân ileo 
mệnh-lệnh của Tròi vì cái phần xác của người đâu 
có phải của người, ÿý-tưởng của người đâu có phải của 
người. Người phải an-phận đề hưởng lấy cái quả 
mà người đã gieo nhân trong ёр trước và yên-vul 
trong công-việc mà làm theo lrời vậy. Мото: đâu 
có phải là chủ của người Người chỉ là một 
vật thụ-động và phát động theo các dšng thiêng-liêng 
thì cái < Ta > thật của con người mới sáng tỏ, 
mới gạt-bỏ được những cái duyên ~ nợ nặng-nÈẺ 
mà con người đã chồng -chất trong my mươi 


kiếp, hòng thoát khỏi cái bánh xe luân-hồi kh- 


cục. Vì vậy Thánh-nhân khuyên người nên giữ 
lë thường an-phận, nghe theo người Trên thì tốt. 


= 
5 


Tin 7V). ЛЕ Ке 
2 | SAPA 
48 рер о ИЙ H ở 

D. A. Cửu-tứ : Bất khắc tụng, phục 
tức Mệnh, thâu an trinh cát. 
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N. Hào Cửu-tứ : không được kiệa, 
trở lại Mậnh mình, đồi ra an-phận, chính- 


BN.CH. Chữ « Тес» nohĩa là tựu đến, 
chứ < Mệnh > là chính-lý, chữ < Thâu» là biến-đồi, 
Hào Cửu-tứ cứng mà không được trung - chính, 
_ cho nên có tượng kiện-tụng, lấy cái chỗ nó ở ngôi 
mềm lại làm < không dược kiện mà lại đến được 
chỗ chính-Ìlý », thay-đồi tâm-tình, anphận ở trên 
nơi chính-dáng. Người xem như thế thì tết. 


LỜI-BÀN: Hào С-ы là hào dương 
cung ở ngôi âm như vậy là dương đã cứng lại 
ở ngôi cao. Hào này tượng Đại-ăn quyền đã 
mạnh trên có Vua chính ngôi tôn-quí là bậc Minh- 
quân, dưới có các Công- Khanh, mềm thuận chiều theo, 
lại ứng với kẻ-sĩ (hào Sơ-lục) thì kẻể-sĩ tự đến kính- 
phục. Tuy trong thề qué Tung thật, nhưng trên dưới 
không kiện ai được. Dương cứng mạnh thì hune-hăng, 
thích tranh - biện kiện - cáo nhưng xét trên và dưới 
không kiện ai được thì sự hung - hăng đó tự- 
nhiên lại trở lại Mệnh ná. Mật khi người ta nghĩ 
trở lại Mệnh của mình, là hr xét mình, biết xét 
mình và lại là bực cứng sáng ất thấy điều hay, 
lề phải phân-biệt lành dọ rành rë, vì vậy mà đổi 
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được lòng mình, dang hung-hăng càn-dở đội được 
ra an-phận chính - đính bền-bT, như vậy thì tốt 
vầy. 


Tiết 12. $a: 18 Pp ta Э 

mM ЙЛ а, о 

D. А. Tượng viết : phục tức mệnh, 
thâu an trinh bất thất dš. 

D.N. Lời Tượng nói капа: trở lại 
_ Mệnh, dài ra an-phận, chính - bền không 
mắt vậy. 

LỜI-BÀN. Nêu trở lạ được Mệnh, được 
về chính.lý đổi ra an-phận, chính-đính bền-bŸ thì 
~ [rên 451 với Vua không là kẻ bất - trung, dưới 
đối với Công-khanh không là người hà-hiếp, ức- 
| bách, dưới nữa đối với kë-si không phải là 
| người không chuộng Nghĩa, tôn Hiën. Тт& về dược 
đường chính thì không mất nhữag điều như trên vậy. 





: 
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| 
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Теса Ио л К ок туь 


D. А. Cúu-ngü : Tụng nguyên А 
р. N: Hào _ cứu - ngũ: Kiện- tụng, 
nguyên-vẹn tối, 
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B.N C.H. Đây là người: có đức dương 
cứng ở chính giữa ngôi tôn- quí, nghe điều kiên- 
tung mà được công - bình ấy vậy. Người Chiếm 
gặp hào này, thì việc kiện mà có lý àt tổ được 


sự ám-muội ở trong уду. 


LỜI-BÀN Đây -là hào Cùu-ngū, hào dương 
ở ngôi dương tức là dương cứng ở chính giữa 
nzôi tôn-quí. Đây ví như một bậc tôn-quí sáng- 
láng vô-ngần. Việc kiện có ý-nghĩa là sự mờ ám, 
mà gặp hào này thì së dược tò rõ hết những 


điều khuẩt-khúc mờ #51 đến đâu cũng có thề giải. 


ra được. Cho nên nói: Sự kiện đến đây là hoàn- 
toàn tốt lành vì nhờ cái: ánh-sáng Câng-Ìý soi rë 


hết sự oan - khuất vậy. 


Тыкы p К Sỉ > 
5.40 • 


D. А. Tượng viết: Tụng nguyên cát, 
di trung-chính đã 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Kiện-tụng, 
nguyên-vẹn tốt, vì trunag-chính vậy. 
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Truyệa : Lấy đúc lrung-chính ở ngôi tôn- 
quí là người xử kiện. Xử kiện mà có dức Trung- 
chính sở: dĩ Đạr-cát mà tận Thiện. 

Họ Mao nói răng: Xử dzn-chúng không 
tranh nhau thì dùng lòa-án, xử Chư-Flầu không 
tranh-nhau thì úy-thác cho nối-nghiệp, nhưng Thiên- 
hạ thường hay tranh nhau đó là cái Thế vậy. 
Sở dĩ nói lợi thấy Đại-nhân, là lợi người chủ việc ấy. 
Hào Cửu-ngũ là chủ xử kiện. là quan về Hình Nguc, 
đều phải cho đáng ngôi bất tất phải là Nhân- 
quân. Nhưng bậc Nhân-quân trong sự kiện - tụng 
là lớn, không nghe xử hình-ngục mà lấy pháp-chế 
của nhà Vua phóng-chế được. (Quan Tư-.khấu 
làm thành cáo - trạng lên Vua). Bởi vậy đặt ra 
chức Châu-Quan gọi là <€ Võng Thu» (1) trong các 
việc Nguc. Việc hình-ngục nhỏ bất-tất phải xử. 


Họ Hồ nói rằng: Cổ - nhân không quí ở 
chỗ kiện-tụng mà quí ở chỗ không kiện nhau. 
Hào sơ là không kiện lâu, Hào tam không kiện, 
Hào tứ, nhị không bỏ kiện, ở dưới đều không 
kiện. Hào Cửu-ngũ sở-dĩ là cuộc Tung được Nguyên. 
cát vậy. 


(1) Thu như đánh cấy. điều-tra hạch-hải đề lập thành cáo-Irang theo 
hành-chính. 
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Họ Dẫn nói rằng : chỉ có đức Trung thì mới không 
nghe việc xử kiện một cách thiên-lệch; chỉ có đức Chính 
mới không có sự tư riêng thì những sự trong Thiên- 
hạ không phát ra, như chuyện thị phi, khúc trực 
đều lấy đức Trung-chính mà сһё-Ыйп cái tại-họa về 
sự Kiện- Tụnz. Đây sở dĩ nói: Đại cát, là: chuộng 
đức Trung-chính (Thoán) „ là : ly đức Trung-chính thì 
biết cách xử kiện của bậc Nhân-quân ; như xử nguc- 
tụng dòi Thuần mà người hai đất Ngu, Мы trở về 
nhường nhau đề rë hào Cưu-ngũ này vậy. 


B.N.C.H. Trung thì nghe không sai, chính 
thì đoán høp-lý. 


LỚỜI.BÀN. Sự Kiện là vì có sự mò-ám phải 
nhờ đến Công - lý xét soi, ta thường nói < Đèn 
lrời soi sét» cho. Dùng chữ Đàn Trời là vì 
ông [ròi là bậc tốicao đầu mà không tổ rõ 
được và ông Trời là bề Trên của muôn ` loài, 
không ghen-ghét, không thiên - lệch với. ai lấy sự 
sáng như ban ngày mà soi xét việc mờ-ám vậy. 


Đúc Trung là đức không thiên-lệch, іау-пёпо 
với al, cán cân Công-Lý bao giờ cũng bằng-phẳng. 
Đó là cái đức tối cần trong việc sử Kiến. Đến như 
sử việc người trên cũng không vì quyền-hành mà 
áp-chë làm thiên-lệch cán cân Công-Ìý, nếu sử anh 
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em, cha con thân-thích cũng không vì Tình mà châm- 


chế. Nên ta thường nhắc đến câu bất-hủ đề làm 


khuôn vàng thước ngọc cho việc sử Kiện : 

« Thương emanh đề trong lòng. 

Việc quan anh cứ phép Công anh làm ». 

Đức Chính là đức chính-dính sáng soi, thông- 
suốt luật-pháp đề khỏi lầm-lẫn, cốt đề đoán hình-pháp 
cho đúng, thì sự Thưởng Phat mới được Công-minh. 
Cho nên dức Trung-chinh là một đức tối-cần cho nền 
Tư-pháp của Vạn-quốc thì sự Kiện-Tụng mới là 
nguyện-vẹn tốt-lành. 


Tiết 15. LILURAZ А а 2< 
3 =. 4⁄4 > ° 


D. A. Thượng-cửu : Hoặc tích chi "bàn. 
đái, chung chiều tam trĩ chỉ. 

D. N. Hào Thượng-cửu : Hoặc ban cho 
đeo chiếc Đai to, hët buồi sáng ba lần lột 
lại. 

B.N.C.H.. < Giây lung da > thuệc đồ 
trang-sức về у-рһус, «lột» là cướp lại Hào 
này lấy đức cứng ở cuối-cùng việc kiện, kiện mà 
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được cho nên có cái Tượng ban cho mình và thụ 
рһат-рһис. Nhưng của vì kiện mà được thì lúc 
đầu có vẻ yên lâu được, cho nên lại có Tượng 
< hết buồi sáng ba lần bị lột lại >. Lời chiếm của 
hào này là hết việc kiện, kë vô - lý hoặc cũng 
được thắng, nhưng cái mà Ча được sau št phải 
mất di. Cải ý của Thánh-nhân làm điều гап này 


rất xâu-xa vậy. 


LỞIL-BÀN. Hào Thượng - cứu tức là hào 
dương cứng ở nơi cùng-tột cho nên lượng việc 
kiện theo диб: đến cùng, vì cái tính lương-thiện 
thá-quá của hào Thượng-cửu. Hào Thượng-cửu 
thì kiện với hào lục - tam. Гес như những bậc 
Hoàng-thân già láo kiến kế Công-khanh. Là bậc 
lão-thành, có họ với Vua trên Vua mà kiện Công- 
khanh thì làm gì mà không được (Công - khanh 
tượng của 'hào tam hào âm mêm địch sao lại 
với hào dương cúng-ở ngôi trên) vì vậy sự được 
kiện, dược ban thưởng như được ban một cái đai 
mà trọn buỗi-sáng lột lại ba lần. 

Buôỗi-sảng là ý nói lúc đầu theo ngày là lúc 
dầu trong ngày (buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, 
ba buổi trong ngày) có nghĩa lúc mới đầu ban 
dã lột lại ba lần có ý-nghĩa hërtiéc vì: 
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a) Ban thưởng vë chuyện kiën-thua mà xử 
cho ngưởi thân-cận được dù ràng lý phải, cũng có 
sự nghi-ky ở trong. | 

` b) Sẽ mang tếng là chuộng thân ghét kẻ-sĩ. 

с) Làm cho kë được kiện lại пау sự kiêu- 

căng y-lại mà làm сап nữa. 





Vì vậy lót lai 3 lần, theo tâm - linh giải 
chú: Cái dai là một thứ về y-phục đeo ở ngoài 
chung quanh mình mà các quan trong Triéu-dinh 
thường mặc để châu Vua, đó là một đồ phẩm- 
phục (theo chức-tước). Một khi được kiện, thì 
người ta thấy vur-vẻ, nhẹ nhàng, sung-sướng, tự 

з tôn tự đại là một kë thắng trận, tưởng như được 
| ban cái đai theo Ïlriểu-phục, theo tâm-linh thì sự 
sung - sướng vui- vẻ dó kết thành những luồng 
điện ëm-dëm và soi chung-quanh con người một 
khi người ta vui-vẻ hồn-nhiên. Như lúc Vua han cho 
cái dai quấn-quanh mình lúc đầu được vul-vë sung- 
sướng nhưng bị nhiều sự khích-thích mà tự làm mất 
di. Như nghĩ dến hao сопа, tốn của, nghĩ dën 
sự vong-gla bạisản, nghĩ đến cái thù-hằn với kẻ 
thua kiện sắp đến v.v.. thì hình như sự vui đó 
có ai lột таё vậy, nói 3 lần lật, ngu-ý ba lần : 
lót ở hồn người, lột ở vía người, và lột ở xác 


người. 
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Như vậy thì kiện có được cũng còn có sự 
ăn-năn. 


"to, 16. R ILR 8 HỆ ZF л. 
`... 


D. A. Tượng viết: Di Tung thu phuc, 
diệc bất túc kính dš. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: [ау вт 
kiện-tụng đề thụ sắc phuc, cũng không đủ 
kính vậy. 


LỞI.BÀN. Như trên dš nói Hoàng - thân 
được ban-thưởng vì kiện như vậy cũng không ` 
lấy gì làm đủ kính-trọng, vì còn nhiều E khất- 
khe trong đó. 


Thánh-nhân dùng câu ban cho cái Dai tuy 
là một thứ trong phẩm-phục thật nhưng chỉ ban 
có cái Đai không thì mỉa-mai biết là chừng nào, 
Cái Dai chỉ có th che được chổ giây lưng 
quần. Vậy thì cái vinh- dự cũng đối như cái Đai 
sự hãnh-diện chỉ bằng cái Đai che chỗ ngang lưng, 
nghĩa là một chút vinh-dự cho được thỏa -lòng vì 
người đã theo kiện tën công tốn của thì Công. Ју 
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cũng bồi - thường chút ít ví như đời này kiện 
nhau về danh-giá cá kë tốn bạc vạn rốt cuộc 
được pháp-luật bát bën bị đền < danh-giá > bên 
nguyên 1 đồng bạc cũng như cái y «Бап cho 





cái Đai cậu >. 


Tóm tắt. Què Tung: Sự thật che-lấp, lo- 
sợ ở trong tốt về sau xấu, lợi thấy người Lớn, 
không lợi về sự qua sông lớn. | 

Hào Sơ-lục. Chỗ làm không lâu có điều 
tiếng chút ít về sau tốt. 

Hào Cửu-nhị. Không kiện được, về mà 
trốn, người cùng ấp có 300 nhà không phải va. 

к Hào Luc-tam. Ап theo Đức cü, chinh-bên, 
lo sợ, về sau tốt, hoặc theo việc Vua, không 
thành. 

Hào Cửu-tứ. Không kiện được, lại đến 
mệnh 451 ra an-phận, chính-bền, tốt. 

Hào Cửu-ngũ. Kiện-tụng nguyên-vẹn tốt. 

Hào Thượng - cửu. Нос ban cho chiếc 
Dai to hết buôi-sáng ba lần lột lai. 
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TỤNG QUÁI TÔNG-LUẬN 

Quê Tung là phản quái quê Nhu. Nhu nghĩa 
là chờ-đợi mà Tung nghĩa là Kiện-tụng. 

"Trong đời sự thật bị che-lấp, khúc - trực 
chưa rõ, thắng-phụ chưa phân, cũng chỉ vì danh 
với lợi cho nên mới có sự tranh -,dành nhau. 
Tranh nhau nhỏ thì có chuyện thị-phi, së - xát,. 
dánh giết nhau, rồi phải ra đến tụng - đình đề 
phân ra thiện-ác, phải quấy ; lớn thì nước nọ 
đánh nhau thành giặc nóng giặc nguội đưa 
Nhân-loại vào cảnh can-qua đồ -thán, máu chảy 
xương tan. | 

Phương-ngôn tây có câu : « Cái lý bao giờ cũng 
về kë mạnh» < La raison du plus fort est toujours la 
meilleure > ta cảm thấy câu ấy là một câu vô-cùng bi- 
бї, vô-nhân, nhưng sự thực thì như vậy. Ôi ! Công- 
lý 1 Trong đời ó -trược này, nhân - loại dau- 
đớn khồ-số cüng chỉ vì Danh với Lợi, chém 
giết nhau cũng chỉ vì lòng lang dạ thú chỉ 
muốn thỏa - mãn nhục - dục. Cho nên cái cán 
cân C5ng-lý cũng chỉ là lập ra đề trừu-tượng mật 
sự (Công - bằng dã -tạm mà kẻ yếu, kë ngắn cô 
không bao giờ kêu thấu đến Trời. 

Xưa cũng như nay, chỉ phi trong đòi có 
Minh-quân xuất-thế, biết trọng những người Hiền 
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vào nơi trọng nhiệm thì mới gọi là có Câng-lý. 
Như đời Tống có Bao-Công xử án như Thánh 
một cái án < Bàng-qu-Phi » đến tận đời nay 
cũng vẫn còn nhắc đến. 

Trong đời bao nhiêu sự tế - nhị, khúc - triểt, 
mắt thường không thề thấy được mà xét xử Công- 
minh như Bao-Côdg thì thật đã là апе Thánh- 
minh về Công-lý. 

Trong các nước hiện-tạ quyền Tu-pháp là 
quyền thứ Ba trong nước, nhân-loại đã đưa quyền 
Tư.pháp lên như thế cốt đề làm tổ-rõ sự trọng- 
nhiệm của cái đèn Công-Ìý. 

Trong “Tượng-Hr quê Tung Thánh -nhân đã 
nói гб lý-do, cách-thức và kết - quả của sự kiện- 
tụng. Nguyên Bị rốt cuộc sau cũng bị tón - thất, 
ta thường nói “< người thất kiện thì mất mười 
tim quan năm, người được kiện cũng mất mười 
năm quan tấm > hay < được va thì má đã xưng >. 

Xem 6 hào của qué Tung thì thấy 4 hào 
nói không kiện, giữ lẽ thường thì tốt. 

Đến hào Cửu -ngũ thì nói: Kiên nguyên- 
vẹn tốt. 

Hào Thượng-củu thì nói: hoặc ban cho 


chiếc đai to hết buổi sáng ba lần lật lại. 
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Xem Tượng Thoán -từ quế Tung thì rë 
cả ảnh-hưởng và lời гап của Thánh-nhân từ đầu 
đến trót. Người cầm cán cân Công-lý phải là bậc 
lÖương-minh ở ngôi tôn-quí thì ánh - sáng chiếu 
mới xa, xử xét mới minh-bạch. 


Một nước mà Công-Ìlý được rë-ràng vô - tư 
thì dân trù nước thịnh, dân tâm không bị sao- 
xuyến tin chắc vào cái đức Công-minh của Tw- 
pháp, đến gặp Hö, Báo cũng không sòn lòng. 
Một hôm Không-Phu.Tủ đi qua một cái rừng - 
thấy một “Thiếu - phụ nằm bên một cái må mới 
mà khóc. Ngài động lòng từ -tâm hồi: < Tại 
sao ngươi khóc)». Người Dàn- bà đáp rằng : 
< Thưa Ngài, đây là tôi khác соп tôi mới bị hó 
cán chết, cách đây ba năm chồng tôi cũng bị hồ 
tha đi mà chết nên tôi khóc ». | 


Phu-tử bën hỏi: < Tai sao ở đây có Hồ 
dữ mà ngươi không bố азі này di nơi khác? ». 
Đáp rằng: < Thưa Ngài tuy ở đây có hồ dữ 
nhưng chính thê Công-Minh không dùng НА - khắc 
trị dân, cho nên tôi mới ở đây». Đức Phu. tủ 
thủng-thẳng di mà dậy các Đệ -tử rằng: Sự НА- 
khắc bất-công còn nên sợ hơn Нӧ dữ vậy >. 
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Hóa cho nên Công - lý trong một nước cần 
phải có những người Đức-độ, minh-triết, không có 


lòng tư riêng, xử xét tụng-hình minh - bạch tức là 


một thứ Bính-khí bén nhọn đề bênh - vực che - chở 
người lành người thiện và đề giết-hại Кё ác người 
sàng. Xem kỹ qué Tung trên này thì đã đủ dậy 
ta về sự Kiện-tụng xã răn-dậy những người cầm 


cân Công-lý, 
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== Khôn 8) nịA-THỦY 
915 Khẩm 6 SỬ : 86 


Quẻ sư. Theo về Vũ-trụ khổi-thủy trong kính ` 
Dzyan nói: lúc tranh-biện những bản-nguyên (qué 
Tung) «Thi-tết VI tiết s» về kiếp thứ tư (Һау B 
vòng luân-hồi thứ tư của đời sinh-tồn và của chúng- 
sinh chung-quanh bấy tiểu-chu (7 petites rondes) các 
«Con» được linh tạo ra những hình tượng chúng. 

Một phần ba từ chối, hai phần ba vâng lời 
(từ chối là cứng mạnh là dương) vâng lời là âm 
thuận. 

Lòi nguyễn-rủa (1) đó tuyên-bố, chúng sẽ 
sinh ra trong giống thứ tư (Race) chúng sẽ đau- 
đớn và sinh ra sự đau-đớn đó là trận giặc đầu tiên 


(tượng quê Sư). 


(1) Lời nguyẽn.rủa: Không phải là một người nào một vị 
Thần Thánh nào tuyên-hố ra, nó chỉ là một cái nguyên-nhân vừa mới 
hợp thành, mà nó chỉ có thề sinh ra điêu xấu xa và những cái ảnh- 
hưởng của cái nghiệp con người có thể dẫn người ta hành-động trải 
ngược với Tạo-hóa và sự tiến-bộ thường trong những lộn kiếp xấu-xa 


và trong sự đau-đơn. 
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Nhân-loại sơ-khai thi-tiết IV tiết 14: Bảy 
đạo binh là những chú-té sanh ra bôi cái thần-ý, 
зїї dục bởi cái trí-tuệ lầm thành cõi sinh-tỏn, phân 
chia các hạng người, môi một người trong khu-vực 


của nó. 


— Nhân vậy sau qué Tung đến quê Sư 
(Sư đầy có nghĩa là một đạo-quân có 2800 người 
hay tượng là quần-chúng) lúc méi diu sơ-khai còn 
hỗn-bộn, gian-chuân, sau có sự tổităm âm-u thì 
lúc đó phải tranh-biện, kiện-tụng nhau. Kiên-tụng 
nhau £t phải đông người, bên nguyên bên bị, kể 
chứng người có, phe này phe kia, thành đoàn thành 
lữ, khích bác зїї dục nhau vì vậy mới có sự chiển- 
đấu, mới sinh ra quân đội để tranh nhau thư 
hùng, mới gầy nên những chuyện chém giết nhau 
như ngày пау đã tranh ăn uống, tranh đất đai bờ 
cõi với những khẩu-hiệu chính-tri nào là giải-phóng, 
nào là nhân-loại, bác-ái v.v... 

— Quẻ Sư. Trên có qué hôn, dưới có qué 
Khám, tuy 6 hào có một hào dương ở: hào 2 tức 
là hào tượng Thiên-hạ, một hào dương lầm chủ ç 
hào ầm và ngôi 5° giữa Thiên hạ như ông Tướng 
cầm quân vậy. (Nếu ngược lại quë Khẩm ở: trên 
Khôn ở dưới thì hào dương ở ngôi cửu.-ngũ tượng 
là Vua được cả 'Thiên-hạ, một vị Minh-quân được 
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Thiên-hạ đến chiều-thuận mà được thái-bình thinh 
‚ trị cả vì vậy quê này gọi là qué Ty (sẽ giảng & sau). 


xxx 


Tia 1 Ё H * АЯ, о 


DA Sư, Trinh Trueng-nhán cát, vô 


си. 
D.N. Què би (quân-lính) chính- bền 
Trượng-nhân tết, không lỗi. 


Truyện. Đạo Sư lấy cái gốc về chính-trị, hưng 
Sw huy-động dân-chúng đề mình lấy Thiên-hạ mà 
không lấy sw chính-đính thì dần không theo, nên lấy 
đức chính-bền làm chủ. Sự huy-động ây tuy chinh- 
đính, người chỉ-huy št phái là người lrượng-phư- 
tận thiện vậy. Người lrượng-phu là người xứng- 
đáng tôn-nghiêm đốc xuắt Ва quân tổng-huy dân- 
chúng, nếu không phải người mà dân-chúng tôn-quí, 
tin cậy, úy-phục, sao được nhân-tâm theo 2 Như 
Tư-Ma Nhương-Thư được cắt nhắc lên từ chó ty- 
tiện mà nắm dân-chúng, nhân-tâm không phục nên 
phải thỉnh cầu Trang-Mai lầm Tướng. 

Te-cảnh.Công có hai bày-tôi: Công-Chiêu, 
Nhương-Thư làm tướng phạt Yến Hầu. Thư mời 
được Mại làm Giám-quân, Mai giữ không đúng 
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đường lối bị chém để гїп quân-sĩ. Thất-cổ-Túc tiển 
đánh lầy lại được đắt cũ. 

Như thể gọi là Trượng phu bẩt-tất phải ở 
chỗ súng quí, chỉ cần có tài mưu, đức nghiệp để 
dân-chúng phục sợ thói vậy. Như Nhương-Thư đã 
giết Trang-Mại thì chúng tâm úy-phục. Như Duy- 
Ẩn-Hầu (Hàn-lín) bắt đầu từ ở chỗ vi-tiện, sau 
làm Đại-tướng bởi có mưu-kế có thể làm cho người 
tôn-quí sợ: né. 

Họ Га nói tằng : Người Trượng-phu là bậc 
lão-thành trì-trọng, điêu-luyện, nhw Triệu-Sung- 
Quốc. 

Họ Ly nói rằng: Đạo Sư là đạo cầm quân chỉ 
ở đức Trinh mà không cần Nguyên - Hanh - Lợi. 

- Phàm ra binh không phải như sự  sinh-dục cần đức 
« Nguyên > nên mới không nói đức Nguyên Hanh 
Lợi để тїп Thiên-ha. 

Chỉ & chỗ tham công mà có sự nguy đền tinh- 
mạng. Nhà cầm quân cần lấy sự đầm chém lầm 
dụng, cho nên chỉ nói một đức Trinh vậy. 

B.N.C.H. < Sw » là binh chúng, quê này dưới 
có qué Khẩm trên có дие Khón, Khåm thì hiểm, 
Khôn thì thuận, Khẩm là nước, Khôn là đất, ngày 
xưa binh lính nhờ ë nhà nông (lầm ruộng) dấu cái 
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thật nguy-hiểm trong cái thật là thuận, dấu cái không 


do lường được ở trong cái thật là lĩnh, lại trong 


qué duy chỉ có hào cửu-nhị có một dương & giữa 
quê dưới, là tượng làm Tướng. Trên dưới ý hào 
âm phải thuận mà theo, tượng làm quân, Hào 
cứu-nhị lấy cái thể cứng ở dưới mà làm việc hào luc- 
ngū lấy thể mềm ở trên mà dùng nó đó là cái tượng 
làm Vua sai Tướng ra quân cho nên đặt tên quê này 
là < Su >, «Trượng-nhân» là gọi bậc lrưởng-lão. 
Đạo dùng binh lợi về đức chính.đdính mà dùng 
người lão-thành, bải thë mới được tết mà không 


có lỗi. Vậy гїп người xem tốt cũng như #2, 


LỜI-BÀN: Quân-lính theo dòi bây giờ 
có: Lục, Hải Không qnán. Lục - quân là quân 
trên bộ trên đất б đây tượng là qué Khôn, 
Häi-guân là quản dưới nước ở. dây tượng b 
quê Khim. Khôag-quân là quân di máy bay 
trên không б đây Khšm tượng mây. Trong quë 
Suw tượng hình cả quân-lnh đủ hạng hiện ngày nay 
cách бооо năm mới trả 151 thật đầy-dủ cái tượng 
quë Sư. 

Què Sw, ngoài дис Khôn tượng đất, trung 
có qué Khám tượng nước, đất để trồng lúa và nước аё 
nhuán-thim nhân vật. Hai thứ đé là thwc-phåm càn- 
thiết cho Thiën-ha và quân-lính cũng phải do đó mà 
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sống. 

Trinh là chính - dính, bền-bï gan dạ đó là 
một đức-tính cần-yểu nhất trong quân-đội từ chủ 
Tướng cho đến anh binh nhì. 


Trượng-nhân không dùng chữ “Trượng-phu 


lại dùng chữ Trượng-nhân là nghĩa lầm sao? Trượng- 
phu là người cão 10 thước lai có trí khí hơn ngườ' 
còn Trượng-nhân là người già cả là bậc lão-thành 
nhu кош quân-đội những bậc Trượng-phu thì thiểu 
gì đầy giấy những nào Đại lướng, Thiểu. lướng 
Đại. Tá v.v... nhưng một bậc Trượng-nhân trong 
dam T ng, phu ấy mới thật là khó. Chỉ-huy 
một đạo quân 'thật là khó khăn vì vận mạng hàng 
muôn người trong tay vị chủ Tướng, không những 
thể, mà thôi, còn vận-mạng cả một Nước còn Һау mất 
cũng ở trong tay vị thống-lãnh vậy. Như thể cái 
nhiệm-vụ của một vị Tướng to biết là bao nhiêu hóa 
cho nên Thánh-nhân lựa người Lão-thành thì mới 
có thể tốt mà không có lỗi. 


XEN 


Ti 2 07 1 ÉP Xử, 3 H 
Ж.а, о EKRE THES. 


D.A. Thoán viết : Su chúng đã, Trinh 
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chính dà năng di chúng chính, khả di Vướng 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quân-lính là 
nhiều người, trinh - bën chínb- đính vậy, có 
tài khiến được nhiều người, chính-dính có 
thể nên nghiện Vương vậy. 

LỜI-BÀN. Sư là nhiều người, nhiều người, 
nhiều óc, nhiều ý-tưởng, không ai giống ai, nhưng 
phải họp-nhất, như vậy phải chính-đính, Ьёһ-Ы đó 
là cái đức cần-thiết thứ nhất cho quân-sĩ. 

a) Chính-đính : Là một đạo-luật để cho mọi 
người được nghiêm-chỉnh, có nghiêm-chỉnh mới nghe 
được hiệu-lịnh, và trong chỗ quân-sĩ là chốn đông 
người tạp-lạng, thì hiệu-lịnh là một thứ mà đến ai 
cũng phải tuân theo. Vì vậy quần-sĩ phải theo 
đường chính-dính mà phải nghiêm-chính. 

b) Bšn-bỉ 10/ Về thân-xác thì phải có sức lực 
giai bën để chịu đựng những sự cực gian-nan trong 
lúc xuất sư, lâm trận. 

20/ Về tâm-hồn cũng phải bền bí can- 
trường gan dạ, phải có khối óc vững-chắc để theo 
mệnh-lệnh và phải nuôi luôn luôn trong óc cái khẩu 
hiệu < liển.thú >. Vậy Trinh là một đức tính luyện 
cho các quản-sĩ đến một trình-độ chánh-đáng nghiêm- 


chỉnh. 
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Có tài sai khiến quân-sĩ được chính-đính 
nghiêm-chỉnh theo què Sư thì rõ-ràng có ç hào âm, 
và 1 hào dương. Dương ở đây lại được ở hào ка 
qué Khám ở dưới thi như một ông Tướng cắm trại 
ở: trên đất, ruộng (tượng của hào cửu-nhj) 1 dương 
cứng hút s âm mềm chiều vẻ cả như một ông 
Tướng mà s quân tuân mệnh-lệnh. Âm thì mềm 
thuận và vâng lời như vậy “Thánh-nhân mới nói có 
tài sai-khiển quân-sĩ được nghiêm-chỉnh. 


Được nghiêm-chỉnh là theo Binh-pháp duy- 
nhất, trở nên chánh-đáng có hàng ngũ chỉnh - të 
tuân theo mệnh-lệnh của chủ Tướng, vì vậy mới 
tượng 1 duong và 5 âm mà 1 dương lại ở 
trên đất ruộng mông-mênh. Quân-sĩ đã nghiêm-chính 


„dân-tình phải phục, di đến đâu mà không thắng, sứ 


Thiên-hạ như trổ bàn tay, gây dựng nghiệp Vương 
nghiệp Để có khó gì 2 là nghĩa như thể. 


Tiết 3. B F @ Jë > 47 do 
АҢ >< y. Ã F ứu К, 4% 2 % › 
ATE 5. ° 


D.A. Cương trung nhi ứng, hành hiềm 
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nhí thuận di thử độc Thiên-hạ nhi đâu tòng 
chi, Cát, hwu hà cứu hý ! 


D.N. (a) Cong ở giữa mà có kẻ боз (b) 
đi chỗ hiểm mà xuôi thuận (c) dùng cái đó 
mà giết hại Thiên hạ mà dàn theo, (d) còn 
lỗi gì vậy ! z 

Truyện. Tài khiển dân-chúng đó đều là chinh- 
sự có thề trị Thiên-hạ. 


Họ Hồ nói rằng: Một dương mà năm âm đều 
là chỗ tả hữu của mặt Tròi đề tất cả trở về chỗ 
chính, là sự dùng bình của bậc Vương-giả. Lấy sự 
nhỏ-nhen bất-chính là cái thuật của hạng Bá-Vương. 
Hào nhị lấy cứng ở ngôi giữa, hào lục-ngũ theo 
làm chính ứng (chuyên-nhất tín-nhiệm) tuy đi vào 
đường nguy-hiềm mà lấy sự thuận động đề ngăn bao 
trừ loạn, Hùng bình không thê không «thương tài» 
«hai nhân», độc hại cho “Thiên-hạ nhưng nhân-tâm 
theo, nên lấy cái nghĩa động ấy vậy. 

Đời xưa (Thành-thang) đánh Đông thì Тау 
mong, là dân-tâm theo nên là tốt-lành mà không lỗi. 

Họ Tir nói rằng : Céng ở giữa mà ứng, đi vào 
nơi hiểm mà thuận, đó là cái Đạo làm Tướng. 

B.N.C.H. Đây lại lấy thề của quẻ, đức của quẻ 
đề thích nghĩa câu < Trượng-nhân cát vô cữu» cái 
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cứng ở giữa là nói hào Cửu-nhị, < ứng > là hào 
lục ngũ ứng với hào cửu-nhị. < Hành HHiềm > là đi 
vào con đường nguy-hiểm, < thuận > là thuận lòng 
người. Những điều kề đây thì phi người có Đức của 
bậc Lão-thành thì không ai làm nói. 

« Đậc» l hại dấy quân -lë không phải 
không hại cho Thiên-hạ, nhưng có tài đức ay cho nên 
Dân mới vui lòng mà theo. 

LỞI-BÀN: a) Cứng ở giữa có kẻ ứng 
đây nói hào Cửu-nhị hào dương cứng ở giữa qué 
Khám ở dưới, tức là ông Tướng lúc nào cũng hình 
như ở giữa chốn nguy-hiềm vì vậy phải chính-dính 
bền-bí. Ngoài thì thuận, trên hào lục-ngũ có hào âm 
ứng với. Nói Dương hút Âm là thuận, Nhưng 
dương đây ở hào dưới làm ông Tướng mà âm ở 
hào Vua, âm mềm vậy. Nói là Vua sai ông 
Tướng cầm quân thì trái cách vì âm mềm sao lại 
sa dương cứng dược 2 Mà nói dương theo lệnh âm 
thì lại càng nghịch lắm 2 Đương đây có đạo Trung- 
chính và Vua ở trên ở vào cảnh xuôi thuận. Hồi 
xưa như Văn-vương một đấng minh-quán đức lớn 
lúc thấy Khương-tử-Nha là người Hiën có thê làm 
Tướng thân chính đến tận túp lều tranh ông ở mà 
làm lễ cầu Hiën. 


Lưu-Bang phải đăng dàn bái Tướng tôn Hàn- 
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Tín lên làm Nguyênsoái sau được lên ngôi Để. 
Hán-Cao-T3 như hào âm ở ngôi tôn-quí tìm hào 2 
dương cứng vậy. Như thế thì thuận mà dương cứng 
cũng hành-động theo đường thuận. 


b) Đi chỗ hiềm mà suôi-thuận : Dưới thì 
hiểm, Trên thì thuận. (Người lướng là người chi- 
huy Ba quân vào nơi nguy-hiềm, đã làm Tướng 
xuất-quân ai mà không biết. 


|:) Trên thì thuận với ý Vua. 
2°) Dưới thì thấy sự nguy-hiềm đưa mình và 


muôn vạn sinh-lnh vào con đường hiềm-ác. Đó là 
hai điều mà người làm “Tướng phải giải-quyết. 

c) Dùng quân lính dë ác-hại Thiên-hạ : 
Có quân lính thì phải tồn về sinh - Imh, phải hại ` 
về tiền của, mồ-hôi nước mất của Thiến-hạ, đó là 


những sự hại cho Thiên-hạ. 
d) Mà được Dân theo. Quân lính ai là không 


thấy sự nguy-hiềm ở trong Trận-địa, sự sống móng-manh 
như sợi chỉ hồng mà vẫn theo là vì đề làm thuận-ý của 
Vua. Như vậy thì tốt. Đề theo ý Vua, dàng Chủ-tê 
một nước, đề giữ lòng Trung với Vua và git bờ-cối và sự 
sống an -ninh cho đất nước, dù có tón - hạt đến 
sinh - linh, tài. sản di nữa Thiên- hạ vẫn vui lòng 
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theo, vì nếu Nước mất thì nhà át tan giống nồi lại phải 
sëng dưới gót dầy kë xâm-lăng tàn-ác, nên nói còn gì 
151 vậy. 


x Tiết 4. $ v) : Ye, F 4 ЖК ° Ep 
x ° £ + > - Ë. Š Ж ° 
D.A. Tượng viết: Dia trung hữu thủy, 
Sư, Quân-tử, dĩ dung dân súc chúng. 





: D.N. Lời Tượag nói гапа: Trong dất 
có nước, là quë Sư, người Quân-tử läy đó 

- mà dung dân nuôi chúng. 
B.NCH. Nước không ở ngoài đất, binh 
linh không ở ugoài dân cho nên nuôi được dân thì 


y 


có thề nuôi được quân.Ìính vậy. 

Truyện: Nước tụ ở trong đất là cái tượng 
dân-chúng tụ lại. Người Quân-tử xem cái tượng : 
Trong đất có nước, đề dung-hòa bảo-trợ cho Dân, 
đó 1а cái tượng Nuôi Tu. 

Họ Lưu nói rằng : Đời xưa Đỉnh Nông 
(quân-đội và nông-dân) hợp-nhất lúc yên-bình là 
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Dân trong tộc dàng Ty Lư (1), lúc quân-dịch thì 
làm Binh-lính trong Kết, Ngũ, Quân, Lü. Bao-dung 
họ, nuôi họ trong thời không công-việc mà dùng 
họ trong ngày có việc. Quân-đội tức là Dân vậy. 


Họ Lý nói rằng: ở cuộc Sư (dung dân súc 
chúng) đời xưa người ta có phép Tỉnh - điền. О 
cuộc kiến Vạn-quốc, Chư-hầu qui-thuận người xưa 
có phép Phong.Kiếển (phong cho sự kiến-lập). 

Chu-t nói rằng: Dịch thì tinh -vị, uän- 
súc như guè Sư có đức Trinh của Trượng-nhân thì 
tốt. Ở đây Thánh-nhân làm rõ cái tỉnh - vi, cái 
diệu-lý của Dịch, như dung dân súc - chúng các 
yad Nhân què Sư đề phát-huy cho tất cà chúng 

ап. 


LỜI.BÀN: Nước ở trong đất; С» 
nghĩa nhuần-thấm, nước với đất đề nuôi cây со, 
có cây có mới nuôinăng bao-dung dược người, 
được quân-sĩ. Hai đức -tính của người lão-thành 
dé làm Tướng là: 1°) tính ao -đung, một 
đdúc-tính của Trwgng-nhân để thu-phục kế-sĩ. Đó 
là một tình thường của người Tướng che - chở 


cho bình-sĩ về tâm-lnh cũng như xác-thit. 


(1) Lễ nhà Châu cứ năm nhà gọi là mật Tý, năm Tý gại là mật Lu 
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Đổi với tåm-linh binh-sç được bao - dung thì 
vui-vẻ, mà đi vào chỗ hiềm không sòn - lòng nắn. 
trí. Đó là nuôi cái nhuệ-khí cho dân-chúng, và dân. 
chúng tức là Ыпһ-зт. 


2') Còn về £hân-xác, thì người làm Tướng phải 
lo cho quân-sĩ đủ lương ăn, cho xác-thịt được đả nhu 
cầu, phải lo về sự Hếp-tế vận - lương. 


Đời Chiến-quếc hồi Lỗ-mục-Công có Ngô-. 
Khối làm Đại - tướng cơm ăn áo mặc cũng đều 
một thứ như quân-sĩ nằm không trải nệm, 
di không ngồi xe, trông thấy quân-sĩ khiêng vác 
nặng-nŠ, cũng đến làm hà, Một tên quân bệnh 
đau giọt, Ngô - Khối thân - hành chạy chữa thuốc 
thang rồi ghé miệng hút mü cho nó. Cuân-sĩ cảm 
cái ơn Ngô-khởi, khác nào như tình cha con, đều 


giang tay mắm miệng xin cố-sức đánh giặc. 


Cái tình người làm Tướng đối với quần-sĩ cũng 
như cha đối với con như Ngô-Khởi thật hiểm có 
vậy. Vi cha đối với các con bao giờ cũng tuy 
là nghiêm - khác nhưng vẫn có tình bao - dung và 
chăm lo cơm ăn, nước uống đầy-đủ. 
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Tiết 5. 22 >< : HP th y2 +E &= 


D. A. Sơ -lục: би xuất di luật phủ 
tàng hung. Ki 

D.N. Hào Sơ-lục: Ra quản có luật- 
lệ, không thông mờ-ám thì hung. | 

B.N.C.H. < Luật > tức là phép, < Phú 
tàng > nghĩa là không giỏi. Ho "Thiệu nói rằng : 
< chë phủ, Tiên-nho nhiều người dùng làm chữ 
< bất > ¬^ là chẳng như thể vậy. Hào này là 
hào đầu của quê là lúc khởi đầu việc quân-lính. 
Cái đạo Xuất-quần nên cần - thận từ lúc đầu, có 
luật thì tốt, không khéo thì хаи. Đó là гап 
người xem nên cản-thận từ lúc đâu mà phải giữ 
phép. 


LỜI-BÀN: Phàm về việc Binh thì cần 
nhất hiệu -lịnh phải cho minh và pháp- luật phải 
cho tin và cho thông. 

Ở dây hào đầu guè Su nói léc đầu của 
qnân-đội. Quân-đội ban đâu phải luyện -tập trước 
cần có pháp - luật làm đầu. Nếu hiệu -linh được 
rõ-ràng minh-bạch, pháp-luật được tinh - thông thì 
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đến đàn-bà con gái cũng có thê dem di dánh giặc 
được. 

Đời Chiến - quốc về thời Нар – Lu vua nước 
Ngô có Tôn-Vũ được Ngũ-Viên tiến dẫn. 

Hạp-Lư khi nghe xong 13 thiên bịnh-thư của 
Tôn-Vũ có phàn-nàn với Ngũ - Viên về nước nhỏ 
quân Ít. 

Tôn-Vũ bèn tâu: cứ như binh-pháp của tôi 
thì chẳng những dùng trong dám quân-sĩ mà thôi, 


dấu đến đàn-bà con gái, biết theo hiệu- lnh của 


tôi, củng có thë xung quân đi dẹp giặc dược. 

Và xin Vua cho р ép luyện-tập các cung-nữ 
cho nhà Vua coi, Hap-Lw giao cho Tôn-Vũ 300 
cung-n# để luyện-tập. Tón-Vü tâu: Xin Bal- 
vương trọn cho hai người Sủng - Cơ (cung - nữ 
được Vua yêu) đề làm Đậi-trưởng thì hiệu-lịnh mới 
có thê thi-hành được. 
| Hạp-Lư truyền gọi Та-со và Hữu-cơ đến mà 
bảo Tôn-Vũ rằng: < Hai nàng пау là người yêu 
của ta, phỏng có làm Đội-hưởng được Һау 
không 3 > 

Tôn-Vũ tâu: làm được l Nhưng phàm việc 
binh tất có thưởng phạt thì hiệu - linh mới được 


_ nghiêm - chỉnh. Xin Đại - vương cho lập một người 
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làm Chấp pháp, một người làm Quân-lại đề tuyên- 
bố hiệu - lịnh, hai người làm Cô-lại đề cảm trống 
và mày người làm Nha-tướng đề сат gwom giáo 
đứng ở trên dàn cho tôn-trọng sự-thể. 

Hạp-Lư đều thuận cho cả. Tôn-Vũ chia đám 
cung-nử ra lầm tả-đội và hữu-đội На: đội đều 
mặc binh-phục và саш “binh-khí. Tón-Vü tuyên-bố 
hiệu-lịnh có 3 điều : 


1°) Không được hãn-loạn hàng-ngữ. 

2) Không dược cười nói гат-гт. 

3') Không được làm trái pháp-luật. 

Tên Va hẹn đến sáng ngày mai thì đều hệt 
ai nơi giáo-trường đề tập trận. 


Hôm sau canh năm, Hap- Lu: ngự trên ngai 
xem. Tôn-Vũ ra làm mẫu-mực và giàn thành trân- 
thể. Lúc Tôn.Vũ đứng trên hạ-lnh vừa dứt thì 
các cung-nữ đều bwng miệng cười Chức Cô- lai 
đánh một hồi trống. Các cung - nữ kë ngồi người 
đứng không dược đều nhau. Tón-Vü đứng dậy néi 
rằng : hiệu-lịnh kh ông mình và pháp - luật không 
tin là tội Quan-tướng đó I 

Tôn-Vũ truyền cho chức Quân-lại tuyên - bố 
hiệu-lịnh một lần nữa. Chúc Саі đánh một hồi 
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trống, các cung.nd# đều đứng dậy, nhưng nghiêng 
nghiêng veo - veo, dó xô vào nhau, vẫn cười như 
trước. Тёп- Vũ liền vén hai tay áo, сат lấy dài 
mà dánh trống. Lại tuyên-bố hiệu nh như trước. 
Tå-co và Hữu-cơ cùng các cungnữ đều cười tất 
cả. 

Tôn.Vũ giận lắm, cau mày trừng mất, liên 
gọi: chức Chấp-pháp đâu ? | 


Chức chấp-pháp đến quì ở trước mặt. Tôn- 
Vü nói : Hiëu-linh không minh và pháp-luật không 
tin là tội tại Quan-tướng đó ! Đã truyền-bá hiệu- 
linh mà đuân-sĩ không theo thì tội tai quân-si 
đó ! Cứ theo quân-pháp thì nên trị tội gì ? 

Chức Chấp-pháp nói: Nên chém ! 

Tôn - Vũ nói: quân - st không thể giết hết 
được, la nên trị tội hai người Đội-trưởng ! 

Tôn.Vũ truyền đem hai người nữ Đội-trưởng 
ra chém đề làm gương cho quân - 1. Các Nha- 
tướng bèn trói Та-со và Hữu-cơ điệu ra. Hap- 
Lư ngồi trên đài sai Bá - Hi câm cờ tiết đến nói 
với Tôn-Vũ rằng : 

Та dš-biZt cái tài dụng binh của Tướng- 
quân rồi. Nhưng hai nàng ấy là người nâng khăn 
sửa túi của ta mà rất hợp ý ta lắm. Ta không 
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có hai nàng ấy thì ăn không biết ngon, xin Tướng- 
quân tha cho. 

« Tôn-Vũ nói: Vtệc quân không phải là 
việ đùa ! Tôi đã chịu mệnh làm “Tướng rồi, thì 
khi ở trong đám ba quân, dấu có mệnh Vua cũng 
không được phép theo nữa. Nếu theo mệnh Vua 
mà tha kể có tội thì sao cho quân-sĩ phục. 


Tôn-Vũ truyền chém ngay Tả‹cơ Hüu.co đem 
bêu đâu ở trước hàng quân. Các cung-nữ# đều sợ 
run cảm-cập, không dám ngắng nhìn, và nghe 
theo hiệu-lịnh, răm-rắp phương-pháp không sai một ly 
và Imm-lặng như tờ. “Tôn-Vũ bèn sai chức Chấp- 
pháp dën tâu với Нар - Lư rằng : quân- đội đã 
được chỉnh-tề rồi, xin tùy ý Đại-vương sai khiến, 
bây giờ Чаш Đại-svương bảo nhảy vào đồng lửa, 
cũng không ai dám lui tránh... Đề tổ rë rằng 
luật.pháp nhà Binh nghiêm-trọng là thế nào. Pháp- 
lệnh không thông, mờ-ám là nguy-hiểm lắm vậy. 


Tiết e. Ж E?: BP y y4? o + 
JE ob ab, о 


D. A. Tượng viết: Sư xuất dĩ luật, thất 
luật hung đã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Ra quân 
phải theo luật, thất luật thì hung vậy. 

Truyện : Hào Sơ là lúc khỏi đầu cuộc Sơ, 
nên nói đạo Ка Quân, lấy hiện - lệnh tiểt - chế 
làm gốc; sở-dĩ thống-chế dân-chúng mà ү к lay 
luật-pháp chỉ lấy Tài cũng hung-hại. 


Họ Hồ nói rằng: Hào sơ-lục tài mềm nên có 
sự гап là Bí, Tàng. (1) 

Họ Lý nói ràng : Cam-Thí trị Thiên-hạ không 
dùng mệnh -lệnh mà giët Đã-Mục.Thí di đánh 
không thê loạn phép, Chảu-Quan Tư.Mã bất đầu 
ra quân, sự tiến thoái đều có tiết thường. Lã-HHầu 
phủ-yên quân-đội, гїп dùng диді theo, ngựa trâu, 
„ thần thiếp, đề làm loạn bộ phân trong trốn Ba quân 
mà sau cũng không thê dùng trong cuộc Sư, уду. 

LỜI-BÀN : Lúc ra quân xuất trận thì cần 
phái cho bình-líuh thuần - thục từ đầu. Pháp - luật 
phải nghiêm như tết trên nói chỗ Tôn - Vũ chém 
Sũng-Cơ, dù cho có lịnh Vua can cũng vẫn thi- 
hành đạo làm Tướng như vậy mới nghiêm - chỉnh, 
và thành hàng ngũ theo luật được. 

Mạt đạo quân mất luật thì hỗn- đện quan- 
quân lúc thua thì mạnh ai này chạy, тау ra mà 


(1): Cơ mật, giú-kín. 
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được trận thì mạnh ai cướp bạc hài vàng, lộn-xộn 
như đàn ong vỡ tồ, như đàn sói lạc rừng. Như 
thế là một điều tối-ky trong Binh-pháp vậy. 


тст. JL: Á ËP F EAS 
Ж = 45 ° 

D. A. Cửu-nhị: Tai Su trung cát, vô 
cứu, Vương tam tích Mệnh. 

D. N. Hào Cửu.nhị: Tại giữa ba quân 
tốt không lỗi, Vua ban mệnh-lệnh ba lần. 

В.ЇЧ С.Н. Hào cửu-nhị ở dưới được các hào 
âm theo về mà có đức dương cứng ở giữa, 
trên thì ứng với hào lực-ngứ mà được hào ïy- 
yêu-giău, cho nên lời chiếm và tượng nó như thë. 

LÒỜIL-BÀN. Tôn-tử nói rằng: làm “Tướng 
phải có: 1°) Trí. 2') Nhơn. 3°) Kính. 4) Tin. 
5") Dũng 6`) Nghiêm. 

Thš cho nên.: 1') Trí là đề giết kè địch... 

2') Có làng Nhơn là để phù giúp quân-si. 

3) Cá lòng Kính là đề chiêu người Hiën. 

4) Có lòng Tin tất sẽ thưởng. 

5") Dũng mãnh đề giúp-ích nhuậ-khi. 

6°) Nghiêm-nghị đề duy-nhất theo một mệnh-lệnh. 
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Cho nên giết kẻ địch thì phải theo sự biến-hóa. 
Phụ giúp quân-sĩ là nghĩ đến cái sức chiến - đấu. 
Cái trí-tuệ của người Hien tụ-tập lại mà nghĩ mưu 
thì lợi. Có thưởng phạt thì ất quân-sĩ phải tận-lực. 
Nhuệ - khí mà mạnh thì ích cho cái oai của binh- 
lính. 

Lệnh là đề bó: thêm cái oai. 

Mật lệnh thì chỉ duy có ông Tướng sai-khiến - 
mà thôi. É 

Hào cúu-nhi là hào dương cứng gita qué 
Khám là một mình dương cứng sống ở trong sự 
hỗn-độn nguy-hiềm, và ở ngoài lại có 3 âm chiều 
theo nữa thì sự tập-tụ lại còn gấp bội. 

Cho nên mới gọi hào 2 là Tướng-soái đề lấy 
pháp-chính mà dem sự hỗn-độn vào qui-củ, 

о trong đám tạp-hạng nếu mà quân hồi vô- 
linh thì sự nguy - hiểm không thê nói hết được, vì 
vậy ngướt làm lướng phải có nhiều đức-tính hơn 
người. lrên thì phải có Vua tin yêu, cho quyền lệnh, 
giao quyền cả Thiên hạ cho. Ta thường nói: < ngoài 
bờ thành quyền của quan Nguyên-soái, trong bờ 
thành quyền của Vua vậy >. Нба cho nên sự cầu 
Hiền như Văn-Vương, đấng-đần bái Tướng như 
Hán - Сао ~ Tó là đề giao tướng - п cho 
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ông Tướng trước mặt ba quân và cà Thiên-ha. 
Quan Tướng có uy - quyền thì chấp-pháp mới 
mạnh. Vì vậy Thánh-nhân nói : < Vua ban cho ba 
lần mệnh ». Ba lần nghĩa là nhiều lần ban cho 
mệnh, giao cà cái mệnh của Thiên -hạ cho 
người Tướng-sủy. 

Ở trong quân giữ dạo vừa phải thì tốt. Ở 
trên đã nói 6 đức-tình của người làm Tướng, xét 
ra thì bao giờ cũng có đức cương di với đức 
nhu đề cho lúc nào cũng có cái khí thái - hòa 
trung-dung của lrời-đất như: 

Có Nghiêm - nghị thì có lòng Tin sẽ được 
thưởng. 

Có  Dũng-mãnh thì có lòng Nhơn. 

Có lòng Kính thì có Trí-định. 

Xem như nghĩa trên thì б đức-tính dung-hòa 


với nhau luôn luôn vậy. 


тав ЖЄ : Á ÉP Р ở ° 
RRE k o £ Z2) ° lễ Ÿ, 
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D.A. Tượng viết: Tại Sư trung cát, 
thra Thiên sủng dã, Vương tam tích mệnh, 
hoài vạn bang dā, 

D.N. Lời Tượng nói ràng: Tại giữa 
ba quân, tốt, thừa theo sự mën thương 
của Trời, Vua ban mệnh ba lần, là làm 
cho các nước trông đợi vậy. 

Truyện : Què Sư đây có hào Củu -nhị là 
một hào dương mà các hào âm qui về, là chủ 
qué Sư. Tü xưa cho lệnh Tướng thống giữ việc 
quân ở ngoài, thì ở trong ba-quân được quyền 
chuyên-chẽ. Chuyên-chế mà được Đạo Trung, nên 
tốt mà không lỗi, 45 xử đến chễ tận Thiên 
thì thường thành-công mà an Thiên-ha, nên Vua 

“ban cho quyền-hành ёа ba lần, sự ban thưởng 
hậu-trọng vậy. 

Họ Ngô nói rằng: Ban quyền - hành như 
Vua ban cho Châu-Công làm Tề-tướng chức Të- 
âu, sai Nội-sử ban cho chức Tấn - Hầu. 
Lên đến ba lần là người chịu được mưa mác : 
nhiều của Trời ban. 


Họ КЬ nói тапс : Bậc Vương - giả dùng 


bình khôug phải ở mình, sự ham-thích giết-tróc 


khởi từ ở bản - tâm mình, nên ban cho ba In 
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có cái dụng chỉ ở chỗ làm thôa-män hgười Tướng 
đề muốn lấy vạn bang mà thôi. 


LỜI-BÀN : < Thừa Thiên süng > theo sự 
mën thương của Trời, túc là sự уёи-тёп của Vua. 
Vua yêu thương 3 lần ban mệnh - lệnh tó 
rằng người làm Tướng giỏi, có tài cầm bình, đánh 


đông giẹp bắc, giữ chắc giang-sơn đất nước. Như. 


nước ta về đời nhà “Trần, quân Mông - Có xâm 
chim đất đai, bọn Thoát-Hloan hoành-hành đã lấy 
gần hết đất nước. Vua Trần-nhân.Tlôn thấy dân 
đồ-thán trong bước can - qua lâm-than khốn-khô 
bèn dinh hàng. Đức Trần - hưng - Đạo tàu гапа: 
« Xin bệ-hạ yên lòng, còn đầu Thần thì giang-sơn 
còn >. Quả-nhiên một trận ở sông Bạch-Đăng làm 
tui duôi xam không đưởng mà chạy. 

Về hồi gần đây, thể-ký thứ 18 Nguyễn- 
Huệ dương oai-hùng sang cả nước Tàu аы lại 
Châu.Khâm Châu-Liêm. Những vị cái thế Anh- 
hùng như vậy trong nước thì Vua phải kính-phục 
và ủy-lạo сӧпе-рһи, ngoài cối thì muôn nước đều 
khen-ngợi và có lòng hoài-bão. 

Trong một nước lúc nào cũng phải sợ hai cái 
họa: 1") Nërloan, và 2') Ngoại. xâm cũng như 
người ta mỗi người cũng là một ông Tướng trong 
đời mình. 
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Cũng phải theo 6 đức-tính kề trên, không 
thiên-vi thì con người sẽ được Trời ban cho- 3 
lần mệnh-lệnh : 1 `) cho xác-phàm khoë-manh đề làm 
соп ngựa dưa người ta đi cho mặn kiếp. 

2°) Cho cái vía dú bô dần dán được 
lục -căn đề khỏi bị nó phá-quấy tinh- thần và 
xác-thit. 

3) Cho cái linh-hón càng sáng -tổ, cho 
tri-tuë đến được ch Đại-quang-minh. 

Người ta đối với đời mình cũng phải thận- 
trọng như một ông Tướng ra trận vậy. 


Tiết 9. KE: ÉP Лл ш, o 

D.A Luc-tam : Sư hoặc dư thì hung. 

D.N. Hào Lục-tam : Quân-lính hoặc 
chở thây, Hung. 

B.N.C.H. «Оты» nghĩa là quên-lính di 
theo thua rồi chở thay mà vé Vì là hào âm ở 
ngôi dương, tài yếu trí cương, không trung không 
chính mà phạm vào việc khôrg phải của phận 
mình làm, cho nên lời chiếm và tượng nó như thë. 
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LỜI.BÀN : Hào Luục-tam là hào âm © ngôi 
dương đầu qué Khẩm tượng sự hồn-độn và nguy- 
hiềm. Cái thể rất mông- manh. Dưới không có 
người hưởng-ứng giúp cho, trên hào Thượng - lục 
ứng với hào lục-tam, mà không giúp được, lại 
chỉ muốn lánh xa và xô-xát. Như vậy cầm binh 
thì chỉ đưa b¡nh-lnh vào nơi máu chày thành 
sông mà chở xác chết về mà thôi. 

- Tượng chở xác chết oë là vì hào âm mềm 
trở về mà theo hào cằẳu-nhị Хас chết, là tượng 
cầm quân thua trận to, trong thì mém yếu 
ngoài đã không có người giúp ch có kë kinh 
dich xô-xát (âm gặp âm) vì vậy mới tượng là 
chảy máu nhiều (máu là âm) mà chảy máu nhiều thì 
nhiều thây chết. Vì thế mới tượng là xe thây 
chết vẻ. Tượng như vậy là hung. 


тею SE! : АЛ A 
22,147 x, ° 

D. A. Tượng viët: Sw hoặc dư thị, 
đại vô công Ча. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Quân lính 
hoặc chở thây, råt khòng công vậy. 
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Truyện : Qué Su là việ Binh ở ngoài, 
phái có nhiệm-vụ chuyên-nhất. Hào Cầu-nhị đã 
l hào dương tín thực, nếu lại khiến đân-chúng 
làm chủ nó là đạo hung vậy. (Xe nhiều thây chết 
chủ chỉ hào ba). Hào Sơ đầu phù hào 2, 3 có ý 
là yên thì thành công. 


Họ Duong nói rằng: Lấy sự vãng mệnh- 
lệnh bất nhất của Chúng thi như Đường. 
dung-lôn có 9 đạo quân 5 Tiết- Đệ mà 
không lập "Thống-soái. (Vi-sử-Ân 0191 vë việc 
Chính ở Thành-đô sửa-sang quan-lại. Ngư- 
'chiều-Ấn làm quan xét về tội lỗi trong quân - đội 
(Hiến binh). Tuy họ Quách, Lý mỏi về binh- 
bị cũng không tránh khỏi sự thua hại ở Thanh- 
„ Binh Tương-Châu thì sự hung của xe thây có thề 
biết dược. : 

Но Duong nói rằng: Quán ở НА - khúc 
Triệu-độn làm Tướng mà ra lịnh cho "Triệu- Xuyên 
ra quân (Ta -Všn 12, nhà Tn, Triệu - độn làm 
Tướng ở Trung-quân ngăn quàn Thái ở Hla-khúc. 
Duệ-Khu mang quân giỏi ngựa bền chờ ở Tán- 
khanh. Triệu Xuyên mang ít thuộc hạ một mình 
ra giao chiến, vừa giao ngựa thì lui binh). Quân 
ở đất Bật (đời xưa thuộc Tương - Châu, nay là 
Lià-nam bên Trung-hoa) Tuân-lâm-Phụ làm Tướng 
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ra lệnh cho Tiến-Cốc xuất-quân. (Tà-huyên 12: 
Nhà Tấn, Tuân-lâm-Phụ làm Tướng ở Trung-quân 
đánh nước Trịnh, nghe Trịnh và Sở có Bình- 
dục-Hoàn làm Trung-quân. Tã-quân Tiêu-Cốc trái 
mệnh - lệnh giúp trong quân cùng người Sở 
vào đất Bật. Quân Тап đại bại). Đời sau trở lại 
có người làm Giám-quân thì quân. đi đánh уёп-ӧп 
mà không thua. 


LỜI-BÀN. Quân-lnh xuất trận đề chở 
Һау chết về, đã tôn-hại nguy-hiềm : còn gì gọi 
là công. Tướng mà yếu-nhược сат binh thì cũng 
như kë trội dwa đám vào chỗ chết. Như: 
vậy còn có gì gọi là thành-công. 


Rất không công nghĩa là không có chút gì. 
gọi là công, cho rằng may ra thắng trận mà quân 
chết đến nỗi phải xe về thì thång như vậy cũng 
không lấy gì kë làm công. 

Như thể cũng đủ là tội vì không biết lượng 
sức mình với công-việc mình đám dương. Đã 
nhu-mém yếu - nhược lại tối -tấm mà cứ nhận 
lấy cái trách-nhiệm phải cứng-dấn và sáng-láng vậy. 
(Xem cuốn S”-ký Tw-mä-Thiên). 

Cũng như Quốc-cứu đời Нап làm Tướng -soái, 


đánh го Man.di có phó-tướng Lý-Lăng tài giỏi dam- 
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đương mọi việc. Nhưng Chủ-tướng nhu-nhược, binh- 
pháp không thông thì Nha-tướng đưới tướng đâu có 
phục mà hết sức đánh dẹp. Vì vậy bị đại bại 
phá tướng Lý-Lăng bị bắt. Quân-lính chết nhu 
dạ vậy. 


Trong việ Binh không phải là vì tình 
riêng mà cất nhắc được, phải có thực tài mới 
đảm-đương nỗi. Vì vậy Thánh-nhon đã nói phải 
những bậc Lão-thành Trượng nhân vì lẻ đó. 


° _ K | 

Tiết п. 7X VỤ: BP Z 26 #4, 2k ‹ 

D. A. Lục-tứ: Sư tả thứ vô cửu. 

D. N. Hào Lục-tứ: Quån-linh đóng lui 
lại không lỗi. 

B.N.C.H. « Та thú > nghĩa là quân-lính 
đóng dinh trại lui lại Hào âm mềm mà không 
được giữa, được ngôi âm chính đáng, cho nên 
đượng nó như thể. Toàn cả quân-lính đều lui thì 
Chủ-tướng có tài hơn ở hào luc - tam ха lám, 
cho nên tượng nó như thë. 
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LOYLBAN: Đây là hào lụctứ. Hào âm 
mềm ở ngôi âm được chính ngôi. Chủ tướng tuy 
là âm mềm nhưng còn cái tài hơn ở hào ba. Và 
biết tičn, biết i đã là biết cầm quân rồi vậy. 
Thấy mình nhu - nhược hơn người mà biết lui 
không tiến đề tránh cái thất-bại như hào lục-tam. 
Thš là ông Tướng có thề thắng được trận, vì có 
trí và lòng nhơn. 

Trong bình-thư của Tôn- Vũ có nói: < biết 
người Ы: ta иёт trận thắng trăm ». (1) Vì thế 


mới nói là không có lỗi. 


ао ер + 
+ tử, ° 


D.A. Tượng viết: tả thứ vô-cửu vị 
thất thường dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Quân lính 
đóng lai lại khónpg lỗi, chưa mát Ë thường 
vậy. 

Truyện. Hào Tứ lấy mềm ở ngôi âm, không 


hay tiến lên my trở lại thẳng. Меп tại thứ. 
y. : 5 3 


(1) Tri ky trí bi, bách chiểu bách thắng. 
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(Phàm trong quân có ba nơi (Tam-Túc) làm thứ : 
Án binh ưa ở bên hữu, hữu là trước mặt, tả là 
sau lưng. Tà thứ là muốn nói là lui đi không ở 
nghĩa là không tiến га đăng trước mà lui lại sau). 
Thấy có thề được thì tin Ы sr khó 
khăn thì lui. (Tà-Truyën : kiến khả nhi tiến, tri- 
nan nhi thoái) đó là sự, thường trong quân. 
Đạo xuất quân, phải theo thời thích-đáng thì không 
lỗi. 


Họ Dương nói rằng : người Thiện chiến 
(Tướng tài) thì bất tất tiến mà thoái cũng là 
Tiền, như Vua Vô Бап sư Vua Tấn - văn- 
Công thoái lui khi phạt Nguyên. Кып Cao-ÐĐ£ 
không đến Bạch-Đăng, Thái-Tôn không qua sông 
Áo-Lục, thì có lỗi cả hay sao? 


B.N.C.H. Віё sự khó-khăn mà lui là việc 
thường của nhà binh. | 

LỚI-BÀN : Sự tičn, sự lui là lẽ thưởng trong 
quân, có khi cần phải lui đề dụ quân giặc vào hiềm- 
địa có phục-binh, có khi giả tiền đề làm hư binh lừa 
quân giặc. Trong quân thì cần về mưu-lược biến-hóa 


A, ` 
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« Hu, hu, thực, thực > < Dĩ dật đãi lao > (1) 
< Dicận đãi viễn > (2) v.v... Muu trí bao la không sao 
do lường được. Lui chưa phải thua, tiền chưa chắc 
được, thể cho nên sự tiến lui trong quân là thường 
vậy. 


Tiết 13. 7X Z. : W # < 41] 
ЗАЯ, о K ÚW éh s ý 7 
HFP H và = 


D.A. Luc-ngü : Điền hữu cầm, lợi chấp 
ngôn vô cữu, trưởng-tử xuất sư, đệ-tử dư 
thi trình hung. 

D.N. Hào Lục-ngũ : Ruộng có chim, lợi. 
chấp lời nói không lỗi, con Cả cầm quân, 
con thứ chở thây, chính-bền cũng hung. 

B.N.CH. Hào lục-ngũ là chủ việc cầm quân, 
mềm thuận mà ở giữa, tức là người không sanh ra 
binh-đao, quân dịch tràn đến mình thì bất дас-4ї 
mới phải ứng địch, cho nên là cát tượng trong ruộng 
có chim, mà lời chiếm của nó thì lợi về sự săn bất mà 
không có lỗi vậy. 


(1) Lấy sự ăn binh đề đợi bën địch mài mệt rồi mới đánh. 
(2) Lấy sư ở дап đợi địch ở xa đến mới đánh, 
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< Ngôn > l lời nói Trưởng-!ử là hào cửu-nhị 
Đệ-tử là hào 3, 4, lại тїп người chiếm phải ai 
nãy chuyên cái trách-nhiệm đã ủy-thác cho. Nhược 
bằng sai người Quân-tử nhận trách-nhiệm việc làm 


mà đề kẻ tiêu-nhân xen vào nữa, thì như sai họ khiêng 





thây mà về, cho nên tuy là chính-bền mà vẫn không 


khỏi hung vậy. 


LỜI.BÀN : Hào lục-ngũ là hào âm nhu ở 
giữa quê Khân. Khôn là đất, là ruộng. quê Khôn 
trong qué Sư tượng nó là trong ruộng có chim dën 
ăn lúa. Chim ở trong rnộng ví như quân dịch đã lấn 
bờ cối vào trong nước mình. Vì vậy chấp cái lời lẽ 
là quân địch đá xâm-Ìăng đất nước thì buộc lòng phải 

` xuất quân ra ứng dich, trừ nạn xâm-lăng, lấy lại sự 
- thái-bình cho Thiên-hạ. Như thế thì không có lỗi. 

Соп Са cảm quân. Tượng của hào cửu-nhị, 
hưởng - ứng với hào lụcngũ. — Vì Vua trong 
nước đối với mật Tướng-soái cũng như cha với con, 
vì lë ấy gọi là con cả cầm quân xuất trận. 

Con thứ xe thây. Trong trận-địa công-việc 
chở thây quân lính bị thương là công-việc của vị tùy- 
tướng ở hậu-tuyển, chở chuyên không nhanh, cứu-cấp 
không lẹ thì sợ quân tồn thất nhiều có khi nguy cho 
hùng lực của quân-đội. 

Chữ «dư» là cái xe và quê Khôn có tượng là cái 
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хе to, nhưaz tại sao hào luc-tam cũng nói đến 
việc chở bằng xe mà hào tam lại ở quê Kham > Vì 
rằng : ở hào tam gần lên qué Khôn và trong 
cầu còn nghi-hoạc < có chữ hoặc vậy >. 

Cơn thứ là hào 3, 4 là âm mềm, vì vậy mới 
không cầm quân được mà phải xe thây. 

Chính-đính bằn.bỉ cũng hung. Phàm trong 
quân-đội pháp-lệnh phải nghiêm-ngặt và mệnh-lệnh 
phải cho rố-ràng, nếu một vị Tướng-quân vì tình ruột 
thịt mì châm-chẽ tội lỗi cho anh em thì št quân lính 
không phục tòng, nều mà thẳng tay trừng-trị theo quân- 
luật nghĩa là giữ cho được chính-đính cương-quyết thì 
không khỏi phạm đều tình máu mủ. Ví như cảnh của 
Y-Đằng Thống-chẽ hồi Nga-Nhật chiến-tranh. Ông 


có 3 congial chết trận mất 2, còn mộtngười con thứ ba - 


sung vào dạo-quân của ông chi- vì nhšm lỗi khi 
lập binh không có mặt di tìm người ý-chung-nhân 
trên bai chiến-trường vừa qua, bị khép vào tội tủ- 
hình và tự xử. | 

Опа Y-Dšng vứt ra một thanh.gươm không có 
may may xúc-động và bao giờ cũng thàn-nhiën đổi với 
những lời can-ngăn thông-thiết của những “Tùy-tướng 
dưới trướng. | 

Như vậy giữ cho được quân-lệnh, nhưng dối với 
gia-đạo thì là phụ bất!+ừ, mà mữ được phụ-từ thì 
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mất quân-lệnh. Hai đằng đăng nào cũng hung cả. Vì 
vậy Thánh-nhân nói : tình máu mũ mà sung vào cùng 
đạo quân, có người làm Chủ-tướng àt nhiều sự khá-khăn, 
cho nên trong quân-đội, công-việc của người Quân-tử 
lại xen có kë tiĉu-nhân vào thì hung và nếu chính- 


đính cũng vần là bung vì lë äy vậy. 


xXx 


пам. юг + F bbp, 
LPT. PTA P Ф 2 ý 
w о 


D.A. Tượng viết : Trưởag-!ử xuất sư, dí 
trung hành da, đệ-tử dư thị, sử bắt đáng đã. 

D.N. Lời Tượng nới rằng : (a) Con Cả 
xuất quân lấy sự làm đó làm trúng vậy. (b) 
Con thứ xe thây sai không đúng vậy. 

lruyện. Hào năm là ngôi Vua, nên nói 
cái dao hung, chức Nhiệm.lướng thấy Man-di 
làm loạn, giặc gii, gian cừu sinh hai cho dân- 
chúng, không thề trở lại rồi sau phụng chỉ đề di giết 
giặc. Neu thấy cầm thú vào trong ruộng sâm hại mùa 
màng át phải săn mà bất ngay (ý nói nếu chờ 
lệnh thì chim dš ăn hết thóc hay giặc đã chiếm 
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hết đất dai), «chấp ngôn» là phụng mệnh-lệnh bằng 
lời nói, hay biết rõ tội ấy mà kề ra vậy). 

Họ Phùng nói răng: Vua Võ đi chính-phạt dân 
Miêu là mổở-mang cha nó, phạt nước Hữu-Hỗ vì 
nó lầm loạn, chính phạt nước Hi là hòa. Tir đời 
Ngu Hạ đến giờ sự di chính phạt đề dẹp kë có tội ắt 
chãp-ngân, không M'nh-điều (1) đề về sau vậy. 

Như Tâna-Hoàng, Hán-Vũ đều di cùng sơn 
lâm đề săn cảm thú, không phải chỉ ở ruộng mới có 
chim. Làm Nhiệm- Tướng git đạo Bình Sư nên lấy con 
Trưởng ra quân, nếu lấy Ðệ-tử (hào 3, 4) ra làm chủ 
các Binh-sĩ thì tuy chính cũng hung. Từ cô làm 
Nhiệm- lướng không chuyên thì di đến chő bại 
vong. Như Tn-Cảnh-Công, có Tuân - Lâm - Phụ 
đánh nhau ở đất Bật EĐường-dung-lôn có Quách- 
Tủ-Nghi thua trận vậy. 

Họ Hồ nói rằng : Nói thật xâu-xa thì Nhiệm. 
Tướng không thề nào không thầm-xét và chuyên- 
cần. | 

ІОІ-ВАМ : Câu (а) quê Sư chỉcó hào cửu- 
nhị là dương cứng mà đây là hào lục-ngũ ứng hào ctu- 
nhị cho nên mới nói là con Cà xuất quân thì việc 


hông sai, dó là dúng lãm, vì con са cứng-mạnh ngôi 
không sai, dó là đúng lễ | a cửng-mạnh ngô 


СТ) Minh điều: nói rõ từng chi-tiểt, 
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dược chính-trung. 

Câu (b). Què Khôn là thuần âm lại tượng cái xe 
chở đồ được. Vậy ở què Khôn Thánh-nhân tượng 
xác chết. Xác chết thuộc âm. | 

Trong dám quán lứ thì Chủ-tướng là người 
сат đầu sự hoạt-độnz của quân-lính. Chăm lo giữ 
sự sinh-tồn thuộc về dương là hạng người Quân- 
tử, lại có kë di chở xác chết xen vào, tức thuộc về 
âm, thuộc hạng tiều-nhân. Dương là anh và âm 
là các em, vì vậy mới tượng nó là Đậ-tử hàng con em, 
Trong quân-Ìữ đã có người Quân-tử cầm đầu lại cho 
kë tiều-nhân xen vào công-việc đảm đương trách- 
nhiệm của người Quân-t? thì sự sai khiến đó thật là 
không đúng. Vì hạng tiểu-nhân là kình-dịch và phá- 


“hoại đạo của người Quân-tử., Vì уду mới nói зш sai 





không xứng đáng. 


xXx 


Tier 5 153 KEAT o 
Ша 2 2.» ^. YA o 


D.A. Thượng-lục : Đại Quân hữu mệnh, 
khai quốc thừa gia, tiều-nhân vật dụng. 


D.N. Hào Thượng-lục : Đăng Đại-quân 
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có mệnh việc mở nước theo nhà, chớ dùng 
kẻ tiều-nhân. 


-B:N.C.H. Đây là nói lúc việc quân đã hết, đến 
cái tội-bực сЗа sự thuần-túy, là lúc luận công hành 
thưởng. Khôn là đất cho nên có tượng theo nhà mở 
nước. Những kë tiều-nhân thì dù có công cũng không 
có thề đề cho chúng được hưởng thụ tước nhận đất 
chỉ lấy vàng lụa mà ưu đãi chúng thì được. Đó là răn 
người ban thưởng, với kë tiều-nhân thì chớ dùng lời 
chiếm nầy, mà kë tiều-nhân gặo hào пау cũng không 
dùng dược. 


LỜI.BÀN : Đây là nói hào Thượng-lục là hào 
âm ở ngôi âm, và ở hào trên cùng quẻ Sư tức là âm 
thái-quá. Âm thái-quá thì dương suy Ат thịnh mà. 
thuận, túc là có đức thuản-túy tột-bực, y nói 
lúc mới hết giặc, dân tình vừa bị trải sự ác - hại 
của chiến-tranh (âm gặp ngôi âm), bây giờ hết giặc thì 
trở lại sự thuần-túy chờ ngày rạng-đông mới mẻ (âm 
cực sinh dương, dương sáng-lạng). Khi hết giặc, quân- 
sĩ trở về nước ca khúc khải-hoàn, lúc đó đấng Đại- 
quân theo mệnh của Trời mà luận phạt thưởng công. 
Đại-quân là Vua có uy-quyên lớn lao lừưng-lẫy và 
là tượng của quê Khôn, Khôn tượng người bụng to 


là đại.nhân, vì Khôn tượng đất ruộng. Thưởng 
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phạt đề khai mở lòng tin của quân-sĩ. 

Theo nhà mở nước. Được theo nếp nhà mà 
đăng Nhân-quân đã khai quốc thì thưởng cũng theo 
thứ tự như : 

[9/ — Công ít thì phong ở Triều (theo nhà). 

29/ — Công nhiều thì phong đất-đai lập Ар, 
lập Hầu. 

Đời xưa có lệ hë phong thưởng cho các vị 
Đạt-phu thì phong lộc ở đất dai. Ví-dụ như Hàn- 
Tín được phong làm Lloäi-ân-Hiầu, vua nước Тӧпо 
khi dẹp xong Hạng-V6, nghĩa là hưởng lộc cả một 
nước nhỏ và tùy-nghi sở hành chỉ mỗi năm phải về 
triều-công. Người công to. thì hưởng lộc 1.000 nóc 


ља 


nhà v.v... | 

Tiều-nhân chớ dùng. Vì Thiên-ha mới bị 
cái họa chiền-tranh mà bị kë tiều-nhân thi-hành đạo 
của nó thì không gọi là khai quốc được. Cho гапо 
kë tiều-nhân có công thắng trận thì chỉ phong cho 
vàng lụa, còn phong đất thì nguy cho Thiên-hạ và 
cho cá triều-đình nữa. Vì tiều-nhân không bao 
giờ trung-chính, sự làm phản triều-đình và hà-hiếp 
dân không xa vậy. 

Nên người có chức-vu ban thưởng hành phạt 
phải công-minh, mà kẻ tiều-nhân xem dược hào 
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nầy thì khóng có chỗ dùng. 


xiy 


Tiie. 20: KAHR o 
УА Е Ж tử, о DA 2? H| s Ж, 
FR 4, ° 


D.A. Tượng viết: Đại-quân hữu mệnh, 
di chính công dã, Tiều-nhân vật bụng tất 
loạn bang dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Đăng Đại- 
quân có Mệnh, lấy công chính-đáng. Kẻ tiču- 
nhân chớ dùng tất loạn nước vậy. 

Truyện: Hào Thượng là hào chót của qué 
Sư nói lúc thành-công. Làm Vua Cå lớn lấy tước 
mà phong-thưởng cho người có công, khai Chư-quốc 
phong cho làm Chư-hầu. Theo nhà làm chức Khanh, 
Dai-phu. Hưng binh mà được thành-công khong 
phải người chỉhuy đều là Quân-tử cả. Nên гап 


thưởng kë tiêu-nhân có công bằng vàng bạc, lụa là, 


lộc-vị mà không thề sẻ nó chãp-chính trong nước 


được. Tiều-nhân bình thói còn kiêu-căng huống-hồ lại 
được công ấy w ! Đời Hán có Anh-Bành sau 
5 ay 


chét vày. 
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Đây chuyên nói cái nghĩa sau khi dep giặc; 
không lấy nghĩa hào vì muốn nói cho rộng ra. Nếu 
lấy hào nói thì mềm ở nơi cùng-cực quê Khôn 
thuận đã hết mà ở nơi không ngôi, là nơi không 
lỗi. 

 Ngu-án. 'Tiều nhân vụ lợi không thë dùng 
được vì thế gọi: Trượng-nhân tốt, đệ-tử hung. Từ 
lúc bất đầu xuất Sư cũng đã nói thể. Không cứ 
chuyên nói có ích-lợi ở trong quân mà còn nói 
người đã lập công về sau còn làm loạn cái ý-định 
ấy. Không thë dùng kê tiều-nhân, sợ một ngày 
kia nó làm loạn cả gốc vậy. 

Chu-tử nói răng: Không dùng kë Tiều-nhân 

4 vào chỗ mưu nghị kế-hoạch như HHán.Vũ-ĐÐĐ£ 
“thường theo thế. Sau khi bình - định Thiên - bạ, 
nhất thiết là luận công phong thưởng. Có thê dùng 
họ làm Tà-hữu như Đặng-Vä, Cảnh-Yễm, Mäi- 
Phục, nhưng không gần hạ. 

Ho Khưu nói гапо : Lúc công thành khải tấu 
làm Đại-vương št ra lệnh thưởng công, công khai 
quốc thì lo lắm, theo nhà phong là hạng công nhỏ. 

Rằng : ngnời có chính công là các Tướng; mà 
chỉ kê có Vũ-công là sai vậy. Nhưng binh di theo 
ngụy-dạo mà tháng tụi dó-cáàu (hàng thị, chó má) 
là không xuất-chúng. Có tài lạ mà lập-công bất tất 
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phải đều là người Quân-tử cả. 

Đây lại nói rằng: không dùng Tiêều-nhân là cớ 
sao vậy 2 Vì Tiều-nhân có công vẫn là đáng thưởng. 
Nếu khiến nó tham-dự công-việ uốc-gia thì у 
công làm bày ất sinh cái họa trộm-cấp tán bang, nên 
răn là «chớ dùng». 

Họ Bản nói rằng: Sáu hào nói về sự xuất 
quần. Trong cuộc Sư có Tướng-binh (trung- quân) 
và lướng (tả hữu) Tướng và quân phụng mệnh từ 
phạt kë có tội,ra quân đến ban thưởng không gì không 
thành. Tuy đời sau có nhiều Binh-thư (Tôn - Tử 
[2 thiên, Ngô-tử 6 thiên Uý-Tuyến 24 thiên, Lý- 
vệ-Công 3 thiên), dêu không bằng sự sơ-lược trong 
sáu hào quê Sư, hučng-hð bàn-luận đến việc 
hành-quân của bậc Vưứơng-giả, so -sánh nó với. 
những sách binh-thr mưu-lược của đời sau. Đó 
là cái chính lạ khác xa với cái chính-trị của người 
dìu-dåt "Thiên-hạ. Bất díc-dï mới dùng đến Binh 
thì hà.tất bó đông mà cầu tây sao ? 


Họ Ehưu núi rằng : Quả Sư có hào Chu- 
nhị là môt dương thống - trị các hào âm có tượng 
là Đạrtướng tôổng-binh aën qué gọi là Sư. Đạo ra 
quân khang thề không chính nên nói rằng : Se 
trinh, chức thống-xuất quên - đội không thë không 
phải là Người Trượng-nhãn. 
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Cho nên nói rằng : Tlrượng = nhân tot không 
lỗi, chỉ thu vào 7 chữ : Sw, Trinh, Trượng, Nhân 
Cái, Vô, Cu. Là cốt dë dùng đạo Sư đến tận 
cùng vậy. 

Hào sơ-lục là bất đầu thời Sư nên nói: 
Ra quân có luật, | 

Нло Thượng-lục là lúc trét thời Sw nên nói : 
Khai quốc, thừa gia là thú-ty của thời Sư như 
thể vậy. Trong 4 hào, hào lục - ngũ là Nhiêệm- 
tướng, là Vua, hào 2, 3, 4 đều là Tướng dùng 
bình. Hào nhị lấy cứng ở giữa, oai mà không 
bạo là - lướng trÌtrọng nên trong cuộc Sư có 
sự tốt lành. Hào Luc - tam lấy mềm ở ngôi cứng 
khinh táo vọng động là hạng Phẩn-tướng (Tướng 
lầm hồng việc) nên có sự Хе thây. Hào Lục -tứ 
lấy mềm ở ngôi mềm, biết cản-thủ, dừng ở Tā- 
thứ thì không lỗi mà thôi Hào bốn không lỗi 
không như cái tốt của hào Hai, mà cái hung của 


hào Ba lại không như sự không lỗi của hào bốn 


Thánh-nhân đề lại sự lợi hại dùng binh cho 
Vạn-thể, mà Quyên khinh trọng ở trong bën chữ: 
Cát, Hung, Vò, Cứu. Đời sau та quân lệnh 


tướng cũng nên xem trong qué này. 
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B.N.C.H. lời răn của Thánh -nhân xâu-xa 


lắm vậy. 


LỠI-BÀN. Sự ban thưởng của апа Nhân- 
quân là ở chỗ công - minh chính - trực. Cho nên 
những công-lao: chính-đáng đều được ban thưởng 
xứng đáng. Duy có kẻtều-nhân thì dàng Đại-quân 
phải kiềm-chế sự ban thưởng, vì tiều-nhân đấc-trí thì sự 
hại cho Thiên-hạ không pbải là nhỏ, và nếu ban 
thưởng cho họ thì tức là bảo họ làm đều càn dở 
thêm nhiều nữa. Muốn tránh sự làm loạn nước, 
Thánh-nhân khuyên chớ nên dùng bọn tiều - nhân, 
Ta xem tích xưa truyện cü như những chuyện 
thấnHên ở trong ngụ-ý rất xâu - xa Như 
những chuyện yêu - quî sau khi tu- luyện 
mấy nghìn năm có những phép thần - thông 
cũng như các bậc Bao-sî đắc- đạo mà 
thôi. Trái lại các bậc Đạosĩ thì chỉ Шу 
cái tu -luyện dèc- đạo đề cứu dân dô-thë, mà 
yêu - tà thì cũng lấy các phép đó mì tác hại 
cho Thiên-hạ, cũny như truyện Bàng ~ Quyên 
và lên - Tán hai đồ- đệ của Ош. Cốc -tử về 
khoa binh- pháp. Bàng- Quyên git đạo (и. 


nhân rồi dën bán dŠ пы phề, bị hãm-bách và bị 
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một ngàn mũi tên chết ở Mã - lăng, làm quân 
Nguy chết gân hết và làm cho nước Ngụy nguy- 
vong. 


Тёп-Тап phò Të, sau khi trải những chuyện 
КҺб-а! mà Bàng-Quyên gieo cho, như bị chặt 
chân, giam-cầm, rồi giả điên sống trong dói cực, 
пһис-пһа mà vẫn không oán bạn. 

Sau thoát được sang T, giúp Të một trận 
mà Bàng-Quyên phải tử-rận ở МЕ - Lăng. Nhờ 
trận đó nước Тё dược Chư-bầu thán-phục. 


Khi hai người đều có tài, nhưng cái lợi của 
người QQuân-tử và cái hại của kê Tiêu - nhân 
đều cà lớn, do đó sự tồn vong của một Nước 
có thê biết được. 

Cũng như người ta ở đời, biết dùng đức tốt 
thì nên, mà dùng tánh xấu thì hung-hại Luc-cšn 
chưa diệt được, ngũ - giới không theo dù rằng 
thông-minh trítuệ đền đâu chăng nữa cái hại còn 
luôn luôn ở bên và đến khi manh đè-ép cả 
thân-thế mình mà gieo tai tác họa. 
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TÓM-TẮT 
Què Sw  : Quân lính chính-bền, Trượng-nhân tốt 
không lỗi. 
Hào sơ-lục : Ra quân có luật-lệ, không mờ-ám 
hung. 
Cửunhị : Tại gia ba - quân tốt không lỗi 
Vua ban mệnh-lệnh ba lần. 
Lục-tam Quân-lính hoặc chở thây hung. 
Lục-tứ : Quân~lnh đóng lui lại không lỗi. 


bE 


Lụcngũ  : Huộng có chim, lợi chấp lời nói 
khôaz lỗi, соп Cả cảm quân, соп 
thứ chb thây chính-bềa cũng hung. 

Thượag-lục: Đăng Đại .quân có mệnh, việc mở 
nước theo nhà chớ dùng Кё tiều- 


nhân. 


SỬ QUÁI TÔNG.LUẬN 
Хет tượng quả Sư Thánh -nhìn nói rằng : 
CQuân-lính, chính-bầa, Trượng- nhàn tốt khôag lỗi. 
Phép xuất quần dòi xưa rất là nghiêm-nzhị. 


Lệnh Vua thì th-hình tronz nước, тї lệnh 
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Nguyên - Soái là trong Ba quân. Như Tôn- 
võ-Tử dòi xưa lập các phu-nüë thành ra Bao- 


quân Phụ - nữ mà giết hai người Sủng - cơ của 


Hap- Lư tuy có lệnh của Vua ra xia tha, 


nhưng cũng vẫn giết đề. rän Ba-quân. Nên nói 
là người làm Tướng phải là hạng Trung - nhân. 
Trong 6 hào đều nói về Quân-lính, тоё: là lúc 
га quân, lúc gita ba quân lúc giao- chiến, lúc 
đóng quân, lúc dùng các con ra quân. Rồi sau 
trót hào Thượng-lục: Đấng Đại-quân có mệnh, 
việc mở nước theo nhà chớ dùng kë tiều = nhân. 
Chỉ trong một quê Sư tổ bày rë-ràng theo thời 
mà phát-triền, Trong cuộc Sư Thánh-nhân chỉ chú- 
trọng đến đức Trinh mà không nói đến Nguyên, 
Hanh, Lợi. Nên mới nói: Muốn làm Tướng- 
soái thì xem trong này. Xét như vậy ta thấy 
rö Dịch-lý mênh-mông đâu chỉ riêng làm ra đề: 
Bói-toán, như qué Tung ở trên đã có thề nói 
là đủ đề гап người không nên Kiện Tung và 
ran cái quyền Lập-pháp và 'Tư-pháp trong nước 
cán phải thận-trọng. Như đây qué Sư đã dậy ta 
cái dạo Xuất-quân, làm “Tướng - soái. Như thë ta 
thấy Dạo-Dịch bao trùm tất cả các Đạo hay là 
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nói tất cà các Đạo đều tựu -trung lại làm một, 


tức là Dịch Đạo hay Thiên-Đạo vậy. 


Dưới đây tôi nêu lên cái Đạo: làm “Tướng 
của người xưa, từ kim сб Chính- Đạo bao 
giờ cũng còn tồn-tại, tà-đạo ất sẽ bị luật Đào- 
thải của Thiên lý mà bó di vậy. Xưa kia khi 
Bá-Công dtng lên làm Minh Chúa ở đất Bái, 
nhờ Trương-Lương gióithiệu Hàn-lín thống-lãnh 
ba quân mà đánh tan được quân của Hang - Vũ, 
sau lập thành Đại-nghiệp, khai-sáng cho nhà Hán, 
Dướt đây tôi xin nói sơ qua nhời vấn - đáp của 
Tiéu-Hà và Hàn - Tín đề quí bạn cá một ý-thức 
về Đạo làm Tướng của người xưa ! 


Тіёи-На và Hàn-lín luận đạo làm Tướng ˆ 
rằng : Ма chăng làm Tướng là người gìn-giữ tánh- 
mạng cho tam quân, nước nhà an-nguy, việc quan- 
hệ lớn tôi có nghe đặng cùng chăng ? 

Hàn-Tín nói: < Làm Tướng thì có 5 tài, 
10 lỗi, năm tài là: Ти, Nhân, Tín, Dũng, Trung. Trí 
chăng nên loạn, Nhân thì phải thương người, Tin 
thì chàng lãi hẹn, Dũng thì chàng nên phạm, Trung 
thì chàng hai lòng. Làm Tướng phải có năm tài 
Фу thì mới nên làm Tướng. Còn mười lỗi lè; Có 
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Đăng coi thác như không, có việc gấp lòng об? 
liệu hay Лат lợi, có Nhân mà chẳng në giết, 
có Тн chàng biết sợ, có Тїп hay lầm, có Trong 
sạch mà chẳng thương người, có mưu mà lòng 
trần chờ, có cứng-đăn hay y mình, có mề.-yễu 
ưa dùng người. Làm "Tướng có mười điều lỗi ấy 
thì chẳng đủ làm Tướng được cho nên làm Tướng 
phải cho có đủ năm tà và phải bó cho dược 
mười điều lỗi ау thì đánh đâu thắng dé, mưu nào 


cũng nên ấy mới gọi trong Thiên-hạ chẳng ai đánh 


bại dược >. 

Tiêu-hà nói: < Đời nay lầm Tướng thì thể 
nào 2 

Hàn-Iín nói: Đời nay làm Теспе hoặc có 
mưu mà không dũng, hoặc y mình giỏi mà không 
dung người, hoặc ngoài thì cung-kính trong thì khi- 
dë, hoặc khen mình ngôi sang, chê kë thấp hèn, 
hoặc có tính kiêu-ngạo, sợ hó vì hỏi kể dưới, 
hoặc khoe вт giỏi của mình mì đấu sự hay của 
người, h2ặc dấu lỗi сла mình mà bày sự quấy 
của người, ấy là mối tệ trong Đạo làm Tướng, 
người nay hay тас phải cho nên làm lướng chẳng 
hay là vậy ». 

Tiêu-Hà nói: Còn như HHiền-sĩ lầm Tướng 
thì thề nào 2? 
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Hàn-lín dip: Như tôi làm Tướng chẳng 
phải là dám khoe mình, thiệ là noi theo binh- 
pháp xưa nay ít ai biết được, lấy ойла mà dùng, 
lấy oó mà sửa, lấy Даћ mà giữ, lấy động mà 
phát, lúc binh chưa ra thì êm như non như nứi, 
bình ra rồi thì chạy nhre biën như sông, biến-hóa 
nhr Trời-đất, hiệu-lệnh như sểm sét thưởng phạt 
như bổa mùa, mưu-chước như qui-thần, mất mà 
còn, thác mà sốag, yếu mà mạnh, mềm mà cứng 
nguy mà an, họa mà phúc ; cơ-biến không chừng, 
quyết thắng ngàn dặm, từ Trời sap lên, từ Đất 
зар xuống, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài 
không có chỗ sai sót, đông hơn mười muôn, nhiều 
hơn 100 muôn, không có chŠ nào mà không 
biết được, hoặc ngày làm đêm, hoặc đêm làm 


ngày không có chỗ nào chẳng gồm, làm cho nó có: 


khuôn phép, chiều theo việ mà nên, làm tội cho 
nhiệm-mầu, song còn phải cho thông-hiều việc 
xưa nay, cho thuần-thục việc bói-toán đặng định 
lë an-nguy, quyết cơ thắng bại, phải cho hay 
cái quyền vận-dụng và phải đấu cái Trí vô-cùng, 
тб việc âm dương, phân đường sinh khắc, rồi thì 
mới lấy NÀháa mà dùng, у Lë mà lấp, lấy Đăng 
mà chế, lấy Tín mà nšn, như vậy thì là Y-Doän 


của Thành-Thang, Phó-Duyệt của Võ-Dmh, Tü- 
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“Nha nơi Vị-Thũy Nhạc-Nohị tại Yên-Sơn đều là 


thầy của tôi, vả lại đạo làm lướng của tôi thì 
tôi tích-tr dā lâu ngày rồi, chẳng dám nói thiệt >. 

Khi Hán Sở tranh-hùng HHàn - Tín làm 
Nguyên-soái tiế-chế ba quân, lập thành trận thể 
như Thái-Ất trận ở nơi Quản-Vö-Sơn mà đánh 
Hạng-Võ sở Bá-Vương bị cả thua chạy về dinh. 
Sở hỏi tả hữu rằng: Ai biết trận ấy vậy > 


Châu-Lang tâu rằng : Cái trận của Hàn-Tin 
là Thái-Ất trận có Sanh - môn, có Tử .môn có 
âm-trận, có dương-trận; tuy có hướng 451 mà 4 
mặt hiệp lại thành môt, như Bảt-quái trận mà 
chàng phải Bát-quái, như cứ Sinh môn mà vào 
đương-trận thì át được Sinh-lộ, nếu chẳng biết mà 
vào bất tử thì ất bị bất; tôi lúc nhỏ có theo 
Hloa-Sơn Lý-thiên-liên mà học Đạo, thường 
nghe nói Thái-Ất trận пеп tôi lãnh chư-tlướng cứ 
Sinh-môn đánh vào mà tiếp ứng Bệ-hạ nên mới 
ra được trận ау», 


Trận này Bá-Vương cà thua hao-tồn bình mã 
và suýt bị bắt.. 

Sau Нап-Тїп lại lập một trận thế theo Châu- 
Dịch ở Cúu-ly-son, có 64 mặt biến-hóa vô-cùng, 
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Sở-binh tán-loạn bị vây Кһбп, Hlạng-Võ thoát ra 
được sông Ô-giang mà tự-vận. і 

Nhân sau Hàn - Тїп làm “Tướng-tài mà lai 
phạm một trong mười lãi kề trên là : Nhân mà 
không gišt, tức lấy lòng-nhân тї không giết tên 
hầu-cận Tạ-công- Tr say rượu nói càn. lrước 
định giết di sau tha, tên này thoát di cáo với 
Tiêu.Hà và Lứ-Hậu, do đó mưu-phản của Нап: 
Тїп bại-lệ bị giết ở Vị.Ương cung và tru-di 
tam-Llộc. 

< Sinh w nghệ tử w nghệ >x. 

Nain quả Sư ghi lại vài hàng cho Hậu - thể 
làm gương, đề kht cán xuất - quân ra trận. Binh. 
lược cơ-mưa, trận-thể Ыёа-сһпуёп như bóng thiêu- 
. quang, như nước cháy như gió bay, kë làm Tướng 
không nên cấu - chấp, phải thông - kim bác - сб, 
Nhâm-Cầm, Độn-Toán, Thái Ất cho minh-triZt thị 
quyết dược sự thắng phụ, bình được Thiên- Һа 
như trở bàn tay. | 

Dùng Toán-pháp về Âm-dương đề Minh-dich 
an-nguy, quyết sự Họa-phúc. Xem việc trước biết 
việc sau. lưu-loát như thời-gian mà biển-đồi, hiểu 
được sự gần biết được việc xa, thì ai mà không 
phục, dâu mà chẵng yên. Nhưng ở dời khi mà 
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сат Sân-si danh-lợi hãy còn thì гап kë có công lén 
nên nhớ câu: < Được chim bë ná, được cá bỏ 
пот >. Sau khi trả nợ non - sông rồi nên như 
Phạm-Lãi nước Việt và Trương-Lương. đồng-thời 
với Hàn-Tín mà ngao-du cảnh đẹp non xanh, đề 
tiêu-dao ngơi-nghŸ, dưỡng-tính tu-lâm đề thoát khải 
trần-tục mà không vương phải những cái họa tây 
Trời, mà cö-kim thường thấy. - 


ö9o 
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`= Каш 6 |] . ТНОҮ-БІА 
= Khỏn 8) TY: 68 

Trong kính Dzyan thiên nhân-loại khởi-thủy 
Ты. V tiết 21 có nói: «КЫ mà cái đồi (a) 


“thành già lầu, những nước cũ trộn với nước mới. 





“ më hơn. Khi mà những giọt “ước thành 
“tán và biển vào trong cái suối mới, cái suối 

© của cõi sinh-tồn. Bề ngoài cái suối thứ nhất thành 

s ре trong cái suối thứ nhi (b) cái cánh cü thành 
“ra cái bóng mới và cái bóng của cái cánh (N 
ss người ta)». 

(a) Cái đời cü hay là cái doi sơ-thủy nhập 
vào làm một với cái đòi thứ hai, 

(b) Đây là nói sự tiến-triển bí-mật của Dịch-lý 
nhân-loại các vật-chất hợp thành những hình-thể đầu 
tiên, âm.u, còn là âm-khí (éther négatif) bị hút bởi 
những hình-thể của dòi thứ hai và thành những 
thứ phụ-thuộc, về đời có thì chỉ có những bóng 
theo tinh-thể hợp thành của những vị Tao-cóng vô- 
hình vô-ảnh, đời là bất diệt Những người của 
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nó tan dà дап dần và bị hút bởi các thân-xác của 
các con cháu nó đông đặc hơn ; hình cũ mắt Ф, 
bị hình mới hút có vë người và vật-chất hơn ; cái 
thể-chất khởi.thủy: dùng để tạo thành cái thể và cả 
những nguyên-nhân trong hay ngoài sw sinh-dục. 

(с) Khi mà cái bóng rút về, nghĩa là khi cái 
hồn bị bao-trùm bằng chất thịt cứng hơn thì người 
ta tần-triển theo một thân-hình vật-chất. «Cái cánh» 
hay là cái «khí hình» làm ra cái bóng và cái hình, 
thành /ra cái bóng của hồn ra là chính giòng của 
trng loài. . 






Kinh Dzyan có nói cái gì thái-quá cũng 
Bhai biển đổi, biển đổi rồi lạ gần nhau, thần nhau, 
# — ⁄ rồi lạ dời-dã nhau, lại đánh nhau, rồi lại thân nhau, 
‚ đá А sự tiến-triển bí mật của Dịch-lý : Loạn го; 
tri,-trong sự  tháibình št có sự thân-gần nhau, 
Nước được thinh-trị thái-bình, thì nước ау trước 
kia cũng đã trải qua những cuộc loạn-lạc, kinh-të 
khúng-hoảng ghê người ; và шу lúc thái bình 
thì Vua tôi hòa hảo, trên có Minh-quân, dưới 
có Quảần-thần trung-chính, minh.triết, dưới nữa có 

lương dân an-cư lạc-nghiện. 
О đây qué Tỷ tip qué Sư là có sự thân. 
gần tiếp sau cuộc chỉnh - chin là lẽ ày vậy, 
Phàm người ta một khi đã lãn-lôn với đời và 
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một khi đã thắng được trận cuổicùng rồi thì 
sẽ an-hưởng thái-bình, trong thì thân với nhà vợ: 
con, ngoài thân-cận với anh em họ hàng, yên vui, 
đoàn-viên là ý-nghĩa như thể, hóa cho nên, Quẻ Tỷ 
trên có дие Khẩm, dưới có qué Khôn. 


Khẩm tượng mây; tượng nước. Khôn tượng 
đặt fuộng, xem theo tượng qué thì đã thấy Sự" yen- 
hưởng thái-bình : Trên có mây, có mwa tưới nước 
xuống cho đất dược mát-mẻ, có nước dân uống, có 
tuộng dân cày, ăn uống đầy-đủ mát-mê thì Thiên-hạ 
thanh-bình, huồng-hồ hào cứu-ngũ hào dương mạnh 
ë chínhengôi tên-quí như bậc Minh-quân chiểu sáng 
cá lThiên-hạ (có ç hào âm) mà Thiên-hạ đều quy- 
phục triều về đó là quang cảnh Thiên-hạ thái-bình. 


Theo thuyết Vật-lý-học thì dương hút âm, 
dương thân gần âm, cho nên Vua là bậc Minh-quân 
thân với Bầy-tôi với quốc-dân và cả Thiên-hạ, vì 
lý đó gọi quë trên Khim dưới Khôn là què Tỷ: 
Tỷ tức là thân-gần. 


ХХХ 
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D.A. Tỷ cát, nguyên phë nguyên vinh ` 
trinh vô cứu, bất ninh phương lai, hậu phu 
hung. 

D.N. Quả Tỷ tốt. Suy-xét việc bói, 
Nguyên-ven, Chính - bền không lỗi, ở noi 
không yên đến, kẻ đến sau hung. | 

B.N.C.H Ty là thân giúp nhau. Theo hào c&u- 
ngũ lấy tư-cách là dương cứng ở' giữa qué trên mà 
được ở chó chính ó trên, dưới có ç hào âm gồm 
lạ mà theo nó, đó là cái tượng một người vó-vë 
muôn nước, lay bốn bể trông lên một người, cho nên 
người xem được quẻ này, thì dáng là người mà 
người thân về giúp mình, tất-nhiên & sự: bói để tự' xét 
mình, xem có Đức nguyền-lành, lâu-đài, chính-bền 
sau này mới có thể đáng để cho chúng theo về mà 
không có lỗi Còn Кё chưa «thản-cận» mà có chô 
không yên cũng được sắp sửa theo về, nếu lại châm- 
trè mà dën sau, thì kể này giao-kÈt đã là cổ-tri, kẻ 
vừa đi đến đã muộn mà bị hung vậy. Nhược bằng 
muốn thân-cận người thì cũng lấy thể mà xem 
ngược lại. 

LỜI-BÀN: Thân-gần nhau đó là một đức- 
tính hợp với Thiên-lý: Trời sinh ra Vũ.trụ và 
muôn vật : tức là một ông 'Thủy-tổ thiêng-liêng sanh 
tất cả. Vậy tất cả đều có ảnh-hưởng đổi với nhau, 
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' như những người thân-thiết trong một nhà, trong 


một họ nên mới nói là cái Đức của Thiên-lý, 

Kính Dzyan : Thiên Vũ-trụ khổi-thủy có nói 
(Tiết s thitiết УП). «Cái ánh-sáng cheo-leo trên 
ngọn lửa bằng một sợi chỉ móng-manh hơn hết của 
Fohat (cõi sinh-tồn)», Nó trải qua 7 cõi ẩo-tưởng 
dừng lại trong loài thứ- nhất (1° règne) và bèn hóa 
làm kim-khí và loại thạch (đá), khi qua trong loài 
thứ nhì và hóa là một cái сіу ; cái cây Ы сиѓа đi 
quay lộn qua bảy hình và thành một con vật linh 
(bóng thú nhất của xác người). 

Những đặc-tính liên-họp của cái gì ở trước 
người có tư-tưởng tạo thành, 

Åi tạo ra nó? Bẩy cõi linh-động và cõi linh. 
động độc nhất. Ai làm cho nó được đầy-đủ 2 Cái Lý 
ngũ-bội (Quintuglc) đây chỉ ngũ-hành và ai lầm cho 
cái thân-xác cuỗi-cùng được hoàn-toàn ? Con cá Sin 
và Soma (Mặt trăng). Theo Cách-ngôn Cựau-ước 
Kinh của người Do-thái nói: đá thành cầy, cây 
thành vật, vật thành người, người thình linh-hồn, 
và linh-hồn thành Tiên-Thánh. Cái tia-sáng lầm rung- 
động dần dần các loài (aguyên là nguyên-chắt do'n- 
tù chứ không phải như dơn.tử một mình) trước 
khi lọt vào mà huy-đệng < hồn người > và xác 
người như vậy thì ta thấy rằng : ta đây sống trên 


950 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


cõi Thể, ta có liên-lạc với hết cả các loài phải thân- 
cận với thảo-mộc mới có nhu-dụng ăn-uống hằng 
ngày, với cây-cối dé có bóng mát, đö-dùng, với đồ 
kim-khí để có đồ dùng như *xe сё; giao kéo v.v... 
với loài vật như chó coi nhà, ngựa cưỡi trâu cầy 
v.v... ta nhìn chung quanh ta lúc nào cũng như lúc 
nào ta có luỗn luôn những sự tương-liên mật-thiết 
với các loài, huống chỉ ở dòi đổi với người, hóa 
cho nên mới có tính thân-cận, có tính thân-cận thi 
tính lœ-lài mất đi. Tính thân-cận đổi với người với 
vật cũng có hai lẽ: Tốt và xấu : vì người ta phần 
nhiều có óc hay nhiềm sự xấu cũng như vật lành 
và dữ cho nên có câu : < О bầu thì tròn ë ông thì 
già > « gần mực thì đen gần đèn thì sáng » hay 
phương-ngồn tây có câu : Bảo tôi người nào anh 
hay thân-cận, tôi sẽ bảo cho anh biết anh là người 
thể nào ? 


“Vẫn biết thân-cận nhau là tốt, nhưng trước hết 
phải xét sự thân-cận ra sao ? tốt hay xấu lành hay 
dữ : Sự xét đoán đó Thánh-nhân gọi l : Bói vậy. 
Bói là để suy cái gốc, đoán cái ngọn, nều có thể 
vơi mình được thì gần. Đã đành rằng: « Đồng 
thanh tương ứng ; döng khí tương cầu» thật, cái 
thanh cái khí có thể thay đổi được ; cho nên không 
thể lấy về khí với thanh mà đoán như «vo đũa cả 
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nắm”, còn cần những đứ-c-tính nguyên-vẹn, vĩnh- 
viên, chính-bền thì mới không có lỗi. Ods: sự 
thân-cận có nhiều cách : Thân-cận với người trên để 
nhờ vả về quyền-quí, ninh hét để nương tựa thân. 
cận với người ngang hàng để nhờ vả lẫn nhau 
nương-tựa lần nhau, để vui chơi. 

Thân-cận với kë dưới để dùng làm việc, để sai 
khiển v.v.... Tuy sw thân-cận nếu không suy-xét cho 
kỹ càng thì có rất nhiều ta-hại vì vậy hạng nào thân 
với båt cứ hạng nào cũng cần ba dức-tính kế trên thì 
mới không có lỗi. 


Quê Tỷ có một hào dương chính ngôi và 
hào âm cũng như một ông Vua có đức. tak 
thần.cận với Thiển hạ cho nên Thiên-hạ triều về 
với Vua hết và thành nước trị dân an Thiên-ha 
thái-bình vậy. 

Phàm ở đời tính tình con người ta mỗi người 
một khác < Cha sanh con Trời sanh tinh», không 
ai giòng аі, mới có sư thân nhau và xa nhau, 
thân nhau tức là hợp nhau hòa cùng một điệu, 
xa nhau tức là 26. nhau trồng đánh suôi kèn thổi 
ngược. 

Ở phương không yên đến. Phim đã 
phải dời nơi mình & mà đến cầu thân với người 
tức là chỗ ó: không уёп-бп tượng rõ là những hào 
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âm mềm không đủ sức chống cự với sự nguy- 
hiểm phải triểu cả về chó sáng-lạng cứng-rấn 
hơn cầu nương tựa thì méi được yên-ôn. 

Đền sau Trượng-phu hung: Nói có kê đến 
sau thì it có người đến trước пёи đến trước được 
thời уёп-бп còn đến sau thì lại hung là nghĩa làm 
sao ? 

Vì có s hào âm mềm, tuy mềm nhưng cũng 
có Кё mạnh người yếu, kẻ & chó không yên trước, 
người còn có thể nẵn-ná chưa thầy sự nguy, là vì 
s hào âm & vào các ngôi khác nhau. 

Như hào âm ë hào sơ-lục: Âm ở dưới không 
chính ngôi št không уёп-ӧр. 

Hào lục-nhị : Hào âm 5 ngôi hai được trung 
~hính ; б giữa qué dưới còn nẵn-ná chưa đi v.v,.. 

Hóa cho nên mới nói kể tới trước người tới 
sau : 

Tới sau thì hung: vì như một ngọn đèn sáng ai 
dën trước thì gần đèn được sáng, dần dần những 
người đến sau thì bị lu-mờ: trong bóng tối; sự bao- 
dong che-chổ: ý cũng như vậy, thì cũng bị tối-tăm, 
chó này Thánh-nhân nói có cái ý-nghĩa thâm- 
trầm vô-hạn. 

Phàm con người ta biết tu sửa mình trước 


thì trí-tuệ được sáng-láng, biết được Đạo-lý đó là con 
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đường chính Daiquang-Minh, còn những người 
tỉnh-rgộ sau, thấy sự không được yêr-ỗn trậm đi 
đến sau thì Đạo-lý còn ở xa họ tuy là đẳng Trượng- 
phu mình cao 10 thước, khí-phách hơn người, đánh 
Đông dẹp Bắc, bón ba bốn bề. mà đến chậm ngọn 
đèn Đạo-lý cũng còn phải & trong sự  tổi-tăm. 
Đạo.lý vô-cùng rộng-rãi, và huyền-bí vậy. 
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D.A. Thoán viết: Tỷ cát dã, Tỷ phụ dã, 

hạ thuận tòng dã, nguyên phê nguyên, vinh, 

Trinh vô cứu. Di cường trung đã, bất ninh 


phương lai, thượng hạ ứng dã, hậu phu 
hung. Ky Đạo cùng dà. | 

D.N. Lời Thoán nói rằng: Tỷ là tốt, Ty 
là giúp-dë vậy, kẻ dưới suy-xét уїёс bói-toán, 
nguyên-vẹn lâu-dài, chính-bền không lỗi, vì 
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cứng ở giữa, ở nơi không yên lại, trên dưới 
ứng nhau, đến sau Trượng-phu hung. Đạo 
áy vô cùng vậy. 


В.М№.С.Н. Ba chữ < Tỷ cát dã > là chữ thừa, 
đoạn «Ту phụ dã hạ thuận tòng dã» dùng thë qué 
dé thích nghĩa tên quẻ, đoạn sau cũng lấy thể qué để 
thích nghĩa lòi qué. < Cứng б giữa > nghĩa là hào 
năm. «Trên dưới» chỉ ç hào Ат. 


LỜI.BÀN: < Bán ho hàng xa mua láng-giéng 
gân» đó l tả tình sớm lửa tối дёп có nhau, là 
cái tình thân-cân. _ 

Thân-cận nhau thì tốt; thân-cận nhau là gàn- 
gui nhau liên-kết với mhau để giúp-dë nhau vậy. 

Dưới thuận theo : là các hào âm mềm, đều 
theo hào đương cả như vậy là thuận, và tả các hào 
& qué dưới là Khôn, Khón là thuận. 

< Phải suy-xét bói-toán được nguyên-vẹn, vĩnh- 
viên, trinh-bën, không có lỗi: « đã giảng © trên >. 

Vì cái cứng ở giữa уду: là vì hào dương 
ở ngôi dương đó là chính-ảính & hào cửu-ngũ 
giữa quë trên. đó là ở giữa ngôi tôn-duí. Hào 
dương đây ví như một ánh-sáng ngòi ở trên cao 
dot xuống mà tắt cả đều ngẵng lên triều theo vì có 
sáng tổ mới có thể xét-đoán lành dü: mới có thể có 


+ 
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3 đức.tính ké trên vì nó ở ngôi trung-chính. 

Ở chỗ không yên đến, trên dưới ứng 
nhau : Nghĩa là chó nguy đi tìm đến chỗ yên, đó là 
theo lẽ thuận của Trời Đất, dưới triều lên trên, trên 
soi xuống dưới như vậy là hướởng-ứng với nhau là 
thuân-hòa vậy. 

Dën bậc Trượng-phu cũng hung : Đạo-lý 
vô-cùng, thời-gian không có đợi ai ngày nào qua là 
ngày đó mất, đời này ai sống giỏi lám cũng chỉ được 
3 vạn 6 nghìn ngày : với thời-gian đó có là mấy, 
nều người vui chơi thỏa-thích mài-miệt quá về chuyện 
đời ngày nào qua là mắt ngày đó, thời-gian đi thư 
tên bay, đi không trở lại, và đến lúc chết & tóm lại 
cái Đời người chỉ là mệt hơi th. 


Đó là một kiếp ngưới ngắn-ngũi mà phần đông 
уап tranh-biện với cái Та < thật > và < giả > bồng- 
bềnh trên làn sóng đời đi tìm Đạo-lý. Biết là đời 
ngắn-ngủi mà đi tìm Chản-lý trước thì tâm-linh ta 
được уёп-бп; và ngược lại пёи ta có ý-trí дёп sau 
thì đến như bậc Trượng-phu cũng hung. 

Chỗ này Thánh-nhân răn một cách huyền- ảo 
đề tỏ-rõ cái Đạo vô-cùng. 

Nếu Thượng-để ban cho mọi người moi vật, 
những cái linh.tính hiểu-biềt các huyền-bí thì đời 
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sẽ không có, đời sẽ là một cõi sông trong sự bàng- 
pháng êm-đềm thần-tiên hóa cho nên Thiên-ổđạo ở 
trước mặt mọi người, nên di dën ngay thì không 
151 nếu có là đẳng Trượng-phu thông-minh trí cả đi 
chăng nữa mà dën sau £t là hung xấu vì cái công- 
phu ĐÐạo-đức dí đổi với thòi-gian như bóng thiều- 
quang qua cửa số, không đợi ai vậy. 

Chó này Thánh-nhân muốn гїп người cổ-gắng 
theo ngay con đường Đại-quang-Minh của Thiên-đạo. 


*Xx 


Tiết.3, ЖЕ ? JP, E E 
u Еу 32 BỊ, AUAA. 


1 D.A. Tượng viết : Địa thượng hữu 
thủy, Tỷ, Tiên-vươag di kiến Vạn-quốc, thân 
Chư-Hàầu. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Trêa đất 
có nước, là què Tỷ đãng Ti:êa-Vương lấy đó 
mà dựng lên muôn nước, thân với Chư- 
Hầu. 

Truyện : Mọi vật tương thân với nhau tỷ 
như không chó dời-đứt, không khác như nước ở 
trên đặt, liênvương xem tượng qué Tỷ để kiền 
lập Vạn-quốc phủ dụ thân-thiết với Chư-hầu. 
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Chu-tử nói rằng : Đây tiện thời Tỷ là cái Đạo 
của Thiên-ha. 


Но Hồ nói rằng : Lập Quân-đội để dung dân 
súc chúng có phép Tỉnh-điền khiển dân tự tương 
hợp mà кош dời nhau, Tỷ là phép phong và lập 
Kiến-quốc Thân-Hiầu, có thể khiến Vua và dân 
tương-hợp nhau mà không dời vậy. 


B.N.C.H. Trên đất có nước, nước thân-cận 
với азі, không có khe cách, dựng muôn Nước và 
Chư hầu cũng là chô Tiên.Vương lấy sự thân-cận 
với Thiên-hạ mà không có chỗ khe - cách, Y lời 
Thoán nói người đến thân - cận với mình, đây có 
nghĩa lấy mình di _gan-khít Với người. 


LỜI-BÀN : Đây vẫn lấy cái thề của quë đề” 


thich nghĩa quả, trên có què . Khim tượng 
nước, dưới có quẻ Khôn tượng đất. Đất hút 
nước như dương hút âm. Đất với nước hút nhau 
là sự thân.cận đến cực-diêm, là hiều nhau, hòa 
với nhau, không khe không cách nhau đó gọi là 
qué Tủ. 

Đăng liên-Vương đây là chỉ hào Cửa -ngå 
"lấy sự thân-cận dân, уб-уё Thiên-hạ mà dựng 


được Vạn nước. 
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Đăng Tiên-Vương : Tiên- Vương là Vua 





trước nghĩa là dáng САй-!ё vậy. 


| | Dựng Vạn-quốc : Nghĩa là lấy qué Khân, 
| ở dưới, Khân tượng là quả Đất, muôn nước là 
; nói са Quả Địa-cầu. 

Què Khôn ở dưới có 3 hào âm đều thuận 
theo mà triều về hào Cũửu-ngũ cả, vì vậy mới có 
ý-nghĩa ау. 

Thân Chư - hâu : Nghĩa là thần - cận với 
Chư-hầu. 

Chư-hầu : Là những nước nhỏ tước Наи 
họp lại thành một nước lớn, dưới quyền một 

А dàng Đại-quân mà kinh-thành thường ở giữa nước. 
` Chư-hầu : Đây là tượng các hào âm trong 
quê Ту. | 

Cửu-ngũ : là cbỗ các С-НЫ chiều về với 
Vua vậy. 

Tiết 4. 227%: J +, hZ, Я, 
Ж, Ж 7 ЖЯ. БЕЖ ñ tuẻ 5 
| D.A. Sơ-lục : hữu-phu, tỷ chỉ vô cứu, 
hữu phu doanh phẫu, chung lai hữu tha cát, 
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D.N. Hào Sơ-lục: có Đức Tin, thân- 
gần nó không lỗi, có tin đày chậu, về sau 
đến có sự tốt khác. 


B.N.C.H, Đầu sự thân - cận nên ở chỗ có 


- Dúc-Tin thì có thề không lãi, nếu có sự đầy-đặc thì 


lại có sự tốt-lành khác. 


LỚI-BÀN : Đây là ho Sơ -luc hào âm ở 
ngôi dương, ứng với hào Tứ cũng là hào Âm 
ở ngôi Ат: 

Đầu sự thân-cận nhau là Đức-ứn (Юз giảng 
ở trên), ở đây hào Âm ở ngôi So-lyc : ứng với 
hào Tứ trên cũng là Âm có ý là mình nghĩ sao 
ứng nói vậy, trong nghĩ thể nào ngoài làm theo thể 
là sự thực; có sự thục thì mới có lòng tin, 
vì vậy lhánh-nhân mới nói ở đây là có Đức Tín 
là một cái Đức quí ở đầu sự thân-cận nhau, như 


vậy thì không có lỗi. 


Có Đức-tín đầy chậu : Cháu tượng hình 
cái gì khuyết tức là Âm (Âm khuyết) Đức - tín 
là cái gì sáng-lạng, là đức quí ở trong người, tức 
là hào Âm ở ngôi dương cho nên có tượng 
Đúc-tin day chậu. 

Sự thân-cận сап có Đức - tin, mà chỉ ở 
зап nhau lâu mới thấy cho nên nói Đức Tin 
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dây chậu là lời Thánh - nhân tượng cái Đức 
như một vật gi 45 ra cái chậu cho người trông 
thấy, mà khen - ngợi và tin- tưởng được vì 
người ta phần nhiều chỉ lấy sự đo - lường hình- 
thức mà glao-thiệp với nhau, nếu nói đến cái gl 
thiêng-lhêng vô - hình thì chưa ai có th tin ngay 
được vì lề ấy Thánh - nhân 45 cái Đức Tín ra 
đầy chậu đề cho người biết mà thân-gần nhau, đã 
thân - gần nhau càng về sau càng có nhiều điều 
tốt-lành khác nữa. 


tes KAI: rZ 277X ° 23 
tug tử, ә 

D.A. Tong viết: Tỷ chỉ sơ lục hữu 
tha cát dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Hào Sơ- 
lục của quš Tỷ có cái tốt khác vậy. 

LỜI.BÀN : Lời Tượng lại nhắc lại cái Tốt 
của hào Sơ-lục. Sự thân-cận đầu mà đã có sự tin 
nhau, thì sự thân-mật, càng ngày càng khẳng - khít, 


càng về sau, càng tin-cậv nhau thì càng tốt - lành. 
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Người ta lúc sơ -sinh ra, tính gốc Thiên 
thân-xác trong-sạch, lình-hồn trong-trắng, còn có cái 
gì thân-cận hơn là hồn với xác, lúc nào cũng liền 
với nhau như bóng với hình thân-mật với nhau, 
nhưng từ lúc đâu сап phải có lòng tin nhau; 
nếu tâm-hồn ta muốn di, xác cüng di, muốn đứng 
xác cũng đứng đề tổ-lòng chiều theo ý muốn và 
thuận theo nhau. ÌNếu lúc đầu mà xác nghe hồn 
thì người ta sau này thuần-thục sẽ có nhiều điều 
hay, như trí-tuệ được mổ-mang, có nhiều nghị- 
lực và sau thành người biết tự-tín, tự-trị, một khi 
đã trị nồi mình thì trị lhiên-hạ khá gì vậy, vì 
lề ấy mới nói cá sự tốt-lành khác. 


xin — 
Tiết 6G. 2 \ 


Я ° 
D.A. Luc-nhi: Ty chỉ tự nội trinh cát. 
D.N. Hào Lục-nhị: Thân.cận nhau là 
tự bên trong, chính-bền thì tốt. 
LỜI-BÀN : Hào Lục - nhị là Hào âm ở 


ngôi hai là ngôi giữa hào dưới vì vậy có 


|! 


k 2 A ny 


tượng là ở trong. Hào 2 và hào 5 ứng với nhau, 
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hào năm ở gita дие trên, hào 2 ở giữa quë 
dưới hai hào hưởng-ứng nhau cho nên mới gọi là 
sự thân - cận từ ở bên trong mà ra, trên ứng 
dưới hưởng, từ trong lòng mà ra thì mới có sự 
thân-cận chính - аһ. Dưới ứng trên tuy ở trong 
lòng mà ra nhưng còn sen cái tình su-ninnh bợ-đỡ 
luôn-cút không chính-dính mà người Quân-tử không 
bao giờ làm. Ó đời sự cầu - thân cũng tùy nhiều 
trường-hợp, tùy từng cách lừng cảnh, từng nơi.. Ở 
đời phần nhiều thì kë hèn câu thân với ngưởi sang, 
kẻ tiện với người quý, kế nghèo với người giau, 
sự làm ngược lại thì ít khí có và nếu có thì ít 
khi tự ở trong lòng chân-thật, vì lòng nhon - đạo 
mà thân.cận với kë dwéi mình. Ta có câu: < Bän 
cư thành-thị vô nhân vấn ; Phú tại sơn.lâm hữu- 
khách-tâm > nghèo ở giữa nơi Đô - hội không có 
người hội tới, Giầu ở chốn rừng núi cũng có khách - 
tìm дёп. 

Нва cho nên Thánh - nhân гап nếu di cầu- 
thần với người cần phải có sự hưởng - ứng với 


nhau, tự ở trong tâm ra, mà phải chính-dính, bền- 
bi thì mới tốt vậy. 
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Cho nên người con gái nói trên tuy phải cầu-thân 
đi nữa thì Кё được người cầu cũng phải phục sự giáo- 
dục đàng-hoàng rưng-chính, và không bị mất thê- 
diện, vì lúc nào cũng giữ mực « giấy rách giữ lấy 
lề ». Hóa cho nên cái Đức trung-chính bất cứ ở 
người nào, ở gial-cấp nào bao giờ cũng giữ được 
cái thê-diện làm người đối với Thiên-hạ. О" đây Thánh- 
nhân muốn nêu cái giá-trị con người do Đức trung- 
_chính vậy. 


-a — 2: TT. 

Te g. “х= КЖ HR s 

DA. Lkục-tam: Ty chỉ phi nhãn. 

D.N. Hào Lục-tam: Thân với người 
khêng đáng thân. 

B.N.C.H. Hào này là hào âm mềm không 
Trung - chính, 'nhưng hào nó ứng theo, nó 
cười lên trên đều là hào âm, đó là cái tượng 
thân - cận, đêu là người không đáng thân. Lời 
chiếm của nó rất hay, không nói cũng biết. 

LỠI-BÀN : Бау lä hào Luc - tam, hào Âm 
ở ngôi dương, hào giáp với quë trên, cho nên tuy 
nó mềm mà muốn tiến, vì nó không dược ngòi 
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trung-chính, Trên có hào Thượng-lục ứng là hào 
âm liên dưới có hào Luc - nhị cũng là hào âm, 
trước mặt có hào Laụctứ cũng là Âm. Trên dưới 
tå hứu đều là âm cả, mà nó lại là âm mạnh ở 
ngôi không chính-dính vì vậy có ý muốn tiến cầu- 
thân. Cái thề đã là hào âm mềm nhược, lại 
không được trung-chính, mà có di cầu - thân nữa 
thì trở lại gặp kë ươn-hèn mềm.yếu, sự lợi và sự 
„yên- ôn sẽ không có mà sự hại thì không thề 


đdo-lường được. 


Tiết 9. га E). z r= ЕД 
В+. 

О.А. Tượng viết: Tỷ chỉ phi nhân 
bất diệc thương hë! | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Thân với 
người không đáng thân, chẳng cũng không 
đáng thương ru Ì 

LỜI-BÀN : Chẳng cũng không đáng thương 


ru! Thân với người không đáng thân, tức là 


người di nhầm đường, nếu đã di nhằm dường thì 
loanh-quanh bao giờ tới đích. Đá loanh-quanh thì 
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chi tón của hao công, có khi lại tự mình đi vào 
chỗ nguy-hiềm nữa. 

Hào Lụctam hào Ат mềm cũng ví như 
người, theo J. J. Rousseau là: < Mật cây зау 
biết nghĩ» Người ta yếu hơn muôn loài nhưng có cải 
Trí. Trí - óc bao giờ cũng muốn học - hỏi, và 
di lên соп dung sáng, nhưng ở đây sự học hỏi 
không trúng cách gặp toàn những sự won - hèn, 
làm u-tối trí- khôn, loanh - quanh suốt đời phí thì 
giờ vô- ích, và đốt vẫn hoàn dốt. Như vậy thật 
đáng thương, vì là người muốn tiến trong sự học- 
hó:, ngán thay không gặp thầy giỏi bạn hiền, đành 
phí cả một đời vậy. 


Tiết 10. 2x VỤ: Ih Hñ ở ° 

D.A. Lục tử : Ngoại tỷ chi trinh cát. 

D.N. Hào Lục-tứ : Thân với người 
ngoài chính-bền tốt. 

В.М.С.Н. Нао Гас là hào mềm ở паб: 
mềm, ở ngoài thân - cận với hào cửu - ngũ, đó là 
được sự chính-đáng tức là Đạo tốt - lành. Người 
chiếm như thế thì được chính-dính và tốt-lành. 
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LỜILBÀN : Hào Lục-tứ là hào âm mềm ở 
ngôi âm như vậy là được chính-dính, cái thề của 
Âm là theo thuận được thân-cận với người trên 
là cửu-ngũ chính-trung và ở ngôi tôn-quí sáng-lạng 
vô-cùng. Tựa như người trên có ánh-sáng cứ theo 
đường tháng di đến với đức-tính chính-đính bền-bỉ 
thì sẽ tốt-lành lám vậy. 


Tiết 11. А, : ЭЗ} КУ о v2 
Ж tử, o 


О.А. Tượng viết : Ngoại Ty u Hiền, di 
tòng Thượng dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Ở ngoài 
thân với người Hiền là đề theo người Trên 
vậy. 

LOI -BÀN: Hào С: ngũ tượng Vua, 
hào Lụctứ tượng Đạtthần, Đại - thần được ở 
nơi chính - đính và cái thề của hào là Âm thuận, 
là Đại-thần triều theo thuận lệnh Vua, là kē Bày- 
tôi trung-thành. 
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Ở ngoài thân-cận với Vua, trên thân với 
dưới. Vua Minh bšy-tói Trung như vậy là thuận 
theo Đạo Trời, đạo bë Trên vậy. 


Tiết 12 7L: ËR YD ° ЖД] =. 
BË ° AMS Е АЛӘ б ° 

D.A. Cửu-ngũ : Hiền Tỷ Vương dung 
tam khu, thất tiền cảm, ấp-nhân bất giới, 
cát. 

D.N. Hào Cửu-ngũ: Tổ rõ sự thân- 
mật Vua dùng duài ba mặt, mất con chim 
dàng trước, người trong ấp không bảo, tốt. 

В.№.С.Н. Một hào dương ở ngôi tôn - quí 
được cứng mạnh trung-chính, các hào âm của quê 
đều đến thân - cận với mình. Làm rõ - ràng cái 
tính thân - mật ấy mà không tư riêng ; như đấng 
Thiên-tử đi зап không vây kín, mô lưới một mặt, 
đến cũng chẳng chống cự đi cũng chẳng dui, cho 
nên lấy đó là tượng < dùng duði 3 mặt mất con 
chim ở phía trước mà người trong ấp không bảo >. 
Tuy là thuộc sự tư - riêng họ cũng theo ý người 
trên, không гїп bảo nhau, vì cầu át được. 
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Phàm những điều này đều là Рао tốt - lành, 
người chiếm như thế là tốt vậy. 

LỜI-BÀN : Hào Cửư-ngg là dương cứng, 
& ngôi trung - chính và tôn - quí tượng Vua. О 
què Tỷ. Ông Vua ở qué Ту là ông Vua có 
đức-tính thân-gần với cả Thiên - hạ, cả với muôn 
vật. Юс hào này như vậy muốn tỏ-+rõ cái đức- 
tính thân dân của vị Đề-vơưng, Thánh-nhân mới 
nó: vậy. Phàm sự di săn bắn, cốt ý là bắn, bắt 
muôn thú đó là một cái thích về thề - thao của 
các bậc Vương - giả. Cái thích của kẻ di зап là 
bán giỏi cầm thú chết nhiều. 

Nhà Vua dùng đuồi З mặt : túc là còn 
đề một đường Sinh cho loài cảm thú, còn 3 
mặt duci tứ: là 3 đường tử. Đã di săn lại còn dành 
một dường thoát-thân cho muông thú như vậy ta đủ 
biết dáng Vương-giả có lòng nhân đến đâu 3 Đuôi theo 
3 mặt con nào bàn con đó là những cầm -thú đáng số 
chết, nếu không nó có thê thoát -thân bằng con 
đường sinh đã mổ cho chúng, dën cũng chàng 
bát, di cũng chàng duoi, như vậy däng Nhân- 
quân có lòng Nhơn dën chỗ chơi-bời giả:-trí cũng 
còn giữ lòng Nhơn, đối với loài cầm-thú cũng 


còn giữ được như vậy huống chỉ đối với người, 
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Đi sẵn là một viêc đề tổ-rõ sự thân - cận 
của nhà Vua đối với cầm - thú, trong rừng-rú, và 
tượng di săn thì phải vào rừng. Rừng là cái 
“ma nguy-hiëm, như vậy đề tả hào cửu - пй ở 
gữa qué Khám (chó Hiëm) trong rừng phần 
nhiều có loài cầm thú dữ có thề nguy-hiểm đến 
mình mà Đấng Nhân-quân luôn luôn lấy lòng 
Nhân mà thân-cận với chúng vậy. 

Phía trước mất con chim, người trong 
Ấp không bảo : trước mặt thấy con chim bay 
mất là ý nói nó đã ở con đường sinh, thì đến 
cũng không bắt, đi cũng không đuổi, ý Thánh- 
nhân cho ta hiều rằng, trông thấy sự mất mà 
không đuổi theo cái mất vì nó có định mệnh là 
thoát chế? thì: nó phải bay di, con chim là một 
con möi, như những mồi ở dòi, một khi đã 
mất mà mình không được hưởng không nên Нс, 
xử sự như Đăng Nhân-quân như vậy, là hiều 
thấu sự tồn-vong của Trời Đất vậy. 

Người trong ấp : có ý - nghĩa là những 
người thân-mật với mình hơn là người Thiên-hạ. 

Không bảo : trông thấy mất mà không 
bào, lại là người thân mình như vậy có nghĩa là đã 
thân thì cũng hiều ý-tưởng nhau, mà người thấy 
chm bay đi ở trước mặt như vậy họ không bảo, 
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Vi nu hạ ba thì rất hó - hành, như mật sự 
ton-hót nịnh-nọt không trúng-cách. Y người đề 
cho chim bay người thân - cận bảo cho hay tức là 
sự cầu - thân không dược chính - đính, dây nói có 
cát nghĩa sự thân sơ ở trong bao giờ cũng ngụ 
#* =2 A "Ал A A ы ta 

cải ý công-băng không tây riêng, xa gần vậy. 


Нва cho nên sự thân-cận người trên cũng cần. 
có đức-tính Công-minh thì mớir6 được kë tiều-nhân. 
Người Quân-tử mà gần người dưới thì lúc nào cũng 
phải chính-đính giữ phẩm-giá mới có sự thân-mật 
lâu bền. Phàm những Кё « sảo-ngôn lệnh-sắc >, 
uốn ba tất lưỡi rút cong cái lưng, khúứm-núm đề 
cầu-thân, thì chính những Кё đó phải có cái gì 
vụ lợi mới bán гё phẩm=ziá con người như vậy, cốt 
mua chuộc sự cầu-thân đề hưởng cái lợi nhỏ. Trong 
khi cầu-thân thì sự ưng chịu là ở người, sự cầu 
là ở mình, mình muốn thân mà người hờ - hững 
thì cũng không làm thë nào được, nën cốt ở mình. 
Ở đời không ai là không có bạn, có chỗ thân- 
thiết, nhưng sự thân - thiết không nên cầu - cạnh 
băng những về khả-ð. trái với đạo Thường của 
Thiên-lý, và thứ nhất là nếu những người muốn sự 
caầu-thân băng những с'т-сїї nhỏ-nhen, hay lỗi ton- 


hót thì những kë đó cũng chẳng nên cầu vậy. 
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Tiết 13 е: MIEZ di < 
IZE P #, ¡ý ít ° £ đi 
cất, ° ЕАК E +Ë FTE ° 
D.A. Tượng viết: Hiền tỷ chi cát, vị 
chính truog dã, xả nghịch thủ thuận, thất 
tiền сат dã, ấp-nhân bất giới thượng xử 
trung dã. | 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Sự tốt của 
sự thân-mật rỡ-ràng là ngôi trung-chính, bỏ 
nghịch lấy thuận, mất chim trước mặt. 
Người trong ấp không bảo, người trên xử 
đúng vậy. 
` Truyện. Hào 5 & ngôi Vua, được ngôi trung- 
chính mà tận-thiện đạo Tỷ. Bậc Nhân-quân có Đạo 
họp Thiên-hạ, đương lúc làm sáng rõ hiển-minh 
Đạo Ту ấy mà thôi. Như ý thành chờ vật, mình có 
lòng tha-thứ: khoan-that để cùng vào mà phát Chính 
thí Nhân, khiển Thiên.hạ được hưởng ân-trạch đó 
là bậc Nhân.quân hợp với Đạo của Thiên-hạ. Như 
vậy Thiên-hạ št thân-hợp với người trën, nên 
Thánh-nhân lấy hào cửu-ngũ tận-cùng cái Chính của 
đạo Tỷ. Liy sự đuổi ba lần để dụ, đó là sự săn bắt 
của Thành-thang có nghĩa 3y vậy. Bậc Thiên-tử vây 
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quân dịch trong ba mặt, đằng trước khai cho một 
đường đề khiển nó chạy được là vì bằt-nhẫn giết 
hết, đó là bậc Vương-gtả làm hiển-hiện sự sắng-tổ 
“của Dao Tỷ không âu-yÊm vồn-vã nhưng cần sự vật 
hợp nhau. Nếu диф: ba lần ở ruộng thì chim-chóc 
bay hết, bay đi thì không đuối, đến (đền là hào 4 âm 


thuận theo hào 5) thì bắt vậy. Đây là nói sự сї lớn 


của Vươnng-đạo sở: di dân-chúng trong nước hớn-hở- 
mà không cần biết đến làm gì Người ở làng ấp 
không cần phải có sự răn-giớói tốt lành, nói đến chỗ 
thật công-bằng không tư-riêng, không có sự phân- 
biệt xa gần thân sơ, không cần răn-giới © trong làng 
xóm thì tốt. Thánh-nhân lấy sự Đại-công vô-tư mà 
trị Thiên-hạ, làm biển-hiện cuộc TỶ. —_ 

- Không phải duy chỉ có bậc Nhân-quân mới 
hợp cái Đạo của Thiên-hạ. Nhu vậy sự Cả hợp, 
người cùng hợp nhau không phải là không như thể. 
Vua tôi bạn-bè, quan dân thân-thích nhau như vậy. 

Họ Tü nói rằng: Ty là để làm hiển-hiện cái 
nghĩa hiên -ha đều là thần -dân theo đúng sự 
quang-minh ấy. Dân đã gần ánh-sáng thì Thánh-nhân 
tuy không để tâm giữ Thiên-hạ mà Thiên-hạ tự 
không bỏ Thánh-nhân. _ 

B.N.C.H. Do cái Đức của người trên sai- khiển 
không thiên-lệch vậy. 
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LỚI-BÀN: Sw tốt lành của sự tô rõ lòng 
thân-cận vì nó được ó chó trung-chính. Được 
ở: chó chính thì có cái đức-tíah chính-trung, đã chính- 
trung thì không thiên-lêch không thiênlệch thì 
giữ được đạo công-bằng. Công-bằng được ở ngôi 
chính-dính & ngôi cửu-ngũ, thì sw công-bằng lại thêm 
sự sáng-lạng quang-minh. Một người mà Thiên-hạ - 
muốn cầu thần, có đức-tính công-minh thì sự tốt 
lành không sao kế xišt. 

Bỏ nghịch lấy thuận, mắt con chim 
trước таё: Sư gì nghịch nghĩa là trái với tình 
thuận. Thuận nghĩa là triều theo mình con chim bay 
di là thuận, theo mệnh-lệnh của đẳng Vương-giả mà 
thoát đi đó là sự thuận theo đối với vị Vương-giả ở 
ngôi cứu-ngũ дие Ту. 


Chim bay di: Đổi với sự аі săn và đối với 


‘пої rừng nó ở thì sự bay đi là nghịch, hóa cho nên 


mới nói bỏ nghịch lấy thuận. Đổi với bậc Vương-giả 
di săn chỉ đuôi có з mặt, để một mặt cho chim muông 
thoát thân, đó là có lòng Nhân trong lúc đi săn, chỉ 
khi con nào nghịch với mệnh-lệnh thì mới giết. 
Vì vậy thầy con chim bay đi trước mắt mà không 
duối không giết. 

"Người ấp không bảo, người trên sai- 
khiến đúng vậy : Câu này tổ то ra sự xử-sự với 
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ai cũng được sự thân-cận không riêng tây ; cái đức 
lớn đó, người người đều hiểu biết, vì ai cung biết 
sự thân-cận của Vương-gi đổi dën cả cầm.thú 
trong lúc đi săn bắn cũng vần giữ lòng Nhân, cho nên 
thấy mất con chim dàng trước mặt mà không bảo 
vì cái tình thân-cận với tất cả muôn loài đã hiển. 
hiện rö-ràng mọi người đều thấy rõ cho nên nói 
người trên sai-khiển đúng vậy. 


xxx 


Tiết m c 2% ЕА 
D.A. Thượng-lục: Tỷ chi vô thủ hung. 


D.N. Hào Thượng-lục: Thân.cận không 
dàu hung. 


LỜI-BÀN. Sự thân-cận không có đầu. Hào 
thượng-lục là hào âm mềm trên ngôi âm tức là âm 
cực : cớ hào ứng là hào lục-tam cũng là âm nữa 
Ат bị thái quá. Âm cực thì dương sanh Âm cực 
chỉ muốn tiễn, hay động mà lên, trên không có ai 
cầu thân, dưới không người hưởng ứng, để cầu 
thân với Кё dưới, & ngay trên ngôi cửu-ngũ, muốn 
trở về cầu thân, nhưng ở nơi hiểm cực thái-quá, 
động thì có sự biển-đối, & nơi nguy-hiểm muốn đi, 
di cầu thân để nương-tựa, động thì nguy-hiễm, hào 


976 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ứng cũng đều là âm cả, hóa cho nên muốn mà không 
làm, không làm št không có đầu. Vì sự thân-cận 
phải có lúc đầu, trên dưới cùng ứng nhau và đến 


gần với nhau, mới có đầu sự thân-cận vậy. 
xXx 
Ti s. Ж ЕЮ: КУ Л, ° 
FPF tt, ° 


D.A. Tượng viết: Tỷ chỉ vỏ thủ, vô sở 





chung dã, 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Thân-cận 
Я không có đầu thì không có duôi vậy. | 


К LỚI-BÀN: Có đầu thì phải có đuôi, không 
đầu thì lẽ tất.nhiên không có đuôi. Không bao giờ 
có duôi mà không đầu, chỉ có đầu mà không đuôi 
thì còn có được. Phàm truyện thân-cận với nhau là 
do ở sự xử-sự với nhau giữa hai người. Muốn 
cầu Người mà không đi Người đâu có lại. Muốn 
cầu người muốn thân với người mà đi sọ hiểm- 
nghèo, người đâu có biết mà hưởng-ứng, không 
hưởng-ứng thì đâu có kết-quả được. Cũng như 
nhiều hạng người muốn gần Thánh-thần để hưởng 


nhiều lộc, muốn được ban nhiều phúc lành, nhưng 
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sợ làm điều thiện và sơ học-hỏi mắt thời-giờ- hao 
công tón của. 

Đó là những hạng muốn có cái quả tốt đẹp 
hay cái quả ngon lành mà không có cái đầu khó-khăn 
hay gieo cái nhân mà không muốn mất công vun sới. 
Đây ngụ-ý là: Nhân tốt thì quả mới tươi nhân 
xấu thì quả phải xấu không nhân sao có quả dược. 

o9o 

Tóm tắt: Quë Ty (thân-cận) tốt, suy bói ; 
nguyên-vẹn, уїпһ-уіёп, trinh-bền không lỗi; ở 
phương không yên đến, kẻ дёп sau hung. 

Sơ-lục : Có đức tín thân-cận nó không lỗi; 
có lòng tin đầy chậu về sau đến có sự tốt khác. 

: Lục-nhị: Thšn-cin nhau Ë tw bên trong 
chính-bền tốt. | 

Luc-tam : Thân với người không đáng thân. 

Lục-tứ : Thân với người ngoài chính-bền tốt, 

Lục-ngũ : Tỏ rõ sự thân-cận: Vua dùng 
duỗối 3 mặt, mắt chim đằng trước người trong ấp 
không bão, tốt : = 

Thượng-lục : Thân-cận không đầu, Hung. 


xXx 
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Ту quái tông-luận 


Què Tỷ là phin quái của qué Sư. Què Sư 
nói đạo cầm-b¡nh khiển-tướng thì qué Ту trở lại là 
quẻ nói sự' giao-dịch thân-gần nhau. 

Trong què Ty Thánh - nhân nói ba đức : 
Nguyên, Vĩnh, Trinh mà không nói Hanh, Lợi. 

Có thân nhau thì mới gần nhau, mà thân nhau 
trong xã-hội, ai bằng Vua tôi cha соп, vợ 
chóng, bè bạn. Thân nhau ít phải có lòng tin 
nhau, phải có thủy có chung, có lòng thành-thực 
phát ræ từ tâm mình, Trong 6 hào của quê, Thánh- 
nhân nói sự thân-gần nhau theo từng thờòi-gian và 
ngôi-vị từng hào. Cách xử ky tiếp vật ở đời 
không ra ngoài cái lòng «Tin». Нба cho nên quë 
Ty khỏi so-hào đã nói đến có Đức Tin. Trong 
quê Ty Thánh-nhâần dậy Đạo bè-bạn trong đồi. 
Trong đời lầm người ai là không có bạn, ta thường 
nói : «Giàu vì bạn sang vì vợ» mà cái đồng thanh 
tương ứng đông khí tương cầu nhau là một luật- 
định di-nhiên trong Ãã-hội. Đời xưa lấy chữ Tin 
làm đầu để giao-du trong Thiên-hạ, nhưng nay vì 
danh-.lọi vẻ vật-chất đã làm mê hoặc lòng người mà 
trong ха-Һӧі ngày nay chỉ dua nhau vì Danh với 
Lợi, thì cái đức-tính của người đồi với người lu- 
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mờ: đi cho nên có khi cha la con, vợ phẩn chồng, 
bè-bạn lừa dối nhau cũng chỉ vì danh với lợi. 
Một khi cái Hạ-trí của con người tiền lên mộtmức 
cao dwa cả Nhân-loại triều về một cái Văn-minh 
vật-chất thì cái Thượng-trí bị nhẹ bớt đi và cái 
lương-tri của con người cũng vì đó mà lu-mòè đi 
vậy. Ôi! Đạo Tỷ lớn lám thay 1 từ trong thân 
mình, mình có lòng tin lấy cái Lương-tri của mình, 
mà dưa cả з thể con người : Hồn, Vía, Xác, tin 
lần nhau cùng Đức tiền lên con đường Học-vấn để 
đền một cái đích cao-siêu sáng-sủa đó là Đạo Tỷ sơ 
bộ của mình đổi với mình. Ai thân bằng Hồn với 
Vía, Vía với Xác, nếu ta chỉ biết có cái ta thể- 
chất này bỏ quêñ cái Ta linh-thiêng 46 ta trở lại phản 
lấy ta mà tự dwa vào con đường mù-quáng của 
vật-chất. Tù ta đến gia-đình ta ai thân gần bằng 
cha mẹ vợ con mà nếu ta vì quá siêu về thể-chất 
không chịu bồi-đấp tâm-linh mà chỉ biết cái Vän- 
minh hiện-tại mà cha không ra cha, con không ra 
con, vợ chẳng ra vợ, chóng chẳng ra chồng thì sự 
thân-gần trong gia-dình phải xa-la và hỗi-tiếc. 
Ngoài gia-đình ta còn bao nhiêu sự xử-kỷ tiểp. 
vật & ngoài, nào là bầu-bạn, nào là công-việc có Кё 
ăn người lầm mà ta phải trực-tip thân-gần luôn 


A * А hš . ` s 
trong cong-vicc hang ngay cua ta. 
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Нва cho nên đức Phu-tử đã dậy ta Đạo : Ти 
Те Trị Bình do từ sự cách-vật, chí-tri, thành-ý 
tâm-chính vậy. | 

Dao Ту trên đây gồm cả một cái Đạo соп 
người phải thành người mà đức Phu-tử đã vạch ra 





đề dậy người trong Đại học. Thân-gần muôn vật 
phải chăng chỉ có bậc Thánh-nhân mới làm được 
thôi w ! (Một ánh-đèn Đạo-đức chiếu cái ánh-sáng 
êm-dịu xuống cho muôn vật trong cảnh tổi-tăm thì 
ai mà không thấy, ai mà không muốn gần. Một mình 
thu-hút được cả Thiên hạ chiều về thân-gần với 
mình có phải chỉ có đãng Thánh-quân mới có thể 
làm được ru! Bậc Vương-giả trên ngôi tón-quí 
ч cũng như hào cửu-ngũ qué Tỷ thu-hút năm im, tức 
„ nhiền cái Đức Tín của bậc Thánh-quân đã sáng-tỏ 
chiều khấp Thiên-hạ mà trăm họ đều triểu vẻ, là cái 
tượng của Đạo Tỷ vậy. 

Đạo Tỷ tuy do Đức-Tín mà có nhưng 
còn cần phải có Lễ tức là cái văn-vẻ của 
người đổi với người, đề cho người dễ thân với 
người. Người Nhật đã nổi tiềng trên hoàn-cầu về 
Lầ-phép hóa cho nên đền các kẻ thủ bất cộng да! 
thiên của Nhật trong trận gặc thứ hai này, cũng 
trở thành bạn thân-gần và giúp-đỡ họ. Cho nên 
một người có Đức Tin, lại lúc nào cũng giữ Lễ 
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đổi với người thì aí cũng yêu-chuộng và có lòng 
thân-gần với. Xưa như Văn-Vương có Đại-đức lại 
lầy Lễ mà cầu Khương - tử - Nha cho nên được 
Khương-tử thân.gần mang hết lòng để phò Châu, 
diệt Trụ. 

Như Lưu.Bị phải < Tam cò thảo lư » lấy hết 
lòng thành-kính ba lần đến cầu Không-Minh vậy. 

Cho nên Vua đối với Bày-tôi có lề-độ thì Bày- 
tôi hết lòng thờ Vua nên mới có những bậc Trung- 
quần ái-quốc treo gương muôn thủa. 

Thân-gần bằng tiếng đàn tiếng địch như Lộng- 
Ngọc với Tiêu-sử, như Bá-Nha với Tü-ky, đồng 
khí mà tương thân như Bão - thúc - Nha với 
Quản-di-Ngô ; thân-gần mà sau phán nhau như 
Bàng-Quyên Tôn-lần. Trong đời biết bao nhiều 
cách mà lịch-sử loài người đã cho ta những gương 
sáng về Đạo Tỷ. 

Đó D nói rộng ra để cho rõ Đạo Tỷ của 
Thánh-nhân vậy. 


%5 
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= Tën 5) PHONG-THIÉN 


= Kišn1 5 TIỀU-SÚC: 51 

Tên là gió: Gió sinh ra bởi sự di- dịch 
của khí; khí nóng và hơi nước nhẹ bay lên, khí 
hàn ở không-thiên läng xuống đến choáng khoảng 
bó trống. Thế là có sự đão-lộn ; khí lạnh ở trên 
xuống dưới, khí nóng ở dưới bay lên trên nên 
sinh ra gió Vậy què lốn _=_ là què 
—= Бом lón-nguec, ngọn gió này do khí hàn 
ở không-thiên lại nên mát mẻ nhu-thuận làm cho 
khíhậu trên quả đất đều - hòa thanh - thoảng và 
dung được muôn loài sinh vật. 

Trong thời-kỳ què Tốn, thục-vật động-vật, 
sinh sản vô kề ; 

Đấy là Tến ở Hiậu-thiên. 

Ở Tiên -thiên Tën cũng là gió nhưng là gió 
lửa. Nội tâm định-Hnh là một khối khí đen phun 
ra vô số âm-vị phân-tử. Những luồng âm - vi 
phân- tử ấy bất lra cháy thành lửa ngọn 
nên nét chấp ở dưới chỉ khí âm, hai né liën 
ở trên chỉ lửa ngọn. Đó cũng là hình tượng quẻ 
Tốn : Trên dinh tinh là bão lửa. Trong kinh 
Dzyan thiên Nhân-loại khổithủy їы-н& V tiết 
18 trong chú-giải cuối-cùng có nói: 
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« Những соп của mặt Trời và mặt Trăng 
< những cor thơ của tinh-khi (Ether) hay là gió. 
< Đó là những bóng của các Đăng Chúa - té. 
« Những bóng đó bắt đầu sự phát - triển, những 
< thần-lnh của cõi Đất thụ lấy chúng; những thán- 
< linh về mặt Trời hơ ủ nó (nghĩa là giữ lấy cải 
« lửa linh-khí trong những cái hình vật-chất sanh 
ç та. Những hơi thổi có sinh-khí nhưng tro'-troi 
< không có trí-tuệ. Nó không có cả lửa cả nước >. 

a) Người cha của cái thân-xác người hồi 
xưa là cái nguyên-nhân linh điện - khí (Principe 
électrique vital) ở trong mặt Trời (Thái-dương). 
Mặt Trăng là mẹ nó (Thái - âm) là vì những 
năng -lực bí- mật mà nó có và nó gieo sự ảnh- 
hưởng, thật rõ - rệt không những tới sự hoài- 
thai (Gestation) và sinh-thực (Générations) của 
người mà nó thống-trị còn tới cå sự sinh-trưởng 
của cây có và loài-vật. 

Gió hay linh.khí ở đây lầm di-chuyển-viên 
(Agent dc transmission) bởi sự môi giới đó 
những ảnh - hưởng đó truyển từ trong lòng các 
tình-tú tới đây đó và vung-vãi trên quả Đất, vì 


vậy mới có tên là « Nhũ Mẫu > nhưng chỉ có 


cá < lnh-hỗỏa» làm người thành đẳng thiêng~- 


liêng và hoàn-toần thôi. 
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b) Tại sao nó thật ra không có cả lửa cả 
nước? Là vì cái gì mà khinh-khí đổi với những 
vật và khí trên cõi hữu -hình, cái nguyên-hình 
của nó đổi với những cát trong cõi có những 
hiện-trạng thần-lnh và vô-hình, 


Trong sự thật khoa bí.trưyền đó là sự phát- 


huy cái На - sáng & lòng cái thần - linh của cái 


nguyên-nhân sơ-thửy. _ 

Què Tiều-súc: Trong chữ sức có 
chữ huyền ở trên nghĩa là huyền-bí huyën-3o. 
Dưới có chữ điền là ruộng ; luộng để cấy 
thóc ; thóc để nuôi người. Vậy « huyền điền > 
có ngụ-ý là cái gì nuôi được muôn vật một 
cách huyền - bí, vì vậy mới có tượng qué Tõn, 
là gió, gió tức là khí. Trong không - khí có 
những thức ăn huyền-bí cho muôn vật trên cõi 
Đặt, cho nên mới gọi là súc; Súc tức NB 
Nuôi vậy. Nó có thể gọi được là người cha hay 
người sinh - thực - viên, hơn nữa nó là căn- 
nguyên của Khí và Nước, nó chỉ là « Lửa » 


Khí và Nước : là môt; dưới 3 thể nghĩa lì tam- 
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Ai của hóa -học và luyện.kim.thuật (alchimie). 
Ông Godfrey Higgins so-sánh cái lý của khinh-khí và 
giải rõ sự tương-tự với cái « Độc-Nhất > của người 
Hy-lạp. Ông cho biết rằng: Kinh - khí không 
phải là lửa tuy là nó tạo ra và lầm cho nó 
linh-động, nó cũng chẳng phải là không - khí tuy 
là không - khí có thể lấy để hòa-trộn với Nước 
với Lara. 

Cho nên qué Tiểu - súc trên có qué Топ và 
dưới có qué Kiền. Như vậy ta thấy rằng trên có 
gió (sinh - khí) dưới có những tia-sáng nho nhỏ 
(tức là z hào dương) tượng là Nguyên-tử bản- 
nguyên của muôn vật. Gió bay, lưu-động không- 
khí di nuôi cả muôn loài vì vậy ở kinh Dzyan 
mới gọi là ]Nhũ-Mẫu của muôn vật và ở kinh 
Dịch gọi là Tiểu - súc, Tiểu - súc có :nghĩa là 
nuôi ít, nuôi ít đây cũng như sự nuôi -nẵng đứa 
trẻ-thơ trong khi còn non-nớt, giúp người mẹ 
nó, dë nuôi nó trong những ngày còn măng sửa như 
vậy mới gọi là xu p. Qué Tiểu - súc có một 
Ат = — ở hào Luc-tú và s dương trên dưới. 
Một Âm mà nuôi cả ý dương, vì vậy mới có 


tên là mui? Íl. 
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тє J 2Ã 7 ЕАН 
79 XË ° 

D. A. Tiều-súc hanh, mật vân bất vũ, tự 
ngã Tây giao. 

D. N. Quẻ Tiều-Súc (nuôi ít) hanh-thông, 
mây dày không mưa tự cõi Tây ta. ˆ 

С.Т. Dưới nuôi trên, nhỏ nuôi lớn, là việc 
của Văn-Vương với TIrụ-Vương thường nuôi cái 
ác mà không năng làm điều thiện. 

Họ Hỗ nói rằng: Vua Văn - Vương trí tại 
quë Minh-Di mà Đạo tại quê Tiểu-súc. 

B.N.C.H. Quê Tön cũng là tên qué có 3 
vạch, một vạch Âm núp ở dưới hai vạch dương, 
cho nên cát đức của nó là nhún, là vào, tượng 
nó l gis là sước, < Tiểu > tức là Âm. Súc là 
cá ý ngừng nó lại; trên có què lỗn dưới có 
qué Kiến, lấy âm nuôi dương, lại qué này chi 
hào Lục-tứ là một hào Ẩm, trên dưới 5 hào 
dương đều được nó nuôi cho nên là « Tilu- 
súc >, Lai lấy Am nuôi Dương, hay buộc mà 
không hay bền, cũng là cái chỗ phải nuôi, đó là 
cái tượng «Ít» vậy. Trong mạnh ngoài nhún 
hào 2, hào ý đều là dương, mỗi hào ở giữa 
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một quê mà lầm việc, có ứng mà được ở giữa 
đó là tượng cái trí được thực - hành cho nên lòi- 
chim của nó đáng được hanh - thông. Nhưng sự . 
nuôi - nẵng chưa được tột - cực chưa dem ra mà 
thực hành, cho nên có tượng «có mây dây 
không mưa, tự cõi Tây ta >. Vì mây dày là vật 
âm cõi Tây là phương Âm ; ta là Văn-Vương tự 
xưng, Vua Văn - Vương diễn kính Dịch & ngục 
Dữu-Lý ; nhìn ra Kỳ-Châu (nước Vua Văn) là 
phương Tây, chính Їй thời - vận của qué Tiểu- 
súc. Người bói được qué này thì lèi chim 
cũng tượng vậy. 

LỜI-BÀN : Të l gió, gió dua đẩy 
không-khí, và tuy đã có cái lnh-khí của “Tạo-hóa, 
di để nuôi vạn-vật như vậy kính Dzyan gọi gió . 
là «Мы Mẫu >. Gió bay, thì khí lọt chỗ nào 
là không thông cho nên đức - tính đặc - biệt của 
quẻ Tiểu-súc là sự HHanh-Thông: Tön tượng là 
_ pid. 

Мау đầy không mưa: Nước bốc hơi 
lên thành mây, hơi nước bốc lên vì mặt Trời 
chiểu sói, vì vậy hơi nóng, bốc tụ trên Trời gặp 
khí Âm lạnh mới thành mưa, nhưng phải 
có gió lưu-chuyển đi hòa trộn, mang di chó này 


chó kia, gšp khi Âm lạnh mới động thành hat 


988 





TOSSI TIT р ~ „Жш кты а" = съ и ч 
EUNE h í s= r q TS —... F asa, = P 


DỊCH KINH TÂN-KHẢÁO 


mưa mà rơi xuống đắt, đây là mới bắt đầu của 
qué Tiểu -súc cho nên ‘nói mày dầy không mưa, 
khí lạnh khí nóng chưa gặp nhau vì chưa có 


Tượng máy ấy là vì quë Tiểu -súc có $ç 
hào dwong và í hào Âm hào Ám ë hào 4 quê 
Tốn, Тба twong gió nhẹ bay ë trên, hào Âm 
nặng bay ở dưới. Âm lại ở ngôi Âm, cho nên 
tượng là máy 44). 


Không mưa : Nghĩa là thòèi-vận chưa đến, 
mây tuy dây mà gió chưa thối để gặp lạnh 
thành mưa. 

Tu сӧї Tây ta: Gọi cõi Tiy, trên đã 
nói hào Âm ở hào 4 và theo thành qué lấy 
Лис thân thì hào Lục-tứ có cung mài (1) & về 
hướng Tåy-nam và biết rằng Tây-nam là phương. 
Am, vi Âm khỏi đầu từ cung mùi, và đốt với 
phương Đông-hắc, vì dwong khói đầu từ cung Tý. 

Như vậy tỏ rõ rằng : Âm ở ngôi Âm và 
6. phương Âm nữa. 


Та: là lời của Văn-Vương khi bị giam ở 
Dữu-Lý, xem được què này nhìn về Kỳ-Châu ở 
phía Tây hoài-cẩm thấy trăm ho đồ-thán mà thân thì 


lâm đại-nạn phẩi giam-cầm & nơi đất Vua cha vì hào 
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sơ-cừu có hào phụ mẫu trì « TZ > (tổ ra rằng 
sự mới bị giam- cầm, & ngoài kinh -thành (Đổi 
ứng với hào này l ngoài kinh-thành ứng hào Lục-tứ 
nên gọi là Giao, vì hào Tú & què ngoài) nhìn về 
hướng ứng là tự cõi Tây ta là Kỳ-Châu có mây 
dầy không mưa vậy. 

Văn - Vương biết sẽ được ân-xá và nước 


Kỳ-Châu của ông sẽ thành nghiệp Để. 


— mio Huynh-dê 
| Tón — t “Tủ-tôn 
үл. Ứng шш ч 
Kišn — thin Tài. 
— din Huynh-dë. 
Thể — tý Phụ mẫu. 


tiaz AB: DA о 44542. 
GETZ o ЕЈ 3 DDA ° 


D. A. Thoán viết: Tiều-Súc, nhu đắc vị 
nhỉ thượng hạ ứng chỉ, viết: Tiều.Súc, 





(1) An 12 chỉ và Lục-thú vào què, 
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D. N. Lời Thoán nói rằng: Quẻ Tiều-Súc, 
mềm được ngôi mà trên dưới ứng với nó gọi 


là : Tiều-Súc. 
B.N.C.H. Đây lấy thể qué để thích nghĩa 


tên quë, (mềm được ngôi) chỉ về hào âm ë ngôi 


tứ. Trên dưới trở vë ç hào dương. 


LỜI- BAN: Но âm ở ngôi thứ tư quê 
trên cho nên là được ngòi, và năm hào dương ở 
trên dưới tượng những nguyên-tử bẩn -nguyên 
của muôn loài, 

Hào lục-tứ ví như một người đần-bà được 
ở ngôi âm không được chính ngôi là mẹ, ở 
dày như một người (vú-em) hay người mẹ 
"nuôi $ người con, «Мй > nuôi có nghĩa không 
lâu và nuôi ít, nhưng có sự nuôi đó là sw phải 
ràng buộc, là sự cần.thiết vậy. Theo huyền -bí 
học, một khi các nguyên-tử dã xuống cõi đời làm bản. 
nguyên cho muôn vật thì những ảnh-hưởng thiêng- 
liêng của lạo-hóa khó trà-trộn trong không-khí đều 
nho: ở gió mà mang từ cõi này qua cõi kia rồi dën nuô 
muôn vật ở trên cõi Đất. ` 


Hóa cho nên: Cái mềm được ngồi mà trên 


dưới ứng với nó, gọi là nuôi ít. 
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Trên đây lại nhắc lại một lần nữa Со; la Миб; 
ít cốt để nhắc sự huyền-ấo của Âm mềm để 
tỉ sự cần - thiết đó là lớn lắm vậy. Tuy là nuôi 
ít nhưng nó lại cần-dùng để nuôi cái «za» thực 
trong cõi vô-vi. Thân -xác ta nhà: nó mà sống và 
Jịnh-hồn ta cũng nhà: nó mà đi được dën chó 
Đại-quang-minh. 

Миё; ít: Cái khí nuôi người không аі trông 
thầy và ít người để ý đến vì vậy gọi là Nuôi ít. 


Tiết 2. TË р Ж ° Mh) F đọ = 4 
BF | 

D. А. Kiên nhi Tón, cương trung nhi 
trí hành nãi hanh. 

D. N. Mạnh mà nhún, trong chỗ cứng 
mà trí thi-hành được, а được hanh-thông. 

BN.CH. Lấy đức và thể của qué mà nói 
thì hào dương còn có thể Hanh-Thông. 

LỜIBÀN: Manh mà Мт: là nói què Гоп 
tượng gió ở quë trên được chính ngôi vì vậy gọi 


là mạnh mà nhún, đức-tính сйа qué Tn vậy. 
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Trong cứng: qué trong là Ки có ba 
dương như vậy gọi là cứng ở trong dó là trong 
cõi dit (nói đổi với vũ-trụ) là những nguyên-tử 
căn-bản của muôn vật mà cái trí được thực-hành. 
Như vậy thì cái trí ý của các đẳng Tạo-công 
dược thực-hành là vì gió chuyển bay từ cối 
này sang cõi khác từ bhành-tinh này sang dinh- 
tính kia như một Di-chuyển-viên, mang những linh-khí 
cho các nơi và cho cả muôn vật trên cõi đất ta, 
những bằn-nguyện nguyên-tử cũng được linh-khí 
duy-trì nuôi-näng hóa cho nên mới gọi là bèn được 
hanh -thông б qué này. Sự Hanh - thông là một 
đặc-tính của gió. 


x [тїї | 3 - 

тєл. @ ETRADE. H 
REAR ° 2 # 4T ử, ° 

D.A. Mật vân bất vũ thượng vãng dã, 
tự ngã Tây giao, thí vị hành dã. 

D. N, Mây dày không mưa còn tra đi vậy, 
tự cõi Тау ta chưa đem ra thi-hành vậy. 

B.N.C H.: Ua й, ý nói sự #nó; chưa tột- 


cực, khí nó còn tiền lên, 
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LOLBÀAN: May dày không mwa: vì quê 
Tiểu-súc có 5 dương, khí còn đương sung lên 
nhiều hơi nóng còn bốc thì chỉ làm mây càng dây 
còn bốc lên thì mây còn đi, như vậy thì chưa có 
thể mưa được. 


Tự cối Tây ta, chưa đem ra thực- 
hành được. Mây dày từ cõi Тау từ nước (Kỳ- 
_ châu) ta lên mà chưa mưa được thì cái may khỏi 
sự giam-cầm chưa có thể thực-hiện được, cát trí 
của ta chưa có thể thực - hành được: « Chữ 
« thí» đây còn có nghĩa là thí ân cho»; câu 
này còn có nghĩa: Khi Văn-Vương ở Dữu- 
Lý coi quẻ như vậy thì sự thiân để ân-xá cho 
ông chưa thực-hành được cũng như mây đầy ở trên 
cõi Kỳ-châu chưa mưa được để cho dân Kỳ-châu 
được mát-mẻ làm ăn. Đây ngụ-ý là dân Kỳ-châu 
mong ông cũng như mong mưa, thấy có điểm được 
tha mà chưa thực.hành được vậy. 


Tiết 5. # =: ДАТ AÁ kE ° .}» 
ở ° Ж >x фЬ x4 ° 


D. A. Tượng viết: Phong hành Thiên 


F 


thượng: Tiéu-súc, Quân - tử di ý văn đúc, 
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D. N. Lời Tượng nói капи: gió bay 
trên Trời, què Tiều-súc, người Quân-tử lẫy 
đó làm đẹp Đức Văn. 

Truyện: Sự uẫn-súc của người Quân- ti 
lớn thì được cái nghiệp Đạo-đức kinh-luân, nhỏ thì 
được văn-chương tà-nghệ. Người QQuản-tử coi 
tượng qué Tiểu-súc lấy cái đẹp-de của Văn-Đức nuôi 
Đạo. 

Chu-tù nói rằng: Văn Đức nhw cát oai-nghi 
trong văn-từ sánh với Đạo nghĩa là nhỏ vậy. 

B.N.CH: Gió có khí mà không có chất, có 
thể nuôi mà không có thể lâu, cho nên là tượng 
nuôi ít «Lầm đẹp Đức Văn» ý nói chưa thể 
chứa được nhiều mà thi hành được xa. 

LỞI BÀN: Gis hay trén Trời: là quê Топ ở 
trên. 

Là què Tiều-súc: Gió (đã giảng ô trên) 
bay lưu-chuyển linh-khí cho muôn loài vì vậy ро! 
là Nhũ-Mẫu tức là QQuẻ nuôi ít. 

Trong khi gió bay trên Тт, giao- thông 
luân-chuyển, cõi này qua cõi kia, hành - tinh nầy 
qua hành - tính kia ví như một di-chuyển-viên của 
Fohat Nguyên-đơn- Tú, để liên -lạc cái văn- 


vé của lrời. Trên Trời có văn-vẻ cũng là nhờ: 
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một phản ở gió, cũng như cõi Đất có văn-vẻ, 
Đạo-đức nhờ những đẳng CQuân-tử vậy. Trên thì 
gió lầm công-việc gió, dưới thì Quân - tử chăm 
‚ lo trau.dôi ạo-đức, Văn-chương ; Quân-tử cũng 
như di-chuyển-viên của Đạo - đức Văn - chương. 
Thánh - nhân muốn ví cái bổn - phận của người 
Quân-tử- nhu bỗn-phận của gió trên Trời. 


+ 


Tiết 6. ZIL: WA Š °- tT H 


+ O 5 о 

D. А. So-cëu; Phục tự Đạo, hà kỳ 
cứu ? Cát, 

D. N. Hào Sơ-cửu: Trở lại Đạo minh, 
có lỗi gì? Tốt. 

В.М.С.Н. Quê dưới thể Kiền, vốn đều là 
vật © trên, chỉ muốn tiễn lên mà là cái để cho 
Âm nuôi Nhưng hào Sơ -cửu là thể Kiển, ở 
dưới được chó chính, trước còn xa với Âm : 
tuy cùng hào 4 là chích ứng mà nó có thể tự 
giữ liy dường chính không được hào kia nuôi, 
cho nên có cái tượng Tiën lên trổ lại cái Đạo 
của mình. Người chiếm như thể thì không có lỗi 


sử A 
та tòt vậy. 
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LỠI-BÀN: Hào sơ-cửu hào đầu có dương 
ở ngôi dương dược chính ngôi và hưởng-ứng với 
hào lục-tứ nên ở ngôi âm, như vậy tuy là dương 
cứng muốn tiến nhưng là dương ở chính ngôi 
mà mới sơ dšu thì dương đầy có sức mạnh hút 
âm lại và vẫn ở ngôi mới có tượng là: Ти lai 
Dao của minh. Quê nầy lập thành quë thì thấy The 
ở hào sơ-cứu nều Văn-Vương chim thì lúc đó 2/2 
tượng Văn-Vương còn phải giam trong tù tuy có cái 
tượng âm ở ngoài ứng nhưng chưa thành và 
ngoài là hào âm ở ngôi âm thành sự thi-ần chưa thực- 
hành được. Hóa cho nën lại trổ lại con đường 
mình là é trong tùmà định Kinh Dịch vậy. Yên trí 
theo con đường của mình như vậy thì có lỗi gì? 
mà lại tốt. 


тт. EU: Tá Нш ° KR 
фа, o 

D. A. Tượng viết: Phục tự Đạo, ky 
nghĩa cát dà. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Trở lại 
Đạo minh nghĩa ấy tốt vậy. 
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LỚI-BÀN: Đổi với Văn-Vương, câu tượng 
này rất là tốt vì khi ở Dữu-Lý bị cầm-tù, một 
là nhà: vậy ông đã trả được cái nợ tiền-oan nghiệp- 
chướng của ông ở các kiếp trước, hai là ông được 
rảnh-rang công-việc triều-chính mà theo con đường 
Đạo-đức của ông. Nhờ những ngày giờ ở Dữu-Lý 
mà ngày nay ta mới có kinh Dịch bây giờ. Đó B 
một pho Kinh tõi cô tóm-thâu cả Vũ-trụ & trong 
nên nói có cái nghĩa tốt vậy. | 

Trở lại Đạo mình: Chưa tiền được vì 
còn hãm còn non, hãy trō lại con đường của mình 
cho càng được uẫn-súc mà trên có người 
hưởng - ứng nhiều thì cái nghĩa tốt vậy. Phầm 
người (Quân-tử, lúc mới đầu chưa mạnh, biết ngoài 
có hưởng - ứng ; nhưng còn trê lại Đạo của ' 
mình để uẫn-súc cho thật tinh-vi rồi lo gì không 
thực-hành được trí-hướng. 


И л Басава фы 
Tigis. Ж: FME o 
D. A. Cửu-nhị: Khiên phục cát. 


D. N. Hào cửu-nhị: Dắt dẫn trở lại 
tốt. 


B.N.C.H. Ba hào dương trí giống nhau mà 
hào Cửu-nh¡ dân dần gần với hào Âm y cái 
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cứng của nó ở giữa cho nên có thể cùng hào 
sơ-cứu co dit mà trở lại, cũng là Đạo tốt. Người 
chim như thể thì tốt vậy. Р 


LỜI-BÀN : Hào Cửu-nhị dương cứng ở 
giữa quê dưới và là quê Kiền tức là dương ở 
trong và cứng có trí tiễn lên, tiễn lên & trên ứng 
với hào (ửu-ngũ, đã là hào dương lại được 
trung - chính ë ngôi tôn-quí, thì hào dương ở 
Cữu-nhị dung với hào dương ở Cứu --ngũ. Hai 
dwong gặp nhau: một ở ngôi trên và tôn-quí lại được 
trung-chính một & dưới tuy cứng mà chưa mạnh, 
Như vậy thì cái dương ở Cửu - nhị dung - hòa 
với dương Cửu-ngũ không được (dương và 

4 dương đẩy nhau) cho nên thấy kém dương Chu- 
~ ngũ mà phải dắt trở về ngôi cũ, được 6 giữa 
quê Kiền trổ vẻ với hào Sơ-cửu vậy. 

Trở vë thì tốt: Vi lực mình chưa đủ 
còn non -nót tiễn lên chưa đủ sức chống - troi 
với đời, tốt hơn là trổ: vẻ chốn cũ để hưởng sự 
nuôi-nẩng của 2/7 và chờ lúc có thể tiền được 
thì tiến cho nên mới nói trổ vẻ thì tốt, 
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Tác 2a: GM 6 T ° 7 
RAAL • 

D.A. Tượng viết: Khiên phuc tại 
trung, diệc bất tự thất dã. | 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Dắt-dẫn 
trở lại ở giữa cũng không tự mất vậy. 

B.N.CH. Chữ < Cũng» là theo nghĩa hào 
trên. 

LỜI-BÀN : Dz 44и tr lai ở gira. Trở 
Jai: Có ý-nghĩa hãy còn non, một khi lầm 
cái gì không đạt được phải trở lại thì sæ thất- 
vọng và chấn-nỉn có khi những sự thất - vọng 
đưa người vào chó buồn-nẩn yëm-thë không hay có 
thể tự mình làm mất giả-tr¡ mình, nhưng đây trổ lại 
ngôi trung-chính, thì sự trổ lại đó không có hại. 
Chỉ vì ë nơi trung-chính là để tu-bố lại sự поп kém 


cho nên là không tự màt mình vậy. 


Tiết 10. x = SL SQ 7,4% ° Ro 
%H 
| D. А. Cửu-tam: Dư thoát phúc, phu 


thê phản mục. 
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D. N. Hào cửu tam: Xe xút díp, vợ 
chồng phản mục (trở mắt). 

B.N.C.H. Hào Cúu-tam cũng muốn tiến lên 
trên, nhưng nó cứng mà không được ở: giữa, 
gàn xát với hào âm, mà lại không có chính-ứng, 
chỉ vì âm dương đẹp lòng nhau mà bị giàng- 
buộc nuôi-nẵng nhau không thể tự tiễn lên được, 
cho nên có tượng « xe xút díp > nhưng y cái 
trí cứng-mạnh cho nên lại không dẹp được mà 
cùng hào đó tranh nhau cho nên lạ có lời тїп 
sau: « Vợ chóng trở mắt >, người chim như 
thể thì không tiền được mà lạ có sự tranh 
nhau. 


LỞỚI-BÀN : Hào Cửu - tam hào dwong ë 
ngôi dương, hào trên quë Kin, tức là dương 
mạnh và muốn tiễn hết sức, nhưng hề tiën lên 
thì gặp hào lục-tứ, hào âm ở ngôi âm, âm ở 
chinh ngôi âm ngăn lại, trên thì lạ bi hào 
thượng-cửu, đẩy trở về (dương gặp dương) đó 
là cát tượng xe xút dip, cái xe tượng sự đi, 
sự tiên mà xe mắt Фр, thì bánh lỏng không 
chạy được nên tượng là xe xút díp. 

Phàm đạo vợ: chồng, thì chồng XƯớng, væ 
tùy mới phải đạo. mới hòa-thuận theo 'Thiên-lý. 
Đây lại trái ngược hẳn. Vo & trên chóng, đó là 
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một, cái ngược. (Chồng muốn tiền lên thì bị vợ: 
đè nén giữ lại (vì âm hút dương) đó là hai cái 
ngược. Như vậy là không thuận nhau, không 
thuận nhau tức là phải lườm-nguýt nhau cho nën 
gọi là « Phản mục» « trê mắt» vì lúc đã 
bất hòa thì con mắt yêu - thương trỏ. lại thành 
con mắt giận dữ, hóa cho nên mới gọi lề « trở 
mắt >. 

Thường thường người ta gọi hai vợ chồng 
ly-di nhau là « thoát phúc > < xút díp >. 


тап =: K£ K H ° + 
Æt 
ВЕЕ. E t ° 

D. A. Tượng viết: Phu thê phản muc 
bất năng chính thất dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Vợ chóng 
phản mục (trở mắt) không hay chỉnh- đỗn 
cửa nhà vậy. 

LỜI - BAN : Ро сйдно trẻ: mắt või nhau : 
Chồng thì lầm công-việc ở ngoài, vợ: thì thu- 
xếp cho cửa nhà được chính-đáng đó là đạo < Tè- 
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- gia nội - trợ ». Nhưng ở đây thì trái hẳn lại, 
chồng ở trong muốn ra ngoài để đi làm bén- 
phận t phải ở ngoài (Hào Ва) mà ra thì gặp 
sự ở“ ngoài сап lại không cho di. Vo ở ngoài 
chồng ở: trong đó là sự trái ngược hẳn của đạo 
vợ-chồng. Vo ở. ngoài thì lầm sao «còn të- 
gia nội - trợ -được >. Chồng ở trong nhà thì 
công -việc bếp nước đâu có hay, như vậy nhà 
cửa bị lung-tung. Công-việc nội-trợ phể bỏ thì të- 
gia át không nổi, cho nên nói < Bắt папе chính 
thất > vậy. ` 


: < ‚ 
“ Tiết12. 7X МУ: A F ° xn. 2 |} 
TM ° Z 2 гә 
D. A. kục-tứ: hữu phu, huyết khử dịch 
xuất, vô cứu. 
D. N. Hào Lục-!tứ: Có đức tín, mắu 
chảy thì hết lo sợ, không lỗi. 


В.М№.С.Н. Lấy một hào âm mà nuôi các hào 
dương thì vồn vẫn có зш thương công hại của 
buón-lo, sợ -hãi, vì nó mềm thuận được chỗ 
chính - đính, Röng ở trong thể quë Tn, có hai 
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hào dương giúp nó đó là tượng « có sự tin và 
máu сһїу hết 10-50 > không có lãi là phải, cho 
nên khuyên người chiếm cũng có cái đức ấy thì 
không có lỗi vậy. 


LỜ(CBÀN: Đây là hào lục- tứ. Hào âm 


mềm ở ngôi âm, được chính ngôi. 


Đức Tin là cái gì đầy thực ở trong; đây là 
Âm mềm, Âm thì hư, топ sao gọi là cá lòng 
tín ? 

Vi Âm ở ngôi Âm trong qué Tiểu súc, có 
một hào Âm, mà hào Âm lại là ở ngôi tứ, 
ngôi gần Vua, ngôi Bai- thần. Vua được 
trung-chính vì dương ở hào-ngũ, ở dưới có Dai- 
thần chính-đính hòa hợp với ý Vua (duong và - 
âm hút nhau) có lòng hy-sinh phù Vua đến Máu 
chay tổ rằng một vị Đạithần dáng tin cậy lắm. 
Một khi. đã có lòng tin cậy thì sự lo buồn 
cũng mặt và lo gì không nuôi nổi hàng ngàn 
Khách-khanh, Та-57, như Mạnh-thường-Quân đời 
Chiến - quốc. Lo buồn hết thì -còn gì là lỗi nữa. 

Như & dây có một hào âm mà nuôi са năm 
hào dương tuy là Âm trong không đầy mà sự 


hy-sinh đến mán chay có công nuối các hào dương, 
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như vậy thì trên phải tin dùng. Nên nói là hết 
lo so: mà không lỗi. 


г. 
maB 2 EỞ : fj 3- b yk E 
€ & #, ° | 
D. А. Tượng viết: Hữu phu dịch xuất, 
thượng hợp trí đã. 


D. N. Lời Tượng nói rằng: Có đức tín 
hết sợ, hợp trí người trên vậy. 


LỠỜI-BÀN : Có đức-tín, chữ < Dịch > nghĩa 
là kính-sợ, Kkinh-sə là vì mình hèn - yếu, không 
dà lực đâm-đương сӧпр-уіёс. 


Gió đã nói là « Nhũ - Mẫu » của muôn loài 
đó là Vú nuôi con thơ, ắt phải mắt sửa, sữa ví 
như máu của người Vú. Như vậy người hết 
lòng nuôi trẻtho không kë дёп máu huyết, thì 
tự-nhiên có lòng tin cậy là « Nuôi con người 
cũng như con mình > và cũng ví như bậc < A 
Mẫu » vậy. Đến lúc này là lúc hào Tứ, đúng 
ngôi có lòng hy-sinh được coi như Á - mẫu còn 
lo sợ gà nữa, hóa cho nên gió đã nuôi ta bằng 
cái sinh-khí vận-chuyển không dâu không có đó là 
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có cái lòng tin rộng lón chỗ nào cũng cá, vì vậy mới, 
hợp ý của Tạo-hóa, vì nó đã giúp công gây dựng 
cho Tạo-hóa, theo ý-tưởng của dšng Thẽ-Tôn.. 


там JU: f Ÿ w. g 
RER Ƒ 

D. A. Cửu-ngũ: Hiu phu luyên như 
phú di kỳ lån. | 

D. N. Hào Cửu-ngũ : Có đức tín dàng 
buộc nhau giàu vì hàng xóm. - 

B.N.C.H. Ba hào của qué Tổn, cùng chung 
sức nuôi quê Kiền đó là cái tượng hàng xóm, 
mà hào Cửu - ngū ở giữa, đứng ở ngôi Tôn- 
quí, thể nó có thể lầm việc để gồm cả trên, 
dướa, cho nên mới có tượng « có đức - tin dàng 
buộc chắc - chấn đàng sức iầu-có vì Láng- 
giéng 3, 

Chữ < Di > ë đây cũng như chữ < Dĩ », 
"trong kinh Xuân-thu câu < Di mưu-sự > để nói là 
có thể dùng nó lầm tả hữu vậy, Ке xem có sự 
tin như thể thì được như thể. 

ОТ ВАМ : Hào dưới Lục-tứ trong âm hư 


mà có lòng tin, Hào Cửu -ngū ở ngôi chính- 
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>. 
trung và là Tôn-quí dương thực, vậy có làng tin 
đổi với hào Lục-tứ. Như vậy trên có lòng tin 
dưới, trên dưới có lòng tia nhau như vậy như 
' dàng như buộc nhau, có lòng tin nhau, thì có 
luyễn - ái, thì hào Luc- tứ tức là hàng xóm của 
hào Cúu-ngü sẽ phù-thuận, giúp-đỡ trung - thành 
cho Cùu-ngū, thứ nhất là có một hào Âm 
trong quê là Chủ-Tế loại của nó ở chính ngồi, 


như vậy thì mạnh biết bao nhiêu và Giäu - có Баа. 


nhiều 2 Vì lòng tin và luyễn - ái nhau với: hào 
Cửu-ngũ, đem giúp sức, giúp tài cho nó như vậy 
mới nói là Giu vì hàng xóm. Hãng xóm liền 
với hào Cữu-ngũ là hào Lục - tứ và theo thể là 
thuận. Có người hỏi sao hào Thượng-cứu không 
nói là hàng xóm? Nš cũng là hàng xóm nhưng 
không phải hạng hàng xóm làm giàu cho nó, vì 
cùng thể với nhau, dương gặp dương thì số đấy nhau, 
không thuận không giúp được nhau vì không có 
lòng tin nhau. 


| т: се 
Tiết15. № E]: 3 F $ du в Äx 
> eo i 
А) @ tử, ° 
D. A. Tượng уї&ї: Hữu phu luyën như 


bất дас phú đã. 
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D. N. Lời Tượng nói капа: Có đức tín 
dàng-buộc nhau không giàu có mệt mình 
vậy. 

LỜI-BÀN : Khóng gidu một mình: Hào ciu- 
ией да được hào Luục-tứ làm giầu cho, trên dưới 
tin dùng lẫn nhau thì hào lục-tứ lúc đó không 
còn lo sợ gì mà không thi-hành mà nuôi-nẵng và 
giúp cho các loại khác. Vì hào lục-tứ đây là 
hào Độc nhất của loại nó, một khi đã cùng với 
bš trên tin dùng thì nó cùng với ké dưới cũng 
như nó đổi với bề trên. Vì vậy mới nói không 
giàu môt minh, nghias là ai ai cũng được giầu~ 
thịnh cả. Là nhờ có gió mà đâu đầu, bất cứ 
nơi nào chỗn nào, trên hay dưới, trong hay 
ngoài đều cũng có khí vào thật nhiều để nuô* 


vạn-vật vậy. 


т:гє 16. LJL: v9 PU BR ° 2 
4 AX Jệ Ñ lộ ° H Ấ 5 | 
АЕ рч ә 

D. A. Thượng-củu: Ký уй, ký xứ 


thượng đức tái, phu trinh lệ, Nguyệt cơ 
vong, Quân-tử chinh hung. 
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D, N. Hào Thượng-cửu: Đã mưa, đã ở 
chuông đức dày, đàa- bà caính-bền bạa- 
ngược, mặt trăng đến tuần vọng. Người 
Quân-lử đi đánh, hung. 

B.N.CH: Su nuôi-nẵng dën tột-cực mà 
thành ròi, tức là âm-dương đã hòa, cho nên là 
tượng « Đã mưa đã ở». Đó là vì tôn-chuộng cái 
âm-đức đến chó đầy.đủ mà thành ra thể. Âm 
chóng lên dương cho nên tuy chính-ổính cũng 
В тне Nču khí âm đã thịnh mà chống 

i khí dương thì người QQuân-tử cung không có 
thế lấy để thi-hành được. Lài chiếm như thể tức 
là răn bảo thâm-trầm vậy. 

LỜI.BÀN: Ba тга di 2. nghĩa đã qua 
hào cửu-ngũ âm-dương giao nhau vì có lòng tin nhan. 
Âm-dươ: nợ hòa-hợp thì mới có mưa; có Һӧа-Һор „thì 


phải có nơi có chó. Cho nên nói là da mea Ал ở. 


Còn có nghĩa là: Hào thượng-cửu là 
dương cứng đến cực-điểm thì nó phái biển cũng 
như ông Văn-Vương Jà ở tù rồi, và đến thời 
hào cứu-ngũ, thì đã dược ân-xá rồi, tức là lúc 


AI 
mưa xuong уау: 


Chuộng đúc dầy ; Chuộng са! đức dầy-đủ 


của lrời-đất, vì nào đã được ở, đã được mưa 
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và cái gió mang cho muôn vật sinh-khí hóa cho 
nên ta phải chuộng cái đức dày của lrời mà 
noi theo. ; | 

Bàn-bà chính-díah bën-bi nhưng bạo- 
ngugc. Dàn-bà là tượng của que Т8. Đền hào 
này l qué Tổn đã đủ са các hào, nên nói tượng 
là Đàn-hà, Kiên tượng đần-ông ; ; Dàn- bà ở- trên 
Đàn ông hay Đìn-bà ở ngoài lầm công việc, 
Đàn-ông ở nhà të-gia nội-trợ. Nghĩa là Dàn-bà 
thay thể Đần-ông, như vậy là di ngược với đạo 
Trời, hóa cho nên nói, tuy người Đàn-bà quí vì 
có nët trinh-tit, Ьёп-ы nhưng Әла -bà đoạt 
quyền Đàn-ông tuy cũng tốt nhưng là bạo~ngượ-c 
vậy. Ở đây Văn - Vương bói được quë này biết 
vận - mệnh nhà Ап xuy 091, Vua Tru tàn- 
bạo, mà chiểu-ứng sự thành-nghiệp Dë ë Kỳ-châu 
nước ông, cho nên mới có những khẩu-khí như 
vậy. Bit tượng của [ròi là sau sẽ thay Vua 
Trụ làm Hooàng-Đề, đó là mệnh lrời. 

Nhưng đổi với Chư-hầu đổi với Dë-vi như 
thể cũng như Đàn-bà doat quyền Đần-ông. Tuy 
tằng chính-đính bën-bi trinh-tièt đến đầu di nữa, 
cũng mang cái tiếng là bạo-ngược vậy. 

Mặt trăng sắp đến tuần Vọng. 
Nguyệt - vọng mỏi tháng từ 13 đến 17 vào 
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giờ Tuất, người ta thấy mặt “Trăng. sảng hoàn- 
toàn (Trăng tròn). 

Tượng quê Kiền tại ông - phương gọi là 
Kiên nạp Giáp. 

Hào Cứu-tam Giáp- Thìn (co qué Lập- 
thành 5 trên) | 

Trang sắp tròn: lương là nước Chư-hâu 
(chỉ Kỳ-châu) sắp mạnh sáng-tổ hoàn-toàn, có thể địch 
được với nhà Ân vậy. Hóa cho nên người QQuân-tử 


ча“ 


xuất-chỉnh dánh như vậy là hung, là trái đạo lầm tôi 

mất trung mất tín. Dùng chữ Quân-tử: đây là ví bậc 

Thánh-quân đối với vua Trụ ngày đó bạo-ngược 

ham mê tửu-sắc chỉ là một vị hỏn- quân cho nên, 
` méi dùng chữ: chỉnh vậy. 

- Thánh-nhân dùng гїї thâm - trầm từng cầu, 

từng chữ một. 


Tiết17. Ж. ©) : D ч) PD ж. Ж 
4 R e o° £ АЕ và нут 
жу ° 


D. А. Tượng višt: Ký vü ký xứ đức 
tich tái dā. Quân-tủ chỉnh hung bũu sở 
nghi đã. 


“ 
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D. N. Lèi Tượag nói rằng: Đã mưa, đã 
ở đức: chứa đầy-đủ, người Quần-tử di 
_chỉnh-phạt thì hung, là có chỗ nzhi-ngờ vậy. 

LÒI- BAN: Đức chứa đầu ойу. Đó là 
những linh- khí của lròi ban xuống cho muôn 
vật sự sống và sự hoạt động để nuôi cả vật - chất 
và tinh - thần. Vì vậy mới nói cái đức chứa đầy 
chỗ nào cũng có. 

Đã biết là người QQuân-tử di đánh là hung, 
tức có sự nghingờ ở trong, vì rằng Âm mà 
thắng dương, mềm mà thắng cứng, lôi mà 
thắng Vua. Như vậy là đi ngược với Thiên- 
lý. Nhưng Vua bạcđức, Tôi đức đầu thì 
sự Tài thắng Vua cũng có vì Vua tần-bạo х. 
nhân-dân đều oán-ghét. Мибп có một Minh.-quân 
để bình “Thiên-hạ mà Tôi có đức đầy, Chư-hầu 
đều phục, Thiên-hạ hoaa - nghĩnh như thòiVăn- 
Vương lúc này, thì tôi thắng Mua có phải là một 
lẽ hợp với Trời chăng 2 Vì thuận lòng dân là 
thuận lòng “Trời, như vậy có phải là cướp quyền 
đoạt - vi, bạo - ngược, bất - trung không? Đó 
là những truyện ngò-vực vậy. Hóa cho nên Thánh- 
nhân nói là có chô nghi-ngë: có nghi-ngờ thì phải 


xét đoán để thi - hành cho dúng Bao-ly. 


* 
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DICH KINH TÂN-KHẢO . 
Tóm-tắt Tiểu - súc Hanh-thóng, Mây dày 
không mưa tự cõi lây ta. 
Lục-cứu. Trò vé với Đạo của mình, có lỗi 
gì ? tốt. 
Cửu-nhị. Dắt dẫn trở về, tốt. 
Cửu-tam. Xe xút dip, vợ: chồng trở mắt. 
Lục-tứ. Có đức tin, máu chảy biết lo sợ, 
không lôi. 
Cửu ngũ. Có đức tín, dàng-buộc nó giầu vì 
hàng xóm. 
Thượng - cửu. Đã mưa, đã ở, chuộng 
4 đức đầy, đần-bà chính-bền bạo-ngược, mặt Trăng 


sắp tới tuần vọng, người Quân-tử di đánh thì 
` hung. 


Tiêu-súc quái tông-luận 


Quê Tiểu - súc tiếp qué Ty sau cuộc thân- 
л f ` , A As .ự 
gần nhau tức là có cuộc nuôi nhau, giúp nhau, 
dưới giúp trên, bé giúp lớn cho nên gọi là Tiểu- 
súc. Ho Hỗ nói ở trên rằng: Vua Văn - Vương 
Trí tai quê Minh-Di mà Đạo tai qué Tiểu-súc. 
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Trong què Tiểu-súc "Thánh - nhân chỉ nói có 
đức Hanh mà không nói dën đức Nguyên, Lợi, 
mà lại, nói ë hào Thượng - cứu cái đức Trinh- 
bën của Đàn-bà bạo-ngược. Ba hào đầu (1-2-3) 
đều là cái ý-nghĩa trổ vë với Đạo, hai hào Те, 
Ngũ thì nói có đức Tin. Đến hào Thượng. 
cửa thì nói đến sự dá mưa, đã ở, chuộng đức 
đầu. Từ dầu quë đến cuối quê khổng ra ngoài 
Đạo-lý. Khi Văn-Vương một “Thánh-quân bị Vua 
Trụ giam è Dữu - Lý chăm lo làm Kinh Dich 


thấy qué này mà tự đặt cho minh phải theo 


Đạo que Ïliểu-súc Biết được nhà Ân suy- 
Vi, tượng về núi Ky-chšu đã viên - mãn, « Mặt 
trăng sắp tới» tuần viên лиза, Mây dầy đã mưa, 
nhưng ý Văn Vương không thể bỏ Đạo mà theo y 
rời, nên trong que Tiểu - súc ông đã ghi rõ 
Thoán, lượng và sau дёп Châu-Công đã lập rõ 
trong kHào-từ. Theo ý Trời thì mắt đạo Vua Tôi 


cho nên trong nội quái, tức như trong thâm - tâm 


ông, đều có ý-đdịnh trở về Бао của ông thì tốt. 


Hào Cửu - tam có tượng xe sút díp ' vợ chồng 
phản - mục nhau tức là như Tru- Vương không 
nghe lời gián -tấu của ông mà giam Ông ở“ ngục 
Оши - Lý, Vua Ге cũng ví như Dao vợ chồng, 
không bằng lòng nhau thì phản -mục lin nhau, 
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nhưng ông vẫn giữ niềm tin mà hành Đạo, tuy 
vậy thầy điềm chim Phượng đã gáy © Kỳ - Sơn, 
Trăng tròn ó đất Kỳ-Châu, cái thuy Đề-Vương 
đã то, ông vàn có đức tín nhưng vẫn lo SƠ, SƠ 
là vì tụi Súng-thần nội - giám cẩm biết cơ Trời 
mà giết ông di, sau đền khi Trụ-Vương giết con 
trai ông là Bá-ấp-Khảo đến Kính - kỳ sớ-tẩu để 
cứu ông, Khi máu Báäp- Khảo đã chảy vì 
sự súc-xiểm vu-oan của Đắc. Kỷ, từ đó ông hết 
[о sợ và thấy mình không có lỗi vì trí ông lúc 
nào cũng muốn tận trung báo Quốc. 


Đền sau ông được tha về Kỳ-Châu, lập ra 
Linh-đài mà Thiên-ha chiều về; sự bạo-ngượcc, hiểu- 
Sắc của Trụ-vương đã dën tôột-cực trăm họ dö- 
thán dën cực-tột, Văn-Vương lúc đó mới thừa 
Thiên trừ bạo mang quân đi phạt Trụ, hưng Châu 
nhưng theo Sử-ký thì ông vẫn giù niềm tận trung 
ý trí chỉ muốn. mang quân ái để cho Trụ Vương 
sọ mà cải-hóa lại, sau đến Võ-Vương thể trí ông 
mà giết Trụ-Vương, lập nhà Châu thay nhà 


Án vậy. 
Cho nên lúc hành quân phạt Trụ ông vån 


e-dë chưa quyết vì sơ phạm < Bất Trung > người 
Quân-tử không thể làm thë được. Nếu làm it 
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trái Đạo thì hung. Đành rằng đã biết nhà Ân đã 
tàn, đến Tru-Vương là hết, trăm họ nhìn về cái 
Thánh-đức của ông, để ông cứu ra khỏi chó hang 
hùm ó rắn, cầu mong Thánh-quân ra đò để diệt 
bạo trừ gian; thể Thiên hành Đạo mà vẫn sợ sự 
hung về mất Đạo. 


Cho nên hàng muôn đời cái Thánh-đức của 


Vua Văn bao-giờ cũng sáng chói mà qué Tiểu-súc 
đây baohàm cái Đạo của Ngài từ thủy dën 
chung vậy. 


1016 





= Kiền 1| THIÉN-TRACH 
— masa và: , 
= Боз: 2 БҮ: 12 


Очё Kiền trên đã giảng. Quê Đoài: Nhiët- 
lực ó: nội-tâm Quáng-hàn càng ngày càng tăng 
nước «Khảm» vì khí nóng ở: dưới nung-nẫu, bốc 
lên thành hơi nước, nên nét cháp ở dưới quẻ Khẩm 
đổi ra nét liền, Khim 27 đổi ra Đoài 77. 
đdiên-thiên, khí nóng ë khối lửa Kiền, gặp khí lạnh 
ở không-thiên kết lại thành hơi nước mây mù, 
Vừng hơi nước mây mù này ở trên khối lửa ngọn 
lên cao nên nét сїр & trên nét liên. Hình tương quë 
Бом TT” chỉ hơi nước mây mù ë liên-thiên cũng 
ró vay. 

Lúc thân-cận thì qué Ту có sự đi lại, choi- 
bòi với nhau và giúp-đỡ nhau, sau đến nuồi-nẵng 
nhau, chau dồi chút ít cho nhau cho nên gọi là 
Tiểu-súc. Lúc nuổi-nẵng thì có sự lớn lên dần dần, 
“lớn lên thì phải có quy-củ lê-nghĩa, vì vậy dưới quê 
Tiểu-súc mới đặt ra quẻ Lý. Chữ «Lý» có chữ 
«Thi» ở trên và chữ «Phục» ó trong có nghĩa А 
Thân thị chở lại: Đời xưa cúng tế dùng một 
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đứa bé lên ngồi trên ngai để cho Thần-nương nhập 
vào gọi là Thi. 

Lý cũng là chiếc giày, đời Hoàng.Để Ư -tác 
làm ‘та. 

Chữ «Thi» còn có nghĩa là Chủ nữa như 
kính “Phi nói : 

Thùy kỳ Ты chi? hữu Tê quý nữ 

8 KX 7 = f + 

nghĩa là ai chủ việc cơm canh? có con gái út 
nước Те. 

Chữ Thi còn có nghĩa là Bầy (theo quy-củ 
như dần quân bày trận) Tẩ-truyện chép : Số Vũ- 
Vương Kinh Thi. # Ж, # #j Г xưa Vũ-Vương 


ở nước Só dần quân ở đặt Kinh. 


Vậy hợp những nghĩa trên ta có thể lầy nghĩa 


là: Lý là Quy-củ hay Lễ Мама. | 

Chiếc giầy di & chân, dâm xuống đất, làm 
đẹp và bọc bàn chân, cho bàn chân khỏi lãm, và 
theo khuôn-khố của giầy. Hai bàn chân là bộ phận 
trong người giữ vững thân-xác người cho nên Lý có 
nghĩa là quy-củ ; Lễ-nghĩa để giữ phẩm-giá người 

vậy. 

Trong qué Lý, tượng Kiền ở trên là Dương 

cứng, ở dưới чие Бом là qué theo liền với Kiên 
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theo khí-hóa. Cũng như đôi giày theo liền với 
người vì đi & chân đó là nói theo hình-thức våt- 
chất пёи nói về đức-tnh thì lễ-nghĩa theo luôn 
tâm-hồn vậy. Giầy dùng để di, để lầm đẹp và tôn 
con người cũng như LỄ dùng để giao-thiệp với 
muôn loài và để làm đẹp và tôn phẩm-giá con 
người vậy. z 

Thân-xác có giầy để tôn vê con người. 

Tâầm-hồn có Lễ để tôn vẻ tâm-lính. 


ххх 


Tiết 1. đã Ж, EREZA T 

D.A. Lý hš уў bắt chất nhân Hanh. 

D.N. Бат duôi сор không cắn người 
hanh- thông. ` 

Truyện. Người dấm là chỗ có Đạo-lý vậy. 

Họ Lý nói rằng : Đạp vào chỗ приу.со mà 
không bị thương-hạt rồi sau lại có sự Hanh-thông của 
Đạo-lý. 

Họ Hö nói rằng: Đại-Truyện nói : sự hung- 
thịnh của đạo Dịch là dang lúc có việc giữa Văn- 


Vương và Tru-vwong hóa cho nên nói là nguy. 
“Nguy mà không nguy ở lời Từ : Dăm đuôi hå vậy. 
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—_B.N.C.H. Quê Doài cũng l tên дие 3 vạch 
một vạch âm hiện ở trên hai vạch dương, cho nên 
đức nó là đẹp-lòng, tượng nó là cái «trầm». «Lý» 
có cái nghĩa có chô noi theo mà tiến lên. Lấy Đoài 
gặp Kiền thì được hòa đẹp để theo sau cái cúng- 
mạnh, cho nên có tượng «айт» lên đuôi hỗ mà 
không thấy hại» cho nên qué đó là Ly mà lời chiếm 
thì như thế: Người ta có thể như thể thì ở chỗ 
nguy-him cũng không hại gì. 


LỜI.BÀN : Đuôi hồ: Hồ là con thú rất dữ 
trong rừng, nhưng nó có linh-tính, ta thường cho 
nó là chúa rừng, qué Lý trên có qué Kiên dưới quë 
Đoài. Kiên thì cứng mạnh, Đoài thì đẹp-lồng. Đoài nối 
.với liên, như: cái duôi của Kiên, theo khí-hóa Kiền 
thì mạnh cứng chủ các qué và là qué ngoài, què 
trên, Đoài quê trong qué dưới, cho nên tượng 
Kiền là con Hồ mà Đài l cái đuôi hỗ. 

Dam đuôi hồ. Bắt đầu quê Lý nên mới 
nói dăm đuổi vì lễ nghĩa phải 4 dần dần từ 
chô nhỏ dën chỗ lớn chỗ dễ lên đến chỗ khó 
cho nên mới tượng lúc dầu qué Lý là ат lên 
đuôi hồ: Hỗ ví như Lễ-Nghĩa có lề-nghĩa 
mới có uy-quyên, di tới đầu có oai danh, manh- 
mẽ cho nên mới bước vào sự lề-nghĩa: Thánh- 


nhân nói, ат lên đuôi hỗ. 
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Không cần người: Đây là nói tương hình 
Hồ là Lë và để tả sự dep-dë của Lễ cho nên 
tượng Hỗ được đẹp-lòng. Người dīm lên đuôi, 
cũng không cắn là vì nó được đẹp lòng vậy. Lại 
có nghĩa là theo nó vì sự theo thuận cho nên nó 
không cắn. < Vì hỗ là giống thú dữ có linh- 
tính ». - 

Hanh. Dšm lên duôi hő, hồ chạy không gì 
cẩn nổi, vì nó mạnh cứng làm chúa sơn lâm, dīm 
theo đuôi nó thì còn gì ngăn cẩn được mình mà 


không được hanh-thồng. 


XEY. 


- Tiết 2, uE): Ж №. 8) u, 
9090 PI 3 Жул, Ед: 
2A y ВФЕ Дф 2 дл; 
PR 3, HJ] w, ° 


D.A. Thoán viết : Lý nhu lý cương đã, 
duyệt nhi ứng hồ Kiền, thị di ứng hồ vy bất 
chất nhân hanh. Cương trung-chính, lý Bë vị 
nhi bất сео, Quang-minh dã, 


D.N. Lời Thoán nói rằng : (a) Quẻ Lý 


` 
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là mềm Чат theo cứng, (b) đẹp-lòng mà 
ứng với Kiền (Trời), thế cho nên аат đuôi 
hồ, không cần người, banh-thông (c) Đương 
cương trung-chính дап lên ngôi Vua mà 
không đau lòng, sáng-láng vậy. 


В.М.С.Н. (а) Dùng hóa thể thích nghĩa tên 
qué (b) lấy đức qué thích nghĩa 151 Thoán (c) lại 
lấy thể qué nói cho rõ ra, chô hào cửu-ngũ. 


LỠIBÀN: (a) Quê Бом ở dưới qué Kiên ; 
Бом: là quê Âm, âm thì mềm, Кіа qué dương, 
dương cứng, Đoài theo Kiên, tức là mềm theo cứng. 
như vậy là thuận với lẽ của Tao, cho nên đẹp- 
lòng ở trong, «Ром là đẹp-lòng của qué trong». 


(b) Sự theo như trên là thuận, thì được đẹp. 
lòng và đứng theo đạo Кіёһ, đạo Trời, nếu đã 
theo cho đúng Thiên-đạo thì so: gì chỗ nguy-hiểm, 
tượng là ат đuôi thì ai còn сап được sức hó 
cho nên tượng là hanh-thông. Trên có câu «Vân 
tòng Long, phong tòng Hỗ» gió còn theo hó mà 
gió l tượng sự hanh-thông nhất, dăm lên đuôi hỗ 
mà theo thì được hanh-thông lắm vậy. 

(с) Cương trung-chính là chỉ hào cửu-ngũ, 
Hào dương ở ngôi trung-chính là ngôi tôn-qui, 
ngôi Vua. 
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Рат lên ngôi Vua mà không đau lòng: 
Dšm lên ngôi Vua là có у cướp lấy ngôi Vua. Đây 
ý nói Văn-Vương đang làm Vua Chư-hầu, đem 
quân diệt Iru-Vương bỏ nhà Ân Thương, mà Ф 
lên ngôi Vua Tru mà không đau lòng là vì Vua Văn 
biết làm như vậy là thuận theo thời Trời và đẹp-lòng 
người, hóa cho nên фт ở đây có nghĩa là : theo 
lòng dân theo ý Trời mà А lên mệt cách khéo-léo 
tức là Văn.Vương là một đăng biết thời Trời, 
vận nước như vậy không phải B bắc sáng-láng 
sao được | 


хХх 


tru йс PA 2 > 
Bo 8 y 3 F, ZRA. 


D.A. Tượug viết : Thượng Thiên-hạ 
trach, Lý, Quân-tử dĩ biện thượng hạ, định 
dân trí. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Trên Trời 
dưới trầm là quẻ Lý, người Quân-tử lấy đó 
mà phân trên dưới, định trí dân, 

Truyện. Trởi ở trên ; trầm б dưới, tức là 
chính-]ý trên dưới. Người Оышда- coi cái tượng 
của qué Lý, để phân-biệt trên dưới, để dich dân 
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trí. Ôi, nều phân-biệt trên dưới được phân-minh 
sau rồi dân trí mới dinh. Dân trí đã định sau 
“mới có thể lấy để trị dân, dàn trí không định 
được, thì Thiên-hạ không thể trị được. 

Theo đời xưa từ chức Công-Khanh, Đại-phu 
{тё xuống; уі nào xứng với đức của vị ấy, suốt đời 
ë ngôi của mình, đó nghĩa là phân-biệt được то rằng 
vậy. Kë Sĩ thì chăm lo học-hành. Học đến lúc được 
Vua tìm đến mà không tự lấy lầm vinh-dự vậy. 

Như nói về; Nông, Công, Thương, sự hành- 
động của các hạng đó chỗ hanh-thông có hạn cho 
nên đều định được cái trí, mà cái tâm của lhiên-hạ 
có thể làm một được. Đời sau từ kë 51 tới Công- 
Khanh, cái trí hàng ngày là ở chỗ tên vinh. Còn 
hạng Nông, Công, Thương, cái trí hàng ngày là ë 
cái lòng ham muốn giầu có muôn ức triệu, giao-dịch 
để có lợi, Thiên-hạ rõi-rít ngôn-ngang ; như vậy 
thì làm thế nào mà có thể hợp nhất được ? Cái lòng 
ham muốn trong sự rõi-loan của Thiên-ha thật là 
khó vậy. 

LỜI-BÀN : Người Quân-tử coi cái tượng 
của que Lý để phẩn-biệt được trên dưới xử sự 


được nên chăng môi hạng, để định cái trí của dân. 


ХХХ 
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Tiết 4. 227L: AARLE. 


Г D.A. Sơ-cửu : Tổ Lý vãng vô ctu. 


D.N. Hào Sơ-cửu : Dàm theo sự sẵn có 
đi không lỗi. 

B.N.C.H. Hào này là hào dương $ dưới hào 
đầu qué «Lý» chưa là vật thay-đổi mà còn dẫm theo 
sự sẵn có ấy vậy. Người chiếm như vậy thì đi không 
lỗi. 

LỜI-BÀN: Sự sẵn có : Nghĩa là cái nếp 
sẵn của con người ta, ai sanh ra đời cũng vậy đều 
có một cái nếp mà thôi. Thường ta hay nói con nhà 
пё-пёр là con nhà sẵn có khuôn-khổ mà noi theo 

3 cái khuôn-khő đó. Đây là hào sơ-cửu, hào dương ở 
-ngôi dưới cùng của quê lý, tính dương thì muốn 
tiến lên, nhưng dương hãy còn ở hào sơ, chưa đủ 
lực, cho nên mới nói dẫm theo ste săn có, như theo 
п©-пёр cũ nhà mình. 

Đi không lỗi : Mình không biết thân 
phận mình, cứ giữ « Con nhà lính tính nhà quan » 
thì di dâu được, sẽ có sự nguy-hiểm tới vậy, 
Hóa cho nên chó này là lúc đầu mới vào học «Lễ». 
Thánh-nhân гїп nên йт theo con đường mình có 
săn, người hạng nào theo lễ-độ hạng đó, người 
nào tư-cách đó, đừng là hạng trưởng-giả học lầm 
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sang, kẻ nghèo lầm ra mặt giàu có, hay đã dốt hay 
nói chữ, 

Бат thì di không lỗi. 

Còn có thể nói cái quy -củ, khuôn - khó 
của con người vón là Thiện từ lúc sơ-sanh, vì 
vậy không phân-tách các hạng người, mà nói hẳn 
gồm tất cả, l[hánh-nhân khuyên tất cả trổ về cái bẩn 
thiên của соп người sẵn có mà Trời đã phú-tính cho 
từ thu còn tho. 


xxx 


Tết. S U) : AZZS 
3ã) ATAA ak. ° 

D.A. Tượng viết: Тб lý chỉ vắng, độc- 
hành nguyện dã, 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Рат theo 

© Р ` т ` sa A 
sự sẵn có, là một minh làm theo trí-nguyện 
vậy. 

Truyện. Ôi Ï người ta không hay tự-an từ 
chô bần-tiện vân có їп lòng muốn tiền lên, bèn có 
sự tham-lam tần-bạo mà hành-động để cầu sự giàu 
sang. Nếu không có lòng muốn lầm ác mà lầm cũng 
lôi, Người Hiền thì an & trong sự vẫn có, & nơi 


nët cũ mà vui với sự tiến lên đều đều thì giữ được 
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cái hạnh. 

Họ Lã nói rằng: Đây là dậy người bước ra 
khối cira. 

Họ Ngô nói rằng : Hào sơ-cữu là dương 
cứng an @ dưới. Vua Thulin ăn cơm khô và nhự 
thảo đều đều suốt đòi, Nhan-tử ở: ngõ hẻm, không 
đổi lòng vui, như thể gọi là Liëm (thu-Íạn). 

Họ Khưu nói rằng: Sáu hào đều lấy cái 
дат chân lên mà nói vậy. 

LỚI-BÀN : Cái sẵn có của con người. Ôi! 
chỗ пау huyền-bí thay ! 

a) Nói về hạng người thường-tình : chỉ thầy 
hình mà biết vật, hạng nầy lấy cái thân-xác là sẵn có 2 
däm theo cái sẵn có của mình, giúp-ích được gia- 
"đình và tổ-quốc. Sự chăm lo đó là chỉ mình nó lo 
cho cái xác của nó vì trí-nguyên nó chỉ biết cái thân- 
xác của nó, được tót-dep đầy-đủ, như ăn ngon mặc 
_đẹp, chỉ mình nó mới có thể làm theo trí-nguyện của 
nó được. 


b) Hạng người chšm lo về trí-tuệ. Hạng nây 
lo cho cái trí được tham-bác nhiều về sự-nghiệp của 
họ, học hỏi cho được trí-hóa cảng ngày càng sáng- 
láng đối với sự nghiên-cứu tìm tòi của họ. Những 


công-việc của họ chỉ có ho lầm nổi và có gan làm 
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như nhữag nhà Bác-học thí-nghiệm hơi nó, 15° tay 
là chết... hay những nhà Bác-sĩ chăm-chú cả ngày 
trong phòng thí-nghiệm bao-bọc vi-trùng giết người. 





Nhà Kỹ-sư phải phơi nắng sương lăn-lộn với thợ 
thuyền phư phen để tạo đượcc công-trình kiễn-thiết ; | 
môi một hang có một trí-nguyện riểng, người 
nào & hạng ấy mới có thể làm theo trí-nguyện của 
họ được. Ч 

с) Hang người chăm lo vë Бао-Їў, hạng này 
thì nào là lo cho cái trí đến dược bậc quang-minh 
trau-dôi Đạo-đức mà vớt kẻ trầm-luân. 

Muôn vật cũng vậy : chim bay, thú chạy, cá lặn, 
thuyền bơi, bây giờ bảo thú bay sao đươc chim lặn 
cũng không được. Như vậy Thánh-nhâần mới nói. 
От theo sự săn có tức là mình làm theo 'Trí-nguyện * 
mình vậy. 

ХХХ 


о: a зч 39.39. vhu 
đt Huệ | 

D.A. Cüu-nhi : Lý đạo Њар thàn u nhân 
trinh cát. 

D.N. Hào Cửu-ahi: Рат lân đường 
bằng-phẳng người tối-tấm chính-bền tốt. 
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B.N.C.H. Hào này l hào dương 5 giữa 
qué dưới, ë trên không có que ứng với mình, cho 
nền có tượng là Чїт lên con đường băng-phẳng 
tối-tăm tro-trọi, giữ lấy đức chính-bền, Người и-ап 
дат lên đường mà gặp lời chiếm này chinh-bën thì 
tốt. ` 

LỜI-BÀN. Hào cứu-nhi là hào dương ó: ngồi 
âm, giữa qué dưới trên không có người hưởng ứng. 


Con đường bằng-phẳng. Là tượng của hào 
nhị, hào nhị tượng trên mặt đất, tượng là ruộng. 
Trong иё Lý thì tượng là con đường bằng-phẳng. 


Người tối-tấm. Là tượng của âm, âm là 
tôi-tăm u-ảm. Tại sao lại tượng nguoi tôi-tăm & hào 
_ náy ? Là vì: 

a) Người tổi-tấm, thuộc về âm, âm mà ở hào 
2 thì âm được chính trung lại được hào cửu.” 
ngủ ở trên hưởng ứng. Nhung đây thể của hào 
là dương muốn tin, nếu là người sáng-lắng 
thông-mính thuộc đượng tiền lên gặp hào cửu-ngũ 
thì thành sô đẩy nhau (dương gặp dương). Như 
vậy hóa cho nên mới có cái tượng người u-än tối. 
tăm chính-bền thì tốt. 


Ở bào hai là hào chính trung ở què dưới 


theo qué Lý là lề-nghĩa, thì cái học lễ tuy mới còn ở 
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dưới nhưng ở chính-trong mà đây là hào dương 
có ý muốn tiễn, nhưng còn chưa hợp lề, tiễn lên 
không có người папр-йб sọ: có hại, cho nên mới nói 
người u-ăn phải kiến-tầm lâu-bền thì sẽ nhuần-thắm 
được lê-nghĩa mà tốt vậy. 


ХХХ 


пат AI WAAS F 
RALL ° 

D.A. Tượng viết : U nhân trinh cát 
trung băt tur loan då. 


D.N. Lời Tượng nói ràng : Người tõi- 
tam, chính-bền tốt, trong không tự loạn vậy. 


LỜI.BÀN : Phàm ở đời học-tập một cái gì 
nều mình chưa hiểu, mà được thầy lành nghề chỉ dạy 
thì sẽ dược kết-quả tết, nhưng có lắm kẻ lúc mới 
học phải người thầy không thiện nghệ, vón cái trí 
còn trong trắng thành những cái tật mà cho rằng 
sau nầy gặp được thầy hay bạn giỏi cũng không thể 
ибп-піп vào con đường tốt được. 

Cũng như người ta lúc còn nhỏ phải tập những 
tính tốt không thì < Bé không уіп nhớn gẫy cành > 
là thể đó. 
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Hóa cho nên, lúc mới học phẩi tìm cho được 
cái tốt mà học vì [йс còn thơ-ấu, mới bắt đầu học 
trí óc còn mới mẻ trong - trắng, không làm cho mình 
tự loạn được. Loạn thì phải có hai ba ý-kiền, hai ba 
tật xấu gặp nhau, rổi-loạn nhau mới thành loạn. Còn 

_thơ-äu trí còn non còn mới, dạy một biết một, dạy . 
hai biết hai, trí-óc chưa hiểu biết danh lợi mà ham, 
chưa thầy sự hại tổn, thương nguy mà sợ: cho nên 
mới không tự loạn vậy. 


KXx 


= — кс» 

Tiết. WE: ДУ ЕЯ. 5 ж 
He JL AE "Елу, và, R 

«ён i 
Ао тк ° 

Р.А. Luc-Tam: Dišu nang thi, bà nàng 
lý, lý bồ vĩ, chất nhân, hung, vũ nhân vi vu 
Đại-quân. 

D.N. Hào Lục-tam : Trót hay trông, 
què hay đi (dấm), дат đuôi hồ, cắn người, 
hung, kẻ vũ-nhân làm đăng Đại-Quân, 

B. N.C. H.. Hào luc-tam không trung không 
chính, thể mềm mà trí cứng, lấy cách đó mà dẫm theo 


Kiên, tất bị thương-hại, cho nên tượng nó như thể, 
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mà người chiềm thì hung. Nó lại tượng là người 
vũ-phu cứng-bạo, đắc trí mà buông lòng tàn-bạo như 
Tần-chính, Hạng-tịch, há có thể lâu được ru ? 


-LỜI.BÀN: Hào lục-tam là hào âm mềm ở ngôi 
cứng, được hào 6 là dương thái-quá hưởng ứng 
nhưng không được gì vì dương cực thì nó chỉ chờ: 
sự biển-đổi, mà nếu nó ứng thì nó sẽ biển-đối. Vì 
có hào ứng mà không được hưởng. 

Hào âm mềm ë ngôi dương, thể nó âm mềm ở 
trên hào dưới, trên có hào cửu-tứ, có dương hút 
lên, vì vậy âm ở hào 3 muốn tiễn. Thể mềm muốn 
tiền mà ngôi cứng, cho nên ví như là «người chôt 
hay trông». Vì sự trông của nó không có gì rõ-rệt 
và khó-khăn, kẻ què hay đi què thì lại hay đi mà di 


cho nên có sự приу-Һіёт. Ví như dăm : 


không vững, 
đuôi cọp mà bị cọp quay lại cắn người. 

Đi không vững, mắt không trông rõ cho rằng 
có di trên con đường bằng-phẳng cũng cồn nguy- 
hiểm thay nữa là dīm lên đuôi cop, như vậy thì sự 
nguy-hiỀm' to lấm. 


Hóa cho nên chôt hay trông, què hay dí điếc 
hay ngóng, ngong hay nói, cũng như những kẻ vü- 
phu gặp thời đấc.trí có hại vô ngần, vũ-phu là hạng 
vô trí vô mưu, lấy cái thân-xác cứng tắn hơn người 
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gặp thời được lên trị vì Thiên-hạ, và một khi сё đã 
đến tay thì họ reo cái mầm bạo-ngược cho nhân-dân 
như Tần-thủy-Hoàng (Tần-chính) ngu đến nỗi phái 
ngườ+ đi tìm thuốc uống cho được trường-sanh nghe 
theo Lý-tư mà giết hơn 460 K-sĩ và đốt hết tất cả 
sách v của Thánh-hiền để lại, 

Hạng-vương tức Hạng-võ, Hạng - tịch, cũng 
chỉ là hạng thuộc võ-dũng vô mưu, bị Trần-Bình làm 
kể phẩn-gián ghét đuổi thạm- lăng, một tay mưu-sĩ 
giỏi của Hang-võ mà bên Hán sœ nhất mưu. lược của 
Phạm. Mưu-sĩ đã mất, còn cái thân vạm-vỡ' của 
Hạng-vương địch sao nổi với trí-óc của Trần-Bình, 
Trương-Lương, hóa cho nên cái đời oanh-liệt vũ-dõng 
vô mưu của Elạng-võ kt-liễu б sông Ô-giang. 

Cho nên không có trí, không có đức uy-quyën 
càng to bao nhiĉu, thì sw hai càng lón bấy nhiều, 


Tiết 9 LH : BP PEHL ° + 
A mA BH, o ж}, 2. N ул 
Ж. ÍT , o EAZ AARE y, 
° RAA ТАЖАЙ], ° 


D.A. Tượng viết: Diều năng thị, bất túc 
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nhi hữu minh dã; bà năng lý, bất túc ат аф 
hành dã, chất nhân chỉ hung, vị bắt đáng dã. 
Vũ-nhân vi vu Đại-Qnân, trí cương аа. 


D.N. Lài Tượng nói rằng: chôt hay trông 
không đủ đề có sáng vậy. Què hay di không 
đủ đề cùng đi vậy. Kẻ Vũ-nhân làm đăng 
Đại-Qnân là T:í cứng vậy. 


LỜI.BÀN : Những kẻ mắt không thấy rộng, 
chân không đi xa, tài mềm sức yểu mà có cái trí cứng 
muốn tiễn chẳng hại lắm ги! Cái trí cươ›ng-cường 
như vậy thì đến ở vào hạng người nào cũng hại. Sự 
hung hại càng to bơn theo cái nhiệm-vụ của hạng 
người tài mềm trí cứng. Сапе cao bao nhiêu thì sự 
hung càng lớn bẩy nhiêu. Từ bậc si-phu cho đến các 
Vương-giả. Các hạng dân trong xã- hội, từ sĩ nông 
công thương đều phải theo tài đức của mình mà 
nhận cái nhiệm-vụ đích.đáng & đời cho thuận với 
Thiên-lý. Hào ba, thể mềm ngôi cứng, trên không 
có ứng vì vậy mới tượng kê tài mềm trí cứng, nhự 
vậy là những kë ngu-muôi lấy cái ngôi vị mình làm 
điều càn-dở: thôi vậy. 


Như những kë vũ-phu lên ngôi Đại-để thì sự 


nguy gieo khắp Thiên.hạ, 


ХХХ 


1034 


Ги ЛР 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
Tiết iG JG: F yE. Б, ° ЭЯ 


D.A. Cửu-tứ: Lý hŠ уў, sách sách chung 
cát. 

D.N. Hàơ Cửu-tứ: Dấm duôi cop, sợ sợ 
sau tốt, 

B.N.C.H. Hào c%u.tú cũng không được trung- 
chính, Фат theo thể cứng của hào cửu-ngũ. Nhưng 
lẫy cứng ở ngôi mềm cho nên гїп nên sợ thì về sau 
đượ-c tốt. 


LỜI-BÀN: Hào cứu-tứ, hào dương cứng ở 
ngôi âm mềm, như: vậy là không chính ngồi. Hào tứ 
tượng ngôi Đại-thần. Đây tính nó Cương cường, 
bên ngôi Vua cũng cương cứng được chính-trung ở 
ngôi tôn-quí, cứng của nó tiễn lên trên thì bị cái cứng 
của hào cửu-ngũ xô đẩy (dương gặp dương) trở- lại 
không có hào ứng, hào sơ-cửu tượng kể-sĩ cũng 
cương cường bỏ mà 4 không theo phục, cho nên 
dăm theo đuôi cọp sợ hãi vậy, vì trên không có 
người hướng, dưới không có kë ứng, mà ở ngồi 
mềm, lúc nào cũng phải nơm-nớp lo sợ, giữ mình 
luôn luôn thì về sau mới tốt được. 


Lúc nầy là lúc thấy khó xử của kë cận-quí trên 
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không được vừa lòng, dưới không thuận theo, mà 
trí thì muôn tiển-thủ, cái ngôi mềm giữ lại, thật là 
lâm vào cảnh khó xử. Vậy phải sợ hãi lo âu sau tốt, 
vì có lo luôn, thì mới giữ duoc những dèu thắt-thố 
tránh được sự càn-bậy. 


ХХХ 
тап. KA: Мя А 
97 
1T xr, ° 

D.A. Tượng viết: Sách sách chung cát, 
(rí hành dã, 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Sợ sợ sau 
tốt, trí làm được vậy. 

LỜI.BÀN: Qu Lý 1А lê-nghĩa, hào cửu-tứ trí 
cứng muốn tiền theo 1. пеһта đã dăm đuôi cop nghĩa 
là đã theo hành lề, & hào пау trên đã giảng phải no'm- 
nép lo sợ lúc nào cũng sæ sơ-xuät thắt-Íễ, thì về sau 
cái trí hành lẻ mới thực-hành được vậy. 


ХХ 


Tiết 12. JLZ: 2 J H E ° 
D.A. Cửu-ngũ: Quải lý trinh lệ. 
D.N. На» Cửứu-ngũ: Quyết дат, chinh- 


bền bạo-nzược. 
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B.N.C.H. Hào cứu-ngũ lấy tính cứng ở* ngôi 
trung-chính дг lên ngôi Vua mà dưới là quê Đoài có 
tính уш-йер ứng nhau với nó phầm các việc đều lầm 
không có chỗ nghi-ngại cho nên tương nó là Quyết, 
Quyết trí mà Ф lên tuy lầm được chính-đính cũng 
là con đường nguy-vong, cho nên lời chiểm nói b 


«trung-chính mà nguy» đó là lời тїп xâu-sắc vậy. 


LỜI-BÀN: Quyết dåm. Chữ «quyễt» có 
nghĩa là cứng rắn, không gì lay chuyển được. О 
đây hào cửu-ngũ hào dương cứng ở ngồi cứng được 
chính - trung là ngôi tổn-quí, dưới là hào cửu-nhị 
cũng là dương cứng ứng lên. Như vậy cái tính cúng- 
mạnh hết sức có lòng cả-quyết nhứt dinh. О quẻ Lý 
nhw vậy là quyết đấm lên ngôi tôn-quí. Nhung 
sự cươnng-quyết cứng mạnh quá thì thể nào cũng có 
hại cho những người bị ảnh-hưởng. Như trong 
gia-dình người cha cương-quyết quá thì cũng có lúc 
mất lòng Tù đối với соп cái trong nhà. Trong môt 
nước ông Vua cươrg-quyết cứng mạnh quá thì 
cũng có lúc mắt lòng Nhân 481 với Thiên-ha. Cha 
không từ thì gầy nên cho con không hiểu Vua không 
nhân thì gây nên những mối phẩn-gián, bẩt~-trung. 
Hóa cho nën sự cứng mạnh quá đưa người ta dën 


sự bạo-ngược, mạnh dữ và nguy-hiểm. Cho nên nói 
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sự quyết дат lên tuy chính-đính, bền-bĩ mà thành 
ra bạo-ngược, mạnh-dữ nguy-hiểm vậy. 
xXx 

Tit13. ЖӘ: ЛААДА ° 
BERG. 5 

D.A. Tượng viết; Quải lý trinh lê, vị 
chính-đáng dã. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Quyết dám, 
chí: h-bền, bạo-ngược là ngôi chính-đáng vậy. 

Truyện: Hào s lấy dương cứng cư tôn-vị, lấy 
sự cương-quyết mà thi-hành. Thánh-nhân dòi xưa 
đủ sáng rồi mới chiếu, đủ cứng rồi mới quyềt, thể 
đủ rôi mới chuyên, nhưng nếu chưa thường không _ 
xem xét tận-cùng Thiên-ha, thì tuy là cái nhỏ bé như 
có rác cũng phải để ý đến, đó là sự làm của Thánh- 
nhân. Bước lên ngôi Hoàng-để mà là người quang- 
minh, nếu ở chỗ cứng sáng thì tự-nhiên quyết thi- 
hành thẳng-thắn, tuy xử được chính-đính nhưng cũng 
là Đạo Nguy. 

Họ Hồ nói rằng: Hào Cửu-ngũ cứng được 
trung-chính, bước lên ngôi Đề mà dưới có Đoài đẹp- 
lòng ứng lên. Phầm có việc ắt phải lầm được, sao lại 
không thể dược? Đây Thánh-nhân lây sự cả quyết 
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đi vào lầm răn-giới, vì & chỗ thuậân-cảnh càng phải 
Tắn-giớ! sợ-sệt vậy. 


LỜI-BÀN : Trong nhà người cha cây mình 


làm cha, có lòng cứng mạnh thì bỏ mắt lòng từ. 


Quan cậy là quan, uy-quyền hồng-hách, bỏ mắt 
đều nhân. Vua cậy mình là Vua, gồm thâu Thiển-hạ 
trong tay, nhất quyết theo trí cứng - mạnh, không 
tưởng đến lòng nhân, thì sẽ cũng xa cơ: nguy-hiểm. 
Vua Trụ dòng thời với Văn-Vương, xử dân cứng 
сӧї, nhứt quyết thi.hành hiển-pháp từng trị bầy- tôi 
và nhân-dân quá nghiệt, quyết di không trở lại thì có 
nhiều điều nhầm lỗi, như lập Bá-lạc-đài, giết Ту. Can, 
giam Văn-Vương mà giết Bá-äp-Khảo, sự cứng rắn 
“dó đã dưa 'Trụ-Vương đến sự bại vong nguy-hiểm, 
Nếu không giam Văn-Vương thì không có sự giết 
Bá-ầp-Khảo, không giết Bá-äp-Khảo thì bao giò có 
cái màm trả thù cúc dân lKỳ-Châu. Vì vậy mà nước 
таё nhà tan sự nguy-vong cũng ở sự quyết quá hóa 
га bạo-ngược. О ngôi chính-đdáng mà quá cương- 
quyết không suy xét trở lại thì cho đến như Vua 
cũng phải nghiêng-nghèo sụp-đố. Đầy ý Thánh-nhân 
muôn гїп: bắt cứ: về phương-diện nào cung vảy, nhu: 
lè-nghi để xử sự với dòi, cho rằng được ë ngôi tôn- 
quí cũng không nën cậy mình mà theo một cách 
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hồng-hách cứng сӧї, bất cứ ô vào trườn g-hợp nào 
thứ nhứt là trong lễ-nghi, sự cứng mềm phái biết 
cách dung-hòa nhau mới quí, mới tốt. Hóa cho nên 
nói đến lễ.nghi thì ta cũng thấy đạo Trời đất xen 
vào vậy. 


ХХХ 


Tiem EJL? ЯА Лу TP Я. 
k — 
Ж 7,6% ° 

D.A. Thượng-củửu: Thị lý khảo tường, 
kỳ toàn nguyên cát. 

D.N. Hào Thượng-cửu : Coi sự dam, xét 
điểm lành, sự trở lại chu-toàn, nguyên-vẹn 
tốt. 

Truyện: O' chỗ trót quê Lý, thấy chỗ đi của 
nó dé xét sự thiện-ác họa-phúc, nều di một vòng 
không lâu, là đến chó Thiên vậy, đó là Nguyễn-cát 
(sự cát hung của người đời rõ ở trong qué Lý này 
vậy). 

B.N.C.H. Coi cái trót của quê Lý để khẩo-xét 
điều lành, chu-toàn không thiểu thì được nguyên-vẹn 


tốt lành. Cái họa phúc ngự ờ1 chiếm coi ở quë Lý này 
chưa định được. ` 


1040 





°. 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


LỜI.BÀN: Но Thượng-cứu, hào đương 
cứng © ngôi âm không được chính ngồi, mà & trên 
cùng qué Lý. Tức l dương cực, dưới có hào luc- 
tam hưởng ứng. Sw «діт» đến dày là cùng-tột, 
cùng.tột thì phải quay trở lại, đi rồi trở: lại như 
vậy thành một cái vòng tròn xoay-tít, cái vòng tròn 
đó dược chu-toần nguyên-vẹn là tốt. Hóa cho nên 
nói: Xem sus dăm, xét điều lành. 

Xem sự dấm. Tức là sự hành - dông của 
người, nên phải xem xét cho căn-thần. 

Xét điều lành. Xét điều mình làm lành hay 
dữ, nghĩ đi, nghĩ lai cho được chu-toàn, nguyên-ven 
thì tốt. Cũng như khi mình làm một việc gì cũng 
nên xét lương-tâm xem có phải là lành hay dữ không. 


хХх 


Tiết 15. с): ZS É k + 
fu ° 


D.A. Tượng viết: Nguyên cát tại thượng 
dai hữu khánh 4да. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Nguyên-vẹn 
tốt ở trên có phúc lớn vậy. 


B.N.C.H. Nếu được печуёп-уеп tốt thì có 
phúc-lành lớn vậy. 
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LỜI-BÀN: Lã-nghi đã lên được đền ngôi trên, 

“dược nguyên-ven, chu-toàn thì tốt ХЕ có phúc lén. 

Lè là cái quy-củ mà môi một nước đặt ra dš dát 

con người vào sw tốt đẹp, chìu theo cái lý-tưởng 

phong-tục và tập-quán của nước mình. Nó là một qui- 

dinh về ý-trí buộc thân-xác phải theo vào khuón-mšu. 

Bắt dầu từ lúc nhỏ dën lúc chết mà người ta giữ 

được lẻ-nghĩa cho chính-đính theo qui-định riêng của 

từng dân-tộc, thì người đó tới được ngồi trên được 

nguyên-vẹn chu-toàn. Cũng như tâm- hồn người 

ta, phải theo một khuôn-mẫu mà Trời đã đặt để theo 

luật-định, khi từ lúc sơ sanh theo bực thang bước 

lên dần dân, đến lúc tot-cung giữ được trong trắng ` 
nguyên-vẹn thì sẽ được hưởng nhiều phúc - lành. 

Hóa cho nên sau quê Tiểu-súc, tượng gió mang sinh-,„ 
khí nuôi muên loài về thân-xác thì có quë Lý tiếp 

liên tức là những luật-dịnh qui-cú khuôn-mâu để cho 

ta theo vậy. 


xXx 


Tóm-tàt : Quê Ly dăm đuôi hó khóng cšn 
người hanh thông. 


Hào sơ-cửu: Dšm theo sự sin có, đi không 
lỗi. 


Hào cửu-nhị: Dăm theo đường bằng-phẳng, 
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người tối-tắm chính-bền tốt. 

Hào lục-tam: Chót hay trông, què hay đi, 
dăm duôi hó, cắn người hung kẻ vũ-nhân lầm đẳng 
Đại-Quảân, 

_ Hào cửu-tứ: Dšm đuôi cop so: sợ sau tốt. 

Hào cửun-ngũ: Quyết dšm chính-bền bạo- 
ngược. | | 

Hào thượng-cứu: Coi sự Чат xét điềm lành 
sự trở lai chu-toàn, nguyên-ven tốt. 


x Xx 
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LÝ QUÁI TÔNG-LUẬN 

Cái Đạo của Văn-Vương đã thành © quë Tiểu. 
súc đây tiếp qué Lý ý nói cái Њо giữa lrụ-Vương 
và Văn-Vương. Но là con thú giữ trong rừng, gia 
có văn-vẻ làm chúa Sơn-lâm, tượng cho Trụ-Vương 
một vị Để cuối -cùng nhà Thương Ân, sức - Ке 
địch muôn người tham-tần bạo-ngược như Hỗ-lang. 
Cuộc Lý có thể nói Thánh-nhân lấy tượng để ghi 
tả cái thời Vua Văn sắp nổi lên thể Thiên hành Đạo. 
Cho nên Thoán nói: Dăm đuôi hó không cắn người 
mà lại có đức Hanh-Thông. Chỉ nói Trinh © hào 
cứu-nhi thì tốt mà hào cửứu-ngu thì nói bạo-ngượcc và 
không nói lợi, chỉ nói đến đức Nguyên tốt © hào 
Thượ-og-cứu. 

Lấy tượng «(Đầm đuôi hỗ» từ hào dầu đến hào” 
trót, nhưng tùy từng hào, tức như tùy từng thời 
có sự nên chăng trong đó di hợp với Thiëén-ly. 

Hào cửu-ngũ nói: (Quyết dam, chính-bền bao- 
ngược. Lên dën hào cửa-ngũ là nơi tôn-quí, cuộc 
Dīm đã gần tàn, là nơi khó-khăn cứng-mạnh, bạo- 
tàn, dám lên sơ: hậu-thể cho mình là Thân thí Vua là 
Con thí Cha, mà mang tiếng là bạo-tần; xem như qué 
Tiểu-súc thấy sự do-dự của Vua Văn, nên đến Hào 
cửu-ngũ qué thì mới néi quyết. Xuất quân đi 
trừ bạo cứu dàn mang lại cho Thiên-hạ thái-bình 
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thinh-trị, đành rằng cái bạo-ngược và cái thời Tru- 
Vương đã hết, nhưng Dao người Quân-tử: không 
cho phép làm những việc tổn-hại dën Trung Hiểu, 
Cho nên trong cuộc «Lý» cái tâm-trí của Văn-Vư: юш 
có thể ро: là rõ-rằng vậy. Người ta © trong đời 
cũng như sự vật, phong-tục lề-nghĩa là са} văn-về 
làm đẹp người: Tuy thời Trời đã rõ nhưng lòng 
trắc-ăn không по" buóng tay. 


о đây Thánh-nhân muốn dạy ta cho rõ những 
tai-ương, họa-phúc của con người muốn lầm người, 
giữ được thủy chung như: nhất, tuy lúc thời đến vån 
phải thi-hành theo Thiên-lý nhưng không mất cái vē- 
đẹp của con người. Mỗi một quë trong Dịch, môi 
môt hào trong qué là tất cả cái gì huyền-áo, biển-dịch 
dậy cho đời rõ cái Đức, thấy cơ lròi mà hành 
` theo Thiên-dạo, di đúng với Thiên-Hý, lúc tiễn đượcc 
thì quyết tiền, lúc đáng sợ: thì sợ, lúc dáng lui thì 
lui. Cho nên Thánh-nhân đã cho học Dịch là: Nội 
Thánh ngoại Vương chi Нос. Trong thì theo dúng 
Thiên-lý mà hành Pao, ngoài thì lấy Đạo theo Trời 
mà giáo-hóa cho Thiên-hạ. Nên bất cứ một chữ, một 
câu văn, một lượng, F5soán, Hào-từ đều rất cần. 
thiết và tr-nhị. Nói một việc để suy ra trăm nghìn 
thứ khác nhau theo thời-gian mà biển-dịch, nên kinh 
Dịch tóm-thầu hết muôn vạn sự vật ó' trong mà văn 
chưa đầy là lẽ зу vậy. 


xXx 
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= = Khôn 8 


— , 
— Кё 1 


ĐỊA - THIÊN 
THÁI: 81 





Thái nghĩa là thông-thái, không có sự cẩn-trở: 
ở: trong, phàm vật lúc sơ sinh, được nuôi-nẵng dän 
dần theo qui-củ, luật-định, khuôn-khổ của nó về hình 
xác, còn vé trí đức thì theo con dường lề-nghĩa, lề là 
khuôn- khổ về phong-hóa, khi đã được học theo 1. 
phép rồi thì sẽ được thông-thái. Vì vậy qué Thái 
nổi liên qué Lý. 

Trong qué Thái có qué Khôn ở trên, qué Кіп 
ở dưới, trên có âm, dưới có dương. Đó là khí âm 
dương được dung-hòa nhau hợp lại thành tia-sáng, 
nhờ vậy muôn vật được thêng-thái. 

Khí dương ở dưới mới là thông vì dương nhẹ 
bốc lên trên. Khí âm nặng dơi xuống dưới. Hóa 
cho nên mới coi cái ngồi của qué và nhận xét về 
khí.hóa thì rất thuận vậy. 

_Cũng như điện-khí ta dùng có âm có dương 
gặp nhau thì hút nhau hòa véi nhau và cho ta ánh- 
sáng. Nhw vậy gọí là què Thái, 


xXx 
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зе -i 
Tết 1 hK 7 o 
D.A. Thái tiĉu vang dai lai Cát Hanh. 


D.N. Quẻ Thái, nhỏ đi lớn lại tốt lành 
hanh-thông. 

Truyện.- Âm di ó: ngoài, dương đền ë trong 
âm khí dáng xuống dưới dương khí giao lên trên, âm 
dương hòa-giao nhau thì vạn-vật loại sinh, là cuộc 
Thái của Trời-đất. Lấy nhân-sự mà nói, lớn là trên 
có Vua, nhỏ là Bày-tôi ở dưới. Vua suy đức Thành 
để giữ trách-nhiệm với người dưới, Bày-tôi thì tận 
Thành để thờ Vua, cái trí trên dưới thông nhau, đó 
là thời Thái trong triểu-đình. Dương là Quân.tứ, 
âm là Tiểu-nhân, Quân-tử đến ở trong, Tiểu-nhân 
di ra ngoài, (Quân-tử được ngôi, Tiểu-nhân ở dưới 
đó là thời Thái trong Thiên-hạ. 

Họ Lý nói rằng: Phàm dương là Sáng, âm là 
đối, dương là thực, âm là hư, dương là phú, âm là 
bàn, dương là quí, âm là tiện, dương là lớn, âm là 
nhỏ, người làm Dịch tôn Dương mà ty Âm, ví những 
lẽ trên đây. 

В.М.С.Н. Thái nghĩa là thông, là qué Tròi 
Đất giao nhau mà hai khí âm dương thông với nhau cho 
nên là Thái, (a) Thái là quẻ của tháng giêng. 
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“Nhỏ gọi là âm, lớn là dương, muốn nói là Khôn di 
б ngoài Kiến đến ở trong lại tự qué Quiï-rnuội (b) 
đến thì hào lục di ở ngôi tư hào cứu đến ở ngôi 
ba. Người chiếm có đức dương cứng thì tốt mà 
hanh-thông vậy. 


LÔ BẠN. Giản cầu (а) Thái là quế của 
tháng-giêng, của Chu-Fli. Què Kiên và Khôn là 
tó của Bát-quái.mà Mậu-Kỷ là cái Tông của ngū- 
hành (Mậu-Kỷ theo thập can chiếu với ngũ-hành là 
thỏ, thô tức là Khân) ở cung Họilà có 6 âm ZZ. 
Vạn-vật khởi-thảy ở Nhâm, âm cực thì dương sinh- 
tháng hoi là tháng 10 thì tháng 11 có 1 dương 


“F—=aA = —i m=—== 


sinh == tháng l2 có 2 dương sinh Z= tháng 


riêng có 3 dương sinh — — đó là quê Thái. 


b) Què Qui-muội thì có què Chấn ở trên quê 
Đoài ở dưới, dem so - sánh 2 qué Qui- muội và 


—— = — guè Thái thì thấy rõ. 


ss = Hào tam quẻ Qui-muội : Am biến 
Qui-muài Thái 


thành dương ở ngôi ba tức là cửu 
đến ngôi ba. Нао cửu-tứ biến thành lục ở ngôi 4 
tức là di ở ngôi 4. 
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| Qué Thái : Quê ngoài là Khôn tượng âm, Âm 
là số nhỏ. Qué trong là quẻ Kiền tượng dương. 
Dương là số nhiều lớn cho nên nói lớn lại nhỏ 
di. Lón đều là nói Kiền là quê ở trong. Như 
vậy thì được tốt lành và hanh thông, được thuận- 
lý với Trói-D3t. Nếu theo thân mình có những 
tính xấu-xa mã diệt bả được ra ngoài lại được 
những nët tốt đến ở trong thì người ta được tốt- 
lành và hanh-thông. 

Như người lánh được xa hay xua đuổi được 
những tính xấu-xa ra ngoài, và được nết tốt đến với 
lương-tâm thì người đó lúc nào tâm-thần cũng dược 
thư-thái. Thái đây theo nhà Phật là lúc mình trừ bỏ 


được lục tặc, đó là đuồi cái âm, được sự Minh-triết 


-chiều đến là được Kiën dương. 


Lúc đó là Thái hay là sự «Ну xả hoàn-toàn» 
của nhà Phật vậy. 


хХх 


Tiết 2. Е: мА 

7ƒ. W| X hb 2 ., + 
)32 ЕРУУ 

,° 0) 50 Iha. ле 
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їй. dụ # G k) ^-° 8 2: 
tổ K 22 8 78 dt, ° 

D.A. Thoán viết: Thái, tiču vang dai 
lai, cát hanh tắc th; Thiên-Địa giao, nhi 
vạn-vật thông dã, thượng hạ giao nhỉ kỳ 
trí đồng dã, nội dương nhi ngoại âm, nội. 
kiện nhỉ ngoại thuận, mài Quân-tử nhi 
ngoại Tiều-nhân, Quân-tử đạo trường, Tiëu- 
nhân đạo tiêu đã. | 

D.N. Lời Thoán nói ràng: Quë Thái, 
nhỏ ởi lớn lại, tốt, hanh-thông, thì là Trời- 
Đặt giao nhau mà muôn vật cảm-thông, trên 
dưới giao nhau mà trí cùng nhau vậy. 

- Trong dương mà ngoài âm, trong mạnh 
mà ngoài thuận, trong Quân-tử ngoài Тіёи- 
nhân, đạo Quân-tử lớn lên, đạo Tiều-nhân 
tiêu đi vậy. 

Chu-tử nói rằng : Âm dương mỗi thứ một nửa, 
Thánh-nhân xuất ra làm nên một Đạo-lý khiến 
Thiên-hạ đều làm Quân-tử như Thuấn Thang dùng 
Hào-Đào, Y-Doän không xa đạo Nhân. (Luận- 
ngữ : Nhan-Uyên thiên). Кё Tiêu-nhân không сат 
có thề làm được Quân-tử, người Quân-tứ thân-gần 


với nó mà sau thay-đôi trở về thành người tối vậy. 
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đhánh-nhân làm ra Dịch đề lập cái cùng-cực 
của người, cái nghĩa của nó lấy bậc Quân-tử làm 
chủ, nên là Quân-tử muu, không phải là Tieu- 
nhân mưu. Xem cái ý què Thái, Вт, Bác, Phục 
thì có thê thấy rõ. 

Ho Phùng nói rằng: Cái Tượng của què 
Thái Bi, trở lại ở nơi tiêu-trưởng của Quân-tử và 
Tiều nhân, nên gọi là Dịch lấy Thiên-Đạo đề rõ 
nhân-sựư. 

LỜI-BÀN: Nhỏ đi lớn lại tức là âm (Khôn) 
ở ngoài mà dương (Kiền) ở trong như vậy được 
tốt và hanh-thông. 

Trên đã nói cái khí của dương thanh thì bay 
lên trên, như khí nóng bao giờ cũng bốc lên trên và khí 
lạnh bao giờ cũng lắng xuống dưới cho nên Kiền ở 
dưới Khôn ở trên tuy vịtrí mới trông tưởng là 
nghịch, vì nếu Шу Kiền là Trời thì phải ở trên, 
Khôn là Đất thì phải ở dưới, nhưng theo khí-hóa 
mà luận thì sự lên xuống của hai khí giao nhau 
phải cần ngôi thử như vậy. Nếu ta lấy theo cho 
đúng vị.trí và theo khí-ħóa ta được què Bí như 
sau day. Như vậy theo КЫ-һба mà luận thì 
д âm dương không có chỗ giao nhau. 
Cho nên què Thái là quê hai khí âm 


dương theo thuận với luật của Tạo-hóa và giao 


— 
— 
— 


=a Fm 
— теч] V 
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với nhau. Mật khi âm dương giao - kết với 
nhau, thì có cái khí Tháhòa của 'Trời-Đất rung- 
động nhờ dó sanh ra muôn vật, muôn vật 
được sanh sanh hóa hóa như thể mới gọi là hanh- 
thông hay thông-thái. 


Trên dưới giao với nhau vì được hợp thuận 
nhau mà hợp thuận nhau thì cái trí cùng nhau 
thì mới có sự thư-thái, dung-hòa. Nếu dương 
cưỡng bách âm, hay âm thá-quá cưởng bách 
dương suy yếu thì cái trí không đồng. Nếu 
trên dưới không đồng-trí với nhau thì vạn-vật së 
bị ngưng-trệ vậy. 


Trong dương ngoài âm, trong mạnh ngoài 
thuận trong Quân-tử ngoài Tiều-nhân là néi về thê 
auè Thái trong Kiền ngoài Khôn. 

Bgo của người Quân-tử là đạo Kiến, đạo Trời 
to lớn rộng-rãi, càng ngày càng to lớn, bất-diệt, 

Đạo của kë Tiều-nhân là đạo Khôn, đạo Đất, 
đạo trái với đạo Trời, nhỏ bé mềm mỏng; càng ngày 
càng lu-mờ và ttêu di. 

Có người nói sao đạo Đất là đạo T:ều-nhân, 

št dầy lón như vậy sao lại tiêu-tan, trên có chỗ 
nói người nên theo đạo Đất là cớ sao vậy ? 

Đất là nhỏ, Trời là lén, Đất l âm, Trời là 
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dương. ái âm là hư là rỗng, mà dương là thực 
cho nën mới nói có sự tiêu-lan. 


Người nên theo đạo Khôn а biết đạo Kiền là 
ý ау. Cũng như Đất là hình mà Кіа là khí Табе 
muốn biết khí phải hiều hình là cái lý ấy vậy. 


А Khôn ở ngoài, Kiền qua Khën 
| vào trong đó lì sự giao - kết 
âm dương đềsinh vạn-vật. Như 
thể vạn-vật mới được sinh mầm 


| 
V 
— 
|— 
— 


За, ШЫ 
пау по. 


хХх 


Tiết 3. ЖЫЮ: Aj À.,, 
ERAR RAZ tí 5 38 Ju 
AMZ EEN 


D.A. Tượng viết: Thiên Địa giao, Thái, 
hậu dĩ tải thành, Thiên-địa chỉ đạo, Phụ 
tướng Thiên-địa chỉ nghỉ di tả hữu. 


D.N. Lời Tượng nói trăng: Trời - Đất 


ын р tr м н 
„з Р кт: 


giao nhau là quš Thái, vợ Vua sửa nên đạo 
Tròi-Đất, giúp-đø sự nên chăng của Trời. 
Đất đề lấy tả hữu (quần-thần hai bên). 
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Truyện. Tròi-đất giao nhau mà âm dương 
hòa thì vạn-vật thịah-vượng toai lòng đó là cuộc 
Thái. Bậc Nhân-guân đương có cái thê, tượng Tròi- 
đất thông-thá, lấy tài chế sự ban-thí cho mọi 
phương, phụ-giúp cái công hóa-dục, lấy tả hữu giúp 
sự sinh cho dân 81 tuân theo phép-tấc mà làm, chế- 
hóa đề dậy tất са Thiên-hạ, giúp-đỡ họ đề được 
toại-lòng sinh-dưỡng đó là việc làm của người quanh 
mình. 

B.N.C.H. Tải thành đề chế cái quá của nó, 
Giúp cùng đề bó cái không bằng của nó. 

Trình- Т nói rằng: Đạo Trời. đất không hay 
tự thành, nên Thánh-nhân tải thành phụ-giúp cùng 
nó, như năm có 4 mùa, Thánh-nhân mùa Xuân thì 
dậy người thu hái đó là tảiñ-thành, dậy dân сау 
bừa, khoi nước là phụ-tương. 

Đời cô khi thịnh thời thì dậy dân nên lập ra chức 
Quân-sưử, lập quan-lại đề trị dân. Châu-Câng làm 
thầy dậy bảo vạn dân và пб: đây là tất са người 
quanh mình đều như thế. Bòi sau chưa có sự dậy 
dân đảm-nhiệm sự tự-sinh, tự-dục chỉ sửa са gì 
khuyết. điềm mà thôi. 

Но : < Tátthành phụ-ương >, không có 


thỏi nào đáng sao, cứ phải nói ở thời Thái ? 
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Chu-tử nói rằnz : Thời Thái thì vạn-vật đều 
được toại-lòng trong cái lý của nó, lúc đầu ở nơi có 
sự «lithành phụ-tương», nếu trong cuộc bZ.tZc 
không thông thì nhất 1 là không hội được cái lý gì 
hết, như thế thì gọi thế nào là «Tải-thành phụ- 
tương ». = | 

Ho Sái nói rằng : Tải-thành nghĩa là nhân 
"cải toàn thề của nó mà may chế sử sự không quá. 
Phụ-tương là tùy sự nên chăng mà bö-trợ sự thiếu 
sót, như khí-hóa lưu-hành kế tiếp nhau trong một 
cái lồng. 

Chu-tử nói rằng : Sự hóa của Trời-đất như 
< lung đồng > kế tiếp nhau từ dưới đến. 
sLung-đồng» nghĩa là thẳng-thắn, dài, lớn vậy. 

Thánh-nhân làm ra, sửa chế lại đề phân các 
tiết: Xuân Ha Thu Đông, hình đất rộng-rãi, kinh 
vĩ giao nhau lãn-lộn mà "Thánh-nhân sửa chế đề 
phân hạn ra Đông, Тау, Nam, Bắc, đó là tái 
thành, Xuân. thì sinh, Thu thì sát, đó là sự vận- 
chuyên tự-nhiên của cái Thời. Trên cao có lúa 
Mạch (Lúa mì không chịu nước) dưới thấp có lúa 
Đạo (Lúa chiêm chịu nước) cũng phải theo sự nên 
chăng của djathë. “Thánh-nhân giúp-đỡ dân khiến 


dân mùa Xuân nên trồng, mùa Thư nên hái, cao 
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| trồng lúa Mạch, thấp trồng lúa Бао do là ғр Phu- 
tương vậy. 


— LỜI.BÀN : Trời-đất âm dương giao nhau gọi 
là què Thái Hậu /š là Bà vợ Vua, lấy nghĩa ở 
sau Vua và có ý-nghĩa nổi giỏi vé sau, và ở qué 
Thái nói về hào Lục-ngõ hào âm ở ngôi chính giữa 
và . tôn-qul, như vậy là tượng Bà vợ Vua. Bà vợ 
Vua cũng như Khôn đối với Kiên là mẹ của Bát- - 
quái hay là Mẫu-nghi Th;ên-hạ. 

Chữ tài Æ nghĩa là cắt vải may thành áo, 
đó là công việc của Phụ-nữ, cắt sửa vải đề thành áo, 
đây ý nói khi âm khí đã được thóa thuận với dương 
giao nhau thì âm ôm-ấp, sửa cất cho dương mà tạo 
thành mật bào-thai (như những miếng vải cất thành 
áo, áo dài, áo ngắn là tùy khô vải) sinh ra dần 
dần lớn lên cũng như khí âm dương lại sinh nở 
liên-tiếp nhau như thể là thành được cái đạo của 
Trời-đất âm dương vậy. 

Âm tượng là mẹ muôn loài hay Thiên-hạ hay 
là nói theo ta là Bà vợ Vua là Mẫu-nghi Thiên-hạ 
còn phải chung cùng đề hòa với dương, hay Kiền, 
chế sự thái-quá dê cùng đồng với dương, đó là 
những phép-tắc mà âm phải phụ giúp sự nên chăng 
đề có thề hòa dịu giúp-dë được cho dân thu 
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hút dược tả hữu và dé hieu- biết đạo Trời- 
đất như đêm thì có ngày, như sáng có tối, Theo 
thứ-tự âm dương, như khí - tiết trong năm như 
mùa Xuân thì dương sinh cây có tốt tươi, muôn 
vật dua nhau sinh nở. Mùa hạ dương cực thì muôn 
vật trưởng thành. Mùa Thu thì âm mạnh muôn vật 
bất đầu tàn ta. Mùa Đông thì cực muôn vật dần 
ап yêu-mềm tàn-lạ rồi lại đến dương sinh. 
Những luật-lệ trên cối đất да thành đề giúp cho 
người ta theo mà hóa-dục, sanh sanh hóa hóa 
ё theo dạo Trởi-đất vậy. | 


ХХХ 


` ) 1 ta АЁ ah 5 

Tiết 4. ILLAT ЈеУА TL 

a, Je _ 
FEG ° 

D.A. Sơ.cửu : Bat mao như, di kỳ 
vựng chinh cát. 

D.N. Hào Sơ-cửu : Nhồ rễ cụm cỏ tranh 
lấy cả loại, đi đánh tốt. 

B.N.C.H. Ba hào dương dưới cùng hiền với 
nhau mà tiền, đó là tượng nhó có tranh cả cụm. 
«Chinh» là di thì tốt, người chiếm là hang dương 
cứng thì sự di chình-phạt được tốt-lành. 
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Sách Đông-lâm của Quách-Phác đọc đến chữ 
«ушпа» thì hšt câu, quê dưới cũng theo lệ ấy. 


LỜI-BÀN. Què dưới là què Kiền có 3 dương 
mà hào sơ-cửu là hào đầu của 3 dương. Dương thì 
tính cương-cường hay động và tiến, nếu tiến thì cå 
ba đều tiến, mà đây còn là ở hào dưới cùng qué 
Thái, cho nên Ëy tượng là cô tranh vì cổ tranh mọc 
thấp mà rễ quấn với nhau. 

«Nhw» là тё cây quấn nhau và lại còn nghĩa 
«Bạt mao liên như” nghĩa là quan-chức này tiến- 
cử cho quan-chức khác có bao-hàm ý-nghïa dìu-dất 
nhau lên. 

СМ «vựng» nghĩa là «loài» có Tranh thì rễ nó 
quãn-quít thành cụm lúc nhô bật lên са mắng thành 
tất са đều thành môt cụm mà lên. 

Đây có ý là lúc chưa gặp thời những dàng 
Nghĩa-hiệp Anh-hùng ẩn-núp trong rừng đề thu tập kê- 
sĩ khi thởi đến thì xuất dầu lộ diện, hóa cho nên lúc 
ra xuất quân chinh phạt thì ra cà hàng cả trại vậy. 

Chữ «Chinh» dây có nghĩa cương-cường manh- 
dạn. Người trên di đánh kế dưới. Chinh là tối 
là vì nó đã là đảng cương -cường, lúc đứng lên 
đứng cả hàng. Cho nên tuy xa âm vì ở hào dưới 
nhưng có tính tến lên, lúc tiến lên са hàng, ví 
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như nhồ cụm có Tranh, tiến theo lên dung-hòa với 
âm аё thành thời Thái cho muôn loài, 

Cho nên người CÔuân-tử lúc bt cực thì cũng 
như có Tranh trong rừng, an-tĩnh mà kết chặt bằng 
Đạo-lý với Thiên-hạ như rễ có Tranh, đợi khi gặp 
thời thì kéo са đồng-trí ra mà lập сиёс Thái cho 
Thiên hạ vậy. 


XXX 


Tiết 5 Ất KỈ : đã P AES ° 
4 4 ар, ° 


D. A. Tượng viết : Bạt mao chính cát, 
trí tại ngoai dã. 

D.N. Lòi Tượng nói rằng: Nhồ có 
Tranh, đi đánh tốt, trí ở ngoài vậy. 


Truyện. Ho Sơ là hào dương có cái tài 
cứng sáng mà ở dưới, sáp đến thời Thái thì trí 
tiến lên trên. Sự tiến của người Quân-tử ất cùng 
với bạn-bè dát nhau di, như rễ có Tranh nếu dứt 
một cái thì са khúm bật lên. Người Hiën cùng dắt 
nhau mà tiễn. đồng-trí cùng theo một Đạo đó là cát 
vậy. Tự cô khi người Quâa-tử được ngôi thì người 
Hiền trong Thiên-hạ đều ở trong Triéu-dinh đồng-trí 


1059 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hiệp lực đề thành thời Thái cho Thiên-hạ. 

Họ Dương nói rằng : Сё trí của người Quân- 
tử ở tại Thiên-ha, không tại thân mình cho nên nói 
là trí tại ngoại, 


LỜI.BÀN : Chữ «Chinh» nghĩa là chinh-phạt 
đề đánh ở ngoài cối cho nên có tượng là trí ở 
ngoài. Vì Khôn còn xa, hào sơ-cứu hưởng-ứng len, 
hào lục-tứ âm dương dung-hòa hưởng-ứng cho nên - 
sự cương cứng muốn vọt lên cùng với 2 dương 
lên nữa, thì âm dương hưởng-ứng nhau hiến lên 
như nhó có Tranh, cái trí nghĩ đề ở trên, cái 
âm ở ngoài tưởng đến sự dung-hòa an-thái vì còn 
phải đi chinh-phạt đề được an-thái thì mới tốt lành. 


Cũng như lúc thời bình, Thiên-hạ an-thải người 
Hiền xuất hiện lên kéo cá bầy cả đăng lên mà giáo- 
hóa cho dân (như chỉnh phạt), lấy Đạo-đức day- 
dã nhân-dần theo con dường chính Đạr-quang- 
minh. Cái trí-hướng lúc đó làÌo chuyện ngoài cho 
dược thành-tựu vậy. 


xxx 


Tiết 6. = |22 hiếp! 5 ы 
Ж Ат ° {фу Р 4] 
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D. A. Cũu-nhị : Bao hoang, bằng hà 
bất hà di bằng vong, đắc thượng vu trung 
hành. 

D. N. Hào Cũu-nhị: Bao-dung cảnh 
hoang-vu rậm-rạp, dùng sự lôi sóng tay 
không quên sự xa-sór mất bạn, được yêu- 
chuộng đi vào chỗ giữa. 


B.NC.H. Нло chứu-nh; lấy са dương cứng ở 
ngôi mềm, ở giữa qué dưới, trên có hào lục-ngũ 
ứng với tức làm chủ cuộc Thái mà được trong giữa 
đường åy vậy. Người có thê bao-dung sự hoang гат 
mà quê đoán cương-quy£t không quên sót sự xa-xỏi 
mà không thân-gán bè dàng thì hợp với Đạo 
«‹ Trung-hành» của hào này vậy. 


LỜI-BÀN : Bao. dung nơi hoang-vu rậm- 
rạp. Hoans-vu là noi không có người ở, tức là 
chỗ không có sự hoạt don. tioang-vu rậm-rạp, có 
nghĩa là vàng-vẻ mát-më tả cái cảnh an-thải. 


Đây là hào cứu-nhị, dương cứng ở ngôi âm 
cho nên có nghĩa là nơi an-tĩnh, vắng-vẻ và mát- 
mẻ mà dương cứng lại dược hào lục-ngũ tức là 
A AK lu AT A а „ # p" | Ж" = 
âm mềm ở ngôi tôn-quí hưởng-ứng với dương ở nơi 
váng-vẻ mái-mẻ, như cảnh đó đủ tả cái cảnh an- 
thái êm-đém của Thiến-hạ, 
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Нао hai ở giữa qué dưới Kiên dương, hào 
năm ở giữa quê Khôn âm hưởng-ứng nhau vậy. 

. Lôi sông tay không. Lôi qua sông thì phải 
trần-truồng đề bơi bên пау, bờ sang bên kia bờ. 
Sông có nước tượng hőn-dôn, nguy-hiềm, nhưng 
trong sự nguy-hiểm có sự cản-thiết của nước đề. 
làm cho người ta mát-mẻ, ở trong cuộc Thái thì sự 
nguy-hiëém ít có như vậy cũng như nước sông 
trong lặng-Ìlẽ lậi qua đê dën bờ bên kia và mát cái 
thân. Lôi mà tay không, không сап cái gì giúp- 
đỡ có nghĩa muốn tổ rõ thề dương sáng mà sông 
là âm mềm. 


Tay không là không cán phụ giúp vì đã biết 
lội và có y-nghia tuy là hiềm mà lội tay không cũng 


không cá hiềm-trổ' vậy. 


Không quên sư xa-xôi có nghĩa phòng 
xa suy rộng tuy trong cảnh đời thái-bình vui- 
vẻ, nhưng những bậc Minh - quân lúc nào 
cũng không quên sự lo trước tinh sau đề cho sự 
thá-bình dược trường-cửu, sự sung-lúc càng ngày 
càng dói-dào cho nhân-dân và lo phòng-thủ khi thất 
cơ 16 vận. Lo xa như vậy là một đức-tnh rất hay 
cho tự thân mình, cho gia-dình và Thiến-hạ vậy. Xem 
như vừa rồi dân Pháp sau khi đạ-chiến 1914-1918 
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ca khúc khải-hoàn, ăn chơi sung-sướng quên cả cái 
thù của Dic hóa cho nên đến 1939 bị Đức đánh 
thua đầu hàng vô điều-kiện trong vòng không đầy một 
tháng, đủ tổ rằng nước Pháp binh-cơ kém cỏi, nhung 
cụ không có gì, vì vậy phải buộc lòng thua nhanh 
như thế, 


‚ ko xa rất hay như âm-dương phối-hợp phải 
lo sự hóa-dục cho tương-đối với sự nuôi-nẵng nên 
có lo xa thì sự hành-động mới đầy-đủ vậy. 


Mặt bạn. Phàm những cái gì vul-sướng thiêng- 
liêng có khi mình hưởng mà quên cá thân mình 
nữa cho nên nói mất bạn. Như vậy cũng là theo 
cái luật-định của Trời-đất lúc an-thái, Những phút 
" an-thái là những phút quên hết mọi việc mọi thứ đề 
cảm lấy, hưởng lấy cái ở cối huyền-vi, lúc đó là 
lúc an-thái của mọi người, mọi vật. “Thiên-ha an-thái 
thì cũng phải có luật-dịnh đề mọi người noi theo 
có luật-đinh thì mới tránh những chuyên hỗn.độn 
làm loạn 'Thiên-hạ mà những đạo-luật một khi người 
đặt ra nó, nó cũug không thiên-tư, kiêng-nề như Vê- 
wng phò Tần-hiểu-Công, Thiên-hạ thịnh-trị thái- 
bình đời đó đến đàn-bà con trè ai ai cũng đều nói 
đến phép trị nước của Thương-Quân. Sau đến Huê- 
van-Cóng nối ngôi Tần-hiểu-Công bị Công-tôn-Giả 
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sú-siêm đề hại Vệ-ưởng khi bị lui về ấp Thương, 
Thương-ưởng xa giá ra khỏi thành đã hơn trấm 
dâm thì bị quân triều-đình duoi bắt, Thương-ưởng 
sợ quá biết là Vua, mới có lòng nghi e không khói 
họa vội trút bỏ mũ áo xuống xe, gia làm tên lính 
di trốn, chạy đến Hàm-Quan, trời зар tối vào nhà 
hầng xin ngủ trọ, chủ hàng hỏi có giấy chiếu-thân 
không > Thương-ưởng nói: không có. Chủ hàng nói: 
Phép của Thương Quân không cho chứa những 
người không có giấy chiểu-thân. Ai phạm phép 
đều phải chém, tôi không dám cho trọ. Vệ-ưởng 
than rằng : ta đặtra phép ãy- lại tự hại thân ta 
rồi đi luôn cả đêm, lúc ra ngoài cửa quan chạy 


sang nước Nguy. 
Như thể luật-dịnh không thiên-vị, nó là- 


một mệnh-lệnh mà ai cũng phải tuân theo, hóa cho 
nên Мс theo pháp-luật có khi mất bạn và có khi 
mật cả thin như Vệ-ưởng là người đã đặt ra giấy 
chiếu-thân. 

Theo được 4 Đức kề trên thì cái lòng yêu- 
chuộng của 'Thiên-hạ sẽ chiều về và nhường cho 
di vào con đường giữa vậy. Đó là tượng Khôn 
âm, khi Dương đủ sức sáng mà đi chinh-phạt cái 
âm, nếu nó được 4 đức -tính ấy thì dương sẽ 


được yêu-chuộng và được âm nhường cho di vào 
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đường giữa; dày là tượng ngôi giữa hai hào nhị 
và ngũ. 
xXx 


š 2 S2 
гет LA: 0, А Г J 
vF T y2 X K +, ° 
D. A. Tượng viết : Bao hoang đắc 
thượng vu trung hành dš quang đại dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Bao-dong 
sự hoang-vu rậm-rạp, được yêu-chuộng, di 
vào giữa dë cả sáng vậy. 


Truyện. Hào 2 lẫy cứng giữa, ứng với hào 
5 chủ trị cuộc Thái (nói là trên dưới giao nhau тА 


vtri nó giống nhau). Bao-hoang có nghĩa bao-hàm 


cái lượng hoang-vu uŠ-tạp. 

1.91 sóng tay không nghĩa là sự kết-quã cứng- 
гап đủ đề giúp qua chỗ хаи, vượt nơi hiểm, hoặc 
ngờ chữ «Bao Hoang» ở trên là «Bao-hàm khoan 
dung». Nói dây dùng ý của sự lội sông tay không. 
Phẩn-phát cài-cách, đó là sự làm của Thánh-hiền - 
tựa như tương phẩn mà không biết lấy cái lượng 
bao~dung ban-thí cái dụng của cái quả cứng, không 
đề lại sao 2 Làm chu-tất cá: việc mà không đề lại 
đời sau sao 2 
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Mất bạn đoán là người chức lớn mà không 
thân-gần với bè-đẳng đó là đạo trị cuộc Thái. Hào 2 
ở dày thường nên phối-hợp trong nghĩa đạo 
« Irung-hành» vậy. 


LỜI-BÀN: Bao-dung có nghĩa là vuốt-ve, 
giúp-dő một cách thân-ái. Đây chỉ nói có sự bao-dung 
nơi hoang-vu rậm-rạp mà không cần nhắc đến điều 
trên nữa, là vì 3 lề sau theo sự bao-dung hoang 
гіт và sự dược yêu-chuộng đi vào trong giữa vậy. 
Vì một khi Thiën-ha được an-thái thì đâu đâu 
cũng có sự yên-lặng và mát-mẻ, khi được cá: khí 
thá-hòa lan-tràn hết са thì cái dương cứng và 
dương minh được yêeu-chuộng và đi vào giữa đề deo 
cái ánh.sáng lớn cho Thiên-hạ. Đây cũng đồng 
với ý-nghĩa âm gặp dương mà âm và dương ở đây 
được chính giữa hai quê, gặp nhau sẽ có lửa làm 
sáng-sủa lớn-lao аё soi cho muôn vật. 


Hóa cho nên trước khi âm dương 
hưởng-ứng nhau. Duong minh bao-dung vuốt.ve 
nơi chỗ hoang-vu rậm-rạp, được ở hào 2 là 
tượng về ruộng dàt của Thiên - Һа sau cái 
bao-dung đó như người Quản-tử được Thiên-hạ 
yêu-chuộng, di trên con đường trung-chính đề 
thực-hành cái Đại-quang-Minh của Đạo-lý trong 
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e- 


khi đó người Quân-tử dùng sự lội qua sông tay 
không, không gì giúp-đỡ, qua chỗ hiềm nhưng ở 
quê Thái, khiêm đó cũng không kë vào đâu, và lấy 
sự thái-hòa mà nói thì qua sông dược mát-mễ mà 
quyết qua không sợ hiểm-nghèo vì chỉ có tay không. 
Người Quân-tử thấy Thiên-hạ có cái khí thái-hòa 
êm-đẹp, nước trong sông dịu, bơi qua tay không cho 
sạch bụi trần, dâm thấm cho linh-hồn rung-động, tuy 
vậy người QQuân-tử trong cảnh Thái, cũng như Bí 
lúc nào cũng không quên lo xa đề phòng người phá 
vài thái-hòa của Thiên-hạ và những sự lo xa như vậy 
vẫn phải có những luật.định để kiềm-chế và duy-trì sự 
Thái, cho nên với những quyčt-dinh Ху thì không thiên- 
lệch thân sơ, vì tình thân mà nể thì hại hết cả một con 
đường đã định vì vậy mới được sáng-láng lớn-lao. 

Đã sáng - láng là lúc thi - hành Бао-1ў cho 
Thiên - hạ thấy và để soi tổ Thiên - hạ, như vậy 
Thiên-hạ sẽ dược thái-bình Mac úp vậy. 


Tiet 8. ILE: Z, -F 38 BR, 3.® 
48° ЖАЛ, 2 là 2. 
RAR 
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D. A. Cửa-tam: Vô bình bất bi, vô- 
vãng bất phục, gian trinh vô cữu vật tuất 
ky phu, vu thực hữu phúc. 


D. N. Hào Cửu-tam : Không bằng-phẳng 
chẳng lồi-lõm, không đi chẳng lại, gian-nan 
trinh bền không lỗi, chớ lo đức tín ấy, ở 
nơi ăn uống thì có Phúc. 


B.N.C.H. Síp qua chỗ giữa, sự Thái sắp 
đến lúc cực mà lúc Bĩ muốn đến, < Tuất > nghĩa 
là lo vậy. Phu nghĩa là có sự tin & chỗ ‘hen. 
Khuyên người chiếm cứ chịu gian - nan giữ lấy 
chính-bền thì không lỗi mà có phúc. 


LỚI-BÀN : Hào Cửu - tam, hào dương ở 
ngôi cứng, đầu чие dưới quê Kiền có 3 dương 
đều nhau cho nên tượng sự bằng - phẳng, nhưng 
sự bằng-phẳng đền đây là cùng lên дёп hào tứ 
là âm là lõm (tượng âm) hóa cho nên có bàng- 
phẳng phải có lồ-lõm cũng như có dương phải 


có am. 


Không có chỗ đi nào mà không trở 
lại. Sự đi là tượng của dương, dương có tính 
tiền, dương là di, di đến cùng-cực phẩi trê- lại 
là âm, vậy cũng như trên có đi phải có về cũng 


nhu có dwong phài có âm, nên Thái cuc thì 
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Bi lai mà Bí cực thì Thái lai cứ theo vòng tròn như 
vậy mà quy-ổịnh vô - cùng - tán. Hóa cho nên 
người Quân - tử một khi đã biết được cái luật 
của lạo-hóa: «Нә đầy lại vơi > rồi thì tuy гапе 
trong thời đen vận kiển trải qua bao gian - nan 
khổ - cực cũng lặng - lẽ chính - đính, bền - bỉ chiu 
dựng những chuyện chẳng lành rồi dën lúc « hồ 
vơi lại đầy » rồi cái vòng vận - hạn quay đến chỗ 
khác vậy. Biết cách trì-thủ, đừng làm càn-bậy, 
đợi lúc hanh-thái như trên thì không có lôi. 


Su Tin. Như vậy là một sự dĩ-nhiên, là 
một dạo-luật rõ-ràng như Trắng với Đen, như 
đêm với ngày không có chỗ nào nghi-ngờ cả 
"cho nên mới nói < Chó lo cái зг Тіп бу» 
nó là một sự hiển-nhiên như một với một là hai 
nên ai cũng trông thầy vậy. 

е; nơi ап uống có phúc: Cái tin vòng 
âm dương như nói ở trên đã đành, nhưng còn 
đến chỗ in-uóng cũng có phúc.lành thay! một sự 
rất “thường tình của muốn loài cũng còn phải 
theo cái luật vòng tròn của âm dương thay, có 
người duoc ăn ngon mặc dẹp, có người vắt 


mũi không đủ nuôi miệng. Hóa cho nên đến cái nhỏ 
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топ thường tình có khi ta không để ý đến cũng 


phải theo cái luật âm dương của Tạo-hóa. 


то Ф : LETA. A 
y о s7 

D. А. Tượng viết: Vô vãng bất phuc 
Thiên Địa tế đã. 

D. N. 151 Tượng nói rằng : Không có 
chỗ đi nào mà không trở lại, Trời Đất 
hộihợp với nhau. 

Но Hồ nói rằng: Hào dương không bằng- 
phẳng là đã có cái cơ lồi-lõm, sự йі của âm đã có- 
cái cơ trê lại, thường có cát tâm gian-khố trinh- 
bền, không lo cái tâm đến vận nghiêng -nghèo 
thì cái phúc-lành cuộc Thái có thể hanh-thông lâu- 
dài. 

Họ Từ nói rằng: Нојс nói âm dương giao 
vận, Вт Thái nói nhau, thòèi-thể tự- nhiên vậy. 
Tuy gian-nan, trính-bền không lo giúp-đỡ như 
thể sao ? 

Rằng: bằng-phẳng lỏi-lõm, đi lại là thiên- 


vận át phải có зш gian-nan trinh -bền, không lo 
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giúp- đỡ là việc người dang ở chô tận cái 
lý giữa Người và Tri giao-thắng với nhau; chỗ 
có sự di đền giao-hội, it có Бао biển-hóa trì-thủ, 
Nều một lần Thiên-vận giao-hợp mà không can dự 
đến nhân-sự thì Tlhánh-Nhân không làm ra Dịch 
уду. 

LỜI-BÀN : Nói như vậy l абі không bao 
giờ có dương mà không có âm, hay nói ngược 
lại; một dân-tộc toàn là âm cả, toàn là giỗng cái 
cả thì dân-tộc ấy sẻ tièu - diệt không chóng thì 
chày, và ngược lại hóa cho nên mới nói như 
vậy. Đó là sự hội - họp của khí âm - dương của 
Trời Đặt, để có sự hanh - thái cho muôn loài, 
như dương lên âm xuống dung-hòa giao-kết nhau 
thành sự sinh-dục đầy dây trên cõi Đặt, nhưng 
sanh phải có tử, già phải có trẻ, yếu phải có mạnh 
to phẩt có nhỏ luôn luôn như vậy để dung- hòa 
nhau mới thành cõi dòi. Trông ngoài hồn- độn 
nhưng уап trong khuôn-khổ tuần-hoàn тїї công- 
minh. 

Ví như ó: môt ngã-tư của một thành-phố 
lớn 4 con đường có đến hàng їгїт xe đủ thứ, 
dú hạng và cả người bộ hành đông-đảo, mới 
thoat nhìn, nếu không theo chính - pháp quy- củ 
thì có lẽ đâm vào nhau hết. О giữa có người 
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lính phát ra những hiệu -lịnh cho đi. Xe người 
nào giữ. bồn-phận người đó và thứ-tự mà đi thì 
tháng này đến năm khác cũng không thấy có tai- 
nạn ở những ngã tư đường đông-đảo. Đó là một 
ví-dụ trong khuôn-khö thường-tình cho rã những 
cái khó-khăn hơn nữa vậy. 


Tiết 16. 7v у: А А- Sy УА 
* A РА # 

D. А. Lụ:-tứ : Phiên phiên bất phú, 
di kỳ lân bất giới di phu. 

D. N. Hào Lục-tứ: Hớn-hở chẳng giàu 
lầy láng-giềng chẳng гап đề mà tin. 

B.N.C.H. Đã quá chỗ giữa là Thái đã cực 
cho nên ba hào âm hén- hở mà xuống dưới 
trở lại chẳng đợi giầu mà loại của nó theo nó, 
chàng đợi răn -bảo mà tin. Lời chiêm ấy là 
có bọn tiều-nhân hợp giao với, giao đề làm hại 
chính Dao người Quân -tr phải nên khuyên.răn 
vậy. Âm hư, dương thực cho nên phàm nói « chẳng 
паи» ау đều là hào âm. 

LỚI-BÀN: Hào Tứ là hào âm ở ngôi 


âm, ngôi dưới của quê trên; ở dưới từ hào Sơ 
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đến hào 3 nói về cái thể của đương khi gần âm, 
đến đây là mới bất đầu có âm. Hào này néi 
cái âm đầu tiên khi gần dương thì thấy lòng mình 
hớn-hỡ. 

Chữ < Phiên Phiên > nghĩa là hớn-hở một 
mình trong người lâng lắng sung-sướng thiêng-ltêng. 
Hào Sơ -c?>u là dương cứng ứng với hào Tứ, 
tuy âm dương ứng nhau nhưng chưa có chỗ tuyệt- 
đối, đây là âm mới làng lầng hớn-hở sung-sướng mà 
trên còn hai hào cũng là âm nữa. Ở dày cái âm sơ 
đầu thấy dương bốc lên thì muốn hạ xuống mà 
dung-hða cùng với dương cho nên sự súc-động 
đó làm cho cà loại nó cùng đồng-trí mà súc-động 
với nó và đề chìm xuống với dương. 
` Cho nên nói < chàng шап lấy được láng- 
glëng >. ; 

Chẳng giàu là cái thời của hào âm. "Tượng 
Âm là hư là rỗng không, cho nên nói chàng 
giau. 

Láng-giëng là đồng-loại với nó vì lúc nó 
hớn - hở dë xuống với dương và dương bốc lên 
véi nó, thì đồng-loại với nó đều theo nó và hưởng- 
ứng. Cùng ý muốn xuống thì cùng với nhau lặng-Ì£ 
theo nhau và không có сап dặn bão mà tự có lòng 
tin nhau, vì lúc bị dương hút xuống thì âm lặng-Ìẽ 
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xuống và Ат tượng sự an-tĩnh, không động như 
dương cho nên nói < chẳng гап bào > « lấy được lòng 


tin» nhau vì cùng nhau di xuống. 


Ôi! cái huyền-bí của âm: dương giao-hợp 
đó là môt lë thường theo luật Tao - hóa, nhưng 
đó lại là mật lẽ huyền-bí vô-cùng nếu ta đề tâm 


dën vậy. 
Dưới quê Thái là què Kiền, hào hai quê 
Kiền là hào chính của quê Kiền, hào ba là lúc 
quá đạo chính-trung thì nói cái dương hầu tàn mà qua 
với cái âm ở hào tư, cái âm mới nhóm mà đã lâng 
lâng hớn-hở gọi cả láng-giềng theo một lòng thành- 
thực tin cần. Nhưng âm đây mới là lúc sơ-khai, 
đề dung-hòa với dương, cho nên mới lâng-lầng hớn- _ 


hó. 


Tiết п. ® 9 : еН Š W + 
Пао DARF Д ° 

D.A. Tượng viết: Phiên phiên bất phú, 
giai thất thực dã. Bất giới di phu trung 
tâm nguyện đã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Hớn-hở 
chẳng giàu đều mất sự thật vậy, chẳng 
dán đề tin trong tâm nguyện vậy. 

Ngự-án : Lấy Thoán - truyện trên dưới giao 
“nhau mà xem thì hào 4, 5 chính-đáng là ngôi 
Vua và Tướng, 

B.N.CH. Âm vốn ở dưới mà lại ở trên 
là mất cái thực. 

LÒIBÀN: Cái khí âm là khí lạnh ở dưới 
nhưng muốn ở xuống dưới thì phải có cái nguyên- 
góc ở trên, dây là cái nguyên-gốc Khôn ở trên 
là vô-hình. tức là hư, không phải là thực-trạng, 
cho nên nói là chẳng giầu nghĩa là rồng 
không có ý gì, mới nói không có sự thực, là nói 

a khi các nguyên-gốc ở trên nhưng cái Tính của 
nó xuống dưới, cho nên «chẳng гїп đề tin» là 
tự nó biết cái tính của nó mà Tạo-hóa đã an- 
bày, vì lòng nó muốn thể vì cái tính -thề nó 
như vậy. 


Г = : ч р 
Tiết 12 WA: 5} (C, ËF 2Ë y k 
LẸ ° 
D. A. Lục-ngũ: Bë Ất qui-muội di chỉ 
nguyên cát. 
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D.N. Hào Lục-ngũ: Vua Ất gà em gái 
có phúc, nguyên-ven tốt. | 


.B.N.C.H. Lấy hào âm ở ngôi tôn-quí là chủ 
què Thái, ở trong mềm-mỏng rỗng không, ở dưới = 
ứng với hào cüu-nhi, ấy là đạo tốt, mà là lúc Vua 
Đẽ- 4Í gã chồng cho em gái cũng thường xem được 
hào này. Người chiếm được như thế thì có phúc mà 
nguyên tốt vậy. Phàm trong sách hề lấy có-nhàn ra 
nói : như Cao-Tón Cơ-Tử: vân vân đều theo lệ đó. 

LỜI.BÀN. Hào lục-ngũ là hào âm ở giữa quë 
trên, tức là ngôi 5 là ngôi chủ què Thái hưởng 
ứng với ngôi hai có dương ứng. Ngôi trên âm mềm 
hướng ứng dung-hòa với hào hai dương cứng vì vậy 
mới nói là Vua Át gå спо cho em gái. 

Đếề- Ất (1 ) nghĩa là ông Vua А: ở đây Châu- 
Công 18у như vậy có ý nghĩa lắm, sao không gọi Vua 
Giáp, Vua Iru mà go Vua 4 ? là vì theo thập can 
Giáp là dương mà Ất lộ a cho nên haa lục-ngũ ở đây 
là Vua mà lại là Âm. 

Một khi làm ra lời từ sách Dich “Thánh-nhân 
muốn cho rõ cái lý-thuyết xâu-xa, một câu một chữ 
trong Dịch bao-hàm bao nhiều ý-nghĩa mà sự gã cưới 


(1) Pa. Ất là Vua hồi Thương mat bën Trung-hoa 
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em gái của một ông Vua đối với Vũ-trụ thì không có 
nghĩa. Cho nên gọi Đế-.4/ là d? tượng hào luc-ngü 
vì hào này là chủ иё Thái phải tượng là một ông 


Vua mà tên có tỉnh-cách dàn- bà, là âm. 


Hào này trong quê Thái có nghĩa chiều thuận 
an-thái, Yul-vẻ, cho nên tượng sự gà cưới em 
gái Vua Ất, vì ngôi âm ở ngôi này tuy là người tôn- 
quí nhưng cũng đi dung-hòa với hào cứu-nhị có dương 
ở dưới nên mới tượng như vậy. 


Nói gå chồng cho em một ởng Vua tuy là vị 
cao-quí nhưng theo đạo Trời-đất thì âm thuận theo. 
phải di xuống theo dương mới đúng với luật của 


đạo-hóa. 


Nếu theo luật Trời thì thuận với Trời sẽ có phúc 
lành tốt! Nguyên cát là sự tốt ngnyên - vẹn hoàn- 
toàn. Tuy là (Công-chứa lúc đó lấy chồng cũng 
là cái âm thuận theo dương, Côâng,chúa hay thứ- 
dân là loại âm mềm thì âm phải theo dương mới có 
sự an-thải Thiên -hạ mới thái-bình nếu âm theo đạo 
dương, dương thành âm mềm thì sẽ có sự hỗn-độn 


loạn-Ìy. 
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Tiết 12. Ж E: IRAE о 2, J F 
` 2— 

»4 1T АЯЙ 4, ° 

D. A. Tượng viết: Di chỉ, nguyên cát 
trung а: hành nguyện da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Đề có 
phúc nguyên tốt, đúng giữa đề theo ý- 
nguyện vậy. 

Truyện : Hào Lục-ngũ lấy âm mềm ở ngôi 
tôn-quí, dưới có hào Cửu-nhị ứng với, là người 
Hiền cứngrắn, hay được Nhiệm-vụ đặc-biệt mà 
bày-tôi hiền - thuận theo, như sự gả em gái của 
Ð- At. Nhưng từ ngôi tôn - quí xuống mà thuận 
theo hào dương, thế là dược Phúc và Nguyên- 
Cát, nghĩa là trị thời Thái thành-công vậy. 


LỜI-BÀN : Thuận theo Trời như trên đã 
nói là nguyên ở cái lý trên là hào âm ở giữa 
qué trên, ở ngôi tôn - аш, mà dưới là hào 
dương ở giữa quê dưới, ở ngôi trong 'Thiên-hạ. 
О ngôi trên mà theo ngôi dưới vì âm phải 
theo dương là tính âm phải thuận theo, như 
vậy là theo đúng luật của Trời thì đã có phúc 
lại được rất tết, mà sự thi- hành của các âm là 


rất dúng theo ý-nguyện của nó vậy. Khi âm dương 
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đã được vào con đường giữa mà dung-hòa với 
nhau thì âm dương mới có khí thái - hòa mà 
âm phải chiều theo dương, dưới quyền dương, 
một người em Vua cũng như một người đàn- 
bà nào khác, phải theo dương, thì Кы đã 
dung-hòa trung-chính thì cái Hanh - phúc rất 
tốt lành, hóa cho nên cái danh-từ đề : 
gọi các giai-cap ở đời tuy khác nhau nhưng theo 
đạo-luật của âm dương thì muôn vật đều như 
nhau theo cái khí thái-hòa của 'Trời-dất, Cho 
nên có thê nói là cái luật của Trời - đất là duy 
nhất vậy. i 


“Tie 1. Lr: А j Ë 2 
ЖЯ Е 4° ЯЖ 5 


D. А. Thuong-luc : thành phuc vu- 
hoàng, vật dung sư, tự ấp cáo mệnh, trinh 
lẫn. 

D. N. Hào Thượng-lục: Thành trở lại 
hào, chớ dùng binh, tự ấp bảo mênh, trinh- 
bën, thẹn-tiếc. ˆ 

Truyện: Đào hào lấy đất tích lại làm thành, 
thành-lũy như trị đạo Thái tích lũy lai làm thành. Đền 


1079 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


lúc trót cuộc Thái, có sự tương phản ở cuộc Bí 
như thành làm bằng đất là loại di đi được, trở lại 
thành hào, không dùng binh trong lúc trót cuộc 
Thái. Bắt đầu có thề là cái tình trên dưới không 
thông nhau . 

Họ Dương nói rằng: Kiền Khôn là sự mở 
đóng của Đời ru! Chuân Mông là cái đời Hiỗn-mang 
ru! Nhu là cái đời nuôi- năng, buộc giây ги! 
Tụng Sư là cái đời Phản- Tuyền, Trấc-Lộc ги! (1) 
(Tiĉu) $⁄ Lý là đời đạipháp- có sách vở отау 
tờ ru! Thái là đời Nghiêu Thuấn Ưng Hi 
ги! Tü đây đến sau Thái mà Вт, Вт mà Thái, 
Trị thì ít Loạn thì nhiều, thời Thái có thề trở 
lại thay ! cho nên nói Thái là cái thời cực Trị 
ở đời lhượng-CŠ, 

Họ Phùng nói rằng: Từ Kiền Khôn về sau 
bất đầu người trải qua Đạo kinh-lịch sáu thời hiềm, 
Chuân, Mông, Nhu, Tung, Sw, Tỷ, hiềm chở 
làm thường, trong có chỗ nuôi, ngoài có chỗ ởi, 
rồi sau đến cuộc Thái Sau Thái kế Bi lấy sự 
biết cái khó trị mà dễ loạn. 

Họ hưu nói rằng: Qué Thái trong 3 hào 
dương thuộc Thái ngoài 3 hào âm thuộc Bç, 


(1) Đời Haàng-Để đánh nhau với Si-Vưu ở qTrắc-Lộc, có 
Phong-Hậu làm Tướng Чер được. 
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«bao hoang» thì Đậi-thần có công với cuộc Thái. 
« Са em gái» (Qui-Muại) thì Nhân-quân bảo-trợ 
việc Thái. Cái thành trổ làm hào thì cuộc Thái 
chuyên thành Вт vậy. Thiênha có thưởng thời 
“Thái ru! 


LỜI-BÀN : Hào Thwong-cwu là hào trên 
cùng của quê Thái là lúc tệt-cùng của thời Thái. 
Thái cực thì В? sinh là lë thường-tình của Trời-đất, 
< Thành > là cái tường cao đắp chung quanh đề 
git sự hỗn-loạn xâm-lăng, tức là tổ sự yên - ón 
an-thá, phán nhiều ngày xưa chung quanh 
thành có đào hào lấy đất lên дїр thành, có 
hào có thành thì trong thành được yên - thái ; 
nhưng dây là lúc cùng-cực của cuộc Thái cho nến 
“mới nói: « Thinh mê Шу lào» là khi thành đ$ 
thì đất lại về hào và lấp hào vậy. Thành 45 thì 
có sự xâm - lăng hỗn - độn, mà lại гїп «сй dùng 
binh» thấy sy Bi đến mà lại chớ dùng binh 
là vì một khi thành đồ, tức là vận đã Bi thì 
cho rằng có dùng binh đề chống-cự lại cũng 
không được бп lại có khi nguy -hiềm thêm nữa, 
như «dâu 45 bim leo. Quân - linh có khi 
thấy sự B+ của mình mà không những không giúp. 
mình lại phản mình nữa. 
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« Tự ấp bảo mệnh >. Ấp như hàng xóm 
mình, là những người thân kẻ thuộc, cho nên có 
tuyên cáo mệnh-lệnh với người chung - quanh thân- 
“cận với mình thì) may mới khối nguy - hiem, 
nhưng tuy với sự chính-đính bền-bỉï thì cũng then-tišc. 
Cũng như khí dương lúc mới gặp ân thì cứng 
mạnh, lúc Thái rồi thì Br, dương cực lại thành 
âm, lúc đó không còn dùng bình gì được vì hết 
oai-quyền, ủ-dũ trở về chốn cũ mà truyền bảo 
mệnh mình thường đề tự-trị mình mà có chính- 
bền thì cũng then-tiếc vậy. 


| | > дт 12) 
tei. Za: AAT ° Ж 
е ñL u ° 

D. A. Tượng viết: Thành phuc vu 
hoàng, kỳ Mệnh loan dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Thành trở 
lại hào, Mệnh nó loạn vậy. 

B.N.C.H. Mạnh loạn cho nên trở lại cuộc 
Вт. « Cáo Mệnh > là 55-91 đề tự-trị vậy. 

LỞIBÀN : Thái đã cực, Вт dā đến thì 


cũng như thành trở lại hào như « ở biền vào поді». 
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Sự oal-nghi thẳng-tiễn trở về chỗ y#u-mmềm ủ-dũ đó là 
sự biển - đổi của Tròi- đất, nên sau khi lúc an- 
thái, thì có sự hối-Hếc, ở giữa cuộc Thái và Вт. 
Trong lúc hốiHếc thì thân mình bị loạn, hóa cho 
nên mới « trở về chốn cũ thân -thiết đê tự tr; lấy 


mình đó là : tự ấp bảo mệnh vậy. 


- 


Tóm-tắt— Quẻ Thái nhỏ di, lén Tại, tốt 
lành Zanh-thóng. 


Hào 5ơ-cửu.— Nhồ cụm rë cỏ Tranh, lấy 
cả loại, đi đánh tốt. 


Cứu-nhị — Bao-dung sự hoang-vu rậm. гар, 
“dùng sự lội qua sông tay không, không quên sự 
Xa-sối mặt bạn, được yêu-chuộng di vào giữa. 


Cửu-tam.— Không bằng-phẳng, không löi- 
lõm, không đi chẳng lại, gian-nan chính-bền không 
lỗi. Chớ lo đức tin ау, ở nơi ăn-uống có phúc. 

Lục-tứ.— Hớn-hở chẳng giầu lấy láng- 
giêng, chẳng гїп đề mà tin. ; 


Lục-ngũ.— Vua Åt gà ет gái, có phúc, 
Hguyềm tốt. 
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Thượng-lục— Thinh trở lại hào, chớ 
dùng binh, ty ấp bảo mệnh, třink-bën then-tếc. 


Thái quái tông-luận 


Am dương giao-kết đúng lý, nhỏ di, lớn lai, 
trong thực ngoài hư, trong Quân -tr ngoài Tiều- 
nhân, trong sáng ngoài tối là cuộc Thái Хет lời 
Thoán-Tượng chỉ nói có đức Hanh mà không nói 
đền đức Nguyên Trinh Lợi. Trong cuộc Thái 
đức Hanh-thông là cần-thiết nhất, đến hào Lyc- 
ngũ thì nói đến đức Nguyên thì tốt và hào 
Thượng-lục nói đức Trinh, then-Hếc. Tuy trong 
cuộc Thái nhưng cũng tùy thời-gian luân - chuyền 
trong 6 hào mà lời chiếm và tượng khác nhau, 
Trong 3 hào nội-quái nói đến đức tài thê hào đề 
đi đến cuộc Thái. Hào Luục-ngũ là đến cùng-cực 
cuộc Thái, nhưng Thái - cực št Вї sinh cho nên 
Vua Ất gà em gái mà lại nói Nguyên Tt. Hào 
Thượng-lục là lúc sấp biến, Thái ắt sẽ biến ra 
Bi nên nái Thành trở lại Hào trình - bền then- 
tiếc. | 

ät са muôn sự vật trong đời, từ lúc mới 
thành cái nhân đề tự di - dưỡng mà lên thành sự 
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vật, vật nào cüng phải qua nhiều trạng thái gay-go. 
từ vật-chất đến tâm - linh, từ thân mình đến gia- 
dinh, từ quốc-gla đến Thiên-hạ tất cả các sự - vật 
cũng đều theo mật luật-dịnh của Thiên - I, đều 
phải trải qua những lúc gay-go khó-khăn, пло bao 
sự hi-nó aí-lac đồn-dập trong chuối thời - gian cứ 
lẩng-lặng trôi di, ai ai cũng phải qua một trạng- 
thái hanh-thái đẹp-đ£ tức là cuộc Thái vậy. 


Lấy một tấm thân ta ra xét trong một ngày 
lúc nào ta được thư-thái vui-vẻ nhất, phải chăng 
là lúc trước khi nghỉ-ngơi, và sau khi những giờ 
làm việc gay- go đề tranh - đấu ta với ta, ta với 
người quanh ta và người trong Thiên-hạ, đề làm sáng 
тб cái la và giữ vững cái ý - nguyện của ta trên 
lập-trường của Thiên-lý. Mật gia - đình cảm thấy 
chỗ thư-thái sung - sướng át phải là một nhà đã 
dược tế. Một nước được hanh - thái tức là một 
nước dược Tri, trên ra trên dưới ra dưới, trên 
dưới hướng-ứng với nhau, trăm họ уш-уё, thì dân 
trù nước thịnh mà Thiên-ha thái- bình. Сиде 
Thái là cuộc hanh-thái sau cuộc Вї cực, có nằm 
gai nếm mật rồi mới biết hưởng cái phút êm - dịu 
của cuộc Thái-bình. 

_ Cuộc Thái là cuộc của Đạo Quân-tử lớn lên, 


nhưng người Quân - tử đang ở cuộc Thái thì Ìo 
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đến Bi, dang ở noi Tri lại lo đến Loạn, ở chỗ 
còn lại lo đến chỗ mất, cho nên đã theo được 
Thiên- Đạo, rë được sự Minh Dịch đề diu - dất 
Thiên-hạ thì người Quân-tử tuy trong cuộc hanh- 
thái mì cũng văn chăm chăm lo đến cuộc Вї 
së đến nơi, cũng như dang ở cuộc B+ thì thân- 
thể ап di đề làm cho cái Đạo vẫn được hanh- 


thông. 


Thánh - nhân lập ra Dịch, lập ra từng quẻ 
diễn giải từng cuộc đồithay trong đời Người cũng 
như các sự vật, cho nên xét về khí -hóa ат 
đương, tiêu-trưởng lên xuống, từng qué trong hay 
ngoài, lừng ngôi vị trên hay dưới, theo thời. 
gian từng cuộc mà phát-động dậy cho ta biết rõ 
từng hào ly cũng không sai thác. Sự việc của đời từ 
cái nhỏ bé như đơn- tử đến cà cái Đại Vũ - trụ 
hình như không tưởng cũng không thầ sai veo một 
mây-may. Tất cả đều phải xê-dịch biến - đổi theo 
thời-gian. Lấy đề-án ấy làm căn-bản cho nên. tính 
việc trước biết việc sau người Quân-tử đã Minh 


Dịch thì tuy trong thời Thái cũng như trong thời 
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Bï lúc nào cũng giữ đạo Trung cho chính-dính, 
không có sự tư-riêng chềch.lệch, cái thân-xác thì 
hòa với Thiên-hạ, mà cái Trí hòa với Thiến-lý rồi 
vậy. Xét trong quê Thái 3 hào dưới là lúc tiễn vào 
cuộc thái. Ba hào trên là lúc Thái cực Bç lai. 
Thánh-nhân làm ra Dịch đề dậy người biết phân- 
biện mà dự-phòng, học-văn cho thông-suốt Dịch- 
lý đề Minh-dịch, tiến lui cho đúng cách, đề thành 
người QQuân-tử thật rõ-ràng lắm vậy. 
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= Kiën 1 THIÊN-BỊA 
== Khôn 8 Ві: 18 


Thái cực thì Bí lai chuyện đời đầy vơi là 
như thể, có đầu thì có đuôi, có trên thì có dưới, 
theo luật có âm thì có dương, dương cực sinh 
âm, âm cực sinh dương, cho nên sau qué Thái 
có quë Bí hanh-thông lắm thì cũng đến chỏ cùng- 
tôt rồi hóa ra bề-tắc. Như qué Thái theo khí-luận 
thì khí âm và dương giao nhau, dung-hòa nhau 
được cho nën gọi là Thái Què Bí thì có qué 
Кїл ở trên, quë Khôn ё dưới. Ta mới nhìn 
thầy cái vi-trí của hai qué có vẻ là thuận như lẫy 
tương hình thì Trời ở trên, Đất & dưới thì đúng 
lãm. Nhưng luận về khí-hóa khí dương ở Kiên có 
tính-cách bốc lên và khí âm ở Khón thì lắng xuống 
dưới. Theo Khoa-hoc về khí hóa cũng đều nói 
như vậy. Hóa cho nên quê này nếu lẫy theo vi-trí của 
nó và theo đường khí-hóa của mỗi què ta thấy hai khí 
âm dương mỗi khí đi một ngả không bao giờ gặp 
"nhau nều không gặp nhau thì làm thể nào mà dung- 
hòa giao-hợp với nhau được nên gọi là Bí; theo 
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hình quẻ thì thấy khí dương bốc lên và khí âm đi 
xuống dưới như vậy thì không bao giờ hai khí có 
thể gặp nhau được tức là không thể giao với nhau 
được cho nên gọi là Вт. 


хХх 


Tiết 1 | ELEA › ++] # 
TARARE! 


D.A. Вї chi phi nhân, bất lợi Quản-tử 


trinh, đại vãng tiều lai. 


D.N. Bi ấy chẳng phải người, chẳng lợi 
cho người Quân-tử chính-bền, nhớn đi nhỏ 
Mại. | : 


B.N.C.H. Бї là bë-tšc, là qué tháng 7, chính là 
trái nhau với qué Thái cho nên nói là «Ph? nhân» 
nghĩa là không phải đạo người; lời chiếm của nó 
không lợi về chính-đạo của người CQuân-tử, vì qué 
Kiền đi & ngoài, quê Khôn đến ở trong, lại tự quê... 
Tiềm mà đến thì hào cửu đi & ngôi 4, hào lục đến ở 
ngôi 3, hoặc có người ngờ: з chữ «chi phi nhân» do 
lúc diễn thành văn nhầm với hào lục-tam quẻ Tỷ. 
Tượng -truyện không giải riêng cái ý của nó cũng 
có thể thầy vậy. 
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LỜIBÀN: Trên đã giảng què Thái là tháng 
giêng tức là : 


dương 
= тт] — w w v a В T — — 
tháng 1 = —— =— —.=swc — наут = 
— — — — =- = — — = — mm 
еп — — _— ._— amt — m — w w— w 
1 2 Р шй ERA - 6 7 


dó là qué Bí là tháng 7. Theo 4 mùa thì thắng 7 
là mùa thu là mùa cây cô ủ-rũ, buồn-bã sắp Sửa Sang 
đông, biết bao nhiều thisĩ Á. Đông và Âu-Tây tả 
cái buồn man-mác của mùa thu. Cho nên Thánh-nhân 
tượng bắt đầu thu là cuộc Bí của muôn vật vậy. 


Quẻ Tiềm. Quẻ Bi 


Hào cửu ở ngài 4 thì 


= lồn = ý Kiên hóa Tën hào lục đến 
—— Зп = = ở ngôi 3 thi Can hóa 908 


Khí nóng ë trên, khí lạnh & dưới hai khí không 
thể nào gặp nhau được để hòa-hợp nhau; một khi 
âm dương không hòa nhau thì muôn loài không sanh 
nở, nếu cứ như thể mãi thì sẽ bị tiêu-diệt hết cả. 
Người ta sống theo ảnh-hưởng của âm dương nếu 
âm dương bề-tấc thì sự hóa-dục phải tiêu cho nên 
cái khí đi ngược như vậy thì đến cái thân-xác người 
cũng không còn nữa là cái dạo người, cho nên mới 
nói là «chẳng phải người, 

Âm dương trái ngược, cứng mềm không giao 
nhau nóng lạnh không hòa nhau như vậy là trái với 
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đạo người QQuân-tử, một khi đã trái lòng thì đầu có 
chuyện lợi mà nói lợi, sự trái lòng còn bền-bỉ thì sự 
hại còn nhiều nên nói 1А chẳng 101. 

Nhớn đi nhỏ lại. Đã nói Kiến dương ở 
ngoài, Khôn âm ở trong dương di ra ngoài, tức là 
sự lớn sáng ra ngoài mà cái nhỏ bé tổi-tăm ở: trong. 
Khi một người trong cơn bï-cực thì cái tài-năng 
mình có thị thổ ra cũng chỉ cho người hưởng và còn 
những tai Бау va gió ở đâu lại kéo đến cho mình. 

Đến các bậc anh-hùng cái-thể cũng khoanh tay 
nuốt hận. Như Khương-Tử đi buôn bột, đã hết vốn 
lạ bị dòn; cũng như trong một nhà, một nước lúc 
bĩ thì kinh-të bế-tắc, chưa hết cái nan nôi-loạn đã 

; phải lo đến cái nạn псоаі-хіт. 
Đây l lấy Thể quẻ dë đặt tên que vậy, 


^к 


ha: фы: 2 BA. 3 
4233 ° Aa AR, mI 
L F 2 Ã ТЯ р, о ở 
l$ m Ih Ø2 , WQ чо], р] 
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l. Е у. X 
Ж Tal a e `, 


D.A. Thoán viết: Ві chi phi nhân, bất 
lợi Quân-tử trinh, đại vãug tiều lai, tắc thị 
Thiên Địa bất giao nhi vạn-vật bất thông då.. 
Thượng hạ bất giao nhi Thiên-hạ vô bang 48. 
Nội âm nhi ngoại dương, nội nhu nhi ngoại 
cương, nội Tiều-nhân nhỉ ngoại Quân-tử, Tišu 
nhân đạo trường, Quảân-tử đạo tiêu dà. 


D.N. Lëi Thoán nói rằng: Bí, chẳng phải 
người, chẳng lợi cho sự chính-bền của người 
Quân-tử, lớn di nhỏ lại, là Trời-đất không 
giao nhau mà muôn vật không thông vậy. 
Trên dưới không giao nhau mà Thiên-hạ 
không thành nước vậy. Trong âm mà ngoài 
dương, trong mềm mà ngoài cứng, trong 
Tiều-nhân mà ngoài Quân-tử, đạo của Tiều- 
nhân lớn lên, đạo của Quân-tử tiêu đi vậy. 
Ho Lý nói tằng: Trời và người có cái lý tương 
thắng với nhau (xiết chặt), Tri Loạn có vận thì có thể 
thay-đối được, chỉ khác là ở người biết chẽ-ngự, như 
thể là người làm ra Dịch cốt là luận đến cùng-cực sự 


tiều-tưởng © trong cái chăn lẻ của hào. 
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LỜI.BÀN: Ở vào lúc chẳng phải đạo người 
cho nên đạo của người Quân-tử không có lợi, tuy 
trong lúc Bí người Quân-tử cũng đành bó gối mà 
nhìn theo thời-cuộc không thì-hành được đạo của 
mình; vì lúc đó là lúc thời âm đang thịnh; âm là 
cái đạo của kë Tiểu-nhân cho nên nói cái chính đạo 
của người QQuân-tử không lợi VẬY- Ở dây Thoán- 
truyện tả lúc Bi của Tròi-đất. ` | 

1- Lớn đi nhỏ lại, Tròi đất hai khí âm 
dương không giao nhau được thì vạn-vật không sanh. 
sản, không sanh mà chỉ có diệt không có sanh cho 
nên là Bi-tắc. Đã Bí-tắc thì không thông cho nên 
nói vạn-vật không thông nhau được. | 

2.- Trên dưới không giao nhau. Xem hình 
quẻ ` thì thấy hai khí âm dương không giao nhau. 
Trong Thiên-hạ có trên phải có dưới, dưới theo trên 
trên hòa với dưới đó là thòi thuận mà hanh-thông. 
Lúc đã BI, trên không nhường dưới, dưới không 
theo trên, ngược với lẽ thuận Thiên-hạ thành hỗn- 
loạn, cho nên mới nói Thiên-hạ không thành nước. 
Thiên-hạ thịnh trị thì nước mới thành, mới có tôn- 
ty trật-tự, dưới nghe trên mà trên có uy-quyền xuống 
dưới. Lúc Bí là lúc ngược với thời thái-bình thinh- 
tri cho nën Thiên-hạ mới loạn-lạc, hiển - pháp mới 
rŠi-reng, kë nhỏ lên cầm quyền lớn, người lớn mai 
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một ån danh ở ngoài, thể mới nói Thiên-ha không 
thành nước vì le ấy. 

3.- 3 câu nầy là lấy thể qué để đặt tên què vì 
qué Kiền dương cứng ё ngoài mà qué Khón âm 
mềm & trong. : 

4- Đạo của kẻ tiêu-nhân lớn lên. Như 
trong một nước khi tụi Tiểu-nhân nổi lên được ở 
trong nội-các, quyền-chính trong tay thi-hành pháp- 
chế cho nên nói là lớn, trong lúc đó những vị Trung- ° 
thần anh minh phải chịu ra ngoài vì cưỡng-bách và vì 
trong thời Bi, sē bị dần dân tiêu-diệt đi hết cho nên 
nói là đạo người Quản-tử tiêu di vậy. 

Cũng như trong người ta một khi những tính 
xấu đã xâm chiềm tâm-hön, lục-căn hợp nhau mà nối 
lên, những tính tốt, trí cả đều phảẩi xa ra ngoài mà để 
cho những'con ma của lục-căn lục-tặc hoành-hành, 
cho nền cái tà đạo đổi với người càng ngầy càng 
lớn lên thì những ánh-síng của Lương -tri càng 
ngày càng xa, lu mò và tiêu-diệt đi vậy. 

ххх 


тага RAO RUR, 
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D.A. Tượng viết: Thiên-dia bất giao, Bi, 
Quân-tử đi kiệm tị nạn, bất khả vĩnh ат lộc. 

D.N. Lời Tượng nói ràng: Iròi-đất không 
giao nhau, là quẻ Bí, người Quân-tử dè-dặt 
lánh nạn, không thê [ау lộc làm vinh. 

B.N.CH. «ЧО hu-liêm» cái Đức của nó không 
hiện ra ngoài để lánh cái nạn của kẻ liểu-nhân. Người 


ta không nên lấy lộc vị làm vinh- dự. 


LỜI-BÀN: Âm dương không giao nhau là 
thời Bi. Đó là thời kê Tiểu-nhần được yên mà đắc 
trí. Người Quân-tử- tượng của sự hanh-thái của 
Tròi-đất, lúc nầy đã cùng-tột, vậy phải biết cách dè- 
dặt, để lánh cái nạn của kẻ Tiểu - nhân, đến việc 
thường như ăn-uống, lộc vị cũng nên dè-dặt, ché 
Чу thë làm vinh mà mắc phẩi va nạn của tụi Tiểu-nhân 
уду. 

Như xưa kia đức «Jésus» cũng phải trải qua 
một thời-kỳ qui Sa-lăng đắc thể, quanh-quân lầm 
hại. Đức Phật Thích-Ca trong khi diệt dục cũng phải 
đè-dặt chống cự với lục tặc mà khuyên các Tỳ-khưu 
phải phá Vô-minh để hiểu cái Vô-thường. Mật khi 
mà tụi Tiểu-nhân được thịnh thì nó có nhiều cách 
mơn-trớn hay-ho tồt-đẹp làm cho thần xác phải nao- 


núng và nghiêng-để về với nó. Hóa cho nên các bậc 
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Thánh-nhân những lúc mà con «heo trong lòng» thức 
dậy đòi hỏi, nghi cách trả thù cái sức đè nén hằng 
ngày thì chỉ yên-lặng, dè-dặt, hỉ-xả mọi thứ, đến 
như lộc-vị cũng' không để ý dën thì mới có thể tránh 
khỏi những cái tai-họa của tụi Tiểu.nhân định hại vậy. 


xXx 


Tết 4. R: 33 Ÿ Zo УА А. 


D.A. So-luc: Bat mao như, di kỳ vựng, 
-trinh cát hanh. 

D.N. Hào Sơ lục: Nhà cụm rễ cỏ tranh 
lấy cả loại nó đi chính.bền tốt hanh.thông. 

B. N.C. H. Ba hào âm & dưới là tượng lúc 
đương Вт Кё 'Tiểu-nhân kéo bè tiễn lên mà sự ác 
của hào đầu thì chưa hiện hình, cho nên гїп «có sự 


chính-bền ấy thì tốt mà hanh-thông» bởi vì thường 


được như thể thì biến mà thành người Quân-tử 


vậy. 

LỜI-BÀN: Hào so-lục & dây lấy tượng cũng 
như hào sơ-cứu qué Thái nhưng lời chim khác. 
о que Thái thì nói: «Юч đánh thì tốt» qué Вт thì 
nói «chính- bền, tốt, hanh- thông». Ở đầy з hào 
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dưới là hào âm cả, mà vào lúc sœ đầu của lúc BI cho 
nên sự khó-khăn ác hiểm chưa thi-hành được, cho 
nên nói: «Nhỗ cả тё có tranh lấy cả loai» vi lúc 
-bĩ tụi Tiểu-nhân đắc trí, nều lấy một kẻ lên thì nó 
kéo cả bày cả loại của nó cùng lên. Những sự hại của 
qué Вї, mà kë Tiểu-nhân còn non chưa có hai gì cho 
Јаго, vì sự hại hãy cồn ë dưới cho nên mới nói 
nëu được chính-đính, bền-bỉ mà cư xử thì lúc này 
còn mới có thể được tốt-lành, hanh-thông. Đây ý nói 

tật xấu mới nhiệm, y ác chưa thành, lúc này còn có 


thể cải-hóa được. 


D.A. Tượng viết: Bạt mao trinh cát, trí 
tại Quân da. | 

D.N. Lëi Tượng nói rằng: Nhồ có tranh 
chính-bản tốt, trí ở Vua vậy. 

B.N.C.H. Kế Tiểu nhân biển thành Quân-tử 
thì chỉ lấy sự tưởng đến Vua mà không kể đến tư 
riêng vậy, | 


Truyện: Trong thói Вт bậc Quân-tử: ó: dưới 
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thường cùng với người Quân-tử trinh.-bền giữ tiết- 

độ thì tốt mà hanh-thông. | 

| Ngự-án: Tiểu-nhân sợ không có cái lý Cát- 
Hanh trong lời từ nên Trình-truyện đúng vậy. 


Họ Hạng nói rằng: Hào sơ-cứu qué Thái là 
người Quân-tử: bắt đầu-cùng loại tiễn lên. Người 
Quân-tú: khó tiến nên Thánh-nhâần không nói tiền mà 
nói sự chinh-phat (di đánh). Hào Sơ-lục quë Br, là 
kẻ Tiểu-nhân bắt đầu cùng loại tiễn lên, Tiểu-nhân 
tiễn để làm bây nên . гїп như thể cốt để 
có dức Trinh bền 


LỜI-BÀN : Nhô со tranh cũng còn có ý là, 
trong qué Вт hào đầu là lúc đầu của sự br, thì 
những sự tai-hại mới nhóm lên như cổ tranh cho nên 


tượng nhế có tranh là nhỗ các cái nguy, cái hại - 


đới nhóm lên một cách chính.đính, bën-bi thì kẻ 
tiều-nhâần, mới có tiểu-tẫm, sẽ thành (Quân-tử được. 


Cho nên mới nói là tốt-lành. 


Trí ở Vua vậy : là trí theo về với Vua. О 
dày cái đạo tiểu nhân có thể đối thành đạo Quân-tử 
được và cái trí của nó sẽ triều về với Vua. Vì qué 
này có hào cửu-ngũ ở trên được trung-chính và hào 


sơ-lục là ат mềm cho nên mới néi trí nó ở Vua 
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4 {4 cái tính-cách, âm mềm, nhu đàn- bà trí để dln 


` өче: ý-truog-nhần vậy. 


D.A. босов: Bao thừa Tiều-nhân cát, 
Đại-nhân bt. hanh. 


D.N. Hào Lục-nhị: Bao-dung sự thuận 
theo, Tiều-nhân tốt, Đại-nhân bt, hanh-thông, 

B.N(C.H. Са âm mềm mà được trung-chính 
tức là cái tượng kẻ tiểu-nhân mà biết bao-dung, theo 
thuận người QQuận-tử, đó là con dường tốt của kẻ 
tiểu-nhân, cho nên người chim nều là kẻ tiểu-nhân 
như thế thì tốt, nếu là Đại-nhân thì nên yên giữ 
cảnh bĩ mà sau дао mới hanh-thông, vì bởi không 
nên lầy kẻ kia bao-dung, theo thuận mình mà tự lầm 
mật sự giữ-gìn vậy. 

LỠI-BÀN : Hào lục-nhị, hào âm ở ngôi âm 
được âm thịnh ở ngôi trung-chính. Cho nên tượng 
Bao là tính-cách спа âm. Âm có tính bao-bọc, Thra 
là theo thuận cũng là âm. Bao thra đủ tả cái âm ở 


ngồi âm. Âm được ngôi trung-chính mà ở trong 
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“ 


qué Bi là que dao tiểu-nhân đượcc thính cho nën ở 
hào пау nói tiểu-nhân được tốt-lành. Lại diye hào 
curu-ngü ở ngoài hưởng-ứng. Nếu Tiểu-nhân ở hào 
này được tốt thì bậc Đại-nhân ắt phải bí vậy ; vì 
rằng Юа-пһап với Tiểu-nhân thì như trắng với den. 
Nên mới nói Ðai-nhân chỉ & cảnh bĩ, ở cảnh Ы 
thì li hân phát tự giữ một cách kiak đính, Ьёһ-Ы - 
để qua được cơn đen vận túng, đầu có phải cầu xin 


uốn lưng khuất phục để kim sự Pao dung của Ке 
khác. 


Hanh-thông, đây là nói sự hưởng-ứng của 
hào lục-nhị với hào cửu-ngũ. Đã ở trong qué Bí mà 
nói sự hanh-thông là có cái nghĩa, gặp lúc Bi thì 
người (Quân-tử phải tu giữ: cho chính-bền, vì Ы chỉ 
là một thòi-gian, sau át đến cuộc Thái vậy thôi, cho ˆ 
nên nói là cái thời Вт dòi với người QQuản-tử chứ 
không đổi véi cái đạo người (Quân-tử. Cái đạo mặc 
dầu ở vào thời nào, lúc nào cũng hanh-thông. 
Lúc bi thì người Quân-tử ẩn-núp kính-luân Рао- 
đức, luyện tập văn-chương càng ngày càng dày chắc, 
chữ hanh dày có môt ý-nghĩa råt thâm trầm vậy. 
Lúc bí tuy vậy chỉ là bí theo một vài phương-diện 
thôi nhưng bên cái bí vẫn có sự hanh-thông để 
chờ thời Bi qua Thái lại Nều có một sự thật bí 
hoàn-toàn tuyệt-đối, thì cả Thiên-hạ và Vũ-trụ phải 
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ngung-trë và muôn loài phải bị tiểu-điệt vậy. 


ххх 


Tiết 7. $ E : RATS 2 
An ÑL 2 +, ° 

D.A. Tượng viết: Đại nhân Ві banh, 
-bất loạn quần dà. - 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Đại - nhân 
lúc b: hanh-thông, không loạn quần-chúng 
vậy. £ 

Truyện. Trí & chỗ bao-dung пибї-папе là kë 
thuận theo người trên, đó là cái Tốt của Tiểu-nhân, 
` Họ Trương nói răng: Thòi này bọn Tišu-nhán 
đang lên cùng hưởng phước-khánh có thể gọi là 
Tiểu-nhân cát. 

« Nhe Hán-Vương-Dương tại vị ban cho 
Hạng-võ mũ miện làm như thể ít là dàng cả thân 
mình ». : 

Người Dai-nhán thì tự-thủ trong cuộc Bi, thân 
thì Bi mà Đạo hanh-thông vậy. 
- B.N.C.H. Y nói không lãn-lộn với дїп Tiểu. 
ап. 


LỜI-BÀN : Người Quản-tử' trong khi Bí 
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vẫn giữ được Đạo chính-dính, tuy Bí mà không 
rồi-loạn yên-tĩnh mà phân kể hèr, người xấu, cho 
nên mới không lần-lộn với bon "Tiểu-nhân. Vì lúc 
‚Вї thì Tiểu-nhân đắc trí, sung-sướng vẻ-vang, nều 
người QQuân-tủ- không chính-đính bền-bĩ thì sẽ bị 
những bả vinh hoa phú-quí cám 4 mà theo với dàn 
Tiểu-nhân thì đạo mình sẽ phải bí. Cho nên mới 
nói người Đại nhân br mà hanh. Như vậy đẳng 
Quân-tử bao giờ cũng bình-tĩnh, không rối-loạn 
mình và không làm rối-loạn quần-chúng để phân-biệt 


kẻ hay người dê để tránh tụi Tiểu-nhân đắc trí vậy... 


xXx 


mas х=: Ua 
pa: йл te 

D.A. Luc-tam : Bao tu. ` 

Tượng nói: Bao tu vị bất đáng dã. 
. D.N. Hào Lục-tam: Bao-chứa sự hô- 
then: 

Lời Tượng nói rằng : Bao-chứa sự hô- 
thẹn, ngôi không đáng vậy. 

B.N.C.H. Lấy hào ầm © ngoi dương mà 
không dược © giữa, chính là cái trí của kẻ Tiểu-nhân 


muốn hại người thiện mà chưa làm được, cho nên có 
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cái tượng bao-chứa sự hó-then, nhưng nó chưa phát 
ra cho nên không có lời гїп hoặc di về sự « hay » 
hay sự « lôi >. 


LỜILBÀN : Hào luc-tam, hào âm ở ngôi 
dương không dược chính-trung mà lại là hào ở 
trên quẻ dưới, trên hai hào âm, trên có hào cửu.tứ 
là dương, và hưởng-ứng với hào thượng-cứu. Cho 
nên có tính-cách muốn lên hẹp với hào dương, 
âm tột cùng của 3 hào âm cho nên tượng nó là bao- 
chứa mà âm tột-cùng & qué dưới thì có tượng sự 
then-thùng. Có ý-nghĩa là cái âm tột-cùng mà ở 
dưới có vë có những y-nghī đen-tổi kém-cỏi, Ьїп- 
tiện, để lầm hai cái trí sáng-suốt, trong óc ë lúc 
bí hay có những chuyện ác để hại người nhưng 
chưa thihành được cho nên nói, Èo-chứad. sự 


then-thùng. 


Hạng liểu-nhân lúc mới sơ-khai, còn có thể 
học-hỏi cải tà qui chính mà thành được bực Đại. 


nhân như & < hào sơ-lục >. 


Những kế Tiểu nhân được ngôi chính-trung 
cũng còn có thể dắt đến con đường ngay thẳng 
được. Ta thường có câu : « phú-quý sinh lề-nghTa» 
là ám chỉ ké Tiểu-nhân đắc trí mới học theo lễ-nghĩa 
cho nên kë Tiểu-nhân được ở ngôi trung-chính còn 
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có thể noi theo đạo Quuân-tử, vì thể hào luc-nh. 
nói : bao-dung sự thuận-theo vậy. 

Dën dày là âm cực, quá ngôi gita lên ngôi trên, 
cho nên cải âm không được chính-tzung, âm không 
được chính-trung thì sẽ có điều càn-bậy. Như vậy 


là bao-chứa & trong sự hó-then. Hóa cho nên lèi 


tượng ở sau lại nói nhắc lại cái ngôi không đúng - 


như vậy mới hỗ-thẹn. 
XXX 

Tia o JUO: ATPL 
PEAL ° 

D.A. Cửu-tứ : Hẽu Mệnh vê ciu, trù 
ly chỉ. Р 

D.N. Hào Cửu-tứ: Có Mệnh không 
lỗi, đồng-loại đều được phúc. 

B.N.C.H. Lúc Bí ах quá giữa tức là đến lúc 
sip vượt qua, hào cứu-tứ lầy dương cư ngồi âm, 
cái cứng của nó không cực tột, cho nên lời chiếm 
của nó là «có mạnh không lỗi mà đỏng-loại là 3 hào 
dương đều được phúc. Chữ < Mệnh > < nghĩa Їй 
mệnh lrời >. | 

LỜLBÀN : Hào cửu-tứ là hào duong ở 


ngôi âm là hào dưới của qué Kiền. Què Kièn có 3 
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hào dương ở quë Bí lại & trên. Dương ở qué Kiën 
ví như trên đã giẳng những nguyên-tử làm căn-bản 
các muốn loại, ở qué này thì cái thể và khí của 
nguyền-tử' còn ë trên vì vậy còn nguyên theo Mệnh 
của lrời nên không có lỗi; nó chưa xuống cõi đất 
để làm căn-bản muôn loài là vì dang lúc Bç sw hanh. 
thông chưa có. Cho nên còn giữ mệnh Trời bay bồng 
giang-hồ nhw những sao chổi mà không có lỗi và 
bao nhiều nguyên-tử cũng như nó đều cùng như nó 
mà hưởng những phút tự-do tức là cái phút toàn- 
hào của Trời ban cho, О” hào này là ngồi nguyên- 
tử được ở gần Trời, Ssung-strớng hưởng phúc- 
lành và những nguyên-tử đồng-loại với nó cung 
đồng được hưởng phúc-lành vậy. 


k ё 


х^х 


еа Eaki 

Tiết 10 # үс) : 3 4. 2k 9 

Же у 
= +T xz, • 

D.A. Tượng viết: Hữu Mệnh vô сйи, 
trí hành dã. 5 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Có Mệnh 
không lỗi, thi-hành cái trị vậy. 

Truyện. Hào cửu.tứ có tài cứng-mạnh giúp 
cuộc Вї, © nơi gần sự áp-bức, gần hào ç là ngồi 
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Vua ghét người có công vì hiểm-ky. Nu thường 
động št ra ngoài lệnh Vua, lấy oai-quyền một mực để: 
phụ giúp người trên thì không lỗi, mà cái trí của nó 
có thể hành để giúp thời Вї, theo đồng-loại mà 
hướng phúc-trạch. 1 

Họ Dương nói rằng: Đời Dóng-Han suy, 
kẻ hèn may được quyền-hành, trong Tiču-nhân 
ngoài Quân-tử: đến đó là Bi cùng-cực vậy. 

Đậu-Vũ, Hà-Tiền (đời Hán-Linh ĐÈ), dựa 
vào sw thân-thích của người Cậu Vua trước, chiêu 
tập Danh-nho, đức rộng trong Thiên-hạ cùng khởi 
lên để mưu-đồ đạisự. Nhưng Vua không ra lệnh 
nên dưới không ứng, sau cả loại đều bị hãm trong 


hiểm. họa. 


LỜI-BÀN: Khi nguyên-tử còn & gần Trời 
theo mệnh “Trời chưa phải đi lầm căn-nguyên muôn 
vật xuống cõi đất, thì nó chưa phải chịu những 
bĩ-cực tự ý tha hồ vůùng-våy giang-hỏ thóa-thích 
như những ngôi sao chối bay vut trên không-trung 
tù cõi này sang cõi khác, cho nên mới nói như thể 
l lúc nó thi-hành dược thỏa-mãn cái trí nó vậy. 

_Cũng như một vị Đạrthần, bậc đồng-lương 
trong nước, gần Vua mà Vua trong thời B; 
tật nhiên Vua sẽ giao mệnh-lệnh cho Bai- than. 
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Đại-thần ó: đây cũng là bậc dương minh sắng-suốt, 


dưới có hào Sơ-lục hưởng-ứng tức là kế-sĩ, là 


hạng QQuân-tứ ẩn-núp vì đây là què Bí trên lại gần 
Vua ë hào Cửu-ngũữ được chính-trung trên ngồi 
báu, cho nên trong lúc nước bĩ Vua giao cho mệnh- 
lệnh và uy-quyền thì Đại-thần hết sức với đồng- 
loại của nó mà chăm lo việc nước cho khái cơn Ы, 
hóa nên một khi được Vua cho mệnh thì nó 


có thể thi-hành cái trí ý của nó được, nghĩ cách 


qua lúc Bí: như vậy thì không những nó được 
hưởng phúc mà đồng-loại nó đều cũng được bám 
vào mà hướởng-phúc nước lộc Vua, 


xXx 


Tiết 11. Ж: # € з жс 
= as x J ë # ° 


D.A. Cửu-ngũ : Huu Bí Đại-nhân cát,” 


ky vong ! Ky vong ! Hệ vu bao tang. 

D.N. Hào Cửu-ngũ : Thời Bi nghỉ Đại. 
nhân tốt. Ấy mất! Ấy mất! buộc vào khóm 
dâu. 

B.N.C.H. Пло dương cương trung-chính, ở 


ngôi tón-quí có thể làm nghỉ thời Bi ау là việc của 
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đăng Đại.nhân cho nên lời chiếm của hào này, dàng 
Đại nhân gặp được thì tốt, lại nên тап sợ như 


Hệ-từ-truyện đã nói vậy. 


“_LỜLBÀN: Hào Cüu-ngü, hào dương cứng 
được trung-chính ó: ngôi tôn-quí què Kiến, như 
một Miính-quân sắng-láng © trên са Thiên-hạ, ở 
dưới có hào Luc-nhi được trung-chính & giữa quë 
Khôn hưởng-ứng. Dương ở giữa Kiên, âm ở 
giữa Khôn hưởng-ứng nhau, thật là xứng-dáng, 
dương mạnh hòa với âm manh thì sẽ có ánh-sáng 
mạnh chiều cho lúc Bĩ, Như vậy có thể ngưng 
được và làm hết được thời Bí, nhưng ở đây là 
hào ç, cuộc BI chưa hết, mà sự làm hết Bí đó А 
công-việc của dàng ại-nhân, lúc nào cũng chăm- 
lo cho Thiên-ha an-thái nên nói là tốt-lành. 

Nhưng cuộc Bi chưa hết, cái công lầm nghỉ, làm 
hết sự Bí chỉ sợ mất cho nên mới nói: ау mất! ấy 
mặt! để nhắc-nhổ: luôn luôn cho để ý đến sự В: Ы 
ngưng-tắc vì công-việc của đàng Đại-nhân. 

Buộc vào khóm dâu. Khóm dâu là tượng 
nhiều cây dâu, buộc vào phiều cây dâu cho nó chắc, 
cây dâu đây là tượng hào dương qué Kiền, qué 
Kiền có 3 hào dương nên nói khóm dâu tượng 


nhiều сау dâu. Nên sự làm tắt được cuộc Bi trong 
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lúc còn Bí thật là mổng-manh. 
Vậy phải buộc vào, mỗi người lo một ít để 
cùng duy-trì sự Bí nghỉ ày mãi để đến thời Thái. 
Đây hào Cửu-ngũ tượng là Đại nhân, hào 
trên và hào dưới cũng là dương cứng cả, cho nên 


mới nói buộc vào khóm dảu vậy. 


ХХХ 


Tiết 12. $£ v r3 KA T E з 
†2 5F tổ tr, ° 


D.A. Tượng viết: Đại nhân nhi cát, vị 
chính-đáng da. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Đăng Đại. 
nhân mà tốt, ngôi chính-đáng vậy. 

Truyện : Hào 5 lấy đức dương cứng trung- 
chính ở tôn vị, nên thường nghỉ-ngơi trong cuộc Bç ` 
của Thiên-hạ đó là sự tết-lành của người Lớn. Bỉ 
зар phản thành Thái, không thề ngồi yên buông 
trôi thời-cuộc, nên nghĩ xâu, гап xa, thường lo-âu 
sự trở lại cuộc B rằng: Mất nó vậy! Mất nó уау! 

Hë tir nói rằng: Người Quân-tử An mà 
không quên Nguy, Còn mà không quên Mät, Tri 
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mà không quên Loan, thë là thân yên mà quốc-gia 


có thề bảo-tồn được. 


Là Đạo уап yên như sự kết-hợp của cô Bao 
dầu (rê cây dâu än хаи bền chặt, có có Bao mọc 
lên bám rất chắc). 

Chu-Tù nói răng: Lấy tượng có Bao cây dầu 


bám chặt đề rắn-giới cái lầm sơ-sêt. - 


Sự răn-giới của Thánh-nhàn thật là xâu-xa. 


` Đài Нап có Vương-Doän, đời Đường có Lý-đức- 


Tục không biết lời гап trên đây nên dën chỗ họa- 
bại (Vương-Doän giết Đông-lrác, bộ-tướng của 
Trác là Lyý-Giác, Quách-Dï đến không cứu được, 
bën khởi-loạn ở Sơn-đông, cử binh vào Tràng-an 
giết Doãn. Lý-đúc-lục là Tướng đã xếp đặt trước 
mà không thoát, cầu đến Lý-tôn-Mân cũng bị thất- 
bạt vậy). 


Но Trương nói rằng : lán-quang-Vũ từ kh 
dã bình dược đất Liũng, Thục rồi, không bao giờ 
bỏ lời răn về «Có bao gốc dâu», 

Họ Hùng nói rằng: Thời Thái thường đến 
Вт. Hào Lục-ngũ quê Thái là Vua mềm tối sắp bị 
Bv, hết Bï trở lại Thái là nhờ hào Cửu-ngũ là 
Vua cương-minh vậy. 
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 LOLBAN: Đăng Đạinhân đi được B ra 
Thái cũng như cải tủ hoàn sinh một thời-cuộc, 
như vậy thì tốt-lành biết là bao nhiêu. Mà cái ngôi 
thứ đáng quí-báu là bao nhiêu. `Cho nên mới tượng 
ở ngôi Củu-ngũ (ngô: tôn-qui). 

Trong thời Bí gần hết, dàng Đại nhân minh- 
mẫn ở được ngôi tôn-quí như đăng Minh-quân lại 
có йй tả hữu sáng-suốt, át có thề đổi được sự bại- 
vong thành thắng, chuyên được vận Bí ra Thái. Cho 


= * P= F" P F A = ‚А ` 
nên lời Tượng mới nói là dáng ngôi vậy. 


_xXx 


Tiết142. EZL: AR, 34, 
18 + ° 

D.A. Thượng-cứu: Khuynh bt, tiên bç 
hàu hi. 

D.N. Hào Thượng cứu: Bi đồ, trước 
bí sau vui. 

B.N.C.H. Lấy thề dương cứng 5 lúc Bí cực 
là lúc có thề làm nghiêng-đồö sự B+ cực ay vậy, lời 
chiếm của ná là trước bỉ sau vui. 

LỜI-BÀN: Hào Thượng-cứu, hào dương ở 


ngôi cùng-tột của quê BT là khi сидс Bi đã đến 
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lúc cùng-cực. ВТ cực thì Thái lai cũng như Thái 
cực Вт lai Ó lúc này cuộc Вї có thề nghiêng-đồ 
được cho nên mới nói là trước bt sau vui-mừng 
đề dón sự Thái lai vậy. Đó là tột-cùng cuộc Вт là 
hào sáp hết Вт và Thái đến cho nên mới có 


tượng ấy. 


ххх 


тела 20: TRNIH, 
г] Kử, s 

D.A Tượng viết : B: chung tắc khuynh, 
Hà khả trường СА? 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Bi hết thì 
đồ-sụp, sao có thë lâu dài được ? 

Họ Khưu nói rằng: Вї trong có ba âm-hào 
thuộc thời Вї, ngoài có ba dương-hào thuộc thời 
Thái, Hào C#u-tứ là Bí đã quá giữa mà thời Thái 
sắp đến. Cằu-nzũ là sự hưu Bí của Nhân-quân, 
hào Thượng-cứu làm đồ vỡ cuộc Вт đề thành cuộc 
Thái. Thiên-hạ khói lên trong thời Ві Һ ru! 

LỜI-BÀN: Bi cục thì Thái lai cái đó là lē 
thường của Tạo-hóa. Nhưng Thánh-nhân lại có lời 
ran rằng: Sao có thể lâu dài được? Uyên-thầm 
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biết là bao nhiêu ? Dành гапо: Bç cực thì Thái lai, 
nhưng sự phá-hoại xong đến sự xây-dựng št phải 
tốn công, тїї ngày giờ, còn sự xây-dựng thành 
rồi sau lại sup-dó thì mau lắm vậy. Và cuộc Вт 
xong mà muốn lập thành cuộc Thái át phải có công- 
trình tu sửa tạo-tác mất nhiều ngày giờ mới thành 
và trong khi Bï ất có sự tan-vë chia-ha. Nhưng 
sự nghiêng-đô tan-vë không thë lâu được vì nó cũng 
phải có những sự tương-quan tương-liên với cảnh- 
vật. 

Đây ý Thánh-nhân nói là khi cuộc ВТ đã cực 
thì cuộc Thái đến ngay như hết đêm lại ngây. Cuộc 
tuần-hoàn cứ như thể mäi đề duy-trì đạo Sinh cho 
muốn vật vậy. 


е ооо 


Tóm-tat: Ооё Вї, B: ấy chẳng phải người, 
chẳng có lợi cho người Quân-tử, /iz/-/Èz, lớn di 


nhỏ lại. 


Hào Sơ-lục: Nhồ cụm rễ cỏ tranh, lấy cả 
loại #7z/-bền tốt anh-thónz, 


Lục-nhị: Pao-dung sự thuận-theo, Tĩ2u-nhân 
tốt, Dai-nhán B+, #anh-thong. 


Lục-tam : Bao-chúa sự hó-then. 
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Cửn-tứ: Có Mệnh không lãi. Đồng - loại 
đều dược phúc. 


Cửu-ngũ: Вї nghĩ, Đại-nhân tốt; ấy mät! 
ау mät! buộc vào khóm dâu. 
“Thượng-cứu: Bi dŠ, trước Bï sau vui. - 


=æ 


ооо 


Bi quái tóng-luàn 


Сап thì thấy hết đêm lại ngày, hết sáng lại të! 
dó là cái luật âm dwong của Тао-Һба. Ngày này 
sang ngày khác muôn sự vật đều biến-đổi theo những 
quy-dịnh sẵn có của Tròi-Đất. Nên tếp cuộc Thái 
dën cuộc Вї. Вт là rong 'Tiều-nhân ngoài Cuân-tủ: 
trong tối ngoài sáng, là cái thê tài đức phần nghịch 
lạ thời Thái Кы hóa không giao nhau được thì 
không có đức Thái-hòa nên gọi là Вт. Làm người 
trong một kiếp sao tránh cho khỏi lúc ВТ. Đã ra dòi 
ai mà qua được cái luật-định Thái Вт của Lạo-hóa, 
cho.nên Thánh-nhân theo qué mà đặt ra từng cuộc 
đời đề giảng dạy cho “Thiên-hạ, cách xử kỷ tiếp vật 
từng chỗ, tùng thời cho đúng với Đạo-lý, thì người 
Quân-tử cho rằng ở cuộc Bí đền đâu cũng thung- 
dung an-phận өң? trọn đạo Nhân và vui cùng van- 
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vật. Người Quân-tử gặp thời “Thái thì đạy 
dân, thi-hành theo Đạo-đức, dụ-phòng cái hiềm-họa 
của cuộc ВТ sắp tới. Trong cuộc BT tức là cuộc 
trong Tiĉu-nhân ngoài Quân-tử, Tiều-nhân được 
đắc dụng thì người Quân-tử phải lui đi cho чта cái 
hiệêm-họa của Кё Tiều-nhân. C% kim đã treo bao 
nhiêu gương sáng, nhưng chỉ trừ các bậc Đại-nhân 
Cuân-tử mới có thê làm được, bỏ ra ngoài sự vinh- 
hoa phú-quí như Trương-Lương giúp Bái-Công lên 
ngôi Đại-Đề liên từ bó sự vinh-hoa phú-quí đi tìm 
thầy học Đạo mà tránh được cái hiểm-họa như 


Hlán- Tín. 


Xét tâm-Ìlý ở đời, một khi đã rô được cái 
luật-định Бава bất-dtch của âm dương, hiều rõ 
được tâm-lý của con người phần nhiều hay <Š năng 
thắng kỷ», môt khi từ chỗ vi-tiện đoạt lên được 
ngôi tôn-quí, từ chỗ bằn-hàn lên được chỗ giàu- 
sang rồi thì con người ta đâu có thề còn nhớ được 
lúc hàn-vi, cơ-cực, lúc bi-ði đau-thương, còn bao 
giờ nhìn thấy những Кё đã vì mình hy-sinh cả trí- 
lực, cả tâm-hön, đề cho mình an.hưởng trên ngôi 
cao-quí, Nên ta thường nói «Được chim bê ná, 
được cá vứt nom». Ôi! Thế-sự thăng trầm, b+ thái 
tiêu trưởng, đầy vơi, lúc nào cũng cứ lẫng-lặng mà 
biển-dịch trong thời BT cũng như trong thời Thái, 


=, 


` 
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Thánh-nhân đã diën-tà rổ-ràng cái dao Tiĉu-rhân 
và QQuân-tử, cả hai khoé cạnh của kai cái thời trái 
ngược nhau. 


Lấy quê Bí ra mà xét cho kỹ thì trong thời 
Bi là cái thời của kë liều-nhân được đắc-dụng, 
cho nên người Quân-tử nên lánh di mà đợi thời 
khuyên người Cuân-tử nên trình bền. 

Trong sáu hào, hào Sơ-lục tượng cũng như 
hào Sơ-cửu quê Thái, nhưng lại nói đúc Trinh tốt 
và đức Hanh. ` 


Hào Luục-nhị nói bao-dung sự thuận-theo và 


атс Hanh. 
Hào Luc-tam : Bao-chứa sự h6-then. 


Xét xem ba hào trong quế dưới tức là những 
trạng-thái đi từ lúc sơ cuộc Вї đến chỗ thật là Вт. 


Хет ba hào quẻ trên là lúc tụi Tiều-nhân 
hưởng phúc lành (hào Cũu-tứớ) rồi, lên đến hào 
Củu-ngñũ là lúc cuộc ВТ đã cùng-cực mà cuộc Thái 
sắp bất đầu cho nên nói: Bí nghỉ, Đại-nhân tốt. 
Đến hào Thượng-cứu thì БҮТ đồ, trước Bi sau vui 
là cuộc Thái đã bất đầu. 

Thánh-nhân đã rõ cơ Trời, thông-suốt cái Ти 


của Thiên-hạ cho nên lập ra đạo Ат Duong, tiêu 
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trưởng, thịnh suy mà không đâu không có, từ trong 
cuộc Thái, cuộc Bi cũng không ra ngoài đạo Âm 
Dương. Hóa cho nên học cho rõ cái cơ-vi của Thiên- 
Đạo, đề giáo-hóa cái Đức cho Thiên-hạ trong thời 
Thái, và chế-hóa ngăn-ngự trong thời B+ cho Thiên- 
hạ là cái Tri của Thánh-nhân làm ra Dịch vậy. 
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llll 


Quẻ Kiền dš giảng ở trên. 


Quẻ-Ly. Nhưng nều cái nhân (noyau) của 
khối. lửa ấy cùng là thứ sáng thì, như ta thấy. 
trên quả đất, khí bao giờ cũng muốn lung ra ngoài mà 
choáng một khoảng rộng hơn, không sao kết-cầu tạo- 
thành các vật cứng гїп đề trở lại thề hành-tình. Và 
lại mật-độ mặt Trời là 1,6 tức là nặng' hơn nước và 
ngoài một số dịnh-tinh rất nhẹ, có nhiều cái mà mật độ 
nặng hơn mặt Trời đến 10. 100... 1000 lần. khí cháy 
loãng mà nặng hơn đồng, vàng thì ta không thề tưởng- - 
tượng được, vì trên quả đất không có thứ khí gì nặng 
như vậy. Đó còn là môt vấn-dề về bản-thể dinh- 
tinh mà các nhà hóa-học Âu-tây chưa giải quyết 
được. 

Theo Kinh Dịch trong Dương có Âm như thể ` 
nghĩa là dưới lớp lửa ngọn có một khối đentối nặng. 
Ấy có lẽ là các thê cố như đất, đá, than, dầu trong 
hành-tính, vệ-tnh, trước khi trở lại thề định-t nh, 
khối âm-chất ấy vì khí nóng làm nát rã ra vô số âm- 


vi phân-tử, phun ra ngoài rồi bất lửa cháy. Нё 
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lóp này dën lép khác, những âm-vi phân-tử cháy 
đỏ nên lửa mới tồn- tại được lầu, nếu không có 
k.ối âm-chất ấy, lửa ngọn chỉ là ánh- sáng, ma 
chơi, thoáng dó là đã tt. | 

Mặt Trời cháy lâu năm cũng dåm khí - lực, 
lửa ngọn hạ thấp dần гї chỉ đề lại một khối 
than hồng, ngoài dó trong đen nên quẻ Kiền = 
đồi thành дыё Ly ——. Trong d$ Tiên-thiên, Ly 
vị tinh, là sao đã gần nguội, sắc dó, trong đồ Hậu. 
thiên, Ly vihỏa, là lửa 8: hỏa-diệm-sơn. Lửa ở 
trong quà đất di qua lớp vỏ đề огу ra ngoài. 
Vậy lớp vỏ ở giữa, тифі và ngoài đều là Ма. 
Đó l hình tượng quế Ly. 


Kinh Dzyan : Thiên Vũ-trụ khởi - thủy. 
Thị-tết УП tết 7 nói rằng : Ngọn lta bảo 
ánh-lửa rằng: < Đây là cái vòng luân- hồi hiện 
tạ» mày là ta, là hình ta và bóng ta, ta đeo 
hình mày, và mày là cái xe đi tới cái ngày 
«mày đến với chúng ta» mà mày sẽ thành ra ta, 
và Кё khác nữa, mày và ta», 


Thiên nhân -loai khổi-thủy thi- tất II 


hết 6: Những ngọn lửa tới, những lta với ánh- 
lửa: Am- ha và dương -hỏa, nó làm khô 
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những nước hỗn- độn và im -u, nó hút hết bởi 
cái nhiệt - dó của nó. Những trí - tuệ ở trên, và 
ở dưới tiet. 2225 ‹ 

Mhững ngọn lửa đây là một giai - cấp thần- 
linh ngang nhau hay là сібе nhau và nói theo 
pháp-thống của dân Hy-bá-lai (tồ-tiên của người 
Do-thái) thì ná là những phụ-thuộc quanh - quần 
ngôi báu của đức < Chúa-të », 


Theo Thiệu - khang- Tiết trong sách Hoàng- 
cực Kinh-thể nói : Thái-dương vi Kiền, Kiên theo 
khí hóa là lửa ngọn toàn là khối sáng, và Ly 1а 
[та ở Нба.діёт-ѕоп, ở trên đã giảng què Kiền 
đổi thành qué Ly. Xem như vậy thì Kiën và 
Ly là đồng-loại và đồng khí cho nên mới tượng 
А  Đầng-nhân. 

Đồng-nhân : Đồng là như nhau, cùng với 
nhau, nhân là người vậy Đồngnhân là cùng 
người. Như lửa với ra là cùng với nhau chỉ 
khác là lửa ngọn và lửa ở HHỏa-diệm-sơn. Lửa 
ngọn bốc lên trên lrời cho nên què Kiền ë trên, 
và lửa ở núi lửa thì ở dưới đất cho nên quê Ly 
ở dưới như thể là thuận, 


Lẩy ý-nghía của 2 què Кїйїп Ly mà đặt tên 
geẻ Đồng nhân vậy, 
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Trong 2 quả Kiền và Ly hợp lại thì có 5 
hào dương, có 1 hào âm, dương ở dưới tiến 
lên trên gặp a ở trên Trời như vậy gọi là 
gặp bạn cùng tiến là Đồng - nhìn. Cá một ат 
mà 5 hào dương đều muốn chung cùng, vì hào 
âm, được chính-trung ứng với hào Cửu-ngũ. Cho 
nën âm tuy mềm nhưng mạnh và 5 dương dëu 
muốn chung cùng cho nên gọi là Đồng-nhân. 

Thái cực thì đến Bí, Bí cực thì phải cùng 
với nhiều ngưởi đề tu-tạo lại cuộc Bí đã qua và 
đề tạo nên cuộc Thái sẽ tới, vì vậy sau qué Вт 
Thánh-nhân tiếp quê Đồng - nhân là có ý - nghĩa 
phải sen vai khít cánh động nhau mà kiến - thiết 
lại sự nghiêng-đồầ của cuộc Вт đề dung cuộc đời 


sống mới cho Thiên-ha thái-bình vậy. 


= ' —~ ` 

Tiết 1 HAT 3P о 7 2n pb 
KAM ° #4) # #7 ñ ° 

D. A. Đồng - nhân vu dš, hanh, lợ 
thiệp dai xuyên lợi Quân-tử Trịnh. ` 

D.N. Cùng người ở đồng, hanh.-thông 
lợi qua sông lớn, lợi cho đức Trinh của 
người Quân-tử. 
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Truyện : Ngoài đồng là lấy cái nghĩa ở xa. 
Đồng-nhân nghĩa là không có lòng tw riêng, gần 
thì cũng có thê rõ được sự hanh -thông. Vậy sao 
không qua được sự hiêm-trở- 2 


Họ Khưu nói rằng: Kë qua sông mà lợi như 
người Hô Việt dị tâm mà cùng giúp nhau thuyền qua 
sông thì có nạn gì 2 Sự chính-bền của người Quản-tử 
lấy Thiênhạ chí công là đạo Đại-Đồng, nghĩ mà 
thi-hành- rộng - rãi trong bốn biền, hàng triệu dân- 
chúng không ai không cùng, nên đạo ÐĐồng-nhân 
lợi tại sự chính.bền của người Quân-tử (Tiều-nhân mà 
đồng là А-дапа (dàng a-dua). 


B N.C.H. Quê Ly cũng là tên qué ba vạch, 
một âm phụ ở оба hai hào dương, cho nën đức 
của nó là đẹp, là văn-minh, tượng nó là La, là 
mặt Trời, là điện. Đồng-nhân nghĩa là cùng với 
người vậy. Lấy què Ly gặp quê Kiền, lửa cùng 
ở trên lrời lào Luc-nhi được ngôi ở giữa mà 
trên ứng với hào Cửu-ngũ. Lại là quê chỉ có một 
âm mà 5 dương cùng với nó cho nên gọi là 
Đồng-nhân. р 


< Vu Оа»: ở < đồng > nghĩa là nơi khoáng- 


đạt mà không có tây -riêng, có sự hanh-thông ; lấy 
cái mạnh mà di cho nên có thể sang sông. Què 
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này là qué trong văn - minh mà ngoài cứng - mạnh. 
Hào Luục-nhị được trung-chính mà có kë ứng đỏ 
là đạo Quân-tử. Người chiếm có thề như thể thì 
được banh-thông mà lại có thê qua sự nguy-hiểm, 
nhưng cái chỗ mình cùng giao-hợp tất là đạo của 
người Quân-tử thì mới có lợi. 


LỜI-BÀN : Ở Đóng là tượng của hào Lyc- 
nhị, hào Lục-nhị ở quë Đồng - nhân là hào được 
trung - chính âm ở ngôi âm, và hào nhị tượng là 
ruộng là đồng là Thiên - ha, ở đồng là lấy chỗ 
khoáng-đạt rộng.rãi, trên có Trời dưới có Đất, ở 
giữa có Người, đó là nơi tụ-họp muón loài. 


Nói cùng người ở hào đầu trong quê là 
vì có một hào âm được trung-chính, là đầu mối 
của quê, ý nói cùng nhau ở đồng là đề tả 
cái tam-tài Thiên-địa-nhân. Người ta đầu đội Trời, 
chân đạp đất, không vướng-víu gì không có lòng 


tư riêng, như vậy dê tả cái đạo rộng lớn của 


người Quân-tử truyền-giáo, thị-hành ở giữa lrời 
Đất rộng lớn mông-mênh vô-hạn. 
Hanh là cùng với người trong nơi khoáng-dạt, 


không làng tây riêng, không bin-rin cho nên mới 


được hanh-thông. 


+ 


1123 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Như dạo người Quân-tử được thi-hành cùng 
với người trong lhiên-hạ đều được giáo-hóa chung 
với nhau, một khi đã giao-hòa với Thiên-hạ, mà Thiên- 
hạ theo về với mình đề hợp lại thành môt. Thì 
chuyện gì mà chẳng hanh-thông. 


Lợi qua sông lớn. Sông lón tượng sự 
hiểm-nghèo lớn và ở trong quê này là tượng của 
hào Luục-nhị, trên hào nhị có 4 hào dương, dưới 
hào nhị có một “dương cho nên mới nói qua 


sông lớn thì lợi cùng 5 dương giao-hợp. 


Lợi cho sự chính - bền của người Quân- 
tử. Có một cái khó- khăn là qua sông lớn, 
nhưng гап rang: chịu khó chỉnh-đính bền-bỉ thì có 
lợi qua dược sông lớn. Cũng như người Quân- 
tử muốn hành Đạo cái khó nhất là sự hỗn-độn 
CỦa giai-cAp. 

Sự cao thấp dị đồng như sóng trên sông 
lớn. Нба cho nên người Quân -tử phải có đức 
trinh-bền thì mới có thề vượt qua cái bề kh 
đề dën chỗ tuyệt - dich. Cũng như các nhà 
Әао-57 thấy cối đời hữu-hình là cối nguy - hiềm 


phát qua, cho nẻn cũng như đăng Quân.tử phải lấy 
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cái đức trinh-bén mà duy-trì ạo-đức thì mới có 
lợi. 

Đã đến lúc có lợi th sự nguy nào là 
chẳng qua, xa đến dàu là chẵng hưởng - ứng. 
Như Lão-tử với cái đức trình - bền đã qua được 
cối Sa- Ва, lấy trí - tuệ hưởng - ứng với đức 
Phật-tö Thích-ca bên Ản-độ, và đức Pythagore ở 
bên Hly-lạp. Cho nên Thánh-nhân nói đến sự lợi 
về đức trinh-bền của người Quân-tử là rộng lớn 
lắm vậy. 


Tiết 2. = ЕЈ - [5] +: 47 (È, 
27 i сў» -Le = 
4Ÿ F чу Ë đút о =: AA ° 

D. A. Thoán viết: Đông-nhân nhu đắc 
vị đắc trung nhi ứng hồ: Kiên, viết: Đồng- 
nhân. 

Э. N. Lời Thoán nói ràng: Qué Đồng- 
nhân, mềm được ngôi, được ở giữa mà 
ứng với Kiền gợi là Còng-Nhân. 

B.N.C.H. Đây lấy nghĩa quẻ thích tên quẻ, 
Nghĩa < mềm > là chỉ hào Luc- nhị, liền là chỉ hào 
Cửu-Ngũ. 
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LỜI-BÀN Mềm được ngói, Đây nói hào lục- 
nhị hào âm ở ngôi âm, cho nên gọi là dược ngôi ở ngôi 
giữa quê dưới, ở què trên là quê Kiền có ngôi cửu- 
ngũ chủ quẻ, ở ngôi trung-chính, cho nên hào lục- 
nhị được ở giữa quẻ dưới ứng với hào cửu-ngũ chủ 
quẻ Kiền, cho nên nói là < Ưng với Кїйїп». 


Hào lục-nhị ở ngõ! trung-chính, mềm mạnh muốn 
tiến, trên có hào dương, giao hợp thành lửa, trên ung 
với hào cửu-ngũ thành lửa. 5 dương cùng chung lại 
với hào âm đều thành lửa cả cho nên gọi là Đồng-nhan: 
cùng người vậy. 


Tiết 3. HAA : HATH 
АТ КОЛ ° #,4Т +, о ` 
чылы РЕЛ, # 7# Т. 
Мо УЕ # p S у X т 


D. A. Đông nhân viết : Đồng nhân vu 
dã hanh, lợi thiệp đại xuyên, Kiền hành 
Ча; văn-minh dí kiện, trung-chính nhỉ ứng 
Quân-tử chính đã; duy Quân-tử vi năng 
thông Thiên-hạ chỉ Trí. 
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D. №. Quë Đồng -nhân nói ràng: Gho 
bàn-nghía của Chu-H; thì đây là chứ thừa). 

Cùng người ở đồng thì hanh-thông, lợi 
qua sông lớn,làm theo Trời vậy, văn-minh 
và mạnh - mẽ, trung -chính mà ứng là sự 
chính -dính của người Quân-tử vậy, duy 
chỉ có người Quân-tử mới có thề thông- 
suốt được trí của Thiên-hạ. 

= Truyện: Cái Trí của Thiên - hạ, hàng vạn. 
thứ khác nhau mà chỉ một / уйу. Người Quân- 
tử rõ lý ấy nên thường thông cái Trí của Thiên- 
hạ. Thánh-nhân xem ức triệu cái tâm rút lại chỉ 
là một cái tâm mà thông được cái Lý. Văn-minh 


thì thường sáng cái lý, nên thường làm rạng cái 


_ nghĩa Эш-Юдие. Cứng-mạnh thì hay khắc-kỷ, nên 


thướng tận được cái Dao Pai- Эдир. 

Họ Hš nói rằng: Thông được cái trí của 
Thiến-hạ là đến được Đại Đồng. tuy nhiên không 
phải là bậc sáng-suốt và manh-më thì không thë 


làm được vậy. 


B.N.C.H. Đây lấy đức và thề của quê đề 
thích nghĩa lời quẻ ; thông được trí Thiên-hạ mới 
là Đại-Đồng nếu không thế thì có sự giao-hợp 
bang аһ пепо mà thôi Lấy gì dem đến sự 
hanh-thông mà lợi ở chỗ qua sự nguy-hiềm thay! 
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LỜIBÀN: Đây Chu-Hi nói 3 chữ: 
< Đồng-nhân viết» là chữ thừa. Nếu bẻ di thì 
theo bản -nghĩa của Chu-Hi là đúng, mhưng đề 
3 chữ đó thì cái đức và thề qué “còn nhiệm-mầu 
và thâm-trảm hơn nhiều nữa. 

Đây nghĩ 3 chữ là: Cùng người nói rằng : 
(chữ què Ðảng-whÁm nói rằng thì thừa vì quê nói làm 
sao dược 2) nhung: 

Cùng người nói rằng : đây tô cái ý-nghĩa 

đông-thanh tương-ứng. đồng khí tương-cầu, và 
đề tổ rằng, tuy là đều là hào dương cả mà không 
só г nhau (theo vật-lý-học), đây là lấy cái đức 
và cả thề đồng-loại mà chung cùng với nhau được 
vậy. Theo vật- lý hoc lấy khí-hóa mà nói thì 
khí cùng loại thì số аду nhau và không cùng. 
Cho nên 3 chữ ở đây là cần- thiết сш 
đề tả tất cå cái « Cing mgười dëu nd кіне : 
Ôi ! một chữ của Thánh-nhân đặt ra cân lượng vô 
lường, sao bỏ được, nhưng cũng có chğ lâu đời 
mãt-mát mà sau thêm-thắt vào, nhưng đâu được những 
cái ý nghĩa thâm-trầm và rộng-rãi như vậy. Chỗ này 
có ý là: 

Cùng người nói rằng: cùng người ở đồng 
thì được hanh-thông (đã giảng ở trên) lợi ở chỗ qua 
sông lớn (đã giảng ở trên). 
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Làm theo Trời, ý nói: Trời thi-hành Đạo-lý 
như trên, một khi được cùng chung tất cả mọi 
người thì tấtnhin di đến Đại - đồng tức là 
Đại-nhất, cùng nhau coi người cũng như mình, 
vui cùng уш, buồn cùng buồn đề cùng chung gánh 
công-việ của Thiên-hạ, chăm lo Đạo-dức, như 
vậy thì duoc hanh-thông, là theo Trời mà thi- 
hành Đạo-dức. 

Văn - minh và mạnh. më. Đây là nói 
hào Luc-nhi dược trung - chính, hào nhị ở giữa 
ачё Ly tượng là všn- minh, đẹp - để, hào nhị ở 
giữa là cái nguyên.gốc sự văn - minh đẹp-đẽ của 
qué Ly. 


Hào Lục-nhị ứng với hào Cửu - ngữ, giữa 
què Kiền mạnh - mẽ, cho nên nói văn -minh và 
mạnh.m là tài-đức của hai quê Ly và Кїйїп, 

Cái Trí của Thiên -hạ. Cái trí thuộc 
về loạ gì? Có thề cho nó là một thực - hiện 
cùng loại với vật-chất được không? hay là ngược 
lại là một thực - hiện bất phân chia theo loại 
vật-chất 2 

Nói về vật-chất. Theo các nhà nguyên- 
tử-học như Démocrite nói : < linh-hồn hop thành 


"bằng cùng một thề-chất mà xác người ta cũng hợp 
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bằng những nguyên-tứ giống nhau. Nó không phải 
là một nguyên.lực khác với vật-chất và là một phần 
của thê-chất. Nhưng nó là nguyên-do của sự sống và 
sự hoạt-động, hợo thành bi những nguyên-tử tinh- 
vi, nhân- пі tròn-trĩnh hơn >. Đó là một đề-án mà 
sau này Epicure và Lucrèce lại lập lại tuy có thay 
đổi chút ít. : 

Theo phái khšc-ky chủ-nghĩa thi < lnh-hón 
chỉ là một hơi thói hợp bằng khí Trời và lửa 
buộc vào ҺЕ = chất ta và nhập vào mọi thề mà 
làm một » (Chrysippe). | 

Trên là nói về vật-chất theo có-thuyët. 

Theo thuyết bây giờ th, nó là cam- 
tưởng của sự Nhu-yếu nhiều Һау ít mà Cabarms 
nói rằng: «Cái óc làm hình như tiêu những 
mỗi cảm - tưởng, nó làm tIỂ ra, theo co- thê 
những ý-tưởng >, và Broussais chỉ tin có lnh-hồn 
là khi nào ông thấy nó ở dưới mũi con Чао mô 
của ông. | | | 

Ở bên. Đức thì nói theo khoa-học, Y Trí là 
sự thực-hành của óc. | 

K.-Vogt nói rằng: Y Trí đổi với сс cũng 
cùng tỷ-giao (rapport) như một cái mật đối với gan, 


nước tiêu đối với thận...... 
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(Trích trong quyền Rapports de physique et 
du moral). TEA 

Vë tinh-thän. Theo Platon thì Hinh- 
hồn là một nguyên - do cần- yếu của sự linh- 
động, sự lình-động có qui-củ, theo đúng luật của 
ty-sŠ và sự hiều - biếu, Nó là cái gl có thê tự- 
động được và là nguyên-bản của sự sinh-tồn. 

(Phédon osa. Phèdre Аба 246 a, Lois X 
824a — 896 b). 

Aristote giảng linh-hön là « cái nguyên - hình 
của một thêề-xác, có co- -thê, có sự sống và cương- 
lực (De amima II 1, 412 b). Linh-hồn đếi với нб 
là cái nguyên -nhân minh-bạch cuối-cùng của thê- 
xác và không phải cái quả của cái nhân đó, nó là cái 


*lý-do và nguyên-do Q b 4, 415 b). 


Nhưng cái hình không có сі là thực nếu 
không có vật-chất, sự phân-biệt linh - hồn và thề. 
xác của Aristote theo luân - lý-học hơn là thực- 
thê-tính. 

Ông nói: < Linh-hồn không thê không có thè- 
xác, nó không phải là thề-xác nhưng nó là một 
cái gì của thể-xác (ib, 2, 414 a). 


Theo Aristote mi một phận sự ở trong 
thề-xác có một linh . hồn, các hồn göm lại chia 
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ra làm trí-tuê thu- động và trí-tuệ phát-động, 
Thụ-động thì liên hệ với thân - xác, phát-động thì 
riêng biệt với со-№ё. có thê rời xác -thịt và bất- 
tử (bi, 5,45oaa) thứ mà người ta nhờ đó mà 
lên cối thiêng - liêng. (De part anim. 11,10,65 a) 


Như vậy cái 77/7 theo tầm hiu- biết 


sáng -suốt của từng giới thì cái trí của Thiên- 


hạ có muôn vạn thứ khác nhau làm sao cho 


thông-suốt được. Ding Quân-tử chỉ biết cái 


lý của cái Trí mà hiều -biết được cái Trí 
của Thiên-hạ. Cái Lý đó không ở ngoài cái 
Đạo của Trời- đất, cái lý của Dịch-lý, của Âm- 
Dương cho nên Thánh - nhân là bậc uyên - thâm 


Рао - đức, thông -hiu Đạo -lý, Dịch - lý. 


của Trời Theo Aristote như trên đã nói cũng 
cho Linh-hồn là « Lý-do và nguyên-do >. Vì lẽ 
žy bậc Thánh-nhân biết Nguyên hieu Lý của muôn 
loại át thông-suốt được cái Trí của Thiên-hạ. 

Nên tiết này gồm có nghĩa là: 

a). Có đồng - nhau (đồng-trí) mới mạnh-mể 
và hanh-thông. 

b). Có văn-vẻ sảng-sủa trung-chính mới là 
chính Đạo của người Quân-tử, 
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c). Mà duy chỉ có däng Quân-tử mới thông- 
suốt được cái Trí của Thiên- Hạ. 

d). Và thứ nhất là trong quê ĐÐĐồng-Nhìn, 
cùng chung với nhau hợp - thành một khối thì cái 
Trí của Thiêu-hạ đều thu về một mối < Đại.nhất » 


mà thôi. 


Tiết 4 Фе: Zhu o RE 
F. “› XG 22 р 
N ° # TrA 2⁄3 + ủy о 
ы D. А. Tượng viết: Thiên аё hóa, 
Đồng-phân, Quân-tử аї loại tộc biện vật. 
D. Nt Lời Tượng nói rằng: Trời và 
lửa là qué Đồng-Nhân, người Quân-tử lấy 
các loại các giống đề phân-biệt các vật. 
B.N.C.H. Tlrời ở trên mà lửa bốc lên, tính 
nó giống như vậy, chia loại các giống phân - biệt 
các vật là 55-47 xét cải khác nhau mà làm cho 


cùng nhau vậy. 
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LỠI - BÀN : Trên đã giáng cả Vũ - trụ, са 
vòm Trời từ không - khí cho đến ánh-lừa đều là 
Nguyên-tử lập thành ra cả. Vậy Trời thì đầy дау 
những Nguyên-tử hợp thành vòm xanh xanh trên 
đầu ta, mà ta gọi là Trời Nhưng Trời đây cá 
nghĩa là Đng Chúa-tÈ của muôn sinh. Theo về 
thần-linh học thì Nguyên - tử là độc- nhất không 
phân-tách và là những dương mình nhỏ bé hết 
sức mà kính hiền - vi hết sức tối - tán cũng khó 
lòng mà thấy được, cho nên lửa ở dưới, theo 
thuyết ở kinh Dzyan, thì chỉ có lửa là đệc-chất, 
không có gì lập thành nó, một ngọn lửa ví 
như một tụi Nguyên - tử huy - động. Lửa bốc 
lên trên Trời thì những Nguyên- tử lại gặp 
những Nguyên-tử ở trên cho nên mới nói Їй: 
“Trời với lứa là què Đồng-nhân, cùng người vậy. 
Nguyên - tử là căn -nguyên của người cũng như 
căn-nguyên của muôn vật, cho nên người Quân- 
tứ là đãng chí minh, di trên con đường sáng-lắng 
của Dao - lý, biết những loài nào giống Зу, còn 
gốc nó ở về phần-tử nào, mà phần-tử nào hợp 


thành bởi đơn-tử hay nguyên-tử nào đều rõ cả. 


Mật khi gốc đã biết, như đã biết cái hạt 


z + * : = ^. 
"cải nhân của các giống cây, như vậy su phân- 
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biệt các quả nào về nhân Ху rất dễ- dàng vậy. 
Theo về hình thềchất và vỏ hình-thề người 
Quân - tử đều bao-hàm cái lý ở trong, cho nên 
tính-tình lành hay dữ đều do ở những nguyên- 
nhần ra mà người Quân-tử có thề phân-Bbiệt được, 
đã phán —tách rö.ràng thì kiểm những sự khác 
nhau đề làm cho đều nhau, đồng nhau theo Bao- 
lý, như thấy có nhân của mật điều ác, người 
Quân-tử không thë đề cho trồng cái nhân đó, vun 
tưới cho lớn để cho quả nó sau này sẽ 
hại cho “Thiên-hạ vậy. О đây ví người Quân - tử 
cũng như một bậc Thánh-nhận uyên-thâm Đạo-lý, 
thấu - triệt được chỗ tính - vi của Tao- hóa có 
thể cùng người hợp - nhất d? trở lạ cái Đại-nhất 


của Đăng Chủ.tê. 


Tết 5. *27U : EA Jj ƒŸ о 
Я. o x 
> D. A. бо -cửu : Đồng - nhân vu môn 
võ cứu. 

D.N. Hào Sơ cửu : Cùng người ở 


cửa, không lỗi. 
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B.N.C.H. Lúc đầu què Đôồng-nhân chưa có 
chủ riêng vẻ dâu, mà là hào cứng ở ngôi dưới, 
trên không có gì ứng buộc, có thề không lỗi, 
cho nên tượng và lời chiếm của nó như thế. 

LỜI-BÀN : Hào Ѕо-сти là hào dương ở 
ngôi dương, được chính ngôi mà ở dưới, lúc sơ- 
đầu của qué Đồng-nhân, dương được cửng-mạnh, 
trên có hho Cửu-tứ cũng là dương xô-đầy cho nên 
mới có ý di ra cùng với người. 

Cửa là cái để ra vào ngấn trong nhà với 
ngoài đường, hay là ngăn đời tư từng gia - đình 
với đời công-cộnz cùng Thiên-hạ. | 

Cùng người ở cửa là зар sửa từ trong 
nhà ra ngoài cùng chung với người vì dương, 
tuy là mới sơ - dầu nhưng được chính-ngôi và 
cứng - mạnh, 

Theo ý què Đồng-nhân là cùng với người 
mà ở trong nhà dã đứng ở cửa đề ra cùng 
với người như vậy thì thuận theo ý què còn 


có lỗi gì. 


Tia 6. VI: PJ А o Z. 
38 < a, ° 
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D. А. Tượng viết: Xuất môn òng- 
nhân huu thùy cứu dä? 


D.N. Lời Tượng nói rằng: Ra cửa 
cùng người còn ai trách vậy ? 


LỜI-BÀN. Đứng ở cửa cùng với người, 
di ra cửa chẳng bao xa. Có ra cửa mới cùng với 
người được. Đã ra cửa là bước vào đời công 
không có sự tw -riêng thiên-lệch, phải tuân pháp- 
luật của Vua ban-hành, ra ngoài cùng với người 
mà bao-giờ cũng giữ được đức dương - minh, 
cùng với người đề hợp thành Đại Nhất mà giúp 
Thien-ha như vậy thì аі còn trách mình được. Sự 
đời giao-hãảo trừ những sự thiên-lệch, yêu kë này 
ghét Кё kia, su -ninh Кё giầu sang, kiêu-cấug với 
kẻ kém thấp; lấy cái trí thấp - hèn xử Sự cùng 
ngwyi thì tránh sao cho khỏi miệng tiếng chê 
bai cho nên c2zg ngwòi là hợp - thành một khối 
тапһ-тё, sáng-sủa, nhưng luôn luôn phải øiữ cái 
đức dương-minh vậy. 
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D. A. Lục-nhị : Đồng nhân vu tông lẫn 


D.N. Hào lục-nhị: Cùng người trong 
họ đáng tiếc. 

— Họ Phùng nói rằng: Lấy thê qué mà nói (1) 
thì có cái nghĩa Dai- đồng, lấy nghĩa hào mà nói (2) 
đề răn-giới về A-dẳng. 

Ngự-án nói răng : 202 Dao là nhân lấy lời 
chiếm lập ra lời răn - giới, không phải nghĩa quẻ khác 
nhau, chỉ tại què nói thông, nói úng với các hào 
dương, tại hào thì đủ nói ứng với hào 5, tất cả 
không trái nhau. 


B.N.C.H. «Tông» là họ- hàng, xóm đẳng 
hào luyc-nhị tuy được trung-chính nhưng có chỗ ` 
ứng với người trên, không thề có tính Đại-đồng 
mà còn vững về tình riêng đó là cách đáng Нёс 
cho nên tượng và lời chiếm của nó như thể. 

LÒỜIBÀN. Hào lục Nhị, hào âm mềm ở 
ngôi trung-chính què Ly tượng sự tốt - đẹp văn- 
mình trên có hào cwu- пой được trung-chính ở 
ngôi tôn- quý ứng với nó. Cái Văn-Minh đẹp- 





(1) Trong quê duy có một hào âm là chế các hào dương muốn cũng 
với по, 

(2) Hảo 2 ứng với hào 5 là có tính tư riêng mà không có y Bai- 
Đảng. 


1138 


„Ж, 


‚ ж” ==, " TC ыз _ WE ag TEE = 
=<" # 1 „=, CAS УЫН I . К, о, = iL. БЗ р) Аи. Epi ачса $ «Цео pas 
=. ткн = - > * si = ¿= ыз 2815: +» в Д TE 5 5: яр y "> r у = 
рч" с Жр эЛ d7 А : Е ca 
| E tr i . + b R 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


để. ứng - hợp với cái sáng-sủa của ngôi tôn-quý. 
Như vậy hai thê cùng như nhau, ví như trong 
một họ. Cho nên ở đây nói : Cùng приді 
& trong ho. Cùng người ở trong họ, hào lục - nhị 
máu-thuán theo chiều về với hào cửu - пой đề 
càng tôn cải vẻ đẹp vë tôn- kính của mình, vì. 
nó là âm mềm, tính-tình đàn-bà không cương- 
quyết thực-hành một mình được đề chuyên về 
việc công‹ích cho Thiên -hạ, đã mềm-mại và thứ 
nhất lại văn-vẻ đẹp-đẻ, cho nên phải nghĩ đến 
tình riêng mà sao - nhãng tình chung cùng người 
nên mới nói là 4z гс. Ti: là cái đẹp ~ đề 
vấn - minh được ngôi trung -chính mà hưởng- 
ứng với dương- minh ở trên ngôi tôn - quí, tiếc là 
vì cái tính nó mềm-mỏng, không xả được tư - tình 
mà cùng chung với người thì sự dep-dë së dën tôt- 
cùng våy. 


x те: др + 
айа, 
D. А. Tượng viết: Đồng-nhân vu tông, 


lẫn đạo đã. 
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D.N. Cùng người trong họ, đường 
đáng tiếc vậy. 


-LỜIBÀN: Phần nhiều hào hai và năm 
được trung - chính ứng nhau thì tốt, nhưng trong 
qué Đồng-nhân là cùng với người, có một hào âm 
Lục-nhị mà hào Cửu - ngũ ứng thì thành ra tw- 
vị chuyên-chế vì một tình riêng với nhau đối với 
ý què thì không đạt được mục-dích của què cho 
nên nói là con dường đáng tiếc. 

Và hào 2 âm mềm không cùng chung với các 
hào dương được cho nên lên trên mà hưởng- 
ứng với hào cửu-ngũ, tuy là văn-vẻ dep-dë nhưng 
không cùng khí với năm dương, giữ tính âm mà 
còn lo về sự tây riêng cho nên gọi là đường 
đáng tiếc. 


Ti 9. JLZ: 4 X, f ° 2ƒ 
Y 3ñ ° = & T. JL o 


D. A. Cũu-tam : Phục nhung vu mang 
thăng kỳ cao lãng, tam tuế bat hưng. 
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D.N. Hào Cửu-tam: Phục-binh dưới 
có dậm, lên gò cao thấy 3 năm không 
hưng binh. 


B.N.C.H. Cúng mà không ở ngôi giữa, ở 
trên mà không có chính - ứng, muốn cùng với hào 
hai mà không là chính-thức của nó. sợ hào Cửu- 
ngũ công-kích mình cho nên mới có tượng йу. 


LỜI-BÀN : Hào Cửu-tam, hào dương cứng 
không được ở giữa, hào trên quë dưới, dương ở 
ngôi dương dược cứng-mạnh, muốn tiến lên. Theo 
qué Đồng - nhân hào này là hào dương mới ở 
trên âm, ở dưới ba hào dương trên, tiën lên là 
gặp dương và hào ứng của nó ở trên cũng là hào 
dương thượng-cứu. Dương gặp dương thì có sự 
xô-dåy công - kích nhau. Cho nên mới tượng về 
binh-lính. Hào này là hào ở dưới các hào dương 
khác. 

Tuy là đã qua được hào âm như cái cửa đề 
dương thông cùng với dương. 

Cho nën mới tượng là pkuc-bink dedi cổ cô là 
thứ thàp-hën ở dưới đất. Tượug hào ba ở trên 
hào lục - nhị tượng đất ruộng, lại là hào dương 
tượng Cở (có sự sống ở trên đất). lrên hào này 
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là hào Cửu-tứ, và ứng với hào thượng - cửu : cho 
nên mới phải phục-binh đề chờ sự công-kích của các 
hào đóa; lên gò cao ở dày nhìn ngóng binh lại đề cự 
dich ; đây là có cái lý tả hào cứu-tam là dwong сп 
ở chính ngôi và là ngôi trên hào dưới, cho nên có 
tỉnh - cách tiến lên vì vậy. tượng là lên gò cao 
mà ngó chừng bình địch Chờ trong ba 
năm không hưng bình lên được vì binh chưa 
tới. Phàm phục-binh là đề đợi binh địch đến đề đánh 
lén, tuy là không được đàng-hoàng chính-đính nhưng 
cũng là một cách đánh đề nám sự lợi chắc về mình. 
Đợi binh dich không đến vì bën dịch có dwong 
ở trên cùng là dương-minh đều biết mưu-môê hiềm- 
nguy và dương cùng dương có tính-cách đẩy nhau 
ra chứ không tới hợp được, cho nên tượng là 3 năm 
không hung biah. Trên có ba duong chi có 
hào dương ở hào cửu-ngi ứng giao với hào lục-nhi, 
mà hào cửu-ngũ không đi xuống gặp hào lục-nhị đề bị 
hào cửu-tam phục-binh mà đánh, nhưng hào lục-nhị 
lai vìlẻ thuận mà lên ứng êm-đềm với hào cửu-ngũ 
nên đợi 3 năm mà không hưng binh vậy. Chưa hưng 
bình thì chưa có lỗi tuy nó: có lòng ích-kỷ muốn kiếm 
lợi an-hưởng một mình, cho nên không được chính- 


đáng đổi với quẻ cing ngeri. 
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. Tiết 19. La Е IRA, Т ЯК о 
KAJ o = R 83 2 4 ak, ° 


D. А. Tượng viết: Phục nhung vu-mãng 


địch cương đã, tam tuế bất hưng an hành dā. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Phục-binh 

trong có dậm, kẻ địch cứng vậy, Ba năm 

không hưng binh, đi vào yên-tĩnh vậy. 
B.N.C.H. Ý nói không thề đi được. 
Truyện : Hào 2 và 5 ứng nhau, hào 3 


lấy sự cứng-mạnh ở giữa muốn cướp lấy mà cùng 
với nó. Nhưng lý khâng ngay, không cảm sự 
hiển phát, phục-binh trong сё dâm, thởi lên trên 
gò cao, lấy sự trông-ngóng hào 3, 4 có cái nghĩa 
tranh-đoạt hai hào ở gita hào 2 và 5. 


Họ Lý nói rằng: Cái lý của Thiên-hạ 
hợp lạt thì át tranh nhau, qué thì lấy nghĩa tương 
đồng mà hào 3 : phục binh, hào 4: Chèo tưởng, 
hào 5: Binh lớn, thì được những gì уду? Hào 
2 lấy hào 5 mà hào 3 cứ ở do bánh lấy. 

Ô hô ! di ra cùng người đồng nhau, đến việc thật 
giản-dị mà không làm được. Nếu phân được trong 
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sự giản-dị biết được sự hiểm-trở. Không học Dịch 
thì không thể giao-thiệp với đời được. 


Ngu-án : Tên quê là Đồng-Nhân mà hào 3 
4 lại có tượng tranh nhau, khác nhau, bởi vì nhân 
tình đến cùng-cực 4 khác nhau, khác nhau дёп cùng- 
cực lại trê lại Đồng nhau. Đạo Dịch là cái lý tuần- 
hoàn. Nội thể của quẻ thì từ Đồng đến Dị ngoại 
thể của qué thì từ D; đến Pòng nhau. 


ОТ. ВАМ: Kẻ địch cứng. Y nói hào ceu- 
ngũ là dương cứng được ngôi trung-chính và hai 


hào nữa © trên đè ép nó cũng là hào dương cứng 
cả vì vậy nó phải phục binh để chè khi bất chắc. 


Ba năm không hưng binh. Tức là địch quân 
không đến, không dën thì phục binh vẫn phải phục 
mà không động. Phầm chưa động thì phục binh chỉ 
sống trong sự yên-tĩnh để chờ-đợi cho nên mới nói 
là đi vào sự yên-tĩnh, tức là không phải động can- 
qua. Hào cứu-tam không có trí di chính-phục, nhưng 
vì ở nơi không được chính-trung và ở trên quê 
dưới, nhưng trong cái 1 & biển-thùy ѕо binh địch 
kéo đến mà xâm-phạm bò: cối cho nên phải: phục 
bình. Bên địch không dën thì sống trong cảnh yên- 
tĩnh. Như: thân-xác tuy nhục-dục quẫy-nhiều hàng 
ngày, người ta phải có đạo phục binh tức là nghi- 
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lực để diệt-trừ sự đồi hỏi của lục-căn. Nghĩ lực chưa 
thực-hành nghĩa là còn đang ở- trong vòng yên-tĩnh 
vì nhục-dục, lục-căn chưa cháy lên mà хат-рһат 
tâm-hồn vậy. 


хХх 


ria n JULY: Жж 
Ж & o 


D.A. Cửu-tứ: Thừa kỳ dung phất khắc 
công сағ. 

D.N. Hào Cửu-tứ: Cưới lên tường phía 
Bắc, không công địch được, tốt. 


B.N.C.H. Но cứng không được trung-chính 
lạ không có kể ứng với cũng muốn cùng với hào 
lục-nh‡ mà bị hào ba ngăn-cách cho nên có tượng là 
cưỡi tường để công địch, nhưng vì lấy hào cứng ở 
ngôi mêm cho nên có tượng tự trở lạ mà không 
công địch được, người chiếm như thể thì là biết c3i- 
hóa mà được tốt-lành vậy. 

LỜI-BÀN: Hào cửu-tú là hào dương ô ngôi 
âm, ngôi dưới quẻ trên, giấp-giởi với quê dưới, hào 
dưới cũng là hào dương mạnh muốn tiền, mà lại 


không có chính ứng. Hào sơ-cửu cũng là dương 
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cho nên đây mới tượng là cái tường thành ngăn-cách 
kë xâm-lăng ë dưới tiễn lên cưới lên tường phía 
Bác là hào cửu-tứ, hào đầu qué trên (quẻ Kiên) 
theo phương-hướng ở Hậu-thiên Bát-quái thì quë 
Kiền & về hướng Tây-bắc. Lại vì què Ly là quë 
dưới (Ly hướng Nam) hào cửu-túứ là hào & quê 
ngoài trên quẻ Ly tức như trèo lên tường hướng Bắc 
đồi-diện hướng Nam mà công-kích nó, không công 
được là vì nó chỉ phục binh không tiễn, thi-hành sự 
an-tĩnh, cho nên nói là không công-kích được thì tốt, 
vì tuy б trên nhưng còn sợ Кё dưới xâm-lăng mà 
sự xâm-lăng đó chưa thực-hiện, chưa có đánh nhau 
cho nên gọi là tốt vì trong quê Đồng-nhân, chung 
cùng với người ó lúc nảy là lúc cùng người giữ sự 
ngoại xâm, cũng như: hào cửu-tam, cùng người phục 
binh để giữ kẻ trên hà-hiếp. Như: vậy sự chung cùng 
méi ó thời-kỳ giữ-gìn cho nhau trong phạm-vi nhỏ. 
hẹp tuy đã rộng lớn hơn cái phạm-vi tây-riêng mỗi 
người vậy. 


xiy 


Tiết 12 EU : ЖЖЖ Ж 
Li o A Mj E] đo X BH ử, о 


D.A. Tượng viết: Thừa kỳ dung, nghĩa 
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phất khắc dš, kỳ cát tắc khồn nhi nhàn tắc 
аа. . 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Cưỡi lên tưởng 
phía Bắc, nghĩa không thë được, sự tốt đó 
thì bị khốn mà trở lại phép-tắc vậy. 

Họ Hỗ nói rằng: Muốn cưỡi lên tường để 18у - 
công, dën sau cũng không được công là người hay 
khuất. khúc trong nghĩa-lý mà không cẩn được kẻ 
địch. 

Xuân-thu: Văn-Công năm thứ: 14 viết thw cho 
người lần bắt phải nạp Tiệp- Truy về Châu mà 
không nạp được, đúng như: Hào-từ của Chšu-Cóng 


chỉ cho là «không công уду». 


| (Châu-văn-Công có > Phi (vo: Vua) Tàn-Co- 

sinh ra Tiệp- Truy, Văn-Công băng, Trưởng-tử 
Hoạch- Thư được lập, Tiệp- Iruy* chạy qua nước 
Гап. Tän Triệu. Thuần lây quân Chư-hầu § trăm сб 
xe bắt nạp Tiệp-Truy về Châu. Người Chšu nói 
răng: «Hoạch-Thư là con trưởng». Thušn дар rằng: 
«РЬ lực của ta thì không ai bắt йшос». Thwe nghia 
là không thể làm được, sau dẫn quân và giết di. 


B.N.C.H. Cuẽi lên tường không phåi sýc nó 
không dú chỉ lấy nghĩa không được và không đánh 


thôi. Biết lấy nghĩa mà đoán, khðn-cùng mà trở lại 
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phép-tắc cho nên tốt vậy. 
LỜI-BÀN: Hào cửu-tứ gần hào cửu-ngũ trên 
hào cứu-tam, trên thì thầy sự sáng-láng chính-đính 
có sự văn-vẻ sáng-suốt giao-hợp cùng nhau mà nó 
cũng là dương minh, ở trong què Đồng-nhân thì 
muốn cùng chung sw văn-minh véi hào lục-nhị, nhìn 
xuống dưới có hào cửu-tam cũng là dương cứng, _ 
cho nén nó phài đứng lên thành phía Bắc nhìn xuống 
dưới xem sự động tĩnh của hào ba. Hào ba chỉ có 
phục binh mà không động như vậy thời không thể 
dánh dược. Ở trên sát với hào cữu -ngū trung- 
chính ó: ngôi tôn-quí, nó không thể Ат gì được, vì 
vậy trèo lên tường phía Đắc xem binh tình hào ba, 
nếu đánh được hào ba thì sẽ được sự đẹp-để ngay. ° 
Nhưng cái thể không được, đành bó cái ý-nghĩ: ` 
khốn-cùng, tranh-cướp, muốn khỏi can-qua thì trở 
lại ngôi cũ mà phụng-sự phép-tắc thì tốt. Cải tà qui 
chánh tức là cái nghĩa tốt & dày. 


XXX, 


mai GUA: HAAR 
mK ° AERD ° 


D.A. Cüu-ngü: Dóng-nhàn tiên hào đào 
nhi hậu tiếu, đại sư khắc tương ngô. 
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D.N. Hào Cửu-ngũ: Cùng người trước 
gào-khóc sau tươi-cười, binh nhiều được, 
gặp nhau. : | | 

B.N.C.H. Hào năm là hào cứng, trung-chính; 
hào hai lẫy đức mềm mà trung-chính ứng nhau với 
nó & dưới, Зу Ë dông tâm với nhau, mà bi hai hào 
ba tư ngăn-cách, không được cùng nhau, nhưng cái 
nghĩa-lý cùng nhau, thì gì cũng. không ngăn-cách 
được cho nên có tượng này. Nhưng hào lục-nhị 
yêu-mềm mà hai hào ba tw cứng mạnh cho nên tit 
dùng binh nhiều để thắng nó, sau nầy được gặp nhau 


vậy. ` 


LỚI-BÀN: Hào cửu-ngu là hào dương cứng 
ở ngồi trung-chính và tôn-quí, ứng với hào lục-nhị 
trung-chính văn-vẻ đep-đẽ, như vậy là xứng đổi phải 
lứa với nhau, mới hợp nhau. Tuy qué Đồng-nhân có 
một hào âm, lại là hào âm & giữa qué Ly là văn-vẻ 
đẹp-để và năm hào dương theo dáng sự hưởng-ứng 
sứng nhau, hào cửu-ngũ được hưởng, ứng và thuận 
theo cho nên gây nên nhiều sự ghen-ghét cho hào 
ba hào bón; hai hào đứng lên ngăn-cẩn, kiểm chuyện 
gây nên об còn hai hào sơ-cửu và thượng-cửu 
ở xa nhưng cũng có ảnh-hưởng không thích-hợp nên 
phải cần có nhiều binh mới thắng dược. Theo người 
thì phải có nghị-lực -xuất chúng để giữ nhục-dục và 
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ngoại-xâm, © nướ‹c thì phải có binh nhiều tướng mạnh - 
mới giữ được bờ-cõi điệt-trừ những phần-tử nghịch 
thần haybinh dịch аг an-hu'ó'ng thái-binh thính. trị, cho 
nên lúc dầu phải gào khóc, sau mới đấc thắng tươi 
cười, nho: có sw cương -quyết, binh nhiều tướng 
mạnh faới dic thắng là nói cái đức của dương, còn 
đức của âm, cũng phải trính-bền đoan-chính mới 
giữ nói tiễt-hạnh, vì cái âm đẹp ở giữa nơi lang sói, 
nều không cương-quyết giữ ngọc gìn vàng thì có 
khi nguy đến tiết hạnh, cho nên gìn-giữ cho doan- 
chính đó là sw kiên-nhần, khó-khăn phải nhiều nghi- 
lực, cũng như phải có nhiều thiện binh nhué khí để 
diệt-trừ loài ong bướm, nên nói trước gào khóc sau 
gặp được người vừa đổi phải lứa nên có twong là 
sau được tươi-cười vui-vẻ, 


xXXx 


Tiết 14. Ж: А 2 y4 
T dã # K PP 48:9, EALL 


D.A. Tượng viết: Đồng-nhân chi tiềa dí 
trung-trực đã, đại sư tương ngộ, ngôn tương 
khắc då. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Sự cùng nhau 
lẫy đức trunz - trực làm đầu, binh lớn gặp 
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nhau ý nói sự tương khắc vậy. 


Truyện: Hào ç cùng với hào z, mà hào 3,4 
dương cách đoạt một cách vỏ lý ít dùng Binh lớn 
mà khắc phục lại bèn được gặp nhau vậy. Hào $ 
l ngôi Vua mà hào không lấy cái nghĩa Đông-nhân 
của bậc Nhân-Quân, vì hào $ chuyên lẩy sự tư riêng 
giao-hòa với hào 2, mặt đức trung-chính, lại trước 
bị ngăn-cách thì kêu-gào, sau gặp thì cười, rõ là cái 
tình tư-riêng với nhau, không phải cái thể của cuộc 


Đại-đồng, nên không nói dën Quận-Đạo. 


Но Phùng nói rằng: Hào cửu-ngũ là Vua lớn 
đương cùng Thiên-hạ tin nhau trong thể-giới Đại. 
đồng mà bóng buộc riêng với kẻ ứng với mình, gặp 
cùng bọn lầy mạnh, không l bạn, có sự canh-tranh 
khối lén, động đến Đại-chúng mà chỉ có thể thường 
mới thắng dược, đó là cái cớ tư-riêng. ÌNgười làm 
Dịch lấy sự mất bậc Nhân-quân trong đạo Đại-đồng, 
nên nói đủ các trạng-thái tu'-riêng, thân-gần và lấy cả 
cái phép nước địch giao binh. Sự giảng dạy nghiêm- 
nghị lắm vậy. 

LỜI-BÀN : Trung-trực. Trung nghĩa là ở 
giữa, trực nghĩa là апа-а không cong-veo tà-bậy. 
Vậy cái tính đầu tiền của sự hợp cùng người là tính 
trung - trực, cho nên ở hào cứu -ngũ hào dương 
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được giữa qué Кіа, chính ngôi, là thắng-thắn 
không cong-veo tà-bậy. Cũng như hào lục-nhị 
mềm ő cung mềm là chính, là trực, ở ngôi giữa là 
trung cho nën > hào đều được đức tính trung-trực 
cả mới dược cùng nhau hòa-hợp, hào năm cũng như 
hào hai, hai bên đều phải cô-gắng có nhiều nghị-lực 
nhiều binh để: | 

Hào 5 dë diệt-trừ quân địch ngăn-cẩn phẩn- 
trắc. 

Hào 2 để diệt-trừ quân ong bướm, đè-nén 
hà-hiếp cho nên mới nói là quân nhiều cùng gặp nhau, 

Cùng dược là hào 5. Tự giữ được mình 
đánh để kẻ khác là một cái được. 

Hào 2 tự giữ được mình đánh đổ được loài 
bướm ong là 2 cái được. | 

Cho nên mới nói là cùng được vậy. Vì có Cùng 
được thì mới có thể gặp nhau, nếu một bên mà thua 
thì mất một bên, còn một bên được lẫy đâu mà gập 
nhau. Ý nói rõ cái đức-tính trung - trực của 2 hào. 

Nói là binh nhiều gặp nhau có nghĩa người 
lớn có nghĩlực, có binh-quyên lớn để kinh-bang tế- 
thể, an dàn trị nước, người nhỏ có nghĩ-lực nhỏ để 
tu thần të gia, như vậy trong quë Đồng-nhân cùng 


nhau môt lý-tưởng ë hào cửu-ngũ ứng với hào luc- 
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nhị hai hào được trung-trực nên mới nói l bình 
nhiều gặp nhau dë tå cái ý nói là tương kbắc. 
Trong khi có Binh nhiều gặp nhau để tu thân të gia, 
kinh-bang tÈ-thể thì trong đó có cái ý dẹp những 
con Ma nhục-dục cho thân và tru-diệt những phẩn-_ 
thần phiền-loạn. 

Lời Tượng nói trên rất xâu-xa. vậy. 


ХХХ 


+ : : : _ 

Tiết 15 LIU: HATIRA 
Ш - 

D.A. Thượng cửa: Đồng-nhân vu giao, 
vỏ hồi. | 

D.N. Hào thượng -cửu: cùng người ở 
ngoại ô, không ăn-năn. 

B.N.C.H. O° ngoài mà không có gi ứng tức là 
không ai cùng với, nhưng cũng có thể không phải 
ăn-năn, cho nên tượng và lời chiêm của nó như thể, 

Ngoại-ô là & trong đồng. Chưa дёп nỗi thật 
rộng xa, nhưng mà hoang-vu hẻo-lánh không ai cùng 
VỚI, 

ОТ. ВАМ: Ho thu'o'ng-curu là hào trên cùng 


của qué Đồng-nhân. Cho nên là cái sw củng người 
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có у xa xôi. 

Giao là cách-đồng ở ngoài độ-thành, tức là 
ngoại-ô của một thành-phổ. 

Hào cửủu-ngũ có thể tượng là cái Để-đô, Hào 
sáu là hào ngoại thành, tức là ngoại-ô vậy. 

Cùng người ở ngoại-ô là chô vắng-vẻ hơn 
châu-thành, ít người cùng với nhau ở đó, ít người 
thì ít truyện, và & xa thì sự giao-du có hạn không 
gàn-gūi nhau luôn được, tRì sự xẩu của nhau không 
thấy, chỉ thầy sự tôt-đẹp của nhau cho nên không có 
truyện nhỏ топ xây ra, vì vậy nói lì không ăn-năn. 


ххх 


Tiết 16 RKA: GATRA 
ЖАТА 


D.A.Tượng viết: Đồng-nhân vu giao, trí 
vị дас dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cùrg nhau ở 
ngoại-ô chưa đắc trí vậy. 

Ngự án: Đây chỉ nói rằng: Không hối hận, 
ngoạ-ô là di qua đồng một lúc. 


LỜI-BÀN: Cùng người ở xa nơi đỏ-hội, tức 
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là nơi vắng-vẻ, có ít người tuy không có chuyện 
хау ra, tránh được sự ăn-năn, nhưng không được 
đúng tr-nguyện là hợp nhất đại đồng cả Thiên-ha. 
Như cùng người ngoai-ô thì làm thể nào mà hợp- 
nhất tất cà được, thứ nhất là người ở ngoại-ô, sự 
lanh-lọi không bằng người & Châu-thành. Cũng 
như nói « Thứ nhất. tu tại-gia, thứ nhì tu cho thứ 


ba tu chùa >. ë 


Phải luôn & chó dóng-dúc, cùng với nhiều hạng 
người, nhiều sự ham muốn của nhục-dục mà người 
ta giữ được tron vẹn Đạo-lý, lẫy trí-tuệ như lưỡi 
gươm sáng bén, dùng cái nghị-lực to tát như cả một 
đạo quân hùng tướng mạnh mà lăn xả vào kẻ địch 
như vậy đến lúc thắng trận ca khúc khẩi.hoàn thì mới 
gọi là đắc trí vậy. { 


хХх 


Tóm.-tất. Cùng người ë döng, lội qua sóng 
lớn lợi được chính-bền của người Quân-tử. 

Sơ-cửu. Cùng người ở: cửa không lỗi. 

Lục-nhị. Cùng người ở trong họ đáng tiếc. 

-Cửu-tam. Phục-binh dưới со dâm, lên gò cao 
thấy ba năm không hưng binh. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
Cửu-tứ. Cưỡi lên tường hướng Bắc, không 
công địch được, tốt. 
Cửu-ngũ. Cùng người trước gào khóc, sau 
tươi-cười, binh nhiều được gặp nhau. 
Thượng-cửu. Cùng người ở ngoai-ô không 
ап-пап. š 
ХХХ 
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ĐỒNG-NHÂN QUÁI TÔNG-LUẬN 

Sau cuộc Bí cực lại bắt đầu cuộc Thái, nhưng 
trước khi đền chó an-hưởng thái-bình phải qua cuộc 
Đồng-nhân là cùng người. Cùng người là cùng nhau 
chen vai thích cánh để đi дёп chỗ thân-gần nhàu, yêu- 


mën nhau, -coi nhau nhu anh em một nhà, Dó là cải: 


lý-tưởng của cái học hình-nhi-thượng của Đức 
Khống-phu- Tủ. Ngài đã nói: «Té hải giai Huynh- 
Đệ» anh em bốn biển một nhà, cái lý-tưởng gom tất 
cả các người trong Nhân.loại vào một mỗi. “Cũng 
như Đức Jésus-Christ nói: «Các con nên yếu mën 
nhau» «Aimez-vous les uns les autres». 


Trong què Đồng-nhân chỉ nói đến đức Trinh, 
cần phải có sự chính-đính bền-bï thì méi có thể dwa 
Nhàn-loại đến một thể-hệ Đại dòng được. Muốn 
cho tắt cả Nhân-loại duoc an-hướng một cuộc thái- 
bình cùng thân-gần nhau, уёи-тёп nhau thì không ra 
ngoài qué Đồng. nhân. Sự thân-gần nhau tùy no'i tùy 
vị-trí mà cùng với nhau, nơi nào cách ấy dën giải 
ro-ràng trong sấu hào. Trong thì văn-minh, tươ*I-sáng 
dep-dē, ngoài thì cứng - mạnh, cùng đồng thể 
dương minh tré lại với văn-minh đẹp-để. “Thân 
đã tu dược, trí đã sáng-lắng văn-minh, lại có đức 
trinh-bën có sự thản-gần nhau và cùng nhau tiễn уду. 
Hiện-thời thể-giới vừa mới qua một cơn ác- 
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mông ghê-hỏn, nhân-loại vừa trải qua một trận giặc 
vồ-cùng khốc-hại cho nên qua thời Bí át phải có sự 
thân-gần nhau, cùng nhau để hòa-hảo, dé dưa nhân- 
loại đền nơi Đại Đồng thể-giới. Theo Đức và Thể 
quê Đồng-nhân thì một âm nhu-mềm ở ngôi trung- 
chính qué Ly qué dưới, tức như trong tâm mình 
phẩi có sự sáng-đẹp, chính-trung không tư riêng mà 
ngoài thì phải sáng-láng, cứng-mạnh, cũng như trong 
một nước, dân-chúng phải được học-hỏi, hàp-thụ 
được cái Văn-minh đẹp-đề ở trong, người người 
đều tu-chỉnh được thân mình, të được nhà mình 
sau nước Trị. Đức Phu-tử sau khi đã học Dịch Ngài 
bèn từ que Đồng-nhàn phát-minh ra một lý-tưởng 
Tiểu.khang và Đại-đồng, các bạn muốn hiểu thật rõ 


т ши 


xin xem quyến Đại-đồng-thuyết của tôi đã xuât-bản 
năm 1951. Cho nên một khi con người đã thành 
người lý-tưởng đã tu được thân të được nhà, t 

được nước thì Vạn-quốc trông vào, và cải-hóa sinh 
theo thì Thiên-hạ chẳng bao lâu, cảm-thông nhau, 
yêu-mễn nhau và cùng nhau tân-tiễn trên đường Dao- 
đức mà cùng sống trong cảnh Đạrđồng tháibình 
thinh-tri. | 


О” dày Гһапһ-пһап đã cho ta rõ trong quë 
Đồng-nhân chỉ có một âm chính-trung cũng như về 


Vật-chất, nếu lấy Vật-chất mà lầm căn-bản cho một 
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ý-tưởng thì vật-chất đã là thể thực mà hư št lý- 
tưởng ấy cũng chi là Hư-không mà thôi Như 
thuyết Duy-vật là một lý-thuyết căn-cú vào thể-chất 
mà muốn dwa nhân-loại dën chỗ Đại đồng đồng-hòa 
nhau lầm sao được. Trong què Đồng-nhân cần nhất 
là & trong phải rõ cái đẹp của Văn-minh thể-chất ở 
ngôi dưới mà trong sáng ngoài cứng mà cùng người 
thì mới có sự bền-bỉ cùng nhau vậy. 


Xưa kia đời Chiến-Quốc bên Trung-Hoa Tô- 
Tần đã lập ra cái thuyết Họp-tung mà nay lại có cái 
thuyết Hỗồ.tương của Marshall người Huê-kỳ, Hồi 
xưa thành được là аһ Tô-Tần hơợp-tung 6 nước 
chỉ ở: Binh-bị, khi nước nào bị hoạn-nạn ức-hiễp thì 
binh-lực của 6 nước đến để cứu. Nay thì sự Нб- 
tương chỉ về kinh-t mà quên mất phần chính là cần 
phải có một lực-lượng binh-bi lớn-lao của tất cả các 
nước, hội-viên lầm cốt-cán thì mới có thể đưa nhân- 
loại vào cảnh “Phái-bình được. Như hào cửu-ngũ 
que Đồng-nhân dš nói: «Cùng người trước gào 
khóc, sau tươi-cười, Binh nhiều được gặp nhau», có 
nghĩa là một khi đã lập ra Liên-hiệp-quốc, kêu gào 
thảm-thiẾt mới có sự dung-hòa nhau thành hội, trong 
đó để dìu-dắt tất cả các nước Hội-viên, nếu có sự 
xâm-phạm bò cõi thì mang ra Hội Đồng Bảo-An 
Liên-hiệp quốc xét-xử. Nhưng một khi hữu chức vô 
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quyền thì sự giải-quyết cũng không đi dën đâu. Hóa 
cho nên trong quyển Đại Đồng tôi đã nói đến sự: 
thành-lập một Chính-phủ lý-tưởng mà mỗi nước 
Hội-viên phải chịu một số ngân -khoản theo sự 
tương - đối của dân số hay diện -tích, để nuôi một 
đạo-binh của mình mà Hiội- Đồng đã định. Khi nào 
có sự xâm-phạm một nước Hiộiviên thì binh các 
nước ở вап phải điều- động mau lẹ để ứng phó với 
thời-cuộc của nước bạn. Như thë thì mỗi một nước 
Hiệi-viên có cả một Quân-đội ghê-hön ở dằng sau 
dë binh-vực Nhân-quyền và giữ Thái-bình cho Van- 
quốc. Cho nên trong hào Cứu-ngũ Thánh-nhân nói 
đền Quân-Binh nhiều mới được, phải có quyên-bính 


thì cái lnh ra mới có ảnh-hưởng. 


Xét cho kỹ cái Ý-nghĩa, Tượng Thoán, đức 
tài quë Đồng-nhân ta thấy Thánh-nhân hồi xưa đã 
đưa га một lý-thuyết Dai-dóng cho Nhân.loại.. 

Trong quê có một hào âm và s hào dương tó 
гә Thánh-nhân lấy sự sáng-sủa Văn-minh của trí-tuệ, 
của Duong -minh để cùng người thì mới thành 
dược, tức như các bậc Thánh-nhân (Quân-tử cùng 
nhau lấy Ðạo-đức để di đến Đại đồng cho nhân-loại 
không như bọn Tliểu-nhân chỉ trông về danh với lọi 
kết đẳng với nhau để dục-khoét như: những con 
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trùng độc, hút máu тї của dân, mà cách bổn 
nghìn năm nay Thánh-nhân đã gọi là A-Đẳng, 
là dàng a-dua, như có đường có mật thì гиб! 
kiến bu vào, ăn hết rồi quen thân thành tính 
át có sự di béc-lột. dân -chúng bằng đổ các 
phương-diện da-man vô-nhân-đạo. Hóa cho nên lấy 
đức Nhân để m Nghĩa, lấy sự sáng trong cứng 
ngoài mà thi-hành Đạo-đức, để cùng người trong 
Thiên-hạ thì mới có cái thể-hệ Đại.đồng thịnh-trị 
được. | 


Mỗi một quê trong Dịch là một cuộc thể trong 
đời, là một lý-tưởng trong sáng, trong đó Thánh. 
nhân răn dạy sự nên chăng để đến kết-quả tốt-đẹp, 
sự tiễn lui từng thời.gian, từng trạng-thát của từng 
cuộc thể vậy. Cho nên nói Dịch-kinh để bói-toán 
thật là làm nhẹ cái giá-tri, cái phẩm lượng tuyệt- 
đổi của Dịch-lý. Cũng như Y-lý, Thiên-văn, Địa. 
lý, Chính-trị, điều bình khiển tướng vân vần cũng 
đều dùng Dịch-lý ë trong cả. Người Đạt-trí thích 
‚ vë Chính-trị dàng Dịch để trị dân thì nói sách Dịch 
để dạy Chính.trị, người Đại-tướng xem Dịch để 
biển-hóa trận-đỏ, quyết sự thắng phụ thì ói: Kinh 
Dịch lầm để giảng về Binh-bi. 
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Như vậy mỗi khóc cạnh của Dịch l cả một lý- 
tưởng, cả một Dao-hoc cho từng loại nên cái giá- 
tri của Dich thật vô-biên vô-giới. Hoc-giå nên xét 
cho ky, để cái Trí thoát khỏi những su câu-nệ của 
người xưa, cho cái Tri phóng-khoáng với Thời-gian 
và Không-gian thì các bạn thấy cái Tuệ của bạn đã 
hưng-phát bay bổng lên cả cái Văn-minh Nguyên-tứ 
ngày nay vậy. 


DZ 
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Ly: 3 HÓA-THIÉN 
Kiền: 1| PAI-HÜU зт 


i Đại - Hữu: là có nhiều. cuộc Döng-nhân 
là cùng người mà không riêng tư thì có thê được 
cả Thiên - hạ cho nên sau què Đồng - Nhân tiếp 
đến què Đại-Hữu. Theo thề và đức qué thì 
Ly tượng sự văn-minh, văn-vẻ sáng-sủa, đẹp-để 
ở trên; ở dưới thì có què Кїйїп là Trời là những 
nguyên-tử căn-nguyên của muôn-loài, trên có sự sáng 
láng chiếu xuống dưới cũng sáng-suốt thì cái vẻ-đẹp 
lại được tang thêm và khi có ánh-lửa thiêng chiếu 
xuống cho các nguyên-tử thì các nguyên-lử mới 
huy-động theo qui-dịnh riêng của nó mà Trời đã phú 
cho nên mới có tượng là có nhiều. 

Lửa ở Ly đây không phải là lửa của Hỏa- 
Diệm-Sơn như qué trên đã néi. Ly hỏa dầy ví như 
Fohat là Thần-Hỗa ở trên tất cả mà Chúa-t2 sai-khiển 
cái hóa đó đề huy-động các nguyên-tử căn-nguyên của 
muôn-loài và Vũ-Trụ. Fohat là sức lửa Thần có đủ 


sức Am lương dë diĉu-hòa muôn-vật, Cho nên 


1163 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


có thê nói: cái thân-lùa đó là nguyên-thủy của sự 
văn-minh, sánz-lạng của Vũ- Trụ 

Theo thể quê thì âm mềm thuận ở ngôi tôn-qui 
và có một hào-âm lại ứng với hào cửu-nhị, trên ` 
có dương cứng, dưới cũng có dương cho nên với 
cái đức khéo-léo mềm mỏng, ở ngôi tôn-quí hào- 
âm đó có thè du-dó các dương cứng về, cho nên gọi 
là Đại Hữu, tức là có nhiều. 


XxX 


Ti L АД 2 3 ° 


D.A. Đại hữu nguyên hanh. 
D.N. Quả Đại hữu nguyên-vẹn hanh- 
thông. 


B.N.C.H Quê Đạin-Hữu tức là sự có nhiều, lớn. 
Quë Ly ở trên qué Kiền tức là Ia trên Trời, không 
có chỗ nào không soi đến; lại có hào Luc-ngü là một - 
Hào-Âm, ở ngôi tôn-quí mà được chỗ giữa mà năm 
hào-dương ứng theo nó, cho nên gọi là Đại-Hữu; 
Kiền thị mạnh, Ly thì sáng, ở ngôi tôn-quý та ứng 
với Trời thì có đường hanh-thông, người chiếm có đức 
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ay thì thật hay và hanh-thông. 

LỚI-BÀN: Quê Đại-Hữu có 5 dương và | 
âm. Trên đã giảng: quẻ Kiền tượng các nguyên- 
tử căn-nguyên nguồn-gốc của muôn-vật và thë- 
hệ, trên có thần Нда huy-động, dưới các nguyên-tử 
triệu theo, như vậy thì lúc sơ-đầu, nguyên-tử là 
những căn-nguyên hoàn-toàn nguyên-vẹn và được 
Thần- Hóa huy-động đề di làm công-việc của né thế 
mới gọi là hanh-thông Cho nên nói là nguyên 
và hanh-thông, chưa có lợi và trinh vậy. Quë Đạr- 
hữu mới lấy có 2 đức nguyên-đầu của Trời-Đất 
dé huy-dông muôn våt trên Vü-Tru. 


Như vậy cái văn-vẻ của Trời thật là nguyên-vẹn 
mà huy-động các căn-nguyên thật là hanh-thông. Cho 
nên mới tượng là qué có nhiều. 


хХх 
Tiết 2. H : O ° 4% 


яе o Ад} E TF A 2 2 : 
KA ° 


D.A. Thoán viết; Đại-hữu rhu-dšc tôn 
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vị, đại trung nhi thương hạ ứng chi, viết: 
Bai-Hüu. 


D.N. Lời Thoán nói rằng: Ооё Dai-HüGu 


đức mềm được ngôi tôn-quí, cả pitira mà trên 
dưới ứng nhau với nó, gọi là : Đạ¡i-Hữu. 
BN.CH. Đây lấy thề quë thích-nghĩa tên qué. 
Như chỉ về hào Luc-Ngü, thượng hạ chỉ về 5 hào- 
dương. 


LỜỠI.BÀN: Hào Lục-ngũ, hào Âm được ở 
ngôi tôn-quí, ở chính giữa què trên, thê thì mềm, 
tuy ở ngôi báu. Được hào Cửu-nhị ứng, được ở giữa 

quê Kiền, hai hào ứng nhau, dung-hòa với nhau thì 
được кош cứng, ngoài mềm, hai hào déu ở chính 
giữa mỗi quẻ, cho nên gọi là са giữa. Ở ngôi Vua 
mà trong cứng nành mềm, có văn-vẻ sángsuốt dễ 
thương thì được cả Thiên-hạ triều phục vẻ, nói trên 
dưới ửng với nó, tức là được cả Thiên-hạ, mà gọi 


là Đại Hữu : Có nhiều. 


xXx 


mas AAA it чо ЖЕЛ, Jë 
+ Xứ Í1T ЖУА Я ° 
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D.A. Ky đức cương-kiện nhi văn-minh, 
ứng hồ Thiên nhi thời hành, thị di nguyên 
hanh. 


D.N. Đức nó cứng-mạnh mà văn-minh, 
ứng với lrời mà được lúc làm, cho nên gọi 
là пеџуёп-уеп hanh-thông. 


B.N.C.H. Đây lấy абс và thề quë thích 


_nghĩa lời qué, ứng với lrời là chỉ hào Lục-Ngũ. 


LỜI-BÀN: Đức cứng-mạnh là chỉ qué Kiền, 
văn-minh chỉ qué Ly. Sy cứng mà lại có sự mềm 
móng dẹp-dề sáng-sủa dung-hòa thì sẽ hoàn-toàn dep- 
đề, sự cứng-mạnh mà được sự văn-minh soi sáng thì 
sẽ là cái dep-dë hoàn-toàn, l[hiên-hạ sẽ nhờ ở sự dung- 
hòa đó mà ,dën, nếu như cứng mạnh mà không 
văn minh thì dân-tộc đó chỉ cóthê noitheocon đưởng 
dã-man, cướp-bóc, bóc-lật hà.hiếp, lấy sự bạo-động 
tàn-ác làm đẹp-đ£ thôi cho nên sự cứng-mạnh phải di 


với văn-minh mới xứng. 


Ứng với Trời: là hào Luc-Ngü ở giữa ngôi 
tôn-quí ứng với hào Cửn.Nhị giữa qué Kiền tượng 
Trời cho nên gọi ứng với lrời. Cũng như cái Thần- 
Нда ứng với lrời mà làm ruug-động các nguyên-tử. 
Vì nó ở trên chiều xuống các dương - tử. Đó là 
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vừa dịp được lúc nó thi-hành đạo-luật của Trời thì 
còn gì có Ње ngän-cån được, còn gì có thề nguyên-vẹn 
bằng? Cũng như một dàng Minh-quân, trong cứng- 
mạnh, ngoài mẻm-mỏng, thì không những được cả 
Thiên-hạ mà lại các nước láng-giêng vi thay đức lớn, 
làm thuận theo thời Trời mà đến qui-phục: Hóa cho 


nên mới có Thoán này của qué Đại-Hiữu. 


ххх 


Tiết 4 # v): ол OS E se Ze 
Ж › Ж +vZ2i8 545 ° MA 
AR • 


D.A. Tượng viết; Hỏa tại Thiên thượng, 
ĐạiHữu, Quân-tử di át ác dương thiện, 
thuận Thiên hưu Mệnh. 

D.N. Lời Tượng nói ràng: Lửa ở trên 
Trời, là qué Đại-hũu, người Quân-tử lấy đó 
mà ngăn điều ác, nêu điều thiện, thuận theo 
Trời yên vui với Mệnh. 

B.N.CH. Truyện: Lửa eso ở trên Trời 


chiếu cho vạn - vật thấy, nên-là Đại- Hữu. Người 
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Quân-tử xem tượng Đại-Hữu, lấy đó đề ngăn tuyệt 
các điều ác, nêu rõ điều thiện đề thuậntheo Trời уёп- 
đẹp với Mệnh. | 

Chu-tử nói rằng: Thién-Mënh ( Tinh-Mënh) 
thiện mà không ас, nên có thời Bai- Нш ngăn sự ắc 
ấy, hiên dương điều thiện, tự-nhiên trở lại thân mình 
không phảichỉ là cái dụng của người, nều người dùng 
như thë là chỉ làm có một việc ấy w !. 

Họ Dương nói rằng : Trời xét kẻ có tội, ta 
ngăn nó với Trời Mệnh Trời có айс ta làm hiền 
dương nó với lrời vậy ta cùng với ai 2 Đó như 
Vua Thuần, Võ sở dt dược Thiên-hạ mà không cùng 
với vậy. (Luận-ngữ: Thái-đức thiên). 


B.N.C.H. Lửa ởtrên Trờichỗ chiều rấtrộng đó là 
tượngcủa quê Đại-hữu (cónhiều), Nơi có đã lán không 
lấy ої trị nó được thì sự giận-dấi ta:-hại së gây ở 
trong được. Mệnh Trời có thiện không có ác cho nën 
ngăn điều ác, nêu điều thiện sở-dĩ đề thuận Trời trở 


lạ ở mình mình cũng như thể mà thỏi. 


LỜI - BÀN : Trên Trời có Lửa, theo thi-tiët 
3, tiếể7.D.S nói dën ảnh-huồng và sự hoạt. đệng của 
"Thần-Hỏa. Như vậy gọi là Đại-Hữu, coi tượng đó, 
người Quân-tử như cái ánh-sáng của thân-hóa chiếu 
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sáng ở trên phân-tách được điều phải, lë trái, mà 
ngăn - сап sự ác và dương cao điều thiện, cũng 
như Thánh-nhân ở trên cao có trí-tuệ sáng-láng 
phân-tách và hiều-biết được sự dung-hòa của Âm- 
Dương. Được sắng-suốt, người ta phải trải qua nhiều 
uyên thiện có ác có mà đấng Quân-tử vẫn vui 
cười khong oán-hận vì lẽ đã меи lý Trời thuậntheo 
Trời cho nên gọi là MMệnh, đăng Quân-tử hiều 
được thời Тт, biết được có Thiên - Mệnh 
vì vậy sự dau-khô, buôn-thảm, vui-sướng, vinh-hoa, 
phú-quí đều cũng như nhau, 051 với người Quân- 
lửvới cái ly theo Туї mà yên-vui với Mạnh 
minh vậy, như theo Âu - Tây cũng có câu: 
(Contente-toi de ton sort». «Nên yên-vui theo vån- 
mệnh của anh». 


x Хұ 


Tees 207V: Ал + o BE 
£ , RAJAA ° 
D.A. Sơ-cửu: Vô giao bại phi cứu, 


gian tắc vô-cữu, 


D.N. Hào Sơ-cứu: Không giao với sự 
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hại, chẳng có lỗi, gian-nan thì không lỗi. 


B.N.C.H. Tuy là dương lúc có nhiều, 
nhưng lấy hào-dương ở dưới, trên không có chỗ 
ứng buộc mà ở khi việc mới bất đầu, chưa di dën 
sự hại ау vậy, thì còn có lãi gì! Nhưng cũng tat 
phải gian-nan đề sử cảnh đó thì không có lỗi. Vậy 
гап người chiếm nên như thể. 


LỜI.BÀN : Hào Sơ.Cửu là hào của qué 
Đại-Hữu. Có nhiều tức là giầu-có, lúc mới được 
giầu -có về tình -thần cũng như vậtchất thì 
chàng có lỗi gì. Vì lúc đó là lúc liên-tiëp từ cảnh 
không có chém đến cảnh có cho nên mới không gico 
vào sự hại vì theo về tìnhthần là lúc mới 
at đâu học - hải, theo về thê - chất lúc đó mới 
bất-đầu kiểm пау đồng-tiền, Nhưng theo hai cảnh đó 
phải gian-nan khó-nhọc mà được thì không có 151, 
vì rằng: có gian-nan về sự tìm tháv học bạn, khó- 
abac thì mới tránh được sự kiên-căng phi-ly, mới 
ích quốc lợi dân, nếu học-hành một cách dễ-dàng, tiền 
nong thóc bị sung-sướng thì về sau chỉ có cách là: 
Ích.kỷ phì gia thôi. Về cách làm giàu, theo vật-chất 
cũng vậy, phải giaan-nan khó-nhọc, Чо: bát mö-hôi 


15у bát cơm ăn, về sau giàu không có tỉnh cậy tiên 
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làm sằng-bậy, không kiêu-căng mật cách ngu-dại đề 
"có hại Cho nên Thánh-nhán гап người ta phải 
gian-nan, khó-nhọc đề tìm đến cái nguồn-gốc sự việc 
dë làm một cái hãm màu-nhiệm khi đã thành-công. 
Vì vậy mới là khâng có lỗi cũng như trong đạo Bà- 
La-Môn và дао Du-gia bên Ấn-Đệ có trước đạo 
Phật, có những bí-quyết rất thiêng-hệng, ai tu theo. 
đạo dó thì thành Tiên có phép mau - nhiệm. 
Nhưng trong khi tu-luyện không như dạo Phật, 
suy xét cho đến nguồn-gốc con người, chưa dè nén 
được xác-phàm, cho nên lúc thành "chánh-quả rồi thì 
nhục-dục lại phát-sanh và lúc đó có phép màu-nhiệm 
bí-quyết của Trời-Đất trong tay cho nên dem ra 
thi- hành cho thỏa - mãn nhục - dục Như vậy 
sự đắc - dạo không những không giải - thoát 
người mà lại buộc người vào hàng trăm ngàn 191-151. 
Sau Phật ra đời cảm thấy vậy mới dat các Tỳ-Kheo 
vào các nơi tha-ma më-dia đề xem cái xác-phàm 
vô - vị chết di làm mà cho cảm thú. Luyện 
tập đồ-đệ xả-bỏ nhục-dục, rồi dân dân đến sự diệt-dục 
hoàn-toàn. Khi dën dó mới dược vào con đường tu- 
luyện. Đạo-Phật di từ cái gốc con ngừời đến chỗ 
vô-vi tuyệt-diệu, đó là một cách giáo-hóa mới më và 


đại-quang-minh. Cho nên khi đã thành chánh-quả 
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rồi át không thèm trổ lại với đời mà còn có lòng Tir- 
BI, Bác-ái muốn cứu hết muôn-vật qua khỏi bề trầm. 
q 


1 А А. roo" i г" Í» + РА Р 
| luân. Oi! Вас-ат thay! Cái lòng của dức Phật- 


tô Như-Lat, một học-thuyêt mênh-mông cao-xa huyền- 
bí của đời này vì quá theo cái văn-minh vật-chất mà 
dë cho vàng phai ngọc ám. Đáng tiče thay 2 

Hào này ý Thánh-nhân muốn nói, mới bắt đầu 
đề di dën sự giàu-có tinh-thần hay vật-chất thì cũng 
phải gian-nan khó-nhọc thì không lỗi, thật là đúng 


với cải bản-nguyên của đạo Phật. 


x X x 


Tie Фе: KIRIL 
Л, 40, о 

D.A. Tượng viết: Đại-hữu so-cüu, vô- 
giao hạ: dã. 

D.N. Lời Tượng nóirằng: Quê Đại-hữu 
ở hào sơ-cửu, không giao với sự hại vậy. 

LỜI.BÀN : Lúc mới thoat kỳ thủy di vào, 


sy giàu-có, thì óc chưa sáng-suốt bày mưu này 
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kế kia đề làm hại người, chức-vọng chưa có đề lên mặt 
kiêu-căng, tiền nong chưa có đề làm điều càn-bậy, 
nên nói lúc đó chưa giao với sự hại. 


x Xx 


Tức? Z2 AFRA 
- 2 L 
AIKE, LÆ ° 

D.A. Cġu-nhi: Đại xa di #21, hữu du 
vang, vô-cŪu. 

D.N. Hào Cüu-nhi: Xe lớn đề chờ, có 
chó đi ấy, không lỗi. 

Truyện: Наости-пһ] được cái kỳ-nhiệm của 
Vua hào lục-ngũ, cứng-mạnh dược dao Trung, tài của 
nó như vậy 50-01 thắng được nhiệm-vụ của thời 
Đại-hữu, như cái tài mang chở của cái Xe lớn, cứng 
mạnh thường mang nói được vật nặng khả-dĩ có trọng- 
nhiệm đề thi-hành ra xa nên có chỗ đi mà không lỗi. 

Họ Sái nói răng: Xe lớn là hào 2, chở 
nghĩa là chở hào 5 vậy. 

Họ Trương nóirằng: Hàonày đủ tả cái nhiệm- 
vụ nặng-nẻ trong Thiên-hạ của Y-Doãn. 

B.N.C.H. Hào cứng ở giữa qué dưới, dược 
ứng với trên, đó là tượng Xe lớn đề chở. Có chỗ 
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di mà như thế có thê không có lỗi vậy. Người chiếm 
át có đức ау thì mới ứng lời chiếm này. 


LỜI-BÀN: Xe lớn. Xe là thứ đề chở người 
và vật, chạy bằng hai hay bën bánh tròn, tức là có 
ý-nghĩa di, tiến lên. Đây là hào Cửu-Nhị ở giữa 
quê Kiền, Kiên là tượng hình tròn mà hào này ở giữa 
hình tròn tức như cái trục và cái bánh, cho nên 
là tượng cái xe, mà cái xe to là Kiền tượng Trời to 
lớn cho nên tượng cái xe dé chë. Theo nguyên-tử-học 
mà nói thì Trời đầy dẫy những nguyên-tử huy-động 
luôn luôn, cho nên Trời tượng là cái Xe to, trong đó 
chở cả muôn loài muôn vật vậy. 


Có chỗ đi ấy: Cái xeto ấy chở muôn loài. 
nguyên-Ìứ căn-nguyên, mà mỗi một nguyên-tử có một 
nơi chỗ riếng đề di mà thực-hành nhiệm-vụ, mới 
có Chỗ đi ấy. Đi như vậy là thuận theo Trời 
thì còn có lỗi gì 3 _ 


Trong qué Đại-hữu hào này là dương cứng ò giữa 
quê Кїёп, trên có hào Luc-Ngü ở giữa ngôi tên-quí 
ứng với nó, cho nên mới nói có chỗ di 2y, да ứng 
thuận theo Trời nên nói không có lãi. 


x Kx 
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тав ЖЕ ° Á ЖА + 
đi T + WK ử, ° 

D.A. Tượng-viết: Bai xa hữu tài, tích 
trung bất bại dà. 

DN. Lời Tượng nói rằng: Xe to đề chở, 
chứa ở trong không tan vậy. 

LỜI.BÀN: Хе to thì phải chứa nhiều, mà 
sự chứa không tan đi vậy. Đó là tượng trưng sự 
giàu-có. Một nhà giầu' tức là nhờ chứa được nhiều 
của mà của giữ được bền-bỉ không tan-rã vậy. 
Không tượng nhà mà tượng xe là cớ lầm sao? 
một cé đã nói © trên, còn cớ nữa là vì giầàu-có, 
tiền-tài là cát để chuyển tay nhau, tiền-tài lưu-thông. 
Cho nên tượng xe lớn là có ý- nghĩa lưu- 
chuyền. Sw chứa-tích không %an-rã l vì nó được 
mạnh cứng. Trong có sự cứng, kiến-tâm bền-b†, 
chi hào cửu-nhi, ngoài lạ mềm mông đổi-đãi với 
Thiên-hạ là chỉ hào luc-ngū ứng. Cho nên trong 
ngoài đúng cách đó là tượng giàu-có lớn-lao. Giầu 
mà nhữn-nhặr., mềm mêng không kiểu-căng, thì sự 
giàu-có còn tăng gắp bội cho nên mới tượng là tích 
của chứa ở trong không tan-rã. Nëu không tan 
thì tụ, vậy sự fa tài là một đức-tính thičt-yču của 


SỰ рїаи-со. 
xxx 
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tro 7U: H7 7 X 
Г ° ум J hổ Š 

D.A. Cửu-tam : Công dụng hưởng vu 
Thiên-tử, Tiều-nhân phất khắc. 

D.N. Hào Cửu-tam : Tước Công dùng sự 
tế-lễ lên Thiên-tử, kẻ Tiều nhân không thë 
được. 

B. N. С.Н. Chữ Z Hanh trong Xuàn-Thu 
truyện chép làm chữ 9 hưởng, nghĩa là € Triều hiển» 
chầu dâng. Đời xưa, chữ S (Hanh) trong chữ Hanh- 
thông, chữ У hưởng trong chữ cHưởng hiển», 
chữ Phanh ¥ trong chữ Phanh nhằm ¥ 37 đều 
viết chữ Hanh F, hào cứu-tam & trên thể dưới là 
tượng tước Công tước Hàu, cứng-mạnh và được 
chính-đính, trên cổ Vua ở hào lục-ngũ có lòng đãi 
người Hiền, cho nên có tượng А < Hưởng của 
Thiên-tứ >. Người chiếm có đức ấy thì 151 chiểm 
của nó như thể, Kẻ Tiểu-nhân không có đức cương 
chính, thì tuy được hào này cũng không thể đương 
nói được. 

LÒ'I-BÀN : Hào Cứu - tam B hào dương 
được chính ngôi, là dương cứng -manh ở hào 
trên, và có tượng là tước Công tước Наи. Đây 
ví như nước Chư-Hầu, theo qué Đại-hữu, thì Chu- 
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Hầu dây được giàu-có phú-thịnh. Nước Chư-hầu 
là một phần-tử của Thiển-tử mà ngôi Luc-ngu ở 
đầy được văn-vẻ dẹp-đã, mềm-mại cho nên các nước 
Chư-hâu tuy không phải là chính ứng nhưng cũng 
triều về, dùng sự giàu - thịnh về với Thiên.tử để 
theo thuận đạo Trời. Chư - hầu là Bầy - tôi tuy 
là chủ-tẾ một khoảnh đất, nhờ chính-sự khéo-léo 
của mình mà được đất thịnh dân trù, phôồn-thịnh lợi 
lộc nhiều, nhưng kë Bày-tôi trung-thành bao giờ 
cũng giữ đạo tôi con phụng thờ đức QQuân-vương 
như cha mẹ, lẫy sự mình an-hưởng được dé phụ 
giúp Vua cha cho được cường-thịnh. Tuy hào ciu- 
tam không được là chính ứng với hào 'Lục-ngũ, 
nhưng nó được giàu mạnh, chính-đính, có thể qua 
hào Tú mà phụ giúp hào Lục - ngũ. Vì hào Tứ 
tuy cũng là dương nhng không chính ngôi vậy. 
Hóa cho nên Công - hầu mà trung-thần có ảnh- 
hưởng giúp Vua phù nước mạnh hơn bọn cân- 
thần không chính-dinh. | 

Hào này còn nói : kẻ Tiểu-nhân thì không thể 
thế được vì Tiểu-nhân trông gần, trí hẹp, chỉ trông 
cái lợi nhỏ trước mắt mà sa vào. Cho nên nó coi 
sự giàu-có hơn đạo Trung-hiểu, cho nên kë Tiểu. 
nhân không xử sự như người Quản-tứ dược vậy. 


xXx 
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`% 


Tit о. 0 : 2z] 7 1 Ã 
J J]. „ШҮ, о 


D.A. Tượng viết: Công dụng hưởng vu 
Thiên-tử Tiêu-nhân hại då. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Tước Công 
dùng sự tế-lễ lên Thiên.tử, kẻ Tiều-nhân thì 
hại vậy. 

Truyện. Hào з & trên thể dưới, là ngôi 
Chư-hầu có sự giàu-thịnh it dùng sự tế-lễ thông 
lên Thiên.tử nếu là kể Tiểu-nhân ở đẩy thì chỉ 
chuyên lấy sự giàu-có ấy lầm của riêng. 

Họ Hồ nói rằng : Hào cüu-nhi là chức Тё- 
Tướng nhiệm-trách năng-n trong công-việc, hào 
ba là việc các Chư-hâu triều-công të-1ë, 

Ho 541 nói rằng: Quâận-tử dùng 6 có về 
thường, Tiểu-nhân không thể được, là dàn ngựa» 
g 5. 

LO'I-BAN : Theo hào ba, người Quân-tử 
ở tước Công, tước Hàu, thì giúp Vua, lợi nước, 
nhưng nếu là kẻ Tiểu-nhân thì không những không 
lợi cho nước mà lại hại nữa, у} một khi Tiều-nhân 
dược giàu-có cường - thịnh, át có sự kiêu - càng 


và tư foi, lợi gia phì thân, như vậy thì cái trí phản 
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trác Thiên - tử không xa. Cho nên nó sẽ bị hại, 
là thần bắt trung, bắt nghĩa và không được hưởng 
cái lợi giàu - thịnh. Cho nên nói hạ cho kë 
Tiểu-nhân vậy. 


ХХХ 


паз ЖУ: Б 
2k o 

D.A. Cửu-tứ : Phi kỳ bàng vô cüu. 

D.N. Hào Cửu-tứ : Chẳng phải sự gần 
ấy, không lỗi. | 

B. N. C. H. Chữ «Bàng» âm và nghĩa của nó 
chưa tường. Trình truyện nói là Vẻ thịnh hoặc 
giả có lý. Nhưng hào lục-ngũ là Vua mềm yếu ở 
giữa, hào cửu-tứ lấy đức cứng mà ở gần nó, có sự 
hiềm- nghĩ về việc tiếm-bức, nhưng vì nó ở ngôi 
mềm, cho nên có tượng « không lầm cực-tột sự 
thịnh-vượng ấy mà được không lỗ >. Đó là гїп 
kẻ chiếm nên như thể vậy. | 

LỜI.BÀN: Theo Trình - truyện thì Trình-di 
vin vào hai thuyết : 19/ Teong kinh Thi, tho Téi- 
chi nói rằng: 1] ^A 3/ 3/ (hành nhân bàng bàng : 
người di giày giấy) là tướng người đi có vẻ giàu- 


có, có vê thịnh. ‚ 


1180 








DỊCH KINH TÁN-KHAÀO 


20) The Bai-Minh nói ràng : Шо SỐ ж я 
(tứ nguyên bàng bàng : Ngựa te ngựa nguyễn 
giày giày) ау là quân Ку-та của vua Vũ thịnh lắm, 
theo hai nghĩa ở trên là nghĩa chữ «373/7» bàng 
bàng. Nghĩa hai chữ bàng bàng liền nhau khác với 
một chữ bàng. 

Thứ nhất là chữ trong kinh Dich thêm bớt thì 
rất nguy-hiểm cho nghĩa của nó, trong kinh chỉ nói 
có một chữ 2; mà lrình-di viện cái nghĩa 2 chữ thì 


сб lẽ hơi mạnh quá. 


Уа thứ nhất là trong qué Đg(-Hữu là có nhiều 


tức là có vẻ thịnh-vượng rồi mà đây là hào Tứ 


đầu đã phải giàu.có thịnh-vượng, và thịnh-vượng 
ở dây nói ra cũng là thừa. Vì sự thịnh - vượng 
của qué Đại-hzu là ở hào Lục-ngũ thôi. 

Theo lỳ-nguyên tự-điển có chua nghĩa chữ 
này : là gän vậy. Tức là : «РЫ kỳ Bàng» nghĩa là 
«chẳng phải sự gần ấu». Nghĩa là hào Cứu-tứ là 
hào dương ở ngôi mềm, không được chính ngồi 
thì đâu được mạnh, không mạnh thì lầm gì có sự 
thịnh-vượng, cho nên nghĩa chữ < Bàng» là thịnh. 


sẽ 


vượng © dây không có nghĩa Nhưng nó là 


hào dương cứng tức là một vị Đại-thần cứng-cói 


mà không được chính-dính ó: gần Vua mẻm-yễu thì 
so có lòng phẩn-trác chiểm-đoạt ngôi báu chăng | 
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Tuy cái thể nó như vậy, nhưng dưới lại không có 
người hưởng-ứng, các kể-sĩ mạnh giàu không theo 
đã không được chính - dinh và thứ nhất là ngay 
dưới nó, tụi Công-khanh giầàu-mạnh lại chính-dính 
không kể nó, vượt qua mà đi giúp Vua тёт-уёи, 
vì vậy nó không Чат йу sự gần Vua уёч mà 
th-hành độc - thủ. Cho nên Thánh - nhân nói: 
« Chẳng phải sự gần ấy, không có lỗi >. Không 
dám tiểm-đoạt thì không có lỗi vậy. 
xXx | 

Tia 12. LH: ЕЛ, 2 , 
ĐH ЭТА ар, ° 

D.A. Tượng viết: Phi ky bàng vô cüu, 
minh biën tích da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Chẳng phải 
sự гап ау không lỗi, phân-biện rỗ-ràng vậy. 

Truyện. Gọi là Khiêm Tến không ở chỗ cả 
thinh åy thì được không lỗi vậy. 

(Hào 4 gần Vua là chỗ thật thịnh thì деп 
hung lôi). 

LỜI-BÀN : Hào Cửu-tứ là hào dương, mà 
dương là có sự sáng-sủa, cho nên trước khi lầm 
việc gì phải phân-biện rõ-ràng, vì vậy không cậy sự ở 
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gần kë yêu © ngồi tón-quí mà oa manh ở gần 
£ y £ q Д 8 


lại бет doat vậy. Đó là nhờ trí phân-biệt rõ-ràng 
của nó cho nên mới không có lỗi. Theo sự phân- 
biện đã nói trên thì nó thấy những điều không hợp 
với sự thành công như sau đây: 

10/ Ке-51 giàu mạnh ở dưới không keong ứng 
VỚI по. 

20/ Nó ở ngôi tuy là gần Vua to nhất trong 
Thiên-hạ, nhưng không được chính dính, 

39/ Công-khanh giàu mạnh triều lên giúp Vua. 

Theo ba điều đó phẩn-tách rõ-ràng không có 
cách gì có thể thi - hành sự chiếm - đoạt, cho 
nên không dám làm, không làm thì tức là chẳng phải 


cây sự ở gần Vua yếu mà tiếm- doat ngôi báu, như 


thể thì không có lồi. 


ХХХ 


| Яй C >. 
Tiết 13 KA: Ж) 2 du 3 
AmE + 
D.A. Lục-ngũ: Quyết phu giao như, 
uy như cát. 


D.N. Hào Lục-ngũ: Thửa tin giao nhau 
như thể, oai-nghiêm như thế tốt. 


1183 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


B. N. C. H. Cá thể của buộc Đại-hữu, mềm 
thuận mà ở giữa lẫy ngôi tôn-qui, tông lồng, mà 
ứng với người Hiền ë hào cửu-nhị mà trên dưới 
theo về ấy là sự tín, sự tín giao nhau. Như: đạo 
của Vua quý ở sự cứng-mềm quá thì hỏng nên 
Ху oai-nghiêm giúp nó thì tốt. Cho nên tượng 


và lời chim như thể cũng là lời тїп vậy. ˆ 


LỜIBÀN : Hào lục-ngũ hào Âm ở ngôi 
chính giữa và tôn-quí, tượng ông Vua mềm-yŠu, 
nhưng ở giữa quẻ Ly thì lại là cái gốc chính-trung 
của sự Văn-minh, mềm đây là mềm-mồng văn-về 
đẹp-để. Cho nên dưới có hào cứu - nhị ứng với 
tức là kẻể-sĩ triều về được hào ba giàu mạnh, chính 
ngôi như các nước Chư-hầu giàu mạnh về giúp vì 
Vua có nhiều tính-cách không những đáng quý lại 
còn dáng yêu, dep-dë, © trong giữ nguy€n-vẹn lòng 
tín để các hào dương triều về với nó, với một lòng 
tín như hào nhị đầy thực ở giữa qué Kiên, như 
thể có lòng tin và đức tía hòa-hợp giao với nhau. 
Hào 2, hào 3 cứng mạnh triều vë giúp-đỡ để cho 
càng thêm cái oai-nghiêm giàu-thịnh cho đăng Dè- 
Vương nën gọi là tốt vậy. ` 


xxx 
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2 эг 

Tiết 14. £. E с ik 20 ° 
улт, s du Š ° чо 
Ait ° 

D.A. Tượng viết: Quyết phu giao như, 
tin dí phát trí dã, uy như cắt, dị nhi vô 
bị dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Thửa tin 
giao nhau như thể, lấy đức tín đề phát cái 
trí vậy, oai -nghiêm như thể thì tốt, col 
thường mà không phòng-bị vậy. 

Truyện. Hào lục-ngủ ở ngồi Vua, thé mềm 
giữ đạo Trung mà Шу sự tín-thực tiếp với dưới, thì 
kẻ dưới cũng tận lòng tin-thành dë 5° người trên, 
trên dưới tin giao nhau, đã lẫy sự mềm hòa với 
lòng tin để tiếp kế dưới lại có oai-nghiêm khiến nó 
biết sọ-hai, là ở được nơi dẹp-đe. Cá thể biết là 
tỐt vậy. 

_ „Но Trương nói rằng: Đương ở cuộc Dai- 
hữu trong thời dân-chúng dang giàu-thịnh trong 
21-01, nhân-tầm lâng lâng thư-thái, khoan-tục ôn- 
nhu. | 
Риу có no đủ thì raới khoan-dung, không cần 
phát ra sự cứng-cói тапћ-тəё ; không no đủ thì hay 
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chấp nhất (Trung-Dung : Bắt túc dĩ hữu chấp) 
cho nên sau khi sự giao-tiëp nhau, kề lầy oat như 
thể thì có thể bảo-vệ được sự tốt-lành. Đều theo có 
lòng tin-thực mà không có gì để làm oai thì người 
ta sáp nhân có tâm. dê ngươi sinh ra mà không sợ 
và phòng bị. Thường hay bảo - vệ sự có của 
thì cái uy-nghiẻm như thể thì tốt. Thánh-nhân rắn- 
giới thâm-xâu vậy. | 

Ho Lý nói rằng: Đời Thấi-bình, thì họa loạn 
đều khởi lên ở chỗ không lo, át phải có oai như 
thể thì sau tốt. Cho nên « Cật nhĩ giới Binh > 
(1) (để lập chíah-sự) < Đồng Chính - trị Quan » 
(2) (về quan nhà Châu). đều là đời giữ được đạo 
Thành nên phải giảng ra vậy: 

В. N. C. H. Đức-tnh của một người đủ để 
làm mê cái trí người trên ké dưới vậy: Mềm quá 
thì người ta khinh thường mà không có lòng sợ 
phòng bị. 

LOYL BAN : Trên đã nói cái đức tín và lòng 
tin giao nhau. Một khi đã giao nhau, lầy lòng ба 
mà thi-hành, cái văn-về sắng-sủa deo cho Thiên-ha, 


cho nên một khi Thiên-hạ đã tin thì có lòng thuận 


(1) Кап anh để giới binh=si. 


(2) Đấc -ahde chính-sự đề trị các quan. 
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theo, thuận theo cái Văn-minh thì với một ông Vua 
mềẻm-yêu đi nữa cũng có thể thi- hành cái Vän- 
minh để phát-huy cải trí cho dân được, vì vậy nên 
nói lấy sự tin để phát-triển cái trí của Thiên-hạ 
thấy ông Vua yêu - mềm Chư - hầu có vẻ khinh- 
thường mà không phòng-bị cho nên mới có sw 
thêm oai-nghiêm của các Chư-hầu giàu-mạnh cho 
Vua thì tốt. Như vậy Vua đã có oai - nghiêm các 
Chư-hầu giúp và lại mềm-mỏng thì có thể Шу lòng 
tin mà giáo-hóa và làm phát-triển cái ý-trí của dân 
4 theo cát sáng-sủa của sự Văn - mình như bóng 
với hình vậy. 


ХХК 


Tết 15 Е: HARZ ° 
ZARA 

D.A. Thượng-cứu: Tự Thiên hựu chi, 
cát vô bất lợi. 

D.N. Hào Thượng-cứu: Tü Trời giúp 
nó, tốt không gì không lợi. 

B. N. C. H. Cái thể của Cuộc «Сё nhiều» lầy 
đức cứng ở ngồi trên mà dưới năng theo hào luc- 


ngū, thë là kë năng bước vào đức Tín, nghĩ đến sự 
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thuận mà chuộng người Hiền (1) vậy, đầy mà không 


chàn (2) cho nên lời chiềm của nó như thể. 

LỜI-BÀN: Hào thượng-cửu là hào dương 
'ở trên cùng que Đại.hữu B tượng sự giầu-có tột- 
bực, phàm sự giu-có hết sức nói là có Trời giúp, 
ta thường nói © Ðai-phú do thiên, tiểu-phú do 
cần >. x 

Giàu có lớn-lao là do ở Trời, giàu-có vừa vừa 
là do tính cần-kiệm, cho nên nói là tự Trời giúp nó. 
Đầy quá thì tràn ra, đó là lẽ thường của Trời-dất 
nhưng đây vì cái lòng tin và vì hào thượng-cửu 
ở ngay trên hào lục-ngũ cho nên nó không trần vì 
Trời giúp nó, mà trở lại với cải Văn-minh của hào 
lục-ngũ mà giúp hào đó vậy. Giầu - có quá phòn- 
thịnh quá mà trở lại giúp Vua, giúp nước yêu-mềm 
thì không gì không lợi. 


xxx 
nướng FO Án ЕЕ 
АЖ ° 
D.A. Tượng viết: Đại.hữu thượng cát, 
Thiên huu dã. © 


(1) Hệ-Từ. 
(2) Hiến-Kinh. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Trên quẻ 
Đạihữu được tốt, là Trời giúp vậy. 

Ngự-án : Liy sự di vào chó tín-thực, nghĩ 
thuận chuộng Hiền là việc của hào thượng - cửu, 
không phải thể vậy. Hào ç quë Mông có đủ cái 
nghĩa ау. | 

Ho Dương nói rằng: Trong 8 qué Kiên 1А quê 
tôn-quí, 64 quê thì qué Thái là thính, nhưng hào 
thượng-cửu quê Кіёп có sự hồỏi-hận ở đức Nguyên. 
Hào Thượng-lục qué Thái, lỗi ở chó loạn, thịnh-trị 
dày-dú phúc-lành, thuần-thục, nều trong dòi Dai- 
hữu, 6 hào được hanh ở hào sơ, cát ở hào 2, 
không lỗi © hào 3, Minh-chúa hào ç trên thì quần 
Hiền tụ-tập, không một Tiểu-nhân lầm bại loan, 
không một tên giặp-cướp làm hại trị Cái đức Kẻ. 
sĩ sinh ra đời ấy, có thể làm quan trị dân giúp Vua. 
Ở đất uống nước thường ngọt, có sự thay-đối như 
hào cửu-nhị là Đại - thần, hào ba là Chư-hầu hào 
thượng-cứu là chả công-thành, có sw thoái lui của 
bậc già cả ru! Ó hó ! Thịnh thay ! 

- LỜI-BÀN : Hào trên cùng que ĐÐại-hữu dược 
tốtlà Trời giúp. Phần nhiều đến lúc cực thì có 
biển-đồi nhưng trong qué Đại hữu nều theo lý 
thường - tình thì giàu quá ät biển ra nghèo-nàn, 
Nhưng ở đây lại nói là tốt, vì sự giàu-có ở dày 
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thuận theo thời Trời đầy quá thì Trời lại giúp cho 
Vua, cho TThiên-hạ nên theo cái ý của Trời mà 
được thịnh. Vì nó có lòng бп ở hào luc- ngũ 
tượng Văn-minh sáng - lắng chiều ra bốn phương 
dë mọi người triều về với nó, như vậy Trời giúp 
nó không bị biển-đối mà trở lại giúp cái Văn-minh 
để càng sáng tổ cho Thiển-hạ, thể là thuận theo 
lòng Trời, thay Trời mà giúp cho Thiên-hạ vậy. 


ХХХ 


Tóm tắt : Què Đại-hữu nguyên-vẹn, Hanh- 
thông. | 

Hào во-сїти: Không giao nhau với sự hai, 
chẳng có lỗi, gian-nan thì không lỗi. 

Hào cửu-nhị : Хе In để chỗ, có chó di ấy 
không lỗi. 

- Hào cửu-tam : Tước Công dùng sự được 

tế-lễ Thiên - tử, kë Tiểu - nhân không thể được. 

Hào cứu-tứ : Chẳng phẩi sự рап åy, không 


lột. 


Hào lục-ngũ: Thúa tin giao nhau như thë- 


oai-nghiêm như thể, tòt. 
Hào Thuwgng-cru : Ти Tri giúp nó, tốt 
không gì không lợi. 


xx 
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Đại-hữu quái tông-luận 


Qué Đại-hữu là phán quái của qué Đồng-nhân 
tức là trong có sự cứng-mạnh mà ngoài Văn-minh 
dẹp-đe. Trong cuộc Đại-Đồng thể-giới, an-hưởng 
thá-bình tất cả Thiển-hạ đều tôn- sùng một lý- 
tưởng, lo chung cho Nhân-loại không tưởng đền 
tư-riêng cho nên chỉ có vị Đại-đức ở trên ngôi tôn- 
quí sáng-láng như “Trời mới có thể tóm-thâu được 
Thiên-hạ, một vi đại Từ-bi bác-ái mới có thể dìu- 
dất chúng-sinh thoát khối cõi Sa-bà phiền-não, Trái 
lại ngoài đẹp-đ trong cứng-mạnh là cái phẳn-ảnh 
ngược lại của quê Đồng-nhân. Lẩy hào lục-hgũ làm 
chủ gnè Đại-hữu tức là cái Văn-minh thu hút tất cả 
các nước ; như đây hào lục-ngũ là một hào âm nuôi 
ç hào dương. Hiện giò ta có thể ví cuộc Đại-hữu 
như nước Ниё Ку, cái Văn.minh vật-chất đến cực- 
độ đã sáng tó ra ngoài cho tất cả các nước cùng 
hưởng sáng soi mà triểu về với hào luc-ngü. 

Quê Đại-hữu nói đến Nguyên và Hanh mà 
không nói dën Lợi Trinh. Đã là cuộc Đại-hữu thì 
gì mà không lợi. Vạn - quốc triều về một nơi có 
sự trao-đối về đủ phương-diện chính-trị, văn-hóa 
cũng như vë kinh-tể thì gì mà không lợi. Cho nên 
cần hai đức Nguyễn Hanh tức là hai đức của Kiln 


1191 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


dương vậy. Trong cuộc Đạrhữu người Quân-tử 
không lấy công làm tư, có sự tín yêu giao nhau như 
thể thì gì mà không tốt. 

Lác đầu không giao nhau với sự hại thì không 


có lỗi, phải gian-nan. 
Hào cứu-nhị thì được tốt. 


Hào cứu-tam thì nói người Quân-tử tốt mà 


kẻ Tiểu-nhân có hại. 

Hào cứu-tứ nói không lỗi mà phân-biện được 
rō-ràng. | 

Hào lục-ngũ : nói có đức Tín để phát-huy cái 
_ trí có oa-nghiêm thì coi thường không phòng-bị. 
` Hào thượng-cứu : đây có nói đền đức Lợi của 


hào: Tu Trời giúp nó, tốt, không gì không Lợi. 


Trải qua 6 trạng-thái khác nhau göm hết cả cái 
thòi.cuộc Đạichữu ta phân-tách ra thấy rõ, tuy 
trong cuộc Đại-hữu người Nhân-quân lầy Vương- 
Đạo thu hút hệt cả Thiên-hạ, lấy đức tín mà giao 
nhau và lẫy cái Văn-minh rtực-rõ' của mình mà soi tó 
cho nhau, giúp chó thấp kém tói-tšm, giao hão với 
các bậc Quân-tử, thì tự-nhiên cái Trí của mình 
dược phát-huy khắp nơi và phải phòng-bị tuy mình 


có sự oai-nghiêm rnanh-mẽ. 
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== Khón 8ì ĐỊA-SƠN 
а Câu 7Ì KHIÊM: 87. 


Trong có ий? ngoài có đất. Quả Khôn và 
Сап đã giảng ở trên. Núi và đầt cũng cùng một 
chất nhưng thề khác nhau, đất thì bằng - phẳng, 
thấp, còn núi thì cũng là đất chồng-chất lên có ngọn 
cao. Đặt là tượng sự có nhiều, đầy bền mang chở các 


muôn vật. 


Núi là cái gì chân lại làm ngưng lạ. Ví 
như cái gì quá lắm mà có cát hám lại Như 
giầu-có quá át tính kiêu -căng sấp sanh, sanh 
thì có hại, có khi lại quá nghèo - nàn, cho nên 
mới có tượng cái núi đề ngưng dừng cái tính kiêu- 
căng 'đề trở lại cát mềm thuận khiêm- nhượng, 
nên sau quê Đại - Hữu có qué Khiêm là có 
nghĩa tượng như trên đã nót vậy. 

Coi theo quê Khiêm thì trái lạt với qué Bai- 
Hữu, qué nầy cá năm hào âm và một hào dương cứng 
được chính ngôi nhưng không dược giữa, cho nên 
nó có tính mạnh làm ngưng-chỉ các diều mà các 
hào âm định thi-hành. Âm là tượng kẻ tiều-nhân 
những ý-nghĩ càn-bậy phi-lý, cho nên hào dương 
cứng- mạnh nỗi lên đề пойп-сїп và thu-phục tất 


cả hào âm mâu-thuẩn về với nó, tuy nó không 
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е ở ngôi tôn quí eho Sến không thi-hành 
.. cái chinh. dạo nhưng có thề ngăn-được điều 


“Tiết L 3# 7 8 TRR o 
Жүй N Khiêm hanh, Quân-tử hữu chung. 
_ D.N. Quê Khiêm, hanh-thông, người 
_Qu ân-tử có sau-trót. 
B.N. C.H. Khiêm nghĩa là có mà không ở. 
-Dirag ở trong, thuận ở ngoài, tức là ý qué 
ГЕ ‚мет vậy. Núi là cái rất cao, đất là cái rất 
chiu khuất mà dùng ở dưới đó tức 
yn g quê Khiêm. Người chiếm như thế thì 
е. hạnh - thông mà có sau -trót Có sau- 
6 1! t nghĩa là trước bị co, nhún, sau được Чий 
| | та, М у 


10 С ВАМ * Khiêm có пана là "з-д 
_ đẳng Бона. «tt, hay người có tài- ba lõi- lạc 
кз mới có đức khiêm-nhượng, kẻ tiều-nhân, hèn dốt 


thì khiêm thë nào được? cho nền người có tài có 
Ð 0 Liôn Ey cá Úi mà иесин, không lấy 


1195. 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


i đức mà tranh-dua пуді thứ, bao giờ cũng 
т mình như ké không có gì đề nâng người 
ta lên đó là Кт vậy. Nhưng cái tài dức một 
khi muốn nhấn nó xuống, mà đề cái bất tài, thiều 
đức lên trên, thì lại càng tổ-rõ cái tài cái đức của 
mình, Như nước ta về cuối đời nhà Mac, có cụ Bạch. 
Vân Nguyễn-bỉnh-Khiêm, không thičt quan - liêu 
chỉ về quê mà vui cùng cảnh non xanh nước 
biếc, muốn vùi lấp „cho lu - mờ cái danh, dë cho 
bọn hậu-tiến khua môi múa mỏ, tranh hùng tranh 
bá. Cụ vån thẳn-nhiên với bầu Đạo - lý. Tuy 
tronz chốn thôn-đã, trong nơi sông núi hiu-quanh - 
\ối-tăm, nhưng đức của cụ, tài của cụ sáng chiếu 


cả một trời Nam. Vua Mạc cũng phải đến nơi 
ё hỏi nơi yên mà ẩn-dật, chúa Nguyễn cũng 
phải thân đến đề yêu-cầu những 101 giáo - huấn. 
To lớn thay cái tài đức của cụ, nó hút những 
Чапа anh - hùng từ chân lrời đáy biên phải đến. 
với cụ. Sau đến tận bây giờ, cách có đến 3, 4 
trấăm năm mà tài cụ, dúc cụ còn nêu cao trên 
đài vinh-quang của lộ-quốc Việt - Nam, vì người 
‚ Quân-tử phải có sau 16+. Như cụ Bạch-Vân, môt 
đăng Quân-tử bất-diệt mà đời đời còn ca - tụng, 
cho nên sau cái thời của cụ, cụ còn nổi tiếng là 


bậc Thánh-nhân vậy. 
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“Tiết 2. фы: F, хі Т 
КО AAR o Jud Ÿ miT. 
s Айак. TSR 
© RR- яй} 4 464% ° 
GEHA: 78 Y m 
Г, Жә, < 


р, А. Thoán viết: Khiêm hanh, Thiên- 
h = há të nhi quang - minh, Bia - đạo tỉ 
= nhỉ thượng hành, Thiên-đạo khuy dinh 
7767 ан ích Khiêm, Địa-đạo biến dinh nhi lưu 

uy hi m, ss hai dinh nhi phúc Khiêm, 
А һап đạo ë dinh nhi háo Khiêm. Khiêm 
_ tôn nhỉ quang tỉ nhi bắt khả du, Quân-tử 
chi chung đã 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quả Khiêm 
h Hay h-thông, đạo Trời giúp xuống dưới mà 
s: g -láng,. đạo Đất thấp mà lại đi lên 








m. tạ + 


` А 
KU TU + ` 
k - " 1. 
“ Ф 
є r. К Ж e 
-By rt „ Ap h + 
ts ~* `ˆ' 
1" è Н 
- 
' к" 


` ү T) | 
" 


ыл 









f [ 
= j 
Р và ` 
* & “Ç 
бн Nói N 


был. 
S 
ч 1 5 tự 


Fry A 

P 

`. А 
АУР. £ ла, 

- 1 






ЙЕ ~ trên, đạo Trời đày vơi mà làm ích đức 
АБ hiên, Đạo Đất biến đồi chỗ đày mà chảy. 


lộ vào chỗ Khiêm, quỉ.thần làm hại chế 
| ày mà làm phúc cho chỗ Khiêm ; dao 
gười ghét chỗ đày mà thích đức Khiêm. 
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Đức Khiêm tôn - quí mà sáng - lạng, thấp 
mà khóng thề vượt quá đó là sau - trót 
của người Quân-tử vậy. 


“Hạ Ngô nói rằng: Trong 64 què chỉ có 
lời chim qué Khiêm là thật dẹp-3ẽ. Đức Phu-tử 
làm Thoán-truyện cũng chỉ lấy nhời tán дие Khiêm 
thật nhiều. Ba hào trong đều tốt, ba hào ngoài 
đều lợi. Nhời què là: HHanh-thồng và có trét, 
còn lời chiếm qué khác chưa có què nào được 
toàn mỹ như vậy. Có chỗ ích của Trời, có chỗ 
lưu-loát của Đất, có chỗ ưa thích của Người, có 
chế phúc-lành của quỉ-thần. Tất cả hợp trong cái 
thân người có đức Khiêm. Sự tán-tụng các quë 
khác chưa có quê nào dược nhiều như thë, đó 
là quê Khiêm đã dến được chỗ Chí-đức vậy. 

Но Vương nói rằng ¿ Tôn-quí là hào 3 ở 
trên quê dưới, làm sáng cái thề qué Cấn. “Thấp 
là hào ba ở dưới què trên không +6 гӧ được 
nghĩa là đức cứng không có sự quá vậy, sự chuyên. 
nhất này là lấy hào Cửu-tam mà nói, nghĩa là người 
Quân-tử có chung (sau-trót) vậy. 

Ngự-án : Hào ba là chủ sự Thành quẻ. 

B.N.C.H. Hai câu trên nói sự khiêm tốn 
tất được hanh-thông. Biển nghĩa là đổi cái hại, Lưu 
nghĩa là tụ lại mà theo về. Người biết khiêm- 
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RE ёп ở ngôi tổn qui, đức của nó càng sáng -10, 

chế ở chỗ thấp biết khiêm - tốn, người ta cũng 
Е kh hông n “thề vượt qua nó, vì vậy người Quân-tử có 
Y z sau trót. 
ỐC LỜIBÀN: Trên nói cái đức hhanh -thông 

қ йе ng của sự Khiêm-tốn, ví như dạo Trời deo 
— ánh - sáng xuống dưới đề giúp cho muôn: vật, 
Рао Đất ở thấp mà bốc hơi lên trên, như hai 
C đường trên dưới khí lên, khí xuống thị sự hanh- 
-vô cùng vậy. Sự Khiêm-tốn có cái đức lớn 
О, е. иеаз sự кше. là 5 ып сао 








: Е z У Trờt ban -thí bao nhiều sự tốt- дер cho 
: e TY 


“Đi tip ayi cái văn - vẻ е сһо 


sô Илен mà ST Đạo, vấn nuôi “lượng 
ih. Đó là Cải lòng Khiêm -tốn cỏ sự 


Н Баг h ~ thông - của bậc cao са. Ня н. та 






| а không kiêu - сш, có cái công to lớn, 
mà vận läng- lẽ nuôi dưỡng mang chở muôn vật, 
T : vẫn làm việc tiễn lên cho sinh - linh được hanh- 

"thông _ trong cối sinh-tôn. Đó là cái lòng Khiêm- 


tốn của kè thấp và sự hanh-thông của bậc cả 
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dầy vậy. Cho nên cái đức Khiêm -tön là cái - 
đức lớn dây của người Quân-tử. 

Dưới dày nói cái đạo của Тат -Tài và 
của Quỷ-thần là tượng cái hình lnh-thiếng của người 
đổi với đức Khiêm-tốn. 

l- Trời Đất thì lấy đạo thừa trừ đề dung- 
hòa, vun tiếp cho cái đức Khiém-tőn. 

2'- Qui-thần cũng vậy trừ hại cái gì quá-đày 
mà gieo phúc cho Khiêm. 

35- Đạo Người thì có tính <Ó năng thăng- 
ký» ghét cái gì hơn mình cho nên ghét sự dày- 
dù của người và chuộng những kë nhún-nhường 
thấp kém hơn mình cho nên một khi người ta 
có tính khiêm-tốn mà ở ngôi cao cà thì ai cũng 
phục-tòng và càng ngày càng sáng-láng như [ròi 
Đất, người mà có tính khiêm-tốn ở ngôi dưới 
tuy cái ngôi ở dưới nhưng cái đức khiêm - tốn 
sáng - láng cao cả, hanh-thâng như Trời-Đất cho 
nên người ta có thề ở trên cái ngôi thấp-hèn của 
nó chứ không qua được cái đức сао-са của nó. 

Người Quân-tử theo dạo Trời - đất tất 
nhiên có cải đức cao-ca đó và sự sau-trót sẽ 
sáng-lánờ vô-cùng vậy. 

Cũng như phần nhiều các tôn-giáo, như Đạo 
Phật, cũng lấy đức khiêm - tốn làm đầu, vì ở trên 
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đời nầy, đến như cái Thán ta cũng chỉ là một 
ы dag đề hành Đạo, huống- hồ công-danh 
ES “hệ - Xà GIẢI nào Seng khiêm - бъ н nhün - kênh 
z : і N а sE сы khiêm-tốn của мыр 


к: дых phực qu) con iss, "nh Ta đề lở 
о người Nhự đức chúa Jésus lấy sự khiêm -tốn 
Жр а 45 duoc qui Satan vân vân, 

_ Đức Khiêm- tốn to lắm Hr 


4 ` * 
SAF J | | š 
š k. 1527; А Ë. М п * 4 r % 


| б # =: юу f h, 2, 
47919284101. 


PDA: Tượng viết: Địa trung hữu sơn 
Năng m, Quân-tử di biều đa ích quả, sứng 
КЕРЕ 2: : _ vật binh thi. 

: E ДТ : D. N. Lòi Tượng nói răng : Trong đất 
Eas КЕ có 201 là què Khiêm, người Quán-të lấy 

15 е Srel 18 nhiều thêm chỗ ít, bë-tbí xứng đáng 


Ж 


e : сан cho các vật. 


| _ Truyện: Người Quân -tr xem cái tượng 
quê т thay cái nghia : : < Ngưỡng cao cử 





"л W 
>=. 24 


~. 1201 


. : ty 
` i 
` G š е. 
аи ү Е Pi ) ` 
=» h у. Е „< 1 
жг 35.5 4 Pia cà. 
estu ы “е я, ” ` 
= h'a yaq з x TIS ì 
r i aa # +! T "y. 
т AFE Da Ca» J 
н м. 
а, Ж + ` “Mực, # 
„> A ˆ `" 
+4 # * 
íf; +. ` 
= 
š 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hạ» (1) (Lão tử) là Người lấy sự nhiều thịnh 
của người đề tăng ích cho kë ít. Nói sự nhiều 
ít của vật là lấy sự ban-thí ra cho quân . bình đề 
‚ khiến được đều - đặn vậy (Khiêm là đạo trị sự 
dày thừa). ы 


B.N.C.H. Lấy cái thấp chữa cái cao dó là 
tượng của què Khiêm. Bót cái nhiều thêm сї ít 
sở-dĩ lấy chỗ nên chăng xứng đáng cho các vật 
mà sự thí ra một cách công-bằng cũng là ý 
Khiêm - tốn vậy. 


LỜI-BÀN : Trong có núi cao, ngoài có đất 
thấp, tức như trong có cái đức cao-cả hay giầu- 
có mà ngoài vẫn đối xử với đời bằng cách thấp- 
hèn, it.ôi cho nên tượng là дие Khiêm, tức là 
khiêm-t оп nhún-nhường. Người Quán-t lấy cái 
айс cao са ở trong ra mà giáo-hóa, nâng-đỡ cho 
Thiênhạ còn đang u- mê thấp - hèn, như vậy B 
muốn san chỗ cao ra chỗ thấp dë nâng cho chỗ 
thấp dược cao lên, hay cái nghĩa lấy ở chỗ 
nhiều Чар cho chỗ ít đề nâng cái ít-ỏi lën cho 
dược thăng - bằng hóa cho nên đãng Quân- tử 
lúc nào cũng lo giúp-đỡ kè khác, trong trì 
phái phân biệt luôn dë hiều biết sự nên chăng 


(i) Ngó cao giữ dưới. 
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của các loài, tuy theo chỗ cao thấp, ít nhiều, sang 
hàn, шаи nghèo mà thi ra cho đều một cách công- 
băng. q 

Саз đức Khiêm ở dây có thề ví như lòng 
Tù-Bi Bác.Ái của дао Phật vậy. 


Eo = 


Tiết 4. 27%: 52 Ø J ° A 
FAKAME ° 

D. А. Sơ-lục: Khiêm khiëm Quân-tử, 
dụng thiệp đại xuyên cát. 

D. N. Hào Sơ-lục : Người Quân-tử nhún 
nhún, dùng qua sông lớn tốt. 

B.N.C.H. Lấy cái mềm ở ngôi dưới là cái 
thật là nhún, đó là cái nết của người Quân-tử. 
Lấy nết dó mà qua sự khó - khăn thì dâu mà 
không qua dược 3 Cho nên người chiếm mà như 
thể thì lợi về sự qua sông lớn. 

a Họ Hš nói rằng: Qua sông quí ở chỗ bờ 
sông chắc - chắn, không quí ở chế nhanh chóng 
dùng sự khiêm-tốn trong dạo Khiêm đề qua sông 
nên tốt, có lợi lên bò trước sau mới xuống thuyền, 
LOI- BAN : Đây la hào Sơ - lục, hào 


âm mềm lại ở hào đấu сиё Khiêm cho nên 
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tượng là ийи - nhún. Då nhún-nhường lại có đức 
âm cho nên mới nhún-nhún,. | 

Đại-Xuyên. Sóng lén: Theo quê 
Khiêm thì hộ- quái (tức là иё lấy hào 
6/2, 3, 4 là một дие, và hào 3, 4, 5 
i \ là một, không kê hào đầu và hào сио1), 
› | là qué Khám. lrước hào đầu là иё 
I ` Khám, tượng là sông lớn. Vì vậy mới 
nói là sóng lén, tức là tượng sự nguy-hiềm, khó- 
khăn, Cho nên người Quân-tử trước mất có sự 
nguy -hiếm khó- khăn, lấy sự nhún - nhường, 
khiêm-tốn mà có thê qua nhạt nên gọi là tốt 
lĩnh уу. 


Tiết 5. Zg: Te + 
Ë tử, ° 


D.A. Tượng viết : Khiêm khiêm Quân- 
tử, ti di tự mục dã, 

D.N. Lời Tượng nói гапо: Người Quản- 
tử nhún nhún, lấy sự thấp đề tự dắt-dẫn 
mình vậy. ` 


LỜI - BÀN : Thấp là vì đây là hào So- 
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A lục hào đầu tiên hay mới chớm vào qué Khiêm 
=~ cho nên gọi là thấp. 

Tự dẫt dẫn nghĩa là tự tu sửa, ty chủ 
mình. Trong sự tự -chủ có hai diều : 


_ 1) Tự-ehủ cái trí của mình, thường 
thường cái đức muốn dứt bỏ hoàn-toần lục - căn 
phải dë - nén con người từ ngón-ngü hành - động 
và tư-tưởng. 


Tập làm sao cho hết giận-hờn hay nóng- 

| nảy, định cái trí thể nào cho cái tư-tưởng được 
yên-tĩnh và trong - trẻo luôn luôn và nhè cái trí. 

dân mày giây thàn-kinh để bót sự súc- động quá 

mạnh. ái trí mà yên, không bị những sóng 

đời -at thì mới có gan dạ chống - chọi với 

những cách thử lòng của lròi-đất và những sự 

khó khăn trong đường Đạo, mới chịu nói những 

sự bnon- bực thường ngày và tránh sự lo- lắng, 

luôn luôn những việc nhỏ топ làm cho nhiều 

"người mắt hết thì giờ của đời mình. Vì đời 
người tắt ngắn-ngủi Ва vạn sáu ngàn ngày là 

mẫy, một giờ: qua, một ngày qua, là mặt không 

bao giờ: trở lại Người ta phải coi những việc ở 


ngoài xảy đến cho mình như : sự sầu-nao, chuyện 
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khó-khăn, bệnh-tật cung là quí tiện sang-hèn như 
những bóng phù vin hay những đóa hoa tươi sớm 
п© tối tàn, 

Theo đạo Phật, duyên nợ là kết-quả những 
việc lầm của người ở các kiếp trước, đó là những 
qua mà người ta đã gico nhân từ. kiếp 
trước, КЫ nó đền sao ta lạ không vui-vẻ đón 
nó mà còn kêu ca buồn -thim vậy ? Mọi việc 
khố-não trên đời này đều là giả-tạm, đăng Quân- 
tử tự biết đạo Trời tự dít mình và luôn luôn 
vui - уе dé giữ lòng thanh - tịnh, người (Quân. 
tử nghĩ đến những việc làm bầy giờ cho nên nói 
là ле сїйїп vì việc ở đời này định phần số kiếp 
sau, mà người có thể sửa đổi được. Lúc nào 
cất trí người QQuân-tử cũng định một chác thanh- 
tịnh vào việc ích-lơi cho đời, hay định vào dường 
kinh-luân Đạo - đức, luyện tập văn-chương không 
bao giờ dê cái trí vấn - уо’; trong kinh có câu : 
« Nhàn cư vi Ы thiện >, hóa cho nên người 
Quân. tử lúc nào cũng chim lo cho cuộc tiỀn- 
hóa của đồi, lo việc tốt-lành, mưu-sự' thịnh-vượng 


cho Thiên-ha. 


Người Quân-tử- không buo giờ có tư-tưởng 


kiêu - căng, vì sự kiêu- căng do su đốt - nát 
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sanh ra, Người chưa thông - minh tưởng mình 
hơn người lúc nào cũng cho là: « Mục hạ vô nhân > 


dưới con mắt họ là có гас cả. 


2') Tự chăn được cái trí, đó là bỗn-phận 
cần-thiết của đẳng QQuân-tử, sau khi cái tư-tưởng 
ở cái tí ra được đứng-đấn rồi thì sự hành- 
động theo Đạo - lý rất rõ - ràng. Đó là lm chủ 
lấy mình trong lúc hành-động. Người Quân - tử 
san chỗ cao ra chỗ thấp, Hy chỗ nhiều bù vào 
chỗ ít v.v... Đó là hành-động công-bằng chinh- 
trực của đẳng Quản-tử. Trong những công-việc 
giúp đời khi nghĩ chuyện gì đúng lý người 
Quân - tœ hết sức làm một cách sing - năng 
và cần-mân để Шу lại sự thăng -bằng hữu - ích 
cho dòi. Trên đã chủ được cái tri, dinh được 
tính-cách các loài, dưới lại chủ được sự hành- 
động thì sự bố-thí của người QQuân-tử rất quân- 
bình, theo vật nào xứng với vật ấy. Như vậy 
nhiệm -vu của người Quân - tử là thay Trời để 
chăn muôn vật, cho nên trước khi chăn muôn vật, 
trong thời còn ở dưới thì người Quân - tử tu 


chấn mình vậy. 
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Tiết 6. 772: «Бой ở 
D.A. Lục-nhị: Minh khiêm trình cát. 


D.N. Hào Lục-nhị: Có tiếng khiêm- 
tốn, chính-bền tốt, 


B.N.C. H. Đức mềm được trung-chính, vì sự 
khiểm -tốn mà có tiếng ấy là Trinh và Tiên cho 


nên lời chim của nó như thể, 


LỜI-BÀN ‹ Hào Luc-nhi là hào âm mềm ở 
ngôi mềm và ở' giữa quê dưới như vậy gọi là sự 
khiêm.tồn dên tôt bực, vì cái đức khiêm-tổn mới 
phát được ra ngoà, mà thực - hiện ra cả thanh 
và sắc cho nên mới gọi là: có tiing khiêm- 
tốn, giữ được sự khiếm-tốn một cách chính-đính 
bền-bỉ thì tốt Hm. Hào Âm mềm dược chinh- 
trung, nhưng trên không có người ứng với, cho 
nên © dưới với Thiên-hạ (hào hai tượng Thiên- 
hạ) nên Thiên hạ thấy sự khiêm-tổn thì sẽ ca 
tụng đồn lên và làm cho sự khiêm-tốn có tiếng nên 


Жы = Ё sal L3" Ƒ j 
mới nói « có tiếng КЫёт-#ӧп >. 


й 


х X x 
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Tiết 7. EU: BRAR, P < 
г 


D. А. Tượng viết: Minh khiêm trinh 
cát, trung tâm đắc dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Có tiếng 
khiêm-tốn, chính.bền tốt, được tự trong 
lòng vậy. 

Truyện : Đức qué Khiêm trở lại tích ở trong 
phát ra thành âm, hình, sắc, nên nói rằng : « có 
tiếng khiêm-tốn >. 


LỜI-BÀN : Đây để tả hào âm được trung- 
chinh ở tận giữa quê trong, nghĩa là sự Khiêm- 


tön tự ở trong lòng mà ra. Như vậy tức là 


сб đức Khiêm-tốn một cách thành-thực, cho nên mới 


có tiềng, mới phát ra ngoài cho Thiên-ha thấy. 


пав JLE: FRETAR 
= o 

D. A. Cüu-tam : Lao khiêm Quân.tử 
hữu chung cát. 
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D. N. Hào Cửu-tam : Người Quân - tử 
nhọc mà nhún, có sau-trót tốt. 


В.М№.С.Н. Cå qué có một hào dương ở trên 
thể dưới, và cái cứng mà được ngôi chính- 
đáng là chó trên dưới đều theo vẻ, có công lao 
mà biết khiêm-tồn, người ta lại càng lầy lầm khó, 
cho nên có sau -trót mà tốt. Người chim như 
thể thì cũng như sự ứng ấy vậy. 


LỜI-BÀN : Qué Khiêm có một hào dương 
cứng, được ở: hào Ba là ngôi chính - đáng, trên 
qué dưới, cũng như trong Thiên-hạ có một đẳng 
Quân - tử по: bật lên để cho Thiên hạ theo vậy. 
Trên có hào Thượng-lục ứng. Người trên kë 
dưới đều theo về chó sáng-lắng mạnh-mẽ. Cho nên 
cái công việc của Dương-Minh dung-hòa với năm 
hào Âm дв cũng đủ lầm cho dương mệt- nhọc. 
Đó cũng là cái bốn-phận của người Quân-tử để giáo- 
hóa cho Thiên-hạ, tuy mệt-nhọc vẫn khiêm-nhường, 
nhữn-nhặn, như thể thì làm gì không th:-hành 
được Đạo cả, cho nên mới nói là có sau - trót, 


và có sự, tốt - lành. 
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vo. А. Tượng viết: Lao khiêm Quản-tử 

v 139 dân phục đã. | 
А а N. Lời Tượng nói rằng : Người 
ЭУ Qui n-tử nhọc mà nhún muôn dân phục vậy. 
SN > 5 анар : Hào ba Шу cái -đức cứng của 
L . Táo; nhiệm của Vua, dưới B An, 


Ау 


nhu Chả ТЕА оо trong 
чү cha 28 ше giữ cung-kính khiéëm-tón, từ-tốn 
sợ. Hệ.từ nói: Mật mà không bổ, có công 
TK, đến đó là cái Е thật i: vậy. | 


т айгы Ош đã Xe vào thời 
h ad стен Ara кз Sanh để 7 ngôi 


ói а р Khiêm о thể cũng ake nói làm điều 
ph: i có « Linh danh » (đặt tên), người 
tứ ме đầu đặt tên mà làm thiện vậy. 


r nói са Е Мо № батя СЕ 
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ha không tranh với mình, không chém giết thì Thiên- 
ha không tranh công véi minh. Đầy lại nói sự mêt- 
môi mà thường hay khiêm-tốn. 

LỜI-BÀN: Người Quản-tử: nhọc-nhẫn hành 
Đạo mà vẫn khiêm-tốn nhún-nhường thì ai không 
phục? Người ta phần nhiều có tính < Š = năng 
thắn g-kỷ э, Cải gi cũng muốn hơn người, thầy người 
hơn thì ghen - ghét dèm - pha nhưng bao giờ cũng 
ưa thich người ta kém thua mình. Cho nên người 
Quân -tọ đã có tài đức mà vẫn nhún - nhường. 
Nâng cao người lên hóa cho nën ai ai cũng phục 
theo mình nên nói l vạn dân phải phục vậy. 


Tia lo, 7X VU: А ДЗ ° 

D. A. Lục- tứ : Vô bất lợi huy khiêm. 

D.N. Hào Lục-tứ : Không gì không lợi 
phát-huy đức Khiêm-tốn. ~ 

BNCH. Đức mềm mà được chính-dính, ở 


trên mà biết tự Һа, lời chiếm của nó không gì 
không lợi. Nhưng vì nó ở trên hào Сри - tam 


cho nên lại rắn nên phát- huy sự nhún ấy để tỏ 


cái ý không cảm cho là tự yên vậy: 
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LỜI-BÀN: Hìo Гас là hào Âm mềm, 
ở ngôi ёт cho nên đã mềm lại thêm sự khiêm- 
nhún, ở dày thật là khiêm- nhún vậy, кїп hào 
LụcngH tượng Vua lấy đức nhún - nhường 
mà trị Thiên-hạ, lại được Đại-thần ở bên cũng 
lầy đức khiểm ~ tốn ở chính ngôi, cho nên đức 
Khiêm -tón của Vua bạn ra thì Dai- thần ở 
ngôi chính- đính thi- hành phát - huy ra ngoài. 
Đó là công-việc của hào Luc- tứ. Người trên mà 
nhún-nhường thì việc gì cũng hanh - thông, không 
gì không lei, tuy ngôi được chính-dính ë ngôi 
trên hào Cứu-tam cho nên vẫn yếu - mën, có sự 
khiêm -tốn để phát-huy -cái đức Khiêm của Vua, 
nhưng vần không được sáng - lắng và công - đức 
không được bằng hào Сїм-ат. Hào Cửu-tam là 
tượng bậc Công Khanh, Chư-hầu, Chư-hầu tài. 
đức mà ở ngôi dưới và khiểm-tổn cho nên Đại- 
thần tuy & ngồi trên gần Vua, nhưng vẫn có 
дис nhúa luôn luôn và triều về với cái tài-đức 
của hào Ba; ở: trên mà nhún-nhường xuống với 
dưới như hào Lục-tứ làm tổ-rõ cái đức khiêm- 
tốn của nó, cho nên các Chư-hầu chầu về với Vua 


và hào Lục-tức,không gì không lợi vậy, 
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° = 7) “ЖД ж» 

Tết 1 ЖЕ: AJ442531, 
— 2 n, | 
А52 8] ử, ° 

D. A. Tượng viết: Vô bất lợi huy 
Khiêm, bất vi tắc dã. 

D. №. Lời Tượng nói ràng : không gì 
không lợi, phát-huy đức Khiêm-tốn, không 
trái phép vậy. ` | 


Truyện : Hào 4 ở trên thể trên cung - kính 
vâng lời cái đức Khiêm-tổn của Vua. 12у sự 
nhường-nhĩn kể dưới là Кё Bày-tôi khiêm-tốn mét- 
môi, làm việc ban-thí không gì không lợi ở đức 


Khiêm vậy, đó là tượng ban.thí. 


LỜI-BÀN : Phát-huy sự nhún của Нло Tứ, 
tức là đúng phép. Vì Đạithần gần Vua, được 
ngôi chính - dáng, công - việc của Đại - thần là 
th-hành phép Vua, luật nước, cho nên cùng trí 
với Vua, làm phát-huy cái Khiêm nhún của Vua 
ta đúng với cái phép của Vua ban -hành. Cho 
nên nói là không trái phép. Trong một nước, Vua 
ban phép và Đại-thần thi-hành đúng phép, tức là 
Đạ-thần thi-hành cái ý của Vua trong Thiên hạ. 
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| MT eas ччё; Khiêm (Уча cũng; có lòng khiêm- 
A Nó ' ‚ Đạnthần. cũng khiêm-nhường, và phat huy: 
А. idi кс a K hiêm-nhường d; dún g với ý-tứ của Vua 
Ki a : УЙ là không trái phép. 





т 
= = 


ì 9%, "T Ш Ë ë! 12. 7 №: + 3 УА + lễ 
е. > IARR. #4) ° 

Е р. А, Luc - ngũ : Bất phú di kỳ lân, 
sảng и dung xàm-phat, vó bất lợi, 

ED, N. Hào Lục-ngũ : Không giàu được 
за lợi dung xâm-phạt không дї 
hồn g lợi. | 


Же: ' 

К... : Ho 5 lấy ngồi tón - quí của. Vua 
là sự: khiêm - thuận dé tiếp với ке dưới thì 
chúng theo về, nến không giầu có mà 
ng có lắng-giềng. Nhưng dạo làm Vua không 
chi 11 chuyên thích đức Khiêm mềm, át nên [йу 

/-vũ giúp lần nhau, sau mới có thể làm cho 
hạ mền-phục, nên lợi dùng sự xâm-phạt, uy- 
cùng ` s: y ĐIỆN 58 sau mới tận pat сасе 
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người phục mà không dùng đến oai-vũ thì không 
phải đạo Trung của bậc Nhân-quân. 


Họ Hỗ nói rằng: Hào Lục - ngũ, hào này 
không nói đến đức Khiêm mà nói: lợi dùng xâm- 
phạt xem dầy mà răn-giới, бї! đó là đức Khiêm- 


u [а 1a A 
tòn quá mèm уду! 


Ho ак nói rằng: Hào Luc- ngũ là chủ 
đức Khiêm mềm mà lợi dùng xâm- phạt, bỏng 
không troog khiëm-nburorng mà ngoài hiểu - thắng. 
Duy sự tác-oai tác-phúc (Hồng-Phạm) bèn Пу uy- 
vü phụ giúp văn-đức, Người liy sự cứng-mạnh 
hóa di mà không trở lại đức Khiêm thì thể nào 2 
Không chính-phạt, thích chuyên dùng Khiêm mềm 
thì lưu-loất ở chỗ tạm nghi, không theo sự  kiêu- 
căng là quá Khiêm, không phải sự ích của cuộc 
Khiêm. 


Họ Dương nói răng: Không phục mà phả! 
chíinh-phạt là sự bất - дс – dĩ. Vua Thuấn đánh 
dân Miêu ЈА sự bắt đắc-di, Vũ đánh quần Hung- 
nô cũng bắt đầu là bằt-đắc-dĩ ru | 


Но Chu nói rằng: Tư.Mã-pháp nói rằng : 
Thua lân khốmg' phục thì chiếm lấy (1) (Châu -1). 


(P) Phụ cố bất phục tắc såm chỉ 
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“bụcn. Liy đức mềm ở ngôi tôn-quí, đó 
4 =з Ый корш 8а пёп К еш 


| gì Tài mà ы có Đức £ ay л Si 


t +Š Фф {-ВАМ: Hào Lục-ngũ, hào Âm, ở giữa 

quê trên, п, © ngồi tốn - фи, Аш là rông là hư vì 
"vậy gọi i không gitu ở ngôi tôn - quí, trên cũng 
có lào Âm, dưới cũng là hào Âm, đồng khí với 
nhau, thì tìm nhau. Hào Âm trên dưới tìm 
vì nó được ngồi tôn -quí và lại là đồng 
tương cầu nhau, ở ngôi Vua mà có tính 
_ khiêm-tối n thì Thiên-hạ theo vë cả vậy. Cho nên 
_ mới số tượng là không giầu mà được lần g-giềng. 
Ph m người ta chỉ thấy lửa dó sa vào, thấy 
_ giầu có, cao- quí thì dën, nhưng đây tuy là 
Ў => không giàu nhưng được láng- - giềng 
ой nó. có đức Khiêm- tổn. Ở ngôi cao mà 


`. 1217 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


biết tự hạ. Nhưng Vua khiêm- nhượng, nhún- 
nhường được lồng dân, và được các Chư - hầu 
giảu-mạnh triều về giúp - 45° cha nên trong Thiên- 
hạ kë nào ở xa quá như hào Sơ-lục không thim- 
nhuần được cái Đúc nhún của vị Để - vương 
khiêm- nhượng, có khi chưa phục-tồng, nên mới 
lấy оаі-диуёп mà xâm - phạt, với cái Đức khiêm- 
nhượng ông Vua mềm yêu nhưng Chư-hầu mạnh 
giầu triểu vẻ mà giúp uy - quyền để chính -phạt 
'những kẻ còn sót chưa phục-tùng. Như vậy thì 
sẽ được toàn-thể Thiên-hạ phục theo, cho nên có 
lợi về sự dùng sự xâm-phạt. Một khi được cả 
Thiênhạ rồi thì không gì không 101. 


Có Đức khiêm-tốn аа tuy yêu mà 
mạnh, tuy nghèo mà giầu. 





Tiết 13. LA: А 175%, 
AE 2¬ Ка ° 


D. A. Tượng viết: lợi dụng xâm-phạt, 
chính bất phục dã. 


D. N. Lời lượasg nói ràng : Lợi dụng 
sự xâm-phạt đánh kẻ bất phục vậy. 
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q rs LÒLBAN : Đây lì hào Âm ở ngôi tón-quí 
“ngôi cao quá sự khiêm -tốn có khi phát - huy ra 

ү k \ ng tói các. пої в nën còn có kë không 
PSAI а ' ус cim- thông - cá ái đức. Nhún mà không phục 
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— quá, thì (к 25 k hoi n о В сазгер 
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D.A. Thượng -lục : Minh Khiêm lợi 
dụng hành sư chinh ấp quốc. | 


D. N. Hào Thượng lục : Có tiếng khiêm- 
nhường lợi dụng hành quân đề đánh làng 
nước. 


B.N.C.H. Đức Khiêm-tốn cùng-tột thì có Нпр ˆ 
tim dó là kë mà người ta cùng nói, cho nên có 
thể dùng vẻ hành-quân. Nhưng vì nó là chất mềm 
- mà không có ngôi cho nên có thể đánh chó làng 
nước của mình mà thôi. 

LỜI.BÀN: Hio Thượnglục là hào Âm 
mềm ở ngôi âm hào tột - cùng cho nên tượng 
sự nhún - nhường đến càng-tột thì ất là đồi phải 
nói đến cho nên mới có tiếng - tăm, ở dưới có 
hào Cứu-tam hưởng-ứng, được hào cứng -mạnh 
mà sáng- láng chủ qué Khiêm hưởng - ứng cho 
nên nó mới được cái đức nhún càng thịnh. Trên 
dưới hưởng - ứng với nhau mà nó lại ở ngôi 
cùng - tột cho nên mới có danh, vì hào ba ứng 
sw sáng - láng có danh, là có tiếng vậy. Nhún- 
nhường khiêm - tòn đó là một cái đức mềm thuận 
để thu Thiên-hạ cho nën mới tượng là lợi về sự 
Кёо quán # йнй. Nhưng chỉ vì không dược ở 
ngôi ifu - qui, đức không phải đức Vua, như vậy 


% 
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' i Г Т р n-hạ không được cho nên chỉ kéo quân 
ánh lẫy làng nước thôi. Làng „ước là chỉ sự gân- 
J . sự nhún cùng-tột ất có sự biển - cải 
a ảnh nhân nói nên lấy ý-trí mà dẹp lồng 
giữ sao cho ven đức nhún su để за có sự 


ч j nh 15. £ =: 7 ‚Ж 5 А | 
x 4 ° ST 1456 4 E, 8] k, ° 
| р. А. Tượng viết: Minh khiêm trí vị 
ие a „ khả dung hành sư, chính ấp quốc 








| ` 5 р.м. Lời Tượng nói rằng : Có tiếng 
_ khiêm-nhường, Trí chưa được thỏa vậy, 
4 dùng đề hành binh đề đánh làng 


apas Truyện : Hào throng là nơi cùng - cực quë 
Bi Š i m cân chỗ thái-thậm, 3t phản lại lầm quá vậy, 
ói là lợi vết с « м vũ tự - trị 9 г 
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€ tw-tri > cái tư riêng). Hoặc hỏi : hào ç què Khiêm 


chuyên nói sự chinh-phạt có Y gì? 


Chu-tử: nói rằng.: Оне Khôn là đặt, là dân- 
chúng (Thuyểt-quái-truyện). Phàm nói nước làng, 
chinh-phat là nhân qué Khôa. Thánh-nhân nguyên 
không làm ra thêm. ý, chỉ nhân lấy tượng зу để tiên 
nói việc ấy. 

Lạt hỏi: Trình Dịch абі: lợi dùng xâm-phạt 
vì theo дао nhà Vua nên có cái ý < Cương-vũ > 
nhưng hào Thượng - lục cũng nói : lợi dùng hành- 
quân như: thë nào 2 


Каор: Мое thë là có chả kháng thômg. 
B.N.C.H. Đúc âm mềm không được ngôi, tài- 


lực không дй cho nên trí nó chưa được thỏa-mãn 
mà đến phải hành-quân, nhưng cũng vừa đủ để trị 
láng-giểng của mình mà thôi, . 

- LỜI-BÀN : Chu - Hi nói tài lực không đủ, 
có le không đúng. Vì ở hào này trên đã nói, nó 
có ди hai cái Đức, cứag và mềm để tóm thâu 
Thiên-hạ, nhưng chỉ vì không phải là hạng & ngôi 
Thiên-tử, không có Thiên-mệnh vậy thôi, 

Đây nó có đủ tài-lực mà không có Thiên - hạ, 
cho nên mới tượng là cái trí chưa được thổa-mãn, 
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nều không có tànlực, thì trí đến thể là thỏa-mãn 
тё: "4л Trí nó chưa được thổa-mãn, cho nên phải 
dùng đến cái đức cứng, < kéo quân đi đánh Ву nước > 
“đó là cái tượng mềm thái quá hóa cứng-mạnh. 
| Nhưng lúc đức cứng mới sanh ra, chỉ ảnh- 
-_ hưởng chung quanh chưa có thể phát-triỂn ra xa được 
cho nên tượng là kéo quân ⁄z* Dag тибе. Làng 
nước là chỗ thân-gần với mình. Tượng này đủ tả sự 
mềm - mông thái-quá ất cứng sinh, cứng mới sinh 
thì ảnh-hưởng còn gần chưa phát-chiều ra xa được. 
Thánh -nhần dụng trong lời tượng thật là 
thâm-trầm xâu-xa lắm, cũng là lòi răn của Thánh-nhân, 
nếu ta tập cho cái trí được duy-nhất, bät-di bắt-dịch 
mà theo đuối Đức Nhún. 
Phải kéo binh ra để trừ những thói xấu trong 
người làm cho con người hay ѕіёи về điều ác và 
a-dưa vậy. 


Thâm-trầm thay, lòi тїп dạy của Thánh - nhân. 


Tóm-tắt : Quë Kj/¿z: Què Khiêm, kank- 
tháng, người Quån-ti có sau trót. 


Sơ-lục : Người Quân-tử nhún-nhún, dùng 
qua sông lớn, tët. 


1223 





DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


Lục-nhị : Có tiếng Khiêm-tốn, chính.bền tốt. 

Cửu-tam : Người ` nhọc mà nhún, 
có sau trót, tốt. 

Lục-tứ : Không gì không lợi, phát-huy đức 
Khiêm-tốn. 

Lục-ngũ : Không ри lấy được láng-giềng; 
lọi-dụng xâm-phạt không gì không lợi. 

Thượng-lục : Có tiếng Khiêm - nhường, lợi 
dùng hành-quân đi đánh lầng nước. 


Khiêm quái tông-luận 


Sau cuộc Đại-Hữu «có nhiều» tiễp đền cuộc 
Khiêm. Phàm người ta ở dời phần nhiều trong cơ 
cực túng thiểu thì tốt với bạn-bè, anh em cha mẹ 
nhưng nếu được lúc thời lai vận đáo thì phần 
nhiều có tính kiều-căng, ta thường có cầu « Giầu 
Ьо bạn, sang bó væ» l muốn ngụ-ÿ môt trang- 
thái thông-thường của con người, Cho nên Thánh- 
nhân lấy qué Khiêm tiếp qué Dai- Неи. Có tính 
khiêm -tốn nhún -phường, không lẫy sự giàu sang 
làm mục-tiêu, lầy Đạo-đức làm căn-bản cho nên 
người (Quân -tử có sau trót mà không gì B 
không hanh - thông. Trong Thoán Tượng Thánh- 
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- nhân chỉ nêu lên cái đức Hanh сбї-уёи cho cuộc 


Khiêm thôi vậy. Đức Khiêm-tốn như cái tính của 


_ nước, lúc nào cũng nhiều, chỗ nào cũng có, di 


nuôi vạn-vật, công ơn vô-cùng mà không bao-giờ 
kể ơn, lúc nào cũng trong-trẻo và chảy xuống 


сд thấp, tức là cát đức Khiêm-tốn lúc nào cũng 


xuống dưới để muôn vật lên trên mà không bao- 
giờ mất cái ngôi vị của mình trong Thiên-hạ. 
Trong hào đều nói tốt và lợi, hào lThượng- 
lục lại nói « Lợi dùng hành - quân ». Đức Khiêm 
ở. đời trong mọi phạm-vi để xử kỷ tiếp vật thì 
không gì không lợi. Trong công - việc thường 
ngày đã dậy cho ta biết bao nhiêu bài học về 
đức Khiêm. Bên Huê-Kỳ có ông Dale Carnégie 
việt quyền : < Muốn được lòng người > cũng 
lầy đức Khiêm -tőn làm đầu. Có đức Khiêm để 
giao-dịch là một đức-tính có thể thu-hút tất cả Thiên- 
hạ, có công với Thiến-hạ mà không kể ơn, không 
kiêu-căng, ở: ngôi trên mà đứng xuống dưới Khiêm- 
tốn nhún-nhường thì cái đức càng sáng-tó mà Thiên- 
hạ thương yêu thân - gần với vậy. Ôi! môt dàng 
Minh-quán ô trên ngôi báu trị vì Thiên - hạ mà 


liy Đúc Khiêm-tön trị dân thì dân-chúng quay về. 


Nhưng trong Thiên hạ trăm nghìn sự di-đồng không 
cứ nhất thiết chuyên về Khiêm-tốn mà trị được Thiên- 
hạ, Xưa kia có Trịnh-tử-Sản làm Tướng-quốc nước 


1225 


DỊCH KIHH TÂN-KHẢO 


“Trịnh thường nói rằng : < Lấy sự khoan-dung Khiêm- 
tốn mà trị dần thì dân nhờn, lấy sự Hà-khắc mà 
trị dần thì dân tấn >. | 

[зу đức Khiêm - tốn mà trị dân ít sợ dân 
nhờn, cho nên trong hào Luc - ngũ có nói: 
« Không giàu lấy được lấng-giềng lợi dụng xâm- 
phạt không gì không lọi». Khiêm-tốn mà lại có 
Cương - vũ, оаї - quuyền hòa lẫn nhau thì gì mà 
không lợi, Thiên - hạ diu mà không trị. Hóa cho 
nên một đẳng Nhân-quân biết san chỗ nhiều bù đấp 
cho chỗ thiểu, lấy cái Đức Khiêm làm căn-bản thì 
nước trị mà Thiên-hạ thái-bình уду. Ta thường nói : 
€ Tài tán thì dân tụ, Tài tu thì dân tán >. 

Hồi xưa có cách Tỉnh.điền phân ruộng cho 
dân thì nay sự cải - cách điền - địa cũng theo như 
luật xưa để san chỗ nhiều để bù đấp cho dân nghèo 
thiểu có công ăn việc làm, như vậy âu cũng đã 
lai trổ- về cái Đại-luật chăn dân của các Thánh-quân 
đời xưa vậy. Sự nghèo-túng của con người có thể 
đưa con người đến chó phạm-pháp ; do đó bắt đầu 
khói lên những sự đáng tiếc mà gây lên cuộc loạn 
thë. can qua binh lứa, máu đổ xương rơi. Cho 
nên cuộc Khiêm là một cuộc thể mà đẳng Nhân-quân 
phải nghiệm-xét kỹ càng hầu để đưa dân đến chỗ 


phong-túc, nhà nhà phong-túc, no йй ít cả nước giàu- 
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= thịnh, mà lón "0 n bé, bé nghe lời lén 

А hì Tan làm sao được, không như thuyết Duy-vật, 
_ cái nghĩa cũng đã đủ tả шор чаш n со 
và thấy rõ sw < chiZm-doat > của tụi cầm-quyền, lấy 
АЕ. __ өаі-диуёп cwōng-bách Sân chúng theo mình dë dē- 
si "bẻ bóc - lót. Đó là хш dân làm loạn mà Bá - đạo 
x khêng thể tồntại lâu bền _ 

КЕ cuộc Khiêm Thánh-nhân đã o cho ta 
564 ея bí-quyết thâm-xâu, làm người trong xã-hội mà 
Кш được, át được nhiều người thương kë mën, bạn 
тя thì không gì không lợi. Làm bậc Nhân-quân 
аы không có đức-tính nào có thể thu-hút được 
_ Thiên-hạ bằng đức Khiêm. Cho nên thấy đức-tính 
của vị Chủ -tê một nước ta có thể thầy rõ được 
“nước đó Tri hay Loạn. Nên tất cả 6 hào quê Khiêm 
“Thánh - nhân đều nói tốt, từ kề-sĩ đến dân trong 
Thiên-hạ, đến cái bực Công -khanh cho chí đến vị 
x Nhân quân đều có đức ấy thì tùy từng hạng người 
mà có sự tốt-lành đến vậy. 














1227 








m (nhấn 14 LÔI -ĐỊA 


==- khôn 6) DỰ: 46 


Tự-quáit Truyện nói rằng : Có nhiều (quê Đại- 
q y § q : 


hữu) mà không kiêu-căng lại khiêm-tốn nhún-nhường 
(què Khiêm) thì được vui-vẻ. Cho nên mới läy tiếp 
qué Khiêm là quê Dự. Trong què Dự có quê Chẩn 
ở: trên, quê Khôn ë dưới. Chấn tượng sẵm-sét ở 
trên Trời, Khôn tượng đất dây, tính thuận. Dó là 
trên đất có sắm động dùng dùng mà dưới thì thuận 
theo nên có sự vui-vẻ. 

Người ta cũng vậy trong tâm-trí được уёп-ӧп, 
thuận theo không có gì làm dõi-loan, mà ngoài lại 


có sự hành-động có tiễng tăm thì trong người có: 


sự vui-vẻ biết bao, cho nên mới tượng là quẻ Du. 
Vui-vẻ là một trạng-thấi mà người ta được khoan- 
khoái trong tâm-hồn, thuận với Đạo-lý Trời Đất 
và mọi người, thản-xác được manh-khôe tâm-hồn 
được sáng khải, lương-tâm được yên-tĩnh đó là 


những trạng-thái cần-thiết аё đi đến quẻ Dự. 


Theo tượng hình mà nói thì qué Chăn hình _- 


một tam-giác mà đầu quay xuống dưới. 
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Chăn là quë Dương, Khôn là quê Âm. Hình 
trên tượng hình cái trí và hình dưới tượng thân.xác 
hình trên chỉ có tiếng động và ánh.sáng chớp, có sim 
là lúc âm dương gặp nhau cho nên có tiếng và ánh- 
sáng, nhưng là một thể vô-hình theo mắt ta. Khôn 
là hình 4 góc, hình vật-chất ở cõi hữu-hình. Các chất - 
trong Vū-tru, khi mà khoa-học phân-tách cho thật kỹ 
càng, thì chỉ thấy 4 thứ như : Thán-khí dưỡng-khí, 
đạm-khí và khinh-khí, Khi mà 2 hình đã hợp nhau 
thành con số 7 đó là con số luân:chuyỂn của cõi 
đời. Cho nên có xác có hồn có tiếng có ánh-sáng, 
trong tinh ngoài động nên tượng là cuộc уш-уё, 
cuộc' Dự vậy. 

ХХХ 


тат TỔ 4| 3845475 ° 

D.A. Dự lợi kiến Hầu hành sư. 

D N. Quả Dự lợi lập Chư-hầu, hành binh. 

Truyện. Dự là thuận mà động. Cái nghĩa 
của Dự là lợi ở chỗ lập Hầu, hành Sư (binh-bi) (sự 
са lớn của sự thuận theo mà động). Кёп Hầu tức 
là thiết-lập cái bình-phong để ngăn-giữ sở-dĩ cùng 
Thiên-ha an.hưởng thái bình, Chư-hầu hòa-thuận 
thì vạn dân vui phục, nều có binh-sw hưng-khởi it 


nhân-tâm hòa vui mà thuận theo thì có công. 
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Họ Trương nói rằng: Trên Đất có sự“ tràn- 
nhậm yên-ốn là sự lập Chư-hầu. Sëm thành động 
Tà hành binh vậy. 

Но Khưu nói rằng : Què Chuân, có quê Chẵn 
không có quê hôn, thì nói < Kiển Hầu > mà không 
nói «Hành Binh», Què Khiêm có RKhôn mà không 
có Chân thì nói «Hành Binh» mà không nói «Кёп 
Hầu >. Quê Dự hợp quê Chấn, Khôn thành thể 


nên kiêm cả > thứ mà nói. 


(Chẩn là Trưởng-tử có tượng là Ни. 
Khôn là chúng-dân có tượng là Binh Sư). 


D: NECH, Dự nghĩa là Hòa-hão уш-уё tức 
là lòng người hòa-vui để ứng nhau với người trên, 
Hào Соц-6 là hào có một dương, trên dưới 
ứng với thì nó được thi-hành, lạ lấy quẻ Khôn 
gặp quê Chân tức là được thuận để động cho nên | 
quẻ ау là Dự, mà lời chiềm của nó thì lợi về sự lập 


Vua, dùng binh. 
LỜI-BÀN : Quê Dự trong thuận mà ngoài 


động, trên có Vua tuy mềm-yếu nhưng có vi Đại- 
thần (Hào cửu-tứ) là bậc dương minh, trên hợp với. 
Vua dưới có kẻ-sĩ ứng về thật nhiều, trong Thiên- 
hạ thuận theo, ngoài có tičng-tăm sáng-láng cho nên 


tượng sự lập Chư-hầu và hành-b¡inh. 
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2: Бар Chư-hảu. Trên thì có va sáng- 
lắng dưới thì thuận theo vë cho nên lợi ë chỗ lập. 
' hư-hầu. Vì lập thì thành, thành thì có lợi ai ai 
bịt AC _ cũng “thuận theo cả vậy. Cho nên là vui-vẻ. 
. = Hành binh. Tất cả đức thuận theo về cái 
| 











s đương minh của Đại-thần trung thuận với bề trên, 
A E Ta dui có Thiên-hạ hưởng-ứng, trong thì thuận 
Tin thì rạng-rõ' có tiễng-tăm cho nên tướng là lành - 
binh. Hành binh ắt có tiếng tăm nhw sm nó Trời 


vang ' cho nên vui-vẻ vậy. 








Г: ххх 


Г Tiết 2. Ất Ө : P 8 BỊ) Jš vụ 
.4ii° MrzA9 ° 

_=. D.A. Thoán viết: Dự, cương ứng nhỉ 
“trí hành, thuận di động Dự. _ 
: D.N. Lời Thoán nói ràng : Quê Sư, kë 
___ cứng ứng với mà trí dược thi-hành, thuận đề 
ў __ động là quê Dự. 
số B.N.C.H. Liy thể và đức của qui de thích 
nghĩa tên quê. 

LỜI - BÀN : Сиспе B đức cứng chỉ hào 

cứu-tứ © quê Dự làm chủ que gần hào Lục-ngũ l 
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ngôi Vua. Hào Cửu-tứ cũng như vị Đạithần cứng 
mạnh sáng-láắng, mưu.-trí, lúc nào cũng muốn tiễn 
(què Chẩn ở trên là động) lại được trên dưới có s 
hào âm đều ứng với nó. Cho nên nói thi-hành 
Đạo-lý dược. Tuy là cứng mà không được chính 
ngôi, có thể nói sự hành-động của nó có lelà để 
thoán nghịch, vì nó là một vị Đạithần gần ngay 
Vua mêm yếu, nhưng đây là que Dự, trong tricu 
Vua Tôi đều thuận, ngoài thì động để thi-hành pháp- 
chë cho nên ở đây mới có tượng là trf eee thi- 
hành. Một khi Vua đã mềm yếu, quyền-chính trong 
tay Đại-thần cứng mạnh, lập ra pháp-chề để trị nước 
an dân, Thiên-hạ đều thuận theo cho nên trí nó mới 
có thể thực-hành vậy. 

Thuận đề động. Trong thì trên dưới thuận 
nhau, ngoài thì Thiên-hạ thuận theo về, mới có thể 
phân-biệt đều hay lẽ phải để rồi ban-bố cho Thiên. 
hạ theo, cho nên nói thuận để động. Động ắt 
có tiếng-tấm, có vẻ sáng-láng như vậy là уш-уё 
lắm thay! 


хХх 


Ti з. HME ° KAW 
mZ o Qp DU АТОР ° 
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| UES 76: 

Д T Da Dw thuận di dóng, cố Thiên-dja 
к. như chỉ, phì huống kiến hầu hành sư hồ ! 

: L N. Qu: Dy, vui thuận đề động, cho 
Trải đất như nó, huỗng-hồ như lập Chw- 
т” з inh binh ги! i 

N.C H. Đây lấy đức quë để thích nghĩa lời 


r 
L КИ te 


Ў о PN BÀN: Т1 - đất Âm- droe TRAR. 
itl со ' pháp-chš cüa đăng. Chúa-tể đã ban hành, 
£ ин i < а. о mà sinh anh ка 


ii ung В Thật “Tiểu thiên. di la cũng vui-vẻ bua 
THẬN: vi Т 7i apb dóng y như nguyên-tắc của Đại- 
б fi . {hi-hành như vậy là theo lẽ Trời và như 
lây. се siến người QQuân-tứ biết thời Trời, 

зм 0А muôn vật, thấy nhân biết quả, nên lúc 
üni _vui-vẻ. theo lẽ Trời mà thi-hành Thiên- 


nụ su đổi với Min, КҮ của: Тен 
th có nghĩa-lý gì. 

О тал ARRS > н 
СКЕ 
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y) $ , НАЖ ЛЕ о 

D.A. Thiên-địa dí thuận động, сб nhật 
nguyệt bất quá, nhi tứ thời bất thác, Thánh- 
nhân di thuận động, tắc hình phạt thanh nhi 
dàn phục. 

D.N. Trời-đất lấy thuận mà động, cho 
nên mặt-trời mặt-trắng không quá, mà bốn 
mùa không sai, Thánh-nhâna lấy thuận mà 
động, thì hình-phạt giản.dị mà dân phục. 


LỜI- BÀN: Lấy sự thuận động của Trời- 
đất mà nói thì to từ mặt Trời mặt Trăng, nhỏ 
cho đến côn-trùng đều theo một luật-định chung. 
Như: mặt Trăng thì bao giò cũng chạy quanh trái 
Đặt tháng nào cũng luân-chuyển theo bốn tuần sóc 
vọng huyền mai không bao giờ quá và theo sự 
phán-chiểu của mặt Tri cho ta cái ánh-sáng êm- 
dịu. Vì vậy mặt Trăng là biểu-tượng của tháng 
cho nên gọi mặt Trăng là mguyới. 

Chung-quanh mặt Trời thì quả Đất ta ở xoay 
môi một vòng là 365 ngày 1/4, năm nào cũng 
như năm ấy không bao giờ: quá cho nên nói mặt 
Trời mặt Trăng Áñázz quá mà 4 mùa không sai, 
từ Xuân đến На, Thu đền Đông, rồi lại аа Xuân. 


Cứ luân-chuyển như thể mãi mà mùa nào tiết ау, 
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ăn rập với nhiệt-độ của mặt Trời trong năm. Theo 
sự thuận mà động của “Trời-Đắặt luân-chuyển, Thánh- 


< nhân theo đó mà trị Thiên-hạ, cho nên tuy hình- 





phạt «140-01 sơ-sài nhưng muôn dân đều tùng-phục. 
Như Văn- Vương tri nước không lập nhà tù, những 
kẻ phạm tội tử-hình chỉ khoanh tròn một vạch ở 
đất bắt tội-nhân đứng ở trong. Cách giam-cầm 
tội - nhân sơ - sài giản - dị như thể mà Thiên- 
hạ vần phục mà theo vë, sau phạt được vua “Trụ, 
diệt được nhà Thương Ân mà Thiên-hạ chư-hầu 
theo về tất cả. Cho nên cái đức thuận mà động còn 
mạnh hơn những thành-trì cao-xâu kiển-cổ và nhà 
tù si-máng cốt sắt. Hình-phạt càng nặng nhà tù 
càng kiên-cố bao nhiêu thì dân trong nước càng 
_can-phạm nhiều tội-lỗi kinh-hồn thắt đảm bảy nhiều: 


XEK 


Tes LH, RAAR: 

D.A Dự chỉ thời, nghĩa dai hý tai! 

D.N. Cái nghĩa thòi của qué Dự to lắm 
thay! 

Truyện. Trong Đạo Trời - đất thì cái lý 
của vạn-vật chỉ đến đức thuận mà thô, bậc Bai- 
nhân sở dĩ không trái với Tiên, Наи. ыеп là hạng 
cũng thuận theo cái lý ấy rà thôi. 
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Trở lại xét cho rõ cái Đạo thuận-động, sự 
vận-chuyên của lrời-đất, lấy sự thuận-dộng sở-dĩ 
là cái độ của mặt Trời mặt Trăng di không sai mà 
bốn mùa có thứ-tự. (Sự vận-hành của Nhật Nguyệt 
thì bë dài không quá cái độ hướng Nam, ngang không 
quá cái độ hướng Bắc, cho nên phân chia ra sự mở 
dóng mà không sai thứ - tự đề cái khí âm-dương 
thuận mà động vậy), 

Thánh-nhân lấy sự thuận - động nên lấy sự 
kinh-luân chính-sự mà dân hưng ở chỗ thiện, dùng 
hình-phạt thanh-giản mà vạn-dân phục. 

Но Lý nói rằng : Từ qué Dự trở xuống có 12 
que, hoặc nói cái nghĩa của đạo Thời: Dự, Tùy, 
Dôn, Cầu, Lữ... hoặc nói cái dụng của đạo Thời: 
Khám, Khuê, Kiền... hoặc chỉ nói đạo Thời : Lữ, 
Dai-quá, Giải, Túy. Các qué tùy thê què mà tán 
Đạo Thời, lúc đầu thì nghĩa không khác nhau, 
chưa có bao giờ có Thời mà không có nghĩa, có 
mà lại vô-dụng bao giò уду, 

B.N.C.H. Đây là nói cho cùng-cực mà tán 
dương cái lởn-Ìao của cuộc Dự. 

LỜI.BÀN : № người hitu lé Trời-đất tuần- 
hoàn àt biết cái lẻ của đời người và muôn vật cho 
nên lúc nào cũng nên vui-yẻ thực-hành cái ý-trí của 
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1 
a 


_—_ mìni TU dao Đạo-lý. Không nên buôn những sự 
К: да nương F mà = = s qua. bens 

















: pa сё khi kiếp sau mới ‘thành; nên cái trí đức của 
- người chủ w chí Thiện, gieo một nhân ác mà muốn 
ng quả thiện sao được ; ta có câu : 
« Ác giả ác báo vần xoay, 

Hai nhân nhân Һа xưa пау lệ thường >. 





Hộ Cái luật Nhân-quả luân-chuyền cũng như mặt 
I с Thăng озу qnanh Trái-đất mà Trái đất xoay quanh 
АА Người đời trong cuộc Dự phải hiểu Thiên-đạo 
o mà an-hưởng theo dịnh-mệnh mình, sao läm lúc ta lại 
K. với sự phú-quí giàu-sang mà lại buồn-bực kêu 

- Trời oán Đất khi ta gặp những tai hung ác hại, đó 
7 cái thói thường trong Thiên-hạ do cái lòng ich- 
Я ч tự mà quên mất cái luật ÌNhân-quả của Trời-đất. 
р S Cho nên người Quân-tử trong trường-hợp nào cũng 
29 _ vậy, lúc nào cũng thanh-thán уш cùng Thiên-mênh, 
= khicầm Tiết Việt, khi lên xe xuống ngựa cũng chàng 
Ы vui, khi bän-cùng trong ngõ hẻm, một nám cơm môt 
3 1 gió nước cũng không buồn. Lúc nào cũng vui thuận 
mà hành Đạo. 
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Cho nên cái nghĩa thời Dự to lắm thay ! Cái 
nghĩa rất thâm-trầm ta nên phải suy-nghĩ đề cho 


rõ cái nghĩa to lớn của đức vui-thuận, 


KAX 


пав Фе: n 
Ж, ЕЕЕ, AE 
X Е УХ ЯСЛА. 2 ° 

D.A. Tượng viết: Lôi xuất địa phấn, 
Dự, Tiên vương dí tác nhạc sùng Đức, ân 
tiến chi Thượng-để di phối TŠ khảo. 

D.N. 151 Tượng nói rằng: Săm nà đất 
rung, là qué Dg, đăng Tiên-vương (các Vua 
đời trước) lẫy đó mà làm nhạc chuộng Đúc, 
thịnh dâng đúc Thượng-đế đề phụ hưởng 
ông cha, 

B. N. C. H. баш nỗ đất rung tức là: « Sự 
thật là hòa-hợp > đãng Tiên-Vương làm ra Âm- 
nhạc đề tượng-hình cái Hềng của nó lại lấy theo 
cái nghĩa của nó. Chữ Ап nghĩa là thịnh. 

Truyện. Tliền-Vương xem: Sim xuất ở dt 
ra mà có tượng phan-khỏi sự hòa áp ở trong tiếng. 


P”, 


(Đương lúc đầu ở trong chỗ có nước tè đất ra Hết 
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XU T phân xuất dia) làm thành tiếng Nhạc đề vui- 
р. __ về công đức. 
| Ta pir 0 Ho Hš nói ш: Sấm sở dt phát-huy ra hóa 
| + thành công mà có-súy sự hòa-thuận trong Trời-dất. 
“Nhạc s sở di pháthuy ra công-đức mà chiêu sự 
Ж hòa-hợp. của Thần và người Sự ân-thịnh ấy tiến 
х ш lên đến T huong-d2. ` | 
н - Họ Phan nói rằng : Sự tấu-nhạc, đời xưa, VỀ 
‚хай Đại tư Nhạc-đề-Khấu, Nhạc cực có 9 biến 
pear — Nghĩ ly sự phốt hợp dën T2-Khảo. 
| Hạ Lā nói rằng: Bước chân vào Lễ trong 
Dịch thì quê Dự là Nhạc trong Dịch. V 
ч Họ Từ nói rằng: Một động một tính của 
` Tiên-Vương đều lấy lễ đề vâng theo Trời thuận 
_ theo việc. Sấm tại trong đất (1), còn phục-tàng chưa 
“phát ra thì lấy sự mở đóng về người đi buôn, kë 
di đường cũng nghỉ-ngơi đó là cái phép trong sự 
` yên-tính ау vậy, sau ra khỏi dät mà thành tiếng 
thì lấy nó làm ra Nhạc mà sùng đức cốt đề phân- 
— biệt Thượng-đế và phố-hợp Tôö-khảo, đó là cái 
| phép trong sự động ấy vậy. 
225% LỠI-BÀN : Sšm по là khí dương tiềm-tàng 
| ở trên đất bốc lên trên gặp khí âm. Âm dương hòa- 





2N = w" э k с 
= 





1 


т = 
-CH 








(1) Qué Phục. 
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hợp với nhau thành tiếng nó, set ra những tia-sáng 
gọi là chép, КЫ âm dương giao-hòa với nhau thì có 
tiếng âm âm vui-vẻ, đất cũng rung-chuyền theo nhịp 
với những tiếng đó. Què Du tượng vul-vẻ sung- 
sướng cho nên đấng liên-vương muốn tượng những 
tiếng nhịp-nhàng cân-đối vui-vẻ của Tạo-hóa nên mới, 
tạo thành Âm-nhạc. Những khúc-nhạc đặt ra có 
những tiếng cân-dđối, гёп-тї, vui- vẻ như lúc âm 
đương giao - hợp mà xuất những tiếng thâm-trầm - 
huyền-ảo, khi bồng khi trầm. Đó là một đạo-luật 
cân-đối của lrời-đất. Cái đức Tháihòa của Trời - 
đất cũng có ở trong Âm-nhạc đề tượng - trưng lúc 
vui-vẻ của Trời-đất, theo đó đề làm khúc-nhạc làm 
vui người. Đề dâng tiến đức Thượng-để mô-tã cái 
đức dung-hòa cân-đối của âm-nhạc đã tạo ra, nhân 
đó ông cha cũng dược phụ-hưởng cái đức dó vậy. 

Bây giờ Vật-lý-học dā phân-tách Âm-nhạc ra 
một cách rõ-ràng, đặt ra luật-định cân-đối сһас- 
chấn theo Âm-nhạc Âu và Á, ta thấy cái thề tiếng 
cũng như nhau, và gồm có 7 tiếng. Ẩm-nhạc ta thì có : 

Hš Sr Sang Së Cống Lưu Ú. 

l 2 3 4 5 б 7 

Am-nhac Âu-tây có : 


Do rë mi fa sol la sĩ, 
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cử _ Bšy Hếng hợp lại thành một âm-giai cũng như 
7 mì u hợp lại thành một mầu trắng của mặt Trời. 
Ке > <Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge». 
г> от. chàm, lo, xanh, vàng, чаан đó. Nếu 
i % T һїёп-уйп һос Аи-Тау ta có thề nói 7 tiếng 

} 7а. đó là ảnh - hưởng của 7 hành-tỉnh cũng 
—_ như Trái-dất ta ở chạy chunh-quanh mặt Trời là 

| са 191 и cho ta cái ánh-sáng trắng này. 


Sạc = Vậy ta có thể nói được là âm-thanh cũng như 
Ta dó 1 союш ы của ce hh dsi với 


8 ты тя h sự thật là hòa- cộng ей: ха ' cüa 
Бүз. К: ng | —húa-të ban-hành ra, 4& với cái Đạr-thiên-địa 
= cũng nhy cái Tiều-thiên- Địa vậy. 


xXx 


е 7, с. : VỆ Ta pb o 
D. А. So-luc : Minh Dự hung. 
D N. Hào sơ-lục : Có tiếng vui-vẻ hung. 


Б: В.Н. С.Н. Hào âm mềm tượng kë Titu. 
> 6 thân „trên có người mạnh khác ứng với, gặp thời 
| у s c làm chủ công-việc, cho nên không thắng nỗi 
w vui-mieng mà tự reo lên, đó là con dung hung 
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vậy, cho nên lời chiếm của nó như thế. Qué này 
được tên là Dự vốn là hòa-vui, nhưng lời qué là 
cái nghĩa : sự vui của nhiều người, còn lời hào, 
chr hào cửu-tứ cùng với lời què giống nhau, ngoài 


ra đều là tự vui, sở dĩ có sự tốt xấu giống nhau. 


LỜI-BÀN : Hào sơ-lụe tức là hào âm mềm 
ở ngôi dương. Đã mềm lại ở ngôi dưới không được 
trung-chính đó là tượng kế Tiều-nhân. Nhưng lại 
được hào cửu-tử có dương cứng ứng với, tức là âm 
dương giao động thì št có tiếng như kê 'Tiều-nhân 
được người trên yêu-mến & được đắc-trí, Khi mà 


« Fiều-nhân đắc trí tiču hi hi» (cười ha hả) cho nên . 


tượng là sự vul-swóng của nó thành biếng mà lộ ra 


vậy. Như thế là hung xấu vì đã là Tiều-nhân gặp - 


thời người trên yêu dùng, còn khoe-khoang vui-sướng 
ra miệng thì е chuyện dòi lắm sự ghen-ghét, nguy- 
hiểm đề tìm cách trừ-diệt nó đi mà còn trong lúc 
yëu-hèn không tránh được. 

Như lúc Tiều- nhân gặp thời thi-hành được 
cái trí liều-nhân như vậy thì rất có hại cho Thiên- 
hạ, tuy còn là lúc sơ-khối mà cüng là hung-bai. 
Trong cuộc Dự уші cái уш! của kë Tiều-nhân thường 
không dúng lúc, thành ra КҺа-б. Như cái vui hèn ngu 
dược ngưởi trên уб-уё của Bả-HH làm mất nước 


Ngô, cái thích của Trụ-vưzng mà nhà Thưzưng mãi 
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i x Thiên-hạ tân vong. Nên Thánh-nhân muốn cho ta 
_ hiểu trong cuộc Dự, lúc sơ-khởi' của cái vui-thích 
a kẻ Tiều-nhân mới nói là hung hại Thiên-hạ vậy. - 


хХх 


Tiết 8. а =): 47 PR H T , 
tay 2 th, o 


_ D.A. Tượng viết: Sơ-lục minh du, 
ng hung đã. 


Ар “р. N. Loi Tượng nói rằng: Hào Sơ-lục 
тео sự vui-mừng, trí cùag-cực vậy. 


БҮ? 
Tein LỜI-BÀN : Kë Tiều-nhân mà được hưởng 
i Q vul а đến ЭЕ ч < a А sS: 


сг vậy là е có sự Thường sẽ dën уйу. 


Như Lã-bšt-Vĩ con buôn buôn cả Vua Chúa 
mm déc -trí làm ‘dën Thượng phụ loan dàn tàn 

ác. Vi 1 Để-vương nhu Trụ - vương tàn-bạo, hôn- 
p? ra Bá-lạc-Đài hại người trung-thần phụng 
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Tần-thủy-Hoàng giống của con buôn đấc trí 
được ngôi báu đốt sách, giết kẻ-sĩ' cho nên trong” 
sự vui đến cùng-cực cái trí kë Tiều-nhân được mãn | 
nguyện tót-cüng thì sự hung-tàn phá-hoại theo ngôi 
thứ cao thấp của nó àt khêng tránh được vậy. 


хХх 


тш о 7х5: ATR x 
HH ° 


D.A. Lục-nhị: Giới vu thạch bất chung 
nhật trinh cát, 


D.N. Hào Lục-nhị: Ngăn-giới như đá 
không hết ngày chính-bền tốt. 


B. N. C. H. Què Dự tuy là chủ về sự vui, 
nhưng nó dễ làm cho người đấm-duối, hê đấm-duối 
thì hóa ra lo-buồn. Cả qué chỉ có hào näy ở giữa 
được chính-dính, ấy là trên dưới đêu bị đấm-dđuối 
vì sự vul, mà một mình nó biết lấy sự trung-chính 
mà tự-thủ (tự giữ), sự răn-giới của nó như đá. Đức 
nó yên-tỉnh và bền mạnh cho nên sự nghĩ-ngợi của 
nó sáng-tổ đề tham-xét, không đợi hết ngày mà đã 


thấy cơ-vi của mọi việc. 
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Sách Đại-học nói rằng : < Yên-tỉnh thì sau 
thường lo-nghĩ, lo-nghĩ thì sau được > cái ý chính 
là như thế. = 
«Ап nhi hậu năng lr. Lu nhi hậu năng đắc», 
Người chiếm mà như thế thì được chính-dính 
và tốt-lành. : 


LOLBÀN : Hào luc-nhi là hào âm mềm ở 
ngôi âm và ở giữa quẻ dưới cho nên có đức 
chính-trung. Trong què Du chỉ hào này được 
đức trung- chính. Cho nên trong cảnh vui - về 
náo động không thề làm nó ат - бибі và ham- 
mê được. Tuy là âm mềm dë bị theo thuận a-dua 
và những chỗ vui chơi như ca-lâu từu-điểm, nhưng 
nó còn cái đức chính-dáng ở chính giữa cho nên 


có cái trí cương-quyết, một nghị-lực chỉnh-đáng như 


sat đá поёп-сап nó khi nó sắp bị sa-ngā, trên không 
người hưởng-ứng mà lại là âm mềm trong cuộc vui. 
Nếu không có đức trung-chính thì tránh sao cho 
khỏi sự sa-ngã vào biên xâu vực thẳm của sự 
уш trong đời, nên mới tượng sự ngắn-giới của nó 
cứng như đá vậy. Có cái nghị lực vững-bền như 
thể thì có cái trí sáng-suốt mà phân-biệt cái hay, 
cái hại của cuộc vui, nên bước vào cuộc vui không 
сап hết ngày dã tỉnh.ngộ, cứ chính-ẩính bền-bỉ 
như thế thì được tốt-lành. 
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Nói cũng như làm cho nên, phương-ngôn lây 
có cấu «РЬ uốn lưới 26 lần tước khí nói». Vậy 
từ một 191 nói một củ-chỉ phải chăm lo-nghi đến 
trước khi làm, thì không bị nhằm lỗi, như trước khi 
vào cuộc vui chơi mà nghĩ cho chấc-chấn thì lo gì 
sự vui đó, có thể làm đấm-duối mình dược. Cho nên 
hào-nhị là hào tuy thề mềm mà chính-trung cũng 
thành cả-quyết, cúng- mạnh, tụ-chủ được thân 
mình, giữ được một cách chính.dính lâu-bền thì 


tốt-lành lắm vậy. 


D.A. Tượng viết: Bất chung nhật trinh 
cát, di trung-chính dà. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: không hết 
ngày, chính-bền tốt. lấy đức trung-chính vậy. 


Hệ-Từ nói rằng: Biết cái cơ-vi là Thần ấy 
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i Quân-tử thấy cơ mới làm, làm không 
А уу; ; git sự răn-giới cứng như đá. Suốt 
; dược Nhat vài, thì đoán có thê biết vậy. | 

| LỜI-BÀN: “Đây lại nói hào hục-nhị, hào- 
@ i m mềm, nhờ có đức chính-trung mà chưa hết ngày 


15 
ра 
`" 


Ги к. 


đã tỉnh-ngộ trong cuộc уш. 
Người ta sinh ra ở đời như «một cây sậy biết 


ig, e nói pas nhà văn-hào Pháp J.J], Rousseau 
x s has da là một cây sậy một cơn gió nhẹ 
Озы dó; một nhát-dao cũng dú, côn-trùng, 

сь nhỏ cũng làm cho chết được Sự yếu 
x= la nó cũng ví như hào lục-nhị ở đây yều-mềm mà 
а nghĩa là có ý-tí xét-đoán. Đời là một сат-Ьау 
_ ly. dấy y những sự vui cảnh-thú, những cái da mát- 


của cô gái tơ li p làm cho cái 8, ta 


3 ом TT a i vào nào là ahéng món 
ү căn "béo thơm, sơn hào hải-vị làm cho lưỡi ta ngây- 

Jong hứng khúc-đàn du-dương khêu gợi làm cho 
gười say-dám trong đám ca-nhi, nào là má trắng 
_ môi-son, quần là áo lượt làm cho mắt ta dừng chớp, 
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những lời nịnh-hót, những bầu nhiệt-huyết tham-tàn 
dâm ó vinh thân phì-gia làm cho ý-trí ta vui-sướng. 
Đó là những cảnh vui đầy Чау trên dời bao-bọc 
con người ta trong những làn tuyển vô - hình mà 
mạnh-mẽ, làm chìm-đấm bao kể mù-quáng. Những 
kë đó cũng như những cây lau, cây sậy, mà không 
có trí-tuệ phán-đoán và suy-xét. 


Đời đã gây ra những sự chìm-đấm đó, thì lại 
sinh ra những nghị-lực mạnh sắc như lưới gwom thần 
đề хеп cắt những cái vui tạm-thời đó đi đề có thê 
dưa trí-tuệ con người lên đài quang-minh chính-trực. 


Những người được cái đức trung-chính như hào- 
hai thì trong cái thề mềm nhưng có cái Đúc mạnh, 
cho nên có trí xét-đoán, có nghịlực như một 
khí-giới mãnh-liệt của “Trời ban cho những người 
trung-chính đề gạt bô các thú vui chơi đó được. 


Cho nên chưa hết ngày dã tinh-ngô. 


Hết ngày, dày Thánh-nhân muốn tượng là 
một kiếp người Một kip người ta chỉ tượng 
như một ngày một đêm, Һау l một hơi-thổ vào 
và ra cho nên chưa hết kiếp mà đã ' tnh-ngộ được 
và giữ được cái ун đó cho được chính-dính, bền- 
bỉ đến cùng thì tốt-lành lám vậy. Đó là lời vắn-tất 
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ăn x D.A. Luc-Tam: Hu Dự hồi trì hứu Bồi. 
б D. N. Hào Luc-tam: Trông lên sự vui, 
n-năn trậm có ăn-năn. | 


В. н С.Н: Chữ «Hu» na là trông lên hào 
, không được trung-chính mà gần hào 4, Hào 4 
Жу: Зан И nên hào luc-tam trên thì trông lên 
29 hào 4 mà dưới thì bị đấm-duối trong cuộc vui; nên 

x phải ăn-năn dy vậy, cho nên tượng nó như thế, 





no. e YO 1. BAN :- Hào lụctam, hào âm ở ngôi 
_ đương “không được chính-đính, trên không có thê 
% 5, de п gần với kë thích a-dua theo уш, ngước 
ý mắt - nhìn lên có sự vui chơi ngay trước mắt, ở hào 

ЕЛЕ qué dưới là Khôn, thì cái ý-thuận theo sự vui 
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chơi mạnh läm. Lại ở ngay bản sự phóng-tứng choi- 

bòi là hào cửu - tứ, lại là âm mềm không chính-. 
dính, tiến lên thì gặp sự vui chơi lại sợ bị chìm- 
đấm, lui lại thì gặp hào lycnh} có cái thề mềm 
thích thuận-theo những cái đức mạnh-cứng vữửng-bền, 
cho nên nó lui lại bất chước hào-hai mà lo-nghī 
ăn-năn ngay thì không có lỗi, nếu cứ tiến, ăn-năn 
chậm thì sợ bị ăn-năn hỗi-hận. 

Ăn-năn : Nghĩa là làm cái gì có lỗi nghĩ lại 
mà hối-hận về tiếng nói hay cử-chỉ của mình tức là 
phải đấn-do lời nói và củ-chỉ của mình trước khi nói 
hay làm thì tất: 

Cho nên Thánh-nhán тап rằng: šn-năn chậm 
là chưa nghĩ dën sự nói và làm của mình mà cử 
dương mắt thấy sự vui mà vỗ tay vào thì có ăn-năn 
hối-hận, như những con thiên-thân thấy lúa đổ mà 
nhảy vào. Ta thường nói: 

«Khi vui thì vő tay vào. 

Đến khi hoạn-nạn thìnào thấy ai» 2 


x X x 


жег йө; УЖЕ o 
42 7S 8 ар, о h 3 
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sus D. = йон viết: Hu Dự hữu hồi, vị bất 





| Loi Tưởng nói rằng: trông lên sự 
3 аб (сб алы. ngói khóng dáng уду. 


_ LỜI-BÀN. Trông lên sự vui là thấy sự vui 
s Ус mắt, ít người có thë nhịn mà bà đi được. 
I Ет Phan nhiều người «thấy. vui thì vő tay vào», 
Ei _ chơi-bời cho thổa-thích, đã thấy sự vui ít ai có thề 
` 9) 9 di được, cho nën ít khi suy-nghĩ; nhiều kë 
\ mới bị chìm-dấm trong hang хаи hỗ-thẳm rồi có sự 
Š А, Du đền, Һӧі-нёс vì không có trí, tin có nghị-lực 
i X = ngăn-cần sự vui-chơt một cách cứng-rấn, vì lòng người 
E- thích vui ai bô được. Hào luc-tam là thề âm mềm 
; ở ngôi cứng nên là khônz đáng, không được chính- 
2 2 ảnh vậy. 

















x X x 


Tiết 13. JUYI: T, K. 2l £T, 
ЖДД & Ír ° 


| D.A. Cửu.Tú: Do dự, đại hữu đắc, vật- 
__ nghĩ bằng hạp châm. 





> | 1251 


DỊCH КІМН ТАМ-КНАО 


D.N. Hào Cửu-tứ: Do sự vui, có được 


nhiều chớ nghi.ngờ, bè-bạn mau lại hợp. 

B. N. C. Н. Cửu -tứ là hào do đó mà 
qué này thành sự vui ấy vậy, cho nên tượng nó 
như thể, mà lời chiếm của nó là: «сб được nhiều» 
nhưng lại nên thật thành-thực không nghĩ-ngờ thì bè- 
bạn sẽ hợp lại mà theo nó, nên lại nhân đó mà răn 
våys «Châm» nghĩa là tụ họp lại _mau-chóng. : 


LO'LBAN Do sự vui, là do đó có Sự уш-уё 
vì hào cửu-tứ là hào-dương làm chủ què Dự, hào 
cằu-tứ là hào tượng Đại-Thần ở gần hào Lyc- 
ngũ gần Vua mềm cho nên quyền-hành ở trong tay Pai- 
Thần. Dưới có hào sơ-lục ứng, nghĩa là cỏ kê-sĩ ứng 
và theo vẻ, trên dưới năm hào âm đều theo thuận 
nhưng vì nó là dương-mìinh ở ngôi âm không chinh- 
dính lại gần Vua yếu-nhược sợ nguy về sự tiZm 
ү, nhưng nếu đã được Vua tin-dùng, kể-sĩ mën- 
chuộng mà kéo về, nó có sự thành - thực phò 
Vua giúp-nước đề cho Thiên-hạ thuận-theo mà thi- 
hành cái vui-vẻ cho Thiên-hạ thìsế: «Сб được nhiều». 
Tuy ngôi cao không chính-dính nhưng ở trong qué 
Dự là vui-vẻ thì không nghi-ngờ sự nguy-hiềm, 
về sự tiếm doat. Cho nên đã không ngờ-vực nhau 
thì bè-bạn sẽ mau mau tụShợp lại mà vui-vẻ. 

«Châm» là cái dë gàitóc дап.Ьа chữ châm dây 
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là tượng hào cứưu-tứ là dương cứng mà năm hào âm 
là tượng như tóc đàn-bà. Tóc quần lại, là. tượng 


“năm hào-âm tụ lại mà cái châm cấm vào tóc đề 


giữ cho khói dời nhau ra. Sự сат cái châm là sự 
làm mau-chóng. Mà cái châm là cái cột-trụ đề làm 
tụ-hợp và giữ cho tóc khói dời nhau. Vậy cái châm 
là món trang-sức đề ghi tóc trên đầu cho nên không 
nghngờ gì về cái châm là đề dất tóc. Lời tượng 
của Thánh-nhân thâm-trầm lắm vậy. 


xXx 


Tiết 14. # g: ©», 4$ 
& ЖАТ, ° 

D.A. Tượng vië:: Do dự, dai-hüu đắc 
trí đại hành dã. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Do sự vui, 
có được nhiều, cái trí được thi-hành lén vậy. 

Truyện: Hào 4 là ngôi Ðai-Thän lấy dương 
cứng mà nhậm việc ở trên là chỗ do đó khói cuộc 


Du vậy; dược cái trí thi-hành lớn-lao đề đến cuộc 


Dự trong Thiên-hạ, cho nên tận được cái «Chí-thành», 
không có sự lo ngại ngh-ngờ (hào 4 ở nơi nguy- 
nghi) thì b>-loạt (các hào-Âm) tự đến mà tụ-tập thì 
không hoạn-lạn tuy ở chế không có sự phù-giúp, do 
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ở mình mà Thiên-ha dën được chỗ vui - vë, nên 
được cà lớn. 

Họ Hš nói rằng: Hlào-tứ lấy dương ở ngôi âm 
thì dương như Mặt-Trời lặn không sáng, nên có 
nhời răn như vậy. 

Họ Dương nói răng: Phần Võ được cái huân- 
công cà lớn về sự trị thủy. Y-DĐoän được việc lớn 
đánh quán Nhạc. Châu-công quyết dại-nghị di chính 
miễn Đông. Đây là đều được việc cả lớn nên nói 
là: Trí th-hành cả lớn vậy. 


( Thoán-truyện nói: cứng ứng mà trí hành). 


LỜI-BÀN: Một khi vì sự vui được cả Thiên- 
hạ ứng với, thì hào cửu-tử như cái cột-trụ của Thien- 
hạ; cho nên trên có Vua tía-dùng. dưới có các kẻ 
sĩ theo về, không nghi-ngở, có lòng thành-thực. Tin 
vui thì cái trí của vị Đại-thần sáng-láng có thê thi- 
hành một cách lớn-lao cho са bàn-dân thiên-hạ thấy 
và hưởng-ứng. Đó là sự vui-yễ của một nước dược trị. 

Người ta lấy cáivui làm cốt-yếu của đời mình, 
thì hồn-xác mình cũng phải theo cái vui mà hành- 
động, nhưng sự vui đề тї tự giữ tự-tr, nghĩa là 
bao giờ cũng vui-vẻ làm việc, đề có thề gieo được 


cái nhân tốt, đề có quả hay về sau, vui đề nhận 
3 l 
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Кге cái ta-biền Ёһб-пао của mình, những quả dau- 
_ thương. mà trước kia mình đã gieo giống; vui luôn 
_ luôn d làm việc, dë đi tới con đường cả-sáng, dën 
ої Đạo-lý chánh-trực quang-minh, đó là cái vul sau 
“khi suy-nghï, cái vui mà người QQuân-tử dùng làm 


`. 


à БУ A f F | 
ủng hi diét bỏ sự -buồn-rầu, đau-thương vë nhuc- 





ы 
ЗА 





_. 
ý: 
ҮҮ 





— đục, đề làm môt cái nền-tẳng, Cao-siều nâng bậc: Quân- 

tử lân “ lê chiều cái ánh dạt-quang-mini cho Thiên- 
Б ha 'Hướng về. Đó là do sự vui mà cái trí người Quân- 
а được thi-hành to lớn. 


“Như RKhương-Thượng đời nhà Châu, khi chưa 
gấp. thời, vui cùng cảnh bần-hàn, vui cùng non nước. 
Sau gặp Minh-chúa thìra đời gánh-vác trọng-trách 
no Châu diệt Trụ lập thành cuộc Dự cho cå Thiên- 
hạ, ta có thé ví cái thời Khuong-Tüú-Nha, phò Vũ- 


Vương mang lạ cho Тіт họ sự уш-уё như lời 
chiếm n hào Củu- lứ уду. 


+ 


ХХХ 


Тє. >v 2: H Jx J2 2 £, о 
D.A Lục ngũ: Trinh tật hãng bất-tử. 


-. D.N. Hào Lục-Ngä: Chính-bền có tật, 
“thường không chết. 
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BN.C.H. Đương là thời уш, lấy thể mềm 
ở ngôi tôn-quí, chìm-đấm trong cuộc vui lại cưỡi 
lên hào cứu-tứ là Кё cứng, người ta không phụ 
với, mà ở vào thể nguy cho nên là tượng : Chính 
bền có tật ; nhưng lấy sự được ở giữa cho nên 
lại là tượng « Thường, không chết » theo tượng 


mà xem lời chiếm ở trong đó vậy. 


LỜI-BÀN: Hào lục. ngũ, thể mềm ở ngôi 
' tón - quí, trong cuộc vui tức là chim -đấm trong 
sự vui chơi một cách để -vương, dưới không có 
Кё ứng với nhưng được hào cửu-tứ là dwong- 
minh là Đại-thần thành-thật giúp-đỡ không có lòng 
soán-nghịch, vì Dương-minh và âm.mềm hợp nhau 
mà thành sáng-lạng cho nên mới có sự vui-vẻ. 
Nhưng Vua уёи-тёт, uy-quyền giao cho са Đại- 
thần, tuy không có lòng dạ bạo-nghịch nhưng cứ 
chính-ổính bền-bỉ thì cũng là một tật-ách vậy. Đó 
là Vua chỉ có Danh mà không có thực như đời 
Vua Lê Chúa Trịnh, Vua mà không có uy-quyền tức 
là có cái tít bất tài không phải là đãng Minh-quân 
ngồi lầm vì mà ở ngôi quí vui-thú phi-phê. 


Cho nên mới nói là tật, tật l một thối 
xấu đã thành như thích ca-hát tửu-sắc Hay không 


nhìn dën chính-trị trong nước cũng là cái lật. 
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уле, Khóng chét. Bậc ЭЕ Уот g mà như vậy 

lóc chết vì được Đạt Thần như hào Chu- 
_ở ' que De thì không có lòng cwóp ngôi, 
сб tật làm cái bung- -sung, trị Thiên- hạ mà 
ự vui. Phầm đã уёи-тёт thì nên thuận theo 
+ hông nguy-hiểm cho nên mới tượng là thường 
i Mông chết 


| bề. sứ “Tiết 16. фы: 7 để ng Я к RAJ 





Кыры 906 А d Jx T W, о 
A че” е" t = У, 


+ D. A. Tượng viết: Lục ngũ Trinh tật. 
ге. е" da, hằng bat tử, trung vị vong 
ор. N. Lời Tượng nói rằng : _ Hào Lục- 
Sii  trinh-bšn có tật, là tại cưới lên cứng 
ЕЁ ường, không chết, được ngôi giữa 
ch chira mất уйу. 
р : о › Phùng nói ring: Trinh tát là do nhời 
im ra tật. Thoi Xuân-Thư không nhu thời 
ў Châu đã тїї mà còn giữ được tiếng - tim. 
МА Ус Те có « tật > dàng ho Điền », nước Lỗ 
5 < tát > dàng < Ba Но», làm С thì ở 
е8 cong Đại phụ. Đức Không- Tử di chu-lưu các 
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nước, muốn khói cái tật của Ngài mà không được 
dùng vậy. 

LỜI.BÀN : Vua mềm-yễu ở trên ngôi Đại- 
Thần cứng mạnh, như vậy là có cái tật bất-tài, 
tật còn có nghĩa là thân - thể không trọn - vẹn, bị 
một cái gì xấu thành thói quen. Như ông Vua 
bằt-tài, thì uy-quyền của Vua không được tron- 
уеп. Hèn-dhát bắt-đ;ịnh là cái tật nguy của đẳng 
Quân-Vương. Cho nên nói có tật và uy - quyền về 
tay Đại-thần cứng-mạnh vậy. 


Nhờ có cái đức của ngôi ở giữa B có cát 
mệnh Thiên. -tử của Trời ban cho nën không 
chết. Vì thường khi Vua đã yêu-mềm, quyền- 
chính trong tay kẻ bầy-tôi cứng - mạnh, ngoài 
Thiên hạ không hưởng ứng thì ngôi-bấu cũng 
rung-rinh nghiêng.đổ, cho đến tấm thân cũng chưa 
chắc dược an-toàn. 

Nhưng trong quë Dự tượng sự уш-у© nên 
không thể có những chuyện như thể được, và 
nhờ ở ngôi giữa là chò sự vui phát - động cho nên 


không chết. 


xác tt! 5. ЖА 1, 
а. 


ү? 
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ch hờ ám thành có “Tan dội паа 2, 
BN. số H. Tẩy 














: K Г tuy công việc. SẼ Bình mà - bi mac 
_ ấn người chiếm như thể biết chữa sự" quá, mà không 
с lỗi, 58-47 А để mổ tông cái cửa «thiên về điều 
Е Ко: vậy. 

-LỜI. ВАМ: Но Thượng-lục là hào Ẩm 2 ở. 
С" Âm, được ngôi chính - đính, là hào trên qué 
рь ё trong cuộc уші đến cùng-tột, dưới có hào 
_Lục-tam không ứng với nó, nhưng hai Âm gặp 
— nhau. tất có sự số-đây ở ngôi chót cùng, từ thể 
"e dën _ngôi toàn Ñ Ám cho nên mới tương sự 
| SS Са tắm mò -ám nên mới nói dën su vui mò- 
oe am đã thành. Nhưng nhờ ` ở ngồi tột-cực lại 
_ ° được hào ba âm mạnh xô. diy cho nên mới biển- 
— động thay-đồi, dang ở chỗ vui tõi - tăm mà thay- 


TA Маб được. та khói sự tối-tăm . зона” mó: nói không 
— số Bi vậy. 
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; ЫРА, Hào. Thượng- lục: Vuivẻ mật 
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Tiết l8.  : ARAL. iT 
Tke- 

D. A. Tượng viết: Minh dự tại thượng 
hà khả trường dã. . 





= D.N. Lời Tượng nói rằng : Vui-vé một 
cách më-ám ở trên, lâu-dài sao được ? 
LỜI.BÀN: Vuivẻ một cách tõi-tăäm mò- 
ám thì cái màn den-thim kéo vào bể-xâu, hang- 
tối không: xa đâu vậy. Hào nầy ở ngôi chinh- 
đáng, là ngôi chót cùng của sự vui và lạt được 
hào ba có nghi-lực cứng mạnh, sô-díy ra khối 
sự tối-tăm, cho nên mới không có lỗi. Vui -vê một 
cách tổi-tăm cứ theo sự уш lâu như vậy thì nguy- 
hiểm vô chừng cho nên mới nói z « Làu - dài sao 
được»? РЬ! mau mau tỉnh-ngộ ra khối sự mò- 


ám tổối-tăm thì không có lỗi vậy. 


Tém-tắc: Ox Dự: lợi lập Chư-hầu, hành 
binh. 


So-luc: Сб tiếng vui-vẻ, hung. 
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ы: "Ngăn- - giới. sa а, Ehag hết 
кау, ать tốt. ` 


i — Lục-tam : : Nhìn lên sự vui ăn- năn, Ж Vi сб. 


н - 
sy | 
* в 
# = - 
= - 


: i 22-7 у t 
Cuad z. Do sự vui, có được nhiều, chớ 
Я [ ` і = 
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eri n s3 ü 
A Ё * ны 5 
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! к» $ ì 
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Sau quê Khiêm đến quê Dự, sau khi san-sẻ 
được sw giàu-thinh cho chó bần-hàn lấy cái Dinh 
bù дар cho cái Hư, lẫy cái Dương thừa lấp bằng: 
cái Âm thiểu nên mới dën cuộc Dự, cuộc vui-vẻ 


=F 
cua muôn sự" våt. 


Cái Vui trong Thiên - hạ cũng theo nhịp của 
sự tiễn - thoái Âm- Dương, hay cái luật căn - bản 
của Trời - đất. Muôn sự vật còn trong vòng Đại- 
luật âm-dương št phải theo thời mà biển - chuyển có 
lúc vui lúc buồn, lúc giận-hờn, lúc đau-khổ. Nhưng 
cái vui có nghĩa là lúc có sự Trung - hòa trúng- 
tiết của Âm-dương, hay là lấy tài-đức qué Du mà 
nói là lúc trong mềm-thuận mà ngoài động, trong lòng 
thú-thích mềm theo cảnh ngoài, mà ngoài lại có sự 
động ra như tiếng cười ròn-rã, như trên động, dưới 


hòa theo là Vui, 


Thánh-nhân đã nói trong Thoán.từ : Cái thời 
cuộc Dự to lắm thay ! hay là cái lúc сис Уш to lắm 
thay Ì 

Са: Vui trong “Thiên - hạ cũng có hai thứ : 
cái Vui CQuân-tử và cái Vui TTiểu-nhân. Уш Quân- 
tử ta thầy thanh-tao, уш cùng Đạo-lý, vui cùng 
сау có, gió trăng, mà lúc nào cung không Ьо cát 
trung-hòa của Đạo Trời - đất, đó là cái Vui cao- 
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Ë Thiên ич đó là cái Vui của đẳng Thân quân lẩy 
đạo D Jw (vui) mà binh Thiên-hạ, thấy người Vui, 
Ў i ` з ` i nhà Vui, thấy, cả Thiên-hạ Vui, mà minh 


<] иы 


lược Vui, đỏ là cái Vui của Vua Nghiêu Vua 
Тый їп n, cái Vui của các bậc Đ-vương, cái Vui ấy 
у that h-cao, nó thanh-thần, phẳng qua như trầm. 
rên trong cảnh u-tich của tk hiền- -mỗn, cái Vui của 


| ар. _ co, Thôn cứ“u-nạn bản s 


` osa cho in chúng-sinh trên cõi Sa bà, 
R 


Са Vui с của các nhà Dao - đức trong lúc keo, 


E õi U môn để е! sp lên cõi с có Cái 






ER 29 này айа ngày ае năm ca Tiệc 
т The, vån vut-vẻ hành. động mà không chắn, do đó 
cấi vui của bốn mùa cho Nhân-loại thưởng-thức cất 


С сар Sai дс, * 
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Vy di Уш của “Trời - di để Вт Vu 


== 


ў s 799 Dsi. - từ Dii- bi da mang cất Vü di để 


Б, giữ được mình và kết-hẹp được Khí Thần qua - 


- thú vui tuyệt-tác của Xuân Hạ Thu Đông mà không 
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Pta cát Vui của Ке Tiểu-nhân, nó cũng lầm 
cho người Vui, nhưng cái Vui về tư-lợi như cái 
Vui của kể trác - táng với điều thuốc, lá bài, cái 
_ Vui của con mudi, соп tệp khi đốt được người 
mà hút máu. Cát Vui của Tru - Vương khi thầy 
Đắc - Kỷ chỉ có trong sự xé lụa làm Vui, mó bụng 
người hay hại được người làm thích. Trong cát Vui 
Tiểu -nhân thì råt hung, nhỏ hung nhỏ, nhw muỗi тёр 
làm при ta bực mình, như đẳng Quản-vương đê. 
hèn ty-tiện thì hại cå nước mà cũng vì cái Vui ty-tiện 
ấy có khi dën lúc Quốc-táng gia-vong. Cái Vui ăn 
được höi-lô của Bá-Hi mà nước Ngề mắt, cái Vui 
của Ngô-phù-Sat với Tây- Thi và xây cất cung-điện 
đã lầm cho nước Việt trả được thù xưa và đền nổi 
Nước mất nhà tan. 

Hóa cho nên cái thời Dự to Вт уду! 
| Cũng chỉ có cái Đạo Vui, cái cách Vui 

thường-tình của То 6 mà lại có thể dwa Nhân-loại 


дёп chó sung-sướ-ng vui-vẫy, thái-bình thịnh-trí, hay 


đến chó can-qua dó-thán đến chỗ quốc-táng gia-vong. 


Vì le ấy trong đạo Dịch mỗi một quê Thánh. 


nhân đã vạch ra một con đường; tức là một cát 
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TT Đoài 2 | TRẠCH-LÔI 
“= .Chăn 4 ( TÙY: 24 : 
Tự-quái-truyện nói rằng : Có sự vui-vé thì 
ắt có. sự theo sau cho nên dưới qué Dự (là vui- 
về) có qué Tùy. Tùy nghĩa là theo, trên có qué Đoài. 
Бой: tượng con gái út, tượng sự đẹp-để. Dưới có 
quẻ Chăn, Chăn tượng con trai-trưởng, tượng sự 
động. Cho nên trong lòng động, ở ngoài có sự đẹp 
đó l cái nghĩa trông thấy cái đẹp ở ngoài, trong 
lòng bị kich- thích để theo. Theo nghĩa twong 
con gái nhỏ thì chưa có thé lầy chồng, con trai 
trưởng trong một gia-dình thay cha cho nên con gái 
nhỏ phải theo anh trưởng cũng nhu cha < quyền- 
huynh thể phụ». Vi vậy gọi là qué Tùy пёи Пу 
que Бї là qué nguyên, trên có qué Kiên dưới có qué 
Khôn và lấy hào sơ-lục và thượng-cửu động, hào 
trên dòng trùng, hào sơ-lục động triết (đã giảng ở 
trên) thì được hào dương của liền xuống với âm 
Ehôr mà thành hào sơ: của quê Tùy, hào âm của Khôn 
theo dương của Kiền mà biến thành hào thượng-lục 
của qué Tüy vậy. Cho nên dương ó: trên theo âm ở 


i 
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› ân “dưới theo dương & trên cho nên gọi là 
Гау tức là theo, quë Br biến thành quê Tùy 
hào trên dưới biển-đổi, âm dương biển ra 

m. C ho nên sau cuộc Bí nếu đầu có sự đổi 
rót p lãi i thay mà thay thì thể quê và đức quë 
tha y, cho nên Вт biến. thành cuộc Tùy | then váy. 


Gì cu r Z 
“Đưới trầm (tượng quë Бом). có зат (Chân) 
sẽ có tiếng vang-dội lên mà theo trầm. Ví như - 
đấy giềng nói to thì tiếng nói vang 
mà theo lỗ giểng mà lên, cho nên tượng là què 
z. Lễ ay. môt ví-du pra. tách ra aia nói thi hình 


có i ' ш téc h tượng một jé drai 
`. đưới bật lên. Tiềng động ở dưới cái trầm 
з động ош, một кав ta ч cái а 





М lầy Vũ-trụ khỏ-i-thủy mà nói thì khi 
các nguyên-tử còn ở trong cái đại-nhất thì vui- 
VỀ х ng - vẫy tu - do thỏa - thích từ cõi này sang. 
cõi - kia, từ hành -tinh này qua hành- tinh kia 
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vui-vẻ giang-hồ. Nhưng khi đức Chúa-tể đã ban hành 
luật-định cho các nguyền-tứ tức là cái dep-dë của Trời- 
đặt. Cho nên sự huy-động của các nguyên-tử: theo 
‚ cái khuôn-khổ đẹp-đẽ của Trời-đắt đã đặt. Mỗi một 
nguyên-tử ân-định theo một luật-định riêng và cái 
kšt-quả là một sự đẹp-đẽ: Cái sinh ra làm người, 
người có vẻ đẹp của người, lại có người da trắng, da 
den, da vàng như da trắng thì phẩi có mũi cao mắt lo 
thì mới dẹp. Người da деп thì da phải đen nhánh 
tóc дийп mới đẹp. Người da vàng mắt sëch mới đẹp 
У.У... cũng như các vật như chim phải có lông 
mướt bay trên Trời mới đẹp, như cá phẩi сб vảy 
bơi dưới nước mới đẹp v.v... ; 

Cho nën loại nào theo vë đẹp của loại ấy, vì 


vậy Thánh-nhân mới đặt ra tượng của qué Tùy. 


xXx 


Titi. A 7 4Ì H Я, o 
D.A. Tùy nguyên hanh lợi trinh vô ейи. 


D.N. Qué Tùy, nguyën-ven, hanh-thông : 
lợi ở chó trinh-bën không lỗi. 


В.М.С.Н: Tùy tức là theo lấy lẽ quê 


biển mà nói bản từ quê Khốn hào sơ-cửu: lại 


1268 





DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


tự quê Рһё-Нар. Hào cứu (dwong) đến ë ngôi năm, mà 
tự qué Vi-të đến, kiểm cả hai sự biën đó đều là nghĩa 
cứng dën theo mềm. Liy hai thể mà nói là thể này 
động, thể kia đẹp-lòng cũng là cái nghĩa của sự theo 
cho nên là qué Tùy. Minh hay theo vật, vật đều theo 
mình, đăng nọ đằng kia theo nhau, thì sự hanh-thông 
cắt dễ vậy, cho nén lời chiếm của nó là nguyên hanh. 
| Nhung tất phải lợi д ở: sự trinh-bền thì được B không 
lỗi. Nều chô theo không chính-bền thì tuy là hanh- 
thông to lớn mà không khỏi sự có lỗi. 

Xuân-thu truyện: #Mục-Khương nói rằng: 
Quê Tùy có bën đức như thể mà không có lỗi, đồi 
với ta thì là đều. không có (4 đức đó). Lúc khởi sự 
theo vậy thay ! Вау = giờ xét bën đức åy tuy là 
Không có cái nghĩa gòc nhưng đó là cái ý thâm- 
“trầm của phép chim quë vậy. 

4 -LỜI-BÀN: Theo lời tượng nói quê Tùy cũng 
có bốn đức lớn của дие Kiên là nguyên hanh lợi 
trinh mà lại thêm câu < không lỗi >. 

Theo Mụuc-Khương nói: < lúc khổi-thủy cua 
sự theo thì bốn йс dó đều không có >. Vậy trước 
hết phải nói đến cái nghĩa chư Tùy là theo. Theo 
nghĩa là cái nọ bị cái kia hút cũng như đã nam- 
châm hút sắt, lúc mà sắt chạy đến gọi là thco, lấy 
cải nghĩa như hồn theo xác, bóng theo hình, vợ theo 
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chồng, con theo cha, tôi theo vua, đó là cái nghĩa chữ 
theo, là thuận theo. Lại còn có sự theo như trai 
theo gái, bướm theo hoa cũng là nghĩa chữ: theo, 
Nhung xét ra trong sự theo nhau phải có một cái 
gì có sức hút- dẫn cái khác, mà cái đó có thể 
thuần vớt cái sức hút-dẫn đó mới có sự theo. Như 
trong qué Tùy thì ngoài có sự trang-hoàng mỹ- 
lệ, sự dẹp-dë đó là cái đích hút-dần để mà theo. Sự 
khích - động là sự ứng nghĩa là có cái thể theo 
được, có thích cái đẹp mới khích-động. Cho nên giữa 
qué dưới qué Chẩn hào lục-nhị được trung-chính 
l cái cốt của qué dưới và hào cửu-ngũ cái cốt 
của quẻ Đoài cũng được chính - trung hào nhị âm 
mềm theo cái dương cứng được chính - trung cho 
nền hào nhị âm mềm theo cái dương cứng được 
chính-trung, thì mới có cái'nghĩa là theo. 

Mục khương nói & trên: Không có bốn cái 
đức trong lúc bắt đầu cuỏc theo. Như vậy thì nhầm 
nhiều lắm. Vi rằng sự theo rhau có nhiều nghĩa: theo 
nhau một cách chính-đính nhw con theo cha, væ theo 
chồng, tôi theo vua đó là thuận với đạo Trời. Còn 
nhw: Chöng theo ус", уйа theo tôi, cha theo con đó 
cũng là theo nhưng là nghịch với đạo Trời vậy. 


Xem hai thể trên đã nói về sự theo thì lúc mới 
đầu như: Vợ theo chồng và chồng theo vợ, 
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coi : + 

lúc Шу đe mới _ nhóm cũng như nhau. Nhưng chỉ 
gi là thuận với nghịch. Sự thuận nghịch đó ngay 
{ hệ Б сб sự theo nhau đã thấy ngay, vì vợ là âm 
m mà “mạnh. hơn chồng bắt chồng phải theo là Sehid 
= cảnh như vậy là có lỗi Vo có lỗi là đoạt quyền 
chồng chồng có lỗi là hèn-nhát không phải đần-ông. 
- Cho ho › nên Thánh -nhân phải n nêu ngay bốn cái đức 


1 `” và Trời thì к không có lỗi. 
аг ри sự Theo bốn đức nói trên là cần-thiết 
> thuyë Mục-Khương nói thì sự theo không 
qu ш-сй Tạp lng vậy. Nghĩa chữ Tùy thì liën với 
ghĩa ưa-thích. Có thích thì mới theo. Phầm ở 
sự - thích. của người không sao kê siết, vậy sự 
ci йа người cũng như sw thích, không kể được. 
g Thánh - nhân trong qué Tùy nói nếu 
ái gì mà có bốn đức kể trên thì méi không 


о 297 deye sự nguyên-đầu toần-ven, 
tuyết không mät thì sẽ được hanh - thông, 
theo chồng, tiểu-nhân theo Quåân-tir, tài theo 
В thuận với lẽ Trời thì được hanh- thông. 
| hanh -thông thì được lợi nên, tức là sanh 
0" nổ, một cách chính-đính bền-bỉ thì không 
У đứng với Đạo-lý của Irời-đất thì có 181 
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gì vậy: 

Cũng như lúc ban đầu của một nguyền-tử khi 
hãy còn đồng với Đại-nhất thì đó là nguyên-đầu, 
với sự khoáng-đạt của đức nguyên thì hanh - thông, 
sau được lệnh Trời mà nguyên-tứ được hoạt-động 
theo một thông-lệ riêng để theo cái đẹp-để riêng của 
nó, như nguyên - tử sinh ra người thì lầm ra hình 
người theo cái vẻ đẹp của Tạo-hóa đã ban cho mỗi 
một giống người từ lúc nguyên-đầu rồi nhờ có sự 
hanh-thông, mới lớn lên dần Чап, đó là sự lợi nên, 


loi rồi theo cái đẹp chính.dính của nó mà làm cho . 


bền-bï thì thuận với Trời mà không lôi. 

Đó là nói cải đẹp của Tròi-dất sanh ra. Như 
vậy cái đẹp mà có bön đứa ấy thì sự theo mới chính- 
đáng mà không có lỗi. 


xXx 


Tết 2 4E? : МАЈ T 
Fo # đu SU a ° 

D.A. Thoán viết: Tùy cương lai nhi hạ 
nhu, động nhì duyệt, Tùy. е 

D.N. Li Thoán nói ràng : Quẻ Tùy, 
cứng đến mà dưới mềm, động та đẹp lòng 
là quẻ Tùy. 
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Ari кеа, 


а? è Đo Quân-tứ- là tùy-thời mà Gey 
độn š z he Toa mà ке һи Không phai 


lớn ' ' 


те nói rằng : từ lúc vạch qué (Phuc-Hi) 
: Ксы an а hẳn, và. đời чы: 


саар үг sau việc mới тт ж ch, 
nh - nhân có trí lo-lắng mà làm không được 
chỉ tại cái Thời không làm được vậy. 
za 22900 Но Sát nổi rằng: Chỗ Thiên-ha theo cái Thời 
l 2 e xánh-Nhân, mà Thánh-nhân chë-tác lại l đang 
Thời trong Thiên-hạ. Lễ Nhạc Pháp-độ bắt 
Phục-Hi mà thành ó: Châu-Công, khó; đầu 
h. е z trí ` còn + с е, kip thay! 


vã thành sơ-cửu A quë => Тау tức B 
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hảo so: Am biển thành hào Sơ-Cửu quẻ Tùy. Liy 


quë Vô-vọng hào “Thượng-cửu động trùng 


biển thành hào thượng-lục Ti của qué Tùy. Lấy 
hai hào biển đó thì Âm đến & trên, dương đến ở 
dưới, như vậy tượng trong động mà ngoài đẹp, 
cho nên mới gọi tên quë ау là qué Тау. Trên đã giải 
quê Бой ở trên tương đẹp-lòng, quë Chin ó: dưới 
tượng chàn-d3ng nên 151 tượng mới nói là < động 
mà đep-lòng >. 


ххх 


тез. AF ALERGAT 
E pd 
lễ 84 ° 

D.A. Đại hanh trinh vỗ cứu nhi Thiên- 
hạ tùy thời. 

D.N. Hanh.thông, trinh-bần cả lấn không 
lỗi mà -Thiên-hạ tày theo thời, 

B.N.C.H. Bản của Vương-túc chữ thời fA 
chép Ат chữ chi = ‚ пау nên theo đó. Đây thích 
lời qué nói có thể như thể là chỗ theo của Thiên- 


hạ vậy: 
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е ИВАН Loi Thoin nä tog С aing è 
г ~ ` mèm А qué Tùy, theo như vậy là nghĩa 
Ге Cứng phải ó: dưới mềm sao gọi là chính- 
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— Nếu Da qut бый mà giảng thì tại sao không 


ы vn Sứ Chuân lấy hào -lục-tứ động cũng biến thành 






= 


е! = 
Ч ЧҮШ 


t s. ) 5 Sử La Cách у ме сш - tam =h 


Я и 2 què жек nói ы thi ды ia trên mà 
\\ dưới sao lai nói Cúng den diedi 


< n Д Ệ lấy. biển que mà giai- thì cát "lý thật | 


bắp-Ì nh không lấy gì lầm chắc-chấn vậy. 
= у Ta co в. аа за nói : 3 qui Khôn 


5б. 


г са, giảng аса thật là đôi ng е hiểu quá. 
со -= 6 Ta 4 са mà súng gà cái 


"m - 
K e s 
— = 
24, 
SPR 
mA 083 3 
е > ` ` ë 
СА `. yi 
“3 ¬ ғ = z 
Р t = w >v уй 


ipart 
+ 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


“s= 
# 


, = Ƒ 2. Дд : 
vạch qué mà giảng thì có căn-bản chắc-chắn hơn 


Trên đã nói Chẩn tượng con trar-trướng đó là 
dương mạnh. Бой! tượng соп gái út đó là ầm mềm. 
Dương mạnh mà động lại ở dưới thể mềm của 
qué Đoài cho nên nói là сла dén; cứng dén tức là 
động thì mới tới, động là tượng của Chẵn chứ đầu 
có phải hào hay qué động. Ở dói mềm là nói 
quë Chấn là s апуб dưới иё Doài 
mềm, cầu này để tả cái vị trí của hai qué don trong 
quê Tùy, đầu có phải Шу qué biển mà giảng 
được. Cho nên dưới lại nói thêm cho rõ: động 
mà dep- lòng là qué Tùy, để tå hết cái hình 
cái thể và cát đức của 2 qué don 'theo vi-tri 
của nó để thành quê Tùy vậy. Chán tượng động 
Воді tượng đẹp-lòng. 

Cái cứng - mạnh mà theo đúng luật - định 
của nó mà Trời đã phú cho „phá: theo cái dep- 
đã riêng của nó tức là thuận theo với le “Tròn 
thì sự HHanh-thông và chính -bền của nó sẽ là 
c lớn mà có sự Hanh Trinh cả lớn thì 
không có lôi. 

Tùy Thời nghĩa là theo lúc mà Vương- lúc 
chép là {йу chỉ nghĩa là Лео số mà Chu - Hi 
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— HỖ theo đó. Trước khi theo hay 
mm “âu ' еа. xét xem chữ nào, phải, hay, trái 
— е ` ương - Túc nói, thị theo nó là theo. cải 
Trinh ca lón. -Hanh -Trinh là hai cái, đức 
lór Уа dhay Nø: Chữ chỉ để thay, -môt 
Я СЕ к _ hình кан: ае 





Я sẽ T ta nên Hy по mà Ta án > 
| e « Sự Lm Linh СЕ cả isa sihe 


-hì: nh chỉ 4 dấy đợt: шры ss hố “. không 

L lỏng nám được, cho nën nói < Hanh Trinh cả 
khóng có :lỗi. mà Thiên - hạ theo lúc đó. Nghia là 
nha = XP Sẽ s< mà sự Hanh Trịnh с cả lớn vậy 
n chữ сму. hơn А chữ ха Т < còn 


р Ч T. 


с: ун, sự j. chính - ы Chỉ có 
hanh trinh cả lớn mà Thiên - hạ theo thôi. cân 
dùng авл as nó, nó để ко! lúc nào о banh tigh 
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tột-cực của sự hanh trinh. Như sự động tột - cực 
‚ theo sự dep-dë tột-cực của Tròi-đất như vậy Thiên- 
hạ theo lúc đó mà hành-động cốt để tó rõ một khi 
mà muôn vật hoạt-động đến sự tột-cực, đến chó tuyệt- 
diệu của nó thì lúc đó Thiên-hạ theo vậy. Theo lúc đó 
để có sự hoạt-động to lớn để đến cái đẹp - để to lớn 
của Trời đã định cho từng hạng từng loại người và 
vật. 


таа là t2 K k4 5 

D. A. Tùy thời chi nghĩa đại hy tai! 

D.N. Cái nghĩa tùy thời to lắm thay ! 

B.N.C. H Bản của Vương- Гас chữ < thời » ở 
dưới chữ «chi» nay nên theo đó. 

LỜI-BÀN : Trên tiết з Chu-Hi nói Vương- 
Тас chép bỏ chữ Thời lấy làm chữ Chị, ở đầy lại nói 
chữ Thời ở dưới chữ Chi. 

Như vậy thì ông Vương - Túc muốn nói gì mà 
ông Chu-Hi khuyên kế về sau nên theo. Thì theo thể 
nào ? Chữ chỉ thay cho chữ thời đó là một nghĩa mà 
chữ thời ở dưới chữ chỉ đó là z nghĩa khác nhau. 
Như vậy sự nhận xét của Vương - lúc không có 
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nhất-định, vì không căn-cứ vào đầu. Đổi như vậy thật 
là nguy cho cái nghĩa của kẻ hậu - sinh như chúng tôi 
ngày nay. Tiết này thì ý Vương - Тас muốn dùng cả 
chứ thời và chữ chi. Tiết trên thì lấy chữ chỉ thay 
cho chữ thời khó hiểu lắm thay ! 

CẢI nghĩa Tuy thòi to lắm thay ! Tùy thời đó | 
l một đức - tính của đẳng Quân-tử. Như câu 
nói đây một khi đã biết Ty 2807 tùy lúc mà 
theo thì to lớn lắm, vì rằng: < Nều biết được 
thời-cơ của Trời đó là bậc Thánh - nhân, hay là 
người Quân-tử: hiểu được thời Trời, biết những lúc 
Thái Bí nên làm hay tránh đi để đợi thời xui qua khá 
đến cho nên nói đến đức Tuy thoi là nói bao-hầm cái 
nghĩa có trí-tuệ sáng-suốt biết hết cơ-vi Trời-đất và 


muôn vật cho.nên mới nói cái nghĩa to lám thay ! 


Tiết 5. za: та 
 7z^A # t8 о 

D. À. Tượng viết: Trạch trung hữu lôi. 
Tùy, Quân-tử dí hưởng hối nhập уёп tức. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Trong trầm có 
зап, là quẻ Tùy, người Quân-tử lấy đó hưởng. 
lúc tối. vào yên nghi. 

-B.N.C.H. Sim ở trong trầm, tùy thời nghĩ 
ngơi. | | 

Но Khưu. по! rằng : : Sâm phát ra tiếng về mùa 
Xuân Hạ, tieng thu lại về mùa Thu Đồng, người! 
Giản Ra, theo thiên-thể hành-sự,, nên hành- động 38; 
Sấm та mà yén-tinh cùng Sim vào. Nhu Sim xuất ra 
đất phản-khởi vu-vẻ, để lầm ra _Nhạc phẩng-phát. 
Sim ở trên “Trời, “gué ` Bai- lrắng F = = lúc này khêng 
рр lE- không bước vào, Sầm động trong lhiên-hạ 
8. quế Vê2Vọng, lúc này để đổi thời nudi vật, 
đều là cái phép động của Sim, Như Sim ở trong Đất 
= = quë Phục, xem dó để đóng më sự Động,sự 
Tĩnh. Trong Trâu có Sim, дис Tùy; cùng nó hướng: 
về su tôi-tăm nghĩ-ngơi đều l phép yên-tĩnh của Sim 

Hoặc hỏi : Ông Châu-công ngồi dé đợi sảng 
Бус Khống- Tứ suốt đêm không лги là làm sao 2 

Luning: Phu-tü nói rằng : Ta thường suốt 
ngày không ăn, suốt đêm không ngủ, lo-lắng vô-ích 
không. như học vậy. | 


Dó là cái nghĩa. vào nơi i foi nghỉ ngơi vậy 


(зу! ` 
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= =: | На sự tôi Ga. yên-nghỉ là ей 
сш, e Hy cát nghĩa Tùy thời, dợi sáng không ngủ. 
Đó lạc cái chà của Thánh-nhân muốn cứu. sa. cực 


| = tuế : đơn thì Chân ở vào 0h22 сз Сі, А 
. © a _ giờ mão là lúc mặt Trời mới mọc cho nên sự động là 
— sự sáng -lắng của ban ngày, mà qué Đoài là noi lúc mặt 
— mời đạn, mà Đoài là giờ Dậu cho nên từ giờ Mão 
_ đến giờ. Dậu l ban ngày, là lúc “Thiên - hạ và 
muôn-vật đều phải huy-động để phát-triển cái đẹp-đẽ. 
% Độ b 1 Em của 2 quê Chấn trước Đoài xem råt đứng theo 
ты С thời ~gian trong ngày. Có ngày thì có đêm, có 
| г. sing thi có tối. Ngày thì đồng tượng dương, đến: thì 
sảng tĩnh tượng âm cho nên người Quân-tử biết tùy thời 
= А A mà hinh Ë Dao theo đúng luật Trời-đất vậy. 
Yasa = _ Ngày sáng thì làm việc, đêm tối thì nghỉ-ngơi 
— đó ñ người Qiần-tử biết theo cái thời mà lầm việc. 
; кч Ngày thì sáng-lắng, người Quân-tứ làm việc từ sog 
5 Е а tối, thần trí chim chăm chú chú về việc làm cả 
е d minh, da tối là âm т> ám thì người Nang 
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hướng sự tŠi-tàm mà yên-nghỉ tĩnh-dưỡng tinh-thần, 
yên-pghí cái thân-xác mệt mài ban ngày. Đây là nói 
cái trí theo đúng thời Trời, cho nên thân trí người 
Quản tử đều di theo đúng co-vi của Thiên - lý 
"lúc nào cũng thuận và không nghịch với đạo 
Trời-đất. 


Tit 6. 277 : FAM Я Eì 
th f1 < 1 3⁄2 ° 

D. A. Sơ-cửu : Quan hữu du, trinh cát, 
xuất môn giao hữu công. 

D.N. Hào So-cüëu : Quan có bién- đồi, 
chính-bền tốt, ra ngoài cửa giao với người thì 
có công. 

B.N.C.H. Quë lấy nghĩa Fát ae (vật theo) 
hào thì lấy sự tùng vật (theo vật). Hào sơ-cửu là hào 
dương ở dưới làm chủ què Chẩn, có nó thì qué này 
mới là qué Tùy vậy. Đã có chỗ mà theo thì cóchỗ chủ 
về thay-đôi mà Ыҝ̆ cái vẻ thường. Tuy được sự 
chính-đáng ấy thì tốt, lại nên ra cửa để giao - dịch 
_ không nên theo riêng một mình thì có công. Cho 
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: не уа lòi chiếm của пб пг thể, cüng nhân đó 
để тїп người. : 

< L I-BÀN : Hào оси, hào dương ở ngồi 
` 5 thứ nhất, tức h dương được chính - đính, là 
a Ж: Т. chủ quë "Chấn. lãm chủ mà ở: thể dưới cho 


x 254 | nên méi tượng Ë quan, ¿d hién-dor là vì nó làm chủ _ 


“quê Chấn động, động thì có thay-đối, và chức quan, 
sas là để thị-hành mệnh-lệnh của Vua thi-hành nhiệm - vu 
Е _ của minh một cách trinh bền thì tốt. Đây l hio 
Е dương Ó: ngồi chính cho nên dương cứng và mạnh, có 
tiếng. động thì phái tiên lên. Tiền lên thì гар hào luc- 
uhi là hào chính-tẩung. Cho nên nói ra cửa tức là mới 

SE, lên thì được giao ngay với người chính = trung 
23614 theo nó mà giao -kët thì có công và là ла _ 
du tức là vi-tri của nó ở địa-bàn là cung mão tức - 
cự h е cái cửa ийй sớm (Lôi món), cho nên 
z] о sơ-cứu mới có tượng là ra cửa. Giao nghĩa 





га Б 


ўс. ` chính ở: trên hào sơ-cứu. Ẩm-dươ-ag giao - kết mật 
R22, cách h bob dinh thi có cóng. 
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D.A. Tượng „viết : Quan hữu du, tàng 
chính cát да, xuất môn giao hữu công, bất thất 
dã. + 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Quan có biến- 
đồi, theo sự chính - đính tối, ra ngoài cửa 
giao với người có công, không mät vậy. 


LỜI-BÀN : Trên đã nói quan là đề dòng, độn g 


để thi - hành luật-pháp. Đây tuy ở thể dưới nhưng 


hào đương được ngồi chính - đính cho nên nó theo 
đường chính-đính mà động thì tốt vậy. 

Ra cửa giao-kểt với người nghĩa là ra khỏi 
ngôi của nó. Vì nó là dương mạnh muôn tiến, tiễn 
lên gặp hào lục-nhị trung-chính, Âm dương gặp nhau 


một cách chính - đính thì không hao mất. Ди cia 


là ngụ ý hành-động nhiệm - vụ, không có trí riêng tự 

НЕ F „е kết ° po O Sợ LA `-...*# ы 91% Mã ` 

а CÓ SỰ рідо-Ке vol nguoi, thị пешо se tricu VỆ ча 
Е ж а. ғ ы» 


giúp thành-cóng. Giúp thành-công thì không mất cải 
К-аш về sự thị-hành của hào sơ-cứu. : 
Đây là nói thêm cho thật rõ-ràng cái kết-quả của 


hào sơ-cửu. 


Tas Эх = z hot ca А 
Á ° | 
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D.A. Lục - nhị : HỆ line thất Trượng- 
_ Phụ  ~ | 
кгз D'N, SIHSS Lục-nhị : ушн con trẻ mät 
i Trượng-phu.. 
Lệ 3 В. N. С.Н. Н diu là hào dương & dưới mà 
gần, bào cửúũ-ngũ là chính-ứng mà xa. Hào hai l hào. 
а" mêm khóng hay tw giữ để chờ kẻ chính-ứng. Nên 
a tượng i ngi như thể, cho nën su hung tiếc không по! 
cũng biết. A 

LỜI-BÀN : “Hảo lụenh, hào Ấn ở ngồi 
Âm được trung = chính gần với ohio sơ ctu 
Âm mềm, bị vướng — vit, buộc vào dwong cứng 
ở ngôi. đầu. Cho. nên mới có tượng là vướng- 
tt xới jiác tệ, ТЕА pb đầy là tượng hào sơ-cử& ở 
ngồi. dàu ma là dương cứng, nen goi là tiểu- tứ, 
như mới là: Con đới НАС АЫ ной là hào dương ở 
_ ngồi trung-chính, tón quí nên gọi là Trượ ng- phoi, Hào 
_ uc=nhi được hào cửu - ngũ hưởng - ứag với, trên thì 
328 hưởng-ứng với Trượng-phu dưới lại bị vướng buộc 
___ Sói tiểu tử, nếu bị buộc với tiểu-tử thì không thể lên 
trên mà ứng với Trượng - phu được. Cho nên nói là 





ve Trườag - phu. Cũng nh cất ngala tham 
ш gi nhỏ bổ lợi lớn vậy. | 
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Người ta ham sự vui nhất thời S đời 
này vì những sự lạc- thú kề ngay bên, vướng-vít 
với sự vưithú vàt-chất sẽ bỏ mắt cái vui tình - thần 
mà {réi vin dành cho mỗi người, nhưng sự vui đó 
ở một trình-độ xa và cao. Cho nên muốn hưởng 
hạnh-phúc hoàn-toàn, sự vui đầy-đủ thì người ta phải 
có trí phán-đoán, bố sự уш thô - kệch của cõi Ta-Bà 
mà hướnng-ứng với sự vui đầy-đủ của dàng Hóa-công. 


-_ 


Tết 9:0: đế ol f e 3P 
RA ° 


„^- A. Tượng viết : Hë tiều-tử, phất kiệm 
dữ аа. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Vướng-vítcon 
trẻ, không gồm cùng vậy. 

LỜI-BÀN : Юз bị buộc với kë tiểu-nhân thì 
lầm sao theo người Quân - tử được. Người ta 
có lắm người sảo-quyệt, có khi buộc vào kë tiểu-nhân 
mà vån được cả người QQuản-tử: tin dùng, chuyện đời 
bao nhiêu những hạng người vong - bản, và tự đổi 
mình. Minh còn lừa dối mình để cầu cái vui-thú 
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nhục-dục thì hạng người đó không đáng kể. Cho 
nên nói đây là người ầm mềm có cái đức thuận 
theo ở ngôi chính-trung, vì vậy nều mà đã bị buộc với 
kẻ tiểu-nhân, thì sự mềm yêu không thể tiền lên được 
tới người QQuân-tử. Có thể ví như một cô tiểu- 
thư trâm-anh thể-phiệt, lúc trưở-ng-thành, bao nơi tôn- 
quí muốn hỏi, nhưng chỉ vì sự hưởng - ứng ở xa, 
mà ngay bên nhà gần kể tiểu - nhàn xu - ninh 
lấy sự sảo-ngôn lệnh-sắc, mà « lửa gần rơm lầu ngày 
cũng bén > cho nên mới vướng-vít với kë tiểu-nhân 
gần mà bỏ người Quân-tử ở xa vậy. Sự cùng của âm 
không có thể : < đã cùng buộc với ké tiểu-nhân mà 
lạ buộc với người Quân-tử được x. Thánh-nhân 
muốn răn phải lựa người lựa nơi mà theo. 
Một khi đã bị xa mgã vào con đường tôi lõi thì khó 
lòng rứt bỏ được mà lại đi cả con đường sáng-lạng 


sao dược ? Phầm cái kiếp con người ở trên trần-thể råt 


ngắn-ngủi, vì vậy Thánh-nhân mới nói phẩi trọn 
đường thẳng mà đi chớ lầm đi đường cong-veo. Một 
khi đã vướng phải đường tối-tăm cong-veo thì không 
thể di cả con đường thẳng-thắn sáng-sủa được. 
Trường đời cũng như một bản-đồ chi-chít, 
dường thẳng và sáng-láng chỉ có một mà đường tõi- 


tắm cong-veo thì chằng-chịt chỗ nào cũng có. 
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Người mà тиба tìm sự phú - quí št phải bố 
đường Đạo-lý. Người theo đường Đạo-lý thi ba 
“đường phú-qui. Thư Đức Phật Thich- са: АТ 
tử vua xứ Cakya phú-quí dën tọt-cực, mà Ngai xå- 
bó để а tìm Ðạo-lý.- Đó А một thí-dụ хї-Бо hoan- 
Loạn vật-chất dé tìm ảnh quang-minh của Đạo-lý. Như 
vậy người ta không thể nào có thể di cả hai 
dường được, cho nën mình có cải tự-do đưa thân-trí 
mình theo con đường mình lựa trọn. Phãi lựa cho 
đúng mực vì khớng ai có thể kiểm cả hai đường 
mà đi, “Thánh-nhân тїп người rat thầm - trầm và 
vạch rõ „một con đường sáng - lắng mà bao cho 


người theo dó mà di vậy. 


iết 10. = Тее | 
SAA KiTA Ë Й ° 


D. A. Luc-tam : Hë Trượng-phu thất tièu- 
tử, Tùy hữu cầu dàc lợi cư trinh. 

D.N. Hào Lục-tam : Quấn-quít người 
Trượng-phu, mất con trẻ, theo mà cầu được 


lợi ở sự сһіпһ-Бер. 
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B.N.C.H. Trượng- phu là nói hào cửu-tứ 
điều-tứ cũng nói là hào đầu. Hào ba ở gần và quẵn- 
quit hào tú: mà mặt hào đầu, tượng nó trái lại với hào 
hai, bào tứ là hào dương, đương gánh vác nhiệm- 
vụ mà mình theo nó, có sự cầu - khẩn ất dược, 
nhưng nó không có chính-ứng cho nên có sự bàt- 
chính lầm ra sự hiểm-nghỉ của cái tươi-đẹp gian-tà 
cho nên lời chiếm của nó như thể mà lại тап nên lấy 
sự chính-bên.. 

LỜI-BÀN : Н lục-tam là hào âm ô ngôi 
dương; ngồi trên của сиё Chăn. Âm mềm thì bị dương 
hút. Âm mềm mà không được chính-ảính cho nên 
mới có sự theo sức hút của dương ó hào Сіёи-нё. 
Hào cứu-tứ đây tượng là lrượng-phu mà hào so- 
cứu là /Zz-£#. Hào socit ở xa hơn là hào cửu-tứ 
cho nên lên giaovới hào cứu tứ mà bó hào so- 


Ж ғ # ж ` al = 
cứu, nên mới tượng là quån-quit người lrượng- 


phu bó tiểu-tử. 


Theo người trên tức là từ chó tôi di dën 
cho sáng là cái đức thuận của Trời ; tõi thì phải cầu 
sảng. Cho nên mới nói là ##eo mà с. Thro mà phải 
cầu tức là mình. thầy mình tổi-tầm cầu lấy ánh-sáng 


theo kể giàu mà cầu miếng ăn đó là sự theo mà cầu 
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của kế tiểu-nhân vậy. Nhưng ở hào này tuy là hào 
âm mềm nhưng bứt nging lên theo anh-sáng mà cầu 
cái đại-quang-minh. Cầu nhu vậy là cầu một cách 
chính- dáng. Cầu băng cách chính- dáng, và bền-bĩ thì 
sẽ dược lợn. = 

Như người ta thấy cái vui dẹp hữu-hình chỉ có 
nhất thời SUY nghĩ mà dứt bó được để theo con 
dường chính-dính của Đạo-lý cầu Dy sự sắng-suốt, 
sự theo và cầu như vậy là những hành-vi chính-đính 


của người (Quân-tử, 


тни.  : A 
£ F >, 


D. A. Tượng viết : Hë Trurone-phu, trí xà 
hạ dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Cats tất đợc 


LẠ bu 


О 
° 


Trượng- phu trí bỏ kẻ dưới vậy. 


LỜI-BÀN : Đây tức B nói « Bò dưới » mà 


theo trên. Во dưới thì nhiều nghĩa cũng nhu theo 
trên cũng ngụ-ý nhiều nghĩa, - 

Neu là một ông Vua Бо ké феб thì lầy đầu 
được tôi trung thần giỏi để giúp-đỡ. 
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Đế: mà bẻ dưới thì lầy dân đâu mà trị và г 

_cứ theo Vua, mà bó kẻ dưới thì hiển - pháp thi- 
_ hành với ai. 

Ж S Bë dưới. Nghĩa của nó cũng lấy như nghĩa 
а theo trén. Trong quë Tùy có cái nghĩa là 
= heo người treñ mà không. theo người dưới, hay 

= _ Bh theo. người Quân - tỉ mà không theo kẻ 

=— Tiểu-nhân, bỏ chỗ tối mà theo chỗ sáng. Nếu lấy cái 

ST п hiat ТА mà nói thì chữ « xà > ở đầy có ý nghĩa là 
`= kh ng theo vậy. Bô sự vui thiển-cận vật-chất để theo 

Е: E тд! А vui - đẹp cửa tâm- hồn đó là sự theo 

của đà ng ' Quản-tứ, là những hành - ví cao cả của 

сас ГУао-51 đã nhìn được sự đời bằng con mắt trí-tuệ 





— ví như Trương - tử - Phòng khi lập được 
Sẽ а. “Hán rồi, thì không å ở lại toa- hưởng cải sung- 

быр mà cóng-trinh bao năm để lập nên nghiệp 
- в cho Luu - Bang (Нап-сас- Tó) giữa lúc được 


бы 
ы 
` 


_ hưởng lộc nước trong lúc thái-bình mà си ơng-quyết 
xo theo Xích-Tùng-tử lên núi để tìm cái chân Ðạo-lý 
оа vui bất chốc của Tròi-đắt. Đó là bậc Thánh - nhân 
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Tia 12. JULY : KARA và 
AFA RATE ° 

D.A. Cửu - tứ : Tùy hữu hoạch, trinh 
hung, hữu phu tại Đạo dt minh hà cứu ? 

D.N. Hào Cửu-tứ : Theo có được, chính- ` 
bền hung, trong Đạo có sự tin mà sáng-sủa, thì 
có lỗi gì ? 

B. N.C. H. Hìo ¿#u-t lấy cứng ở ngôi dưới 
quê trên, cùng đức với hào $, cho nên lời chiềm của 
nó là «theo mà có được» nhưng thể nó lấn lên hào 5 
cho nên tuy chính mà hung, duy có tin ở Đạo sáng 
thì người trên yên lòng xuống dưới theo nó, có 
thể không lôi vậy. Người chiềm có cái nhiệm - vu 
đương thời thì nên xét lời răn đó. 

LỜI-BÀN : Theo có được. Hào cửu - tứ là 
hào dương ở ngôi tứ, không được trunag-chính, gần 
hào cửu-ngũ gần ngôi Vua tượng là bậc Đại - thần.” 
Dưới thì có hào lục-tam tượng bậc Công-khanh theo 
về, hào lục-nhị tượng Thiên - hạ, ở ngồi trung- 
chính cũng triểu lên. Nhưng dương có đức 
tiễn mà & ngôi không chính-đáng, nếu tin lên gặp 


hào cửu-ngũ mà tiểm ngôi đó vậy. Cho nên ở ngôi 
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đó mà được, Thiên-hạ theo vì là ngôi gần ngôi Vua 
sự theo của Thiên - hạ như vậy mà chính-bền thì có 
cái lẽ hung. Vì nó là dương không được chính- 
đính mà được Thiên-hạ theo về một cách chính - bền 
thì sợ có sự hung là lấn bức ngôi Vua. Nhưng đây 
là qué Tay tuy được Thiên - hạ theo và nó lại theo 
Vua mà thí-hành hiền-phấp mật cách có uy-tín rõ-ràng 
lí có lỗi gì vậy Ì 

Trong quê Тау ео nèn không có sự nghi- 
ky về sự tiểm-đoạt cho rằng nó là hào gần Миа và 

l hào dương minh không được chính-dính. 

| Vì le hào cửu - ngũ là hào dương được chinh- 
trung ở ngôi báu được hào lục - nhị hưởng - ứng và 
Công - khanh theo về cho nên nó không dám có lòng 
sàng bày. VỊ-trí của nó muốn phẩn-nghịch thì rất dê- 
dàng nhưng trên thì có Vua sáng - láng chính - trung 
dưới kẻ-sĩ không phục tùng theo về với không 
có sự hưởng-ứng nhưng chỉ có Công-khanh và Thiên- 
hạ vì vi-trí của nó mà theo về vậy, trong lúc thi-hành 
phận sự phải làm rõ cái uy-tín của mình cho trên dưới 
đều thấy thì không có 151. Có sự tín-nhiệm là có sự 
thành-thực vì là hào dương tượng thực cho nên 
. nói có đức-tín. 
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ria 13 0: HARK 
Жл е 2# 8 ĐH 22 0, • 

D.A. Tượng viết : Tây hữu hoạch, kỳ 
nghĩa hung dã, htu phu tại Đạo, mình công 
аа. - . 
D. N. Lời Sk ass nói răng : Theo có được 
nghĩa nó hung vậy, có tin Đạo công sáng 
tỏ vậy. 

Truyện. Hào cứu-tứ, lấy cái dương cứng, là 
chô ngôi cùng-cực của bày-tôi, được lòng Thiên-hạ 
theo mình là đạo nguy-hiểm, nghi-ky. Nên ở chó ấy 
hung là tại sao ? Tuy có lòng tín thành tích-tụ ở trong 
động mà hợp ở: Эзо, để làm rö-ràng khúc-triết cái phép- 
tắc ra ngoài thì có lỗi gì ° Đời xưa. người -ta làm 
theo thể như Y-Doãn Châu-công, Không-Minh vậy. 

Tất cả аси lấy cá đức ấy ở dân, mà dân 
theo, sự được dân-chúng trong cuộc Lùy sở di thành 
cái công của Vua. Trong nước chính-sự được yên-Ôn, 
sự chí thành do đó mà còn. Đó là có lòng tin vậy, cát 
chỗ ban-thí ra là đạo Trung (giữa), ở tại Dao phát Minh- 
triết, thường như vậy là sáng - suốt, thì có “gì là 
lỗi là quá, đó là lầy dưới tin mà {т?п không nghỉ, ngôi 
tuy là cùng-cực mà không có sự hiểm-khích bức-bách- 
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người trên, cái thể thì nặng-nhọc mà không chuyên 
sự quá cứng, không phải bậc Thánh - nhân, Đại-hiền 
thì không thể làm thường như thể. 

Bậc thứ như dời Đường có Quách-tử—N ghi là 
bậc Đại-thần có uy-chẵn mà không bị nghi-ngờ, cũng 


như trong có sự: tía-thành mà không lúc nào mắt vậy. 


không phải người Minh-triểt mà thường như thể được 
ти! 
LỜIBÀN : Cầu trên nói còn có vẻ nghi-ngờ 
vì là nói cái нейїа nó hung vá). ; 
| “Một vi Dai-thin gần Vua mà được Thiên - ha 
theo vë át có sw nghi-ngờ ở: trong. Cho nên mới có 
cái nghĩa hung. Nhưng theo qué Гйу thì dưới theo 
trên là thuận với дао Trời. | 


Tối theo sáng đó Ë một nguyên - tắc thuận 


theo lẽ T*bi- đất. Thiên - hạ theo Đại - thần và 


Đai-thần theo Vua, đó là ийи theo. Cho nên bậc 
Đại-thần có cái đức tín ở đạo thí-hành mệnh-lệnh của 


Vua thì cải công dược sắng-sủa và rõ-ràng vậy. 


T А + 
Tết 14.0% + $ Tigu 
= D.A. Cửu-ngũ : Phu vu gia cát. | 
“D.N. Hào Cửu-ngũ : Tin ở phúc-lành tốt. 
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B. N. C. H. Эіу l hào dương cứng được ở ngôi 
trung-chính dưới lại ứng với hào hai trung-chính, ấy là 
có lòng tin ở ké lành. Người chiếm như thể được 

_ tốt là phải vậy. 

LỚI-BÀN: Đây là hào cửu-ngũ, B dương 
cứng ở ngôi trung-chính dương cứng tượng là HC 
tức là có c-/ím. 

Phúc-lànmh là chỉ được ngồi tôn-quí và trung- 
chính lại được hào lục-nhị cũng là hào trung-chính 
ứng với. Âm-dương trung-chính ë vào ngôi giữa 
được tôn-quí, dung hòa với nhau, tức là được sự 
thuận đẹp sáng-süa cho nên mới tượng là РАйс-[АнЁ, 
như vậy thì được tốt. 


Tia 15. JI: $ + # ở 
EF. 

D.A. Tượng vičt: Phu vu gia cát, vi 
chính trung då. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Tin ở phúc- 
lành tốt, ở ngôi trung-chính vậy. 


LỜI-BÀN : Эзу lại nói rõ cái vịtrí của hai 
. hào cửu-ngũ và lục-nhị hưởng ứng nhau. Cửu-ngũ là 
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dương được trung -chính ở ngôi tôn -qui cho nën có 
fiec tin. Hào luc-nhi là hào ат được chính-trung, cho 
nên tượng về phúc-lành, hào cửu-ngũ ứng với hào 


lục-nhi tức như đức tin ứng với nơi phúc- lành, đó 


là do cái ngôi trunag-chính của 2 hào. Như Văn- 


Vương hồi xưa muốn тап Vua Trụ mà phải mắc đại- 
nạn, hai phần ba Thiên-hạ theo về mà vẫn giữ Đạo 
Trung nên không phải cái ô-danh thoán-nghịch trong 


si 


Lich-su: vậy | 


meis Е 2: WRZ JR 
xL £ J 3 T = 

D. A. Thượng-lục : Câu hệ chi, па: tòng 

duy chi, Vương dụng hưởng vu Tây-sơn. ˆ 
D.N. Hào Thượng-lục : Ràng-buộc nó bèn 

theo buộc nó, Vua dùng hưởng ở non Tây. 
_B.N.C.H. Ở chã cùng-cực qué Tùy, đó là 
theo mà cë kết không thể giải được. Cái ý thành- 
thực đền tột-bực có thể thông với đẳng thần-minh. 
Cho nên lời chiếm của nó buộc với sự Vua dùng 
hưởng ở Tây -sơn. Chữ hưởng ở đây cũng nên 
dùng như chữ hưởng trong nghĩa « tế hưởng >. Tự 
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nhà Cháu mà nói thì núi Kỳ ở về phía Tây. Phầm việc 
bói, t núi sông mà được hào này, ý nó thành như 
thể thì tốt vậy. 


LỜI-BÀN : Hào thượng-lục tức là hào âm ở 
ngôi âm là âm mềm chính-dịnh ở nơi cùng-tột của 
qué Tùy. Âm đã là thuận mà ở qu? Tùy theo tức là 
thuận theo đền cùng-cực. ‹ Theo đến cùng có nghĩa cải 
này theo cái kia như bóng với hình, như cái giây 
ràng-buộc hai cái với nhau nên mới nói « ìng- 
buộc nó >. № đây là chỉ hào ¿#u-ngü tức là cái sáng- 
lạng của dương cứng ở ngôi tôn-quí. Cho nên hào 
thượng-lục cùng-cực âm mềm nèu không ràng-buộc 
với hào cửu-ngũ át có sự biển, nều biển thì thành 
dương mà hết cả cái ý-nghĩa Tùy theo. Cho nên 
đã ràng-buộc với nhau, thì nó thấy sự sáng-lạng bèn 
theo và buộc vào với „nó. Nd là hào cửu-ngũ là tượng 
Vua & chính-trung ngôi tôn-quí, là hào ở giữa qué 
Бом, mà Бом chi vë phương Tây. Но cửu-ngũi 
đổi với hai hào Tứ và Sáu B hào dương cứng 
mạnh ở giữa ngôi tôn-quí cho nên có nghĩa trên Cao 
Cái gì cao ở giữa qué Đoài là hướng Tiy cho nên nó 
Ë : non Tây. Vua dùng sự an-hưởng tễ-tự ở non Гау. 


Non T Ay chỉ núi Kj-Sen là nước của Văn-Vương, sau 
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khi nhà Thương-Ân 48, Kj-Son là nới tète Trời- 
đất và các bậc liên-vương, Thiên-hạ triều về cả Ky- 
sơn. 


Như vậy là thuận với lòng Trời ; tức là nhà 


Thương màt có nhà Châu kë-tičp © núi Ку-Уон. 


Thánh-nhân khuyên rằng : < Ràng-buóc nó, bën theo 
mà buộc nó » tức là sự theo nó là có phúc-lành vì rằng 
nhà Châu sẽ tiếp nhà Thương trị vì Thiên-hạ. 

Cũng như thân-xác và linh-hồn người ta, hai cái 
ràng-buộc nhau như một, có nghĩa là: « theo thuyết 
vô-vi, luân-hồi theo đường ĐÐại-quang-minh để có thể 
hưởng sự an уш ở lây-phương cực-lạc >. СЫ 
hướng lây đây có lẽ là cái tượng của Trời, nói từ 


đời nhà Châu đã xếp đặt sẵn, sau này về hướng tây, 


B hướng có tú-khí mà Thiên - hạ được thái - bình" 


thịnh-trị, ta thường nói : TÂy-phươg cwe-lac. 
Vë sau cách Văn - Vương hơn một nghìn năm 
có Đức Phật Thích-Ca ra đời lập ra đạo Phật mà 


nhân-loại buộc với Đạo đó mà an vui trên cõi thể. Đó 


là một Thiên – сог mà bậc Thánh - nhân biết trước nên 


tượng ra như vậy, 
Nó: cho cùng Văn - Vương đương lúc làm kính 
Dịch là lúc phải giam ở Dữu- Lý, lúc đó còn là vua 
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Chư-Hầu và là một bậc đại Thánh có đức trung- 
chính hết lòng thờ Vua, giúp nước št không có cài y- 
nghĩ thoản-nghịch. Nhưng lời tượng là một cơ-vi | 
của Trời cho biết, sau theo thời-gian gần thì quã-nhiên 
nhà Châu khổi ở Kỳ-sơn phía Tây mà dãy binh, đó 
là nói sự theo về chính-trị một nước. Mà ntu nói về 
tâm-linh đạo-giáo thì sau hơn một nghìn năm ở về 
Tây-chúc có Đức Thích-Ca đứng [6а làm giáo- chủ 
đạo Phật để giáo-hóa cho Thiển-hạ và cứu chúng-sinh 
ra khỏi cõi trầm luân mà Thánh-nhân đã khuyêm người 
sau nên theo mà buộc lẫy cái Đại - Quang - minh của 
Tầm-hồn. 

Cho nên nói đến sự tùy theo đến cùng-cực thì có 


sự kết-quả tốt-dẹp vậy. 


Tát 17 SE: 49482 k 9 
у, ° 


D.A. Tượng viết: Câu hệ chi, thượng 
| cùng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Ràng-buộc nó, 
trên cùng vậy: 
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Truyện : Hìo thượng, lấy mềm thuận ó: ngó; 
cùng-cực quê. Тау, như nắm lấy mà buộc lại, lại theo 
_ mà buộc lẫy nó nghĩa là sự cô-kết của thời Tùy như 
_ th. Đời xưa Thá-Vương dùng Đạo này. Thái- 
Vương bỏ đất Hàm để tiễn đến núi Kỳ, người Hàm 
già trẻ lớn bé giúp-đỡ và đi theo ông như đi chợ 
(Mạnh-tử). Вӧч vì cái tâm của họ cô-kết mà theo như 
vậy, nên được hưởng sự thịnh-vượng Vương-N ghiệp 
ở Tây-sơn (Kỳ-sơn). Cũng tại & chỗ được lòng dân 
theo như thë tức là Thiện, là có sự ban- thí ra nhiều 
уау. 

Trình- Tử nói rằng : Họ đều ов có thể vẫn 
bền-chặt như: thể. 

Hào 6 mềm có cái tượng là hướng Tiy thuộc 
Đoài. Tượng núi vì hộ-quái là qué Сап. 

Но Hồ nói rằng : Y là sự ở tại Kỳ-Sơn đức 
Thái-Vương thường cúng të Núi Sông tất thường 
"chim được qué này vậy. 

B.N.C.H. Chữ « Cùng » nghĩa là CỰC vày. 

LỜI-BÀN: Ву là có nghĩa nói tùy theo đền 
tận-cùng sự sáng-lạng sẽ được hưởng phúc-lành của sự 
sáng-lạng mà yên-hưởng trên con -đường đại - quang- 
minh. 
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Tóm tắt: Qué Tùy: Nguyên, Hanh, Lợi, 
p Kháng lễ: | | 

Hào Sơ-cửu : Chức quan có bišn-dó; chinh- 
bền tốt, ra cửa giao với nhau có công. 

Luc=nhi : Vướng-vít con trẻ mất Írượng-phu. 

Lục-tam : Quấn-quít người Trượng-phu mắt 
con trẻ, theo mà cầu được, lợi ở chỗ chính-bền. 

Cứu-tử : Theo có được, chính-bền hung, trong 
Đạo có sự tin mà sáng-sủa thì có lỗi gì? : 

Cửu-ngũ : Tin ë phúc-lành, tốt. 

Thượng-lục : Ràng-buộc nó bèn theo buộc nó, 
Vua dùng hưởng ở non Тау. 


TÙY QUÁI TỔNG-LUẬN 


Sau cuộc Dự, vui-vẻ, đến cuộc Tùy. Lùy là theo 
tâm độag vì có sự-đẹp-đẽ thì mới theo đó là cái nghĩa 
qué Tùy. Nhưng thấy cái đẹp mà vui theo cũng tùy 
cái Thời. Nên Thánh-nhân nói: « Tùy Tho chi Dao 
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dai hy tai > 1 Cái đạo tùy Thời to lắm thay | Thấy 
cái dẹp gì bằng Nhân với Nghĩa nhưng trong lúc mạt 
thể dạo Tiểu - nhân nổi lên, tranh dành nhau, như 
trong thời Chiến - quốc bên Trung - Hoa, mà đức 
Khống-phu- Tü: тиба lẫy Đạo Nhân Nghĩa cứu thể 
độ dân, nhưng trải qua bao năm nào nước Vệ, nước 
Trần, nước Ló mà Đạo Ngài cũng уіп không thi- 
hành ra được. Về già Ngài học Dịch viết đến đây 
chấc Ngài ôn lại bae nhiêu hành - động của Ngài 
không thí-hành được cho nên Ngài nói rằng : Tùy 
Thời chỉ Đạo, dai-hy tai ! 

Cái Đạo Tùy thời to lắm nhưng to như thể 
no ?  lrước hết muốn hiểu Đạo Tùy thì phài 
biểu dạo ТКЫ. Đạo Thời là đạo' luân-chuyển âm 
đương lên xuống không lúc nào ngừng-nghỉ, cái vừa 
đền đã qua, qua qua lại lại luôn luôn không bao 
giờ dứt hết sáng dën tôi, hết ngày lại đêm, hết 
Xuân sang Hạ, đền Thu sang Đông, cứ кеше 


như thë mãi mãi đến củng-cực vóstan. 


Cho nên trong Thiên-hạ cái Thời cũng chia ra 
lãm hai; Thời của kẻ liểu nhân và Thời của người 
Quân-tử.. Khi Đạo Quân-tử: lên thì hóa được Tiểu-~ 
nhân, chứ không làm tiêu ké Tiểu - nhân, đạo Titu- 
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nhân lên thì người QQuân-tử nên tránh di. Như Ngũ- 
tử- Tư phåi tử-tiết vì đạo Tiểu-nhân đang lên làm che 
mắt Vua Ngô. Như Khương-tứ-Nha theo thời-vận 
của mình, nào đi buôn bột, di làm thầy bói, đi câu, lúc 
thời chưa tới thật là vất-vả mà còn mang tai-va 
vào thân, cũng đã có lúc được tiễn cử lên Trụ-Vương 
giữ chức Trung-dai-Phu mà sau phải {топ đi vì thấy 
Trụ-Vương càng ngày càng lầm rõ cái bạo-ngược; gần 
đây có cụ Trình-Quốc-Công Nguyễn-binh-Khiêm, biết 
là nhà Lê thể nào cũng Trung-hưng không muốn ra 
làm quan với nhà Mạc là bọn thoán-nghịch, nhưng vì 
nhà nghèo lại còn mẹ già phải phụng-dưỡng cho 
nên ra thi dó Trạng và làm quan được ít lâu, có can 
gián Vua trừ gian hưng quốc, nhưng thời nhà Mạc 
chỉ có ngần ấy, không thể lâu hơn nên cụ phải trở về 
vui với bầu rượu túi thơ. Như vậy cụ đã tùy thời 
biển-dịch mà theo, nhưng theo cũng không được 
vì trong lúc di với Phật thì mặc áo Cà - Xa, đi với 
Ma mặc áo giấy. Đằng này với Ма mà mặc áo Cà-Xa 
sao được ? 

Tùy thời rất khá vậy thay! Có những hạng 
cũng tùy thời ra làm 601-001 cho К xăm-lãng chồng 
ách nô-lệ cho toàn dân, sao lại gọi là hạng bán nước cầu 


Vinh, phải chăng họ đã thí-hành đúng Đạo Tùy thời, 
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gió chiều nào che chiều 2у, giá áo túi cơm, cốt sao cho 
được ẩm cật no thân, uốn cái lưng cho khéo, luôn luy 
để hưởng bát com thừa canh cặn. Đây tôi muốn nói 
hạng Tùy thòi xu ninh bó mất lương-tri, tự-động mà Z 
không được đẹp. Cho nën Đạo Tùy thời rất khó theo 
lắm уду! Tùy thời để lầm được cái gì дер-йё ở ngoài 
cho nước cho nhà mới đúng nghĩa Đạo [ùy thời của 
Thánh-nhân, nghĩa là phải Tùy thời cho trúng-cách, 
lúc nào cũng giữ vững được Lwong-Tri, không hại 
dân hại nước, có cái đẹp cho nhà cho nước thì mới 
theo. Đó là cát Đạo Tùy thời của các Thánh - nhân, 
như vậy phải hiểu thời-thể, phải biết sự biển-chuyển 
của thời-gian. Như Trương-Lương khi Bái- công 
nổi lên thì Trương là đệ nhất Công-thần khai-sáng ra 
nhà Hán, khi nhà Hán đã lập Bái-Công lên Чат 
Hoànag-để thì Trương Lương treo ап từ quan đi theo < 
Xích-tòng-tứ học Đạo tu tiên, như thể thì Trương đã 
thi-hành đạo Тау thời đến triệt-để và trúng-cách cho 
nên đến đời nay уіп phẩm-bình khen ngợi là vị Tiên- 
Tri mà Hàn- Tín còn ở lại nên bi chu-di tam - tộc, 
Ч 5 Lúc Bái-công đã lên ngôi Cửu-ngũ даи còn phải là Bái- 
công làm chức lLịnh-thừa ở дзе Bái. Khi đã nắm cả 
Thiên - hạ trong tay rồi thì Bái - công là một vị con 


Trời thi ân tác phúc, thay Trời mà trị vì Thiên-hạ. 
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Hóa cho nên Trương - Lương biết rõ со Trời mà 
Tùy thời biển-dịch vì thể danh-tiểt dược trọn-vẹn dën 
ngày nay. 

# Đạo Tùy thời cũng cần phải có sự hiểu-thông 
thời-thể, mới biết dược sự tóñn-vong thịnh-suy mà 
tin thoái Та thường nói: < Khôn cũng chết dại 
cũng chết biết thì sống >. 

Biết được đến cùng kỳ lý là cái biết thâm - хаш 
của Thánh-nhân, biết cái trước mà doan cái sau, nên 
mới nói < ôn cỗ nhi tri tân > mà tùy thời tiền thoái 

16 sự hung-hại đến đâu cũng tránh được vậy. 

Hóa cho nên trong cái ч Tiểu - nhàn đương 
lên thi người Quản-tủ lãnh di, chăm chăm giữ Đạo 
mà đợi thời ; trong thời âm thịnh ất dương phải suy 
пи muốn xuẵt đầu lộ diện ra đi chăng nữa thì phải 
tùy thời Tiểu-nhân mà lập công, it người Quản-tử 
không bao giờ trái Đạo mà tự lầm ô danh. 

Đạo Tùy thời thật là to lím thay ! thật là khó 
và të-nhi lắm thay ! không phải người Quân-tử sáng- 
suốt không thể thi-hành dao Tùy thời уду 11! 
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= Сап 7) SƠN-PHONG 
=. -Tén 5( CỔ: 75 


а) Chữ Có trong tự-diễn nghĩa là một gióng 
trùng © trong bung lầm cho người ta bị trưởng gọi, 
là bệnh Có тҥп. Trong sách thuốc có nói « Phong 
lao, có lại, tứ chứng nan у >. Bệnh mụn rot, ho lao cỗ 
trướng và húi-lở là bốn chứng bệnh khó chữa. 

b) Cà cũng là một vật độc làm hại người, ai ăn 
phải thì sinh ra dồ-dạt mẻ-man. 

с) Cà theo triết - tự có 3 chữ trùng ở trên 
chữ mãnh, mãnh là cát chậu, 3 chữ trùng nghĩa là có 
nhiều sâu bọ trong chậu, có nghĩa ghê-tởm, hỏn-độn 
lúc-nhúc như dòi. 

d) Cë có nghĩa là tan-hỏng vì lầm việc, lúc- 
nhúc trong chậu là công-việc của sâu bọ, mà trù bỏ nó 
di lai là một việc khác. 

_ е) Theo thể của qué Có thì trên có qué Сап 
tượng núi, dưới có qué Tòn tượng gió, nghĩa là 
dưới núi có gió. Cần có đức ngưng-dừng, Топ 
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có đức tính lưu loát. Gió bay © dưới núi, gặp núi 
thì bị ngưng và sức gió thối gặp chó ngưng lại trở 
đại, nhưng vật mà bị gió thối di rồi lại thối trở lại thì 
theo chiều gió mà nghiêng đi nghiêng lại lón-xón, 
lúc - nhúc cho nên hình như là nhiều sâu bọ trong 
chậu vậy. 

_ Gió di lạt trở lại vì bị núi cẩn, đó là tượng 
sự lưu-động của gió bất muôn vật phải huy - động 
theo gió, cho nên trên quả đất, gió thối đi lại cũng 
như muôn vật kể đi người lại làm việc Cho 
nên Сд тї có nghĩa là vie. Thành thử theo thú- 
tự của các qué ta thấy các quë đều có nghĩa liên-lạc 
nhau. Глебе có qué Dự: là vui-vẻ, sau đền qué Тау theo 
sau qué Tùy theo là qué Со. Cũng như lúc người 
ta có vui-vë thì có sự tùy theo liểên-tiếp, có sự 
theo là phải có công-việc Hóa cho nën sau qué 
Tùy là dën qué Сб vậy. 

f) Trong có quê Tën qué Âm, ngoài có quê 
Căn què Dương. Tức là trong Âm ngoài Duong 
trong mềm ngoài cứng, trong mèm yếu, ngoài 
ngưng dừng, dứng sững, cho nên mới có nghĩa 


là Cố. 3 
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Tết 1. Š Z 7 4| 3 K DỊ ° 
Tungo 

Ю.А. Có nguyên hanh lợi thiệp đại xuyên, 
tiên giáp tam nhật hậu giáp tam nhật. 

D.N. Quả Có nguyên - đầu hanh-thông, 
lợi qua sông lớn, trước giáp ba ngày, sau 
giáp ba ngày. 

Truyện. Đạo trị cuộc Có nên lo nghĩ trước 
sau. 

Tiên giáp nghĩa là trước phải cứu-xét rồi 
sau mới biết dường cứu nó. 

Hậu giáp nghĩa là sau sự lo nghĩ sự sắp 
đến thì biết phương-sách đầy-đủ, người Thiện-cứu 
thì trước khi hại có thẻ đối được, phòng Ы рісі thì 
sau lơi có thè làu được. Tlhánh-nhản dời xưa sè- 
Чї sửa mới Thiên - hạ mà đời sau гб vậy. Đời 
sau trị thời Có, không rõ sự răn-giới của Thánh- 
nhân. Tiên-giáp, hậu giáp, lo sợ khi gần Дап việc, cho 
nên mệt-nhọc © chỗ cứu-thể mà không đổi được loạn, 
công chưa kip thành mà sinh ra hại mình vậy. блр 
l đầu việc, Canh là đầu sự biển - đối. (Què Cổ 
Thoán-từ nói : liên giáp hậu giáp. Quë Топ, hào 
cửu-ngũ hào-từ nói: liên Canh Hậu Canh), 
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— Hỏi: Quê Cổ thể nào mà hội cái đức Nguyên 
Hanh ? Chu-tử nói rằng : Loạn cực thì lại trị, đó là 
sự tuân- hoàn tw- nhiên của Thiên - đạo. Đây ví 
nhu: giặc Мей - Hồ loạn nước Hoa đền nước Tùy. Sự 
loạn nước Tùy đến cùng-cực thì có Đường- Thái- 
Tôn xuất ra, cũng nhw Ngũ-Lý át sinh Thái Hỗ, 

B.N.C Hi CS D nát hông đến -cực-điểm mà 
có việc. Quê đó có Cần cứng ở trên, có Топ mềm 

ở dưới, trên dưới không giao với nhau, dưới thì 
thấp nhún, mà trên thì cấu-thả đứng dừng cho nên 
quë đó là qué Có. Hoặc nói rằng : cứng ở trên 
mềm 5 dưới gọi là qué biển từ qué Bí "ёп vậy. 
Hào đầu quë trên tức là hào hai quê dưới tự qué lĩnh 
й. Hào ngũ qué trên, hào trên дие dưới là tự 
qué Äƒ/-/Zđền. Kiêm cả mày què dó cũng có cứng 
& trên, mềm ở dưới đều sổ-dĩ làm qué Cổ vậy. 

Cổ là nát hỏng đến cực-điểm, loạn rồi thì sau 
lại trị, cho nên lời chiếm của nó là Nguyên, Hanh 


mà lợi qua sóng lớn. 


Giáp là đầu của các ngày, mỗi của Сс việc. 
Trước giáp ba ngày là Tần, sau giáp ba ngày là 
Định. Việc trước đã quá giữa mà sắp hồng thì 


có thể tự làm mới ra, để làm đầu mỗi cho việc sau 
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mà không đến nội hỏng quá nhiều, việc sau đương 
bắt đầu mà còn mới, nhưng lại nên hết ý đính-ninh 
để xét xem sự mắt mát của xiệc trước ау mà không 
để cho dën nổi chóng hỏng. Lời rän của [hánh-nhân 
xâu lắm vậy. | | 

LỜI-BÀN : Cë đây có nghĩa Їй tan-ra, phá- 
hoại. Nhưng trong đó vin ngụ cái ý lầm việc. Như 
trên cõi đất muôn vật lúc nào cũng huy-động như 
gió bay di gặp sự cản-trở lại bay lại. Như cái 
Nguyên-tử được Hỗa-thần huy- động hợp nhau 
thành phần-tứ bị huy-động thành ra các thứ të- 
bào. Như tế-bào để lầm ra xương cốt, tế bào làm 
ra gia-thịt, tC-bào làm та gan phối v.v... 

Trong khoa-học hiện-thời cũng công nhận sự 
hợp thành như vậy và nói Nguyên-tử là một thể 
tối nhỏ bé và bằt-diệt cũng ví như một tiểu T hién- 
а. Lúc nào được ngọn gió thần thối xuôi thì hành- 
vi của nguyên-tử di theo chiều thuận như trên đã 
nói Lúc gió bị cẩn trở lại, tức là luóng gió đi 
nghịch trở lại thì muôn vật tan-rã, và các tế- bào 
bị tan ra thành phần - tử, phần - tử tan ra thành 
Nguyên-tử và Nguyên-tử trở về với Đại nhất chờ 
mệnh-lệnh để di làm việc khác. Cho nên theo mắt - 
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ta Їй tan-rữa, phá š hoại hư-hồng. Nhưng trong 
vẫn có công-việc thiêng-lêng chăm lo lầm một 
công - việc mới hơn.* Cho nên trong qué này 
Thánh-nhân muốn tổ rõ cái thuyết luân-hồi, và cái 
kiếp của muôn vật. Vì vậy có ngu-ý là có cuộc sinh- 
tón thì có sự tử vong. Cuộc sinh - tồn là từ các 
Nguyên-tử li-ti & trong dạ con dần dần lớn lên theo 
sự уш-йер của từng loại. Cuộc tử vong thì đi 
ngược lại nghĩa là từ cái vui-đẹp của các loại đi 
trở lại đến cái Nguyên - tử đầu tiên của nó thì có 
cái nghĩa là tan-hỏng đến cực-diểm tức là nghĩa 
qué Сё Rồi cá Nguyên -te đó lại làm ra vật 
mới khác, cứ như vậy cái vòng luân - hồi có đời 
đời kiếp kiếp. Như theo thuyết đi thuận mà ta thấy 
đến cuộc sinh-tồn tốt-dẹp là đúng, và có đức nguyên- 
đầu và hanh- thông ở trong sự trưởng thành 
từ Nguyên-tử dën cái vui-dep, thì sự di nghịch từ - 
cái dẹp дёп cuộc tử-vong chỉ về với cái Nguyên-tử 
đầu tiên thì cái hành - vi cung như trên nghĩa là 
có cái đức nguyên - đầu và hanh thông. Cho 
nên mới có tượng qué Cố Nzuyes- dau, Hanh-thóng. 

Lợi qua sông lớn. Sông lớn đây là lấy 


cõi ta-bà này mà ví cho nên muôn vật qua cuộc 
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đời плу thì có lợi nhiều lắm. Tuy là cuộc đời ví 
như cái sông lớn, nhiều nổi nguy - hiểm khất - khe 
bềnh - bóng nhw gió thôi, như nước gieo. Nhưng 
trong sự: nguy - hiểm đó có sự lợi ở trong. Lợi 
là vì muôn vật được sống để theo cái đẹp, dë chịu 
| những sự khổ.não cực - hình, đó là những cát quả: 
mà mình trước kia đã gieo cái nhân. Theo Phậ t- 
giáo thì đó là nhữag duyên nợ, hay tiên oan nghiệp 
chướng, đó là những cái nợ tiên kiếp mà muôn vật 
phải trả và để gieo lên những cái nhân tót-dep hơn 
nguyÊn-vén hơn để sẽ được hưởng cái quả tốt về 
sau, mà có thé tu đưa ra khỏi được cõi luân-hồi này. 
LẨy cuộc dòi ó - troc, tối-tăm, nguy-hiỀm này lầm 
một lợi khí mà ví như con sông lớn để qua. Cho 
nên mới có tượng : Lợi qua sông lớn. 

Giáp là đầu của thập can và là can thuộc 
đương, 1o can dùng để hòa - hợp với 12 chỉ đề 
thành giờ, ngày, tháng, năm. 

10 can là : 12 chi là : 

Giáp Ất Ту Thìn Thân 

Bính Định Sửu Ту Dậu 

Mậu Kỷ Dần Ngọ Tuất 

Canh lần Mão Mùi Hợi 

Nhâm Ош ; 
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Giáp là chủ của 1o can thuệc dương thể mộc. 
Cho nên tượng cái dương lúc khỏi - đầu 
quê Chin — — tượng lúc khối - đầu dương sinh 
và theo 4 mùa là mùa Xuân lì mèa muôn vật tốt 
tươi sinh-nở. 

Giáp còn có nghĩa là ranh-giói (limite) sw tan- 
hông và sự mới lập giữa hai sự đó có một lúc gọi 
là бр. Nghĩa là vừa сиді su tan- hông và lúc 
 khëi-dšu sự méi lập. 

Trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày, 
nếu lầy vitri của то can thì trước giáp ba ngày là 
ngày can Định. Định ở vào khe quê Khôn, theo Hậu- 
thiên Bát - Quái. Sau giáp ba ngày là ngày Tần 
Tần ở vào khe quê Kiên, theo Hậu thiên Bất-Quái. 

а) Theo. liên- [hiên Bát-Quái ngày trước Giáp 
là ngày dš qua tức là quê Tòn, sau giáp là ngày sắp 
tới là чие Cần, nêu di từ dưới lên trên thì ngày đã 
qua là què Tòn. Vậy Tèn là qué dưới và ngày sắp 
‚ tới là quê Сап. Vậy Cần là què trên. Сап trên Топ 
dưới hợp lại tức là quê Cổ vậy. Đó là một lý- 
thuyết, 

b) Lë thứ hai là: Theo Hiậu - thiên Bát Quái 
là qué Khôn tượng Âm, đất ở dưới và quê Kiền 
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ở trên tượng dương là Trời. Hai qué hợp lại là 
dwong trén Âm dưới dó là cái thể của quê Cổ. 

с) Lê thứ ba thuyết về sự tan-rã và зш mới 
lập trên đã nói cổng-việc của Nguyên-tử, thì ở đây 
lầy giáp lầm một giới-hạn của sw sinh-tồn và sự t- 
xong. Trước giáp là trước cát giới-hạn sinh - tón 3 
леду là tượng thời-kỳ của sự sinh-tỏn : 19) Thàèi-kỳ 
Xu-trĩ. z9) Thòi-kỳ trai-tráng. 39) Thèi-kỳ Íão-mục. 

Sau giáp 3 ngày là nói ở thời-kỳ của sự tử- 
vong là : 

19) Thời-kỳ tiêu-diệt cát /h4m-vác. 

20) Thời kỳ tiêu-diệt cái #È-hốn. 

зо) Thời-kỳ tiều-diệt cái vfa. 

Đó là Thánh - nhân muốn nói rõ ba thời-kỳ 
trong hai giai-đoạn sinh-tồn và tử-vong mà 4ø là lúc 
sơ-sinh của muôn vật. Như vậy là cái công-việc 
tượng của qué Cå cho nên Cổ có nghĩa là phá-hoại, 
tan hồng nhưnơ vẫn ngụ-ý công-việc thiêng- liêng ô 
trong để dôi đời này qua đời kia với cái ý-nguyện 
lầm mới га, 

Khi cái vía đã bị tan-rã ra thì Nguyên - tử lại 
trở lại với cái Ðại-nhất chỉ cái Hóa-thân, cái nguyên- 
động-lực đến đưa cái Nguyên-tử.ra một cõi sinh-tồn 
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mới-mẻ và rồi lại theo vòng 3 thờòi-kỳ của sự sinh- 
tồn, lại đền +s thòi-kỳ của sự tử-vong, rồi lại tró+ lại 
уу... như vậy theo cái vòng tròn nên gọi là сї 


bánh xe luân - hôi vậy (Roue de la métempsycose). 


ma: &©:&Ю К 
TRELA. 


D. A. Thoán viết : Cô, cương thượng 
nhi nhu hạ, Tốn nhi chỉ, Cô, 

D.N. Lời Thoán nói rằng: Quë Со, trên 
cứng mà dưới mềm, nhún mà dừng là què 
Со. 

B. N. С. H. Dày By thể quả, biển qué và đức 
qué, dë thích nghĩa tên què, vì cái nghĩa như thể 
thì sự /-⁄z/ chứa lại mà đến chó tan-hóng hu- 
hoại. ` 
LỜI-BÀN : 10 Cứng ở trên mềm ở dưới, 
Đó là thë quê ở trong có sự nhún-thuận ó: ngoài 
có dương cứng mạnh, đó là trong yên ngoài động 
là le thuận của Tròi theo như ví- dụ trên đã 


nói, lúc hư-hoại, tử-vong của muôn vật thì trong 
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có sự yên lặng nhưng ngoài vẫn có cái công việc 
tin-rữa cho nên nói là động. Đó là cái thể trong 
tĩnh ngoài động. Tức là què Cổ vậy. 

о Âm mềm ở dưới đương cứng ở trên 
đó là thuận theo lë Trời, tức là trong thuận, nhún- 
nhường mà ngoài thì đứng dừng, đó là cát đức 
của qué Tàn é trong và qué Cin ở ngoài. Hai 
qué hợp lại thành què Cá. 

39 Liy biền quải mà nói thì hào sáu âm 
cua que Khón di mà dứng lai thành què Cần. 

dưa: bạo S чы dương ¿của qué Кіёп 
di, âm lại thành qué Tön. Đó tức l âm đến ở 
dưới, dươcg đến ở trên: Dương {тёп âm dưới 
là què С. 

Theo như trên thì cái nghĩa qué Cổ rõ-ràng 
là việc phá - hoại hu -hông rồi lại có việc tån- 
tạo, tân -tao -lai phá - hoại Cứ như vậy chuyển 


theo cái vòng tròn không có đầu сид. 


таз 7Ù 7 ол Т 
Z # ° 42 A M 5 
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Thẻ Tổ шц с 
= ú ФАА, ° 
р. AC nguyên hanh- nhi Thiênha trì 
dã, lợi thiệp đại xuyên, vắng hữu sự dã, tiên 
giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật, chung tắc 
hữu thủy, Thiên hành dã. 

D.N. Quả Cô, nguyên - уеп hanh-thông 
mà Thiên-hạ trị vậy, lội qua sông lớn, đi có 
việc, trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày, 
có chung thì có thủy đó là sự vận-hành của 
Trời. l 

Ho Hồ nói ring : Loạn cực tôi trị có 
Thiến-vận như thể thì Nhân-sự cũng như thể. 

Họ Trương nói rằng: Từ Triều-đình дёп 
lầng-mạc, việc không giống nhau, mà trong фиё 
tự cuộc Có chỉ nói đến Cha con là sao уду? Bởi 
vì cát gốc của Thiên-hạ là Nước. Cái gốc của Nước 
là Nhà. Sự trách - nhiệm trong một Nhà nặng-nề 
nhất ở con, giữ được cho tận đạo con thì nhà 
được Të, do đó mới nói thể, Một khi Nướt có 
thể trị, Thiên - hạ có thể bình, nền nói rằng: Сб 
nguyên-hanh mà Thiên-hạ trị vậy. 
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B.N.C.H. Đây là nói vë lòi quë. Trị cuộc 
Cổ mà đến hanh - thông thì cái tượng loạn 
trở lại trị Trót cuộc loạn là đầu cuộc trị. Đó 
là vận lrời vậy: 

LỜI-BÀN : a) Qué Cổ là quê phá-hoại, hw- 
hỗng có việc mà Thiên - hạ trị vì theo lë Trời đặt 
để những luật định bất-d: bàt-dich, có phá-hoạt thì 
tự-nhiên là có kiền-thiết, Cổ là sự lúc-nhúc rõi-reng 
loan nát. Có đức tốt thì tất phải có tính хаи ngược 
lạ, như có loạn trị tồn vong phúc họa. Hda 
cho nên nói dën sự hanh-thông của cuộc Có thì 
thấy sự việc của Thiên - hạ. Nếu có tón không 
CÓ Yong có sinh không có tử thì Thiên-hạ Ье 
không hanh - опур, đó là cái nghĩa ròi-loan. Nói 
ngược lại, có sự Hanh- thông tức là có Tôp, 
Vong, Sinh, Tứ, hai cái Âm dwong hòa-hợp như 
thể thì Thiển-hạ mới dược thịnh-tr. 

b) Sông lớn, dây ví cõi thë của ta, trên coi 
đổi hữu-hình, những sự nguy-hiểm lưu- động như 
sóng sông to, cho nên sống qua сб: Ta- Bà này 
ví như qua sông lớn. Khi ta di qua sông lớn 
át có lợi vì đi là có việc, theo dòi sống thì muôn 
vật lấy thời - gian trên cối thể là một cái dụng 
để tiền, tiến để có công-việc, để làm việc: 
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19) Nuôi cái thân - xác vì thân - xác cần phẩi 
mạnh dùng để cái trí tiễn lên được. 

29) Nuôi cái tâm-hồn cho sáng - láng, duy-trì 
cái đức, dë dën chò Đại-quang-minh. Cho nên nói : 
di cớ CŨHữ~—Viếc. 

Có đuôi thì phải có đầu, đó là một lẽ thiên- 
nhiên của Trời-đất, cũng như có âm phải cé dương 
nhw vậy Thiênchạ mới được hanh-thỏng. Câu đó 
tỏ rō hết loạn dën tri, hết phá-hoại đền kiền-thiết 
luận - quân theo cái vòng tròn của Tạo -hóa. Đó là 
cái vận-hành của Trèi. 

lrước giáp 3 ngày, là chỉ lúc trước cái 
giới - han của Tử Sinh. Sau giáp 3 ngày là chỉ 
lúc sau cái giới -hạn của Tên Vong cái vận- 
hành của Trời mà Thánh - nhân đã bộc-lộ cho ta 


bằng một cách thâm-trầm lắm vậy. 


Tiết 4. $ w : h FTAA 
й ; Ж УАК КИ 4. ° 


D. A. Tượng viết : Sơn hạ hữu phong, 
Có, Quân-tử di chấn dân dục đức. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Dưới núi có 
gió là qué Сб, người Quân - tử lấy đó mà 
chấn-chỉnh nhân-dân, nuôi đức. 

- Truyện. Người Quản-tử xem cái Tượng có 
việc (dưới núi có gió, gió gặp núi trở lại thì vật 
đều tán-loạn, tượng Ë а việc), để chẳn-áp giúp- 
đỡ dân (Tàin-din) dưỡng-dục cái đức (Minh-đức) 
người QQuản-tử làm việc không gì có thể lớn bằng 
hai điều này. 

Ngư-án. Chăn dân, dục đức đều là việc trị 
người. 

LỜI-BÀN :Dưới núi có gió, gió thối gặp 
nút, gió trở lại làm rối loạn muôn vật, đó là дие 
Cổ. Sự rối - loạn của muốn vật là cuộc Z Ади. 
Nguyễn - Du đã nói trong tập Kiều : «Түш 
qua một cuộc bề dâu >x. Công -việc trải qua 
cái bể dâu của muôn vật đó là tượng qué Cổ. Тис 
là cái ĐÐạo-lý Tôn Vong, Sinh, Tie của muôn vật trên 
cõi đất này. Đó là dạo Trời Cho nên đẳng Quân- 
tử hiểu dao Tròi, tùy từng lúc, trông thấy nó mà 
dùng sự hòa - hợp của lhiến-địa, trong thì nuôi 
cải đức theo như đạo Tròi ngoài thì lấy cái đức 
mà giáo-hóa, chấn-chỉnh cho lhiên-hạ có thứ-tự. 
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Trong tứ - thư chính văn thiên Đại-học có 
cầu : vật hữu bản mat, sự hữu chung-thủy, tri sở: 
tiên hậu, tắc cận Đạo hi. 

Các vật có gốc có ngọn, các việc có đầu có 
đuôi, biết chỗ trước, sau, thì gần Đạo vậy. 

Đây nói cái lý que Cå, người cũng nhw vật 
có trước sau, dầu đuôi, gốc ngọn. Đó là đạo 
Trời. Nếu hiểu dược cái lý Ат Dương, tằn- 
vong thì những sự huyền - áo của Đạo - lý sẽ 
nhuàn-thấm được sự Pán-hanh của Trời. 

Lại nói : < Cổ chỉ dục minh mình đức, w 
Thiên-hạ giả, tiên trị kỳ quốc; dục trị kỳ quốc giả, 
tiên té ky gia; dục tế kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, 
dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm; dục chính 
kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả. 
tiên chí kỳ tri, chí trí tại cách våt». 
z4 #w Mới 6 48 Á T # 3. fE B) › 
x Ä BỊ # : 3® R X + RARE 
Fo Lữ 183: S R 3 4: +# 
Дос» И ARRETA 
ж ж? LARRAK ke Š 1á dp. 
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« Xưa muốn làm sáng cái Đức trong Thiên- 
hạ, trước phẩt trị được nước, muốn trị được nước 
trước phải chính-đồn đạo nhà; muốn chỉnh-đốn đạo ^ 
nhà thì phải tư thân, muốn tu thân trước phải chẳn- 
chính cái tâm. Muốn chinh-dón cái tâm trước phải 
có y thành-thực. Muốn có ý thành trước hết phải 
biết, Biết tắt cả muôn vật >. 

Cho nên cái đạo Quân - tử do những điều ở 
trên mà thi- hành để nuôi cái đức, tu cái thần, có 
đức rồi mới chin -chinh nhà. Mà nước là một sự 
hợp-quản nhiều nhà mà nhà nào cũng được chẳẵn- 
chỉnh thì lo gì mà không chẳn-chỉnh được dân. 

Công việc của que Сб thật là thàm-trầm lắm 
уау. 


е. 


Теё 5, 102: : Р Же” ở 7 
Ч thở + 


D. A. Sơ-lục : Cán phụ chi c$, hữu tử 
khảo vô cứu, lệ chung cát. 

D.N. Hào Sơœ-lục : Làm lại được sự hw- 
hỏng của cha, cha chất không lỗi, nguy sau 
tốt. 
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B.N.C.H. Chữ Cán như cái gốc cây là chỗ mà 
-cành lá bám vào để lập thành cây. Có là các việc 

йа. дно của người trước, cho nền các hào đều có 
tượng cha mẹ. Người con có thể lầm lại các việc 
hỏng, thì trong sự trang-hoàng chính-trị có sự сһап- 
chỉnh dãy lên vậy. i 

Hào Sơ -lục cuộc Có chưa xâu, việc còn dễ 
chỉnh-đốn cho nên lòi chiếm của nó là « có con > thì 
có thể trị được cuộc Cổ, mà cha chết thì không có lỗi, 
nhưng cũng nguy rồi. Кап người chiềm cũng như 
thể ; lại biết sứ nguy mà hay гїп thì được sau tốt. 

LỜI-BÀN : Но Sơ-lục hào Âm mềm ở ngồi 
dương và là hào dưới cùng qué Сд, có nghĩa là vì sự 
hư-hoại mới bắt đầu, mà nói sự hư- hổng của cha.. 

Cha là tiếng đặt cho người dàn-óng, giòng-dực, 
tạo ra cái thân xắc của mình. 

Còn về phần thiêng-liêng về phần hồn thì người! 
cha của muôn vật đó là đẳng Chúa-tể hay là д ông Trời, 
Та thường có câu: < Cha mẹ sinh con Trời sinh 
tính >. _ 

Mới bắt đầu cuộc hư: hoại thành việc thi người cha 
рау nën nhung sự tiëp-tuc con cái. Trước khi có con 


người cha đã làm việc thuận với âm-dương, Tròi-dất. 


@ 
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Người cha đã lấy những nguyên - nhân và chia sẻ 


cái nguyên-tử của người để tạo thành ra con cá sau 


này. Đó là người theo cuộc sinh-tồn của Tạo-hóa. Có 


sinh thì có khuyết vì cha phải phân chia cái dương khí 
ra dé tạo ra con. Đó là một sự hư-hoại cái thân- 


xác của cha, cũng như Trời sinh ra cái đức thiêng-liêng 


© 
về tâm-linh cho muôn vật. Trời là Dai-Nhàt mà phân 


chia ra cho muôn loài để duy-trì sự sinh-tồn. 

Đó là công-việc hư-hoại của lrời của Cha vậy: 
Cho nên sau cuộc hư-hoạt có con tức là tượng người 
cha vật-chật và tâm-linh, sửa lại sự hư-hoại đó. Nếu 
sữa lại dược thì cha có qua đòi cũng không có lỗi 
về sự phá-hoại, cùng như соп ăn học nên người làm 
về-vang cho cha mẹ. Về phần xác người cha cũng cùng 
với cát nguyền-tử của con, cho ở nên соп được & trên con 
đường đại- quang - minh thì những nguyên - tử hợp- 
thành cha hồi trước cũng được sáng-lắng, bén Á -đông 


có khoa địa-lý uyên-thàm mà đời vắn-minh bây giờ cho 


đà huyền-hoặc, dị-đoan. Nó chỉ là huyền-hoặc với kẻ 


thiển-cận, với những 1у-1 của cái văn-minh àu-tri thôi, 
Nếu ta dí theo thuận mà đúng với lẽ Trời, như 
con có thể sửa lại sự hư-hỏng của cha, thì cha chết có 


những nguyên-tử thiêng-liếng bất-diệt, thì ngược lại 
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së có ảnh-hưởng dën con. Đó là nói vë phan xác, 


còn về phần hòn thì Trời đã phân chia cát Đaại-Nhất 


` ra để tạo thành muôn-vật, mà muôn-vật tức là con lrời 
mà biết tu sửa lại theo lý thuận của lrời mà về với 
са! DBai-Nhb3t, như vậy thì người cha quà khứ không 
có lỗi vì con thi-hành theo dạo Cha, đạo Trời. 


Lệ có nghĩa là сб gắng, có соп để sửa lại cái hu- 


= 


hại của cha tức là những cái nhân mà người trước đã 


gieo, mà kiếp này соп phải chịu cho nên những sự - 


nguy-hiểm đau thương, nhưng con phải cỗ-gắng để trải 
qua cuộc bể-dâu này thì sau sẽ được tôt-lành. 

Có con là muốn nói để duy-trì cõi Sinh- Lồn, và 
theo cho đúng lý Tròi, có cha phải có con, có đầu 
phẩi có đuôi, có sự hư-hỏng thì phải có sự tác-thành. 
Cho nên nói cha chéf là nói cái b trước của 
người ta mà bây giờ là сон Ын sửa chua lại cái 
hụ hỏng đó. 

Cha chết, con sống, cha lầm hư-hại, con tụ bế 
sửa chữa, dó |à cái nghĩa đầu tiên của qué Сб. 

Sự giáp-giới của sự sống chết, sự hại thành жеп 
vào giữa mà gọi Їй giáp vậy. 

Cha tượng là những người trước. Con là 


người hiện-tại. Chán là người vé sau. 
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Như đời người, theo đạo Phật có kiếp luân-höi, 
cát kiếp trước của con người đã gico cái nhân, vậy dën 
đời bày-giờ quả dā thành, thì phải chiu đựng và sửa 
lại sự hu=hỏng kiếp trước, nều biết sửa lại thì kiếp 


“truoc có 101 gì vậy ? 


т& в. ©: sp 2 š ° й 
RA k, ° 


D. A. Tượng viết : Cán phu chi cô, ý thừa 
khảo dã. 

О.А. Lời Tượng nói ràng : Làm lại được 
sự hư-hỏng của cha, ý vâng cha vậy. 

Họ Trương nói rằng : Không theo việc lầm mà 
theo cái Trí của cha, làm việc thiện là kÈ cái trí cha 
уду. 

LỜI-BÀN : Lim lạt sự hồng của cha, đó là cái 
ý vâng theo các đăng liền-nhân. Đây là muốn nói 
sự cải hóa con người. Người ta có thân-xác vốn tự ở 
cha mẹ, có lính-hồn vón ở đẳng thiêng-liêng cho nën 
phải lầm việc để sửa lại cái công-nghiệp hư-hồng của 
cha về phần xác vì người đã san-sẻ máu huyệt cho ta, 
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tạo thành ta bằng xương thịt, cho ta một tầm thân 
hữu-hình để cho ta có thể cùng với thời-gian mà đi 
tìm Chân-lý, cha ta dà lầm lỗi и! đã gieo lại cõi dò! 
cái thân-xác ta tương hình người đó là cha ta chưa 
được hoàn-toàn, vì sự hoàn-toầàn ӧ thân cha ta đã 
phải chia năm sẻ bấy. Tuy vậy vàn không thiệt-hại gì 
cho cha mẹ ta là vì người cũng ví nhu: một ngọn lửa 
có thể thắp được hàng triệu ngọn nền mà không 
hư hao. Trời tức là cái Đại Nhật một ngọn lửa thần 
phân chia cho ta một sức linh-hoạt sáng-láng vô-hình 
cho nên ta đây tượng hình cái xác cha ta và cái hòn 
của cha ta đã khuất. Ta phải tự tu, tự: giữ cái thân ta 
cũng nhw tự giữ tự tu cái linh-hồn ta để sửa lại sự 
hư- hoạt của cha, phần-xác và lnh-hồn ta được 
sáng-láng trên con đường đại- quang- minh để di tới 
cõi « Độc Nhất ». Công-việc của ta đó là ta vâng 
theo cha ta đã khuất, theo đạo Trời vậy. 

Đó là công-việc của đẳng Quân-tử để kinh-luân 
Đạo-đức và luyện-tập văn-chương. Luyện-tập vän- 
chương để hiểu biết cái đầu đuôi mọi vật, biết lựa 
trọn cái у để luyện cái tâm. luyện được tâm rồi 
tất tu dược thân, tu dược thân thì chỉnh-đốn được 


nhà. Chỉnh được nhà thì trị được nước. Một КЫ đã 
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tu được cái thin thì mình dš có nghịĩ-lực, chủ trị 
được thân-xác và Наһ-һдп mình. Như vậy vâng 
theo cái Đạo-lý của Tiền-nhân hay là cái Ðạo-lý của 
Trời vậy: 


тат La: ft. 3+2. ° Д 
я 

D.A. Снн: Cán màu chi Cồ bất khả 
trinh. 

D.N. Hào Саб Làm lại sự hư-hại 
của mẹ, không thề chính-bẻn. 

B.N.C.H. Hào cửu-nhị là hào dương cứng 
được ở ngôi giữa, trên ứng với hào Luc-ngü, đó 
l tượng con sửa lại sự Cë của mẹ. Lấy Đức cứng 
theo đức mềm: mà trị sự hỏng của nó, cho nên lại 
rin không thể kiển-trinh, ý nói nền nhún-nhường 
ở vào chỗ ấy vậy: 

LỜI- BÀN: Sửa lại cuộc Có của mc. Người 
ta được ở cõi Sinh-tòn là nhi cái khí thái-hào 
rung - động của cha thực mà hư, như dương có 
thực mà không có hình, ầm mẹ hư mà thực như 
âm không thấy mà có hình cho nên cái thân người 


1329 


DỊCH КІМН TÁN.-KHÀO 


ta theo nhân - điện - học thì có hai luồng - điện 
hợp nhau nhờ ở cái khí thái-hào của Âm-dương. 

` Theo đần-ông thì điện Dương ở bên Бу 
phải š Âm ở bên tay trái. 

2' Theo dàn-bà thì điện Dương ở bên tay trái, 
điện Âm ở bên tay phải. 

Người ta được tạo nên theo 2 luöng-điện Âm 
Dương rung-động điều-hòa. Cho nên cái thân-xác 
của ta là nhờ: ở mẹ mang nặng để đau để tạo nên 
hình ta vậy. 


— Huynh Hào cứu-nh; là hào dương 
= = Phụ-mẫu 3 .. 9 ` 
е được ở giữa qué dưới tượng 

= к l Thiền - hạ cho nên cái 

—. и А 
жөк Тра thân-xắc của muôn vật đều được 

Qué cổ hằp-thụ cái khí thiêng - liêng 


hào lục-ngũ ứng với. Luc-ngū là hào ở giữa qué 
trên tượng như mẹ của lhiên-hạ. Tuy được ngôi 
giữa ngồi tổn-quí nhưng yêu nhược, để sinh con 
cái cho nên hào hai là dương cứng-sáng hết lòng 
sửa lại các sw hư-hoại của me. 

Không thể trinh, không thể nào lầy sự 
chính-đính bền-bỉ mãi được. Vì đây là hào dương 
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cứng mà hào lục-ngũ là hào mềm-yếu. Theo trong 
què lấy lục thân vào quë Cổ thì & hào + và hào 
$ có cung phụ-mâu, hào ç là hào âm cho nên tượng 
là mẹ. Hào hai dương cứng giữ đạo cứng một cách 
chính-đính Бёһ-Ы sæ rằng tốn hại cho hào ngũ tượng 
mẹ là âm mềm, bởi thể cho nên hào dương cứng 
ở giữa qué lỗn được cái Đức nhún - nhường 
vì vậy mới nói không thể chính-bền được, vả lại 
hào 2 và 5 tuy được ở giữa 2 qué trên dưới 


không phẩt ngôi chính-đáng. Hóa cho nên cái đức âm 


và dương không thể bền-bí ở ngôi nầy được. 


Người ta là một tượng hình của Trời 
át, Tim - hồn thì theo Trời, theo cha, thể xác 
thì theo đất theo mẹ cho nên tu sửa cuộc Cổ 
không cho mẹ, thể chính-bền được, là có nghĩa 
không nên thận trọng đền cái thể xác quá, phải sửa sang 
cho nó theo đứng cái nguyên - tắc tự - nhiên 
theo điều thiện vốn người ta có từ nhỏ, nhón lên 
sửa đổi chăm-chú đến là cốt để có thể tôn-tạt được 
sự sinh-tồn. Cũng nhu phươnng-ngôn tày có cầu: 
Ăn để sóng chớ không phải sống để ăn. Cuộc sửa 
lại cuộc Cổ của mẹ cũng có ý như thể, 

Phải biết cách dùng cái thể xác mình phải lầm 
chủ nó, nó không làm chủ được mình vậy. 
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Người ta sống trên cõi thể gồm có 3 cái hợp 
lại thể-xác, hỏn và viá. Muốn cho thật rõ thì người 
tạ ví cái thể-xác như cái xe ngwa, vía như сой ngựa 
và hồn là cái trí-tuệ của người danh xe. Ngựa chạy 
nhanh hay chậm là б người cầm cương, xe chạy nhanh 
hay chậm là ở ngựa. Người cầm cương ngựa phải 
biết giữ ngựa cho khỏe, giữ xe cho bën mới di xa 
dược. Người đánh xe ngựa lựa dường tốt cho ngựa 
và xe di, thì ngựa không mệt và xe không hồng. 

Hảo trước Thánh-nhân тїп ta phải biết cách 
duy-trì tu-luyện cát hôn vía cho dúng Bao dạy. Hào 
này rin ta dé duy-trì theo thể- xác đúng Đạo đất, Sự 
duy-trì cái thể-xác không thể lấy việc đó làm Chính và 
lâu được vì nều quá xu về thể-chất thì không thể sửa 
được tầm-hôn. 

Cho nên mới nói câu ấy. 

Oi ! Những tượng và lời тїп của Thánh - nhân 
gồm hết cả muôn vật hữu và vô-hình, dé тап người 
một cách thâm-trầm và xa xôi, học-giả nên xuy-xét cho 


đến chỗ minh-trišt của Dịch-lý vậy. 
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Š 

таз. Же: 27 8, 19 + 
жа. 

D.A. Tượng viết : Cán mẫu chi Cô, đắc 
Trung đạo dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Làm lại được 
sự Со của mẹ được đạo Trung (giữa) vậy. 

Truyện: Hào cứu-nhị ứng với hào lục-ngũ, 
là cái tài dương cứng ở dưới mà lầm việc, & trèn 
là việc âm mềm là sia trị cuộc Cổ của Mẹ. 

(Cát tính mềm tối của Mẹ vi cái tinh-anh 
của cha không giống nhau) Nên lấy sự mềm nhún mà 
dần-giắt (mềm đi Топ vào) không thể chính - hền 
kiền-cổ đến tận đạo Cương - trực. Nếu & với 
ông Vua nhu-nhược thì phải tận thành, ở hết lòng 
trung дёп được đạo Trung (giữa) thì có thể được, 
lại thường an-tĩnh để cho Vua làm được sự сї 
lớn. Lấy Thánh Châu-Công phụ giúp Thành-Vương., 
Thành Vương không phải thật là nhu-nhược, tuy 
nhiền sử như thể để Thành - Vương làm được 
việc mà thôi. Giữ dược sư đã thành không 
mất Đạo thì khá vậy. Bèn-bi không thường khiển 
Vua làm công-việc của Hi, Hoàng, Nghiệu, Thuấn. 
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LỜI - BÀN: Sửa lại cuộc Cô dễ. Ме. 
Như trên đã giảng thì cái thể-xác là phần của Mẹ 
công-việc đó là đúng với công-việc ở trong Đạo, 
cho nên hai hào z và ç được ở giữa hai quê 
trên và dưới như vậy là được đạo Trung. Chữ 
- Trang Đo đầy cũng còn có nghĩa Ë Đạo giữa, 
nghĩa là không thái-quá không bất-cập, giữ luôn 
dược bậc thăng-bàng. Cho nên cái thể-xác của 
người phải giữ-gìn cho dúng được cái mực thăng- 
bằng chớ nên phí-tốn sức-lực, mà cũng chớ nên 
bỏi-bố chăm lo về thể-xác quá. Đây là Thánh-nhân 
muốn rắn ta về việc tu-thân, tiên đã nói về sự tu 


tâm-hồn, đây nói để giữ-gìa thể-xác vậy. 


Tết. JLZ: f† 42 9 
Ë £. A Ë < x 

D.A. Cúüu-tam : Cán phụ chi Cô, tiču 
hứu hồi vô đại ciu. 

D.N. Hào Cửu-tam : Làm lại sự Cô của 
Cha, có sự ăn-năn nhỏ không có lỗi lớn. 


1334 


2 


DỊCH КІМН ТАМ.КНАО 


В.М№. С.Н. Quá cứng mà không © giữa, cho 
nên ăn піп ít là thể que lồn được chính-dính cho 
nên không có lỗi lớn. | 

LỜI-BÀN : Hào cứu-tam là hào dương ở 
ngôi chính - đính và là hào trên của qué Töồn. Hào 
dương dược ngôi chính-đính thì dương có sức 
sáng mạnh muốn tiền, ở: đầu qué Т©п là sự nhún- 
nhường cho nên sự nhún dën cực- điểm mà lại 


là hào dương cứng mạnh mới muốn tiền. Tiền 


- mà trên không có hào ứng, hai dương gặt nhau 


thì số dây nhau. Nèu muốn sửa lại cuộc Có của 
cha một :cách yên-tĩnh như hào sue không những 
không có lỗi mà sau lại tốt. Chỉ vì hào cứu - tam 
cứng mạnh, muốn tiến không người hưởng - ứng 
lại só đẩy di cho nên mới có sự ăn-năn nh, nhưng 
không có lỗi lớn, là cái hành-vi của nó cốt để sửa 
cuộc Cỗ cho cha; muốn tiễn vì nó mạnh và là ngôi 
chính-Äính của quë Tón thì nó tuy muốn tiền nhưng 
còn giữ được cái đức nhún-thuận và là dương 


sång manh nên sau nó không có / lón vậy 
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таз. XE: 020 8, 8 
Jur ° 

D. А. Tượng viết : Cán phu chi Cồ, chung 
vô cứu dã. 

D.N. Lời Tượng nói гапе: Làm lại cuộc 
Cô của cha sau không lỗi vậy. 

LỜI-BÀN: Hön vía người ta là những cái 
thiêng -liêng ở trong Đạpnhất phát-huy ra để ban 
cho muôn vật, đó là cuộc Có đổi với đức Chdúa-të 
người đã tự phân chia, phá - hoại cái Đại -nhất mà 
ban-hành và làm linh-động cuộc sinh-tồn cửa muôn 
vật cho nên người ta biết mà sửa lạt cuộc Со ау 
nghĩa là tu-thân, tích đức, học hỏi cho tri-tué càng 
cao, trông càng rộng biết càng nhiều, để duy-trì Dao- 
lý, để ra khói được vòng trầm-luân bé-khó mà về 
họp lại với Đại nhất đó là công-việc để sửa lạt 
cuộc Có của cha. Lúc nào cũng gắng - 001, trong cái 
đời ô-trọc đầy chuyện ghét-ghen, ích-kỷ, kiểu-căng, 
người Quân - tứ lúc nào cũng nghĩ đến công-việc 
của mình để tự giữ và để giải-thoát cái tâm-hỏn 
ra khỏi vòng luân-hồi và thi-hành Đạo- đức giáo- 


hóa cho Thiên - hạ, cái công-việc sửa sang đó mới 
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nói hình như có phẩn-ý và nghịch với công việc 


của Trời, nhưng công-việc dó là. thuận theo cải gốc 
cái đức thiêng-liêng mà muôn vật đều triều về, cho 


nên sau không có lỗi vậy. 


Tiết 11 7À V: i2 4 43 Я, 
a | | 


D.A. Lục - tứ : Du phu chi Сб, vàng 
kiến lần - 

D.N. Hào Luc-të : Thong-thà với cuộc 
Со của cha, đi thây tiếc. 

B.N.C.H. Đây B hào Âm ở ngồi Âm, không 
thể làm việc, đó là tượng < thong-thả để trị cuộc 


“Cổ » như thể thì cuộc Có sắp dën ngày ăn хаи 


vào cho nên di thì thấy tiếc. Вап người" chiếm 
không có thể như thể vậy. 

_LỜI-BÀN: Hào lục-tứ là hào Âm mềm ở 
ngồi Âm được chính-dính dưới không kẻ hướởnng- 
ứng với hào-tứ mà lại số dày nó. 

Âm có cái đức yên-tĩnh, lại ở ngôi Âm, thì 


lai càng yên-tĩnh hơn nữa vì nó được chính-ngỗi, 
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lại là hào dưới qué trên, gần với hào luc-ngū tượng 
ông Vua mềm-yễu, bào-tứ là Ва ~ thần cũng yêu - 
mềm, ngu tõi, cho nên mới có cái tính an-cư lạc- 
nghiệp không muốn động vì hèn-yếu sợ động thì 
"trên dưới (hào ç vy hào sơ) sô đẩy nó dị cho nên 
nó đần-đà thorg-thả mà trị cuộc Có của cha. 
Sự phá - hoại cũng vi như «thúy, hỏa, đạo, tặc > 
bốn cái ta-vạ nhanh - chóng của lrời-đất cho nën 
phải sửa chữa ngay nều không sự phá-hoại ăn vào 
xàu thì nguy-hiểm. 

Đi thấy tiếc. Đi l có nghĩa tiển lên; tức 
là động, hào-tứ mà di thì trên gặp hào lục-ngủ. 


Hai Âm gập nhau thi sẽ có sự hồi-tiếc vậy. 


=j™ 4 + ^^“ À 
Tiết 12. $ 8) : 48 X 2 g £ + 
2 i 
Tỉ #,° x 
D.A. Tượng viết: Du phu chi Có, vắng 
vị đác dà. : 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Thong-thả với 


cuộc Cô của cha, đi chưa được vậy. 
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Chu-tử' nói rằng: Hào cửu-tam có hồi-hận 
mà không 151; (lấy cái tài của dươcg để sửa trị 
việc Ху, tuy lấy quá cứng sau có hồi ít mà không 
có lỗi về sự quá nhiều) Hào Lục-tứ, dưới mất 
không có việc nhưng sau không lỗi (lẫy âm ở ngồi 
âm không thường có sự làm, khoan-thai để trị cuộc 
Cô thì Có sắp дёп lúc xâu-thâm, nên di thấy 191). 
“Như ở đời Nguyên-Hụu có bọn Lưu-hoa-Lão (1), 
Lưu-khí-Chi (2), muốn giết hết tụi tiểu-nhân, như 
vậy thể nào cũng có sự hối-hận, dën các vị Công của 
mình như Phạm-thông-Nhân, Lã-đại- Phòng thì lại 


được khoan-tục vỏ sự như thể thì không chinh-dón một 


_cách rộng lớn : không biết sự ở trước mắt tuy có 


sự nguy ngay trong bọn chân tay giúp-đỡ mình, nhưng 
sau lưng những sự: lo-buỏn, lòi-lâm тає di nhiều. Sw 
tăn-giới của lhánh-nhần thật là thâm-xâu vậy. 
LỜI-BÀN: CY vào hào Lục-cứ hào Âm mềm ở 
ngôi mềm hào dưới què Саз, tượng ngưng dung. Cho 
nền méi có tượng là dần-dà theng-thả để trị cuộc Со. 
Cuộc Cổ chưa trị được, vả lại hào tư là Âm mềm ở: 


dưới sự ngưng dừng thì có tượng chưa nên đi vậy, 





(1) Lưu-Chi. 
(2) Lưu-an- Thể, 
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Người chiếm được qué này nên thận-trọng mà 
không nên động. 

Phầm như trên cõi đắt sự thành thì khá mà 
sw bai dẻ, diều lành ít, điều dữ nhiều, xấu-xa, tần-á. 
dš nhiễm, tốt-đẹp, hiền-hậu khó tìm cho nên người ta 
chìm- đấm trong muôn nghìn vạn thể phẩi có sự 
sáng-láng để phân-tách mọi việc, như đăng Quân-tử. 
hiểu-biểt các sự vật, rồi mới tu sửa cái ý... đó là 
cái lẽ lầy từ góc gác muôn loài để di đền sự toàn- 
thiện toàn-mỹ. Vì vậy ë trong đời người Quân-tử: lúc 
nào cũng chăm-chú đến công-việc làm phân - tách sự 
cần-thiết để dúng thời lâu mau hầu đi đến sự thành- 
công. 

Cuộc phá-hoại là cuộc diëu-tàn sup-dô, sự 
sụp-đỗ bao giờ cũng nhanh hơn sự xây-dựng. Cho 
nên trị cuộc Có mà thong-thả thì sự sụp-đỗ đã 
thành ; sự phá-hoại đã ăn xâu gốc тё đã tràn lan 
bám chắc cho nên sự sống dậy, hay sự trị cuộc 
Cổ sẽ khó-khăn lắm vậy. Chưa trị được cuộc Cổ 
thì di chưa được là lẽ ấy, vả lại hào lục - tứ 
yếu mềm đâu có đủ tà-lực mà chóng giữ cuộc Cổ 
được. Nếu mà biết tài mình, và biết sức phá-hoại 


của cuộc Có thì chưa d được. 
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ень binh-thư của Tón-Tú có nói : 

Tri kỷ Tri bí bách chiến bách thắng. € Bitt 
người, biết mình trăm trận thắng trắm >. Trị không nổi 
vì уёи-Һёп mà lại được chính-đáng thì chi nên an- 
hưởng tự-giữ, tự duy-trì cái Đức và tự mở-mang 
Trí-tuệ vậy. š 


Ti 13.22: 4204 ° Д 
Ж о 


D.A. Lec-ngü: Cán phụ chi Cô, dụng dự, 

D. A. Hào lục ngũ: Sira lại cuệc Có của 
Cha dùng sự khen-tặng. 

B.N.C.H. Hào mềm ở ngôi giữa ngồi tôn- 
quí mà hào Củu-nhị lay đức vâng theo nó. Гу cách 
nầy mà sửa lai cuộc Cổ, có thể mang lại sự vinh- 
dự пета, cho nên tượng và lời chiếm của nó 
nhự thể. 

LỜI-BÀN : Hào lục-ngu là hào Âm ở ngôi 
dương được ở giữa ngôi tôn-qguí của qué Сап. Đó 
là tượng ông Vua nhu-nhược, không muốn dộng, 
vì hào đó ở giữa quê Cin là ngưng dừng. Đã 
- Âm mềm mà bào tứ tượng Đạithần cũng lạt 1А 
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Âm mềm hèn-yếu thì sự hèn kém lại càng nhiều 
- Nhưng nhờ có hào cửu-nhị ở giữa qué Tón, hưởng- 
ứng lên tuy sáng-lạng nhưng vån triều lên một cách 
nhún-nhường, để có thể soi sáng cho Âm tối và 
sửa làm lại cuộc Cổ của Cha, của Vua Юз sáng_ 
lạng, giúp-đỡ, sửa chữa để trị cuộc Cê cho Cha, 
cho Vua mà vẫn nhún-nhường vả lại ở giữa ГЫёп- 
hạ cho nên có ánh -sáng tràn-lan khắp Thiên- 
hạ. (Dương gặp Âm thì sáng) cho nên mới có tišng 


tăm và sẽ đươc Vua ban sự Vinh-Dự cho vậy. 


Tiết 14. $ BỊ: ý? АЛ] Ж ° K 
УА 4à bo 

D.A. Tượng viết: Cán phụ dụng dự, thừa 
di Đức da. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Sửa lại cuộc Có 
của Cha, dùng sự khen-tặng, vâng lấy Đúc vậy. 

Truyện: Hào ç lấy chất âm mềm,' vån không 
thể sáng-tạo cái cơ của việc, dèu năng tín-nhiệm 
người Hiền cứng mạnh (Cửu-nhị), thì có thể là 
Кё hay mà thành Linh cử sự. Nhw Thái - Giáp, 
Thành-Vương đều lấy bày-tôi dùng dé làm việc. 
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Ho Hồ nói rằng: Ho Ngũ là Vua kể ra 
có hào Сип, lấy Đức theo lên, đó là hay dùng 
người Hiền vào Chinh-su để lầm việc. 

Các nhà lấy dàng hào Cẻu-nhị là bày-tôi lĩnh 
nhiệm-vụ lầm việc. Lấy chỗ dùng người bất nhược 
nghĩa là cái nhiệm-vụ của cát Đức hào Ciu- nhị 


tự có thể thành cái danh hào Lục-ngũ vậy. 


LỜI-BÀN : Vâng lấy Đức vậy : Làm việc 
sửa lại cuộc Cổ của cha được tiếng khen, Ула lai 
nghĩa là lầm sự hư - hoạ thành tòt- lành, 
thành đẹp-đề. Người ta thường có câu « Đời cha ăn 
mặn đời con khát nước >, đó là một cái ảnh-hưởng 
thiên nhiên mà Thiên-hạ да từng kính-nghiệm thấy và 
đã dät ra cầu phương-trầm do. Cho nên cha có 
một ảnh-hưởng trực-tiếp với con cái hay nói theo về 
sự sinh - tón bằng xương thịt thì mình là khổi- 
thủy bằng một nguyên-tử của cha зап së ra trong 
thời - gian mà cái nguyễn - tử ở thần cha huy- 
động mà người cha đã gây nên, deo lên trên kiếp của 
người những hạt giỗng của tiền-oan nghiệp-chướng, 
những nhàn đó phải có một thời - gian han- 
dinh để sinh ra những quả sau nầy, cũng như gà ар 
21 ngày mới nở соп, người có mang 9 tháng io 
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ngày mới ở cữ được v.v... những quả đó cũng như 
muôn vật phải có thòi-gian đúng với luật-định mới nở 
ra. Lúc nở ra thì người cha đâu có sồng-mãi mà hưởng 
“cái quả lành hay chịu cái khổ - não của cất quả cái 
nghiệp của mình. Đến thời-gian đó người cha đã thành 
người thiên -cô chỉ còn ở đời nầy con chấu 
tượng hình người và có những nguyên - tử giống 
như người cho nên một khi đã giống thì cái quả 
có thể tự đến để mang cái phúc hay cát họa cho 
con cháu. Nhân quả của cha mẹ để lại cho con 
cháu cũng ví như những binh di- truyền đồi này 
sang đời khác. Cho nën ta nói luôn luôn « Phúc- 
Đức tại mẫu, Án hiền gặp lành v.v...» 

Во là những ảnh-hưởng thiêng-liềng và rö-rệt 
di-chuyển từ cái nhân ở đời nầy mà cải quả thành 
ở đời khác Vì cớ Ху con sống ở đời là để 
tượng cho cha mẹ, cha mẹ có nhầm-lồi kiếp trước, 
con sẽ bị ảnh-hưởng những sự đau-thương hay 
sung - sướng. Đau, sướng, vui buồn đó là những 
cái quả. Cho nên con phẩi vui-vẻ mà chịu đựng 
những sự thống - khó trên đời để trả cho cái ne 
duyên tiên kiếp và lúc nào cũng gắng-gỏi để qua 


khói cái vòng luân-hồi vây. 
g iy 
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“Ta thường vẫn nói < Сой hơn cha là nhà có 
phúc > cho nên con sửa lại được cái nghiệp hu- 
hoại của cha, tức là đã được tỉnh- ngô, sáng - lắng 
hơn cha, như vậy phải có tiễng-tăm vinh - dự, và 
sự cổ- gắng đó là công-việc theo cái đức của Bao- 
lý, như vậy sẽ có tiếng khen là có phúc. 

Hào lục-ngũ đây tuy mềm mà ở ngôi tón-quí 
chính giữa qué trên, ứng với hào cửu-nhị được ở 
ngôi giữa què lốn, cho nên hào 2 là dương cứng 
sáng ở: dui nhưng có đức nhún ~ thuận cho nên 
ứng với hào s để giúp sự yếu mềm và tõi- 
tăm. Như con é dưới chšu lên với cha giúp cha 
trong cuộc Có. Hành-vĩ như vậy thì cái dwong 
cương theo đúng cái đức nhún-thuậu của nó vì nó 
là cái nhân ở giữa qué lồn tượng sự nhún - thuận 
và hào năm tuy mềm ở ngôi tôn-quí ở giữa qué Cần 
là dừng chỉ cho nên không động, yên ở ngôi mà 
được dương cứng lên giúp. Như vậy hào năm 
cũng theo cái Đức qué nên mới có tượng và 
lời chiểm như thể. 


_ Tiết 15. EJU : T $ + ° 
S 3 3. 
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D.A. Thuong-cüu : Bất sự Vương Нап, 
cao thượng ky sự. 
| D.N. Hào Thượng-cứu : Chàng làm việc 
Vua việc Chúa, cao chuộng việc kia ấy. 

B.N.C.H. Hào dương cứng ở ngồi trên, tức 
là kẻ & ngoài việc, сһо-пёп có tượng này, mà lời chiềm 
và lời răn đều ngụ ở trong 3y vậy. 

LỜI.BÀN : Ho Thượng cứu, hào dwong- 
minh ở ngôi trên cùng quë Cố, trên chỗ cùng 
đưới không có ké ứng, à dương-minh có đức sáng- 
láng trị cuộc Со đã đến càng-tột ví như chuyện đời 
đã trải hšt và đã xã bó được cá: ham muốn nhục-dục, 
Ña bỏ được cái lòng tham-vọng giầu sang, phú-quí đã 
trải qua, việc dòi đã gác bó một bên cho nên tượng 
là chẳng lam vifc Vua viéc Chúa, trong dò? việc Vua 
việc Chúa là công việc sang giàu tột-bực mà chẳng lầm. 
Đó là lấy cái tượng hào dường ở ngôi tột-củng qué 
Cë, theo đuối trị tới cùng cuộc Cổ thì ất hiểu biết 
thấm-thía xâu-xa sự nguy-vong phá-hoại của sự 
tham- vong nhục-dục cho nên mới có cái đức trút bổ 
việc đời mà cao-chuộng cất #7 kia Ấy: Viéc kia Ấy: 
nghĩa là những công-việc ; 

a) Cao xa như nói trên сб! thể thì trung 
hiểu tiết nghĩa ví như thời Chiển-quốc đời Tắn-văn- 
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Công có Giới-tử- Thôi lúc "Fắn-văn-Công còn hàn-vi 
о nước Vë không có ап, Thôi cắt thịt аш để dâng 
sau lên lầm Vua, sai di tìm thì Thôi đã dẫn mẹ vào rừng 
đào rể cây ăn, nhất định không chịu ra lầm 
quan hưởng lộc nước, Vua sar đốt rừng để Thôi 
phải ra Thôi đành chết thiêu trong rừng dậm. Như 
cụ Nguyễn-binh-Khiểm, dó dën Trang - nguyên 
vào đời nhà Mạc công cụ тїї nhiều, nhưng chán ngắn 
thầy bọn công-thần tiểu-nhân, Cụ trở: về làng Có-Am, 
vui-thú cùng сау со núi non. 

b) Nhu nhung bậc Hiền-triết, nhir nợ b: ĐC Tù-bi 
phố-độ-ehúng-sinh dën ngày nay tiếng-tăm còn lừng- 
[йу như vào thè- kỷ thứ 6 Đức Thích-Ca từ bỏ 
ngôi báu nước Ản-độ, bỏ vư đẹp con khôn, dé mang 
một bầu máu nóng tìm dën Chàn-ly, dèn con guong 
Đại-quang-minh để të-dó chúng-sinh. 

Như đời Đường có đức Tam- lạng văn-chương 
cái thể, đạo-đức kinh-luân, chẳng thèm phú-quí phù-hoa. 
Trải bao nỗi đau thương di từ Trung-quốc tới Tây- Гече 
аё thinh kinh [uru-truyën cho nước Trung-hoa nho: đó 
mà đạo Vô-Vi của Đức Phật truyền-bá sang Trung-quốc 
từ đó vậy, bao nhiêu các Hiền-triết từ xưa tới nay đã 
sửa lại cuộc Сб của họ, một khi đã diệt bó được 
thể-tục rồi thì qui về chốn am thanh cảnh vắng mà 
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tho- chuộng và tu Đức sửa Nghiệp để tìm 
Chân-lý. 

Khi mà cuộc Cổ hư-hoại đã đến tận - cùng ät sẽ 
có sự tạo-thành bất đầu. Hào thượng-cửu & trên hào - 
lục-ngũ sấu mạnh nm уи mà tôa-quí vì trong quê Cổ 
hào 6 không trë- lại giúp hào ç tượng Vua mềm 
yêu, nên mới tượng là chẳng làm việc Миа việc 
Chúa để tổ rõ là nó đã qua được cõi ta-bà, qua dược 
cuộc bể dâu, qua được con sông lớn ắt không có 
ý-nghĩ trở lai với những sự ràng- buộc, vui-thú 
phôi-thai nhất thời, sự tạm bợ trên cõi đời hữu- 

- hình này vậy ; đó là cuộc Со đến tột-bực, cái gì mà 
thái quá, tột-cực thì có biển-đốổi cho nên sau sit phí~ 
hoại thì đến sự tân-tạo, cũn g như Bí rồi Thái vì le ấy 
mới nói «сао chuông cái việc Ша ấy» cái việc thiêng- 
[пр trên con đường Đạo-Đức để dwa linh-hồn muôn 
vật tới chó Dai-quang-minh mà hợp với cải Đại-nhất 


tì “ 
của [roi vậy. 


Tt 16. 0: ЖЕЕ z. 
У], ° 


1348 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D.A. Tượng viết: Bất sự Vương Hầu, 
trí khả tắc đã. 

D.N. Lời Tượng nói ràng : Chẳng làm 
việc Vua việc Chúa. trí có thê làm phép-tắc 
vậy. 

Truyện: Hào thượng (dương cứng) ở ngoài 
việc, đó là bậc hiểền-nhân Quâản-tử, không ngàu-nhiên 
ở: lúc đó mà cao-khišt tự-thủ, không шу việc đời. 
Người xưa gọi là cái hạnh con người. Đất đầu có Y- 
Doãn, Tháicông-Vọng, sau có Tặăng- Го, Tu Tu 
vậy. Tiển lui lấy Đạo dùng bỏ hay theo thời, không 
phẩi người Hiền không làm được, giữ được cát trí (ó 
thể làm ra phép-tắc vậy. 

Họ Hà női rằng : Từ hào sơ dën hào ç dèu lấy 
cuộc Có mà nói. Chỉ có Hào Thượng - cứu là không 
nói đến mà lấy Vương-Hầu mà nói. Người Quân-tử 
| ra ngoài ngôi mình là ở trong công việc tận-lực để sửa 
trị cuộc Cổ mà không màng dën việc ở ngoài giữ 
thin trong-trẻo mà lui di, không phải là hẹp-hòi vậy. 

LỜI-BÀN : Không lầm việc Vua việc Chúa 
nghĩa là không bận-bịu với đời, sống xa lánh đời vì 
nó đã trải cuộc Cổ đến cùng-cực, để kinh-luân Dao- 


đức cao-thượng. Bỏ việc đời, bước vào cửa Đạo đó 
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l cái trí chính-đáng của bậc Hiền-triết Thánh-nhân, 
Quân-tứ đến đây đối với đời, tức là hạng lão-luyện 
việc đời, cái trí đã sáng tỏ lại cứng rin cho nên mới 
.nói có thẻ làm ra phép - tắc để Thiên hạ theo. Bước 
qua dường Đạo-đức tìm kiểm Chân-lý, dën dược nơi 
Đại-quang-minh như Đức Phật Thích-Ca Mlầu-N¡, 
dã cảm thông được tứ-diệu- đề ở dưới cây Bồ-đề mà 
lập ra phép-tắc để giáo-hóa cho Thiên-hạ, đìu-dắt dé- 


tử, cứu vớt chúng-sinh, 


Tóm -tất: Què Сб: Nguyên Hanh, Loi 
qua sông lón, trước giáp 3 ngày, sau giáp 3 ngày. 

Hào sơ-lục : Sira lại cuộc Cổ của cha, có con, 
cha chết không lỗi, nguy, Sau tốt, 


Cửu-nhị : Sửa lại cuộc Cổ của mẹ, không thể 
chính-bên. 

Cửu-tam : Sửa lại cuộc Cổ của cha, có ăn-năn 
không có lỗi lớn, 
* kLục-tứ: Thong-hi với cuộc Có của cha di 
thấy tiếc. 

Lục-ngũ : Sửa lại cuộc Cổ của cha, йб з sự 
khen-tặng. 

Thượng-cửu : Chẳng làm việc Vua việc Chúa 


cao chuộng việc ấy. 
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Sau cuộc Tùy theo tức là lúc trong tám-dóng 
mà ngoài có sự dẹp-lòng, thì dën cuộc Có. Có là 
phá-hoại, có cuộc cả loạn, trong có gió thối ngoài 
có sự ngàn đừng, sức gió tro lại lầm tung bay muôn 
vật cả loạn cho nên 151 tượng nói: Nguyễn, Hanh 
lợi qua sông lớn. 

Trong: cuộc Cổ Thánh-nhân muốn nói đến đạo 


cả loạn trong Thiên- hạ, cũng như sự cả loạn lúc 


Vũ-Trụ khối-thủy. 


Bao giờ cũng theo một dịnh-luật căn-bấn của 
Dịch-lý là : Âm tiêu Đương trưởng hay Dương 
tiêu Âm trưởng, lẫy đó mà lý-luận thời-cuộc trong 
Thiên-ha thì cũng không ra ngoài cuộc thịnh - suy, 
thăng trầm tiêu trưởng loạn trị. 

Khi đạo Tiểu nhân lớn lên thì cái loạn kè bên, 
tui a-dua theo vẻ mà khujy dân loạn nước. Sau khi 
đạo Tiểu-nhân đã lên dën tột-cùng ắt có sự cả loạn 
mà dân - chúng nổi lên lật dó chë - độ thổối-nát mà 


lập lên chính-thể mới phù = hợ-p với dàn tầm. Liy 
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gần mà nói thì khi đời nhà Thanh bén Trung-hoa 
suy kém, thối nát, trăm họ điểu đứng, ngoại - bang 
xâm chiếm, nhằn-dân cả loạn mà Tôn-dật-Tiên lấy 
chủ-nghĩa Tam-dân phỏi-hợp lòng dàn nổi dậy, đạp 
dó chè-độ phong-kiền mà lập nèn Chính - thể Dirt- 
chủ cho dàn Trung-hoa dën ngày nay. Như 
bên Pháp hồi thể- kỷ thứ 18 cũng trải qua một 
cuộc Cổ loạn rồi dân-chúng nổi lên mà lập ra nền 
Dân-chủ ngày nay. Cũng như thời xưa bên Trung- 
hoa các bậc Thánh-quân Văn Vũ khai-sáng ra nhà 
Châu được ngót 800 năm liên-tiếp, lấy Thánh đức 
trị vì Thiéën-ha mà sau дёп đời con cháu cũngsuy- 
vi nước lrung-hoa phải lâm vào một cảnh đai-loạn 
một cuộc Cổ bi-ối tức là thời Chiến - quốc Xuâu- 
thu, nước thì chia năm sẻ bẩy, nhà thì tán loạn bất 
ёп, người người đều sô nhau về danh với lợi làm 
не một cuộc Có, đại~loạn trong lịch-sử: Trung- 
Hoa. Nó: дёп cuộc Cổ là không thể bỏ được cái 
tầm-trí của ta mà xét xem trong một thần-xác người 
cái cuộc Со hại ấy có thể tương-hình rö-rệt trong 

trạng-thái nào trong đồi người: 
Sau cuộc Tùy theo thì tiếp đến cuộc Cổ. 


Ta nhận thấy rằng: nều nói vẻ Tiên-thiên là lúc 
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chưa thành bào-thai thì cuộc Cổ là lúc cái tinh- 
anh của cha nhập vào cái khí huyết của Mẹ, phá 
tan tán -loạn để rồi di đến cuộc trị mà thành 
bào-thai, y-khoa hiện-tại cho ta biết sau khi ít 
ngày âm dương hòa-hợp thì cái trứng trong dạ 


con nở ra và chia làm hai sau làm bốn, lầm 


tám và cứ phần chia tấn-loạn như thể làm người 


Mẹ phải mệtnhọc mà ta thường gọi là ốm nghén, 


Qua thời kỳ nghén tức là thời Cổ của bào-thai thì 


đến cuộc Lâm, để cho các N guyên-tử thi-hành phận-sự 


cái nào di cái ấy, cái thì đi lầm xương cốt, cái đi làm 
lục phú ngū tạng v.v.. Đó là thời Cổ trong coi 
Tiên-thiên nói trong pham-vi nhỏ hẹp theo sự sinh 
của muôn vật trên сё: thể. Sau khi bào-thai đã thành 
người hay vật hữu-hình rồi lớn lên, qua bao sự ơn 
ën nợ trả, cho cái duyên no: nghiệp - trướng của, 
mình và cha mẹ mình, dën khi già đầu bạc răng long, 
chết đi thì thân-xác ta lại phải qua một thời Cổ của 
Hãâu-thiền. Thân xác thì tan ria ra, cái thể-chất trở 
về với thể-chất, còn cái tinh-anh lại trở lại với сё 
của tính-anh. Hóa cho nên nghiên-cứu trong Thoán 
Tượng và 6 hào Thánh-nhân chỉ nói dën con sửa 
trị cuộc Có của Cha và Me. 
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Ta nên hiểu rõ rằng: phàm người ta thụ được 
cái khí-chắt của Ме và cái tinh-anh сца cha mà 
thành người và có sự giồng cha mẹ. Cái thần-xác ta 
cái tâm-hỏn ta nhờ: ở sự tác- thành của cha mẹ, 
thứ nhắt trong thời đại khoa-học Nguyễn-tử này 
lại càng cho ta hiểu rõ cát nghiệp truyền - kiếp của các 
Nguyên-tử của nồi-giống, của ông cha ta là một sự 
thật hiển-nhiẻn. Та cũng như cát máy thâu-thanh hay 
thâu-hình, tùy từng пої phát huy điện-lực dài ngắn, 
mau trâm xa gần, mạnh yêu, theo thời-gian ta có thể 
làm hiển -hiện được thành hình sắc và âm-thanh. 
Người ta cũng vậy, cái tỉnh -anh của ông cha'đã 
mất, nhưng cái tinh-anh 2у vẫn tiểm-tàng trong thân- 
xác ta, mà thân-xác ta lại có những Nguyên-tử thể- 
chất của mẹ ta dš tạo cho ta. Hóa cho nën, con tức 
là cái quả của cha me, mà cha mẹ là cái nguyên- 
а ,Nhân tốt thì quả phải tốt, làm con phải được 
hưởng cái phúc-lành của cha mẹ, nhưng sự hưởng ày 
tuy vậy cũng chưa dược hoàn-toàn, cứng như các 
người con bị cha mẹ gieo nhân xầu, nên phải trải qua 
bao nỗi đau thương, khó ải. Vì vậy Thánh - nhàn 
chú-trong trong cuộc Có mà nói về con sửa tri cuộc 


Cổ của cha mẹ. Chúng ta nên biết rằng : phầm làm 
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người hay vật trên cƏi thë chúng ta đều có hai bón- 
phận khác nhau. 
19) Phần thụ-động tức là ta phẩi gánh chiu 





= 


những quả tốt hay xiu do những cải nhân của tiền 
kiếp, tức là cát mệnh trong sò Ги-уї néu ai đã học 
qua phải nên hiểu cho thật tính-tường. Mệnh tức là 
Thiên-Mệnh, “Trời đã buộc riêng cho từng người 
từng vật không thể tránh được. Cho nën Trần-Đoàn 
tiên-sinh hiểu thầu cơ-vi của Тао-Һба mà lập ra Mệnh 
và Thân. 

20) Phần hai tức là phần phát-động, hay là cái 
Thân của minh, tự-do phát-dộng theo Lương- Г để 
gico những cải nhàn mới, tốt хаи theo tâm-trạng từng 
người mà sau con châu hay có khi ngay minh phai 
chiw hay dược hưởng; các Cu thường nói: « Cha 
mẹ ăn ở hiền-lành để phúc cho con > hay < Cha ăn 
mặn con khát nước > theo cái cơ-vi về Dao-ly của 
Á-Đông như: trên tôi đã nó: thì thật là thâm-xâu. Cho 
nên mới có những Dao làm người như : 

Trung, Hiểu, Т, Nghĩa hay < Quân, Sư, 
Phụ > hay < Lễ-Nghĩa Trung Tín > v.v... mà cái 
luân-lý Tây-phương ít khi đề-cậnp dën như mẹ hiển, 
con thảo, cha từ tử: hiểu mà Á-đông ta dã treo gương 
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thiên-có từ hàng vạn năm nay vậy. “Thánh-nhân đã 
thầu hiểu cải cơ-vi của Тао-Һба, cái chất tạo-thành từ 
“con trùng nhỏ đến cả cái Vū-Tru không tưởng vê- 
biên vô-giới, cho nên mới nói « Tân dàn > để < Minh- 
Đức ngõ hầu đên-đốc nhân-loại cho đến chỗ chí-thiện 
chí-mỹ của loài người. Vì le ấy trong cuộc Cổ không 
nói đến cái tàn-hại của Cổ mà chirin con sửa trị cái 


cuộc СӘ của Cha те. 


— Vi vậy học Dịch phải hiểu-thầu cái thâm-ý của 
Thánh-nhân mà hòa cùng Thánh-nhân, trí kỷ trí bí 
thì Đạo Dịch không xa bạn vậy. 
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Khôn 8 DIA - TRACH 


1111 
HIHI 


= Бом 2 ) LÂM: 82 

Khón tượng đất. Doài tượng trầm, trầm có 
nước. 

a) Trên trầm có đắt, tức là có bò đất chung- 
quanh nên có cái nghĩa đất soi xuống nước. 

b) Đặt ở trên trầm tức là đắt và nước gên nhau 
có dit mới giữ nước được và thành cát {тїт cho nën 
cũng có nghĩa là tới gàn. 

B với các vật không gì gần bằng đắt với nước 
nên có cái nghĩa tới gần, và cái nghĩa soi xuống, vi 
đất gàn nhất với nước, trong cái dức-tính рћап-сЬзси 
các hình của dắt cho nën gọi là soi xuóng. 

Sau cuộc Cd, là sau sự phá-hoại, hư-hẻng ағ có 
sự lầm việc kiển-tạo mới mẻ. 

a) Nói theo thể-chất thì cuộc tới gần để tạo 
thành một thể-chất hình như nó. Như cha mẹ một 
khi chết di thì con cát kÈ-tiếp, lềah-dung cha mẹ mà 
làm việc cho nên mới có cuộc lám. 
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b) Nói theo thần - học thì đẳng Chúa-tể đã phân 
cha cho muôn vật nhưng cái thiêng-liêng mà ta 
gọi là Hôn vía, khi đã qua cuộc Cổ, sửa chữa lầm lỗi 
mà theo được đường chính Bai- quang - minh thì 
tâm-hỏn người ta có những sự thần-giao cách-cẩm 
với lròi. Trong quyền «Phân - tách Hồn người 5 
của Bác-sĩ Lancelin nói, khi người ta đã dën trình- 
độ thích-hợp với Đạo-lý thì có những tia-sáng nhỏ li 
ti như những hào-quang khi ta thấy lde ra ở trước 
mắt, tù trên gieo xuống cho trí-tuệ ta mà trí-tuệ nhận 
thấy dó à những linh điện-khí của Trời gieo xuống 
cho ta đó là cuộc Lâm tức là người đã được như thể 
thì tới gần con đường Dao-ly. 

Cũng như những hành-vi, cử-chỉ và y-tri của ta 
trong cuộc Сб, сиос đời сца ta đều in xàu vào сії 
gương của ta mà Tri đã phú cho môi người cái 
gương dó tức là cái linh-hồn người soi rõ từng li 
từng tí từ những cái vô-hình như những ý-nghĩ của 
ta đều soi và іп vào gương đó cả, cho nên ta thường 
nói « Có thần hai vai >. 

Trong kinh Dzyan thi-tiết IV tiết 6 nói rằng : 
« Ко: dën bẩy thứ thân là những thiên-thư-viên sanh 
ra bởi cái Ba (Thiên-trí) ngôn-từ: và ар-ар trí-tuệ). 
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Púa con reo xuống là Mát, nhng « mặt Trời » thì có 


băng hà xa số. Nhưng thiên-thư-viên là những ké giữ 
sO sách của Íròi, (theo Á- dóng ta thường gọi là 
Nam-tào Вси) theo Bí-thuyết thì những thần- inh 
dó buộc vào với cái kiếp, cái luật ần-tứ. « Rétribution > 
vì nó giữ số sách và các lịch-sử in trên những bản vó- 
hình (với ta) của ánh-sáng thiêng-liêng, đó là cuốn phim 
các hình của cõi bắt diệt vậy >. Đó là quyền só chép thật 
đúng các hành-vi và các ý-nghĩ của người, những cái 
đã qua, hiện-tạ: và sắp-tới chẳng bao giờ: có trong cái 
vũ-trụ hữu-hình này. Quyến sách vô-cùng-tận đó 


không phải là một mơ-mộng ghê góm gì vi ta thường 


gặp những lịch-sử như vậy trong cõi thể ô-troc này, 
như Вас-ы Draper nói: < Mật cái bóng không bao 
giờ in lên {гїп tường mà không để lại một vết lưu- 
cũu vì người ta có thể làm nối thành hình bằng một 
cách đã quen... Trên những tường ở phòng tư riêng 
của ta mà ở đó ta thường tự-phụ cho là không có 
con mắt nào có thể dòm ngó được mà tưởng rằng sự 
thân-ái tư riêng của ta không bao giờ Ы lộ-liễu, thể 
mà nó còn để lại thành-tích cử-chỉ của ta, harig bóng 
hình của những cái mà ta đã lầm >. 

Những thiên-thư-viên không phải là thần-linh 
buộc vào với sự tử-vong преп với cối sinh-tồn vô- 


hạn dinh. zi {7% 


зы 
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Những thiên-thư-viên bị buộc với cái sŠ - mệnh 
của người từ lúc người sinh ra còa là cái bào-thai 
mà cái đời đã vạch sẵn trên cái ánh-sáng thần-linh 
không phải bằng một cách ác-nghiệt, nhưng chỉ vì 
thời vị-lai cũng như thời quá-khứ ở trong thời hiện- 
tại vậy. : 

Hai nhà Bácsĩ Anh Jevous và Bablagc trong 
quyền (Principles of Sciences IL, 455, nguyên-tắc của 
khoa-học quyển П chương 455) tưởng là mỗi một 
ý-tưởng làm 491 chỗ những phần nhỏ của khối óc 
làm nó linh-động và gieo nó qua khắp vũ-trụ, họ còn 
nghĩ rằng mỗi một phần nhỏ của thể-chặt hiện-tại 
phải là một quyển số chép những cái gì đã qua. 

Cho nên qué Lám tượng sự soi xét những cử- 
chỉ, ngôn-ngữ và ý-trí của người qua cát sánh-sáng 
thiêng-liêng mà ta gọi là linh-hồn mà Thân hai vai hay 
là Nam-tào Bấc- đấu hay là thiên-thư-viên (Lipikas) 
đã ghi chép. Có cuộc Có, cuộc phá-hoại, sau có việc 
làm, có việc lầm f có điều hay điều dở, có sự vui, 
buôn, điều thiện điều ác vân vân... nhất nhất đều được ` 
ghi-chép lên linh-hồn người cả. Đó là cuộc Lâm, như 
đất soi dưới nước, nước có hình đất vậy. Cho nên 


sau cuộc Cổ đến cuộc Lâm. 


© “U 
er 
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тез WAFAA. £ 7 
NARA? 

D.A. Lâm, nguyên hanh lợi trinh, chí vu 
bát nguyệt hữu hung. 

D.N. Quả Lâm, nguyên-đầu hanh-thông, 
lợi nên, chính-bền, đến tháng Tám có sự hung. 

Truyện : Thánh-nhân lấy lầm răn-giới trong 
cách ở: thời thịnh. 

B.N.C.H. Lim B tiễn lên mà lấn bước một 
vật gì. Hai khí dương lớn để lấn bước: khí âm, 
cho nên là quê Lâm, tức là que về tháng chap. Lại 
đưới có qué Đoài đẹp-lòng, trên có que Khôn thuận 
theo. Hào cứu-nhị lẫy đức cứng ó ngôi giữa, trên 
thì ứng với hào lục-ngũ cho nên người chiếm được 
hanh-thông сі lớn mà được lợi ở: nơi chính- đáng. 
Nhưng đến tháng tám thì phải có sự hung, tháng 
tám là từ quế Phục là tháng có một khí dương, 
đền que Pon là tháng có z khí âm dó là lúc khí 
Am lớn lên mà khí dương lánh di. Hoặc có người 
nói : Bát-nguyệt là tháng tắm, theo lịch nhà Hạ l 
qué Quán cũng là qué phẩn-đổi với quë Lâm lại 
nhận lời chiềm của nó mà khuyên-răn họ. 
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THEO LỊCH NHÀ HẠ 
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THEO LICH NHÀ CHÁU 
Bát đầu tháng giêng là qué Phục thì tháng 2 là qué 
Lâm và tháng 8 là qué Độn 


Lâm Độn 
2 6 


LỜIBÀN: Trước Ы phải giải tại Sao qué 
Phục là tháng Tý? Theo Tiên-thiên bát-quái thì Khôn 
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là địa, đất, và trong Dich nói: Để xuất hồ Chẵn...... 
chí Dịch hồ Khôn. 

Chẩn là chủ động cho nên có tượng là Vua rạ 
ở qué Chấn tức là chăn-động, động là có khí dwong 
twong Kiên (tượng Vua) Thiên -nhất sinh khí 
nghĩa là Тш та mót khí LỄ. l dương ở: què 
Chẩn, một khí dương giao nhau иё hôn thì thành 
địa lôi Phục Е Ж ç hào âm ở trên, r hào dương 
kim là Kiền ở dưới nên có ý-nghĩa là nho đất dầy 
mà chôn cái kim. 

Trên có nói: < Chí dịch hồ Khôn > nghĩa là 
đến sự làm việc & trên đắt nghĩa là chôa vạn-vật trong 
đất để lại sinh ra muôn vật vậy ». Cho nên theo Hậu- 
thiên bát-quái, lầy cái vi-chí của quë Khám tượng 
hình một dương —— Ы ôm trong 2 âm ở cung Ty 
theo địa-bàn có nghĩa là 8. Tý là đia-chi đầu tiên của 12 
chi, và là chỗ ngôi của quê Khim, mà Khẩm thì 
tượng - chưng một dương sắp sanh, nghĩa là cái 
dương hãy còn là một nguyên-tử nhỏ bé nằm ở trong 
âm. Cho nên theo Khẩm là quẻ đơn mà muốn lấy ý- 
nghĩa đó trong qué kép là quê 6 hào thì Thánh - nhân 
lấy quê Phục có ç âm ở trên một dương ở: sơ-hào 
cũng có nghĩa là đương lúc sơ khai mới lấy 
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quê Phục ở cung Ty 1А nơi khỏi - thủy của muôn 
vật, Liy mật dương sinh & tháng Tý thi đến tháng Ty 
có 6 dương nguyên tức là được quế Kiền thuần 
dương cho nền lấy sự nuối lớn của dwong dën cùng- 
“cuc ở tháng Ty. ; 

Dương cực thì âm sinh mà kë nó là quê Thiên- 
phong : Cầu âm sinh ở tháog Ngọ. Đến tháng Hợi 
là quê Khôa thuần âm vượng lớn, từ Ngọ đến Hợi 
thì ầm cực. Nghĩa l im lớn từ mùa Thu đến mùa 
Đông thì củng-cực. 

Âm cực thì dương sinh mà cức kë tiep thể 
năm nầy qua năm khác thành một vùng Yô-cùng-tận. 

Theo lịch dòi nhà Hạ và lịch hiện-tại thì tháng 
11 có một dương sinh & Гу tượng que Địa-lôi : 
Phục (Khôn trên Chân dưới) tháng Chap là Bia- 
trach: Lâm, tháng giêng là Địa-thiên : Thái уда vân, 

Khí dương bất đầu ở mùa Xuân mà thành ở 
mùa Đông. Тіёп- ёа bát-quất gặp Cửu (9) Lục (6) 
xung hợp là được quê kép (6 hào) tất được cả 2 
đơn quái nhờ vậy mà được đến chỗ tận thiện tận mỹ, 

Theo bản quái của Phuc-Hi có 64 quái, ta phải 
trừ bön qué : Kham Ly Chán Đoài đề ứng Xuân, Ha. 
Thu, Đông. 
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Ehâm-thiển giám tạo thời biển-dịch không bỏ 
La-kinh (1). Vậy có cái nghĩa lấy một năm là Thái-cực, 
Đông Hạ-chí là Lưỡng-nghi, bốn mùa Xuân, На, Thu, 
Đông là Tứ-tượng, tám tiết là 8 quái, 24 khí là 24 
Sơn, бо khí h бо чие уап vân... 


Vậy qué Lim đây dưới có quê Đoài 2 dwong và 
theo sự nuôi lớn dần dần của dương đã giảng & trên 
thì dương lần lớn lên, sát gần với âm ở trên mà län 
bức nó, cho nên cất dương nói là nguyên-đầu, có sự 


hanh-thông vì theo thứ --tự của tháng và năm, Юз 


- hanh-thông št có lợi ó: chỗ саһ аһ Б-Ы, 


Trong một năm chia ra 12 thắng, gồm có 4 
mùa, đó là cái thứ-tự của Trờ:-dít, là sự vận-hành 


không di-dịch năm này sang năm khác cho nên mới 


= tư. F m 7 ГА su - 
| lấy 12 thắng đặt thes 12 que со Cải nghia lấy dương 


làm khỏi-thủy lớn dần dân, dương một khi lớn quá 
thì thành dương cực mà biển thình âm. Âm bất đầu 
sơ-khởi từ quê Cầu, гб: dần dần hóa та cực. Âm Cực 
dương sinh, dương sinh thì dương bắt đầu sinh từ 
qué Phục cứ như vậy theo mật vòng tròn 12 tháng á, 


trong một năm. Năm này qua nëm khác. 





(1) Cái Địa-bàn (Boussole). 
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Theo lịch Trung-Hoa thì dwong bát đầu từ tiết 
Эёне - chí về tháng mốt, cho nên theo lịch nhà 
Hạ và Khâm- thiên-giám bây giờ thì thắng môt B 


que Phuc có một dương bắt đầu sanh, 
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Ngọ Mùi Thân Đậu Tuấi Hợi 
Ha-chí 


Theo quë trên ta thấy 12 tháng trong một 
năm bắt đầu từ quê Phục có một dwong lớn lên dần 
Phục rôi đến qué Lâm v.v... Vì vậy trong qué Lâm vi 
2 dương tiễn lớn lên, tới кап hào ат và lån bức nó, 

Đến tháng 8 theo lich nhà Hạ thì lấy tháng 
giêng bắt đầu từ quẻ Thái, tháng 8 là qué Quan. 
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Nhưng theo nhà Châu thì lấy tháng giêng là tháng 
Ty, bắt đầu qué Phục có dương dần dần lớn lên, 
Văn-Vương định lại Kính Dịch ở Dứu-Lý, lập thành 
Hiậu-thiên bát-quái và có lẽ định lại cả lịch theo ý 
ông. Ông lầy tháng giëng là Ty cũng không phải là 
không có lý. Tháng giêng là tháng đầu một năm 
lầy cung Ту là đầu của 12 chi để goi và lẫy quê Phục 
có một dương sơ-sinh cho nên đã có tài định được 
Hậu-thiên bát quái št ông lẫy cái nghĩa tháng 8 của 
Ông đã định ra lịch mới theo ý-nghĩa của ông cho nên 
nêu theo lịch nhà Châu thì tháng ở là quê Đầu. 

Xét xem 6 hào qué Lim và Bôn thì ta thấy 
6 hào quê Đôn là que Lâm biển ra; Lám nghĩa là 20; 
гап, là tiền để lặn bước, Әди nghĩa là trồn-tránh. 

Que Lâm là quê hoạt-dộng hào dương lên đến 
hào hai lớn lên, lớn lên để tới nơi sáng-lang. Quê 
Độn thì có nghĩa ngược lại là âm lên đến hào hai và 
còn muốn phát-triển lên tói chỗ đen-tồi âm-u. Cho 


nền mới nói dën tháng 8 có sự hung vậy. 


паг 4 E): , BE P] Z: đc, 
SUMA F đo Ë, AF E 
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Елиа — ЖАЖА 79 
ЖА №, 


D. A. Thoán viết : Ат, cương tâm nhỉ 
trường, duyệt nhi thuận, cương trung nhi ứng, 
đạt hanh dĩ chính, Thiên chỉ Đạo dã, chí vụ 
bát nzuyệt hữu hung, tiêu bất cứu dã. 

D.N. Lời Thoáa nói rằng : a) Què Lâm, 
đức cứng dẫn dân lớn lên. b) Đẹp-lòng mà 
ứng, trong cứng mà ứng. с) Thật là hanh- 
thông dë làm điều chính-đáng, đó là Đạo Trời 
vậy. d) Đến tháng tám có hung, sự tiêu không 
lâu уду. 

B.N.C.H. a) Đây Шу thể qué thích tên qué. 

b) Đầy lấy đức qué, thể qué để nói cái hay của 
que. 

c) Đương lúc đức cứng lớn 16а lại có cái Һау ау 
cho nên lời chiếm của nó như thể, 

d) Nói l vận Tròi như thể nhưng người 
Quân-tứ nên biết chó khuyên гїп. 

LỜI-BÀN : a) Đức cứng là nói cái dương 
cứng ở dây không phải l lúc sơ sinh, nó đã 
lên tới hào nhị tượng Thiên - ha là một nơi mà 


dương cứng lấy làm nơi chòn dë tung-hoành mà 
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lớn lên tuy qué Lâm cũng như những quê Phục, qué 
Thái, cũng có dương ở trong và cũng là quế mà 
dương lớn lên dần dần mà sao dây lại gọi là qué Lâm ? 

Vì rằng : Cái cứng nói là dần dần lớn lên ở đây 
dương đã thành-tựu & trên Thiên-hạ có nghĩa là 
những почуёп-( đã rung-động theo cái luật dinh và 
đã thành vật hữu-hình. 

b) Trong thì theo cát đẹp-để của nó, ngoài thuận 
theo với vận lrời tức là cái hành-vi của nguyên- 
tử đã tới cái thể tượng hình được cái hành-vi của 
Trời mà theo vận Trời. Muôn vật tức là phẳn-ảnh 
của lrời-dất, như người ta là cái tượng của Âm- 
dương Tròi-dất cầu thành tức cũng như cái gương 
soi thầy bóng. Cho nên Lâm còn có nghĩa là soi xuÔng 
nữa vì lẽ người tượng Tròi-ddt cho nên mới gọi là 
qué Lâm vì cát dương cứng được © hào 2 là hào 
giữa qué Đoài là cái dương cứng © giữa chó dep- 
dë, dep-lòng mà ở trên ứng với hào Lục-ngu là hào ở 
giữa nơi tôn-quí tượng приуёп - бап của sự thuận 
theo узу. : 

c) Được ở giữa chó đẹp-lồng, trong đẹp ngoài 
thuận, hai đức-tính dó dù cho nó cái đức cả Hanh 


được dương cứng ở trên cõi đất tức là Nguyên- 
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tử dën lúc dã thành vật hữu -hình trên cối đặt, 
trong theo dúng với luật định cho nên được dep- 
lòng, 'ngoài thuận theo mệnh Trời cho nên sự hanh- 
thông mới được cả lớn, sự hanh-thông cả lớn mà 
thuận theo vận Trời luôn luôn để làm điểu chính- 
đáng, để di dën chó đẹp-lòng tuyệt-diệu. Nhw vậy. 
là theo đạo của Trời. Đạo Trời là đạo đi đến chỗ 
tận thiện tận mỹ bằng một cách Bai- quang-Minh. 

d) Trên đã giảng дїп tháng tám tức là què 
Đôn theo lịch nhà Châu tức là tháng Кёп mùi. Què 
Đôn tức là qué biển của qué Lâm. Quê Lâm có 4 
đức-tính là Nguyên, Hanh, Lợi, Tĩnh, một khi 
qué Lâm thái quá thì có biën, khi qué Lâm biển thì 
4 cải dức nói trên cung theo qué mà thành thát-quả 
và biển như âm cực dương sinh, dương cực ảm 
sinh, Вї-сүс thái-lai thái- cực bĩ-lai, đó là cái đạo 
luận-chuyển của Trời-đất cho nên đến tháng 8 quẻ 
Боп mới có sự hung. 

d) Sự tiêu không lầu. Đây là nói sự tiêu-diệt của 
dương. Theo qué Độn thì âm đã lên đến hào hai tức 
là cá âm đã xâm-chm trong Thiên-hạ ròi, cái 
âm được chính-trung nên âm mạnh cho nên sự 


tiêu-đdiệt hào dương không lâu là vì lẽ ау. 
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Theo lịch nhà Châu thì lầy tháng giêng kiến 
Ty là que Phục có một dương đền tháng 6 kiền Ty 
là дис Kiến qué thuần dương, dương cực 
thì âm sinh, tháng 7 là tháng Kiến Ngọ B quẻ 
Cầu có một âm sinh đến tháng 12 là tháng Kišn 
Hợi là quê Khôa thuần ат. Từ quê Bôn 2 іт sinh 
là tháng Kiën Mùi đến tháng Kiền Hợi thì dương 
bị hoàn-toàn tiẻu-diệt từ Mùi гөч Ноч tính có 4 tháng 
như vậy sự tiểêu-diệt của dương không lâu là vì lē 


Hy. 


таз ЖЫ: Ж Е R, ES 
Ë y 2 RE. 3. S # tế K. 4, 
Bố о 


D. A. Tượng viết : Trạch thượng hữu 
địa, ага, Quân - tử di giáo tư vô-cùng, dung 
bảo dân vô-cương. 

D. N. 15: Tượng nói rằng : Trên trảm 
có dät, là què Lâm, người Quân - tử lấy đó 
mà dậy-bảo lo-nghĩ vô-cùng, bao-dung giũ-gìn 


dân không bờ. 
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B. N. C. H. Đất tới gần với tràm là trên 
tới dưới vậy. Hai điều їу аёи là việc người trên 
-tới kẻ dưới. « Dạy nó không cùng » ấy là quê 
Бой, « Bao-dung nó không bờ » ấy là quê Khôn. 


LỜI-BÀN : Trên trầm có đất là nói trên quê 
Бом có чие Khôn l qué Lâm. Đất ở trên soi xuống 
nước ở dưới, có nghĩa là trên tới dưới. Người 
Quản-tứ lẫy tượng đó mà dạy-bảo lolắng cho dân - 
dạy cho người hiểu là: Người tức cải phần - ảnh 
của Tòi-lất cũng như đất soi xuống trầm, trong 
người có những tính - tình ý - tứ mà Trời đã dành 
riêng cho để hơn muôn vật, ý- # đây là có cát 
nghĩa đẹp-đế, trong-trẻo phẩn-chiều ở trong cái hình 
của người ở: trên soi xuống. Người Quản-tử hiểu 
được co Tròi, thi - hành Đạo - đức, dạy - dỗ giáo- 
hóa cho dân những ý -tứ đẹp - dë vô - cùng, 
đã vỏ- cùng thì không lúc nào ngưng được và 
chắn - nån, cái дер-йс không cùng thì phải có 
sự dạy-dô không cùng của người Quân-tử. 

с Bao dung giữ-gìn dân không bờ > Dân 
đầy tức tượng là nước trong trầm. Nước có đức-tính 
là động tượng Thiên-hạ hành - động, cho nên có 
tượng đời là bể-dâu. Bao-dung có nghĩa là đất bao 
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chung-quanh giữ-gìn nước để khỏi nước tràn-lan й. 
Cho nên méi tượng là bae gir dán. 

Không bờ nghĩa là mênh-mỏng không có giới- 
hạn, câu đó có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ dën để 
bao-dung giữ gìn cho dân không có hạn-định. Đó 
là cái trí và cát hành-dộng của đảng QQuân-tử vậy. 
Lúc nào cũng chăm lo dạy-dỏ các ý-tứ đẹp-đẽ cho 
Thiên-hạ và lúc nào cũng chăm-Ío giữ-gìn bao-dung 
cho dân như người trên bao giờ cũng soi sáng 
xuống cho dân bắt ` chước. Cho nën Phật Di-Đà 
nhất quyết không chứng côi Niết - bàn, còn muốn 
län-lôn trên cõi thể để cứu khổ cứu nạn giáo-hóa cho 
chúng-sinh. Người có nguyện thệ rằng: < Một khi 
chúng-sinh còn khố-não thì ta nhất-quyết chưa thành 
Phật vậy >. Ôi ! cái trí óc giáo-hóa cho chúng-sinh 
một cách vô-cùng-tận, vỏ-hạn-dinh như vậy tổ cho 
ta thấy cái lòng đại độ Từ-bi Bác-ái của đăng Thể Tôn 
tổ rạng như lrời-đất Vũ- Trụ, ` 

Cho nên quê lâm tức là người trên tới 
với kë dưới một cách không chấn-nẩn một cách vô 
cùng-tận nhu thể cái tim đứa của dàng QQuân-tử bao- 


hàm cả Trời-đất & trong. 
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таа WIL: ARAG” 

D. A. Sơ cứu : Hàm Làm, Trình cát. 

D. №. Hào Sơ-cứu : Dèu "tới, chính-bền 
tốt. š 

B. N. C. H. Quê này chỉ có 2 hào dương tới 
khấp 4 hào âm, cho nën 2 hào dương åy đều có 
tượng (Hàm Lâm) (đều tới) Hào sơ-cứu cứng và 
được chính-dính cho nên lời chiếm của nó là chinh- 
bền thì tốt. 2 

LÒI-BÀN : Chữ Hàm có nghĩa là g/⁄20-z#⁄ 
nhau như Trời-đất giao-cảm nhau mà muôn vật sinh. 
Lâm còn có nghĩa là đều, cùng, Hàm Lám nghĩa là 
cùng dën, đều đến. 

Đây là hào sơ-cửu, hào dương cứng ở ngồi 
Маһ аһ cho nên tuy mới là hào đầu nhưng sự ảnh- 
hưởng của dương được mạnh cứng. Trên có hào lục- 
tứ là hào âm б ngôi âm được chính-dính ứng vớt. 
Cho nên âm dương đều mạnh, cùng đều với nhau 
thì $t có Ia sinh ra, như một cách chính-đính bền- 
bỉ thì tốt. 

Lấy điện - khí thường dùng mà nói, lúc mà 
điện âm điện dương cùng đền gặp nhau thì bật 
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ra lửa và nều ta để luóng điện đó trong cái bóng thủy 
tinh một cách chíah-đính và bën-bi thì sẽ cho ta ánh- 
- sáng tõt-dep. Muến có sự sáng đó thì điện âm và điện 
dương đều dën mới có sự kšt-quả tốt-dẹp cho nën 
mới nói là И?т Lám cái nghĩa càng đến có vë tộng- 
i và khoa-học hơn và nếu Hy cái nghĩa chữ Hàm 
là giso-cam thì có ve thú-vi hơn nhưng trong một 
khuôn-khổ chật hẹp, giso-cdnr có ngụ-ý thiêng liêng và 
có ý vë баһа nói về vật có /)x-c2m. Như vậy thì 
còn những thực-vật và những sinh-linh vô-tri vô-giác : 
không có tinh-cám, nhưng vẫn có sw øiao-cầu của cái 
và đực chẳng hạn như điện âm và điện dương cho 
nên cái nghĩa g7:o-#m chỉ dùng về một phương-diện 
tình-cảm, còn nghĩa cang đấy cũng; đều có cái nghĩa 
bao-quát rộng lớn cho cả muôn vật, không phân rẽ 
loai nào. Âm và Đương có đức - tính hút nhau cho 
nên mới có nghĩa cam, nhi Âm hút Dương, Dương 
hút Âm, đến một nơi Âm Dương cùng đến với nhau 
và gặp nhau, cho nên mới có cát nghĩa Hàm Lâm >. 


таз EU: AR, AEE 
ла < 


' `a 
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D. A. Tượng viết: Hàm lâm, trinh cát, 
Trí hành chính dã. l 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Dëu tới chính- 
bën tốt, trí làm sự chính-đáng vậy. 

LỜI BÀN: Trí làm sự chính dáng là muốn 
nói cái ngôi của hào .5о-ейи. Hào nầy & trong được 
ngôi chính-đính và là dương cứng, ngoài được hào 
lục-tứ hào âm được ngôi chính-dáng hưởng-ứng 
. với. Cho nên cái dương minh 45 tức là cất trí 
Sáng-suốt lầm sự chính-đáng. Cái trí sáng - suốt mà 
trong được chính-đáng, ngoài cũng được chính-dáng 
như vậy có thể thực-hành được sự chính-đấng. 


Tức 6 ZU Z £ OK. BS d X P 
£] g- 

D. A. Cxšu-nhni: Hàm Lâm cát vô bất lợi. 

D. N. Hào Cửu-nhị : Đầu tới, tất, không 
gì không lợi, 

В. N. C. H. Н dư>ng cứng được ở ngồi 
giữa mà cái thể là tiền lên cho nên 154 chiếm của 


nó tốt, mà không gì không lợi. 
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LỜI-BÀN. Hào cửu-nhị hào dương cứng ở 
ngôi giữa. Tuy không phải ngôi chính nhưng là tượng 
cái nguyên-chất của sw dcp-lòng, trên có hào lục-ngũ 
ứng với, tức là hào tượng Vua yšu-mëm, hút cát 
dwong của hào hai lên, và cái âm © ngôi ç cũng 
muốn gặp cái dương 2. Hai cái âm dương cùng 
dèn cho nên vån có lợi tượng là Hàm Lâm. Âm 
dương gặp nhau mà hào 2 là tượng của sự dep-lòng 
hào ç là tượng của sự thuận-theo, trong thì đẹp-lòng, 
ngoài được sự hoàn-toàn theo thuận, như vậy thì 
tốt, và không gì không lợi. Cái dương được ở hào 
2 tức là @ ngay trong bàn-dân Thiên-hạ, mà Thiên- 
-ha có cái văn-vẻ, cái lý-Ïẽ của đất, nên cất dương 
ở trong sự dep-dë của Thiëaa- Һа. Trên có sự 
thuận-theo thì cái sự cùng đến của іт và dương 
"phải là có sự cẩm-hứng của Trời - đất mà đem 
lai sự sinh - tón cho muôn sinh nên nói không gì 


không lợi. 


Tiết 7. $ w): j ÉZ # о IGA 
$) ° KMP 5 
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D. N. Tượng viết: Hàm lâm cát, vô bất 
lợi, vị thuận Mệnh dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Đều tới, tốt, 
không рї không lợi, chưa thuận Mậnh vậy. 

B. N. C. H. Chưa biết rõ-rầng ý-nghĩa. 


LÒỜIBÀN: Cùng đến là âm trên hào ç ngôi 
tôn-quí ứng xuống, có dương cứng ở hào 2 
trêu lên, hào 2 có dương tức tượng là Thiên- Һа 
hành-đệng sáng-sủa cứng-mạnh theo đạo Trung của 
sự đẹp-lòng thỏa-thuận. lưới chăm-chú lầm việc, 
cả Thiên hạ có công-việc sáng-láng mà lầm tức có 
sự nhiệt - thành lầm việc để tới cái đẹp-để tột-cực 
của Trời-đất, trên lại có cái âm của bậc trên gieo 
xuống để được sự /А4ї-Йда. 

Dưới ở giữa sự đẹp-lòng ứng với trên ở giữa 
sự thuận-theo như vậy vẫn chwa được Шийн Mak, 

Tuy sự huy - động của dương và âm nhưng 
chưa thuận với mệnh Tri. 

Âm dương cùng đến với nhau hành-động theo 
đạo giữa mà nói là chưa thuận Mệnh là nghĩa làm 
sao ? Р 


Thể nào là thuân Мий ? 
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Thuận Mệnh : Nghĩa là làm một cái gì theo 
đúng với cái lý lẽ của Tròi-đất không có chó sai-thác 
thì gọi là thuận Mệnh, Như âm Đức mềm phải 
ở dưới mà theo thuận véi dương, dương đức cứng 
phải ó trên, & ngoài thi-hành; ở đầy hào 2, tuy 
được sự cùng dën củA âm dương, có sự giao-hợp 
nhưag không thuận Mệnh vì dương ë hào 2 ở 
dưới ë trong, mà âm lạt ở hào ý, ngồi trên và ở 
ngoài. Tuy sự củng đền với nhau cũng dược tốt 
mà được lọi thật nhưng sự cùng dën dó chưa thuận 


với Mệnh Тч. 


Tits. 7122:  E X44 ° 
ж 2 Л, o 


D. A. Luc-tam : Cam lâm, vô du lợi, ký 
ưu chi vô cữu. 

D.N. Hào Lục tam : Ngọt -ngào tới, 
không chỗ lợi, đã lo nó không lỗi. 

B. N. C. H. Đây là hào âm nhu không trung- 
chính mà ở trên qué dưới đó là tượng lẫy sự ngot- 


ngào vui-dẹp tới người. Lời chiểm của nó có-nhién 
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không có chó lợi, nên biết lo mà đối thì không có 
151. Khuyên người đổi sang đường thiện đó là dạy 
người xâu lắm vậy. 

ГОТВАМ: Bën một cách ngot-ngào. 

Ngọt-ngào tức là khéo-léo, nói khéo, cử-ch? khéo 
nét mặt tươi tính nghĩa là zøo/-#z2o, Những kẻ như vậy 
tức là những kể 520° ngôn lệnh sắc. І Зу lời khéo-léo làm 
thay-đối được nét mặt đang buôn hóa vui, đó là những 
kè tiêu-nhân độc hiểm như tụi « miệng ăn tray bụng 
hay nói đổi 9, hay là tụi « khẩu phật tâm xà,» miệng thì 
nó: «nam mô bụng tích một bồ dao găm >. Hạng người 
đó lầy cái lưỡi không xương nhiều đường lất-léo, lấy 
sự ngọt-ngào 04-901 để cầu lợi cho mình nên tượng 
hào âm ở ngôi dương, & hào cùng qué Bodi tức là sự 
đẹp-lòng dën tột-càng. Cho nên mới nói là ngọt-ngào 
mà đến. Ngôi không được chính-trung, đức là âm trên 
không có ké ứng cho nên mới có cách sử trí với đời 
bằng cách ngọt-ngào, Tuy ngọt-ngào nhưng cũng 
không có chỗ nào lỗi về sự ngọt vì không có chỗ 
hưởng-ứng với nó. 

Ở' bào trên cùng qué dưới là hào không 
trung-chính, đó là cái đức của kế Tiểu-nhân muốn 
tới với người trên Ñ hào lụctứ thì nó bị xô 
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diy (âm gặp âm) trở lại với kê dưới là hào cửu-nht 
cứng sáng. О ngôi trên của sự đẹp-lòng, lấy sự ngọt- 
ngào mà không tiên được, phải trở lại với К dưới 
mình, lấy sự ngọt-ngào mà giao-hảo vì nó là âm mềm 
để du-dó kệ dưới để cầu cái lợi nhỏ, sự cầu lợi đó, 
khôag có chỗ nào lợi vì & ngôi cùng của sw dep tức 
l cái đẹp đã sắp tàn trổ lại với cái dường mạnh 
cứng @ dưới như vậy là không thuận cho nên mới 
không có lợi vậy, 

Nhưng đã biết lo sợ cái thể đức của mình lấy sự 
nhúa-thuận của thể hào, yên- lặng giữ lấy đường 
chinh dag một cách thành-kính, đừng m sự sing- 
Бау để theo điều thuận, như vậy thi không có lỗi, 
Đã lo sợ nó chữ 42 chỉ một thời - gian đã qua 
nên Thánh - nhân khuyên người đời trong khi cái 
đẹp của muôn vật và Trời đã tỏ rõ cho mà theo, 
thì không nên đi quá đến chỗ cực mà lẫy cái ngon- 
ngọt để dën với người. Phải tự sử luôn luôn bằng 
một cách thành- kính, tự tu thân mình. đừng lấy 
ngồn -ngữ cử-chỉ ngọt-ngào lừa mình, lừa người 
phải biết tự -trong rồi người mới trọng mình, 
cho nên người ta lâm vào cảnh yểu - hèn không 


làm ra lợi lộc, phải chăm lo giữ lấy đức thành-tín 
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sử: sự trong lúc đơn hèn, không xu-ninh cầu-cạnh để 
lấy lợi, lúc nào cũng theo con đường chính-đính cho 


nën mới không có lỗi VẬY, 


Ti ө. $ EU: F ES 42. 28 ' 0, 
Ж, Ж 2. К, ° 

D.A. Tượng viết : Cam lâm vị bất đáng 
đã, ký ưu chi cứu bất trưởng да. 

D.N. Lài Tượng nói rằng : ngọot-ngào đến, 
ngồi chẳng đáng vậy, đã lo đó, lỗi không lâu vậy. 

LỜI-BÀN: Hào âm ở ngôi ba tức là đức mềm 
không được ngồi chính-đáng, trên không có kể ứng 
tiền lên thì bị hào tứ sô đấy. Dưới lại có hào dương 
cứag cho nên không dën dược với người trên 
lại {тбб về với kë dưới vì vậy mới lẫy ngọt-ngào- mà đến 
tức là tự mình biết mình không được ngôi chính-đáng 
hàn-yếu nên mới lo sợ từ trước, lấy sự ngọt-ngào, 
nhún-thuận nên nói có lỗi mà lỗi không lâu. Vì sự 
ngọt-ngào bao giò cũng có sự che đậy sự xẩu-xa để 
phinh-phờ xu-n¡nh, không thành-thực với mình để 
đẹp-lòng người, cho nên có lỗi, nhưng cái lỗi đó không 
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lâu vì đã biết lo mà sửa đổi tính-tình, theo đường 
chính-đáng. Đã lo sæ nghĩã là đã biết tự sửa đổi điều 
lôi và theo con đường thiện cho nên lỗi không lâu vậy. 


Тесто. NI : FRAGO 
D.A. kLục-tứ : СЫ Lâm vô cứu, 
D.N. Hào Lục-tứ : Thật là tới, không lãi. 
B.N.C.H. Ở được ngói đó, dưới ứng với hào 
sơ-cửu cùng thật là tới với nhau, nên không có lỗi 
vậy 
_LỜI-BÀN : Trong qué Jám không kể hào 
thượng-lục là âm cực thì chỉ có hào lục-tứ, là hào âm 
được ngôi chính-đáng và lại được hào sơ-cửu ứng với 
là dương được ngôi chính-đáng cho nên âm trên mạnh 
ứng với dương mạnh ở dưới. Hai cái âm đương đều 
hòa cùng tới với nhau cho nën mới có tượng 
thật là tõi có ý-nghiã tới một cách dích-đáng manh- 
mẽ. Hào nầy cũng như vị Đại -thần gần Vua 
dược ngôi chính - dáng жгне cái đức lại mềm ở 
bên Vua cũng mềm. Được chính ngôi nhưng mềm-yễu 


mà biết xuồng với kẻ-sĩ hào sơ-cửu, sáng-lạng пар ở 
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dưới như vậy là tự biết mình mà biết nhún-nhường 
xuông dưới mà cầu Hiền. Cha nên tuy là mềm yêu mà 


xuống cầu ké dưới thì không có lỗi gì vậy. 


Tiết 11. 0: $ BZ ° LA о 
1à ®, ° 

D. A. Tượng viết : Chí Lâm, vô cứu, vị 
đáng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Thật là tới, 
không lỗi, đáng ngôi vậy. 


LỜI-BÀN: Được ngôi chính-đáng ở gần Vua 
yêu và tự biết cái đức mình mềm yêu, Hy sự" nhún- 
nhường mà di cầu kẻ-sĩ, người Hiền để cùng trị Thiên- 
hạ, như vậy tỏ rõ cái ngôi # của Đại-thần là chinh- 
đáng. Thầy không làm nổi công việc, đi tìm kể sáng 
suốt hơn phù giúp vào, đó là một cách sử sự" chính- 
đáng của người Quân-tứ 

Như đời Tè-hoàn-Công, Bão-thúc- Nha lầm 
Thượng Đại-phu, tự thấy không kham nối đại cuộc 
nên tiến dân (Quản- Trong hồi đó còn là một kẻ-sĩ nghèo- 


hèn. Biết tài của người, lui dt, dš người cảm quyển 
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trị vì Thiên-hạ, đó chỉ có những bậc Quận tử mới 


lo được. 


Tiết 12. 75 К Ẩm lá RAZ 
EE 


D.A. Luc-ngü: Trí làm Đại-Quân chỉ nghi 
cát. | 

D.N. Hào Luc-ngü : Trí đến, sự nën chăng 
của bậc Đại-Vương tốt. 

B. N. C. H. By h liy đức mềm ë ngôi giữa, 
dưới ứng với hào cwu-nhi, không tự: dùng mình mà 
lầy tâm ý cùng tìm nhau với người, đó D vic của 
cái trí mà là chó nën chăng của đẳng Đại Vương, đó 
l Đạo tốt. | 

LỜIBÀN: Hào luc-ngù là hào âm ô giữa 
ngôi tôn-quý ; hào giữa qué Khón là thuận theo đã & 
quê thuận theo lạ được giữa quê Khôn cho nên có 
cái đức nguyên-nhất của sự thuận theo & ngôi іди-аиў 
mà là cái đức thuận theo xuống với hào cüzu-nbi 
như người Hiền & trong Thiên-hạ, như: vậy là có ý Vua 
ở ngôi tôn-quý đến với người Hiền trong Thiên-hạ. 
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Như Văn-Vương di cầu Khương-tử-Nha; Lưu-bị 
đi cầu Gia-cát-Lượng. Đó là cái trí thành dën cầu 
người Hiền của dinag Ðạ-vương. Tự biết mình và 
biết người lại có cải đức nhún-nhường khiêm-tốn, 
theo thuận sự sáng thì cát gì là không lợi không 
tốt, Thiên-hạ làm gì mà không thu phục được. Cho 
nên mới nói đến với người Hiền Ñ công-việc nên. 
làm của đẳng Đại-vương, như Văn - Vương đến 
tìm Khương-tử-Nha dựng được nhà Châu, Lưu-bị 
cầu được Gia-cát dựng được nhà Hậu-Hãna. Ма 
mình xuống với người Hiền để về giúp mình lấy được 
Thiên-hạ. Dó là cái trí của đẳng Đại-vương vậy: 


mi тс зл ут сч; 
PAL ° 

D. A. Tượng viết: Đại- quân chi nghĩ, 
hành trung chi vị dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Sự nên chàng 
của đăng Раі Vương, nghĩa là 'làm theo Đức 
giữa vậy. 

Họ Trương nói răng : Кт cái hiểu-biết của 


dân-chúng lâm vào trong Thiên-hạ đó là sự nên chăng 
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- của bậc Đại - Quân đều lớn-lao ở đẩy, đó là D 
“Thuần thường dùng Võ, Caa-Đàa mà lâm xuống dưới 
để cho dê-dàng gọi là Đại-trí, 

Hào lục-ngũ là Trí lâm vậy, khởi đầu nhận-xé 
sau trí rë та, lập ra ở giữa của 6 hào, thi - hành đạo 
Trung, khiến Thiên-ha cung thi-hành đạo đó mà thôi. 
Vua Thuần thường dùng đạo Trung trong dân, đó là 
người Đại-trí vậy. 

LỜIBÀN : Trên lấy ngôi giữa mà thành- 
thực cầu đến ngồi dưới, người Hiền ở dưới thành. 
thực đến với người tren đó là sự đến với nhau bằng 
mot cach lấy tåm-lý mà dën với nhau, đó là sự" 
lầm từ ở trong tầm у mà ra. Cho nên mới có cái 
nghĩa là làm theo đức za. Lại tượng cái vị-trí 
của hai hào năm và hai ở được ngòi giữa quê Khôn và 
Бом. Trên có sw thành-tín của đức thuận theo, 
dưới có sự thành-tín của sự dẹp-lòng như vậy thì 
trên dưới ý hợp tâm đầu mà hưởng-ứng với nhau 
nên gọi sự đền với nhau là tự ô trong phát ra vậy. 


Tiết 14. 7X: SK EE 2 1,5 о 


р. А. Thượng -lục : Đôn làm cát vô cứu. 
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D.N. Hào Thượng-lục : Hậu-thịnh tới, 
tốt, không lỗi. 

B.N.C.H. Ở bào trên qué cuối cuộc Lâm được 
hàu-thinh về sự đến, đó là đạo tốt không lỗi cho nên 
tượng và lbi chiềm của nó như thể. š 

LỜI-BÀN : Đứ nghĩa là hậu-hĩnh, dầy-thịnh, 
đó là đức-tính của qué Khôn. Khôn có tượng là đất 


áy-bën Vì nó là hào đầu qué Khôn cho nên tượng: 


Đức đó. Hào trên cùng của qué Khôn và là hào 
trên cùng quê Lâm cho nên mới có tượng là Bón 
lâm. Sw Ẩếm tới chót cùng theo đến tột-cực, tổ rõ 
là sự theo đến rất lâu-bên, dầy-dặn cho nên mới 
có nghĩa là ón lám. 12у nghĩa hậu-thịnh trong 
sự đến vậy. | | 

Hào thượng-lục là hào trên cùng âm cực ở ngôi 
âm và lại & vào hào trên дие Khôn mới có sự ат 
mềm cùng-tột. Âm đã đền chỗ cùng -tột, tức có 
sự phin lại mà thành động vì là âm thái - quá nều 
động thành dương, cho nên $ hào này có đức dôn- 
hậu, dầy - bền nên có sự nhún - thuận cực - điểm 
vì vậy tốt mà không có lôi. Âm cực và có đức 


thuận theo cực-diễm cho nên trê lại mà đến với hào 


dương ở dưới. Trên không tiễn lên được, không 
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còn có chò dën mà àm thái - quá trở lại tìm 


dương cho nên sự đền có vẻ đỏn-hậu, dầy - thịnh 


' vì nó là âm thinh và lại có đức nhún-nhường biết 


tim nơi sång-láng biết câu Hiền- tài không në hà 
„сө A ar ESEA 
giai-càp ngồi thứ: vậy. 


Tiết 15. $ ©: х 2 3 
ётё, ° 


D.A. Tượng viết : Đôn lâm chỉ cát, trí 
tại nội dã. 

D.N. 101 Tượng nói rằng: Cái tốt của sự 
hậu-thịnh tới, đó là trí ở trong vậy. 

LỜI-BÀN : L¿a nghĩa là tới gần, tức là cái 
dương & trong quê Làm lớn dàn dần mà tiễn lên, đến 
đầu đoạt â âm dën đó. Cho nên mới có nghĩa là Lâm. 
ẤT lào thương-lục có âm thịnh-cực, dưới không có 
hào hướng~ứng trên không có chó lên mà đức của quë 
lì tới рїп, cho nên lấy cái đức âm-thuận tót- cuc mà 
trở lại hạ mình một cách nhún- nhường, khiêm - tốn 
theo hào sơ và hào hai có dương cứng. Như vậy là 
âm mềm theo dương cứng, âm theo dương đó là 
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thuận theo, trên tìm xuống dưới là sự đôn-hậu của - 
cái đức thuận theo của quê Khôn. Như vậy B lột . 
được cát tỉnh-túy của hào cực qué Khôn thuận, tức là 
nó đã làm theo cái đức của quê Khôn và theo cái ngồi 
của nó, cho nên mới có tượng là cái trí nó ở trong sự 
lầm vậy. 

Nói đến cái nghĩa qué Lâm thì chỉ có hai hào 
dương, dương có ý tiễn lên để cho âm bao By. Sự 
tiễn lên đó tức là dương Lam Ẩm, dương đến với 
âm mà 4 hào âm xuống với dương bao lấy cái dương 
tức là âm lâm dương. Âm đến với dương cho nên hào 
thu'ong-luc, đến tới cùng, trổ: xuống tim cát dương 
mà bao cho nên sự tới mới nói là hậu-thính, tìm 
dương mà bao hợp như vậy là theo cái trí ở trong 
nó theo cái đức thuận mà Tròi đã ban cho (theo 
vật-|ý-học thì âm dương hút nhau) như vậy thì theo 


ГА F F 7 f 
dúng Cải tri Của no. 


Tóm-tắt. Què Lâm, nguyên-đầu hanh-thông, lợi 
nên, chính-bền đền thắng tám có sự hung. 
Hào Sơ-cửu : Đều tới, chính-bền tốt. 


Cứu-nhị : Deu tới không gì không lợi. 
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Lâm cũng cần có những đức: Nguyên Hanh 
Lợi: Trinh như què Kiên vậy. Có nhữag đức ïy thì 
mới làm được những công-việc thiêng-liêng ấy mà 
Khoa-học lấy sức nhân-tạo không thể nào bắt trước 
mà làm được. 

Đó lì nói cuộc Lâm trong Tiên-thiên, lấy chỗ 
gần để rõ sự Linh-diệu của muôn vật, từ vật nhỏ như 
côn-trùng cho dën cái Vũ-trụ cũng cùng đều theo một 
định-luật như: thể cả. 

Lẫy Vũ-trụ-quan ra mà nói thì sau Кы bai khí 
Âm - Dương đã kết-tụ và cái vi-dương đã huy - động 
tong bụng Mẹ của lạo-hóa thì tám cái nguyên- 
nhân tán-loạn, huy-động mỗi thứ di vào một chỏ, 
đến cùng nhau mà taø-thành những định-tinh hay 
hành-tính của Vũ-trụ. 

Nếu lấy Nhân-sinh-quan та mà luận thì từ lúc 
con người hay vật còn là cái bào-thai như trên tôi đã 
nói, cho đến lúc ra cõi đời, lấy Thiên-ha sự mà luận 
th đạo lâm là cá đạo Cầu Hiển, xưa kia 
các dàng Ảnh-hùng cái thể, các đẳng Minh -guân đã 
thường áp-dụng. Dưới mà cầu trên tức là cái дао 
- Vi-ký, lên cầu người trên ần-thí cho công-danh, chức- 
tước tài-lợi. 
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Dé h Ho: của ké “Tiểu-nhân đền dé cầu liy 
su vĩnh thân phì gia. Bao cầu Hien của bậc Quin- 
tử nhớ V an đến hờ: sông Vị cầu hương- 
thá-Công để mưu-đồ daisy để an- bang tế-thể, де 
phát chính thí nhân. Như dòi Tam-quốc bên Trung- 
Hoa, còn ai mà không biết truyện « Tam cổ thảo lu > ` 
của Lưu-huyền-Đức đến ba lần cầu Gia-cát-Lượng ở 
núi Ngọa - Long mới được Lượng về giúp, lập 
được nhà Hậu-Hân mà chia ba Thiên-hạ. 

Đó là trên đến dưới, dưới được đẹp - lòng mà 
phu giúp được thành đại - nghiệp lưu - danh muôn 
thuở. Cũng vẫn trong thời Тат - > Tàə-manh- 
Đức tức 1А Tào-Tháo, bit Từ- thứ là bàc Quốc- 
sĩ hiền tài thời bấy giờ; sánh với Phượng-S0, Gia- 
cát-Lượng, cho người đến cầu mãi không được; bèn 
sai bất me lầm kë < Điệu hô iy sơn > Th dau 
lòng muốn cứu mẹ phải ra ra đậu Tào, mà suốt đời 
không dâng một kë nhỏ. Xem như vậy cái Đạo 
cầu Hiền trong đạo Lâm thật rất të- nhị Trên 
phải hišu - biết thuận theo, đền cầu ở dusi, lầy lē 
mà cầu Hiền, lấy sự an-bang tÈ-thể lầm mục-tiều; 
Шу Đại-nghĩa phát chính thí nhân, phạt gian trừ 
ninh, chuyển loạn thành trị cho Thiên-ha được hòa- 
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bình làm lý-tưởng thì người Hiền mới ra phụ giúp. 
Theo hai cách cầu Hiền ở trên của Lưu-huyên- Đức 
và Tào-mạnh-Đức đời Tam - quốc đã cho ta cẩm - 
thấy cái đạo Lâm thật khó và të-nhi! Duy chỉ có 
hạng Quân-tử, Thánh-nhân vì Đại-nghĩa bỏ mình 
tự hạ thấp xuống theo lễ mà cầu Hiền thôi. 

Đài bây giờ không có lỗi cầu Hiền như ngày 
xưa nhưng chỉ lấy bằng-cấp lầm tiểu - chuẩn, hạng 
nào vào hạng ấy, tùy theo lớn nhỏ sắp hạng 
mà dùng. Theo đạo cầu Hiền một cách khoa- 
học và nguyên -tù như vậy nên 'ít có người 
Hiền ra giúp nước. < Кё có tài thì có tật > thứ 
nhất nước ta còn bao nhiêu kẻ-sĩ tài-giỗi mà vẫn cuộn 
chăn chờ: thời, thật là uống lắm vậy Ì 

Thể-giới đang cần nhiều Hiền- Triết tài ba để džu- 
tranh với sự bằt-nhân, bảt-nghĩa, với những Ma- 
Vương xuất thể hại người, cho nên xem đạo Lim lại 
пб. đến đạo cầu Hien dòi trước. Hoc - giả nên tự 
hiểu lầy cái cơ-vi của đạo Lâm để có thể dùng được 


trong lúc thể sự thăng-trầm, biển-dịch, 
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== Khên 8 QUÁN : 58 

Tu-quái-truyën : Vật cå lớn rồi sau có thể 
xem ngắm được nên thụ được đức ау để đến cuộc 
Quán. Phàm xem ngắm vật là Quan. Xem xung dưới là 
Quan (bình thanh). 

Bậc Nhân - quân trên xem Thiên - đạo, dưới 
ngắm lên Їз Quán. (khứ thanh) tu đức, hành chính 
làm cho dân chiếm-ngưỡng là Они, gió bay trên đất 
là cái tượng xem прат hết са. На dương ở trên, 4 
âm ở dưới là cái nghĩa ngắng lên xem. 

Quê Lâm ở trên có nghĩa là soi xuống, Đất soi 
xuống Trầm, tức là đền để soi cái hình của mình. Que 
Quán nghĩa là xem trông, ngắm nghía. Một khi soi 
vào gương hay soi xuống nước thì cốt phẩi ngắm 
nghía xem-xét. Muốn xem cái bóng hình mình trong 
gương ra sao, đó là cái nghĩa xem ngắm, như tối 
ngắm tôi trong gương. Nhưng phần lại thì cái gương 
trong suốt ngắm lại ta tức là ta bị cái gương xem. 
ngắm ta. Cho nên chữ (Quan, có nghĩa là xem, lại có 
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âm đọc là Quán nghĩa là bị xem. Ta xem người, người 
xem ta tức là ta bị người xem. Cho nên tiếp quê Lâm 
đến qué Quan. Quê Lâm có 4 hào âm ở: trên và 
2 hào dương & dưới có nghĩa là soi xuống. Quê 
Quan có 2 hào dương ở trên và 4 hào âm ở dưới, 
tức là qué phẩn lạ qué lâm. lâm soi xuống, thì 
Quan có nghĩa là soi lên, Trong què Làm cá 4 
hào âm xuống với z hào dương trong-sáng ở 
dưới cho nên mới cỏ nghĩa là soi xuống. Qué Quan 
2 hào dương ở trên 4 hào âm ò dưới tiễn lên với cái 
trong-sáng ở: trên đó là xem lên. Như vậy qué (Quan 
tiếp quê Lâm, Qué Quan trên có quế Топ tượng 
gió dưới có quê Khôn tượng đất tức là trên đất có 
gió. Gió theo Bí - thuyết tức là thông-tin-viển của 
Trời lầm rung-động muốn vật và tiềp-dân sinh-khí từ 
cõi này tới cõi Ма. Muôn vật ở trên quả dit như có 
gió lưu-chuyển mà được hãp-thụ cái sinh-khí tốt-đẹp 
у. 

Đã gọi gió là thóng-tín-vién của đẳng Chúa-tễ 
ít là có con mắt vô - hình của đăng Chúa -tê bay 
khấp nơi để xem-xét. Các hành-vi luân-chuyển sinh- 
tón, diệt-vong trên cõi đất cho nên mới có tượng 
B Xem-xét, theo bíthuyết nói như trên thì có 


` 
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về bí-rật mơ-hö nhưng bây giờ nhờ có Khoa- 
hoc đã thuyết-minh bao nhiều sự bí mật ở trong 
không- khí, trong gió đã lần lần vén lên như sóng 
Hertziennes của vô-tuyển-diện, lần điện của Trời v.v... 
Như lần điện vô-tuyển di theo gió vô-hình vô-ảnh mà 
ta có thể thu thanh thu hình được; trong gió 
cồn nhiều sinh-khí như dưỡng-khí, đạm- khí cho 
muốn loài sự sống, còn nhiều bí-ấn nữa mà ta chưa 
có cách để thuyết - minh cho rõ rệt những ảnh - hưởng 
của các hành-tinh các dinh-tinh gieo xuống cõi đất ta 
bằng môt cách vô-hình theo gió mà ta chưa có thể giải- 
quyết được, nhưng nếu nói mỗi một nguyên-tử là một 
tiểu - thiên - địa thì Ж phải có những ảnh-hưởng 
của các hành-tính định-tinh của Vũ-trụ chiều xuống 
để cho cái tiĉu-thiên-dia šn nhịp với sự: cân-đổối của các 
ảnh-hưởng nhờ ở gió đem đến cho ta vậy. 

Một nhà Chiêm-tinh-học nói rằng : bây giờ cách 
chụp-hình tổ cho ta bằng những ảẩnh-hưởng hóa-học 
của cái thể-hệ hằng tinh-tú (thiên-thể) bằng cách in lên 
trên tấm kính ảnh hàng triệu triệu tinh-tú và hình- 
tính mà từ trước tới nay vin vượt qua sự tìm-tồi của 
ống thiên-lý-kính thật tối tân và cho ta hiểu một cách 
dë dàng rằng, cái Thái-dương-Hệ (Système solaire) 
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có thể ảnh - hưởng óc đứa trẻ thơ khi méi ra dòi, có 
cái bản thiện từ hồi đầu, trong trắng không nho về 
môt cách nhåt-dinh và tương-đổi với cái vàng tinh-tút 
này hay vàng khác ở trên cõi hư-không xanh biếc, 

(Trích trong quyền Les mystëres de l Horoscope 
Ely star chương XI). s 

Theo như Chiêm-tinh-hoc Âu-châu thì Á-Đông 
ta cũng có cách tính số Tü=vi của lrần-Đoàn đặt ra 
để xem độ số người. ta theo ảnh-hưở-ng các tinh-tú. 

Những sự ảnh hưởng của tỉnh -tú vũ-trụ 
mang xuống cho muôn vật nhờ: ở gió cả vậy. 

Cái tượng gió bay trên đất là tượng một sự 
xem-xét chính - đính của đạo Trời. Cho nên goi b° 
qué Quan. 

Dó lấy đức của qué mà thuyết - minh 
cho tên quẻ. Biy giờ nói đền ngôi thứ của sấu 
hào, lầy cái thể hào mà nói thì trong qué Quam 
có 2 hào dương ở trên và 4 hào âm ở dưới, 
Trên có hào cửu-ngũ, dương minh được chinh- 
trung ở ngôi tôn-z⁄/ tức là một dàng Minh-quân Vua 
sáng-lắng, và ở dưới có hào Lục nhị tượng Thiên-ha 


(Хеш hai quyền Туй đầu-s? của ТасеріА in năm 1950 và 
quyền Ðai-döng thuyết trang đó có giảng con người là một tiếu» 
thiên-địa đổi-chiều với HHệ-thống Thái-dương-hệ (système solaire). 
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chính-trung hưởng-ứng lên, Vua sánglạng xem- 
xét xuống dưới thì dân trong Thiên - hạ không. 
bị khuất - khúc, sống trong sự yên vui, công- 
bằng. Vua mà xem-xét xuống dân bao nhiều 
thì các quan cũng phải coi sóc хет -xét cho 
dân bấy nhiêu, hào cửu-- ngũ đây ví nhw một ngọn 
dèn sáng chiểu xuống cho Thiênhạ sự sáng-suốt 
soi tắt cả sự tõi-tăm cho muôn loại. Vì lē ấy gọi là quë 
Quan. Minh-qušn như Hoàng- để, Nghiệu Thuấn 
là những bậc Thánh-quân ngắng lên coi thiên-văn cúi 
хибпр xem địa lý do đó mà nhận biết nhân-tầm, như 
vậy làm gì mà Thiên-hạ chắng bình, mà tất cả 
đều падпа lên ngắm cái đức sáng của dàng Minh-quân 
như 4 hào ầm ở dưới đều ngắng lên mà hưởng-ứng 
lẫy sự sáng-láng của hào dương ở trên soi xuống cho. 


nên mới gọi l дие Qran. 


Tiết 1. йй ул» 3 JM 
+ ° 


D. A. Quan, quán nhi bất tiến hữu phu 


ngung nhược. 
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D. N. Quê Quan, rửa tay rồi mà không 
dưng tiến, có tin bằng thành kính ấy. 

Truyện: Ta nghe ông Hồ - Dực nói rằng: 
Người Quân-tử ở trên, D cái biểu-nghỉ của 
Thiên – ha, át có sự trang - kính cực-kỳ để ở 
dưới ngắm nhìn lên mà. tự hóa vậy. Nén làm 
cái cho lhiên-hạ ngắm nhìn, thì phải trang - kính 
như việc të -tự ở Tôn - miču, như lúc rửa tay 
thì phải làm rõ cái ý thành của mình. Như sau 
khi đã dâng cúng thì người trong Thiën-ha không 
gì không tận sự tín -thành nghiêm-chỉnh mà 
ngưỡng - vong. 

Но Hồ nói rằng : Người con có hiểu cúng 
të, bất đầu có sự chí tiễn dâng cúng mà có sự 
thành - thực tin ra, chỉ một mình xem lời rän 
của bé trên phát ra dā rửa tay cho sạch mà 
lạ có cái nghĩa không dàng cúng, vì có hai hào 
đều l dương ở trên không làm mà hóa; bởi 
vậy sự hóa của Thánh nhân dën chỗ chí đức như 
thấy sự rửa tay ấy, chưa thấy sự dâng cúng, 
cũng đã tin mà nhìn lên, vì không cần xem sự 
lầm mà đã hóa vậy. 

Họ Dương nói rằng: Đời xưa người ta 
tu thân, tÈ gia, trị quốc bình Thiên-hạ, gốc ở 
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— .sự' † А 69 mà thôi ; trong kinh Thi Thư đã nói 

+ p i chiêu rõ chó ấy vậy. Thánh - nhân biết su đã 
И сү ] bồng зу tắt gốc © đẩy, nên trong thời 
— Qian nói rằng: Rửa tay mà không dâng cúng, 
phỏng có sự tín kính chăng ? 


`. 36 š B N.C. Н Quan lì có sự trung-chính để д 


bs là chỗ để cho người ngắng lên, trong 
_ thuận ngoài "nhún mà hào cửu-ngũ lấy sự trung- 


8 an & ngôi trên mà bốn âm ngắng lên nên là 











жолы nghĩa là khi ы {© rửa tay cho sạch Tis 
А dâng đồ ăn và rượu të. 


Жуз: Ngung nhiên là cái vẻ tỏn-kính Y nói sự trong- 
— đó mà không khinh thường tự dụng thì có 
se tín, sự tín б trong mà có vẻ thành-kính đáng 
_ Xem. Кап người chim nẻn nhu thể, Hoặc có 
ЕЗ Sa Tầng: hiru phu ngung nhược : nghĩa là người 
25 cai r đưới tin mà ngắng lên xem nó. Quë này có 4 

: 5 аы âm: đương lớn lên mà hai hào dương tiêu đi 

Ë к _ chính là quë tháng tám mà các qué ở trong Hê- 

từ cüng lấy cái nghĩa ấy, cũng vån là cái ý < phủ 

` = _ngưỡng âm » (1). 
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LỜI-BÀN : Theo lịch nhà Châu thì lẫy tháng 
giêng là qué Phục có một dương ở hào đầu, tháng 
to là qué Quan. Tức là tháng bắt đầu mùa đồng 
âm lên đến hào tứ. Còn hai hào dương sẽ lần lần 
tiêu đi đến tháng chạp là tháng thuần âm tức 
là quẻ Khôn và lại bắt đầu tháng giêng thì có dương 
sinh, tháng 10 gió đã bát đầu lạnh khí âm bao-boc 
cõi đất nhưng vẫn có mặt Trời để cho сау có chín 
cho mãn năm, như lúa mùa dën tháng 1o mới gặt, 
cho nên mới chém vào mùa lạnh ánh-sáng mặt Tròi 
ít thấy ló ra chiều muôn vật thì ai cũng đều ngắng lên 
mà chiếm-ngưỡng cái ánh-sáng bói-bó và chiều cho 
vạn-vật. 

Trong qué này hào cứưu-ngủ dược chính- 
trung ó ngồi tỏn- qui nền tượng là dàng Quân- 
tử có Đao-đức sáng-lắng chiều xuống khắp cả Thiên- 
hạ, mà để cho Thiên-hạ ngắng lên chiếm-ngưỡng. 
Cho nên đã là một người kiểu-mẫu cho đời bắt chước 
thì trước hết phải trị mình để Thiên-hạ thầy mới có sự 
triều về mà ngắm xem. Á-đông môi nước như: nước 
ta, môi năm có kỳ 612 'Tôn-miểu, đó là một tế-lề 
của cả nước, sùng kính đổi với các bậc Tiên-đề, cho 


"nên ông Vua khi ra 0-1 là một việc đổi với Tổ-tiên 
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su thành - kính hay không, sẽ bộc-lộ ra trước 
k chiêm-ngưỡng của Thiên-ha, cho nên lúc ё, 
dâng kinh quán thú (rửa tay) để dầng rượu và 
thức ăn lên. cúng, phải rửa tay cho thật tinh- 
khiết dú để cho Thiên-hạ thấy và tin lòng thành- 
kính của Миа đối với Tiên-để, sự rửa tay là việc so- 
thủy của sự cúng-tể và là lúc Thiên-hạ tựu đồng-dúc. 
để xem tế-lễ. Cho nên lúc đầu, giữ được tinh-khiết 
có lòng thành-kính hèt sức, thì sau sư" tế-lẽ tuy là 
phiển-phức cũng được trang-nghiêm vì cái lòng thành- 
kính của dàng Đại-quân. Thiên -ha cung lấy lòng 
thành-kính dë xem và. thšm-nhuần са đức ; của đẳng 
Quản- tử, cho nën lúc: sơ đầu sự 62-16, là lúc rửa tay 
phải unh-khiët, vì cần nhiều lẽ : | 
©) Là de duy-tri зи’ trang-nghiém trong cuóc 


20) Là lúc sơ đầu tức như phải có cái nhân 
trong-trẻo oai nghiêm thì sau mới có cái quả: tốt đẹp, 
oai-hùng. i 

39) Là lúc đầu người të là người bị xem phải 
bộc-lộ hăng-hái cái lòng chí-thành cho tắng sự oai~ 
nghiêm. : 
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49) Là lúc sự chí - thành tín - ngưỡng của Кё 
được xem chờ đợi như cây khô bị nắng chờ: nước 
tưới, Lúc đầu là lúc mà người được nhuân-thẩm cái 
xem một cách xâu xa. 


Cho nên lời Tượng Thánh-nhân lấy sự të Ië 


trang-nghiêm để nói cái ý quê Quan như vậy thật là 


tuyệt-đổi. 


Tiết 2. + 9 : хўй ¿ +. ЛЯ 
đo, F XÃ TT ° 


D. A. Thoán viết: Đại quan tại thượng, 
thuận nhỉ tốn, trung-chính di quán Thiên-hạ. 

D. N. Lời Thoán nói rằng : Cả xem ở 
trên, thuận mà nhún, trung-chính đề Thiên- 
hạ xem, | 

B. N. C. H. Đậy lấy thể qué đức qué để thích 
nghĩa tên quê. 

LỜI-BÀN: Pai уилн nghĩa là trên xem xét róng- 
rãi bao 1а, chó nào cũng xem đến vì hào cửu-ngu là 
đương cứng sing Š ngôi trung-chính. Giữa qué 


Tin tượng cái nguyên-chất, cái hành-vi của gió cho nên 


=== 
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__ cáisáng-lãng của nó đầu mà khỏng có vi thể nói là to lớn, 

dưới có hào lục-nhị ứng với cũng được ngôi trưng-chính 
_giữa que Khôn, twong cả bàn- dân Thiên-hạ, Dương : 
"xem tất cả ТЫёп-һа nên gọi Ü са xem ë trên, trong 

thuận ngoài nhún, tức là trong quë Khôn, ngoài qué 

Тба & ngòi chính-đáng giữa ngồi tôn-quí mà xem: 
- Thiên-hạ, đứng ở: trên ngồi tôn-quí thật cao mà nhìn 


xuong xem lhiên-haạ, như thể thì cái tầm mắt xem 





i thàt róng lớn уду. Ў 
E э ; ЕТ: t л i 
.. таз. a E 
A ` ai ; | 
28 T h ду 1б, o 
` D.A. Quan, quán nhi bất tiến hữu phu 
ngung nhược hạ quán nhi hóa dã. 
- D.N. Què Quán, rửa tay sạch mà chẳng 
dáng tiến, có tín bằng lòng thành-kính ấy là 
“kế dưới xem mà sửa hóa vậy. 
Ho Tie nói rằng : Dưới xem mà hóa, lẫy 4 hào 
xo âm xem 2 hào dương mà nói, nghĩa là trên có cải айс tinh- 
"khứ thành, - kính nghiêm - chính để „cho Thiên- 
"hạ có thë ngang lên dé cảm ngắm mà hóa. Như Vua 
Thuần cung - lính hướng mặt vẻ Chính Nam 
3 1405 
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(Luận-ngữ: Vê- Linh- Công) mà Thiên - hạ tự trị, 
Văn-Vương không nói tổng lớn lấy sắc (mầu) mà Vạa 
bang tín-nhiệm tự-nhiên cảm-kích như thể vậy; 
LỜI-BÀN : Có sự tia-tưởng thật là thành-kính 
mới khởi đầu sự tế lề từ lúc rửa tay chưa dâng tiến đó 
là muốn tổ sự thành-kính từ lúc mới khởi đầu cho 
Thiên-hạ xem mà bắt chước, bắt chước để tự đổi tự tu, 
tự sửa. Cho nên Vua là đứng Minh-quân cũng như cha 
dân tượng Tròi để trị dần, дап là con dó xem lên trên 
mà bit chước những hành-vi của cha me, cha tù: tử 
£t hiểu. Vua mà nhân thì thần ắt trung cho nên Vua 
một nước mà tự loạn không có lòng nhân bạo-ngược 
với thần dân, không thành-kính Tôn-miểu it Thiên-ha 
cũng bắt chước mà loạn, như Trụ-Vương mắt nước 
cũng chỉ vì bạo-ngược vì tâm tự loạn, Văn-Vương 
lấy lòng nhân lấy Бис sáng cho Thién-ha soi mà thành 
trị lập được nhà Châu cho nên Vua đổi với nước, 
cũng như cha đổi với nhà, cha mà không tu thân 
đàng-điểm thì cửa nhà lộn-xộn vợ con nheo nhóc đó 
là nhà dột từ nóc dột xuống. Chšm nhà nghìn nhà 
loạn thì nước loạn vậy. Cho nên đẳng Thánh-quân tức 
l cái gương để Thiên-hạ ngó vào mà tự hoá. Vì vậy 


một cử-chỉ lộ ra cho Thiển-hạ thấy tuy đó là một 


406 
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cứ chỉ đầu tiên thường tình cũng phải thận-trọng để 
tà lòng thành-kính. 


теа.  Ã 22 4? 18 đọ VỤ Ф 
RA о ЯР A. y 49 8 31 д đo A. 
TIRA ° 


D. A. Quan Thiên chi Thàn-dao nhi tứ 
thời bất thác, Thánh-nhán di Thăn- đạo thiết 
giáo nhi Thiên-hạ phục hç. 

D.N. Xem Thẳn-đạo của Trời mà bốn 
mùa không sai, Thánh-nhân lấy Thăn-đạo dậy 
người mà Thiên Һа làm theo vậy. 

B. N. C. H. Đây nó: cùng cực cái dạo Xem, 
Bến mùa không sai là só: dĩ Tròi lầm ra cái xem. 
Тау Thần-đạo mà đặt ra sự dậy-dõ đó là Thánh-nhân 
sở dĩ lầm ra cái xem vậy. 

Truyện : Xem sự vận hành bốn mùa của Trời 
không có chỗ sai-lầm, thật là huyền-diệu đến chỗ 
thần -linh không thể lấy tên mà nói được. Chỉ có 
Thánh-Nhân xem xét cái thể đến chỗ đúng cái diệu-dụng 
để dậy vẻ Chính-sự. Cho nên người trong Thiên-ha 
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nhuần - thắm cái đức ấy mà không biết cái công cô-võ 
sự hoá-thành không đo-lường cái dụng của nó 
. tự-nhiên ngẵng lên xem mà ngưỡng-mỘộ узу. 

Chu-tử nói rằng : Thánh-Nhân lấy Đạo lập 
giáo, không cần đến tay mà làm, tức là cái nghĩa 
rửa tay mà không dâng lễ. | 

Họ Ngô nói rằng: Bốn mùa vận - chuyển 
xưa nay nhw một, Đạo của Thánh-nhân như cái huyền- 
diệu của Trời, không thể lường được, lấy nó mà lập 
_ giáo, không cần có thanh im, hình-tích, không lập 
không dậy, chỉ mệt lần nhìn sự cảm-thông của Thiên- 
hạ mà cái gì cũng phải theo mà hóa vậy; cũng bën 
mùa ứng với Trời mà không có chỗ sai lầm. Béi vì 
€ cái còn lại là thần, nên chô quá thì hóa (Mạnh- Tủ) 
tức phẩt cung-kínn độn-đốc mà Thiên-hạ bình ( Trung- 
Dung) như trên Trời không tiếng mùi, mà Vạn nước 
đều tin-tưởng (Thí: Văn-Vương). Bó l chỗ cùng 
với Thân-Đạo уду. 

LÒIBÀN : Thän -dao nghĩa D con đường 


thần-linh. Nói dën thần-lnh thì có tượng sự уб- 


hình vô-ảnh đổi với con mắt ta và có sự mạnh-mẽ, 


kiên-cỗ phi-thường mà người không thể lường được. 


Гау cái thứ-tự của 4 mùa trong một năm mà nói thì 
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luôn luôn xuân аҝа hạ, hạ đến thu, thu đến đông 
động rồi dën xuân, cứ vòng theo thứ-tự như thể 
không sai cho đến đời đời kiếp kiếp, đành rằng khoa- 
học bây giờ giảng là quả đất tròn xoay quanh mình 
nó luân-chuyển theo đường quï-đạo chung quanh mã? 
Trời. Mỗi một vòng tròn chung-quanh mặt Trời là 
36ç ngày mà chia ra làm 4 mùa tùy theo lúc gần lúc 
xa mặt Trời thì sức nóng ở trên trái-đất sẽ tăng hay 
giấm. Dành rằng thể nhưng ta thấy trá-đất cheo-leo 
chạy chung-quanh mặt Trời như vậy khoa-học nói đó 
là sýc hút dẫn của các hành-tinh và địah-tính, cho nên 
có thể lo-lửng được nhưng néu một ngày sự hút-dẫn 
của Фаһ-Наһ đổi với hành-tính yếu đi thì có le hành- 
tinh phải rơi xuống mà không biết di đâu. Theo 
kinh Dzyan nói : « Trong khi các Nguyên-tử di lập 
thành các định-tinh và hành-tính thì đẳng Tạo-hóa đã 
phát cái thần-khí Fohat, nguyên-dơn-tử lầm ra gió mà 
giữ những hành-tinh và dinh-tinh phải xa nhau và khi 
nó muốn ôm nhau thì дап ra. Khi nó xa nhau thì 
đầu lại, lúc nào cũng giữ cho đúng mực cân-đối theo 
đức thá -hàa trong Vũ-trụ Đó là phép thân-lnh 
mà Tạo-hóa đặt để giữ Vũ-trụ theo thứ-tự và ký-luật 
cũng như thứ-tự 4 mùa trên trái-đất. 
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- Thánh-nhân hiểu đạo Tròi biết được luật của 
đạo-hóa tức là cái hân-đạo duy-tì muôn vật ë cõi 
đời và Vũ-trụ. Cho nën Thánh-nhần lấy cái Thần- 
- đạo đó, đặt ra khuôn - phép theo đời hữu - hình, 
tượng cái này, tổ cái Ма để dạy-dỗ cho Thiên-ha 
ео: сол đường Chính đạo của Trời Ско nên әј 
mà không khâm - phục cái đức sáng-lắng của đăng 
Thánh-nhân. 

Nhân nói về Thän-dao xin giải ra đây sự xác 
chuyển của trái- dắt chung - quanh mặt “Trời trong 
một năm và theo vị -tri của trái-đất mà thành 4 
mùa. 

__ Theo Thiên-văn-học trái đất không hẳn là một 
quả cầu: người ta cho nó cái hình như“ quả chứng 
đường bán-kính theo Xích -dao là 6.378, 393 
mét, và dường bán-k¡inh theo các cực là 6.356.549 
mét. [rái-đãt xoay chung-quanh mặt Trời theo cái 
Trụ của nó là 24 giờ tính-tú. Саі trung-tầm- điểm 
của nó chay thco trong không - khí trong mốt năm 
hồi„ui-tuyÊn (année tropique) là cái thời-gian trong 
hại khoảng liên-tiếp mặt lrời đi từ tiết Xuân-phân 
(Equinoxe du printemps) này đến tiết Xuân - phân 
khác. Như vậy thì năm hồi-quï-tuyển (année tropique) 
ngắn hơn năm tinh -tú (année sidérale). Năm hồi- 
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qu-tuyển hay là năm Xuân-phân được là 365 ngày 
o,24227 chạy theo một đường bầu-dục mà cái tà- 
diện (plan incliné) nghiêng theo một điểm giác (angle) 
là 23°27%03“ đối với cái bình-diện của đường Xich- 
đạo. Cái Dia- truc nghiêng theo cái bình - diện của 

đường quĩ-dạo (orbite) là 66°32°$7°. 

Sự hấp-dẫn của tráiđất. Năm 1618 ông 
Képler lập thành 3 luật- định theo hành - động của 
các hành-tinh. 

19) Những dường qui-đạo của hành-tinh thì 
theo hình bầu -duc mà mặt Ïlròi chim một trong 
những tiêu-điểểm (Foyer). 

20) Những diện - tích do những hoạt- kính 
(rayons vecteurs) thì tương xứng với thời-gian. 

39) Những bình - phương (carrés) thời - gian 
của chu-hành tinh-tú (Révolutions sidérales) thì tương 
xứng VỚI thể lập-phương (cubes) của Eai-trục xich- 
đạo (grand axe des orbites). 

Sau ông Newton аһ vậy mà tìm ra sự håp- 
din của Vū-tru tóm trong luật sau này: 

« Hai phån=tir thể. chất hút nhau theo chính tỷ 
(raison directe) của bình-phương khoảng cách của nó 
(carré de leurs distances). 
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Đường Hoàng-đạo là đường mặt Trời chạy 
đường Xích-đạo là đường trái-dåt chạy. Hai dường 
nghiêng cách nhau một điểm giác là 23°27 03“. 

Mặt Trời cao chừng nào thì trá-dắt nóng 
chừng ấy (như mặt Trời lúc buổi chưa). 

Mặt Trời thấp chừng nào thì cõi đầt lạnh chừng ấy 
(như: lúc mặt Tròi mới mọc và lặn) cho nên khi mặt 
Trời đến nơi cao nhất đổi với dường Xich- đạo 
là Ha- chí khi mặt Trời đến nơi thấp nhất là 
Đông-chí. 


Ta. ẨM: MITRE M, 
+; ERAF, КЖ ° 


D. A. Tượng viết : Phong hành địa thượng, 
Quan, tiên vương di tỉnh phương, quan dân 
thiết giáo. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Gió bay trên 
đất, là quê Quán, đãng Tiên vương lây đó 
mà xét các phương, xem dân, đặt sự dậy-đễ. 

Truyện. Gió bay trên đất, dën khấp các 


vật là do cái tượng xem lịch nhà Châu, nên, Tiên- 
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vương lấy cái thể để tuần-tỉnh bón phương, xem- 
xét phong-tục của dân, lầm ra chính - giáo là chỗ 
dân-chúng ngắm-xem vậy. 

Ho Luru nói rằng: Хет dân lập giáo như sự chưa 
thành nghiệp của nước Fề, dậy dân cầy-cầy, nuôi tầm 
hái dầu để bảo-vệ phong-tục, dậy phân-biệt lễ nghĩa, 


sa xí như nước Tào dậy dân sự cản-kiệm. Нос được 


cần-kiệm như Nguy thì dậy lề nghĩa chẳng hạn. 


B.N.C.H. Xét các phương để xem dân, đặt sự 
dậy-dỗ để lầm cái xem. 

LỜI-BÀN: Gió bay trên đất cái ý bao-gồm 
tật cả chó nào cũng có gió lọt vào, hay là tượng sự 
xem-xét hết mọi nơi, đều thấy muôn vật mà muốn 
vật đều thấy nó. Cho nên trong kính уап nói : 
Gió là lưu-chuyến-viên mang sinh-khí cho muôn vật 
tiễp-dẫn linh-khí từ hành-tinh này đến hành-tinh khác 
tùy nơi tùy chỗ, tùy loại, tùy vật mà để lại tùy 
linh - khí để nuôi các loài. Như các Ba - điện 


vô - tuyển trong gió có lép cao lớp thấp lép б. đài 


 Sàigën, Dóng-kinh Đài loan, Delhi, ở Pháp, ở My 


V.V.. phát ra, ví-dụ trong nhà сб s; 6 cái máy thu-thanh 
vồ-tuyển-điện và mỗi cái lấy lần sóng môi nơi thì 
sẽ thu tiếng được s nơi đó là tổ ý nghĩa tùy từng chỗ 
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thu-thanh nơi thu cao, nơi thu thấp tùy từng nơi mà 
điện trong gió reo хибпе nghĩa Ë trong gió có 
“điện-khí lnh-dộng tùy từng năng-lực của máy thu- 
thanh hay thu-hình mà luông-điện theo cái sức của 
máy vậy. Cho nën mới có tượng đẳng Tiên vương 
coi đó mà chu-du khấp Thiên-ha xem-xét các phong- 
tục của dân, biệt được phong-tục của dân tức là biết 
dân, biết dân rôi thì sẽ tìm phương-sách để lập га su 
dậy-dô. 

Như Vua Càn-Long nhà Thanh chu-du Thiên- 
hạ, xem-xét tập-tục của quan-lại thi-hành hiển-pháp 
có đúng hay sai, thấy dân cư ô-hợp, tụ-tập xưng 
hàng xưng bá thì tìm phương-sách trừ khử, nghĩa 
là cách thu-phục lòng dân nơi nào dân cư khá hơn 
thì tìm phương -pháp khuyến - khích, như vậy thì 
Thiên-hạ đầu mà không trị. 

Cho nên trước khí đặt ra một Hišn-pháp trong 
một nước phải xem-xét tính-tình phong-tục và tập- 
quán của dân và muốn cho sự dạy - dỗ thích - hợp 
với dân -trí phải tìm phương - sách hợp với 
trình-độ của dân-trí lấy cái văn-vẻ sáng-láng để diệt- 
trù cái u-tối dã-man, lấy lòng nhân để dìu-dất nhân- 
dân trừ bó những đồi+phong bại-tục ул... Đó là 
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một cách để lầm cho Thiên-hạ được thanh-bình và 
thịnh-trị, một dân-tộc tri hay loạn cốt-yếêu ở người 
cảm đầu. 

Khống-phu-Tử: nói: < Mật nhà có lòng nhân 
thì một nước hưng khói lòng nhân, một nhà biết: 
nhường-nhịn nhau thì một nước hưng được đức 
khiêm-nhượng. Một người mà tham - tần khốc-hại 
thì nước thành loạn, cái cơ-vi ấy nhw thë». 

Đó có nghĩa một tiëng nói có thể làm cho 
nước trị hay loạn tón hay vong vậy. 
= Xu ша Уш Nghiêu Thuấn lấy lồng nhân tri 
Thiên-ha mà dân theo, Vua Kiệt Tru lấy tính bao- 
ngược mà dàn không theo. Các sắc -lệnh ban ra 
phản với tâm mình thì dân không theo, mà sự loạn 
kê bên vậy. 

Ngạn-ngữ Pháp có cầu: < Làm cái gì mà tôi 
dạy anh, đừng lầm theo tôi» n ghia là người dạy 
không được chính - đính mà dân không theo, hóa 
cho nên người QQuân-tử trách mình trước sau mới 
trách người, cái gì mình không biết mà đi dạy 
người thì không có thể bao giờ vậy (Không-phu- 
Tủ). 
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Loi tượng ở: đây là Thánh-nhân dạy cách trị dàn; 
bình Thiên-hạ di từ gốc, gốc tốt thì ngọn mới tươi, 
_Nều gốc xấu và loạn thì cái ngọn sẽ xấu và héo 
| vay. 

Đây cũng lày cái thuyët nhân quả ra để trị 
Thiên-hạ cho nên phàm việc gì ở dèi biết gốc ít 
biết ngọn. Biết gốc ngọn tất- nhiên hiểu phương- 
sách để đi dën chó tốt-dẹp và tận-thiện. 

Sự trị muôn vật, muôn loài tóm - tắt có 3 
- trạng-thái. 

19) Хет cái nhân, xét cát quá. Đó là sự mình 
xem, 

20) Tim kiếm phươøwg-sícb Đó là cải sức của 
mình lầm. 

39) Được sự răn-dạy, được sự tòt-đẹp đó lš 
cải để cho Thiên-hạ xem. 

Đức Khống-Tử nói rằng: < Cái trí của Vua 
Thuần rộng lớn lắm thay |». 

Với cái trí dó Vua Thuần thích học- hỏi, mà 
thích xét lời nói gần, bổ điều ác, dương điều Thiện 
giữ hai mỗi đó, mà dùng ở dân thì theo đạo Trung 
(giữa) đó là đức Vua Thuản vậy. 
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Tiết 6. 1772: : Ж ЈА 24.2? 
з T S е 


D. А. Sơ lục: Đồng Quán, Tiều-nhân vô 
cứu, Quân-tử lẫn. : 

D. М. Hào Sơ-lục : Trẻ xem, Tiëu - nhân 
không lỗi, Quân-tử đáng tiếc. 

B.N.C.H. Quë này lấy sự xem-xét, bảo-ban 
lầm nghĩa, lấy hào cứu-ngũ lầm chủ. Hào ấy lấy sự 
quan chiêm làm nghĩa, tất cả đều xem lên hào cứu-ñgũ 
vậy. Ngó xem đã là hào So-lục âm mềm ë dưới không 
thể thấy xa là tượng < trẻ-thơ xem» ấy là đạo tiểu- 
nhân là hồ-thẹn của người QQuản-tứ, cho nên lời chiếm 
& kë tiểu-nhàn thì không lỗi. Người Quản-tứ gặp 
phải thi có thể hồ-then vậy. 

LỚI-BÀN : Đây D hào Sơ-lục, Hào im ë 
ngôi dương là đầu sự xem, ngôi không được chinh- 
dáng. Lấy hào cửu-ngũ làm chỗ để xem, hào đầu xa 
hào cứu ngũ, tức là sự xa cái sáng-láng của hào сїги- 
ngũ. Xa ánh-sáng tức là không được rö-ràng mà hào 
là hào âm mềm không được chính-đính và là đầu 
cho nên tượng là Trẻ-thơ- Һау là hạng tiểu-nhân. Т: 
con thì trí chwa sáng xem chưa được rõ ví như ở xa 
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ánh-sáng cũng như Кё tiểu-nhân ở xa Bao-ly xa ánh- 
sáng của sự xem tức là đạo của kể tiểu-nhân, cho nên kể 
tiểu-nhân trong đạo của nó thì không có lôi. 

Vì kẻ tiểu-nhân là kẻ tối-tăm không hiểu Ðao- 
lý ë nơi tổi-tăm không hiểu biết được cái ánh-sảng 
của Đạo lý, như vậy là thường cho nên không đáng có 
lối. Ví bằng người QQuản-tử mà ở vào trường-hợp 
này thì đáng lấy làm then-tiëc ăn-năn. Vì nguời Quàn- 
tử là người hiểu thời-vận sáng-láng gàn Dao-ly mà 
nhầm lẫn lầm lỗi trong sự làm tói-tim của thể Âm hay 
sự khờ-dại của kẻ tiểu-nhân thì dáng lấy làm then- 
tiếc vậy: 

Đây là ý nói kẻ ngu làm điều о -dai có 
thể tha-thứ mà không 191 được. Người khôn-ngoan 
thông sáng làm điều bậy theo kẻ ngu-si thì đáng hó- 
then hối-tiếc vậy. | 


` me. дї 
тет. # BI: 2772N Ж Йй, DA 
Tổ Р, ° 
D.A. Tượng viết: Sơ-lục Đồng Quan 
tiều-nhân đạo dã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào sơ-lục, 


- Trẻ xem là đạo tiều nhân vậy. 


LỜI-BÀN : Xa ánh-sáng của Đạo lý tức là 
không được tó rõ, không đủ ánh-sáng mà xem, trồng 
gà hóa cuốc, u u minh minh đó là sự xem của trè con 

Cũng như kể tiểu-nhân xa sự sáng-lạng của 
Đạo-dức thì không có trí phần biệt được điều phải lē 
trái, điều lành điều ác sống trong sự tổi-tăm mờ-mịt 
cho nên nói là đạo kẻ tiểu-nhản. 


Tita. 7% —: B| M 4| + ñ ° 

D. A. Lục-nhị: khuy quan lợi nữ trinh. 

D.N. Hào Lục-nhị : Dòm xem, lợi ở đức. 
trinh của con gái. 

B.N.C.H. Âm mềm ở trong mà xem ra ngoài 


là cái tượng dòm xem tức là sự trinh-tiết của con gái 


cho nên lời chiếm của nó như thể, kẻ Trượng-phu mà 


được hào này không phải chỗ lợi vậy. 


LỜI-BÀN : Hào này là hào Âm mềm ở 
ngôi giữa dược lrung-chính giữa qué Khôn tức là 


giữa cát âm thuân-túy trên ứng với hào cửu-ngủ dương 
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cứng được trung-chính & ngồi tón-qui. Hào âm ở 
dưới ví như mặt Тепе mà hào dương trên ví như mặt 
' Trời. КЫ mặt Trăng và mặt Trời đối chiều nhau. Нап 
cũng nhw người trên nhìn xuống kể dưới thì mất 
người trên hay ánh-sáng của mặt Tri có cải năng-lực 
làm cho kể dưới phải cúi xuống mà không giám ngắng 
lên nhìn vì sức mắt người trên có cái иу-диуёп cái 
sáng-láng như mặt Trời chiều vào mặt lrăng thành 
có những lúc lưỡi lim, có lúc khuảt-phục có lúc tỏ 
rō mà người dòm ngó không giấm trông lâu vậy. 
Cho nên hào này mới có tượng dòm xem. Một khi 
ánh-sáng nhiều quá chiều thắng vào mắt: mình thì mắt 
mình sẽ hoa lên mà không thấy rō vật cho nên trong 
những xưởng thợ đúc sắt gang, sức sáng nhiều quá 
người làm phải đeo kính dâm mới trông thấy. Cho nên 


mới gọi là dòm хет. Dom nghia là không nhìn thing _ 


bằng mắt, пір vào một nơi mà nhìn ra cho người ta 
không thấy mình. 

Vì hào z và hào $ chính-trung chiếu nhau, 
sự xem nhìn thẳng vào nhau như vậy kẻ dưới là hào 
hai phải lánh cái ánh-sáng thẳng đó mà dòm xem, thì 
mới 10 được nêu là một kẻ bướ-ng-bính cứng-rắn như 


bệ Trượng - phu nhìn thẳng cái ánh - sáng mạnh 
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chiều vào mắt thì sẽ bị hoa mắt, không nhìn thầy gi 


cho nën mới không có lợi. Biết lánh sự thắng tới 
mạnh-mẽ của ánh-sáng chiểu xuống mà lẩy sự dòm 
xem thì sẽ thầy rõ-ràng, thầy rõ thì có lợi cho 
nên biết thuận theo lúc mà thi- hành cái trí, cất cử-chỉ 
ngồn-ngữ, đó là cái đức của Khôn, cho nên twong là 
con gái trong lúc dòm хет thì thầy rõ nhưng thấy 


ít cho nên phải kiên-trinh như cái trinh-tiết của con 


gái mới hiểu rõ cả cho nên nói là < lợi ở đức trinh- 


tiẾt của con gái. 

Như mặt Trăng lúc cuối tháng tránh ánh-sáng 
mặt lrời mà không có lợi, dần dần dòm пев thành 
lưỡi Нет, sau sáng-tó để deo xuống cho cõi thể cái 
ánh-sáng dịu-dàng mát-mẻ. Cho nên sự dòm xem 
như mặt lrăng dòm mặt Trời có lợi & chỗ trinh- 


ia Mu # A 
bền của nó vậy. 


Tiết 9, Za: B їй, SJ 
PU b, ° 


О.А Tượng viết : Khuy quan nữ trinh, 
diệc khả xú dã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Dòm xem, 
đức trinh của con gái cũng có thë then vậy. 
ЫА 

В. N. С.Н. O° dàn-óng là xấu vậy. 
LOYL BAN: Sự trinh-tiët của con gái lớn lắm 


thay! Một ý - nghĩa, một cử - chỉ, một lời nói một 
lực nhìn có thể làm hại cho sw trinh - tiết đa một 
người con gái chính-dính. Cho nên trinh-tiët nều 
góm cả tâm-linh và thể-xác tức là một cát đức của 
phụ-nữ, mà cái lòng nghĩa-hiệp là cái đạo của đẳng 
Trượng-phu. 

Xưa Ма Ngũ-Viên và Công-tử-lhắng di dën 
đất Phiên - Dương đói quá phải xin ăn gặp một 
người con gái đang ngồi giặt ở: bên sông Lai- Thúy 
có đem theo một dó cơm, Ngũ-Viện dừng chân đứng 
lại mà hồi người con gái åy rằng : < Cô làm ơn cho 
tốt xin một bữa ăn được không ? 

Người con gái ấy cúi đầu mà đáp rằng: « Thiëp 
& nhà với mẹ đã зо năm nay chưa gå chóng có đầu 
lại giám đem cơm cho một người khách lạ > | 

Ngữ-viên nói: Tôi gặp bước cùng khốn này 
phải xin một bữa. cô rú lòng thương mà cho còn ngại 


nỗi gì ° 
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Người con gái ngång đầu trông thấy Ngũ-viên 
mät mui khô: ngô liền bảo N gũ-viên rằng : ‹ Thiệp 


trông mặt nhà ngươi không phải người thường, 


chẳng lē lại vì một điều nhỏ mon mà để cho nhà 
ngươi phải đói khát hay sao ? Người con gái liền mở 
dó cơm ra đưa cho Ngũ-viên. Ngũ-viên và Công-tử- 
Thắng chỉ ăn một bữa mà thôi. 

Người con gái ấy nói : Các người còn phải đi 

xa sao không ăn cho no ? 4 

Hai người lại ngồi ăn hệt cả. Người con gái có 
ý buồn -rầu mà than rằng : € Me góa con thơ, 30 
năm nay thiếp vẫn một lòng trinh-tiết nào ngờ vì một 
dỗ cơm, mà thành ra nói chuyện với đần-ông cồn gì 
là trình-tiết nữa. Thôi! Các người đi đi. Ngũ-viên tù- 
liệt rồi di. Đi được mäy bước ngoảnh đầu trông lại 
thấy người con gái ấy ôm một viên đá lớn rồi nhẩy 
xuống sông tự-tử. 

Cho nên cái trrnh-tiết của dàn - bà đến triệt- 
để phải trong-sạch tù tầm-hồn cho lẫn vật-chất từ y- 


nghi cho dën cù-chi ngón-ngü@ vậy. Người dàn-óng 


cứng mạnh nhìn vào người dàn-bà trung-chính lẽ 
tất-nhiên cúi đầu xuống và then-thùng. Sự then đây là 
một dức-tính e-dë của đần-bà để giữ trính-tiết. Trái 
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với tính then-thüng là chơ-chẽn. Then-thùng là một 
đức-tính để đi tới đức trinh, hóa cho nên hào này 
tượng cái đức trinh-tiết của con gái trong què Quan, 
có hào cửu-ngũ ở trên sáng-lạng soi xuống, tuy ring 
lánh di vì vâng theo cái ánh-sáng mà dòm хет. Sự 
dòm xem đó tuy được trung-chính nhưng cũng có 
sự then-thùng © trong tó rõ cái trinh-tiết của соп" 
gái vậy. 


Tiết 10. 7X =: SL K + É jÉ ° 

D. A. Luc -tam : Quan ngã sinh tiến 
thoái. 

D. N. Hào lục-tam : Xem ta sinh ra tiến 
hay lui. 

B. N. C. H. «Та sinh ra» là cái của ta lầm ra 
hào lực-tam ở- trên qué dưới, có thể tiễn thoái cho nên 
không xem hào cửu-ngũ mà chỉ xem cái mình làm thôn g 


hay tắc để làm sw tiễn thoái, người chiếm nên tự xét, 


LỜI-BÀN : Hào này là hào âm ở ngôi trên của 
qué Khôn tức là có cái đức thuận dën tột-cực trên 


ứng với hào thượng-cứu là dương cực. 


1424 


И ] w ү ao 
: Р 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


L Xem cát tw ta sinh ға. Ta sinh ra là những cử- 
chỉ ngôn-ngữ ý-nghĩ của người ta sinh ra, hào này có 
đức thuận đền cực-điểm ở trong qué хет cho nên sự 
Xem йб có sự thật là thuận, thuận Đạolý. Xem 
những cái mà ta йй ra mà tiễn hay lui tùy cơ ứng 
biến cho thuận với Đạo thì đúng với lời tượng và 
cát ngôi thứ của hào 3 trong quê vậy. 


Tiết 11. # ©: 3845 Ж ЗЕ: ° 
A 4 Tổ từ, ° % 


О.А. Tượng viết: Quan ngå sinh tiến 
thoái, vị thất Đạo dã. 

D. N. Lòi Tượng nói rằng : Xem sự ta 
sinh ra tiến thoái, chưa mặt Đạo vậy. 

LỜI-BÀN : В xem cái gì mình làm ra, biết 
tiền lui để theo thuận với đạo Trời thì chưa mất Dao- 
lý vậy. 

Trong sách Truag-Dung Không-Tử nói rằng ; 
€ Phầm sw dự tắc lập bất dự tắc phể ; ngôn tiền định 
tác bất cập sự tiên định tắc bắt khốn, hành tiền định 
tặc bắt cứu; Đạo tiên định tắc bất cùng >. 
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< Phàm việc đã dự tính thì thành, không dự tính 
thì hồng, nhời nói định trước thì không đau lòng, Đạo 
định trước thì Zhóng cùng >. 
: Cho nên xem cái mình làm là dinh biết sự tiễn 
lui như vậy thì lầm sao mắt Đạo được ? 

Xem xét việc mình làm tức là kê có lươing-tâm 
Biết tiền lui là biết điều lành hay điều giữ cho nên 
chưa mắt Đạo vậy. 


Tiết 12. 7x VỤ: #9 BJ = %,4\ A 
t 


© D.A. Luc-të : Quan quốc chi quang, loi 
dung tån vu Vuong. 


D.N. Hào Lục-tứ : Xem sự sáng-láng 
trong nước, lợi dùng làm khách với Vua, 

B. N. C. H. Hào lục-tứ rất gần với hào cửu-ngũ 
cho nên có tượng Ху. Lời chiềm cửa nó [ол về sự 
chầu Vua, lầm quan vậy. 

Truyện : Hào ç lấy dương cứng trung-chính 
ở ngôi tôn-quí (hào s chủ cuộc Quan) Hào 4 thân 
gần nó. Ôi | Thánh-minh & trên thì mong nhé người 
_ tà-đức đều nguyện tiễn trong triểu-đình, bao-dung nó 
để giúp yên cho Thiên-hạ. Hào 4 đã thân-gần thấy cát 
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đức của ding Nhân-quân, sự trị của Quốc-gia ít tươi- 
sắng, đẹp-để thành tựa, là chó nên có tần-khách ở 
TTriểu-dình. 

Đời xưa có người hiển-đức thì đẳng Nhàn- 
quàn lấy lễ ау аа, nên kề-sĩ tiễn lên Triểu-đình gọi là 
Tần (khách). 

Тис đã thành công, trên thì phù giúp Vua, để 
ban-thí ân-trạch cho Thiên-hạ vậy. 

Người Quân-tử mong mang tài nghiệp trí-não ra 
để thi-hành điều thiện trong Thiên-hạ, đã thấy cái ánh- 
sáng trong Nước, đó gọi là sự gắp-gỡ không phát là 
thường sê dí cái trí-nguyện được tiễn-cử lên Triéu- 
đình để thi-hành Bao ấy nên gọi là Thượng- Tần 
(chuông người Hiën). 

LOL BAN ; Хет sự sáng-láng trong нес. 
Sáng-láng là nói hào cửu-ngũ có dương cứng sáng 
ở: ngôi chính-trung và tôn-qui. 

Đây là hào lục-tứ hào Âm ở ngôi Âm được 
ngôi chính-đáng gân hào cửu-ngũ gần sự sáng 
tức là được tó rõ. Cho nên mới có tượng là 
xem sự sáag-láng. Thấy sự sáng-lắng của Vua trong 


nước, tức là thầy cái thuần-phong mỹ -tục của dân, 
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у Thiên- ha trị trên ân - đức xuống dưới, 
dưới hưởng ứng lên mà dem cái tài ra thi-thô 
tức là cái sắng-súa văn-minh của nước vậy. Cũng 
như nước tri hay loạn Thiển-hạ văn-minh hay đdã-man 
người ta xem Dân thì biết đức của Vua và hiểu khấp 
nước cho nên trong quê Quan hào này mới có tượng 
là хет sự sáng-láng trong nước. 

Khách với Vua. Đời xưa Vua đãi người Hiền 
như khách trong triều nghĩa là sử đối một cách đặc- 
biệt như“ khách quí, chứ không coi là bầy-tôi ; hào tứ 
tuy là Аш nhưng được chính ngồi, hào đầu qué Тол 
là có đức nhún-thuậ, gần sát với hào cửu-ngũ cứng 
mạnh sáng-lạnz trung-chính cho nên cái dương mình 
đó hút cái ầm chính-đáng để làm bạn khách, Người 
Hiền được tiễn-cử, trên thấy Vua là đồng Minh-quân 
ân-đức, библ thấy Thiên-ha trị, cho nên vào triểu làm 
khách của Vua để tổ hết ý-trí để lầm rạng thêm sự 
sáng cho Thiên-hạ уйу: (Vì âm mạnh được dương 
mạnh hút, sự gặp nhau ät bật ra ánh-sáng thật sáng). 

Trên có hào cửu-ngũ dương được trung-chính 
tức là Vua sáng -láng, được hào lục-nhị chính-trung 
tức là Thiên-hạ được yên-vui sáng-sửa, 2 hào ứng 
nhau thì âm dương dung ` mà thành sự sáng 
Của nước vậy. 
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Tia 13: 2. 0: BỊ 2 X, d2 
A а, ° 


D. A. Tượng viết : Quan quốc chi quang 
thuong tån da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Xem sự sáng- 
sủa trong nước, chuộng khách vậy. 

LỜI-BÀN: Thấy sự sáng-láng của Vua, thấy sự 
văn-minh của Thiên-hạ thì người Hiền thích đem tài-ba 
của mình vào Triều làm khách với Vua để thi-hành cái 
ý-trí của mình. Người Hiền đã xem cát đẹp cũng muốn 
bắt chước cái đẹp làm ra cái đẹp khác để cho Thiên-hạ 
xem cho nên mới thích, chuộng làm khách để gần Vua 
ban hành cái ánh-sáng, tr-tụê dạo-đức của mình và 
trái lại đàng Minh-quân xem thấy cái sáng-lạng của 
mình, của nước, thì hết lòng chuộng người Hiền, 
thành-kính sử như khách để người Hiën về cho đông 
để càng làm sáng tó cho Thiên-hạ vậy. 


терла. JLA: š + o # 
+ Z, ° 
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D. A. Cửu-ngũ : Quan ngã sinh, Quán-tü 
vó cüu. | 

D.N. Hào Cửu-ngũ :.Хе ta sinh, Quản-tử 
không lỗi. 

B.N.C.H. Hìo cứu-ngũ là hào đương cứng 
trung-chính ở ngôi tôn-quí, dưới nó là 4 hào âm 
ngắng lên mà xem. Đó là tượng người (Quân-tử, 
cho nên гїп kẻ ở ngồi 3y, duoc lời chiếm ау, thì nên 
xem cái mình đã làm, tốt cái dương cứng trung- 


chính ấy cũng như thể thì được không lôi. 
LỜI.-BÀN : Xem cái mà ta sub ка cái mà mình 


sinh ra tức là cái quả của một cái nhân của mình, 
Cho nên có cái quả thì phải xem-xét nều là quả tốt 
thì bỏi- bó cái nhân cho thêm tốt, nếu quả хаи 
phải thay thể lựa chọn nhân khác cho tốt. Như vậy 
hào cửu-ngũ tượng đẳng Minh-quân sáng-láng, đức 
dầy cường mạnh, cho nẻn luôn luôn xem cái mà nó đã 
sinh ra ban-hành cho dân, để thầy cái quả mà sửa cái 
nhân làm cho Thiên-hạ được tháibình thịnh-trị, an- 
hưởng cái sáng-sửa văn - minh. Vua tức là đẳng 
Chúa-t một nước ban-hành điều ác ắt Thiên-hạ loạn, 


thấy sự loạn của Thiênhạ mà sửa cái xiu để ban- 
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hành cái tốt, cái đẹp, št Thiên-hạ lại đối loạn ra trị 
vậy. Cho nên dàng Minh-quân luôn luôn lo tu thân 
để ban ra cho Thiên- hạ sự sáng - lắng luôn luôn 
như vậy là hợp với dạo Trời. Đa là Chúa-tễ Thiên-hạ 
& trong que Quan cho nên mới có cái đức xem cái mà 
nó sinh ra như vậy thì người Quân-t& không có lỗi 
gÌ Vậy: 


Tiết 15. % H š : uất +, HR 
у, о 


D. A. Tượng viết : Quan ngã sinh, quan 
dân dã. 

D.N. Lời Tượng nói răng : Xem ta sinh 
là xem dân vậy. 

Truyện : Hào cứu-ngủ là ngôi Vua, cửu-ngũ là 
chủ cuộc Đại Quan là thời trị loạn, phong-tục đẹp хаи, 
là chỉ buộc vào mình mà thôi : Хет sw sinh xuất của 
mình, пёи phong-tục của Thiên-hạ đều là Quản-tử cả 
thì đó là mình làm ra chính-sự để hóa Thiện vậy (tục 
dần mà Thiện thì chính-sự hóa Thiện) nên không lỗi. 

Họ Khâu nói rằng : Lòi Tượng nói : Quan dân 
(xem dân) là muốn xem thân ta. Có chổ đáng thi- 
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hành hay không, chỉ сап xem tục-dân thiện ác mà thôi. 
< Cái gốc của mọi người đều thấy ở dân-chúng 
(Trung-dung). Thứ (Eiu-cáo) răng: < Đáng cho 
dần xem cũng ở: cải у này vậy >. 

Họ Hạng nói rằng : Quê Quan gốc là Tiểu-nhân 
đuối theo Quân-tử, Thánh-nhân lại lấy là Tiểu-nhân 
xem tượng người Quân-tử, Tượng tuy như thể 
nhưng cái thể thật là nguy dân dân; cho nên z hào 
năm và thượng đều nói : Quân-tử không lỗi, nói luôn 
như vậy, là cẳn-thận có thể không lỗi vậy. Nều không 
thể thì hào cửu-ngũ lập ở chỗ truug-chính để xem 
Thiên-hạ duy được nguyên, tốt, cả hanh, bắt đầu ngưng 
không lỗi thôi ư | Biết hai hào dương hướng về chó 
tiêu-diệt cho nên Đạo thì lớn mà phúc thì nhỏ vậy. 
Như thời Đường-vũ-Tôn, trong thì có tụi Hoan- 
quan, ngoài có tụi Ngưu-đẳng đều muốn công-kích 
Lý-đức-Dụ, chỉ nhờ Vũ-Tôn cứng sáng tại ngôi cho 
nên mới ngắng lên nhìn mà không cảm-động. cMột 
ngày có biển, thì vạn sự đều tan di hết vậy >. 

Họ Hồ nói rằng : Biết thòi-thể là phương-sách 
lớn lao của người học Dịch, họ Hạng thật là thâm- 
thúy đắc dạo Dịch vậy, 
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в. N. С.Н. Đây là đăng Phu-Tùè 5 nghĩa mà 


Т Thưa г i £ ông үш xem cái ae đã 22 с Ен. 





аак dân để tự tinh xét vậy. 


EA 77 I-BÀN: Phương ngôn tây có có câu (Dis- 
= = т | sản qui tu hantes je te dirai qui tu es.). Cho tôi biết người - 

а, 23 2” n anh hay lui tới, tôi sẽ bảo anh là người như thë 
— SEN nào? ише ta có thể lấy người này mà đoán người 
| гы 2. = kia được vốn hai người đó thường đi lại thân nhau, 
: ca = Fç р nói < Cùng tiling ứng nhau cung khí tìm 

Ex = nhau» Cho nên Vua với dân phẩ có tinh 
` tiếu -yêu nhau. Vua làm điều bao- ngược cho 
- dân, thì Thiên-hạ từ dân chí quan cũng theo sự bao- 
а gược dó mà làm loạn. Vua nhâh-từ coi dân như соп 
su thương-mễn dân ät dân sẽ được lân-Dân mà yêu 
— kính-phục Vua. Cho nên Vua là cái gương 
_ độc nhất mà cả Thiên-ha soi. Vì vậy một сйс, một lời 
nói của Vua có ảnh-hưởng đến cả nước, cả Thiên-hạ. 
Na mới nói xe cá ta sinh ға; nếu hay thì Thiên-hạ 
сш nếu dó thì Thiën-ba loạn, vậy xem cái hiën-pháp 
е а Vua ban ra xem cái i trí-hướng cứ-chỉ ngôn-ngữ của 
М Vaki là xem dàn. Vua như: cái gốc mà Thiên-ha là cái 
s. xe вич cái gốc loạn thì cát ngọn trị sao được? № 
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cái gốc ươn-hèn thì cái ngọn mạnh sao được ? Hóa 
cho nên chỉ xem việc Vua đã làm thì có thể xem sự 


thịnh suy; tri loạn của một nước vậy: 


„тё 16. Ех: #3 o ZT 
Ж, o 


D. A. Thượng-cửu : Quan kỳ sinh, Quân- 
tử vô cứu. 

D.N. Hào Thượng-cửu : Xem cái sinh ấy 
Quân-tử không lỗi. 

В.М. C. Н. Hào Thượng-cứu là dương cứng 
ở trên ngôi tổn-quí tuy không dúng cái công việc 
gánh-vác mà cũng giỗng như hào cửu-ngũ, chỉ lấy chữ _ 
Мел до: làm chữ: Ку, hơi có chủ khách khác nhau thôi. 


LỜI-BÀN : Hào thượng-cửu là hào dương 
cứng ở' ngôi mềm không được chính ngôi là dương ở 
ngôi cùng-tột quê Tòn là sự nhún-nhường cùng-cực, 
và lấy cái đức của gió cho nên có tượng là di cùng hết 
cả để xem-xét mọi nơi là hào dương sáng ở trên 


ngồi tôn-quí có dương minh trung-chinh. Cũng cùng 
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шучы có ¡cái đức xem cái sáng của bào cữu-ngũ› 
ы ж in lấy ci sang mà chiều cho Thiên-ha xem, đó là công 
эж lệc của đẳng Quân-tử. СЫ #1 ngôi thứ chưa dược 
; chín , =й dương ở hào này còn phải xem người 
Е tồi “để cho người xem, nên nói là Quân-tử mới 
_ xông có lỗi. Nếu là kẻ tiểu-nhân ở đây thì sợ không 
Бр -biét được điều hay lẽ phải nếu không phân- 
; ERE: 294 “được {t sẽ là cái gương xấu cho Thiên-hạ say 
B có lõi. 
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D. A. Tượng viết: Quan kỳ sinh trí vị 
bình dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Xem sự sinh 
ау, trí chưa bình vậy. 

Truyện: Hào Thượng – сти không dược 
chính ngôi mà Эзо không được sáng tổ làm chó cho. 
Thiên-hạ ngắng nhìn, cho nën xem từ chó sinh ra nếu 
đều là Quần-tử cả thì không có lỗi. 

Ngự-án : Giống như cái nghĩa hào Cửu- 
ngū dë nói cho hët. 

B.N.C.H «Тя chưa bình » ý nói tuy chưa. 
được ngôi, chưa có thể quên sw тїп sọ*vậy. 

LỜI-BÀN: Hào Thượng-cứu, duong sáng mà 
không chính ngồi, trên cải duong sang O'ngàt chinh-trung 
tôn-quí cho nên hai dương sáng gặp nhau, soi nhau, đấy. 
nhau št hào thượng-cửu phải Ы lu-mờ, mà sợ sẽ 
bị biền-đối thì còn nguy-hiỀm nữa. Tuy có hào lục-tam 
ứng với nó và các hào âm ngång lên xem, sự xem chưa 
được chính-dính, thứ nhất lại & ngồi còng-cực của 
cuộc xem, là hào-dương cứng mạnh muốn tiễn, thì cái 


trí luôn luôn lo sợ: chưa được bình-yên vậy. 
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par : Qué Quan. rửa. tay гӧі mà không 
I E tới tin ¡bồng thành-kính ấy. 
>> Hào Sơ-lục: Tr xem, tiểu nhân. không lỗi 
5 с dáng tiếc. Б 
` sài «ШШ Hào Luc-nhi : Dòm xem, lợi : dức Trinh 
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; ly làm khách Са xả x | 
a Ç sẻ: Cửu-ngũ : : Xem ta sinh, Quñn-tü khóng lỗi. 


Е 


Е А Thượng-cửu : : Xem cái sinh å D Quân - tử 


ˆ OU4N-QU4I TỔNG- LUẬN. 


và quê Lâm: l đạo cầu Hiền thì đến, quë 
ES а Cầu được người Hiền rồi thì đến lúc người 
: е Qu ea được trọng-dụng, đẳng Quận-tử phải biết 
A А quan sát, ngắm nhìn, sự dinh hư tiêu-tưởng, chỗ 
` uy vượng trong phong-tục cũng như chính-trị, ngoai- 
lê k ө mà ее 7 chỗ SƠ е aip 





“=з: 


r Y 
*, 
ра зи = 





DỊCH KINH TÁN-KHÁO 


trong chó hà-khắc, phát chính thí nhàn, cho nên 
đạo хет-жё? rất càn-thiët cho chính-sự để dwa Thiên- 
' hạ đến chó Bình. Vì lẽ ау sau cuộc cầu Hien đền 
cuộc Quan là xem-xét, ngắm-nhìn. Sự ngắm xét mài 
người một khác tùy từng tài đức, bậc Trí-giả nhìn 
bằng con mắt khoa-học, thầu-đáo, thâm-xâu cho đến 
nguyên-lý của sự vật, bậc lNhân-giả nhìn bằng con 
mắt Ги-Ы bác-ái, muốn cho lúc nào chung-quanh minh 
cũng có nhân với nghĩa môi một hạng người đều nhìn đời 


bằng соп mất riêng của mình mà thi-hành ĐÐạo-đức. 


Trên có Dương minh, trung-chính dưới có 4 âm chiều về. 


nên gọi là quë Quan. Có hai thú: xem-xét ngắm-nhìn : 
19) Người trên ngắm xuống kẻ dưới gọi là 


Quan ; như mặt Trời chiếu xuống cho Thiến-hạ có 


ánh-sáng mà không kë от, như một đăng Minh-quần® 


soi xét lòng dân, xem phong-tục từng nơi từng xú, 
lấy ngọn đèn ĐÐạo-dức giáo-hóa cho dân như vậy 
gọi là Quan là xem-xét, soi-sáng. 

z9) Trên có đèn Tròi soi xét, ánh quang-minh 
Đạo-đức soi-sáng xuống cho trăm họ, nhờ có ngọn 
đèn sáng mà thẳng bước lên nơi sáng-sủa hạnh-phúc. 
Muôn dân ngưỡng-mộ nghiêm-chỉnh mà nhìn lên tòng 


phục như vậy gọi là Quán là ngắm nhìn ngưỡng-mộ 
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cho nên đời xưa ta vàn ví các Quan là đèn Trời, 
phu-máu chỉ cân, vì lẽ quan là công-bộc, thể Vua 
hành chính lấy sự sán g-suốt của mình soi-sáng cho 
muôn dân và để muôn dân ngắm-nhìn ngưỡng-mộ. 

Vì những lẽ trên đây cái đạo Quan (ngắm xem) 
tắt khó vậy thay ! Xem thể nào? và ngấm ra lầm 
sao ? không có ánh-sáng chiểu xuống cho bàn-dân 
Thiên hạ mà bất Thiên-hạ ngắm nhìn ngưỡng-mộ 
thì thật là một việc bi-ói mà chỉ có trong đời Mạt-thể 
Ë này mới có thể có những truyện ấy được. Như bên 
ñ Nga-la-Tư Staline một tay đại dó-té dó khi còn sinh 


thoi thì nào là lâu-đài Staline, ca-hất ngưỡng-mộ 





Staline, nào là đúc tượng, tô hình, buộc cả дїп Nga 
ngưỡng-mộ. Sau khi chết dân-chúng lật mặt-nạ một 
cách bi-ôi thật là mâu-thuản ау 1 Cũng cùng một 
con dàn ấy, cùng một < Ảnh-hùng > ấy, cùng một 
nước ấy, mà lúc thì chiểm-ngưỡng như Thần như 
Thánh lúc thì đạp xuống tận đất den, thật là đạo 
Quan đã di đền chó suy-vong khủng-khiếp. Âu là Đạo 
ау cũng phåi tuân theo cái luật-định bắt-di bằt-dịch 
của âm dương nay thịnh, mai suy, cái bước thăng- 
trầm của các vị cái-thë anh-hùng ngày nay thật là 


А |. ` Ƒ A ` A ` 
mâu-thuần thay! không như hồi со xưa, dàn còn 
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thuần-hậu, đã ngắng nhìn chiêm-ngưởng ai thì thật 
dën vạn-đại cũng không di-dịch, chỉ thầy người ta 
khen Nghiêu Thuần mà không thầy kẻ chê, như vậy 
nghĩa ra lầm sao ? hay dòi thượng-cỗ chẩt-phác cho 
nên lấy con mắt chẩt-phác mà phẩm-bình đúng với cái 
tà-đức của các bậc Nhân-quân. Như thể thì đạo 
Quan rất khó vậy thay ! Kia như bức tranh tuyệt 
tác của Picasso bán hàng 100.000 dô-la tức 3 
triệu ç Бас Việt-Nam mà sao chẳng thấy gì, chỉ có cái 
đầu nghẹo di, năm bẩy cái tóc sóng рот như lần sóng 
ngoài khơi | Con mắt của loài người bây giờ nó đã 
thay-đổi, như vậy thì su ngắm-nhìn cũng phải theo 
thời mà thay-đổi, do đó cái thuần-phong mỹ-tục, са 
trí-hướng cũng điều phải theo thời mà biển-dịch. 

Như trong khoa Kiền-Trúc,từ lúc con người. 
còn trong thời-kỳ ăn hang ở lỗ thì cái hang đá trong 
núi cao là cái lâu-đài ngày nay. Vào thời Trung-cổt 
cái nhà hai từng là chỉ để cho bậc Đš-Vương và hàng 
Dai thin ở. Nay cái đẹp yè khoa Kiển-lrúc mà 
mắt con người ta đã d vào những building hàng 
trăm tầng 101 vậy. “ 

Héa cho nên đạo Quan cũng phải tùy theo 
thời-gian mà biển-dịch. Nhưng biển-dịch theo Bao- 
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lý. ứng với cái co-vi của Thiên-đạo thì tồn-tạt muốn 
4 Tả lē ấy người trên phải có Minh-đức rồi mới 
Ta: кош уле. cất наве у. ng với 1 ho 










а ? м. уа tnh-thần v vậy. 


б: < Besc chân vào một nước nào, жеп р H 
Ỷ Е. e г Bong tục và hình-chất thì có thể biết được sự" sống = 
Е _ và trình-độ của dân-tộc đó và đồng thời biết được = Е 
_ dân thì biết được bậc Nhân-quân của nước đó. Cho е 
А ở nên đạo Quan tất cần cho cả Thiên-hạ, biết xem-xét ắt 


" x 
Ке, , 
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3 "18 _Tõ được chó thiểu-hụt, chỗ phú-cường, biết cái hay - 
Ds ; mà ео, cái dó để tránh, duy-trì được cát thiện, 


cất _ đức mà dua cả trăm ho đến chỗ hạnh-phúc: = 
87: của 'nhân-loạt. Dao Quan гїї cần-thiết trong chính-sự, | 

ЖАБ б 1 ду, сас vi Nhàn-qušñn không ra khỏi cái < Tháp- ие x 
Е ма > thi không thấy được nổi khó, vui, по-4т, đói- š 
rét của. dàn. Vì thể đời nhà Thanh bên Trung-Hoa có 


Vua Tần long ăn mặc giả, dân vi-hành chu-du khắp — 
“ Thiên bạ, đến đầu cũng xét cứu tường-tận phong-tục : | 
уа thực-cảnh Của dân. Như đức Phật “Thích-ca Màu- Sài 


ы Sa phải ra khỏi vòng thành mới thầy cát khổ-não của 
ы ©, vn = A = đó Ngài Độ rō dược Te ste ds 
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« Sinh binh lão tử » của chúng-sinh và thành Đạo. 
Các bậc Đạo-sĩ tu luyện cung phải theo Đạo Quan 
mà công-phu, xét rõ được hận thân, biết được căn-cơ 
thể-chắt và tinh-thần của mình rồi thì Thần mới thoát 
được qua khỏi L-môn. - 

Đến đây ta thầy người Âu-châu rất chú-trọn 
đến đạo Quan, một tinh-thần quan-sát xem-xét rất tý- 
mi (esprit d° observation), пһ đó mà tuy lẫy cái trí 
suy-đoán phát-minh từ chỗ các ngành các nhánh nhỏ 


mà sau có thể tới được cái gốc bãt-diệt của Đạo-lý. 


Không như Á-Đông người ta cũng có cái tinh- 
thần xem -xét ngay dën cái gốc và một khi 
nắm được gốc 191 tức là một khi đấc Đạo rồi thì 
lại không phổ-biển được cho Thiên-hạ vì sự diễn-giải 
và trình bày chưa được tế-nhị. ty-my về các ngành 
ngọn mà có thể giải cho Đại-chúng như khoa-học 
Âu-Tây đi từ cái dë đến cái khó. 


Trái lại những vị Hiền-triết bên Á-Đông một 
khi đắc Đạo rồi lại phải lựa những đệ-tử có đức-độ 


và thông-minh mới truyền cho vậy. 
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ời Au Tây và và người A-Đông có > 
c nhau nhưng rút cuóc về sau cũng Tớ, 
À ә | 


quan tụ е nay се: кошна е 
“u các thứ trông thấy, sờ thấy để di đến 
: vô-hình v bản-chất xá hàng | Еа 
viên vô-giới của Đạo-Học phšichina Âu | 
lau ở oy theo hình-thức khác nhau của == 
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1y 2 HÓA - LÓi 
———- Chãn 4: Í_ РНЁ-НАР 34 


Tự-quáitruyện nói rằng: Xem rồi thì có thể 
„hợp lại, cho nên thụ được đức ấy đến què Phê-Hạp: 
Phê nghĩa là cắn, Нар nghĩa là hợp. 

Нар : không có bộ khẩu nghĩa là Hop, 

Нар : có bộ khẩu ó: trên nghĩa là пейт lại 

Phệ-Hạp : Nghĩa là ở: giữa hai hàm răng có vật 
gì phải cán cho dứt mới ngậm môi lại. 

Tượng qué này là cắn, trong miệng có vật ngăn- 
cách thì môi hở răng lạnh nên muốn ngâm môi 
lai phải сіп xuống vật đó mới có thể nuốt vật đó 
được. Muốn có sự nuôi thân-xác thì phải šn lúc ăn 
thức ăn vào miệng ngắn-cách hai hàm răng và hai 
môi, muốn cho môi ngâm lại thì phải cắn nó nhai và 
nuốt, nó sẽ bị tiêu di. Nhw vạch của quê РЬё-Нар trên 
dưới có hai hào dương cứng ở giữa ba hào âm 
mềm tượng hai hầm răng, ở giữa lại có hào 4 


dương tượng vật cứng, жийи cho 2 môi ngậm 
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| phá cắn. Như тд! không hop được vì có 
ке t n g “ngăn-cách, muốn hợp thì phải cắn di. Mái 
сй 6 Ë vật để che răng, che тз cho thức ăn khi 
оса khói tín. Tả, và: để che sự хїи của rang, ví như môt 
ctiền-tuyển. Răng là những thứ để diệt-trừ sự ngăn- 
x trong miéng. 








Trong một gia-dình, có người cản-trở vn 
а làm cho không có sự hòa- hợp, cho nên người chủ 
trong gia-dì nh phải giữ đạo cho công-bằng, Гит cha phải 
từ thì con mới hiểu, anh biết nhường em mới đẻ, 
chồng vợ biết giữ lễ hoà-thuận, những truyện hỷ nộ 
ai lạc trong gia-dình khi phát ra phải cho đúng lúc thì 
tránh được nhiều ngăn-cách, cho nên trong một gia- 
= đình cũng như một nước người chủ phải nghiêm 
Е _—— trong gia-đạo biết të gia cha chỉnh đồn cho nên 


å E dst га luân-lý tap-quán để rän пошу: và trừ bë dược 
А E; các ngăn-cách trong gia-dính vậy. 


23 Ба Trong nước có sự ngăn-cách như những cuộc 
| _—_—_ Âm mưu phiền-loạn, trỗm-cướớp, chợ den phá-hoại cuộc - 
| trị-an ván,vàn... đó là những con trùng ghê-gớm ngăn- _ 





а cách s sự thạnh-trị trong nước cho nên nước có hiën- 
рар е  hình-phạt, tùy từng tôi mà gia giảm, phạt từ 
ảnh cho đền tòa ấn _ binh, từ cảm-tù, cằm-cổ, 
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khổ-sai đến đoạn đầu đài vân, уз... Đó h những 
phép để trừ những hành-vi båt chánh làm ngăn-cách 
sự hòa-bình thinh-trị của nước. 

Cho nên sau cuộc Quan xem cái sáng trung- 
chính, theo đường dai-quang-minh rồi mới đến 
họp với nó, trong sự tụ - hop đó còn có những 
phần-tứ bướng-bỉnh cứng đầu gầy ra những sự ngăn- 
cách cho nên phẩi diệt-trừ để di đến sự hoà-hợp toàn 
thiện nên sau qué Quan tiếp đến quë Ph¿-Hạp vậy. 

Tây-Phương có cầu : < IL n° ya pas de rose 
sans épines» không có hoa - hồng nào là không có gai» 
muôn hưởng miếng ngon, răng phải cắn xé thì môi 
mới ngậm lại mà răng không hở, thức ăn mới tiểu 
được. 

Trong gia-đình hòa-hợp yên-vui thì ai ai cũng 
phải giữ đạo mình cho trúng cách. 

Trong một nước muốn có sự hòa-hợp thính- 
trị thì phải có hình phạt để trừ những sự ngắn- 
_ cách, | 

Muốn tới chó Bai- quang- Minh của Đạo- 
đức, như đức Jésus phải hết sức diệt-trừ qui Satan. 
Đức Thích-Ca phải diệt-trừ bọn Lue-tác, cho nên 


người ta và muôn vật muốn di tới cái quả ngon 
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| б dep-dë sáng-súa không những phải có trí-tuệ 
4 1 hurr A còn phai có nghi-lurc trừ“-diệt những gai mọc 0 
h \ м е: trên đường, không со cải рї đến được kết-quả đẹp-đẽ 
a _ mà không có sự cương quyết và khó-nhọc vậy. Cho 
nên xem thầy sự đẹp-dẽ của ánh-sáng quí-báu của 
соп đường Đạo dức thì ai cũng muốn xả thân mà 
hợp với nó nhưng trong bước đường đi nhiều nỗi 
khó-khăn ngăn-cách, nều như-nhược thì chỉ là < Bán 
“đồ nhi phể > nửa đường đứt gánh cho nên phải có 
йе. _ nghị-lực, có những lợi khí sắc-bén để diệt-trừ những 
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38 Sự" gay-go gai-góc trên dường, cho nên mới tiếp quê 
AR. 
ЖАЙ РЬё-Нар. 
1 z тет. “Жэй F 2| J RR ° 
Ж D. А. Phë-hap hanh lợi dụng ngục. 
3 D. N. Quê-Phậ-hạp, hanh-thóng lợi dùng 
“a hinh-nguc. 
Ё. Truyện. РҺё-Һар là trong miệng có vật cách, 
ë căn ra sau hợp lại, Qué ngoài cứng trong rông là 
Ë tượng hàm miệng người. Trong chó giữa rồng 


lầm hàm, lại có 1 hào cứng tượng có vật ắt cắn đi 
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hợp được nên gọi là РЬё-Һар. Suy ra vạn sự; bó sự 
gián-cách để hợp lại thì không gì không hòa. Quë 
Phá-hạp có cái Dung lớn-lao trong sự trị Thiên-hạ. 
Bỏ những sự gián-cách trong Thiên hạ bằng chúc- 
vụ dùng hình-phạt nën có cát nghĩa phong - chức 
< Dụng hình >. | 

Đạo cắn mà Һор nên dùng hình-ngục, sự gián- 
cách trong Thiên hạ phi dùng hình-ngục mà trừ di 
- thì còn gì lầm được ? Không nói < Lợi dụng hình » 
тї nói « Lợi dụng ngục > nghĩa là trong qué có 
Tưng soi-sáng. Két ngục có lợi giữ được cảm-tình 
tồi sau mới dùng đến hình vậy. š 

Ho Ly nói ráng : Phê-hap là bó cái gì cứng 
vướng trong miệng. Lôi điện (sẫm-sét) bó cái gì cứng 
vướng © giữa Trời đất. Hình- ngục để bó cái gì 
cứng-mạnh trong 'Thiên-hạ. 

в. М. С.Н Phê nghĩa là Cin, Hạp nghĩa 
là hợp, vật có chỗ cách рһ Сай mới Hợp được. 
Là qué trên dưới có hai hào dương mà ở giữa 
trồng ròng tượng miệng mép. Hào cứu-tứ có một 
dương, ngắn-cách © giữa, ắt phải cắn nó mà sau 
mới hợp, cho nên là que Phệ-hạp, lời chiếm của nó 
đáng dược hanh-thông. Có sự ngăn-cách cbo nên 
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É sông thông, cắn nó mà hợp thì được ез Š a 
5 з» z Lai có ba hào âm, ba hào. dương cứng mềm = £ 
я đều một nửa, dưới động trên sáng, dưới sim, trên э f : 
3 г 1ỚƑ vốn đà từ hào lục-tứ que Ích là hào mềm = =E 
{ А Xi trên để. đền hào năm mà được ở ngôi giữa. á 
I Con ¡đó thấy. lấy hào âm. ở ngôi dương tuy là không : 
=s _ đắng _ ngồi mà lợi sự. dùng Nguc. Sự lợi-ích về - А 
М - 8 ч dân của. con dường tủ-ngục, tuy là có oai, có. == 
; А мп nh nhưng: không được cải qui của ngồi giữa. Cho ác я 
` >: эз người bói được quë này, có car đức. åy thì ứng : З т 
š 8 với. lời chiểm š ау. as s 215 
a — + LOTBAN : Què Ích trên có que Tòn, dưới 2 lề 
Boo “có què Chin hào tứ là hào âm lên ngôi s, Vua hèn < 8 
2 ы = ги, phải dùng hình~ngục К-ке mới lợi cho cách z. Ё 
586 сеа như vậy sự trị dân không lấy gì làm quí. : š 
Nguc B nhà giam, nhà tü để trừng- giới kë | š 
trái 'pháp- luật, dèi Vän- - Vương lấy Thánh - đức 
< ті “dio, nơi giam cảm råt 50/541 "như: - muốn cầm-tù š 
kè giết người chỉ vòng tròn bát kë có tội đứng + 
tong đó. а ` | 
N hung con người ta đầu có ó lòng А và | 
9 к da để doi -ngày xét - - Xử" Và đạc ở nơi không = : 
С gười ань giù. аана | š: Е 
. 25 1449 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Không ai kiềm-thúc, tẩt-nhiên có sự tự giải 
phóng để trồn-trảnh, như vậy bắt buộc sau mới lầm 
thành nhà tù. Theo Hán-việt thông-thoại, nhà tù do 
đời cổ ông Cao-Dao dựng ra. Vì có những chuyện 
vượt ngục, thoát tù, cho nên nhà tù làm kin mít, 
không khe hở để có thể thoát, cho nën gọi là Ngre. 
Nguc có nghĩa tòi-tăm và trói-buộc, kiềm-thúc. Quê 
Phệ hạp theo vạch qué dú tượng hình cái miệng 
môi mép hợp lại thành cái miệng trong đó tối-tăm 
tượng là nhà tù. Tượng là ngục vì có qué Ly 
tượng ánh-sáng, cho nên có sự sáng-láng 46 có sự 
tối-tăm. 

Nhà tù để giam-cầm kë hoạt-dộng trái pháp-luật, 
tuy qué có hào tứ là hào dương ngăn-cách. 

Nếu quê Phé-hap có đức hanh-thông, lợi ở sự 
dùng ngục phåi cắn mới hợp, tức là рї có sự giam- 
cầm hình-phạt trong nước mới ho'p, mó: tri được, 
cũng như trong miệng có vật ngăn-cách, phải cắn thì 
môi mới ngậm lại được, nên có đức hanh-thông. 

Lợi dùng tù-ngục, vì trong thì động, ngoài 
có sự sắng-soi, cho nên như (rong ngục có kể 


hành-động nghịch với Thiên-hạ, mà trên có pháp- 
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; sá | Soi. Саи пау lấy cát đức дч để 


n mm trị. Nước không tri tức là nước 





Ё; hải cắn Жыві méi б nhà phải. có #ар- 
1 gia- ай | nhà mới të, nước phải có hình-ngục 
бс mới ЯН. пёп Thới có tượng và lèi chiểm trên. 


+ Di Hung hữu vật, viết : : 


| . D м. Lời Thoán nói rằng: Trong mép 
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ên quê. Một nước không phải là muốn bự, 


© là có sự bš - tắc, ngăn- cách, | 
ờn có зй 1А ш: со nên i ов 


P 
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B.N.C.H. Đây lấy thể quê để thích nghĩa 
tên quẻ. 

LỜI-BÀN : Môi là thịt trước miệng thường 
là màu đổ, có ngắn trên dưới làm giới-bạn. Мёр là 
chỗ thịt chung-quanh cái môi ; trong тер có vật, tức 
là môi không ngậm lạt được, không hợp được, cho 
nên phåi cắn (Phê) thì môi mới hợp (hạp) vì vậy mới 
đặt tên là qué РЬё-Һар. 


E33 = 5, 

тез. 8039, B 28 2 ° 
# of ° что, 17 
Фе ко RREA 
XÃ th, ° 

D. A. Phệ-hạp nhi hanh, cương nhu phân 
động nhỉ minh, lôi điện hợp nhi chương, nhu 
đắc trung nhi thượng hành, tuy bất đáng vị, 
lợi dụng ngục dã. 

D.N. Căn Һор mà hanh-thông, cứng mềm 
phân chia, động mà sáng, sam chớp hợp mà 
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sáng rõ, mềm được giữa mà đi lên, tuy khóng 
= đáng ngôi, lợi dùng ngục vậy. 

Е. _ В.М.С.Н. Đây lai lấy tên quê, thể qué đức 
ở аё, lai tượng và qué biền để thích 14 quê. 


«5 

` 
EJ Реа. 
= ~ 

„¬ 


‚ 
TR 


Truyện : : Hào cứng hào mềm phân ra mà không 
> ЕА Ëy sự minh-bién ró-ràng cái tượng để xét 
_ cái gốc về ngục. Dưới qué Chẩn, trên quê Ly có sự 
Е ам mà sáng. Sim dóng thi điện sáng; hợp mà sáng 
— cùng thi-hành sự sáng soi mà uy-nghi là đạo 
| i кы L B! ¡ng прис». Hào s là chủ sự Dụng ngục lẫy mềm 
| КАСА. chỗ cứng mà dược giữa là được sự nên chăng 
_ Dụng ngục. 
© Chu-tử nói rằng : Hoặc nói có đức mềm đủ để ; 
` dùr g nguc w? Ršng : làm bậc Nhân-quân dừng ở đạo 

Nhà: : không nên dùng sự độc-đoán cứng-mạnh. 
З ЕА Но Dương nói rằng : Đồi xưa trị ngục, quan 

e5 bề: - Đại tự — khẩu lầm thành cáo-trạng vë ngục, dâng lên 
_ Vua, Vua sai Tam-công nghe cáo-trạng, Ïam-công lại 
_ lầm thành cáo-trạng dâng lên Vua, Vua xem ba lần mà 
sau chế Hình; đó là cái ý mềm-mỏng mà dùng. 
So Họ Ngô nói rằng: Phệ-hạp hanh-thông, việc gì 
| А у Ў mà không lợi về sự Dụng-ngục. Hào lục-ngũ lẫy mềm 
8 | эё trén, tài khóng đáng ngôi; không dinh dược dën 
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chỗ lợi lớn, lầy mềm ë được dao Trung chỉ lợi ё sự 
Dụng-ngục mà thôi. 
LỜI-BÀN: Chương có nghĩa là sắng rõ-rệt, 
nói về màu sắc là màu đổ vối màu trắng. : 
Trong miệng có vật ngắn-cách, muốn hầm và môi 
hợp lại với nhau thì phải cắn vật đó tức là sự 
ngắn-cách của sự hợp nhau, cho nên muốn được hợp 
nhau, hay giao nhau tức là тиба dược hbanh-thông thì 


phải cắn nên méi có tượng ау. 


а — Cứng mềm phân chia là nói cái thể quẻ và 
vi-trí của hai qué Chẩn là qué Dương, thể cứng và quë 
Ly là quë Âm thể mềm, qué Phê - һар lề trong 
cứng ngóài mềm. Có nghĩa trong cứng mà động ắt 
biển ra ngoài mềm, như vậy sự phân chia thuận 
với vị-trí của que. Có cứng rồi mới có mềm, hai thể 
của hai qué phân-biệt rõ-ràng không аба; cho nën 
tượng cái trí sáng-suốt để xét-xử: việc ngục. Nếu Шу 
ngũ- hành mà suy thì Chẩn tượng mộc mà Ly tượng 
hỗa, tức là dưới có cây, trên có lửa như vậy cây để 
châm lửa. Lửa có cây châm cho nên lứa ở trên cây 
sáng-súa,' mới nói là cái güc của sw sáng -súa dË soi 
xét việc tổi-tăm trong nguc, do cái vị-trí phân chía 


hai thể, đó là cái nghĩa cứng mềm phan ra. 
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z Р š Е та sáng sắm chớp hợp. mà sáng | 


cái đức của Ch, sáng B cái đức của 


СЕ: ` tượng. của Chăn, chớp. tượng của aly 
g {тёп sang tức B. có Sim ер, hợp 
AT. A nh sáng. . | 
Cá Sšm chớp. hợp lại еа sáng. 
t w J | р noi сл тш phân chia rất dúng với 
iÇ с, lấy. điện khí ra mà giải thì điện âm, điện 
phải phân-tách nhau riêng ra, khi nào 
hợp. h 8 lúc mới hop nhau: thì có t tiếng động mà 
K bi * lửa "hợp TỔ: lại phần rà, rồi lại hợp thì méi 
Š е6 tì ng - động. Nếu để hai luồng âm dương dung- 
Í 5 > với КО thi khẳng: có tiếng dộng. 

_ Vậy cho nên mới nói là cứng mềm phân 
động mà sáng. Cái dương cứng có động. để 
5:55 › Âm thềm “thì mới có tiễng động như khí dương 
259 nóng б dưới bốc lên, gặp КЫ ат lạnh ë trên rơi 
_ XuỔn „ hai khí lúc giao nhau xet ra tiếng Sim và 

: = бс thành Chép, cho nên mới có tượng như thể, 
е _ Đây nói hào lục-ngñ “hào mềm © ngồi tôn-quí, 
2 Г tức là không đáng vi, là kë hèn уйш mà ë ngồi 
ao qui. Nhưng dày là giữa quê Ly tức là cái 
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nguyên-do của sự sáng-láng. Nghĩa là có sự sáng- 
lắng ở trong mà thuận theo. Cũng như ông Vua 
mềm yếu được ở giữa nơi sắng-sủa trong lại có 
uy-quyền dưới có sự động của Thiên-hạ. Đại- 
thần không trung-chính Ô trên muốn tiền lên thoán 
vị, nên Vua ở đây có lợi về sự dùng Ngục để 
trị Thiên-hạ, dùng sự sáng-lắng để soi xét tù ngục. 
Như vậy tuy thể mềm & ngôi cứng tức là không 
chính ngồi mà trong có uy-quyền ngoài sáng-sủa là 


бс của sư dùng nguc và 501 tó прис vây. 
5 * £ БҮ rs . 


Tiết 4 A É: '§ $ vi vÀ Ж, 
+ >2 BJ 2] 50 3* ° 


D. A. Tượng viết: Lôi điện, Phệ - hap 
Tiên-vương di minh phạt sắc pháp. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Sẵm chớp là 
quẻ Phệ-hạp, đãng Tiên- Vương đề tỏ phạt 
ban phép. . 

B. N. C. H. Hai chữ < Lôi điện > nên đổi là 
« điện lôi ». 
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лум. Tiên - Vương xem tượng sim chớp, 
XS: Ў а 1 cho có phép-tắc; sự sáng=süa và uy-mãnh Ху để 
a : Š s + hinh-phat, làm thành pháp-lịnh. 
| - Họ Từ nói rằng : Rõ được sự phạt để dạy 
28 án n khiển họ biết chỗ tránh, ban - bố sắc - lệnh dë 
 phòng-bi cho dàn, khiển họ biết chỗ sợ, đó là cái 
un hậu của liên-Vương. 
~ LỜI-BÀN: Theo lời tượng rất đúng nghĩa 
| hị ng hiểu sao Chu-Hi lại đổi hai chữ lôi điện ra 
С li? _ 
= 19~ Theo ngôi thứ của hai quê Chẩn và Ly 
thì Chăn ở dưới trước rồi mới lên trên, đó là theo 
Thứ-tự que. 
Như vậy tức sắp hai chữ lôi điện thể là dúng. 
о) Muốn nói cho hợp nghĩa tên quế cũng 
tắt đúng nữa, quë Chẩn tức là động tương lôi, cho 











> е 


` 


Б. | nên trong miéng có vật ngăn-cách thì phải cắn. Sự 
à cắn có tiZng Jóng tức là Chẩn. Động trước tiếng 
thế x тот theo sau. 





оу Theo 5-с. Dày Chu-Hi có lẽ muốn 


Е у về quantượng mà nói vì phần nhiều khi mưa 
; 3 — thì có chớp trước rồi mới có sim theo sau. Đó là 
= lấy thực-trạng mà nói thì dáng. Nhung theo vật-lý- 
| 
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học mà nói thì luông-điện dương gặp luôn g - điện 
âm, xet thành tiếng nỗ rồi mới có chép. Nhưng 
bao giò mắt cũng thấy chớp trước sau một lúc tai 
ta mới nghe thấy tiếng sằm, vì rằng, tốc độ chuyền 
ánh-sáng trong một giày lì: зоо:ооо mét, tốc-độ 
chuyển âm trong không-khí trong một giây là : 337 
mét. 

Ta lấy một tỷ-dụ như sau đây mà tính thì sẽ 
biết sim và chép cái nào thành trước và cái nào dën 
trước. Vi-du một luông-điện dương gặp luồng-điện âm 
ở cách ta 6740 mét. Âm dwong va nhau át có slm 
và chép thì cái chớp đến mắt ta phải mất : 

6749 : 300.000 Z о, giầy o227. 

Và tiếng sim dën tai phải mất : 

6740: 377 = 20 giây. 

- Tức là ánh-sáng đi nhanh gần iooo lần tiếng 
động. Vì lẽ ấy chữ Lôi đặt trước chữ Фи trúnæ hơn 
bản-nghĩa cua Chu-Hi. 

Coi cái tượng đó, nghĩa lì dung-hòa cái oai- 
quyền và sự sáng-láng để tô rõ sự hình-phạt và ban 


phép thi-hành cho dàn. 
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= Pháp là cái qui-cü của một nước, mà tất cả dân 
trong nước phải tuân theo. 
= Pháp luật trong môt nước cũng như gia-huẩn 
trong một gia-đình. _ 
Thường Pháp-luật chỉ là sự chép nhặt chỉnh-lý, 
biện-lý những sự cần mà tự nó đã thànhlập. 
Khi mà Pháp-luật không giải được một sự 
: cần-thiết xâu-xa mà tất cả dân-chúng đều thầy hay kh; 
nó có Ý-nghĩa nông-nỗi thì nó sẽ bị phë bó hay là 
dùng bậy-bạ. Cho nên pháp-luật chẳng hơn gì một 
vị Өе Vuong, không phải là độc-đoán : < Nó chỉ là 
một cái kŠt-quả của Lạch-sử >. 


- _ Cho nên апе Tiên-Vương tô-rō sự hình-phạt 
nọ: chỉnh lại cái Lý, sửa-đổi biên-chép pháp-lý để được 
Р | Я 2 nh toàn-mỹ thi-hành cho Thiên- hạ. 

їз S 2855 “Như thể tí có đức sáng - lắng của qué Ly 
= б- trên và ban-hành pháp-luật cho Thiên-hạ là tả sự 


động của чие Chẩn ë dưới. 
Có trí-tuệ sáng-láng, xét hình tổ phạt, đặt ra 
pháp-luật ban-hành cho dân để được thịnh-trị. & 
_ Pháp-luật không phải là cá để ngăn-cách dân, 


2386 nó là cải qui-nữu để dân theo, cái tường thành để 
| : cho dán ngăn ác theo thiện. 
š | 1459 
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Cho nền trong một nước có đẳng Minh-quân 
méi SOI то được chỗ khuẩt-khúc của dân, thì pháp- 





luật mới xâu-xa, uy-quyén mới cả lớn, dần mới 


được hưởng cảnh thanh-bình thịnh-trị, 


: Ке кы =a vn. | 

Tiết Б. WI: Л ЖК МЕ ° 2, 
Ф • | 

D. А. So-cüëu : Lý dáo điệt chỉ, vô сти. 

D. N. Hào So-cüëu: Bước vào cùm mất 
ngón chân, không lỗi. 

B.N.CH. Hào so: (hào đầu) hào thượng 
(hào trên) không có ngôi là tượng bị hình, ở giữa 
có bốn hào là tượng dụng hình, ở ngoài có sự 
sang. Lúc đầu tội còn nhẹ, lỗi còn nhỗ lại & dưới 
qué cho nên là tượng «(bước vào cùm mắt ngón 
¿ chân >. 

Ngăn điều ác trong lúc mới bắt đầu cho nên 
được là không lỗi, Người chim bị thương ít mà 
không lỗi. | 
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LỜI-BÀN : Lý 4⁄2: Lý nghĩa là bước vào, 

Đáo là cái cùm bằng gó, cùm là một khí-cụ 
trong hình-phạt bằag gỗ để kẹp vào hai chân. 

Ly Фо là bước vào cùm, tượng là sự mới đầu 
bị lệnh phạt. 

Diệt chỉ là mắt ngón chân. 

Đây là hào sơ-lục hào đầu của qué РҺё-һар mà 
qué Phệ Һар thì lấy sự hình-phạt tù-ngục cốt diệt- 
trừ sự ngăn-cách để có sự hòa-hợp. 

> Hào này là hào dương, động, hào đầu được 
chính-đáng trên không có người ứng, hào tứ cũng 
l hào dương, lại là hào dương của qué Chin ở 
dưới cho nên mới có tính-cách động mà tiến lên, 
tiên lên gặp hào cửu-tứ cũng là dương sô-đẩy й. 
Sự bạo-động trong qué РҺё-Һар lúc còn sơ chưa 


manh nên mới tượng là bước chân vào cùm, mà khi 


hổi-cải được cũng mắt một ngón chân, đó là tượng 
lỗi còn nhỏ, tội còn nhẹ. 

Lời chiếm có ý nói là khi mới bắt đầu phạm 
vào tôi lõi mà biết hối-cải ngay thì cũng bị hao-tến 
nhẹ về thể-cách thanh-danh thôi mà không có lỗi, 


ñ 
3 


га ж 
ша ё! 
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° ОСН KINH.TÂN-KHẢO 


TE ы] зуд сд} =>” 

Tiết 6. CỔ: Jổ SA о Ж 
A- 

АТАР, ° 

D. A. Tượng viết: Ly dáo diệt chỉ, bắt 
hành dã, | 

D. N. Lời Tượng nói гаре: Bước vào 
cùm mất ngón chân, không di vậy. 

B.N.C.H. Mất ngón chân lại có tượng không 
tiễn về đường á ac. 

LỜI-BÀN: Bước chin vào cùm mắt ngón 
chân, thì không đi dược, Câu đó dü cho ta một 
hoạt-tượng đúng với sự kiêm-chề của hình-phạt. Đã 
di không được thì không thể tiền đến điều ác được. 
Hành, chữ hành có nhiều nghĩa ngụ-ý & trong 
В : 

19) Pi để tiễn lên, а dën điều ác, 

20) Thị hành аси ác. 

3o) Hành-động như ngôn-ngữ, cử-chỉ. 

Vå lại quê Chan theo ngũ-hành phån-phòi thì 
thuộc mộc, cây, và theo hình tượng trong thân-thể 
người là chán. Hào sơ-cửu là hào đầu qué Chấn 


A ` / A- 
cho nên tượng là ngón chân. 
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Theo lời tượng ' thì Thánh - nhân muốn rin. 
người ta khi mà điều ác mới chém në trong tâm, do: 
nhục-dục lục-căn lục-tặc gây nên, thì mình nên tự 
ví như bước chân vào cùm mắt ngón chân. không 
di được. Thầy rõ hình-phạt để ngăn-ngừa ý-tứ để ` 
không có những sự xuân động hay ngu động thi- 
hành diều ác như vậy thì không có. lỗi. 


Tia 7. 7X — ¡ ANRA +, 


D. A. Lục-nhị: Phệ phu diệt ty уб cứu, 

D.N. Hào Lục-nhị: сап da mất mũi không 
lỗi. | 
B. N.C. H. Về t¿ë-lë thì có vac nšu da, đó là thức 
mềm nhiều thit, сап dë ròn sốp mà dẻ hợp, Hào luc- 
nhị là hào trung-chính cho nên chỗ dễ trị như cắn da. 
Nhưng lấy mềm cưỡi lên cứng cho nên tuy thật là 
dë nhưng không tránh khói bị thương mắt mũi. 
Người chiếm tuy là bị thương mà sau không có lỗi, 


—“LỜI-BÀN : Hào lục-nhị l hào âm mềm Hene 
ngồi trung-chính cho пеп sw cán tượng © Mũi, Mũi 
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-bịCH KINH ТАМ.КНАО 


là một trong ngũ-quan ở giữa mặt người ta, được 
ngôi trưng-chính. Da là thứ mềm tượng hào âm 
ở' ngôi âm, âm mềm ở ngồi mềm cho nến có tượng 
đó. Vå lại là ngôi tượng là Thiên-hạ trên trái-đất tức 
có nghĩa là Da mềm trên toàn thân người. 

Hào hai được ngôi chính-trung ở vào cuộc Cán 
hợp tức là trị bằng hình-phạt. Hào này l hào đầu 
của sự dùng hình-phạt mới ở ngoài da vì vậy mới 
nói cắn da ш 

Mất тйї: Đối với mặt cái mũi là cao hes сї 
có vẻ hiển-ngang, nổi trên mặt mới có tượng Ấy. 
Cắn mắt mũi thì không có gì cách-trở vì mũi là cái 
ngăn-cách ở giữa mặt vậy. 


тав фе: và JÑ 3Ñ 3F ° 
£B) u ° 

D. A. Tượng viết : Phệ phu diệt ty thừa 
cương đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Сап da mất 
mũi, cưỡi lên cứng vậy. l 
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DỊCH KINH TÂN.KHẢO 


Ё: Не Hà néi rằng : Hào Lục-nhi được trung- 
" hi | 1, nến chó tri Nguc như cắn da, dë vào chỉ vì 


мг tộc x _ hào sœ' cứng chưa trở lại được phần lại không 
2+ š £ thud 








LOLBAN : Hào luc-nhi ở trên hào sơ-cửu 
В dương cứng mà là sự bạo-động mới sơ-đầu, tức 
h Ас mới số: "khát lở trong tâm-trí, cũng 





hư cái mũi nổi lên trên mặt cho nên hào hai 
“cưỡi lên trên hào dương có sự hoạt-động mới nổi 
"lên mà đức-tính nó là cắn sự ngăn-cách,-lấy hình- 
phạt diệt-trừ điều ác và sự bạo-động vi vậy mới có 
tượng mắt mũi, vì nó cưỡi lên trên hào cứng, Cắn 
“mất mũi tức là diệt-trù sự bạo-động, điều ác 'sơ khai 
ở trong tâm-trí hào dương cứng di. Đây có nghĩa 


mới bất đầu sự bạo - tàn, như vậy phải cắn bỏ đi 
đề dàng như сіп miếng da. cho mất cái mũi, cho 
mất điều 4с còn mềm-mại như thịt mũi đã nổi lên 





thì sẽ mắt suw ngăn-cách nghênh-ngang. Cái mũi tức 
à sự ngăn-cách còn mềm-mại còn ở trong lòng như 


тш © giữa mặt. 


Li 
w - 

SAT a 

+ кы * 

sẽ +. ; ‹ 

>* +` Z E 

BI е се жайбы} ‚э ЫС. ; ек 
| ăn — ` r 5 2 
Tổ = a s F: ы” à == ышт. ¬ z : 


g không bị thương, nhưng sau không 191 cái 


là sự giữ điều ác mới nấy trong lòng. Tâm - trí 


24 của hào sơ sau rồi có thể trở lại được vậy.: 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


Tết ө. 7X: ЖД) 9 
ыы. 

Р.А. Luc-tam : Phë tích nhục, ngộ độc, 
tiêu lẫn, vô cứu. z 

D.N. Hào Luc-tam : Cån thit khô lần 
xương, ngộ độc, hơi tiếc không lỗi 

B. N.C. H. Thịt khô là thịt giống thú để cả 
xưởng mà làm ra, tức là vật dán dẻo. Hào âm mềm 
không được trung-chính trị người mà người không 
phục đó là cán thịt khô mà gặp độc. Lời chiếm tuy 
hoi đáng tiếc nhưng mà đương lúc « сап hợp > 
(Phậ-hạp) vẫn © trong nghĩa không có lồi. 

LỜI-BÀN : С thit khó. Hào lục-tam là âm 
ở ngôi dương ngôi trên cùng qué Chấn là hào thứ 
hai về việc Cấn hay dùng Nguc. Thể hào còn mềm, 
hào nhị tượng da tiếp дёп hào lục - tam cho nên 
dưới da có thự, và là hào ở ngôi không chính- 
đáng ở hào giáp-giới với quê Ly tượng là lửa nên 
mới có tượng là thịt khô. 

Nói về sự dùng hình-ngục là bậc thứ hai nghĩa 
là khó hơn bậc trước một ít. Tội lôi đã аһ thịt 
mà thịt lại khô. Thịt khó của cảm-thú có cả thịt 


ә 1465. 

























Е “< 
= VARER сит 
Е, : a i đc Я là ngôi không được chính-đáng. 
— Âm mềm neh trên giáp với чие Ly là lửa, tiễn 
. ° р Гь , VỀ с ове. hình ở 7 з не còn 
чч ел к дак gip. k. ương - Thêm gan lớn 
tội lỗi to quá sức mình xử cho nên nó không khuất- 
i А huc mà lại gặP độc nữa vì vậy mới nói là hơi tiếc. К 
I К, Trong lúc dùng hinh-nguc để làm tiểu sự ngăn-. 
da cho Thiên-hạ, như đói gặp ăn, nhưng sợ 
ăn thit khô, khó nhá, như cắn lâu mà không hợp môi 
x được lạ gặp độc ở trong, như vậy không trừ được 
258% s sẽ: ngăn - cách. Sự dùng ngục không được dày đủ 
4 A à lại gặp độc thì công không có mà lại gặp sự bực 
© mình hại thân nên mới hơi tiếc nhưng không lỗi 
vì nó đang ở: cuộc dụng ngục, mới có tượng như: thể. 
пало. # ©: 9 Ж ° 3h 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 





`á “ДМ i 1 2 
ĩ Үт, 
тҮ ед а 


D. A. Tượng viết : Ngộ độc, vị bất đáng dà 

D. №. Lời Tượng nóirễng : Ngô dêc ngô 
không đáng vậy. | 
LỜI-BÀN : Ngôi không chính-dáng mà giữ. | 
việc hình như: Кё Tiểu-nhân cầm cần công-lý, thi-hành 4 
pháp - luật để xứ lắm tội khất- khe, trí óc thì tối-tăm, : 
ngôi vị không chính-đáng thì xét xử không được sát- ` 1 


у, nhiều sự xét lai, oan-ức còn nhiều cho nên mới 
nói là gặp Độc, xét hình-phạt không minh tức là 
tự mình đầu-độc mình, còn nhiều sự oan-uông, trắng 
Лат đen, đen làm trắng thì âm-đức mình phải tón. 

Sự dùng việc hình-ngục rất khó vậy. Bš đành 
người sử án dù rằng liêm-khiët đền đâu, không lầy 
bạc tiên mà thay đen đổi trắng, không lấy hơi đồng 
mẻ-hoặc tâm-linh nhưng còn phải có Tri-tuè chinh- 
dáng thông-suốt những án hình tšm-tói như: « Đèn 
rời soi xét » và cũng cần phải có một nghị - lực 
cả-quyềt để diệt-trừ những mỗi cảm-tình tư riêng. 

Tóm lại việc hình-ngục phải có ba đức - tính 
cần-thiết : 

1`) Liêm-khiết. 

2°) Sáng-suối. 

3') Nghi-lực Һау lòng quả-cảm. 
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mí! 
> 


Кр 


| ` DA 


В. N.C.H. Chữ (СЫ) là thit dinh xương, 

Š hông “với chữ (Chí) là thịt thái. Sách Сһи nói: 

: и kiện vë ngục - hình, phái nộp cát vòng vàng dé 

3 bó tên (i), mà sau mới xét. Hào Cửu-tứ Шу thể 

©: cúng ở ngôi mềm được đạo dụng hình cho nën 

mới сб tượng này. Ý nói chỗ dấn càng дїп mà 

được _ sự nền chăng của việc xét kiện, tuy nhiên 

“tk đội, VỀ sự gian-nan, chính - đính bền-bí thì tốt. 
Rán người xem nën như thë. 

LỜI-BÀN : Hào Cửu-tứ là hào dương ở 

= __ ngôi а âm gần ngôi luenga ë hào dưới quë trên, tượng 

_ lầy việc dùng hình đã vào thời-kỳ nghiêm-nghi, sự xét 

xử có sự minh-sát ở trong. Đây cũng như đẳng 


“TY Bài sn một bó tây có 50 cái: 





DỊCH КІМН TÅN-KHÅO 


Dai-thán xét xử những tôi nặng về hnh-ngục, các 
` quan Án-sát không xử được phải giải về Kính để 
-Bộ Tư-pháp xứ. Lên càng cao hình-luật càng nghiêm- 
khắc, tội уа càng nặng cho nên xw xét xứ” càng 
khó khăn. Đổi với 4 hào có tượng «Сіп», tượng 
dùng hình-phạt ở trong qué < Phệ-Hạp >, hào Luc- 
tú là hào & vào trạng-thái thứ ba (kë từ hào hai 
là một, về việc dụng hình nghĩa là sự xử-doán khó 
hơn hào Luc-tam (hào Luc-tam tượng cắn thit khó 
đã là dai và lầu) hào Cửu-tứ lại tượng sw xét-đoán 
như cán thịt chão khô, thịt khô dính với xương khó 
cắn lám vậy. lượng trong có sự cứng din, dai bën 
tức như xử việc khó khăn, rắc-rồi thì phải khó- 
nhọc tìm manh-mỗi, lựa thứ mà cắn, phải kiên-tầm 
chờ đợi những tài-liệu, nguyên- nhàn xét xie nhời 
cung một cách chính-đính thì có lợi, và sự tói-tim 
oan-uông mới tổ-rõ được cho nên nói là tốt. 
Được tên vàng. Đó là những án-phí như bây 
giờ từ tòa sơ-cấp đến tòa đại hình hay tòa phá-án 
lên mỗi cấp thì phải nộp án-phí. Càầng lên cao ån- 
phí càng nhiều. Nên đời xưa Шу án-phí bằng vàng 
để bó tên, có ý-nghĩa là lấy sw sáng tươi của vàng 
không bao giờ di được để soi xét sự thật ngay 
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p. A. Tượng viết : Lợi gian trinh cát vị Poo 


_—_ quang då. | KẾ `. 
e L.N. Lòi Tượng nói rằng : Lợi về sự vs A 
| _ gian-nan trinh-bền tốt, chưa sáng vậy. 08 

- Truyện: Hào cửutứ gần Vua dang có trách- | 
nhi im trong cuộc Рһё-Һар. Hào 4 dš quá giữa, sự gian- `. 
ách càng 16а mà sự dùng hình càng thêm thâm-xâu nên _ 2 
п ic n thit chão, bát được tên vàng thẳng, Нло ctu- ` = | 
té xác đức: “đương được đạo cương-trực, lợi ở chỗ ` SES 
N "được sw gian-nan (1) trong việc ấy mà cổ-thủ ў 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Ho Hồ nói rằng : Liy toàn-thể mà nói, hào 
Cửu-tứ là một sự trở-cách trong qué, thụ sự cắn 
ау tại hào 4. Quái-từ nói: lợi dụng ngục, đó là hào 
4 xứ hình. Lấy 6 hào mà nói sự thụ cắn là & hào 
sœ hào thương, hào Tứ phản lại là chủ sự cắn. Lấy 
qu mà nói thì ngôi của nó có sự mạnh cứng tại 
trong, lấy hào mà nói cái tài của nó đã đủ cứng để 
cán, sự lấy cái nghĩa kiên-cỗ của nó không giống 


nhau vậy. 


Но Khâu nói rằng: Què Phê-hap tuy hai hào + 
s l đạo thường tận tâm trị-ngục. Thon thì lấy 
cái mềm của hào ç lầm chủ nên nói: «lợi dùng >, 
trở về hào ç mà các hào khác không giống nhau. 
Liy sự cứng của hào 4 lầm chủ nên nói сї, trở 
vë hào 4 mà các hào khác cho là không lỗi. Lấy 
chỗ chủ mềm mà nói là lấy дао Nhân làm gốc sự 
trngục. Гау chỗ chủ cứng mà nói là lấy Uy lầm 
cái dụng sự tri-nguc ; Nhân để ngụ sự thươ*ng-sót, 
Ủy để гїп sự gian-dối. Cứng (hào 4) mềm (hào 5) 
dùng để thay-dói, kiểm sự sæ (hào 4) yšu (hào ç) có 
thể ban-thí Đạo Trị-ngục được vậy. 

Chu-tů nói rằng : Theo Châu - Lễ quan Đại- 
Tw - Khẩu lầy hai cách cim dân kiện nhau: nộp 
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| i Р f I úc tức là thẳng -thắn, không đến, không vào 
x “Thácthí (bó со cái tên) Її tự chịu mình là không 
р, _ ngay y thẳng. lây hai cách đieu-hòa để cẩm dân về ngục, 


— 


TC Thác- Thí bèn phải дь tên gọi là кы 





В vào Câu-kìm ë trong Triều rồi sau nghe xử. (Hai 
người cáo, tội, người xử kiện đều mang hồ-sơ vào 
(Câu - lim để xét xử, tức là người Nhập - kim là để tổ 
sự. kiên - tâm không nån về sự trả án- phí; không 
chịu nhập kim tức là chịu sự không ngay thẳng. 






ôi: Đời xưa về ngục-tụng, cần có cái ý trả 
án-phí như Câu-kim, Thúc-thí như thể nào ? 
Rằng : Tưởng thể là bắt nó nạp những thứ 
Зу để dậy nó cần phải giữ Чеш lầm зш càn -dši 
lại nữa. 
Lai hôi: Như thể thì ất có người oan- uỗng 
sọ mà không đám dem nộp thì lầm sao ? 


Rằng : : cái đó là sự rất cần-thiết về VIỆC kiên- 
tung, dën su thường-tình còn phân - biệt ngay tại chỗ 





a) Đời xưa di kiện phải nộp 50 cái tên, như tiền án - phí nộp ở Tòa 


trước khi ra Tòa xử. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


như loại Phš-Thạch. (РЬ «Һас là hòn đá đỏ. Đời 
cổ ở sân nhà Vua để hòn đá Ху cho kë cùng dân có 
việc oan-khuất ngồi lên đó mà kêu, có ý muốn cho 


lòng thực phát-động ra không nói dồi). 


LỜI-BÀN : Còn nói phải khó-nhọc gïan-nan, 
trinh-bën chính-đính vì việc hình còn khuẩất-khúc, xë 
xét chưa được minh-bach cho nên mới nói chưa sáng. 

Chưa sáng là vì hào Cứửu-tứ là hào dương ở 
ngôi âm không được chính-đính và lại là hào sơ-đầu 

của qué Ly tượng ánh-sáng. nên mới nói là chưa sáng. 
Св hào sơ-cửu hưởng ứng với nó nhưng cùng là hào 
dương cå nên xô đấy nhau mà không đồng nhau soi- 
sáng việc hình. Ở ngôi gần với hào lục-ngũ, gần với 
Vua nhu-nhược, Đại-thần có kiển-tâm giúp-đố- việc 
hình chứa được nơi chính - dính của qué Ly mới 
chém bước vào sự sáng cho nên mới có tượng là 


chưa sáng vậy. 
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DỊCH КІМН ТАМ-КНАО 


Tia 13. KA: wË Sr, Ú) 19 4 
4*, A É A.F о 


D. A. Lục-ngũ: Phê сап nhục, dac hoàng 
kim, trinh lệ võ cứu. 

D.N. Hào Lục ngũ: Сап thịt khô, được 
hoàng-kim (vàng) chính-bền lo sợ không lỗi. 

B.N.C.H. Cấn thịt khô khó hơn cắn da mà 
dë hơn thịt khó lẫn xương và cháo, hoàng Ë màu 
vàng ở giữa, kim cũng nghĩa là vòng vàng. Hào 
lục ngũ mềm thuận mà ở giữa, ngôi tôn-quí dùng 
hình với người. Người không ai không phục cho 
nên có tượng này. Tuy như vậy tất phải chính-bền 
lo so: mới dược không lỗi. Đó cũng là lời тїп người 
chiëm. 

LỜI-BÀN : Hào luc-ngū là hào âm ë ngôi 
dương không được chính ngôi, giữa ngôi tổn-quí, ở 
giữa quê Ly tượng Lửa sáng ở trong А chủ việc dụng 
hình ngục, trong có oai-quyn ngoài có sự sáng-suốt, hại 
đức đó hợp lại thì vừa oai vừa sáng, Cho nên việc ngục 
ở đây tuy là ngôi không chính nhưng được bai đức đó 
thi đáng về việc ngục-hình nên nói là cắn thịt khô. Thịt 
khô, hào âm ở giữa quê Ly là lửa, mới tượng như vậy. 
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Ở được giữa ngôi tôn-quí tuy là âm mềm, nhưng 
có oai-quyền và sáng-lạng thì sw xử về hình-ngục 
cũng vân khó-khăn như cắn thit khô. 

Được hoàng - kim : Hoàng là mầu vàng, theo, 
Á-Đông về màu sắc thì có năm màu chính tiêu - biểu 
cho ngũ-hành và phân-phối theo hướng : Hướng 
đông là màu xanh thuộc Mộc, Hướng tây là màu 
trắng thuộc Kim, Hướng bắc là màu đen thuộc Thúy, 
Hướng nam là màu dó thuộc Нба, và ở giữa là trung- 
ương thuộc Thổ màu vàng. Ở Á -đông lẫy màu vàng 
để tó cái ý hào lục-ngũ ë: giữa ngôi tôn-quí ngôi Vua. 

Hoàng-Kim : là vàng thật-tốt là mầu vàng đẹp! 
như vàng diệp, có nghĩa là được © ngôi lục-ngũ là 
tượng ngôi Vua tôn-qu í. Vë Vua Chúa ta thường 
nói: Kim-thượng, thuộc về nhà Vua như: kim- bôi, 


kim-qu1, kini-sàng v. v. 


Tuy ở được giữa ngôi tổn-quí nhưng cái thể 
âm mềm cho nên lời chim nói là phải chính - đính 
bền - Ы, phải lo sợ để ý đến luôn việc ngục hầu soi 
tô được sự tổi-tăm, oan-uóng như vậy thì không có 
101. Dưới không có kẻ hưởng ứng về việc Nguc 
và trong cuộc < Cấn Hợp » đó là công việc bậc Bë- 
Vương, coi phong-tục của dân mà đạt ra luật-pháp để 
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DCIH KINH TÂN-KHẢO 


à diêt-trù sw пейп-сасһ Vua tôi, nếu Thiên-ha dš hưởng 


-ứng với Vua thì sao lại còn có sự ngăn-cách ; 


_ người ở: ngôi này tuy mềm mà lấy đức chính- bền, 


lo sợ để xử-xét cho dân, nhờ có chức Đại - thần ë 


dưới là Dương minh hết sức gian-nan và kiên-tâm 


giúp lên cho nên không có lỗi vậy. 


Tiết 14. Ж J: H 3, 2t o 
TEL 

D. A, Tượng viết: Trinh lệ vô cứu, đắc 
đáng dã. 

D. N. Lài Tượng nói rằng : Trinh-bền lo 


зо không 151, được đáng vậy. 


"Truyện. Tại quë là lúc sắp đến cùng-cực, đó 
là cái gian-cách thật cả lớn, không phải dë hợp 
vậy nên là сап thịt khô. Hoàng là màu vàng, Kim B 
vật cứng bën. Hào 5 ó giữa chó ngôi cứng là được 


Hoàng Kim vậy. Nhưng thật là thể mềm nên гїп 


lầy sự chính-đính bền - Ы, nhớ: đến sự nguy mà lo 


sơ thì được không lỗi. 
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DICH KINH TÁN-KHÀO 


Họ Ly nói rằng: Hào lục-ngũ lấy mềm cắn, 
bậc Nhân. quân có lòng Nhân thì bất nhân ; nhưng 
do sự chính bền lo sợ thì không lỗi. Chính như 
Mục-Vương cho nước На đem tiền đến chuộc hình 
mà hình được nhẹ; do đó phấn rằng: Lời truyền của 
ta lầm nó tất lo sọ vậy: >. 

Họ Khâu nói tầng: Què Phê-hạp có 3 hào 
mềm: 2,3,5 đều dùng Nguc mà hào ç thì rất B 
thắng, cái tài hào s (18у mềm ở ngôi cứng) thắng 
cái tài hào 2 (lẫy mềm & ngôi mềm). Ngôi của hào 
5 (mềm được giữa) thắng ngôi hào ‡ (mềm không 
ở giữa). Cái tài và ngôi của hào ç thấy hào 2, 3 
vin có sự gián-cách, mà hào-từ cẩn-thận nói không 
lỗi, không bằng sw cát của hào 4. Hào ç mềm không 
như cái cứng của hào 4. Nhưng muốn cho tận Đạo 
trrngục trong cuộc РҺё-Һар. nều bó hào Cửu-tứ đi 
có được chăng? | 

Но Khâu nói rằng : Phê-hap là quê bó sự 
gián-cách nên 6 hào đều nói đến sự dùng ngục. Hào 
sơ và thượng không ngôi là người thụ hình, ở giữa 
có 4 hào có ngôi là người tri-ngục. Nhưng cái cứng 
mềm của tài qué không giống nhau. Hào 2 thì 


thuần là mềm, hào $ thì cứng mềm được ở: giữa, 
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... mềm ` = nên sự cắn s khó dễ khác sức Da dè cắn, 
Е" khô so với da thì khó hơn, đến thịt chão 
thì thật là khó. Đến như lòi chiểm 3 hào: không 
lỗi (2, 3: s), chỉ có hào 4B Cát, trong sự tri-nguc, 
lạ lầy đức: cứng lầm trọng, đức mềm thì bắt đầu. 
Đạo « Khử-gián > (bỏ sự gián-cách). 

Họ Но nói rằng : Hào cửu-tứ nói tên vàng, 
mà chỉ có một hào s nói được Hoàng Kim là sao vậy ? 

Sự Kiện-tụng thì phải nộp tên, về hình - ngục 
thì phải xuất Kim. Tung là nhe, nguc là nặng. Но 
4 (vi Đại-thân) © chó ngục tụng kiểm cả hai lý 
nặng nhẹ, lớn nhỏ, Hào s là Vua, không phẩi 
ngục lớn không dự thính cáo-trạng (Lập-chính) 
nghĩa là như cái lưới đỂ máng tắt cả các việc ngục, 
nên chỉ nói: được vàng, đó là để có sw- phân-biệt 
хата. | 
= | — LỜI-BÀN : Được đáng vậy : trong nước 


е 


$ = người cầm cân cóng-ly là Vua cho nën nói cát ngôi 





. xổ b đẳng vậy: 

=- a Duoc å о ngồi tôn-quí sang-sua biết nhún xuÔng 
28 với Đại-thần đó là cái đức đáng làm Chúa-të Thiên- 
hạ ó ngôi giữa, trong. có uy-quyền, ngoài CÓ sw sáng- 


sx 
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láng, có mềm thuận nhún-nhường, đó là những cái 
đức đáng làm Рё Vuong, dạy việc hình - ngục lầm 
'cho Thiên-hạ được hanh-thông mà dân trị vậy. 


tais LIG: FARRA 
và o 

D. A. Thượng - cửu: Ha giáo diệt nhi 
hung. 

D. N. Hào Thượng-cứửu : Mang cùm mất 
tai hung. Š 

B.N. C. H. Hạ nghĩa là đội mang, hào dương 
quá cực; ở' trên que, đến chỗ ác cực, tội lớn, đó là 
cái đạo hung xiu. Cho nên tượng và lời chim của 
nó như thể. 

LỜI-BÀN : Hào này là hào Thượng - cửu; 
hào dương ở ngôi trên, cứng mà ngôi không được 
chính-đính, cái đức cứng ở trên là tượng cái hàm 
cứng & trên, dương cứng có nghĩa là bạo-động. Trong 
qué này, ở ngôi này thì tội lớn đền cùng, 151 to 


đến cực, dưới có hào lục-tam hưởng-ứng nhưng 
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л а рае, dc nên і. to thì hình. ghi. == 
vì 1 ấy lời chiểm nói : mang cùm mắt tai. 20 20 
Маё tai. 1. tuyết qusi-truyén nói: Tai là twng 
а Khám đổi với thân-thể người đế» 2A = 2322: Z 
Qui Khim — — có trên dưới hai hào ảm 19 == 
г ào dương tức đà biến- -quái của qué Dy. == 
> Фу т. Thượng - cứu l dương dën cùng- Е 
: lá hào Ly đèn сис ~ tột thì pi bến cho 55 
чё Ly —=— biển là = Ep que Khám là tượng ng 
sự" “hình trọng của tôi Hước: Е; hào cùng-cực thể К sẽ У 





động cho nên mới biển, nền mới nói mang 3 = 
ty tai là Ly cực biến ra Khẩm váy. == 
co nhw thể thì hung biết là chừng nào. Ta... 





Tiết 16. 


т 
ч 
/\ 


ш > 
i 


уд 


TIUTE 
P" 
"at 


рісн KINH TÂN-KHẢO. 


D.N. Lời Tượng nói rằng: Mang cùm 
mất tai, nghe không:rõ vậy. 

„В. N.C. H. Màt tai, bởi са tội tai nghe không 
suốt, Nều biết nghe rõ mà lo sớm di thì không có sự 
hung này. 

LỜLBÀN : Hào Thượng -cứu là hào trót 
cùng của qué Ly, Ly tượng sự sáng - lắng. Sáng 
đến cùng-cực thì biển ra tõi, qué Ly biển ra quë 
Khẩm. Theo Thuyềt-quái-truyện nói Khẩm tượng tai, 
mà tai không có sự sáng-suốt là tai nghe không rõ, 


vì lẽ đó mới tượng như vậy. 


Tóm-tất. Que Phệ-Hạp, hanh-thông lợi dùng 
hình-ngục. 

Hào Sơ-cửu : Bước vào cùm, mất ngón chân 
không lỗi. 

Lục-nhị : Саи da mắt mũi không lôi. 

Lục-tam : Сі thịt lẫn xương khổ, gặp độc, 
hơi tiếc không lôi. 

Cứu-tứ : Сан chão khô, được tên vàng, lợi sự 
gian-nan chính-bền tỏt. 
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Ệ-HẠP QUÁI TONG-LUẬN. 


Ж, n = qué Phậ-Hạp thấy hào Sơ-cửau và | ` 
y ' ı hai hào dương tượng sự bạo-động cho 
_ nën mới ТЫ Tinh phạt 
ағ: 19 Hào Sơ thì tội mới chớm còn nhỏ lỗi còn 
ыа cho nên mới phải bước vào cùm mặt ngón chân. - - 29% 
“Tượng ngón chân là sự gì mới khởi, mới bát đầu, và | 
què СЬ Ха theo Thuyểt-quái-truyện tượng là Chân. Vì 
ре ong hào Sơ-cứu lẫy tượng về chân cảnhư: Bese 
o cùm, mắt ngón chán. 
| аст ảnh-nhân có ý тїп ta lúc điều ác mới nhóm 
— tróng lùng phải diệt-trừ ngay, cắt mắt chân đi cho 
= thất tiên đến cái kết-quả ác-nghiệt дау tôi lôi. 


"-.-. 27) Hào Thượng cửu hào sáu là hào tột-cùng.. 3 
5 А 2 quê, là hào dương tượng sự bao- động đến cùng- са 
ОЕ Tớ nhiều sành phat tưng: Tức 4 sự É 
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DỊCH KINH тАМ-кнАО 


Mang cùm mắt tai Mặt tai là nghe không rõ 
cho nên không nghe rõ-ràng Pháp-luật, mắt không 
thầy sự phẩi, lương-tâm càng ngày càng mãi-miết vào 
tôi lỗi nên mới tượng là mất tai Có tai mà không 


nghe Pháp-lệnh còn lầm điều sằng- bậy, thì có cũng 


. như không nên mới tượng là mang cùm mắt tai. 


3') Còn 4 hào giữa thì nói phép dụng-ngục. 

Hào hai : tội còn nhỏ, dễ xử: như cắn da mềm, 
như mắt mũi (trên dã giảng). 

Hào ba : tội đã lớn dần, xử hình đã khó hơn, 
nên nói cắn thịt khỏ có xương gặp độc (trên đã 
giảng). 

Hào tư : #01 đã lớn việc dụng hình càng khó- 
khăn như сап phải chão khô, là vật giai cứng khó сіп 
cho nên phải khó-nhọc. 

Hào năm : việc dụng hình dễ hơn hai hào 3 
và 4, khó hơn hào 2 thật là có cái nghĩa bao-hàm câu 
« luật Vua thua lệ làng » của các cụ để lại vì được ở 


‚ ngôi Vua, có quyền xử-doán nên dễ hơn nhưng ° 


cũng phải chính-bền lo зо. 
Do đó thì biết việc dung hinh càng lên cao 
бор khó-khšn, tù lúc khai xü: khinh tội cho đến ` trong 
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г kh f Ë lúc nào là không cần - thận. Xét trong 
io chuyên về sự « Cấn > thì chỉ có hào Tứ là 

“đương cứng cho nên là cột trụ là ánh-sắng của sự 
5 d ìng hình. “Trong sự dùng hình-ngục mà trị dân há 
== hóng "lựa người thông-minh sáng-suốtà cương- 
| — để thi-hành Hiến-pháp ru? Nên 

iy tượng ч а бк u Mộ đề ит 


BA a | 2 А Quan Ë xem-xét, ngấm nhìn để biểu 
Б $ -_ phong, biết tục của Thiên-hạ, sau đền cuộc Phệ-hạp. 
А 5 Ра hạp а ở: trên đã giải nghĩa, đây có thẻ lấy Phê hạp. 
| _ lầm đạo sửa trị trong Thiën-ha, hay là đạo Đào-thải. 

- Nếu lấy gần mà nói thì khi cát thai đã thành, các 
96 Ет rt guyên tử đã trải qua nhiều trạng-thái Lâm, Quan rồi 
> кс Ж т mài thứ nguyên-tứ đi lầm công-việc riêng biệt của 
= nó пёц có sự ngăn-cách ít có luật đào-thải để sửa-tri 
се cho công-việc tác thành của nó được hanh-thông để 
К хан dën kết-quả. Lấy đến Vū-Tru mà nói thì cũng vậy, 
Е. những Nguyên-tử thể-chất ở hành-tính 'nào theo 
hành-tinh Ху, nều có sự chộn-lộn át phải dùng đạo 
| —Ph -hạp để dào-thái những sự ngăn ~ cách Ấy. 











{455 | 
жо ы: 
= x: “үш = 
rast тта теч аА с 
TU St 2> £ 725 
PE ne = „и Еу Y т 60 Ныл. ма y DU а 


AA 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


[Зу một gia-đình mà nói thì cũng như thân-xác 
phẩt có những luật-định riêng biệt cho từng dân-tộc, 
từng nơi chốn mà thi-hành để sửa-trị cho nhà cho 
nước. Theo Khổng-giáo trong gia-đình thì không ra 
ngoài cái lam-cương Ngũ-thường, theo Phật-giáo 
thì không khói “Tam-qui, Ngũ-giới. Theo thần-học 
luyện tinh hóa khí cũng không ra khỏi cái qui-chế 
« Коа lòng > (Mộc-dục) cho sạch, định cho vững, 
-xå bó hết nhuc-duc mới có thể hóa tinh thành khí, 
biển khí thành thần để ra khói U-môn mà lên trên 
coi llaượng-giới. Cái luật Đào-thải thì đâu cũng có 
không cái gì có thể ra ngoài được luật Яу. 

Trong nước cũng như một thân người, môt 
gia-dình, cũng phải có hình- phạt tức Ë quyền Tw- 
Pháp để sửa trị điều ác, răn điều thiện, dẹp bỏ những 
sự càn-bậy, thối-tha trong Thiên-hạ. 

Đời xưa dang Nhân-quân chu-du Thiên-hạ ngắm 
nhìn phong- tục của dân sau mới lập- pháp thi - hành 
chính-sự. Những sự ngăn-cách trong dân-gian Thiên- 
hạ, không gì có thể trừ bỏ ngay được bằng cái trí 
sáng-suốt của các Ьаё thi - hành Công - lý. Đời nhà 
Tổng có Bao-công nổi tiếng là một ngọn đèn Công- 
lý sáng-suốt còn để tiếng dën ngày nay. 
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Š a [hư xử án Quách-Hòe, xử án Bàng-quí-Phi 
: hiệp của Vua Tống cũng bị Bao - công vì 
зш khóng tư riêng nên đã trùÙ-diêt được nhà 
Bì ng cải nến lớn trong đời nhà Tổng. 
nhiêu. sự uun mờ-tổi trong Thiên-hạ ch 
—_ Kha më r rõ ra được trừ khi người thi - hành Công- 

_ lý phẩi sáng suốt, liêm- khiết, phái rõ < Đồng bạc 

_ trắng làm den lòng người» và thấy < hơi đồng 
—_ không mê» mới được. Vì đời nay « đồng bạc đánh 
Б ог > _giấy »,lấy Iim-tiền mua được lòng người 
x thì con đâu là Côngý. 

Hóa cho nên hiện - thời quyền Tư - Pháp là - 
< _ quy n thứ ba trong các nước Tự-Đo dân-chủ, vậy 
: E. có những bậc tài đức liêm-khiết, lúc nào cũng 
| mu? ái lo sæ trung- chính thì mới không lõi. Tất 
: A các trang - -thái về Tư - pháp từ: sơ: - thẩm, tiểu - hình, 
Mã _ đại-hình của người xưa đều gồm đủ trong quë Phê- 
Ў | hap. Sự trị ngục rất tinh - tường và lời răn của 
—— Thánh-nhân tất minh-bach, tưởng một quë như thể 
SN da đủ để lấy làm Dao trị ngục rồi vậy, sự thăng- 

е. biển dịch trong qué đều tùy thời xử dụng, 

tưởng đến tư pháp dòi nay cũng không ra 
Ё к gi giới-hạn của quê Phệ-hạp liy sự động ở trong 
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sáng ở ngoài mà rõ sự thực, lấy sự sim chớp để 
soi-sáng cho са lThiên-hạ, như vậy cái Công-lý hay 
cái quyền tư-pháp to lám thay! Tw-pháp cho 7ö-ràng 
thưởng phạt cho công-minh đó là đưa QQuốc-gia đền 
cuộc Bình-trị. Luật-Pháp lò-mò, công-lý cong-veo, 


lấy công làm tư đó là cái cơ nguy loạn. Vì lẽ ау từ 


cô-thời các dãng Minh-quân đã phải đích thân sống 
gần dân một cách vi-hành để rõ dân, rõ dân sau mới 
lập-pháp, lập-pháp rồi còn quyền Hành-pháp lại trọn- 
lọc các bậc Hiền-tài trong nước để phát chính thí 
nhàn. Như vậy luật-phấp mới có thể là những bức 
thành kiên-cò để giữ dân, dẹp bó những sự ngăn- 
cách làm hại dân, cho dân một cuộc sống yên-vui 
thì nước phải trị dân phải trà, dân trà quốc phú. 

Phệ-hạp là Đạo sửa trị cho QQuốc-gia được 
đến chỗ phỏn-thinh vậy. 
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Trong Thu yët-quái-truyn Phê-hạp nghĩa là cắn- 

О . Muôn-vật khóng thể hop nhau bing cách cãu- 

Ti được cho nên thụ cất đức đó để mà trang-sức 

_ tức là qué ВА. Bi nghĩa là галос. Vì vậy dưới 

_ quê _Phệ-hạp đến quẻ Bí. Chữ Bí có nghĩa là rực- = 
õ Я . sáng-sủa, to lớn. Liy tượng quë mà nói thì dưới а: 











nút có lửa. 

Núi là chỗ ngưng của vạn-vật trong đó có. 
tượng đủ ngũ-hành kim mộc thủy hỏa thể, là nơi 
cây сб cầm thú tụ- hợp. Sự tu- hợp theo một luật- 
định có thứ-tự ván-vé của Trời đắt, như trên пй 

"cây cổ mọc xanh um, dưới bóng có những đần 
_ hươu đẹp yên-lặng ăn có, trông đàn hươu ngây 
thơ ta đầu có thầy hô lang xen-lẫn, cho nên sự tu- 
họp của loài nào theo loại ấy kết-thành cái đẹp- 
đe thiên-nhiên của từng loại mà Trời đã định. Bao. 
cảnh đẹp- để thiên -nhiên của Tạo -hóa bầy ra cho- 
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nên không bao giờ sự đẹp của: Тао -hóa có- sự cấu 
hợp vậy. Như dê không sống xen với đần hỗ lang, 
mà cá không hợp với chim, muông thú không hợp 
với cầm điều. 

Dưới núi có lửa chiều lên núi, như vậy có 
tượng là cất thứ-tự đẹp đẽ của đẳng Tạo-cổng rực- 
rë: dưới ánh lửa. Có lứa chiểu thì có ánh-sánh, có. 
Е thì mới nhìn thấy nhau cho nên không có sự 
cầu họp mới có thứ-tự theo cái dep-dë vì vậy mới 
đặt tên là quê Ву. 

Cần tượng là ngưng dừng, Ly twong là mắt 
là lửa. Theo cõi dòi sinh- tồn nầy như thân- xác ta là 
chỗ ngưng đừng của kiếp ta đổi với dòi này. 

Thân-xác mỗi người, môi vật đều theo sự 
đẹp-để của loại nó mà do con mắt, của từng vật 
mà tu sửa, trang ~ sức cho đẹp theo phong - tục 
tập-quấn riêng. Như ở: Phi-châu có thứ mọi део 
ở môi cái thìa, thìa càng to càng dài thì mới cho là đẹp, 
có thứ đeo vàng bạc ở cổ càng đeo nhiều, cỗ càng cao 
bao nhiêu thì càng đẹp bẩy nhiêu v.v... Cái đẹp-đẽ về 
hình-thức theo tập-quấn và phong-tục mà cái mắt là 
cái ánh-sáng để xét-đoán, so-sánh và bắt chước. Con 


mắt là ánh-lửa của thân-xác thu ánh-sáng và hình 
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ở ngoài. Loài nào loại ấy, Му mắt mà theo sự đẹp- 
Е: Я _ để của nó cho nên gọi là ане - sức, trang - sức đề 
` — cho rực-rỡ, sáng-sủa đến tốt-đẹp. 
Nếu nói về tâm-linh, thì lấy kiếp này là chỗ dừng 
| "...- để di dën chỗ tuyệt-đồi dep-dë và theo đạo 
Phật gọi là con mắt thứ ba hay là Huệ - nhỡn, 
tức Ë con mắt trí-tuệ sáng soi để trang-sức cho 
tâm-hồn được sáng trong tốt-đẹp. Theo trí-tuệ tức là 
thần-nhỡn thần-hóa, để thu cái vô vô hình trong cõi 
thần-lnh để di tới cái đẹp-đẽ của thần-hồn. 

Một khi các nguyên-tử đã đến chỗ ngừng-chi 
để làm việc thì cái thần-hỏa Fohat nguyên đơn-tử, 
soi-sáng để tới sự rực-rõ' sáng-sủa tuyệt-đối của môi 
một nguyên-tử* trong phạm-vi sinh-tồn của nó. 


Ti 1. 7 DlH X44 +. 

D. A. Bí hanh tiều lọi hữu du vang. 

D. N. Очё Bí hanh-thông lợi nhỏ có chỗ 
di ду. 
К B.N.C.H. Bí là наа Quả này & quê Tón 
F- lai, là hào mềm từ hào ha lại mà văn-sức cho hào 
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hai, là hào cứng từ hào hai lên mà văn-sức cho hào bạ 
từ qué Ky-1Z dën vậy, là hào mềm từ trên đến rnà văn 
SỨC cho hào năm, hào cứng từ hào năm lên mà văn- 
sức cho hào thượng-cửứu. Lại trong là qué Ly ngoài là 
qué СА có tượng văn-minh, ai được phần ấy, cho 
nên là дие Bí. - 

Người chišm lẫy cái mêm dën văn-sức cho cứng, 
dương được âm giúp, mà qué Ly sáng-tổ ở trong 
cho nên là hanh-thông lấy cái cứng lên văn-sức cái 
mềm, mà qué Cần dừng ngưng ở: ngoài cho nên 
lợi ít về có sự di. 

LỜIL BÀN : Trong có sự sắng-sủa văn-minh 
(qué Ly) ngoài dừng đứng (quẻ Cấn) tức là lửa chiều 
có vật đứng chắn lại để sự sáng của lửa chiều lên, Lửa 
bị ngăn có sw phẩn-chiểu, vật đứng ngăn ít sáng-tỏ. 
Nếu lửa chiếu không có vật ngăn thì ánh lửa đi xa và 
tối dần. ` 

Một khi vật đã thụ ánh-sáng, đã bị lửa soi, thì 
có sự tổ-rõ, có lửa soi dường thì cái gì là chẳng 
hanh-thông. Mà Cấn đây là tượng sự ngưng dừng 
của muốn-vật. Phàm vật đã dừng & cái thể-xác của 
nó, được ánh lửa soi tổ thì vật gì là chẳng thấy 
cho nên mới nói sáng-tỏ thì hanh-thông. 
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I s cóc đấy Luz có & đốc B Bắc 

_ lên, bộc lên để soisáng cái núi dừng đứng phẩn- z 
5 a а lại, như vậy nói là có chỗ đi. І 

Меш không có sự ngăn đứng ánh-sáng lại thi 

áng chiều vô-cùng cho nên có tuy BE là có chỗ 








Có lợi ít. Lửa soi thì vật tỏ, vật tó thì hanh- 
thông, có hanh-thông thì phải có lợi. Nhưng т 
ft là vì có chỗ ngưng chỉ có lợi trong phạm - vỉ 
đình ngưng lại đó, cho nên nói là ít. Muôn - vật ở 
trên cõi đất vật nào có văn-vẻ của vật ấy, môi 
loại một phận mà Trời đã ban cho. Tức là một 
_ánh-sáng để chiều tó cái đẹp -dë văn-về của từng 
loài. Cho nên muôn loại đều chăm-chú tu-bố để tới 
chỗ toàn-thiện toàn-mỹ của nó nên mới có lợi. Đó 
là cách trang-sức của từng loại từng vật theo 
- khuôn-khố riêng của nó. Cái lợi đó tức là cái lợi 
hữu-hình, thiển-cận trong phạm-vi hữu-hình, là lúc 
muôn-vật dừng đứng trong cái hình-thể của nó cho 
nên mới néi là тй. Nều nói lợi ít ít có sự lợi 
nhiều. Sự lợi nhiều phải chăng ở cái đẹp để bät-di 
_ bất-dịch hoàn-toàn tuyệt- mỹ của đẳng ЮЭбс-ий4й! vậy 
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Sơn-trạch : Thåy-Hôa : Онг Bị. 
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Qué Tón nều lấy hào ba xuống hào hai mà hào 
hai lên hào ba thì thành quê Ly ó: qué Bi. Cho nën 
nói là hào ba mềm đến trang-sức cho hào hai cứng 
mà hào hai cứng lên lầm trang-sức cho hào ba mềm 


thì Đoài б qué Tên thành Ly ở qué Bí. 


Quẻ Ký - Tế. Lấy hào nắm cứng lên trang- 
sức cho hào sáu mềm của nó, mà hào sáu mềm xuống 
trang-sức cho hào năm cứng thì Кһат © qué Ký- 
të biến thành Cin & qué Bí: 

Chu-Hi trên đây muốn lấy âm lầm trang-sức 
cho dương hay dương làm trang-sức cho âm trên đã 
nói âm trọn vẻ đẹp của âm, dương trọn về đẹp của 
dương. Hai cái dung -hòa với nhau tức là cái nọ 
trang-sức cho cái kia. Chu-Hi ý muốn 18у thể biển 
của quê để giải-thích tên quê vậy. 


Cũng như phương-ngôn Tây có câu: Une âme 
saine dans un corps san. < Một linh-hôn trong sáng 


a 
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trong tắm thân lành mạnh. > Hồn và xác hai cái đổi 
với nhau khắng-khít như chồng với vợ, thân-thể có 

trắng-kiện thì tâm-hồn mới khoan- thai như Tir -tki 
8 të- gia mà # Zz~ÈŸ wong trị quốc. 






"Mì 


” 


=: = Thân-thể chăm lo công-việc để đi tới cái đẹp của 
nó. Linh-hồn chăm lo công-việc để đi tới cái đẹp 


của nó. 
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Nều được hai đức-tính của hai thể vẻ và hữu- 
hình như trên thì có thể đi đến chỗ toàn- thiện toàn- 


mỹ. Như vậy sự lợi ở chỗ di mới bao-la vỏ-hạn. 


1 


"e, s Т. ТГ 
' = 


i i 5 à * Б. 4 “+ 
“z4 j Жа É * А 
“ a Ũ + + 
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+ Nếu cái ánh-sáng chỉ chiều có đền chỗ ngừng đứng 
tức là сої hưu-hình. thì cái thin-xác ta được chau-döi 
dep-dë đó cũng là có chỏ di để được cái lợi nhỏ vậy: 


ë 


Ti 2.  : $ Л 
BỊ ° & 7 ° DAERA 
ЧАА Ã 3% ử, ° | 

D. A. Thoán viết: Bí hanh nhu lai nhi 


văn cương, có hanh, phân cương thượng nhĩ 
văn nhu, cố tiều lợi hữu du vãng Thiên văn dã, 
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D.N. 1.1 Thoán nói rằng : Què Ві hanh- 
thông, mềm đến 15 -diëm cho cứng, cho nên 
hanh-thông, chia cứng lên mà tô - điềm cho 
mềm, cho nên có lợi nhỏ có chỗ đi ấy, văn- 
vẻ của Trời vậy. 

B. N. C. H. Bí Hanh, chữ Hanh ở đây ngờ là 
chữ thừa. Đây dùng quê biển để thích lời qué, cứng 
mềm giao nhậu Ë tượng tự-nhiên, cho nën gọi là 
văn-về của Trời. liên-nho thuyết rằng : trên chữ 
Thiên-văn nên có 4 chữ « Cương nhu giao thác : 
Cứng mềm giao lần nhau > Ly hoặc như thể. 

LỜI-BÀN: Vän Chwong. Nói về màu sắc thì 
xanh với đỏ là Văn, đổ với trắng là Chương. 


Vän dày có nghĩa là Văn-vẻ, tô-điềm trang-sức, 
có nghĩa là cân-đổi theo luật tương-đổi nhau. 
Сіп tượng là thiểu-nam, con trai nhỏ. Ly tượng 


là trung-nữ con gái giữa. 


Sự trang-sức có sự hanh-thông , đó là công 
việc thuận với cái cơ-vi của lrời cho nên mới Напһ- 
thông, vì Tạo Hóa đã sinh ra muôn vật lấy vän- 
về, luật-định mà đặt các loại, loại nào theo kỷ-cương 


loại đó theo cái dep-dë của nó уду, Cái công việc để dën 
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x Khả toàn mỹ là công việc thiêng-liêng thuận với lý 

= - Trời, nên mới nói là hanh-thóng. Nói một cách thô- 

23 Е sơ vật chất như theo đời пау các bà, các cô trang- š 
| s điểm để theo cái đẹp hiện-tại mà ta thường gọi là 

25 ы К có sự theo mà trang-sức dó là sự hanh- 








| Nói trong pham-vi dep-dë thåp-hèn nhỏ-hẹp 
| ке vậy mà còn hanh-thông huðng-chi lại theo cát 
trang-sức để dën cái đẹp thiển-nhiên của Tao-hóa, nó 
có cái nhiệm-mâu © trong cho nên sự hanh-thông 
càng dë dàng, vì lẽ đó Thánh-nhân lại nhắc lại cái 
__ đức đó. 
Theo thuyết của Chu-Hi ở trên lấy biến qué 
để giải-thích tên quê, vậy ta thấy những hào âm 
— của quê Đoài hào ba mèm đến tổ-điểm cho hào hai 
_ dương (Quë Tn ). 


Hào trên sáu âm mềm đến tô-điểm cho hào 
năm cứng (què Ky-të ) ta nghiệm thấy sự theo thuận 
của âm là xuống, dën với dương cứng để tô-điểm 
cho đường. Có sự theo thuận thì phải hanh-thông. 
Chia cứng lên. Nëu ta lạt lấy hai qué trên thì thấy 
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trong què Tôn hào hai cứng chia ra mà lên tô-điểm 
cho hào ba mềm. 

Quê Ky-të hào năm cứng chia ra mà Am tô- 
điểm cho hào Sáu-mềm. Như vậy cái đức dwong 
là lên đó là thuận với đạo Trời vậy. 

Sự lên xuống để tô-điểm của âm dương thuận 
theo lẽ Trời của 2 qué Tón và Ky-të để thành qué 
Bi là trang-sứcc, tô-điểểm tức dương phải tiền hay là 
có chd di lên để tô-điểm cho âm mềm, là cái dương 
mạnh lên soi sáng cho âm tôi. 

Vì vậy mới nói lợi nhỏ có chỗ đi. Như Vän- 
Vương 18у Thánh-đức soi lêm với bà họ Từ nên Ti- 
thị аһ có sự lên của Văn, tổ được Thánh-dức mà 
té được gia. Sự tế-gia đổi với sự trị nước là cải 
lợi nhó cho nên mới tượng như vậy. 

Trong có sự sáng -súa všn-vë sáng-suốt roi sáng 
ra ngoài, chiều tó muôn vật © ngoài dừng ngưng 
mà được tỏ rõ. Nhà có sự rực-rỡ sáng tỏ đó thì 
cải văn-vẻ của Tròi mới rõ. Muôn vật ngắm cái 
đẹp-để của từng loại nhờ sự sáng {0 của trí-tuệ và 
sự linh-nghiệm ta thầy sự tô-điểm của [ros thật tuyét- 
đối. Đã sinh ra nuớc, lại sinh ra những con cá vàng 


ánh đẹp thong-thả bơi trong nước. Đã có không-khí 
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р at thả E S Tạo- ЗУ а v€ та А cái а 
từ осоп trùng nhỏ bé như loài kiZn cho dën mặt 
E vị чак tỏ tõi mờ. Bao sự tô-điểm của đăng Hoá. 
бог lại cho ta cái văn-vẻ sáng-suốt của Trời vậy 


F а 
. 


паз X lyk 5 д.с, > 
| D. А. Văn-minh di chỉ, nhân văn dš. 

| = D.N. Văn-vẻ sáng-suót dë ngưng dùng, 
| B.N.C.H. Đây lại lấy đức qué mà nói. < Chi > 
ai được phần ấy. 

š LỜI-BÀN : Đây ly cái đức của qué Ly 
| Р > ` tực ng là Văn-minh, là lúa. Саа là đừng-chỉ. Trong 
ЕД Văn-minh ngoài đứng dừng. 














- Sự văn-vẻ sáng-suốt rực-rõỡ' của т, dën đây 
А đứng dừng lại & nơi dep-dë уйп-уё của người. 
Người mà ta thầy là một cái quả của một thë- 
Е f : tân-tiển được tạo-thành một cách rõ-ràng và hình 
E 
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như được hưởng sự phẩn-chiều của ba luóng sinh- 
linh-khí. Trong một quyền сӧ- tôn - kính tủa địa - cầu 
có nói đẳng Chúa-tể đã tao ra người hình Ngài, пёи ta 
hiểu thầu điều đó, thì ta sẽ hiểu cái hình người chứa 


ở trong một sự thực huyền-bí. 


Cho nên Thánh-nhân muốn cho ta biết rằng 
trong ta có một cái văn-vẻ rực-rỡ tượng cải vắn-vẻ 
sáng - suốt của Trời, ta tức là tượng chó mà cái 
văn-vẻ của Trời ngưng dừng lại. Theo Á - Đông 
ta tượng Thiên-địa-nhân là Zz-⁄2/. Nhân là người 
tức là cái kt-quả của Tròi-dèt, âm dương рһої-һо-р 
chứa © trong cat văn-minh của Trời- đất và Vũ- 


Trụ vậy. 


xL Е у > 
пал ЙА Ж ° REH 
R ° йд Л ° RAAT: 
D. А. Quan hồ Thiên văn, dĩ sát thời 
biến, Quan hö nhân văn, dĩ hóa thành Thiên- 
hạ. 
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D. М. Xem cái уап-уё của Trời, đề xét 
thời biến, xem cái văn-vẻ của người, đề hóa 
thành Thiên-hạ. 


B. N. C. H. Đây nói về sự lớn - lao cũng - cực 
của đạo Bí. - 


Truyện. Thiên - văn nghĩa là mặt Tròi, mặt 
Trăng, tình-tú lãn-lôn, xem cái vận-hành của nó để, 
xét sự thay-đổi của 4 mùa. Nhân-văn là sự luân- 
chuyển thứ-tự của cái Nhân-lý (rực-rõ' có văn - vê 
mà cái gì cũng yên ở chỗ dừng của пб). Хет 
Nhàn văn để giáo-hóa Thiên- Һа, thành ra Lễ se. 
đó là Thánh-nhân dùng đạo Bí vậy. 

Но Hồ nói rằng: Thánh-nhân đứng về hướng 
Nam, xem tinh-tú buổi sáng buổi #81, sau đểu Nhật, 
Nguyệt để biết 4 mùa, sự biển- đổi cửa nóng lạnh.' 





Xem cái văn - vẻ của Vua tôi, cha con, væ chồng, 
bạn-hữu thì đường lỗi có Lễ Nhạc, phong-tục thì 
có Thi Thư rực rỡ để nhận chịu sự thống thuộc 
biện-luận để làm sáng- tổ mà hóa thành Thiên- 
hạ. 

LỜI-BÀN: Xem cái văn về đẹp-để của Trời 
như mặt Trời cho ta ánh-sáng mặt Trăng xoay trung- 
quanh trái-đất, trên Tròi tinh-tú dông - ао đẹp-để. 
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Trái-đất chạy quanh mặt Trời trong 365 ngày 1/4 
mặt Trăng chạy chung-quanh trái-dắt cứ dën 15, 16 


âm-lịch môi tháng thì trăng tròn dep-dë cho muôn: 


vật cát ánh-sáng êm-dịu. 

Xcm cái dep-dë văn-vẻ của Trời hiển-hiện trên 
vòm trời, để xét cái thời biển, như ngày biển ra 
đêm, đêm biến ra ngày, lạnh biển ra nóng, nóng 
biển ra lạnh. Cuộc vận-hành của Trời và trái dit 
luân-chuyển ngày này sang ngày khác mùa này qua 
mùa khác theo thứ-tự của một định-luật thiểng-liêng. 
Theo Thiên-văn cua Tàu dòi Có, những nhà Thiên- 
văn-học uyên - thâm có thể nhìn Thiên-văn, vi-trí của 
các ngôi sao, một sự thay-dòi là một biển-tượng của trái- 
đất cho nên mới có thể xem Thiên-văn mà biết 
được sự thịnh suy của một nước, sự tử-sinh của 
một Đề-Vương уу... cho nên mới có tượng ấy. 

Xem cái văn-vẻ của người để hóa thành Thiên- 
hạ, xen cất văn-vẻ của một nơi một nước có thể 


biết được nơi đó, nước đó thinh hay loạn, thiện hay 


f 1 = .. B A ке ығ > "т 
ác, da-man hay văn-minh cho nên хет cải vắn-về của 


người thấy nơi nào ác, dã-man thì lẫy điều thiện 
mà day-dó, lấy sự sáng-soi mà tổ-rõ cho nó. Thấy 


nơi nào văn-minh làm điều thiện thì hết lòng khuyển- 
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khích cho sáng rõ thêm và lầm điều thiện thêm nữa. 
Vì vậy xem cái văn-vẻ của người để đặt ra 

những hiển-pháp, tục - Íệ, tập-quấn để dạy-dỗ ngườ 

cho nên mới có tượng để hóa thành Thiên-hạ. 


ш 


Тіё 5. A SE h ы Ж х о 
Te # z1 8 8 L 3k lí 
3È s 

D. A. Tượng viết: Sơn hạ hữu hỏa, Bí 
Quân-tử dí minh thứ chính vô cảm triết ngục 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Đưới núi có 
lửa, là quẻ Bí, người Quân-tử lấy đó đề tỏ' 
mọi chính. không quyết về đoán ngục. 

B. N.C. H. Dưới núi có lửa, ánh - sáng soi 

«То mọi chính > là việc nhỏ. 

« Đoán ngục > là việc lớn, 

Trong quê Ly sáng -sửa mà ngoài quê Cấn 
пои -ding cho nên lấy tượng như thể, 
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Truyện. Người Quân tử xem dưới Núi có 
Lửa, là cái tượng sáng-soi, lấy sự sửa-trị rõ-rầng 
chính -sw của nó, thành sự trị của Văn- mình mà 
khôngcó quả-cẩm ë chỗ triết - ngục. Lriết- ngục là 
chỗ bậc Nhân-quân phải rất cẩn-thận, khổi-đầu có 
thể cậy được sự anh-minh mà khinh-rẻ sự tự mình 
dùng ru! 

Chu- Те nói rằng: Quê này và иё Lữ (Hôa- 
Sơn: Гле) đều thuyết vẻ sự hình-ngục, chỉ là sự trên 
бибі của 2 quê Cần và Ly ở trong và ngoài cho nên 
thuyết ấy phẩn nhau, dừng chỉ ở ngoài sáng tại 
trong (Bí) cho nên sáng-rõ chính-sự žy mà bỏ hình 
không quyết ngục. Dùng ë: trong, sáng ở ngoài (ТАР) 
cho nên phải cần-thận dùng hình mà không сат lưu ngục. 

LỜILBÀN: Dưới ай có Ка, Фу là lấy 
tượng của hai quê đơn hợp lại và vi-trí để đặt tên qué. 

Ly ở dưới là lửa, Cn & trên là núi, hợp lại 
là quë Ві. Trên núi có muôn-våt sinh-tón từ có 
cây dën muóng thú có ánh - sáng soi rō- rêt, cái vän- 
vẻ này - nở, sáng - tó nên có cái nghĩa В/ là trang» 
Sức. 

Người Quân-tử coi đó để tổ mọi chinh-sw để trị 
dàn, không quyềt đoán ngục. Nếu một người sáng- 
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E ngà ¿ cần là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Cho 
M2 né người (Quân-tử trên thì coi "Thiên - văn 
И i ngấm văn-vẻ của người mà đặt hiển - pháp 
E & tổ các cách trị dân, các luật để phòng-ngừa, 
rủi những tục-ngu thói xấu của Thiên-hạ. Đó là bậc 
3 sắn suốt mà đặt ra luật-pháp để ngăn-ngừa chuyện ác, 
se. "nghịch mâu-thuẩn với văn-vẻ có thể xẩy ra. 
Cho nên nói coi đó, lấy dó mà tô moi chính- sách 
Nhờ le đó mà không có sự quyết-đoán sgue. Đoán 
nguc, là sự xử hình là cách để trị bệnh, biết phòng 
_ ngừa trước bệnh không thể phát ra Дос cho nën 
quyết không phåi:tri bệnh. Trong chính-trị một 
khi pháp-luật được nghiêm, thi-hành một cách trang- 
nghiêm đúng mực "thì sự ác sẽ bị kiềm-chế và diệt 
bó đi nên không quyết về sự đoán ngục, không có 
tôi thì lẫy gì mà xét xứ. Nói đến sự xử-xét về 
hình ngục thì phải có lòng quả-cẩm, quyểt-định một 
cách cẳn-thận mà đây lại có tượng khóug quyt là 
có ý nói sự sáng của đảng Nhân-quân đã phòng- 
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ngừa mọi chính - sách cho nên chắc không có sự 
hình ngục để quyểt-đổoán như cầu: « Phòng bệnh 
hơn là đợi trị bệnh » có ý-nghĩa rất hợp ở 
đầy vậy. | 
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Tả-khung-Minh có nói dcaa giao quyền chinh- 
trị cho Thái- Thúc hợp với Т7 ç, nói rằng: 

< Đăng Quân-tử coi đó (qu? Bí) để tó mọi 
chính không quyết về việc đoán nguc». | 

« Trịnh-tử-Sản lúc bị bệnh nặng nói với Thái- 
Thúc rằng: < Chừng tôi chết rồi chắc ông càm- 
quyền chính-trị, duy chỉ có bậc Đại đức mới có thể 
dùng được sự khoai-dung mà phục dàn, ngoài ra 
không gì bằng nghiêm-trị mãnh-liệt. Lia cháy dư-dội, 
dàn thấy, sợ cháy cho nên chết ít. Nước chẩy yếu 
dần, sát đến mà xem thì chët nhiều vậy, cho nên dùng 
Sự khoan-dung mà Tri dân thật khó >. 

Tú-Sản ôm ít tháng thì chết, Thái- Thúc lên thay 
quyền chính không në: dùng sw nghiêm-mãnh mà dùng 
đức khoan-hồng. Nước Trịnh nhiều trộm cướp абі lên, 
bắt người ở trầm Hoàn- Bồ. Thái- Thúc ăn-năn nói 
"rằng: €Nều tôi sớm nghe thày (Tứ-Sản) chẳng đến 
nổi này». Bèn hưng binh tần-sất bọn cướp Hoàn- 
Bồ. Trộm cướp bèn dứt. | 

Đức Trong-ni nói rằng: < Hay thay | trong 
chính-tri, dùng khoan-hóng thi dàn dễ_-ngươi. Dân dễ. 
ngươi thì phải lấy nghiêm- mãnh mà sửa trị. Dùng 
nghiêm-mãnh thì dân tàn. Dân tàn thì lấy đức khoan- 
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“hồng mà thí giúp Đức khoan-hồng để chế cái 


nghiềm-mãnh, nghiêm-mãnh để chế đức khoan - hồng, 
chính- trị như thể là để hòa hai đức Зу với nhau ». (1) 

Kính Thị nói ring : < Dân ngừng ở sự lao- 
khổ, có thể gần sự уёп - vui nho nhỏ, thí on ra trong 
nước để êm-thỏa bốn-phương ? Đó là lấy đức khoan- - 
hồng ban-bố cho dân vậy. Không bàn-phiểm thì 


không 41-44 dùng sự cẩn-trọng ngừa kể vô-lương 


biết trừng kẻ bạo-ngược, (2) nông không sợ sống. 
Đó là lấy sự nghiêm minh vậy. Ха gần thuận đến để 
dinh Vua ta. Đó là 18у đức Thái-hòa để bình Thiên-hạ ». 

Lại nói rằng : « Không cầu, không cạnh, không 
mềm không cứng. Ban-bð chánh-sách một cách hậu-hòa, 
trăm lộc càng thêm, đó là sự rắt hòa-bình vậy Ì » 

Khi nghe thấy Tứ-Sản chết Khống-Tử bước 
ra khóc và nói rằng: < Đó là cái lòng Bác-ái của 
cõ-nhån còn truyền lại vậy >. 


(1) Thuyết của Từ-Sản rất đứng mà Thii- Thức thi hành lúc đầu sai 
mà sau đứng với sws đoán-ngục vậy > tức la không dùng sự nghiêm- 
mãnh. Vän-Vwong véi Thánh-Đức, đâu phải lập ra nhà giam ở 
Dứu-lý, như Bảo-lạc-đài của Trụ-Vương mà Thiên-hạ vẫn theo. 

(2) Kẻ nông- nồi, ngu-si không hiều pháp-luật thì không sy pháp-luật, 
như < Điếc không sy súng °, nghĩa là ở bậc Trung-dung theo nhịp 
Thái-hòa như chỗ nông-cạn thì không sợ có збив như biều xâu ao cả, 
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тав 377L: A Е, Ж чо 

D. A. Sơ-cửu : Bí kỳ chỉ, xả xa nhi đồ. 

D.N. Hào Sz-cửu; Trang - sức ngón chân 
nó, bỏ xe di bộ. 

B.N.C.H. Нло sơ-cửu Ñ hào đức cứng thể 
sáng tự mình tô điểm ở: dưới, đó là tượng < Во cái 
xe không phải đạo mà yên lòng về sự di bộ >. 

Người chiếm tự xử như thể vậy. 

гот ВАМ: Hào này B hào dương ở ngôi 
dương có dương cứng được ngôi chính-dính ở dưới 
cùng qué Ві có nghĩa là tổ - điểm ở dưới thân-thể 
tức là tô-điểm ngón chân. 

Đây là dương cứng ở ngôi dương tức phải 
động, phải đến lên, đức cứng sáng mà ở ngồi 
chính-ổính nên tự nó tiễn lên không cần nhờ: đền 
cái khác, cho nên có tượng l bó xe di bộ. Xe là 
cá để đưa người di, giúp người, mang người di, 
thay chân cho người. Người có đức cứng - mạnh 
sang - suốt tuy ở ngôi dưới bổ xe di bệ, không 
dùng sự giúp của xe, mà dùng cái văn-về đẹp-để 


của cái chân vì Tõi sinh ra chân người để đi, 
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_ Chân có sự ích-dụng của chân, có di mới đẹp 
mú có văn-vẻ và mới dú bến-phận của nó mà 
Trời đã phú-tính cho là dựng được cả thân 
giờ và mang cà người mà di. Cho nên tuy cất 
хе lì do óc người tạo ra để giúp cho người dí, cho 
nên người QQuân-tử tuy & vào cảnh dưới cũng không 
cần phải nhờ người mà tự mình tiễn lấy, di bằng 
chân của mình mà mình đang Š lúc tó - điểm cái 
chân. 

Hào này ý nói là đẳng sáng-láng, dā hiểu cái 
văn-vẻ của Tròi đã phú riêng từng thể mệt, ở vào 
lúc còn ở thể dưới Thiên- hạ, tuy vậy phải tự mình 
tu sửa cho chính-dáng, tô điểm cho cái dưới được 
toàn - my toàn - thiện, mới đến lúc tê - điểm cái chân, 
thì phải dùng cái chân mà đi cho được văn-vẻ 
theo cái đẹp của cái chân, không lẽ trang- điểm cái 
chân cho khỏe, cho đẹp mà lại còn nhà đến хе, 
chân không cử-động không dùng dën thì sự trang- 
điểm đó ж thừa. Như vậy mới có twong : Вб xe 


| йг bồ. 


mar Ë 9: 3 54 ÁP 
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D.A. Tượng viết: Xà xa nhi dó nghĩa 
phất thra då. ® 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Bỏ xe mà ởi 
bộ nghĩa không cưới vậy. 
B. N. C. H. Sự lấy, sự bó của người Quân-tử 
quyÈt-dịnh bằng nghĩa mà thôi. 
ЕОЛ-ВАМ: Chữ Za nghĩa là cưỡi như Thira 


mã, thừa long là cưỡi ngựa cưỡi tông. Như: thira 
ха, thừa chu là đi xe, cưỡi thuyền, 

Phất thừa trên đây nghĩa là không đi xe, vì đã 
bỏ xe đi bộ, sự trang-sức mới bát đầu, lại là hào 
dương minh muốn tiền. Cho nên mới nói trang-sức 
dën ngón chân, tô- điểm cái chân theo cái văn-về của 
cái chân, tức là để di. 

Đi chân mới tổ vé đẹp của chân, cho nên 
không đi xe cưỡi ngựa; tức là ở ngôi dưới mà sắng-suốt 
tổ-rõ dược cái phận соп người, cái đẹp của cơ-thể, 
cũng như cái đẹp của lình-hồn tự nó tô-điểm 
về đẹp và tự dùng mà tiền, Đăng Quân-tử- bất 
cứ ở trong trường - hợp nào cũng không có lòng 
-lai chỉ biết tu thân, chỉnh đức để tới cái 


văn-vẻ của Đạo - đức, có khi lâm phải cảnh nghèo 


1510 





` 
4 
Е 
i 
р. 


TANTER 1 A 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


_túng thanh -bần cũng không oán Trời, giận 426, ghét 


người. Những cái đó là cái соу để đúc luyện cái 
trí càng kiên, tâm càng bền phải chăng là những ngọn 
dao bén để cắt gọt những vết dơ của tiền oan 
nghiệp chướng trong kiếp người. Sự trang -sýc nói 
ra chỉ là là một sự tổ-điểm bề ngoài, theo một quan- 


_năng- về hình - thức là một mệnh - đề có giới - hạn, có 


chỗ diệt-vong. Nhưng nëu Му đến cái thâm -ý của 
Thánh- hiền, đầu có phẩi sự trang-sức đó chỉ lưng- 
chừng ở cõi dòi này được. Sự tô-điểm con người, 
nói cho dën chỗ toàn- thiện toàn-mÿỹ là một cơ-vi 
vô-cùng-tần, vồ-giới-hạn, theo những luật thiêng-liên g 
mà ta cảm thấy, mà con mắt thịt không thể ау được 
hay chỉ có thể lọt được vào những tuệ- nhỡn của 


Thán h-nhân mà thôi, 


Kia trên vòm Trời xanh đẹp, mặt Trời đi từ 


“Đồng sang lầy, mặt Trăng lặng-lẽ chao đổi cái ánh- 


sáng thi-vị, một hình vẽ tuyệt-tác với những sông 
Ngân - Hà. những sao Hôm, sao Mai, sao Bắc - đấu 
V. у... trong con người dàu có phải chỉ có cái 
thân tốt-dđẹp mà cha me đã phòi-hợp tạo thành. 
Đã là hình hữu-hình tất còn có cái hình vô- 
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hình thiêng-liêng tuyệt-đổi mà nó cũng phải rung- 
động theo cái vắn-vẻ riêng của nó mà người cũng 
cần phải tổ-điểm, trang-sức dë dën cái vàn- vé 
sáng-suốt độc nhất của Trời, 

Ôi! Nếu ta càng tiễn bước vào cõi huyền-vi 
thì ta càng thấy ta tõi-tăm, cho nên Thánh-nhân chỉ 
lầy những lời tượng xâu-xa tượng cho cầu nói. lấy 
ý nghĩa hữu-hình mà đưa trí-tuệ ta lên сб! vô-hình 
siêu-việt. Đó là những Ngôn-từ quí giá mà ta phải 
_ngằm-nghĩ suy-xét lẫy nghĩa mà dùng, trên thuận 
với văn Trời, dưới theo lẽ Đất, giữa сб tính-tình 
của loài người mà tu thân và noi theo con đường 
chính-dáng. 

Hào sơ -cửu, là bước đầu của sự tô-dièm, cũng 
là cái ánh-sáng cua lứa mới nhóm, ở nơi chinh- 
dinh, trên có hào lục-tứ hưởng-ứng, ở đầu qué 
Cần, tức là cải chân núi. Trên hào sơ-cứu là hào 
lục-nhị, tượng cái giữa của sự sáng và tượng trên 
Thiên-hạ, đó là hào âm ở chính giữa ngôi âm tức là 
được trung-chính là cái âm dày-bền để chở “Thiên-hạ, 
trên có hào Luc-ngü không ứng với, cho nên tượng 
là cái xe (Khôn là đất) để chở Thiên-hạ. Hào so- 


cửu, ánh-sáng mới của lửa, nều lấy cái nghĩa của 
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que Bí tượng là tô- điểm cái ánh-sáng của hào sơ- 
cứu nều muốn tiền mà tô-điểm cho hào lục-nhị thì 
sự tô- điểm dó cũng như không, vì ánh - sang 
mới nhóm lên hợp với cái lửa chính-trung cháy to, 


ngọn lửa mới chấy làm sao tô- điểm được ngọn 


“đứa lớn, cho nên mới có nghĩa là có chân mà 


di xe cũng như không có chân, lại mệt lē Ë ánh- 
sáng còn © chó thấp mới bắt đầu chiều sao cho tó cå 
bàn-dân Thiên-hạ. Cho nên phải bỏ hào hai hưởng- 
ứng với hào bến vì vậy mới ở xe. Hưởng- 
ứng với hào tư, ở xa hơn hào hai tức có nghĩa 
dường còn xa, cách-trở còn dài, và hào sơ là ánh- 
sáng {һар có thể roi ra mà chiều tỏ cho chân núi được, 
vì vậy mới lấy chân mà й. Эу Ёё có nghĩa là còn ở 
dui, hưởng-ứng với Кё бибі, như vậy mới là 
đồng khí tương cầu, đi bộ át mắt nhiều thì giờ 


nhưng chắc-chắn, nhanh chậm tự-do Š: mình, đó là 


tượng sự tựư-do cua các Nghệ-sĩ trong những tác- 
phẩm bắt-tuyệt của mình. Phàm những óc sang-tao та 
những tác-phẩm mỹ-thuật, cái óc tự-do của Nghệ-sĩ 


bay bướm mới có thể duy-trì được những nét bút 


báthủ. Đường xa đi chậm mà dën chỗ được đẹp 
bằng sự tự-do của mình là hưởng được cái kềt-quả 


1515 


"М LU! 
BÀ t 
ЕТ. 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


fa 


tự-do mới là cái trí hwóng của người Quân- 
tứ, y-lat vào kẻ mạnh nhờ xe mà tới trước dàu có 
phải là vì mình mà gây duoc. cái đẹp-để cho mình, đó 
là những cái kết-quả của một thành-tích Về-vang di 
nhờ cậy, dựa kẻ mạnh mà vinh, dựa sức người mà 
lập, thì cái thành-lập đó, vinh-hiển đó chỉ là cái dạo | 
Tiểu-nhân, người Quân-tử há chẳng lẫy cái nghĩa 
đó mà duy-trì Đạo-đức sống một cách yên- 
vui đầy hạnh - phúc với Bao mình, cho nên mới 


có tượng là không cười xe đi bộ. 


„a — a 2 -” 
điệt 8.77 == а Ж Ж 

D.A. Luc-nhi: Bí kỳ tu. 

D.N. Hào Lục-nhị : Tô-điềm cái Каи 
của nó. 

B.N.C.H. Hạo hai lấy chất âm mềm ở ngôi 
trung-chính, hào ba lẫy chất dương cứng mà dược 
chính-đính, đều không Кё ứng với cho nên hào hai 
phụ vào hào ba mà dậy, có cát tượng tô-điểm cái Каш. 


Người chiếm theo dương cứng ở: trên mà động vậy: 
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LỜI-BÀN : R¿z là những lông mọc ở cằm, 


Ria là những lông mọc ở mép, cái Rån để trang- 


điểm cát cằm, cho con người cải vẻ đứng-đấn, đầy là 


hào hai, âm mềm được ngôi trưng-chính ngôi thứ hai 


là tượng bàn-dân Thiên-hạ, cho nên có.cái tượng 


những Râu mọc lỗm chổm trên cằm; râu để tô - điểm 
cho người cung như muôn vật tô-điểm cho quả- đất, 
lại là hào giữa qué Ly tức là cái nguyên- căn của 
sự sáng -láng, văn - minh, trên không có hào hưởng- 
ứng. Hào luc-ngū hào іт, о" giữa quë Càn cho nên 
nëu hào hai có lên để soi tổ nó, thì có sự ngưng-dừng 
phản -chiều lại. Hào hai trong qué Bf trang - sức 
cái râu, tức có nghĩa là trang-sức cái lông ë ngoài da 
trên cằm cũng như cái văn-minh soi-sáng cho muôn- 
vật Thiên-hạ lòm chm sống trên cõi đất cũng như 
những cải tâu mọc trên cim. О trên Thiên-ha lấy 
cải đức sáng 501 cho muôn - vật được tô - rõ cái 
đẹp của nó. Hào hai là n guyên-bản của qué dưới 
cho nến mới nói về muôn - vật hữu - hình, như 
người thì tô - điểm đến cái tuyệt- đẹp tuyệt - mỹ 
của người, sự tô-điểm đó là chỉ một trong trang- 
thái của muôn - уй, vì sự trang -súc đâu có thể 


hoán - cải được lương - tâm, tâm - trí của người và 
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vật, đâu có thể đổi được điều ác ra điều thiện do cất 
căn-bản của nó. Cho nên trang-sức vật hữu-hình cung 
chỉ là hợp với cái thể văn-minh vật-chất thôi vậy, còn 
về phần tô-điểm tâm-linh thì theo tôn-giáo của các 
dân-tộc, nào là Bà-la-môn, Phật-giáo, Nho-giáo, Pao- 
giáo v.v.. Đó là những giáo-lý dậy người tu đức sửa 
nghiệp đi đường thiện bó đường ác mà lẫy cái sáng- 


sửa của Đạo-đức soi tổ cho sinh-linh. 


Tiết 9. $ т) : # 3-0 Ж. k. Ж 
№, о 


D. A. Tượng viết : Bí ky tu dữ thượng 
hưng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Tô-điềm râu 
nó là cùng với người trên hưng lên vậy. 

LỜI-BÀN : Sự sáng soi của hào hai chiểu 
lên hào lục-ngũ không được hưởng-ứng mà còn phẩn- 
chiều tr& lại, trên không có kể ứng mà cái thực của 
qué Ly là có sức tiễn, tiễn soi tia-sáng ra lại bi- 
phản trở lại vì cớ dó nó sẵn còn sức tiễn lên với hào 


a F F ` ` АГ A A 
çu'u-tam có đương cứng та cung dày lên vậy. 
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2 đrang-sức cái râu mà càng người trên dày lên. 
_ Càng dấy lên tỏ-rõ sức họp-tác và cùng hành-động, 
Tao ba là hào dương & trên hào hai âm được 
_ ngôi chính- dáng cho nên hào hai lên tô-điểm cho 
nó vậy, âm trang- sức cho dương một cách chính. 
diak dương hòa- hợp tô- điểm cho âm như vậy là 
âm dương cùng động mới có tượng là cùng dãy 
lên. Cùng hành - động để cùng đi đến cái tốt-đẹp 
văn-về sáng-lãng, tuy chất âm уап giữ tính-cách 
của nó, cũng như dương nhưng có sự dung- hòa 
tô-điểm lẫn nhau thì mới đến chó hoàn-toàn tuyệt- 
mỹ. Như Văn-Vương và Tlừ-thị đó là cái gương, 
: âm dương tô-điểm cho nhau mà sau được cái tốt-đẹp 
văn-về. Như Từ-thị đã tế được nhà mà уз yani 
đã trị được nước. 

Hai cái âm dương trang-sức cho nhau cùng với 
nhau ду lên, Trong sự trang-điểm đó tức là cái 
tượng bề ngoài cái gốc thể-chất của vật nhờ 
đó mà đẹp ra sau này có kết - quả tốt - đẹp 
уду: — 

Cũng như Riu а ở dưới cằm được trang -sức 
cùng với người trên dãy lên cái Rra tức l cùng 
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một loại, nhưng khác ngôi, - Ria ở trên ùng loại 
tượng là dương, Râu ở dưới tượng âm. Râu ë cằm, 
Ria ở mép được с o dúng ngôi cho nên twong là 
hào 3 và hào hai được ngôi chính-đáng. Khi Râu 
động thì Ria cũng động mới có tượng cùng với 
người trên dãy lên lúc Каи Ria dóng có cải về muốn 
dựng lên vậy. 


Tiết 10. 7L“: i 0 о 5 cự ° 
° Ä 


D.A. Cửu-tam : Bí như... nhu như... vĩnh 

D.N. Hào Cửu-tam: Rực-rỡ như... mượt 
như... vĩnh-viễn trinh-bẻn. 

B.N.C.H. Một hào dương ở giữa hai hào 
âm được sự trang-sức của nó mà nhuần-mượt nhưng 
không thể đấm-đuổi ở chỗ yên vui cho nên гїп phải 
vĩnh-viễn chính-bẻn. 

ОТ ВАМ : Hào này ý nói, vì sự trang-sức 
với sự mượt-ướt là hào cửu-tam dương ó поч 


chính-đính trên không có kẻ hưởng-ứng là hào trên 


- -~ 
„л. 


Tee- TA 2 ; ж. 
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: y l: sự sáng đến tót-cüng, © ngôi trên thể 

dưới gi a hai hào âm, hào hai lên hợp với, hào 

07 xuống hợp với nó mà tô-điểm cho và trái lại nó 
87 z ı cho hào. 

о -. {пг vào hào này tượng là Công-khanh véi 

a Si lào 4 тя $ hợp thành một cái tượng là một 

x triều-đình đó là đổi với triều-đình mới là một chức 
Kiểu trong bậc quan lại. 
ко. Nếu lấy hộ-quái của qué Bí (trên đã giảng) 
аса — thì hào cửu-tam б giữa que Khám (1 dương trên 
= degi có hai âm). 

Khim là nước ướt cho nên mới nói mượt- 
ướt như nước. Lẩy hộ-quái trên từ hào 3 đến: 
hào ç thì được qué Chấn (Chấn tượng mùa Xuân) 
là Vua 4 mùa trong năm là lúc dương mới khỏi- 


thủy cho nên mới ví sự trang - sức rực-rỡ như... 











nở vạn-vật bất đầu sinh cho nên ví cái trang-sức 


ep-đế của sự tô- điểm suốt như vậy và cả Таса, 
i. kdt ai kiếp con người có sự trang-điểm 
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mùa Xuân, mùa Xuân là chúa bón mùa trăm hoa dua 
nhw mùa Xuân là có ý nói cái ván-vé sáng-sua của 


Nói rộng ra cái kiếp của muôn vật có sự 
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đẹp - để như thể Зу. Nều nói về siêu - linh thì 
tâm-hồn người mà đẹp-để như mùa Xuân cũng đã 
l một sự trang-sức tốt tươi dep-dë vì ô vào thời- 
kỳ mới sơ-sinh thì muôn-vật có cái gốc lành trong 
trắng nên có lời chiếm là ойи giữ được sự trang- 
điểm sự mượt-ướt được lâu-đài và bền-bỉ thì sẽ tới 
chỗ tuyệt-đổi vậy. Cái thân-xác giữ lúc nào cũng 
‚ ыё đẹp như mùa Xuân trắng kiện hoat- động như 
nước, tâm-hồn уш-уё như mùa Xuân, trong trắng 
linh-dông như nước nhuần-thấm được cơ-vi Trời-đặt 
Đạo-đức uyên-thâm như nước lầm mượt-ướt muôn- 
vật; những sự trang - sức của người phải giữ sao 
cho lâu-dài vĩnh-viễn bằng cách chính-đính bền-bỉ thì 
người ta sẽ dược tới chó tuyệt-đổi vì vậy mới có 


tượng ày. 


— Tiết 1. £ 9:4. ñ 2 Z , ¿£ 
Zik ° 


D. А. Tượng viết: Vinh trinh chi cát, 
chung mac chi lăng då. 
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ча Se š D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của 
_ sự vĩnh-viễn, chính bền, về sau không gì lån- 


“bức nó. | 

LỜILBÀN: С läng nghĩa là ln-bésç. Trong 
Trung-Dung có nói : < Tại thượng vi bắt lăng hạ » 
« người trên không lắn-hiếp Кё dưới >. 

Trang-sức : nghĩa là tô-điểm làm cho đẹp thêm 
ra hào 3 dương cứng, trên cùng qué Ly có sự 
sáng-soi tột-cùng, được ngôi chính-đáng cho nên có 
trí-tuệ thông-suốt được со-уі của đăng Chúa-tễ vì 


- vậy cái thể và cái đức đều được trấng-sức, được 


hào âm đến dung-hòa và trang-điểm, thân-xác được 
tô-điểm như mùa Xuân mượt-ướt như nước, nhuần- 
thấm mà biết giữ cái đức lâu-dài một cách chính-bền 
thì tốt lắm vậy. Tự giữ cho đến khi tới trót cùng 
thì cái thân được Trường-sinh bất-lão kể về thể- 
chất thì không có gì có thể ở trên cái kÈt-quả đó 
được không có gì có thể lãn-bức nó được, đó là sự 
Bí-sức cho thân-thể người đến nơi tuyệt-diệu. 

Nói về tâm-hồn пёц biết Bí - sức, giữ- gìn 
cho trong-trẻo, trí-tuệ được nhuằn-thấm Đạo-lý, thì 
sau trót sẽ được đến chỗ Đại-quang- Minh, đứt 
bó được cái bánh xe luân-hồi u-tõi, mà lên hợp 
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với cái Đại-nhất nguyên-thủy của muôn loài, của cả 
Vũ- Trụ, tới đó còn gì có thể lẫn - bức được, cho 
nên mới có tượng là tốt là phải lầu dài chính bền. 
Thâm-thúy thay những 154 quý -báu của Thánh- 
nhân, пёи người ta biềt chau - dồi trang - sức cải 
công - đức mình làm, cái đức của mình tu thì không 
gì không 101 lúc nào cũng tự mình lầm cho mình 
đẹp-đẽ thêm lên để tô-điểm cho mình tức là cho са 
Thiên-hạ thì sau sẽ được đến chỗ tuyệt-đổi không гї 


lấn bức được cho nên mới có tượng Ху vậy. 
= 


Tiết 12. 7X N: A du iha ° Š) 
Ë ý hư = HE не ANA, о 


D. А. Lkục-tứ : Bí như... Ba như... Bach 
mã hàn như... phi khấu hôn саи. | 

D.N. Hào Lục-tớ : Rực-rỡ như... trắng 
như... ngựa trăng trắng nhw.. không phải 
giặc dâu-gia. | 

B.N.C.H. Chữ Ва: Nghĩa là trắng. Ngựa 
là vật để người cưỡi, người trắng thì ngựa cũng 
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trắng. Hào Té và hào đầu cùng trang - sức cho 
nhau, vì có hào cửu -tam ngăn-cách mà không 
được toại-trí cho na có vè pho-phơ (chữ ba ba 
nghĩa là phơ-pho: tóc bạc) mà lòng đi tìm của nó 
nhanh như cánh bay, nhưng hào cửu-tam là hào cứng 
chính-đính, không phải là giặc chỉ tìm người dâu-gia 
thôi, cho nên tượng nó như thể. 

LỚI-BÀN : Nếu giải như Chu-Hi lấy hào ba 
lầm ngăn-cách thì sai v&i nhời Tượng của qué Bí, 
lời Tượng nói rằng : Bí hanh (Tiết 1) và nhời 
Thoán lại nói: Bí Hanh (Tiết 2) mà chữ Hanh ở 
đây Chu-Hi cho là chữ а, như vậy nều trong 
một đức Hanh mà Thánh-nhân phải nhấc đi nhắc lại, 
có ngu-ý là sự rất Hanh-thông, thì lầm gì có sự ngšn- 
cách và theo nghĩa què В? thì Hanh- thông hết sức, 
không gì có thể ngăn-cách được, sự trang-sức thì 


~ x = = 
đâu cũng có, chó nào cũng сб, vật nào cũng có, cho 





nên mới thật là Hanh, mới không có sự ngăn-cách. 


В nếu lấy cái thô-sơ thiển-cận mà nói, một ví-dụ như 
й người cha nghèo không cho con #rang-sÉc tô-điểm 


đua chị đua em, như vậy có thể gọi là ngăn-cách sự bi- 
` sức được không ? Thưa không, mới thấy cho là 
3 ngăn-cẩm, mà ngăn-cẩm cái gì quá cái cảnh-trạng 
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của mình, người con gái nhà nghèo theo sự trang-sức 
nhà nghèo, phải tô-điểm bằng cách nghèo-nàn, phải 
të được gia, phải hiểu với cha mẹ v.v.. đó là 
trang -sức, phải їп mặc quần nâu áo vải cho sạch- 
sẻ đứng-đấn đó là tô-điểm theo cái dẹp của mình sẵn 
có. Nhw vậy đâu gọi là ngăn-cách, nếu lầy cát nghĩa 
trang-sức mà nói thì cái nghĩa rộng-rãi bao-la lắm vậy. 

Hào lục-tứ là hào âm ở ngôi chính-đấng hào 
dưới qué (Cần tượng là chân núi, By hộ- quái 
mà nói thì nó là 25а giữa qué Chàn tức là ở: giữa 
mùa Xuân cho nên ví cái rực-rỡ' tươi-đẹp của nó như 
muôn hoa đua nổ: ở giữa mùa Xuân. 

Nó lại ở qué Khám, là qué giáp-giới với 
quê Kiền (Kiền Khẩm.... Khôn Бом) và lại là 
hào âm, ë ngôi âm được chính-dính mạnh-mẽ cực tôt 
ở: quê Khẩm thì biển và tiền lên qué Kiên, cho nên 
mới có tượng là ngwa trdug theo lhuyểt-quái-truyện 
thì qué Kiền tượng ngựa. 

Kiền thuộc Kim theo ngũ-hành là sắc trắng, 
hào Tứ hào đầu quê Căn tức như là chân núi, là nơi 
ở dưới mà cả quả núi dë lên cho nên có tượng 


là cưỡi lên vì vậy tượng là ngựa. 
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Chữ Hàn theo trong Hìán-Việt tự-điển nói: 
lông cánh chim dài mà cứng. 

Lạt có nghĩa là giúp-đố, lhiên-tứ phong các 
Cảng-thần làm ¿e-k2a để che chỗ nhà Vua gọi Їй 
Bình hàn J # hay Phan-hàn їй yT nói ý như 
cái cánh chim để che chê thân chim. 

Lạt có nghĩa là ngwa dag. 

- Ngựa nghĩa l vật để mang chở giúp người. 
Hào Tư dưới có hào sơ-cửu chính-dính ứng với nó 
đến tô-điểm trang-sức cho nó cũng như vị Đại-thần ở 
gån Vua có cái đức nhún-nhường dé trị Thiên-hạ mà 
dưới có kë st ứng vẻ rất đông ó: ngôi chính-đáng, cho 
nên có sự пећі-про ở trong vì nó thu được cả các 
bậc Hiền-sĩ trong Thiên-hạ và các bậc Công-khanh 
(hào cứu-tam) chính-dính cũng triều về để tổ-điểm 
chính-sách của nó. 

Một quan Đại-thần trong tay thu-thập được các 
bậc Công-khanh các người Hiền trong nước đều 
về để Đí-sức cái chính-trị của mình thì lo gì không 
có sự trang-sức trong Thiên-hạ, vị Đại-thần cũng 
ví như một con ngựa trắng, mà Vua dùng để mang 
chở: cả Thiên-hạ. Cho nên đã là ngựa trắng mà lại 


f 


ví « trang тїшє » tuyết sạch giá trong. 
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Chữ « tráng nhw » để giải sự nghĩ-ky sau này 
vì nó được Š ngôi chính-đáng, cho nên không phải là 
‚сё cái ý giặc-cướcp mà là vị Đạt thần là một con ngựa 
trắng, trắng như tuyết sach giá lrowg đền giúp-đỡ và 
thân - mật dung - hòa với các hào dương để trang - sức 
như cái tình dâu-gia với nhau. 

Ba như... l chắng như... nču lẫy lý âm ở hào 
Tứ là thịnh và được chính - đính tức âm thịnh ở 
trên mà ở: dưới có hào dương, tức như: âm dương 
nghịch nhau âm thịnh dương suy như đổi với 
người già tóc bạc trắng. Lẩy âm thịnh & qué Khẩm 
âm cực biển dương thì quë Khim (Hộ-quái) biền là 
quê Кіп (| z ат biển =) Kiën thuộc Kim 
tượng màu trắng cho nên mới lấy màu trắng mà 
nói: trắng là mầu sáng-lạng tinh-khiết, hào Tứ và 
hào Sơ hưởng-ứng nhau đều được ngôi chính-đáng 
- cho nên mạnh ; âm dương mạnh gặp nhau cho nên 
со ánh-sắng trắng. 

Lạt vì hào lục-tứ tượng chân núi trên que Ly là 
lửa chiều dën chân núi cho nên mới có tượng sáng 


trắng уйду. 
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таз. MU: 7W 2đ. 
,° Е 9698 о Cử, o 


D.A. Tượng viết : Lục-tứ đương vị nghi 
då, phi khấu hôn-cấu, chung vô vwu dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào lục-tứ 
đáng ngôi nghingờ vậy, không phải giặc là 
dâu-gia sau không oán-trách vậy. 


B.N.C.H. < Đương vị nghỉ > nghĩa là cái 
ngôi đáng có thể ngờ. 

« Chung vô vwu > nghĩa là nều giữ chính- đính 
mà không cùng với thì cũng không có sự lo khác. 


LỜI-BÀN : Xem lời giải ở tiết 12 thì hào tư 
ở vào ngôi đáng nghĩ-ngờ' lắm, dược са Công- 
hầu Hiền-sĩ vé tô- điểm cho nó £t là cả Thiên-hạ . 
theo về với cái đức theo thuận một cách chính-đáng ở 
gàn Vua mềm yếu ngôi không được chính-đáng, 
nên có sự lo như vậy. Nhưng tuy là âm nhưng 
được ngôi chính-dáng, là ngôi ở trên thể giữa của 
qué Trang-sức, thì nó chỉ Шу cái đức thanh-khiết 
để di tô-điểm cho Vua, để sáng-soi trang-điểm 


cho Thiên-hạ, tuy việc lầm, và ngồi có sự nghi- 
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ngờ, cho nên mới nói là không phải là giặc nhưng là 
dâu - gia là kẻ thân với nhau đi lại với nhau. có con 
gå cho nhau về sau mới thầy kët-quå thấy cái trong- 
trắng của nó thì mới không oán-trách vậy. 

Trong qué Bí-sức, tuy Vua yểu mềm lo-lắn g 
lại có chỏ không hợp vớt bày-tôi như ng bày-tôi chính- 
đính аш. mới tó được lòng, thấy được sự kết- - quả 
thì mới rõ cấi _ thiện-trí trang-sức - của bày ~ tôi nên 


mới không có sự oán-trách. 


Tiết 14. 2 22. : ТАЕ, Ф 
Đà k4 trở - 

D. А. Lục-ngũ : Bí уц khưu viên, thúc 
bạch tiên tiên lần chung cát. 

D.N. Hào Lục-ngũ : Trang - sức ở gò, 
vườn, bó lụa nho nhả, đáng tiếc sau tốt. 

B. N. C. H. Hào lục ngũ là âm mềm ở ngồi 
giữa làm chủ quê Ві, gốc dày chuông thực, được đạo 
Trang-sức cho nên có tượng gò vườn. Nhưng vì 
tính âm bủnsin cho nên có tượng là bó lụa nho 
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Ж. лав. nhỏ. Bó lụa là vật móng-manh. < Tiên Tiên » là ý 
ў" nóng nhỏ. 
É: — Người mà như thể, tuy có thể then-tiëc nhưng 
ы = heo lễ xa-xi thà tần-tiện còn hơn, cho nên sau được 






Truyện. Hào $ sánh với hào trên là sự trang- 
sức ở ngoài, người Hien sánh với sự trang-sức ở gò 


А, . 
ну m = 
Е ту А Р 
y. ANIS * 


и | И! £ 
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` 


Nếu thường có sự sửa chữa như cắt may bó 


yes 
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lụa mà dùng thì tuy có thể lỗi, rồi sau được tốt 
vậy (thành sự trang-sức). 
Hoặc hỏi rằng: Ү-Хиуёп giải: Gò vườn chỉ 


hào thượng-cửu cho là hay, không hưởng-ứng làm 
theo bản cũ thì thuyết ấy có phải thực không ? 


Chu-Tử nói rằng: Trình-tử giải theo ý riêng 
А rit xâu-xa. 
E Theo thuyết cũ nói : Hào Thượng - cứu là 
33 4 người Hiền cao-thượng ân trong gò vườn, dùng bó 
Е ua làm lễ để chiĉu-du người Ніёп, nếu không dùng 


thuyết của ta thì thuyết này cũng gần giống thẻ. 
Họ Không nói rằng: Chư Nho lấy hào này 
làm Kế-sĩ .trang-sức rực-rỡ trong gò vườn, hào 
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tượng không đợi cái văn-vẻ của Кёз, bối vì đây 
luận cả cái Đạo của một Nước, không chuộng sự 
trang-sức mà lạt quí ở chỗ kiêm-ước. Nëu chỉ dùng 
“bó lụa chiêu-dựụ người ở gò vườn đó là bắt đầu có 
cái nghĩa lầy sự liệm-ước để đãi người Hiền. 

Họ Hồ nói rằng : Thánh-nhân gọi Bí B lẫy 
văn-vẻ trang-sức thành quẻ, đời sau tắt nhân đó có 
sự" trang-surc quả уду. Nên hào 5, rõ là гос suy mà 
ưa sự kiệm-ước là tốt, lại ở hào thượng là lúc Bí 
| cực phin lại góc nën là không lôi. 

Ngự-án. Hào này ở ngôi tón-quí mà phản lại, 
thành-thực theo sự kiệm-ước; nều suy cải dụng của 
nó thì hóa thành © trong Thiên-hạ. 

LỜILBÀN : Gò vườn, gò là döng đất cao hơn 
đất bằng và thấp hơn núi. Улеп là nơi giồng có сау 
cối ; gò vườw là chỉ chỗ đắt không cao không thắp mà 
cây cối xanh um tức là tả cái ngôi của hào lục-ngũ 
hảo này ở giữa quê Сап tượng là núi tức là nơi trên 
chân núi và dưới ngọn núi cho nên mới có tượng gò 
"vườn, Qué #z„g-wức lúc đến hào luc-ngü là trang- 
sức ở gò vườn. 

Bó lụa. Lụa là thứ dệt bằng tơ dë may y- 
phuc cho nhng bậc thwong-lwu. Đời xưa Vua 
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-ha Phòng hưởng-ứng với, bậc Côông-khanh Chhư-hầu 
thì triều về và lại có cái đức nhún-nhường, khiêm-tốn 
cho nën mới ban cho bậc lão-thành tượng hào 
thương-cứu, bá lua nko nhổ tức là tượng sw bí-sức 
của Vua tô-điễm cho các bậc Ílão-thành, Tô-điểm cho 
bậc lao-thành bằng một bó lựa nho nhỏ, đó là biểu- 
dương sự" cần - kiệm tính nhỏ - nhặt của âm, của 


đàn-bà. 


-Hào Lục-ngũ lầy âm mềm lên trang-sức cho. 


hào thượng-lục tức là cái âm lớn lên dần dần, từ 
hào lục-tứ, như vậy ban cho có bó lựa nhỏ, là lấy 
một Âm lên tô-điểm cho dương ë hào lục. Tô-diêm 
bằng một thức nhỏ-nhặt, như vậy tức lấy cái vẻ âm 
ở bề ngoài thể dương cho nên qué Cần có cái vé quë 


-i mm 


Khôn (—— Cấn == Khôn) vậy mới tượng là 


~— 


lụa (Khôn tượng lua); ban cho bó lựa nhỏ mới thấy 


thì cho là tính bün-xin của đần-bà, cho nên mới 
nói là Zéng tiéc, tiếc cho cái ngôi quí lớn mà người 
có trí-óc bún-xin, nhưng sau mới thầy đó là cái 


mực thước tốt-lành, vì rằng hào trên tượng bậc 


153] 


thường ban cho những Công-thân vàng lụa, lua là 
| ае trang-sức cho thân - thể. Hào lục-ngũ tượng 
_ Vua yếu được ngồi giữa, ngồi tôn-quí, duói Thiên- 
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lão-thành đức dương cứng ở: trên cùng-cực dương 
thái -quá sợ có biển đổi cho nên mới lấy sự ban-bỗ 
nho nhỏ để cho Công-thần khỏi ty-nạnh vì đã là lão- 
thành thì già уёи đầu còn có công lớn như: bậc trai-trẻ, 
nên tô-điểm ít để nhắc lại cái công-trạng xưa kia 
để còn có cái nghĩa Vua tôi. dan-díu, để, nhớ lại cái 
công-đức của các bậc lão-thành đã gắng công tô-điểm 
Sơn-hà gọi là một chút hương thơm của Vua, của 
nước tô-điểm cho những thân già vì nước, tóc bạc 
vì non-sông. Một ông Vua mà nghĩ đền những 
Công-thần đã qua, còn cho ban thưởng, thì những 
Công-thần hiện - tại và vi-ại ắt được ban thưởng 
đến đầu, đó là một cử-chỉ, rất tốt-đẹp đổi với chính- 
trị của nhà Vua, làm như vậy tức l nêu. trong 
'Thiên-hạ chữ tín của đẳng Nhân-quân. 

Vì vậy mới nói là sau tốt, nghĩa là về sau 
Thiên-hạ sẽ hiểu cái cử-chí của đăng Nhân - quân, 


không chú-trọng về lượng mà về phẩm vậy. 
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E. 


Е. Tỏi BAN: Biết tô-điểm cho người, lấy phẩm 
Е: 
к= tới bậc già-cả tuổitác, tức là theo sự trang-sức tới 
“cùng-cực ấtlà có sự đẹp-đ> tuyệt-đổi, có ý là trên 
9 trong ngoài đều được trang-sức ắt là được 
cái đẹp hoàn-toàn, như' vậy là tới được chỗ hưởng 





Я ng chú-trong đến lượng, biết trang-sức cho 


cái đẹp đó cho nên có sự vui-mừng, “đó là sự tõt- 
lành сйа đức thuận theo cuộc Bií-sức của hào luc- 
ngũ vậy; 


= 
* a 


Ti 16. Е: © XL ZË 


D.A. Thượng-cứửu : Bach Bí vô cứu. 


$ : D.N. Hào Thuong-cëu : Trang-sức bằng 
Е А sơ 15 

E = màu trắng không 101. 

sữa B. N. C. H. Trang - sức cùng-cực thì trở lại 
24 Кл goc, trở lại cái không màu sắc Đó là kẻ khéo sửa 
= đồ, cho nên tượng và lời chim của nó như thể, 
са | SRR ` 1222 

=, > š 
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LỜI-BÀN : Mẫu trắng là mầu trong-trẻo và là 
mầu kết-thành của 7 mầu trên cõi đất. Theo vàt-ly- 
học có 7 mầu theo thứ-tự sau đây : theo Pháp-văn mà 
lấy chữ đầu hợp lại thì được chữ V.I. B. V. J. O. R. 


1— Chữ V (Violet) màu tim. 

2 — Chu I (Indigo) màu trầm. 

3 — Chữ В (Bleu) thiên-thanh (màu da те; 

4 — Chữ V (Vert) màu xanh 14 cây. 

s— Chữ J (Jaune) mầu vàng. 

6 — Chữ O (Orange) mầu da-cam. 

7 — Chữ R (Rouge) màu dó. 

[зу 7 mầu vẽ trên một cái đĩa tròn theo bình- 
diệu cân- đổi. Lấy một cái cây lầm trục xuyên qua 
trung-tâm-điểm cái địa mà xoay thật mau thì 7 mầu đó 
sẽ biền thành mầu trắng. 

Phàm trang-sức thì người ta lẫy mầu sắc 
mà tô-điểm, lầy các máu theo trên mà tỏ-điềm cho 
hình-thể của muôn vật, rôi theo sự bí-sức cho đến 
cùng-tột thì sẽ rút về cái kết-quả của màu trắng vậy. 

Miu trắng tức là mâu cùng-cực là chỗ dừng 
đứng tột-cực của các mầu hợp lại, đó là cát ánh- sáng 


trắng của mặt Trời cho muôn vật sự sống. Nó là cái 
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1 т 2 lành dnh một là а x với 
999 F n sắc riêng, có lē nều có 7 hành-tính gần ta; 








я | CEA cho ta 7 luông - điện khác Е khóng cüng 
x mầusắc, trong khi các hành - tinh quay nhanh chung- 
aaa quanh mặt Trời thì hóa ra ánh-sáng trắng cùng với ánh- 





sáng nóng của mặt lrời chiểu xuống cõi đất, ảnh- 


hưởng và nuôi sống muôn loài. Đó là một đã-thuyết 


"chưa quyềt-dịnh rõ-rầng được vậy. 


Nhưng chỉ biết là thí_nghiệm theo vật-lý-học thì 


ta thấy sự biển-đối theo thứ-tự của mầu sắc trên cầu- 
vồng. Та chỉ biết mầu trắng là mầu tíinh-khiết không 


có vết gợn mà bên Âu-tây lấy làm mầu tượng-trưng 
sự vui-mừng và bên Á - đông lấy lầm mầu tang- 
chë. Bên Tây lấy để tượng-trưng sự vui cũng có 
lý đã gọi là уш phải được thổa-thê xướng- 


thích không có gì cẩn-trở và làm nho - bẩn cuộc 


уш đó được. Bên Đông cũng lẫy tượng-trưng sự 
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trong-sach của linh-hön пошо đã chết, biểu-dương 
sự trong-trắng của п-да không dơ-bấn, vô-hình 
vô-sắc, để cầu mong cho lïnh-hồn được siêu sinh tinh- 
độ lên hưởng cõi vô-vi vô-sắc, Đông lây gặp 
nhau ở' nghĩa mà dung- và thể khác hẳn nhau. 
Bên Tây lấy để biểu dương vật-chất, muốn tô-điểm 
vật-chất cho đền chỗ tuyệt diệu vô-vi vô-sắc. Ta có 
thể nói dược văn-minh Âu-tây chú-trong về vật-chất, 
về thể hữu-hình, mà văn-mìinh Á đông thì chú-trọng về 
phần hồn, về tâm-lính; hai cái hợp lại với nhau thì 
nhần-loạt sẽ được cái văn-minh hoàn-toàn cả hồn 


lẫn xác, đến chỗ văn-minh tuyệt-diệu của đẳng Chúa- 


tế, Cho nên nói văn-minh di đến tột-cùng, đến chỗ 


vô-hình vô-sắc đó B cái gốc của người, cải gốc của 
muôn vật, cho nên đến cái gốc tức là đến chỗ toàn- 
thiện toàn-mỹ, mà đạo Phật gọi là Niềt-bàn, đạo 
Gia-tô gọi là Thiên. đầng. 


Biết trang-sức đến tột-cùng đền được kết-quả 
như vậy tức là cái trí-tuệ được sáng-sủa thi-hành theo 


đạo. Trời cho nên không có lỗi vậy. 
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тап. # =): Ú] f ° E 
D.A. Tượng viết : Bạch Bí vô сйи, 
thượng đắc trí dã, 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Trang-sức 
bằng màu trắng không 151, ở trên дас trí vậy. 





LÒLBÀN: Hào trên cùng dùng màu trắng 
lầm trang-sức mà không 101, tức có đức dương minh 
`& trên cùng qué Cần, là cát ánh-sáng trông thấy ở 
trên dinh núi, soi xuống tô-điểm cho Vua, dưới có 
hào lục-tứ ứng với, cho nên ánh-sáng lan-rộng cả 
xuống dưới để tô điểm cho Thiên-hạ. 

Hào thượng-cửu không được chính ngôi tôn- 
quí, không được làm Vua, mà cất trí được thi-hành 
dë trang-sức cho Vua, cho Thiên-hạ B đắc-trí lắm 
vậy. Sự trang-sức dën cùng - cực mà được đấc-trí 
"th-hành sự tô-điểm bằng sự sáng-láng trắng-trong, 
cũng như Đức Huyền-Trang lẫy Ðạo-đức mà tô- 
_điểm cho Vua Đường và cho cả Thiên-hạ. Như vậy ` 

là det. Lấy cái đức của đạo Phật, sắc sắc không 
không với cái tâm-hồn trong-trắng mà tô-điểm, trang- 


% 
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sức cho Thiên-hạ đó mới là người không lầm không 
15: là những bậc cứu - thể đắc- trí mà cứu-vót chúng- 
sinh lên trên А0, giải-thoát cho muôn sinh ra khỏi 


cõi Sa-bà lâm trong vòng luân-hồi vô-hạn. 


Tóm-tất. О? Bí. Què Bí hanh - thông, lợi 
nhỏ có chó di ấy. 


Hào Sơ-cửu. lrang-sức ngón chân, bó xe di 


Luc-nbi. lrang-sức cái Каи của nó. 

Cửu-tam. Rực-rỡ như... mượt-ướt nhw... 
vĩnh-viên chính- bền. 

Lục-tứ. Rực-rõ như... trắng như... ngựa 
trắng, trắng như... không phải giặc dâu-g1a. 

Lục-ngũ. Trangsức © gò vườn bó lụa nho 
nhỏ đáng-tiệc sau tốt. 

Thượng cửu. Trang -súc bằng mầu trắng, 


không lỗi. 


BÍ QUÁI TỔNG -LUẬN 


бай cuộc Phê-hap « Cấn để hợp » hay là дао 
sửa trị hay trị ngục thì đến qué Bí tức là cuộc trang- 
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ste, Trang-sức аё tô-điểm, để làm cho đẹp thêm lêr. 
Hay là cá học Mỹ-thuật đời bây giờ. 

Cái thuật Trang Bi rất là cần cho Vin- minh 
trong nước. Nói từ đời vật-chất thì cái gì cũng 
phải có một vẻ đẹp riêng của nó, tức là phải cân- 
đối nhau ( harmonte) theo Tiểu, luật- định đã ản-dịnh: 
theo Thiên-lý. 


Mu sắc nhuần-thắm thĩ-quan. 


Thanh-âm tô-điểm nhĩ-quan. 


Cái đức nhuằn-thấm cái thần mà đức Phu- Ti 
đã nói : < Phú nhuần óc, đức nhuần thân > giàu-có 
lầm rạng cửa nhà, Đức-độ làm sáng cái thần. 

Cho nên trong cuộc Bí từ hào sơ дёп hào 2 
thì nói đến sự trang-sức từ паба chân đến cái Râu. 
Còn từ hào з đến hào 6 đều lẫy sự so-sánh màu 
sắc, tài đức thể vật để giải lời kính. Vì vậy By 
cái thuật Trang-Bí mà nói thì rất rộng-rãi bao-la. 

Nếu lấy cái thân con người mà nói thì từ 
thân-xác, cũug cần có sự tô-điểm rèn-luyện, cho nên 
các nước rất chú-trọng về các môn thể-thao, từng 
đã mổ: nhiều cuộc tranh - dua về các môn thể- thao 


Quốc-tế như ở Melbourne. 
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Người ta rất cần phẩi có một tầm thân cường- 
mạnh mới có thể có một tâm-hồn trong-sáng được. 

Cho nên các nhà lãnh-đạo dân - tộc trên thë- 
giới rất chú-trọng về: 

10) ТЬ Рос, 

20) Ти- Рис. 

39) Và Đức-Dục. 

Thánh - nhân rất chú-trọng ba điều trên tức 
là để Trang-Bí cho lhanh-niên mềm non mà là sức 


mạnh của Vạn-quốc. 


Vì thể Đức-dục và Trí dục cũng phải cùng với 


Thể-dục đồng phát-trển để luyện cho các Thanh- 
niên trong nước được cường-mạnh thông-minh và 
đức-độ, Đó là cái thuật Trang-Bi mà Thánh-nhân 
đã đề-cập chú-thích trong qué Ві. 

Văn - minh hay hủ-lậu không thể dấu được, 
mới bước chân lên một nước lạ ta có thể lẫy sự 
quan-sát về mỹ-thuật, phong-tục của nước ấy mà có 
thể biết được cái thuật Bi ở nước đó đã di dën 
đầu rồi. 

Ta thường nói: « Lya xem biển người Hiền 


coi mặt > hay < Phần dỏi mặt ai phần döi chân >, 
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Hóa cho nên 18у thi-quan mà quan-sắt ít rõ được 
cái đẹp của sự vật. Tù vật hữu - hình dën vật vô- 
hình đều có cái deo riêng của nó, thị-quan chỉ có 
thể xét được vật hữu-hình mà huệ-nhỡn mới thấy 
được cái đẹp trong cõi duy-linh. Do đó có con mát 
thực mà nhìn sự vật mới có thể phẩm-bình rành-re. 

Khó lắm Фау! đền như Thị-quan thường mà 
biết sa-sánh, thấy được cái dep của Tạo - hóa, của 
muôn-vật cũng đã là khó. Cho nên theo thòi bây 
giờ mới có những Ноа -sĩ, Kiến - Trúc - Sư. Nhac- 
sœ đã К-т nghiên -cwu để làm sing-tò một 
khía-cạanh của Đạo Bí trong cải văn-minh hiện - tại. 
Nào những Ноа-рһат siêu-việt của các nhà đạt danh 
như Léonard de Vinci, Picasso v.v... Các Thi-văn 
tuyệt-tác của Đồ-Phú, Lý-thái-Bạch, Nguyễn - Du, 
Đoàn-thị- Điểm v.v.. Những lâu-đài ngất Trời 
tráng-lỆ như công-nghiệp của các nhà Kiển-trúc-sư 
hiện-đại, những bản nhạc hùng trắng du-dương của 
Bethowen, Schubert v.v.. 

Tất cả các sáng-tác về mỹ-thuật cung như về 
khoa-học đều có một mục-tiêu để tô-điểm cho con 
người, dé đưa con người lên trên сё: siĉu-linh an- 
hưởng hạnh-phúc. Cho nên Dao Bí gồm tất cả 
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cái gì gọi là cái đẹp của muôn sự vật. Người Quân- 
tử có cát đẹp ở lòng Nhân mà cái Nghĩa thành ; 
người, Phật-tử: có cái дер & lòng xả bó hy-sinh, để 
đến chỗ tù-b¡ phố - dó chúng -sinh. Người Pao- 
sĩ có cái đẹp ở' chỗ Tự-Tại, phẩn-bản hồi-n guyên, 
sống một cách lâng lâng với cái đẹp của Thiên - nhiên 
Tạo-hóa. 


Vua Tôi, cha con, vợ: chóng anh em, bè bạn đều 
có cái đẹp & chỗ Trung, Н и, Nghĩa, Tín, con 
Кёп có cái đẹp ở chỗ tón quân - quyền. Сол 
ong có cái dep ở chỗ đồng-tâm thờ Chúa. Mỗi 
một loại có một vẻ-đẹp nói ra không hết, dën các 
thú dữ như Hỗ Báo cũng còn có cái đẹp 5. tình 
Phụ - tử, như chim Саи tuy ác cũng còn có cái 
đẹp về tình trung -thủy với nhau. Ô; | vật còn 
thể nữa là người, cái đẹp của con người không 
phải chỉ chú-trọng về quần là, áo lượt, lên xe xuống 
ngựa, tiên hô hậu ủng, nhất hô bá nạc đậu, ngườ+ còn 
cá Đẹp, Đẹp йш mà chỉ có Huệ-nhỡn của Đức 
Phật mới thấy được, chỉ có cái Thần-Nhỡn của 
Thánh nhân mới rõ được. Đó là cái đẹp của 
Tâm-linh. 
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Biết được chỗ Đẹp mà đi dën cái Đẹp ấy đó là 
tác-dụng của người Quân-tử. Vì nói đến cái thể-giới 
loài người thì người QQuân-tử là biểu-tượng cái 
Đẹp, mà cái Xấu là bọn Tiểu-nhân. Cho nên người 
theo Đạo Bí, Му cái Đẹp Quân-tử làm mục-tiêu, 
sửa tri lâm hồn dën được tuyệt-dích thì Thiên-đàng 
và №ёғ bàn đâu còn xa Nhân-loại nữa. Vậy Đạo 


Bí của Thánh-nhân to rộng và đẹp-đẽ lắm thay !!! 


23 1] 


= Căn 7 SƠN - ĐỊA 


FLIER 
[ITH 


Khôn 8 Ó BÁC : 78 


Chữ Bác trên có bộ ký là đầu con dim, 
dưới có chữ thủy là nước. bên có bộ đao B 
con dao. Có nghĩa tượng là đầu соп Чип nổi trên 
nước 12у con dao mà chặt, gọt da nó. Con йт là 
con vật có lông rất cứng và nhọn như mũi dùi 
khắp mình, các vật khó lòng mà gần được Dim 
xuống nước thì lông mượt xuống cho nên có thể lột 


dược da nó. 


Tự - quái - truyện nói rằng: < Què Bí là trang- 
sức, có trang-sức sau này mới thành thân nhau 
thì đến hết vậy, cho nên thụ được đức đó dé đến quê 
Bác Вас là gọt đeo, Qué Cấn ở trên tượng núi 
què Khôn ở dưới tượng đất, tức là trên đất có núi. 
Núi là nơi đất cao lên mà dính với đất. Đất và núi 
là cùng một thể cho nên san núi thì bằng đất, đó là cái 
nghĩa. Bác, tuy vạch quë có nám hào âm dang thịnh 


lên có một hào dương trên cùng © ngôi cùng- 
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cực móng-manh. Âm thịnh lên chiếm hết dương 
cho nên có nghĩa là Bác là gọt, là дёо. Qué Bác 
tượng là tháng Kiến Тий! là tháng chín cuối mùa 
thu síp sang xơ. Cuối Thu muôn-vật иё-оаі, сау 
cối lá rụng đây đường. Thu là mùa buồn thẩm của 
cá Văn -sĩ, là một mùa này thi-tứ cho các 
nhà this; Đó là lúc khí dương gần hết để tới lúc 
thuận có khí âm, là lúc tượng sw gọt дёо vậy. 

Got deo cho tiêu - diệt ht thể dương mà 
được thành âm thuần-thúy rồi đến lúc âm thái-quá 
cùng-cực thì dương lại phát sinh dần dần dương lại 
lớn lên và âm tiêu đi vậy. Đó là sự vận-hành của Trời 
cho nên người ta biết sự trang-sức, tô-điểm theo sự 
dep-dë thiên-nhiên của Tao-hóa. 

Một khi đã đến cái đẹp rồi đến chỗ an vui thịnh 
cực thì lại trê lạt lúc như mình chưa được hưởng cát 
đẹp đó, cái vui đó như có cái gì đã bóc lột cái trang- 
sức đẹp-để của mình di xuống. Cái thứ - tự xếp 
đặt các qnẻ của Thánh-Hiền thật là ат-ат lắm 
vậy. : 

Liy một ví-dụ thô-sơ mà nói; như một 
kẻ nghèo nần chăm lo cổng-việc của mình để hy-vọng 


được giàu sang, lúc đã được giàu sang lúc méi - 
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` giàu thì cẩm thấy sự yên vui trong đồng vàng, oai- 
linh trong noi quyền - qui. Phú - qui dën tột - cùng 
rồi thì văn chưa được уёһ-уш mà yên-hưởng vẫn 
có sự ham muốn lên nữa, vẫn thấy những sự gắt- 
gao khó - khăn tù khi còn nghèo để lên đến bực 
thang hiện-tạ, cho nên có sự ham muốn lên czo 
nữa thì cái phú-quí hiện thời đâu có phải là cuộc yên 


үш. 


тат #| 4 4 14 ° 

D.A. Bác bàt lợi hữu du vàng. 

D.N. Quë Bác, không lợi có chỗ đi ау. 

B. N. C. Н. Bác nghĩa là Rung. Năm hào âm 
ở dưới mà có đạo sinh, một hào dương ở trên 
mà sắp hết. Âm thịnh lớn mà dương trên rụng, đó 
là qué tháng 9, âm thịnh dương suy, Tiểu-nhân tráng- 
kiện và Quân-tử bệnh-tật; lại trong có quê Khôa 
ngoài có qué Cấn có tượng thời thuận mà dừng chỉ, 
cho nên người được qué này không có thể có chó 
di vậy. 











LOLBAN : Quả chín trên cây, cái âm mềm 
càng Зу гезе lên lầm cho quả thật chín rồi rụng đó 
SN тшу g cửa quë Bác. 
- Hình quê: ç Âm đương thịnh tiễn lên để 
= _... lầm tiêu qué dương ở trên di. Nói rộng về 
< К, ti s eng của hai quë Cẩm trên, Khám dưới hợp thành 
д Se иё Bác. | 
Ке: T heo hình quë Сн —= thì có mệt dương ở 
= trên hai âm ở dưới nếu lấy kỷ-hà học thì vạch qué 
О шш Qu Kia BZ ыд, Âa 
x và theo hình vuông. | 
Trên quê Сап hình tam-giác tượng núi có ngọn 





ы sứ р 





Trung Hoa) Lấy Kỷ-hà-học mà nói thì qué Cần có ba 
_ góc quê Khôn 4 góc. Ta được hai số š và 4tượng : ba là 

4 с dương, bốn là ат cái. Tức như trí-tuệ và thé- 
chất hai cái hòa-hợp nhau thành biểu-hiệu của cõi đời 
Ô-tận, trong trí-tuệ thì sự sàn, ở trên một 
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hình cong di thuận lên và trong thể- chất thì nó như 
một vật - liệu sống lại luôn luôn bằng sự tiên-tạo và sự 


tá tạo. Cái linh-dương thì dừng đứng (qué Сап) 


cái đường thể- chất bôn- hợp thì nằm (qué 


Khôn). Số 3 thì vô-hình (vì cao) số 4 là bình-. 


diện của сб! hữu-hình. Нва cho nên các thể-chất ở 
trên vũ-trụ, khi bị phân-tách đến cùng bằng khoa- 
học chỉ có thể tìm đến 4 thẻ thôi. 
Như : Thán, dưỡng, đạm và khinh-khí. 
Đồ-biểu dưới đây giúp các bạn thấy sự so-sánh 


đăn g-döi ; 


Do-biéu 1 
Căn-ngu гуёи theo nhåu-loa i Can-ngu yén theo іло-уйі 
7) Atma (Тар Ån-dô 
là trí-tuệ). 
Đại-quang-minh 
6) Bouddhi (Thân-hôn) 
$) Manas (linh-hón) 
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Là một khí nhẹ nhật, 
у trong dưỡng - = 
_ khí sanh ra một nhiệt- 
ực độ nóng gắt thành 
¡ Khinh- một chất cháy và hợp 
thành mede: a mat 
khí hóa-hợ-p-vật (compo- 
sé) vững chắc, Khinh- 
khí xen vào nhiều 
hữu-cơ-thể hóa-hợp- 
chất (composés organi- 
ques). 
Là Bất-động-khí, 
xe mà dươ:ng-khí trộn 
Đạm- với nó để cho dưỡng- 
khí vào được sự hê- 
khí Һар của muôn vật; nó 
хеп vào sự hòa-hợp 
nhiều chất hữu-cơ~ 
thể, : 
Cát gốc giữ sự cháy 
chắt hóa-học link- 


khí hoạt của tắt cả sự 
sống có cơ-thể, 
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ụ 





1) Chất thô- sơ Thứ khí cháy nhất ; 
của xác : thể-chất Thán- gốc các chất có соё 
hop thành và дис theo _— về hóa-học là chất 
cái Lingha Sharra khí hợp-thành nhiều hóa- | 
(Chhâyâ) bởi hành- họp~-chắt khác nhau. x 


vi cái Pràna. 

Người ta cho rằng : Các hình hữu cø- thể 
xưa cũng hiển-hiện ra từng loại theo số 7 một, từ 1 
khoáng-våt Һау là các đá non, cứng lai theo những x 
«cây cứng mềm di >, nó là cái quá của khoáng- | 


àj т * sử 
chầt vì cây có mọc © giữa chất dá ra... 


Đö-biều 2 


Thể trợ ng kay сїн- Thế lượng hay сйи- 
жан yén theo Nhån-loai ириуёп theo Vü- trụ 
1) Trí-tuệ Bai- 1) Thiên-đạo bàt- 


quang - minh (А+). 3 động. (Như Vô-cực). 
z') Tr-hoãn Vũ- 


2) Thân - hôn thần trụ quan - niệm - lực 


(Bouddh:). (Idéation universelle 
tượng latente). (như Thái- 
9, 
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3) Vä-tru tinh- 
thần - động. (như 
s uses . 


а 
s) Thần -linh 
дчап-піёт -lwc phẩn- 
Jéhoval chiều vật hữu - hình 

Моё trên cõi đời. (Như 8 

5 quê). 
` h-động „мм 6) Sinh năng- lực 
nguyên-tít h (Prâma). có Đại-hồng 
(Тап xác win sa. у) Оша 
üla Была) Ararat 
—— Theo kinh điển Hy-B4 Lai (Hébreu) ел 
в а һа ч chúc = n з ы no'i i sẽ để 


















Ер: а. tượng của sách xưa điển-cũ cho ta “hiểu 
= những к = thiêng -liéng đổi với mắt nhà 
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l gọt đếo, sau cuộc Bí là #ang- ske. Đẹp cực thì lại 
xầu, хаи rồi lại đẹp như vậy lúc ở khoảng giữa sự đẹp 
và хаи là công việc quê Bác. Theo đồ- biểu ở trên bối 
sự  trang-sức lên tói cái trí-tuệ Bai- quang - minh 
rồi thì lại tự bó sự an-hưởng ở cõi sáng-lạng 
mà trở lại thành thân-xác và lạ muốn tiền lên 
nửa. : 

Theo đô-hiểu đáấng-đổi trên, đó là những bậc 
thang mà người phải đời đời kiếp kiếp mới lên 
được tới noi như Đức Phật A- Di Dà, khi ngài đã 
lên tới được cõi vô-vi, dën được cái trí-tuệ Pai- 
quang-minh, trên cao soi xuống phố-độ chúng-sinh 
dën khi nào không cồn có sự đau-khổ tối-tăm ở 
соі Ta- Bà thì ngài mới chứng quả Niết - bàn mà 
an-hưởng. «О! Từ-bi thay! Bác-ái thay! Cái 
hằng - nguyện đó là sw quyểt-định của qué Bác, và 
sự bó cái đẹp-đế trổ: xuống cõi đời ô-trọc này đó 
là công-việc qué Bác vậy: : 

Ôi | Thâm-thúy thay! Cao-siêu thay | neu ta 
đưa бар-а của ta vào cõi vô-vi mà kiểm vài lý- 
do mà đời này những người bạn hiền -lành đã cho là 
viĉn-vông không đúng khoa-học tí nào | Ôi ! Khoa- 
học ! hay thay ! nhưng sức người có hạn phải chăng 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO ` 


ninh chuyên tay. Trái cho lầm phåi gian tưởng là ngay 
có một ngày kia, diệt nước Ngô này, miču xã bị tàn- 
phá, cung điện đầy có cây >. 

Phù-Sai giận Bm cho Ngũ-viên là lầm tai làm 
quái là muốn chuyên-quyền, nhưng không në giết vì 
l bậc lão-thần của Tiên-Vwong cho nên cho vë 
tự-xử ? 

Ngũ-viên nói: Lão-thần này nều bất trung bất 
tin không được lầm tôi liên-Vương khác nào như 
Long-Bàn gặp Vua Kiệt, Tý-Can gặp Vua Trụ, tôi 
đầu bị giết nhưng ạr-vương cũng khó toàn | tôi 
xin từ đây vĩnh-biệt, không trông thầy Đại-vương 
nưa. 

Ngũ-viên về nhà dặn người nhà rằng : Sau khi 
ta chết các ngươi khoét mắt ta treo & cửa Đông-môn 
để ta được xem quân Việt kéo dën | Ngũ-viên tự dâm 

có chết. 
; Quả nhiên sau nước Ngô bị quân Việt diệt, 
Đã làm trung-thần phải сап Vua, nhưng dang lúc 
thịnh của kë HTiểu-nhân št bị hại như Ngũ-viên, 
cho nên Thánh-nhân nói người QQuân-tử trong cuộc 
Để Bác có chỗ di là trông thấy chỗ nguy-khốn, hèn- 
hạ, ti-tiện thì người Quân-tử phải động lòng trắc- 
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ấn mà có ý tiễn để tổ rõ sự u-mê nhưng ` Thánh-nhân 
nói là không lợi, không lợi tức là có hại vậy; 


Tết 2. + E): #j #| , о $ E 
Aloo - 

D. А. Thoán viët : Вас Bác đã, nhu biến 
cương dà. ; 

D. N. Lời Thoán nói ràng: Què Bác là 
аёо gọt, cứng biến ra mềm vậy. 

B. N. C. H. Рау lấy thể qué thích nghia tën 
qué, y nói chất mềm tiễn lên ngôi dương, biển cứng 
ra mềm vậy, | 

LỜI-BÀN : Đương lúc âm thịnh, dương suy 
hào dương lại & hào tôt-cực, cho nên âm tiễn mạnh 
lên tràn ngập cå dương đoạt lẫy ngôi dương mà lm 
cho dương phải biển thể, tức là có nghĩa gọt, lột 
dương di mà choán ngôi. Cũng như người ta khi 
đã bị những lũ qui nhục-dục nổi lên và thịnh 
thì tâm-thần, trí-tuệ con người cũng sẽ lần lần 
bị 1а qui digt trừ, bóc lột di. Người sẽ thành như 
một con thú hình người, dưa thân-xác vào 
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hang thẩm vực xâu. Người ta ở đời có cát tính 
hay chóng nhiễm những thói xẩu hơn là nët tốt, cho 
nên những cái xấu kết thành thì dễ thay-đối và đoạt 


cái tầm chính của người vậy. 


Tết з. PALA IIE ° А 
Tử, ° е ° Ж 4 ử, ° 
= + >; B 8: ° Я Ж КАТУ, ° 

D.A. Bất lợi hữu du vắng, Tiều - nhân 
trường då, thuận nhi chỉ chỉ, quan tượng đã, 
Quân - tử thượng tiêu tức, doanh hư Thiên 
hành dã. 

D.N. Không lợi có chỗ đi, Tiều - nhân 
lớn lên, thuận mà ngưng nó, xem tượng 
vậy. Người Quân-tử chuộng sự tiêu-tức (nghĩ- 
ngơi), đày vơi là vận Trời vậy. 

B.N.C.H, Đây dàng thể quê, đức qué để 
thích lời qué, 

LỜI-BÀN: Phàm việc đời thịnh thái quá thị 
hóa suy, suy thái-quá hóa thịnh. Ta để ý xem thứ- 
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tự bốn mùa và 12 tháng trong năm thì ta sẽ cẩm 
thầy sự lên xuống của thèi-tiết, đó là cái thứ-tự 
đẹp-để của mặt trời chiều xuống đất ảnh - hưng 
muôn loài, xà sự xoay của quả-đất chung -quanh 
mặt trời. Nëu ta lấy một đồ - biểu, biểu - tượng 12 
tháng thì ta được một hành-tuyển từ thấp tiễn. 
lên cao và từ cao xuống thấp. 


Theo bình quê Bác thì thấy âm đang thịnh 
đến tuyệt-điểm sẽ gọt lột mắt hào dương mà tiễn lên 
thành quẻ Khôn ở cung Hợi. Người Quân-tử: thầy 
cái âm thịnh lên sự den tõi càng ngày càng dày không 
có nơi để tổ cái đức dương-minh nhưng sức âm dang 


mạnh, cho nën không được lợi. 


Coi tượng thì trong thuận (Khôn) ngoài ngừng 
tchị đó là chỗ mà người Quân-tứ раі coi để theo 
huận với Trời trong thì có dạo-đức uyên thâm 
thuận theo lë Tòi, ngoài dừng chỉ có tượng đứng 
dừng không tiền. Cho nên lúc thịnh của Ке Tiểu- 
nhân thì kểẻ~sĩ anh-tài trong nước dành ôm cái 
tài đức mà ẩn-náu sợ lộ liễu, thì có hại vậy, Thánh- 
nhân lấy cái tượng của quê Bác răn nguoi Quân- 
tứ trong thời loạn, thời của kẻ Tiểu-nhân. 
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Lên xuống: Đây nói người QQuận-tứ hiểu 
được phép Trời thông được lẽ Đất cho nên biết sự 
cát hung, biết lúc tiễn, lúc thỏi, lúc lên, lúc xuóng, 
[йс dày lúc vơi, lúc nhiều lúc ít mà thuận theo Trời. 
Theovận Trời có lúc thịnh suy, có lúc đầy vơi cũng 
như có lúc nóng, lúc lạnh, cũng như mặt Trăng 
khi khuyết khi tròn vậy. : 

Chuộng: Nghĩa là yêu-thích, một khi đã chuộng 
thì không bao giờ có sự phần-nần, người Quân-tử thích 
sự đầy cũng như vui cười đón lấy sự vơi, chuộng 
sự thịnh cũng như chịu sự suy. Đầy vơi, thịnh suy 
đối với người (Quân-tử chỉ là những cuộc phái trái 
qua mà cái kiếp người phải hứng lẫy theo cái thời- 
vận của mình thuận với lý Tròi-dất, cho nên mới 


nói chuộng, 


Tiết 4. P 8 : vh {2 ~‡ử,, #{, 
БАЁТ ° 
D.A. Tượng viët:Son phu w địa, Bác, 


thượng di hậu hạ an trach. 
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D. N. Lời Tượng nói rằng : Núi gần đất là 
qué Bác, người trên coi đó hậu đãi kẻ dưới 
cho nên yên nhà. 

Truyện. Núi lập ở trên đất, là người ở trên 
biết lý ау như thể thì an-dưỡng nhân-dân để gốc dày- 
ben, s& dí chỗ © nó yên. Thư rằng: « Dân tuy là 
gốc nước, gốc bền dân yên, 

LỜI-BÀN. Núi ở trên đất, đất và núi rất gần 
nhau, lấy vạch què Khôn tượng hình vuông quả- đắt dính 
với qué Cần tượng hình tam-giác theo vi-trí của hai 
quë kết-hợp với nhau thì hình que Вас. Bề trên coi 
đó đề hậu - đãi kẻ dưới đề cho yên nhà! Quẻ 
Cần và Khôn cùng một thể, thuộc thổ cho nên 
giỏng nhau cùng là một loại. Nhưng Сап là núi ё. trên 
coi hình tượng đó mà hậu -đãi kẻ dưới; Hậu 
nghĩa là dày- đặn, tượng của quê Khôn cho nên mới 
yên nhà. Nhà ở trên đất, núi ё trên đắt, núi sử 
hậu-dai với đất. Тис là lầy chất, đức của mình san- 
SẺ cho Đặt để cho đất dầy-dặn thêm lên, đất dày 
thêm thì nhà càng vững chắc. Cho nén mới có tượng 
đó vậy. 
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Nói về việc dòi phàm người có tánh ích - kỷ 
chỉ biết vinh thân phì-gia, bó nghĩa, trọng - tài št không 
được Кё dưới chiêm-ngưỡng vậy. 

Đức Không- Г trong Tú-thư sách Đại-học nói 
tăng: « ức gid bẩm dā, tài giả mat dā», nghĩa là 
đức là gốc, tài l ngọn. 

Lại rằng: Ngoại bản nội mat, tranh dân thi 
đoạt thị có tài tụ tắc dân tán, tài tấn tắc dân tu» 
ngoài gốc trong ngọn thì dân có lòng tranh-cạnh 
cướp-đoạt cho nên tài tụ thì dân tán, tài tán thì 
dân tụ ? 

Trong qué Bắc, quê Khôn ở trong, Khôn là 
qué âm gốc của bát-quái, Qué Cần ở ngoài, là 
qué còn một dương cực tức là ngọn. Trong có 
gốc ngoài có ngọn, trong có đức thuận với đạo lrời 
mới có tượng trên hậu dà: dưới, như đẳng Quân - tử 
trọng nghĩa khinh tài, hậu-đãi kẻ dưới, để người hiền 
thấy rõ cái dú ở trong mà theo về vậy. Như kinh 
Thị nói: < Nhu viên tăng nhĩ di diuh пей vương. Ха 
thuận về gần dë định Vua ta >, cho nën có nghĩa 
an nhà. Án nhà thì trị được nước do ở lý đó vậy. 
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Ters. Z27X : 4| РАКЕ Ж ñ 


và ° 

D.A. Sơ-lục : Bác sàng di túc, miệt trình 
hung. l 

D.N. Hào Sơ-lục ;Bëo giường đến chân, 
không chính-bên hung. 

B.N.C.H. Sự дёо gọt từ dưới nói lên mất 
sự chính-dáng thì hung cho nên lời chiểm của nó 
như thể, « Miệt ». nghĩa là mất. 

ОТ ВАМ: Bá sang di tức nghia là аго 
giường lấy từ chân Dy túc nghĩa là lẫy từ chân trở 
đi cũng có thể nói được дёп chân cho tiện. 

Giường Пу tượng cái giường là nghĩa giường 
là cái để nằm, để ngồi, để nghỉ hay là giường mang 
chở: người ta. Có cái nghĩa mang chở tượng của quë 
Khón đây là sơ-hào là cuộc dëo mới bắt đầu cho nên 
mới nói аёо giường đến chân. Hào sơ-lục đảo Ат 
& ngôi dương cho nên ở ngồi không được chính- 
đính. Theo trong đồ-biểu trên cái mang chở tức là như 


cái Lingha Sharira hay là cái lnh-động nguyên-tính 


+ đức theo xác người twong là пейер; she йго got 
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từ giường rồi dt dén thâm người vậy. Có nghĩa là sự 
dčo gọt của âm di dần din lên mà đeo gọt cái dương 
một cách không chính-đính 4 là dạo hung. Âm дёо 
dương tức là âm thịnh dương suy, cong lẫn ngay, 
Tiểu-nhân tiêu Quảân-tử như Lý-Uyên đời Văn- Đề; 
bịt miệng trung-thần nghe lời gian-ninh như Phù- 
Sai sau đến cái Hung nước Ngô bị diệt-vong. Cho 
nên thời Tiểu-nhân đang thịnh đến như: chính ngôi 
như Ngũ-viên một tay lão - tướng diệt Sở hưng Ngô 
cũng còn đến nổi nguy-vong nữa là hào sơ-lục 
trong cuộc Bác ở ngôi không chinh-dáng. 

Như vậy mất sự chính-đáng Бёп-Ы thì sự nguy- 
"vong sẽ đến đầu ? 


Tiết. %Ắ ©: Ñ IK y X УА 
ЖТ, 

D. A. Tượng viết: Bác sàng dí túc, di 
diệt ha dã. 

D.N. Lời Tượng nói гапе: Dëo giường 
đến chân, đề diệt trừ kẻ dưới vậy. 
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= LỜIBÀN: Бе đến chin giường là sự lần 
: e rot d dën chó dưới, âm lần dương sự thịnh của 
Я dưới lên trên; tràn ngập dần dần, dën đầu 
do gọt dương đến 45. Như người ta lúc sơ-sinh 
"cái gốc b thiện mà sau bị những thói hw tục хаи Чап 
dän lần ngập bắt đầu di từ dưới trở lên. Thánh- 
nhân muốn dậy đòi biết rằng cái thói xiu bắt 
đầu làm u-tỗi con người từ dưới lên trên, người 





còn có tinh-thần phẩn-đầu với sự #20 got của bọn 
Sa- Tấng, Lục -tặc những hành-vi của nó là bàt- 
chính vô- ổạo, nên nhà Đạo-đức phải trừ ngay đừng 
cho lần áp mình. Cát xầu của đời đạo của Тіёи -nhân 





¬ tràn - ngập тїї nhanh như nước vỡ bờ bắt đầu ngập | 
j 2 từ dưới tràn dần lên trên уду. 
ОА | Tiết 7. 7\ = š Ж] lệ УА 3 Lộ Я 
: о 
D. A. Luc-nhi: Вас sàng di biện, miệt 
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D.N. Hào Lục-nhị: Bëo giường đến dát 
giường, mất chính-bên hưng. 

B.N.C.H. < Biện» nghĩa là góc giường; 
tiễn mà lên vậy. | 

ОТ ВАМ: Chữ Biện có nghĩa là chia rë ngăn- 
cách. 

Biện-bác. Nói phần lại nhài người ta để doat 
được cái lý lẽ của mình (lý gốc). 

Biện-thuyết. Phân-biệt phải trái mà nói (lý gốc). 

Hai câu sau Điện có nghĩa là gốc, tức là cái bản, 
cải bản của cái giường là cải dát giường, cái khung 
gỗ hình giường tiếp với bốn chân theo chiều ngang 
có những then gó, trên. then để đóng ván làm phản, 
hay để đệm v.v... ; 

Cái dát giường là thức ở: giữa, ngăn-cách dưới 
và trên giường là chỗ mạnh nhất, cái bản của giường 
để mang người nằm. Ớ dày là hào lục-nhị được ngôi : 
chính-trung giữa qué Khôn vì vậy có tượng là cái gốc 
của sự mang chở, ở trong cuộc 2722 Bác thì sự đếo 
gọt đã đến dát giường, đến cái gốc, cái bản cửa 
giường ở ngồi chính - trung nhưng trong cuộc Bắc 
lạ là cái nguyên-chất của đức theo thuận vì 


vậy được lúc âm thuận, trên không người 
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chó cho người yën-nghi ban đêm đã bi đẽo, thì 
cải giường sẽ thành vỏ-dụng, người không có chỗ 


yên уш như vậy đã là hung lắm, lại còn nói chưa có 


cùng với, đó là nói cuộc ёо chưa thịnh lắm, mới. 


đến chó nguy-hiểm cho sw an-ninh của người, nếu 
nó lại thịnh và cùng với tụi Tiểu-nhân mà dēo gọt 
dương, người (Quân-tử thì sự nguy-hiểm còn đền 
đầu. Tuy cuộc đếo của kẻ Tiểu-nhân chưa cùng với 
vây cánh thì sự hại hãy còn ở bề ngoài. Như đây А 
hào hai, tượng trên lhiên-hạ, tượng sự mang chở 
muôn loài cuộc đeo tới dày là đền chỗ đẽo gọt 
cái gốc của sự mang chò Thiên-ha. Lấy gần mà 
nói thì người ta có 3 thứ hợp lại vía, hồn và xác, 
trên tôi đã ví cái hồn là người đánh xe ngựa, cái 
xác là cái xe mang chở người và cải vía là con 
ngựa. Cuộc dëo gọt đã quá cái bánh dën cái cốt cái 
khung xe thì mang chó sao được, người và ngựa 
chạy sao được? Thật là nguy thay! 

Kinh Thi nói: Thu nht thẻ thë, bách kay cự 
phi loan ly mac k, kë kỳ thích qni. 

Ngày thu lanh-lëo, trăm cô đều héo vàng 
loan-báy ly-tán khốn-cùng. Sự ưa-thích ấy trở 


lại sao ? 
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DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 

Trang- Tử trong thiên Te-vật-luận nói: « Ку sát 
nhw Thu Đông; ehi ngn k} пй tién da, kỳ nich chí sử 
vi chi båt kld sở: phục chi da >. 

(Ky : B cái ду hay là lòng người mãn tranh - đầu 
mà lần lần tiêu mòn) cái ấy bị giết như Thu Đông - 
giết cây có, chỉ cho là ngày của nó tiêu đi vậy ; 
sự đăm- đuối đến tận hành-vi của nó thì không 
có thë làm cho nó trở lại được vậy. 
= Trên nói ví-dụ cái xe ngựa và người đánh xe, 
trong cuộc Bác chưa đến người dánh ngựa, mới đến 
cái bánh xe, trục xe thì xe hỏng. Xe để mang chở: đã 
nguy - hiểm, nều cuộc dó bác mà di cùng với bọn 
Tiểu nhân thì sự nguy-hiểm không sao nói được. 

Lúc nầy người đánh хе, xe bị đeo got, nëu 
được người dën cứu giúp thì có thể sửa chữa được 
nhưng tượng nói chưa cùng với người giúp-đỡ' thì 
ất phải dừng-chỉ chờ: dịp có người đền giúp, nêu cứ 
di ắt xe hư, xe đó, phải bị hại nhiều. 

Cho nên trong ої chưa cùng với thì người 
Quân-tử ẩn-náu mà đợi thời, kë Tiểu-nhân chưa 


| сб thể làm hại nhiều được. 
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Terg XÃ <S: #| ЖЛ, о 
D. A. Lục-tam : Bác chi vô cứu. 
D.N. Hào Luc-tam : Dëo nó không lỗi. 

B. N. C. H. Các hào іт đương đếo hào dương 
mà một mình hào âm này ứng với hào dương (hào 
thượng cứu) tức là bỏ bè-đảng mà theo đường chính đó 
là đạo không lỗi, người chiếm như thể thì đượcc không lỗi. 

LỜIBÀN : Ho Luc-tam, hào âm ở ngồi 
dương ngôi không được chính-dính, tức là cái thể. 
thì cùng là thể Tiểu-nhân trong cuộc Đố-bác„ nhưng 
ý của nó không chính-dính đối với cuộc đổ-bác. 

Trên cùng có hào dương hưởng-ứng với nó; 
lên hợp với bào dương-minh, cho nên bó tụi 
Tiểu-nhân lên hưởng-ứng với dương-minh, tức Їй bó 
điều cong mà theo điều ngay, bó chỗ #81 mà theo 
chỗ sáng. Cho nên mới có tượng: 20 nó nghīa là 
"tự nó đếo nó, lột bỏ tụi khổn-nạn tiểu-nhân bè- 
đẳng. 

Tức nó là РАїпя-Ю4Апе, phần chỗ u-tỗi cong 
vco mà theo chỗ sáng-sủa, ngay thẳng thì không 


có lỗi vậy. 
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Phương-ngôn Tây nói: « Lim sing có tội 
mà biết thú thì tội nhẹ di một nửa >. Cho nên ở 
dèi dwong lúc tranh-phân của nhục - dục; cái vật-dục; 
hăng-hái tiên bước để di dën sự để-bác tâm-hồn thì 
cái trí-tuỆ của người tự hồi mà trổ lại con đường 
Đạo. đức, như vậy Thánh- nhân cho là không lỗi. Theo 
các lôn-giáo như Đạo Gia-tô có phép « xưng tội > 
Đạo Phật có phép < sám-hồi > Đạo Nho có phép 
_« tỉnh-thân > (xét lương-tâm giác~ngÔ). 

Tăng-tứ nói rằng : Ngô nhwt tam tinh ngô thÂm, 
vi HhÂm тин nhi bat irung hở, dir Бални gido; nhi 
båt tím Дд, truyền bát tập hd. 

< Một ngày ba lần xét mình ta, làm người 
mưu-tính mà không trung-nghĩa ư ! Cùng chơi 
với bạn mà không có đức уп ш! Day mà 
không tập u > ! 


Tiết 11L 7š VỤ + | УА X 
үр о 

D. А. Luc-t: Bác sàng dĩ phu hung, 

D. N. Hào Lục-tứ : Đềo giường đến da, hung. 


ë, 
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B.N.C.H. Сї hoa спа hào âm đến tận thân 


chiết thân) cho nên không nói lạ « Miệt trinh » 


(không trinh) mà nó: thắng là hung. 

LỜI-BÀN : Hào lục-tứ hào Âm ở ngôi Âm 
dược chính-dính ở ngôi cao gần Vua, cái Âm được 
mạnh, cuộc Đồ, Bác dën thòèi-kỳ mãnh-liệt cuộc Әғо 
đã дёп dát giường, lúc này sw део đã đến da người 
năm thì sự nguy thật là gần lắm vậy. 

- Cát hòn người đúc theo thân-xác, người bị sự 
u-ám chan -chwa ngập hết cả mà còn tiền lên mà 
ngập dša cái (dı) ngoài của trí- цё. Như vậy thì 
nguy đền sát nơi rồi. Nguy-hiểm thay | Linh-hồn người 
đã bị mờ -tôi thì trí-tụê làm sao sáng nổi át đưa 
thân-xác ta vào chòn ô-trọc tang-thương. Linh-hön bị 
tối-tăm, vì những dơ-bẫn ở đời tức là ta đã gieo cho 
ta những cái nhân không lành để đến kiếp sau ta phải 
chiu đau-thương. Đo dën da thì vào đến thịt. Sự 
Đo gọt đã đến thòi-kỳ nhiềm-mănh, đã đến nơi 
thận-trọng của người cho nên tượng nói sát gần tai- 
“hoa деп nơi. | 

Hào Tứ là hào giúp qué Khón và hào dưới qué 
Cần, là nơi giáp-giới hai qué, tượng vật-chất (qué 
Khôn âm) và tinh-thần (Cần dương). Sự део đã 
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ngập hết thân-xác nhuc-dục dš mạnh thinh ở trong 
người và đã bắt đầu xâm-chiểm vào linh-hön để thỏa 
cái ky-vong của qui Sa-tăng. 
Như vậy thì sự tai-họa thật là gần lắm vậy. 
Trong thiên Te-vật-luận Trang - tử nói rằng : 
< Nhất thụ kỳ thành hình bất vong dĩ đãi tận, dữ 
vật tương nhân tương тё, kỳ hành tân như trì, nhỉ 


mac chi năng chỉ, bất diệc bị hồ > 2 


— Mật vật thụ được thành hình không 
quên chờ chết, cùng vật tàn-hại mê-hoặc nhau. 
Hết đi thì chạy mà không biết dừng bước 
chẳng đáng buồn sao ? 

— lại nói: < Chung thân dịch dịch nhi bắt 
"kiến kỳ thành-công niết nhiên bí dịch nhi bất trí 
kỳ s& qui khả bất аі da > 2 

— suốt đời chăm chăm làm mãi mà 
không thành-công, mỏi mệt mà không biết chỗ 


về chẳng đáng thương sao ? 
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Tết 12 7X 6: É AKYA 
W | ° 


D.A. Luc-ngü : Quán ngư dĩ Cung nhân 


sung vô bất lợi. 


D.N. Hào Lục-ngũ : Xâu cá, lấy Cung- 
nhân được yêu-dấu, không gì không lợi. 

B. N. C. H. Cá B vật thuộc về âm, Cung-nhân 
là hạng đẹp của loài âm mà thụ chế ở kẻ dương: 
Hào lục-ngũ (hào năm) là hào đầu các hào іт dáng 
та khối loai nó thụ phép-tắc của hào dương cho nên 
có tượng này, mà người chim như thể thì không 


gì không 101. 
LỜILBÀN : Хаи cá là loài thủy-“ộc máu 


lạnh cho nên tượng là âm, tượng +ẩ cá tức là nhiều 
cá nhiều Âm. Quê Bác có năm hào âm, mà hào năm 
là dầu 5 hào âm, là chú ç hào âm, ở giữa ngôi dương, 
cho nên mới nói /4 хан. Như giây xâu lỗ, như dương 
xâu âm vì vậy có tượng là xâu cá. 

Cung-nhån l hạng jz-zZz được tuyển vào 
trong cung dễ hàu-hạ Hoàng-hậu, hào: nám là ngồi 
tôn- quí ó trong cuộc dó bác, cho nên có tượng là 
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hạng phụ-nữ thường được tuyển vào lầm việc trong 
cung-điện nhà Vua, cho nên có tượng liy Cung-nhân. 

е Гау cung-nhân được Vua yêu. Ho Lục- 
ngũ đứng đầu s hào âm trong cuộc đổ bác cho nên 
làm chủ tất cå các âm đứng đầu xiu cá nên được 
tuyển vào cung, được Vua yêu. Trên có hào dương 
gần sát hào âm chủ của các âm ở ngồi tôn- quí 
thuận theo tičt-chë của Vua, cho nên được Vua 
yêu. Dầu ở cuộc đổ bác dën tột-cùng át có biển 
động, cải-hóa mà phục-thiện. Vì vậy о dây là chủ 
các âm tách các âm ra mà thnận theo phép-tắc của 
dương, gần ánh-sáng, được Vua yêu thì được tổ rõ, 
được quý- báu nâng-niu, thì không gì không loi 


vậy. : 


ran KURGAN 2% 
T2, Lử,°s 

D.A. Tượng viết: Di Cung-nhân sung, - 
chung vô vưu dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Lấy Cung- 
nhân được yêu-dấu sau không trách vậy. 
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Truyện. Bác dën cùng-cực nên không nói Bác mà 
phân-biệt, thiết -lập cái nghĩa để khai më cho bọn 
Tiểu nhân, là cái cửa ngõ để vào chỗ sửa nët đối lỗi. 
Hào ngũ thường xử боп âm thuận theo thứ - tự như 
хаи cá. Được cái dương ở trên yêu-mễn như hạng 
Cung-nhân (hào ç tượng Hậu-phi tiễn ngự Cung- 
nhân lên Vua) thì không gì không lợi vậy. 

Ho Lã nói rằng : Lấy bọn âm thuận theo một 
dương làm nghĩa. Thiên-đạo không thể một ngày 
không dương, Thẻ-đạo không thể một ngày không 
Quản-tử.. 

Но Hồ nói rằng: Dịch lấy Thiên đạo SOI-sảng 
nhân-sự, quê đến tháng o, năm âm dā lớn. Thinh- 
nhân không nói trong hào âm Bác dương chỉ nói 
cái dạo xử sự trong cuộc Bác, đây chỉ là nhân Шу cái y 
phù dương nén âm mà xoay trê lai Thẻ- đạo. 

LỜI-BÀN: Bó chỗ tổi-tăm theo nơi sáng-sủa 
như Cung-nhân vì được Vua yêu, bỏ tách loại nó 
hiểu biết hứng lấy ánh-sáng người trên ban xuống 
mà theo phép-tắc thứ-tự của Dương. Dó là trong 
cuộc đồ- bác đến cùng-cực thì có lòng bổ ác theo 
thiện, cải tà quy chánh như vậy thì sau không bị 
trách móc vậy. 
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Phàm bả loại của mình tức là theo lẽ đời thì bị 
ðng-loại trách mác không giữ đức-tín mà phin 
Aing nhưng dën lúc trót cùng loại nó sẽ thay nó Бо 
dường cong theo đường ngay. Во điều ác theo điều 
thiên, cho nên mới có tượng là sau không bị trách ` 
móc уау. 2 


пата SE gt s 28 38. е 
#3 Р р j ° 


D. A. Thượng-cứu : Thạc quả bàt thuc 
Quân-tử дас dư, Tiều nhân Bác lư. 

D.N. Hào Thượng-cửu: Trái lớn không 
ăn, người Quân-tử được xe, kẻ Tiều-nhân 
dëo nhà. š 

B. N.C. H. Một hào Dương ở trên bị део 
chưa hết mà có thể phục-sinh, nguò'i Quàan-tu: © trên 
thì được các hào аш mang chở, kë Tiểu-nhân ở ngôi 
đó thì sự асо gọt cùng-cực ở trên tự-nhiên mất chó 
che-chùm mà không trở lại tượng « quả lớn » được 


« xe», Liy tượng đã rõ mà sự chim của người 
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Quảân-tứ và kẻ Tiểu nhân không giống nhau, tình_ 
cảm cứa bậc lhánh-nbản càng có thể thấy vậy, 
LỜIBÀN : Trong thiên Tiêu-diêu - du Trang- 
tử nói: Thả phù thủy chỉ tích da 1⁄4 hån, tac phu 
dai chu da уд lực, phúc bdi thiy-sw ao Фифи chi игото 
tắc giới chi vi chu trí bái уён lắc gb, thu /y~thrển ийт, 


chu dai Ja. 


— Và lại nước không xâu thì khóng có sức 
chở được thuyền lớn, đồ một chén nước trên 
cái hồ lẫy một cộng cải làm thuyền, thì thnyền 
nói được, lầy chén nước đó làm thuyền thả 
lên, nước nông mà thuyền lớn (thì thuyền bị 
бөй) > : sứ. 

Ít nước muốn chở thuyền to thì thuyền đi sao 


“được ? 


Cho nên ở đời có sự tương- đổi nhau mới hiểu 
biết được. « Mèo nhỏ bất chnột bé > là ý ấy vậy. 

Quả lớn không ăn. Quả là 1 trái tròn tượng 
của dương (Kiền: tượng quả tròn) Quả lớn có ý- 
nghĩa là lớn lắm không thể nuốt được, vì trong cuộc Bác 


là đeo gọt, đây lại là hào dương ngôi trên cùng, dën đây 
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âm không thể lên mà дёо gọt hết dương cho nên ví cái 
dương đây là quả thật là to lớn, tuy tróng cuộc tiêu bác 
chỉ có thể đeo gọt được cái thể hữu- hình mà thôi, 
còn cái tư-tướng, trí-tuệ, cái quả to lớn của Bao- 
đức không thể tiêu - diệt được. Khí âm bốc lên dën 
cùng-cực làm tiêu hết cả dương, một khi đã hết 
dương thì hšt cuộc đỗ bác là lúc thuần âm, Khỏn 
là quë thuần âm tối tâm, mà chính là do sự tối - tắm đó 
lại së nở ra một hào dương - sinh, lúc hết duong thì 
dương lại phục-sinh ở dưới mà lớn dần lên. 

Cho nên đạo người Quân-tử rộng lớn Бао la, 
Cải quả to дё với Đạo - айс trong quả có nhân, 
quả chín thì rụng, rụng di thì nhân lại sinh và lại 
phục-hỏi sự sống mà lớn lên. i 

Người Qnân-tử được xe: Quë Bác có 
một hào dương ở trên ç hào âm. Sự để -bác 
của bọn tiu-nhân ở dưới kết chặt với nhau, 
nhưng lúc tiêu-bác dën cùng-cực thì có sự 
tính-ngộ mà nhìn lên trên ánh-sáng thuận theo 
với hào dương ở trên mà tự kết-thành một 
khỏi đội cát dương ở trên như cát xe mang chở 


уау. 
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Kẻ Tiéu-nhán đếo nhà. Ze nghi là cái nhà 
tranh, ở ngoài đồng. Còn nghĩa là nhà để túc-trực, 
nơi nghỉ để dừng chân. Cái nhà của lũ tiểu -nhân 
thì thật mỏng-manh không vững-chắc cho nên mới 
dùng chữ Lie. 

Tó-re cái Đạo-đức của lü [iêu-nhân cũng như 
cá nhà nó ở chỉ là phù-hoa mồng-manh không. 
có nẻn-tẳng vững-chắc nhw cửa người „4-2. 

Cuộc Bác đền cùng-cực. Âm không thể 
tiền lên mà ёго cho hết hào trên cho nên mới 
đếo đến nhà nó ở, kể tiểu ~ nhân bao giờ cũng có 
ý dinh.dčo gọt người, lầm hại người để ích cho 
mình, một КЫ аёо gọt người không nối, cuộc аго i 
да cùng, thói xấu đã quen, cho nên mới trở lại mà 
dčo nhà, hết đeo người đền đếo mình vì đã nhiềm 
thói quen tục xấu. Cho nên mới trở lại đếo nhà, 
lúc đến cùng-cực trong ngoài không dëo được thì 
át ngừng chỉ thì sẽ tự thấy ánh-sáng trên soi xuống, 
Đạo người Quân-tùè tuy trong cuộc Đếo mà 
vẫn sảng ngời © trên, có cái quả lớn lao mà tụi nó 
không ăn không được cho nên thuận theo mà mang 
chở người QQuân-tử vậy. Lúc mà trong ngoài không 


L == A f ... = r А РЕ; ГА F 
đeo dược nữa cuộc Bác phải ngưng-cùng lúc đó 
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fà lúc thuần-túy, là lúc tíah-ngộ, là lúc xám-hồi. Cho - 
nên cũng như âm đạo mà cực thịnh thái quá át dương 
đạo sinh, cho nên mới có sự cải-tà quy-chính, 


cải ác vị thiện vậy. 


Hết 16 0:20 T Ti SLR 
ЖГ % ж ° ТАМДА tt + 7T 
Җ th, ° 


D. A. Tượng viết: Quântử дас dư 
dân sở tái đã, tiều- nhân bác lw. chung bất 
khả dụng đã. 

D. N. Lòi Tượng nói rằng : Người Quân- 
tử được xe chở dân nó vậy. Кё tiêu-nhân 
đềo nhà sau không thë dùng được. 

Truyện : Các dương tiêu, cuộc Bác đã tần 
chỉ còn một hào thượng-cửu cồn như cải quả 
cả lớn không ăn, sắp có cái lý trở lại sinh, 
(quả không ăn, chín quả thì rụng, rụng xưng 
đất là chỗ khỏi đầu lại sinh.) Hào thượng-cứửu 


cũng biển thi hóa ra thuần âm, nhưng dương 
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có cái lý không thể tận hết, biển & trên thì sinh 
ở: dưới, không có sự gián - cách thong-thả nghi- 
ngơi nên thing 1o gọi là tháng Mong: nghi 
sæ không có dương vậy. 

Chu-tử nói rằng: Sự -sinh của âm dương, 
thuận đủ là зо ngày được một nét thành qué Khôn, 
không phải không có dương, như tháng 4 không 
phải không có âm cũng có thể biết. Са lý tiều-tức 
của âm-dương trên diy, thật là tinh-vi, từ Trình- 
truyền phát ra; nói dën cát lý Зу mà chưa có sự kinh- 
nghiệm về khí số dĩ-nhiên ày vậy. Chu-tử cũng theo 
thể mà suy rõ ra mà nói, thể đáng lẫy một hào phân ra 
30 phân, âm- dương trong một ngày tiền thoái 
một phần, đó là cái lý và số hợp nhau, thì 
quả là không có một sự gián-doạn trong môt 
hơi nghĩ, mà phải tin vào lời nói của Trình-tử vậy. - 

та thời Đạo Âm cực-thịnh, sự loạn của nó 
có thể biết được, loạn cực thì tự lại nghĩ đến trị. Cho 
nën tất cả lòng người muốn người Quận-tử mang 
chở ; Quân-tử được Xe vậy, (dương cứng là Quân- 
tử mang chổ: dân). 

Kính Thị: chẳng phải gió, suối ở dưới, sở di 
là ở chỗ сиб hết của sự biển phong. :Nếu kẻ 
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-tiểu-nhân © trong cuộc Bác cực thì đếo-bác dën nhà 
của по vậy. : 

LỜI-BÀN : Đương cuộc Bác, Tiểu-nhân dang 
thịnh cho nên người Quản-tứ: không muốn 16 ra mà 
lánh xa (hào 6 là hào cùng quê ngoài). Sau cuộc Bác 
đến cùng-tột, bọn liểu-nhân hšt chỗ dó bác mà tự 
tỉnh-ngộ, nhìn theo ảnh-sáng của Đạo-đức, trải hết sự 
vui-thú ở: đời bon chen lãn-lôn. 


Lăn-lộn trong cuộc bề-dâu, thân-xác hầu tàn, 
nhìn về Đạo-đức để tự kiểm thấy sw yên-vui. Lúc ` 
tinh-ngó đó mới thấy cái đức của người Quân - tử là 
lớn, cái Dao hết sức trong-sạch cho nên dân mới 
trông lên, coi đó mà lấy chó để mang chớ: cái Đạo сца 
người Quàn-ti. 

Còn kë Tiểu-nhân, trong cuộc Bác, theo cho đến 
cung đến lúc sự đềo-gọt không có nơi thi-hành nữa, 
nó phải trở lạt mà deo dën nhà. Đếo mit nhà thì 

không có chỏ nương than. 

Như những kể phù-phiểm a-dua, chơi-bòi đần- 
điểm lãn-lộn trong chốn ca-lâu tửu- điểm, lánh bỏ 
Đạo-dức uyên-thâm, chê bai là hủ-lậu, giả-dối như họ 


luôn-luổn theo văn-minh tản-tiễn trong cuộc dỗ-bặc 
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hàng ngày, Л/с từ hạng Đạo-đức uyên-thầm đến 
người chỉ giáo vạch đường tỏ ngõ cho di. Họ Bác 
từ trên đến dưới, Bác từ trong ra ngoài Bác dën 
cùng-cực, không còn chò đeo Bác, dën lúc không 
ngờ xác họ dš thành thân tàn ma dại, họ đã Pēo “cái 
nhà của họ mà thần hồn họ phải cần đến để thi- 
hành mọi việc trong đời, mắt cái để che-chùm, họ có 
tỉnh-ngộ di chăng nữa thì cũng đã muộn rồi, cuộc đổ 
bác đã tới cực-điểm, lúc giác-ngộ muốn sống để theo 
ảnh-sáng Jạo-đức, nhưng cái nhà đã bị Đo không 
chó trú-nấu cho nên sau trót không thể dùng được 
vậy. 

Ôi! Thâm-thúy-thay ! Có trải qua cuộc đời mé 
cẩm thấy sự Huyền-Bí của Thánh-nhân. 


Tóm-tát : Quë Bác thấy không lợi có chỗ 
di ấy. 

Sơ-lục: Dëo giường đến chân, không chính-bền. 
hung 

Sơ-nhị: Đo giường đến dát không chính. 
bën hung. 

Lục-tan: Эго nó không lỗi. 

Lục-tứ : Đếo giường đến da hung. 
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Lục-ngũ : Xâu cá, lầy Cung-nhân được yêu-đấu 
không gì không lợi. 

Thượng-cửa : Quả lớn, không ăn, người 
Quảân-tử: được xe, kë Tiểu-nhàa ёо nhà. 


BÁC QUÁI TỔNG-LUẬN 

Sau qué Dí là trang-sức, tó- điểm thì đến quë 
Bác. Đạo tô-điểm là phải diệt bó những cái gì бс». 
kẩn-đen tối di để đến chỗ rực-rẽ sáng-sủa. Vi le ấy 
sau cuộc Bí đến cuộc Bác là bác di, 16 di như tiču- 
nhân bác Quản-tử, xấu bác đẹp tõi bác sáng tức B 
đạo Tiểu nhân mạnh mà QQuần-tử suy, 

Theo Vũ-trụ-quan ta thấy rõ rằng : khi những 
nguyên-tử đầu tiên đã làm đẹp-để cái công việc tao- 
thành loai của mình rôi, thì đến cuộc Bác, tức là một 
khi đã thành cát hình, cái nguyên-bình cho vật hữu- 
hình rồi thì những cát thể-chất theo giống nó trong sự 
vận-chuyển thihành Thiên-Đạo trong рһат-уі thời 
gian mà kết-họp lại đần dần chiếm lấn cái Nguyên-hình 
của nó thành vật Hữu-hình, nên gọi là cuộc Bác. Cũng 
như cái Binh-tinh với thời-gian vận-chuyển thì sức 
nóng của nó dần dần kém bót dí, mà ngoài vỏ thu 
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Ом những thể-chất của khí âm lạnh và dần dần khí âm 


lạnh tiến lên mà chiếm hết nhiệt-độ cho nên qué Đác 
là trạng-thái của một Định- Lính gần thành Hành- lĩnh 
TỎI vậy. 

Nếu nói đến Tiên-thiên theo sự sinh thì cái bào- 
thai đã thành hình rö-ràng sắp đến ngày khai hoa nỗ: ˆ 
nhị để ra сё! thể hữu-hình. 

Lấy Nhân-Sinh-Quan mà luận thì muôn sự vật 
đều phải +021. qua cuộc Bác. 

Liy mệt ngày mà néi lúc giờ Tuất là lúc từ 7 
đến o giò dên, lấy năm mà nói là vào tháng 1o (åm- 
lịch ) tức là cuối mùa Thu, cây có điều-tần để sắp sang 
Đông trong đó lại có sự sinh phát khởi. 

Lấy truyện trong xã-hội mà nghiệm thì từ có kim 
trải qua bao nhiều cuộc Bác, khi đạo Tiểu-nhân thinh 
mạnh lên thì bậc CQuân-cử cần phải tiêu-tức nghĩ-ngơi - 
để chờ thời hành Bao, giữ dược như thể thì mới 
không có hại. Đi ngược với. Thiën-1y ất có sự nguy- 
hại läm vậy. | 

Xưa như đời Ân- Trụ, Tỷ-Can, Hoàng-phi-Hồ 


đã chết hay trůn tránh đi, đồi Ngô Phù -sal có Ngũ- 


Viên đã tự xử, trong khi cuộc Bác thính cho nên 
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những bậc trung nghĩa trên không theo đạo Tròi 
mà hành sw nên bị bỏ xác dưới mắt bọn Tiểu-nhậr, 

Bên ta đòi nhà Mac có Nhuyễn-bỉnh-IKhiêm 
đTrạng- Trình thấy đạo Tiểu nhân thịnh bèn dâng 561 
chém 18 đạt thần, không được Châu-Phê bèn từ-chức 
về уш- шй véi bầu rượu túi thơ: mà an-hưởng tuổi gà. - 

Lúc đạo Âm đang thinh, như ban đêm đã hiện, 


cho có ánh đèn điện di chăng nữa cũng không thể 


maw 


dẹp được cái đêm tối đi được, sự bao phú của âm 
tối dần càng dày tối và chỉ với (hờèi-gian ất lại có 
dương sẽ phá cái màn im-u di mới được. Cho nên 
con người dang trong cơn đen vận túng, nên giữ vững 
lòng trung-thủy mà theo Đạo chờ thời thì không 
lỗi và không hại. 

Có bạn hỏi làm sao biết được thời của mình 
mà. tránh cuộc Bác ? 

Biết được thời của mình, có khó gì đầu 2 
nó chỉ là một Khoa mà tiên-tổ của chúng ta đã 
liệt vào hàng giáo- khoa như: < Y, Nho, Lý, Số >. 
Hồi xưa các Cụ đều học đủ để chờ khoa thi, đã 
được ra làm quan thì « Tiền vi Quan» mà khi 


trở về з < Тр vi Sư > để dậy đời, chỉ bảo cho 
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hậu - thể cái ТАО -vận mà tiền lui. Cái học đó không 
ra ngoài khoa Tù-vi của Trần - Đoàn đời Tong, để 
xem thòi-vån từng người, dậy ta cách tiền-thoái trong 
còi the. (Tôi đã viết 3 qnyền Tử-V¡ theo Trần-Đoàn. 
Lã-Ngọc- [hiểm và Ма-Ү). 


Cái học của Nguyễn-Hủ dòi Chiễn-quốc Trương- 
Lương dèi Hán, Gia-Cát-Lượng dòi Tam-quöc 


không ra ngoài cái học đến cái Biết của Thánh- 


nhân, để chỉnh Đông phạt Tây, phụ giúp bậc Nhân- 
quân để Bình Thiên-hạ. 


Như Độn-Giáp, Thá¡_Ã: đó là những cái 
Hoc < Tế phụ chỉ Hạc >x, cái học làm Të 
tướng phụ giúp Vua để trị Trăm họ. Hoá cho 
nên muốn biết đạo Thời thì phải học cho cùng 
kỳ lý, phải học những khoa Tha Aç mà Thánh- 
nhân đã lưu lại tức là “Thè+i- Рао, khoa Thái - Ất 
cũng không ra khối cương-giới của Dịch-học, hóa cho 
nên học Dịch là hiểu cho đến để cùng kỳ lý cái Biết 
thâm rộng của Thánh- Nhân, thì cái Thời-Ðạo tự đến 


mà biết vậy. 


Tài đã công-phu khảo cứu thành bộ Tisi- 


Ất Thân-Kinh theo những tài-liéu của : 
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Thái-At Kim-Kính ở trong Tứ-khố, Тола 
Thư chân bản đời Cần-Long Trung-Hoa. 

“Thái-Ất Thàn-Kinh điễn-giải của а 
Nguyễn-binh-Khiêm. 

Thá-Át Di-giån của Оц Lâm Lê-quí-Đôn, 

Thái-Ã: Thống-lôn của Во Lào nho: 

Tôi sẽ có gắng xuẩt-bản để các bạn có một 
bộ kính chuyên về cái luật Thời gian mà các 
bạn, cũng như tôi đã phải vò đầu tìm kiểm mà 
tà-liệu không săn. tôi nhờ được duyên lành gặp 
được các ban ngoại-quốc tìm kiểm trong hai 
mươi nim mới ди tài-liệu. Ош thay Ì Cho nên 
nêu lên một câu-hỏi & trên mà bạn nào học 
Dịch cũng muốn hỏi, cốt để các bạn quyết tâm 
để vào một kho tầng Triểt-lý của Đạo- Thòi và Đạo- 
Dịch. | 

Cuộc Вас rất nguy cho những người không 
Biết, vì chỉ có Biết mới thoát khối những cơ Trời 
biển-đối, Biết để theo đúng Thiên- Đạo thì còn lo gì 
so рї. 
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— Chấn 4 ( PHỤC: 84 

Thuyết-quái-truyện nói rằng: < Vật không thể giữ 
trọn dioc đến cùng. Cuộc Bác đến cùng-cực thì trên quay 
xuống dưới cho nên thụ được đức 3y để đến quê Phục. 
Vật không thể đeo hết, đến cùng-cực lại trổ lại. Cho 
nên gọi là Phục, Phục nghĩa là trở lại. Như dương 
cực thì âm sinh, âm cực thì dương sinh. Trong quê 
Bác còn một hào thượng-cứu là dương, nên mới có 
nghĩa là Bác, là dëo gọt nều âm lên đoạt cå dương, 
dương động-biễn thành âm thì thành ra qué K'hón tức 
là thuần åm, tượng lúc u-tồi йа tệt-cực tức là 
Ме của sự sáng-lắng, cũng như sw chết Їй mẹ của sự 
sống. Cái ảnh-sáng là con sự âm-u, nêu ta lạ: trở lại 
Vũ-Ï ru nguyên-thủy thì cái ánh sáng sə-khó mà ta 
khôag hiểu biết nguồn gốc cũng chỉ là ó: cái âm-u mà 
ra, cõi tối-tăm vô-cùng-tận. Theo Khoa-học ánh- 
sáng đó chỉ là trạng-thát của bóng +51, và bóng tối chỉ là 
trạng-thái của ánh-sáng. Theo tiết ç thi-tiết í kinh 
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Dzyan nói : > Chỉ những âm-u làm dày-läp cái toàn thể. 
vô-tận, vì cha mẹ và con lại là жй? và con chưa thức 
tính để di chu-du trên cái chu-hành mới ». 


Đó là cuộc 45 bác đã hầu-tần như một quả đã 
chín sắp doi, chứa đầy âm khí, lúc rơi хипо trong 
quả có nhân, có dwc, có cái, cho nên cha mẹ con hợp 
lại với nhau thành một thể mà cái nhân chưa đi gieo, 
cũng như đứa con chưa thức tỉnh. Một khi gieo cái 
nhân xuống đất, tượng sự sống của loại cây chôn 
диб đất tượng duong ở dưới, dui những cải VÕ 
đất dày tượng những hào âm ë trên, nhờ: khí thái-hóa 
của âm dương mà dân dần dwong lớn lên, đó ËB cái 
tượng của qué Phục. Trong Đạo-đức kính Lão-tử 
cũng nói rằng : 

19) Cốc thần bất tử, nghĩa là cái tỉinh-thần 
của cõi âm-u không chết. 

20) Thị vị huyền tàn là cái âm huyền- 
điệu. 

39) Huyền tàn chi môn thị vị Thiên địa 
căn: 

Cái cửa của cái âm huyền-bí đó gọi là gốc của 
Tròi-đất, 
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40) Miên miên nhược tón dụng chỉ bất 
cần. 

Phòng như còn dài dàng-dặc động Ыёп mãi mà 
không mệt. 00 

Phục là zở Ја. Như người ta già ròi phải 
chết, chết di nhưng con cái, tức là những nguyên- 
tử của nó đã chia ra mà hợp với âm, bị ầm bao- 
bọc mà thành lớn dần lên. Theo đồ-biểu trên về 
12 tháng trong năm thì tháng 11 là thắng có một 
dương sanh ở dưới tức là tiết Đông-chí, là lúc 
muôn vật mới bắt đầu gieo mầm sống. Đó là phục- 
hồi lại sự tiêu-diệt, điêu-tần, trong mùa Thu. Cái thú- 
tự của 4 mùa theo tháng cho ta hiểu cái biểu-tượ-ng 
của một luật-dịnh cho muôn loài trên cối đất, và cả 
Vũ- Trụ vô-cùng-tận bao-la. Phuc đây theo kinh Dịch 
là qué có nghĩa là zë lai, phải chăng mô tả cái bánh 


xe luân-hồi của nhà Phật, kiếp này sang kiếp khác, 


có cuộc tiêu-bác thì phải có cuộc phục-sinh, xoay vần 


Pen ` ы ` = boe 
đuối nhau, như ngày với đêm trong những thờ+-gian 
vô-cùng vô-tân vô-biến уд-2101. Khóng nói dën linh- 


hòn cũng phải theo ёр luân-hồi là một luật-định 


thường-tình của những bậc Ðạo-sĩ, nhưng với người 


mà sức thầu-thị còn kém thì đây ta lầy những ví-dụ 
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hữu-hình mà luận các bạn đừng tưởng cái thân ta chết 
di, xương thịt ta Ы dữa di, là hèt dâu Í nó còn trăm 
nghìn truyện ở trong cái xác thối nát đó, nào là thành 
đòi đục, nào thành nước v.v... những nguyên-tử г-га 
ở të-bìo ra chè mệnh-lệnh mới để theo nguyên- 
tác mới, cái thì ša theo đất mà bón cho cây, cái thì 
nhập vào dạ-dày cầm-thú mà biển vào: thân-xác по. 
Đó l sự trở lại dòi sống vậy. Đó là nguyền-tử 
phục-sinh theo kiếp luân-hồi nhà Phật, nói về tiền-oan 
nghiệp-chướng, duyên nợ: ba sinh, có lẽ người sau 
khi chết có những nguyên-tứ thiếng-liểng căn- 
bản mà cái trí-tuệ người đó còn duy-trì được, để 
nhập lên thành người hay thành muông-thú, hay 
thành cầm-điểu, cây có đó là theo cái nghiệp cua nó 
cát quả-báo mà nó phài trả vậy. Đời Khoa-học bây giờ 
đã cho là cõi hữu-hình toàn là điện-khí, mà nguyên-tử 
là căn bản bảt-diệt, như vậy cái đạo Vó-vi từ hoñ 
mày ngàn năm nay; bây giờ các nhà Bác-học mới. 
giải ra, như vậy có sự chậm-trẻ đáng tiếc và là một cái 
cảnh thật là sơ-khai, šu-trĩ, đối với những thuyết huyền~ 
bí khi xưa. nhưng đã là văn-minh | :Văn-minh hai 
tiếng nghe mà dùng-dợn| Cái văn-minh vật-chất nào 
có xá chỉ | Nhìn lên cái văn-minh của lrời trên vòm 
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Т1 xanh thẩm | Ôi! Ta có bao cảm-tưởng, cái mà 
ta gọi là văn-minh ở đời này phải chăng nó chỉ 
là cõi âm-u tôi-dcn dày-đặc đổi với những Thiên- 
thể trên không. Biết hưởng cái văn-minh của đời này 
để phục-hồ: lai cái văn-vẻ sáng-láng của các bậc tiên- 
nhàn để phục lạt cát nên tảng vững chắc của con người 
mà ta đã phải sống trong cõi mơ-hồ, chìm-đấm trong 
cái văn-minh thể-chất này vậy. si: 
Theo hình qué mà luận thì dướ+ cổ qué Chẩn 
tượng động, trên có qué Khôn tượng đất, một hào 
dương ở dưới, trên có $ hào ат đề xuống. Cũng 
có tượng là cái nhân trồng dưới đắt, nhân & dưới bị 
đất đè. Nhưng vận dộng, động cho nứt nở ra, cho 


mầm chồi lên và lên dân dần vậy. Đó là lấy hình quë 


mà thích tên дис. 


Như vậy theo cái vòng tròn chạy không cùng- 
cải đời sống chết, chết sông tan Һор hợp tan yố-cùng- 
tân. Vì vậy cái đạo của lrời-đất cũng theo đó mà thành 


vô-cùng-tận. Cho nên sau quê Bác là què Phục vậy. 
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тат. WF BAR HH È 
LR- ЯДАЖ: tủ 
4) Җ 15.4%. ° 


D. A. Phục hanh xuất nhập về tật, bàng 


lai vô cứu, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai 


phục, lợi hữu du vãng. 

D.N. Quê Phục. hanh - thông, ra vào 
không vội, bạn đến không lỗi, trở đi trợ lại cái 
đạo đó, bảy ngày trở lại, lợi có chỗ đi. 

Truyện. Quê Cầu =: dương mới bắt đầu tiểu, 
bảy biển mà thành quể Phuc, nên di 7 ngày nghia 
là 7 canh vày. 

Trinh- Tử nói rằng : Cải nghĩa di lại khuất thân 
chỉ ở lúc mũi ngừng thở thì thấy bất tất sắp thổ: khí 
Tre vào thì đã thổ khí Trời ra, sinh ra cải lý 
sinh tự-nhiên bẩt-tức như nói trở lại 7 ngày lại trở 
lại, cái gian-cách ấy không chỗ nào không gián-đoạn. 
Phàm sự tiêu-tan của vật, thì cái khí của nó thật là 
hắt, không trở lạt cái lý bản-nguyên, hay que về 
căn-bản, họ Lão thường nói trong Trờiđất như 
Hồng-Lư (lò lửa dó). Tuy sinh-vật tiĉu-tan, nung- 
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nấu cũng hết, huóng-hó cái khí đã tan khỏi có sự,trở 
lạ trong Гао-Һба, từ đó sinh-khí đến như nước 
thủy-triệu. Mặt Tri mọc thì nước xuống, mặt đrăng 
mọc thì nước lên, không phải cái đó đã làm cạn 
nước rồi làm nước triểu lên, như Dịch nói một mê 
một đóng gọi là biến. 

* 

B. N. C. H. Phục là dương trở: lại sinh ở dưới, 
cuộc Вас (о) hết thì là qué thuần Khôn là qué 
tháng 1o mà khí dương đã sinh & dưới vậy. Chúa 
nó một tháng sau này: một thể của dương bắt đầu 
thành mà trở lại, cho nên tháng 11 là qué Phục vì 
cải dương dó dā qua mà trổ di trở lại cho nên 
có đạo hanh-thông, lại trong què Chân ngoài que 
Khôn, có tượng là dương dộng ở dưới mà theo 
đường thuận di lên cho nên sự chiềm của nó lại 1А 
« Mình ra vào đã dược không vôi > sự đền của bè- 
loại cũng được không lối, lại từ tháng çs, què Cấu 
“có mệt âm bất đầu sinh đến dây là bấy hào mà một 
dwong lai trê lại, đó là sự tự-nhiên theo sự vận- 
hành của Trời, cho nên lời chiềm của nó lại là « trở 
đi trở lại cái dao đó đến у ngày nền được đền chỗ 


trở lại. Lại vì đức cứng đương lớn lên cho nên lời 
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chiếm của nó lại là « Lợi có nơi di > trở: đi trở lạt, 
cất dạo dó ý nói « di mà lại lại, lại mà lại đi >. 

Bảy ngày ấy là chỗ xem đến kỳ trở lạt. 

LỜI-BÀN : Qué Phuc có đức hanh - thông 
đó là hành-vi theo vận-chuyển của Tròi cho nên 
mới được hanh-thông. Như lúc quả chín thì cái thể 
của nó lúc đó: chỉ là một vật có âm-chất mềm nhữn 
mà di đến chò diệt-vong, nhưng ta để ý mà xét 
thì trong sự diệt-vong, còn có những cái hạt nhỏ, 
cái nhân ở. trong sự chín, thối-nát đó, sẽ bị đè 
_ © dưới đất mà trở lại cái dòi sóng như loại cây của 
nó. Chết rồi lại trở lại sóng, sống rồi lại chết tuần- 
hoàn như vậy vô-cung-tận theo luật của hóa sinh cho 
nên mới hanh-thông. Nều mất đức dó thì lầm gì có 
đời này lầm gì có Vū-Iru, muôn vật đều sẽ bị bẻ-tắc 
và tiêu-diệt hết. Cho nên đức hanh-thông là một đức 
тїї сап cho sự phục-sinh vậy. 

Ra vào không vội. Đã gọi là luật của Tao- 
hóa, nghĩa là đã có sự 3n-dinh ở trong, như gà ар 
z1 ngày mới nở. Người phải chúa ngoài o tháng 
mới để như ngày có 24 giò có ngày có đêm, 
đó B những luật-dinh, ta muôn nhanh cũng không 
được chậm lại củng không thành, sự hay hay dë nó 
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В dën, mà nó di là đi cũng chẳng vội đến trước, 
ing thong-thå đến sau. Nhu trong môt năm 
Эп g - thì có ngày Đông-chí. Tức là tháng kiểm 
В ‹ quë Phục, дїп trong năm cũng không thể vội 
Lita trước, cũng không thể thong- thả đến sau. 
& quê Bác tiêu-đếo cho hết dương, hết dương 
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ë xác người dữa thối di theo cây có mà phục-sinh, rồi 
người lại ăn cây có-để lại thành chất trong người v.v. 
Nó trở: di trổ: lại như vậy mãi, đó là cát Кёр luân-hồi 
của đạo xô-vi huyền-bí. 

7 ngày trở lại. Theo Kinh Dzyan trên tôi đã 
nói < Mỗi nguyên-tử phải trải qua 7 cõi của nó > ` 
để lại trổ lại khi đầu, cú như vậy theo cái vòng 
tròn vô-tận như trong quë Cấu Фа qué Phục 
l từ khi cái khí dương © qué Kiền đã cực thì 
âm bắt đầu sanh ở que Cầu, rôi bốc dàn dân lên cho 
tới quê Phục thì phải qua 7 thời-kỳ vậy. 
| Số 7 là một số råt thiêng-liếng và huyền-bí ë 
Hy-lạp theo Pythagore thì lấy số 7 là số họ:p-thành 
bởi só 3 và 4 có thể giảng ra hai cách trong cõi đời 

strừu-tượng (nouménal), cái hình tam-giác là cẩm- 
tưởng đầu tiền của cát kan йіне tượng hình cái tam- 
tài Cha, Mẹ, Con và hình vuông là số hoàn-toàn là 
cải căn-nguyên lý-tưởng trừu-tượng của các 50 và 
mọi vật trên cõi vật-chất. 

Theo sự biểu - trương thô-so thì số + biểu- 
trương là không-khí, là nước,là đắt và số 4 là căn- 


n guyền những cải vỏ-hình vó-ảnh. 
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š Š SŠ +; còn là z số: 6 và í hợp nhau, hay là cái 

Р Е к thể 6 một và một зб đầu, số 7 là cái trung-tâm--điểm, 

sử vô-hình thầa-linh của vật, mà không có một hình 

4 luc-lšng (6 cạnh) nào mà không có một cái thứ 

} bẩy làm trung - tim- điểm. Vi -du : những hạt 
Tuyết tơi. coi lính hiến-vi thì thầy cái nào cũng 
hình ngôi-sao sáu cánh có í nhân ở trung-tâm-điểm 
giỗng như một ngôi-sao nhỏ tý ở trong cất ngôi 
sao lớn. 

Số 7 rất có liền-can với mặt Trăng mà những 

anh hung thàn-bí thường linh-dông trong khoảng 
7 một, chính là mặt Trăng là cái dẫn-dụ cõi trần~ 
thể về phương-diện thần-bí, còn mặt Tròi là cất 
điều-hoà và là cái nguyên-động lực của đời linh-dộng. 
Sự thực nói trên thì hoàn-toàn thực theo những nhà 
thầu-thị và nhà đạo-sĩ. Số 7 & trong mét thé hoàn- 
toàn số của hai số « Miệt thể» dóc-doán thì ` 
vô-hình, vô sắc, nó không biểu-trương một số nào mà 
cũng chẳng có một số nào có thể sinh ra nó. Cũng 
như số 7 không có một số nào trong thập-tuần 
(décade) có thể quyền thuộc nó hay sinh ra nó. Như 
số 36s hay là số ngày trong một пат quả-đất chạy 
vòng quanh mặt Trời chỉ có thể đọc theo cái bí-quyët 
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của Pythagore mà trong đó người ta thấy được mệt 
nghĩa thật cao xa về triết-lý và dao-ly. 

Người ta có thể đọc B: 

Quả đất (là số 3) linh-động bởi (số 6) cái thân- 
linh của cõi sinh-tồn (số ç). Theo chữ Hy-lạp thì 
số 3 là tượng của chữ Gamma là biểu-hiệu Gaia 
А 42-424, số 6 biểu-trương cái bin-nguyén sự linh- 
động và số s là cát cốt-tủy của vũ-trụ tung-tóc ra 
khấp nơi và hợp-thàah mọt våt. 

Theo số 365 cộng lại thì ta có số 14 Һау 1А 
2х7, 2 lần 7. 

Quả đất là số 3. Theo уї-її quả-đất ở trong 
Thá-dươnghệ có 8 hành«tnh: thủy-tỉnh, kim- 
tinh, rồi mới đến quả-đất. Tức là nó _. số 3 
trong Thái-dương-hệ : 

о — Mặt Trời 5 Mộc-tinh, 

1 — Thủy-tnh 6 Hóa-tinh, 

2 — Kim-tnh 7 Thiên-vương-tinh. 
3 — Quả-đt. 8 Thúy-hành-tinh, 
4 — Hôa-tinh. + 4 bis Hành-tinh nhỏ, 
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(cha me con). Dó là ức-đoán thứ hai. 





Е | cát dòi sinh-tồn này, theo phép lục-thần của Böc- 
i- Phệ Thánh-nhân đã kë sáu loại nhân-vật như sau này 
Ў là 6 hạng thàn-thiết của người. 

ў. 

ке Đầy là 6 hạng người 
: 1 Cha те 4 Coa-chấu có liên-can mậ(-thiết và 


| Pó là một ức-đoán. Quả - đất có tượng tam- 
tài tức là Thiên-đía-nhâần hay theo Kính Dzyan là 


Số 6 phải chăng Íà lục-thân, sáu sự thân-thiết 
trong đời nầy làm cái bẩn-nguyên của sự linh-dộng, 


2 Vợ s Quanlộc ảnh-hưởng đổi véi соп 


з Ảnh-em 6 Thân-thẺ người. Cho nên gọi 


là lục-thân. 


Sẽ 5 chỉ ngũ-hành tức là Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa, Thế, năm thứ đó ở khắp mọi nơi hợp-thành 


muôn vật. 


Cho nên lúc nguyên - tử, tức cái nguyên - dương 
một khi qua cuộc đổ-bác rồi thi thời-kỳ vật-thể 
thật là rữa thối ra hay là lúc tượng qué Khôn, 
thì những nguyên-tử đó bay bốc та rồi mới trở lại 
cõi sinh-tồn. Cho nên bất đầu từ khí âm mới bốc lên 
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tức là quê Cầu, đến quê Phục phải {гїї qua 7 bậc, 7 
thồ1-gian vậy. 

_—n ngày. Te D 7 ihòi-gian tùy từng nhân vật 
mà sự dài ngán lên xuống như một ngày của 
ta có 24 giờ, một ngày ở-trên Мат và Bắc-cực fà 
ó tháng. 6 tháng đềm và 6 tháng ngày. Một ngày Bà- 
La-Môn-B 4.320.000.000 năm ë trên cõi thể này, 


vậy chữ ngày ở đây tức là lúc, là khoảng một. 


па 49: 4Ã 7 BỊ + 

D. A. Thoán viết : Phục hanh cương phản. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quẻ Phục 
hanh-thông là cứng trở lại. \ 

B.N.C.H. Cứng trổ: lai thì hanh-thông. 

LỜI-BÀN : Sự trở lại, nghĩa là cứng trè lại, 
Cứng đầy là nói dương cứng trở lại, khí dương đã 
cùng-cực ở cuộc Bác, đó là cái đức dương cứng còn 


cảm-cự & lại được để soi cuộc Bác, nhưng sự không 
bền và sang đến tháng to là dương phải biển mà 


thành cuộc іт -lặng hoàn - toàn, là quê thuần âm, 
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phà Кс: ig đó là lúc mà âm-thịnh tuyệt-điểm то-пё& 
mà 1 \ghỉ-ngỏi ио dc cho hết tháng sinh ra dương 
_—— mới, Cũng như đàn-bà lúc dược âm đương giao-hòa 
3 . Р trong người một khi cái dương sinh thì đó là lúc 
‚ mỗï-mệt rung-động, phải chăng đó là lúc âm dương сїи- 
hợp có sự yên-lặng thiêng-liêng, để hưởng cái dương 
mớisinh ? Khi cái mầm dương đã gieo đúng vào với âm 
_ thì người đàn-bà thấy mổi-mệt uễ-oẩi trong mốt thòi- 
kỳ mà ta gọi là ëm nghén. Phải chăng lúc đó là tượng 
của qué Khôn với trạng-thái đó thì cái đương cứng 
mới bắt đầu trê lại cõi âm-u trong tối-tắm. Đó tô- 


к аы 


тб cái ảm-u là mẹ của sự sáng - suốt, cho nên cái 
bào-thai mới sơ khổi cũng như là cái nguyên - tử 
Б: nhỏ bé là đương, bất đầu lớn lên choán hết cái âm 
` và su một thờihỳ nhẩ-định sự lớn của dương 
B cứng hanh-thông thì mới có muôn vật, cõi dòi пау 
: | mới được trường-cửu vậy. 


E — Tiết 3. 97 PRIT & y2 th > 
К - + -M4¿2®#- 
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D. A. Động nhỉ di thuận hành thị а 
xuất nhập vô tật, bằng lai vỏ ctu. . 
D. N. Động mà lấy sự thuận đi lên như 
vậy. Ra vào không vội, bạn đến không lãi, 
B. N. C. Н. Đây lấy đức quê mà nói. 


LỜI-BÀN: Động tức là tương qué Chân. 

Thuận l tương qué Khôn. е; trong сб sự động - 
ngoài сб sự thuận theo với lẽ Trời. 

Như vậy thì làm gì không hanh-thông, Phàm 
việ gì có mới động, việc Ат là do ý - nghĩ ở 
trong phát ra ngoài, ngoài được thuận theo. đúng 
với lẽ người, lý Trời như vậy thì sự ra vào không 
vôi. 

Ra là cái ý-nghĩ, hay là cái dương mình ở 
trong phát-triển ra ngoài mà hành-động thành việc 
đó là ra. 

Vào là khi cái âm đã lớn дёп tột-cung, lạt trở- 
lại trong cái âm, đó là vào. 

_ Ra vào không vội, chỉ rõ cái hợp với những 
luật nhứt - định của Trời, Không thay đổi, bắt di 
bất dich có hạn - định, phẩi đúng lúc mới ra 


hay vào được cho nên mới không vội Xem 
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sự tiêu-trưởng âm dương trong 12 tháng thì rẻ. 
Sự та vào là cát luật dĩ - nhiên của Tao- hóa thì 


các đồng-thể nguyên - tử đến sẽ không lỗi, nó đến 


ở trong cuộc phục - sinh để bồi cho dương còn 


non - nét, để giúp thành những công cuộc phuc- 
hưng mới, đó là thuận theo đạo Trời mà không 


lỗi vậy. 


таал XZ K з, H A 
MAIE: 

D.A. Phản phuc ky Đạo, thất nhật lai phục 
Thiên hành dã. 

D.N. Trở ải trở lại Đạo ấy, bảy ngày 

lại trở lại việc Trời vậy. 

B.N.C.H. Âm dương tiêu trưởng đó là vận 
Trời vậy. 

LỜIBÀN: Cái đạo trở: di trở lại. B2yugay Гаї 
tê lại. Theo Kinh Dzyan nói thì mỗi một nguyên-tứ 


рЫ qua 7 cõi của nó, cũng như nguyên-tứ moi vật 
| F- ; g guy 1 ма 


hat tuyët roi cũng có số 7 ở trong, trong cái nguyên, 
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tử dưỡng-khí cũng có số 7. Theo Đức Jinnaradsa 
đã nghiên-cứau nguyên-tử- khinh-khí và trải bạo su 
khó-khăn đã đến được một kết-quả mỹ-mãn. Dưỡng- 
khí mà ta thường gọi là một khí vô hình vô 
sắc đổi với mắt ta mà trong nó có bao sự Һиуёп- 


Ы, đem cho ta cái sinh-linh khí của Vũ-Trụ để За 


tai muôn-vật trong cốt sinh-tồn. 

Xem về trạng-thái không - khí thì nguyên - tử 
dưỡng-khí có hình trái trứng trong có một chất dây 
cuón hình xoáy lên như con тїп quay Һ sức nhanh 
ở khúc quanh có bật năm điểm ánh-sáng, hình con rắn 
như vật đặc và tròn. Cho nên trong trạng-thái cao 
hơn (trạng-thái tỉnh- khí) nó tw nứt ra làm hai theo 
bề dài và thành 2 con гїп mạnh hơn, một âm một 
dương người ta thấy cái hình đồng-đặc là vì sự quay 
chuyển mà z con rắn ở trong chung-quanh một cái 
trụ chung nhưng theo 2 hướng khác nhau, cho ta 
một y-dinh một bình-diện mịn - màng như ta lấy 
một thanh củi cháy quay thật nhanh thì thấy như có 
môt vòng lửa liên-tiếp nhau vậy, 

Trong trạng - thái này người ta nhận rằng : 
những điểm sáng mà người ta thấy trong thời-kỳ 
tính - khí, ở: trong con rắn dương, ở đầu những 
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khúc tròn, và ở trong con гап âm trong lòng 
những khúc tròn. 

Con rắn hợp-thành bỏi chất nhỏ li-ti, óng-ánh 
dëm dược 11 cái ở khoảng z điểm sáng lớn. 


Làm cho những chất đó lên trạng-thái trên tinh- 
khí thì những con rắn tự gây di, mỗi một điểm sáng 
kéo theo với nó bên thì như sấu hạt chân-châu óng-ánh, 
bên thì năm hạt óng-ánh. Những vật đó уап liên-tiếp 
cuỗn nhau theo các hướng bằng sự linh động như 
những con đom-đóm bay tròn lung-tung vậy. 

Những thể sáng lớn nhật có 7 nguyên-tử sau 
hệt mà những hạt óng-ánh chỉ có 2. 

Đến trạng-thái sau những thể theo hình con rắn 
bẻ gây những thể âm và dương và cho hay rằng cái 
vi-trí của nguyên-tứ không giống nhau. 

Sự trở lại nguyên-hình di thật xa nữa, những 
nguyễn-tử vật-chất sau hết được tự-do, theo số zoo, 
220 © 100 Và 70 hat « chân-châu > óng - ảnh ở 
những điểm sáng ra. 

Cá điểm dwong sing là một thể tròn của. 
sinh-khí nhờ nó dương - khí có sự lưu-động phi- 
thường (Quyển Chakcas của ông C.W. Leadbeater) 
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Như vậy xét-xem từ cái nguyên-tử vô-hình của dưỡng- 
khí dën cái nguyên-tử vó-hinh. của hạt tuyết đều có 
con số 7 là « một đơn-vị >, nên đó là luật Tao- 
hóa ản-dịnh cho muón-vàt vì thể mới gọi là việc 
Trời. 

Văn-minh bây giò mới tìm thấy những nguyên- 
nhàn mà cách đây 4 nghìn năm Thánh-nhân đã tổ 
cho nhân -loại biết ; ta vận tự cho ta là văn- 
minh còn thời xưa là cd- ở, Ôi! xét cho kỹ 


ngàm cho xa thì cái mà ta cho là Văn-minh, cho là 


> 


phát-minh ra được chẳng qua là những cái nguyên- 
nhân không đáng kể, đổi với cái tài đức sáng-láng 
của các bậc EHiền-triết khi xưa. Nhưng „vin cho là 
cổ-hủ và vẫn tự khen họ là hay. Krishnamurti có 
nói : € những cái gì mà ta làm ở cõi đời này, không 
phải là ta làm đâu, dó là việc Тч». ` 

Cái văn-minh kiêu-hãnh đã đưa nhân-loại vào 
пої chém giết nhau như thú dữ, như vậy cho 
là nhân-đạo và kiêu-căng với những sự phát-minh 
để giết lẫn nhau, cho nên Alcyone có nói ở trong 
quyền « Dưới chân Thây »: « Người -chưa thông- 
minh, tưởng mình là lớn và làm được lớn-Íao, người 
khôn ngoan biết rằng duy có một mình Tròi B lớn 


và hệt thầy những việc lành đều do lrời lầm ra >, 
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Vi vậy những sự huyền-bí, sáng-lạng tột-cực 
mà Thánh - nhàn thầy và dạy cho ta nhưng đầu 
có nhận cát đức lớnlao đó và luôn luôn nói v; 


Trời vậy. 


Tiết 5. 119 WERA từ, ° 

D. A. Lợi hữu du vãng cương trường dã. : 
D. N. Lợi có nơi đi, cứng lớn vậy. 

B. N. C. H. Đây lây thể qué mà nói, đã sinh 


ra thì lần lần lén lên. 


LỜI-BÀN : Dương có đức-tính l lớn lên 
4 hợp thành muôn vật đó là công việc của nó có 
chỗ di vậy. 

Cái o7 là sự lớn lên, một nguyên-tử: hợp 
với bè loại nó mà làm thành cái mà Trời đã định 
cho để đi tới nơi cực- đoan, đó là cái lợi của 
nguyên - tử, phải qua những trạng - thất dó mới 
lên được những trạng -thái khác chẳng hạn đó là 
lợi, hay nguyên-tử & cái nhân cây mọc dần dần 
lớn lên mà thành cây, thành cành, hoa quả dó là 


] . A 
lợi vậy. 
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Có chế đi là có muc-dich hành - động của 
nguyên - tử, như cái nhận để thành cây cối, nhân 


thành người У.У... 


тє 6. WR JL Á Ж, sS f ° 

D.A. Phục kỳ kiến Thiên địa chi tám hỏ. 

D.N. Quê Phục, sự thấy đó, có phải lòng 
của Trời-đất chăng ? 

B.N.C.H. Ở dưới những hào âm tích-tụ, có 
một hào dương sinh trở lại đó là lồng sinh ra våt của 
Trời-đất, đã hầu nghỉ dứt mà đến đó lại có thể thấy 
sự phục-sinh, ở người ta thì là tĩnh-cực mà động, àc 
cực mà thiện, cái bản tâm hầu tắt mà lại thấy hiện 
ra. Trình-tử bàn về lẽ đó kỹ lắm vậy, mà theo thi- 
văn của Thiệu-lử nói rằng: 

¡ — Đông-chí ở giữa Tý (ngày Đúng-chí giữa 
tháng Kiểu Tý tháng 11) 

„ — Lòng Trời không cải di ((áng di-dich dòi- 
đột cải-cách) 

3 — Một dương mới động đó (một dwong bất 
dän ở hào so) 
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4 — Vạn - vật chưa lúc sanh (chwa dên Ме 
van-våi sank) 
s— Rượu huyền vị còn nhạt (sw kuyën-bí yó-sde 
vố-hìuh còn ийаї-ийёо dam-bac) ` 
=: Âm lớn chính tiếng nhỏ (ting сйа тиби vát 
san to lớn пиете lúc ийу mi sơ khai còn nha) 
7 — Nhëi nầy như không tin (nén Không tin 
[0 nói mày) 
8 — Lại mời hỏi họ Bao-Hi (thì) xin hd; Vua 
Phuc-Hi) 

Dịch âm 
¡ — Đông-chí Ti chi bán, А + + = ф 
> 2 — Tlhiên-tâm vô са di, X. к &% 24 45 
3 — Nhất dương sơ động sứ, — f2 3ÿ $ Ж 
4 — Vạn vật vị sinh thời, 2 5 4 2 aF 
s — Huyền ttu vị phương dam, Ж 15 + 7 Ж 
6 — Thái âm thanh chính hi, K Ẹ # E $ 
90и — Thử ngôn như bất tín, ÿt, Z 3u R 
8 — Canh thính vấn Bao-Hi, $ ‡ÿ FJ è š 
Lời nót đến cùng-cực thay! Нос - giá nên 


tận-tâm nghiên-cứu khảo-xét vậy ôi! ! 
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. Truyën : Một dương phục © dưới, đó b cat 
tàm sinh vật của Trời-đất. 

Trình Tứ thuyết l Trời đất lấy sự sinh vật là 
cái tâm ; lại nói rằng : Tròi-dất nều quả vô tâm thì 


гаи sinh ra ngựa, cây dào nảy ra hoa lý. 


Tiên-nho đều lấy sự Tĩnh mà thấy cái tầm của 
Tròi- đất, vì không biệt cái tệ~ doan của sự động, bèn 
thấy cái tâm của lrời-dất vậy. | 

Chu-tứ nói rằng: “Trình-Tử nói Thánh-nhân 
“không trở: lại nên chưa thầy thường cái tâm ấy, như 
cái tâm của Nghiêu-Thuấn, Khống-Tử thì đền nghìn 
năm cũng thường ở đó, ở dâu mà không thấy, chỉ 
là nói < trở lại >, đó là một dương sinh $ dưới bọn 
âm như có một điểm trắng sáng ô chó dcn-tỗi, Cái tầm 
của Thánh-nhân thì thuần thiện không thấy có sự u-mẻ, ˆ 
hôn-tối. bỗng nhiên cái tâm sáng-tổ như thể gọi là có 
một điểm trắng sáng trong chỗ u-ám mà thôi. 

— Trong 64 quê- đều là cái tầm của lrời-dất, 
chỉ ở дие Phục bông thầy một Р trở lại nên lẫy 
đó mà tân ra vậy. | 
Y-Xuyên và Liêm- Khê giải аа Phuc khóng 
giòng nhau. 
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Liêm-Khê nói : Lợi Trinh là nhài тїп trong 
cuộc Phục, đó là tựu chung ˆ trở lại thuyết trên. Y- 
Xuyên thì bó chỗ tụ động mà à thuyết. Cái thuyết của 
Y-Xuyên là chính. Nhưng Đạo-lý chỉ có một, không ` 
phẩt có chô khác nhau, | 

Ho Hö nói rằng: Trời-dất sinh ra cái tâm 
cửa vật, tức cái bản tâm của con người vậy, đều ở chỗ ` 
co-vi tiêu - tức mà thấy trở lại lúc mim non chém аб". 
Vì ý ấy Chu-Tú có làm bài thơ dưới đây để dẫn 
gii sự dị-đồng với bài thơ của Thiệu-Tứ о" trên : „ 

“Hốt nhiên dạ bán nhất Thanh lôi, 
Su з ро Si В 
Vạn hộ thiên món thứ đệ khai, 
`. 7# ..1. f1 U Я HE 
Thëéc đắc vô trung hội hữu xứ, 
; k G + + ЖЯ ж 
3 _ Hứa quân thân kiến Phuc-hi lai. 
ү кы о я жж Ж £ 
Giải : Hồt-nhiên nửa dëm thấy môt tiếng sắm, 
Muôn cửa, n ghìn công thứ-tự mở ra, 
Biết được không có trong chó hội-họp, 
Hứa với ông thấy sự mật thiết & Phục-FHlạ+ 

Học-giả hiểu được câu thơ này thì có thể hiểu 
được câu thơ của Thiệu-khang- Tiết & trên. 

-LỜI-BÀN : Đạo người Quản-tử ở que Bác 
hầu nhw muốn tiêu-diệt vì đạo Tiểu-nhân bành-trướng 
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lớn lên mà đeo gọt, tới đây cuộc Вас đã cùng, yên 
nghỉ đã hết thì dao Quân-tử lại bất đầu và dần dần 
lớn lên. Lẩy gần mà nói cũng như lúc chiều mặt Trời 
lặn còn để lại trên cõi thể một ánh-sáng lờ-mè bị 
cái tôi âm-u của đêm tràn ngập dần dần rôi dën 
đêm {бї mịt-mùng, lúc rạng-đông ánh dương chém 
nở, ánh-sáng lên dần mà soi cho muôn-vật. Lấy xa 
mà nói thì có thứ- tự 4 mùa lầm ví-dụ, như Thu qua 
Đông dën, rồi Xuân bất dầu sinh vạn-vật héo rụng 
trong mùa Thu Đông lại trở lại tổt-tươi. Nói cho 
rộng ra nữa thì trái-d3t xoay quanh mặt Trời trong 
Thá-dương-hệ một thời-kỳ là 365 ngày theo thứ. 
tự của 4 mùa và cứ thể trổ: di trở lại luôn luôn vậy. 

Cho nên muôn vật từ con trùng nhỏ cho đến 
Thái-dương-hệ, cho đền khấp cả Vũ-Trụ đều theo 
cát tâm trí của lròi-dất tạo thành ra từ cái khí vô- 
hình như dưỡng-khí vào trong phối muến-vật, phân 
tách để lại cái điểm óng-ánh có sinh - khí cho vật 
để nuôi thân rồi mang theo cái thán-khí ra lại trở 
thành dưỡng- khí và lại vào trong phối nuôi muôn 
vật. 

Nhân đó cho ta một ý-tưởng về sự ra vào không 


A L: / АГ 5 А А js ` ` 
vội về sự hô-hấp của muôn-vật, nói tùy theo từng 
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loại mà nhanh chóng, theo tùy từng loại từng thời 
khác mà phân - tách, cho nên mới có cất nghĩa ra 
vào không vội. Кил 

Đó là tâm trí của Tvời muốn nuôi dưỡng 


trường-cửu cõi đời sinh-tồn nầy và cả Vũ- Trụ vậy: 


тат Ж ©: Fh o 
дедн + Ж 
де ЖА 2 ° 


D. A. Tượng viết : Lôi tại địa trung, Phục, 
Tiên vương di chí nhật bế quan, thương lứ 
bất hành hậu bất tỉnh phương. 

_ D. N. Lời Tượng nói rằng : Sám ở trong 
đất, quẻ Phục, đấng Tiên - vương lấy ngày 
«СМ » đóng cửa ải, kẻ thương lử không đi 
bày-tôi không xét các phương. (Thương là 
người đi buôn, Lü là người di đường)... 5 

Họ Nhiễu nói rằng : Đóng cửa quan-li nghi- 
ngơi, së đĩ có cái ý bồi dưỡng sinh ra, suy lúc đó đã qua 


= 


là lúc các công - việc và chính-sự đều nghi. Phàm có thể 
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у sự phù-dương пёп-Ат mà tham-tán sự hóa-dục 
ЗЕ sắp tới chỗ không đâu không dùng đền vậy 
B.N.C.H. Đó là yên-tĩnh để nuôi- dưỡng cái 
di nợ nhỏ. Nguyệt lệnh là tháng tra giới giữ mình 
để chờ sự đính-đoạt của khí âm-dương. | 
1О1-ВАМ: Sim là tượng què Chẩn, đất. 
tượng qué Khón. Sâm ë trong đắt là qué Phuc. Sm 
là lúc khí dương bốc lên gặp khí âm cho nên thành 
tiếng động. Sim ở trong đất tức là khí dương còn 
ở trong đất dé lần lần lên gặp khí âm mà thành tiếng. 
Đời xưa Vua lấy ngày «chf» là ngày yên- 
tĩnh nghĩ-ngơi, cửa ải đóng, trên thì bày-tôi naghi- 
ngơi, dưới thì dàn sự, người di buôn kë di dường 
đều ngừng nghỉ, Đó là tó sự yên-nghi của Thiên-ha, 
để theo thuận với Рао Trời, vì lẽ đó nửa ngày dóng- 
chí còn thuộc về quê thuần Khôn, cho nên sự yên 
nghĩ hoàn-toàn để chờ sự phục-sinh của dương và 
nuôi dưỡng cái dương còn non - nớt. Vì cớ ấy 
mới có tượng vậy, theo Đạo Du-già (Yoga) và 
Bà-la môn bên Ảa-độ, những lúc ngồi thiền định, để 
hóa tính thành khí hóa khí ra thần, nhà Đạo-sĩ cần 
phải tập-luyện được đến trình -độ cho âm dương 
trong người hòa-hợp với âm dương của Trời-đắt, 
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h lúc bai khí giao nhau thì Pao- sĩ được hưởng 


một lúc yên - tĩnh, thường gọi l lúc vô tưởng 
(a поп-репѕќе) qua Фо - ку đó là thời-kỳ nghi- 
ngơi rồi đến thời-kỳ nuối dưỡng cái khí dương 
дїп Фа di lên theo xương sống người lên tận №- 
hoàn-cung- đó là lúc «vô vô tưởng > (non non-pensée) 
cho nên cần có những lúc an-tĩnh, để di dưỡng cải 
dương noh nớt đó, người Trung-hoa gọi là Hỗa-châu, : 
người Ấn đệ gọi là Kundalim.. 


_ Tiết 8. 22 7L: А nã 18 JUAR 
л, E = o 
Р.А. So-cüëu: Bất viễn phục vô chi hồi 
nguyên cát. 
| D. N. Hào Sơ-cửu: Chẳng xa sự trở lại, 
không phải &п-п&п nhiều, nguyên tốt. 
B.N.C.H. Một dương trở lại sinh ở dưới 


àm chủ sự trở lại. Chi nghĩa là phái lại ở nơi việc 


mới bắt đầu, Sự mắt chưa ха, biết trổ: lai đường 
thiện không đến nỗi phải ăn-năn, đó là đạo Đại - thiện 
mà tốt cho nën tượng và lời chiếm của nó như thể. 
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LỜI-BÀN : Chàng xa trở lại đó là tượng 
hào Sơ, tả sự mới bắt dầu của quë Phục cũng như 
cái lỗi mới la được mà trở lại đều thiện, cho nên 
không xa lỗi Như sự thối-nát của thể xác, nguyên- 
tử mới rời bó. ra dược mà trở: lại như уду là chẳng ха 
sự phục-sinh đó là theo đạo của Trdi, biết bỏ điểu 
ác, trở lại điều thiện, biết bó sự tan-rã tiêu-bắc mà trở 
lại cõi hợ,p-thành phục-sinh, thể là theo công việc của 
Trời, như thể còn phẩi ăn-năn gì nữa. Những sự trở 
lại của dương còn nhỏ bé như nhân hạt của thực- 
vật hay những nguyên-tử sơ-khai của những bào- 
thai của động-vật phải nguyẻn-vẹn không sút mẻ, 
cái nhân có toàn-ven, nguyên lành thì cây mới tốt quả 
mới to. Nên nói Xzzyéz 16! vậy. 


Tét 9 Ж d: Si 2 4É v2 
Я ш | 
D.A. Tượng viết : Bất viễn chỉ phục dĩ 
tu thân då. 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Sự trở lại 
của nó chẳng xa đề tu sửa thân mình, 
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Truyện : t Phục nghĩa là trê lại điều Thiện, là lúc 
mới. bắt đầu quê, mắt nó không xa mà trở lai. (Phuc 
thiên) thì không dën nỗi hốt bản, са Thiện mà tốt 
vậy. Cái Đạo trong sự học hỏi không hai thứ duy chỉ 
chỗ biết điều bất thiện mà vội cải để со thiện mà 
thôi. 

Họ Khâu nói rằng : Phục, để tu thân, duy chỉ 
có Nhaa-Tử không hai lần quá, có thể có nhiều người 
sọ như vậy ru ! 


LỜI-BÀN : Điều thiện đi chẳng xa mà đã trở 
lại tức nhw cái đạo sáng-láng bị sw âm-u mò-tôi trần 





lấn, tưởng chừng mắt sự sáng -lắng của Pao- đức 
nhưng chẳng bao lâu qua một thời-gian yên-nghỉ đã 
định rất ngắn-ngủi nó lại trê lại, như người Quân- 
tử lấy lỗi đó sửa mình, sự trổ: lại điều - thiện, đó là 
một cách để tu sửa thân mình, cũng nhw hào dương 
lần lần lớn lên mang cái ánh-sáng lại choán hết cả hào 
âm vậy. Duong tức lề cái sức sáng trong của nền 
Đạo-lý. cho nên theo đạo âm. lớa là lúc Tifu- 
nhân bành-trướng, người Quân-tử phải {тё lui ẩn-náu 
chò thời qua lúc thịnh của bọn Tiểu-nhân, lúc này 
là lúc mà người Quân-tử chẳng ха mà trê lại với sự 


sáng-soi của ạo- đức, nên lúc hào dương còn sơ 


1619. 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


khai © hào sociu, đó là lùc mà dương cần phải lén 
lên để tập luyện văn-chương, kinh-luân "Đạo-đức 
cho nên mới có tượng и thảm, dó là bước sơ 
khai vào vòng Đạo-đức. 

Khống-Tử nói rằng: « Tự Thiên-tử dĩ chí 
thứ nhân, nhất thị giai dí tu thân vi bản ». Từ Vua 
cho chí đến dân ai ai cũng đều lấy sự tu thân 


làm gốc. 


Cho nên cái gốc của Đạo А ở chó < Tu thâu >. 
Cũng như đạo P hat, Đức Thích-Ca đã cảm thầy 50: 
tu thêm là gốc của Đạo-đức, cho nên dao của Ngài 
khác với đạo Bà-la-Môn và Du-gà ở chỗ tu- 
thân làm gốc, cho nên mới thiểt-lập ra đạo Phật vậy. 

Vì Ngài đã từng tu-luyện theo phái Bà-La- 
Món Ngài thấy nhiều bực La-háấn dën được trình- 
độ cao-siêu về thần-thông, mà thân chưa tu-tỉnh 
được cho nên với cái trí-tuệ cao-siêu với những pháp 
thuật mầu-nhiệm huyền-bí đó đều phải biện tùy theo 
nhục-dục của họ vì thân họ chưa tỉnh nên Đức 
Phật lấy sự tu thân làm cốt và dân các tỳ-khưu vào 
trong tha-ma mộ-địa trông thầy những хас người 
chết bị Фёа- Бач, chó-sói -bói thịt tìm môi và 
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gio hóa cho đệtứ bằng một cách thực-tế và 


а єў р. те ач Huu SH cất, 
а D. N. Hào Lục-nhị : Vui-đẹp trở lại, tốt ! 
Š 5 В.М: C. H. Mềm thuận trung-chính, gần hào 
а жэза mà БА nhường nó, se Se ass, 
tức là đường tốt vậy. | 
và? УІ ВАМ: Hiru là ngbhi-ngoi уш-ӣер. Đây là 
Tào âm ở giữa quê im, được là nghi-ngo'i trung- 
“chính cho nên có đức chính-đính biết thuận theo Í 
: hải lở trong cuộc Phục tuy B chất âm mà biết trở 
29 : phẩ ET шос vui-đẹp. Tuy ở ngôi trên 
o шо ng nhưng biết thuận theo sự sáng-láng của 
rong ở dưới, mà dương lên, âm xuống thuận theo 
lrời đất ат dương được chính-dính mới có. 
g В xe của sự trở lại như thế B tốt. 


zr 
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пела  :. 4-2. 0.9 4 
Т += x, ° 

D. A. Tượng viết : Huu chỉ cát dí bạ 
nhàn dà. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Tốt-lành của 
sự vui-đẹp vì biết hạ mình dưới người nhân 
vậy. | 2 
Truyën. Hay trở lại làm điều nhàn, thẳnh-thơi 
đẹp-để cho người dưới là bậc Nhân-giả, là của chung 
cả Thiên-ha cát gốc của điều thiện vậy. Bắt đầu trở 
lạ Đạo Nhân hào nhị hay thân-gần xuống dưới 
thể là tốt vậy. 

Chu-lử nói rằng: Нос không 101 bằng gần 
điều Nhân. | 

Họ Trân nói rằng : Dịch- Truyện nói : cái nguyên 
của bốn đức do cái Nhân của ngũ-thường, lại nói :. 
bậc Nhân-giả, là người chung cả Thiên-hạ, gốc của 
điều thiện vậy. Chỉ hai chó đó nói Nhân, dé bình- 
chính xác-thực đến cực-diểm, 

LỜI-BÀN: şa Chữ nhân, bën có vê nhân A 
và bên chữ nhị — gồm nghĩa là z người. Đạo lầm 
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người đã là khó thay mà cái đạo lầm 2 người lại 
khó gấp mày, 2 người đây phải chăng là muốn ngụ 
cái y, người hữu và vô-hình, 2 người đều được 
sáng-sửa, đi theo con đường Đạo-đức như vậy cái 
Đúc gọi là Nhân, là cái đức người biết thương yêu 
người với một lòng thành-thật và khuyền thiện vậy. 

Trong thiên < Chí nhân» quan Tháitế nhà 
Thương tên Đăng hỏi Trang-tử về пейга МЫн: 

Trang-tử nói: Nhân là đức của hỗ lang. 

— Sao vậy ? 

— Trang-tử nói: Vì nó có tình cha con thân 
nhau, 

— Xin hỏi nghĩa đức « Chí-nhân >. 

Trang-tử nói: «СМ nhân là không thân nhau. 
Đức truyền cả Nghiều Thuin mà ta không làm, 
lợi ban-thí cho cả vạn-thể mà Thiên-hạ không hay 
(đó là chí-nhân). На phải nói thẳng cả tiếng chữ 
nhân, chữ hiểu làm chi! Ôi! Mấy chữ hiểu а nhân 
nghĩa trung-tín trinh-liêm đều tự miến-cưỡng dùng 
để giúp cái đức 2у. Còn khuyết điểm nhiều cho nên 
mới nói rằng: Chức tước của nước không thêm gì 
cho người Chí-quí. l 

Tài lộc của nước không thêm gì cho người 
Chí-phú. | 
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Danh-dự & đời không thêm gì cho người Chi- 
nguyện. i 
-Åi được cái Nhân thì (chẳng luận dën dao) cùng 
với Đạo. » а 
“Hào hai được sự tốt lành của cái vui-ácp là sự 
thuận theo của kẻ trên, tự biết mình là u-tối mà hạ 
minh xuống với kė dưới sing hơn, cho nên có 
sự vui-đẹp, Dưới soi lên để giúp-đố- người trên, 
trên nhìn xuống để hưởng-ứng với dưới, nên trên dưới 
thuận-hòa đó là sự tðt-lành của sự vui-đẹp. 
Kẻ nhân, đây tức là đấng Thánh-nhân, Quân- 
tử tượng-trưng cho Đạo-đức. | 
Biết Һа mình dưới người nhân tức là biết bỏ 
chó tối di tìm chỗ sáng, biết bó đạo 'Tiểu-nhân mà. 
theo đạo Quân-tử với đức nhún-nhường theo thuận 


vậy. - 


Tiết 12. 2 E 3⁄4 1# ж я, 
ж М | 
D. А. Lục-tam: Tần phuc lệ vô ciu. 


D.N. Hào Lục-tam : Thường thường trở 
lại nguy không lỗi. 
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B.N.C.H. Lấy hào ат ở ngôi dương, không 
giữa, không chính lại ở chỗ cùng-cực của sự động, 
trở lại mà không bền đó là tượng « luôn luôn mit 
di luôn luôn trổ lại > luôn luôn тїї cho nên mới 
nguy. Trè lại thì không lỗi cho nên lời chiểm của 


nó lại như: thể. 


LỜI-BÀN : Thường thường trở lai, át là phåi 
luôn luôn mất di, như vậy là nguy-biểm đã là thể âm là 
tiểu-nhân, lại & ngôi không chính-đính, ngôi cùng-cực 
của sự động cho nên có sự động luôn theo thể tiểu- 
nhàn, mới có lỗi mắt luôn luôn; nhưng trong cuộc 
trở' lại, thì mắt luôn luôn lại trở lại luôn luôn vã 
ở xa dương-minh cách hào hai âm chính - đính, 
cho nên thường lãng quên sự sáng mà hành- 
động theo cái bản-tính và ngôi thứ của nó. Nhưng 
trong cuộc Phục thì lại trở lại điều thiện luôn luôn, 
tuy là nguy -hiểm nhưng ở trong cuộc này mới 
tượng là khônglỗi. - 

lầm lỗi mà biết sửa lỗi, biết hồi và tỉnh-thân 
như vậy vận còn có óc làm thiện, nhưng chỉ vì xa sự 
sáng-láng của Đạo-đức cho nên phải lầm lỗi rồi 
lại tính-tầm. Hạng người như thể còn giữ được 


cái bản-thiện cái lòng nhân, chỉ vì những sự hi 
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nó ai lạc của đời mà lầm lỗi luôn, hạng người dó 
được gần người Quân - tử £t së cả-hóa được dê-dàng 


cho nên nói là không lỗi. 


tai. е: J 42-8... 
St, ° 


D.A. Tượng viết : Тап hậu chi lệ nghĩa 
vô cứu dã. 

D.N. Lôi Tượng nói rằng : Cái nguy của 
sự thường. thường trở lại nghĩa không lỗi vậy. 

LỜILBÀN : Những tội lỗi trở lại luôn luôn 
thì có sự nguy - hiểm vì sự nhiễm lần lần, kẻ tiều-nhân 
sẽ không cải-hóa được vì đúng theo bản-tính của 
nó, nhưng ë đây nó lại được luôn luôn trở lại đường 
sáng đó là cái nghĩa không 191. 

Cũng như có đức dung-hòa ở trong, nhỡ 
có lầm một việc âm-u tối-tăm lại trở: lạt cõi sắng- 
sủa tinh- quang, thì một âm giao với một dương 
một điều ác với một điều thiện bằng nhau có thể 
lấy điều thiện đó mà xóa bỏ điều ác, như trong sõ 
học toán-pháp : 18у số âm trừ. cho số dương mà lượng 
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М.С. H. Hào 4 7, giữa của các hào â âm 

P = а i mô một mình ứng vớt hào sơ cửu, đó B tượng cùng 
: di 3 ói chân bạn mà một mình, mình biết theo điều 
ат гот g! lúc để khí dương còn thật. nhỏ 8 

thể làm gì: cho nën khong nói là tốt. Nhưng lý lẽ 
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D tên nhw viv, sự tỐt xấu chưa. đắng bàn. 
_ Không-Tử nói rằng : Người có lòng nhản thì 
gudi © sự chơi-bòi chính-đáng, không mưu lợi, 
tỏ rõ ` Đạo không kế công. Cũng xem như hào ы 
TỦ Bác : « "Tự дго khóng lỗi », 

Lí yI -BÀN : Alcyonc nói : . Người hàu: muda 
bu ç và đườ 1 Đạo thì phải tập tự mình tư-tưởng 
f i vì thói di-doan là một mỗi hại rất lớn trên thë- 
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gian ; nó là một sự ngắn-trở bước đường, phải trữ 
tuyệt di mới được. 

- Hạo tư là hào âm & ngôi chình-dáng ở giữa $ 
hào âm và hưởng - ứng với hào sơ-cửu. Năm hào 
âm tượng bè - loại của Кё Tiểu-nhân hợp lạt thành 
đạo Tiểu-nhân dày bền đề nén trên cái dương mớ; 
sinh. Hào tứ ở giữa đạo Tiểu-nhân, tức là cát nguyên- 
chất của đạo Tiểu-nhân. Cái сӧғ-уёи của Tiểu-nhân, 
cùng đi với chúng bạn hành theo đạo Tiểu-nhân. 
mà rời bó được chúng bạn theo xuống với dwong, 
là âm nhưng được ngôi chính-đính, mà biết bỏ bè- 
bạn, vui -vầy trở lại mới cái dương nhỏ yếu, tuy 
dương chưa có đủ sức chống dë nhưng một mình 
theo sự chính-đính trong đạo Phục, cho nên ë đây. 
Thánh-nhân không phẩm-bình về sự có hay không 
lỗi, cát hay hung. 

Hào dưới thì trổ: đi trở: lai mà không lỗi. 

Hào này trở lại một mình, một cách chính-đáng 
với hào dương. Khôngnói trong 151 chiếm cũng có 
nhiều lē, ở: lai mốt mink đồi với cả bè-loại thì một 
mình không sao chống nổi với cái sức hợp bè kéo đẳng 
của chúng, tách ra một mình mà trở lại ánh-sáng; 


đó là theo điều chính - đáng, nhưng ở hào ầm mềm 
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Chỉ được ngôi âm nên có sự theo thuận, yên: 
lặng mà lầm việc, tuy theo thuận hào dương. 
nhưng dương còn nhỏ chưa ій sức giúp cho 
nên sự tốt chưa có hay chưa hiện ra và sự ha bỏ 
bèloại một cách chính-đáng yên-lặng mới không có 


lỗi và có sự nguy-hạt đổi với dồông-loại của nó. 


Tiết 15. $ 0) - + ÍT 40) АҢ v4 


D. A. Tượng viết : Trung hành độc phuc 
di tong Đạo dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Đi giữa một 
mình trở lại đề theo Đạo vậy, 

LỜI-BÀN : Ánh-síng Đạo-dức mới chớm 
- ánh lên, mới trở lại còn ở ngôi dưới xa-xăm, mà bao 
sự khó khăn, ô-trọc đè;nén lên неп, mà giữa cái ô- 
{тог dó со Ке tự - tách bè-loạt tiču- tâm, tri sáng 


óc bậy lầm dëu ác-nghiệt, mà tự di theo ánh lửa 


mờ bị che lấp. Cũng như lia bỏ được cái sung-sướng, 


1622 


DỊCH KINH TÁN-KHÁO 


x“ hanh-phúc ở: trên cõi thể này, cái h-nộ аі ас ở cái 
đời vật-chất này mà theo ánh ĐÐạo-lý lờ-mờ Һиуёп- 
Ы, võ-hình vỏ-ảnh, vỏ sắc vô thanh, wu minh 
minh. Theo thë- nhin mà nói: («thì nó đã 
bỏ cái dep-dë thực-tẺ hữu - hình mà ео sự 
mơ-hỏ huyểền-ảo >. Nhưng không phải thể dâu, 
những sự sung-sướng đó dàu có phải là chân hanh- 
phúc cho nên Thánh-nhâằn mới nói để theo Đạo. 
Đức Phật Thích-Ca làm Hoàng-tử nước Cakya 
thực là chí-phú chí-quí, væ đẹp con khôn hưởng 
Һапһ-рЕйс hoàn-toàn của cõi đòi Nhưng một 
tia sáng пау trong óc mà chưa thấy rõ, Ngài diệt 
bố hết sự phù-hoa phú-quí mà di theo tìm Đạo-lý 


trong cõi âm-u. Như vậy là bỏ hư theo thực vậy. 


sẻ 25 4: 1° 
Tiết 16. 7x2: 3k 48 2# ° 
D.A. Lục ngũ: Đôn phục vô hồi, 
D.N. Hào Lục-ngũ : Hết lòng về sự trở 
lại không ăn-năn. 


B. N.C. H. Liy đức trung-thuận & ngôi tôn-qui 
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g ở lúc trổ: lại tức là соп đường không phải 
Нир ren +) 
_ LỜI-BÀN + Hào âm ở ngôi tôn-quí, giữa quê 
е! uy __ không được chính - đáng, nhưng 
& : + шїп theo và dôn- hậu, cho nên mới ` 
ái tài Đôn. < Đên-phục > tức là trổ lại 
> cách B Đôn-hậu, hết lòng thành-thực thuận 
+ đức оса quả к O айз а HP m 


; ch h $ а ở: dưới tức là biết xã bó hết cái 
1ú-quí о» ở đài vật-chất, bỏ ngồi -báu như 
Ја mà trở ы соп drda g Зее: 







ж n ; еМ « Dưới РА đây » АЕР nói cánh 
| $ ph in-biên đã dạy rằng: « Những chuyện của соп 
те: to — đi д >i phần đông Бан muốn quá lë như là cùa-cãi, 
"SỐ з ‹ пуйа-нгф thì khổng đáng nhọc công thụ lãnh chút 

$ E т м - nào HẠ е tai lầm sao у sẽ | 








2 i : : T В р-да thì бүл điện TNE м 
thị : là giầu-có không thèm tiền-tài > có nghĩa khi 
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mình đã phân-tách được những hạnh-phúc ở đời 
và tự cho mình sống trong những cảnh tuyệt-đồi, 
khi ta đã hưởng rồi thì cái än уш sẽ lại mất 
và nếu ta có trí phân-biệt rõ-ràng sáng- sửa thì 
ta sẽ thầy chính những sự phù-hoa phú-qu. đó 
đã làm cho ta bận lòng ấy-nấy và rầng-buộc càng 
chặt-chẽ ở оће cảnh luân -hồi. Cho nên hào 
ийт xã bỏ dược cái ngôi tôn-quí mà trở lai no'i 
chinh Dai-quang-Minh thì không phải ăn - nắn về 


sau vậy. ~ 


pia L 5 
та 17. # ©: ЛЕ Т УА 
8 2 №, ° | | 

D. A. Tượng viết : Bôn Phuc vỏ hồi trung 
di tự khảo dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Hết-lòng vë 
sự trở lại không ăn-năn, dùng đạo Trung đề 
xét mình vậy. 

B.N.C. H. Chữ « Khảo » nghĩa là thành. 
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— LỚỜI-BÀN: Dao Trung trong sách s ыы 
giải rằng : Bất thiên chỉ vị trung. 

— Không lệch gọi là trung, là giữa. 

Trung giả Thiên hạ chỉ chính Đạo. 

— Trung ấy là chính Đạo của Thiên-hạ. - 

Lại nói: Những chuyện vui giận buồn thích chưa 
phát ra gọi là đạo Trung, phát ra rồi mà cũng trúng-cách 
thể gọi là Hòa, dạo Trung l cái gốc lớn của 
Thiên-hạ, đạo Hòa là chỗ đạt dược Эзо trong Thiên- 
hạ. | | 

Đó là cái nghĩa dao Trung mà đức Phu-tử 
đã giải rõ. Hào 5 được giữa quë Khôn ở ngôi 
tôn- quí của qué Phục cho nên cái đức Trung 


(giữa) đó là cái đức không chênh-lệch, những 


sự nhằm-lỗi chưa phát ra đã dứt bỏ, dập tất di 


ngay cho nên mới nói để tự xét minh, biết xét mình 
thì mới biết xét điều thiện mà theo, điều ác mà tránh 
cho nên: mới thành cái Đức. Xét mnh bằng sự tất 
thành thật đổi với mình, nghim-nghị đổi mình 
mới có tượng là lấy sự thành-thật đôn-hậu trong cuộc : 
Phục thì không ăn-năn vậy. 
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Tiết 18- 7ZX: RAAKA о 
J] 1T ЁЁ #&` 7# Á #4 v4 rAz 
° £ T + F + LIE ° 
D. A. Thượng-lục Më hung hữu tai sảnh 
dụng hành sư chung hữu đại bại, di kỳ quốc 
Quần hung, chí vu thập niên bất khắc chỉnh. 
D.N. Hào Thượng lục : Mê-muội trở lại 
hung, có tai nạn dùng đề hành binh sau bị 


thua to đến cả Vua nước nó, hung, đến chừng 
10 năm không đi đánh được. 


B. N. C. H. Lẫy hào âm như & ngồi chót cuộc 
Phục. đó là fung Œ Âm cũng bị mề-muôi không biết 
{тб lạ » đó là đạo hung vậy, cho nên lòi chiểm của 
nó như thể, Chữ Dz >< cũng như chữ Ж Cập là kịp, 

LỜI-BÀN : Chất âm ở- hào ат ở ngôi- chót 
cùng cho nên mới quá xa sự sáng, có hào dương 
mới sơ-sinh ánh-sáng còn yêu-ớt mà hào 6 là hào 
âm; tức là sự и бі ở xa quá không thể hưởng-ứng 
và lại ở“ chỗ tột-cùng cho nên mi có sự u-ắm tổi-tắm 
mê-muội trở lại bằng cách mê-muội u-ám thì hung 
lắm vậy. Đó là trổ: lại với thói dị-đoan mề-muội dwa 
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nguoi тё-тїиб: qua соп đường tà-båy. Biết trở lại 
vìnó ở cuộc Phục mà tâm trí mê - muội nhw các 


bà các cô lên dỏng lên bóng tiêu xài vô lối, nhãy- 


nhót với dàn ngọt hát hay, nào cậu ba, nào cô bấy, 


nào ông Mãnh bà Chúa đó là con đường dị-đoan 
đưa người vào con đường «01-101 mề-muội, cho nên 
có tượng là hung, mới có tai-vạ vày. 

Chữ Tai hợp có 4 chữ hỏa B lửa trên 4 
chữ hỏa nhỏ dưới chữ hôa lớn như ngọn lửa lớn 
5. đưới bốc lên mà chia ra lửa nhỏ, theo hợp nghĩa 
là cá va lửa cháy, cho nên cái nghĩa chữ za; là tai- 
hại như lửa cháy, cái hại Trời gieo cho minh gọi là 
tai chứ mình đâu có tự đốt nhà hay đốt mình được. 


Chữ tai cái hại trên gieo xuống. Chữ Sänk trên 


_ có chữ Sinh là sinh ra dưới có chữ Mục là mắt 


nghĩa là mắt sinh ra tức là cái gì mất mình trông 
thấy mới có lòng ham-muốn, hành-động mới gây ra 
tôi-lôi. Mắt nhìn để xét-đoán lãm-lỗi là tự mắt sinh 
fa hay tự mình sinh ra cho nên Sanh nghĩa là lỗi vạ 
mình sinh ra vậy. 

Lúc mà người mê-muội thì làm cái gi cũng không 
được sáng-láng, động gì hông ly mới tự gây ra lỗi 
va, còn аі ба Trời gieo xuống mà kë mê- muội 
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lầm gì có trí-tuệ mà tránh cho nên mới có tuong 
dó. ` 
Dùng đề hành bình sau có sự thua to: hành 
binh ất là phải có nhiều người, dùng để hành binh 
tức là nói vị-trícủa hào 6 là hào âm trên hết năm 
hào âm, cùng là đồng - loại nên nó cũng như vị 
Tướng-quân đổi với đồng-loại ầm là binh vậy. Sau 
có sự thua to. Phầm. trong Binh-pháp Tướng mà 
mề-muội, không biết sức mình, sức người, mưu- lược 
không thông thì át là binh phải thua. Tướng đã như 
thể mà quân thì hèn-yểu sự thua càng hung lắm. 
Vì ở cuộc Phục là sự trổ lại của hào dương dương 
mà tiên lên thì âm sẽ bị thua hết vậy. 

Đến cà Vua nước nó cũng hung :trong sự 
tôi-tăm binh tướng nhu - nhược bèn-yểu, mà binh 
thua to thì дёп cả Vua cả nước cũng nguy - hại. 
50 зо là số âm dương dung-hợp là 50 thiêng - liêng 
mà tôi đã giảng © trên. 

Theo đây nói 1o năm, nều lấy qué Phực mà ái 


và lấy dương lớn lên dàn dần thì từ guë Phuc 
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| Han зт 1л ораш Z7 5 
đến унё Quan từ tháng 11 дёп tháng 8 là lúc âm đang 
thính, 

Không đi đánh được vì hết quê Quan dën 
qué Bác tức là cuộc ầm thật là thịnh. : 

Có đi đánh cũng không được vì đi đánh như vậy 
thì không đúng theo với ĐÐạo-đức, đó là đạo của kẻ 
Tiểu nhân. Tiểu-nhân di chinh - phuc đạo Quân - tử 
sao được, cho nên đền 10 năm dợi khí đã vượng, 
đạo nó đương thịnh mà hành binh di đánh cúng không 
được, vì ở cuộc Bác là lúc âm đang thịnh mà dương 
quá cực sẽ trổ: lại và lớn lên vậy. 

; Ôi? dao Quân-tử thật là bất di bất dịch là 
một đạo bắt khả xâm phạm. Tuy cũng phải theo 
vận Trời mà ản-hiện, nhưng đạo Tiểu-nhân có thịnh 
đến đầu đi nữa cũng không thể chinh-phục được đạo 
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người Quân -tử. Thim- trim thay lòi nói của 
Thánh-nhân. 


Tiết 19. Ж 8): 2k ƒ§ 2 và K 
Д іб Ф, ° 

D. А. Tượng viết : Mê phục chi hung 
phản Quân đạo dã, 

`D. №. Lời Tượng nói rằng : Su hung của 
kë mê-muội ở cuộc trở lại là trái đạo Vua vậy. 


LỜI-BẦN: Trẻ lại bằng cách mê - muội thì 
sự hung đó trái với đạo Vua. 

Đổi với Thiênha, Vua là đăng Chú -tế, trở 
lại điều thiện bằng một cách ngu-muội thì không những 
không theo được Đạo-dức chiểu sáng. được trí-tuệ, 
mà lại còn bị nhiềm điều dị đoan dáng tiếc cho dân 
nữa. Nào lập tế lễ thần Sống, thần nắng, nào là bon 
đồng-cốt nối lên, tụi Hương-nguyên tác oai tác quái 
co-sách nhân-dân, 

Theo bản thân của người thì trí-tuệ, l сй. 
người biết trở lại điều thiên là người đã có lòng làm 
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Б^ | Xà “điều thiện nhưng trở lại bằng cách mờ-tði thì không 


những trí-tuệ đã không được sáng thêm mà lại còn 
làm mờ-ám thêm nữa và đưa người vào những chó 
dị- đoan đáng tiếc cho nên mới nói trải với dạo Vua, 
trái với đạo người Quản-tử đẳng Chúa-té vậy. 

Trong quyển « dưới chân thầy > Alcyone 
nói rằng: < Con dáng bên lòng chăm-chỉ vào sự học, 
không phải để cho Кё khác tưởng con là khôn-ngoan 
mới có thể giúp dòi một cách khôn-khéo. 

Đầu con có trí lớn giúp đời thể mày й nữa nều 
con đdột-nát thì chắc sao con cũng sẽ làm hại nhiều 
hơn là lợi >. 

. “Trên đã nói sự trè lại, sự phục thiện bằng một 


cách mê-muội, tức là không có trí xet-đoán, a-dua hùa - 


lầm theo những thói dị đoan ở đời cho nên thói di- 


đoan là đầu mỗi nguy-hiểm của sự mề-muội trong 
cuộc phục thiện vậy: Alcyone lạt nói thêm về thói di- 
đoan : | 

« Thói di-doan là một mỗi hại rất lớn, nó dã 


từng sinh ra biết bao nhiêu sự hung ắc xem thầy rất 


chấihàng. Người nào nhiễm thối dị - doan rồi thì 


khinh khi mày kẻ khỏn-ngoan hơn mình và lại Чаш 
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kiếm thể dụ mày người đó làm như mình vậy. Con 
hãy tưởng sự dị-doan buộc phải giết hết bao nhiều 
cầm-thú để dem cúng-tể. 

Nhưng còn một thói dị-doan độc-dia hơn nữa, 
nó làm cho người ta tưởng rằng mình cần ăn thịt 
mới söng được. Соп hãy nghĩ tới hạng dân bị 4р- 
chế bên nước Thiên-trúc yêu-quý của ta, cũng vì 
thói dị-đoan sinh ra biết bao nhiêu điều độc-ác gớm- 
ghë trong đám người đã biết tình hữu-ái rồi thói dị-đoan 
mê-muội xúi-dục con người lại cho rằng làm như thể 
là thay mặt cho Đức Thượng-Để chí-nhân, chí thiện. 

Con hãy coi chừng kỹ-lưỡng đừng để một måy 

dị-doan nào trong lòng con >. 
: Sự mề-muội trí-tuệ là một thăng giặc lợi hại 
theo Đạo Phật, nó ngăn trở sự tiễn-hóa, phá-hoại 
cái bản thiện của người và diu - đất người vào con 
đường tội lỗi. 28 

Ôi ! Thương thay bao Thiệấ-hữu và Đạo-hữu 
đã phát tâm dí tìm chân-lý, gặp phải những Ma- 
chướng đau thương, tự dắt thân vào trong nanh-vuốt 


sắc bén của sự Di-đoan тё-тибі. 
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-tắt. Qu¿ Phục : Hanh-thông, ra vào không 
khôn g Tr trở: lạ có Đạo ày, biy ngày. 





: Vui-đẹp sự trở lại tốt 
tP a и. trở а. nguy == 





.. 
nne 


DRR, b | з рі giữa môt mình trở bị: 
w à x pa Lục-ngũ : Ht làng về sự trở lai, không än- 


ав Phu | Ра lúc : Mê-muội trở lại, hung, có tai 
уа, dùng hành binh sau bị thua to, đến cå Vua nước 


_ Sau. cuộc. Bác đến cuộc Phục, khi mà. vật-chất 
| 2 | cùng-cwe ắt phải có sự trở lại về với. Lưỡng-t. 

Phim trong “Thiên-hạ cái gì đã cùng-cực 46 có sự 
biển đồi, loạn cực thì trị sinh, vật-chất cực thì tinh- 
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thần sinh, Bí cực Thái lai; như vậy muôn sự vật từ 
cõi vô-hình đến cõi hữu-hình, từ vật nhỏ không tưởng 
dën vật lớn cũng không tưởng không sự vật nào ra 
khỏi luật căn-bản ấy. Đó đà cát luật thiên-nhiên của 
Dịch-lý : Âm cực thì dương sinh. 

Lúc đạo Tiểu-nhân bành-trướng lên muốn chiếm 
cả cái đạo sáng của người Quân-tử thì người Quân- 
từ liy sự tičn lui mà chè thời, chò đến lúc đạo 
mình phục lại. Như Tôn-Iần phải cắt chân trong 
lúc bạn mình là Bàng-Quyên quyền binh nắm trong 
tay, cũng chỉ vì ò năng thắng kỷ mà làm hại người 
Hiền, nhưng sau cũng không tránh khói cái quả đè 
nhục, chết dưới sức hàng vạn mũi tên ở Mã-Lăng. 
Nhw Văn-Vương trong thời Tru- Vương ham më 
tu sắc, giết người Hiền, phải ép mình trong ngục 
Dữu-lý mà phát-minh ra Kinh Dịch (Hậu - Thiên) 
rôi sau thời Phục đến mà thi-hành Đạo- đức gồm cả 
Thiên - hạ trong bàn tay; mang lại hạnh - phúc cho 
Trăm họ. 


[ау gần mà xét thì một quả chín rung xuóng, 
cái hột vùi xuống đất lại phát lên thành cây. Lúc đó 
là thời Phục vậy. 
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/ 


Như “con người © trong bể-khố, lãn-lên với 


đài thật là : < Đường thể đồ gót ró ky khu > mà khóng 


chin vån t tâm chen vai thích cánh với đời cũng 
chỉ vì danh với lợi. Nhưng một khi danh lợi đã 


chán-chẻ, người ta lai trở lại với cái Lương- Tri của 


- con người. Lúc trở lại đó là thèi Phục. 


Phục là thời rit mỏng-manh, như một hột ươm 
đưới đắt, tuy nói là hanh- thông nhưng nếu không 
có sự chăm - nom vun séi ắt sợ: có khi giữa chừng 
mà mang hận. Hóa cho nền thời Phục là lúc rất 
mồng --manh của sự vật, một giây phút có thể làm 


= і ` “1 б в 
- tan-tành cái ý muốn phuc lại điều hay, điều thiện. 


Vì lẽ đó trong qué Phục Thánh -nhàn тїп dậy cách 
Phục, tày thời mà trở lại theo địa-vị và năng- 
lực của mình, theo thời của mình thì mới có hiệu- 
quả. | 
Như thể đạo Phục là lúc rất cản-thiết cho muốn 
sự vật là cái đạo đầu so-thủy của đạo Sinh-tồn, không 
có đạo Phục át không có cái đời sinh-tồn này và 
cũng không có cả cái Thế-hệ và cái Vũ- Trụ bao-la này 
поа, 

Cho nên ngắm tượng xét từ mà hành theo đạo 
Phục ít là có bao nhiều са Ы-їп & trong. Nëu nói 
về sự luyện Đạo thì dạo Phục l lúc cản-nhất của 
người Dao-si là lúc Thiên-khí có thé trở lại trong 
Hà, -châu-làm mà qua О - môn. Hỏa-hâu đã xuất 
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fa ngoài Hỏa-Lư bắt đầu chém nở lên vậy. Đó là 
lúc mỏng-manh nhất trong sự tu-luyện. Cũng như 
những ging cái một khi dã được lúc trung- hòa âm 
dương mà cái vi-dương đã nhuằn-thấm với cái âm- 
noãn đó là lúc sơ-khai bắt đầu thành bào-thai đó là 
Đạo sơ-thủy của sự sinh. 

Hóa cho nên hiểu được Sinh Phục mà theo cho 
đúng phép của Thiên-lý để lợi cho Bao Sinh thì con 
người đã vào được con đường chính mà theo đó có 
thể lên tới được bậc thang « thoát Phàm nhập Thánh > 
vậy: = 
Hóa cho nên trong kinh Dịch có 64 qué, môi 
một quê là một Đạo cho thể-sự cũng như tâm-lính 
göm cả đời thể-chất và trnh-thần & trong. Vì lẽ ấy 
Học Dịch phải có tâm-linh suy-xét từ chỗ giản-di cho. 
đến chỗ phồn-tạp, từ cái liữu-hình cho đền cái vô-hình, 
từ thể-chất cho đến tâm-linh, không có cải gì là có 
thể ra ngoài Lhiên-lý cả. | 

Học-hỏi để hiểu biết rồi còn phải hành дао cho 
dúng theo Đạo-lý. Chân-lý Š ngay trong tâm các bạn, 
làm gì mà không thấu-triệt được cái cơ-vi của lrời-đất, 
không nấm được cái Chân-lý độc-nhất của Vũ-lrụ 


A м, * 
muón loài. 
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== Chăn:4\( VÔ-VỌNG: 14 


“'Tự-quá-tđuyện nói ràng: Trẻ: lại con đường 
chính-đáng thì thấy sự càn-bậy, cho nên thụ được 
đức Зу để деп cuộc < Vỏ- Vọng », không cần- Бу 
trở lại đường chính, tránh được cái tính-tình thô 
thiên của đời như hy nộ ai lạc, diệt-trừ được ảnh- 
hưởng và sự muốn của Luc - tặc trong người tức 
là biết xa điều ác mà gần diều thiện, như vậy là bỏ 
được nơi tổi-tăm, noi theo chỗ sáng - lạng, cho 
nên sau cuộc Phục дёп cuộc < Vó-Vong.». Vì vậy 


tong Tự-quái-truyện sau quê Phục thì kë đến 





qué < Vó- vong >. Chữ Jone trên có chữ. Vong 
-dưới có chữ Nữ. Vong nghĩa là mất, trái với chữ 
Tồn nghĩa là còn. Nữ nghĩa B dàn- bà con gái 
tức là Âm. Hợp hai chữ trên dưới với nhau thì có 


се nghĩa là mặt hồn, mất sự sắng-suốt, tinh- thần bởi 





ở trong bị có người đàn-bà con gái lầm mê - hoặc 


: như có sự ảm-u trong lòng che-lắp cát sáng ~ lạng 
r i 
+ „ 
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của tỉnh-thần trí-tuệ, cho nên mới có nghĩa là càn- 
bậy, mặt tính-thần mắt sự" sáng- lạng bị cõi âm -u 
mờ -tôi bao-bọc mới không thầy trí định di đường 
sáng. Vó-Vong, nghĩa là không có điểu sing- 
bảy càn-dở, lẫy tượng vạch qué mà luận thì trong 
có qué Chẩn ngoài có qué Kiên tức là trong lòng 
động mà ngoài có con đường sáng-láng của dương 
minh, con dường mạnh-mẽ thẳng- thắn không có 
tà-khúc. | 

Lấy qué Chàn là qué & trong mà nói thi một 
dương bị hai âm đè lên trên tượng là сб sự âm-u 
tồi-tăm đè lên trên dương. Dương tượng ánh-sáng 
tượng dộng cho nên có tượng là động lầm tung-tóc 
cái åm ra mà lên với š hào dương của qué Kiền để 
thành một con đường sáng-lắng thắng-thắấn. Đó là 
cái nghĩa của qué Vô-Vong. 

Phầm cái thần-hỏn trí-tuệ con người là vô- 
hình, là ánh-sáng mà con mắt trần ta không thấy được, 
bị nào là cái xác hữu-hình của ta choán lấp, nào là 
những sự phù-hoa phú-quý của cõi dời hữu-hình chùm 
bao cho nên cái ánh-sáng đổi với con mšt nhà thãu-thi 
thì rắt rõ. Bị che-lấp không rõ được trước con mắt 


của mình, mà lại có tính-cách động, làm việc, biết hành- 
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động bó ác theo thiện, bỏ tà qui chính, đó là biết 
trở lại với đường Đại - quang - Minh nên có cuộc 
Vô - vọng không càn - bày tức là tự mình ô trong 
động biết lấy cái ánh-sáng chôn ở trong mình, mà 
theo cái ánh-sáng ở trên theo con đường thuận với 
lẽ Trời nên là cuộc không càn-bậy. Vậy theo hình 
vạch qué cũng tượng đủ cát nghĩa của qué Vô-vọng. 
Thánh-nhân đã bao hàm hết ý-nghĩa trong những 
vạch thiêng-liêng tuyệt-đồi của các qué. 

Xưa Văn-Vương hồi còn làm Tầy-bá (Bá-chủ 
hướng Tây) vào Triều.can Vua Trụ chiếm được qué 
này quả-nhiên bị TIrụ-Vương nghe tụi nịnh-thần bất 
giam ở: Dữu -lý tức như « Chim bị cầm hãm trong 


lồng ». 
Tuất — Thé Thể là thân-thể có 
Thân — Quan tử-tôn б. đó tượng 
Ngọ ~ (Thé) Tủ là Vua Ÿ ăn-vwø'wg 
Thìn ~ ~ Thâ l người chiềm 
Dần ~ — Huynh quê và đối với 


lý = (Ứ не) Phụ Vua Trụ cũng ` 
như thằn-tử vì 
Vua Văn lúc đó 
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là chư-hâu ở hướng Tây, ở vào qué ngoài tức là ra 
ngoài. [7 ng có Phụ-mâu ở đó tượng Vua Tru là 
Hoàng-Để là cha mẹ của các Chư-hầu ở quë trong 
và là dương Ы 2 âm đề tượng là Š: trong cung сат 
bị Bác k% và nịnh-thần đề xuống làm mê-hoặc. 

Thế trì ở Cung ngo, ng ở cung Ту, lý Ngo 
xung khác Có nghĩa là Vua Văn đến soi-sáng cho Vua 
Trụ đang Ы tổi-tăm, nghĩa là đền can Vua Tru đương 
ham mê tử*u-sắc. 

Ngọ bị Ty xung-khắc cho nên Văn - Vương 
bị Trụ-Vương xung-khắc trở lại, nều không phải ở 
cuộc Vô-vong thì Văn-Vương & bị như Ty-Can, 
Hoàng-Phi-Hồ mà chết Nhưng © qué này Tru- 
Vương là dương minh ánh-sáng còn yếu bi âm khí 
mê-hoặc mà Văn-Vương ở ngoài, trên con dường 
sáng-láng, tuy bị cả xung lẫn khắc nhưng chỉ bị giam 
cầm. Vì lẽ nữa thể qué Chân B Mặc và thể qué 

tiền là Kim nên có chỗ cứu là Kim trở lại khắc 
Mộc. 

2 Trên đây tôi giải theo ví=dụ một qué dùng 
theo khía-cạnh Bốc-Phệ để xét thèi-vận mà tiễn thoái 
của bậc Quân-tử. 
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Tiết 1. £, z, $ 4Ì Я $ BÊ 
#73 #3 ° RIHI ° 


D. A. Vô-vọng, nguyên banh lợi trinh kỳ 
phi chính, hữu sảnh, bất lợi hữu du vắng. 

D.N. Quả Vô - vọng, nguyên hanh lợi 
trinh, chẳng được chính-đáng có tội vạ, không 
lợi có nơi ởi. ' 

B.N.C.H. Jo-Vong nghĩa là thực -lý tw- 
nhiên, sách Sä-ký cho Vô-Vọng nghĩa.là « không chỗ 
kỳ-vọng mà có chó được vậy >, nghĩa dó cũng thông. 
Nó là quê « Tung» biến thành hào cửu-nhị của quë 
Tung đến ó vào hào sơ = Tung, 28 Vó-Vong 
gué #-vø„g (coi hai qué) lại là que Chân chủ 
“về sự động mà không càn-bậy. Cho nên mới gọi là 
Wôsvong. Lại hai thể: Chẩn thì động mà Kiền thì 
| mạnh. Hào năm đức cứng б giữa ứng với hào lục- 
nhị, cho nên sự chiềm của nó là cả Hanh mà lợi về sự 
chiếm, néu mà không chính- đáng thì có tội vạ mà 
không lợi có chỗ di vậy. 

“LỜI-BÀN: Quê Vô-Vọng có 4 đức-tính như 
qué Kiền: Nguyên Hanh Гот Trinh ở trên đã giảng. 


Nhưng lời chiếm của qué có hai điều rắn : 
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a) Không được chính-đáng có tội vạ. LÀ vì 
ở cuộc không càn-bậy tức là sự trê lạt điều chính một 
cách thành-thực, bỏ hẳn chỗ cong mà qua đường 
thắng, cho nên mới không có tội va là cái tội mà mình 
‘gây ra. Phải chính-đính thì mới thuận theo Trời. Như 
trong động ngoài sáng đó là tượng tư~tưở-ng ў-пећї 
tù trong ra tới ngoài theo đường sáng cho nên тбл 
chính-đính; trong suy-nghi tức là động, ngoài manl- 
тё với nghi-lực bền chắc dš theo con đường chích. 
đáng, đó là không đến con đường tôi 101. 

Hào lục-nhị là hào trung-chính của quê Chấn, 
tượng cát nguyền-gốc của sự động ở tận trong được 
chính-đính mà thuận theo hưởng-ứng với hào cru- 
ngủ ở trên. Hào cửu-ngũ là hào trung-chính, ở giữa 
qué Kiền. Tức là cái nguyên - gốc sự mạnh sáng & 
trong tên đường trung-chính hưởng-ứng với dưới 
cũng chính-trung cho nên có lời chiếm như vậy. Có 
chính-dáng theo đạo Trời mới được là nguyên - ven, 
có nguyên~vẹn mới hanh-thông, hanh-thông thì có 
lọi. Có lợi thì được bền-b cho nên theo 4 đức ở 
trên thì phải theo sự chính - đính nói trên để khối 


tôi va vậy. 
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Рат ở đời соп người ta. «Ап hiền gặp lành > 
sở « ác - giả ác-báo >, © cha än mặn con khát nước > 
48 l ` những luật tự-nhiên của Tạo-hóa. 
xã SA е ° Tong quê Vê-Vọng theo vị-trí những hào 
8 ii а а của bai quê đơn, Kiền và Chin ở trong có sự 

= chính- đính ; trên dưới được hưởng - ứng огы 

Ç _ với i nhau. Như trong con người ta cốt là ở 

ғ; T im ' chính-đính £t thân được tu sửa. Tu es р 
Р lẽ т} h dó jË: sự cốt ~ yếu của moi vật mọi loài. Mỗi 

_ 9 Ó t vật một loài từ thảo mộc cho đền người, cho đến 

а ing vật ta thường gọi vô - tri vô-giác đều được 

x “iban thì ất tâm-chính. Mọi vật được tâm-chính 

_ cả thì cả loài nó đều được yën- n thái-bình, không 

loạn mà biết kết-hợp nhau lại được mạnh-mẽ bền-bỉ và 

ˆ hanh - thông. Cho nên đức Khống-Phu-tử nói „н 
«Bai Нос» rằng: 

З 55 vị tu thân tại chính kỳ tâm giả, thân 
"hữu sở phân trí tác bất дас kỳ chính ; ; hữu sở 
_ khủng cụ tắc bắt đắc kỳ chính ; Hữœu sở hiểu lạc, 
дас bất đắc kỳ chính ; Hữu sở ưu hoạn tác bất 
đắc kỳ chính, tâm bắt tại yên, thị nhi bất kiến, 
thính như bất văn, thực nhi bất tri ky vị, thử 

| vị tu thân tại chính kỳ tâm. 
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«Са nghĩa tu thân là & tâm được chính-đáng 
thân còn chỗ tức-giận thì không duoc chính - đính, có 
chó ưa vui-thích thì không được chính - đính, có chỗ 
lo-buồn thì không được chính-đính, tầm không chính 
thì trông không thấy, nghe không suốt, ăn không biết 
ngon thể gọi là tu thấy ở chế tâm mình dược chinh- 
dính >. 

Những sự vật hữu hình ở trên cõi đời còn có 
thể làm rung-động tâm mình được, tức là còn & noi 
u-ám. Còn u-tối ất có những sự cẩm-động có у= 
tưởng, có hành-ví u-ám cho nên mới có tôi lỗi vậy. 

b) Không lợi có nơi đi. Cũng như cái nguyêr- 
tử một khi đời cõi độc-nhất để hợp-thành muốn vật 
trên thể-tục, sự hợnp-thành hay tan-rữa của nó đều 
theo luật-dịnh và thuận theo Trời, đi theo con đường 
chính-đáng, như Alcyone nói lại lời thầy dậy như : 
Đừng lầm lôn các thể của con với con, cái xác- phàm 
của con, cái vía của con, cái trí của con không phải là 
con đầu. Nhưng mỗi thể đó đều xuống với để làm 
cho được thỏa lòng ước-ao của nó. 

Con phải biết chúng nó hết và con phải tự hiểu 
rằng con là chủ chúng nó, khi có một việc phẩt làm thì 
cát xác-phàm lại đòi nghĩ-ngơi, đi chơi-bời hay là ăn- 
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hải Ф chơi phải ăn phải uống mới được >, 
n tờ i thông-sainh thì nói cái xác của tôi muốn 
"việc đó ché không phải А tôi đầu, nó phải đợi 
гос >, thường khi có dip giúp а! thì cà: xác- 
x phầm viện lē ring : < Việc đó làm cho tôi buồn- 
3а _ bực quá, vậy ai đó hãy lầm thể cho tôi đi », mà con 
gười phải trả lời với sắc phẩm) như vầy: « Ngươ 
Е. thông cho ta lầm việc phải sao dược ». _ 

=й _ O Theo đường chính ta theo thuận với Trời, trái 
ase . i lē Trời thì HE ма мї minh бв trái э sự hệ 








mình й. 
УА м quë Phuc tức là trở lại điều thiện là сибе 
không càn-bậy và vô-vọng, và và trê lại còn có chó di 
_ nữa thì át không có lợi có chó й là trái với sự trở 
— Đã trở lại thì không т ш cho nën ва có 
_ lợi có chó đi. Trên nói có đức hanh-thông có lợi ở 
chó  trinh-bën mà lời chiếm lại nói không có nơi di là 
"nghĩa lầm sao ? 
Có nghĩa là sự càn-bậy đã trái với lē Trời cho 
nên mới tỉnh-ngộ trở lại đường chính mà không càn- 
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bậy. Không càn-bậy là hành-động sơ-khai sau cuộc 
trở lại nên cái tà-tầm còn gần, sự sáng-lạng cồn non- 
nót chưa tô-tường, nên mới có lời chiếm có chỗ đi 
không lợi, nghĩa là nếu hành -sự lúc này thì không 
có lợi mà còn có hại ở chó đi vì còn tà-tầm lẩn- 
khuất để làm hại, vì vậy lời chiếm của nó như thể, 


Ti 2. + E): AZ, BỊ yh 
Жеља D, © 0 tt ° В] 
т v JË., s Tin. ° 
RELAT 414) fX Я, 
pekara А. =e sổ 2, AT 

D. А. Thoán viết: Vô-vọng cương tự 
ngoại lai nhi vi chủ ư nội, động như kiện, cương 
trung như ứng, đại hanh dí chính Thiên chỉ 
mệnh dã. Kỳ phi chính hữu sảnh, bất lợi hữu 


du vãng. Vô-vọng chi vắng hà chi hý. Thiên 
mệnh bất huu, hành hý tai! 
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Mingi goti dn nà hhi ven.) Бш 

mà mạnh cứng ở gia mà có sự ứng với, hanh- 
Š s m ng lớnlao vi chính - dáng, đó là mệnh Trời 
H ЕЕ а. O Chẳng phải chính-dính có tội va, không 

| хаг [ = đi, không càn-bậy, đi đâu vậy ? Mệnh 
“Trời không giúp đi được ư !! 

3 ов. N. C. H. Эзу Пу quê biện; đức và thể quẻ 
еш nói điều lành, điều hay của qué như thể cho nên lời - 

_ chim của nó đáng được cả hanh và lợi về sự chính- 

= đính, đó là sự đương nhiên của mệnh Trời vậy. Nếu có 
__ điều chẳng chính thể không lợi có nơi di, muốn di đầu 
_ vậy thay | Trái với mệnh Trời, mà Trời chẳng giúp nó, 
cho nên không thể có sự di vậy. 

LỜI-BÀN (a) Dây lấy quê biền mà nói, trên Chu- 
hi nói lấy hào cửu-nhị của quế Tung xuống hào 
đầu của qué Vó- vong đề thành quë Chấn nên mới có 
lời "Thoán nói : chất cứng ở ngoài đến. Нау By 

а qu Вт trên có quê Kiên, dưới có quê Khôn hào sơ-lục 
của а qué Khôn biển thành hào sơ - cửu của qué Chân 
Chân tượng động, có một dương và haí âm. Vi vậy фе 
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Dương lầm chủ ở trong, qué Chẩn là nội-quái дис 
Vó- vong, tức như trí-tuệ của con người lầm chủ 
mà hào dương ở hào dầu tượng tr - tuệ ở trong; 
có hai âm ở' ngoài tức là có hai cái : thân-xấc và vía, 
như vậy là cuộc không càn-bậy, thuận theo Trời ; 
như mọi vật thì cái hình xác cha mẹ đúc ra mà cái tri- 
tuệ vẻ phần tâm-linh thì & ngoài đó là cái sinh-linh.. 
khí của Trời ban cho mọi vật để thành trí- tuệ ở 
ngoài nhập trong thể-xác hữu-hình mà làm chủ nhân 
vật vậy. : 

Người ta thường nói cha mẹ sinh con Tri 
sinh tính tức Їй cha me tạo thành thân-xác cho con, 
còn lròi thì deo cát trí-tuệ hay cái phần-hồn nghĩa 
là Trời ban cái sinh-linh-khí, hay cái hỏa-thần ở cõi 
đại-nhất cho mọi vật nhập vào trong thành chủ cái xác. 
Cho nên Thánh-nhân mới nói như vậy để {4 cuộc 
không càn-bậy. 

b) Đây nói thể của qué, Chẵn thì động Kiën thì 
mạnh, động và mạnh tức là có lợi chính-dính, chắc- 
bền đúng vị-trí của nó như hào cứu-ngũ, có dương 
cứng ở giữa quê Kiền mạnh tức là cái tinh-túy của sự 


mạnh ở giữa lạt được hào lục-nhị được chính-trung ở 
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gii aa Kế Сма động ае với cái tính khí cả. 


mạ Ciền, trên có. dương chính - trung dưới có 
âm trang -chii сеен với. nhau cho nên 


9 | ш S: | | 
— Không chính-đính tức là càn-bậy á át b có tội vạ 


+ 


ng chế ы iy o = ы. có lợi mà còn 
` hạt nữa. Cho nên không càn-bậy, tức là đã được 





| 275 noi- con đường chính Đại-quang-Minh, ở con 
d #5: _ đường Dao-ly rôi, thì hỏi còn muốn di đầu nữa P 
| Bo = lý có một, không hai le một khi đã biết cải ác 
> 6 смі thiện trở lại đường chính-đính nghĩa là trở về với 
220 So ЫР. e: “Trời hội còn muốn. di đâu ? Nếu di å št là fa- ngoài 
i con đường Đạo - lý, vì không có hai đường sáng - 
_ lạng, cho nën Чез khác thì trái với "Trời át Trời 
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không ban phúc-lành giúp-đỡ cho, nếu mà Trời không 
giúp cho thì di đâu được ! | 
“Cho nên người ta ở được con dường chinh- 
đáng, tức là biết bó cong theo thing, bó tối theo 
| sáng thì cứ yên trí ở dó, đừng có sự ham muốn 
khác vì con đường đó là con đường độc-nhặt để di 
đến Đạo-lý. Thánh-nhân dậy phải biết kiên-tâm theo 
đường chính- dính, đừng thấy núi này trông núi 
no së dí lạc đường mà lại trái với đạo Trời thì 
nguy уау. Alcyone di thing trên con đường tới 
muc-dich mà một khi < Con bước vào đường Đạo 
rỏi thì không có gì làm cho con một phút nào quên 
Đạo được, không nên để các dục-tình, các cuộc vui- 
về của thể-gian, các sự yêu-mèn dưới hồng-trần làm 
cho con lạc bước, bởi vì con với Đạo phải nhập lại 
làm một mà thôi. Đạo tức là con. Con phải lầm sao 
bước trên đường Đạo mà không cẩm-tưởng tới Đạo, 
соп đời Đạo cũng không được vì con lề nguyn- 
thần, con đã nhàt-dinh như vậy. Nên con lia Đạo tức 
là con chia mình con ra đó >. 
Hóa cho nên một КЫ đã trè lại con đường Dao- 
đức thì người ta nên yên theo đường thẳng, không 
nên la nó mà đi kim con đường khác. Vi con 
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га б; о Таа 
“Đi đâu vậy ? và mệnh Trời không giúp đi 
w ? lời le của Thánh-nhân “thâm-trầm lắm vậy. 


£ e: АТАТ ° % 
3,#>z+% 3H ü 8 


cu D. A. снес viết: Thiên-hą lôi hành, 
TE А lữ а Tiên-vương dt таи đối thời 


`. xả: D. N. Lsi Tượng nói rằng: Đưới Trời 
W: = 5 ăm động, vật tham-dự cuộc không càn. Đấng 

- Ë Tiên- n lấy sự rậm tốt đối với thời nuôi 
b _ Truyện Dưới Trời sim động là lúcâm dương 
hòa Рав an SP 9, п = `) ra Sự ien 


t. tượn ; к bẩm-thụ — SỐ с sự и 
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đổi với thiên-thời, dưỡng-dục vạn-vật, khiển tắt cả được 
sự nên chăng như Trời đổi với tất cả đó là cuộc Vỏ-vọng 
(không cần) vậy. Đổi thời gọi là thuận hợp Thiên- 
thời, bậc Vương-giã thể theo đạo l rời, dưỡng-dục 
nhân-dân, còn đổi thời là đạo nuôi vật. 

Но Trương nói rằng: Sự tán-hóa đến Chí-thành. 
không trái thời Thánh-nhân và Tròi cùng một đạo 
Vô-vọong. | = s 

Đây gọi là lấy Tròi mà hành-động vậy. 

Trình- Tử nóirằng: Cái động của Thánh-nhân là 
ở: Trời cái động của người Hiën là ở: Người. 

B. N. C. H. Dưới Trời зат động, Chăn động 
phát-sinh muôn vật, môi vật một cách chính-đính với 
tính - mệnh của nó, đó là vật nào vật åy tham-dự 
vào đó để dën cuộc không càn-bậy, đăng Tiên-Vương 
bắc chước cái đó để до: thời nuôi vật nhân theo 
bản-tính của nó mà chẳng có sự tây riêng. 

LỜIBÀN : Tiên có qué Кіса tượng Trời, 
dưới có qué Chẩn tượng sim, cho nên có tượng là 
dưới Trời có sim động. | 

Có ý nói ở dưới, vòm Trời bao-la bát-ngát, có 


sự cầu-thành của âm-dương thành tiếng - động nhu 
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c Xã F động thành ding ` vậy. Như 
nà {ти cũng, có sự nu та 7 va 


4. ẤP = ani “Trời đều có sự. i của 
Уп cho nên mới có. tượng tẩy. 
= ` w sự Xinh xếp - riêng сы о ra 


__ đó cà nh al s ft khác ызы điều Дэ riêng “sss 
_ mà động cho nên. trong khi động thi nó chỉ động trong 
Te: phan -vi loại của nó thôi. Động-vật như chó theo loài chó, 
= = БЕ nèc theo loài mèo v.v... Không bao giò có ste chu- 
ЖЕКЕ ор "không chính-đính loài nọ trộn lẫn với loài kia, 
Кыш mới có tượng là mọi vật đều tham-du vào cuộc 
_ Kông cần - bậy, không bao giờ ta có thể thấy một 
_ độn g-vật giao-cấu với một thực-vật để: có thể thành 
“ү vật thứ 3 được. Cho nên loài nào theo loại ау 


Е tham-dự trong cuộc Vó-Vong vậy: 
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Trời đã sẽp-đặt có sự пріп-сіп vô-hình mà 
mọi vật phải theo trong phạm- vi luật - dinh riêng. 
Cho nên đẳng Tiên Vương lấy sự rậm-tốt coi sự 
phồn - thịnh của từng vật, như cá phải sống trong 
nước, phải lẫy nước mà nuôi cá, muông thú ở 
trên rừng lẫy lộc các cây mà sống, có ở trong rừng 
mới phồn - thịnh, cho nên Thánh - nhân phân - biệt 
được cái luật-dịnh của từng loài, thịnh từng lúc 
mà từng thời nuôi-nẵng muôn vật cho đúng luật Tạo- 
hóa đã phú cho mọi vật. Vì vậy ở trên đời có muốn 
vật mà không са -bậy, lại được ding Tiên- 
Vương, coi đó hiểu - biết luật - định của mọi vật 
và nuôi mọi vật thì ất muôn-vật se được tham-dự 


trong cuộc không càn-bậy vậy. 


теа. 227L: ЖХ„Җ 41% ° 

D. A. Sơ-lục : Vô-vọng, vắng-cát. 

D.N. Hào Sơ-lục : Không càn đi tốt. 

B. N. Н. C. Đây lấy cái đức-tính ở trong lầm 
Chú sự" thành-thực. Như thë mà di, Sự" tỐt của nó 
có thể biết được, cho nên tượng và lời chiếm của 


nó như thể, 
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С Ысн KINH TÂN-KHẢO 
> đầu là chủ quê Chẩn, tức là chủ sự động 
` ca Pe a có pa е tiễn nên mới có 


yi tượng của quê о © trên абі: 
lei c só dễ di > dó l nói вп cà сибс „Ông 





е ол и. 


б у а” 






л ЙОТ y « Không càn-bậy đi thì tốt » vì đây là hào đầu 
— Жш Т Сып động chủ động muốn tiễn trong cuộc không 
в ЫЗу, а lên trong cuộc đó tức là muốn cho sự lầm 
Ваһ càng nhiều, luyện trí càng sáng nên nói tốt. 
Ping cuộc không càn-bậy tức là trên con đường 
Ңң sáng - lạng, người Quán- tử bất Ñu di 
i Бан theo lý Trời mà tiền thì tốt vậy. š 


` 
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D. A. Tượng viết : Vô-vong chi vãng đắc 
trí dã. 

Đ.N. Lời Tượng nói rằng: Sự đi của 
cuộc không càn-bậy, đắc trí vậy. 


LOLBAN: Sedi đứng nghĩa là hành. động, 
hay là sự động. Ở trong cuộc không cần-bậy, vật 
nào vật ấy chăm lo theo luật-giới của nó mà hành- 
động, mà di, mà tiến thì muôn vật đều được hanh- 


thông và díc trí vậy, 


Trong cuộc không cần thì từ cây có cho đến 
những hành-tinh định-tĩnh to lớn đều có thể tiền theo 
cất trí dinh của nó. Nhu cây có tiễn lên để được tốt 
twoi, lên được đến cái về-dẹp của thực-vật, như người 
tiền đi để chăm lo bốn-phận, tức tu đức sửa nghiệp 
th-hành Đạo-đức. Trong cuộc không càn-bậy phẩi có 
sự thật l thành đối với tư -twng cho đến hành- 
động và việc làm. Cho nën phải biết phân-biệt cái chơn 
giả, phải tập lầm sao cho hết sức chân -thành trong 
tư - tưởng, lời nói việc lầm và nhất là trong tw- 
tưởng, 25 /2 môt hank-ddag không phải dễ dâu vì 
trong đời có biết bao nhiều tư-tưởng lâm-lỗi, biết 
bao nhiêu sự dị-đoan, hê người nào để cho tư-tưởng 
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ig _ ở trong tư- fưở“ng trong cuộc. không: 
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B N. С. н. Hào mềm thuận được trung-chính 
lúc tuân theo với lý mà không có lòng tự riêng 






27 4 sả, ng hẹn, cho nên có tượng chẳng cày-cẫy khai-khẩn 


x ё ó là không có làm gì từ trước thì: không mong 
: н người chiếm nhw thể thì lợi có chỗ 
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- — LỜI.BÀN: < Chàng cầy-cầy chẳng khai-khẩn 
dày là hào lục-nhị hào âm mềm được chính-trung, là 
hào hai tượng ruộng tượng Thiên-hạ cho nên Thánh- 
nhân lấy tượng ruộng? mà nói, đó là một lē. 

Chẳng : là có nghĩa không cần. < Không > là 
có nghĩa không không có nghĩa cần & trong. 

Chẳng cầy-cấy chẳng khai-khần, không cần 
cày сйу, không cần phải khai-khẩn đó là một lý-do rất 
thâm-xâu của Thánh-nhân dạy người ta vậy; không сау 
ắt không có cấy, không trồng át không được quả không 
được khai-khẩn át không có ruộng vườn đó l cái 
nghĩa không nhân thì không quả vậy. 





Đức Lao-Tü nói: Bất thượng hiền, sử: dân 
bất tranh. Bất quí nan đắc chi hóa sử dân båt vi đạo. 
Bất kiện khả dục sử tâm bất loạn. 

— « Không chuộng người tài năng thì làm 
cho Рап không cạnh-tranh, không quý của khó | 
được thì làm cho dân không trộm-cướp, không І 
thầy sự thèm-muốn thi làm cho lòng không rối 
loạn >. 

Lai ndi : Thị di Tháuh-HÌhÀm chỉ trị, hw y tám 
thực k) phác, nhược k) trí, cường Ly cốt, thường se dàn 


vồ-Iri уб-йис. 
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= —« Dó là phép-trị của Thành-nhàn, làm 
1 сене , cho da-dày по, cho trí mói 
ng cúng mạnh thường dậy cho 


ух Lm cho kë trí không dùng tư tâm mà 3 lào vậy, 
- lầm không làm thì không gì không trị > 


A Ж Ж š 
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D.A. Tượng viết : Bất cauh hoạch bất 


Ж D.N. Lời Tượng nói rằng : Chang cày gặt, 
Жау: chẳng giàu có vậy- 

"Truyện : Phàm cái lý là dĩ nhiên vậy, là không 
phải càn-bậy. Chỗ ham muốn của người làm là bậy 
vậy. Cho nên lẫy sự cày cấy bón trồng lầm thí-dụ hào 
с Лисп mềm-thuận trung- chính thì không càn- bậy, 
~ khôi g cấy mà gặt, không khai mà có ruộng khẩn nghĩa 
là khôi g có sự bắt đầu làm việc ấy, nhân lấy cái И của 


Же 
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những việc ấy lầm chỗ đương nhiên vậy. 

Hoặc nói : Thánh-nhân chề-tạo ra để lợi cho 
Thiên-hạ nghĩa là đều tạo ra từng mài một, khối đầu 
không bậy ư ! | 

ång : Thánh-nhân tùy thời chế-tạo ra cho hợp 
ru | Sự nên chăng của phong-khí chưa thường khai 
mổ: cái mỗi của việc trước thời, Thánh-nhân tùy thời 
mà lầm vậy. 

B.N.C.H. Chữ Phú dây cùng như chữ phú 
trong câu: « Phi phú Thiên-hạ > nghĩa là тиба 
cả Thiên-hạ được giảu-có, ý nói: Chẳng phải kế cái 
lợi của nó mà lầm nên sự giầu-có cho tất cả Thiên- 
hạ ấy. 

LỜI-BÀN: Chẳng cầy thì không gặt, không 
gặt thì không có lúa có gạo cho nên mới chẳng giầu- 
со. 

Người làm việc, ất có lợi, lọi nhiều št là giầu-có, 
nhưng sy giầàu-có đó chỉ là một tư lọi, khi mà đã giầu- 
có đền tôt điểm cùng-cực thì tiền-tài của nước có thêm 
vào chăng nữa cũng chẳng kế gì Cho nên không 
cẩm về tiền-tài nữa, 


Người giầu-có, ít có người muốn. lấy cái lọi-tức 
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ы о егне ЕК до để dri 
Ў зап 4 ng 8 có н шег со 


С ае ч Ngưu Thun m xử sảng k không biết, 
ba k =. i cho c ca шеи» mà Tea еа һун > 


6: Сода m авіа cải =. mông ад của чы, 
aT _ nổ chí sớm no tốt tần, lúc chết đâu có mang ải được. 
| xả ta Ее so pape chi có sức bàn 397 tông: аа 








бзш дис ды р chống chỉ làm cho e se to- 
сла р-тар & nhà сао cửa ròng vợ đẹp con khôn 


DE а 


ч ôi v iy. Cho nên sw giầu-có dó đầu có đáng kể. 






ЕГ? S Th 1 nh-nhân thường dạy ngu. ta trau-dói tri-tuê 
A Ў Я khó; chòa âm-u đó là cái güu-thinb vó-hinh : 
УУ mà con người sẽ hưởng. được đời đời kiệp kiếp, vì 
" mới đậy rằng: 





Pu 


«б giầu-có của đời chi b một баат а 
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kỷ thôi, đã mưu-lợi ісҺ-Ку ít là càn-bậy. Cho nên 
Thánh-nhân mới tượng sự < Chẳng cầy-cầy thì 
không giầu có vậy. 


тв. 25 C: 4. = ж 8 
D Bo ке аа уы 


D. A. Luc-tam : Vó-vong chi tai, hoặc hệ 
chỉ ngưu hàn nhân đắc chỉ; ấp nhân chi tai. 
D.N. Hào Lục-tam : Cái tai-hại của sự. 
không càn-bậy, hoặc buộc con trâu, kẻ di 
đường được nó, cái nạn của người trong ấp. 
B.N.C.H. Sáu hào trong qué đều là không càr- 
bây, hào lục-tam © không được chính, cho nên gặp lời 
chim đó vô cé có tai-nạn, như kẻ đi đường đất trâu 
di mà kẻ & đó gặp sự: lôi-thôi rắc-rỗi về sự tra-hỏi 
bắt-bớ.. 
| LÖI-BÀN : Hào lục-tam là hào âm ë ngôi 
không chính-dính cho nên méi có chuyện lôi thôi. 
Hoặc buộc con trâu. Con trâu là con vật 
điềm-tĩnh hiển-lành theo 12 chi thì Sửu tượng con 
trâu xem trong qué Vô-vong thì hào ba có chi thin ở 
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КІМН ншде 









3 : “chỉ có 4 ch: thuộc thỏ А: Thìn. сиз 

sửu rồi đến thin. Hào ba có cung thìn, 
âu theo sau nó cho nên có tượng buộc trâu- 
g bst được nó. Hào ba là hào âm 
có chỉ на tượng. {таи có >» 


_ Tang Vì vậy nó có tai-nạn đối với cuộc 
không càn. Mất sự yên-tĩnh của lòng tức Ë lòng rồi 
tå үй o. z ы rồi loan 3t bị càn-bšy- Bị càn-bậy thì 
= Cái nạn của người trong ấp. Người ở äp là 
T ùng làng với mình có nghĩa có sự thân-mật vì có 
зр с г -bậy cho nên mi có tai-nạn. 
ч Сопи là vật TH lây am ích cho Thiên-hạ 
_ mà là ing nhọc, khoẻ-mạnh mà kiên-nhân chậm-chạp 
ё iëm-tính mà chắc-chắn. Nó tượng-trưng những tính 






їп-пһап trầm-tĩnh mạnh тё và thuận theo. 
Nếu người ta mắt cái bản-tánh đó át tâm bị loạn 


người đâm ra hèn-nhát nóng-nấy, vì vậy mới có sự 
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dối loạn mà có sự càn-bậy. Càn-biy cho nên mới có. 
tai nạn reo đến. 
' Ví như trâu buộc ở ар, người di dường bắt 
dược mang đi mà người ấp bị dòi hỏi tra xét lỏi thôi, 
Đó l những tai-nạn tự nhiên reo đến. Cho 
nên mất cái nết của trâu thì người đã bị vào cuộc càn- 
bậy mà bị reo những cái nhân xấu-xa độc-ác cho nền 
sẽ hái dược những quả độc-ác thương tâm. Vì vậy 
mới có sự < Ác già ác báo » cái tai-va rco vào 
người cũag như câu chuyện таё trâu ở trên, Người 
ta phải giữ sao cho khỏi bị những tai bay va gió đó. 
Cho nên người ta phải diềm-tĩnh xét những ý-tưởng 
và hành-v¡ trước khi hành-động để reo những cái nhân 
thuận theo với Trà: thì lo gì mà chẳng tránh được 
những tai-vạ bắt kỳ vậy. 


т z š 
отео. Ất ©) :.4T 2— 4 + 
A K ko 


D. A. Tượng viết: Hành nhân đắc при, 
ар nhân tai 4а. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Người đi 
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| Е trâu, dó là sự tai nạn của người 
ng Ấp. 
10 ВАМ: Trâu tượng sự điểm-tĩnh, bën tri 


Е. | а; ng, nó h mát con vật kiển-nhẫn giúp người і mà 
25 h cu, manh mà không ў, nó còn là một con vật 
TT а liêng mà Lão¿T& dùng để đi vào con đường 
з 3 Đạo. “Những tính-tình đó là những tính cöt-yếu để 


# ы 
=." 


— choi on người đi vào đường Đạo-đức mà “Trời đã - 
225 gieo cho mọi người vậy, cho nên người ta trong kiếp. 
ыз _ sống сё còn không biết giữ những nết tốt đó mà để cho 
—_ nhieng ngwòi di lường Hy mát tức là những sw trao-đổi 












ь = 
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gặp-gỡ ở dòi mà người ta gặp đụng chạm trong cõi 

_ đời thực-tẺ: mà lầm cho n gười mất những đức-tính à ау. 
th ps ма khi mắt những đức-tính å ấy át là trí-tuê phẩt mò- - 
= _ 181 vì những dúéc-tinh- đó hà: những cái йа bén mài 
_ gọt những cái u-ám ở trí-tụể con người đến chỗ 
ни sắng-SOI.. Mặt nó št người phải 1 lâm vào cảnh 
-_ tám. cần-bậy. Cho nên sẽ có tai~vạ theo sau. Vì vậy 
ена tượng người trong 2р có tainạn. Người 
_ trong ар А những người thân thuộc với mình. Lấy một 
К mà nói thì kẻ thân thuộc với cái thân-xác người 
tức là cái liah-hồn và cái vía. “Thánh-nhân không. nói 
vàn tai-nạn của mình, tức là cái thần-xác mình bị tai- 
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nạn nhưng ngu-Y xa-xăm trong cối vô-hình, lấy vi- 
dụ hữu-hình mà tượng cõi vô-hình vậy. 

Vì sự fai-nạn xảy ra cho người trong ар ví 
như sự: u-tõi của linh-hồn mà người ta phải mang theo 
đời-đời ёр-ёр. Cho nên hào Lục-tam âm mềm 
không chính-đính ở trong cuộc không cần, mới có 
tượng và lời chiếm như vậy. 

Đây D Thánh-nhân muốn tó cho ta biết về 
cái ảnh-hưởng của ý-tưởng. Trong cuộc không cần 
mà trong tâm không được chính-dính thì ít mặt 
những nët để di tới Đạo-lý mắt nët dó thì linh- 
hồn và trí-tuê đều bị u-ám và sự càn-bậy sẽ nåy mầm 
trong tâm-trí. Mới ở trong tâm-trí tuy sự: сап chưa 
nguy-hiểm ra ngoài nhưng cũng có tai-vạ © no'i người 
thân thuộc của thân-xác ta rồi, tức là linh-hỏn ta. 

Cho nên từ ý-tưởng, ngôn-ngữ và cử-chỉ của 
ta đều ghi-chép trong tâm-hồn, ta thường nói có thân 
hai vai (trên đã giải) là ý ấy vậy. 


Tết 10. „УЗ: TALS?” 


D.A. Củu-tứ : Khả trinh vô сои, 
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D.N. Hào Cứu tứ : Khá trinh-bën không 
lỗi. 

B. N. C. Н. Chit dương cứng ở thể Kiền, ở 
dưới mà không có người ứng với dó а lời chiểm 
« khá giữ vững mà không lỗi chứ không có thể lầm 
gì được >. | 

LOL ВАМ. Đây B bào dưới qué Kiên, tức là 
đã đến con đường thẳng cho nên mới có tượng ấy. 
Quë Kiền có 4 đức-tính. Nguyên Hanh Lợi Trinh 
mà đây chỉ nói có đức Trinh. Dưới không kể ứng 
với mà không càn cho nên phải dùng lời chiếm là 
< khá kiên trinh bền-bỉ » giữ được đức dương minh 
thì khêng có lỗi. Câu đó gồm những ý-nghĩa về sự 
dộng của hào dương và ngôi không chính-đính của 
nó cho nên mới có lời khuyên như vậy. 

< Khá Trinh > nghĩa là có thể chính-dính bèn- 
chắc được. Hào dương ở ngôi tư là ngôi âm-đạo lại 
có thể chinh-dinh và Б-Ы được w 2 

Là vì né lì dương là thể sáng láng, tính dộng . 
mà ở quê Kiền. Tuy nó ở ngôi không chính-đính 
nhưng nó được ở chỗ bắt đầu cùng với loại của 


nó để thành quê Kiên tượng là Trời là mạnh-mẽ, là 
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thẳng thắn cho nën ở nơi không chính-dáng người 
Quân - tử bao giờ cũng phải giữ bền vững lòng 
mình, không siêu vë phú-quí không đắm-duối vào 
đường dục, một khi người Quản-tử vào nơi không 
chính-đáng nhưng đã hiểu lẽ Trời, đã ở trong dường 
Đạo-đức nên cát tầm bao giờ cũng giữ được chính- 
đính bền-bi để theo cuộc không càn. 

Nhờ cái đức dương cứng ở trong qué Kiền 
mạnh cho nën mới có nghĩa « Khả Trinh» vì 
cũng như người có nghị-lực mạnh-mẽ, có trí thông- 
minh nhìn theo đường sáng, tuy trong hoàn-cảnh 
dau thương đến bậc nào di chăng nữa họ cũng cò 
kiên-tâm bền trí, vật lôn với những sự khó-khăn cho 


nên mới nói là không có lỗi vậy. 


Tiết 11. EU: TALZ ° BỊ 
# 2 w, 5 

D. A. Tượng viết : Khả Trinh vô cứu, сб 
hữu chi dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Khá trinh-bền 
không lỗi cố giữ nó vậy. 
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B.N.C.H. СЬ Hữu cũng như chữ Thủ 
(nghĩa là giz). 

LỜI-BÀN : Cố giữ cái khả Trinh đó, Thánh- 
nhân гїп ta như vậy mà không nói đến cái К-ди ra 
sao, tuy có-nói đến sw không lỗi. Trong cuộc không - 
cần cỗ tầm giữ cho không bày thì át không lỗi cái đó 
là le di-nhiên. Đã đành rằng vậy lại khuyên « Cë giữ 
lầy nó ». Vì nó là hào đầu tiên của qué Kien cũng 
như bước đầu tiên lên con dường thẳng, con dường 
Đại-quang-minh của ạo-đức, mà nó lại còn ổ' nơi 
không chính-đáng cho nên mới có lời chiềm тїп ta 
nên cÓ giữ nó rồi ta sẽ được cái hạnh-phúc sáng-sủa 
vui-tươi của nền Đạo-đức. Cũng như ở trong đời 
hữu-hình bao nhiều thứ đã lầm cho con người mù- 
quáng, nào vinh-hoa phú-quí, nào tửu-sắc làm cho lòng 
tham-vong con người nổi lên để khuấy cái đời này 
thành bãi bš-dàu ó-troc mà cũng chi những cái hạnh- 
phúc thắp-hèn rồa-rã 3y nó đã buộc con người trong 
vòng tổi-tăm tội lỗi. Vì vậy một khi đã giác-ngộ cởi 
më được những cất cùm xích nàục-dục nghìn kiếp ấy 


й F ` A 
mà bước vào con dường Đạo-đức 3t trí còn non, tâm 


cồn chưa vững, ánh huệ quang mới bắt đầu chém nở 


mà những xiếng-xích gông-cùm vạn kiếp còn gần cho 
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nên Thánh-nhân mới có lòi тїп như vậy. 


* 
è = 


tết 12. JLA : tá xã 2- 
A 4. 


D. A. Cüu-ngü : Vó-vong chi tật vật dược 
hữu hi. * 

D.N. Hào Cử-ngũ : Cái tật của sự không 
càn chớ dùng thuốc có mừng. 

Truyện : Người có tật nghĩa là nều khinh-suät 
cái gì mà theo, sau không cải-hóa được. Như Vua 
Thuần có cái tật < Hữu Miêu > (1), Châu-Công có 
cat tật Quản- Thái (2), Không - Tử có cái tật Uy- 
Vũ của Họ Thúc vì ngài 1А con cháu họ Thúc vậy (3). 


(1) Vua Thušn có cái tật < Quyết tiên Thuấn Miêu » nghĩa là trong 
nước có Ba bậc Ї с-а biềư-quyết trước röi Vua Thuấn mới 
quyết-định. 

(2) Theo Tả-Truyện Chiêu-Nguyên-Niên : Châu-Câng giết Quản- Thúc 
và Thải-thái- Thức (giết phản trừ hung tận trung báo quốc). 

(3) Thúc-lương-Ngật là cha Đức Khôồng-tử làm quan Vë nhà Lễ, thân 
сао 10 thước Mũ-lực tuyệt-luận, làm Tướng-súy Chu-hšu, cha nên 
Khồng-Tử cá tướng to lớn mặt mũi đứ-tyn có về Vũ-tương hơn 
là Văn- Nhân. 
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B. N. С.Н. Dó А đức cứng ở chính giữa quê 
Kiền & ngồi tôn-quí mà @ dưới có hào lục-nhi ứng 
cũng được chính-trung đó thật là không сап. Như thể mà 
có tật bệnh thì chớ dùng thuốc tự-nhiên khỏi cho nên 
tượng và lời chiềm của nó như thể. 

LỜI-BÀN : Sao đây lại lấy bệnh- tật và thuốc ` 
mea àm tượng 2 Theo phép /ece-#hán trì qué (coi ở 
trên quê Vô-vọng) thì thấy ở hào cửu-ngu có cung 
Quuan-gui & hào thâu. Qnan-qui tượng cho là bệnh-tật 
có lẽ vì lẽ ấy mà Thánh-nhân lẫy tượng bënht-3t 
chăng ? 

Lai nữa hào Cửu-ngũ có hào Thân mà ở dưới 
hào ứng với nó là hào Lục - nhị có hào Dần. Dân 


- Thân xứng khắc nhau cho nën mới có tượng không 


cần dùng thuốc mà khổ: bệnh. Hào cửứu-ngũ là hào 
trung-chính ở ngôi tôn-quí giữa quë Kiën cho nên 
tượng cái tinh-túy quí-báu của sự mạnh-mẽ. J dưới 
có hào lục-nhị ở giữa qué Сап, được trung-chính 
tượng cái tinh-túy của sự động, hai hào hưởnng-ứng 
với nhau hòa-hợp nhau trong cuộc không càn, thì còn 
có gì có thể làm nho- bin nó được. Nhw viy là 
cuộc không càn đến cùng-cực. Đền như tật-bệnh là 
cái tai của Trời cái lỗi của người mà ở lúc đó, tức 
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cũng như tiền oan nghiệp chướng không cần thuốc 
thang cũng sẽ có sự mừng khếểi bệnh vậy. 

Tật-bệnh cũng là một con ma Ёт ngắn-trở' sự 
tiền-hóa của người trong đường Đạo. Nó là một 
trong tứ Diệu-đề của đức Phật Thích-Ca đã tìm ra 
tức là : < Sinh, Bệnh, Lão, Tü > 4 điều đó muôn vật 
điều phải trải qua khố-cực. Cho nên ở tròng cuộc 
khổng сан йа đền. cực-điểm vì vậy đã tự có nghị lực 
đến bậc trù~-khử được ma bénh-tát một trong bốn con 
ma ghê-gớm của đời để di tới con đường chính Đại. 
quang- linh. 

Chó dùng thuốc, có bệnh mà vẫn không dùng 
thuốc, vì đã chữa bệnh bằng thuốc thì những co-thể 
trong người št cing bị suy kém vì sự công phạt của thuốc, 
chữa thì khỏi không thuốc thì 4 không khối như 
vậy có bệnh dùng thuốc mới khỏi tức là có cái tật 
dùng thuốc để chữa cho cái tật trong mình cũng 
như người ta thường nói: Thuốc đẳng dã tật, 
cũng như liy sức mạnh mà đẩy sức mạnh, đó ít 
có sự tón-hao, Nhưng & đây là cuộc không cần đến 
cùng-cực thì tật-bệnh cũng tự-nhiên không thuốc mà 
tan-rã, thì & dưới có y hưở»ng-ứng manh, có sự xung 


khác lên để trừ bó những bệnh-tật còn lại, và lại có 
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âm dương mạnh-mẽ dung-hòa véi nhau, vì lẽ đó mà 
có sự mừng khối bệnh không cần thuốc vậy. 


Tia 13. 9: 2, 5 2 А Д 9] 
ща, = 
__ D.A. Tượng viết: Vó-vong chi dượs bất 

khả thí dã. 

D. N. Lời Tượng nói rng : Thứ thuốc 
không càn, không thề thử được. ˆ 

B. N. C. H. Đã là không cần mà lại dùng thuốc 
men thì lại càn vậy mà sinh ra tật. Tr nghĩa là 
ném môi if. 

LOL BAN: Thứ thuốc không càn, không cần 
bậy là không phải sửa đổi, không sửa đốt tức là không: 
cần phải có thuốc, không thể thử được tức là đã không 
có bệnh thử thuốc thì át tạng phú bị công-kích thì 
sẽ hại, cho nên mới có điều răn như thể. 

Như những bậc đã di đến chó tuyệt-đổi của Đạo 
rồi, như ở lúc hào năm này thì còn tưởng mong g 
đến mùi trần-tục mà hòng thủ-thách. Như đức Chúa 
Jésus bị Sa-tăng đến quậy 191 thử-thách như đức Phật 
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Thích-Ca bị Lục-tặc đến thử-thách muốn làm hại. 

Như vậy trong khi hình Đạo mình đã tự biết 
không cần thì không nên thie nëm mời trần-tục. Vì 
ring một khi lục-căn của con người đã bị trí-tuệ đè- 
nén vào khuôn-khổ để tìm ЭӘао- йе, chúag nó đã 
hình như đã sửa theo được trí mình hầu quên cái 
vị say-dám mà chuyện đời đã làm nó ham-mê vậy. 
Chúng hình nhw thuần-táy để theo lẽ Trời, theo óc 
người. và hình như đã ха-Ьо những sự ham muốn ở 
đời này vậy. Một khi người tu đạo đã đến trình- 
độ đó mà còn lấy mùi đời để nếm thứ, thì ít là lại 
muốn thức dậy. những lục căn it có sự hại rất nguy- 
hiểm. Cho nên Thánh-nhân mới răn vậy. 


Tứt 14. 7L: 4: qp aj a 
2,1 4] ° 

D. A. Thượng-cửu : Vô-vọng hành hữu 
sành vô du lợi. 

D.N. Hào Thượng-củau không càn mà di 
có tội vạ không có chỗ lợi. 

B.N.C.H. Hào Thượng cứu không phải cần 
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vậy đó chỉ vì sự cùng-cực của nó mà không thể di vậy 
cho nên tượng và lời chiếm của nó như: thể, 


Họ Trương nói rằng : Hào Thượng-cứu là hào 
trót que Kien а thuần ở Тч, nếu phục dòng mà 
thi-hành bậy thì mắt cái nguyên - đầu nên có sự tệi 
va nhiều, như Hán-Vū chinh - phạt miền Нап Bắc, 
Đường-Hoàng xuặt sư ở Vân-ÌNam, hào này có nghĩa 
như thể vậy. 


LỜLBÀN : Hào thượng-cứu là hào cùng-cục 
cửa cuộc không сіп. Ба là cùng - cực mà di, át có 
động, động thì biển cho nên đã không càn ở lúc cùng- 
cực mà biến thì lại là càn- bày. Cho nên tượng B 
có tói-va, có tội-vạ thì có chó đi mà không lợi. 

Lão~ Tử nói rằng : « Trì nhi dinh chỉ bất 
như kỳ di, Sủy nhi duệ chỉ bắt khả trường bào. 
Kim ngọc тёп đường mạc chi nang thỏ. 

`« Bung một cái gì đầy (mà không động không 
chần) là sự không thể như thể được, Giữ cái gì mà 
sắc bén thì không thể giữ bền được. Vàng ngọc đầy 
nhà, thường không giữ được >. 

Đức Lão-Tử dày ta rằng : Không có cất gì dën 
cực-điểm mà không thay-đổi như cầm bát nước thật 
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đầy, thì nước ít sóng mà chàn.ra, giữ một con dao sắc 
bén thì sự sắc bén không thể giữ lâu được ắt nó sẽ lut 
di, giàu có vàng ngọc đầy nhà không chắc có giữ 
được hay có lúc có thật nhiều ắt có lúc phải tan ra 
mà mất di. Đó là nói sự biển-đổi của sự cực-doan, 
như âm-cực thì dương-sinh mà- dương-cực thì åm- 
sinh vậy. 

Như trong cuộc không-càn, đã không càn dën 
cùng-cực, át là sắp có sự biền-động, tức là có chỗ đi, 
như vậy có sự biển-động, chỗ đi không-càn mà biển 
åt có sự càn-bậy. Có càn -bậy thì là có chỗ di mà 
không lợi lại có hại. 


Tia 15. Ж 0: Z & #4] ° 
Т» 

9 27 4, ° | | 

D.A. Tượng viết: Vó-vong chi hành, 
cùng chi tai dã. 

D.N. Lời Tượng nói tång : Đi trong cuộc 
không càn, là tai hại của sự cùng-cực vậy. 

LỜI-BÀN : Không càn dën cùng-cực mà còn 
tiến ắt có biển - động cho nên là Cần, như thể là 
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sự ta-ương. của sự cùng-cực trong cuộc không cần 


mà ra vậy. 


Т rong qué Kin hào trên chót cùng là sự manh 
më dën cực-điểm, đó là sắp có sự biển-đổi cho nên có 
sự tiên thì có sự dòng, động thì dương ở qué Kin 
biển thành âm nhu. Cho nên không có lợi. Thánh- - 


nhân тїп là không nên di. 


Trong hai qué Chin và liên һо-р thành qué 
Võ - vong, từ hào зо—-сши thì có tượng di thì tốt 
hào lục-nhị thì lợi có chó đi, đó B hai hào đầu tức 
l tượng lúc đầu trong cuộc không càn cho nên có 
tượng là đi thì tốt, thì có lợi. Nhưng đến hào lục- 
tam, là hào trên cùng-cực của qué Chẩn tượng động: 
Động mà: cực thì thành tĩnh, nhưng trước khi 
tinh thi có sự ngưng đứng “nên hào lục – tam 
tượng Гибс сон tråu. Trâu tượng sw yên - tĩnh, 
buộc trâu là tượng sự đứng drng. Lên đến hào ciu- 
tứ thì có tượng khá trinh, nên liên-tâm bền-vững, 
như vậy đã kiên-tâm cho vững ắc không có sự tiễn 
đó là tượng sự cổ-thủ ngồi mà giữ vậy. Đến hào 
cửu-ngũ thì có tượng có tật-bệnh mà ché dùng thuốc, 
có tật là có sự không động & trong mà không dùng 
thuốc tức là không có chú ý dùng thuốc, đó là có 
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nghĩa từ hồn đến xác cũng không động mà tự-nhiên 
sự u-tối, bệnh-tật_ tiẻu tan. 

Đến hào thượng-cứu là nơi cùng-cực của cuộc 
không càn mà có поч di, át có động, động là càn- 
bậy cho nên mới có tượng là có tai - nạn. Со: đó 
thì biết rằng :- « Trong cuộc không cần thì chỉ lúc 
đầu là cần phải tiễn thì có lợi thì tốt, dé là lác đầu 
quê Vô-vọng còn trong thể qué Chẩn tượng động. 
Về sau đến qué Kiền thì cuộc ÁÙốzy сїн đã mạnh 
theo đúng hợp với lẽ Trời thì chỉ có cách kiên- 
tầm, bền trí yên-hưởng, lặng-lẽ để theo đường Đạo, 
thì mới hay méi tốt, nếu đến lúc mạnh-mẽ cùng-cực 
mà động át có hại và tai - va lại trở lại sự: càn-bậy. 

Theo đạo Phật trước khi vào con dường 
Đạo thì Phật đã giáo - hóa cho đệ - tử một cách 
bằng những sự xét-đoán, xem-xét tận nơi trong đời 
rồi lúc đã ха bó được hết lòng tham-vọng, vào được 
con dường Đạo thì chỉ yêẻn-tĩnh thiện-định để lên cõi 
trên mà thụ dao. Như: vậy mới có sự chắc - chấn 
vững-vàng bền-bỉ mà di tới chó sáng-lạng vậy. 

Theo đạo Bà - La - Môn, hay đạo Du- gà 
còn có nhiều bậc La - Hán tức là người đã đến 
chỗ tuyệt-diệu thần-thông mà còn có người trở lại 
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với mùi đời ó-troc vì cái bản không được vững- 
chắc cho nên cái quả không được lầu - bền, mà đưa 
người từ cuộc không cần dën nơi càn-bậy. 

Đó là điều тап của Thánh-nhân thàm-thúy lắm 


A 
уау. 


Tóm-tắt : Nguyên hanh lợi trinh chẳng dược 
chính-đáng có tội-vạ, không lợi có nơi di. 

Sơ-cửu : Không càn đi tốt. 

Lục-nhị : Chẳng cày gặt, chẳng khai-khẩn thì 
lợi có пої di. 

Lục-tam : Cái tai-hai của sự không сап hoặc 
buộc con trâu, người di đường dược nó, cát nạn của 
người trong àp. 

Cửu-tứ : Khá trinh-bền không lõi. 

Cửứu-ngũ : Сї tật của sự không càn, chớ: dùng 
thuốc có mừng. 

Thượng-cửu : Không càn di có tội-vạ, không 


có chó lợn. 


VÓ-VỌONG QUÁI TỔNG-LUẬN 
Sau qué Phục là quê Vô-vọng, Vô-vọng là không 


càn-bậy. 
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Cũng như người trong khi đã được hưởng cái 
thú vật-chất đến cực-điểm, ¡hư Đức Phật Thích-Ca, 
lúc còn lầm Hoàng- Tử nước СаКуа, trong sự sung- 
sướng tôt bực. thầy vàng-bạc ngọc-ngà châu-báu dùng 
dưng, thấy sắc đẹp của cung-tần mỹ-nữ mà sợ, thấy 
cái ngôi báu, lâu-đài mỹ-lệ như rơm-rác thì cái phút 
từ giả Vua Cha, cùng bà vợ với đứa con thân-yêu để ` 
di tìm Chân-lý, đó là thời Phục. Đã qua được thời. 
phục rồi thì cái trạng-thái liên - tiếp là thời Vô-vọng, 
tức là thời mà cái tâm-linh dã đền được chỗ trong-trắng 
không còn роп bản, càn-bậy nữa vậy. Ða đền được 
thời Vô-vọng тб: át đã được bón cái đức Nguyên 
Hanh, Loi Trinh tức là cái đức của qué Kiền, của Trời 
vậy. Hóa cho nên trong Tượng quê nói không lợi 
có nơi di. Lúc đã nhập vào đường Đạo-lý một khi 
dã biết được con dường chính rồi, phải biết trì thú 
noi theo lên mãi, chớ như con ngựa mất trá mắt 
nhìn đông nhìn tây, đứng ой лду nhìn núi nọ mà tiễn 
lên ắt có sự hại. Trong 6 hào của qué Vó-vong : Hai 
hào đầu nói có đi tốt và lợi. Tuy nghịch với lời Tượng 
là nói chung cho cả quë vì trong cuộc Vô-vọng đã là 
cuộc không càn-bậy tức là ó: dược nơi trong sáng 


mà còn tiễn bước đi nơi khác thì khỏng lợi. Nhưng 
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hai hào dầu cuộc không càn còn sơ-khai non-nét, tuy 
vậy, cũng cần phải có sự động tâm để triều lên hòa- 
hợp với cát đương minh chiều sáng cho nên mới nói 
là tốt là lợi. | 

Cuộc Vô-vọng. dây tức là Đạo Vân- khí duy- 
trì cái Thần tức là cái Năng-lực tuyệt-đổi của con 
Người. Mỗi một hào là một trạng-thái để cho Bao- 
Tử theo dë giữ@cách trì trí luyện đơn hành Đạo, 
Nếu nói một cách të-nhi hơn thì cuộc Vô- vọng 
là lúc mà cái Sinh-linh-khí của Trời đất bất đầu huy- 
động và ảnh-hưởng đền cát hào-thai của muôn sự vật. 

Chỉ có lúc thật là Trung-Hòa của hai khí Ае 
Dương trong một khoảnh-khắc trong-trẻo không thô- 
kệch thì cái Linh-khí mới có thể nhập vào mà duy-trì cái 
Linh-dương của muôn vật. Hóa cho nên khi hào-thai đã 
- thành hình, các #- о đã được phản chia từng nơi 
để thi-hành công việc riêng của từng nguyên-tứ' trong 
bào - thai. thì cuộc Phục bắt đầu thi - hành thời 
Vô- vọng để thiết- lập sự liên - lạc với cõi vô- 
hình linh-thiếng của Đại Nhất. Та đừng tưởng cái 
bào-thai mới nhóm thành ở trong bụng mẹ chỉ là 
cục thịt y-lai vào sự nuôi-dưỡng của mẹ nó đầu. 


Một khi đã thành hình rà; thì đến cái công việc Thân- 
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linh bắc đầu deo-dác, liên-lạc với nó vậy. Hóa cho nên 
trong cuộc S ó-voñg cũng như thời Phục, nó cũng có 
những chỉ-tiết rất tinh-vi, từ nh. Vì le ấy nếu Шу 
cuộc Vó-vong mà nghiệm-cứu trong đời thì khi đạo 
tiểu - nhân đã lên đến cùng - cực át phải tiĉu- 
diệt để nhường bước cho ci Minh - Đức của. 
bậc Quân-tử thì phải qua cuộc Vô-vong, là cuộc bát 
đầu không càn-bậy. Rửa lòng cho sạch, tức là soi rõ 
cái tâm mình cho chính bằng cái ý-thành, di tù trong 
cõi tâm-linh để phát-huy ra ngoài từ cử~chỉ đến ngôn- 
ngữ nhắt-nhất phải giữ cho được đến chỗ chí-thiện 
chĩ-mỹ. Hóa cho nền Bao thì dễ thấy mà giữ được 
Đạo-đức là một việc khó và th-hành Đạo-đức lại là 
khó hơn nữa. 

Trong cuộc Vó-vong không càn đó là cái thờ“ 
xả-dục tâm-nguyên của người Dao- Tü, hay là lúc. 
Mộc-dục (purgatoire) của phải Thần-học, hay l thời 
Nhập-thắt để digt lục сап lục tặc, thi-hành tam-qui 
ngũ-giới của các nhà Phật-tử. Có trẻ: về Đao-dức, dë 
minh minh Đức thì mới có thời Vô-vong. Phái Nho-giáo 
thì nói: « Mỗi ngày xét lâm lại ba lần » để đến 
Chí- Thiện. 

Ôi! thời Vò-vọng, Đạo nào mà không dậy người 
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không càn-biy, nhưng sự tu-tim luyện-tính & tại 
người. Học mà không hành cũng như nước đổ đầu 
vịt, hay nước dó lá khoai. Theo Bao mà không có 
Đức thì không nắm chắc cái Lý. Dao mà không thông 
lý cũng như lần hương thơm phẳng qua như hoa Quë, 
hoa Hòe. Cho nên muốn học Đạo, її phải dẹp trước 
đường cào Đạo tiến, cũng nhw muốn ăn cơm phẩi có 
màm cơm có chén, bát đũa sạch-sẽ, muốn uống ắt phải 
có nước có ly có cốc. Muốn học Đạo mà không 
sửa tâm cho chính, ý cho thành, thân-xác cho chinh- 
đính bën-bi thì làm sao thấy được Ðạo-lý như ăn không 
biết ngon, nhìn không thấy đẹp, nghe không thầy 
hay, vàng thau lãn-lồn còn không phân được nữa 
là Đạo-lý. Vì lẽ ấy cuộc Vô-Vọng rất cần cho Thiên- 
hạ để lên cõi, Duy-linh vậy. 
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ыл Cần. : :.7.(- SƠN - THIÊN 
Kiền: 1 Í ĐẠI-SÚC 71 

Tự-quái Truyện nói rằng : có cuộc không 
càn-bậy sau mới có thể nuôi được (chữ Súc đã giảng 
& qué Tiểu-súc số 9) cho nên thụ được đức đó аё 
đến cuộc #z7-#£, nghĩa là chứa nhiều vì lë dó sau 
khi cuộc không càn-bậy thì tiếp đến qué Đại-súc. 
Như người ta tu thân lẫy sự không càn-bây làm cốt- 
yếu, một trạng-thái sơ-khai dë sửa-soạn cho thân-xác 
và ý-tưởng trong-trẻo. trước khi di vào đường Đạo. 
Cho nên qua thời-kỳ sơ-khai của các Đạo-tử thì đền. 
trạng-thái thứ bai là tu-tập nuôi chứa nhiều thứ để có 
thể làm cho trí-tuệ được sắng-suốt, để cho thân-xác 
được cường-mạnh, để theo con dường Đạo-đức cho 
nên mới đến qué Đạt-súc. 

Quê Dai-súc trong có quê Kiến tượng là Trời 
là những dương nguyén-tü' lưu-động, hay là những 
nguyên-tứ ở trong để thành muôn vật và ngoài có qué 


Cần tượng là núi là ngưng-chỉ, cho nên trong thì có 
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nguyên-tử lưu-động, ngoài có núi thành bờ-be ngăn- 
chỉ, cha nên mới có tượng” là Bai-súc có nghĩa là 
chứa nhiču váy. 

Khi các nguyên-tử trong Đại-nhất tung ra, tu- 
họp vào một nơi bao la rộng lớn vô-biến để chờ 
cát nguyên động-lực Fohat của Tròi làm lưu-động 
để hòa-hợp thành muôn vật muôn loài cho nên những 
nguyên-tử theo kính Dzyan nói phải qua 7 cõi, qua 
được 7 cõi rồi thì những nguyễn-tử & trong cuộc 
không-cần, trong-trẻo tụ-họp bao-la để chò mệnh-lệnh 
mới mà linh-hồỏa-thần sẽ mang xuống vàsai khiển nó 
như vậy sự chứa đựng tụ-hợp lớn уду, nên mới gọi 


là Đại-súc. 


Tết: ха 3⁄4 ñ 
£ ° # ° 4125 КЛ 

D.A. Đai súc lợi trinh, bất gia thực, cát, 
lợi thiệp đại xuyên. : 

D.N. Qai Đại-súc lợi ở chó chính-bền, 
chẳng ап của nhà, tốt, lợi qua sông lớn, 


Truyện : Cần dừng ở: Kiến là sự' uán-súc thật 
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là lớn, ở người là chỗ nuôi-năng lớn lao vậy: Sự uin- 
súc của người nên được chính Đạo, lợi tính. Đạo đã 
tích được б trong thì nên ở ngôi trên để hưởng 
Thiên-lốc, không ăn lộc nhà, để giúp sw gian-hiểm của 
Thiên-hạ qua sông lớn. 

B.N.C.H. To lớn l беа lầy Сап nuôi 
chứa Kiền lại là sự chứa to lớn, lại trong là Kiền cứng 
mạnh, ngoài là qué Cấn dầy-dặn sáng-láng, thể là để làm 
cái đức của mình mỗi ngày một mới ra mà lầm sự nuôi 
chứa to lớn. Lẫy-quể biển mà nói thì qué này tự qué 
Nhu dën, hào cửu-tứ hào năm mà lên. Liy thể 
qué mà nói thì hào lục-ngũ ở ngôi tôn-quý mà chuộng 
nó. Lấy đức qué mà nói thì lại là sự ngăn được sự 
mạnh đều không phải bậc Đại-chính thì không thể làm 
được. Cho nên lời chiểm của nó là lợi trinh không 
ăn của nhà thì tốt. Lai hào Luc-ngü dưới ứng với 
Kiền là ứng với Trời, cho nên lời сыйт của nó là lợi 
qua sông lớn. Bất gia thực (không ăn của nhà) 
nghĩa là ăn lộc của triểu-đình không ăn của nhà vậy. 

LỜI-BÀN. Lợi và sự trinh-bền, trong núi có 
Trời tức là có nghĩa nuôi chứa đầy dãy như những 
nguyên-tử tức là Tiểu-thiên-địa (Einstein) Những 
nguyên-tử dó một khi đã qua những cõi đã ẵn-định 
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cho nó, tụ hợp vào một noi mà chờ mệnh-lệnh của 
Trời, cho nên phải chính dính Б-Ы thì sẽ có lợi 
Lợi đây tức là một khi có công việc ban phát ra 
nguyên-tủ: sẽ thi-hành mà đi đến chỗ tuyệt-luần của nó 
đó là lợi vậy. 

Bất gia thực: Không ăn của nhà, của nhà tức 1А 
của riêng từng người một, không dùng của riêng 
mình mà ăn ở nhà mình tức là kẻ có thể kiểm được 
cái ăn nhờ tài cán riêng trong khi phiêu-lưu không 
ở: nhà vậy: Ăn tức là có nghĩa nuôi-dưỡng bằng một 
thứ gì để sống. Như những nguyên-tử lúc chưa thành 
hình vật-chất còn ở thèi-kỳ độc-đoán phân chia, còn 
hoàn-toàn là nguyên-hình tượng hình thái-dương-hệ 
hay là một tượng hình của tiểu vũ-trụ; thì sự ăn không 
phải ăn của nhà; cũng như Vũ-trụ, cũng như Trdi đó 
chỉ là điện-khí hợp thành vô hình vô ảnh đổi với mắt 
ta, cũng như Vũ-trụ, trong đó có những hành-tinh dinh- 
tình chuyển-vận theo luật của đạo Trời, cái nọ ẩnh- 
hưởng CẢI kia, hãp-dẫn nhau, cách-biệt nhau, bång 


những sức thiêng liêng của mỗi cái không cần ăn của 


nhà nó, cho nên là tốt và có lợi về sự qua sông lớn. 


Không ăn của nhà, tức là їп của người vì vậy 154 


chiếm có lợi về sự qua sông lớn để tổ rõ cái nghĩa 
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trên, sông lớn tức là cả cài Vũ-trụ hữu-hình này, cả cái 
cõi dit của ta, như cõi trần-tục mà Nguyễn-Du vi 
như : 

« Trải qua một cuộc bë dâu >. 

Mật cuộc bé dâu. Đây Thánh-nhân tượng là sông 
lớn, nguyên-tử trải qua các trang-thái của nó trong các 
ngành, các loại, để di lên một tầng cao siêu sáng-lắng 
qua 7 cõi của nó để trở về sự hợp-nhất với Đạo cho 
nên một kiếp đi là một kiếp lợi, là tiễn được một nắc 
thang là qua khỏi mệt trình-độ u tối, là lên được một 
bậc sáng-lạng hơn, cho nên mới có lời chiếm như thë. 

Như Chu-Hi nói, lấy què Nhu để lầm qué biën 
thành qué Đại-Súc. Nhu: Thủy thiên Nhu == 
nghĩa là trên có qué Khẩm, dưới có qué Кёп. Quë 
Đại-Súc thì trên có quê Cần dwi có qué Kiën, thì hào 
- thượng của qué Đại-Súc là lấy hào cữu-ngũ của quê 
Nhu lên. 

Та coi hai quê thì dwong cũng ở dưới muốn tiền 
lên, Que Nhu thể trên, có Kham twong nước tức như 
sông lớn, qua được sông lén, mà dương lên được hào 
thượng-cửu thì có lợi. Qua được như vậy để thành 
quê Cẩn cho nên mới thành nghĩa là trong núi có Trời 
là quê Đại -Súc vậy. Đó Їй lầy thể qué, mà giẳng nghĩa 
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tên quê. Khóng än ¿ña ølà, lầy vạch quë mà giải thì hào 
Cửau-nhị tức là hào giữa дис Kiến, tượng nhu trong 


-gita nhà vững vàng cung manh trên dưới đều một loai 


dương cho nên nó không thể hợp được, không 
hợp ở với cùng loạt trong nhà mà là dương cứng ở 
giữa át có tính muốn tiền lên không ở nhà mà an- . 
hưởng của nhà. _ 

“Muốn tiền lên trên ứng với hào lục ngũ, tức là 
ngôi tôn-quý cho nên tiến đần theo hợp với ngồi 
tôn-quý mà an-hưởng ơn vua lộc nước. Như vậy thì 
tốt, và trong khi các hào dương tiên qua dược cái sông 
lớn, tức là (hào âm) thì có lợi vì qua được chỗ nguy 
Ыш và u-tổi lên được trên vẫn giữ được tinh- 
cách dương minh, Người ta có cái thân-xác hữu 


hình vật-chất phåi chăng là tượng những thứ có thể 


lầm ngưng dừng сас tính-cách thiếng-liêng, những 


snh-lnh khí cũa Tròi ban cho соп người уду! Nhờ 


đó mà người ta trong cái xác có một ông lrời bi bao- 


Бос ở trong tích-chứa. bao nhiêu sự huyền-bí mà 


Đạo Phật có nói: « lâm tức Phật Phật tức tâm”. 
Phật đây phẩi chăng là tượng tất cả cái tinh-túy của 
đẳng thiên g-liên g chúa-tễ cho nên sau cuộc không сап- 
bậy thì đến cuộc tích-chứa to lớn, những tinh-anh Trời 
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ban xuống cho người và những tinh-anh sáng-lang mà 
người phải có trí kiën-nhin tìm kiểm trong kính xưa 
điển cũ. Phải chăng trong các cuộc tích-trữ to lớn 
này như lúc đức Lão-lú được ở trong Âm -hồn 
miču chức giữ thư-viện mà nhờ ở cái địa-vị đó người 
· đã đọc hết các kinh sách trong thư-viện 18у những tinh- 
túy của Thánh-Hiền đời trước để lại. 

Đó là cuộc tích-chứa to lớn rút kíinh-nghiệm 
để nuôi dưỡng tíịnh-thần có thể di chắc-chắn trên 
con dường Đạo-đức vậy. 


Tết2. 4: K 2 P) tt Ë OW 
XƑ Ж, 9 H 3 Jt > 


D. А. Thoán-viët : Đại - súc cương kiện 
đốc thực huy quang, nhật tân kỳ đức. 

D. N. Lời Thoán nói rằng : Quả Đại-súc 
cứng-mạnh dãy-đặc sáng-láng, đức của nó càng 
ngày càng mới, 

B. N. C. H. Đậy lấy đức мг để thích nghĩa 


tên quẻ. 
LỜI-BÀN : Theo hình quê mà giải, thì quë 
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Đại-súc có bốn dương và: 2 âm, dương thì to 
lớn hơn âm (dã giả) mà số dương lại nhiều hơn 
ít có tượng qué Đại-súc là cứng mạnh, dương nhiều 
và có tính-chất dầy-đặc cho nên mới có tượng đó, theo 
hình quê mà giải thì núi cao chót vót lên thành ngọn; 
trong qué Кіёп có ba dương động dần dần lên, có 
nhiều dương åt có đức-tính dương minh cho nên mới 
nói là hanh-thông sáng-lạng, dương từ dưới tiễn lên 
lúc nào cũng có sự tiën-bô và dương đi đến đầu thì 
sáng-súa đến đó cho nên nói cái đức ngày một mới. 
Theo đạo Du-già và Bà-La-Môn, què Đại-súc B 
lúc tích & an-điện cái tinh luyện thành khí, khí 
luyện thành thần. Chó này tôi xin nói qua theo những 
sách khảo-cứu về khoa luyện tinh-khí-thần của Trung- 
Hoa và Án- Do. 

Xin lược giảira đây để cho rõ mà xưa kia dā 
dùng cách chứa nguyên -khí ở trong thân-xác mà 
cách luyện thám để tiên lên cõi thanh-quang sáng-sủa 
trong sách lính-mệnh khuê-chỉ"có nói : 


« Thường thường lúc nào cũng rửa tưới cái 
Cây Ngọc để uốn nó lẫy khí trở về căn. 
: Ngày ngày càng bồi thêm không dùng vàng để 
cho cái tinh-hoa thoát khỏi cái núm gốc >. 
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Theo Bà Blavatsky trong quyền Doctrines- 
secrètes thuyết về ba luóng chạy theo cải tủy trong 
xương sống người ta. 

: Trường « Qua Hy-ma-hap-son > nói cái 
soushoumnâ là nơi cót-yšu ba cát nàdis là ó: trong cất 
Ông ở: giữa xương sống. 

Idi và Pingolâ chỉ là những ç diềzes và bémols > 
của tiềng Fa trên cõi Nhằn-tạo mà một khi người ta 
biết cách rung-động nó thức-tỉnh những đứa gác ở 
hai bên, các manis Íinh-thiêng của cái kiếp vật-chất 
vì lấy cát trên trị cái dưới (1). 

Са: А аза trong - tršo tiền lên trong sous 
houmnẠ, hat thể của nó chạy theo trong 144 vì Pingalà 
Đá l ba lu5ag sính-khí của cõi đời mì những 
Đạo-sĩ Bà-La-Môn lấy đó để lầm biểu-trương. Ba 
luồng sinh-khí đó bị cái zgử/-/z+e caiquản. Nghi- 
lực và nhục-dục là hai thể trên và dưới một thứ 
еї. Như vậy thì cần có những ống. mà nó phải qua 

_cho trong-sạch..: có Sự lưu-chuyển trong sóushoumnâ 
_ 142 và Pingolâ thì nó qua trong ctất cả thân người 
trong ống chính giữa (2). 


[dà và Pingolâ huy-động theo bë dài cái mé cong 
cong của tủy, trong tủy có soushoumnả. Hai khí 
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trên là chất nửa thể-chất, nửa linh-khí là âm và dương 
là Nhật và Nguyệt huy-động các luồng linh-khí 
của soushoumnä. Nó có những đường riêng của nó, 
và còn phát-huy tinh sáng cho cả thân-thể > (3). 

Một khi đã luyện được tinh thành khí, khí thành . 
thần thì cái thần đó tiễn lên theo cát ống của sou- 
shoumnâ mà lên, nhờ đó mà đạo-sĩ Du-già có thể thoát 
xác trần mà sông trên cõi hư-linh. Và chỉ rằng cái 143, 
di từ cái gốc xương sóng bên trái cái soushoumanâ và 
bên phải là cái Pingalâ, đó là vị-chí của nó theo dàn- 
ông, còn đàn-bà thì lại trái lại. 

Người Ấm độ gọi xương sống là Brahmadanda 
Һау là cái gậy của Brahma (Đức Phạm-thiên). 

Sau khi luyện-tập bậc thứ nhất, thì cái Idâ thành 
màu đỏ đậm, rồi đến bậc thứ nhi thì cái Pingalâ thành 
màu vàng, sau cùng dën bậc luyện thứ ba thì có luồng 


læ lơ đậm của cái soushoumnà. ç 


Vì vậy lời Thoán mới dậy trong thân-xác người 
có môt sức cứng-mạnh dầy-đặc sáng-láng ngày một 


mới ra, tức là ba cái luóng linh-khí sáng-láng trong 





(1) Doctrines secrètes Vol VỊ 211. 
(2) — Vol VI page 250. s 
(1) — Vol VI page 261. 
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người dần dần lên theo với sự luyện-tập của người 
mà ngày ngày càng mới ra vậy. 

Phẩi chăng 3 cái lnh-khí đó mà Thánh -- nhân đã 
tượng hình bằng 3 cái dương hợp lại thành иё 
Kiền mà Kiền twong là Trời và ba linh-khí đó là 3 
cái nguyên-nhân hợp lại mà thành Tròi ở trong 
người ta vậy. 

Huyền-bí thay ! Thánh-nhân đã thấy fõ-rằng sự 
huyền-bí mà vạch cho ta những lời Tượng lòi Thoán 
để tượng hình cái huyền-ảo của đẳng Chúa-tễ. 


Tiết 3. BỊ} E đợ #2 E ° $ë k 
Ёо K j ử,° 

| D.A. Cương thượng nhi thượng Hiën, 
nang chi kiën, dai chính dà. 

D.N. Cứng lên mà chuộng Hiền thường 
ngăn được mạnh cả chính vậy. 

B. N.C. H.. Đây lấy biển qué, thể đức quẻ thích 
nghĩa аһ qué. 

LỜI BÀN : Cứng lên là nói з cái dương của 


qué Kien có tính-cách tiễn lên, mà lại chuộng Hiền, 
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Hiền là bậc có trí-tuệ sảng-suốt, biết theo đường Dao- 
đức như những kẻ hưởng 14у cái dương-minh để hòa 
hợp lẫy khí thái-hòa, chiếm-ngưỡng lấy lẽ âm-dương, 
cho nën khí dương tiễn lên trên thích-hợp với hai hào 
âm của qué Cần, mới gọi là chuộng Hiền. Đó là 
những kë Tâm - mềm ở trên biết khiêm-nhường mà 
giao-ứng với ké dưới vì kë dưới là đăng dwong- 
minh là người Hiën. 

Thường ngăn sức manh. Đây nói các đức của 
quê Cẩn. Cẩn tượng sự ngăn- chỉ, Kiền tượng sự 
mạnh-mẽ tiền lên. Tiển lên gặp Cần là quả núi ngăn 
được cái sức mạnh thiếng-liêng đó. Như vậy là sức 
ngăn - сап, to lớn hết sức vì sức mạnh đó tượng 
Trời, cho nên mới nói sự chính-đáng to lớn lắm vậy, 
Sự to-tát vô- hạn, vô-biên, dá là Trời. Trời là dàng 
vô -biển vô - giới, sự to lớn không cùng mà ở 
trong núi là sự ngăn-cẩn để chứa ở trong như vậy sự 
ngăn chứa to lớn biết là dường nào đó là nói về Đại- 
thiên-địa < macrocosme ». Nều ta lấy thân-xác người 
mà ví thì những sinh-linh-khí của Trời ban cho ta 
chứa ở trong cái thần-xác ta. Như vậy là một sự 
chính-đáng to lớn bao la trong thân của ta & trong cõi 


hữu-hình, cái vỏ-hình vẫn là một thứ không do lường 
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được đổi với ta mà cái hữu-hình của ta chứa đựng 
được nó. Đó là một chính luật huyền-bí to lớn của 


đăng Tạo-hóa vậy. 


= J2. St 

таа PRA.. Š ° +£ H 
BAP ЖОЛ] АХА, • 

D.A. Bất gia thực, cát, dưỡng Hiën dà, 
lợi thiệp đại xuyên ứng ho Thiên dã. 

D.N. (a)Không ăn của nhà, tốt, nuôi người 
Hiền vậy, (b) lợi về sự qua sông lớn là ứng với 
Trời vậy. 

B.N.C.H. (а) Đây cùng lẫy tượng chuộng 
người Hiền, 

(b) Đây lấy thể què mà nói. 

LỜI-BÀN: Trong cuộc đựng chứa to lớn, tức 
là có sự giàu-có nhiều lắm ma дле йи của „hà. Đó 
là tượng các bậc Hiền-triểt có một khối óc dựng 
chứa đầy sự hiểu-biết, lấy sự tụ-tập nghiên-cứu, hoc- 
vẫn của mình mà ban ra dậy-dô cho Thièn-ha, như 
Đức Không - tứ, Mặc - tử di chu-du Thiên-hạ 4 


giáo-hóa cho dàn cái đạo của mình cho nên mới là tòt 
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giáo-hóa cho Thiên-hạ tức là không ở nhà mà ăn 
của nhà. Như vậy dí ra ngoài có kể nghe theo mà 
trên thì Vua ban ra cho hưởng lộc, Thiên-hạ dâng 
hiền lộc ăn cho nën mới có nghĩa là nudi ngwòi Hiën 
không ăn của nhà thì ăn của Thiên-ha, của triều-đình 
như vậy là có cái nghĩa chuộng Hiền nuói nẵng người 
Hiền như Mặc-dịch, như Không-Khâu trải bao sự cay- 
đắng đi nước này, qua nước nọ, cũng nhu qua sông 
lớn mà lầm lợi cho Thiên-hạ, như vậy có tượng là 
lợi về sự qua sống lớn, như cái hành-động của các 
bậc lhánh-hiền như vậy là ứng với Trời vậy. Vì 
rằng đã tích-chứa được nhiều, tụ-tập lại như Trời, 
tu lạt là luật độc-nhất rồi lại ban-bố cho muốn loài, 
hành-vi của các bậc Thánh-Hiền cũng như Trời vậy, 
một khi Đạo-đức đã uyên-thâm thì lấy cái ĐÐạo-đức 
та để tÈ-độ cho dân như vậy là các bậc Thánh-hiền 
Ứng với Trời như trong дис Đại - súc hào luc- 
ngū là ngôi tôn-quí nhw Vua có đức thuận со, 
khiêm-nhường có hào cửu-nh; là tinh-túy của Trời 
lên mà ứng với Vua, cho nên mới có nghĩa chuộng 


Hiền và ứng với Tròi vậy. 
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Tiết 5. $ v): x £ h е + 
š ° #19 ҖИ T 4 + 
УА X6 ° 

D. А. Tượng viết: Thiên tại sơn trang. 
Đại-súc, Quân-tử di đa chí tiên ngôn vắng 
hạnh, dí súc kỳ Đức. ` 
D. N. Lời Tượng nói rằng : Trời ở trong 
- núi là què Đại-súc, người Quân-tử coi đó dë 
ghi nhiều lời xưa nết cũ dš nuôi Đức mình. 

B. N. C. H. Trời & trong núi bắt tất thật có 
chuyện đó chỉ lẫy cái tượng mà nói đó thối. 

Truyện. Trời ở: trong núi, là chó dự-b¡ sự 
nuôi đền cả lớn. 

Họ Hô nói aằng : Trời bao ở ngoài đặt, dưới 
đặt có Trời, Trời ở dưới đất tức là trong núi có 
Trời vậy. Trời thì lấy khí mà nói, phầm nói trong chỗ 
nào rông không đều là Trời vậy. 

Người Qnân-tử xem tượng để làm lớn sự uẫn- 
súc của mình. Chỗ uẩn-súác của người là do sự học 


mà lớn lên, ở chỗ nghe nhiều các vị liền Có Thánh 
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nói và thi-hành, hiểu mà được để súc-tích thành Đức 
vậy. 

Họ Khâu nói rằng: Gió lấy khí nuôi khí súc 
thì tán, nên là Tiểu-súc. Núi lấy hình nuôi hình, nuôi 
thì bën-bi nên là Đại-súc. Đại-súc nói thoảng nuôi, 
Tiểu-súc nói cái về thuản-mÿ thoảng qua là nhỏ ít vậy. 

LÒỜIBÀN: Người Quản-tử lấy cái tượng lẽ 
Trời & trong núi tức là trong thân mình có ba linh- 
khí hợp lại thành Thần, tượng Trời ở: trong sự 
ngăn-chứa của cái thân-xắc соп người, người Quản- 
tử coi đó mà ghi những chuyện qua, nët có, xét từng 
cư-chỉ hanh-vi, để tu sử: cái thân, để nuôi cái đức 
vậy. 

ж Chí & Æ Khoản Chí 

Những chữ đúc vào chuông, đỉnh chữ đúc nổi 
ra ngoài gọi là hodn chữ đúc lõm vào trong gọi là 
chí. | 

Chí tức là cát gì khắc vào trí nhớ, ghi vào trong 
óc. Sự ghi nhớ những kỷ-niệm là một hành-động để 
giữ@ chứa lại, do đó cái dĩ-vãng còn lại. 

Nhưng nếu không có hình - trạng, không có 
thói - tục thì sẽ không có ky - niệm. Sự ghi nhớ 
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kỷ-niệm thì trước nhất có những điều - kiện giỗng 
như những điều - kiện của thói quen, hay là sự 
tụ - nạp những hình - ảnh. Ribot nói Tằng : < muon 
ghỉ các kỷ-niệm, phải có ngày giò vì sự nghiền-ngẫm 
của óc không có thể làm trong chõc-lát » (trong 
quyền maladie de la mémoire tr.1 s7}: 

- Vì vậy người Quân-tử coi cái gương của Thánh: 
Hiền dòi trước, xem những kỷ-niệm của Thánh-Hiền 
ghi-nhớ những gương về di-vang để tu-thân và tich- 


dwc vậy. 


Tit 6. WIL: HAFI É, ° 

D. A. Sơ-cứu: Hữu lệ lợi di. 

D. N. Hào Sơ-cửu:; có nguy, lợi thôi. 

B. N. C. H. Ва hào qué liên bi qué Càn ngàn 
cho nên hai qué trong ngoài, qué nào lấy theo nghĩa 
quë ау. Hào sơ-cửu bị hào lục-tứ ngăn cho nên lời 
chiếm của nó là nói có sự nguy mà lợi ở sự ngưng 
chỉ. | 

LỜI-BÀN. Hào sơ-cửu là hào đầu của que Же 
hào dương có tính tiền và lại là đầu của sự Nuôi-chứa, 


Được ngôi chính - dính tiền lên được hào Luc- tứ 
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là hào âm được chính-đính agăn-chứa, giao hòa vớt nó 
là пої nj phải dừng ngăn, không nên tiền nữ: vì tiễn 
nữa sẽ có nguy-hiểm vì Dương hãy còn non & hào 
dưới. Nói có nguy-hiém là để тїп sự tiễn, trong qué 
Kiền có hào Dương tính mạnh muốn tiễn mà hào đầu 
là hào còn non mà tiễn di lên ít có $e nguy - hiểm, 
í là bào Lục-tứ đón lấy mà ngăn chứa. Quê Cần ở 
trên tượng là ngăn chứa tính dừng chỉ bao-chứa cái 


Кіа. Cho nên lên thì có nguy nhưng có lợi thôi. 


Lên là tính-cách dương, lên để bị nuôi chứa ít là 
có lợi như người ta khi cái khí còn non-nớt, còn ở 
dưới U-móu mà chưa nuôi-chứa được nhiều, tri-tuê 
đạo - đức chưa tích-chứa được nhiều, nhưng tự 
người muốn lên lúc còn taon-nớt, tuy trên có người 
hưởng - ứng là hào Lục - tứ, có [ол nhưng nguy- 
hiểm. Như nhiều nhà luyện đạo khi mình hãy 
còn non-nót mà gặp được Thầy hưởng-ứng dậy-dỏ 
mà cái khí chưa được cứng mạnh ất gặp nhiều điều nguy- 
hiểm có thể bị loạn-óc, hóa điện. Vì chưa đây dú năng- 
[гё thân hình còa kém, lẽ-lầm là phá-hoại cả dòi. 
“Trí còn non, Đạo còn kém, thân -xác cồn nhiều 


điều ô-trọc hỷ-nộ ai lạc chưa xả bó được có muốn 
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tiền vé đường tu-luyện đi chăng nữa thì chỉ nguy- 
hiểm thôi. 

Luật Trời đã dinh, thứ-tự đã sắp-đặt phân theo 
từng trạng-thái phải theo một cách dúng mực đổi 
với một thời-gian bắt-buộc. Không việc gì & dời có 
thể làm nhanh hay chậm được, nó dën hay di theo thời 
ản-định mà thành-tựu. 

Tôi còn nhớ năm 1930 tôi học Nhân-điện-học 
đã trải qua nhiều trình-độ nghiên-cứu có kết-quả rirc- 
rō như làm thọ-cảm trong giấc nhân-điện diëu-khién 
ở: xa được thọ-cảm, làm xuà3t-hón tho-cảm, chữa nhiều 
bệnh băng nhân-điện v.v... Đền bực đó tôi liên thí. 


nghiệm ngay vào thân-xác tôi : tự xuất-hồn. 


Sự thí-nghiệm ë trong chùa Tam-giáo hàng Bột 
Hànộ! làm tôi nhé lại mà lạnh cả người. Hôm đó 
trong chùa rất tịch-mich, khí mùa thu ấm-áp, ngoài 
trăng trong cảnh trời đìu-hiu với cái cảnh tịch-mịch ở 
ngoại-ô thành Hànôi. 

Trong một căn phòng vắng-vẻ tôi bất đầu luyện 
phép « xuàt-hón > lúc hồn tôi thoát xác phàm bay bóng 
lên không-trung nhẹ-nhàng sung 3 sướng nhưng lúc 
không lên dược nữa hình như dừng ó: giữa lung- 
chừng Trời cao thăm, lúc dó tôi không nhận biết cái 

ч 
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gì trung-quanh tôi, chỉ thầy tai tôi nghe уй-уй như gió 
bão ghê- góm, mát nhìn không thầy cái gì, hình 
như ở trong coi u-u minh - minh. Tôi tự сат 
thầy gió lạnh-lếo quá chừng, tôi vội nhớ lại thân-xắc 
tôi, mới có ý-dịnh như vậy thì phút-chốc tôi đã thấy 
đứng рїп giường nhìn thấy xác mình, tôi thấy 
chân tôi lạnh - lzo thầm đến tận xương mà tôi сат 
thấy một cái sọ ghế-hòn muốn nhập liền vào xác 
nhưng rất ngương- nghịu không biết làm thë nào, 
rồi vì sợ quá hồn tôi tựa như có cái gì đấy mạnh xó 
tôi vào xác tôi. tôi giwt mình tôi đã thầy tôi {то lai хас 
tôi; với sự hồi-hộp ghê- gớm tim tôi đập rất mạnh 
mà đầu tôi dức lím. Đó là lần đầu tiên, dën hai lần 
sau tôi cũng có cảm-giác sợ-hãi như vậy tôi rất sọ: 
và biết mình chưa đủ lực tự lãnh-đạo để lên dën trình- 
độ cao-siêu cho nên phåi tự tu-đức sửa nghiệp thì mới 
có thể chứng quả Lhần-thông. 

Đó là những sự rất nguy-hiểm trong khi tiễn, 
Cho nên đứng đầu các đức -tính để di đền соп 
đường Dao là tính phân-biện, thường người ta lấy su. 
phân-biện để biết chân giả để bước vào con đường 
Đạo. Hiểu nhw váy biết đúng với ý - nghĩa của nó 
nhưng lúc mới bước vào Đạo còn phải mỗi ngày 
mỗi di đến con đường Đạo cũng phải рһап-Ыёп luôn, 
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Muốn tu Đạo điều thật hệ-trọng là sự hiểu-biết 
co [ròi đổi với con người và cái cơ-vi của Trời, 
đó là cái luật tiến-hóa cho nên hiểu cơ Tròi mà 
tiến đi mới tránh được Sự nguy - hiểm thì mới là 
lợi, vì vậy biết mình biết phán phải trái lành dữ điều 
chánh điều tà thì tự biết phân- biện lòng mình, năng- 
lực thin -thông của mình để tránh sự nguy - hiểm, y 
Thánh-nhân bao-hàm nhiều nghĩa, dậy người thật - 
хіц-ха уау. | 


пат. SE: Ае ° + 
JU K а, ° 

D. A. Tượng viết: Hữu lệ lợi di, bất phạm 
tai dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Có nguy, lợi 
thôi, không phạm phải tai-va vậy. 

ГОТВАМ. Tuy thấy có lợi nhưng lượng được 
cái năng-lực của mình chưa thể tiễn được thì nên 
ngưng lại, nhờ vậy mà tránh được tai-ách. 

Phàm trong cõi thể bất luận cái gì cũng phải có 
дй thời-gian, đủ trí-lực, đủ năng-lực thì méi tiễn 
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được nếu cồn non-nớt mà cứ đi át có hại vì đó là 
sự trái với l Trời. 

Trái với Trời ắt có tai-va lón-lao đến cho nên hào 
này Thánh-nhần dạy người đòi phải biết phân-biện, 
biệt tiền, biết lui, biết đi, biết đứng hợp với lẽ Trời 


thì mới khói tat-ương đeo vào mình vậy. 


тен в. 12:09099. ° 

D. A. Củu-nhị : Dư thoát phúc. 

D. N. Hào Cửu-nhị : Xe xút dịp 

B. N. C. H. Hào cứu -nhi cũng bị hào luc- 
ngū nuói chứa vì nó ở giưa cho nên có thể tự mình 
ngưng chỉ mà không tiễn, có tượng này vậy. 

LỜI-BÀN : Хе xút díp, dip là cái bằng gỗ, 
bây giờ bằng thép để làm lò lo, nổi cái chục xe 
với thùng xe; mặt dip ắt là thùng và bánh xe rồi nhau 
ra không di được. Hào ceu- nhị là hào dương ở 
giữa qué Kién, tượng cải tỉnh-túy của sự mạnh-mẽ, có 
tính tiễn lên. 

Trên có hào lục -ngũ hào âm, lên hưởng-ứng 
với hào $ bao-chứa dung-hòa jt mắt cái sáng - sửa 
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manh - mẽ, cho nến mới tượng như vậy. Đây 
là hào cương ở ngôi 2 tức là ngồi không được 
‚ chính-dinh. Và hào 2 là hào âm, tượng bàn-dân 
thiên-hạ vì ý đó mới có tượng là cái xe, xe để chở 
muôn vật, chổ thiên-hạ. Trong cuộc bao - chứa, tuy 
dương mạnh và sáng-lạng tiễn lên gặp âm ở ngôi tôn- 
quý ае bị bao-chứa thì không hành-động được cho 
nên mới có tượng và 151 chiếm là xe xát - díp, xe 
không thể di được. Ү nói đây tuy là hào dương 
nhưng còn non-nót muốn tiễn chưa được; trên có hào 


- lục-ngũ sẽ bao-chứa nó vậy. 


TES. Ж м): H U 231 у ФЯ, 
Д, ар, ° 


D. А. Tượng viết : Dư thoát phúc, trung 
vô vwu đã, 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Xe xút дір ở 
giữa không lỗi vậy. 

LỜI-BÀN : Xe xút dip nghĩa là không di được. 
Саі xe thường рот có cái thùng xe, trục và bánh xe, 
dip xe nổi thùng và bánh xe vào với nhau để cho 


= 
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người ngồi được êm-ái, xe xút díp thì thùng xe và 
bánh xe rời nhaura mà khêng di được, nhưng hào này 
là hào cứu-nhị ở ngôi giữa quê Kiên tuy không được 
chính-dính mà có tính tiền. Tiën lên åt có sự nguy- 
hiểm. sẽ bị hào lục-ngũ ngăn-chứa, hào-âm ứng 
với nó cũng là hào giữa qué Cần, ngôi không chính- 
đáng. Nhưng hai hào âm-dương ứng nhau đều được 
© giữa 2 quê, cho nên 2 hào đều là cái tinh- túy 
của 2 quê trên. Trong cuộc ngăn-chứa cái tỉnh-túy 
của Kiên mạnh bộc-lộ muốn tiễn và cái tinh-túy cua 
Сап ngưng chỉ cũng bộc-lộ tinh-thần ngăn - chứa. 
Cho nên z cái đức của 2 qué ở đây đều thụ 
& giữa qué, nhờ cái vi-trí ở giữa trong qué cho 
nên mới không có tai-nạn, vì rằng Thánh-nhần đã lấy 
cái xe xút dip mà tượng. Phầm người ta khí còn non- 
nét, bước chân vào đường đời, chưa kinh-~nghiệm, 
cho nên lúc nào cũng muốn tiễn, mà tiền thi có sự 
ngăn - chứa nhưng nhờ cái trí còn б trong chưa thị 
hành được cho nên chưa có tai-nan. Lúc đó chỉ là 
thời-kỳ có thùng xe có bánh xe mà thiểu mất ар xe 
tức như vào đời, thiểu-niên dang hăng-hái, nhiều sự 
gắng-sức, chưa có sự nhún - nhường, khiêm-tốn cho 
nên chưa nên tiễn, 
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Thánh-nhân răn người thật là thâm-thúy. 

Như“ nhà Đạo-sĩ luyện đạo một khi thần - xác 
chwa xã bô được nhụực-dục cho thân được trong-sach 
mà với cái sức mạnh-mẽ muốn tiền, chưa được lúc 
tĩnh - tâm để cho tinh chuyển thành khí có tiễn 
di chăng nữa cũng chỉ uống công, như xe-xút dip 
nhưng sự tập luyện còn & trong cho nên không có tai- 


nạn vậy. 


Tist 10. JLZ: R $Z ° Ф| 
Ä ° nf###? s 414 f% ° 

D. А Cửu-tam : Lương mã truy, lợi gian 
trinh, nhật nhàn dư vệ, lợi hữu du vãng, 

D.N. Hào Cửu-tam :Ngựa hay, rong-ruôi 
lợi về sự gian-nan chính-bền ngày tập quen xe 
vệ, lợi có nơi di. 

B.N.C.H. Hào ba lấy chất dương ở ngôi cùng- 
cực của sự mạnh trên lẫy thể dương ổ trong cuộc 
chứa cùng-tột đó là lúc cùng-cực mà hanh-thông, lại 
đều là hào dương cho nền không muốn chứa nhau 
mà ở cả trong cuộc tiền có tượng là « ngwa hay rong- 


кий > nhưng nó quá cứng hăng tiễn. Cho nën lời 
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chiếm của nó it тїп bằng sự gian-nan. Chính-bẻn tập 
диеп mới lợi về có nơi di. Chữ nhật nên như chữ 


nhật trong chữ < nhật-nguyệt >. 


LỜI-BÀN: Ngựa Һау rong ruồi. Trong 
thuyểt-quái<tr¿yện nói Kiên vi mã, quê Kiên tượng là: 
ngựa cho nên hào ba là hào trót qué Kiền, tức là 
sự cùng - tột của sự tiễn nên mới Шу tượng là 
ngựa. Нло ba ở ngôi chính-dính dương mạnh ở đó 
lạ mạnh thêm và тїї hãng tiễn. Vì dương gặp 
dương dây nhau cho nên mớicó tượng là < ngựa hay 
rong-Tuót >. 

Lợi về sự gian-nan chính-bën : Gian-nan là 
hào ba tiền lên không có hào hưởng-ứng với nó mà 
bao-chứa nó vì hào thương-cửu cũng là dươngở: ngôi 
cùng-tột. 

Hào ba lên lại gặp dương ở trên, hai hào dương 
xô-đấy nhau. Mà hào ba và sáu đều là hào cùng-tột 
kso bạ B sự mạnh tiễn, mạnh-mẽ cùng-cực là sự bị 
chứa cùng-tột mà hào sáu lại là sự bao-chứa cùng-tột, 
| Cũng như chất chứa ở trong cái trậu đầy quá 

lên đến tận bờ chậu, cho nên nó xô- đấy với chậu 


mìp-mé mà muốn chào ra cho nên mới có tượng là 
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gian-nan. Vì sự đã quá đầy và lại lÀ sự cùng-lcực của 
sức mạnh thì giữ được không chìn qua thỏi bò chậu 
thì rất gian-nan phải biết cách mà động, phải biết cách 
tiền lên và phải kiên-tâm chính-dính bền-bï, đừng có 


sự thôi-trí thì sẽ có sự lợi хау. 


Ngày tập quen xe-vệ : Xe là thứ để chở: 
mang, vệ à những đồ nghi-vê cho xe, cho ngựa; 
cho người. Một con ngựa trước khi kéo được xe 
phải tập cho quen, người hộ-vệ phải hiểu biết tách 
thức cảm cương để đóng vào хе, tháo khỏi xe, git- 
gìn xe cho nên ngựa phải tập quen kéo xe và đồ 
nghi- vệ của nó, như ewong, thắng, đái, v.v... thì 
ˆ mới có thể chạy ung-dung thẳng- thắn được. Trên 
tôi dã nói người ta ví cái thân-xác người như cái xe 
cái vía như con ngựa và người đánh roi như linh-hồn 
cái trí-tuệ của соп người. Đây mới nói con ngựa tức 
là cái vía của người, phải cho quen tập-quán, hình- 
dung, phong-tục, khí-hậu, phong-thổ của cái xác hữu 
hình mà nó phải nhập vào tức như con ngựa hàng 
ngày phải tập cho quen xe và dŠ nghi-vệ Như 
vậy sẽ có lợi có nơi đi, Lúc xe và ngựa đã thành-thục 
thì cái trí-tuệ hay người đánh xe mới sai khiển dē- 
dàng ngựa kéo xe mà đưa đi tới chỗ đã dinh cho 
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nên mới nói là có lợi. Y -nghĩa thâm - trầm thay Ì 
Thánh-nhân răn đời bằng những tượng hình rất xâu- 
xa vay. 

Tập quen xe và đồ nghi-vệ — Xe còn là 
tượng của hào lục-tứ ở trên hào ba, hào tứ là hào à âm, 
lần côi Кш cho nên tương là cái xe, hào luc-ngü Їй 
hào âm ё. ngôi tôn-quí, cho nên ở trong cái xe và 
ngựa tượng là dó nghi-vệ. Trước khi hào ba lên được 
tói hào thượng-cửu thì phải qua hai hào âm cho nên 
гїп rằng : phải gian -nan, chính-bền, và tập cho quen 
cái xe và đồ nghi-vệ thì di đến nơi và có lợi. Đây là 


= = ủ = + 
nói theo vi-trí cua vạch que. 


тап. 50:419414 о E 

D.A. Tượng viết: Lợi hữu du vãng, thượng 
hop trí dã, 

D.N. Lòi Tượng nói rằng : Lợi có nơi di, 
hợp trí người trên vậy. 

Truyện: Hào ba lấy cái tài cứng mạnh mà ở 
trên cùng hợp trí. (Hào thượng và ba đồng-trí mà 


không auỏi nhau). Sw tiền của nó như con ngựa lành 
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rong- rusi; không thể quên phòng-b¡ và cån- thận. 
Trong ngày thường nhàn thì tập nó với xe chở đồ và 
đồ nghi-vệ (gươm giáo) thì lợi có chó đi. 
LỜI-BÀN : Lợi có nơidi. Hào ba tiến lên là 
có hào sấu hưởng-ứng, hào siu tuy là & cuộc bao 
chứa nhưng nó là thể dương. Cùng một loại với hào 
cửu-tam, cho nên nói cái dương ho'p với cái trí của 


i. ï 8 aaf à . 
người trên. Cái trí cùng tiễn lên vậy. 


` A E4 % A w ` m A _ » 
Hào am © Vao ngoi cCung-CUC Cua Cuoc bi chita 


af =al | =E =* з id 
muốn tiền lên mãi mãi mà hào sáu cua sự bao-chứa 


cũng ở' ngồi cùng-tột của sự chứa, tính cũng muốn | 


tiền cho nên thứ bị chứa càng nhiều, cái bò be của 
sự bao-chứa cũng tăng lên cho nên hat cái cứ gặp 
nhau cùng một ý-tưởng là « tiễn » cho nên mới có 
tượng là hợp với cải trí của người trên vậy. Cho nên 
theo như cái óc của con người ta, theo hinh - chất dó là 
một khỏi hữu-hạn trong cái sọ bằng xương, mà trong 
đó tích-chứa bao nhiều là sự hiểu-biết học-hổi, càng 
chứa nhiều bao nhiêu thì cái óc lại càng nổ: nang một cách 
vô-hình bẩy nhiều, cái bị tích-chứa tăng theo một luật- 
định theo sự tăng theo của tr-não, cho nên cái sức tăng 
sự bao-chứa của trí óc phải cũng như sự tăng của cái 


số tích-trữ hiểu-biết vậy. = 
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Hóa cho nên sự tích-chứa cùng một trí với sự 


bao-chứa nghĩa là cùng « tiền > cả. ? 


Tit 12. AW: Ж f 2 Rh Zx, 
5-6 
vì 


D. À. Lục-tứ : Đồng ngưu chi cốc, nguyên 
cát. 

D.N. Hào Lục-tứ : Cái nòng sừng của con 
nghé nguyên tốt. 

B.N.C.H. ¿Bong > (là ке соп) tiếng gọi trâu 
chưa mọc sừng (con nghé). Cốc nghĩa là bắc khúc gò 
ngang sừng tràu để phòng nó húc (tức là cái nòng 
sừng). Kính Thị nói : « Sở vị phúc hành giả dã >. 
« Đây là chỏ cân nhắc cái Phúc vậy >. 

Đó nghĩa là гїп sự húc của trâu từ: khi lúc chưa 
mọc sừng, sức làm thì dë, Зу là đều tốt của sự гїї hay 
vậy. Cho nên Tượng và lời chiếm của nó như thể, 
Нос-Ку nói rằng: « Сат w vị phát chỉ vị dự >. 

« Ngăn-cẩm trước khi sự" chưa phát, tức А dự 


phòng » chính dúng ý trẻn пау vậy. 
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LỜI-BÀN : Trong Thuyểt-quải truyện nói 
rằng : < Khôn vi nguu > Khôn tượng là con tràu. 
7 Như vậy lẫy tượng là con trâu con ở đây là vì 
hào lục-tứ, bào âm ở ngôi âm, trên lại có hào lục-ngũ ç 
là hào âm vì vậy mới có tượng là con trầu con, lai 
nữa quê Cấn là que Khôn mà hào đầu âm biển ra 
dương. Tức là ở: trên dầu sự âm-u biển ra dương- 
minh sáng-làng. 

Ở trong lúc đầu cuộc ngăn-chỉ que Cần tức ở: 
trong cuộc ngăn-chỉ át là con trâu con, đã là vật thuận 
theo hiền-lành mà còn nhỏ bé và con trâu chỉ có thể 
lấy sừng của nó mà Бис lại vật khác, gầy nên điều ác 
cho nên trong cuộc ngănachỉ mới có tượng < Đóng 
nòng vào sừng con nghé » nghĩa là ngăn саш cải ác 
của con trâu bằng cách dóng cái nòng gô vào sừng 
chưa mọc của con nghé, tức là để phòng-dự điều ác 
của con trâu khi mà điều ác chưa nhóm lên vậy, 

Hoc-ky nói ở trên thật là dúng với cầu phương- 
ngôn tây: « Nên phòng bệnh trước hơn là chữa 
bệnh » chữa bệnh ắt phải dùng thuốc, thuộc có công- 
phạt cho nên tốt hơn là phòng bệnh để khỏi phát ra 
hơn là để bệnh phát ra rồi mới chữa. 


Cho nên biết sự vật mà ngắn-n ipa trước khi 
Р va g g 
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phát ra đó là đã có một trí-tuệ thông-sáng, là biết sự 
ngưng chỉ rồi vậy. 

Không-tử nói rằng : « Trị chỉ nhi hậu hữu 
định, định nhi hậu năng tĩnh, tính như bậu 
năng an, ап như hậu năng lr, lw nhi hậu năng 
дас >. 

— (Biết chó dừng-chỉ rồi sau méi dinh, định rồi 
sau mới tĩnh, tĩnh rồi sau mới an, an rồi sau mới lo- 
lắng, lo-lắng rồi sau mới được. Š 

Lại nói : < Vật cách nhi hậu tri chí, tri chí 
nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chánh, 
tâm chánh nhi hậu tu thân >. 

— Biết phân-tách mọi vật, sau mới biết chô mà 
dën, biết đến chỗ đến sau mới biết, ý mới thành, ý-thành _ 
tim mới chính, tâm chính sau thân méi tu >. Dó là 
cách tu thân Tryes==stah де di đến con đường sáng-tỏ 
của Đạo-đức vậy | 

Cái ngôi của hào lục-tứ ở trong qué Сап là 
ngưng-chỉ tượng hình như vậy. Hào luc-ti là hào âm 
ở ngôi chính - đính, l ngồi Đại-thần & trong cuộc 
ngưng-chỉ mà được ở ngôi chính-dính thì tự nó đã 
biết tu thân, biết ngăn điều ác, điều sằng bậy chưa nhú 


lên nhw đóng cái nòng vào sừng con nghé. Làm bậc 
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Đại-thần, thân đã tu sửa được bởi sự phòng ngừa 
chính-dính có hào sơ-cửu là dương còn non nhưng 
được ngôi chính-đính tiễn lên, cũng như những kẻ- 
sĩ, người hiền ở ngòi thấp kém tiền lên mà giữ 
lại, ngăn сап để bao-chứa với nó để học-hỏi; thuận 
theo Đạo-đức, đó là công việc đổi với kê-sī. Trên thì 
có Vua ở ngồi không được chính - dính, có lòng 
tà bậy, nên phải ngắn Vua, phòng-dự cho Vua 
trước khi những điều ác пау ra nên ở lúc này trên 
thì ngăn Vua khói bị càn-bậy trước khi хау та, dưới 
thì bao nuôi chứa chip người Hiền để tu-bó thêm 
vẻ Đạo-đức. Biết lý của vật, hiểu được đạo ngăn cẩn, 
cho nền được ngôi Đại thần chính- dáng, như thể 
là nguyễn-vẹn và tốt-lành. 

Như nhà Đạo-sĩ một khi đã qua được thời-kỳ 
đã chứa, lên được trình-độ biết ngăn-cần sự ác, thi lúc 
- đó họ đã được hưởng sự tram-tinh thuận theo như 
con #ehé và biết phòng giữ trước sự làm ác, cho nën 


со sự tôt-lành của đức nguyên-vẹn vậy. 


Tiết 13. ўы: хуч, ñ + 
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D. A. Tượng viết : Lục-tứ nguyên cát hữu 
hi dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào lục-tứ 
nguyên cát có mừng vậy. 

Truyện: Quê Đại súc, Cẩn đứng nuôi Kiền, 
hào 4 ở ngôi Đại-thần, dương ở nhiệm-vụ người 
nuôi. Cái тїт ác của người đã thịnh mà sau ngắn 
сїт lúc đã thành cành lớn thì khó thắng nỗi vì không 
diệt di từ lúc sơ-khổi như gia thêm cái nồng sừng cho 
con nghé, khiển cái tính hay húc của nó không phát 
lên được, thì dê sửa mà không làm thươnng-hại, là sự 
thật tốt của điều thiện cả lớn vậy. 

Но Га nói rằng : Hào lục-tứ, luc-ngū đều lẫy 
mềm nuôi cứng, đứng & chỗ mạnh vậy. 


Họ Khâu nói Ang: Hào 4 tuy là hào mềm, 


АГ A 


nhung thực là thể què Cấn nên lúc đầu làm chò nuôi. 


LỜIBÀN: Cé sự тис tức là có sự tránh 
khỏi bệnh phát ra, tránh khói sự phải chạy thuốc 
thang nhờ: ở sự biết ngừa bệnh. Cho nên có sự mừng 
tức là ngăn được điều ác phát ra, trừ được sự hối 
tiếc xảy ra, như ngăn-cấn được bẻ trên không sằng- 
bậy trừ được sự đau thương như ngăn được sự 


càn-bậy của kẻ dưới mà tránh dược sự hình-phạt giết 
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tróc. Tóm lại nëu biết dw-bi phòng-ngừa các điều ас 
các bệnh - tật trước ắt tránh được những bệnh 
hoạn, đau thương khổ tâm dau-đớn, cho nên mới có 


sw vui mừng © trong Vậy. 


Tét14 KE : 34 222 3 ° 
Kì ° 

D. A. Lục-ngũ: Phần thi chi nha, cát. 

D. N. Hào Luc-ngü : Nanh con heo thiën, 
tốt. 

B. N. C. H. Đây l dương dã tiễn mà ngàn nó 
lạ, không được dễ bằng hào đầu, nhưng lấy chặt 
mêm ở' giữa mà đang © ngôi tón-qur, Зу là được co- 
hội đó mà có thể chế được cho nên tượng của nó 
như thể, lời chiếm tuy tốt mà không nói nguyên vậy. 

LỜI-BÀN : Ở trên có giải vẻ biển quẻ, lấy 
hào cửu-ngũ của qué Nhu tức là lấy hào dương qué 
Khẩm lên làm hào 6 quê Dai-súc mà hào thượng-lục 
xẻ vẽ của qué Ne xuống lầm 
= — Đạc- hào lục-ngũ qué Dai-súc 

Di Niu súc сч DC que Khám bia 
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thành quê Cẩn. Khâm тїї dương chính giữa hóa 
ra âm, và âm trên hóa ra dương. Trong thuyët-quái- 
truyện nói rằng : < Khåm vi Thi là qué Khẩm tượng 
con læn >. Nhưng đây quê Khẩm biển thành Саа 
cho nên Thánh-nhàn mới Шу tượng là con lợn bị 
thiển. Ví như cái dương và cái ầm của quê Khẩm bị 
biển di, tức như cái vật сӧғ-уёи để sinh-sẵn của con 
lợn bị thiển đi vậy. 

Con lợn là con vật da dầy, ngu-độn. lười-biếng 
bẩn-thỉu và råt hăng-hái, nếu nó không bị thiển. 

Lợn đã bị thiển thì không còn tình-dục, không 
còn sự hăng-hái nữa, cho nên cái nanh của con lợn 
thiển không đến nổi gây ra ta-vạ được. Lon thiển 
trở lại hiền-hậu, ăn no lại nằm, mau to chóng béo, nhà 
chủ được nhiều lợi, thịt ngon giá đất. 

“Hào lục-ngũ là hào tuy mềm nhưng & ngôi tôn- 
quí ở giữa cuộc ngưng-chỉ dưới có hào dương hai 
ứng lên ngăn-cẩn và bao-chứa hào dương như con 
lợn thiển bao-chứa thức ăn mà không tổn đến tinh- 
khí, 

Cho hên con lợn thiển, trông nó to béo ghê-gớm 
xẩu xa, nanh to dữ-dội nhưng không hăng - hái lại 
hiển lành vì người ta đã biết cách giữ sự hăng-hái 
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của nó bằng cách thiển nó vậy, tức như lẫy mất cái 
gốc của sự hăng-hái, tình-dục sinh ra độc dữ đi rồi. 
Một khi đã thành hiền-lành thì cái nanh nó tuy to 
nhưng không đáng sợ. 


Cũng như trong một nước, Chính-thể và Hiën- 
pháp là cái cản-thiết để giữ cho nước trị. Nhưng sự 
trị hay loạn của một nước cũng chưa hån phải ở 
Chính - thể hay Hiển - pháp, nó còn tùy ở các nhà 
Hành-chính như trên tôi đã nói về chuyện Tướng- 
quốc nhà Trịnh là Trịnh-tử-Sản nói véi- Thái- Thúc 
(coi qué Ву). 

Như vậy sự trị nước, dùng binh phải tùy thời, 
tùy cơ ứng-biển, phải biết tìm kiểm cái quả, cái căn 
để đến Ке quả tốt tươi. Pháp-luật mà nghiệm-ngặt, 
cả Thiên-hạ phải tuần theo nhưng chỉ có thể được là 
trong khi cái thòi của nước được hưng-thịnh, trên 
dưới thuận-hòa, giàu nghèo no ẩm. Nhưng gặp lúc 
cơ lrời biển-đổi, thóc cao gạo kém nhân dân khó së 
trên thì hôn mê không có kŠ-hoạch cứu vớt đàn lành, 
dưới thì bị thiên-tai khố-cực ắt có sự trộm-cướp 
lung-tung không lẽ lấy pháp-luật nghiêm-trị để diệt. 
trừ tất cả. Hóa cho nën trên địa-vị tôn-quí phẩi biết 
trông xa hiểu rộng biết ngăn những tai-ương chưa 
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xây đến, biết cái cơ-vi của Tạo-hóa để lãnh đạo muôn 
dân, không như những kể chỉ cốt củng-cò dia-vi, u- 
mê ám-trướng chỉ biết khi nào binh đã phát rồi mới 
tìm thầy chạy thuốc, như vậy đâu phải là những: nhà 
Chính-khách lỗi-lạc có tài chăn dân. 


Biệt ngăn ngừa trước những tai-nạn сб thể 
xiy ra được đó là tài yên dân của những trang Đạt- 
chính đâu có phải chờ sự hung tần say ra mới lấy pháp- 
chë sửa-đổi ít có sự công- phạt, tốn - hại đến dân, 
cho nên hào lục ngũ ở đây là tỉnh-túy của sự ngăn- 
chứa nên mới có tài yên dân bằng cách không dùng 
cái nanh con lợn, vì con lợn đã bị thiền. Đăng 
Minh-quân xét việc từ gốc, nhố hết cái nhân хаи 
di từ trước ắt không có quả độc sinh ra, cho 
nên mới có lời chiềm tốt, Không thể nói nguyên vì 
đã nói con lợn Мён. Tức là đã điệt-trừ: cái căn gốc, sự 
hăng-hái của con lợn, chỉ tốt mà không được nguyên- 
ven. Thiền con lợn thì nanh lợn không đáng sợ, đó 
là một hình tượng để răn người ta nên tu tinh lấy cát 
thân làm gốc biết cách diêt -trù lục căn lục tặc đi rồi 
thì còn sợ gì những ma qui, Sa-táng quấy nhiều. Biệt 
phân-biệt cái căn mà diệt trước di để tránh được sự 


xẩu-xa tai-hại về sau đó là cất kềt-quả to lớn của 
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tri-tué. Cho nên sự tu thần là một cách rất cần-thiết 
cho loài người. Tir « Vua cho đến dân đều phải lấy 
sự tu thân làm gốc > đó là lời của Đức Không гїп 
vậy. Nếu tất cả ai cũng tu được thân, từ trên đến 
dưới, tức là tất cả diệt được lòng dục, xả được thất 
tình, bó được lục căn thi cả lhiên-hạ sống được an- 
nhàn hạnh-phúc, yên-vui. Thân đã tu được, đức đã 

б: được thì tâm-linh có thể tích-chứa được những 
sự học-hỏi sáng-suốt dë mở-mang trí-tuệ, như thể thì 
neghiêm-hình, u-ngục của nước cũng chỉ là những món 
hàng ё-ат, Ôi ! hay thay cái đạo tu thân, được như 
vậy còn рі là không tốt-lành. Nhân-loại sẽ di đến cõi 
Đại - Đồng vạn phúc. Qui thay Ì cái trí và sự ước- 
vọng của Thánh-nhân. 


Tia 15. É J: 7X. Z2 2 ° 3 
Ж, ° 


D, A. Tượng viết : Lục-ngũ chi cát, hữu 
khánh dã, 

D.N. 151 Tượng nói rằng : Cái tốt của hào 
lục-ngũ, có phúc vậy. 
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Truyện : Hào ç ở ngôi Vua, ngăn nuôi sự tà- 
ас của lThiên-hạ, hàng ức triệu người, muốn Му lực 
mà chë, tuy có mật-pháp nghiêm-hình cũng không thể 
thắng nổi. Vật có sự tổng-nhiếp (chó gom thu chỉ- 
huy), có cơ-hội Thánh-nhân đã phân được cát cốt-yếu 
của тої VIỆC thì thấy ức triệu cái tâm do & một cát tầm 
Đạo thí-hành ra, đứng & chỗ hợp-hòa ấy nên không 
nhọc mà trị. Sự dùng của nó nhw răn con heo thiển 
vậy. Heo là vật cứng nóng mà nanh nó là lợi hại mạnh 
nếu con heo thiển bô cái thể của nó thì nanh tuy còn 
mà cứng nóng tự dừng lại, sở-di tốt vậy. Cho nên 
cái Đạo ngưng sự ác là do ở chỗ biết cái gốc biết 
được cái cốt-yêu ау mà thôi. 

Họ Hỗ nói rằng: Hào 4, $ dưới nuôi hai hào 
cứng tượng соп пећ, con heo ёп. 

Chu-Tử nói rằng: Hào 4 hay dừng với hào 
sơ-đầu, nên là lực đề. Hào ý thì dương đã tiễn mà 
đừng nó thì nguy-nan, chỉ lấy thể mềm ó: ngói tôn-quí 
được cơ-hội Зу có thể chế được, nên cũng là tốt, nhưng 
không như cái Nguyên-cát của hào 4 vậy. 

LỜI-BÀN : Như vậy có sự tốt-lành dep-dë, 
trên dưới thuận với nhau mà cùng di theo một con 
đường chính đại quang-minh, không lo những chuyện 
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đời như Nhân Lễ Nghia Trí Tín, không sợ những sự 
tai - ương: như thủy hóa дао tặc vì một khi đã tu 
được thân thì ç đức kể trên cũng chỉ là những nguyễn- 
liêu sơ-khai của những chỉ-tiết nhỏ - nhen để thuận 
theo Đạo, đã tu được thân thì Thiên-hạ còn đầu có kê 
càn-bậy mà sinh ra trôm-cướp, đều thuận theo lẽ Trời. 
át Trời thuận theo ý dân cho nên sw tai- ương 
không màng để ý. Ôi | như vậy là sự vui mừng tôt- 
bậc đó là cái phúc, cái kët-quå của một Minh-quân đã 
deo cho tất cả Thiên-hạ một cái тат tốt mà đã được 


cái quả to đẹp, ngọt bùi, yên уш. 


Tiết 16: ЛШ TRZIN 1.29 

D.A. Thượng-cửu : hà thiên chi cù, hanh 

D.N. Hào Thượng-cửu : Đường Trời hanh- 
thông làm sao ? | 

B.N.C.H. Đường Trời hanh-thóng lầm sao ? 
Y nói sao có sự thông-đạt lám vậy. Sự tích-chứa đã 
"cùng-cực mà hanh-thông thì nó khoáng-đạt không 
vướng-mắc cho nên tượng và lời chiếm của nó nhu 
thể, 
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LỜI-BÀN: Chữ «Сй» nghĩa là'chỗ đường 
thông suốt 4 đường tức là ngã-tư đường. 


Hào thượng-cứu là hào dương ó: ngồi cùng-tột. 
của cuộc bao-chứa to lớn. Sự bao-chứa to lớn dën 
cùng-tôt ất phải động, phải trần ra và tung-tóc ra 
bốn phương trong kính Dzyan trên tôi đã nói B 
một khi những nguyên-tử: tức l những Tiču-thiên- 
da, dã bị tời -rā thì tu- hop lại một nơi để 
chờ: mệnh - lệnh của Fohat di lầm một cổng - việc 
mới ban-hành cho nó vậy. Cho nën sự tích-chứa đã 
cùng-cực 46 có biển-dộng môi nguyên-tứ có một 
sức thông -sáng tích - chứa của nó đến cực-diển: 
cũng như sự tụ-hợp tích-chứa của các nguyên-tử đó 
đến cùng-tột thì có động cho nên mới tung ra bón 
phương Trời mà Fohat đem cất sinh-linh-khí ban-hành 
cho môi một nguyên-tứ di lầm công-việc mới của nó. 
Khi mà cái hỗa-thần lưu-loát của nguyên-tứ: trên Trời 
ra bốn phương tức là 4 đường của Trời với cát 
mệnh-lệnh của Trời ban xuống nguyên-tử thực-hành 
nhiệm-vụ nên mới có sự hanh-thông khoáng - dat, 
không có sự ngăn-cẩn. Theo từng hào thì hào 
này là hào cùng-cực của qué Cấn, tức là ngắn- 


chí, ngăn-chỉ đến cùng-cực thì ắt phải có sự thông- 
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đạt. Đó là một lẽ, cho nên ngnyên-tử với sự 
hanh-thông khoáng - đạt trong khấp mọi nơi để 
duy-trì và thi-hành cái mệnh-lệnh của Trời ban-bố 
xuống cho nó, cho nên mới có sự thật là hanh-thông. 
Hanh-thông khoáng -dat đến nồi Thánh - nhân phải 
than bằng câu ! Đường Trời thông-đạt lầm sao ? có 
ý-nghĩa là sự thông-đạt mà ta thường nói ở trên сб! 
hữu-hình này chưa đủ tả cái đức thông-đạt của nguyêr- 


tử trên con dường đồi vậy. 


Tiết 17. LA: TAAN — 
й АТФ, - 

D. А. Tượng viết : Hà thiên chi cù hanh, 
Đạo đại hành dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Đường Trời 
hanh-thông làm sao ? Đường di cả lớn vậy. 
> Ngu-án. Ho thượng -cứu Ry cái tượng 
Thượng-Hiền, sao gọi con đường (ngã-tư') của Trời 
gọi gặp thời cũng thông. 

LỜI-BÀN : Ðườzg di cå lón tức là lời chiếm, 
(0 rõ sự lớn lao, rông-rãi, khoáng-đạt của đường Trời 
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là Trời tức là không còn có gì có thể ngăn- 
cách được và có sự bao-la rộng-rãi cả lớn mà trong 
đó lúc nào cũng có đầy dây những nguyên-tử: huy- 
động làm việc không ngừng, cho nên mới nói là có sự 
đi cả 16 trên con đường to lớn rộng-rãi khoáng-đạt. 
Trong cõi lrời luôn luôn lúc nào cũng có sự gico 
giống những cái bào-thai của muôn vật cho nên cái 
Fohat tức là thứ điện thiêng-liêng của âm và dương 
trên con đường Trời để di gieo giỗng cho muôn- 
loài nhw vậy cái công-việc luôn luôn không ngừng 
cũng như thời - gian qua mãi không ngừng mới 
có tượng là đường Tri hanh - thông lầm sao, 
tức là con đường rộng lớn mà trong đó có hằng 
hà sa số Кё đi không ngừng để gieo giồng cho muôn 
vật & trên Vũ- Trụ. 

Như người đã tu thân, biết tích-chứa sự học- 
hỏi để di lên con đường Đạo - đức hợp với le Trời 
luyện - tập cho Hóa- xà (kundalini) theo đường 
Soushoumnâa mà lên, một khi tích-chứa đến củng-cực 
thì nó sẽ lên dën óc ta, & Nê-hoàn cung mà 
cái thần con người được thoát ra khỏi vòng bao- 
chứa, tức như thoát khỏi cái bánh хе luân-hồi lôi 
cuon. Một khi đã thoát xác được thì cái thần của ta 
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tự-do hành-động trong vòm Trời một cách hanh-thông 
trong cõi bao-la không có gì ngăn-cách cho nên những 
nhà Đạo-sĩ khi đã luyện thoát được xác thân thì cái 
linh-hỏa bay bổng lên không trung cách xa ngàn dâm, 
linh-hỏn có thể bó xác mà di nhanh cũng nhu thời- 
gian người ta nghĩ tưởng thôi. Ô; | huyën-bí thay | 
Thánh-nhân đã răn ta, khuyên ta như vậy ắt đã đến 
chỗ tuyệt-diệu của tâm- linh, đã thoát được cõi-tục, 


mà cho ta những chi-tiët tượng-trưng vậy. 


Tóm-tất: Đạisúc (hbao-chứa to lớn) [оч về 
sự chính-hên, chẳng ăn của nhà, tốt lợi qua sông lén: 

Hào sơ-cửu: Có nguy, lợi thái. 

Hào cửu-nhị : Xe xút ар. 

Hào cửu-tam: Ngựa hay rong-ruối lợi về sự 
gian-nan, chinh-bền, ngày tập quen xe vê, [01 có nơi 
tin 
Hào lục-tứ: Cái nòng sừng của con nghé, 
nguyên tốt. 

Hảo lục-ngũ: Nanh con lợn thiền tốt. 

Hào thượng-cứửu: Đường Trời hanh-thỏng 


làm sao ? 
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Sau cuộc Vồ-vọng là thời không càn-bậy thì dën 
cuộc Đại-Súc. Đại-Súc có nghĩa là nuôi lớn. Phàm 
trong Thiên-hạ trừ ra chỉ có bậc Nhân-Quân phát 
chính thí nhân mới có thể thi-hành được cuộc Đại-Súc. 


Nuôi cả Thiên hạ đầu có một thứ chỉ về sự ăn 
tiêu cần-dùng vật-chất lại cần phải có sự bồi-dưỡng 
tính-thần. Như thể tức là một Đại-nghiệp. Một Nhân- 
quân ngắm nhìn Thiên-hạ mà bồi-dấp vào chỗ thiểu, 
kê lại chó lệch cho muốn dân, xét phong-tục tùy thời 
mà lập giáo, dó là phạm-vi cuộc Đại-Súc уду. Như 
nay Nhàn-loại đã phát-triên đến cực-độ trong thời 
đại Văn-minh nguyên -tie vạn-quốc đều có liên - lạc 
thân-mật nhau, dựa lần nhau, giúp-đỡ lẫn nhau cho 
nên sự phát-triển về Kinh Tài và Văn-Hóa là hai dë- 
tài thường-xuyên trong các nước hiện nay. Vì lẽ ấy 
Kính-t có khoáng-triển thì Tài-chính mới döi-dào, 
thuế má đánh vào dân mới khính-bạc, phong-tục mới 
thuản-hậu, trăm Họ được hưởng hạnh-phúc döïi-dào. 
Đó mới là ơn mưa-móc thầm-nhuần đền tận chó 
thâm-sơn cùng-cốc như nước chảy thầm cùng Thiên- 
hạ, như gió thoảng mang cái шаш sóng cho khắp nơi 


== 
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vậy. Kinh-të một khi phát-triển mạnh-mẽ, xuẫt-cảng 
nhiều nhập-cảng ít; thừa-thãi để nuôi dân, không cần 
lấy trong kho dun mà dùng åt là chẳng ап của nhà, lẫy 
lời пибі dân thì tốt, nên mới nói lợi qua sông lớn. 
Phải хиає-сапе ra ngoại-quốc nhiều qua những tràng 
dương đại hải thì mới có lợi. 

Cho nên lấy cuộc Đại-Súc để tượng hình 
Đạo Kính Tài để nuôi dân được no-äm cũng phải là 
bậc kinh-bang të-thë sáng-suốt trông ха hiểu rộng để 
lái con thuyền Kinh-të đền chỗ phong-thịnh không 
phải là dë vậy. Kinh-Tài một nước đi liền với Chính. 
trị, Kinh-Tài có döi-dào mạnh tiễn thì dân trù quốc 
thịnh, Kinh- Tầi bề-tắc mọi nghành đình-trẻ, dần-chúng 
thầt-nghiệp dó là cái mầm đại loạn sắp hưng khởi 
lên vậy. Vì lẽ ấy hiện-thời có khoa Kinh-të Chính- 
trị để dạy cái tài an-bang tế-thể, cứu cái nguy cho 
nước chuyên bại thành thắng lấy sự phú thịnh để nuôi 
dân như QQuản- Trong, như Mạnh-thường-Quân đời 
Chièn-quốc. 

Nhưng bên cạnh có đạo Đại-Súc để nuôi dân, 
ngoài sự nuôi Thiên-hạ bằng thể-chất, để cho muôn 
dần được an-cư lạc-nghiệp đó là cái tài của các bậc TẾ 


Phụ trong nước. Nhưng cồn cái nuôi dưỡng dân 
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bằag Văn-HHốa, đào-tạo cho dân một tính-thần vững: 
chắc thông-sáng đó là công việc của các nhà Đại Đức 
Như đức Không Phu-tử sau khi đã bao lần ra giúp 
Vua trị nước mong bình Thiên-hạ, sau Ngài cũng cẩm 
thấy đó chỉ là nắm cái ngọn mà quên cái gốc. Sira 
loạn không thể cứ lấy binh-lực ra dìm chém, mạnh 
được yếu thua, cái mầm loạn bao giờ cũng âm-Ÿ 
ở: trong khi tắt cả ùn-ùn theo cái sóng của cuộc bề-dâu 
chỉ chiều vé danh với 101, mà mang ĐÐạo-đức ra giáo- 
hóa thì thật là ngược giòng mà lại trái với Thiên- 
Mệnh. Vì thể Ngài trở về dậy học-trò, tùy thời 
lập-giáo cho nên cái Ðạo-đức của Ngài tôn tại dën ngày 
nay vẫn sáng-súa © tận trên thượng-từng “mà giáo- 
hóa cho Nhân-loại. 

Như thể trong cuộc Đại-Súc göm hai phần để 
nuôi dưỡng Thiên-hạ mà môi một thời có một trang- 
thái khác nhau thích-hợp với từng noi từng chỗ cho 
“nên dân-dân đi lên tuy gặp nhiều trở-ngại dáng tiếc 
nhưng những bậc minh-mản Quân-tử đâu có nắn lòng 
để di tới cải mức huy-hoàng cũng như trong Kinh 
nói: Đường lròi hanh-thông làm sao ? 

Dân được no-ầm, trên thì thờ người Trên, 
khiêm - nhường với kể dưới, trên dưới уш cùng? 
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không phải có bữa sáng lo bữa tối, tính-thần phát- 
triển cái đức của dân đã sáng càng sáng thêm. Đó là 
thời Đại-Súc đã đến cùng cực. Người ta thường 
nói «у dân là ý Trời > Dân аа dược no-äm, trí 
được khai mở át dược hanh -thông rộng-rãi như | 
Trời vậy. 

Nếu ta lấy sự tu-luyện con người mà nói thì 
cuộc Đại-Súc là lúc Dương-linh-khí đã đủ nuôi người 
Dao-si, qua được U-môn mà con Нӧа-хл Thần-linh 
đã tiễn được lên cõi trên, một khi nó được dën Nê- 
hoàn-cung tức là cái dương của qué liên qua được 
hai trạng-thái nguy-khôn của nhục-dục (tức hai hào 
lục-tứ và lục-ngũ) thì ba cái dương quê Kišu nổi liền 
với cái Dương của hào lhượng-Cửu. Đến đây nhà 
Đạo-lữử đã thành dược Thánh-thai trong io tháng 
thì có thể chu-du trên thượng-giới hợp với Đại Nhất 
với Trời vậy. 

Như thể thì sự hạnh-thông như “Trời, như Dao 
như Đại Nhất. Đó là cái Chân-như của nhà Phật- 
tử, như thể là Đấc-Đạo thần-thông sống trên cõi vô- 
vi, mà bên đạo Lão gọi là < Thoát phim nhập Thánh > 
Những phép tu-luyện trên đây hiện-thời đã có nhiều 
nhà Phåt-tù bên Tüy-tang và Ẩn-Độ đắc quả La- 
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Hán và các nhà Đạo-tử phái Bà-lamôn Du-gà 
bên Ấn Эв và phái Thần- Fhông bên Trung-Hoa trên 
núi La- Phù - Sơn đã дас Đạo, phiêu-diêu trên cối 
Thượng-giới để độ cho chúng-sinh. Đây tôi nói với 
tất cả sự hiểu-biết của tôi vì tôi đã chứng những 
trạng-thái thần-diệu để cho các bạn khói thắc - mắc 
nghngờ làm hại mặt con đường Đại-Quang-Minh 
hầu như đã hé më trong trí các bạn. lôi chỉ mong 
các bạn thông-hiều rồi những cái năng-lực ản-tàng 
trong thân xác bạn (les pouvoirs latents) chỉ là những 


trò đùa của dàn trẻ thơ: thôi vậy. 


Quê 27 Di bất đầu từ trang số 1743 
xin coi Quyền IV. (Thượng-Kinh tiếp theo 
và Ha-Kinh). 
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QUYEN IV 


Từ trang 1743 đến 1943 là Thượng-Kinh 
tiếp-theo, cau đến : 
HẠ-KINH 


“Bất đầu từ trang 1947 đến 2367. 
Quyền V bắt- đầu từ trang 2379. 
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224 “Сга 7 SƠN - LỎI 


— Chân 4 DI : 74 

Tự-quái-truyện nói rằng : « Muôn vật đã chứa 
sau này có thể nuôi nẵng, cho nên thụ được đức đó 
để đền cuộc Di, Di ấy là nuôi-nằng vậy >. 

‚ Di nghĩa là cái тер, mép,là thịt nơi miệng, 
chung quanh cái môi, theo khuôn cái miệng. Xem hình 
vạch qué сї theo những chim деп ta có một hình 
tròn tượng hình cái mép © giữa, cho nên mới có nghĩa 
l nuôi. Phầm vật trên dòi thì dùng miệng để ăn, cho 
nên hình tượng què Di là nuôi-nẵng, 

-Ngudi ta lúc їп thì và vào mồm, tích - chứa 
cho dú rôi nhai mà nuốt vào bụng để nuôi thân, cái 
miệng là cái cửa của sự nuồi-dưỡng, 

Phàm cái gt cũng vậy, nói về nuôi-dưỡng thân- 
xác hay tính-thần, đổi véi thân = xác phải súc - tích 
thức ăn trong miệng rồi mới vào: bụng mà phần chia 
ra cái để nuôi-dưỡng thân-xác. Nói về món ăn tinh- 


thần thì con mắt người ta dòi với tính-thần cũng như 
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cái miệng đổi với xác-thit. Con mắt đọc sách nhìn 
biết sự dòi, súc-tích sự học-hỏi, sự hiểu-biềt trong óc và 
cất óc suy nghĩ doán điều hay lẽ phải để nuôi dưỡng 
tinh-thần. Cái óc đối với tính-thần соп người cũng 
như: cái dạ-dày đối với thần-xắc vậy. 

` "Thể cho nên nuôi thân-xác cũng phải thận-trọng 
như nuôi tinh- thin. Cái thân-xác người ta hợp 
bởi năm chất của Tao-hóa hop lại (ngu-hành) cho 
nên trong một ngày ta thường phải dùng những chất 


thích-hợp cho đủ nguyên-chất cần-thiết cho sự bồi-bố: 


ngũ-hành thì thân-xác mới được cường- trắng 
mạnh -mẽ. Cũng như về tinh-thần, một khi người 
ta biết được cái tinh-thần, tri-tué của mình là một 
thứ tối thiêng-liêng theo lý-tưởng аё người ta 
phải tìm hiểu tài-liệu, về kính sách để khảo -cứu 
cho cái sở-trường của mình sẽ đi dën chỗ tuyệt-dích 
cao siêu, cho nên sự nuôi-dưỡng con người về phần 
xác và phần hồn thiêng-liếng nữa. 

Xu phụ quá về nhục-dục và vật-chất hữu- 
hình mà hành- động như văn-minh Âu- Tây hiện- 
tại lẫy sự mở-mang dâãn-trí làm trọng, dùng lý-trí mà 


suy-xét moi điều dễ dưa cái vật-chất уа cõi đời 
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hữu-hình dën chỗ tuyệt-diệu, tài trí đều được mô- 
mang, thần và xác đều được khóe-manh, dạn rũa. Thể 
cho nên cái văn-minh Âu-Tây đã đưa nhằn-dẫn vào 
một thể-hệ càng ngày càng thêm sự cạnh-tranh kịch-liệt, 
càng làm cái đời họ càng ngày càng phiền-phức ; đời 
phiên-phức bao nhiêu ft рду nên sự buôn-thẩm và 


ddu-tranh bẩy-nhiều Vậy. 
Đó là mục-dích để di đền chỗ phú- ~ cường 


bao nhiều thì sự thẩm - -trang buồn - sầu ` về sự' tranh- 
chấp và ghen-tị bấy nhiêu do đó chiển-taanh mới tôn-tại. 

о phụ quá vë tinh-thán böi-bő nuội- dưỡng 
cải trí-tuê như những nhà Đo đức chỉ tưởng theo 
con: đường Dao - đức mà mảng quên nuôi dưỡng 
thân-xác, còt giữ cát tính cho hậu, theo thiện- lý еи 
hành cái Dao cho nên lẫy sự giản-dị mà о 
với cái hữu- kinh våt- chàt. Cho nên cái văn- minh 
А- Bong ta tương phin với Âu - Tây. Tir xưa 
nước Trung - Hoa có cái văn- minh rất cao - siêu của 
các bậc Hiền - triết trong về tính -thần х4 bỏ vật - chất; 
sống một đời giản-dị thẳnh - thoi, thân - xác được 
chất - phác an - nhàn, mà trí-óc thì luôn luôn hành- 
động theo Thiên-lý. Như bên Trung-Hoa hồi thë ky 
thứ s trước T. L. có Lão-tử chuyên theo Thiên-lý, 
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bên Án-Độ có Phật Thích-Ca, xả bỏ hết việc đời, 
cho cái đời hữu hình này là ô-trọc, là cõi vó- vi 
cho nên không màng tưởng đến cái sóng của xác thân 
mà tự xà bỏ được сії nhân-dục, theo con dường thần 
cảm đi được đến cõi ап -nhàn tuyệt-đổi cho nên 
theo cái văn-vẻ của dàng Thë-Tón mà chiếm ngưỡng 
Đạo - đức của ngày nay nên về sau dân À-Đông tôn- 
sùng lý-thuyết đó để theo con đường Dao- đức. 
Phš bỏ cõi hữu-hình cho nên cái cảnh vật-chất của 
Á-Đông đối với Âu-Châu hiện giờ khác nhau một 
Trời một vực, về phương-diện vật-chất rất suy-nhược 
mà: À - Đông đã phải chịu từ hàng trăm thể- kỷ. 
Nhưng theo Đạo-dức duy chỉ các bậc lhánh-nhân 
mới tới dích được, cho nên phần dóng nhân-sinh 
ở phương dóng đều bị suy-nhược cả thể - chất 
lần tinh- thần. Duy chỉ có những bậc Hiën-triët 
Thánh nhân mới có thể di được dën nơi chính đại 
quang-minh của Đạo-đức mà hợp được với lhiên-lý. 
Dân ta khi dang sống trong cuộc tính-thần và thé- 
chất suy- nhược khủng- hoảng ai ai cũng theo Bao- 
đức, vì xưa kia Đạo-dức dược tòn-sùng, bởi cái 
văn-hiển Trung-Hoa tràn-lan sang ta hàng mày ngàn 


năm, cả Thiên-ha só về lâm-linh mà b? trong 
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vẫn còn thèm muốn, còn cái nhân-dục cái gốc бе kiếp 
này qua kiềp khác chưa dứt bỏ được. 

Cái nhân-dục bị đè nén bởi cái mặt nạ của Pao- 
đức bề mgoài trong mày ngàn năm vẫn âm - thầm 
năm ở đấy lòng, thì dây có địp đô-hộ Pháp, một 
nước văn-minh Âu- Châu, mang sang cho dân-tộc 
ta bao nhiều sự khoáitrá về vật-chất dů món xa- 
hoa, đủ thứ làm cho con lợn lòng bùng thức dậy. 
Hóa cho nên nhân dịp đó mà cái nhân-dục của ta 
bùng dậy mà xô theo cái văn-hóa Âu - tây, chuyên 
theo vật-chất mà tuyệt- dứt với Đạo-đức xưa 
kia. Vì vậy ta trải qua 80 năm cay-dấng về våt- 
chất, chen vai thích cánh, lo âu để kiểm được 
sự no ат cho mình cho gia- đình mình. Một khi 
гө! ta dš được nêm cái bå vinh hoa phù-phiểm 
г91, thị hình như: kẻ nghiên không có không chiu 
пі thể mới còng lưng mà bám Hy cái Sung-sướng 
thỏa - thuê của nhục-dục, còn thì giờ đâu mà trau- 
dồi Ðạo-đức. So năm ta sống vật-vờ, sống như thây 
ma không hồn, sống như: lũ qui đói cơm, đói vàng, 
đói Бас, đói danh -lợi. Trong 8о năm cái văn- 
mình Âu- -tây đã đưa ta vào cam bẫy sung ~ sướng, 
tối-tăm rất dau thương vậy. Ôi! văn-minh! vì những 
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sự hào-nháng bẻ ngoài, những cái ròn-rã lầm cho ta 
bó cái bản-gốc của ta, một cát tòa lầu-đài tâm-linh huy- 
hoàng xững chắc. Nhưng qua sự 20у - nhược tới cực- 
độ, аё có sự phục-hỏi dần dần nổi lên đó là cái lý của 
Trời vậy, Cho nên nước ta nhờ có vi-chí địa-dư ta 
được an-hưởng hai cái văn - minh Âu Á chúng ta 
да trả một giá thật đất hai bài học đó. 

Hiền tại ta đã súc-tích được những nguyên- 
liệu của hai văn-minh đó, cũng như sau cuộc Đại-súc, 
đến cuộc Реби. Súc-tích được nguyên - liệu của 
hai vắn-hóa Âu-Á, bảy giò phải biết cách dung-hòa 
để nưôi-dưỡng tâm thần, rèn thể-chất để đi dën chỗ 
toàn -thiến toàn-mỹ, 

Một: dân - tộc dược hoàn - toàn phú - cường 
manh: më cả tình-thần lẫn thể-chất ắt phải biết cách 
dung-hòa cả hai văn-minh Âu-Á. Hiên- tai VỚI sự 
súc-tích đó ta có thể lấy để dung-hòa với cái gốc 
Dao của ta tức là: cái văn-biển Á - Đông để sinh ra 
một cải văn-minh sáng ~lang soi tổ сї tỉnh- thần và 
thể-chất. Ôi ! Dep-dë lám thay! Phải chăng Thiên- 
lý tõi cao đã ban cho nước Việt- Nam 1 Hiền - trilt 
đầu còn đợi gì mà khổng ra giáo - huần cho dân để 
cùng giất tay nhau lên hưởng trên cõi đời cao qui. 
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Theo tài đức của quê Di thì ngoài có sự ngăn 
chỉ (qué Căn) trong có sự biển-động (què Сһаһ) - 
cũng như khi ta ăn, thì chung - quanh miệng mỗi 
mép ngâm lại để làm cái ngăn -cẩn thức-ăn khỏi 
rơi та, dó là tượng của qué Сап, trong miệng 'thì 
nhai, làm thức ăn biển nhỏ ra đó là tượng quë Chẩn. 
Cái tài của hai que Cin và Са hợp lại cùng lúc 


nên mới gọi là què Di là nuôi-nẵng vậy. 


F 


тал. BÀ A ở Е ° Я 
Ж o ñ - 

D. A. Di trinh cát, quan Di, tư cầu khšu 
thực. | 

D. N. Quẻ Di chính-bền tốt, xem xét sự 
an-uống tìm cái thực cho miệng. 

B. N. C. H. D; l chỗ bên miệng, miệng ăn: 
thức ăn để tw nuôi mình, cho nên mới có nghĩa nuôi 
dưỡng. Là qué trên dưới có 2 dương, trong ngậm 4 
hào âm, ngoài đầy trong ròng, trên thì ngưng ch? 


dưới thì động là tượng cuộc Dy; là cái nghĩa nuôi 
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dwõng. Trinh cát là kë xem được chính- dính thì 
tốt. Quan Di nghĩa là xem cách-thức nuôi-dưỡng. 
T ' cầu ‘khán thie nghĩa là xem xét cái thuật nuôi 


mình, Һе đều được chính-dáng thì tốt vậy. 


LỜI-BÀN: Di trên đã giảng nghĩa. Chinh- 
bën thì tót phàm sự nuĝi-dwõng cần phåi tìm kiểm 
thức ăn, hợp tùy từng loại, như người thì nào cơm, 
gạo thịt, cá, rau, nước và không-khí, như chim tróc 
thì thóc lúa, sâu bọ, như loài cầm thú thì ăn cây 
cô, muông thú nhỏ hơn và cũng sống bằng khí, 
trời và nước như người v.v... Cho nën người ta 
mišng ăn, miếng uống cần tinh-thiết cho thật chinh- 
đáng với thân-xác mình thì mới có thể bồi-bố được 
thân-xác, có bỏi-bỏ dược thì mới tốt vậy. Đó là nói 
về món ăn cho xác-thít, còn món ăn cho tính-thần 
là những sách-vỏ: những lời giảng dạy; những cam- 
giác coi thấy chuyện & trên đời. Nhưng những thứ 
đó cần phải tìm kiểm cho thích Һор với sở-trường của 
tinh-thần, và phải xa lánh cái sở-đoän. Ví bằng buộc 
đọc những sách thuộc về sở- đoản thì không những 
không có lợi mà lại có hại. Cho nên phầm về sự 
nuôi-dưỡng tính -thần và xác-thịt cần phải có những 


thứ thích - nghi véi 50° ¬ trườ»gg bằng một cách 
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“ 


chính-dính và lầu bën thì thân-xắc méi có thể tốt tươi 


mạnh-me, linh-hồn mới trong-trẻo, sáng-láng được. 


Nên ở đời từ Âu-Tây đến Á-Đỏng, các bậc Hiền- 


triềt 
thần 
theo 
theo 


đều nghiên-cứu cát thuật dưỡng thân và tinh- 
Bên Á - Đông, đức Thích-Ca dạy Đệ-tứ 
thuật Di-dưỡng bằng một cách rất giản - d 
một khuôn-khổ khắt-khe để diệt lòng dục, 


tức là tam qui ngũ giới: qui Phật, qui Pháp, qui 


Tăng. 


Qui Phật tức là biết tin Đạo lành mở lòng vó- 


thương. 


Qui Phật : Phật gi, giác dā tâm hằng tạo ra, 
Tu sao diệt hết lòng tà... 

Qui Pháp : Pháp giả chính dã phân-m¡inh, 
Long không ghen-ghét người mình 
hơn thua. 

Qui Tăng : lăng giả tĩnh dã liệu mà tự tu, 
Tu sao tâm chẳng nhiềm ó, 

Trần lao. ai lạc rửa cho sạch lòng, 

Ngũ giới : Nghĩa l năm điều cẩm phật-tử 
không được phạm, nếu phạm không 
dược chính, tức là tà, 


1751 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


Một сат : Chẳng dược sát-sinh. 
Tến nhân hại vật ích mình chớ 


mong. 


Miệng ăn no đủ thì nën, 
Lo là hại vật gây thêm luần-hồi. 
Vay vay trả trả không thôi, 
Thà thù oán oán bao đời cho xong 
Hai cắm : Chẳng dược tham tài 
Thức-šn vật-dụng của người chó: . 
tham.” 
Ba căm : Chẳng được tà-dâm 
Thấy sắc, chẳng được dộng tắm 
tư-tình. 
Bốn cấm : Chẳng dược nói cần. 
Chẳng được bày chuyện vu-oan cho 
ngườ": 
Năm cắm : Uống rượu phải liêng, 
Say-sưa mượn chén hại bên tinh- 
thần 
` (Tinh-độ pháp-môn của Thích-Tử) 
Dó là lý-thuyết luật-lệ để ngăn-giớt thân-xác và 
tính-tình, để được chính;dính, bền-bĩ thì sẽ tốt. 
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Quan Di. Xem xét sự nưuôi-nẵng. Người ta tu- 
thân theo Thiên lý, luyện Đạc-Đúc phải có những 
sự nghiêm- giới để xả bỏ tình - dục, làm cho con 
người lăn-lôn trong vòng ô-trọc, đã đặt ra qui-luật 
và pháp-gió+ nên lúc nào người ta cũng phải xem-xét 
từ cái ăn-uống cho họp-gió+ để nuôi thân-thể, xét ci- 
chỉ ngôn-ngữ, tâm-tính cho hợp với qui-cú đã định, 
xét sw hoc-hỏi, răn-giáo để hợp. VỚI sự" Tnở-mang 
tr-tuê. Nên méi có tượng như vậy. Một món ăn bổ 
cho thân-xác cũng như một quyển sách bổ-ích cho 
tinh- thần. Cho nên xem-xét món ăn cho được 
tinh-khiết. thích-hợp, không phạm với Ste răn-giớ'i của 
mình ät cũng phải lựa trọn cho tình-thần ta một 
món ăn trong - tro, tốt-lành có thể bäi- bổ được SỐ — 
trường của ta vậy. Vì thể nên tron-lựa sách-vỏ: mà 
xem, có khi một quyền sách bậy-bạ có thể hủy-hoại cả 
một đời người vì ảnh-hưởng không hay mà người 
doc không ngờ. Cũng có lắm sách rắt độc cho tinh- 
thần cũng như lắm món ăn rất độc cho thận-xác,' 
Cho nên phải có sự quan-sát kỹ càng trước khi Ăn và. 
trước khi Đọc, phải thứ độc ít mang bệnh hay chết, 


củ 


đọc phải sách độc át ý - tưởng tỉnh - thần cũng phải 
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mang bệnh-hoạn hay bị tiêu-diệt mắt cái lửa sáng của 
trí-tuê vậy. 

| Tự kiếm thứ thực cho miệng. Muôn loài 
trên cõi thể về vật-chất cung như tâm -linh môi 
loài có một sởổ-nguyện,- sở- trường và sở: - đoàn 
riêng. Như con muĝi, con rêp thích di hút máu 
ла như thực-vật thích chằt-bỗố thích-hợp 

& trong đất, người Á-Đông їп cơm, người Âu-tây 

šn bánh-mì v.v... Cho nên mỗi một loài tự di 
kiểm thức ăn của Nó: thích-hợp với tính-tình của 
nó. Như thực-vật đâu có thể lấy máu mà nuôi được; 
гёр muối đầu có thể lầy cơm gạo mà nuôi được. 
Vi vậy từ: côn-trung nhỏ vồ- tri vô- giác dën con 
người có cái thông-sáng, vật nào cung tìm lấy cái 
thực đổi với miệng cua nó, cho nên mới có tượng 
như: thể. 

Như người phải kiểm thức -ăn mà còn tùy món 
-ăn thích-hợcp riêng từng người một cũng như về tinh- 
thần người ta mỗi người có một thích riêng. Cho 
nên mình phẩi tự mình kiểm lẫy sách-vở, xét điển 
cũ nghĩa xưa để lĩnh-hội những cái thích-hợ-p với 
tinh-thần mình 
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"Tiết 2. Ж. ©): ЕҢ Я o AE 
aE ° РД 3L PH а, ° 
H ku t › E Жу, 

D. A. Thoán viết : Di trinh cát, duëng 
chính tác cát dà. Quan Di quan ky sở dưỡng 
dã, tự cầu khàu thực, quan ky tự dưỡng dã. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Què Di chính- 
bền tốt, là chỗ nuôi-dưỡng chính-đáng (1) thi 
tốt. Xem xét sự пибі-п&пе là xem xét chỗ nuôi 
năng vậy. Tự tìm cái thực cho miệng là xem 
xét sự tự nuôi mình уду. 

B. N. C. H. Ріу thích 154 que. 

LỜI-BÀN : Di trinh cát, nói sự nuôi - nẵng 
được chính-đáng thì tốt, tức là được thú ăn thich- 
họp với thân-xác và linh-hồn người thì, tốt, phải 
chính-dính tức là theo Thiên-lý, theo đạo 'Tròi, mà 
nuối xác nuôi hồn, một khi biết được Thiên -lý mà 
nuôi mình cũng phải bền trí kiên -tâm để duy- trì sự 
chính-đáng được vững-bền thi tốt lắm. 


(1) Chính nghĩa là chế nuôi-dưỡng chính-dđáng. 
Đạo Trời đất thì dưỡng nuõi vạn-vật một cách chính-đáng mã thôi. 
Thánh-Nhãn thì nuõi-dưỡng Hiền-dài, khiến họ cung giữ ngôi Trời, 
cùng hưởng lộc Trời, dea-dắc ãn-trạch xung khắp Thiến-Hạ. 
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Xem - xét зи nuói là xem chó minh пибї, 
xem-~xét cách nuôi, cái thuật nuôi, biết được những 
lý-do cần-thiết của sự nuôi-năng thì mới theo 
mà nuôi mới được chính-dính. Tw Дт cái thec 
cho miếng, tức là phải xem xét sự tự mình nuôi mình. 
Tự mình nuôi mình cũng phẩi xém xét cái nào thích 
hợp. với mình, cái nào là số-trường thì dùng, cất nào 
là sở-đoản thì xa lánh. Tức là để đi đến sự nuôi-nằng 
hoàn-toàn thích-hợp từng chẳng-loại & từng поч chốn 
có khí-hậu khác nhau. Như vậy là rất chính - dang 
theo đạo Trời đã ban- bố cho muôn loài, môi loài có 
tánh-cách riêng có sự thích riêng thì tự đi tìm cái thuật 


tự nuôi để tìm kiểm cái thực cho miệng nó vậy. 


nas Ж} Š 8 2# 2 E 
їс o y2 2L, K. ° ER Z А > 
X o 


D. A. Thiên- địa dưỡng vạn-vật, Thánh- 
nhân dướng Hiền dĩ cập vạn dân, Di chi thời 
đại hy tai ! 
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D. N. Trời đất nuôi vạn-vật, Thánh nhân 
nuôi người Hiền đề nuôi được muôn dân, cái 
thời cuộc Di to lắm thay! 

B. N. C. Н. Đây nói đến cùng-cực cửa dao 
Nuôi mà tan-tung, ngợi-khen nó. 

© Chu-lử nói rằng: Ngan- ngữ có саи < Hoa 
tòng khẩu xuất, Binh tong khẩu nhập » thật là đúng. 
lai-vạ cũng chỉ vì lời nói, nói ra cửa miệng, binh- 
tật cũng chỉ vì ăn-uông vào trong miệng mà thành, 

Loi của Thánh-nhân không sai vậy. 

Họ Trin nói rằng: Bạch- khuê có thơ, « Nam 
dung phục chi (Luận-ngữ) Kim-Nhân hữu Minh. 

— Người Nam- Dung phục người nước Kim 
(© về phía Bắc Trung-Hoa về Mãn Châu bây giờ) có 
ghi khắc ở mạt. 


Môn-đồ họ Không biết được. (Sau xem trong 
Không- Т. giangữ thiên < Tấc-Miều > có nói nguòi 
nước Kim vạch miệng ba vạch. Ngài nói với Đệ Tứ 
răng: «Сас con nên biết, người xưa cản-thân về lời nói lắm 
vậy). Có the không cãn-thân ги! Cái quá của Тат- Tước 
(ba chức trong triều) là do sw phi - 1. (Trong Tả- 
truyện có ghi: Di-Minh chép rằng: Bày-tôi theo Vua 
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mãi yên-tiệc là quá Tam-tước trong triểu,là Phi-lễ 
vậy). Sự cung phụng hàng vạn tiên bóng chuốc lấy Họa, ` 
(Nước Tần mang cái họa nước Lò) có thể là không 


có chừng mực ги! 


LỜIBÀN : “Trời đất nuôi - dưỡng muốn vật, 
Đất nuôi phần xác, Trời nuôi phần hồn của muôn 
vật, từ cây có vô-tri vô-giác cho đền người hết thấy đều 
hãp-thụ cái tỉnh-khí của Trời để nuôi-dưỡng tâm - hồn, 
mà hòa với chất của đàt để nuôi-dưỡng thân-xác. Nói 
như vậy có người hỏi thể thực-vật, khoáng -våt đều 
có tâm-hỏn sao? Thưa rằng båt cứ loại nào đã là 
vật ở trên cõi thể, hữu-hình như cây có, động- 
xật' đều có hồn cả, vì nguyêền-thể hết thấy mọi 
loại đều có một nguyên-nhân như nhau, nhưng 
chỉ khác & chó phối-hợp, sự vận-chuyển của các 
nguyên -tử hợp thành mà thành các loại khác nhau 
thôi. H.P. Blavatsky nói rằng: «ЕКА nói theo mệt 
le tuyệt-đổi thì không thể có tâm-linh được, vì nó là 
hiện -twong của cái tâm -linh tuyệt- đổi và bởi nó là 
một những cảnh-giới trên cõi động >. 

Ai có thể dám không nhận cho loài thực - vật 
và khoáng-vật không có tâm-linh ? Tất cả cái gì có 


1758 


DICH KINH ТАМ.КНАО 
thể nói được là cái tâm -linh đó quá sự hiểu-biết của 
по уду». | | 
Một ngạn-ngữ về Bí-pháp nói rằng : Đá hóa 
thành cây, cây hóa thành vật, vật hóa thành người, 
người hóa thành thần-linh, thần-linh hóa thành Thần- 
thánh. | 

Đó đủ tè rằng: Взе cứ loạt nào, vật nào trên. 
cõi dàt đều thụ ảnh-hưởng của Trời-đầt cả vậy. : 

_ Thánh - nhân nuôi người Hiền. Các bậc 
Thánh-nhân là những bậc đã quá có, di lại cho nhân- 
loại Đạo-đức uyên-thâm bằng tâm-truyền hay công- 
truyền, bằng ngôn-ngữ, hay bằng kính sách. Cho. 
nên. với những thứ đó người Hiền. tìm kiểm sao-lục 
lấy đc học -hỏi cho tinh- thần được nhuần - thầm 
Đạo-dức. ý-tưởng. của Thánh-nhân,. cho niên người: 
Hiền phải sưu-tầm kinh sách, tích xưa, chuyện cũ, lọc 
lựa để nuôi dưỡng để cho tình-thần mỏ-mang sáng- 
suốt. 

Đề nuôi được muôn dân. Muôn dân tức là sự 
hôn-hợp của các hạng người, giai-cấp khác nhau. Người 
Hiện với những nguyên-liệu của Thánh-nhân di lại để 
ЧО КАКАБАЙ tri-tué, dé di đến chỗ [зу cái tình thần 


f Aal > ./ f а ^ 
sảng - suốt mổ - mang giáo -hóa cho muôn dân. 
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Cái thời của cuộc Di to lớn lắm thay! 
Người Hiền theo sự nuôi nẵng của Thánh-nhân được 
sáng-láng noi theo đường cũ, vết xưa dën lúc giáo- 
hóa cho muôn dân át cũng như một ánh-sáng giáo- 
hóa, soi-sáng lần lần các loại, cho muôn dân Thiên-hạ 
cũng như ánh-sáng thiêng-liêng của Trời soi tó cả 
muôn vật vậy. | | 

Người Hiền trong Thiên-hạ ví như Trời dó; 
với muôn - vật, cũng như một ngọn đèn sáng -soi 
bóng tối âm-u. Cho nên lúc này theo cái lý của Trời 
mà đi nuôi muôn-vật bằng cát ánh-sáng soi tổ dìu-dất 
tinh-thàn muôn dân, qua chó tối ra chỗ sáng, người 
Hiền tức là người thay Trời có nhiệm -vu thiêng- 
liêng của Tròi të-dó chúng-sinh nuôi-nẵng, tính-thần 
để giải-thoát khỏi nơi и-и tổi-tăm. Ôi! Như vậy 
sự nuôi-nằng, di-dưỡng to lớn lắm thay ! nó bao-quát 
muôn dân như Trời bao-bọc muôn-vật vậy | Ôi! To 


lắm thay ! 
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D. A. Tượng viết : Sơn hạ hữu lôi, Di,- 
Quân-tử ат thận ngôn-ngữ, tiết ầm-thực. 

D.N. Lời lượng nói rằng : Dưới núi có 
sâm, là quẻ Đi, người Quân - tử phải thận- 
trọng nói-năng ăn-uông chừng-mực. | 

B. N. C. H. Hai điều dó (nói-năng ăn-uống) là 
hai diéu cần-thiết để dưỡng đức nuôi thân. 

-_ Không-Tử nói rằng : Chẩn động là có lòng 
muốn, dược sự cứng-rắn vậy. 

“Họ Trương nói rằng : Hào sơ: buộc vào nơi thể 
động, sự vui-müeng của lũ trẻ chính-đáng, ăn-uống 
tim-bó sở: dĩ thấy sự tiểt-độ cúa Mạnh-Tử vậy. 

ОТ ВАМ : Dwói núi có såm tức là cái tương 
của qué Cần và quë Chăn ngoài có sự ngưng-chỉ 
trong có sự. động. Гіс là muốn lầm một việc gì, 
nói một câu nào thi ở trong lòng động ға ngoài 
có sự ngăn-chỉ nghĩa là có sự ngăn lại để suy-xét 
cứ-chỉ, ngôn-ngữ mình có chính - đính hay không, 
có sự ngăn-cẩn thì không có sự quá độ. Cho nên trong 


có sự động ngoài có sự ngăn - cảm tức là những 
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ngôn-ngữ của mình thi-hành ra trong vòng kỷ-luật, 
qui - củ theo sự răn-giới đúng Эзо mới làm. Như thể 

méi được chính-đính. phải thận-trong lời nói để tu- 
"co. mình, vì một lời nói có những ảnh- 
hưởng tốt hay хаи tùy theo người nói. Nói về іт - | 
thanh của người và muôn vật tức là môi-giới của những 
_năng-lực vë thần-linh và tâm-linh của Tạo-hóa. Theo 
giai-cấp của âm-thanh thì có sự tương-đổi mà người. 
ta có thể lấy mà phân chia từng loai. Гау tiëng nói 
mà phân chia ÌNhân-loại ra từng сар, từng loại, từng 
“khu, từng giống từng nước. Một tràng âm-thanh là 
một thứ аё xiểt-chặt cái bí mật của âm và thanh như 
cái nguyên-nhân và cái hệ-thuyết của cái Đại- 


nguyên-nhân tức là cát < Thần сат >. P. Christian 


r} 


nói: « Những chữ mà người ta đọc đến Cả cái 
tên của họ, phần nhiều có thể quyềt-định cái đời vị-lai 
của họ. lại sao vậy ? Là vì khi linh-hồn mình sanh 
га môt ý-tưởng, cái hình biểu-trương cái ý-tưởng 
đó khắc vào cái thần-khí nhận By và nó như cái 
gương phẩn-chiểu tắt cả các hành - động của сол 


người >, 
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Một dấu hiệu biểu-trương một vật. Đọc một chữ 
là làm пау một ý-tưởng và làm cho nó hiển-hiện. Cái 
năng - lực nhân - điện của ting người là cái khi- 
đầu các vọng-động trong cõi vô-hình. Thực vậy, một 
tiếng nói tức là một sự khen-ngợi hay chê-bai, một. 
lời tốt-lành hay độc-ác tùy theo những ảnh-hưởng 
vô-hình mà sự khôn-ngoan linh-thiêng ràng buộc với 
cái nguyên-liệu của nó, nghĩa là chữ hợp thành nó và 
những số tương-hợp với những chữ ấy. Thận-trọng 
về lờ” nói, cho nên mới nói chậm-chạp, có ý-tứ mà 
siêng-năng vào công-việc làm để làm hiển-hiện lời nói. 
Kính Dịch : (Hệ-từ hạ). 

« Quân-tử thượng giao bất siêm, hạ giao 
bất độc. > 

— Người Quân-tử đổi với người trên không 
siểm-ninh, đối với kẻ dưới không nhàm. 

Đó là cái đức thận-trọng biết dung-hòa lời néi 
để giao-thiệp với người trên kể dưới, với người trên 
người Quân-tù lấy lòng kính nhưng không khúm- 
mún ti-tiên như kế “Iiễu-nhân, uốn lưỡi cong lưng 
cho nên nói không sim, với Кё dưới thì lấy đức 
khiêm - tốn nhún-nhường, không kiêu-căng; phách-lối 
của bọn Tiểu-nhân, biết dung hòa đức khiêm-nhường 
cho nên mới nói không nhàm, 
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Lạt nói: (Trung-dung). 

< Quân-tử ngôn nhi thë vi Thiên-hạ tắc. > 

Người Quân-tử nói mà đời lẫy làm phép-tắc cho 
Thiên-hạ. 

Ta thường nói: lời nói chẳng mất tiền mua, 
Lựa 154 mà nói cho vừa lòng nhau. 

Còn nói : Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan 
chuy. 

Một lời đã nói га, bốn ngựa khó lòng đuổi kịp. 

Còn nói : Tiểng nói được vợ được chồng. 

Lại còn tiếng nói táng vong cửa nhà, 

Hay là: Träm năm bia đá thì mòn. 

Nghìn năm bia miệng vận cồn cho: 
chơ.. 

Bao nhiều những điển xưa, tích-cũ, đã mô-t cái 
ảnh -hưởng ghê- gém của 154 nói, cho nên trong 
đạo QQuân- tứ lời nói tất có ảnh-hưởng dën nền 
Đạo-đức спа Trời vậy. Người QQuân-tử còn phải 
thận-trọng lời nói để tu-sửa cái Đức. Nhưng 
nếu gặp khi phải tranh-luận điêu gì vé Đao-lý thì 
người Quản-tử cũng phải lựa lời mà nói, bao giờ 


cũng có vẻ thận-trọng từ ngôn-ngữ# cử-chỉ để giữ 
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cái уе khiểm-tốn nhún-nhường, Tuy lúc tranh-luận 
mà còn giữ được vé thần-nhiên tự-chủ, điểm-đạm 
được như vậy thì cũng nhw lệ tập bắn cung đời xưa 
nghĩa là tuy tranh nhau nhưng vẫn giữ vẻ QQuân-tử 
không như cách tranh-luận của kẻ Tiểu-nhân lấy kiêu- 
căng hờn-giận mà dòi với người. Cho nên đức Phu- 
Tü nói: (Luận-ngữ Bắt dật ПГ) rằng : 

« Quân-tử vô sở tranh. tất đã xạ hö! Áp 
nhượng nhi thăng, ha nhi ầm, kỳ tranh dš 
Quân-tử >, | 

— Người Quân-tử không có chỗ tranh nhau, nếu 
có, št như: việc bắn thi vậy ru! Vái nhượng rồi lên 
thêm xuống thêm mời nhau uống rượu, sw tranh ấy 
là sự tranh của người Quân-tử vậy | 

Lai nói: (Luận-ngữ Lý-nhân IV) Quê:z-tử 
dục nôt w ngôn, nhi тап w hành. 

— Người Quản-tử muốn nói thì chậm-chạp,, 
có ý-trí, mà làm việc thì siêng-năng. 

Phương-ngôn tây có cầu: < Dire et faire sont 
deux» < Nói và lầm là hai thứ » tức là nói thì 
dễ mà làm thì khó. Cho nên người Quân-tử biết rằng 
lời nói dé, nhưng sự làm cho hiển-hiện 154 nói của 
mình thì khó lấm. Muốn tránh sự bắt - tín trong 
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ngồn-ngữ, muốn tránh sw nói càn-bậy, người Quân-tử 
đã chiêm-nghiệm mà гїп như vậy. Nhèi nói tức là 
_nguyên “liệu để tu Đức cũng như sự ăn- uðng là 
nguyễn-liệu để nuôi thân. Nuôi thân-xác là @ sự ăn 
uỐng. Ăn-uỗng cung phải có phép-tắc có tiết-độ, người 
Quân-tử cũng phải thận-trọng không những cái Xác- 
thịt con người bị ảnh-hưởng mà tính-tình cũng bị 
` ảnh-hưởng. Như: muốn điệt dục thì phải ăn kiêng-ky, 
“nhà chùa, cac Su phái an chay, khóng š an thịt, vì thịt các 
thú-vật có ảnh-hưởng làm cường-dục, như phài kiêng- 
ky hành tôi đó là nbững thứ rau nóng cũng làm nỗi våt- 
dục. Hóa cho nên-đã biết tu đức thì phải biết tu 


thân mình bằng sự tiểt-độ trong sự ăn-uÔng. 


“Phương ngôn tây có câu: « Il faut manger pour 
vivre et non vivre pour manger > Phải ăn dé sống, 
“không phải sống để аһ >. Ta thường nói « milang ăn 
quả khẩu thành tàng » vì miếng ăn mà con người thành 
đầm chém nhau, tranh-dành nhau, nước nọ xâm-chiềm 
nước kia. Cũng vì miếng ăn lầm cho con người 
_như:muông thú, mất cả lễ-nghi, mất cả lòng nhơn 
mà buộc người phai pham vào nhiều điều ác. Cho 


пёп người Quản-tứ: ăn không cầu no, ở không cầu 
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yên, lấy sự ăn là để đó nuôi thân, mang được cái xác 
mà hành Đạc. 

Y-học các nước trên hoàn-cầu đều chú-trọng 
về sự tiẾt-độ của sự ăn-uÔng người ta có hai điều 
côt-yếu mà Thánh - nhân їп là : nói-năng cần phải 
thận-trọng để tu sỉ: đức hạnh và 4ø-zốzz cần phải 
có tit-độ để nuôi-dưỡng thân- xác được cười ng- 
trang. Hai điều đó tức là göm cả sự nuôi - dưỡng 
tầm-thần và thể-chất con An vậy. 


lết .5 pu THET о Z 

` 2 EH A 

D. A. 5z-cửa : Xã nhi(:) linh qui, quan 
ngã (2) đóa di (3) hung. 

D. №. Hào Sơ-cửu : Во con rùa linh của 
mày xem ta động mép (hay ăn) hung. 

(1) Nhĩ đây là hào so. 

(2) Ngã đây là hào tứ. 

(3) Đóa Di là sự động mép tức là cái linh triệu 
của sự ăn-uống (sắp ăn thì dôn mép). 
Hạ Từ nói rằng: Qu: Ly tượng con Rùa, 


cho nến nói linh, mới sơ - đầu thì không năng tự 
_ thủ. 

B. N. C. H. Rùa linh-thiêng là vật không ăn. 
Đóa là rū xuống. Đoá di Động mép tượng muốn 
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sn. Hào so-cứu là hào dương cứng ở dưới, nó 
lạt không ăn, lại ứng với hào Luc-tứ là hào âm © trên 
mà động lòng muốn, dó là đạo hung cho 'nên tượng 
và lời chiếm của nó như thể 

LỜI-BÀN. Chữ mày với ta © trong này là 
Тіл па muốn nói Đài hào Sơ-cửu, và hào ứng 
của nó là hào Lục-tứ, theo phép trì thể, «thë» nghĩa 
là thân thể mình tức 1А Za, và « ứng > tức là người 
ứng với mình tức Їй may. Nều lấy quê trì Thể Ứng 
thì t+ thấy rằng: thể ở hào Lục-tứ và ứng ở hào So- 
cứu: lức là ta ở hào Lục-tứ mà mày ở hào Sơ- cứu. 

Bỏ con rùa linh của mày. Hào Lục-tứ nói 
với hào Sơ-cửu vì hào Luc- té là hào gần ngôi 
Vua, là bậc Đại-thần, trong cuộc nuôi-dưỡng nói 
với kẻ ở dưới để khuyên-răn nuôi tinh-thần kế-sĩ. 
Cho nên mới có tượng nói như vậy. Hào Sơ~cửu 
là hào dương ó ngôi chính-đính, trong cuộc Di 
nên động, vì hào này là chủ иё Chân, chủ sự động, 
tuy nó là đương cứng sáng được chính-đính nhưng 
còn non-nót. Cho nên mới có lời гап vậy. 

Con rùa linh. Thuyết - quái - truyện nói: 
« Ly мї qui» Tượng guè Ly Ñ con ràa. Хет 
hình que có hai dương ở: trên và dưới, giữa có 


д hào âm nên có hình 4 góc từợng cái mai con 
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rùa. Nhưng qué Di, có hai hào Dương ở trên và 
dưới giữa có 4 hào ẩm, nều ta vẽ theo. hình nhu 
que Ly thì ta cũng có tượng như cái mai con rùa lớn. 
Cho nên mới gọi là con rùa Linh-thiêng. Nếu 
theo nhu- chỗ xương-sỗng người, trong có tủy 
theo rất nhiều khúc xương họp-thành, trên thì có 


г š 2 тан ә 
cuông óc ngàn, dưới có xương cụt ta có cải hình như 


que Dị. Phải chăng cũng là tượng con rùa linh ? 
Rùa là một vật điểm-tĩnh biểu-hiệu sự: tràng-sinh. 
Rùa linh biểu-trương sự tràng-sinh, bắt-tử bắt-siệt, 
Cho nên 4ø sz-c#v là hào bắt đầu vào cuộc Di- 
dưỡng. Đó là con dường độc nhất, thiếểng-liềng ở: 
trong con người để dwa con người lên con đường 
chính Đạo. МА cuộc di-dưỡng ở đây lại là hào 
dương-minh, sáng cứng muốn tiễn mà ứng với hào 
- kục-tứ. Cho nên 151 tượng nói như vậy tức bỏ 
sue di-dưỡng tâm-lĩnh của mày mà xem ta, ngó lên 
ta, tức là hào dương tiễn lên với hào âm ở ngòi 
Lục-tứ. sói 
__€ Xem ta động mép, hung > Tiền ln ứng 
với hào âm ở ngôi tứ như kế-sĩ ở поб! dưới 


nhìn lên ngôi Đạtthần thấy dược hưởng ân Vua 
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lộc nước mà thèm muốn, thầy vật ngon thi mép động, 
chảy rãi muốn ăn. Như vậy là thèm muốn sự nuôi- 
nẵng về vật-chất. Во sự di-dưỡng tàm-linh mà thèm 
muốn sự di-dưỡng thân -xác, thể là xấu là hung. 
“Hào Sơ-cứu tuy là dương minh nhưng сол non- 
nét nên mới có tượng như vậy. Thánh -nhản ví, 
mình như ở ngồi gần Trời, trong cuộc Di, hào-tứ 
như bậc Thánh-nhân gần ngồi quí ngôi Tròi thầy 
hào Sơ-cửu thôag-sáng còn non-nớt cho nên mới 


có nhời tượng тап như: thể. 


Ti 68. Z E1: ER ẩ\ # RRB ZF 2 
Eki: 

D. A. Tượng viết : Quan ngā đóa Di. diệc 
bất túc quí dã, 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Xem ta động 
mép cũng chẳng đủ quí vậy. 

LỜI-BÀN : Hào Dương ở dưới thấy hào Âm 


ë trên mà động lòng dục tiến lên, bỏ cái bản-tính sáng- 
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suốt, bó việc di-dwõng tinh-thán, vì lòng dục súc- - 
động lên di-dưỡng với cái âm u-tối, vì hào dương, 
có sức cứng mạnh, sáng-suốt nhưng còn ở so hào, tuy 
thông-minh, tài đức, nhưng chưa có nghị-lực тїп giỏi 
để giữ được lòng thèm muốn của nhục-dục nên mới 
Ъд соп rùa linh mà thèm vật-chất. Әз bị nghiêng-đối 
vì nhục-dục, mà bố cái quí, cái thiếng-liêng của con 
người thì làm thể nào còn có thể quí dược. Như 
người ta, lắm người Гоч phú cho cái thông-minh 
tuyệt-đổi từ nhỏ, sau vẫn thành kể bắt tài vì không 
dần được lòng dục, ham mê tửu-sắc chơi-bèi, chìm- 
đấm trong nơi ô-trọc của vật-dục phí bỏ cái thiển-tánh 
thông - minh, cho nën có thông - minh mà $а-пра vì 
nhục-dục thì cũng chẳng đủ qui vậy. 

Cũng như các Bậc La-Hán theo đạo Bà-La- 
Môn mà Đức Thích-Ca dā phải tiếc thay cho họ 
Họ đã thàn! dược Chánh-quả an-hưởng trên cõi 
thượng-giới mà người còn tà-dục, lại lôi kéo họ 
vào cuộc ô-troc thám-thương, lại trở lại con đường 
tôi-lôi góm-ghẻ. Thè cho nên bát-cứ loại nào, phái 
nào, từ Vua cho chí đến dân, từ chúng-sinh cho 
đến các bậc Thần- Tiên. hè đến chỗ an-hưởng phú- 


quí, sung-sướng tuyệt-luân rồi mà chưa xã bỏ được 
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LỜI-BÀN. Phàm trong cuộc nuôi dưỡng thì 
chỉ người trên nuôi người dưới. Như cha me nuôi 
con, lrời-đất nuôi vạn-vật. Ta thường nói : < Cha 
mẹ nuôi được 1o con, mà 1o con không nuôi nổi 
cha mẹ > vân vân... Đần-ông nuôi đần-bà đó mới 
hợp le. Hào Luc-nhi trong cuộc Di tuy được ngồi 
chính-trung, có cái âm mềm mà mạnh, trong cuộc nuôi 
ning thì аш là kể yếu - mềm, có đức yên - tĩnh 
chỉ biết thuận theo bề trên mà di- dưỡng tinh-thần 
và thân-xác. | 

Trong quë Di có hai hào dwong, môt hào so- 
cửu бё dưới cùng chủ què Chin tức là chú sự động 
một hào thượng - cứu chủ que Cần tức là chủ -sự 
ngăn-chỉ. Hào Luc-nhi trong сшос Đị-dưỡng thật rất, 
khó-khăn, đã có cái đức trung-chính mà di cầu sự 
пио! - nàng, ở trên hào sơ“- cứu tức là: hào dương 
mạnh đông di kiềm ăn, mà nếu hào hai trở: xung 
“cầu hào đầu nuôi tức là sự nuôi điền - đão, không 
dung hợp với le Trời - đất. Đó là một điều trái- 
ngược với lẽ thường mà người Quân - tử không 
bao giờ chịu theo vậy. Cho nên người Quân-tù tuy 
lầm vào lúc vận đen cuộc bi cũng không bao giò hạ 
mình xuóng với ké tiéu-nhin để cầu по im, niw Bå- 


Di, Thúc- Të đành chịu chết thiêu mà không ăn thóc 
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nhà Châu, như các bậc ái-quốc chân - chánh từ bó 
phú quí đi bên-ba Håi- ngoai dau -đớn nguy - hiểm 
với trăm hình vạn-trạng nhất-quyết không thèm ăn 
lộc của kẻ thù xăm-lăng đất nước. \ 
! Cho nên trở lại với hào đầu, là cuộc nuôi- 
dưỡng diên-dão nghịch thường. 

Không trở xuống, không sống bằng cuộc' nuôi- 
dưỡng điên - đảo trái lẽ thường thì hào hai phẩi tiễn 
lên với hào thượng-lục mà cầu sự nuồidưỡng. - 

Нло hai là hào chính-trung của qué Chẩn tức 
là tinh-túy cửa sự động ở trong mạnh tiền lên. Tiền 
lên không có người hưởng - ứng, lên hào sâu tức 
là hào chủ qué Cần, tượng là núi là gò. Cho nën 
mới có Tượng là sự nuôi- dưỡng trên gò đồng. 
Tức là đến cầu xin sự nuô- dưỡng với người trên 
mà người đó không phải là người hướng - ứng 
với mình thì sự бї cầu хіп đó cũng không 
chính-đính. 

a) Xuống cầu sự nuôi-năng ở dưới là йїёп-йао 
trái thường. ` 

b) Lên cầu sự пибі - nẵng với người trên 
không phải chính-ứng. Me: 

Hai đường lên xuống đều không được lợi cho 
nên mới có lời chiềm là đi cầu lấy sự nuôi-nằng thì 


hung vậy. 
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Tiết 8. 4 Ber ° 4 
ХУЙ ử, ° 

D.A. Tượng viết: Lục nhị chỉnh hung: 
hành thất loại dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào lục-nhị đi 
cầu thì hung. Đi thì mất bè-loại vậy. 

B.N.C.H. Hào đầu và hào trên không phải loài 
"của nó 

LỜI-BÀN : Đi cầu lấy sự nuôi- dưỡng là 
hung. Ai cầu như thể tức là mất bè-loại của nó. 
Hào Âm hai là hào Âm mềm, loại của nó tức là 
4 hào Âm ở giữa. Hào Luc- пей cũng là hào Âm 
cho nên không ứng được với nó. Hào hai ở ngồi 
chính-trung tượng cả bàn-dân Thiên-hạ, hào lục-ngũ 
là ông Vua không ứng nuôi- nẵng cho Thiên - hạ. 
Cho nên nều hào hai đi cầu xin sự nuôi -nằng ở 
hào Thượng-lục tức là Thiên-hạ vì miểng ăn, 
mà bỏ Vua, đi cầu xin và nhờ Ке khác như thể là 
bất-trung, là phản loại bỏ đồng-loại mà di cầu no 
ẩm, đó là hạng < giá áo túi cơm». Ôi! dòi này 
thiểu gì kë bỏ loại mình, bổ người cùng nước 


làm nghệ chó săn; sua đuối kë đồng- hương döng- 


\??2 
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chủng mà tàng công với kë thù của dân-tộc để mưu 
cầu no lòng ẩm cât. Đã bao nhiêu kể-sĩ của dân 
Việt mưu cầu sự độc-lập cho Tổ- quốc, mà bị lên 
đoạn đầu-đài, cũng chỉ vì bon bất-lương . vô lương- 
"tâm bó bè loại để mưu cầu sự vinh- hoa, phú-quí. 
Thật là thương-tâm cho nên Thánh-nhân mới гїп ta 
lời chiếm như vậy. Dành rằng nghèo đối ở trong 
ngõ hẻm trong lúc cơn đen vận túng, chí bằng khéo 
ăn thì no, khéo co thì 3m, nhưng nhiều kẻ vi 
vinh-hoa phú-quí mà vội phẩn-bội anh em, chia rẽ nhau, 
sát hại nhau dë mưu cầu sự: sống. Khi nước bị trị như 
nước ta có những bon chó săn, mãi quốc cầu vinh, 
là những hạng giả áo túi cơm bôi nhọ cải апр бар 
anh-hùng tiết-tháo của ông cha ta đẻ lại. Ô: ! những 
соп bo-cap, rấn-rết là loài độc-ác cũng không nỡ giết 


nhau bằng những, nọc-độc của nó huồng-chi người. 


Tiết g2 2v. = Jb ЕЯ Я Р 
tE yA ° AA 
D. А. Lục-tam : Phất Di trinh, hung, thập 


niên vật dụng, уб du lợi. 
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D.N. Hào Lục-tam (1) : Nuôi nàng trái lẽ, 
chính-bên hung, mười năm (2) chớ dùng không 


chế lợi. 


B. N.C. H. Là chất âm mềm không được trung- 


chính ở: nơi -cùng-cực của sự dộng đó là trái với sự 


- nuôi, Đã trải với sự nuôi trung-chính cũng hung cho 


nền tượng và lời chiếm cua nó như thë. 

| LO'L-BÀN : Nuôi nàng trái lë. Hào luc-tam là 
hào mềm ở ngồi không được chính đính macli bào 
cùng-cực của qué Chấn, tức là sw đọng dën lúc cùng- 
tôt. Động cùng-tột mà không chính-đính ít có sự 
sằng-bậy trái với Đạo cho nên trong cuộc: Di là 
nuôi-nẵng không dúng-lý của Tròi vì vậy mới có 
tượng là nuối nẵng trái lẽ, Tuy © ngôi không được 


chính-đính nên đạo Nuôi mới là trái lẽ. Được người 


“nuôi cũng có cái tính-tình không chính-dĩính như 


_ mình ắt sự nuôi đó phải bền-bï và chính-đáng đối với 


ngươi dược nuôi và người nuôi, cũng như bọn 
thực - dân là bọn di xâm -chim sát- phạt nước 


người nuôi bọn thám-tử lầm chó săn sát-hạt người 





(1) Hào Lục-tam là Hào mềm không được :rung-chính. 
(2) Thập-niên, số 10 là tượng què Khôn (lấy Hạ quái là ашё Khön). 
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đồng-loại Như vậy sự пибі-піпе đó đổi với họ là 
chính-đáng lắm vì cùng là một bọn sát-nhân thật là 
Ie döng thanh tương ứng đồng-khí tượ-ng-cầu ». Cho 
nên mới có tượng là Chinh-dáng ben-bi mà Hung; 
tụi Việt-gian nhờ có sự nuôi-nẵng cửa bon thực-dân 
sống Ьёп-Ы trên ngồi yên-tĩnh vui-sướng, ngờ: đâu 
có bao nhiều người nước mất nhà tan, gia-đình phân- 
ly ôm một mỗi thù bất-công đái-thiên mưu-tính để 
diệt-trừ bọn bán nước: cầu vinh mới có tượng sự 
hung dữ vậy. 

Mười năm chớ dùng, không chỗ lợi, 1о năm 
trên đã giải: SỐ 1o là số cuối cùng của các số : là con 
số tượng - trưng sự dung-hòa âm dương vì đây 
là hào з âm lên hướng-ứng với hào dương 6 ở trên 
âm dương giao- hợp, cho nên mới có tượng 10 
năm. 50 mười tức là số tột-cùng, 10 năm là tượng 
một số thời- gian rất dài mà уап không thể dùng 
được. 

Không chỗ lợi: phần nhiệu âm dương giao- 
hợp nhau thì có lợi nhưng trong cuộc Di-dưỡng 
âm dương vin hợp với nhau, tự nuôi nhau bằng 


cách không được chính-đính cho nên không có lợi. 


1778 


DICH KINH TÁN-KHÀO 


Phàm cái gì việc gì đã khêng dùng được ắt không 
có lợi, huông chi dën cùng-cực cũng còn không „н 


được thì hỏi lợi ở chó nào vậy. 


Tiết 10. La E : TF 2 H 
8 ki ử,° 

D. А. Tượng viết : Thập niên vật dụng 
Đạo đại bột dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Mười năm 
chẳng dùng Đạo cả ngược vậy. 

Họ Lý nói rằng: Miệng hình dung sự ngưng- 
chỉ nên là cuộc Di, Quí sự ngưng-chỉ mà không 
quí cái số mà ba hào quẻ Сап ở trên đều tốt, ba hào 
quê Chấn & dưới đều hung. 

LỜI-BÀN : Ở đây trong cuộc Di-dưỡng, người 
nuôi dưỡng và К cầu nuôi đều không được chính- 
đính tụ-hợp với nhau nên mới có sự cầu-hợp càn- 
bậy trái với Đạo-lý của Trời-đất. 

Nói đến sự nuôi-dưỡng là một sự rất dë-dàng 


của muôn vật, lúc này Thánh-nhân гїп rằng 10 năm | 
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chớ-đùng ắt là lúc trái với Đạo-đức trái ngược :một 
cách to lớn lắm vậy. Cho nên mới có lời тїп như: 
thẻ, 

Đó là hai ngôi của hào lục-tam và hào thượng- 
cứu là hai ngôi cùng-cực của âm dương giao- hợp 
với nhau một cách không chính đính. Тис là sự trái 
ngược với Thiên-lý đến cùng-tột cho nên mới có 


sự trải Đạo to lớn như thể vậy. 


“Tiết 11. 27% ор: 24 ЕҢ ° Gi la 
. чиле ca 


D. А. Lục-tứ: Biên Di, cát, Hó thị dam 


đam, ky dục trục trục, уб cứu. 


D.N. Hào Lục-tứ : : Nuôi-nắng đảo điên (; ), 

tốt. Но ngó dam đắm, (2) lòng muốn häm Һат 
không lối. 

_B.N.CH. Là hào mềm ở ngôi trên được chính. 

đính, kể ứng với nó lại cũng được chính-đính mà nhờ 


Sự ‚ nuôi dưỡng của kẻ ứng để thí < ơn huệ cho kẻ 


(1) li rän sơ-s|T сиёс nuôi-dưỡng, 


(1) Đây muốn nói sự uy-nghiêm như hồ ngó Чат đấm, 
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dưới cho nên tuy là điển-đảo mà tốt. < HZ ngó 
đăm-đăm » nghĩa là biết hạ mình mà chuyên tâm. 
< Long muốn của nó hăm-hăm > nghĩa là cầu-canh 
người ta mà lại К tiếp lại liền-liền nhờ: thể thì không 
có lỗi vậy. | / | 
LỜI-BÀN : Nuôi-năng đảo-điên. Hào luc- 
tứ là hào Âm ở ngôi chính-dính tượng ngôi Đại- 
thần gần Vua. Đây là chấtâm mềm dẻo nên cái ngôi 
Pai-thàn tuy được chính-dính nhưng tài mềm tối 
hóa cho. nên trong cuộc Nuôi-dưỡng bề trên mà 
u-ti không đủ trí-tuệ soi-sáng cho Thiên-hạ,. tức 
là không dú sức đủ tài để nuôi muôn dân nhưng 
được hào sơ-cửu ứng với,tức là kẻ sĩ người Hiền 
© ngôi dưới, có trí-tuệ soi-sáng cho nên tuy nó ở 
ngôi cao mặc lòng được chính-dính mà có tư-cách 
mềm-thuận biết mình biết người hạ mình xuống dưới, 
аё cầu kể-sỉ về nuôi-dưỡng tinh-thần, giúp-dō để 
yên dân trị nước. Như Văn-Vương phải tới sông 
Vị thính-cầu Khương- Tử. Như Lưu-Bi phái hạ 
mình mà < lam có thảo hr > để cầu Gia-Cát nên 
tượng có sự điên-đão ở trong cuộc Dị-dưỡng. Người 
trên phẩi hạ mình xuống để cầu kẻ dưới nuôi mình 


giúp mình tuy có sự điển đão dó nhưag vån là tốt 
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là yên được dân trị được nước, phẩi nén mình xuống 
để cầu яе Di-dưỡng để nuôi dân, dưỡng nước như 
vậy tức là làm mật việc khoáng-đạt để tế-thể giúp 
trăm họ được yên-vui, không nghĩ gì dën tư-lợi, 
đó là một sự khiêm-tốn nhún-nhường có lợi cho cả 
Thiên-hạ nên tốt. ° 

« HZ нед Äđãm-đấm » tượng Hỗ vì hào tứ là 
hào đầu qué Cần trong sách < Mai-hoa dịch-số > 
của Thiệu-khang-liết có nói: Cần tượng Но cho 
nên mới 18у tượng là hỗ và ở dày hào tứ là bậc 
Đại-Thần, Đại- Thần u-tối, suy-nhược, có đức khoan- 
hồng thuận theo ít dân nhờn, dân khinh. Dân аһа 
là mỗi đầu của loạn. Cho nên Thái- Thúc lúc mới 
thè Irinh-tử- Sản làm Tướng- quốc nước lrịnh, 
tưởng mình Đại-đức, lẫy đức khoan-hồng trị dân cho 
nên nước Trịnh nổi loạn tứ-tung. Sau lấy sự nghiêm- 
mãnh mới trị được. Không- Tử nói rằng : Тау Đức 
khoan-hồng trị dân thì dân dë ngươi, dân dễ-ngươi 
thì phải lấy sự nghiêm-măãnh mà trị dân >. 

Cho nên ở đây bậc Đại-lhần đã nhu-nhược 
_ phải tìm kiếm cái nghiêm-mãnh mới trị được dân cho 


nên mới có tượng < Hỗ ngó dăm- đấm > nghĩa là 
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mất con hỗ nhìn vật gì định vô, dăm - đấm không 
chớp có cái oa-nghiêm ai cũng phải sợ, Đó cũng B 
lẩy cái vẻ oai-nghiêm mãnh-liệt của con hó để dung- 
hòa với đức khoan-hồng nhu-nhược. 

с Lòng muốn của nó hšm-hăm >. Юз duoc 
sự giúp-đỡ' di-dưỡng, bồi-đấp bằng cái uy-manh của 
con hỗ để trị dân an nước. Nhưng phải duy-trì lòng 
muốn của nó luôn-luôn liên-tiếp như hăm-hăm hết sức 
muốn một thứ gì, thì người Hiền, kể-sĩ mới ở: lầu 
bền. Nếu một khi đã được cái oainghiêm trị được 
dân mà о-о lãnh-đam với kẻ-sĩ ít họ bỏ đi lại thành 
nghiêng-nghèo để-nát, cho nên lời chiếm тїп nên có 
lòng muốn hăm-hăm liên tiếp nhau đừng gián-đoạn thì 
không có lỗi; như Văn- Vương hët lòng dùng 
Khương- Thượng cho nên dẹp được nhà Thương, 
diệt được Vua Trụ yên được dân mà trị được nước. 
Lại như Phù-sai dùng Ngũ-tữ- Tư, biết là bậc si-phu 
cai-thë dùng mà không chuyên nhất sau nước Ngô 
bị diệt vong. Nếu dùng người tài mà không có 
lòng chuyên nhất ắt hồng việc, từ xưa tới пау vẫn 
thể. Cho nên một khi đã nhờ kësr giữ vững được 
địa-vị mình trong Thiên-hạ thì không bao giò có lỗi, 
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Trên nói là theo trong “Thiên-hạ, nhưng trong 
một gia-đình chồng mà yêu-nhược bắt-tài vợ: phải bôn- 
ba buôn bán làm giầàu-có như vậy là cuộc mới điên- 
đảo, nhưng nếu người chồng vẫn gi” được chính- 
đính được cái địa-vị là chồng là chủ trong gia-dình, 
lấy sự. nuôi - dưỡng: điền-đổo mà ban-thí cho gia- 
đình cho họ-hàng thì tuy có bắt-tài di chăng nữa cũng 
không lỗi gì vậy. 


Tiết 12. ку: И EÑ 22 3 5 
E 7% Xử, ° 

D.A. Tượng viết : Điện Di chi cát, 
thượng thí quang dã. | 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của sự 
nuôi-nẵng điên-đảo, bề trên ban-thí ánh-sáng 
vậy. 

Họ Ngô nói răng : Hào tứ hop với hào-sơ, 
người Hiền & bậc dưới mà cầu cái tim ích tắt như 
con hồ dăm-dăm nhìn xuÔng cảu ăn mà sau mới có 
thể được. 

LỜI-BÀN : Sự tốt của cuộc nuôi - dưỡng 
điên-đảo đó là & chỗ bề trên ban-thí ảnh-sáng cho 
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Thiên-hạ nhờ người HHiền-sĩ mà lầm nên việc. Như 
Văn-Vương Lwu-Bi diệt Ân, dep Nguy yên Tào dó 
là cái công ơn của k-s? mà Thiên-hạ được hướng 
sự yên vui thịnh-tr!, như cái ánh-sáng của bẻ trên 
chiều sáng xưÔng cho cả: bên, dân Thiên-hạ. Cuộc 
nuôi-dưỡng tuy bị điện-đảo nhưng cái đức của bé 
trên tuy tài kém nhưng bao giờ cũng được chính- 
đính, không hưởng riêng mình không có tư-tầm 
hưởng trong cuộc Di-dưỡng điên-đảo chỉ Му cuộc 
nuôi điên-đão đó lầm phương-tiên để cho thành việc 
rồi ban-bố cho Thiên-hạ cái ánh-sáng của sự thành 
công của mình. Như vậy đủ xét nguòi di nuôi đó 
phải chăng có một lòng nhân của bậc Thánh- quân 
muốn trăm họ qua khỏi cuộc đồ-thán can qua bao- 
ngược, mà chi vì Thiên hạ mà phải hạ mình xuống 
với kẻ dưới, hành ví như vậy phải chăng là một đại- 
nghĩa bao-hàm” một cái tinh-anh sáng-lắng soi-sáng 
cho muôn,dân. Như thể thì sự tốt của cnộc di-dưỡng 
đão-điền còn gì to lớn rộng-rãi hơn nữa vậy. 

Muốn nói cho rộng về thuật luyện tỉnh khí thần 
của đạo Lão, đạo Du-già (yoga) thì trí-tuệ của Pao- 
sĩ tuy ở ngôi trên nhưng phải biết hưởng-ứng với 
tinh 9 dưới nơi đan-diễn, biết thụ lấy cái khí điều- 
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hòa để cho cái tỉnh hóa khí, khí hóa thần và cón һоа- 
xà Kundalini trong /{да-сййн diuk ở dưới cùng xương 
sống tỉnh dậy mà lên dần din hưởng-ứng với tri- 
tuệ hợp với nó thành thần, một khi con hỏa-xà theo 
đường xương sống theo Souhoumnâ mà lên tới xá- 
lợi-tử luyện thành thần có hão-quang chiếu sáng cho 
chúng-sinh, Đó là tượng hào tứ vậy, cái trí-tuệ con 
про" tuy thóng sáng dën đâu mà không biết cách hạ 
mình xuống với con hỏa-xà ở dưới Dan-diën thì trí. 
tuệ chưa dạt được Đạo. Đó là cách tu-dưỡng tâm- 
thần để đi đền chỗ chính Đại-quang-Minh để kinh 
bang ће, 

Ôi! Thâm-thúy thay lời nói của Thánh-Hiền 
một lời абі bao-hàm cả cõi hữu -hình và vẻ-hình, 
Cho nên mới có tượng và 151 chim của hào lục-tứ 


nhu: vậy. 


Töt1ã. Số 5° HỘ Z@ “© 
AE ° ATAI 


D. A. Luc-ngü : (1) Phát Kinh, cư trinh 
cát, bắt khả thiệp đại xuyên. 


(1) Lời rän sự nuôi-dướng người trên. 
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D. N. Hào Lục-ngũ : Trái lẽ thường, ở 
chỗ chính-bền tốt, chăng nên qua sông lớn. 

Truyện. Hào ngũ là ngôi Vua, tài không đủ 
để nuôi Thiên-hạ, trên có hào dương cứng din là 
người Hiền trái với sắc-lịnh trong cuộc Nuôi-dưỡng, 
thể là trái nghịch või kinh thường. Đã thuận theo 
kê-sī, cò chuyên giữ cho trinh-bën cái uy-tín thi tốt. 

Cái tài của hào Âm mềm nên không thể qua 
sông lớn mà quản sự loạn như “Thành-Vương тау 
lần không giúp Châu-Công, huong chi ké dưới ru! 

LỜI-BÀN : Trái lẽ thường. Hào luc-ngü là 
hào âm mềm ở ngối tổn-quí, tuy không được ngôi 
chính-đáng tức như vị hồn-quân u-muội, tài - đức 
không có, mà trong cuộc Dị-dưỡng thì Vua phải nuôi 
trăm họ. | о 

Vua ổ ngôi này tuy kém không dú tài lực 
mà nuôi Thiên-hạ nên phải сіп đền bậc Quân-sư, 
Quốc - phụ không hòa-ứng với người Hiền-tài, 
ở xa không ứng nên Vua phải nhờ cậy đền Quân- 
sư, nhưng phải ở chó chuyên nhất, một cách chính- 
đính bền-bỉ thì QQuân-sư hët lòng vì Vua mà chăm 
lo công-xiệc nước. Như vậy thì tốt, đó là lời гап 


của đàng Thánh-nhân cho,Vua vậy, vì ở dày hào 
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lục-ngũ tuy е. ngôi tón-quí Е không được 
chính-đính và là. âm mềm suy-nhược, không có đức 
cứng để gir tâm cho được chính-bền, nën mới có 
lời гїп như vậy. Bišt người Hiền mà di tới cầu cạnh, 
đó là có sự sáng-soi tuy là trái với lẽ thường nhưng 
một khi đã. biết mình và biết đến cái tài của kẻ dưới 
không phai œ ngôi tôn-quí đó đã là tốt, mà lại giữ 
được cái đức nhún-nhườ:ng chuyên ahät biết tin cậy 
giao cả sự nhiễp-chánh hành binh để trị Thiên-hạ như 
vậy thì tốt lắm vậy. 

Chẳng nên qua sông lớn. Trong cuộc Di- 
dưỡng mình đã hèn-yếu, nhu-nhược lại ở ngôi tôn-quí, 
tức là có cái bổn-phận nuôi trăm họ. Vì bất tài phải 
đến bậc QQuân-sư, Quốc-sĩ giúp-dỡ' cho nẻh yên vị 
mà chuyên nhất dùng người an-hưởng trong cuộc 
di-dưỡng và ban-bð cho Thiên-hệ cái b stag đó là 
cách an thân trong sur yên-tĩnh của kể ầm mềm suy- 
nhwoc, dà Suy- nhwoc thì tw mình không dú tài, 
nên lúc qua những hoạn-nạn một mình không thể tự 
xét-đoán mà diệt-trừ ngay sự tai nguy. Vì động ở 
trong sự ba-đào Ыёп-сд át phải nguy cho nên mới 


có lời răn như vậy. 
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lấy yếu đánh mạnh giết được Hạng-Vương mà thành 
Đại_-N ghiệp làm Hoàng-để khai sáng ra nhà Hán vậy. 

Như Dao-si một khi đã nhận biết sự  bằt-tài 
của trí-tuệ và biết thức- tỉnh con Hỗồa-Xà ở dưới 
mà hưởng tiếp lên trí-tuệ, với sự chính-bên, vững- 
chắc ắt được tốt. Tuy đã đến lúc thành Thần nhưng 
chưa có thể qua sóng lớn, vì đức mình con nhỏ, tài 
` còn kém, cái tốt đó chỉ là thuận theo bề trên để di- 
dưỡng thần-xác thôi. Trên tôi đã vạch rõ sự nguy- 
hiểm của cái thần xuất ra, linh-hồn trong cõi уб-х: 
lúc đó còn non-nớt, chưa du hào-quang soi-sáng 
cho nên mới có sự lạnh giá, sự sọ-sệt như mình 
ô trên đính-núi thật cao không có cái gì niu đỡ mà 
Trời lại nổi cơn giông-tò ghê-hãi nên phải cản-thận 
mà tiền. Sự tiễn lui phải biết cái lý cho chính-đính 
thì mới có thể tránh được sư nguy-hbiểm nghiêng- 


nghèo vậy. 


Tiết 15 Е: © Ж ở ° 
42 A 11 ° 


D. A. Thuong-cüu: Do Di lệ cát, lợi thiệp 


đại xuyên, 
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D. N. Hào Thượng-cửu : Do sự nuôi-nẵng, 
gắng-gỏi tốt, lợi qua sông lớn. 

Truyện : Hào Thượng-cứu ở chó trách-nhiệm 
chuyên-cần lớn-lao, hào Lục-Ngũ là Vua đã cho sắc- 
lệnh nuôi-dưỡng, thể là đáng cái trọng-trách trong 
Thiên-hạ, do đó để nuố:-dưỡng tắt cả vậy. (Họ Khâu. 
(Khốông-Tử) nói rằng : Dương thực âm hư hoặc 4 
âm đều cầu dương nuôi-dưỡng mà lại lấy hào Thượng 
lầm chủ >. 


[лу Bày-tôi cho ng chỗ tiong, s nhâm tất 





tiệt có а Tâm năng. Bồi < có tài đức Gối: có sự- 
nuôi-dưỡnng to lớn như vậy. Cho nên kẻ có trách- 
nhiệm đó phải luôn luôn gắng- gói thì phò Vua, 
giúp nước. được, nên có tượng là tốt. Vua 
chuyên-nhất và thuận theo ý-trí của họ, họ cỗ-gắng 
càng lầm tổ-rạng điều chính - đính, có Vua chuyên 
nhất thì bày-tôi gắng gồi. mà thí ân-dức nuồi- dưỡng. 
muôn dàn. Cái nhiệm-vụ của bọn Quân-Sư, Quốc- 
Sĩ thật là nặng. “Tuy vậy đã có tài có đức ắt có lợi 
về sự qua sóng lớn. 
Chữ Lë дау còn có nghĩa là loi qua sông măc 
cả quin áo. Phàm да xvêng sóng tức là có sự nguy 
"hiểm vì sự chìm đấm, người ta mà khoả thần bơi 
lưới nước còn là việc khó nữa lâ mặc сї quần-áo.„ 
thì sự qua sông khó biết bảo nhiêu, ở hào này tức 
| là sự tốt của cuộc nuôi - dưỡng to lớn, nuôi cả 
bàn дап Thiên - ha, trăm họ ngó trông ân- huệ 
а dị dưỡng thần-xác. Cho nên có sự khó- khăn như 
lội qua sông lớn mà mặc cá quản-áo, có sw nặng- 
học ở trên thân mình mà phải qua chó hiểm-nghèo, 
Đây là hào dương cứng; có tà -đức nên thấy có 
sự nguy-hiểm mà cứ cô- gắng tiễn qua những sự hiểm-~ 
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_nghèo mới nói có 101, di-dưỡng cho Thiên-hạ vậy. 


Như con người ta có cải thần-hồn & trong 
cái xác ô-trọc của đời mà qua cõi đời này như cái bể 


bë khá, nước cả sóng to mà vẫn vững - chắc 


kiên - tầm học-luyện, cỗ gắng để di - dưỡng thần và 


хас, trải qua ебі đời ô-trọc; trả cho hết những tiên- 
oan nghiệp - chướng, những cái quả đã gây nên, 
như vậy là nhờ sự nuôi-dưỡng dën cực-điểm và sự 
sáng - suốt để gạt bọ được những xiêng - xích về 
kiếp luân - hồi, duyên по" mà có thể ra khói cái vòng 
dau đớn nguy-hiểm, nền có tượng là cớ жт. Са 
đời tuy là ô- (ос, khổ- não, nhưng ai cũng muốn 
sông để lấy dòi mình lầm một nguyền - liệu tối cao 
di đến chỗ toàn - mỹ toàn- thiện của cõi Độc- nhất 
của Trời, đến chỗ thật là an-nhàn thanh - thơi ; 


vì thể Thánh-nhân mới nói lợi về sự qua sông lớn. 


Tire HO: 9 ЕҢ Ấy b ° 
КА Ж, • 


D. А. Tượng viết : Do Di lệ cát, đại hữu 
khánh dã. 


1792 


DỊCH КІМН TÁN-KHAO 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Do sự gắng- 
gói nuôi nắng tốt có phúc lớn-Ìao vậy. 

LÒI-BÀN : Воч hào 6 ở ngồi сао tôt, chủ 
đức dừng nghĩ mà lại là hào dương-minh cho nên 
biết dừng, biết tiễn, biết cö-gắng lấy đức vững-bền 
để di dën cái tốt-đẹp của sự nuôi nẵng cho tất cả 
“Thiên-hạ. Một người có tài đức sáng-suốt mà có 
bốn-phận nuôi cả muôn dân åt phải có trách-nhiệm 
to lớn, một mình phải gánh-vác cả giang-sơn đất nước 
nên phải cỗố-gắng luôn luôn để di đến chỗ hoàn- 
bi nuôi-nång cho cả Thiên-ha. Са Thiên-hạ được 
thềm-ân nhuần-đức Ху là tất cả Thiên-hạ đều được 
hưởng cái phúc - khánh của dương-minh nên mới 
có tượng là có phúc lớn. 

Cũng như nhà Ðạo-sĩ lúc luyện-tập đến khi đắc- 
đạo thì hồn thoát xác, lên được cõi thượng-giới an- 
hưởng phúc-lành mà bố-thí cho muôn loài lòng tù-bi 
bác-ái giáo -hóa cho cà muôn våt qua khó; vòng luân- 

51 khỗ-não như уду 46 có phúc-lành cả lớn läm 
vậy. 


Ôi! thâm-thúy thay lời nói của Thánh-nhân ! 
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Tóm-tat : Quê Di, chinh-bën tốt, xem sự nuôi- 
nàng, tự cầu thứ thực cửa miệng. 

Hào sơ-cứửu : Bỏ con rùa linh của mày, xem 
ta dóng mép, hung. 

Hàoluc-nhi: Nuói-nàng điển-đão trái thường 
nuồi-nằng trên gò đồng, di cầu lấy hung. 

Hào lục-tam: Nuôi-nẵng trái lẽ chính-bền hung, 
to năm ché dùng, không chỗ lợi. 

Hào lục-tứ : Nuôi năng điên-đảo, tốt, hổ ngó. 
dăm đăm lòng muốn hăm hăm, không lỗi. 

Hào lục ngũ : Trái thường, ở chỗ chính-bền, 
tốt, chẳng nën qua sống lén. 

Hào thượng-lục : Do su nuôi-sông, găng-gỏi 
t5t, lợi qua sông lớn, | 


DOUAI TỔNG-LUẬN 


Cuộc di-dưỡng tức là nuôi-nẵng cả hat thể соп 
người: thân-xác và linh-hồn. 
= Phân ra 6 hào: í) 3 hào trên thuộc què 
"Chẩn có đức động, trong з hào đầu, đều tượng 
động dí kiểm cái ăn, chỉ có hào đầu là hào có thể 


nuôi người được nhưng lại quá non-nớt, còn 2 hào 


1795 


DỊCH KINH TÂN-KHÀO 


âm mềm suy-nhược đều cần sự nuôi ắt có sự hung, 
. có chó không lợi Cho nên người ta trong j 
trạng-thái đầu của sự nuôt-dưỡng như lúc ngồi ăn : 

1') Lúc và thức ăn vào miệng, đó là lúc động 
mép muốn ăn, lấy thức ăn cho vào miệng, 

2`) Khi thức ăn trong miệng, thì có sự đ:ên-đão, 
sự" nhai nghiền, trên trổ xung dưới trỏ: lên trên. 

3) КЫ nhai rồi nuốt xuống dạ-dầy, cho nën 
mới nói có sự chính-bền & lâu thì hung, không có 
chỗ lợi vì ở trong dạ-dầy thức ăn phải chờ một thời- 
gian cho các chất toan ra mà tiêu-hóa. Đó là 3 trang- 
thái đầu tiên của sự ăn để nuôi-dưỡng thân-xác. 

Trạng-thái sau tức là những trạng-thấi trong cát 
twong dừng-chỉ của qué Сап. 

4) КЫ thức ăn & trong dạ- dầy cũng có sự 
đão-lôn nghiền-ngẫu thật nhỏ nữa, một cách chăm- 


chú тап h-mẽ с. 


ç) Lúc nó đã thành chất có thể hát duy - trì ` 


@ trong ruột nhập vào máu, mà không nên qua dai- 
tràng. | 

_ 6°) Вәл vì sự nuôi -ning đến trạng - thái này thì 
chất bŠ nhập vào máu theo màu й nuôi tất cả 
châu thân cho nên mới có sự cổ-gắng về lội qua sông 


lớn. 
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| Mới đầu thì sự tiêu -hóa chưa có, chỉ có sự 
hành-động dã-nghiên (tượng з hào quë Chân). - 

Sau mới có sự tiêu-hóa, đó là 3 hào của quê Cấn 
vậy. 

Thánh nhân nói có twong- hình, học-giả phải 
tùy-tiện mà lấy sự dòi để hiểu rõ ý-kiến thầm-thúy 
của Thánh-nhân. 

Liy cuộc nuôi - dưỡng thân - хас ra mà suy, 
gần thì lấy trong một trước khi lập-giáo cho một lý- 
thuyết thì cũng phải tìm kiểm tài-liệu cho đầy-đú, lấy 
một lý-tưởng lầm chuẩn-lch cho nên sau cuộc Bai- 
Sức đã súc-tdch nhiều tài-liĉu sau mới thi-hành công- 
уіёс mình. Như trước khi giáo-hóa cho dân dë ° 
học hay để trị-dân Thánh -nhân thường nói < Sứ ky 
trị dân, > sữa mình rồi mới trị người hay trong Binh- 
Pháp Tôn-ÌNgô có nói : « Tri ký trí by bách chiền - 
bách thắng » biết mình biết người їгїт trận thắng 
trăm, nên trong cuộc Di Thấnh-nhân lấy cái Triết- 
lý về đạo tiêu-hóa, gần để тап người phåi có điều-độ, 
phải ăn lầm sao cho người lhỏi chê là < Vuc đầu vai 
vưới > hay là < Сат đầu mà ăn. > Ăn có nghệ-thuật 
của đạo ăn. < Án vương ở vải > là hạng lười biểng 


không để ý đến cái gì. 
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Cái їп cũng phải tùy-thời mà ăn, có ăn sảng, 
ăn chưa, ăn tõi, có chỗ ăn bình-dân có nơi ăn sang- 
trong, không thể lấy tắt cả < sô-bồ > làm một được, 
phải tùy-thời mà sử đạo ăn cho có nghệ-thuật, tiết- 
độ thì không hại đến thanh-danh, và không hại đến 
thân-xác. Cho nên người QQuân-tử ăn không cầu no 
& không cầu yên là lẽ ấy vậy. Xem cái thuật ăn dần 
dần thấy phiền-phức và thấy phần nhiều người trong 
Thiên-hạ chỉ «Sông để mà ап» quá chú-trong đến 
mâm cao cô đầy, miếng mũi miếng tai mà gây nên sự 
ghen-ghét nhau, thù-hằn nhau rốt cuộc đến sự đâm- 
chém nhau, có khi đến tuyệt-chủng cả một giòng họ hay 
cå một nước cüng chỉ vì tranh-dành nhau ăn, cái loạn 
trên côi thể hiện-tại cũng chỉ do bởi miếng ăn mà 
га, hóa cho nên muốn giết cái mầm loạn Ху từ trong 
người, nhà Phật-tử mới ăn chay; hay phái tu « khác 
kỷ » lại tịch-cốc tự giải -thoát lên trên cõi đời chỉ 
«у ming ăn quả khấu thành tầng » mà thành ra 
đại loạn đầm chém nhau. 

Do до bom khinh- khí, hỏa - tiền, vê- tính đã 
cũng chỉ vì nguyên-do « Ăn, » mà đã chế ra vì kể 
kidog có mičng än thì dùng đề di cướp về mà ăn, kë 


có miệng ăn thì giữ để cho người khói cướp mắt 
miềng ап 50° vơ đói con khát. 
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Ôi ! Thánh-nhân đã lấy dich-lý mà dậy người cå 
đến miễng ăn, tiếng núi thật là thâm-xâu lám vậy. Đi 
vào dën cả cái chi- triết thường của nhàn -tinh thể-thái 
mà giải-rõ những nguyên -- nhân của cái thiện, cát ác, 
Cải đẹp cái хаи Не chó ăn chỗ ở. 3 

Ngoài sự ăn để nuôi thân-xác, còn sự hoc-hôi để, 
nuôi tinh-thần. Nhưng học thể nào ? thì cũng như ăn; 
ta phải kiểm những lý-thuyết cao-siêu mà ta ứa-thích 
cũng như những móa ăn thích-hợp với cái miệng 
của ta, để duy-trì tân-trí, để di-dưỡng tinh-than. 

Trong 6 hào trên đầy ngoài cái nhin-sinh triët- 
lý về sự ăn-uống và di dưỡng tình-thần Thánh nhân 
còn dậy cho ta cách để dưỡng thần của nhà Đạo- 
51 trong 6 hào tức là 6 trạng-thát theo. thời - gian 
mà tiễn lên đến được chỗ < thoát phàm nhập thánh » mà 
cứu-độ chúng -sinh. Сао siêu lím thay | cải, trí-óc 
của Thánh-nhân, thật không có một chỗ nào là so- 
sót, một cái to cái tóc cũng không sai là cái lý ấy 


A 


vày. 
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Tự-quái-truyện nói rằng : « Di nghĩa là nuôi- 
dưỡng, không nuôi-dưỡng thì không thể động được 
hóa cho nên thụ được đức đó để đền cuộc < Pai- 
дий >. Phàm vật được nuói-náng mà sau nang thành, 
thành thì năng động, động thì có sự quá. 

Quá nghĩa là cái gi quả vó'l sự thường. Әаі-дна 
nghĩa là quá nhiều lắm, quá một cách lớn-lao. Phàm 
"muôn-vật trên cõi đất cũng phụ được cái Đức nuôi- 
dưỡng của cha mẹ sinh ra và nuôi-nẵng з lrời- 
đặt ban cho những lĩnh-khí để nuôi-dưỡng thân-xắc, 
đã được nuôi-dưỡng thì muôn-vật lần-lần lớn lên, 
có sự khôn lớn thì thần và xác đều được đầy-đủ, có 
lực, có khí mà hành-động. Nếu động mà không biết 
ngăn-ghìm 4 là cả quá. Phàm sự gì quá tức là vượt 
qua hạn-dịnh của nó, vì sự ham-muón phát-triển mạnh- 


më vậy. 
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Xét về vạch hào thì trong 6 hào có hai hào âm 
© trên và dưới, ở giữa 4 hào dương. 
| Dương có tính dòng và số dương to hơn 2 ầm: 
(trên đã giải) mà cái nguyên số ở: đây lại gắp 2 âm 
nữa, sự cứng mạnh quá nhiều nên có tượng là Đại- 
quá. Thuyčt-quái truyện nói: « 'Tổn vi Mộc > Тӧһ: 
tượng cây. Trong què Đại-quá trên có qué Đoài 
tượng là trầm, dưới có qué lồn tượng cây. Nước 
trám tưới cho cây thì tốt, nhưng trầm 9: trên cây: її 
là nước nhiều ngập quá сау như vậy là Đại-quá, 
Phàm việc gì ở đời mà lầm quá lẽ thường thì 


là quả; mà hề CẢI gi qua £t có hai. 


Truyện : Đạt quá là dương nhiều quá (trong 
qué có 4 hào dương quá thịnh). Phầm việc gì nhiều 
quá lẽ thường đều gọi là cả quá sự thường vậy. 
Không phải có sự quá ở lý, như sự nhường ngôi của 
Vua Nghiều cho ông Thuần, như sự phóng-phạt của 
Vua Thang Vua Vũ đều do dạo ấy cả. Đạo không 
có chò không trúng, không có chó Беште, chỉ 
vì thể-nhân không thường thầy cho nên nói rằng cả 
лий (Ðại-quá) cái lẽ thường vậy. 

Chu- Tử nói rằng : Đương trong thời Ðại-quá 
lầm việc са quá ấy, Thánh-nhân thật là cùng-cực bất 
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đấc-dĩ sú: như sự nhượng ngôi Nghiêu Thuần lúc 
đầu không trọn nhiều người Hiền phụ-giúp mà lập 
con mình, cái lý đến tận trong tám lam không được - 
nên mới như thể. 

Vua Thang Vua Vũ với Ktệt Trụ, lúc đầu sao 
không lấy các cách làm cho sợ-hãi, sử cho họ hôi quá 
tự sửa mình, cái lý đó tự dën bên trong mà làm - 
không được sau phải phóag-phạt mới được: Déu 
là sự bắt đắc-dĩ, chỉ chép như: thể, Cho nên tuy việc 


thì quá mà lý không quá vậy. 


Tát 1. R s JP. 4. ° 4| A 1х 
` —¬ 
TP ° | 

D. A. Đại-quá, допо náo, lợi hữu du vang 
hanh. 

D.N. Qué Đại-quá, cột siêu, lợi có chỗ dt 
hanh-thông. 

B.N.C.H. To lón : Chỉ về dương, bön hào 
dương & giữa thịnh quá, cho nên mới là Đại - quá 


trên dưới có 2 hào âm không thắng nổi sự nặng của 
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những hào dương, cho nên có tượng là < Cột xiêu >. 
Lại ау 4 hào dương tuy quá mà hào hai và hào năm 
dược & giữa trong nhún ngoài dẹp-lòng, là đường 
có thể làm được, cho nên lợi có nơi di mà được hanh- 
thông vậy. 

LỚI-BÀN : Lấy tượng quê mà nói thì cái cây 
bị ngập trong trầm là cái cây rë ngọn không được chắc- 
chắn, rễ bị nước lùa vào làm mềm đắt ở gốc, rẻ không 
có chỗ bám, проп б trên cùng bị ngập nước không có 

Af = A ы А 1 `" ya A LIA al 
gi chóng dò nên mới twong là cái cột xiĉu. Liy 
hinh qué mà nói thi bồn hào dương & giữa liên- 
tiếp nhau như cái cột (vì Kiến tượng cái gi tròn, 
4 hào dương tượng cái cột tròn), trên dưới có 
z hào âm, tức là có sự mềm-mống, tái cột trên 

A je ia 1ã ° ` РЕ Ww ЕЕ 
một сат nền mềm, ngọn ở trên cũng mềm nữa, như 
A E А ЖУГЫШ, 11 + E = yi p F 
vậy góc không có chó cứng гїп vīng-vàng mới có 
tượng là cột xiéu. Xem trong чие thì thấy khí âm 

a F T A Liệu # < ғ} 
yêu-kém suy-nhược không mang nói sức nặng của 4 
hào dương thịnh ó: giữa, cho nên dương thinh cũng 
như đạo Quân-tử thịnh mà đạo Tiểu nhân suy. Vì 
vậy mới có lời chiềm là : Lợi có chó di. ° 

Dao Quaán-tu thính thì có [оч © sự di để giao- 
hóa cho Thiên-hạ. thuận theo lẽ Tròi cho nën hanh. 
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thông, phẩi chăng như cây sen mọc & trong bùn mà 
phải qua lớp nước ao-tù. Đây có tượng cột хіёи mà 
vẫn có lợi ở cuộc di lại được hanh-thông. Cầy sen 
dưới thì có bùn mềm ; gốc ăn không chắc, trên thì có 
nước dơ-bản, thân phải xiêu veo. Nhưng tuy xiêu veo 
mà thân vẫn thẳng-thấn, vẫn cứ mọc lên khỏi mặt 
nước để thành hoa, thành hương, mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn (coi nghĩa hoa sen & trên dā giảng). Đó là 
một cây tượng-trưng người Quảân-tử.. Qué này là 
dao Quân-tir dang thinh mà trên дабл со mot chất âm 
'ô-uÈ như cái chồi cây sen dang mọc lên, như người 
Quân-tử hăng-hải song trong cõi đời ô-trọc, thân-xắc 
bị xỏ-đẩy nghiêng ngửa tuy vậy vẫn không пап trí 


mà vin tiễn và lợi có chô di thì hanh-thông vậy: 


Cho nên mới xét qua thì tưởng rằng tượng và 
lời chiếm có nghĩa mâu-thuần nhau. Vì một khi mà 
cột đã хїёи veo thì còn lầm sao có lợi có nơi đi, siêu 
усо’ thì lầm sao hanh-thông được ? 

Học-giả muốn nhuần-thàm một cách triệt-để nên 
lấy сау sen lầm tượng, hay Шу зино Quân-tú: sống ở 
trên со: đời một cách cứng- rắn, trải qua thờ⁄i=vận 


nghiêng-ngửa di chăng nữa, nhưng cải Đạo của người 
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БЕ: có di vån có lợi và vẫn được hanh-thông như: đóa hoa 
____ en sống trong bùn mà chẳng hỏi tanh mùi bùn. 
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sa Э.А. Thoán viết: Đại-quá, đại giả quá dã. 
se D.N. Lời Thoán nói rằng: Què Dai-quá, 
`. cả lớn ấy là quá thường vậy. 
"`. B.N.C.H. Đây dùng thë què đề. thích 
: , д>: _ nghĩa tên què. 


< 33 | LÒIL-BÀN: Văn nói sw thinh của dương cả 


K. Пее шс D cái gi quá thường. Như trong quê có 
К. 2 âm dung hòa với > dương là lẽ thường. Có 
* 3 dương cung đã là sự quá thường rồi mà đây số ~ 


= đương lại еар đôi nên gọt tên là quê Đại quá. Phàm 
pi MiệC gì © đồi vượt quá lế quá thường thì gọi là 


Г Чча, са диа уду. 


à La Sau khi cuộc di-dưỡ-ng tức là sau khi ăn-uông 


ñ i i dị АЈ taa ~ = К F z Ж. i 
O nuối-nầng rồi mà còn ăn nữa ắt có sự: quả độ è trong 
} | | | 
15 theo thân-xác hay tâm-hồn cũng vậy bao-giờ' cũng nên 


s lấy đạo Trung, để hòa theo muốn việc, ất không 


-F d wy 
pa 4 + 
F иа. 
| 
ғ | 
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bao-giờ bị quá. Nhà Đạo-sĩ trong. cuộc nuôi- nắng 
để di-dưỡng tâm-thần, nuôi con Нба-ха lên được đền 
chó cùng-tột đã hệt cuộc Di nên tičp dën cuôc Bai- 
qua túc là nhà Đạo-sĩ đã di đền chỗ tuyệt-diệu về sự 
tu-luyện ở: trong cõi đời này. 

Cái cột thắng dó vån bị nghiêng-nghèo vi sóng 
cồn bé khó vån tấp só đấy nó, tuy vån di đi tới mãi 
với sự hanh-thông của Trời ban cho. 

Đền trạng-thải đó tức là nhà Đạo-sĩ đã sống lên 
trên cái đời của người thường cho nên có sự cả qua 


Ат 


уау. 


паз. ЖА ° 2 59 #, ° 

р. А. Đống náo, bản mat nhược dã. 

D.N. Cột siêu, gốc ngọn yếu уау. 

B.N.C.H. Рау lai trở lại lẫy thể qué để thích 
lời qué. Gốc là hào dầu, ngọn là hào trên, yêu là âm- 

У 

mềm. 

LỜI-BÀN : Cột siêu vì gộc không bám vào 
cải gi vững - chắc, ngọn không có cái gi nâng-dỡ 


cho nên là gốc ngọn đều yếu cả không đủ để git 
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Ае nghề: cua Ше vì lây tượng là cột siêu, Trong 
чё Pagui dương thịnh, âm suy số dương đã nhiều 
A Я hơn gấp hai lạt còn thịnh, số ầm đã ít hơn dương 
опа lại suy cho nên mới có sự nghiềng-đồ vì 2 hào 


Е cả o mọ ở gốc và ngọn 4 hào dương. Đã là âm mềm yếu 


lối Жу nën “không dú sức giữ cải cột nền tượng là cột 


Шр" siêu >. КД. 


+ 


etA A) s5 › đọ  ° # # 2 
44 AK 72 F 


D. A. Cương quá nhi trung, tốn nhi duyệt 
_ hanh, lợi hữu du vãng паі hanh. | 
| D. N. Сапе quá mà ở trong, nhún mà 





Xa. | hanh dep. Loi có chỗ đi mới hanh-thông, 


B.N.C.H. Đây lại lấy thể qué, dức qué để 


___ thích lời quê. 


_LỜI- ВАМ: Què Đại quá có 4 hào dương ở 

g, ngoài có 2 qué Âm ở trên và dưới, trong 

có đức qué Tn là nhún-nhường mà ngoài có đức 
“quê Бом là dẹp-lòng, Zo có noi di mới hanh-thông. 


E 8 ИЗ thịnh hợp thành bè-dắng cho nën nói < duyệt 
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hạnh », có nơi di thì lợi và kanh-thöng. Бо là tả cái 
đức của dương minh, một dương đã hanh-thông, 
huống-hồ 4 dương tất thành bè-đảng thì động là có 
sự hanh-thông уду. | | 

Tuy ở trong dương thái-quá nhưng trong qué 
hào hai được & giữa qué Tön tức là cái tỉnh-túy 
của sự nhún-nhường, và hào 5 giữa qué Đoài là cái 
tinh-túy của sự dẹp-lòng tuy là dương cứng thái-quå 
nhưng vẫn giữ được đạo trung-dung trong sự nhún- 
nhường, ngoài thì đẹp-lồng Thiên hạ mà lầm việc, 
cho nên lợi có nơi đi, mà đi như thể thì hợp với sự 
tiền hành Đao-đức của người Quân-tứ, lấy sự sắng- 
suốt của Đạo-đức ra giáo-hóa cho Thiên-hạ bao giờ 
cũng nhún-nhường khiêm-tốn hạ mình cho đời dep- 
lòng như thể thì gì mà chẵng lợi chẳng hanh-thông. 


me. KUZERA ° 

D. A. Đại-quá chỉ thời đại hý tai! 

D. N. Cái thời cuộc Đại-quá to lắm thay Ì 

B. N.C. H. Thời Đại-quá không phải là kẻ 
có tài cả quá hơn người thì không có thë giúp-đỡ 
ai được cho nên mới than-thở. về su“ to lớn ау. 


Họ Từ nói rằng : Nói cứng quá mà о” gita, 
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khiéëm-tón mà đẹp đó là cái Hạnh. Như sự nhường 
ngồi của Vua Nghiêu Thuấn mà умун được âu-ca 
nguc tụng đều không có. 

Sự phóng-phạt của Vua Thang Vua Vũ mà sau 

&-Н4и sợ-sệt tiếp quân sở-dĩ thành được đại-công 
mà giúp-dỡ dúng thời vậy. 

Nếu phải đúng theo thời cơ thì Nghiêu Thuần 
cũng truyền cho con mình mà không truyền ngôi cho 
người Hiền, Vua Thang Vua Võ cũng chỉ giữ са 
khí-tiết bày-tôi mà không hưng binh đánh nhà Hạ, nhà 
Ân. Tho+-co: không có thể mắt được. Nên Thánh- 
Hiền số-di đáng & trong cuộc Đại-quá, lập азыг 
thành Đại-N ghiệp vậy. 


LỜI-BÀN: Dó là 15: than của Thánh-nhân 
cảm thầy sự to lớn của thời Ðai-quá. Làm việc gì 
không phải thường tức là phi-thường đó là Әағ-4ий. 
Cho nën trong thời cà quá duy chỉ có những bậc сб 
tài có đức uyên-bác cả quá mới có thể làm những 
chuyện phi- thường để tế độ nhân-dần như Văn. 
Vương điệt Thương dựng nhà Châu. Một nước 
Chư-hầu nhỏ bé mà có thể thu được cả Thiên-hạ 
dó là một công-việc са quá. Như: Định- Hiên-Hoàng 
một mình giẹp nối 12 Sứ-quân, bình được Thiên-hạ, 
như đức Trần-Hưng-Đạo phá được quản Nguyên 
diét được Toa-Đô Ô mã ЧЫ, đuôi được Thoát-hoan 
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giữ vững được âu vàng. Đó là những việc са quả 
chỉ có những đẳng đại Ảnh-hùng са quá, phi-thường 
mới có thể làm nổi những công-việc đó để giúp-đỡ; 
cứu-vớt muôn dân, ra khó: mũi tên vòng lửa. Đó là 
những khúc khải- hoàn ghi-danh thiên-cỗ cho nên 
Thánh-nhân phải than rằng : (Cái thời Đạirquả to ` 
lắm thay | | 


А ` ` 
Tiết 6. A Ер: ERA. ж 
=. ч hề э Р HE đã 
Bo FRPR. ft. 
Ж, ° 

D. A. Tượng viết : Trạch diệt mộc, Đại 
quả. Quân-tử di độc-lập bất cụ, độn thế vỗ 
muộn. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Trảm ngập 
cây là quẻ Đại-quá. Đăng Quân-tử lấy sự đứng 
một mình không sợ; trốn đời không buỏn. 

B. N. C. H. Trầm ngập cây Їй cái tượng của 
qué Đại-quả không sợ thông buồn tức là nët Cả 
quả уау. 

Truyện : Đây Quán-tu: xem tượng của cuộc 


Đại-quá để lập cái nèt con ngườ'i trong cuộc Dai-qua. 
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НЬ Khâu nói răng : Đa một mình không sợ 
bin tuo g của què Tn, Сац Свае, dáng như vậy. 


D ni н Е. buồn cự tượng của qué Бой 








ni 0 м : Tẩy tượng vở mà giải tên qué. 
iz tác m Thy quê Đoài ở trên có nghĩa 1а tràn-ngàp 
у G у Ë tượng quê Tën ở: dưới, trầm nuôi сау tức 





7 


озш quá. Người Quân-tê & lúc này cũng như cây 
озеп mọc từ trong bùn, qua nước, đứng một mình 
Š diện, g-thắng,, không cành, không nhánh, Cho nên trong 


а ме = quá прибл Quần-tử đã quen прате s Sự: đau-khổ 
ở cõi đời ô-trọc, đổi với hình-thức bề ngoài người 
| zo uân-ti vẫn thần-nhiên đứng một mình mà không 


: ша озю ai làm hại, đức Khổng tử nói tằng : « Quán. tứ 








x с vô cầu bão, cư vô cầu an > người QQuân-tử 
cẩn không сї cầu no, ở không cầu yên, ở chó nào cũng 
З; ưỢC, như cây sen ở hẳn nơi bùn Tây nước động mà 
SN mi i "hỏi tanh mùi bùn, nên nói là không 50". 

O Đện thế không buồn.. Trến đời đây có nghĩa 
D tốn ánh những bả phù-hoa, những sự sang-giầu 
giả-tạm những thị-dục ö-trọc, xa lánh một nơi mà 
không “buồn, hi nộ ai lạc không thể lầm rung-truyền cái 
аав của Бей QQuân-tử nên nói là үр buón, 








Ps > 
22° sa => 
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Không sợ không buôn là hai đức -tính cao- 
siêu trong cuộc Đạrquá, đó là hai cái hạnh phi- 
thường không thể tå được. 

Ôi ! To lớn lắm thay cái thời Cå quá ! 


тат WR: l HỘ 3 j. 
АЕ © 


т А 

D. А. Sơ-lục : Tạ dụng bach mao vô cüu. 

D. N. Hào sơ-lục: Lót dùng có tranh 
trắng không lỗi. 

B.N.C.H. Đương ở thời Đại-quả lẫy thể âm 
mềm ở hào dưới là kè quá sọ-hãi, cản-thận mà không 
có lỗi, cho nên tương và lời chim của nó như thể, 

Có tranh trắng là vật tinh-khiết vậy. 

LÒI-BÀN : Thuyềt-quái-truyện nói rằng: 
< [On vi mộc, уі bạch ; qué 'Тбп tượng là cây, là 
mầu trắng ». 

Hào sơ-lục hào đầu qué Топ, có nghĩa là 
cái cây mới nhú lên nên có tượng là có tranh là 


thực -vật yểu-ót. Có tranh trắng vì hào sơ-lục là 
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жые бя ом cua quë Tn, Тёп tượng màu trắng vì lẽ 
о đó: nới có tượng là cổ tranh trång. 

Tạ là lót dùng có tranh trắng mà lót tức là giữ 

_— sự ү a môt cách тї cản-thận, để môt vật gì 

бп ng đất кш. so сорак bà có ос а trải lên 


Б; И, na để tiền g SN đầu: cuộc: оа Ы. vi hào 
С - Âm vàn ë ngồi không chính-đính cho nën quá sợ-sệt:› 
09 оү t cẩn-thận thì không có lỗi. Tuy lúc đầu cuộc Đại-. 
Еа = quá, lạt vì hào âm mềm ở ngôi cứng nên giữ-gìn cho 
М М tb t tinh-khiët, vi vày méi không có lỗi. Tuy mới đầu 
Sài і cu с - Đạt quá. tức như cái рос của cây sen nằm ở 

trở ng mà 19 sợ" Каа sự do- а mới D 




















5 К im. r. lúc 2 © vào b chả 3 âm-u, yêu Hôn, l 






|. | x ước đầu tiền trong cuộc cả quả, mới sợ-sệt và cẩn 
А “thận giữ tâm cho tinh - khiết nên không lỗi. Đăng 
Ош cũng như cái bóng sen. sóng trong cuộc đời 
Ô-trọc mà үз nhiễm sự tanh hôi mùi bùn, 
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тев LÔ: 35 0 3 3⁄5 & F 
ЭР | 

D. А. Tượng viết: Tạ bach mao nhu tại. 
ha da. 

Lời Tượng nói rằng : Lót dùng có tranh, 
trắng mềm ở dưới vậy. 

B. N. C. H. Lấy hào âm mềm ë dưới qué Гоп, 


quá mà sợ-sệt cản-thận thì không lỗi vậy. 


LOT- ВАМ: Lót dùng cô tranh trắng. 
Nghĩa là sọ -sệt và giữ- рїп rất сіп -thận cho 
“được tỉnh-thiết là vì hào sơ-lục là âm mềm ó ngôi 
dưới cùng mà lại là ngôi không được chính-đính. 
Yêu mềm, không được: chính-đính ở ngôi đầu cuộc 
са quá thì lầm sao cho khỏi cả quá được, cho nên 
mới có tượng như thể dë tổ rõ sự cả quá phi-thường 
hơn mọi người. Yêu-mềm không được chính. 
dính đó là những cái đức bất tài không thể quá sự 
thường được, nhưng cản-thận giữ - gìn được tinh- 
khiết, như dùng cổ tranh trắng mà lót thì tuy trong 


chỗ ô-trọc, ươn-hèn vån giữ được lồng trong trắng 
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là са quá vậy, đó chỉ rõ cái tượng hào đầu là chất 
ám-mëém © dưới là tượng bùn dưới ao đầm để 
Sen тос lên. 


TALDRA] ° 

D. A. Cửứu-nhị : Khô Рн đề, lão 
phu đắc kỳ nữ thê vô bất lợi. (1) 

D. N. Hào Cru-nhi : Cây Dương khô mọc 
rẻ, chồng già được vợ trẻ không gì không 
101.(1) 

В. N. С. Н. Bất dầu dương quá mà liền với 
hào ầm đầu cho nên tượng và lời chim như thể. 
Dš nghĩa là rẻ tươi-tốt ở dưới. Dưới được twoi- 
tốt thì sẽ mọc được lên trên. Chồng tuy già mà được 
vợ trẻ thì còn có thể sinh-dục được. 

LỜI-BÀN : Cây Drong là cây bề-liểu, có 
cành cứng, thường xoay đầu vë phía mặt [ròi mọc. 

Đây là hào cửu-nhị là hào dương, tức là cái 


dương cứng đầu tiên của 4 dương liên nhau ở trong 





(1) Thành cảng của sự sinh-đục; 
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quê Đại- quá cho nên tượng là cây dương. Đó là 
tượng của 4 cñ dương liền nhau như cát cây lại ІА 
cây dương. к 

Khô Duong là vì diy là hào dương, hào đầu 
quê Kiền và Kiền tượng là khó táo. 

Mọc rễ phầm dương cứng © hào hai tượng là 
đặt là chỗ 'Thiên-hạ ở, mà bào hai là ngồi Âm cho nên. 
thể dương ở ngôi ầm, hai cải âm-dương dung-bòa 
nhau, như cây-cÖi mọc © trên đắt, có khí âm, dương 
dung-hòa, vì vậy méi có tượng moc тё уду. 

Cây Dương khô tức là cái dương già héo; 
nên mới có tượng là длу g'a. 

Chồng già được vợ trẻ. Đây muốn giảng 
rō cái nghĩa cây dương khô mọc ré, уф trẻ là 
tượng hào sơ-lục là hào âm, hào đầu cho nên tượng 
là trẻ. 

Іду 161 tượng mà suy thì trong là сау dương 
khô héo nhưng gốc của nó ở dưới đất mới-mẻ đang 
tốt tươi cái rẻ có âm dương giao-hợp mới có thë 
moc được, mà gốc тё có tươi-tốt thì nhành ngọn mới 


to mạnh, cũng như chồng già được vg trể, cái gốc 
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rẻ còn được chó tót-turo bao giữ nên có thể thành . 


sinh-dục do сат ат tổ“*ươi thì nhánh ngọn, con 


x có thể Гоо" Quoc nhu: vậy thì gi mà không 


Đầy. l một -cảnh thể cả quả, 


xết 10. #_ v: = Ж 2. o 
се УЧ. ү}, о 


D. А. Tượng viết : Lão phu nữ thê, quá 
dĩ tương dữ dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Chồng già vợ 
trẻ, quá đề cùng nhau vậy. 


ОТ ВАМ: Hào hai là dương cứng & ngôi 
im cho nên không chính-đính mới có tượng là « пе 
già còn chơi chóng bôi >. Ông già còn tra gái trẻ đó là 
sự ưa-thích của hào cứu-nhj trò xuống giao-hẹ+p với 
hào đầu là hào âm, là quá sự thường, nhờ: hào đầu 
tượng con gái trẻ lại yêu-chuộng thuận thco hào 

dương tức như con gái thuận theo ông già 
như vậy thật là quá chuyện thường. Cho nên trên 
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sp. 


dưới đều 6 trong cuộc с-да để cùng giao-hơp với 


nhau уау. 


Tiết 11. ZU Z= : 7R #2, vị о 

D. A. Cửu-tam : Đống náo hung. 

D.N. Hào Сип Фат : Cột siêu, hung. 

B.C. N.H. Hai hào, š và š ở giữa quê tượng 
là cái cột, hào Cửu-tam lấy thể cứng & ngồi ứng 
không chắng nội sự nặng-nÈ của nó cho nên tương 
là < Siêu > mà lời chim thì hung. 

LỜI-BÀN : Trong quê Đại quá, hai hào 3 và 
4 lấy tượng là cột, hai hào 2 và $ tương là cây khô 
dương là nghĩa làm sao ? | 

“Hào 2 và hào ý còn gần hào sơ -lue và 

thượng-lục, cho nên còn có âm-khí. Sự dung-hòa của 
Âm dương còn có thể giao-hơp được cho nën còn 
có hi-vong sinh mầm trồi rẻ nên mới tượng là сау 
khô. 

Còn hai hào 3 và 4 & giữa hai hào dương 
không có khí âm dung-hòa với nhau, như môt cây 
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| ` cắt же khóng còn có liên-lạc,, Đi s sống | 
trợ 1 i cho nên mới gọi l cột. —ˆ s 
5 а вм hào dương liën nhau đó là tượng một ‹ cải 
iy khô héo vì cả 4 hào cường (có qué Kiền, Kiền 


à “khô о) Vi lẽ 5 mà 2 hào ¿3 và 4 `: | 
















Т сс ở ' hào ba tượng cót sén. рут tảo. dương 
ие ' ngô s imap không có gì ôm giữ cho vững chấc, 
г i méi siĉu-dó, lại vì dương gặp. dương ắt xó- 
iy nhat “không, hòa với nhau mà cột là vật đứng | 
тое : chỉ i nương © chỗ dựng, mà chỗ dựng cung là 
ы hai cái dương cứng xó nhau cột đứng 
không _vững lại bị chó dựng xô- đấy át phải siêu- 
E7 хе, cột. mà siêu-vẹo thì nhà át nghiềng-đỗ cho nên mới 
| а. 1u g . Đó là sự са - quá của dương, dương lại 
25 và ` là ôi dwong mới có str 24-и. Cẩ-quá như: hào này 
Н nguy lắm vậy. 


Ë > như các Dao si luyện tinh khí thần một 
`: ida được chỉ dẫn lấy iK dwong để thức-tỉnh cái 
se a Š Li \ h- duong của mình thì nó sẽ lên dần-dần mà thành 
AE Е л _ như cây cột trụ của linh-hòn, nhưng nều linh-hồn không 
HST Е một căn- bản dung-hòa chắc-chắn, át cột đỗ vì trong 


? 
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сибе cå quá mà siéu-veo và lầm cho cái хас bị sụp-đỗ 


nghiêng-vẹo nên là nguy vậy. 


Tiết 12. 3.1. FR 1â, Z A F~ SEn 
x41 #9 4р, ° | 


D.A. Tượng viết : Đống náo chi hung bất 
khả dí hữu phụ dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái hung của 
cột siêu không thë có sự giúp-đỡ vậy. 

LỜI-BÀN : Cột tức là cái dương cứng mạnh, 
-chủng-đỡ cho cả cái mái nhà, | 

Chàn phải chôn chắc dưới đắt mà mang ca 
sức nặng của nhà đè xuống mới chắc, cột đổi với 
nhà là phần cốt-yêu nhất, nhà có cột cái chống đỡ 
cho vững-chắc, có cột là có chó vướng, cho nën 


lìm nhà đã có cột mà không có gì chống-đố đứng 


chơ-chọi một mình tin ở: sức nặng trên đâu dè 


xuống và ở sự ôm chắc ở dưới chân, hóa cho 
nên một khi đã bị siêu tức là đã mất thăng - bằng 


ở: dưới chân thì có sự hung là dó nhà, sự siêu- 
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+- 












7 đó - không có thể có sự giúp-đỡ, vì có giúp-đố 
| їп ) 2 không phải là соп dường vĩnh -viên vững- 
_ chắc vi cột: chỉ: nương tựa được & chó nó dựng, mà 
26 _ cũng h một chất cứng; hai cửng động nhau ít có 
5 w хӧ- у nën cột mới siêu. Сб sự động là vì hào ba 
làh о trên hšt của qué Та, Tón tượng là 0/5 có sự 
К 28 е Vì le phấn mới có sw г, Jêng, “động 


_ tong "một nuée СЯ Cons- “hanh Ў vi 


ẫ j. КЕ ' s - ứng với nó Nhi bu vì. nó s lại XS. hai 
э o dwor 8 trên xó > ау xuống ‘nhe một 

К В. xuống nên không có người 

| от a o vài: sing như kë y thòi- mình gánh 
sẽ si ác H o nšng-në trong cuộc Đại-quá, có nhiều Кё 
Ph i à¡-tr ста không có người giúp-đỡ, 3t phải sụp-đổ 
SR his êng - nghèo mà hung. Cũng như các thầy tu 

- một khi đã xuất hồn ra được cõi trần mà thân chưa ха 

| được -toằn-vẹn nhục-dục ở cõi dưới. Cõi trên còn 
HN Ў С ch xa ánh quang-minh nhw vậy là lúc cái linh-hön kë 
tu- hành phải siêu đổ mà có khi rất hai cho hồn 


k 
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và xác vậy. Vì lẽ їу бпр Lancelin có nói : nêu 

muốn xuất hồn lên cõi trên thì phải cần có Thần 
| hộ-mệnh và ông đã cho biết rõ nhiều người bị thương 
sau khi xuất hồn một cách vô ý~thức. Phải chăng 
một khi linh- hồn mình thoát ra khỏi хас vì còn 
non yếu bị nhưng linh-hồn độc -ác làm hại. Trong 
những chuyện nhà Phật thường có nhưng chuyện 
đó xẩy ra khi Phậttử ngồi Thiên-định. 


Ti 13. JUV: 3Š E S ° A 
Ф ° 

D.A. Cửu-tứ : Đống long cát, hữu đà. 
lẫn. : 

D.N. Hào Cửu-tứ : Cột cao tốt, có gì 
khác đáng пёс. ức | 

В. N. С. Н. Đây lấy thể dương ở ngôi ат 
quá mà không quá cho nên tượng của nó là cao mà 
ibi chiếm thì tốt. Tuy nhiên ở ngôi dưới nó cùng 
với hào so-lục với ké mềm giúp nó thì quá mem vậy. 


Cho nên lại тап rằng : có gì khác thì dáng tiếc, 
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LO! BAN: Chie Đà % ngày xưa viên như 
т. D yi И ăn . lông ở lỗ hay bị rắn 
thăm. nhau dèu hỏi: Vô xà hồ ж 2. -P 
khô їч việc g TP VD | 
_ Cột сао: : Hào cửu-tứ tượng là cột vì nó còn là 
đực ng ở: trong 4 hào dương (trên đã giải) cột 
Т ү Бә ая o Уш aeg là bậc 


AI Ty: để c И см а т СЕЕ cuóc cà 
ü д А ái оиа cái cót qat "Hà: е thì âm có 


Hà: âm ở Кёз ứng Кы ít h cái ầm quá 
_vì hào tú là hào dương © ngôi âm _được âm- 

- dung hòa nhau là tồt-lành, lại có hào Âm ứng 
_giao-hòa với nó cho nên mới có §ự quá của 
у có tượng kề gì khác) trong cuộc Cả quá. 
ле cứng. б ngồi гап Vua như cái cột cao vót 
"c vững-chắc giao-hòa với chó dựng nó, đó 
: g cột (1) nâng-đỡ cả một tòa nhà to-lén, như 


= үн a g vị Tháo Thờ aabang к dèi xưa goi là Böng-Lwong trong 
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A `." la P ст я 
"bậc Đạtthân giúp Vua trị Thiën-ha, cho nến cốt 
phải cao lớn, mà dưới chân phải vững - chắc cũng 


như bậc Đại thần phải thông-sáng hơn người phải 


là bậc phíi-thường mới gánh được trọng - trách lại. 


hành- động 9° ngôi vững-chấc yên-vui mới có sự dung- 
hòa Am-dương, như # mới hay mới tốt, nhưng 
sự yên vui mà không năng tiễn nữa tầm, siêu về 
đái? Am lóc dư: hưởng-ứng lên tức là nó làm điều 
khác với hồn-phận nó Ф giao-hợp với cái Âm & 
dưới như thể thì cái Âm lại là cả-quá thì sẽ không 
hay cho cái dwong cao, mói nói là đáng tiếc. Tiếc 
là cát cột cao móng vững có thể chịu dưới sửc-năng 
đề ép mà còn có chất Âm ở: dưới ứng lên làm hư 
việc, nhw cột tốt Ы mỗi ở dưới đất xông lên mà 
dục по vậy. Chưa dën lúc hại to nhưng có động 
Tâm xuống với cái Âm ở dưới tức là có < К 


khác thi dáng tiếc vậy э. 


Tiết 14. # VỞ : Ж. [Ж = = 1-4%. 
фта ° 
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D. A. Tượng. viết : Đống long ы cát bất 
* 095 hồ hạ dã. 
= D.N. Lời Tượng nói rằng : Sự tốt của 
y : 2, сд сао, không siêu xuống dưới vậy. 
28 LỜI-BÀN : Cột cao tức là cột đã dựng được 
X ее chắc - chán méi goi là cao, nëu có siêu- 
_vẹo xuống dưới thì sao lại gọi là cột cao, ý nói là 
| hào tứ là hào dương có hào sơ-lục, hào Âm ứng lên 
| | бул “với nó cũng như những người tu-hành đã gần đắc 
CUẾ chính - quả cái thần Ноа dā lên thẵng- thắn cao rồi, 
ш _ xuống trở lại lòng tham-dục ô-uš ở: dưới cõi thể 
аы thật là đáng tiếc công tu-luyën. Một khi 
` gi ời Quân - tử da được ngay thắng trên cao, ví 
_ như сау trúc thing phướn cao trên Trời xanh mà 
_ tồn siêu xuống dưới với những vật-dục & đời thì sao 
| vận gọi là Quần-tử, nên cột cao hay dàng Quân- tử 
a siĉu xuống dướt vì lòng tham > dục vậy. 
г vị Đại-thần là nơi trọng-nhiệm mà a- dua 
sa BC: chơi -bời với kẻ Tiểu - nhân ở dưới át bị khinh- 
_ nhờn không trị được dàn, cho nên đã dược, cao- 
Ju; (ng biết tự trong ehg ngay A cao- quý 4 
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ик, ЖЕДЕ Н УУ 
ма. + £ 2 A. Ж о 
D. A. Cửu-ngũ : Khô dương sinh hoa, lão 
phụ дас kỳ si-phu vô cüu vô dự. | 


D. N. Hào Cửu-ngũ : Cây Đương khó sinh 
hoa, vợ già được chồng trẻ, không lỗi không 
khen. | 


В. №. С.Н. Hào Іис-пей là hào dương quá cực 
lại liền nhau với hào åm quá cực cho nên lời tượng 
và lời chiềm của nó đều trái với hào-hai. 

LỜI-BÀN : Hào cứu-ngũ trong cuộc Dai-quá 
tượng là сау dương khó-héo dương trên cùng của 
4 hào dương tức là cái dương đến lúc quá của thể 
dương, hào-ngu ở ngồi tôn-quý nên mới tượng là 
Cay dwong (khó sinh hoa như vậy là một sự Quy 
khác thường cũng như: ta thường nói < lão bang 
sinh châu ». 

Duwi không có hào ứng với nó, tiền lên gặp 
hào Âm ở ngôi б mà dụng - hòa cái dương cứng ' 


mạnh cüng-tót với cải ў. mềm cùng - tôt Âm о” 


hào 6 là cái Âm mềm cùng-tột tượng vo gi. 
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D.A. Tượng viết: khô dương sinh hoa, 
hà khả cứu dã ? Lão-phụ 5ї-рһи (1) diêc khả 


sứ. dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : cây dương khô 
sinh hoa, sao khá lâu được ? Vợ già chong 
trẻ cũng khá hồ vậy. | 

(1) 5ї-рш nghĩa là chwa cưới уйу. 


LỜIBÀN: Hào 5 và hào z trái- ngược 
nhau, tuy cùng tượng lấy cây dương khô, sự trái- 
ngược đó vì ngồi thứ. Hào 2 là hào đầu dương 
của 4 hào dương tượng là chồng già vo trẻ, cây 
dương khô mọc тё tức là có sự tươi-tỐt ở gốc, 
gốc mà được tươi thì thân cầy sẽ được cứng 
mạnh và ngành-ngọn sau cũng sẽ được tốt nên nói 
là không có lôi. Gòn hào 5 là hào dương cùng-tột 
là hòa chót cùng của 4 dương, ngôi nó trải-ngược với 
ngôi của hào 2 nên có tượng là sinh hoa, gốc không 
được tươi-tốt mới có sinh hoa thì ắt cây càng bị 
khô. Nhw vậy lâu sao được ? vo già chồng trẻ, còn 
mong gì sự sinh-dục thành-công chẳng qua cây 
dương đã khô càng ngày càng héo tuy không có lôi 
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như vậy là một việc trái lẽ thường, nên nói cũng khá 


hó vậy. 


^/, 


RT ° 


т. - 


СРЕЗЕ 


vụ > £ Bbk ° 

D. A. Thượng-lục : Quá thiệp diệt dinh, 
hung, vô cữu. 

D.N. Hào Thượng lục (1): Quá lội ngập 
định đầu, bung, không lỗi. 

(1) Tài thì yêu lại sử trong cuộc quá cực. 

B.N.C. H. ở chó quá cực; tài hèn không du 
đề giúp-dỡ tuy vậy nói về nghĩa là không lôi vậy. 
Bởi vì đó là « việc tự giết mình để làm điều nhân > 
cho nên lời tượng và lòi chiếm của nó nhw thể. 

LỜI-BÀN : Hào thượng-lục là hào Âm ở про 
Âm ở ngôi trót cùng cuộc Cả quá. Đó là đạo 
Tiểu -nhân cả quá hành -dóng một cách càn-bậy cả 
quá, đây là hào chót cùng của qué Đoài tượng 
tüm cho nên mới có tượng là quá lội. Kë Tiểu-nhân 


ô qué cùng-tột vô ý-thức, càn-bậy, y-tài cậy thể cũng 
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như tượng 4⁄4 167 như nhảy xuống trầm lội quá ra 
nơi xâu bị ngập đầu. Đó là tự nó gieo cho nó 
ta-họoa vì sự cả quá lại là hang người ngư - muội 
quá, ў sức mình quá lầm điều càn-bậy quá, thì ti 
hại lớn như vậy mà không lỗi là vì tự nó gico tội: 
lỗi cho nó, dưới có hào ba ứng mà tài của hào j 
cùng không vững-chắc, tượng là cột siêu nên không 
аа tài mà dung-hòa cứu-vớt được. 

Đó là những kë mờ-tồi âm-u dại - dột say- 
đấm thú hồng-trần chim - đấm trong kệ. TA tuy 
đời có nhiều Phàt-Thánh giáo.hóa të-dó cho chúng- 
sinh mà vẫn bị chìm-đấm, đó là nói ози ngu — muội 
cái Vô-minh thái-thám са диа, nên có sự chìm- đắm 


mà không lỗi vậy. 


iết 18. 2 ту: у 7 2 ү, h1} 
Hư 


D. A. Tượng viết : quá thiệp chỉ hung bất 
khả cữu dã, 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái hung của 
sự quá lội chẳng khá trách vậy. 
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LỜI- BÀN: : Trong cải hung đó người ta không 
thể trách-cứ vào nó được, và sự hung đó là do ở sw 
_ngu-muội thải-quá mà ra 

Như trên dèi bao nhiều người đã bị xa-ngã Бо 
nhiều người bị truy-lac, tán - tận sinh - khí khuynh- 
gia bại-sản, dura người ta đến hang-xâu vuc-thŠm chìm- 
đấm lênh-đênh sót xa khổ-sở. Những kẻ dó dáng 
thươmg thay! Ho trách-cứ vào đâu được, nào bao 
'Tón-gi2o, Đạo-đức Бао đường sáng-lắng vui-tươi mà 
họ không. màng đền тау-тау, tự mình theo cái trí- 
hướng ngú-xuẩn tồi-tăm, mà đưa cả cõi dòi dầy гау 
hy-vọng vào trong cái khuôn - khổ tối-tăm đau - đón, 
phải chẳng lúc mà họ đã qua sự khốn-cùng, quản- 
bách, họ да tỉnh được mà tự hối vậy. Hồi không 
nghe những lời khuyên - тап của bẻ trên, hỏi không 
the› dường chính-đính, hối mất bao thòn-gian vô-ích 
lúc tỉnh-ngộ họ chỉ có thể trách họ được thôi. 


ы ā 


Tóm tắt. Quẻ Đại-quá : Cột siêu, lợi có chô 
di hanh-thông. 
Hào Sơ-lục: Lót dàng có tranh trắng không 


lỗi. 
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Hào Cửu-nhị : Cây Dương không mọc rễ, 
chồng già được væ trẻ không gì không lợi. 

Hào Cửu-tam : Cột siêu hung. 

w 

Hào Cửu - tứ : Cột cao, tốt, có gì khác hung. 

Hào Cứu-ngũ : Cây Dương khô sinh hoa, vợ: 
già dược chồng trẻ, không lỗi không khen. 

Hào Thượng-lục : Quá lội ngập đầu, hung, 
không 151. 


ĐX4I QUÁ QUÁI TỔNG LUẬN 


Sau cuộc Dị nói về ăn - uống thì đến cuộc Đại. 
quá. Ta thường nói : An ng a cật thi dậm - dàt >. 
hay « No qua hóa cưồng » hay là < dieng mỡ » đó 
là những câu thường dùng để chỉ sự Cä-quá trong sw 
ăn-uðng. Ап nhiều quá nói ngay gần thì có khi bôi- 
thực dën chết được, nói xa là kẻ ăn tham mang tišng, 
ăn по quá thi hóa cuóng mà dửng- mỡ. Vì lẽ ấy tiếp 
cuộc Nuôi-Dưỡng đến cuộc Đại quá. Lời Thoán nói 


là cột siểú, lợi có chò hanh-thông mà không thấy cái 


F 
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đức Nguyên Trinh. Trong 6 hào chỉ có hào sơ-lục 


trẻ; 





"yà hào thượng lục là không lồi. 
Còn thì hào Cứu-nhị có tượng chóng già vợ: 


Hào Cứu - ngũ có tượng vợ. già chồng trẻ. 
Hào Curu-tam và .(Cửu-tứ tượng là cột xiêu, cột cao 
đều hung. | 

Chồng già væ trẻ và Vợ: рта chóng trẻ B 
hai dèu Bai- quá, quá chuyện thường, là lúc bai 
hào dương ở ngôi 2 và 5 cuộc Dai-quá ứng với 
nhau mà tượng nghịch nhau vì ngôi thứ của 2 
hào. Tuy trong cuộc Đại-quá mà lời chim ở hào 2 
vẫn nói Loi, hào ç thì nói : Cây dương khô sinh hoa, 
không lỗi không khen át không chê vì có 101 cho 
Thiên-ha. - 

Như dòi vua Nghiêu không lẫy con nổi ngồi 
mà lấy người Hiền để thể Thiên trị nhân, mà ông 
Thuần về sau cũng bắt-chước thể nhường ngôi cho ông 
Və. Như vậy tuy Nghiêu Thuần đã làm một việc quá 
mức thường nhưng có lợi cho Thiên-hạ ЇЗ nước 
trị dân-an. Cũog như Thành-Thang trừ Kiệt, Vän- 
Vương phạt Trụ cũng đã lầm quá mức thường của 
bậc truag-thần nhưng khói lên để trừ bạo, an lhiên- 
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lạnh ở không thiêu la lai làm cho khí nước 


xước mưa gặp lửa 
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nước khắc dần dần dinh-tinh nguội dần dần mà thành 
hành-tinh vậy. i 

Theo Hậu-thiên bát- quái, mà giải : Khim ở về 
phương Bắc, (Khôn ở  Tiên-thiên đổi ra Кһат) 
Khôn thuộc thế, Khẩm thuộc thủy. 

Nước ở đây do quả đầt mà ra nên ngọt theo 
sách thuốc thì thổ cam khắc với nước ó: Tiên-thiên là 
nước biển Do khí hàn ở không - thiên kết- thành 
nước mặn. 

Phương bắc là phương có nhiều lục-địa. 

Trong ngồi sao theo Tiên -thiên bát-quái khối 
âm khí (Khôn) ở về phương Bắc. КЫ ngôi sao bị 
nước mưa lầm tắt lửa ngọn thì ở phương này, phần 
âm khí dày tất còn lưu lại nhiều hơn các phương 
khác. Khối âm khí còn lại thành lục-địa. 

Соі luc-dia ấy, chiều theo địa-đồ quả dìt thì gồm 
š F xứ “Canada, Groenland, d3o Isande, Ecosses scan- 
dinaves rà Spitzbourg. 


Ho Lý nói rằng : Hai quë Кїл = Khôn = = 
có 3 vach, lấy hào sơ biền di thì thành qué Топ — 
quë Chân ==. Lẫy hào giữa biền di thì thành que 


Ly —— quê Khẩm 8 . Тау hào ba biền й thì 


— 


thành quê Бол `” чие Cần ==. Cho nên lẫy 


emma 
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_ DỊCH KINH a aio 


⁄ aii nể ка КЬ ón lầm tó các: quë và hai quê Khim 
tổ ái chính giữa của Trời-đất, Khẩm cư ó: chính 
AA p Bắc : B gè 17 là gii đêm. н cư ở ng 


“ s h nn ‹ quë è Khim CÓ. 3 Kach và 1 s: 0" giữa, 
__ giữa _ ngày thì có một åm bắt đầu nền qué Ly CÓ 3 
_ vạch. л. âm © ở giữa, là âm-dương ở trong Trời dắt đó 
| Í à cái _ căn-nguyền ở dưới dàt của Tạo-hóa. Hóa cho 
F “trong Thượng-Kinh kinh Dịch lấy hai qué Kiền 

hôn ‹ y dàu và hai дис Khẩm Ly ở chót. Tròi nhất 
аы & cung Khám, vật là Nước, mà ở người là Tinh 
Ja, -vach quë Khám mà coi thì Khám có ¡ dương ở 











_ trong mà là cái twong nước tích ở trong vực. 


_ Địa nhị (2) trong hình qué Ly, tại vật là Нда 
tại người là Thần, lấy vạch qué mà xem thì một âm 





| S>: rong qué Ly là trong ròng tức thần ở trong Tâm 





; ; Kì à là cất tượng lửa sáng ó 5 khóng-trung. 





“Trong Thẩm là thực gọi là Thành, trong Ly hự 
“292 gọi. là Minh. Người làm Địch nhân trong hai qué 
Кыш Ly lấy cái Dyas ò trong dức Thành-Minh. 
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Đức Thành-Minh khối ở trong cát diệu-dụng 
của Dịch mà xưa là cái Tâm-học của Thánh-nhân. 
Phương Bắc rắt giá lanh vì ánh-sáng mặt Ггол không 
chiều thắng xuÔng và vi các thứ núi lịnh: Ноя nước 
5: quả đắt bốc lên một phần lớn kết tính © đây 
thành. mưa tuyết đặc lại thành băng. Dưới lớp băng 
khí nóng chẩy suốt quả đắt không thoát ly ra được 
tích-tạ lại trong nhiệt-lực vì thề tăng lên nën âm-cực 
sinh dương. 

Khí nóng này sẽ làm tan lớp băng ra nước chiy 
xuống các biên lớn. | 

Ta có thể nói Khôn =Z = là nước dà cực lạnh 
vì khí nóng lầm tan ra nước, es nước có khí nóng 
tức là trong âm có dương, hình tượng que Kham. 


— 


Tự-quái-truyện nói rằng : Сас vật không thẻ 
quá mãi cho nên được đức đó để đến cuộc Khẩm, 
Khẩm là ham lại, 1А nguy- hiểm. Quá cực thì tắt Һал: 
lạ. Qué có một dương ham trong hai âm nên gọi là 
Kham 

Họ Ly nói: 

Tập - khẩm. Tập nghĩa là trùng Khẩm, hai lär 
que Khim. chồng lên nhau, tổ ý là sự hãm - hại to 
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пра 10 - Һа nơ дие Ше cũng ñ qué kép trùng 
si —_ nhau Чы” ‚ không gọi là ‘tap? Là vì cái nghĩa Һат- 
SẺ. hại: nguy - hiểm tuy người ta mắc phải thì thân-xác 
| г phải сыч mà thần - hồn cũng phải сыи; đầy 
Г hán | - nhàn niñan tó cái tượng của sự hãm - hại 
D 7 зе to lớn. lắm уду, 


Khám Ё Phàm vàt gì bị ngăn chùm như trong 
| một: Pa бы nhỏ cái chuồng, cải gì có ý-nghĩa 
PS і 
| и nguy - hiểm, cũng như trên đã giải là khí 
Ma óng bi ham © trong nước; là hào dương ở gita 
tác. ы; hào. âm hām ở trên và dưới, như thể gọi 
ек bi ham, như một TH ng bị hãm bọc 
ШЫ Ж, ng một cái hộp al không tó được ánh-sáng 
5 Уе) Ота: sào nên mới tượng là bị Һат - hại, nguy - hiểm. 
ENG Кілт twong la шее. 
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5.98 Тр thuyết trên nghĩa qué Khåm đã giảng thì 
—_ Khẩmh chất nước mà cái lửa của Ly biển thành mây. Hóa 
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cho nên nều lẫy qué Ly — — mà nói thì 3 hào Ly 
đều biển-hóa ra quê Khám tức là qué Ly —— 
biển thành Khẩm. —_ 

Không cứ chỉ có génon Thánh-tổ đạo khắc-kỷ 
chủ-nghĩa (stoïcisme) đã dậy về Vũ-trụ tiền - hóa nên 
cái chặt sơ-khai của nó biển lửa ra khí và sau та 
nước. Héraclite nhất-định rằng: Cái nguyễn - nhân 
độc-nhất ô cái căn-bẩn của các hiện-tượng tùy Tao- 
hóa là lửa. Cái trí-tuệ làm huy-động Vũ-trụ là lửa, và 
lửa là Tri-tuê. | 

Соп А пахітёпеѕ сапе nói về không-khí như vậy 
Ông Thalès de Milet (боо trước T.L.) cũng nói thë 
vỀ nước, về đạo tâm-truyền hợp các ý-kiến của các 
nhà Тиё học lại và chỉ rõ-ràng : 

10) E-Te (mộc) sự nghe — tiếng. 

20) Khí (kim) sự sờ-mó — tiếng và sự sò-mó 

39) Lửa (Нба) sự trông — tiếng, sờ-mó và 


mâầu-sắc 


49) Nước (Thủy) sự nëm, — бепе. sờ - mó, 
mầu-sắc và sự nëm 
so) Đất (Thổ) sự ngửi — tiếng sờ - mó, 


về ta А? ` к= 
ѕас-тач, nem va ngư. 


= 





=i lầm F = 
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3 З ÿ БЕ: ЕЯ ЄТ mài món phái đều có lý riêng nhưng. 
к ó ig; nhà “Trết-học nào được hoằn-toàn cả >. 
| Т h o _sự hiểu-biết ve tâm-truyën thì cái khinh- 
т 1 Т (та ta "thường gọi А tia-sáng ở trong lòng cất 
ча : quyết -liệu đầu tiên của trí-tuệ. bin та. Khinh-khí ë 
з ( ta dù là một thức khí, nó là cha sanh ra cái căn-bản 
„зүр ch xông - khí và nước. Tóm lại nó là lửa, khí và 
c hợp-thành một. 
ND "Với _ những sự" khảo xét thì khinh-khí cũng 
| “khôn у = là lửa, tuy-nhiên nó huy-động lứa hay là 








№6 cũng không phải là không- khí tuy nhiên 

Si кг ng-k khí có thể ví như một chất сіи-Һор bởi nước 
Kì. Т ; Š và của bài vì không-khí là một chất bây-nhầy ở 
x trong khoảng không-chung. Nó là Ba hợp-thành một. 





š ЕЧ, Trong cåc Tôn-giáo công-truyên cũng như trong 
f Tuy "học tâm - truyền, những nguyên-liệu như lửa 

ˆ nước của khí làm biểu-trương sự sanh thành các ngū- 
55 luan ta, theo như bản-kê trên đây chỉ rõ cho ta 
về lết s sự r tiến-hóa của nguyên-liệu và các quang-khướau, 

ау là người trong Vũ-trụ và cõi thể, người thẻ-chất 
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Với những sự biển-thiên của Trời tạo-lập cho 
Vũ-trụ thì môi một naguyên-liệu sanh ra lại có тё 
ачапа-Кћиби sinh ra có cái đặc-tính của sự sinh tiước. 
Phải chăng các thể cần-thiết cho muôốn-vật trên cõi 
thể mà Trời lại sanh cho ta năm quang-khướu để 


hợp với cái lẽ tương-dối với sự sanh-hóa của “Trời. 


Cho nên qué Khim ở đây tượng là nước, là 
sự" nguy- hiểm vì nước có tính-chất chàn-lan, nước 
nhiều quả như bể thì có sóng côn mãănh-liệt lầm chìm- 
đấm tầu bè nếu không có sự ngăn-cẩn thì nước là 
một trong bồn sự khủng-khiếp nhất của muôn vật 
là: < Thúy Hỗa Đạo Тас > mà nó đứng bàng đầu 
của sự phá-hoại nhưng bên sự hại ghê-gớm зу 


nước lại cho тибп-уає sự nhu-cầu cần-thiết to lớn 


„No ! 1 х. "AU w. A A = ' 
lấm vậy, no là một trong: 5 nguyền-nhâần tô-cản cho 


` 


muôốn-vật trong Vu-tru. 


2 Кһоа -hoc duong kim về “Héa~ học cho ta 
cái định-thức là: z phần khinh-khí hợp với một 
phần đường - khi thì thành nước. dưỡng- khí là 
dương H20 khinh-khí là âm, tức là có một dương 
ở: giữa và trên dưới hai âm, như vậy thì cái định- 
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3. A. Tập cà hữu phụ, say tám banh 
Ri Я 1 ĐA Què Träne kikin có lòng: tin, giữ 
g thì ha Tàu di 3 та ашы. 


tư а _ của ni B е Жз E 
ат п я ài E trong thực. Quê. này trên dưới 
а K tẩm thể là rùng biển (hai lần bim) giữa 

Ñt 4 Ч có lòng tin, hanh - thông vì thë mà di £ 
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hư, trong thực là trong lòng thành - thực, có lòng 


* x 
tin-can.: 


Giữ lòng thành-thực. Giữ lòng là giữ-gìn 
tấm lòng mình cho thành -thực để đến bực chi- 
thành tức là thủ-tín đổi với mọi người, thủ-tín là 
một đức-tính để giao-dịch với đời cho nên giữ được 
lòng tin thì đi đến đâu chẳng được hanh-thông, đó 
là một đức-tính mà ta thấy ở nước, nước là một 
chất mềm lưu-loát trong-trẻo giữ luôn luôn lòng tin 
đổi với muôn-vật, và muôn-vật bao giờ cũng tin là 
nước nuôi sống, đều bởi sự tác-thành của Tròi-dàt, và 
cho ta để rửa cái giơ-bẩn để giữ được luôn luôn 
cái khí thanh-khiết cho thân-xác muôn-vật, từ con 
trùng nhỏ cho đền người ta là một vật linh hơn hết thấy 
đều lấy nước làm căn-nguyên của sự sống, sự sạch-sẽ 
và có một lòng tian-tưởng luôn luôn là nước chỉ 
giúp-ích cho muôn-vật nuôi muôn-vật, vì có lòng tin- 
tưởng đó cho nên nước được hanh-thông không đâu 
không có, mà chó nào từ dân cho chí Vua, at at cung 
phải dùng nước, nước chåy đến đâu là có sự yêw- 
chuộng đến đó, vì nó có đức tín dùng chắc-chắn của 
Trời đất và giữ-gin luôn luôn cái tâm chính- đính và 
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f sẽ ашы; © tiên. аы 
nà ngi èi ta coi thường. cái 









Tư ч tớ 
2 1‹ rn o og có SH e, nên nhiều 
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к= qué Ка ít có 2 lần nguy-hiểm һоп. 
Nước nhiều thì chiy mạnh, cái ấp-lực của nó 


rit mạnh, có thể thúc võ được những cái gì ngăn 


1845 


Kho puma p 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


no mà chàn-lan Кр mọi nơi, đó là cái hại hiểm 

ë thủy-lạo, tiêu-diệt sinh-linh, mùa- màng, mót khi 
nhiều quá thì cát sức-manh Chào lan lôi cuồn cả nhà 
cửa; đồ-vật và sinh-linh, mau-le hơn cả lửa. cả giác, 
cả cướp, cho nên nó đứng đầu 4 cái thiên-tai của 
con người. Lửa còn có nước trị được, giặc-cướp còn 
có quân-lính trị được, cồn nước lúc mạnh dãng lên 
thì không có gì có thể cẩn-ngăn được. Cho nên mới 
có tượng là nguy-hiểm vậy: | | 


тез. K YA. чо Л Z : iT @ 
# + Ж #18 


D. A. Thủy lưu nhi bất dinh, hành hiêm 
nhi bất thàt kỳ tín. 


D. N. Nước chảy mà không дау, di vào 
chỗ hiềm mà không mất lòng tin. 

B. N. C. H. Đầy lẫy tượng qué để thích nghĩa 
chữ < Hữu phu > ý nói trong đặc mà thường có 
nët уду. 

LỜI-BÀN : Nước chảy mà không dày : 
Nước có tính chiy xuống chỗ thấp, chỗ chung cho 
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nu ức khôn g có a ngăn - cẩn được, | khóng bao 
ch & di lọc. “Thực А: « Э hët lai có, hồ vơi lại 
: ó đà. một. câu để mô-tå cái ái bắt-diệt của nước. 
© quë "mà nói, thì hào ea ở giữa qué Kham, 
khi dương. nóng bốc lên mà tiễn lên qua các 
choi тёп méi di vào єй hiên khöng mät lòng 
МО д, i vào chó hiểm tức là dương tiễn lên với các hào 
“IAS А яе cđến bao nhiều hào âm đi nữa thì dương văn 
сЕ ayy при) уёп-уеп, có thë nào đi chăng nữa thì 
du y vẫn ấn được toàn-tính của nó, б giữa qué 
4 im. đào. đương ví như môt ngọn lửa, mà hằng 
t ngon: nền đền trầm, thì ngon lửa của nó không 
ү е. bao giờ cũng giữ được lòng thành-thục - 
nề tong, tức b Bog tin trong sw E pas Han bạn-bè với 





А ф T i rår o SK vn guse Каш giao, ehi dữ vi TES >. 
< Я Е Gacki với người trong nước chỉ ó: đức- 
Ki 2 о. Nếu Thông có đức tín cùng s. trong “Thiên hà 
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thì không ai dám uống, không ai dám dùng nước vậy. 
Khéng-T lại nói rằng: Nhân nhỉ vô tín, bất trí 
kỳ khả dã. Đại xa vô nghê, tiu xa vô ngột, 
Kỳ hà dí hành chi tai ! ү 

— Người mà không có đức-tín thì không biết 
ra thể nào, xe lớn không càng, xe nhỏ không giây, làm 
sao cho xe chạy được vậy thay ! (Luận-ngữ : Vi- 
Chính П). Trong Luận ngữ : Nhân-Uyễn XII, thầy 
Từ-Công hỏi đức Phu- Tử về chính-trị Ngài аар 
rằng: « Тас thực, túc binh, dân tín chi hỹ » 

— Đủ ăn, đủ binh, Dàn tin mình vậy. 

Nhược bằng trong ba điều ấy bắt đấc-dĩ phải bó 
một điều thì nên bỏ điều nào trước. 

— Bỏ việc Binh. 

Còn hai điều mà bất đấc-di phải hô di một điều 
nữa thì nên bỏ điều nào trước ! 

— Bỏ ăn, vì bỏ ăn thì chết. 

Nhưng xưa nay người ta vẫn chết chứ dân mà 
không tin thì không sao vững được. Cho nên nước 
chảy khấp Thiên-hạ mà vẫn giữ được đức-tín, qua 
bao nhiêu hiểm-trở mà vẫn giữ được cái chất thuần- 


túy, cái đức nuôi muôn-vật, nhuần-thấm muôn-vật vậy. 
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2 v x. 7 y y“ А i 
Tiët 4. ZE ме С] Z УА A) vị +}, ° 
-= Je орача = 

TA t2 o 44 12 th, s- 

D. A. Duy tâm hanh nãi dí cương trung 
đã, hành hữu thượng, vãng hữu công dã. 

D. N. Giữ lòng hanh-thông vì cứng ở giữa 
vậy, đi có sự yêu-chuộng là đi có công vậy. 

B. N. C. H. Эіу ly thể cứng ở giữa là tượng 
tâm lòng hanh-thông. Như thể mà đi ắt có công vậy. 

ОТ ВАМ: Giữ lòng hanh-thông : nghĩa là 
giữ-gin tâm lòng bao giờ cũng chính-đính thành-thực: 
có lòng tín của muôn-vật tức là giữ cái dương cứng 
bị bao trong âm, nhưng bao giờ cũng giữ lấy chữ tín, 
chính-dính thì h¿nh-thông, vì lē đó cái dwong ở giữa 
hai âm bao-bọc. 

Đi có chỗ chuộng là đi có công vậy. Phàm 
di được Thiên-hạ yêu-chuộng vì nó ban-thí cái ơn 
cho Thiên-hạ, Thiên-hạ hưởng cái ân mà muôn-vật 
được tươi-tốt, duy-trì được cõi sinh-tồn, đó là cái 
ân lớn kẽt-thành cái công rất lớn-Ìao vậy. 

Trong thiên Thái-trạng chỉ Mệnh, trong kính 
Thư nói rằng: « Hoàng thiên vô thân, duy đức 
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thị phụ, dân tâm vô thường, duy huệ chị hoài, 
vi thiện bất đồng đồng qui vu trị, vi ác bắt đồng 
đồng qui vu loạn, nhĩ ky giới tai ! 

— Trời không thân với ai, chỉ có Đức thì giúp, 
lòng lâm không thường, chỉ có on là nhé mong, lầm 
lành không giống nhau mà cüng trổ: về cuộc Trị, làm 
ác không giống nhau, mà cũng trở: về cuộc Loạn; 
người läy đó lầm răn vậy thay! 

“Nước, khí và lửa theo các phái tầm-truyền trong 
kinh Dzyan là 3 thể hợp lại thành một, cái một đó là 
cái nguyên-liệu dầu tiền mà đẳng Tạo-hóa đã huy-động 
để hóa thành Vũ-trụ, cho nên nước có đc-1inh nhw 
Trời, vì nước không thin ai chỉ ai thân nó thi gần 
và nó không xa lánh muôn-vật, có đức Chỉ-nhân 
đổi với vạn-vật, cho nên Thiên-hạ nhớ: mën và chuộng 
nó, lầm ơn cho muôn-vật mà không Ке ơn, lặng le di 
mà hình như Thiên-hạ quên cho nên mới nói nước có 
đức Chí-nhân. 

Bã-thí điều lành cho muón-vat. 

Những công ơn của nước đối với muôn-vật thì theo 
muôn hình vạn trạng, ơn của nó bồ-thí ra cho muốn 
loài, тїї khác nhau, nhưng rốt cuộc thì chi mang lại 


cho cõi sinh-tồn sự: trường-cửu.. 
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Я ор. ЕХ Thiên hiểm bất khả thăng dã, địa 
се lêm _sơn- xuyên khưu lắng da, Vương. Công 
= a ëm di thủ ky quóc dã. Hiềm chi thời 
x dung đại hý tại ! 
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D.N. Trời hiềm là không thề lên được, 
đất hiềm là núi sông gò đống, Vương Công đặt 
hiềm đề giữ nước. Thời dùng sự hiềm lớn vậy 
thay! я 

B. N. C. H. Dàylà nói cho cùng-cực mà tán- 
dương sự lớn-lao cua nó. 

Truyện : Cao không thể lên được đó là са 
hiểm trên Trời. Núi, sông, gò, đồng Їй cái hiểm dưới: 
đặt, Vua Tôi xem cái tượng qué Khẩm. biết cái 
hiểm không thể khinh-rẻ được cho nën mới xây thành 
дїр luy, đào hó để giữ nước bảo-vệ muôn-dẫn. 

Họ Khâu nói rằng : Như vậy là biết dùng 


phương sách của sự hiểm. 


Họ Ngô nói rằng : Không thể lên được là cải 
hiểm vó-hình (а-та). Núi sông gò döng là са 
hiểm hữu-hình (địa-hiểm). Vua Tôi nhân cái Мт 
hữu-hình lầm cái hiểm vô-hình đặt ra để giữ Nước 
cho nên gọi là N/án- Hiểm. 

LỜI.-BÀN. Cái nguy-hiểm của Trời là cái sức сао 
quả mà người ta không thể lên nói. Hiện-thời văn~m:nh 
đã có thể chế được máy bay, có thể lên cao được 10 


cây-sÒ, nhưng còn chưa là cao đổi với Trời. Nếu lên 
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. А са “nữa АЙ: Xác kháng chu nói, mà gặp nhiều sự 
`... nguy “hiểm đãi với thân-xác mình vậy, cho nên cao 
та б qu: trên thượng-từng không-khí thì có thể mình bị 


Các 8 -k àn! 0 += cao đó là cái kinm eña Trời, 


“Gai hiểm của. đất. núi có sơn-lam trướng 
W có những hoi khí độc bay ra, có những. muóng 
9? ¿ 2 шш 2, trong, đó là cái ngăn-cách người là sự 
ЭЁ уу suy-biểm c của núi, có chó cao trên đất, cái nguy-hiểm 
T m sông ngán -cách người, có thé làm chìm - dám 
е ‚ Мс nước quá cao bức bè thành thủy-lạo chổi 


— hại s Và và muôn-vật. Đó là cái hại của nước 


E ome 










э 
йз», 









"Cá hiểm của gò döng : Gò dòng tức là cái 
E Š б, h îm của núi sông. Gò đồng không cao bằng nut, 
б К. khá ng ` xâu bằng sông. Gò đồng ngăn - cách người 
| У những nơi hiểm-trởỏ: để hành bình cho nên Vua 
HH ёс những sự: hiểm-trồ của Trời, mà bài binh bë trận 
Ый — đất fa những nơi hiểm-yếu để giữ-gìn đất nước, đào 
ү ma › đấp lūy, phåi chăng là theo cái xâu của sống, theo 
еа сао của gò núi, xày-thành dåp quách để ngăn-cẩn 
сей xã c uậ: giặc một cách vững -chắc như“ núi sông cho nên 
ФАР" išt _ cách dùng cái hiểm thì lợi cho dân, cho nước 
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cho muôn-vật, vì vậy tùy thời mà dùng hiểm, vì thể 


mới nói thời dùng hiểm lớn lắm thay ! 


Tiết 6. Ж ©: K E. Я Ж 
Жул 441i ° UAF ° 

D. A. Tượng viết : Thủy tiễn chí, Tập Kham 
Q::sân-tử dĩ thường đức hạnh, tập giác sự. 

D. N. Loi Tượng nói rằng : Nước lại đến 
là Tạp-Khảm (khảm kép). Đằng Quân-tử giữ 
thường đức-hạnh tập sự dậy-dễ (cho quen). 

B. N. C. H. Tri mình tức là trị người đều phải 
cỗ tâm tập di tập lại sau này quen di mà yên được no. . 

Truyện : Hai quë Khám trùng nhau, là tượng 
nước chảy lại đến nữa. Người Qnân-tử lấy đó lầm 
đạo “Thường thì thường giữ lâu được dức-hạnh. 
Thụ được cái trổ đi trổ: lại để trưng-tập sự giáo-lệnh 
để pháthuy Chink Giáo ít sở: dân nghe di nghe 
lại mà sau theo vậy. Cho nên mới đặt ra “Tam-lệnh 
Ngu-thần. 

Tam-lệnh. Để xem cái mưu-mô của quận dich 


để biết nơi sinh-tử là một. 
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Eoo DICH KINH TÁN-KHÀO 

s. `. ЕЗ2 Nghe chiéng tróng, thấy cò quạt để ea. 
P cm LG - 1% Phu Việt (búa và cờ mao) dé nën п chăng 
' А LÝ саз с ng Thiện đó là lệnh thứ: ba, ' 





Ж н сем Ban đêm đánh nhau nghe chiêng trông là 


= ng = с hong cung-thi (kính-trọng) Phụ Việt (cờ 


Ар. н “Tư-Mã nói rằng: Nước chảy vậy ! chảy đi 
`. му Hi mà TE ен ge. hial BF Ex Sẽ 


Ж. Ы п. A Б. nën người ¿Ga + giữ du in Đức. 

DỊ l ảnh để tập sự giáo-hóa cho Thiên-hạ. 

а Еи LC YI-BÀN : Đây là tượng để khuyên người 
aa  hoc-tàp gọi là quả Tập Khẩm tức là đã có Khẩm lại 

E с Khám tới hữa cho: nën có tượng là nước lại 
у ĐI ii Lấy cái nghĩa của tượng dó người Quản - tử 

га có thường nghĩa là người Quân - tử 
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tu-thân sửa mình hằng dùng Đức-hạnh luôn luôn, như 
sự thường của nước đền rồi lại dën. Coi đó mà tập 
‚ đi tập lại sự dậy-dỗ cho quen. Muốn sáng tổ cái Đức, 
muon cho quen cái nët thì phải thường dùng, cũng 
như sự học, có vui say về việc học thì mới tập - luyện 
luôn mới có sự vui-thú, trí-tuë mới chóng mở- 
mang. Khống- Tü nói rằng : Học nhi thời tập chi 
bất điệc duyệt hó ? Hữu bằng tự viễn phương 
lai, bất điệc lạc hồ ? Nhân bất tri nhi bất uần 
bất аіёс CQuân-tử hồ ? 


— Hoc mà ngày ngày tập luôn, cũng chẳng vui- 
thích hay sao? Có bạn từ phương xa đến, cũng 
chẳng vui hay sao ? Người không biệt mình mà mình 
chẳng giận, cũng chẳng là Quân-tử: hay sao ? (Luận- 
ngữ Hoc-nhi 1). 


Đây là Đức Phu- Tü dậy - dó sự học cho 
Học - #14, lẫy sự tâp-luyện làm đầu, mình cứ tập 
di tập lại mãi thì thấy cái vui-thú của sự học 
trong tầm, dọc sách có-kim các nước. đọc những 
nh văn nào cùng ý-kin với mình thì còn gì 
là vuithú cho bằng, tức cũng như mình đang 


ham -muốn học-hồi sự gi, lại được quyền sách 
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Tư. : 46 tức cũng như lặp lại cái y mình để 


trí бс ai giỏng ngu © dë tip а tập lại cho 
quen nët tốt. Người có lỗi mà ta không 
không giận thi chỉ bảo day-dó cho là sự tập- 
š ла -ding Quân - tü vày. Ta thường có саи: 

Te А а шо, ». Мисс đến Ri và: lại đền 


DEN A tri p >. 

< Nese không mài dūa không thành dö dùng 
оп khóng học không hiểu lý-le. 

кр i Cho nên phải mài апа, phải tập di tập lại thì 
c-hạnh méi ngày ngày sáng-tổ, sự ay dŠ ngày 

mới mở-mang. 

ni Еч nh-Tử nói rằng : < Lồng ký giả vị hữu 
ng а опаа бз đã >. 


=-= 


1857 


` DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hết phải dậy mình, phải ôn đi ón lạ cái đức- 
hạnh cho chính-đính thì mới chỉnh - đồn được 
đức-hạnh người, phải học tập thì mới dây-dô người 
được. Người ta bao giờ cũng có trí muốn tiễn 
nhưng lại có sự ham - muốn råt mâu-thuân với 
cái ý trên là « cái bệnh của người ta & sự thích lầm 


thầy người » (Lý - lâu thượng) : 
< Nhân chỉ loạn, tại hiếu vi nhân sư >, 


Như vậy người ta có tính tự-túc tự-ái quá lớn 
và chưa được tỏ-rõ để đắn-đo tài-lực của mình cho 
nên người Quân-tù- lúc nào cũng hoc- hồi, mãi- 
miệt tập-luyện để có thể tiền tức là tập cho quen sự 


"А | 4 -3 A 
dày-dó cho ngwòi våy. 


Phàm sự dày-dó cho dán ai cũng có thể lầm 
được, dâu phải những nhà Hiền- triết chính- đính, 
thang-thán mó: làm thang được lòng người phải biết 
cách mài dũa để tìm đường chỉ lỗi cho Thiên-hạ biết lầm 
điều nhân-nghĩa, biết bó điều tà-ắc cho nên Mạnh- 
Từ nói rằng : Sơn kinh chỉ khế gian giới nhiên 
dụng chi nhi thành lộ, vi gian bất dụng, tắc 
mao tắc chỉ hỹ. 


«О khoang đường nhỏ trên núi, chỗ nào đi 
luôn thì thành đường; khoảng không đi dën thì có 


mọc lấp lỗi ». 
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-Họẹc-giả phái chuyên-tri học-tập ngày ngày như nước 
А _chẩy qua тб: lại đến là ôn sử nung kinh tập sao cho cái 
x tính-nết. con người nhuần-thắm Đạo-đức như nước 
[ы muôn-vật. Một khi người QQuân-tử đã 
Ñ . Đạo-đức, nhuần-thắấm văn-chươnng rồi mới 

äi giáo-hóa dày-dó cho Thiên-ha luru-loát, ban-thí cho. 
 muén-vát điều lành như nước chiy xuống chỗ thắp 
E. { người trong Thiên-hạ được thầm-nhuần Đạo-đức 
\ ‹ _ của bề trên ban-bð cho. 











Người ta sẵn cái gốc là « thiện) cho nên 
_ cố tính lầm lành như nước chiy xuông chỗ thấp, 
N trời không : ai là không thiện, nước không có chỗ 
_ nào > không chiy xuống chó thấp: Nhân tính chỉ 
| <= hiện cá. do thủy chi tựu hạ dë nhân vô hữu 
Е t thiện, thủy vô hữu bất Һа. 

Đó là cái tính của HƯỚC, nuée không bao giờ 


_ _ chiy lên trên, nhưng nếu người уау nó lên cao, nó sẽ 





теа cao mà lại rơi xuóng nều người! ngăn nó lại 
Binh nó có thể ë trên núi trên gò, theo hình tròn 
vuông hay méo, nhưng một khi bức được sự 
ngăn đó lại chẩy xuống chỗ thấp nên cái tính bất- 
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thiện của người ta lầm ra là tại người gây nên, bắt 
buộc cái tính vào khuôn-khổ độc-ác, bàt-thiện càn-bậy. 

Nhưng sau lúc lầm ác lầm bậy thì tính người 
ta lại trổ: về điều lành cho nên có sự hồi-tiếc. Vì 
vậy hiểu được lý-do của tâm-tính rồi ít cần phải 
giữ lấy bản-tính “lròi cho, giữ lấy nhưng phải tập 


cho thường, như nước chảy lại đền vậy. 


Tết 7. rR: 253 ° ATI 


và < 

D. A. Sơ-lục: Tập Khàm nhập vu Khám 
tam hung. 

D.N. Quẻ Khảm kép vào trong hő chỗ 
hiém, hung. | 

B. N.C. H. Đây 13у chất âm-mềm ở vào dưới 
chỏ hiểm kép, sự ham hai càng хади, cho nên tượng và 
lời chiếm của nó như thể, 

LỜI - BÀN : Hào Sơ-lục là bào Âm. Am 
tượng là hư là lõm tức là cái lõm trong cát lõm là 


tượng hai qué Khim chóng lên nhau. 
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Trong cuộc hiểm Кёр mà lại là hào âm thì sự 
ham-hại thêm một độ nữa, nhu: một cái hỗ lõm 
xuống trong 2 cái hó chóng lên nhau, tức là sự hiểm- 
hãm lạt càng xâu. BỊ hãm vào chó thật là xâu thì 


hung lắm vậy. 


D. A. Tượng viết : Tập Khảm nhập Khảm 
thất Đạo, hung dã. | 
D. №. Lời Tượng nói ràng : Chỗ hiềma':' ¡ý W= 
vào chỗ hiềm mất Đạo thì hung vậy. 


LỜI ВАМ: О trong chó hai lần hiểm tức đã 
là có sự nguy-hiểm tối-tăm muốn tìm dường ra 
hai chỗ Һат -hại đó, tìm thấy dường ra mà lại 
đi xâu xuống cái hó nữa như vậy tức mắt đường. 
Mất đường lại xuống cái hö trong hai cái hỗ thì sự 
hiểm càng lớn. Đầy là tương để giảng rõ hào 
Sơ-lục hào âm ë cuộc tập Khim. Phàm người ta ở 


trong sự: hiem-hại nguy-hiểm thì ai cũng có tìm lỗi 
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vượt khối để ra chó sáng-sủa, khỏi nguy, nhưng 
người ngu-muội, tối-tăm không kiểm được đường ra 
lại mò phải d rờng vào, zầng ngày càng vào хаш chò hãm 
mà mắt đường đi vậy. Cho nên trong lúc này kẻ Tiểu- 
nhân không động, động ít có hung. Người ta lúc 
lâm nạn phần nhiều hay động để tránh nạn của mình 
đã tránh không dược lại mang họa thêm. Ta có câu : 

Phúc bất trùng lai, 

Họa vô đơn chi. 

— Phúc không дёп trùng nhau. 

Nạn không đền một mình bao giờ. 

Phần nhiều bị tai-nạn, có sự tõi-tām lầm mất sự 
sáng-suốt cho nên mắt dường mà lại càng vào xâu 


trong cuộc. hãm-hạt. 


те ө. 7U —: IK е Ж 
4%. • 
D. A. Cüru-nhi : Khám hữu hiểm, cầu tiều 
ác. 
D. N. Hào Cửứu-nhị : Trong sự hiềm có 
nguy-hiềm cầu ít, thì được. 
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B. N. C. H. Ó' giữa chó trùng-hiểm chưa tự 
mình ra cược cho nên có twong là : Có nguy-hiểm. - 
Nhưng thể cứng được ở giữa cho nên lời chiểm của 
nó có thể lấy để cầu ít được vậy. 


LÒI-BÀN : Trong hiềm có nguy -hiềm. 
Nghĩa là hai cái hiểm hay trùng hiểm. Hào cửu-nh; là 


ЫЈ 


hào dương-minh & ngôi không chính-dáng được ở 
giữa tức là dang & giữa cuộc hiểm. Dương-minh ở 
giữa hào 2, tức có tính tiễn lên trên không có kë 
hưởng-ứng, hào cửu-ngũ cũng là dương không cứu 
giúp được mà lại còn xô-dấy vì vậy nó không. 
- mất cái giữa, ở dược giữa Thiên-hạ trong cuộc 
trùng Khẩm lại l dương sáng cho nên nó biết tiến 
biết lui, biết thòi-vận, thì không bị hung mà lại cầu 
sự øì nhỏ ít át được ; Ó giữa cái hiểm ó: trong mà 
ngoài còn cái hiểm nữa, nhưng được sáng- lạng 
cứng thực ở giữa đạo trung thì cũng như kể trong 
vòng nguy - hiểm, trong cõi dòi ó-troc mà giữ 
được tâm-linh sắáng-suốt, không chênh-lệch, cho nên 
cái hiểm-nguy tuy lớn, cầu ít có thể được vậy. Như 
người ta sinh ra ở dèi bao nhiêu nguy-hiểm bao- 
_ bọc nào tiền-oan nghiệp-chướng, nào duyên nợ nào 


Tên nhân-quả làm cho con người suốt đời hết nguy này 
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đền hiểm khác đó là cái nghiệp của con người, hay 
gọi thông-thường là саа Mệnh của người. Trong 
lúc nguy.-hiểm người ta пёи biết tu cái Đức giữ 
đạo Thành không chành-lệch trong lòng mà giữ được 
cải sáng-lắng của trí-tuệ thì sự cầu ít có thể được ? 
ta thường nói Đức năng thắng số. Cái đức có thể 
thắng được “Thiên-mệnh. 


f 


Tiết 10. 9 tJ1:šK.)}x4Ÿ ° + th 
Fè 


D. A. Tượng viết : Cầu tiču đắc, vị xuất 
trung dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cầu ít thì 
được, chưa ra khỏi bên trong vậy. 

ЕӦТ-ВАМ Hài cá hiểm của con người ta là 
sự nguy-hiễm về phần hồn và phần xác. 

1°) Về phdn xác con người thì lúc nào cũng muốn 
cho nhục-dục thöa-thích, ngũ-quan thèm muốn, có thể 
đưa người vào chốn vực xâu han g tham tối-tăm. Nào bao 


sự phiền-phức ở đời, nào ăn ngon mặc đẹp, nào phú- 
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quí vinh-hoa, nào væ đẹp con khôn bao sự ham muốn 
nó dày vò thân-xác con người ở: trong bể-khố. Dó là 
một cái nguy ghê-góm của đời người, nều người 
không thể làm chủ được cái xác của mình vậy. 

2') Về phan hòn con người dó là trí-tuệ. Cái 
trí của con người thường wa thói kiêu-căng, tự-phụ 
có thể làm cho con người lâm vào cảnh hiểm -nghèo 
phá - hoại tâm - linh, thường cái {тї con người ham 
muốn, tham-lam ích-kỷ không muốn cho ai cũng 
được vui-thích, danh lợi như mình đó là cái trí người 
thường hay siêu về tính vị-kỷ lãy lợi riêng mình mà bó 
điều nhân-nghĩa. 

Cho nên hiểu-biết tâm-hôn người Thánh-nhân 
muốn cải-hóa mới lập ra nhân-nghĩa như trong Thiên 
« Lương -huệ- Vương thượng» có chuyện rằng : 
Manh- Tử sang nước | Lương, Vua H‹ệ-Vương phán 
ring : < Ông có điều gì lầm lợi cko nước Lương 
khêng 2 > Manh-Tù gạt đi mà nói rằng : « Vương 
hà tắt viết lợi diệc hữu nhân-nghĩa nhi di hy >. Vua 
hà tất nói dễn lợi chỉ có nhân-nghĩa mà thôi. Nều 
Vua nói : < Làm thể nào cho lợi nước ta ? 

Quan Đại- Phụ nói: < Làm thể nào cho lợi 


nước ta. 2 
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Kế-sĩ và thứ-dân cũng nói: < làm thể nào cho 
lợi thân ta > 2 kẻ trên người dưới ai này đều tranh 
nhau vì lợi thì nguy vậy». 

— Người ở cõi thể có hai cái hiểm to-tát nều mình 
u-tồi mà muốn ra khỏi 2 cái nguy đó thì sọ: mất đường 
nhu tượng của hào đầu, nhưng nều trí-tuệ sắng-suốt 
thì ta có thể cầu ít ít được mà cái thần-hồn chưa có 


thể ra khỏi cái vòng luân-hồi u-tối vậy. 


Tết 11 2S 6S: á Aae 
3L. T 1Š HA ° 


D. A. Luc-tam : Lai chỉ Khám Khảm hiềm 
thà tám nhập vu Khåm tām vật dụng. 

D. N. Hào Luc-tam : Hiëm lai dën hiëm, 
vừa hiềm vừa gối, vào cái hố của chỗ hiềm 
chớ dùng. 

В. N. C. H. Vi âm mềm không trung-chính mà 
bước vào khoảng trùng-hiểm, đi lại đều hiểm, trước là 
hiểm sau là gối sự hãm-hại càng xâu không thể dùng 
được cho nên tượng và lời chiếm của nó như thể, 


Gối có ý là dựa-dầm chưa nên. 
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LỜI-BÀN : Hiềm lại đến hiềm. Có nghĩa 
là qué Tập-khẩm hiểm hiểm. Hào lục-tam âm mềm 
không được chính-ttung & ngôi trên qué Kham 
dướt tức là © nơi nguy-hiÊm cùng-cực, muốn tiễn 
lên lại gặp quê Khim ở: trên,cho nên mới có tượng 
hết hiểm này đến hiểm khác. 


Hiểm lại dën hiểm. 


Vừa hiềm vừa gói. Hào ba là hào cùng-tột 
que Hiểm dưới; là ranh-giới cái hiểm © dréi 
với cái hiểm ở trên. Trên không có hào ứng VỚI, 
hào sáu cũng là âm cực, xô-đẩy làm hại không cứu, 
& trên hào hai là dương được giữa cuộc hiểm 
ở dưới, nó trở về dược với hào 2 dương cho nên 
mới gọi là gór, gối là dựa lên cái gì cho йб mỏi nên 
mới có tượng ау, thể không chính-đính dàng trước 
có hiểm đàng sau dựa vào hiểm nữa. 

Nên mới nói vào cái 43 c24 chj him. Hiểm đã 
là một vực xâu lại vào cái hồ của vực xâu thì sự hiểm 


м, f А 
càng lớn vậy. 


Cho nên mới có lời гїп là сй dùng. 
Hào Sơ-lục cũng có tượng vào hỗ của chỗ hiểm 


nhưng lời chiếm là Aung. 
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Hào Ba cũng như vậy mà th hung lại nói 
chớ dùng. 

Là vì hào Ba tuy không được trung-chính nhưng 
© lúc cùng-cực của cái hiểm ở dui đã quen cái hiểm 
và có nơi nương-tựa cũng đỡ nguy nên không dën 


nôi hung mà chỉ тїп là ché ¿mg váy. 


Tiết 12. žo: `... 3 2%. 
TU th, ° 


D. A. Tượng viết : Lai chỉ Khảm Khảm 
chung vô công dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Hiềm lại đến 
hiểm sau trót không công vậy. 


LỚỜI-BÀN: Trên hiểm dưới hiểm trước hiểm 
sau hiểm chỗ nào cũng có nguy-hiểm là hào âm mềm 
mà lại không trung-chính trong quê Tập Khẩm št trái 
đường lại càng nguy-hiểm. Trong cuộc hiểm ai lại ngồi 
yên được trừ ra bậc Ihánh-nhân cũng phải chịu thay! 
Kë Tiểu-nhân lầm càn-bậy cũng muốn ra khỏi chỗ lao-tù 
hiểm-nghèo. Văn - Vương bị giam ở [D3ữu-Lý huỗng- 


hồ kể Tiểu-nhân lầm сап Бау cũng muốn ra khối chỗ lao- 
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— tủ | t m -nghèo Cho nên trong лот -tôi-tăm hiểm-nghèo, 
_ mà người bị trong đó lại cũng u-tối, huy-động một 
3 cách аы thì chỉ tốn sức lao-công sợ lại còn tai- 
? hai nữa rút cục không công-cán gi. Hào 3 là hào ở 
ii ah: ¡ cái hiểm, ở hào cùng-cực của qué dui và bị 
- hào A trên cũng là îm cùng- cực, xô-dåy lầm động sự 
tổi-tăm của trí nó nên nói lầm mà không có công уау. 





+ 
. = 


КО +... =: 878 M 
O KORGAR RER 


: Р 3 | D. A. Lục-tứ : Tôn tiru quï nhị dụng phẫu, 
ji _ nạp ước tự dũ, chung vô cứu. 

D.N. Hào Lục-tứ : Chén rượu bát đựng 
о ức ăn thêm, dùng 45 sành, nạp ước tự cửa 

8, sau trót không lỗi. | 

0 B.N.C.H. Họ Thiệu nói ràng: < Đoạn này 
tóc ` “Tiên-nho đọc « tồn tửu qui > là một саи >. 

is: « Nhị dụng phữu > là một câu. Nay theo đó, 
МЫ l thêm vào. Sách Châu-Lễ có câu : 


« Bai tế tam нії Dé-ti chúc tử chấp hw đâu, 
Аи chap hiép chiy chu lè mhỉ nhi >. 
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— Të lớn 3 lần, thêm vào chức Dë tú bên 
tà сат chén không, bên hữu сата thìa nhỏ bày 
` chung quanh mà thêm vào là thể đó. 

Hào cửu-ngũ là ngôi tôn-quí hào lục-tứ gần nó. 
trong lúc hiểm cứng mềm giúp lần nhau. Cho nên có 
tương là chỉ dùng lề bạc. Vì lòng thành phải tiễn 
lên kết với nó từ cửa số, không phải chính - đáng 
mà là chó để lấy ánh-sáng vào nhà. Lúc đầu tuy 
gian-nan ngắn – го" sau được không 191 cho nên lời 


chiếm của nó như vậy. 


LỜI-BÀN: Hào tứ là cái hiểm trên cái hiểm 
dưới và & dưới cái hiểm trên, được chính-đính cho nên 
mới biết sử: sự một cách chính-đáng với người trên kẻ 
dưới. Nó là hào tượng bậc Đại-thần gần Vua trung- 
chính & ngôi tôn-quí là dương sàng. Cho nên hào té 
dưới không có Кё hưởng-ứng mà ở trong cuộc trùng- 
hiểm & trên ngồi cao-quí và được chính-dính cho nên 
nó muốn lánh sự nghiêng - nghèo, thuận theo ngồi cửu- 
ngũ dương minh để cầu được sự giúp-đo: che-chớ: cho. 
nên mới có tượng làm lễ yết-kiển mà cầu mong sự 
giúp dë: nën mới nói đền sự Т1. 

О ngồi сао-дш, сар bàc Đại-t һап mà dùng toàn 


đồ sành, dụng - khí của thứ dân, tức là muốn tổ sự 
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hinh và khiêm -tốn, tur coi như“ con đồ hết ава. 


"ж 
ж 


giúp nước, sw liễm-chính chân - thành Зу 

tr và а mới có thể tỏ được đức thành- 

và Trăm ho. | ` 

sẻ có Tá, sự tèl ý mướn nói sự thành-thực 
kính tâm-thành dòi với các đăng thần-linh. minh- 


rong thiên Lầ-ký : thông XXV đức Phu- 


` i . АЕ P; tế giả phi vät нг ngani chi gid 


а, t trung XUẤT sinh w tâm dā. 

К. Е — Sự tếlễ không phải vật ở ngoài đền, 

L. trong lòng ra, sinh ở tâm ra vậy. 

„Кл - Hào tứ dùng të-1ë để tỏ lòng thành-kính bề 

Ж r а cầu xin sự sáng-soi của dàng Minh-quần để tỏ 

15 hợ _chinh-đính cho nên đức Phu-tử rất chuộng lễ 

¬ a3 nói ói rằng : Ру lỗ cåm loan chỉ sở do sink, do bằnnờnợ 

17 chi lịt lại da. : 

к. —1ё là căm sự loạn do các nơi sinh ra, 

Er п ur đường ngăn nước tự nó đền vậy. 

+ 7 «ра » là cửa só khoét giữa vách tường, trung- 
ˆ quanh có khuôn, trong Cá chân song đóng chéo thành 

hinh múi chấm, còn có ogbje mở-mang dạy-bảo.. 
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Ở đây Thánh-nhân dùng hu «йй» là cái cửa 
số hình quả tram để cho ánh -sáng mặt Trời chiều 
vào trong nhà, lại là cái hiểm để cằm-ngăn người vào 
nhà vậy. 

Thánh-nhân dùng chữ Ра mà không dùng chữ 
« Song » cũng là cửa số vì Song là cửa số thường 
không có chẳn-song nên không phải là cái hiểm để 


= ЁК / = 
ngán người trong cuộc Мет. 


Nạp ước tự cửa sô. Không dám vào cửa để 
vào nhà là tổ sự  Tôn-quí hết sức mà hào tứ không 
dám tới gần. Dùng cửa số được chính-trung để cho 
người trong nhà nhìn ra và soi-xét. Đó là të sự" sùng- 
kinh hết sức, và để tó sự nguy-hiểm gấp quá không 
vào trong nhà kịp phẩi cầu-cứau ngay từ cửa số, như vậy 
sau không 191. Trong sw nguy-hiểm ai không mong 
cho chóng thoát khỏi nguy. Biết mà đi cầu-cứu ngay 
với bề trên bằng một cách råt thành kính thì không 
có lỗi vậy. | 

Theo họ Thiệu nói: Tiên-Nho đọc là « Tôn 
tru дит > là một cầu: < Nhị dụng phữu > là một 
cầu là nghĩa lầm sao ? 

— Мёи dịch ra thì câu trên có nghĩa : Chén 


rượu bát thức ăn phụ thêm. 
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Мы dung phšu : dùng đồ sành. 
Q . Nhẹ vậy thì nghĩa cung SUỐI. 
ҮЗ chim câu như : Tôn turu, qur nhi, 





ý AE a đầu. ччё trên, quë Khẩm _ 


еВ. nước và rượu 06 là cha nước choii nën 


$ 1; Bát thức šn phụ thêm. Nghĩa là trong cuộc të- 
Е cổ rước phải có thức-ăn thì mới thành tế-lễ. Rượu 
ạnh phải có thức-ăn để dung-hòa mới ngon, cũng 
— nhực có âm phải có dương, âm dương dung-hòa nhau 


| ER hi mới có lợi, cho nên dùng chấm cầu nhw vậy thì 


Theo “các - TH chờ chấm câu thì nghĩa không 
: тб. "Như nói: Tôn tửu qui là chén rượu bát 
2 ' (chó nay con suói nghia). 


ói: Nhi dung phầu: là thêm dùng đồ sành. 
cầu như vậy thì cái nghĩa cho ta biết là 
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những đồ thêm vào sau cái chén, cát bát là bằng đồ 
sành. Vậy cái chén và cái bát thì bằng gì ? bằng dŠ 
kiểu đồ sứ sao? Trong cuộc tÈ-lễ mà dùng hai 
kiểu đồ như vậy thì nói là tâm thành sao được, sao 
gọi là chính-dinh mộc-mạc được ? Dó là cái nhầm của 
Tiên nho. Lại nữa ở cầu tượng ở dưới lại nhắc lại 
< Tôn tửu чит nhị > nghĩa là chén rượu, bát thức ăn 
phụ thêm > đủ tó là sự chim câu & chữ nhị rất 
hợp nghĩa vậy. Lại nữa nều ta lấy và giải nhự : Tôn 
tửu qui nhị, dụng phầu... nghĩa là chén rượu, bát 
thức-ăn phụ thêm, dùng đồ sành.... cầu này cho ta 
hiểu rằng: Bát thức-ăn phụ thêm với chén rượu dâng 
trước, có tượng là bát đồ-ăn là cái âm của hào tứ phụ 
thêm với Rượu tượng hào dương © trên. Chữ 
phu thém dù tó cất chính-dính của ngôi hào Lục-tứ. | 

Rượu tượng чие Khẩm là thủy; nhưng có Ý 
là Hiểm, trong cuộc trùng- hiểm nên mới tượng là 


ruou. 


Tết 14 68021918 £ N о 
aA ° 
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D. A. “Tượng vit: Tôn tëu quí nhị, 
jon (1) nhu (2) tế 4а. | 
D N. Lời Tượng nói rằng : Chén rượu 
hưu lức-ăn phụ thêm, cứng mềm giúp nhau vậy. 
Hi Cương ‹ chỉ hào ngū. 
ЫС) N 





Nhu chỉ hào tứ. - | 

xả В.М№.С.Н. Họ Thiệu nói rằng: Bản thích văn 
Жар йа е Luc (tức Lục-dức-Minh) Không có chữ Nhị, 
z оп ay ' theo đó. 

| " = Truyện: Bậc Đạithần đang ë thời Hiểm. duy 
TE с i i ở thật là chí-thành tín-thực đồi với vị Quân-V vong. 
8 І Ау iie ằng ăn-uống để làm tó cái lòng, để tô 
Ee sự Thông - chuộng phù -hoa tô-điểm bên ngoài, 
9 pe một chén rượu, ăn hai bát com, lấy đồ sành, dó 


Ве: 


si sâm in 1 mà dùng, lấy cái chất thành-thực mà tự mình Ta 


_ ưỚC qua cửa sô. 

с: | [Мер -ước: là cái đạo tiền kết với sứ Quân- 
| тұру là chỗ thấy suốt minh-màn soi-xét. 

Đây nói đức TTrung- Tín của bậc Nhân-thần đổi 
А _ với о ít tự chó minh-mẫn mà vào luôn. 

= Nhân-tâm еб chỗ sáng. chỗ tõi, từ xưa hay can- 
gián bậc Quận-vương, chưa có chỗ không nhân sự 
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sáng-suót ấy, cho nên những bậc trông xa hiểu rộng, 
cương trực, mãnh-liệt phần nhiều dè-dặt dë minh-biện 
một cách ôn-hậu, 

Thuyết đó thường хау ra, như Hấn-Cao yêu 
Thich-Co đem phong Thái- Tú làm tướng để dòi đi. 
noi khác thể gọi là chó при (bị che đi). Quần - thần 
nổi lên tranh-chắp rất đông. 

Ngu như vậy mà không xét, thì gọi thể nào là 
< Tú-Lao » (bốn bậc lao-thành về chính-sự) 

Đức Cao-tổ vẫn biết người Hiền mà trọng 
dụng, nhu vậy là không ngu mà Tâm được minh 
chính ; cho nên nhân sự sáng-suốt ấy mới theo kip 
sự nghiệp thì dè như trở bàn tay. Cái năng - lực của 
< Tứ Lão >x. thì ai như Trươnng- lương cùng với các 
Công - khanh và Kế-sĩ trong Thiên-hạ. Nhời nói 
thiết - tha ai như Châu - xương, Thúc- Tôn- Phông mà 
không theo họ lạt theo người khác. 

Đổi sự gạt bó ngu-muội và tựu lại chỗ sáng-suốt. 

Lại như Triệu Vương Thái-hậu yêu con nhỏ là 
Tràng- Аһ- Quân không chịu cho làm con tin о 
nước Tè. 


Cái ngu ấy là & sự sung-4i tw riêng уау. 


1876 










DỊCH KINH TÂN-KHẢO 






















Đại dần nành lấy việc đó tuy là mạnh nhưng là 
Cái đó thườn g thầy như váy, yêu con mình mà 
cho о пб được phú - quí lầu đài đé là chã sång- 
— suốt - йа tâm mình. Cho nên Tå- Sư Húc- Long 
TÊN “chỗ sáng-suốt ау mà dậy thco cái kë trường- 
ам, nên nghe thấy vậy như cái tiếng hưởng-ứng 
з vang lên không phải chỉ báo lên bậc QQuân-Vương 
B к thể có thể để dậy người vậy. 
v - Họ Phan nói rằng: Nạp ước tự cửa 5. Cùng 
_ в lòng, gặp Chúa ở ngõ hêm đồng ý với nhau, 
| а “nổi cái thời gian-nan (Khàm là hiểm, Khuê là 
rs £ rái) lây đường tắt mà thông được đến Vua. 
Е Ko | Ню tứ là chó Khim hiểm thật là hết lòng thành- 
л ү > wc, tuy từ cira số nạp-ước không được chính Đạo 
m sau ‚ không lỗi. 
ў O trong thời binh-tri không thể sống theo đạo 
BAGN го: уау. 
LỜI - BÀN : Sao ông. Thiệu lại nói bó 
| T: ữ Nhị như vậy ? Đó là một sự lầm to của họ 
т | 2 Luc - Theo tôi tưởng thì rõ-ràng lắm. Chữ Ми 
г фу cũng cần như chữ TA Dương cứng ở 





7 За mềm © dưới lên phụ với sướng để cùng 
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giúp nhau cũng như chén rượu phải có bát thức-ăn 
thêm vào mới thành có ăn có uống, mới có sự dung- 
hòa của âm-dương ăn-uống. Cho nên chữ Nhị đây 
không bớt được, để mô-tå cái vi-trí cát ngôi thứ 
chính-đáng của hào âm ở ngôi 4 lên phụ với hào s 
là dương cứng, đó là sự phụ thêm vào với hào 5. 
Rượu cay nóng mạnh, đó là tượng-trưng cuộc КҺат- 
hiểm, là thứ nước độc làm cho người say mê-muội 
nhưng hào tư ó: ngôi chính-đính cho nên có tượng 
lấy thức-ăn phụ thêm với rượu để khi ăn cho bớt sự 
cay-đấng, mạnh, say, cũng như nó cầu ánh-sắng hào 
ciru-ngū giúp-đõ- khỏi cuộc hiểm-nguy. Cho nên chữ 
Nhị là một chữ cần-thiết vô-cùng ở đây. Dich là một 
Đaạo-học rất khó hiểu nều ta muốn hiểu cho được cái 
nghĩalý của Thánh-hiền: thì phải xét đoán cho tinh- 
tường, xem trước coi sau xem trên ngó dưới cho hợp 
lẽ người, le Trời thì đó mới là chính-nghĩa của tượng 
хау. 


“Tiết 15. 10.5: 1 8 ° 9, 
Po Я + 
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Cửu-ngũ : Khám bất ди ih, chi ký 
N - Hào C#ungũ : Chỗ chũng ‘hing 
, đã Xà phẳng không lỗi. 

B N. c. H. “Hào cửu - ngu ly ở: giữa quẻ 
Khim tức ó trong chỗ hiểm, lấy cái dương cing 
зщ trung-ch'nh ở nói tón-qui, mà là lúc. sắp ra 
9 ] А ôi chó "hiểm nền tương và 1ч chiếm của nó nkhu 





Но Mã nói rằng : Cái hiểm ở Long-Môn (cửa 
“nhà Vua) nước động ở vuc, hào đền thẩm nhiều mà 
¬ L thì lợi cho sự lội qua. Lấy nước đã bình, thì 
— hiểm có thể vượt qua được. 






3 O LỜIBÀN : Chê kang chång đấy. D3y là hào 
75 hào dương được ở ngồi trung-chính, ngồi tón-quí 
; đc _ ở giữa chỗ hiểm mà dưới không có k? ứng giúp. Hào 
ты là hào dương Ы trong sự hiểm - nghèo không lên 

mẽ e Sgip được nën mới có tượng chỗ chũng chẳng đầy. 
= Mặt vị Minh-quân có tài - đức mà trong cuộc hiểm 
không trị được Thiên-hạ là vì không có người hưởng- 


ứng lên giúp. 


Ko. 
А. 
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Công-Khanh cũng là kë mềm yếu dang trong 
cơn nguy-hiểm, Đại-thần cũng là người mềm-yều lại 
lên xin cứu - giúp. Bậc tiền-bếi & trên cũng уёи- 
nhược đang & trong cuộc hiểm cùng-cực cho nên tuy 
có tài có đức mà cuộc hiểm chẳng đầy, nghĩa là phải 
đợi cho cuộc hiểm đầy đšn cùng-cực đến lúc cái hiểm 
đầy như: nước đầy bằng miệng chén thì lúc đó cái 
dương-minh mới hành-động được và không lỗi. Cho 
nên trong sự hiểm mà chưa cực thì chưa dën cuộc 
Thái-bình. Trong cuộc hiểm nhưng ở ngồi Vua được 
chính, tài đức song-toàn, chưa có thể làm cho dân 
qua, khó: sự nguy-hiểm thì Vua đã là Minh-quân tất 
cần thấy cái hiểm-nghèo nguy-nan đó vì ráng : < Dân 
di Quân vi tâm, Quân dĩ dân уі thề : târa tráng 
tác thê thư, tâm túc tắc dung kính, tâm hiếu 
chi, thân tắc an chi, Quân hiếu chi dân tất dục 
chi, tâm dĩ thề toàn, diệc dí thë thương, Quân 
dĩ dân tồn diệc dĩ dân vong >. 

— Dân lẫy Vua làm tâm, Vua lầy dân làm thể 
tâm tráng-kiện thì thân thư-thái, tâm nghiềm-nghị thì, 
dung-mạo cung-kính, tâm thích cái gì thân ắt thích 
cái ау. Vua thích cái gì dân ắt muốn cái ау. 


1880 


_ DỊCH KINH TÂN-KHẢO : 









: sss su: ˆ Tâm nhờ thân-thể mới toàn cũng vì thân-thể 
= та dau-thương. Vua vi dán mà còn cũng vì dân mà 
| 1: mit s. (Lê-Ký:, Irungy XXXIII). 

2 š Bai Dàn và Wua I nhất thể cho nên dân còn đang bị 
i © trong cảnh hiểm ví như chỗ chũng chẳng đầy vì một 
= mình Vua có đủ tài đức mà không sao lấp nổi chỗ ` 
chủng vì không kẻ hưởng-ứng. Đây là hào s cuộc 
— hiểm gần hết, tức là thời của cuộc hiểm đã đến lúc 
ˆ_ quân-bình bằng-phẳng để lên đến cùng-tột cho nên 
а Jòi cl nếm mới là không lôi, là nhà: ở cái đức cứng 
78 е của hào năm vậy. 









КОО тазе ©: = ЖА ° + + 
Š DS 5 + it, ° 
а £ D.A. Tượng višt : Khàm bất dinh, trung 
“vị đại đã. 
= D.N. Lời Tượng nói rằng : Chỗ chúng 
_ chẳng đầy đức giữa chưa lớn vậy. 
_B.N.C.H. Có đức Trung mà chưa lớn vậy. 
- LỜILBÀN: Đức Trung chưa lớn :- Là nói 
cải đức giữa của hào s chưa to, chwa to ắt là chwa 
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được đạo Trung, đền được. đạo Trung thì đức 
to lắm vậy. Vì & dây là hào dương có hào hai 
không ứng lạt là dương tức là có dương thái-quá 
cũng như người ta 641-0101 thì hay làm điều quá sự 
thường, còn những hào khác là 4 hào Âm. hào mềm 
yếu & trong cuộc hiểm tức như những kẻ nơu-hèn 
không theo kip cái đức sáng để ra khỏi cuộc nguy. 
Vì lẽ đó cho nên cái dúc-tinh của nó chưa lớn nën 
chưa đạt được дао- Trung vì đạo Trung là đạo tết 
khó theo. Đức Phu-tử nói гапе: « Đạo chi bất 
hành dã, ngã trí chỉ hš. Trí giả quá chỉ 
ngu giả bất cập dã. Đạo chi bất minh đã, ngã 
tri chi hy. Hiền giả quá chỉ, bất tỉnh giả bất 
cập đã. nhân mạc bất âm-thực dā tiễn năng 
chỉ vị dã. | 


— Người Trí-giả thì Vượt qua, kẻ ngu-giả thì 
theo không kịp. Đạo mà không sáng tổ ra được ta 
đã biết tại sao rồi? Người Hiền vượt qua, kẻ ngu- 
si thì theo không kip. Người ai chẳng ăn-uỗống 
nhưng ít người ăn-uống biết vị ngon vậy. ». Cho 
nên Thánh-nhân đã dạy Юа» Trung -dung rất cần để 
lấy sự quân-bình, cái đạo thái-hòa của Tròi-đắt cho 
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( К, hào ç đức Trung chưa lớn, cuộc hiểm chưa 
› biết cái thấp chưa дёп cái cao, chưa 
lao Trung nên nói đạo Trung chưa lớn vậy: 


_— a ш vh ° 


р. д, Thượng lục : Hệ dụng huy triền, trí 

vu tòn; б cức, tam tuë bãt аас, hung 
D.N. Hào Thượng-lục : Trói buộc dùng 

77е lão thừng đặt ở bụi gai, ba näm chàng được, 


ФАС B N.C. H. Lẩy thể âm mềm © noi hiểm - cực 


д, се Фо nën tượng và lời chiềm của nó như thể. 


VỜILBÀN: Hào Thượng-lục là hào âm cùng- 
cực trong: cuộc. trùng-hiểm. Đã hiểm dën cùng-cực 








_ nhe buộc mình bằng chão bằng thừng là nguy- 
` ҢА ы mà còn đặt ở bụi gai thì còn cử-động sao được, 
вя động là Ы gai châm cho nên sự hiểm dën cùng- 
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cực. Không có người dưới ứng, có hào 3 cung đang 
ở: cuộc hiểm ghê-gớm. Là hào âm ở ngôi ат và hào 
“ứng cũng là âm hiểm trong tối-tăm. Vì vậy mới tượng 
Га 3 ийт chẳng được ra cái hiểm như thè là 


Hung. 


reais K. е: 7 kA? 
vụ ° = №, w, ° | 

D. A. Tượng viết : Thượng-lục thắt Đạo, 
hung, tam tuế đã. 

D.A. Lời Tượng nói rằng : Hào thượng- 
lục, mặt Đạo hung, ba пат vậy. 

Truyện : Lấy thể âm-mềm cư ngôi âm-cực là 
lấy sự nguy-hiểm của lao-tù, như sự chóibuộc bằng 
dây chao, lại để trong bụi gai thật là hiểm-hãm thâm- 
xâu không thể ra được vậy. | 

Họ Trương nói rằng : Khẩm là hình-ngục 

Họ Ngô nói rằng : Đời nhà Châu, đậy-dỗ tội- 
nhân trong ba năm biết cải-hóa thì tha, không cải-hóa 
thì giết di. Ba năm không bị tội lớn mà không cải- 


hóa thì bị giam-cầm. 


1984 











эз LỜI-BÀ N : Mất đạo. Tức là hào thương-lục 
SH sắt cái у thá-hòa quân-bình cửa Trời đặt, tức là nó 
- đạc “Trung-dung. Là hào âm ë ngồi âm hào ứng 
с âm tức là nó ở chỗ có âm thái-quá mà lại là trong - 
` hiểm--cực tức như kể ngu-si, bất-tài mà suy kém, 
ng có một hào dương lên giúp. Cho nên đức 
ông-Tử nói về dao Trung-dung : < Kẻ ngu-si thì 
x theo kip, kê suy kém bš3t-tài cüng khóng theo 
> . Đạo Trung đã qua mà nó không theo kịp cho 
mới có lời tượng là mất Đạo. Mắt đạo Trung thì 
ç: loan, loạn thì nguy-hiểm, đó là nó tự-tạo cải nguy- 
к} а trong khi nó ở trong cuộc trùng hiểm. Như 
яг; а 3 lần hiểm, cái hiểm ăn xâu vô cùng cực. Nên 
1 có lời chiếm là hung trong ba năm vậy. 


Tóm-tắt : Tập Khảm. Trùng Hiểm, có lòng 
— tin 'giữ-gìn cái tầm hanh-thông, đi có yêu-chuộng. 

0 Нао Sơ-lục : Tràng-hiém, vào chó hố-hiểm. 
HàoC ửu-nhị : Cũng có hiểm, cầu ít thì được. 
пе ана |: үне lai ст hiểm, vừa hiểm 
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| Hào Lục-tứ : Chén rượu bát đỏ-ăn phụ thêm, 
dùng đồ sành nộp tước từ cửa số, không lỗi. 
Hào C#u-ngũ : Chũng chẳng đầy, đến đã bằng, 
không lỗi. | 
Hào Thượng-lục : Trói buộc dùng chão thừng, 
đặt ở bụi gai, 3 nam chàng được, hung. 


TÁP-KHAM QUÁI TỔNG-LUẠN: 


Sau cuộc Dai-quá là quá mức thường, quá nhiều 
thì nguy đền nơi, cho nên liền với qué Đại-quá thị 
đền quë Tập-khẩm. Nhưng trong cuộc trùng-hiÊm tức 
như « Nạn vô đơn chí » nạn không đến một mình 
mà có lòng tin giữ-gìn cái tâm thì được hanh - thông. 
Như trong lúc cơn den vận túng, đang trong thời 
- Вї-сис người tiểu nhân có thể làm nhiều điều càn-bày 
để mong thoát được lúc hiểm - nghèo; uốn lưng hò 
sát để đội người một cách hën-ha để mong phì gia 
¡ch-kỷ cũng không tránh khỏi cái cảnh trùng-hiểm, cho 
nên chỉ có đẳng Quân-tử: thông-minh túc trí; biết tiền 
lui, tự tín để vượt qua trùng-biểm. Làm ngườn sông 
trong Tròi đất, häp-thu được cái tú-khí linh-thiểng 


để cho cái trí sáng rõ được Chân-lý làm tín- thực› 
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Ий. 


o- hbr ti tin adie qua EhB; сө! Ыса Т Xuân Ôi! 
ү: n t lòng tin TÔng-rãi mà bao nhiêu Đao-lý, bao 
5 trên — dš ры ыу то chân- 


(ое ш ы ПА đầy Ti cam. 
x của lòng tà-dục. Như đức Phật Thích-Ca thấy 
Kẻ ời là bể-khốổ, có cái lòng tín mẻnh-mỏng, xa bô ngôi 
ˆ báu vợ hiền con quí, mà di tìm Chân-lý. Cho nên 
“Ngài đã di, giữ được đạo Tầm thành chánh - quả- 
Ж lấn. ngày nay cả Thiên - hạ cung vàn còn sùng- 


гна cho nên ý Ni khi ойу hiểm này đến. nguy- 
I mk ác thì phải có lòng tin mình mới có thể tự 


аА 6 Шо quë Tập- Khẩm Thánh- nhàn lấy 

t rợng SỰ". nguy-hiỀm theo từng thời một mà giảng, 
15 * Мён lấy truyện đời ra mà giải thì người dàn- 
vn Е к khi lâm-bần là lúc trùng hiểm. Ta thường nói: 
zŠ Б: Dàn-óng vượt bể có ban, Đàn _ bà vuot can một 
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Cái nguy-hiểm ấy không ai có thể đỡ- đần 
được cho nên các cụ xưa mới ví như vậy trong có 
sự nguy-hiểm nhưng vận có lòng tin-tưởng ở 
Y-học ngày nay tân-iiền, & những thầy hay thuốc 
giỏ, ở sự thông - thường sinh - në, ë chỗ hy - vọng 
đứa con tươi-sáng sau này vân vân... Cái lòng tin 
ở: mình, ở người. ở: thần-lnh nên sẽ được hanh- 


thông mà thoát hiểm-nạn. | š 


Hóa cho nên lòng tin l một dức-tính råt càn- 
thiết trong lúc hiểm- nghèo, nhà Phật- Tử khi bị 
nguy – Мёт thì cầu đức Quan-thể-âm tế-độ, cứu- 
khó, cứu-nạn, nhà Giáo-sĩ khi lầm nạn thì cầu đức 
Mẹ phù-hộ cho thoát nạn уап уап. Dwa lòng tin 
vào những câu Kinh cứu-khố, là cốt để cái tâm cho 
vững, tâm trở lại trung-chính thì mới thông- hiểu 


được sự hiểm-nghèo mà tránh vậy, 
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30- 
Шы Ly; 3: : 
= LY VI HÓA: 33 
E Lys 


+. Tự~-quả¡-truyện : Hãm-hiểm át có chỗ đẹp- để 
KR cho nên thụ được đức åy để đến chó đẹp - đe lấy 
` cá Dương ở trên dưới làm đẹp-dẽ cái âm ở giữa, 
| Е: đó là cái nghĩa « Phu-Lë > (bám vào cài đẹp-đê). 
° nã 2 Но Ly nói rằng: Quë Ly & giữa 64 qué nguyên- 
` do có thim-y lắm bởi vì hai què Khám Ly là cái Tâm 
ШЕК s s Trời-Đất, hay là cái gốc của Tạo-hóa. Qué Khám 
có cát dương của Mặt Trời & giữa thu được cái ánh- 
__ sáng mà thàuh Mặt- Trăng. Quë Ly có cái ầm ở trong 
x lầm đẹp cõi Đất bao-hàm sự sáng thành Mặt-Nhật.. 

Khẩm là Thúy, là cái ti-số: của sự lạnh, hàn. 

Ly là Нда là cái Н-5©° của sự nóng, nhiệt. 

Khim là Mặt- Trăng là tỉ-sổở: của Đêm. 

Ly là Mặt- Trời là ti-s& của Ngày. 

Cái dụng của Thủy, Ноа, Nhật-Nguyệt, cái vån- 
hành của nóng lạnh, ngày đêm đó là cái huyền-diệu 


của Tạo-hóa, muôn sự vật đều do đó mà ra vậy ru! 
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Theo Tiên-Thiên bát-quái so-sánh với các Đạo 
thì Ly cũng nghĩa là lửa. Cái sao rọi khí nóng và 
- ánh-sáng тїї lâu nên bây giờ nguội nhiều, và tốp nhỏ 
_ thành một khối than bồng không có lửa roi lên cao 
như & què Тбп và Đoài.:Sao trên Trời là tương 
của qué Ly. Vì Cổ-nhản nói : Ly vi Tinh. 

Ly : Hơi nước (Бом) kết lai thành mưa-tuyết, 
rồi tan ra nước (Khẩm) khí nóng ở nội tâm quả đắt 
làm rung-động (Chăn) lớp vỏ quả đất có ngày do su 
nứt-nẻ mà phun ra ngoài thành Hóa- Diệm- Sơn. 
Trong Hậu- Thiên Ly chỉ Eỏa-Diệm-Sơn. Nét chấp. 
ở: trên que' Chấn đổi thành: nét liên chi lứa dó ra 


ngoài hay là giữa lớp vô trong ngoài đều có lửa.. 


Trong đồ Tiên Thiên Kiển ở: phương Nam, 
K7ờu là lửa ngọn có ngọn có mầu xanh: trắng vàng 
tùy theo nhiệt độ cao thấp. Ly là lửa than hồng màu 
dó. Lia ngọn tắt còn lưu lai đồng than hồng nên 
Kiền thành Ly và & về phương Nam. _ 

Khoa địa-dựụ- học về động-đất và Höa-diệm-sơn 
nghiệm thấy rằng phần nhiều Fiôa-diêm-sơn ' ở trên 
những miền đất động.' Trên địa-cầu có. hai giải đất 
động dài, một giấy từ Nam-Dương quần- йо dën- 
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x phía nam Bồ-Đào-Nha. một giấy nữa thi chạy trên 
s 2 bờ biển Thái- Binh- Dương từ nước Nhật- Bản 
— xuống Phi- Luật- Tân. Nam - Dương quần” đấo từ 
ВЕ Tr тип ng-Mỹ đến Nam-Mỹ. 
Theo ông Milne thì 747. Hà tác xua ở về 
Kie Nam quá-d3t vì và vi-chí и, thay-đổi đã mấy 
2776 піт. 
| Theo hình quë mà giải thì quë Éy có 2 
А dương ở trên dưới như trong quả đặt khí nóng ẩn 
-đưới môt lép vo dày. Khi trong. khí nóng ở: trong 
tâm quả - đất muốn bốc ra thì theo vật-lý học ở chỗ 
vỏ mồng - manh nhất không giữ được cái áp-lực 
của chắt nóng ở trong phun ra thành nứt -nẻ, quả 
đất bi xẻ ra để cho khối lửa nón g phun ra cho nên ta 
а thiy những núi phun lửa & nước Nhật- Bản thinh- 
thaảng lại phun ra lửa vậy. Theo hình quë mà nói thì 
hại hào dương tức là hai khí nóng ở trên và ở dưới 
bo âm tức là vỏ quả-đất bị nứt ra để khí nóng thông 
"nhau, ở dưới phun lên trên. Vì vậy qué Ly turo'ng là 
Hôa-diêm-so'n rất đúng vậy. 
Ly còn nghĩa là dính bám như kinh Thi nói : 
Bất ly vu lý, | Ç 
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« Chẳng dinh-bám với bèn trong >. 
13у hình qué mà giải thì hào ầm & giữa như 
cái giây mắc lấy hai hào dương ở trên và dui 
tức như nó bám vào cả hai hào dương. Coi hinh 
quë là dính-bám 2 hào dương. Dương là chất cứng 
$. trên và dưới, giữa là âm mềm. Tức như hai hòn 
gạch cứng & giữa có chất hồ làm dính gạch lại уду. 
Theo hình qué mà nói thì trong dương có âm nghĩa 
là dưới làn lửa ngọn có một khí âm đen-tỗi nặng, có 
le là những chất than nhờ: đốt cái âm-chất đó mà lửa 
ngon có mãi và mới thành được lửa ngọn, nều 
không có cái âm-chất thì lứa chỉ là một ánh-sáng ma- 
chơi, thấp - thoáng thôi, cho nën có cái âm-chất luôn 
luôn để duy-trì cái ngọn lửa © quê Ly: Nên mới 
tượng Ly là lửa, là mặt Trời (Thuyết-quái-truyện). 

nai SẼ 4Ì H 7 ° 438 
s o 

D. A. Ly lợi trinh hanh húc tần ngưu cát. 


D.N. Què Ly lợi chính -bën hanh - thông 
nuôi trâu cái tốt. 
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КО емсн тува Ван Б ҹә 
P: | omg tượng nó là lứa, thể là âm mà dụng là 
дио g våy. Sự dính- bám của các vật quí hồ được 


$ 4 "а i hính-đáng Туйи cái là giỗng vật mềm-thuận cho пеп 


я chiëm thường chính - dính thì hanh- thông, nuôi 
E Д и cái thì tốt vậy. 





ҰН, Ngô nói rằng: Hào giữa qué Ly là âm 
ong của qué Khôn cho nên tượng là trâu cái. 
LỜI-BÀN: Ly là lửa là ánh-sáng là chớp. Vậy 


— gái ánh-sáng của lửa là cái nguyên-chắt của соі âm-u 





x tức là nguyễn-lý của Vũ-trụ lúc tĩnh tuyệt-đổi, theo 
а-у. của tal 

“Lửa là một chất nóng cháy mà -Khoa-học ngày 
nay còn dang. tim-tòi mà chwa phàn-chàt dwoc. 

- Theo về: bí-thuyết ở Đông Phương thì chỉ có 
cối âm-u là hiện-tại, nó là cái căn-bản của ánh-sáng 
nều không có âm-u thì ánh-sáng không linh- động và 
x cũng không có được, ánh-sáng là thể-chất, âm-u là 
5 nguyên- thân. 

_ Ảnh-sáng xuất б" cõi Âm-u ra. 
Б е Уз vậy mà cõi âm-u là cõi tuyệt - -đồi bất- diệt 
Ко: có cái đức chính — đính bšn-bi. an ата có: bền: 
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bỉ thì ánh-sáng mới xuất ra mà lầm lợi cho muôn 
vật, cho Vũ-trụ. Được bền-bí là & cái båt- diệt 
của cõi âm-u đó là cái đức chính-bền của nó vậy. 

Lửa dâu mà không có, nó là một nguyèn-chất 
rất cần-thiết cho Vũ-trụ, mà dòi sống của ta, không 
có lửa åt nhân-loại sẽ bị tiêu-diệt, muôn vật sẽ bị 
chim -dám trong cõi âm-u và tiêu- diệt Cho nên 
với cái đức chính-đính và bền-bí của nó Sợ: banh 
thông trên quả-đất ta & và trong khắp Vũ-trụ. Hanh- 
thông là cái đức thứ 3 của nó làm lợi cho muôn 
vật nhờ đức chính-bền và hanh - thông của nó 
lửa cũng như nước, cũng như Trời ban- thí cho 
muôn vật, cho са Vũ-trụ cái ân lén mà không biết 
kế ơn. Phải chăng nó có đức Nhân lớn như Trời 
vậy. Qué Ly “Thánh-nhân đã nói: Có ba đức: Lợi 
Trinh và Hanh-thông như quê liền tượng Trời có 
đủ 4 đức lớn là Nguyên Hanh Lợi Trinh. 


Vì vậy lúa chỉ là một nguyên-liệu mà người 
ta cần đến để sông. Nó là trong ba nguyên-liệu tõi- 
cần mà Tròi đã ban thí cho muôn vật. Khí lửa 
và nước ba thứ hợp lại thành chất độc-nkất 
nguyên-vẹn, là một khinh-khí tức là thể ba trong một. 
Theo Khoa-học đời nay nghiên - cứu về nguyên - tử 
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nguyên vậy: 
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năng thì khinh-khí đứng đầu là một. Vì аба 


phải cháy là một chất don & trong nguyên-chắt của 


Tười cho nên Thánh nhân mới không nói đến đức 


Nuôi trâu са}. Trâu là một con vật rất yên-tĩnh 
mềm thuộn. Trong Thuyết-quái-truyện nói rằng < Khôn 
vi ngưu >. Khôn tượng là trầu tức trâu là con vật có 
đức mềm-thuận. 

Con trầu đã là. vật mềm-thuận thì con trầu cái 
lại mềm thuận hơn nữa. Nó chỉ biết tiền theo người 
dát, lên bò xuống ruộng, lội bùn và nó đều nghe 
theo người mà làm lợi cho người vậy. 

Đó là lời chim гїп người ở trong cuộc Ly 
nên nuôi con trầu cái tức là trong cuộc sáng - lắng 
của Đạo-dức soi-sang tắt cả muôn vật thì nên nuôi- 
dưỡng tâm-tính mình một cách thuận mềm như con 
trâu cải theo con đường chính đãi quang-miuh, « như 
vậy là tốt >. Người có tính thuận-t:e› Đạs-đức hay 


‚ là cái linh-quang của Trời thì không gì là nh lợn 


mà không gì không tốt. 
Liy nghĩa dính-bám mà giải thì trong sự sáng- 
soi của ĐÐạo-đức lại có đức. thuận-theo тїї mực như 


âm bám dương, như vợ: bám chồng. 
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Biết chỗ sáng mà bám vào một cách chính-đính 
bẻn-bï thì mình có lợi đượ-c sắng-soi, trong cuộc sång- 
soi mà nhàt- đính dính - bám vào với nó thì di đầu 


chẳng tó, chó nào không thông. 


(фу. И 
Tia 2. A9: SE P Wo o Н 
T + AF + = sò 
P п  * = JL 3 
° ERRE yr ° JR 
D. A. Thoán viết : Ly lệ da. Nhật Nguyệ! lệ 
hó Thiên. Bách cốc thảo mộc lệ hó thô, trùng 
minh dĩ lệ hó chính, па: hóa thành Thiên - ha: 
D.N. Lời Thoán nói rằng: Ly là bám-dính 
vậy, mặt lrời mặt Trăng bám trên Trời, trăm 
giống thóc lúa cây có bám ở Đãi. Hai lần sáng - 
bám ở chỗ chính-đính, bèn hóa thành Thiên-hạ. 
(I ë có nghĩa là bám-dính và nghĩa dep-dë). 

LỜIBÀN : Ly có nghĩa là bám-dính nhu trên 
thì ta thấy mặt Trời mặt Trăng bám-dính ở trên Trời 
như mặt Trăng xoay chung-quanh quả-đất sự bám- 
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dinh đó theo khoa vậtlý là cái sức hắp - dẫn cửa các 


3 К dinh-tinh và hành-tinh theo mót Phong ĐIẾP, hẳp-dân 


— của Tạo-hóa. 

—— Đưới thì thấy có muôn loài, cây có bám-dính xuống 
Đặt để sống. Đó là cái đức bám-dính dưới đắt vậy. 
Trên Trời thì có sự bám-dính lo-lửng của các hành- 
tỉnh và định-tinh biểu-hiệu sự sống còn ở trén Trời, 
dưới có sự bám-dính của muôn loài cây có để mưu 
cuộc sinh-tồa trên cõi đất. Bám-dính để được lợi về sự 
sinh-tồn để được loi về sự trường-cứu chính-đính, bim- 
đính để được cái đức hanh-thông ở trên [rri cũng 
Nho 6 dưới Đối, 

Hai lần sáng. Tức là qué Ly chồng lên nhau 
gọi là hai lần sáng tức là sáng- sửa lắm vậy để cho 
muôn vật bám-dính vào chỗ chính-đính. Trong cuộc 
råt sáng soi thì mnôn vật không thể lầm mà bước vào 
đường tôi cho nên mới nói là bám vào nơi Chính-đạo- 
Muôn vật thấy sự sáng mà biết theo thì muôn loài 
đều sinh-hóa. “Như cái sáng của mặt Tròi có ngày 
có đêm. có âm có dương, có nóng có lạnh để dung- 
hòa cuộc sinh-tồn vậy. 

Hai lần sáng còn bao-hàm hai ý-nghĩa vôỏ-hình 
và hữu-hình. 
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a) Theo cõi hữu-hình thì Tròi đã cho ánh- 
sáng để tiỂp-súc với muôn vật, sáng-tô dược sự giac- 
thông và cho ta thấy cái dep-dë văn-vẻ của Trời, cái lý 
của Đặt, cái văn-vẻ của muôn vật, cái mỹ-lệ thuần- 
phong mỹ-tục спа loài người muốn vật ; nhờ cái ánh- 
sáng ta mới rõ mầu-sắc. mới biết phân hinh. 

b) Sự lọi-ích cho cõi hữu-hình còn to như thể thì 
sự lợi ích của cõi vỏ-hình ất không do-lường được 
đó là cái đức của соп người, tức là đạo Trời, một 
tia - sáng vô hình để nuôi cái lửa vô hình của cen 
người уау. | 

Та thườ*cg goi là J} - Бон trong đó bao- gồm 
trí-tuệ con người ngoài những sách xưa tích cũ của 
"Thánh-hiền để lañ, trí-tuệ còn cần phải có những tia- 
sáng quí-báu của lrời ban cho, mở được соп 
đường Dao sáng-tỏ, dë di lên cõi sáng hơn của 
Th đạo. Đó là cái ánh -sáng döc-nhdt của đẳng 
Chúa-tễ 

Hóa cho nên Thánh-nhân cho ta những tượng 
hình uyên-thâm gồm cả hồn và xác. Học-giả: phải gắng 
tâm để hiểu thầu nghĩa hầu đi trên con đường chính 
của Thánh-nhân dành cho ta vậy. 
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| ' hình qué mà giải và lấy vi-trí 6 hào mà nói 

| › 7 ар 5 là hào Chúa-të là ат ở giữa ngôi tôn- 
+Š Ў: чш là chất âm bám với ngôi Dương. Hào Lục-nhị 
_- được trung- -chính cho nên Таёа-Һа mới thịnh-trị 





E : thề: ‹ сб sự ү bám - С) với. Xo еа Trên có SORN 


ня 


của Trời đất tức ы, bien đính vào D. SP m ЖО 
nën trên dưới đều duc c chính-đính sự _ đính vào 


соп cưng Chính- đại quang-minh уду, 


+ ы =. 


E лаз si vs. 

"..- РУЗЕ" M, о 

ZE D. A. Nhu lệ hö trung - chính, cõ hanh, 
е - thị dĩ húc tần ngưu cát dã. 

Ж. а D. N. Thè mềm hám vào chỗ trung-chính. 
_ cho nên hanh thông vì thế nuôi trâu cái tốt vậy. 
B.N. C H. Đây dùng thể qué để thích lời quë. 
_ LỜI-BÀN. Cái mềm bám-dính vào chỗ trung- 
lu chính ý nói hai hào hào z và $ là thể âm-mềm. Hào hai 
tượng Thiên-hạ có đức mềm-thuận б nơi chính-dính 
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giữa nơi sáng-sùa của sự văn-vẻ sáng-soi, mà Thiên- 
hạ lại có tính mềm-thuận cho nên mới được hanh- 
thông. 

Hào ç là hào & ngôi tốón-quí, cũnglà thể âm 
mem tượng Vua, trong sự sáng-soi cũng có đức 
mềm-thuận mà theo đường chính-đại quang-minh. Vua 
mà biềt theo Sự" sáng-soi của cái văn-minh là thuận 
theo lẽ Trời, thuận lẽ Tròi tức là thuận lòng dàn 
như: vậy thì gì mà chẳng được hanh - thông. Vua biết 
theo lẽ Trời, dân biết theo le Trời ít theo linh Vua, 
Vua hợp ý dân. Hè người làm Vua làm Chúa mà 
không hiểu z6 Ë ау mà còn cứ dùng chính-sách nghiêm- 
mãnh làm cho lòng dân ly-tấn thì tránh sao khối sự 
nguy-vong. (Coi chuyện của Trịnh- Thái- Thúc ở nước 
Trịnh). 


Có câu ngạn-ngữ La-Tinh nói rằng : < Vox 
popull vox Dei > nghĩa là Dàn-y tức Thiên-ý». Trên 
dưới đều có đức theo thuận tận lửa lòng, tức là có 
lòng theo thuận rất thành-thực tùr ở trong tầm mà 
ra. Trên cũng thuận theo, dưới cũng thuận theo như 
vậy ới. mồi ниб? râu cái là tá? уйу. Ттла là con vật 
tượng của qué Khàn có đức-tính thuận theo. Trâu 


cái là thuận theo lại thuận theo một cách thành- 


1909 


_ ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 





s thực nữa. О đây lấy ngôi và tính-túy của 2 qué 
С Ly để thích-nghĩa lời qué vậy. 





Е a 
в “ 


та £ 9: HAER, A 
p лалвт=». 
_ D. A. Tượng viết: Minh luëng tác Ly, 
““Đại nhân di kể minh chiều vu tứ phương. 
D. N. Lời Tuợng nói rằng. Sự sáng hai 
-_ lần hưng lên là quẻ Ly, người Đại-nhân coi đó 
kẻ-tiếp sáng-soi bốn-phương. 
B. N. C. H. Chữ < tác > nghĩa là hưng lên, 





р đợi lên. 
54 - Truyện. Người Đại-nhân ngắm cuộc Ly là cái 


=! ‹ <4 


oso thông-suốt được kÈ-hoạch cùng người, lấy 
kế-hoạch của đời làm sáng-tó cái Đức chiều vào cho 
tận bốn-phươn g. 
_ LỜIBÀN: Sự sáng hai lần dấy lên. 
Để tổ rõ cái vị trí của qué Ly ở trên và dưới, 
chữ hai Lin có nghĩa đặt để phân chia ngôi thứ nếu 
аб ánh-sáng dây lên thì không rõ cải vi-trí của nó 
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như hai ánh-sáng cùng ở dưới Һау cùng ở trên 
dày lên. Chữ < Tác » ở đây đều không có nghĩa 
дау lên hay khởi lên, nhưng nói về ảnh-sáng thì chữ 
bật lên có nghĩa hơn .và cũng vẫn có nghĩa của Chu- 
hi. Bát để tó rõ cái vị trí của hai qué Ly. Quê trên 
quế dưới kể-tiếp nhau, qué dưới bật lên ròi qué 
trên bật xuống cứ thể kë tišëp nhau mãi mất như ánh-sáng 
của Tròi chiếu cho muôn vật trong сө: hữu-hình rồi lại 
lấy ánh-sáng để chiều cho muôn vật trong cõi vô-hình. 
Cứ: luân - chuyển кенер mà chiều cho muôn vật. 
Đại-nhân là hạng người có tà- đức. tức 
là hạng (Quân-tử bao giò cũng theo Thiên - lý ; 
coi tượng дие Ly tiếp nhau như cái trí-tuệ sáng-tổ với. 
hành-vi rõ-ràng nhờ: vậy nên tiền được trên con dường 
chính đại-quang-minh soi-sång cho tất cả bốn phương. 
Bốn phương tức là bao-hàm hết cả không. chó 
nào không soi-sáng. Còn hạng Tiểu-nhân theo thi- 
dục. trí-tuệ tõi-täm cử-chỉ ám-muội, cho nên cái 
biết của kẻ tiểu-nhân là cái biết sa-lầm hại cho Thiên- 
hạ, cái hành-vi của kẻ tiểu-nhân là cái hành-vi càn-rỡ 
cho nên mới có sự truy-lac vé tinh-thần và tự lầm cho 
tâm thân đê-hạ tuy rằng nó ở ngồi сао - quý trên 
đời ,dức Phu-tử nói rằng : « (QQuân-tử thượng đạt, 


tiều-nhân hạ đạt », 
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; р. А Sucta: Le thác nhiều kinh chỉ vó 


р. N. Hào Sơ-cửu : Bước nhàm vậy, kính 
_ nó không lỗi. 

: a. __ В.М.С.Н. Liy thể sáng ở dưới, mà ở thể sáng 
: 12 ш mun tiễn lên cho nën có tượng « Bước nhầm 


lề 


T 


зу. » Kính nó thì khóng lỗi là гап Кё chišm phải 
nhu thể. 


-_LỜI-BÀN: Hào sơ-cứu là hào dương ë ngồi 
7 wong được chính-đính là hồi đầu trong cuộc sáng- 
_ láng văn-vẻ. Dương được chính-đdính ắt mạnh, mạnh 
thì n muốn thầy con đường sáng-sủa mà mình còn là 
ang ở dưới mà vội bước vào đường dó tức là 


R _. 


мү iS 


| 
бт 





can +s Pa Nà 
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vô lề А bước nhầm vào con đường sáng. Tuy là ở 
cuộc "văn minh mình còn là hạng dưới, tuy được 
cứng mạnh sáng-sửa nhưng trí-tuệ còn поп mực 
thước lễ-nghi còn sơ sài chưa hiểu cho nên bước vào 
nơi sáng-sửa đó át sự non-nớt chưa thuần-thục 
với văn-minh nên mới có tượng là «Bước nhầm 
vào » cho nên đối với Thiên-hạ đức Phu-tử theo 
đạo Thường để di đến cái Мап-тїпһ sáng-lạng và giữ 
cho người ta khỏi lầm-lỗi xa vào cạm-bây. Trong 
Lë Ky thiên Phường-Ký XXX Phu-Tú nói rằng : 
< Lễ giả nhân nhân chi tình nhi vi chi tiết văn, đi 
vi dân phường giả dã. 


— Lễ là nhân cái tình của người ta mà đất ra 
tiết - chế văn-vẻ để làm cái ngăn- giữ cho dân. Cho 
nên cái văn-vẻ sáng-sủa có thể soi được muôn vật 
cũng như cái lễ của Phu-lứ là : < Lễ để dinh thân 
so quyŠt hiềm-nghi phân-biệt cát dị đồng, tổ-rõ sự 
phát trái >. 


« Phù Lë giá sở di dinh thân sơ quyết hiểm- 
nghi biệt đồng di, minh thi-phi dà >. 


Vì vậy đã bước nhầm vào con đường văn-minh, 


cho nên Thánh-nhân mới răn ring: « Phải kính từ lúc 
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E b бс vào tức là bước vào bằng cách cung-kính, cín- 


` lu sơ-sệt lo cho đúng với cái Lễ cái văn-minh аё 





Е: Ў, khỏi sự lầm-lỗi Lë nghi đặt ra là để hàm- dưỡng 
s À : _ những tình-cảm tốt để giữ thứ-tự cho phân-minh 


cái đức kính cần dè học lề cho nên phải hiểu- 


Ж тө chữ : < Vô bất kinh > nghĩa là không đều 
`. số: là không kính cho nên đức Kính là bước dầu vào 


hoc Lễ. Phàm việc gì người Quân-tù lầm thì đều có 
kính-cần từ cử-chỉ đến ngôn-ngữ, từ ý-tứ tư-tưởng ch; 


- —— đến cái thân mình phải tự mình đổi với mình bằng cách 


kính-cẩn cho nên người ta thường nói: < Muôn 
cho người ta kính-trọng mình thì mình phải tự kính- 
trọng mình trước vậy >. 

Có điều rin như thể vì Thánh-nhản muốn 
tổ rõ cái thể của hào-sơ, là thể dương cứng sáng 
tuy ở: dưới mà được ở chó chính-dính. Cho nên 
biết sự bước nhầm mà trở lại kính-cần, thận-trọng 


` thì mới không lỗi. 


пав. 2 ©: MAZ ЖУА 
Ж, о 
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D.A. Tượng уі: Ly thác chi kính, di 
ty cứu dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Sự kính của kë 
bước nhầm dë tránh lỗi vậy. 


LỜI-BÀN : Sự kính-cẩn tức là sự sáng -so; 
được cái lỗi của mình. Вибс nhdm là tả sự nóng- 
nảy của dương còn ở chó thấp kém. Phàm trí- tuệ 
người ta chưa được cao minh mà có sự nóng-nây thì 
hay nhầm-lẫn nhưng nhờ: nó là dwong-minh lại manh- 
mẽ cho nên có sự kính-cần thận-trọng thì không dám 


làm điều càn-bây để tránh khỏi sự: läm-lôi vậy. 


Tiết 7. KA Ä SẼ 2L ở ° 

D. A. Lkục-nhị : Hoàng Ly nguyên-cát, 

D.N. Hào Lục-nhị : Màu vàng (1) sáng 
đẹp ,nguyên-vẹen tốt. 

(1) Màu vàng là màu ở giữa. 

B. N. С.Н. Màu nầy là sắc ở giữa thể mềm 
dính ở: giữa, dược ngồi trung-chính cho nên tượng và 


lời chiếm của nó như thể, 
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LỜI-BÀN : Hào hai là thể âm ở ngồi trung- 
chính. Màu vàng là màu của hành thổ là màu trung- 
chính cho nên hào hai là thể âm ở nơi trung-chính 
của que Ly tức là twong chất âm như than đều ở: dưới đặt 
và lại & giữa hai ngọn lửa tức là bai dương ở trên và 
dưới. Lửa ở: dưới là lửa yêu có mầu xanh “uron 7 
lửa mạnh & trên là màu đẻ, mầu xanh dương và mầu 
đồ hợp với nhau thành màu vàng б giữa. 

Hào hai tượng là luộng tượng là đất mà Thiên- 
hạ ở, hào hai thể âm ở ngôi âm giữa que Ly dưới 
mới có tượng là màu vàng. Màu vàng là màu trung- 
chính theo Khoa-hoc về màu sắc là màu rất bó cho 





trí-tuệ và tính-thân. Một mầu làm cho ta lúc nào cũng 
vui-vẻ diệt-trừ được sự bi-quan, u-ám, lầm cho ta 
уш mà lầm việc, vui mà sống. Màu vàng là biểu- 
hiệu cái trí-tuệ Ðại-quang- minh của Phật. Theo Âu- 
Á cái đạo hào-quang phát ra trên đầu các bậc Thánh. 
nhân và các đức Phật đều là màu vàng. Nó còn là 
тац tôổn-quí của các bậc DZ vương. Ông C. W. 
Leadbeater trong quyển người vô và hữu- hình nói : 
« Màu vàng cũng là tượng- trưng một trí-tuệ 
mạnh sáng ». 
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Tóm lại màu vàng là màu đẹp trong các màu, 
lấy đức văn-vẻ vàng sáng đẹp-đẽ, trung-chính của nó 
cùng với Vua trung-thuận ở trên trong cuộc văn-minh 
sáng-sủa như vậy nó có cái đức nguyên- vẹn và 


tốt-lành ' А 


Dưới cả [hiên-hạ cũng nhuộm một màu vàng sáng: 
mạnh của ao-đức & giữa cái văn-minh tuy ở thể dưới 
đồng khí, đồng lòng theo thuận cái đức sắng-lắng với 
Vua mềm thuận ở trong cuộc văn-minh cũng có cái 
đức bám dính vào cái văn-minh sáng-sủa tức là 2 cái 
tnh-túy của cái văn-vẻ đồng khí tương-cầu với 
nhau nên mới gọi là nguyên-vẹn, vì trên dưới cùng 
thể, cùng đức, cùng tinh-túy б- trong cuộc sáng-soi 


2 


Tiết 8. Ж 9: HRL E о 4f 
E 


D. A. Tượng viết : Hoàng Ly nguyên cát, 
đắc Trung đạo đã. 

D.N. Lời Tượng nói ràng : Màu vàng 
sáng đẹp nguyên tốt, được Đạo giữa vậy. 
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LỜI-BÀN. Được đạo Trung. Đạo Tròi- đất 
(cơ biển hóa luôn luôn mà trong sự biển-hóa lúc nào cũng 
có điều-hòa trung bình tức làcó Đức trung vậy. Trung 
bao giò: cũng hàm cái ý Hòa vì có hòa mới trung được, 
mà đã trung thì tất có hòa. Trung là rất hoàn-toàn của 
sự quân-bình. Trời-đất và vạn-vật có cái trung mới 
đứng được và có hòa mới hóa Đức được, Cho nên 
nói rằng : : « Trung dā giả Thiên-hạ chỉ đại bản Ча, 
Hòa dã giả Thiên-ha chỉ đạt Đạo dā, chí Trung Hòa, 
Thiên-địa vị yên, vạn-vật dục yên ». 


— Trung là cái gốc lớn của Thiên-hạ, Hòa là cái 
đạt Đạo của Thiên-hạ. Cùng cực cả Trung và Hòa thì 
đTrời-đất dinh vị, vạn-vật hóa dục (Trung-dung). 

Trung có thểvà có dụng. Thể là cái thái-čô ngay- 
chính, lúc nào cũng không nghiêng không lệch mà lại sáng- 
suốt biết rõ sự thật. Dụng là thi-hành ra thì lầm việc gì 
cũng không thái-quá không bất-cập. Ở dây hào 2 
được ngôi trung-chính ở vào thể văn-minh sắng-lắng 
và ở ngay giữa cái tâm của sự sáng-lắng, ở gita 
dính vào 2 dương, có cái ##£ không chênh-lệch không 
bám-dính kë nầy nhiều kë kia ít, không tư riêng bao 
giờ cũng thông-sáng. Có cái dung là ngăn-cẩn cái 
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dương ở dưới bốc lên thái-quá và giữ được cái 
dương ở: trên bốc nhiều lên cao mà không dính với nó 


nữa, để không băt-cập cho nên mới được đạo rung. 


та 9 JLZ: H Z 2 ETA 
+. чо. ° H| K Z2 2 wË và ° 

D. А. Cửu-tam (1) : Nhật chắc chi ly, bất 
cë phẫu nhi ca, tắc đại điệt chỉ ta, Hung. 

D. N. Hào Cửu-tam : Sự đẹp-đề của mặt 
Trời xë-tà, chàng gõ chậu mà hát là sw ta-thán 
của người già-cả, Hung. 

(1) Sự sáng-sủa sắp hết của qué dưới. 

(2) Sự bi-ai của sự sắp hết. 

B. N. C. H. Khoảng giữa hai дие Ly, cái sáng 
trước sắp hết cho nên có tượng < Mặt- lrời xÈ-tà > 
Chẳng chịu an thường tự 18у làm уш thì không biết 
tự sử mà hung, тїп người, chim nên như thể vậy: 

LỜI-BÀN. Lời Tượng & trên có nói : < Sự 


sáng-soi hai lần bật lên đó là cái nghĩa mặt Trời soi- 
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sáng ngày này sang ngày khác, luân-chuyển mãi mãi 
cho nên Thánh-nhầc 14у tượng mỗi một qué Ly là 
một ngày như qué Ly ở dưới thì hào dưới như lúc 
rạng-đông, ánh nắng còn non màu nắng còn xanh chưa 
thật дд cho nên mới có tượng bước đầu. Đến hào hai 
ví như lúc giữa trưa là lúc âm-dương dung-hòa nhau 
lúc đó là lúc có khí thái-hòa âm-dương giao-hợp: 
dương-cực sinh âm, cho nên mới nói là được đạo 
Trung. Đến hào ba có twong 1а : Su sang-tó của mặt 
Trời xẽ-tà tức là lúc hoàng-hôn, ánh mặt Trời yêu 
dần dần rồi lặn đi nhường cho cái âm đen-tối. Đó là 
tó sự tuần-hoàn của Trời-đất trong một ngày để rõ 
dương cực thì sinh âm vậy. 

Khi mặt Trời đã xë- tà ngày gần hết người ta 
không giữ được lẽ thường tự yên phận an vui, như 
đánh chậu sành mà hát thì đền lúc lại phẩi có sự 
ta-thán của tuổi già nó sông-sộc theo sau. Nhu vậy là 
hung. ý 

Sống một ngày là đã phẳn-đầu theo cái Mệnh của 
ta. Га đã trả một phần nhỏ cái nợ của ta vì đã tự cho 
ta nhiệm-vụ thi hành cái đức của ta. Та phải vui lòng 
lãnh lấy nhân quả mặc dầu phái trå bằng cách nào 
cũng vån vui-vẻ. O đời bạo sự đau-thương khố-não 
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có thể xảy ra trong một ngày. Ta phải chịu bằng 
' một cách vui-đẹp và еш cho rằng nhờ có sự trã-oán 
như: vậy ta mới có thể trả được cái nợ tiền-kiếp của 
ta vì người ta ngày nào mà chưa trả hết nhân-quả 
thì ngày đó chưa- dược rảnh-rang. Nều ta không vui 
lòng trả nhân-quả của ta và vin gieo cái nhân ắc ở 
đời này thì đến muôn [ёр luân-hồi cũng không trả 
nổi cái nhân quả. Cho nên Thánh-nhân & dày dạy ta 
phải vui-vẻ như ca-hát thẩnh-thơi an-nhàn nhw đánh 
dịp bằng cháu sành. 

Châu sành. Là tương vật thườ“ng-tình, đầu 
cũng со. 

O trên аз nói: < Đạo Trung là cái gốc của 
Trời-dất thì người ta sinh ra tất ai cũng bằm-thụ cái 
đức Trung để làm tình thường. 

Thiên Thang-cảo. kính Thu: nói rằng: « Duy 
Hoàng-thượng-Đề giáng Trung vu hạ dàn, nhược 
huu hằng tính >. 

« Hoàng- Thượnng-ĐÐÈ giáng đức Trung хибп g cho 
hạ dân như có tính thường ». Không biết lầy tinh- 
thường mà уш-уё an-phận, chưa xa lánh được cái 
vật-dục ở đời át có sự ta-thấn cải già sồng-sộc nó 


theo Sau. 
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Ngày lại ngày qua người không biết an-phận vui 
ШОК về với Mệnh của mình. cứ cặm-cụi còng-lưng môi 
gồi mà sau không có một ngày уш, lúc nào cũng 
lo-âu mà sau sẽ than-thë- cái già đến vậy. 

Cho nên đức Không-Tử dạy người ta cần lẫy 
cái vui & đời, khiển lúc nào trong bụng người ta 

_ cũng thẩn-nhiên vui-vẻ không có sự gÌ có thể làm cho 
mình buồn-rầu. 

Ngưới Quản-tử theo cái cảm-ứng mà ứng với 

_ từng hoàn-cảnh theo cảnh-ngộ nào cũng an-vui được. 
« Tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an >. 

Không cảnh-ngộ nào mà không tự-đắc vui-vẻ 
« Võ nhập nhi bắt tự-đắc > 

Không lo được lo mất, lo no lo đói, lọ yên lo 
vui tức như dš diệt bổ được lòng dục mà tự lấy lầm 
vui-thú sung-sướng với Đạo của mình. 

Bš: người thật là ngắn-ngủi ba vạn sấu ngàn 
ngày là mấy, một ngày qua là một ngày mắt. Vậy 
ta phải уш-уё bỏ cái buồn cái lo phiền-não rấc-rồi ở 
đời để sau khỏi phải ta-thán sự gì vô-ích và ёс những 
ngày đã qua, như vậy là hung. 
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: _ : © Sp рЫ 25 
Tia 10 Z 9: Н X 2 8# о jej 
J < Mỹ S 
D. A. Tượng việt : Nhật chắc chi ly. Hà 
_ khả cứu dã. _ 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái йер của 


mặt Trời lặn khá lâu sao ? 


LỜI-BÀN. Lúc mặt Tròi xë tà thì ánh sáng 
không lặn sao được. Đó là lúc dương cực âm sinh 
cho nên lấy cái lý trong một ngày mà xem thì người 
CQuảân-tử theo lẽ Trời thí-hành trong cuộc sáng-sủa, còn 
lúc ánh mặt Tròi xë-tà thì an-vui bổn-phận minh đã 

ж af : ` ` * À ÂN А afa 
thi-thổ trong ngày ma an-nghi êm-đềm trong đêm tõi. 
Cho nên lúc mặt Trời xế-tà sự sáng còn lâu được 
sao 2 | 

` F | rA ТА = tên x , 56 = ` 

Tuy còn ảnh-sáng của mặt Trời người Quàn- 
$ = x ` "> A а 1 tơi A x Она 
tw cung van уш-уе an-phân. Cũng như' trong một đời 
ngườ- lúc trở về già cung như lúc mặt Trời đã xÈ-tà 
cũng như lúc ngày tàn còn lại của một cuộc bên-chen 
trên trường dòi chẳng lâu gi, cho nên còn thời- 

L 
gian thoi-thóp của mật đời người Thánh-nhån khuyên 
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My nn diét lòng vi-ký di, 12у lòng vi-tha mà vui-thú 
`... Е cảnh hoàng - hôn của đời mình, уш-у© an-phận 
hada Trời dā ban cho, hay cái tiển-oan nghiép- 

Е “nợ -_ duyên. no của mình nó dày-vò mà ta phải 
Ë Thiên i Бу bằng những nụ Cười thẩn-nhiên để chò lúc 
Ri ` sắn s vậy: Cái đời người ngắn-ngủi mà không biết tự 
Т гт Шу cái уш trong đường ĐÐạo-đức còn say-đấm 

Р, cuộc ` bể dâu, cho nên câu đó hình nhu thúc-dục пришол 
tr. mau mau tỉnh-ngộ lên vì ánh thiều-quang. đã gần qua 
— cử, số nhanh như tên bay gió thối. Phải vôi-vā để 
_ thiện véi lý Trời thì sau sẽ không t ta-thán. 


F° 


meai 7L. VN: 95-40 о Ж. Ж 
о A da о Jdu о Ж du o 
D. А. Cữu-Tửứ : Đột như, kỳ lai như, phần 
_như, tử như, khí như, | 

D. №. Hào Cửu-Tứ : Đường-đột như vậy, 
sự đến như vậy, đốt như уау, chết như е 
bỏ như vậy. 








1915 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


B.N.C.H. Trong lúc sự sang sau sắp sửa Кё- 
tiếp mà cái cứng của hào cứu-tứ bú⁄c-bách nó cho nên 


tượng và lời chiềm của nó như thể. 


ОТ ВАМ : Hào сїи-ї là thể cứng ở vào 
thể trên quê Ly dưới, tức là lúc đầu tiên của cái sáng 
VỀ sau dwòng-dót nhw vậy là sự tự hành-động của са; 
dương cứng-mạnh mà ở ngôi tứ không được chính- 
đính cho nên mới không có cách nhu-thuận khiêm- 
tốn mà đường-đột như vậy. 

Sự đến như vậy. Hào tứ là thể dương sáng 
lại “có hào sơ-cửứu bước càn lên xô-đấy mới có cách 
đường-đột của kẻ tiểu-nhân càn-bậy không chính- 
đính, cho nên mới có tính tiễn lên trên, Бат lay hào 
lục-ngũ như bậc Đại-thần mạnh sáng bắt-chính cạnh 
Vua mềm-thuận mới có sự định thoán-nghịch như 


Ar 
vay. 


Đốt cháy như vậy. Hào 5 là thể âm, hào tú: là 
thể dương mạnh & dưới lại trong cuộc sáng về sau mà 
lạ không được chính- аһ cho nên dën ngôi s dòt 
cháy cái âm ë ngồi ý nhu: vậy. 

Chết như vậy. Như vậy tức là dưới hiếp trên, 
Tôi hiếp Vua đó là đều đại-ác rất nghịch với Thiên-lý, 
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: nghịch vớt Si nën mới bi ác-hại và chết nhu ау. 
вг nhu vậy. Lấy tài mình dën dường-đột như 

mua № một kẻ tiểu-nhân đắc-trí. 

M Đến hiếp “Vua như vậy đó là tội bất trung 
— rồi bị tai Tròi chët như vậy tức là tội của kẻ đạt-ác. 

M ; Phải iba điều đến ART vày cho có sóng cũng bô di nữa 

A s: Б rôi mới có tượng là bó di. Như vậy là kẻ đại- 

“A o Ác đổi với nó sự hung-hại không thấm vào đâu. 





Tiết 12. % ©: = du ° JL Ж 
| О.А. Tượng viết : Đột như, kỳ lai như, 
.__ vô sở dung dã. 





D.N. Lời Tượng nói rằng : Đường-đột 
Yur vậy, sự đền như vậy, không có chỗ dung 


57 LỚI-BÀN:: Trên thì lấn bức Vua, dưới kẻ- 
| k sĩ không phục theo về cùng hưởng-ứng với, lại có 
Ко hiên-ngang đắc-trí của kẻ “Tiểu nhân như vậy 


trải với đạo lầm tôi, trái với đạo lầm cha mẹ 
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dân, trái với đạo Trời. Một người như vậy thì còn 
có thể dùng vào chó nào được, cho nên mới có lờ; 


chiềm và chè như vậy. 


= 


"uy a з. ea tớ tả s 
về 37 ° ở ° 


D. A. Lục-ngũ : Xuất thể đà nhược (1), 
thích ta nhược, cát. | 

D.N. Hào Luc-ngü : Nước mắt dàn-dua 
ra ấy ! ngậm-ngùi ta-thán ấy ! Tốt. 

(1) Bi ép giữa hai hào dương cho nën mới có 
sự buồn-rầu sơ-sệt. 

B.N.CH. Lấy thể âm ở ngôi lôn-quí, mềm 
bám vào giữa nhưng không được chính-đính mà bị 
cái dương trên và dưới ức-bách, cho nên buôn-rầu lo- 
50° như thë, sau này được tốt. Răn kẻ chiềm như vậy. 

LỜIBÀN: Hào lục-ngũ là hào âm mềm ở 
giữa ngôi lôn-quí là tinh-túy của sự sáng-süa có đức 
mềm-thuận theo cái ánh-sáng của Đạo-dức, cái văn-vẻ 


của Trời. 
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AY 24 Ñ ri : ‹ mắt ràn-rụa ra ау. Thuyềt-quái-truyện 
— nói тїп « Ly vi mục » ué Ly tượng mắt. Đây 
Kis а у q у: £ 

1 6 Bởi бо cái шш 5 của su чар 


thuậ а n бг ы mà l Ki không chính-đính. 
lưới a: hai. "hào dương län áp, dưới không kẻ, | 
với mà giúp- đỡ: nên buồn-rầu mà khóc nước 
р làn-dụa và lo-sợ ngậm-ngùi ta - thán. Vì nó có 
"di < Trung ở: giữa cái sáng-súa mà lại là ngồi Tôn-quí 
% : т ên mới thấy rõ sự nguy của kẻ dướt lẫn lên và 
_ có sự đè-ép của kê trên ép xuống. .Biết được cái nguy 
— mà -buồn-rầu nước mắt dàn-dụa lo sợ đền ngậm-ngùi 
nhw vậy có thể tránh được cái nguy-hiểm mà 


Я s. Gr Sân ° 

s= D. A. Tượng viết : Luc-ngü chi cát, Ly 
ng Công dä. | 

D: N. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của 
ào lục-ngũ là bám vào tước Vương tước Công 


Гы 


М % ¬ tæ j 
08 Ф. 
+ д к е; 
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LÒỜIL_BÀN: Hào lục-ngũ là ngôi tôn-quí ngôi 
Vua, ngôi cao-quí trong cuộc văn-minh sáng-sủa. Vì 
có thể chiều ánh-sáng đi xa được cho nên nhờ: có ánh- 
sáng đi xa đó mà biết được sự xâm-lẵn của Ке dưới 
và sự đè-ép của người trên, nhờ: sự Cao-minh biết 
trước được mà phòng-ngừa lo sợ để giữ-gìn tự-thủ 


пе аф ч 
cho nên mới tốt. 


Lúc này cũng ví như cái lnh-hồn người ta trong 
thì bị bàu máu nóng của con tầm dòi-hôi sự cần dùng 
của nhục-dục muốn bùng lên mà chiếm lấp nó, động 
thì những tai bay va gió ở trên dưa lại trả cá tiền- 
kiếp của nó, những tiền-oan nghiệp chướng gieo 
xuống mà đè-ép trí-tuê. Luc này là lúc trong cuộc 
văn-minh sáng-tổ có đức theo thuận ánh-sáng mà lại 
được ở trình-độ đã cao cho nên xét-đoán cao minh, 
thầy rõ sự ghề-gớm của nhục-dục mà phải lo-buồn 
dàn-dụa nước mắt vì cái duyên nợ chưa trả xong mà 


ngậm-ngùi ta-thần. 


Biết như vậy mà уап уёп-уш cho: sự đau-khỗ mà 
thắn-nhiên chau-dði Ðạo-đức: tu sửa lại để vào được 
con đường ĐÐạo-đức giữ-gìn sự xâm-lăng của nhục- 


dục và lặng-le chịu sự khố-sở- đau-đớn bằng một cách 
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5 - р _ thẩn-nhiên thể là tốt-lành vì diệt được cái quả cay- 
š 2 nghiệt mà lại gieo được nhằn-lành. 


т 
= w = 


Tiết 15. 20: E Ж ЛЕ: 
Т Вая, 2 - 

D. A. Thượng-cửu : Vương dụng xuất 
| chinh. hữu gia, triết thủ, hoạch phi ky хи 
23 уб cửu. 
“sess D.N. Hào Thuong-cüëu: Vua dùng xuất- 
x chỉnh có sự hay, chặt đầu, bắt chẳng phải 
loài của nó không lỗi. 

B.N.C.H. Sự cứng sáng đến được chỗ ха oai- 
nghiêm lrng-lìy mà hình phạt không quá lạm tức là 
“đạo không lỗi cho nên tượng và lời chim của nó 
như: thể. 


LỜI-BÀN : Vua dùng xuất binh đề chinh- 
phạt. Hào Thượng -cửu là hào dương trên ngôi 
cùng-cực trong cuộc sáng-súa lại ở: ngồi không được 
chính-đính cho nên mới có sự chinh-phạt và nó là 
dương cứng-mạnh có đức thông-sáng đến cực-điểm 
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` 


và lòng quả-cảm cứng mạnh nên mới có tượng 
xuắt binh đi đánh. Là hào dương có đức sáng ở 
trên nơi thật cao của sự sáng -sủa chiều xuống được 
xa, những hào dương ở trong quë Ly cũng đều là 
dương mình đồng khí twong cầu đồng thanh tương 
ứng cũng như một ngọn lửa để thật cao sáng mạnh 
chiều xuống O dưới cung có những ngon lira nhỏ 
khác thì nhữag ngon lửa đều thành mật ngọn lửa ở 
trên mà kềt-thình loại nên hào 6 mới tượng đẳng 


Vương-giả. 


Đứng đầu bè-loại của nó mà di chính phạt kẻ 
tổi-tăm muốn xâm-lẩn, làm như vậy là có sw hay dáng 


khen váy. 


Chặt đầu. Là giết được Ке dầu-đẳng tụi xâm- 
lãng nhw trong cuộc sảng-súa, tụi xâm -lãng là các 
hào âm nghĩa là z hào : Năm và hai. Hào 6 có đức 
cứng-mạnh quyết để dùng binh Шу oai-nghiêm mà trị 
binh và là cái sáng-sủa tột-điểm cho nên sự xét-đoán 
mưu-lược ràt hay có phần thắng lợi chắc-chắn, ở 
trên hào năm mềm mà hào $ là đầu dàng của các hào 
"âm tượng như kể xâảm-lăng ở dưới hào 6 mà lúc 


cùng hào 6 Һор cả bè-loại của nó đi chinh-phạt kẻ thù 
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thì hào lục-ngũ át không chịu được sức đè-ép của nó 
_ mới có tường là chặt đầu sự xâm-lăng vậy. 
Biết chẳng phải loài của nó không lỗi. 
Cứng mạnh có oai-nghiêm chẳn-động mọi nơi 
"quân giặc phải khiểp-sợ cho nên mới có sự hay và 
| dáng khen lại được ó: trong cuộc sáng-süa đến tôt- 
điểm cho nên có trí thông-sáng suy-xét hình- phạt 
Fˆˆ nhân minh, khi lâm trận thì cơ-mưu lanh-lợi cho nên 
F bắt được người đầu đảng không nhầm là người ở› 
cùng loại với nó. Như: vậy Thánh - nhân muốn tỏ 
sự sáng - láng. Vā lại hào lục ngũ là đầu đảng kẻ 
_ xâm - lăng và âm mềm có tính mềm thuận, tiền lên 
thuận theo hàng với hào thượng - cửu nên mới có 
tượng là (chặt đầu > bắt không phải bè-loại của nó; 
_ mới không có lỗi ở trong cuộc soi-sáng. Hào 6 tượng 
А Очидһ-ѕи, không được chính-đính mới kết thành 
Бе Јозї mà di đánh bắt được hào lục-ngũ. Trong 
cuje sázg-#ở vì muốn có sự sáng-soi khắp mọi nơi - 
сһә nên mới có lòng diệt-trừ các cái âm tối tuy 
phạm dën Vua vì không được chính-đính mà không 


có lỗi vậy. 
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Tiết 16. № ©): ЕЖ АЕ ° ул 
ye 36, о | 

D.A. Tượng viết: Vương dụng xuất 
chinh, dĩ chính baug dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Vua dùng 
xuất chính đề chỉnh nước vậy. 

Truyện : Hào Thượng-cứu là thể dương © hào 
trên, ở chò trót cuộc Ly sáng, là cái cứng manh sáng- 
sửa cùng-cực. Вас Vương-giả nên dùng sự cứng sang 
аё đi chinh-phạt, thì có công, phúc-lành và đẹp-đề. 

Chu - Tü nói rằng: Cá phúc - lành là & cầu 
chặt-đầu (Triết thủ) 

Trong lúc chính-phạt thì dùng )z#-sha+ lớn-lao. 
Liy đức Trung về sự Ките и Ўс-й2и thì thưng-tồn 
sự nghiềm-xét vậy. 
| Pang trong lúc gišt-tróc lấy đầu thì người сат 
binh chẳng.hỗ với loạt của nó, không có lỗi về sự: tàn- 
bạo vậy. 

(Trong Bản-nghĩa cuộc Cương-Minh để đạt cái 
uy-chin mà không xét về hình- phạt là Đạo khóng 
lõi vậy). 
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Họ-Lý nói rằng : Sự kể-tiếp các vị Vua có khi 


_- vàn o dag xušt-chinh mà có chiền-tranh theo sau. Nhà 
18 Tp, in sở: dĩ theo Vua Võ đi chinh-phat ngăn-giữ го" 
М; id - Hoài, Thành-Vương sổ-dT Lễ-tục Vua Vũ - Vương! 
__m Châu- Công lập thành chính-thể. Vë sau nói rằng - 
б Đánh được rồi phấn ra trong quân lầm răn- giới 
М Chiêu Công, Tắt. Công truyền cho Khang-Vương 











không. ngoài ý ấy. Tuy nói rằng: Chỉnh-dốn Sáu 


- quân (lục-sư) vì không như thể thì казан dủ để 
“Oses chinh- dön nước. 


арок). 


Vì vậy sự Xuất-chính khói ở từ sự nhỏ bé ru | 
Ho Trương nói rằng : Què Ly có tượng là 
-giáp-trụ bình qua. 
(Theo Thuyết- quái -truyện vì Dương Cứng ở 


| Chức quan Tư-Mã nhà Châu đến tận nhà Hạ 
vẫn giữ như: thể, | 
Họ Hồ nói rằng: Quë Khẩm thì trong sáng 
mà ngoài tối Hào Thượng-luc Ы tôi-tăm ở ngoài 
nên ft bị Һат vào hình-ngục. 
Quë Ly là Нӧа trong ám-tỗi mà ngoài sang nën 
hào Thượng-Cửu sáug © ngoài hóa cho nên mới 
i dùng để Hành-binh. 
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LỜI-BÀN : Làm sự khó-khăn mà không chính- 
đính, lại không cướp ngôi Vua nhưng sự hành - động 
cũng như Vua. Cho nên ở đây nói là công của nhà 
Vua của Thánh-nhân, nói là Vua dùng xuất binh đi 
chỉnh-phạt để chính-đổn nước vì rằng : Trên thì Vua 
mờ-tối ngu-hèn, để cho Đại-thần và Công-khanh đem 
lòng thoán-nghịch, © ngôi báu mà lúc nào cũng 
lo-âu buồn-thẩm. Chỉ có đức thuận theo hào Sáu lẫy- 
nghĩa công-việc của Vua mà xuất binh chính-phạt, 
Thiên-hạ mờ - tõi, không ứng với Vua cho 
nên trong nước mới loạn, trên không ứng giúp 
nhau, lấy sự cứng mạnh và sáng-suốt để tri-dân, 
"bình Thiên-hạ, dẹp loạn cho khói sự hôn-mê của 
Vua và “Thiên-hạ. Vì vậy cái công là chỉnh-đồốn nước 
tuy © ngôi không chính-đáng mà vẫn không có lỗi 


vậy. 


_— Tóm-tàt : Bám-dính lợi chính-bền, nuôi trâu 
cái tõi. - 
Hào Sơ - lục : Bước nhầm nhung kính nó 
khôug lỗi. 
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сн Cửu-nhị : Маи vàng sắng-đdẹp nguyên 


* = 


ch Hào Cüru-tam : Sự: dep-4ë của mặt Trời xế- 
8 chẳng. gö chậu sành mà hát thì có ta-thấn của người 

= s “già cả hung >- 

sa 5: = Hào Cửu-t# : Đường-đột như vậy, sự - đền 

i 8 của nó như vậy, bë như vậy. | 

Hào Lục-ngũ. “Nước mắt giần-rua ra ấy ! ngậm- 
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: P: _ ngài ta-thán 3 ây | tốt: 
| Hào Thượng-cửu : Vua dùng xu3t-chinh, có 
sự hung chặt đầu, bắt không phải bè-loại của nó 


ooo 


LY QUÁI TỔNG-LUẠN. 


рг. Sau cuộc Hãm-hiểm thì đến thời Ly sáng qué 
= Ly theo Hậu-thiên thay ngồi cho qué Kiln, qué 
ар được ngoài thể Kiền trong thể Khôn có tượng là 
| Sin minh sáng-sủa. Thể ngôi Kiền ë chính Nam, đổ; 
бе với quê Kham chính Bắc. Quê Ly theo Ván-Vương 
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lại là con gái giữa, là Теа. Que biền là Khám tượng 
nước là Нат - hiểm, nước tưởng người Quân- 
tử thí Nhân nuôi-dwōõng muôn-våt mà không bao 
giờ kế công, có cát đức lớn là nhún-nhường lúc nào 
cũng chiều theo chó thấp. Theo vạch quë là hai âm 
bọc một dương ở giữa. Nếu ta lấy âm — — là Н 
(Khinh-khi) và dương — là O (Duëng- khí) thì vạch 
qué Khẩm _—_ đúng theo với Нба-Һос à H 20. 
Ly tượng lứa, lửa cũng có đức lớn như nước và 
sự" căn-thiết của muón-loài ` cũng lớn-la+ như nướ-c 
nhưng ngược lạt với nu là bốc lên cao. Theo hình 
qué mà nói thì qué Ly có hai hào dương dinh với 
một hào âm ở giữa hay là => , nëu lấy những 
tượng như trên về Нба-Һос thì lửa có thể tượng 
bằng phươ“ng-trình-thức : O >H. Như уйу ta thấy 
nghịch hẳn với phương-tình-thức của nước vậy. 

Lửa cũng như Nước có ích lớn thì cũng hạ 
nhiều, ta thường nói : Phủy- Hỗa-Đạo-lặc. Cho 
nên giữ Lửa cũng như giữ Nước, giữ giặc vậy. 

Trong Thoán Tượng nói có đức trinh-bền nuôi 
Trâu cái thi tốt. (Trên đã giải) và 6 hào là trạng- 
thái trải qua để biểu-trương cái thời Ly sáng : Lúc 
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cÔ bước nhằm, lúc có màu vàng đẹp, lúc xế tà, lại đền 
б ш đường-đột, đốt cháy, chềt-tróc, bó di như vậy, 


TẾ ¡ đến thời nước mắt giần-cua, ngậm-ngùi . ыш 


р-- аи là lúc Vu; phải xu3t-chinh phải chặt д; 
ЖАКДА | 
КИШ < А ЭЎ: = | 

dã d Ba hào dšu túc là tượng của qué Ly ở trong 


Đi thi ta có thể lấy mặt Trời trong ngày để tượng mà 
E Š'từ hiểu, còn ba hào ngoài tức là những trạng-thái 
] ЗЕ qué Гу ó- ngoài biển -chuyën ngoài những 
к "tượng hình của qué Ly ở диб. 

= Hóa cho nên học Dịch không phải cứ lấy sự 
_ giếng nhau cho B cùng nghĩa đầu, cũng cùng một 
4 - hào trong một qué cũng theo thời-gian mà biển- đổi 
Е. К từng ngồi-vị và từng thời của nó vậy. 





К Xét như trong qué Ly © ugoài hay 3 hào trên 
: ES ta thầy Thánh nhân quả đã dụng tâm phân- biệt lấy | 
Ж — Nhân-sinh trêtlý để giải nhời Kinh. 

А z Liy hào tứ mà nói thì khi cái lửa ngọn ở thë 
| dưới đã đường-đột cháy lên Ьёс lên á: Һор với ngọn 
lửa trên, cháy mạnh đốt nhiều chất âm, cho nên cái ầm 
ở hào năm phải 1о-аа ca-thán, mà nước mắt giần-dụa 
та vậy. Trong qué Ly tức là lửa. lửa phải chó cao 
' thì méi chiều ra xa vì lē ïy hào Thượnng-cửu mới 
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“có tượng D Vua phải xuất - trình, chiều ra xa hết 
bàn dân Thiên-hạ mà những chó tăm-tốt, u-tỗi phải 
mất đi, như bậc Nhân-quân CQuân-tứ By cát đức 
sáng chiều xuống cho dân chiểm-ngưỡng nên mới có 
tượng chặt đầu >. 

Cái nguyên-tắc tối cần cúa các Đạo-Giáo là 
giÁc-ngộ, muốn giác ngộ thì phải [ự-giác mà muốn 
Tụ-giác thì theo đức Phu-lử phải Tu-thân, phải 
khấc-kỷ, học-hỏi để cho đến chỗ Chí- Trị, thông-suôốt 
được muôn-vật. Đức Phật cũng sæ nhất con ma Dàt 
tức là cái Vô-minh làm con người hôn-mê mà bao 
giờ cũng luán-quán trong cõi tram-luàn. Tự- giác 
rồi mới giác-tha šau, tu được mình rôi mới 13у cái đức 
soi-sáng cho người, giáo - hóa chúng-sinh. Như йс 
Phật Thich-Ca đã trải bao nhiêu kiếp khố-cực 
tu-luyện để Tự - Giác rồi mới giáo -hóa cho Thiên-hạ. 
Mình có cầm được ngọn đèn Ðạo-đức thì mới hòng 
chiều sáng cho đời được. 

Ta thường nói :« gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng > là có ý lấy sw gần chỗ sáng thì mình được 
sáng lây. 

Đức Phu-Tử thường nói : < Thân mình chưa 
sửa trị được mà đi trị người thì không bao giờ có 


thể thể được. » 
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25 Ота a tức là Tự giác mà đã : trị häi điệt 
; СТ tật hức nët xấu, cũng như tri nước ва; Ёз 
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bề, LO Khang Tát nói а Кіёһ Khón là gốc 
Xe 1 | р. Tời-Đặt, Khim Ly là cái Dụng của. Trời Đất, 
86 : ЗИ cho : nên Pich bắt diu g Ó" 2 des Б Вав ыза 


i H | Hồng Ty đầu Hạ Kinh, đều Шу cắt Dụng š ày mà nói, 
S3 < Kiën Thôn Thiên - Địa chi bản, Khẩm Ly 
Sài Ds chi Dung, thi di Dich thủy vi Kiền hôn, 
: i: ing ham Ly, chung ш. Ку Vị-Tẻ nhi Ві ТЫ: 
Vi 1Ì tượng Kinh chỉ trung, Hàm Hằng đương Ha- 
Kinh chỉ thủ, giai agôn hồ kỳ Duag dã. 

— liền Khân là - hai quê thuần Am. thuần 


— nën làm đầu Thượng-Kinh, môt khi di phin 
ra là để lập thể, 


Quë Khẩm Ly là hai qué о giữa có Âm- Dương 

— giao. nhau để tới chỗ đến cùng kỳ-lý. Cái gốc 
г Fot ‚р là lấy Khim Ly mà tạo-lập ra Trời 
оа Bis r ròi i trời Dat lạt trổ lại lầy Khim y. dš sinh ra 
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để nói mà tự có Trời-Đất, hóa cho nên nói rằng : 
Trời cao đất thấp thì đạo Kiền Khôn dinh vậy. 
Топа Thượng-kình thì nói Đạo Trời tạo thành 
vật, trong Hạ-Kinh thì nói Đạo Người sinh ra vật. 
Thượng- Kính thì lấy Khám Ly lầm trót tự đó 
mà vật sinh ra bắt đầu lầy Hì.- Thiết sinh ra 
vật thấy được vậy. Theo Tiên - Thiên su' tạo ra 
vật có thể biết dược cho nên trong có 2 дис 
Khim Ly. Cái đạo Ку-Тё (đã giúp) của Thiên-Đạo 
të vật 56—41 sinh, trót đến cuộc Vị TỶ (chưa giúp) | 
là cá Dón-Hoàn của Nhân-Đao sinh ra sở-dĩ không 
cùng. Cuộc Ку-Тё Vi-Të nghĩa có hay không 
sự giao-hợp của Khám Ly. Đạo, Bí Thái nghĩa là có 
hay không sự giao-hợp của Kiền Khôn. Irai gái còn 
thiểu thời thì cảm nhau, lớn rồi là đạo thường đều 
lầy để phân-biệt để lập thể, giao nhau là để đến chó: 
chí-dụng. Không có sự thay-đổi gọi là /#Z có sự biền- 
đổi gọi là Dung. Dụng mà mắt Thể thì tiều-tấn 
mà dụng bị kiệt dã di, dụng mà giữ được Thể thì 
Thể an mà Dụng lợi. Hai # ау đều là. ở Dung са 


hóa cho nên Dịch chủ lấy Dụng mà nói vậy. 
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hiệu lại nói. rằng : : 
VI “e. е. quan ba com gái ở Tâáy- Nam. Kiën quán 
' СА trai ớ е ôn G Kinh E ở Ei 3 


J е » cấy Dire la lbn GT Tụ мут Ty}. 
3, ni ан „ rất dung tâm ở: Дд » 


E 52 Dwong-khi sinh ra © Đông - Bác, Âm- khí 
xế l: nh & Tây-Nam, Kiên thông ở: Đông-Bắc, Khón 
_ thông ở Tây-Nam. Dương khí thì có trước mà ở 
— dưới âm-khí, Số 3 là Dụng-số của Trời, Số 4 là ТҺ- 
ј 5‹.. Đặt. Thượng- Kinh bắt đầu ở số 3, Ha-Kinh 
o hết ở số + là Trời có trước mà bao dưới. Cho 
EN: nêr абі là đều có cái nghĩa giao -thác. Giao nhau 
ЕТ là Dung vậy. Dịch lấy Dung làm Quí nều là 
w э rổ-dụng thi Trời-dất cũng không lập. 

E Kiền số ә Khón số 6, Ðai-dièn số 49 đều là 
F Е. : __ dụng-số. < Rồng lặn chớ dùng > là ý trở lại số 
К, Эз thấy. ở Dung thì Thánh-nhân bỏi-dưỡ-ng 
o cất Dung ấy. Cho nën: nói rằng < Ché dùng » Dịch 
nói rằng : Im-läng khóng Äng, cảm nhau mà cược 
а dó là cát cé của T hiển-hạ. 


B> 


> ~ 
7729 
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< Tich nhiên bắt - động, cẩm nhi toai - thông 
Thiên-hạ chi cổ >. | 

Im-lặng động là cái thời thuần âm của qué 
Khôn, một dương động ở dưới hiện ra ở chỗ 
cảm -thông vậy. Đó là са sæ- thủy của Đạo Dịch, 
huyền-diệu thay ! Một bao số 49 mà chưa động thì 
gọi là Một, động ở dưới số 6 cũng l 1. Bao số 
49 là số í trong sự im-lặng không động, là số 1 của 
Một, Động ở dưới 6 hào là số 1 của các tượng. 
< Röng lặn ché dùng x, 1 trong 2. Sau hai tiết 
Đông Hạ-chí thì có sự nuôi-dưỡng âm-dương trong 
4o ngày mà không dùng 2 qué Chấn Тбп đó là cái 
nghĩa < Rồng lặn chớ dùng >x. Hóa cho nên 1 ở 
trong 1 là nói cái Lhái-cực của Kien ; Khôn 1 ở 
trong 2 là nói cái huyền-diệu của Châu, Quận, Nhà, 
Của. Đó là cái nghĩa mà Lhiệu-Khang- liết muốn nói 
cái 1 vô-thể và cái 1 bắt dụng là lē ау vậy. 

Họ Thiệu lại nói: Kiện, Khôn, Khám Ly là са 
dụng của Thượng- Thiên, Бом Căn Chẩn Tàn là cái 
Dụng của Hạ-thiên. Những qué Di, Trung-Phu, 
Đại Tiểu-Quá là những qué chính trong 2 Thiên- 

< Кїл Khôn Khim Ly vi “Thượng-thiên chi 
Dụng, Đoài Cấn Chẩn Tön vi Hạ-thiên chi Dụng 
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IE. Bön qué Kiền Khôn Khám Ly không bišn- 
A ад | dich là cát chắt của Trời. Bön quë Chăn Tën Căn 
С рох biển-dịch là cái chất của Người. Thượng-kinh 
Е: и về Thiên-đạo nên 4 quë trên mới không có sự 
| biển-dịch để làm cái Dụng của nó. 


УЕ _ Hạ-kinh nói về Nhân-đạo nên mới có sự biển- 
dịch để làm cái Dụng của nó. 

Quẻ Di, Trung-Phu, Ба Tiểu-quá, là những 
quê Biển. là cái biền trong sự biển-dịch, cho nên là cái 
chinh trong 2 Thiên. Cuộc Di, Đại-quá lầm tiêu mất 
“Kin Khôn nên làm cái chính của “Thượng-thiên, cuộc 
“Trung-phu, Tiểu-quá lầm tiêu mắt Kham Ly cho 
nên là cái chính của Hạ-thiên. Әб là Dịch của Hiậu- 
thiên. Vì le ấy “Thánh-nhâần phân та Thượng-kinh 
có 30 que và Hạ-kính có 34 quë, sự bắt đầu của 
Thượng-kinh là Kiền Khôn và trót là Khẩm Ly, đều 
dùng cái nghĩa của cõi Vô-hình hay là sự vận-chuyển 
của зо quê hay 30 trạng-thái từ khi 2 thể quẻ còn là 
thuần âm và dương trong cõi vô-hình, thay-đối biển- 
dịch để thành cái Twgng của cõi hữu-hình, hóa cho 
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nên thấu-triệt được cái Lý của Lhiện-đạo và cái Lý 
của liên Hậu-thin bát-quái ở trên, Học-giả một 
` khi đã thấu-triệt được cái lý về nguyên- tắc âm-dương, 
cái Vũ-trụ khổi-thủy, cái vận-hành không-tưởng của 
nguyên-tử ở trên mà tôi dã giải thì các bạn sẽ lĩnh- 
hội một cách rö-ràng từng trạng-thái của từng hào, 
từng qué, sau të-hôi lại mà tự-hiểu cái tổng- kết 
dụng-tâm của Thánh-nhân đã lựa trọn từng hàc: 
từng qué {ёр nhau trong lhượng-kính. Ta nghiệm 
ring cứ 2 qué đi với nhau như Kiền với Khôn, như 
BI với Thái Ai cũng hiểu rằng: Kiền là thuần 
dương, thì phải có quë thuần-ầm mà không phản lại 
để có sự thái-hòa âm-dương. Như qué Bí: Thái 
cũng vậy, qué sau trót là Khim Ly cũng thể, đối 
chiểu các hào của 2 quê một ta thấy sự dung-hòa 
tuyệt-đối của âm-dương để lúc nào cũng giữ được 
đức lIrung-hòa. Có đức ấy thì mới có Đạo Sinh- tồn 
này vậy. 

Thượng - kinh có thể gọi là “Thiên - đạo lấy sự 
phát huy từ quê Âm-dương hoàn-toàn trên cõi 
Thượng - giới đến cái Àm -dương tương - giao 
nhau thành sự cần-thiết sơ-thủy của cõi hữu - hình 
cho nên lấy 2 qué Khâm Ly làm trót Thượng-kinh. 
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Hai quê ấy & Håu-thiên thay thë cho 2 què Kiln 


| 4 - Khôn ở: Tiên-thiên vậy. 


Sự xẽp-đặt của 2 Kính không phẩi là sự | 
ейи -nhiên đâu, Thánh-nhân đã lấy cái lý tuyệt- 
đổi của các trạng - thái tù cõi vô đến cõi hữu- 
hình mà xếp - đặt thứ-tự các qué không theo su 
phân chia theo thứ-tự 64 qué của Phục-Hy. Sự xếp- 
đặt của các qué ở Thượng-kinh và Hạ kính đều có ` 
cái nghĩa trừu-tượng của cái Dung trong cõi Vô-vi 
của Tiên-thiên để tượng sự vật sẽ thành trong cõi 
hữu-hình cõi Hậu -thiên Һау là cái Nhân- đạo trong 
Hạ-k¡nh. 

Nhưng có người hôi, nếu phân chia theo những 
nghĩa ở trên dš giải, thì Hạ-kinh không có qué 
Kiền Khôn Khám Ly thì không có âm-dương tương- 
giao mà lại thành được cõi hữu-hình và thành được 
cái Nhân-đạo này hay sao ? | 

— Đây Thánh-nhân chỉ lấy cái lý cao-siêu mà 
phân ra để lấy cái chính hầu để giải cho dë cái Thiên- 
đạo và Nhân-đạo, trong Thượng hay Hạ-kinh cũng 
phải có đủ các trạng-thái của 64 quẻ. Không phải 
đã lấy зо qué cho Thượng-Kinh là chỉ để twong 


cho cái nghĩa của Thiên-đạo, mà cái nghĩa của Nhân- 
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đạo lại không có những cái lý của các quê ở: Thượng- 
| Kinh không có ë Ha-kinh, hay ngược lạt. 


Cái thâm-ý của Thánh-nhân là chỉ muốn cho ta 
thấy rõ cái lý vô-hình ấy tượng bằng những quẻ cần- 
thiết mà cái dụng йу sẽ thành hình thành thể rõ-rệt ở 
cõi Hậu-thiển, hay ó: trong Nhân-đạo. Như con 
người có xác không hồn thì cũng như một động - vật 
vô-tri vô-giác không thể có cái tinh-anh của Trời- đất 
thì người như một người máy, nhận mệnh-lệnh của 
kẻ khác, cũng như có hồn mà không xác ắt không 
có sự tác động thành hình thành thể, cái đời này 
không có thể tự-tại được. Hóa cho nên tuy có sự 
phân-tách Thượng-Hạ kinh để giải hai lý-tưởng mà 
trong đó vẫn gồm cả hai lý vậy. Như trong dương 
bao giờ cũng có âm cũng như trong âm bao giờ cũng 
có dương, hay nói cho rộng ra thì trong cõi Vô-hình 
vẫn có cái tượng, hay cái nguyên-hình thể vật của 
cõi Hữu-hình, hay ngược lại trong cõi Hữu-hình thì 
lúc nào cũng có cái tượng của cõi Vô-hình. 

Thầu-triệt được lý đó cho thật rõ-ràng thì Dich- 
lý đã gần bạn rồi vậy. 
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Б Một hình vẽ Thái-cực-Ðö (1) rõ-rằng mà trong 

: x åm có dương tức là trong chỗ thuần âm là quë Khón 
` 88 thì có quê Khẩm (66) và trong dương có âm là 
trong chỗ thuần dương tức là què Kiền 11 thì có quê 
` ty (33). Đối chiếu 2 hình vẽ trên đây ta có thể lấy 


` ү; | làm những nguyên-tắc căn-bản thứ-tự để làm được 


một nguyên-tử: tổihậu, xét xem cái âm-dương lên 
xuống cũng giống như sự vận-chuyển mãnh-liệt của 
một Nguyên-tử ó: trung-tâm-điểm trong sự chà-trộn 
trạng-thải vận-hành của nguyên-tử theo hình XXXIV 
trang зоо. Đó là sự bốc lên của khí dương thanh và 
„sự dáng xuống của cái âm trọc. Theo hình VI trang 
56 và VII trang 6o quyền I thì từ cái khí thuần 
Dương Kiền ë dưới thăng lêm đến qué. Chuân 
64 rồi lại trở xuống qué Nhu 61, rồi lại lên qué Sư 
86 cứ. lên xuống như vậy cũng như quê thuần Âm 
Khón thì bắt đầu ở trên dáng xuống qué Mông 
76, lại xuồng đến cực-độ theo qué Tung 16 rồi 
mới có dương hòa mà bốc lên quẻ Tỷ 68, cứ thể 
— có sự thăng dáng thứ-tự mà thành cái Thái-cực- 
Đề coi hình УП. Như thể đã cho ta thấy sự vån- 
chuyển trước mắt ta một nguyên-tử không tưởng, 
ТУ Xem hình È quyền T; 
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giống như cái hình nguyên -ti theo hình XXXV — 
XXXVI — XXXVII trang số 304 -.307 - 308. ta 
có thể giải rõ cho các nhà Bác-học thể-giới ngày 
nay rằng: Та có thể làm được cả cái Thái-dương-hệ 
này nều cho ta một năng- lực âm-dương bằng nang- 
lực của Mặt Trời tựụ-nhân gấp 8 lần hay là : 
027689 
Biết được sự vận-chuyển thứ-tự của cả cái 
Vũ-trụ bao-la và cả sự vận-chuyển của từng Nguyên- 
tử không tưởng thì sự lầm tan-rã hay tạo-thành 
Nguyên - tử không thành vẫn - đề. Tôi гїї mong các 
bạn học Dich hiểu rõ cái cơ -vi của Тао - hóa 
hầu thấu - triệt được cái Khoa- học vạn - năng này 
mang ra cứu dân độ-thể, cứu vét sinh-linh ra khỏi nơi 
trảm-luân khế-äi chỉ vì đới với rét, chỉ vì sự Ô-năng 
thắng kỷ, chỉ vì a tham sân-si, cái hy-nó ai-lac, nó 
dìm con người bó mất lương-tri mà siêu theo nhuc- 
dục. 
Ôi! Dịch Đạo không:phải là một môn học Bí- 


truyền đầu ! nó huyền-diệu lắm thay 1 nó đã cho ta 
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ssh м 5 ; lý-thuyết về Nguyên-tử-học mà ngày nay 
bậc Bác-học cao-siêu mới thấy ! Nó đã có ë trong 


sẽ ` ы а] Kinh Ký а giúp các bậc Е về е 
tứ: một tài-liệu quí giá từ ngàn xưa. 


Д += 
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=7 НАМ: 27 

Tự-quái-truyện nói rang : Có Trời-Đặt rồi sau có 
vạn-vật, có vạn-vật rồi sau có trai-gái, có trai-gái rồi sau 
có vọ-chồng, có vợ-chồng rồi sau có cha con, có cha 





; con rồi sau có vua tôi, có vua tôi rồi sau có trên dưới, 
сб trên dưới rồi sau có Lë-nghi mới có chỗ đặt. Là 
“car gốc của Trời-đất vạn-vật, là cái khỏ+-thủy đạo vợ 
— chồng, cái nhân-luân sổ-di < Thượng-kinh lấy hai 

qué Kiền Khôn làm đầu, thì trên Hạ - Kinh lấy quë 

Нат) làm đầu rồi lấy qué Hằng. Hàm là cẩm vậy. 

Quë Hàm là Thiếu Nam (Cẩn) ở dưới Thiểu- 

Nữ (Đoài) lấy trai & dưới gái là cái nghĩa ныс 

_fra1~ gái. ° 


` Quê Hằng là Trai lớn (Chẩn) ở trên gái lớn 

| (Tần) Nam tôn nữ ti là cái Đạo thường vợ-chồng ở 
trong nhà vậy. 

Đạo Trời-đất là tượng cái khỏ:-thủy của Đại- 

Thiên- Bia, hay là cái Âm Dương sơ-thủy của Tao- 
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hóa Vũ-trụ. Trời-Đất tượng cái máy sinh-hóa to-ló-n 
cho muôn vật ở trên quả địa-cầu thì vợ-chồng là cái 
tượng âm-dương sinh-hóa cho môi gia-dình, môi loài, 
mỗi giống. ` ` 

Trong Hệ từ-Hạ Khóng-Tù nói rằng : « Thiên 
địa nhàn huần, vạn-vật hóa thuần, nam-nữ cãu-tinh 
vạn-vật hóa sinh >. 

‚.—— Khối Trời-đất nghi-ngút, trên dưới giao-hợp› 
với nhau, vạn-vật bởi cái khí tinh-thuần ấy mà hóa ra, 
TÔI:trai-gái giao-cầu cái tinh của vạn-vật hóa sinh. 

Như: Vương-Sung (29 - 92) đời Quang-Vũ 
đến Hán-Để nhà Đông-hán, đổi với sự sinh-hóa trong 
Vũ-trụ thì ông cho là « Thiên-địa hợp khí, vạn- 
vật tự sinh, do phu-phụ hợp khí, tử tự sinh-hỹ. 

Са: khí của Тточ- Эзе hòa-hợp vạn-vật tự sinh ra, 
như: vo chồng hòa-hợp cái khí, con tự sinh ra vậy. 
(Tự-nhiên ХУШ). 

Vạn~vật nhờ có cái ầm dương sơ-thủy của 
Trời-đắt mà sinh ra cũng như muôn vật, vật nào cũng 
có cái, có đực, có khí âm khí cuong, hai khi hòa nhau 
mà sinh con để cháu, từ con muỗi nhỏ cho đến con 
cá, chim muông, người và thú cho đến cây có, đều 
thụ Mệnh cái luật âm-dương giao-hòa đó để tồn-tại 
nòi-giồng của từng loài vậy. 
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Cho nên trong Kinh-Dịch đức Phu-tử chia ra 


ШОО a ha Lob ç Thượng-kinh nói vỀ cái le vô-vi khs- 


thủy của Tạo-hóa, lẫy Tròi-Đắt làm đầu mà di, đó là 
kính nói về tầm-tru yên, nói về những le huyền-vi của 
Tạo-hóa do cái .Âm-Dương cầu-hợp mà tạo sinh ra 
biển-hóa thành thiên-hình vạn-trạng cho nên mới nói 
tầng : « Cương nhu tương thôi, nhi sinh biến- 
hóa ›. 


Cứng mềm dun-đấy nhau mà sinh ѓа biển-hóa, 
(Hệ từ thượng). 
| Có su cấu-hợp méi có biển đổi cho nên chân 
Thượng-kinh Đức Khống-Tử lấy hại quë Kiền và 
Khôn tượng Trời-đất để tổ rõ cái đạo Trời- Đất 
giản-dị, thường tình cũng chỉ & cái Âm- Dương 
dun-đẩy nhau mà hóa hóa sinh sinh. 

Sự biển-hóa của Tròi như sự mở, sự đóng mà 
Đạo Trời không chỗ nào không có vậy. 

Phu- lử nói rằng : < Nhất hap nhất tịch vị 
chỉ biến, vang lai bất cùng vị chi Đạo >. 

— Một mở một đóng gọi là biển, qua lại không 
cùng gọi là Đạo (Hệ-từ-thượng). 

Phần Hạ-kinh thì Phu- Tú: nói : Tuy dạo Trời- 
Đất giản-dị phù-hợp với nhau như vậy, Шу đó để 
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xếp đặt các quê trong Ha-kinh phù-hợp với cái Nhân-. 
sinh trit-lý vậy. Cho nên mới 18у hai qué Hàm 
| Hoằng å ở trên dầu Hạ-kinh. Hàm Hoằng là để tả cái 
tình vợ-chồng của người đó là cái Nhân sinh Triểt-|ý 
khởi - thủy của đạo Người ở lý đó rất giản-dị mà 
Trời Đất Vợ-chồng chỉ là cái cảm-hứng giao-kết với 
nhau theo lẽ thường của cái âm cái dương, của са! 


đó F` 4 
ong Cal THƠ. 


Sw qua lai không cùng của cái Dương cứng 
qua cái âm mềm của muôn loài mà duy-trì дёп cùng 
cõi sinh-tồn này. Đó là muôn loài sinh ra © đời 
đều qui-tụ về cái hình. cái phép của cát tình-thường 
mà Trời đã ban-thí cho muôn vật. Cho nên Đạo vo- 

chồng là cái đạo quan-hệ đổi với Thiên-lý. 

Kinh Thi nói rằng: < Thiên sinh chưng dân, 
hữu vật hữu tắc, Dân chi binh di, hiểu thị ý đức. 

— Trời sinh ra dân, có bình có phép, dân 
giữ tình thường, muốn có đức tốt >. 

Cho nên Đạo vợ-chồng là cái đạo biển-động của 
cái tiểu Thiên-địa ở trên quả-đất, người ta là cái tượng 
mật-thiết của rời như con giống cha vì lrời sinh 


ra cái tâm-linh con người vậy. 
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Hàm : Hàm có nghĩa là cẩm Z2 v2 cùng. Quê 
vi trên có quë Đoài tượng соп gái nhỏ, dưới có 
š Câu tượng con trai nhỏ. Trai gat còn nhó, còn: 
б ай о tức là cài иш am và 00294 


н; К: jau ү còn рї say sưa, më-mét Hiếp tra: lon: ý trẻ cảm 
A E vậy. Cho nên trước khi có sw giao-hòa âm- 
С. ет phái có tình-cẩm nhau. Khí dương & dưới 
е - ung lên, bốc lên mà cẩm với ầm б, trên, mà âm & trên 
x € ấm. xuống dưới, cho nên mới có cuộc Ham. 

—— Xét xem hình qué Hàm thì hào sơ-lục cùng với 
М hào cửu-tứ„, hào luc-nhi ứng với hào cửu-ngũ mà hào 
=:  ctpu-tam cùng với hào thượng-lục. Sáu hào đều có âm 





s đương đều-hòa và đều cảm-ứng với nhau cả cho nên 
& Е mới е tên qué là Нат. Dương cảm mà ат ứng 





Ке А в: là cái tình đầu tiên của cái Đạo уо—сһопр 
А _ tủa cái Nhân-sinh triềt- lý. Trên là lấy thể qué mà 


5 _ giả tên que. 





Đức của qué. Qué trên là quê Đoài tượng là 
,„ dưới qué Сап tượng là пачове tức là 
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trai trẻ tình-cảm mạnh mà biết cách tiền lui, ngưng- 
chỉ biết hòa tinh-cám trong lúc chính-trung vì hào 
chủ động của qué Cần được chính-đính và hào bai 
được chính-trung cho nên sw cảm được chính-dính 
và mạnh-me bốc ra ngoài gặp gái trẻ dược trung-chính 
mới có sự hưởng-ứng đẹp-lòng hai bên đều có tình- 
cảm hưởng-ứng nhau một cách chính-đính và đẹp- 


аё vậy. 


Tiết 1. JR, F о 4 Я о RA о 
= ° 


D. A. Hàm hanh, lợi trinh, thú nữ cát. 

D.N. Què Hàm: hanh-thông, lợi chính-bền 
lấy vợ tốt. 

B. N. С.Н. Нат là giao-cảm, Đoài mềm & trên, 
Сап cứng & dưới, mà cùng cảm-ứng với nhau lại Саа 
tương chi thì sự cảm được chuyên-nhất. Đoài twong 
dep-lòng, thì sự ứng dën tột-cực. Lại Сда lấy là 
tượng thiểu-nam trai trẻ, ở dưới, Đoài là hạng thiếu- 


nữ gátrẻ. Trai trước gái, được chính đạo của trai 
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E gii B phi gã cưới cho nên qué ấy là Hàm l>i chiếm 
_ của nó là Hanh mà Lợi Trinh, lấy væ (con gái) thì 
24 + t. Bởi vì cim ắt có lý thông nhưng không lấy đức 
chí h-bền thì mất sự hanh của nó mà các việc làm đều 








= hung váy. 


f LỜI-BÀN : Quê Hàm là sự giao-cẩm với nhau, 
tức như: cảm-tưởng xuất tự trong tâm ra dừng & chỗ 
đẹp-lòng mà có tình-cảm ứng lại, cho nên có nghĩa là 


2 | __ glao-cảm nhau, Quë Hàm có qué Đoài ë trên, tượng 
р là con gái nhỏ. Trai gái còn nhỏ ở trong cuộc giao= 
cẩm với nhau, thì còn gì thiết-tha, say mê bằng. 


— Người ta thường nói : « Trai gái say mê nhau 
như dišu-dó như keo sơn ». Cho nên đức Không-Tử 
đã hiểu sự say-mê của cái sắc rất mạnh. Khi Ngài 
ở nước Vệ, Vua lại chiều vợ là Nùng-nam-tử' có nhan- 
sắc rat đẹp nhưng dâm-dãng vô-cùng, Vua Vệ mời 
Nai đi xe theo sau ra chơi ngoài thành có người 


Жу = : І. 2 
` cười rằng : < Kia cái Đức chạy theo cái đẹp >. 


Ngài cũng than rằng: < Ngô vị kiến biếu 
Đức như hiểu sắc giả аа ›. 


« Ta chưa thấy ai yêu cái Đức nhw yêu cái sắc- 
đẹp vậy (Luận-ngữ Th-hān IX). : 


1953 


DICH КІМН TÂN-KHẢO 


Cho nên ë cuộc giao-cåm, trai gái сат nhau một 
cách nồng-nần lắm vậy. 

Theo vị-trí của hai qué đơn thì Cẩn ở dưới, 
trai ở dưới, có khí mạnh bốc lên, tức là cảm - tưởng 
của người trai-tré mạnh, từ trong bốc ra ngoài gặp 
Бой, con gái trẻ thụ у cái cảm-giác ау mà cùng cam 


nh all. 


Cảẩm-súc của trai-trẻ biết đến cái đẹp-lòng mà 
ngưng-chỉ cái cảm-tưởng của gái trẻ biết thụ 18у mà 
thuận lồng cẩm lại, như âm là chât nặng ổ trên, 
deo xuống dwong ở: dưới bốc lên. Cho nên đúng yói 
lẽ Trời mới có sự hanh-thông. Sự giao-hòa âm- 
dương như vậy theo luật-định của lrời-đầt thì chinh- 
đính và bền-bí. Đã chính ắt có lợi & nơi sinh-dục. 


Trong Thănh-ngữ nói răng : Cô àm tác bất 
sinh, độc dương tắc bất trường, сб Thiên-địa 
phối 41 âm-dương, nam аї nữ vi thất, nữ di 
nam vì gia, cố nhân sinh ngàu dĩ phu-phụ, âm- 
dương hòa nhi hậu vũ trạch dáng, phu-phụ hòa. 
nhi hậu gia-đạo thành. 


— Âm một mình thì không sinh được, dương 
một mình thì không lớn được, cho nên Tròi-đất lấy åm- 
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Д ; nh với ы mà sau NINH . o con có gián 
С lập-thành một nhà). 





| Cho: nén có su giáp Cảm) thì có 101 là được - 
К. соп, cháu về sau-họp thành gia-dạo cũng bởi sự giao- 
€ ит - chinh-dính và bền- bỉ vậy. 

Khi trai gái giao cẩm với es như vậy 
в theo được lý Trời, thể mới có nhi chiểm là lấy 
Ж = con gái thì tốt Sự lấy nhau, tức là con trai lầy 





.__ Yợ, con gái Шу chồng. О cuộc giao-cåm bằng mát 

_- cách chính- đính, thì sự giao-cẩm trai trẻ biết ở- chỗ dùng- 

4 đứng bằng một cách chính-đính. 

В O sự lấy con gái. Соп gái là qué Бош tượng 
con i gái nhỏ zh) tt tức là trai gái thành gia-thắt với 

09 nhau thi gia-dạo sẽ thành. Như vậy là trên hợp lý 

sả 2 Trời, dưới hợp le Đất cho nên tốt. 


| +89: ЖЖ о Җ 
зе F ° — #£ É УХ 


1955 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Moe tư? ТУ о y4 7 
HAREE” 

| D. А. Thoán viết: Hàm cảm Яа, nhu 
thượng nhi cương hạ, nhi khí cảm-ứng đi 
tương dữ, chỉ nhi duyệt, nam hạ nữ, thị дї 
hanh, lợi trinh, thú nữ cát đã. | 


D.N. Lời Thoán nói rằng : Hàm là cảm 
ứng vậy. Mềm trên mà cứng dưới. Hai khí 
cảm-ứng cùng với nhan. Ngưng mà đẹp-lòng, 
trai dưới gái, như vậy mới hanh-thông, lợi 
chính-bềên, lấy vợ tốt vậy. 

B.NC.H. Đây lấy thể, đức tượng qué để 
thích nghĩa nhời quë, hoặc lấy qué biển mà nói, cải 
nghĩa thể mềm ó trên, thể cứng ở dưới.. Nói rằng: 
« Quê Hàm là tự qué ZZ дёп >, thể mềm lên ở ngôi 
sau, cứng xuóng © ngôi nắm. Nói như vậy cũng 
thông. 

LỜI -BÀN : Theo Chu-Hi bàn về quê biển, thì 
quê Hàm ở qué Lữ đền, qué Lü là Һӧа-ѕот : Lư 
tức : Què Ly ở trên, qué Сап ở dưới == qué 


ЕЕ! 


Hàm có qué Đoài trên — Cần dưới == y 


[956 
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тй Liy hào năm âm ở qué Lü mang lên trên hào 
R К: г hào såu dwong mang xuống dưới hào năm, 
, : ё Ly & què Lü đổi ra quẻ Бом & quê Hàm; 
xã mu hư vậy cũng có thể nói là gái trên, trai dưới, by 

A онш ở: dưới gái, hào Âm ë trên, mà Dương ở dưới. 
P jsi — Câu đầu giải nghĩa chữ Hàm. Hàm nghĩa 

ЖИ cẩm. Нїт có nghĩa là đều, cùng tất cả. Chữ сат, 
А chữ Hàm ở trên chữ Tim, nghĩa là có tẩm lòng 
Е E ing đồng rung-động với nhau nên có nghĩa là giao- 





_ cẩm nhau cùng nhau cảm-động, cùng nhau саш- 
ше nóng-=nàn. 

kz - Mềm trên mà cứng dưới. Thco cách giảng 
ү: của Chu-Hi, lấy sự lên xuống của Âm-dương & quê 
IE Lữ thành quë Hàm cung thông. Nhưng theo Hậu- 
thiên Bát-quái của Văn-Vương thì Cẩn tượng là 
“Thiểu-nam thuộc quê Dwong. Dương tượng cứng, 
са mà qué Doài twong là Тїшє. thuóc qué Am. 
ЖК К Аш tức là mềm. Quẻ Hàm có quê Вол ở: trên Cần ở 
x dối cho nën mới nói là mềm trên, cứng dưới, lấy 
thể quê mà nói thì vị-trí của thể qué cũng như qué 
Thái có hôn trên, Kiên dưới, tức là mềm trên, cứng 
_dưới vậy. 
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Hai khí Âm-dương råt hợp Thiên-lý, cảm-ứng 
với nhau. Như khí dương có tính bốc lên trên. cho 
- nên ở dưới bốc lên, thì thuận lý Trời, Âm nặng 
ó: trên deo xuống dưới hợp le Đất. Như vậy có sự 
cảm-ứng với nhau hay là nói về hào- lục-nhị và hào 
C ửu-ngu của qu Hàm. Hai hào đều là trung-chinh, 
có Đạo Trung vë sự hành-động lại được ngôi chính- 
đính, cho nên giao-cẩm nhau một cách chinh- dính 
vậy. 

Ngưng mà đẹp-lòng. Lấy hào-nhi là hào giữa 
qué Cần & dưới tức là cái tỉnh-túy của sự ngưng- 
dừng. Hào Cửu-ngu tức là cái tinh-túy của sự đẹp-lồng. 
Hào lục-nhị ứng với hào cửu-ngũ và biết dừng ở đó, 
giao -hop với nhau. Hai cái tinh-túy của que đơn 
kkt-hợp với nhau như vậy cho nên nói là ломио mà 
dep-lòng. 

Trai với gái, là nói tượng của hai qué Cấn 
và Бом, vi-trí của hai qu? để thành qne Hàm (trên 
đã giải) như vậy thì gì mà chẳng hanh-thông, lợi 
về sự chính-đính và Ьёһ-Ы. 

[ау con gái thì tốt. Đó là để tả sự сйїҥй-Яїий 
/Ду сои gái là lấy con gái trinh-tiết, chính-đính thì tốt 
mới là đẹp-lòng. 
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в. € A “ш ре To x + ` 
Куз». PARRY 
| z е T ар Я ° | 

= D.A. Thián-dia cảm nhi vạn-vật hóa sinh, 
KT nánh-nhân cảm nhân tâm nhi Thiën-ha hòa- 
Е Е binh. Quan kỳ sở cảm nhi Thiên-địa. vạn- vật 
_ chỉ tình khả kiến hy. 

| D.N. Trời đất cảm mà muôn våt hóa-sinh, 
Thánh-nhãấn cảm lòng người mà Thiên-hạ hòa- 
định Xem cái chỗ cảm ау mà cái tình của 

s “Trời đất vạn-vật có thë thấy vậy. | 

3: В.М№.С.Н. Bày là nói cái chó cùng-cực cái lý- 
_ tưởng cảm-thông nhau. 











оте: Hai a ат duong с cua Trời an giao- 


а сат ỨC triệu TA mà “Thiên hạ Tao, hòa- 


—_ Họ Trương nói ring: Tròi-dåt tức Thánh-nhân, x 
. tức Trời-đất vậy. 
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LỜI-BÀN : 7502-22) cảm РУ? van-våt hóa-sinh. 

Trời đất tức là cái khi âm-dwoæng bao-la to-lé'n, 
rung-dóng cẩm-ứng với nhau mà sinh ra muôn vật. 
Theo Tuàán-Tü nói rằng: <€ Vạn-vật các đắc kỳ hòa dĩ 
sinh, các đấc kỳ dưỡng dĩ thành, bất kiến kỳ sự, nhị 
kiến kỳ công, phù thị chỉ vị thần, giai tri kỳ sõ-dī 
thành, mạc tri ky vó-hinh phü thị chi vị Thiên. 

Суы Vạn-vật được cái hòa-khí ау mà sinh 
ra đều được sự nuôi ау mà thành nên, không 
thấy việc làm mà thấy cái công của nó, thể gọi 
là Thần. 

Ai cũng biết cái đã thành hình, chưa biết 
được cái vê hình ấy thể gọi là Trời, (cof ở 
thiêu Vū-tru khòr-thúy)- 

Trời đổi với muôn våt nhu: cha đổi với con-cái 
Cái nguyên-tử sơ-thủy ấy còn là ở: thời-kỳ không 
tưởng đến mà chỉ biết hãp-thụ cái khí huyết của mẹ 
như đất cho muôn loài sự: sống cho nên lrời thực, 
mà hư, mà đất hư mà thực. Vì vậy hai cái khí âm- 
dương của lròi-đắt cảm-ứng với nhau, cũng như cha 


me cảm-ứng mà sinh ra con-cái. 
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bánh-nhân cảm lòng người mà Thiên-hạ 


с Р : Ë ờ 5 са TÁC dän g I hành tấn боор niệnh-2snông 
| F ng У ў thiên Tận-tâm thượng > Maak Ta : nói rằng : 
SÔNG Qu: п-к së quá giả hóa, sở: tồn giả 2 Thân, thượng 
Zg ha .để Thiên địa đồng lưu : —- 

| А | — Quân-tử đi đâu cũng hóa được người ta, 

к.А a điều gì cũng thăn-diệu, trên dưới cùng đồng 
tt дт ng nhau như Trời-đất. - 5 y 

ў sn ч Quân-tử là bậc Thánh-nhân biết được lý Trời: 

sả 1 Đặt, hiểu được nhân-tâm, nên mới cẩm-hóa. được 

| SS MT Thiên hạ. Cho nên Mạnh - “Tử cho cái Tâm là phần 
ке I ú - të trong người T Hë hiểu - rõ “cái Tầm thì 


{ Оона TỔ. сї ГЬ; hiểu rõ cát Tính thì bitt rõ Tài Đặt 
lộ” và vạn - vật. Ông nói rằng : < Tận kỳ lâm gi, 
| F iiy Tính đã, trị. kỳ Tính tắc trí Thiên hỹ, tön kỳ 
Таланты së d se This da, љое 
x nhị tu thin đĩsĩ chi, së dĩ lập Mệnh 45 
{> ; = = — Вій cái Tâm của minh là biết cá i Tỉnh 
x 7 “của mình. Biết cái Tình, của mình là biết Trời 
м | 5 МҮК АСК 
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Giữ cho còn cái Tám của mình, nuôi cái 
Tính của mình là đề thờ Trời. Yêu Thọ không 
thay- đồi, sửa mình mà đọi là đề lập Mệnh 
vậy. (Thiên Tận-tâm thượng). 


Tầm là cái thân-linh của con người, Lhánh-nhân 
12у cái Đức lớn, đúng với lẽ lrời, lý Đất mà cẩm 
được lòng người cũng như ngọn đèn sáng soi 
vào chỗ tôi, cũng như Trời giao-cảm với Đất như 
khí ầm dương dung-hòa nhau, thì Thiên-hạ đều được 
soi-sáng hiểu được Thiên-lý, hợp với Ðạo- đức 
thì Thiên - hạ được trị và hòa - bình. Cho nên 
cái lòng Chí-thành của Thánh-nhân có thể cảm-hóa 
được muôn dân. đổi loạn thành trị, đổi nguy thành 
an. Dao của Thánh -nhân thật là cao - siêu nên Te -tue 
than rằng: < Đại tai Thánh-nhân.chỉ Đạo | dương 
dương hồ phát dục, Vạn-vật tuấn cực w Thiên >. 

— Đạo của Thánh-nhân lớn vậy thay ! 
Rộng-rãi mênh-mông, phát nuôi muôn vật, сао 
sánh với Trời >. 

Xét các sự giao-cảm trên, tức là biết xét cái 


âm-dương giao-hòa của Irời-đất và muôn vật, xét từ 


1962 










rải tha КЕЕ сһо U rāi г thi. thấy c cái nh cüa 
-dàt và van-vàt hiện ra vậy. Cho nên Tử-tư nói 
А « Bát hiện nhị chương, bắt động nhi bičn vô- 


,, không làm ns thành >, 


Tiết 4 A : j + 7ñ # ° 

a sss ж PREKA- 

ЭЖ =: D. A. Tượng viết : Sơn thượng hữu на 

Нат, Quân-tử dí hư thụ nhân. 

= D. N. Lời Tượng néi ràng : Trën núi có 

trầm, qué Hàm, người Quân-từ lấy sự rỗng 

8) lòng thu người. 

` “Truyện. Trầm có tính nhuần-thắm & dưới, đất 

т t; có tính thu su nhuän-thắm ày. Người Cuẳn-tử coi 

2 _— cất tượng núi trầm thông-khí mà rồng lòng thu 
“NT hi. Người rồng lòng là người không vị-kỷ, trong 


ta `i Шы có tính tư-riêng thì không g là không cảm- 
< 2 _ hông, 
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-1 B. N. C.. Н. Trên núi có trầm vì sw trồng 
rỗng mà thôn g-suốt уду. 

LO'LBÀN : Trên núi có tråm : tức là trên 
quê Cần có què Волі. Núi là chất đất, trầm thì 
có nước. Trên có nước mà dưới có núi, có dit 
hút nước, nên mới có nghĩa là thu người. 

Nói Quân-tử là vì qué Căn tượng là quê 
dương sáng là QQuân-tử, còn qué Đoài tượng ầm, 
là kẻ tổi-tăm, đây là nói Thé Đức và Tài qué. Người 
Quản-tử lấy sự rỗng-lòng, là cái tâm chung - chính 
tức là lấy tài hào lục-nhị mà nói: Нао-Ат được 
trung-chính. lâm người Cuân-tử cũng như hào lục- 
nhị được đạo Trung mà chính-dính không chếch-lệch, 
không tw riêng có từ tâm, có lòng vi-tha, không 
chầp-nhắt, cho. nên trong lòng hao giờ cũng trong 
sang, không có роп nhờ bạn, lòng tron g-trắng như: 
tuyết, soi lên như tông vậy. | | 

Lòng róng như vậy mới bao-lung quảng đại 
thu thập mọi người dược. Đó là muốn nói cái 
lòng rộng-rãi bao-la của người CQuân-tử như Tà- 
Trương đã cam thấy mà bao-dung cho cả người hay 
kẻ 45. Một hôm có người học-trò Ти-На dën hỏi 


ông về việc giao-kết với người. Ong hỏi lại rằng : 


1964: 
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Я «Уу thì Tủ-hạ bảo: Khā-giå dữ chi, kỳ bắt 
КЕ Сш ng với người < Có thë chơi được > và cự tuyệt 

к không có thề chơi được >. 

736 Ung nói: € Di hó ngó sở văn; Quân - tứ ` 
9 “Hiền nhi dung chúng, gia thiện nhỉ căng bất 

К sin; , ngã chỉ Bai-hiën dữ w nhân hà sở bắt 





SỐ Ng chỉ bất hiển dữ nhân tương cự ngã, như 

б... chi hà ky cu nhàn: айз y. 

ы» АЧ — Cái đó khác với sự hiëu - biết của ta. 
_ Người Q Quân - tử tôn người Hiền mà duug mọi 

.__ người, khen người giỏi mà thương ngưởi không 
ẫ _ có tàinăng, Nếu ta là người thật Hiền, thì ai 

К: mà chẳng dung được ? Nều ta không phải là 

98 “người Hiën thì người cự -tuyệt ta, ta còn cự- 

= tuyệt được ai nữa ? 

к (Luận-nưữ : Tú-lrương XIX). 

| Cho nên cái đức bao- dung thu-thập người 
_ của người (QQuân-tử thì bao-la như bồn-bể, rộng-rãi 

“khoáng-đạt như Trời-đất vậy: 
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Tiết 5. #2 2v : ДӘ, YL #8: o 

D. А..: Sơ-lục : Hàm kỳ mẫu. 

D.N. : Hào Sơ-lục : Сат ngón chân cái ấy. 

B. N. C. H. Мао là ngón chân cái (ngón chân 
to nhất). Quê Hàm lấy thân-thể người ta làm twong. 
Cẩm б chó dưới nhất là tượng cảm ngón chân 
cái, Sự cẩm còn nóng quá, muốn tiền chưa có thể 
được cho nên không nói cát hung. Quê này tuy chủ 
@ sự cắm, nhưng cả sáu hào đều nên tĩnh mà không 


nên đồng vậy. 


LỜI- ВАМ : Hio :ơ-lục là: hào âm ở 


ngôi không được chính-đính. Theo Thuyết- quái 


truyện nói rằng « Cấn vi chỉ : qué Сіп tượng ngón 


“chân, ngón tay > Đây liy tượng ngón chân vì 


hào sơ còn ở dưới nên tượng là ngón chân 
cát vì hào sơ là hào đầu qué Căn, tức như chân 
núi, có ý vững - chắc, hào ат là vật hữu-hình 
thô-sơœ nên tượng là ngón chân cái Нїо sơ - 
lục hưởng-ứng với hào cửu - tứ, sự giao - сат 
mới đầu hãy còn nông chưa хаш. Cho nên mới 
nói сат đến ngón chân cái, đến ngón chân cái thì 
chưa vào người được, © chó dưới nhất và ngoài 


= 
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і 


“cửa con người. Đó là sự giao-cẩm mới rung- 
ng ở ngoài chưa nhuần-thắm vậy. 

Жз п п g sự cảm Thánh-nhân, lấy tượng thân- thể 
n cái cẩm về Đạc-đức lúc sơ-khai hãy còn ở 
chưa _nhuần-tkắm vào nội tầm. | 
Theo nhân - điện - hoe thì cái cảm-tưởng của 
С, đời B Cà hữu-hình đổi với những người có Huê- 
і "có. thể trêng thấy được, cái cẩm-tưởng của 


Ў dỗ Ae hay và tó cho ta biết rằng : < Trong tìm 
<: уй -б% của ta, còn có cái gì rất linh-thiêng тїї 
у ‚та theo Nho-giáo gọi là Tâm-linh, theo Phât- 
Ё б là Trí-tuệ, cho nên Thánh-nhân lấy thân-thể 
| „ sim tượng để cho Học-giả dễ hiểu và tùy theo 


yi sự giao-cảm sẽ nhuằn-thắấm lần lần. 
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Tiết 6. A ©: Ä Ж 5+ 
Jh wj о . 


D. A. Tượng viết : Hàm kỳ mẫu, trí tai 
ngoại đã. = 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cần: ngón 
chân cái ау trí ở ngoài vậy. 

LỜI-BÀN : Trí ở ngoài vậy. Lúc sơ-khai 
trong sự cẩm nhau thì cái trí cái tâm người cẩm chưa 
mạnh cho nên chưa có người hướởng-ứng. 

Như: học nhân-điện- học, chưa chủ được thân 
mình tâm chưa chính, ý-trí chưa ro-rệt có làm thi- 
nghiệm về thần-giao cách-cẩm thì ý-trí chỉ đến © ngoài 
và chưa nhuần-thầm được tho-cảm và sai- khiển 
được. Hào sơ trí còn non-nớt, cuộc Сат còn so- 


а їй й ikp н a % ЕЈ е _A 
khai, mới nói cái trí còn Ó: ngoài vậy. 


Tiết 7. TY =: JX 3} HE о yy o 


дЕ TS i 
D. A. Luc-nhi: Hàm ky phi, hung, cw cát. 
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== М Hào Luc-nhi : Cảm đến bšp-chári 
ấy, hung, ở yên thì tốt. 


т OBN C.H. Phi là bắp-chân, khi muốn đi nó tự- 
k g t ước đó là ké nóng-nảy càn-bậy; không thể cö- 
tự Ж bën-vüenzg. Hào nhi © vào chỗ ау lại vì 
âm mềm không thể cð-thú, cho nên mới lấy tượng 
T T ag có cái đức trung-chính có thể ở: chỗ å ау 
ус. cho nên lời chiềm của nó là dòng thì hung mà 
tinh thì tết váy. 
3 -LỜI-BÀN : Phi là cái /ấ#-ve, cái bụng chân. 
ха “Theo Thuyčt-quái-truyên nói rằng : « Tön vi có 
ооа Tën tượng #4p- cham >. Lẩy hinh 99" Hàm mà 
“Qui thì hào luc-nhi hào âm == n ču lấy Но- 
quái mà nói thì qué Luục-nh; là quë Âm, của qué Hó 
таа». (Quê Hộ tôi đã giáng ở trên). | 


Hào hai là hào âm mềm ở ngôi ầm mềm, cho nên 


“ТЇ 


trong cuộc cảm, hào sơ-lục cảm дёп ngón chần cái, hào 
2 hai thì sự cảm đã lên một bậc cho nên mới tượng 
— đến Фадр-уё là vi hào âm б- ngôi âm vậy. 

6: Вар-уё của chân là cái bụng thịt ở sau xương 
к Шал, cüng như hào hai là âm ở ngôi âm dưới 
hào cứu-tam là dương cứng. 
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Vì lẽ ấy mới 18у tượng là Вдр-уё chán đó là 
theo thể-chất và hình-thức mà lấy làm tượng. 

- Вар vẽ chân. Tuy có gần và thịt, trước khi 
bước đi, thì gân dật lên theo trí-óc đã định, chân chưa 
bước, nhưng bấp-về đã động, theo trí của người 
muốn bước. Tức là nó động sau cái ý-trí và động 
trước sự bước chân, cho nên trong cuộc giao-cẩm, 
theo ý-trí của nó mà tự tiền lên hưởng-ứng với hào 
cửu-ngũ trên, vì rằng nó là chất mềm không thể tw- 
chủ được, cái bắp-chân động trước mà chân không 
bước, nó không thể tự bước và tự nó mang 
được thân người, cho nën nó là một thể mềm-thuận. 
Theo cái ý-trí mà phải chờ sự rung-động của hào- 
đương, rôi sau mới thuận theo lên mà hướởng-ứng, 
nên sự động của nó là hung. 

Nhu một người con gái mới lớn lên sinh trưởng 
được nơi quyền-quí, dễn-thì mà tự-động khêu-gợi 
cảm-tình với trai-trẻ như: vậy trái với đạo Trời và cái 
giá-trị của người con gái sẽ tiều-fan và sẽ đưa đến chó 
xâu-xa đàng-điểm. 

Cho nên đã là con nhà khuê-các, được ở chó 


quyền-quý ắt có chô sang-trong cảm-giao tới, đó là hào 
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i, thì khi đó thuận-theo với thì thật là xứng 








“Khi chưa đến thời động, nhờ cái đức trung-chính. 
ЕЯ н đượ‹c chính-đính trong đạo Trung mà yên- 
сар hở 7988 khuôn - khổ của nó mà không động thì 


тег е: #Êvà # ở ° Ж 
| 3 | 3 T о 

D.A. Tượng viết: Тоу hung cư cát, thuận 
_ bất сен dā. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Tuy hung ở 
E yên thì tốt thuận-hòa thì không hại vậy. 


E 238 Но Dương nói rằng: Chuông không gë mà 
ЕУ _ kêu là yêu. 


e Е Đời Hán Va De khi ở Tràng-An, chuông tực 
“nhiên kêu ba ngày. Đông-phương-Sác nói rằng : 
| F. Böng-Son chắc mất nên mới kêu như vậy. 


^ Ет Đá không biết nói mà nói là Quái-vật. Đời 
- Tần-bình-Công có đá nói, quân-lính vào nước Nguy 
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lâu ngày oắn-thù động đến dàn là vì có quái-vật không 
nói dược mà nói. Vật mà không cẩm mà tự- động 


được ru | hóa cho nên nói & yên thì tốt. 


LÒILBÀN : Trên đã giải, người con gái trẻ 
đ*ền-thì mà động trước thì Hung, được đạo Trung 
ở ngôi chính-đính cho nên Ф yên thì tốt. 

Ở yên : là không động, như vậy là thuận với 
cái thể của nó là âm ở ngôi âm, thuận với cái thể của 
mình tức là thuận với lý của Trời. Nếu thuận 
dwoc lẽ Trời, giữ được đạo Trung, được chính-đính 
là không có hại. Cái tình giao-cảm của trai gái còn 
trẻ, đang tuổi cái cảm-tình nồng-nần. nóng-nấy phần 
đông bị trụy-lạc vì không nén nỗi lòng phó mặc 
vật- dục hoành-hành, lại thêm bao sự сат – dó nào 


nhảy đầm, nào bạn traí, bạn gái. 


Ôi! các bạn trẻ đã quên câu : « Nam nữ thụ thụ bất 
thân » nghĩa là trai gái không cùng thân-gần với nhau. 
Đó là câu mà các bạn trẻ đã cho là cổ-hủ, vứt bó nó 
đi, theo đời văn-minh Âu-Mỹ. Trong 10 năm gần đây 
cái phong-trào phụ-nữ nổi lên гїп тїп nào dòi bình- 
quyền, nào đòi Tự-do ngôn-lnận, giao-du rộng-rãi, 


trai cũng như gái. Oi! cái thời ác-liệt nó đã qua, 
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_ ta nhấc lại mà ghẻ-sợ, bao nhiêu thiểu-niên chìm- 
| bó sự giao-cảm không cách- biệt đó đã đưa 
hiệu 'Thanh-niên vào con đường trụy-lạc. Đó là 
một sự nhằm 191 và một sw hại đáng Нёс vậy. 

Sa» _ Cho nên theo Тына nói ó: hào này con người _ 
z ph ti: | thuận theo cái thé của mình mà Tròi đã ban cho 
5 д ức LE ầm phải có đức theo thuận, phải tùy thời mà 





28 е thể là theo được Thiên-lý ät không có 


Коз тиз. “= : JX. Д ° З. 
ке... Ку. А. Cùu-Tam : Hàm ky cô, chap z tùy 
9 vãng lån. 
Б D.N. Hào C&ëu-tam : Cảm đến đùi ấy, giữ 
sự theo ã ау đi thì đáng tiếc. 

à B. N. C. H. Виш thì theo chin mà động, không 
_ thể tự-chuyên, < Chấp > là giữ, nghĩa là cái y < dáng 
tì thủ >. Hai hào dưới thì muốn động, hào ba không 





1973 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


thể tự thủ mà theo nó, thì đẳng {їс vậy, cho nên 
tượng và 151 chiềm của nó như: thể, - 

| LOLBAN. Hạo Cu Ga Tà bào chủ của sự 
_ngưng đậu & trên hào dưới, hào a trên hào hai 
tức là có tượng trên bắp chân, cho nên là tượng cái аш. 
Đây là sự giao-cẩm đã lên đền giữa chừng cho nên có 
sự mạnh cứng. Hào ba là hào dương ở ngôi đương 
thể mạnh cứng, muốn tiền lên trên. 

Phải giữ-gìn sự theo ấy. Hào dương cứng mà 
Thánh-nhân để chữ « theo » thì thật là hồ-then vậy,, 
Đây cũng là kë sáng-lắng tượng người Quân-tứ: chính. 
đính có nghi - lực mạnh - mẽ, mà trong cuộc giao- cẩm 
trên có hào sáu âm mềm ở ngồi mềm, trên ngồi cùng- 
cực của sự: giao-cẩm. Cho nên hào Ba mề-mệt, nều theo 
lên tức là nó không tự-chú được, mắt cả cái thể của 
nó, như vậy như người Quân-tử phải theo kể tiểu- 
nhân, sáng theo tối. Người như vậy khác рї bọn ong 
bướm đi tìm hoa hút nhị. Ôi | hung-tần như vậy là 
hạng si-tình, thấy gái đẹp thì tâm-hồn rởi loạn, không 
tự-chủ nổi mà theo đuổi cái sắc-đẹp, mắt cả ӧлә 
« nam nhi chỉ khí >, như vậy tức là trái với Thiên-lý 
cho nên mới nói đi thì có sự đáng tiếc vậy. 
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“Tiết 10: 2 gii Ar P 
5 3+ А А ° JH З, 


Э.А. Tượng viết: Hàm kỳ cồ, diệc bất sử 
s đã, Trí tại tùy nhân, sở chấp hạ dã. - 
= D.N. Lời Tượng nói rằng : Cảm đến đùi 
=- _ấy, cũng chẳng ở vậy, Trí ở chỗ theo người 
| chó giữ thấp-hèn vậy. ` 
х. B.N.C.H. Nói l cũng, nhân vì hai hào, đều 
Eo _ muốn tượng cả mà nói vậy. Hào hai Âm, tính nóng- 
niy dóng là phải. Hào Cứu-tam thể dương cứng, 
. ở chỗ cùng-cực trong cuộc ngưng chỉ nên tĩnh mà 
động thì khá đáng tiếc lắm vậy. 

LỜI ВАМ : Cũng chẳng ở vậy. Tuy có lời 
тїп ở trên mà di thì đáng tiếc, nhưng nó cũng cứ đi, 





vì vậy ở: đây Thánh-nhân nói cũng cho rằng có sự răn- 
cằm đến đầu, nhưng nó cũng cứ đi, 

Trên Chu-Hi giải là vì có hai hào âm trước 
cũng muốn động thì nghĩa chữ « cũng » động chưa 
được triể- khúc cho lắm. Vì hào Sơ-lục chỉ nói từ 
ngoài và hào lục-nhị thì nói đi là hung mà ở thì tốt, 
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“Cái nghĩa tiền trong hai hào mới là trong ý-tưởng 
chưa bộc-lộ ra. Cho nên cái nghĩa chưa hẳn rō- 
ràng. 

“Trí ở chỗ theo người: Nó là dương mạnh-mẽế 
được sự đẹp-lòng đến cực- điểm ứng với nó thì say-më 
vô-hạn mà trí nó lúc nào cũng tưởng dën sự theo cát 
đẹp đó mà bó lời răn dạy giữ-gìn cứ đi theo. Cho nên 
nói là cũng chẳng ở. | 

Như một người trai {тё dën-thi dang cường- 
tráng dục-tình sôi nối mà lại được cô gái trẻ hết lòng 
cảm-thuận đến cùng-cực thi sự giao-cẩm đó nồng-nần 
đến tột-bậc, mà liều theo di với tiếng gọi của ái-tình, 
bó hết lời răn-bảo của cha mẹ anh em. 

Hào ba cũng đi vì hào ba là dương ở nơi 
tột-cùng của cuộc ngưng-chỉ. Ngưng-chỉ đến cùng- 
cực thì phải động mà tiền, vì hào ba được chinh- 
đính cho nên mới cứng mạnh mà động thì mới có 
nghĩa cZwg Khóng č rấy. Cho nên Thánh-nhán mới 
nói cái trí nó luôn-luôn theo người tức là cái dương 
cứng sáng đã bị mò-tôi bởi cái Âm cùng-cực ở: cuộc 


đẹp-lòng hào thượnng-lục ứng với. Cách xử-sự của nó 
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=з” % 
_ nhự vậy thi trải với đức của qué, trải với cái thể của 
nó, trái với dạo người Quậân-tử nên không tự giữ 


с chinh- đính của Trời ban cho mà thành thấp- 


хш “Тшту 2V: NO оит, 
боне А 2 ° 

е D. А. Cửu-Tứ : Trinh cát, hồi vong, động 
бе: _ đồng vãng lai. Bằng tòng nhi tư 

3 D, N. Hào Cšu-t& : Chính-bên tốt, đố; hậu 





_ mất, lăng-xăng đi lại, bạn theo ý mày. 

e ____B.N.C.H. Hào cứu-tứ & trên đùi dưới thăn- 
_ thịt lại đang å ô giữa ba hào dương tượng trái-tim chủ 
ч " sự cẩm, tim mà cẩm vật nên trinh- bền mới được 


к dó, nay hào cửu-tứ lấy thể dương ở ngôi âm mà 
_ mắt. sự chính ду thi khóng thé bèn. Cho nên nhân 


Е. chiếm mà đặt lời тап để có thể chính mà bền thi 
E tt mà sự hỗi-hận sẽ тїї; nếu cứ lãng-xăng đi lại 
- không thể chính-bền mà luy đến lòng сат riêng thi 
0 bà-bạn cùng loại theo mình không thể trổ. lại chỗ 


ха vậy: 
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LỜI BÀN : Trong quê Hàm có ba hào dương 
liền nhau mà hào cửu-tứ tức là hào dương ở giữa. 
Như trong người đàn- ông lấy thân-thể та định 
ba cái dương đó theo Nhân-điện-học thì trên chấn 
chỗ Huệ-nhỡn là dương ở trên, ở giữa là trái~tim 
cứng là dương ở giữa, sở dưới là sinh-dục-môn là 
dương. Cho nên hào cửu-tứ đây tức là cái tâm con 
người ta Vậy. 

Hào tứ là hào dương & ngôi âm tức là ngôi 
không được chính-đính được hào sơ-lục hưởng ứng 
là lúc trong cuộc cẩm chưa được xâu mới đến ngón 
chân cái nên mới không có sự giao-cảm mạnh-mẽ 
lôi kéo hào tư mới nói rằng : Chính-đính bền-bỉ thì 
tốt, vì chưa bị hại, xuống giao-kết với hào sơ, vì 
tình còn sơ cho nên méi có 151 тїп như vậy. 

Được chính-bền thì không những được tốt, 
sự hối hận đã mắt, vì nó là dương åt dộng ở 
chó không được chính-dính sợ: rằng có sự động сап, 
cho nên nëu nó được chính-bền thì sự hồi-hận về sw bất 
chính của nó cũng tiểu. 

Quả tim trong lồng ngực vì cảm-dộng cho nên 
đập mạnh, đập tới, đập lui lăng -xăng là tả cái sức 


nóng của trái-tim, vì sự giao-cảm ở dày đã vào thể 
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vn dưới hào ứng với nó tình còn sơ nông, 
СЕ đã quá mực trung, cho nên tim mới đập läng- 
xăng. Có ý vôi-vā đập nhanh vì cảm-động. 





Phàm người dàn-ông si-tình mà người con gái 





lãnh-đạm chưa cẩm -ứng với thì trong người kẻ si 
z giờ cũng thầy nóng bốc lên tim đập mạnh lăng-xăng, 
zd a ch: | ıdi đi lai lai. Trong lòng nóng này, di lại cho. 
- kh 12у, dé tư~tưởng cái cười tươi, cải cử-chỉ đẹp, 
_ cất đáng-điệu nhu-mì và nghĩ cách lầm sao cho đoạt 
dược người yêu vậy. 

“Cho nên Ribot đặt ra một luật-định về cái 
hiện-trạng của sw cảm-tưởng như sau này: < Khi 
_ mà hai hay nhiều trạng-thái về tỉnh-thần cùng phát ra 








_ một lúc mà mỗi một trạng-thái có tình-cẩm riêng của 
- nó, thì nó thành một tỉnh-cẩm hóa-hợnp, hay là có 
_ thể nói : cái hóa-hợp vẻ tinh-thần, kéo dắt cái hòa- 
_ hẹp tỉnh-cẩm. 


Những уёи-8 ấy có thể tập-trung vào một chế 
КОЕ trong ái-tình mà коде: dó có những yếu-tổ về 
__ thể-chất của thân-xác, về sự dep-dë, yêu-chuộng nâng 
niu, оң. tự-ái уап vån, đều huy- động theo tất 


са các chiều 
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Cho nên lúc cảm-động người ta và các vật cung 
gióng ahau, tim đập manh, khác lúc bình-thường. 
Khi tim đánh mạnh thì có vẻ mặt hoảng-hốt, chân đi 
lại lăng-xăng. 

Như khi sọ-hãi cải gì theo sự thí-nghiệm của 
Mosso đã ghi theo cái mạch máu lớn ở cỗ một con 
chó (artère carotide): 

— Con chó khi yên-tĩnh các mạch máu đều-hạ. 
Vidụ một tiếng súng bấn cách nó hai thước thì. 
sự: kkích-động có trong trí cúng như có trong than- 
xác vay. 

Theo Bác-sỹ Janet lời сһіёт trong hào tur: Baw 
theo ý mày tức như Janet đã nói thòi sự: cảm-kích ở 
ngoài, vì âm-dương tương giao; vì sắc-đẹp, vì Bao- 
đức v.v... thì cái tâm bị rung-dộng đập mạnh di lại 
lãng-xăng, như vậy cái tầm rung-động thì cái ƒ-#/ 
tinh-thần cũng theo cái tâm mà thành cái ý cảm-kích 


= ? еа i 
theo cái tư-tưởng của саї tâm vậy: 


maiz bí И kẽ з 
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; £ Ж, + ur, ° 181542 Ж о + *, 












ор. A. Tượng viết : Trinh cát hồi vong vị 





c cất bh i dã, đồng đồng vàng lai, vị quang dai dã. 
“р. М. Lời Tượng nói rằng : Chính-bën tốt 

7 ihan mãt, chưa cảm hại vậy, lăng-xăng đi 

i i, chưa (1) sáng lớn vậy. 

| (2) Chưa là cái hại của sự cẩm tư riêng. 

_ Truyện : Nói cái азо Cẩm ë hào cửu-tứ. 
с. Кы cảm thi dóng cho nën mới toàn 12у tượng 
_ ở thin người, hào tứ không nói Ham, cái tâm của 
` С sẽ ү» пёп {шен ыл tâm, hào tú: ë оч. ан 


- để nói cát đã me: bán 


Chink- bën thì tốt mà hồi-hận та, Thánh- 
— nhân cảm được cái tầm của Thiên-ha, như nóng, lạnh 
mwa doi, рабад đầu là không thông. không ứng thì 
ч _ cũng chỉ là cái đức chính-bền mà thôi. 

E _—_ Chính-bền nhất tâm thì không chỗ nào không 


: _cẩm-thông. Nëu di lại lăng-xăng mà dùng cái tw tâm 
E йы mà cảm vật thì bạn-bè' theo cái tam y mình vậy. 
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(Lăng-xăng là động tâm, mặt. Hào tứ là thể đẹp cư 
ngôi âm mà ứng hào sơ nên mới răn vậy.) 
Lấy cái dú đó hên-hệ với tư tâm để khởi 
ra cho rộng lớn hơn thì không chỏ nào là không 
thêng. (Đóng më để di lại, tin thẳng hay cong- 
queo, để lầm sáng tô cái lý sự Cảm, cho nên nói rằng : 
khuất tín cùng cảm nhau mà 101 cho sự Sinh. 
Cẩm -Jômg; có cảm tắt có ứng, phầm có sự động thi 
đều cẩm, cảm thì tắt có ứng : phục là cảm, chỗ сіт- 
phục có ứng nhau sở dĩ không thôi vậy). 
Trình-Minh-Đạo nói rằng: Giữa Trời đất chỉ có 
một cảm và ứng mà thôi. Lày cái tình thuận là sự 
thường của người. Vạn-vật vô tình nên cái học của 
người Cuân-tử- nều chưa phải là rộng lớn tw nhiền 
mà lớn-lao trung-chính. (không phải di lại lăng-xăng). 
Vật đến mà ứng-thuận (không phải tòng theo ý của 
anh). 


“В. №. C. H. Hào сои lấy thể dương ë 
ngói âm (vì mất sự chính ngôi mà không được bën- 
bi) cho nên nhân sự chiếm làm ra lời răn, nếu di lại 
lăng-xăng mà không được chính-đáng bền-bí lại lụy 
đến sự cảm-động tư riêng, thì chỉ theo bè-loại của nó 


mà không theo xa được. 
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A Ch М-н nói rằng : Phàm giữa Trəi-dit không 
' 7 cát cát lý: $ ; n 


Е i "ks, плаз ыг cam лл mưa dën. Nóng 





~ứng; nhu mưa thuận, cảm đượ-c thì 


Н š Học gi cái lý Cảm-ứng công phu dùng hay 
k ing cổ chỏ nào ? 

w ERr: Cái lý š ay không đâu không có; Học-giả 
nh thể : nào и được cái anh oghie nhấp, үз 


AS E Hë ha : Chính thị là Đạo-lý аду. 
z  Hë-tir-ha nói rằng : mặt Trời di, mặt lrăng lại, 
g Tráng ấp mặt aa lai аз Е sự di m sss s. 


г Она. Pi lại lăäng-xăng. Như bậc Bá-giã lấy tw, 
a КО лм: người ứng tự-nhiên đi lại hay sao ?. 
— Bậc Vương-giả thì cảm người bằng cách vô tư 
| lé cho người ứng với mình. Vô tâm mà ứng khắp cả 
s ої о ы, tắt cả không chút tư riêng nên nói 
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Сат bại ý nói sự bất chính mà сат thì có hạt 


A 
vay. 


LÒI-BÀN : Trong hào tứ thể dương không 
được chính-đính muốn tiễn xuống giao-cảm với hào 
đầu, vì hào đầu tình-cẩm còn sơ nông, cho nên nó có 
thể giữ dược đức chínb-bền, mà sự hối-hận sẽ mất. 
Sự cảm mới thành ó: tâm -ý, chưa thành ở hình, sự" 
hành-động chưa bát đầu, cẩm chưa có ứng cho nên 
mới nói chwa сат hai váy. Su _giao - cẩm không 
chính ắt có hại, sự cẩm đó chưa thi hành, bộc-lộ ra 
được thì chưa cẩm có sự hai. 

Su cảm-kích đó còn lãng-xăng © trong tầm chưa 
15 cho nên chưa có hại. 

Lăng-xăng đi lại. Tim đập vì bị khích-động 
theo Janet, trí- tuệ thần-hồn cũng bị khích - động. 
Trí-tué bị khích-động bằng cái cảm-giác & dưới, cho 
nên mới không chính được, cái cảm-giác đó vì những 
cảm-tưởng của nó tập-trung vào một ý tư riêng như 
vậy, chuyên nhất muốn động giao-cảm xuống với hào 
sơ, cho nên còn trong phạm-vi chật - hẹp, tư riêng 


của người tối-tăm, chưa khoáng-đạt, sáng-sủa lón-lao 


1984 





г. fa 
TOES ' е 
"е; & - { 7 zl 
Кк r À 
= G й". Ë 
L. “ç x = 
2 > 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 









TT an đi ¡hạt ý nói là chỉ & một chỗ tức 
= г trái tim di đi lại lại một chỗ, chưa có thể ra xa 
1 yc, như di lại một chó tôi -tăm, như ngọn lửa 
үе ở một chó chưa sáng-tó lớn lao vậy. 


“Trong Sự glao-tåm có nhiều cách : 


"r= 


` — Giao-cám tiếng сої hữu-hình : 


А А, 
ч УЖ +, 
е 9 





а а) Sắc 
КУ. trong dó có : b) Thanh Га gọi là My-thadt 
; 8 с) Hình-dáng ? | 


B.— Giao-cim trong cõi vô-hình : 
е ) Tôn-giáo 
— trong đó сб: а) 5 
E ърьу 
2. - | 
з Su үп glao-cẩm. thän-linh. 
Su giao-cám trong một khuón-khó tư riêng Abe 
— lúc hào tứ độn >. Chỉ biết lãng- xăng đi đại, không 


cm  phát-chiču ra được cho nên mới không xa và chưa 
а lớn vậy- 
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D. A. Cửu-ngũ : Hàm kỷ môi vô hồi. 

D.N. Hào Cửu ngũ : Cảm đến thắn thịt 
của nó không hối-hận. 

B.N.C.H. < Môi: > tức là thịt thăn ở lưng, ở 
khoảng trên quả tim mà ở sau đổi nhau với tim, 
không thể сїт được vật mà không vướng-víu về sự 
tư riêng. Нло cứu-ngũ vừa nhằm chỗ đó, cho nên By 
lầm tượng mà răn người chiềm : có thể như thể thì tuy 
không cảm được người mà cũng có thể không phải 
hồi-hận vậy. 


LỜI-BÀN : Sự cảm đã đến thit han Thịt 
{һап là thịt & lưng về phía trên sau фиа tim, tượng 
là thịt thăn tức là cái gi ở đằng sau mình và trên 
mình. Hào cứu-ngu là hào dương ở được ngồi trung- 
chính và ngôi trên tổn-qui, tức là ngôi Vua sáng-láng, 
cứng соі ở trong cuộc giao-cam. Hào dương lạt ở ngồi 
dương nên là dương thật mạnh, là & nơi tôn-quí, dú 
quyền-hành, máu nóng trong cuộc giao-cẩm, ông Vua 
hăng-hái không kịp ứng với hào lục nhị mà tiền lên 
giao-cảm với kẻ gần hơn là thượnng-lục. 

Thịt һап là ở sau lưng, mát không thấy, 


thân phải mang nó, tức là sự giao-cảim mạnh lắm, mà 
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không trông thấy. Phầm cảm-giắc cần phá: 
met ó ngũ-quan hưởnng-ứng như trồng sắc-đẹp, ngiri mùi 
` оза; Tờ cài ëm min có ăn cái ngon, nghe tiếng hay, thi 
— mới. có xúc-động mới thành cảm-giác như đến cái thịt 
а š: ©: ВРУ khóng thấy cái đẹp, ngửi không thấy mùi 
а з, không SỜ: "thấy cái min của da, tai không nghe 
Сш, tiếng trong-trĉo là ngũ-quan không có ảnh- 
Z с lường mà lại là lúc cẩm dën đó, mà không hồi-hận là 


nghĩa làm sao 2? 


2 Мі rằng dwong mạnh, bầu nhiệt -huyềt nóng 





ia ig trong cuộc cản và dang œ lúc trên cài tảm của 


—— š: 


E ; oi. Cho nën sự cảm = giao dën thit- thăn tức cải 


ng дыз có tính bốc lên mà giao-hòa véi SỰ" đẹp- 





A | Ке mạnh có chó giao-hòa ngay thì không có. 
E: == sw càn-bậy cho nên mớt nói là không có hõi-hån. Có 


SA luc-nhi ứng lên với nó trong thời cam, nhưng hào 
d 2. là lúc sự" cảm-giao chua manh và phåi qua hào cửu- 


tan xà cửu-tứ ngăn-cần, cho nên muón thỏa lòng dục 





Đệ chải tiễn mà giao-hợp với hào 6, là sự đẹp-lòng 


— đến cùng-cực. 
= Một khi lòng баса оа rồi thì không có sự nóng 





} 3 z manh, để nghĩ dën sự #01-Баі càn-dỡ nữa. Cho nên 
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Khốông-Tử nói rằng: « Tâm bất tại yên, thị nhi 
bạt kiến, thính nhị bất уап, thực nhi bát tri 
kỳ vị >. | 
` — Tầm không dë vào đấy thì trông chẳng 

thầy đẹp, nghe chẳng biết hay, ăn chàng biết ngon. 
(Đại học lẩ-truyện 7). Lúc quá rung-động, cảm-kích 
mạnh người ta không tự chú được quả tim như muón 
nhảy ra lông ngực, пёи không CÓ зс mềm-thuận đẹp- 
lòng cực-điểm ở bên mà kiềm-chẽ, dung-hòa cùng nó 
thì ät có hồi-hân. 

Có khi vì vật dục quá-độ mà không có sự kiềm- 
chë thì sẽ có sự hối-hận không phải là nhỏ. 

Không hối-hận. Muốn tổ cái nghĩa là hào $ 
được ngôi trung-chính, tuy có sự  cảm-kích mạnh 
nhưng có sự kiểm-chế ngay, cho nên có 151 chiếm 


như vậy. 


Tiết 14. $ v) : Ж. J Д ө 35 
Жа, ә 


D. А. Tượng viết : Нат ky môi, trí mat 


da. 
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| Z 2 Bi DN. Lsi Tượng nói rằng : Cảm đến thăn 
+ ыда nó, trí tiên sạp vậy. 


ấn B N. C. H. Trí mat (trí chấn hẹn) nghĩa là 


ї к 


": = 
= nông g thể c cảm được người. 


LỜILBÀN : iao-cim với ТА 6, tức là kiềm 
гь dš đẹp-lòng mình cho thóa-lóng dục tức là 
` y hỏa cái tư-tâm của mình. Nhw hào cứu-ngu lên giao- 
_ саш với hào sáu mà quên bó hào lục-nh; là hào chính 
_ứng lẻ với mình mà lại là cái âm chính. Téc như 
£ а “Thiên-hạ muốn ứng với Vua mà vì lòng tử-dục 
E di cẩm sự рап bỏ ké xa chính-dđính hay tức là cảm- 
# Е lẹp của các Cung-phi mà quên lãng sự ріао-сат với 
vỗ ТЬ ёп-Һа, như: vậy thì cái trí không xứng với cái ngồi mà 
сй là thip-hep. Vua như vậy thì chỉ lấy cái thóa-duc 
4 а mình làm đầu và quá nghĩ đền sw tư riëng, tức 
như ham chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn vậy. 

ch Trong Thành-ngữ nói rằng: Tam đại vong 
239 quốc, Hạ Kiệt dt Muậi-hỷ, Thương Trụ di Đắc- 
Ei y, Châu-u di Bao-tự. 








Е — Ва đời mắt Е. Hạ Kiệt vì Мибі ћӯ, 
| тозе Trụ vì Bàc- ky, Châuau vi Bao-tu 
ˆ man -ngū Thiên Nhĩ-tù). Đó cũng là giao- сат 
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_ mạnh-mẽ say mê với kể gần mà bỏ sự cảm-ứng véi 
Thiên-ha, tức như trong < thiên T-t VIH Tda: 
ngữ > Không -Tù nói rằng: < Vô duc tốc, vô 
kiến tiču lợi, dục tốc tắc bất đạt, kišn tiều lợi 
tác đại sự bất thành. | 

— Không muốn mau thành, cũng đừng 
thấy lợi nhỏ (mà ham) muốn mau được thì 
không đạt, tham lợi nhỏ thì việc lón không 
thành. 

hầm Vua lầm chủ cả Thiên hạ, chức vụ hệ- 
trọng phải có cảm-tình với dân nhiều hơn là để cảm- 
tinh vào пої tư-dục, thì mới có sự vững-chắc trường- 


Vụ 
сии. 


Cho nên Vua và dân trong Thiên-hạ có cái 
quan-hệ rất mật-thiết với nhau có tình-cẩm, lưu- 
luyễn thân-thiết với nhau, như cá với nước. Vua 
với dân phải nương nhau như bóng với hình, như 
thần với thể. Không-tứ nói răng :« Оап dí Quân 
vi tâm, Quân 1 dân vi thể, tâm trang tắc thê 
thư, tâm túc tác dung kính, tâm hiếu chi, thân 
tác an chỉ, Quân hiểu chi dân tất dục chi. tâm 
di thể toàn, điệc dĩ thê thương, Quân di dân 


tồn, diệc di dàn vong >. 
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| Рап lấy Vua làm Tâm, Vua lấy dân làm 
= thân-thề. Tâm trung-chính thì thân thư - thái. 
= Tâm nghiêm thì dung kính, Tâm thích cái gì, 
thân át an-vui cái ấy. Tâm nhờ thân-thề mà 
toàn, cũng vì thân-thê mà nguy. Vua nhờ dân 
mà còn, cũng vì dân mà mất. 

3 Cho nên cái đạo z⁄4z-J4z phải có giao-cẩm với 
= nhau, diệt bỏ tư lợi, không nghĩ đến cả thần mình, 
M Như hồi Minh-tri Thiên-hoàng bên Nhật băng, lòng dân 
thương tiếc, đến nổi ngày đưa đám cả hàng nghìn dân 
mó bung chët theo (Harakiri) Vua. Như: vậy ta thấy 
cái lòng dân mạnh biết là chừng nào, nó cũng như cái thân, 
vì cái tâm mà lội suối qua đèo, màn lrời chiều Đất, 
đột lửa nằm sương cũng không oán-hân. 

Nhưng nếu vì tư-dục, tư-lợi mà bỏ Dân thì cái trí 
thắp-hèn quá уду. 


Cho nên Thánh-nhần răn như vậy là rất đúng. 


Tiết 15. 1.2: A Й- 30 ° đã 
+ ° 


D. A. Thượng-lục : Hàm ky phụ, kíp thiệt. 
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D.N. Hào Thượng-lục : Cảm dën mép 
của nó, mép lưỡi. 

B. N. C. H. Xương má, mép, lưỡi đều là thứ 
dùng để nói mà & phía trên thân-thể, Hào throng- 
lục lấy thể Âm cuối cuộc đẹp -lòng, đó là chỗ cùng- 
cực của cuộc cảm, cảm người bằng lời nói là không 
có sự thật, lại qué Đoài tức là miệng lưỡi cho nên 

tượng nó nhw thë, đủ biết là hung thẹn. 


LOL BAN. Thuyết - quái - truyện nói: < Бом 

khẩu thiệt > Бой tượng là miệng lưỡi. 

Hào thượng - lục là hào cùng-cực của qué 
giao-cảm, lại là cùng-cực của sự đẹp-lòng. Là HHào 
Âm ở ngồi âm cho nên sự mëm-móng hết sức của 
miệng lưỡi, cuộc cẩm đã đi đến xương má, mép và 
lưỡi, đó là lấy cái tượng của qué Đoài mà nói và 
là thời cùng -cực của sự giao - cảm nhau, bằng 
miệng lưỡi, mồm-mép. khéo-léo, mà hoặc được lòng 
người cho nên hạng con gái lấy lòi êm-ái mà làm 
cho khuynh-thành а nước được cho nên Khống- 
Tứ nói rằng : < Sảo ngôn loạn Đức, tiêu bất 
nhân, tắc loạn đại mưu. 

— Nói khéo làm loạn cái Đức điều nhỏ- 


mọn mà nhịn không được thì hỏng việc lớn. 
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Theo lời tượng nói có nghĩa là chăm chăm để. 
có đi có đại, thì chỉ có bọn theo nhời nói của người 
т ìm-ứ“ 16 thôi. á 

7 кы mình chăm chăm để ý nghĩ riêng cái gì thì 
Ж cảnh được cái ấy và chỉ có cái ấy ứng lại mà thôi, 
` Òn những cái khác không cẩm - ứng được thành 
Ж 5 — thử sự cẩm -ứng không khuếch-trương ra không 
= khấp cả vạn-vật trong thể-gian. Phầm khi đã lấy tu 
: ж từ Sạn về việc lợi-hại hơn thiệt tu rộng, t thì cái 










Ё а. 79 лш. уау. š 
< Mộtý-nghi nảy ra trong tư-tưởng thì cái ý- 


Ж 2% đó khắc vào tâm-hồa ta và thi-hành ra ngoài là 
4% lời nói của ta. 


= 


"Nói một chữ tức là làm nẩy một ý-nghĩ và làm 
x Ке. дЫ ý-nghī đó hiển-hiện ra. Cái năng-lực về nhân-điện 
= củanhời nói là cái sơ-thủy của sự hoạt-động trong 
соі vô-vi. Cho nên câu nguyền-rủa hay câu cầu-nguyện 


F “phúc-lành rät có ảnh- hưởng, Bác-sĩ Henri Dur- 
ville có К chuyện trong sách nhân-điện-học của ông: 





Khi ông còn nhỏ bi dau, cha ông cũng là Вас-5ї mà 
Кшз thể chữa được bệnh cho ông. 


Bis- 
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Bị bệnh ấy rất kỳ. mà chỉ mỗi buổi sáng - sớm thì 
ông khỏi hắn. Cha ông lấy làm ngạc-nhiên rinl xem thấy 
hgười vú em ngày nào trước khi vào bë Henri Dur- 
ville thì qui ở buồng bên cạnh cầu-nguyên cho Henri 


mau khỏi. Cho nên mới có sự thuyên- giảm bắt ngờ 


như vậy. Sau ông nghiên-cứu hết sức về ảnh-hướng 


a а % = * 1 A а 4 
của lời cầu-nguyện và nói lời cầu-nguyện rất có ảnh- 


hưởng cho đời người vậy ! 


Đó là theo Khoa-học nghiên-cứu mà nói nhưng 
theo ta tụng kính, như đi thể vân уап, đó cũng tổ cho 
ta là lòi nói rất có ảnh-hưởng một cách thiêng- 
liêng. 

Đời Chiến -quốc bên Trung- hoa, có hai ông 
Trương - Nghĩ và Tô-Tän B hai trang biện-thuyết nội 
tiếng, lẫy miệng lưỡi mà bình được Thién-ha. Như vậy 
ta có thể nói được là: Nhòi nói là những dạo-binh 
(theo kinh Dyzan) có thể bảo-vệ được sự an-ninh 
thái-bình của nước, cảm-hóa được muôn người, có 
ảnh-hưởng råt thiêng- liêng và huyền-bí. Cho nên 
Thánh-nhần không khen và cũng không chê, vì nói 
được chính-dính, gieo được lòng Nhân cho Thiên - hạ 
đó là phun châu пћ ngọc. Nói mà cho tan cửa nåt 


nhà. nói cho mắt vơ, mặt chóng đó là miệng гїп, 
› >, 8 thế 
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x Nói một cách chính-đính hợp với Thiênlý đó 


h ся поі của ш — khéo — бі sắc 








н Стя 
Ja : Không-tử nói rằng : São ngôn lệnh sắc. tiên hy 
Я E nhân.. Nói khéo sửa nét mặt cùng hinh dáng bề 
_ ngoài là ít có Nhân vậy. (Luận-ngữ Học-nhi 1). 
T Cho nên Thánh-nhân không nói hung nói cát. 


сй Тег 16. p g: A #. Е a Ea 
= VIỆT о = ү? ZR, ҮР, o 

$ E D. A. Tượng viết : Hàm kỳ: phụ. kín thiệt 
- đằng khẩu thuyết đã. 

3 D. N. 151 Tượng nói rằng : Cảm đứn má 


của nó, mép lưỡi, miệng thuyết trôi như nước 


My ~ 


<" 3 chày. 
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Họ Trương nói rằng : Bọn Tô-lần, Trương- 
Nghi thuyết cái thuyết Tung, Hoành miệng nói như 
nước chẩy. | 

B. N.C. H. Chữ (dàng) BÉ. với chữ (đăng) 4 


= 


vàn thóng dung. 


LỜI-BÀN : Chữ 8E. là nói trôi như nước chảy 
iS là nói trôi như ngựa chạy 

Ý nghĩa hai chữ cũng giòng nhau, cho nên Chu- 
Hi mới nói hai chữ vẫn thông-dụng như nhau. Nói, 
về sự cẩm người, người Quân-tử lấy lòng chí-thành 
thì cảm được người. Nhưng cái lòng chí-thành cũng 
phải có cái đề tổ ra cho người biết tức là lời nói vậy. 

Cho nên cái lưỡi có khi sắc hơn lưỡi gươm 
có khi làm cảm được muôn người, nhò ó sự mềm- 
móng của cái lưỡi đưa đây thành lời nói cũng mèm- 
mỏng mà cảm được người. 

Hào sáu là hào Âm ë ngôi cùng-cực là hào cùng- 
cực của sự dep-lòng và cùng-tột của cuộc Cẩm. Cho 
nên mới tượng miệng lưỡi để cảm cả Thiên-hạ 
được ngôi chinh-Ainuh. Cho nén sự сат-һба nhân- 
tâm, theo đường chính-đính, cũng như nhà diễn-thuyết 
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р "Ở đây Thánh-nhân cũng không chê, không khen 
ũng không nói hưng nói cát. Đã biết rằng nhời 


Pe 
vã / 


— mới. ai cũng Мей biết và người phải < lựa lời mà 


V 
, 








nói cho vừa lòng nhau >. 


ч, 


1 ў 
z 


1! ¿ 


` Nhưng phầm. người nói "nhiều, thể nào cung 
_ Không tránh được sw thất-thố trong 151 nói, mà mỗi - 
một « Nhòi nói là một đọi máu ». Mà một _ nhời 


гарт 






1 
А 
= 2 4- с, 
TH 55 
= 
“ 


ай та thi « Bön ngựa đuối cung khóng kip » 
ấn `« Nhất ngôn Ку xuất, tứ mã nan truy >. Cho nên 
E Er Quân - tử trước khi nói phải cần-nhắc lời 
3 = "nói. Cũng như phương ngôn Tày có câu : < Phải xoay 
О dưới 36 lần trước khi nói >. 

| ЕР s4 Như vậy mới khói lầm-lỗi vậy. 


- 
. а 


Tóm-tắt: Quê Hàm, Cảm, hanh - thóng, lợi 
chính-bền, cưới vo: tốt. 

Sơ-lục : Cẩm ngón chân cái của nó. 

Lục nhị: Cảm đến bấp chân của nó. 


1997 


DỊCH KINH TÁN-KHÀO 


- Cüu-tam : Cảm đến đùi của nó, giữ sự theo 
ấy di thì dáng ăn-năn. 
| Cứu-tứ : Chính-bền tốt, hốihận mất, läng- 
xăng di lại, bạn thco ý-nghĩ của mày. 

Cữu-ngũ : Cảm. đến thăn-thịt không hồi-hận. 


Thượng-lục : Cẩm đến má của nó, mép lưỡi. 


НАМ QUÁI TỔNG-LUẬẨN 


Bát đầu На- аһ có quê Hàm Hãng, sau 
Thượnng-kinh có qué Khim Ly. Ta có thể lấy Kham 
Ly tượng là mặt Trăng mặt Trời hay là Âm- dwong 
trong cõi Håâu-thiên ẩnh-hưởnng cho muôn sự vật, có 
sáng có tối, có dương có âm, cho nên mới có đạo vợ 
nghĩa chồng. Nguyễn-Du có nói trong truyện Kiều : 

Có Âm Dương có vọ-chồng. 

Dầu rằng “Thiên-dịa cũng vòng phu-thê. 

Cho nên trước khi di đến cái đạo Thường ấy 
thì phải qua cuộc Hàm tức là sự cẩm-ứng nhau. 
Trong qué Hàm Thánh-nhâần đã nói rõ cả cái Đạo 


Cảm-ứng của âm-dương, trai gái, di từ chân 
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đến đầu. Nhưng sự cẩm thì do ngũ-quan mà та, 
tà › có chính thì cim mới đúng, tâm lệch-lạc, 
\g-veo thì trông không thấy đẹp, nghe không 
; hay, - ăn không biết ngon. Vì vậy cẩm-ứng 
âu cũng phải hiểu nhau, thích nhau, đồng thanh 
l ng-ứng đồng khí tuo.ng-cầu thì mới có sự cam- 
ˆ thông nhau. Саі sức cảm-ứng của từng người 
`: ic nhau, nhu doc song một bài tho: người cảm 
_VUi~-Sướng, có kẻ cảm thấy buôn-bã tùy theo 
| а-сапһ của từng người, từng tàm-linh, từng sự 
к 2 h иёи-ЫіёЕ và Һос-Һӧі vậy. Trước một họa-phẩm mỗi 
ˆ_ người chú-trong một khía-canh khác nhau, có người 
Е". chê, kế khen, dó là sw phón-tap dị đồng của những 
| К t сан và tinh-anh khác nhau của từng người 
+. Nhưng bề ngoài theo sự cảm-ứng về hình-chắt,- 

К cái tâm-thuật tinh-thần về hạ-trí thì cái tầm-lý của 
ft, кке không ra khỏi cái tám -linh thượng -đẳng 






E cái trung-hòa àm-duong theo luật tương -dôi 
$ 2 i е а của lròi-đất. Sự giao-cảm ïy thì ai cung 
— đầu cũng có từ vật nhỏ không tưởng đền 
cả cái Vũ-trụ bao-la cũng không ra khỏi cái luật của 


а Su с к үн ày ав ир so 
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ra quá рЬӧп-ғар mà cái văn-minh thể-chất cơ-giói-hóa 
đến đâu cũng không thể lầm ra được. Người ta 
_ đã có thể làm ra được máy thay người bán hàng, 
và tính-toán, nhưng chưa có thể lầm ra cái máy tự- 
сїт được. Đó là cái quá thiêng-liêng mà có những 
sợi giây âm~dương vô-hình ẩảnh-hướng đến người 
và vật mà kết-tụ thành đạo Hàm vậy. | 


Hóa cho nên lấy cảm-tưởng của con người, ta 
có thể do được cái sức thông -sáng hiểu - biết của 
người đó. 

Vì la Ху trong cuóc Сїт дё di дёп cuóc Hãng- 
thường ta thấy thật giấn-dị vô chừng, mà lại là 
khó-khăn khúc-trit hšt sức. Nëu sự cẩm-ứng vô- 
hình đối với hai người mà có ẩnh-hưởng với nhau 
thì tuy vô-hình đối với con mắt ta, nhưng nó là những 
.luồng-điện vô cùng ngắn phát ra từ khõi-óc này sang 
kh5i-óc khác, như: nhà thôi-miền truyền-di tư-tưởng 
cho thọ-cẩảm. Những kểt-quả hiển-nhiên đã cho ta rõ 
ảnh-hưởnng của sw cảm-tưởng hay tư -- tưởng là có 
thật, một khi đã có thật, ít phải có hình, có ảnh, theo 
các nhà thấu-thị (clairvoyant) mới có thể trồng thấy 
được. Như thể ta có thể cho sự cảm-tưởng hay tw- 


tưởng là thể-chất, có những luông điện ba mà giới 
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: học chưa tìm ra. Những điệp Ба vô - tuyển 
у n-thanh và vô-tuyën truyền-hình do raột đài phát- 
nh hay phát-hình ra, cho ta môt quan-niém то-геї 


Е; ни điện-ba của tư-tưởng và cảm-tưởng. Một 


_ngà kia Nhân-loại sẽ làm ra những máy thu và phát- 
4 ca cảm-tưởng vậy. 


о sự phát-huy và thu-nhận cắm-tưởng 
gười đã do một phần lớn các đài Bá-ầm và 
pt `. nhưng tôi muốn nói cái cảm-tưởng vô- 
р h ình, vô-sắc, vo-thanh, vô -khướau mà người ta đã 


> E g và đã thi-hành ra được nhiều kết-quả fö-rằng. 
э < №. Nhân-loại phát-minh được máy ấy tức là 
à соп người đã di đền Chàn-ly, mà song trong môt thë- 
к” -Đại-đồng rồi, vì còn ai dám gian-dối, lừa-đảo, có 
| С tư-tưởng ác-tầm thì cái máy thu cảm-tươnng chỉ cho 
“t тб-тапр ắt kaông có sự săng-bây. Phát-minh ra 


7а тау ау theo tôi còn bằng vạn lần các thứ khí- 





ая giềt người bén nhậy. 

Ôi! Chẳng qua tắt cả các tư-tưởng tù Thánh- 
“nhân cho chí đến ké vũ-phu cũng không ra ngoài 
гс Hàm của Troi-di3it cũng không thể ra khối 
“được cái đạo Âm-dương vậy. 
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== 4 LÖI-PHONG 
— 5 HANG: 45 


- 


Tự-quấi-truyện nói rằng: Đạo vợ-chồng không 
thì không lâu được, cho nên thụ được đức đó dë 
dën cuộc Hằng: Hằng ấy là lầu vậy. 

Họ Trương nói rằng : chứ < Hãng > là lập tâm 
trong một ngày (có bộ tám chữ nhất và chu: nhật). 


Phàm Hằng là đạo vợ-chồng, có giao-cảm với 
nhau một cách chính-đính thì mới thành vợ-- chồng. 
Vợ-chồng chung sống với nhau lâu-dài đó là Hằng 
cho nên quê Hằng tiếp với qué Hàm. Hằng nghĩa 
là thường, sẵn со... Tức là đạo vợ- chồng thì 
loài nào không có, từ thực-vật cho dën dộng-vật, 
Tyời đặt đều có đạo giao- cảm, kết-hợp âm dương 
mà biển thành thiên hình vạn trạng. Cho nën cái 
đạo vợ-chồng nói là thường-tình, là lâu-dài như một 
lẽ thường sẵn có và bao giờ cũng có уау. Lúc 
Su sơ khai thành vợ thành chồng thì muôn vật 


từ соп Ка nhỏ cho đến loài người là vật tõi-linh 
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“9 lỡ đều CỔ Sự аси: rồi mới thành vậy. Người 
С Bài сс: có ba thời-kỳ : 


Ж г, С. А о kỳ “thơ-ầu là từ lúc lot-lóng cho 


79 “Thời kỳ thứ hai là thòi thiểu-niên là lúc 
_ đang hoạt-dộng mạnh-mẽ có cường lực và bắt đầu 
x tình-dục phát. khổi từ 16 trở дй: (nữ thập tam 
Er mam thập lục). 


=, м Уч 
Bà 


= 39) Thời Íão-mục là lúc trở về già quãng độ 


Оф 50 trở đi là lúc suy-yỀu vậy. 


= - 
4 y 


| a z  Phàm con người ta tình-dục nổi lên từ 16 cho 
> dën 30 là thời cĐền- Thì » thì trai gái « đền-thì > 
— có cái tình mạnh-mẽ đồi-dào, ở tuổi đó có sự giao- 






_ cẩm nồng-nàn mê-mệt, nhân-điện đang mạnh, phát 


E í ia xa và rung-dóng được mạnh và nhiều cho nên 
рэг. 


mới có sự рїао-сат. Cẩm nhau rồi [ау nhau, đó là 





Р; Офо vợ: chồng, rồi рїа-дао thành và lầu - dài mãi mai. 
$ a Què Hìng có quë Chấn ở trên, tượng là con 
x tai lớn, quë Tën tượng là con gái lớn ở dưới là 
= nghĩa lầm sao? Vì trong quê Hàm thì con trai nhỏ 
(quê Căn) & dưới, mà con gái nhỏ © trên (Đoài) là 
nghĩa lầm sao ? 
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Xét hai quë thì vị-trí qué âm và dương trái 
ngược nhau thật nhưng sự trái ngược đó cho ta bao 
nhiều ý nghĩa về nhằn-sự mà Lhánh-nhân cò ý đặt а: 
tổ-rõ cái huyền-diệu của Dich-lý trong vòng пһап-ѕи. 
Theo ý-nghĩa thì có nhiều cách để thuyết minh : | 

а) Lày que Hàm mà nói là lúc trai gái dwong- 
thì, giao-cảm nhau để đi đền đạo vọ-chồng, cho 
nên trai nhỏ ë trong mà có cảm-tưởng phát-huy ra 
ngoài dừng ở: chỗ đẹp của người con gái & ngoài vậy. 

Tuy sự cảm nhau thì cái đẹp của người con gái 
phải ở: ngoài 1А; cái đích để cho sự cảm-tưởng của 
con trai dën. Đó là cái lý fong với ngoài, còn lý 
trên với dưới thì dương nhẹ ở dưới có tính-cách 
bốc lên để hòa với âm, đó là thuận với Thiên-đạo 
tức là dương phải tiễn. | 

| Аъ, chất nặng, có tính-cách rơi xuống cho 
nên ở trên mà rơi xuống hòa với dương như vậy 
thớt thuận với Thiên-lý. 

Quê Hàm là thời kỳ phôi thai của дао vo-- 
chóng cho nên nói về khí-hóa, về cảm-tưởng về tâm- 
linh cho nên Thánh-nhân dùng vị-trí quê để hợp với 
tính-cách lên xuống của hai khí âm dương. Đó là cái 


lý, cái vị-trí của quë Нат. 
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aa е. vợ та vợ, соп ra соп. Vì vậy chồng phải ở 
к “tiên, để ban-bố gia-huần xuống dưới, tức là chủ 
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ОЛУС) Quê Hằng trên có quê СҺїп: tượng là соп 

__ tï-trưởng là quë dương ở: trên, dưới có qué Топ 
олу l соп га lớn ở: dưới vì đây đã qua 





ы cảm nhau mà đã thành đạo vợ-- chóng: mà lập 


— nên gia-đạo, cho nên trong gia-đạo muốn cho được 


Г 
А; 
Fr 






wò ng-cứu thì phải có tôn tỉ trật tự. Phải chồng ra 


“ 


, 


s trong gia-dinh. Vợ: ở dưới tức là để hãp- thụ lấy 








những lồi nghiêm -huẩấn, thuận theo lë tam tàng 
“tức đức, để gây nên cái lò êm-ầm trong gia-đạo, phù 
giúp chồng vậy. Đó là vi-trí trên và dưới. Còn cái 


| K lë trong với ngoài thì cũng rất hợp với nhân-sự- 
—— Người chồng phải cứng mạnh ra ngoài đời để thi- 
"thể với đời, để lo cho sự nhu-cầu trong gia-đình 
x được ёт-їт, đó là phận-sự của người chồng đứng- 
a : аһ và còn phải trả thù nhà nợ: “nước, để cùng chung 


với mọi người làm việc cho non-sông cường-thịnh. 
Người уо’ ở trong nhà tức là nội-trợ- nghĩa là 

giúp ở trong nhà chính là một công-việc tối hệ-trọng 

cho một nước được trị. Vì vậy khá nên të được nhà 


“thì nước mới trị, dó là cái lẽ © trong và ngoài. 
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Cho nên trong đồi người lúc đã đúng tuổi 
trưởng - thành, trai có vo, gái có chồng, thì đâu cồn 
có sự mo-mông át-tình bỏng-bột khi xưa mà thành 
gia-dạo thì ai пау đều lo một cách trường-cửu, có tôn 
ti trật-tự như Văn-vườyng sinh ra có Thánh-đức mà 
Từ- Thị cũng là bậc Thánh-nhân. Cho nên trong thì 


chính-đốn được nhà và ngoài thì trị dược nước. 


Vì lý- do gia-đạo được lầu - giài được chinh- 
dòn ất nước cũng được thịnh-trị và lâu-dài. Đó 


là cái đức của quë Hằng. 


Lấy tài qué mà giải thì trên có sim động, dưới 
CÓ gió, nghĩa là gió mang sim di xa tức là gió 
làm cho sàm được lưu-chuyển làu-d3i và xa-xăm nên 
méi có ý-nghĩa là Гаи. Trên cứng dưới mềm, mềm 
nhún thuận ứng theo cing, cung sáng ở ngoài huy- 
động thi-hành tức như chồng lầm việc ở: ngoài đời 
mà vợ hưởng-ứng với, trợ-giúp chỏng. Như vậy 
hợp với lẽ Trời, việc người cho nên dược lâu - dài 


A 
vay. 
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“р, А. Hằng hanh vô cứu, lợi trinh, lợi 
u du vắng. = 

р. N. Quë Hàng, hanh-thóng khóng lỗi, lợi 
_ К 08 chính-bền có nơi di. 

E > B.N. C.H. Hìng là thường lâu vậy, là quë 
ў hän cứng O trên, Гоп mềm ở dui, Chàn sim, 
— Tân gió hai vật cùng với nhau. Tôn thuận, Chăn 
ДЕ _ động là nhún mà động, hai thể 6 hào âm dương cùng 
ж Ë ig với nhau. Са bön điều đó đều là le thường, 
x cho nên là Mang. Гол chim của nó là có thể lâu & cái 
К ấy thì hanh-thông mà không lôi, nhưng lại ắt lợi 
z С sự giữ được chính- bền mới là được, cái Đạo 





ường lầu dài mà lợi có nc di vậy. 

| LO'T-BAN : Bš biết cái lẽ sinh-hóa của Trời- 
_ đất và vạn-vật là thể, tức là từ giống côn-trùng cho 
“đến “Tròi-dất đều theo một đạo luật âm-dương giao- 
n Кейш mà tạo thành nên. Cái luật của lrời-đất rất là 
` giản-dị, mà một khi đã giản-dị thì đâu đâu cũng có, 


ч 


_ muôn loại đều theo cho nên mới gọi là đạo Thường 


— р, ё 
` . 
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vậy. Trong Lễ-Ký: lề-vận IX Đức Phu- Tử nói rằng: 
Nhân giả kỳ Thiên địa chỉ đức, âm dương chỉ 
giao, quỉ-thần chỉ hội, ngũ-hành chỉ tú khí dã. 

— Người là cái Đức của Trời-đất, sự 
_giao-hợp của âm-dương, sự tụ-hội của qui- 
thản, cái khí tinh-hoa của ngũ-hành vậy. 

Câu đó gồm hết cái nghĩa của cả phần hẳn và 
phần xác người được hưởng-thụ. Cho nên người ta 
tạo-thành bằng sự dung-hòa của âm-dương. Là chó 
trung-chính của quỉ-thần và nơi hòa-hợp củ: ngũ-lành, 
sự dung-hòa dó cân-đối véi nhau, mà sự thành que là 
ổ- cải góc Trung của Trời-đắt, vì vậy người ta sinh ra 
tắt ai cũng bãm-thủ cái Trung để có tính thường : 
Thiên Khang-Cáo trong kinh “Thư nói rằng: Duy 
Hoàng-thượng-đế dáng trung vu hạ dân, nhược 
hữu hãng tính. 

« Hoàng-thượng-để đáng cái Trung xuống 
cho hạ dân ; dân có cái Trung ấy như có Tính 
thường >. 

Cho nên người ta có sự giao-hòa âm dương để 
sinh sinh hóa hóa đó là đạo Thường vậy. Юа gọi là 
thường ắt đâu không có, nên mới có đức hanh-thông. 
Theo được lẽ thường ấy thì không có lỗi vậy. 


2008 
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“Như vo-chồng ăn & với nhau lâu-dài, chinh- 

dini _Бёп-Ы, biết chó đạo Thường, chóng ra chồng, væ 

' Ж а. væ Ất có lợi vë giðng-nòi tiỀp-tục lầu - dài. Nên 
_ mới. nói là lợi về sự chính-bền. 


Lợi có nơi đi. Qué trên thì sess turc А. ngoài 








A ч : фе Chăn tượng động. lương cứng hay động tức 
ў р" dương ở: trên động và di, mà ë dưới có âm nhún- 
"nhường thuận theo, tức là dưới thuận mà trên động 
như vậy thi thuận theo với Thiên-lý. mà đi thì có [от 
A thường nói: « Thuận vợ thuận chồng tát bề 
so 4 = 


cũng сап >. 





Eo Tz. ©: | Z а, о AJE 
`. ° FARA ° ' do 
A ° Bp] f ДЬ о j o 


i s Thoan viết : Hãng cüu dã. Cương 
_ thượng nhi nhu hạ, Lôi phong tương dữ, Топ 
nhi động cương nhu giai ứng, Hằng. 

“ng: D.N. Lời Thoán nói rằng : Hãng là lâu 
р: vậy. Cứng trên mà mềm dưới. Sšm gió cùng 
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nhau, nhún mà động, cứng mềm đều ứng là 
què Hãng. 

B. N. C. H. Đây lẫy thể tượng, đức quë để 
thích nghĩa tên quê. Hoặc có người lầy quë Biền giải- 
nghĩa câu « cứng trên mềm dưới » nói rằng : Qué 
Hằng là từ quë Phong đến, hào cứng lên ở ngôi hai, 


hào mềm xuống © ngồi đầu thì cũng thông. 


LỜI-BÀN : Theo Chu-Hi nói : quë Hằng là 
tự quê Phong lại qué Phong là qué có qué Chẩn ở 
= к= trën và qué Ly © đưới, hào hai mềm 
Hăng Phong ở quê Phong xuống dưới ở: hào đầu 
quê Hằng. МА dương ở hào đầu quë Phong lên trên 
hào hai qué Häng. Lấy qué Phong mà nói thì dương 
lên trên, âm xuống dưới, tức là hào sơ-cửu và hào luc- 
nhị qué Phong biển thì thành quẻ Hằng. Đó cũng là 
- một le thông để giẳng cầu : « cứng trên mềm dưới »- 

Hằng là lâu vậy. Cái gì ở đầu cũng có là cái 
< Vô sở bắt tạ > thì là thường mà đã thường thì 
lâu-dài được, đây là thích nghĩa chữ Hãng. 


Cứng trên mà mềm dưới. Là nói qué Chấn 
là dương ở trên mà quê Tổn là Âm ở dưới. Đó là 


một le thường уду. Dương sáng ở trên, âm tối ở 
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< 
` 


Y g 


=_---.- 
¡` tin s 
лоса 
к. 
А DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
_ dưới cũng "như nước; nước trong thì Ó: trên mà nước 





Ў e ju thi lắng xuống dưới cũng như Trời cao Đất thấp, 
- đây là lấy thể quẻ để giải cái lý thường vậy: 


- Sóng gió cùng nhau. Nghĩa là có sim thì phải 
К gió mà có gió phẩ¡ сб зат. Hai cái phải й đôi với 
— nhau như âm với dương. Gió thểi lưu-chuyển hai khí 
ЕЯ dương set với nhau thành tiếng động goi là sim 
š sim động gió thối Dó cũng là hiện-tượng 
—_ thường tình của Trời mà ta thường thấy. Đây là lấy 
_ tượng của hai qué Chẵn và Tn để nói cái lẽ thường- 
_ của Trời-dất. 


Nhún mà động. Đây nói hai cái Đức спа qué 
Tš п là nhún-nhường ở dưới, СҺаїп ở trên tượng 


1. động. Đây là lấy đức qué để tó cái le thường của 
š E Ao Dong trên dưới. 


__ ứng mềm ứng nhau. Đây là nói tài quê 
— Trong qué Hàng có 6 Hào, ba hào dương và ba hào 
âm xëp-dăt hào nào cũng có hào hưởng-ứng với nhau. 


= = Như hào Sơ-lục ứng với hào Cửu-tứ. Hào Cửu- 





р âm ứng với hào Lục-ngu. Hào Cứu-tam ứng với hào. 
SỐ Thượng dục. Chỗ nào cũng có Ат Dương hưởng 
3 __ (ng với nhau đó là một lē thường, cũng như muôn- 
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vật chỗ nào cũng có sự giao-hợp âm dương cho 
nên gọi là quë Hằng Lời Thoán nói từ trên chí 
dướa chỗ nào cũng 18у cái lẽ thường-tình cua SỰ giao- 


hợp của âm dương vậy: 


Tiết 3. E 5 Ж, Z= 2 41 Я 3 
Z РУЙ 22 р, о Ã b2 E 
Z Zo Ë w. ° 


D. A. Hằng hanh vô cüu lợi trinh, cứu u 
kỳ Đạo dã. Thiên- địa chỉ Đạo Hằng cữu nhị 
bắt ах аа. 

р. №. Què Hằng hanh --thóng, không lỗi, 
lợi về sự chính-bền, ở lâu Đạo ấy, đạo Trời- 
đất thường lâu mà không thôi vậy. 

B. N. C. H. Đạo Hãng vin có thể bệnh mà 2 
không lỗi TRE ắt lợi vì sự chính-dính mới là lầu 
ở cái Đạo Ху vậy. Đạo của Trời -dät sỏ-dĩ lâu-dài 


được cung vi Sự chinh-dáng mà thôi. 


LỜILBÀN : Biët dược cái lẽ âm dương giao- 


hop át hiểu được vạn-vật, biết được cái lý của lrời- 
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dit шу đã giản-dị thì đâu mà chẳng có cho nên 
A: oF đã даи cũng có thì sao lại không được 
_. Sanl = thông. Trong gió ngoài động, thì đâu mà không 
— CỔ có gió có không-khí, chỗ nào không-khí cũng động 
е. yà lọt vào được, cho nên có cái đức hanh- thông. 
nh‹thông mà làm lợi cho muôn-vật đâu còn có lỗi 
а Qua lại một cách hanh-thông mà lầm lợi cho 
| mun- vật một cách chính-dính, bền-bỉ nên mới 
= nối có lợi về sự chính-bền, với cái đức đã chính - đính 
| 1 і bền-bỉ coi như một lë thường ai ai cũng hưởng; 
а ải cũng cảm thấy tức là một lẽ hết sức thường : 
— Như se. К, 05 кб пер luón шеш з nào 
5 sự а sự L h điệu eek Шуну a mới 
có sự lâu-dài của đạo Thường ấy vậy. Cho nên 
С. гай lý đó là đạo Trời luân-chuyển Ыёп-Һба mãi mãi 
28 а ngừng đó là dạo Thường mà lâu-dài. Đi theo 
cái vòng lạo-hóa không bao giờ dứt chuyển, đó là 
Aa = о Tròi-đất. Phải chăng cái bánh xe luân-hồi của đạo 
Š 3 “Phật đã lấy cái lý-do trường-cứu luân-chuyển đó mà 
; - làm tương-hình. 


Trong vòng luần-hồi của chúng-sinh cái chết đâu 


Ё де phải đã là hết, cái thần-minh của con người lại 
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trở về Trời, hợp vào với Đại -nhất còn cái thể- 
xác tan-rữa ra vé với ngū- hành dš hợp-thành nó, 
nhưng trong còn cất nguyẻn-tử bốc lên mà đợi mệnh 
lệnh mới để di làm việc khác. Lúc tan-nát đó là 
Mệnh - chung, có Mệnh - chung ät lại tr& lại cái vi 
thủy đó là lē thường, là công-việc thường của nguyên- 
tử phối-hợnp lại thành cái tinh-thần trở về với Đại-Nhất 
mà chờ mệnh -lệnh mới để lập- thành vật mới. Cho 
nên trong cõi đời hữu-hình này, cái gì cũng tan-vỡ', 
sự sống như sống vò sống tạm, chưa rō cái quang- 
mình của cõi Thần minh, chỉ có những hình, hình sắc 
sắc tức là cõi hữu-hình hữu sắc vậy. Ta thường nói : 
sống gửi thác về : Sinh ký dã tử qui đã. 

Như vậy tức làsinh sinh hóa hóa, tử: ti sinh sinh 
mãi đạo Trời-đắt khôug bao giờ ngừng không bao giờ 
thôi vậy. 


Đạo Thường là cái đạo dễ-dàng, ai ai cũng hiểu 
biết дёп vật vô-trí vô-giáắc cũng сат thấy tuy kkông 
có tâm-linh như người, cho nën mới nói là Đạo 
Thường. Đạo Thường như vậy thì không bao giờ thôi 
được vậy. Thường l vì © sự giản-dị cát giản-di 


đó hóa hóa sinh sinh ra thiên hình vạn-trạng trong 


2014 





мє. = 








o của te giao -hòa trên Trời, cái 
$ -cái mềm ôn- nhuần dưới đặt, cái Nhân cái 
E T ї nhuần - thấm cái rh Buh của. nơ.rời. Cho nên 
а được cái le giản-dị ấy thì biết được cái Lý của 


“< Di giàn nhi Thiên-hạ chỉ lý đắc hỹ » 
‹ Dịch Hệ-từr-thượng » 


Tie а. 41 ж 1х 43 ° 4 HH 


56 | р. А. Lợi hữu du všng, chung tác hữu 
= thủy аа. ` 

2 БЕ ТУ; ЇЧ: Lợi có nơi di, ишш (аач trêu) thi 
ү . thủy vậy. 

© B. N. C. H. Lâu 5 Đạo ấy là trót (chung) vậy. 
« Lợi có nơi đi > là < thủy > là đầu vậy. 


x. 
ге." 
реа | 
Xã | 
+ = 


A 


— Động và tĩnh cùng sinh với nhau đó là lý tuần- 
_ hoàn nhưng 2 lấy Tĩnh làm chủ vậy. 
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Chu- Tü nói rằng: Hàng không phải nói nhất- 
định như: thể, vì có ngày tắt có đêm, đêm hết thì ngày 
lại sáng, cũng như ở: người lúc phải chờ thì chờ, lúc 
phải thôi thì thôi cũng như Đức Manh- Tù từ-chối 
không nhận vàng bạc của Fề-V ương, mà lại nhận có 
Tiết cúa Vua Tổng tặng lầm quà. Như vậy là < Tùy 
thời biển-dịch > cho nên mới có thể lấy đạo Thường 


vậy. 


LỜI-BÀN: Đa là cái le thường giản-di, trong thì 
nhún-thuận, ngoài thì huy-động. Như vậy di đâu mà 
chẳng được, tức là hanh, đến đâu mà chẳng có lợi. Như 
người QQuân-tử lúc nào ó: trong cũng có đức khiêm-tôn, 
nhún - nhường mà hành đạo, giáo-hóa cho Thiën- 
hạ, thì người Quân - tử còn có chỗ nào di tới là 
không lợi cho dân cho Thiên-hạ, cho nên trên có 
sự thuận-hợp của Ẩm-dương, dưới cứng mềm nhuằn- 
thấm, người lấy Nhân mà làm Nghĩa thì chỗ nào, 
nơi nào chẳng được lợi, cái Nghĩa thi-hành bởi 
lòng Nhân, nên có tượng là « lợi có nơi й». Đã 
là có lợi cho sự động tức là cái Nghĩa là cái quả 
theo cái nhân là cái đầu, là cái lẽ thường hằng thấy 


trong nhân-sự. 
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É "Tên quả đắt, пло là chất cứng như đá, như 
x sát, mềm như nước, như chì, cao như núi như non 
lên їр như đất như tuộng. nhưng có phải những hồn 
đến miếng sắt ау, có thể giữ vững bền mãi cái chất 
a сите _của nó dâu cái núi cái non luôn luôn cao như 
= y Чы, nước chi mềm được та: đâu 2 Đó là cái 
16 _quả của sự biển dịch mà khói đầu như thể cứng 





E 18. mềm ra, thè mềm ở cùng ra, cải сао ở: cái thấp 
$ ге, mà cái thấp © cái сао san xuống. Đó là những 
_ sự" biển- đổi thường thường trên cõi đất. Như theo 


4 т nhận. sự ở đời lầy sự bếp nước của đán-bà ra mà nói 
— thì bao nhiêu thí- dụ làm cho ta ngạc - nhiên của cái 
J у thường ấy, nhw chất bột lõng cho lên lứa thành 
ng đặc lại, đó là khói từ chất mềm löng thành 
ой cứng; Һау lấy nước đá chất đặc khởi đầu cứng 


mà sau thành ra nước đó là cứng hóa mềm. 


Lày đó mà coi nều ta phát-triển cái lë thường 
_ Ấy tông ra với thòi-thë ta thầy ngày lại đến đêm, 


E 


р S dim тб lại ngày, cái vòng thường thường xoay như: 
: vậy mãi mãi không thôi, như gió bay luôn luôn lưu- 


= chuyển muôn-vật, nước cũng luôn luôn chẩy vậy 


Ç = J cho nên Phu-tử một hôm đứng trên bờ sông ngắm 


з. 
А; 


< 





giòng nuée chåy mà than ràng : 
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Thệ giả như tư phù, đãi xả trú da. 

Đêm ngày cứ: chảy luôn luôn như thể mãi. 

Cho nên cứng dën cùng hèt đã là < chung >, cứng 
cùng thì lại hóa ra mềm bắt đầu đó là « thủy » 
cứ thủy rồi lại chung chung rồi lại thủy, đó là le 
thường không cùng của Trời đất âm -dương, không 
gìngưng đứng mà lúc nào cũng có sự biển-đổi thường 
thường. Cái học của Đức Phu-tử chủ về sự biển- 
thông của Trời đất. Phu-t nói rằng : < Dich cùng 
tác biến, biến tắc thông, thông tắc cữu. 

— Đạo Dịch là : Cùng thì biển, biển thì 
thông. thông thì lâu > Dịch: (Hệ- tir- hạ) cho nên 
có chung có thủy, có âm có dwong, có cứng có mềm 
luân-chuyễn biën-dói luôn luôn. Như vậy thì có sự 
hanh - thông vô-cùng và lâu -dài vồ-hạn. Đó là cái lẽ 


thường lầu của cuộc Hằng vậy. 


Ties. H АЕХА ° 
т) F S2 †È, vợ Ж. Л. ж ° HAAZ 
2* J 8 ° бу) K [Г 1б, ° 8, 
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° 0 Á Jb, ÿ, j 2 Kỳ 7} 


о 















2 D.A. Має nguyệt đắc Thiên nhi năng cữu. 

_ chiếu, tứ-thời biến-hóa nhi năng cứu thành 

E Ề nh: п cứu w kỳ Đạo nhi Thiên-hạ hóa-thành. 

К hoh- Quan kỳ s> hãng nhi Thiên- địa vạn- 

_ vật chi tình khả kiến hç. 

Я D. №. (а) Mặt Trời mặt Trăng được ở trên 

М т 51 mà thường chiếu lâu, bốn mùa (b) biển-hóa 
_ thường thành. Thánh-nhân ở lâu với Đạo (c) ấy 

_ mà Thiên-hạ hóa-thành. Coi nơi thường đó 

| o mà cái tình của Trời - đất vạn - vật (d) có thê 

_ thấy уйу. 

Ж | Truyện : Thánh-nhân lầy cái đạo Thu Sor Cai 

Е k _thi-hành mà giáo-hóa Thiên-hạ đề ` thành my-tục. 

В. N. C. H. Nói that cüng-curc CẢI Đạo Thường 


І LỜI-BÀN : л) Mặt Trời mặt Trăng được ở 
- trên Trời nên thường chiều. 


Э | 
и оосо trên không-trung Һау là được thụ cái năng- 


Được Trời. Có nghĩa là & trên Trời, được 
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lực hấp - dẫn cân- đối mà đứng vững được ở chỗ 
lưng chừng Trời. Đó là hai cái tính ó: trên Trời luân- 
chuyển theo cơ-vi của Trời đã định. Nó xoay-chuyễn 
bắt-diệt ; mặt Trời tượng Dương, mặt Trăng tượng 
Âm mà Íưu-chuyển đáng-đổi phân ngày đìm cho 
muôn vật, mà chiểu cho cõi đất cái ánh-sáng nóng 
cháy của mặt Trời, và cái ánh-sắng êm-diu của mặt 
Trăng soi chiều ngày đến đêm, đêm dën ngày luân- 


chuyển luôn luôn lâu dài mãi mãi vô-cùng vỏ-tận. 


[) Có âm có dương lưu chuyển có đầu có 
đuổi, quả đất xoay chung - quanh - mặt Tròi mà có 
ngày có đêm, mặt Tăng xoay chung-quanh quả đắt phụ 
cho quả đất cái апр trắng mất ban đêm để điều-hòa 
cái khí dương mạnh ban ngày cho âm dương có cái 
khí thá-hòa cho muôn vật có chỗ sinh-hóa, quả đất 
xoay chung-quanh mặt Trời theo đường Hoàng 
дао. Như vậy ta hiểu rõ rằng bốn mùa trong một 
năm liên-tiếp nhau năm nào cũng vậy : như xuân rồi 
đến hạ, hạ dën thu, thu деп đồng, đông lạt đền xuân. 
Và cứ tiểp-tục như thể mãi mãi theo luật-dinh mà 
tiễn để cho muôn vật được sinh-hóa và theo cái sức 
luân-chuyển đó một ngày một mới để có sự thành- 


tựu lầu-dài Cho nên mới gọi Dich là dạo Thường 
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chi ở một âm một dưng biển hóa mà sinh та 

vạn vật cho nên Phu- Pú nói trong Hệ-từ-thượng 

É ring: «Sinh sinh chi vi dich >x. Sinh sinh ra 
mãi gọi là Dịch. 


мио vật dó cá lý đó mà không giờ phút nào là 
E- igung-tăc vì Trời-đắt cũng không có lúc nào là dinh- 


: _ tiên thì không thành, không tiễn thì bị bề-tắc, không 
d p= thì Tròi-đắt, vũ-trụ, muôn vật đều bị tiêu-diệt 
r ; “hết Cho nên trái với sự đình - chỉ và bë-tác thì 
5% — có sự" hanh - thông lâu - dài muôn vật mà ta trồng 
`... Ёш được cái đức của lròi-đất là thành wén một 
£. š cách lâu-dài vậy. 


H с) Bậc Thánh-nhân là bậc hiĉu-biët đượcc Ðạo- Trời 

_—_ mà dang ‹ Quân-tử cử động có thẻ đời đời làm 
~ thành Đạo cho Thiên-hạ theo, Һапһ-уі có thê 
_ đời đời làm khuôn-phép cho Thiên-hạ, nói-năng 
_ có thë đời đời làm chuẳn- tác cho Thiên -hạ, 
A š ' người ở xa thì trông mong, người ở gån không 
a _Ъао giờ chán > (Trung - dung) Phu-të Quân - tử 
3 dóng nhi thế vi Thiên hạ Đạo, hành nhi thë vi 


= Thiên - hạ pháp, ngôn nhi thể vi Thiên-hạ tắc 


4 $: 
Ni- 
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viên chỉ tác Һи vọng, cận chỉ tắc bất yem. 

Cho nën Thánh-nhân là biểu-trương cái trí của 
Trời ở-. trong vòng nhằn-loại, biët được lý của Trời 
mà giáo<huẩn cho muôn dân, lấy nhân-nghĩa lễ trí 4 
điều dạy dân cũng như bồn cá đức lớn của Trời : 
Nguyên Hanh Lợi Trinh mà thành muên vật chơ 
nên Thánh-nhân dạy dân, ban-thí cái sáng-suốt hãp- 
thụ được của Tròi mà hòa muôn vật lập thành qui-củ 
tôn ti trật tự trong nhân-loại, nhờ: đó mà nhân-loại 
thành công và sự: biển thành được lâu-giài mãi mãi 
vậy. 

d) Theo Trương --hoành-Cứ thì cái Đạo Tròi- 
đầt s& dí thành l vì lẽ: < Du khí lần-lôn rõi-rít Һор 
lạ mà thành chất, sinh ra người và vật nghìn vạn 
giếng khác nhau. Âm cương bai môi tuần-hcàn kÌêng 
thôi, lập ra cái nghĩa lớn của Tròi- đất > cho nên ta 
thầy lIròi-đắt và vạn-vật đều có cái gốc ó: âm dương 
hai khí cẩu-tạo, một cách tương - đối điều -hòa với 
nhau, vì vậy ông lại giảng thêm về hành-vi của 
Trời-đất và tính-tú cho rõ để Học-giả thầu-triệt cái Đạo 
huyền-vi đó. 

Trò: - đặt chuyển -vần ở trong Vũ-tru, Đất là 


thuần âm, ngưng-tụ ở giữa, Tròi là phù dương quay 
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hở ngoài Mặt Trời, mặt Trång và sao, tuy 
theo. Trời đi về bên tå nhưng vì & vòng trong 
_ thì đi li trậm hơn; cho nên mới trông ra di về bền 
_]ữu », “Trời biến thành được muôn hình vạn thể, 
Thủ 1-4 Ý muôn loài, muôn việc cho nên nói rằng : : < Đạo 
rời là bốn mùa chuyến-vận, trăm vật sinh ra. 

ˆ “Muôn vật đều có cái thể của Trời cũng như 
МЕ, muôn sự đều có thể của Nhân, không có sw vật nào là 
- không có Nhân vậy » vì vậy thầy được đạo Thường 
py: ' - Troi-d3t, muôn vật thì cái tình của lrời-dất 

_ muôn vật có thể thầy được. 


Nói dën cái tình thì trước hết phải luận dën 
$ ái tính vì cái tính phải di véi cái tinh nhu: có dương 
ma ầm, có vô-hình thì có hữu- hình, cho nên 
| = tình là hình của cái tính. Z7z# là của Tròi phú cho 
С vạn-vật thì « Tình là nguồn - gốc của уап - уа < Tinh 
р; già vạn-vật chi nhất ngnyên (Trương - hoành- 
x Cá) tức là cái tính của muôn vật là cái luật-định của 
— Tại đã ằn-dịnh cho từng loài như Hế-lang có tính 
_ độc 810, ong muối có tính đốt người, tôm cá có tính 
sản đưới nước, cho nên xem đạo Thường thì biết 
3 _ cái tính của Trời đắt và van-vật thể là thấy 
О được cái Tink tức là cái lính hiện thành hình của 
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Trời-đất và vạn-vật vậy. Vì lẽ đố một khi ta biết 
được cái Tính của vật thì không cần thấy vật dó mà 
ta đã biết được cái Tình của nó. Như nói đến cá tôm, 
thì ta biết là nó sông ở trong nước, muốn di- 
dưỡng nó thì phải cho nó ở trong nước vẫn vần... 
Thánh - nhân đã hiểu được Thiên-lý, thì biết 
được cơ Trời, biết được cái tính của muôn vật thì 
biệt tình của muôn vật; "Thánh - nhàn mới tó - rõ sự" 
thấy tình của Trời- đặt và muôn vật. Cho nën 
Học-giả tw hiểu cái thâm-thúy rộng lớn bao-la của đạo 


Thường vậy. 


— Tiết 6. aI БЖ ° ë 7 
»2 Ð. ` Ở 3 ° 
D..A. Tượng viết: Lôi Phong Hàng, Quân- 
tử dt lập bất dịch phương. 
D. N. Lời Tượng nói ràng : Sšm gió là 
quẻ Hằng, người Quân-tử coi đó mà lập chẳng 
đồi phương. 
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' 
теа Na  — ҒА т" ља зааны. S 


DICH KINH TÂN-KHẢO: 


3 __ LỜLBÀN : Liy tương của hai qué доп mà 
ói thì trên có sắm dưới có gió, gió nhuần sim động, 


° Е 














- 
ль. 
КГ... 
>99 


9 ng tiếng såm di xa vó-cüng-tàn theo một le thường 
lái Trời-đắt Âm-Dương. Cho nên người QQuân-tử 
E đó mà lập theo đạo Thường mà không thay- đổi 
ch -hướng Của mình bằng cách thường thường và 
- H 14 li, có nghĩa là cho Ьёһ-Ы lâu-dài cái Trí và cải 
E: “Hướng đích mình luôn luôn theo đạo Trời một đạo 


 giản-dị thường thường và lầu-dài vậy. 


Theo Trình-Di (Y - xuyên) lấy câu < Kính đi 
trục nội, nghĩa dĩ phương ngoại» ở trong Kinh 
Dịch lầm cót-yšu cho sự học của mình < Kính А: 
_ tực иді » là phải lấy sự kính mà giữ làm tính 
_ nên lúc nào cüng được nghiêm = chinh, không tur- 
_ tưởng bạo-man « ней 4 J; phương ngoai > là lấy lẽ 
vati a phái mà làm mọi việc & ngoài cho hợp Đạo-lý. 


E Vậy kính là phải tự mình mà пой? а là cách dõi- 
е với sự vật cho hợp lẽ phải trái. 


Chó nên người Quân-tử coi lý Trời như sẩm 
з . “gió mà luôn luôn giữ trong cho ngay, ngoài che 
_ được vuông tròn tức là như câu trên trong kính ngoài 
© nghĩa trí-hươớ¿ng không dời-đối, аме уау thì có sự 
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lâu-bền trong Đạo-đức cũng như Sự lâu-bền của đạo 


Trời vậy: 


Tit 7. 227v 7 I 2 o A vụ ° 
JU Kl e 

D. А. Sơ-lục : Tuấn Hàng trinh hung-vô 
du lợi, 

D.N. Hào Sơ-lục : Khoi xâu sự thường, 
chính-bền hung không có chỗ lợi. 

B. N. C. H. Hào đầu và hào tứ là hào chính 
ứng đó là cái lý thường vậy: Nhưng hào đầu & dưới 
mà ở ngôi đầu, chưa có thể саи-сапһ sự: gì xảu-sắc 
được. Hào 4 thể Chấn mà là hào dương, chỉ lên 
không xuống lại hào hai hào ba làm ngăn-cách, cát ý 
ứng với hào đầu đã khác thường rồi. Hào đầu là thể 
mềm bị u-ám, không biệt độ dược tình-thể lại vì hào 
âm ở dưới quê Tổn, làm chủ sự nhún, lính nó vụ 
nhập (thu vào) cho nên thâm -thúy, lẫy lý thường 
mà cầu cạnh nó đã là tượng « khoi хаи sự thường ». 
Người chiểm như vậy thì tuy chính-bền cung Hung 


mà không có gì lợi vậy. 
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А | LỜI-BÀN : Tuy cái lẽ thường mà ban đều là 
o Âm "âu и đầu, là chủ quë Tn tức là Chủ sự nhún- 





















= к "ng ứng với hào Cửu-TIứ là chủ sự động, chủ 
ан Chấn. | 

x 5 Hào dầu là hào ат ở chà không chính - đính 
“ là chả sự nhún ở ngôi đầu là ngôi hãy còn lâu 
2 kém. Cho nên cái thể âm đã là mềm Ka lại ở chỗ nhún. 
С : ае tức là К ngu-si thấp-hèn mà lại & ngồi không 
| : iin -dinh tức như Кё три — 51 ở noi không döng 





Е với nó, cho nên cái ngu-dốt тӧ-ат của nó lại ăn 
О xâu và. sự tối-tăm rất rõ tức là sự ngu-tối quá lẽ 
{ E thường tuy nó có hào ứng là hào cứu-tứ là hào dương 
ле sự minh nhưng cũng không chính-đính lại là chủ quẻ 
+ Dông có tính-cách hiểu tiễn. Hào dương cứ: tiền lên 
ота, hào đầu âm mờ--tỗi tức như cái ó-troc nặng càng 
= E. xàu xuống không lên được, cho nên không có 
Е: _ sự tôi sáng; âm-dương giao-hòa với nhau. Đó là trái 
_ với le thường mà hào đầu đã tổi-tâm lại cứ lắng 
© xuống. dưới lẽ thường tức là cái bậc bình - thường 
SË К С trung~ dung bậc Thái - hồa; xuống dưới bậc thường 
98 tức như khoi хаи xưÔng lẽ thường cho nên có kiên- 
= — tầm bền trí giữ cái cơ-vi của nó ë hào ứng: ắt càng 
| О ngày. càng xâu. Cho nên có sự chính-bền mà hung 


Е 
| 22 
ы 


` 
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và không có chỗ lợi vì quá lẽ thường không có sự 
dung-hòa âm dương vì âm cứ xuống bậc bình-thường 
và dương ở trên cú: tiền bốc mãi lên trên. 

Cho nên âm-dương mới không có chó gặp nhau. 


e. 


& 
Kì 
(х 
É 


Tiết в. Ж E7 
đê ЖЫ, ° 

D. A. Tượng viết : Tuấn hằng chi hung, 
Thủy cầu thâm dã. 

D. N. 151 Tượng nói rằng : Khoi хаи lẽ 
thường, lúc đầu сао: хаи vậy. 

LỜI-BÀN : Đang ở lúc đầu của sự thú thường 
mà cầu mong một cách xâu-xa thâm-trầm quà tức 
là như khoi хаи xuống quá bậc bình-thường mà hung 
vậy. Trong lúc bình-thường ở vào hào âm mềm không 
chính-đính mà còn muốn cầu người trên bao nhiêu thì 
người sẽ làm thính cứ bước lên và lại để cho mình 
càng xa sự sáng thì lại càng tối-tầm lại càng ở dưới 
bậc thường mà có sự hung. Như Кё hèn-ngu 


không chính-đính & nơi ti-tiên mà muốn cầu van năn- 
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ni bậc quan-sang chức lớn như vậy là nó không biết 
giữ dao thường, không những quan-quí chăng đoái- 
hoài tới nó họ làm ngơ mà bước й thì nó không 
những đã là ngu ni còn dại nữa. Cho nên Thánh. 
nhân muốn гїп ta, nên an - phận thủ -thường trau- đồi 
Đạo - đức chó: có lòng tham- dục di cầu cạnh xâầu-xa 


với kẻ trên mà then vậy. 


ы = 

тегә. 102: Р ° 

D. A. Cửu-nhị: Нӧі vong. 

D.N. Hào cúüu-nhi : Sự hói hận mất. 

B. N.C. H. Lấy thể dương Š ngôi âm убп dáng 
có hỗi-hận vì nó giữ đức Trung dược lâu cho nèn 
mắt dược sự hỏi-hận. 

LỜI-BÀN : Trong đạo Hằng thường thì phải 
có sự chính-đính cho nên hào cứu-nh! là hào dương ở 
ngôi âm tức là ngôi không được chính-dính, ngôi 
không chính thì không phải dạo Thường cho nên 
phải có sự hối-hận. Nhưng ở đây ở ngồi giữa qué 


Tốn mà được qué Lục-ngũ là ở giữa quë Chẩn 
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hai hào & giữa hai què ứng với nhau nên có đạo 
Truug, dao giữa. Trời – đất và vạn -vật có đạo Trung 
mới tồn-tại được và có hòa mới hóa-dục được. 
Cho nên nói rằng : Trung dã giả, Thiên-hạ chi 
đại bản đã, Hòa dã giả, Thiên-hạ chi đại Đạo аа, 
chi trung-hòa, Thiên-địa vị yên, vạn-vật dục yên. 

— Trung là cái gốc lớn của Thiên- hạ, 
Hòa là cái đại Đạo của Thiên- hạ, đền mức 
Trung-hòa thì Trời-đất định vị, vạn-vật hóa- 
dục (Trung-dung). 


Cho nên tuy ngôi không được chính-đính mà giữ 
như người CQuân-tứ lúc nào đổi với mình và đổi với 
người được đạo Trung cũng phải tùy thời mà giữ cho 
được vừa phải: < Quân-tử thời trung >x. Hào сїи- 
nhị trong đạo Hằng là lúc người QQuân-tử luôn 
luôn lúc nào cũng giữ được đạo Trung đức sáng, tuy 
ở: vào ngôi không xứng đáng, không được chính-dính 
đối với đạo Trung. Cho nên mới có thể mắt sự 


hối-hận. 
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те 10 E1? 7L Е рә 
@, A F e, o 

D.A. Tượng viết : Cüu-nhi hồi vong 
năng cứu trung dã. 

Đ.N. Lời Tượng nói rằng: Hào cửu-nhị 
hối-hận mät, thường giữ được lâu đức Trung 
vậy. 

LỜI-BÀN : Sự hối hận mắt di, hào cửu-nhỉ 
tức là hào dương ở ngồi âm không được chính - đính 
ở trong đạo Hằng mà không chính-đính thì mất đạo 
Thường cho nên có hối-hận nhưng nhờ được đạo 
giữa, là hào dương lại được hào lục-ngũ ë trên là 
âm & giữa ngồi tón -qui ứng với nó cho nên có sự 
dung-hòa của âm dương, thì có lợi lưu-chuyển luôn 
luôn mới có thể thường giữ lẫu sự 'trung-hòa đó ở 
trong đạo Trung vậy. Vì lẽ đó mới có thể mắt được 
sự hồi - hận. Không phải do một lý như vậy hào này 
có cái đức Trung là gốc của Thiên-ha và vạn-vật như 
người (Quân -tử hiểu suốt đến cái lẽ rất cao xa, rồi 
trọn cái vừa phải mà theo, nën mới được đạo Trung- 
dung và kẻ Tiểu - nhân thì chỉ biết cái lợi hiện-tạt, 
không thấy sự cao-siêu của Dao, cho nên chỉ ham 
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cái lợi nhỏ bỏ cái lén, ham cái giàu vật- chất mà bỏ 
cái thịnh tính- thần, ham phẩm- tước mà bó cát ánh- 
sáng Đạo - đức. Cho nên Không - Tử nói rằng : 
« Quân-tử trung-dung, tiều- nhân phản trung- 
dung >. ` 

— Quân-tử- thì theo đạo Trung-dung, tiểu-nhân 
phần đạo Trung-dung (Trung - dung). Dao là cái gốc của 
Trời-đất của cả muôn-vật, cái gốc đó là cái vồ-cùng- 
tận bắt di bất dịch nên mới nói là cái đạo Trung 


thường vậy. 


теат 1- l R 4% о A, 
Жыл ө bị mo ° 


D. A. Cửu-tam : Bất Hãng kỳ Đức. hoặc 
thừa chi tu, trinh lẫn. 

D.N. Hào Cửu-tam : Chẳng thường Đúc 
đó, hoặc cái then của sự vâng theo, chính-bẻn 
đáng tiệc. 

B.N. C.H Ngôi tuy được chính-dính nhưng 
nó quá cứng không được Trung. Trí theo bề trên, 


không thể ở chỗ mình lâu cho nên có tượng là : 
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« Chẳng thường Đức đó ». < Hoặc > cái then của 
sự vâng theo. < Hošc > là chẳng biết nhời nói của 
người nào. « Thừa » B vàng theo, ý nói là người 
ta đều được vâng theo mà tiền không biết là & đầu 
lại. | 
< Chính-bền dáng tiềc > đức Trinh chẳng bền 
thì đáng tiếc, đó là lời тап người chiếm vậy. 
LỜIBÀN : Hào Cửu-tam là hào dương được 
chính - đính. Dương & ngôi dương ứng với hào 
thượơng-lục là hào âm cũng dược chính-đính và là hào 
âm cực trong sự động cùng-cực cho nên sơ có biën 
đổi Hào ba trong chính-đính không ‘аі được đạo 
Trung, không biết le thường mà tiễn, thể cứng 
quá mạnh nên mới nói là chẳng thường Đức đó, 
cứng, mạnh át có sự tiễn. Cho nên không б được 
ngôi nó lâu, và hào ba là hào cùng của qué Tổn, 
tức là sự nhún đến cùng ït có sự kiêu-căng và hào 
ba là hào dương mạnh cho nên phải tiến. Không 
ở: lâu được ngôi nó vì vậy không thủ thường được. 
Chư < hoặc > là chr nghi-ngờ không biết hào 
ba ứng theo cát gì mà tiễn. Một là tự nó tiễn lên 


vì là dương mạnh, hai là thể dương mà hào ứng 
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với nó là hào 6 âm, cho nên vừa có tính thích tiễn 
lên, vừa cái tính cũng buộc nó phải lên để dung-hợp 
với hào 6. Tức là hoặc nó vâng theo cái lính của nó 
Tình tiến lên tức là trái với lẽ thường, lên giao-hòa với 
cái âm cực trong qué động Ít có sự biển-đổi mà hào ba 
không được ứng với nó nữa cho nên mới nói « Hoặc 
cái then của sự vâng theo cái Tính hay cái Tình » 
đều là có sự Һӧ-Һеп, vì hào 6 âm Зу có biển-đổi vì 
nó ở vào lúc cùng-tột của sự động cho nên không 
biết mà а, dù rằng có cái đức chính-đính bền-bĩ thì 
cũng 4w нёс: tiệc cái công tiễn lên bố mắt Đạo 


thường và lại bị then vậy. 


Tiết 12. ЖЕ: А |5 3 44 ° 
Ж, Ж-А, ° 

D. А. Tượng viết : Bất hằng kỳ Đức vô 
sở dung dã. | 


D. N. Lời Tượng nói rằng : chàng thường 
Đức đó, không có chỗ dung vậy. 
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LỜI-BÀN : Chẳng thường cái Die thường, 
tức là cái đức Trung thì còn có chỗ nào có thể dung 
được ? Người ta có Ba hạng. Nếu ta lấy hạng 
người có đạo Thường làm tiều-chuẩn thì ta có 
hạng dưới mức thường tức là hạng ngu-độn, còn. 
hạng ở trên quá bực thường tức là có cái ý-trí 
hiên-ngang. Như dưới thì chỉ nói là không lợi có 
nơi đi là vì nó ngu-đện dốt-nát. Hạng trên tức 
hào ba thì cái ý-trí cứag-cỏi quá, hiển-ngang, bướng- 
bỉnh cho nên đã quá cái dạo Thường mà không 
có chó dung nó vậy; lên ứng với hào thượng- 
lục vì hào 6 cùng-tột của cuộc động. Cho nën không 
còn giữ cái thể âm của nó để bao-bọc ứng với hào Ba 
lên nữa nên mới có lời chiếm như vậy. Học Dịch 
cần có lý-trí phối-hợp nhau thì nghĩa mới tổ, та ý 
mới thông cho nên Học-giả xem thì phải cân- 


Lý м 
nhắc từng hào từng sự ứng chiều của các hào vậy. 


Tiết 13. 7LVU: NLA ° 


D. A. Cửu-tứ : Điền vô cảm. 


D. N. Hào Cửu-tứ : Săn không có chim. 
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B. N. C. H. Lấy chất dương ó: ngồi âm, ở lâu 
chỗ không phải ngôi сла nó cho nên mới là tượng 
ày. Kẻ chim mà đi sẵn thì không bắt được gì, mà ph`m 


việc gì cũng không được cái sở cầu của mình. 


LỜI-BÀN : Hào tư là đầu quê Chấn, chủ sự 


động Thuyểt-quái-truyện nói rằng : Chẵn vi thương | 


long trúc, vi hoang vỉ. Quê Chẩn tượng là tre-trúc, 
là cô lau. Theo ngũ-hành thể Chăn thuộc hành mộc, 
là cây. Hào tứ là chủ sự dệng và lãy theo tượng 
cây có cho nên Thánh - nhàn mới tượng là sự di 
săn-bắn. Đi săn không có chim theo. ngôi qué mà 
nói thì hào tư là hào dương ở ngôi âm không dược 
chính-đính, đã không được đạo chính -trung lại chủ 
sự động cho nên mới quá với đạo Thường. Động có 
việ gì như di săn là một việc rất thường, rừng 
nào chẳng có chim, lầm một việc thường - tình như 
vậy cũng không được, cho nên mới có tượng Pi 
зїн không có chim để tô ràng : Đã không chính-dính 
mà động thì trái với le thường. Trái véi lẽ thường 
£t là trái với đạo Trời cho nên làm đến việc thường 
nhỏ-nhặt cũng không thành-đạt được vậy. 
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E ла бы: АЗЕ 42 


ТЕР D. А. Tượng viết : Саз phi kỳ vị, an đắc 
"5. x 

| ч D. N. Lời Tượng nái rằng : Ở lâu không 
` a ү hải ngôi, yên được chim vậy. 













+. LỜ LBÀN : О lầu chỗ không phải cái ngôi 
Ea р а Ặ của mình, tức là trái với tình thường của lrời 
— bạn cho ví như cá bắt sống trên cạn thì không những 
E Р lơi lại còn Ы chết, bắt chim ở dưới nước 
s ấtlà chim chết Cho nên muôn vật đều phẩi giữ 
К Š dao Thường trái với đạo Thường thì không gì là có 
5 i Pi được, muốn vật không sinh không hóa, se bị 
е уа diệt-vong. Cho nên “Thánh-nhân lấy sự đi 
E x sẵn: không có chim làm tượng ví như người đi săn 
о маїї-уа, tài giỏi bắn hay mà không gặp chim 
© lâu không phải ngôi thì lầm sao được chim vậy. 
ом. Việc trong dòi cūng vậy, nều trong không 
19 _ có lòng Nhân không thi-thË điều Nghĩa ra tức là 
р Я trái với đạo Thường của người, trái lẽ thường it 
ыа lòng Trời, mà trái lòng Trời thì Trời không 
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giúp ít sẽ có ta-vạ. Cho nên trong sách Irung-dung 
nói rằng : « Thiên chi sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi 
đốc yên, có tài giá bôi chi, khuynh giả phúc chi. 

« Trời sinh ra muôn vật nhân cái tài- lực 
của tùng vật mà đôn-đốc thêm vào, cho nên 
vật nào có thê vun đẹp được thì vun - дар vào 
cho tốt lên, vật nào nghiêng-lệch thì làm cho 


đồ nát đi >. 


Những kẻ trái với đạo Thường, sao lại dược 
chim vậy | Phầm ở dòi có nhiều kể ác vẫn 
được hưởng sự an-vui sung-sướng thể nghĩa lầm 
sao? Thưa rằng: Nếu đã nhận sự luân-hồi của 
đạo Phật là có, nều đã nhận người ta có Паһ - Һӧа 
thì cái tiền-kiếp của kể ác đã gieo nhân tốt mà đời 
này nó còn được an-hưởng cái quả tốt, còn điều ác 
nó lầm © đời này tức là nó đã gieo nhân mà cải quả- 
báo chưa thành, tuy dòi nó sẽ bị cái quả-báo đó, hay 
là kiếp sau. Ôi! Huyën-bí thay ! Đạo Trời-đất, đó là 


* Ed ” "Ад r URE ; 
cái nhân-quả của kiễp người vậy. 
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Tiết 15. KE: ERA ° Я 
WAE AFA 


D. A. Luc-ngü : Hãng ky Đức (i) Trinh, 
phụ nhân cát, phu tử hung. 

D. N. Hào Lục-ngũ : Thường Đức đó, 
chính-bền, đàn-bà tốt, đàn-ông xấu. 

(1) Âm mềm ứng dương cứng để thuận lòng 
goi là Hàng. 

B.N.C.H. Liy thể mềm ở giữa mà ứng với 
thể cứng © giữa, thường lâu không đổi, tức là chính 
và bền, nhung đó là đạo của đàn-bà, không phải điều 
phải của đàn-öng cho nên tượng và lời chiếm của nó 


như thể. 


LỜI-BÀN : Hào lục-ngũ là hào ат ở ngồi 
tôn-qui, © giữa cuộc động mà lại là ầm mềm thuận, 
cho nên mới có sự hòa-hợp, điều-hòa cân-đổi, được 
đạo Trung đạo Thường. Được đạo Thường ở giữa 
cuộc động thì phải là hào Âm tức là phải là đàn- 
bà thì mới tốt. Vì да được dao Trung, phải là 
người đàn-bà, biết yên-phận không muốn tiền, yên- 


trí ở trong đạo Trung, đạo thường mà yên-phận mới 
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nói là tốt. Nếu là đàn-ông tức tính bạo-động, động 
mà ở giữa cuộc động åt có sự bạo- động. Có bao- 
động thì nó không giữ” lâu được đạo Thường đó 
mà thành hung. Lời chiếm là dàn - ông ở đó thì 
Hung, vì vậy mà không nói đến đạo Vua vì đây là 
dao Thường £ 
Được hào ctu-nhi ứng với nó cho nên ở dày 
yên-phận như < dàn-bà mà giữ một cách chinh- đính 


bën-bi đạo Trung thì tốt vậy. 


Tiết16. LI: RAÄ E o 
Д 0 0, о KTHK о 4 
để руа, о 


D. А. Tượng viết : Phụ nhân Trinh cát, 
tòng nhất nhi chung dã, phu tử chë nghĩa, tòng 
phụ hung dã. 

D. N. 151 Tượng nói rằng : Đàn-bà trinh- 
tiết tốt, theø một bề đến trọn đời vậy. Đàn-ông 
làm nghĩa, theo đàn-bà hung vậy. 
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LỜI-BÀN : Bàn-bà trinh-tiết thời tốt. Đây 
là nói hào ç thể âm được đạo Trung ở giữa чие Сһаһ 
mà có sự yên-tĩnh điểu-hòa được sự động mà © yên 
bằng một lòng trinh-tiết, chỉ biết theo một bë cho đến 
trọn đời mình thì tốt. Tức dày Thánh-nhin muốn nói 
cải đạo Thường của người đần-bà trình -tiết, theo 
đạo Thường lâu, an-phẫn thủ-thường thì tốt. 

Đàn-ông : Thi phải ra đàn-ông, có khí-tiết dàn- 
ông, trong có lòng nhận, ngoài thì làm nghĩa, nhưng 
đầy là hào âm được trung mà không chính cho nên 
đần-ông mà có tính theo) đấu - БА thuận theo nhu- 
nhược, khống thi-hành được đạo Quån-tir nên nói là 


Hung vậy. 


Tiết 17. ЕЛУ IRIZ о р 

D. A. Thượng-lục : Chằn-động hung. 

D. N. Hào Thượng -lục : Chấn-động thì 
hung. 

B. N. C. H. < Chăn là động và nhanh vậy. Hào 
Thượng-lục & ngồi cùng-cực qué Hằng, ở: trót qué 


Chân. Sự thường đến cùng-cục thì thành bắt thường. 
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Quê Chấn đã trót thì quá động lại là âm mềm khóng 
thể giữ bën ë ngôi trên không phải chó giữ. Cho nên 
có tượng < Chân động thường > mà 151 chiểm của 


nó thì hung vậy. 


LỜI-BÀN : Hìo Thượng-lục là hào Âm ë 
Am А # ` TL bë z. À > ` ] f ` 

ngồi Âm tức là cái thẻ quá Âm, 6° vào lúc cùng-cực 
của đạo Thường cho nên mới là bất thường, và là 
hào cùng-tột của qué Chấn, tức là sự động đến cùng- 
cực mới có sự chần- động thành tiếng và nhanh vậy. 
Đã dộng thì biết là chẳng thường, nën mới nói là 
Hung. 


Theo thể hào là Âm trên ngôi Ат, tức là Âm 


thái quá đó là mót sw båt thường. „ 


О ngôi cùng-cực của sự thường, tức D Ла sự 
båt tường, ở ngôi cùng-cực của quê Chân động, tức 
là có sự động bất-thường, mau-le, nhanh-chóng, rung- 


động, tức là Ba sự bằt-thường. 


Không có đạo Thường mà tựu-chung 3 sự Бағ 
thường thì không nói ai cũng biết sự hung đến bậc 


` A 
nao vay. 


2042 





Е > 


й 
Ет 
`. 
fu: 
L... > 
+ ki 


+ К” 
кус. 


“ é 
И}: 
1 
T + 

è á A 
О А 

K... 

ш Га 
Í ед 

{ 


ү PË 
00. 


' * 
= 
Ы “ = 
P. Í 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


= 
ñ 


тав, Ж 9: 1 2 A k ° 
D. А. Tượng vit : Chấn hằng tại thượng. ˆ 
đại vô công dã. | | | 
IED N Ia Tượng nói rằng : Chàn-dóng 
thường ở trên, thật là không công vậy. 
Họ Chu nói rằng: & trên cuộc Chẳn-động cùng- 
cực lấy sự Chấn-động làm thường là hạng Tần-hoàng 
Hán-Vũ vậy. 


j 


LỜI- BÀN : Chấn-động thường ở trên như 
vậy tức là mất đạo Thường & trên đã kế thì chỉ 
trừ dàng Thánh-nhân hiểu được cơ-vi Thiến-đạo, biết 
được sự động sự tĩnh thì có thể & đó được. Còn 
ké thường-nhâần & vào lác thật là bất thường ít bị 
hung, Cho nën nều có lầm việc gì đi chăng nữa cũug 
chi là mắt công thôi. 

Cũng như người theo Đạo-đức. tu-dưỡng linh- 
hồn mà không giữ được vẻ bình-tĩnh, yên-vui cái phận 
còn thích biển-động thì có tu đi chăng nữa cũng chỉ 
là phí công hao sức mà thôi Cho nên Thánh- nhân 
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гїп kẻ nóng-nảy đã không giữ dược lẽ thường mà 


làm việc gì cũng тає nhiều công vô-ích vậy. 


Tóm-tất : Hằng, hanh - thông không 191, lợi 
chính-bền, lợi có поч di. 

Hào Sơ-lục : Khoi xâu sự thường, Trinh hung. 
không nơi đi, 

Hào Cửu-nhị : Hiối hận mất. 

Hào Cửu-tam: Chẳng thường Đức đó hoặc 
then của sự vâng theo, Trinh, đáng tiếc. 

Hào Cứửu-tứ : Săn không có chim. 

Hào Lục-ngũ : Thường Đức dó, Trinh, đàn- 
bà tốt, đần-ông Hung. 

Hào Thượng-lục : Chin- động thường, Hung. 


HÀNG-OUÁI TONG: LUZN 


Sau cuóc Hàm là C3m-úng nhau thì dën quê 
Hằng. Hằng nghĩa là đạo Thường, như ăn như uống 
như giao-cim Âm-dương để tồn-tại đạo Sinh - tồn 
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А PI Dao Hằng tuy thường nhưng nó cũng 
а= dich theo thòi-gian trong 6 hào. Tuy là dao 
ži Thu nơ như loài nào vật ау, mà vẫn có sự giao- 
a âm dương để tôn-tại cõi Sinh-tồn nhưng chỉ 
| cha loài người trước khi thành дао vợ-chồng thì 





| | рїї qua những thuần - phong mỹ-tục tùy từng 
пої chối, tùy theo lễ-nghỉ mà làm một sự thường- 
tinh thành quan-trong. 
199 z — Thứ nhất bên Á-đông người ta đã lập ra các 
Lễ-pháp về việc cưới xin, lễ vẫn-danh lễ tơ -hồng, lễ 
_ Hà cần vân vån. Nào bà Mai ông Mỗi dộn-dịp 
long-trong-hóa một cái gi là Đạo Thường của muôn 
_ loạt, Nhưng xét cho kỹ Á cũng như Âu, như bên 
` Âu-châu họ cũng cho ngày Lễ Cưới là ngày long- 





trong nhất của một đời ngườ+ cũng theo phong-tục của họ 
__ cũng có lẽ hỏi "(бапс̧аШеѕ) lề & Quận hay Ха hay trong 
š КУ nhà thờ, để có những vị thần-linh làm chứng cho đổi 
S = trai tài gái sắc được Cầm sắt hao hiệp được Bách 
СЗ giai lão. L3y sự cưới хіп lầm trọng như ta thường 
nói € Tiểu đăng khoa > rồi lại « Đại đăng khoa >, 
ví sự cưới xin như đậu kỳ thi lớn rồi < Ngựa 
chàng» di trước < võng nàng > theo sau. Do những 
“tập-quấn của Á-Đông như vậy cho nên người người 


2045 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


đều rất chú-trọng đến sự  cưới-xin, lấy vợ lấy chồng 
mà không có sự cưới хіп là hạng « đàng-diểm > 
« Cẩu-hợp > hay là hạng < sớm màn tối đào > hay 
là hạng « Mèo đường chó điềm » theo nhau như 
loài thú, ông cha ta dã quá khekhắt vì tập xưa 
tục cũ. Vì lẽ йу mới có sự « Cha mẹ đặt đầu con 
xin ngồi дау > và con gái phải luôn luôn theo < Tem- 
tòng tứ-đức > cô xưa. Hóa cho nên mới nói là < Lấy 
vợ kén tông 12у chồng kén giðng >. 

Tuy Thánh-nhân nói đây là Đạo Thường, mà là 
thường thật nhưng bao nhiều tập-qnán xã-hội, thuần 
phong mỹ-tục của các bậc tiền bối đã cho ta thấy 
tuy là đạo Thường, ai là chẳng phải dựng vo gà 
chồng thật, nhưng đền cái đạo Thường ấy thì lại 
phải qua bao nhiêu gia-đoạn khó-khăn. Vậy tiện đây 
ta thử nêu lên câu hỏi ? Những tập-quần xưa như vậy 
có bổ-ích gì cho sự gå cưới mà chính các bậc Thánh- 
nhân cũng như ta đã cho đạo vợ-chồỏng là đạo 
Thường vậy ? 


— Nhận xét từ những người man-di ở: tận 
sơn lâm cùng cốc trong những hoang-đảo ở Bác- 
Phi cho đến những người thật văn-minh về thể-chất 
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К. người Anh, người Mỹ, người Pháp, thì ai ai 


__ cũng chú-trọng về sự gả-cưới, nước nào cũng có 


Й. phong - tục, lễ-nghi riêng và đều quan- trọng - hóa 
299 са đạo Thường å ay. Hóa cho nên ta có thể kết-luận 
= Tầng : Người ta tuy bước vào đạo, ‚ Thường mà 





mọi vật cũng đều theo như vậy, nhưng người hơn 


“mọi vật là & cái Văn - Minh, mà Ván-minh là do ° 
các Lễ-nghi, phong-tục lập thành. Một nước lầm 


' Ў sáng duoc cái Lë-nghi, phong-tục riêng cua họ là 


một nước Văn-Minh. Cho nên trong đạo Thường, 
giản-dị át phải qua sự phôn-tạp, khó-khăn, có khó- 
khăn phôn-tạp thì mới có sự qui ở trong; đó là cái 
Lý thường của con Người. 

Vi thể ngoài những lễ nghỉ đã phiên-phức sau 
này người ta lại vë thêm lên cho càng rườm-rà, cho 
càng khó-khăn mới càng quí тёп nhau, nào mâm 


'cao cô đầy, nào năm trâu bẩy bò, vần vân... Nên 


225 | thuong có câu < Ma chê cưới trách ». Đó là những 


К] I i _ Ы 7 М 
cái tệ đoan của những hạng người rực của, muon 


— lấy danh-giá trong dám cưới xin của con cái. 


Trái với đạo vợ~chồng, tức là trái với đạo [Thường 
_ l đạo phi-thường. Cái phíithường Đạo ấy tức là 
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đạo Lão và đạo Phật và những nhà Dao -sĩ đạo khắc- 
ky dā thi-hành cái đạo Phi-thường ấy mà thành ra cái 
đạo Tiêu-cực xuất-thể vậy. 

Cho rằng : Muôn vật giao-cam nhau mà sinh 
sinh hóa hóa ra mãi thì cái giây liên-hệ của dòi mình 
sẽ vì thể mà cứ có ân-oán báo đền kiếp này sang 
kiếp khác, theo đạo Phật cho như: thể thì mình tự 
mình gây ra cái liền oan nghiệp-trướ¿ng theo mãi cái 
vòng luân-hồi không bao giờ: thôi. Cho nên phải quyết 
tâm không nghĩ gì đền sự snh- dục để có con cái 
hương khói sau này. Đạo Lão cũng vậy; cho cái tinh- 
anh của con người là tắm gương sáng không tỳ vết, 
phản-chiểu cả cái cõi Vô-vi & trong, việc gì còn phải 
chia sẻ ra, đập võ ra thì còn lành sao được, tốt hơn, 
аа sinh ra đời thì cứ tự-tại, vui với cái mà mình sẵn 
có, mà tu-luyễn để trổ lại chỗ Đại-quang-minh của 
Đại-Đạo, tức phải luyện cái tinh khí thần cho thành 
chánh Qui. i 

— Được Dao åy thì con người phiĉu-diĉu trong cõi 
vô-vi, vô thanh, vô sắc được cái hạnh-phúc vô-biên vô- 
giới thì còn cái hạnh-phúc sung-sướng nào bằng: Đạo 
Lão thì không có đạo thường là cốt lấy chỗ tiêu-diêu 


cực-lạc cho vạn-thể. 
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| Đạo Phật cũng không có đạo thường ấy là cốt 
=: : а са а ngã hoàn nguyên, {го về với cái Chân-Như, 
= _ và tự luyện mình dën cảnh Như-lai, thoát ra khổi vòng 
Е khố-não, sinh соп dè cái tức là lai tự gây nên 
¬» А i nhàn 1 mà sau này minh cung bi tra quả-báo một 
E ph n Tên vậy. 

Đạo Nho thì cho là thối đã sinh ra & dòi thì 
союш giữ cho con người phải thành người. Cho 
_ nền mới là cái đạo tích-cực đạo nhập-thể. Làm người 
_ không ngoài 4 đạo: Tu Të Trị Bình, không ra ngoài 











__ những vòng cương-tỏa của Thể-nhân,người ta đã ở 
trong cái cõi toàn người thì phải giữ cho ra người 
thành con Người lý-tưởng mà theo cho đúng đạo 
“Thường. 

So-sánh hai cái thể Dao Nhập-Thể và Xuất- 
Thể, ta thấy nều theo Đạo Nhập- Thể mà giữ được Đạo 
` x | Thường mới là khéo. 
Š Các Cụ thường nói : 

Thứ nhất tu tại gia, 

Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa. 

Như thể thì nều ở nhà tức là theo đạo Nhập- 
thể mà tu tâm dưỡng tính. phản bản hoàn - nguyên 
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được thì lại còn khó gấp trăm vạn lần sự tu tại chùa 
xa lánh hoàn-toàn danh-lọz, thoát-tục mà qui-y Tam- 
bảo. 

Vì lẽ ấy mới có Pao-Dich để dậy người hiểu 
thể nào là Danh, là Lợi, là biển-dịch, đỗi-dòi, mà xu 
cát ty hung, theo thiện tránh các, mà trở lại con 
đường Chinh- Bäi quang-minh ;với Bao-Dich tuy 
l Ni ng những Nhập Chế theo Cơ ri nề biếu 
truyền, đúng nhịp với Đạo Thường, gần thì hiểu 
thảo, làm điều thiện, răn ban thì hiền thì tín-nghĩa, xa 
thì lập-giáo khuyên đời, làm dân thì phải trung phải 
hiểu phải tiết- tháo để đền ơn non nước, can-giấn 
Vua làm điều thiện điều Nhân, thí Nhân phát Chính 
cho trăm Но yên-vui. Nhw vậy cái Đạo-thường mà 
lâu-dài mang lại hạnh-phúc cho Thiên hạ vậy. Nều 
ta cho Đạo Xuất- lh là đúng mà cần phải có sự 
Xuất- ГЬ để mang lại hạnh-phúc cho muôn triệu người 
thì Đạo Phi Lhường ấy mới là Phí Thường. Nhưng 
từ khi Đức Thích-Ca và Lãa- Tú, hai giáo - chú 
Đạo Xuầt- Thể ấy đã han 25оо năm mà cũng vẫn 


chưa mang lại cho Nhàằn-loại một ngày yên-vui, thanh- 
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í rỗng - phúc. Nếu tắt cả Nhân-loại cho Đạo 
| E T B môt се е n di dën Ror: 


| озы một cuộc D. sẽ поі lên làm 
tắt cả Quân-bình mà nỗ cả cái Va-Tru này vậy. 
| ОИ Đạo Thường ! Бао Thường ! của muôốn-vật 

jng trong cái bánh-xe của 6 cối không ra ngoài 


Âm một Dương thôi vậy. | 


4 
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Tự - quái - truyện nói tăng: Muôn vật không 
thể & lâu nơi chỗn của nó. Cho nên thụ được cái 
đức ấy thì đến cuộc Độn. Bôn nghĩa là Thodi lui 
Phần dưới đây Phu-Tử: chinh-dën để nói về muôn våt 
hữu-hình ở cõi thể này. Cho nên phàm trong cõi hữu- 
hình thì phải có thủy có chung. ẤT lu trong nơi 
chỗn của nó št phải độn đi, lãnh а, tức là bỏ chỗ này 
ra chỗ khác. Như muôn vật trong khi đã ở: lâu một 
chó nào cũng như trong vòng thứ -tw của bổn 
mùa. Có xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông 
tàng. Đền khi vật đã ở lâu trong một thời- gian dën 
cùng-tột thì lại hóa đi mà thành sinh. Lúc hóa đó¬ 
tức là cuộc Bôn, Độn là lánh cái gì thái quá đi để chè 
lầm một công việc hoán-cải biển-đổi khác. Kinh 
Dzyan nói : < Mỗi một nguyên - tử phải trải qua 7 
cõi ». Cho nën khi muón vật hữu-hình đó dày ди 
trong một cõi của nó thì cái hình vật đó bởi sự tột- 


cực của sự sinh-trưởng và liễm-tàng đến lúc cái 
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еа nó phái 191-18, và những nguyên-tứ hợp 
` nó đều phải tan-rời xa mà đợi mệnh - lệnh 


doi di ra một nơi khác để làm một thể khác đó là 
Pi с Độn vậy. Độn tức là lánh di. Theo thể của 
“các hào mà nói thi qué Bôn có 2 hào âm & dưới 
3 з 4 hào dương ö & trên hào âm đang tiền lên, Åm mà 
нё thi dương phải lui, lui tức là Đôn vậy. 


“Theo 12 quë кто 12 thắng trong mot nam 
р аы tháng bšt dšu có Àm sinh là tháng ёп ноо tức 

Е tháng Hạ chí bắt đầu Ha-chí trổ: di dën Đông - chí 
thì âm sinh và lén lên tiễn dần dần và chiềm các hào 
9 а "ng. Quë Dön là que của tháng kiến PELLE tinh theo 
=..- lịch bây giờ là tháng 6, tức là tiết thu-phân, bắt 
Р. “ấu thu-Hềm. Tức là mùa mà muôn vật đều thu khép 
š 3 lạ, Cho nên có tên là quë Độn. Độn là tránh di, âm 
E thu khép lai không thấy được. Theo tượng qué mà 








nói thì trong quê Đôn trên có qué Fién tượng là 
“Trời, dưới có qué Сап tượng là núi lấy đức của 
Kien là khí thanh ở trên cao, quë Cần là ngưng-chỉ. 
Núi thì cao- vót là chất hữu - hình, thanh - khí là chất 
vô-hình bay ở trên càng cao bao nhiều thì khí thanh 
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© trên càng bay lên bẩy nhiêu choán hết cả chỗ của 
không-khí thì không-khí càng bay lên mà lánh đi vậy. 

Huống-hồ lại có tượng là ngưng-chỉ tức như 
vật hữu-hình đến đó không lần lên được nữa cho nên 
mới không bắt dược cái khí thanh & trên, hình như 
lánh tròn di là nghĩa qnẻ Don. 

Như khi đạo tiểu-nhâần càng ngày càng thịnh thì 
đạo Quân-tứ: phải lùi di mà tránh một nơi để đợi thời 


hành-động. Đó là cuộc Độn vậy. 


Tiết 1. Ж 7 .]x |] £ ° 

D. А. Độn hanh tiều lợi trinh. 

D. N. Què Đận, banh-thông lợi nhỏ 
chính-hền. 

B. М. C. H. Bôn à lui tránh là qué có hai 
hào khí âm lén dần, khí dwong dang lui tránh cho 
nên là Don. Là qué thuóc vë tháng sáu, tuy khí 
dương dang trồn-tránh, nhưng hào cứu-neu ở: chỗ 
dúng ngôi, mà dưới có hào lục-nhị ứng với nó ví 


bằng còn có thể làm được, chỉ có hai khí âm lớn 
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E dn е hi cá thể của nó không thể không trốn 
о nên lời chiëm của nó TE Người Cuận- tử nên 
© tránh thì thân mình tuy lui mà cái Đạo vån hanh-thông. 
K tiêu-nhân thì lợi về sự git đường. chính-dính 





y. ng 
{х 
Иж 





_ không thể lấy cớ lớn dần mà xâm-bách khi dương. 
: Ит. « “Tiểu > là chỉ bọn ầm- mưu tiểu - nhân. Lèi 
chiếm quë này cùng với hai hào So và Nhi qué 287 
"giống nhau. 

_ LỜI-BÀN: Độn là lui tránh đi mà lại St HƠI 
là cớ làm sao ? — Phàm ở đời khi mình trong cơn. 
_nguy bi, lúc mình không thể tranh-đấu với một sức 
mạnh hơn gấp nhiều lần, ất phải lánh di, để cho qua 

cái thời Bí dó mà đợi lúc gặp thời tiền lên mà giữ 
lẩy cái ý-trí, cải đạo của mình như vậy là vàn được 
hanh-thỏng. Trong quyền Binh-pháp của Тӧп-уй- Го 
nói trong Thiển-kẺ mưu < cường nhì tị chỉ > nói 
quản ~ địch cườnng-mạnh thì mình lui tránh di. Tào- 

Công xem câu đó mà nói rằng : Đạo trồn-tránh là một 
sỐ--trường уду. 

Bá Hëu nói rằng : « Kho-tầng đầy du, binh- 
lính tinh-nhuệ thì nên lui tránh dò xét cái hu lười 
của địch biển-hóa mà ứng với dịch. 

Lý-Thuyểu nói rằng : là lực-lượng vậy. Vua Sở 
phạt nước Tùy, Lý-Lương là Đại thần nước Tùy nói 
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người Số: đã lâu quen dùng bên tỉ, Vua št dùng 
bên tả, không nên cùng gặp nhau với Bệ-hạ, vừa công- 
kích phía hữu không có quân giỏi nó 2+ đại-bại hẳn 
một bên thì hung bèn rời bó không đánh nữa vậy. 

D¿- Мис lại giải гїп: Trồn-tránh là cái ső- 
trường (là chỗ lâu-dài) tức là абі quần Địch có binh 
cường khí nhuệ thì nên do: và tránh đi, đợi khi nó 
mệt-yều lười-biểng, nhàn-rồi mà công-kích, tóm lại sự 
lui tránh tức là một cái thể để tồn-tại lâu-dài cái 
Đạo của mình, tức là chò thời mà tiễn nên mới có 


dec Hanh. 


Trën-tránh như vậy vẫn được hanh-thông như 
trong ngày bắt đầu từ giò mùi (từ 1 dën 3 giò 
chiều) thì mặt Trời đã уёи, cái tối lần lấn bức ánh- 
sáng dần dần lui tránh đi trong một thời-gian đền 
hôm sau lại hưng đông mà soi-tỗ muôn vật cho nên 
vàn có đức hanh-thông. 

Tiêu. Theo Tiên-Nho là hạng Tiểu-nhân theo 
Chu-hi giải là Кё Tiểu-nhâần lọi về sự giữ dường 
chính-dính. 

Nếu là „há thì Thánh-nhản sao không 
để chữ « Nhân » thêm vào cho Học-giả sau khỏi có 
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: ү о ngờ - vực. Theo quẻ Đôn là lui, đạo tiểu - nhân 
А 29 шо" c thịnh túc [аа am tiền dương lui Đã là kể tiểu- 
nhá ân sao lại biết làm sự chính-đính mà có lợi trong 
3 © 97 tiểu ~ nhân thì tiểu -nhần đứng lên tha hó thi- 
"284 F. cái trí-óc tiĉu-nhân, như vậy sao có sự chính- 
“đính Б-Ы được? Vì có chữ « Tiểu lợi trình > 
tức nghĩa là có lợi nhỏ vì sự chính - đính bền - bi. 
Sao lại có lòi chiềm như vậy ? Là vi tuy đạo tiểu. 
= nhân dang bành-trướng nhu Trương-si-Qúi dang thời 
= lừng-lẫy, muốn yếm công-danh họ Tiết cho nên 





Ет. những công của Tiët-Lè di chinh – phat không tâu 
| lên vua Đường ban thưởng. Chiểm quyền Vua mà 
сшб'р cóng kë bày-tôi. Đó là những hành-vi của kë 
tiểu-nhân tiểm đoạt công lao người dưới cho là của 
mình, như vậy tức là trong khi tiểu-nhân đang thịnh 
thì chỉ làm điều tiểu-nhầằn mới có lợi to, nều như 
Trương-sĩ-Quí lấy sự chính- đính mà tàu Vua 
công cho liết- Lễ át Trương không có lợi mà dù 
có lọŸ di nữa cũng chỉ là cái lợi nhỏ, đâu bằng cái 
công dẹp giặc lẫy của người mà tàu Vua cho mình, 
Cho nên kê tiéu-nhàn trong cuộc Đến mà còn giữ được 
chính - đính bền -bi thì có Д7 nhà là le ấy vậy. 


Đây Thánh-nhân muốn nói hào lục-nhị là hào àm ë 
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ngôi âm đang thời âm thịnh mà lại được trung-chính 
cho nên hào Ху là tỉnh-túy дис Сап tượng ngưng 
ứng lên với hào curu-ngü cung được chính - đính ở 
ngôi tón-quí là hšo tượng cái tinh-túy của thanh-khí 
nên mới bốc lên cao mà hào luc-nhi là ầm mềm tượng 
kẻ tiểu - nhân được ngôi trung-chính, không tiễn 
lên được mà dương thanh khí lại bốc lên cho nên 
không có lợi là vì không có sự giao-hòa âm dương 
trung-chính. Và nó chỉ có thể tiễn lên ít thôi vì © 
giữa cuộc dừng chỉ chưa cực mới có thể giao- 
hòa với hào cửu-tam ở trên. Như hào cửứu-tam không 
phải hao trung-chính, ứng hợp với nó có lợi mà lợi 
nhỏ. Đó là cái nghĩa < Tiểu lợi Trinh > rõ-rằng lắm vậy. 

Hào âm ở ngôi âm © giữa qué Cần tức là cái 
thể âm trung-chính. Cho rằng tiểu-nhân được thời 
thinh có lầm việc chính-dính đi chăng nữa cung hợp 
với Đạo-lý thì cũng không thể sáng-suốt mà [шт 
được điều lợi lớn cho nên chữ zren loi дау là qgÌhia 


lợi nhỏ vậy. 


Tit2. % ©: H 7 ° ЖЖ үт) 
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i 3 0, + A гше 4%. р ЛВ, Ө BAA RF 





D. A. Tượng viết: Bôn hanh, dôn nhị 
P... hanh dã, cương dáng vi nhỉ ứng giữ thời 
__ hành đã. Ë 

D. N. Lời 28 nói rằng: Quë Bôn hanh- 
thông là lánh đi mà hanh-thông (1), cứng (2) 
К đáng ngôi mà ứng (3) cùng thời đi vậy (4). 
(i) Người Cuân-tử: tránh cái thân di, tuy lui 
_ tránh di mà Đạo được hanh-thông. 


(2) Cương là nói hào cửu-ngữ. 











(3) Hào lục-nhị lấy đức Trung-chinh mà ứng. 
(4) Cùng thời tiêu-tức. 

E, B.N. C. H. Liy một hào Cứu - Ngũ thích 
ШОО; nghĩa chữ Hanh. 

ТОТ ВАМ : Sự hanh-thông của người Quân- 
từ không cứ lúc nào, thời cuộc nào lúc Bí cung như 
lúc Thái lúc lui cũng như lúc tiền, vào cảnh ngộ nào 
cũng vậy cái đạo của người Quân-tử lúc nào cũng 
được hanh-thông. Đương thời của ké tiểu-nhân hành- 
trướng thì người Quân - tử lánh về với cái Đạo 
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của mình, tuy lúc đó thì yên-ỗn một nơi, mà luyện- 
tập .văn-chương; kinh-luân Ðạo-đức để chờ dën lúc 
đạo người Quân-tử trổ lại mà soi-sáng cho Phiên-hạ 
nên lúc nào cái đạo Quản-tử cung vẫn tiền mà cải 
thân người Quân - tư phài lui tránh thôi vậy. Cũng 
như mặt Trời đến lúc cái khí dương bắt dầu suy 
khí Âm thịnh lắn-áp di thì mặt Trời lánh di nơi 
khác để đền rạng-đông hôm sau lại soi-sáng cho muôn- 
vật mới có lời chiềm nói trốn -lánh mà hauh-thông. 

Сте dáng mgỗi та пе dày là nói hào cửu- 
при trung-chinh và là cái tinh-túy của thanh khí ứng 
với hào lục-nhị, càng thòi di уйу. Юа là dương cứng 
sáng ở пої tôn-qui, được chính - đính ở cao soi 
xuống cho tất cả Thiên-hạ nhưng trong cuộc trón 
tránh Âm tiễn lên bao nhiêu, thì dương là chất cứng 
sáng lại được đạo Trung-chính cho nên mới cảm thấy 
sự 13а – bức của Âm mà cùng thco thời Âm lẩn lên 
mà cùng đi để lánh sự län- bức åy. Téc như 
liy mặt lrời mà giải thì môi một giò: âm tiền là 
một giờ dương suy. Cho nên mới có lời chiềm là 
cùng thời dí vậy, vì lẽ đó Âm tiền lên không bao 
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nE † “кїр dương vì dương cũng tiền lên, dương tiền 
—_ lên mà lánh đi vậy. 


Tiết 3. +4] A ° ZZ Qp É ử, ә 
D. A. Tiều lợi trinh tầm nhi trưởng đã. 
< р. N. Lợi nhỏ chính-bền thấm dần mà lớn 
93 _ vậy (1). 
| (1) Hai hào âm thẩm dần lớn vậy. 
B.N.C.H. Loi nhỏ vì sự chính-bền, đây là nói 
sa hào lục-nhị là hào âm được đạo trung-chính & gira 
E quë Сап. Cho nên mới nói sự chính-bën mà có lợi. 
LỜI BÀN : Hạng tiểu-nhần trong thời ' thịnh 
"của đạo tiểu-nhân, mà lại lầm điều chính-dính. tức là 
_ phản cái trí tiều-nhân, phẩn cái thời-cuộc tiểu nhân, 
z `° Cho nên có lợi cũng chưa dáng kë, còn nhỏ ít đó là 
Шо nói qué Bôn mới có 2 hào âm, khí âm chưa thịnh, 
= cho nên mới vào cuộc thịnh đạo âm, tức như kë 
-tiểu-nhân còn bố-ngỡ, tuy тида làm điều ác về 
lương, nhưng tuy lúc mới тё vẫn còn bë- ngỡ, ánh ` 


lương-tầm còn phẩng-phất còn làm điều chính-đính 
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| 


mà có sự lợi nhỏ. Тау cái lợi & đời mà nói thì đạo 
tiểu-nhân phải lớn lần lần lên thì cái lợi sẽ nhiều hơn. 
Vì kẻ tiểu-nhân chỉ vụ lợi mà làm điều bằt-nhân, bao 
giờ kë tiểu nhân lầm điều chính-đính theo Đ3ao-đức 


thì chẳng qua cũng chỉ để dë khiển vậy. Không- Ге nói 


rằng : Quân-tử học Бао tác ái nhân, Tiêm. 
nhân học Dao dš sử đã. 


Quân-tử học Đạo thì yêu тутт, Tiến nhân 
học Đạo thì dé khiển (Luận - ngữ Drong- hóa 
XVID 

Không - Те nói rằng cái trí của kẻ tiêu - nhàn 
muốn theo dường chính thì có cái 101 nhỏ : Sự dë 
khiển sánh sao được cái lòng Nhân của người Quân- 
tử. Câu đó giải rõ rằng chữ tiểu 161 trinh và hào luc- 
nhi được đạo Truug-chính trong cuộc Đôn vậy. 

Kê tiểu nhân thích lợi, trong cuộc Dón tiču- 
nhân hãy còn ở dưới còn non-nớt, còn ánh lương- 
tầm con người nên mới nói đến sự lợi mà là lợi 
nhỏ. Nhưng kẻ tiểu -nhân xu về lợi hiểu việc lợi 
cho nên mới dốc lòng làm việc lợi cũng như người 
Quản-t- hiểu хаи việc Nghĩa nên mới dốc lòng lầm 
việc Nehia. 
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Nghĩa là cái quả của cái nhàn là hiện-tượng 
С кюй chính-đính của đạo Trời. Lợi là cái ham 
më của. nhân dục. Cho nën trong Luận-n gữ Lý-nhân 
ТУ nói rằng : < CQQuân-tử dụ w nghĩa, Tiều-nhân 





С P. аг 101. 
N | Quân-tử hiëú rõ ở nghĩa, Tiêu-nhân hiều 
тё ở lợi. 


теа. MÊ 2 t‡ Ж А #4 3V 

D. A. Bôn chi thời nghĩa đại hỹ tai ! 

D. N. Cái nghĩa thời tránh di to lâm thay ! 
| Truyšn. Ám mëm dang lúc lớn lên mà chưa 
- 3 а chó thật thinh, người CQuản-tử- chuộng sự Ít để 
2 _ giữ chính-bền Đạo mình (Trong thời Độn không thể 
cây đức Đại Trinh mà nói chuộng Tiểu lợi Trình). | 


| Мён được cái Z72/-khf của Không Mạnh, như 
_ Wương- Doãn, Та-ап é đời Hán, đời Tấn vậy. 


- Chu-tử nói : Y-xuyên thuyết < Tiểu lợi Trinh > 
_ có nghĩa chuộng chỗ có thể làm được lẩy cái âm đã. 
та dần lớn lên, lầm thể nào có thể lấy hành-động 
С ví với Vương-Doãn T-n ë đời Hán, Tin, dáng 
— sợ lắm vậy. Không phải, Doān tính giết Đồng-Trác, 
| еч _ Án thì cưỡi lần Vương-đôn trong khi già bi binh 


2063 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


nặng, đều là rong thời Suy của họ không phải là cái 
thời < Tẩm- Irường > (thẩm dần lớn) vậy. 

| В. N. С. Н. Ілу hai hào âm trong que thầm 
dần lón lên, trong lúc IĐương đương lui tranh đi là 


quë của tháng sáu vậy.- 


Но Lý nói rằng : Đây là lúc âm trường -thinh 
là thời 'Tiểu-nhân đắc thể, người QQuân-tử nën cần 
trỗn-tránh đi để chờ Thiên - Định (người ta nói : 
Thiên-định tháng nhân là Trời định thắng người) 
Sau ít sẽ thắng không cần tận lực để chồng nó. Không 
biết Thiên thời nhu thời Нап Nguyên- Thành, Hàng- 
Cung, Thạch- Hiển ас thể ở trong nói mà Lwu- 
Hướng Chu-Vẫn trồng mong ở Vua, không ản-trồn 
tông-tích đi, sau bị họa ở bên bè Hoàn- Linh. 


Тао - Tiết, Vương - Bố dấc-trí ở Nội mà bọn. 
Lý-Ưng, Trằn-Phồn, Đậu-Vũ không trốn -tránh sau 


bị chu-lục. Е 
Trong thời Bôn thì ứng vào lúc Cúng đang ở 
ngôi bởi lẽ ау phải Tùy-thời mà cân-nhắc vậy. 

B. N. C. H. Khí Âm được lớn dần & vào 
cảnh đó là khó cho nên cái nghĩa lúc đó là to lớn lắm 
vậy. 
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КО (s6 BAN : Lúc di trëntránh [ác có tai=nan 
9% sấu а đến mới di trồn-tránh như dúng thì Đao Tiểu- 
` nhàn dần-dần dang lên, người Quân - tử: trông thấy 


Ki 


Жу 
A biết тө co- vi cua Trèi — đặt cho nền mới lài mà 


ко cái tai- пап хіт -chiëm. Nëu không biết lúc 
та lúc Thoái thì sao gọi là Quân - tử. Mà nëu 


x kháng có dạo Tiéu-nhàn dần dän thịnh thì sao Quân- 
SN ' phải lui tránh. Đang lúc trồn-tránh này thì người 
S Ош - tứ biët thời Tròi lãnh di mà duy- trì cái 
| — đạo càng ngày càng sáng tó. Nên Кё Tifu -nhân 
Г thì cậy quyền cậy thề thi- hành cái ý-trí càn-dô mà 
i _ lên, Cho nên trong lúc này, ánh-sáng của Юао-1ў, công- 
y của dàng Minh-quán muốn bình dàn trị nước bị cái 
- Đạo Tiểu-nhần lầm mè ấm di. Trong một người thì 
К, mšt nghị — lirc; måt kim chi nam, bố đều 
и bỏ điều lành mà lầm điều ác, đều phi- 
< nghĩa theo đạo Tiểu - nhân như vậy người ta 
Ы mù-quáng mà cũng nhw cái xác không hồn, để våt- ` 
ˆ đục. như con thú dữ có nanh có vuốt. Nói cả một 
_ nước mà đạo Tiểu - nhân thịnh, đạo Quân - tử suy 
“th nước đó ắt loạn. Sự hại không phải là nhỏ. Đó 
“là nói theo cõi hữu-hình. Như lấy đạo Phật lấy, cái 


у Thân quả ra mà nói thì deo cái phi-nghĩa, cải ác 


1 


раң, 
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£t được cái quả-báo ghẻ-gớm hơn cái mà mình đã deo, 
Như gico một hạt thóc là được bao nhiều bông lúa 
mà mỗi bông có bao nhiều hạt nên Thánh-nhân méi 
than cái nghĩa lúc trển-tránh to lón vậy thay Ì 

Nói đền cái 101 của kẻ Tiểu - nhàn trong đạo 
“Tiểu-nhân cũng lớn lắm cũng như: cái hại cũng lớn 


lắm vậy. 


Tmas ЖЕ: “Гон 75 
о 9-4 S 05А ° ДХ 25 Мо 


Ж о 

D. А. Tượng viết : Thiên-hạ hüu Son, Dón 
Quân-tử dĩ viễn tiều-nhân, bàt ác nhì nghiêm. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Dưới Trời có 
núi, là quẻ Độn. người Quân tử lấy đó ха kë 
tiều-nhân, không ác mà nghiêm-nghị. 

B.N.CH. Cái thể của Trời thì không cùng, 
núi cao có han đó là tượng < trốn-tránh > Nghiêm 
là le thường của sự tự thủ của người Очап- mà kể 
“Tiểu-nhân không dám gần. 
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Ho Vương nói rằng : Núi ví với Trời, tự thấy 
cái thể không bằng được, người Quán - tử với kë 


| “Tiểu-nhân cũng thể. (Quân-tůù như: Trời, Tiểu-nhân 


nhw núi). 


LỜI BÀN : Dưới Trời có núi, tức là tượng 
của hai quê Kin và Căn, Kiền là thanh khí nhẹ nhàng 
bay bồng, Cần là nặng-nẻ ngưng-chỉ cũng như trí-óc 
người (uận-tứ quảng ~ đại rộng lớn như Tri bao 
khấp muôn vật mà cái trí của kẻ Tiểu-nhân chỉ nhứt 
nhứt chăm chú làm lợi, cho nên trong luằn-ngữ: Thiên: 
Vĩ-Chính Н nói : Quâr-tử chu nhi bất tỷ, Tiëu- 
nhân tỷ nhi bất chu. 

— Quản-tử chung khắp cả mọi người mà 
không hiềm-ty, Tiều-nhân hiềm -ty mà không 

Người Quân-tử bao ‘giò cũng trong nghĩa sơ 
tài, cái tâm rộng-rãi bao-la thu phục Thiên -hạ vào 
trong một nhà, cái bụng kẻ Tiểu-nhân thì chỉ Ы tư: 


lợi lức nào cũng so-sánh ghen-ty vì lợi lệc, xu hướng 


_ về công-danh bỏ nghĩa làm càn. Cho nên cái núi cao 
thì Trời càng xa đó là cái thanh-khí muốn tránh cất 


ảm-khí ô-trọc bốc lên, mới có nghĩa là Bôn cho 
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nên người Quân tử với cái thanh-khí của Đạo-đức xa 
lánh sw càn-bậy của kẻ Tiểu-nhân. 

Không ác mà nghiêm. Người Quản-tử đã 
hiểu cái cơ-vi của Trời-đất, biết luật nhân-quả, thì 
không bao giờ gây lên đều ác, lòng người QQuân-tử 
quảng-dại chỉ thích làm điều thiện theo cái bản gốc của 
con người, khuyển-khích kẻ làm lành, ngăn-cần kẻ làm 
ác. Cho nên Phu-Tử nói rằng : « Quân-tử thành 
nhân chỉ mỹ bất thành nhân chỉ ác, Tiều-nhân 
phản thị. 


— Người Quân-tử gây thành cái lành cái 
đẹp cho người, không gây thành cái хаи cái ác 
cho người ta ; kẻ Tiều-nhân thì trái thê. | 

Cho nên trong lời chiềm Thánh-nhân nói Z#óng ác. 

Quảần-tử tự mình nghiêm -nghi từ cử-chỉ cho 
đền ngồn-ngữ, vì Quân-tử- biết rằng : Những sự đó 
có thể gây nên điều ác mà hại cho mình và cho người. 
Người Quân-tử cần nhắc từng lòi nói từng cử-chỉ 
không phí một lời, không thừa một cử-chỉ lúc nào 
cũng đấm дат nghĩ dën việc làm nên mới nói là 
nghiêm-nghị. Ке Tiểu-nhâần thấy tính nghiêm-nghị thì 


sơ mà tránh xa là vì cái tính trái với cái tâm-tính của 
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Е E nó, cho nên Khống-Fử nói rang : QQuân-tử căng 
= nhỉ bất tranh, quần nhi bất dàng. 


— Quân-tử nghiêm-trang mà không tranh 


___ với ai hợp với mọi người mà không bè-đảng 
Е. (Luận-ngứ Vệ-linh-Công XV). 


Véi cái đức-tính đó không ác mà nghièm tức là 


сб đức - tính trái ngược với dức-tính của ké Tiểu- 


nhân như trắng với đen, như dương với ầm, như sáng 
với tõi. Cho nên kë Tiểu-nhân tuy thấy người Quân- 
tử trong lúc đạo của nó thinh, thì chỉ mới lần - áp 
cát ánh-sáng của người Quân - tử. Đạo Quân -tù cao 
thâm thanh nhã như Trời cho nên người học Đạo 
phải tự tôn 5 trong mình thì méi có sự uy - nghĩ 
tôn-sùng Đạo-đức như Trời mà chịu khó gắng công 
nghiên-cứu học-hỏi vậy. Trong Luận-ngữ Học-Nhi I 
nói rằng : < Quân-tử bất trọng tắc bất uy, học 


| tac bšt có. 


—Quán-tú không tự - trọng thì không uy- 
nghiêm, học không kiên-cố. 


2069 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


— Tiết 6. 2771 : m F # 5 2 
A AIIE ° 


D.A. So-luc : Đện vý lệ ! vật dụng hữu 
du vãng. 

D.N. Hào Sơ-lục : Trën ở đuôi, nguy ! chớ 
dùng có nơi di. | 

В.М№.С. Н. Tròn mà ở sau là tượng cái duôi là 
con dường nguy. Người chim КЕСЕ thể có ros đi 
chỉ nên đợi ó: nơi tổi-tăm im-lặng có thể khỏi tai- 


wong vậy. 


LỜI-BÀN : Vật thì có đầu có đuôi, nói đầu 
là cái ở trên mà диб: là cái ở dưới. Trong cuộc Bôn 
mới bắt đầu ở vào hàa dưới cùng tức như dấu 
được cái đuổi, còn thỏ cái đầu. Trong lúc tròn - tránh 
mới sơ đầu trồn-trắnh mới dầu được cát диф 
còn thò cái đầu cho nên có sự nguy - hiểm. Ta 
thường nói < dấu đầu nó: đuôi > tức là muốn dấu 
sự xâu-xa đi mà dấu được phần trên hố phần dưới, 
người ta vẫn biết sự đối-trá x3u-xa vậy. Cho nên 
mới dẫu dược cái đuôi chưa dấu được trọn mình cho 


nền nói có tai-nguy. 
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ga rong lúc sơ - khai của cuộc trốn-tránh chớ 
có nơi di, vì hào này và hào hai là thể 


cuộc sơ của sự trồn-tránh cho nên răn rằng : Ché 
_ nên x | 
Г | ưa 


I trí mình đã tỗi-tăm cát tâm mình không 
ha. dính, mới câu được cái đuổi chưa diu 


И 


4 
bit chinh của mình mà đi thì lộ cả các sự bất chính 
_ của. “mình. Кап răng : Ché dùng có пої di đó là lời 


A ия тап kë ngu-tõi tiĉu-nhån muốn: thi-hành 


гос tcần thân, tức là dấu được CẢI u-tòi Xâu-xa 


: = ам bit-chinh mà trong cuộc đầu lánh di mới tới lúc 
E ёш chis có Ah ее 8. кк н es, sự Е 
Ë ERA cl р cửu-tứ là dương sáng. Nhu vậy thì lỗi 
` Е. sẽ lộ, tội mình sẽ tó. Nên mới nói là hung 
mà có lời тап như thể. Phải an phận thú thường 
cung lúc nầy chớ nên mà thi hành điều bắt-chính. 
| - Cũng như: kẻ tiều-nhân xu về lợi lộc muốn thi-hành nhiều 


_ thủ-đoạn đề-hèn chăm-chú về VIỆC loi, mà còn dang 


- 
D... 
Ara ` 
^^ 
Г? 
— 


ë thói non-nóit mới u được cái đuôi còn hë cái 
Shin thì sự xảo - trả månh - 164 của nó sẽ bị bộc-lộ ra 


сё == bị nguy уду. 
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пат. Фе: Je 2 E, o F 
E ET W #,- 

D. А. Tượng viết : Bôn vý chi lệ bất vãng 

hà tai dã. 
D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái nguy của 
sự trốn ở đuôi chẳng đi thì có taiương gì ? 
LỜIBÀN: Méi dën cái nguy của sự dầu 
duôi ở trên đã giải, nều người không di thì có tai- 
va gì nữa. Гис là nhờ hào sơ-lục là âm ứng với 
hào cửu-tứ là hào dương minh chitu sáng cho nó 
biết cái thời ¿bua nên di. Trong sự trồn-tránh còn © 
lúc bắt đầu точ dấu được cái đuôi còn hở: đầu hóa 
cho nên mới có 151 rin như vậy. Đã không thể 
dłu cả được thì chẩug di nữa, há còn có tai-ương 
nữa nhờ: dược sự soi-tò của hào cửu-tứ hào âm mềm 
bặt-chính dẫu có manh tâm muốn làm để thu lợi 
nhưng biết mình chưa đủ sức, tuy u-tối đổi với 
những điều lớn-lao ạo-dức nhưng đổi với những 
sự: loi-lộc trước mắt và những manh 161, khón-khéo 
nhỏ mon tức là những món sở-frường của nó cho nên 
có thể giữ được. Luận-ngữ < Vệ-linh-công XV > Phu- 


Е) pa ~ 
tiu noi rang : 
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— Quản-tử không thê biết được cái nhỏ 
mà có thể được cái lón vậy, Tiều-nhân không 
chịu được cái lớn mà có thë biết được cái nhỏ. 

Cho nên người (Quân-tử có cái thông - minh 
bao-quát được sự lớn-lao nều trong thời trốn-tránh 
mà ở lúc này cuộc tròn mới dầu được cái đuôi thì 
người QQuân-tứ hiểu biết dược thời Trời le đất nên 
mới không đi mà không nguy. Đó là nói bậc Quản-tử: 
nhưng đây là hào sơ-lục âm mưu bằt-chính tức là kẻ 
tiều-nhân tuy ngu-tồi, hèn-hạ nhưng ta thường nói 
«пб dại thì chú nó khôn > mà phàm kể tiểu-nhân 
có thể biết được những điều nhỏ nền mới có lời 


chim như vậy. 


.m „ yi i aA 
пав 7x = : +, Hộ + = 
* ° 222 ° ҖӘЙ ә 
D.A. Luc-nhi: Chấp chi dụng hoàng 
ngưu chi cách, mac chi thăng thuyết, 
D.N. Hào Luc-nhi : Giữ đó, dùng da tràu 


* 


vàng không thuyết nỗi nó. 
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В. №. С. H: Lấy đức giữa thuận tự giữ người 
không thể giải được, tất là cái trí di tròn. Người 
chiếm tw giữ cũng nên như thể. 

LỜI ВАМ ; Da con trâu vàng, con trâu là con 
vật kiến - tâm hiển lành thuận theo. Trong Thuyët- 
quải - truyện nói ring: Quẻ КЕбп tượng соп trâu: 
Đây là hào hai âm mềm lại ở ngôi Âm được trung- 
chính cho nên tượng là con trâu và màu vàng là mầu 
trung-chính theo màu sắc của ngũ-hành. Da là chi hào 
hai qué Độn, hào hai tượng là Thiên-hạ tức là muôn 


vật & trên quả- đất cho nên cũng như da bọc ngoài 


Trâu là một vật có da đầy bền chắc. 

Giữ đó. Nghĩa là giữ ở chó đó, giữ lầy đạo 
Tưng: chính ó: đó dùng da trâu mà giữ. Ớ trong 
cuộc trồn, vì hào hai được ngôi trung-chính & giữa 
qué Căn tức là giữa sự ngưng-chỉ, ở: trên có hào ciru- 
ngũ ứng với nó cũng được ngôi trung-chính nhưng là 
cái tình - túy của thanh - khí có tính bốc lên trên 
nên hào hai đã được đạo Trung-chính trong cuộc 


G f а Е a 4 i a af ғ + 
ngưng-chi muốn tiền lên mà giao-kt giữ lầy cải ảnh- 


sáng của hào năm. Nó có cái tính trung - trinh thuận 
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theo. Nhưng là âm mềm ở giữa cuộc ngăn - chỉ 


xf 


hãy còn non yếu mới có tượng là ô đó giữ lấy đạo 


“Trung-chính của Trời; dùng lấy da trâu vàng tức 


là phải có sự kiên - gan bên-trí ап-{тбп như da trầu. 
Giữ lấy đạo Truag-chính cho vững-chắc, ai lay 
chẳng chuyền ai xô chẳng dòi, tắm lồng sắt đá của 
mình, không gi nói hay thuyết để xiêu lòng được. 
Tuy như ó: trên hào cửu-ngũ được trung-chính lại 
ở ngôi Tôn-quí như thể mà ứng với nó, cũng giữ lầy 
lòng sắt đá không theo lên thì còn aí có thể lấy lò» 
nói mà theo bà - loại спа nó lên xâm-chim người 
Quận-tử, đã có đức thuận theo và được trung-chính 


nên có lồi tượng và chiềm như thể. 


Tiết 9. #. Б) : д, JH s 2} Š 
дА, ° | 


D. A. Tượng viết : Chấp dung hoàng ngưu 
со trí giã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng: Giữ dùng trâu 
vàng có trí vậy. 
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LỜI-BÀN : Tức là cŠ trí bền gan giữ lầy đạo 
Trung-chính, dùng trâu vàng tức là dùng thể thuận 


М р ^^ z ШЫ i VY Fa 
s: [hëethuán cua Am ở ngồi trungø-chính. Âm là и-601 | 


hèn-nhát mềm-mại trong cuộc trốn thì có sự nguy mà 
không đi trồn được. vẫn phải kiên gan bền-trí giữ 
vững mình à: ngồi của mình theo đức Trung-chính. 
Cũng như lấy da trâu vàng để trốn-trãnh che с" cải 
nguy-hiểm và cổ-trí bền-gan như: sự Ь©п-Ы của da соп 
trầu. Như vậy trong cuộc tròn tránh lánh-nhần тап 
như vậy bởi nó có hào cửu-ngũ hào dương-minh 
được đạo Trung-chính xứng với nó. Cho nên không 
nói là có sự nguy hay hồi-hận cứ yên-trí bền - gan 
giữ lầy đạo trung - chính đúng theo với đạo Tròi 
mới răn là nên bền-trí, tức như mình giữ được trung- 
chính thì Trời ứng nơi mình mà Б01-дар thêm cho cái 
дис dầy vững-chắc. Trong thiên Lhấ¡-trọng chi-mệnh 
Kinh Thư nói rằng : 

Trời không thân riêng ai chỉ có đức là 
Trời giúp. 

Cho nên сё giữ được cái đức Trung-chính át có 
sự phù ứng ở trên. Sách trung -dung nói rằng: Thiên 
chi sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi đốc yên, có tài 
giả bỏi chỉ khuynh giả phúc chi. 
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— Trời sinh ra muón vật nhân cái tài-lực 
của từng vật mà đôn-đốc thêm vào cho nên vật 
nào có thë vun dåp được thì vun đắp thêm cho 
tất ; vật nào nghiêng-lệch thì làm cho đồ nát 
đi ». Vì vậy tuy là thể âm nhưng có-trí bền-tâm giữ 
được cái dú Trung-chính không gì có thể làm cho 


lay-chuyển được mới có lòi гїп như vậy. 


“š 


Tiết lo Z5 1% Ж o = ‡* 


ке @ áo ° 


D. A. Cửu-tam : Hë dôn hữu tật lệ, súc 
than thiếp cát. 


w 


D.N. Hào Cửu-tam: Buộc trốn có tật 
nguy, nuôi đày-tớ nàng-hầu tốt. 

B. N. C. H. Dưới liền với hai hào âm là có 
tượng < dang cuộc trồn-tránh mà có sự dàng-buộc » 
tức là cách có tật mà nguy. Nhưng lấy cách đó nuôi 
dày-té nàng hầu thì tốt. Bởi vì người QQuản-tử дё 
với kẻ tiểu-nhân, chỉ có đầy-tớ nàng hầu bặt tất phải 
là người Hiên mới có thể nuôi được cho nên lời 


chiếm của nó như: thë. 
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LỜI-BÀN : Buộc trốn có tật nguy. Đây là 
nót hào cứu -tam là hào: ba dương minh © nơi 
chính- đính, dương muốn tiền nhưng là hào cùng- 
cực của qué Căn tượng ngưng-chỉ cho nên tri muốn 
tiền lên trên không có ké ứng với, có hào thượng-cữu 
cũng là dương xô-đấy cho nên không tiền nổi và 
‚ lại ы hai hào âm dưới tiễn lên mà tàng-buộc lầm nó 
vxướ/ng-vit không tiễn lên được. Trong cuộc trồn-tránh 
mà còn bị công nọ việc kia buộc phải vuwóng-vit thi 
tức như trong nguy-hiểm muốn ‘di trỗn-trắnh mà bị 
nào vo: nào con vướng-vÍt sự" Tầng-buộc đó tức là cái 
tính của người đời, là những rầằng-buộc mà người ta 
đã sinh ra tự mình ràng-buộc vào mình, không những 
là cái tình đổi vớt vợ: cùng con nhiều thói xàu đã рау 
ra VÌ sông trên cõi đời, vì dụng chạm với đời nào 
là lục-tặc nhân-duyên. 

Đó là những cái tật mà cái tâm của người đã 
gầy ra và đã hành theo cái ý muốn, thành quen thành 
những sự rằng-buộc kiến cổ đó là những cái tật xấu 
của con người ta vậy. Trong sự nguy-hiểm phåi đi 
trốn-tránh mà còn vướng-vít ràng-buộc bởi những tật 
xău đó át không tránh được sự nguy cho nên mới nói 


là có nguy-hiểm. 
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~ u Tuy vậy trong cuộc trốn-tránh mà còn bị tật xấu 
Ç © cẩn lại thì tuy không lầm gi được, không thi-hành 
“được cái Đúc sáng của dương - minh nhưng cũng 
= có thể nuôi đày-tớ nàng-hầu thì tốt. Đày-tớ nàng-hầu 
o, là kë ó: dưới mình và phải vâng thuận theo mình tức 
Шу; là nói hai hào im © dưới: ; nuôi được kề dưới tức 

—_ mình là chủ để sai-khiển và bọn họ giúp mình như vậy 
s j tốt. Câu này Thánh-nhân muốn tổ-rõ cái trí-óc của 
hào cửu-tam là dương minh được chính- dính mà 
không tiën lên được để thi-hành cái thông sáng của 
mình £t & nhà mà nuôi nàng-hầu đây -tớ để chỉ 
giày VÀ sai khiển. Pó là tô cái trí sáng lắng của đẳng 
Quân tứ không thi-thố được với dòi chỉ về làm 
= Ích cho nhà .giảng-dạy cho kë hèn-kém thu-phục ở 
trong nhà mình. Cũng như nhà Đạo-đức Vương- 
đương-Minh bị kë cận-thần cướp công dèm chë cho 
nên mới trở về dạy học tức như bồi cái Đức cho 
 Mëán-dë, đổi với quốc-gia ông đã xa lánh được bọn 
_gian-thần lộng quyền vì Hôn-quân mà lầy cái Đức 
“sáng soi cho đệ-tử. Cách dó cũng l giúp nước tuy 
không bằng những cải muu co thîm- иу, chính 
Tông phạt Тау bằng những lưỡi gươm bén, nó nhậy, 
ông giúp nước bằng cách tùy-thời mà Lập-giáo. 


РЕ, 
2 
- 


ү?! ç е... 4 
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Cho nên người CQuân-tử biết được cơ-vi của 
thò+-thể, biết tiễn lui, tự biết được tâìm-tính, cho nên 
biết cách tránh khỏi lúc nguy mà còn lầm lợi cho 


Thiên-hạ vậy. 


тет. # ©: REZE ° H 
JE fậ ử,. °-% E #& о Z "j A 


F o 

D. A. Tượng viết : Hë độn chi lệ, hữu tật 
bại dã, Súc thần thiếp cát, bất khả đại sự dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Nguy của sự 
dàng buộc ở cuộc trốn, có tật bại sui уау. 

Nuôi đầy-tớ nàng-hầu tốt là không thë 
làm việc lén vậy. 

Truyện : Trong cuộc trốn mà còn có chô dàng- 
buộc thì nguy-hiểm, lấy sw nuôi đầày-tớ nằng-hầu là 
tốt (là có cái tâm уёи-тёп người thân-cận mới nói 
nuôi đày-tớ- nàng-hầu là tốt). 

Như Thục-Tiên Chúa bất-nhẫn bỏ Sĩ-dân vậy. 

LỜI-BÀN : Cái nguy của cuộc dàng buộc trong 


cuộc trốn đây lại nói hào cứu-tam không tiễn mà 
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99 giao hòa với hai hào âm. Tiën lên trong sự thịnh 
| | của Đạo âm, cho nên một mình dương tuy là được 
Ў chinh ngôi nhưng hòa với hai hào âm tức là hao 
i i {бп dương minh, một minh giao-hòa với hai ầm cho 
4 nën тб“ có cái tật là mệt môi, mệt mỗi ©- trong cuóc 
= trồn-tránh thì át không đi được, cho nên mới có 
s cái tượng là nguy. Nguy ở sự mỗi mệt của sự quyën- 
С uuyển dàng buộc với hai hào âm. 

Như người ta đã hiểu có linh-hồn còn bị våt- 
dục sai khiển buộc cái tâm -linh mình phải theo 


3 | cái nhục-dục siêu về đường lợi-lộc & đời cho nên 


cái thần xác con người phải tận tụy mệt môi để 
cầu danh loi, Tâm linh vì vậy mà mờ ám đó là 
những cái nguy - hiểm б cõi thể mà con người 
không tránh được thành tật quen rồi mổi-mệt thân xác, 


= tâm-hồn phải theo xác cũng mồi-mệt cho nên mới nói 


| đến cái nguy của nó là sự mói-mét. Phàm sự môi mệt 

là tó sự làm quá độ, dương suy; âm thịnh, thích tĩnh 
mà không muốn hoạt động cho nên mới nguy vậy. 
Câu sau: абі là có ý chỉ chăm nuôi được đầy. 
tớ, nàng - hầu & trong một phạm-vi nhỏ hẹp như 
nhà minh thôi, như vậy thì lầm sao có thể lầm 


công việc lớn được, cho nên lãy Vương-Dương- 
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Minh. bố gwom đao, chính - trị để về giảng dạy 
Đo đc S phì, nhe thể đống d. DIẾt có “đạo 
của kë tiểu-nhân đang thịnh muốn län ấp vậy. Ông 
buộc lòng phải trổ về nhà với bọn Môn - đệ dẹp 
gươm cắt giáp, mang cát tàiba lõi-lac của mình về 
lánh dưới mái nhà thanh-vắng cho nên ông phải 
bó việc l&n, tức là cất bỗn-nhận tri nước yên dần, 
mà уш cùng Môn-đệ, bàn giải Ðạo-dức, Đức-Không 
-Tù nói rằng : < Nhân đạo chính vi đại >. 

Đạo người thì Chính-trị là lớn (Lề-ký Ai-Công 
vẫn chính XXVII) cho nên người Quân-tử cũng như 
hào: Cứau-tam ô đây, trong cuộc trốn tránh, đang 
lớn lên lại có hai hào âm ở: dưới đang lớn lên chiếm 
đoạt nó cho nên mới không tiền mà © nhà nuôi 
những kẻ thân-cận mình vậy. Thời này là thời Quân- 
tử chưa thi-hành được Ðạo-đức còn phải ẳn-tránh 
mà chỉ giáo cho nhà cho nên mới nói không thể làm 


được việc lón vậy. 


Tiết 12. 7L ET: 3 É ° ZT 
= о ‘KA < o 
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$ 

—_ ĐA. Cửu tứ: Hào Độn, Quân tử cát, 

D.N. Hào Cứu-tứ : Thích trốn, Quân-tử 

t, tiều-nhân хач bi. 

B. N. C. H. Dưới ứng với bào so-luc mà là 














ч cứng manh qué 'Kiền đó B tượng < Có. chỗ 
оше mà biết tuyệt nó đi để trên >. Duy chỉ có Quản- 
ба biết tự nén lòng mới có thể được, mà tụi tiểu» 
Bia in thì không thể làm được. Cho nên người chiếm 
А Quận-tử thì tốt, mà kể tiểu nhân thì bí vậy. 


298 | LỜI-BÀN : : Đây là hào C ứu-tứ là hào dương 
pA 3 ó ngồi Âm tức là Dương không được chính-đính, 
ở vào thể Kiền tượng là cái thanh khí của Trời, 
ч c tính bốc lên không hạ xuống, tuy nó có hào so- 
— lục l âm ứng với nó, nhưng уап là được cái thể 
SA М bốc lên, không vương viu, với cái ат ở dưới, 
x thích bốc lên để tránh sự ó-uë âm-u tức là thích 
cả {тёп đó là hạng người (Quân-tử. biết xã bó våt- 
dục kiến tầm hèn tri giữ dược Thiên-lý, không ham 


`... với cái lòng muốn của hạ-giới, cho nên 





ап giữ được cát. thể của nó mà bốc lên theo các 
_„ hào dương © trên. Đó là bậc CQuân-tử đã thấy cái ánh- 
_.. của Đạo-dức, tuy có sự hưởng-ứng dàng buộc 
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nhưng cũng không lay nối cái nghilực, cái trí 
định của người Quân - tử. Đó là tốt vậy. Nhưng 
lại nói kẻ tiểu nhân thì bí tức là không tiền không 
thoái được, vô kể khả thi. Vì rằng hào tứ tuy là 
dương nhưng không chính - đính, nều là kẻ tiču- 
nhân ở' lúc này, ắt là duc- tình không chế nói 
sự lợi lộc không xa được mà chỉ lại giaohòa với 
hào sơ-lục, nhu vậy tuy cuộc phải trồn-tránh tức 
là có nguy - hiểm, mà còn dàng buóc bšng tu lợi 
vướng-vít ắt không khỏi có sự bí-tắc tai nguy : Vi 
vậy Thánh-nhân mới гїп như thể để tổ rõ cho hai hạng 


người vậy. 


tar ою: Z8 7 27 Ж. 
2-4? xF, ° 


D. A. Tượng vièt : Quân-tử hiếu độn tiču- 
nhân phủ da. 

D. N. Lời Tượng nói ràng : Người Quân- 
tử thích trốn kẻ tiều-nhân thì không vậy. 

LOL BÀN: Người Quin-tü là người có Thánh- 
đức biết theo Thiên-lý biCt tiền, biết lui cho nên tâm- 
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у> | tính thanh-minh, nghĩa-lý sáng-tó. Bói vậy mới biết 
š F 'c⁄i vận của mình lúc thái, lúc bĩ lúc nên tiền, lúc nên 
ji sa qui. Ng ròi CQuân-tứ lại аш cái дис nhún-nhường, 
`: im: tên, cho nên mới hay thích ẩn-lánh biết lúc 
= mình bĩ, lánh đi vì đạo tiểu - nhân dang thịnh, hay 
_ Ẩn-tránh vỉ khiêm- tön và cũng vì nhiều lẽ muốn ха bỏ 
tw lọi và công-danh phú-quý không thể làm mề-hoặc 








_ được người Quân -tử vậy. Cho nên Không-tử' nói 
Tầng ; « Quân-tứ thượng đạt, tiču- nhân hạ 
_ đạt >. 

Quân tử dat về cái lý cao-minh, tiểu - nhân đạt 
vë cái lý đê-ha. Tuy thời hào tứ tức như người 
Quân - tử bỏ cải lợi nhỏ vương-víu mà thắng tiễn 
lên trên nơi cao-minh của Đạo-lý, nhưng kë tiểu-nhân 


thì không thể vì nó hiểu rõ lợi hơn là nghĩa. cho 
nền mới trổ: lại với lọi mà xa vào cuộc bĩ vậy. 

Đức Phu-Tử lại nói rằng : < Quân tử dụ w 
nghĩa, tiều nhân dụ w lợi ». | 

Quản-tử hiểu rë ë nghĩa, tiểu-nhân hiểu rõ ë 
lợi, vì vậy mới có lèi chiếm tách-bạch cho hai hạng 
người trên đời vậy. | 

Được cái lợi thiến-cận mắt cái lợi cao-minh, đó 
là cái tâm của kẻ tiểu-nhân. 
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Được cái lợi cao-minh, mất cái lợi thiển-cận đó: 

là Đạo của người QQuân-tử.. 
2 Al # Als p= x a A а 
Trong sự trón-tránh đổi với người QQuản-tử 
tức là một thời tạm dừng để tránh những sự våt 
khuẽch-trương, cái thịnh của Bao kẻ tiểu-nhân, chứ 

А Ла ч, кага _A= кла 7." А. 1 z ` тж Df 

không phải là người CQuậân-tứ vì hèn nhát mà phải tránh- 
ấn. Học-giả nên hiểu rõ rằng: Đạo ап trốn cũng là 
một cách rất hay mà chỉ những bộ óc minh-mản mới 


có thể hiểu-biết và thi-hành được vậy. 


Tiết 14. JUZ: JE 3k o N Ở ° 

D. A. Cứu-ngũ : Gia độn, Trinh cát. 

D. N. Hào Cửu ngũ : Khen sự trốn, chính- 
bén tốt. 

B.N.C.H. Thể dương cứng được trung-chính, 
dưới ứng với hào lục-nh; cũng là thể mềm thuận 
mà trung-chính đó là cuộc trồn-tránh được khen- 
ngợi đẹp - để. Người chim mà như thể thì tốt 
vậy. 

LỜI -BÀN : Sự: trồn-tránh được khen- ngợi là 


biết xử-sự sự trốn -tránh phải vương --víu mà không 
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iii \g-víu, biết được lúc nên ngừng thì ngừng, lúc 
ЕЎ tiễn thì tiền, tức là hào cứu-ngũ là hào dương | 
duoc chính-trung & ngồi tôn-quý. 





Cho nên mới có sự sáng-suốt trong hành-động. 
S Được hào Luc-nhi ứng với nó mà cũng được đạo 
trung-chính, tuy là thể mềm thuận, có đức trung-chính 
___ nền mới có sự vương-víu quầng siên có thể hại 
—_ cho hào cửu-ngũ được, vả chăng có đạo Trung thì lầm 
= việc gì đều có càn nhắc, cho nên sự ứng giao với nhau 
môt cách trung - chính, mà trong cuộc trốn trên 
dưới đều có sự vui lòng thổa-đep, mới nói là sự 
` trồn-tránh tốt-đẹp dáng khen vậy. 

Được đạo trung-chính, từ người trên đến kë 
dưới, ứng với nhau như vậy thì đủ là tốt-đẹp đáng 
khen lắm. Đá là lúc thật là tốt trong cuộc trồn-tránh 
nên giữ được đạo đó một cách chính-đính bền - bỉ 
thì tốt уду. 





К таӊ Же: j MË Я 
КО ғаш: 


| Р.А. Tượng viết: Gia độn trinh cát di 
chính trí dã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Khen sự trốn; 
chính-bền tốt vì trí chín¬-đáng vậy. 

ОТ ВАМ : Đây là nói hào cửứu-ngũ được 
пед! trung-chính mà lại được hào luc-nhi ứng với nó 
và cũng được trung-chính, tức như trong tầm được 
chính-đính thì hành-động ra ngoài cũng được chính- 
đính, nên trong cuộc trỗn mới được tốt và đáng khen, 
Trong tim có lòng Nhân, thi -hành ra ngoài những 
điều nghĩa. Trong Thiên Tần-tâm thượng Mianh-lử 
nói rằng : < Sát nhất nhân vô tội, phi nhơn dã, 
phi kỳ hữu nhi thủ chi, phi nghĩa Ча. Cư ó tại, 
nhon thị đã, lộ ó tại ? nghĩa thị dā. Cư nhơn 
do nghĩa Đại-nhân chi sự bị hy >. 

« Giềt một người không có tội, không phải 
là Nhân, không phải của minh mà lấy, không 
phải nghĩa vậy ! Chỗ minh ở là đâu ? Đó là 
Маап vậy. Đường minh di là đâu ? Đó là 
N hia vậy. О chỗ Nhân do theo đường Nghĩa 
đó là công việc của bậc Эаі-пЬап dù vậy >. 

Như thể tức là deo nhân tốt thì hái được quả 
tối, có lòng Nhân thì £t có điều nghĩa, < ác giá ác 


báa, thiện giả thiện lai > xưa nay lẽ thường cho nën 
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trong cuộc trồn, người duoc trí-tuệ sáng-suốt minh, 
màn, giữ được đạo trung-chính lúc nào cũng bën tâm 
trì trí giữ dược cái trí cương-quyết trung-chính thì 
_ mới! có sự khen là tốt. 


Tiết 16. L 7L: ДЕ Z А 4| ° 

D. A. Thượng-cửu : Phi độn vô bất lợi. 

D.N. Hào Thượng-cửu : Béo trốn không 
gì không lợi. 


B.N.C. H. Lẫy dương cứng ở qué ngoài, dưới 





không có gì dàng buộc ứng với nó đó là tròn được 
xa mà xử được rộng vậy. Cha nên tượng và 151 chiếm 
của nó như thể. Chữ < Béo » là ý rộng-rãi tự- đắc. 
LÒI-BÀN: Trong Thuyết-quái-truyện nói rằng : 
“Kiền vi Viên, quê Kiền tượng vật tròn-chĩnh. Nói về 
người thì người tròn-chĩnh tức là béo-mập. Hào 
sáu trên là hào cùng-cực của qué Kiền cho nên cuối 
tượng sw đầy đútròn-trĩnh béo mập và lại là hào dương 
& ngôi âm không được chính-dính ở lúc cùng-tột 
của cuộc trồn-tránh. Dưới không có hào ứng tức là 
hào Cửu - tam cũng là bào Đương lên xô - đấy 


nó mới không có sự vướng - vít. Phàm dạo di 
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tròn, không gì vướng-vít phải có thân-hình lanh-len 
mà dày Thánh-nhần lại tượng kẻ béo-mập Š trong 
cuộc tròn là nghĩa lầm sao ? Trong lúc cùng-cực của 
cuộc trồn-tránh mà không vướng-vít tức là kẻ di trồn 
được гїї rảnh rang ở xa các hào âm, không có sự 
vướng-vít mà sự xâm-lăng của đạo tiều-nhàn còn © 
xa cho nên mới dược khoáng - đạt rộng - rãi như 
người béo-mập cử động một cách thung dung rộng 
rãi, trong lúc cùng mà sử: sự được khoan - thai rộng 
rãi thì không có sự nhầm lỗi mà đã khoan-thai dièm- 
tinh thì lầm gì mà có lợi. Trong cuộc trồn-tránh, 
đã không vương-vít, sự nguy còn © xa không có 
sự sợ-sệt lo nghĩ làm cho hao рау người mà уап 
được thuog-dung mập- béo. Cho nên người Quân- 
tử trông xa thấy rộng thầy việc trước đoán việc sau 
trong tâm lúc nào cũng khoan - thai phẳng -lặng 
tuy © trong hang cùng ngõ hém với một giỏ cơm 
như Nhan-HHồi lúc nào cũng уші -уё thư-thái tự 
-đắc. | 
Khống-tứ nói rằng: < Quân-tử thái nhi bất 


kiêu, tiều-nhân kiêu nhị bất thái. 
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I“ ` 


Quận-tử thư-thái mà không kiêu-căng, tiểu- 





| nhàn kiĉu-căng mà không thư-thái. (Luận-ngữ Tu-ló 


3 d lầm người ta trong tâm được thu -thà thì 
8 ` _ 3 : а: 
—  tảm-hồn được -phẳng-lặng mà tiễn, thân-xác nhẹ 
nhàng như lớn lên, được cái vui của bậc QQuản-tử 


[ k thì {һап хас càng béo lớn mà tâm - hồn càng sáng 
rộng thôn g-suốt Đạo-lý vậy. Người Quản-tử không 
buồn về cảnh ngộ chỉ chăm vào công việc của mình 
mà vui vùng cái ý muốn cửa mình, vui cùng việc 
lầm của mình. Kế tiểu nhân thì không thể vì chính 
nó bị cái lợi làm u-ám tâm-hồn khi chưa lầm 
“được việc lợi thì lo không đượcc, lúc được lợi ròi 
thì lạ lo mắt cái lợi đó. Ôi! Như kë tiểu- nhân 
thì suốt đời lo lắng mà ôm cái lợi trong lòng không 
có phút thư - thái thì tâm -hồn sao có thé khoáng- 
đạt được, thân-xác sao có thể thung-dung béo-mập 
được? Cho nên người QQuân- tử được са tầm - hồn 
lặn thân-xác khoáng-triển, nên làm gì mà không lợi 
- cho Thiên-hạ, lầm gì mà không tốt-đẹp уду. 
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Tiết 17 Ж ©: ДО Я, 124 
Я.Я, • 

D. А. Tượng viết : РЫ độn vô bất 101 vô 
sở nghĩ đã. - 

D. N. Lời Tượng nói хапе: Béo trốn không 
lọi không có chỗ ngờ vậy. 

B. N.C. H. Liy dương cứng ở què ngoài, đướớn 
không có hào ứng, có nghĩa là tròn © nơi xa và © 
chỗ thong-thả. Người béo-mập là ý nói ngwòi khoan- 
thai thong-thå. |: 

LOL BAN : Giữ được cái vui-vẻ người Quân- 
tử được cái trí sáng-suốt không gì hệ-luy đến minh 
mà di thì thung - dung rộng - rãi gì mà không 
loi. Tâm-hồn và thân-xác đều được thung-dung rộng. 
rāi mà phát-triển to lớn thêm lên như vậy còn chỗ 
nào ngờ nữa mà thi-hành việc không lợi. 

Không có chỗ ngờ : Có ý tó là hào thượng- 
cứu là hào cùng-cực của qué Kiền là дис toan dwong 
cứng sáng nên có thể soi sáng duoc khấp các muôn 
vật, dẹp hết са sự tõi-tăm, sáng tổ-rö sự thật không 


gi có thể ngờ-vực được nhu Trời soi khắp Vũ-tru vậy 
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 Tóm-tàt : Теда, hanh- thông, lợi nhỏ, chính- bền. 
Hào Sơ-lục : Trën диді, nguy chớ» dùng có nơi 


ы > N Hào Luc-nbi : Giữ đó dùng da trâu vàng không 

“thuyết nổi nó. - 

| ) — Hào Cửu-tam : Buộc trốn, có tật nguy: Nuói 

x đầy - té nàng-hầu tt. | PE 

р: Hào Cửu-tứ : Thích trốn, Cuân-tử: tốt, tiểu- 

š оп br. 
| Hào Cửu ngũ : Ken sự trốn chính-bền tốt. 

Е. Hào Thượng-cửu : Béo trön, không gì không 

_ lợi. 


* 
= . 


PON QUÁI TONG-LUẬN 

¬ Sau cuộc Häng là đạo Tene tiếp đền cuộc 
76 Бәл. Đôn là lánh đi, tránh trên di. Khi đạo âm 
2% phát lên thì đạo dwong EeinE а. Ат trưởng Drong 
“tiêu là cái ý ау vậy. 

_Мї le ấy Thánh-nhân lấy hai hạng người trong 


1. xã-hội đ biểu-tượng đạo Ẩm Dương, nhu kẻ tiểu- 
е: “nhân làm đại-biểu cho đạo Am và người Quản-tử lầm 


$: 
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Trong đời người cũng như trong một ngày có 
lúc sáng lúc tối, lúc trăng tròn trăng khuyết, hồi 
vọng huyền mai trong tháng, cũng như Xuân Hạ Thu 
Đông trong năm lúc nào cũng có sự di-truyền theo, 
cái cơ-vi của Гао-Һба. Hóa cho nên người (Quân-tử: biết 
dược cơ Trời le Đất mà lánh đi trong lúc tõi-tăm, trong 
lúc đạo Tiểu-Nhân đang bành-trướng. Vì người 
Quân-tử- là bậc thông sáng thầu-triệt được co Trời, 
biết được sw thinh-suy tiểu-trưởng của thể-hệ cho nên 
mới biết tiến, biết lui Cổ kìm đã cho ta baa nhiêu 
bài học vẻ cuộc Độn mà chỉ có người (Quân-tử hiểu 
được thể-sự mới thi-hành được đạo Đôn, còn kể 
tiều-nhân không thể lui bước trước những bẩ vinh- 
hoa nên mới gặp nhiều sự tai- nạn đền vong- 
gia táng-quóc. Cái tâm-lý và Thiên-lý bao giờ 
cũng di đôi với nhau, con người lấy Тху khoa- 
học ra mà xét thì chỉ có thể đẹp-đế, hay. làm được 
nhiều điều thiện khi trong những lúc bĩ, lúc nghèo- 
nàn, chính trong những lúc bi-ói của đời mình, mình 
mới thấy sự thân gần với những người mën yêu 
mình và giúp-đỡ mình. Nhưng trái lại khi đã đoạt 
dược Ý-nguyện được quyền-bính trong tay, phú-quí 


nghênh-ngang thì chỉ trừ có bậc Quân-tử mới giữ 
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`. М i ail e cho là qui. Vi lz £ Ấy tạ ` Men nói : 
> К Được chim bề ná, được cá bỏ nom >x hãy < Giàu 
ы bạn sang. bó væ» là cái lý thường-tình của kẻ tiếu- 
„ hận đắc trí vậy. “Cũng vì lē ду người Quân-tử một 













И? : 


— khi đã xong cÔng-vụ,- hoàn-tất sứ-mệnh thì chỉ theo 






y E lao Боп để vui cùng Sơn-thủy, tu tâm luyện tình, 
S ам méi không có sự hung-hại. Cũng như đòi Нап- 
К _ бет có hai vi khar-quốc công-thần nhw Truong- 
Leong sau khi lập được nhà Hán rồi thì treo än từ 
_ quan theo Xích-Tòng-Tủ đi ngao-du sơn-thủy, còn 
j E àn-Tín vẫn сӧ © tại triều trung để hưởng ân Vua 
_ độc nước. 
Hàn - Cao - Tổ tuy làm Hoàng- Để nhưng 
_ vận có cái nguyễn-hình của lưu-Bang, vẫn là con 
> шы thi một khi nắm được quyền-bính. rồi ít so 
m t. Cho nên những hạng như Hàn- Tín, một YI 
ема đánh Đồng giẹp Bắc không thể làm 
pc cho Trí Lưu-Bang không ngờ có sự tiểm-đoạt, vì lẽ 


E зу mới sinh sự để sự sinh ra mà khép tội chu di 
ba ho. 


a: E : 










Đây là cái đạo của người Quân-tử thường phải 
ш dung luón trong doi minh để giw mình mà tồn 
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cái Đạo, như Nguyễn bính-h?êm lầm s& tàu lên Vua 
nhà Mạc xin giết 18 vị Đại-thần, lcan quan hại nước, 
không phi trí bình sinh theo cái lý-tưởng Nhân- 
sinh lo cho trăn họ cuộc thấi-bình thịnh - trị thì 
trở vé giây học-trò dë đúng với câu < Tien vi 
Quan dat vi Su D đào - tạo những màm non thàih 
những bậc Hiền-tài sau này để ra cứu dân độ thể. 

Dao Đôn tức là một cứu-cánh trong đạo người 
Cuân-tử:, tránh đi để chờ thòi vì < Đất có tuần, dân có 
vận > hay < Sông có khúc người có lúc > mà dang thời 
kè Tiểu- nhân hoành-hành người Quân-tử lánh di 
là người < Ulu thời màn thể > đâu có phải là hạng 
người thầy < Lửa đó mà lần vào » như những 
con thiêu -thân Ба xả vào lửa đó. Mà < tránh voi 
chẳng xẩu-hỗ nào > cát quí- báu của người Quân- 
tử là lánh đi mà vẫn giữ được Đạo của mình. Nói 
đạo Dôn đến tuyệt-đối như những hạng Sa-Di bên 
Phật-giáo, những bậc khắc-kỷ của Bà-la-môn, diệt-dục 
xa lánh cõi trần mà thành та cái đạo Xuất- thể. Đôn 
đền cùng-cực tức như nhập đạo Xuất-thể mà xa lánh 
cõi trần, để tu tâm luyện tính, để phẩn bốn hoàn 


nguyên. Đó là nói đến cùng-cực đạo Đôn vậy ! 
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`. | `... đầu lon lên Căng song lý c cất đo 
a 4 Quin-tir, cho nên Quán-të- phải lui а, trën- 
h му. 1 Nhưng trốn-tránh dš đền cùng-cực thì 
“hiên ra mà lớn lên. Nhu- ngày và đêm lúc 
ih dương suy tức như đêm tối. Đêm tôi đến 
Гое măt ый lai ló ra mà сиы PHÔ 


Ấm. bực КА đương cà mà о để sinh thì 
бп, е ду! 704 lân sor-to muón-vát IA 


; Mão, tháng 2 (dm-klich) là tháng giữa mùa Xuân 
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tức là lúc muôn-vật được hằp-thụ cái Dương khí mà 
lén lên, là lúc muôn-vật đều cùng nhau dua-nở lớn lên 
vậy. Dương đã lén lên quá bậc thường mà còn tiễn 
lën để soi-sáng cho các hào Âm nên mới đặt tên là 


qué Dai-tráng. 


Lj3y đức quê mà nói thì qué Dai - tráng trên có 
qué Chàn, dưới có qué Kién, tức là trên tượng sim 
động dưới tượng Trời làtrên Trời có ват, quê Kiến 
còn có tượng là mạnh-lớn. Mạnh-lớn б trong ra ngoài 
uy-nehiêm chấn-động rên mới có nghĩa là Đạt tráng; 
Pai-tráng nghĩa là mạnh-mẽ uy-nghiêm lóớn-lao. Trén 
Trời? có såm còn gi manh bằng Trời, to lớn bằng Trời, 
mà lại có sằm thì còn gì uy-nghiêm chẳn- động bằng 
sắm, vì lẽ Ху mới có nghĩa đó vậy: 

Lấy cái lý ở đời sinh-tồn & trên cöi đắt mà 
xét thì cái nguyên-khí của giống đực mới thoat vi thủy 
& sự cảm-động của âm -dwong giao-hòa với nhau. 
mà cái khí dương Чёт - Апе © trong khí âm, ầm 
ôm dương, mà dương ở trong âm hình như bị che- 
lắp, xâm - chiễm. Nhưng su ôm lấp cái khí dương 
nếu biết thời Trò: phải vậy mà yên - tĩnh hanh- 
thông ở trong, khối dương tiềm-tầng ở trong ат 
mà vẫn lớa mà hanh - thông. Cũng như cái hạt 
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của gióng thực x våt khi bóng hoa có sw giao - hòa 
âm-dương với nhau thành quả có hột, hệt gieo xuống 
đất tiềm-tầng ẩn-náu ô trong đắt mà vẫn hanh-thông, 
khi cái khí âm đã đền cùng-tột thì dương nổi lên âm mà 
hấp-thụ khí của Tròi- đất mà lớn lên. Cho nên như 
muôn-våt trong giữa mùa Xuân đều vui-tươi đua nở 
phát-sinh ra © mùa Xuân. Dó là theo thuyët hóa-sinh 
cua muôn-våt trên cõi dàt. 

Lấy những cảnh thái đó mà so-sánh lên bậc cao ho'n 
nữa về hỏi nguyên -thủy của loài người thì cái giống 
đầu tiên của loài người theo Định - kính thì chỉ là 
những người có bóng mà không có hình, đó là những 
Thiên-thể mới bắt đầu tạo ra trong Vũ-trụ. Dinh-Kinh 
thiên Nhân-loại khổi- thủy nói rằng: < Båy lần bấy 
cái bóng người sau này không có lý-trí» Sinh ra môi 
một hạng có mầu-sắc riêng và loại riêng. Môi một loại 
đều là kém cha của nó (Tạo-Háa), người cha không 
xương không có thể sinh ra những sinh -linh có 
xương, соп họ đều là ma, vô hình vỏ-trí. Vì vậy mà 
người ta gọi là giống bóng. 

Và trong Thi-tiët 5 liết.z1 nói đền cái giống 


thứ nhì của người sinh ra như sau đây: 
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«КЫ mà са gióng trên già di thì những < Cựu- 


thủy. > chộn lần với « Tần ау» (а) khi mà những - 


giọt nước của nó vån duc, thi nó tán ra và. biển trong 
cái suối mới, cát 5001 này của đời sis rộn: cái bẻ 
ngoài của cái thứ nhật thành cái bë trong cua са 
thứ nhi. (b) Cái cánh cũ thành cái bóng mới, và cái 
bóng của cái cánh. (c) 

а) Đó là са giỒng dầu tiên tan ra trong giòng 
thứ nhì và hợp thành một. 


b) Đây là nói cái bí-quyết biển-hóa và sinh- 
tồn của Nhân-loại. Cái thể- chất là thứ làm ra cái 
hình đầu tiên, như mày, tinh khí và khí âm, bị những 
hình của giống thứ nhì hút lấy và bị hãp-thụ bởi 


những hình của giống thứ nhì, hút lấy và thành ra cái ` 


phần phụ thuộc của nó. Cái giống thứ nhật chỉ hóa- 


hợp bằng những bóng thiên thể của các đằng Hóa- 


công; và không có cái thân bằng thiên-thể hay vật-chất 
riêng cho chúng cái giồng không thể chết được. Những 
người của nó tan га dần đán xà bị hấp dàn bởi những 


cái thể của loài giồng. НЕЁ nó đông hơn cái phần cũ 


biển di, nó bị hấp-dẫn bôi cái hình mới có vè giống 
người hơn và có ve vặt-c hắt hơn. ` 
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| Окы mà cái bóng lui ẩn di nghĩa là cái linh-thể bao 
ша орос một thú: thịt đông-đặc, đó là người làm lớn cái thân- 
_ xá vật-chất. 


КО œ) (Cái cánh » bay là hình linh- khí làm 
э s. _ thành cát bóng và hình, thành cái bóng cái linh-thể 
Y. поі giống riêng của nó. С như: thể chuyển - vần 
Се này qua giống kia theo luật- dinh của Түс 
а Âm cực thì dương sinh, Dương cực thìâm sinh. 
_ 8B tuần-hoàn như vậy trong bẩy giống cũng nhu 
ү Kinh nói: < Mỗi một nguyên - tử theo luật 


р - luãn-hồi trong bảy kiếp vậy >. 


а Quë Ðai-tráng tức là lúc muôn-vật lớn manh 


ү, эй | | РА А 
т, như những cái nguyên-tử hợp thành vật đã qua 


: "жоЛ КИР š: т = АГ йт з Г, 
сас сбї âm-u cua giong cải mà ra và lén lên vậy. 


Tei AJANA 
D. A. Đại-Tráng lợi trinh. 
D. N. Quả Đại-Tráng lợi, chinh-bën. 
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B.N.C.H:Lớn là nói về thể dương vậy. Bốn 
hào dương thính lớn cho nên là lớn mạnh tức là quẻ 
về tháng z dương mạnh thì kë chiếm được tốt lành và 
hanh-thông không cần phải nói, chỉ lợi ở: đức chink- 


bền mà thôi. 


LỜI-BÀN: Đạrttráng nghĩa là mạnh - mẽ lớn 
lao, tức như người ta có dũng-lực và uy - quấn to- 
tát. Cho nên nếu ké có dũng mà không có lòng nhân ít 
` lầm điều phi-nghĩa càn-bậy. Như người học-thức mà 
có dũng, có oai-quyền mà lòng không giữ được chính- 
dinh bền-bỉ, át là làm loạn, lấy cái thông - sáng của 
tình-thần hòa với cái dũng cái oai mà dùng mệt cách bất 
chính thì $t làm Thiên - hạ loạn vậy. Ке ngu - độn có 
dũng - lực ЗЕ dùng cát sức khoẻ đi ап cướp, giết 
người lấy của hay di ăn trộm ăn cắp. Cho nên trong 
cuóc Dai - tráng Thánh - nhân nói tốt về sw chinh- 
dang và bền-bỉ như cái đũng-mạnh oai-nghi của bậc 
Đại-tướng trung-hiện và có nhàn-nghĩa thì ағ đẹp 
được giặc trị được nước. và mang sự thái bình cho 
Thiên-hạ, cho nên ta thường có câu « Vũ dũng vô 


mưu > tức là có sức khỏe mà không có tính -thần, 
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. mtru-mo © ính - đính thì cung là một kë dùng Sức 
о ¿ làm bây đáng khinh như những hạng Vũ-phu. 


lời Tam-quốc có Lã-phụng- Tiên chết về cái Ма- 
Я, y: lũn g vô mưu của mình. 

| và Soi bằng Hạng-Võ mà cái Vũ-dùng Soag 
ah cho nên sau cūng bi tiéu-diét. 

¡Không - tử nói rằng : Quân-tử nghĩa dĩ vi 
É A trọng, Quân-tử hữu dũng nhi vô nghĩa vi loạn, 
_ tiều-nhân hữu đũng nhỉ vô nghỉa vi đạo. 

— Quân-tử läy nghĩa làm đầu. Quân-tử có 





ũng mà không có nghĩa thì làm loạn, tiëu- 








có dũng mà không có nghĩa thì làm đứa 
rộm ăn cắp. 

« Luận-ngữ : : Dương-Hóa (ХУП). 

“Cho nên có cái sức mạnh lớn-lao giữ được 


СЕА một cách bền-bí thì tốt lắm vậy. Chinh- 
đính nghĩa là theo Thiên-lý tức là phải có nhân, có 








гуе 
và 


| Ес ` _ nghĩa lầm cát gì cũng thông-sáng. 
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Tiết 2. AE: X Hk о K = 3+ 
Woo Bh] yEy о Ik yt о 

D. A. Thoán viết: Đại-lráng, đại già tráng 
đã, cương dĩ động cố tráng. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quê Đại-Tráng, 


to lớn ау là mạnh - mẽ vậy, lấy thë cứng mà 
động cho nên là manh-më. 


B. N. C. H. Đây thích nghĩa tên qué. Lấy thể 
qué mà nói thì khí đương lén lên qua gita. To lớn 
tức là mạnh-me. Lấy đức qué mà nói thì que Kiến 
cứng què Chăn cứng, số: dĩ là mạnh-mẽ vậy. 

LỜI-BÀN : To lớn ấy là mạnh-mẽ vậy. 
Câu này là thể của z quê Kin tức là Trời, tức là 
cái to lớn của Trời không gì có thể to bằng được. 
Chin I tượng con trai-trưởng thì con nào có thể 
lớn và mạnh - mē- bằng được, qué Chân tượng là 
sim, tức là có tiếng vang dòng 4 phương mạnh-mẽ, 
không cái gì có thể bì kịp. 

Lấy cứng mà động. Câu này là lấy cái dire 
của qué mà nói — Quë Kiền là qué thuần dương 


tượng là cứng dán nhất không кї cứng băng. 
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+ ba A A 
P 24313 = t 
F МГ? = 
М, P + Tự 
ту: : 
AOE 
LENIRE š s 
Уо =з ? 
vị = e, {Р 








`. Thánh- nhån coi thể qué, j quš và tài 
' °: que mà đặt tên quë, nên có những lòi tượng rất 

tả T (е với nghĩa của tên quë vậy. 

6 “Trong cứng mạnh < Qué Kiền là nội quái» 
; Е ngoài huy động (Quë Chấn là ngoại quái) nên cái 

7 ma phát huy ra ngoài băng một cách rộng- lớn, 


„Ж ы 


р trong lớn-lao tức là Đại, ngoài mạnh cứng tức là 


4 Hai qué hợp lai với nhau theo thứ~£tự' trong 
ЖЮ mạnh ¡ ngoài động thì thành qnẻ Đại- tráng. | 
Кемь. người ta một khi được tấm thần cúng- 
_ mạnh mà lại được cái thể-xác cung khóc-manh như vậy 


— thì có sức khóe cườnng-tráng hoàn-toàn vậy.. 


таз. K kal ñ ХФ 
EA убу Ж Ж, = lý T 


- 
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D. A. Đại-tráng lợi trình, đại giả chính dã, 
chính đại nhi Thiên-địa chi tình khả kiến hy. 

D.N. Lớn mạnh 101 về sự chính-bền, to 
ấy là chính-đáng vậy. Chính - đính to-lớn mà là 
cái tình của Trời-đất có thë thấy dược vậy. 

B. N.C. H. Đây là thích nghĩa chữ < Lợi trinh > 
mà nói cho cùng-cực nghĩa đó. 

ОТ BAN: Đã to lớn manh-më thì có lợi & chó 
chính-đính bền-bỉ, sự to lớn зу là dức chính-dính. Đó là 
cái đạo của Trời, duy chỉ có Trời manh-më tolón và 
chính - đính. Đó là con đường chính mà Trời đã 
vạch ra để tới cái đức lớn của Trời-đất là sự sinh, 
tức là cái lợi lớn-lao chính-bền vậy. Trong Kinh Dịch 
thiên" Văn-ngôn- truyện nói rằng: < Nguyên giả 
thiện chi trưởng dš. Hanh giá gia chỉ hội dã, 
Lợi giả nghĩa chị hòa đã, Trinh giả sự chi cán да »- 


— Nguyên là đầu của điều thiện, Hanh là hội-tụ 
các cái tốt-đẹp, Loi là sự hòa véi điều nghĩa, Trinh là 


А! т = д 
gốc của các việc. 


Cho nên qu? Đại-tráng có 2 Đức cần-thiết là 
Loi và Trinh, dó là > điều tó rō cải -änh-hườởng của 
өз g 


qué Đại - trang. Còn z đức Nguyên Hanh đã có trong 
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pi Шү. 


ру _sự mạnh- mẽ to lớn như Trời mà trong đạo Trời 
| RA газ Si có 2 đức đó våy. Trời tức là cái nguyên- 


7 đầu của muôn våt, muôn sự, Trời tức là to lén 


аз. Ру 


Т 


К: _mạnh-mẽ hết sức thì gì mà chẳng hanh-thông. Nhưng 
x 28 nều lấy nghĩa qué Dat tráng mà tượng cho đời thực- 
= » g thì sự mạnh-mẽ lón-lao tức là đã gồm ở trong 
Ра “ẩm đức Nguyên và Hanh. Nhưng sự" mạnh-mẽ to 
| - lớn cũ của người Quần tử phải chính-dính méi có loi, 
Я Т to 18-2, to lón mà chính-đíah tức là thụ được 
à азо Trời hiểu “Thiên -lý, cho nên người Quân- tứ 
ке tuy có cái tầm cứng dín mà vun- дар lòng Nhân, 
Е _ ngoài thi-hành đạo Nghĩa một cách quả-cảm và manh- 
К. _ mẽ, sự hành- động của Trời rất mạnh, người Cuân-tứ 
š 1; осо: đó mà tự cường không nghi « Thiên hành 
_ kiện, Quân-tử đi tự cường bất tức >. < Dịch : 
lạ SN Tượng thượ-ng-truyện >, 

о Cho nên người Cuân-tứ: trong со long nhân, 
ў š ` ngoài làm việc nghĩa, tức là trong có cái tâm-tính 
3 k: -hiën -lành mà thi-hành ra ngoài cái tình bác -ái, do 
К đó diều nghĩa thành sự thiết-thực. Theo pham - vi 
3 _ trong cõi hữu-hình, vì vậy biết được cái đạo to 
x lớn ở trong mà thi-hành một cách chính- đính ra 
P; г ngoài, tức là thấy. được cái tính thì biết được cái 
р; tinh của minh người (Quân-tử luôn luôn di theo 
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Thiên-lý, £t là trong đã có cái tâm -tính to lớn và 
chính-đính của Ðạo-lý, tức là cái tính của Trời- 


at. mà ở ngoài có thể thấy deoc cái tình của Т 
đặt mà goài có thể thấy duc tình Trì 


đất vậy: Vi một lẽ nữa theo nhà Triểt học Einstein 


nói rằng : « Cái nguyên-tử tức là cái vô cùng nhỏ 
bé twong cả. cải tiểu thiên-địa Ó trong >. Như vậy thì 
ung đúng như Tiên Nho Á -Đông nói: “Thiên nhân 
9 thể, Trời và người là một thể. Xét cái thân-xác 
và tầm-linh người ta hòa-hợp với những nguyên-tử 
vó-cüng nhỏ mà chia ra có âm dương hòz-hợp với 
nhau nên người ta cũng là một tiểu-thiên- địa đối 
với cái đạ-thiên-địa, mà có glao-cảm tương-đối với 
nhau, nhò cố cất lý thái hòa ở trong Vũ-tru mà 
có thể giao -cảm убч nhau được. 
Trươnng-Hoành-Cứ (1026-1076) do: Tông nói 
rằng : Khí đữ trí Thiên giữ nhân, hữu giao thắng 
chi lý. 
— Khí với trí, Trời với người có cái iý 
giao-tháng với nhau. Khi đó thấy cái tính của Trời 
tó rō trong tâm, thì cái tình của Tos đặt së hién- 


hiện ra trướ-c mắt ta vậy. 


2108 





Л q L Ал БАШК 


Г. У p. ЗА 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ШОО Tế 4: x =: FARRS eki 
Бо £ TARER 7 

_ ; E, D A. Tượng viết: Lôi tại Thiên thượng, 
ШУТ _ Dai-Tráng, Quân-tử dt phi lễ nhất lý. 


= 







P. N. Lời Еч trạng nói renen Эми ở "trên 


+. 





_Lão-tử tự biết gọi là Minh, tự thắng là cư ờng 
: А khấc-kỷ (nén minh) vào lễ-phép không phš cái 
29 Ии І6:п- Јао của người Quận tù: thì không ai 
3 có thể làm duro:c. 


E _ LỜI-BÀN: Trên Trời có sắm đây là lấy tượng 
E: ЭЁ _ quê để thích nghĩa tên qe “Trời h to lón, sim là 
49 _mạnh-mẽ, hai nghĩa đó gồm với nhau mà thành 
[р 'cuộc ќо lớn mạnh-mẽ tức là cuộc Đai-trắng. 
тё: những quy -ců đặt ra theo phong - tục 
_ tap quán của một xa-hội. LZ theo nghĩa rong ra còn 
ì quyền chính của nhà Vua, và cách нёғ- сҺ của 


tản-dân, và cả những việc thích-hợp với cái lẽ công 


Е — của Đạo-lý và lē chicha chi của Sự-lý. Lë 
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còn là cái thực của Nghĩa. L tự đổi với từng người 
là những quy-cú đặt ra buộc | thân - xác phải theo 
để tới mục-dích chính - đính và bền-bï của mình. Lë lại 
còn là những cái tự khác thân mình để khỏi ra ngoài 
tục-quần cửa cát lễ thi-hành, để hàm-dưỡng cài tính- 
tình của đồng-loạit giữ mực trung mà xứ. ký tiễp-vật, 
tự xử với mình và tiếp người vậy. 

Cho nên Thánh-nhân mới đặt ra Lễ dë ngăn-giữ 
cái tình-cảm của người ta có chừng mực, không nên có 
lác thái quá, lai có lúc bất cập. Không-tử nói rằng : 
Cung nhi vô lễ tác lao, thận nhi võ lễ tắc tứ, 
đũng nhi vô lễ tác loạn, trực nhi vô lễ tắc giáo, 
« Cung-kính không có lễ thì nhọc, cẩn-thận không 
có lễ thì khiểp-sợ. Dũng mà không có Lë thì loạn; 
tính thẳng mà không Lễ thì ngang-ngạnh. (Luận- ngư 
Thái - Bá 13) Nên kë vũ – dũng mà không có Lễ 
st là kẻ vü -phu mà làm- loan. Treng cuộc manh- 
lớn mà không có lễ thì ät lím điều càn - bày nên 
người Quân - tử coi cuộc mạnh - mẽ to lớn mà 
không phải lễ thì không bước chân vào vậy. 
Phu - tử lại nói rằng: Phi lễ vật thị, phi lễ vật 
thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. 
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— Không phải lễ chớ trông, không phải 
“lễ chớ nghe, không phải lễ chớ nói, không cung 





Ке, а ` chớ động). 


Tức: như. & đầy nói ring : Không phải lễ chớ 


a bước vào. Người Quân-tử: trong lúc Đạo mình đang 


=- _mạnh-mẽ lớn-lao nhu vậy, tài đức lớn-lao thì tới 


đầu hay thi-hành gì ai chẳng phục, chẳng БК (ống: 





Е М hing nơi không phải lề thì không bu chân vào, ` 


s3 
А 


К. 
29 





trong cuộc. Đạt - trắng người Quân - tử xử - ký, 
tiếp vật, như vậy 0-го là có một nghị - lực tự chủ 
mạnh mẽ to lớn biết là nhường nào. Có thể ngăn-cần 
ёр mình theo ý-muốn của mình mà không bao giờ 
phóng-đăng theo vật-dục. Мын nhung kẻ vũ-phu có 
о lực năng cứ dinh, sức đánh muôn người, ra trận thì 
© bách chia bách thắng mà tâm mình vẫn chưa được 
; chinh nhu Nã-phá- Luân cứng-mạnh thë mà cũng còn 
Ж Еа mëm-mai bên canh Joséphine. Tru-V wong sức 
`. dich muôn người mà cái trí chỉ siêu về với Đắc-Kỷ. 


Cái vũ - dang của những ding Nhân - quân 


— đó cũng chi là những sức mạnh đè-ép được người mà 


chưa có thể tự ép được mình, cho nën mới bị сї 
nạn Vong-quốc. Cái sức mạnh to-lớn không chính- 
ˆ đính có thể mắt được mà cái trí-óc của đứa thất-phu khó 
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lòng cướp nổi, cho nên cái trí của dàng Quân - tử 
to-lớn mạnh-mẽ lắm thay, không cần trị người mà tự 
trị mình được thì ắt người phải trị đượcc. Ôi | Những 
lời гїп của Thánh - nhân cao-xa lắm thay ! Không-tử 
nói rằng: Tam quân khả doat Súy dã, xàt-phu 
bất khả đoạt trí dä. 

Có thẻ bắt được Tướng-Súy trong đám ba 
quân, mà không thề cướp được cái trí của đứa 
xăt phu. (Luận-ngữ : Tú-han IV). š 

СУ dòi chẳng gì manh mà to bằng cái Tri, chẳng 
gì giàu có hơn cái Trí. Người biết luyện cái trí có thể 
khắc-kỷ nén mình, đó là bậc Đại-tướng đại-tài mạnh- 


më như: Trời-đất giàu có hơn bốn bé vậy. 


Tia в. 2U: J+ F ҺЕ ° {Ез 
A + ° 

Р.А. Sơ-cửu : Tráng vu chi (:) chinh (>) 
hung hữu phu (3). | 

D.N. Hào Sơ-cửu : Mạnh ở ngón chân, đi 
thì hung có sự tin. 
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И з ы dương cứng ó dưới cuộc Đại- lráng 







[ Chinh là di. 

Я Phu 1% tin. Э 

В. N. C. H. Ngón chân ở - dưới mà tiễn là Sát 
h: mm đường cứng ở đưới mà đương thời mạnh 
к mạnh về sự tiền cho nên có tượng này. Sự 


a nó ít có vậy, cho nên 151 chim của nó lại 


Е 10 I BÀN Hào Sơ-cứu là hào dương ở ngôi 


ng В hào ng của sử" đảng и, tức ` sự } mạnh 


8 -xác chưa mạnh thi tiễn Ва sao, chưa đủ 
: с mà di thì có sy hung. Dương lại ở ngôi dương 
А. ngôi. chính - đính, trên không có hào ứng, 


„ữu-tứ ран là з nën 2 Seng gip са 


К D. đức, у còn non, sức côn kém , 
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trí còn bị lu - më: mà vội di giáo - hóa dân- chúng 


át phải có sw hung hại Nhưng trong cái đức. 


dwong curag о“ Cuộc manh ló-a tuy trong lúc sơ đầu 
này, chưa có thể di được nhưng có sự tín & tâm minh, 
nghĩa là có sự tin là Das ở minh vì mình & chó 
chinh-dinh. Có su tin chắc-chắn như vậy không khi 
nào dòi đổi và phải có lòng cứng-mạnh chính-dính đợi 
thời mà tiễn lên. Người CQuân-tử lúc sơ - đầu mới 
hấp-thụ được Đạo-lý, hãy còn bỡ-ngỡ' trong đường 
Đạo, chưa có thể tiễn được, vì ngón chân mới mạnh 
chưa då lực để phát - triển Bao - đức ra, nhưng có 
sự tin ở cái lòng quả-cm mạnh-me có năng-lực 
của tâm-linh. Cho nën “Lhánh-nhần mới гїп như: vậy. 
Tuy chưa di dược nhưng đừng nên bó cái lòng tin 
sự sáng-suốt đã cẩm thấy cái ánh-sáng của Dao - đức 
tức là lúc mới chém bước vào con đường sáng nên 
chưa tiền được mà có lòng tin ở chỗ mình đã bắt 


ïu đến dường sáng vậy. 


Tiết 6. Ф tỊ: 1 T ЖЕ ° J 
jee 
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Sg rẻ b. A. Tượng viết : Tráng vu chỉ, ky phu 


йл. 


979 


р, N. Lời Tượng nói ràng :. Mạnh ở ngón 
nh tin cùng-cực vậy. 


ЕВ: N. CH. Y nói ít phải khôn-cùng. 
_LỜI-BÀN : Mạnh ë ©” ngón chân tức là mới đến 


Д : ау chưa đủ sức tiền, ché thấy chưa tiễn dượ-c mà 
nòng lăng~trí, Thánh -nhân lại nói lại cho thật 
gewe cát lòng tín-nhiệm à ay. Phải có lòng tín-nhiệm 


РС dé hët tri-lurc mà tin-tu'Ó-ng Ьб đầu vào 


i c con Е Đạo. 


E ; Vi chính chỉ những bước đầu là khó- khăn, lúc 
d đã quả-quyềt bước vào con đường sáng £t phải có sự 
: ип tưởng cái Đạo của mình cho càng thêm mạnh-rmmẽ, có 
: ш cùng-cực dë giúp cho nghị-lực con người một 


-p ү» реа thêm lên. 


"Theo sự nghiễn-cứu về Nhân-điện-học và Thôi- 
Р Е. - hoc của tôi, đã cho tỏi biết răng lòng tin - tưởng 
ба ôt sức manh phi-thườ»ag; có thể thắng được hết mọi 
chó-khăn, dàn áp được những cái gì có thể hại được 

mình, và hắp-thụ được những sự thích-nghi về thể-sự 
E cũ g như về ĐÐạo-đức. 


2115 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Trong cuộc Đại-trắng tolón như Trời ít phải 
có lòng tin-tưỡng vô-biên mới có thể giữ vững được 
tâm-thần người trong bước dầu vào con đường mạnh 
sảng. | 

'Theo bản-nghĩa của Chu-H: ò trên lầy nghĩa 
chữ « kỳ phu cùng dã > chữ cùng là khôn-cùng. Nói 
- như vậy thì cái nghĩa hẹp quá. Thường trong 154 
tượng có câu buộc câu. phá, ý-lý chuyển-luân, thần 
xuất qui một. Như б đây nói sự di ау thi hung, 
nều Thánh-nhân đã nói như vậy mà có sự Hn dt phai 
єй = khön, đã nói là Hung rồi thì tức là cùng - khốn 
lắm rồi còn cần gì phải nhắc lại có sự tin phải cùng- 
khốn ấy. Như vậy ông Thánh muốn bảo Học - giả 
phải tin như vậy là hung, là cùng-khốn tôi không nói 
đùa đâu hay sao ? 


Trong hào này ta thấy rõ, di là hung cái nghĩa 
гїї rõ cần gì phải nói, vå lại là hào tuy là lúc đầu 
nhưng шос chính-đính © trong sự to mạnh đầu tiên. 
chưa di sức tiên mà tiền thì có sự hung. Nên 
với cái thể dương-minh ở ngôi chính - đính trong khi 
mới đến con đường phải cá tin-tưởng chấc-chấn mà 


di. 
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cấy chữ tin đây là 104 таа Học-giả và để nói cái 
Я Е: _ý-nghĩa đương-mình được ngôi chính-dính và là hai 


4 












рое đầu của 4 hào dương sáng liên nhau. Đầu có 
Mộ) __ phải à sự quyết là hung, quyết là khốn-cùng. 
Dịch là một Dao rất thâm-trầm dậy người ăn ở 
š ` xử-sự cho kịp thời, cho hợp với Thiên-lý, cho nên 
К ё vào lúc hào này Đi thì hợp với Thiên-lý nên có 
: j ° Hung, biết có hung rồi thì át không di, không di thì 
— không hợp với thể dương tiễn, nên mới có lời тал 
_- động ở trong mà không thi-hành ra ngoài để 
ç 4 _ đợi thời cho nên mới nói: « Có sự tin-tưởng cùng- 
| $ “cực vậy > để cho khí dương tiễn về phần tâm-linh ở 
© nơi chính-dính để hàm-dưỡng cát Đạo khi mới vào 


_ con dường Đạo-lý vậy. 


ШО шау G=: H Š ° 
; D. А. Cửu-nhị: Trinh cát. 
D. N. Hào Cửu-nhị : Chính-bền tốt. 


B.N.C.H: Là hào dương ở ngôi âm đã 
— không dược. chính-đính rồi nhưng vì chỗ này được 
ооо giữa cũng còn có thể nhân đó mà không mất sự 
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chính ấy, cho nên гїп người chiềm phải xử sự theo đạo. 
< Trung > để tìm sự chính-đính sau này có thể đượ-c 
tốt lành vậy. | 

LỜI-BÀN : Hào Ciu-nhi là hào dương ở ngôi 
âm, không được chính-đính nhưng được © giūa 
qué Кіёп tức là đạo Trung-dung mà lưu - hành bišn- - 
hóa cho được điều-hòa. Đức Không- Tử nói rằng : 
người Quân -tir lúc nào cũng giữ đạo Trung mà xử 
kỷ tiếp vật (Quân-tử thời Trung). không lúc nào thái 
quá và cũng không lúc nào bằt-cập. Giữ được đạo Trung 
thì không có sự сҺёсһ – lệch riêng tư, mà nều không 
riêng tư át có đức công-chính, & vào ngôi không được 
chính mà lại giữ được đạo Trung, ХЕ san phẳng được 
sự bất công, nên được đạo “Trung át có Chính vậy. 
Trong thời to mạnh có đạo Trung, biết dùng nang- 
lực của mình mà san noi thừa dåp cho chỗ thiểu, có sự 
thông-sáng khi tiền bước và khi lui hợp với lẽ “Trời- 
đất thi k! nồng gì không tốt-lành. 


тёз И ае 
y р tử, ° 
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> D.A. Tượng viết : Cửu-nhị trinh cát, di 
trung dã. 

| D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào cửu nhị 
_ chính-bền tốt vì ở giữa vậy. 

LỜI-BÀ.N : Nói sự tôt-lành về sw chính - bền 
của Һ%ъ Cửu --nhị là do cái ngôi được ở: giữa que 
Кп, mạnh sáng biết xử-kỷ tiễp-vật một cách trung- 
“chính được hào Lục-ngũ là hào âm mềm cũng được đạo 
« "Trung > nữa ứng với nó, như một nhà Chính-trị 
_ không lấy dạo Hà-khắc trị dân mà lấy đức Trung-dung 
_ không tư riêng thì Thiên- hạ theo về mà nước trị. 
Chính -sự là Đạo chăn dân lớn- lao trong Thièn- 
hạ cũng phải dùng đạo Trung làm gốc nên trăm họ 








mới dược hạnh-phúc tốt-lành, cho nên mới nói như 


Ө 271, А SH lo A 
FAH. ЛАЖИ - À 


D.A. Cúu-tam : Tiều nhàn dụng tráng, 
= Quân-tử dụng võng, trinh lệ, dê dwong súc 
= phiên luy kỳ dốc. 
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D.N. Hào Cửu tam: Tiều - nhân dùng 
mạnh, Quần - tử < chẳng > dùng, chính - bền 
nguy, Dê đực Һас dậu mắc sừng. 

B.N.C.H. Quá cứng không ở giữa dwong ở: 
thòi marh đó là Tiều-nhần thì dùng sw mạnh mà Quản- 
tử thi dùng sự «chẳng >. < Chẳng > tức là không 
thầy có như không, đó là quí về cái Düng của người 
CQuản-tử. Như thể trung-chính cũng nguy. Dè đực 
là vật cứng mạnh thích Һис. Dâu là cái hàng rào, mắc 
là bi khốn vậy, ló chiềm của sự < Trinh Lệ > tượng 


của nó như: thể. 


LỜIBÀN: Hào Cửu-tam là hào dương © ngồi 
dwong là hào cüng-tót của que Kiên, tức là sức manh 
đến tột-cùng, tuy là & ngôi chính-đính nhưng không 
được đạo Trung; tức là lúc mạnh thái-quá trong cuộc 
Đại Tráng. Trong lúc này thì kẻ Tiểu-nhân dùng sức 
manh để xử kỷ tiếp vật lấy cái Vũ-dũng mà thù tiếp 
cải trí của mình và sử trí giao-hảo với muốn vật, có 
cái ý đè-nén hà-hiếp có sự càn-bậy ở trong. Vũ- 
dũng đối với kë “Fiểu-nhân là một lọi-khí để đi dën 
điều lợi. Тау sức mạnh mà phù giúp cái trí tư riêng 
như vậy ЗЕ có sự ngày sẽ dën. Dùng sự mănh-Hiệt 


nghiêm-khắc quá cho răng có sự chinh - dính ben-bi di 
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у nữa cũng nguy cho thân mình. Như hà-khắc quá 
— đổi với thân mình, kiëm-chë đè-nén nhục-dục bằng võ- 
ү _ lực không duy-trì được đạo Trung như nhiều nhà tu 
с Ке Khác Ky » nào ёр xác ngủ ngồi, diệt bó nhuc-duc 
f hs bằng những cách phi-ly, như nằm trong đất, ngủ trên 


Ж: E cây, nhịn ăn; tich cốc v.v... Như vậy thì chỉ phá tán 
р ` со mà cái trí thoát-tục chưa đến đã chết rồi. Cũng 


có nhiều Ðạo-sĩ ép xác quá rồi đến một thời-kỳ mà họ 


= không còn đủ nghịlực kiềm-chề cái căn, thì nhục- 


_ dục của lục-căn trở: lại lầm loạn mà trả thù. Lúc đó 
= “người ta sẽ như соп qui đói, phá tán cơ-thể bằng 
—- đủ cách để kiểm sự nhu-cầu cho lục-căn thèm khát bị 


к Si, ёр từ xưa. Әб là nói sự dùng sức mạnh асі với thần 


_ mình có hại như vậy Nu lấy lẽ đó mà suy rộng ra 
BEEN trong owde ly su bà khšc tri dán, thì Бас Nbšn-quán 
р Б së là người tàn-bạo bắt nhân, Thiên-ha không sọ gì 
bàng cái chính-sách HHà-chính ấy lầm cho nhân tâm 
je E Ту-645 thì sự nguy-vong của bậc Nhân-quân không lầu 


Р 


— Mliột hôm đức Khống-Tử đi gần núi Thái- 


: A son, trồng thấy một người đàn-bà ngồi khóc & bên 


= ngồi mộ, nghe tiếng khóc thương sót mà ra bệ sợ-hãi 
Ệ š ` lắm. 
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Ngài sai Thầy Tü-Ló hôi xem tại lầm sao 2 
Người ау nói rằng : « Ngày trước bố chồng tôi 
bị cop ăn, chồng tôi cũng bị cop ăn, nay con tôi lại bị 
сор ăn nữa cho nên tôi thương khóc mà sợ: lắm >. 
Ngài bảo rằng: < Sao không di chỗ khác mà ở > 2 
i °= ч т х ` 14 Ki, 
ˆ Người đàn-bà ấy trả 151 rằng : < О đây không 
có Hà-Chính ». 
Ngài ngoảnh lại dây học-trò rằag : 
« Сас con nhớ 12у, cái Hà-chính gớm-ghê hơn 
сор vậy >. 
` Hà - chính mãnh w hö аа. Lê-Ký : Đàn- 
cung ha П) 
Đó là cái nguy của sự mãnh-liệt áp-dung trong 
Thiên-hạ, nên mới nói càng chính-bền càng nguy- 


vong. 


Nhưng người CQuân-tứ dùng sw < chẳng > 
aghia là chẳng сап dùng sự mạnh như thể để xử: kỷ 
tiếp vật, lấy cái sức mạnh sáng cúa Dao-dúc dé soi sáng 
cho mình và cho Thiên-hạ. 

Người Quåân-ti không dùng sức mạnh mà chỉ 


dùng đạo Trung nên lúc nào cũng thư-thái, đổi với 
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__. người thì lẫy nhân với nghĩa, và đức khoan - hồng 

T: y hóa cho trăm họ. 

| Xưa kia Trịnh ti- Sån Tướng-quốc nước Trinh 
9 với Thái- Thúc-rằng : < Duy chỉ có nhà Bai- 

24 “đức mới có thể lấy đức khoan-hồng mà trị Thiên-hạ ». 

SN D ho nën khi Khhông-Tử nghe tin thấy Tủ-Sẩn chết, 


КЪ И “ OE Tå cửa та than rằng : E Đó là cái lồng Bác-ái 













3 $, _ của. cô nhân cồn truyền lại vậy >. 


35 “Nên mới nói người QQuân-tử chẳng dùng sức 
_ mạnh mà thân mình được trị và tri duoc cả Thiên-ha. 


234 “Đây Thánh-nhân lấy hai hạng người để giải sự 
ч) dùng sức mạnh và không dùng cho rõ. 

ag 26 б Dë đực là con vật có máu rit hàng, ăn thịt 
| chó và đương thính, hào ba là hào cùng-tột của quë 
E Kiên là qué thuần dwong cho nên mới lấy tượng là 
Ф E X ош dwc. 

ee SẺ Hich dùng sừng của nó để đánh nhau, hay 
a trồng đỡ. Nói đến ý Нис thấy tượng cái đầu, sừng & 
> К>. trên đầu mà qué Kiên tượng là đầu. Hào Oram là 
3 hio dwong trên cùng của qué Кёп nên mới tượng sự 
X г. 1 с Trên có hào Thượ-ng-lục, hào âm trên cùng que 
_ Сып, mà qué Chấn thuóé mộc tượng cây-cối. Quê 
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Chẩn & trên, & trước hào Cửu-tam tượng như: cái 
hàng rào bằng cây che ở: ngoài nhà. Cho nën mới Му 
« Dé dwe hức Али » là ý ау vậy. 

Mắc sừng của nó. Đề duc hăng-hải và ngu-si 
cho nên mới húc dậu, sừng mắc vào dâu. Hào Cửu- 
tan thuộc quẻ Kiền thể Kim, hào Thượng-lục là hào 
ат ó: qué Chấn thể Mộc, âm dương ứng nhau nên 
tượng là Mắc Sừng, sức mạnh của dẻ đực là ở cái 
sừng để húc mà bị mắc ở trong dâu, vì nó húc cần, 
nền mới có sự nguy như vậy. 

Cho nên kẻ tiểu-nhần có sức manh» hung- hăng 
như dê đực lấy sự kiêu-căng phách lỗi mà Һас bảy, sẽ 


KH T z : "Pa j 
bị vào cạm-bẩy mắc mứu xâu mà nguy-hiểm vậy. 


C] 


, ấ - = i y 

Tiết lo Ất EJ: А АЕ o g 
ТОЁ ở, o 

D. A. Tượng viết : Tiều-nhân dụng tráng, 
Quân-tử: võng då. 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Kẻ Tiền nhân 
dàng mạnh người Quân tử chẳng vậy. 
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“Ба | ВМС. H. Kẻ Tiểu. nhận lấy manh mà thua 
поточ Cuân-tử chẳng dùng mà khốn. 
88 LỜI- BÀN:Ở đời mà vũ-dũng vô mưu thì 
7 kh ng bao giò tön tai. Kia Hạng-võ lực năng cử, 
аа cũng lẫy Ô-giang làm chỗ thoát trần. Như 
x Năphí Luân anh-hùnz vó-dich cũng không còn manh 
e. 6 trận Mạc-tư khoa, cận-đại như Hitler cũng 
Ке hận trong thành Bá Linh mà mang danh chiến 
i bại trong muôn thuở. Cho nên Thánh- nhân mới: 
mm tượng kẻ “Tiểu - nhân dùng sức mạnh mà người 
Quân-tứ thì không dùng. Theo Chu-Hi 8: trong bản- 
nghĩa nói là có sự КЙди-сїтө là ý-nghĩa lầm sao 2 
тусын: thì người Quân-tử không dùng sức 
у _ mạnh như vậy là Eit- cập, chếch-lệch nền mới có Sur 
nguy. Nhưng nlu như vậy thì sao gọi là CQuản-tử.. 
— Người Quán-tü: là bậc Thánh nhân đại-đức không 
s “dùng đến vũ- mãnh mà giáo - hóa được Thiên - hạ 
сы Ëy sự khiêm tốn hòa-nhã nhún = nhường mà 
аж - khuất phục được cả những mãnh- lực ghê-góm _ trong 
F Thiện bạ. 
ў Đức Thích-Ca khi qua thành Vua thả voi ra 
định hại Ngài, nhưng Ngài văn khoan-thai, VẢ VƠI 
Ji phú- phuc chšu Men vảy. Cha лга người 
















л 
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Quân- tú: không dùng Vũ-Lực há có gì là khốn ? 
Như Trương-Lương khi dẹp quản Số: của Hạng-Võ 
ngồi trên thành thổi Tiêu mà quân Sở tự võ. Đó 
có phải là một hơi thổ: của người Quân tử mà 
có thể lầm tan được đám ba quân của một Anh- hùng 
sức dich muôn người không ? 

Coi như vậy thì ý của Chu-Hi có sự cầu-n€ về 
đạo Trung-dung quả; vì thiên quá về lē trung, cho nën 
người QQuân-tử không dùng sức mạnh để giao-hòa 
với cái yêu để дёп bậc trung thì có khốn-cùng, như 
vậy cái ý cũng có thể cho là đúng được; nhưng theo 
một khía cạnh. Nhưng đây ý của Thánh-nhân muốn 
nói người Quân-tử là hạng người trai với kë Tiểu-nhân, 
kë Tiểu nhân dùng vũ-lực thì người Quân-tử chẳng 
dùng. Tuy người Cuân- tứ không dùng suc manh của 
thân-xắc hay uy- quyền bề ngoài như bọn Tiểu-nhân 
nhưng dùng cải mạnh của cải trí sáng-suốt cứng-mạnh 
của cái tâm sắt-đá và chính-đnh. Như vậy hai cầu 
ở lời tượng chỉ để so-sánh sự trái ngược của hai 


hạng người trong lúc đó của cuộc Đại~ Lrắng thôi. 


2126 








ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 


F 


Tiết 10099: Д 5 т о Ф 
Жж ° jk T AAH ‹ 

D. A. Cứu-Tứ : Trinh cát hối vong, phiên 
quyết bất luy, Tráng vu đại dư chi phúc. 

D. N. Hào Cửu-tứ : Chính bền tốt, hối- 
hận mất, Чап rách chẳng mắc, mạnh ở ір xe 
lớn. 

B. N. C. H. Bốn chữ < Trinh cát hổi vong > 
cung như lời chiëm của hào Cru-Tú qué Нат. 

Cầu «Ози rách chẳng mắc > là tiếp theo hào 
trên mà nói. lách tức là mở. lrước hào Ba có hào 
Tư còn có dâu. Trước hào Tư có hai hào âm thì là 
dâu rách. 

< Mạnh ë díp xe lớn > cũng là tượng có thể 
tiễn vậy. Lhể dương ở ngôi âm không dën cứng quá. 

Cho nên tượng và lòi chim của nó như thë. 

LỜI-BÀN : Hào Сои là hào dương ở ngôi 
âm, tức là không được chính-dính là hào chủ động 
của qué Chân động mà là ở lúc giữa cuộc Đại-trắng 
cho nên có sự thật là mạnh và huy-động rất mạnh. 


Бау là đạo Quân-tử dang lén lên, trong lúc phát-triển 
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dạo Quân - tử råt mạnh - mē, mà nhằm phải ngôi 
không chính thì tuy có sự hỗ-hận ап-пап có sự 
sơ-xuắt & frong khi hành-đồng аё thực-hiện cái ao 
sáng. Tuy vày Thánh.nhân тїп rằng : Nên lấy йс 
Trinh mà dùng trong thời mạnh mà làm sang tỏ 
cái đạo của lrời- đất thì tốt lắm vậy, da chính-đính 
bền - bỉ thì sự ăn - пап hếi-hận át mất. Đang lúc 
mạnh-mẽ huy-động bằng một cách chính-dính thì cái 
gì mà chẳng thông, trước сат sức mạnh to lớn thì 
không gì có thề cẳn-trổ- được, cho nên mới tượng 
cái dậu rách, hở, không nói mắc sừng tức là có thể 
qua được cái dậu rách dë-dšng. 

Đây là hào chú-dóng của qué Chẵn động mà 
Ó: trước mặt lại có hai hào âm, атп vạch đứt tức là 
tượng sự mở đường cho dương qua, nên tượng là 
dậu rách, có sự thông-suốt tức là có thể tiễn lên được. 

Manh ở дїр xe to. Dip xe là cái cản-dùng nhất 
trong cái xe. Xc mà díp được mạnh thì št đi 
được lâu-bền. Xe to thì có thể chò được nhiều vì ở 
trong cuộc Đại- Tráng. Эб là cái tượng tiễn lên được, 
không gì vướng -víu ngắn -cần được sức mạnh ấy. 
Tượng xe lớn là vì ở vào lúc Hào Cửu-tứ: sử sự được 


chính-đính nghĩa là giữ được sự khiêm - tốn. nhún- 
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‚ nhường trong sự mạnh ló-n thì tốt. Nều lấy qué Khôn 
là qué biển của qué Chẩn mà giải thì Khôn tượng 
cải xe lớn cho nên mới tượng sự mạnh đền dip cái 


xe lén vậy. 


Tiết 12. ©: Ж 30 ° 
tớ 24, © 

D. A. Tượng viết: Phiên quyết bất luy, 
thượng văng đã, 

D. N. Lời Tượng nói răng : Dậu rách chẳng 
mắc thích đi vậy. 

ОТ ВАМ: Quë Dai-Tráng là qué có hào dwong 
đền hào thú: tu, tượng của tháng 2 tức là giữa mùa 
Xuân khí dwong còn đang lên. Tháng 3 là khí dương 
lên đến hào ç tức là quê Quyết, Quyết nghĩa là 
cứng - mạnh mà thoát vậy. Tháng 4 là khí dương 
dễn hào 6 tức là quë liền, qué thuần-dương là khí 
dương lên dën tột-cùng. 

Trong quê Đại- Tráng thì hào Cửu -tú là hào 


dương đang bốc lên trên còn hai hào âm ngăn - cẩn 
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tức là 2 hào có vạch đứt để hê cho khí dương qua 
“mà tiến lên. Trên có sự ngăn-cẩn lại mở đường cho 
đi dưới 2 dương muốn đấy lên để tiền trong cuộc | 
dương thịnh, cho nên âm càng ngày càng suy mà hào 
dương thích tiền lên mà qua các hào âm. 

Thích đi tức là thích bốc lên mà tiễn, dang ở 
cuộc dương thịnh, mà trong quë Đại - lrắng dương 
mới lên đến hào tư cho nên mới có tượng là thích 
tiễn lên nữa. Như khí dương đương & giữa mùa Xuân 
còn bốc lên dần dần để đến mùa Hạ thì khí dương mới 
sáng tỏ và lên đến tộôt-cùng vậy. 

Dương thịnh thì âm suy, sáng lên thì tôi lui đi, 
khí dương đương mạnh thì không gì ngăn-cẩn được 


cho nên mới tượng nó như thể. 


pa {у с m Ер s5 
я, - 

D. A. Lục-ngũ : Táng dương vu dị, vô 
hối. 

D. N. Hào Luc-ngü: Mắt dë ở sự thay- 
đồi không hõi-hận. 
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B. N. C. H. Thể qué tượng nhu que Бой со 
tương con Чё ngoài mềm mà trong cứng. Có một 
hào Lục-ngũ 12у thể mềm ó giữa không thể cày һис, 
| tuy mắt sự mạnh của nó nhưng cũng không phải hi- 
hận, cho nën tượng nó như thể mà lời chiếm thì cung 
như hào Cứu -ngũ gué Hàm. D; là dễ-dàng, ý nói hột 
nhiên không biết cái mắt ду. Hošc có người cho là 
Trường (nghĩa là cái bãí) trong tiếng Cương-Trường 
cũng thông. Thiên Phực-hóa- Гг trong Hšn-thu: chữ 
trường viết là Di. 

LỜI-BÀN: Chữ Di ë đây theo Chu-Hi giải 
là dễ-dàng, tức là có cái nghĩa bất thình-lình mắt một 
cách dẻ-dàng thì cũng suối nghĩa, nhưng theo lời tương 
thì chữ « vu dị »nghĩa 1а & một sự gì mà ra, vu có nghĩa 
là chưng. 

— Mặt dë ô sự dë - dàng, nói thể củng suối 
(theo Chu- Hi) nhưng sao lại dễ-dàng ? “Tại là hë 
nhiên mất. Có gì là hốt-nhiên ? 

Biết гапе: Tượng con đề là vật hăng-hái, dương 
cương tượng của 4 hào dương liền-tiềp nhau, tức là 
khí dương mạnh. Nhưng trong qué Đại-trầng hào 
dương & hào Tú lên dën hào Lục-ngũ là hào âm không 


phải dong loại với nó, là âm mềm hút khí dương 
P g tog g 


2131 


i DICH KINH TÂN-KHẢO 


cho nên mới có tượng là mát dé trong cuộc Bai-tráng; 
có sự thay-dói như vậy mới có cuộc Đại-trắng đó 
là một luật-dịnh, tai sao lại hốt-nhiên mà không _biết ! 
Cái thịnh của khí dương Š: trong cuộc Đại - trắng, tức ˆ 
là cái sức nóng của khí dương giữa mùa Xuân, 
nhất định chỉ đến hàõ 4 là hết, đó là theo sự tuần- 
hoàn của thòi-tiết thì rõ vậy. Sao Chu-H lại nói là 
hốt-nhiên được mà không biết. Ai mà không biết mùa 
Xuân khí dương ấm-áp êm-dịu, Liy nghĩa chữ Dị là 
dề-dàng theo lý thì không suôi. Lại nói nghĩa chữ 
Dị như chữ Trường (cái bãi) thì không thông một tí 
nào hết, không có một cái gì có thể tượng cho cát bãi 
ô đây được. Như vậy thật là thiến-cận, vì sao ? cho là 


đê ăn có ó Баі!!! 


О: | Dịch-lý biển-chuyển thâm-thúy thật nhưng 
đầu có phải bạ nghĩa nào lẫy nghĩa ấy dâu, phải lấy 
tượng hợp với cát lý-nghĩa âm dương trên dưới, 
trong ngoài của quë. | 

Lấy hai nghĩa trên của Chu-Hi chữ D; không 
có nghĩa nào là xác-dáng cả. 

О đây nều lấy nghĩa thông-thường là thay-dói 
là biển-dịch thì giải được nghĩa dó và rat hop với 


tượng của qué Chấn ở cuộc Daíi- Trang vậy. 
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Dương đang thịnh từ hào Sơ-cửu đến hào Ciu- 
tứ lên đến hào Luc-agü thì đối ra ầm, đó là sự thay- 
đổi của Dương để thành cuộc Đạt tráng, đó là một 
[© thỏng-thường về Dịch-lý. 

Tượng là Па: vì có 4 hào dương liên nhau 
mà đến hào ç đổi là hào âm, có tượng mặt dé đó là 
lẽ thứ: hai là thay-dõi. 

Hào ç là hào giữa của quë Chăn-động, động thì 
phải biển-đổi, đó là ba lẽ thay-đổi. 

Lấy ba lý trên thì có nghĩa là: Mát Dé ở sự 
th лу-йдт. 

Không hối-hận. Мағ dë mà không hõi-hân là 
tai sao ? 

1) Vì khí dương chỉ đến có hào tw mới thành 
cuộc Đại-trắng, nều lên đến hào 5 thì lại hóa ra дие 
Quyết & vào tháng 3 tức là vào tiết khác. Vì có sự 
nhất- định giao-hòa âm-dương để thành сиде Đại-trắng 
như phải có 4 dương với z âm để giải cái tiềt-khí của 
Trời đắt ó: giữa mùa Xuân. Đó là theo lý giao-hòa 
của khí ảm-dương cho nên không hồi-hận. 

2`) Vì hào Luc-ngū là hào âm không được chính 


ngôi, nhưng dược đạo [rung © thể trên và có sự hòa- 
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hợp âm dương có khí thái-hòa cho nên không hỗồi- 


hàn vậy. 


Titi. EU: Ф T ÿ ° 
1%. 2- А, ° 

D. A. Tượng viết : Táng dương vu di, vị 
bất đáng dã. 

D.N. Lời Tượng nói гапе: Mất аё ở sự 
thay-đồi ngôi không đáng vậy. 

Truyện. Lấy cái tượng đàn dê thích húc, tức là 
các hào dương đều tiền. Hào пой mềm ở trên, tuy lẫy 
sự hòa-di dë chò nó thì những hào dương không có 
chỗ dùng cái cương-cườ-ng của chúng, tức là mất cái 
mạnh trong sự hòa-dị như vậy thì có thể không hởi-hận.. 

Họ “Trương nói rằng: Hán-quang-Vũ nói: Ta 
lấy mềm trị thiên-hạ nghĩa là hào Lục-ngũ vậy. 

LỞỚI-BÀN : Hào испра là hào ат mềm ở 
ngôi tổn-quí tức là ngôi Vua, tượng là vị hôn- quân 
hèn yếu, dưới có kẻ-sĩ, Thiên-ha thông sáng theo về 
hưởng-ứ“ng với. nào Công-khanh Đại thần đều là hạng 
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minh-trit lên giúp-đỡ. Nhưng vị hôn-quân đã hèn- 
yều mờ--tối, lại có quyến-bính làm mất cái khí sảng 
thịnh của bày-tôi và Thiên-hạ, tức như тағ dë ở sự 
thay - đổi. Kẻ-sĩ trong Thiên-hạ tài giổi mà đẳng 
Nhân-quân lại ngu-tỗi thì Thiên-hạ bất phục mà tan-dā, 
bày-tôt có tài-đức thì bỏ vị-thứ mà ẩn-tránh nơi thôn- 
dã như Bá-D¡ Thúc-Tè. 

Zam đầu một nước mà hôn-mê như vậy tức là 
không đáng ngôi. Như Kiệt Trụ, phải mắt ngôi mà 
nhường cho người có tài dức như Thành - Thang 
Všn-Vuorg vay. 


SH. AE 
Ti TS а 46, + PJ + о 2¬ 
At > ые здү Z , e pasas 
H1 9 A ДЄ. a ° AIKA] ° ZÉ 
Я = © Р 
D. A. Thượng-lục : Đề dương xúc phiên, 
bất năng thoái, bất папи toai, уб du ісі. gian 
tác cát. 
D.N. Hào Thượng-lục : Dê đến Һис даи, 
chẳng thë lui, chẳng thë toai, không chỗ lợi, 
- khá-nhọc thì tốt. 
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B.N.C.H. Cuối sự mạnh sự động cùng-tột 
cho nên húc dậu không thể lui. Nhưng vì chất nó vốn 
‚ mềm cho nên lại không toai được sự tiễn, Tượng 
nó như: thể, lời chiềm của nó có thể biết được. Nhưng 
vì may là nó không cứng cho пёп có thể lấy sw khó- 


nhọc mà xw-sw thì còn có thể được tốt vậy. 


LỜI ВАМ : Chữ Đề è đây có nghĩa là дёп. 
Ре dén nghĩa là hào Thượnng-lục có hào Cửu-tam ứng 
với nó, Hào cứu - tam tượng là Dé Дес üc dán 
тйс 4ø, hào ba là dương lên ứng VỚI nó, mới 
có tượng là Ре dén Айс dán, là hào Т hượng-lục thể 
âm mềm © ngồi âm, © hào cùng-cực cửa qué Chấn là 
Môc, nën mới có tượng là 4и. Vì уду mới có tượng 


là Dë dën һис ази là le ấy vậy. 


| Chẳng thê lui. Hào Thuong-luc có hào Cứu- 
tam dương tiền lên giao- hòa với nó át âm ôm lẩy 
dương mà giữ lại, nên hào Ba có tượng là mắc sừnz. 
Dê mắc sừng ê dậu thì sự tiễn không có thể có được 
cho nên mới lui, lui thì vướng sừng chẳẵng thể lui 
được, đó là tượng âm giữ dương vậy. 

Chẳng thê toai. Không toai trí là vì dương ở 


tron y cuộc Đại-trắng thì muốn tiễn, như đê muốn gỡ 
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к sừng та để tiền mà âm thì giữ lẫy dương; lầy nghĩa 


? 


của quê Mạnh lớn thì kkông toai được cái y của 


ү quc. Trong cuộc mạnh lớn lại là dương mạnh bị 
mắc trong âm thì át dương không được toai lòng 
E cùng đồng-loại nó tiën mà hào lhượng-lục lại buộc 
: lòng giữ dương lại, ở nơi cùng-tột của cuộc mạnh 
lón lại là hào mềm yếu cho nên nó không được toai- 
tri. N 
Am-dtrong giao-hòa với nhau mà khóng toại lòng 
E toai trí thì làm gì có kết-quả cho nën mới nói #/дле cớ 
3 chó loi ° | š 


Hào Thượng-lục tuy ngôi dược chính-đíah, 
nhưng là thể yêu mềm ở cuộc mạnh cùng-cực và © 
chó dòng đã xa nơi chu-dóng nên mới yếu hèn và phải 

= vã "i ғ. т ғ Жы s = | | - х | 
gian-nan khó-nhoc mới có thể giữ được dương mà 
giao-hòa với по, Че nó giúp mình nên mới nói có 


khó-nhọc thì tốt. 


2016 LAR: ЛЛ É ° 2 4È, 
TIA ° на ° SK 915 о А 


"== 
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D.A. Tượng viết : Bất năng thoái, bất 
năng toai, bất tường dã, gian tắc cát, cứu bất 
trường dã. 

D.N. 151 Tượng nói rằng : Chàng thê lui, 
chẳng thể toại là chẳng rõ vậy, khó-nhọc thì 
tốt, lỗi chẳng lâu vậy. | 

LOL BAN : Hào Thượng -luc là hào âm © 
ngồi âm tức là thể mềm ở chỗ mềm là mềm thái-quá. 
Đó là sự hón-më u-tối cùng-cực và hën-yéu quá đồ. 
tức là lúc tương 481 với cái nghĩa mạnh lớn cho nền 
lúc này muốn lui không thể lui được; thì toạt lòng 
sao được. Vi nó bị u-ám không tổ-tường, tuy có hào 
ứng là dương mạnh 5° ngôi chinh -dinh trong cuộc 
mạnh lớn thì nó muốn tiễn nên mới phải khó - nhọc 
tận-tụy lấy đạo chí - thành mà giữ dé giúp-dō cho 
thì tốt. 


Âm cực thì dương-sinh, cải u-tÖi trong cuộc 
Chăn động cùng tôt, åt sẽ có biển-động mà hóa sinh, 
nên mới nói lỗi chẳng lâu.. 

Vå lại đã khó- nhọc giữ dương lai bằng một 


cách chính - dinh thì sự hôn- mê cua nó cũng 
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dã М d PDI ` hè Г =. 4 ~ dš 
an dan С 501-5апо Va SIF cn-ycu cua по cung an 


dần được giúp-đỡ: vậy. 


Tóm-tất : Quë Đại-trắng lợi trinh. 

Hào Sơ-cửu : Mạnh ë ngón chân. di hung, có 
tin. 

— Cửu-nhị : Chính-bền tốt. 

— Cửn-tam : Гіёи-пһап dùng mạnh, Quân-tử 
« chẳng > dùng, chính-bền nguy, dë đực Һис dâu 
mắc sừng. 

Hào Cúüu-tú: : Chính-bền tốt, hối-hận mất, Әди 
rách không mắc, mạnh ở cái díp xe lón. 

Hào Lục--ngũ : Mặt dê ở sự: thay-đổi, không 
hối-hận. 

Hào Thượng-lục : De đến húc dậu, chẳng thể 
lui, chẳng thể toại, không chó lợi, khó-nhọc thì tốt. 


ĐAI-TRÁNG OUÁITỔNG-LUẬẨN 


San cuộc Độn là lánh đi thì đến cuộc Đạ¡- lráng. 
Theo tượng què là trên “Trời sắm động; hay trong 
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mạnh ngoài đệng. Quê Đại Tráng tức là qué biën СОА 
quế Đồn. Don tránh di đến cùng-cực thì lại phát- 
huy ra mạnh lớn là cái ý 3y vậy. Мо: về Nhân Sinh 
triết-lý thì lấy đạo cứng mà trị mình tức là khác-ký, 
như các дао xuất-thể như Bà-|:-môn và Du-già, lấy 
sự khắc-kỷ làm cương lãnh để đưa соп người thoát 


khỏi cõi Phàm-phu-Tục-tủ-. Hay nói rộng ra lấy sự 


< Hà-khắc > mà trị dẫn thì dân tấn, dẫn tấn thì gia: 


vong "quốc ап £. 

Tu xưa đến nay bao bậc Nhân. quần chỉ lấy vi- 
dũng để di chiếm Thiên-ỉ lạ đều rốt cuộc lòng tham 
không đạt mà lại phải trả cải giá rất đất, xua như: 
Hạng-vương vũ-dũng về mưu, bị kế phẩn-miấn của 
Trương-Lương mà không dàng Phạm- Tang rốt cuộc 
Бил хас ở sông Ô - giang, gần dây nhe Nā- phả- 
Luân, Hitler là hạng Bá-Vưœuø, muốn lầy Cư ờng- 
quyền mà chë-áp van-quóc rốt cuộc cũng chỉ một trần 
là rũ hận ở-đão Sainte-Hélène và à: Đá Linh. 

Trong 6 hào quê Dai- [rang ГҺапһ-пһап có v тап 
những bậc Nhân-quân phải biềt cơ: Trời mà động-tác hầu 
đưa lrăm Họ đến chỗ thanh-bình. Cuộc Đại- lráng 
lại có thể là bài hạc nhật-tụng của các hàng Tướng- 


* 


2140 


NT? HP ý. ENT ҮЕ "x 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Súy nữa. Đừng ý mình có binh hay đạn nhậy mà 
mắc phải bảy của địch quân nhu: < Dê duc mắc 
sừng trong dàu >. Phàm người làm Tướng chỉ-huy 
ba quân, trong tay nắm vận mệnh muôn пеиоч, уа 
tắt cả nước, nều không lấv cái thời < Đại Í rang > lầm 
gu'ony màu thi cũng chỉ như Trwong-Phi lầm mất 
Hạ-Bì, như L3-BŠ chết ô-nhục, nhu Т-Н chết 
đứng thôi vậy. Văn biết hiện giò có nào bó Tham- 
mưu; nào các máy móc thông-tin tói-tàn thật; nhưng 
các bậc Eươớ-ng-lãnh nên không bao giờ: X vào sức mình 
mà khinh địch, một con vi-trùng nhỏ mà ta không thể 
thầy bằng mắt thường có thể làm chết hàng vạn 
người, huóng-hŠ trong Binh-cơ đồ-trận, lăn lôn với 
súng đạn lửa và thép. Hóa cho nên qnẻ Đại- Lrắn g 
có thể là một bài học bó-túc qué Sư cho các bậc 
Tướng-tài cần phải noi gương kim сб và cũng để 
cho các hàng Công-Khanh trong nước noi theo đạo 
Đại- Тапа mà tri dân. Biết dược cát sở-trường và 
sổở-đoản của cuộc thể mà xoay-chuyễn theo chiều của 
Thiên-lý hầu có thể trổ: bại thành thắng, trổ: loạn 
thành trị vậy. 
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Xưa Ма ta thường nói : © Vũ-dũng уб mưu > 
lẫy 'uy-vũ mà không có mưu - lược. chỉ - huy cả 
một đạo quân, tức là đưa họ vào chỗ chết chắc-chẵn, 
như vậy Tướng-lãnh chỉ tà hàng Đ9-tế người thôi vậy" 
Chăn dân mà chỉ Iy sự € Hà-chính >, < sưu cao thuế 
nặng > thì chỉ đưa dân dën chỗ tàn mà нат họ sợ 
sệt coi cái Chính-thế của các bậc Nhân -quân như 
Hỗ Báo. 

Vì những lẽ ấy cuộc Đại Tráng mà không có 
tình-thần, hòa theo thì những suw dòng “tác mạnh- 
më ấy chỉ phíi-sức mà vô hiệu. Ôi | từ xưa tới 
nay, nước Việt ta іга qua bao nhiêu thời- kỳ bị 
đô-hộ, nào hàng nghin năm dưới ách thông tr của 
Trung-Hoa Phong - kiến, hàng thể-ký dưới ách dô- 
hộ Tây-phương, biết bao nhiêu chính-thể Hà-khắc 
dũng-maănh đã liên-tiễp nhau đề lên đầu thằng Dân 
ngắn-cỗ, họ đi đền đâu là đánh, phá, là tang-tóc. 
Nhưng lấy cuộc Đại- Trắng, tức là lấy mạnh hiếp yêu, 
thì yếu bao giờ cũng phải cho cái lý của Mạnh là 
phẩi là hay. Nhưng nó chỉ & bề ngoài mà trong thâm 
tâm con người vẫn oán-ghét, chỉ chờ: cơ-hội để quật- 
khỏi, chỉ chờ đền lúc < Dè húc dâu mắc sừng > là 


ә ! i > w. 
cù đại sự mà chỉ môt trận là tan cái cườnng-quyền. 
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Như trận Đồng-Đa, như trận Sông Bạch-Đằng 


"gần đây như trận Diện biên Phú. Thật là : < De 


đền húc dậu,, chẳng thể lui, cháng thé toại lòng. không 
chỗ lọi» là cái nghĩa tan-rã cường -quyền thống- 
trị của kẻ xâm-lăng, là lý ау vậy. 


« Lấy Nhu-thuận mà tháng Cương-cường » 


Вв là cái bùa tối-linh của các bậc Tướng tài như Ngô- 


Khôi như Tôn-Võ-Tù, và cũng của các Бас Nhân- 
Quân nhe Lê - Lợi như Câu - Tiên nước Việt 


vậy. Е м 
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Tự-quái-truyện nói rằng : « Các vật không thể 
mạnh mãi đến cùng cho nên thụ được đức Ху thì đến 
qué Tần, Tin ау là tiền lên vậy. Đương sức mạnh-m€ 
thì thích hoạt-động mà tiền lên. Tiền là bước lên. 
Mọi việc mọi sự đều tiền lên tức là са gì cũng 
đến chỗ sáng- tổ. Lấy đức qué mà nói thì trong có 
qué Khôn tương sư thuận theo, ngoài có qué Ly 
tượng sự sáng-sủa văn -minh, nghĩa là trong tim có 
sự theo thuận cát văn-minh sáng-sủa ở ngoài; theo thuận 
thì phải tiễn tới, tiền đến chỗ chính-đạt quang-minh 
cho nên mới gọi là quë Тап. Lấy tượng qué mà giải 
thì trên có lửa dưới có đất, tức là cõi đất ta ở 


A 


trên có lửa soi xuống càng cao càng soi được nhiều по”, 
có ánh-sáng tỏ-rõ thì muôn-vật mới tiễn lên được, 
nên mới có tên như vậy. 

Lấy thể quê về Ngũ-hành và Vị-trí của quê ở 
Bát quái mà giải thì qué Ly là Hóa, mà Khôn là Thể, 
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Ha sinh Thổ, cho nên Thổ nhờ sự sinh đó mà 


` mạnh lên và lớn lên, nên mới có sự tiến - hóa ау váy. 


Què Ly ó cung Ngọ theo Địa-bàn và qué Khón 
ở cung Mùi Thân. “Theo thứ - tự trong Liậu- Thiên 
bát -quái của Văn - Vương, thì Ly rồi đến Khôn 
Ly tiễn lên một bậc là Khôn, đó là theo chiều thuận, 
tức là đền Ly 6 ngoài rồi mới đến Khôn ở 
trong vậy. | 


maei F / 1® HÌ 4% ÉE Ж 
Ж ° ñ H = 4E ° 


D. А. Тап khang Hầu dụng tìch mã phön 
thứ, chú nhật tam tiếp. | 
D. №. Qué Тап tước Hầu an-khang dùng 
ban ngựa nhiều cho dân phồn-thịnh., ban ngày 
ba län tiếp. 
B. N. C. H. Тап nghĩa là tiễn lên vậy. « Khang 
Hầu > là tước Hầu lầm yên duo nước. < Ban ngựa 
cho dân phôn--thịnh, ban ngày 3 lần tiếp > là nói chịu 
nhiều ơn to, ban cho mà được thân-mật có lễ-nghĩa 


một cách rõ-rệt. Bởi vì quë này trên có qué Ly 
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dưới có qué Khên, có tượng là mặt Trời mọc trên 
đặt. Thuận theo mà dẹp-để đó là ë: cái đức của sy- 
thực sáng=soi su biển ấy lại là. từ qué Quán mà lại, là 
thể mềm của hào ục-tứ tiền mà đi lên đền hào s. 
Người chiếm có ba điều 32 thì cũng dáng chó yêu 
thích ау vậy: s: 

LỜI-BÀN: Tin nghĩa l tiền lên, sự tiza-bó ở 
trong thời văn-minh lý - tưởng, Ly là sự văn-minh, 
Khôn là tượng cõi đất, trên có sự" văn - minh soi xuống 
mà dưới có đức thuận theo tất cả mà đều là hạng åm- 
u yẻn-tĩnh tức là nói hào Luc-ngū cũng là âm và 
ba hào què Khôn cũng là âm, có nghĩa là Vua cũng 
là thể hữu -hình, ô-trọc và cá Thiên-hạ cũng đều là 
cõi ó-troc ат-и, nhưng đều có cái ас thuận, Vua và 
các Chư-hầu đều một lòng thuận theo cái văn - minh ở 
trên. Ba hào Ẩm -ở- quë Khôn twong là các Сһи 
ở trong nước, là hào âm cho nên mới có sự an- 
khang, cùng khí thuận theo ý với Vua cho nên mới 
nói là tước Hầu an-khang. 

Ban ngựa. Tượng qué Khôn có nói: Lợi về 
sự chính-bền của con ngựa cái Cho nên Бап ngựa 
lở trên hào Lục-ngũ là Vua và dưới hào Luc-nhi tượng 


là Thiên-hạ đồng khí với nhau. 
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Vậy « Đồng khí tưởng cầu, đồng thanh tương 
ứng » trên dưới cùng Ý-tưởng với nhau mới có sự 
yêu-mền lần nhau, và trên ban xuống dưới mới 
có tượng cho ngựa, và quê Khôn lợi ó: sự chính-bền 
của con ngựa cái, cho nên quê lần mới có tượng ấy 


vậy. 


= 


Cho dân phôn- thịnh tức là lầm cho số dân cầy 
сау sinh-sôi này-nở dông-dúc thêm ra, đó tức là lấy ngū- 
hành của qu? mà nsi. Quê Ly thuộc Håa, quë Khôn 
thuộc Thổ. Нда sinh Thó thì Thế càng ngày càng 
được phën - thính và hènói đến Vua là nói dën dân cho 
nên chữ Thú: & đây nghĩa là dân vậy. 

Ban ngày З lẫn tiếp. Ban ngày tức là nói tượng 
của qué Ly. Trong sách Floàng-cực Kinh- Phểcủa Thiệt - 
Khang- liết có nói: < Ly vi nhật > qué Ly tượng là 
mặt Trời ở- trên soi xuống dưới đất là ban ngày. Ba 
lần có y nót cả ngày tức là luôn luôn уду 3 lần có 
nghĩa là ba buổi : sáng, trưa, chiều. Có ý nói là ban: 
cho luôn luôn và nhiều như: mặt Точ soi xung dưới 
đặt ngày này qua ngày khác không đứt nghĩa là J rời 
ban-thí cái dương khí cho muôn loài luôn luôn bất- diệt, 
nên mới có sự an-khang trên coi đất mà muốn dân 


được phôn-thịnh. 
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Ban cho ngựa còn có ý thâm-trầm là đất có 
tíinh-cách như con ngựa để mang chổ: và chạy, nên 
có y giảng cho Hoc-giả là nhờ có cái văn-minh của Trời 
bạn cho cõi đắt cái mà có thể chở được muôn våt 
chạy chung quanh mặt Trời уау. 

Chu-HH lấy quê Quán biền, thành quê Tần qué 
Quán trên có que Tðn dưới có quê Khôn, tức là lấy 
hào kục-tứ đi lên làm hào ngũ, mà hào Cửu-ngu xuÔng 
làm hào tứ thì thành quẻ Гїл, tức là cái đức thuận 
của hôn tiền lên vì là âm thịnh mà hào dương phai 


h F ` А А 
пип ma xuong vay. 


Ши уш б иса E 
— w— = 
w yi — 
== кы з : 
Quán Тап 


maz ty Е Ие HH 
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D. А. Thoán viết : Тап tiến dã, minh xuất 
địa thượng, thuận nhi :ё hồ đại minh, nhu tiến 
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nhi thượng hành, thị di khang häu dụng tích 
mã phön thứ, chú nhật tam tiếp dã. 

D. N. Lời Thoán nói rằng: Tăn là tiễn vậy, 
sáng-soi trên đất, thuận mà bám vào chỗ cả 
sáng, mềm mà tiền đi lên trên, th là tước 
Hầu an-khang, dùng ban ngựa, dân phòn-thịnh. 
ban ngày ba län tiếp уау. 


B.NC.H. Ciu đầu thích nghĩa tên quë, các 
cầu sau lầy tượng, đức biến qué thích nhờ+ quë. 

Truyện : Cå sáng ở trên mà thể ở dưới lẫy sự 
đồng đức thuận theo phò tri cho nước yên vay. 

(Khôn là đất có dân, có tượng sự уёп- -òn). 

Cho nên thụ dược só nhiều ngưa ban cho dân- 
chúng. (Khôn là tượng nhiều ngựa cài). Không chỉ 
bạn cho nhiều mà lại thấy sự tiếp [© thân - mật trong 
cả ngày. (ly là ngày, là cái tượng trong ròng). Đến 
ba lần muốn nói thích gặp dën nơi уау. 

Тї là cái thòi tiến thịnh. Trên sáng dưới 
thuận. Vua tôi tương đắc. 

Họ Từ nói răng : Chư-hầu có công yên được 

dần thụ Vua ban tứ cho con mà phải thần lẻ, Tā- 

truyền : (Hi thứ z8) Tắn-všăn-Công lâm triều. Văn- 
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Công tháng Sở, dắt tủ người $5: ra chšu. Vua ban 
cho xe đi, ra vào chầu ba lần vậy; | 

Họ Chu nói rằng : Những người giỗi đời nhà 
Châu có 12 nước không mö mang. Vua lấy sáu 
chuồng ngựa phầm môi lần chầu trong triều thì lấy 
‘Tông ngựa phóng ra, tức là < Ban ngựa cho dân thịnh 
vậy >. 

Trong Xã-hội của công nhân thì có: Ba lần 
hướng; Ба lần hỏi, ba lần mệt-nhọc; cả ngày ba lần 


жд А 
пер уау. 


LÒI-BÀN : Tần nghĩa là tiễn lên, đi lên chỗ 
hay hơn; như văn-minh Hén-bò, công việc tiền-hành 
vân... vân... 

Sáng ra trên đi. Đây là lầy tượng quë mà 
nói, qué Ly tượng là ánh-sáng ở: trên, que Khến. 
tượng là đặt cho nên mới có tượng зу. Cũng như 
'ánh-sáng mặt Trời ló tên lúc rạng-đông hình như ở 
trên đất mà lên уду. | 

Thuận mà bám vào chó cả sáng. Thuận là 
đức của Khën, chỗ cả sáag là tường của qué Ly. Ват 
vào là cái tínb-cách của quê Ly (coi qué Ly ở trên). 


Dưới có đức thuận theo, tức là chỉ 3 hào âm của 


i 
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quê Khôn, thuận theo qué Ly ở trên và bám - dính 
vào cái ánh-sáng to-lớn của nó. Тис là nơi hào Luc- 
nhị tinh -túy của ức thuận theo, và hào Lục - ngũ 
tinh-túy của sự sáng-soi và mắc bám cũng là hào 
âm tức là đồng khí, mới tương cầu với nhau. Cũng 
một ý-trí với nhau thì cùng kiểm -tìm nhau, cho nên 
TỚI CÓ sur bám-dính nhau như tõi bám [ау sang, nhu: 
than bám lấy lửa, như đêm bám l3y ngày vậy. 
Trong kinh Dzyan nói : Сӧі іт -и là mẹ сё: 
sáng - lắng, cho nên có tõi thì mới có sảng, mà có 
sáng thì mới có tõi, cái tốt với cái sang dính bám 


với nhau là nghĩa ау vậy. 


Mềm tiến mà đi lên. Đây là lấy quë biển mà 
nói theo Chu- Hi thì qué Quán hào Lục-tứ tiễn lên 
hào ngũ, mà hào Саги-пей xuống & hào tứ thì thành 

| F # I ч я am 
qué Tàn. Trong đó có sự luân-chuyển của hào Ат 
i =al af AT x | 
mềm lên chiếm lấy ngôi trên mà hào dương cứng 
thoái ngồi mà di xuống. Đó là cái lý của Chu- Ні 


để giải lời Thoán. 


Theo hình qué thì & dưới có ba hào Âm hợ-p 
thành qué Khôn và trên có một hào Âm ở giữa quê 


Ly làm chủ sự sáng lại ở: ngôi tổn-quí. Trên thì 


2151 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Vua trong cuộc văn-minh sáng-súa đồng thanh-khí với 
muôn dân, soi xung cho Thiên-ha cái ánh-sáng của 
mình mà cả Thiêu-ha tức là з hào Âm tiễn mà đi lên 
trên. Ba hào Âm là cái айс thuận theo cái đức sáng 
ở trên mà tiền lên .Đi lên là ý nói lên với hào Lục 
ngủ cũng là một thể với-z hào ở dưới. 

Ba hào Š dưới mạnh - mẽ, kết chặt với nhau 
thuận theo kỷ ~ luật tiền lên trên, tràn ngập hào 
Cửau-tú mà lên tới hào Luc-ngū, phu giúp hào Luc-ngü 
để bồi-dưỡng cái ánh-sáng càng ngày càng to lên vậy. 

«ТЬ là tước Hầu an-khang dùng ban ngựa dàn 
phôn - thịnh ». Dân cũng có nghĩa để giải câu : 
< Mềm tiễn và đi lên trên >. Tước Hầu là chỉ các 
nước Chư-hầu đã lập thành một nước. Đây là chỉ ba 
hào âm qué Khôn, đã là âm thì dược mềm - thuận, yèn- 
tinh cho nên mới được an-khang. Сас hào âm thuận 
theo chiều về cùng khí với hào Lục-ngũ để cùng giúp 
hào Lục-ngũ để bồi дїр nền văn-minh thinh-vượng. 
Dusi thuận theo với trên đồng thanh, đồng khí véi 
trên hợp nên để giúp bề trèn. Bé trên ban xuống sự nhu- 
cầu cần-thiết cho ké dưới. Vì qué hôn tượng là 
ngựa, tức là cõi đắt mang muôn vật và có đức thuận 


theo chạy chung quanh mặt lrời, cho nên bề trên ban 
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cho ân- tứ hợp với tính - đức của nó, tức là ban cho 
ngựa là vật để mang chở và chạy. Sự ban như vậy 
là hợp với tước Hầu được hướng sw ban- thí của 
Vua cho những cái thiết - dụng cần cho sw sinh- 
tồn cho nên dân trù- phú và phồn - thịnh. Nhà: sự 
ban - thí của dẳng Nhân-quân như ánh mặt [ròi ban 
thí luôn luôn cho muôn loài để sinh sống, nên sự cho 
ban ngày 3 lần, tức là cả ngày có 3 buổi. Buổi sáng, 
trưa, chiều và tương cho ba cõi Chu - hầu tức là 3 
hào âm ho'p lai thành qué Khôn, ba lần là nhiều lần, 


luôn luôn vậy. 


Tiết 34 5 572 BỊ ЩЩ Jb Е 8-5 
Ж“ Tr AA 6 HH 45. o 

D. A.. lượng viết: Minh xuất địa thượng 
Тап. Quân-tủ di dụng tự chiêu minh Đức. 

D.N. Lèi Tượng nói rằng : Sáng ra trên 
đất là qué Тап, Quân-tử coi đó đề tự làm cho 
tỏ Đức sáng. 

B. N.C. H. < Chiêu » là lầm cho sang rë ra. 
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Truyện : Người Quân-tứ: coi cái tượng sing 
thinh mà lầm gương để đi đến chỗ < chí tri > chiều 
cái Đức & thân mình. 

Họ Khâu nói rằng : Tin là tự chiểu để Minh- 
đức là cái đến tận chỗ biết < chí tri» của người 
Quân-tử, Kiền là tự cường không nghỉ đó là sự học 
là cái Лес để hành Đạo. 

Đại - tượng trong Dịch duy có bai tượng quẻ 
Kiến qué Тап là tự nói đức / vậy. 

Cái học дёп cát biết hành-động (trí hành) người 
Quảân-tử đã phân những việc đáng làm vậy. 


LỞI-BÀN : Sáng ra trên đất Sự sáng là tương 
của que Ly, ra trên đất là nói qué Ly & trên qué Khôn 
tức là ánh-sáng: xuầt ra © trên quả đất, tượng nhu 


vậy là quê Зө; 


Tự chiêu tức D mình lầy tuệ nhỡn của mình 
mà soi thần mình, tức là soi xét lại lương tâm hàng 
ngày để phân-biệt điều lành, dữ kành-động trong ngày 
để tu-sửa mình vànoi theo cai Đức sáng của Tròi 
vậy. Trong thiên Нос - Nhi thượng - luận. lãag- 


Tử nói : <€ Моб ийа tam tinh паб thâm, vi ийан 
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meu nhi båt trung hở, dir bång hiru giao, nhi båt tím 
hö, chuyểm båt іар ho! 


Ngày ngày ba lần xét minh, là người mưu 
việc mà chàng- hết lòng, giao-kết với bạn mà 
chẳng có lòng tín, chuyên chẳng tập vậy ru! 
Làm người & dòi muu công cầu việc thì phải chuyên 
vào công-việc minh dinh lầm thì méi có thể phát đạt 
dược, phải hệt lòng với việc của mình mới có К-ди 
cũng như chơi-b3%i với bạn-hữau phải có lòng tin thì 
sự giao- kết mới bền-bỉ, cũng như đọc sách, ý- 
tưởng qua trí nhé lại không tập những cái hay mà 
lhánh-nhân dạy, thì cũng như nước để đầu vit, nước 
аб 14 khoai, để rồi trôi đi, không ích cho người đọc 
sách, tức паш học mà không hành. Còn nói về Dao- 
đức, muốn lầm điều lành tránh điều đữ thì luôn luôn 
phải giữ lương tâm cho trong-trẻo, át là phải xét lwo'ng- 
tầm luôn luôn, tức tự lấy sự sáng suốt của mình mà 
sai lương-tâm mình xem có chỗ nào chếch - lệch u- 
tôi chăng. Như vậy là tw chiểu mình tức là tu- 
thân sửa tầm-tính để làm cha cái Đức càng ngày càng 
sáng tổ ra vậy. Đó là con đường đầu tiên vào Đạo, 
cho nên trong Đạo của đức Phu-tử cốt lấy Nhân 
Nghĩa Lë Tri Tin, Trung Hiểu để làm đạo Thường 


2155 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


để tiền đến cái Minh-đức, cái đức sang-láng của Thiên- 
lý. Vậy người Quân-tử luôn luôn tự xét mình phải 
theo Thiên-lý mà làm cho sáng rõ cái Minh-đức ấy, dš 
khiển người ta càng ngày càng hay hơn, tišn-bó thêm 
lên dën chíi-thiën mới thôi. Câu đầu sách ai-học nói 
ring: #z/ hoc chi đao: tai minh mình lúc, tại thån 
Jan, tại chỉ w chí thiểu. 

Cái đạo Đại học là ở chỗ làm sáng tó cái 
Đức sáng, ở chồ thân dân, ngừng ở chỗ chí 
thiện. 

Cho nên : Quân-tử coi cái tượng qué Гап cẩm 
thầy cái афс sáng-láng cua Tròi-đất mà tự soi mình 
phải theo Thiên-lý mà soi sáng cái Đức. Đó là cách tu 
sửa để theo Thiên-lý mà tiền vào Đạo-lý, tức là gần 


F ғ} sy = ë А 
sự sáng-süa của Тточ vậy. 


= 


Т сл. #7 7+: SP ha du ° Я 
хў? ару , 
ở ° ШУ ° 42 2. £= ° 
D. А. Sơ-lục : Tấn như, thôi như, trinh 


cát, vếng phu, dụ vô ciu. 
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D. N. Hào Sơ lục : như tiễn, như dun 
chính - bën tốt chẵng tin, ung- dung rộng-rãi 
không lỗi. 


B: N. C. H. Lấy thể âm б dưới ứng với kë 
không trung-chính có tương muốn tiễn mà thấy sự 
dây lại Người chim như vậy mà năng giữ được 
chính-đính thì tốt. Như nói người không có chó tin 
minh cũng nên sứ-trí bằng cách khoan-hồng rộng- 


tai thì không có lỗi vậy. 


LỜI BÀN : Câu trên tượng ví véi sự: tần-tiễn 
và sự thôi-thủ vậy. Hào Sơ - lục là hào đầu của 
cuộc tiën-hóa và là hào âm ở ngôi dương, âm không 
được chính-đính và là mới đến sơ thời nên mới 
có sự tiễn như cái mầm non mọc trên đá, bị đun- 
dây, như gió tốc mái danh khi còn non-nót vào 
trong cuộc tiền, lại là hào âm mềm уйи ở trên chỗ 
cứng ~ rắn không chính-đính mà tiễn lên trên, hào ứng 
với nó là hào tú. Hào sơ tiễn lên gặp hào tứ là hào 
dương, hai hào hưởng ứng với nhau, nhưng vì có hai 
hào âm ngăn - cách nên mới có sự dun-diy nhau vậy. 


Tuy không được chính- đính nhưng nó thuận theo 
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biết tiền hợp với thời qué cho nên Thánh-nhân гап 
phải chính-đính bền - bí, qua được sự jun-diy của 
hai hào âm mà tiễn thì tốt cũng như một bào-that ở 
trong bụng, nó vẫn lớn dần lên, gan ruột người 
mẹ đun-dåy đè-ép nó, mà không có lòng tin ở su 
tiền của cái bào-thai đó, nhưng nó: vận theo đường 
chính đính bền-bí, để đợi lúc khai hoa nở nhị thì 
tốt vậy. Đó là lời гап của Thánh-nhần cho những kẻ 
còn non - nét ở trong cuộc Tišn, phải biết cách 
giữ mình cho được chính-bền đợi thời mà tiễn thi 
tốt vậy. | 

Không tin. Vi nó ở ngôi không trung - chinh, 
mà lại là hào ầm là kẻ mờ--tÖi nên sự tiền của 
nó là thể, không có thực mới nói là chẳng tin, 
phàm đã bị người ta không có lòng tin thì không có 
thể tiễn được, như vậy lại trái với cái nghĩa của qué 
Tần, là lỗi với Đạo-lý vậy. Nhưng lại гап rằng : Phải 
biết giữ mình, ón tầm hòa tính trong lúc này cho 
được ung-dung rộng -rãi, tự giữ cho ngay - thẳng 
chính-đính, tránh khối tục-thường của người nhw hy; 
nộ, ai, lạc, thì át không có lỗi. 

Du. Юи nghĩa là ung- dung, rộng -rãi có đức 


khoan-hồng ë trong, phàm kẻ ngu-tỗi ở hạng dưới 
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không được chính-dính, ý muốn tiền lên mà không 
được tin dùng, thì ắt có lòng oán-hân, giận-dữ., giản- 
dữ“ một cách không chính-dđính, vì nó không biết so- 
sánh tài năng, như vậy trong ‘không có điều Nhân 
ngoài bỏ điều Nghĩa, cho nên mới có 157 тїп như 
vậy. Phàm người Cuân-tử trong lúc bị, khón-cüng 
thì không tiền mà kính -luận Әәә -lý, tự thủ, còn 
kẻ Tiểu-nhân thì oán trời giận dìt nóng này càng 
đi xâu vào sự khôn-cùng vậy. Không- tử nói rằng : 
« Quản-lừ than Jang dāng, liêu – ийи lường thích 
thích У. 

Quân tử bao giờ trong bụng cũng phẳng 
lồng-lộng. Tiêu-nhân trong bụng bao giờ cũng 
lo ngay-ngáy. < Luận-ngữ lhuật-nhi VII > 

Quân-tử- theo Thiên - lý, thì lúc nào cũng thư~ 
thái khoan-thai rộnữ-rãi như ÍTròi-dất, Tiểu - nhân 
tâm trí tôi-tăm bị vật-dục chiếm hết, tâm-hồn chỉ chủ 
về lợi để cho thỏa nhân-dục thì lúc nào cũng lo không 
;được lợi, lúc được rồi thì lại sơ mặt. Cho nên suốt 
đời chỉ lo cùng buồn. Vì lẽ đó trong lúc khôn- 
cùng người Quân - tử cũng theo như Thiên -lý như 
đêm với ngày, yên-phận chờ thời giữ-gìn Đạo- 


đức mà thôi, giữ luôn luôn cho được chinh-đính. Còn 
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kẻ Tiểu-nhân trong lúc khôn--cùng thì lầm điều sằng- 
bây để tới mục-đích là lợi, không biết liêm – sĩ, như: 
bao nhiều người trên cõi Thể như lắm Ке bán nước 
cầu-vinh xã thê mãi tử để cầu cái lợi cái vinh yëu- hèn 
hạ cấp. Cho nên trong Luận-ngữ Vệ-linh-Công ХУ 
Không-tử nói rằng : « Онйп- cổ CUNG y T 7ếm-mhn 
cùng tw lam hy. 

Quân-tử cố giữ lúc Fhën-cüng, Tiều-nhân 
lúc khốn-cùng thì làm bây» nên © hào này 
trong lúc so: của cuộc T ién Thánh-nhân тїп ta khoan- 
thai tinh -táo giữ mình mà tiền để phòng khi phải 
tranh-đấu với những áp-lực có thể cản-trở: mình được 
vì mình сөп đương lúc yều-hèn. 

Ta thường có саи тап rằng : 

Ai œi ché có vội-vàng, 
Mà vấp phải đá, mà quàng рКа! giây. 
Thong-thã như: chúng em đây, 

Thì đá chẳng vấp mà giây chẳng quàng. 

Đó là một lời гїп thông-thường mà ta ai ai Cũng 
biết, và nhà Thị-hào Pháp Boileau có cấu: < Hàtez- 
vous lentement > « mau lên một cách thông-thả, hay 
tiễn lên một cách khoan - thai ung-dung », tức là đừng 
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vôi vàng hãp-tắp, phải tiền mau nhưng tỉnh-táo trong 


lúc mình tiến lần уду. 


Tiết. Š g: F m 436 chư о 
4Ð 1ƒ F th, © Ж,Б ° 4 & 
$r os - 


D. A. Tượng viết: Tấn như thói như, độc 
hành chính đã, dụ vô cứu, vị thụ Mệnh dã. 

- D. N. Lời Tượng nói rằng: Тіёп như, đun 
như, di môt minh thì chính-đáng vậy, ung-dung 
rộng-rãi không có lỗi, chưa thụ Mệnh vậy. 

ВМ. C. H. Hào đầu ở ngôi dưới chưa có mệnh 
Cuan-thủ. ` 

LỜI BAN : Tiền như đun nhw! cầu này đã 
giải © trên, và là аё giải nghĩa cái thể đức và tài của 
hào So-luc vậy- 

Đi một mình thì chính-đáng. Nếu hào So- 
lục đi một mình không kết bè-loại với hai hào âm ở 
trên thì không có sự đđun-đấy mà có thể thuận 
theo lên ứng với hào Cửu-tứ là hào Dương & qué Ly 
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tượng là văn-minh. Cho nên sự kết bè kết đẳng với 
nhau tức là có ý muốn tư riêng, người Quân-tử chuộng 
` nghĩa lo-lắng về việc công-ích, đối véi người chỉ 
biết làm nghĩa, xét người để phin điều phải, le trái, 
điều lành, điều ác, để hòa với mọi người mà chăm-chú 
vào điều công, điều nghĩa đó tức là hòa với mọi người 
mà không hề vë bè với ai, còn Ке Tiểu nhân thì không 
thể, không thiết điều nghĩa chi chuộng lợi, bo bo ôm 
lấy cái tư-lợi đổi với người thì a-dua theo bọn này đẳng 
kia, với thời-cuộc thì xu-thòi, để đuổi theo cái lợi riêng 
mình. Cho nên kể Tiểu-nhần phải chăng là bọn hèn- 
mat xu - thời và a-dua một cách phi - lý. đức 
“Khống-tử nói rằng: < Qu4m-t# hòa nhi bất dong, Т iéu- 
nhån dong nhĩ båt hòa 5. 

Cuân-tử hòa với người mà không hùa với 
ai, Тіёо-пһап thì hùa với mọi người mà không 
hòa với ai. 

Lời lượng nói như vậy có nghĩa là nếu nó 
không a-dua vào hùa với hai hào âm ở trên vì bị cái 
tư lợi quyền-luyền vì bè-đẳng thì nó được hướởng-ứng 
với hào Cửu-tứ, như vậy thì chính-dáng biết bao. 

Cho nên người Quân -ti gặp bất cứ lúc nào, 
thời nào, cảnh-ngộ nìs, cũng tw mình tin mình mà tiễn 
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đền chỗ sáng-lắng của Ðạo-đức bằng một cách khoan- 
thai thong-thả thư-thái thì còn có lỗi gì vậy. 

Chưa thụ Mệnh vậy. Vì lúc này còn là lúc 
іт-и, non-nớt trong cuộc tiền, cho nên chưa có sự tin 
chắc, như một bào-thai còn trong bụng mẹ chưa có 
thể tin là trai hay gái, nó chưa thụ cái âm dương ở 
ngoài, cát lý của Trời đắt, chưa thụ cái Mệnh của 
Trời vậy, саз này ý nó: là hào sơ-lục còn quá non- 
nớt, nên nó phải dựa vào hai hào âm & trên, chưa tiễn 
ra ngoài vì bị dun-dåy nën chưa thụ được Mệnh của 
Trời. 

Khi bào-thai còn non-nớt chưa chịu được khí 
nóng lạnh của Trời, khí-hầu chưa quen, vì vậy lúc còn 
trong bụng mẹ, an-hưởng và й-ар bởi những cơ- 
thể của mẹ, cái Mệnh của nó còn do ở: người mẹ. Саи 


р | ЕТА 
пау tó sự non-nớt của hào dầu vậy. 


д; ; 1-48 9 Т гез 
D. А. с. Тап như sầu như, trinh- 
cát, thụ tư giới phúc, vu kỳ Vương mẫu. 
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D. N. Hào Lục-nhị: Tiền như sầu như, chính- 
bền tốt, chịu cái phúc tôn-quí ау ở nơi « Vương- 
mẫu » (mẹ Vua) ấy 

B.N.C.H. Hào Lục-nh¡ được trung-chính, trên 
không người ứng-viện cho nën muốn tiền mà sàu-bi. 
Người chim như thể mà năng giữ đường 
chính-đính thì tốt mà chịu phục ở: <€ Vương-mẫu > vậy 
Vương-mẫu chi hào Lục-ngũ tức là hướng được sự 
chim tốt lành của người mẹ đã khuất mà phàm 14у 


thể âm ở ngôi Tôn-quí đều cùng loại ấy: 


LỜI-BÀN: Tiến như уду, sắu như vậy, tức là 
lấy thể hào hai là ầm được trung-chính mà tiền lên, 
như vậy tức là thuận theo lẽ Ó: cuộc lần cho nên tuy 
là mềm-yều nhưng cũng có thể tiễn lên một cách trung- 
chính. Vì hào Luc-nhi là hào âm được trung-chính. 
Nhưng tiền lén như vậy mà lại sầu-thẳm như vậy tức 
là hào Lục-nhị không có người hưởng-ứng, vì lấy thể 
hào mà nói thì hào Luc-ngū là thểâm ë: ngồi Fôn-quý, 
hai thể âm gặp nhau ät Ы sô-đấy nhau, không có chó 
chính ứng, có hào cứu-tứ muốn tiễn lên bám lấy nó 
nhưng không được chính-dính và còn bị hào Luc- 


tam ngăn - cách, nên nó biết tiền, biết lui, nhờ 
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có đức trung - chính, nhưng vì nó là âm trong lúc 
cuộc Tần còn sơ không mạnh mới bị ngăn - cách và 
sô-dây mới nói buồn thẩm như vậy. Nhưng nều nó 
giữ được chính-đính bền-bỉ đạo Trung-chinh thì được 
tốt-lành. Vì nó sẽ được kwðng-thu cái phúc T'oon-guy 
Ấy è nơi V wong-mdåu. 

Giới. Chữ giới có nghĩa là lòi tôn-quý như 
nói : < Очу giới đệ > em của Ngài v.v... ở: đây là chỉ 
hào Luc-ngu là hào tượng ngôi tôn-quý, ngồi Vua 
cải phúc của nhà Vua phải dùng chữ < gici 
phúc >. Chữ лг ó dày dùng cũng như: chữ ngự, 
như? ngưự-lãm, ngự-thiện, Jong män túc là chỉ hào 
Luc пей là hào ¿m ở ngôi Lôn- quý mới có 
twong ày; màu dày là me khắp cả bàn dân Thiên-hạ. Trên 
dưới hai hào đều là thể âm, cùng thể cùng khí, đồng 
khí ắt tương cầu, tuy là hào hai còn non - nớt, tiễn 
nhw уду, sầu nhw vậy, cứ chính-dính Ьёһ-Ы, đến thời 
hai khí cùng tìm nhau thì nó sẽ được thụ cái phúc 
tôn-quý ở: nơi Vương-mẫu. 

Chữ Phúc tức là điềm lành, việc hay ó trên 
ban cho. Xem chữ Phúc thì một về có chữ Thị nghĩa 
là bảo rằng, một về có chữ Nhất khầu điền, nghĩa là 


một miềng ruộng. Phân theo nghĩa từng chữ, 
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nghĩa là : bảo rằng hưởng một miỀng ruộng tức là 
hưởng cái gì cần để nuôi sống người mà Trời đã 
dành cho hay bề trên ban cho, gọi là Phúc. Phúc của 
Vua ban cho gọi là Gréi-phúc. Giới là chỉ sự tôn-quý. 


50 2А 2Ì 49 ° 


Tit 7. 3 8 
y P Е #, о 


D. A. Tượng višt : Thụ tư giới phúc, dš 
trung-chính dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Thụ cái phúc 
tôn-qguí ау vì trung-chính vậy. 

LỜI-BÀN: Vì trung-chính vậy. Vì hào Luc- 
nhi là hào & giữa quë Khôn б: ngô itrung-chinh tức là 
cái đức thuận theo môt cách chinh-dinh, tùy lúc 
tiễn thì tiển, thoái thì thoái, và lại là cùng khí với hào 
Luc-ngü cho nên mới có sự chịu cái phúc tôn-quý Ấy 
vậy. Và hào Lục -ngũ lầm chủ và ë giữa qué Ly 
nền nó mới là tinh- túy của sw sáng - lắng, là те 
sự sáng, sinh ra ánh lửa ngọn để soi sáng muốn 


dân, hào Lục -ngũ càng khí, thể và đức với 
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hào Lục-nhị cho nên hào Lục-nhị được hưởng cái 
phúc đó vậy. 

Như khi bào-thai người cồn trong bụng те, 
trong lúc đã được chính-trung chưa tiền mạnh được, 
như đạp mạnh thì người mẹ dau cho nên có sự sầu 
buồn, nhưng cứ chính - đính bền - bí, doi dúng ngày 
thắng ra dòi thì tốt. Cái phúc tôn-quý б nơi F wong- 
mdu, Vwong-måu đây là cái < hóa thần Fohat > по! 
trong Định Kinh mà Trời cho huy-động mang cái 
sinh - khí của Trời ban-bốổ cho muôn loài để cho 
người lúc còn là bào-thai hẳp-thụ được hội-kt thành 
hồn thành vía. Cho nên mới có nghĩa trong sự tôn- 
quý. Vì Thánh-nhản đã nói Vwong mẫu còn nói Gidi- 


phúc tức là cái phúc thật là tôn-quý vậy. ° 


пав. — x. Ấ YO ° {т о 

D. A. Luc-tam : Chúng doän, hối vong. 

D.N Hào Luc-tam : Moi người tin theo, 
hối-hận mất. 

B.N.C.H. Hào ba không được trung-chính 
đáng có hồi-hận, lẫy hào dé cùng với hai hào ат cùng 


? 
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muốn tiễn lên thể là chỗ Im cho mọi người tin theo 
mà sự hồi-hận mất vậy. 

LỜI-BÀN: Đây là nói hào Lục-tam là hào tót- 
cùng của qué Khón nën mới có Đức thuận theo 
đền tột-cùng, và là hào đứng đầu của ba hào âm. Ba 
hào âm đều muốn tiễn lên trên ảnh-sáng vì nó có 
Đức thuận theo đền cùng - tột, và cùng thể khí với 
hai hào âm dưới, mới có sự tiền lên ánh - sang. Vì 
le Ху hai hào âm dưới theo thuận mà tiền lên trên 
ảnh - sáng vì như được ứng với hào Phuong - cứu là 
hào đương của qué Ly tức là hào sáng nhất của sự 
sáng. Vì có sự chính - ứng như thể nên nó ứng 
lên với ánh-sáng, và các hào dóng thể khí với nó cũng 
tin theo mà tiến lên vậy. 

Nếu theo thể спа nó là ầm ở ngôi dwong túc 
là không được sgồi chinh- dính mà tiễn lên ít có 
sự tà-bậy. Nhưng tiễn lên hưởng- ứng với cái ánh- 
sáng mạnh và cùng-cực lên soi tổ được rõ hết các chó 


u-tời, nhờ: thể mà hỏi-hận mất vậy. 
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Tiết о Ж E : ка 3: 2 = ° 2 
ÍT x ° 
D.A. Tượng višt : Chúng došn chi trí 
thuong hành đã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái trí của 
mọi người tin theo, đi lên trên vậy. 
LỜI BÀN : Hào Lục-tam là hào Am; hào So- 
luc và hào Luc - nhị cũng đều là thể khí với hào 


Tam mà hào Tam thì lên ứng với hào Thượng-lục. 


Cho nën cải trí của ba hào âm đều thấy sự hưởng-ứng 
tòt- đẹp của hào ba và hào sáu -nên cái trí của 
moi người đều tin theo mà đi lên trén để hưởng-thụ 
cái ảnh-sắng уд у. 

Phầm người ta sinh ra © dòi cái trí con người 
bao giờ" cũng muôn hướng về chó sản g-lầng cho nên 
mới có tượng y, vì thấy bao nhiều người được 
hưởng sự sáng -sua chiều vào cho nên cái trí của 
moi người đều tin theo và đi lên trên theo Sur sáng- 
lắng của Đạo-đức, của К Һоа-Һос của Văn-minh tiễn. 


hóa. Vì vậy mới có văn-minh tiễn-bộ vậy, 
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Tiết 1o ZU VU : + da 6, PU ° 
Я № ° 


D.A. Cửu-tứ : Tän như thạch thú, trinh 
lệ. 

D. N. Hào Cửu-tứ : Tiến như Chuột đồng, 
chính-bền nguy. 

B.N.C.H. Hào hất trung bất chính cướp ху 
ngôi cao tham mà sœ người, đó là đạo nguy vậy. 

Cho nên là tượng chuột đồng. Người xem như thể 
tuy chính cũng nguy. 

LỜI-BÀN : Hào Cứu-tứ là hào dương ö ngồi 
âm, ở: gần ngôi Lôn-quý, ở ngồi không được chinh- 
đính mà lại © ngồi cao, cho nên mới tiễn lên một 
cách dụt-dè e-so, dưới nó có ba hào âm muốn tiễn 
lên với hào Luc-ngū, là hào đồng khí với chúng 
muốn tiễn lên đầằn-áp nó, vì vậy што“ có sự sọ- 
sét. Trên có hào Eục-ngũ mềm yếu, có ў muôn tiền 
lần giao-hòa với nó, bơ - do: một cách không được 
chính - đính, nên sự tiền lên của nó e -dè sọ- sét 
như con chuột đồng, hề ra kiểm ăn lại thụt vào 
hang Ío-sơ vậy. Đó là tượng bậc Đại thần, bậc Thái- 
sư bắt chính nịnh-hót Vua làm hại dẫn, trong cuộc- Fiễn, 
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và Vua tuy là thể âm nhưng ở giữa qué Ly sáng- 
süa. Cùng khí thể với nhau muốn tràn lan nên отер cái 
loạn sàm-tầu của Đại- thần, mới tượng có sự lo sơ 
như chuệt đồng. Và trong cuộc Tin [Їй dwong 
sáng không được chính-đính ở ngôi cao thì ЗЕ rõ 
ngay những sự càn-bậy, bắt chính tuy nó có hào 
Sơ-- lục teng với nj, tức là có chinh ứng, chính- 
đính bền-bí thì cũng nguy, V? ngôi đã cao lại không 
chính-đính trong cuộc tiển-bộ về văn-minh ХЕ dân 
không thể để nó ngồi yên mà an-hưởng. Đã bất chính 
lai là thể dương ứng sự cứng-mạnh không chinh-dính 
át là bướng-bính, ương -ngạnh сап -bậy. Cho nên 


có giữ chính-dính đi chăng nữa cũng nguy vậy. 


Š 


Tiei. # EU: PG PQ M Ж ^ 42 
Pore 
D. A. Tượng viết : Thạch thú trinh lệ, vi 
“bất đáng dã. 
D.N. Lời Tượng nói ràng: Chuột đồng 
chính-bền nguy. Vị không đáng vậy. 
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LOL BAN: Sự tiền lui của bậc Cao - quý gàn 


Vua mà sợ-sệt như vậy, tức là trong tâm ёле 


được ngay chính, sợ: mắt lợi và sợ bị bại. Trong 
ngôi cao-quý có kẻ cương-cường bất chính không 
biết theo điều phải, không biết theo sự sáng soi cho 
nên cái ngôi nó không dáng vậy: kë Tiểu-nhân chỉ 
biết vụ lợi riêng chăm cho đây túi, tuy © ngồi cao, 
mà tà-tâm bằt-chính, không gánh vác nội nhiềm-vụ 
của ngôi mình mà còn cù giữ lẫy, sợ: mắt 101 riêng. 
Như vậy càng ở ngôi nó Ь8һ-Ы bao nhiêu thì sự 
nguy cho Thiên-hạ càng lớn lên Ьу nhiêu. Trong mệt 
nƯỚC ở ngôi cao-quý có những hạng tham - quan 
ô-lại những kẻ Tiểu - nhân chỉ muốn vinh thần 
phì-gia thì nước ấy ắt loạn, những nước đang trong 
cuộc tiển-hóa văn-minh thì dân-tình Thiên-hạ không 
để họ yên an-hưởng trong noi quyën-quy. Cho nën 
mới lo sợ, lo là lo mất cái tư lợi, sợ: là so bị dân 
tình hạ xuống. Đó dàta là k Tiểu nhân bất lực. 
Vì vậy người Quân-tứ lại trái lại, khi lầm việc 
thì theo Đạo- Lý, tự xét mình không Һӧі – hận thì 


còn lo gì, sợ: gì nữa mà làm sao ở trong vòng tai-. 


nguy được. Trong Luận-ngữ thiên Nhan- Uyên 
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XII Phu-tử nói rằng : Qnän-tir båt wu, båt cụ. 
Người Quân-tử chẳng lo chẳng sợ. 

Cho nên hành-v¡ chính-đdính, ngay thẳng thì không 
Сап dè-dặt ẩn-nấu thậy-thò như con chuột đồng, chỉ 


nhưng kë bất chính mới có những cử-chỉ đó mà nguy уду. 


Tiết 12. 2v: Ер se 2 


3? la o 5 ° А4 ° 

D. A. Luc-ngü : Hói vong, thất dac vật tuất, 
vãng cát. vô bất lợi. 

D.N. Hào Lục-ngũ : Hối hận mất, mất 
được chớ lo, di thì tốt, không gì không lợi. 

B. N. C. H. Liy thể âm ó ngôi dương đáng có 
hối-hản, vì là cả sáng ở trên mà ở dưới đều 
thuận theo. Cho nën người chim được hào này thì, 
sự hồi-hận ấy mắt, lại nhất-thiết bỏ hết lòng mưu- 
mô công-kích và 102'ӧс thì đi sẽ tết mà không gì 
không lợi. 

Nhưng cũng ắt có Đức ấy mới ứng với lời 
chiềm ấy vậy. 
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LÒỜLBÀN: Hối hận mất Hào Lục-ngũ là hào 
âm-mềm © ngôi tổn-quý, ngôi dương không duoc 
chính-đính: Trong cuộc tiễn mà tiền đang lúc mạnh 
là thể âm không chính-đính nên có sự hỗi-hận. Nhưng 
được đạo Trung ở giữa quê Ly tượng là všn-minh 
sắng-sủa, như vậy tuy là thể âm tôi, mêm- yếu mà 
được sw sáng -sủa soi cho, thì sự hồi- hận sẽ mắt, 
Dưới có ba hào âm đều muốn tiễn đồng khí với nó 
cho nên mới có sự tương cầu nhau, cũng như vi 
Để vương cùng thể khi véi Thiên-hạ thì được Thiên- 
hạ, theo về. Cũng là thể âm cùng với ba hào là thể 
âm cả, theo Мағ lý-học thì âm âm gặp nhau tuy cùng 
khí tìm nhau, nhưng gặp nhau thì sô-đây nhau, nên 
lại có tượng là mất. 

Mất được không lo. Là nhà: nó có đạo Trung 
được đồng khí với Thiên hạ, “Thiên-hạ tiễn lên tìm 
Vua mà phù giúp: nhung hai khí đồng thể với nhau 
SƠ“ có SỰ sô-đây, giãn nhau ra, nhưng nhờ: có đạo 
Trung, ăn ở không có riêng tây, chăm lo điều Nhân và 
làm xiệc Nghĩa, giữ được đạo Trung không chếch- 


lệch, nên không có sự só-sat mà mắt “Phiên - hạ. Đây 
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muốn nói sự tự-dđắc của hào s, một khi đã được ở 
giữa cuộc văn-minh, ó ngồi tôn-quý £t có sự thông- 
minh sáng-suốt soi tổ mọi điều nên không có lầm- 
lỗi, và không lo về việc đượcc, thua đắc thắt vậy. 29+ thì 
101. Риос cái tinh-túy của sự _văn-minh lạ được ở 
ngôi quyền - quý trong cuộc Tiền, tiến lên thì tốt gì 
mà chẳng được soi tó, muôn vật đều được hưởng 


ấn! E a a Ë F * ` ^ Bi ] A = A 
cái ánh-sáng của nó thì không gì không lợi vậy. 


Tiết 13. => Ers + 49 27 | о 44 
1 JE +, ° 

D. А. Tượng viết: Thất đắc vật tuàt, vang 
hữu khánh dã. 

р. М, Tượng nói гапе : Mặt được chớ 
lo, đi có phúc vậy. 

Truyện : Lày sự Đại-Minh (сї sáng) © trên, 
dưới đều thuận theo phụ giúp. Cho nên sự hối-hận 
ấy mắt. Оа đã cùng Đức thuận theo phù giúp, 
đáng suy ủy-nhiệm thành-thực đến tận cái tài của dân- 


chúng, không trở: lại tự nhiệm sự sáng soi ấy; lo sự 
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mắt còn ау, như vậy mà đi thì tỐt, mà không gì 
không loi. 

| Chu - Tü nói rằng: Y - Хиуёһ thuyết chó này 
råt là thâm - thúy, dig Nhàn-Qušn bó- nhiệm 
người không lo sự mất, còn, thần - nhiên không sợ: 
thi-phi mà công việc trong Thién-ha không loạn vậy. 
Duy đời Nghiêu Thuần là bậc Thánh-để có những 
bậc Hiền-tài như Cao- Qui, Тс-КҺ do sự chuyên luôn 
mà thành. Như vậy thì nói sao ? Đã được người 
đồng tâm, đồng đức mà dùng là do & tại người trên, 
nhất thiết không quản-ngại sự gì mà dùng vào công 
việc từng người. Dó là khỏi cái lý Ху Thánh-nhân 
chỉ lược lấy thuyết qua để cho người sau viết thành 
hào này, thì thể đại đã biết sự tốt đẹp, duy có chỗ 
Mặt, Còn. bất tất phải lo dën. 

Mất còn ché- lo, như khôug mưu sự, không 
cầu lợi, không kë công cũng tương-tự' thể, mà tu 
không có chó lợi Thánh-Nhân thuyết một cách rất 
nông-cạn mà Ү-Хиуёп giải một cách rit thâm-trầm. 

LỜI-BÀN : Trong cuộc Tiền đang mạnh, được 
cái tỉnh-túy của văn-minh, có sw sáng-sủa to lớn, được 
đạo Trungcó đức tính mềm-mại, cùng với thể-khí với 


Thiên-hạ theo thuận tiễn lên để được hưởng cát ánh-sáng 
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= 


văn-minh, mà trên Vua được cả sáng cùng thể khí 
với Thiên-hạ, đi lên mà chiếu sáng cho Thiên-hạ được 
tổ rõ cái đức sáng của Thiên lý, “Thiên - hạ có sự 
sáng-súa đó, như Vua lầm điều Thiên, tránh điều Ас giữ 
điều Nhân, làm điều Nghĩa, bô cái tư riêng mà chăm 
lo cả Thiên-hạ được hưởng cải văn-minh của trên chiều 
xuống và dưới hưởng ứng lên, thì sự thi - hành cái 
văn-minh đó không những là không gì không lợi, 
nói về hình - chất mà nếu nói về thể vô- hình 
thì tức là sự thi- hành đó là phúc vậy. Đó là lầm 
cho dân sống với cái ánh-sáng quang-minh không tư 
riêng mà soi xưởng, dưa dân ngu lên một trình - độ 
khả quan, với cái văn - minh đó dân có thể học - tập, 
bỏi-bỗ thêm vào để noi theo cái ánh sang lóng ~ lây 
đẹp-để của Thiên- lý. Đó tức là một Giáo - chủ lấy 
cải trí-tuệ quang-minh mà cứu-vó-t chúng - sinh ra khối 
cõi Ta-bà đen tối, ra khói bể khó nương dâu, të- thể 
phố-độ cho muốn sinh-linh qua khói cõi âm-u khố- 
não đó là cái phúc ban-thí ra chọ muôn loài nên mới 


có tượng di thì có phúc vậy. 
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текла. ЁЛ: J ñ °  H 
%,° Ља ° A. £ H Ф ° 

D. A. Thượng- cửu : Tấn kỳ dốc, duy dụng 
phạt ар, lệ cát, vô cứu trình lận. 

D. N. Hào Thượng cứu : Tiến đến sừng 
của пб, chỉ dùng đánh ар, (nước nhỏ) lo-lắng 
thì tốt không lỗi, chính-bần dáng ёс. 

В. N. С. Н. Sširag vật cứng Ó: trên hào Thượng- 
cửu cứng tiễn cùng-cực có tượng đó vậy. 

Người chiềm được hào này mà dùng để đánh 
А» riêng của mình thì tuy nguy mà tốt là không lỗi. 
Nhưng dùng sự cực cứng trị їр nhỏ tuy được sự 
chính-đính Ху cũng dáng tiếc vậy. 

LỜIBÀN : Theo Thuyềt-quấi-truyện quë Ly 
là quê tượng gráp-tru, gua-bimh, những giống CÓ mai 
vỏ cứng như rùa rùa, ba-ba, hào Thượng -cứu là hào 
cùng-tột của qué Ly, và là lúc cùng-tột của sự tiễn 
cho nên tượng là Sừng. Sừng tức như là một thứ 
qua-binh, một thứ khi - giới của vật để giữ mình cho 
nên mới nói là dùng khí-giới đó để di đánh ар. Hào 


Thượng-cửu là hào cứng-rấn ở: nơi cùng-tột của sự 
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Tiền cho nên mới tượng là cái Sing: Sừng dùng để 
tự thủ và chồng với mọi vật, 

Đánh ấp. Người anh- hùng chính- phục bòn- 
“phương, đó là cách để dẹp yên Thiên-hạ, dày lại dùng 
để đánh їр của mình, tức là để dẹp nội-loạn trong khu- 
vực có những kẻ thẳn-thuộc mình cho nên phạt їр 
có thể lấy nghĩa là tự tu-tinh lấy sự nghiêm - khắc 
mà tự sửa minh. 

Lo-lắng tốt. Phải lo-lắng là vì hào này là hào 
cùng-tột của sự: sáng; sáng cực thì tôi дёп. Tuy là lúc 
cùng-cực của sự tiễn, tiền cực thì thoái tới, vả lại nó 
li & ngôi không chính - đính nền mới có sự lo- 
lắng, có lo-lắng suy-nghĩ mới có thể tránh được sự 
сап - bây mà tốt vậy. | 
| Lấy sự nghiêm-mãnh mà tự sửa mình như vậy; 
tức là có sự sáng dën cùng-cực, biết tự sửa mình soi- 
sang những chò- u-ấn tuy không được trung-chính ` 
nhưng không có lỗi. 

Chính-bền thì đáng tiệc. Lấy suw nghiêm-khắc 
mà trị mình đó là tổ cái ý-nghĩa cùng-cực của thể 
cương trong cuộc Тіп. Xử minh như: vậy ає là có 


sự khắc-kỷ đổi với mình, thì cái thân-xắc bị tan- 


2179 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


rã. Không chịu nỗi sự nén-ép của trí-Ý, nén-ép càng 
nhiều át có sự bùng lên mà trê lại. Cho nën thi-hành 
cách khấc-kỷ như vậy thì dáng Нёс cái trí-tuệ thông- 
sáng. Phầm trị mình cũng như trị người phải có đức 
trung-hòa mới tránh khỏi sự trác-tắng thân thể nều mình 
nghiêm-khắc quá, mới tránh khối sự lười-biếng, cầu- 
thả nều mình khoan-hỏng quá, phải lấy sự nghiêm. 
khắc và khoan-hồng dung-hòa với nhau giữ đức 
trung-hòa thì méi chính - đính và bën-bi. Đây dùng: 
sự nghiêm- khắc lâu bën mà trị mình ắt thân-thể 


bị trác-tắng, mới nói Trinh thì dáng tiếc. 


Tiết 16 EU: ООЛ. P. = 
їй + Ж, + | 

D.A. Tượng viết: Duy dụng phạt ấp, 
Đạo vị quang dã 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Chỉ dùng 
đánh ар, Đạo chưa sáng vậy. 

Họ Hồ nói rằng : Hào Thượng-cứu. tiền đến 
cùng-cực, mà đánh ấp riêng mình, tuy nguy mà tốt, 
tuy nhiên chỉ hay đánh ấp nhỏ ấy, tuy chính mà cũng 
đáng tiếc vậy. 
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Trong qué Khiém hào Luc-ngü cũng nói Phat 
(đãnh) mà không nói Ар; sự đi đánh ау là công-cộng. 
| Qué 7 2z hào Thượng-cứu nói đánh ấp trong nội-địa 
là nói sự tư riêng vậy. 

Qut K/-7 hào Cứu -tam nói: « Phat qui 
phương > là đánh qui phương, sự đánh ây là lón- 
lao. 

Quẻ Tän hào Thượng-cứu : Phường dánh ар 
của mình sự đánh ły là nhỏ vậy. 

LỜI-BÀN : Nšu nói < đánh äp mình > lấy 
tượng ấy để nói đến sự tự trị thân mình để tu thân 
Ху lại là lấy sự sáng để soi tổ lòng mình để di dèn chỗ 
chí thiện chí my, để trau dồi Đạo-dđức. Theo Tiên- 
nho nói & trên như vậy cũng không phải là nhỏ 
vậy. 

Sự sáng đến tột - điểm, thể cứng lại mạnh mà 
chỉ dùng cái sự sáng đó bằng một cách nghiêm - 
khắc mà tu tri mình, nên mới nót là đẳng tiếc 
cái tri-tuè thông sáng đó, lầy sự nghiêm- khắc mà 
trị mình, tức là những tục - xưa thối cũ mà våt- 
dục của mình trong lúc tiễn đến tột-cùng thì chúng cũng 
tiền, là lúc dë đã ăn хаи cho nên mới phải dùng nghiêm, 


trị để tự gạt bỏ những thói хац tật hudi. Vì vậy 
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_ siêu về một cách nghiêm-trị không biết dùng sự khoan- 
hồng để lấy sự dung -hòa để sửa cái thản, duy - trì 
.cái Đức, thì Đạo chưa có thể sáng được vậy. Cho 
_nên chưa biết dung-hòa tính và tình, nhân và nghĩa, 
chưa có đức trung - chính, còn thiên - lệch về một 
chiều thì cái sáng của Đạo chưa tổ tuy là đã ở 
ngôi sáng-sủúa dën tột-cực và ó: trong cuộc Tiền tôt- 
cùng vậy: 


_ Tóm-tắt: Qué lần tước Hầu an-khang, dùng bạn 

ngựa nhiều cho dân phồn-thịnh, ban ngày з lần tiếp. 

Hào Sơ-lục : Tiền như: vậy, đun như vậy, 
chính-bền tốt không tin, ung-dung ` thong-thả không 
lỗi. 

Hào Lục-nhị: Liền như vậy, sầu như vậy, trinh 
tốt chịu cái phúc tôn-quý & nơi Vươnng-mẫu ау. 

Hào Lục-tam : Mọi người tin theo, hõi-hân mất; 

Hào Lục-tứ: Tiền như chuột đồng, trinh nguy. 

Hào Lục-ngũ : HHổi-hận mất, mất được ché lo 
di tốt không gì không lợi. 

Hào Thượng -lục : liền đền sừng của nó chỉ 
dùng đánh Àp ; lo-lắng, tốt không lỗi, trinh thi đáng 


=at 
tiệc. 
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Sau cuộc Dai-Tráng, là cuộc manh-mē thì dën 
cuộc Tấn. Tän là tiền lên. Xét trong 6 hào Thánh- 
nhân đều nói tiền lên bằng cách này hay cách khác 
để cho Һор thời, đến hào Lhượng-cửu thì lại nói : 
Tiền đến sừng, dùng đánh jp, lo lắng... 

Xem như vậy ta có thể ví cuộc lần như trong 
thòi-dđai văn-minh của cái Hạ- Tri, như cái mà ta thường 
mệnh-danh là Văn-minh của thể-hệ hiện hru. Trong 
cái Văn-Minh cơ-giới hóa mà người người đều siêu 
về dé phát-minh nhiều sự mới lạ cho Nhân-loại, như 
vừa rôi nào là Vệ -tinh nhàn - tạo, nào là Spunik, 
Explorer, nào là Tàu ngầm, Máy điện chạy bằng 
Nguyên-tử. Nhân-loại đã tiền bước trong cái Thë-hë 
Văn-minh này một cách vượ-t bực. Nếu ta lẫy các phép 
thần-thông đời xưa mà so-sánh thì phép : li sơn, 
Đão-hải, cũng không ví được với Bom khinh-khi, Thiên- 
lý-nhĩ hay thiên-lý-nhỡn đời xưa cũng chẳng bằng 
Võ. tuyển truyền-thanh và Võ- Tuyền truyền-hình, như: 
« Đường-Minh-Hoàng du Nguyệt-điện còn lầu Һот 
là những Vệ- Tỉnh dem người talên cung Trāng mà 
thể-giới Văn-minh ngày nay sẽ di dën những kẽt-quả 
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phíi-thường. Nu ta so-sánh hai cái văn-minh Có Kim 
mà những kšt-quả đã rõ-ràng cân-nhắc từng lí từng tí 
một; thì ta cho cái trí-óc loài người đã tiền lên một 
cách vượt bực, và nhờ: Khoa - học: ngày nay ' đã cho 
ta rõ cái Văn- Minh Сб xưa là có thật, nhưng sự 
chi-chép và trình-bày không Khca-hoc со nên уаз 
ngụ một cái ý hoang-dường thôi vậy. 

Cát Ги của соп người lúc nào cũng phải tiền, 
để phát-minh những cái gi tần-tiền hơn lên, hầu để 
cho Nhân-loại được một hạnh-phúc tương-đổi. Nếu 
các nhà Bác-Học của Hoàn-Câầu [йу cái Nguyên-tử~ 
năng để phụng sw Hòa-bình và Nhân-Ìoại, mà con người 
sẽ dùng sức ÌNguyên-tử một cách thông-thường như 
cơm, như nước, như điện - khí vân.vân... thì 
Nhân-loại sẽ đến được một Thể-hệ mà ta có thể gọi 
là “Tiên-cảnh. Ôi ! năm zooo | phải chăng là cái Thờ 
thái-bình tuyệt-đối, là cái Со thần-tiên của Nhàn-loại 
đã sắp đền để an-hưởng cái quả của cái На Tri. 

Nhưng xem trong cuộc Tần ó: дау, trong 5 hào 
đầu Thánh-nhân nói tiễn tùy theo thời, mà duy chỉ 
có hào Thượng-Cứửu là nói : Đánh šp. Đây Thánh- . 
nhân muốn ngụ cái ý là : Trong khi Nhân-loại đã tiền 


lên trên một nën Văn-Minh khoa-học chắc-chấn gây 
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nên thành bởi cái Ha- Та của con Người nhưng 
đền lúc cùng = сис ít phải biến - thiên, cho nên cái 
Văn-Minh ấy dën tột-cùng rồi cũng không thể nào 
tôn-tại vĩinh-trường được, vì lẽ ấy Khánh-nhân lại 
khuyên ta tự tu lấy mình, bằng sự dep bó nhục-dục, 
hoc-hói để tự: giác rồi giác tha. Sự tù thần minh mới là 
cái căn-bản của một nền Văn-minh chấc-chấn của Thượng 
Trí Tu được thần mình rồi mới đến Đạo: Të, Tri, Binh. 

Đó là nói trong khuôn-khỗổ Không-giáo mà bốn đạo 
ау tức như bốn cái Đức: Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh của 
Trời vậy. Đạo tu-thần ví như đức Nguyên, vì mình ví 
như một Nguyên-tử trong Nhân-loại. Ноа cho nên với 
cái ý thâm-xâu của Thánh-nhần trong Hào trót (Lhượng- 
Сои) hào cùng - cực 36 phải biền mà hóa ra thể - khác, 
nên mới гїп người như vậy. Tu-thân là đạo råt khó 
trong các Dao và là mỗi đầu, bản gốc cho сас Vän- 
minh các [ôn-giáo. Thân mà không tu được, mình đã 
không trị được mình thì hòng trị ai được ? 

Vì vậy, trong mệt cái Văn-minh huy-hoàng như 
ngày nay, lúc đầu ai ai cũng chiều về cái ánh quang- 
minh Ө-а# của Co-gió'i, nào Xe-hơi, Máy-bay, Nhà lầu, 
máy Phóng--thanh, Thu-hình vân-vần... nhưng nếu ta 
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đã dùng những тау-тос đó thường như ăn cơm, như 
uống nước thì ta thử hỏi cái Tri của Nhân-loại sẽ di 
đến đâu ? Cho nên Đức Thích-Ca đã trải qua một 
đời sống lầm Thái- Tú xứ Cakya sống trên ngọc vàng 
lụa-là, sống trên tắt cả cái mà người ta thường gọi 
là Phú-quí ở đời này, mà Ngài phải bỏ di để di tìm 
Chàn-ly. 

Nëu ta lấy cái Chân-lý đặt trên bàn cần để sc- 
sánh với vàng ngọc; châu - Баи của Thể-hệ thì ta thấy 
bao nhiều gương các Giáo-chú đã bỏ tắt cả cái gì осі 
là quí-báu để đi tìm cái Chân-lý vô-hình, һи mà thuc; 
ròng không mà nặng hơn tắt cà vàng ngọc quí-báu của 
Đời này. 

Cha nên Tu cái Thin mình là cát cắn - nguyên 
của tắt cả cái gì gọi là Văn - minh tân - tiễn của loài 
пришол vậy. 

Muến Tu thân thì trước phải chính Tầm, muốn 
chính tâm thì trước phẩi có ý-thành. Muốn cóý-thành 
thì trước phải Biết da. Biết đến chỗ biết là Chi- trị, 
là & chỗ phân-loại được tức là Cách-vật. 

Vì vậy ở đời, phầm vật gì cũng phải có gốc rồi 
mới có ngọn, sự: gi cũng phái có thủy có chung. Biết 


được chó trước sau là рап Dao vậy. 
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Tự-quái-truyện nói rằng : Tiền lên át có chô bị 
thương, cho nên thụ cái đức dó đến cuộc M 'inh-di. 
Di nghĩa là thương dau < như bị thương > phàm 
vật gì trong đời theo cái luật Tao - hóa về sự phát- 
triển để lớn lên, téc là sự tiền tới từ lúc mới còn là 
Nguyên-tử đầu tiên, sau dần dần tiễn lên trạng-thái bào- 
thai rồi thành ra vật. Đó là sự tiễn - hóa cửa 
muôn vật và là le thường của cõi sinh- tón. Nhưng 
trong sự tiền đó, tiền lên mãi ắt có cái khí nghịch 
và phản lại sự tiền đó, ít có sự thương, đau mà ta 
thường gọi là bệnh. Và bệnh tức là một cái tai- ' 
ương của muôn vật. Cho nên dao Phật cũng do 
cái lý của Fạo-hóa mà đức Thich-Ca đã nhận thầy bốn 
cái đề huyền-diệu của cõi hữu-hình ӧ dưới cây Bồ-đề 
là « Sinh, Bệnh, Lão, Tử ». Đó là bốn cái diệu- аё 
mà muốn vật ở: trên cõi thể đều phải trải qua và lại 


{гб- lại khi đã chết rồi lại sinh vậy. 
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Sinh tức là trạng-thái mà muôn vật thành hình, 
thành, hình thì có sự tân-tiën © trong phải gặp sự 
đau -thương, òm bệnh, sau già mà chết. Cho nên sau 
cuộc tiễn thì dën cuộc Minh- di, Di là dau-thwong 
tức nhw bệnh-não. 

Minh - di. Minh nghĩa là sáng -tẻ. Di là dau- 
thương. Minh-di nghĩa là ánh-sáng bị dau-thwo'ng- 
Ánh -sáng bị đau -thương tức là ánh-sáng bị che 
hay Һ bị tắt hết. 


Liy tượng mà giải thì ngoài có quë Khôn là 


69 


twong đất hay chất âm. Trong có que Ly là ánh- 
sáng, sức nóng. Lấy hình tượng đó mà giải theo thiên- 
văn thì các Binh-tinh trong một thời-kỳ sáng đến cực- 
tôt tự -nhiên lại biển thành dần dän đen tôi. Đó là 
dương cực sinh âm, và trong khi ánh-sáng rực-rỡ: thi 
thể của sao hình như në to ra và một khi âm sinh 
mờ: tối dần dần thì cái khối của sao cũng dân dần tóp 
lại vậy. | 

Như: quả đất ta bây giờ là một hành-tinh có những 


18-р vỏ råt dày mà trong trung-tim quả đất còn chất 


2188 


чы 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


rat nóng, cho nên lắm nơi vì sức nóng mạnh quá mà 
sức ép của vỏ quả dắt không nối mới xuyên -thông 
được уд quả đất mà phun than, gio, lửa ra. Đó là 
những Hỗa-diệm-sơn. Núi lửa như ë: bên Nhật, bên 
Trung và Nam- Mỹ, và Philuật- Tân cho ta những 
tài - liệu chắc - chắn là trong trung-tâm quả đất có lửa 
nóng vô chừng. Cho nên qué Minh-di có thể tượng 
được là thời- kỳ của một Định-tính đã thành Hành- 
tinh, tức là cái sức nóng sáng của nó khi xưa vì thời- 
gian và luật- dinh của Тао - hóa, đã rút vào trong và 
tiềm-tằng ổ- nội-tầm. 

Minh- Di có nghĩa là bị tiêu - diệt và Ы tiềm- 
` tầng ở: trong những lớp уб dày đen-tỗi nên Minh-di 


có nghĩa là ánh-sáng bị tiều-diệt hềt cả vậy. 


Ti 1. HR о 4| 2 Я = 

D. A. Minh-di, lợi gian Trình. 

D. N. Quả Minh-di lợi về sự khó - nhọc 
chính-bền. 
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B. N.C.H Di nghĩa là dau - thương, là quë 
dướa Ly trên Khôn, mặt Trời vào trong đặt tức là cát 
tượng sáng mà bị thương, cho nên là qué Miinh-di, 
lại hào Thượnng-lục của nó làm chủ sự tôi-tăm u-ám, 
hào Lục-ngũ gần nó cho nên người chim lợi ở sự 
gian-nan khó-nhọc để giữ điều chính-dính mà tự làm 


xã = À 
tổi-tăm sự sắng-sủa của minh. 


ГОТВАМ : Trong sự sáng dau, tức là trong cái 
thời dwong cực âm sinh, tức như: trong một nước được 
bậc Minh-quân sắng-sủa dàn dang phỏn-thịnh mà băng- 
hà, gần đây như vua Minh-trị Nhật-Bản. Nước đang 
thinh-trị mà bị mắt cất ngọn аёл huóng-dao ắt có - 
sự tiếc-thương, và trong cuộc thay-đổi át phải có sự rõi- 
reng, cũng như bậc Quân-tử trong thời Minh - di, 
tức như sự thông - minh của mình bị mè - ám 
tối -tăm, nên phải khó - nhọc gắng sức thật là 
gian-nan dé giữ bao giờ cùng ở trong con đường 
chính-đính và bền-bỉ thì không có sự cằn-bậy hồi- 
hia ding tiếc Như kể Tiểu - nhân ít khẳng 
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thể tự рій được trong lúc trí-não bị mờ-tối, cái dục- 


vọng lại lầm cho nó tői thêm và đại lầm. tăng su 


thèm muốn vì vậy mới có nhiều sự cần ~ bây sẵy 
га © dòi này vậy. - 0; 

Người uân-tử tức nhw một Đạo-sĩ đã luyện 
trí thành dan có một nghị-hc dán như gang thép, một 
quả-cảm lón-lao, một cái trí thông-minh sáng-suốt. 

Nhưng theo “Thiên - lý có sảng méi сб tối, có 
lúc, thái thì phải có lúc bĩ, cho nên người QQuản-tử- 
trong lúc b:, lúc khốn-cùng thì vần thẳn- nhiên vui- 
vẻ 14у cái sự mạnh sáng trong trí-óc mà cë giữ 
mình lúc nào cũng ngay thang, chính- đính. Nhưng 


kẻ Tiểu-nhân thì lại trái thể, trong lúc khôn-cùng nó 


“сб thể lầm những đều hèn-hạ mà dòi không có 


thể có đến lần thức hai được để cầu cái bả phù - hoa 
lo: - danh trong cuộc đồi đang lúc loạn-ly, Chính- 
phú này để Chính-phủ kia thàn lập, đẳng-phái mọc 
lên như: nấm, thì đó là lúc nước đục mà bọn Tiểu-nhân 
thả câu cho mãn nguyện lòng dục - vọng ; nào là xã thê, 
mãi tử để cầu vinh, nào là Кот lưng uốn cật để cầu 
lẫy một miếng cơm thừa canh-cặn của -bon Thwc-dân. 
Ôi ! tửi-nhục thay cho cái thân người vô liêm-sỉ I Đức 
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Không-tử nói rằng : Quán-tir có cùng, tien-nhau cùng 
не lam hy: Quân tử сб giữ lúc kbốn-cùng, Tiều- 
nhân lúc khốn-cùng thì làm càn-bậy lạm dụng 


« Luận-ngữ : Vệ-hnh-Công XV >. 


tiếc gs É BỈ 3012 J9 1T 
$ о 

D. A. Thoán viết: Minh nhập dia trung, 
Minh- Di. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Sáng vào trong 
đất là qué Minh- Di. 

B. N. C. H. Đây dùng tượng quë : thích. го tên 
чче. 

LỜI-BÀN : Trên đã giải. Sáng mà ở trong đất 
tức là qué Ly ở trong, que Khôn ë ngoài, đó là cái ánh 
sáng ở trong mà ở ngoài là đất Бао-Бос như: vậy 
thì cái ánh -sáng không thể ló ra ngoài được, và bị 
tiỀm-tầng ở trong, tức là cái ánh-sáng bị đau-tbương 
phẩi che-lấp hay tiêu-diệt. Ví-dụ như ta lấy một bóng 
đèn điện sáng để ở trong một khối đất thì cái ánh- 
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sáng bị che-lẩp không soi ra ngoài được. Vì vậy mới 
gọi là sáng Таноо, đầy là để đặt tên qué Minh-dt 
vậy. 


o Tiết 3. AXIR Ж > 
TM о X Жул s 

D. A. Nội văn-minh nhi ngoai nhu thuán 
dĩ mông đại nạn. Văn-Vương d chi. 

D. N. Trong thì văn-vẻ sáng-sủa, (1) ngoài 
thì mềm-mại (2) thuận theo (3) đề phạm tội 
lón. Vua Văn-Vương dùng cách đó (4). 

(1) Tượng qué Ly (2) Tượng qué Khôn 
(z) là phạm. | 

(4) Hợp với cái nghĩa của toàn qué Minh-Di 

B. N. С.Н. Ріу lấy Đúc qué để thích nehĩa 
gue. 

< Mông đại nan > : mang nạn lớn nghĩa là gặp 
vua Tru loạn mà bị giam vậy. 


LỜ ВАМ: Trong vàn-minh. Tức là cái Đức 


của qué Ly là qué ở trong. 
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Ngoài mềm thuận. Tức là cái Đức của qué 
Khôn là quê & ngoài. Vua Мап- Vương là Vua nước 
Chư-hầu & Tầy-Kỳ phò. nhà Thương. Ân. Hồi vua 
Trụ làm Hoàng-để nước Irung-Hoa | bạo-ngược dâm- 
ó mề~- тап Đắc-l<ỷ hại nhiều kë Trung-thần Nghĩa- 
sỹ nhân-dân đồ-thán.. 


Vua Văn có Thánh-ẩđức mà ngoài thì thuận theo, 
lấy trung làm đích đến Таёи-Са can- ngăn vua Trụ. 
Lúc di biết trước sẽ bị phạm cất tai-nạn lớn. Nhưng 
người Nhân át muốn làm điều Nghĩa, có nghĩa-khí lón- 
lao trong cái trí sáng, ngoài được mềm-thuận trung- 
thành theo Vua dù phải mang tôi lớn cũng phải di, 
quá nhiên vua Tru không nghe mà còn giam Vän- 
Vương ở: Dưu-lý cực-khổ trong bấy năm, vua Văn - 
biểt cái tai-nạn lớn-lao mà cứ đi vì trung-nghĩa, vì 
có Thánh-Đức ở trong và vì đức trung-thuận ở ngoài; 
biết sẽ mang tai - nạn lớn mà vẫn làm như vậy, trừ 
bậc Thánh-nhân thì ai lầm nổi Cho nên vua Văn dùng 
cách đó. 

Theo lời Thoán trên đây lấy cái Thánh-đức của 
vua Văn làm thí-du, mà nhớ đến cái tàn -bao 


của vua Trụ. Cái Đức vua Văn càng sáng-tó bao nhiều 
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thì cái đức vua Trụ mờ-tði đi bấy nhiêu. Đó tức là 
bë trên Ы tổi-tăm tức là hào Lục-ngũ là hào åm è ngồi 
tôn - quý tượng vua Iru & ngôi Hoàng - để mà bị 
u-mẻ, mà hào Luc-nhi là hào âm шос đạo Trung-chính 
của rời - đất, và là hào giữa qué Ly mới có sự 
sáng-sua, cho nên dui sắng-sủa mà trên tối-tăm. Trên 
tổ-tăm lại có quyền-chính át có điều tần - ngược 
nhân-dâần đồ-thán, dưới sáng-soi lại có đức mềm-thuận 
trưng-chính có sự di mà mang läy cái nạn lớn, người 
CQuậân-tử: tuy biết người trên ngu-dốt mò-ám thì cũng 
cứ theo hiên-lý mà hành - động cho đúng với Әао- 
lý, dù rằng có tai-nạn lón cũng cứ làm, đây muốn tó rằng : 
người Quân-tü trong cuộc ánh-sáng bị che vẫn Ctư“O'ng~ 
quyết tực giữ cho chính- đính mà kẻ Tiểu - nhân càng 
“lầm sằng-bậy. 

Lời Thoán cho ta hiểu hai tỷ-dụ rõ-ràng trong 
một thời của một vị Hôn - quân với môt vua Chư-hầu 


có Thánh- đức vay." 


Tiết 4. 4] ЎА A ° ЛЖ PL BH xj. 
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hanert. 4® 7 #2 
2 о 


D. A. Loi gian trinh, hối kỳ minh dã, nội 
nan nhi năng chính kỳ trí. Cơ-tử di chỉ. 

D.N. Lợi ở sự khó-nhọc, chính-bền, làm 
{бї sự sáng ấy, trong Һоап-пап mà nắng chính 
cái trí ấy. Ong Cơ-tử dùng cách đó. 

Họ Hồ nói rằng : Cái _nghĩa-lý diễn-giất ve 
Dich-lý rắt là thim-trám, xem cái hình-dung có thể 
thấy cái đức của Vua Văn-Vương giả như thụ cát 
khố-cực về thân-xắc gian-nan; có thể thấy cát trí của 


Co-ti, cải đó chỉ trong nhất thòi уау. 


Văn-Vương nhân sự gian-nan Ху mà phát-minh 
ra được đạo Dich của Phục-H: (Hà- Đồ). Ông Cơ-tử 
nhân đo mà phát sinh га cái Trà của (Гас) Đại-Võ, 

Trong sự hoạn-nạn Thánh- Hiền thì tự buộc 
vào để lãnh-hội các Văn-vẻ ; đó phải chăng cái y Trời 


để tôồn-tạt са văn-minh của Trời-đất ru Ì 


LỜI-BÀN : Đây vẫn tiếp tài Thoán của Dúc 


Phu-tử để giải nghĩa cuộc зле Фан. L3y lục - thần 
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gia vào qué Minh-di thì ta sẽ thấy rö-ràng lời Thoán 
này vậy: 
— — Dậu -Phụ-màảu. 
ЧОЧ Huynh-đệ 
— — Sửu - CQuan-qui 
=1 Hoi Huynh-đệ 
xẻ» ữu Quan-qui 
— Mao Tir-tôn 


Minh - Di 


Trước khi giải nghĩa lời Thoán này xin nói 


1 
ус Соні. 


Сог. là tên anh ruột vua Tru, ông thầy vua Tru say 
тё Đắc-Kỷ và Hi-mi lầm trái luân-thườnng giết Ty-Can 
là chú ruột, giết Tây-phi là em gái Hoàng-Ph¡-Hố lập Sài- 
bồn В åo-lac hại người trung gián.v...v... biết là không thể 
can được bèn giả điền giả dại 4 làm đứa 5: để dung thân, 
sau Văn~Vương lập được nhà Châu ông theo về pho. 


Trong qué này hào Cửu - tam và hào Luc - ngũ 
1% hai hào có huynh - đệ trì & đó tức như ông Cơ - Tử 
có đức sáng -soi mà không có quyền-chính, hào 
Cứu-tam là hào dương sáng được ngôi chính-dính, 
không ứng với hào Lục-ngu mà lại có cung Huynh-đẻ 


trì © đó, cho nên có ÿý-nghia cái dương minh chinh- 
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đính của bào Cửu-tam, còn & dưới mà không được 
chính ứng với hào Luc-ngü. Hào huynh-đệ ë hào Luc- 
ngũ là hào âm nên sự sáng-lắng tiệm-tầng ở“ trong 
mà muốn lên can-ngăn Vua nhưng hình như: có cái 
gì che lấp đi, cho nên mới nói là làm tõi sự sáng 
Ху. Phải làm tõi di mà giữ điều chính-đính cho bền-bí 
thì së có lợi cho sự gian-nan khó-nhọc. Nhw ông 
Co Tü. giữ-gìn một cách khôn-ngoan cản thận phải 
giả làm điên-rồ mới tránh khỏi sự bạo-ngược của 
Tru-vương, nhw phải lấy cái gì che sự sáng đó vậy, 
nên mình phải ở trong hoạn-nạn mà giữ cho thường 
cái trí của mình mới chính-đính. 

Lấy cung Huynh- đệ ở hào Lục-ngu tức như 
ông Cơ-Kử là người Hoàng-phái, ở trong tay vua 
Trụ, ở trong sự бап-ас bao-ngược của vua Tru. Cho 
nên nói l ở trong hoan- nạn như hào Ciu- tam, 
tức là làm bậc Công- khanh hạ-cấp. Vì vậy ông 
Cơ - The làm ra điển mà di & mới có lợi l không 
bị giết ở: trong sw gian-nan ấy. Xuống làm kë tôi- 
mọi mới giữ được cái dwong minh chính-đính cho nên 
Ho Hô có nói: Ong Со- Tü dùng cách đó để tránh 
khối cái nạn Vua Tru trong cuộc Minh-di vậy. 
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o aes # ©: BỊ OS k, F ә 
E о е Тула o Mit 
dH © 


D. A. Tượng viết : Minh nhập dia trung» 
Minh Di, Cuân-tử đi ly chúng, dụng hồi nhi 
mình. 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Sáng ở trong 
.đất là qué Minh-Di, người Quân-tử coi đó mà 
trị dân, dùng tối mà sáng. 

Truyện: Düng sự Sáng quá thì lầm thương hại sự 
xét-đoán, cho nën người Quán - tú: xem cái twong soi 
người trong đắt mà tri dân-chúng. Không dùng sự" Minh- 
sát đến cùng mà dùng sự tõi về sau, thì dung được 
vật, hòa được thể -nhân dùng sw tối tăm số dĩ để 
lầm ra sắng-sủa vậy. Xưa Thánh-nhân làm та: Tiền- 
Lưu (lèo cờ) Binh (bình-phong) Thụ (bình-phong che 
cửa) là muốn không để cho ánh-sáng vào hết, để ån đi vậy, 
Но Lā nói rằng: Dùng sự tổi-tắăm là người QQuân-tứ: 
nuôi dưỡng са: đạo Minh sáng, không vào vực thắm 


mà có sw tổ-tường cái hang. 
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LỜI-BÀN : Trong sáng tức là nói cái Đức của 
quê Ly, ngoài thuận theo tức là cái Đức của que Khôn, ` 
đắt là tượng của qué Khôn lấy đức của qué Ly 
ở trong tượng qué Khôn là sáng vào trong đất, tức 
là sự sáng có chit âm mềm bao che là què Minh- 
di. : 

Người Quân-tử coi dó mà tri dàn-chúng. . 
Nghĩa là ngườa Quân-ti là bậc người Hiền thông-sáng 
biết Đạo- đức và Phiên - lý để trị dân. Đây nói về 
cách để trị Thiên - bạ. Người Quân - tử coi cái lē 
sáng đau mà trị dân-chúng, tức là người CQuân-tử là 
hạng rất tinh-thông như ngọn đèn sáng không gì сһе-Їар 
được, nếu dùng sự sáng -sủa quá bộclộ hết cái 
sáng та 501 tặt cả từ ditu nhỏ đến điều lớn thì thành 
thử ra khe-khắt quá, như vậy là dùng hoàn-toàn sự 
nghiềm- khắc để làm cho dân phải sọ: mà ly-tấn. Người 
Quán - tử dùng cd; sáng ở irong đắt tức là có cát sáng- 
soi & trong mà có cái che & ngoài, tức là có sự nhàn- 
nhượng khoan-hồng, tuy lấy cái Minh-chính cho dân 
phải sợ nhưng bao giờ cũng sảng - suốt cho dàn khối 
nhờn vì cái chính-sách mềm- mại -khoan ~ hồng, thể mới 
nói là dùng tối mà sáng, Chính-trị là lớn ở trong 
đạo Người, Không- Tử đã phải nói như vậy: « Nhân 
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đạo Chính vi đại > (Lê-ký Ái-công vẫn-chính XXVII) 
Phải hiểu Thiến-lý biết dung-hòa cát nghiệm-mănh và 
khoan- hồng với nhau thì dân mới hưởng được sự 
dung- hòa của cát cứng - mềm, thì dân mới tụ-tập #61 
đồng-đão, trong đạo chăn Dàn không gì bằng khiêm- 
- tòn, có аше bao - dung, dàn së vé véi minh đông - dào, 
nhưng cốt tránh sao cho khỏi có sự hồn- tạp, dë 
ngươi, phải sáng-suót mà dùng sự nghiêm-mānh dung- 
hòa với cái đức mềm-thuận khoan-hồng. Như vậy là 
một chính-trị dung-hòa với cái Đức có thể di dën sự 


thịnh-vượng cho toàn quốc vậy. 


Tết. 27 7L: B] = ТӘ 

K: 27 - pi a —= =" 
Жако 8 T ƒ i1 ° = n — 

+ | +“ + * -t -— 

E °. ZË IRIE о ыл s S 

D. А. 5ơ-cu : Minh-di vu phi, thùy ky 
đực, Quân-tử vu hành, tam nhật bất thực, hữu 
du уапк. chủ nhân hữu ngôn. 

D. A. Sáng bị thương ở sự bay, dü cánh 

của nó, Quân tử ở sự đi, ba ngày chẳng ăn, 


có nơi di, người chủ có nhời nói. 
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B.N.CH. Bay mà dú cánh là cát tượng bị 
thương. Người chim di mà chẳng ăn là chó như 
không hợp, cát nghĩa lúc đó đáng phải thể không thể 


tranh được vậy. 


LỜI-BÀN : Đây là hào Sơ-cứu là thể dương: 
sáng được ngôi chính-dính, tức như người Quan tử: 
đang ở: thời còn ở dưới, và là hào dương sáng ë 
quê Ly, là văn-minh, cho nên cát ánh-sắng đó muốn 
bộc lên, bốc lên gặp hào Luc-tú là hào âm chính-dính, 
âm mềm, có sự hưởng -ứng, nhưng trong cuộc 
Minh-di, thì cái ánh -sáng dó bóc lên nhanh như 
bay gấp hào Luc- tứ như bị thương nên mới 
có tượng là sáng đau ó: sự bay. Bay mà cánh аа 
xuống tức là bị thương, bị thương ít không bay 
được. Nều có bay được cũng phất gian-nan dau-dớn, 
khó - nhọc, Nên cũng như người Quán -tt ë sự 
di lên để thi-hành #Đao-dức, di phải gian-nan khó- 
nhọc, phải nhịn đối 3 ngày không ап tức là tả sự 
gian- пап khó- nhọc dën tột- điểm. Hào Sơ-cứu bốc 
[ёа trên với hào Lục-tứ, bị hào tứ che lắp cát ánh- 
sáng và lại hai hào âm & trên dè-ép che lấp thành ra cải 


ánh-sáng cũng bị che lấp, vì có: dó mới có tượng nói 3 
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ngày ching ăn, để tả sự gian-nan đền tột-bực, ở 
đầy 151 tượng nói sự gian-nan đền tột-bực nghĩa là 
3 ngày chẳng ăn. lrở lai quë Tần : Lòi [hoán nói 
rằng : Ban ngày 3 lần tiếp được « sự ban cho > 
như“ vậy; tức là hai quẻ trái ngược nhau. Nều lấy vạch 
qué thì sự trái ngược lại hiển nhiên, qué Tần thì có 
qué Ly trên, Khôn dưới, và que Minh-di thì có qué Ly 
dưới, Khôn trên. Vì vậy mới có sur trái ngược ở lò" 
Tượng và Lhoán vậy. 

Có nơi di, là chỉ hào Sơ~-cửu có hào tứ thể âm 
hưởng ứng với nó. | 

Người chủ có nhời nói. Trong cái thời của 
cuộc Minh-di dàng Quân-tử tuy thấy có sw che-lắp 
cái sáng của Đạo cho nên phẩi di, có chỗ di để soi-tỏ 
-nơi u-tỗi, nhưng trong cuộc sing dau cải màn che 
А 


у, nên cái Dao-dú:c như bị thương, 


ай 


lắp ánh-sáng thì dà 
nhưng người Quân-tử nhịn ăn з ngày di để thi-hành 
Đạo-đức. Người QQuân-tử cốt ở chỗ lầm sáng cho 
Thiên-hạ mà hy - sinh cả cái thân-xác của mình lo đi 
cho mau mà không lo ăn vậy.. 

Quên cái thân-xác mà chăm lo quá vẻ tinh-thần 


Đạo-đức, thì người chủ mình có nhời nói vậy, Người 
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chủ của bậc Quân-tử là Đạo-đức là cái trí thông-sáng 
như thể thì tiễn được về đường Dao sing mà chênh- 
mång về thể hữu-hình, tức nhw vậy cũng có chỗ phàn- 
nàn là không dung-hòa cho đều sự huy-động của thé- ⁄ 
chất và tinh-thần, có sự chềch-lệch & trong. Phường 
có câu nói : Cái linh- hôn trong-trẻo trong tầm 
thân tráng - kiện Nhịn đóiắt thân -hình tiểu- tụy vì: 
cái trí-tuệ cái tim -hón tức nbw chủ mình có nhời 
với mình như: phàn-nàn trách móc. Sự tiền mau quá, 
hy-sinh. cả thân-xác mà tiễn lên trong khi còn quá 


: ự Ў Ў k: ` = -F * # f А, 
non - по, tuc co sự phàn -nàr đi sóm qua vay. 


E 
т 


: š кў. сле ..... 2 = 

ИИВ 
RERE ° 

D. A. Tượng viet: Quàn-tir va hành, nghĩa 
bát thực đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Người Quân- 
tử ở sự đi, nghĩa chẳng ăn vậy. | 
B.N.C.H. о diu theo đấy chẳng an cũng 


được. 
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“Truyện. vào lúc sơ cuộc Minh-Di, cánh bị 
thương (Ly tượng chim bay) cho nên người uân- 
tử theo sự dóng mà minh xét thấy cất cơ-vi của mọi 
việc, nên mới tránh di, cách này số-di gọi là Minh 
(sáng), mà Dương - Hùng số dĩ không hiểu thấu 
được chó này. Người Quản-tứ thấy dược cái Co-vi 
của thë- tuc mà người ta không thấy cho nên khác 
nhau mà không phải ó: chó ау vậy. 

Chủ-nhên có nhời. Như Mục-Sinh bỏ nước 
Số, Thân-Công, Bạch-Công không hiểu, диб" trách cái 
lè mon mà không biềt sự bó nước của Mục-Sinh 
để tránh cái họa Tư-mi (Quan-lại bị tan-nát). Lại 
như Viên- Hoành ë trong Đẳng việc chưa khởi, mà cái 
đức danh đồn trong đấm ST-phu сас nơi rắt mạnh sau 
chỉcó một mình chiy nước mắt khóc thân, khóc nước, 

“khác nhà. Hóa cho nên người ta chỉ làm cuồng lên, 
đến sau ông chết mới miễn cái họa càm-cò vì Pang- 
phái. 

LỜI BÀN: Lo làm việc gì cũng cho hợp Đạo- 
lý, lấy sự học làm gốc, chilo không đạt được tới Đạo, 
không thi-hành ban-bš cái sáng của Đạo-đức, chứ không 


lo có lợi-lộc hay không có lẹi-lộc, đức Phu-tử nói 
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rằng : < Quân-tử ưu Đạo bất ưu bần > Người 
Очап-н> lo Đạo mà không lo nghès. « Luận - ngữ 
Vệ linh - Công > cho nên $ hào này tụy người 
Quân - tử còn ê vào thời sœ nhưng óc muon 
tiền lên để kinh -luân Bao - đức không nghĩ dën 
loi-lộc ngôi-thứ, không nghĩ den miềng ăn, cốt thi-hành 
được Đạo, vui quên cả ăn vậy. [rong cuộc Minh - di 
cuộc sáng bị thương thì người đời u-tỗi, cho nên lúc 
này người Quån-tir thấy Cải соу thuận-tiện phải đi 
để soi-sáng cho đời, dù ràng gian-nan đến dàu cũng 
сё mà đi cho được. Vì vậy mà không Кё dën sự ăn, 
tuy là sự cần-thiết cho thân, cái vui của phần xác. 
Xem như vậy thì thấy cát vui tinh-thần có thể län- 
áp được cả cái vui vật - chất, như những nhà Nghệ-sỹ 
mài -miết trong khi nghiên - cứu, lắm khi mất không 
-trông thấy nhâần-vật chung-quanh; có khi quên са thòi~ 
gian nữa. Người Quân-tử là bậc sáng-láng, soi 
hết mọi việc phán-đoán mọi cách, xem cơ-mẫu 
mà làm việc. < Quäu-ti kiểu cơ mù? tác Dich: Hè- 
từ-hạ >. 

Vi vậy trong lúc này tuy là còn sóm, tức là sự 


bi thương của ánh - sáng còn ít nën mới có sự 
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di vôi-vằng nhanh - chóng nhu bay để SOI -sång che 
Thiên-hạ vậy. 


Tiết 8. = q8 % o Ф + 
2 W ° ARDHE- 


D. A. Luc-nhi : Minh-di, di vu tà có, dung 
chung mā tráng cát. 

D. N. Hào Luc-nhi : Quë Minh - di, đau ở 
đùi bên trái (i), dùng ngựa mạnh (2) cứu-với 
thì tết (3). 

B.N.C.H. Đau mà chưa thiết cứu mau thì khỏi 
cho nên tượng và 151 chiếm của nó như: thể. 

G) Bị thương nhưng chwa cần-thiết. 

(2) ТА ngựa mạnh-khoẻ. 

(s) Cứu mau thì không việc gì. 


m 


LOTT BAN : Hào Luc-nhi là hào ầm © giữa qué 
Ly, Ẩm được ngôi trung-chính tức là người Quân-tử 
được Đạo trung-chính & giữa qué Ly tức là chủ sự 
sáng-sửa văn-minh, được Đạo trung-chính tức là có cái 
Đức không chšch-lệch, lại là hào âm mềm chính-đính 


cho nên xử sự dược việc bằng một cách nhún- 
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nhường êm-thuận, trong cuộc sáng đau hãy còn ở lúc 
sæ cho nên sự sáng bị thương còn nhẹ, mới tượng là 
đau & đùi bên +таї, đùi là nơi ở: trên бпр chân, là 
chỗ không cần thiết lắm cho sự đi, và là đùi bên trái- 
Theo Nhân-điện-học thì chân bên phải có điện - dương 
mà bên trái có điện-âm, vì hào này là thể âm ngồi âm 
nên có tượng là đài là phần mềm của cát chân, và 
lấy bên trái tượng àm điện, lấy đài lầm tượng là 
ý nói sự di, vì trong cuộc sáng dau thì ánh-sáng có 
tính-cách phóng-quang vậy: 

Người Quân-tử trong ‘ú: khðôn-cùng, tức là lúc 
cái Đạo-đức quang-minh bị màn #01 đè-ép, cũng có Ý 
nghĩa là kê Tiểu nhân muốn làm hại, che lấn cất tài- 
nẵng của người CQuãn-tứ có đạo trungø-chính, biết sử 
kỷ tiếp vật một cách nhún-nhường khéo - léo, sự 
bị đau thương không quan - hệ lắm cho sự hành Đạo, 
ví như chỉ bị thương qua loa ë: đùi bên trái, cò gượng 
di còn được và nều biết dùng con ngựa mạnh để cứu- 
văn sự bị thương đó thì tốt lắm vậy. Trong cuộc di 
mà bị thương ở đùi bên trái, tuy không quan-hệ lắm 
cŠ gượng di cũng còn được, nhưng sợ để lầu bệnh 
càng tăng cho nën muốn đổi mau phải dùng ngựa 
mạnh để cứu-văn thời-cuộc; để thay thể cho cái đài 


2208 


DICH KINH TÁN-KHÀO 


bên trái bịthương. Dùng ngựa mạnh cứu lại có nghĩa 
ЈА dùng ngay thuốc hay để trị sự bị thương đó, vả lại 
sự bị thươ»ag đó còn nóng chưa quá cho nên biết cách 
chữa bằng thuốc hay Һау giỏi thì sự hại không tăng 
mà lại khỏi đau, nên mới nói là tốt vậy. 

Sao lại tượng con ngựa mạnh ? Ngựa là tượng 
của qué Kiền là qué thể dương có tính chạy, tiền, 
Hào này là hào thể âm ổ-ngôiầm mềm được Đạo trung- 
chinh cho nên không chênh-lệch, muốn không chênh- 
lệch thì cần phải có đương cứng mạnh -mẽ dung - hòa 
với nó mới có sự trung-chính được vì lẽ đó mới có 


twong nhu thë. 


Е t 
Tiết. 9. A k; уч ..ẽ‹ 
ЛД А Hi u o 
D. A. lượng viết: Lục nhị chi cát, thuận 
dĩ tác đã. 
| D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của 
hào Lục-nhị thuận vì phép-tắc vậy. 


LỜI- BÀN : Cái tốt của hào Luc-nhi là hào đó 
được Đạo trung-chính tức là dưới Quản xét duoc 
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cơ-vi mà lầm việc thuận theo Thiên-lý nên hành-đdộng 
có phép-tắc tức là có Dao trung-chính. Tuy cuộc sáng 
đau mà tránh được sự hại, sự lầm-Ìð' mà lại cồn nói là 
tốt, tức là muốn tổ-rõ cái Dao trung-chính, tuy trong lúc 
nguy-nan hiểm-nghèo mà biết cánh tiền lui, thêm bớt 
có qui-củ phép-tắc thì tốt vậy. Cho nên người Cuân- 
tử đã biết cơ-vi của Thiên - lý, át tùy thời mà 
hành-động, ngudi ta thường nói trong lúc khôn-cùng 
hỗn-độn giao tranh, thì ké Khôn cũng chết, Dai cũng 
chết, Biết thì sống, vì le đó người Quân-tử có đạo 
Trung, biết thuận theo, xử: kỷ tiếp vật bằng một cách 
sáng-láắng chính-trung; nhiều thì san ra, ít thì đấp vào 
cho được mực trung, thuận theo thời Trời và theo qui- 
củ phép-tắc mà hành Dao nhu vậy trong cuóc sáng Дан, 
thì sự mờ-ắm tuy có thể bao-trùm hšt ánh-sáng làm 
các tia-sắng bị thương; nhưng người Cuân-tử гїї dè- 
dát дої thời thuận - tiện mà thi-hành đúng phép-tắc 
ít không bị hại mà còn tỐt nữa vậy. 


в т 


т то у^ 


яд T 
3ÿ › 4# 3 А ° EAA 
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D.A.Cửu-tam : Minh Di vu Nam thú, 
đắc kỳ đại thủ, bất khả tật, Trinh. 

D.N. Hào Cửu Tam : Sáng đau ở cuộc di 
săn (về mùa đông) bên Nam, được cái đầu lớn 
của nó, chẳng khá - kịp, chính-bền. 

B..N. C. H. Lấy chất cứng © ngôi cứng lại ở 
trên thể sáng mà bị khuất dưới chỗ гїї tối, chính ứng 
với hào Thương-lục chủ của sự tối cho nên có tượng 
« Hướng về chỗ sáng chủ hại, hắt được kẻ đầu ác 
Ху nhưng không thể kịp được cho nên mới có lò 
гап chẳng khá kịp trinh. » Vua Thành- Phang nổi lên ở 
ngục Ha-dìi, Vua Văn-Vương у lên ở ngục Diu- 
lý, chính hợp nghĩa với hào này mà việc nhỏ cũng có 
thể như vậy. 

LỜI-BÀN : Thú nghĩa là cuộc đi sắn về mùa 
Đông, tại sao lại mùa Đồng. Đi săn về mùa Dông tức 
là một món thể-thao số-trườnng của các bậc Vương- 
giá, mà vë mùa Đông thì có nhiều lẽ. 

19) Mùa Đông là mùa lạnh, phải cử-động người 
nóng lên dung-hòa được với cái lạnh ở- ngoài. 

20) Là một món thể - thao hấp - din mẩi--miểt 


quên được sự lạnh-giá, 
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39) Là một cuộc trừ hại và là mùa nhiều muỗng 

thú. 

| 49) Liy nghĩa ở trong quë thì hào này là hào 
bá hào Dương-minh ð ngôi chính-đính và là ngôi 
cũng-cực của quê Ly, tức -là sự sáng dën tột-cùng lại. 
ở: trong cuộc sáng dau, cho nền mới có sự bóc tiền lên 
để săn trừ những cát tối-tắm u-cực. 

Mùa Đông là nói cái mùa tột-cùng của trong một 
năm, đó là cái nghĩa của hào ba cùng- tôt của quë 
Ly, ứng với hào Thượng-lục là hào củng-tột của que 
Khôn. Mùa đông có nghĩa đó để giải cái vi-trí của hai hào 
cứng. Hào ba thể Dương minh bốc lên dë khu-trừ âm 
tối ở: hào sáu trong thời cùng-tột, như vậy tượng là 
cuộc sáng đau Ó sw di sắn về mùa Đông ë phương 


Nam vậy. 


Được cái đầu lớn của nó : Đầu lớn là chỉ 
hào Thượng-lục, bào này là hào đầu của ba hào âm 
của quê Khôn, bị hào ba Dương mình ở dưới ứng lên 
mà khu - trừ đi, và lại là âm mềm ổ ngồi âm trong 
thời cùng-cực bị hào ba bắt được cho nên mới có 
tượng như thë, turc là trù: dứt denie kẻ dầu lớn của 


sự: tối-tăm cùng-cực. Sáng là việc vua Thành- Khang và 
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Văn-Vương lầy “Thánh - đức khu-trừư Kiệt Trụ giết 
được cái tõi-tăm cùng-cực cái tàn-bạo cái nạn to tát 
cho Thiêa-hạ. Đó là sự đi săn được cái đầu của sự 
tăm-tỗi hôn-mề vậy. - 

Là Chư - hầu sáng - suốt, tượng hào ba dwong 
sáng, nên tiĉu-trùÙ hào sáu trên tức là cái đầu của Sự" u- 
ám cho nên mới lấy thí-dụ vua Thành- Thang và vua 
Văn có Lhánh-đức sáng tỏ, bi che lấp 2 trong ngúc Ha- 
Đài và Dưu-lý mà + trong cuộc sing dau đó phải 
trải khỏ-nhọc gian-nan mà sau hưng-khổi giết được 
Kiệt Tru, lập dược nhà Thương và nhà Châu vậy. 

Chẳng khá kịp trình : Кір trinh nghĩa là sửa 
lại cho chính-đính bền-bỉ bằng một cách nhanh-chóng. 
Như trong đêm tôi có lần chớp nhanh, thì người ta 
sợ: cũng như trừ được sự hà-khắc trong Thiên-hạ, diệt 
được hai Hôn- quân u- tôi, mà mang cái sáng - sửa 
văn-minh thi-hành ngay bằng một cách nhanh-chóng 
như đổi tục cũ thói xưa, uỗn-nắn vật cong ra thẳng 
bằng một cách vội-vàng cằp-bách, thì ít có khi vật 
cong không thắng mà рау. Dân so: mà tan. Vì vậy 
trong chính-trị một khi thay-dői chính-thể không nên 


vôi-vàng nên mới có lời chiềm như vảy. 
а 5 ау 
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тыс. Ж ©: 2) 39 2 + 6 
7? * Tỉ tt, ° 

D. A. Tượng viết : Nam thú chi Trí, nãi 
đại аас аа. 


D. №. Lời Tượng nói rằng : Cái Trí đi săn 
phương Nam bèn được lớn vậy. 

Truyện : Hào Cửu-tam là hào thật sáng ở: 
dưới, hào Thượng-lục là hào thật tõi & trên mà lại 
là chính đính và ứng, sắp lấy sự sáng để đuổi cái tối, 
lấy cái nghĩa Ху mà ví với vua Thang vua Vũ ш? 

Săn ở phương Nam là tiền lên trước mặt mà 
trừ hại. Ä házợ thể kip trinh y nói là тїї bỏ cái nguyên 
ác, cát phong-tục xấu đã nhiềm từ lâu, nên vội bỏ 
di tắt có sự bó dần dần. Vội-vàng сір-БасЬ thì dân 
tình sọ-hãi mà không yên. Cho nên có Thông-Cáo 
của Vũ-Vương truyền cho Khang-lThúc về sự сат 
tửu-sắc. 

Tuy có sự dậy - bảo của nhà Ân mà các thần về 
Bách-công còn ham-mê rượu-chè không dung mà giët đi, 
tạm hãy để dậy cho thực lầu, mong rằng : Du: phòng 


mà chưa giët, để làm thanh lại cái tục, không có thể thay- 
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đổi cấp-bách được, cho nên trong Chính-trị không thể 
làm сар-Ьасһ vậy. 

B. N. C. H. Liy thể Cươnng-minh bị khi а: & dướt 
sự tổi-tăm, chính vì Ám-chúa mà ứng nên hướng sự 
sáng-sủa để trừ cái hại mới có tượng là dược cái đầu 
của sự ác, tuy nhiên không thể lầy дёп cùng-cực vậy, 
nên mới тап là không thể bỏ sự chính-bên. 

Thành- Thang khởi & Hạ-Đài, Văn-Vương hưng 
6 Dữu-Lý, chính hợp với cái nghĩa ở hào này. 

Họ Khâu nói rằng: Không thể bó chính-bền là do 
sự mong muôn cải quá con đường thiện quanh-co, thì 
cần đến sw chinh-phạt vậy. ES 

Ho НӘ nói rằng: Hào Tam гїп không thë bó 
sự chinh-bèn, Vũ-Vươởng đdợi-chờ' năm năm, nên mới 


không được vậy ru ! 


LỚI-BÀN : Trí đi sắn phương Nam. 
Phương- Nam vi-trí của qué Ly theo người lrung-Hoa 
thi ó: trên, cho nên có tượng ấy; dưới di săn trên, tức 
như vua Thang vua Văn lấy đức sáng mà tiêu - diệt 
vua Kiệt vua Tru hôn-quân u-muội. Đó là lấy sự sáng 
của ké dưới mà diệt-trừ su tối của người trên, nên bắt 


dược hào Thượng-lục là cái đầu lớn của са bọn u-mẻ, 
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tức là trừ được cái đầu mỗi hại lớn của Thiên-hạ. 
Như vậy là trí lén đã được. Đây muốn nói là đoạt 
được trí lớn, tức là giët được Hôn-quân, trừ được 
cái mỗi lớa-lao tai-hai cho Thiên - hạ đang ở trong 


vòng u-tồi. Đó là nguyện - vọng của Thang, Văn 


ngườai có lhánh-đdức dầu có cải nguyện- vọng chiếm-. 


đoạt Thiên-hạ để phỉ lòng tư riêng. Vua Văn không 
muốn хиїє quản đánh Trụ vì thể cho là bất trung. 
Nhưng thấy nhân-dân đồ-thán, trăm Но điều - đứng, 
tiếng dội lên đến tán [rời mà lòng ông bắt nhàn, lại 
nữa cơ Trời chuyển - vận đến lúc nhà Thương hết, 
cho nên Văn-Vương không có trí chiếm Tkiên-ha, mà 
Thiên-hạ theo vë để trừ ké tàn-bạo më đường sinh-lộ 


cho nhân-dâản, nhw thể là ca được vậy. 


U У: INT АЕ S 
Жа X2 <2? ° Y RIIE? 


D. A. Lục-tứ : Nhập vu tà phúc, hoạch _ 


Minh-di chi tấm, vu xuất môn dinh. 

D.N. Нас lLục-tứ : Vào trong bụng bản 
tả, được lòng của cuộc Minh-Di, ở sự ra cửa 
sân. 
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B. N.C. H. Nghĩa của hào này chưa тб ra sao. 
Trộm nghi-ngò như vậy : Bung bên tả là chó tôi tăm 
u-ân cái tâm của cuộc sáng đau ở“ sự та cửa sân, tức 
là cái nghĩa đắc-ý về sw di xa, nói ке bói mà được hào 
này thì cách tự-xử phải nën như thể, bải vì thể Ly là 
đức rắt sảng ở dưới, thể Khôn là nơi đất rất tối, ba 
hào âm é ngoài tõi cho nên tùy sự xa gần cao thấp 
mà xử khác nhau. Hào Lục-tứ thë mềm được chinh- 
đính ё chỗ tối mà còn nông, bởi vậy nên còn có thể 
đắc-ý về sự đi xa. Hàa năm lấy thể mềm giữa ở: chó 
01 đã ngặt. « Bức - bách » cho nên có tượng là 
trong có nạn, phải chính tự mình để che bót sự sáng 
di. Hào trên là sự tối tăm đền cùng-cực cho nên là Ке 
tự hại sự sáng của mình dš đến chó tôi mà lại có thể 
làm hại cái sáng của người, tức là năm hào dưới đều 
là Quâa-tử, chỉ có một hào trên là hạng Hôn - quân 


A 


våy. 

LỜI-BÀN : Theo Thuyểt-quái-truyện thì qué 
Khôn tượng là bụng nên mới nói là vào trong 
bung, là vì hào Luc- tứ là hào đầu qué Khôn, là 
hào âm ở ngôi- ат là sự tổi-tắm ö nơi tõi-tăm, 
tức là sự tôi dën cùng-cực, #01 cùng-cực thì người 


thành ra ngang-trai cho nên đã tượng ở trong bụng 
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là ở chỗ tối -tăm lím, lại nói là bên trái để tả rõ cát 
thể và vi-trí của hào Luục-tứ vậy. Bên trái người ta thì 
thuộc về âm có máu đen chạy ; câu này Thánh. 
nhân mô tả lúc tốităm hết sức của cuộc Minh-Di, 
hào tứ tượng là Đại - thần tức là kẻ Đại - thần 
gian - tà được đứng ở ngôi Súng Ninh bên Кё Hôn- 
quân, cho nên có lòng Lang dạ Thú, trên thì cùng 
một thể với Vua tức là hôn - quân thích nhời 
súng - ninh êm-ái mà ham-mẻ nhục- dục, dưới với 
Đại - thần thì cũng u-mê ám - chướng, ti-tiện hót- 
nịnh cho vừa lòng Vua, hót - nịnh để được lòng 
người trên, nên mới nói là được lòng của sự sang 
đau. Được lòng kẻ Hàn - quần ït có sự thi- hành 
những chính-sách hà - khắc để bóc - lộc kẻ ngu - hèn, 
biển - ch che lấp kẻ thỏng -sáng. Tuy có hào So- 
cửu hào dương hưởng-ứng lên muốn giúp, nhưng 
trong cuộc sáng dau thì cái dương thầp-hèn št bị che- 
lắp và làm bị thương vậy. 

Ở sự га cửa sân. Sự thi - hành hà- khắc tàn- 
bạo đó đã ra đền cửa sân, tức là sắp ra ngoài cửa 
mà ban - bố thi- hành khắp mọi noi. Ra ¿ma sån, 


tức là mới cền sản, ý nói hào Lục-tứ mới là hào 
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đầu của quê Khôa, mà Khôn là tượng đất bằng tức 
là cái sản. 
Có nghĩa là sw thi-hành chính -sách độc-ác của 


kẻ Hiểu nhân sắp ra ngoài. 


peis Ж © r DS Tue HM e 
Jë é ар, ° 


D. A. Tượng viết: Nhập vu tà phúc. hoạch 
tâm ý đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Vào trong bụng 
bên tả, được tam y vậy. 

Truyện : Tå aghĩa là nói cá chó ап-пир. Khón 
twong bụng. Công việc của Tà-thần ám-ảnh Vua, 
ắt trước phải làm cho Тат ngờ-vực mà sau mới thi- 
hành ra ngoài. : 

— Bản-nghĩa với hào này nói sự nghi-ngò ở: 
chỗ tối-tăm, cái nghĩa được tâm ý б xa thì mắt. 

LỜI-BÀN: Trong cuộc Minh-di sáng dau, ë: lúc 
vào trong bụng bên Та tứ. là có nghĩa được vừa 


` ` Р 2 A z T # Ja E {л 
lòng vừa ý của cuộc sáng đau. Anh-sáng bị che-lấp 
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đó là ý nghĩa qué Minh-Di mà ë hào này là lúc ánh- 
sáng ở: trong bụng bên trái thì sự che-lấp đồng y, 
đồng lòng với cuộc sáng đau. Cho nên mới có lời 
chiếm như vậy. Hôn-quân đã bị mê-muội, hoặc bởi 
tụi cận-thần su-ninh hèn-nhất, bỏi những sự nịnh-hót 
bo- đỡ, làm dây sự tối của kẻ Hôn - quân, vì vậy nó 
Sẽ được Vua sůng-ái nên mới nói được tâm - ý, tức 
là tả cái sự sáng đau đến cùng-cực. Đã là kë gian- thần 
ty - tiện lại được Кё Hôn - quân уси dàng thì sư 
sáng đau đã đi dën giữa cải tâm - trạng của nó và 
tổ được cái ý của sự sáng dau vậy; Ôi! Trong một 
nước, khi vận nước đã suy thì bao giờ kẻ Hồn-quần 
cũng có sự đắc tầm ý của bọn gian-thần hợp nhau 
mà reo-rắc sự khủng - khiếp cho nhàn- dần. Đó là 
thời Іозп Ју sự mắt nước ít đền vậy. Như vua Ngô 
Phù- Sai là kẻ nhu-nhượ-c thích ninh- hót, dược Câu- Tiền 
khéo chiều và lại bị kë gian-thần Bá-Hy ăn lề của 
Câu - Tiền giềm - хіёт. Ngũ - viên là bàc Minh-thàn 
cứu quốc, trung-trực can ngăn mà bị hại, vì cài éc 
u-mê từ Quân đền Thần cho nên Câu- Liền diệt Ngô 
một cách dễ dàng. Nước Ngô đang là một cường 
чс, nước Việt như bậc Chư-hầu mà sau bị Việt diệt 
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Ngô một cách thẩm-cực. Bao truyện tầm-lý có kim 
nói ra không hết: vậy. 


Tiết 14 ZS щй: Молу 27 ВАҢ 
$] Я ° 

D. А. Lục-ngũ : Cơ-tử chi Minh-di lợi trinh 

D.N. Hào Lục-ngũ : Cái sáng đau của ông 
Cơ-tử lợi về sự chính bền, 

Truyện : Hào Lục-ngũ là gần Chủ (hào Thượnng- 
lục) cuộc Thươnng-Minh (sáng dau) như sur giả-cách 
làm dày-té của ông Coơ-Tử để tránh khỏi hại. Tuy 
sự u-tối che-lấp sự sáng-soi mà trong được chính- 
dính, có thể gọi là chính-bền được. 

Lợi trinh nghĩa là như đức chính-bền của ông 
Со—Г vậy. 

Bản - nghĩa -& chó thật là u-tối, gần Vua thật 
là ấm - muội mà năng được cái trí chính - đính là 
cái tượng ông Co-Tù ; Lợi trinh là lời тїп người 
chim vậy. | 

Chu-Tú nái rằng : М-н bó đi dë dàng, Гу-Сап 
can-gián mà chết, lại không để ý dën sự tính-toán kë- 
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sách, ông Co Tú đang © chó cao-quý mà xuống nơi 
‚ hèn-hạ thật là chỗ rất nguy-nan, ai dám buộc mình vào 
trong chó ấy. không bỏ sw giả-cách ấy, sở di là trong 
Dịch đặc-biệt nói đến thời Minh-di của ông Cơ-tử. 

B.N.C.H. Ở chỗ rắt tối, gần Vua rắt tối mà 
hay giữ được tâm trí chính-đính là tượng ông Co- 
Từ rất chính-bền, lợi về sự chính-bền là lời тап người 


chiếm vậy. 


LỜI-BÀN: Hào Lục-ngũ là hào ầm & nơi tôn- 
guf, nhưng theo lý của Dịch thì trong cuộc Minh-di 
chi nên lấy hào Lục-ngũ là hào chỉ ngôi tôn-quý, mà 
người chủ qué Minh-di là hào Thượng-lục. [rong cuộc 
sáng “bị che thì hào Thượng-lục là hào âm mềm đến 
cùng-cực che lấp đền cùng-cực sự sang, cho nên mới 
gọi hào Зу là chủ qué mà lấy hào Lục-ngu là ngồi tôn- 
quý. - | | 

Lai nữa lấy Lục thân mà xem thì hào Huynh-đệ 
trì ở hào Luc-ngü, nên mới tượng là kẻ bây - tối 
cao-cấp tôn-trọng của nhà Thương và là anh Vua Trụ, 
mới có sự tôn-quý đó. Hào nầy tượng sự sáng 
đau của ông Co-T ë. Ông Cơ-Tử mật người thông- 
sáng là anh ruột Vua Tru, chịu sự ức-bách mà không 
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ý. giữ được cái sáng của Lương-tri mệt cách gian-nan 
р. chính-bền thì cũng lợi vậy. 


E O Tisas A =): để ` sp 
= ял 4 „mỹ Я. №, ° 


. | D. A. Tượng viết : Cơ-Tử chị Trình, mình 
` bar khi tec dà xã x 

bà D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái Đúc chinh- 
E bền của ông Co-Tir, sự sáng không thë tắt được 
= vậy.. 


LỜI-BÀN : Trong cuộc sáng đau, thì một ánh 
sáng soi Ta đều bi che tắt - đó là . thời sắp loan, mà 


E- cái âm-u sắp che khắp muôn dân, đó là thời-đại Tiểu- 
Е: nhàn dang thinh, mà người biết thòi„thể phải ẩn-náu 
Е cho qua lúc đen tôi. Như ông Со - Tử đã ẩn - náu 
3 š trong su: gian-nan mà toát thân được, và văn giữ 
Е mình được chính-bền, sau phò nhà Châu như vậy biết 


cách xử-sự ở đòi, thì da cũng chẳng chết, mà là 
người Hiena thì dòi nào, triều nào, cũng phải dùng vậy, 


Cho nên sự thông-sáng của Co Tú: không những đã 
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.ân-hận, biết vua Tru tần-ngược đâm- loạn mà không 
can-ngăn để tránh sự tarva, dó là một điều biết mà 
tránh, nhưng cái thông-sáng cua .óng ở bên cạnh Hôn- 
quân đổi với 'Thién-ha sẽ có sự bình-phẩm hại đến đức 
Chính của ông, nên ông phải lầm ra điên-rồ mà đi ë, 
deo mình vào những su: gian-nan ty-tiện để tránh khỏi 
những sự ghen-ghét của Vwu - Нда Bi- Trong đèm- 
pha, để tránh khói sự vướng mắt của Ндӧһ-дидп, và 
lầm cho lhiên hạ thương mình hơn là ghét. Nhè 
sự nhún-nhường khiêm-tốn biết sự sáng đau thời Ы 
vận suy của nhà lhương, đành phải ẩn-nấu dưới sự 
ty-tiện bần-hần, nhưng trong cuộc đó ông vẫn giữ 
được sự chính-đính Ьёп-Ы, mà không chết và lợi thấy 
được sw sáng - láng ạo-đức & bên trong, cho nên 
ông tự cho rằng : Ngudi Quân-tử- trong lúc khốn-cùng 
vẫn tự cÓ giữ mình ngay chính. | 

Lợi vë sự chính-bền : Nghĩa là Thánh-nhân 
гїп nên giữ sự chính-bền như ông Cơ- Tử thì có lợi. 
Lấy đạo Vua mà giải thì cũng nên theo lời гап ấy thì 
cũng có lợi, vì ở dưới “Thiên - hạ thông - sáng 
hung -wng lên, nhưng trên dưới đều có sw tối-tắm 
đề - nén, và tự mình cũng còn có nhục-dục lầm mò- 


ám như vậy nên lắm khi lương-tâm còn trở lại, 
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duy-trì được thàn-thể mà đến ngày nay thánh-nhân 
còn lấy ông та để khen-tặng, như vậy thì Sự" sang-tó 
đó không thể tắt được vậy. Vì vậy hoc Dich không 
phải l một môn học câu-nệ, phẩi tùy thời, tùy cảnh 
mà ứng-đổi cho đúng với nguyên-tắc của Thiên-lý để 
mưu sự lành, sw hay, biết nhĩn-nhục trong lúc gian- 
nan khổ-cực mà biết lúc hưng-phát, lúc tiền tới cho phải 
thời. Tóm lại trong một ` đời người, đầu có phải lúc 
nào cũng bằng-phẳng, đưa muôn vật vào cuộc đời 
yên-tĩnh, như vay 3t có sự ngưng-trệ bë-tàng sẽ dưa 
dën chô tiêu-diệt cho nên phải có lúc br, lúc thái, lúc 
xa, lúc gần, lúc cao, lúc thấp của Thiên-lý buộc muôn 
vật phåi theo, cho nên Dịch là dậy người cẩm và hiểu 
được Thiên-lý, lấy lòi гїп của Thánh nhân mà theo 
không những tránh dược sự khốn-cùng mà còn [оч 


ví-dụ như Co: Tử vậy. 


| А x 

Tiết 16. LAr: Ж HH Đệ ° фу 
` J A AT x 
D. A. Thượng-lục : Bát minh hối, sơ đăng 

vu Thiên, hậu nhập vu Địa. 
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D. N. Hào Thương-lục : chẳng sáng, tối, 
-lúc đầu lên trên Trời, về sau vào trong Đất, ˆ 
B. N. C. H. Liy chit âm 2: chỏ cùng-cực thể 
Khôn chẳng sáng cái Đức của mình để dën phải tối. Lúc 
đầu thì ë ngồi cao để làm hại sir sáng của người, sau 
ít đến tu: minh hại mình mà mắt tính-mệnh, cho nên 
tượng nó nhw thể, mà lời chiểm cung & trong đó vậy, 
LỜI-BÀN : Нм Thượng-lục là hào âm Š ngôi 
A А = ` s ә / ; Р A ` 
am ngồi счпе-сис của sự sáng đau. Sức âm cüng-ctrc 
i ғ F а “з * АЕ Era = ж А? 
ảnh-sắng có lên SOI chiều đi chăng пша, cung không thẻ 
: L 
tO rõ được và cũng bị cái âm-u tột-cùng che lấp, 
Cho nên nói ching såing thì tối. Š 
Lúc đầu lên trân Trời : LẠ nói hào Chu-tam 
Lúc đầu lên trân Tròi : Là бї hào Cůu-t 
hưởng-ứng với nó tién- lên soi séng, nó ở -ngôi 
cao cùng-tôt của su sang dau, ät phải có ánh-sáng lên 
đền nó, lúc mới đầu nên chưa che được cho nên nói 
là ánh-sáng lên trên Trò, rồi sau bi âm thái quá chiếm 
lần lần như ánh-sáng vào trong đất vậy. 
Hai câu này ý nói mặt lYrời, lúc sơ đầu lên ở 
trên tro", vì hào ba là hào có ảnh~-sáng lén cùng - 
cực, mới có tượng lên Tròi, nhưng sau dần dän 


di xuống mà khuất sau quả đắt, như ánh-sáng vào trong 
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đất vậy. Có tượng đất vì qué Khón tượng là đất, 
tượng Tròi vì qué Ly đến tột- càng tượng là mặt 
Trời, hướởng-ứng với hào Thượng-lục cho nên mó“ 
lúc đầu có tượng lên Trời. Đó là tỉ sự cùng - cực 
Của Sự" sinp dau, đền nhw mặt Trời chăng nữa sáng- 
50а vô-cùng mà cũng bị cái âm tõi tột-cùng của đắt lầm 
hại vậy. uống chỉ người ta trong khi u-mề trí óc bị 
den tối, tia sáng ạo-đức có đền trau dôi thì cũng 
đập tất di và dần dn tự tắt, những cái gì gọi là 
sáng-sửa trong thâm tâm sau nó sẽ tự chôn trong 


= % F J 
côi dắt vậy. 


Tết 17. LI: 42 2 T Á 5 
М sợ Ë] wt ^. † R £ Mj uj. 

D. A. Tượng viết : Sơ đăng vu Thiên, chišu 
tứ quốc аа, hậu nhập vu địa, thất tắc dã. 

D. N Lòi Tượng nói ràng : Lúc dau lên 
Trời chiếu bốn nước vậy, sau vào trong Ба 
mät phép vậy. 

Họ Khâu nói rằng : Bây giờ lấy việc nhà 
Thương nhà Châu mà luận, thì hào Thwong-lue là 


hào thật là tòi, tượng sự hôn-mẻ của vua Try. 
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Lấy hào Lục-ngũ gần sự tối tượng sự tù túng làm 
đầy-tớ- của ống Со Tü. 
' Hào Té và hào Thượng cùng một thể là sự 


lánh lúc tõi để sống, là sự trồn - tránh của ông Vi- 


Т. 


Нао Tam và hào Thượng ứng với nhau, lấy sự 


sáng soi cái tòi, là sự phạt Tru của Vũ-vương. 

Hào Nhị А ngôi vị Đại - thần, trồng cải sáng 
trong tối, là lúc Văn-vương trong ngục Ì2ữu-lý. 

Hào Sơ- cứu diệt- trừ sw tối é xa, thấy đau 
thương tức là lúc Bá-Di, Thái-công tránh & bờ sông 
Vị vậy thay! 

LỚI-BÀN : Như mặt Trời lúc аби thì tiến lên 
Trời tức là nghĩa & ngôi cao chiều dược bốn nước, tức là 
chiều được bốn phương, chiếu tất cả bàn dân Thiên-hạ, 
sau Trời xoay vẫn biến-chuyển бооп g cực âm sinh дап 
dần xuông bị vào trong đặt để cho màn u-tỗi bao-bọe 
Thiên-hạ, Thiên-hạ phải ngừag-nghỉ vì trong cuộc 
sắng bị đau сйи -сис, cho nền mới nói mit phép- 
tác vậy. Mặt Trời thì ban đêm mắt phép của nó, ban 
đêm muôn vật nghỉ-ngơi cho nên nói mắt phép. 


Đó là những lý do tiêu-cực, có sáng phải có tối, 


T1 


í. đu phi > 


m VW Ka 


wri 


F7 Nhớ, ТИИ ТУИ 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


có động phải có tĩnh, có lên phải có xuống, đó là 
những luật định của Thiên - lý ban-hành cho muôn vật 


tù vật nhỏ bé cho đến mặt Trời to lớn vậy. 


Tóm tắt : Sáng dau lợi gian-nan chinh-bën. 

Hào Sơ-cửu: Sáng đau ở sự Бау, cánh nó dú 
xung, QQuản-tử: ở sự di, Ба ngày không ăn, có nơi 
đi chủ-nhân có nói. f 

Hào Luc-nhi : Minh-di dau ӧ аш bên trái, dùng 
ngựa mạnh cứu-vớt, tốt. 

Hào Cửu - tam : Sáng đau ở sự đi săn mùa 
Đông, hướng Nam được đầu lớn của nó, chắng khá 
kịp chính. 

Hào Lục-tứ : Vào bụng bên trái, được lòng của 
sự sáng đau ở sự ra cửa sân, 


Hào Lục-ngũ : Sáng dau của Co-tir, lợi chinh- 


Hào Thượng-lục : Chẳng sáng, tối, lúc đầu 


lên trên Trời sau vào trong Đặt. 
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Sau cuộc Tin tiến, là Văn - Minh thì đền сидс 
Minh- Di, que Minh- Di là quë phần nghịch với quë 
"Гап, tức là lúc phần với sw Văn. mình, hay là lúc tr: 
tõi. Trong lúc Hôn - mê u- tõi mà tù båc Chúa-të 
dën hàng quần-thần đều u-mê cá tức là cái Cơ bắt 
đầu táng quốc vong gia. Sau khi Văn-minh дёп tót-curc 
thì cái thời ngu-muói phát-sinh,hóa cho nên trong hào 
Thượng-Cửu què Тїп “Thánh-nhận có lò+ chiếm là phạt 
ар minh là Tu sửa thân mình, đó là Thánh-nhân muốn тїп 
пелі Quån-ti trong ч Tän cực, biết được Tần дёп 
cùng-cực thì cuộc Minh. Di phát sinh, cho nên mới có 
điều răn như vậy. Hôn-mẻ hay ngu-muội tức là có cái 
nghĩa Minh-Di, là tíinh-thần hay -ánh-sáng bi che- 
lấp di. Như: dòi Ngô-Phù-Sai đã hôn-mê lại được 
quan Đại-Phu là Ba - Н; ngu - muội, nên sau mới bị 
Việt Câu-tiền chiếm nước Ngô mà trà thà, trong cuộc 
Minh-di như: lúc Việt Câu- tiễn bi mắt nước phải sang 
ở lầm con tin ë$ bên Ngô, biết thòi -thë nén mình 
qui-luy; bèn lầm ra Trung, ra Hiểu, lay cái giả-tam bề 
ngoài lầm cho Phù-Sai tia. Theo Câu - tiễn có Pham- 


Lai mót tay Muru-si thông-hiều thề-thái nhân-tình giúp 


| ч 


„чел Үү” 
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Càu-tišn trong những lúc & ngục tối xa co. Sau 


đến 


thời của Câu-tiền quật-khổi giët Phù-Sai lấy được 


nước Ngô. Vậy trong сиде Hôn - mẻ ngu егт muĝi 


như Phù - Sai cho có những tri - ỐC sáng như: Ngu- | 


Tu- Tu laão-thần đã bầy tó mwu-lwoc của Pham- 


Lãi 


và Câu- liên, ён đoán được sự bại-vong của Phù-Sai 


cÓ sức cản-ngăn nhưng khi mặt. Trời đã xế-tà, thì 


саң. 


màn ёт tối kéo đến che - lắp cả Vũ- Trụ, một ngọn 


đèn nhỏ như ý: kiến Ngũ- Tủ Tư: chẳng qua cũng chì 


Im1~ 


i À afa 4f ; ' 7 
dim luôn vào dêm tối mà nuốt - hàn ngần thu vậy: 


Hóa cho nën biết thời mình đang trong lúc tõi- 


tăm, Minh-Di, thì nên lánh đi cốt để tu tim dư: 
tính bão tồn chính-nghĩa. Như: Tôn- Tần gia điên 


опе 


để 


thoát khối móng vuốt của nguoi bạn và. đdồng-đạo là 


| Bàng-Quyên, пац" Thành- Thang như Văn - Vương 


trong ngục Ha-Da, Dữ i-!y,, nhu Khuong- Г-М 


ғу а 1а = / E \ T Aal { ; 
phải eocusc ngồi câu & bò- sóng Vi đến tận hyn 7o t 


mới gặp Thánh - Quân. Đời người ta cung n 


p. 
Hoi 


hu 


một ngày có lúc sáng lúc tối, lúc thịnh lúc suy; người 
(Оид đã hiểu rõ cái luật của Trời đặt, âm dwong, 
thì tối cũng như sáng, hay sang cũng nhw tối, lúc nào 
cũng chăm chăm lo ѕо để hành theo Đạo. Lúc thờ; 


thịnh cũng không lấy đó iầm kiêu, lúc thời suy cũng 
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không lấy đó làm buôn. lúc nào cũng hân-nhiên уш 


cùng Đạo-dức. 

Hóa cho nên biết được thời Trời, ăn nhịp với 
thời của mình, mà sử kỷ tiếp vật không nhầm, không 
lỗi đó là cát biết của Thánh-nhân, gần đầy như Ông 
Nguyễn - Công - Trú khi làm Đại - Thần, g35 thời 
lai vận đảo ông cũng chẳng lầy làm vinh lầm kiêu, khi 
bị hic dáng xuống đi lính đầu-thú & tính Lạng gặp 
kè Túc-ha Б: xu'a làm Têng-tràn о" йо, ông củng 
chẳng lấy làm nhục nên có câu-đổi rằng : 

— Ai Công Hầu, ai Khanh - Tướng, trên 
trăn ai ai dé biết ai. 

(Vì cầu-đỗi này của kế Túc-ha của ông hồi xưa 
đọc lên thật là đầy sự ghen-tI, ngạo đời спа bọn ti-tiện) 


: А ale sử 
nên ông đổi rằng : 


— Thế Chiến-Quốc, Thế Xuân-thu, gặp. 


thời thể thể thời phải thế. 

- Cầu này tự: гап mình và rắn người trong thời 
Minh-Dt, hôn-raê vô trật-tự: lầy ông lầm thằng, lấy 
thẳng làm ông, trong khi loạn thể, gặp sao chịu vậy; 
d? lánh qua khỏi cái thời u-tòi loạn luân. | 
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— 5 | PHONG - HÓA 
—— 3 \ GIA-NHÀN:53 
Tự - quái - truyện nói rằng: Di tức là dau- 
thương. Dau thương ở: ngoài ắt trổ về nhà, cho 
nên dược cái Đức dó thì đến quê Gia-nhân. 

Gia - nhân. Nghĩa là ишед ở: mốt nha, ở đời 
con người sinh ra đầu có phải cứ ngồi yên một chỗ 
cho đến lúc chết, phải huy - động lầm việc này việc 
kia. lúc ốm lúc đau, trong khi bị dau thươug Ít 
phải trở: vé nhà mà yên-nghỉ có người nhà giúp-dỡ 
chạy thuốc chạy thay. 

Nhà. Là nơi tụ-họp các người thân- thiết của 
một người, là nơi êm-äm nhất của con người ta, ThÔI 
một nhà là một phần-tử một Nước © trong dó có 
những mỗi tình thân-thiếtvới nhau, Пёп- Јас véi nhau 
và giúp- 45 nhau. Theo Thiền -lý thì mật nhà là 
một tiéu thiên - dia; trong đó người cha như Thái- 
dwong, mẹ như Thái - âm, hai cái åm- dương đó © 


cái Thái-cực chung-hợp như: một âm-dương ở tầng trên 
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nữa là ông bà. Mà ông bà già rồi chết di thành cái Thái- = 
cực cầu -hop thành nzười:cha nhu có nkhu không. 
Với cái âm-dư>ng của cha mẹ giao-hơœp nhau thành con 
con cháu cháu. Đó là gia-đạa, Cái das nhà như Thiên- 
đạo rút nhỏ lại, tượng hình trong mật lhông-gian và 
thời-gian nhỏ bé hơn. Nhiều nhà hợp lại thành một 
nướ-c, nhiều nước hợplại thành cả T niền-ha. Nhi§u 
Thiên-hạ tức nhiều cõi: Һор lại thành Vũ-tru. Trong í 


A 


Vũ - trụ cũng như trong. một nhà phải có âm có 
dương, tức là có cái âm to-lớn với cái dương to lớn, 
cho nên gọi là Thái âm, Thái-dư ng, hai thể đá hop 
lại thành Thái-cực. Xem nhw vậy thì cái đạo nhà Һ 
cái đạo góc спа Thiênlý. Là chỗ có đủ sự" êm- ấm 
để bồi-bố những Sự" dau-thwong của con người. Cho 
nên sau qué Minh-di thì tiếp đến quë Gia-nhån. Trong 
một chà phải có cái thé- tw nhu Thiên - lý đó 
- là, một ằn-định của Trời-đất như bổn mùa thứ-tự, cho 
nên trong mót ahà có cái tình người trong nhà như cải 
Tiết. Кы rằng buộc nhau theo một luật-định tự-nhiên của 
Юзо-1у. Một nhà £t có cha con vợ: chồng, đó là những 
ngườ+ hòa nhau bằng xương thit; có cái зоте tó-truyën 
theo một thứ--tự' trên dưới. nhớn nhỏ. Như уау ngub'i ta 


khóng gi thàn bàng nhà, không gì thiết bằng vợ: con, đó là 
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cát tính thiên-nhiên mà Tròz- đất đã buộc cho con người 
có cải lương-trí để hiểu cái thứ-tực và đạo Nhà vậy. 
‚Св tình thân-thiết nên xứ“ sự trong nhà phải biết cách 
chỉ - giậy thì nhà mé- có thể chỉnh аа được, nền 
ngườ+ chủ trong nhà phải thông-sáng hiểu rõ được sự 
vật, được luân - thường Ðạo-lý, mới đền được chó 
Bịt, thì sau y mới thành ~ thực, ý thành-thực rôi sau 
tam mó, chính, tầm chính được thì sau tu được 
ап, и thân rồi sau nhà mới té, nhà tế được thì sau 
nước trị nước trị được thì Thiên- hạ: mới thái- 
bình < Vai сй, nhi hậu tri chỉ; trí chi uhi hấu 
ý thanh, ý thành ийт hån tầm chuk, tdm chính nhi 
йан tụ thẩm, tu адн нй hän gia të, gia të uhi hữu 


quốc trị, quốc trị nhi ham T hién-ha bb. 


Cho nên một nhà loạn, hay trị, là © người chủ trong 
gia-dinh, cũng như nước loạn hay tri là 5: đẳng Nhân- 
quần. Vì vậy trong nhà người chủ thôỏng-stốt biết xử 
kỷ tiếp vật cho m:nh-bạch thì nhà ắt të vậy. 

Lầy tượng quë mà giải thì trên có gió là tượng 
qué Tön trên qué Gia - nhân, dưới có lửa là tượng 


quë Ly. Lửa sáng © trong bốc ra ngoài gặp gió, gió 
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thốt lửa càng bốc mạnh tức là gico sựsáng khắp 
mọi: nơi, cho nên gọi là qué Gia-nhán. 
Đạo trong nhà mà biết cách giày -bảo, khu xử, 


lầy sw sáng - suốt mà giây con cháu, một khi con 


chấu hưởng được sự sắng-suốt, giỏi-giang, tức là nhà 


được về-vang sáng-rực, những ngọn lửa đó sau lại 
thành những gia-đình thêm ñữa và mang sự sáng đó ra 
ngoài thi-hành mà gặp gió thì sự sáng lan-trần ra khắp 
ngoài cõi vậy. Cho nên Thánh-nhản mới nói : Tế được 
nhà thì trị được Thiên-hạ. 

Lấy Đức mà nói thì quê ky là sáng ; Tòn là 
nhún-nhường cho nên sáng ë trong mà nhún ë ngoài 
đó là Đạo để xử sự với người nhà vậy. Người Chủ 
nhà phải có sự sáng ở trong để xét-doán mọi việc, vì 
người nhà là những kể thân-thiết với mình, không 
thể liy sự nghiêm - mãnh mà trị được, phát lấy 
sự trên thuận dưới hòa, anh nhún em nhường thì 
mới trí dược người nhà vậy. Theo dức của quë thì, 
đã rõ cái dao xử kỷ tiếp vật trong nhà là phải 
như thể. Lấy hào năm và hào hai mà giải tức là 
hai hào có cái tinh-túy của hai quê Tổn và Ly, thì 
hào năm là hào dương cứng-sáng có đạo Trung-chính 


mà lạ & trong cuộc nhún-nhường < qué Tën » cho 
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nën sự" cứng được trung-chính dung-hòa ở ngoài, như 
vậy thì dương được đạo dương, tức như trai ra trai, 
cha ra cha vậy. Hào hai là hào âm ở ngôi âm được đạo 
Trung- chính ở giữa qué Ly là sánglắng, tức là âm 
được đạo Trung-chính là được sự sáng-lắng dung-hòa, 
mà 5 qué trong như người con gái trung - chính 
ở: trong nhà giữ được phận đầàn-bà, cho nên gái ra gái. 
Trong nhà được cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con; thì 
nhà të. Te được nhà, nhà nhà đều të thì nước SC tri, 
tức như lấy Cải sa ang ở trong mà thi-hành ra ngoài 


І hợp VỚI Dao-ly „ví như lửa © trong bắc ra ngoài gap 


gió thì lửa càng bốc to và làm lan rộng ra mọi nơi vậy, 


D A. Gia-nhân, lợi nữ Trinh. 

D. N. Quả Gia - nhân, lọ? соп gái, Trinh 

B. N. C. H. G;a-uhá4n là người một nhà. Hào 
Cúu-ngü và hào Lục-nhị của quê, trong ngoài đều 


được chỗ chính åy cho nên là quê < người nhà > 
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« Lợi con gái Tĩnh > là muốn nói đức chính- bền trong 
trắng. bên trong chính thì bën ngoài không gì không 
chinh. 

ОТ ВАМ: Phầm nói đến đạo nhà là ó: người 
đàn-bà, đó là giang-sơn nho nhó mà người đàn- bà _ 
lầm nội-tướng lầm chủ-tẺ trong một gia-dình, cho 
nên người đàn-bà coi sóc việc trong nhà cũng nhu 
đăng Trượng-phu tham- bác việc nước, nên cần 
phải có đức Trinh, cái đức Fish нё đó là Đức đầu tiên 
và cằn-thiết của người con gái, đến lúc; có chồng và 
đền khi chết. Đức Trinh là Đức Írung-chính không 
thiên-lệch xử kỷ tiếp vật bằng một cách trong-sáng và 
bền-bí vững-vàng, không cái gì có thể sô-đấy được, 
đó là cái đức Trinh, là cái đức trong-trắng của người 
con gái trong qué 74-whẩm. 

Hào Luc-nhi là hào Âm © ngôi âm, được ngôi 
trung-chính và là tính-túy của sự sáng tượng của 
qué Ly nên mới nói đến đức Trinh của người 
соп gái, tức làtượng của quê Ly trong Thuyët-Quái- 
truyện nói rằng: Ly vi trung-nữ, Ly tượng là con gái 
giữa; cho nên mới có tượng là con ка Trình. Có т, 
là con gái có đức-hạnh, lúc chưa lấy chóng thì giữ được 
tuyết sạch giá trong, giúp-45: mẹ trong công-việc të-gia 


nội-trơ, tức như học-hỏi những cổng-việc sau nầy 
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ы, 


về sau di lấy chồng ó: tây riêng một mình làm chú 


một gia - đình chăm nom chồng cong lòng không 


chèch-lệch, bao giò cũng chính-dính bën-bi thì có lợi 
về đức Trinh. Hào hai là hào âm có đức thuận theo. 
chính-đính bền - bi thì gì mà không có 101, lầm việc gì 
mà chẳng thành уду. 

trong môt gia-đình со ngwòi me ¿hik ЕЯ 
thì các con ắt theo cái đức-tính đó mà sau này thi- 
thë ra đời Át không gi không 104, gia-dình mà có 
người mẹ chính-đính thì át nhà được të, cũng như 
ở trong nước được Miah-quân trị vì thì nước št trị 
mà Thiên-hạ bình, nên nói không gì không lợi. 


Trên nói nhà mà të thì nước mới tri, cho nên 


với cái Đức Trinh và thuận theo điều phải của một 


bà mẹ trong gia-dình, thì gia- đình át tế nên được cái 


lợi nước trị. 


Tiết 2. Z к): А о 2 Е 42. 
F 0] ° 7 jÉ 42 У o 2 —- 
Ж о ARZAK w ° 
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D. A. Thoán viết : Gia-nhân, nữ chính vị 
hö nội, Nam chính vị hồ ngoại, Nam nữ chính, 
Thiên-địa chi đại ngiĩa dã. 

D. N. Lời Thoán nói rằng : Quẻ Gia-nhân 
con gái chính ngôi ở trong, con trai chính ngồi 
ở ngoài, Trai gái chính đính đó là cái Nghĩa 
lớn của Trời-đất. 

B. N. C. H. lấy hào Cứu-Ngũ và Lục-Nhị 
dùng thể qué thích nghia chữ & Lợi nữ Trinh > 

Truyện: Hào Dương ó: ngồi Năm P 
ở ngoài. Hào â:n ó: ngôi Hai (Lục-nhị) ở trong. Trai 
(dương) Gái (âm) đều được ngồi chính-dính Һор cất 
nghĩa lớn của Âm Đương Trò:-dất vậy. 

LỜLBÀN : Trong qué Ly có hào Luc -nhi là 
hào âm ở ngồi trung-chính nën tượng là con gai 
được chính ngôi & qué trong. Người đàn-hà phương 
Đông từ cổ dën nay chỉ là một thể âm có đức thuận 
theo, ở: trong nhà để te-gia nội-trọ- coi sóc con cal, 
phu giúp người dàn-óng, dó là công việc người dàn- 
bà con gái di đến cái quả tốt là tế được nhà. Còn 
người con trai đây tức là nói hào Cứu-ngũ là hào 


dương ở ngôi trung-chính ở: qué ngoài, như vậy là 
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được ở: ngôi chính - đính. Người dàn - ông cần phải 
ra ngoài hoạt-dộng giúp dân trị nước, đó là cái công- 
việc của thể dương; là tiễn ra ngoài mà lầm việc, cho 
nên con trai được ngồi chính ở ngoài, соп gái được 
ngồi chính ó: trong, như: vậy hai thể dëu được chinh- 
dính cả,và hai hào hưởng ứng với nhau, tức là trên 
giúp dưới, dưới giúp trên. Người trong một nhà 
ai biết bôn-phận người ấy, cha ra сһа, те ra mẹ, con 
ra con, như vậy tức là cái đức không chênh-lệch, cái 
phản được chính - trung. mà theo được đạo Nhà vậy, 
Cho nên đạo Nhà mà theo được, giây nhà được vào 
khuón-phép ít là ra giây được nước vậy. Không-tử 
nói Tăng : chớ ТА iri quốc, lẤI tién tế ky gid dā, 19) gia 
båt kha gido nhi uăng giáo uhan gid vë chỉ. Cổ Онйи-ні 
båt хий! gia nhi thành gido m ибс ; Hiéu giả, sở dī 
sw Quán da, Để gid sở dì sự trưởng da, Tir gid, sở: di 
пе chúng dā. 

Nói là nước trị, āt là të được nhà của minh 
trước, không giậy dược nhà mình mà hay đi dậy 
người thì không có vậy. Cho nên người Quản- 
tử không ra khải nhà mà thành giây được nước. 
Hiểu ấy là sở-dĩ đối với Vua. Đề ấy là sở-dïi đối 
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với người trên, Từ ấy là sở-dï dë đối sử với Dàn- 
chúng vậy < Đại-học. Të-gia trị quốc >. 

Xem như vậy thì cái nghiã trai gái ở trong nhà 
được đạo Trung-chính là được đạo Nhà, tức như Hiều, 
Đà, Tir, Trung. Với những cái đức đó tuy chỉ lấy để đối 
với trong nhà; nói rộng ra thì những đức đó có thể 
th-hành trong cả Thiên hạ và Trời đất vậy. Cho 
nên mới nói cái nghĩa lớn-lao của lròi-đất. 

Nhà ta të, nhiều nhà të thì nước trị nhiều nướcc 
trị thì Thiên hạ hoà-bình và hợp với Thiên-lý. Như 
уйу cái nghĩa trai gái được chính ngôi to läm thay! 
phải chăng đó là tượng-trưng cái tiểu Thiên-dịa trong 


một nhà. 


r>” 2@ ТЕ 
паз FARRA 5 ° X 
220 98 40, ° 
D. А. Gia-nhân hữu Nghiệp Онан yén: phu. 
màu chi vị dã. 


D. N. Người nhà có Vua nghiêm là cha me 
vậy ` 
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B. N.C. H. Câu này cũng chỉ vào hào hařvà hào 


LỜILBÀN: Vua nghiêm tức là chỉ hào Cửu-ngữ 
là hào dươag sáng được ngôi tón-quy là ngôi trung- 
chính, trong quê ngườa nhà có Vua nghiêm. Гос là 
có người chủ trong nhà nghiêm-nghị đứng mực, ví 
như một ông Vua пећіёт-КҺас dòi với một nước. 
Trong nhàcó ông Vua nghiêm ý muốn nói đến chủ 
trong nhà, chủ trong nhà là cha với mẹ, trong qué cũng 
có hào Lục-nhị là hào âm được ngôi âm ở thể dưới và 
hào Cửu-ngũ à hào dương & ngôi dương đều được 
ngôi trung-chính, cho nên trong một nhà tượng-trưng 
một phần-tử của một nước, lúc nào cũng phải luôn 
luôn giữ vẻ tôn- nghiêm thì nhà mới Те được. Cha 
là một đẳng thiêng-liêng, tôn-nghiêm trong gia-dình, 
vilë đó ta thường gọi cha là lệnh nghiêm- đường. 
Người cha là biểu-trương một quy-củ, một gia-huẩn 
tôn-nghiêm cho Сіа-йзо. Cũng như một ông Vua Ыёи- 
trương cà pháp-luật mệnh-lệnh, là một bậc thièng-liêng 


¬ А к А А A 
ton-quy cho cả mot nước vay. 
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ten Жобс е суз ss sue 
-Ro АА» М Ж 
ЖР Œ #ứ AT 2 ‹ 

D. A. Phụ phụ, tử tử, huynh huynh, đệ 
đệ, phu phu phụ phụ nhi Gia-đạo chính, chính 
gia nhi Thiên-hạ định hy. 

D. N. Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, 
em ra em, chồng ra chỏng, vợ ra vợ. mà đạo 
Nhà chính. Chính được nhà thì Thiên-hạ định 
vậy. f 
B. N. C. H. Đậy nói hào Trên là cha, hào Đầu 
là con, hào Ba hào Năm là chồng, hào lứ hào Hai Ë 
væ, hào Ngũ là anh, hào Ва là em, lấy vạch qué mà suy 
lại có tượng này. 

ОТ BÀN: Theo Chu-Hi giải ở đây thì không 
phải, vì rằng Chu-Hi sắp thứ-tự như sau đây, theo 


vạch qué mà giing. 


=— at trên là Cha. 
LO Nia là. Chồng. 
c2 on h Vo. 
„ла là Chồng. 
PNN a ET là Vợ. 
— Piu là Con. 
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Theo cách giải của Chu- Hi thì tai sao vạch [ương 
của quë Ly lại tượag là сол ? Có phải cúc là hào 
dưới hào đầu là con không 2 

МА sao hào Ba và hào Năm là chồng 2 Như vậy 
thì hai chóng mà hào Hai và hào Bốn là vợ ? 

Nếu như vậy thì ví-dụ xem cho vợ thì biết lấy 
hào Hai hay hào Bốn 2 Có lẽ Chu-HH sẽ га lời rằng : 
Nếu vợ: ở trong nhà thì xem hào Hai mà ra ngoài 
thì xem hào Bốn. Nếu nói như vậy thì Cha tôi ë nhà 
thì xem hào nào ? Mà còn Соп tôi ra ngoài thì xem 
hào nào 2 Thật là u-tối không rõ nỗi được cho 
nên mới làm ra phép Дес Thám theo Bốc-phệ 
chính - tổng của (Qủy-~ cốc - tử lấy ngu-hành mà giải 
thì : 

— Мао — là Ảnh ет. 
Sa Ty — là Con-chấu. 

Ưng (người) — — Mùi — là Vợ. 
— Họi — là Cha Mẹ. 

Thể (mình) ——Sửu — là Vợ. 
— Mão — là Ảnh ет. ` 

Nếu chiềm col gia-sự mà đượcc qué này mà mình 
là người coi cha-me, anh-em, có vợ, có con, thì thật 


là rö-ràng chính-dính. 
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Lấy qué trong mà xét thì thấy ë trong nhà cần 
yếu zat là cha mẹ tức là ó: hào з. Ti dën mình, 
« tức là Thể trì & hào hai > và væ mình sau đền anh 
em ở- hào đầu. 
| Đó là ba hạng người trong một gia-đình cần-yếu 
nhất, mà aí пау đều phải giữ cái đạo cho chính-đính 
thì mới có sự hòa-hợp được, đó là 3 mỗi tinh có 
liên-lạc mật-thiết với nhau nhất trước khi nói аа 
_con cháu. Vì nếu trong một nhà mà cha ra cha, me ra 
mẹ, mình ra mình, vơ ra vơ, anh ra anh, cm ra cm, 
thì ất con cháu sau này tuy nó có tình mật-thiết 
đối với mình thật, nhưng nó còn là cái giầy liên - lạc 
& sau cãi giây liên - lạc trên, cho nên hào con cháu ở: 
hào năm, hưởng-ứng với hào hai là mình và væ mình 
vậy. Đó là những cái lý chắc-chắn, để giảng về những 
mỗi liên-lac trong gia-đình. 

Còn hào vợ: ë hào tứ cùng một thể chặt với 
hào hai và hào Thượng-lục cũng là hào anh em cùng là 
một thể với hào đầu « là mao mộc > hai hào này chỉ anh 
em ở: ngoài hay trong nhà. 

Cũng như hào 2 hay 4 chỉ người ус ở trong 
hay ngoài nhà vậy. z 

Xem như vậy thì hào cha те được chính-đính, 


hào væ con, anh em và mình đều được chính-đính cả, 


# 
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cho nên nhà duo chính-đính, chính được nhà thì trong 
nước mới dược thinh-tri, nước trị thì phải vua ra 
vua tôi ra tôi, cha ra cha con ra con > Олй» Quán 
Thấm T hån, Phu Phu Te Tử. иіп -ngü: < Nhan- 
Uyên XII >. 

Ai có phận Ху nếu giữ được cho chính cái phận 
mình tức là gây được cái gốc-dê vững - chắc cho chinh- 
thể. Nên chính được nhà,và nhiều nhà đều được chính 


thì Thiên-hạ sẽ có trật-tự và đâu ra đấy vậy. 


Tiết 5s. е: АА А ш + 
£ ° Ж ƒ y4 5 TH 3⁄2 do 4T Җ 
I? © . 


D. À. Tượng viết: Phong tự Hỏa xuất, 
Gia-nhân, Quân - tử dt ngôn hữu vật nhi hành 
hre hằng. 

D. N. Lài Tượng nói rằng : Gió tự Lửa ra 
là quê Gia-Nhân, người Quêân-tử coi đó nói с^ 
vật mà làm có thường. 


B. N. C. H. Thâa tu thì nhà trị vậy. 
Truyện: Chính cái gốc của nhà là ở chỏ chính 
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cái Thân mình. Người Quản-tử' coi cái tượng gió tự 
lửa ra; biết dược việc do tù: trong ra. 

— Gió tự lửa ra là nói sự biển-hóa trong một 
nhà tự lời nói cửa mình mà ra vậy, đều là từ trong 
ra ngoài, tự-nhiện nung-dúc mà thành vậy. Hóa cho 
nên nói ra tàt có sự: thực lầm ra tất có lẽ thường. 
(Thường độ phép-tắc) thì thân được chính đính mà 
nhà trị vậy. 

Họ Lý nói rằng : « Cái lửa ở trong, ngoài gió 
theo.lửa (lứa ở: trong ra) muốn nói thần làm ra mô- 
phạm. Một người mô-phạm, thì một nhà тӧ-рһат. 
Một nhà mỏ-phạm thì cả Thiên-hạ mỏ-phạm. 


LỜI-BÀN: Gió tự lửa ra. Theo Tiên -thiền 
Bất-quái mà giải thì Tön cũng là gió nhưng là gió 
lửa, lấy qué Ly tượng là một Định - tinh như 
Thiệu-Khang - Tiết nói: Ly vi nhật, Ly là mặt Tròi là 
một Định-tỉnh cho nên một khối lửa mà ё gita có một 
khối âm-khí tức là hào âm ë giữa phun ra thành 
сї chiy bàng lên thành lửa ngọn, và theo sự 
chuyển-động của Định-tnh thì lửa ngọn đó cũng xoay 
theo mà thành ra gió lửa, bão lửa. Vì уду ở' giữa 


quë Гоп có hào âm tượng åm khí, trên có hai hào 
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dương là lửa ngọn. Vì lẽ đó Thánh-nhân mới nói là 
gió tự lửa ra vậy. 

Người Quân-tứ coi đó nói có thực. Tức là 
nói có sự thực giải го [бл nói, như gió tự: lửa ra tức 
là có hiện - tượng hữu - hình, là những việc mình 
làm có hình có dáng bầy-tổ ra cho đời thầy dúng véi 
lời nói của mình. 

Mà làm có thường. Là làm việc gì cũng theo 
le thường mà lầm, theo lẽ tự-nhiên của Тао-Һба mà 
làm, tức có nghĩa là lầm theo phép-tắc. Phép - tắc 


là le thường của nhân-loại. 


Cho nën người Quản-tử theo đó mà thi-hành 
cản-thận từ ngỗn-ngữ cử-chỉ, cái gì cũng do tü © 
trong dën mà phát huy ra ngoài. Những hiện-tượng ở 
ngoài để tả cái lòng ở trong, пи бл CQuân-tử- giữ được 
ngay-ngắn б trong lòng thì thi-hành ra ngoài chinh- 
đính thắng-thắn vậy. 

Theo Thién-Ly có lửa thì gió mới sinh, cũng như 
nhà lề thì nước Trị .Muốn nhà Te thì át phải Tu-thân, 
trước khi tu-thân thì phải có ý thành-thực. Cho nên một 
khi đã có ý thành-thực thì mới nói ra tức là cái để 


Hën-lac sự våt hữu - hình với cái ý - trí vỏ - hình, 
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ăt phải tả dúcg được cái ýthành-thực của mình bằng 
những sắc-tướng thực-hiện theo ý-nghĩa mình theo 
le thường của Thiëén-ly. Như vậy thì thân đã Tu đượ‹c 
mà nhà át lẻ vậy. 


Tiết 6. I: F| Ж Ж ° % 
т< ° 

D.A. Sơ-cửu : Nhàn hữu gia, hối vong. 

D.N. Hào Sơ-cứu : Đề-phòng nhà, Һӧі-Һап 
mät. 

B. N.C. H. Hào So-cüu lấy thè dương cứng 
ở vào lúc đầu có nhà, biết đề-phòng nhà, sur hồi-hân 
sẽ mất. Кап người chiếm nên nhu thể vậy. 

Truyện. Lúc vi-thủy trị nhà, thường phải lấy 
pháp-độ lầm su: đề-phong ngăn-cẩn thì không đền nỗi 
hổi hận vậy. 

Họ Triệu nói rằng : Bất đầu dš đề-phòng thì 
hối-hận mất, có ý giậy đàn-bà đến con trẻ vậy. 

Но Hồ nói rằng : Qué Ly thì ngoài thực trong 


rông là tượng cái nhà. 
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ОТ ВАМ Hào Sơ-cửu là hào dương ё ngôi 
dương được ngôi chính-dính ở que Ly làsáng-lắng, 
cho nên ở vào đầu cuộc về đạo Nhà nguời chủ nhà 
sáng-láng biết cách đề-phòng lập ra gia-huẩẫn để ngăn- 
ngừa sự phẩn- phúc nhân-luân, giữ đạo Cha từ tứ 
Hiểu, trên nhún dưới nhường, trai gái bắt tương-thân. 
Như vậy là gia-chủ, sáng-suót suy-xét được rộng 
biết dẻ-phòng những su có thể sẽ siy ra,ngăn được 
cái nhàn có thể làm bại hoại nhân-luân, thì sự hõi- 
hận phải тає, không theo cái nhân khốc - hại thì åt 
không phải mang cái họa hại cái quả ác-nghiệt. Đó là 
một cách phòng-niệm theo thuyểt-lý của Lao- Tü tức là 
thuyết Vô-vi. Như theo đạo Phật : Không có Nhân thì 
không có Quả, trong đời người ta muốn khỏi thất- 
bại và muốn tránh sw di hại, ăn-năn hồi hận là do 
những cái nguyên-nhân mà người ta đã deo ra bằng 
một cách vô ý hay hữu ý, cho nên Бао rố-1 mà thco 
được, phải có cái tâm khoáng - đạt, cái trí sáng - láng, 
từ ngôn - ngữ cử -chi mới thấy dược xa cái quả 
của những nguyêền-nhần mà mình định deo ra vậy. Cho 
nên ở: trên đời sự xử-kŸ tiếp - vật cần phải rất thận- 
trong. Người ta thường nói < Cái ду пау cái ung > 


là vậy. 
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Lão- Tü nói rằng : < Pi vé vi, SU MỞ SW VÍ Уд VT 
dai tién da thiểu: báo ойи А; Dike. Do ман W kỳ di, vi 
dai ш kỳ të, Thiớu- ha nan sw tåt tác w di, T kién-ha 
dai sw tåt tác w të, thi di T hánh-nhän irung bất vi di, 
cổ Hàng thành Ку dai, phù khinh ийс tät ha? tin, da di 
121 da nan thi di Thánh-nkån do nın chi cổ, chung vő 
ийн ky. 

« Làm cái không làm, việc cái không việc, 
nëm cái không mùi, lớn bé, nhiều ít đều lấy cái 
Đức báo cái oán, lo sự khó ở lúc nó còn dễ, 
làm việc lớn từ khi nó còn nhẻ, việc khó trong 
Thiên hạ tất phải làm từ khi còn dễ, việc lớn 
treng Thiên-ha tất phải làm từ khi còn nhỏ vì гау 
Thánh-nhán suốt đời không làm việc để cho 
nên hay thành việc lớn. Vậy nhân một sự khinh 
xuất tất hại đức Tín, dễ bao nhiêu tất khó bấy 
nhiêu. Vì vậy Thánh-nhân lấy làm khó mà chung 
quy không thấy cái gì khó vậy >. 

Như: vậy thì có nhân mới có quả, nhân xàu it 
quả хаи, nhân tốt thì quả tốt. Cho nên người ta trong 
việc tu-thân, tẻ-gia hay tri-quốc nên xem-xét đề-phòng 


ngăn-ngừa, lẫy sự phòng-niệm mà theo thì tránh được 
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nhiều sự khó-khăn nguy-hiểm, vì muốn tránh được 
sự nguy - hiểm đã sây ra thì bao giò cũng phải có 
sự øay-go hơn là sự khó-khăn đã phòng-ngừa trước 
khi cái nguy phế: ra. Phương-ngôn Гау thường nói : 
“< Phòng bệnh hơn là để bênh phát ra mó; chữa > 


Như vậy át hồi-hận mắt. 


Tiết ý. RIAA 5-59 6 
đớn ч 


D. A. Tượng việt : Nhàn hữu gia, trí vị 
biến dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Có đề-phòng nhà, 
trí chưa biển-đồi уду. 

N.B.C.H. Tri chưa biển- đổi mà dự-phòng 


truró-c. 


LỜI-BÀN : Trí chưa biển đổi là cái trí chưa 
suy tính việc khác mà đã biết sự ngăn - ngira đẻ chính 
cái ý - trí của mình. Chính dược ý thì chính được 
ngôn - ngū và cử - chỉ, thi- hành theo Thiên - Jý» 


trên nhún dưới nhường, ân nghĩa không mắt mà 
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khu xú: nhà được khéo -léo vậy. Che nên không 
có sự mắt lòng, Xích - mích tan võ хау ra, lúc nào 
cũng được trong ат ngoài ёт. Phòng - miểm là 
một tính гїї cần-thiết trong đạo Të - gia và Tri nước, 
là mật căn-bản vững vàng cho cuộc sinh - tồn và lầm 
mắt được những sự hồi-hận có thể xảy ra được. Nên 
người Quân - tử råt thận - trong từ trong ra ngoài: 
cân nhắc từ lời nói, cử-chỉ và у - nghĩ lúc nào cũng 
như có « mười mat trông mình, mười tay chỉ 
mình. Có sự nghiêm-trị ấy ru »| Tháp muc số ihi, 
tháp thú së chi, kỳ nợ hi bo! 

Pó là lời nói của thầy lăng - tử, tả cái nghiêm- 
nghị của người Quân-tử, nên người Quân tử thận- 
trọng để phòng cái ý - trí từ lúc chưa biển- đổi 
vậy. 

Xưa thường nói : muốn tri người, trước hết 
phải trị mình rất đúng vậy. Cũng như muốn chinh-dón 
được nhà thì trước hết phải chỉnh-đổn mình trước đã, 
mà muốn trị mình thì phải biết chinh-dën cái ý-trí của 
mình, muốn chỉnh-đổn cái ý-trí của mình thì phải có 
nghĩ-lực, có sự sáng-suốt làm chủ được cái trí thì tất 


nhiên khiển được mình. Muốn tực chủ cái thần mình 
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thì phải biết tự chủ cái tâm cái ý rồi sau dën cử - chỉ, 
ngồn-ngữ. Cho nên học Nhân- điện-học cũng vậy, 
trước. khi sai khiến được thọ-cẩm phải luyện-tập nghi- 
lực, cho đến khi mình tự-chủ được mình, sai-khiền 
được mình theo Ý-trí và những hành~vi của mình 
đúng với ý nghĩ thì lúc đó tắt nhiên là sai khiZn 
được người. Го: đã thí-nghiệm trong {һәч tôi học 
Nhân - điện, cái cóng - phu mình luyện càng lâu- bền 
bao nhiêu thì nghị-lực càng rắn-chắc bẩy nhiêu, và 
sự sai- khiỀn cảng màu-nhiém thêm lên, Trong khi sai 
khiển mình hay là người, thì cái ý-dịnh của mình 
chỉ một mục-dích và phải cho thành-thực, xem như vậy 
có học Nhân-điện cũng do một cái gốc «у thành» của 
Không - phu -ti để tu-thân. Đó là một Нос- thuyết 
bất di - dịch сла A đồng có từ hơn 2 §Oo пат mà 
Âu-tây mới kiểm thấy từ Thë-ky thứ 19, mệnh-danh 
là nghị-lực của Nhân-điện-học. Theo Âu-tây giải-thích 
thì có quy-củ và khoa-học hơn, 


та Эл =s 2. IK R ° A 
is. o 
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D. A. Lục-nhị : Vô du toại, tại trung qui, 
trình cát. 

p. N. Hào Lục-nhị : Khéng có chỗ toại lòng, 
trong sự ăn-uốõng, chính-bën tốt. 

B. N. C. H. Hào Luc-nhi mềm-thuận trung- 
chính, tức là con gái được chính ngôi ở trong, cho nền 
lời tượng và chiếm của nó nhu thể. 

Họ Từ nói rằng : Ho Luc-nhi 1А thể mềm ở: 
giữa nhúa-thuận (qué Гёп) ở: trên ứng hào Ngu là 
Đạo của Dàn-bà. Đàần-bà không có chó chăm lo cho 
thành (toại ý) duy chỉ chủ trong sự ăn-uÔng (Бёр- 
neoc) mà thôi. 

Họ Chu nói rằng : Ме ông Mạnh- Tử nói rằng : 
« Cái Lễ của người đàn - bà là tinh-túy ở năm bữa 
cơm, tập quen mắm muối, nuôi-dưỡng con cái, may- 
vá áo-quần, đó là cái tu của К. Һиё-тӧп, không có cải 


TT “ | __ ы x A 
tri ra canh ngoài là vay. 


LO'I-BAN : Không có chỗ toại lòng : người 
trong nhà tức là người cùng sông với nhau, có tình 
thân-thiết như tình vợ: chồng cha con; cho nên trị một 
nước còn dễ hơn trị một nhà. vì vậy nëu người chú 


trong gia-dình không minh-mån, không cứng-rắn, mà 
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có đức-tính thuận người này theo ngườ+ kia, thì trong 
đó có sự Tiếng tây, mà vì đó sč có truyện xích-mích ` 
trong nhà, mà thành mình không dược toai lòng. Đó 
ТА cái le hào hai ở vào ngôi giữa. đượ-c trung-chính, 
nhưng cái thể mềm thuận mới không có sự toai 
lòng. Nên cái tình gia - đạo rất khó xứ: Im vậy. 

Đến những trang Đề-vươờng anh- kiệt Кепе Ау 
bốn phương như Nã-phá-Luân còn phẩi quỳ trước 
mặt Joséphine, Trụ - vương nhà Thương sức dich 
muôn người còn mềm như: bún trước mặt Đắc-Kỷ. 
Hào-Kiệt đánh đông giẹp bắc như Lã-Bð đời Tam- 
quốc còn say-dấm Điều-thuyền mà lầm điều vô-nhẳn- 
luân, sau chết củng vì tình-át. Đó là nói những đẳng anh- 
tuần hào - kiệt giù trong tay sinh-mệnh của ba quân 
còn chưa đủ nghĩ-lực trị nhà thay nữa là người 
thường e trói gà không nỗi”) nên ta mó: có truyền 
« Cuặn-râu sư- tử hõng >. Xét như vậy cái đạo Nhà 


l một chính - trị rất khó, nhún - nhường hiển – từ 


"thì được đằng chân làn đằng đầu, nghiêm-mãnh thì 


cha bắt từ, ít tứ bắt hiểu. Lầm chủ trong - nhà 
phải thông-sáng mà giữ duo: chính -sách phòng- 
niệm thì át kbông ša-năn. Vì vậy trony lúc hào hai 


Г, lx / „ Ше 1 1w 
tính m m-thuưận m5: agryi сач trong nhà như thể í t 
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không được toại-lòng. Nhưng đặt dš cho người dàn- 
bà & trong sự nẵu-nướng ăn -uðng thì smới đúng 
ngôi là hào mẻm-thuận, ở ngôi giữa qué Ly là lửa, là 
người đàn-bà mềm-thuận ó trong sw bếp-nước một 
cách chính-bền thì tốt. Đó là đàn-bà giữ được phận 
đàn-bà như vậy thì gì mà chẳng tốt. 


tees A p i um у ә 
MAr SE k о 


D. A. Tượng viết : Lục-nhị chi cát, thuận 
di tốn dã. 

D. N. Lời Tượng nói ràng : Cái tốt của 
hào Lục-nhị, thuận đề nhún vậy. 

LỞỠIL .BÀ.N : Nói đến cái tốt của hào Lục-nhị 
tức là thầy người đàn-bà trong nhà giữ được đủ bón- 
phận của người đàn- bà, với những đức thuận theo 
để dung- hòa với cát đức nhún- nhường của người 
đần-ông trong nhà. Hào Lục-nhi lầy đức thuận theo 
hưởng ứng với hào Cửu-ngũ & trên, tức là mềm theo 
cứng mà hào Cửu-ngũ lại là ngôi chính-trung của quë 


Гоп là cái tính-túy của sự nhún - nhường cho nên 
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hào Luc-nhi thuận theo để được sự nhún - nhường, 
như trên nhún dui nhường, nhu vậy có thể theo sự 
tri đạo nhà là cái Đức cần-thiết ai cung nền có vậy. 
Đó là cái đức chính-trung của người đàn bà để làm 
cho gia-đình trong Хт ngoài êm. Trong một gia-đình 
người дап - bà khóng biết thuận theo nhún - nhường 
còn lãng -loàn a-dua, bỏ phân mình mà thích-hợp và 
tham-bắc đến việ- đần-ông thì ít nhà Ấy loạn. Tuy 
người đàn - ag là chủ trong nhà nhưng gián- tiếp, . 
mà ngwòi đàn-bà lại là người chú рне негр. Vì le đó 
та người dən-bà phải giữ đức -tính đàn - bà, thuận- 


theo và nhúng-nhườ-ng vậy. 


==: ү? z ріл 22 


EEE Feio з. 
D. A. Cửu-tam : Gia-nhàn hac hac, hối 
lệ cát, phụ tử hi hi, chung lận. 
D. N. Hào Cửau-tam : Người nen-nét, hối. 
hận nghiêm giữ tốt, уо: con hớn-hở, sau then tiếc. 
LỜI-BÀN : Hào Cứu-tam là hào dương ở 
ngồi dương, tức là duoc ngồi chính-dính, là thể cứng 
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ở ngôi cứng, lai không có hào hưởng ứng mà chế 
bớt sự cứng dó di. Như hào chính ứng của nó là 
hào sáu mà ở đây hào 6 cũng là hào dương cùng tột, 
cho nên mới có sự nghièm-khắc manh liệt: Nói về đạo 
Nhà mà lấy sự nghiêm - khắc chỉnh - đồn nhà, thì 
người nhà št phái sợ-sệt, vợ: ng thấy chồng, con 
trông thấy cha, cứ: 160-14 như rắn типе nām, nhw vày 
tức là nghiêm-giữ và ír có sự hối-hận và ăn-năn. Lim 
cha phải Từ thì con méi Ніёи, cha khắc-khố thì št vơ 
соп xa lánh, tuy vẫn giữ được cái gia- đạo theo 
đúng luân -lý mà người kính- sợ. Đạo nhà còn giữ 
được không dën nỗi bại gia cho nên nói là tốt. Trong 
gia - đạo phần nhiều tình mạnh hơn lý cho nën 
lấy sự nghiêm - mãnh mà trị nhà tức là quá suw khắc- 
khó chưa được mực Trung để dung - hòa sự nghiêm- 
manh và khoan-höng vì trong đạo Nhàlấy đức khoan- 
hồng mềm - mại mà lại giữ được sự nghiễêm ở 
trong, dó là cách trị Nhà đền тис уау. Nhưng 
nều không có sự dung-hòa đó thì lấy sự nghiêm-huẳn 
mà trị nhà còn hơn là lấy đức khoan - hồng mềm. 
yêu. Một người chủ gia-đình quá mềm-mại, mà. chỉ 
có đức khoan-hỏng thì ЗЕ vo: сол nhòn và đề ngươi, 


cho nên Thánh-nhân nói là vo con hớn-hớ, nghĩa là 


= 
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sự" сиот vui bộc-lộ không có phép-tắc quy-cú. Nhà mà 
người trong nhà dễ ngươi không sợ hãi thì sau ắt 
` có chỗ then tiếc. Sự hén-hë tức là không CÓ quy-củ ` 
phép-tắc nhà không có gia-huẳn, tức là nhà không có 
người dạy. Một nhà mà mắt sự giay-dó lẻ độ thì 
gia-đạo suy, gia-đạo suy thì luân-lý ất bại. Trong một 
nhà mà không giữ” được thuần - phong mỹ -tục, 
túc là nhà luận-thườ»ng азо ngược, như: vậy Thánh- 
nhàn nói vé sau then-tišc, nều như vậy 3t có sự 


hung nguy chẳng ха уду. 


Teali S 2: RA “у “Ру о 
| 2, ЕРЕ ° к де 

Aktio Z ve vë о +4 Жр 
№ о | 

D. A. Tượng viết : Gia-nhân hạc hạc, vi 
thất dā. Phụ tử hi hi, thất gia tičt dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Người nhà nen- 
nét chưa mặt vậy. Vợ con hớn- hở, mất gia- 


tiết (i) vậy. 


(1) Sự tiết-chế trọng nhà. 
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Но Hỗ nói rằng : Hào Cứu-tam lấy ứng ở ngồi 
cứng, là người thường nghiêm - nghi với người 
nhà. ch уы: 

Ví như hào Luc-nhi là ầm mềm & ngồi mềm, là 
người đàn-bà dè- dàng. Nên nói rõ hai hạng người 
vậy. ' 

LỜI - BÀN : Liy sự nghiễm-ngặt mà trị nhà 
thì người nhà sợ mà len-lét, nhưng chưa mắt đạo Nhà. 
Tuy trị nhà cũng như trị nước, lầy sự nghiêm-mãnh 
mà trị nhà, thì người nhà sơ-hãi ắt có sự hối - hận 
nhưng vẫn giữ được đạo Nhà. Mà muốn lấy đức khoan- 
hồng trị nhà thì át người nhà dễ ngươi, nhưng 
duy những bực Đại-đức, có sự thông-sáng tuyệt vòi 
biết ngăn cái Nhân để tránh cái Quả, lấy sự phòng-niêm 
mà chính-đốn nhà thì có sự kính sợ: ӧ trong tâm lòng 
mà theo phép-tắc. Мён không phải là nhà Đại-đức thì 
sự khoan-hồng át có hại là: người nhà nhờn và dš 
ngươi; nhw vậy tức là nhà: mắt nët mắt na không giữ 
gia-phong tiết-độ. Đó là nhà mắt gia-tiết vậy. Cho nên 
một nhà có gia-huẩn phải dậy - 45 con cháu, nếu có bi 
khôn - cùng hàn-vi đi chăng nữa, thì bao giờ: cũng 
giữ đượ-c Jë cũ thói xưa, nên ta thường có cầu 


€ Giấy rách phải giữ lấy [ё > nghĩa là gia-đình trong 
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khi tan-nất vì thời bT vận den, nhưng vẫn giữ được 
cái gốc, tức là những nhời gia - huần, nề - nếp cửa ông 
cha ta để lại. Ôi ! Quản-tử- thay những câu Ngạn- 
ngữ ngắn-ngủi cho ta bao nhiêu ý-nghĩa và tó cho ta 
biết ta đã được sông trong môt nước tồn - sùng đạo 
Nhà, tức là Ông Cha ta đã biết chau: đồi cái gốc. Đó là. 
một cải gia-tài vĩ-đại vững-chắc mà ta được hưởng 
bằng một cách vinh-dự- lắm vậy. | 


+ 
= * 


K^+ x _ I = r= Z 

Tiết 12. 2 Ау w 1 ° Á 
w ° 

D. A. Luc-tú : Phú gia dai cát. 

D. N. Hào Lục-tứ : Làm giàu cho nhà. tốt 
lãm. : | 
B. N. C. H. Đương chủ về nghĩa, âm chủ về lợi, 
lấy thể âm ở: ngồi ầm mà © ngồi cao ày là kẻ -có thể 
lèm giầu cho nhà mình vậy. | 

ТОТ ВАМ : Theo Phu- Tú mà giải thì dương 

tượng người Quan -Нг, åm tượng kẻ “Tiểu + nhân, 


Quân-tù chuộng nghĩa thi Tiểu-nhân chuộng lợi. Cho 
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nên hào Lục-tứ là hào âm ó: ngôi âm đượ-c chính-đính và 
là ngồi ở quê ngoài, trên thì gần hào Cửu-ngũ là hào ở: 
ngôi chính-trung cứng mạnh, dưới thì có hào So-ciru 
chính-dính ứng véi nó, lai là Ат ở ngồi âm, trên có 
người yêu, dưới có kể giúp, ở vào lúc & ngoài nhà 
thì lợi nhiều mà lầm giảu-có cho nhà vậy. Làm giàu 
mang lợi cho nhà, nhà giảu ЗЕ hước thinh, nước thịnh thì 


dần trù nên mới nói tốt lắm. 


__ đa lầy ví-dụ như trong một làng hay một їр, mà 
trong ấp có nhiều nhà giầu -ho'n là nhà nghèo, thì tái cảnh 
làng đó ắt phải thịnh, nhà cửa sạch-sẽ, đườn g-lỗi sáng- 
súa vệ-sinh, như vậy thì ấp được thinh, mà пои" 
ở đó được sạch -sẽ phong - quang št sinh - để được 
nhiều cho nên dân mới trù thịnh. Một nước phải у 
nhà làm gốc, gốc mà tốt mạnh, giảu-có, nhựa phân 
sung-túc thì thần ngành tươi-tốt mà dược quả to đẹp 


vậy. 


n 


Tiết 13. Ж = ; `S S KOS 9 
Wa mas с: 
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D. A. Tượng viết : Phú gia đại cát, thuận. 
tại vị đã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Làm giàu cho 
nhà tốt lắm, thuận ở ngôi vậy. | : 

Ta Nhún -thuận mà do dường chính thì 
thường có sự giàu-có vậy. 


Но Lý néi rằng : Hào - đầu : Đề phòng, hào Hai 


-ăn-uỗng (hếp-nướ-c), hào Ba : Cách trị nhà, hào Tư : 


Hưởng sw giàu-có ау, đó là cái thú-tự đạo Tri nhà. 

Но Tir nói rằng : Không phải chỉ có vàng-bạc 
chầu-báu là giàu Có :đầu ; chỉ có chara cha, con ra con, 
anh raanh, em ra em, chóng ra chồng, vora vợ. thường 


giữ được Gia-đạo ау tức là giầu vậy. 


LỜI - BÀN : Hảo Té là hào đầu: cửa qué Tòn 
tức là có cái Đức nhún-thuận, đã có tức nhún - thuận 
lại mềm — mại о" ngòi thuận theo một cách chính. 
dính tức là được chính mà nhún - thuận theo đường 
chính. Như: đã làm giầu-có cho nhà tất nhiên có cong 
to véi nhà, có Đức nhún: . thuận giữ. dược doan- 
chính đó là kẻ giữ được cái ài đức của mình 


vậy. Vì lē đó mới nói thuận ở ngồi vậy. Đó là để 


giải cho ta biết rằng cũng là thể âm cung được chinh- 
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dính như hào Lục-nhị nhưng đức khác nhau, vì ngôi- 
thứ khác nhau, hào Tu dược ở ngoi âm và là ngòi 
dầu của đức nhún-thuận cho nën mới nói nhw vậy. 


a 
“ 


Tiết 14.7L.2.1°9 Ж. ° 
gapo 

D. A. Cửu-ngũ: Vương cách hữu gia, våt 
tuat cát. 

D. N. Hào Cửu-ngũ: Đến Vua có nhà, chớ 
lo tốt. | 

B. N. С. H. < Cách > nghĩa [з dèn, như chữ 
« cách > trong cầu « cách w Thái mišu » đến nhà 
Thái-miễu, có nhà như nói có nước vậy. Hào Cứu- 
ngũ cứng-mạnh phải trung -chinh phía dưới ứng với 
hào Luc-nhi là thể mầm thuận trung- chính, К lầm 
Vua vì vậy mà đến nhà ấy, thì ché lo-buôn mà chắc là 
tot. Đó là lời chiếm tốt về việc lấy Hoàng - Hậu, 
Cung- phi, mà phàm kế có đức gặp được hào này 
đều tốt vậy. | 

ОТ ВАМ : Bën Vua cũng có nhà. Một nước 


tức là nhà của ông Vua, đó là nói bề ngoài theo quyền 
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hành - chính, nhưng đến như Vua cũng phải có một 
nhà riêng, cũng có cha, con, vợ: chồng cũng như moi 
người. Hào Cửu - ngũ là hào dương ë ngôi tôn- 
quí, tức là ông Vua ninh -sáng cứng-rắn. Bậc Minh- 
quân thì lấy nước làm nhà à chỉ chăm - lo dën 
việc nước mà quên trị nhà, cho nên mới răn rằng : 

chf lo. Cht loda vì đền Vua cũng phải có gia- đình 
„riêng, cũaz phẩi có một tổ ёт -ăm như mọi người, 
đó là hào Luc-nhi là hào trung - chính hướởnng-ứng 
với hào Của - ngũ. Ngoài là đẳng Minh- quản chăm 
lo việc nước để cho Thiên - hạ hưởng “Phái - bình 
nhu vua Văn - Vương có Thánh-đức là dàng Minh- 
quân diệt [ru mà nước trị, trong thi có người dim- 
dang të-gia nôi-træ như bà Thái Tự của Văn-Vươ-ng, 
cũng có hánh-đức sửa sang được việc nhà trong ẩm 
ngoài êm, vì nhò có người tê-gia trunơ-chính, cho nên 
mới nói аха Vua cung có nhà, sơ Vua lo về việc 
nước không te được gia. Lại nói (ché lo) vi có kë ả 
trong hrõng-wng thuận theo mà të-gia, nhw vậy thì 


trong të được gia, ngoài trị ` nws thì tốt lấm 


vậy. 
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Tiết 15. ЙЕ): Ar f ®- ° 
= 71H д. aF, ° 


D. A. Tượng viết : Vương cách hữu gia. 
giao tương ái dã. К | 
kl. D. N. Lời Tượng nói rằng : Bën Vua có 
nhà, cùng giao yêu nhau vậy. 


Truyện. Flào-ngũ là ngôi Vua, trong cuộc Gia- 


nhân, đạo nhà đã të thì không lo buồn khô- cực. mà 
Thiên-hạ trị 

Hào Ngũ ta kính ở ngoài, hào МЫ chính 'l ở: 
trong nhà có thể nói đến nơi vậy. 

Chồng yêu Мо, Vợ: lại yêu chồng, cùng thường 


yêu giao-cäm nhau. 


B. N. C. H: Hào Саид али 0 ở: дио". 


Д 


ứng với hào Lục-nhị, bậc Vương-giả lấy đó dën nhà 
mình, thì không có sự lo buôn mà tốt. Nạp Sính-lè 
cưới Hậu-phi thì tốt. : 

Họ-Dương nói răng : Lấy Văn- Vương làm 
Vua, Thái- Tur lầm РЫ, Vương-Quí là Cha. Тау Thái- 
Chú là mẹ Vũ-vương là con 12у Áp hương là vợ, 


không có sự giao-cảm tương ái nhau ru | 
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Thi-Nhân éó câu ca Tầng : ` 
Hình vu Quả thẻ. i | 
D: ngực vu gia bang. ` Р 


Su biah nhạt 48; với người Qui The (háa-bua) 
cốt để ngăn nhà giữ nước. nhe wy dó. 


LỜI.BÀN : : En Миз cung có nhà, nghĩa Ì là 
ngwi ЕЕ сіс tón-quy của một пис cũng có nhà như 
một người thường mà lại còn phải. tri cá nước thì а: 
tri nhà vậy? Cho nên việc trị nước và tri nhà hai cách 
xử~sự đều tương thân tương аі với nhau. Trị được 


nhà ắt tri được nước vì lẽ đá mới không lo. 


Cùng giao yêu nhau - „Эу Ë nói. bha hào 
Cửu ngũ Và: Lục-nhi đượ-c gác tn cho nên hai hào 
hưởng ứng với nhau. она và âm giao-ho-p với nhau, 
tức là cái tình yêu-mền giao-kšt với nhau. Trên dưới 
vợ chồng hòa- hio véi nhau, chồng duoc đạo chính, như 
duse thông. sắng lại có đứa nhún-nhưườ“ng, vợ được đức 
thuận-theo và văn-vẻ cho nên có sự đằm thắm yêu nhau 
vậy. Га thường nói «thuận vợ: thuận chồag tát bể 


Đông cũng cạn » huống hồ të gia tri nước, 
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Tiết 16. АЕ: Ду: * l Pm JA Эа š 
сәг. | | 

D .А*. Thượng-cửu:Hữu phu, Uy như, 
chung cát. | сар 

D.N. Hào Thượng-cửu : Có lòng tin oai- 
nghiêm như vậy về sau tốt. 

B.N.C.H. :Hào Thượng-cửu lấy thể cứng ở 
пф trên trótquẻ, cho nên nói về đạo chỉnh - đốn nhà 
một cách lầu-dài, Người chiếm åt có lòng thành-tín - y 
nghiêm thì về sau tòt vậy. | 

LỜI-BÀN : Hào Thượnng- cứu là hào dương 
đến cùng-tột, là ngồi trót-cùng của cuộc 74-zÌhw, tir: 
là đạo trị nhà lên được dën cùng - cực, đó là tó 
rõ sự lâu-dài đến đượ-:ch3 cùng-cự?: của sự trị nhà. Là 
dương cứng ở ngôi trót cùng lại được hào chính- 
ứng là hào Cửu-tam là hào dương cứng chính-đính 
nên sự cứng đến tột- cùng, dương thái quá уду: 
Dương là thể thực tức là có sự tin, ở trong có 
đức tin thì phải có lòng thành-tín. Sai khiển 
được mình 41 sai khiến được người, mà đã nói đến 
sự sai - khiến át phải có sir oai - nghiêm. Cho nên 


khoa Thôi -miến-học khi nhà Thôi-miền còn có cặp 
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mắt sáng và ngồn-ngữ cứ-chỉ cho uy-nghiêm thì dễ 


sa-khiển tho-cẩm. 


Trong дао Tri mình cũng cần số: hai đức: 
Thành - tín và Uy-nghiêm, mình tự tri được mình: 
ít trị được người và trướ hết là người trong nhà 
nên mới tốt. Đá cũng là hai đức- tính tõi cần - thiết 
để trị nhà vậy. Vì rằng cái tình-cảm đổi với væ con 
là mật cái giây vô -hình làm cha nghị-lực nao- -ning, dùng 
nghiềm - minh thì có lòng thương mà khoan- hồng 

æ thì vo соп dē ngươi, lãng -lon ЗЕ nhà loạn. Muốn 
I cho gia-dao được të- chỉnh một cách lầu-dài thì 
phẩi có hai Đức tính nói trên dưng-hòa với nhau, 
như hào 6 trên đây tức là hào dương cực & ngôi 
âm: thể hào và ngồi của hào dung- hòa với nhau 
được thì thể hào ft được lâu bền. Người chủ trong 
nhà phải có lòng tin của vợ: con để vợ- con khỏi lo-sọ- 
về mọi phương-điện, đó là tránh cho væ con cái lo- 
sợ vè sự mưu-sinh về tinh - thần và vật-chất, nhưng 

phải tôn - nghiêm để cho vợ соп phải 10 so vë 
tiết - độ, gia - huần. Như vậy là tránh cho người nhà 
một mỗi lo và gieo cho người nhà lòng Tin vững- 
chắc. Dung-hòa cát tính và tình, сї ап và nghĩa 


4 
= 
s 
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hòa theo Thiên-lý mới có thể lâu dài được.. 


А F -a ; + 
Tiết 17. Ж H: ж du 5 ° 
A 3 ZA ử, ° | 

D. А. Tượng viết: Uy như chi cát, phản 
thân chi vị dã. 

D. N. Lời Tường nối rằng : Cái tốt của sự 
oai-nghiêm như vậy, nghĩa là trở lại mình vậy. 

B. N. C. H. Nghĩ là không phải lầm oai. Trở 
lại tự trị mình thì người sẽ sæ mà phục mình vậy. 

Truyện : Là lúc trót của qué trên là lúc Gia- 
đạo đã thành cho nên nói dën cùng cải gốc của Đạo 
trị gia. Cái дао trị nhà tắt trong có sự  tín-nhiêm thì 
hay được thường và lầu, mà các người được tự-hóa 
nên lấy cái đức-tín lầm bán gốc. Giữa cái tình-ái đổi 
với væ con, hiển-từ quá thì không nghiêm, ân-thưởng 
quá thì che mất cái nghĩa. Cho nên tất phải có uy- 
nghiêm thì thường về sau tốt. 

Bằn-nghĩa lấy chữ Phi làm chữ Uy. 
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Phản Thân : Là tự trị mình thì người so 
ngwi phục. 

Họ Trương nói rằng: & vào hào trên quê 
Gia-nhân là lúc chiêm-ngưỡng sự thành-công, thân 
không tư thì nhà không thể të (đạo trị gia là chỉnh. 
dòn cái thần mình làm gốc). | 

Sáu hào чие Gia-nhin hết thì trở lại phản thân 
mình. Phdnu ая nghĩa là thể nào? Là có Né 
thường mà thôi. 

LỚI-BÀN : Nói dën cái tắt của sự LJy-nghiêm 
là muốn nói cái tốt của cái gốc để tu-thân, vì thân 
đã tu được thi nhà ít të và nước sẽ trị Tu-thân; 
té gia, trị quốc, đó là chính-tri, đó là cái chính-tri 
đi dàn dần, từ cái bản vị trước hết sai khiến được mình, 
sau dën người nhà, dën dân trong nước, tức là 
cái Nhàn chính di từ gốc trở: di. Cho nên 18у đạo Tu- 
thân làm gös, thì lấy sự: nghiêm-oai để tri mình thì phải 
tự mình trở lại xét những ý-nghĩ, ngôn-ngữ 
và hành- vi của mình, xem có chính- đính thẳng- 
thắn không, theo Tây-phương gọi là « Xét lương~ 
tâm» như Таїпе- Г nói: mỗi ngày xét thân 
ta ba lần... Ngô ийй tam tink поб thâu. 
< Thượng-luận HHạc-nhi», Trở lại xét thân để 


gir mình cho ngay. chính $t là người dưới 
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phải theo mà bắt chước, lấy sự ngay chính mà khiển 
ngườa thì ai giám không ngay thẳng. Đức Không-tử 
nói rằng : Minh ngay chính thì không sai-khiến 
người ta cũng làm, mình không ngay chính thì 
tuy có sự sai-khiến cũng không ai theo. < Ky 
thân chính bất lệnh nhí hành, kỳ thân båt chính tuy 
lệnh bất tònz >x. (Luận-ngữ Té-Lô УШ). 

Đạo trị nhà, trị nước gốc là ó sự tu-thân, cho 
nên lhánh-nhân mới гїп ta như: thể. 


Tóm - tắt : Lợi con gái Trinh. 

Hào Sz-cứửu : Để-phòng nhà, hối-hận mất. 

Luc-nhi Không chó toại lòng, © trong sự: än- 
uống, trinh tốt. 

Cửu-tam : Người nhà nen-nét hốt-hận, nghiêm- 
mãnh tốt, væ con hớnn-hỗ sau then-tiếc. 

Lục-tứ: Làm giầu cho nhà, tốt låm. 

Cửu ngũ: Đền Vua có nhà, chớ lo tốt. 

Thượng-cửu : Có lòng tin oai-nghiêm như vậy 
sau tốt. 
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Sau cuộc Minh-Di là sự u-tối hỏn-mê, tức là 
con та Dòt mà con người phải sợ: nhất, do sự hồn-mẻ ày 
có thể táng-quốc vong-gia, đều tùy theo sự vật nhỏ lén. 
mà ảnh-hướ»ng, cho nên sau cuộc Minh- Di đến đạo Gia- 
nhân tức là Dao Nhà. Trong khấp М châu không 
có Đạo Nhà nào bằng Đạo Khổng. Nhà mà vô đạo thì 
nước loạn, gia-dình tức là cái gốc của một nước, mà 
người cha là gốc của gia-đình. Ngoài Khống-giáo thi- 
hành 4 Đạo: Tu, Tê, Trị, Bình, thì không có một con 
đường nào có thể đưa người ta đến chó thịnh-trị 
thanh-bình dược. Trên tôi đã nói cách tu-thân theo 
Khóng-hoc, đó là một lý-luận về Nhàn-Sinh Triểt-Lý 
rit cao -siêu nêu gương Thiên- Cổ. Cái Dao 
Tề-gia nói tiếp cái Đạo Tu-Thân, Thân chưa tu được 
thì tế sao được nhà. Cho nên Không-Học để cho ta 
những nguyên-tắc vë Ти Të Trị Bình bất di bất dịch, 
mà đời nào cũng có thể theo được. Юз đành người 
chồng làm chủ gia - đình những công việc trong nhà 
do tay người Nội-tướng, tức là Vợ. Người Đàn-ông _ 
có công việc ở: ngoài trọng-hệ đến đầu thì công việc 


trong nhà của người dàn - bà cũng không kém phần 
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quan-trong. Эа dành tùy thời mà lập giáo để: Tu, Të, 
Trị, Bình, даи có phải Ьо – bo người Đàn-bà lúc nào 
cũng lệ-thuộc véi Tam- lồng Те Экс, với quyën-hành 
chuyên-chế của người đần-ông. Mãi thời một biển-đối 
nhưng nên giữ vững cái nguyên-tắc của Thánh-Hiền 
như những khuôn vàng thước ngoc để theo thì đạo 
Nhà gì mà không Të, Nước không Trị, Thiên - hạ 
không Bình. 

Theo thời bây giờ Nam nữ bình - quyền. Trai 
cũng nhw gái cái tự-do cá nhân đã áp- dụng triệt- để 
cho cả hai giống, không ai phải lệ - thuộc ai, nhưng 
trong một gia-đình mà cả hai người deu phải làm việc ở 
ngoài, mà chóng không ra chồng, væ không ra vợ, 
con chẳng ra con thử hỏi cái gia-đình như vậy thì 
đâu là hạnh - phúc 2 Hiện -thòi trong những nước 
Công Sản sống tập-kết trai gái như nhau, đều phải có 
công-vụ, con cái sinh ra đều được nuôi tập-kết, day- 
dó theo tập-doàn, không cần Hiểu, Бе, Trung, Tin chỉ 
biết có lý-thuyết Cộng-Sản thôi. Như vậy ta thử hỏi một 
con người mà người ta muốn nuôi-nẵng nó, dạy-dò nó 
như một đàn vật để làm xiếc, chỉ biết nghe theo những 
Cán-bộ chíỉ-huy đám xiếc, thì ta thử hỏi cái Lương- 


Tri con người dầu có làm thể nào đi chăng nữa, nó 
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vẫn là Lương-tri củá сой ngườ', chứ không phải vật 
mà các ông Cộng hòng cải-hóa được đầu. Họ quá 
tự-phụ với một Lý-tưởng không đứng vững mà cứ hoat- 
động để âp-dụng cho đến dân tàn, quốc táng, rồi sau mới 
lại trở: lạt sửa sai. Ôi ! Но đã làm ra như vậy là cổ 
ý trục lợi, vắt cho hšt cái múi chanh để làm tan-rã gia- 
đình, chồng tại một công-trường, vợ tại một khu dân- 
công. Trục lợi dã-man дёп từng nhằn-vị, đến cả dàn- 
bà con gái Đó là để gây måu-thuån trước trong gia- 
đình, thì nhà ất loạn, nhà loạn thì hổi nước họ trị 
được chăng ? Cho nên trong một nước tàn-tiŠn và dân- 
chủ người dàn-bà cần sự nghỉ-ngơi nhiều hơn người 
đàn-ông, vì mỗi một lần sinh-nở: là một lần mòn sức. 
Cho nên nều sosánh về Nhânsinh Tlriểt-lý người 
Có Trung-hoa đã có nhữag dạo-luật rất Van-minh dân- 
chủ và thật là hợp vớt Nhân-chính. Sự cần-thiết công- 
việc của đàn-bà là tế-gia nội-trợ, là nội-tướng giúp 
chồng nuôi con, đó là một công-việc nặng-nề lắm rồi 
vậy. Cho nên mẹ đức Мапһ-Г đã nói : Cái Đạo 
của Khuê-Môn là ở chó Ьёр-пибс, giúp chồng, 
nuôi con. 

Tuy có những đạo-luật dë nén đàn-bà trong thời 
phong-kiền, cái Nhân-sinh triểt-lý cũng phải theo thời 
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Văn- minh mà thay- đối. Cái giá-trị con Người 
dàn-bà cần phải & một mức tương-dương với 
dàn - ông trước Pháp - luật cũng như trong nước 
Dân - Chả thuần-túy vậy, những nguyên-tắc cửa 
Phu- Г: cung vẫn còn có thể đứng vững được 
bất cứ trong #541-621 rào. Кёге rkài ako người 
đàn - bà không có dú trí-não ra thi-thồ ngoài trường 
đời với dàn - ông đầu, nhưng nều nhà vắng người 
đần-bà mà thành loạn thì- hạnh - phúc gia - đình 
đầu còn, sự loạn trị của nước cũng do & sự loạn 
trị của nhà thôi vậy. Hóa cho nên một nước trị 
thì đầu ra đấy; Cha ra cha, con ra con, Vua ra Vua, 
tôi ra tôi, như Văn - Vương ngoài thì phát chính 
thí Nhân cho trăm ho, mà trong thì có Hoàng- 
Hậu Tự - thị cai - quản nội - trọ trong 3m ngoài 
êm mà Thiên-hạ bình, không như Trụ - vương trở: 
lạ © trong cung mà Đắc - Kỷ lại xen vào chính-sự 
cho nên cái mầm ở trong đã loạn thì quốc táng gia 
vong là cái lý ấy vậy. Trong quê Gia-Nhân Thánh- 
nhân đã tận - tình răn người cách Të- sia để Tri nước 


vậy. 
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Tự - quái - truyện nói rằn 6 : € Đạo nhà » cùng 
tật trái, tiếp qué này là qué Khuê. Khuê ấy là trái уду! 
Gia-dạo một khi đến củng-cực thì có sự trái lòng; có 
sự yên - vui tụ-họp dën cùng ~ cực thì có sư lo buồn 
sai trái, tức cũng như lúc thịnh quá rồi suy, thái quá rồi 
bị, dương cực thì âm sinh. Cho nên ta thường 
nói : « Åi giàu ba họ, ai khó ba đòi » như vậy là theo 
sw tuần-hoàn của Thiên-lý, có có, không không. Lại 
thường nói : « dẫn có tuần, đất có vận » vì vậy môt 
nhà të thì nhà dó yên-vui, trên thuận dưới hòa, vui 
buồn ăn nhịp, nhưng lúc đã dën cùng- cực thì cũng 
như < đang vui thì dứt giây dàn > it có sự trái 
lòng như đàn lạc phách, nhw. ông chẳng bà chuộc, như 
trồng đánh xuôi, kèn thối ngược, anh đi đằng anh, tôi 
đi đăng tôi cho nên sau qué Gia-nhân thì tiếp đến 
qué Khuẻ là trái vậy. Trong gia - đình mà không giữ 
được khí thái-hòa thì có sự lia tan, như bình rơi 


gương vỡ, sầu-thảm bi-ai. 
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Theo hai quê Ly và Đoài đều là quê âm ở trên 
và dưới, theo Vật-lý-học thì haiâm không dung -hòa 
với nhau được, gặp nhau it có sự sô-dåy mạnh mà chia 
rẽ nhau, trên dưới trái lòng nhau. 

Ly là con gái giữa và Đoài là con gái út, đều là 
con gái nhỏ са mà quê Ly lạ đi lên, mà Đoài là con 
gái út lại đi xuống. Cũng là con gái mà sự về lại trái 
nhau. 

Liy tượng quê Ly là lửa có tính bốc lên trên 
mì tượng quë Đoài là Trầm, Trầm cónước,nước có 
tính rơi xuống dưới cho nên cái & trên lên, cái © dưới 
xuống, không gặp nhau mà hòa với nhau, nên gọi là 
trải lòng. Lấy Ngũ-hành của hai qué thì qué Ly là Нба 
và qué Боз: là Kim. Hỏa khắc Kim mới có sự trái 
lòng, theo như những giải-thích ó: trên dù rõ, sự trái 


lòng của hai quë Ly và Đoài vậy. 


Tiết 1. ĐỀ o J. F ở о 
D. A. Khuê, tiều sự cát. 
D. N. Ооё Khuê, việc nhỏ tốt, 
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B. N.C. H. Khuê l trái khác, là quê trên Laa 
< Ly > dưới Tram < Đoài » tính trái khác nhau, con 
gái giữa và út di không cùng về với nhau cho nên là 
trái nhau. Nhưng lẫy đức qué mà nói thì trong đep-lòng 
mà ngoài sáng-sủa. Lấy quê biền mà nói thì từ quê Ly 
đến vậy. Mềm tiên lên ó hào bz, tự quë Trung - phu 
lại vậy, hào mềm tiễn lên ó hào năm. Từ quê Gia- 
nhân lại vậy, thì gồm có hai cách trên. Рау thể quë mà 
nói thì hào Lục -ngũ được « trung > « giữa » mà ở: 
dưới ứng với hào Cứu-nh; là hào cứng. Vì vậy lời 
chim của nó là không thể làm việc lớn mà việc nhỏ 


còn có dường tốt vậy. 


LỜI- BAN. Việc nhỏ thì tốt. Xem thể quë 
thì hai quê Ly và Đoài là hai qué âm, quë âm tức 
là số ít hơn nửa phần số dương, nên trong cuộc 
trải lòng mới có tượng là việc nhỏ thì tốt, Ly là lửa, 
Đoài là trầm, trầm có nước, lửa tính bốc ó: trên, có hình 
xung nước, có hư không có thực, có ít không có 
nhiều, ít là tốt vậy. 

Lày hai hào Năm và Hai mà giải, thì hào Năm là 
thể âm & ngôi dương tuy được đạo Trung nhưng lại 


trái lòng, hào Hai là hào dương ó: ngồi âm, tuy được 
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đạo Trung nhưng cũng bị trái lòng, mà lại giao-hợp 
hưởng - ứng với nhau; cho nên mới nói là sw trái lòng: 
gặp nhau có саб than-thổ: mà làm được việc nhỏ thì 
tốt. Đã là trái lòng với nhau thì lầm sao thi-hành việc 
lớn được. 

Phàm người ta trái lòng thì ít phải có sự buồn 
vầu, Бада thì không có thể hăng- hái mưu toan việc 
ló“n lao, cho nên có tượng kë Tiểu-nhân, kẻ Tiểu-nhân 
mà trái lòng ắt có sự càn-bậy mà chỉ mưu truyện nhỏ 


được thôi vå y. 


Tia 2. SE: Ж о K $Z ҹә 
j s 7£ $o F ° — 0 8] ЖЕ ° 
A & 2 El 4T ° 

D. A. Thoán viết: Khuê, hỏa động nhị 
thượng, trach động nhi ha, nhị nữ đồng cư, kỳ 
trí bất đồng hành. 

D. N. Lời Thoán nói rằng : Lửa động mà 
lên, trầm động mà xuấng. Hai gái cùng ở, trí họ 


không cùng đi. 
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B. N.C. H. Đây lấy tương quê thích nghĩa tên 


T 


que. 


ОТ ВАМ : Hai tượng quê Ly là lứa lại ở 
thể trên, và tính lứa thì bốc lên trên mới nói là lửa 
bốc lên trên quê Đoài là trầm lại thë dưới, và tính 
nước thì rơi xuống dưới cho nên chất bốc lên được ˆ 
lại & trên, chất nặng rơi xuống lại ở dưới, vì vậy 
không gập nhau mà Һор. Lấy qué Khuê mà giải thì 
qué Ly hợp với qué Бом thành qué Khuẻ, và qué Ly 
Đoài tượng con gái giữa và út, tức như hai người 
con gái cùng ở một nhà, nên cùng chung một cha 
mẹ, nhưng то! người một trí-hướ»ng, ké lên người 
xuống, tức là sau di lấy chồng & riêng mỗi người 
thành một chi-nhánh khắc nhau, mỗi người lo một. gia- 
đình, và mỗi người theo một Thiên-mệnh khác nhau. 
Nói là trí không cùng đi với nhau vậy. Гау khí hóa của 
qué mà nói, thì hai qué đồng khí ó: một gốc mà та. 
Nhưng 18у tài quê mà giải thì lại là trái ngược nhau, 


Vậy cho nên mới gọi là cuộc trái khác nhau, 


Tiết 3. 90, ví? Ж, F HH z + sË 
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¿ ELÍT ° £$ F. Ж BỊ 
Reh $ E ° 


D. A. Duyệt nhi lệ hồ minh, nhu tiền nhị 
thượng hành, đắc trung nhi ứng hồ cương, thị 
đi tiểu sự cát, 


D.N. Đẹp-lòng bám vào sáng, mềm tiền 
mà đi lên, được giữa mà ứng với cứng, vì vậy 
việc nhỏ tốt. 

B.N.C.H. Đây lẫy đúc qué, biển quë, thể чие 
mà thích nhài qué. | 

LỜI-BÀN: Đầy 12у hai hào Curu-nhi và Lục-hgũ 
mà giải. Hào Cứu-nhi là tinh- túy của qué о, 
tượng là đẹp-lòng & ngôi âm là thể dương, muốn 
tiền lên hưởng ứng với hào Lục-ngũ là hào âm ở: 
ngồi giữa quë Ly tính-túy của sự sáng. Cho nên mới 
nói là sự dep-lòng bám vào sáng, tức là cái âm dwong 
tương giao với nhau. Hào Lục-ngũ là hào Âm. 

Nếu lấy quê Gia-Nhân ra mà giải qué Khuê là quê 
tiếp qué Gia-nhân và theo nhân-sinh trit-lý, thì cái lý đó 
rit đúng vì đạo Nhà êm-šm cùng-cực Át có sự trái 


lòng. 
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Tức là qué Gia-nhân biển vậy. Qué Gia-nhân 
biển thành quẻ Khuê, ta lấy hai qué mà so-sánh sự 


ё và: trái khác. 


АЁ а 
Ly — — = 


Xét qué Khuê thì tức là z hào âm ở z qué lồn, 

Ly trəng qu: Œa-nhân ở hào Hai và hào Tứ tiễn lên 

hào Ba và hào Nam của quë Khuê vì lẽ đó mới có thể 
ëm tiŠ à đi lê гс là lấy qué Сіа-пһіп biể 

mem- tiễn ma di len tức là ау que Хла-ппап biện та 


que [Khuê vậy: 


Được giữa mà ứng với cứng. Đây là nói 
hào Tú lâm của qué Gia-nhân tiễn lên hào Nšm thành 
quê Khuê. Ở ngôi năm tức là nó được đạo. giữa mà 


Из 


ở dưới ứng với hào hai là hào dương thể cứng. Thé 


E 


âm mềm tõi tiền mà di lên được đạo Trung, 
nên không lầm dược việc lớn, nhưng nho: có Đức 
trung-thuận mới lầm được việc nhỏ mà tốt vậy. 
Thiên-hạ đang trong cuộc Trái lòng, Ha tan át 
phải có vị Minh-quân sáng-suốt, cương - quyết mới 
có thể thông-nhàt Thiên - hạ và chỉ-huy mệnh - lệnh, 
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nhưng treng cuộc Trái khác Vua lại mềm уйи, cân- 
thần thông-sáng bắt chính, nhưng được đạo Trung lại 
được hào Cửau-nhị hưởng-ứng lên, nhưng hào Hai cũng 
© ngôi trái khác. Cho nên Vụa, “Lôi, Thiên-ha, đều ở 
ngôi trái khác, trong cuộc la tan thì mưu-đồ dai- 
sự sao nói, nhưng nhờ: được Vua được đạo Trung thì 


làm việc nhỏ được tốt vậy. 


Tiết 4. X ILIA do Й 3 А а, 
° 7 090 Pt R im ++,» 3 j> 
fX do A ? АЙ, ° 78 2n M| A 
BR ° 


D. A, Thiên địa khuë nhi kỳ sự đồng 
đã, nam nữ khuê nhi kỳ trí thông dã, vạn-vật 
khuê nhi kỳ sự loại dã, Khuê chi thời dụng 
đại by tail | 

D. N. Trời-đất trái khác nhau mà công việc 
giống nhau vậy, trai gái trái khác nhau mà trí họ 
thông nhau vậy, vạn-vật trái khác mà công 
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việc của nó giống nhau vậy. Cái thời dùng 
cuộc Khuê lớn vậy thay ! : 
-B.N.C.H. Đây là nói cho cùng-cực cái lý của 


по та tán-dươ*ng thêm. 

Truyện. Xét cái giống nhau của Vật-lý mà Thánh- 
nhân hợp thành đạo Khuë (ngang trái). Các vật 
tuy khác nhau nhung lý gốc giòng nhau, hóa cho 
nên trong Thiên-hạ chúng sinh đông - đảo ngang trái 
nhau, phản tan ra khác nhau, mà Thánh-nhân thường 


lầm cho giống nhau.. 
glong 


LCOYL B AN : Trên cối Hữu-hình, Т sinh ra 
thiên hinh van trang nhón nhỏ, dài, ngắn khác nhau, 
Từ: Hhực-vật, Động-vật dën loài người, phân chia hàng 
bao nhiều loài khác nhau có thú di, thứ bò thứ bay, lén 
- bé dài ngắn khác nhau. Đá là một sự Trái khác to lớn 
hết sức của Vũ Trụ. Nói rệng như vậy thì thấy cuộc 
Khuê bao-hầm một cách vồ-cùng-tận, nhưng Thánh- 
nhân thấy rõ sự" trái khác đó mà biết rõ chỗ đồng lý 
của muốn-vật, vì lẽ đó Thánh-nhân cẩm thấy cái gốc 
_của sự đồng nhau của muôn-loài, có thể thóng- 
suốt Thiên-hạ mà hòa-hợcp được muôn loài, cho nên 
mới chia ra làm ba bậc аё phân đồng di. 


# 
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1°) Trời đất. Cái trái khác của Trờòi-đất là & chỗ 
Trời là cõi hư-không vô-hình mà hữau-thực thể dương, 
Trời trên đất dưới; đất là chất hữu - hình mà là 
thể nhu thể âm, dương lèn âm xuÔng, ат dương 
giao-hòa với nhau để hóa-dục cho muôốn-vật, cho nên 
tuy thể đức và ngỏ -thứ của Tròi-dất khác nhau, 
nhưng công việc hóa-dục cho muôn-vật thì ging 
nhau vậy. 

Cái gì trái khác bằng [rời đất, mà đến cát việc 
sinh-dưỡng muôn vật thì cùng nhau vậy. 

2) Người tức là vật linh hơn muôn vật, là 
cái tú-khí của Tròi - đắt, lẫy trai gái mà giải thì trai 
là giống đực, có đức-tính cứng mạnh, hãng- 
hái tượng Dương. Gái là giồng cái có đức-tính 
mềm = thuận, tượng Âm, ta trồng một người con 
trai và người con -gái cho ăn mặc giống nhau hết sức 
ta cũng có thể phân-biệt được bằng nhời nói, cứ-chỉ 
và dáng dập. Trai gái khác nhau như Âm khác 
Dương. Tuy sự: khác nhau cũng nhu Trời với đất, nhưng 
cái trí óc tìm nhau để giao-hợp thì trai cũng như gái. 
Hai bên đều tuân theo một mệnh-lệnh của Trời đất 


đến cái đích cũng như: Tròi-đất là hóa-dục vậy. Cho 
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nên trai gà! đến-thì thì có sw cam nhau. Cẩm nhau tức là 
cái tri hợp nhau. Đó là trai gái cùng là người mà 
khác nhau ở: chỗ giồng đực giống cái. Nhưng cùng 
giòng nhau ở chỏ là ý cùng muốn thông-cảm nhau. 
Đó là nói về sự đồng - dị của loài ngườn. 

3- Nói đền muôn vật: Muôn vật đều khác nhau 
hết у, loại nào theo loại ấy to nhỏ dài ngắn khác nhau, 
kể ra dën hằng hà sa số loại, Đó là sự trai khác của 
muôn loài . Nhung xét đến công việc hoá-dục của các loài, 
thì loài nào cũng phải có зш giao-hợp của giỏng cải và 
giðng dực,từ сау со cho đền con muỗi mắt nhỏ tý, cho 
dën con cá, con chim, con voi; deu phải theo cái luật độc 
nhắt của Floá-công. Кид muỗi nều ta nghiệm xét thì sự 
giao-ho:p ầm-dương của nó cũng không khác loài Sư-tứ 
loài Hỗ-Báo уап van .... Coi đó trong một coi mênh- 
mông dây-dây ѕ trái khác của muôn loài mà công việc 
hoá sinh lại cùng nhau. Vi lẽ đó trong. thời Trái khác 
Thánah-nhần сої đó mà dùng thì to lớn lấm thay Ì | 


mes Л. 8: E АРТ S 
° + > Ë] чу Я. 
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D. А.: Tượng việt: Thượng hoå hạ trạch, 
Khuê, Quảân-tử dí đồng nhi dị. ` 

D. N. : Lời Tượng nói rằng :Trên Ита dưới 
trầm, là qué Khuê, người Quân- tử lấy đó đề cùng 
mà khác. 


B.N. С.Н.: : Hài qué ko thể mà tính không 
döng nhan, 


Truyện : Người Quân-tử xem cái tượng khác 
nhấn của cuộc Khuê, ở trong cai das eDai-Dóng у (cùng 
nhau lớ-n-lao) mà biết chỗ nào đắng khác nhau vậy. 

Chu- Те nói rằng : Vì le đá lấy hai tương hợp 
thể làm giống nhau, mà tính của nó khác nhau. Như 
Bá-Di chiêm ngưỡng Hạ- Huèẻ, ba neu con Ү Doãn 
có xu-hu'ó-ng khác nhau, mà đều trở lai mật lý-tưởng 
là < Nhân >. 

Thoán-Từ nói : Trái khác mà cùn g nhau. 

Đại Tượng nói : Cùng nhau mà khác. 

Người ra ngoài xứ, ngồn-ngữ bắt đồng mà cùng 
là пио. 

Trở: lại dën cái lý giảng -luận về văn-tự" thì nó: là 
bắt đồng mà giống nhau. О? chỗ cầu cho đúng nghĩa-lý 
như lập Triều-đình bìn-luận côag -việc thầy thì bắt 
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đồng nhau, mỗi người một у-Кёп mà đều giống nhau 
ở ch) < Truag- quân >. 

Họ Dường nói rằng : Võ-lắc, Nhan-Hỗi cùng. 
một Đạo mà công-nghiệp khác nhau. 

Di, Huệ cùng là Thánh cả mà sự tu-hành khác nhau, 
thë cũng chưa đủ đẻ rõ cái Di của cái Đồng. 

Đức Không- Tử cũng chỉ có một đức Không- Tử 
s10 sự bó nước Të nước Ló khác nhau, nước thi đi 
mau, nước thì di бат ? 

Đúc Mạnh - Tử cũng chỉ có một đức Mlạnh- Г, 
sao xưa пау sự từ-chối hay nhận quà-cáp khác nhau ? 


Đó là chỗ Đồng nhau mà Di vậy. 
LỜI-BÀN : Không gì khác nhau băng lứa với 


nước, lửa là tượng của quë Ly, mà trầm là tượng qué 
Đoài, mà trong tràm thì có nu cha nên lẫy tính-cách 
của hai thể thì lửa có tính bốc lên, mà nước thì rơi 
xuÔng; thë mới là trái khác nhau. Nhưng lẫy cải 
thể dụng của lứa và nước thì hai chất cùng là càn- 
thiết cho cõi sinh- tồn, sự đắc dụng của hai thể 
cùng một giá với nhau. Vì lẽ khác và cùng với 
nhau của hai thể trên, người (Quần-tử thấy mình 


cũng là người cũng có tai, mắt, xương, thịt nhu 
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người, ăn mặc như người và cùng sống với người 
trên cõi đắt này. Đó là sự giống nhau của người Quân- 
tử với tắt cả mọi người. Nhưng КҺһбпе-ї dã chia 
loài người ra hai hạng: Hang Quân -tử và hạng 
Tiểu-nhân; QQnân-tử và Tiểu nhân đều là người, đó 
là chó giỗng nhau. Người ta sinh ra © đời đền 
lúc biềt suy - nghĩ, thì ai ai cũng vậy chỉ biềt đói ăn, 
rét mặc, vui cười buôn khóc. Nhưng dën lúc lén lên 
_ tự mình siah-hoạt thì ở đời đã có sẵn hai con đường: 
để người ta theo. $ 

a) Con đường ngay-thang dwa người ta dën 
dich bằng cách thung-dung trong-sáng đó là con đường 
chính-trực của người Quận-tứ để di thang đến Đạo-lý. 

b) Con đường cong-queo lắm chông-gai, ô-trọc 
xa-xăm, lần-quấn không tới đích, dó là con dường của 
ké “Tiểu-nhẫn. | 

Cho nên người Quận-tử cũng là gười đó là 
chỗ đồng nhau, mà chó khác người ở chỗ biết trọn 
đường di, mà đi cho tới đích,là con đường Đạo- 
đức quang-minh. 

Ту thể que Ly là lửa và Бош là trầm lẫy 


tính của lửa bốc lên trên, nước trầm lắng xuống dưới, 
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[йу hai tính 45 mà tượng người Quân - tử và 
Tiểu-nhân. Không-tử cũng phân-hiệ: như vậy mà nói 
rằng + 6 S ad- Ы thwrng Tat, Tiến - nhằm ha dat » 
Quân- tử đạt cái lý cao - mỉnh, Tiều -nhân đạt 
cái lý dë hạ < Luận-ngữ Hiển-vẫn > Quản-tử tuy 
cùng là người mà xử kỷ ti*p-vật bằng mật cách sáng- 
sủa như lứa soi lên trên cõi cao- minh, càng cao thị 
càng sáng di càng ха, Íliểu-nhân cũng Їй người 
mà theo nhục- dục, càng ngày trí càng mờ: khí càng 
doin, càng ngày càng sa-lầm cần - bày, càng bi suy- 
đồi trụy-lạc rơi xuống chó thằp-hèn, cho nên Quân- 
tử. Tiểu-nhân giống nhau vé hình-loại mà trái khác 
ở chế tâm-trí. Xét như vậy thì cái hình-thức của đời 
người chỉ là cái vỏ che са tâm-hồn mà phẩm- giả con 
người ta phải chăng chỉ ó: tầm-trí thôi vậy 2 Vậy sự 
tu-tầm luyện-tính là một Đạo cần-thiết của người, 
để nu cao cái phẩm- giả và cái thông-sáng của mình 


lên уау. 


Tiết 6. #2 IL: J2 


%- 
mizo ARZA MIO 
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D. A. So-cùu : Hối vong, táng mã våt truc 
tự phục kiến ác nhân vô cữu, 

D. N Hào Sơ-cứửu : Hiối-hận mất, mät nguya 
chớ đuồi theo, tự trở lại, thấy kẻ ác không 
lỗi. | . 

В. N. C. H. Nguyên: trên có chính ứng thì có hối- 
hân, mà ở: lúc trái khác cùng đức ứng nhau, sự hồi - hận 
ày màt chò nên có tượng < måt ngwa chó đuổi 
theo > < tuw trổ: lai». Nhung cung ït thầy kể ác rồi 
sau mới có thể tránh 191, như Không-tử nói với Dương- 
Hóa vậy. | 

LỜI-BÀN : Но Sơ-cửu là hào dương & ngôi 
đầu cuộc Trái khắc. Tinh dương động trong cuộc trải 
khác, mà động thì št có sự ăn-năn hỗồi-hận. Nhưng 
hào nầy còn non thấp vå lại được hào tứ là hào 
chính ứng cùng một thể với nó, đỏng khí tương 
cầu, cùng là một hạng thì cùng tìm đến nhau, và 
đang ở ngôi dược chính-dính mà thể dương minh, 
cho nên có sự hối-hận ăn-nấn mắt vậy. | 

Mät ngựa : Ngựa l loài để chạy. Trong Thuyết 
Quái-truyền nói гапе: « Kien tương пога >. О dày 


hào dương & ngôi drong lại có hào tứ cũng là dương, 
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đồng khí đến, và tính dương thì muốn tiền mới 
có tượng là ngựa, mà mắt ngựa tức là trong cuộc 
trái khác tan lia thì hào dương muốn tiễn lên 
nhưng trí còn поп, tài còn kém, mới vào trong cuộc 
гаї На, cho nên đi không được như Кё lữ-hành mất 
-ngwa уду. | 

Mặt ngựa chớ đuôi : Mặt ngựa là- tượng 
chẵng lành, chớ đuổi mà mệt sức, vì sức người sánh 
sức ngựa sao được, cho nên mắt ngựa chớ duci. 
Vì ở vào thời trái Па thì con ngựa dùng để cưỡi 
cũng lia bó mình, và theo Vật-lý-học thì hai điện gặp 
nhau mới đầu giãn nhau ra, mà một khi cùng một: 
thể rồi có sự liên-lạc sau lại tụ họp với nhau mà 
thêm năng -lực, hào. tứ là dwong đồng khí уба 
hào Sơ, thể dương tim về với nhau “mới nói là 
пе trở lai thấy kë de khóng ldi. thấy kẻ ác là quê Đoài, 
Thuyết - quái -truyện tượng là : Miệng lưỡi, chế 
bai, tức là Кё có ác tâm, nên hào đầu là mới 
chem đến quë Đoài nhu thấy kë ác, trong thời 
Trái khác người Quán - tù tuy có đồng - chí nhưng 
đã gọi là cuộc Trái št có hạng Liểu- nhân bè-đẳng 
mà định đánh để trái la nên mới có tượng thấy 


kë ác : tức là gặp К ngang trái với mình, lầm 
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cho mình trái khác điều chính - đáng của mình. 
Đó l tụi hung bạo tiểu - nhân. Thấy kë ác tức là 
minh thông-sáng, có con mắt tinh- nhanh xét đoán 
được người mới có thể tránh được sự nguy của 
nó rco-rắc. Vì vậy không có 101. Өзу Thánh - nhìn 
muốn nêu cái nghĩa cuộc Kime, thấy ké ác tức là kẻ 
Tiểu-nhân hung-dữ, mà người Quân-tứ không cùng 
trí với nó, tuy tr-hướng khắc nhau nhưng cũng 
cùng là người, có thể di đền chó Đạr-đồng bằng 
sức điều-khiển hòa - hiệp cứng mëm, © hào này 
dương ở noi chính-đính, cũng như người Cuân-tử 
trên có người đồng-khí cầu đến, lại có kẻ Tiéu-nhàn 
trước mắt ngang trái, cho nên với đức khoan-hỏng 
sau thu - phuc kể tần - bạo mà khiến hợp được với 
mình, xưa kia như Phật Thích-Ca với cái trí-tuệ 
Đai-quang-minh; với cái lòng tù-bi quảng-dại, khi trong 
_rừng rậm hỗ bác sợ-sệt ra phục chšu, khi trong hang | 
tối гїп тїї quản-quanh không làm hại. Những vật ас 
hại ghê người, trước bóng Người thành ra nhu-mi 
hiền-lành, hình như chúng cũng cảm-thông cái 
lòng bác-ái quảng-đại mênh- mông, cái tà quy-chính, 
không những không lầm hại người mà còn phù- 
giúp nữa vậy. Cũng như đăng Minh-quån hóa được 
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kẻ gian-hùng tàn-bao thành người lương- thiện đó cũng 
chỉ là tai Vua muốn liền-lạc với dân, không hiểm ác 
thiện, đẳng Minh-quân thấy ác thì khuyên, ш thiện 
thì khuyến-khích. 


Tiết 7. A ©): R án А о уд 
B • 


D. A. Tượng viết : Kiến ác nhàn, di ti сои 


D. N. Lời Tượng nói гапе : Thày kë ác mà 
tránh lỗi vậy. 

LỜI-BÀN : Trong cuộc Trái khác Па tan ất là 
gặp người gian-ác làm trái lòng mình, gầy điều tức 
giận, một đẳng Quân-tử ó: trong lúc này mà tránh di 
không xử sự với kể gian-ác, thì sw trải la lại càng рар 
tăng nën mới nói là có lội. Người Quản-tử: thấy 
sự ác lầ muốn khuyên-răn, lầy sự khoan hồng hay 
nghiêm - mānh, tùy lúc tùy thời mà giáo - hóa để 
cải tà qui chính, cải ác vi thiện. Nếu tránh đi, ас là để 
cho sự ác phát-triển ra mà hại người hại "àt. Như 
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vậy người CQuân-tử: đã thấy điều ác mà không ngăn- 
сап để phát-triển ra thấy mà ngơ đi í cũng có lỗi. 
Cho nên người QQuân-tứ giữ được mình Sira được 
mình theo đường chính át- còn phái cải- hóa được 


bạn lưu-manh cường-đạo để cùng hợp với mình vậy. 


Tiết. 7L: đổ + $ ` ° 
я. + 

D. А: Cửu nhị: Ngộ Chủ vuhạng, vô cứu. 

D. N. Hào Lục-nhị: Gặp Chúa ở ngõ hẻm 
không lỗi. 

В.М.С.Н. Наїо Lục-nhị có âm dương chính- 
шау với nhau $ vào thời trái la, sai trái không hợp 
nhau ắt phải ủy-khúc tìm nhau để dược hội-ngộ mới 
là không lỗi, cho nên tượng và lời chiếm của nó như 
thể, 

LỜI.-BÀN : Gặp Chủ. Chó đây là ý nói mình 
thờ làm chú túc như Vưa trong nước, gặp Chủ là vì 
дау là hào Ciusnhi hướng-ứng với hào Lục - ngũ 


tức là hào âm ở ngồi tôn-quý, agò: Vua, có йа 
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dwong- giao hợp nhau mới có nghĩa là gặp Chủ. 
Tuy nghĩa là gặp Chủ tức là mình phải có ý đi 
tim thì mới gặp: Y đi tìm mà vô tinh vi hào Hai là 
hào dương cứng muốn tiễn, nhưng ở ngồi аю ở: 
giữa qué Đài. Quê Đoài tượng cái miệng « theo- 
Thuyčt-Quái-Truyén » cái miệng là chỗ hiểm-hep tõi- 
tầm: ó: vào hào giữa qué Đoài tức là ở giữa chò 
tối-tăm ; di tìm Chủ át là đi & trong ngõ hẻm. Ngõ là 
con dường һет һер, tói-tám khúc-khủy печу-һіёт, 
cái ngõ Їй tượng qué Đoài ở trong lúc й tim 
Chủ. Vì vậy mới nói l gặp Chú ở irong тд. 
Trong cuộc trái lasu gặp- еб hội-họp rất là khó - khăn 
glan-nan. hào hai nhờ vì dương cứng ở chỗ trái 
lòng, như Thiên-hạ Bầy-tôi xa la Vua không 
hợp được với nhau. Trong cuộc trái На đó là một sự 
nguy-khốn, Chúa không Bầy-tôi phù- trợ, Bầy-tôi không 
có mệnh-lệnh chỉ-huy. Sự trái la nhau nhw vậy thật 
nguy-hiểm thay! Nhưng Bầy-tôi & lúc trái Па mà 
được thông-sáng cứng-mạnh kiểm cách khôn- khéo 
để ước-hẹn gặp-gỡ: Chúa nơi khúc-khuýu khó-khăn 
' mới hội-ngộ được, hội- ngộ trong sự gian- 
chuân nguy -hiểm khắt-khe khúc-khuýu thì không 


lỗi vầy. 
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Đây nói Chúa mà không nói Vua là tại lầm sao ? 
Những chữ của Thánh - nhân dùng bao-hằm bao ý- 
nghĩa xác-dáng tùy thòi-cuôc, tùy dia-vi. Nhu Chữ 
Chúa ë đây mới biết Thánh-nhân dụng công lựa chữ 
biết là chừng nào nên trong kính Dịch một chữ" 
bao-hầm nhiều nghĩa хаи ха Hoc-giả nên nghĩ cho xa,. 
suy cho rộng, trước là khỏi phụ công Thánh-nhân đã 
vì Thiên hạ mà lầm ra kính này, để mở rộng trí lớn 
của ta trong Iròi-đất vậy. 

Dùug chữ Chúa. Là vì trong cuộc Trái Ba thì 
Vua bé tôi, té bô thầy, cha con vợ: chồng xa cách, Vua 
tức vị gọi là Vua chỉ nước nhỏ, Để chỉ nước lớn. 
Nhưng trong khi hoạn-nạn ngôi-báu bị chim, người 
đứng lên khôi-phục lại chủ một dãng-phái, mưu toan 
đại-sự trong thòi-kỳ dó người Lãnh-tụ gọi là Chúa. 
[лу lại được nước tức vị mới xưng Vương xưng 
Đi, cho nên trong việc tan Ha Thiên-hạ tô -reng Vua 


tôi xa cách, tan-làa mới gọi là Chúa vậy: 
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Tas 5 Әта Ж. о 2 

D. A. Tượng viết : Ngộ Chú vu hang, vi 
thất Đạo đã, 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Gặp Chúa 5 
ngö-hẻm, chưa mät Đạo vậy. š 

Truyện: Hào Nhị và hào Ngũ tương ứng 
với nhau, tuy nhiên trong thời Trái lià, cái đạo twong ứng 
của âm dư: ong trong ngôi vi cứng mềm trái nhau, là 
cái ý khác nhau;cùng cầu nhau một cách khó-khăn ủy- 
khúc (Hạng: ngõ-hềm, ý ndi sự khúc-mắc, khó- khăn) hẹn 
ước để hội-ngô cùng nhau để hợpvậy (xum họp với 
nhau thì trí phải thành để giúp cái công trong thời Khuè). 

Nói là cách khó-khăn úy-khúc là Đạo phải có nghĩa 
là uyëén-chuyën, thao-thủ để đền chỗ tưu-hợp mà thôi | 
Không phải B gặp người xuống mà mất Dao vậy: 

Đương thời lòng Vua chưa hợp, Hiền-thần 
ở: dưới lấy chí-thành để cảm-động được Vua, tận lực để 
phù-trì Vua, tổ cái nghĩa-lý để đến chỗ biết ngăn-lắp 
sự nghi-hoặc để cho ý thành như uyễn-chuyển để cầu lầy 
sự Һор, không phải qui-lụy làm mắt Đạo. 
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Ngõ-hẻm không phẩt nơi trón tà-bày, cho nën nói 
là < Chưa mắt Đạo Ў, 

По Írương nói rằng: Đương làm việc trong thời 
Trái lià, Vua tôi trái nhau, tất muốn giữ lấy cái ý thường 
phân chia E hùng (r gồi-báu) thì người Hiền không 
tự mà tiễn vay. 


Gặp Chúa ë ng8-hëm tự nhiên là nơi Hong 
thời Trái lia. 


Но Hö nói rằng: Hào Tứ qué Khẩm, hào Ngũ 
quê Ту nói là: Nạp-ước tự cửa Số. 

Què Khuê hào Hai ứng với hào Ngũ nói: « рар 
Vua & ngõ-hếm» đều là không phải nơi chính-dính. 
Trong thời Khim Ып Khuê trái ắt phải có sự khó- 
khăn úy-khúc mà cầu nhau. Bởi thể cái công-việc cốt 
đạt được cái tiễt-khí của Thánh-nhân, nều không phải 
là hạng cao-khiết thì гїп theo chó hiểu-biết là < y-thể > 
(lánh dòi vậy). 

ГОТВАМ: Trong сидс lia tan, Vua tôi chia rē, 
sự hội-hợp rất khó-khăn, cho nền Chúa có lòng tim 
Bầy-tôi, Bầy-tôi Һ lòng phò Chúa tìm nhau, hẹn ước 
ở nơi ngõ-hểm, nói ổ ngõ là có ý muốn giầu-giểm - 
ẩn-nấu, không cho những phần-tử của cuộc trái lìa 
biết, nếu lộ-liễu thì sự hợp sy tan vậy. Thụ-ước gặp. 


nhau & ngõ là tỏ ý hết sức thành-thực với cái nghĩa 
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giúp nhau để mưu đại-sự. Gặp nhau trong ngõ là tổ 
sự trái Па đang bën mạnh cũng như đẳng Cách_mệnh, 
đang lúc vận nước suy, bọn Thực-dân hoành-hành ban- 
bà sự“ latan khúng-khiếp. “Trong cuộc đó sự tu- 
họp của vị Chúavà Bầy-tôi thì гїї khó, cho nên mới 
có sự lén-lút, che mắt Бол Eiễu-nhận đi mưu Đại- 
nghiệp. Như vậy thì trên dưới hết lòng, trên thì hy- 
-inh cho Thiên-hạ, đi đi ban-b3 mệnh-lệnh, dưới thì: 
hết lòng sự Chúa, trong cuộc lìa-tan như vậy, thì trên 
dưới đều kiểm cách tạ-họp để lật dó sw lìa-tan, đó 
là một đường ngay thắng, cho nên mới nói chưa mắt 


Đao. Có nghĩa là chưa mắt con đường chính. ` 


Tik lo. 77 =. Ju SL geo +; 
Ф o ЛАХНИ ° AWA 
& ° 

D. A. Lục Tam: Kin dư duệ, Кў nguru xiết, 
(1) kỳ nhân thiên thả ty, vô sơ hữu chung. (2) 
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D. N. Hào Lục-tam ; Thấy xe kéo lết, trâu 
của nó bị kìm, người của nó bị thích tràm và 
sẻo mũi, không đầu có đuôi. 

(1) Âm mềm muốn Һор cùng hào Tú ở: trên, bị 
cần trê ở dàng trước hào Nhị ở sau. 

(z) Sau tất được họp. 

В. N. C. H. Hào Lục-tam chính ứng với hào 
Thượng cửu, mà hào ba ở giữa hai hào dương, 
phía sau bị hào Hai kéo, phía trước bị hào Tứ kìm-ngăn 
đương thời cuộc trái Па. Нло Thượng-cứu ngờ-vực 
đang xâu, cho nên lại có thương về sự gọt đầu sẻo mũi. 
Nhưng tà không thắng được chính sau št được hợp 


nhau, cho nên tượng và lời chiểm của nó như thể. 


LỜI-BÀN : Liy hộ-quái mà giải, thì lấy hào Ba 
hào Bön, hào Năm thành quê Khám. Quë Khẩm là ở 
gu Kben mà hào rira biếu sas vậy, 
“eras | 
—— $ quê Ly. 
Hệ-quái : Khám ==: A | quê Khuê 


3 
— 2 qué Ро 
1 
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Cho nên ë: vào lúc hào ba thì có tượng của qué 
Khôn là xe, là trâu, là người đánh xe bị cạo đầu và cắt 
тї, vì hào giữa qué Khôn biển hóa que Khám, cái 
giữa mặt là cái mũi, và Khim tượng nguy, nën mới 
có tượng toàn là sự nguy-hiểm. 

Xe kéo lết. Đó là cái xe nguy - hiểm, không 
di dược dàng-hoàng, mà trong cuộc trái la thì có nguy, 
đó là đổi với vật vô-tri vô-giác. 

Trâu của nó bị kìm. [râu Ы Іа túc là việc 
rắt ngang-trát, trâu là vật để kéo xe mà bị kìm-ngăn, 
tức là sự ngang-trải dối vớt dộng-vật. 

Người của nó bị thích tràm và cất mũi. Người 
bị thích trầm vào mặt là người lầm sự ngang-trất, bị thích 
trầm vào mặt và bị cất mũi tức là kẻ bị te tội, đã làm những 
hành-vi trải vớt pháp-luật. Đó l sự ngang-trãi đối với 
người". _ 

Xe, vật, người, trong cuộc trái la, thì xe cũng muốn 
trái sự đi, vật trải sự kéo, người trái sự điều - khiển vì 
bị xâu-hỗ và đau-thươ-ng, 

Đó là lấy Ji guá mà giải. Lấy vạch qué và thể 
quë mà giải cũng có nhiều chỗ xác-đáng lắm vậy. Như 
hào Ba là hào Âm ở ngồi Dương tức là ngôi không 


được chính-dính mà lại ở cuộc Trdi Da, và lại được 
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chinh -fng là hào Thượng -cứu, тида tiền lên mà 
giao-hợp với nó là hào Âm, mà trí muốn tiễn lên, 
không tự minh tiền lên được. рһа mượn cách mà 
tiền lên, mới tượng là 2р xe kéo lét. 

Kéo lët là cái xe không tốt, sự di có tật, xe hư 
di không được phải lët di, trong cuộc Trái Ва đền cái 
xe cũng tan-vỡ, đi không nỗi vậy. 

Xe không đi được đàng-hoàng ắt phải nhờ: dën 
i vật kéo, tức là con trâu, là con vật hiển-lành có đức 
nhu-mi thuận theo, nhưag trong cuộc Trái lia, mới bị 
l:ìm-hãm không di nối. 

Trâu bị kìm-hãm. Phải nhà: đến người đánh 
xe và khiển trâu, nhưng người bị hai lần hình - phạt 
khắc trầm, cắt mũi, đó là cái vết хаи lầm cho người hó- 
then không dám ra mặt với Thiên-ha 

Trên đây tå sự đi của kë Âm mềm, trong cuộc 
Trái Па muốn tiền lên phải nhờ: хе đi, а cũng không 
nổi, theo thể qué thì hào Ba là Âm ë giữa hào 
hai và bốn là hào dương, đằng trước bị ngăn - cẩn, 
đằng sau bị lôi-kéo lai, nên sự tiễn rất trái lòng, đó 


là lúc so-đầu của sự tiễn lên của hào Ba, không có đầu 
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là tại bị ức-bách mà khổng tiễn được, mới nói là 
- không có đầu sự tiễn, nhưng có sau. 

Trong cuộc Trái la, mà nói đền hop-tu, nếu 
có đầu thì št có phần-tử trái Па diệt bỏ ngay từ lúc 
còn sơ-khai. Nhưng theo taòi của hào Ba là âm hưởnng- 
ứng với hào sáu dương; sau át cósự họp nhau được, _ 


vì vậy mới nói là không đầu có duôi vậy. 


Tủ 1 Ж =: Д 9 о 42 
yes + too үс» д ` TA 
A tr. o 4,271] 28 ° Ж Bh] u, 
о 
D. А. Tượng уі: Kiến dư duë, vị bất 
đáng dã, vô sơ hữu chung, ngộ cương dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Thấy xe kéo 
lết, ngôi chẳng đáng vậy, không đầu có đuôi, 


+ 


gặp cứng vậy. 


LỜI-BÀN : Hào Lục - tam, © giữa hai hào 
dương, dưới kéo trên ngăn, bắt buộc sự giao- hợp ` 


trải-lòng, mà hào ba là hào Âm © ngôi không được 
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chính - đính muốn đi lên. Sự gì bất chính át không ` 
được lâu, vì trong cuộc Trái la hào ba lúc đầu bị sự 
ức - bách không dược toai lòng sự: tiễn lên bị ngăn- 
cẩn, chỉ vì ngôi nó không đáng, không được chính- 
trung, cho nën sự đi mới gian-nan khó-khăn nhu xe 
kéo lắt vậy. Qua được lúc đầu sw trái lòng còn mạnh, 
` thì sau sự lôi kéo và ngăn-cẩn một cách không được 
chính-đáng át phẩi tiêu-tan; mà giao- hợp được với 
hào Thượng-cứu là hào dương ứng, cho nên mới nói 
là gặp cứng. ӯ 

Bắt си phàm việc gì & dòi, từ việc nhó, cho đến 
việc lớn, sự làm không được chính-đáng thì ắt không 


kiển-cð, chính-dính mới bền-bỉ được. 


Tit 12. JUW: SË ° rổ Ж, 
RAF- & 2 # - 

D. A. Cứu-tú: Khuê cô. ngộ nguyên 
phu (1) giao phu, lệ vô cữu. | 

D.N. Hào Cửứu- tứ : Trái Па cô đơn, gặp 
chàng đầu tiên giao sự tín với nhau, nguy 
không lỗi. 
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(1) Được hào Sơ-cửu đồng Đức tin lần nhau. 

B.N.C.H. Trái-la cô-đơn là không có kè ứng 
уол, рар chàng đầu-tiên là được hào Sơ-cứu. 

Giao sự tin là cùng Đức tin nhau. Nhưng 
ˆ đương ở lúc trái lia cho nên £t có sự nguy - dữ mới 


dược không lỗi. Người chim cũng được nhw thể. 


LOL ВАМ : Hào Cửu-tứ là hào dương ở ngôi 
âm, tức là ngôi không được chính-đính, xen vào giữa 
hai hào Âm ngăn-cách không пёр - tục vớt trên, 
Dưới lại không có hào chính ứng cho nên thời 
Trái la nó đứng chơ-chọi một mình, tức là trên 
dưới bị hai hào ат ngăn-cách và không có hào - 
chính-ứng. 

Gặp chàng đầu tiên. Nguyên Phu, Phu là chàng 
trai_-trẻ ứng sưu dịch, nguyên là đầu tiên. Nguyễn phu 
nghĩa là chàng đầu tiên; có nghĩa là hào dương đầu 
tiên của cuộc ủy-khúc tức là hào Sơ-cứu là hào даи 
thể dương 2 ngôi chính - đính, nhưng còn ở: thể абл, 
mới gọi là nguyên-phu. 

Gặp. là vì hào Tú сопе là thể dương đang 
thể cô không ai ứng-tiếp trong cuộc trái-hìa, được hào 
šu là kë đồng khí tìm đền mà giao-hợp lòng tin với 
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nhau, tức là hai hào thể kusa H tuy là TRN cuóc Trái 
lia dā quá nửa, sức la dang mạnh thì, ¡råt nguy-hičm, 
Tuy vậy sự nguy-hiểm tóm ë trong hai cách là : 


1) Tuy thời Trái- Ва dš quá giữa tức là sự 
tan la dā đến thời-kỳ mạnh lắm vậy. 


2) Hào Tú đứng chơ-chọi một mình không ai 
hưởng-ứng với, mới có sự nguy-hiểm cho: уо. 

Trong lúc này đành đứng một mình không - 
giao -hợp càn-bậy với các hào Âm trên và dưới, vì 
chính dó là những mỗi nguy-hiểm. Trong lúc la 
tan cÓ giữ không hợp bảy nhu vậy, mà chò: chàng 
đầu tiên & đầu Cuộc đồng đức mà làm mất sự lỗi 
làm cua nó. Hai hào dương trên dưới Шу lòng chí- 
thịnh gizc-lop Ešrg lèng tin nhau thi việc nguy nào 
mà không tránh được, và làm gì còn có lầm-lổi. 

© ngôi không dược chính - đính, trong cuộc 
Ha tan mạnh, lại đứng cho- chơi một mình št là 
trong sự nguy và có lỏi. vì gặp chàng đầu mà giao- 


hợp bằng lòng tin nên không có lỗi vậy. 
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Tiết 13. ЖЫ: ZÉ 7 £ 2 о 
SiTi ° ` 
D.A. Tượng viết : Giao phu vô cứu, trí 
hành dã. | 
_ D. N. Lời Tượng nói rằng: Giao sự tin 


với nhau không lỗi, trí được thực-hành vậy. 


LỜI-BÀN: Trong cuộc Trài-lia nhau, tức như 
lúc nước mắt nhà tan, nều dứng trơ-troi một mình, 
thi t bị cái ách Thực-dân dë - nén. Nhưng người 
cách-mệnh sáng-suốt cần phái có-dóng âm-thầm kêu- 
gọi đồng- chí, dược đồng-chí về với mình, giao- 
kết với nhau bằng một làng thành-tín, dé quật-khốới 
cái ách cương-cường lật đỗ bọn Đ€-quốc thực-dân. 
Cũng như trong lúc cùng ở vào hào Tứ cuộc lia 
tan dang mạnh mà có đồng -chí theo đã không 
có li mà сї trí còn được thực- hành nữa vậy. 
Nhu Tôn- dật- Tiên, thấy nước mình dé nát, 
trên. dưới ly- tán, trong пио" Trung -hoa hỏi cuối 
thể-Kỷ аә nội-trị тё Бепе, Lã- Hậu triều Thanh 
bà - khác, ngoài thì bọn i2ề-quốc Âu- châu Ба-а 
dinh thôn-tính đất- dai: Tôn là người thức thời 
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trồng xa biềt rông,dứng lên kêu gọi đồng-chí bốn-phương, 
nay huy - động trong nước; mai bôn -ba hải-ngoại để 
lập Đăng Cách-mạng dë làm cho nước Trung - Hoa hợp 
nhất, đánh до lỗi Quân-chủ hà-khắc và chề-độ Thuc- 
dân ngoại - quốc. Trong 13 lần thôn -tính Tôn đều 
thắt vọng, trong bao sự gian-lao nguy-hiểm, Tôn đều 
tránh được cả, và không một lỗi lầm, về sau Гоп 


thi-hành duoc trí Cả mà lập thành Đại-nghiệp duy-tân. 


| = > F = 
Tiết 14. ту s 1 so JÈ. ijs 
xt Р Z À кес, 
gà Ж ° ДЕ МГ Z о. 

D. A. Lục-ngũ : Hối vong, quyết tông phê 
phu vãng hà cứu ? uyta | 

D. №. Hào Luc-ngü : Hối-hận mất, họ ау 
сап da đi lỗi gi ? 

B. N. C. H. Liy thể âm ở ngôi dương là hồi- 
hận, vậy ở giữa được chò ứng, cho nên có thể mắt 
hối-hận. Họ ау là chỉ hào Ciu-nhi. 

Сап Da là nói dë Һор, bào Luc-ngū có đức mềm 


giữa cho nên tượng và lời chiếm của nó như thë. 
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LỜILBÀN : Trong Cuộc Trái-ha hào Nšm lại 
là thë Âm tức là ông Vua mềm-yểu không có thể cáng- 
đáng được công việc nước; cho nên mới có hỡi - hận; 
nhưng có hào Cửu-nhị ở dưới tiền lên hưởng -ứng 
và giúp nó, Tức là ông Vua mëm-tõi ngu-độn nhưng 
biết dùng người Hiền tài-giỏi. Vì vậy sự hốt - ham 
тїй. 

Họ ау: сап Da: Da dày là tượng qué Ly 
trong Thuyët-quái-truyën nói: « Ly vi giáp-tru > 
Ly là áo Giáp mü Tru tức là cái vô ngoài để che 
đạn khi lâm trận, thì cũng như da che bộ-phận của 
con người. Cho nên có tượng là Da. 

Но : ấy Ho-hàng là người đồng tổng cùng 
nòi với mình, có tình thân - mật gàn-gui minh goi là 
Tông, là họ, hào Tứ, hào 6 đều là hào dương 
minh ở trên và dưới hào Lục ngũ nên gọi là ho- 
hàng. 

Nói về quế Ly có một hào âm ở gita, trên 
dưới hai hào đương ví như lửa ngọn mà bào âm ở 
giữa, tức như chất dầu, than-đá, dưới bốc lên 


cháy thành lửa ngọn lại bốc lên trên, vì le dó s hào 
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đó đều có liên-lạc thân- mật với nhau, mới tượng 
là 4 ấy đã gọi là họ-hàng thì tứ: là người thân- 
mật với mình. 

Сап da. Саһ da thì vào thịt, tức là nói sự càng 
thêm thần - thiết. Họ-hàng đã là thân với nhau như 
da với thịt, câu này ý Thánh-nhán- muốn tỏ cái tình 
thân - thiết lắm của các người trong họ. 
| Vua tuy mềm tõi, nhưng dưới Hiën-si tiễn 
lên, lấy đạo sáng và lòng chí-thành giúp Vua, mà 
Vua yêu dùng, biết cách kêu gọi kë Si về gần, chung- 
quanh họ-hàng giúp-đố: thân- thiết như vậy đi thì 


có lỗi gì. 


D. A Tượng уі : Quyết tông phê phu, 
vãng hữu khánh dã. 


D. N. Lời Tượng nói rằng: Họ ấy сап 
da, đi có phúc vậy. 
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Truyện : Thửa họ dây ý nói cải đẳng của nó, 
nghĩa là hào Cửu-nh; chính ứng. | 


Cắn da là cắn nghiễn da thịt (hào Nhị cứng cắn 
hào Мей mềm) xâu vào người. 

tương thời Trái - ha, hào-ngũ tuy tài mềm, 
hào -nhị phù- giúp lấy Đạo dương cương mà ăn 
xâu vào với nhau, ắt có thể đi thì có phúc (апе tin- 
nhiệm ké Hiën-tài phụ giúp thì có thể được), trở: 
lai có thể lỗi qua. Lấy Châu- Thành còn nhé mà hưng 
thinh được chínE-trị nhà Vua. Lấy sw u-tói, suy kém 
của Lưu- [hiền mà có thể Trung-hưng, cũng chỉ bó: 
sự dốc lồng thành -thực phụ-tá của Tháắnh- hiền mà 
Coơ~-Công Không-Minh số: dĩ đi vào хаи được. 

Ngồi bàn ăn thức ăn tực nhiên cắncái da ấy thì 
trong Dịch trong hào Cửu-nhị nói gặp ta & про до 
{з có họ ау đến cắn đa vậy. | 

Họ Lý nói ràng : Сіп da, Cấn là trái véi sự 
hợp. Quân thần cùng ứng với nhau, đương thời thái. 
bình tính-thần giao-tš, trí hiệp-nghị theo sự hội-ngộ 
hợp nhau của Сао Qui với Nghiêu Thuin. Bất hạnh 
đang trong {һәч Trai ha thì hai đằng hiểm-khích ngai-ky 
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nhau đền nổi cắn nhau vì tan với hợp, có thể gọi là | 
đức kẻ dưới suy kém vậy. 

Tuy nhiên không như: thể lấy cái trí thông- cẩm 
cùng ứng nhau, thì cái tỉnh anh, tôi chuyển thành 
cùng trái cách, mà cái cuộc Khuê (Trái la) của Thiên- 


hạ không có lúc nào hợp được. 


ОТ ВАМ: Đây lại nói thêm cho rõ cái lợi của 
sự Vua di. Vua biết mình ngu-tối, biềt mình bất tài, 
mà hiệu-triệu được cho người Hiën, kẻ ST về giúp Thình, 
lầy đạo sáng-soi cho mình những phương-kể bình 
dân, trí nước, và lại có đức thuận theo điều phải, 
chung quanh là những người thân-thích đều là hang 
sáng soi thấu qua da, nhuàn-thàm tới xương thịt 
có sự phù giúp như vậy 4& di thì có phúc- khánh 
vậy. | 

Trong cuộc nước mắt nhà tan, Vua phát. 
di lãnh-nạn cũng như ngọc võ vàng phai, trong 
cơn sóng-gió nguy-hiểm, mà có người Hiën kẻ 
Si, hưởng-ứng kéo về phù- giúp, những bậc cân- 
thần họ-hàng đều thông-sáng, mà lại biết thuận 
theo lẽ phải mưu-toan đạ-sự thì gì mà không 
được, di đâu không có phúc-khánh. Như Lè- 
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“Lợi lúc chưa dãy binh khổinghĩa 4 xua-duối Боп 
thực-dân Tàu, là Trương-phụ xâu-độc. vẫn phẩt ẫn-nấu 
trong nơi thôn - dà rừng - xanh, Sau đồng - chí dën 
pho người Hiền dën giúp, như bọn Nguyễn- Drai, lrần- 
Nguyên-Hãn, bọn họ-hàng như Lê-Lai, Lê-Vẫn.vẫn 
уап... 

Cho nën sau được hoàn-toàn phúc-khánh, dẹp 
được quân Minh, định được Thiên-hạ và hưởng phúc- 
lành vậy. 


Tiết 16. JE >08. J jN е Я, 2 

>< a: А z si 
8 # 5 Z, 7K jk 
{4 ILZ 38, BE ?® 3Ế để ° 12 lỗ 
tí! ЯЙ] = ° : 

D. А. Thượng-cứu ; Khuê сб, kiến thi phụ 
đồ, tải qui nhất xa, tiên trương chi hồ, hậu 
thoát chi hó, phi khấu hôn cầu, vãng ngộ vũ 
tác cát. 

D. N. Hào Thượng- cửu (1), trái lia cô- 
dya (2), thấy lợn (heo) đội bùn (3), mật xe (4) 
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chở qui, trước dương cung (5), sau tháo cung 
(6), chẳng phải giặc, là dâu-gia, (7) đi gặp raưa 
thì tốt (8). | 

(1) Lúc trài-lia cùng-cực. 

(2) Nói hào Lục-nhï (hào Hai âm). | 

(3) Hào Thượng-cửu là tereg Sài-lang, thấy 
chỗ do-bàn của nó: 

(4) Liy không làm có. 

(s) Muốn bắn nó. 

(6) Nghĩ-ngờ hơi tan. 

(7) .Biết không phải giặc mà người thực thân- 
thiết. : 
(5) Nghi-ngə- тає mà sw Гтаї-Па hợp, 
B. N.C. H. Trái-la cô don là nói hào Luc-tam 
bi hai hào dương kiểm chế, mà hào này lẫy thể cứng 
ở: chỗ sáng cùng-cực ở ne hào cùng-tột của cuộc trắi- 
la, lại tại ngờ-vực mà trái ha nhau. Thấy lợn đội bùn 
là thấy nó bản, chò qui mệt xe, nghĩa là lầy không 
làm có. Dương cúng là muốn bắn nó, bỏ cung là sự 
nghĩ-ngờ hơi tan. Chẳng phải giặc là dâu-gia, là biết) 
nó không phải là giặc mà thật là người thân tình, gặp 


mưa thì tốt, là sự nghi-ngờ tan hët, mà sw Lrái-ha đã 
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hợp. Hào Thượng-cứu với hào Luc-tam trái-Hìa sau 
hợp nhau. Cho nên tượng và lời chiềm của nó như 
thể, 

LỜI-BÀN : Hạo Thượng-cứu là hào dương 
© ngôi Âm không được chính-dính lại & lúc cùng- 
cực của thờa trái-lìa, trên không có hào nào, dưới lại 
có hào Luc-ngü, không phải là kẻ đồng khí, đồng trí, 
cho nên nói là cô-dơn một mình. | 

Thấy lợn đội bùn. Lon là con vật ngu- đại 
bằn-thíu, đã bẩn-thiu lại đội bùn, tức là sự ghê-tốm 
củng-cực, con lo'n là tượng của quë Khám, tức như 
ở dày hào Thượng-cửứu tượng ngôi âm, trên hào 
ngü Âm lạ được hào Ba cũng âm, hưởng-ứng lên 
cho nên hợp Ba hào lại thành qué Khẩm, hợp 
như vậy là lấy trí mà hợp, và thấy thành qué Khẩm 
Cho nên nói là thầy Jou dói рит: có ý lá hào 

trên 8: ngôi âm, trên hào 5 âm, có hào ba âm ứng 
х hop lại thành quë Khón trong trí nên gọi là 
Bản, bào Khôn lại có tượng là ¿4 хе. 

Chở qui một xe. Qui là vật vô-hình ghè-tởmi 
gieo cho người sự khủng -khiếp thuộc về cõi âm; 
tương của qué Khôn, nên mới nói là chê qui một 
Xe.) 


а 
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1) Hào Thượng - cứu là hào dương-minh ở 
nơi cùng-cực của que Ly, tức là có sự sápg-soi dën 
cùng-cực, trái-la đền cùng-cực thì tan -tành khó hợp: 

2) Cứng đến cùng- cực thì thành táo - bạo, 
x С | е 
nøang-ngưœc săằng-bậy. 

3) Sáng đến cùng-cực thì soi rõ khắp mọi nơi, 
từng chân tơ Кё tóc, như vậy là xét- nét và có lòng 


ngờ-vực, 


Hào này còn có hào Luc-tam là chính-ứng với 
mà nói là cô-đơn, vìnó bị phåi ba điều kë trên, cho nën 
có tính khắt- khe ngh-ngờ mà kéo dài cuộc tan Ha 
đến cùng-cực. Như người ta ai mà không có bầu-bạn, 
ho- hàng thân - thiết, nhưng phầm những Кё xét-nét 
quá, nghi-ngờ quá, thì người thân hóa sơ, bạn-bè hóa 
-thù - địch; nën mới nói là cô - đơn. Thấy kế thần 
đến ứng giúp mình (đây là nói hào Lục - tam) thì coi 
như con lợn bằn-thíu lại đội bùn tức là thấy nó do- 
bán dën tột - bực mà muốn tránh xa di. Nó còn có 
tính nghi-ngờ đến cùng-cực, lầy không làm có, 18у 
có làm không, nghi-ngờ: bắt định, về sự thông-sáng 


của nó đến cùng - cực, nën nói chổ qui một xe. Qui 
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là một vật ghê-tổm vó- hinh mà nói là có tuy không 
trông thấy tức là sự nghi-ngò đến cùng-tột vậy. 

Truớc dương cung, sau tháo cung . 

Túc là tó sự nghi- ngờ ёп cùng - tôt, 
nghi là uỷ cùng Ма, là lợn bẩn quấy тау, lúc: 
mới đầu nó dương cung định bān để xua đuối 
đi, sau mới tỉnh - ngộ, biết đó là sự nghi - ngờ, 
đền tôt - điểm, mà có sự ngò đền cùng thì có sự 
tin, vì sự biển - chuyển Ху cái ý con người ta thay- 
đổi luôn lnôn vậy, vì le đó mới đầu hào ba lên ứng 
VỚI һо, nó nghĩ = ngờ dươ*ng cung lên định bắn 
nhưng sau biết sự hưởng-ứng của nó là lên để giao- 
hợp với nó, nó mới tháo cung không Ьай nữa. 
Trên đã nát lấy guè Khi, vì hào ba Аа ën gối dưng 
lạ & trên hào năm là âm, lấy tượng của quê 
Khim mà giải Trong Thuyết - Quái truyện nói 
ring: Khẩm vi cung luân: Quë Khẩm là cung, là bánh 
xe. Vì lẽ đó mới lấy sw dương cung, lại bỏ lầm 
tượng để tó rõ sự nghi-ngò của hào này. Lại nói 
không phải giặc là dâu-gia. Câu này để tổ sự 
nghi-ngờ đó là không phải, hào ba là hào âm mềm 
lên giao-hợp thân-thiết với mình, là dàu-gia kẻ thân 


2321 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


với mình, đâu phải là giặc, vì trong lúc trái-lìa đến 
cùng -tôt cho nên mới có sự nghi- ngờ như vậy. 

Đi адар mưa thì tốt: Hào ba là âm lên hợp 
với hào trên dương, tức là âm dương giao nhau thì 
thành mưa, nhưng trong quë khác cũng có sự giao-hòa 
Âm dương như vậy sao không nói gäp mwa ? ТА vì 
ở đây hào ba là Âm lên hợp với hào dương ở 
trên hào s âm thành quë Khẩm, mà Khim tượng 
là mưa. Đó là một lē, còn lē nữa là vì trong cuộc 
tan -lìa đến cực- điểm, di tức là động, động št có 
sự" biển-động, lia tan cùng - cực át đến sự hòa- hợp 
hào ba trước tưởng là giặc, nhưng sau biết là kẻ 
thân lên giao - Һор, am - dương gặp nhau dung- 
hòa thành mưa, cho nën nói « di gặp mưa thì tốt. 
Trong cuộc trái - lia đến lúc hòa - hợp nhau được 
như khí dương bốc lên trời gặp khí-lạnh rơi xuống, 
hai khí hòa - hợp thành mưa thì gì mà chẳng tốt 


vậy. 


Tia 17 Ln: 0 2È ở ° 
REL? 
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D. A. Tượng viết : Ngộ vũ chi cát, quản 
nghi vong dã. : 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Gặp mưa mà 
tốt các điều ngờ mất vậy. 


LỜI-BÀN : Sự gặp mưa mà tốt : Mưa là sự 
giao - hợp khí âm - dương, tức là khí dương © 
dướa bốc lên, và khí ầm & trên rơi xuống, không bị 
ngăn -сап và gặp nhau được thì mới giao-hòa nhau 
mà thành mưa. 

Cũng như sự giao-hợp trong tình bầu-bạn;, vợ 
chồng không có sự nghi-ngò: nhau thì mới só sw giao- 
hợp được vậy: 

Cho nên có thể hòa được là khi mắt hết các đều 
ngờ - vực, có thể mưa được tức là khí âm dương 
không có gì ngăn- cẩn. Ngờ-vực là một sự ngăn-cách 
chẻ-gớm trong sự hòa-hợp của nhân-vật, Vua tôi ngờ 
nhau thì nước không trị, cha con vợ chóng ngờ 
nhau thì nhà không Һор và không tt được, 
bạn -hữu ngờ nhau thì không có tình thân - thiết. 
Nên muốn có sự hòa-hợp št phải mất những sự 
nghi - ngờ. Ngờ - vực là một áp -lực hại cho sự 


Hòa - hợp. Vì vậy trong cuộc trải - la дёп cùng - cực 
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thì át có sự hòa-bợp. Có TC thì át những sự 
р phải mắt vậy. | 


Tóm-tàt. Qué Khuê : Мс nhó tốt. - 

Hào Sơ-cứu: Hồi-hận mẶC, mất ngwa chớ taco, 
trổ: v thấy ké ác không li. 

Hào Lục-nhị: Gặp Chúa ở ngõ-hẻm không lỗi. 

Hào Lục-tam : Thấy xe kéo lết, con таш của 
nó bị kìm, người của nó bị thích mặt sẻo mũi, không 
đầu có đuôi. 

Hào Сый: Таа cô-dơn; gặp chàng đầu 
tiên, giao sự tin với nhau; nguy không lỗi. 

Hào Lục-ngũ : Hỗ-hận mắt, họ iy сап da, đi 
có lỗi gì ? 

Hào Thượng-cứu : Trấi-lỉa cô- đơn, thầy lợn 
đội bàn, chổ: qui một xe; trước đương cung sau 
tháo cung, không phải giặc, dâu-gia, đi gặp mưa 
thì tốt. 
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Quê Khuê là phẩn - quái của qué Gia - Nhân, 
sau sự êm _ m trong nhà như < thuận уо’ thuận 
chồng tát bë Đông cũng cạn > thì cái Đời này đầu còn 
là cõi BZ dàu sầu khổ. Hóa cho nên sau cuộc Gia-nhân 
thì đến cuộc Khuẻ là ngang-trái trá-nghịch nhau trong 
sự đồng cùng nhau, như ta thường nói « Cha sinh con 
Trời sinh tính » hay trong gia-dình đông anh em ruột 
thịt nhưng cung có печ thë no kẻ thể kia. < Mười 
ngón tay cung có ngón dài ngón ngắn »„ Nều Пу 
một thân mình ra mà xét, thi cả từ lục-phủ ngu-tạng 
từ các kinh, xương, gần tuy, lông tóc môi thứ: đều khác 
nhau, mỗi thú: đều có công việc riêng biệt nhau, không 
có cái nào giòng cai nào như mắt trông; tai nghe, óc nghĩ, 
tay sò, miệng nói. Tat са những cái khác nhau đó đều 
hoạt-động để thành một thể là con người vay. 

Nào bộ máy Нб-һар, Tuần-hoàn, Tiêu-hóa vån уап, 
mỗi một cơ-quan có cổng-việc riêng-biệt nhau, có khi 
ngang - trải nhau như thận thủy khắc tâm hoà, tâm 
hoả khắc phổi kim. Troug sự ngang -trái nhau đó vẫn 
có sự sinh hoà nhau, liên-lạc cái nọ với cái kia ич một 


hê-thöng toàn-năng để nuôi-dưỡng thân-xác. Đó là 
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những cái khác nhau trong chỗ giống nhau. Cái Dụng 
của từng thể thì khác nhau nhưng cát Ly đều đồng một 
Lý. Cái Lý 3y là cái Lý Thái-Hoà của âm-dương luân- 
chuyển luôn luôn аё giữ vững mức Trung - hoà cho 
các bộ-phận thì công-việc và sự động-tác từng vi-phân- 
te hanh - thông; có hanh - thông mới có cải lợi cho. 
cơ thể mà con người nhò: đó mà lớn lên, mà thành 
xác Người thể-chất và tiuh-thần cũng do đó mà tiễn 
phát hơn lên. Đó là cái giống nhau cho са mọi người 
& trong những са! khác nhau vậy. ` 

Làm người, như người Việt, người Pháp пешо 
Mỹ, tuy có sự trái nhau về phong-tục tập – quản, 
như bên Á- đông lấy mầu trắng làm tang-tóc thì bên 
Âu-châu lầy mầu đen làm buồn-thẩm, mà màu đen bên Å- 
đông lại là mầu đứng-đắn tôn-nghiêm.N gồn-ngữ, phong- 
tục tập-quản khác nhau, như: bên Trung-Hoa lầy thuyết 
đa-thê làm thường-tình, mà người phụ-nữ lại phát bó- 
thắt trong chữ Trinh-tiễt, làm Gái chỉ thờ: một chồng cũng 
như làm Trai chỉ thò: một Chúa thôivậy. Nhưng bên 
Tầy- lạng môt nước ó VỀ phía Tây nuoc Trung-Hoa 
thì lại trái ngược lại, vân-đẻ Đa-phu lại là một vắn-đề 
được tôn -sùng trong дат phụ-nữ. Một người dàn- 


bà ở chung được với càng nhiều chồng lại càng danh- 
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giá. Đó là những phon g-tục tập-quán trái nhau, còn nhiều 
mut như bên Phi-châu nhiêu thố-cư' con gái đeo vòng 
có càng cao mới. là đẹp, hay môi dưới chè ra để được 
cả cái đĩa tây mới là sang. Đó là những sự ngang-trãi 
nhau trong Sự cùng. b Người cả, như: trong một phiên 
Tòa bên Nguyên và bên Bị có Luật-sư cãi nhau lắm lúc 
như muốn đánh đầm nhau, trái ngượ‹c hin nhau, 
người nói có; kẻ bảo không, nhưng xong rồi vẫn là 
đồng-nghiệp. Đó là sự giống nhau ở chó đồng-nghiệp 
mà khác nhau ở chỗ phải giữ lầy Lương-tâm nhà 
nghề mà bênh vực Thân-Chủ vậy: Như một nước 
trong Hội - Đồng Nội - Сас, các - Công- Khanh 
tranh-luận nhau, mỗi người có một lý-tưởng riêng, 
muốn đạt được thì phải công-kích nhau, һат-доа nhau 
tuy khác nhau về ý - ёп nhưng vẫn cùng giống nhau © 
chỗ phò Vua giúp Nước, đồng lo cho Hanh-phúc của 
Тт Họ. Dó là những cái trái khác nhau trong cải 
giống nhau. | 

Cũng nhw trong Nhân-loại, hiện tại biết bao nhiều 
Đạo-giáo, mỗi Tôôn-giáo có một qui-phấp riêng, cái по 
khác cái kia, « Sư: hảo sư phải, уа! bảo vãi hay >x, < ông 


chẳng bà chuộc >, bên nọ bài-bác bên kia, thì cũng chi 
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do ở lòng người bao giờ cũng « Соп hát mẹ khen hay > 
hay < Mèo khen mèo gii đuổi? thôi vậy. Nhưng 
Tôn-giáo nào cũng chỉ lấy một mueren là Chân Ly, 
đó là cái lý < Đồng qui nhi thù đồ, nhất trí nhỉ bách 
lw (1) > của đức Phu-tử, hay là bên Đạo-giáo thường 
nói: < Tit cả các đường đều đưa về thành ló- Ma > 
Hiểu được cái Di trong cải Đồng, năm lấy cái Đồng 
để hòa với cái Dị, đó là công-việc của Lhánh-Nhân 
Tài cao Đức trọng để hòa lẫn với Thiên-hạ trong cuộc 
Ngang-Trái hầu đưa những cái Dị để dën сё: Bei- 
Đồng уду. 


(1) Cũng vë mà lắm đường тё! trí mã їгїт mỗi lo. 
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—— Kham 6 ) THỦY-SƠN 
у СЕ Căn 7 KIÊN : 67 


'Tự-quái-truyện nói rằng : < Đạo nhà dën cùng 
tặc là trái lòng tan-la cho nên mới đến cuộc Trái-ha. 
Т.а thì có sự khó-khăn cho nên thụ được cái đức 
đó để đền cuộc Kiến : Kiến nghĩa là khó-khăn nguy- 
hiểm. 

Trái với Thiên lý nghịch với Đạo tức là nghịch 
với con đường thẳng để đi đến cái đích cân-đỗi của 
“Vũ-trụ. Như người ta phải ăn mới sống, trái lại thì 
chết cá ở: dưới nước mới sống trên cạn át chết, chim 
muóàng söng trên сап cho xuðng nước thi chết, 
trước khi di đến chỗ chết thì cái sự trái - ngược đó 
làm cho các vật phải qua những sự khó - khăn tai- 
nạn. 

Tòi đất phần chia từng loại và đã “cho từng 
loai sự cần - thiết để duy-trì cuộc sinh-tồn, trái nó 
ắt có nguy - hiểm vậy. Nếu trong cuộc đồi của 


muôn vật cứ thuận theo Thiên - lý cho đến tận 
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cùng, thì sao có thể xây ra tai - nạn khó-khăn, đầu 
có sự cha bắt từ, tử bất hiểu, sao có chuyện Hôn- 
quân mà lôi bất trung ? Đó là những phần-tử di nghịch 
lại với Đạo-lý, cho nên ngược lại thì it có sự mẫu- 
thuần trong cái nhịp của Thiên-lý, vì lē đó хау ra tai- 
nạn,  lNhững sự tương - dör màu - tbuån mà Thánh- 
nhân đã định rõ cái gì hợp cái gì tan, nẻn mới 
có sự thành-bại sẽ xẩy ra vì những lẽ đó mới nói là 
những cái để cho người ta xét-đoán, biết được nhân 
át biết quả mà còn chờ: lúc cải nhàn thành cái 
quả thì người ta xét-doán, xét-đoán để biết được sự 
xây ra trước khi thành quả, những sự xảy ra do phải 
có sự liên-quan với sự sống từng loại một ео thòi- 
gian; khi-hậu và nơi chỗn Vì những lẽ đó mà các bậc 
Thánh-nhân đã nghiẻn-cứu một khoa Tinh-sò gọi là 
Thái Àt Thầc-kinh để có thể tham-bác dược việc trước 
việc sau, phải chăng đó chỉ là một khoa tính rất khoa- 
học để cho ta hiểu-biết dược những gốc ngọn các sự 
vật trên cõi đời này vậy. 

Theo quê Kiến mà раї, thì Kiên là khó - khăn 
nguy-hiễm, ngặt-nghèo. Lấy đức quë mà giải thì trên 
có quê Khẩm tượng là nước và là sự nguy-hiểm, 


dưới có qué Сап tượng là núi là ngưng-chỉ. 
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"rước mặt có nước mënh-móng nguy-hiém, sau 
"lưng có núi ngăn-cần, như vậy là Kiến là nguy-hiểm khó- 


khăn. 


Kiền nghĩa là chân đi tập-tễnh, vì thể nên những ` 
nội khốn-ách chậm-chạp gọi là Kiến. 

Xem chữ Kiên ô trên có bộ Miên nghĩa là lợp trùm 
nhà ngoài với nhà trong. Phần chữ như những hàng 
rào che- chổ: bao chữ túc, nghĩa là cái chân, cho 
nên Кіёп nghĩa là chân không bước được, chân bị 
đau tập-tễnh, vướng-víu đau-đón tù trong đến ngoài 
đi chạy khó-khăn.. 

Theo nghĩa qué Kiến mà hợp với tượng que 
thì тїї đúng, ngoài có nước nguy-hiểm « qué Khẩm > 
bước tới không đượcc, trong có núi cao dựng < Cấn > 
bước lui không dược nên có sự khó-khăn, tiên lui 
không bước được vậy. 


па E4) у S4) Ấ 
jk o 4 LA A ° Nó ° 
D. A. Kiền lợi Tây-Nam, bất lợi Đông-Bắc:› 
lợi kiến Đạt nhân, Trinh cát. | 
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D. N. Quê Kiền lọi Tây-Nam, không lợi 
Đông-Bắc, lợi về sự thấy người Lớn, chính-bền 
tốt. | | 

B- N.C. H: Kiên nghĩa là khó-khăn, chân không 
tiền được, tức là cái nạn của sự di có què Cần 
ở dưới qué Khẩm ở trên, thấy chó hiểm mà dừng lại 
cho nên quê Кїёп hướng Tây-Nam thì bình-di. Dông- . 
Bắc thì hiểm-trổ: là phương ò trong thời Kiến không 
nên chạy vào nơi chó hiểm, lại là qué Tiểu-quá mà lại, 
Khí dương tiền lên thì di & ngôi 5 mà được giữa. 
Lui xuóng thì vào thể Сап và không tiễn được, cho nền 
[51 chiếm của nó là lợt Tầy- Nam không 101 Đông-Bắc. 
Đương ở thời Kiến tất thầy người lớn rồi sau có thể 
qua nạn, phải giữ cho chính-dính rồi sau mới 
được tốt. Mà hào Cửu-ngñ trong quê cứng-manh trung- 
chính có tượng người Lớn, từ hào На trổ lên 5 
hào đều dược ngôi chính thì lại là nghĩa Trinh vậy. 
Cho nên lời chiềm của nó nói rằng : « Lợi về sự thấy 
người Lén Trinh tốt, bởi vì thấy chỗ nguy-hiỂm quy 
© chó biết dừng chỉ, mà lại không thể chỉ đền hết 
cùng. СУ chễ biển thì lợi vẻ sue tiền lên mà không bố 
mất điều chính vậy. 
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- Khiêr: Kiến 


LỜI-BÀN : Xét trong quë Kiến thì có que 
Khám ô trên qué Сап ở: dưới, tức là ở quê Khiêm 
mà ra, quê Khiêm thì có quê Khôn ở: trên, qué Сап 
о dướa, Hào Lục-ngũ của qué Khiêm mà biển thì thành 
hào Снҥ-пей quë Kién nên lây qué Khiêm để giải que 
Kiến thì rất rö-ràng vậy: 


Què Khiêm ë trên có quê hôn, Khôn tượng là 
thuận- theo là phươ: ng Tầy-Nam thuộc hành thổ. 


O dwi có quê Cin tuwo ag là núi là nguy-hiểm 


là phương Đảng-Bắc thuộc hành thổ... 
Trong thời Kiên là lúc khó- khăn, trong lúc khó- 


khăn thì phải tiễn lên mà đi thì tránh được SỰ nguy- 
hiểm, nëu mà đứng hay lui, thì át có sự dồn lại mà 
ngừng đứng lại l có sự nguy-hiểm vậy. Cho nên nếu 
di thì di thuận theo về hướng Tầy-Nam mới có 101, 
tức là hướng Khôn, trên quë Khiêm có Khôn 
nên đi về hướng đó thì có lợi, còn về hướng Dông- 
Bắc tức là quë Cần là khônglợi, vì Сап là диг dui 


2333 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


di vẻ hướng Đông-Bắc tức là thối lui mà Cần là 
ngưng chỉ, khi thời Kiến lui thì nguy-hiểm mới nói 
là không lợi. 


Lu không lợi thì có тя tiên lên чес chỗ 
bằng - phẳng. Trong КЫ di lên, chắc có lợi 
nhưng trong lúc Kiển phải thấy người Lớn thì mó" 
có lợi. Thấy người Lớn tức là hào Ngữ. Hào lục-zợz 
của qué Khiêm biển thành hào Cửu-ngũ дие Kien, 
nên mới nói là người Lớn tức là hào Cứu - ngũ 
làm chủ qué Kiển, là thể dương & ngôi tôổn-quí lại 
được đạo trung-chính. Đi lên về phía Tày-Nam thì 
thuận lợi, lại gặp được người Lớn cho nên có sự tốt 
Му. 

Trinh tốt. Trinh là sự chính-đính bền-bí, nghĩa 
đà trong thời K; mà biết tiền lên trên cuộc nguy- 
khó, theo được chỗ thuận tiền ắt phải thầy và theo z 
người Lớn giữ được sự chính-đính luôn luôn thì méi 
tốt, nên mới nói chính-đính và bën-bi tốt. 

Theo z hào: Haivà Năm quê Kiln đều được 
đạo Trung-chính cả, và trên dưới hưởng ứng nhau; 
dưới thuận theo trên, mà trên dưới đều giữ được 
đạo chính-dính bền-bỉ, thi ít có sự tốt аи ở: trong 
cuộc khó-khăn rắc-rối. : 
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Phầm người ta trong lúc: khó bhin nork & 
phải tiền lên suy-tính để tránh những sự" nguy - hiểm 
sẽ. dôn đến, nhưng tiễn lên bằng một cách thậr- 
trọng, giữ mình luôn luôn cho chính-đính, mà lại thố 
lui bằng một cách mồò-ắm,, cẩu-thả, SỌ-sSỆt ất tai- va 
khổng sao tránh được. Những sw hoạn -nạn trong 
một đời người ít ai tránh khỏi phải kiên gan 
bền trí giữ lấy cái Đức cho bền thì tốt, vì cái han 
của người ta thường là cái quả của những cái nhân 
đã gieo nên có những cất quả-báo đền thì ta phải giữ 
cái Đức cho vững cho bền mới có thể tránh được 
tai-họa bắt thường. Ta thường nói: € Đức năng thắng 
sO 9, Nếu lúc tai-nan nguy - cắp mà mình không giữ 
được cái tiết-tháo của mình, uốn lưỡi cong lưng mà ` 
làm nhiều điều tồi-bại : như, lừa thầy phản bạn, tổ 
cao bằng-hữu làm hại người, lầm-sự tôi phong bại tục 
để tránh mọi sự khó-khăn, những hạng đó là những 
hạng vô-lương-tâm vố-liêm-sỉ. Tuy được khổi nạn 
mà sự ăn - пів hồi hận muốn kiếp không phai. Cho 
пёд trong lúc khó. khăn người biết ân-nghĩa, có trị 
đức, thì chỉ theo gương người Lớn, giữ mình một 
cách chính-dính bền-bỉ, nều có ngộ nạn đến phẩi tan 
hẳn Ба xác đi chăng nữa thì, cũng chỉ l nợ đã trả 
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xong, nhưng vẫn mang sang kiếp khác cái anh-linh 
sáng-ngòi của cái Đức sáng. Như đức Jésus phải. 
nạn dóng danh câu đút, biết là sự dav-thương, nhưng 
cũng trèo lên Thập - àc để bọn hung-đö động danh treo 
lên vậy. : 

Bao nhiêu cái chết oanh-liệt tổ rõ cái tiết-thão anh- 
hùng trong thời Kiến như Hoàng-Điệu đã chët oanh- 
liệt vì không tùng phục quân Pháp chim thành Hà-Nội, 
Ve Tánh đã ngồi ёг đồng lửa để giữ lòng Trung với 
Chúa cho nên những hing người đó với cát Đức 
trung-chính bën-bi dù có chết di chăng nữa những còn 
để lại đời dòi cái nghĩa-khí treo gương thiên-cỗ vậy: 


Tiết 2. Ж ©): Ў 
Фо R. đo о nh Z 


D. А. Thoán viết : Кіёп пап dā, hicm tai 
tiền då, Кіп hiëm nhi năng chỉ, trí by tai ! 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Kiền là khó vậy› 
nguy-hiểm ở trước. Thấy nguy - Мёт mà biết 
ngừng. Là ЫЙ vậy thay ! 
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B.N.C.H. Đây lấy đức quê thích nghĩa tên quế 
mà tán rộng cải tốt đẹp của nó vậy: 

LỜI-BÀN : Kiền là khó vậy. Câu giải nghĩa 
chữ Kiến, chân tập-tềnh đau đớn thì khó ải, bị vướng- 
víu. Trước mắt có sự nguy-hiểm tức là có quê Khim 
twong là nguy-hiểm, thấy sự nguy-hiỂm trước mắt mà 
biệt đừng đứng lại không di vào chó nguy-hiểm, như 
thể là biết, & đời vin có cầu nói: > Khôn cũng chết, 
đại cũng chết. biết thì sống ». Người ta biết mà tránh 
sự nguy - Мёт, làm điều thiện điều lành, thì còn 
hơn khôn mà không biết. Sw 707 của người ta quí 
không gì lường được: Văng bạc chàầu báu là vật quí 
& đời, nhưng những vật qui đó có thể mắt có thể 
tanla được, nhưng sự biết tức Tà cái Trí là một vón 
tiếng rất quí báu của đời người mà không ai có thể 
chiếm-đoạt được. Khổng - tử nói rằng : € Tam-quån 
(04 daot Súy da, XÁ-phu båt Ba đoạt Trí da. 

Có thề bất được người Tướng trong đám 
ba quân mà không thề cướp được cáitrí của kẻ 
thất-phu >. (Luận -ngữ Tủ - Han IX). Cái trí của 
người ta tuy từ bậc tầm-thường mà không ai xâm- 
chiếm được, sự hiểu biết tức cái trí của mình thực 


là quí hoa mọi sự quí ở đời, 
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Trong cuộc Kiến khó-khăn nguy-hiểm, tiền lui 
đều có sự gay-go nguy -hiểm mà biết thời ngưng» 
dừng như thể là Biết vậy. Điết cái nguy trà tránh 
biết trước mặt có sự nguy mà đứng lại không tiền, 
đó là-sự- Biết cứu-văn cho khỏi: phải làm ve Sử hiim- 


nghèo nguy-hišm. 


D. A. Kiền lợi Tày-Nam, vãng đắc trung 
dã. Bất lợi Đông-Bắc, kỳ Dao cùng dã, lợi kiến 
Đại nhân vàng hữu công Ча, đang vị Trinh cát, 
dĩ chính bang dš, Kiền chỉ thời dụng đại hý 
tai! 

D. N. Quê Kiën, lợi Tây-Nam, đi được 
đạo Trung. Không lợi Đông-Bắc, đạo đó cùng 
vậy. Lợi thấy người Lớn, đi có công. Đáng 
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ngôi chính-bền tốt, đề chính nước vậy. Thời 


dùng gné Kiin lớn vậy thay! 
B.N.C.H. Lấy biến quê thể quë để thích nho 


а ж ы F 
uê mà tán ròng thời dung của nó lón-lao vậy. 
q u Ау 


LOI BAN : Рау lại trổ: lai nói qué Khiêm biển 
thành qué Kiển. Đi tức là biển-động cho nên đi về 
hướng Tâầy- Nam tức là hướng Khên cua que Khiêm, 
di là có bức -động, hào uc Беа động thành hào Gou- 
ngū của quẻ Kiến, cho nên nói đi được giia. 

Trong cuộc Kiến khó, di về hướng Tây-Nam có 
lời, là vi tuy khó-khăn nhưng lúc đầu trước khi có sự 
nguy-hiểm tức là qué Khôn, chưa biển là nói binh- 
an bằng- phẳng không có sự nñcuy-hiểm nên điển 
di. Đi ấ: có sự biển- động, là hào giữa biến åm thành 
dương cho nên mới có lời chiếm như vậy. 

Không lợi Đêng- bắc. Là hướng Сап, Căn 
ở: dưới, trong thì nguy-khó mà thối-lui lai bị ngăn-trở: 
thì không có 101, mà có đường nguy-khó dën tôt- 
cùng. Trong cuộc nguy -hiểm mà không tiền lên đi 
cho khỏi sự nguy, khéng biết trốn- tránh di mà đứng 
о" gita SỰ" nguy - hiểm åt là sự nguy-hiểm đến tót- 


cùng vậy: 
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Trong thời khó-khăn rối-reng như trong nước 
Việt-Nam lúc nầy (tháng o - 1945) tức là tháng 
8 năm Ất Dậu trong lúc chưa quyềt-dịnh cái tình-thể 

_nghiêm-trong của nước nhà nội-trị thì lung-tung rắc~- 

rồi đẳng по phái kia, không lo phòng giữ sự ngoai- 
xâm, lại còn một phần rất đông bon hực-dân đang 
âm-thầm mưu sự xâm-chiểm đất nước, ngoài thì đối 
với Quốc-tÈ mình là nước nghèo-nàn, ngắn cổ khó kêu. 
Bọn Để-quốc muốn cùng Pháp lấy lại Việt - Nam. 
Ôi ! Lúc này thật là nguy-hiểm đến tột-cùng, mà 
khêng có vị Thánh- nhân nào ra đời để mưu-tính 
"sự khó - khăn cho Thiên- hạ, thì sao ra được khỏi 
ách tôi-đòi. Trong lúc Kiến khó lợi ở chó thấy người 
Lớn, 

Trong lúc khó-khăn rỒi-reng; trí óc không được 
sáng - suốt nên thấy người Lớn mới lợi, thấy được 
người Lớn tức như thầy được ánh-sáng trong sự tõi- 
tăm. Trong khi tối-tăm nguy-hiểm mà thầy được ánh- 
sáng mà theo di, thì ắt có công, tức là vượt dược ra 
khỏi cuộc khó-khăn vậy. 

Đáng vị chính bền tốt : Trong cuộc Kiên 
khó mà giữ được chính-đính đáng ngôi thì tốt. 
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Trong 6 hào từ hào đầu cho đến hào trên thì 
chỉ có hào đầu là hào không được chính ngôi, còn 
s hào, hào nào cũng được ngồi chính- dinh cả. 
Nhưng hào đầu là ngôi duong còn & dưới nhất, 
nên không có ảnh- hưởng lắm, đổi với thể hào. 
là åm cing có thể nói là sự chính của hào Âm 
được vậy. ; 

Tuy trong cuộc Kiën khó-khăn mà giữ được sự 
chính-đính một cách bền-bí từ đầu cho dën cuối, thì 
có thể lấy cái дас đó để chỉnh-đồn nước được. 

Trong nước tỗi-reng như nước ta:lúc nảy (1 945) 
chỉ có cách là từ người trên kẻ dưới phi chính-đính 
mà làm việc, thì mới có thể qua được sự khó-khăn ngày 
nay. Dùng Chính- đạo như vậy thì nước mới có 
thể qua được thời Kiến khó này. < Trong lúc loạn-Ïy > 
nội-trị thì röi-reng không đầu không mối, Ngoại-giao 
thì quân xăm-lăng còn đang дот ngo, nhu: vay thi chỉ 
có bậc Thánh-hiền sắng-suỐt mới có thể lầm HỘI sir 
dụng của cuộc Kiến khó mới nói là lớn vậy thay | Trong 
lúc Kiển khó, Thánh-nhân là những bậc đã biết tự xứ, 
đã biết sử-sự аё tẻ-g1a tri-quöc, з. biết str tiên lui mà sử 


kỷ tiëp vật để cho Thiến-hạ ra khói đượcc cuộc Kiến khó, 
để định-đoạt sự tồn vong cho non-nước. Biết chó 
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‘nguy mà tránh, thấy chó bằng mà tiền, dể qua str khó- 
“khăn tôi-reng trong Thiên-hạ. Nên mới có lời thiên 
như vậy. 


á 
а i = 


Tiët 4. La E : vì Е 7N de З, 
е TAAA 0-4% ° 

D. А. Tượng viết : Sơn thượng hữu thủy, (1) 
Kiền, Quân tử dĩ phản thân tu Đức. 

D. N. Lời Tượng nói răng : Trên núi có. 
nước, là quẻ Kiền, người Quân-tử coi đó trở 
lại mình tu Đức. | 

(1) Trên dưới hiểm-trở: cho nën gọi là Kiến khó 

Truyện : Người Quân tử coi cái tượng Kiến 
khó hóa cho nên. gặp sự Kiến khó tất tự mình 
tỉnh-ngộ có mắt mắc di ching nữa mà dën tận cuộc ày 
ru ? đó là sự < Phần thần > (tượng của qué Căn); 
chó nào chưa đẹp; chưa khéo thì cải- hóa lại, tầm 
được thóoa-man thì cë gắng làm cho vui dẹp thêm lên, 
như vậy là tu cái Đức vậy (tượng quả Kham). 

LỠI-BÀN Trên núi cổ nướ-c,đáy vin lấy tượng 


quë mà nói. Trên núi tức là trên qué Сап có nước tức 


2342 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 

“là quê Khẩm. Hai quë hợp lại thành qué Kiến khó. 
Người Quân-tử coi đó tức là coi cái tượng 
« Trên núi có nước». Núi thì cao, nước thì hay 
chây xung chỗ thấp cho nên nước trên сао chåy хйбпр vy 
ngưng ở: dưới chân núi, có nghĩa là nước lại tré lại chó 
thắp mà tập-tụ & chỗ ngưng-chỉ vậy. Người QCuân- tử. 
trong lúc Kiến khó tiền chwa tiên được, lại dàng sau có 
chó cao ngăn-cẩn nên tiền thoái không có đường vị 
lẽ đó thì cũng như nước chảy về chó thấp; tức là theo 
cát tĩnh-cách thiển-nhiên của пше, при òi Cuân-tứ- 
cũng theo Thiên-lý mà trê lại thân mình, xét lại tảm-tính 
de tu đức sửa thản. Nhu vậy là thuận-theo lẽ Trò» lý Đặt, 

và trong lúc дечу hiểm khó-khăn đã biết được thời- 
vận mà không tiền lui, пиз Quân- tử ắt chỉ lầy tu- 

twng lầm ngon đèn công-lýisáng-soi luro-ng-tàm, chỗ nào 
chưa tròn- thì sửa chữa lai, ngán-ngura y àc ciều gian từ 
khi méi so: khả», như vậy là trong lúc hó hin : người 


CQuận-tữ: tu бис sửa n hiệp để đợi thời mà á -dung vậy 
БЕР P 557975 


Тиз: 5. 47) r 1+. Tà Æ% 18 о 
D. А. 5ơ-lục : Vãng Kiền lai dự 
D. N. Hào Sơ-lục: Đi Kiền-khó lại khen. 
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B. N. C. H. Đi gặp hiểm, lai биос khen. 

LỜI-BÀN : Hào So-lục là Âm ë ngôi đầu là 
lúc mới bước vào cuộc Кіёп khó, lạt ở ngồi không 
được chính-đính. Là thể âm mềm tôi-tăm, mà tiễn 
lên vào xâu trong cuộc Kiến khó, tứ. là sự liền khó 
càng tăng, nên nói là đi thì gặp khó-khăn. 

“Trên không có hào hưởng - ứng hào chinh- 
ứng là hào Tú cũng là âm, hào đầu có ý tiền lên đi 
nữa cũng bị gặp hào ат, âm am xô - dày nhau. 
nên hào Sơ-lục lại trẻ lại chó cü theo vị-trí ứng thù 
mà trở lại, thì được khen là biết thời thể, không 
tin vào chỗ Kiến khó biết trở lai mà được tiếng 


khen vậy. 


тисе КЕ: ARAR ° 1 
‡ỳ tử, ° | | 
| D. А. Tượng viết: Мапе Kiên lai dự, nghi 
đãi dã. 
D. N. Lời Tượng nói rằng : Đi Kiên khó lại 
khen, nên chờ vậy. | 


2344 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


B. N. C. H. Bit là thời Kiến khó, di thì lại càng 
аха rnern trỏ: lạt tức là không di thì được 
tiếng khen là biết thòi-th. : 

LỜI-BÀN : Nhu trong nước Việt vào 
hồi này thì ôi Бао nhiều sự rối-reng, khó-khăn mà 
Pháp dang ầm mưu trổ lại đô- hộ, nào Ảnh, nào 
Nhựt, nào lầu rồi reng, lại nữa trong nước bao 
nhiêu Đảng Phái mọc ra như nằm, nào ĐÐệ-nhị Ðệ-tam, 
Đệ-tứ, Юё-пей, rắc-rồi tranh-dành ngồi thứ: ghen-ghét 
nhau, cho nên trong lúc rỗi-reng này nếu người 
muốn cứu nước dèn đâu di chăng nữa có ra thì cũng 
chỉ bị lôi- cuốn vào chó Kiến khó mà thôi, nên hạng 
thức thời Quân-tử: không 13у sự cạnh-tranh lầm côt- 
yếu trở lại không được tiềng khen mà nên chờ- đợi 
thì mới tốt. | 

О đời cát gi cũng vậy; bi cực thái lại âm cực 
thì dương sinh. Người thức thời không Һар – tấp, 
không xu-thời mà theo gió bẻ măng, nước dục 


thả cầu biết đợi thời để thi-hành lý-tưởng vậy. 


Tiết > x—=: ЖР ЖЖ 6 Е 
35 22 ф ° 
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D. A. Luc-nhi : Vương thần kiền kiën, phi 
cung chi cố. 

D. N. Hào Lục - nhỉ : Vua tôi kiến kién, 
chẳng phải cở của mình, 

B.N. C. H. Hào. mềm thuận. Ош chinh lại có 
chính-ứng ở trên, mà ở б giữa chỗ hiểm cho nến khé- 
khăn lại khó-khăn để cầu sự vượt qua mà không phải 
vì cớ riêng của minh. Không nói tốt хай, kế chiếm chỉ 
nên cong lưng hết sức mà thổi còn sự nên, hu, sắc, 


nhụt, thì khỏag phải điều dáng bàn уду. 
| LOLBAN : Hào Luc-nhi là hào âm được ngồi 


trung- chinh hưởng - ứng với hào Cứu-ngũ ở trên là 
hào dương dược ngôi tôn- =Чш và trung-chính. Hào 
Lục-nhi là hào tượng “Thiên-hạ, hào Cứu-ngũ tượng 
là Vua. Cho nên mới nói là Vua tör. 

Hào Cửu-ngữ là hào chủ sự nguy-hiểm, và hào 
2 lạt ở giữa chỗ nguy trong cuộc Kiến khó tiền 
lên mà hưởng - ứng với hào Cửu - ngũ. nên mới 
có tượng là Vua tôi Kiển Kiến, đã trong cuộc 
Kiến khó lại Š$ giữa sự nguy - hiểm (giữa qué 
Khim) và hào 2 lại © giữa quê Cấn là ngưng-chỉ, thể 
nên mới có sự Kiến khó lại Kiến khó. Tuy là trên dưới 
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# 


cung ' Đức, hào çs lại ó giữa sur nguy-hiểm, như vậy là sự 
khó-khšn cũng tăng lên, và phẩt khó - nhọc mới qua thờ 
Kiiển được. Hào 2 thì mềm yếu Hay Vua dang ở 
lúc rất khó - khăn, цр biết là mềm yếu nguy hiểm 
mà trí cũng tiễn lên hưởng - ứng với Vua để giúp 
qua chỗ -hiểm-nạn. Bilt mình hèn-yều mà hiểu sự 
nguy-hišm tại nạn lón-lao mà cứ đi giúp Vua như 
vậy Га. không kể mình mà hy-sính di cứa Vua. 
“Cho nền trong một nước mà vua ra vua, tối ra tôi, 
cha ra cha, con ra con, thì Vua với dân như cá với 
Thước, nh mây. với tồng mật – thiết với nhau, 
trao-đổi hưởng - ứng nhau, Vua lầy Lễ đãi tốt, tối lấy 
Trung thờ- Уша, Vua không thể không có dân mà дап 
không thê không có Vua được. Hai bên phải nong- 
twa giúp-dỡ' nhau như bóng với hình, như hồn véi 

Dân lấy Vua làm tâm trí, Vua ссі dân nhir thân- 
thể trong người. 


Khi trong tầm có sự vui mừng chính-dính thì 
thân- thể thư-thái, tâm buỏn-bực, SƠ-sêt aguy-hiểm thì 
thân-thể gắng lầm аё giúp tâm trừ bó sự buồa-nẵn, 
Tâm nhờ thân-thể mà toàn, và cũng vì thân - thể mà 
nguy. Vua nhà: Dân mà còn và cũng vì Din mà mất, cho 
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«= = Р w еы 
nên Vua tôi đổi với nhau như cơ-thể một người. Vì 
vậy mới có sự hy -sinh không biết đến cả mình để 
cho tâm trí ra khỏi cuộc Kiến khó vậy: 


- 


пав Lo: £ É 2 38 ° & 
тж. 


D. A. Tượng viết: Vương thần Kiền Kiên: 
chung vô vưu đã. 

D. N. Lời Tượng nóirằng : Vua tôi Кіёп 
Kiền, sau không 151 vậy. 

B. N. C. H. Việc tuy không xong cũng không 

` thể trách. Mềm thuận ( hào Hai âm) được trung- 
chính ứng với hào Cúu-ngu ở: trên mà lại ở: trong cuộc 
nguy-hiểm nên mới có su Kiến lại Кіса. 

Họ Hö nói rằng: Ngôi Cửu - ngủ là sw Kiến 
trong đức Trung-chính, Chúa buồn thi Thần nhục, vì 
hào hai cũng Kiên ứng với hào Ngũ nên nói Kiến 
Kiến. E 

Họ Hồng nói ràng : Quê ngoài là một qué Kham, 
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lầy hộ-quái, hào Hai, Ba, Tư cũng là qué Khẩm (thứ 
hai) nên nói là Kiến Kiến (quê Khẩm). 

| Lẩy sự cầu giúp cho nó không phải [зу thân 
mình ra l có: ау vậy, 

Không nói dën cát hung, chỉ nên cúc-cung 
tận-lực mà thôi, không bàn đến sự thành bại, |ó lờn. 
Việc tuy chưa giúp được cũng không có lỗi vậy (hào На; 
là âm mềm chưa đủ để sửa cuộc Kiên). 

LỜi-BÀN : Vua ở trong sự nguy -nan lại ở 
cuộc Kien thì Tôi cũng © trong cuộc Kiến khó mà 
lại yÊu-mềm, cho nên tuy có sự giúp-dỡ nhau nhưng 
việc làm không thể quên được cuộc Kiển khó. Tuy 
hào 2 trung-nghia nhưag trong sự khó-khăn rồi-reng 
hy-sinh lên giúp Vua đến bó cả thân mình. Việc 
không thành nhưng dàng khen cái tầm thành, về 
sau không ai trách-móc được. | 

Như Hoàng-Diéu vì quân ít lông thẻ lấy quả 
địch chúng lại có khí-giới tổ-tần, gắng bó mình mà 
giữ thành Напоі sau phẩi tử-tiết. Tuy giữ thành không 
nổi, nhưng sau không những không ai oán-trách mà cất 
nghĩa-khí của ông còn treo guong thiên-có trang Sử 


sanh vậy. Không như dân Pháp khi казаа Balè 
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mắt, thì tir trên xung dưới bòng-bÈ nhau mà bòn- 
x Г 
сац. 

Oi! nhu: vậy hỗ-then thay! Miệt dàng Quân- 
te đến lúc nước mắt phà tan mà cái lòng tham- 
vọng còn 501-пӧі coi thân minh trong hon Quốc-gia 
thì hỏi người Ац không. có đức trung quần ái 


quốc sao? Làm Tôi mà bất Trung ít làm con bất Hiểu; 
cho nên theo luân-lý Á “Đông ta tw- phụ có một. 
luần-lý vững-chắc những gương tiết liệt treo gương 
thiên có. Nhựt vậy tuy ta hèn“yếu về vật = chất nhưng 
cũng không thể sinh với ta về tinh-thần dược. Б 
rằng: < Đà+ này là mạnh thắng, ухи chết, cá lớn nuết 


cá bé > thật là Kiến КБЕ rỏi-reng vậy. 


тше Лг {к s До 
D. А. Cửu tam : Vång Kiền lai phản. 
D. N. Hào Cửu- tam: Bi Kiền lại trở lai. 
B.N.C.H, Trở lại với 2 hào âm ấy là được 

nơi уёп-бп. 
LỜI-BÀN : Hào Cữu-tam là hào dương ở 


ngồi chính-dính là lúc cùng-cực của :ự ngăn-cần, trên 
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có hào Thượng -lục ứng véi, có y muốn tiến lên 
nhưng hào Thượng -lục là lúc sự  nguy-hiểm đền tôt 
bực nên không thể qua được sự nguy, Đi thì it 
bị kiện -khó nhưng tiễn lên được mà lại là dương 
cứng-mạnh cho nên mới < lại > nghĩa là dën ngôi 2 
và < trở lại » tức là xuỗng cùng với bai hào âm ở 
dưới. _ 

Lai là đến ngôi Hai. 

Trổ: lại là đến ngôi Đầu. 

Vì là dương mạnh cứng được ngôi chính- đính mà 
không tiễn nỗi, vì mạnh mới lại trổ: lại hòa-hợp 8 
trong không tung ra ngoài. 

Như ngườ" CQuân-tử- trông thấy nguy ở trước 
"mắt mà không tiễn, lầy cái trí sáng-suốt trổ: lại soi cho 
mình để tu-tâm sửa-tính vậy. : 


тело Ж J: RRA ° WQ 
JS 2 o 

D. А. Tượng viết : Мапе kiën lai phản, nội 
hi chi dã. 
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D. N. Lời Tượng nói rằng : Đi ёп lại 
trở lại, trong vui айу vậy. 


LỜI BÀN : Đi thì Кіа khó lạt trở lai, trong 
có sự vui-vẻ vì hào Сии -tam trong thời Kiën 
mà tiễn lên át gặp sự nguy -hiểm khó - khăn, nën 
“đại trở lại mà cùng với hai hào Âm ë dưới giao-hòa 
với nhau. Âm dương giao-hợp với nhau thì tự-nhiên 
có sự vui- thích. Trong lúc nguy - hiểm khá-khăn 
người hưởng-ứng với còn xa và bi sự nguy hiểm ngăn- 
cách. Cho nên biết trổ: lại hào Ат ở dwé, tức là 
уш hợp với kể dưới trong thời Kién thì åt có sự 


s “ ` р i 
уёп-оп và vui-thích vậy. 


Tiết 11. 7x VỠ: £ Ж Ж Ë ° 

D. A. Lục-Tứ : Vãng kiến lai liên. 

D. N. Hào Lục-Tứ : Đi kiến, lại thì liën. 

B.N.CH. Liên-lac với hào Cứu-tam hợp lực 
để qua (cuộc Кёп). 

LỜI -BÀN: Hào Lực-tú: là hào ở quê trên, bắt đầu 


quê Khảm-hiểm trong cuộc Kiến-khó mà lại ở: vào trong 
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su nguy-hišm, thì sự nguy-hiểm cảng to càng khó, 
Nếu lại cứ tiến lên với hào Cùu-ngù thì lại càng đi 
vào nơi hiểm-trổ: nguy-nan. Cho nên nói đi thì Kiến 
khó. Hào Tứ là hào im mềm & ngôi chính-đính 
nên biết cái tài lực không tiến lên được, trên không | 
có người giúp, dưới có hào đầu làm chính ứng 
đồng khí với nó, nên hiết được sự nguy - nan không 
tiễn, biết træ lại mà liên-hiệp với hào ba, hào tứ giao- 
hợp với hào ba, và hào ba trên đã nói lại trổ lại với 
hào đầu và hào hai, cho nên có sự liên - lạc với 
nhau từ hào ba đến hào đầu. Vì le đó lời chiếm mới 
nói là lại liền véi nhau vậy. Trong cuộc Kiến- khó ở 
nơi nguy-hiểm không tiễn, biết trê lại mà liên-hợp với 
kế dưới để giúp-đỡ nươ-ng-tựa lần nhau thì nói có thể 
yên được. Trong thời nước loạn mà biết liên - hợp 
với nhau, doàn-kết chặt-chẽ & dưới, và một khi mình 
không đủ binh -lực át chỉ lầy sự дода - kết quốc- 
dàn làm loi- khí chồng - chọi với quân ngoại- xâm 
vậy. Mu bên Ăn-Đỏ, dàn thì nhiều, không súng đạn 
lợi-khí tối tân, cho nên Gandhi Thánh Cam-địa dùng 
chủ-nghia bất Đề-kháng, bắt Cộng-tác để đòi lại 
quyền tự-do cho đất nước. 
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Trong lúc nghiêm -troag (8-9-45) này, dân trí 
ta nón - nao chưa rõ vận - mệnh tồn vong của nước 
mình mà không biết kt- hợp nhau chặt- chẽ thì sự 
thành công không сһас-сһаа. Vì lẽ åy дис Phu- Tứ 
đã sống ở đời Chiến quếc là đời mà nước Trung- 
hoa phân năm sẻ bẩy loạn nổi tứ phương tình - thể 


nguy-khó, nên mới có những lời тїп như vậy. 


Tiết 12. f5 ©: #2 ЖЖ о 
đà Ñ ar, ° | 

D. A. Tượng viết : Vãng Кїёп lai liên, 
đáng vị thực đã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Đi Kiên, lại 
liên-lạc đáng ngôi thật vậy. 

LỜI-BÀN : Ðáng под? hát vậy. Nghĩa là cái 
ngôi xứng-đáng một cách thành-thực, đầy là nói thể 
âm & ngôi дт của hào Tứ, và thể dương ở: ngôi dương. 
của hào Ba. Âm ở ngôi âm tức có nghĩa là mềm yêu, 
Mềm yếu mà tiền lên thì không phải tính của ảm, 


vì âm tính nặng không tiễn mà chỉ lui xuống, cho nên 
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trò lại liên ~ lạc với hào Cứu -tam như thể giữ được 
tính-cách thành-thự.c của nó. Trò lại liên-lạc với hào 
Cứu-tam, hào Cửu-tam là thể dương 9 ngôi dương 
được chính ngôi. Và ở trên hào Cửu - tam cũng có 
twong lại trở lạt với hào Hai, hào đầu. Hào hai thể 
âm ở ngôi âm, hào đầu thể âm ở n gòi dưng, 
hào Т trở lại được tính - cách chân - thật mà liên- 
hợp với các hào đều giữ được ngôi chính - dáng. 
Trên ly đức thành - thực mà ủng -hộ theo, nếu 
không qua khối dược cuộc Kiếển-khó nhưng cũng có 
thể được chô bình - yên. Ví như trong nước nội-trị 
dang lung-tung, người cảm dàu chó: nên tiễn уб: mà 
thi-hành những điều phi-lý, cần trở lại liên-hợp với kẻ 
dưới, lấy sự thành-thật mà xử kỷ tiếp vật theo lòng 
chân-thành trên ra trên, доб та dưới, hạng nào ở ngôi 
Ху, phải hết lòng thành-thật liên-hợp nhau, giúp- đỡ 
nhau, mới mong vượt qua cuộc Kiến-khó vậy. 


ъ 


Tie 13. ILA: A ЖАД Ж ° 
D. А. Cru Ngũ : Đại Kiën bằng lai. 
D. N. Hào Cửu-Ngũ : Cả Kiền. bạn đến, 
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B.N.C.H. Cả Kišn là Kiến ры thường; vậy 
hào Cửu-ngữ ở ngồi Lồn - quí mà có đức cứng-mạnh 
trung-cbính tắt có bạn dën mà giúp vậy, người chiềm 
có đức ấy thì có người giúp. 

LỜI-BÀN : Cả Kiền. Hào Cửu-ngĩũ ở giữa 
qué Khẩm tức là ở giữa lúc nguy - hiểm lại & trong 
cuộc Kiển-khó rất xấu mới nói là cả Kiền tức là sự 
khó-khăn rắc-rỗi to tón lắm vậy. 

Hào Cứu-ngũ là hào dương & ngôi chính-trung, 
là ngôi Lôn-quí, tức là một đăng Minh-quân ở lúc 
rồi-reng mà Thiên-hạ loạn, Vua là cái tâm mà rõi- 
loạn thì ắt người trong nước cũng röi-loạn vậy, cho 
nên mới nói là Са liên. 

Trong lúc chính-trị rối-ren g cần phẩi có bầy-tôi 
chính - đính hưởng-ứng lên giúp Vua, 5 đây có hào 
Luc-nhi là âm chính - đính hưởng -ứng lên giúp 
một cách quên mình; hy-sinh cho Thiên-ha. Coi lời 
tượng tiết 6 о trên. Vua đang lúc Са Kiển, có 
bầy-tôi hy-sinh tất cả để raưu việc ra khối cuộc Kiến, 
như vậy tượng là ban dén. Ban tức là người đồng- 
ch với mình, giao- kết với nhau thì gọi là bạn: 


nên Vua có khi minh-mân quá, cương-cứng quá mà 
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lâm vào cuộc Сї Kiến, có bầy-tôi chính-dính mềm. 
mại ôn- hòa đến để giao-hợp với Vua để cùng 
nhau lo việc qua sự Cà Kiến nên méi có 151 chiểm 
như vậy. Có khi trong đời làm quá cứng - mạnh 
cũng thành sự rồi-reng, Kiến khó vì thứ nhất trong 
chính - trị một ông Vua cứng- mạnh quá mà cứ tiễn 
thẳng trong cuộc nguy-hiểm thì sự Kičn-khó а phải 
cả-lớn lắm vậy. Cho nên trong sự Kiển-khó này cần 


phải hiết mà tiễn lui. 


Ta 14. 0: Á ЖД £ ° y4 
ф ñụ ử, ° 

D. A. Tượng viết : Đại Kiến bàng lai, дї 
trung tiết dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Cả Kiến bạn 
đến, vì tiết Trung vậy. 

Truyện, Hào Сои -ngū là Vua © trong cuộc 
Kiển-khó, tức là Thiên-ha trong thời khó-khăn hết 
sức lớn-lao, được hào Hai 13у sự trung-chính ứng lên 
tức là có bạn trợ: giúp đến, được bạn đền mà không 


nói cát (tòt) là tại làm sao ? 
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Trong lúc Cả Kiên không được Bày-tôi có đức 
dương cứng trung-chính thì không giúp được; hào 

| Nhi thể âm mềm không dú tài-nāng giúp уду. | 

а Ыз ] hành nhậu а Thiên-hạ trong thời 

Kiến chưa có lúc nào là không có Bày-tôi là bậc 

Thánh-hiền giúp-đỡ. Vua Thang vua Vũ được Y- 
Doãn, Khương-thá-Công vậy. : 

Vua có đức Trung thường được Bày-tôi Cương 
Minh thì có thể giúp được trong khi đại-nạn Như 
Lưu - Thiện có Khống- Minh, Đường - Túc- Tông 
“có Quách - Tử - Nghi, Đức- Tôn có Lý - Нат 
vậy. 

Hào Cứu -ngũ б trên, hào Lục nhi ó: dưới, mà 
không giúp nhau được vì cái tài của bày-tôi không đó từ 
xưa giữ được tiết thì mắt nghĩa, vì tài không đủ để 
giúp- đỡ như đời Hán có Lý-Cõ, Vương- Doãn, 
đời Lần có Châu-K hối. 

Họ Trương nói rằng: Hào ngũ lấy thể dương 
cứng hãm ở trong sự hiểm (Khẩm) may được hào 
Luc-nhi mềm thuận làm Đại-thần lại là chính-ứng át 
có cái tình bạn thường Һор, khen, trái nhau, liên-lạc 


với nhau, có tài lớn dầy hợp nhau mà dën, cùng 
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đồng-tầm hiệp lực giúp-đỡ nhau trong sự khó- khăn 
của thời Đại Kiến. 


LỜLBÀN : Trung là giữa, tức là được Đạo 
trung-chính. Hào Cưu-ngũ được ngôi trung-c chính ó: 
dưới có hào Hai cũng ở ngôi Trung-chính hưởng 
ứng nên mói nói vì tiết Trung. О trong tâm có 
sự chính-đính đó là đạo người QQuân-tử.. Trung - chính 
được cái tâm jt có khí tiết lộ ra ngoài Cho nën 
nói là « vì trung-tiết > phàm người tiềt-khí thì trong 
tâm phải chính. Không bao giò: có sự tiết-tháo mà là 
người tà-bậy. Tiết - tháo tức là sự chính-dính hiện hình 
га ngoài cho rõ. lrung-chính là đạo ở trong, 
là cái vỏ-hình bồi-bỗ tâm trí © trong, mà tiết tháo là 
sự hiển-hiện thành hình của đức trung-chính ra ngoài- 
Có trung-chính mới có tiễt-tháo. Có bao giờ nghe nói 
ngườa thủ-tiết mà båt trung; bắt chính bao giò đầu 2 
-Thánh-nhân nói đây là едт cái thể : hữu và vô-hình 
của Dao trung-chính. 

Vua được trung-chính lấy lễ mà đãi Bầy-tỏi, 
Bầy-tôi lấy sự trung-chính mà phò Vua giúp nước. 
Bầy-tôi mà trung-chính thì åt có sự tiểt-tháo để tó rõ 


sự trung quản ái quốc. Những gương thú-tit ở nước 
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ta không kể sao cho xiết. Đời Lê có bon Lê-Lai, gần 
đầy có những bậc như Hoàng-Diệu, Nguyêa- Eri- 
Phương khi thắt-thủ thành Bắ:-Hà, trong Nam thắt- 
thủ có Phan- Thanh-Giản. Quí-Nhơna thất-thủ có Уә- 
Tính thủ-tiết đền on Vua по nước đời Nguyễn. Nhung 
khi đã phải thủ-tiết tức là Bầy-tôi không thể cắng 
dáng được trong cuộc Kiến khá để phò Vua giúp 
nước, mới 18у sự chết để chứanag-tỗố tam сап không 
thèm khuẩt-phục ké thù. 

Ở đây hào Lục-Nhị âm mềm, được Đạo trung- 
chính, nhưng уйи mềm sợ phò Vua không qua khỏi 
cuóc Ci-Kiến mà phải thủ-tiết để giữ 18у Đức trung- 
chính. Đó cũng như các bậc Anh-hùng kë trên. 

Cho nên “Phánh-nhân mới nói đền Trung- Tiết, 
đã Trung thì phải Tiết. Mà có Tiết để tổ rõ kẻ Bầy-tôi 
trung-chính, nhưng tài-lực không theo nổi tâm-trí mà 
phẩt thủ Tiết để giữ lấy trung-chính đổi với Vua,với. 


Nước vậy. 


min Р e У 373 5 
Z ° 4] EKRA.” 
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D. А. Thượng-lục : Мапа Kiến lai thạc, 
cát, lợi кёп Đại-nhân. 


D. N. Hào Thượng-lục : Đi Kiển khó, lại 
lớn-lao tốt, loi thấy người Lớn. 

B. N. C. H. Dš о chò cùng-cực của qué, dí 
không có chó di mà càng Kiên thêm, lại tựu-hợp với 
hào Cửu-ngũ cùng nó qua cuộc Kiển thìcó công lón- 
lao. Người Lớn chi hào Cửu-Ngũ. Кап người chiểm 


nên như thể vậy. 


LỜI-BÀN : B; Kién khó. Hào Thượng-lục là 
hào âm ở ngôi âm, là ngôi cùng-tột của quë Khim 
tức là ở vào nơi có sự nguy-hiém dën cùng-cực. Trong 
cuộc hiểm - khó đến cùng - cực không có chô tiễn 
lên, không di được ít phải trở lại với hào C¿„-ợz. 
Trong cuộc hiểm-khó đến cực-diểm, như trong mật nước 
rồi-reng, loạn-Ìy, mà dưới cá hiên-hạ đều gir lòng 
Truag-tiết phò Vua, trên là hào Thượng-lục như 
những kë già cả yếu hèn cũng trở về một cách chính- 
đính hy-sinh mà phò vua giúp nước thì sự phù giúp 
đó lan rộng, to lớn, bao-quát hết cả hạng người cả 
toàn dân trong Thiên - hạ. Cho nên mới nói Jai lfm 
cũng có ý quay trở: lại; người Lén ức là hào Cửu- 
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ngủ, là bậc Minh-quần trong cuộc Kiển-khó, trên 
dưới cả Thiêến-hạ đồng tâm giúp để qua khỏi cuộc 
Kiển-khó. Cuộc Kiến đãcực tức là cuộc Kiến sắp có sự 
biển-đổi, nên mới nói có dri thấy người Lu. 

Lợi thấy người Lớn là trở lại nhờ đức sáng mạnh 
của hào Cửu-ngũ dung-hòa để ra khỏi cuộc Кї©п- 


khó. 


Tiết 16. # c): 4+ Ж. А £H ° 
& # 0d, IRRA ° x f 
P ° 


D. A. Tượng viết : Vang Kiën lai thạc, 
trí tại nội dä, lợi kiến Đại nhân, dí tòng quí 
dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Đi Kiến, lại 
lớn, trí ở trong vậy, lợi thấy người Lớn vì theo 
người sang vậy 

LỜI-BÀN. Trí ở trong vậy. Hào Thượng- 
lục được hào Cửu - tam hưởng-ứng với nó, hai hào 


dung - hòa với nhau mà hào ba là hào dương sáng 


2362 


DỊCH KINH TÁN-KHÀO 


trông thấy sự nguy mà trổ: lại, cho nën hào sấu cũng 
theo nó mà trở: lại поч hào Cứu ngũ. Уі lẽ đó mới 
nói Tri ở trong уйу. Trí & trong tức là chỉ hào Ciu- 
tam là hào dương-mính, còn б: trong qué Căn và hào 
sáu là hào âm mềm có đức thuận theo cải trí của hào | 
Ba ứng với nó Š: quê này vậy. 

Hào sấu theo cát trí ở trong trở lại thấy người 
Lớn thì lợi, tức là giao-hợp với hào Cửu-ngũ, vì 
lẽ đó mới nói là theo người Sang. 

Theo người? sang để cho rõ là hào sáu trở lại giao 
với hào iu-ngũ mà không giao-hợp với hào Ciu- 
tam là chính-ứng của nó. Như vậy là tại sao ? Là vì trong 
lúc nguy-hiểm dën cùng-cực mà biết trở: lại không tiền, 
tức là thuận theo cái trí của hào Ba mà không hợp được, là 
vì nó б xa tuy là chính - ứng, trong lúc nguy - hiểm, 
trổ: lại được, gặp được người gần mạnh - mẽ có thể 
giúp mình mà chính - đính thì phải giao-họp ngay lọ 
là phải giao-hợ+p với hào chính-ứsng còn ô chân Точ 
góc biển. Vi thời-cuậc biển thiên mới phải theo hào 
Ciu- ngū để qua khỏi cuộc Cå Kiển. Thánh-nhản 
nói như thể để гїп Hoc-giå vậy. 
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Tóm-tất : Kiến, lợi Tây-Nam, không lợi Dóng- 
Bắc, lợi thầy người Léa, Trinh tốt. 

Hào Sơ-lục: Đi Кіса lại khen. 

Hào Lục-nhị: Vua tôi Kiển Kiến, kháng phải 
cớ của mình vậy. 

Hào Cửu-tam : Đi Kišn lại trổ: lai. 

Hào Lục-tứ : Di: Kiến lại lia. 

Hào Cửu-ngũ : Cả Кїёп bạn đến, 

Hào Thượng-lục : Đi Kiển lại lớn, tốt, lợi 
thấy người Lớn. 
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Sau thờ: ngang trái ít đền lúc vận Kiến. Кїёп vận 
tức là thời bč-tåc không thông. Người ta có lúc thịnh 
lúc suy, lúc thắng lúc bại, lúc bĩ lúc thái. Ta thường 
nói « Ái giàu ba họ,ai khó ba đời > hay « sông có khúc, 
người có lúc, » hay « Đất có tuần dân có vận >. Trong 
thời Kiển-khó mà biết được tức là bậc đã biết được đạo 
Thèi, thì tùy thời mà lui tới. Cho nên ta thường nói + 

« Thời lai đồ điểu thành công di 
Vận khứ Anh-hùng ẩm hận đa > 

Lúc gặp thời thì đến anh cầu-cá, anh đồ-tỂ, cũng 
dë thành công, vận qua thì đến như Hạng-Võ cũng 
nuốt hận ở sông Ô-Giang, như Khương- Thái-Công: 
đi buôn bột mất cả trì lần trài, di buôn lợn dê mất cả 
vốn lần lãi. Đó là Kiên vận vậy. 

Trong lúc thời đen vận túng kẻ Tiểu-nhân át gầy nên 
nhiều cái nhân bi-ỗi, đầu chon như cá trê chui ông: 
lưng dẻo như kẹo mậm піч non, chỗ nào cũng chui lọt, 
chó nào cũng khom lưng uốn cât qui gói để hòng cái 
canh thừa cơm cặn, rốt cuộc cũng lại gây nên những 
cát quả éo-le trong đời. Không như những bậc Quân- 
tử như Nhan-Hỏồi mật gió corn, một bầu nước sống 
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trong ngõ-hểm mà vẫn giữ được lồng Nhãn. Đó là 
cái thời Kiën của hai hạng người trong Xã-Hội mà 
Đức Phu-Tử thường lấy ra để giáng dậy cho người 
đời. l 

Lúc оп thì ra đời, lấy 50° năng 'uyên-bác 
về Đạo-lý dé giúp đời trị dàn, phò-tí Minh-Chúa, như 
vậy người QQuân-tử cũng chẳng lấy làm vinh., như 
Cụ Nguyễn-Công- Irứ lúc lên làm Đại Thần cũng 
уш với công-vụ, lúc thời Kiến-khó -di lính-thú cũng 
chẳng lấy làm then, vì người Quân-tửc lúc nào cung 
vui cùng nghĩa-vụ, trong lòng thư-thái mà chờ Mệnh, 
sự thăng trầm trong đời đầu có thể đổi được cái tiët- 
tháo của người Quản- tử. Hóa cho nên cuộc đời, chỉ 
đà những cảnh-huống, những trang-thåi vui buồn, đau- 
khô, sung-sướng, lên xuỐng, giàu nghèo, sang hèn kët- - 
hop lai nhw môt cuốn phim chiču ra theo Thèi våy. 
Đã cho lànhững Cšnh-huóng ấy là những sắc tướng 
- vọng: động của Tính-Mệnh con Người, thì những cảnh- 
huỗng Ху không có một năng-lực gì có thể thay - đối 
được cái chí-hướng. của người Quân-tứ. Vi lẽ ày 
đạo Nho từ xưa đã đào -tạo bao nhiều gương tičt- 
liệt, lấy tiểt-khí để nung-đúc những cái gương treo 
"Thiên-cổ đến Vạn- Thể cũng chẳng phai mờ di được. 
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- Những khí-ti2t anh-dũng bẩt-khuất đã nêu lên những 
tầm gương, sáng để cho con cháu giống Lạc-Hồng 
soi chung. Nào Lê-Lai tử-tiết để giữ tròn Mệnh cho 
Lê-Lợi, như 'Hoàng- Diệu, Võ- Tánh, thấy mình yếu 
thể tử-tiết để giữ tròn danh-nghĩa để đền ơn Trí-N gỏ, 
để bảo-tồn sự sinh-tồn cho muôn dân, dưới set cương 
cườ“ng mãnh-liệt của quản xâm-lăng. Biết cái nguy 
trước mắt mà không tiễn không lui được thì hai hạng 
người có thể treo hai gương cho Hậu-thể : 

1) Như bạn Tiểu-nhân thấy sức yễu hàng giặc 
để cầu vinh, đó là những bọn giá áo túi cơm, lấy cái 
sống thừa mà bôi nhọ ông cha, tuy sống mà như chết, 

2') Như những bậc Trung-nghia trong lúc Kiên 
khó thì chỉ biết lấy cái chết để đền on Vua nơ: Nước 
tuy chết mà cái khí-tiết tinh-anh còn оар đời đời 
kiếp kiếp với thể-hẻ. 

Nhận xét cho kỹ những cảnh- huỗng ë đời ta thấy 
rõ ràng đời ta lắm lúc tươi sáng như lúc Rạng-Đông của 
một mùa hè tươi-đẹp, lắm lúc tối như đêm dầy như: đất, 
nhưng biết được những hoàn-cảnh ấy nó chỉ là một thời- 
gian như cái hoa sáng пд" tôi tần, rõ nhu vậy, nên con 
người đã là người thì bất cứ trong hoàn-cảnh nào cũng 
không sao-xuyễn đá là bậc Quàn-tử- trong cuộc Kiến vậy. 
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Ha- Kinh tiếp - theo từ Qué số 40 Giải bát 
đầu từ trang 2369 
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ХОАТ-ВАМ 
CÔ-KIM ÁNQUÁN 
54 йидно Hồng - tháp - Tự 

— SAIGON — 


Giày phép số 34s XB do Bộ Thông-Tin và Thanh-niên 
cho ngày ç tháng 3 1958. 





XUẤT-BẢN 
CÔ-KIM АМОЧАМ 


y p dwong Hong- thap- T 
— SAIGON — 


Giấy phép 5 345 ХВ do Bộ Thóng- Tin và Thanh-niên 
cho ngày § thắng 3 195$. 
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Theo Từ ouời- luyến nói St :« Kiến là khó 


vậy, các vật không. thể khó - khăn đổi cùng cho nên ` 
tiếp đến qué Giải. Giải là hoãn vậy› | | 


Những : sự khó- khăn rỗi-reng đến cùng- cực 
E có cách cỡi sở: dần-dần, cho nën quê sau cuộc Kiến 
là què Giải. Hoan nghĩa là chậm chậm дап dần. Phàm 
những bệnh-tật hay là những sự rỗi-reng trong gia- 
đình, trong nước át phải chữa-sửa lại, tức là phải 
Giải những sw khó- khăn ấy di để trổ lại cho thân- 
thể được cường-mạnh, cho nhà được Të, cho nước 
được Trị. Trong công việc Giải phải tù: từ để gỡ 
những mỗi rối, hắp- tấp nóng -näy thì át đứt mỗi mà 
kiêng gỡ nỗi sự rỗi-reng Cho nên Giải có nghĩa 
là hoãn, là dần dần, không hãp-tấp, không nóng-nẩy 
mạnh-bạo. Nhu một bệnh - 3hân, cơ-thể đều yểu thì 
1346—51 cần phải biết cách Ьбе thuốc để giải bệnh dần 
dân, Nếu chỉ chuyên-chú trừ bệnh một cách mau-chống 
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thì ít phạm đến cơ -thể đã уёи, như vậy bệnh - nhân 
có khi khỏi bệnh mà sau bị chết là сб Ху vậy. Gidi 
có ý-nghĩa: có kšt-quả tốt, trừ được sự khó-khăn để 
đến chỗ toàn thiện. _ | 
Què Giải có quë Са ở trên, tượng sim động 


què Khim ở dưới là nước, là mưa, là him, 


Trong hiểm ngoài động hay là động ở ngoài с hiểm, 
tức là qua được chỗ hiểm mà động được ở ngoài, 
như vậy là giải được sự hiểm. Trên sim dưới mira, 
là âm dương gšp nhau thành sắm, sắm rồi hóa mưa 
tức là đã giải được sự giao - hợp của khí nóng bốc 
lên khí lạnh roi xuÔng хау. Бо là sự biểu - trương để 
giải cách bành khí âm dương của Trời-đất. 


Dưới có nước tức là tượng quë Khám bốc lên, 


hơi nước nóng bốc lên trên không, еар khí lạnh ở trên - 


rơi xuống. Hai khí gặp nhau thành sắm động vang 
Trời và thành mưa để giải sự nóng-bức cho muôn vật 
để giải khát cho muôn loài. Đó là y-nghia, nắng đền 


cùng - cực thì có sắm có mưa xuống giải cho bàn dàn. 


Thiên-hạ vậy. 


Như trong một nước có nội-loạn, chính-trị rỗi-reng 


kê ở trên рй чу - nghiêm (tượng của Chẩn) tài dé + 
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phải xuất chúng siêu quần mới có thể giải được những 
sw gay-go khó-khăn. Phải có uy-quyền nghiềm-mănh 
như Minh-trị bên Nhật, Franco bên Y-pha-Nho hồi, 
1936-1937 Hitler bên Đức. Những trang Anh-hùng 
cái-thể đó chỉ lấy иу -quyền mà tiễn - hành, lấy súng 
đạn ấp- bức giải-tấn kẻ thù-nghịch. Trong chính-tr; 
lúc loạn -ly mà mệnh - lệnh ban ra không nhất - định 
uy-quyền không tập-trung thì ít dưới không nghe 
trên mà sinh. loạn. Cho nên phải lấy uy-quyền quân- 
luật mà Trị, thì mới giải- quyết được sự nội-loạn 


trong nước rõi-reng. 


Ti 1. fE Al 9ÿ шу ° APT 
+ i +tz t- 
42L ° RARE ° ⁄q 442 ° Ж 
EA ° 

Ю.А, Giải lợi Tày-Nam, vô sở vắng, ky 
lai phục cát, hữu du vãng, túc cát. 

D. N. Quẻ Giải lợi ở hướng Tây-Nam, 
không có chỗ đi, sự lại ấy trở lại, tốt, có nơi 
đi, sớm thì tốt. 
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B. N.C. H. Сі là nạn dš tan. СУ chã hiểm 
mà động được thì ra được ngoài chỗ hiểm, là tượng 
của sự giải. Nạn đã giải thì lợi vë chỗ bình-dị yên- 
tĩnh, không muốn làm phiền-nhiễu lâu. Và lại qué 
này tür qué Thăng đến hào Ba đi lên ở ngôi tứ vào 
ở: thể Khôn, hào Hai ë chỗ của nó mà lại Фос giữa 
cho nên lợi & hướng Tây-Nam là nơi bình-dị. Nếu 
không chó đi thì nến lại trê lại chỗ của mình mà 
yên-tĩnh, nều có chỗ đi thì nên di sớm về sớm, không 
thể phiền-nhiễu lâu được. 

Truyện. Hướng Tây-Nam là phương của quẻ 
EKhôn, rộng-lớn binh-di dáng là chỗ giải-cứu cái nạn 
cho “Thiên-ha. 

Người ta lúc đầu ly-tán, gian-khốổ, không chữa 
từ lúc sơ-khởi còn nhỏ yêu, không nên lấy sw cắp-bách 
nghiêm-trị mà nên lấy sw khoan - đại giản-dị mà sửa- 
chữa vậy. (Lợi Tây-Nam). 

Như thể thì nhân tâm mong tưởng mà yên- 
ón. 


Vua Thang dàng sự khoan trị mà trừ được cái 
bạo-ngược của Kiệt. 
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Vua Vũ - Vương theo chính sách khoan-di, 

ngược với sự bạo-tần của Thươ“ng-chính mà giết Trụ, 
không nơi đi nghĩa là Thánh-nhàn đã giải cái nạn mà 
Thiên-hạ được an-bình vậy (không có nơi ái). 
' Đáng phải tu phuc trị Đạo, chính kỷ-cương, 
minh pháp-độ, để di dën thời Tri của các Tiên-Vương 
minh-mán đời xưa, như thể gọi là « Lai phục > 
trở: lại vậy; là sw tốt-lành cho Thiên-hạ. 

Từ cổ các bậc Thánh- Vương cứu nạn đính 
loạn, lúc đầu không nghĩ vài làm, khi đã an-dinh rồi 
vån phải làm kš-tiếp luôn (Mạnh - Tủ) thì có thể Tri 
lâu được. 

Từ đời Hán trở xuống, khi đã trừ được loạn 
thì không trë lại làm việc, mà chỉ tạm duy - trì cái 
Trị mà thôi. Hóa cho nên không thành chánh-trị khéo 
giỏi (thiện-trị), bởi vậy không hiểu cái nghĩa Lai- 
phục vậy. 

Chu- [ử nói rằng : Ноа loạn đã bình được rồi 
thì nën tu-chỉnh trị cái đạo < Lai phục > theo qui-mô . 
của đời < Tam-Đại >, nếu bó di mà chỉ muốn nghi- 


ngơi thì từ đời < Lưỡng-Hiấn > dën giờ bậc Nhân- 
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quân không lý - hội cái đạo « Chính- tâm, Thành-y > 
nữa ; nên bậc Nhân - quần như: sự cùng - cực trong 
ngõ-hẻm, trên khoảnh đặt nhỏ trong làng hủ - lậu. 
Trị tâm tu-thân giảng cho rõ cái nghĩalý ấy đó là 
cái công-vụ của Thiên-hạ để ứng với Vua Chúa, dùng 
cái tài của Thiên-hạ chỉ có cách là xem trên dưới mà 
dùng. 

Có nơi đi. Nghĩa là có sự dáng giải cứu thì làm 
sớm di thì tốt vậy. 

Trong bẩn-nghĩa nói Nạn đã giải lợi © nơi 
bình-dị an-ốn tĩnh-mịch, không muốn có lâu những 
phiền-não, buồn-rầu, nu không có nơi đi thìnên «Lai- 
phục » cách đó là người thích yẻn-tĩnh. 

Nếu có nơi đi thì nên đi sớm, trở lại (phục) 


sớm, chớ" để phiền-não ưu-buỏn lâu vậy. 


LỜI-BÀN : Lo; ở hwóng Tay - Мат. Tầy- 
Nam là hướng của quê Khôn, Khôn là qué thuần âm 
tượng là thuận theo, yên-tĩnh bằng-phẳng, mềm-mại. 
Giải có nghĩa là hoãn, là thong-thả chậm-chạp. Cho 
"nên khi cuộc Giất phất thong-thảẩ mềm-mại bình-tĩnh 
mà giải thì mới có lợi. Ví nhu kẻ có bệnh cơ-thể đã 
mệt-mổi phải biết cách thuốc-thang thì mới giải được 
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bệnh mà lợi được sức. Như trong Thiên-hạ vừa qua 
được thời- Bi lúc loạn- ly 'khó-khăn, thì bậc Minh-quản 
trị dần phải lấy đức khoan-hồng mà nương dân sau 
khi đã lấy sự nghiêm-mānh để giẹp loạn. Nương dân 
mới giữ duoc dân, mới có lợi ở chỗ dân trù nước 
thịnh, Nëu lạt sử bằng một cách cứng-cồi hà-khắc, thì 
sự khó-s2 ë cuộc Кіёп khó vừa rút lại dën sự hà- 
khắc, át dàn tàn mà không có lợi vậy. Cho nên khi 
nước có nội-loạn tức như một bệnh-nhân đau-yểu, 
các cơ-quan trong nước đều đổ -nát, bậc Thánh- 
nhân trị nước lợi ó: chó bình-tĩnh, để xét cho dën căn- 
nguyên các bệnh mà b8i-bő dần dần cho thực vững- 
chắc, không hồi-hả mà hồng việc. 

Không chỗ đi, sự lại ấy trở lại : Không 
có chỗ di chữa sửa bồi đấp, tức là không phải động 
đền tầm trí để lo tiều-trừ' các nơi nữa, tức như bệnh 
hết loạn tan thì trở về nơi chốn bình-thẩn thì tốt. 
Nếu còn đi nữa mà không trở: về át là còn chó phải 
đánh-đdẹp, chưa được yên. Lấy qué Dự: mà giải thì trên 
có qué Chấn động, dưới có qué Khôn. Hào Hai động 
thì thành quẻ Giải. Nếu hào Hai không động thì nó 
lai trò lại nơi chốn cũ, tức là quë Khôn mà & noi 


bình-tĩnh. 
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Cho nên đứng Minh-chủ đã trị được loạn, yên 
được Thiên-hạ, bình được nước, như vậy tức là cảnh 
nước lại trổ lại được cảnh yên-tĩnh khi xưa, mà lúc này 
bậc Thánh - nhân trở. lại với Đạo-đức chỉnh-đồn lại 
kỷ-cương, lệnh-pháp, tu-dưỡng tính-tình cho nước 
được thái-bình thinh-tri. | 

Có nơi đi sớm thì tốt. Có nơi а, tức là 
nói về Y-lý tức như người có bệnh mới phát, 
phải di chữa ngay cho bệnh khỏi bạo phát khó chữa 
nên gọi là tốt. Như trong nước có loạn thì phải 
sớm di tiêu-trừ ngay cho tuyệt cái mầm loạn. Nều 
để lâu 4 bệnh sẽ thành khó chữa, hay mầm loạn 
càng to thì khó dẹp. Đó là phép phòng-niệm, là một 
cách giải trước khi bệnh chưa phát ra to, hay loạn 
chưa phát mạnh vậy. Phương-ngôn Tiy có câu: 
< Phòng bệnh trước hon chữa bệnh >. 

Phòng như vậy thì #56, v? chữa bệnh lúc mới 
nhóm lên thì dễ chữa hơn, mắt ít ngày giò và không 


tổn-hại, mới nói là tốt vậy. 
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D, A. Thoán viết : Giải, hiềm dĩ động, động 
nhi miễn hồ, hiềm giải. 

D. N. Lời Thoán nói ràng : Giải, hiểm mà 
động, động mà khỏi ru ! Hiểm thì giải. 

B.N.C.H. Đây dùng đức Qué để thích nghĩa 
tên Quê. 

LỜI-BÀN : Đây lại giải nghĩa sự Giải. Trong 
sự nguy-hiểm mà động qué Chẩn & ngoài, qué Khẩm 
ở: trong, tức là trodg sự nguy -hiém mà không động 
thì không bao giờ ra khối cuộc hiểm, biết cách động 
như: kẻ bệnh-nhân tức là có sự nguy-hiểm & trong 
đang làm hại các cœ - thể thì người nhà phải chạy 
thầy chạy thuốc tức là phải có động $ ngoài để tìm 
thuốc, thể là có động ở ngoài thì mới khối được chỗ 
nguy ở trong. Như vậy thì rõ-ràng cái nghĩa qué 
Gidi. 

Nëu bệnh-nhân tức là kể bị nguy ë trong mình, 
không đi tìm thuốc được, mà không có người nhà động 
ở ngoài đi tìm thuốc cho thì ắt không ra khối sự nguy- 
hiểm vậy. 
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Cũng nhứ kẻ bị giam-cầm vì tói-lói, tức là sự 
nguy-him ở: trong, thì kẻ tội Ы giam muốn có thể 
giải được cái tội của mình ra Каб! chốn lao-tù, it р: 
có sự động ở ngoài cứu cho mới được. Sw hành-động 
theo nhiều phương - pháp khác nhau. Nói theo cách 
Giang-hồ kỳ-hiệp tức là sự bao-dòng mà các đồng-chí 
đến cướp ngục, đoạt tù. Nều nói theo lỗi văn - minh 
bây giờ thì phải có người ở ngoài chạy chot thầy 
kiện, thầy cãi để bào - chữa tội 151 cho tội-nhân, 
Cho nên muốn khỏi sự nguy-hiểm thì phải động vậy. 


| 2% с Š 
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D. A. Giải lợi Tây-Nam, vãng đắc chúng 
dã, kỳ lai phục cát, паі đắc trung dā, hữu du 
văng túc, cát, vãng hữu công dã. 

D. N. Què Giải, lợi hướng Tây-Nam, di 
được lòng dân-chúng vậy. Sự lại ấy trở lại, tốt, 
là vì được giữa. Có nơi đi, sớm tốt, đi có công 
vậy. 
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B. N. C. H. Liy đức quê thích аһ qué Khón 
là mọi người, « được mọi người > là hào Cửu-tứ 
vào thể Khôn, « được giữa > « có công» đều chỉ 


hào Cứu- nhị. 


LỜI- BÀN. Giải lợi Tây- Nam, Đi được 
lòng mọi người vậy. Hướng Tây-Nam thuộc qué 
Khôn, Khôn tượng quả đất, quả đất ắt có đông người, 
Khôn có tính thuận theo bình-thần, khoan-thai. Tuy 
thời Kiến khó như cảnh-ngộ người có bệnh mà biết 
điều -trị một cách êm-đềm bình-thẩn, thong- thả 
£t được lòng mọi người, đang thời Кі - khó dën 
cùng-cực tức là cảnh-ngộ trong người lúc đó đã khốn_ 
khó đau-thương, bị sự nghiềm-mănh khó - khăn dày- 
vò, muốn giii được sự đau - thương ắt phải dùng 
cách khoan-hồng thong-thả vỏ-về, vì trong thời Kiến- 
khó Lhiên-hạ tan-rā lại trổ lại tụ-tập dưới cái 
đức khoan - hồng, nên mới nói là được lòng mọi 
nguoi. 

Sự lại đó trở lại, tốt, là vì được giữa vậy. 
Không nói cầu: < không chỗ đi » vì dày là thời Саі, 
đã gải xong sự nguy thì còn có chỗ nào cần ái nữa. 
Khi có sự nguy mà giải được vừa xong thì trong 


lòng người như: mới-mẻ, như người bệnh vừa khỏi, 
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Cho nên có sự. lại trở lại để xét tâm-(rạng trong co- 
thể xem các cơ-thể đã khỏi hẳn chưa, và lẫy sự bình- 
tĩnh trở. lạt mình để bồi - tâm dưỡng thể. Như 
trong Thiên-hạ bậc Thánh - nhân vừa giải đượ-c cuộc 
loạn -ly åt lại trổ lại mình xét công - việc bên trong, 
làm cho Thiên-haạ được bình - thắn yên - vui, lập Hiën- 
pháp để duy-trì dân trù nước thịnh Như thể thì 
được tốt mà được đạo Trung, đạo giữa. Đó là lúc 
Kiến-khó nhân - dân dèu oán-khó lâm-ly, đau-thươnng 
tan - rã, sau được: giải qua cuộc hiểm -nghèo được 
trở lại sự yên - vui dưới chế - độ khoan - hồng, như 
vậy là được đạo Trung vậy. Đạo Trung tức là sw- 
nghiêm - mãnh và sự khoan - hồng giao- hòa nhau để 
được bình-dị phẩng-lặng yên-ốn, không có sự chëch- 
lệch, đó là đạo Trung. Tức đây nói hào Cửu --nhị 
là hào dương & ngôi giữa, tuy ngôi không được 
chính - đính dúng với thé của nó, nhưng trong thời 
Cải hào Cửu - nhị ví như Bày-tôi sing -láng động 
lên hưởng ứng giúp Vua ë: trên là thể mềm yếu ë ngôi 
tổn-qui. 

Có nơi đi sớm tốt, đi có công vậy. Nšu 
còn có nơi di tức còn có nguy-hiểm mà cần phải giải 


thì phải di giải ngay từ sớm thì tốt . Phàm sự 
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loạn trong nước cũng như bệnh trong mình. Một khi 


Чї biết có triệu-chứng của bệnh tức thì phải sớm 


chữa ngay không nên để bạo phát mới chữa. Phòng 
như vậy thì tốt là trừ ngay được căn bệnh, bệnh 
không thể phát được mà loạn cũng không thể xây 
га. Nên nói di có công vậy. Như con người ta 
so'-sinh ra có tính hiền - hậu, nhưng vì những cảnh 
chung -quanh có thể làm cho người thành con vật 
ghẻ-tởm ác-nghiệt được. Như vậy biết cách giải chữa 
di từ khi điều ác mới sơ phát mới là < thành-ý > 
thì có thể ngăn được điều ác không ăn xâu mà trở 
lại cái < tính bắn-thiện > của người. Cái mầm ắc 
muốn sinh ra mà biết trừ sớm được thì có công là 
không làm điều ác tránh được quả-báo về sau. Gọt 
bó giải đượcc những sự б-иё của tâm- hồn, dän Фа để 
cho tâm-hồn đến cõi toàn thiện toàn my, như vậy sự 
di sóm không ”“nhữag 1А tốt mà lại là có công to cãi- 
tạo giải-cứu được những sự đau-th t3ag và những 


nhân-quả của kiếp luân-hồi vậy. 
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Tiết 4. A Jb, ff vo S t9 TE ° 
Б. т 3 3 ЭТ ° 
> tỳ A £ Ñ + 

D. A. Thiên-địa giải nhi lỗi vũ tác, Lôi vũ 
tác nhi bách quả thảo mộc giai giáp triết, Giải 
chi thời đại hy tai ! ` 

D. N. Trời-đất giải mà säm mưa nỗi lên, 
Sấm mưa nồi lên mà trắm quả có cây пау тап 
nứt vỏ, thời Giải lớn vậy thay ! 

B. N. C. H. Nói cho cùng-cực mà tấn-dương 
sự lớn-Ìlao của nó vậy. 

Truyện. Cái công của Iròi-Đất là do sự Giải 
mà thành. Phép-tắc của các bậc Vương-giả do theo 
Thiên - đạo, thi- hành đức khoan - dung, thí ân-huệ, 
dưỡng-dục muôn dân. Đến như loài côn-trùng cày- 
có cũng đều thuận theo thời Giải mà cùng hợp đức 
với Trời-đất vậy. 

LỜI-BÀN: Trời-đất giải mà sấm mưa nồi 
lên. Khí nóng ở: dưới đất vì sức nóng của mặt [rời bốc 
lên, khí lạnh & trên Trời rơi xuống. Hai khí âm dương 
gặp nhau thành sim, thành mưa để giải cái khí nóng 
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của đặt. Nói cho róng ra thì lấy cái cơ của Tlrời-đất 
làm tượng. Lẫy sự sắm mưa để giải lúc ngặt-nghèo 
của cái nóng thiêu đốt trên mặt đất. Đó là lấy cái. 
tượng to lớn bao - quát cå Tròi- đặt để giải cuộc 
Kiến vậy. 

“SC nắng có mưa tức là có ấm có lạnh, cho nên 
trên Trời có sim có mưa nổi lên, gico xuống đất sự 
mát-mẻ để thẩm-nhuần thu-hút sức nóng của mặt Trời, 
có sắm có mưa thì cổ cày đều niy mầm, nứt vỏ. Như 
ươm hạt các cây nều có khí lạnh không, hạt không 
này mầm được, có khí nóng không thì hạt bị thiêu 
đốt cũng không nứt vỏ được, nèn р có sự 
dung-hòa của hai khí Âm-Dương, nóng lạnh điều-hòa 
thì hạt nứt vå mà mọc mầm vậy. Đó là läy cái tượng 
cuộc Giẩi ở trong phạm-vi thiển-cận nhồ bé của những 
hạt giỖng. 

Từ những sinh-vật nhỏ bé như vậy, cũng phải có 
sự hấp-thụ của khí âm-dương mới giải được sự Кіа 
khó mà bắt đầu sinh. Từ cái nhỏ bé như cái hạt ving hạt 
kê cho dšn cả trái- đất, bầu Trời, đều phải qua thời 
Giải mới có thể sinh -tŠa. Cho nên thời Giải từ 
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vật thật là nhỏ, nhó đến cùng-cực (infiniment petit) 
cho dën vật thật là te, to đến cùrg-cực, (infiniment 
grand) đều phải trải qua thời Giải để đến sự trưởng 
thành trong cuộc sinh-tồn. Đó là muốn giải cái sự 
to lớn của thời Giải vậy. 


с тв. Ж 0: БТЕ о 
ж TrA ЗЕ ° 

D. A. Tượng viết: Lôi vü tác, Giải, Quân- 
tử di xá quá huu tội. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Sấm mưa 
nồi lên, quẻ Giải, người Quân-tử coi đó mà tha 
lỗi, thứ tội. 

Truyện : Tròi-dất giấi tấn mà thành 9а mưa, 
cho nên sim mưa пб! lên mà là Giải vậy. (Sim mưa 
giải cái nóng bức chuân-chuyên cho vạa-vật). Người 
Quân - tù thể theo cuộc Giải tán thi- hình sự 
khoan-thích (tha-thứ để giải-cứu cái nạn cho muôn 
dân). 

Но Trương nói rằng : Có lãi thì tha mà không 
hỏi дёп, có tội thì thứ cho bét, như vậy là dùng 


2384 


А 


in 


DICH KINH TÂN-KHẢƠ 


long quảng-đại như cái tâm của “Tròi-đất vậy. 

LỜIBÀN : Có sắm có mưa tức là Trời đặt 
01-4 nóng-bức như thời Kiển- khó, tức như lúc 
Trời gay - gắt quá пёп có sim có mưa xuống để 
dung-hòa, để giải sự nóng-bức cho Thiên-hạ. $їпї mưa 
tức là sw khoan-hồng, ẻm-dịu để giải sự gắt-gao nắng- 
nực. Cho nên người QQuân-tử coi cái thời của Trời, 
tượng của đất mà tha lỗi, thứ tội. Trong thời Kiển 
khó, nguy-nah át phẩi có nhiều sự lầm-lỗi, đẳng Quân- 
tử biết được lẽ Trời, thấy cuộc nguy-khó gắt-gao vừa 
qua thì lấy sw khoan-hồng êm-dịu mà sử ký tiếp vật, 
Vì le dó mới có sự x4 li. Xã lỗi nghĩa là tha cho 
những sự lầm lỗi. Đó là để thi-hành đức khoan-dung' 

Thứ tới. Tội tức là nặng hơn lỗi nên không 
nói tha được. Kẻ đã phạm vào cái lỗi nặng tức là kẻ 
đã bị tội ác ăn xâu trong tâm. Vì vậy muốn giải ắt 
phải giải dần dần, vì lẽ đó mới [зу nghĩa là £ tér 
Thứ nghĩa là giản bớt tội xuống. Tha HB thi tói 
đều là ngụ cái ý-nghīa giải vậy. Coi gương của Trời- 
đất mà người Quân-tử bồi ân thí đức và theo cuộc 
Giải thì giữ được trong nghiêm-mãnh mà thi-hành 
ra ngoài đức khoan-hồng vậy. 


E 
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та 6. 7 7ш: LE ° 
D. A. Sơ-cửu: Vô cứu. 
D.N. Hào Sơ-cửu: Không lỗi. 
B.N C.H. Nạn đã gii rồi, lấy chất mềm ở dưới, 


trên có chính ứng thì có lỗi gì ? Cho nên lời chiếm 


của nó như vậy. 


ОТ ВАМ: Hào đầu là âm ở ngôi không được 
chính-đính nhưng mới bắt dầu cuộc Giải nën những 
sự nguy khó mới được giải trừ; mới giải được những 
sự Kiên - khó mà lại là thể mềm thuận tức là дїї 
được một cách mềm-mại, lại được hào Cửu-tứ hưởng- 
ứng mới được âm dương dung - hòa êm-dëm vui 
sướng. Giải bằng một cách nhu-hòa vui-sướ-ng thì cách 
giải như vậy còn có lỗi gì. Эа khối được hoạn-nạn, được 
sự ëm vui trên dưới hưởng-ứng với nhau thuận-hòa- 
Hoạn-nạn mới giải được thì không có lỗi nhưng, 
mới giải sự nạn thì nên yên-tĩnh. lời tượng rắt ít chỉ nói là 
không lỗi. Để tổ rằng như người mới khỏi bệnh mà 
không có lỗi, nhưng sự tốt xắu chưa rõ, lành mạnh 
vẫn chưa có thể phân được, vå lại là hào âm, tức như 
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mới khỏi bệnh nên уёп-п hi dưng sức, cho im 
5 y Ёё [4 


dương giao-hòa cùng nhau để lấy sức lại vậy. 


тат Ф 5: BJ) 3: 2 pz, 
ЖОЛ, ử, о 


D. А. Tượng viết : Cương nhu chị tế, 
nghĩa vô cứu đã. 

D. N. Cứng mềm giao nhau, Nghĩa không 
lỗi vậy. 

_“LỜI-BÀN : Dây là nói hào Sơ-lục là hào âm 
mềm hưởng-ứng với hào Cửu - tứ là hào dương - 
cứng. 

Cứng mềm giao-tẺ với nhau trong lúc mới giải 
được sự Һоап-пап thì còn lỗi gì -? 

Đây là nói sự âm dương giao-tẺ với nhau như 
người có bệnh, tức là âm dương thuận nghịch trái 
nhau phải thuốc men dê khỏi bệnh, và được chữa một 
cách êm-đềm, âm dương lại giao-tễ với nhau được thì 
có sự điều-hồa trong coth. Bình đã giải иес mì âm 
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dương được giao -hòa với nhau & trong cơ-thể thì 


có nghĩa là không lỗi với đạo của Thiên-lý. 


D. A. Cửu-nhị : Điền hoạch tam hồ, đắc 
hoàng thi, Trinh cát. 

D.N. Hào Cửu-nhị : Sšn được ba con cáo: 
được tên màu vàng, chính-bền tốt. 

B. N. C. H. Сі ý lấy tượng của hào này chưa 
rõ. Hoặc có người nói rằng : < Quë này gồm có 
bổn hào Âm từ hào Luc-ngü là ngôi Vua, còn ba hào 
Âm tức là tượng ba соп Cáo hào này là tượng trừ ké 
tà-nguy mà được trung - trực, biết giữ điều chính ấy 
thì không việc gì không tốt vậy. 

EỜI-BÀN : < Điền > có nghĩa là ruộng, là 
khu đất bằng-phẳng để cấy lúa, lại có nghĩa là đi 
săn-bắn. Hào hai ở trong qué tượng là ruộng, Хет 
quê Kiln ở trên lời Tượng của hào hai nói < Phi 
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= 


long tại điền ». Hào hai tượng là ruộng. Cho nên ë 
đây có thể ngụ cái nghĩa là đi săn bắt được ў con cáo. 

Ва сол cáo. Con Cáo giðng thú gian-ác, хіёт-піпћ, 
láu-cá, muru - mô. Trong lòng có nhiều sự hiểm-độc. 
Trong Thuyết - quái -truyện nói rằng : Khám vi da 
sánh, vi thông, vi đạo. nghĩa là quê Khẩm là vật nhiều 
191-уа, là thông-sáng là trệm-cắp. Hào Hai thể 
dương ó: giữa què Khim, nên mới có tương là con 
cáo. Khẩm tượng vật nguy-hiểm. Ba сон cáo tức chỉ 
ba hào âm, hào Sơ-lục, hào Lục-tam và hào Thượnng- 
lục tức là ba //£Z dm. | 

Hào hai là hào dương ở ngôi Âm được đạo 
giữa là chất cứng sáng trong cuộc Giải, nên mới 
tượng là di săn. Đi săn có nghĩa là giết thú dë, 
những vật có thể làm hại được 'mình. Săn được b. 
соп cáo, nếu lấy người mà nói túc là ba thể của 
người ta, 

1' Phần xác tức là các củ-chỉ, thói quen về 
thể-chất, ví-dụ như những cử-chỉ ngông-nghênh, 
người không có lễ-độ mà tìm cách nghiêm - cẩm 
tập cho cử- chỉ. được nền-nã khiêm- tốn, như vậy 
cũng như bắn được một con cáo, trừ được một thói 


xàu của thân-xác. 
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2- Thần- hồn tức như những sự ham muốn về 
vật-dục đòi hôi соп người, nều lấy được nghị lực mà 
đè-nén trừ bỏ được những tính-tình ô-trọc nhw vậy 
cũng như săn được con cáo, dày là nói đến con cáo 
thứ hai vày. : 

3: Nói về phần trí-tuệ tức là những tư-tưởng 
của con người cái cẩm-giác sơ khai của điều thiện 
điều ác, cái trí-tuệ minh-mẫn hay ngu-độn, của con 
người, tức là cái bản-năng của con người, mà Đức 
Thích-Ca khuyên rằng nên trừ-diệt con ma О di để 
cho Trí-tuệ lên được đến bực Chính-đại quang-minh, 
biết điều thiện mà theo, biết điều ác mà lánh. Như 
vậy tức như trừ được con cáo thứ ba vậy. 

Ba соп Cáo ở đây theo Nhân -sinh triểt-lý thì 
Thánh-nhẳần muốn cho ta Ми ЫЕ sự cần-thiết về cách 
tu-luyện không những tu-luyện cho tầm-hồn người 
được sáng-suốt luôn luôn, nhưng cũng phải để ý đến 
thân- xác, tức là cái hìah của tầm -hồn như những 
сс, ngôn-ngữ tức là những Sắc - tướng của tu- 
tưởng và ý-nghĩ. Cho nền trong cuộc Giải mới 
sơ, tai-nạn nguy-hiểm vừa mới qua, một người có 
đạo Trung và sắng-lắng cần phải trừ bó ngay сі 


thói xấu của minb, và bë ba cái tật xu cho nhà, cho 
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nước nhw những đồi-phong bại-tục để cho mình có 
thể Tu, nhà có thể Të và nước có thể Trị được. 

Ba đều ở trong nhà nên trừ-khử đi là: Cha 
bắt Tùr, con bất Hiểu, anh em bắt Өе. Ba điều trong 
nước nên trừ- khử а là : Vua bất minh, Tôi bắt 
trung, “Thiên-hạ bit tuân. 


Trong què Giải hào Luc-Ngū là ngôi Vua, nhưng 
trong cuộc Giải còn u-mê, là thể âm nën hào hai là 
dương sáng hưởng ứng với hào Fuc-ngü lên mà 
giúp sức với Vua để trị Thiên-hạ, cho nên mới nói là 


= F `, ` ` 
зїп được 3 con cáo và được tên vàng. 


Được tên vàng : Tén уйне: Thuyết Quái-truyện 
nói rằng : Khẩm vi cung. lKhẩm tượng cái cung, có 
cung thì phải có tên mới có thể đi săn-bắn được, 
Hào hai là hào dương & qué Khim được hào Lục-ngũ 
hưởng ứng với nó. Hào Lục-ngũ là hào giữa que Chẵn. 
Quê Chấn Thuyết - quái -truyện nói rằng : Chẵn vi 
Thương-lang trúc. Qué Chăn twon g cây trúc Lhương- 
lang. Qué Chăn thuộc Mộc, tên thì làm bằng tre bằng 
trúc, hào Lục-ngũ hưởng ứng với hào Сои - nhị, 


như vậy tức như: được tën vang. Tên vàng tức là 
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tên mầu vàng. Mậu vàng là màu Trung, là màu ở 
giữa, vì hào Cửu-nhị được đức Trung ở giữa qué 
Khẩm. 

Cái tên (flèche) là một võ-khí có thể giết người 
và nói theo tâm-linh thì có thể trừ những tội ác, nó là 
biểu-hiệu sự ngay thẳng, có thể trừ bó được những 
điều xắu-xa gian-ác. Cho nên Thánh-nhâần mới lẫy tượng 
là được tên. 

Chính-bền tốt. Trong cuộc Giải hãy còn sơ 
lại là thể sáng-suốt và có đạo Trung, thì tuy là mới 
lúc sœ-khat nhưng Thánh-nhần khuyên nên giữ thể-chất 
và Đạo của mình được lâu-bền chính-dính thì tốt, thứ 
nhất là lúc sự nguy mới giải, lòng người còn hoang- 
mang dễ nhiễm sự: хаи hơn là sự tốt, cho nên có trí 
thông-sáng mà trừ được điều xấu, giữ được điều tốt, 
như thể thì át là tốt vậy.' 


пао #6: JU ở ° 17 
W sổ tử. ° 


D. A. Tượng viết : Cửu-nhị trinh cát, дас 
Trung đạo аа. 


2392 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D. N. Lời Tượng nói ràng : Hào Cửu-nhị, 
chính bën tốt, được đạo giữa vậy. 

Truyện: Hào Cùu-nhi lấy thể cứng ở giữa ứng 
với hào Lục-ngũ là Vua & trên, trong lúc này khó có 
phương giải, người dùng mà trị nước tất nên trừ-khử 
bọn Tiểu-nhân. 

Bắt được ba con cáo. Cáo là giống thú tà-mịi, 
Ba con cáo là chỉ ba hào ầm của quê. (Trong qué có 
4 hào âm, trừ hào Lục-ngủ là vị của Vua, còn là ba hào 
ấm là: bọn. Tiểu.nhân). 

Bất được nghĩa là trừ-diệt được, như đi săn 
bắt được cáo. 

Phép-tắc có thể chính được cái tầm của Vua 
mà được đạo Trung-trwc nên nói chính-bền thì tốt. 
Bon Tiểu-nhân tà-bậy mà không trù: di, khi đã có một 
đứa được lòng Уча, і đạo Trung-trực vì đó không 
thi-hành được vậy. 

Như Hằng-Ngạn Phạm-Kính đã hiểu rõ mà 
không trừ Vũ-tam- Ги, là như vậy. 

Họ Hồ nói rằng: Trong một quë có sáu hào mà 
kẻ diệt-trừ tiểu-nhân ở trong hào Ngũ. (Hào Hai 


nói : Bát cáo, hào Tứ. nói : giải đến ngón chân cái, hào 
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Sáu nói : bắn chim cắt, hào Ba là nơi Trực - minh 
thẳng sáng ấy là Tiểu - nhân, hào Năm ngay thẳng 
muốn tụi Tiểu-nhân lui đi. 

Hào này sao lại gọi là bắt được cáo? Cáo là thú 
tà-mi, số: di hình-dung kẻ Tiểu-nhân thật là đúng. 

Ho Khâu nói rằng : Giải cái nạn cho Thiên- 
hạ, bọn Tiểu-nhân là gốc của nạn vậy. Hóa cho nën sau 
khi giải nạn rồi, phảtlo ngay sự trù-khủ- bọn Tiểu- 
nhàn. 

Trong què Giải trừ-khử Tiểu - nhân, tại quê có 
ba Tiểu-nhân ám-hiểm các Hào, không phải chỉ trừ: mộc 
hào Lục-tam. Tifu- nhân không trừ đi tức là cái gốc 
nạn chưa hết. Người đọc Dịch phải sợ cái chỗ thâm- 
xâu của Thánh-nhân. 

LỜI-BÀN: Được sáng-suốt ố trong cuộc Giải 
161 sơ. Biết cách trừ bố được з сії xẩu ở người. 
Có lòng ngay-thẳng. Dó là ba điều cổt-yểu của đạo 
Trung vậy. 

Giữ được з điều chính -đáng một cách bền-bï 
í: là giải được thì đạo Trung và điều nhân-nghĩa có 
thể thi-hành duce. Được Trung-đạo tức là được cái gốc 
của Thiën-ha, của sw quản-bình (équilibre) của Tròz-đắt 
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cái khí Thái-hòa của âm dương. Cứ như hào Cửu- 
nhị là hào dương ở giữa qué dưới, dương có tính 
bốc lên đề hưởng-ứng với hào Luc-ngü là hào âm ở 
giữa quë trên, có tính lắng xuống nên âm dương 
được ngôi giữa, tính-tình hợp mà giao - hòa với nhau, 
mới nói là được dạo Trung: 

Đạo Trung có thể và dụng, Thể là ngay - chính, 
không nghiễng-lệch lại có sự sáng-suốt soi-rõ sự vật, 
tức như hào Ciru-nhi là dương - minh ё giữa quë 
Khim không nghiêng-lệch lai có sự sáng-suốt soi-rõ 
điều hay lẽ phải, mà tránh điều ác sự tà như bắn 3 
con cáo vay. 

Dụng là sự thi-hành ra để dùng vào các việc ở 
dời, không thái-quá, không båt- cập, lúc nào cũng lấy 
sự ngay-thšng ở giữa mà thực-hành điều phải như bắt 
được cất tên vàng. 

Trong cuộc Giải còn sơ khai mà được đạo Trung 
mới là so: khai, nën mới nói giữ được chính- đính và 


bền-5ĩ Thể và Dung của dao Trung thì tốt vậy. 
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k. 4 аф 


ж raen 7S C6: Н ƒ 2 д 
Di- ДФ: 

D. A. Luc-tam : Phụ thà thừa, chí khấu 
chí, Trinh lận, 

D. N. Hào Lục-tam : Đội và cưới, giắt 
giặc đến, chính-bẻn đáng tiếc. 

B. N.C. Н. Hệ- Từ đã nói dú nghĩa rồi vậy. 
Chính-bền đáng tiếc ý nói tuy là được bằng cách chính- 
dáng cũng dáng then vậy. Duy chỉ lánh mà di, đi mới 
có thể khỏi mà thôi. 


LO'L BAN : Hào Sáu- Ba, 1а hào Âm ở ngồi 
dương không được chính-d¡nh. Ở ngôi Ba cưỡi ở 
trên hào Cứu- Nhị là hào dương tức là sự ngu-dón 
ở: trên sự sáng -suốt, như trong thời loạn-ly kë 
Tiểu - nhân dic trí được ở trên người Quân - tử. 
Nói Đi tức là hào Ba © dưới hào Cứu-tứ là hào 
dương, nhw kẻ Tiểu-nhân chỉ là để đội hạng người 
Cuân-tử: lên, hay sự tõi-tăm lầm tàng vé sự sắng-suốt. 
Ở đây nói đội và cưỡi tức là muốn tå cái vi- 
trí của hào Ba ở trên hào hai là dương minh tức 


là cưỡi, và © dưới hào Cửu- tứ tức là Đôi. Phàm 
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к: = 


trang xã-hội, kẻ Tiểu-nhân chỉ là những kề tối tí-tiện' 
đẻ-hèn muốn làm ra vẻ người Quần-tứ. Trong thời 
của Кё Tiểu-nhân tiễn phát được ở: trên người Quân- 
tur, cho tằng chức cao quyền trong nhưng nó уап là 
hạng người bắt chính, ида lưng khom cật cho khéo 
để đội kë quyền-quý ưa xiểm-ninh để cưỡi lên đầu 
lên có kë trung - thần (Quân - tử. Phầm là hạng 
người Dói và (rã? được, tức là hạng người lèo- 
lá, tâm -tính bắt nhất, chỉ thấy lợi lộc thì cong 
lưng uốn lưỡi, thầy nhân-nghĩa thì đè-nén cưỡi lên. 
Đé là cáitính-cách спа kẻ liểu-nhân, như Ho Luc- 
tam này đã là thể âm lại còn bẩt-chính. Dùng những 
hạng người dó cũng như nuôi ong tay áo, nuôi hó 
trong nhà. Cũng như giất giặc dën hại mình vậy. 
Đây nói như vậy là để tả cái cùng-cực nguy - hiểm 
của quê Kham. Trong Thuyễt- quái-truyện nói ring: 
Khẩm ví tặc : Khim tượng là giặc Cho nën ở 
hào Ba là hào cùng-cực của qué Khim mới nói рїї 
giặc đến, 

Đã có tính-tình bấm sinh ra là lèo-lá, ủy - mi, 
ninh-hót để lấy lợi-lộc quyền-tước, những kẻ như 
vậy åt có tính-cách đê-hèn, dè- hèn thì ưa hãnh-điện, 


lên mặt với kë dưới, mới có những sự đè - nén 
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kitm -chë Кё dưới để nâng-đỡ- người trên. Cho rằng 
có làm theo sự chính-đáng di chăng nữa cũng đống 
tiếc thay ! Như những kẻ Tiểu-nhân vốn khí-chất thầp- 
hèn mà được lên nơi cao quí thì tuy nó сб làm ra ngay 
chính cũng đắng tiếc, уаз gọi là khí-chất của kẻ T:ểu- 
nhận thì không thể làm được điều gì chính-đinh, 
nữu có buộc mà làm điều cà chinh đi chăng nữa, 
ví như trong nước thì việc hành - chính của kẻ 
Tiểu-nhân ë vị cao quí không thể nào lầm ích quốc 
lợi dân được. Tuy ngôi cao mà trí уап hèn, nën 
nói là dáng tiếc cát ngồi bị cái trí hèn © trong 
vậy. Vì vậy Thánh - nhân mới nói rằng chính - đính 
bền - bỉ cũng còn dáng tiếc. Phàm một người © 
nơi cao quí hay bất luận ở ngồi nào trong xã-hột 
cần phải biết tu thần sửa mình, học-hồi để diệt-trừ 
con qui ngu-dốt thì Ь cứ ở nơi nào cúng có thể 
minh - mẫn để xử kỷ tiếp vật. Sự ngu- dốt là cơn 
qui, là thằng giặc vô- cùng khốc-hại, nó làm người 
điên-đảo, đảo-điện. Vảlại đã ngu-độn lại còn bắt-chính 
thì không biết sự khốc-hại dën chừng nào, sự nguy- 
hiểm sẽ xấy ra không sao lường được. 
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TU D; ñ B ер 
Т0 о ARKA ° > %É Z 
tử, ° 


D.A. Tượng viết : Phụ thả thừa, diệc khả 
sú då, tự ngã chí nhung, huu thùy cứu đã ? 

D, N. Lời Tượng nói rằng : Đội và cưỡi, 
cũng có thể хаи vậy, tự ta dem giặc đến. lại 
là lỗi ai vậy ? 

Truyện : Hào Lục-tam là âm mềm ö trên qué 
dưới, ở không phải ngôi, kë 'Tiểu-nhân là kë dưới lấy 
sứ mạng đội (công việc của Tiểu nhân) mà lại cưỡi 
lên xe (đồ dùng của Quân -tử) thì không có thể bao 
giờ, át mang giặc dën mà cướp. 

LỜI-BÀN : Kë biết đội người trên và biết 
cưỡi lên đầu kë dướa, tức là kẻ giảo- quyệt gian-trã? 
chi biết xúng-nịnh nâng bo người trên mà [ау quyền- 
hành hà - Һр kë dưới, là việc của kẻ 'Tiểu - nhân; 
như vậy dáng xấu -hỗ lím thay | Đó là ké ngu- 
muội: Không ding ở ngôi B+: không xứng 
với ngôi thì như tự mình đem giặc-cướp dën 
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giët mình, như thë còn trách móc ai, đồ lỗi cho ai 
được. Ta thường nói: « Mặt bò mới lo lầm chuồng » 
Nuôi bò mà không có chuồng tử-tễ ngăn-ngừa kẻ tham 
thì át bị trộm lẫy, vì lòng đứa kẻ trộm là kế tham-lam 
thấy lợi trước mắt, không có sự ngăn-ngừa thì tức 
như cái lợi (con bò) làm động lòng ham-muốn của nó 
mà sui nó lấy. Như vậy: tức như mình giất trộm đến 
bắt bò của mình. Cúa-cải mà phô-bầy ra trước таё 
là mình chỉ cho tụi đạo-chích chỗ mình có của và 
trui họ lấy đi, Nhan-sắc của người thiểu-nữ phô-trương 
xa ngoài tức là bảo bọn bướm-ong, dâm-ô trêu- 
gheo và cướp đi. Như đời này có những kể Tiểu- 
nhân ngu-dốt gặp thời chiếm được địa-vị cao-qui họ 
cũng chỉ là hạng « chó nháy bàn độc >, đó cũng chỉ là 
ngồi lên địa-vị của người Quân-tử: mà bảo bọn ăn- 
ướp đến giết họ đi mà cướp lày ngôi thôi Như 
chë tức là tự họ đem giặc đến giết họ di mà họ 
không hay; lắm khi còn ngờ“-vực và còn dó lỗi cho 
kẻ khắc nữa. i | 

Đây Thánh-nhân đã đi хаи vào tám-ly con 
người, hiểu-biết thắm-thía cái tính-tình và tầm-trạng 
con người mà giải - thích ra đây vậy. Phàm kẻ 
Tiểu - nhân dùng đồ của người Quân - te tức như 
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quân cường-bạo có binh-khí trong tay tự nó lại giềt 
nó bằng những lợi-khí của người chin-sĩ dùng để 
giềt kẻ thù rửa nhục cho nước. Hóa cho nên đã 
ngu-độn lại dùng những việc của kẻ sáng -suốt thì 
ắt nhầm đường mà thành hại và nguy cho mình. 
Và chính mình đã gây nên cho mình những tai-vạ mà 
mình không còn đồ lỗi cho kẻ khác như thể chẳng những 
là xäu-hỗ với tự mình mà cả nhân-quần xã-hội nữa vậy. 
Ôi ! Thánh-nhân đã đi xâu vào tâm-lý của nhân-quần 
từ ç, 6 nghìn піт nay, mà bây giờ hiện-thời ta tự 
cho là xăn-minh mà vẫn còn những sự đau-thương 
ngu-độn của kë Tiểu-nhân dùng ngôi vị của người 
Quân-tú:. 

Chính những kẻ tự biết mình hèn-nhất mà thoái 
ngôi thứ cao-quí của mình để nhường cho kẻ sáng- 
suốt hơn, người đó cũng đã là người sáng - suốt 


iqa 
rôi VẬY. 
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D. A. Cửu tứ : Giải nhi mẫu, bằng chí tư 


phu. 
D.N. Hào Cửu-tứ : Giải đến ngón chân 


cái nó, bạn đến ấy tin. 

B.N.C.H. Ngón chân cái chỉ hào Đầu. Hào 
đầu và hào Tứ đều không được ngôi mà cung ứng 
với nhau, tức là ứng nhau không bằng cách chính-dẳng 
vậy. Nhưng hào tứ là dương, hào đầu là âm, loại nó 
không gióng nhau; nều giải mà bỏ đi được thì bạn 


Quân-tử dën mà cùng tin nhau. 


LỜI-BÀN: Thuyễt-quái-truyện nói ring: Chẵn 
vì túc: Chẵn tượng cái chân. Hào Cửu-tứ là hào 
đầu của quẻ Chấn, cho nên mới có tượng là sw gidi 
dën ngón chân cai, ngón chân cái là ngón chân to nhất 
bàn chân, cũng như hào dương của qué Chẩn to hơn 
hai hào âm. Chẩn tượng động nên có ý là tiên, là 
di, vì vậy tượng là chân. Theo Chu-Hi giải nói 
ngón chân cái chỉ hào đầu thì rất sai-lạc với nghĩa 
trong hào và trong quë Giải. Trong lời Tượng Thánh- 
nhận nói giải đền ngón chân cái, nều theo Chu- Hi 
giải thì sự giải mới đến hào đầu chứ không рһаі hào 
Tứ, Như thể thì sai-lạc cái thời của qué Giải. 
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Bạn đến ấy tin. Bạn dën? Có phải là dën 
chơi với mình không ? và sao gọi là bạn ? Bạn tức 
là người đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, 
cùng loại với nhau gọi là bạn. Như xét trong 
quê Giải hào dương chỉ có hào hai và hào tứ là hai 
hào dương. Hai hào là bạn với nhau. Bạn dën 
tức là hào (2⁄„-/ứ tượng là Đại-thần minh - mån ở 
ngôi âm, tuy là không phải ngôi mình mà lên phụ-giúp 
Vua mềm-yêu ó: trên Khi nó lên giúp trong 
cuộc Giải để chỉnh-đốn lại quốc-gia, và hào Cửu-nh! 
cũng lên hưởng-ứng với hào Lục-ngũ, hào hai đền 
với nó mà cùng giúp Vua. Như vậy là bạn đến. Cùng 
loại, cùng ý-tưởng, và cùng thờ một Chúa để di theo 
một mục-đích nên nói là bạn đến. Ban dén còn có 
nghĩa động, đến phải di, đi át phải nói đến леби 
chán. Chân là tượng của qué Chẩn. Câu tượng tả rõ 
hào đầu của qué Chẩn, mà lại là hào dương vì lạ nói 
Ху zin. Tin tức là tính-cácb của người QQuân-tử của 
thể dương. Cứ [ау lời Tượng mà suy thì có thể Ы& 
được thể và tài ở hào hay quê nào. Theo như trên 
mới hội được cái ý triệt-để của Thánh nhân lấy thể 


tượng từng hào một. 
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Ấy tin. Lại nói ấy là có lòng tin là chỉ hào hai 
cũng là hào dwong-minh sáng-suốt cùng trí óc vớt 
"nó nên mới nói là ấy tin. Phải nói như vậy là 
vì hào Ciu-tú không được chính ngôi mới có lòng 
nghi-ngại và lên giúp hào Lục-ngữ không phấi hưởng 
_ ứng một cách chính-đính, và lại có hào Cửu-nh! cũng là 
hào dương không phảingôi chính-dính hưởng-ứng 
với hào luục-ngũ, nhưng vì hai hào đều là dương 
сї cho nên mới nói là ấy ил. Chỉ vì le hào Cứu-tứ 
không ứag thù nhau một cách chính - dáng với hào 
Lục-ngũ mới абі là Ban dë Ấy tin vậy. Theo Bän- 
nghĩa của Chu-Hi thì mo-hồề khó hiểu quá. Những 
Kë sy và Thần -dân ó dưới ứng lên với bậc Bai- 
thần, sao lại vì sự hưởng - ứng ấy mà bạn Quản-tử 
không đến được ? Bậc Đạt-thần có công có trí có tài 
có đức thì dàn mới có lòng tin cậy mà “hưởng> 
#ng lên đó là một lẽ khác, và bạn Quân-tử đến có 
lòng tin lại là một lẽ khác. Sao lại có thể bó sự hướnng- 
ứng của Thần-dân đi để lấy sự đến của bạn Cuân-tủ- 
Lý-luận như vậy thì thật là hẹp-hồi. Đâu có phải là 
những ý-tưởng uyên-thâmvề Nhân-sinh triểt-lý của 
các bậc Thánh- Hiền. Cho nên giải Kinh Dịch là sự 
lít-léo vô-cùng, khắc khe khó hiểu, mong các Hoc- 
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giá hết lòng thành-cán để tham - bác và hội ý lấy cái 
tư-tưởng thiết-yễu của các vi Hiền-triểt xưa vậy. 


тёз. $ е: dg Pk ° + 
ti qe. hio 

D. A. Tượng viết: Giải nhi mẫu, vị dáng 
vị dã. | | 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Giải đến ngón 
chân cái ấy, chưa đáng vị vậy. 

Truyện: Hào tức thường hay giải-trù cái âm 
mềm của hào Sơ-luc, thì người bạn là hạng Quân- 


tủ: dương cứng đến mà thành-thực ho'p véi. 


LOL BAN ; Giải được dën ngón chân cái của 
mình, tức là mình đã hoàn-toàn giải được sự tai-ương 
nguy-hiểm, tức là những sự хаи-ха của người ta 
một khi biết tu-tīinh, đã giải dược ở trong thâm-tâm 
mình, mà đến hào tứ là lúc mới bắt đầu giải hết được 

sự xâu-Xa ra ngoài vậy. | 
Chưa đáng ngôi vậy, là vì hào Cửu-tứ tuy là 


hào dương mà ở: ngồi âm, tức là không được chính 
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ngôi, cho nên trong cuộc Giải một khi đã gtải-trừ được 
một tính xấu tật hư của mình, trong tâm-trí mình đã 
định gọt bó được & trong, nhưng phải thực-hành ra 
ngoài thì sự. giải mới được hoàn-toàn. Ví như một 
người nghiện thuốc phiện muốn bỏ hút, trướ‹c 
hết phải có ý-định thực tâm để bỏ. Bèn trong đã 
định được cái trí và cái tâm. Còn sự quuyẽt-dinh hề 

ngoài tức là mắt nhìn đèn không nhớ. Mũi прич thấy 
mùi nha-phiển không thèm. Cho nên hào tứ nói sự 
giải dën ngón chân, tức là giải được gần hết cung 
vån chưa được hoàn-toàn giải được, vì vậy nói là chưa 
đúng ngôi. Như kẻ nghiện tuy đã bỏ lâu duo: c, không 
hút nhưng nhìn đèn còn nhé, ngửi thấy thuốc còn 
thèm, tức là chưa dáng gọi là người bỏ thuốc 
hoàn - toàn vậy. Đó là một lý-do đương nhiên mà 
Thánh - nhân khói lên để tả lúc cuộc Giải còn là so- 
khai & thể ngoài tức là qué Chân, là lúc cần phải hoat- 
động để di đến cuộc Giải hoàn-toàn. 
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D. A. Luc -ngü : Quân-tử duy hữu giải, 
cát, hữu phu vu Tiểu-nhân. 

D. N. Hào Lục-ngũ: Người Quân - tử chỉ 
có giải, tốt, có lòng tin ở kẻ Tiểu nhân. 

B. N. C. H. Phàm có 4 hào âm trong qué mà hào 
Lục-ngũ đang ở ngôi Vua, với ba hàoâm cùng loài а 
phải giải mà bó di thì tốt vậy. 

Phu nghĩa là nghiệm. Người Quân-tù có sự giải 


lấy sự Tiểu-nhân lui di làm hiệu-nghiệm. 


LỜI-BÀN: Trong quê Giải gồm có 2 hào dương 
và 4 hào âm. Ẩm tượng sw tôi-tăm, xàu-xa, nên trong 
cuộc Giải tức là trừ bỏ đi dược sự tai-ương nguy- 
hiểm, tôi-tăm, xấu-xa. Hào Lục- Ngũ là hào Âm ở ngồi 
giữa, là ngôi tôn-qúi, ngồi Vua, là chú-tế cuộc Giải. Nó 
là một trong 4 kào âm phải trừ di tuy © ngồi tón- 
qúy là thể âm mềm nhưng trong cuộc Giải mà trừ-bỏ 
sự hôn-mê ngu-độn đi đượ‹c thì ắt tốt vậy. Phàm người 
ta biết được mình, xem-xét kỹ-càng пёє hay mà vun 
bón cho càng tốt, mà trừ bó tật хаи di được thể mới là 
người Quản-tử. Không như những người dàu sus хаш 
của mình ó; sau lưng mà thầy sự хаи của người ở: trướ‹c 


mắt. Chỉ có người (Quản-tứ mới có trí thông-sáng 
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xét soi được điều hay tật хаи rõ-ràng căn-nguyên để trừ ` 
bó di vậy. Nên trong hào này Thánh-nhân nói rằng: Chỉ 
có người QQuản-tử là có sự Giải vì biết có sự хаи mà 
giải bỏ đi để trổ: nên người hoàn-toàn noi theo con 
đường chính-đại quang-minh, thì tốt. Trong cuộc 
Giải-trừ thì người giải những đồi-phong bại-tục chỉ 
thấy cái lòng tin ở chỗ phong-tục с21-Һба đượcc, tật хаи 
trù dần. Lòng tin & chó thấy kẻ Tiểu-nhân đã nhiềm 
mà dần-dần cả-hóa được; trở nên người có thuần- 
phong mỹ-tục, nët tốt tính hay. Như: vậy mới nói là 
lòng tin & ké Tiéu-nhàn. Thánh-nhân đã dùng hai 
chữ (Quân-tử và Tiểu-nhân ó: đây một cách tuyệt- 
đối. Chỉ có người (Quân-tử mới có sự giả-hóa mà 
chỉ & kẻ Tiểu-nhân mới thấy kểt-qủa của cuộc Giải 
vậy. Тау người QQuân-tứ' mới lầm việc được trong 
cuộc Giải, vì ngu-độn thì làm sao mà Giải được, mà 
пёи không có thói quen tật xầu thì lầm sao phải giải ? 
Hào Lục-Ngũ © đầy là chú-té để huy-động сі cuộc 
Giải Vì nëu không phải là thể âm thí lấy gì mà làm 
VIỆC giải; và nêu không © ngôi cao-qúi thông-sáng thi lầm 
_ sao có thể giải dược. Nếu không có những cái хаи để giải 
đi để tổ rõ sự tin của cuộc Giải tức là có kết-quả trong 
cuộc Giải. Nên trong cuộc Giải phải có kẻ Tiểu-nhân để 


į 


2408 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


lầm vật hy-sinh аё thí-nghiêm, và phải có người 
COuân-tử để biéu-tru'o:ng sự sáng-suốt có thể thi-hành 
được cuộc Giải vậy. 


= 
= 


Tiết 15. $ Ө) зло Hj BES 
J АЁ w, е 


D. A. Tượng viết: Quân-tử hữu giải, Tišu- 
nhân thoái аа. 

D.N. Lời Tượng nói rằng :người Quân-tử 
có giải, kẻ Tiểu-nhân lui vậy. 

Truyện. Trong cuộc Giải-trừ Tiểu-nhân thì tốt, 
chiêm-nghiệm ë kẻ Tiểu-nhân ‚ kể Tiểu-nhân bỏ đi được 
đó là có sự Giải vậy. l 

„ ІОТВАМ : Trên đã nói người Quản-tử tức 
là người có thể giải được những sự khó-khăn nguy- 
hiểm, trừ duoc những sw xầu-xa. Và chỉ có người 
Quân-tử- là người sáng-suốt mới có thể khỏ+ lên mà 
thực-hành cuộc Giải được. Меи Quân-tử- thi-hành 
cuộc Giải tức là làm cho mắt những sự tối-tăm йё-Һһёп 


ô-uë, đã thi-hành сидс Giải ắt những sự tói-tim u- 
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âm phải nhường cho sự sing Anon kẻ tiểu nhân phải 
thốt lui để nhường cho sự tiễn của người Quån-tir. 
Quảa-tử: tiễn thì Tiểu-nhân lui, cũng như: ảnh-sắng 
tiền dën- đâu thì dẹp-trùừ bóng tối đến đó. Tiểu-nhân 
lui tức là cái kŠ:-quả của sự giải của người CQuân-tử 
đã thành cho nêa Thánh-nhân nói răng : 

“Quản-tử có giải, Tiểu nhân lui vậy. 

Theo Nhàa-sinh Triểt-lý cũng như sự vật ở: 
dòi mạnh tiền уйи lui, sáng tiễn tối lu, đó là theo 
luật tiến-hóa tự-nhiên của Тт đất, nên trong cuộc 
Giải, đạo của người. Quân-tử mà tiền thì át đạo 
của kẻ 'Tiểu-nhâa lui. О đời đó là hai hạng người 
tượng cho ánh-sáng mặt Trời và bóng tối ban đêm. Hai 
cái thái-cực của nhàn-sinh có sự tiễn của người Quân- 
tử ắt có sự lui của kẻ Tiểu-nhân vậy. 


* 
а 


Em ОЕ зз ЛА ni 
9 Ya Z- keo 3 2° IGAN 4 


D. A. Thượng-lục : Công dụng thạch chuẩn 
vu cao dung chi thượng, hoạch chi vô bất igi. 
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D. N. Hào Thượng-lục : Ông dùng bắn 
chim cắt ở trên tường cao, được nó không gì 


không lợi. 
B. N. C. H. Hệ‹t+ та: дй rồi. 
LỜI-BÀ.N : < Ông > chữ ông là tiếng xưng hó 


tôn-quí chỉ rõ ngồi thứ của hào Thượng-lục tức là 
hào & trên hào Luc-ngü là ngôi ë: trên ngôi Vua 

Dùng bắn : Hào Thượng-lục là hào cùng-cực 
ở trong quë Giải, lại là thể âm tức là sự giai đến 
cùng. Nên nói là dùng sự bán. Dùng sự bắn là 
dùng cách để diệt-trừ: sự: gì chướng tai gai mắt, như 
đây thể quë là ат © ngôi cao, ông dùng cách để gọt 
bỏ cái âm đó di, thì št người được hoần-hảo, vì lúc 
này là lúc cuộc Giải dën cùng-cực còn một âm nữa 
trừ dược di thì hoàn -toầàn nên mới nói như 
vậy. 

Chim cất : Là một thứ: chim bay nhanh và 
cao, ta thường nói : « nhanh như cit > lại là thứ 
chim độc-ác hại những chim nhë yêu hơn nó. Tượng 
là chin Cất có ý để tỉ cái tài củahào Thuonzg-luc là 
hào ат, lại б ngôi cùng-tột cuộc Giải nên lấy 


tượng chim độc-ác và tà-giỏi bay cao chốt vót. 
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т 


} 


Dùng tửơng chim cdt де tả rõ quë Chin trong lúc cùng- 
tôt và động của cuộc Gra; đền cùng-cực. Hào Thượng- 
lục đến cùng-tột mà động, thì hào âm biền thành hào 
dương mà qué Chẩn hóa qué Ly. Trong Thuyết quá:- 
truyện nói rằng: Lyvi Tri: Ly tượng chim Tri, không 
dùng chim tri lầm tương là vì còn ó: thể Chăn, Chân 
thì động mạnh, & cao, cho nên mới lẫy tượng là 
chim ¿#/. | 

Ở trên tường cao. Dung là tường & vẻ phía 
Bác trong nhà cái tường tức là vật để ngăn trong 
với ngoài. РМа Bắc tức là hướng Khim. Đây ý 
nói hào Lục-tam là hào âm và hào cùng-tột của quë 
Kham. Нло Luục-tam và hào Thượng-dục là hai hào chính 
ứng với nhau, nhưng hai hào âm đều trong cuộc Giải 
nên có sự xô-dåy nhau (theo vật-lý-học) nên có ý tượng 
là trên tường cao ở phía Вас. Đó là tượng hào Luc- 
tam, hào cùng-tột của qué Khẩm. Chim cắt là tượng 
của hào Sáu là hào cùng-tột của qué Chẵn. Chim cắt 
ở trên tường cao tức là hào lhượng-lục ở trên hào 
Lục-tam. Mà Ông dùng sự bắn chim cắt, #2zøe nó tức 
là chim cắt bị trúng đạn xô-đấy đòi tường cao, đó 


là sự xô-dãy của hai hào âm hào Bavà Sáu, 
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Không gì không lợi. Сї được chim cắt 
tức là trừ được một sự ác hại Tre được sự hại 
. thì có lợi vậy. Phầm con người ta có những thói 
quen tật xu mà muốn giải trur di, khi đã gidi trừ 
được sự xàu đó đến lúc nó gần thoát được ra ngoài 
rồi ít được kểt-quả của cuộc Giải Trong lời 
Tượng nói chim cắt ó: trên tường cao. Tường đây 
ví như cái da bọc người; КЫ người ta đã giải được 
sự xâu-xa sắp та thoát được ngoài da thì người 
ta sẽ /⁄ /È4„ được. Cũng như trong một nhà có lắm 
nguyên-nhân có thể làm cho nhà mình rồi loạn, luc- 
dục, mà người sáng suốt biết cách trù-khứ di, cũng. 
như: Баз chim cắt & trên tường cao thì nhà ít Z2 được, 
cũng như trong nước khi trong thời loạn có những 
chính-trị mâu-thuần lầm rôi-loan chính-thể, làm sôi 
nổi lòng dân. Bậc Nhân-quân chính-đại quang-minh 
tài giỏi tũng như bắn chim cắt trên tường cao tức 
nhw giẹp được loạn, giải loạn thành trị, như thể thì 
còn gi mà không lợi vậy. | 


Tiết 17. =: J) 5 
Ул lỆ tr ° 
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D. А Tượng viết :Công dụng thạch chuần 
di giải bội dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Ông dùng bắn 
chim cắt, đề giải sự trái уау. 

Truyện. Chim cắt là thứ chim làm hại tượng. 
là sự hại của kẻ Tiểu-nhân, ở trên cuộc Giải cùng-cực. 
Đạo Giải đã đến nơi, nên bắn mà bắt lấy thì 


hoạn-nạn của Thiên-hạ đã giải hết rồi vậy. 


cac 


LỜI BAN : Dùng sự bấn chim cất để giải 
sự trái. Chim cắt biểu-trương sự độc ác tàn hại. Hio 
-Thượng-lục là hào cùng-tột của cuộc Giải. Đến lúc 
cùng-tột còn có sự tối-tăm âm-u, xâu-xa, cần phi gạt 
bỏ trù khử di, tức là còn sự trái lòng, trái đạo cho 
nên trong lúc cùng-tột của sự: giải 46 phải gọt bő đi. 
Cũng như bấn chim cất tức như 6141 sự trải lòng vậy. 
Què Giải là quë trừ điều ác, trừ tai nguy, trừ sự 
loạn, trừ bọn Tiển nhân. Hào Thượng-lục là hào còn 
là thể âm nên còn phải trù, và lai có hào Ba là 
| chính ứng, nhưng hào Ba- cũng là thể âm có sự 
xô-đẩy nhau. Và tượng của hào Ba là tượng của một 
kẻ Tiểu -ahân yó-cüng độc-hại « Đội và cưỡi, giất 


giặc dën >. Cho nên hào Thượng-lục bắn dược chim 
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cắt tức là bắn được loài độc-ác, tíah-khôn, nhanh- 
nhẹn, råt khó bắn. Vì rằng hào Ba và hào Sáu 
cùng loại với nhau và hào sấu là hào im cùng- ` 
cực, cho nên cùng một loai đến với nhau ät rất khó 
trừ, ở vào lúc hào sáu bắn được chim cất át là 
giải dược sự trái-lòng vậy. 


Tóm-tất : Giải lợi về hướng [ây-ÌNam, không 
có chó di, sự lại trë lại, tốt, có chó di, sớm thì tốt. 

Hào Sơ-lục : Không lỗi. 

Hào Cứu nhị: Bán được з con cáo, được tên 
vàng, chính-bên tốt. 

Hào Luc-tam : Đôi và cưỡi, giÍt giặc đền, chinh- 
bën dáng tiếc. 

Hào Cửu-tứ : Giải đến ngón chần cái, bạn dën 
ày tin. 

Hào Luc-ngü: Người Quån-tå chỉ có giải, tốt, 
có lòng tín ở kẻ Liểu-nhân. 

Hào Thượng-lục : Ông dùng bắn chim cắt ở 


trên tường cao, dược nó, không gì không lợi. 


- GIẢI- OUÁI TỔNG - LUẬN 

Xét xem sáu hào trong cuộc Giải có 4 hào âm 
cần phải 0747. Hào đầu là cuộc giải còn sơ, sự chiêm- 
nhiễm còn nông thành sự giải không khó-khăn, và 
thói quen tục xấu chưa ăn xâu vào người, cho nën lờ! 
Tượng không có mà chỉ nói không lỗi vậy. Hào Lyc- 
tam là hào đắng chú-ý ở trong cuộc Giải là kẻ Tiểu- 
nhân lèo-lá khôn-ngoan có bụng nham-hiểm để cầu vinh, 
cầu loi, để đè-nén kẻ dưới, tức như giất giặc дёп vậy: 

Hào Дис-пей là hào ngu-muội nhưng là ngôi cao- 
quí có sự tôi-tăm xẫu-xa nhưng ở ngôi cao. Nhờ có 
sự xâu-xa và tối-tăm đó mới làm tó rō dược sự sáng- 
suốt của người Quân-tử, 

Hào Thượng lục là hào mà kè Tiểu -nhân 
là loại đê-hèn ti-tiện, cho nên có sự giải trừ khó- 
khăn như: bắn chim cắt & {гё tường cao, nhưng một 
khi bắn được nó thì không gì không lợi, 

Như người ta nềutheo 4hào âm trong qué mà 
luận, thì lúc mới sinh ra cái sốc соп người là thiện, 


sau dần dần nhiễm sự xẫu-xa, nên lúc mới dầu có 
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tật xấu thói quen còn dễ sửa được. Và người ta 
dần dän lớn lên sw tiêm-nhiễêm càng ngày càng хаи mà 
« Bé không vin lớn gày cành » tức lúc bé không 
biết cách giải những tính -tình xẩu -xa; sau thành tật 
хха khó lòng mà sửa-chữa được: Có chữa giải đi nữa 
thì cũng sẽ bị tón hại, cũng như đất giặc đền vậy. 
Sau đến lúc trưởng - thành rồi trí óc được thông-sáng,; 
biết phân-biệt điều hay le phải, điều trái lē cong; гої 


mới giải trừ tinh xẩu-xa được, mà thấy sự 


kết-quả 3 chỗ xu thành tốt, tôi thành sáng. Sau’ 


khi già "sự x3u - xa kết - thành rë хаи bền chặt 
sự giải át khó-khăn, mà người ta nhờ sw trải đồi học 
hỏi cỗ-gắng với một nghị-lực ctro'ng-quyŠt - giải дисс 
hết thới xầu tật hư đi, thì it người thành được người 
hoàn toàn, dẹp được lòng dục, trừ được lục-tặc; 
_ không xu-phụng vì 1 này, không ủy-mị vì le khác, chỉ 
tiln theo con đường trong sáng thì còn gì là không 
lọi không ích. Oil TThánh-nhân chuyên-chú dậy 
người phân-tách từ lúc mới sơ-sinh đến lúc cùng-tột 
của đời người, chỉ dân cho người vào con đường 
chính-đại quang-minh vậy. | 
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Vì lẽ ấy trong lúc Kiến cái gì cũng bš-tắc không 
‚ thông tiền lui bắt định, đó là những lúc khó-khăn cho 
người, cho nước, cho cả Thiên - hạ. Trên đã nói 
những trạng-thái để cốt giải được con Người trong 
lúc Kiển, còn như trong một nước « đất có tuần, dân 
có vận >. Lúc phải vào thời Kiến khó thì cũng như: 
trên ngã tư đường đông chật các thứ xe, một cái đi 
| ngang-trái ắt tắt cà phải bë tác mà ngung - trẻ nguy- 
hiểm, trong lúc Kišn khó ау phải có người Cảnh- 
biah đứng lên chỉ-huy dân-dần gō rối, đó là giất cái 
nạn bë-tác cho sự lưu-thông. Trong một Nước cung 
như thể, khi có cuộc Kiến khó cũng phải những bậc 
Hiền-tài lỗilạc đứng lên mà giải sự bể-tắc cho non 
"sông. Như: Định-bệ-Lĩnh gồm thâu cả Thập-nhi sú- 
quần mà thống-nhất Thiên-hạ. Như Tần- Thúy-hoàng 
đứng lên giẹp được cái thời Chiến Quốc Xuân- 
thu, là thời ĐÐại-loạn trong Bắc-sử, như Lôn- Đật- Tiên 
dung lën thàu-góm cả nước Trung-hoa vào một mỗi 
trong khi dân tâm đang Ы phẩn-tán vì sự ươởn-hèn của 
nhà Mãn - Thanh và sự xâm-chiếm của các nước Âu- 


Гау. 
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Trong cuộc Giải thì cần phải có Minh-Chúa thông- 
sáng rõ được đầu mỗi của Thiên-hạ, phải là nhà Đại- 
đức lấy Nhân-chính mà сч vét sinh-linh thì mới gỡ 
được những đầu mỗi тё ази", to vò, trong Thiên- hạ 
sự gỡ rồi dầu có phải ai cũng làm được, phải biết cách 
gỡ và phải kiên-tâm, phải là người túc-trí da mưu 
thì mới không phạm những lỗi-lầm để ra thoát được 
cuộc Kiên khó và giải được cảnh bẽ-tắc kinh-nguy cho 


- Thiên-hạ vậy. 
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Сав 7 ` ì SƠN - TRẠCH 


Đoài 2 _TÔN:72 

Tên nghĩa là Ве, như Топ thượng ích hạ. 
bớt trên thêm _ dướ”. "Гоп. còn có nghĩa là mắt 
như: cổn-thất, tốn- hạt, “hao-tồn vân-vân. . Trong Tu- 
quái-truyện nói răng: < Giải nghĩa là toàn honni át со 
chỗ mắt, cho nên được đức đó để đến cuộc Tn. 
Nên sau quê Giải Їз đến quê Tên. L3y tượng hình 
quẻ hợp mà giải thì quê Cần tượng là núi, Đoài tượng 
b Tm. Núi là một đồng đất cao vót trên mắt 
đặt, mà Trầm là một chỗ xiu và lõm xuống đặt. Гис 
như lay đắt ở dưới. дар lên trên, thành trầm © 
- dirci, và núi ở trên mat đất. 

Theo hình mà giải thì ta thấy rõ ràng. Гау е 
giữa Һаіиё làm rnặt đặt, hình trên đặc là núi và hình dưới 
tông là trầm thìta thấy rõ-ràng luật định của Tạo-hóa 
là có vực хаи hang thấm thì có núi cao gò lớn. Cho nên 
lầy đất ở: dưới mà đấp lên thành núi, tức là liy mắt: 
Ал làm khuyết sự thăng-bằng ăn lõm xuống để дїр lên 
trên dó là cất lý Гба vậy. 
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Liy & dưới mà Ьбї-йїр lên trên thì gọi là 
Tổn. Vì rằng: Nều lẫy mặt đất lầm con dường 
thắng bằng thì sự khuyết ở dưới con đường 
đó tức là Tổa dưới để đấp lên trên vậy. Vì 
lẽ đó mới đặt tên qué là Топ. Lấy của kế dưới 
mà thêm cho người trên nghĩa là kể dưới đã mặt 
cửa mà mặt thăn g-bằng mới gọi sự mặt đó là Гоп, 
cho rằng người trên được hưởng như thể cung không 
thể gọt là ích được, vì đã ở trên dư-dật quá sự quân- 
bình của tạo-hóa có thêm cũng chỉ là thừa nên không 
goi là ích mà chỉ lẫy sw mất của kể dưới mà goi 
tên qué Tón vậy. Còn ngược lại, người trên thừa 
thãi lấy của dé bù дїр cho kẻ dưới tới đến bậc 
thăng - bằng thể tức là ích kẻ dưới để đến bậc 
Trung. Đó l ích vậy. Ích tức là cái y ngược 
lai Tón. | 


Lấy biën qué mà giải, thi qué Đoài tức là qué Kiền 
mà hào Ba biến, dương biển thành âm ở quê Бом tức 
là măng hóa nhe. Quê Cần б: trên tức lá que Khôn mà 
hào 3 là Âm, biến thành hào dương tức là sắc hứa măng: 
Xcm như vậy thì thầy thể dưới thiệt mất, mà thể 


trên có lọi-ích. Sứ mắt ở dưới để bù-đấp thêm cho 
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trên để lấy sự quân-bình, nghĩa là nều дие Khón biển 
thành Сап tức là ầm hóa dương, là 2 lực-lượng 
hóa ra з (Trên đã giải sức nặng của âm dương). 
Vậy phải một lực nặng lấy é thể dưới để дар 
cho thể trên, như vậy qué Kiên hóa ra qué Đoài 
là dương hóa ra âm, tức là 3 lực nặng hóa 
ra còn 2z. Dư một lực nặng lên bù-đấp cho quẻ 
Cần trên. Như vậy thể dưới đã mắt một lực - lượng 
nặng để bó ích cho thể trên như vậy gọi là Tón. 

Та thường nói: « Сот nhà việc người >» hay 
« Ап cơm nhà mà di vác ngà voi > tức là có yý- 
nghĩa tổn-hại Tôn cơm của nhà để làm lợi cho 
người ngoài như vậy là Гоп. Lại lấy tài qué mà giải thì 
dưới núi có Trầm. Trầm tức có nước & dưới chân 
núi, mà trên núi có nhiều cây có. Nước ở: ат bốc 
lên nhuần-thẩm đắt núi và tưới cho cây có được xanh 
tươi um-tùm sinh hoa kết quả, như vậy nước ở: Trầm 
bốc lên ít có sự tổn-thất hao-hụt, cây cổ được hơi nước 
tưới cho thì được lợi. Cũng vì lẽ đó mà gọi qué đó là 
quê Tón, cái cuộc tốn ích không phải là những chuyện 
mà ta thường thấy ở đòi dầu. Trong ngay tấm 
thân ta cái hành-vi tốn ích cũng hàng giờ hàng phút 
lưu-động để nuôi châu thân ta vậy. Phái chăng ta ăn 


2432 


тетт өүү ТҮ ТИК ИРУ 


= 


DICH KINH TÁN-KHÀO 


cho đầy dạ-dầy ta là cóng-viéc của cuộc ích chăng ? 
Mà thức ап ở dạ-dầy hòa với máu mang lên tim phối 
phải chăng là cuộc tốn chăng ? Tổních đây l một công 
'cuộc tốt lĩnh và tối cần cho muốn-vật, mà “Thánh-nhân 
đã nhìn thấy rõ-ràng đặt ra thành quẻ biểu - trương 
một Cơ-vi của Tạo-hóa vậy: 


T 
т 


Tết 1 TẢ ° 8 S ° Z6 ° 
+k TA ° #|38 AK @ ° 

D..A Топ, hữu phu, nguyên cát, уб ciu 
khả trinh, lợi hữu du vàng. 

D. №. Qué Tồn, có tin, nguyên-vẹn tốt, 
không lỗi, có thề chính-bền. lợi có nơi di. 

B.N.C H. Tën là giảm bớt vậy. Nó là qué 
bét vạch dương trên của qué dưới thêm vào vạch âm 
trên của quë trên; [ón cái хач của Trầm (Đoài) thêm 
vào cái sức cao của пй (Cần). Tên dưới ích trên, 
tốn trong ích ngoài là tượng аёо gọt dân mà cung 
phụng Vua vì vậy là qué Tón. Bót cái dáng bớt 


mà có lòng tín-nhiệm thì lời chim của nó dáng ứng 
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như 4 điều ở dưới dày vậy: 1') Nguyên-vẹn tốt - 27) 
Không lỗi - 3°) Có thể chính-bền - 4') Lợi có nơi đi. 

LỜI-BÀN : Theo Chu-Hi giải thì Tón nghĩa là 
giảm là bét. Nëu lấy nghĩa theo Chu-Hi giải thì Tón chỉ 
bao-hàm cái nghĩa có nhiều mà bớt di bù cho cái ít 
' chứ không có nghĩa hao-tốn mắt-mát. Ми lấy nghĩa 
tốn là hao - hại mất-mát thì đúng hơn. Là vì phầm 
trong sự: gì, việc gì, có nhiều št có ít, cái nhiều với cái 
ít cách nhau bằng một bình-diện thăng-bằng. Nều lấy 
cái nhiều để bỏi-đắp cho cái ít thì tốn ở: đây méi có nghĩa 
là giảm-bót di. Nhưng đã ít chưa được đến mực quân- 
bình mà lại bi hao-thiệt như vậy mới dúng với nghĩa 
tốn. Xét như vậy thi nghĩa của Chu-H: có hơi 
sai & chó cỗ tình dụng nghĩa của chữ Tón. Nhưng 
cái Tôn của kẻ dưới bù-dấp cho người trên mà 
người trên có thể làm ích cho mọi người thì sự Гоп 
mới có tin- nhiệm, mới có cái tốt của cuộc Tón. 
Như trăm họ lương-dân phải tổn-hại để lầm ích 
cholòng Vua, nëu ông Vua dó muốn läy cái lọi-tức của 
trăm họ để vui-chơi thôa-mān thần mình, dë trăm họ 
lầm-than đồ-thán, như: vậy cuộc Tón không được chính- 
đính và không được bền - bí, chẳng những không 


lọi -ích mà còn có hại vong-quốc táng-gia. Như Tru, 
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Kiệt, chỉ lấy của Bá-tánh mà an-hưởng trong vòng 
tửu-sắc, trăm họ lầm-than, điêu-linh tổn-hại trong sự 
- thiểu - thốn đau -thương. Nhưng nều sự tổn - hại của 
dân trong nước để mưu - đồ một mục - đích thiểng- 
liêng như làm công-tác xã-hội, chăm lo cứu-tÈ dồng- 
bào lâm nạn, bay mưu sự thái-bình độc-lập, hay công 
việc ích chung cho toàn-quốc, nhw vậy thì sự tôn-hại 
có một mục-đích, có sự tin “trong lúc thực - hành, mà 
bao-hàm 4 đức đã kế ở lời Tượng vậy. 
| 1) Nguyên-vẹn tốt. Có mục - dích di đền sự 
tổn-thất tuy mắt nhưng sự mắt đó theo một nguyên- 
tắc chính-đáng nguyên-vẹn, cho nên sự tốn tuy là hại 
nhưng tốt. | 

2') Không lỗi. Tón-hai để chung lo một muc- 
đích ích chung thì không có lỗi. Vì cũng có sự tổn- 
thắt không ích cho người, mà lại lầm hại người 
hưởng sự tổn-thắt của kể dưới nữa vậy. Cho nên tổn” 
thắt mà có lòng tin thì không có lỗi. 

3') Khá chính-bền. Có mục-dích chính-dáng 
như - đã nói, thì din đen nghèo - nàn dí chăng nữa 
cung có thể vui lòng trong cuộc tón - hại bằng một 


cách chính - đính và bền -bi. Lim nghĩa nhưng 
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người hằng tâm mà vô-sản dưới bậc Trung đi chăng 
nữa, cũng muốn lầm, họ cũng уш lòng mà cho rằng 
sự tôn-hại đó kéo đài đi chăng nữa họ cũng cò- 
gắng theo để làm cho thành việc nghĩa, cho tròn 
quả phúc. Cho nên mới nói: < Có thể chinh- 
bền ». - - z 

| 4°) Lợi có nơi đi. Гоп để làm việc nghĩa, 
như vậy là Tn - hại để di đến chỗ lợiích. Cho 
nên trong cuộc Гоп mà có lòng tin thì sự tón của 
mình không phải là mắt đi một cách vô-lý, mặt là 
mắt, mặt để hại cho mình và cho người. Nhưng 
Tên có lòng.tin thì mắt còn bao-hầm ý-nghĩa của 4 
đức giải ở trên. 

Phàm trong xã-hội một việc, nghĩa cổ-động ra 
bao giò cũng có nhiều người hưởng-ứng tuy là 
tró ig thấy sự tén~ thật đối với cá- nhơn. Mặt thật 
nh rng không phải là па. Тӧа thật những і tón để 
đi đến chỗ lợi-ích cho toàn dân vậy. 


maz g SH} 5s = E sJ д 


эш 
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D. A. Hat chi dụng, nhị qui khả dụng 
hưởng. 
l D. N. Sao dùng nó ? Hai cái giỏ có thể 
dùng tế-lễ được. 

B.N.C.H. Y nói ерове thời Tôn thì rất lạc (rắt 
it) không hại gì. 


LỜI-BÀN : Chu chỉ T là nó, thay cho sự 
Тол. Câu tượng ở trên có nghĩa như sau đây : 
Sao lại dùng sw tổn-hại thể ấy (về tế tự) 2 Hai cái 
giỏ dựng sôi có thể làm tÈ-lễ được rồi Chữ qui 
nghĩa là dó dùng bằng tre hình như: cái bình đời xưa 
người Ттипе- Ноа dùng để sôi để cúng-të. Ta có thể 
gọi là cái gió đựng sôi được. 

Hưởng. Có nghĩa là EN trên hưởng của 
người dưới cung-phụng; nhu Thân-thánh hưởng đồ 
{ё-1ё, Hướng có nghĩa là dâng, đem đỏ lề lén dâng 
người trên hay dem cúng-tÈ gọi là hung. 

Trong đó ngụ ý thành-kính. 

Hóa cho nên trong việc dâng dó lề, cung - kính 
mà dùng đến sự tổn-hại thì sao ? Câu hỏi đó là ngu 
y muốn tó ring trong sự tón-hai thi ai cũng phải xót- 
xa, phàn-nàn thì mất lòng thành-kính уау. 


- 
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Lúc cúng-të hay- dàng lễ ít phải tổn-hại, mà 
cúng dâng tức là do lòng thành kính mà lầm. Cho 
nên véi sự thành-kính thì cốt ó: tâm, đầu có phải ở 
-cô to mâm đầy mới là thành- kính. СОЎ đời lầy sự 
cúng-tÈ là những dịp mà người đời lay đề dương 
danh khoe-khoang với đời. ˆ 

Nhưng họ có hiểu đâu rằng : 

= Të lễ là cái thực của điều nghĩa. Hợp với 
các điều nghĩa mà hợp các phép-tắc lại với nhau 
thì lễ tuy Tiên-Vương chưa có, khả di điều 
nghĩa hưng khởi lên vậy. (Lã Ký Lë van ГХ) 

L¿ ота da, nghĩa chỉ thục da, Мер chw спета 
như Pip tắc, lễ tuy Tiến-V ương vị chỉ hữu kha dr 
nghi а khử? «а. 

Như vậy Khóng- Phu-Tú tó rõ lễ với nghĩa 
là một, nó là qui-củ của các hành-vi phép-tắc có thể 
biển đổi theo thòi-gian và theo phong-tục từng nơi, 
từng nước. Nghĩa theo Không-giáo rộng lắm thay ? 
Cho nên Phu-Tü cho tếtự là một phép-tắc của 
Lễ bao-quất sự tình-cẩm của người, nên khi +216 cốt 
ở tâm thành-kính đối với tổ-tiên, qui-thần vậy. 

« Phù tế giả phi vật tự ngoại chí giả, tw trung 


Al = З ы 
хийе, sinh w tâm dã,» 


Ѓ 
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Tế không phải là vật tự ở ngoài đến tự trong ra, ở 
tâm sinh ra vậy > Lš Ky. Te - thống XXV). Lš 
là cốt lấy - sự kính lầm gỗ», đức {К һёпе- Tử than rằng 
Г. уйн, Lë vån ngoc bach ván hỗ tai. | 

Lễ vậy lễ vậy! là ngọc lụa vậy hay sao ! 
(Luân - ngữ) Dư yag- hóa ХУН). Tức ý muốn 
nói là châu ngọc lua-là những đồ quí để làm đồ lề, nhưng 
làm lễ mà không có thành - kính thì lề. màt sự" uy- 
nghiêm, m3t vë tôn-sùug, måt cà cái màu-muc qui-củ của 
nhân-loại nên lấy thành-kính mà tÈ-lễ ông bà, tổ-tiên, 
даи có phải cần đến những đồ quí xa-xi, để di đến chỗ 
tiéu-tón phí phan rồi phàn-nần về sự tốn kém, như 
vậy thì cho có mâm cao cô đầy di chăng nữa cũng 
chẳng thành lễ mà hệt cả cái nghĩa tôn-sùng thành- 
kính. Thánh-nhân không siêu về hình-thức của sự të- 
lễ mà chi chú-trong vào tấm lòng vậy. Vì thể mới 
nói rằng : < Hai giỏ sôi có thể dùng để tế-lề *. Të- 
lề mà dâng đồ vật môt cách sơ-sài nhưng với lòng 
råt thành-kính tôn-nghiêm còn hơn là mâm cao cò đầy 
với tiếng kêu-ca trách-móc. Глу sự Tế-Lễ, dùng đồ 
làm tượng là để tổ cái ý tổn-hao trong cuộc Топ, 
lầm rõ sự tổn-hại bằng cách vui-vẻ thần nhiên thành- 
thực, đó là Thánh-nhân muốn nêu lên cho nhân- 
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loại biết rằng : Su tốn сб ích để phụng-sự việc nghĩa 
thì nên dùng sự tốn, nên phụng-sự bằng một cách 
vui vé. Còn nều ấy -náy, ta-thán thì ít mắt lòng 
thành-thực. 

Cho nên cái nghĩa Tên theo Khống-giáo, lấy về 
sự Të- lễ mà giải thì Tồn là một cách dung-hòa để 
di dën đạo Trung, lấy sự Tn về vật hữu - hình, 
để tổ cái tâm-linh tức là cái vố-hình vậy. Lấy cái 
hữu-hình bë ngoài bù-đấp cho cái vô-hình bề trong, 
cho 2 hinh dëu theo dao Trung dë dën mwc quân- 
bình, để di đến cái luật duy-nhất của Trời đất, đến 
cuộc Thái-hòa của hai khí âm dương vậy. 


Tiết 3 AI: đR 9 ДЕ TF š 
| ад = 2 
TL ° kakio 
D. A. Thoán viết: Tồn, Tồn hạ ích thượng, 
ky Đạo thượng hành. 
D. N. Lời Thoán nói rằng: Quẻ Топ, Топ 
hao kẻ dưới ích lợi ngưởi trên, Đạo ау di lên, 


B. N. C. Н. lấy thể quê thích nghĩa tên què, 
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is x. = LỜLBÀN: Hao-tồn kẻ dưới : đó là hình 
2 quê Вол tượng cái Trầm tức như cái vực lõm xuống 
б dưới Đất, đã ở dưới mực quân. -bình mà lại 
оё nữa để bài đấp lên trên, như vậy nghĩa là tốn 
_ cho nên mới nói hao-tốn kë đưới Ích lpi người trên. 
Ы МЕР vậy là con đường đi lên trên vậy. Lời “Thoán 
б, % du: tó cất hình-thể của qué Бой: ở: dưới và quẻ Cân 
_ ở trên: Bị Tôn thì trầm càng xâu càng xa mực thăng- 
— bằng › càng tốn Ттт thì càng ích. Сїп núi càng 
_ ngày cảng cao, càng xa mực thăng- bằng. Như: vậy 
_ trong cuộc Tón muốn trổ lại bậc trung, đạo giữa 
_ thì khó lắm thay ! cuộc Топ 1а con đường để đi lên 
_ trên, tức là hành-vi mang tie dưới 'đấp lên trên, vì 
^к đó Thánh - nhân mới nói là < con đường ấy di lên >, 
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D. A. Tôn nhì hữu phu, nguyên cát, vô- 
cứu khả trinh, lợi hữu du vãng. Hạt chi dụng, 
nhị quí khá dụng hưởng. Nhị quî ứng hữu 
thời, Tồn cương ích nhu hữu thời, Tồn ích 
dinh hư, di thời giai hành. | 

D. N. Tồn-hao mà có lòng tin, nguyën - ven 
tốt, không lỗi, có thể chinh - bën. Lợi có nơi di 
sao dùng nó ! Hai cái giỏ dùng tế-lễ. Hai cái 
giỏ ứng có lúc. Tồn cứng ích mềm có lúc. Tên 
ích dinh hư (đầy vơi) cùng thời đều đi. 

Но Trương nói rằng: Có thể gọi là thời (Lễ 
Học-ký) Tón - hại chỗ đầy, lợi cho chó vơi đó 
là lúc thích-nghi cùng đi với nhau. 

Ho Khâu nói rằng: Què Tón thể dưới là cái 
gốc чие Kiền, quá cái thực thì đáng tốn, thể trên là 
cái gốc quë Khôn, quá cái hư (rồng) thì đáng ích, 
công-việc nên lầm vậy. 


Но Lwu nói rằng : Đạo Dịch lấy tón kế dưới 


‘Iim Та, ích kế dưới lầm Ích. Về sau có Bách-tính 


lấy tiền tài ca mình để trợ-giúp bề trên, đều không 


рай là côag trong lúc nur: thịnh vậy; 
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LỜI-BÀN : Đây lại nói lại 151 qué để nhắc lại 
cho thật rõ. Câu trên lại nhắc lại sự tổn-hại mà 
mục-đdích có lòng tin thì được 4 cái đức nói trên. Ү 
nói dày là muốn nói qué Кіёһ là qué thuần dương ở 
dưới hay & trong được dông-đặc là dương. СЫ 
có hào Ba biển thành âm mà thành quê Бом. Với 
những hào dương là thể dương minh có tính-chất tiền lên 







ứng với các hào Am ë trên và các bào Âm nặng lắng 
xuống, như vậy có sự hưởng-ứng chính - đính dung- 
ба âm dương cho nên mới nói là tuy là tổn-hại 
nhưng có lòng tin. Thánh-nhân muốn tổ rõ 
cái thể của qué Đoài và sự ứng Һор của hai hào 
của nó với những hào trên. Nhw thể thì sự Гоп sẽ 
gồm có д đức kë từ < nguyên tốt » trở: xuống. 

Câu thứ hai lai nhấc lại 14 Tượng ở trên, 
€ Sao dùng nó 2 Hai giỏ khá dùng ТЕЕ» ý nói là 
trong sự Të- Lë сап có sự thành-kính làm đầu, đó là 
cái gốc của Lễ. Còn như lúc hành lễ ding đồ 
tức là phép-tắc của sự Të] nên không cần phép- 
tắc cốt tu bó cho cái gốc được vững thì cành 
ngọn tự - nhiên tươi-tỐt, lầy sự tón-hai lầm gốc 
việc tế -lỂ không phải ý -tưởng của Thánh- 


nhắn nên mới nói: Sao dùng nó vào việc tể-lễ 
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vậy. T£ gà dùng sự ха-хі phù-hoa không có lòng 
thành-kính thì không bằng dùng hai giỏ sôi, dâng cái 
lề đơn-sœ mà thanh-t¡nh với môt lòng thành-kính 
cũng là dó. Đây Thánh-nhân muốn nhắc lại cho ta rõ 
đạo Lë. Lè tức là cái qui-củ của nhân-loại hòa-hiệp với 
các điều nghĩa ở trong tâm mà ra với một cách thành- 
thực, cung kính là gốc của Lễ. 'Thánh-nhân so по” і 
đời hiểu nhầm sự cúng-të cho là cần phải theo đúng 
thể-lệ bắt buộc bề ngoài mà hao-tổn tiền của vô- 
ích với những sự không thành-kính thì thà răng dừng 
cúng-tÈ còn hơn. Ôi ! bao nhiêu người да hiểu lầm 
như vậy. Và đã loi dụng sự cúng-të dé dương danh 
với làng хот. Lắm kể trong khi cha me ho còn 
sống đổi sử bằng một cách bạc-bẽo coi như những 
hạng mọt già vô-ích, để nhịn đói nhịn khát không 
bao giờ ngó - ngàn dën, mà lúc chết thì бї! ma 
chay tưng bừng, cô bàn thinh-soạn để cho dèi khen 
họ là hiểu-thảo, giàu-sang. Dó là những hạng con 
buôn ghê gớm sảo-trá, họ đã 101 dụng cå luật Vua phép 
nước, họ đã buôn cả Thánh, bán cả Thần. Thật đẳng 
đau lòng lắm thay ! Thánh-nhân cổ ý lo cho nhân-loại 


tới một cuộc thanh-nhần sáng-sủa mà nhân-loại đã 
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lạ dụng nhời của Thánh-Hiền, để cầu lấy sự vinh-hoa 
í danh hiển- hách một cách phù phim. _ 


Ôi l loài người còn có những hạng người 
như vậy thì loài người còn khổ trong cõi trầm- 
luân ẩo-não.. Cho nên “Thánh nhân trong Quái- 
Tè lạ nói di nói lại: « Hai gió có thể dùng cúng-tẺ, 
ai gi ứng có lúc >. Hai giả ng có lúc cầu này Ў. 
nói xâu-xa; vi ring : Có lúc người ta sống một đời 
thanh-bạch, tiền của không được đồi-dào thì chỉ hai gió 
sôi cũng dú dùng để cúng-:š, cốt & trong lòng mình. 
Nói 0 lúc là ý như thể. Hai giỏ sôi không phải là một 


sự ban-chŠ của đạo Lê. 

—— Nếu chỉ có thể thì ất có người khinh - miệt 
| ` đạo 16 vì người ta thườờn g-thường lấy cái hữu- 
hình mà đoán cái vô-hình. Tế-lễ càng long-trong, cô bàn 
_ sàng lớn-lao và uy=nghiẻ êm bao nhiều thì trình-độ sự sủng—~ 








_ kính của con người lên bẩy nhiêu. Vì le ngọn-ngành 
š “as tót thi người ta có thể đoán được cái рос хаи và 
8 == © "lớn của đạo Lễ vậy. Nhưng пи cáirễ còn nông, còn 
Kế: поп. mà тиба có ngọn-ngành phồn-thịnh to-tát t 
_ cây: đổ. Cho nên phải xét cái cây, phải xem từng lúc 
ду. C$ 1ú chỉ hai gi sôi đủ để кенге cũng được 
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nhung cần có lòng thành-kính để bà- đấp cho cái gốc đạo 
Là được lớn-lao Ьёп-Ы. 

Tồn cứng ích mêm có bác. Đây là nói thể hào ba 
qué ойм. Lấy quê biển của quë Đoài mà giải thì quë Kiën 
có ba dương, hào ba là hào dương biển thành hào ат 
tức qué Kiền thành quë Đoài, Tec là lầm tón thương 
hào ba пен để thành hào ba Âm quẻ Đoài Nói 
tdn сілу là tốn hào Dua. Dương tức là có з lực- 
năng biển thành hào Âm, còn 2 lực-năng nhu vậy thì rō- 
ràng làm tón-hai hào dương để thành hào âm. Và quë 
Căn là & què Khôn mà ra, hào Ba quë Khôn là âm biển 
thành hào dương qué Cẩn, tức là hào âm qué Khôn có 2 
lực-năng thành hào dương quê Cần có з lực-năng. Như: 
vậy thiểu í lực-năng mang bù-dắp cho hào Baâm Khón 
thành 3 lực-năng để thành hào Ba đương quẻ Саа. 
Cs lúc biển - chuyển như vậy, By б dưới bù- 
dåp lên trèn, lấy cái cứng bà-đấp cho cái mềm, lai 
như z hào đương ở đưới tiễn lên dung-hòa với hào 4 
và ç hai hào âm là Топ cứng ích mềm. Đó là 
cái thời hưởng ứng từng lúc của từng hào để tổ 
rŠ cái nghĩa tón trong cuộc Tôn vậy. 

Tön (ch đầy vơi cùng thời đều đi. Câu này 
bao-hàm cả một Triết lý trong Trời- đất, lại rút về đạo 
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Trung-dung, nghĩa là hoà đều ó: trong có sự quân-bình 
của Trời-đắt, như âm dwong giao-hoà nhau gọi là Tón 
thì phẩt có Ích cũng như nói có ầm thì phải có dương. 
Sự tốn đến cùng-cực tức là sự tổn-hại kẻ dưới đến 
cùng - cực như cái vơi dễn cùng-cực át phải đầy. 
Cũng như sự vun-đắp „càng ngày càng cao, cao dën 
cùng-cực thì ất phải xuy-xụp dó xuống tức là sự bù- 
дїр thêm-thất ích-iơi xưa kia phải tổn-hại suy-sụp, 
mà sự" trồng-rông cùng-cực kia át lại được bà-đấp vậy. 
Cho nên trong đời lúc nào cung có Âm dương cùng di, 
thì sự tón-hai và sự bế-ích cho muôn loài cũng củng một 
lúc đi đều với nhau. Đó là một luật-định mà Tao-hóa dà 
ban-hành ra một cách thièng-liêng cho muôn loài. Ôi ! 
ở đời cùng một lúc thịnh suy đều lên xuông, cuộc thành 
bại хеп nhau mà di ở: trong cuộc dòi dâu bể, sự sinh tử 


không lúc nào ngớt trong thë-hë, thể mới thành được - 
8 Е 8 : ° 


cuộc Bë dàu này vậy. Thánh-nhàn đã gồm cå môt 


Тиё у Nhân-sinh ở trong đạo Tôn. Bỗ-ích đến cùng- 
cực thì £t phải tổn-hại, хач rông đến cùng-cực åt phái 
nóng đầy. Cũng nhw trong quế T'ón, xét xem từ hào đầu 
cho đền hào sáu thìta thấy rõ-rằng cái luật cân-dòi âm 


dương trên dưới hướng ứng với nhau một cách chính- 


đính, như hào sơ dương hưởng ứng với hào tứ аш, hào 


2457 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hai dương huởng ứng vỏ: hào s âm, hào Baâm hưởng 
ứng với hào 6 dương sm xăp đặt các hào cũng 
đủ tổ cái cốt-ý dung-hòa âm cương để đặt tên qué Tôn 


của Thánh-nhân vậy: 


-= 


= 
тав ao:a TAF? 
Jë ° Æ + >< RE S2 

D. A. Tượng višt : Sơn hạ hữu trach, Tôn, 
Quån-tů đi trừng phân trất dục. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Dưới núi có trảm 
là quê Tồn, người QQuân-tử lầy đó để răn sự 
giận-dữ để ngăn lòng dục. 

Truyện : Dưới núi có tên Dưới xâu để bồi cao 
Tà tượng qnẻ Tôn, 

Họ Lâm nói rằng : Núi bồi thì trầm tốn, Trầm 
động thì núi tón là cái tượng que Tón. 

Trong đạo Tu-thân chó đáng dẹp (Топ) dí duy 
chỉ б sự giản-dữ và lòng dục. 

Chu- Tử nói rằng: Кап sự giận-dữ như дар núi 
(tượng дие Сап: Phán thời khí dũng như sơn 
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(lúc giận-dữ khí dũng-mănh như: núi). Ngăn lòng dục 
như lắp hang (tượngquẻ Эол: Duc nich nhân паш 
thủy chỉ sâm đâm: Lòng dục ngập người như sự 
ngập thèm của nước). 

B. N.C. Н. Người Quân-tử tu thân, chó dáng 
tổn-thất không g; cần-thiết bằng mấy điều này. 

LỜI-BÀN : Đây là lấy tượng quê mà nói. 
Núi là tượng qué Сда, Trầm là tượng qué Бом. Liy 
đức què mà giải thì Cin tượng ngưng-chỉ, Đoài 
tượng đẹp-lòng. Què Tổn thì dưới có Trầm trên có 
núi, Trầm có nước át chiều hình аш xuỐng, hay là 
trong có su đẹp-lòng ngoài có sự ngưng-chỉ, nhưng 
sw đẹp lòng có hình sự ngưng chỉ chiều xuống. Phàn 
con người ta © trong đời ai cũng muốn dẹp-lòng 
mình tức là thả lòng dục theo ý muốn mà thi-hành аё 
cho đẹp lòng minh. Nhưng người Quân - tử” coi 
tượng đó, lẫy sự ngưng-chỉ sự ham muốn do lồng 
- dục lầm cốt-yễu. 

Sự đcẹp-lòng của người (Quân-tứ đẫm di dần. 
Хп để xây дїр cái núi ngăn-cấn cho bền, cho cao. 
Bót được sự đẹp-lòng tức là đẹp được sự: tức-giận, 
ngăn được lòng dục, tức là tự tu- thần, tu được 


thân thì ắc hao-tốn sự dep- lòng và bồi - đắp sự 
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ngưng-chỉ, như thë thi tự ngăn được mình và răn 
được lòng dục. Trong cuộc Lỗn mới nói ra thì mình ` 
chỉ thấy sự hại, thiệt cho kẻ dưới, nhưng theo cách 
chính-đính lại là một cuộc rất hay cho kể biết tu- 
thân sửa mình vậy. Bót được sự đẹp-lòng © trong: 
(tức l què Đoài là què trong) là bớt được lòng 
dục diệt được lòng ham muốn càn-bậy. Bố ích cho 
sự ngưng-chỉ & ngoài (tức là qué Сап là qué ngoài) 
là lấy sự bớt ở trong mà xây-đấp thêm cái thành 
ngưng chỉ ở ngoài cho bền - chặt đó là cách tu 
thân của đẳng QQuân-tử một cách nghiêm-khắc. Thày 
Tăng- Tử nói rằng : Mười mät trông vào, mười 
tay chỉ vào, có sự nghiêm-khắc ấy ги! 7/4р 
muc së thị, thập thả sé chi, Ку nghiem hö? (Đại-học 
chính-tâm tu-thân УП). 

Khống-Phu-tử cũng nói rằng : 

Кё tiều nhân nhìn rỗi làm điều chắng 
lành, không chỗ nào không đến, thấy đãng 
Quân-tử ‘thì chán-zhó:, đầu điều sằng-bậy спа 
mình mà làm ra điều Thiện. Người thấy ta nbr 
thấy can phế ta thì có ích gì vậy ? 

Cái đó tức là sự thành-thực ở trong hirh 
ra ngoài. Vì cớ dé ngwòi Quân - tử ät thận- 
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trọng lúc một mình vậy. Tiấu nhÂu nhàn cw vi bat 
thiểm, vỗ sử: båt chí, kiểm CQuẢn-tHÈ: nhỉ hậu уёт nhiên, yên 
kj båt thiên uhi trước kỳ thiên. Nhàn chỉ thị kj, uhw 
kiểu phổ cam hiểm, tắc hà ích b, thức vị thành w 
trung hinh w ngoai, cå Ouån-tü tdt thận Kỳ độc da. 

Xét nhw vậy thì sự ода của người QQuần-tử 
nghiêm-khắc và công-phu läm thay! Và những lời nói 
cúa Phu-Të và Táng-Tử đều hợp với nghĩa lầm 
tổn-hại sự đẹp-lòồng ở trong аё bồi-dấp sự" ngưng- 
chỉ & ngoài. Cho nên người Cuân- tử lúc nào 
cũng hình như có 1o tay chỉ vào, to mắt nhìn vào như 


vậy là hết sức cản-thận lúc có một mình уду. 


тих 6. #2 Л: É, Ÿ tủ. £Œ ° 
%,# o #748 2 ° 

D. A.Sz-cứu: Di sự chuyên vang, vô сои, 
truớc tồn chi. 

D. N. liào Sơ-cửu : Việc đã qua mau 12, 
khóng lỗi, liệu làm tôn-hại nó. 

B. N. С.Н. Нло Sơ-cửu là dwong lúc tón dướt 


ích trên, trên ứng với hào Luc-tú là hào Am. Việc 


244i 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


thôi không làm mà đi mau để làm ích cho nó, đó là 
con đường không lỗi, cho nën tượng và lời chiểm 
của nó như thể. Nhưng ở dưới mà làm ích cho 


người trên cũng nền frâm-trước nông хач. 
LỜI BÀN : Trong cuộc Топ còn sơ khai, hào 


Sơ-cứu là hào đầu thể dương chính-ứng lên với hào 
Luc-tú là hào âm. Tính dương thì động muốn tiễn 
lên giúp-ích cho hào Tứ âm vậy. | 

Chữ Dr se. Chu-Hi giải là v/¿c thải khöng 
fam. như vậy là việc gì mà thôi không làm, nghĩa 
còn rất khuầt-khúc khó-hiểu lắm vậy. | 

Di w. Di D đã sự là việc D; sụt - FhuyểU 
улие : Nều dịch J vie dä qua mau-lp Nhưng 1А 
ốc gì ? mà tại sao lại là qua mau le? Trong cuộc Tón 
còn sơ-khai tức lì sự làm tổn-hại kẻ dưới để bó-ích 
cho agười trên соп trong lúc mới-mẻ công-việc lầm 
mới bắt đầu, và lề hào dương bị tổn-thắt đi lên để bå- 
ích tho hào Ти âm. Biết rằng thể dương là thể 
nha hơn thể ân, thể dương з lần thì thể âm có 
2, їёи lấy số mà giải thì dương là số 1, mà âm là 
sổ 2, và trong lít-quái z số lầm 1 lần (hay gọi là gia 


nhức¿-bồi như số thập-bội gọi là sò décimale). Hai số 
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là í bồi, con số thứ ba là số thừa. Cho nên lực của 
dwong lên dung-hòa bố-ích cho âm để thành việc gì ví 
nhw điện dương và điện-âm hai cái gặp nhau thì công 
việc lúc mới đầu gặp nhau thì sự chuyển-dẫn của dương- 
điện тїї nhanh để phố-hợp với điện-ầm, công việc 
làm nhanh đến nỗi lúc nào người ta cũng coi như 
Ốc da qua. Việc đã qua là để giải sự nhanh- 
chóng của dương - điện. Sw Ал qua mau le, không 
j, thì dương - điện chuyển một cách rit mau- 
le khi mới gặp âm- diện, sự nhanh - chóng không 
lỗi, nhưng phải Véu làm tõn-hai nó. Nču lầy điện- 
khí mà giải thì câu này tắt rõ-ràng. Саі sức hao-tón 
của dương -điện nhiều hay ít là tùy са 50 âm-điện 
nhiều hay ít cần-thiết để dùng vào công-việc, xem 
như vẻ điện - khí, thắp đèn do điện chuyên vào 
đồng- hỗ (compteur) mà dây âm-điện chuyền ở: ngoài. 
Muốn biết số dương-diện tốn-hao bao nhiều thì chỉ 
xem đồng-hồ (compteur) thì biết. Ví như ta muốn 
thắp dèn bóng so watt, thì mỗi một giờ thấp đèn ấy; 
ta thầy ở đồng-hồ (compteur) chạy şo watt. Nëu 
muốn sáng nhiều hơn nữa ta thấp 150 watt thì dóng_ 
hồ (compteur) môi giờ chỉ 150 watt. Như vậy thì 


д š ‚ # | "a А! ` af 
tuy ta liệu lầy sự" tôn-hao của dươnng-điện, neu ta muon 
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thấp đèn sáng nhiều hay ít. Vì lẽ đó mới nói liệu 
làm tổn-hại nó, tức là liệu làm tổnhại thể dương 
của nó, tức là phải tùy gia phong kiệm, phải tùy 
liêu mà phân-phát cái lực của mình cho đúng 
sự yêu-sách của thể âm, cho đúng sự cân - đổi, cho 
đúng sự thăng bằng át mới có kÈt-quả. Cũng nhw 
điện-khí có nhiều ап dương không dú sức cháy thì 
bóng đèn không sáng chỉ đỗ lên thôi vậy. Cho nên 
Thánh-nhân" nói là liệu lầm tổn-hại nó đừng thái-quả. 
đừng băt-cập, liệu cho đủ số cần-thiết của hào ầm thì 
ít có kết-quả hay. Nếu dùng dương-điện nhiều, 
thì bóng đèn không chịu dược sức nóng mà cháy 
bóng, nều ít dương-điện quá tức là bắt-cập, thì bóng 
dèn đỗ mà không sáng. Sự liệu làm biết &еёи- 
khiến sự tổn hại của dương theo yêu-sách của âm 
£t có kết qui. Mà sự chuyển dwong tiền lên giao- 
hop với âm phải làm môt cách rất nhanh-chóng, nhanh- 
chóng như việc nó lầm đã qua. Vì lē đó về điện-khí 
người ta đã dùng giây đồng để chuyền điện cho nhanh- 
chóng thì méi có hiệu- quả, nều dùng giầy không chuyền 
điện được như: gô, tre, không bất điện thi âm dương 
điện không thế giao-hợp với nhu. Vì 18 đó Thánh- 


nhân cách 6ooo năm nay đã hiểu rõ-rệt những luật 
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của âm dương-điện vậy. Xét lý-thuyết như trên thì chữ 
di sự phải có nghĩa là việc đã qua và chữ #ướe phẩ: 
có nghĩa là liệu lầm cho. Chu-Hi dã lấy nghĩa như: 
trâm-chước, vì trâm-chước có nghĩa là tha-thứ, пё- 
nang thể nào cung xong, nó khác hẳn với nghĩa là liệu 
làm, đấn-ds. Nên Dịch là một kinh đã huyền-bí mà 
lại hiểu lầm chữ thì cát nghĩa của nó sẽ sai-lầm 
một cách rất lớn. Xin Học-giả nën lưu-ý vậy. 


; z | _ > ` 
тет. # є: Ë, $ su 4* ° 
pis L, A 
4,2 ° tim, ° 
| D. A. Tượng viết : Di sự chuyên vãng, vô 
си, thượng hợp Trí dä. 
D. N. Lời Tượng nói rằng : Việc đã qua 
mau lẹ, không lỗi, mong hợp trí vậy. 
B.N.C.H Chữ Thượng là yêu-chuộng mong- 
cầu thông với chữ thượng là trên, 
LỜI.BÀN : Nếu lấy nghĩa chữ Thượng như 
Chu-Hi thi chiÚae hóa ra Phánh-nhần nói thừa lắm ги! 
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Dich-Kinh đã là Һһиуёп-Ы, câu nói lắm khi thiểu chữ, 
huỗng-hồ lại nói cho thừa chữ, hay có nghĩa là vì trí 
người trên, thì ai không biết hào Sơ-cứu ứng với hào 
Lục-tứ, mà hào Lục-tứ là hào trên rồi, hào dưới ứng lên 
trên Хе là tổn dưới mà ích cho tiên mới gọi là quê 
Tón, chứ không le lại bổ-ích mình hay cho kẻ dưới. 

Chữ Thượng ë: đây là một liên-từ, liên-lạc cầu 
trên với cầu dưới có nghĩa là mong hay là cầu. Vì công 
việc đã qua mau le sæ rằng dương-điện thái-quá hay là 
bắt-cập thì không giao-hợcp được với số âm ở trên không 
những không có kết-qúa mà lại hại nữa cho nên mới 
mong; mong hợp trí tức nghĩa là mong cấi trí 
cái lực của dương vừa vặn có thể hòa - hiệp với 
cái trí, cái lực cửa hào Ги. Có hợp trí nhau thi hào 
So: mới có thể tổn mình mà ích cho người trên được. 
Cũng nhir điện-khí mệt khi một luông-điện độ 120 volts 
thì thấp bóng đèn 159 volts không sáng dược, hay là 
bóng too volts thì по. Phải vừa vặn 120 volts mới 
đúng hợp với luồng điện mới cháy sáng được, mới có 
ích nên chữ Thượng dùng là mong cầu thì mới liều 
nghia, có người hỏi sự giao-hợp Âm dwong là lẽ thường 
của Tròi-dåt sao lại phẩt mong như vậy. Mong là vì hào 
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So Kia Tà bào: đầu cuộc Тва sợ. rằng thể dương còn yếu 
a ig „ đã sức đẻ có thể giao-họp. với hào Tứ thể ат 6 
ДЕ ngôi сао. Nên nói là mong: để có đủ sức hòa hợp cái 
ТЕ... dwong và âm узу. Chr mong để tả rõ cái thời 
д ве, cuộc Tôn, thời sơ của hào đương; hào Sơ~-cứửu; 
А _ VÀ rõ rằng: < Phải tán dưới để làm ích cho trên > là hào 
_ Tứ: thể ầm cho vira cái trí của nó, và hào Sơ ngôi dương; 
"th LẺ hào cung duong cho nën Б manh có thể hop 
S tí Жө, 
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7 р. А. Cửu nhị: lợi trình, chính hung, phất 
Ex > n ích chi. | 











in ng. không tồn ích nó. 

В.М. C. H. Hào Cứu nhị cứng ё ở giữa, trí ở 
hé te thủ chẳng chịu tiến cần. Cho nên người chiềm 
аА về sự. chính-bền mà di thì hung vậy. < Chẳng tón 
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LỜI-BÀN: Đặt ra quê Tón để di dën mực thăng- 
bằng cân-đổi của Tạo-hóa, Гоп đây tức là một trạng- 
thái di-dịch sơ khai cản-đổi của Tạo-hóa, lầy ở dưới 
mà đắp lên trên để trên có thể dú lực-lượng mà trở 
lạ vuna-đấp cho dưới, dè đi đến chỗ thái-bình hưởng 
sự bằng-phẳng của sự quân-bình mà duy-trì đạo 
« Trung » vậy. Hóa cho nên hào Cứu-Nhilà hào 
dương ở vào ngôi giữa qué Бой tượng đẹp lồng, 
tuy không phải ngôi, nhưng là thể dương cứng 
8: ngôi âm mềm, giữa chỗ đẹp-lòng, vì le đó 
tức lấy thể và ngôi của nó đã го có sự hoà-hiệp để 
đền bậc trung và lại & giữa quë Đoài, nên được 
đạo Trung. Được đạo Trung mà giữ được chinh-dinh 
bền-bỉ thì có lợi, thể hào là dương, ngôi bào là âm, 
trong cuộc Tến còn sơ cái thể dương có thể vì 
ngôi của minh là âm nên tự nó ở chỗ phải 
hao-tổn để giữ bậc Trung, mà duy-trì đạo Trung 
vậy. Như điện khí nèu lực điện yếu quá mà giây 
chuyển lớn quá tức là dương-điện tên và hao-hụt 
với cái âm ở trong giây lớn quá mà không thể tiên 
lên được, cho nên Thánh-nhân khuyên rằng : 

< Không tốn ích nó >. Hào Cửu-nh; là hào 
dương chính ứng với hào Luc-ngü tượng là Thiên- 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Trong một nước tất cả moi người biết an-phận 
thủ thường giữ lấy đạo Trung, bó lòng tham 
muốn của vật dục, sử-kỷ tiỂp-vật một cách chính-đính 
và biết chính-danh định phận thì nước được yèn- 
vui trong cảnh thái- bình thinh-tri, không có lòng 
tham thì št không có sự trộm-cướp, giặc- gia, ít 
không có sự tiêu tốn về sự dựng nhà Tù to Khám 
lớn, phải tu-chỉnh quân hùng tướng mạnh, không 
cần phải có súng hay đạn nhậy để giết nhau, mà 
nước nào nước ấy đều sống trong cảnh thanh-bình. 
Như vậy át Hoàn-cầu sẽ được thái-bình thinh-tri 
đời đời. Bó là một phép chính-trị bắt từ gốc, lấy 
dân-chúng lầm gốc. Mọi hạng người đều hiểu-biết 
như vậy; thì cuộc thái-bình vĩnh-viễn sẽ để thi-hành 
như {тё bàn-tay. Còn cần gì đến súng đồng, dạn sắt, 
аба tầu lăn, tầu bò, tầu bay, а chạy, đến thủy-lôi, ` 
bom nguyên-tử.. Ôi! những đồ đó chỉ là những vật thó- 
thiển để dàn-áp một 50 người và là những nguyễn- 
nhân “để thúc-dục lòng người vào chiến-tranh bàt- 
tuyệt vậy. Đó là những vật dùng để trừang-phạt bè- 
ngoài, nhưng cái gốc gây nên chiển-tranh của nó 
càng ngày càng ăn xâu xuống. Như vậy sự thái-bình 


chỉ là những lúc chiển-tranh nghỉ để sửa-soạn cuộc 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


chiển-tranh khác thôi vậy. Ôi ! ổ-trên Thễ-giới bao 
bậc Anh-tài sao không đứng lên lấy dao Trung dậy 
người an-phận thú thường để đi дёп cuộc thái- 
binh tuyệt-đối. Nhw vậy phải chăng là bậc Đại-thánh 
thay thể cho triệu triệu sinh-lĩnh xung Cứu - vớt 
nhân-loai qua khổi cõi trảâm-luân bình-lửa 2 Vì 
lẽ đó mà Thánh-nhâà muốn cho nhân-loại dën được 


chó < không tốn ích nó vậy >. 


tiếc р: Жы = 7L = `> у 
Я ° р y4 Z # tử, ° 
Р.А. Tượng việt : Cửu-nhị, lợi Trinh, 
trung di vi Trí dã. 
D. N. 151 Tượng nói rằng : Hào Cửu-nhị 
lợi về sự chính-bẻn, giữa lấy làm Trí vậy. 
LỚI-BÀN: Hào Chín-Hai lợi về sw chính-bền, 
Trên đã giải sự ích-lơi về sự chính bền của hào hai 
dwong, lợi đến nỗi chẳng tốn mình mà còn ích cho người 


nữa, nhw vậy đủ rõ sự 101 của nó lớn lím thay ! Trong 


lời Tượng Thánh-nhân lại nhắc câu đó, đủ tổ rằng Người 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


chú y đến cái lợi của nó vậy: Là vì hào Hai nhò: được 
đạo Trung, & giữa que Волі mà lại là hào ưng cứng: 
tuy không phải ngồi, nhưng không phải là không 
chính vì rằng: được đạo Trung tức là được ở: 
nơi quân-bình, không thái-qúa, không bất-cập, không 
chênh-lệnh siều-veo như vậy là được đạo Trung, tức 12 
chinh-dinh, có khi được chính mà không được Trung. 
Theo đạo đó cho đến cùng ít có lợi về sự chính-bền› 
có lợi do cái Trí của mình vậy. Liy đạo Trung làm lý- 
tưởng cũng như lẫy mục-đích thái-bình cho nhân- loại. 
Bao nhiêu chính-khách đã hao-tốn tâm-lực; nhằn-loại đã 
tổn hao biết bao nhiều tiền bạc, mẫu chåy thành sông, 
xuœng chầt thành núi, ma văn chua hoàn - bị dư: 'Œ€ Su 
thá¡-bình cho nhân-loại. Trí hướng của Thánh- nhân đầu 
cần phåi cao-xa viễn-vồng, chỉ ở trong Nhân-sinh triểt- 
lý, lẫy con người mà khám-phá bao nhiều sự  bí-hiểm 
của nhân-loại. Đi từ căn-bản của loài người, xét tir cái 
gốc của nhân-sinh ta thấy bao nhiêu vẫn-đề rõ-rằng về 
Nhân-chính, mà những nhà thông-thái hiện-tại biệt mà 
bỏ qua chỉ chú-trọng đến bì-phu các vằn-đề thôi váy. 
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О nao =: AAi о Ri 
А ААА 
Ел тр, А. Luc-tam : Тат nhán hành, tac tồn 
{5 Є аме nhàn, nhất nhân hành tắc đắc kỳ hữu. 
D.N. Hào Пасат : Ва người đi thì mät 
оз một người đi thì được bạn của nó. 
e Б.С. H. Quê dưới vốn là qué Kiền mà tón mắt 
М TEA Ў Б trên để thêm vào quê Khôn, đó là ba người di thì mất 
ЧЕ. САУ" một dương lên mà mót Ап xuống đó là 
= няг t người ‹ dị thì đượ‹c hạn của nó. Hai hào cùng nhau thi 
9; ch гуёп nhất, ba hào thì ha nhau mà -hồn-loạn, quë có 
| 3 tượng này, cho nên тап người chišm nén nhất trí vậy. 


ШЕ +; 8 - LỜI-BÀN : Ba ngwòi-di Di Э: tức là động là tiền 
х8 а ng 6 của тен mạnh у tiền. Ba người 
= ra. Ba hào 
К. cua a que Я có AT động, mà “smo bên trong - 
¡Me AC) дс „ Tôn cho nên hào trên спа qué Kiem biển thể 
| E RP rong hóa âm tức là ba lực thành hai lực , còn dư 
Ёс °) w lên bế-ích cho 138 Sáu, qué Cẩn vốn © 
зай сю я trướ“c 2: а. âm mà Khôn uy: 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


cho hào Sấu quẻ Khén để thành hào Sáu dương què 


Căn Ba hào dương của Fern đi lên thì mắt một аё 
"thành Căn trên Đoài dưới thành quë Тол. Như vậy 


mới twong là ba n gười đi thì mắt một người một dương 


là một sinh-lực cho nên tượng là một người đi là tượng 


sự động-tắc của thể duong. 


Một người đi thì được bạn nó. Đây là nói hai 
hào Dương: hào Đầu và Hai. Hào đầu đi lên một mình 
gặp hào Tús, tức như người đần-ông di ra ngoài gặp 
bạn đàn-bà chung cùng chuyên nht với nhau, lấy thừa 
của mình lắp cái thiểu của người, tốn dưới mà ích trên, 
khắn g-khít với nhau, hòa-hợp cùng nhau như một. Vì 
lẽ đó một người di рар được bạn là nói hai hào dương 
ở: dưới, để tô rõ cho biết rằng quë ой vốn là quë 
Kiền, bị hao-tón một dương vì trong cuộc Tén cho 
nên đến bào Ba, Thánh-nhân mới nói như thể, và muốn 
të rõ sự hao-tón của hào ba dương qué Kiền, nều không 
lấy biển-hào mà giải thì hào Ba qué Đoài là hào âm 
không có sức tiễn và lại được hào Thượng-cửu là 
dương chính ứng giúp-đỡ, là trên giúp dưới như thể 
là trái với cuộc Tôn, dưới ích trên. nên ở hào này 


Thánh-nhân lấy biển-hào ở quë gốc là Kiền mà nói, 
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t 


а Бу cà hai bào dưới mà giải cho, ró Aag vậy. Nếu 
_ trên в quế hôn, dưới qué Kiln tức là què =_= Thái, 
m Ху từng hào một mà giải thì không hiểu được 
nhw lấy cả ba hào dương di lên cả ở trong cuộc Tên 
ppa tőn môt người để giúp hào trên quë Khôn, ` 
- quê Thái biển thành qué Tán. Và lại nói nëu một người 
га thì được bạn, tức nói hai hào đứng ở dưới tiễn 
` 2 Ба hòa với hào ат ë trên vậy. 


там. е: — 4 ° = 
а] ж, ° 


ГЕ. Е. D. А. Tượng viết: Nhất nhân hành, tam 
_tắc nghi đá. | 
D.N. Lời Tượng nói ràng : Một người di, 
“ba thì ngờ vậy. 

Nó _ Но Hô nói сарх Giữa Trəi- đất có Âm 
rong của Tạo-Hóa. Đều có hai mà thôi. Nên гап 
РЕЯ chiếm nên đi đến cát Một. Một nghĩa là 
_ một âm, một dương, cái gì cũng chỉ dën cái Một ấy 
mà làm hai vậy. 
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LỜ I-BÀN : Một s di ba người thì ngờ, 

Luật Âm: Dương của Trời đất sinh ra chỉ một âm 
` một đương, đó là con đường duy-nhất của sự cấu-thành 
Vũ-trụ. Đó l Đao, là cái luật duy-nhất. của cõi sinh- tón. 
Mật dương tức là một thể cứng, tính-cách: muốn: нїп, 

-_ cho nên Trời-đắt sinh ra giống dực là giồng mạnh cứng, 
dư đầy có tính 'cương-cường huy-động, nên nổi là 
một người di. Một người di gặp một người y 
hợp tâm đầu kết bạn trăm năm, nhw vậy một người di 
gặp bạn. Мён cả ba người cùng di thì có sự nghi-ngờ 
không biết lựa chọn người nào, không biết С dương 
nào vừa với cải ý-trí của cái âm nền mới nói 3 
người nghi-ngờ vậy. Cũng như người ta kët bạn trăm 
nám với nhau, í væ- chóng thì bao gio: cung có cài 
tư-tưởng nhất trí chính-chuyên với nhau, cửa nhà êm- 
thấm. Nhưng © đời nhiều người có 2 chồng 2 уо như: 
sự phỏi-hợp là 3, tất йй ›có sự. nghi-ngò nhau. 


Đã nghi-ngò nhau št có sự ly-tán hay tân-loạn vi 


пе: Theo thuyết của Phánh-nhân thì Đạo là âm với 


dường. Âm với dương là một dó là những vận-số có 
2, nhân thể hợp thành môt. Số 3 là số 1 vận thừa một, 


thừa một tức là có sự ly-tấn rồi-loạn nghi-ngờ không 


biết phòi-hợp với âm pào dương nào, Vì le đó Thánh- 
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nhàn nói như a để chó ë TC hiểu fÕ sự КЫ 
о. Ше сча Trời đắt. Tức là ở: đời này phàm vật gì. 

Z: nh ай nhỏ bé vô- cùng. đến vật to lớn vô - cùng, đều phải 
P > È theo luật vận hai để duy-trì luật nhất trí của Tạo-hóa. 
са 3 người cüng di trong cuóc Tán thì tán-th3t | 
g e và ai nên có Ы іне Ь вч эшч 
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у ч ích cho minh mà giảm-bớ-t cải tật Âm mềm của 
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hệ thì ng lỗi vay: 
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LỜI-BÀN : Giảm-bót được cất tật của mình 
tức là một sự mừng sự tốt. Tc là ích chohào Tứ. 
Trong cuộc Tón Thánh - nhân không nói ích cho 
hào Tứ mà nói bér Mn | Hio Tứ là thể Âm. ở 
ngôi ат tức: là chính - đính và được Ẩm mềm 
thuận, trong thời tổn Âm nhiều tức là nhiều tật 
хаи, thói quen, nhiều điều хаи-ха cần рҺа giảm- 
bót di, nên hào Sơ: - cứu là hào dương thể 
cứng - mạnh sáng thích ứng với hào "Ги lên giåm-bót 
cái Âm mềm của hào Tú: vậy. Ton 147, nếu lấy 
toán-pháp tính lực của hào Sơ-cửu và hào Lục-tứ: 
га mà giải thì rất rö-ràng. Và chỉ thấy có thể bớt 
được-cái tật của nó chớ không thể chữa hẳn được. 
Biết ng thể dương có 3 lực và thể ат có 2 
lực, thì hào đầu có 3 lực, và ngôi đầu là ngồi dương 
cũng có з lực túc là hào Sơ-cửu có 6 lực: Hào Té 
là hàc Âm có 2 lực và ngôi Tứ là ngôi Âm có z 
lực, tc hào Luc-tú: có 4 lực. Xem như vậy thì thầy 
hào S>-cứu là 6 lực dư đượcc 2 lực tiền lên bớt 
cho kào luục-tứ được 2 hec : 

+ 6= -F 4¬ 2 — 4 -L 2 — — 2 

Như vậy thì hào Luc-tú giảm được 2 lực ầm, 
Cho aên mới có nghĩa là bớt tật. 
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= hiến nhanh có mừng : NI khí, 
Ë khí dương và âm hòa với nhau một cách 


nhanh-chóng. thì mới có sự bớt được àm. Bot 


- thói quen tật xẫu của соп người càng ngày 
àng охаш vào mãi nên muốn sửa mình tu 


Е da I cần phải giảm-bớt tật xấu bằng cách nhanh- 


ng để khỏi cái tật xu ăn xiu, Như vậy không 


a A có lõi. Dưới đi lên trên tên hại sức mình để giúp 





ích cho trên nhw chất đương cứng ở ngôi cứng, lầy 
cái _ cứng rắn lên trên để hòa với hào Tứ âm mềm ở - 
__ ngôi mềm để dung-hòa sự quá mềm đó thành 
“chất vừa vừa, như vậy gọi là Тол, mà sự giao-hợp đó 
- khiển một cách rất nhanh chóng, có sự chuyên 
К mi có hiệu - quả. Có hiệu - quả át сб sự 
tùng : Một việc lầm có зш vui mừng thì không lỗi 








таз. Же: MAR. Ж. 
Е Ф, 2 | 


D. А. Tượng viết : Tồn kỳ tật, diệc khả hi 
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D. N. Lời Tượng nói rằng : Bót tật ау, 
cũng khá mùng vậy. 


LỜ І-ВАМ : Bót tật, có nghĩa là ích cho minh 
bó bét được tật xấu của mình, đó cũng là một sự: 
tốn, nhưng sự tón không hại mà có ích. Đó là lầm ích 
cho hào tứ mà hào đầu bị tôn-hại để lên bà-đấp cho 
hào Tứ. Sự tốn của hào đầu mới gọi là Tn. 

Biết được thói quen tật xấu của mình, tức là có 
sw tốn mà ích cho mình, nhw vậy thì dáng mừng mà 
không đáng lo. Người ta cũng như một cái cây hữu dụng 
bị những cây tầm gửi bò chung-quanh lầm hạt như 
những thói quen tật xấu lầm lu-mo: trí-fuệ của người; 
nay trừ bó dược cái Vô-minh mà tiền lên, nëu không 
trừ khử: được thì cái cây cung như người văn có 
mìt cái gì kiển-chÈ béó-buộc khi đã đã phá được 
cái Vô-mịnh thì tr-tuệ càng ngàycàng tăng tiền, 


thì cũng gọi là khá mùng vậy. 


t1 2 8 lo Su Sui T 
АД 22, ° хз ° JÜ $ 
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{ п D. Ж, Luc-ngü : Hošc ích chi, thập by 
tin. 7 chi qui, phàt khàc vi, Nguyên. cát. 
Z Е * D. N. Hào Luc-neü : Hoặc ích nó, con rùa 
О: mười bàng, chàng được trái, Nguyên-vẹn tết. 

1 В.М.С.Н. Liy đức mềm thuận, trống giữa dể 
lạ và _ ở ngôi tôn-quý. Bang lúc cuộc Тба là ké thụ được sự. 

з - ích của Thièn-ha. Hai chiếc mai rùa là môt bàng. | 

Đà { у. Mai rüa mười bằng tức là của báu lớn vậy. Hoặc lấy 
Eo 2 của báu đó bổ-ích cho nó, mà không biết tù chối 
‹ thà sự tốt ау khó bišt đườợc. Người chiếm duoc 
_ đức ấy thi được sự ар Зу уау. 


__ LỜI-BÀN : Chữ Bằng : theo Từ-nguyên tw- 
9 nổi rằng : Bằng : Ngõ bối vi bång. Nghĩa là năm 
ЕЗ SỜ Ar một bằng. Bói là một thứ sò. Kinh Thi nói 
s ring : Tích ngã bách bằng : Ta ơn ta trắm bằng. 
“Theo Chu-Hi giải thì hai chiếc mai rùa lầm một 
Се Xét nhu váy từ xưa chưa nghĩ ra tién-të dé 
_ tiểu. cho nên lấy vô sò Ат tiền nhỏ, mai rùa lầm tiền 








а để tiêu trong nước. 


_ Thập bằng, Là mười Bằng nghĩa là nhiều vì 
số mười h 50 1 và 8 s о tức а 
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sở 1o là số cùng của các số cho nên Phánh-nhân dùng 
chữ mười Đằng để tỉ sự rất nhiều tiền vậy. 

SŠ ro tức là thể dương của hào Cứa-nhị lên 
hợp với thể âm của hao Luc-ngü tức như — với — — 
hay í với o là mười. Con KhYa là vật linh mà 


Thánh-nhân lấy tượng nó là иё Ly, tức là 2 dương 


với một âm ô giữa. Nêu lấy qué Tên mà xét về hình- 


thức thì thấy trên dưới-có ương và ở gita 
có ba hào Ат. Nếu lầy hình như trên thì cũng 
giống như mai con rùa, lấy ba hào âm & giữa rút lại 
còn một. Thì & giữa một im trên dưới hai dương 
cũng là qué Ly. 

10 băng chỉ nhiều tiền vô-cùng. 

Hoặc ích nó. Có chữ hoặc vì Thánh - nhàn 
muốn nhắc lại cái tượng của hào Cửu-nhị, vì tượng 


hào Cứu-nhị là hào tự thủ « Không tón ích nó > 


Vì lẽ ấy mới nói chữ hoặc, hoặc tức là có lē, khêng 


nhất-định, có vë nghi-ngờ, có ý-nghĩa là hoặ: nều ích 
nó, thì nó sẽ ích thêm, bằng những cái gì qui-bấu vô- 
giá vậy. 
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St 









г. 
DEES 


` Hào Luc-ngü là к Vua ngói báu vó-cüng уб- 
ош là thể im mëm - thuận, & ngồi tôn-quý mà biết 
сые u thuận. biết nén lòng mà đợi tài của người Hiền 
kes sĩ lên giúp; hay đợi cái dương minh của h:o hai 
> > 5 Е đợi cái trr sáng của Thiên- hạ lên giúp mình. 
SMS: Dia trí tức là Thiên y > được dân trí hợp với 
Ко. duro:c sự tổn-hại của dàn biết giữ đạo Trung thì 
К.” - Vua ФЕ như dược một vật gì quý-báu vó-ngàn Vua 
Ж lệnh lòng dân tức. đà được cả “Thiên-hạ, Cho nên 
8 oN е nói vn: « Dàn vi quý, x xã-tắc thứ chi, Quân 
Thinh » Dân là quý nhất, sau đến xã-tắc, Vua 
К сої nhẹ. 
а xã ; Cho nën được lòng- dân, mà dãn-trí phòn-tạp 
2 и t- phác, biết tự-thủ giữ Đạo Trung, còn gì quy 
з kế ng, còn £, có thë- һеч cho một Nhân- quần hơn 
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` Chăng được trái tức Б ngu - ý nói đừng. 
-. thấy са “thể dwong của hào hai chưa tiền mà trai, 

: 2i Ў е thấy sự" chẳng tón của hào hai mà trai. 

aa Cứ tiên ngnyên ~ vẹn, có trí, bën tâm, giữ cho 
N 1 cái tính-chất mềm - thuận chiều theo trí 
Я ў а) ahw Ко thì tốt lắm, tự giữ được nguyễn- 
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ven cài thể-chất của mình, Б thay-đỗi trái lòng 
thì tốt vậy. - 


Tiết 15 Ж EJ: RALE °` 
£ L 4 u ° 

D. A. Tượng viết : Lục-ngũ nguyên cát, tự 
thượng huru đá. i 

D. N. Lời Terng nói ràng : Hào ERA -ngū 
nguyên tôt, tür trên pbü-hó våy, 

Truyệt : Bậc Nhân-Quân thường nên rồng lòng 
tự~tôn, идо theo người Hiền ó: диббч, hóa cho nën 
hoặc lấy công-việc để bế-ích cho họ tự giúp cho họ 
mus Bằng (tiền ngày xưa). Nhân-dân đều bàn-luận 
dën tất hợp với chính - ltuy nhiên cái kế cho Кла 
(giúp-đỡ kế-sĩ) không nên trái, mưu theo dân-chúng 
thì hợp lòng Trời vậy. 

_ LỜI-BÀN ; Đây Thánh-nhân lại nhắc lại sự cả 
tốt của hào Мат tức là để tổ sự tốt vô-cùng của đẳng 
TNhân-quân. Làm Vua một nước tức là thay thể cả một 
đần-tộc, chiu trách-ahiệm cho cả trăm họ đổi với bë 


trên như: Гг, Đặt, Thánh, Than. 
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FA = Tâm Vua cũng còn là thay Trời trị dân cho nên 
h ông- Tử nói rằng : «Рап lấy Vua làm tâm, Vua 
; Е: 1 ty dân làm thân thê...» Cho nên ë dày Vua được сї 
— tốtvì có tính chiều thuận đân-trí, và dân-trí tức là hào 
5 = “Gà -nhị là hào dương biết tựụ-thủ giữ bền được 
ха _ đạo. Trung mới « Chẳng tốn mà ích trên» tứ 
= Y cả `һїёп-Һһа đều biết an-phận thủ thường biểu được 
“đạo Trời, nên hào Luc-ngü hưởng-ứng với Шә 
2 3 "u-nhị như vậy thì tức như được hưởng một cái 
< g фун, vê-giá, như tực ë bề trên, kan phúc lành 
У} - phà-hộ cho Vua cho nước, 
+ __ Бш: hòa-hợp với ý của dân tức là biết co-vi của 
“Trời đất mà theo Đạo Trời. 
S Ngạn-ngữ La-tinh có câu «Vox popull, vox Dei», 
| БА, Е tức là Thiên ý. Vậy muốn biết lòng Trời 
20) | Ì cứ xem Dard dân. Đức Phu- Të nói rằng: Trời 
trôr g thấy tự ở dân ta trông thấy. Trời nghe 
t = Ху е wở dàn ta nghe thấy. 
К — - T hién thi tw пей dän this T hiếm thinh tw nga 
dän ih . (Kinh Thư: Thái- Thệ trung). Cho nên 
n tức là thuận theo lòng Trời thì ít “Trời 
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Đã biết со Trời mà theo Tròi, biết Thiên- 
mệnh mà duy-trì theo lhiên mệnh, tức là có công 
với Trời cho nên mới nói là tự trên phü-hó vậy. 

Nếu trái đạo Tròi ít là phải #01 với Tròi, có 
cầu-nguyện đi chăng nữa cũng chẳng ích gì mà cầu xin 
phù-hộ. 7 

Không- Ti nói rằng: < Phải tộivới Trời 
còn cầu - nguyện vào đâu được. (Hoach tái w 
Thiếm vë sẽ: ddo ga). (Luận-ngữ Bát-Đật III). 


Tiết 16. EIG: 3р 48 5 2 о 
%4, ° H # ° AAKE ° 7Ÿ 
P EIo 

D. А. исте cần: Phir o fch chỉ 


vô cứu, Trinh cát, lợi hữu du vãng, đắc Thần 
võ gia. 

D. N. Hào Thượng-củu : Chẳng tồn ích 
nó, không lỗi chính-bền tốt, lợi có chỗ đi, được 
Bày-tôi không nhà. 
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кз B. N. C. H. Hào Thượng-cửu dwong ë: lúc tón 
| * < dưới ích trên, ở trên qué là kẻ được bó ích t tót-circ, mà 
muón tự tốn mình mà để thêm cho người. 


ые Š trên mà ích kế dưới gọi là ân- 
— hug mà không phải phí, chẳng cần hao-tốn mình rồi 
ДЕ. sau có thể ích cho người. Năng như vậy thì 
| з Е- _ không lỗi song cũng 56 phải chính-đính, thì tốt mà 
25 đại có chỗ di, làm оп mà không phí thì cái ơn đó 
róng lắm. Cho nên lại nói là < Được Bầy-tôi không 
nhà >. 
: LỜI ВАМ : Chẳng tồn ích nó: Ở trong 
елде Tón đến cùng-tột Ít có biến, cho nën sw /đz 
_ biển phán lại là cuộc Ích nên mới có tượng 
_ đó vì le ấy hào Thượng-cửu tuy trong cuộc Tón mà 
ch là bë trên ban on cho Кё dưới, tức là có thể làm 
Ti n hững hành-vi trái với cuộc Tổn mà tới cuộc Ích. Tón 
Я аа cùng = cực thì ít phải ích. МА ích nghĩa là bë 
`z trên . ч ân cho Кё juda, tức là lấy cải dw ở trên 


£ =$ 


19 


= е >. dưới сы nën nói như Bái А vì ë bào 





Thuo § -ctu tức là hào Dương đến. cùng-cực 
cất phải biz: mà biển thành Âm. Dương có 3 lực 
Куе. lê 
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biển thành âm, có z lực còn dư một lực đi xuống 
ich cho hào Luục-tam, cho nên ích nó tức là làm ich- 
'loi cho hào 3, © trên cùng - cực lại là thể dương 
cứng sáng, không buộc Кё dưới phải tổn-hại 
để dem làm ích cho mình, mà lại trẻ: - lại lấy 
của mình mà ban ân cho kë dưới, Như vậy là lầm 
ích cho kë dưới. Không phải mang tiếng là hà-hiếp. 
đè-nén, tuy là trái với cái nghĩa Tón, nhưng Һор với 
lẽ Trời là cuộc Топ đến cùng-tột thì Ре biển thành 
cuộc Л. 

Nói Ë không lỗi và giữ được lòng nhân 
mà thí ân-nghĩa cho Кё dưới được chính-đính, 
Ьёһ-Ы, như vậy thì tốt Và sự di để thi- hành 
ân-nghĩa thì có lợi vậy. 

Tức là có lợi cho ké dưới và có lợi cả cho mình 
nữa vậy, giữ bền được lòng Nhân tức là giữ cát sốc 
thiện chủ sự lầu bền bồi - dưỡng sự sinh- tòn 
của lròi-đất và người ta, phải hợp với Thiên-lý chí 
‚ công và bó hết lòng riêng tư, đốt véi ngườ't cũng như 
đối với minh. Cho nên mới làm lợi cho người; thì cũng 
như lầm lợi cho minh. 

Đó là tên-chỉ < vạn-vật nhất thể > của Không- 
giáo một Triët-lý tối cao của Nhân-sinh vậy. 
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Được Bảy-tôi không nhà. Вйу-101, chỉ có Vua 
“người dưới là Bầy-tôi. Đây là hào Thượng-cửu 
tức là hào & trên Hào-ngũ là ngôi Vua. Ngôi trên 
| Я е Vua như đức Thái-thượing-hoàng, như: vậy 
“thì ké dưới cũng gọi là Đày-tôi. Người trên biết lấy 
<a E ao Quân-tr 401 với kẻ dưới, thì kẻ dưới thuận theo 
Оз giúp, như: sự chính-đính của hào Thượng-cửứu và 
2 Ў _ Lục-tam là hào Âm mềm-thuận theo về. 
Ё зд : Được hào Sáu bổ-ích thêm nên mới về với hào 
5 Se, như vậy mới абі l được Bầy-tòi Khóng nhà 
С không cửa là không bản-bịu đến nhà cia væ con, 
A ogu ý "hết lòng với bề trên; nhất-trí theo bề trên cho 
"đồn cùng như Đầy -tôi trung- thành rất mực 
у. оа = tức là Е ngà dën ш jêng, 












Е ү 5 g- - đành rắt mực ¿2M s nhí để “háo ав cai 
иіп - tứ của hào Thượng - cứu. Trên mà 
ss t th làm ích cho ké dưới, không lấy giai-cấp 
x đề nén kẻ hën-yšu hơn mình, lấy lòng Nhân đổi 
07 © CHẾ Thiên- Ae mà sir- - -vật, vì 








2 к... Bo Trời mà Na ы be SẠC 5 оп 
` nh cho mình. Vì Iç đó mà sử với hào Sáu không 
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có chút tư riêng; lẫy sự hy = sinh để trả lại cát 
lượng hãi-hà của bề trên, mới nói: Đầy tôi không 
nhà. 


“ 


Ti 17. 4I: 76 đ & 2 
KIT Фар, ° 


D. A. Tượng viết : Phất tồn ích chi, đại 
đặc trí dã. Сб 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Chàng tön, ích 
nó, cà được trí vậy. 

Truyện : Ở tại trên không hay làm tón hại Ке 
dưới mà lại lầm lợi cho họ, thì Thiển-hạ cảm-phục mà 
theo về. 

Được Bày-tôi không nhà nghĩa là được nhân- 
tâm qui-phục không kë xa gần nĝi ngoại. 


LÒI-BÀN : Làm người trên không lấy uy- 
quyền hà- hiệp hốc-lột kê dưới lại còn thêm ích 
cho kë dưới mong cho được. khá, Như vậy 
B cái tri- hướng của аас Онша - Не có lòng 


Nhân biết thí Ân-nghĩa. Trong thì Vun bồi-dắp lòng 
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_ Nhân ngoài thi-hành việc Nghĩa, như thể là hợp 
T với Thiên-lý. Sự hành - động đã hợp với 
- thiên-lý, hợp với tư tườở-n g Đại-đồng, chung cùng 
— to g Đại - nhất. Như vậy tức là cả được cái trí 
- _ mình vậy. Cho nên người Cuẳn-tư ăn không cầu 
Б: & không cầu уёп, chăm lo: Đạo-Đức, tu-bố 
pE к Nhân, thi-hành điều Nghĩa. Hành-động theo được 
—_ như vậy át là cả được trí vậy. Được trí hợp 
i Thiên-lý, trong hợp với Đại - nhất thì cái 
ба ав vó-cüng to-tát, nên Thánh-nhin mới tượng 
h. oed được. Phụ-tử nói rằng : 


5А < Đăng QQuân-tử củ-động có thề đời đời 
з Đạo cho Thiên hạ, hành-vĩi có thề dòi đời 

9 z К ыз phép cho Thiên-hạ, nói năng có thể 
a sẻ alas ax chuän-tåc cho асн người ở 


S я 99 а: trí của “Trời đắc. vậy. О; 1 cái trí của 
rời Quân- tê bao- la khoáng- đạt to-tát như 
і – đất. Hóa cho nên Thánh-nhân mới có lời 
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Tóm-tắt : Quê Ton : Tôn có tín, nguyên-vẹn 
tốt, không 151, có thể chính-bền, lợi có пої 4: 

Sơ-cửu : Việc đã di mau lợi không lỗi, liệu 
lầm tón nó. 

Cửu-Nhị : Lợi chính-bền, di hung, không tón ` 
ích nó. 

Lục-Tam : Ba người di mắt một người, một 
người đi được bạn nó. 

Lục-Tứ : Bót tật của nó, khiển' mau có mừng, 
không lỗi. 

Lục-ngũ : Hoặc ích nó, con rùa 10 bằng chẳng 
trái, nguyên-ven tót. 

Thurong-cüu : Chẳng tốn ích nó, không lỗi, 
chính-bền tốt, loi có chỗ di, được Bầy-tối không nhà. 
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ví ` f } e 2 * 


TÔN- QUÁI TỔNG- LUẬN 


Ta thường nói: < Bòn nơi khô - rách đãi nơi 


: 2 2. quần-hồng » là. cất nghĩa сидс "Tên. Sau cuộc Giải 


: thì đến cuộc Tổn, giải-trừ một cái gi xong ít phải со 
sư hao-tổn, như chữa bịnh sau khi uống thuốc khối 


tịnh thì thân-thể thể nào cúng bi "Tổn-hao, hay trong 
một nước sau khi giả-tỏa được cuộc ngoại-xâm hay 


ЖЕ  nộiloạn, thì thể nào dàn-chúng cũng bị tổn-thất. Đó 


là cuộc Tổn vậy. Lẩy cái nghĩa Tón mà nói ra cho 
rộng so-sánh với các lý-tưởng chính-trị xưa nay thì trừ 


25 Ns та chicó đời N ghiêu, Thuän lầy cuộc Ích mà tri Thiên- 


ak 
‚ср 
а ` 


b 4 Sự <4 1 


"11 


` ` Js ' Рӯ 
y "> 4 Meli ғ. УЗ б. ЖЕ‘: 
м <á T т LÝ 
Uysiz г) s. Ка „АТ (тъч 
а СЫТУ, 
Í `”. ` 4V ! Е. 


“үү 


м4 ¿ 
. 





ha thói, cƏn ngoài ra phần nhiều đều là trị dân 
theo cuộc Tên, Tên là lấy của người dưới để bù- 
đấp cho trên. 

Xưa kia thời РЬопр- кёп còn tón-tai, thì tất cả 





2: ўе | trăm. họ 'đều phải đóng sưu cao thuế nặng cho một 
| 54 giòng Họ ở ngôi Vua, cứ cha truyền con nồi mà 






tưởng cái mõ hỏi nước mắt của đân-chúng. Sau 
những nước nhượcc-tiểu yču-hèn hơn các nước Vän- 


| Miah lại bị cái nạn Dë дибс thực-dân, lấy nước bị-trị 
là một nguồn tài-nguyên tha hồ mà trụclợi, Бао 


nhiều nước để-quốc đã sống trên lưng thằng dân 
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den của nước bị-trị, nào là sưu cao thuế nặng, пау 
đi sâu, mai đi tậo-kết, cái năng-lực của người dàn là 
một mỗi lợi to cho tụi Thực - dân ngoan - сб. 
Chính-sách của họ là bóc-lột thằng dân cho dën xương-. 
tủy, vắt hết mô-hôi nư“ớc-mắt dš trục lợi một cách 
tối-đa. Đó là họ đã thi-hành đạo Tôn trong thòi-kỳ 
sơ khai, với những phương-sách thố-xưa, vì với cái 
'chính-thể đè nén bóc-lột ấy những Đề-quốc đã dần 
dàn sup-đỗ dưới sw изї-һап căm-thù của toàn dân, 
nhưng chính-sách của Đề-Quốc, Thực-dândđã thành 
ra lỗi tho: mà nhường gót cho những chính-thể méi hơn, 
tuy vậy cúng không ngoài сибс Tến, như những Chính- 
thể hiện -tai Công -sản và Tư - bin. Công - sản 
muốn thu -hút phần đồng giải -сар Bân- Cô- Nông 
và anh em Lao-dòng đã khoa-hoc-hóa chính-trị của họ 
bằng một cách tuyền-truyền với 2 mục-tiểu chính là: 
Cuo chính-quyẻa và giai-cầp đấu-tranh. 

Lúc đầu ô-at, lúc cái thòi mới đổi cũ, lúc tranh tối 
tranh sáng, các giai-cắp Đần Со Nông Công chiếm một 
tỷ-lệ lại da số, tưởng là nho: gió bể măng, trả thù 
giai— ар, nào dẫu,£Š„ nào vô Quản, Thần, Phu- Ге vô gia- 


đìnhvô Tố-quốc, cái âm-khí xung thiên năng-në đã bzo 
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| К trừ n lên gần khán nửa quả Địa-cầu. Nào thắng-lợi nầy 
A _ đền in thắng loi khác của bon Cộng, họ đã tưởng với 
Р К thời- gian đốt giai-doạn của họ đã đưa họ đến 
một kết-quả mong muốn đầy. Không dâu các ông 
ть Бо oi! Các ông đã khoa - học-hóa cái lý- 
= ng åy để vắt con người như một múi chánh, hết 
E ож т сас ông vứt nó vào thùng тас, сас ông 
= _ tự-phụ đã áp-dụng cuộc Tôn dën triệt-để, vắt cho đến 
z= eùn y Ку lý mô-hôi nước-mắt của nhân-dân để cung- 
=4 кес; ung cho môt số người trong Ding phi-phê và che 
= ау một cách rit khéo-léo. Mỗi một đợt mà các ngài 
—- Cán-bộ sắp tung ra để vắt chanh thì một đợt lý-tưởng 
{ и đầy «Trung-Nghĩa» như «Tràng kỳ kháng-chiễn 
л đuối Thực- Đân? xong rồi lại nào «Cåi-cách dàn- 

Fa sinbo, nào «Påu-Tö» để trả tw thù, nào <C3i-cách 
| „` - điền địa», vån vån và vân vân, bao nhiều danh-từ dep- 
və _ #ẽ họ đã cö moi ra cho hết, và lại tân-tạo ra những 
| Е K: 10, thật kêu, thật dật-gần để còn vắt, vắt đến cùng- 
S › cực “thằng dân ngoan-ngoấn quá mà vì thật là toàn 
7 А ' VỚI nghĩa thằng dân đã cổ ép xác đến cùng-cực 
га đổi lấy cái tự-do cho Tố-Quốc, là cốt để duy-trì 
Б" To-Do củacon người. Nó đã tự ép, ép mai dën 10 
năm 1Š năm, Tổ-Quốc cũng không hết những quan 


` 
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thầy hay là Đồöng-Chí đến để hồng-hách, Tây di thì 
Tàu lại đến, cái thằng dân den muôn kiếp cũng уап đen. 
như mực không thấy sự đầu-tranh của mình đem lại 
cho mình một phút Tự-do nào cả. đến lỗ-quốc cũng 
chưa Tự-do, thì thằng dân làm sao Tu-do được. 
Trong | khi đó các Bác, các Anh trong Đẳng 
muốn củng cổ địavị để tọa-hưởng kỳ thành, thi 
chỗ nào cũng phải đặt tai và mắt. Hóa cho nên thằng 
dân đã thấy mình bị lừa mà không giám than-thổ- với 
ai, nëu hë ra thì lại đi phát- vãng, đi lưu-dày, tập- 
kết hay lại được bó di các Công-lrường trên nơi 
khi ho cò gáy mà chờ: cái chềt dần nó đem lai cho 
một sự giải-thoát thê-thấm. Đó là họ đã áp-dụng cuộc 
Tón đến cùng-cực vậy- 

Nhưng ccn người ta sống ở trên dòi không thế 
трой: lẽ phải mà lẽ phẩi chỉ có một không hai, sự 
b.iển-chuyển sẽ dần dần mang lại cho Nhân - loạt quả 
nio Nhân ấy. Хе từ Cổ-kim một vị Đại - Đề hay 
nột Nhân-quân, hay Tổổng-thống nều áp-dụng vẻ Ва - 
Đạo lấy sự Hà-khắc trị dần thì dân tán, dâr tán thì 
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n. Ho cũng hiểu rằng : Vua với dân như cá 
бс ‚Мибе ‹ cạn thì cá lấy gì mà sống, nhưng cái 
| еса £ cúa con người một khi đã cảm dñ 
ашу `n-chính trong tay phần nhiều là không đáy. Нва 
— cho з. nên Lịch-sử loài người đã cho ta bao nhiêu cảnh- 
trí sự x-dó dau throng của những bậc Bá-Vương như 

nahe Nā-phá-Luân vân vân, xwa kia bao nhiều 
5 | T Tam-Hoàng Neũ-Để bên Trung-Hoa lấy sự 
(Chính thí Nhân; theo đạo Ích mà trị Thiên-hạ, chì 
sử loài người mới có thể trê lại thời : Nghiêu 
xuân. thanh-bình, Tứ-hải lạc âu-ca vậy. 










Р. L 
Mef 
i 
¬ л: И. 
tổ ° 
.. 
. - 
k. E ` f г 
- КРУ Р, 3 lun 
М Ш # 
Ж" 
Kaa 


)- 25 


саа саи е. PHONG-LOI : 
— Chšw 4 ICH : 54 


Tự-quái-truyện nói rằng : « Tên mà không 
thôi е là Ích. Cho nên thụ được đức đó, để đến 
cuộc Ích. Phàm & đời có lúc thịnh lúc suy, сії gì 
đã đến cùng - cực ắt có biển - đối Hóa cho nên 
cuộc Tón đến cùng-cực thì đền cuộc Ích. Tổn rồi 
Ích, Ích rồi Tón, như vậy cứ theo hành-vi một vòng 
tròn bàt-tuyệt như ; Ẩm theo dương; như đêm rồi lại 
ngày, ngày rồi lại đêm, cứ: biển-chuyển theo một vòng 
tròn vô-tận. Vì vậy cuộc Ích mới tiếp cuộc Tên, Ích 
tức là hành-vi trái hắn với Lồn, như đen với trắng, như 
đêm với ngày, như âm với dương. Ích nghĩa của nó 
cũng trái hẳn với Tón. Ích nghĩa là bớt của người 
trên để làm ích cho kë dưới để- cùng đến mực thăng- 
bằng, quân - bình hay là đến đạo Trung của Trời đất, 
hành-vi đó tức là {гїї ngược với Tổn. Cuộc Tôn thì 
càng ngày càng xa Bao Trung càng tổn-hao kể dưới 
để càng thêm cho người trên thì sự xa đường thăng- 


S 2478 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


bằng. càng rõ, nhưng trong cuộc Ích là trái ngược 
lại, tốn của người trên để ích kë dưới, thì càng ngày 

„ càng gần sự Quân-bình, càng gần đạo Trung, xem bai 
hình quê Tén và Ích ta sẽ thấy sự trái ngược ý nghĩa 
của hai Qué rất Tö-rầng vậy. 

Xét về hình qué đơn của từng qué Zzvà Ích, thì 
quê trên của qué Tôn là qué Cần mà quê dưới của 
quê Ích là què Chấn. Hai quê CZ và Chas là hai 
quë hình và khí trái ngược nhau. Què Cần thì úp 
xuống còn qué Chấn thì ngửa lên. Quẻ dưới của qué 
Tôn là quê Đoài, mà quê trên của quê Ích là qué lồn 
аис Podi và Téu cùng là quê một âm hai dương nhưng 
hình trái ngược nhau. Cho nên theo hình què mà giải 
thi hình những quê doa và vị-trí của các qué đều trái 
ngược nhau, vì thể nghĩa của hai quë fh và T đều 
trái nhau váy. 

Theo quê Tn thì dương ë quë dưới lộn lên làm 
Ích cho quë trên, nhu vậy goi là Tén, nhưng que Ích lai 

К: trái hắn thể. Nên quë Kiền làm gó: q ё Tón, quế trën của 
Б: s _ qué Ích thì qué Kiên biển hào Sơ dương có 3 lực, 
Ж thành hào âm có hai lực còn dư một lực mang lầm 
Ích cho hào đầu của què Khôn, tức là qué gốc của 
И: ЕС Chẩn lấy cái dư mạnh của hào dương & trên 
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đem thêm cho hào âm ở dưới, tức là lấy ô trên có du 
mà bổ thêm cho dưới thiểu như vậy gọt là Ích (xem 
hình 2 qué) Liy thể qué mà giải thì trên có qué Tòn 
tượng là gió, dưới có qué Сһаһ tượng sim. Gió 
tức là cái để huy-động các khí âm dương. На: khí 
âm dương có gió đưa di gặp nhau, xet nhau thành 
sim, vì lẽ đó sim nhờ: gió mới thành neng, Téc 
là gió giúp Ích cho khí âm dương để thành sim. Nói 
tóm lại Ích là trái với Tiến, Tổn trên Ích dưới để di 
đến mực thăng-bằng hay để đi đến đạo Trung, tức là 
Ích vậy. 

Họ Lý nói rằng : Què "Топ, quë dưới gốc là quë 
Kiền tôn hào Cửu-tam để Ích què hôn ở trên. 

Quë Ích, quë trên gốc là xuế Kiền, tốn hào Cửu- 
tứ để Ích quê Khôn & dưới, đó là tổn cái đầy thực để 
Ích cái hư vơi, trên dưới cùng giao nhau thành một 
đạo Tón Ích vậy. Tón dưới ích trên gọi là 7u, Tôn 
trên ích dưới gọi là Ích là nghĩa làm sao ? 

Xưa kia Thánh-quân lấy cái lợi giàu đầy 
mang cho dàn mà không giữ cho mình, lấy sự dam- 
bạc sử với mình mà không sử với dân, nều cứ lo phì 


gia ích-kỷ thì dân ft bša hàn mà tự tấn, không có nơi ` 
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К”. Е | hò vã, mình tuy от gây mà Thiên-hạ no đủ, dàn vui 

ы ta không buôn vậy: 

E: Н Но Triệu nói ràng: Hai qué đều là Tên cương . 
E _Ích nhu đều là mật. Mà tổn dưới là tổn, ehedeg l3 

= Vệ Ic | . Tai Sao lại nói tón dưới, không phải là chỗ sở 
A АД б. cua Thánh-nhàn mà ích dưới. “Hải TA Сар bản 

А < tâm của "Thánh-nhân 2 

= + Э Vua ВЕ nói tằng : « Ta đói тыы E » 
ng cá ý ấy vậy _, 








` nen e 3034 X42 о 4| 
КЕ ĐA Ích lợi hữu du văng, lợi thiệp đại 
sac yên. x | 
S: 8 s: Đ.N.Q Qu: Ích lợi có nơi đi, lợi qua sông lớn. 
| B. N.C.H. Ích là thêm ích vậy. Nó là qué Tón 

эң dương ò hào đầu qué trên làm Ích vạch âm © 


= 1 “đều quê dưới, từ qué trên mà xuống lầm ích quê 
tị # dưới А Ích. Trong quê hào Cửu-ngữ, và Luc-nhi đều 


. 
`. i 4\- 
v7 1 
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được trung-chính dưới Chẩn trên lên đều là tượng 
loài cây cho nên 151 chim của nó là «Lợi có nơi đi, 


lợi qua sông lón уду». 


LỜI-BÀN. Cuộc Ích là bớt của người trên làm 
Ích cho kẻ dwi, người trên tức là người trên тус“ 
trung-bình có thừa-thấi mà biết bót của mình dư 
mà giúp kế dưới, như vậy chẳng hóa ra có lòng Nhân 
biết làm điều Nghĩa lắm thay! Trong cuộc Ích thì 
có lợi lầm điều nghĩa mà thi-hành được rộng-rãi bao 
nhiều thì càng lợi bẩy nhiêu, cho nên mới nói trong 
cuộc Ích về sự lợi có nơi di, di để lầm hiển-hiện điều 
Nhân спа mình, đi để gieo-dắc việc Nghĩa, đi như: vậy 
tức là 101 có поч di. 

‚ Lợi qua sông lớn. Đây chú nói về sự tốn hào 
dương ó hào đầu qué Kiền ó: trên. Một khi quê 
Kiền ó: trên hào đầu biến thành âm thêm cho hào âm 
quê Khôn để thành hào dương quë Chẵn, như vậy, sử 
а từ hào Tú đến hào dầu quë Ích phẩi qua hai hào 
âm quê Chấn. hai hào âm này cũng muốn sự bổ-ích 
nhưng không được chính-dính nên mới tượng là 


qua sông lón. 
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жы 


Sáng lớn tức là có sự nguy-hiểm, А thể làm 


а din nuan vật. Nếu qua được sông lớn thì 
tất có lợi, loi để bổ-ích cho hào âm qué Khôn để 
thành - hào dương qué Chšn để làm thành quë- Ích. 


Và le đó Tàn nhàn?” nói: Loi qua sóng lón, 
quê Tön và qué Chẩn đều là què thuộc Mộc theo 


75 : | Ngū-hành, mà Mộc dược Thủy sinh cho nën Mộc qua 


Bl ъ 
Т. 
mis я 





P7 sông lớn, tức là có nước thì Mậc ắt dược tốttươi 


có. lợi vậy. 


Tiết 2. к tá © EST. 
SLA M o PERE” +- 





| D A. Thoán vičt: Ích, Tồn thượng ích hạ. 
Dân duyệt vô cương, Tu thượng há hạ, Kỳ 


_ Đạo đại quang. 


D.N. Lời Thoán nói rằng: Quė Ích, tồn 


| 2 trên ích đưới, dàn-chúng đẹp-lèag vô-cùng, từ 
=- trên xuống dưới, Đạo ấy cả sáng. 
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BN.C.H: Đây lấy thể quë thích nghĩa tên quẻ, 

LỜI BÀN: Tn trêr ích dưới là để gọi tên 
qué như vậy là ích, tức là hào dương của hào Sơ: qué 
Kin ë trên phái tón-hao đi để xuống ích cho hào So: 
qué Khón ở dưới để làm nó thành hàc dư: png thì 
què Khón biển thành quë Chan. 

Dân đẹp -lèng vô - cùng: nói dàn thì 
tức phải xem Quân. Dân đây tức là tất cà bàn 
dân Thiên-hạ là tượng của hào Luc-nhi Hào Luc- 
nhi được ngôi chính-dính và lại được Vua © ngôi 
Cứu-ngũ hưởng ứng xuÔng, nhún-nhường lấy cải 
dương minh của mình để bỗ-ích cho dân; như 
vậy thì dân-sự được đẹp lòng vô-cùng. Trên là bậc 
Minh-quân giữ được ngôi trung-chính có lòng nhần- 
từ nhún-nhường di xung thân-cận với dân, dưới 
thì dân cũng giữ được đạo [rung-chính, cho nên dân 
được sự đẹp-lòng vô-cùng. Đó là tự © trên xuống 
dưới, trên ban ơn xuống dưới, Như lẫy cất sáng 
ở trên mà soi xuống cho Кё dưới, tức là bề trên 
thi- hành cho rộng cái Đạo để cho trăm họ đều 
hiểu được cái sáng của Đạo, như thể thì Đạo được 
cả sáng. Thánh-nhân muốn nói cái dương minh của 


qué trên đi để chiếu cho cái âm-u ở dưới tức là 


 DICH KINH TÂN-KHẢO 


fi muốn giải sự tổităm của kë duói lên dần dần đến 

l@- thức thường, mực trung. Làm như vậy tức là làm. 
: S | sáng rộng cất Đạo, Đạo sáng cho khắp Thiên-hạ thì - 
s cái Hào-quang của cái Đạo ấy lớn-lao lắm vậy. 


x 4\ Җ 444 o EA 
|} Kul ° + Z2 ÍT ° 

_.- í. "Mi du vãng, trung-chính hữu 
š 3 _ khánh, lợi thiệp đại xuyên. Mậc đạo паі hành, 
co. D.N : Lợi có chỗ đi, trung-chính có phúc, 
___ lợi qua sông lớn, đạo Mộc bèn thi-hành. 

| B.N.C.H : By là lấy thể qué để thích tượng 
qué, lời qué. 

a a LI - ВАМ: Theo Truyện của Trinh - D. 
а dây đổi Mức dao là Ích dao nhw thể là nghĩa 
lầm sao ? Са nghia cua Trinh-Di thì hẹp-hòi a 
Theo nguyén-ván và nữu không biểu định-ý của 
Ў 3 ` người xưa thì Môc-Ðao không có nghĩa vì lẽ ấy 
Tĩnh-Di mới đổi là Ích-đạo. Nhưng nều biết xét 
| cho róng thi Mặc dao là một. Đạo duy nhất, là dạo 
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thoat vi thủy của muôn vật bao-la không giới- 
hạn. Trên {дї đã giải qué Тбп tượng là gió, là 
AEther là một nguyên -liệu giao-thông luân-chuyển 
những ẩnh-hưởng tù giữa các dịnh-tính ra Кар 
moi nơi, và gieo-dấc lên cả trên quả đất, gọi là Nhũ- 
màu của muôn vật. Nhà: có gió uyên-chuyển được 
muôn vật cho nên khí âm dương chuyển -hành được; 
và một khi gặp nhau thì thành tičng. Vì có đó cái 
trếng là cái đầu tiên sinh ra bắt đầu cái лёне đến 
không-khí, đến Z¿a, dën тебе, đến ⁄ sinh ra Ngũ- 
quan người ta. 

Xét như vậy thì /zơ là một cái Dao sinh ra 
trước nhật bởi gió, cho nên gió sinh ra ting, mà gió 
tượng của аис Tòn, theo Ngũ-hành thì Tön là Mộc 
vậy. Theo như: bản thống-kì trong thiên Nhân-sinh 
khổi-thủy của bà Blavatsky thi-vận У có kể rằng : 

Bàn thồig- ê dưới dây chỉ rõ tự tiển-phát các 
nguyễn - liệu và các quan - năng của người trong 
“Trời - đất : 

1' AEthsr. Ting, sự nghe. 

2` Khốny-È hí : Tičng và зи sò-mó. 

3' Lửa : Fay ánh-sáng, tiềng, sự sờ-mó và 


mầu-sắc (hoặc thị-quan). 
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4 Nước : Tiếng, sự sờ-mó, mầu-sắc và sự nềm. 
vi Бак: Tiếng, sự sờ--mó. mầu-sắc, sự nềm và 


О”. ` Liy theo Ngũ - lành thì biết rằng: Đất Ü 
т. x "Thế, Nước là Thúy, Lửa là Hoå, Không-khí là Kim, 
га pca ràng Hồng sách thuốc nói phổi thuộc Kim. Còn? 

3 > 4 | AEther chỉ về ` tiếng, mà tiếng ở gió mà ra, gió tượng 

x của Tën, mà Tön theo Ngũ-hành là A48c vậy. 

I Cho nën theo dó thi thấy Đạo Mộc là Đạo 

Е. du tiên của кер Nhân-sinh, như vậy thì ta biết rằng: 

K Tos B ее & trên chuyển-vận khí âm dương thành 

s tiếng là sim, tức là qué Chăn, nên 'lốn trên Chân 
` đưới thì thành tiềng tức là Đạo Móc, mà Đạo Мос 

ШК theo Nhân-sinh sơ-thủy là Bao đầu tiên tức là AEther 

= là sức nóng thần-linh lưu-chuyển mang cho muôn- 





Ô— vật ở trên cõi đất những ảnh-hưởng của các Binh- 

- =: tinh trong Vũ- Trụ. Cho nên Đạo Mộc là Đo cân- 

А. P: thiết cho muôn sinh. 

3 | Lội qua sông lớn: Là qua chỗ ао, to- 

- “tất, tức là muốn chỉ hai hào Âm ё ở: giữa, hào dương 
0 dục Kiền biển thành hào Âm và còn lực dư đi 

3 | EE "xuống thêm ích cho hào Âm đầu quë Khón thành 
3 ho đương. Như vậy phải qua hai hào âm, mà hào 
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Am đó cũng тибп có sự ích cho minh, nên dương 
qua hai hào Âm ví như qua sông lớn và có lợi mà 
làm ích cho hào Âm đầu của quê Khôa. 

Cũng như khi gió dwa cái ảnh-hư*ở-ng các Định- 
tinh đi từ các Định-tỉnh này sang Đính-tĩnh khác, 
mang ảnh - hướng các Định - tinh xuống trái - dất, 
sự cách xa nhau vô chừng, cho nên khi đi thì rất 
nguy-hiểm và khó-khăn, sợ nửa đường bị các Hành- 
tinh khác hút' đi mà ích cho nó, cho nên lội qua sông 
lón tức là chỉ sự động của gió của qué lLỗn, thì bën 
có Đạo Mộc thi-hành. Vì có gió chuyển mới nói rõ 
nhờ: gió mà lưu-chuyến. Lưu-chuyển đi giúp ích cho 
tuôn-vật trong Vū-Tru. Vi le đó Đạo Mộc là Đạo 
thần -linh của Tròi deo-dắc xuống từ lúc khỏi-thủy 
đặt ra cuộc sinh-tồn lan rộng bao-la như Trời. 
Học-giả nên nghiễn-cứu cho đến gốc của nguyên-lý 
và nều nhằm như Trinh-Di thì mỗi một đồi sia ít 
chữ của Thánh-Hiền át quyển kinh Dịch sẽ không 
phải là kính Dịch nữa vậy. 

Lợi có nơi đi Trung-chính có phúc. Đây 
muốn nói hai hào Cửu-ngũ và Lục-nhị. Hai hào đầu 


được ngôi chính-đính và được ở giữa hai qué trên và 
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dưới, nên mới là trung-chính, trên là ngôi Vua là 
thể dương được Trun g-chinh, có lòng Nhân trong cuộc 
¡ Ích đi xuống ban ân thí | phúc cho Thiên-hạ tức là hào 
= Lụe-nhị được Trung-chính, trên dưới đều được đạo 
us Trung~chính mà trên nhún-nhường xuồng giúp Ích 
cho hào hai. Đi như vậy £t có lợi cho Thiên-hạ. Thiên- 
s hạ được hưởng ân-phúc của Vua, giữ được đạo Trung 
E 3 _ mà tho Vua giúp nước, thì nước sẽ phồn-thịnh; Thiên- 
= hạ và Vua đều được hưởng phúc-lành của Trời ban 
xuống cho vậy: 

Phúc-lành tức là sự vui-vẻ may-mắn, Ích-lợi ở 


| tiên ban xuỐng. 


“Tiết 4. A $ 90 З о H Ë Я, 
а Rakt ° RALF ° 
45 ° 47 ° 


A = . A. Ích động nhi tốn, nhật tiễn vô cương, 
Е ~ h ia thí dia sinh, kỳ ích vô phương, phàm ích 
= chi Đạo, dữ thời giai hành. 
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D.N. Quê Ích động mà nhún, ngày tiến 
vô-cùng, Trời thí đất sinh, cái ích ау vô phương. 
Phàm: đạo Ích cùng đi với thời- gian. 

| Но Khàu nói rằng: Có thể tón thì tón, có thể 
ích thì ích. 

Trên không dú mà dưới có thừa thì dáng tón 
dui mà ích trên, trên thừa dưới thiểu thì dáng tón 
trên ích dưới. Hai lời Thoán của hai qué Топ Ích, 
Thánh-nhân dëu nói đến thời-gian. 

Họ Hồ nói rằng : Quê Chấn Tn theo thời-gian 
là mùa Xuân На, l lúc Trời-đặt ban-thí mưa sam ích sự 
sinh cho muôn vật, nên nói rằng: Phàm dao Ích cùng 
đi với thời-gian nghĩa là Thánh-nhân muốn làm cho rõ 
cái thể của đạo Ích ; phàm đạo Ích sở-dĩ làm ra có 
phúc và thưởng mà không có hình-p¬ạt nghiêm-khắc, 

Họ Đồng nói rằng: Bòi Lõ-ai-Công có năm đói 
không đủ ăn bèn hỏi Hữu-Nhược. Hữu- Nhược đáp: 
«(lấy sự. hiểu-biết thông-suốt mà đổi-đãi, trầm họ được 
no đủ thì Vua phải quen sự thiểu-thốn. Гтат họ đói 
kém thì Vua quen sống ểầy-đủ.» lhật là sự chỉ dậy 
thâm-xâu, nữu được chỗ tón trên để (ch dưới vậy. 


Họ Hồ nói rằng: Tón Ích dëu nói là Әзо.са. Về sau 
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âu-thể lấy sự tụ-tập ailita, bồi-dắp, làm tốn Ке 


dưới ích người trên là không nhấi Đạo vậy. 


B.N.C.H. Động HÀ nhón сы Thức ДА hại quẻ, 
quê Кіёа ban-thí trở xuóng, qué Khôn sinh trở: lên 
_ cùng là ү thể qué đoạn trên (thượng văn). Đây lại 


Eip quë ày (quë Tên) để tán-dương sự ló'n-lao cüa 
- Đạo Ích. 


LỜ I-BÀN : Đáng và nhún. Đây lẩy đức của 


: . qué mà. giải. Động là tượng дие Chấn, nhún là tượng 


“qué Tšn, trên nhún dưới động là trên lấy lòag nhún- 
_ nhường không phân giai-cấp mà xuống bế-ích cho 
“dưới và dưới nhờ sự ban-thí đó mà động tức có 
_ thể tiên lên được. Vì thể ầm mềm được thêm dương 
Е lén cho nên su: mềm dän dần cứng được mà tiễn 


“lên. уду. 


Ngày tiễn vô-cùng. Ngày hay Ë "Nhật là 
mit Trời tiễn vô-cùng, ngày này sang ngày khíc, lúc 
“nào số ngày cũng càng ngày càng nhiều lên, hic nào 
_ cũng tiễn tới. 55 ngày không bao giờ có thi tkut 
ш được, cuag như sự dàng mà nhún, như gió 
заь lús nào cũng luân-chuyển không ngừng để mang 
_ cái sinh-khi cho cõi sinh-tồn, nên cõi sinl-töı còn 


= 
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thì sự động và nhún cũng còn, và ngày tiễn cũng đều 
vô-cùng nhw nhau vậy. 

Trời thí đất sinh nghĩa là Trời ban-thí cho 
người ta cái gió bay С ở trèn mang sinh-khí của Trời 
nuôi muôn vật, nên có sinh-khí bay khấp mọi nơi, 
đắt hãp-thụ được sinh-khí đó mà sinh các loài; 
nào Thực-vật, Động-vật, Khoáng-vật mọi loài đều 
ning nhau mà sóng hop thành cõi sinh-tồn này. Оч 
Ích tức là qué Bi có quẻ Kiến ë trên, que Khón ë 

dưới. Kiền tượng Trời, Khón tượng Địt. 

Què Kiền hào Sơ động 
biển thành hào âm qué Tn. Hào 
dương Kiên có ba lực biển 
thành âm có hai lực dư một lực 
dem ban-thí xuống cho hào đầu 
qué Khôn. 


| 


| 


| 

| 

1) si 
| 

E 


Hào đầu qué Khôn hãp-thụ được cái dương 
xuống hòa-hợp với nó, hóa thành ba lực, tức hào 
dương quë Chẩn được hấp -thu khí dương qué 
Khôn biển thành chẩn - động. Đất động її có sự 
sinh-nő' cây-cối, rôi lần lần muốn vật tựu-thành cho 
nên Trời thí đất sinh, như vậy thì cái ích - lợi 
sinh-xôi ny-nở kế ra không xiết được. Мо: cái 
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ích ấy vô-phương, phương nghĩa là vuông, hình 
_ vuông là hình thước thợ, chiều nào cũng bằng nhau, 
"- và có vạch šn-định hình của nó. Vô phương tức là 
_ không có bš: ngăn vạch định gì, bốn bên không bờ: 
ы А không bền, tức là. cất ích à \у rộng-rãi bao-la võ-cùng- 
= Š tàn. Xét đạo Ích to rộng bao la vô-cùng như thời- 

= gian lúc nào còn ngày giờ thì đạo Ích hãy còn, 

3 | dạo Ích còn thì cuộc sinh-tồn còn, nên mới nói đạo 
23 ` Ích cùng di với thời-gian vậy: To lớn thay! Rông- 
= rãi thay đạo Ích ! 


к: тав ЖЄ: АБ ° ñ ° ж 
© FRAR, ARNA O? 
5 а | | D.A. Tượng viết: Phong Lỗi, ích, Quân- 
x tử dí kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. 

39 D.N. Lời Tượng nói rằng: Gió зат là 
ачыг Ích, người Quân-tử thấy điều thiện thì 
— theo, có lỗi thì đồi đi. 

= BNCH: Thể của gió sim giúp ích lẫn nhau. 
2 Dài đều thiện, сй điều lỗi, là việc lớn-lao trong đạo 

Е: Ích mà sự làm tích cho nhau cũng nhu thể vậy. 
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Chu - Tử ni гапа: Dòi Thiện phải nhanh 
như gió, cải 191 phải mạnh như: зат. | 

Ho Lã nói rằng: Hai Tượng của que Tón, 
Ích гїї cần-thiết cho Học-giả уду. 

LOTT BAN: Gió là tượng qué Tön, sim 
là tượng quê Chẩn, gió chuyển thì sim động, Sim 
động thì gió chuyển, cho nên người Quân-tù lấy 
tượng đó mà sửa mình, thầy điều thiện thì vội 
theo như gió, thầy sự thiểu-hụt của muôn loài thì 
vội bay đền dem sinh-khí cho các loài, nên người 
Quân-tir thầy điều thiện mà đời theo như gió, mau le như 
vậy thì điều thiện trong Thiên-hạ ất ai cũng theo được 
cả vậy, thầy điều lôi-lầm vội sửa-dõi một cách cương 
quyết mãnh-liệt như sim thì còn lỗi gì có thể tön- 
tại dược. Người trên lẫy [ong nhún-nhường mà bó- 
ích cho kë dưới, tức lề lấy lòng Nhân thi-hành việc 
Nghĩa thuận theo điều thiện sửa-đốit sự 191-8, Đó 
là đạo người Cuân-:ử rộng: rãi bao-la rhw gió thấm; 
nghiên -m:in5 nhu sim reo. Cho nên neaei Cluân-tử 
trông thấy tượng ёб mà theo thì cái đạo vô-cùng, 
như đạo. Ích baoa bšt-diệt, “như thòi-gian ngày này 
sang п уйу khác vậy. | 
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КО ras 227: А у х # ° 
K3: 7,4 _ T 

з Р.А. 'Sz cửu : Lợi dụng vi đại tác, nguyên 
t, vô cứu. Ë xe | 

| D.N. Hào Sơ-cứửu : Lợi dùng làm việc lón, 
22 ЗАХ = _ nguyên tốt, không lỗi. | | 

р В.М.С.Н. Hào đầu tuy ở dưới nhung đương 
_ lúc ích cho kể dưới, tức là kẻ được chịu sw ích 
z _của người trên thì không lỗi. 

| > LỜLBÀN.: Hào So-cứu là hào đầu thể 
зы được ngôi chính-dính, lầm chủ-động quë 
Chẩn chính ứng với hào Tứ. Chăn-động là sự to- 
б. là hào làm việc chăn-động lại là thể dương 
“cứng nên mới nói lợi dùng làm việc lớn, 
lạ “Trong дс Ích còn sơ hào đầu là hào thứ nhất. 
| ; dáng lẽ nó được sự ban ân nhiều nhất, nhưng nó 
Е. Sẻ; đà thể dương được ngồi chính-dính, nhờ ở sw ban- 
e “thí trước kia tức là hào đầu quê. Kiến biển thành hào 
© ấm chỉ một lực di giúp hào âm ази quê Khôn thành 
- hào dương quê Chấn. Cho nên sự giúp ích đã qua 
ом tượng khóng nói đến sự ích. đó v và chỉ nói là 





= 
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lọt dụng lầm việc lớn. Nhà: sự biển-hóa hào đương 
chủ-động của qué Chăn, chẳn-động thì lớn-lao, 
nên tượng của nó là lợi dụng lầm việc lớn. Trong 
cuộc Ích ở ngôi dưới cùng mà lại là thể dương 
minh chính-dính, tức là đã được phúc-lành từ hỏi 
trước, mới dược sáng -lâng, nhưng tuy ở 
ngôi dưới, cũng không hại, như đẳng Quân-tử khi 
không gặp thời phải ở nơi xa-xăm thắp-kém cũng 
vui, mà hành đạo như Phu-tử khen thầy Nhan-Hỗi : 
Sống với một giỏ cơm, một bầu nước ở chỗ 
ngõ hẹp, giá người khác ở vào cảnh ау thì 
lo-buön không chịu được, thế mà Nhan-hỏi 
không bao giờ 151 cái vui của mình. Hiền vậy 
thay Nhan-hồi l «Luận-ngữ: Ứng-giá VI» 

Hiën tai ! Hồi da, nhåt dan thực, nhät biču dm, 
tại lậu hang, nhån bất kham &) wa НӘ? da, bt cdi kỳ 
VI Hita tai Ho; dā ! 

Cải ngôi - thú trong xã - hội đối với người 
Quân-tức có ý nghĩa gì vậy ? nên bắt cứ vào 
trường hợp nào người QQuần-tử cũng giữ được 
nguyên-vẹn cái Đạo của mình thì tòt. Chính ứng 
với nó là hào Lục-tứ là ngôi Đại-thần, lại ở hào 
Tứ thể âm quê Tổa, tức là chủ-đậng sự nhúa-nhường, 


cho nên tuy & ngôi cao mà biết nhún-nhường, trên 
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сое ii mày рва Suarez chi Hy 
к ` nët nhún-nhường mà hạ mình với Ké-Sĩ người Hiền, 
che nên hào Sơ: được người trên chiều-mšn hưởng- ˆ 
_ ứng với thì át cũng như hào Tứ, hòa hợp với ngôi 


j: E оа PEAL cao quy dưới th mang y aa ra 


г: h TP ы. để thị hành cái đao: ы: Thiên hạ ứng 
_ hợp với ngồi Đại-thần, như vậy thì lợi dùng lầm 
я lớn. Mà làm lợi-ích cho Thiên-ha thì còn 
Е лм. 


вм 2 үс) X, S o р? 


z D A. tường viết : Nguyên cát, vô cữu, 
- hạ bất hậu sự dã. | 

788 Р”. N. Lời Tượng nói rằng : Nguyên tốt, 
м z khí Ông lỗi, dưới không làm việc nặn; lớn vậy. 
2595 ОВ. N.C.H Vốn là ë dưới clẳng dáng nhận 
_ nặng lớn cho nên không như thể thì không đủ 


lấp 97 lỗi vậy. 
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LỜI-BÀN : Lèi Tượng nói thêm giảng ro hào 
này trong cuộc Ích. Phàm những bậc Hiềr-sy ở dòi 
vì ngôi-thứ kém-thắp cho nên có tài nhiều, trí lén, 
mà phần nhiều không làm được chuyện gì to-tất, nên 
Thánh-nhân nói là ở dưới chẳng cáng đáng được 
việc lén. Nhung giữ đượcc nguyền-vẹn thì tốt, và 
không có lỗi, chờ lúc nào được ngôi trên cao qut hkưởng- 
ứng chính-đính với tức là người trên bó-ích cho có 
quyền-thể như vậy thì trên ích dưới loi. Đừng lầm 
việc lớn và đảm nhận việc nặng, là hào dương minh 
át không cần về sự bổ-ích, vì nó là dương minh 
và cứng muốn tiễn để thi-hành Бао của nó. Nhưng 
chỉ hiểm thấp có nói chẳng ai nghe và người trên 
tuy chức cao ngồi cả là thể mèm tổ: nhưng là chủ 
động tính nhún-nhường cho nên mới lầy sự hạ mình 
mà biết dùng Кё-51. Кё-51ї cũng nhờ sự giúp ích về 
phương-diện tinh-thần về quyền-thể cho nên lơi-dụng 
để làm việc lớn. Vì lẽ đó Thánh-nhân muốn giải cho 
rõ cuộc Ích của hào So-cứu là hào Dương-minh 
ngôi còn & dưới chẳng làm được việc nặng lớn là 
cớ đó vậy. Phầm trong cuộc Ích càng ở ngôi thắp 
thì càng được ích nhiều, lợi Bm, nên nhờ được 
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quyền-thể người trên ban-thí mà cản Hành được việc 
к» lợi nhiều vậy. 


аас k š = + m= 
_ˆ з Жл ° KAE + R| = 
үр о с ео 


D. A. Luc-nhi ; Hoặc ích chỉ thập bång chi 
qui, phàt khắc vi, vĩnh trinh cát, Vương dụng 
hưởng vu Đế, cát. 

D.N. Hào Lục-nhị : Hoặc ích nó, con rùa 
то bằng. chẳng được trái, vĩnh-viễn chính-bền, 
_tốt, Vua dùng tế-Ìlễ Trời, tốt. 

B N. C. H, Hào Lục-nhị là đương lúc ích cho 
К dưới rông giữa ngôi ở dưới, cho nên lời lượng 


М 
E 
ya = 


và chim của nó cũng giống như hào Luc-ngü quê 

Tổn, nhưng hào và ngôi đều là âm, cho nên lấy sự 

І ў: _vinh-viên chính-bền làm Răn.. Liy ngôi ë dưới của 

_ nó mà chịu sự làm ích của người trên cho nên lại là 

“đài chim tốt trong việc xem bói TZ Giao. 

Ee LỜI-BÀN: Theo Chu-Hi giải thì nhầm quá chỉ 
% 11 Tượng là giống nhau với lời Tượng hào Бе 
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ngũ quê Tón, còn lời chiềm khác nhau quá. liệt đằng 
thì nói : « Nguyën-cat > (què Tên) môt dàng thi nói: 
V iah Trình Cát, Vương dụng hưởng vu Đề Cát. 
Như vậy thì nói lời chiếm giống nhau sao dược ? 

Qué Tón hào Năm và hào На иё Ích 1; 
Tượng giống nhau là vì qué Tón và quë Ích là 2 quẻ 
trái~ngượ‹c nhau vậy. 

Chữ Hoặc tức là chỉ sự do-dự chưa qiiyết: 
Tại sao vậy ? Vì rằng: Ích nó bằng mai rùa 1o bằng, 
(chữ bằng đã giải © quê Төл) tức là ích cho nó 
một cách quá đắng bằng một quí vật vô lường. Đầy 
tức là muốn t-r hào Cứu- ngủ xuống lầm ích 
cho hào Lục-nhị mà hào Cửu-ngữ là Vua chinh- 
dinh. Nhung còn có sw không quyết - định cho nèn 
mới nói là Hoặc. Là vì hào Luc-nhi là hào Âm ở ngôi 
Âm được chính-trung nên là âm mềm, trồng röng, 
tượng là “Thiên-hạ biết thuận theo, được dao 
trung-chính không càn-bậy. Rồng lòng đợi thời, 
lạ & vào ngôi giữa qué Chấn động, tuy không 
phải chủ-động nhưng cũng còn ngụ cái ў động ở 
trong. Vi lại ngôi Cửu - ngū là ngôi chính - đính 
là dương-minh trong đức nhún- nhường, nhưng 
không phải là chủ sự nhún, vì chủ sự nhún là hào 
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оте Tuy là Vua cương. - cường được bậc Đại. 


chủ sự nhún giúp sức thì lúc ấy mới có sự 


L 
\ IS YY: >й 
=, + 


b. 
+ 





А ún minh mà xuống giúp cho Thiên-hạ Vì lẽ dó mới 
ой là Hoặc. 3 


10 băng “tức là chỉ vật qui ~ giá vô cùng, là 
— dường của hào C&u-ngũ xuống thêm ích cho hào âm 
“hai hào âm hai tượng là — — bay o tức là số 10, là 


ом đương hợp nhau.là Đạo. là Dai-nhåt, là t3t cå 








| гъ Тыз thái-bình, ai ai cũng giữ nën 
_ В-ди, giữ được đạo Trung-chính, thì št cũng như 
_ ban cho nhân-dân Thiên-hạ một vật gì, дїї giá vô cùng. 
: ; ni Được nhu vay mà dàng Minh-quan ban-thi phúc-lành 
sẽ ен a А rng Mới Set ở AI tài nà theo Е 


“ Chính bên. mài mãi tức là при y muốn nói cuộc 


Íh còn s% cho nên phải кч; chinh-bën mãi mãi thì tót. 


© Vua dùng tế Trời tốt. Đề dây tức là đức 
x 58 Т ượng- Đỳ, là Trời. Tế Trò: là việc để tẺ-lễ rất uy- 
___ nghiêm, Vua ra +. để cầu Tròi ban phúc-lành cho 


ЕС. 


a iën-ha, mỗi một năm Vua tŠ Nam-giao të dức 








е 
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Thượng-để cho mưa-thuận gió-hòa, mùa - màng 
tươi-tốt, để ban phúc-lành cho dân ta gọi là të Nam- 
giao. Vua dùng tế Tròi là muốn giúp ích cho dân, cầu 
cho dân, phàm bên Á- Đông gọi Vua là Thiên-tứ 
tức là con lrời là người thay Trời trị dân, cho 
nën sự cầu~ nguyện của Vua rất linh -ứng. Trong 
cuộc Ích dën hào Lục-nhị tượng Thiên-hạ chính-ứng 
với hào Cữu-ngũ là ngôi Vua. Trong cuộc ích Vua 
muốn làm ích cho dân thì hoặc ban-thí cho dân bằng 
quí vật về lường, không biết bao nhiều mà kể, như 
chính-trị, giáo-hóa dân, nào lẫy tiên kho cho các viên- 
chức quan-viẻn vân vân... tháng này qua thắng khác. 
năm này qua năm khác. Bó là về Tài-chánh vô-cùng 
to-lón để giúp sức cho dân sự, để bồi ích cho tinh-thšn 
và vật-chặt cho dàn, vì dân là quí nhất vậy. Đó là 
một cách giúp ích thực-tÈ, lại còn dùng lễ Giao 
tử Trời để phù-hộ và ban phúc-lành cho dân, nói 
Vua dùng là vì chỉ có Vua mới dùng chữ Të-Giao 
được vậy. Đó là tổ rằng Vua còn muốn bỗ-ích cho 
Thiên hạ bằng những phúc-khánh thiêng - liêng vô- 
hình vỏ-ảnh, đó là đạo giúp-ích một cách huyën-linh 


cho nên nói là tốt. 
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E mas S0: NAZ o я 7 











___ D.A. Tượng viết: Hoặc ích chi, tự ngoại 
а аа. 

D. №. Lời тла nó; rằng : Hoặc ích nó. 

TN ngoài lai våy. 


т^? 


Я a “Truyện. Hào nhị trong tông mà hay chính-bên 
ОТЕ ако tè-lề Trời thì đáng được tốt. Нидпр- 
ca 

Е 39 cầu ích cho người lại không ứng sao 2 

E = Hạ Hö nói rằng: Sự dụng trong Thời Tên là 
_ dùng hai giỏ sôi để (2-12. Sự dụng trong Thời Ích, là 


—_ đằng 41 'Trời, hóa cho nên nói: ái cùng thời-gian. 
LỜIBÀN: Hoặc ích nó, từ ngoài lại vậy. 


x ích cho nó, hoặc lấy đồ vật quí-báu rất nhiều giúp 
ү е nhu соп Rüa 1o а hoặc ун të VN ас 


ác “đạo К сумы. rông idag chò mà СЕ giúp dege 
— chính-bền vĩinh-viên thì ắt được sự bó-(ch cả về tinh- 
: ў hần và vật-chất được âm phù dương trợ. Ở ngoài 
3 С em lại tức nhu hào Lục-ngũ ở qué ngoài chính-ứng 
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với nó tức là ở ngoài đem lại, hay là bề trên như 
Trời ban-thí phúc-lành cho nó, cũng gọi ở ngoài đem 
- lại vậy. 

Phàm người ta ở đời giữ được đạo Trung bằng 
cách chính-đính, rồng lòng mà chờ thời để làm điều 
thiện, xa điều ắc, biết an-phận thú-thường không tham- 
ó duc-vong như vậy sẽ dược phúc-lành ở ngoài lại 


lầm ích cho vậy. 


D.A. Lục- Тат: Ích chi dụng kung sự, 
vô cứu, hữu phu trung hành, cáo Cêng dụng 
Khuê. 

D.N. Нас Lục - tam : ích nó cùòùrz sự 
hung, không lễ:. có tin đi giữa, báo tu Xc Công 
dùng ngọc Khuê. 

BN.CH ïHHìo Lục-tam là âm mềm không trung 
không chính, là kẻ không dáng được ích vậy. Nhung 
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З, 5 _ đương lúc ích cho kể dưới, nó & trên thể dưới, cho 
_ nên có kể làm ích cho nó bằng sw hung, ích về sự 
Tan- P: Chin- động tức là để làm ích cho nó. 
Ngườ i chim như thể mới không có lỗi Lại гїп 
Ой 6 có tin di giữa báo lên 'tước Công dùng 
_ ngọc Khuê vậy. Dùng ngọc Khuê số: ат để thông ` 
4 зи Ia nhiên, 

SE ẫ LỜ ВАМ: Ích nó dùng việc hung khống 
“QS. бї, phàm ở: dòi muốn làm ích cho dàn cho mình, có khi 
Ко, sw khoan-höng có khi lấy sự cương-quyết hung- 
Е: Г = Бао. Hào Luc-tam B Ka cùng-cực của qué Chan, tức 





Tre 
s S 
A 









l: sự 'chẩn-động đến cùng-tột, và ngồi cửa nó là ngồi 
Е A 'trên thể dưới còn trong thể được ích. Cho nên nói 
Е ích nó làm việc hung, là hào 3 thể im ë ngôi dwong 

ЖЕШ k tông được chính-đính & trên mực trung, và 6 





Ше +. 


| 6 ngôi cùng-tột của sw chấn-đồng nên mới có twong 


W 148. V; le không chính- dính mà Li có tính bạo-động ˆ 


san і 


к, hunghang che. nën làm việc hưng-hăng thì sẽ có chí 
5 ао по Vậy: Con là kë dwéi mà hung-hăng lầm việc 





$ 4, ích mình, tức là lấy sự" quả-q+:yết mà thí-hành 


` aš 


5 _ để đi đến cuộc ích, theo được thời của cuộc chí 
Ws ho minh tuy có lầm VIỆC hung di chăng. па cung 


4 


tông có lỗi, 
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Có tin đi giữa. Tuy vậy mà không có lỗi là 
vì nó còn có lòng tin đổi với bề trên, được hào 
“Thượng-cứu là chính ứng, là hào dương ở: ngồi 
cùng-tột của cuộc Ích. Trên Ích dưới còn trong 
thời hưởng sự ban ích của bề trèn, tuy nó không 
được chính-đính, nhưng có ầm dương ứng nhau 
tức là có sw giao-hòa và có sự tin nhau. Ë; gira- 
đầy là hào Ba trên có hào Tức và dưới có hào 
Hai đều là hào Âm cả, nên nói là đi giữa. Ba hào 
âm mà nó di giữa tức là có cái âm trung-bình là cái 
âm không tháiquá và không bẩt-cập. Có lòng tin 
giữ được cái thể âm trung-bình như vậy tức là làm 
ích cho nó dùng việc hụng-hãng, nhưng vin giữ 
được mực trung đường thắng có lòng tỉa mà bë 
trên hưởng ứng với cho nên mới không lỗi. 

Báo tước Công dùng ngọc Khuê. Ngọc 
Khuê là sắc nhọn © trên vuông-vắn ở: dưới nước; có 
việc lớn 18у làm vật ngay-ngắn tín-cån đoan-chính 
cũng gọi là doan-ngọc (ngọc thẳng-thắn) hình nó lớn 
hay nhỏ tùy theo chức-tước và công việc khác nhau. 
Dùng ngọc Khuê để tổ sự ngay-thẳng chân-thật và 


lòng tín của mình. 
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thượng-cứu tức là nước св © trên. Báo tước 
sne dùng n ngọc Khuê tức là sự hưởng-ứng chân- 
= thành ngay thật có tín-nhiệm với hào Thượng cũng 
` = Đây là “Thánh-nhân muốn răn, nên lấy sự 
` nh- đỉnh, có sự tín cần О" trong thi tuy có dàng làm 
| -_ hung-mạnh di chăng nữa cũng không có lõi. 
ў > tong cuộc Ích tuy nhiều cách có thể làm ích hay 
б g ích i tùy thời mà biën-dói cho rằng phẩi cương- 
J ët manh-liét. Như sim vang gió động mà chinh- 
Я d s ' có 6 ich cho muôn vật thì không lỗi gì Như gió 
— ch huyển, khí âm СВЕ Sắp nu TORE mưa tưới 


= 
= = 
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D.A. Tượng viết : ích dụng hung sự, cố 
hüu chi đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: ích dùng sự 
bung cố có cái đó уау. 

Truyện. Hào Ba & trên thể dưới, giữ lệnh 
đương theo chầu lên trên, yên trí chiềm được sự Ích 
sau ? Duy trong lúc hoạn-rạa là những chuyện phi- 
thường thì khá lượng ứng hết súre mình giúp cho dân 
nên là không lỗi, tắt nhiên có sự Thành Tín, mà 
được đạo Trung thì thường được bè trên tin, do đó 
mới nói tâu bề trên dùng ngọc Khuê. š 

Họ Phan nói rằng: Cướcp thóc ó: kho cứu nạn 
dói cho dân; đó là lấy sự hung để dùng đạo Ích thì có 
lỗi gì ? 

Họ Lý nói rang: СУ dưới là dân nën có thể là 
không lỗi Dùng ngọc Khuê báo tước Công, chính 
như côag-việc của ông Сар-Ат (1) ở đặt Hà- Nội 
(Trung- Hoa). 

Chu- Tü nói rằng: Y-Xuyên giải «Dùng sự 
hung» tức là sự hung-hai lón -lao chỉ ngay vào sự. 
giữ quên huyện của quan Thứ-sử: mà nói, đến đương 
thời cũng chưa thầy có sự giữ Lénk ấy, sæ khó 
như thuyết trên. 


— шь —— *-m A - 


(1) Ở vào đời Hán- Vü-Be, 
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B. N.C.H. Ích dùng sự hung là muốn lầm khổ 
x tâm (hành lự) lo-lắng là muốn thêm ích cho chỗ không 


LỜI-BÀN : Câu trên đã giải. 

Cë có cái đó vậy. Cái dó là cái gì? Đây có 
548 СЕТ 'chính-đính ngay-thẳng có lòng tin nbu Ngoc Khuê, 
É ` biết sự di ở пове giữa đừng chšch-lèch mà thành sự 
5 : _ càn-bậy, vỉ rằng dùng làm VIỆC hung-mạnh ắt phải giữ 





Trung, không riêng tây, không xu-mj thì việc 
lầm mới không có lỗi Cũng như về việc Binh hay 

ve Hình, dùng những việc chém siết hung-hbạo cần 
гы biệt соп đường trung mà di, cần phải có lòng 
Tâm thuận theo bề trên và dùng SỰ tin mình chắc- 


z т 


chin ngay-thang như dừng Ngoc Khuê. 
| Сё eó là vì hào Ва ё ngồi không được chính - 


ар là thể mềm, cho nên tới có lời тап như vậy. 


(Chữ chỉ dùng thay cho «lòng На» vậy: 


Г. ста 12. > Par (r S 


К о ИЕЫ Ae 
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D.A. Luc-tú (1): Trung hành (2) cáo Công 
(3) tòng (4), lợi dụng vi y (5) thiên quốc (6). 

D.N. Hào Lục tứ: Đi giữa báo tước Công 
theo, lợi dùng làm bình phong dời nước. 

(1) Không Trung mà gần Vua. - 

(2) Nếu đi được đạo Trung. 

(з) Hào Ngũ (nim). 

(4) Báo bề trên mà được lòng tin theo. 

(s) Hào Năm là bình-phong cho hào T. 

(6) Đời nước ắt có chỗ che tựa. 

B.N.CH. Hào Ba,hào Tú đều không dược giữa 
cho nên đều lấy đường Trung mà гїп. Đây nói lẫy tâm 
nghĩ về làm ích cho К деб mà hợp với đường giữa 
thì báo tước Công mà thấy theo vậy. 

Tã-truyện nói rằng: nhà Châu dời sang bên Đông 
nước Tấn nước Trinh lầm поч che-tựa. Bòi xưa dòi 
nước để làm ích cho ké dưới ắt có chó che-tựa mới có 
thể lập. Hào này lại là lèi chiếm tốt về việc dòi nước. 

LỜI-BÀN: Chữ Y là một thứ đồ như cái bình- 
phong trên thêu chữ như lưỡi búa để cho oai. 

Trung hành. Đây là i гїп của Lhánh-nhân 


vì hào Té là hào âm thính, thể ầm & ngồi іт. lạt 
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trong cuộc Ích tức là ích cho kẻ déi. Âm thịnh tuy 
с được chính-đính nhưng còn sợ sự càn-bậy, âm qúa 
thịnh át có sự quấy ô trong, nên mới nói йі đường 
_ giữa, nều biết duy-trì cái âm thịnh của nó. biết 
cách mà tâu Vua thì št Vua theo. Là hào tượng bậc 
—— Đai thần lại là chú động sự nhún-nhường gần Vua cho 
_ nên biết thuận theo điều phải biết giữ sw- khiém-tën 
x nhún-nhườ»ng, tuy O: ngôi cao nên có tàu thì št Vua theo 
vậy. Trên thì được Vua theo # có quyền-bính trong 
z tay, ở ngôi cao quí được Vua nghe mà giữ được khiêm- 
= он nhún-nhườ:ng xuống cầu kẻ-sĩ để giúp việc mình thì 
được lòng kế-sĩ. Trên Vua theo, dưới hư“ớ-ng-ứng 
với Кет thì trên dưới thuận-hòa vui-vầy hòa-lạc. 
р: Lợi dụng làm binh-phong. Tức là lợi dụng 
Ва bình-phang che chở cho mình. Lợi dụng tức là 
—- lầm ích cho mình, làm ích cho mình tức là lấy sự ban- 
I Ë thí của bề trên, là Vua nghe theo và lầy Chính quyền 
: =. йт thứ che đậy cho mình, cho tăng vë oai-nghiêm. Lại 
a 3 nữa hào Tứ là hào dưới của thể trên tức là hào ó: ranh- 
К Я giới thể trên và thể dưới, trên thì có hào Ciu- 
_ ngũ làm bình phong che đậy, dưới thì được Ìkể-sĩ tiễn 
— lên để giúp. 
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Đời nước. Dồi nước là ý nói /7Zz-đ4. P hàm một 
nước thứ nhứt là bên Á-Đông có khoa Địa-lý l một 
môn học xem đặt rất có ảnh-hưởng với Nhân-sinh. Cho 
nên trong mót nước một khi không yên hay nội loạn 
thì những Bai-phu bậc Đại-thần tàu xin thiên Đô di nơi 
khác, tức là có ý nghĩa Đề- đô đóng chó đó không 
yên mới dời đi chỗ khác để mong sự thái-bình cho dân 
Sự: thiên Dó đó là công việc của bậc Đai thần. Ở trong 
cuộc Ích, ở ngôi dưới thể trên tức là kë tựa nhún mà 
làm ích cho kẻ dưới. cho nên được Vua theo nghe lời 
tấu, dướt được kẻ-sĩ уш theo,'nên lấy quyền-chính lầm 
sự che-chở: cho nó mà dòi nước đi noi khác, để mưu 
cầu sự thái- bình thịnh - trị an-lac cho muôn - dàn. Lợi 
“dùng lầm nơi che-tựa là đã tå cái Âm-thịnh phải nhờ 
- quyền Vua thể Chúa thì mới thiên Đô di được, như: vậy 
méi thi-hành được đạo Ích, và lại nữa thấy chó có lợi 
làm bình-phong che chỗ: được cho nước khó: tai-ách 
và sự ngoạt-xâm mới thiên Đô а để làm ích cho Thiên- 
hạ vậy. 

Chù Công đây tức là đẳng Công-thượng. 
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š D. A. Tượng viết : Cáo Công tòng, di ích 
sP ти dã. 
ш Độ D.N. Lời Tượng nói rằng : Tâu tước Công 
_ theo, đề ích Trí vậy. 
я Е. В.№.С.Н. Lèi chiếm Fo n này tốt lẫy su Tưng 
3 - quốc (dời nước tức là thiên Bô). 
SỐ (Què Khôn là nước, Hào Tứ là hào dưới quẻ 
| Г trén có tượng. là thiên-quốc) 
Họ Trương nói rằng: Ích Trí nghĩa là КЪ cát 
Ти của dân. Dời nước không phải loi cho mình duy 
Н muón lợi cho dần, nên mới tàu véi Bè-trên mà có 


Mạ Е thuận theo, nhw Bàn-canh ba lần dời nước có thể 


то cất thực sự muốn ích dàn của người xưa. 


| `. 
м" 
+ 
5 
ре 


A Но Dương nói rằng: Nhà Châu dời nước di mà 
E и nhà Tin. Nước Trinh nước Hình dồi đi mà 

_ nương vào nước Të, nước Hứa dòi di mà nương vào 
Mộ `. nước Sô, đều là vì cé nước yêu. Nều Bàn-Canh dời 

Е đất Hào, Cao-Tế dời đến Trường-Án, Quang- 
Vũ dời sang đất Гас, thể thì hỏi nương-tựa vào ai? 
LỜI BÀN : Đề ích trí vậy. Тач Vua nghe 


heo là бпр Vua trung-chính, thể dương minh, nghe 
Фо: át là “SEN tấu нет là {їч Баһ, mưu ích, si có 
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tứ. Cho nên lời Hào đã nói: <€ Tšu tước Công theo». 
“Đến lời Tượng Tlánh-nhân lại nhắc lại vì sw giúp 
ích của hào Tứ cho kẻ dưới chỉ có thể tựa được nơi 
Vua, mới thi-hành điều ích được. Hào Tứ là hào ở 
thể trên tức là người bì trên ở trong cuộc Ích, ắt 
phải lầm ích cho kể du, nhưng là thể âm thịnh; 
tuy chính-đính nhưng không dú tài để làm ích cho 
kẻ dưới. Vì chíah-đính mót có lòng tin mới biết d; 
đường giữa, cho nên mới biết theo cuộc ích mà có 
trí làm ích vậy. Trí muốc làm mà tài không dương 
nổi vì lẽ ấy mới phải tựa vào Vua, phải tàu điều phải 
lë quấy. 

Vua nghe theo nhời tàu tức là để lầm ích thêm 
cho cát trí bậc Bai-thân, một càn-thán đã có lòng tin 
của ngôi Cửu-ngũ, có trí làm ích quốc lợi dân, tuy 
bất tài nhưng cũng tựa được nơi Vua vì Vua theo, ắt 
trí được càng thêm hăng-hái, vå lại trên ` thì nghe 
theo nhời tẩu, trí được hăng-hái lầm ích quốc lợi dần: 
tuy bất tài nhưng được các Hiền-tài ứng về giúp, 
thì cá trí iy ft thihành được, và cái trí đó nêu 
đã có kšt-quả ít càng ngày càng tăng-tiễn, häng- 


hái thêm lên cho nên mới nói là Vua nghe theo 
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č x nhài tàu, tức là để bổ-ích cái trí của Đại-thần muốn 
_ lầm ích quốc lợi dân vậy: 


СЕСЕ ТК 
к=: -o FFARR ° 


D. A. Cëu-ngü . Hữu phu huệ tâm, våt 
_ vẫn, nguyên cát, hữu phu huệ ngã đức.. 
р. №. Hào Cửu-ngũ : Có làng tin, ơn lòng, 
š р chớ hỏi nguyën-ven tốt, có tin ơn đức ta. 
ж - B.N C.H Người trên có đức tin để lầm ơn 
Е 9 Коне kè dưới, thì kë dưới cũng có đức tin để trả ơn 
До người trên vậy. Không hỏi mà cả tốt có thể ыа 
3 © được. 

L, —— LÒIL-BÀN Có tin ơn Thế Có tin tức là nói 
о са ngũ thể . ss. © 587 tôn - ачу 





Кы; © - trong, on Dieis người ta trường gọi p: tâm- 
Dag tức là một cơ-thể ở: giữa apye là chỗ tụ-hợp 
y. “Sức nóng của con người, nơi tụ và tỏa' khí dương 

ей cho с cả cơ-thể người ta vì lē ràng “hào Cửu-ngũ ó о 


ҮҮ s VR 


2515 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


giữa qué trên như quả tìm ở giữa lông ngực, 
là thể trên của thân người Có tin ë: lòng vì lẽ có 
"làm Hac nhiên Ду $t phải ơn: cất lắm, vi cái tâm có 
trong sáng, có là dương-mính thành-thực thi có lòng 
tin mới nói ơn cái tâm vậy. | 

Chó hỏi nguyên-vẹn tốt. Гат lèng sáng-suốt có 
lòng tin là thể dương-miính ô ngôi tổn-quý được trung- 
chính, dưới lại có hào Hai là thể âm ở: giữa qué dưới 
cũng được trung-chính, kè dưới người trên đều lấy đạo 
trung-chính hưởng --ứng với nhau và ở cuộc Ích lại 
là bề trên thông-sáng ban-thí cho kẻ được ân-huệ. Cú 
trông thể và ngôi của hai hào, hào Мањ và hào Hai 
ứng nhau, Hoc-già cũng dú thấy sự cả tốt, nhất là © 
cuộc Ích này vậy. Cho nên гїп rằng: ché hoi, vì ở 
ngôi Vua là người quyên-quí, thể-lực trong tay, y 
muốn lầm ích do tâm lòng như vậy ché hó, yên tầm 
chờ mệnh. Lời răn đó đủ tổ rằng người trên là bậc 
cao-qui tôn-nghiêm mà ta không nên hỏi han về việc 
ban-thí, và lạt la người có Đức tin giữ đạo Trung- 
chính át chắc có sự làm ích. Ке dưới là thể âm 
mềm rông không nên động cứ yên mà chờ mệnh hết 
sức tin-tưởng vậy. 
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Mình: đã được đạo Trung- chính ắt được 
р cái đức của bề trên, cho nên Văn-Vương nói 
апр: «Сб lòng tin œn-đức của ta». Đó là lời nói 
аса cua môt vi Dë-vwong tài - đức. hoàn-toàn. ˆ 
Одг ta. Dó là lời một “Thánh-nhân như Vän- 
r tự biết cái đức của mình lớn có thể cảm 
Я ш _ được Trời để cầu ích cho trăm ho. 
9 E- l Cho nên Thiện lạ tức là hào z được đạo. Тр 
_ chính mà có lòng tin, nên rồng lòng lặng-lẽ theo 
oi the-chåt âm tĩnh của mình mà đợi cái đức của 
Neyi vậy. Nhà Châu lên tri vì, thay vua Trụ: nhà 
К е: Ат tàn-bao, ngoài sửa được chính-thể trong 
~ - tu được đức lãnh. Trên thì có Minh- quân là người 
- Đạo - - đức, dưới trăn họ trở lại trùng ~ chinh, nên 
_ trong nước không cần có nhà giam khám lớn, trăm 
- họ vui-vẻlầm ăn trong cuộc thịnh-trị, như vậy tức 





уй 


кн 
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A 1 2 cài Đức lớn của nhà Vua vậy. 


= 
Ý im . 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D. A. Tượng viết: Hữu phu huệ tâm, 
vật уап chỉ hy, huệ ngã đức, đại аас trí dã. 

D. N. Lời lượng nói rằng: Có tin ơn 
lõng, chớ hỏi nó vậy, on đức ta, cả được trí 
vậy. 

Truyện : Hào Ngủ là dương thực ò giữa, 
giữa cát tâm chí-thành, œn ích cho vật thì Thiên-hạ 
không ai không đền chỗ. chí thành yêu-mÈn kính- 
phuc, lẫy cái Đức của Vua ân-thí œn-huệ vậy. 

Но Sài nói rằng: Trên có lòng tin mà thuận 
theo cái lòng của kë dưới (có lòng tin ích dưới). 
Trong Hồng- Phạm gọi Hoàng- Để là người xiy- 
dựng, dùng rất nhiều đến cùng-cực để ban-thí thira- 
thãi cho dân, kẻ dưới được lòng tin mà thuận theo 
cái Đức của bề trên, tức trong Höng-Pham goi là ban- 
thí, giúp-đố: dàn đền cùng-cực уду, 

LỜI-BÀN: Có tin ơn lòng chớ hỏi nó уау. 
Ба có lòng tin nhờ có cái lòng chân-chính; ahè có 
đạo Trung-chính cua ngôi Cuu-ngu. 

Chi „i72 là nd. Nó thay cho chữ Tim chớ 
hỏi lòng. Khi người ta muốn làm nghĩa thì chó; nén 


hỏi tâm lòng mà Íuận-lý. Nèu luận-lý át không có 
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К" tin; mà đã có lòng tin rồi át không cần hỏi дёп tâm 
кр nữa. Ngan-ngū Tây-phươ:az+ thường nói: (Le 





coeur a sa raison que le raison n'en а pas). Cái tâm có 
wW của по mà luận-lý không thể có được. Cho nên có : 
— tin thành-tâm để lầm điều. ích cho Зе không 
“nên. suy-bì sự thiệt hại không cần lý-luận về sự tón- 





2 Кө làm việc ích cho ngườ+ theo tiếng gọi của. -lương- 


я tám, có lòng tin ít phải œa lòng, cái tầm của mình. 
о H cất ft, cải tầm của соп người là chỗ tu-họp 
2м phát- trin những cảm - troig của từng người 
z sa những nguyên-tắc riêng mà mỗi người được 
И in teng, tüy theo Sự sang- -láng cua tri - tué 
_ từng пошо та bề trên đã ban- bó cho. Nên một 
kh Tròi đã bim sinh cho ta được cải trí - tHỆ, 
sâm cải tầm sing- lắng ас ta phải. cảm оп cải 
“tâm của ta vậy. Đạo Phật nói: Đạo tức tâm, và 
ˆ người ta thường nói : Charne sinh con, Trời sinh tính. 





“Cái tâm của mình tức lề cải tượng của Trời trong 


239 _ con người, cũng như cái thân-xác ta tức là hinh dáng 
Ё: của cha mẹ sinh ta, Vì lẽ ấy Thánh-nhân dùng chữ 


ơn tân và ché hỏi. 
Ơn cái đức ta cả được trí vậy. Cái dức con 
1 _ người ta là ở cát tầm mà ra, дау là hào Cửu-ngu ngồi 
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Vua được trung-chính št có cái đức lớn. Đức lớn аё 
lầm ích cho ké dưới một cách khiém-tón chí-thành 
thì kế dưới ơn cái đức của Vua. Kë dưới hưởng được 
„sw ban-thí cái Đức của bềtrển tức là bề trên cả được 
Trí vậy. 

: Trong cuộc Ích Ú bề trên lầm ích cho kế dưới 
mà kẻ dưới hưởng Đức của bề trên, vì le đó trên 
dưới đều được Tri cả, mới nói là cả được Tri 


A 
vay. 


..... 5 | > Я 
peie LIU: RAZ о Ж Ÿ 
6 ху з 2 J2, о үйү о 

D. A. Thượng-cửu: Mac ích chi, hoặc kích 
chi, lập tâm vët hàng, hung. 

D.N. Hào Thượng-cửu: Không ích nó. 
hoặc đánh nó, hợp tâm chớ thường, hung. 

B.N.C.H. Lấy chất dương ë chỗ cùng-cực 
cuộc Ích, cầu ích không thôi, cho nên chẳng làm ích 
mà hoặc đánh nó «lập tâm ché thường» là 151 таа уау, 


LỜI-BÀN; Lời Tượng đây có hai chứ Chi =, 
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Ë ч chỉ: ở câu «тас ích TIN thay е chữ kẻ dưới, chữ 


90 


Е. гага ở cầu hoặc kích chi» thay cho hào Thượng-cửu. - 
















>: A А Tong cuộc Ích dën S)ng cục lào Thượng-cửu 
B hào dương cứng ở ngôi trên cùng lại là ngôi âm 
— choi hến không được chính-đính lại cwo'ng- quyët 
cu côi không được chính - đính ở lúc cùng-tột của 
4 С c Ích, mới có sự biển- đổi thay lòng đối dạ, chỉ 
_ Mông lầy cái lợi cho mình không muốn xuống 

- mà giúp cho kë dưới. Nó lại là hào cùng của qué 





a Ts là sự nhún-nhường khiêm - tốn đến tôt - cùng 
ТЕ có sự đối thành sự kiêu-căng cương-quyỄt, trong cuộc 
A SER đến. cùng-tột thì tất nhiên với Sự cứng-cỏi của nó 
E (Моон сібе Ích di làm ích chokë dưới thì ë đầy 
“ đại trái lại là làm ích cho nó vì nó ở nơi cùng-cực 
E la. “không được 'chính-đính, nên chỉ ích cho tư 
_ riêng mà bó điều nghĩa là cái chính - đáng của 
Ў р: 6 hién-[y. Người Quân-tử hiểu xâu việc Nghĩa 
__ mới i đốc-lòng tỉn-tưở»ng mà làm việc Nghĩa, kẻ Tiểu- 
ү hiểu thẩu việc lợi. nên mới đốc - lòng lầm 

việc đội Vì le hào Thượng-cửu cŠ ý làm ích-lợi cho 





СОСЫ cho nên kẻ dưới không thể hưởng cái ích của 
в trên, vì vậy mới nói : Cơ fch nó; “túc là 
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không ích cho kẻ dui, tức là hào Sáu tượng kë 
Tiểu-nhân bo Бо vụ lợi không nghĩ đến việc аа 


nên trái với cuộc Ích vậy. 


Hoặc đánh nó. Chữ Hoặc là chưa nhất-dịnh. 
Hào Thượng-cứu được hào Lục-tam hưởng ứng với 
nó, mà tượng hào sáu ba nói : « Ích- nó dùng việc 
hung », như vậy muốn lầm ích cho nó dùng việc 
hung - bạo, hưởng -ứng với hào, Thượng - cứu lại 
là kế Tiểu -nhân bo bo chỉ biết mình mà không 
nghĩ đền người khác, lại chánh - ứng với hào 


Lục - tam có hung nên mới nói là: Hoặc đánh nó. 


Lập tâm chó thưởng, hung. Thánh - nhân 
тїп rằng : < Lúc lập tâm phải cẩn-thận chó coi 
thường? vì tìm là cái gốc của tính-tình con người 
là chỗ phát-snh điều thiện điều ác. Cho nên nói 
là tu thân túc là chinh được cái tầm của 
mình vậy. Phu- Tü néirằng: Tu -thân là ở 
sự chíaÏa được cái tâm của minh, thân còn 
tức-giận thì không đuọc sự chính- dính ау, 
còn có chỗ sợ-hãi thì không được sự chính 


ау, còn có sự tham vui thì không cược sự 
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~ 


_ chính ấy, còn có chế lo buồn thì không được 
sự "chính ấy. Së ri tu thâm tại chinh Kỳ Мт gid, 
- thầm hữu sở phån-nő, йс båt ddc Ку chính, hiru sở 
khüng- cụ tde båt đắc ky chinh hiểm lạc tác båt dde 
Беу chính, hru sở mu- hoạn tắc bất dac kỳ chink». 
sân (Өз - học : : Hữu -truyện УП). 


ĩ = Như vậy sự lập tầm là cánh cần-thiết đề tu 
_ thân vì một khi tâm không chính thì trồng 
A 2, chẳng thấy, nghe không rõ, ăn không biết mùi 


_ ngon, < T'im båt tại yến thi ahi båt kiêu, thinh nhi båt 


* 

` 
` Г, 
ш 


| a КСА лес ий? L chỉ Аў vi. 
= - Cho nên chính cài tâm là ó lúc mình lập tâm 
TẾ minh; là lúc gieo cái mầm cái nhân. Nhân tốt thì cây 
38 mới to, hoa quả mới tươi tốt nën Thánh - nhân - 
| 715 тіп ràng: 


Cbe ка coi Sàn чол „шше еа lúc lập 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D. A. Tượng viết : Mac ích chỉ, thiên từ 
dã, hoặc kích chi, tự ngoại lai dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Chẳng ích nó, 
nhời nói thiên lệch. Hoặc đánh nó, tự ngoài 
lại vậy. 

B.N.C.H < Chẳng ích nó » là do theo sue Cầu 
ích cho nó, là nhài thiển-lệch mà nói chứ nói cho 


tới cùng thì lại có kẻ đánh nó vậy. 


LỜI-BÀN : Chẳng ích nó nhời nói thiên-lệch 
vậy. Nói là chẳng ích аб là chẳng ích hào Lục - tam 
tức là nói không đúng vậy, l nói siên, nói veo. Vi răng 
hào lhượang-cứu là hào dương chính-ứng với hào 
Lục - tam là hào âm thể dương làm ích cho thể 
såm của hào-Ba mới là chính - ngôn. Như vậy mới 
chính theo cuộc Ích, nhưng ở lúc ích đến cùng- tột và 
hào Thượng -cứu lại là hào không chính-dính mà 
lại cương-cường cho nên không lầm ích cho kë 
dưới mà làm ích cho mình. 

Бойс dánh тё tự ngoài đếm. Da thiên vë mình siêu 
về tư loi, không theo Thiên-lý mà nghĩ đến mình thái-quá 
thì bị người ta ghét bỏ, và thứ nhất là hào Balà hào âm 
là hào cầu bồi-bỗ mà không được hưởng-ứng, thứ nhất 
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“cân rong сі của - nó lại là dùng làm VIỆC. hung-bạo. cho nên 
6 = nó dánh hào Sáu, như vậy là tự kẻ ở- vn 
| ` đánh nó váy. z 





4 < 274 Tóm tất. ТЕЕ loi có nvi di, lợi qua sông lớn, 


_ Hào Sơ-cửu. Lợi Чаар, làm việc lớn, nguyên 
tt khôn lỗi. 


- Hào Lục-nhị. Hoặc ích nó con rửa зо lu 


i E được trá:, vinh viên chính-bền tốt, Vua dùng 
24 и “Trời, tốt. 


_ Hào Lục-tam. Ích dùng việc hung, không lỗi, 
tin di giữa tàu tước Công dùng ngọc Khuê. 


оне їлїс-ї@. Đi Б tâu Vua theo, lợi dùng 
"3 4 bị THƯỜNG: 


- Hào Cửu-ngũ. Có tin ơn lòng chó hết, cả tốt 


T vu ТЕ ie chế o TK 
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- Sau cuộc Tón thì đền: cuộc Ích. Ích nghĩa là phần 
lạt cuộc "Гоп, lẫy sự Tón trên mà Ích dưới. Lấy những 
Chính-thể xưa và nay trong nhân-loại mà nghiệm thì 
bao giò sau cuộc Tổn cũng đến cuộc Ích, cũng như hết 
đêm lại ngày, hết bi đến thái, cuộc thăng-trầm trong các 
thời-đại theo Lịch-sử nhân-loại rất rõ-rằng. Nhw sau 
Chíah-sách của Kiệt Trụ, thì có Thành- [hang, và 
Văn Vũ пф lên, sau những hàng trăm năm đồ-hộ 
Tầu và Pháp thì có 12-01 khổi-nghĩa ở Lam-Sơn, 
và toàn-dẫn kháng-chiến đã “Thực bài Phong đề lập 
lên Chính-thế hoàn-toàn Dân-chủ tự-do cho toàn dân 

Việt. 

Nều ta gió trang Lịch-Sử của loài người từ xưa 
tới nay, lấy Bá-ạo mà đàn-ấp muôn-dân tức là thi- 
hành cuộc Гоп, thì may ra chỉ có thể tôn-tại trong một 
thời-gian ngắn, chung-cuộc thể nào Cung phải thay thể 
bằng cuộc Ích tức là Vương-Ðạovậy. Lấy nghĩa rộng 
"Vương-Đạo là đạo phát Chính thí Nhân; lấy sit tồn 
trên.ích dưới, chứ không phải lấy đạo Vua phong-kiện 
hồi xưa mà nói diu. Một Nhân-Quận hy-sinh mình, 
nằm gai nëm mật nhw Việt Câu-tiền, 2 đợi thời trả cái 
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thü vong Quốc bị Ngô-Phù-Sai bốc-lột dìn Việt, đã là 


ẵ ` Eac Bá, bậc Vương người nào cũng thông-minh, túc- 
trí cả, ai cũng hiểu người cầm đầu Thiên-hạ ví như cá 
= Эч Thiên hạ là nước. nhưng Bá khác Vuơng ở chỗ 
5 E đẽo của dân để làm giàu-thịnh cho mình, tức là tự mình 


= dwa- vào con đường bại - vong. Mà bậc Vương - 
3 ` thì trái lại thể, nhu Vua Đường nói ring : « Ta 
x: . _ đó thì Thiên-hạ по», 

Đạo Ích là một chính-thể vô-cùng nhân-đạo duy 
“ng có bậc Thánh-Cồuân thể Thiên hành Bao thì mới 
số Р. được, nhu đời Nghiêu, Thuần khi xưa cách đây 


= hon 6ooo năm mà đã có một lNhân-chính thật là dân- 


ч” 


_ chủ, lấy người Hiën- Đức lầm trọng, nên không lấy 


= 5 Su cha truyền con nổi để hung cho môt gionzg ho, là 


“- 


-_ cốt để ngòi Hién-D c lën để thể Trời trị Dàn, biết 
Е cho Hanh-phúc cüa а Dân. 

: ч Hiện nay cái nạn Duy-Vật đã tràn-lan ар mọi no'i, 

`. Cải họa Cộng-Sẵn tam-vô đang bành-trướng để thi- 

ык Tổn- đạo đến cüng-curc, nhưng chính-thể hay Tôn- 

а nào cung váy nều xây nền móng lên được những 

— Ngàn căn-bản vững-chắc, lấy Nhàn-Đạo làm 


Дд _ mục- tiêu thì mới có thể Vĩnh-Cửau được . 
E 
=^- 
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Khao-Học hiện-nay đang tấn-triển rất mạnh-mẽ, 
đã tranh-thủ thời-gian một cách không thể tưởng- 
tượng được, hóa cho nên những lý-thuyề‡t g:iả-tạm, 
18у mặt-na mà che để làm ngáo-ộp dọa trê con đã lồi- 
thời; ánh-sáng của КҺоа-Нос đã chiều thẳng vào дёп 
tận tâm-can con Người, thì còn dấu ai duo 2 Vì le зу 
độ năm mươi năm nữa đây một khi cÁc nước. Dân- 
chủ tự-do đã hoàn-thành kë-hoach của Đạo ích, nghĩa 
là Tư-sản-hóa Bân, Cò, Мёлек, Công. Ai ai cũng chăm- 
chú gắng-gỏi để di dën hạnh-phúc chung trong Thë- 
giới tự-do, nhân-loại đã trưởng-thành trong Tự-Đo, 
bác-ái, vi-tha, lây đạo ích làm căn-bản tức là Tôn trên 
Ích dưới, thì hỏi con Ngáo -_Ốp Duy-vật còn nát ai 
nữa. Nếu áp-dụng triệt-để đạo Ích trong một phạm-vi rất 
rộng-rãi, từ Thành-thi đến Thôn-dquê, từ nước Vän- 
Minh đến nước nhược-tiểu, đó là một Chíah-sách 
căn-bản mà Thể-giới loài người cần phải di đến để dën 
được cái thời Tich-lac ngần ойт vậy.. 

Tôi còn nhớ khi tôi còn chŸp-chính với dia-vi 
Tổng-trưởng bộ X3-hói tôi đã đề-sướng và trình lêa 
Chính-phủ (1954-1955) một Ю%@-ап về Xã-hội chân- 
chính mà mục-tiêu của tôi cần phải huy-động tắt cả 


lực-lượng trong nước để đi đến chỗ'«< Tư-sản - hóa 
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Bàn, Cố, Nông, Công. Biết rằng : Соп Người chưa 
thoát được Hi, nộ, ai, lạc và Tham, sân, si. Nhưng 
trong Xã-hội của loài người Giai-cäp Bàn, Cổ, Nông 
là hạng người đã bị cái số-phận đen tối nhất từ xưa 
tới nay, và là hạng-người dễ nhiễm những tính hay 
tật xiu, tùy theo sự khích-thích ngoại lai lầy tài-lợi 
làm cứu-cánh. Theo Tâm-lý phần đông họ còn là 
hạng người rất thuần-thục, vì đã biết sự an-phận thú- 
thường, không có cao vọng nào khác hơn là : Sống 
dë dàng, không bị áp-bức mà an-cư lạc-nghiệp, Một 
khi vấn đề Nhân-măn theo kš-hoạch Tư-sản-hóa vô- 
sản mà tôi đã đề-sướng lên, thì con Người tự thấy 


mình đã < an-cư > ft (lạc-nghiệp» sự nhân-mãn do 


© đó tự giẩ-quyết, vì một khi con người đã có cái nhà 


êm-äm, có công ăn việc làm, thì cái óc siêng-cần, tw- 


-_ lập, tự đưa cái lương-trí con người lên mức cao ho'n, 


= tudo siéng - năng mài miệt vào công-việc của minh 


trong công-cuộc tự~do cạnh-tranh, thì không cần Chinh- 
phu ra lệnh thi-dua mà họ tực thi-dua để có nhiều 
lợi hơn những người bên cạnh. Sự ЇМҺап-тап trong 
một nước đã giải-quyễt được thì Kính Tài do đó tw- 
thành thịnh-vượng mà dân trà quốc phú, vì lẽ ấy 
cho lý-thuyết Duy-vật có mạnh đến đâu, có tự-do 
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tuyên-truyền di nữa, chẵng ai đại gì de cho các ng 
се đi Ву < Keo giấy mà ga trẻ còn > lấy hư: đối thực. 

Ngu nói về Chính-trị thuần-túy lấy bạnh-phúc 
muôn dân làm căn bản mà đi thì chỉ một Đạo Ích để 
cthihành Hòa -bình cho сї Thiên-hạ thật rõ - ràng; 
khúc-triết, tùy từng thời mà biển-chuyển để di đến 
kết quả my-man là : Thiên-hạ Thái-bình. Hiên 
thời nước Huê-kỳ là nước giầu-thịnh nhất Thể-giới 
:đã lập lên sự « Viện-trợ > cho các nước nhườợ“c-tiêu , 
tức là < Tổn trên ích dưới» nhưng lý-thuyết thì Һау, 
còn những sự thi-hành và áp-dụng đạo Ích cũng cần 
phải nghiên - cứu tỉ-mi, nều những người thi- hành 
không chân-thành thì đạo Ích lại phần lại là đạo Топ 
thì lại vê-ích uống công. 

Hóa cho nên Đức với Hanh, 151 nói và việc 
làm phải di dôi với nhau, sai một ly di một діт, vì 
vậy cần phải có sự sáng-suốt để rõ được chó khúc 


trực, khuất thân, thì không gì không lợi ích vậy. 
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—— Hoài 4 ì TRACH - THIÊN 


Kiền 1] - QUÁI : 21 














Tự-quái-truyện nói rằng : Ích mà không thôi 
t quyết, cho nên thụ được đức đó, dé đến cuộc 
s “Quá Quái là quyët уау. Phàm ë đời, sự lầm. ich cho 
người mãi đến cùng-cực không thôi, cho nên ích 
vn о thì ít phải có sự phán-đoán quyët-dinh 
С 10 nën sau cuộc Ích tiếp đến cuộc Quái. Quyết | 
7 ; ghĩa là nhằt-dính lầm một việc gi như quả-quyết, 
h b ở cái nghị-lực của con người, phầm những 
gười có trí-tuệ luyện được có nghị lực ất cương- 
s để sử- kỷ tiếp-vật, đã có trí quyÈt-định 3t là 
Ct ж không có gì có thể [ау-сһиу©п duoc. Cho 
trên có quê Đoài, dưới có quë liền tức là trong 
рн, thắng - thắn, ngoài được dep- lòng. Lấy 
ng qué mà giải thì trong có tính cương-cường 
Ке шы, không cái gì có thể chuyển được. - 
СОЕТ nói rằng: «Kiền kiện dā, 
i duyệt dã». Kiền tượng mạnh -cứng. Ро. 
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tượng đẹp-lòồng. Cho nên người ta trong có trí 
cương-mãnh, cứng-cỏi, quả-quyết, thi-hành ra ngoài 
được đẹp-lòồng như vậy, tức là cuộc Quái, là quyễt- 
định được đẹp-lòng. Trên có qué Đoài, Ром tượng 
А Trầm, dưới Kiên "tượng Trời. Trầm ở trên Trời 
tức là có tượng nước Trầm & trên đỗ xuống, гїї Tác 
nhuần-thẩm khắp trời. Như vậy, cái nóng của Tròi 
được mát-mẻ, nhờ: бф nước trầm ở' trên đỗ xuống. 

Là qué có mệt hào âm & trên, lại có năm hào 
dương & dưới, tức là đạo dương dang thịnh tiễn 
lên, tức như đạo người CQuân-tử thắng tiền, một 
cách thẳng- thắn, trên còn một hào âm sắp sửa bị 
dwong xâm - đoạt, cho nên mới có sự ирг нр аё 
tiên. Đăng Quân-tử: trong đạo Омрё?, tức là có nghi- 
lực mạnh-cứng, sắng-suốt, trí muốn không tà khuất, 
có cương-trực mạnh và thẳng dè thi-hành ra ngoài 
cái trí-ý của mình để có hiệu-quả đẹp-lòng. Như vậy 
tức là đã thi-hành được cái ý muốn sự  quyết-định 
của mình rồi Cho nên trong sự Z⁄JÈ/, phàm quyết- 
định một việc thẳng-thấn, cương-trực thì sẽ biểu- 
trương ra ngoài bằng cách đẹp-lòng. Còn quyểt-định 
những sự càn-bậy, thì khó lòng thực-hành có hiệu- 
quả. Vì sao váy Р Vì ràng: Cương-trực thi trí-tuệ 
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Ж ан 1 sáng-suốt, mó: có dương minh manh më chiều từ 
ё trong, £t ra ngoài thành được hình-tượnng vậy. Còn 
_ quyë ết định những su: ấm-muội, thì trí-tuệ mờ-ám lầm 
thi-hành ý-trí ra được, cho nên phải biết quyết- 


ра hh và KP tiện HE le © của mình, ép SE trải qua 


Tai A Kha điện - “has Một khi £ học và thí- 
_nghiệm được thì người Học - giả có thể thi-hành 
за nhữ ig sự quyết - định của nghi- lực theo một sự 
“thành-thực không càn-bậy, thì sự thí nghiệm rất có 
- kết. -A Nhưng với những sự càn-bậy trong sự ham- 
С. muốn có mạnh thực, nhưng sự каена se không 
7 Кт ос hoàn-toàn và sẽ có ảnh-hưởng x3u-xa cho Hoc- 
S jå | Yay; Cho nên trong qué Quái ta nghiệm thấy 
ч Thán ih -nhin lấy môt quë сб năm hào dưỡng và ở 
_ trên có một hào âm tượng rằng còn có một tý ám- 
опи aĝi пша, thì cài tr-óc sẽ hoàn-toàn là sáng-suốt 
Trời. Vì rằng sáu hào dương là quë Kiền 
cết „ng Trời. Cho nền trong đạo thinh của người 
I Quin-ti quyšt-dinh ở trong mà đẹp - lòng ở ngoài, 
7 a vậy tức cũng nhw ta nói «Muðn gì được vậy” 
thì người như: Trời vậy. 
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Tiết L. А? 42 1 Ж ° 5 
3+7 8 ° ФА ë ° Ж 4\ Р 
жо 4121 X42 ° - 

D. A. Quái: dương vu Vương đình, phư 
- hào hữu lệ, cáo tự ấp, bất lợi tức nhung, lợi 
hữu du vãng. 

D. N. Què Quái, dương lên ở sân Vua, 
tin kêu có nguy. Báo ấp mình, chàng lợi đến 
binh, lợi có nơi di. 

B. N.C. H. Quái là quyér vậy, là thể dương 
quyết thể âm là qué thắng Ba, By s hào dương trừ 
1 hào Ẩm, quyết-định nó mà thôi. Nhưng sự quyết 
định hào Âm ấy tất là tội của nó, vì danh Vua mà 
tận thành, dùng sự hồ -hào chúng -loai đều cùng. 
hợp sức với nhau, nhưng cũng mong rằng có sự 
nguy-lo chẳng khá an-bầy, lại đương lúc trước khi 
trị lòng tư riêng của nó mà chẳng khá chuyên-cần, 
chuộng uy-vũ thì lợi có chỗ đi vậy, đều là lời гап. 

LỜI-BÀN: Duong nghĩa là lầm tó ra, 
trưng - bầy một cách ngạo - nghề như đương тағ 


lên. Drong ở sån Vua tức là trưng-bầy một cách 
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ngao-nghë trước вап tông чон Tiao-đình. Câu này 
nói vẻ hào Thượng-lục là hào Âm ở: trên hào Cửu- 
ngũ. Quê Quái tức là quë của thángxBa là lúc đạo 
Đương đương thịnh sắp đền lúc cùng-cực, còn một 
hào Ат ë trên, cho nên mới nói là Dương ở sẵn 
Vua. Tháng Ba là cuối mùa Xuân sắp sang Hạ cho 
nên Âm tuy sắp bị các hào Dương chiếm đoạt hết 
đến tháng Tư là Quë Кісь 1А thing thuần lương, 

Tin kêu có nguy : Trong các lúc dương thịnh, 
s hào đều là đương, đầy riy lòng tin nhau, Vua Tôi 
tin nhau, và cả Phiên-hạ có lòng tin Vua, Vuatin Thiên- 
hạ cho nên tin nhau thầy có sự nguy-Ìo nhân danh cho 
nhà Vua, cho nên mới có sự kêu gọi báo nguy cho Ap 
minh. Áp minh là những người cùng làng cùng ар 
với mình, tức là những người thân-cận với mình. 

Đây chỉ ý hào dương cùng loại ở liển-tiếp nhau 
như: một ар một làng vậy. Thầy Миа сб nguy đều báo 
cho làng mình biết để hợp lực giải nguy cho Vua. 

Chẳng lợi đến bình : Нор nhau mà dùng uy- 
lực binh-đao thì không có lợi, ý nói là sức âm có 
một mà sức dương có năm, mà dương lực có ba mà 


âm lực có hai, như vậy nèu tinh ra thì ở qué này 
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dương có mười lšm lực mà âm chỉ có hai, cho nên 
dùng đến binh chẳng 101 gì, vì thấy âm ít quá, cho 
nên méi nói lợi có nơi di. Гау sự giao-hòa kÈt-hợp 
mà thứ nhất l âm © ngôi cùng-tột, sắp có biển 
cho nên nói lợi có chỗ di, có thể trừ-khử cái âm đó 
bằng sự giao-hợp, không phải dùng đến can-qua binh- 
lửa, vì rằng nều dùng dën bính-lửa, ắt phải tốn 
hơn là loi, vì thể giặc kém-cối, không đáng kể, vì lē 
ay Thánh-nhân mới nói: Sự lợi về hai cách để quyễt- 


đoán đền công-việc khử-trừ' sự nguy lo vậy. 


па2 + W: 23: ° ЖҮ}, о 
Tả ` ] == => э ` . 
m] о $Ë б) Øù ° E đo 
4u o | 

D. А. Thoán viết : Quái, quyết да, cương 
quyết nhu dà, kiện nhi duyệt. Quyết nhi hòa. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quái là quyết 
vậy, cứng quyết mềm, МапЬ- тё mà đẹp- 
lòng, Quyết mà hòa. 

B.N.C. H. Đây là thích nghīa tên quë mà tán- 


dwong cái đức của nó. 
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LỜI.BÀN : Quái nghĩa là quyễt-định, nhất- 


sç = dinh làm một việc gì. Chỉ có người trên quyët-dinh 
С  thi-hành một cái gì bắt kë dưới theo mình, mặc dù 
A Ке. điều đó hay hay dë là tùy theo người cả quyết. Quyët- 
E- dinh điều hay mà bắt kẻ dưới theo thì gọi là Minh- 
| а Tú là người Thiện, bậc Nhân. Quyết định điều dë: mà 
3 E bát ké dưới theo như vậy gọt là Hà-lạm, áp-chề, cưỡng- 


ыа, һо cứng улуё? mëm, tức là thể cứng quyết định 
—— thể mềm mà mềm phải 'theo thuận. Qué Quái có 


x năm dwong và một âm, cho nên dương thịnh âm suy, 


Dương quyết âm và âm phải thuận theo. 

Mạnh-mề và đẹp-lòng. Đây lấy Đức qué để 
_ giải nghĩa tên quê. Mạnh-mẽ là đức què Kiền. Pep- 
lồng là đức qué Боз. Trong được mạnh-mẽ thi- 


hành ra ngoài được đẹp- lòng, như vậy là quyềt-định. 
_..- Phầm sự quyểt- định là theo nghị-lực, ý-trí thông- 
Е sáng của mình, dë thi-hành ra ngoài, mà ra ngoài có sự 
==  thuc-hién đúng với y muốn mình, như vậy là dược 


г đạp lòng. 


Quyết mà hòa. Сіи này để giải lòi Tượng ở 


__ trên. «Chẳng 101 п binh» mà vẫn quyểt-dịnh được 


s Е sự hòa-hảo, có một hào âm và năm hào dương; 


_ dương chỉ việc tiền lên giao-hợp với nó là quyềt- 
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định được nó. Đây tức là nói hào Cõu-tam, và hào 
Thượng-lục là chính-ứng với nhau. Hào dương-tam 


tiễn lên giao-hòa với hào thượng-lục. 


таз WI ЖЛ ° RRA 
8] FRAM ° л, 27) Ж, 
wo 4+ f1 6, ° ЖА] Ер ° ЯТ 
D а, o 341 4 ?X e MR 
Z7 te th, o 


D.A. Dương vu Vương đình, nhu thừa ngũ 
cương dã, phu hào hữu lệ, kỳ nguy па quang 
dã. Cáo tự ар, Баі lo: tức nhung, sở thượng 
nãi cùng đã, lợi hữu du vãng, cương trưởng 
näi chung đã. 

D. N. Dương ở sân Vua, mềm cưỡi năm 
cứng vậy. tin kêu có nguy, sự nguy bèn sáng 
vậy. Báo ấp mình, chẳng lợi đến binh, chế 
chuộng bèn cùng vậy, lợi có nơi đi. Cứng lớn 
lên bèn hết vậy. 
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Truyện. Tiểu-nhân bị suy-vi (một âm) đạo Quân- 
tử thinh (ç dương) đương lúc hiển-hiện ô sân Vua, 
ý ç Vương-quan trên sản Vua) khiển người biết rõ sự 
“Thiện á ác. (Đương ở Sân Vua chính là tội của kẻ Tiểu- 


đại _ nhân) mà không muốn dùng Binh-nhung, nên lấy Đức 


chí-thành mà khiến dân (Quê Kiền cứng-thực tượng 


28 _ lòng tin, Đoài tượng hiệu-lệnh) khiển cho biết có 
ˆ đo Nguy. ` 


Báo 3p mình là trước phải trị mình đã. Thánh- 

nhân Фё loạn tất trướ-c phi sửa mình, như Vua Thuần 

-ban-bð ra khắp cả cái Văn Đức ấy vậy. 

| Không lợi ở Binh. Nghĩalà không nên chuông 
sự cương (cứng) Vũ. 

Thắng kẻ Tiểu thân là tự có Bao, nếu a lấy lực 

chọi với lực thì có thể công-việc hồng được. 


Họ To nói rằng : Qué Quái > lầy năm dương quyết 


н một âm mềm, xem cái thể Ấy chì dễ quá, nhưng Thánh- 


24 nhàn kbóng cho Ë đề mà sơxuắt quên di. Cho nền 


Hãy ở quê Quái dinh-ninh là một quë thâm-xâu. Đó 
s đà cái Đạo quí ở chó ѕиу-хё chứ không quí ở chó 


bức-bách, sở: dĩ nhà Châu phòng binh-bị không chò 
- nào là không dën được. 
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Lai nói rằng : Bậc Quân-tử- tự trị thật là nghiêm- 
nghị, mà trị người thì thật là khoan-dung, kẻ Tiểu- 
nhân tự biết tội ác mà cam tâm lui- khuắt di. Nhiều 
hào cứng theo mà quyểt-định để thành qué Kiền vậy. 

Nếu muốn diệt Tứ-hung của Ngu - triều, nhà 
Châu diệt Tam- giám mà sau được hòa-hẩo đồng-đúc. Sự 
phòn-thịnh đông-đúc nhiều Hiền -tài không trổ: lại sự 
chính-bền, đó là cái lo về sw Trinh thắng. (Âm dương 
thường tương thăng, xiết-chặt với nhau; Hạ-Hệ nói: 
Cát Hung là Trinh thăng). 

Như thể mới hiểu được cái nghĩa Quyết 
Sau Hàu-thë, các người Hiền được ở ngôi vị, gặp 
thời được Vua dùng, lúc đầu coi thường không muốn 
diệt kẻ Tiểu-nhân lầm ác bên cạnh Vua, đại-để như: thë 
là chưa hiểu các nghĩa qué Quái. Dùng sự Dũng-mãnh 
vào một sự quyềt-dịnh, št mắt cơ-mưu mà việc bại-lộ, 
họa-loạn cùng có, chẳng nën không răn-giới sao ? 

Dương cứng lớn lên, đắng tiêu hết hào Sấu, 
không thểlãy cái thể cô của liểu-nhân mà giữ lại cái oan- 
nghiệt ấy vậy. Như Đường-Ngũ-Vương không giết 
Vũ-Fam- Tư mà hồt-nhiên Һоап-пап lại sinh ra. 

Thánh-nhần trong thời Quáicó cái ý thiết binh 


тїї thâm-xâu. 
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Но Hồ nói rằng : Quê Quái, lấy $ dương giết 
1 âm, thầy thì cũng dễ. Đã cho là dễ, sao Thoán- Tie 
lại nói : Nguy, sợ, kính, nhưng, vậy là mâu- thuần 
hay sao ? | 


Bỏi vì cái thể спа іт tuy nhỏ kém, hoặc có - 


thể падт dần đến cùng. hoặc là kẻ địch-thú càng 
| khóng thể bën lòng răn- giới sợ-sệt, Đó là cái mưu- 
kë của bậc Quân-tử đến bậc Thánh-nhân vậy. 
B.N.C.H. Đây là thích lời quê. Mềm cưỡi 
năm cứng, đó là lấy thể quë mà nói, nghĩa là lấy một 
kê Tiểu-nhân © trên các người Quân-tử, thể là tội nó 
vậy. Cing lón bèn hết, nghĩa là một biển thì là qué thuần 


Kiền. 


= -LỜI-BÀN: Dương ở sân Vua. Đây là ý 

"nói có một hào âm là hào Thượng-lục ở ngôi trên hào 

| Сфи-прй hiển-hiện một cách ngao-nghë їти'фс sân rồng, 

Như vậy nghĩa là cái thể mềm của ат cưỡi lên trên 
năm hào dương cứng. 

Có k` Tiểu-nhân dương dương tự dfc ë Trào-đình 

- trong lúc đạo Quân-tử đang thịnh, như vậy thì có sự nguy 

chắc-chắn,kẻ Tiểu-nhân ë ngôi trên Vua, như đời nhà 


-- “Tống có những tay như Tổng-đdịch- Thanh nhưng hiềm 
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vì có Bàng- Hồng là quốc-trượng là kẻ Tiểu=nhần ám-hại 
trung- -thàn Quàn- Tu, cho nën quần-thần tin chắc goi 
nhau có nguy, tức là sw tàn-bao của kẻ Tiểu-nhân а dã rõ. Sự 
nguy-hiểm đó bèn sáng-súa bày tổ rƏ-ràng ra. Cho nên 
nói sự nguy đó bën sáng. Thầy sự nguy-hiểm rō- 
ràng như vậy, thì Trung-thần báo-cáo với nhau tức là 
báo 4 Й minh, Бао-сао cho những người thân-thuộc mình 
để bàn sự quyết-định thi-hành diệt được sự nguy-nan 
cho Vua cho Thiên-hạ. Một kế Tiểu-nhân ở sân Vua như 
vậy; thì chàng lợi dën dùng binh, vi kë Tiểu-nhần dó tức 
là kế chỉ chuộng sự lợi cho mình, là nói cái thể hào 
Thượng-lục là âm ở: ngôi ат, lâm đã дёп cùng-cực, 
là kẻ TTiểu-nhân © nơi cùng - cực TỎI vậy; cho nên 
chẳng cần dùng đến binh-lực, vì rằng cái thói của kẻ 
Tiểu-nhân hầu hết, một cái động là âm hóa ra dương 
mà quê QQuái sẻ thành ra qué thuần Kiền. Vì le đó mà: 
nói là chỗ chuộng bèn cùng vậy. 
Chỗ chuộng bèn cùng vậy. Chỗ chuộng дау 
là nói có một hào âm là thể mềm-mại mà các thể dương 
šu chuộng, cũng như có một người đàn-bà trong bọn 
đần-ông chuộng thích lạt ở: ngồi cùng-tột, cho nên mới 


nói bèn cùng, là tổ cái ngôi của hào âm. 
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“tới có nơi đi cứng lớn bèn hết. Đang lúc đạo 
258 Dương dang thinh còn một kèo âm, dương càng ngày 
x càng lớn lên thì nó cướp mắt hët hào âm và dën no'i cùng 
x cho nên nói lợi có chỗ di. Dương tiën lên thì âm mắt 
Sia quë & Quái thành quê thuần Кп, tức là dwong đến lúc trót 
я 3 cùng của dwong. Phầm cai gì cung có dšu có trót mới 
A 7 hợp với Thiên -lý, cho nên đạo Dương Р lên ắt 
к phai di đến nơi, dën cái trót cùng của nó vậy. 


GÌ 


“Tiết 4. £ Si: T ECAS 
а T y2 96 АТ ° Ж 4: 
К: ° 

| D. A. Tượng viết: Trạch thượng w Thiên, 


“Quái, Quân-tử di thí lộc cập hạ, cư Đức tắc ky 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Trắm trên "Trời, 









-_ làquê Quái, người Quân-tử coi đó ban lộc cùng 
__ người duẻ ói, ở Đức thì ky. 
=. `. Truyện. Ап : cát đức ước-lận ев cam. 


8 ` N gự-án : Cự đức, thì thường còn sự kiêng-sợ. 
s  B.N.C.H. Trầm trên Trời tức là cái thể « Độc 


> у, © quyết »- nghi là ngòi tháo mö thì nước chày manh. 


790 


ў. 
> 
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< Ban thí lộc cùng kë dưới > tức là cái ý < Hài 
Quyết > tức là nước chấy tóc tung. 

Ở Đức thời ky chưa rō nghĩa. 

ОТ BAN: Cầu trên lấy Tượng của quê để giải 
nghĩa tên quë. lrầm là tượng quê Boji, Trời 
là tượng qué Kiền. Nước © trên Trời rơi xuống, 
nhuần-thắm cho muôn - vật, làm tươ-i- tốt trăm cây. 
Nhờ sự « Độc hội > tức là sự  tháo-mố- cho nước 
tưới ở trên Trời xuống một cách тапһ-тё quả-quyŠt 
cho nên mới gọi là Quái, tức là Quyết, quyết thì ít 
mạnh, nên cái trầm là có nước vuông vực có bờ ngăn, 
nhưng trong một thời-kỳ nhằt-dịnh са quyết 6 trên 
Trời, nó tháo nước та rơi xung mạnh-me cho muôn 
loài được thẩm-thuần, cuộc thi-hành đó gọi là cuộc 
Quái, là Quyết, người Quân-tù coi đó mà ban-thí cùng 
cho kẻ dưới, nghĩa là người Quân-ti là người Nhân 
chăm làm việc Nghĩa. Một củử-chỉ tức là một sự đã 
quyët-dinh ó: trong mà thi-hành ra. không phải những 
cử-chỉ vô ý-thức và càn-bậy, vì le đó ngưới Cuân-tử 
tu-thân, vun điều Nhân để quyšt-đính làm Nghĩa như 
ban-thí lợi-lộc cho cùng kẻ dưới vậy. 

Ở Đức thì ghét. Ky nghĩa là ghét. Câu này 
Chu-Hi nói chưa rõ nghĩa, nhưng nó có nghĩa liên- 
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sân e с với câu trên < Chỗ chuộng bèn cùng vậy > Phầm 
| : И; ` COuận-ttr là người Đao-dức, cải mà ky người 
| Quảng là những sw âm-u, càn-bậy trong vòng Dao- 
ү người (Quân-tử- đầu có chuộng hào Âm, cho nên ky 
опо trong сидс quyét, nhu nu trong ngài SỐI ra ky 
Eie sa ngăn - сап, vì lẽ đó mới nói như vậy 
В muốn nêu sự quyết-định trong-sắng của đẳng Quân- 
н ,Trên đã nói sw quyết-định ban-thí lợi-lộc cho kể 
dưới, như ngồi nước sói xuống cho dân-gian không 





3 ham muốn tư-lợi mà phụng sự cái vật-dục của mình, 
ү vì le đó mới nói thêm là ky, ghét những điều tà-hậy. 
Nói như vậy để cho kể dưới được hưởng cái lộc 
_ ban-thí xuống như: nước ngòi 501 xuống thì chỉ trừ 
ж та những bậc Tài-Hiền không màng tư-lợi, chỉ biết 
- lầm điều Nghĩa ky những điều. tư-lợi với sự riêng tây. 
ма như vậy để dẹp sự nghi - ngờ. của kẻ dưới 
E Xà nâng cao tinh-thần của đẳng Quân. tứ. 


= 
а z 


x таз đỡ 70: 3k $ W sk + 
AN & + 2, дь 5 
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D. А. Sơ-cửu : Tráng vu tiền chỉ,‹vãng bất 
thắng vi cứu. 

D. N. Hào Sơ-cứu : Mạnh ở trước ngón 
chân. đi chẳng được làm lỗi. ; 

B.N.C.H Chữ «Tiên» là trước khó nghĩa 
chữ zién vậy. lương thoi Quyết & ngôi dưới chịu 
sự mạnh chẳng được nền vậy. Cho nên tượng và 


lời chim của nó như vậy. 


LỜI-BÀN : Mạnh ở trước ngón chân. Hào 
$о—си là hào đương được ngôi chính-đính, nhưng 
trong cuộc Quyết mới sơ lại là hào sơ của qué Кіёп, 
thì sức mạnh cồn non, hào Sơ là mới đầu cuộc 
Quyết, thể dương có tính động mà tiễn, cho nên 
trong lúc đầu sức mạnh của dương chưa nhuần-thẫm 
nên mới nói rằng: Mạnh ở trước ngón chân. Chân 
là một cơ-thể của người để tiễn, mà sức mạnh trong 
cuộc Quyết thì cần có ở trong mới tiễn lên được. 
Chân chưa mạnh thì дї sao được; cho nên mới nói 
rằng : «Pi chẳng được lầm lỗ» mình còn yếu đi đã 
không thắng nổi được người lại còn làm lỗi cho 
mình nữa vậy. Cũng như học Nhân-điện- học một 


khi nghị lực mình còn non, sự quyểt-đoán chưa 
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А 3 tường, lòng quå-quyët chưa rõ thi làm thí-nghiệm 
_ chưa có thể được, có khi cú: lầm càn-bậy, cho rằng 
М беа bi thôi-miên, nhưng có khi không giải được 
_ tỉnh nên một khi sức mình còn non chớ nên 

_ cưỡng, mà di át chẳng thắng được sự  khó-khăn mà 
y ca n gây nên tôi-lõi nữa. Cho nên trong cuộc cương- 
_ quyết cần có sức mạnh của trí-tuệ và nghị-lực, tuy 
E. Ñ thể dương cứng-mạnh sáng-láng nhưng còn non- 
| __ nốt, sức mạnh mới dën trước ngón chân, nên Thánh- 
к. Е biết trước mà гїп đi chẳng thắng dược пб mà 
„ lại làm lỗi Hào Sơ-cửu chính ứng với hào Cửu-tứ; 
E “hào Tứ là hào đương mạnh ở: thể trên lại không chính- 
# đính vì thë hào Sơ-cửu nều tiền lên sẽ Ы xô-dåy 
Ж _ xuống, không thắng được nó và lại bị các hào dương . 
`. ở trên xô-đẩy nữa thì ít tự mình lầm ra lỗi vậy. 


к : 2 Hỗ чо 43. o 


D. A. Tượng viết: Bất thắng nhi vang; 


ể 
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Truyện : Hào Sơ-cửu, hào đương cư ở hào 
Sơ quyết di, nên -có lời гїп là không thắng kẻ Tiču- 
nhân. 

Ho Hö nói rằng : Kinh - Phòng muốn giët 
Cung-Hiển mà bị chết & tay Cung-Hiễn. 

“Lưu-Phần muốn giết Hoạn-quan mà chết trong 
tay Hoạn-quan. Đều là không thắng mà đi có lỗi vậy. 

LỜI -BÀN : Đi như vậy nghĩa là không đo 
sức mình mà lựa sức người. Tôn-vũ- Го trong Binh- 
thư có nói rằng: cBiết người biết mình trăm trận 
thắng trăm». Như: hào Sơ biết sức mình còn non kém 
mà cứ di, tức là có sự  quyểt-dịnh càn-bây, l Pak: 
nên lỗi vậy. Điểt minh kém mà cứ đi thì át là 
ngu. Mà ngu át có lỗi, cho nên Thánh-nhân mới 
гїп như vậy, để tó rõ lời chiểm hay kểt-quả của sự di 
liều-lĩnh ngang-trái ấy. Trong cuộc QOuyét tức là 
cuộc sử-sự bằng sức mạnh, để quyềt- định khử-trừ 
những chuyện càn-bậy, những Кё Tiểu-nhân, cho nên 
mới dùng chữ «thdng», đã không thắng được mà 
cỡ đi tức là càn-bậy là kë Tiểu-nhân, như vậy tức là 
trái với đạo Quyết. Trái Đạo là có lỗi vậy. 
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D. А. Сїи-пҺї:: Thích hào, mộ dạ hữu 


nhung vật tuất, 


D. N. Hào Cứu-nhị : Kinh sợ kêu gào, 
chưa đêm có binh, chó lo. 

B.N.C.H. Hào Cửu-nhị đương là thời Quyết 
là thể cứng ở ngôi mềm lại được đạo Trung cho nën 
hay kinh-sợ lo-lắng kêu - gào, để tự тїп và phòng- 
bị mà chưa đêm có binh, cũng có thể không bị hoan- 
nạn Vậy. 

LOL BAN :Là hào hai thể dương cứng-mạnh 
ở ngồi âm mềm, Ы ngôiâm mềm kéo giữ thể dương 
không tiền lên được và lại trong cuộc quyët-dinh 
ít phải thi-hàình ra bằng tiZng nói. Cho nên có kinh- 
sg kêu - gào người đến cứu - giúp, kén gào chỉ tiếng 
kêu ó: miệng ra và miệng tức là tượng của qué 
Бом. 

Chưa đêm có binh. Đây là nói hào Cửu - ngũ 
là hào chính ứng với nó. Hào Cữu-ngu là hào ở 


giữa qué Đoài mà qué Đoài ở vào giữa cung Dậu, 
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theo Địa-bàn mà giờ Dậu tức là từ s giờ dën 7 giờ 
là chưa tối. 

Có Binh. Là có hào Cửu-ngũ là hào dwong- 
cương trung-chính đến tip ứng với hào Hai tuy 
không được ngôi chính-đính nhưng được đạo Trung, 
cho nên nói là chưa đêm có bình xuống tiếp cứu 
rồi vậy, mới có lời chiếm là chớ lo. 


Trong cuộc Quyết dương cứng mạnh lại dược 
đạo Trung át có những sự quyềt-đoán lo xa, phòng- 
bi. O” vào nơi ầm cẳn-ngắn không cho tiền méi có 
sự kinh-sợ lõ việc thi-hành Trí của mình cho nên mới 
kêu-gào. [rong cuộc Quyết mà được là dương minh ở 
trong đạo Trung thì £t sử-sự quyët-dinh một cách không 
tây riêng chếch-lệch, chỉ lo sæ không được chinh- 
đính. Như vậy nên Chwa tõi có nghĩa là trước khi 
bị cái âm-u tổităm đoạt lấy ánh-sáng dương minh 
thì đã có binh đền cứu-vãn thòi-cuộc, nên mới nói 
rằng: < Chó lo» vì có lo chăng nữa cũng vô-¡ch, 


thể nào nó cũng thoát khói hoạn-nạn vậy. 
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D. A. Tượng viết: Hữu nhung vật tuất, 
ёс Trung đạo dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Có Binh chớ 
; E Jlo, được đạo Trung уйу. 

Truyện : Là thời Quân-tử quyết-định 'Tiểu- 
nhận mà hào Nhị lại & vào ngôi mềm, thường biết 
sự phòng bị, trong thì lo-lắng, ngoài thì nghiêm - giới 
= kêu gọi; tuy chưa tôi có Binh-nhung, cũng có thể 
Е 3 + chẳng lo vậy. Có thể không lo là tự lấy cách khéo-léo 
— mà ở nơi đó. | 
ức. Hào dương Ó ngôi âm tuy được Trung mà 
© không chính, nên phải làm cho đến Chí-thiện là nghĩa 
đầm sao ? 
cử А Rằng : Đương quyŠt âm, Quân-tử- quyết Tiểu- 
Е. nhân mà được đạo Trung, bắt đầu có sw bắt chính. 
Eo "Người biết thòi-thể là một phươnng-sách cả lớn của 
nhà Học Dich. 

K. Ho Dương nói rằng : Đây như Địch-nhơn 
E giỏi hơn Tòng-Dúng giữ được nhà Đường vậy: 
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LỜI-BÀN: Có binh đến giải nguy cho minh 
thì còn lo gì nữa, vì lẽ đó duoc đạo Trung, tức là nó 
không chênh-lệch, tư riêng gì cả, có trí óc không vì 
mình không riêng tây, chênh-lệch mà trong cuộc Quyết 
như vậy tức là có sự mạnh-mẽ ở trong trí có nghi- 
lực mạnh quyết-đoán đầằng-hoàng châu-đáo, cho nên 
có phải & trong cảnh ngặt-nghèo di chăng nữa thì 
cũng có Йгий, tức là có sự dương minh thông-sáng 
сйа bề trên xuống cứu dễ giải-thoát cho mình nên nói 
là chớ lo. Người Quân-tử: dù ở trong hoàn-cảnh nào 
di chăng nữa cũng chẳng lo buôn, lúc nào cũng vui 
cười, tự túc để giữlòng lúc nào cũng trung-chính, 
như thày Nhan-Hồi dù nghèo-khổ thë nào di nữa 
cũng giữ được đạo Trung một cách vui-vẻ. Được đạo 
Trung tức là được Thiên-lý. Đạo Trung là cái gốc của 
Trời đất, được đạo Trung thật là rất khó. Học-giả 
phải giữ cái tâm của mình cho trính-thuần và chuyên- 
nhất, thì mới có thể có dược một nghĩ-lực mạnh 
тё để giữ dược vật-dục, trừ-khử được điều càn-bấy, 
giữ cho cái tâm của mình được sáng-suốt, quả-quyết 
trừ những vật- dục có thể lầm cái tâm mù-quáng. 
Nếu tâm bị mờ -ám thì tắt có chênh-lệch ngay, có 
hênh-lệch thì đạo Trung không giữ được mà có nguy: 
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Ж : xậy. Cho nên 154 Tượng ó: trên nói: Kinh-sợ kêu. 
k у gào là vì hào Hai & vào ngồi âm mới có sự lo sợ, có 
Е sự chênh-lệch, mà làm hại đạo Trung. cốt dé luyện 
| _nghị-lực mà quyết-đoán, tức là luyện đạo tâm của 
mình, luyện được tâm mình £t được đạo Trung là 
được đạo Trời. Theo as Phật cũng nói: < Đạo tức 
| "tâm > và Phu-lử cũng nói. rằng : Саі tâm của 
; р người thì nguy, cái tâm của Đạo thì vi-diệu, 
К: phài giữ cái tâm minh cho tinh-vi và chuyên 
Š nh £t. thì mới giữ được đạo Trung (Thu: Đại 
_ vũ mô). Nhân tâm duy nguy, đạo Tâm duy vi, 
duy tinh duy nhất, đoấn chấp quyết Trung >. 






Cái nguy của cái tâm con người là vật-dục, cho 
nên phải có sự quả-quyềt trừ bó nhục- dục thì tâm 
тбл sáng-suót duro:c, và phải chuyên-nhất thì mới giữ 
' cố được đạo Trung. Cái tâm của Đạo thì hết sức vi-diệu 
` đó là cái nhỏ bé спа Nguyên-tử vậy. | 

K. Được đạo Trung tức là được cái gốc lớn của 
—_ Thiên-hạ, Trung dã giả, Thiên-hạ chỉ đại bản dã. 
Б A (2 rong dung). Được Trung dao tức là được Thiên-lý 
: ít là theo Dao Trời được, thì ắt Trời giúp. Cho nên 
= nói có binh chớ lo, tức là có sự giúp-đỡ của bè trên; 
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vì le Зу ng ười Quân-tử ăn không cầu no, & không 


cầu yên, mà lúc nào cũng bình-thẩn уш-уё vậy: 


Tiết 9. Z = 7 Ж ° A 
у ° 69-3 2 ° IEN. 
3ˆ ТЕ Jj Їй. о Я, ° 


D. A. Cửu-tam : Tráng vu cừu, hữu hung 
Quân-tử quái quái, độc hành ngộ vũ, nhược 
nhu hữu пап, võ cứu. 

D.N. Hào Cửu-tam : Mạnh ở gò má có 
hung, người Quân - tử quyết quyết, di một 


mình gặp mưa, nếu ướt có sự giận, không lỗi. 


B. N. C.H : Cru nghĩa là (lưỡng quyền) gò mã 
vậy. Hào Cứu-tam được trong thời Quyët, lấy thë cứng 
` rót (зв ` ps А М "Ñ A ` 
mà qúa chô giữa thì mới muốn quyết Tiểu-nhần mà sự 
cứng mạnh thấy ở' trước mắt, như thể thì có Trung 
đạo vậy. Như & giữa các hào dương, một mình cùng 
hào Thượng-lục làm ứng nều có thể quả-quyễt sự quyễt- 
định của nó, chẳng buộc lòng Zz-⁄¿ thì tuy hop với hào 


trên như di một mình gặp mưa nếu đến nói ướt mà là 
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cải lầm người Quân-tử giận, nhưng sau trót tắt hay 
quyết trừ: kẻ 'Tiểu-nhân mà không có chó lỗi. 
Như việc của On-kičn (Xuån-T hu) với cái giận 


của Vua cũng vậy. 


LỜIBÀN: Hào Cửu-tam tức là hào dicar 
được ngôi chính-dính là hào cùng-cực của quë Kiền, 
tức là cái sức mạnh đến cùng-cực, mới nói là mạnh 
đền gò má. Mạnh dën gò má, tức là cái sức mạnh 
dën cùng-cực, hiển-hiện ra mắt có thể thấy được. Sức 
mạnh lộ ra ngoài mặt thì có sự hung-bao có thể gầy nên 
những' chuyện xãu-xa hung-tàn. Cho nên đang thời 
Quy‡t tức là dang lúc đạo Quân-te mạnh thinh, & hào 
này sức dương cứng đương mạnh-mẽ, người. Quân- 
tử cần phải quyčt-dinh rồi lại quyët-dinh, nghĩa là 
nghĩ cho chín, xem cho tường để quyềt-định công 
việc thi-hành ra vậy. 

Phàm khi đã có một nghị-lực mạnh cứng; có thể 
làm hiển-hiện ý muốn của mình được, dën trình-độ 


m= đó người Quảân-tử phải nghĩ rất chín-chấn mà quả- 





quyết những quyšt-định của mình rồi mới đi. 
| Đi một mình gặp mưa. Trong 5 hào dương 
hào ba là hào ë giữa, và là một mình chính ứng với 


~ 
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hào Thượng-lục. Ho Thượng-lục là hào chú qué 
Бой tượng Trầm. Cho nên một mình cái dương của 
hào Ba mạnh tiễn lên gặp cái Âm của hào Sáu, như 
khí đang nóng gặp lạnh ít thành mưa. Ở giữa năm 
hào dương là cái dương nóng ứng lên gặp âm lạnh 
thành mưa. mới có Tượng như vậy. 

Nếu ớt ed sự giảm. Nếu có mưa xuống tức là 
có sự giao-hòa âm dương, trong khi dương giao 
cảm với âm,mà biâm nhuầằn-thắm lầm mê-man như bị 
nước mưa nhuần-thắm ướt cả người. Như vậy ắt có 
sự nóng giận, là vì trong cuộc Quyết tức là đạo dương 
cường-thinh còn có một âm, dương tiễn mà trừ cái 
âm đó như thë mới là ¿ë Zzyế:. Nëu lên trừ lại bị 
lung-lạc thắm ướt thì át là trái với cuộc Quyét, аё là 
trái lồng mà sinh ra tức giận. Tượng là giận là vì hào 
Sáu là hào âm cùng-cực tức là sự đẹp lòng đến cùng- 
cực; át biến thành sự trái lòng mà рау nên sự giận-hờn 
cho người Quản-tử. Cho nên trên đã nói: «QQuản-tử 
quyết quyết, tức là phải có một nghị-lực thực là cứng 
rắn nhằt-định đi một mình, gặp mưa hèt sức giữ-gìn 
không bị ướt, thì không trái lòng mà không giận, 


như vậy thì còn lỗi gì nên lời Tượng mới nói: 
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« Quân-tử quyết quyết. Và nều bị ướt thì có giận». Đó 
là những lời răn của Thánh-nhân trong khi đã cương- 
quyết làm điều gì nều phải lãn-lộn vào nơi ó-troc 
cũng nên qnyët lòng ra khối mà không bị hôi tanh 
vì nhuần-thắm những uë - khí. Đó cũng như môt 
đóa Bông-Sen, тос trên bùn mà vẫn giữ lúc nào cũng 
tính-khiết không có hôi tanh mùi bùn. Cho nên bậc 
Quậân-tử một khi đã có một nghị-lực sắt đá có phải dúng 
chân vào Ьа công-danh phú-dqúy, bị những con ma 
men, sắc-dục cám-dë cũng không sao làm siêu nổi lòng 
cả quyết như thép gang Ху được. Quân-tử đã không 
bị chiêm-nhiễm những sự ham-muốn của vật-dục mà 
với cái trí sáng nghị-lực mạnh gạt bó những vật-dục 
ta ngoài nên không có lỗi vậy. 


тало 0: #8 T Ж 2 ° 
#‡ Ж, o 
| D.A. Tượng viết: Quân-tử quái quái, 
chung vô cữu dã. | 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Người Quân-tử 
quyết quyết không có lỗi vậy. 
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Chu-Tú nói rằng : Sư: tiều-diệt Tiểu-nhân của 
người Quân-tử bất tắt cầu тау, kiêu-hãnh, kiêu-hãnh thì 
thầy ngay trên mặt, đến chỗ gặp mưa bị ướt mà lầm các 
hào dương giận. Trí ở lúc quyết іт thì sau thể nào 
cũng diệt Tiểu-nhân. Nên nói không lỗi. 

Mạnh nơi gò má thì có hung mà hoà với cái 
mềm lại diệt nó, bèn không lôi. Như Vươnag- oãn 
diệt Đồng-Trác (ез Điêu-Thuyền), Ôn - liều diệt 
Vương-Đồn (giả vờ là siêng-năng kính-cẩn). 

Có sự giận không phải là chính-đính thâm хаи. Như 
Nhan-qúa-Khanh lấy quần-áo cho Ản-lộc-Sơn. Đến 
giữa dường cùng với bọn nói rằng: «Chúng ta tại sao 
lại cho nó áo тас» ? Trở: về rồi cùng hưng binh của 


giết. 


О đây giŠng như loại này vậy. 

LỜI-BÀN : Trong cuộc quyểết-dịnh, trù-khử 
thể âm, người Quinti là môt ngwòi hiểu thîm Юзо- 
đức, biết T hiên-lý, mà Lhánh-nhân còn dùng lòi Tượng 
như vậy, dé cho ta hiểu biết cái vật-dục, cái tính-cách 
Tiểu-nhần khó trừ bỏ là thể nào. Đến như: bậc CQuân- 
tử cũng phải quyết đi quyết lại Vì rằng cái vật-dục 
là một can ma ám-ảnh luôn luôn cái thẳn-xác con 


người, nên muốn giữ cho cái tâm không chênh- 
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_ đệch її tải có sự Giả quan luôn luôu. thì mới khối 
sự chiêm-nhiễềm vớ. con ma vàt-duc lúc nào cung 
__ hoành-hành cảm-hóa ta, nën mới có sự quyềt-định 
_ luôn luôn. Lúc có người cũng nhu lúc một mình, 


lúc nào cũng coi như có mười mắt nhìn mình, mười 


A tay chỉ mình vậy. Người Quân-tử ty mình nghiêm- 


nghị taco cái lý công-nhiên mà đối với người chứ 
“không có thiên-lệch, ích-kỷ và không tranh-giành vó 


-ai Xử: với người thì thân ái với mọi người, không 
M.c tị tình riêng mà a-dua theo dàng, thco bon, đề cầu loi 


riêng, vì lē dó người Quân-tử lúc nào cũng vui 


vẻ, và bao giờ trong bụng cũng phẳng löng- 


3 lộng, kë Tiều-nhân bao giờ trong bụng cũng lo 
_ngay-ngáy. (Luận-ngữ : Thuật-nhi VH), QQuân-tứ 
thần dang dang, Tiču-nhân trường thích thích. 


Sứ ký tiếp vật như vậy thì hỏi đẳng Quân- 


Й ' tứ còn có 151 gì? Còn có cái gi có thể chiêm nhiễm 


vào trí óc được. 


Tit11. IULI: A „д ° 47 
£ + ie p ° B| ä + 4: 
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D. A. Cửu-tứ: Đồn vô phu, kỳ hành thứ 
thư, khiên dương hối vong, уап ngôn bất tín. 

D. N. Hào Cửu-tứ : Mông không da, sự đi 
ау không lên được, chăn dë hối hận гаї, nghe 
tiếng không tin. š 

B.N.C.H. Lấy thể dương ë ngôi âm, không 
trung không chính, & thì không yên, đi thì không 
tiễn được, nều không cùng các hào dương đua nhau 
tiễn mà yên ra dàng sau nó thì có thể mất hồi-hận, 
nhưng dwong thời Quyết, trí ó: chò tiễn lên trên thì 
ít không có thể vậy. Người chim nehe tiếng mà 
tin, thì chuyển hung та cát. «Chăn-Dê» nghĩa là" 
đương ở: trước thì không tiền, khiển đăng trước 
xoay dọc nó mà theo đằng sau thì có thể di được 
vậy. 

LỜI-BÀN : Mông là chỗ & dưới thắt lưng; 
trong có xương hông là xương để nöi với xương 
đài, xương chân, là пої nổi liên thân mình với 
chân để di. Chỗ đó cũng như ір một cái xe. 
Мане khóng da tức là hỗ: xương, št là bị đau, vì rằng 
hào Cữu-tứ là thể dương ở ngôi ầm là ngôi không 
được chính-đính; và không có hào ứng với, được 
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Жш Sơ-cửu là hào ад dương gặp dương thì xô- 
{е nhau. Lui cũng gặp hào dương, tiền lên cũng gặp 
ү иа е, dương dương xô-sát nhau ắt mắt da 

_ ngoài, Cho nên mới tượng là mông không da ít đi 
A Fe đượ«c, mà ở cũng không yên, thật là môt- th. 
ì М5 ky khó xử. Nhưng biết xoay-sở- biển-đổi thi ít mất 
$ сар hối-hận. Trong cuóc Quyết tức là phải có sự 
T: p tần-doán - chắc-chắn mà cả quyết thi-hành, nên nó là 
| $ dwong minh lai & ngồi âm không chính-đính, trên 
dưới đều có hào dương ngăn-cần xô-dåy. Là hào dưới 
của thể trên, lấy cát vi-trí dó mà thi-hành thì nó 











_ không cùng các đồng-loại của nó mà tranh-đua nhau 
_ tiến lấy cái vi-tri làm chủ quë Đoài. Mà quë, Đoài 
x Thuyềt-quái-truyện nói rằng: Эол уі khẩu, vi Dương. 
Бом tượng là miệng, là con dê. Cho nên nó trổ: về 
_ với thể qué của nó; là chủ qué loài mới có twong 
Ee dé thì sw hõi-hån mất. Téclà đã biết quyët-dinh 
`. việc theo thời Quyết và vị-trí mình vậy. Biết không 
“thể theo được đồng - loại mà tiễn vì lẽ mông 
К ш, da, sự di không tiền mới theo phương-sách 
; : à vị-trí mà có tượng chăn dê thì mắt hối-hận. 

Nghe ting chàng tiu Doài tượng là cát miệng nên 
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mới có tượng là nghe tiếng chẳng tin, túc là chuyện 
không chắc-chấn, vì hào Ги chỉ là hào sơ qué Poài, 
lại & ngôi không chính-đính cko nên tiếng nói không 
xâu-xa thẩm-thía có sự thực,“ không được chắc-chắn 
mới nói là chẳng tin. 

Chan dé. Dè là loài vật thuộc dương. Chăn đê 
là kẻ đi sau đàn dê mà trông chừng nó, ý nói không 
thể tiễn lên được cùng với đồng-loại là thể dương 
nên phải leo - đeo di sau đuôi Người chăn dê 
tức là người di sau dàn dê cũng như: hào Tú không 
thể tiên lên được vì không kë hưởng-ứng nên trở: 
lại di sau thì hối -hận mắt. Trong cuộc Quyët mà 
không tiền được £t là trái với thời. Nên mới có 
tương là chăn dê. Chin dé, tức là di sau đàn de, 
cũng là tiền nhưng sau các hào dương khác, có nghĩa 
là tiền một cách khôn-ngoan cản-thận, không dua 
tranh với bè-loại, một mình cương-quyết đi sau một 


cách chắc-chắn như: vậy sẽ mất sự hổi-hận. 


Tiết 12. 3 ©: OA 26.8. ә 
AREL. METE ° MA 
AA 4, ° 
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D. A. Tượng viết: Ky hành thứ thư, vị 
bất đáng dã, văn ngôn bất tin, thông bất minh 
dã. 

D. N.: Lời Tượng nói rằng : Sự đi аду 
không lên được, ngỗi không đáng vậy, nghe 
tiếng không tin, thông không sáng' vậy. 


LỜI-BÀN : Đi không lên được ngôi 
không đáng vậy. [rong cuộc Cuyết mà hào Lứ là thể 
đương ở пабі âm dương không thịnh, bị cái âm 
buộc lại nên trong quyềt muốn tiền. Ві buộc tiền 
không lên được vì cái ngồi của nó không đáng. Quyết 
thì phải cứng, thể mà cương-quyết được át dụng 
cũng phải cứng rắn thì mới tiền được. Hào Tú ở 
lúc này như kẻ đi trên bùn lầy, muốn tiễn di thì 
thut chân không đi nối, mới nói là cái ngôi của nó 
không dáng vậy. 

Nghe téng không tin, thông khõng sáng vậy. 
Vì ngôi không đáng, thể dương cứng ở Quë 
Бо tượng là miệng, ít có tiếng nhưng © ngôi 
âm thể róng, không có thực chỉ có hư, vì vậy 
mới nói không tin, cũng như kẻ nghe được thông- 
suốt mà mắt nhìn không sáng vậy. Cũng như những 
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kẻ đọc sách, đọc thành tiếng thuệc lầu mà không hiểu 
nghĩa như « Con vet > nói mà không hiểu nên 
mới có tượng Ху vậy. [rong cuộc Quy cần phải 
mạnh & trong và đẹp-lòng ó: ngoài, tức là trong phải 
có lòng tin để nói ra ngoài thi-hành lòng tin thành- 
thực đó thì sự quyëčt-dinh mới hiển-hiện ra được. 
Vì những lẽ trên nên không thể tiễn được, phải trở 
lại dí sau các hào dương, tức là cần sự khiêm-tốn 
nhún-nhường không tranh-cạnh với ai, một mình 
suy nghĩ cả quyết di sau như chăn dë thì mới mắt 


sw hồi-hận. 


Tie 13. ILA t LEA 
F 1T £, 5 

D. A. Cüu-ngü : Hiên luc quái quái, trung 
hành vô cứu. 

D. N. Hào Cửu-ngũ : Rau đền quyết quyết. 
đi giữa không lỗi, 

B: N. СН. « Hiện-Luục » ы giờ gọi là < Mā- 


si-thiën > nhà: cẩm giao âm khí mà mọc nhiều. Hào 


cứu-ngũ đương trong thời Quyết làm chủ cuộc Quyết 
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mà lại råt gần hào Thượng-lục là hào âm, như ran dën, 
Nšu cả quyềt mà quyết trừ nó, lại không lầm 
tàn-bạo quá, hợp với sự (đạo Trung) di giữa, thì không 
lỗi. Кап người chiếm nên như thể vậy. 

LỜI-BÀN : < Hiện-lục > ta gọi là rau dën mọc 
ở: trên đất lâu năm sinh ra có, cũng có tên gọi là 
< thượng-lục > lá nó hình như trái chứng mà to, 
hoa nhỏ sắc trắng dây dặn, mầu dó màu đen, sắc lá 
ăn được dễ dùng làm thuốc tính độc. Rau dềnlà thứ 
rau nho: có âm khí, mà mọc một cách dé-dàng trong 
các bãi có, cho nêu mới tượng hào Cửu-ngũ như vậy. 
Hào Cửu-ngũ là hào dưỡng, được trung-chính dứng 
đầu năm hào dương lầm chủ-động cuộc Quyết. Cho nên 
cái dương mạnh mà bốc lên, bốc lên št gặp hào Thượng- 
lục là âm ở trên, âm khí giao - hợp với dương 
khí, méi có sự sinh-sản dé dàng như: rau dên vậy. Nhưng 
trong cuộc Quyết, mà lai là chủ động, hào chính ứng 
với nó là hào Cửu-Nhi tượng Thiên-hạ, là ruộng đất, 
mới có Tượng là Hiên-luc (lục là đất). Nhưng 
hào Nhị cũng là thể đương, dương gặp dương ít có 
sự xô-sắt, mới nói sự' trừ-diệt rau dên. Rau dën quyềt- 
định bị trừ di bằng cách nhẹ-nhàng thong-thả thì 


mới có thể nhỏ được са dẻ, mới khối hậu 
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hoạn, пёи lấy sức mạnh tần-bạo quyết trừ nó một 
cách nông-nỗi thì nó sẽ trổ đi trổ lại mãi ít màt 
công và có lỗi. Hào Năm là hào trung-chinh trong 
cuóc Он yét, nën su quyỄt - định cũng theo đạo Trung- 
chính mà thi-hành, thì không có lỗi vậy. 


т x 
* = 


Tiết 14.. Ж ©) 


q À Же, ° 


D. A. Tượng viết: Trung hành vô cứu, 


+ 4T £. 2 ° 


Trung vị quang dã. 

D.N. Lời Tượngnói rằng: Đi gira không 
lỗi, giữa chưa sáng vậy. 

B. N. C. Н. Truyện của Trình Di ач nghĩa 
rồivậy. Truyện nói rằng. (Quái-từ nói quyềt quyết dz 
nói chỗ đi giữa là không lỗi, là tương trở: lại đến tận 
nghĩa vậy. Gira chwa sáng уйу, nghĩa như lề người 
vợ có tâm chính-đính, ý thành thực, bèn thường có 
đạo trung-chính đến cực-điểm mà được sự huy-hoàng 
sáng-súa thành-thực. Nếu tâm lòng có chó Šö-sánh 
lấy nghĩa ấy chẳng khá quyềt-định nó. Tuy di ra ` 
ngoài không mất nghĩa trung-chính, có thể không 
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i. Nhưng ở đạo Trung-chính chưa được là quang. 
ri Bòi vì lòng người ta một khi có sự ham-muön 
thi bó Đạo vậy. Ớ đây Phu-Tử có y thâm trầm 
сат người ta vậy. 

LỜ LBÀN: Đi giữa không lỗi tức là thi- 
hành đạo Trung thì còn lỗi gi. Dao Trung là cái gốc 
lớn của Thiên-hạ, muốn giữ được đạo Trung thì 
phải giữ cái tam của mình cho chuyên-nhất, mà cái 
tâm của người là cái rất nguy-hiểm. Cho nên đạo 
Phật cũng nói Dao tức tâm. Giữ được cái tâm trong- 
sạch tức là đã đến con dường Đạo. “Tâm соп 
người ta phần nhiều bị vật-dục lay - chuyển những 
sự ham - muốn ở đồi dầy-vò cái tim – #11, cho 
nên con người ta chưa định được tâm thì chưa có 
thể theo đạo Trung được. Một тау-тау ham-muốn 
cũng có thể làm chênh-lệch được cái tâm của mình, 
người Quân -túe lúc nào cũng thần nhiên như 


không, không lo gì, không sợ gì. Như những nhà tu 


“đạo Phật cốt lấy sự «Ну-ха hoàn-toàn» làm đích, 


tức là quyềt-định, trừ khử cho tận cùng các vật-dục 
và lại nói rằng: «Niëčt-Bàn là cõi hỷ-xã hoàn-toàn 
của tâm con người». Cho nên tâm người ta, một khi 


đã biết di dường gita át là không lỗi. Nhung 
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lúc nào cũng phải giữ cái tâm ó: mwc trung và phải 
giữ cho tỉnh-thần chuyên-nhất, luôn luôn không lúc 
nào ngừng đứng thì tâm mới được sắng-suốt. Trong. 
hào Cửu-ngũ lời Tượng nói : «Rau dën guyế! пуё?» 
hai chữ quyết tức là sự quyềt-định phải mạnh và 
lâu bền mãi-mãi và có luôn - luôn. Đi giữa được 
như vậy thì không có lỗi, dây Phu-lử lại nói: 
«Сіта chưa sáng vậy». Còn phải tu-luyện, còn phải 
giữ cái tâm cho chuyên nhất, tức là chưa tô được 
đạo Trung, nên đạo chưa sáng. Đạo Trung mà 
sáng át đã đến đường chính - đại quang - minh rồi. 
Đây đức Phu-lử cho ta hiểu rằng lầm một việc theo 
dao Trung chưa phái là đạo Trung, phải làm luôn luôn 
Бас ó: trường-hẹợp nào, bàt-cú- lúc nào, thì mới 
gọi là đạo Trung. Dó là một trạng-thái so khai để 
theo đạo Trung. Nếu тиба cho đạo Trung sáng tỏ, 
thì cái Thể và Dung của đạo Trung đều tiễn đến 
chó sáng-suốt. “Thể là những thái độ ngay chính, lúc 
nào cũng không nghiêng không lệch, mà lại có sự 
sáng-suốt biết rõ sự thực. Dung là thi-hành ra thì 
lầm việc gì cũng không thái-quá không bất-cập. Như 
vậy tức là da dược đạo tâm chính-đính và sắng-suốt 


mới biết được cái thuần-túy của Thiên-lý. Khi đã theo 
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Thiên-lý thuần-túy, tất là lấy đạo tâm lầm chủ, bắt 
tầm phải phục-tòng mệnh-lệnh của cái trí, như vậy đạo 
Trung mới sáng tổ mà cuộc Quyết đền cùng-cực vậy. 
Phu- Lử nói thể tức là таба тап người đòi một cách 


thâm-thúy, để tổ cái đạo Тат khó giữ lắm thay ! 


Tiết 18. ESA Z be о Me 1⁄8 


үр о 


D. А. Thượng-lục: Võ hào, chung hữu 
hung. · 

D. N. Hào Thượng-lục: Không kêu, sau 
trót có hung. 

B.N. C--H. : Hào âm mềm l kế То nhận. СУ 
lúc cùng-cực đẳng loại đã tận, không chỗ kêu goi,sau 
trót št hung. Người chiếm có đức của đăng Quận 
Tứ thì kë dịch của nó ngang với nó, không thể thì 
trải vậy. — x 

ОТ ВАМ: Hào Thượng-lục là hào âm, ở ngồi 
chính-đính và cùng-tột của cuộc Quyết tức là hào âm 


đến cùng-cực trong lúc đạo Dương đang thinh, ắt 
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sắp bị chiếm đoạt. Có một mình là thể ат, cho nên 
thầy sự chiềm đoạt đó không kêu vào đâu dược, và lại 
8. nơi cùng-tột. Có hào Cửu-tam là chình-ứng, nếu 
âm mềm theo nó thì át động, mà nều động thì âm 
biển thành dương, âm đã thịnh dën cùng- cực 
mà trong thời Cuyết ắt về sau nó sẽ Ы các hào dương 
chiềm-đoạt, cho nên mó: có twong là sau trót hung. 
Hung dày có nghĩa là chung tam, vì có biển động 
thì âm cùng-tột št bị tàn mà dương chim vậy. 
Trong cuộc Quyết cần có sức mạnh, mà đây lại là thể 
âm mềm lại cho chọi một mình, không kẻ giúp. như 
vậy là trái với cái cuộc của nó nên sau mới là hung. 

Nếu kẻ “Tiểu-nhân chiếm được hào này thì rất lấy 
lầm nguy-khốn đến điệt vong. Cái hung đây tất là sự 
tần-tạ cái đời kẻ tiêu-nhân. Nếu người Quân-tú~ chiëm 
được hào này thì thấy sự thành-công sắp tới, nhưng 
phải kình-địch với Ке Tiểu-nhâần mạnh thính, dën lúc nó 
bị diệt-trừ thì đạo người CQuân-tử hoàn-toàn sáng tổ 
vậy. 


Tiết 16. 9 vJ : LPZ và) ° &- 
6 ° 
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D. А. Tượng viết : Vô hào chi hung, chung 
bất khả trường dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Hung của sự 
không kêu, sau trót không thê lớn vậy. 

LỜI-BÀN : Cái hung của sự không kêu nghĩa 
là không còn ar là bè-đẳng thân-cận với mình để giúp 
mình, và một khi bị hào dương län áp thì át bị tiểu 
tan, cho nên cất trót của nó sẽ bị mặt di, tiêu-diệt 
di vậy. Nhw qué Quyết là quê tháng Ba; sau khi sang 
tháng tư tức là âm khí bị tiều-diệt са thành quẻ 
thuần dương quê Kiến. Xem như vậy thì cái trót của 
hào âm cực ắt tiều-£an đi, nên mới nói là không 
thể lớn được. Lúc âm suy thì không thể nào lớn lên 
được chỉ đi đến chỗ diệt-vong rồi chờ: thời trổ lại. 
Vì vậy cái trót là lúc sự suy-vi dần dần đến chó tiêu- 
diệt. Vì lẽ аб méi nói sau trót không thể lớn được. 


Tóm-Tát: Quyết dương & sản Vua, tin kêu 
có nguy, báo ар mình chẳng lợi đến binh, lợi có nơi di. 

Hào So-cüu: Mạnh ở trước ngón chân, đi 
chẳng được; lõi. 

Hào Cửu-nhị: Kinh-sọ: këu-gào, chưa đêm có binh 


ché lo. 
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Hào Cửu-tam. Mạnh ở gò má, có hung, Quån- 
tù quyết quyšt, một mình di gặp mwa, nều ướt có giận, 
không lỗi, 

Hào Cửu-tứ: Mông không đa, sự di ấy không tiễn 
được, chăn-dê, hối-hận mất, nghe tiếng chẳng tin. 

Hào Cửu-ngũ : Rau ёп quyết quyết, di giữa 
không lỗi. | 

Hào Thượng-lục. Không kêu, sau trót có hung. 


QUÁI QUÁI TỔNG- LUẬN 


Sau cuộc Tón trên Ích dưới dën cùng-cực tức là 
th-hành Vương-Đạo cho khắp Thiên-ha thì đền 
cuộc Quái. Quái là Quyết vậy. Su Quyết-dịnh của 
bậc Nhân-quân để thi hành Nhân-chính, bó cát lợi 
của mình để bù-dăp cho chó thiểu-hụt trong Thiên-hạ, 
như vậy chỉ có các bậc Thánh-Nhân mới làm được. 
Trong thời quyểt-định đó là cái đạo rất thâm хаи, 
là thời đạo Quân-tử tiễn lên để quyšt bon Tiểu-nhân, 
như lúc mặt Trời trong ngày dang tiền lên để quyết 


hết sw đen-tối của đêm còn lại dó là lúc giờ Thin 
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là lúc từ 7 giờ đến o giờ sáng. Trong thời cả quyết 
thì không có sự do-dự, quyết là šn-định một trương- 
trình, một đạo-luật để thi-hành ra cho cả Thiên-hạ. 
Trong thời Quyết thì CQuân-tử quyết kë Tiểu-nhân, 
như ánh-sáng quyết bóng tối, không như trong thời 
thinh của kẻ Tiểu-nhân thời tiêu-diệt dược cát 
dương trót cùng là thời Bác. Thánh-nhần gọi thời 
đó là Âm bác Dương, âm đếo-gọt dương như kẻ 


“Tiểu nhân vụ lợi đếo gọt cốt để lầy cái lợi tư riêng. 


Cho nên hai quê Quái và Вас là Dịch-quái mà nói: 


Quản-tử quyết Tiểu-nhân, mà Âm bác Dương vậy. 


Đây Thánh-nhân đã lựa từng chữ để có thể lầm 
bộc-lộ hët tinh-thần cái tượng của từng Qué một. 
Cuân-tử quyết Tiểu nhân, có cái nghĩa khoan-hồng 


' ở trong, không lấy sự nghiêm-mãnh mà lầm tiêu-diệt 


kè “Tiểu - nhân, nhưng lấy cái Đạo sáng lầm sàng 
ch tối để cho kë Tiểu nhân hổi cải đối tà ra 
chính, bó chỗ cong-veo mà theo đường chính-đính. 
Бо là cái khéo của bậc QQuân-tử lấy sự nghiêm- 
mãnh trị mình, lấy sự khoan-hồng mà dìu-dất Thiên-hạ, 
không như bọn Tiểu-nhân đắc thời thì làm tiêu kè 
Trung-thần, Nghĩa-sĩ, vì ý ấy người QQuân-tử lầy 
cuộc Quái làm Đạo dậy người “< Sử - kỷ trị - 
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nhần », tự sửa trị mình lúc nào cũng chăm chăm chú 
‚ chú đến Đạo, trong chó đồng người cũng như khi ở 
một mình lúc nào cũng nghiêm-nghị, như có 10 ngón 
tay chỉ vào mình, như có то mắt nhìn mình vậy. 
Trong cuộc Quái chỉ có bậc Quán-tü- mới 
đương nổi vì sự quyët-dinh cho cả Thiên-ha đâu 
có phải ai cũng làm được. Trong một gia-đình 
người cha quyÈt-định а бт hạnh-phúc cho cå gia- 
“đình, cũng như một nước nèu không có bậc Minh- 
quân thì sw quyết không những hại cho thân mình 
mà thôi, mà còn hại cho cả Thiên-hạ, Mệt quyčt-dinh 
cia bậc Bá-Vương có thể đưa cả Thién-ha đến chỗ 
caz-qua đỏ-thán, đến пої vực thim hang xấu mà hàng 
triệu sinh-linh tiĉu-diêt vì một y quyết-dịnh bắt minh - 
của kẻ mưu Bá đồ Vương. Cũng một quyểt-định 
mà bậc Vương-giả Thánh nhân có thể truyển bại 
thành thắng, đối bí ra thái mà Thiênhạ được hòa- 
bình. Cho nên trong đòi người nhỏ có диуё Шаһ 
nhỏ, thì sự tốt-lành hay tai-hại cũng tương-đổi nhỏ 
hẹp, người lớn như các ÌNguyên-thứ trong Nước 
thì sự quyễt-định có thể vong-quốc bại gia, hay có 
thể an-bang tế-thể. Nếu trong cuộc Quyết là lúc đạo 
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Quân-tử- tiền, Tiču-nhân thoái, nhưng cái tiên. của. 
người Cuân-tử tùy theo trng trang-thái, lúc sớm 
lúc muôn, lúc bắt đầu lúc trót cùng đều tùy tho: 
mà quyët. Tuy đạo tia trong cuộc Quyết mà lúc 
nào cũng : r 

л) Thấy sự Nguy trước mà đề-phòng. 

b) Lo sợ: để gi” lâm cho chính. 

c) Kinh-khiệp sợ mät Đạo sáng. 

d) Dùng Bính để phòng sự phẩẳn-trắc. ` 

Вӧч vì cái thể của liểu-nhân trong lúc này tuy 

nhỏ kém nhưng nó có thể ngàm dân đến cùng mà có 
ngày lại trở lại làm càn-bây vậy. 

Сб sự lo, kính, sæ như váy, trong cuộc (Quyết 
tô rõ người Quân-tử hiểu-thấu Thiên-lý, rõ cát thủy 
chung của sự-vật mà dùng vào việc, theo Thiên-Ðao 
mà dùng cả Âm Dương, lúc nào cũng giữ được. 
đạo Trung-hòa Âm Dương vào việc cũng như sự. Hóa 
cho nên trong đạo Quyết, người Quân-tứ không tiéu- 
diệt kẻ Tiĉu-nhån lấy Dao mà hóa, lấy Đức mà 
cẩm, sau lại dùng vào việc, trong sách có nói : « Phi 
Tiểu-nhân bắt thành Quân-tử > mà cái cách dùng 
người là < Dụng nhân nhw dụng mộc >. Phải chăng 
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сї со đẳng Quân-tử thông-suốt được lồng người 
mới có thể thi-hành nhân-chính dën tuyệt-đối vậy. 
Vì cé ауса Đạo Quái rất thâm-xâu mà người 
theo Nhân-Chính £t dàng như pho kính nhật-tụng 
chăm chăm, lo sọ, ngăn-ngừa, phòng-bị, dự trữ để 
phát Chính thí Nhân, lo cho Tršm họ được an-hưởng 
thái-bình mà 'Tứ-Hẩi lạc âu ca, thì đâu mà không 
triều về mà nước Tri dân yên. 

Cho nên theo đúng đức que thì mới thi-hành 
được đạo Quyết đến nơi tốt đẹp, phải trong cứng mà 
ngoài đẹp-lòng, như vậy là Vương- Đạo. Ми trong 
.cươnng-quyết để đần-áp muôn dân, làm cho dân-tình ta- 
һап, điêu-linh, như vậy là Bá-Đạo, người CQuận-tử 
không bao giờ làm, nếu cứ « Già néo thì đứt giày > 
cứng rấn quá độ ắt phải gày mà lâm vào trồn đau 
thương hồi-lân. Tir Cổ Kim bao nhiều cảnh « Омр» 
đã cho ta thấu rõ cái cương-quyềt của đăng Nhân quân 
có thể đưa đến sự Tön Vong của Quốc-giadê lắm vậy. 

Гау gần mà nói thì khi tu-luyện như theo dao 
Du-già hay Bà-la-môn lấy sự khắc-kỷ làm tiêu- 
chuẩn, để tự giải-thoát mình, thì mình chưa dượ“c giải- 
thoát mà thân-xác đã tan-tành thành tro bụi. ' Vì cớ: 
ấy đức ТЫсҺ- Сі khi chứa thành Đạo đã thầu triệt 
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được cái Đạo Quyết: Giữ làm sao cho tâm-hồn mình 
lúc nào cũng sáng-suốt, cứng-mạnh, để phóng ra ngoài 
được sw êm-đẹp, từ-bi 481 từ xác thân mình cũng 
không quá ép-buộc cho đến tất cả chúng-sinh từ cây 
có đá eó. s i 

Đây ta có thể lấy Đạo Quyết là một Đạo-học 
cho cách tu-thân rất hợp với đạo Phật. Mỗi một 
qué trong Dịch là một Dao-Hoc cho Nhân-sinh là lý 
ày vậy. Khão xét từng quẻ, từng hào cho rõ, ta sẽ 
thấy môi quë tức là một con đường đưa ta dën chỗ 
toàn-thiện toàn-mỹ, mà Dịch là cả một cái C hân-lý 
bao-trùm hết cả. РісҺ-Әао lén lắm thay ! 
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== Kiền 1 THHÊN-PHONG 
T7 v40 STOD 5 CẤU: 15 


Tự-quái-truyện nói rằng: Quyết її có chó gặp, 
cho nên thụ được đức Ху để dën cuộc Cầu, Cấu nghĩa là 
gặp vậy. Chữ Cấu có hai chữ hợp thành, là chữ Nữ và 
chữ Hậu. Nữ nghĩa là con gái. Hậu nghĩa là theo sau, 
nghĩa là để nối giði về sau, vi-du như Hoàng-Hiậu là 
væ Vua, là người theo Vua và để nổi giỏi về sau, cho 
nên có nghĩa là gặp nhau. Trong thời Ону! túc 1А 
tiền lên mạnh cũng như trong tầm tri manh-mē са 
quyết thihành một việc gì, như tiền đi để thực- 
hành ý-chí cũng như lầm rõ-rệt ra thành hữu-hình để 
-biểu-trương cất tầm-tính mình ó: cõi vô-hình vậy- 
Cái tâm là phần tòi linh của con người, mà са tính 
là cát hiện-tượng của cái tâm. Tính là phần tối linh- 
diệu của Trời phú cho người để hiểu bit Dao- 
lý. Song có lính phải có Khí thì mới có hình-thể và 
méi có sinh trưởng, Khí tức là Fohat theo Định-kinh 
của Ản-Độ tức là sự vận-dụng của lý lưu-hành khấp 
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mọi nơi, huy-động thành-tựu lầm ra cõi sinh tồn này. 
Tức là cái vận-lực thiêng-hêng vồ-hình lầm chủ-tể 
cối sinh-tôn. Những cái khí lưu-hành trong Vũ-trụ 
phải thco cái trí của đăng Chủ-tẻ, mà lwu-hành trong 
thân-thể muôn vật thì theo cái tâm. Cho nên Manh- 
Từ nói rằng: Trí đến khí cũng đến vậy (Mạnh- 
Tu Công-Fôn-Sửu thượng) Trí chí yên, khí thứ 
усп. 

Cho nên quyët-dinh th-hành làm việc gi tức 
là làm hiến-hiện cái tâm thành, hình cái tư-tưởng 
của minh tức là có sự dung chạm với các hình khác,. 
tùy hình này Һор, hình kia xung, sau cuộc Quyết 
đền cuộc Cầu. Cầu tức là gặp - gỡ phối - hợp 
nhau. Ví như muốn hút điều thuốc lá thì trong trí 
tưởng-tượng đến điểu thuốc, ít quyết di lấy điều 
“thuốc @ nơi đã biết. Lấy được điều thuốc mà muốn 
hút phải di ё lửa, lấy a châm thuốc mới hút 
được. Cái ý тиди hút thuấc là có một sự guyếr 
định. Thhuấc và Ita gặp nhau đó là C2». Sự  gắp-gỡ 
nhau phối-hợp với nhau để thành ra một vật thứ 
ba và vật đó lại gặp vật khác để thành vật khác 
nữa cứ như thể mãi mãi và vô-cùng, như vậy là 


cuộc Cầu. 
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Xem hình qué Cầu thì có một hào âm ó: dưới, 
năm hào dương ó: trên, mà là tượng sự lén của hào 
âm. Đó là qué tháng năm, tháng tư là qué Kiên, là 
dương thịnh hết sức cùng-cực, cho nên mới có 
một âm sinh & tháng năm. Nều lấy hình quë mà 
giải thì một lỗ âm để cho các dương qua như vậy là 
Си, là âm dương gặp nhau, giao-hoà với nhau. Lấy 
twong hình dương là số í tức là một vạch thẳng, và 
âm là con số không o, như vậy mà hòa-hợp nhau 
thành số 10 tức là số bao-hàm tắt cả các số (trên 
đã giải) vì lẽ đó mà sự giao-hợp của giống đực và 
giống cái với nhau ta gọi là giao-cầu, tức là sự gặp 
nhau của âm dương, lấy Tượng qué mà giải thì 
Kiền tượng là Trời ở trên, Tòn tượng gió ở dưới, 
nghĩa là gió mang khí “Trời reo-rắc cho muôn vật, 
cũng như các bông hoa của cây, nhờ: có gió đưa những 
nhị hoa đực đến cho hoa cái, cho nên mới có sự giao- 
cầu âm dương mà kết thành quả. Đó là sự vận - hành 
của gió ổ- dưới theo mệnh-lệnh của Tròi ở trên vậy. 
Lại nữa qué Kiền là quê dương, qué Lốn là quë ầm, 
Am nặng đục thì & dưới, và dương thanh nhẹ ở 
trên, xem hình quê thì đạo âm dang lớn lên tràn-ngập 
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và bao-boc dưỡng, nhw thể cùng dú cho ta rë stë 


phối-hợp của âm dương. Nên gọi là сиде Cu. 


Tiết 1l. бе ° 3> Jb o 2? F| J 
е 


D. А. Câu, nữ tráng, vật dụng thú nữ: 

D.N. Quẻ Cấu, con gái mạnh lớn, chớ 
dùng lấy con gái. 

Truyện : Âm lớn thì dwong tiểu, cho nên răn 
ràng: Ché dùng 18у con gái. Quë Cầu tuy mới có 
một âm thật nhỏ, nhưng biết cái Dao dần dần lớn lên 
50° dĩ mới тап nhw vậy. 

B.N.C.H. Cầu nghĩa là gặp. Cuộc Quyët 
hết là quë thuần Kiền là qué tháng tư, đến qué 
Cầu mới thấy một hào âm mà là qué tháng năm. Lấy 
gỐc của nó mà nói thì không phải chỗ trông mong mà 
sự gặp nó mắt vậy. Như båt kỳ gặp nó cho nên gọi 
l gặp. Gặp đã không phải chính-đính lại là một hào 
ат gặp $ hào dương thì cái đức của con gái là không 


trinh-tit mà là quá lám vậy, Тау vợ: là để một mình 
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phôi-hợp át hại đến thể dương, cho nên Tượng và 
lời chiềm của nó như thể. | | 
LỜI- BAN : Con gái mạnh lớn, đầy là nói 
Tượng của quë Lồn, theo Văn-Vương thì Lồn tượng 
là con gái trưởng; cho nên mới có tượng Ху. Trong 
Е Cầu có một hào âm tượng là con gái lớn manh 
ở: dưới năm hào dwong, nhw vậy nhiều dwong có một 
Am, mà âm lúc này đã mạnh ít lớn dän lên và bao дос 
hết dương Lấy gốc mà suy thấy sự nguy sẽ dần dân lớn 
lên, đạo của ké Tiểu - nhân tuy mới nhóm nhưng có 
đường [бп và tiễn vậy. Xét cho dën gốc thì người con 
ка nhu уау là người con gái thích cầu-hợ-p vì le đó thì 
người con gái mắt cái đức trinh-tiết là cái đức quí-bấáu 
nhất của người đàn-bà. Phàm lấy vo: là để lợi về đường 
sinh-dục, nổi đõi về sau, sự gặp nhau không hẹn mà 
nên. Trời đất sinh ra có trai, gái có âm dương vợ 
chóng người đàn bà có chính - đính, trinh - tiết 
thì mới loi làu đài và nòi giống mới chính - đính. 
“Trong sự phỏchợp âm dương có đường hại ch: 
dương nhưng với cái trinh-tiết của đàn-bà thì mới 


lợi đường siah-dục chính-đính. Cho nên với người 
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đàn-bà đã mạnh lớn không được trình-HÈt mà са 
tính TTiểu-nhân vật-dục càng ngày càng tiên hút lại 
thể đương, như vậy тїп rằng ; < Ché nền dùng lấy 
con gái åy vậy >. Phàm về tình-dục của muôn vật, 
đó cũng là cái Thiên - lý mà Trời - đất bẩm sinh. 
Nên відпо nào cũng vậy phải thành vợ: thành chồng, 
giao - hợp với nhau; nhưng thể dương có hạn mà 
thể âm không có đạo Trung, cái đạo Tiểu-nhân có su ` 
ham muôn våt-duc càng tăng, nhu thëlà hang dàn- 
bà quá ham vật-dục, lấy sự trình-tiết làm thường, thỏa 
được lòng dục thì thôi. Hạng đàn-bà đó ché nên lấy 


mà hai dën thân đền gia-đạo уду. 


онга. & ч): Jo rủ а, ° 
3 #ữ m] ử, o JARL. +J 
HE o Ж 7н ° Ay 
а, o В F OF ° АТААТ 
, о 2627 А A 5-4%, ° 
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D. A. a) Thoán viết : Cấu ngộ dã, 
nhu ngộ cương dã /), vật dụng thú nữ, bất 
khả dữ trường dã. с) Thiên địa twong ngộ. phầm 
vật hàm chương dã. d) Cương ngộ trung chính, 
Thiên-hạ đại hành dã. e) Cấu chi thời nghĩa đại 
hy tai ! š 

D. N. Lời Thoán nói ràng : Cấu là gặp, 
mềm gặp cứng vậy, chớ dùng lấy con gái, chẳng 
khá cùng lớn vậy, Trời-đất gặp nhau, các phẩm- 
vật đều tươi đẹp уду. Cứng gặp giữa chính- 
đáng, Thiên-hạ cả đi vậy, cái nghĩa thời Cầu cả 
lớn vậy thay ! 

Họ Tư-mã nói rằng : Cấu là gặp vậy. Thuần 
gặp Nghiêu mà Ngũ-Điển (1) trở lại theo, trăm 
việc toan lường, giò-giắc thứ-tự. Võ Tắc, Cao-Dao 
gặp vua Thuần mà Lục-Phú, Tam-sự (sáu phu ba sự) 
đều được trị. Trời-đất thái-bình, nhưng đến sau dần 
dần mất đi trong dân-chúng. .. VỀ sau hậu-thể, ai 
hiểu được cái nghĩa thời Cấu to lắm thay ? 

Chu- Tử nói rằng: Quê Cấu, hào dưới không tốt 
(bất hảo) âm mới sinh mà tiêu dương. Thoán - truyện 


lại phân biệt cái nghĩa chữ < Thú » (lầy). 


—ỜỚ аә 





(1) Ngũ-thường. 
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a - В. N.C. H.: Саи пху thích nghĩa tên qué. 
LÒI-BÀN':` Cấu nghia là gặp nhau, là âm 


gặp dương hay là mềm gặp cứng. Hào âm sơ-sinh, ở 
hào đầu tuy là sơ-sinh nhưng cái thể của nó còn lớn lên. 
Cho nên một khi với thòi-gian lớn lên và gặp các 
hào dương gọi là 2z, Cầu tức là sự gặp-gỡ: hòa-hợp 
của âm dương để có lợi cho cuộc sinh-tồn, như vậy 
giải mới trọn-nghĩa. Có người lại hôi nëu Cấu là 
sự gặp-gỡ của âm dương tại sao lại lầy ví-dụ Pham- 
Tuy gặp Tu-Cổ, sw gặp bạn cùng là đàn-ông như vậy 
sao gọi là Cầu được? Thưarằng ; Dịch-lý uyễn-chuyển 
nói đền cái âm dương thì rộng vô-cùng, lúc Phạm- Tuy 
gặp Tu-có là lúc Phạm- Tuy nghèo-khổ cơ-cực tức là 
trong cải tình-thể ат-и, mà Tu-cễ lúc đó giàu-có, tức là 
được © trong tình-thẺ sáng-lắng của dương minh. 
Phạm- Fuy được cái áo дш dầy mà mặc cho дё lạnh, 
là cái âm lạnh gặp cát dương nóng mới lấy đó làm thí- 
dụ. Học Dịch thì phải biết di-dịch theo lý-trí, từng 
lúc từng khi vậy. | 


b - B. N. C. H. Бау Bà thích nghĩa lời quê. 
LỜI BÀN : Đây vốn là qué mà kẻ Tiểu-nhân còn 


mới, 50° lón lên, trong КЫ đạo Tiểu-nhân thịnh thì 
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dương tất suy, một khi người đàn-bà ưa-thích về 
vật-dục, ham-mê trong cuộc dâm-ô, thì khí âm của 
họ càng mạnh càng thịnh mà hút hết cái khí dương 
của đàn-ông thành ѕиу-уі. Ai còn lạ Mẫu-dạ-Xoa 
một con qüy dâm-dục của nước Trung-Hoa mà bao 
nhiêu Trắng-sĩ phái bỏ xương trong vòng tình-ái, như 
vậy cái âm thịnh của người đàn-bà ghë-gém vậy thay 2 
Những hạng đàn bà ấy “Thánh-nhân гїп ché lẩy. 
Đó là nói về phương-diện thực-tÈ thật rõ-ràng âm 
thịnh thì dương suy. Trong khi cái đạo liểu- 
nhân thịnh thì đạo Quân-tử: phải suy, không có thể 
hai đạo cùng lớn lên được; đó là cái vòng âm 
dwong vån - chuycn của Troi- đất vô-cùng-tận, cũng 
như ngày hết lại đến đêm không bao giờ đạo Tiểu- 
nhân cùng lớn lên với đạo Quân-tùÙ được. 

с- В. N.C. H. : Đây B lầy thể qué mà nói. 

LỜI-BÀN : Quê Tën ở dưới tượng con gái 
trưởng, con gái trưởng có thể thay mẹ được. Mẹ 
là qué Khôn, cha là qué Kiên, Kiền tượng Trời, Khôn 
tượng Đất. Tròi ở trên, Đất ở: dưới. Vị-trí thuận 
với sự huy-động của Vũ-tru, cho nên Tròi-dăt cùng 


gặp nhau tức là âm gặp dương, dương gặp âm thì 
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muôn vật muôn loài đều được tươi-tốt đẹp-để. Са 
văn-vẻ của vạn-vật do ở sự phốihợp âm dương 
tức là sự cầu hợp của Trời đất. Trong Dinh-kinh 
thi-vån IV, Tiết 17 nói rằng < Са hơi thổ: (nhân do'n- 
tử) cần một cái hình người cha cho nó. Cái hơi thở 
cần một cái thể xác, Đặt đúc cho nó. Cái hơi thở 
cần cái trí cửa sự sinh-tỏn, thì những thần - lĩnh 
của mặt Trời hà vào trong hình của nó. Cái hơi 
thở cần cái gương chiều 'xác nó (Lính hồn) thì 
những năng-lực Tạo-hóa nói rằng « Chúng ta cho nó cất 
huyền-linh của chúng ta >. Nhu våy thì đất аё lầm cái 
thân-xác hữu-hình của muôn loài mà Tiền-nhân cho 
muôn vật chỉ bởi ngū-hành luyện thành theo phép 
cân-đổối của từng loại, lúc chết đi lại trở: về với đất; 
"còn về phần vô-hình tức là cất linh-hồn thiêng - 
liêng cúa muôn loài, đó là cái mà Точ đã phú-tính 
cho từng loại, phân chia cái linh-khí thiêng - liêng 
cho từng loài theo luật cân-đổi của từng giống một. 
Cho nên có linh-khí vô-hình của Trời ban-thí cho 
cẩu-hợp với các thể hữu-hình của đất nặn thành, 
như vậy sự cầu hợp đó cho cõi đời sinh-tỏn một 


' phép linh-động gom lại thành một hình-tượng tươi-töt 
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dep-dë mà trong đó muôn vật lnh-động phó-bày cái 
tươi sáng của nó vậy. 


d- B.N.C. H. Đây là chỉ hào Cửu-ngu. 
LỜILBÀN : Nói về thể của qué thì hào Cửu- 


ngũ là hào chủ qué Cấu. Chủ què Саи được ó: ngôi 
tôn-quý lại được trung-chính, Cửu-ngũ được đạo trung- 
chính hào chính-ứng với nó là hào Cửu-nhi tuy không 
được chính ngôi nhưng được đạo Trung ;được đạo 
Trung ắt sự chính-đính- phải có vậy, cho nên trên 
thì Vua sáng-lắng có đạo trung-chính, dưới thì 
Thiên-hạ cũng giữ đạo Trung lại là thể dương đồng 
thanh đồng khí või Vua; như vậy thì Thiên-hạ đều tiễn 
lên mà cả di.. Са di tức là đều cùng nhau tiến, 
tới sự văn-minh sáng-sủa. đi dën chỗ ích quốc lợi 
dân, tài lợi hanh-thỏng. 

Cứng gặp giữa chính-dính. Cứng tức là thể 
dương như giống dwc và gióng cái giao-cầu với nhau, 
khí dương vào được trong giữa tử-cung chính-dính 
với cái âm khí, phối-hợp nhau như vậy ít có mang và 
có sự sinh-sản rỏi-rào vậy. Cho nên muôn vật đều thụ 
cái luật tự-nhiên của Гао-Һӧа du có sự tiền-bộ làm 


cho đông-đúc trúng-loại. Vì le đó mà Thiên-hạ thụ được 
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cái đức trung-chính của thể dương trong âm và cả di 
trên con đường tiễn-bộ văn-minh. 

e- B.NCH. Đây nói sự giao-tÈ cơ-vicho nên 
Thánh-nhân lấy lầm thận-trọng. 


LỜI BÀN : Sự giao-hợp với nhau nhw vậy 
thật là linh diệu. Cho nên trong sự gắp-gỡ nhau cần 
phải thận-trọng lắm. Một cái « =4у có thể nảy cái ung > 
- được. Ôi ! Ми ai biết gia dạo của đức Phu-Fử it 
phải buôn-rầu cho Ngài, bị một người anh khác me là 
Mạnh-Bì ám ảnh Ngài suốt đời, Cũng là cùng chung 
một cha; tức là cùng một khí dương phân-tách mà sao 
lại nêu lên trên đời hai cái thái-cực như trắng với đen. 
Trong sự giao-hợp găp-gò nhau người ta cần phải 
lầy sự giao-hợp chính-đính làm thận-trọng, không 
những làm hại cái trính-tiết của người đàn-bà còn có 
khi mình sinh ra một cái mầm ác vỗ-cùng mà mình 
không biết, cái mầm đó xuất sinh ra đời đầy-rây tôi 
ác như vậy tức là mình đã reo cái mầm sau có cái quả 
ác không hay. Nên đổi với Phu-Tú về cuộc Cầu 
гає là thận-trọng. МА cái nghĩa thời (242 cả lớn lám 
thay | Muôn vật đều hãp-thụ cái luật tự nhiên đó, nhỏ 


từ con muỗi, lón đền con voi, mọi vật đều chung cùng 
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một luật, cái nghĩa €2⁄⁄ lan-tràn khắp cõi Sinh-tón 
nên mới nói là cả lớn. 

Xin hiển Học-gi một cầu chuyện lý-thú về 
sự cản-trọng trong cuộc Cau của đạo Nho mà cha tôi 
đã kế cho tôi nghe khi #01 mới mười tuổi, sợ rằng 
không ròm tai nhưng cũng có thể hiển Hoc-giå một 
giáo-lý nghiệêm-khắc của nhà Nho trái hắn với thời 
văn-minh hiện-tại mà vật-dục đứng ở: trên hết cả. 

— Xua Ма có một ông Đồ ngồi dậy học ë một 
nhà Trưởng-giả đất Nghệ. Ông Trưởng-giả có ba vợ: 
không con, nhưng tính yêu trẻ con và làm phúc cho 
con trẻ trong làng, ông mời một thày Đồ Һу chữ về 
nhà để mở: trường dạy trẻ trong làng. 

Một thanh-phòng với lũ dầu xanh êa tõi ngày, 
ngày này sang ngày khác, ngày lại đêm, đêm lại ngày. 
Ông Đồ trẻ tuổi chỉ chăm lo văn-sách, gắng công 
dạy-dỏ. Một đềm ông phú-hệ cho cô vợ Ba trẻ đẹp 
vào buông ông Đồ để xin chút lửa-hươ»ng. Ông Đồ 
cự tuyệt hai ba lần không được, cô Ba hông những thắt 
vọng mà hương-tình càng thấm, lửa-tình càng găng. 
Trông thấy ông Pô, hüng-tráng đầy nhựa sống, cỗ 
Ba như mèo thấy më; bèn ra tay « ép bướm п 
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ong > làm cho ông Đồ phát tức. Gà đã gáy, tän tuŠng 
không thể kéo dài ra droc, và đã trong cảnh như vậy; 
ông át không thể ó: đẩy được. bèn rút con dao гос 
sách ra đầm trúng со cô Ва, lấy máu viết lên tường 
ba chữ: « Khủng Thiên-thần y (i) rồi âm thầm sách 
gói Ta di. Các quan-viên lầm án và truy-tỗ Ông Đa. 
Cách hai năm sau có khoa thi Đình nhà Vua kén 
Trang - nguyên, trước khi có kết - quả Vua nằm chiêm- 
bao thấy bảng vàng cheo chữ lớn « Khủng Thiên- 
thàn > ứng dô Trạng - nguyên. Sau có kët-quå ông 
Đồ dó Trạng-nguyên mà nhà Vua vẫn chưa được 
_toại lồng vi văn bài thì tuyệt bút nhưng tên không 
aung. Hôm ngự yên các bậc Tân-khoa Vua mới nói 
chuyện thì Ong tân Trạng - Nguyên thú thật, ‚ уа 
tàu Vua lại cái thòi dĩ-văng. Vua bèn khen-ngợi 
và bãi bỏ cái ấn giết người của Ông vậy. 

Chuyện có thật hay không tôi xin miền phê-bình, 
nhưng xét vì cái khí-phách của nhà Nho hồi xưa còn 
nhiều chuyện ghê-gớm oai-linh hơn nhiều. Theo ý tôi 
chuyện có thể thể được, đó là tổ cái tiểt khí của bậc 
- Cuân-tử và sự trừng-phạt kẻ Tiểu-nhân, còn sự rằm 


mẻ của nhà Vua phái chăng là để tả có Trời đất quy- 


= 





(1) Sự Thiến-Thần. 
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thần chung quanh muôn vật ghi-chép сас cử-chỉ ngôn- 
ngữ“ muôn loài “Theo Đinh-k¡inh thì сапе có thë 
có như vậy được, cuộc Zz-hợp rất nën thận-trọng 


lắm уау. 


Tiết 3. ẤL EJ : ATAA! 
Jë v4 HT 25 09 2 о 

D.A. Tượng viết: Thiên-hạ hữu phong. hậu 
аз thí Mệnh cáo tú phương. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Dưới Tròi có gió, 
theo sau dé ban-thí cái Mệnh, truyền phán đi 
bốn phương. 

Truyện : Gió thối dưới gầm Tròi không đầu 
không có, như HHoàng-hậu sau Vua. Xem cái tượng 
của gió thối tất cả để ban-thí Mệnh-lệnh của nó, truyền- 
phán di bốn phương. Các lượng hoặc gợi là Tiên- 
Vương (qué Dự, Phục) hoặc gọi là Hiậu (quẻ Thái, 
Cấu), hoặc gọi là QQuân-tử (qué Kiến, Khôn) gọi là 
Đại-nhân (qué Ly) gọi là Tiên-Vương. 

Tiên Vương 55° dí lập pháp-chế gọi là Hậu. 
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Vương là bậc Quân-tù thì trên dưới gọi là thông-suốt, 
"Đại nhân gọi sự hanh thông của Vương-Công. 

Họ Trương nói rằng: Gió là hiệu>lệnh của Tròi 
để có-vó vạn-vật, Mệnh nghĩa là hiệu-lệnh của người 
Quân-tùÙ để cỗ-võ vạn dân. 

Gió tự. Trời bay xuống dưới, không vật 
nào là không gặp, Vua và Dân không có cái lý giao- 
thông trực-tiếp với nhau, duy chỉ có một lời của Vua 
ban-bồ ra thì vạn dân tranh nhu nghe sung-sướng, 
không cổ-vũ xuống dưới mà cái lòng Vua và Dân đã 
bắt dầu gặp nhau vậy. 

LỜI-BÀN: Dưới Trời có gió, đây là nói quê 
Tổntượng gió: ебі, иё Kiềntượng Trờiở trên, 
theo trong Binh-kinh đã nói Š trên thì gió theo sau 
Trời аё chuyển-vận cái linh-khí của Trời mang di truyền 
phán cho tất cå Vũ-trụ. Gió theo sau Trời tức làcóÝ 
nghĩa lẫy linh-khí di ban-thí cho muôn vật được linh- 
động, tức là để làm hiện-tượng поі giống từng loài 
và tất cả hợp lại thành cái văn-vẻ của Tròi-đất vậy, 

Hậu tức là kë đi sau để thụ cái khí lợi cho sự 
sinh-tồn. Cáo nghĩa là truyền-phán, người trên chuyên 
cho người dưới, trong kinh Dzyan có nói:gió là < Nhũ- 
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mẫu » của muôn loài, là người vú cho muốn loài cái 
linh-khí của Trời vậy. : 

Ban-thí cái Mnk, môi loài có một mệnh riêng; cho 
nên mới ban- thí cái mệnh và truyền-phán cho bốn 


phương; nghĩa là tóm gồm tất cả trong Vũ-trụ. 


тина s2 r: ЁЁ 1] 2-0 ° 
Й ở ° A X2 Я оу ° j, 3 7 
УЯ) ° 


D.A. So-luc : Hệ vu kim nỉ, trinh cát, hữu 
du vàng kiến hung, luy thi phu chịch choc. 

D.N. Hào So-luc : Buộc ở hãm sắt, chính- 
bền tốt, có nơi đi hung, lợn yếu gầy tin đi län- 
quản. ' | 

B. N.C. Н. № cái để làm xe dừng lại, lấy loài 
kim-khí làm ra, cái cứng của nó khá biết được. Một 
bào âm bắt đầu sinh an-tĩnh chính-đính thì tốt, di lên 
thì hung. Cho nên lầy hai nghĩa гап ке Tiểu-nhân khiến 
không hại được người Quân-tử thì có sự tốt mà không 
hung. Nhưng cái thể của nó không có thể ngăn chỉ được. 
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Cho nên lấy con lợn gầy yêu, đi luån-quån để hiểu biết 
người Quản-tử, khiển một cách thâm-trầm như vậy để 
phòng-bi. | 
LỚI-BÀN : Kim z là cái Бат bằng kim-khí 
nhưng phần nhiều bằng sắt nên dùng chữ Нат sắt cho 
đề hiểu. Cái Һат là để bớt cái sức chạy đang mau của 
xe; tùy y để xe châm lại hay xe dừng lại. Га thường gọi 
nôm-na theo tiếng Âu-Châu là cái «frein» hay cái thắng. 
Dùng ham sắt dày chỉ hào hai dương. “Tự-quấi-truyện 
nói răng : Kiên vi kim, qué Kiền tượng kim. СУ trên hào 
Sơ-lục có năm hào dương cho nên âm bị hào hai dương 


cứng ham hào âm, nên mới gọi lá hãm sắt. 


Cuộc dùng hãm sắt tức là nói sự giao-hòa hào 


Sơ-lue là hào âm với hào hai dương, là hào đầu qué 


Cầu lại là hào âm không được chính-đính, cho nên có 
chính ứng với hào Cửu-tứ mà không thể tiễn lên 
được. Vì là âm lúc còn sœ thì yÊu-ớt lại không được 
chính-đính trong cuộc Саи nên buộc vào với cái Һат 
sắt một cách chính-đíah bền-bí thì tốt. Trong cuộc 
Cầu là cuộc gặp-gỡ bất kỳ, nên hào Cửu - nh; 
ngay liền cạnh buộc vào với nó. Tức như buộc vào với 


cát hãm sắt, giữ không cho xe chạy. Âm còn non lại 
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không chính-đính, trong thì cầu-hợp і sẽ mắt trinh- 
tiết và thấy sự hung lại. 

Âm còn non không được chính-dính, tiền lên vi 
đang lúc đạo âm muốn tiền để đoạt dương ›ví như 
con lon gầy yêu, tin ở sự di luẫn-quân của nó, để hiểu 
bậc Quản-tứ, di luån-quån thì bao giờ có thể di lên 
được, nên lợn là con vật đãngu-sĩ và lườa-biỀng ăn 
no lại nằm, lại còn gày-yễu ӧт-о tín & sự đi luấn-quân 
để hiểu người Quân-tử thì làm sao hiểu được, mà 
sự 'tin-tưởng như vậy ngu-độn lắm thay ! Cầu sau 
dú tả hào Sơ-lục trong thời Cầu và trong lúc đạo ат 
mới sơ-khai. Trong lời Tượng có hai điều mà Thánh- 
nhân тїп Кё 'Tiểu-nhản, muốn tiền lên để đoạt đạo 
người QQuân-tử. Như trong lúc này âm còn suy lại „ 
không được chính-đính, thì kẻ Tiểu-nhần phải nên yên- | 
tĩnh, tự ham mình trong cái hãm sắt chớ: tiễn lên sẽ bị 
hung. Giữ yên-tĩnh một cách chính-bền thì tốt. Nču 
nó cý đi thì át như con læn yễu-gầy tia @ sự luận- 
quân của nó ất có hung. 

Cuộc dùng Һат sắt có ý-nghĩia là giữ cái xe 
không đi được vì có hăm sắt nghĩa là cái hãm cứng 
mạnh, đây có ý тап là ché nên tiền. Không tiền tức là 
không động, không động là an-tĩnh, an-tĩnh chờ khi 
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khí ảm vượng, nên nói chinh -díinh, Ь©п-ы thì tốt. 


Su tốt và sự: hung ở дау là nói về phương-diện ke 


.Tiểu-nhân. 


Ti 5. Ж MU ° T ЖД ° 
# HH # a e 


D.A. Tượng viết: Hệ vu kim nỉ, nhu đạo 
khiên dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Buộc ở hãm sắt, 
đạo mềm chăn vậy. 

Truyện. Đạo liểu-nhân đang lón lên, chë nó di 
dương khi còn nhỏ yêu, dùng hãm sắt dừng nó lại. 

(Ham là vật để hãm xe dừng lại, sắt chỉ vật 
cứng-mạnh) _ 

Mà lại buộc nó Ьёһ-Ы, khiển nó không thể tiễn 
được thì tốt. Con lợn gầy öm, cái tâm của nó là й 
luán-quán. Tiểu-nhân tuy nhỏ yêu chưa thường thì 
không hại, cái lòng người (Quản-tử: phải đề phòng cát 
nhỏ bé ày thì không lm gì được vậy. 
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B.N.C.H. Nhu (mềm) đây là tiễn уау. düng sự" 


tiền ау cho nên mới dừng chỉ nó. 


LỜI- BAN: Dao mềm tức là đạo Âm hay là đạo 


'Tiểu-nhân. Khiên nghĩa là chăn dắt, đạo mềm chăn dát 


nghĩa là đạo Âm ở đây có cái thể phát triển lên mà tiền 
được. Bắt đầu từ quê Cầu là qué phát-sinh âm khí lớn lên 
tức là đạo mềm bắt đầu tiễn triển nên nói là đạo mềm 

hủ 


chăn dắt. Vì lẽ theo sự vận-chuyển cái âm mềm © 


di trái với thể của nó, mới nói là ийи tién, sự động 


đây 


ngược với thể của nó. Theo tính-cách từng thể của 
âm dương thì sự thường tình đúng theo với Thiên- 
lý là dương động âm tĩnh. Hệ-tù“truyện nói rằng : 
Dương động âm tĩnh, Tròi-đất định vi; xét như trên 
thì dương động mà âm tĩnh. Ngược lại mà nói là âm 
động dương tĩnh Trời-đất chuyển-vần, trá-đất là 
thể âm động chạy chung-quanh mặt Trời hình như 
đứng yên một chỗ mà thành ngày đêm. Trong ngày 
có buổi rạng-đông là lúc mặt Trời mới lên, buổi 
trưa mặt Trời lên cao tôt, buổi hoàng-hôn là sức 
dương suy nhường cho buổi tõi là lúc khí âm mới 
sinh. Nửa đêm là lúc khí ầm thịnh nhất, và đến lúc 
rạng-đồng khí dương bát đầu lại sinh, nhu thể thì 
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âm cũng như dương, nó cũng có đường tiểnvà thoái. 
Cho nên hào Sơ-lục là lúc đầu của đạo Âm. vì lẽ đó 
mới buộc liên với hào Cửu-nhị ở trên, như cái hãm 
bằng sắt, tức là phải сћ thời âm vượng méi có 
thể tiễn lên được, nên mới nói đạo mềm chăn - dất 


А 
уау. 


үсе Иб: гн e ЯЫ 
жо RIIA ° 

D.A. Cửu-nhị : Bao hữu ngư, vô cứu, bất 
lợi tân. 

D.N. Hòa Cửu-nhị : Trong bao có cá, không 
lỗi, không lợi khách. 

B.N.C.H. Cá là âm vật, bào Nhi và hào So: gặp 
nhau là tượng trong bao có cá nhưng chế nó cho mình. 
Bói thể cho nên mới'có thể không lỗi. Nèu không 
ché làm để khiển gặp nhiều người thì nó làm ai 
lớn lắm vậy. Cho nên tưng và lời chim của nó 
như: thể. 

LOL ВАМ : Нло Nhị là hào tượng là Thiên-hạ: 


là döng ruộng, là cái để dựng để chổ; vì lẽ đó ë dày tượng 
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cái bao để đựng. Cái Bao tức là cái dë dựng để chứa 
cái gì, đó là tượng hào На. lượng cái Bao là hình 
quả cầu tròn, tức là tượng thể dương của quê Kiến. 
Thuyểt-quái-truyện nói rằng : Kiền vi viên, qué Кіёп 
tương vật tròn, cát Bao là tượng hào Cứu-nhị rō- 
ràng lắm vậy. ` 

Có cá. Đây là nói hào Sơ-lục tiễn lên gặp nhau 
với hào Cúu-nhi, cá là vật máu lạnh ó: dưới nước; tức 
là ầm våt, nên cùng hào Cúu-nhi giao-hợp, có sự 
khăng-khít với nhau, nên mới nói trong Bao có cá, 
trong Bao có cá, là mình đã nám chắc được con cá trong 
tay thì phải chë-bišn để dùng lầm món ăn thì không 
lỗi. Y nói cũng như một khi mình đã có vợ: như con cá 
trong Bao không vẫy-vùng được; tuần theo mệnh-lệnh 
của mình, mình chë-biën ra để giúp-đõ mình, và để 
chung cùng hòa-hợ-p tôn-tại nòi giống, Ta còn có câu : 
< Gái có chóng như gông deo có > cũng như y cá 
trong Bao vậy. | 

Chàng lợi khách : Мёи là đàn-bà có chồng ít 
phải trinh-tičt, tức là cái đức lớn của dàn-bà chỉ biết 
chuyên nhất, như vậy mới không có lỗi. Nếu cá không 
ở Бао, để cá узу vùng mà di họp với mọi người, như 


vậy ät là có hại lớn. Cho nên mới nói: chẳng lợi 
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khách, khách là người bạn với mình, đồng khí đồng 


.thanh với mình. là bè-loại với mình, đây nói các hào 


_ dương cùng thể với nó vậy. 


тат #9: LA 6 ° EJ 


D.A. Tượng viết: Bao hữu ngư, nghĩa 
bất cập tân dã. ` 

D.N. Lời Tureng nói rằng : Trong bao có 
cá, nghĩa chẳng cùng với khách vậy, 

LOT ВАМ :Con cá trong Bao št là cá mắt tw- 
do chịu chờ: mệnh-lệnh, cũng như người dàn-bà có 
chồng như góng đeo có. Trong cuộc Си sw giao-hợp 
với nhau một cách chính-dính và giữ được đạo Trung 
thì không có lỗi, trong cuộc Саи mà được trung- 
chính thì không lỗi. Hào Cửu-nhị được đạo Trung, 
trên không có Ке hướng ứng với nó. Нло Cửu - ngū 
cùng thể và ba hào dương cũng cùng thể với 
nó. Điện-học cho ta hay: Cùng thể với nhau thì xô-dãy 


nhau; nên hào Sơ-lục thể âm muốn tiễn gặp nó 
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như cá trong Bao một mình giao-hợp với nó được 
đạo Trung sau át chính - đính. Như vậy cái nghĩa 
chẳng cùng với khách, tức 1А trong cuộc Cầu hợp 
những thể điện cùng thë gặp nhau thì xô - аху 
nhau; vì lẽ ау mà сас hào dương khác khóng được 
gặp. Саи chẳng cùng với khách có nhiều nghĩa: 
19) Trong sự cấu-hợp tức là trong sự tây riêng dën 
triệt-để, đền cuộc đại-đồng chốc lát; là vì lúc giao-cầu 
với nhau đực và cái đều quên cả mình để sống trong 
một cảnh sung-sướng уб-уі, vì le đó ngay khi phố hợp 
nhau cái âm thụ cất dương cũng riêng tây sung-sướng 
thì cùng với khách sao đượcc 2 

2°) Sự gặp - gỡ của âm dương khác véi sự 
gặp-gỡ với kẻ đồng loại mình, sự gặp-gỡ có hai ve 
khác nhau ха lắm, cho nên trong cuộc Cẩu-hợcp tắt nhiên 
là chẳng cùng với khách, mà chỉ là cùng hào âm giao- 
hợp thôi. Уа chăng hào âm nëu cùng với khách thì 
ХЕ cái âm lõa-lồ, cái âm mắt trinh-tiết sẽ không lợi mà 
có sự hại lớn vậy. Phàm con người ta cùng một loài 
chỉ có thể găp-gỡ nhau trong miễng ăn cốc rượu, chè 
nóng trầu nồng, cầu chuyện hàn-huyên để đến một 


trạng-thái say sưa; nhưng sự gặp nhau của hai giòng 
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khác nhau cùng chỉ đến những phút say sưa vô-hạn, 
với những tình-trạng riêng tây tuyệt- đối. 

Cho nên gặp khách trong cuộc Cầu không lợi cho 
khách; nên không cùng với khách vậy. 


тав. ILZ ЖЯ, о R 
TAU ° УА ° 

D.A. Cửu-tam : Đồn vô phu,kỳ hành thứ 
thư, lệ vô đại cứu. 

D.N. Hào Cửứu- Tam : Mông không da, 
sự đi ấy không tiến, nguy không lỗi lớn. 

BN.C.H. Hào Củu-tam là hào cứng quá không 
giia, dưới không gàp hào sơ: đầu, trên không có chỗ 
ứng lên. Ở thì không yên, dí thì không tiền. cho nën 
twong và lời chiZm của nó nhw thể. Nhưng đã không 
có chỗ gặp, thì không bị thương về sự tà-bậy của thể 
âm, cho nên tuy có приу-Һіё mà không lỗi lớn vậy. 

LỜI-BÀN : Lời Tượng cũng giống nhu hào 
Cứu-tứ qué Quyết, đây cũng là ý nói để tả sự không 
di được, vì rằng Mông mà không da át đau không 
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di được. Đồn là cái mông đổi với đồ vật là cái chồn, 
cái дау, dòi với người là chỗ nổi һап với cài chân 
là hào cuði cùng của qué Тӧһ. Thuyết quấi-truyện 
nói rằng: Tòn vi cổ, quê lồn tượng là аш. Chỗ 
cùng-tột của đùi là hông, đăng trước là hãng, dàng sau 
là mông tức là chó nổi аш với thần người. Không có 
da là không có cái gì che đậy, là hào dương ở hào 
ba này, dưới không có hào âm ứng với, trên thì bi 
hào Thượng-cửu xô-xát nên тає da, bị thương 
ở mông, dáng đi mệt nhọc không tiền lên được. Hào 
ba là thể dương ở ngôi Chính-lý, dương mạnh mà bị 
liệt không tiễn lên được nên không có sự gấp. 
Hào Sơ: thì không phải chính ứng với hào ba, lại có 
hào hai dương cách, tiền lên bị hào sáu xô-đấy;, trong 
cuộc Cấu gặp dương mạnh, không tiền lên được lại 
là cuộc dm rën. như vậy sẽ có cuộc nguy-hiểm làn ấp 
vậy. Nhưng không đến по: là lỗi lớn, là vì còn cách 
hào Cửu -nhị cũng cùng thể dương, sự lần-áp 
của đạo âm còn ở dưới và không ứng với hào âm, 
nên không gặp sự tà-bậy càn-dở để thành tội-lôi lớn 
vậy. Và lại là thể dương ở ngôi chính-đính, vì le đó 


có nguy mà không có lỗi lớn. 
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5 +- А 
tas Фе: }c 4J 22 H. o 
2= E -E : { 
ТЕ s ae 
D.A. Tượng viết: Kỳ hành thứ thư, hành 
vị khiên dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Sự đi ấy không 


tiến, chưa chăn vậy. 


LỜILBÀN : Đi không tiền được là tả cái đạo 
dương sắp suy, như hào dương ở ngôi dương được 
dương mạnh mà không tiền dược, như vậy là tự đến 
thòi-kỳ khí dương sắp suy rôi vậy, vì lẽ dó mó: có 
sự" nguy. Nhưng chưa đến nói có lỗi lớn là vì sự chăn- 
dắt của đạo âm chưa thi-hành. Trong cuộc Саи cái âm 
còn là con cá trong Bao của hào Ciru-nhi thì sự Їйп-ар 
của đạo âm còn so chưa thịnh. Cũng vì sự chưa thịnh 
của dạo ầm nên không có sự gấp- gỡ của hào ba 
với hào âm. Vì le đó lời Tượng mới nói là mông không 
da, sự đi šy không tiễn là vì không có chó cẩu-hợp, 
đạo âm chăn-dất chưa thi-hành tức là đạo âm mềm còn 


yêu lím vậy. 
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Tiết ТОО Еа VÔ ДЕ 
và © | 


D.A. Cửu-Tứ : Bao vôngư. khởi hung. 

D.N. Hào Cửu -tứ: Bao không cá, bắt 
đầu hung. 

B.N.C.H. Hào Sơ-lục là chính cứng, đã gặp nhau 
với hào hai không cùng với hào Tú cho nên tượng 


và 51 chim của nó như: thể. 


LỚI-BÀN: Hào Соц-к tức là hào dwong 5 
ngôi âm không được chính-đính và không được đạo 
giữa, cho nên cũng như hào Cửu - nhị hào dương 
ở: ngôi âm, vì vậy mới lấy tượng lầm cái bao, nhưng 
lời chiếm hai hào khác nhau. Hào tứ là hào chính ứng 
với hào Sơ-lục muốn tiễn lên nhưng lại gặp hào Cửu- 
nhị như cá trong bao. Vì le hào Cửu-nhị ở: liền ngay 
hào Sơ-lục lại được đạo Trung, nên có cá, Nhưng 
hào Tú tuy là chính ứng với hào Sơ-lục, nhung không 
chinh- trung nên nhw bao không cá. Bao không 
cá tức là không gặp được âm. Chính lẽ gặp được mà 
lại không gặp vì hào hai cướp mắt. Vì lẽ đó mà có sự 
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hung bắt đầu khối. Cũng như dáng lẽ một người 
đã dam hồi một cô con gái mà cô con gái lại cảm một 
người đdần-ông gần nhà và mang di. Người hôi tức là 
kẻ chính ứng mặt agười lại là thể dwong cứng mạnh lại 
chính-đính št có sự hiểm-khích trả thù hay lầm sự càn- 
bậy được bắt đầu này ra trong óc anh-có < bao không 
cá » vậy. Cho nên lời chiếm của nó nói là bắt đầu 


hung. 
Те 11. Zyro: TL, 2 0à о 
D.A. Tượng viết: Vô ngư chi hung, viên 
dán dã. к 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Hung khôas cá: 
xa dân vậy. | 
Но Hô nói rằng : “Tượng trong Dịch, hoặc lãy 
âm làm liểu-nhân, hoặc lấy làm Dân. 
B.N.C.H. Din nó bó mình béi vì mình xa dân. 
LỜIBÀN : Đây lại lấy ý hào Tứ là bậc Đại- 
thần & gần Vua là thể-dương minh cho nën muôn tiền 
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lên để cùng với Vua trị dân là vì Đại-thần là thể-dương 
cùng thể với hào Cửu-ngũ. Dương tiễn lên mà hào So- 
lục muốn tiền lên nhưng bị hào hai lấy mất. Cho nên 
© trên mạnh tiền bỏ hào So-luc và hào So-luc lại bỏ 
nơi chính ứng mà hợp với hào hai, nên cái hung 
không cá là sự xa.dân. Làm Ðai-thän lấy ngôi quyền-quý 
sử-sự với dân không chính-đính mà bó nó tức là xa 
dân, xa dân không hiểu ý dân tức có sự càn-bậy có 
thể gây nên sự tồn vong cho cả một nước vậy. Manh- 
Tủ: nói rằng : « Dàn là quy, xa-tắc là thú Vua là 
khinh >. Trong một nước Dân là quý Vua là khinh, mà 
bậc Đại thần chỉ biết tiễn lên với Vua mà bô dân tức 
bó cái thực đi tìm cái hw, bỏ cái trọng mà đi liên-lụy 
cái khinh. Làm chính-trị mà nhầm như vậy; ắt có sự 
nguy - vong. Cho nên “Thánh-nhân sánh sự Hung 
với tượng bao không cá và sự xa dàn vậy. 


Tiết 12. ZU A : YAG ELIN ә 
2ñ ° 4 HN Ж ° 
D.A. Cửu-ngũ : Di kỷ bao qua, hàm chương, 


hữu vẫn tự Thiên. 
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D N. Hào Cửu-ngũ : Lấy cây Kỷ bao cây 
Dưa, ngậm chương, có mất tự Trời. 

B.N.C.H. Cây Dưa А Âm vật 5° dưới, ngọt 
dep mà hay chàn-lan (rườm-rà). Cây Kỷ là cây cao 
lớn có gó cứng bền. Hào ngũ liy thể dwong cứng 
được Trung-chính làm chủ qué & trên mà phải phòng- 
bị cái âm mới sinh ra & dưới št chàn-lan lên, Tượng 
của nó như: vậy; nhưng âm ше lần lượt thắng bại, 
đó là cái thu ng của thời-vận, nều biết ngậm Cải xâu; 
(tối) chương cái đẹp, yên-tĩnh để làm nó, thì có thể 
coi đó trở về với Tao hóa vậy. 


я ; Д | АГ * Р; жж 
Có måt tu Troi là tưœng von không со сат ày vậy. 


LỜI-BÀN : Cây Cz-4g, hột nó sách thuốc gọi 
là kỷ-tử để làm thuốc bó tinh, cường dwong, có cầu : 
«КА gia thiên-lý, vật thực câu- kỷ». Xa nhà 
nghìn dặm chớ ăn củ-kỷ » Vì xa nhà xa vợ ăn vị 
này ät cường dương mà đi chơi bậy. 

Cây dưa là сау thuộc về loại cây bà dưới đất, lan- 
trần rất nhanh, cho nên Chu-HH cho là thuộc Âm. 

ау cây Củ-kỷ bọc cây dưa nghĩa là 15у khí, 
dương bọc khí âm vì sợ sự trần-lan của âm. Trong 
thời Câu tức là đạo âm sơ khai t phải tiễn, âm 
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tiền thì dương lùi, Ho Ciru-ngū là hào chủ qué Cầu 
được trung-chính dương mạnh sáng hiểu biết cơ-vi 
của mình, cho nên biết Thiên-lý phòng-bị cho khôi sự 
chênh-lệch, biết Thiên-lý át là Ы ngam cài tốt và biết 
chương cái sáng, vì lẽ đó cây Ку là dương sáng bao 
cây dưa là âm tôi. Biết chương cái sáng bao cải tôi 
đó là bậc Quân-tử, thấu đạo Trung-chính vậy. 

Hào Ngũ là hào dương đang mạnh là chủ quê 
Cấu mà dưới khêng kẻ ите; hào Hai lại là thể 
dương, tức như Thiên -hạ ôm-ấp trong cuộc Cấu mà 
xa lánh Vua. 'Thiên-ha xa Vua cho rằng Vua có 
"minh đức ‘sáng soi di chăng nữa ае cũng suy- vi 
và mắt nước. Có mắt thì cũng ất tại lrời vậy. 
Một bậc Miah-quân có đạo Trung-chính đến mắt nước 
như vậy cũng là tự Trời. Trời đã sinh ra thời-vận 
luân-chuyển âm thịnh đương suy, nên đẳng Quân- 
tức đối với sự mắt còn sinh tử, giàu nghèo vui sướng; 
lo sợ, an-nguy, cũng thẩn-nhiên như bàn-thạch, như 


vậy là người da thầu cái co-vi của lhiên-lý, 


Tia 13D Za: LAAF- 
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Fart abu ЖИВА ° š 2-2 
# ж, 


D. А. Tượng viết: Cửu-ngũ, hàm chương 
trung-chính đã, hữu vẫn tự Thiên, Trí bắt xả 
Mệnh аа. 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Hào Cửu-ngũ 


hàm (ngậm) chương (dương ra) giữa chính, có 


mãi tự Trời, Trí không bô Mệnh vậy. 

Truyện: Cây Ку là cây cao lá lớn; có thể gói 
đồ được. Cây dưa là cây nhỏ đẹp mọc Š dưới, đó 
là cái {шоп ngueëà'i Hiền nhỏ à: bên. Hào Cứu-ngũ 
là ngôi tôn-kính của Vua, mà HHiền-tài é dưới đều 
trái са. Lày sự cao mà cầu thấp cũng như lấy lá Kỷ 
bao dưa cho kín mắt di. Lại б trong thì có đức 
Trung-chính, thực g muốn chương са! đẹp-để thì 
không có chỗ nào cầu mà không gặp. 

(Hào Cow- ngũ dưới không có ứng, mà lại 
được đạo Сар nên sau tắt gặp). 

Có mất tự lrời, có thể nói là tự Ті doi 
xuồng ít đượcvậy. Tù xưa Vua mà chí-thành lấy đạo 
Truag-chính xưốag cầu Hiền troag Thiên-hạ, chưa có 


2611 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


thể nói là không gặp được. Như: đức Cao lên nằm 
mộng thấy < РЫ-Напе >x. (1) mà gặp Phó-lDuyệt 
Vua Văn- Vương thấy cọp bay mà gặp Khương- 
Tủ-Nha đang cầu cá, đều là Bao Gặp åy vậy. | 
Trình-Tử : Vua Cao-Tón có cái ý quí người 
Hiền, cùng qué Cầu trong Dịch giống nhau. 
LỜI-BÀN: Biết đạo Trung tức là biết cái gốc của 
Thiên-lý, cho nên hào Cửu-ngũ là hào dương được 
ngôi giữa và chính-dính mới nói là chính-trung. Có 
đạo Trung ắt không chẻnh-lệch tức cái tâm đã dep được 
cái nguy của vật-dục đến chỗ баһа chuyên-nhắt ,đó 
là nói cái tâm của người được đạo Trung ít sẽ bỏ hềt 
lòng ham тип lúc nào cũng bình-tĩnh phẳng-lặng 
lông - lộng. Còn cái tâm của Trời thì cơ-vi huyền- 
điệu vô-yi mì апо CQuân-tử tổ được tầm mình 
trong đạo Trung jt thấy dược cải cơ-vi của Khiên-Ìý, 
vì rằng tâm tức đạo, đạo tức tâm, như vậy tầm 
và Đạo là một trong Thiên-lý. Hiểu được cơ - vi 
Của [rời tức là biết được thời vận-chuyển, thấu được 
lúc thịnh suy, lúc đóng mở: tiền lui, lúc hàm chương. 
Phàm con người biết thoi suy vận túng như biết lúc 
đạo Tiểu-nhân thinh thì phải lui như: ngậm miệng lại, 


(1) Gäu bay . 
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lúc đạo Dương thinh thì chương sáng lên, như: 
vậy là biết tiễn, biết lui là giữ được đạo Trung-chính. 
Cho nên hào Cứu-ngu ở đầy như một Minh-quần lõi- 
lạc mà “Thiên -hạ không thuận theo ít mắt nước. 
Tuy là dương mạnh thinh được ngồi tổn-qúy đi 
chăng nữa mà cái vận тає nước 3t phải mắt. Một cái 
tài của đẳng Minh-quân không thể chuyển được cả dân- 
trí và Thhiên-mệnh, nên Tượng nói: Có mất tự Trời, 
cái trí của người ta không bỏ Mệnh vậy. Chữ xả 
nghĩa là đả. 

Cái trí không bỏ Mệnh nghĩa là trí của mình cho 
rằng đền thể nào đi chăng nữa cũng không bó được 
cái Mệnh. 

Cái Mệnh con người tức là cát sổ của người ta, 
là sự xŠp-đặt của Tròi định đoạt cho mọi vật, nên 
mới có kiếp Luân-hồi của nhà Phật, có tiền oan nghiệp 
chướng, có nhần có quả, có duyên có по. Dó là cái 
Mệnh hay, theo Ản-Độ gọi là Karma là tiền-kiếp là 
thiên-định vậy, cái Trí mạnh-cứng sáng-suốt đến đầu 
như hào Cửu-ngũ ở: đây cũng không thể xoay- chuyển 
được cái vận-mệnh của Tròi, vì le đó mới nói cái trí 
không bỏ được cái Mệnh. 
° 
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Тела EIG: 353.715 3 
LA • 

D. A. Thượng-cứu : Cãu ky giác, lận vô 
сои. 

D.N. Hào Thuong-ecü'u : Gặp ó sag ау 
-đáng tiếc không lê | 

B.N.C.H. Sing là thể cứng ở trên, hào Throng- 
cứu lẫy thể cứng ở ngồi trên mà không ngôi, chẳng 
được gắp-gỡ, cho nên tượng và 151 chiếm của nó cùng 
một loai với hào Cửu-tam. 

LI- BAN: Hào Thượng-cứu là hào dương 
không được chính-đính ở- ngôi cùng-tột của cuộc Cấu, 
tức là sự gặp-gỡ nhau đến cùng-cực ất phải có biển- 
đổi, thành ra sự: chía-ha, gặp - gỡ nhau lưng-chừng. 
Sừng là vật cứng của vật dé giữ mình và chỗng 
với vật khác, là vật cứng б trên đầu, tức là tượng 
thể dương của hào Thượnng-cửứu & trên ngôi cùng- 
tôt quë Саи. Hào Thượng-cứu cũng là hào cùng-tột 
của que Kiên. Mà quë Kiên tượng là vật cứng tròn. 
Sự gặp-gơ đến Sing thì bao giờ gặp-gõ' nhau được, 
Sừng là một vật để chọi nhau không để gặp nhau, tức 


là vật dùng để chia-lìa nhau. Сб tượng đó là vì hào 
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Thượnng-cứu là hào dwong ở trên cùng, lại lấy hào ba. 
là chính-ứng, cùng là thể dương nên không có. thể 
hợp nhau, mà lại chọi nhau. Trong cuộc Cầu дёп 
cùng-tột mà không gặp nhau lại Па nhau, và lại 
huých-tường nhau, như vậy thì đáng tiếc, xét xem 
tượng và lời chiềm của hào Cứu-tam thì thấy : Hông 
không da sự đi Зу không tiền nguy không lỗi, như: vậy 
thì hào Ba không tiền được, vì hông không da thì hë 
xương 26 đau không đi được, cũng như hào Sầu tượng 
cái sừng cũng như xương không có đa bọc, là vật để 
tiễn nhưng là vật để chọi nhau nên mới đáng tiếc. Không 
nói húc tức là không có sw chọi nhau, vì hào Ba 
không tiền được nên không có sự xó-xát, và thứ nhất lại 
không bị sự càn-bậy của hào ат, vì rằng hào Sáu là thể 
dương, nhưng không chính-dính, vì lẽ không gặp hào 
âm và không chọi nhau với hào Ba mới nói không 


lỗi vậy. 


Tết 15s 2 8: 48 ffo E 
-o 
Si, ° 

D.A. Tượng viết: Cấu kỳ giác, thượng 
cùng lẫn dã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Сар ở sừng. trên 
cùng đáng tiếc vậy. 

LÒI-BÀN : Cuộc Cấu dën cùng-tột đáng le là 
to lớn rộng rãi bao la vô cùng. Lòi Tượng ở trên nói 
răng : « Cầu chỉ thời nghĩa đại Һу tai»! Đền được 


® | lễ CN 
chó cùng-cực của cuộc Сай tức là Tròi, quyểết-hành . 


vận-chuyển vô cùng. Nhưng trong lúc này là vì thể: 


dwong không йшос chính-đính 51Р Càu-he-p гїї ham 
nhưng chính-ứng lại là thể dương, nên mới có tượng 
. chọi, gần hào Cửu-ngũ cũng là hào dương cho nên 
cũng. có tượng chọi vì lẽ đó lấy tượng « gặp đền cái 
sừng » và hào Sơ-lục ӧ xa quá cho nên Cấu đến 
cùng-cực mà không thi-hành được cuộc Cấu mà lại 
có tượng chia-lia, như vậy thật là đáng tiếc lắm vậy. 
Chỉ vì ë: ngồi tột-cùng xa hào Âm lại là hào đầu của 
năm hào dương, không có chỗ xuống dưới gặp 
những thể chọi với mình. Đây Thánh-nhân đã 
giảng rõ-ràng cho ta những tính-chất của âm dương. 
Am gặp dương là cầu-hợ-p; đương gặp dương là 
điện-khí đồng thể thì chọi nhau. Bó là những tính-cách 
của điện-khí, mà bây giờ các nhà Вас-Һос đã nghiên- 


cứu rõ-ràng và có những kết-quả giải đúng những 
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lý le rất khoa-hoc mà Thánh-nhân nói ở trong Kinh- 
Dịch có từ sáu ngàn năm nay vậy. 


Tốm-tắt : Cầu, Con gái mạnh lớn, ché dùng 
lầy con gái. se | 

Hào Sơ-lục : Bude ở Лат cất, chính-bền tốt, 
có nơi di thầy hung, lø yéz gay tự di luận-quản. 

Cửu-nhị : Bao ¿é cá, không 151, chẳng loi khách. 

- Cửu-tam : Hong Kkhóng da, sự di ấy không tiền, 

nguy không có lỗi. 

Cửu-tứ : Bao Kkhóne cá,bắt đầu hung. 

Cửu - ngũ : Lấy cây Ky bao cây Dra, ngậm 
chương, có mắt tu Tròi. 

Thượng he. О xông Ấy đúc” GK khống 


lỗi. 
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Qué Cấu là Dịch-quái của qué Quái, sau cuộc 
Quyết dën cuộc Cầu. Cầu là qué tháng ёп Ngọ là 
tháng Năm, dương thinh dën cùng-cy'c thì âm sinh, 
cho nên sau qué thuần Kiến là tháng Ty (tháng tư) bắt 
đầu На-сы. Dương-cực б Hạ chí nên dën tháng 
5 là giữa mùa Hạ, khí nóng đã bớt mà bắt đầu âm 
sinh ra từ dưới vậy. Cầu có nghĩa là cầu-hợp để thành 
vật thành hình. Cuộc Quyết là lúc còn là tượng của 
một ý-kiển, một tư-tưởng dë quyët-dinh, sau lúc. 
quyềt-dinh rồi thì phải thi-hành ra, cho nên sau cuộc 
Quyết đến cuộc Cầu. Cái nghĩa qué Cầu to lớn 
lắm vậy. Muốn lầm thành một cái gì trước hết phải có 
ý-định, dinh trước quyết sau. Đã quyết thì phải có 
vật-liệu để,cầu-tạo vật hay hình đã quyềt-dịnh. 

Ly hình qué mà xét thì có 1 âm ë hào Sơ-lục, 
$ dương liền nhau & trên, như xây số âm - dương bắt 
đồng làm sao thành được cuộc Cấu ? 

Nhưng Âm ở vào hào đầu. tức là cái cửa để cho 
các dương liên-tiếp nhau mà ra. Cho nên lấy cái nghĩa 
của Bà Đoàn-thị-Điểm trả nhồi xứ: Tàu là: 

« Bác-Nhân giai do thử đồ xuất > 
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Cái Ám-u tức là mẹ của ánh - sáng, vì vậy 
nói cái nghĩa Lhời Саи cá lớn vậy thay 1 Cấu là gặp 
vậy, như mêm gặp cứng, như: Troi gặp Đặt, như: thể 
thi các phẩm-vật đều tươi-dẹp. Có cứng mềm thì mới 
có sw Cấu-tạo, C3Yu-tao để thành muôn hình vạn trạng 
đối thay. Cũng như ông Thuần gặp dược Vua Nghiĉu 


mà Thiên-ha thái-hòa, Văn-Vương gặp lKhương- Tú 


mà diệt được cái mỗi lo cho trăm Но, Bái-Công gặp 
Trương- ương mà kết thúc được Hán Së tranh-hùng. 
Việt Câu- liên gặp duo; Phạm-Lãi mà nợ nước thù 
nhà trả được cho xong. Ai không cảm thấy cái Cảnh 
Thái-Bình đời Nghiều- Phuẩn, ai không thấy cái cảnh 
bình-trị của nhà Chšu trong 800 năm. Nhưng luật 
Trời đã định bi-cực ага, hết trị rồi loạn, sw còn 
таё thành bại cú thể mà thay-đổi nhau. cho nên người 
Quân-tù trong cánh Tháibình không tự cho là yên 
vì dang lúc sảng phải lo lúc tối дёп, dang lúc tiễn lên 
thì phải lo lúc thối lui. Vì cái cảnh thắng trầm, tiền thoái 
ngày đêm, lúc nào là không có, trong lúc đạo người 
Quân - tú đang thịnh tiền thì phải sợ cái đạo Tifu- 
nhân đang chém në mà tiêu mình vậy. 2 
Nên cuộc Ciu là lúc đạo Tiểu nhân mới sơ 


khởi mới có những điều тїп như vậy. Như hào 
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Sơ-lục nói: Buộc ở hãm sắt, mà hào Cửu-ngũ lại 
nói lầy cây Ky bao сау dưa, sau trót đến hào Thuong- 
cứu lai nói: Ciu ë sừng. Mỗi hào có một thời, 
một tượng cho một trạng-thái, tù lúc Bao có cá (Cửu- 
nhi) đến Hàng không đa (Cứu-tam)röi đến Bao không 
cá (Cữu-tứ), đó là những trạng-thái cầu-hợp âm-dương 
theo từng thời và vị-trí của từng hào một đã giảng ở 
trên. Cho nên cát thời Cầu thì vô cùng rộng lón, như 
Trời như Vũ-Trụ. Khi đã khai thiên lập địa rồi thì 
muôn hình vạn trạng, hàng triệu tinh-tú, hằng hà sa số 
vô lượng vô biên, mỗi sw vật đều có định-luật riêng để 
cẩu-tạo thành hình-thể, mới trông thấy thì thật là phôn- 
tạp, như: chung-quanh ta nào thú chạy; chim bay, cá lặn, 
mà con người không có tài chạy bằng thú, không có 
cánh bay bšng chim, không có tài lặn bằng са, nhưng 
chỉ có cái Trítuệ đã quyết-dịnh cẩu-tạo máy-móc còn 
hơn những cái mà Trời phú cho muôn loài. Гау cuộc 
Cấu-tạo cái cứng mềm mà lầm thiên-biển vạn-hóa, 
bắt chước Hóa-Công mà cũng thành-tựu được như 
Hốa-Công, cho nên con Người cũng như Trời, cát 
Trí-tuệ sáng-tác để cầu -tao một cõi đời mà chính 
người không có thể ngờ: được cuộc C3u- Tao về máy- 
móc có thể tiển-triển dën như thể được. Vì cé ấy 
Thánh-ñnhân nói trong Thceán- Tù cái Nghĩa cuộc 
Cầu cả lớn vậy thay ! 
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== Không Ì TÚY : 28 


Tu-quái-truyën nói rằng : « Vật cùng gặp nhau 
mà sau tụ lại cho nên thụ cái đức đó để đến cuộc 
Глу». Тау nghĩa là Tu vậy. Âm dương gặp nhau gọi 
là Cấu tức là sự hiệp nhau gặp nhau trong phạm-vi 
Âm và Đương. Túy nghĩa là CÓ sur tụ-hơp với nhau, 
vì găp-gỡ nhau rồi sau đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu, đồng Ý-tưỡng với nhau, gặp-gØ' nhau 
rồi hợp tụ với nhau cho nên sau quê Ciu tiếp đến 
quê Túy. Lấy tượng quë mà nói thì Đoài tượng là 
con gái nhỏ, Khôn tượng mẹ, trên con gái nhỏ, dưới 
có mẹ nâng-dō, như vậy là đoàn-viên tụ-họp cho nên 
goi là úy. Quë Túy có 6 hào, 4 hào âm 3 hào âm 
liền nhau, và z hào dương liền nhau, tức là những hào 
âm tụ lại và hào dương tự lại, trên dưới đều có 
hai hào Cửu -ngū và Lục- nhị được đạo Trung 
hưởng ng -với nhau. Lại nữa hôn tượng đất, Бом 
twong trầm, tức là trên đắt có trầm hay là trong đất 
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có Trầm. Trầm tức là chó đất lõm xung có nước có 
đắt bao quanh, trầm và đất tụ lại cho nền gọt là lúy. 
Liy đức иё mà giải thì Khón có đức thuần-túy thuận 
theo, Болі có đức đẹp-lòng. Trong thuần-thục hậu 
trọng ngoài lại được đẹp-lòng thì mới có sự tu-hop 
dông-dio. Lấy hai hào chú qué Тау mà giải thì 
hào Cửu-ngũ là bậc Vua chíah-đdính có đạo Trung, dưới 
lại có Thiên-ha có đạo trung-chính thuận theo và hưởng 
với Vua. Vua tụ họp với dân, trên thì đẹp-lòng dưới 


thuận theo, nên mới có sự tụ-họp với nhau vậy, 


`. Tết. 9° 7 © ЖОПЫ KH ° 
m ЕЕ8 т * T А 
MAURAS уд» АЖ 
tE ° ААК = ° 
D. A. Túy, hanh, Vương cách hữu miễu: 
Lợi kiến Đại nhân. Hanh, lợi trình, dụng đại 
sinh cát, lợi hữu du vãng. 
D. N. Quả Тау banh-thông, Vua tế có тіёи, 
lợi thấy người Lớn, hanh - thông, lợi chính-bền, 
Dùng соп < Sanh > Lớn, lợi có nơi di. 
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Truyện : Tụ-tập hợp nhân tâm là cái Đạo tu- 
tập cái Tri của nhân-dân, không phải gồm lầm 
một để đến chỗ cả lớn, mà không qua nơi Tôn-Miču- 
Cho nên bậc Vương-giả trong đạo tụ-tập Thiên-hạ chỉ 
dën chỗ MMiểu-đường mà thành đạo Túy vậy. ; 

— T-tự là gốc ở: lòng người, Thánh-nhân lập 
ra lề-nghTa để thành а> ау. Cho nên con rái-cá có 
tính Һау tÈ-lê. : 

Тау là thời no dú phong-hậu, sự dàng để tế lễ 
phải cho cần xứng cho nên mới dùng con < Sanh > 
lón (sanh : vật hy-sinh để tZ-1ë) 

Họ Lý nói rằng : Tôn-miču là nơi rầng-buộc 
lòng ngườ». Vũ-Vươeg phạt Thương nghịch với Chúa 
mà di, Cao-Đ lúc mới hưng lập ra nhà Hán đều lấy 
đó để rànø- buộc nhần tâm. 

B. N. C.H. Тау nghĩa là tụ vậy ; Khôn thì 
thuận, Đoài thì, đẹp-lòng, hào Сии-пеа là hào cứng 
giữa mà hào Luc- nhị ứng với nó ; lại là Trầm ở trên 
Đất là tượng sự tụ-họp của vạn-vật cho nên là quë 
Tuy. 

“Chữ Hanh là chữ thừa, ? 

Vua tế có miču : Y nói bậc Vurornz-gia có thể 


coi đó đến trong Lôn-miệu. Đó là 151 chiếm tốt của 
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bậc Vương-giả bói để të vậy. Sách Lễ-Ký thiên Tý ` 
nghĩa nói rằng : < “Tước Công tế ở trong Thái miều 


là thể vậy >. Мн là chỗ tế lễ tỉnh-thần của ông cha, 


lại là nơi người át hay tụ-họp với tinh-thần của mình 
thì có thể đền nơi Miču-duòng mà vàng thco ông cha 
vậy. Vật đã tu ắt thấy người Lớn mà theo thì có thể 
được hanh-thông lại ít lợi & chỏ chính-đính, chỗ tu- 
họp không chính-đính thì cũng không có thể hanh- 
thông, « sanh lớn > tất tu rồi sau có tụ thì có 
thể có nơi đi, lời chiếm đều tốt mà có nhời rän Ху vậy. 


© 
LỜI - BÀN : Túy  tu-hop cho nên mới у 
tượng sự cúng-tÈ mà nói Cách nghĩa là cảm-cách 


lấy lòng thành-thực của mình dién ra theo lề nghi dë ` 


cẩm-hốa lòng người, nhu: vậy là < Cách >, tức cũng như: 


1. Tế nghĩa là làm lễ theo một khuôn-mẫu lễ-nghi 
và tập-quấn để tổ cái lòng thành-kính đổi với Ông Cha 
Tế-tiên QQui-thần và Tròi-dất. 

Như vậy là muốn tó tình-cảm của người sống 
đối với người đã qua. và vì vậy để duy-trì tình-cẩm 
của nhân-sự để có thể tụ-tập nhau bởi tình-cẩm. Và 
tình-cẩm tức là gốc đạo Nhân, nên đời xưa liy 
việc të-tw có thể gây thành một cuộc có tình-cẩm 
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rit hậu cho nên việc të-tur có liên-can và rất quan-hệ 
đến nền Ðạo-Đức. 

Tš là hình thể thấy ë ngoài của cái tầm thành- 
thực cung-kính bên trong 451 với Tõ-tiên QQui-thần. 
Phu-tứ nóirằng: < Tế không phải là vật ở ngoài 
đến, tự trong ra, ở tâm sinh ra vậy. > (12-Ку 
Tủ thống XXV) Phù tế già phi vật tự ngoại chí giả 
đã, tự trung xuất. sinh w tâm đã. Sự tụ-họp của 
người ta đều lấy tình-cảm lầm đầu тё: và để gây nên 
sự hòa-nha là do ở lễ nghĩa: Cho nên trong quê 
Тау, lbi Tượng nói về Vua # có Midu là vì le đó. 
Đến như Vua muốn tổ lòng thành -kính đối với Tế-tiên, 
Оша, Trời-đất, thì lấy tế lễ làm hình-thức, và 
muốn tổ lòng nhân đổi với Thiên-hạ thì có thưởng 
phạt làm hình-thức ở chốn Trào-đình, vì le đó të ít 
có Mitu .Miëu tức là chỗ phẩng-phất của прич xưa, 
tức là nơi để thò-cúng, Ф©-1ё của người xưa, hay là 
nos tụ-họp các vong-linh người đã khuất, và chỗ hôi- 
họp cua các người còn sống. Nói Fua tế tức là ông 
Vua sùng-kính có nhiều tình-cẩảm đổi với người đã 
qua, ắt có nhiều tình-cảm với người còn sống. 
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Như trong qué Túy, hào Cửu-ngñ là ngôi Vua 
có đạo trung-chính, có lòng thành-thực, lại có hào sấu 
~ hai hưởng ứng với cũng là hào trunế- chính, cho nên 
nói theo lê-nghi để biểu-dương lòng thành-kính ó trong 
Mišu tức là có nơi chỗ ứng ra dể thi-hành việc tế, 
như hào Luc-nhi hưởng ứng lên là hào âm có tượng 
là cái Miều. 

Vua tế tức là thể động, là tượng hào Cửu-ngũ. 
Cá Midu là vật bắt động và bao trùm được moi người, 
là. vật rồng, tượng của hào Lục-nhị hưởng ứng với 
hào Cứu - пей, hào Cứu -ngū đền với hào Luc- 
nhị để thihành cái đức dương minh trung-chính, 
là cái lễ nghi của nhà Vua. Như vậy thì tất được 
hanh-thông trên dưới ứng nhau theo đạo Trung thì 
còn рї có thể ngăn trổ: được như ông Vua muốn tế lễ 
thì có nhà Tôn- miču, và lại theo đức thuận thừa 
Mệnh ë trong mà thí hành ra ngoài một cách đẹp- 
lòng thì còn gì là chăng hanh-thông. 

Nhưng trong sự /Z-7 tức là thi-hành lễ-nghĩa, và 
lễ-nghĩa có quan-hệ đền luân-lý, phong-tục và chính-trị 
råt mật-thiết, Lễ là trậttự của zrời-đất та 
Nhạc là sự điều hòa của Trời đất : Nhạc gi 
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Thiên-địa chỉ hòa dã, Lễ giá Thiến-địa chỉ tự đã (Lễ- 
ký Nhạc ký ХІХ). 

“Lễ là qui-củ, trong đó có trật-tự khác nhau để cho 
van-vật đều có ngôi-thớ phân minh Nên mới 
nói rằng : Trời cao đất- thấp ‚ташба vật khác - 
nhau, cho nên Thánh nhân mới nhân đó mà 
định ra lễ-chế đề phân tôn-ti trật-tự. < Thiên 
cao địa hạ, vạn-vật tán thù nhi lễ chế hành hy (Lễ-ký 
Nhạc ký XIX). Lễ lại là cái thực của Nghĩa, mà 
điều Nghĩa là cái gốc của sự tu họp, biết lầm 
Nghĩa thị chỉ có bậc CQuân-tử mới làm nói, cho nên 
trong cuộc Túy nó: là 101 thấy người Lén, người 
Cuân-tử: vậy. 

Hanh lợi trình là ba cái Đức trong bốn cái 
Đức chính của Trời-đất. Như trên đã giải thì gì mà 
chẳng hanh-thông, nều hanh-thông dùng lòng thành- 
kính mà làm việc nghĩa một cách chính-đính và bên- 
bi thì có lợi ở chỗ tụ-hội của muôn vật. 

Không có đức Nguyễn, vì đang thời Túy tức 
là đang lúc tụ-họp để di đến cái độc-nhất nguyên-ven; 
cho nên không nói nguyên như tượng của quê Kiền : 


Nguyên hanh lợi trinh vậy. 
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Dùng con Sanh lớn tốt. Phàm tế lễ theo tục 
Å Đông ta thường giết súc-vật để cúng tŠ như Bò, 
đê, lợn. Vật giết di để cúng-tÈ thì gọi là Sanh : ta 
thường dùng 3 con bò, dë, lợn để tÈ-cúng gọi là 
« tam sanh >. Dùng con Sanh lớn tức là {шоп của 
qué Khôn. Khôn là qué thuần Âm. Мз còn sông thi 
động được, vật chết di rồi tức là thuần âm, nền 
nói là dùng con Sanh lớn để tỏ lòng thành- kính hết 
sức. Như vậy tức là theo đúng được cái chí thành 
të dùng con Sanh lớn như vậy thì tốt. 

Lợi có nơi đi : Có lòng thành - kính ë trong 
thì cần phải thi-hành ra ngoài để cảm-hóa пошо 
chung quanh và cüng moi người -tụ-họp một cách 
chính-đính ất có lợi, nên làm cho rộng và biểu-dương 


ra cái lòng thành-kính ấy vậy. 


Tit2. & ©: Ж Je а, о Л 
x4 øU о-у E ЛЕ о dt X: 
№. ° 

D. A. Thoán viết: Túy tu dš, thuận đi 
duyệt, cương trung nhi ứng, có tụ dã. 
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D. N. Lời Thoán nói rằng : Túy là tụ vậy: 
thuận-theo đề đẹp-lòng, cứng giữa mà ứng,. 
cho nên tụ vậy. | 

B. М.С.Н. Đây là đức qué, thể qué, thích nghĩa - 
tên qué. | ' 

LỜI BÀN : Trong thuận-theo mà ngoài đẹp- 
lòng tức là tổ rõ qué Khôn là qué trong mà Đoài là qué 
ngoài. Trong thuận theo Thiên-mệnh tức là theo cái tâm 
chính-đính, nói hào hai được đạo Trung như trong theo 
điều Nhân để thi-hành điều Nghĩa ra ngoài, cho ngoài 
được đẹp-lòng, như vậy thì ai là không muốn đến tụ 
lại với mình. 

Cứng giữa mà ứng. Đây nói thể qué, và chỉ 
hào Cửu-ngũ là chủ cuộc Túy, là thể dương cứng mà 
được trung-chính tức có lòng thành-thực cung-kính ở 
trong mà lại ứng với hào Lục-nhị ë dưới cũng được 
trung-chính cho nên như Vua thành-thực cung-kính 
ứng với Thiên-ha thuận-theo không có lòng tư-riêng 
mà giữ đạo Trung vậy. 

Vua kính št lôi trung, cha hiển thì соп hiểu, 


nên mới có sự hưởng-ứzg nhau và tụ-họp vậy. 
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таз ЖОН Де Sk 2 7 
`, RERA” 7 ° # z4 
Ewe ДЇ X# ở ° 4l21 X2 
MAT ° URR ° đa XÃ 
J, ® 490 р JU 2 ° 
D. A. (a) Vương cách hữu miếu, chí hiếu 
hưởng 4а. 
(2) Lợi kiến Đại nhân, hanh, tụ dĩ 
chính đã. 
(с) Dụng đại sinh cát, lợi hữu du vắng, 
thuận Thiên- Mệnh dã. 
(d) Quan kỳ sở tụ, nhi Thiên-địa van- 
vật chi tình khả kiến hý. 
D.N. (a) Vua tế có miễn, rất hiếu chứng- 
dám vậy. ` 
(2) Lợi thấy ngwi Lớn hanh-thông, tu 
đề chính vậy. 
(с) Dùng con «sanh» lớn tốt, lợi có 
nơi di, thuận mênh Trời vậy. 
(2) Xem nơi tự-hẹp ấy mà có thể thấy 
cái tình của vạn-vật Trèi-đát. 
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B. N. C. H. Nói cái lý của nó đến cùng-tột để 
tắn dương nó. 

М LOL BAN :a-Vưa të - lễ tôn-miều, tức là Vua tó 
lòng thành-kính với ông cha, có 12 dâng cúng; như 
vậy là chí hiểu. Ни là gì 2 Nëu hài như vậy thì 
cũng như Manh- Y hỏi vë Hiểu đức Phu-tử, Ngài đáp 
ràng : Hiểu l không trái. (Tử việt : vô vi). 

Phàn- Tri lại hỏi Phu-tứ : “Thể là nghĩa lầm sao ? 
Phu- Tử đáp rằng : Lẩy lễ để thờ kính lúc còn 


sống, 18у lễ để chôn cắt lúc đã chết, lầy lề để tế-tự 
(Tù việt : Sinh su chi dí lễ. tü táng chi ат lễ, ё 


chi dĩ lễ. (Luận-ngữ thiên Vi-chính У). 

Thầy Tü-Du hỗi về Hiểu, Phu-tử: nói rằng : Cái 
hiếu của thời bây giờ nghĩa là sự nuôi thường, 
đến như chó ngựa đều thường được nuôi, chẳng 
có lòng kính thì lấy gi nhân-biệt vậy ° 

Tủ viết: Kim chỉ hiển giả, thi vị năng lưỡng, chứ 
w khuyðt mā giai năng “hữu lưỡng; båt kinh hà ds 
реге hờ ? 

Che nên có lòng thành - kính ông cha mà tế-lễ 
như vậy tức là chí-hiểu. Se cúng giỏ ông cha tức 
là một cách để tổ lòng аһ - kính của ta nhớ: dën 
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vong-hồn ông cha ta, để tó lòng mình từ lúc cha mẹ 
còn sống cho dën khí khuắt núi cứng vần giữ lòng 
thành-kính. Cho nên ta mới đặt ra ngày giỏ tức là 
“ngày lề lúc ông cha ta chët, và ngày Tết là ngày cúng 
dâng tổ-tiên ông cha tụ-họp lại ở  Miều-đường với 
con cháu. như vậy ngày giỏ và ngày tết của ta có một 
tình-cảm thiêng-liêng lám để tụ-họp anh em họ hàng, 
với lòng thành- kính đổi với các vong-hồn đã khuất 
mà mình chu ơn. Са luân- lý AE đồng ta phần 
nhiều & cá trong đó, mà hiện thời lắm người qúa xu 
thời theo văn-minh mới mà bỏ cả tục xưa lệ có, những 
cái gốc ге đã có từ mày nghìn năm và đã nấy mầm bao 
nhiều trang anh-dũng vì hiểu mà nêu lên những gương 
anh-hùng tuần. kiệt. 

b- Trong cuộc tế-tự lè dầng cần phái có tâm chí- 
thành cung-kính mới tỉ được cái tâm lòng ra ngoài 
để cảm-cách người chưng-quanh, nên mới nói los 
thầy người Lớn. Như: vậy: cái tâm lòng mình tå 
được ra ngoài mới hanh-thông. Đã hanh-thông thì. 
ЗЕ cái tình-cảm đó cảmr-kích được mọi người, cẩm 
được người át tụ lại, như vậy sự" tụ-họp át được 


chính-dính. Đây lại nói hào Cửu-ngũ và hào Lục-nhi, 
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hai hào cốt- yếu của hai quë đều được chính-trung; 


cho nên mới nói sự tu-hop chính-dính. 

Dùng con sanh lớn thì tốt : là vì đã là chinh- 
đính mà biết dùng con sanh lớn là để tả cái lòng thành 
bằng đồ lễ vậy. Phàm trong cuộc tẺ-lễ thì người ta 
lấy sự thấy d đồ lễ để so-sánh đạo Hiếu, át theo nhiều hay 
ít đồ lễ, ma ‚ chay lớn hay nhỏ; sự cúng- tế mà mình 
đã có lòng thành-kính chàn-thật lại dùng со to, lề lớn, 
để tả cái sức thành kính của mình thì tắt là lợi có nos 
đi, là có lợi ở chỗ thi-hành rộng lớn tuyên-truyền lé- 
nghĩa. Theo như vậy thì thuận với Thiển-mệnh. trên đã 
nói lễ là khuôn-phép theo tôn-ti trật-tự của Tròi-đất in 
hình cho muôn vật, làm tổ được tấm lòng thành- 
kính của mình, št là thuận theo với mệnh-lệnh của Trời. 
Trời đã sinh та muôn vật trông thì hón-dón di-đồng. 
nhưng trong đó loài nào ra loài ấy riêng biệt, mà văn có 
tôn-ti trật-tự như bốn mùa đã dinh, có xuân hạ thu 
đông liên-tiếp nhau уду. 

d - Thấy chỗ tụ-bọp đó là lấy sự thành-kính, {зу 1- 
nghĩa là gây nên cái tình-cảm để nương nhau và tụ- 
họp cùng nhau, như vậy thì cái tình-cảm cua Trời-đất 
cũng có thể thấy được. Theo cái tinh-cám của Tròi-dất 
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i 


đồi với muôn vật cũng có thể thầy ro-ràng, ус đời 


thượng-cổ người Trung-Hoa đã cho người ta sinh ra 


bẩm-thự cái tính của Trời tức là một phần lhiên-lý. 
Vậy Trời và người quan-hệ với nhau råt mật-thiết. Vì 
lẽ ấy méi lấy phép-tắc tự nhiên của Trời làm qui-củ cho 
người, lầy Thiên- luân làm Nhân-luân, Thiên-đạo làm 
Nhân - đạo. Tiên-nho cũng lầy người là một 
kët-tinh 'của Tròi-đất cầu-tao. Phầm muôn vật © trên 
cõi sinh-tồn này đều bằm-thụ theo cùng lý như người 
cũng là hợp thành bởi những nguyên-tử ở: cõi vô-vi- 
cầu-thành. Cho nên nói dën cái gốc muôn vật đều củng 
ở một gốc, có sự tu-họp với nhau liền-lạc với nhau 
bằng tình-cẩm, cái tình liên-lạc của Tròi-dàt với muôn 
vật thấy © trong cuộc tụ-họp cũng nhu: Trời reo-rắc ra 
muôn triệu nguyên-tử hóa thành muôn vật trên các cõi 
trên Vũ-trụ thành một Nguyên-nhắt hay một Đại-Nhất 
phân-phát sinh linh-khí đi khấp raọt nơi mà muôn vật 
sẽ trở lại để tu-hop thành Nguy: n-ÌNhất vậy. Hóa cho 
nên trong đạo họp như âm- dương cẩu-hợp hay 


_cũng lại là đồng-thanh tương wnr đồng khí tương cầu 


tụ-họp nhau. | 
Người ta có tinh-cám côi với Tròi-đất, vì lề ấy 


môi năm có Íe Сао. Vua làm lệ të Tròi cầu phúc cho 
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dán. Tròi là gốc của muôn vật cho nên Trời-đất và 
muôn vật có tình-cảm với nhau; và nều có su kính và 


thành mới cảm-động đến Trời vậy. 


Thiên Thái-giáp hạ trong kinh Thu nói rằng : 


« Trời không thân với ai, chỉ thân với người 


hay kính,.. qui-thán không thường chứng-dám 
cho ai, chỉ chứng-dám cho kẻ trung - thành » 
Duy Thiên vô thân khắc kính duy thân... qui-thần vô 
thường hưởng; hưởng vu khắc thành. 

Vậy trong cuộc Túy là tu-hop mà có sự thành- ` 
kính tức là có tình-cẩm với Tzròi-đất, thì át Trời-dất сё 


tình-cảm đổi với muôn våt уау. 


Tiết 4. г g7 ‹ £ „К. Ж, ° 
м . ч . TE с : 
Z CR T ARARO А Л 
ж 

D.A. Tượng viết : Trạch thượng w Địa, 
Тау, Quân-tử dí trừ nhung khí, giới bất ngụ. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Trầm ở trên 
Pt Ià quê Тау. Người Cuân-tử coi đó bó binh- 


khí, răn chẳng lo. 
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Truyện : Người Quần -tử xem cái twong 
quë Túy, để bỏ binh-khí, айп sự răn-giới phòng bị 
không lo. Phàm người ta tu-tập thì có sự tranh-dành, 
vật tụ-tập thì có sự cưỡng - doat. Cho nên xem cái 
tượng của qué Túy mà тап уау. 

(Vật tụ tắt có sự: tranh-dành nhau cho nên рн 
phòng-bị dự-liệu trướ‹c). 

Họ Khâu nói rằng: Trời sinh ra Negü-tài thì 
ai có thể bỏ được việc Binh ? 

Tà Truyện : Dùng binh thì loạn vậy, bỏ bình 
cũng loạn vậy. Người Quân-tử đang ở cái dòi tự-tập 
mà bó binh-khí thì không phải bậc kinh - luân vũ-n ghệ 
không lầm được, như vậy là khác hẳn lời răn : 
< Không lo » mà thôi. 

Su diệt-trừ tên nhon, đúc sắt đời Vua Tần, theo 
đề-nghi của Lý-Đường là tiêu Binh (bố binh di) 
thì không phải nghĩa šy. Ве Binh-khí như Hán-Vũ- 
Tịch, Văn-cảnh-Phú thấy se cùủng-cực của thứ-dân 
- di đến chỗ bó Binh ghét Vũ-Lị để sử: sự với bốn phương 
man-di, như vậy lại bắt đầu lấy cái nghĩa Răn khong lo. 

. B.N.C.H. Trừ nghĩa là tu mà tụ nó( giẳn-trì). 

LỜI-BÀN : Trầm ở trên Đất, dày là lấy tượng 

quê mà nói, Đoài tượng trầm, Khôn tượng đất, trong 
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thuần-túy ngoài đẹp-lòồng cho nên mới có thể tụ -họp 
được, là qué Тау. Người Quân-tử coi đó mà thi- 
- hành điều nghĩa, trong cá lồng nhân, ngoài thi- hành 
điều nghĩa, trong: thuần-túy theo “Thiên -1у ngoài 
đẹp-lòng như: vậy thì agười người đều được đẹp- 
lòng mà tu-họp lại, cũng như đoạt được lòng người 
chỉ bằng nhân với nghĩa thuần-túy và đẹp-lòng. không 
сап dùng đếa bình-khí, nên chữ « Trừ > ở trên có 
nghĩa là « giản trị». Nhân nghĩa mạnh biết bao nhiêu, 
sửa trị bằng cách mềm-mại mà cứng hơn sắt, đá. Vì 
lẽ đó suy rộng ra thì cái trí của con người ta mạnh 
hon là bính-thuần khí nhuệ. Véi cái nhàn nghĩa bậc 
Quân - tür có thể dẹp được những chỗ chẳng yên. Ai 
là kẻ không phục tòng mà theo về tụ-họp với người 
Quản-tủ, nên trong chính-tri, nều người có Bai- 
đức có thể cai-trị dần bằng đức khoan - hồng không 
cần hình khắc. Trinh- Tè - Sin Tướng-quốc nước 
Trịnh nói rằng : Chỉ có nhà Đại-đức mới dùng đức 
khoan-hồng trị Thiên-hạ váy: muốn cho Thiên-hạ đượcc 
thinh-trị, người QQuân-tử chỉ lấy lòng Nhân nghĩa mà 
có thể dep được chỗ loạn, thu-phục được quần cườnng- 


bạo. Phải chăng cái đức của người Quân-ti cũng như cái 
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đức sáng của айс Thich-Ca, khi Ngài ở: nước X 4-V ë b: 
con voi hung - dữ xông ra cột để ăn thịt Ngài mà nó 
- phải lùi trước.cát đức quang-minh của Ngài, cũng như 
khi Ngài ở trong hang tối những mãng-xà thú а йеп 
chšu chung-quanh. Như vậy cái lòng nhân-tùe đầy dãy 
tình -càm bác-ái muốn tế- độ cho chúng-sinh đã phát- 
triỀn ra ngoài, mà muôn loài từ con trùng con dë, đến 
như những tay cường-bạo côn- đồ cũng phải khiếp 
phục dưới lần sóng tình -cảm vô-vi như vậy. Nhiều 
chuyện cô-kim có thể cho ta hiểu thấu được những 
trạng-thái vô-hình đó. Như ta thường nói người này 
thiện-cảm hay người Ма ác-cảm với ta, nói theo 
Nhân điện học tức là Nhân-điện của người hiën- 
lành yêu mình phát ra từ người đó mà ta cẩm thấy 
tức là thiện - cẩm, còn những kể 4с muốn hại ta, 
кїп kẻ đó ta đã cảm thấy sự hung-ác mà muốn xa 
lánh. Cho nën một khi có cái đức mạnh sáng của đức 
Phật phát ra át mạnh mà lay - chuyển đề - dàng kë 
hung-dū. Vì lē đó người ta có thể dùng tình-cẩm mà 
đần-áp được sự loạn hay dát được kë hung-bạo ngang- 
tàng vào con đường ngay-chính. Thánh-nhân nói rằng : 
Bậc Quân-tử chỉ lấy đức thuần-túy khoan-hồng để 
th-hành ra ngoài cho được дер - lòng, như vậy tức 


— 
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là không cần dùng đến binh-khi mà có thë giẹp dược 
nơi loạn-lạc chẳng yên, phục - tong được bọn vô- tư 
- côn-đồ cường - bạo. Lấy Đứ:-hóa mà trở bại thành 
thắng, trở loạn thành trí, thì còn cần gì đến súng 
nhậy bom hay. Lấy Đức -hóa thu được nhần-tâầm, 
xưa nay bao bậc Thánh -quân Minh - Chúa đã treo 
gương Thiên-cổ. 


mm: — g 
тъз. A7 2ç : Җ — 6 #6 ° 

3 r E g о < 
7? ñL 72 3% ° ж 0 ° — 3⁄2 Ж, 
~® k | 
CC 2? lu {2 4, o 

D.A. Sơ-lục : Hữu phu bất chung, паі 
loạn, паі túy, nhược hào, nhất ác vi-tiễu, vật 
tuất vãng vô-cữu. 

D.N. Hào S=-luc : Có tin chẳng trót, 
bỗng loạn, bóng tụ, nếu kêu, một nắm tay 
làm trò cròi, chớ lo đi không 151. 

B.N.C.H. Hào Sơ-lục trên ứng với hào Cứửu-tứ 
mà cách 2 hào âm dương ở: thời Túy, không có thể 
tw giữvì thể mới có ба mà chẳng trót, trí loạn mà tu— 
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Һор càn-bậy. Nu kêu-gào hào chính ứng thì chúng 18у 
lầm trò cười, chỉ ché lo mà đi theo hào chính ứng 
.thì không lỗi vậy. Кап người chiếm nên như: thể, 

LỜI-BÀN: Hào So-luc là hào Ẩm ё ngôi không 
đươc chính-đính, trên có hào Ciru-tú làm chính ứng 
laí dang ở. thời Túy, thời tụ - hợp với đồng - loại 
mà còn đang ở lúc sr- đầu, có tin mà chẳng giữ 
lầy lòng tin dën cùng, vì nlu thuận theo hào Ciu- 
tứ thì mất lòng tin với đồng - loại của nó. Cho 
nên đang ở thời sơ mới, lại là hào âm không chính- 
đính, trí óc còn có lúc tụ, lúc loạn, không сһиуёп- 
nhất Ги óc phân-vân không quyết - định, trên cá 
z hào âm đề nó, tụ lại nên sự theo lên với hào 
Га không đề, ntu kêu gọi để dìu-đất nó qua chỗ tụ- 
hợp với chúng bạn có sự thắt tín thì đồng - loạt của 
nó së cười cho vậy. i 

Ác: Là nắm tay nhau, tức là bạn-bè đất tay 
tu-hop với nhau. Đây nói : một nắm tay lầm trò 
cười, tức là lầm trò cười cho bà loại của nó. Cho 
nên cứ œ một cách chính - đính £t [бае phẩt lo 
và cũng không có lợi, vì sự hưởng-ứng của nó với 


hào Cửu-tứ là chính ứng vậy. 
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Tiết бош уы С" 2 A 
JL Ж ñL ở, ° 

D..A. Tượng viết : Nãi loan па: Túy, ky 
Trí loạn dã. - 

D. N. L>i Tượng nói ràng : Bèn loan bèn 
tu, cái Trí của nó loạn vậy. 


LỜI.BÀN: 7,7 lan là trong trí lung-tung bắt- 
nhất lúc thể này, lúc thể khác, không nhất định được 
chuyện gì. Cho nên mới nói: Bông loạn, bỗng tụ nghĩa 
là lúc thì trí nó loạn, ý-tưởng lung-tung trong óc, lúc 
thì trí nó lại muön tụ-hợp vì rằng hào Sơ-lục là lúc sơ 
khai của cuộc tụ họp; tình cẩm chưa xâu-xa, là hào 
âm ắt có đức thuận theo, vì vậy lúc theo bè-loại, 
nhưng vì & ngồi không được chính-đính cho nên cái 
lòng tin của bạn nó không giữ được đến cùng mà lại 
mnốn lên ứng với hào Cửu- Tú, vì lẽ đó nó không tự 
chủ, không nhất định nên mới nói trí nó loạn vậy. 

Phàm trong sự tụ họp nhau ắt phải có lòng tin 
nhau, tin cái lòng thành-thực cung-kính nhau, зех 
với nhau có lòng tin thì cuộc Túy mới thành được, 
nên lời lượng nói ngay là «có lòng tin» mà không 
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giữ dën cùng, là vì hào hai là Am không được 
chính-đính, cho nën trong cuộc Túy cần phải có lòng 
tin. Như cuộc Тау chú về Trung tín. Aicũng như 
ai, cũng muốn có lòng tin nhau ít mới trau-döi được 
tình-cảm. thì bạn-bè tụ họp nhau mới lầu bền. Người 
trí lúc thể này khi thể khác, lại Ó: trong cuộc Túy sơ 
nên lời tượng chỉ nói đến «Tri loạn» mà không 


răn 


Tiết 7. 292—1 | ; An : 
#77 4\ PU 46 °. 


D. A. Luc-nhi: Dẫn cát, vô cứu, phu раї 
"lợi dụng thược. 

Đ.N. Hào Lục-nhị: Dắt tốt, không lỗi, tin 
bèn lợi dùng të xuân. 

B. N.C. H. Hào Lục-nhị ứng với hào Ciu- 
ngũ mà ở giữa [їп với 2 hào Ẩm, £t chăn dắt để tu- 
họp bèn tốt mà không 11, lại hào nhị được trung- 
chính là thể mềm thuận. Giữa rỗng mà ứng lên trên 
với hào Cửu - ngũ là thể cứng mạnh trung - chính, 


thành-thực mà giao véi kẻ dưới. Cho nën người 
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chiềm để tët có lòng thành-kính thì tuy có đồ vật 


ít ôi cùng có thể tế-lễ vậy. 

РО БАМ : Dất thì tốt, dày là nói hào Lục- 
nhi là hào Âm ở giưa hai hào Ẩm, lại được trung- 
chính đồng nhất thì có thể hòa, đồng thanh tương ứng, 
đồng Кы tướng cầu, cho nën nó đất hai hào Ẩm, nên 
mới nói dit. Trong cuộc Túy, tụ-họp, đất nhau tức 
là tụ-hợp với nhau, mới tốt mà không có lỗi. Có lòng tin 
nhau thì mới thân-thiết với nhau, mới dất nhau cùng 
tụ-họp. Vì vậy mới nói tin nhau thì bèn lợi dùng të 
&Thược». « Thược > nghĩa là tế mùa Xuân, të đầu năm, 
là một cuộc të-]Š to của một năm, có lòng tin là có lòng 
thành - thật. Ở đây hào chính-ứng của hào Luc-nhi 
А hào Cu-ngũlà hào dương được trung-chính xuống 
ứng với nó, có lòng tin nhau mới xuống với nhau để tụ- 
họp, mà hào Luc-nhi fà thể âm, ầm thì hư rông không 
đông-đặc, không nhiều, пёа có lòng thành-thực cung- 
kính thì tuy có ít đồ cúng để tế-lễ nhưng cũng có thể 
lầm tế < Thược > được. Të « Thược 9 tức là të lớn 
trong năm ta thường có cầu : < Của ít lòng nhiều » 
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là để tả cái tầm lòng thành - thuc mà các thứ dàng 


cúng đơn-bạc vậy. 


Tiết 8. Ж ©: 3l $9 4:32 о 


Tin te 
D. A. Tượng viết : Dẫn cát vô cữu, trung 
-vi biến đã. 

D. N. Lời Tượng nói răng : Dấttốt không 
lỗi, giữa chưa biến vậy. 

LỜI-BÀN : Diu-dắt các bè-loại mình để tụ-họp 
nhau lại như vậy là tốt mà không lỗi, được đức đó 
ít là không có lòng riêng tây, coi bạn cũng như 
mình, không chšch-lệch thiên-vị tây-riếng và như vậy 
tức là hào Luc-nhi còn giữ được Đạo truug-chính 
chưa biền-đối Có đạo Trung là bậc Quân - tử 
hiểu được co-vi Thiên-lý cho nên biết lúc thịnh-suy; 
thái bĩ, tiền thoái, tức là bậc biết đìu-dắt đồng-loại 
để tiền lên. УЗ lại được hào Cửu - ngũ trung - chính 
hưởng - ứng với nó. Như vậy trên dưới đều cùng 
được đạo Trung và chính-đính mới nói đạo Trung chưa 
bị biển-đổi vậy. 
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Tie o. U ey k s= $ ca Ayt v +e о 
ЯК] о ДЯ o v34 ° 
D. A. Luc-tam : Túy !như ta như, vô du 


lợi ,vãng vô cứu, tiểu lận. 


D. N. Hào Lục -tam : Như tụ SG: Tà 
không chó lọi, đi không lỗi, hơi tiếc. 

B. N. C. H. Hào Lục-tam là thể ầm mềm không 
trung không chính, trên không có người ứng với lại 
muốn cần tụ họp với người gần mình mà không được; 
nên như than-thố mà không chỗ lợi. Duy di theo 
người trên khá dời không lỏi, nhưng không được tụ 
họp, Nhưng khốn sau đi trổ: lại được hào âm cực không 
có ngôi cũng có thể hơi xắu-hồ vậy, Кап người chiềm 
đang gần bó được sự: Cwòng-vién của sự bắt chính mà 
giao-kết chính ứng với kể & xa cùng-cực thì không 
lỗi vậy. (cường - viện nghĩa là sự cứu - giúp 
mạnh me). 

LỜI-BÀN: Hào Lục-tam là hào âm, hào trên 
cùng qué hôn tức có đức thuận theo đến cùng- cực 
và lại trong cuộc tụ họp liên-lạc với 3 hào ат ë: dưới 


dang cùng tụ với nhau. 
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Nói về Vật-lý-học thì hailuóng-diën cùng tën với 
nhau lúc đụng nhau thì đẩy nhau, nhưng cùng tên 
với nhau thì hòa được với nhau mà không có ảnh- 
hưởng khác. Hóa-học nói rằng: những chất đồng-thể 
thì hòa được với nhau, nhw nước véi nước để lần với 
nhau thì không có gì khắc nhau. Nhưng nước chộn 
lẫn với đầu tày hay dầu ta thì đầu по: lên trên - 
nước không hòa với nhau. Cho nên hào Luc-tam là 
hào trên hết của ba hào âm đổi với đồng-loại của nó thì 
nó muốn tu-hop với nhau mà không được, vì trong 
thời tu it phải đi cho nên chính ứng với hào Thượng- 
lục là hào âm, mới không,có sự ứng hợp hút nhau 
và lại bị hai hào dương ngăn-cẩn để hợp với nó 
nên bởi ngôi nó không được chính-trung, ó: không 
được mà tiễn lên với chính ứng cũng không tới nơi 
và không tụ được, mới có tượng « như tụ như than >. 
Trong cuộc Tu mà ô- vào cảnh không nhất - định: 
muốn tụ không được. тиба đi không nói, mới than- 
' thở như уау. 

Không có chễ lợi : Không tụ được với đồng- 
loại nền không có chỗ Joi mà di lên ứng VỚI hào trên 
thì không tụ được với nó, mà trong khi di át bị 
hào Cửu-tứ tụ với nó. Ø7 Абр có ldi là vì tuy nó 
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không dược chính-dính lại ở: lúc đức thuận theo dën 
cực-điểm, mới đi lên theo hào Thượng-lục nhưng lên 
thì bị hào Cửu-tứ lầm khó-khăn ngăn-cần để hòa-hợ-p với 
nó. Nhưng trong cuộc Tu có sự cầu-hợp không lợi mà 
di thì hợp với Thiên-lý nên không có lỗi. Во bè-loai 
б dưới mà phải ải kim sự tụ hợp ở trên còn bị 
ngăn-cần lôi-thôi đến phải than-thổ- như vậy thì tuy 


không có lỗi nhưng cũng hơi tiếc уау. 


ao ГР ИЕ Ы 
38 Ak, ° 

D. A. Tượng viết: Vang vô cüu, thuong 
tón da. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Đi không 191, 
trên nhún vậy. 

LỜI.BÀN: Đi không lỗi. Bỏ bè loại ở dưới 
mà đi lên trên để tụ với hào Thượng-lục là hào cùng 

ông loại với nó vì lẽ đó mới phải than-thổ,, đáng tiếc, 

theo Våt- lý - học thì ат điện đồng-loại là thể /7zử 
không hoạt-động thì có thể hèa được véi nhau, nhưng 
động mà gặp nhau 4 có sự xô-dåy nhau. Cho nên 
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hào Ba động bô chô tụ-họp của bè-loại trong lúc tĩnh 
mà động đi lên trên gặp hào Sấu cũng là thể âm mới 
có sự đẩy nhau xô- xát nhau lúc đầu, mới nói là 
như than thổ? Đi như vậy ắt không có lỗi, vì trong, 
cuộc Tu thì phải di mới có sự tụ. đi lên gặp thể ầm ở 
trên là hào Thươợnng-lụclà ngôi âm thịnh mềm dën cùng- 
cực lại là chủ sự đẹp-lòng, mới có sự nhún-nhường 
khiêm-tốn mà tụ với nó, như vậy sự đi đó không lỗi 
vậy. 


mair ILI: Ag Ле 

D. A. Cửu-Tứ : Đại cát vô сїти. | 

D. N. Hào Cửu-Tứ : Са tốt không lỗi. 

B. N. C. H. Trên thì liền véi hào Curu-ngü, dưới 
thì liền với các hào Âm, được sự tụ-họp ấy vậy. 
Nhưng lấy thể dương & ngôi âm, không chính-đính 
cho nën тап người chiém tắt cả tốt mới dược không 
lỗi vậy. 

LỜI-BÀN : Hào Сои là hào dwong бт ngôi 
không được chính-đính trong cuộc Ги mà lại nói là сї 
181 là vì sao vậy 2 Là vì hào dương gần hào Cửu-ngũ, 


đối với hào Cửu-ngu là thể trên của nó lại là đồng-loại 


2648 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
2 
nën có ste tu-hop với пешо trên, dưới thì có ba hào 
âm liên-tụ với nhau, lại là kê thuận theo & dưới, cho 
nên hào Г là ngôi liên & trên và là thể dương. Ba hào 
âm & dưới theo lên tụ với hào tứ. Trên dưới đều có 
sự tu-hop với nó ắt có sự са tốt. Trong cuộc Tu mà 
trên dưới đều tụ-tập được và đều có tình-cảm vớ" 
nhau như vậy thì tốt lắm. Läy ngôi của nó mà giải thì 
hào Tứ là bậc Đại-thần gần Vua, đồng-thanh đồng-khí 
với Vua, & trên và ở dướ+ thì kẻ-sĩ và Công-Khanh đều 
thuận theo về tụ аё giúp nó giúp Vua giúp nước; 
như vậy ít có sw cả tốt vỏ-cùng. Trong một nước mà 
có người Bầy-tôi có đức như thể ắt được sw tốt-lành 


hết sức để thò Vua trị nước, như vậy thì còn lỗi gì ? 


Titi: LI: kE AXo 
42 2= li aP. о 


D. A. Tượng viết: Đại cát vô cứu, vị bất 
đáng dã. 


D. N. Lời Tượng nói rằng: Cả tốt không 
lỗi, ngôi không đáng vậy. 
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Truyện: Hào Tú đang thời Túy, được sự tụ- 
tập tiền dưới, tuy nhiên hào Ta là dươnngcư âm vị ngồi 
không chính mà được са tốt mà sau không lỗi, không 
có chỗ nào không chính-đính thì mới là Єз Tốt. Ôi ! 
phi-lý thay ! Dao không chính mà được dàn cũng có 
thể hay sao ? Như Trần-Hằng ở: Të, họ Lý ë Lồ tuy 
thể mà được cả tốt w, được không 191 w !. 

LỜI BÀN : Đã tốc hết sức thì còn có chó nào 
îm lỗi mà còn nói không lôi, vì le hào-tứ là hào dương 

ở ngôi không được trung-chính ngôi không đáng nên 

mới nói như vậy. Nhưng trong cuộc Tu thì cần có tình- 
cảm thành-thật, và có lòng tin thì trên mới nghe theo 
và dưới mới thuận vậy. Cho nên cuộc tụ mà thi-hành 
được tức là có lòng thành -thực cung - kính. Như 
vậy cho rằng mình ở chó không được chính - dính 
“với cái đức của mình cũng chẳng có lỗi gì đổi với 
cái hành-vi tốt-đẹp của minh đt di dën sự tu-hop trên 
dưới. Không có lỗi gì, là vì ở Һәл Тау tức là tụ. 
Tu nhau là gốc ở: tình-cẩm; © sự tín-nhiệm, ë lòng 
thành-kính, đâu có phải lấy ngôi-thứ mà có thể thực- 
hành được sự tụ-họp. Nếu lẫy 9ai-quyên địa-vị của 
mình mà buộc người phải tụ, thì át sự tụ đó chỉ là sự tu- 


họp nhất thời mau tan-rã, như Trụ- Vương lẫy oai-quyền 
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tụ-họp Chư-hâu mà Chư-hầu còn nổi lên như nằm. 
Như đức Phật “Thích-ca lấy lòng б-Ы quảng-đại phổ- 
độ chúng-sinh, từ côn-trùng đến nhân-dần ai ai cũng đều 
về tụ-họp với Ngài, dưới hào-quang sáng-suốt của Ngài. 
Nên sự tu-hop là cần có tình-cảm làm gốc, còn ngồi-thứ 
địa-vị Oai-quyền chỉ là những cái phụ như рат thêm 
hoa. Cho nên hào Cửu-tứ tuy ngồi không đáng mà vẫn 
không lỗi vậy. 


ti tà 012.2. t9 I 42 = X, 
ft e ЕЛА ОҢ г + 

D. A. Cứu-ngũ : Túy hữu vị vô cứu, phi 
phu nguyên vĩnh trinh hối vong. 

D.N. Hào Cửu-ngũ: Tụ có ngôi-không lỗi, 
chẳng tin nguyên-vẹn, vĩnh-viễn chính bền hối- 
_ hận mất. 

B. N. C. H. Hào Cứu-ngu là thể dương cứng, 
trung-chính đương ó: thời Tu mà ë ngồi tôn-quí văn 
không 101. Мёи mà chưa tin, thì cũng tu sửa cái đức 
nguyễn vĩnh trinh của nó mà hỗihận mắt. Кап người 
chiếm nên thể. 
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LỜI- BÀN : Tuy cuộc tu-hop lấy tiah-cám làm 
gốc thì mới có thể bền-bỉ được, và lại cần sự nhữn- 
nhặn khiêm-tốn thì mới tụ được, hào Cửu-ngũ là 
thể dương & ngôi Tón-quí mà dương ít cứng-rắn lại - 
ở ngôi dương thì sự cứng càng thêm, cũng như ông 
Vua có oai-quyền mà lại nghiêm- khắc nhưng không 
151, là vì ngôi này lại được đạo chính- dính. Có đạo 
Trung thì ät không chênh -lệch và biết hòa cái 
cứng hay cái nghiêm - khắc của mình nên nói là 
- không lỗi. 

Chẳng tin. ở ngôi quá cao lại là ngôi Tổn-quí xa 
Thiên-hạ phần nhiều người © ngôi cao-quí thì thường 
thường hay kiêu - căng. và cứ lẫy sự nghi đó mới 
chẳng tin, vì hào Sáu - hai tuy được đạo Trung 
chính-ứng với hào Cửu-ngũ, có đức thuận theo, lòng 
ròng о ngôi dưới nên ¿hang tin, VÌ cải ngôi Tôn- 
quí cüa Vua váy. Ta thường nói: « Sang bò ban». 
Hóa cho nên ntu giữ được đạo Trung được nguyên- 
уеп, chính-đính bền-bỉ mãi mãi thì sự hồi-hận 
về chuyện chẳng tin đó sẽ mật. Ха nhau át tình-cảm 
không tới nhau, vì le đó mà sự tin-tưởng không rõ- 


rệt. Cũng vì lẽ đó mà đức Phật Lhích- Ca đã bỏ ngồi 


2652 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Vua, bó cả sự vinh-hoa phú-quí, sống cái đời thường 
dân để gần muôn - vật, trao-đổi và hòa cái tình-cẩm 
mình với muôn-vật mà tụ-họp. Phải chăng vì lẽ đó 
mà Mạnh- Tử nói : < Quân vi Kinh >. Vua là khinh, 
tức cái ngồi Vua tuy báu nhưng nhẹ như lông hồng 
không có gì đáng kể đổi với cái trí, cái tư~-tưởng của 


muốn dân vậy. 


тта е: ДЧ 9 = 
rE 

D. A. Tượng viết: Túy hữu Vi, trí vi 
quang dã. А 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Tu có ngôi, 
trí chưa sáng vậy. 

Truyện : Nguyên Vĩnh Trính là cái đức của 
Vua, là cái làm cho dân quay về. Hóa cho nên lòi 
Thoán quë Tỷ là cái đạo của Thién-ha và cái đạo tụ-tập 
Thiên-hạ (hào Cửu-ngũ qué Гау) đều là 5 ba cái đức đó. 
Bậc Vương-giá đã được ngôi đó, (& ngôi tôn-quí 
của nào Cứu-ngũ, tượng Thiên-hạ tụ-tập), lại có đức 
Ấy, dương ứng được trung-chính không quá lỗi mà 
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Thiên-ha có sự" yêu-chuộng chưa tín-phục mà quay về 
phù-giúp, bởi lẽ ấy nói: Đạo ấy chưa cả sáng vậy. 

— < Cii trí của bậc Vương-giả št có đức hiểu 
sinh, không gì không nhớ mong. trở ve, nều có su, 
không tin thì tức là cát tri chưa cả sáng уду». | 

Cái đạo Vinh-Triah chưa dën, phải ở chỗ tu 
Đức mới được. Như dân Miêu nghịch mệnh Vua vì i 
bậc Đề đẳn-ngôn (nói láo) và chơi-bời. Саі ức của 
Vua Thuin, Vua Văn không phải chẳng dën, bởi có 
chó khác nhau về sang tối, gần xa. Cho nên sự trở về 
лу CÓ ffƯỚtC sau, đã có lúc chưa về tức là lúc đang tu 
Đức vậy. Nghĩa là cái đạo của đức Nguyên Vĩnh 
Trinh. | 

Nguyên là lớn lên vậy, lúc dầu thì cũng ở thứ- 
dân mà ra, Vua lớn lên thì mọi người sinh mà lại 
thường Vĩnh Trinh, vì cé đó thông-suốt thần minh, 
sáng-soi bốn biến, không lo sự bất phục bèn không tin 
mà hổối-hận mất. 

Họ Khâu nói rằng: Qué Ту lấy một dương 
(Cửu-ngũ) thống-quản năm âm, một đương làm chù. 
Có một mà chuyên. Chuyên thì các ầm thuận theo. 


я = ы ж. ap # 
duy có sự trô về của năm âm, nên năm âm làm hiển sáng 
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cát tốt của que Ту. Quê Тиу lấy hai dương (hào Tứ, 
hào Ngũ) thông-quảa bốn ат bai dương làm chủ, hai 
chủ ắt có sự phần chia, phân ra thành nhiều âm thì có 
sự tu ó: hào Tú, tự ở: hào ÌNgữ, mà hào Ngũ bắt đắc dĩ 
phải chuyên sự tụ-tập ấy. Cho nên hào ngū có Tượng 
là: Không tin và тап là Vĩnh Trinh. Trong quê Túy cái 
đạo trong Thiên-hạ không rộng-rãi như trong quẻ Tỷ vậ y- 
B.N.C.H. Chua sång nghīa là chẳng tin. 


LỜI-BÀN: Trí chưa sáng thì chưa rō- ràng, 
chưa rō-ràng ЗЕ chưa tin nhau được, cho nên cái trí 
chưa sáng tó ra dược rõ-ràng thì chưa hiểu nhau, 
chưa hiểu nhau thì không có sự tin-tưởng nhau được, 
vì lẽ dó mới nói là chẳng tin. Chẳng tin được nhau 
là vì cách nhau xa quá, l vì ngôi Vua là ngồi 
cao-qui xa Din - sự, trên thì không hiểu ý dân, dưới 
không biết lòng Vua, cho nên sự tình - cẩm cách nhau 
xa át không hiểu nhau. Cho nên sự tụ-họp mà ở ngôi 
vị cao như hào Cửu-ngũ thì sự sáng-soi không 
thầu đến dân. Trong cuộc Tụ thấy rõ-ràng là cần ở sự 
gần-gụi nhau, lại cần phải di dën nơi mà lấy tình-cẩm 
làm gốc, lấy đức khiêm- tốn nhún-nhường và lấy tấm 
lòng thành-thực cung-kính làm qui-pháp vậy. Xa nhau 
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thì không hiểu được nhau, ta có gần nhau lâu mới 
hiểu nhau và tin nhau. Cho nên ta có câu : 

Thức lâu mới biết đêm dài, 

5 

О lâu mới biết con người có nhân. 

Vì lẽ ау tong cuộc Tu mà ở ngồi сао-са thì 

sự tình - cảm khó cảm nhau nên mới có lời chiềm 
như: vậy. 


Tiết 15 LAr: TA BS ° 
Ж, ° 

D.A. Throng- lục : Tư tự thế di, vỗ cứu. 

D.N. Hào Thượng - lục : Than-thở, khóc- 
lóc không lỗi. | 

B.N.C.H. Là nơi trót của cuộc Tu. Âm mềm 
không vị, cầu tụ không được cho nën гїп người chiếm 
át như thể mà sau có thể là không lôi vậy 

LỜI.-BÀN : Hào Thương-lục là thể âm ở ngôi 
cùng-tột quê Túy, là hào Ат lại được ngôi chính- 
đính, cho nên nó muốn tụ-họp với các hào Âm ở 


dưới cùng bè-loại với nhau nhưng không được là vì 
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ở ngôi cùng-tột của cuộc Tu thì sẽ có biến-đối mà thành 
ra chia-lìa nhau. Có hào Lục-tam ứng với nó, tuy 
là đồng - loại nhưng cùng thể, nên không” có thể 
giữ nó và càng với nó tụ vậy. Là hào Ат mềm 
cùng-cực tức là có tính đàn-bà, muốn tụ-họp mà không 
được sẽ phải chia-lìa nên mới khóc-lóc than-văn. Như 
vậy không có lỗi gì, vi né theo đúng với cái tính - thể 
của nó. Cái gì cũng vậy.có thịnh ấtcó suy; có tụ ít có 
tan, đã là thể Âm trong cuộc Tu đến cùng- cực, 
so: phân-Ìy dau-khó phải lấy nước mắt khóc-lóc và 
than-thổ+ vậy. 


е “TA sis > > 

Tier 18. J ©: ñ 2 06 ° 
Akk ° 

D.A. Tượng viết: Tư tự thế di, vị an 
thượng đã. 

D.N. Lèi Tượng nói rằng : Than-thở khóc- 
lóc, chwa yên ở trên vậy. 

LOL BAN : Hào Thượng -luc là ngôi & trên 
cao cùng-cực. Phàm Ẩm cùn g-cực thì ít có sự biển-đối, 
mà cuộc Tu dën cùng-cực tất phải chia-lìa. Cũng như: 
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Am cực dương sinh theo đúng sự vận - chuyển của 
Thiên -lý. Cho nên trong lúc ở ngôi cùng - cực phải 
than-thở: khóc- lóc, là vì ngôi nó chưa yên ất có sự Ыёһ- 
đổi mà biến - đổi thì có sự chia -rë nhau. Уа chăng lại 
là hào Âm © ngồi Âm cho nên cái tính đức đàn-bà ất 


phải khóc-lóc than-vaăn vậy. 


Tóm-tắt: Túy hanh-thông, Vua tế có miču, lợi 
у người Lớn hanh-thêng, lợi chính-bền dùng con 
< Sanh > lớn tốt, lợi có nơi di. 

Hào Sơ-lục : Có tin chẳng trót, bóng loạn, 
bông tụ, пёи kêu, một nắm tay lầm cái cwòi, chớ lo di, 
không lỗi. 

Hào Lục-nhị : Dát tốt, không lỗi, tin bèn lợi 
dùng tÈ Xuân, 

Hào Lục-tam: Như tụ như than, không chó 
lợi, đi không lỗi, hơi tiếc. 

Hào Cửu-tứ : Са tốt, không lỗi. 

Hào Cửu-ngũ : Tu có ngôi, không lỗi, ché tin, 
nguyên-vẹn vĩnh-viên chính-bền, hối-hận mắt. 

Hào Thượng-lục : Than-thở khóc-lóc không 


lỗi. 
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Xét xem sấu hào thì trong cuộc Ги chỉ có hào Ciru- 
tứ là tết nhất tắc cả, ngôi không chính-đính mà không 
bị có lỗi, lại được cả tốt, là vì trong cuộc Tu người có 
tình-cẩm thành - thực cung - kính đổi với người trên, 
khiêm- tốn nhún-nhường với kẻ dưới, thi- hành điều 
nghĩa để tổ rõ được lòng nhân của mình cho nên có thể tụ. 
được са người trên Кё dudi, và theo ngôi của hào Tứ 
là hào gần với Vua tức bậc Đại-thần dương-minh, trong 
cuộc Tụ được tài đức nhu: vậy thì sự gồm thâu Thiên- 
hạ đề nhw tr& bàn tay. 

Xem lại ào ddu và hào trén cùng trong cuộc Tu 
thì hào đầu sự tụ còn sơ' lại là hào Âm không được 
chính- đính, nên cái trí båt nhất muốn tu muỗn 
không, như ngây như đại, chỉ lầm trò cười cho đồng- 
loại của nó. 

Còn hào trênthì cuộc Tu дёп cùng-cực ắt có 
biển, mà tụ biển thì rã tan cho nên với cái thể âm như 
dàn -bà mới than-thổ: khóc-lóc. Xem như vậy thì 
đầu cuộc Tụ làm cho người tacười, trốót cuộc Ги thì 
lại là sự than- khóc. Đó là hai trạng - thái trái ngược 
hẳn nhau, di từ đầu đến trót phải qua trạng-thái của hào 
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Tứ là hào tốt nhất cả vậy. Trong cuộc Tụ, muốn xét 
cho đúng những trạng-thái của tình-cảm Nhân-sinh 
theo sự vận-chuyễn của Thiên-lý, Thánh-Nhân đã vạch 
rõ cho ta hiểu cái tình-cảm của con người tùy từng lúc 
từng nơi và từng ngồi-thứ. + 

Sự: tụ-họp loại nào với loại йу mà cũng cần phải là 
« đồng-thanh tương-ứng đồng- khí tương-câu » phát từ 
` trong tâm ra tức là lấy cảm-tình mà họp nhau làm gốc. 
Cũng như tuy là người trong một nước nhưng phản ra 
từng đẳng loại, họp lại với nhau thành từng đoàn-thể, như: 
đoàn-thể Lao-công, đoàn-thể Luật-sư, đoàn-thể Вас-ѕӯ 
v.v. Гис là các người đồng khí ứng với nhau và tụ-tập 
lại. Nhưng trong những nước Côộng-Sản đã phát-huy 
ra cái lý-tưởng © giai-cấp đầu-tranh > để trù-diệt bọn 
Tư-bản Phú- hào, cho rằng: bon này lợi dụng nhằn- 
công lao - động, sóng trên mó-hói nước mắt của anh em 
bản-cố-nông. Do đó mới có những Đoàn-thể nầy 
khác mọc lên để bệnh-vực quyền-lợi cho nghề-nghiệp. 
Trên các Đoàn-thểlại có Tổng Liên-đoàn Lao-công chi- 
phối mà tựi Cán-bộ lợi-dụng tình-trạng dẫu-tranh ấy mà 
vắt hết tài-lec của Lao-công dưới những. bích-trương 
đẹp-đề, bác-ái, tự-do. Xét cho kỹ sw Khoa-học-hóa 
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món chính-trị này nay đã quá lỗi thời, là vì sự thật 
chỉ có một lẽ phải không hai, ta thường nói: 
| « Nằm trong chăn mới biết chăn có dân ». 
hay < Thức lầu mới biết đêm giài, 
(lâu mới biếc là người vô-nhân >. 

Họ tưởng là cách bịp-bơm như vậy là khoa-học 
là mới-mẻ, nhưng chẳng qua chỉ trong khuôn - khổ 
đạo Tôn, là Ва-Эао, dần dần với thời-gian người Công- 
dân tự thấy mình bị bóc-lột một cách são-trá, lẫy mỏ-hỏi 
nước mắt ra làm suốt ngày mà không 451 được bát 
cơm cho riêng mình. Còn vợ: соп! thì mỗi người theo 
tập - đoàn mà mang năng- lực của mình đổi lấy bát 
ăn. Nhớ: lại hồi Phong-kiền Thực-dân, Eư-bản bóc-lột 
mà người thọ: di làm, bán cái năng-lực của mình trong 
thời mà họ gán cho là tư-bản bóc-lột, уап khiển đủ 
nuôi mình, vợ: con và có khi са cha mẹ già-yÊu. 

Ôi! thật là một chìn Trời đen tõi đau thương Ì 
Nếu con Người lấy cí mục-tiêu « Nô-lệ hóa соп 
người > siêu về vật-chắt, lầy tài hóa con người, thì 
người chỉ thành ra những con vật kéo сау thôi vậy. 

Cho nên cái Chính-:hể của phái Duy-vật lấy biên- 
chứng-phát ra mà luận thì không thể vững được. Vì 
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cái lâu- dài kiểu Y-pha-nho (1) của ho chỉ xây đắp lên trên 
cái móng bằng bọt miệng thi vững làm sao được? 
Những sự tụ-họp thân-thiết thương -mễn nhau chỉ vì 
` cảm-tính ràng-buộc mới có thể bền-bỉ được, và mới đi 
dën được chỗ chí-thiện. Háo cho nên một đăng Đại- đức 
không cần tướng hay binh nhuệ mà trinh-phục được cả 
Hooàn-vũ, bậc Nhân- quân lấy oai-quyên địa-vi để làm Vua 
Thiên -hạ mà người Quân - tử lấy đức - độ đứng đầu 
trong hàng tâm-lính của Thiên-ha. Cho. nên tu-hop - 
được người bằng tâm-linh, trên một nền-tầng Ðao-dức 
sáng-soi, danh chính ngôn thuận, thưởng-phạt công- 
minh, thuần phong mỹ-tục, lễ-pháp đẹp-để thì chỉ có 
đẳng Đại-nhân Quân-tử mới có thể làm được. mà Thiên- 
hạ sẽ tụ-họp về véi vì vậy trong đThoán-từ nói : Lợi 
thấy пошо Lớn và Hanh Lợi Trinh, như thể thì Thiên- 
hạ mới thái-bình thịnh-trị như đòi Đường Ngu vậy. 





(1) Châteaux en Espagne. 
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Tu-quái-Truyën nói rằng: Tu mà lên nghĩa là 
Thăng, cho nën thụ được đức đó để đến cuộc Thăng. 
Thăng nghĩa là lên. Trong khi tụ-họp thì người ta lầy 
tình-cảm mà đổi-đãi với nhau, trên nhún dưới nhường 
giù được lòng tin nhau thì 3t có sự tu- họp với 
nhau được. Sw tụ mà lẩy tình-cẩm làm gốc št số người 
tụ sẽ lên dần dän cái gốc là tình-cẩm càng bền - bỉ, cái 
ngọn tụ - họp càng đồng lên càng rộng ra, cho nên sau 
CUỐC Tụ thì бёр đến cuộc Thăng vậy. 

Trên đất dưới gió, gió 3- dưới đất thối để cho 


đặt bay lên trên. Như: vậy [ау tài qué mà giải thi thầy 


có sự lên. Та йу tí- dụ: Ïlrái-dất ta ở ví như một 
bong-bóng bằng nước sà-phìng mà ta thối lên, bong- 
bóng bay lên Trời như vậy gọi là, Thăng. Lấy Vũ - trụ 
ra mà giải, thì trái-đất ví nhw một hạt bụi xoay bởi 
luông gió của Thiên-lý, cho nên mới duy - trì được sự 


vận-hành trong Thái-dương-Lệ lo-lửng trong Vũ- trụ. 
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Thánh-nhân từ: đời tõi-có đã rõ được cái Chu -hành 
của Thiên - lý, lấy đắt nặng là vật hưu-hình ở trên gió 
một Vận-lực vô-hình mà mạnh. Như vậy gọi là Thang 
lên. Thánh- nhân dã hiểu rằng: “Trái-đất đặc nặng này 
nhờ: gió luân - chuyển đi và có những áp- lực mạnh về 
cùng giữ nó lo-lửng & trong Vũ-tru. 

Lấy ngũ-hành mà xét thì Khôn là quẻ thuộc thô 
là đất, và lôn thuộc Mộc là cây, theo bản thống-kê sự 
tiền-triển về năm thể, theo sự thăng tiền của các thể ở 
thiên Nhân-loại khởi - thủy trong Định - kinh giải trên 
thì ta thấy ràng: 


АЕғҺег. 2... . . thuộc Mộc 
Không kh....... Kim 
Ир-ат Нда 
Е каак Thủy 
TẠP a AI КЕ Ө СЕТ Thể 


Theo như bản trên so-sánh với vi-trí của hai quë 
đơn trong qué Thăng ta có thể hiểu như sau này: 
Ngoài là thể đất mà trong là thể mộc, tức là treng đất có 
cây, cây mọc nhờ: có đất, chui qua đất để theo thời-gian; 
mọc cao lên trên đất cho nên mới gọi là Thăng, theo 


vạch qué mà giải thì trên có 3 hào âm tượng là dắt, 
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dưới một hào âm tượng là cái thể âm đất ở dưới để - 
də: hai hào dương, hai hào dương ở trên một hào 
âm tượng là sink Khí của sự thăng, như cái mầm của, 
_ cây sắp lên, mọc qua những hào âm, như vậy mới gọi 
-à Thăng. | - 

Ngoài là thể thổ tức như thể chất hru- hình 
trong tượng là gió là Fohat Linh-khí của Tròi-Linh- 
khí mạnh bốc lên qua thể-chất để tiễp-vận với Linh-khí 
của Tròi-dåt cho nên gọi là Thăng. Thể đ là thề 
thứ 5 là thể hữu-hình, là hiện-tượng ổ ngoài, còn thể 
mộc là thể Linh-khí vô-hình vồ-ảnh ë trong. Hiru- 
hình họp véi các Lĩnh-khí vô-hình được một thể hoàn- 


toàn hữu-hình hữu-ảnh. 


Tai Z2 $ 2 HỆ R. ZA 
A ° Z o уй 5 ° 

D.A. Thăng nguyên hanh, dụng kiến Đại 
nhân, vật tuất, nara chính cát. 


D.N. Quả Thăng, Nguyên-ven bhanh-thông, 
dùng thấy người Lớn, chớ lo, đi đánh phương 
Nam tốt. 
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B.N. C. H. Thing nghĩa là tiễn mà lên trên. Quê 
này từ qué Giải dën, hào mềm trên ở hào Tú, trong 
. nhún ngoài thuận. Hào Cửu-nhị thể cứng ở ngôi giữa 
mà hào Lục-Ì Ngũ ứng với пб, thể móidùng lời chiểm 


như vậy. Nam chinh nghĩa là tiễn lên trước vậy. 


LỜI -BÀN : Quê này có hai dúc trong bến đức, 
túc là Nguyên và Hanh. Nguyên tức là nguyền-ven, 
trên đã giải ở quë Kiền. Đây là có ý nói trong cuộc 
T häng theo tượng của Văn-Vương, Khôn là mẹ ở trên, 
Tổn là con gái-trưởng ở dưới. Con gái-trưởng ít sẽ 
tiễn lên trên theo mẹ, nghĩa là то: cũng lầm mẹ, mà rồi 
cũng có con gái lớn để thay thể mình. Con gái lớn ở 
dưới, mẹ & trên, cho nền cùng là một giống và một 
thể, ta thấy rõ-rằng sự thăng lên của con gái với thời- 
gian sẽ lên thành те vậy. Lẫy cát le là dồng thể Âm 
là mẹ và con như vậy là nguyên-đầu phải lầm con gái 
lớn rồi lên làm mẹ, tức là có sự hanh-thông tự: nhiên 
của lạo-hóa. Không ai thấy mẹ thành con gái lớn 
mà muôn vật, vật nào cũng phải theo luật đó gọi là 
cuộc Thăng, như con gái lớn дисс thăng chức lầm mẹ 
vậy. Trong cuộc Thăng chỉ nói Nguyên-Hanh không 


nói Lợi Trinh vì mẹ át phải có cha mới có lợi về sự 
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chính- bên, mà đây trong cuộc này chỉnói sự: vận-chuyển 
thăng lên có một loại Âm thôi. Trong cuộc thăng lên 
ắt dùng thấy người Lớn. Khi mà người ta tiễn 
được lên một bậc bắt cứ về phương - diện nào, như 
một viên-chức trong Quan-trường ắt cũng phải dùng 
đền sự thấy người Lén hơn để chịu su: thăng-trật 
cũng như trong gia-dình người соп gái lớn được thăng 
lên lầm mẹ một gia-dình ає cũng phải dùng sự thầy 
người Lớn để chuẩn-đdích và dẫn-giải cho sự cao-thăng 
đó, nên mới nói dùng thấy người Lớn. Đây là nói hào 
Cử‹u-nhị là hào dương cứng có tính thăng lên, lai được 
hào Luc-ngü hưởng ứng với nó xuống để cho nó 
thăng lên, như vậy là dùng thấy người Lớn. 

Chó lo. Phầm người ở dwói thấy người Lớn ЗЕ 
phải lo-lắng, không biết sự thưởng-phạt và lo cỗ giữ 
cho khỏi sơ-xuất. Nhưng ở đây đã được đạo Trung it 
không sai-lệch, nën mới nói là ché Jo. Tuy nghĩa chữ 
chớ lo có ngụ cái ý mừng là được cao thăng. 

Đi đánh phương Mam tốt: Theo Hậu- Thiên 
Bát-quái thì phương chính Nam là qué Ly, mà Tầy-Nam 
là qué Khôn. Dưới là quê Tën là Mộc ditheo lên với 
qué Khôn thì át phải qua phương Nam là Ly Ноа, thì 
mộc sinh hỏa, mà hỏa sinh thổ, Qué Khôn là thểthổ 
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như vậy tức là cuộc cao thăng tốt lắm. Đi về hướng 
Nam là. di đến chỗ vinh-quang sắng-sủa. Theo Bản-đö 
Hậu-thiên bát-quái Ton Ly Khôn (1), như vậy là thuận- 
hành, thuận-hành át hợp với Thiên-lý, mà hợp với 
Thiên-lý thì it tốt... 


taz S: Жу Зр = 
EM ° Ph] Л о y4 A 
ў. 

D. д. Thoán viết : Nhu dĩ thời Thang, Топ 
nhi thuận, cương trung nhi úng, thị dí đại 
hanh. 

D.N. Lời Thoán nói rằng: (a) Mềm ở thời 
Lên (b) nhún mà thuận, cúng giữa mà ứng, thế là 
cả hanh. 

B.N.C.H. а) Đây B lấy qué biển mà thích tên дис. 

b) Đây là lấy đức, thể quê để thích 

nhời quê. 


—=————_———=_ 


(1) Coi Ьап-45 ở quyền 1, 
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LỜI-BÀN : Ở trên Chu-Hi nói quê Thăng là 
do ở quê Giải mà lại Xem quếGiảithì có quë Lôi 


- Thúy: Giải tức là trên có guè Chẩn dưới có 


que Kham : 


So-sánh hai qué Giải và Thăng thì thấy trong qué 
Giải lầy hào Ba Âm lên làm hào 4 quê lhăng, và 
hào Tứ dương quë Giải xuống lầm hào Ba qué Thăng. 
Cho nên trong cuộc này lấy thể mềm dùng trong lúc 
Thăng lên, đó là theo thuyết của Chu - Hi cho là lấy 
qué biển để đặt tên qué. 

Như vậy cũng là một lẽ để giải, nhưng theo cát 
lý mênh - mông rộng-rãi của lời Thoán thì còn có thể 
lầy nhiều lý-l có y-nghia chắc-chắn hơn aia. Đây mà 
nói sự lên của thể nhu mềm như Chu-HH đã gidi, thì 
không căn - cứ chắc - chắn vào đâu. Lẫy biển quê mà 
giải lầy qué Giải chưa phải là căn-cứ chắc nên mới 
phải thấu-triệt nghĩa chữ «dĩ» (а) ở đây, tức là 


nghĩa cẩu trên như sau này: mrt, dùng ở thời T hăng, 
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tức trong thờ+ lên thì phải có một bậc thang lầm chuẩn- 
đích để bước lên. Vi- dụ có lầm con gái lớn rồi mới 
làm me. Соп gái, me, từ con gái lớn đến me là 
cái thang. Nhu từ hàng Cứu-phẩm đến Nhất-phẩm tức 
là cái bậc thang có o bậc. Mà con gái lớn lên dën me 
tức là cái bậc thang của phụ — nữ", của phái yếu mềm, 
cho nên mới nói như узу. VÀ muốn tổ rõ nữa, câu 
sau (b) lại nói nhún mà thuận tức là lấy đức z quẻ 
Тӧп và Khôn mà nói. Tgn nhún ẻ: trong, mà Khôn 
thuận ë ngoài, từ cái nhún lên đền cái thuận theo một 
cách chính-đính được đạo Trung thì cái gi ngăn-cần 
được nên mới nói là cả Hanh. 

Chính-đính mà giữ được Đạo, dày chi hào Ciru- 
nhi là dương át là тиба tiễn è giưa quë Lồn được đạo 
Trung, tuy không chính ngồi nhưng có đạo Trung št 
phải chính-đính, và lại có hào Lục-ngũ cũng được đạo 
Trung hưởng - ứng với nó, nhự vậy thì thấy ở“ dwi 
lên trên được vui thuận hưởng-ứng cùng nhau nên 
mới nói là Cå - Hanh vậy. Cũng ví nhw một con gái 
lớn št sẽ phải làm me, mà nó có đức nhún<nhườ»n e 
khiêm - tốn ở trong, ngoài thì nghe nhời mẹ giảng 
dậy, hưởng - ứng với cái ý con gái muốn như vậy thì 


làm gì chẳng được Cả Hanh. Hay như môt- viên- 
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chức nhỏ, cóng-cán của nó sáng tó lên trên, được Vua 
ưng-thuận ban cho cao chức ЗЕ có зш cao-thăng trong 
hoạn -lộ. Cho nên trong cuộc Thăng cần nhất là 
kë dưới có tài ba sáng -súa roi lên trên, lại được 
trung-chính và lại được bề trên để ý hưởng-ứng dën 


thì sự Thăng thưởng mới được Cả Hanh. 


Tia з. MIRAA". 77 lê о 
A Eko ӘЛДЕ ° 347, ° 

D.A. Dung kiën Đại nhân, vật tuất, hữu 
khánh đã, Nam chinh cát, trí hành da. 

D.N. Đùng thầy người Lớn, chớ lo có phúc 
vậy. Đi đánh phương Nam tốt, trí đi lên vậy. 

Truyện : Phàm trong đạo Thăäsg ít do Người 
Lớn, Thăng về ngôi-thứ thì do Vua, Chúa, Thăng về 
Đạo-dức thì do Т-Н. 

LỞI-BÀN : Kë dưới mà thấy người Lớn thì 
lo sọ rụt-rè, đó là cái tính rất thường của con người 


ta. Cũng như con vật nhỏ thấy con vật lớn thì lo sæ. 
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Nhưng trong cuộc Thăng, nói sự dụng thấy người Lớn 
chứ lo. Dó là ngụ cái ý уш mừng mà gặp sẽ được 
phúc-lành. Được thăn g-thưởnng là có phúc của người 
trên ban cho. Vì lẽ đó mà sw dụng thầy người Lén 
ché lo. Dụng thầy người Lớn có ý гап người ta phẩi 
kiên tầm trì trí, dụng tâm mà gặp chớ: thầy sự khó mà 
bó qua. Cuộc Thăng thì phải có sự khó-khăn nên 
Thánh-nhân lạt гїп là « ché lo > để nông trí kẻ dưới 
và lại thêm : « Có phúc vậy ». 

Pi phương Nam tóc là cát trí di lên, di từ Tôn 
đến Khôn là đi đền phương Nam. Сй trí dày là 
muốn giải lượng què Топ. Гёп là gid, theo Kinh 
- Dzyan là Fohat, Tính Khí b5:5 cho trí-tuệ muôn loài 
nên cải trí con người ta bao giò cũng thẳng tiền 
như 07 phwong Nam. Nghĩa là tiền lên vậy. Tr/ là 
thể vô-hình của con ngườ*! mà que Tần tưG-ngø-trưng, 
Tổn là mộc đến Nam là ао Ly là Нда, Mộc sinh 
Hóa cây đốt có lửa cháy, như cải trí nhờ có sự hoc- 
hỏi mới đi lên nơi sáng - hng. lấy Ngũ-hành và lấy 
lời Tượng mà giải-thích ý спа Ì hánh- nhân thì rõ-rệt 


lắm vậy. 
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таа е: ЗЕ; vP 4 2+ 5 
I ° Ж“ Ту ° 43 r4 Š 
ZS: 9 : 

D. A. Tượng viết: Địa trung sinh mộc 
Thăng, Quân-tử dĩ thuận Đức, tích dí cao đại, 

D. N. Lời-Tượng nói rằng : Trong đất 
sinh сау là quẻ Thăng. Người CQuân-tử coi đó. 
thuận theo Đức, tích cái nhỏ đề đến chỗ Cao са. 

Truyện : Cây sinh trong đất, lén dần mà lên 
cao là cái tượng của quê Thăng. Người Quân-tử lấy 
dirc thuận tu đức (tượng của quê Khôn: đất) tích cái 
nhỏ bé (tượng của quê Tồna: mộc) đến chỗ Cao cả 
thuận thì có thể tiễn được vậy. 

Ho Trương nói ring: “Trong đất có cây thuận 
theo cái lý sinh của nó thì tù lúc mọc mầm, đến lúc 
thành cây non, từ lúc сау non đến lúc thành những cây 
to lớn lầm cột trụ là cái tượng cuộc Thăng. Bởi lẽ ау 

"sự tích-tu ất lấy бе lúc đầu thuận theo với cái lý sinh 
của cây, chôn trong đất tụ-tích không thôi. Sw cao ấy 
có thể ví nhw cái xương sống cao voi, sự lớn ày có thể 


lấy che lấp mặt Trời, đó là thuận theo lý ły vậy. 
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B. N. C. H. Bản của Vương- Tiêu thì chứ Thuận 
lấy là chữ Thận, nghĩa là thận-trọng. Bây giò xét 
quyền åy mà điện chữ dó cũng nhiều chó dùng chữ 
Thận. có ý minh-bạch hơn, bởi vì cổ-tự thông-dụng 
vậy. Xin coi thiên trên quê Mông. 

LÒLBÀN : Trong đất sinh cây. Đây là lầy 
thể qué mà nói. K rón thuộc thổ, Tën thuộc mộc. Сау 
mọc từ trong đất ra nhưng phải trong nhún ngoài 
thuận theo cái lý sinh của cây thì сау mới mọc được. 
Cây mọc, lớn lần tượng quë Thăng rõ vậy. Chư: 
"Thuận nghĩa là thuận theo và chữ 'Thận nghĩa là thận- 
trọng và cẵn-thân. 

Chu- Hi theo thuyŠt của Vương- liêu và tan- 
thành cái ý-nghĩa chữ “Thận minh-bạch hơn. Nhưng 
theo ý tôi, chủ Thận ở đây nghĩa không thâm thúy và | 
cao xa hơn chữ Thuận, và nghĩa chữ thâu không căn-cứ 
_ vào đâu. Theo nghĩa chữ Thuận ở: dày thì giải dược cái 
đức của qué Khón. Người Quản-tÈ dầy tức là chỉ hào 
Cửu-nh¡ là hào đương được đạo Trung thun theo là сал. 
đức qué Khôn. 

Cái Đức: Tc là theo cái đức của quê Tháng, là 


trong nhún ngoài thuận thì mới lên được. 
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Thuận theo cái Бис: Có ý-nghĩa tả cái trí 
sáng-suốt của đăng CQuân-tử- theo cái đức của 7z. 
mà thực-hành theo hiên-lý. Ми là chữ: Thân thì không 
có căn-cứ vào đầu mà có nghĩa là người Cuân-tử thân- 
trọng cái đức, thận-trọng có nghĩa là gtữ-gìn, kính sọ», 
nhưng không có nghĩa thuận theo, cũng như nói tôi 
thậân-trọng giữ-gìn quyển sách này, khác hẳn với cái 
nghĩa là tôi Z#zán theo quyền sách này. Nhw vậy nghĩa 
khác xa quá mà chữ Thuận có nghĩa rö-ràng và chắc- 
chắn hơn. Vì lại nói rằng : Quân-tứ: thuận theo cái Đức 
« trong đất sinh cây > nghĩa là theo cái đức-tính lầm 
điều Thiện điều Nhân từ nhỏ cho đến lúc cao cå, cũng như 
cái cây тїбї ngày mọc lên một ti, rồi với thòi-gian mọc 
thật cao khối mặt đất. Xét như việc mọc cây từ trong 
đất thì thấy qué Thăng rất rõ-ràng, mói là cái mầm 
nhỏ trong dèt, cái mầm nấy ra mềm-mại, có vẻ nhún- 
nhường. Và ngoài chất dit thuận theo để lỗi cho mầm 
chỏi lên mới có sự mọc lên, đền-dần mầm mọc ra khối 
đất, thành сау thắp. sau VI thời-gian thành сау cao cả, 
Liy sự mọc cây ớ trong dit lầm gương người Quân- 
tử coi dó mò thuận theo Енес đó, xúc-tích dän-dän 
những điều nhân-nghĩa để chất thành cây cao cả. Vi 


những lẽ giải ó- trên thì nghĩa chữ Thuận có có căn- 


2675 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


cứ và rö-rằng hơn là chữ Thận. Học-giả nên truy xét 


_ cho trọn nghĩa vậy. 


D. А. Sơ-lục : сап thăng, đại cát. 

D.N. Hào Sơ-lục ; Ứng lên, cả tốt. 

B. N. C. H. Hìo đầu lấy thể nhu thuận & dưới 
là chủ qué Tën. Đương lúc thời Thăng nhún với hai 
hào dương. Kë chiëm như thể thì tin có thể lên mà cả 
tôt vậy. 

LỜI BÀN : Ung léu hào So-luc là thể âm ở 
lúc đầu cuộc Liên, lại là chủ sự nhún - nhường nên 
mới thuận đi lên. Lại & ngôi không được chính-dắng 
mó muốn rời chỗ mình mà ứng thuận lên. 

Ứng lên : Là tổ rõ ngôi chủ quê Tön có đức 
nhún-nhường khiêm-tốn thuận theo cái đức của cuộc 
lên, nên mới có tượng là ứng lên. Còn © ngồi rất 
thấp trong cuộc Lên lại là chủ sự nhún, nên ứng lên 


thì cả tốt vậy. Như người ta lúc sơ-sinh tính vốn 
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thiện mà đã biết thuận theo điều thiện từ nhỏ, như: vậy ắt 
không bị nhiễm các tính xâu-xa, các điều nhầm Iĝi ắt 
được cái lượng-tâm sáng-suŠt không gon bẩn, vì lẽ đó 
mới nói tượng là са tốt vậy: 

Phầm người ta nều lúc nhỏ đã giữ được lương 
tầm sảng-súa, đã biết ứng theo Thiên-lý mà giữ cái Déc 
сао-са như thể thì cái gi có thể tốt cho bằng nên 


ж = AT ` k'u 
тої nói là cao-cả. 


тесе улы з 4. 2 Жо o 
+L @ Ж w, ° 
| D. A. Tượng viết : Doãn thăng đại cát, 
thượng Һор trí dã. ~ 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Ứng lên cả tốt, 
trên hợp trí vậy. 

LOL ВАМ : Biết giữ lúc sơ-sinh của người gốc 
ô điều thiện của Trời phí cho muôn vật. Lúc nhỏ chưa 
nhiễm phải tính-tình хХи-ха & đời, mới bẩm sinh ra con 


пошо lúc còn là đứa сог đỗ chỉ biết khóc, ra đời đói 


ăn khát uống; sau dần-dầu lón lên, cát tâm-trí bị nhiễm 
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những tính-tình liên-lạc ở chung-quanh thành ra những 
thói xẩu-xa như: ат-ат, Š-nhân thắng-kỷ,ích-kỷ phì 
-gia, phần nhiều là có tầm-trí siêu về tư-lợi. Và thứ 
nhàt lúc nhỏ < ở bầu thì tròn, © Ông thì dài » hay 
« gần mực thì đen, gần đèn thì sáng », con trẻ lúc nhỏ 
tâm-tí non - nét hay bắt chước thói đời cho nên 
mới có những phương-trầm như vậy. Theo bà mẹ 
Manh- Tử đã hiểu rõ tâm - lý của trẻ nhỏ mà dọn 
nhà mày lần để dạy con, nên Mạnh- Tü: nhờ ở sự 
cảm-hóa được cái tâm-lý của mẹ Hiền mà thành một 
nhà Tričt-hoc trứ-danh nước Trung-Hoa. Та lại có 
câu: « Cá không ăn muỗi са won, соп không nghe 
lời cha me trăm đường con hw >. Lại có câu : < Bé 
không vin nhớn gầy cành >. Những câu đó day ta 
lúc nhỏ, còn 4 uốn-nắn như cái cây mọc lên, biết uốn 
từ nhỏ thì sự thành hình theo y muôn của người trông- 
tia, để lớn lên mà uốn nắn thì cành cứng ắt вау. Cho 
nên cái giáo-dục của trẻ cần phải biết huẳn-luyện ngay 
từ lúc nhỏ, và cần phải thấy người Lớn như những bậc 
Giáo-sử hiền-triềt, Quân-tử, thì trẻ sẽ trổ nên những bậc 
Hiền-tài đấc dụng cho xå- hệi nhân-quản, nên lúc trẻ 
đã biết ứng theo cuộc Thăng như vậy tức là hợp với 
trí bề trên. 


2678 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Là hào Sơ-lục thể âm & dưới hai hào dương. Tri 
của nó hợp với trí người trên. ТУ? mười iren là 
chỉ hào Cửu-nhi là hào dương được đạo Trung là thể 
muốn tiễn, nên hào Sơ-lục trong cuộc Thăng ng léu 
hop với hào Cửu-nhi là trí hợp với bề trên. Меи lấy 
hào chính ứng là hìo Lục-tứ là thể âm cùng một 
thể với nó nhưng không thể hợp được, vì hai khí 
cùng tên mà Ó: xa nhau, lúc lên ắt gặp hào hai mà Һор 


với hào hai vậy. ` 


— РА 2 | ` FS. 
те т. 7L : 9-27 3'] R| tà ° 
Ж, o . 

D. A. Cüëu-nbhi : Phu (1) nãi lợi (2), dụng 
Thược (3) vô cüu. 

D. N. Hào C&u-nhi: Tin bèn lordung tế 
(mùa xuân) không lỗi. 

B.N.C.H. Nghĩa hào rìy xemnghia hào Lục-nh‡ 
x quê Тау. 
(1) Hào hai và näm ứng nhau. 


(2) Lay ý thành må thông-cảm lên trên. 
(3) Chuông sự thănh-kính. 


2679 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


LỜI.BÀN : Theo Chu-HIi nói như vậy thì có 
sus trái ngược © trong nÌieu lắm. Ở dây là hào Cứu- 
nhị là thể dương có dú Trung, và ở hào Lục - nhị 
que Гау là thể âm được chính-trung là lúc ròng lòng 
để chờ lòng tín ở hào Cửu --ngũ ban xuống. О qué 
Thăng thì hào hai là thể dương được Trung, có su 
thực, tức có sự tín của nó nên mới nói lợi dùng 
tẺ-lễ mùa Xuân. Đây cái nghĩa khác hẳn trong thời 
Túy. Tức như cái hạt giống deo xuống đất, dưới đất 
có hạt tức là hào So-lục, cái hạt tức là tượng của hào 
Cửu-nhị là thể dương động, là cái có thực & trong 
đất. Như vậy bèn lợi dùng cúng të mùa Xuân. Mùa 
“Xuân là mùa muôn cây tươi tốt, khí ầm dương giao- 
hòa nhau mát - mẻ đâm-ằm; vì lẽ ау mới nói đến sự 
cúng të mùa Xuân để cầu giúp su tháng cao 
của cây-cð, như vậy thì hợp lẽ với Thiên - 
lý còn có lỗi gì Cái lý của hào này khác hẳn 
với cái nghĩa của hào hai qué lúy. Œ qué Гоу tå 
cát lòng tin thực, thành-knh, của ít lòng nhiều, với đồ 
råt 1-01 có thể làm lễ lén, là vì có lòng thành - kính. 
Đây có lòng tin thành, lợi & chó dùng cúng-tẺ cầu- 
khẩn mùa Xuân mà muôn cây tươi-đẹp, tức là chúa các 


mùa. Cũng như trong hoạn - lộ, trong cuộc thăng 
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chức mà các quan có cổng tin thực bèn lợi dùng lầm 
lễ Vua át không lỗi. Nói về cuộc tế mùa Xuân tức là 
Vua bốn mùa để tả ro-ràng hào Cửu - nhị trong cuộc 
Thăng. Thăng lên hưởng-ứng với hào Lục-ngủ là ông 
Vua mềm thuận. Nhu vậy hào hai theo đúng lề của 
nó, nên không lỗi. О đây Thánh - nhân chú - thích. 
rö-ràng cái hành-động của hào Cửau-nhị hưởng - ú ứng 
với hào Luc-ngü trong дие hôn tương là mẹ. 
Cái Nghĩa của Chu-Hi rất nhầm уду. 


š f = х 

Tiết 8. № ©): == = 2р 
A 2%, • 
О. А. Tượng viết : Cứu nhị chi а hữu 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Cái tin của 
hào Cứu-nhị, có ming vậy. 

LỚI BÀN: Gái Tia cửa hào Cửu-nhí nghĩa là có 
sự cao Lhăng ở trong, là cái hạt giống deo thành mầm 
tin thực trong sự mọc cây, như vậy ít là mừng sự 
thành cây, và thứ nhất nó -lai lên зора as һо-р 


với hào Luc - ngũ là chủ qué hôn đức mềm thuận 
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tượng đất thì cái mầm nhỏ hợp được với thể đất 
& trên mà mọc dần dần lên, mới nói là có mừng. 
Cũng như sự cao thăng về Quan-chức thì sự tin của 
nó là có mừng đượ-c Thăng-thưởng. Thể dương ở 
hàə Hai đây tuy không được chính-đính nhưng được 
đạo Trung và hào Hai cũng tượng là đất, thể dương 
còn non thích động št có sự: tiễn lên trên, như cái mầm. 


mông của sự: cao Thăng. 


а нав + 

Tiết 9 7U? 3F & ë, ° 

D.A. Cëu-Tam : Thăng hư ấp. 

D.N. Hào Cửu-tam : Lên, rỗng ấp. 

B.N.C.H.: Thể dương thì đầy, thể Âm thì rỗng 
mà qué Khôn có tượng là Ар là nước. Hào Cửu-tam 
dùng thể dương cứng dwong thời Thăng mà tiễn 
lâm vào qué Khôn, cho nên tượng và lời chiềm của 
nó như thể. 

=з я 

LỜI ВАМ : „р có nzhis là làng. Làng mình 

tức là nơi thân - thuộc với mi h, cũng như [зу sự 


mọc cây làm ví - dụ thì hat giỗng deo xuống đất, dät 
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bao lấy nó thì cũng như làng xóm chung - quanh. Hào 
Cứu -tam là hào Đương được ngôi chính - đính là 
dương mạnh, muốn tiễn cũng như hat giống thụ 
được nhiều khí dương thì hạt sẽ nứt ra và mầm 
chỏi lên vậy. Một khí mầm bắt đầu chỏi lên 
thì xuyên qua đất làm rỗng đất bọc nó để mọc lên 
cũng như sự Thăng lên lầm rồng cái åp làng của nó, 
nên mới có 151 Tượng như: vậy, cũng như lấy sự 
Thăng chức mà nói, những bạn cùng chức với mình, 
cùng lầm với mình, tức gọi là đồng liêu, cũng ví như 
các bạn thân-thuộc nhu người cùng làng. Nhưng một 
khi mình được Thăng thưởng át lên trên mà lầm 


rông (thiểu mắt mình) trong bạn đồng-liêu vậy. 


Ti 10 6: 2Ì E ÉE, Я, 
PHT že xử, ә 


D.A. Tượng viết: Thăng hư ар, vô sở 
nghi dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Lên rỗng ấp, 
không chỗ nghi vậy. 
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LỜI-BÀN : Cứ. theo như thuyểt trên mà lẫy 
ví-dụ về sự mọc cây thì ta thấy rō- ràng cái đất bao 
chung-quanh hạt giống khi thành mầm hóa ra mềm 
thuận, rỗng cho cái mầm chồi lên. Như vậy thì rõ- 
ràng và không nghi-ngë: gì nữa. Hào Cứu-tam lại 
có hào hương - lục tức như trên mặt đất làm chinh- 
ứng với nó, nên mới có sự Tháng lên mà ròng 
Àp vậy. 

Cho nên mới có nghĩa lượng và lời chiểm 


như vậy. 


hai 


mai 7X VỮ ЖФ А y тА 
hogig 

D. A. Lục-tứ: Vương dụng hưởng vu Ky- 
Sơn, cát, vô cữu. 

D. N. Hào ас : Vua dùug tế Ky-Sen, 
tốt, không lỗi. 


B. N. C. H.: Nghĩa hào này xem qué Túy. 
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LỠI-BÀN: Xin xem tiết 16 qué Túy. 

Нло Lục-tứ là thể im ngồi chính-dính, tứ là 
nơi ôn thuận mới nhóm lên. Vì lẽ đó Văn-Vương 
lấy núi Kỳ-sơn làm căn-bản sự vui thuận của Thiên- 
hạ mới bắt đầu khởi ở Kỳ-sơn là chỗ vua Văn làm 
vua Chư-hầu. Tại sao lại nói là Kj-son? Là vì nhiều lẽ 


© đây : 


Hào 6 же Trên: Nam 
И ВАА агт Tây- Nam 
— `4 —— Dưới: Тау 


Nói Kỳ-sơn là nơi thuộc về phương Tây nước 
Trung-Họoa, và lầy quë Khôn theo phương-hưở-ng mà 
giải thì Khỏn thuộc vẻ hướng- Tầy-Nam. Vach trên 
tượng là hướng Nam, vạch giữa tương hướng 
Tày-Nam và vạch dưới tượng hướng Tây. Cho nên 
hào Lục-tứ & đây là hào So: của qué Khôn mới tương 
nói là Kỳ-sơn. Vua dùng cúng tế ở Ку-ѕот, là nơi tu- 
tập Thiên-hạ thuận theo Thiên-lý, và Thiên-lý định 
thăng cao nước Kỳ-sơn lên làm Vua cả trăm họ, 

Hào Lục-tứ tức là hào đầu cửa апе Khôn là lúc 


sơ khói đức thuận theo. 
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Lúc này Vua dàng 1 để të ở Sỳ-sơn Vua hết sức 
thành-kính, vì lúc đầu để cầu hạnh-phúc cho muôn dân, 
nên Vua lên núi để cầu phúc, như: thăng lên trên núi 
y-sơn, lấy lòng thành-kính để cúng tế Trời-đất, như 
thể thì tốt và còn có lỗi gì. Khóng B; là vì hào âm 
mềm ở ngôi âm 50° có sự càn-bây, nhưng trong cuộc 
Thăng có đức mềm thuận ït là không lỗi, và được Һор 


với thời Thăng, cho nên mới nói là không lỗi. 


тело Лү 7 0m dị ЛА 
TR 


D.A. Vương dụng hưởng vu Кӱ-ѕот, 
thuận sự đã. 

D.N. Vua dùng tế ở Kỳ-sơn, thuận việc 
vậy. 

Truyện: Cái Ты của thể mềm thuận, xưa kia 
Văn-Vương ở dưới cúi КЎ (ngôi hôn © Tây- Nam 
nên gọi là Kỳ-sơn), trên ivuân theo Thiên- Tử mà muốn 
đến chỗ có Đạo, dưới thuận với người Hiên trong 


Thiên-hạ mà giúp họ thăng tiễn; đã được mềm thuận 
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khiêm-kính, không ra khói vi mình mà đến được cái 

Đức. Như vậy làm Vua nhà Châu dùng đó mà dẳng të. 
! Cát tài của hào Г Ьёп-Ы và tự thiện vậy trở 
lại nói là không lỗi là có: lầm sao ? 

Rằng: cái tài của hào Tú, tuy thiện mà ngồi 
của nó dáng phải răn-gió+. 

Ngôi ở gần Vua trong thời Thăng, chò này theo 
phận nên dừng lại không thể trở: lại mà lên cho nên nói 
rằng: Vua Văn-Vương thì tốt mà không lỗi, tuy phận 
mình dën đó là dáng dừng lại mà Đức lại đáng thăng 
thì nên TEIE vậy. Cát đó chỉ duy có Văn-V ương thôi ! 

Họ Hỗ nóirằng: Phân ba thiên-hạ có một phục sự 
nhà Ần bắt đầu không phải thuận sự", tốt về sự hanh-thông 
mà không có lỗi về sự áp-bức. Hào Lục-tứ không nói 
dën sự Thăng, có thể nói là cái Tâm của Văn-Vương 
thuận theo việc mà chiếu ra sáng vậy. 

B.N.CH Lấy đức thuận mà lên, Ëy tượng 
lên tế б< núi Kỳ-sơn. 

Chu-Tü nói rằng: chữ (Hanh), k3 là chữ 
(Hưởng) = cái dó là bậc Vwo'ng-gia có việc & quê 
có Nái sóng. 

Hš: rằng: Hai què: Thăng Túy nhiều chỗ nói 
về tÈ-hưởng. Túy nghĩa là tụ-tập ( tụ cái tinh-thần của 
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mình theo ông cha tổ-tiên ) không biết Thang (lên) lấy 
nghĩa ra sao ? 
Răng: Người ta tích ý-thành để thờ: qúi-thần, 


nghĩa là có sự Thăng lên mà bề trên thông-cảm. 


LỜI-BÀN: Việc làm của đẳng Dë Vuong như 
vậy tức là thuận việc lầm, vì trong lúc Khôn thuận mà 
là đầu đức Khôn cho nên tượng là Vua Văn-Vương: 
Công việc để thăng cao mình lèn thì còn gi 
bằng cái Đức. Vua Văn-Vương làm Vua nước Tầy-Bá 
thuộc nhà Ân lấy đức tri dân, mà trong khi đó Vua 
Trụ nhà Ân là Hôn-quân hà-khắc. Văn-Vương muốn 
an-phận làm Vua Chư-hầu, nhưng cái Đức thuận theo 
Thiên-lý mà Thăng. vì lẽ ày không con có chó nào có 
thể thăng lên dược, chỉ tì» có cái đức và tầm lòng 
thành-kính дё: véi Z7 zở¿, cho nën chỉ có sự cúng-tÈ đề 
cầu Trò ban phúc-lành cho muốn dân, dàn được hanh- 
phúc thì ít dược thăng cao trình-độ mà Vua cũng 
được nâng-cao vì dân vậy; chân tay được mạnh-me, 
thần-thể vui-sướng, thì št cái tån cũng được đẹp-lòng: 
Trong lúc hào Lục-tứ tresg cuộc Thăng nên mới 
có tượng Vua lên núi Kỳ - Sơn 6-12 thuận theo 


Thiên Mệnh mà lầm việc của các đẳng Đ¿-Vươ- ng, 
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Cho nên nước ta cứ mỗi năm Vua ra të Мат-Сіао, 
‚ tức là të Trời để cầu phúc cho trăm họ, mà chỉ có Vua 
mới có thể lên dàn Nam-Giao để të Trời thôi. Theo 
như vậy tức là thuận theo sw quyểt-định của тве 
trong cuộc Thšng vậy. 


Teris ay As ° 2† És ° 


D. A. Luc-ngü: Trinh cát, = giai. 

D. N. Hào Lục-nxö: Chính-bền tốt, lên 
trên bå, | 

B. N. C. H. Dây lấy thể Âm ở ngôi dương; 
đương thời Thăng таб" ngồi tỏn-quý át hay chính-bền 
thì có thể dược tốt mà lên thềm. Giai nghĩa là lên dễ- 
dàng vậy. | 

LỜI-BÀN: Hào Lục-ngũ là hào âm ở ngôi 
dương được đạo Trung tuy không được chính-đính, 
nhưng & ngôi tôn-quý lại được đức Trung cho nên 
được chính-đíah, bền-bỉ giữ được đạo Trung mãi-mäi 
thì được tốt lắm vậy. 
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Trong thời lên, lên đến được ngôi Vua thì đổi 
với Thiên-hạ Vua đứng đầu Thiên-hạ, sự cao thăng št 
được dë dàng như bước lên trên bệ. Đổi với một 
ông Vua có đức thuận theo lạt được đạo Trung ở trong 
thòi Thăng, lại được hào Cửu-nh; là hào chính-ứng 
cũng được đạo Trung trên dưới thuận theo đạo Trung 
không vì tư lợi mà đều hưởng-ứng với nhau để 
được cao thăng. Khuyên là chính-bền thì tốt, sự giao 
ứng âm dương của 2 hào Cửu-nhị và Luc-ngü đều 
không được chính ngôi, vì lẽ đó nên mới nói là 
` phải chính-đáng bền-bí và lên thêm bệ. 

Thềm-bệ tức là bậc phái di qua để lên một chỗ 
cao hơn. Trong sự giao-hợp âm dương lúc này là lúc 
cao quí cẩn-trọng nhất, nếu giữ được chính-dính bën- 

q thì tốt. lấy sự giao-cấu của loài vật mà xét cuộc: 
Thăng thì thấy rõ-rầng sự liên-hợp của âm dương. 

Nếu lấy Triều - đình trong Thiên-hạ mà lên được 
bệ rồng tức là lên được nơi cao-quí vô cùng của 
Nhàn-loại, cho nên lấy đức Trung giữ cho được chinh- 
bền thì tốt Qué Khôn đây tượng là bệ thêm - cấp. 
Hào Lục-ngũ là hào giữa qué Khôn trong cuộc Thăng 
nên lời chiềm mới nói T häng giai nghĩa là lên thềm bệ. 
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Ti 14. ©: А Ở 2Ÿ Bị ° 
`... 
0. A. Tượng viết: Trinh cát thăng giai, 
đại đắc trí dã. š : 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Chính bền tết 
lên bệ, cả được Trí vậy. 

Truyện. Thêm là chỗ để lên, người Hiền (chỉ 
hào Cửau-nhị) nhậm giữa chỗ cương-trực, giúp nó mà 
lên, do tự di lên thêm (hôn là thổ (đất) mới nói 
thêm), cái trách-nhiêm của bậc Hiën- tài thường phải 
chính-bền thì có thể đến chô dai-tri trong Thiên-hạ, là 
cả dược Tri vậy. | 

Ho Trình nóirằng: Dưới ứng với Bầy-tôi có Đức 
сїпр-гап, tư hào Hai lên với hào Мей nhu thềm có 
bậc, đó là tượng HHiền-thần thăng tiễn lên bậc Nhân- 
quân. Віп-пећта 12у Ата cu dương vi đương cuộc lên 
và ở ngồi Tôn- quí £t nên chính bền thì có thể 
được tốt mà lên thềm (lên ngồi lhiên-tử). Lên thêm 
dễ vậy. 

Ho Trươug nói rằng: Trinh, chính-đính thì tốt. 
Lên thềm do núi Kỳ - Sơn cao phong có thể lấy làm 
chỗ lôn-quí của Cửu-bệ. 
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LI- ВАМ: Như vậy tức là cả được tr 
nghĩa là cát trí của người lầy sự cao thăng lầm mãn- 
nguyện. Åi cũng muốn nâng cao tri mình” để được 
lên nơi cao- quí, như thể št dược thểa-vọng của 
nhân-sinh. Như hạt giống một khi mầm đã này và đã 
thành được một cây cứng rån cao tốt, như lên thềm 
сїр để hiện - ngang ngoài mặt đất, đối với cát mầm 
tức là cả được trí vậy. Giữ được cái Đức bën-bi, tuy 
qua bao nội khổ tâm như Văn-Vương, nào bị tù © 
Dữu-Lý, phải ăn thịt con là Bá-ấpn-Khảo, vì sự hôn- 
mê độc ác của Irụ-Vương, giữ bền cái Đức không bị 
lay-chuyễn như Văn-Vương sau Thiên-hạ qui-phục mà 
con cháu lên ngôi Cửu-ngũ, nên Thánh-nhân mới nói 
là «Са được Trí vậy >. 


Tiết 15 Е: đ†‡ e 4] 7 
+82 H ° 

D.A. Thượng-lục : Minh thăng, lợi vu bắt 
tức chỉ trinh. | 

D.N. Hào Thượng lục: Mò - tài lên, lợi ở 
sự chính-bền không nghỉ. 
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НМ. H. Dày là lấy thể âm ở поді cùng-cực 
của qué Thăng. Sự mờ tối chẳng thôi vậy, kể chiếm 


gặp hào này thì không wa mà lợi, chi có thể trái nó 


“chẳng thôi & bề ngoài cát tâm, ban-thí cho nó ë chó 


chính-đính không nghỉ mà thôi. 

LỜI BÀN: Hào Thượng-lục là hào Ẩm ở ngôi- 
âm, lại là hào cùng-cực của qué hôn là quë thuần 
âm cho nên có tượng là sự u-ấm mờ-tối. U-ám mò- 
tối lên tức là lúc cuộc lên đã đến cùng-cực vậy. 

Chữ mink có nghĩa mờ -tôi như trong câu? 
< Minh dương đôi ngã chắc rồi x. Minh dwong tức là 
chỗ mờ-tối, chỗ rõ-ràng (là âm-phủú và dương-gian). 

Trong cuộc Thăng lên cực-điểm mà lại là thể âm 
tÖ trong ngôi âm như lên cao trong sur u-u minh-minh 
mà khóng nói € Lo > hay « Lỗi >. Đây Thánh- Nhân 
chỉ nói đến cái « Lợi» пзи phải chính-bền luôn luôn 
không nghỉ thì mới có < Lợi >. 

Như một cái cây mọc lên trên đất sống ở giữa 
Trời, trong cuộc lên cùng-cực, thì ít cây bị gió tấp mưa 
xa, tuyết vùi nắng cháy trong lúc u-tồi. Cũng như người 
đã lên được một bậc czs-sang trong ха-Һӧі, ắt công 


việc càng nhiều, trách-nhi}m càng lớn, trong lúc lên đền 
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cùng nên mới răn phải chính-bền mới lợi. Nói về 
Thần-học một khi nhà ĐÐạo-sĩ đã luyện được Thánh- 
tha vượt lên được trên cõi hư vô, đó là cuộc Thăng 
vỏ-hình của Đạo, mới thoat kỳ thủy hồn mình đã xuất 
ra khỏi xác (tức là sự Thăng đến cùng-tột của lnh-hồn 
trong cõi hữu-hình) lúc đầu thấy u-u minh-minh như 
gió tấp, như mwa xa, nhw tuyët rơi sương phu, u-ám 
và lạnh giá tâm-hồn. Vì linh-hồn chưa quen cõi mới, 
hóa cho nên phải chính-đính bền-bỉ thì mới có sự lợi 
được gặp những ánh Đạo- quang sáng-súa đến để chỉ. 
dẫn linh-hôn lên đền bậc сао-ѕіёи trên Thượng-giới. 
Đầy tôi nói với những kinh-nghiệm thiểt-thực mà tôi 
đã thí-nghiệm khi tôi công- phu thiền - định. Hoc- giả 
tập qua át sẽ сат thấy những huyền-bí của Trời-đất. 
Đây Thánh-nhân гїп ta những nhờn rất uyên-thẩm và 
chí-lý lắm vậy. 


"Reis $ OY: AJF j E e 
HEE ° | 


D. A. Tượng viết: Minh thăng tại thượng, 
tiêu bất phú dã. 
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D. N. Lời Tượng nói rằng: Mờ-tỗi lên, 
tiêu hao chẳng giàu vậy. 

LOL ВАМ: Thánh-nhân lấy tượng hào này га 
châm-trầm để khuyên người Phàm không hiểu lý Dao- 
đức mà tồn-tại nguyên-thần. Trong cuộc Thăng, 
lúc so- đầu tượng là ứng lên Cả Tốt, rốt cuộc 
Thăng lên đến cùng-cực lại có tượng và chišm như' 
уду. x | 

Thánh-nhàn muốn tó rõ rằng : Phàm con người 
ta lúc so sinh tính vốn thiện, mà đã ứng theo con 
đường Đạo-đức noi theo lên trên đường Đạo với 
Thiêa-Íý, có sự nguyên-vẹn của nguyên-thần không hao- 
phí cho nên mới nói là cả tốt. Còn dën lúc tuổi đã 
già mới lo noi theo đường Đạo - đức thì зї đã có sự 
hao-phí sức-lực và thân-khí ó: trong thời-gian qua mà 
không có sự xúc -tích tinh-khí, vì lẽ đó mà chàng 
giän là không có nguyên - thần ` vậy. Trong sự 
tu-luyện của phát Bà -la- Мда và Du-già rất kiêng- 
cữ sw cầu -hợp hao-phí tinh- khí, cốt tu - luyện giữ 
tinh cho ven để hòa thành khí và để vận khí thành 
nguyên-thần. Người ta vi nguyên-thần như cát gương 
trong sáng, пёи tinh-khí bị tiêu - hao át nhw cất gương 


sáng bị tan-vỡ, vì lẽ đó mà có lời Tượng như vậy. 
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Sự học-hồi và sw tu-luyện cũng như: một tính 
tốt phải tập từ nhỏ cho quen mới Cả tốt, mà có xúc - 
tích thành có str gidu-co về tinh thần. Nếu dễ trẻ 
không biết cách tiễn lên ắt có sự" tiêu-hao, cuộc đời 
đã quá siêu về sw phù- hoa phú ~ quí trần- mộng 
їс bị nghèo vë tinh-thần. Cho nên sự học -văn cốt là 
rèn cái trí, tích-tụ các sự Һос-Һӧї để rën-rüa cài tỗi-tăm, 
dốt ` nát của mình, không cốt là lấy së: Нос của mình 
ra mà tranh dành phú-quí phù-hoa mà cốt để đi đền поч 
tuyệt-dích là Đạo vậy. Sách Lëky nói rằng: Ngọc 
không dũa không thành khí, người không học 
không biết Đạo. Ngoc bdt trác bất thàuh khí, нйн 
båt học bất tri Pao. (Hoc-ky ХУШ). 

Phải có trí bền chặt chính - đính không thấy khó 
mà nån thấy xa mà bỏ, vì cái trí một khi đã thành 
thì cái cao-quí hết sức không có sự: giầu - sang nào có 
thể sánh kịp được. Khống-Tử nói rằng : « Có thể bắt 
dược người Tướng trong đám ba quân, mà không có 
thể cướp được cái trí của đứa thất - phu (Luận - 
ngữ lử-hãn ІХ) Tam-quân khả-đoạt Soái dã, Xất- 
phu bất khả đoạt trí dā. 

Như: vậy biết rằng có trí là một cái gia - tài 
quí- báu mà không có một quyền - lực gì có thể cướp 
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được. Nên trong cuộc Thăng đến cùng -cực mới lo 


lên 3t có. sự hao-tốn vẻ thời - gian đã qua mới Нс 


. sự tiêu-hao chẳng giầu vậy. 


Tóm-tắt : Thăng, nguyên-vẹn hanh-thông, dụng 
thầy người Lén ché lo, đi đánh phương Nam tốt. 

Hào Sơ-lục : пе lên cå tốt. 

Hào Cửu-nhị: Tin bèn 101 dùng cúng-tẺ (mùa 
Xuân) không lỗi. 

Hào Cửu-tam : Lên rồng làng. 

Hào Lục -- tứ : Vua dùng të ở Kỳ - Sơn, Tốt 
không lỗi. 

Hào Luục-ngũ : Chính-bên tốt, lên bệ. 

Hào Ihượng-lạc : M5-tói lên, lợi & sự chinh- 


bền không nghi. 
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Phầm có người hỏi: nều đã giải về sinh - lý về sự 
giao hợp Âm dương thì muôn vật đều theo một Thiên- 
lý А Am dưới và Dương trên? Xin giải rằng : 
« Theo Thiên- 1у thì phàm là vật hüu- hình theo 
sự nàng nhẹ về thể khối Âm nặng và Duong 
nhẹ, cho nên trong khi giao-hợp nhau tức là một 
sự. giao-họp hữu-hình át phải theo sự xẽp-đặt hữu- 
hình, cho cái (femele) là Âm ё dưới và đực 
(måle) & trên, Dương bắn vào Âm mới có thể 
tụ lại mà có lợi về đường sinh-dục. Theo hình -thức 
dó là hiện - tượng của cuộc Ty đã nói ở trên. Theo 
lý về vật hữu-hình thì nếu có Tự ắt phải có nơi trốn, 
phải có hình - thức mà mắt phàm có thể thấy được 
sự tụ- tập ау. Cuóc Глу đã đền cùng -cc thi có sự 
biển-dõi mà đảo ngược cuộc Тиру ду. 


— i риа 


Cho nên nều lấy theo vạch của quë Гиу mà lön 
i _ — б : = 
ngược qué Гир = tức là qué Thang “М 


== 2 =. 
Waaa ањд 
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nghĩa là Zén, và cho ta một hình trái ngược và giải 
theo cái tài của thể-chất thì có sự liên-lạc với tính-cách 
các chất của Тао - hóa. Trong cuộc Тау thì lấy 
hình bình-diện phẳng (plan horizontal) mà giải là phải 
có nơi có chỗ để tu- hop, nhung trong cuóc T hãng thì 
phải lấy vé bình - diện đứng (plan vertical) mà giải 
tức là có sự hành-động ео trên và dưới, cho nên Âm: 
phải ở: trên nặng sē lắng xuống dưới, mà gió nhẹ ở 
dưới sẽ thối lên trên. 

~ Như vậy tức là theo đúng với sw huy -động của 
các thể theo bình - điện đứng (plan vertical). Cho nên 
theo Động-vật thì có cuộc tụ-họp trên mặt quả - đất 
sự giao-hợp nhau ät theo hình-tượng qué ⁄y 
tụ-họp trên tù quả đất côn-trùng nhỏ con muỗi H- ti 
đến những vật to lớn vẻ- cùng deu phải theo cái 
định-luật ấy. D ó là cuộc Try. Nhưng xét về Thực-vật 
thì có sự sinh -—tën theo cuộc Ганс ngược lại với 
sự Ги của dộng-vật. Đó là hai qué phán nhau, nhưng 
theo cùng một ý-nghĩa là sinh-tồn, nhưng có những 
trạng-thát trái nhau để di tới cùng một đích là đạo 


Sinh vậy. Đó là hai qué gốc tổ rõ cái căn- bản so- 





Plan horigeutnl : Bình-diện phẳng. 
Plan vertical: Bình-diện đứng. 
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khai vi-thúy của cuộc sinh-tón Động và 'Thực-vật. Xét 
như vậy thì thấy Тао-Һба đã an-bày ro-ràng những 
định-luật thật thiếng-liềng theo một căn-bản nhất-định 
cho từng loại trong cõi thë. Cho nên quyền Tao-hóa 
thật là lén-lao và huyền-diệu. 

Lẩy cuộc đời của Văn - Vương mà luận ta sẽ rõ 
đạo Thăng rất là lớn lao vậy. Làm Vua Chư - hầu 
ở Tây-Bá, trong thì có đức nhún-nhường, giữ ving 
lòng Trung đối với Vua Trụ, Hôn-quân thời mat „Аз 
Thương mà ngoài thì thuận theo với cai Tri của 
Thiên-hạ. Cho nên cái Đức sáng của Уап – Vương đã 
trải qua bao nhiêu trạng-thái khó-khán khổ-nhục. 


Muốn giữ đạo Thần- tử, 12у Đạo-đức để can- 
gián Vua, vì nổi khổ của dân mà phạm đại-nạn, bi 
giam сіт 7 năm © Dữu- ý mà soạn Kinh Dịch, thời- 
gian đó ta có thể gọi là thời Тау để tụ-tập các tài 
đức ở trong, đợi thời để phát-triển ra ngoài Như 
cái hạt cây bị vùi dưới а d'n lúc пау mầm niọc ré thì 
tư-tưởnng Đạo-đức mới phát -huy ra được khắp Thiên- 
hạ, tức là cuộc Tháng. Cây càng ngày càng mọc cao lên, 
lớn lên, cho người bộ-hàr:h báng mát, hoa quả tốt tươi. 
Cũng như Văn-Vương gặp thời, cái Ðạo-Đức phát 
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ta duo mà muôn dân cẩm thấy, sau con là Vũ-Vương 
gối trí cha, hưng Châu diệt Tru, thay Trời trị dân. 
Đó là cuộc cao-thăng đến tột-bực vậy. Hóa cho nên 
trong quê [hăng có nói đền: (Vua dùng tế ở Kỳ-sơn, 
Тоғ mà không lỗi » (hào Lục-tứ), muốn nói vua Văn ở 
ngồi Сһи Һи, Thần-tử. nhà Thương lại dùng tế & Kỳ- 
Sơn mà được tốt và không lỗi, là ý nói tuy là Thân- 
tử nhưng có cái triệu «thë Thiên trị Dân» để lập 
lên nhà Châu thay nhà Thương уду. 

Sao lờa chim lại nói là: Tết mà không lỗi? như 
vậy là thsán-aghich chăng ? 

— Không phải vậy ? 

Vua Văn lúc nào cũng giữ đạo Trung đổi với 
ас ушин: nhưng muốn lấy Dao mà cảm-hóa Vua, 
lấy Đức-độ mà thí ân-nghĩa cho dân. Cho nên lãy cái 
nghĩa Cao hăng mà luận vì thời Trời vận Nước nën 


mới tốt mà không lỗi. 
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Tucquái-truyëén nói rằng: «Lên cao mà không thôi 
ít hőn cho nên thụ được đức đó để đến cuộc «Ehon», 
Khón nghĩa là cùng bị người lầm ách Trong lúc lên 
cao mãi 3t có sự Кһоп sẽ đến cho mình. Phầm ë dòi 
người càng cao chức trọng thì càng dầy gian-nan 
và lại có câu: « Гтёо cao, ngã đau» người ta thường 
thường có tính ӧ năng thắng kỷ chỉ biết mình mà 
ghét người, và phần nhiều có lòng tự-ái qúa xa cho 
nên thấy kẻ hơn mình thì ghen-ghét, ghen-ghét tức 
có sự thèm muốn mà thèm muốn ät có sự khich- bác và 
kiểm tìm cách lầm bại. Só: dĩ sau cuộc Thăng lại tiếp 
cuộc Khón là vì le đó. Nhân-sinh tâm tính khác nhau 
người thủy chung (Quin-tüe thì hiểm còn kë “Tiểu-nhân 
vụ lợi thì nhiều, cho nên lúc được lên thì át có nhiều 
người ghét ít người yêu, lên cao mãi át có sự khốn 
là le đó vậy: 
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Theo đức què thì trong có lồng nham-hiểm ngoài 
miệng nói khéo-léo là hang miệng Phật tâm xà, là những 


kẻ lèo-lá tiểu-nhân. Ta {һи пе nói : 


«Ming niệm nam-mó, Bung chất một bồ dao 


găm.» Phương-ngôn Гау có cầu : (Khoác áo thầy 


Ги» cũng như nói khoác áo cà -sa. Đó là để chỉ 


những kẻ bất nhân, tâm-tình nhan-hiểm, mầ ngoài mặt 
vần có vẻ tù-bi đạo-đức. Kẻ bất nhân thì trong tâm-trí 
lúc nào cũng đầy dây trí-thuật, mưu-mö khôn khéo, 
dən-bac không chân-thật và rất tần-ác, có thể đến chỗ 
tán tận lương-tâm, Người Âu-tây ví những kẻ đó là 
hạng «Cáo già» mà Khëng- Tú: đã phải nói: «Nói khéo 
sửa nét mặt, cùng hình-dáng bề ngoài, là ít có 
long Nhân vậy (Luận-ngữ). Уло „gồu nh sắc tien h 


ийй. 


Qué Khón lấy đức qué mà giải tức là có sự 
khön -nguy của kë Tiểu - nhân đổi với người 
chung- quanh. Đó là cái nguy - hiểm bề ngoài, còn 
bề-trong thí chính tự nó аа làm” mai một cái tâm 
trí của nó, phá-hoại cái Thiên - lý trong tầm - linh. 
Như vậy là sự nguy - khốn lắm. Đó là quë biểu- 


tượng nhìn-cách của kẻ Kiểu-nhân, vì bậc Qaân-tử: 
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chỉ biết lấy lòng Nhân làm gốc để thi-hành việc Nghĩa, 
[зу nhòi nói làm chuẩn-đích để tỏ-rõ tâm-trí. Không- 
Tü trả nhời thầy Tử - Cống hồi về đạo Quân- tử 
rằng : Trước nói mà sau làm theo nhời nói (Luận. 
ngữ: Học Nhi I) Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu 
tòng chỉ. : | 

Nói là một nhài rắt thận ` trong đổi với bậc 
Quân-tử, một аһ nói có thể là môt nguyễn-nhân 
ас-Һаї hay thiên-ích. 

Nói thì dễ mà thi-hành аһ nói thì khó läm 
vậy: Phương-ngôn Tây có cầu: « Nói và làm là hai » 
(Dire ct fiire sont deus) lại có câu : « Làm theo 
những cái mà ta dây, dù; ỡ làm theo những -cất ta 
làm (Fais се que je te dis et ne fais pas cc que je fais) 
để c8hë-diéu những Thày đời Tiểu- nhân, xét như 
vậy it không nên xét người bằng nhời nói và hình- 
thức bề ngoài (1) mà có khi nhầm lỗi, vì lē rang 
ó: đời văn-minh này xã-glao là một lỗi lễ-giáo vän- 
vẻ lịch-sự, để che đậy những sự Кае khúc & trong 
tầm-trí, nên có câu rằng: « Nhà: nói chẳng mắt tiền 
mua. Lựa nhời mà nói cho vừa lòng nhau >. 


(1) Ne Jugez pas les gens sur l'apparence. 
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Hóa cho nên lấy sự đẹp-lòng làm gốc để đi dën 
cái văn-vẻ hữu-hình mềng-mảnh thì Át có Sự" nguy- 
hiểm & trong. Và lại rằng : « Trung ngôn nghịch 
nhĩ >, nói thực trái tai át không đẹp-lòng. 

Xét như thể thì thấy tâm-lý người ta trong đời 
này theo đúng với cái cõi hữu-hình này lắm vậy. 

Đã ở trên cõi /Z⁄- binh пеші ta cũng phải 
siêu về hình-thứ‹c, chăm lo cho vật-chất nhw văn-minh 
Tâầy-Phương hiện-tại, hình-thức được văn-vẻ, mà có 
thể là sự chân tả cái tâm. trí của mình thì nhân-Íoại 
sẽ tới một cuộc đời Thần- liên. Nhưng tiếc thay, hình 
quá đẹp mà thức còn xa, nên cố lầm cho cái hình 
tốt-đẹp mà phải tốn trí, lao tâm, mưu тд 48 - bác 
cái tòa lâu-đài vô-hình đẹp-để của con người mà 
mưu 101, vì nếu chăm lo về cái đẹp của sắc-tướng thì 
phải có nguyên-liệu, mà cái nguyên-liệu hiện - tại 
là Kim-tiền, là lợi. Cái văn - minh Âu Tây tuy tån- 
triển mau và hay bao nhiêu thì nhân -loai càng di 
mau дёп sự cạnh -tranh quyền~- 1041, mưu chim cái 
hạnh - phúc hữu - hình. Như vậy Ж là có sự nguy- 
khốn cho tâm-hồn vì tâm-hồn là cái gốc cửa con 
người là cái tượng-trưng của Thiên-lý, không được 
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tu-bỗ ät phải liệt yếu, mà đi đến con đường đen-tối 
điệt-vong. 

Cho nên có sự lên cao của thể-chắt hao nhiêu 
thì sự khốn-cùng của tâm-hồn càng lớn. Ôi! nếu. 
-nhân-loai đi ngược lar với cái văn-minh vật-chất 
để đến chỗ tu-bổ cái gốc cho bền-chắc. Lo cái 
gốc được tối-tươi sáng bền thì ắt cành ngọn cũng 
tươi xanh, bông trái phồn-thịnh. Nếu được vậy nhân- 
loai mới có thể đi được dën cuộc `thái-binh. vinh- 
viên, О:! bao nhiều chính-tri- gia trên thể-giới đã 
hoa - tốn bao nhiều máu- đào, xương thịt để cầu 
đi дёп cuộc thái- bình cho Vạn -thể. Nhưng than 
ôi ! Cái nguyện - vong chỉ chặt ngọn đồn cành, không 
đào dën gốc, thì cái cây tuy chết trong một thời- 
gian, lại này mầm chòi ngọn vậy: 

Ôi | Phải chăng nhân-loại đã tạo nën mệt bọn 
đö-t khát máu giết hại bao nhiêu sinh-linh, mà cả 
nhân-loại đều tấm-tắc cho là Thần với Thánh ? 

Bao giờ gây được cuộc Thái-bình không bằng 
xương máu, đó mới là thái-bình vĩnh-viền của Thể- 
giới Đại-Đồng. Bao giờ cải gốc chiển-tranh bị đào 


bằng con giao văn-hóa về tâm-linh thì lúc đó nhân- 
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loại mới hưởng được cái hạnh-phúc hoàn-toàn bất- 


diệt. 
Bao giò những đạibác thần-công hóa thành 
tro-bui thì đời mới có cuộc thái-bình thịnh-tri. 


па s poli o XK š Z 
ЖЕЖ: 

D. А. Khön hanh trinh, Đại Nhân cát vô 
cứu, hữu ngôn bất tín. 

D. N. Quả Khön hanh-thông, chính-bẻn, 
người Lớn tốt, không lỗi, có nói chẳng tin. 

B. N. C. H. KhŠn nghĩa là cùng-cực, mà có 
nghĩa là không thể cứu-vớt đượcc. Quê Khẩm cứng làm 
khốn-đổn ngặt-nghèo quê Эол mềm. Hào Cửu-Nhị 
bị hai hào Âm làm khốn- đổn. Hai bào Tư và Năm 
bi hào Thượcg-lục lim ngšt-nghèo che-chùm. 

Như vậy là cuộc АЁ. Que Khẩm thì nguy-hiểm, 
qué Бой rh; đệp-lòng, tức là ở chỗ nguy-hiểm mà 
đẹp-lòng, taể có nghĩa là thân tuy khốn - đốn mà 
tiên lên thì hanh-thông vậy. 
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Hai Hào Nhi và Ngũ là thể cứng © giữa, lai có 


tương người Lớn. Người chiềm ở chó khôn-đồn có 


thẻ nanh-thông thi được sw chính-dinh ау vậy. Phi 
người Lén có sự nhằn-nhục Зу mới có thể được, cho 
sêa nói là chính-bền. Lại nói: Người Lớn, nghĩa là rõ 
được cái không chính-đính của kê Tiểu-nhâần chẳng 
đáng vậy. Có nói ¿huge tin nghĩa là lại тїп đương 
khi công việc tối-tăm, không nên chuộng nói cần thêm 
lấy sự khốn-cùng vậy: 

LỜILBÀN : Trong cuộc Khón lại tượng có đức 
Hanh tức là đây tó rõ là hạng ké < Miệng Phật tâm ХА». 
Trong có lòng nham-hiỂm mà ngoài mặt vẫn thơn-thớt 
có Nhân có Nghĩa để đẹp-lòng người. 

Như vậy chuyện gì mà không được hanh-thông. 
Phàm trên dòi, nhời nói của con người tức là cái 
biểu -twong của ý-trí và là са gốc để liên - lạc vån- 
chuyển cuộc dòi. 

Cho nên nhời nói phài thận-trọng vô-cùng, nhưng 
hạng Tiểu-nhân trong bụng nham-hiễm dục-lợi mà ngoài 
mặt họ lấy lời nói để làm đẹp-lòng người để vụ lợi. Và 
họ một khi cần phải trau-dồi lòi nói cho ván-vë để che - 


đậy sự xïu-xa hay vụ 105, đó là một phương-pháp rất 
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nguy-hiểm khôn-cùng, nó có thể đem lại cho kẻ Tiểu- 
nhân sự: hanh-thông về loi-lộc, do đó đời còn duy-trì nó 
một cách lâu - bền, nên mới nói là chính - đính bën- 
bí. Phần nhiều các nước văn-minh như những nơi 
đô-hội to lớn: Ba-Lê, Hoa-thịnh- Әдһ, Luân- 
Đồn, hay Saigon deu có những cách ăn nói sang ~ 
trọng mà Molière da phải làm quyển « Précicuses 
ridicules» Bon quý-phái < lần-thẫn >, hay những sự 
mời chào quá u lễ- phép mà đời cho là qúy - phái. 
Đã cho là qúy -phái át có nhiều người bất chước, 
cho nên mới thành chính-đính và bền-bỉ vậy. Nhưng 
với bậc Cuản-tử- thì lại tốt, tức là trong lòng người 
Cuân-tử, tuy cũng như moi người đầy-dãy những 
vật dục ô trọc, nhưng bậc người Lớn ắt không có 
điều sàng -bây nguy- hiểm nói ra thì thực - hành được 
ý-trí của mình nën mới là không lỗi. 

Có nói chẳng tin : Đây là thời Z#2z trong nguy- 
hiểm ngoài đẹp-lòng như vậy là bọn «são ngôn lệnh 
sắc». Đó là cái Đạo сйа kẻ Tiểu - nhân, không có 
Nhân Nghĩa mà chỉ nói khéo, lầm nét mặt cho 
vừa lòng người để trục lợi, trong thời khốn - cùng 


tức là khi kẻ Tiĉu - nhàn đang thi- hành kë- hoạch 
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có nói di chăng nữa it cũng chăng tin được nào. 
Người Quân-tử. trong lúc này phải thận-trọng nhờ! 
nói lắm vậy: Vi ở trong thời khôn-cùng 691-130, nhờ+ 
nói thực thì mắt lòng người, mà nói khéo không có 
sự thật át người Quản-tử không nói. 


Người Quâản-tử là bậc biết thời-cuộc, biết tiến 
biết lui, lúc nào cũng phẳng-lặng trong tâm-hồn mà 
khi nói thì như «đóng dinh vào cột > ta thường nói: 
«môt nhời nói là một doi máu > không ngoài cái y 
nghĩa thận-trọng, vì cái giá-trị của nhời nói ví nhu một 
phần trong tâm- lĩnh xuất ra. МА lại nói: « Nhất ngôn ký 
xuất, tú mã nan truy > một nhời đã nói thì bốn ngựa 
không đuối kíp, còn có câu rằng : « Träm năm bia đá 
thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn cho: cho: > cho 
nên người Ouân-tử rất thận-trọng khi nói năng. Làm 
người mà nói Ta người ta không tin nữa, thì thứ hỏi 
phẩm-giá còn gì nữa, đó là những con vet, Ha lia khi 
muốn xin ăn, đó là những hạng giá áo túi cơm, dùng 
nhòi nói để bịp- Бот, phinh - phờ lừa gạt. Trong 
cuộc Khốn là lúc khön -cùng đang là đạo Tiểu- 


nhân, Thánh-nhân răn như thể tức muốn tránh cho mình 
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những tai-iròng có thể xẩy rà vì tin người nói. 
Xưa có câu : Binh tèng khẩu nhân, Hoa tòng khu хий. 
Binh-hoạn do cái miệng ăn vào mà tai va do cái miệng 
nói ra. Vì le ау nhời nói råt thận-trọng уду. 
2. Ф ы АМ. | 
Tit 2.. $ б): В 47а, ә 
spm K ‚| _— 
у, ° A G £. Z 3L PT 7 
А > „> À + i Уй 
ЕРЕ ARRAS 
ИЛ P . "Эл ==” _—¬ x] 
m] F 0° 8 S 261° қо Z 
рех 
Mộ № ° 
D. А. Thoán viết : Khön cương yêm dã, (1) 
hiểm (2) dx duyệt. (3) khồn nhi bất thất kỳ sở 
hanh, (4) kỳ duy Quân-tử hồ. Trình Đại nhân 


cát, di cương trung đã, hữu ngôn bất tín, thượng 


о 


khầu nãi cùng đã. 

D. N. Lời Thoán nói капе : Khôn-nguy, 
cứng bị che-lấp vậy, hiề„m dùng đẹp-lòng, khôn 
mà chẳng mät chỗ ấy, banh thêng, cái đó chỉ 
duy người Quân-tử vậy ru ! Chính-bền người 
Lớn tốt, lấy cứng giữa vậy, có nói chẳng tin, wa 
nói bèn cùng-cực vậy. 


(1) lTiểu-nhân che-lấp QQuân-tử. 
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(2) Đức quê Khẩm (3) Đức qué Đoài chỗ hay 
đẹp-lòng. 

(4) Thân tuy lánh sự khốn-cùng mà Đạo thì 
hanh-thông. 

B. N. C. Н. Đây h > Đức quê, thể qué để 
thích nhời quë. 


LOL BAN: Khốn-cùng cứng bị che-lấp. Chữ 
Yềm có nghĩa là bị che-lấp ngặt-ngèo. Ở алу Пу 
hào Dương ra mà nói, hào Cửu-nhị ở thể dưới của 
qué, bi hai hào Âm che-chùm mà lại ở: giữa qué Khim 
tức là giữa chỗ ngặt-nghèo. 

Hai hào Đương, hào Tứ và Ngũ cũng bị bai 
hào âm, hào Ba và hào -Thượng-lục che-chùm, vì lẽ ấy 
mới nói là cứng bị che-chùm và ngặt-nghèo vậy. 
Đương tức là ánh-sáng bị che-lấp bởi Âm là Sự" u- 
tối, mới gọi là nguy-hiểm khôn-cùng. 

Đây lẫy vị-trí của thể hào để đặt tên cho qué. 

Nguy -hiềm dùng đẹp - lòng. Đây lấy đức 
quc mà nói. Nguy - hiểm là tượng quë Kham, 
mà đẹp-lồng là tượng qué Đoài. Trong nguy-hiểm 
mà & ngoài mặt đẹp-lòng, như vậy tức là dấu cái lòng 


nham - hiểm của mình che - đậy bằng những lời nói 
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khéo. Phim & dòi người ta so' cái lồng nguy-hiểm 
nhưng thích ngọt - ngào, nhờ: sự wa- thích của 
người đời, cho nên hạng Tiểu - nhân tuy ở“ cuộc 
khôn - cùng thật mà không mắt chỗ hanh - thông. 
Với vẻ mặt thiểu-não, giọng nói ngọt-ngào, thì dù 
rằng có bị trong sự khôn-nguy đến đâu, nó cũng có 
thể qua được một cách dë dàng mà hanh-thông vậy. 


Nhời nói phát ra có khi như một đạo binh vô- 
hình thiêng-liêng vồ-cùng, mà kë Tiểu-nhân đã biết sự 
lợi hại dùng để хо-и với đời, có thể lắm lúc chuyển 
bại thành thắng, chuyển loạn thành trị, chuyển bĩ 
thành thái, 

Một nhời nói ra là môt ý-tướởng hiển-hiện, lời 
nói thành-thực thì ý-tưởnng hiển - hiện rõ-ràng. Cho 


nên mới có những nho: cầu - nguyên, những tiếng 


nguyên-rủa để tỏ-rõ cái lòng người trong những trạng- 
thái khác nhau. Cái ảnh-hưởng của nhời nói trong cõi 
vô-hình còn có những sức điện vó- vi là sự khả+- 
thủy của cuộc huy-động trong cõi vô-vi và linh-thiêng. 
Nều ai đã học Nhân - điện học ít được thấy ảnh- 
hưởng của nhời néi. Một tiếng nói của ngườ+ tu-luyên 


có ảnh-hưởsng chắc-chắn' cho thọ-cẩm rồi sẽ chuyển 
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lần ra khắp mọi người. Cũng như các bậc Lão- Tó, bậc 
La-Hán, Thần- Tiên chỉ niệm câu thần-chú mà có thể 
di sơn đảo hải được. Ta đã được đọc những chuyện 
Thần-tiên ta không tin cho là dị - đoan, là vì ta không 
hiểu cái ảnh-hưởng về sức mạnh vô-hình của nhời nói 
một khi đã tu-luyện đến tuyệt-dích. 

Nhà Nhân-điệnhọc mới chỉ là ké sơ-học để 
dën cái đích huyền-bí đó thôi. 

Ta thấy ảnh-hưởng của một 154 nói rất 
to-tát nên đẳng Quân - tử phải thận - trọng 101 nói 
lắm vậy. 

Cái đó chỉ duy bậc Quân-tử vậy ru ?. 

Đó là nói phải chăng chỉ có hạng người Quân - 
tủ mới thực-hành được ý - trí mình bằng lời nói hay 
ѕао 2 Người Quân-tử: trong tâm-trí cũng vẫn có những 
sự quây-nhiều của vật - dục nhe mọi người, nhưng 
họ có thể đè-nén bằng nghi-hrc, bång sự sáng-suốt của 
trí-tuê, nêu cao được cái nền Đạ2-đức sáng - súa, để ép 
được bọn giặc trong tâm, tức tự chú được cái tầm để 
duy-trì cái tính ra cõi hữu-hình, hoặc bằng cử-chí hay 
bằng ngôn-ngữ. Cho nên mới nói: chỉ duy bậc Quân- 


tứ trong lúc khôn-cùng mà уап không mắt sự hanh- 
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thông. Aahir Nhan-Hôi tuy nghëo-nàn nguy-khön 
mà vån vui-vẻ giữ được đức nhân dën lúc chết vậy. 

Có ở trong lúc hiểm-nạn ngặt-nghèo thì mới có 
thể rõ được lòng người. 

Phầm đời người phần nhiều Кё < thấy lửa 
đỗ thì vỗ tay vào », nhưng đến lúc hoạn - nạn ngặt - 
nghèo thì chỉ có môt mình mình tự - xử với thòi- 
cuộc. Trong lúc nguy -nan mà mình tự giữ được 
chính-dính bền-bỉ át là bậc Đại nhân tốt vậy. Đó 
là sự: cứng-rắn, cương-quyŠt tự giữ được đạo Trung, 
có được cái ý-trí không chênh-lệch, giữ được chuyên- 
nhật bất-di bất - dịch những Ьа vinh — hoa phú - quí 
trên đời này không thể chuyển được cái đức thanh-cao 
của người Cuản-tử. 

М vậy арго Quân – tứ đã biết dën cái 
gốc; vun-bón cái gốc ắt ngon së tôt-twoi, không 
như hạng Tiểu -nhần vun tưới cải ngon mà ae 
cái gốc. Thầy Te- На hỏi Đức Phu - Tủ rằng : 

‹ Cười khéo có duyên thay ! mắt đẹp Нёс 
tình thay ! lấy lụa trắng đề làm văn-vẻ thay ! 
thế là nghĩa làm sao ? 

Pha-T £ ndi ràng: < Cái văn-vẻ sau khi có nền 
lụa trång > < lLuận-ngữ: Bát-dật VIII >. Tú-hạ vẫn 
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viết: sảo tiểu luyễn hề, mỹ mục miện hề, tối dí vi huyền 
hë, hà vị dã? Tứ viết : < Hội sự hậu tổ >. 

Vì vậy nói lấy cứng ở giữa tức là thể cứng 
sáng lai được đạo giữa, nên mới có thể trong cuộc 
Khốn không lỗi mà lại tốt. Nhu thể chỉ có апе 
Quuân-tức mới có thể thi-hành được. 


Có nói chàng tin, wa nói bèn cùng-cực vậy. 
Đây lấy tài quë Đoài mà nói. Trong Thuyšt-quái-truyën 
nói rằng: Ром мї khẩu. Бой tượng là miệng, 
ở cuộc Khỗn trong có sự nguy -hiểm, ngoài có 
ачё Бом tức là miệng nói. Như vậy ắt không 
tin, đó chẳng qua chỉ Їй bọn « tâm xà miệng Phật » 
nói năng bằt-nhất, mà qué Đoài lại ở thể trên cuộc 
Khön, hóa cho nên mới nói là ưa nói, nói đền cùng- 
cực, tức đây muốn tấn-dương sự dùng lời nói vô- 
cùng vậy. 

Nếu không thận-trọng lời nói, mà nói không 
nghĩ ít là nói хат, nói bày, nói dóc, ba-hoa, không 
đâu vào đâu, như ta thường nói : 

«Träm voi không được bất nước sáo» có y-n ета 
là dùng lời nói luyên - thuyên, không thể ai tin được. 
Như & đây hào âm qué Đoài ở trên hào Thượng- 
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luc lầm chú qué, tức là chủ cái miệng, lại trên hào cùng- 
cực mới là wa nói; bèn vô- cùng vậy. Dùng lời 
nói, sự dùng ắt là vô-cùng thay-để:, người ta thường 
nói: < Lưỡi không xương nhiều điều lắt-léo >, không 
có đức tin lầm chuẩn - đích của 151 nói, thì 154 nói của 


ga O aA »i se để N А 
car miệng соп người sẽ đến cung-curc váy. 


тз. Z E7 : ы х, ° Е 
ж J > #k ả ° 

D. A. Tượng viết : Trạch vô thủy, Khön, 
CQuân-tử dĩ chí Mệnh toai trí. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Trầm không 
nước, là quẻ Khồn, người Quân-tử coi đó đến 
Mệnh toai trí. 

Họ “Trương nói rằng : Người Quân-tử- xem cái 
twong cuộc Khốn-cùng, chỉ giao- phó cái Mệnh mình 
cho Trời thành cái Trí của mình (Mệnh & Trời 
Trí ở mình) mà thôi. Như Vua Văn diễn Đạo Dịch 
ở ngục Dữu-lý, đức Không lâm-nguy ở Nước Trần 
mà lầm ra Ниуёп- Са, đều là bậc tài-giói biết cách sử 
trong cuộc Khôn-cùng vậy. 
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B.N.C.H. Nuớc lọt с ở dưới thì trầm © trên 
khô, cho nên nói răng : ứ Trầm không nus » Chí 
М do lời nói là trao cho cát Mệnh, nói grme Му ná 
để cùng với người mà không cho là có vậy. Мапе như 
vậy thì tuy khôn-cùng mà hanh-thông. 


LỜLBÀN : Trầm không nước, là tượng của 
qué này. Trầm ở trên nước lại ở dưới, Kham tượng 
là nước, như vậy là cất Trầm giò сһау cả nước 
xuống dưới, át phải khôn-đổn, vì йт không giữ 
đúng cái bến - phận của Träm. Trầm là để dựng 
nước mà nước lại không & Trầm, lại ở dưới. Như: 
thể là lrầm không xứng với cái tên [ram cho nên 

акы cần phải chính danh định phận cái trầm phải là 
i dễ đựng nước mới gọi là Trim.. Ở đời phầm 
việc gì mình chưa biết rõ ché nói vội. Danh không 
chính thí nói không xuôi, nói không xuôi thì 
việc không thành. < Danh bất chính tắc ngôn bất 
thuận, ngôn bất thuận tác sự bit thành. Luận -ngữ 
(Tủ-lộ ХШ). 
Người Quân-tử coi cái thời Khốn để di đến cái 


Minh của mình mà Trdi trao cho, ăn không cầu no, ở 
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không cầu yên, lúc nào cũng nghiêm-trang ngay thẳng, 
không chếch-lệch tư-r:èng, ăn nói không bao giò cẩu- 
thả. 

Đến Mệnh : Гис là những sự an nguy, vui 
buồn, mắt còn, bi thái của đời mà mỗi người phải trải 
qua một cách khác nhau. Người Quân-tử không như 
mọi kế khác, sợ: khốn-cùng mà tự lừa mình mà xử- 
kỷ tiểp-vật trái với Đạo để mưu cầu phù-hoa phú- 
quý. Cho nên bậc Quån-t& chỉ biết theo Thiên-lý vui- 
vë mà chịu sự dau-khố, và thần - nhiên trước danh- 
lợi phú-quí. Phu-tứ nói rằng; < Quân-tử thần đăng 
đăng» người Quân-tù thần - nhiên lỗng-lộng, không 
lo, không sợ, lúc nào cũng yên vui với cái Mệnh của 
mình mà. Irời đã ban cho. 

Yên vui luôn luôn để đi theo con dường sing- 
lắng của trí mình, vì le đó trong cuộc khôn-cùng di đền 
cái Mệnh åt toai được trí vậy, 

Hóa cho nên trong cuộc Khến chỉ có bậc Quân- 
tứ mới có thể chờ Mệnh, cái số cửa mình, không 
cần phú-quí công-danh mà cạnh-tranh với đời ít 
sẽ đoạt được trí. Phầm ë đời người ta phần nhiều ch; 


đầu tất mặt tối lo-lắng về mičng ăn, miễng uỐng; ngoài 
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hạng đó, lại có hạng giàu - có sung - túc thì lo-lắng về 
công - danh. Công - danh đã được thì lai mong sự 
cao thăng mãi mãi. Người đời không bao giờ chân 
danh-lọ+, quá lo cho cái hư mà bỏ cái thực, cho nên cứ 
đuối theo cái bóng mà bất cái hình. Nhiều người 
công - danh phú - qui đến tột-bực, đến Мс chết 
cũng chưa khối thèm muốn hổi tiếc. Nhưng chỉ có bậc 
Quân = tử: là lúc nào cũng toại-trí và yên - vui với cá: 
định-mệnh của mình, chăm lo cái thực mà bó cái hư. 
Theo cái thực ắt đến với nó được, vì cái thực chỉ có 


một mà thôi. 


таа. Ar: Ж ° AT 
Келш: ATR: 
D. A. Sơ - lục: Đồn, khón vu chu mộc, 
nhập vu ù cốc, tam tuế bất dich. 
D. A. Hào Sơ-lục : Hông, khốn ở gốc cây, 
vào trong hang tối, ba năm chẳng thấm nom. 
B. N. C. H. Hóng là noi thầp của vật, khẩm ở 
gốc cấy là thương-tốn mà không thể yên được. Hào 
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Sơ~-lục thể Ẩm mềm ở nơi thấp của thời Khốn, ở nơi 
thật u-tối, cho nên tượng và nhòi chim của nó 
như thể, 

LỜI- BÀN : Hông là nơi thấp của loài vật và 
là nơi gốc của sự di là chỗ nối chân với thân mình. 
Hào So- lục là hào Âm tối ë trong cuộc khốn là Ат 
tôi lại còn non-nớt không được chính - đính, cho nên 
ví như cái hông của người ta bị Ка -cùng tir gốc 
tức là không thể tiễn thoái được, đó là cái gốc sự" đi 
lạ bị khốn như ở gác cấy, là vì theo hào сыйт 
hợp với địa - bàn thì hào Sơ có Tid trì & đó, và theo 
Địa-bàn thì có cung 2⁄2, Dân thuộc mộc, Dän Mão 
đều thuộc Mộc, thì Dän là góc và Mão là ngọn, cho nên 


mới có twong là gốc cây. 


= — mùi Lập địa-bàn theo phép của Nguyên- 
— -dâu На thì z4 là thân-mình mới Sơ 
— hơi (ứng) ở cuộc Khẩn, cho nên không tiễn 
— — ngo được, mới tượng là cái Hóng, lại 
-= thin duoc cung dän thuóc Mậc, gốc cây? 


— — dần (Thể) là theo cái lý-do đó vậy, và trong 
(Thậpnhichian) lúc còn sơ khai của cuộc Khổn- 
(theo В3:-Раё) cùng mới bắt đầu, mới gọt là 
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Khön ở gốc сіу tức là sự Khôn - hại mới bắt 
đầu, mới vào cuộc Khën tức là cuộc của “Tiểu -nhần 
nguy - hiểm đen tối như hang - sâu vực – ат, nên 
mới có tượng là vào trong hang #01. Chỉ là hào 
thể âm tối còn non, lại không chính-dính mới vào 
cuộc đen-tỏi khôn-cùàng. | 

Nhung không nó: là có lỗi và tốt, hay hung vì 
răng người ta soơ-sinh, át trí chưa được sáng -súa 
phải & nơi u-ám tõi- tăm như vậy đó cũng là theo 
Thiên - lý, nên lời Chiểm nói rằng : « Ва năm 
chẳng thăm >. | 

Khi mới vào nơi u- tối lại là thể âm-u và dược 
hào Саи ở cung Hợi. Tir năm Hợi dën năm Dần 
tức là 3 năm, mà Ноч và Dần hợp với nhau. Hào 
Соц-к xà hào Sơ- lục tuy là chính-ứng với nhau, 
nhưng hào Cửu - tứ bị hào Luc-tam che- chùm 
mắt, vì lẽ đó mà từ năm Hợi: đến Рап hai hào không 


thể tụ-hợp thäm-nom nhau vậy. 
Tis. $ EJ ^^ T VỤ 2+ ° 
dụ 2E BJ + ° 
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D. A. Tượng viết : Nhập vu u cốc, u bất 
minh dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Vào trong 
hang tối, tối không sáng vậy. 

LỜI-BÀN: Đã vào trong hang tối ít là không 


sáng. Đây Thánh-nhân muốn tổ rõ rằng hào Sơ-lục tuy 


là ат tõi nhưng có hào Cửu -tu là Dương minh 
chính-ứng với nó, nếu trong cuộc khác thì có người 
trên phà-giúp soi tổ cho sự tăm-tối. Nhưng trong cuộc 
Khön thì hào Cữu-ttt cũng còn bị hào Luc-tam đè-ép che. 
chùm không cho ánh-sáng soi rạng thể âm của hào So. 
Cho nên nó: thể, ао là một sự thực trong sự thực vi- 
đã tôi tăm åt là không sáng. Do dó mới biết Thánh- 
nhân dụng ý để tó rõ cho ta hay ring: cPhàm Dịch thì 
phải xét lý, tùy tieng lúc, tùy thời-vận mà di-dịch 


hà Тыр, oaa s Рр ЖКО pq + 
17°ñn¬ñ10að võ-ctiine Erig Г 


ёп -1ў, vì vậy sự biến hiện 
có Кїч giẳng nhau, памте tùy thi ít khác nhau- 
Hóa cho nên Hioc-gi? nghiền-cứu nên thư-thái thần 


minh đề ` chiêm-nghiệm vậy. 
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па 6 7S: TE 3 ЇЙ 42 ° 
RRD До 41 # 40, ° АЗЕ. ҮЗ) 
24, = ° : 

D. A. Cửu nhị : Khön vu tửu thực, chu 
phất phương lai, lợi dụng hướng tự, chính hung - 
võ cữu. hi 

D.N. Hào Cửu-nhị : Khốn ở ăn-uống, giây 
thao đeo ấn đỏ mới Яёр, lợi dùng tế-tự, đi đánh 
hung không lỗi. 

B.NÑ.C.H. Khön ở sự ăn-uống là có ý no chắn 
khổ não. А һ-иёпе là sự mà người ta ham muốn, nhưng 
no quá mực thì thể là phản lat mà thành sự khën-khó' 
уау. 

Giây thao đồ treo ап mới đến là bề trên ứng với! 
nó. Hào Cửu-Nhị có đức cứng giữa, đang ở thời 
Khön tuy không hung-hại mà trái với cuộc Khën ở chó 
được nhiều sự bam muốn, cho nên tượng nó như уау, 
mà nhòi сыйт của nó thì lợi dùng не, nều di thì 
không phải lúc, cho nên mới nói hung mà có nghĩa là 


không lỗi vậy. 
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LỜI-BÀN: Thời Khốn ở sự ăn-uống. Liy 
tượng sự: ап-иопе vì đây là hào Cửu-nh¡ thể dương ở 
giữa qué Khám, chủ động của nước là twong qué Khẩm 
lại được hào Cữu-ngũ & trên chính-ứng với, tức là 
hào & ngôi tón - qúy б giữa qué Ролі tượng cái 
miệng. Cái miệng giao-hoà với nước tức là uóng, và 
lạt là thể dương cho nền có thực. Có thực trong miệng 
tức là có адап. Vì lẽ đó mà Thánh-nhân twong là khốn 
© ѕи ăn – uống. Än-uðng là sw ai là khóng thích, 
nhưng ăn - uống có chừng-mực thì mới không có 
hại, mà lại bó cho thân. Nhưng trong cuộc Khön ở: 
sự ăn-uống tức là tỏ lúc khốn ở“ nơi đô - hội có 
nhiều vật ngon của la ăn no có khi khốn дёп thân, tuy 
khôn ó sự ăn-uỗng và không nói hung-hại vậy. 

Chu phất: Là cái giây thao đỏ để đeo ằn-tín của 
các vị Đề-Vương. Phương аг: Phương đây có nghĩa 
là mới đến. Câu này nói sự chính-ứng của hào Cửu-ngũ. 
Cứu ~ при là hào duoc chính - trung ở- ngồi Vua, 
ngồi tôn-qúy, cho nên méi có tượng là Chu-Phåt, 


hào cửu-nød đồng thể dương VỚI nó, nhưng trong 


cuộc Khòn thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
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cầu, nên mới nói cái phất dó mới đến. Tai sao 
nói Chu Ри, nói có sợi giày đồ treo аһ? 

'Thuyễt-quấi-truyện nói rằng: e Khám vi kiêu nhu, 
vi xích nghĩa là qué Khẩm tượng là vật mềm uỗn-nắn 
được, tượng là màu đỗ ; dùng giây thao dó mới 
aza để tổ rõ hào chủ thë - Khẩm, giây đỗ để treo 
sa nhà Vua tức là cát giây đồ ở ngôi tôn-qúy đền 
vậy. : 

Lợi dùng tế-tự : Thuyết-quái-truyện nói rằng : 
«Бом vi vu» Quê Đoài tượng là vu-nghiên. 

Vu-nghiễn : tức là bọn đồng -cốt thầy cúng. 

Nước Trung-hoa đời thượnng-cỗ, dân-chúng không 
được học-hành và lại bị chë dó hà-khắc của bọn thể. 
phiệt đem lòng mê-hoặc tụi Vu-nghièn để cầu cúng, 
vì le đó thể lực bọn vu-nghiên tắt mạnh và bành-trướng, 
Sau muën ngăn cẩm bọn vu-nghiên khỏi mề-hoặc lòng 
người, nhà Vua sai họ Trọng ho Lê, định Điển-lề rõ- 
ràng, Để Vương đời trước cho là dân mê-tin những 
sự huyền-hoặc phi-lý và không hiểu rõ chính-lý của 
Trời-đặt, chỉ siêu về sự tìm kiếm hạnh-phúc trong di- 
đoan mò-tối. Vì vậy mới định rõ sự tÈ-lễ rôi mới 


thành quy-củ аё lập thành pháp-luật. 
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Lễ-nghĩa : О’ đây què Đoài twong là tụi Vu-nghiễn 

tức là tụi Tiểu-nhân càn-bậy mê-hoặc lòng người bằng 
những nhời nói sằng-bậy. Nên mới гїп rằng : 
Lợi dùng tế-tự để diệt-trừ những sự mê-tín tõi-tăm, 
có thể càng làm khốn-cùng cho Thiến-hạ. Vì vậy të- 
lề mới có lọi cho Thiên-ha, Lễ là cái đèn SOi-sắng 
cho Thiên-hạ. Cho nên Phánh-nhân mới tượng nó 
như: vậy. 

Đi đánh hung, không lỗi : Chính nghĩa là đi dẹp 
kể dưới, như & đây là hào dương-minh Ы hào im che 
trùm, mà là thể dương cứng thì it muốn tiễn nhưng 
trong thòi Khön đã bi hào âm che- lấp, mới 
nói di dẹp sự tõi-tăm thi có hai. Vì dương bị trên 
duci che-trùm tiền lên l có sự hung. Tuy là hung 
nhiều không lôi vì nều đi thi - hành được cái 
tâm-trí và cái Đạo Trung của nó, št có lợi và đẹp 
duoc cái màn tối tăm cho Lhiên-hạ. Như vậy thi không 
có 151, là vì được đạo Trung, lại là thể duong - 
minh, nhwng di thì hung, vi bi che - chùm bởi sự tôi 


âm-u. Thánh-nhân tỏ rõ cho biết cái thời Khôốn-cùng. 
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s 


пат ġa: BỊ ƒ ï§  ° 
qi Же. 


D. A. Tượng viết: Khôn vu ttu thực, trung 

hữu khánh dã. 
= D.N. Lòi Tượng nói rằng : Khốn ở sự ăn- 
uống. giữa có phúc vậy. 

Chu-tử nói rằng : Đó là sự khốn ở chỏ có những 
sự như cảm lúc hoa tàn, khóc hận chim xa, kính tâm 
hoa điểu thích vui-thú, lúc ау lại bó những người 
không thích ý-tứ ấy. 


LỜI-BÀN : Sự ăn-uống mà được đầy đủ suốt 
đời là được hưởng phúc-lành của Tròi-Đất ban cho: 
Än -uỗng là sự thường của muôn vật, tuy vậy 
mà còn có nhiều người không thë ăn-uống по đủ. 
Cho nên mới có hạng ăn mày; di khất thực, có kẻ chết 
đói chết khát. Nhưng trái với hạng người đó lạt có ké 
ăn qúa no, uống quá say, đến nổi bội-thực mà thành 
khốôn-đốn. Đã cho sự ăn-uỗng là lộc của Trời ban 
cho từng người, mà ở lúc khôn này, lạt bị khôn vì 
sự ăšn-uỗng th £t là có phúc lám vậy, Hào Cứửu- 


nhị được đạo Trung là hào dương đầy thực, lại được 
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hào Cứu-ngữ cũng là dương đầy thực, đều được đạo 
Trung ứng với nó, cho nên mới có sw quá đầy, và nói 
là được đạo giữa có phúc-lành. 

Ta có câu: «Ăn để mà sông ché không sống để 
mà ăn» nhưng lắm kể chỉ vì miềng ăn thức ung mà 
thành khốn đến thân. Vì le ау Thánh-nhân mới гап là 
giữ lẫy đạo Trung. Ó lúc này là giữ lấy su ăn-uống 
cho có tiết-độ; ché ăn no quá mà bội-thự/c thi duoc 


phúc-khánh. 


— Е» 
Tiết 8. 7N = "s. ЕД 1: Аз е ДЕ. 
р АХ š | === - А 
зл ле мыйы э л, 
ум e 
D. A. Luc-tam : Khön vu thạch, cứ vu tật 
lê, nhập vu kỳ cung, bất kiến kỳ thê hung. 
D.N. Hào Lục-tam : Khốn ở аа, dwa lên 
có gai, vào trong cung của nó, không thấy vợ nó 
hung. 
B.N.C.H. Là thể ¿m mm không trung-chính 


cho nên có tượng này, mà nhời chiểm của nó thì hung. 
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Đá đây сы hào Tứ. Có gai chỉ hào hai nghĩa l hào 
Ba ở: gita mà thể thì là hào Luc (hào-âm), cải nghĩa 
của nó thì đủ trong Hệ-từ узу. 

LỜI-BÀN : Bá là loài cứng-rắn twong của thể 
đương; mà Chu-HI nói là chỉ рдо Tứ như vậy tất sai là 


vì Đá có ý chỉ về cái thể cứng của một nơi chến nào ? 


Tượng nói : Кп ở đá, tức là chỉ ngôi của hào 
Ba là ngôi dương mà đây lại là hào thể âm nên mới 
nói cuộc khốn ở Đã узу. Ở nơi cứng -rán không 
được thỏa lòng; vì vậy mới nói ngồi по không được 
chính- dính. | 

Dưa lên có gai: Đầy là nói hào Lục - tam ở 
trên hào Cửu-nhi là hào dương. Gai là thứ cứng nhọn 
châm được vật, dựa có gai là để tả cái ngôi không 
được chính-ổính của hào Ва. 

Vào trong cung của nó : Сі < cung > có nghĩa 
là trong buồng lại có nghĩa là bị cắt dwong-våt. Hào 
ba còn ở: quë Khẩm thể dưới че Khốn lạilà hào 
thể Am hợp với са tính ngôi dương nền nó hợp 
với ngôi mà không được chính-đ nh. Lại nói : không 
thấy vợ. của nó. Đây lại lầy hào Âm mà nói 


tức như người Đàn - ông bị cát mắt dương-vạt. 
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Має dương-vật thì không thể gần Đàn-bà, ý muốn 
nói hào Lục-tam được hào chính-ứng là hào Thượng- 
lục. | 

Hào Luc-tam là hào trên cùng quê Kham. Kham là 
trung - nam (con trai giữa). Trong cuộc Khën, lại 6 
nơi hiểm cùng-cực nên nó phải vào buồng tìm vo: nó. 
Cũng là thể Âm bị hai hào Tứ và Năm dương cách- 
trở”, và hào Ba là hào âm mm không thể tiền lên 
được và lại hợp với ngồi cửa nó, cho nên cũng như 
người lĐàn-ông Ы cắt dươ-ng-vật, Dương đã kiệt ắt 
mắt sự hăng-hát mà chịu vào: trong nhà chẳng thấy 
vợ, như vậy là hung-hai khôn-cùng. Không còn có 
[ої về sinh dục, mắt đức hanh-thông mà phải ở 
trong cuộc КҺбп vậy.. 

Chir сино ở dây có thể dùng cả hai nghĩa 
để giải-thích đoạn này mới có thể rõ-ràng được vậy. 
Chu-Hi nói: Vợ: chỉ haó жє thì nghĩa giải như vậy rất 


là mờ-mịt, không căn-cứ vào đâu. 
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КЕРЕ, ЕБТ. 
Tiết 9. £ vJ : 3. Т Ж A =: 

Ж о nT RS ° TRR 
2 ° Ëo 

D. À. Tượng viết : Cứ vu tật lê, thừa cương 
dã, nhập vu kỳ cung bất kiến kỳ thê, bất tường 
dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: (a) Dựa lên có 
gai, cưởi cứng vậy, (b) vào trong cung không 
thấy vợ của nó, chẳng lành vậy. 


LỜI.BÀN : a) Câu này tả vị-trí của hào Luc- 
tam là hào Âm ở trên hào Cửu-nhị hào Dương, tức 
hào Ba cưỡi lên hào Hai dương cứng. Cho nên mới 
tượng là dựa lên có gai. 

Gai là tượng thể dương cứng nhọn. Hào Hai 
là thể dương © ngôi âm mim, ngôi hai tượng đắt 
nên mới twong là có gat mọc о' trên đặt. Со gai tượng 
гб-гапр thể dương của hào Hai và ngôi âm hai 
tượng đất. 

b) Câu này nói như угу tức là cái triệu chẳng 


lành, đàn-ông có vợ: lại bị cất bộ тау sinh-dục thì 
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vào buồng có trông thấy vo: di chăng nữa cũng ching 
có lợi gì, mà lại không thấy væ tức là người té - gia 
nội - trợ không còn hy-vọng có thể truyền nòi- 
giống © đời, lại không thấy kë phù - - giúp mình, 
như thể thì có sự" hung và có triệu bất-tườ-ng. Cầu 

này cốt để tả vitri hào Ba thể Âm ở ngồi cùng- 
CỰC của qué Kham, tức là ë lúc Cùng - cực của sự 
nguy - hiểm, nên mới có twong và nhòi сыйт nhw 
thể, ë ngôi không được chính-đính và không có hào 
һб ag-ứng; dang © cuộc Khön hào Thượnng-lục là hào 
Âm chủ. sự đẹp-lòng nên méi có tượng là vợ. Hào 
Thượng-lục không xung hưở›ng-ứng VỚI nó; nên 
mới nói không trống thấy vo: nó vậy. Хо nó tức |А 


tượng hào Thượng-lục. 


Tercio / V9 z 4 tp ә [| 
14% > 2 


D. А. Cửu - tứ: Lai từ từ, Khốn vu kim ` 
xa, lận hữu chung, 
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D. N. Hào Cửu-tứ: Đến từ tù, Khön 
ở kim xa, (xe sắt) đáng tiếc có trót. 


- B. N. C. H. : Нә So-—luc và hào Cứu-tứ là 


chính-ứng; hào Cứu-tứ ó: ngôi không dáng, không 


có thể giúp kë khác, mà hào Sơ-lục mới ở dưới 
cuộc Khön lại bị hào (Cứu-nhi ngăn-cách cho nên 
tượng của nó như thể. Nhưng sự tà bậy. không 
thắng được sự chính-đính nên 151 chiếm của nó 
tuy là khá tiếc mà ït có trót vậy. Kim ха Їй tượng 
hào Cửu-nhi chưa rõ nghĩa, nghi là xe chạy l tượng 
của qué Khám. 

2 ГОТВАМ : Hào Té là thể tượng ở ngôi 
không được chính-đính, lại là ó lúc sơ đầu của quë 
Đoài tượng đẹp lòng, có sự đến từ tù: tức là muốn 
tả cái đức-tính của dwong cứng, muốn tiền nhưng tiễn 
đến từ từ. Nhưng sự tiễn đến ấy là nói sự phúc- 
lành, sw phù giúp nó éZn dẫn đần vì rằng đây là lúc 
đã хаш trong cuộc Колоп. Sự giúp-đ đó là chỉ hào 
Sơ-lục, là hào chính ứng cũng bị khôn trong lúc sor cuộc 
Khön lại là thể âm và bị hào Cửu -nhị ngăn-cách 
cha nên sự hưởag-ứag đó có thể đền từ từ thôi 


vậy. 
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Khốn ở Kim-xa : Kim là chất kim-khí đây 
là nói cái thể của сиё Boi thuộc Kim, và hào 
Cửu-túứ là hào đầu qu? Đài, lại là thể dương cứng 
nên mới tượng là Kim - khí. Ха : là cái xe, tức 
là thứ đồ chổ: người và vật bằng bánh tròn luân- 
chuyển được 'Thuyểt-quái-truyện nóirằng: < Khẩm ` 
vỉ cung luần, nghĩa là qué Khẩm tượng là cải cung, 
cái bánh xe. Hào Tú được hào So: là hào đầu quê Khẩm, 
ứng với nên mới lấy tượng là cái xe, nhưng cái xe 
là hình ở dưới ứng lên mà thể nó bằng kim-khí, 
tức là thể Đoài để tả cái ngôi hào Tứ là hào đầu quê 
Đaài. 5 

Cuộc Khốn ë саї Kim-xa tức là cái kim-xa 
bi nguy-hại, nên mới nói có sự đến dän dần để phụ 
giúp nó. Đây thật là rõ sự phụ giúp vì cái xe 
để giúp người và chë vật. Nên trong thời Khón hại 
ở kim-xa mới рһ diti từ đáng lē di mau được 
cho nên mới tiếc, nhưng cũng có xe di mới có thể 
dën dich được, mới nói có trót. Như vậy để tổ rõ ràng 
trong sw chính-ứng, tuy có sự ngšn-cán bắt chính 


thật, nhưng sau thể nào cũng đến nơi, vì sự bắt chính 
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tà bậy trong thời nào cũng vậy, không thë thắng 
nội được sự chính-dính. 


Tiết 11. 74 ©: Ж, =: ¿ 
T oge P ° H $y o 

D. A. Tượng viết : Lai từ từ, trí tại hạ 
dã, tuy bất đáng vị, hữu dữ dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Đến từ tü, 
trí ở dưới vậy, tuy chẳng đáng ngôi, có giú2 ` 
vậy. 

LỜI-BÀN : Trí ở dưới, đây là nói hào Tứ ở 
vào ngôi dưới của sự đẹp-lòng, cho nên nó không 
được toại-lòng vì hào chính-ứng hào So đầu, lên phù 
giúp cho nó, lại cũng ở dưới nên không lên ngang 
được mà phải từ từ lên vậy. Trí còn ở dưới chưa 
được tới trên ngôi tôn-quý để có thể làm thoa 
trí toai lòng. Tuy không được dáng ngôi, có chính- 
ứng ở dưới, hưởng -ứng lên phù - giúp, nhưng 
không được mau - le mà dần dần chậm-chạp. Vì lẽ 
đó mà lời сыйт nói là đáng tiếc, nhưng có sau trót 
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nghĩa là có kÈt-quả vậy. Cho nên © đây lại nói có 


giúp; là theo ý lời chiếnf ở: trên. 


He: 12, 7GA: HỆ 5 AT J 
+} o AIA ° #| M 246. ° 


D. N. Cửu ngũ : Ty nguyệt, khön vu xích 
phặt, паї từ hữu duyệt, lợi dụng tế tự. 


D. N. Hào Cửu-ngũ: Cất mũi chặt chân, 
khốn ở giây thao đỏ, bèn chậm có đẹp-lòng, 
121 dùng tế-tự. 

BNCH Cát mũi chặt chân : nghĩa là bị 
thương & trên và dưới, ở ngôi trên cuộc Khën đã bị 
thương thì cái chu-phắt không chỗ dùng mà trái lại 
là khốn-đổn. Hào Cửu-ngu đang ở thời Khôốn, trên nó 
là hào Âm che-chùm ngặt-nghèo, dưới thì cưỡi lên thể 
cứng cho nền có twong Зу. Nhưng thể cứng giữa mà 
là thể đẹp-lòng, cho nên có thể hoãn chậm lầu mà có 
sw đẹp-lòng. | 

Nhờai сыйт và tượng đều đủ ở trong, lại nói lợi 
dùng tế-tự nghĩa là lâu thì được phúc-lành. 
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ТОТ. BÀN: Cắt mũi chặt chân :là trọng hình 
đời xưa, trên bị cắt mũi dưới bị chặt chân, ắt không 
sao tiền lên được, không thi-hành cái trí của hào Cửu- 
ngũ. Trong cuộc Khön hào Cu-ngũ là thể dương được 
trung - chính nhưng là thể dương cứng, giữa quë 
Đoàiát là muốn tiền lên. Trong cuộc Khốn mà ë 
giữa qué Đài thuộc Kim nên mới có tượng là 
cắt và chặt bằng dao kiểm, bằay đồ kim-khí, mà ở thời 
này lại l dương cứng muốn tiến, mới nói trên thì 
cắt mũi, tức lúc người tì di thì cái mũi di trước, Һе 
bước lên thì mãi bị сағ, mà. Hước. lên thì chân phái 
dòi. 

Trong о: Cúru-ngü của cuộc Khốn, nều tiền lên 
át bị cất mũi chặt chân như vậy. 

Đây Thánh-nhâần muốn khuyên ó: trong lúc này 
không nên hành-động,tuy được đạo Trung sáng-lắng 
một cách chân-chính, nhưng. tiễn sẽ có những hinh- 
phạt đó. Đền như cái giày thao dó treo Хп nhà Vua cũng 
bị khôn-đổn vậy. Cha рбай! 0° trong cuộc Khön là 
hiện-tượng ngôi Vua, ngôi cao-qúy mà lại bị thời 
Khốn, Ít phải giữ-gìn khổng nên di-dich št có hại khôn ë 


giây thao đỏ treo ấn, không thể di-dịch cái ап tiêu-biểu 
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của Vua; tượng là cái їп vì än phần nhiều bằng kim-khí› 
thuộc Doài Kim. 
Cho nên Thánh-nhân muốn rån rằng: Vật Cao- 
qui tiêu biểu cho са một ngôi tôn-qúy treo © cái 
giây thao 45, mà sự khốn đã аёл cái giây dó št phải 
cẩn-thận, không nën động đền sợ đứt giầy mắt ап. 
Câu này nhời khuyên cũng nhu cầu trên, cắt 
mũi chặt chân để tó rõ vị-trí của hào Năm, vì hào này 
trên bị hào âm che-chùm ngặt-nghèo. "Tiền lên l bị 
hại, nên tượng là cất mũi về phía trên, dưới thì 
cười lên trên hào Tú ttc là dương gặp dương št có 
se xô-dåy, nên tượng là chặt chân. Hai câu này ran 
người chim, trong lúc khốn không nên động, 
phải biết tự giữ mình mà tiễn Чап dần đợi thời it 
được đẹp-lồng. Hào Cửu - ngũ được & ngồi trung- 
chính cho nên mới biết thời mà tiền, lui, nhanh, chậm. 
“Thánh-nhân khuyên như vậy và nói là lợi dùng 
tŠ tue, vỉ răng (rên. da giải quế Đoài tương bọn 
Vu-nghiên độồng-cốt lầm mê-hoặc nhân-tâm, & hào 
này là lúc bậc Minh - quân Đại - đức trong cuộc 
khốn -cùng mới dùng để tÈ-tự thì lợi, tức là có 
thể tó rõ cái lòng thành-kính của mình với quý-thần 
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bằng cách tín-nhiêm thành-thực, để tổ cho Thiên-hạ 
sự kính Thần thờ: Trời che đúng phép với Thiên-lý. mà 
lợi cho Thiên-hạ, có thể bố được sự ngu-tối, mà xa 
lánh sự dị-đoan mề-tín. Нло Mgũ là thể dương tuy 
b: hào Ẩm bao-trùm “фо trên, không thi-hành được 
cái trí của mình ra ngoài, nhưng có hào Cửu-nhị là 


chính~ứng. 


Đồng thể, đồng khí và cũng bị các hào âm bao- 
trùm, hào Hai đây ví nhw bọn Vu-nghiễn mê-hoặc› 
Vua dùng sự tế-tự để giả-trù cái mê - tín di -doan 
làm cho Thiên-hạ sáng-tổ Thiên-lý, nên mới nói là 
lợi dùng +ë tus, lại cé nghĩa nữa là trong lúc khốn- 
cùng thì đến Vua Chúa cũng bị tai-nạn, cũng bị sự tối- 
tăm bao - chùm, kẻ biết phận mình thì nên an-nhiên 


mà chò- thời. 


Trong thòi- gian đó người Trí thì nên cầu 
nguyện tÈ-lẻ Phần-minh để giải-trừ sự nguy-khốn mau 
qua. Nhu vậy tổ rõ rằng bậc Quân - tử biết được со 
Trời, an phận thủ thường mà vui chiu những sự đắng 
cay, chỉ biết những sự khôn-cùng nghèo-cực là cái nợ: 
tiên-kiếp của mình, hay là những giây tiền-oan nghiệp- 
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chướng của kiếp trước, mà yên уш nhận lấy để trá cho 


xong những cái іп báo no: đến thôi уау. 


Tiết 13. A сус? $ | Hj о = Ж. 
ў 0, 7 E сж Әр ° x< q 3H. 

tu, ° 4# ML Rio Q 48 th, ° 

D. A. Tượng viết : Ty nguyệt, trí vị đắc 
đã, nãi từ hữu duyệt, dĩ trung-trực dã, lợi dụng 
tế-tự, thụ phúc dä. | 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Са mũi chặt 
chân, Trí chưa được vậy, bèn chậm có đẹp-lòng. 
lấy đức trung - trực vậy. Lợi dùng tẾ- tự. 
được phúc-lành vậy. | 

Но Khâu nói rằng : Hai hào Hai và Năm quë 
Khön tượng là Cuân-thần đồng đức trong lúc Khôn- 
cực, nên mới có những chữ < Chu-Ph3t > < Xich- 
Phất > < Hưởng-tự » < Геи». 

LỜI-BÀN: Trí chưa được. Đây là hào dương 
cứng trí muốn tiễn lên, nhưng trong cuộc Khën-nguy 


o được. Cho nën bậc 


không thể tiễn lên và lui xuÔng 
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Vương-giả có đạo Trung-chính, muốn thíi-hành cái 
trí của mình, mà trong thời khôn không - thể tiền lui 
được, nên mới nói trí chưa được уау. Nhưng biết 
thời ắt được đẹp-lòng, Phu-tử nói rằng: « Người 
Cuản-tử xét cơ Trời mà làm viëc « Олйн-1 kiểm 
ceo nhi йс ». 

Trong thời mà kẻ Tiéu-nhán muốn chc-lấp đạo 
Quân-tử đang mạnh mới phải chầm chậm thì sẽ 
được đẹp lòng. Được đạo lrung-chính là có đức 
Trung, có tính ngay - thẳng. Đó l để tán-dương 
cái thể đương- minh của hào Cửu- ngũ © ngôi 
trung-chính lại là ngôi tôn-quý. Dùng tễ-tự để cầu 
phúc cho mình và cho trăm họ qua khói sự thốn- 
cùng thì ất sẽ được hưởng phúc-lành. Phu-tùè nói 
rằng : < Người là cái đức của lrời-đất, sự giao- 
hợp của âm dwong, sự tu-hội của quỷ-thần, cái 
khí tinh-anh của ngũ-bành (Lê-ký, LÃ-vận IX) 
Nhàn giả Ду T hién-dia chỉ Ас, Am dwong chỉ giáo, gay- 
hôm chi hái, trợa- hình chi tú khí da. 

Xét như thể thì người là tượng của Trời - đất 
Quỷ - thần, cho nên trong khí khôn-đồn, ` người 
phải cầu-khẩn Thượng-để dš ban phúc-lành cho vậy. 
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Tiết l4. 25: E] 3 > % 5 3 

PAMA I 62 Pk ° H R DE Ф ° 

D. А. Thượng-lục : Khön vu cát lũy, vu 
nghiệt ngột viết động hối, hữu hó: chính cát. 

D. N. Hào: Th=ong-luc :  Khóën ё ở giây sắn, 
ở mặt không yên (lo-sợ), rằng : động hối-hận, 
có hối bận đi thì tốt. 

B.N.C.H. Бау lấy thể âm mềm ë поч cùng-cực 
CUỘC Khốn. cho nên có khốn ở giây sắn; б. màt 
chẳng an (nghĩa-gợt lo - buôn). Đó là tượng i rằng 
động hồi-hận. Những vật cùng thì biển, cho nên nhời 
chim của nó rằng: Nếu có hối-hận thì khá lấy sự ải 
là tốt vậy. 


LỜI-BÀN: Cát Jay: là giầy зап, có nghĩa bóng 
là giầy liễn-lạc thấp kém bám lấy, cho nên có cầu «mặn 
tình ¿ét Jay, nhạt tình tao-khang». Hao Thượng-lục ` 
là thể åm. б® ngôi âm lại © nơi cùng-cực; cuộc Khön- 
mới có sự khốn - ада cùng -cwc. Khön- cùng trói- 
buộc một cách dë -hën mà bỏ sw chính- dáng. Sự 
ârn~u tỗi-tăm lầm che, lấp cả sự chính-đính và sắng-suốt, 


cũng nhu kẻ ham-thích cái tình đê-hèn thắp-kém như 
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giây sắn mà bó tình tao-khang (vo chóng) chính-đính, 
nghĩa là những cái thỏa man nhục-dục đê-hèn làm che- 
lấp cả những cái đức sáng-lạng quang- minh. Đây là 
hào âm thịnh đến cùng-cực che-lšp ngăn- cẩn hào 
đương minh mà làm khốn cái đức tính tốt sảng của 
người; cho nên trong lúc khốan-cùng lại lầm chuyện 
de-hèn cùng-cực, bỏ chính theo tà, bắt chước như: giày 
sắn, giây bìm-bìm, chỉ là thú: cây bò sát dưới đắt hay 
leo bám vật khác mà che nó. Một khi người ta bị 


sụp để át sự nguy- khốn càng nhiều, ta thường. 


có câu: «dâu dó Ыш leo», khi cái dâu tức là cái để 
ngăn-cách người ngoài xâm -pham vào trong nhà 
mình mà ы dó thì cây bìm-bìm leo lên mà che di, 
cũng như dương cứng trong cuộc Khön bị hào Âm 
che-lấp tượng « Dậu dó Ыш leo» vậy. Khi 
kẻ đã bị say-dắm trong nơi trụy-lạc. bị giây sắn, bìm- 
bìm leo lên và che-chùm đi thì sắc mặt không yên mà lo- 
sợ: lắm. Trong thời nguy-khốn đền tột-cùng mà hành- 
động ít có sự Һд hận, là vì trí dã bị che tối, thần đã 
chìm - đấm nơi trụy-lạc, thì mỗi một cử-động là một sự 
càn- bây hối - tiếc. Nhưng trong lúc cùng - cực mà 
động št có biển, trong cuộc cùng-cực của sự khốn 


th có sự hồi hận, có hổi hận là có Фар, 
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mà động thì tiễn, б- đây âm cùng-cực mà động thì dương 
sinh, khôn-đồn đến cùng-cực thì su an-thái åt sinh, 


à 


mới nói là tốt vậy. 


Tiết 15. Ф E7 : Б) + 5 = 
Жано HERET ° 

D. A. lượng viết: КЬбп vu cát lũy; vị đáng 
dã, động hối hữu hối, cát hành - dã. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Khốn ở giây sẵn, 
chưa đáng уау, động hối-hận có hối hận, tốt, đi 
vậy. 

LI- BAN : Khốn ë giây sắn chưa dáng 
vậy. Гес là nói các thể âm mềm quá thịnh của 
cuộc Khốn đền cùng-cực, như bị khốn-đốn é nơi 
trụy-lạc của nhục - dục, người ta một khi đã không đủ 
nghị-lực để tự giữ mà bí sa-ngã vào trong những sự truy- 
lạc ó: đời, thì sw xấu - xa càng ngày càng thêm, làm che- 
lắp cả cái trí-tuệ con người, và những thói xấu tức 
là những. sự - nghiên - ngập quen mùi thèm muốn 


sē đưa người vào hang хаи vực thẩm ầm - и như một 
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địa-ngục, cũng như cái nhà bị < dậu để bìm leo » rồi 
đần đần leo lên nhà mà che lấp di. Nên nói là chưa. 
đáng vậy: Chưa đáng tức là nói con 'người ta có cái 
Đức của Trời đắt (trên đã giải) ất là có cái thiêng-liệng 
của Thiên-lý. Người là vật thiêng-liêng có lnh-cẩm 
hơn muôn vật khác, mà bị chìm trong cuộc Khôn, như 
thể át chưa đáng là người, và một khi trí - tuệ да 
bị mò-tõi thì có hổối-hận vì những hành- động 
của mình mới nói là có lỗi Nhưng biết được lúc 
cuộc Khön đến cùng -cực nhu khi đã thỏa - иё 
nhục - dục đến chán -chê cực - điểm mà biết đi lèn, tức 
là tiền lên trên vòng trụy-lạc, lên trên cuộc Khôn-cùng 
thì có sự đổi-thay, có đổi £t phải có biển, có biển 
tức phải đi vậy. Khôn mà biển thì cuộc yên-vui së đến, 
mới nói là tốt уду. Phàm người ở dèi phần nhiều 
hay có tật xấu thói quen mà mắc nghiện - ngập 
như đánh bài, nghiện hút, rượu chè, trai gái, đó là 
« tứ-đồ-tường > bốn cái nguy-hại hon hết trong дот, 
Nếu ai đã më man trong ca-lầu tửu-quản;, mề-man уб 
cuộc dŠ đen, say-dim trong vòng tinh-ái cho đến cùng- 
cực, mà có một ngày Ма dứt bó và tỉnh-ngộ được 
thì người đó sẽ nëm được những sự yên-vui tw trong 


tâm ra và thấy tinh-thần khoan-khoái, tr-tuệ sáng trong. 
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Những kẻ đó mới hiểu - thấu cuộc КҺбп đến cùng, và 
phải trải qua bao nhiều trạng-thái gay-go để di đến con 
đường tươi-sáng và tự-do vậy, Са âm mềm chùm cái 
dương minh dày cũng nguy - hiểm như giây sẵn, giây 
bìm-bìm bò leo lan rộng mà che-lấp mọi vật cứng-rắn 
trên mặt đất. Người ta một khi đã bị chìm-đấm ät có 
sự nguy-hiểm hồi - hận vô -cùng, và sau khi đã đứt bỏ 
được những cái giày dé-hën trói-buộc con ng rời trở: lại 
thành người nết hay hạnh tốt, thì sự tiễn trên đường 
đời sẽ được cát-khánh. 


Tám-tất : Khốôan: hanh-thông, chính-bền, người 
Lén tốt, không lỗi, có nói chẳng tin. 

Hào Sơ - lục : Hong Khön ở gốc cây; vào 
ở: hang tôi, ba năm chẳng thăm nhau. 

Hào Cửu-nhị: Khön Š: sự ăn-uống, giầy thao 
dë đến, Lợi dùng tế-tự, di hung không lỗi. 

Hào Lục-tam : Khön ở đá, dựa lên có gai, vào 
trong cung, không thầy vợ nó, hung. 

—— Hào Cứu tứ: Đền từ từ, Khön ë kim-xa, đẳng 


èa x š * 
tiếc có: trót. 
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Hào .Cửu-ngũ : Séo mũi, chặt chân. khôn ë giây 
thao đeo Ấn dó, bèn chậm có _đẹp - lòng, lợi dùng 
2-6, 

Hào Thượng - lục : Khön & giây sắn, ở 
mặt chẳng yên, chưa đáng vậy, động thì hồi-hận, có 
hồi-hân đi thì tốt. - 


KHÔN-OUZI TỔNG-LUẬN 


Sau cuộc Thăng là lên cao thì đến cuộc Khón. 
Khốn lànguy-khốn đến thân. Trong đời người trải qua 
bao nhiêu lúc khôn-cùng biểm-nguy, đó là những trang- 
thái thử-thách của Định-mệnh, hay là những nợ: tiên 
kiếp phải trả để gọt bố những cái đen-tồi của kiếp 
minh. Hoá cho nên người Quân-tử biết an-phận thủ 
thường, trong cuộc Khến thì chỉ yên mà đợi Mệnh. 
Xưa như Thành- Thang bị tù © HHạ-Đài mà sau lập 
được nhà Thương. như Văn-Vương bịtù ở Dữu-lý 
mà lầm ra kính Dịch, như Đức Không- Ги bị khôn ở 
nước Tran mà lầm ra Huyển-Ca truyền tụng dën đời 
nay. Trong sự khôn-nguy người (Quần-tử giữ vững 


được Đạo mà chò Mệnh, уда chăm-chú vào Đạo 
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mình mà tiễn Đức tu Nghiệp, lươ-truyền thiên-cổ, 


Thể méi biết rằng : Trong lúc khðn-nguy lại là lúc 


-lầm nên được Đại-nghiệp. Phương-ngồn Tầy có 


nói : € lắm lúc nguy-khẩn cho mình lại có khi là điềm 
may-mắn >, (1) 

ГОО? đời này vàng thau lãn lên, ống thằng “đánh 
[бп con đen, nhưng vàng không bao. giờ so lra 


сб thử lửa mới biết là vàng tốt. Người Quân-tử- 


trong thòi Khón không oán Trời trách đắt giận 
người, vì thể-sự: cuộc thăng-trầm trong cõi bễ-dâu. lên 
xuống ар пибс thủy-triểu, khi lên voi xuống chó, 
khí nhất hô bá nāc quyền-hành phóng xa vạn-lý, khi 
cùng-đồ dënsi Để - Vương oanh-liệt cũng phải bé 
201 trong những ngày tàn như Hạng-Vỏ phải ản-hận 
trên giòng Ô-giang như Nã-Phá-Luân trả nợ đời trên 
dão Sainte-Hélène. 

Biết được mình trong cuộc Khón mà tu Đức 
sửa Nghiệp như Миа Văn, như Không-lử đời này 
it ai bì kịp. | 

‚Сас Си thường nói: Tiền ví Quan, Đạt vi 
Sư. Khi gặp thời như Rồng Mây gặp-hội Anh- 


` hùng ra tay, an- bang tể-thể, cứu-vớt sinh-linh dưới 


nanh-vuốöt của sự tần-phá, xâm-lăng, khi 15 vận 


С І Аде chose de malheur est bon, 





2749 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


lạ trỏ về gõ đầu trẻ, cũng vần làm Thầy Thiên- 
hạ, như Phu-tử bỏn-ba khi lầm Teë- Phu giúp Nước 
phò Vua, khi trở vé dây học san-dinh các Kinh, lập 
ngôn chề-hạnh để lại muôn đời, cái tinh-anh sắng-sủa 
của Khổng-Đạo lưu cho Vạn-thể. 

Trong cuộc Khốn Thánh-nhân đã tả dú các 
trạng - thái để тап đời. Nhưng lời Thoán уап nói) 
Tuy trong cuộc Khốn mà vận được hanh- рея 
chính-bền, người Lớn tốt không lỗi, có nói ra chẳng 
ба. Như thể đủ tóm-thâu những lời тїп dây của 
"Thánh-nhân trong cuộc Khón, vì chỉ trừ bậc Dai- 
Nhân Quân-tử trong cảnh này mới tốt. 

Đời người nhw bóng Thiều - quang ` qua cửa 
số, như đóa hoa sớm nổ: tối tần, lúc sáng lúc tôi, lúc 
tươi lúc úa. Một khi đã có cái luật-dịnh bất di bất 
dịch åy, thì người Quân - tử đã nhận - định rë - rằng 

Đại -luật của Thiên -lý, cho nến lúc nào tâm 
cung phẳng - lặng mà vui cùng Đạo -lý bất cứ vào 
trường-hợp nào cũng vin giữ dược cát bản - tính 
của mình, lên không liêu xưởng không Биба; bắt cú: vzo 
thời nào cũng giữ dược tự-nhiên nhi nhiên, không 
tư riêng nghiêng ~ veo trong cuộc Khốn cũng như 
trong cảnh Thái vậy. 





¡PT TU sebi лы уны j wi aa As | 
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— `" -Khim 6 _THỦY-PHONG 
=2. rên 5 ý TÍNH: 65 


Tự-quái-truyện nói rằng : Khön- cùng lên đền 
trên št phải trỏ: lại dưới, cho nên thụ được đức dó 
dën cuộc Tỉnh. | 

Họ Lý nói rằng: Quë Khẩm là cái “Thúy (nước) 
của Thiên-nhåt (Thiên nhất sinh Thủy địa lục thành 
chỉ). Xét xem các qué đều thầy nước thoát xuống 
disi, cho nên có nhiều hiểm-trở. Trong què này được 
cải chân-tính của nướ-c, duy chỉ có đạo tỉnh (giếng) thôi. 
[Зу vạch qué mà xem thì có một dương thực ở 
trong mà hai ầm bao ở: ngoài, có thể ví như cái khí 
dương bắt đầu hồi dàn dần chậm-chạp ở trong cái âm 
nghi-ngờ. Mùa đông nước nhàn cái dương Ху mà biển 
thành ат đố là cái chân-tính của que JRKhẩm. Thường 
lấy cái lý ấy mà xem Nước trong Thiën - ha nên đến 
mùa Đông nước âm ат thì chỉ có nước trong giêng 
mà thôi, là bởi nó được cát mạch trong đất không 


mắt cái chân-bản của nó. Chẩy ra sông ngòi gió mưa 
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sươ“ng-tuvÉt không lầm hạt được; mất cái bản-tính của 
nó thì không trở lại sự 3m—ap сца cải dương đền уду. 
Tại người là cái tình-huyết àn-tầng trong thắn, cát 
tính của mạch giểng mà động thì có sự khóc-than dën 
mà không trải уду, các thứ nước mat đi vì chiy xuóng 
dưới. 

Tinh nghĩa là cát giềng, Khám tượng nước; Tên 
tượng gió. Trên gió có nước, tức là giọt nước cháy 


A al 5 | poa 5 nà a 1 2 ” K. F. 17 
từ trên xuống dưới, mà © dưới không có gì chỉ có gió 


tức là không - khi vån- ghuyển: Ñ Nước ' nang hơn 
mà rơi xuống đặt, cái đường rơi xuống không có chò 
cần thành mệt lỗ xâu mà dưới có nước, như vậy gọi là 
giếng. Người ta đào đặt хаи xuống dưới gặp mạch 
пис сһау ra, và dần dàn lên theo cài lỗ đào để lầy nước 
dùng, như vậy gọi là giống. Lại Шу tượng quê Khám 
là nước, và đức qué Tên là khiêm-nhường thì thầy 
nước có tính - cách chảy xuống chỗ thắp là thể thích- 
động, càng động càng chảy xuống dưới. mà dưới thì 
lạ nhún - nhường khiêm - tón, nên nước mới càng 
ngày càng lấn хаи xuống. Nhw vậy tức là tượng cải 
giẾng, nước chảy xuống dưới chỗ đất mà người ta аа 
Фо dën chỗ có mạch và nước đọng ở dưới 
thành cái giểng. Lấy nước tượng quë Kham và lấy 
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vạch quë Tön mà hình thành cái giếng thì rõ - tàng là 
nước б" trên rơi xuống dưới, hào Âm qué lồn để cho 
thể động của nước rơi xuống vậy. Sự khðn-cùng đến 
cực-điểm tức là những sự bắt-tườ-ng, tai-ươnng chồng- 
chất lên con người ta đầy dây càng ngày càng đầy 
càng cao. | 

Như con người ta một khi đã bị truy-lac thì lại 
càng đắm- đuổi, sw xẩu-xa chất lên càng ngày càng đầy 
thì con người càng ngày càng bị sô-đẩy xuống vực thim 
hang хаи, khốn đền cùng-cực thì it tâm-hồn người 
bị chìm, đấm xuống đấy hang хаи tõi thấm, thân- 
thể tiều-tụy đền tột bực. Người như bị đẩy xuống 
day giềng chỉ thấy Trời như một cái vung. Cho 
nên mới có sự tôi-tăm tu-khổ. Vì le đó mà sau qué - 
Khön tiếp dën qué Tinh. Әб là một lẽ, còn khi mà sự 
khön-cùng đã đến cùng-cực thì người hóa ra thân 


"tần ma đại, càng chìm-đấm trong sự  khôn-cùng át có 


sự tỉnh-ngệ, nhưng tỉnh-ngộ rồi thì đã thấy mình như 


chôn đáy giếng, cho nên mới tiếp đền quê Tinh. 


тес. # ° Fk É, Ék 3 ° 
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ERAF BRAR ° TO 
JF + đãi ?† Я Жл, Д-У. о о 


D.A. Tinh, cải ấp bất cải tỉnh, vô táng vô đắc, 
vàng lai tỉnh tỉnh; hất chí diệc vị quyệt tỉnh, lay 
ky binh hung. 

D.N. Quë Tinh, đồi ар chàng đồi giếng, 
không mất không được; đi lại tỉnh tỉnh, gần đến 
cũng chưa kéo giây нап giếng, dật đồ cái bình, 
hung. 

Truyện: Không mất không được, là cái đức của 
nó thường đi lạt tỉnh tĩnh (điềm-đạm) là cái dụng của 
nó. Мида giúp việc mới khói đầu đến mà chưa kịp 
dùng, cung như chưa hạ giây гач уду. Cái Đạo của 
người Quản-tử qúi ở chỗ : thành việc vậy: 

B.N.C.H. Giống nghĩa là cất huyệt. là chó - 
nước chảy ra, lẫy qué Tòn là Mộc ở dưới, qué Khám 
Thủy trên có nước chảy ra cho nên là cái giëng. 

Đồi ấp chẳng dôi giếng không mắt không 
được, mà di ấy, lại ау, đều rành-mạch rõ-ràng là 
cái Giờng của nó vậy. Наж là sắp, Quyệt là giây kéo 
gầu ging. Luy là võ. Nu: giếng sắp đến chwa 
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kéo hết giây gầu mà vỡ cái bình thì hung. Lờichiểm 
của né là lầm việc nhưng lâu không được, mất lại nên 


kính miền không thể sắp thành mà bại vậy. 
ТОП - BÀN.— Đồi ấp chẳng đồi giếng. Đây 


là một câu tượng rit thâm-thúy về sự  tụ-hợp của 
người. Ấp làng là chỗ có những kẻ thân-thích với 
mình, nhưng đó là những tình-cẩm bề ngoài, mà 
người ta có thể xa-lìa được, läm kẻ di xa làng để 
phiêu-lưu cầu thực trong Thiên-ha. Những sự đổi 
làng xa người thân-thiết thì có thể được nhưng sự 
đổi giếng thì khó lòng lắm vậy. Vì rằng nếu có bỏ 
làng đi xa đến đâu chăng nữa, cũng không có thể lôn 
được cái tiếng của người từng làng một, mà tiếng 
là do 5 thủy thổ của từng xứ hợp thành, như 
người Thá¡i-Bình, Nam-dịnh, Đình-Bảag, đều có một 
thú“ tiếng riêng nghe có thể biết được người đó ở xú 
nào. Nhu người Nam, người Đắc, người Trung, 
người ta có thể bó đất Nam ra ở đất Bắc, 
nhưng cát tiếng không thể bó được, vì ăn nước trong 
Nam thì tiếng nói từ nhỏ thành quen không 
đổi được, dó là cái nghĩa đen của câu tương trên. 
Trên nói về sự đối với những người đồng-hương, đồng 
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ấp và đồng xứ. Như ở Trung-Hoa tuy là một nước mà 
gồm có bao nhiều thứ tiềng khác hän nhau, như Nga- 
la- Tư cũng vậy, có gần tới 30 thứ tiếng khác nhau. 
Đó là ảnh-hưởng của nước uống từng xứ một. Như 
giọng Quảng khác hẳn giọng liều, giọng -Cuan- 
hav... v.. Bo là nói về thể đồng-loại trong phạm- 
vi ảnh-hưởng của một khu đất theo giòng nước, hay 
ging nước ở khu đó. Nhưng nèu lấy sự phâẩn-tách 
một cách cản-thận Һот, thâm-trầm hơn, thì con 
người ta là một hợp-thể rất huyền-bí. Theo đạo Phật 
hay Thiên-lý và hiện-tại theo Khoa-học người ta da 
phân-tách rõ-ràng con người ta còn có một cải gì 
linh-thiêng mà ta кона lnh-hồn mà КҺоа-Һос đã chụp 
được hình-ảnh của linh-hồn vậy. Xem những cuộc thi- 
nghiệm và hình chụp lnh-hồn của các nhà Nhân-điện 
học như Đai Tá Rochas, БВас-зї Lancelin, ta nhận. 
thầy rằng : Người ta có một са vỏ tức là cải 
thân-xác ta, có thực mà hư, và một linh-hồn thiêng- 
репе hu mà thực. Lúc người! ta chết đi thì cái thân- 
xác tan-dữa ra trở: lại với ngũ-hành trong đặt, còn lình- 
hồn thì lại trổ: lại cõi Đại-nhất để chờ: mệnh-lệnh bẻ trên 
di luận-hồi nữa vậy. Đây nói theo kiếp luân-hồi nhà 
Phật. Như thể thì cái xác phàm có thể đối được mà 
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không có thể dói được linh-hồn người. Cho nên cái 
xác đối với cái < Ta thực > (Le vrai Moi) chỉ là 


những kẻ thẳn-thiết © xóm làng, mà cái giỀng tức như 
£ £ ging 


-cái linh-hön của mình không sao dói dược vậy. 


Không mất. không được, như cái Giểng thì 
có mạch, người ta _сап có iuôn-luốn một giếng 
обе аё lầy nước lên dùng, nền có sự được 
lạ có sự mất, vì lẽ đó mới tượng là không 
mặt không được. Đây muốn giải cái nghĩa đạo 
Trung của hào Cửu-ngũ và Cửu-nhi trong qué Tinh. 
Trên dưới dèu giữ được đạo Trung át không có: 
sự chênh-lệch, bao giò cung giữ được mực thăng- 
bằng, méi nói không mất không được 

Đi lại tính tỉnh (điền:-tĩnh). Đây tỉ sự hoat- 
động của nước trong giểng. Nước chiy ở mach 
ra bồi cho nước trong giềng một cách yẻn-tĩnh 
và trong-sạch, ai đã thấy nước mạch của giếng thì 
thấy sự trong-sạch và yên-tĩnh chåy ra để bồi và làm 
cho giềng lúc nào cũng có nước. 

Phầm nước mạch là thứ nước mưa hay nước 
ở trên mặt đất thấm qua những lớp đắt cát, dá 
quậy, tức là những lớp đặt có thể thấm nước; đến 
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một lớp đất sét mà nước không qua được it nước 
đọng lại mà chảy theo mặt đắt 3y gặp chỗ có giếng 
thì nước сЗу ra ta gọi là mạch nước. Nước thẩm 
“nhiều lớp đất cát, sói, than, như vậy thì nước đã 
được lọc các chất đắt, đục và thành rất trong và tinh- 
khiết mà chảy ra gững. Đó là sự lại đền của nước. 
Còn sự ái thì cũng thứ nước trong, người ta kéo 
lên để dùng, tức là di. Nói nước di lại trong- 
sạch rō- rằng уау. Cũng như người ta nều lãy 
phương-diện thần-linh mà nói thì cái linh - hồn người 
phân-tách ra còn có cái vía tức là trí-tuệ, có thể nhận 
được những linh-khí ô trên xuống rung -dộng trí con 
người đó là sự đến từ trên xuống để bồi-đấp cho sự 
thiết-dụng của cài trí. Người ta dùng са trí thông- 
mình của mình làm việc - nhw vậy : Là di. Sự di lại 
của tr(óc đổi với mỗi một người đều råt rõ-ràng minh- 
bạch, không thể mò-tõi được: Có mò-tõi di chăng 
nữa chỉ là những nhục - dục xen vào che-lắp mà thôi. 
Nên mới có tượng như уду. 
Gần đến cũng chưa kéo giây gàu giếng, 
Muốn dùng nước giếng thì phải kéo giây кач» 
kéo giây gầu, gần đến miệng giềng mà vỡ mắt 


bình như vậy là thêm hại, là không có thể lẫy nước 
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giềng mà dùng. Cái hinh tức là một vật để đựng nước 
lầy từ đấy giềng lên trèn mặt giếng để dùng ; gần 
đến là chưa kéo bình 1а được mà đã vẽ bình, như thể 
thì hung-hại lắm. Người kéo gàu dày tượng là cái Trí 
của con người, tâm dòng thành ý, thành ý là thành 


sự dùng nước giềng làm gì th đã có sự л 


dùng nước giëng, "sự biet dang là © sự Phan- 


tách được nước giềng trong hay duc, con người 
ta muốn tu-thân phải tu tâm, mà mun tu-tẫm 
thì trước phải thành ý, muồn thành ý phất biết, mà 
biết thì phải phån-tách các vật. Cho nên đã phân-tách 
được nước giểng rồi, thì có sự biết dùng. Sau sự biết 
đó ắt có ý thành muốn lấy nước giếng đó để tống 
hay làm gì. ў. đã thành thì cái tâm mình định, 
nên cái tâm - định tức là người muốn lấy nước giếng 
lên, trước cái tám dinh lấy nước lên dùng thì có cất tâm! 
ун y-xét cách - thức để lấy nước lên. Liy nước lên št 
phải có bình đựng nước và phải có giây thòng xuống 
giềng kéo cát bình ở: dưới nước lên, Cho nên tam- 
dinh thuộc về 7 ~ irí tĩnh, mà tå suy xét thuộc về thể 
động của tam. Mà đây kéo giây bình gần đến miệng 
giềng thì bình vỡ, tức là mắt cái tài - liệu cần - thiết để 


đựng nước, ất là không thể lấy được mà không toai 


j 
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được trí mình nên mới là hung-hại. Cũng như người ta 
muốn tu - thần khi tầm da được chính, y đã định mà 
khóng thực - hành được cái ý-dịnh của mình cũng vần 
là hung-hai. Đây Thánh - nhân muốn tổ rõ cát tượng 
cha quë Khẩm là nguy -hiểm ở trên qué lồn. Kéo 
nước chưa lên được miệng giểng đã vỡ bình, đó là 
tượng sự nguy-hiểm ở trong sự nhún - nhường vậy- 
Lẩy nước vào bình ở đáy giếng và kéo lên thì 
dễ-dàng có vẻ nhún-thuận; nhưng lúc di lên trên gặp sự 
nguy-hiểm mà võ binh, nhu vậy là hung. Câu này gồm 
đủ cả cái nghĩa của ví-trí hai qué Khåm trên, Hồn 
dưới của quê Tinh ; những nhời tượng, nhòi chiềm 
của Thánh-nhân, môt chữ cò cái nghĩa bao-hầm rō- 
rằng hết cả, Hoc-giå ai thầu-triệt dën cùng cái 


nghĩa của nó vậy. 


Tia 2, I: Ж 7 Z< чу _Е. 
K- Жо 3 ưng TÚ tử, о р 
Е nA о ПУА] F üo ° Z 


mu 
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* 7P 34 Ñ 7P AAL 
I ЭК. ° Z6 y4 dị yk. o 

D. A. Thoán viết: (а) Tốn hồ thủy nhi 
thượng thủy, Tỉnh. Tỉnh dưỡng nhi bất cùng 
đã. (b) Cải ấp bất cải tỉnh, nãi đĩ cương trung đã. 
Hšt chí diệc vị quyệt tỉnh, vị hữu công dã. Luy 
kỳ bình, thị đi hung dã. 

D. N. Lời Thoán nói. rằng : Nhún ở nước 
mà trên nước, là quẻ Tỉnh, giếng nuôi mà 
chẳng cùng vậy. 

Di ấp chẳng đài giếng bèn lấy Cứng 
ở giữa vậy: Сап dën cũng chưa kéo giây gàu 
giếng, chưa có công vậy. Vẽ bình của nó 
như thế hung vậy. 

B.NCH. (4) Đầy là lấy tượng què thích nghĩa 
tên quế. (7) Đây lấy thể qué thích nhời quë. (ç) Không 
mật không được, đi lại tỉnh-khiết rõ-ràng, hai câu có 
ý nói về cất giếng cùng với câu chang 27 g/đượ giống 
‚ nhau cho nên không trở та. Cug gita đây là nói hào 
Hài và Năm. Chưa có công mà võ cái bình của nó như 


уау thi hung. 
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LỜI-BÀN: Nước là một vật động, nặng thco 
noi thấp mà: chẩy xuống, cho nên với sự nhún-nhường 
của đắt, cát, sõi, than v...v... mà nước có thể qua 
được mà tu lại ở dưới đất thành huyệt có nước. ức 
EFIA sự nhún nước vậy: Nước đã tụ mà người 
ta đã khai ra một đường xuóng tới huyệt nước 
lại không có sự cản-trở mà nước dâng lên trên Giểng 
để nuối muôn vật mà không cùng. Ging có mạch 
nước thì luôn luón có nước, mà có nước thì luôn 
luôn dùng được; nên mới nói là giếng nuôi mà chẳng 
cùng. 

Trên đã giải về cái giềng đây có thể tượng-trưng 
cái phần linh-diệu của con người, là vì theo ngôi 
của các hào trong quẻ thì bào Hai và Năm đều là thể 
dương, cùng được đạo Trung. Được đạo Trung là 
biết cái gốc của Trời đất, biết Thiên-lý, cho nën biết 
giữ «cái ta thực» tức là «cái giềng của mình», không 
bao giờ có thể thay-đối được, chỉ trừ có cát thần-xác 
thực mà hư là có thể thay-dỗi vậy. Cương mà trung 
tức là cái dương-minh là cái Trí sáng-lắng lại được 
đạo Trung mới hiểu rõ được cất ta mà bù-dđấp và 
không dời bó thay-dói nó vậy. 

Gần đến cũng chưa kéo giây жаи giếng. 
chưa có công vậy, là tâm dā dinh, dinh mà chưa 
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thi-hành được, tiết trên đã giải, thì sự định của mình 
chưa thà nh công. Ta thường nói: học thì phải hành, 
học để b öi-dăp cho cái trí để biết, nhưng sự biết đó cần 
phải thi-hành rō-ràng ra được, như vậy mới gọi là có 
công. зт Кё học ха-ха như cuốc kêu mùa hè mà rất 
vô-ích mà không công. Tiy-Phu'ong chỉ bọn học như 
vậy là < con vet». Vet biết nói tiễềng người nhưng không 
biết nghĩa và thực-hành dược sw biết của nó, nên mới 
nói là chưa có công. Sự học-vẫn của người QQuân-tử 
căn-bản ổ-sự giữ cái tâm cho được trung-chính, và việc 
lầm cho thành-thực để sự biết và việc lầm hợ-p-nhất trong 
ngoài không hai mỗi. Thể cho nên trong quê Tỉnh 
này hào Hai và Năm đều được đạo Trung, cứng được 
đạo giữa tức nhw cái tầm định và sự thi-hành đều 
hợp dược lầm một vậy. Đức РҺи- Го nói rằng: Quân- 
Tử tiến Đức tu-nghiệp,trung-tín là đề tiến Đức, 
tu sửa nhời nói là lập cái thành-thực của mình, 
là cốt đề tu-rphiệp vậy. Biết chỗ đến mà đến 
chỗ ấy là có thề gần cái Đức. Biết cái sau trót 
mà giữ được dën trót cùng là có thề giữ điều 
Nghĩa vậy:( Dịch: Văn-ngôn truyện) Quán-tt tién Đức 
tu-ng hiệp. Trung-tin sở: di tiêm Dire da, tu tir lập Ky thanh 
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sở Ái cự nghiệp da. Tr: cht cht chỉ khả 4 cơ da. Tri. 
chung chung chi, kha dw tön Nghĩa 44, 

Lấy прл nói trên làm căn-bản của đạo Nho mà xét 
thì thấy đức trung-tía chủ ở tâm, mà «tu ti láp kj 
thành» chủ ó: sự thực-hành vậy. < Tri chi chí chỉ » là việc 
tiền đến đức «chi tri». « Tr: chung chung chiy là việc | 
tu-nghiệp tức là hoc-hành. Ày là Tri mà Hành, Hành mà 
Tri, hai bên giao với nhau mà cánh phát lẫn nhau thì 
cái Đạo càng ngày càng sáng rõ. Đó là sự học-hành 
trước sau của người Quân- tứ. Cho nën trong 
cuộc lĩnh cát trí đã thầu-triệt hiểu biết được mà cái hành 
không được уіёп-тап, như kéo giây gàu chưa đến mà 
đã vỡ bình, tức là sự biết đến nơi mà chưa lầm được 
_đến chỗ biết åy. Như thể là chưa có công mà hung- 
hại vậy. 


` Tiết 3. Ж. vJ: AREAIS” 
Ho Z +> 3 йлн ° 
D. A. Tượng viết : Mộc thượng hữu thủy; 


Tinh, Quân -tứ di lao Dân khuyến “Tướng. 


D. N. Lời Tượng nói rang : Trên cây có nước 
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“là quê Tỉnh, người Quân-tử coi đó úy-lạo Dân, 
khích Tướng. 

Truyện : Cây theo nưróc mà nước ở: trên, tức là cái 
tượng sóng nước ra trong giëng. Người QQuân-tử 
theo cái đức của cái giếng lập ra pháp-chÈ. (giểng nuôi 
hgười, có thể nhiều người được) để úy-lạo dân-chúng 
và khuyển-khích để đền cải đạo tương-trợ- nhau. 

Chu-tứ nói rằng : Sự sinh cây quả, đều duve nước 
nhuần-thắm từ trên xuống thằng đền cây to cành 
lớn, như nông tang (1), rau со đều cần có nước ; 

châu-báu chôn cắt trong nhà kín cũng không чи bằng 
giọt nước nhỏ xu5ng vậy. 

Họ Khẩu nói rằng: Vua mệt vì dân, dân giúp 
Vua, đời xưa chë ra phép Tính-điền hoặc thụ được 
các nghĩa quê này. 

B. N. C. H. Trên cây có nuec là nước ướt lên bờ: 
đó là tượng cất giếng vậy. Lao lân nghĩa là lẫy Vua 
nuôi dân, khuyën Tướng nghĩa là khiến dân пиб!-папе 
lần nhau đều là lấy cái nghĩa giểng nước. 

LỚI- ВАМ. Trên cây có nước, Day là Пу 
ngũ-hành ra để giải qué Tinh. Kham thuộc Thủy, Тдп 


thuộc Mộc, trên сіу có nước tức là tượng trên có 





(1) Lâm cu3az “бау diu, 
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nước chiy xuống thấm đất và сау lại hút nước mà 
-đưa lên trên để nuôi thân cây và các cành lá, hoa, дра, 
như vậy cũng như cái giềng nước ó trên dó xuống 
thầm đất và tụ trong huyệt, và theo giëèng mà nâng 
nước cao lên để nuôi muôn vật. Người Quân-tử coi 
đó mà tu-thân, chứng lấy những linh-khí của Trời reo 
xuống. зу sự Нос để tu nghiệp tiền Đức; thi-hành ra 
để nuôi đái Đức cho Thiên-hạ. Cho nên ví nhw cất 
giềng để nuôi thần xác mọi våt, người Quản-tử cũng 
như giếng để nuôi cất Đức của Thiên-hạ. Nhưng cách 
rteo- dic cái Đức cho Thiên -ha cũng tùy người 
mà ban-thí, như dàn là hạng người vắt-và; xa Ấnh-sắng 
mới nói là úy-lạo dân. lướng là hạng người có tài- 
trí cương-quyềt dé đi khử-trừ nội-loạn ngoạt-xẫm nên 
nói : khuyển-khích Tướng. Đây là tả rõ cải ý-kiền của 
Đức Phu-Tử : Tùy từng hạng người mà trả nhài, 
tùy thời mà ứng biển. Nên mới nói: « Quân-tử 
kiến cơ nhi tác >, là ý muốn chỉ hào Ciru-ngū là dương 
minh được trung-chính ở ngôi tôn-qui, nën méi có 
tượng và chim như vậy. Đó cũng là bốn-phận bậc 
Minh-quân hiền-lương và đức-hạnh. Cho nên méi 
nói 25 Dán đến Tướng, tức là sử-kỷ tiếp - vật 


hoàn-toàn vậy. Hạng nào vật ау không nhầm lần; Dân 
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thì ап-ш Tướng thì khuyển-khích, như thể để tổ rõ 
cái dương-minh được trung-chính © ngôi tôn-qúi của 


hàc Cứu-ngũ. 
< 


паа. Ar: 2 J 3-4 2 

D. A. Sơ-lục : Tinh në bất thực, cựu tỉnh 
vå cam. 

D.N. Hào» Sơ-lục : Giếng bàn chẳng ăn, 
giêng cũ không chim. 

B. N. C. H. Giëng thì lấy thể dương cứng 
lầm mạch xuất ở trên ra lầm công. Hào Sơ~ Lục lầy 
thể âm ë dưới cho nên tượng vậy. 

Воч vì аспе khóng có mạch mà lại có bùn thì 
người không ăn được, mà loài chim cũng không 
trông mong gi đền. 

LỜI-BÀN : Вап là chất dat ngào với nước 
mềm ở: dưới hồ ao, đầm giểng, Đây là tượng hào 
Sơ-luc là hào đầu của qué Tỉnh, là thể âm mềm ở 
ngôi không chính-đính, và trên không có người hưởng 
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ứng với nó; và lại là hào chủ động cái дс nhún- 
nhường khiểm-tốn, tượng là bàn-lầy, là chất đặt ©. 
dưới dắt nhún xuống tận dưới mềm thuận theo các 
hình. Cho nên trong cuộc Tỉnh mới tượng là giềng 
có bùn. Không được chính đính thể âm ë dưới nên 
giếng có bùn, thì người vật không dùng được nên mới 


nói là chẳng ăn. 


` 

Giéng cũ không chim. Giëng cũ là tượng 
hào đầu ắt là cá từ đầu, có từ đầu nghĩa là có lẫu rồi. 
Nói là giếng cũ, gi-ng đào ах 18и mà không c3 loài 
chim đến uống nước. Nhe vậy là để tả cái ging có 
bùn mach nước không có, nếu có nước di chăng nữa 
thì cũng duc không trong-sạch, cho đến loài chìm là 
vật vô tri cúng không thèm đoá hoài dën nữa là 
người. Giêng là chó đựng nước đề nuôi người, càn- 
thiết nhất cho các vật, mà không được tỉnh - khiết 
sach-sẽ thì dën một vật vô-tri vô-giác cũng không thèm 
đến, nữa là người có trí-óc, biết phân-biệt điều hay 
lē trái thứ ngon vật lạ. Đây là Thánh-nhân dạy người 
ta sống ở: do phải biết ага; tuy đá là nhưng sự 
nhật dụng cần-thiết nhưng б-{тос cũng nên xa lánh 


như loài chim cũng còn biết xa lánh nơi ô-trọc уду. 
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°. 

Miệng đổi với vị ngon đều giống nhau, người 
sành ăn như Dich- Nha là người biết trước cái thích 
sua miệng, `nều khiến cát miệng của Dịch- Nha đối 
với vị ngon không giống với mọi người, tựa như 
giống chó giống ngựa không đồng-loại với ta, thì 
sao đổi với vi ngon Thiền — ha lại theo cái sành ăn của 
Dịch-Nha, đối với vị ngon mà Thiên - hạ theo Dich- 
Nha, là vì cái miệng của Thiên -ha thích vị ngon ai 
cũng như ai. Cái tai nghe cũng vậy, như tiëng âm- 
nhạc thì cũng theo người giỏi đàn như Sư-Khoáng. 
Vì rằng cải tar người ta ai cung nhw ai, cái mắt cũng 
vậy. Pep như Tứ -- Đỏ thì Thiên - hạ ai chẳng biết là 
đẹp, người mà không biết Tứ - Dó h đẹp là người 


không có mắt. Bỏi vậy cho nên nói rằng: Miệng đối 


với vi ngon thì đều thích như nhau. Tai đổi với tiếng 


đàn hay thì đều nghe như nhau, mất đối với sắc đẹp 
thì đều trông thấy như: nhau. Thể mà có một cái tâm 
lại không giống nhau là có làm sao ? (Mạnh- Të Tâm- 
học Triểt-lý) — Con chim mắt cũng thấy sự bằn-thỉu 
của bùn trong giềng mà không đền uống nước, át 
người cũng như chim cũng ghê-sợ: sự bán - а cho 
nên không dùng cái giếng bùn để ăn. 
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Cái do bån thì ai cũng thầy như nhau, cái ngon thì ai ` 
cũng biết như nhau, nhưng ở đời còn có ké biết ô-trọc mà 
văn cứ lầm, đá là tùy thco cái tâm của Thiên-hạ. Cho nên 
Âu-tây có cầu : '« Cái tâm có cái lý của nó, mà cái 
lý không có vậy >. Thấy su bån-thiu mà vån ăn, thiy 
sự nho:- nhuốc mà vân lầm, những hạng đó là hang 
Tiểu-nhân vô-liêm-sỉ,lấy tư lợi làm đầu. Nên ở: hào 
Sơ là lúc giềng có bùn, đến loài chim cũng không đoái 
đền nữa là người là vật linh hơn muôn våt. Đây là 
Thánh -nhân muốn khuyên người phải có liêm - sĩ, 
tiết tháo hơn muôn vật, không để cho sự cần - thiết 
của con người có thể làm lu-mờ: Đạo-đức, lrí-tuệ 
thông-sắng con người vậy. 


taes Ф =: ЖЖЖ ° 
Тао Š 7 2+4 э Sp SS о 

D. A. Tượng viết : Tinh më bất thực, hạ 
đã, cựu tỉnh vô cảm, thời xà đã. 

D. N. Lời Tượng nói rằug : Giếng bùn 
chẳng ăn, ở dưới vậy. giếng cũ không chim, 


thời bỏ vậy. 
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B.N.C.H. Đây nói lúc bỏ đi. Cái chỗ đáy cùng 
của giểng thì tất nhiên là có bùn vì lẽ tự nhiên có 
nước với đất thì thành bùn, nhưng là lúc ở: dưới 
cùng cái giềng mới đến lớp bùn đục lâm cho nên mới 
không ăn được. Là vì са thời dùng giây còn ở: dưới 
quá vậy. | 

LỜI-BÀN: Thời bỏ đi vậy: Đã là giềng cũ 
có bùn mà chim-chóc cũng không thèm đến nữa là 
con người ta là vật linh, biết phân-biệt cái hay cái 
dó. Cho nên lúc này trong cuộc Tinh ắt phải bó 
di mà không dùng được. Tuy vậy miệng chuộng 
cái ngon cát tính- khiết thì ai cũng như ai, như 
cái tầm con người ta lại chuộng cái lý riêng của 
спб, lắm người biết sự làm đó là hèn -hạ, sự ăn 
đó là do -dáy mà vẫn lầm. Саі tính con người 
ta thường có sự siêu - việt giống nhau, mà cái tâm- 
lý mỗi người một khác nên trong lúc cuộc < giểng > 
còn & lúc sœ- khai có bùn - lầy dơ – bẩn, Thánh- 
nhân тїп ta bô cái thời đó đi vậy, tuy giếng là một 
thứ cần - thiết cho sự sông của соп người, nhung 
« Chết trong còn hơn sõag дис». Đó là nhời rắn 
để giữ cái < liết-tháo» của bậc Quân- tử vậy. 
Sự ăn-uống là sự cản-thiết cho dòi sống của muôn 
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vật, nhưng người ta phải lẫy cái lý «ăn để mà sống, 
chứ không phải sống để mà ăn >. Tuy sự ăn- иоле 


là sự cần-thiết cho đời song con người, nhưng 


nều ta lấy nó lầm tiêu - chuẩn thì ắt ta không 


bằng những con chim kén aw% mà uống, kén cây 
mà đỗ vậy. Ôi 1 thâm-thúy cao-xa thay ! Cái đạo 
của bậc QQuân-tử 1 — Ai như Nhan-Hỗi sống cực 
mà lòng vui với Bao, miệng cũng biết cất ngon như 
Địch-Nha, tai cũng biết thưởng dàn như Sư-Khóang, 
mắt cũng biết Та Во là đẹp, nhưng không ham cải 
sống duc nhất thời có thể tiêu-diệt được, chỉ sống 
với gió cơm trong ngā hêm mà уш убт Dao. Đó 
là những bậc Hiën-tričt đã hoàn-toàn xà bỏ nhục-dục 
mà đã thoát lên trên cõi dòi vật-chất. Cao-thương ` 
thay 1 đó là những cái rë gốc chấccchắn của дао 


Quân-tứ: vậy. 


тш в. 7U —' ЖЕН R 
С Vấn ° | 

D. A. Cửu-nh: : Tinh dục, thạch phụ ủng 
tệ lậu. 
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D. N. Hào Cứu-nhị : Giếng nghạch, bắn 
cá diëc, cái vò nứt đò. | 

BN.CH. Hào Cëu-nbi là thé dương cứng có 
tượng là mạch nsc, nhưng trên không có chính-ứng, 
dưới so-sánh với hào Sơ-lục, cái công không đi lên 


trên, cho nên tượng của nó nhw thể. 


ОТ ВАМ. < Cốc > đây đọc là < dục > có nghĩa 
là hai bên núi giữa có một lỗi nước chảy. Đối với cái 
ging túc là mạch nước & trong dit chảy ra. Đây 
là để tả hào dương cứng được đạo giữa, ở ngồi âm, 
cko nên thể dương ở giữa bắn ra như nước ë hai 
tầng đắt chảy ra. 

Phụ là con cá їс, bởi phụ theo mà di. Bấn са 
diér, tức là khi nước mạch chấy ra trong giêng, 
có nghĩa để tả cái thể dương thực có sự hoạt- 
động ó: trong của hào Cứu -nhi. Bän cá Ас dây 
là hào Chu- nhị có hào Cứửu-ngu là chính ứng, mà 
đều là thể dương cứng, gặp nhau thì bán ra, và 
hào Cửu-ngũ là chủ qué Khẩm tượng là Hiểm, 
mới lấy tượng con cá сс là vật sống trong nước và là 
vật phụ cho cái mạch, để tả rõ sự kích-động của hào 


( ửu-nhi. Hào Hai tương là lRuộng, là dó bằng sành, 
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bằng đất, nên mới tượng làcái vò, là thể dương ở 
trong tức là ở trong vò có nước, mà lên gặp hào Cửu- 
ngũ cũng là thể dương sô-dåy nhau, thì cái vò đụng với 
cái cứng mạnh hơn không võ ắt nứt dò chẩy nước vậy. 
Đây là muốn nói rõ hào dương ở ngồi Ма? âm. Cũng 
như trong nước mưa từ: trên "Тїї rơi xung phải qua 
nhiều lớp không-khí rơi xuống cho chúng -sinh. Què 
Tổn có đức nhún-thuận là quë Аа & dưới nên twong 
là Vò, & trong có hào dương thể động là nước ở 


trong, mới nói vò dò để nước thoát ra vậy. 


ter ác Є©> ЭУР 4á) SN ° 
24,5 а, o 
D. A. lượng viết : Tỉnh dục thạch phu, vô 
di dã. . 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Giếng ngách bắn 
cá dièc, không cùng nhau vậy. 

LỜI-BÀN : Ngách giếng bắn cá diếc. Ngách 
giếng là chỗ mạch nước chiy. Nước chẩy ra là 

Ç 


chỉ hào hai thể dương ë ngôi giữa. ấu cá dié 
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аду là chỉ hào Cửu-ngũ cũng là thể dương là hào 
chính-ứng mà lại là chủ- të qué Khim tượng 
nước, nën. mới có tượng Са. Cá diệc, là thứ cá 
hay theo гб, đấm có nghĩa là hai thể dương gặp 
nhau mạnh thành có sự bắn nhau, tức là tỉ rõ cát thể 
hào Cửu-nhị là dương, là nước mạch, ở ngách nước 
_ mạch bắn cá Фёс tức là chỉ hào chính ứng cũng là 
thể dương, nên không cùng với nhau vậy. Бап 
tức có sự gặp nhau mà không hợp được với nhau và 
só-diy nhau, là vì điện-khí đông thể gặp nhau thì dun- 


đẩy nhau, cho nên nói là không cùng với nhau. 


` cản ы ЬУ -= 5м 
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Р.А. Cứu-tam : Tinh tiết bất thực, vi 
ngã tâm trắc, khả dụng cấp, Vương minh tịnh 
thụ kỳ phúc. 

D. N. Hào Cửu-tam : Giếng đục chẳng ап, 
làm lòng ta bùi-ngùi, có thê dùng múc nước 


Vua sáng-suốt đều được phúc ấy. 
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B.N.C.H. Chữ < Tiết > không phải là bó й mà là 


đục vậy, giếng dục chắng ăn mà khiến lòng người 
bùi-ngùi thương sót, khá dùng múc nước vậy. Vua 
sáng-suốt thì тйс nước giềng để cùng vật mà ban- 
thí, kẻ thụ dược dèu được cá phúc-lành у. 


Hào Cứu-tam lấy thể dương & ngồi dương trên qué ` 


dưới mà chưa là lúc dùng được, cho nên tượng và 


nhời chim của nó như: vậy. 


LỜI-BÀN : Giẽng đục chẳng ăn. Hào Cửu- 
tam là hào thể dương ở ngôi dương, tức là dương 
mạch cứng trong thòi Tinh đã đến gần giữa, 
ở ngôi trên thể dưới là cái đức nhún-nhường đến 
cùng-cực. Cho nên vì lẽ đó mà dương cứng muốn 
tiền lên, trên có hào “Thượng-lục hưởng-ứng với 
пб, và nều cứ tiễn lên át bị hào Lục-tứ ở trên hãm 
hại và hùa với nó, tuy giëng có nhiều nước lúc này 
vì có nhiều mạch chảy, nhưng bị hào âm Һӧте 
ứng & trên, mà nó tiễn lên thì bị hào Té là âm ngăn- 
cần, nên có nước mà dục; duc thì át không dùng 
được, tức là hào Ba dương lên bị hào Tú аріп cũng 
như nước giềng nhiều mà bị dục. Người ta không 
lầy lên để dùng vậy. 
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Làm lòug ta bùi- ngùi thướng tiếc. Là vì 
б< vào thời giữa qué Tinh mà lạ được mạch tốt, 
mà lại bị đất lở: ó: trên bò làm duc nước. Như vậy 
thật là đáng tiếc cái giëng tốt. Chỉ vì tại hào Tú âm 
ngăn-cần lầm dục, mới nói là bùi-ngùi tiếc nước giềng 
tot, nhiều và trong, hào Ba là thể dương được ngôi 
chính - đính, lại ở liền trên với hào Cứu-nhị tượng 
giềng có mạch mà duc nên dáng tiếc vì là một 
vật dụng tổi-cần cho sinh vật mà bị dục một cách 
không đáng. 

Có thë dùng тїс nước. Мис nước tức là 
тис nước пр lên để vào cóng vai chứa dùng. 
Đây ý Thánh-nhân muốn nói tuy nước dục nhưng 
có thể dùng cách тйс nước đem về chứa vào lu, 
cóng vai, doi để đất bùa lắng xuống sau át dùng để 
ăn được vậy, hay dùng những cách hóa-học như 
đánh phèn v.v... Cho nên nói: Vua sắng-suốt 
tức là bậc bẻ trên có oai-quyën hành-pháp mà sång- 
suốt biết cách chỉ dẫn, lọc nước đó bằng khoa- 
học hay cách riêng chẳng hạn, mà ban-bố cho 
Thiên -hạ cách dùng nước giềng ấy, thì ai ai cũng 
đều được hướng cái diêm - phúc dùng được nước 


giểng. Hào Ba là dương minh được ngồi chính - dính 
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lại bị hào T'ú âm & trên che- lắp, nên mới tượng là 
Vua sắng -suốt, có trí thông-minh mà day Thiên-hạ 
dùng nước vậy. Nều không biết chứa nước dục dé 
lắng xuống hay đánh phèn để cho nước trong lại, thì 
nước dục ai cũng ghẻ-sợ. Cho nên mới nói có thể 
dùng múc nước để chứa, và được Vua sáng thì ai ai 
cũng đều được hưởng cải phúc-lành идпе nước trong 


tuy тис ở giềng dục. 


Tiết. ЖЕ: + É л: Ж ° 4T 
lở, KER о S jS o 

D. À Tượng viết: Tỉnh tiết bất thực, hành 
trác аа, cầu Vương minh thụ phúc dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Giếng đục 
chẳng ăn, đi bùi ngùi vậy, cầu Vua sáng được 
phúc vậy. 

Truyện : Hào Ва là hào dương cứng dược 
chính-đính có tài giúp- 46, như: giếng trong có 
thể dùng được nước mà uóng. (Сіёпе trong mà 
không thấy dùng nước cũng now người có tài-trí 


không đắc dụng). Nều trên có Minh- quân dùng 
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thì Hiền-tài trong nước được đắc dụng ất Vua 
được hưởng cái công ấy, mà Кё dưới được hưởng 
cái ân-trạch của Vua. Trên dưới đều được cái phước 
ау уду. 

Chu- Fử: nói rằng: Nếu không phải là bậc Minh- 
quân. thì không thể thu-thập nhằn-tài. 

Họ Dương nói rằng: Có thể uống được là 
suỗi nước, không thể uóng là người. Cái giểng há 
sao bùi-ngùi? người đi đường bùi-ngùi nó. (nước 
suối có thể uống được, mà người không uông, là 
người hành Đạo lầm cái tầm mình bùi-ngùi), không 
phải là ging bùi-ngùi vậy; người Cuân-tử có tìi- 
đức không dược bề trên dùng thì bùi-ngủi. Một cái 
ging dùng cho một ấp được hưởng phúc ày, người 
Quảân-tử dùng một lần thì Thiên-hạ thu cái phúc 3y. 
Có giëng dẹp mà nước không lành thì như không 
có giêng. Có người Hiền mà không có Minh-quân 
thì nhw không có người Hien. | 

Trong-Ni nói rằng : Vua sáng chưa soi mà 
Thiên-hạ ai nấy đều Tôn- kính. 

Sự bùi-ngùi của hào Cứu-tam như cái giếng 
than vậy ru Ì 

Người Quân- tử: than như vậy ru ! Hóa cho nền 


2779 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


cải đức Sáng của PE-N ghiĉu mới dương lên mà người 
đánh-cá được ân-trạch thành Đại- Thuẩn, cái vi-minh 
xâu-sắc của vua Cao-Tôn còn truyền thuyết lại cho 
đứa phải tội-hình trong rừng núi đồng quê. 

B. N. C. H. Đi bùi-ngùi nghĩa là người thi-hành 
cái Đạo đều lấy làm bùi-ngùi thương-tiễc vậy. 


LỜI BÀN : Đây là nói дёп sự tiền lần của 
hào Cử“u-tam.. Hào Cứu-tam là hào dương mạnh được 
chính-dính, cho. nên buộc phẩt có sự tiễn lên, mà пёи 
tiến lên át bị hào Lục-tứ. là hào âm-tối cẩn lại mà làm đục 
cái lòng trong-sạch của nó mới nói là di thì J2/-ze¿/ 
thương-tiếc, dây cũng nhw cái linh-hồn của người 
mới đầu trong-sạach, chỉ vì phải trải qua cõi thể mà 
bị bao nhiều thứ: ỗ-trọc, làm cho tâm-thần phải bùi- 
ngùi thương-tiếc cái trong-sach của Trời cho. Đi tuy 
có sự bùi-ngùi nhưng có trí Jé đi tìm Vua sáng-suốt 
thì được phúc-lành. Đây là nói hào Cửu - tam nếu 
tiễn lên thì bị hào Lục-tứ là lào Âm làm đục cái trong- ' 
sạch, nhưng nó cứ bùi-ngùi mà di thì qua dược hào 
Tú mà tìm đến Vua sáng-suốt ở ngôi Cứu - Ngu, 
là thể dương sáng trong-tr!o tinh-khiết, cho nên tìm 


đền Vua sắng-trong ЗЕ được hướng phúc-lành. Hào 
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Cứu- Гать là dương mạnh thì thể nào cũng phải tiễn 
lên, được hào “Thượng-lục là chính -ứng mới tiễn 
lên. Cñng như trong cái giững & lưng chừng. có 
mạch nước thật mạnh, nước phải dâng lên qua chó 
đặt 15: đặt bồi như hào Tú thiất nước ở: trong mạch 
của hào Cữu- Гат ra phải bùi-nøù', nhưng cứ: tiên lên 
thì lại gặp hào Cửu-N gu tức nhi bậc Vua thong-sẵng 
được hưởng phúc-lành. 


= ы, ® d^ aE: F ; 
Tiët. 10. ске uy ° 7 sộ Ж Z= о 
D. A. Lục-Tứ : Tỉnh tru vô сш. 


D.N. Hào Lụ<-Tứ : Cái thành giếng không 


5.N.C.H. Đây là thể ат @, ngồi tứ: tuy được 
ngồi chính-dính, nhưng là thể âm mềm không có mạch 
chì chỉ nën tu-sửa mà không có công cùng mọi vật, cho 
nên tượng của nó là thanh giếng mà nhờồi chiếm thì 
không lỗi, người chiếm biết tự trị mình thì tuy không 
có công cùng mọi vật mà cũng có thẻ là không 
lỗi vậy. 

LỜI-BÀN:: Đây là hào Lục-tứ trong quê Trh, 


tức là hào thë âm, ở ngồi âm được ngôi chính-dính, mà 
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là hào quẻ Khẩm tượng nguy - hiểm ó thể trên. 
Âm thịnh tức như đất, gạch v...v... là những thể-chất 
hữu-hình nặng, có thực mà hư. Trong thời hiểm còn 
sơ tức là sự nguy-hiểm mới nhóm lên, mà & trong cuộc 
Tỉnh là cái giếng, thì sự aguy-hiễm đổi với cái giềng' 
là cần phải phòng-ngừa våt ngã xuống giếng. Cho nën 
đến lúc này là lúc phải phòng-ngừa sự nguy-hiểœ mới 
sơ của cái giếng, và là hào Tú duoc ngôi chính - đính, 
nên mới tượng là cái thành giềng xây để giữ cho vật 
khối ngã xuỐng ging vậy 

Theo Chu- Hi thì hào này không có mạch là 
không có công với vật. Tuy không có công nhưng có 
ích cho vật là phòng-ngừa sự nguy-hiểm ngã xuống 
giếng, Như: vậy là có ích, mà có ích thìcó công. Trong 
một cái giếng dưới mặt đất tức là nơi đựng nước 
để nuôi muôn vật, đó là có công với vật. Nhưng ở 
trên mặt đất tức là cái thành giếng để ngăn-giữ vật lấn 
xuống giếng, là cũng có công ngắn-ngừa sự nguy- 
hiểm. Theo Chu-Hi thì chí trông về một phuong- 
diện mà-quên sự nguy - hiểm ở trên mặt đắt của giếng. 
Cũng như người ta trước khi có thé làm ích được 
cho Thiên-hạ mà biết tu - thân ngăn-giữ được cho 
пич khói lầm vào nguy-hiém ngặt-nghèo, sau lại lập 
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ra những thành-kiển hay cho Thiên-hạ, lấy đó để ngăn- 
giữ sw nguy -biểm, thì không có lỗi, mà lại có dai- 
công với Thiên - hạ. Nước tức là một chất nuôi sống 
muôn vật. Cái ging tuy là một nơi chứa nước nuôi 
sống Thiên- hạ, nhưng lạ là nơi nguy -hiểm пёи 
không biết mà xa xuống thì chết. Hóa cho nên cái thành 
giếng là thứ để ngăn sự nguy - hiểm thì cũng có công 
ích với Thiên-hạ уду. 


ч è + h 

tai 8: HLF? 
1 ‡† №, О. 

D. А. Tượng viết : Tỉnh trứu vô cữu, tu 
tỉnh dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái thành 
giếng không lỗi, tu sửa giëng vậy. 

LỜI.-BÀN : Phàm ở trên cõi hữu - hình vật gì 
có ích cho người thì & bên át có bại. ích gì bằng 
cơm với nước, nhưng cơm mà ăn no quá không 
biết điều -độ thì cũng chết, đó là cái hại. Cái gičng 
đã đành là cho vật nước uống để sống, đó là một sự 
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ích -lợi vỗ-cùng nhưng bên sự ích-lợi đó lại có 
sự nguy - hiểm là «våt lần xuống giếng xâu > nên 
xây cái thành giếng là không có lỗi Nhw vậy là để 
tú-sửa cái giếng cho hoàn-toàn, lưới có sự ích 
cho muôn vật, trên lại có sự phòng-ngắn nguy- 
hiểm гїї-го, để cho muốn vật dược hưởng sự ích- 
lợi của giềng nước một cách hoàn - hoàn không 
lo-ngại. Vì vậy mới gọi là tu sửa cái giềng. Cũng như 
người ta một khi ở: trong có cái tâm - tính trong-sạch, 
mà còn phải ở đời lãn-lộn trong đấm ô- troc đầy dày 
những sự vó-=vë cám-đỏ; người ta có thể lập được 
những thành - kiến chắc - chấn để tự gi minh, và giữ 
cho người, như thể là gir được cả thể-chất và tinh- 


thần, cho nên mới có lời chiếm là tu sửa giếng vậy. 


Ti 12. ILE: 3F 21 28 5 2. 
D. A. Cửu-ngũ : Tỉnh liệt hàn tuyên thực, 


D.N. Hào Cửu-ngũ : Giếng trong leo-lẻo. 


mạch lạnh ấn được. Ç 
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B.N.C:H. ‹ Liệt» nghĩa là trong-sạch cứng được 
trụng-chính có công cùng mọi vật, cho nên có tượng 
như vậy, người chiềm có cái đức ấy thì cùng với 
tượng åy vậy. | 

LỜI ВАМ: Giếng trong leo-lẻo, đây là nói 
hào Cu ngũ là thể dương cứng lại được ngôi tôn- 
qúy và trung-chính; trong cuộc giếng qúy nhất là nước 
trong cho nên mới có tượng như vậy. 

Mạch lạnh, thể dương thì động cho nên 
tượng là mặt nước mà dương là khí nóng, âm là khí 
lạnh, đây tó rë hào Dương Ó: giữa hai hào Âm mới nói 
là mạch nước lạnh. Mạch nước trong 1со-1ёо mà lại 
mát như vậy thì còn gì qúy bằng, nên nói là ăn được. 
Lại có nghĩa nữa là hào dương & giữa иё 
Khẩm, chủ qué КҺат tượng là nước. Theo vẻ loại nước 
thì nước trong-sạch và mát lạnh thì qúy nhất, nuôi 
được muôn vật, cũng như một апе Minh-quân ban- 
thí phúc-lành cho Thiên-hạ vậy. 


Tiết 13. ЖЫ: ARZA ° 
фо 
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D. A. Tượng viết : Hàn tuyển chi thực, 
trung-chính dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Sự ăn mạch 
nước lạnh, chính giữa vậy. 

LỜI-BÀN : Sự ăn được mạch nước lạnh mát 
như vậy cốt để tả sự trung-chính của hào Cửu-ngũ. 
Dương được đạo Trung mà chính-dính ắt là dương 
minh, có tượng là nước trong sáng mà lại lạnh mát, vì 
nó là hào dương ở giữa hai hào âm lạnh, cho nên mới 
nói là mạch nước, tức là tượng hào dương. Thể lạnh 
là tả cái ngôi của nó ở“ vào giữa hai hào Âm. Phàm con 
người ta trong tâm được trong-sạch không có gì có 
thể làm cho dœ- Ьп được, mà lai ra ngoài thi-hành 
Đạo-đức một cách yên-lặng lạnh-leo không nghĩ dën tw- 
loi, như: thể là giữ được đạo Trung-chính không chênh- 


lệch về chuyện tư riêng. 


teu ООА 2 
ж ƒ# 2L ° 


D. A. Thượng-lục: Tỉnh thu vật mạc, hữu 
phu nguyên cát. 
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D.N. Hào Thượng-lục : Lấy nước giếng chớ 
dày, có lòng tin, nguyên-đầu tốt. 

B.N.C.H. Thu là lấy nước. Họ Thiệu nói 
rằng : Thu nghĩa là Z⁄Ze-/“ kéo giây gàu, X?ch-thổng 
là che-dậy sự trở- lại. Có tín nghĩa là sự phun ra зу có 
căn-nguyên mà vô-cùng vậy, Giểng thì sự lấy nước ra ở 
trên làm công, mà ngày Khám không bị che tối (КЛ 
під. là ngày con nước bị tổi-tăm có cơn mưa) cho nên 
hào Thượng -lục tuy không phải dương cứng mà 
Tượng của nó như thể, nhưng người chiếm ứng với 
Tượng ау ắt có tin, còn được nguyên tốt vậy. 

LỜI - BÀN : Tỉnh thu nghĩa là liy nước 
giếng. Đây là hào lhượng-lục thể âm mềm ë ngôi ат 
tức là ngôi chính-dính mà lại là hào tột-cùng của qué 
< Giểng >, là lúc & trên cùng cái giểng. Trên thành 
giững có nghĩa là Шу nước giềng lên trên mặt 
giềng, lấy nước giềng рһаі тйс bằng gàu mà kéo, 
như vậy nhài của họ Thiệu là đúng, nhưng bây giờ 
có cách dùng bơm nước chỉ dòng бп nước xuống 
và cho bơm chạy. Như vậy Тш không có nghĩa là 
kéo gàu, mà chỉ có nghĩa là lấy nước giếng thôi. Dịch 
là lấy nước giềng có thể dùng cho muôn kiếp mà. 
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nghĩa không đổi, còn nghĩa của họ Thiệu chỉ dùng 
trong thời của ông thôi. 

Chó đậy : Khuyên không nên đậy giếng lại khi 
mình đã lấy nước rồi. Tức là muốn тап nên để cho 
người khác dùng 09 Cuộc «gičng» đã đến tôt- cùng 
thì sự ích-lợi cho mọi vật cùng hưởng lợi ấy. Cho 
nên có giềng dễ cho tất cả người dùng chó nên che 
_ dậy mà dùng riêng một mình. | | 

Có tin, nguyên tốt. Không che đậy để ai cũng 
có thể dùng lấy nước giềng ăn, như vậy là có lòng 
tin mọi người dùng nước đó để ăn như minh vây- 
Không cần che đậy, vì sự cần dùng của người cũng như 
của mình, mà người uống cũng nhu mình uống, nền có 
lòng tin nhau mà không nghi-ngờ sự bỏ thuốc độc vào 
giếng. Cho nên lấy cái đức quảng-đại mà xử - sự 
vó mọi người, tin mọi người cũng như tin mình, 
không sợ có sự nguy-biỀm là sự bó thuốc độc vào 
giểng vậy. Hào Thượng-lục là hào chính-đính lại có 
hào Cứu -tam dương mạnh hưởng ứng với nó, lại là 
lúc cùng-tột của sự nguy-hiểm mà động tức là lấy 


nước giếng lên. Như: vậy thì Âm biển ra Dương mà 
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sự nguy-hiểm lại hóa ra an-vui. Chơ nên có lòng tin. 


: 5 ЖАР 
mà yên tâm dùng ăn nước ріёпе vậy. 


Tiết 15. $ = < х, ж E о 
А А, ° 

D. А. Tượng viết: Nguyên cát tại thượng, 
đại thành dã. , 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Nguyên tốt ở 
trên, cả thành vậy. 

Truyện : Гду nước giểng lên trên để cho người 
ở: trên mặt giếng dùng, đó là cái đạo «giëngd đã thành. 
Liy nus óc mà không hết truyền-thí cho tất cả một cách 
có thường. Thật là cái tốt của đức Cả Thiên vậy. 

ТОП - BÀN : Nguyên tốt ở trên. Lên đến 
ngồi trên cùng mà được tố:-lành nguyên-ven như vậy, 
tức là có sự thành-tựu ló-n-lạo. Tuy cái giếng nước là 
qúy nhất mà © dưới. Lấy nước lên št phải dùng 
gầu hay máy. L3y được nước lên trên củng cái 
gišng thì su ích-lợi của nước dùng để làm thành 


muốn việc cho mọi loài. Vật nào sống cũng phải cần 
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có nước. Nước là một thứ cần-thiết cho muôn vật, 
cho nên lấy được nước lên trên cùng thì sự thành-tựu 
của nó cả lớn lám vậy. Muôn việc, muôn loài trên cõi 
sinh-tồn này đều lấy nước làm thứ cần - thiết nhất, 
nên một khi nước giờng da lấy được lên trên mặt 
giếng thì có sự cả thành vậy. 

Cũng như các nhà tu  Bà-la-Môn, hay tu đạo Lão, 
một khi đã luyện được Tinh-khíthần và đã đánh 
thức được con hỗa-xà © trong xương söng và theo 
đường xương sông dần dân bò lên đến óc, rồi lên đền 
đỉnh đầu, mà đạo Phật gọi là Nê- hoàn - cung lên 
đến đây tồi thì cái thần có thể thành hình và thoát- 
xác được. Theo đạo mà nói tức là đấc-đạo. Cho nên 
đã được Đạo giữ dược sự nguyễn-vẹn tốt-lành lên 
đến tận trên tôt- cùng như vậy thì đã sống được vào 
cố Đại nhất mà cả thành lớn-lao. Cũng như cái 
giếng, cái chất quí nhất của ріёпе là nước, nước ở đây 
giềng không lên trên được, nhờ có sự thông-minh của 
người mà nước lên được trên mặt đất, giữ được sự 
nguyên-vẹn tốt lành lên tận trên cùng mà xử-dụng 
cho muôn vật, mới có sự thành-công lớn-Íao. Cũng 


như người tu Đạo, nhờ có linh - khí tip-dẫn cho nên 
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con hóa - xà mới lên được và sau thành Đạo thoát 
được xác mà có sự thành-công to lắm vậy. 
Со: đó thì Thánh-nhâần muốn tå cái đời tu trì 


- Đạo-đức của người cũng như cái giềng. Lấy một 


vật vô-tri mà giải биос cái khí linh-thiêng của con người, 
như Thánh-nhân đã lấy tượng giải cho ta hiểu một sự 
huyền-bí khó tả bằng cảnh-giới và bằng nhời nói vay. 


Tóm-tất : D; làng chẳng đổi рїёпр, không mắt, 
không được, đi lại rõ-ràng tính - khiết, gần đến, cũng 
chưa kéo giây gàu giểng, võ cái bình hung. 

Hào Sơ - lục: Gišng bùn chẳng ăn, giếng 
không loài chim. 

Hào Cửu-nhị : Giểng ngách bắn cá ёс, vò 
nứt đò. 

Hào Cửu-tam: Giëng dục chẳng ăn, làm lòng 
ta bùi-ngùi,có thể dùng тис nước, Vua sáng-suốt đều 
dược phúc-lành ау. | 

Hào Lục-tứ : Thành giềng, không lỗi. 

Hào Cửu - ngũ : Giềng trong leo-lẻo, mạch 
lạnh ăn dược. 

Hào Thượng-lục : Lẩy nước giềng chớ đậy, 


có tin, nguyên-ven tốt, 


TÍỈNH-OU ÁI TONG: LUAN. 


Sau qué Khón thì đền cuộc Tỉnh. Tinh là thuật 
dùng nước, hay nói xa ra là < Thuật dùng Người >. 
Người Hiền-nhân. Quân- Tủ: ví như nước; lúc nào 
cũng làm ích cho Phiên-hạ mà không kê ơn, lặng lē 
trong-sạch, khiêm- tốn, nhún-nhường như nước chiều 
về chỗ thấp. Cho nên cái « Thuật dùng Người » rất 
khó, trong cả qué lĩnh Thánh-nhân muốn nói cái 
thuật này thật rõ-ràng vậy. Thấu được thuật dùng 
Người mà dùng cho đến chỗ tuyệt-dích thì Ðai-N ghiệp 
dé như trổ- bàn tay; không ai là không biết Bái Công 
làm Ap-trướng đặt Bái, nợ trời đã không có tài an-bang 
tế-thể, mà lại chỉ vùi vào với tửu-sắc, nhưng am-hiểu 
tinh-vi thuật dùng Người, cho nên kể Sĩ về giúp sau“ 
thành Đại-nghiệp lập lên nhà Hán. Dà dùng người thì 
phải chuyên-nhất, như khi đăng đàn Bái- Tướng phong 
Hàn- Tín làm N guyên-Nhung. Người Hiền chỉ có thể 
về giúp bậc Minh-Quân, sáng-suốt như Hìàn- Tín hồi ë ` 
với Eạng-Võ chỉ được chức < Chấp-kích-Lang » ‚зай 
lên làm Nguyên-Nhung chỉ-huy ba quân mà đánh tan 
_Hạng-Võ. ау thời Hán 55 tranh-hùng trong Bác- 
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Sử ta có thể lấy Bái-Công và Hạng-Võ аё hiểu rõ đạo 
Tinh vậy. 
Hạng-Võ có Phạm- Tăng lầm QQuân-sư, một nhà 


mưu-sĩ đại-tài đến như Trương-Lương Tiêu Hà của 


-_ Bái-Công cũng phải lắm lúc táng-đổm kinh-hồn, mà sau 


bị kë phẩn-gián của Trương-Lương lại thành người 
vô-dụng. Hạng-Võ rõ là hạng võ dũng vô mưu, có đủ 
quần thần văn võ mưu hay kë giỏi, võ lược siêu quần, 
sau bị cái tài dùng Người của Bái - Công thu - hút 
hết vây-cánh mà sau Hạng-Võ phải nuốt hận ở sông 
Ô-giang. 

| Hóa cho nên 1 у đạo Tinh làm đạo dùng Người, 
để cho đẳng Nhân-quân thu-hút сас Hiền- tài trong 
nước mà Thiên-ha trị, lập thành Đại-nghiệp vậy. Dó là 
nói Đạo Tinh trong Thiên-hạ, nều nói tương - đối 
trong các рһат-уі trong Xã-hội thì Dao Tinh áp-dụng 
trong các cơ-quan Chánh-quyền, công-chức, tưchứ«c 


hay các xí-nghiệp, đời ta không người nào có thể tw cho 


„ mình là độc-lập sống riêng biệt được, người ta trong 


xãa-hội phải có những giây liên-lạc tươ-ng-hòa, twong- 
đổi, tương-quan với nhau. Ноа cho nên phải có sự 
giao-thiệp, phải biệt cách dùng người để < Thành việc >. 
Người Quân-tử cốt là sự « Thành-vụ > là cái chung; 
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cái trót của cái đầu, cái thủy của sự-vật. Xưa thường 
nói : « Dụng nhân như dụng mộc > không quá chấp 
mà hồng việc, miếng gỗ dài thì làm đòn tay, sà 
ngang, miếng gó tròn thì làm cột lầm kèo, miếng 
vụn-vặt thì làm đồ chơi hay dóm lửa. Biết dùng thứ 
cây nào vào việc ày để thành việc, dó là đạo Tinh trong 
đời, cốt ở chó «thành-vụ». Tuy bọn Tiễn - nhân thì 
dáng khinh thật, nhưng phi liểu-nhân hất thành Quân- 
tử. Một Đại-tướng không có lỳ-tướng không có 
quản-lính thì đánh sao được giặc. Một Vua không có 
quần-thần Văn Võ thì thành sao được Triều - đình mà 
tị vì cả một nước. Nên một һе Nhân- quân 
trong Thiên-hạ cần phải có trí-óc thông - sáng giỏi về 
thuật dùng Người, thì muôn sự việc trong Nước 
đều thành-tựu mà lập nên Đại- Nghiệp vậy. Trong 
thuật dùng Người không thể xa hai đức Trí và Tín. 
Trí là để soi-sáng con Người biết chỗ sê- trưởng 
sở-đoản, thấy rõ được +1 Һа mà biết cách làm phẩn- 
khói kẻ-sĩ để cho tài-ba có thể phát-triển lên đến mức 
01-да. Có đức Tín là để chuyên-nhất, dùng người 
mà không có lòng tin là hỏng việc, không tin người 
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mà dùng người tức như «nuôi ong tay áo» «nuôi 
hỗ trong nhà > cho nên «thuật dùng người» tối-ky 
sự bắt tín lẫn nhau. Như Hán-Cao- Tổ dùng Нап- lín 
làm Nguyên-Soái chỉ huy ba quân, chỉ chuyên mà 
không tín hóa cho nên một khi đã có lòng nghi-ky 
nhau thì ôi thỏi ! O'n hóa oán, nghĩa hóa thù, cái hận 
bị chu di tam tộc của Hán-Tín chỉ tại cái tài của Hán- 
Tin mà hàng trăm mạng thân-thích phåi đền по" máu. 


Thuật dùng Người lớn và të-nhi lắm thay ? 
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Tự- quái-truyện nói ring : Dao Сеіёпр» không có 
thể không thay-đối cho nên đượcc đức đó tiếp đến 
cuộc Cách. Có câu nói ràng : Cách cỡ dinh tân nghĩa 
là: < Đồi cũ dựng mới»: Cách có nghĩa là a. 
cách thay-đối cái са để lập lên cát mới hay hơn, tốt 
hơn. Lấy tượng qué mà giải thì trong sáng-sủa có văn- 
minh tức là tượng quë Ly. Ngoài dược đẹp lòng 
tức nhu trong có trí thông-minh sáng-suÖt; Thang 
sw thông-minh văn-vẻ của mình mà thi-hành ra ngoài, 
mà ngoài đều được đẹp-lòng cả, tượng qué Бом, 
như vậy là lẫy sự văn-minh mà cảicách thay-đổi 
những tôi-phòng bại-tục. 

Tượng qué Ром là Trần, tượng que Ly Їй Lửa: 
dưới trầm có lửa, tức như lửa đun nước, thì ЌЕ nước 
phải sôi lên, bốc hơi nước lên Гг gặp khí lạnh thành 


mưa ban-thí cho muôn vật, tức là Cách, là thay-dối 
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cát Hước trong trầm thành hoi nước rồi thành mưa 


dè bỗ-ích cho cả Thiên-hạ. 


Trong qué Tỉnh là lấy nước mạch dâng lên mà 
người ta тис lên mặt giềng để dùng gọi là < Tỉnh >. 
Trong quê Cách lấy tượng nước vì nóng thành hơi 
bốc lên thành mây rôi hóa mưa cho Thiên- hạ dùng, 
như vậy là sự thay-đối của nước, nên mới gọi quẻtiễp . 
qué Tinh là qué Cách. 

Quë Cách cũng là sự 14у nước để cho Thiên-hạ 
dùng, nhưng cách lấy nước ở giềng lềnnhư vậy là cũ 
xưa, nhưng lại còn có cách lấy nước của Tròi mưa 
xuống, bằng cách hơi nước bốc lên thành mưa mà 
tưới cho Кар mọi nơi, cho nên mới nói: Cách lấy 
nước của giêng để vật dùng, hay dë nuôi các vật 
không thể không thay-đốt được,còn có cách khác, 
cho nên sau qué Tinh thì tiếp đến qué Cách. Cách 
tức là thay-đối, là đốt cái cách lấy nước để cho mọi 
vật dùng. Lấy nước ging lên là chỉ để có thể nuôi 


một 50 vật trong phạm-vi 16-01 chật-hẹp, nhưng nói 


_ sự thông-sáng văn-vẻ ở trong mà thi-hành ra ngoài 


duoc đẹp-lòng như lửa дип nước trầm thành hơi, 
thành mưa cho muôn vật đều hưởng, như vậy có sự 


thay-đổi thông-sáng của cách lẫy nước nuôi vật, để có 
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sự nuôi muôn vật lan rộng cho khấp cả Thiên - hạ. 
Giëng là để nuôi vật trong môt ấp, mà nhờ: có cuộc 
Cách thì có nước để nuôi cả Thiên-hạ. Nước một cái 
giếng có khi chỉ để riêng cho một làng một xóm ăn; 
còn làng bên cạnh ăn có khi sinh bệnh hay có tật 
ngặt-nghèo vì khác nước. Cho nên nói giéng là trong 
_phạm-vi chật-hẹp, vì vậy mới tiềp đền qué Cách: 
lấy sự dùng nước mà cải-cách sự lấy nước để ban-thí 
cho Thiên-hạ. Cho nên sau qué Tinh tiếp đến quë 
Cách là ý зу vây. 

Lại nữa qué Cách có nghĩa trái với qué lĩnh ở: 
giếng lúc có nước mạch chẩy ra luôn luôn bồi - bó và 
dâng nước lên cho vật dùng. Cuộc Tinhdën cùng- 
cực thì có sự  biển-cải trái với дао giềng. Trong 
ging thì có mạch méi có nước luôn luôn, trái với thể 
của nó là sự cạn khô không nước. Đây lấy tượng 
trầm © trên lửa, bị lửa dun thì trầm cạn khô không có 
nước; nhưng nước trầm thành hơi nước sau thành 


mưa; lại trở' lại là nước vậy. 


Tiết 1. Ж о Ё, Н 7) 5- ° Ж, 
3 4Ì 4 ° тг ° 
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D. A. Cách, d: nhật näi phu, nguyên hanh 
lợi trinh, hối vong. 

D. N. Quả Cách, ngày qua bỗng tin, nguyên 
hanh-thông, lợi chính-bền, hối hận mät. 

Truyện: Cách nghĩa là làm biển-đổi cái gì đã cũ, 
thay-dói cái cũ thì người chưa dám căn-cứ vào lòng 
tin, (lúc sơ cuộc Cách người ta chưa dám tin). Nên 
lầy ngày qua (qué Ly tượng mặt lrời, qué Đoài tượng 
là ngày qua), sau nhân tâm mới tin theo. 

Ho Vương nói răng : Dân-chúng và cái dạ-dày của 
họ thường có cái nạn trong sự thông-biển tiêu-hóa, có 
lúc có sự vui thành hoạn-nạn lo âu. Sở dĩ nói lúc đầu 
đạo Cách: ngày qua bóng tin vậy. | 

Thay-đổi sự để nát để đến chỗ thông-suốt có thể để 
đến chỗ cả-hanh. Cái lợi của thời Cách là ở chó chính 
Đạo, (Ly thì sáng, ой thì đẹp-lòng đó là cái chính- 
bën của cuộc Cách) thì bó được nên có nghĩa sự hõi- 
hận không biển-động: bông Һәі-Һаһ mất. Thay-dői 
mà không ích-lợi xâu-xa thì có thể có sự hồi-hận уду: 
Người xưa số: dí trọng sự Ci-cách vậy. 

Chu-Tir nói rằng: Trịnh-đêng-Hương giải què 
Cách lắytượng «ТЬбі Lư» mà giải cũng hay. Hào Sơ 
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lầm дау lu, hào Nhị làm chính lư (chó phùng ra để than) 
hào Ba; Tứ, Năm là lưng cái lw, hào Thượng là cái miệng 
Lu trong quš nën gồm cả các tượng. Xem Trinh- 
đông-Hương chuyển Dịch lấy tượng như lấy cái 
Đỉnh, cải-cách cái Đính làm cái Lw. Quê Tiểu-quá lấy 
twong là chim bay (phi-điểu) cùng nghĩa ấy kể cũng hay, 
nhưng có chỗ che mất cái nghĩa tính-vi của Dịch vậy. 

B.N.C.H. Cách nghĩa là biển-cách, biển-đổi, 
Là quê Ром tượng trầm ở: trên, qué Ly tượng lửa ô 
dưới, lửa cháy thì nước khô. Hai con gái giữa và 
nhỏ hợp lại thành một qué, mà con nhỏ & trên con 
giữa & dưới, không tương-đấc nhau cho nên qué 
này là quë Cách. Lúc dầu cuộc Biển-Cách, người ta 
chưa có lòng tin, nên tất qua ngày mà sau tin, lại 
lấy cõi trong có cái айс văn-minh, mà qué ngoài có cái 
khí đẹp-lòng hòa-bảo. Nhèời chim của nó có ý là 
canh-cãi, đều са. hanh mà được sự chính-đính 3y. 
Chó thay-đổi đều dáng mà ш hõi-hån của chó thay- 
đối thì mặt vậy. Một điều không duo chinh-dinh thì - 
chỗ thay-dõi không tin, không thông-suốt mà trổ: lại 
có hối-hận vậy. | 

LỜI -BÀN : Cách còn có nghĩa là lột da giống 
thú thuộc bỏ sạch lông đi gọi là Cách, tiếng Cách là 
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một tiếng trong bát âm như: tiếng tróng ав bóc gọi 
là tiếng Cách. 

Ngày đã qua bèn tin: Ngày đã qua đây là 
chỉ quê Ly é thể dưới. Ly theo Hậu- Thiên Bát-Quái 
và theo Địa-bàn là cung ngo. Quá giò Ngọ bắt đầu giờ 
Mùi thì là quá ngày rồi, vì ngày thuộc dương bắt 
đầu từ giờ Ty дёп giò Ngọ, và bắt đầu giờ Mùi 
là bắc đầu Am 

Quá ngày là qua được qué Ly mà lên được 
thể trên. 

Thì bỗng có lòng Tin. Lòng Tin đây nói 
hào Cữu-ngũ là thể dương được đạo 'Trung- chính, 
và là giữa quê Бой dep-lòng, nên mới nói có 
lòng tin. Đã có lòng tin mà trong thì văn- minh 
ngoài được đẹp-lòng, åt có đức nguyén- ven để thi- 
hành cái văn-minh ra ngoài mà được dep- lòngs 
mới là nguyën-ven. Thi-hành ra dược đẹp-lòng it 
có sự hanh-thông, và nều giữ như vậy được chinh- 
đính và bền-bỉ thì có lợi. Trong thời biển-đổi có sự 
mạnh-mẽ mà tiễn thì phải có sự đau thương. 

Như đối nước thành hơi, thì phải có lửa để đun 
паи, đun thì nước biển thể thành hơi mà cạn, như vậy 
trong cuộc Cách có sự hối-hận, nhưng theo cách chính- 
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đáng mà thi-hành thì sự hối hận mất. Vì phải qua 
những trạng-thái đó thì nước mới thành hơi nước 
"УА sau thành mưa được. Cho nên cứ làm theo tâm-tri 
chân-chính cho rằng có sự biển thể hối-hận di chăng 
nữ, như sự hối-hận đó ЗЕ mất, là vì phầm bi¿n-đểi 
ắt phải có sự tổn-hại йс biển thể này qua thể khác, vì le 


tự nhiên của sự biển-đổi thì sự hối-hận màt vậy. 


maz: &©: KRKI, 
= Ж se Ж 64817 ° © 
3 о 
D. A. Thoán viết : Cách, thủy hóa tương tức, 
nhị nữ đồng cư, kỳ Trí bất tương dac, viết: : Cách. 
D.N. Lời Thoán nói rằng : Quẻ Cách, nước 
lửa cùng trao đồi, hai con gái cùng ở với nhau, 
Trí nó không wa nhau, nói rằng : Thay-đồi. 
B.N.C.H. Đầy là lẫy tượng qué thích nghĩa tên 
quê. Đại-lược tương-tự: với quê Khuê, nhưng lẫy cái 


cùng trái nhau mà làm qué Khuê, cùng sinh ra mà lầm 
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sự Thay-dôi vậy. Tức nghĩa là diệt-tức vậy, lại có 
. nghĩa là sinh-tức. Diệt-tức mà sau Sinh-tức vậy. 

LỜI-BÀN: Chữ Tc có nghĩa là sự thở ra hít 
vào một lượt, như vậy gọi là nhdt Tức. Tương lúc $ 
dày có nghĩa là trao-dói với nhau. Trên có nước 
dưới có loa. Lửa bốc lên trên mà nước rơi xuống 
dưới. Sy trao-đổi tuy thể nhưng theo Ngũ - hành 
thi Thuy khác Нод, nên có nghĩa diệt - tức, là diệt 
bỗ nó đi bằng cách tưới nước xuống lửa. Nhưng 
nước gặp lửa phải xôi lên mà thành hoi để sinh ra mưa, 
như vây lại là Sinh-tức. Cho nên hai thể nước lửa : 
trao-dói cùng nhau, vừa diét nhau mà vừa sinh ra th 
khác vậy. Vì le đó mà địch là cùng trao-dói nhau, hay 
là để nguyên âm là Twong Ніс. 

Hai соп gái cùng ở với nhau : Đây lấy tượng 
qué theo Văn-vương Bát-Quái thi Doar là con gái út, 
Ly là con gái giữa, trên có qué Бой dưới có 
quë Ly là con gái nhỗ ở trên và con gái giữa ở 
dưới. Theo thứ-tự lớn nhỏ trên dưới ắt có sự không 
đúng ngỏi-thứ. Cho nên Trí của nó không ưa nhau; 
và nều lấy Ngũ-hành mà giải thì Đoài thuộc Kim tượng 
Trầm có nước, và Ly thuộc Hoả là lửa. Ноа khắc Kim, 
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mới nói không ua nhau mà khắc nhau, không ưa 
nhau mà khắc nhau thì có sự thay-đỗi, vì lẽ dó mới 
gọi là qué : Cách. 


Tiết 3. Ü, H 7? # s ж dn Te 
2 o XAL ° ЖУА ЈЕ ° 
Фо ° 3 6 т ° 

D. A. Di nhật nãi phu, cách nhi tín chi, vän- 
minh dç duyệt, đại hanh di chính, cách nhi đáng, 
. ky hối nãi vong. 

D.N. Ngày qua bỗng tin, 451 mà tin nó, 
văn-minh đề đẹp-lòng, cả hanh dùng chính, đồi 
mà đáng, hối-hận của nó bèn mất. 

Truyện : Các đẳng Tiên-Vương lấy chính-phấp 
khiến nhân tâm, lúc đầu còn có sự nghingờ lâu mới 
tin, sau trót không tin mà thành ra cát lò lira đúc điều 
Thiện, có sẵn lòng tin cả khi chưa có lệnh. 

Quê Ly là văn-minh, qué Đaài là đẹp-lòng đẩy tài 
qué nói đạo Cách ). 

Trong thời Cách mà năng soi-xét sự-]ý; hoà-thuận 
nhân tâm có thể đến chỗ Cả hanh mà nếu được chính- 
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bên nhw thể, sự thay-đổi đền đích của nó mà hồi-hận 
mắt. 

Но Dương nói rằng: Cách mà đáng như: sự ròi- 
“đốt của Bàn-Canh, lúc đầu thì dân không tin, khi đã 
nhåt-dinh dời Đô thì dân-tình an-nhiên -không còn 
nghi ngờ: lo so: mà sự hỗi-hận ấy mất. | 

Làm cuộc Cách không đúng thì có Lũủy-Thái 
theo phép lTỉnh-Điền mà lẩy gấp trăm gấp nghìn, bảo 
kiển-thiết, đấp bò-cõi thì lấy quận huyện ra làm, bảo lấy 
để cho Làng Xóm thoả-măãn hi lấy lính đi cày. Muốn 
an dân mà không bổ những việc ấy thì hối-hận cùng 
đến vậy. 

B. N. C. Н. Đây lấy Đúc quê thích nhời 
quë. 

LỜI-BÀN: Trong có văn-minh ngoài được dep- 
lòng, cho nên ngày đã qua mà bỏng có lòng tin ë ngày 
hôm sau sẽ rực-rỡ đẹp-đẽ, vì phải có thay-đổi như Trời- 
đất cũng có sự thay-dói vận-chuyển luôn luôn không bao 
giờ dừng đứng. Tuy ngày qua mà vẫn có tin & sự 
thay-đối của Trời, nên mới nói là đổi-thay mà tin nó. 
Trời-đất Vũ-trụ ngày ngày đối mới có tiễn mà không 


có lùi, ngày này qua ngày khác, từ con dun con dễ 
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cho chí сас loài thảo-mậc đều có lòng бп có sự thay- 
đổi của Trời-đắt Vū-tru để dën một cái đẹp-để hơn. Cho 
nên- trong có đức văn-minh, ngoài có đức đẹp-lòng, 
như vậy ắt là theo Thiên - lý tức là sự Cầu - hợp của 
Thiêến-lý, cái gi có thể všn - minh hơn Trời, mà са: 
gì có thể đẹp hơn Tao-hóa. Trời đã tạo thành muôn 
vật theo Thiên-lý thì ắt có sự Са Hanh dùng 
sw chính - dính. Lẩy hai hào Chủ của hai qué Ly và 
Ролі hào Luc-nhi và hào Cứu - ngữ thì thấy hai hào 
đều được đạo Trung-chính. Trong có đạo Trung-chính 
lạ có đức văn - minh, ngoài cũng có đạo Trung - chính 
lạ có đức đẹp-lồng, như thể là lầm theo Lhiên-lý 
nên raới có sự Cả - hanh. Trong sự thay-dói có nhiều 
chỗ có thể phạm đến nhàn vật; nên mới có hồi - hận 
nhưng nëu có sự thay - đối chính- dáng có phải hy- 
sinh tài-sản hay thân-mạng đi chắng nữa thì những sự 


hổi-tiếc ít cũng mắt đi vậy. 


Tê RE đi МОО Н лүе 
Ж K # @ ° MÃ ƒ A о Ж - 
л. ° 2 2 8 A £ Ж, 
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D. A. Thiên - địa cách nhi tứ thời thành, 
Thang Vũ cách Mệnh, thuận hồ Thiên nhi ứng 
hš nhân, Cách chi thời đại hy tai! 

D: N. Trời-đất thay-đồi mà bốn mùa thành. 
Vua Thang Vua Vũ đồi Mệnh nước, thuận với 
Trời mà ứng với người. Cái thời Thay-đỗi to 
lắm thay ! 

Truyện : Suy cái đạo thay-dỗi, thì sự: cùng-cực 
ở: Trời-đất biển-dịch, đầu cuối của thời-vận. Vua 
Thang Vua Vũ trên thuận thời Trời dưới ứng với 
nhân tâm. 

Họ Khâu nói rằng: Lón-lao như Trời Đặt, 
Tạo-hóa, huyền-bí vận-chuyển di- dịch dần dần thay- 
đổi mùa Xuân thành Hạ rồi Thu đến Đông. 

Âm-dương luân-chuyển mà thành bốn mùa huóng- 
hồ xưa di nay lại, thể đại đời đời biển-đổi như Hạ 
đổi ra Thương, Thương đối ra Châu, không phải Vua 
Thang là Vua giỏi mạnh mà lầm được việc ау, bắt quá 
chỉ thuận Ïrời và ứng với người mà thôi. 

Họ Trương nói rằng : ` Đương lúc thay-đổi 
Thánh-nhân không cẩm lúc sau, thay-đối mà đang lúc 
có thể thi-hành gọi là lúc, là thời, cho nên mới tån rộng 
là: < То lấm thay! >. 
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B.N.C.H. Đây nói cùng- cực để khen sự to lớn 
của nó, 

LÒỜLBÀN : Tròi-đất tuần-hoàn thay-dói như 
'trái-đắt xoay chung-quanh mặt Trời, tuần-tự lác gần lúc 
xa, mà thâu thập cái ánh-sáng mặt Trời lúc mạnh lúc yếu, 
tuần-tự mà bốn mùa thành: nên mới có mùa Xuân 
На, mùa Thu, Đông. Trái-đất lúc nào cũng xoay chung- 
qunh mặt ] rời, theo đường Xích-đạo ngày này sang ngày 
khác, năm này sang năm khác, lúc nào cũng có sự thay- 
đổi mà tiễn lên. Có sự thay-đỗi không ngừng của 
"Trời - đất mà bốn mùa trong năm thành thứ - tự. 

Cách-mệnh:Nghĩa là đối vận-mệnh của một nước, 
như Vua Thang đánh Kiệt tần-bạo, Vua Vũ dánh 
Trụ hôn-quân, Tôn-Văn đánh nhà Thanh đổi ra lầm 
Trung-hoa Dân-quốc. Như vậy gọi là Cách-Mênh. 
Tuy cái nghĩa Cách-Mệnh có ngụ cát ý đổi cũ ra một 
chính-thể mới và tốt-dẹp hơn, để làm cho сі nước 
được đẹp-lòng thuận vui. Như dòi Vua Tru mê Đắc- 
Kỷ làm #01 phong bại tục, bạo-ngược, làm khó lương 
dân, nào lập ra Sà¡-bỏn, hầm hó, nào Bá-lạc-đài để phi 


trí duyên nồng, muôn dân ta-than thấu Trời. Cho nền 
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vua Vũ ứng với cả Thiên-hạ mà diệt Tru thuận 
theo Thiên-lý để cứu-khổ muôn dàn, đổi cái chính-thể 
hà-khắc của Vua Tru thành một chính-thể khoan-hồng 


Đạo-đức, trên thì thuận theo Trời, dướ+ thì hwn g ứng 


với lòng dân, trong thì đầy dầy văn-minh Ðạo-đức, ngoài 
thì thi-hành làm đẹp-lòng dân. Dó là Cách-Mệnh. Thay- 
đối chính-thể một nước để đi lên một trình-độ đẹp- 
để hơn, cho muôn dân yên-vui hơn, như vậy gọi là 
Cách-Miệnh. Xem như vậy sự thay-đối không cứ: gì ở- 
trong phạm-vi một thứ, một vật, một khóm, một làng, 
nó rộng-rãi bao-la không những cả Thiën-ha mà còn 
trong cả Vũ-trụ vậy, Cho nên mới nói cuộc lhay-dõỗi 
to lắm thay! 


Tiết 5 và ПЕ Р А 5 
Sẽ o ж TRR ДЕ BH IF ° 


D.A Tượng viết: Trạch trung hữu hỏa, 
Cách, Quân-tử di trị lịch minh thời. 

D.N Lời lượng nói rằng: Trong trầm có 
lửa, là qué Cách, người Quân tử coi đó sửa 
lịch rõ thời. 
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Truyện : Nước lửa trao-đổi là cuộc «Cách», 
Người Cuảân tứ хет cải tượng biển-cách, suy sự 
dời- đổi của Nhật Nguyệt lĩnh (sao) Thời để sia 
lịch-số, rõ thứ-tự bốn mùa. 

Bản -nghĩa: Sự biển-đổi của bốn mùa to lắm 
vậy. Chu- lử nói rằng : Lâm-Ngải-Hiền nhân coi 
quê Cách mà lập được phép lầm Lịch nói rằng : 
Lịch là tính năm, cả-cách năm hay không cải-cách 
Sau cũng Sai. Cái 'Thiên-độ theo thuyết ấy không 
đúng. Lịch bát đầu ë năm, cải-cách năm đến vật, bởi 
vì bồn mùa biển-cách trong thuận có Đạo-lý зу để 
sửa lịch rõ thời. | 

Họ Lý nói rằng : Què Эол không phải là cái 
chính thủy ở phương Bắc, là cái khí của thiểu-âm, 
không thể địch được cái chính hỏa ở phương 
Nam. Cái Hỏa (Ia) ấy hay thay-đổi cát nước 
trong Ттт. Cho nên có sdi ước nóng mà không 
có Lửa lạnh bao giờ. 

B.N.C.H. Sự Ыёһ-Һба của bốn mùa đó là sự 
thay-đỗi lớn lắm thay ! 

LỜILBÀN: Đây b lấy tượng và chất của quë 
để giả-nghĩa tên quế. Trong Trầm có Lửa thiất Trầm 
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bị dun пади, nước sẽ thành hơi nước mà сап dần. 
Hơi nước bị lên trên Tròi gặp khi lạnh thành mưa 
roi xuðng và lai аду Тт, cho nën mới gọi là sự 
thay- đối. Người Cuản-tửˆ coi dó mà tu sửa cất Lịch. 
Lịch tức là sự lịch-lãm của người Quân-tử- trái qua 
trong đời, mà tự mình ngẫm những sự biển-đỗi đã 
xây ra mà tu sửa những sự xây dën cho nên mới 
có thể biết rõ thời-vận. Suy việc trước biết việc 
sau, đó là cái đức sáng - lắng của bậc Quin - tir. 
Vận-mệnh của người ta tức như: vận-mệnh của một 
gia-đình. Vận-mệnh của một gia-dình cũng như vån- 
mệnh của một nước, Vân-mệnh của một nước luân- 
chuyển cũng như: хау: 

Mệnh của bön mùa : Cé mùa Xuân phải có mùa 
Hạ, tiễp Hạ có Thu, Thu qua Đông lai, Đồng 
hết thì Xuân sinh, cho nên bất cứ trong một sự-vật 
nào & đời dù to, nhỏ, sang, hèn, lớn, bé, đều cũng 
phải theo cái vận-mệnh của mình để thuận theo với 
Thiên-lý. Nên Dich thường nhắc rằng : «Dwong cực 
Am sinh, bí cực thái lai», nhưng mỗi trạng-thái có 
từng hành-độ của nó theo sự vận-chuyển của Tròi 
đắt, năm tháng ngày giò, vì le đó đời xưa đặt ra 
Bốc-Phê để cho bậc CQuâu-tử tu sửa những điều да 
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trải qua, và để tỏ rõ thời-vận đến. Cuộc đời bất cứ 
của một vật nào cũng chỉ là một bài tính đã có trả- 
nhờ+ phải có cái по ảnh-hưởng cái kia (xem quyền 
Thái-Åt Thàan-kinh có giải rõ) hóa cho nên cuộc đời 
chỉ là một cuộc luôn-luôn thay-đối một cách lớn-lao, 
mà các bậc anh-minh có thể hiểu - biết trước được 
bằng những phép tính thần điệu như T Һа Аг Thân- 
kinh, hay bằng những phép bói toán như Bồc-Phệ 
của Quỷ-Cốc- Tir. 

Nếu ta không tin những phép số-học huyền 
diệu ấy thì có lē những sẵm của cụ Trạng- Trinh, có- 
tự lKim-tự-thấp ô trong thấp ана là những chuyện 
bia đặt sao ? 

Kë ra những sự đoán uc hay tính trước như 
thể cũng chẳng 'Thần- Thánh gì. Chi là những bậc học 
rộng tài cao, chiêm-nghiệm nzhiên-cứu đến chỗ tuyệt 
luân nên mới để lại cho ta những sắm-truyền bia ghi có- 
tự một cách bie-hú. Ta gắng tìm tòi có lòng học 
hỏi ắt cũng sẽ tới trình-độ сао-ѕіёи ấy. Cho nên 
theo £- Póne cái gốc dë cóthé hoc các thú: tính 
Kuyën-diĉĝu đó tức là kinh Dich, là một pho kính thượng 
thượng-c mà bốn vị Đạt thánh đã tón công-phu 


nghiên-cứ“u, cho nên ta sinh vào thời hậu-thể, sự truyền- 
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tung át có chỗ sai-lạc, nhưng nhë Khoa-học hiên- 
tai giúp ta có thể điều - chính được những chỗ ngò- 


Vực vậy; 


Tết єс #27: = JH зщ + 2 
vã 

D.A Sơ-Cửu: Củng dụng hoàng ngưu 
chi cách. 

D.N Hào Sơ-Cửu : Bền-chắc dùng da thuộc 
của con trâu vàng. 

B.N.C.H. Tuy dương thời Cách, & hào đầu không 
có hào ứng với, chưa có thể có sự lầm, cho nên có 
tượng Ху. Củng nghĩa là bền-chắc. Vàng là sắc ë giữa 
là con vật vàng thuận. Da thuộc là thứ bền-chắc của 
vật, cũng lẫy tên qué và nghĩa không giống nhau. lời 
chim của nó là nên kién-có tự: giữ vững-bền mà chẳng 
khá dùng có sự làm. Thánh-nhân trong thời biến-đổ; 
có sự cản-thận như vậy. 

LỜI-BÀN: Quê Ly theo Hậu-thiên bát-quái và 
theo Bia-bàn vi-trí của nó là cung Ngọ. Ngọ tượng là 


con trâu màu vàng, là mầu & giữathuộc Thổ. Соп này 
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tức là con trâu có gia vàng, ở Jt có mầu vàng mầu 

AF ғ = | А - ` ў z 
Đất. Có nghĩa là trâu cày ruộng thì phải giữ lấy cái 
tính-cách của nó, thuần-thục thuộc về loài сау ruộng 


bừa đất. Có dính mầu vàng của đất tức là phải tự giữ 


lấy cái tính-cách của mình.trong phạm-vi cát loại của 


mình, cho nên muốn bền-chắc ắt phải dùng da thuộc 
của con trâu vàng để làm thứ che-đậy cho mình để 
không thay-đối, tự giữ mình cho bền gan vững trí. 
Sự chính-đính không thay-đổi tuy là trong thời Cách 
hào Sơ-cứu là hào đầu thể dương & ngôi chính- 
dính, là lúc đầu của thời Cách mới có tượng 
là tự giữ bền-chặt như dùng da con trâu vàng vậy. 
Đã là da trâu chắc dầy mà lại là con trâu đã lầm lâu năm 
dính đất vàng cả da như vậy ắt cái da lạt càng dây- 
bền. Nếu sự tự giữ mình trong thời Cách át phải có 
nghịlực thực cứng-rấn бё tránh sự  biển-dối của 
đời. 

Bao nhiều bà vinh-hoa phú-qúy có thể làm lay- 
chuyên được lòng người. Phầm trong thời Cách còn sơ 
nên mới có tượng là dùng da Trâu vàng để che 
người khỏi tên đạn. Đời xưa người ta dùng da 
trâu làm mộc, hay lầm áo giáp ra trận ngụ ý là 
giữ mình để cho cái trí - hướng không có biến 
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đỗ, nên phải dùng cái da Trâu vàng mới vững-chắc 


được. Đó là cái thời tự giữ kiên-tâm cổ-thú vậy. 


Tiết 7. # x=): = HỊ - + ° Jx 
ух ША. 


D. A. Tượng viết : Củng dụng hoàng поши, 
bất khả 41 hữu vi dã. 

Đ.N. Lời Tượng nói rằng : Bền chắc dùng 
da. trâu vàng thuộc, chẳng khá dùng đềcó sự 
làm vậy. | 

Truyën : Trong su Biển Cách lón-lao tắt có 
thời, có vi có tài của-nó. Cái tài thời vị của 
hào Sơ-cửu (thời thì mới, vị ở dưới, tài thì cứng- 
rắn) đều không có thể dàng có sự làm, nën dáng [ау 
đạo Trung (vàng) thuận (trâu) tự giữ (không vọng- 
động) vậy (hào Sơ chưa có thể thay-đổi đượ‹c). 

LÕI- ВАМ: Trong thời thay-đổi còn So: cho 
nên bậc QQuản-tử: phải tự giữ mình cho bền-chắc như 
da con trâu vàng thuộc vì lúc đang tu tầm luyện tính 


mà trong thời Cách е có sự biển - đối, vì vậy 
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mới phải tự giữ mình, tự giữ mình có ý nói 
mình chưa dú lực để thay-đối ở ngoài và lại là thờ; 
thay cũ đối mới. Nên bậc Quân-tứ: trong thời Cách 
sơ mới thì tự thú mà chẳng có thể làm việc gì. Yn-tĩnh 
mà tự giữ trong lúc này đã là một việc khó-khăn, giữ 
bền-chắc được cái đức Trung-chinh của mình thì cũng 


duy chỉ có sự thận-trọng của bậc Quân-tử thôi vậy. 


тика хур, НЛ 269 
АЕ 5 LA о 


D. А. Luc - Nhị : 01 nhật па cách chi, 
chinh cát võ cüu. 

D. N. Hào Luc-Nhi: Qua ngày bèn dô 
nó, đi tốt không lỗi. 

B. N.C. H. Đây là hào Lục-nhị là thể mềm thuận 
trung-chính, mà là chủ sự văn-minh, có ứng với trên, 
& đây có thể thay-đổi, nhưng ít qua ngày rôi sau 
mới thay-đổi, thì di tốt mà không lỗt, гїп ngu. 
chiềm bôi thể chưa có thể thay- đối được vậy. 
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LỜI-BÀN: Hào Lục-nhị là chủ quê Ly twong là 
Văn-Minh lại được ngôi trung - chính, qué Ly ở 
cung Ngọ mà giờ ngọ trong một ngày là lúc dương 
cực àm sinh, nên có tương lÀ ngày qua. Ngày qua 
lời tượng muốn tỏ rõ là lúc khí [Đương б giờ Ngọ 
đã së mà âm đã bắt dầu sinh, tức là què Thiên-phong: 
Cấu. IÖương cực âm sinh, dương cực & Ty mà ат 
sinh © Ngọ, vì lẽ đó nói ngày qua tức là dương qua, 
Dương qua là có biển-đổi, nên đến cung Ngọ thì dương 
bắt đầu biến thành âm ổ-sơ-hào mà чие Thuần-Kiền 
hoá ra qu Cấu. Trong thòi Cách mà là lúc được 
trung-chính, lại theo cơ Trời mà biển-đổi, biến-đổi ít 
phải di. Di lên theo Thiên-lý mới nói di là tốt. Đây 
cóý nói hào Lục-nhị nếu đi lên thì có hào Cửu-ngũ 
hưởng - ứng với nó, là hào dương © поч tôn-quý 
dược trưng-chính. Di lên trong thời trung-chính có 
đạo Trung-chính mà thay-đỗi theỏ Thiên-lý, hưởng ứng 
với hào trung-chính như vậy sự đi đã tốt thì còn có 


lỗi gì. 
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D. A. Tượng viết: Dĩ nhật cách chi, hành 
“hữu gia đã. 

D. N. Lời Tượng nói ràng: qua ngày thay- 
đồi nó, đi có sự tốt vậy. 

Họ Hỗ nói rằng : Hào nhị có đức (nhu-thuận ) 
có vị (trung-chính ) mà có ứng (ứng với hào-ngữ ) là 
"cái thời có thể Cách vậy, tất qua ngày (từ sơ-hào đến 
hào nhị là qua ngày ) bèn thay-dói nó, (tắt đợi cái 
tín & trên dưới, nên qua ngày bèn thay-đối ) an-ninh, 
phúc -lành, thong- thả không vội-vã. Cái ý Thánh- 
nhân cẩn-trong có thể ау асос. 

Quê nói rằng: Qua ngày bèn tin. 

Hào nói rằng : Qua ngày bèn đối. 

Sự thay-đổi của Vua không đợi qua ngày. Sự 
thay-đổi ấy qua ngày sau tin được vậy. 

Bầy-tôi đãi Vua thì lúc đầu tạo nên sau thay-đổi, 
nên qua ngày bèn đối. 

Quê và hào không ứng nhau, mà đổi khác. 

LỜI-BÀN : Ngày qua thay-đồi nó. Đây là lại 
nói sự thay-đổi của hào Cửu - Nhị và là giữa qué Ly, 
tức là cung Ngọ, giờ: Ngọ là giờ đã có âm sinh, tức 


là dương hóa âm, đạo dương hết mà đạo âm sinh vậy 
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Nhưng trong lúc này của thoi Cách có sự thay-dói 
của hào Lục-nhị là hào Âm ë ngôi Trung - chính mà 
có biển-đối, ít âm tĩnh hóa động nên méi nói có 
sự di. Đi lên 4 có sw tốtlành khen- ngợi. LÀ vì 
ho Lục -nhị đi lên ứng với hàc (Cửu ~ ngũ là hào 
đượ‹c ngồi tôn- -qui và được đạo Trung-chính, như 
vậy thì cái đức văn-minh sáng-sửa lên hưởng-ứng với 
Vua chủ sự đẹp-lòng như cái văn-minh hòa véi sự dep- 


lòng thì có sự tốt-lành và khen-ngợi vậy. 


D. A. Cửu-tam : Chinh hung, trinh lệ, cách 
ngôn tam tựu hữu phu. 
Э. №. Hào Cửu -tam : Đi thì hung, chinh- 
bên nguy, đồi nhời nói ba lần sau có tin. 
B.N.C.H. Là lúc cứng quá không giữa & ngôi 
củng-cực quê Ly có sự động táo-bạo trong sự thay-đối, 
cho nên nhà chiếm của nó rän rằng : Có đi thì hung 
chính-bền nguy. Nhưng cái thời của nó đáng thay- 
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đối, cho nên đến như sự nói balần mới nên cũng còn 
có. lòng tin mà có thể thay-đổi vậy. 

ОТ BÀN : Trong cuộc thay - đối phải có Sự 
biển-động. mà ở: hào này là bào Ba thể dương ở ngôi 
đương, là ngôi chính - đính lại là hào cùng - cực quë 
Ly. Cho nên nều động її xa la ngôi của nó; 
mà trong cuộc đổi thay thì e rằng cái đức văn-minh của 
nó đền tôt -cùng thì bị thay-đổi biến thành sự u- tối. 
Hào Thượng-lục là hào Ẩm đền càng-cực là âm thịnh 
ứng với nó, cho nên méi nói là Æ 20) Hang. Nhưng 
nu cứ ở nguyên chò tự giữ một cách chính-đính 
bền-bí thì cũng nguy. Vì rằng nếu nó thi hành như 
thể ắttrái với cuộc Cách,mà lại trái véi cả Thiên-lý 
nữa. Trái với Thiên-lý tức là di ngược với lý 
của Hóa - công thì có sự nguy - hại. thật là tiển- 
thoái lưỡng -nan, đi thì hung ở thì nguy. Lục-nh 
là hào giáp-giới liền với quê Đoài tượng là thay- 
đổi nhời nói ba lần mới nên. ГҺау-йо: ba lần nhời nói 
là nói hào Ciru- tam, Cửu - tứ và Cứu - ngū. Ba hào 
dương liền nhau để thành với hào Thượng-lục là que 
Бом. Бом tượng khẩu-thiệt, mà з hào dương liên 
nhau tượng là s lần nói mới wén. Tuy có sự thay- 


đổi nhời nói ba lần mà nên được như vậy là phải có 
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lòng tin. Lòng tin đây là muốn nói cái thể dương của 
b. hào dương liên nhau mà hào balà thể dương được 
chính-đính. Hào Ciu-tú tuy không chính-đính nhưng 
gần được ngôi tôn- quí, Hào Nim ë ngồi tổn- 
quí được đạo Trung-chính, l hào cuði - cùng của 
ba hào dươn g liền, nên mới nói là có Lòng ЇТ. 
Trong thời thay-dói thực - sự mà nhời nói là thứ 
để làm chuẩn - đích lòng tin mà phải thay-dói ba lần 
mới nên mà vån có lòng tin. Đây là để tỉ sự 
cứng -rắn của hào Cửu - tam. Trong thời biển-đối, 
nhời nói biển-đối dën ba lần là nhời nói càn-bây, nhưng 
nó hợp với cuộc Cách phải thay-đối đến y lần thi 
mới nên được, mà đã nën thì có sự-thực mà có lòng 
tin vậy. Vi lē đó ở vào thời hào Ва không 
dộng được vì di thì Hung, mà tĩnh không tĩnh 
được vì ó: ngôi nó một cách chính-bền thì nguy. 
Cho nên mới phải dùng дёп trạng -thái thích- 
hợp được cả hai trạng - thái động và tĩnh tức 
là ó một nơi tức tĩnh mà nói tức động. Trong 
cuộc Cách phải thay-đốt nhòời nói dën 3 lân 
mới nên mà vàn có lòng tin, đó là chỉ 3 hào 
dương liền nhau, có hai hào của qué Đoài tượng 


khẩu-thiệt và đến hào dương thứ 3 là Cứu - ngū 
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có đao Trung - chính, là dương thực ở ngôi dwong, 


cho nën mới nói là có lòng tin như vậy: 


tố Tan е: s = = k. ° 
RITZ 2 ° 


D.A. Tượng viết: Cách ngôn tam tựu, 
huu hà chi h$ ° 

D.N. Lời Tượng nói гапа: Đồi nhời nói 
ba lần, lại có gì уду? 

Truyện : Hào Ва ở dưới (quá cứng không 
giữa ở hào cùng-cực que Ly) mà rắn trong cuóc 
biển cách, đi ắt có hung, giữ chính-bền mà có sự 
nguy-sơ' dën, thuận theo tướ‹c Công bàn-luận, thåm- 
xét nhời dang thay-dói (quë Boà tượng miệng nói). 
Đèn ba län (thương-lượng đến ba lần, hào thức ba 
tượng ba lần) mà cùng hợp (nói đến chỗ thận-trọnE) 
thì tắt được đến chỗ mà người ta tin, như vậy thì 


có thể dùng sự thay-đỗi уау. 


LOL BAN: Lại có gì vậy °. Đã đổi nhồi nói з 
un mới nên sự thực, như vậy lại hỏi có gì ° Nhời 
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chim ở trên đã nói có lòng tin rồi tức là có su xét- 
đoán tường -tận, mà lòi tượng dưới đây lại hỏi 


có gì vậy 2 Tuy nhời nói để làm chuẩn - đích 


.cho tâm-tr( mình mà thav-đối đền 3 lần mới tả 


dược sự thực, tức là nói đến cùng bao giờ cho 
ййп được mới thôi. Phàm nhài nói của người ta 
dùng đề tỉ ý-tưởng của con người, nhưng lúc даи 
còn nón mới tập nói 46 chưa tå đúng Ý-tưởng: 
mình. Bën doan trung tất tả được những ý- 
tưởng thường dùng, rồi sau lúc đã kinh-nghiệm thì 
nhời nói mới như dinh đóng vào cột, chắc-chắn để 
tå cái ý-tưởng của mình vậy. Cho nên phàm & trên 
dòi người ta thường tin ở nhời những người đã 
trọng tuổi. tức là những người có kinh-nghiệm thì 
mới có lòng tin. Thay-dŠi nhời nói 3 lần mới nên để 
di đến sự thực, đến có lòag tin. Đổi lời nói ç lần 
tức là tự biết tu sửa lai пі nói cho đền khi có sự 
đúng mực với Ý-tưởng và việc làm. Nói và làm phần 
nhiều không đúng nhau. Миба cho đúng 46 phải 
tập, nên phải đổi 3 lần nhài nói mới có lòng 


tin vậy. 
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тайла. Жш: бог ен $ 
AT 


D. A. Cửu-tứ: Hi vong, hữu phu cải 
Mệnh cát. š : 

DN. Hào Cửu-tứ : Hỗi-hận mät, c tin, 

51 Mệnh tốt. | 

B. N.C. H. Рау là lấy thể dương ở ngôi âm cho 
nên có hối-hận. Nhưng quë đã quá giữa, nước lửa 
giao nhau, bỗng trong thời Cách mà cứng mềm không 
thiên-lệch, lại ở sự dùng của thời Cách. Thể mới có 
sự hỗi-hận mất, nhưng lại ít có lòng tinsau có thay- 
đổi bỗng có thể được tốt. Người chiềm minh-hạch có 
đức Ху mà đương ở thời Ху lại ít có tin bối hận bèn 
mắt mà được tốt vậy. 

LỜI-BÀN: С» hõi-hån vì đây là hào Cửu-tứ 
thể dương cứng ở ngồi âm không được chính-dính 
cho nên có sự hối-hận. Nhưng ở thờt cả- cách đã quá 
nửa mới có sự thay -đổi, có hố-bận mà biết 
thay-đổi thì £t hối-hận sẽ mất, biết lỗi mình tức là 
mình có sự sắng-suốt trong lương-tâm, biết phân- 


biệt điều hay lē trái; biết sự trái mà tự cả hoá được, 
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như vậy là có lương-tâm, có lương-tâm là có lòng tự 
tín vậy. Hào Tứ là hào dương ở giữa з hào dương 
liền nhau nên mới có tượng là có lòng tin. Dương 
là thực, là tin; cải -cách vận-mệnh mình thì tốt. 
Đã là dương minh mà lại & ngồi không chính-đính | 
cho nên cái vận-mệnh nó đang bị б lúc ngàt-nghèo, 
nhờ: có thể dương minh lại là hào dương & giữa з hào 
dương; mới biết cải- tạo sự bšt- chinh của nó. 
Biết thay-đối vận mình thì hồi-hận mất, và ắt có lòng tin 
Ó: sự sáng-suốt méi có sự cải mệnh. Сї: được mệnh 
mình dang ở chỗ bất chính її tốt lắm, Đầy tả rõ cái 
thời thay-đổi đã lên trên bậc giữa, cho nên mới có lời 
tượng và chiếm như vậy. 

Thay-đối được Mệnh mình là một việc thật là 
khó, trừ những bậc Đại đức mới có thể lầm được. 
Mệnh của con người ta tức là những cái mà trong đời 
phải lần lượ-* trải qua như: một cuốn phim có săn, liên- 
lạc với sự gặp-gơ ở đời sống này và có những cái 
nhân gốc rẻ của những đời trước của mình phầm 
có no tiên -kip 4 đời mình phải trí. Những 
sự phú-quí bằn-tiện đó là những cái mà mình đã gây 
nên tự xưa đến đời nay mới đủ thời gian thành quả 
хаи hay tốt để mình phải chịu hay hưởng. Đó là cai 
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qud của kiếp luân-hồi, là những sự mà mình không thể 
tránh khỏi được. Nhưng bên những cái quả đó trong 
đời sống của ta dày ta còn có thể gầy nên nhiều 
cái nhân ghê-gớm có thể buộc ta chịu những cái quả 
góm-ghẻ, Тис là sống ở: đời này lúc nào ta cũng bị 
ảnh-hướởng hai trạng-thất thụ và động, cũng như âm 
và dwong. "Theo trạng-thái am tức là ta phải thụ những 
cái quả tiền-kiếp, theo trạng-thái dương tức là ta sinh ra 
những cái nhân cái mầm cho những cái quả của ta về 
sau. CY đầy trong cuộc Cách mà ta hiểu rõ cái bánh хе 
luân-hồi nhờ có trí sáng-suốt có lòng tin quả-cảm 
phản-tách rõ-ràng những sw ảnh-hưởnng của ngồn-ngữ 
cứ-chỉ mà ta biết dè- đặt thân-trọng, như vậy tức là 
ta dã biết thay - đổi cái Mệnh của ta, ta đã biết 
lựa những cái nhân, cái hạt giống tốt để đợi tới mùa 
sau ăn quả, lựa được nhân tết ät được hưởng quả tốt, 


cho nên lời chiếm nói là tốt vì le đó vậy. 


Tiết 13. # ©: PK @ 2 — o 
Të = xj) ° 
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i 

D. A. Tượng viết: Cải mệnh chi cát, tín trí 
dã. 

D. N. Lời Tượng nói ràng : Cái tốt của sự 
đôi Mệnh, tin trí vậy. 

Truyện : Cải Mệnh là cải việc làm vậy. Di mà 
thành-thực, trên tin mà dưới thuận, thì cái tốt có thể 
biết асос. | 

Но $41 nói rằng: Đi mà nhân tâm đều tin 
nên có thể đổi trước mệnh-lệnh, đó là sự Cách-Mệnh 
của Vua Thang, Vũ. 

Họ Hồ nói rằng: Dưới hào Tú có ba hào muốn 
đổi cũ làm mới, nên có sự cần - trọng cái ý không 
khinh-cải, & trên ba hào thì cũ đã đổi thành mới, nên 
không nói đổi mà nói thắng là Đỗi-Mệnh. 

СУ chỗ hai qué Ly và Đoài giao nhau, như: mùa 
Hạ đổi thời dën mùa Thu. | 

Hào Cửu-tứ được tbòi và đức của nó cung đã 
cải Mệnh, tất có lòng tin bèn thật tốt уду. 

Công việc trong Thiên-ha không thể khinh-cất 
cái ý cẵn-trọng ấy có thể thầy được. 

LỜI-BÀN: Đã hiểu rõ được cái tốt của sự đổi 


Mệnh mình, thì 36 có cái trí thông-sáng, soi rō những sự 
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khuất - khúc, biết rõ được những điều thực lē hư, 
Biết dược chắc-chắn cái trí mình ắt có lòng tín cái trí 
của mình. Tin được trí mình là biết được cái trí 
của mình sắng-suốt thôn g-mi nh chắc-chắn, thầy ró пайт g 
sự ô-trọc của đời mà lánh, biết đi tìm kiểm ĐÐạo-đức tuy 
là hư mà thực. Như vậy nói trong phạm-vi huyền- 
bí có mà không, không mà có, vì lẽ đó méi cần phải có 
sự thông-sáng của cái trí, nên có lòng tin & cất trí mình, 
đó là đã hiểu biết sự tốt-đẹp của su thay-đỗi Mệnh mình. 

Thay-đối Mệnh mình để đào-tạo cho mình một 
cái Mệnh tốt đẹp hơn, để hợp với sự thay-đối tốt-đẹp 
của Tao-hóa. Đây muốn tả hào Tứ là hào đầu của 


quê Đoài tượng là đẹp-lòng vậy. 


такы JUA RAR  c 
+ w 2 + ° 


D. A. Cru-ngü : Đại-nhìn hồ biến, vị chiếm 
hữu phu. | 
D. N. Hào Ciru-ngü : Người Lớn hồ biến, 


chưa xem có tin. 
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B.N.C.H. H8 là tượng bậc người Lén. Biến 
nghĩa là mong - môi sự thay-đổi như lòng loài thú 
muốn tốt sinh theo cái lý của Trời vậy. Cass, Lén 
thì tự nó mới để lầm mới cho (Tân-dân) dân dën 
cüng-curc, đó là thời thuận theo Trời và ứng với Người. 
Hào Сіи-пей lấy thể dương cứng được Trung- 
chính lầm chủ cuộc Cách cho nên có tượng Ху, người 
chiếm mà được như vậy thì có sự ứng ấy, nhưng 
cũng ắt tw cái lúc chưa xem dy, người ta đã tin như 


thể bèn đủ và dáng lắm vậy. 


ОТ BAN : Người Lớn. Nghĩa là người có 
địa-vị và có Đức lớn-lao, đây là chỉ hào Cửu - ngũ là 
hào thể dương cứag ở ngôi Trung-chính lại là ngôi 
tôn-quý nên mới có twong là Đại-nhân 

Hồ Biến. Theo lừ-nguyên giảng rằng : € Trong 
thời Cách-Mệnh sáng-cải có cái Văn-chương đẹp- 
đã sảng-sủa ru'z-rë' có thể thấy được tựa như con hó- 
biển hình cái văn-vẻ của nó rwc-rō vậy. 15 là một con 
vật-có linh-tính hơn mọi vật, trừ người, là một con 
vật có oai-nghiêm hùng-v1 và có sức mạnh hơn mọi vật 
từ giáng đi cho đến tiềng gầm đều có vê oai-linh lầm 


mọi vật phải khiểp-đầm sợ-sệt. Cho nên người ta thường 
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gọi là «Chúa Sơn-lâm» tức là Vua trên rừng núi. Đây là 
hào Cứu-ngu là lúc biển đổi & vào ngồi tổn-quý, 
như ngồi Vua Chúa, nên rớicó tượng là sự biën-dói 
của con #o. Hỗ mà biën-đông thì có oai-khí làm-liệt. 
làm Chúa Sơn-lim cũag như con Röng lầm chúa 
ở: trên không-trung. Dịch nói rằng < Vân tòng long; 
phong tòng hỗ » mây theo rồng, gió theo hó, môt 
khi hỗ chạy thật nhanh xé không-khí và hút nó thành 
luồng gió, như vậy là vật oai-linh, nên mọi vật thầy 
hó thay-đổi cử-chí, chưa trông thấy cũng đã sợ-sệt. 
Cũng như © từng thời thay-dđỗi, đã là thay-đối theo 
con hó thì chỉ có bậc người Lớn mới lầm được; và 
có oai-nghiêm như Hò. 

Chưa chiếm thấy cũng đủ có lòng tin ròi 
Hào Cửu-ngũ dã & пої tôn-quý lại là thể dương ở 
ngôi dương, št có dương minh và mạnh, lại được hào 
Lục-nhị chủ sự Văn -minh hưởng-ứng với nó, cho 
nên có sự fực-rỡ- oai-nghiêm trông thấy rõ-rang đức 
Tín từ lúc chưa chiểm vậy. 


Tia 15. Z OU: KAKF” 
Аа, : 
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D. A. Tượng viết : Đại-nhân hồ biến, kỷ văn 
binh đã. 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Ngwòi Lớn hồ 
biến, văn-vẻ của nó rực-rỡ vậy. 

Truyện : Hào Cửu-ngu là dương cứng, trung- 
chính ó: ngôi tôn-qúi, lấy đạo người Lớn mà đổi việc 
Thiên-hạ, chỗ quá thì dịch-hóa, sự lý thì lầm cho rực- 
rỡ như уйп hó rực-rõ. Nên nói rằng: Нӧ dịch đi 
Thiên-hạ trẻ lại đó là sự đổi của người Lớn, không 
chờ xem quyết đã biết chỗ đền đáng tin vậy. 

Họ Hồ nói rang : Chišm xem dang ở lúc trước khi 
chưa đối, mà tin lại tại trước khi chưa chiếm, tắt như 
Vua Lhành- [hang chưa dói Mệnh nhà Hạ mà nhà và 
cung thất đều vu-mừng trước ở Lai lô, bèn ứng 
lời chim Ху. 

Duci quë nói Cách, trên qué nói Са, nói đối-dịch 
thì đạo tiễn thêm mà thành hon vậy. Chữ Dịch 
Mạnh- Га gọi là giữ tính-thần đừng quá-hóa (biển-hóa - 
quá đạo Ïrung). 

Chu- Lử nói rằng: Dịch nghĩa là theo trong tâm 


mà lầm ra ngoài. (Ги mình cải mới mà cải cho dân 
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mới < Тыа nhí Tần Dân >), không như cát уо 
trong không có gì mà lầm đượcc. 

Mệnh Vua Văn-Vương duy-tân tức là tự до: 
mới sau mới được như vậy, Vua Nghiĉu được sáng- 
suốt, có đức hơn người sau lê-dân tự nhiên dịch-đổi 


theo. 


Но Lan nói rằng: Sự Бау của qué Кіёп gọi là 
Rồng, sự dịch của quë Cách gọi là Hỗ, cốt-yếu đều 
lầy là Đại nhân (người Lén). Sự nhường Thién-ha 
của Vua Nghiệu Thuàn chỉ lấy cái < lDuy-Đức» gọi 
là Rồng. Su: chinh-phạt của vua Thang Vũ 14у uy-dung 
để giữ Thiên-hạ gọi là Hó 


LỜI-BÀN : Cái văn-vẻ của nó rực rỡ. А 
đã thấy sự biển-dịch của con hỗ, thứ nhất là hai con 
vèn nhau thì thấy cái hùng-vĩ oai-nghiêm vô-cùng 
mà không một con vật nào có thể có được, những 
bắp-thịt gân-guốc női lên rõ những cái vän đen trên 
da nền vàng thắm trông thực là rực-rỡ oai-hùng, 
Đây là muốn nói hào Luc-Nhi là chủ sự văn-minh, 
là chủ ánh lửa sáng đẹp hưởng-ứng với hào Cửu- 
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Мей, tức nhu" soisáng để tổ rõ cái dep-dë rực-rỡ- của 


sw oai~Ắhùng tôn-nghiểm vậy. 


Tiết 1G. Ean: 6 558) 0 5 
АЁ оор o Ø ñ Ф ° 

D.A. Thương lục: Quân -tr báo biến, 
tiều-nhân cách điện, chính hung, cư trinh cát. 

D.N. Hào Thượng-lục : Quân-tử biến báo, 
Tiền nhàn 451 mät, di hung, ở chính bền tốt. 

B.N.C.H. Đan đã thành, bậc CQuần - tử 
như sự biển đổi của con báo. Кё 'Tiểu-nhân cũng 
đổi mặt để nghe theo, không thể dùng đi mà ở 
cho chính-dính thì tốt, công việc biển-cải không phẩt 
đã dược rôi, không có thé quá cái phương-sách của 
hào Thượng-lục cũng không có thể coi đó mà đi. 

Cho nên người chiềm như thể vậy. 

LỚI- ВАМ : Báo Biến :- Theo Tir- nguyên 
chú-giải rằng lúc trót của cuộc biển- đổi, đạo biển đã 
thành, người Cuân-tử: khiển nó có thể thành ra cái 
văn-vẻ ấy. Lại «Dương-tử pháp-ngôn» nói rằng: 
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cLy biển tắc báo, báo biển tắc hỗ», mèo rừng Ыёп 

thành báo, báo biển thành hŠ, về sau do đó người từ 

chỗ nghèo-hèn mà dược hiển đạt gọi là Báo biển. 
Con báo là giống thú dř da vàng đậm như hỗ, 


khác há là da hé có vạch dài, mà báo thì có đồm đen. 


Ta có câu phương-ngôn rằng: «Báo tử lưu bì». 


cBáo chết để lại da» nghĩa là người chết, danh-tiỀng 
còn. Ta dš víbáo là hạng người có tiếng- tăm về 
tà-năng và trí- dũng. Cho nên người QQuản-tử là 
hạng trí rộng tài cao: đức đầy ví như cái văn - vẻ đẹp- 
dë -oai-nghiêm của con báo rực-rõ' lúc biển đối. Báo 
khác Hỗ ở cái da như những nhà Ðạo-đức khác 
ông Vua ở ngôi-thứ. Phương Tây thường gọi 
những bậc Đạo-đức là «Vua không ngôi” vậy ở hào 
Thượng-Lục là lúc cuộc Cách dën cùng-tột, có sự 
thay -đổi đến cùng thì chỉ có hạng Quân - tử mới 
làn được, nên mới nói Quảân-tử biển báo. Trong 
lúc cuộc Cách đến tột-bực thì kẻ "Tiểu-nhân thay-đối 
bộ mặt để xu thời. Kẻ Tiểu-nhân tức là kẻ «Зао 
ngôn lệnh sắc» khéo nói và thay-đỗi sắc mặt, trong 
thời đổi đến cùng-cực kë Tiểu-nhân cũng làm bộ 
đổi hình sắc mặt để theo thời. Hào Thượng-lục là 


hào âm ở ngôi âm đến cùng-cực như kẻ Tiểu-nhân 
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đến cùng-cực thì it chuyển lòng mà thay-đốt tâm- 
tính. Là hào âm ë ngôi chính-đính & lúc cùng-cực› 
nều di it động, và lại là ở-lúc cùng-cực của quẻ Đoài, 
tức là sự dep-lòng dën cùng-cực mà động thì có 
_sự hung- bai. Cho nên không đi được mà ở lại 
một cách chính-dính bền - bi thì được sự đep-lòng 
võ - tận và bën - bí mới là tốt. Và lai được hào 
Cửu-tam là hào dương ở ngôi chính-đính là ngôi 
củng-cực của qué Ly, là sự văn-minh đến cùng-cực 
hưởng-ứng lên với nó, soi-sáng một cách chính-đính 


ы: Ы x АГ 
nên mới nói là tốt vậy. 


Tiết 17. = 269° 99 cà ° 
Je А ° hA 3 Q ° Mr 
D.A. Tượng viết: Quân-tử báo biến, kỳ 
văn úy dã, Tiều-nhân cách diện, thuận dí tòng 
Quân dã. 
= D.N. Lời Tượng nói rằng: Quân-tử báo 
biến, vẫn của nó nhiều såm, Tiều - nhân đồi 
mặt, thuận đề theo Vua vậy. 
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: Truyện : есе cuộc Cách, su đã thành cuệc 
cải-cách người Quân-tử đã theo cuộc до: mà biển; 
cái áo đã hiển - hiển nhu cái vẫn-vẻ màu sim của 
con báo. | | 

(Theo sir 45: khéo thành nhiều vằn sim. Hỗ 
Суйп ít, báo vàn nhiều. Hào Мей đương, hào Luc âm 
Hồ Báo đều là tượng qué Đài, báo nhỏ hơn hô). 

Tiểu-nhân -ngu-dốt khó đổi, tuy chưa hay hóa 
tâm cũng tự đổi được mặt, để dạy và khiển theo 
người trên. 

(Quản-tử như sự biển của con báo, Tiểu-nhân 
cũng 451 mặt để thuận-theo lầm уш lòng bề trên 
nên có tượng đối mặt). | 

Người tính gốc là Thiện déu có thë biến dỗ 
tuy nhiên kể dưới ngu-độn mà Thánh-nhân không năng 
đời-đối. Lấy gương Nghiêu Thuấn làm Thánh kể-tiếp 
Thánh hơn một tram năm. Thiên-hạ được chăn dắt 
chł hoá, có thể gọi là xầu-xa và lâu vậy: Có mầm có 
tượng có cách tiền trị cung bởi đối mặt mà thôi, 
Tiểu nhân đã đổi bề ngoài, thì Đạo Cải-cách có thể thành 
được, nên đến lúc trót của sự đổi mà lại di thì hung 


đáng chính-bền tự-thủ thì tốt. Người ta tính bản thiện 
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không thể đổi được hay sao 2 Là vì Luận-ngữ nói rằng : 
Tính của nó đều Thiên, tài của nó thì có, sự không 
đổi của kë dưới là ngu. (Luận-ngữ) Nói rằng : Кё dưới 
ngu có hai hạng: < Tue bao và tự bỏ mình». Nều người 
ta lấy điều Thiện tự: trị mình, thì không gì không có thể 
xế-xích thay-đổi được, tuy đến chò hỏn-ngu đều có 
thể mài dần mà tiền lên Duy tw bạo mình, bỏ thì bắt tín, 
tự bó mình, là tuyệt nó đi, mà không lầm theo, Duy 
chỉ có Thánh - nhàn cùng & không hay hóa mà nhập 
Đạo vậy. | 

Ngự-án : Như Văn Vũ khai Đại-nghiệp, tạo duy- 
‘ап, dụng sw biển-đổi thành kể-tiếp đời đời an-khang, 
lề tổ nhạc bị, đó là sự biến-đổi của con Báo. Tiểu - nhân 
đối mặt mà có lòng đổi thì không gì không đối. 

Theo Trình-truyện thì hai hào Ngũ và Phượng 
đều lấy người (Quân-tử làm người bị hoá, không 
như họ lKhông họ Dương lẩy sự nổi tiễp để giữ việc 
đã thành cho yên vậy. 

LỜI-BÀN : Ở lúc cùng-cực của cuộc biển-đỗi 
thì hạng Quân-tử cũng như hạng Tiểu - nhân, mei 
người đều thụ & sự biển-đìi cíi ảnh-hưởng đó. Cho 


nên trong lời Tượng göm có uản-tứ và Tiểu-nhân 


2837 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hai hạng người đó tứ: là gồm tắt cả nhân-loạt. Trong 
cuộc Cách đến cùng-cực thì người Quân-tử báo biển 
tức là cuộc thay-đỗi càng mạnh càng nhiều bao nhiều 
thì Quân-tử: càng lầm rạng cái vẻ rực -rỡ' của nên Bao- 
đức ra bấy nhiêu, nên mới nói cải уап – vë của nó 
đậm nhiều lấm vậy. Ta thường nói « Thời thể tạo 
Anh-Hùng > trong bước dường cùng của sự thay- đổi 
thì chỉ có hang Quân-tử mới làm sáng rõ được cái sắng 
rwc-rō của cái ức, са tiết КЫ mới sáng - soi ra cho 
đòi thấy. Саі tiết-nghĩa mới th-hành cho Thiën- 
hạ rõ được. 

Cho nên càng ở trong nguy - khốn cùng-cực 
những Кё chăm lo về tư – lợi, nhục - dục; - thì 
sợ -sệt, còn bậc Quân - tử lấy những sự đó là lúc 
vận-chuyển của Thiên - lý, mà điểm -- nhiên thụ lấy 
một cách vui-vẻ để lầm sảng tỏ cái Đức của mình. 
Những kẻ Tiểu - nhân trong lúc này ЗЕ cũng phải 
theo Thiên-lý mà biển-đổi Nhưng nó không như 
bậc Quân-tử thay-dối để làm cho văn-vẻ càng rực- 
rỡ, mà chỉ thay- đổi bề ngoài thuận theo Vua theo 
Chúa để cầu vinh trục lợn. 

Trong cuộc Cách - Mệnh chính là những ké 
Tiểu-nhần không vì một chính -thể mới thích- hợp 
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cho quần-chúag hon, hay lầm cho đồng-bào sống 
trong hạnh-phúc tự-do, phá tan xiểng-xích cho trăm 
họ đâu ! Кё “Tiểu-nhân chỉ thay-đổi bộ mặt để theo 
đuổi bực Vua Chúa phò-tả nịnh-hót để mưu-vọng 
công-danh phú-quí thỏi. Cho nên kế Tiểu - nhân ở 
thời này chỉ có sự thay- đổi nhất thời để lo cho 
tw-loi a-dua xu thời mà: biển- đổi. 

Trong một nước có спдс Cách - Mệnh như 
nước Pháp hồi 1789 nước Trung-Hoa 1910 biết bao 
nhiêu bực Trí-nam Qušn-tü: hy-sinh cho QQuốc-dân 
một cách chân -thực để nâng dân-trí lên một bực 
sáng trong hơn. Như Tồn-Đật- Tiên dã từng nèm mật 
nằm gai thắt bại + j lần mà không nắn-trí, dé đưa Quốc- 
dần Trung-Hoa dën cát chính-thể dân - chủ ngày nay. 
Đó là hang Cuản-tử: Báo- Biễn. Sau Tôn tir-chu-c Tổng- 
Thống có Viên- ТЬ КЬ a-dua theo thời, trước còn theo 
chính-sách đân-chủ lên làm Tổng- Phống, sau lại đối ra 
làm Quân-chủ xưng HHoàng-Để. Như vậy thấy sự 
chšch-lệch của hai cuộc thay-đối khác nhau vô- cùng. 
Hóa cho nên trong thời nào cũng cần phải có hai hạng 
người như vậy; mới có thể rõ được cuộc biển - dói 
thăng-trầm lên xuống, rõ được khí-tiết ai là Quan - tử: 


ai là “Tiểu - nhãn 2 


tư 
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Tóm-tắt : Quê Cách qua ngày bèn tin. nguyên- 
đầu hanh-thông, lợi chính-bền, hối-hận mắt, 

Hào Sơ-cứu: Вёһ-сһас dùng da thuộc của trầu 
vàng. 

Hào Lục-nhị: Qua ngày bèn thay-đổi nó. Đi tốt 

Hào Củu-tam : Pi hay chính-bền nguy; đổi nhòi 
ba lần mới nên, có tin. 

Hào Cửu-tứớ : Hối-hận mất, có tin, đổi Mệnh tốt. 

Hào Cửu-ngũ : Người Lén hő biển, chưa xem 
có tin. 

Hào Thượng-bạc : Quån-tùèe Báo - biển, Tiểu- 
nhân đổi mặt, đi Hung, ở: chính bền tốt. 


CÁCH- OU4I TỔNG-LUẬẤN 


Sau cuộc Tink là đạo « Dùng người» dën cuộc Cách. 
Cách là thay-đối, đếi cũ ra mới, đối loạn ra trị, dối nguy 
ra yên. Hóa cho nên dã dùng được người để Cách- 
Mệnh cho nước, sửa loạn thành trị, dẹp xiếng-sích của 


Để-Ouốc để lấy lại Eự-do cho trăm họ là cái nghĩa 
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Cáchvậy. Xưa kia Vua Nghiêu cách-mệnh bó lòng vị-kỷ 
mà nhường ngôi tri-vì Thiên-hạ cho ông Thuần, rồi Vua 
Thuẫn cũng noi gương đó mà nhường ngôi cho ông 
- Võ đó là « Cách-mệnh duy-tân». Liy người Hiền 
thay mình để trị Thiên-hạ, đó chỉ có bậc Thánh- 
Nhân biết cơ Tròi, hiểu Thiên-lý, chỉ lo cho hanh- 
phúc muốn dàn thi mới сб thẻ lầm được. Са: Đức 
của Nghiều Thuja to lén hòa với Thiênlý mà treo 
gương Thiên-Cổ, một gương: sáng đệ nhất vỏ nhị 
theo đạo Cách vậy. | 

Còn về sau này các bậc chí-khí anh-hùng đều 
lấy vö-dững mà Cách- Mệnh duy-tân. Như vua Thang 
diệt Kiệt mà lập lên nhà Ân, Vua Vũ diệt Trụ mà lập 
lên nhà Châu. 

Gần đây nước Trung-Hoa trải qua một thòi-kỳ 
“Cách-Mệnh gay go do Tâna-Đật- Hiên khỏi-sướng để 
diệt nhà Thanh mà lập 18а Trung-Hoa Đân-quốc. 

Sau trận giặc thứ: hai 1939-1945 các nước приос- 
tiêu bị dó-hó déa nổi lên Cách-Mệnh để dứt bë các 
gông-cùm xiểng-sích của boa người Đề Quốc Thực- 
Din: 

Nhân-loại sẽ di đền dàu, nếu có sự cách-mênh 


giai-cầp bành-trướng trên một nguyên-tắc duy-vật tan 
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võ? E rằng với thời-gian, sự thật sẽ ro-ràng, mà trong 
cuộc Cách-Mệnh cho cả Nhân-loại, chỉ trừ có bậc 
Nhân - quân CQuảân-tứ thì mới có thể lập được cái 
Đại-nghiệp duy-tân. Tượng hào Thượnng-lục nói rằng: 
e Quàñn-tü: báo biển, Tiểu-nhân đổi mặt». 

Lấy một nền móng cho một chính-thể cách-mệnh 
bằng Vật hữu-hình tan vỡ: ta có thể nói ngay rang: 
« Cái gì hưu-hình åt hữu hoại» gốc đã mục thổi thì 
hỏi rằng cái lý-tưởng duy-vật đưa con người ta di dën 
đầu ? Ôi! chẳng qaa hồi mạt-thể, tụi Ma-V wong аһу 
lên đàn Chính-trị, chỉ đổi mặt mà, không đổi tâm, thì 
hết cách-mệnh này lại tiếp theo cách-mèệnh khác. Bao 
giờ gạt bỏ được lòng vi-ký. thoát lên cõi Lợi Danh 
thì mới hòng Cách-Miệnh được vậy. Lấy 6 hào quë 
Cách mà thi-hành theo từng thòi một, thì cũng chỉ 
có hạng Quân- lủ' mới có thể Cách-Mệnh mà dưa 
Thiên-hạ đến cuộc Thái-bình thịnh-trị. Oi! Nhân-loại 
càng Văn-minh bao nhiều thì cuộc Cách lại càng mạnh 
bẩy nhiêu. Nếu hai ké thù mà cùng có những năng-lực 


mạnh như nhau, đều có những sự phát-minh ghê-gớm 
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về những dụng-cụ giët người, thì Thế-giới e rằng có 
sw Cách-mệnh không phải bằng những trận giặc nóng 
ghê-hön mà Thể-giới đang trù-liệu, theo tôi rốt cuộc Át 
có sự (Cách-mệnh bằng Văn-HHóa. Nếu có một nhà 
Đại-đức cao-minh xuắt hiện ra, dẫn giắt muôn dân, lấy 
Chân-lý mà thu-hút cả Hoàn-Cầu, thì cuộc Cách-mệnh 
Ху mới lập được Đại Nghiệp Duy-tần, mang lại cho 
cả Thiên-hạ những hạnh-phúc cao-dqúy đằm-thắm yên- 


vui mà Vạn-quốc được an-lạc âu-ca vậy. 
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Tự-quái-truyện nói rằng : Thay-đối vật không 
bằng Binh (có nghĩa là đổi nước) cho nên thụ được 
đức dó mới đến cuộc Đỉnh. 

Đỉnh chính nghĩa là cái vac có 3 chân 2 tai dùng 
để nấu đồ ăn. Vì le đó mà có nghĩa là thay-đỗi thành 
một thức khác. Như thức ăn sống cho vào vac піч 
thành một thứ ăn được vậy. Tượng thời Cách nghĩa 
là thay-đổi, ta có саи: < Cách cỗ đỉnh tân > : đổi cũ 
dựng mới. Cho nên cuộc Cách đến cùng - cực tức là 
thay-đối cái cũ dën triệt-để, cùn¿-cực thì cát cũ át bắt đầu 
thành cái: mới; nên sau què Cách tiếp. đến quë 
Đỉnh. Đỉnh có nghĩa là thay-đỗi ó: trong, nhưng là 
thay-đổi một cách nầu chín dù: để thành một chất mới, 
Vậy có nghĩa là dựng mới. Trin có qué Ly tượng là 
lửa, dưới có qué Tn tượng là gió. Trên lửa dưới gió, 


gió thổ thì lứa bốc, có ý-nghĩa dun nấu © trong. Trên 


2844 





j : ` KONNIE ; о 
# L 4; “> Ег ET А L К° ж 
= t. cá 1 í u CT Yun Wa Sa СИДУ + 


# Wi КРЕ, 
РУЫ 


в ў» 


BA 7 „тале W „ү үрүт 
w. агы: 


DỊCH KINH ТАМ-КНАО 


có lửa, dưới là qué Tòn thuộc Mộc là cây, tức là Mặc 
sinh Hỏa, có ý-nghĩa là cây cháy thành lửa, có gió thối 
lửa bốc, để sáng tổ dun aầu thành một thứ: đẹp-đẽ văn- 
minh hơn. Dưới có gió thốt, trên có đức văn - minh, 
tức nhu gió thối lửa cháy càng sáng, sự văn-minh càng 
sáng tỏ. Cách cung có nghĩa là thay- đối, nhưng 
trong có sự văn-minh ngoài có sw dep-lòng, tức là đối 
cũ, mà được qué Đính tiềp-tục là trong nhún - thuận 
ngoài có vẻ văn - minh, cũng như những thức ăn ở 
trong cải уас nhún-thuận lửa đua mà thành những món 
ăn ngon-lành. Trong có dức nhún - thuận ngoài có vẻ 
văn-minh, có cái nghĩa dun nu những thức ăn sống hóa 
thành món ăn ngon lành, nuôi sóng và làm bố-béo cho 
người. Pb tức là dựng cái mới lấy những vật - liệu 
nhún-thuận mà hóa thành mật vật mới. [ау hình qué 
mà giải thì hào đầu là hào Âm tượng là chân vạc, hào 
Hai, Ва, Tư là ba hào dương tức là có sự đông-đặc ô 
trong, tượng hình tròn-chĩnh. “PhuyÈt-quái-truyện nói 
răng : liền vì viên, là qué Kiền tượng hình vật tròn. 
Hào Lục - ngũ là hào Âm tượng hai cái tại, mà hào 
Thượng - cứu tượng là cái nắp. Hình vạch quê 
cũng đủ cho ta rõ là cái vac để đun nẩu đồ ăn. Sau ta 


thường gọi cái Đỉnh là cái Đính để đốt trầm khi cung- 


2845 


DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


tế. Са Đỉnh là thứ cốt-yếu trong đồ để thờ, một 
khi 2-12 đốt trầm ở trong để thay- đổi cái không- 
khí lạnh-lẽo u-uẩn trong gian nhà thờ hay Miều - tự, 
làm cho khôn g-khí có vẻ nông-nàn thơm-tho, để tiëp- 


rước những vong-hồn ta cầu cúng. 


тик. ИЕ е лу е 
D. А. Đỉnh, nguyên cát hanh. 
D.N. Quả Đỉnh, nguyên tốt, banh thông. 
B. N. C. H. Đỉnh là cái khí-cụ để паи nướng, 
А quê ở dưới có thể âm làm chân. Hào Nhị, Tam, 
Tứ hào dương lầm bụng, hào Ngữ ầm lầm tai, hào 
Thượng thể dương lãm tại (náp) đính, đó `à tượng 
cát Đỉnh. Lại lầy qué Tën mộc vào trong quë Ly 
hóa mà đến sự dụng để dun nấu. Cho nên quê Зу 
là que Binh. Ó dưới có qué Tën là nhún-nhường, 
trên có quê Ly lầm mắt mà hào năm là tai, có tượng 
là trong thì nhún-thuận ngoài thì thông-minh. là từ 
Mỹ Tốn dën hào Âm tiễn lên. Ở hào Năm mà ứng 
i hào Cứu-nhi-là thể dương ở dưới, cho nên 
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nhời chiếm của nó nói l : Nguyên Hanh. Chữ: Cát là 


tốt là chữ thừa vậy. . 


ГОТ ВАМ: Lấy sự thuộc về Ngũ - hành mà 
nói thì cũng đủ thấy sự giải rõ nhòi lượng ,này. 
Đưới có qué Гбп thuộc Mộc, theo vị-trí của nó thì 
© vào ngòi dưới là cái nguyên-đầu, hay nguyên-tắc để 
gây và duy-trì lửa ngọn. Què Ly thuộc Hỗa theo 
vi-trí của nó thì phải bốc lên trên, cho nên nó mới ở 
trên quë Tôn. LẨy sự nguyên-thủy là cây gó ` mà 
di để duy-trì lra thì gỗ & dưới lửa Ó: trên. Mộc 
sinh Ноа như vậy là tốt. Lấy sự nguyên-ven của thể 
Mộc thì được sự nguyên - ven của thể Нда, nên 
mới có lời tượng là nguyên-đầu, mà mộc sinh hỏa 
trên dưới có sự sinh nhau mới nói là tốt. Chữ 
tốt đây dé giải sự sinh về Ngũ - hành của hai 
que có phải là chữ thừa dâu mà Chu - Hi đã giải ở 
trên. Ооба có cây sinh ra lửa, lửa cháy сау như vậy 
gì mà không được hanh-thông. Chỉ có gỗ là chất có 
thể cháy mau và cháy được, nên mới có sự hanh- 
thông. | 

Nếu lấy Nhân-sinh Triểt-lý mà nói thì trên tôi 
đã giất theo kính Dzyan: Mộc là chất nguyên-đầu, 
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sơ-thủy của năm thể đổi chất là БА ег, là linh-khí 


của "Trời. Nếu lầy trong “phạm = уі một người 
mà giải cho rõ thì trong có linh-khí vi-diệu tụ- tập, 
tức là có qué Топ & trong, để phát-huy ra ngoài 
cái ánh-sáng văn - minh soi tó rõ đòi, như vậy là 
được sự nguyễn - ven từ trong thi-hành ra ngoài 
được sự nguyên - đầu, thì mới có thể cải - hóa 
dược lhiên-hạ, mới dựng được nền giáo-dục méi- 
mẻ, như thể mới nói là tốt... Sự nguyên-dầu có từ 
trong mà thi-hành dược ra ngoài cái ánh-sáng soi tổ 
cho muôn dân, như thể thì gì mà chẳng được hanh- 
thông. Ở đầy thì chữ Cát rất càn-thiết trong nhời 
Tượng đâu có phải là chữ thừa, có sw nguyên-vẹn mà 
hanh-thông, có khi thay-đối mà không tốt. Cho nên 
chữ tốt là tó rõ cái phẩm-hạnh kÈt-quả của lời Tượng 
vậy. 


tae: £ BH: Р, ° y 
AR 38 ÀK ° Fii AF 
= кў oo G AK Ÿ yK fE - 
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D. A. Thoán viết: Đỉnh tượng đã, dĩ mộc 
tón hỏa, phanh nhậm dã, Thánh -nhân phanh dĩ 
hưởng Thượng-Đề, nhi đại phanh dĩ dưỡng 
Thánh-hiện. 

D.N. Lời Thoán nói rằng: Quẻ Đỉnh tượng 
vậy, lấy cây nhường lửa, đem nàu vậy. Thánh- 
nhân nàu để cúng tế Trời, mà cả nâu đề nuôi 
Thánh-Hiền. 

B. N. C. H. Đây lấy hai tượng của thể quê 
thích nghĩa tên qué, nhân sự to lớn cùng-cực mà nói 
cúng të [hượng-để quí ở sự thành-thực dùng con 
_nghếể mà thôi (nghĩa là lề nhỏ cũng được cốt ở lòng 
thành). Nuôi ngửời Hiên thì dâng com sáng chiều có 
lề luôn luôn. Đương & lúc thính cùng-cực cho nên 


F. uy 9 A 
TIÖI rang ca Hali. 


LỜI BAN: Cái Binh đây là lấy tượng mà 
nói cho nên mới nói là tượng Đỉnh. Lẩy tượng là 
cầy gó nhún-nhường ở dưới lửa tức là tỏ hình sự dun- 
nầu- vì lẽ đó mới đặt tên là que Đỉnh. Đỉnh Аса để 
đốt trầm hương trong khi cúng-tÈ. Thánh -nhân 
lầy tượng đó mà cúng-tÈ Thượng - 4. Thánh- 
nhân là người đã hiểu - biết Thiên -lý, mới biết 
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cách дип-пїин, tụ х2; lấy lòng thành-thực theo Thiên-lý 
trước để cúng-të Thượng- để tức là cúng të Trời. Cầu 
Thánh-nhân Маи để cúng të Throng-dë dày ý muon 
nói cái thời Ми còn so. Lúc Thánh-nhàn đã hiểu Fhiên- 
lý biết cách nung-nấu sự thành- kính để đổi đãi với Tròi 
cốt lẫy sự cúng-tÈ lầm lè-nghi dë hiểu sự thành-thực. 
Không cần có cao mâm đầy mới là quý, cốt ở 
SỰ hiểu-biết nung-nầu cái lòng thành-kính ở trang mà 
có thể tổ được ra ngoài. Câu này nói cần phải tập- 
luyện sự thành-tín của "Thánh-nhân mà có học phai có 


ành. 
Đức Phu-T и nói rằng : Hoc thì tập lấy ¿hang 


cāng vw7-lòwø ru f Нос nhi thời tập chi, bắt điệc duyệt | 


% Cflường-fuad2L) 


Nên câu Thoán trên Thánh-nhàn muốn nói sự, 


tập nung-nầu của bực Thánh-nhân ; lai nữa câu sau : ma 


cả ndu để nudi T'hanh- FI іи: cầu này nói lúc Thánh-nhân 


đã luyện-tập, nung sử nàu kinh, kinh-luàn Đạc-đức nhiều 
rồi, là cốt dë dạy giỏ Thánh- hiền $ đời. 

Nuói Thánh- Ніён. Thánh- Hiền cả nấu để nuối 
ThAnk-Hiờu. Nuôi tức là đậy-dỗ nuôi vë“ tíinh-thần 
bằng cách lập-ngòn di-thư, và phàm những bậc Hien- 
tài mới theo bậc Thánh-nhân. Học Thánh-hiền để trở 
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nên [hánh-hiền, loại nào ra loại ây, không bao giờ học 
thầy thuốc lại thành Кӱ-ѕи bao giờ. Vì lẽ đó những 
người có tài học theo lhánh-nhân cho пёһ đây cũng 
gọi là Thánh-Hiiền vậy. 


таз Æ w J E gà HH o + 
iË do КАТ ° 439 F ой] Bh] ° 


É FR AG x ° 

D. А. Топ nhi nhĩ muc thóng-minh, nhu 
tiễn nhi thượng hành, đắc trung nhi ứng hö 
cương, thị dĩ nguyên hanh. 

D.N. Nhún mà tai mắt thông-minh, mềm 
tiến mà đi lên trên, được giữa mà ứng với cứng, 
_ đó là nguyên hanh. 

B.N.C.H.: Đây lấy tượng quẻ, biển quê, thể quê 
thích nhòi quê. | 

LỜ-BÀN : Thuyểt-quái-truyện nói rằng : Khẩm 
vi nhi, ly vi mục. Quê Khim twong là tai, Ly tượng là 
mất. Nêu lấy quê Đỉnh mà giải ly з hào dương ё giữa 
nhập vào lầm một vì 3 thể cùng giống nhau. Còn có 4 

\ 
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hào di-thš, hào trên là hào dương; hào thứ nhì là hào 
âm, thứ ba là hào dương (3 hào dương hợp lại) hào 
trót là hào âm; Nều lấy hộ-quái theo quë rút lại mà giải 
thì hào 1, 2, 3 ở trên thành quë Ly,hào 2z; 3 4 ở duới 
thành qué Khẩm. Hóa cho nên trong có sự nhún-nhường 
mà lại là /4/ mdt, tức là nói tượng của hai quê hộ-quải 
Khẩm và Ly để giải rõ chữ thông-minh. “Thông nghĩa 
là thông-suốt tai nghe thông-suốt, Minh là sáng-láng, mắt 
nhìn sáng-lắng, nên mới có nhời giải như vậy, da nhún- 
thuận lại tai nghe thông-suốt, mắt thầy sáng-lắng là sự 
mềm-mại nhún-nhường tiền 16а trên. Đầy cóý nói qué 
'Tën làm gốc của qué Đỉnh, tức là gốc là su: mềm-mại 
nhún-nhườ-ng, mà hào đầu là hào âm qué Tòn tiễn lên 
& ngôi Năm cho nên mới nói là mềm tiến lên trên mà 
được ở ngôi giữa ở dưới có hào Cữu-nhị hưởng 
ứng với nó, tức là thể âm được đạo giữa. Âm mềm 
mà tiền lên được đạo giữa lại có, hào dương ứng 
trợ: lực giúp- đỡ át được nguyên- hanh. Lẫy sự 

nhún-nhường mềm -mại mà tiễn, thì giữ được thể 
của mình, nên mới nói là nguyên- vẹn, lại là nhũn- 
nhặn mà đi lại có người cứng mạnh giúp-đỡ: như vậy 
£t được hanh-thông. Phàm việc đời lấy về nhân-sự mà 


chiêm-nghiệm từ việc nhỏ cho thí việc lớn muốn được 
gnit : ' : ` 
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sự nguyền-vẹn hoằn-toần và hanh-thông thì chỉ có sự 
mềm-mại nhún-nhường, nhưng trong đó lại có sự 
nghiềm-nghị cứng-rắn tro: lực ắt được hoàn-toàn. Đó là 
một chính-sách гїї thích-hợpp cho các nhà chính-trị để trì 
muôn dân. Muôn dân là một lớp có khổi-óc dị đồng cao 
thắp khác nhau, muến cho chính-thể của Vua Chúa 
được nguyên - ven hanh - thông át phải có twong 
nhu trên. Trong một nước cũng như trong một nhà, 
trong môt nhà cũng như trong thân mình, Sự" tur sue cũng 
nhu: vậy, cũng phải có lúc khoan-dung dại độ, có lúc 


nghiêm-khắc để tu-thân, tẺ-gia sau mới tr-quốc vậy. 


Tita. % =: EAK Š và 
° Ж ГУА E 42 33 o 


D. A. Tượng viết: Mộc thượng hữu hoả, 
Đỉnh. CQuân-tử dí chính vị ngưng Mệnh. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Trên cây có lửa, 
là qué Đỉnh, người Quản -tử coi đó chính cái 
ngôi định cái Mệnh. ị 

“Truyện : Là tượng sự giữ cho đoan-chính để 


chính -cái ngôi của mình, có tượng là giữ cho nó 
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được, yên-tĩnh trong-hậu, thì cát Mệnh của mình được 
уёп-ӧп dầy-bền. 
Chu- Tử nói rằng : Đây ý nói bậc Nhân quân lầm 


Triều nên giữ cho được đoan-trang an-trọng tựa nhu 
cái Đính, sau mới có thể ngừng-chỉ ở: trong mình cái 
Mệnh của Trời. 


B. N. C. H. Đỉnh là một đồ dùng nặng cho nên 
có ý chính cái ngôi, định cái Mệnh. Nhưng là bỏi sự 
đừng đến con đường không định. Kinh truyện nói là 
chỗ tụ-hợcp của trên dưới để tuân theo Thiên-mệnh vậy. 


LỜI-BÀN : Nếu nói trong phạm -vi Thân-học, 
theo Định - Kinh thì mộc đây là chất linh - khí, tức là 
Fohat của Trời ban xuống, vận-chuyển liah-khí tiểp-tục 
cho muôn loài, như mộc sinh Һӧа, hay là cái Fohat 
sinh ra muôn loài; những linh-khí sáng-sủa của bề trên 
theo về phạm-vi hữu hinh thì trên gỗ có lửa tức 
ТА tượng sự dun-nàu, lấy tượng là qué Binh. Nhưng 
lấy phạm-vi vô - hình mà nói thì cái linh - khí của 
Trời nhờ có gió, có Fohat mang xuống cho muôn 
vật, nuôi-dưỡng muôn loài trong phạm -vi tinh ~ thần 
vô-hình. Cho nên người Quân-tử coi cái tượng về 


hai cõi vô và hữu-hình mà chính-dốn ngôi-vị mình, 
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Nếu có tài thì át được đắc-dụng, không cầy-cục mà 
mòi gòi chồn chân. Cái ngôi của người Quân- tử 
là ë chỗ chính-đính phân-minh, không tranh-dành ghen- 
ti. Nèu, là người siêu về chính-trị như đức Phu- 
Tử thì ít phải ở ngôi Tướng - quốc. Nều không 
chuyên về chính-trị nhu ÌNhan-Elöi sống trong ngõ hẻm 
với túi cơm, nhưng båt cú: ö ngồi-thứ“ nào người Quân- 
tử: cũng giữ dược ¿hính-dinh, và bất cú: trong thời nào 
cũng giữ được đạo T rung. Được đạo Trung št không 
chênh-lệch cho nën mới chính-đính. 

Đây là ý nói hào Luc-Ng7, tuy là thể âm ë ngồi 
dương không được chính - dính, nhưng được đạo 
Trung át có sự: chính-dính tự - nhiên, nên mới có nhời 
tượng åy vậy.. 

Chinh cát моді là nói theo về dòi thường - tình 
giai-cấp hữu-hinh này, có thể chính được. Còn Pink 
cái Мёнй tức là hiểu được lẽ Trời, biết cải dược vật 
theo Thiên-lý mà dinh - đoạt vận - mệnh của mình. 
Ән Мен thco Phàt-Giáo có kiếp luân- hồi, có kiếp 
này khiếp khác, hóa cho nên trong kiếp này những 
sự: ta lầm, tức là ta deo cái nhân cho kiếp sau thành 


quả. Cho nën Định cái Mệnh mình tức là hiểu dược 
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Thién-lý, mà reo-rắc giống lành để được cái Mệnh sau 
này khỏi phải trầm-luân khố-cực, quả-báo nợ: duyên. 
Bậc Quân-tử tức như bậc Thánh - hiển trong đạo 
Nho, hiểu- biết Thiênlý ái theo Thiên-lý mà định 
Mệnh. Theo đạo Lão là những bậc Đại - Tiên thấy rõ 
âm dương biển-hóa để tạo được cái đời mới - mẻ 
Thần - Tiên, theo nghĩa chữ Đỉnh Tân. Theo đạo 
Phật là những bậc La-Hin thấy rõ Thiên-cơ duy - trì 
Đạo - đức, định được trí - tuệ trên con đường đạo 
Quang- minh. Theo đạo Giáo là những bậc Thánh 
biết vận-hành của Chúa, định được cái Mệnh của 
mình trên Thiên-đầng là nơi tạo cho mình con dường 
mới đầy-râầy sự sắng-trong tốt-lành vậy. Chư Định 
Mệnh hay ngưng Mệnh đầy đủ tå sự thông-sáng của 
người Quân-tử. Trong thể-cuộc hữu -hình này biết 
lúc dừng lại, biết lúc tiền lên, cũng đã là kẻ phi-thường 
thông - sáng. Huðng сы biết định cái Mệnh mình, 
ngừng cái Mệnh mình ë: chỗ đáng ngừng như vậy 
chẳng là bậc Thánh-hiền sao ? 

Chr ngừng МёнЁ đủ tả cả qué Đỉnh rõ là ë dưới 
có qué Lồn thuộc Mộc, trên có que Ly thuộc Hôỗa, gô 
cháy có lửa sáng thành văn-minh đẹp-đe. 
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Tia 5. WA: U AÑ ФЕ ° 4| th 
T о FELT ° Я, ° 


D. A. Sơ-lục : Binh điên chỉ, lợi xuất bi, 
đắc thiếp, dĩ kỳ tử vô сй. 

TAN: Hạo Sơ luc : Cái đỉnh 4б ngón chân, 
lợi ra thời Бї. Được vợ nhỏ, lấy con nó, không 
lỗi. 

BENCH- Ở dưới que Đính có trong. 
chân cái đính. Trên ứng với hào Cửau-tứ là аё уду: 
Nhưng đương là lúc đầu của qué, cái đỉnh chưa có 
thực, mà lâu thì có sự: tích-tu của sự bí ác. Nhân sự 
đỗ mà ra khỏi nó là lợi, được vo bé mà nhân vậy 
dược con nó cũng bối thể. Tượng hào này như 
thể mà lời chiềm của nó khôngslôi, bởi vì nhàn khi 
bại để thành-công, nhân khi hèn-hạ đến chỏ cao-quý 
vậy. 

LỜI-BÀN : Trong lúc so-đầu quë Đỉnh, £t 
là đến cái chân đỉnh, mà hào Sơ là hào âm ở ngôi 
dương không được chính-đính. Đỉnh vật nặng 
phải có chân chắc-chấn thì mới vững dược, mà đầy 


là thé âm mềm ở chỗ không được chính-đính. Vì 
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sả 


lẽ đó mới tượng là dó chân. Được hào Cứu-tứ: ở 
trên là chính ứng với nó, tức là có sự sáng của qué 
Ly trên soi-sáng giúp nó, ë: trên chiều xuống, cho nền 
mới biết có sự lợi nhảy ra ngóoài vòng Ві vậy. Vi 
lúc đầu cái đỉnh chưa thành vật, mới có đến chân đã 
45, cho nên trong lúc này nếu biết đỉnh là vật nặng 
có lứa, mà chân lại là thể mềm không vững, như 
thể ät l cuộc Bí; nguy sấpđến nơi, nên biết mà xa 
lánh đi thì có lợi. 

Được vợ nhà lẩy соп nó. Đây là lấy lục thân 
an vào 6 hào mà nói theo phép của QQuỷ-cốc- Tử thì 
hào Sơ-lục có cung Túü-tón và hào Син là hào 
EA Ty — Huynh-đẻ 
—— Mùi — Tu-tón 
Dâu — “Thê-tài 
= Dâu — Thê-tài 
— Нот — Quan-quy 
—— Mùi — Tü-tón 


HON м + vx. б\ 
| 


ứng với nó có cung Thê-tìi, cho nên dèi bỏ cuộc Bi 
sẽ tới thì có hào Cửu-tứ cùng với nó, đó là chính- 
ứng. Vì dā ra khỏi cuộc bi thì không Ы hào Си 


nhi, Cửu-tam yếm-bách. Có hào Cửu-tứ Ứng voi nó 
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tức là hào Thê-tài như cậy là được vợ nhỏ và được 
con của nó; tức là chỉ hào “Fử“-tôn trì ngay ó: hào So- 
lục vậy. Nhò có sự sáng soi của văn-minh, qué Ly 
ở trên soi xuống nên biết dwoc sự bI mà ra. Được 
vợ nhỏ và соп tuy không chính-đính nhưng không 
có lôi, là vì dang lúc sơ-đầu của quẻ Đỉnh vậy. 


PE cô na AT 

nae Ë =: EMI + À 
Ф.о Ф|} о УА Е ар, о 

D. A. Tượng viết: Đỉnh điên chi, vị bội 
dā, lợi xuất Би, đi tòng quí đã. 

D.N. Lời Tượng nói rẵng: Cái Đỉnh đồ 
ngón chân, chưa trái vậy, lợi ra thời Bí, đi 
theo quí vậy. | 

B.N.C.H. Đỉnh mà độ chân là trái đạo, mà 
nhàn dó có thể ra khỏi lúc bí để theo quí thì chưa là 
trái vậy. Theo quí tú là ứng với hào C2ửu-tứ. Cũng 
ЈА cái ý lấy mới (thú-tân) trái với chữ thủ-cựu. 

LỜI - BÀN: Trong cuộc Đỉnh mà lại là lúc 
Đỉnh dó chân át là trái đạo. Nhưng trong hào 
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Sơ là thể mềm ở: dưới ba hào dương ЗЕ có sự hãm~ 
hiếp, bó-buộc, ức-bách, không thể ra khỏi được sự 
nguy-nan, nhưng trong cuộc Đỉnh nhờ lúc đổ chân 
mà có thể ra thoát được: nơi yÊm-bách, nên mới nói 
là chưa trái Đạo. Vì rằng ra khỏi chỗ Ы để hung - 
ứng với hào Tứ là hào Sơ qué Ly & trên tương 
là văn-minh sáng-sủa, và hào Tú tượng là chức Bai- 
thần cao- quí. Cho nên hào Sơ--lục ứng với nó tức 
như tối theo sáng, thấp theo cao, tiên theo. quí. 
Tuy có tượng là đỉnh 45 chân nhưng chưa trái 
Đạo, vì ổ tối mà theo sáng ít là có sự tiển-bộ để tạo 
mới đối cũ hợp với cuộc Đỉnh, vì lẽ đó mới nói chưa 


trái Dao. 


ba VỆ, m= š 
Tiết 7. Жы =: а а 3 
PU Ж ° RAWE ° dở ° 
D. A. Cüu-nhi: Dinh hữu thuc, ngã cừu . 
hữu tật, bất ngã năng tức, cát. 
D.N. Hào Cửu-nhị: Cái đỉnh có thật, kẻ 
thù ta có bệnh, chẳng phải ta hay đến, tốt. 
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B.N.C H. Diy lấy thể cứng ở: tượng Định 
là có sự thực. Kê thù ta nghĩa là hào đầu thể âm, âm 
dương cùng tìm nhau mà không phải chính-đính thì 
cũng bị Бат ở chỗ ác mà là kẻ thù vậy. Hào Nhị có 
_ thể lấy thể cứng giữa tự giữ, thì hào So tuy gần không 
thể tụ-họp với nó. Thể cho nên tượng nó như vậy, 
mà nhời chiếm của nó là như thể thì tốt. 


LỜI-BÀN: Là hào Cõu-nhi thể dương ë ngôi 
Trung, nên mới có tượng l có thực. Bắt đầu từ: hào 
Ciru-nhi là tượng bụng cái đỉnh, nên mới có tượng 
là có thực. Ý muốn nói là hào dương, dương thực 


ñ А 
âm hư vậy. 


Kë thù ta có bệnh. Кё thù là К làm ngang 
trái lòng mình, trái ngược ý-tưởng với mình, thì gọi 
là kë thù, như: đây tức là hào Sơ-lục là thểâầm, trái với 
thể dương của hào Cửu-nh;. Mà hào Cửu-nh¡ là thể 
dương cũng muốn tiền, nhưng bị hào Sơ lỗi Ко lầm 
ngăn-cẩn sự tiễn của hào dương, mới nói là kë thù 
ta. Có ВёнЁ dày ý nói là hào Sơ không được ở 
ngôi chính-dính, là thể âm & ngôi dương, cho nên 
không phải là âm thịnh mạnh, mà là âm suy-nhược có 
_bệnh-hoạo, vì le đó nên hào Cửu-nhị kkóng hay dén để 
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cùng phối-hợp một cách Bắt chính với hào Sơ-lục. Vì le 
âm suy-nhược, mà hào Cứ«u-nhi được đạo Trung tự giữ 


không năng đi lại một cách bắt-chính, như vậy méi nói 


là tốt. Hào Cửu -nhilà thể đương có tính tiễn lên chính. 


ứng với hào Lục-ngũ, hào Lục-ngủ lại là hào chủ sự 
văn-minh, cho nên có sự sáng-soi chính - dáng mới 
thấy rõ sự bất-chính về sw liên-hợp với hào dưới mà tự 


git vậy, 


Tiết в. S E7: eA A- DL pH 2 
wo RPA Ta ° AEEko 

D. A. Tượng viết: Dinh hữu thực, thận sở 
chi dã, ngã cừu hữu tật, chung vô уши đã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái đỉnh có thực, | 


cần-thận chỗ ấy vậy. Kẻ thù ta có bệnh, sau 
không lỗi vậy. 
B.N.C.H. Có sự thực mà không cẳn-thận chỗ 
đi ду là nơi của kẻ thù, tức như bị hãm trong sự ắc vậy. 
LỚI-BÀN : Cái đỉnh có thật, ý nói cá dinh 
đã có thật, mà đỉnh có thì ắt có sức nặng và có sự 


thay-đối, nên гїп rằng phải cẩn-thận nghĩa chỗ jy là 
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phải căn-thận ở- sự nặng của cái đỉnh, và sw đem паи 
thay-đốt phải trồng nom cho món ăn паи được vừa chín 
vừa ngon. Vì lẽ đó Thhánh-nhânrăn nên cản-thân lúc 
mà cái đỉnh bắt đầu có sự thực. Cũng như là món ăn 
lúc bắt đầu đặt nöi phải cẩn-thận cho nước; cho củi 
tồi các thứ“ rau có thịtthà mắm muối mới thành món 
ăn vậy. Cũng như các việc khác lúc làm ban đầu cần 
phải cẩn-thận ngay thì mới có kết-quả tốt. - 

Саи sau tó rõ là sự ác yêu suy không thể dát 
mình vào trong tội ác được, cho, nên đến sau trót mình 
cưng không có lỗi Kê thù có bệnh-tật yếu; yếu 
thì không thể làm hai được mình, nên mình mới 
không có lỗi. CY ST này là hào đầu của 3 hào dương 
hợp thành bụng cái dinh, tức là chỗ bắt di bất 
dịch, & trên còn > hào duong, vì le đó mà không nói 


dën hào ứng của nó là hào Lục-ngũ vậy. 


Tiết 9. 2208 Xin Thun 2 sức 
ITR ЖЕАР FRH ° 


2863 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ГА 


D. А. Cửu-tam : Đỉnh nhĩ cách, kỳ hành 
tác, trĩ cao bất thực, phương vũ khuy, hối 
chung cát. 


D. N. Hào Cửu-tam : Dinh thay tai, sự làm 
ấy bí-tắc, con trí béo chẳng ăn, mưa từng nơi, 
hối hận sau tốt, 

B. N. C. H. Đây Пу thể dương & giữa bụng 
cái Đỉnh бизе thực và đẹp, nhưng lấy sự quá 
cứng mặt giữa vượt qua hào ngu ứng với hào trên lại 
ở nơi dưới cùng - cực là thời biển -đối, cho nên 
là tai Đính thay - đổi mà không thể rời cất di. Tuy 
theo qué trên là nơi chỗn văn - minh có cái đẹp-đẽ của 
con trí béo mà không được để làm thức ăn cho 
người. Nhưng lấy thể dương ở ngôi dương là được 
sw chính-đính tạm có, thể tự giữ thì âm dương sẽ hòa 
với nhau mà mất sự hối-hận của nó. Người chim 
như thể thì lúc đầu tuy không lợi mà sau được tòt vậy. 

LỜI- BÀN : Đây nói dën tượng là cái tai, tức 
là tượng của qué Khám (trên đã giải) trong khi hào Hai, 
Ba và Tu rút lại thành một thể dương, thì hào Sơ-lục ở 
dưới và ở trên có hào Lục-ngũ hợp thành quê Khẩm, 
nên mới có tượng là tai. Thay-dói có ý-nghia-xếp-đặt 
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thể nào gần nhau mà đồng nhau thì tụ lại với nhau. Cho 
nên trong lúc hào Ba là hào đương © giữa ba hào 
dwong liền nhau, mới lấy tượng là cát tat của qué Khám. 

Sự đi ấy bí-tắc : Cái tài của dương l tiễn, 
lên, là đi là động, mà hào Ba trên có hào Tứ, dưới 
có hào Hai dëu là hào dương cả và lại không có 
chính-ứng, nên sw tiễn của nó không được; xuống 
không được, mới nói là bể-tắc. 

Con tr: béo chẳng ăn: Con Trĩ là tượng que 
Ly (Thuyểt-quái-truyện). Trên hào 3 tức là ngồi cùng- 
cực của quê dưới có quê Ly ở trên. Ly tượng lia 
lạ được ngôi trên cho nên mới đúng ngôi спа quë, 
Lại nữa quê Tön mộc sinh Ly hỏa, tức Їй con trĩ có. 
chỗ nuôi mà béo đẹp vậy. Trĩ béo mà chẳng ấn _ 
vì sự tiễn lên bị bí-tắc không đi được mà ăn thịt 
tĩ béo. 

Mưa từng nơi: Đây là nói ba hào dương hợp 
lai thành hào dương lầm chủ quë Khám, tượng 
là mưa, khi mưa xuống lại тео -rấc ba nơi, hay là 
nhiều nơi. Mưa là để nhuận - thẩm muốn vật lầm 
cho cây-cổ được tốt-tươi mát- më, cũng như 


dương cứng mạnh nóng št phải có ат mềm mới mát- 
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mẻ, Һор lal đề: nhuận “thảm hòa- hợp âm-dươởng. "Đầy 
là muốn rối hào -Cửu-tam là thể đương lại ở' ngồi 
Фачр, мее: lA: dương thinh, lại 6 vio ñsgàói trën 
dưới đều có hào dương -áp-bức, -nên có sự quá thịnh 
cứng của hào dương. Hóa.cho-nên nói có sự hop: 
thể thì:së có bào Juc-ngü trong khi" di xuống hòa 
với: hào Cứu = nhị ắt có sự -reo - rắc mhuin- thim 
vậy. Có tượng là mưa tùng nơi,'tức là có-sự- giáo 
hòa âm- dương, và : пћо ở: веі chính - đính lại 
tiếp, giáp. với, quë Гу là ánh-sáng, là văn - minh, nên 
nói là ft hối-hân và dần dàn sau sẽ tốt. Нло này là giữa 
bụng cái Định, tức, là-chỗ nóng mhất. tất са khi dun 
пан, dưới lửa đốt thức ăn: trong Binh trên có gió 
thôi, chỉ có quang. xin cái Í23ỉnh,là lúc: nào cũng nung 
nứng thôivậy. Đó да tả cáithể và vị-trí của hào Cứu- 


tam. Về sau tức là sau khí đun-nẩu ắt thức ăn được 


dựng д о: bung dinh nên E ĐỐC... ОЛЕ o T 
tk. СА Ин: T T мый д. а) f 


| Tiết 10. TR ЖЛ Ж: РЄ" 
| Xe SE а= а g анд Q. P... Жакы sec 2 
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D. A. Tượng viết : Đỉnh nhĩ cách;thàt kỳ 
"nghĩa dã. 

D. N. 121 Tượng nói rằng : Đỉnh thay tai, 
màt nghĩa của nó vậy. 

Truyện : Hào Ba, hào Năm không ứng nhau 
không lầm dược nhiệm vu của nó. `Вёо ngon là vật 
ngon tượng ngôi có Lôc. Соп Trĩ chỉ hào,Ngũ có са! 
đức Văn - minh, vì vậy тас" gọi là chim Т1, tương 
quê. Ly. 


ОТ ВАМ : Thay tay đỉnh, mất cái nghĩa của 
nó. Cái tai đỉnh tức Їй chỗ tay cầm đề mang nhắc cái 
dinh chỗ này Ta chỗ khác. Phải thay ta tức là tai 
hồng. Ма tại hỏng thì không khiếng được đỉnh, cho 
nên đỉnh nặng ë một chó Баьд: băt-dịch, tức là 
giải nghĩa hào Cứu-tam là thể dương б giữa hai thể 
dương, lại không có hào chính ứng ô ngôi dương, 
nên bó buộc ở một nơi không ' di- dịch dược 
mới gọi là абі tai. Cái nghĩa “đỉnh là để dùng đun- 
nầu thức ăn, có thể mang nó chỗ này ra chỗ khác 
để dựng cái mối cha Tiên-hạ, ở đầy lại hồng tai 
phải đổi áe không tiền được, vì thể .mới mất 
cái nghĩa đính vậy. Đính có nghĩa là dựng cái mới, 
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mà mắt tai tức là sự thông-suốt bị hỏng, và chưa 

đền thời văn-minh mà không được thông-minh thì 
| mắt cái nghĩa Dựng méi. Vì lẽ đó mói có tượng 
nhw vậy. š 


Tit 11. 7LVU: YE df Ж o Ж; 
Р > 3 E Z о ру о 


D. А. Cửu-tứ : Đỉnh triết túc, phúc Công 
tốc, kỳ hình ốc, hung. 

D.N. Hào Cửu-tứ : Đỉnh еду сһаһ, đồ 
thức ăn của Vua, cái hình của nó lao-tràn, 
hung. 

B.N. C. H. Ho Triều nói rằng: Hình ốc, các 
bản viết nghĩa là trọng hình, hình nặng. Bây giờ 
theo vậy. Hào Cúu-tú: ở trên trách-nhiệm nặng, mà 
ứng với hào âm của hào Sơ ë dưới thì không 
thắng nói cái nhiệm -vu của nó. Cho nên tượng 
như: thể mà lời chiềm của nó hung vậy. 

LỜI - BÀN: Binh gày chân tức là đỉnh đã 
chứa nhiều thứ nặng, mà chân yêu thì không 
thể chịu được sức nặng át gây chân. Gây chân thì 
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đính phải để những thú đựng ở trong; trong dinh 
thường là đựng thức ăn của nhà Vua. Đây là hào 
— C#u-tứ là hào dương trên ba hào dương tức là 
chỗ quá giữa cái bụng đỉnh. Trong ba hào dương 
tượng sự nàng của đỉnh lại ở lúc hào Tứ là 
sự nặng đã cùng-cực. Lại có hào Se-lục là hào âm 
tượng chân đỉnh, là thể mềm yếu chính - ứng lên 
không thể mang nổi sức nặng của ba hào dương 
tức là sức nặng của cái dinh, cho nên phải рау chân. 
Gày chân thì phất dë thức ăn của Vua ở trong dinh. 

Chữ “ tốc > nghĩa là thức để ăn cơm, đồ đựng 
trong cái vạc. Lời Tượng nghĩa là đính gây chân 
đổ thức Хп của nhà Vua. Vì thể nên người 
không làm nổi việc của mình để dën hư-hồng, gọi là 
« Phúc Tốc». Một khi thức dung © trong đỉnh 
đổ tung-tóc ra ngoài, có lē vì sự tương -hình đó 
mà nói là cái hình của nó thấm-nhuần. Vì rằng có 
chữ < ốc wu », nghĩa là thấm-nhuầẫn, nghĩa bóng là ơn 
trên. | 

Theo họ Triëu nói thì chữ «hizk > đây là hình- 
phạt, chữ «ðc > đầy tức là nặng. Theo Íẽ thì cũng đúng 


vì rằng vac gầy chân đổ thức ăn của Vua, thì cái 
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hình-phạt đó rất nặng mà còn hung nữa. Уа lại & hào 
Tức tượng ngồi: Đạt thần gần Vua là ngồi trọng-trách 
mà làm không nổi việc Át bị truy = tó , và. phải chịu 
' hình = phat. nặng. Mà Пау. chữ hình như trong kính 
thì nghĩa. là hình-dáng. « Ky hink di бє.» đầy có nghĩa là 
cái hình của nó chàn thẩm, một khi đính đã chỉ thức 
ăn trong dinh tung-tóc ra ngoài, trần-lan га TỘng và 
thẩm: vào đất, có ý hình cái. đỉnh không, phải để 
Vua hướng mà cần phải rẩi-rác cho lhiên-hạ cùng 
hưởng cái ngon trong đính, như. vậy lại nói là hung. 
Nếu 12у chữ hình là hình-phạt thì cái lý đã đành. 
Nhưng hào. Cửu-tứ là hào đầu quë Ly, cuộc Binh 
đã cao lạ là lúc bắt đầu vän- minh. Hào Tứ lại 
là ti To no minh cứng sáng nhưng lại © ngôi 
không được, chính ~ đính, nën tuy hào Lục - Ped là 
hào, the ат ở trên lai không lên nhủ giup, vi cái 
thể - dương của nó bị dính liền yói 2 hào dương 
© trong cuộc Binh tức là ning, mà nặng. thì, chỉ 
roi xuông dưới, vì lē ngôi không ВЕ định 
và lại dược cái đức sáng của qué Ly cho nën 
dinh 2a chân dó thức ăn của Vua, để lan- 
tràn xuống ahuin- thấm cho Thiên - ha, vì lại 


sổ: hờ Sơ lục Ë chất mnam ứng với nó. Theéo 
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быр Mis 


cái đức sáng. của vẫn - minh soi xuống dưới. Nhẹ đến 
câu «ky hintse có fghĩa là hình của nó chàn thẩm 
di tất cả như ngọn lửa sáng không đầu không-có, từ từ 
thành-thị cho chí thôn- quê; từ nhà nghèo cho đến nhà 
tiêu, lửa thì chỗ nào cũng có vậy: . Như: vậy ГЕ по! 
hung vi 2 


= 


=a = a 


"ei niem vụ _nặng-nỀ _ của, nó 16 không “đứng 


vững ае lai 46. 


tu > wp. 


с Không có Sự". оар lên Tiếp Vua. để 
Vua SOI sáng cho Thiên- ha. Hành - động nhự thể 
là băt-chính. 


Xét như. hai điều ë trên. thi trong, cuộc - Định 


PS Sư bà 
lại là thể nặng không lên duoc, mà lai chi Xung, 
là theo đúng với Vậtlý-học mà cùng với Thien- Y 
Đã theo đúng Thiên-lý thì còn có lỗi gi? : ° Nhung 
là hung, vì hành-dóng của nó lại là bằt-chính. Theo 
tâm-linh thì muốn ïẩi-rác cái văn-rainh sáng-sủa ban 
cho “Thiên-hạ, đhưng không phải ngôi mình Dak cát 
hành-động thành bắt-chính mới nói hung, tức là tả 
cá thể dương minh ë ngồi âm rõ - ràng ` lắm vậy. 
Hóa cho nên lời tiong sau nói rõ-ràng cái SH in 


chữ: Hình. 
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Tit12 I: AnA 
ka {5J dử, ° 

D. A. Tượng viết : Phúc công tốc, tín như 
hà dã ? 

D. N. Lời Tượng nói ràng : Đồ thức ăn của 
Vua, tin như thế nào vậy ? 

Truyện: Hào Té là ngôi của Đại-thần, lầm việc 
cho Thiển-hạ, một mình trách-nhiệm tắt nên cầu những 
bậc Hiền-trí trong Thiên-hạ cùng họ đầu lưng đấu cât 
đồng sức mà lầm. : 

Dưới hào Tứ có hào Sơ~-lục thể mềm, là kẻ Tiểu- 
nhân không thể дат trách được mà hồng việc, do đó 
nói là đỉnh gây chân để thức ăn của Vua, thật là xấu then 
lắm vậy. 

B. N. C. H. : Nói mất lòng На là tin vậy. 

LỜI-BÀN: Làm đồ thức ăn của Vua, tức là lắy 
thức ăn của nhà Vua mà có ý mang thí cho muôn dân, 
đó là cái lòng mun ban- thí ân rộng. Như: muốn lấy 
sự văn-minh soi sáng cho dân, nhưng làm đỗ: cái vac 
đựng đồ ăn của Vua, tức là một hành-vi bằt-chính, ý nói 


ak hông cán g-dáng nói trácb-nhiệm nặn g. Người Dai- 
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thần có đức mà không có tài, hay là có tài mà không 
có đức, như vậy thì tin thể nào ? Trên đã không 
tin được; tức là Vua không tin được bậc Đại-thần, không 
cáng - đáng nổi trọng - trách, đã làm đố đỉnh mà ë 
dưới dân dược ân-tứ ánh-sáng của bề trên soí-sáng 
xuống ban-thí ân Vua cho, thì tin như thể nào ? 

Trên thì Vua không tin, vì đỉnh dó än Vua đổ, dưới 
thì muôn dân được hưởng ân-tứ, như vậy phải chăng 
là bậc Quân-t&, biết lấy chỗ nhiều mà san-sẻ cho chỗ ít, 
biết lấy cái cứng mà dung-hòa cái mềm. Tuy trong thời 
Đỉnh không chính-đính lại là đỉnh вау chân tuy 
hung, nhưng đổi với kë dưới thì có lòng tin vậy. 
Hào Cửu-tứ lên hoà với thể âm của hào Zuc- пей 
là sự giao- Һор Бағ - chính, vì có hào chính- 
ứng là hào Sơ-lục. Cho nên & dưới là thể âm mà hào 
Tứ là thể dương, dưới thấy lòng tin của hào Tứ, 
chi vì lẽ đó làm đỗ đồ ăn của Vua. Nhưng đổi với Vua 
còn thể, huồng-hồ với Thiên-hạ, mới có sự nghi-ngờ và 
có câu hỏi như vậy. 

Trên 45: với Vua không giữ nổi được vạc cho 
Vua hưởng lầm đồ để ân-thí cho muôn dân. Dân hưởng 
œn-huệ mà thấy ở- bậc Cân-thần đối với Vua như thử 


nên mới hỏi: Tin thể nào 2 Tức là còn có sw ngờ: vậy, 
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Thánh-nhân giải Dịch lấy những, lời uvas. thàt 
là thâm-~trầm buyền- diệu | lắm thay 


“ 
Ep К а 1 r I] 


Tiết 13.7% Ж: A Í с Ф 

аА 7 
D. А; Luc-ngü : Binh hoàng nhĩ, kim huyền 
đợi trinh. | š eg: = ' 

D. N, Hào Luc-ngü : Dinh tai màu văng: 
nạm vàng, lợi chính-bền. 

B.N.C.H. Tượng hào Luc-ngū 8 có Bí nộ 
có đức giữa, nën nói là tai mầu vàng, ⁄#⁄ là, vật 
cứng bën, «huyen » là kë khiêng tai dé cất dinh vậy. Hào 
Мей Tông giữa mà ứng với sự cứng bën, của bào Ciu- 
nhị, cho nên tượng của nó như vậy, mà nhời chiếm của 
nó thì lợi ở chỗ chính-bền mà thói Hoặc nói rằng: 
«Kim huyện” là nam vàng, 18у hào Thượnng-cửu. mà 
nói để hiểu thêm vậy. 

LỜI-BÀN : Theo hình vạch quê thì hào Е 
tượng là tai dinh, hào Lục-ngũ là hàc âm được đạo giữa 
& ngôi /ди-диў, cho nên mới tượng là màu. vàng là 


màu chinh-trung. 
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Kim huyển : tức là tai nạm vàng. Vàng là thứ kim- 
khí quý nhất trong !cài kim, điểm đềo và dai lần được 
nhiều đồ nữ-trang quí. Vì lẽ dó mà Vua ` gọi là Kimi- 
thượng. Chu kim huyền dày là để tả sự quý- báu, tức 
là tả cái ngôi tỏn-quý của hào Lục-ngũ quí-bấu, mà là 
thể mềm nên mới tượng là vàng, zai nam yang tức 
là để tả đồ của Vua dùng. Nếu 12 chỉ an vào quẻ thì 
thấy cung Mùi thổ an ë hào Luc. "ngũ mà hào Cữ*u-tam, 
Cử-u-tứ có cung Déa kim, lại là giữa què Ly tượng lửa, 
Thé sinh Kim, Hóa khấc Kim cũng vì lē đó mà 
tượng là nam vàng. Lợi ở sư chính- bền, vàng là 
thú kim-khi quý nhất, giữ “Bu Báo giờ. cũng có giá. 
Đã ë ngôi tồn - quý tuy là thể âm mềm nhưng 
tự giữ được chính-bền thì có lợi, là vì nëu đã được 
đạo giữa thì ЗЕ sẽ chính-đính, và được hào Cửu-nhị là 
chính-ứng lên phù - hợp, thì có lợi. Đây nöi có 
lợi mà không nói tốt là vì hào. Cửu-nhị là dương ở 
giữa qué Tồn thuộc Mộc, ứng lên với hào Lục-ngũ chủ 
quë Ly thuộc Hóa, Mộc sinh Hòa, hỏa càng lớn nên 
nói có lợi. Càng giữ được chính-bền. như. vậy thì càng 


có loi lớn. 
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тєє. # ©: WAH ° F 
Ања, ° 

| D. A. Tượng viết : Đỉnh hoàng nhĩ, trung 
đi vi thực dã. 

D N. Lời Tượng nói rằng: Đỉnh tai vàng, 
giữa dë làm thực vậy. 

LỜI-BÀN: Hào Lục-ngũ là hào ат © ngôi 
dương, ёт thì hư là rỗng giữa nhưng được dạo Trung, 
cho nên vì lẽ đó lấy đạo giữa làm sự thực. Hào Lục- 
ngũ được đạo giữa tuy là âm nhưng được hào Cửu- 
nhị là thể đương thực hưởng ứng với nó. Cho nên 
lấy sự chính-bên thì át đạo Trung 18у làm sự thực. 
Tuy là thể âm nhung ở: giữa qué Ly tượng là chất thực 
đổi với hai hào dương tượng lửa, mà hào âm ở giữa 
tượng là âm chất để cho lửa cháy (Xem giải của quẻ Ly) 

Trong cuộc Đỉnh, hào Luục-ngũ có đạo Trung mà 
không chính, hào Cữu- Pú: là drong minh mà không 
chính. Quân thần bất chính, nên mới tượng ở: hào- 
Tứ là đổ vac, để ban-thí cho kẻ cưới, lấy lòng Кё dưới 
mà mất lòng bề trên. Được dàn thì được Thiên-hạ, 
nên Đại-thần lấy lòng dân để có ý gì dày! Trong cuộc 


Binh tân Đai-thần bắt-chính mà cứng-rắn nên phải e- 
š Б р 
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Чё mà sau hung. Luc-ngü thể mềm nhưng chủ Văn. 
Minh trong cuộc Đỉnh được đạo Trung, vì lẽ ấy mới 
Tượng là Đạo Trung để làm thực, ở đây bậc Nhân- 
quần âm hư, nhưng lại thành có tín thực trong cuộc 
[uy- Tần, cách có đính tân vậy. Thâm-trầm lắm thay 
Đạo Dich! 


Tiết 15 ЕЛ: REZ ° Á 
w ° X A l 2 

D. A. Thượng cứu: Đỉnh ngọc huyën, dai 
cát, vô bất lợi. 

D.N. Hào Thượng-cứửu : Đỉnh tai nam ngọc, 
cả tốt, không gì không lợi. 

B.N.C.H. ТА ngôi & trên tượng là cái tai. 
Huyền là lấy thể dương ở ngôi ат. Cứng mà có 
thể âm hóa cho nên có tương là nạm-ngọc, mà lời 
chiếm của nó là ced 142 kháng gì kháng lri. Bội vì có 
đức ấy thì như lời chim ủy vậy. 

LÖI-BÀN : Huyền có nghĩa là chỗ tay cảm để 
mang sách cái đỉnh. Huyền là tượng hào Luc - ngü. 
Đây là hào "Thượng - cứu là thể dương, tượng 
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là ngọc. Cái tai nam ngọc nghĩa là tà hào Thượng ở 
trên hào Luục- ngũ. Ngọc tức là tượng thể dương, mà 
huyền tức là tượng thể âm. Cho nên âm dương «nam» 
với nhau là có sự hòa-hợp với nhau, như vậy thì có sự 
giao-hòa tốt lắm vậy. [rong cuộc Đỉnh là hào dương dën 
cùng -cực mà git được ôn-hòa như thể ағ са 
tốt. Có sự giao - hợp của Âm - dương thì có 
đức “Thái -hòa mà. không р? không- lơi. Мп minh đến 
cùng-cực mà vẫn tự giữ dược cái đức ôn- hòa, thì có 


sự cả tốt là lợi cho Thiên-hạ vậy. 


Tiết 16 # ©: Ж ар ° 
F] f s _ñP tu, ° 

D.A. Tượng viết : Ngọc huyễn tại thượng, 
cương nhu tiết dã. ; | | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Nạm ngọc ở 
trên, cứng mềm tiết ra vậy. 


Họ Lý nói rằng : sơ đạo Đỉnh quá. ở Đức Hoa, 


đước пат ngoc ЧА có su hòa-hợp tiết ra mà công” 


thành, vòng cứng có ngọc hòa. 
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LÕI- BÀN : Ngọc là thể dương, Huyễn là thể 
âm, tai пат ngọc tức là âm dự ng giao- hòa ë trên, ngôi 
hào Thượng thể âm, dưới có hào Lục- ngū là thể âm 
ning lại là ânt gita Qué Бу sáng-soi lên 'mà thu- phuc 
được cái dương é trên để tô-điểm bằng cách nạn-ngọc 
để thêm về cao-qúy. Vi é hào Luc-ngū đã nói là tại nam 
vàng tức là vật của Vua dùng. Lên dën hào Thượng- 
cứu' lại là nam ngọc tức để tổ cái vẻ tôn-qúy võ cùng 
vậy. Như: một cái dinh của Vua dùng đến cùng-cực 
mà vẫn có khí ôn-hòa št là qúy biết là dường nåd. Cho 
nên lên đến hào trên cùng-cực của cuộc Đính cũng có 
tượng là cả tốt. Và là lúc khí âm dương tiết ra để 
thành đức thái-hòa êm-Ÿm. Tuy thời Binh đến Củn-cự-c 
mà ат dương tiểt'ra-như vậy tức có str” hòa được 
cải thời thái quả. Sự sản g-suốt, dën .cùng-cực mà 
còn. giữ được ôn-hòa а tả cái sáng: suốt củnø-cực của 


bậc Quân tức trong cuộc ` « Cách có ' Định tân > vày., 


ЫШ 
] k = a f ' 2 


Р Топ-6: Định nguyên-ven tốt, hạnh-thông. 
a Hào Sơ-lục : : Đính đồ ngón chân, lợi ra khỏi cuộc. 
bT, dae: vo nhỏ lẫy con của nó, không lỗi. _- _. 
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Hào Cửu-tam: Đỉnh có thực, kẻ thù ta có bệnh 
chẳng phải ta hay dën, tốt. 

Hào Cửu-tam: Đỉnh đổi tai. Sự đi ấy bí-tắc con 
Trí béo chẳng ăn, mưa từng nơi, ít hồi-hận, sau chắc 
tốt. | | 

Hào Cửu-tứ : Đỉnh gåy chân, dó thức ăn của Vua 
cái hình của nó lan-tràn hung. 

Hào Lục-ngũ : Đỉnh tai mầu vàng, nam vàng 
lợi chính-bền. 

Hào Thượng cửu : Đỉnh tai nam ngọc cả tốt 


không gì không lợi. 


ĐỈNH-QUÁI TỔNG-LUẬN. 


Sau cuộc Cách đến cuộc Đỉnh. Xưa đã có cầu < Cách 
cŠ Binh tân »' nghĩa là sau sự thay cũ thì đến sự 
dựng mới. Ta cứ lấy Lịch-sử loài người tiền-triển thời 
гб. Nhu vừa sau cuộc Cách ví như sau trận giặc thứ 
hai những nước bị tụi Phát-xít Đức Y Nhật xâm- 
chiếm, cùng với Đồng-Minh quật khi lên mà Cách- 
Mệnh duy-tân. Sau khi đuổi được quân xám-láng rồi 
thì đạo Cách hoàn-tất mà tiếp ngay дёп đạo Đính. 
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Như bên Trung-Hoa. năm 1910 ông Tón-dàt- 
Tiên là một chiến-sĩ đại-tài về đạo Cách, lật đỗ được 
nhà Thanh với cái Chính-thể phong-kin mục nát từ 
nghìn xưa, ông đã thất-bại đền 13 lần mới Cách-Mệnh 
được nước Ттипе-Һоа. Sau từ-chức Tổng- Thống mà 
nhường cho Vương- Phể-Klhãi. Ông Tôn chỉ giỏi về 
đạo Cách mà không giỏi đạo Đỉnh là đạo dùng người 
cho nên làm hồng đạo Đỉnh. Vì không có người giỏi 
về đạo Đỉnh để Kiển-thiết nước non, như bên Pháp 
hồi 1789 dân Pháp đã по: lên làm Cách-mạng, đập phá 
nhà tù Bastilles, bắt vua Louis XVI lên đoạn đầu-đài, 
rồi cũng tiếp đến lầm hông đạo Đỉnh, cũng như nước 
Trung-Hoa hồi 1910 vậy. 

Xét xa nữa về Lịch-sử: loài người, theo Đấc-sử ta 
cảm thấy hồi xưa đã không những giỏi về đạo Cách mà 
lại có những bậc chính-trị đại tài chuyên về đạo Đỉnh, 
cho nên một đời Vua có thể kéo giài từ доо đến 8o00 
năm. Như: nhà Châu khi Vua Vũ có Châu-công-Đắn làm 
T-phụ, có Khương- Phượng làm Nguyên-nhung, cho 
nên sau khi cách-mệnh diệt được Trụ thì hưng được 
Châu. Như Bái-Công có những tùy-tướng dưới 
trướng giỏi trong cuộc Cách và Đỉnh như lrương- 
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lương Tiêu hà nên nhà Hán kéo güài được đến доо 
năm mà Thiên-ha thái-bình. 

Như vậy ta thấy giỏi cuộc Cách mà không giỗi 
cuộc Binh cũng chi dưa dản-chúng vào chó nội-loạn 
bình-lửa can-qua rỗi-reng vô-ích. Vì vậy sau cuc Cách- 
mệnh tiếp đến ngay cuộc Đỉnh. Bao Binh theo bây giờ 
tức là «Кі Thiết» quốc-gia. Các bạn nên hiểu nghĩa 
rông chữ Kiển-thiết trong moi nghành hoạt-động trong 
nước, sự lkiển-thiết để duy tần về Kinh-të, Binh-bi, 
Nhà-cửa Phố-xá. Văn-hóa, cũng như cách huấn-luyện 
'Thanh-niên v. v. đều phải có người trông xa hiểu rộng 
như Châu-Công xưa kia dā thiết lập được về Kinh-të 
Binh-bị và Lễ-phấáp hiện còn truyền-tung dën ngày nay. 
Phải có một bậc Thánh-nhân thao-thú về Chính Фі, cũng 
như về Kinh-Tš, Văn-hóa. Binh-bị, Nội-tri, Ngoại-an, 
phải là người kinh-luán Đạo-đức không vụ lợi mà vị 
tha, thoát được lên trên cảnh-giói của người phàm méi 
có thể phò bậc Nhân-quân trong cuộc Đỉnh hoàn- 
toàn đổi cũ thay mới. 

Trong quê Định "Thánh-nhân đã giải cặn-kẽ trong 
6 hào, tức là từng thời-gian, từng trạng-thái, mà thi- 
hành, biết chỗ Cát mà theo, biết chỗ Hung mà tránh. 
Đó là cái Ðạo-học của bậc Të Phụ уду. 
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== Chăn 4 ) CHÀN: 44 
Chến 4) VI - LÔI 


"Tạ quái truyện nói rằng : Chủ vật không ai 
bằng con trai lớn (Chẩn là con trai lớn) nên thụ được 
đức đó để Chăn-động. Chăn nghĩa Їй sự lén lên của 
sinh vật. Tượng là 5201-56, nghĩa là động. 

Què Chấn : Khối lứa cháy lầu cũng nguội дап, 
б- trên bao phú một lớp tro tàn, cho nên nét liền ở 
trên qué Ly đối thành nét chấp : Ly —— thành 
Chàn == . Trong đồ Hậu-Thiên; Ly chỉ Hỗa-diệm- 
sơn. Những khối lầy - nhầy nóng cháy do Hỗa-diệm- 
sơn phun ѓа gặp khí lạnh & không-thiển nguội lại và 
đông-đặc lầm cho lớp võ thêm dày, nên nét liền © qué 
Ly đốt thành nét chấp. 

Bây giờ khí nóng trong quả đất vì lớp vỏ dày 
không thoát -ly ra được 4 – dàng nên một phần lớn 
tích-tụ lại trong lầm chuyển-động lớp vỏ gầy nên động- 
đắt. Lớp vỏ dày ở: trên là hai nét chấp, ở dưới khí 
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nóng là nét liên nên Chân có ý - nghĩa là chuyên- 
động. | ; 

Trong “Tiên- Phiên Chăn là khí âm ở nội tâm 
Định-tính. Nơi tâm Định-tính là một khối âm-chất 
đen, vì khí nóng lầm tan-dã ra vô số âm-vi phân-tứ., 
(protons) những âm - vi phân-tử: này có thể ví với lần 
khí trắng hoặc деп ở đầu cây que gò thông cháy hay 
là & sau bó củi cháy. Nều ta lẫy cây điểm cháy đốt 
lần khí tráng ày bắt lửa cháy thành lửa ngọn. Nhưng 
nêu khí nóng ấy ở trong những que củi, cây tre trông 
ruót nó sẽ tung ra ngoài sinh ra những tiếng nó rắc- 
rắc, dó cũng là sự chuyển-động của khí nóng. Trong 
đồ Tiên-thiên Ly ë Đông phương, trong đồ Hiậu- 
thiên Chấn ë Đông phương, Ly chỉ lứa, Chấn chỉ 
sảm, có ý-nghĩa chuyển-động. Nhưng cái gì lầm chuyển 
апа? Đó là do khí nóng, là lứa tàn chỉ còn hơi nóng. 

Quả - đất bi một lóp vỏ núi và nước bây giờ 
lại thêm một 16р mày mù bao-phủ nên nét liền & trên 
què Ly —— đổi ra nét chấp làm thành quë Chấn, 
— — khí nóng Ó trung-tầm quả-đắt không rọi ra 
được dë - dàng vì lớp vô & ngoài dày át phải tìm cách 
thoát ly lầm chuyển - động quả-đắt mà gây nên động- 
dàt vậy. 
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Những cuộc động-dắt lớn © vè phương Đông 
là phương mặt rời mọc. Nhw thể có lẽ là khỏi khí 
nóng ở trung-tầm quả đất Ы mặt lrời Һар-Чап gây nên 
động-đất, cũng như nước biển bị mặt trăng Һар - dẫn 
mà có thúy-triều. Pó là theo lẽ đồng - khí tương 
cầu vậy: š 

Nói vë Ngũ-hành, Ly thuộc hỏa, Chẵn thuộc mộc, 
trong Tliên-thiển Chấn là thế khí (vì Chšn ở ngồi 
qué Cán trong Tiên- Thiên) Thể khí dưỡng mộc, xem 
như sau tiết đồng - chí, khí đất ẩm cày- cối mới đâm 


trồi này lộc. 


Ở Tiên -thiên Chăn là khí dương trong nội 
tâm, và khí âm này lại do các loài cầm-thảo kt-thành, 
tức là mộc khí (Chấn là tượng động, nếu ta ly 
một vật cứng đánh xuống chỗ cứng thì có tiếng 
động tung ra, như vậy l tiếng động do & mệt nơi 
cứng -rấn tung ra. Theo vạch của qué thì thấy một 
hào dương cứng ở dưới trên có hai hào âm. 

Theo khítượng trên quả-đất thì những sự 
vân-chuyển của HHỗa-diệm-sơn như trên đã nói, thì 
tượng của sự chẳn-động thành tiếng rất ro-ràng, nều 


lấy thiên-thể mà nói thì Chẩn tượng зат. Sim tức 
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là cái hiện-trượng của khí âm và khí dương mới 
đụng nhau, thành tiểng và tée lửa ra thành chép. 
Như ta lấy hai giây điện nóng và nguội cho đụng 
vào nhau, nghe tiếng nê lép-bép và tóc lửa ra. Dó là 
để giải sự dụng chạm nhau của khí âm và dương. 
Theo hình vạch quë Chăn thi trên có hai hào âm 
khí nặng rơi xuống; và dưới có một hào dương khí 


nhẹ tiền lên trên. 


Trong khi lên xuống như vậy ất có sự chà-sát - 


nhau của hai khí ầm dương mà thành tiếng. Nên gọi 
là quë Chân. 


F: : dis. th" 
Tiết 1. EI J ° Ж Ж Nữ SP 
A = =E” 6 
# Сейл КЕ о q 
+ về ө 
. Chăn hanh, chša lai bích hich, tiểu 
ngôn ách ách, chấn kinh bách lý, bất táng trủy 
xưởng. 
D.N. Què Chấn, hanh - thông, зап đến 
mặt sợ-sệt, nói cười khanh-khách, chấn kinh 
trăm dậm, chẳng mất thìa (1)xượu. 


(1) Trong Nam gọi là cái muống. 
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B.N.C.H. Chẩn. nghĩa là động. Möt dwong 
bát đầu sinh &dwói hai âm, Chin mà động. lượng 
của nó là sắm, thuộc là con trai lớn, Chân có đạo 
hanh-thông, Chấm den là ương lúc đền của Chin. 
Hich Hich nghĩa là nét mặt lo sợ kinh-hãt. 

Chăn kinh trăm dăm : Là lấy Sim néi Thia 
sở dĩ cắt cái đính rượu nếp thực là lầy lúa nếp dem 
dùng để cắt rượu hòa với men bằng uàt-kim (rượu 
đó gọi là rượu Cự - xưởng...) sở dĩ tưới xuống đất 
cầu Thần dáng vậy. Chan mät riy хибне : Đây là 
nói người con trai-trưởng. ч chim của qué này 
là hay sọ-hãi thì đến phúc-lành, mà không mất chỗ 


trong-yếu của sự chủ-đdịnh của nó. 


LỜI-BÀN: Chẩn tượng là зат. Sim thì 
được đạo hanh-thông, không có gì ngăn-trở được. 
Khi sấm đến thì có tiếng động vang to lớn lầm rung-động 
muôn våt, cho nên khi có йт đến thì mặt ai này đều 
có sự sọ-hai Nói сид kửam”-klíck {тёп là nói về 
"Thiên-thể, tức là sự gặp nhau của âm dương mà 
thành trểng sim. Sim tựa nhw {пре nói cười của 
Tròi-đất. Tròi-đầt có nói gì дли chỉ có những tiếng 


sim ghê người làm cho muôn vật đều kính - hoảng 
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như trong cõi đời người người giao - thiệp với nhau 
bằng tiếng nói. Tičng nói tức là một nguyên - liệu 
tối -cần cho sự giao -dịch, chuyển- giao tư-tưởng 
của nhau những lúc vui-ve, như những lúc trai gấi 
măng tơ gặp nhau, cầu-chuyện hàn-huyển tri- 
kỷ thì chuyện nở như: bắp rang, cwòi cwòi nói nói 
khanh-khách. Như vậy tức là cái khí âm dương mới 
sơ giao, dụng nhau mà sinh ra những tičng cười ròn 
như «nắc-nẻ» tiếng nói nở như: cbắp tang». “Theo 
Thiên-thể thì Chăn tức là зат, mà nói trong phạm-vi 
- nhân-sinh là những lúc cười nói khanh-khách vậy 
Ai đã qua cầu trai-trẻ thì mới thấy, bạn gọi là bạn gái 
hay bạn trai thì các bạn thử nhớ: lại xem có phải chỉ 
trong những lúc tròcchuyện như vậy mới có những 
lúc sắm động làm cho tuổi-trẻ hăng-hái không 2 Rồi 
ап lần các bạn có chồng có vợ sau có con, có cháu, 
ät những «sắm của đời» là những lúc vui-vé nhất 
đời người của cái ngày xuân hơn-hón đó đã cùng 
với thòs- gian mà các bạn đã vùi tắt dưới những 
ngày buôn lạnh của gió thu hay tuyết động. 

Theo vi-trí của quê Chẵn ở Địa-bàn thì Chẵn & vào 
cungMão, tức là chỉ tháng hai trong một nắm, Һау là 


lúc giữa mùa Xuân, cho nên mới có tượng như vậy. 
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Nhưng lại nói (ám kinh trăm dám, Sm vang người 
sợ. Như vậy thì ta thấy cái vui của [rời mà ta sọ- 
hãi là vì so với Trời ta chỉ là hạt bụi Cho nên sự 
vui đó lớn quá mức người nên mới sợ-hãi vậy. Nói 
Chấn kinh trăm Чат tức là sw kính-sợơ lan khấp cả 
rộng -rãi lắm vậy. Chäng mdt trúy xưởng. Trủy là 
cái thìa; xưởng là thứ rượu cất bằng gạo пёр đen 
với men uàt-kim, là những thức chỉ dùng khi të-tu ở 
Tôn-miều. Sim động lan-tràn sự kính-khủng di Кр 
cả mà уап chẳng mất thìa và rượu ё Tôn-miču, tức 
là có sự зо’ аі lớn-lao mà vẫn được thẩn-nhiên, 
giữ” được đạo cúng-tÈ Tròi-dất không mất được 
thìa được rượu, nghĩa là cúng -të đủ. Có thìa để 
múc ăn có rượu để uống. Ở đầy Thánh- nhân 
muốn tả rõ cho ta hay rằng : Chẩn tức là sự động 
của âm dương gặp nhau, như sự vui- sướng nhưng 
Trời có sim thì người sợ - hãi. Đồi người có sim 
{М vui-vẻ. So-sánh nhân-vật với thiên-thể mà 
tượu tượng cái ảnh-hưởng như trên, thì št loại nào 
phải di với thức ấy có зш cân - đổi với nhau thì 
mới thầy cái hay cái dó: & trong. Cho nên уш 
của lròi lại là sọ cua người Mà người trong 


phạm - уі sơ - hãi lóớn-lao vẫn không bỏ sự sùng- 
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kính thành-thực. Thân người ta tuy là sự phối-hợcp 
của ngũ-hành thì phải theo luật cân-đồi của ngũu-hành 
trên trái-đặt, nhưng người ta ngoài c4i xác còn có 
- hồn, một linh-khí có thë hợp được với Đại-nhất, với 
Thiên-lý. Cho nën kính-sợ đến đâu đi chăng nữa 
rồi người sẽ cim như Trời, vì linh - hồn là một phần 
của rời ít không thể trái với Thiên-lý, nền mới 
có tượng là chẳng mất thìa 4 ruou, tức là уап giữ được 


lễ-nghi thờ Trời vậy. 


xi. 2а -2r 
Tiết 2. E! ы: 
hk ra 
Ë ° Ж #⁄X 7N, o Ж 
{4 A R ử, ° 
D. A. Thoán viết: Сап hanh, Chấn lai 
hích hich, khủng chí phúc dã. Tiếu ngôn ách 
ách, hậu hữu tắc da. 
D.N. Lời Thoán nói rằng: Chấn hanh- 
thông, Chân đến mặt sợ-sệt, sợ đến phúc 


KA ЭЙ 
giá о 


ñI у о 


vậy, nói cười khanh-khách, sau có phép-tắc 
vậy. 
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B. N. C. Н. Câu trên : Chẩn có дао banh-thông 
chẳng cần nói. | РҮ 
Câu dưới: So đến phúc nghĩa là so-hai để đến 
phúc. | : 

Tắc nghĩa là phép vậy. 

LỜI- ВАМ: Chẩn là sam, là một hiện-tượng của 
Trời. Sim mà động thì tiểng vang đi khắp cả, chỗ nào 
cũng nghe tiếng không cái gì cẩn - trở được, cho nên 
méi có đạo hanh-thông, Chẩn đền mặt lo-sợ là vì sợ 
đến cái phúc của mình bị tan-vỡ. Vì tiếng sàm lớn-lao 
kinh-sợ vang-động moi nơi, cho nên muốn vật nghe 
thấy đều lo-sợ không hiểu cái phúc mình còn được 
ở: đời lâu- đà: cho trọn kiếp không ? Miễn më nói sơ đến 
phúc vậy. Đầy là muốn #4 cái oai-nghiêm của Chàn dën 
ảnh-hướởng không những đền vật-chất là thể hữu-hình, 
mà còn. ảnh-hưởng đền cả thể vô-hình nữa. Vì lẽ đó 
"Thánh-nhân muốn tấn-dương cải cai-nghiêm mãănh-liệt 
của Chan. 

Nói cười khanh-khách : Mới đầu ắt tưởng 
có sự hồn-độn trong sự vui-vẻ ау, tự-do phát-triển sự 
vui mừng, nhưng sau vàn giữ trong vòng quy-cú phép- 
tắc. 
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Cười vẫn là cười, mà nói vẫn là nói. Nói cười 
уш-уёе tuy tưởng là có sự: hỏn- đồn, nhưng sau thầy 
con trai cười là con trai cười, соп gái nói vẫn là con 
_ gái nói. Có truyện trao-đổi £t phải dùng đến lời nói mà 
có nói mới tà được nói lòng, tả được nổi lòng thì méi 
rõ vui hay buôn, hờn-hay dận. Cho nên vui thì cười 
khanh-khách, chuyện nê- như bắp rang. | 

Vi những lẽ trên thì sau ắt có phép-tắc.: Cũng nhu 
Trời-đất có sim động thì có mưa tưới Äm-ầm, rung 
động тиба vật mới nghe tưởng sự vật hôn- 
độn đối với con mắt thường của ta nhưng sau phép- 
tắc rõ-ràng; Như: mới khổi-thủy Trời-đắt vũ-trụ chưa 
thành có sự hỗn-độn, mà sau những trạng-thái hỗn-độn 
đó; bây giờ ta thầy trên Tròi có “Thiên-văn, dưới đất 
có Địa-lý, Vũ-trụ lơ-lửng trên không-trung soay 
vần theo một luật-pháp đương nhiên mà Trời đã ïn-định 
cho từng tính-tú, cho từng loài vật. Hóa cho nên nói 
cười khanh-khách không phải là một trạng-thái vô у- 
thức, một cuộc hội đàm hồn độn đầu, nó cũng có 
nguyên - do để đến riêng của nó. Trong hai 
trạng-thái 2; và Zar mục-đích 3: phải theo một khuôn- 
khổ riêng từng loại hội-đầm mét. Nên phàm một tiếng 


nói, một cử - chỉ, một vật nhỏ hay. lớn, đều theo 
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một nguyên-tắc so- đầu trải qua những phép-tắc của 
loại nó để đền chỗ cùng kỳ-lý vậy. 


= 
ы “ 


: ^ E ат, Ий 

Tiết 3. ` an. г.х ЕР ү 
„ДС š si rti - 
ЖЩ, + h Tr F RAIER - 
х4 Ж Eee. 

D. A. Chân kinh bách lý, kinh viễn nhi cụ 
nhĩ dã. Xuất khả ат thả Tông-miëu xä-tåc, dit vi 
Të-chú аа. 

D. N. Chãn kinh trấm аага, kinh xa mà sợ 
gần vậy. Ra có thë d¿nz giữ Tôn-miếu xã-tắc, đề 
làm Chủ-tế vậy. | 

Но Но nói rằng : Hay sợ-sệt thì dën phúc. Sự 
nghiệp của Vua Nghiêu Thuần vòi-voi bao-la tự mình 
0° sơ lo lo, mà nghiệp này nghiệp kia dën. 

B.N. C.H. 7z2⁄/-7/2/ lầy © dưới chữ uhr da là 
còn sót bốn chữ: đá? táng try хҥёне, bày giờ theo đó. 
Xudt Nghĩa là nổi đời nọ đến đời kia mà chủ sur tế-tự 
vậy. Hošc nói rằng: xuắt tức chữ < xưởng > viết nhằm. 
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LỜI-BÀN : Theo Truyện của Trinh-Di thì 
‚диб chữ ийт Ал lai thêm bốn chữ : Båt táng trủy 
xưởng, như vậy là thừa, là vì ở dưới lời Thoán lại 
nói «Xuắt khả dĩ thủ tông-miều xã-tắc». BA? táng trỏy 
Xie, nghia là chẳng mặt thìa ruou, là vin riêng dùng 
3n-uóng, vẫn giữ được sự nổi тої tÈ-tự ЗЕ là giữ vững 
được 'Tôn-miểu Ха-44с. Nều theo Trinh- Di thị 
lạ là bốn chữ thừa mà không có liên-lạc vào đầu 
vì câu trên : Chẵn kinh trăm дат, thì cầu sau giải ngay 
kinh xa sợ: gần, tức là để tå cái oai-nghiêm của. Chẩn; 
lung-lạc làm linh-sợ: Š xa và lầm sọ-hãi © gần, nghĩa là 
Chin mà dën thì muôn vật đều sọ-hãi, không những xa 
mà lại ở gần nữa. Nều theo Trinh-Di thêm bốn chữ: 
« chẳng mất thìa rượu » thi lại có cải nghĩa ngang với 
sự: uy-nghiêm của Chẵn, đền сҺ «н? da» phải dứt саи 
dë đi đến)cái nghĩa khác của Chăn trong thể khác. Hai 
câu trên tức là Chăn trên Trời nói về Thiên- thể, 
nều lại thêm bốn chữ nói về Nhân-sinh nữa, thì Ý-nghĩa 

thật là khó giải quyết lắm vậy. 
СЬ xuất: Chu-Hi nói là kể đời nọ đến đời kia 
mà là chủ sự tÈ-tự, hoặc nhằm là chữ anong. Nếu nói là 
chr хибне nghĩa là rwgu, thì rượu hỏi rằng có thể 


giữ шос Tôn-miểu Xã-tắc không 2 Nói như vậy thật 
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quá càn-bậy. Бо là theo nghĩa trọn câu, còn theo cái 
lý trên < xuất » nói là kë đòi nọ đến đời kía thì vô lý 
[im nữa. Tai sao không cho nó cái nghĩa cửa nó 
là : xuất nghĩa là га có thể dùng giữ Tôn - miču 
Xã-tấc? -Chần là qué theo tiết trong năm là. 
giua mùa Xuân, là mùa trăm hoa dua nở dòi với 
ngày là giờ Mão là giờ mặt Trời mới mọc, lại theo 
Văn-Vương thì Chân l con trai trưởng, theo phuong- 
hướng là chính Bông, trong Thuyểt-quái-truyện nói 
rằng: < Để raat hồ Chẩn »,nghĩa là đức Thượng-để ra 
ở: Chẩn. Hoá cho пёа chữ xuầtổ đây nghĩa là ra, Chăn 
ra turc nhun gười con trai trưởn E của đức +; hươn g-dë ra 
nhu: dàng Chân-quản ra ất енг được Tôn-miều Хас 
Đề làm Chủ-tễế vậy: Trong саи này có ngụ у 
câu : «bất táng trủy xưởng? rồi. Vì trong thời chẳn-động 
muôn vật đều kinh-sơ, nhưng người ta "vẫn giữ được 
phép-tắc mà cúng-tẺ Tờ: đất, cho nên dẳng Nhân-q:iiần 
hay là bậc con trưởng của đức Thượng-Đš lầm chù- 
të để cúng-tÈ Trời đất thay-thể cho muôn dân, cầu cho 
được an-hưởng ăn-uống trong khi kiah-sợ. Trong một 
đấm tang cha mẹ chết thì con trai trưởng lầm të- chủ, 
trong khi zÆyiao là tế Tròi-đất thì Vua lầm të-chú. 
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таа ЖЫ: XS ° Ж° > 
Fr EEA ° 

D. A. Tượng viết: Tiến lôi, Chấn, Quân-tử 
di khủng cụ tu-tỉnh. 

D:N. Lời Tượng nói rằng : Lại lần nữa såm, 
là quẻ Chấn, người CQuân-tử sợ-hãi tu-tỉnh. 

Truyện: N gười Cuân-tử nghe sầm động lần nữa 
là cái tượng uy-chẵn, lấy cái oai đó để sọ Trời. mà tu- 
chỉnh thân mình, giác ngộ sự lỗi-lầm mà cải di. 

Но Khâu nói rằng: người QQuân-tử sau khi sọ- 
hãi mà tu-tỉnh, tiếp đó sở dĩ để thằnh-thực tân-tầm so 
Trời vậy. 

Họ Trân nói rằng: kinh Thị nói: kính sự phàn- 
nộ của Trời, không cảm sự vui-vẻ, kính sự biển-đỗi 
của Trời, không tượng sự theo đuối. Hương-đdẳng đầy 
dây mà Khồng-tử. muốn làm nhanh như sét, mau như 
gió, ЕЕ có sự biển-đổi đều là & ý зу. 

Họ “Trương nói rằng : Tuyên-Vương nhà Châu 
làm Vua vào đời rất thịnh gặp nạn mà sợ, trở lại tu- 
tỉnh. Cảnh-Công nhà Tổng Vua nước nhỏ phẩn thân 
tu Bic. Huỳnh-Hoặc cũng bỏ nhà đi tu. đều là có lòng 
sợơ-hãi mà thường tu-tĩnh vậy. 
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ТОТ BÀN:: Câu trên Ú để sdi rõ tên que và 
nghĩa quë. tức là qué СҺ lại lấy một qué Chẩn lần nữa 
làm z qué Chẩn mới thành qué Chán. Chẩn tượng là lôi 
nghĩa là sim, người Quân-tử thấy cái tượng đó tức là 
thấy cái đức Chẵn, tức là cósw động luôn trong mình 
mà coi lúc nào cũng có sự động chung-quanh mình, tuy 
trong lúc một mình mà cũng nhu có hãng trăm mắt nhìn 
mình, trăm tay chỉ mình, lúc nào cũng lo sợ đến hành-vi 
của mình từ: ngôn-ngữ cho đến cứ-chỉ. Cho nên mới có 
tượng là so-hãi. Người Quản-tứ råt thành-thực với 
ý-trí của mình không bao giò tự dồi mình, như: ghét mùi 
hôi thối, như ưa-thích màu sắc, lúc nào cũng tự nhữn- 
nhăn khiểm-tốn, vì vậy người Quân-tử- ít phải cản-thận 
khi một mình. Кё Tiểu nhân lại không như thể, lúc 
nhàn-rồi thì làm- điều bằt-thiện, không chỗ nào là 
không dën, thầy đạo Cuân-tử- mà sau chán, dầu điều 
bất-thiện làm điều thiện của mình, Người ta xét 
mình như thấy gan phối mình thì dầu ai được ? nghĩa 
là có sự thành-tựu ó: trong hiện-hành ra ngoài, cho nên 
người Quận-tứ гає cản-thận khí một mình. Như trên 
đây nói theo đức Phu- Tử, xét ra thì sự lo sœ của người 
Quân-Tử là chỉ sợ ch*ch-lệch đạo Trung, nên lúc nào 


cũng sợ-sệt tự: giù mình, trong thì sợ: sự biển-động của 
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dục-vọng, ngoài thì sợ: sự hãp-dẫn của hình sắc, 
nên lúc nào cũng chăm chăm lo sợ: để tu thân sửa trí. 
“Trong cuộc Chân Át có động. muôn vật đều bị ảnh- hưởng; 
nên người Quận: tứ cũng phải động theo để chẳn- 


ар duc-vong ở trong, và sự cám-dỗ mê-hoặc ё O: ngoài vậy, 


т . 
" 


Tits. 17 70 Ж + Đ УЙ, ° 


D.A. ni G, : Chấn lai hich hich, hậu tiếu 
ngôn hách hách., cát. 

D. N. Hào Sơ-cửu : Chấn lại mặt sợ-sệt, sau 
nói cười khanh- khách. tốt. 

B. N. C. H. Diy là hào làm chủ quê Chẩn sai-khiển 


lúc đầu cuộc Chân, cho nên lời chim của nó như: thể, 


LỜI-BÀN: Hào 5o thể dương б ngôi dương; 
là hào dwong qué Chấn là chủ sự chẳn-động, tuy là 
lúc sơ mà lại được Chính-dính. Cho nên mới có tiếng 
05 động. Vì vậy mới nói là Chấn dën thì mặt sợ-sệt, lúc 
mới vào thòi Chẩn tức là có sự động mạnh thành tiếng 
lớn thì mặt sợ-sệt, Đây là hào dwong tuy sơ mà thịnh 
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là chủ su chin-dóng, lại được hào Tứ: là thể dương 
| cũng chủ qué Chẵn ở thể trên, bai dwong gặp nhau ắt 
sô-dåy nhau nên mới có tiếng động nổ lớn. | 

Nhưng thấy sự chẵn-động đó chỉ là một hiện- 
tượng theo lhiên-lý mà có, sau mi có sự cười 
nói, khanh-khách, nghĩa là có sự vui-vẻ nên mới nói 
là tốt (trên đã giải) 


mee PA: Ж Е ӘР o 
5 4â аР, > E EF узр Мар о 1 A 
q] a 

D. A. Tượng viết : Chấn lai hích hích, khủng 
chí phúc dã. Tiếu ngôn hách hách, hậu hữu 
tác dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Chấn đến mặt 
sợ-sệt, sợ đến phúc vậy. Cười nói khanh-khách, 
sau có phép vậy. 

LỜI-BÀN Coi tiết z đã giải (gríóng cấm trén 
T JoáÁw-1”*) 
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D. A. Lục-nhị : Chân lai lệ, ức táng bối. të 


vu cửu lãng, vật trục, thất nhật đắc. 

D.N. Hào Lục nhị : Chấn đến nguy, liệu 
mät tiền, bước lên Chín-gò, chớ добі theo 
bầy ngày được. ` 

B.N.C.H. Hào Lục-nhị cưỡi lên thể cứng của 
hào Sơ-cửu cho nên tượng lúc Chẵn đến mà nguy lo 
vậy. Chữ Ức nghĩa chưa rõ lại dương mắt tiền của mà 
lên trên < Cửu-lãng >. Nhưng như thuận Trung-chính 
dú để tự giữ, cho nên không cầu mà tự được. Hào 
- này cả lời chiếm và tượng ở trong. Chữ < Cửu-lăng > 
và tượng là « bẩy ngày » thì chưa rõ nghĩa vậy: 

LỜILBÀN : Ho Luc-nhi là thể âm ở ngồi âm, 
tức là âm được thịnh, hào МА được [rung-chính lại 
ë vào lúc Са đền, là thể mềm thịnh, cho nên mới 
có sự đáng nguy-hiểm. Lúc khi có sự chằn-động đến 
mà phàm người có tính nhát gan không cứng rắn 46 có 
sự so—h3i gåp bội; mà thành ra nguy-hiém. 
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Trong lúc lo sợ lăng-nhăng có зи z4£-đoáz là 
màt tiến-của, vì trong lúc sợ-hãi cái trí lại u-tối, tính 
rút-rát, nên mới có sự ức - đoán đó. Ức đây có nghĩa 
là ức - đoán, ước chừng. Chữ Bối có nghĩa là tiên, lại 
có nghĩa là con đổi mồi, đời xưa tiêu bằng mai Rùa 
hay đồi mồi. Té aghia là bước lên, Слїн-Мңе nghĩa 
là chín cái må cao chôn người. Cửu-lăng đây tả hào 
Lục - ngu là ngôi tôn-qut mà là thể âm, nên tương 
như vậy. Cứu tượng ngôi dương. Lăng tượng 
thể âm. Vì Lăng lì chỗ táng người chết thuộc âm, 
Cứu-lãng dày chỉ hào Lục-ngu. Hào Тас-пей là 
hào chinh-ú:ng của hào Lục-nhi, nên mới nói là bước 
lên Cửu-lăng. Ché theo vì hào Lục-ngũ cũng là âm 
cho nên không có sự hop với nhau, vì lẽ đó mới khuyên 
chớ- theo. 

7 ngày, được số 7 là số 3 và 4 kẽt-hợp với 
nhau, sò 3 tượng là dương và sò 4 tượng là ẩm. 
Hào Hai là thể âm được đạo Trung-chính, biết tự: 
giữ mình chờ khi có khí âm dwong hòa - hợp 
it được vui-vẻ của sự giao - hợp. Trong 
thời Chẩn đang lên, tiếng vang còn đang dën 
khấp bốn phương; để qua khỏi một vòng cuộc 
Chẩn lại trở. lại tức qua 7 hào. Nèu lấy hào 
Hai là một, hào 3 là 2, hào 4 là зу hào § là 4; 


- 
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hào é là 5 lại hào sơ là 6, đến hào 2 là 7. Như thể 
là di vòng quanh một vòng, theo' Thiên-lý thì có 
Định-Mệnh, phẩt lây thời-gian là một con đường dài 
để biển-đối, nên hào Hai có lời гап ché đuổi theo. Cứ 
tự giữ cho vững đạo, 7 ngày thì được уду. 


+ 


Tiết в. Ốc ©): EM ° KA 
№, ° 


D. A. Tượng viết : Chãn lai lệ, thừa cương 
da. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: СҺап đến nguy, 
cưỡi lên cứng vày. 

ГОТВАМ: Sự nguy lo của sự chẳn-động đến là 
ở chỗ ngôi nó là thể âm lại cưỡi lên thể dương cứng 
của hào So-cửu, nên mới nói là nguy-lo. Vi am 
mềm thầy dương cứng ít thuàn theo, nhu vày 
không được chính - đính thì không thể tiễn được; 
nên mới tượng là nguy. Lạ! © ogay trên hào Sơ-Cứửu 


là hào dương chủ qué Chân dộng. Tên lo so sự chàn- 
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áp của hào Sơ khi Ch3n-dóng lên mà đàn-áp hào Lục- 
nhị. Vì lẽ đó mới nói là Chẩn dën nguy vậy. 


Tiết ө. Жз. CS:  ấ ấp ° ЖАТ 

Ю.А. Lục-tam : Chăn tâ-tô, chän hành vô 
sảnh. 

D.N. Hào Lục-tam : Chăn - động sợ-hãi, 
Chấn đi không vạ. 

B.N.CH. Tô-tô lì trang- thái làm tan-rã một 
cách thỏa-thuẻ, tự mình làm mất di. Đây lấy thể âm 
ở: ngôi dương, đương ở thời Chăn mà ë nơi không 
chính-dáng, như vậy người chiềm nhân sự" sơ-hãi 
có thể đi để bó sự băt-chính thì có thể. lấy lầm 


không có vạ vậy. 


LỜI -BÀN : Trong cuộc Chẵn tức là động, 
động có tiếng nó, thì tiếng mẹah ở nơi chó bất đầu 
tung-tóc, ra dần dần nhỏ di. Hào Lục-tam dây 
là hào cùng - cực & qué Chẵn dưới tức là tiếng động 


đã hầu tàn để di đến tiềng cộng nữa ở thể trên. 
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tức là có sw sợ-hãi, và lại là thể ầm ở ngôi dương 
không dược Trung chính nën mới sọ-sệt: Nhưng 
trong cuộc Chẳn-dộng tuy là thể mềm nhưng theo 
thờizcuộc cũng phải động mà й. Đi tức là động. 
Đi là theo dúng vớt thời tuy là thể mềm bất 
chính, nhưng vẫn Chẳn-động, tự mình di ít không có 
vạ-lỗi. Va là những tội của người tự mình sinh ra, 
còn zai tức là tội-lỗi, hình-phạt của Trời hay & ngoài 
deo xuống, đây là thể âm không dược Trung- 
chính mà Chãn-động đi ất là theo đúng với thời-cuộc 
của nó, như thể là tự nó thi- hành theo Thiên - lý 
thì không phải bị vạ-lỗi vậy, ở chỗ bằt-chính là thể 
âm mềm lại biết bó sw bằt-chính & ngoài di, lấy sự sọ- 


sêt mà theo Đạo Chẵn như thể thì vạ-lỗi gì. 


| т. F AR at 
- Tt 10. e: JA ak а ° [A 
I tổ u ° 
D.A Tượng viết: Chấn tô-tô. vị bất đáng 
dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Chẵn- động so- 
hãi, ngôi chưa đáng vậy. 
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ГОТВАМ : Chấn - động sợ-hãi là vì & đây 
là lúc tiếng động đã hầu tàn, như kẻ đã ở: thật xa 
chó động mà cồn so- sệt vi ngôi của nó không 
được chính-đính, nên mới có sự sọ-sệt. Biết so 
mà biết thi-hành theo đạo Chẩn, biết bỏ noi bất-chính 
tà-bây mà theo con đường chính- đính, nên lời 
chiếm mới nói là không bị va. Phàm người ta trong 
Јас Chẳn-động nghiêng-nghèo lại là kë âm-mưu & nơi 
không đượcc chính- đính méi lo sæ. Trong себе Chán- 
đồng tức là trong thời-kỳ phải thi-hành để tư - tâm 
dưỡng-tính, пеи Өз mà có tính nhu-nhượcc, nghị-lực 
yêu -hèn lại ó: noi không dược học - hỏi, lắm sự 
càn-báy tối-tăm, mới lo-sợơ mà biết di lên để theo 
cuộc Chàn št không bị vạ-lôi. Những sự lầm-lỗi của 
nó sẽ không có vậy. Đây là muốn chỉ cái ngôi bất 
chính của hào Lục-tam; mà lại là thể âm & dugi hào 
Cứu - tứ là hào dương chủ. qué Chân trên, cho nên 


hào Lục-tam là thể âm mới có sự theo nó mà đi. 


Tiết. 11 ZUI: ЖЖЖ ° 
D. A. Cúu-tú : Chữn toai më. | 
D.N. Hào Cửu-tứ : Chấn thỏa bùn. 
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B.N.C.H. Liy thé cứng © ngồi. mềm không 
“trung không chính hãm & giữa hai hào Âm không thể 
tự сап vậy. : 

Toại : Nghĩa. là không phần y. Bùn nghĩa là 


mắc vướng chìm dám vậy. 


LỜI - BÀN : Hào Cứu-tứ là thể dương ở ngồi 
âm mềm nên tượng là bùn. Trong cuộc Chân nghĩa 
là có tiễng động, muốn có tiềng động nói về vật hữu- 
hình thì phải có vật cứng ném xung chó cứng mới 
thành tiếng. Mà đây thể dương cứng ở: ngôi mềm 
tức như vật cứng ném xuÔng bùn "nên không có 
tiếng động, mà vật cứng đó bị bùn giữ lấy và $: đấy 
với bùn. Vì le đó mới tượng là toai, là thóa-man ở 
trong bùn. Phàm ném hòn đá vào chỗ bùn-lầy, thì ta 
thấy đã xuống bùn thì bùn bắt nó và giữ ở: trong bùn, 
đá không thể động được, mới 5261 là hóa- lồng 
trong bùn. “Thỏa-lòng có ý là không trấi ý nën 
1m-lãng bằng-lòng уау. Người sa ở đời thường 
thường có nhiều người có tài thôn y-sẵng ở ngồi cao- 
cả mà tự ném mình vào những truy- lạc ví như bùn lầy. 
để tìm Ко ас cho nhục-dục. Mật khi trong sự 
chìm-đấm đã thấy sự khoái-lạc của co-thë vật- chất 

` 


§ 
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nào là giầu-sang phú- quý, nào là lên xe xung ngựa, 
“nào là kẻ hầu người hạ. Hạng người đó đã lấy làm 
thốa-măãn trong phạm-vi vật-chất để hưởng cái khoái- 
lạc nhất thời như đám phù-vân. Một khi đã được thỏa 
lòng dục-vọng mới không gắng hành-động để tự xả bỏ 
khoái-lạc trên trần-thể thì tu: mình chìm-đấm trong 


bùn-lầy hỏi tanh vậy. 


Ti 12. KI: ЖЖЖ o 
X AE, ° | 


D. A. Tượng viết : Chấn toại nê, vị quang 


D. N. lời Tượng nói rằng: Chấn thỏa bùn, 
chưa sáng vậy. 

LÒILBÀN : Hạng người đã Шу làm thổa-măn 
trong sự khoái-lạc của nhuc-duc tuy trong có tài- 
trí thông-sáng' mản-cán đến đâu đi chăng nữa cũng 
không nói là sáng-sửa. Họ chỉ biết siêu về một 
mặt thực-tẺ, lấy vật-chất làm căn-bản để đi đến cõi 
cực-lạc của thể-chất Cái thông-minh mà họ đã dùng 
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để đến mục-tiêu đó, chưa gọi là sáng được. Họ 
chỉ chăm lo cho cái bản ngã nhất thời, có thể tan-rã 
bằng một cách dễ-dàng, họ chưa di được trên 
con đường chính-đại quang-mính quên cát bưim-ngã 
thiêng-liêng mai-một chìm-đấm trong sự ӧ-иё, 
bùn-lầy mà họ cho là thốa-măãn, vì đó mới nói là chwa 


LỆ A 
sang vậy. 


ten TA: RARES 
ERAF. 


D. A. Lục -ngũ : Chân vãng lai lệ, ức vô 
táng hữu sự. 

D. N. Hào Lục-ngũ: Chấn di lại nguy, úc- 
đoán không mät có việc. 

B.N: C: H. Liy hào Luc (thể âm) & ngồi Ngũ 
(ngôi dương) mà sử ë thời Chấn. Không có thời mà 
chẳng nguy. Nhw vậy tức được đạo Trung, cho 
nền không có chỗ mắt mà có thể có VIỆC; người 
chiếm không mắt đạo Trung thì tuy nguy mà không 
mất vậy. 
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ГОТ-ВАМ : Chấn đi lại nguy. Đây là chỉ hào 
Luc-ngū là thểâm & ngôi giữa qué Chẩn ở: thể trên. Hào 
chính ứng với nó là hào Lục-nhị cũng là thể ầm ë giữa 
quê Chấn ở thể dưới. Cho nên hai thể Âm cùng dược 
đạo giữa không hưởng-ứng ¿ón nhau, gặp nhau thì 
hai thể Âm át sô-đây nhau, nhưng só-diy nhau mà 
lại là chính ứng với nhau nền lại đến gặp nhau mà 
lại sôtnhau, mới có twong là Chla di lại. Trong cuộc 
Chẩn động có sự di đi lại lại như: vậy ắt có sự nguy- 
hại, là thể âm & ngôi đương trong cuộc Chăn mà lại có 
sự dun-diy nhau với hào chính ứng; nên méi twong là 
nguy-hại. Nhưng không mất-mát gì mà lại có công 
việc: làm, 1А уі hào Lục-ngủ & giữa quê Chẩn trên được 
dạo Trung không có sự chêẻnh-lệch, không mắt-mát 
đi đâu, được đạo Trung ắt sự båt chính sẽ mắt mà ở 
trong cuộc Chin đã cao tột & ngôi tón-qúy méi 
tượng là công việc lầm. Công việc đây tức là ý nói 
bậc Nhân-quân trong lúc & hào Lục-ngũ cuộc Chăn 
phải làm việc thi-hành Hišn-phap ban-bố cho “Thiên-hạ, 
Vì vậy nên có sự ức-đoán là không та-та. gl mà lại 


F A 1A ` A 
có công việc lam vậy. 
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5 


Tiết 14. # ы: $ LLRA- | 
LAT ° ХАЖ Kx 
Z. 


D. A. Tượng viết : Chấn vang lai lệ, nguy 


= 


hành dã, kỳ sự tại trung, đại уб táng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Chấn а: lại nguy, 
sự nguy-hiềm thi-hành vậy. Việc ấy ở trong, lớn 
không mất vậy. 


LỜI-BÀN: Dùng lời tượng lại tổ rõ cái: nghĩa 
của câu trên: < chấn đi lại là nguy». Như vậy đi thị 
nguy vậy. Câu này nói rõ hào Lục-ngũ có chính-ứng mà 
không hưởng-ứng với nhau, vì hai thể là âm дле thë 
cho nên gặp nhau thì sự có хӧ-дау. Vì lẽ đó ái mà 
gặp & có sự nguy-biểm. Và lại là hào ở ngôi tôn- 
quý, thể lại là thể mềm yếu, nên trong cuộc chẳn- 
động ắt có ý đi, vì le đó mà nói di có nguy. 

Công việc сил né 2: tại giữa tức hào Lục ngũ được 
đạo Trung, nën không có su tày-riëng chếch- 
lệch nhau, tự giữ được mực giữa mà thi-hành công- 
việc tuy là & lúc nghiêng-nghèo chẳn-động và là 


thể mềm-yều thật mà giữ được đạo gita luôn luôn nên 
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có у là không có sự mắt nhiều. Được đạo Trung 
lại thi- hành theo đạo thì không thể mät- mát 
dược. Phàm người ta tuy bị sự mềm-yểu của thể-chặt, 
nhưng trong. lúc chẩn-động | Diệt giữ cược đạo Trung 
không chếch-lệch tầy-riêng, không thái quá không bắt. 
cập biết dung -hoà sự cứng mềm, nóng lạnh thì 
trong sw chẳn-động có lím sự nguy-bại pghiêng- 
nghèo di chăng nữa cũng không thể mắt được cái 
Đạo của mình mà tổn đến cái Đức. Những bậc Ảnh. - 
Quân trí cả lấy. đạo Trung làm căn-bản mà sử-kỷ tiëp- 
vật át không mắẵt-mét. Theo Ze-fáz an vào que thì 
hào Luc-ngü có cung 2⁄-ióc trì ở đó. Vì le đó mà nói 


là có cónp-vréc vay. 





Tia 15. E 2 2 Ж Ж e jM, 
i = ДЕ A о Ж 2 ў + : F 
ŽP m х, = А о 26 dị з = 


D. A. Thupog đục : Chân tác tác, thị quắc 
quặc, chính hung, Chấn bất vu kỳ cung, vu kỳ 


МОГУ 


Я 


w 


lân, vô cữu, hôn cấu hữu ngôn. 
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D.N. Hào Thượng-lục : Chấn mặt chẳng 
yên, mát trông sòng-sọc, đi hung, Chấn chẳng ở 
thân nó, ở bên nó, không 151, thông-gia có 
tiếng tăm (oán lối). 

B.N.C.H. Liy âm mềm ở lúc cùng-cực que 
Chăn cho nên lẫy tượng là tác tác, quắc диас (nghĩa là 
mặt sơ-sệt không yên, giáng mặt vội-v3). Lấy thể mà 
đi št có sự hung ấy vậy. Nhưng có thể theo sự chẳn- 
động åy cho kịp cái thời của thân mình, sọ-hã: tu- 
ứnh thì có thể là không lỗi, mà cũng không thể miện 
được sự có tiềng-tăm với thông-gia тап người chiếm 


nên như thể. 


LỜI-BÀN: 1з hào cùng-cực của cuộc Chan; là 
thể âm lại ở ngồi âm, tức là âm thịnh & nơi chan- 
động đền cùng-cực, mà là thé âm mềm yếu nên mặt 
mũi có sự lo-sọ vội- vã. Ở nơi cùng-cực mà di 
tức là động, là có sự biển-cải, nên nói di thì hung. 
Chấm chẳng ở thÂm nd, è ( Láng - giếng) bën mổ. 
Câu này tả rõ nếu an lục - thần vào quê để giải thì 
có cung Thê-tài ở là. dó và Thể trì ở tạ dó. 
Liy 74247 là cung chính, và Thể trì & đó B 
phụ; mới có hho; Tượng như vậy. TA tượng 
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người là thân-thể mình, cho nên là phu trong cuộc 
chẵn-động, vì lẽ đó sự chấn - đông không & thần 
mình mà lại & bën mình. Län nghĩa là xóm- giểng 
Кё bên mình, theo lục-thú thì có thê-tài trì ở hào, 
đó lại ở ngồi chính, nên mới nói là sự chẵn- 
động ở béu nd. Như vậy theo đúng sự ảnh-hưởng 
của cung chính và cung phụ, hợp theo Thiên-lý cho 
nên không lôi. 

Hôn cấu : Có nghĩa là gà md, nhưng đây ở lúc 
cùng-cực của sự Chẳn-động nên có nghĩa là /ởđg-g74 
cũng có nghĩa ó: chữ //é-¿2; lấy ra. Vì có cung lhể 
trì © đó nên sự ẩnh-hưởng của cuộc Chẳẵn-động ô ngudi 
bên cạnh mình tức như là vo mình, và có truyện đến 
thông = gia (thuộc về sw gả-cướa) có ёне - tăm: cuộc 
Chấn dën cùng -cực £t phải có tiểng-tăm và hào 
Thượng-lục có hào chính-ứng là hào Eục-tam là thể 
âm. Nhưng nó đi lên không có vạ, lên trên không 
những không hưởng-ứng với hào Thượng-lục mà 
lạ còn sô-sát dun-diy thành tiếng-tăm nữa. Hào 
Thượng-lục và hào Lục-tam đều có Thê-tài an & đó, và 
có cung Tuất & hào 6 và cung Thin ë hào s, Thìn 


Tuất xung nhau nên trong truyện thë-thiZp có sự 
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xung-đột nhau. Vì le đó nói là thêng-gia có tiểng- 
tắm vậy. 
Lục thú an & qué Chấn (theo Qui- cốc tiên- 
sinh). 
Tuất — — Thê (Thẻ). 
Thân — — Quan. 
Xung Ngọ Cả) cư ы 
Thìn — —- Thê (Ưng). 
ап — — Huynh. 
Tý ү? Phu 


Tais => Ezo sP Ж. 
90, Шая. E ẤP N ưu. 

D. A. Tượng viết: Chấn tác tác, trung vị 
đặc da, tuy hung vô си, úy lân giới då. 

D. A. Lời Tượng nói rằng: Chãn động mặt 
chẳng yên, giữa chưa được vậy, tuy hung không 
lỗi, sợ lăng kiếng ran vậy. 

B:N.C.H. Trung nghĩa là giữa tầm. 

LỜI - ВАМ: Trong lúc chàn-dóng dën cüng- 
cực mà lại là thể âm thịnh không được đạo Trung 


2914 


| 
| 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


nên mới nói là chấn-động mặt chẳng yên; có vẻ 
sơ-sệt lo-buỏn, vì không có đạo Trung, cồn có 
sw chênh-lệch, mà & lúc chẵn-động cùng-cực lại là thể 
âm mềm, mới có sự lo-sọ ау. Vì lẽ đó nói là đạo 
giữa chưa được vậy Tuy thấy có sự hung-hại 
mà không có lỗi Vì trên đã nói có sự chẳn-động 
không ở mình mà ở người bên mình; là láng-giềng 
mình, nên & lúc này có sự sợ-sệt, lo hãi, là chỉ so 
người lấng-giềng xung-khắc nhau mà thành có tiếng 
tăm (tức là chỉ hai cung Thìn Tuất xung nhau và 
lại có cung Thê-tài trì & đó). Nên mới có sự sợ-sệt 
cuộc xung-đột của kë xóm-giềng. Vì lẽ đó Thánh- 


nhân тап nên lo so: kë bên mình hơn là mình vậy. 


Nếu lấy một người ra mà nói theo đạo Phật thì 
cá? ta chính-dính là cái linh-hồn mình. Còn cái thân- 
xác tức như là người vợ, người xóm-giểng mình, 
nên trong cuộc chẳn-dộng đến cùng-cực rôi tuy 
là không được đạo Trung nhưng cái lnh-hồn mình 
đã vì lẽ chẳn-dộng mà đã đi được đến chỗ tột-cùng 
sự tu-tính, nền không đáng lo cho mình mà chỉ e-sợ 
cho cái thân xác mình chưa thuần-thục; còn nhục-dục 


xung-đột mà làm hại cái Za thực vậy. Cho nên ở 
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đây Thánh-nhân rän ta phất c-dè coi chừng nguoi xóm- 


iA " Аў га" 
giéng làm mắt sự an-tĩnh của ta vậy. 


Tóm-tất: Chẩn hanh-thông, Chân đến, mặt so- 


sêt, cười nói khanh-khách, chẩn kính chăm dặm, chẳng 


таё thìa rượu. 

Hào S5ơ-cửu. Сһаһ đến, mặt so-sệt sau cười 
nói khanh-khách tốt. | 

Hào Luc-nhi. Chẩn đến nguy, liệu mắt tiền, 
bước lên «Cứu lăng» chớ: đuốt theo, hãy ngày được. 

Hào Lục-tam. Chẳn- động sọ - hài, Chấn đi 
không vạ. 

Hào Cửu-tứ. Chăn thỏa bùn. 

Hào Lục-ngũ. Chẩn đi lại, nguy, ức- đoán 
không mắt việc. 

Hào Thượng-lục. Chần- động mặt chẳng yên, 
mắt trông sòng-sọc di hung. Chàn chẳng © thân nó, 
ó: bên nó, không lỗi, thông-gia có tiếng-tăm. 


b а 
`. tà Ea" 
~ nT РУ 


снім- оой TỔNG - LUẬN 


Sau đạo Binh, thay cũ dựng mới thì đến cuộc 
Chẩn. Sau cuộc Khôn-khó, cách-mệnh duy-tần được rồi, 
phải Kiền-thíết li Quốc-gia, ho nên cuộc Chẩn có 
nghĩa : như trong môt gia-đình, công-việc kiển-thiết 
lập nghiệp là do con trai-trưởng (theo phong-tục A- 
Đông) như bên Trung-Họa khi Văn-Vương đã cách- 
mệnh, sau có con là Vũ- Vương đứng lên tu-bó sơn-hà 
mà lầm Chăn-động cả Thiên-Hạ. Như dèi Châu- 
đTuyên-Vương trong khi Thiên-hạ thát-bình, mà bi nạn 
đại - hạn thành sơ – sêt mà tỉnh tâm tu thân, Cái 
Mệnh của Trời lúc thi-hành ra thì úy-chẵn vạn 
bang rung-chuyển cả Vũ- Trụ vì lẽ ây đằng Quản-tử 
coi tượng đó mà tu-tỉnh, phán bản hoàn nguyên. Lấy 
đạo Chẳn-động là gưØơ'ng-mâu cho sự uy-nghi 
của [ròi để тїп bạo trừ gian, tự tu-tỉnh để đi lên con 
dường chính-đại quang-minh. Đức Phật đã cho cái Vē- 
Minh là kể thù số một của chúng-sinh, phải tự: tu-tỉnh 
dé đến chí trí, đến chỗ phán bản hoàn nguyên cốt để 
då-phá cát U-minh cho mình và cả chúng-sinh vậy. 

Ai Ảnh-hùng như Thành-Cát Tư-Hãn đã làm 


chẳn-dộng từ À sang Âu, các nước Âu-châu đã sợ mà 
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cho: « gót ngựa của "Thành-cát di tới đầu thì đến có cũng 
không mọc được >. Ái như ÌNa-Phá- Luân Đại-đẻ, danh 
chin vạn bang, đi đến dầu là có sự quy-phục đầu hàng 
đến đấy, trăm trận thắng trăm, đã làm cho những bậc 


Anh-hùng ấy tự-tôn tự-đại coi Trời bằng vung, coi 


người như kiền cỏ. Nhưng trong cuộc chẳn-động chư - 


Bang như vậy, với cái lòng kiêu-kỳ quá độ, cái Vó- 
Minh còn xâm-chiễm không sợ mệnh Trời, y tài mục hạ 
vô nhân, nên Nã-đại- để hồi tiếc và kết liều cuộc đời 
tần trên đảo Sainte-Hélène, mà Thoát-Hoan với binh- 
hùng khí-nhuệ của Cha đã vùi sw kiêu-căng của cha con 
Thành-Cát trên giòng sông Bạch-Đầằng nước Việt. 

Hoá cho nên thể sự thăng trảm trong muôn mat, 
kẻ thắng trận Anh-hùng bữa qua, nay đã thành kë bại 
trận khön-cùng. Nên trong cuộc chẳn-động mà biết xứ 
thể theo thời, biết lo sợ mà tỉnh tầm tu thần, thi chỉ có 
bậc "Thánh-nhân Cuân-tứ biết thời Tròi mà tiền-thoái, 
coi những công-danh phú-quí trên đời như đấm phù- 
vân, như đóa hoa sớm nở: tối tần, trở: lại mà tu-tĩnh 


thân tâm, để phán bẩn hoàn nguyên với Đại-Nhất, 
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Trong một nước cuộc Cách đã xong; cuộc Binh 
đã дер-йе, Thiên-ha được hưởng hạnh-phúc thái- 
bình không phải chỉ đền đấy mà thôi đầu. Bậc Te-Phu 
lắc nào cũng chăm-lo lấy sự tu-thân làm căn-bảa, nên 
trong cuộc Thái thì nghĩ đến cuộc Bi, trong cuộc 
Thanh-bình thị lại nhớ đến lúc loạn-ly, như Châu- 
Tuyên-Vương đang hưởng cuộc thanh-bình thinh-tr1 
lại bị cuộc đại hạn khón-nguy mà nhìn lên đấm Мап- 


Hán (D nên trở- lại tu-tinh mà sọ: ГЫыёп-тёпһ vậy. 


тажы жы сылы 


(1) Song Mgắn-hã trên Trời. 
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u Сай <2 САМ 77 
—— Can 7- VỊ-SƠN 


Tự-dquái-truyện nói rằng : Chẵn nghĩa là động, 
vật không thể động dën cùng trót, cho nên thụ 
được đức đó tiếp дёп cuộc Cần. Cần nghĩa là dùng- 
chỉ vậy.. 

Сап tượng núi, ý nói đức an-trong. 

Cần lấy theo ngũ-hành thì thuộc Thể. Cho nên 
có nghĩa là dắt núi Cần ở  TLiên-thiên là lửa. 
< T hái-dwong vi hóa, hỏa gid Thiến-ha chỉ cwong, піш 
våt Kỳ tính viêm nhiét, tại Thiêm tắc vi uhất, đà T ién- 
thiêu dì Cẩm vi hỏa. Cẩm chỉ ri tai Тду- йс» 

Thái D ireng là Hỏa, cái mạnh trong Thiên- 
hạ là Lửa, tính nó nóng, trên Trời là mặt Trời, 
trong 45 Tiên-thiên lấy quê Căn là Lửa, ở 
hướng Тау-Вас. (Hoàng-cực kinh-thë) 

Theo các nhà Thiên văn-học Ач-Тау thì sao 
Novea chỉ cháy dữ-dội lúc đầu, và chẳng bao lâu nhiệt- 
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độ hạ thấp dần dần nën các loài kim-thạch trong 
các sao йеп tõi lúc đầu cháy tan ra hơi, bây 
giờ chảy ra nước Như thể cũng hợp với 
Cần vi hỏa. 

Trong đồ Tiên-thiên, Chẩn ở: Đông-Bắc, trong 
dó HHậu-thiên Cần ở Đông-bắc, thể là Chăn đổi ra 
Cần, khí nóng sinh ra ийт. 

Sau một thời-gian yên-tĩnh (ồn) lớp vỏ quả- 
đất dày thêm vì những lớp xác sinh-vật như cm- 
thảo. Khí nóng ở nộrtâm quå-dåt càng ngày càng 
tăng. “Ruột quả đất vì khí roi cằng hao-mòn nên co- 
rút lại, thành ra giữa lớp уо và khối ruột có khoảng 
trống không, khí nóng © nội-tâm quá-d3t choáng 
những khoảng trồng không ấy, nhưng khí nóng bao 
giò cũng muốn tung ra ngoài cọ vào vỏ quả-đất 
sinh ra động-đất Vì sức cọ của không - khí 
một áp-lực 6- ngoài và vì mực quản - bình 
lớp уб ở đây tuy dày cũng phải sụt xuống chồng- 
chất lên, nước bày-nhày cũng trào ra, dong 
lạ làm thành những dãy núi dầy như vố trái 
cam khô, có từng đường nhăn. Đó là sự đắc-lên 


khối bày-nhày nóng cháy ó: nội-tâm ra ngoài, lớp 
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; э (чм — , (L. 
vỏ & ngoài vào trong nên qué Cẩn —— là qué Chẵn 


lôn ngược. 


-a а 
— 


Chẩn tức là động. Theo hình của qué mà giải 
thì què Chăn là qué có một dương 6 dưới, mà trên 
bị hai lớp уо dày thể âm dè nén lên trên. Cũng như 
trá-đặt ở: giữa là một sức nóng tụ-tập ở giữa mà 
trên có những lớp vỏ dày của quå-dät. Sức nóng 
quá át phải nỗ tung ra, khí nóng ở trong phun lên 
trên tức là tượng qué Ly — 1А tượng những 
Höa-diệm-sơn, một khi khí nóng đã nỗ lên trên được 
làm đảo-ngược vỏ quả đất mà kët-thành những hòn núi 
khäp-khénh trên mặt đặt, tức là qué trái với hình qué 
Chân vậy: 

Què Chin = — Cần — —. Ta có thể nói 
rằng Сап là trạng-thái cuôi-cùng của que Chân, một 
khi chẩn-động dio lộn muôn vật rõ: lại rơi xuÔng đất 
tụ-tập lai thành núi thành non. Cho nên sau qué 
Сіп tiếp dën qué Căn. Theo hình qué Cần 
cũng đủ giả-nghĩa quê. Căn tượng là núi; núi 
là vật đứng dừng trước mặt ta mà пдап-сап đường, 


cho nên Сап nghĩa là dừng-chỉ vậy. 
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Tiết 1. Ё. Ж H ° 21 # Я ° 
ira p ка: 

D.A. Сап kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, 
hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cứu. 

D. N. Đậu ở lưng ấy, không được thân, 
của nó di trên sân, chẳng thấy người ấy 
không lỗi. 

Chú-giải : Irình- minh - Đạo nói rằng: Trong 
ngoài hai cái quên (one là quên), 

Họ Hỗ nói rằng: Dừng chỗ đáng dừng, thì chỉ 
duy có người Trí biết được nghĩa-lý ïy mà người ta 
không biết: 

Họ Lý абі rằng: Cái tượng của què Cấn là 
hai người đâu lưng vào nhau mà đi. 

B.N.C:H. Cần là đậu, một hào dương đứng đầu 
ở trên hai hào ат. lương từ: dưới lên, lên trên đến 
cùng-cực mà đừng-đỏ lại. Tượng của nó là nút, 

Lấy qué Khón tượng dit mà trên cùng có 
chỗ cao chót-vót, cùng dirag- để ở nơi Củng ~ cực 
mà không có ý tiên lên vậy. Lời chim của nó thì it 


có cho đỗ ë hưng ày mà chẳng có thân. 
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Đi trên sân mà chàng thấy người Ху bèn 
không lỗi vậy : Bởi vì thân của động-vật, có cái lưng 
lima chỗ dừng - dó. Đô ở lưng ау là đậu chỗ đáng dô. 
Đậu & chỗ đáng đậu thì chẳng theo thân mà đậu, thể 
thì chẳng có thân ấy vậy. 

Như thể thì tuy di & sân có người o trên mặt ˆ 
đất mà cũng chẳng thầy người ấy vậy, 

Bói vì Фи ở йене ấy mà chang được thu Фу 
nghĩa là đậu mà dậu vậy. | 

Di ở sân : Mà chẳng thấy ngwòi \у là di 
mà dừng-chỉ, đó là sự dùng- chỉ của sự động và tĩnh 
đều chủ về sự yên-tĩnh cho nên được không lỗi. 

LỜI-BÀN: Câu này tượng hai cách đậu. 

10) Đậu ở lưng Ху: Đây lẫy một ñngườ-i ra mà 
giải thì cái thần người có cái ngực ó: đằng trước, cái 
lưng ở đằng sau, cái lưng người ta là chỗ khổng 
động đến, nên chỉ để mang vá: như đất mang chở 
vạn-vật. Vì lẽ đó mà lưng là thể âm, và ngực là thể 
dương. Đậu trên lưng là chỗ đỗ đúng chỗ để đỗ. Mà 
đậu & sau lưng thì ХЕ không được cái thân của nó 


thể là lý gì vậy 2 
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Lấy chữ: Сап ra mà xét, thì thấy chữ Cần tượng 
như ngwòi ngồi đầu để lên trên đầu gỗi, dơ cái lưng ra 
như muốn chỉ đó là chó đậu. Lưng thì có xương sống 
lầm dường cột; mà chính trong đạo luyện về tinh khí thần 
(trên đã giải rö-ràng) thì cái xương sõng tức là соп 
đường để cho con hồa-xà tiền lên, nên đã biết dùng đã 
ở: nơi tu-luyện để đến Bao, št không nghĩ đến cái thân 
mình, hóa cho nên mới nói chẳng được thân của né, 
Cái thânthể là cái mà người ta trồng thấy, và 
cái lưng tức là cái ở đằng sau. Bit theo đạo 
huyền-bí át không được đạo hữu hình cho nên cái 
ngbiêm-pháp thứ nhất trong đạo Phật là sự hi xã nhục- 
dục vậy. 

Đi ở sân chẳng thầy ngườiäy: Đó là điều- 
kiện thú- nhất của sự đậu Š: chỗ tĩnh. 

Đây lấy que gốc của que Can mà nói 
tức là quê Khên. Hào ba đệrg biển thình hào 
dương là què Cần, Кёл tượng là mặt đất, 
nên có tượng làsần. P; trong sấu mà người ta 
không nhìn thấy những đường giới-hạn của cái sản 
nèu theo song song (parallèles) mà trông đến cùng ắt sẽ 


gấp nhau bằng một cái chim theo cách viên thị. 
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Nếu lấy nghĩa là người thì khó giải không có 
một lý-do gì chắc-chắn và không сїп-с vào ади, 

Đây Thánh - nhần muốn giải một môn K y-hà- 
hoc về Bình-hành-tuyển (Lignes parallèles). Khi người 
ta đứng một chỗ mà có dường bình-hành chuyën thật 
xa chạy trước mắt thì hình như ở: xa có một chim 
gặp nhau như chữ nhân là người vậy. Nhưng nếu càng 
đi tới thì chỗ gặp nhau Чап ra dần dần nën không 
thấy chữ nhân hay là người ау. 

Đây là muốn nói dáu trong sự dng. Nếu 
động tức là đi & sân không thầy người ấy 
và đi lên thì trông gần ít không thły chó chim 
của hai đường gặp nhau. Cũng như ta đứng ở chân 
núi thì thấy ngọn núi chót-vót như: một cái chằm & 
trên Trời xanh. Nhưng nếu ta cứ đi lên mãi đến dinh 
núi thì ta không thấy cái chấm chót-vót hùng-vĩ 3y nữa. 
Đó túc là Thánh-nhâần muốn giải theo Kỷ-hà-học về 
Bình-hành -tuyển mà không phái nghĩa là người mà 
là hình chữ nhân. F 

Không lỗi. Sự dàu và di như vậy tức là để giải 
rõ cho người hiểu-biểc sự lầm-lạc vë 1 hi-quan của cen 
người, không có sự gi là chuẩn-đích nhất -dinh của 


ngũ-quan trong cõi hữu-hình. Tuy vậy sự nhầm-lân 
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dó là sự thường theo trình-độ hiểu-biết của người 


phàm-tục vì lẽ đó mà không có lỗi vậy: 


pez ды) Fe ya e Đệ 
Ш 126° АТААТ ° 907090 
A je ° Xi ХИ ° 

D. А. Thoán. viét : Cân chi dã, thời chỉ 
tác chỉ, thời hành tác hành, động tinh bất thất 
kỳ thời, kỳ Đạo quang-minh. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Căn là đậu 
(thôi) vậy, lúc đỗ thì dó, lúc đi thì đi, động 
tinh chẳng mất thời của nó, Đạo của nó sáng- 
láng rực-rỡ. 

B.N.CH Эзу là thích tên quê. Cái nghĩa qué 
Сап là đỏ уау. Như sự đi, sự dó, mỗi thứ có một thời 
của nó, cho nên lúc đỗ mà đỗ là đậu vậy. Lúc @ mà 
di cũng là đậu vậy. Cái thể qué Cần thì bën thực cho 
nên lạt có nghĩa sáng-lắng rực-rõ. Са nuôi (đại-súc) 
ở: thời Cần cũng lấy sự huy-hoàng rực-rõ' mà nói. 

LỜI.BÀN: Lúc đậu thì đậu tức là đậu. Lúc 
di thì đi cũng là đậu vậy. Câu trên dë thấy, cầu 
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đưới thì phåi lấy sự chiêm-nghiệm thường-thức mà 
giả Như а xe-hỗa, xe-hổa chạy những cột giây thép 
đậu một chỗ, mà ta ngồi trong xe-hỏa trồng như cột 
giây thép chạy. Đó là một trạng -thát thường-tình của 
sự chạy bên sự đứng, mà ngudi quan-sát ở chô chay. 
Nữu ta cũng lấy lúc xe-hỏa chạy gần con sông có 
một cái tàu chạy tốc-lực hại cái ngang nhau, thì ta ở 
trong xe lửa tưởng như cái tàu đậu vậy. Đó là một: 
trạng-thái của sự chạy với sự chạy, mà kể quan-sắt ở 
trong một chỗ chạy. Đó là lúc di chì đi cũng là đậu уду. 
Sự đậu dừng, ít phái tùy thòi tùy lúc та thi- 
hành. Lúc đỗ thì dò, lúc di thì di trong sự động-tĩnh 
như vậy mà chẳng mặt thời của nó. Đây là nói lúc di 
thì đi cũng là đậu. Tinh là nói lúc đậu thì đậu tức là 
đậu. Cho nên cái Bao của nó sáng-lắng rực-Tỡ lắm 
vậy. Vì người ta ở đời biết lúc biết chỗ mà dậu, mà 
người đã được đạo Trung biết tiền biết lui đó cũng là 
hạng Trí cả, Đức lớn, hiểu-biềt mọi vật, sử kỷ tiếp 
vật theo đúng với Thiên-lý, tức là са Đạo đã 
được sáng-lắng rực-rỡ rồi vậy. (trên dây Thánh- 
nhân vẫn muốn lấy Vậtlý-học về thị-quan giải 
cho ta nhời Thoán này.) Nều ta không xét cho 
kỹ ít sẽ ngớ-ngắn ở câu : ⁄4c di th di cñng là đậu vậy? 
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Câu dó Chu-Hi chú-thích đầy mộtvẻ khoa-học, tác giả 
sống cách dây độ боо nắm ЌЕ Thiên-hạ khó-hiểu 
lắm thay Ì trù những bậc siêu-phàm nhập-thánh mới 
có thể hiểu-thầu, _ 


ж 


Tiết 3. АЕ е Е ЛИГА, 
L PL ° ЖА, o Жул 
== } >f 2 liee : + a 
ЖЯ ° IT #* R T R; X- 
A ° Я, 0, ° 

D. А. Сап kỳ chỉ, chỉ kỳ sở dã, thượng hạ 
dich ứng bất tương dữ dã, thị di bất hoạch kỳ 
thân, hành kỳ đình bất kiến kỳ nhân; vỏ cứu dã: 

D. N. Đỗ lúc đáng đỗ, đỗ ở chỗ dó iy vậy, 
trên dưới ứng địch nhau, chẳng cùng với nhau, 
hoá cho nên chẳng được thân của nó, і ở sân 
åy, chẳng thấy người ấy, không lỗi vậy. 

Truyện : Chó quí của người Quân-tử là cái 
Thri. Đức Trong-Ni thi-hành đức dừng-chỉ có sự Lán 
Mau là cé зу уду. 
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Có vật it có phép-tắc, muôn sự vật không gì 
không : có nơi chỗn, được nơi chẩn thì yên mắt nơi 
chốn thì trái lòng. Thánh-nhân thường sứ Thiên- 
hạ trong thuận-trị, không phải lấy vât làm ra phép-tắc 
уЗу. | Е 

Duy các thé thì chỉ dừng ë: пої сһӧп của nó mà 
thôi. 

Trinh Tử nói rằng : Bát-Nguyên lầm điều Thiện 
thì cử lên, Tứ-hung có tội thì trừ di, đó là các thứ 
đều có chỗ đậu. 


z a vị АЁ. { * # 
Hồi: Tượng quê Cẩn có gì mà nói sắng-súa ruc- 


Chu-Tứ đáp rằng: O° trong có sự Định để đứng 
lạ thì tực nhiên sắng-sủa rực-rỡ. Ïrang-tử gọi cát 
Định Thái-Vũ mà Trời sáng rực phát ra là thể vậy. 

B.N.C.H. Đây thích nhỏi quê. Xây lưng làm chỗ 
đậu để tổ rõ cái lưng, tức dậu vậy. Lưng tức là chó 
để dá. Lấy thể quái mà nói, quê trong và ngoài là 
âm dương dich ứng mà chẳng cùng với nhau, chẳng 
cùng với nhau thì là trong không thấy mình, ngoài 
không thấy người, mà không lỗi. Họ Triều nói rằng: Đậu 


lúc đáng đậu ấy nên у theo nhời quê lầm cái «lưng 3. 
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LỜI-BÀN: Đỗ lúc đáng đố, đỗ chó đỗ ấy 
vậy : Đây là nói qué Сап kép. Hai qué Сап đơn trên dưới 
hợp thành qué Cần kép, cho nên méi có tượng Ду. 

Trên dưới ứng địch chẳng cùng với nhau : 
Đây nói sự chính ứng của 6 hào, hào So-luc là 
thể âm, hào chính ứng là hào Luc-tú cùng thể âm, 
nên gặp nhau sö-sát với nhau, không hòa-hợp với nhau 

„ được CVật-lý: điện khí). Hào-Lục-nhị hào Cứu-tứ cũng 
có sự sô-sát йу mới không thể cùng nhau ứng. Héa 
cho nên chẳng được thân của nó, nghĩa là пёи biết đậu 
lúc dáng đỗ, nghĩa là đậu được ở chỗ đỗ tức là 
biết hành Đạo mà theo để tiển-hành ĐÐạo-đức ít phải 
hỷ-xả vật-chất nên mới không được cùng với nhau. 
Đó là lý-do trong thời tĩnh của cuộc đề. Nhưng 
di & sản chẳng thấy người ấy tức là tượng của (Cẩn 
động, như lúc đi thì di. Đi cũng là đỗ cho nên 
không trông thấy nhau. Tuy vậy đó là lỗi vẻ Thị-quan (1) 
trong cõi hữu-hình dài với đường xa, nên mới không 


z lỗi `. AC 
có lôi gi vậy. 


Tiết 4. хы): Rhoeo RE. ° Ж 
Tr R ° Б PL 42 ° 


(l) Như đi trong Sa-mac thấy cảnh-vật gần bên người mà không phải 
(tây gọi là Mirage). 
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D. A. Tượng viết: Kiêm sơn, Cấn, Quân-tử 
dĩ tư, bất xuất kỳ vị. 

D. N: Lời Tượng nói rằng : Göm cả núi, là 
quẻ Сап, người Quân-tử coi đó nghĩ-ngợi, chẳng 
ra khói ngôi của mình. 


Họ Khâầu nói ràng : Nghĩ không ra khỏi ngôi 
mình, là ở sự đậu ë chó biết đậu, có hai cái múi đết- 
đãi nhau không cùng sâm-lẩn vượt qua nhau, là y äy 
vậy. 

LỜIL-BÀN: Căn còa có twong là núi, cho nên 
người Quân-tứ: lẩy tượng cái núi lầm gương, tức 
là chấc-chấn bất- di bắt - dịch nhw cái súi. Cao phong 
lầm-liệt mà ngừng dŠ như cái núi. Coi cái tương đó, 
nghĩ - ngợi mà không ra khói cái ngỏi của mình vậy. 
Trong thời Cần tức là cuộc đỗ người (uản-tứ biết 
thời-thể không động mà để theo Thiên-lý & ngôi mình. 
Ма lai trong sáu hào дие Cần các hào không ứng 
nhau mà lại ứng đích nhau, ngăn - cần nhau, dë buộc 
nhau phải dừng đậu vậy. Vì lẽ đó người Quán - tử 
không га khỏi ngôi mình. 

Biết tiến lui không ra khói ngôi QQuân-tử: của 
“mình đó là những bậc phi- phàm nhập-thánh, coi 


EEEF 
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gương 'rương-tử-Phòng nhà Нап, khi lập được 
133:-nghiện cho Lưu -Bang bàn rút vào núi theo Xích- 
tòng- Г học Đạo, tiếng để muôn đời. Không như: 
“Hàn- Tín cũng vì danh-lợi, $-thë khai quốc Công-thần 
mà phải chết nhục đưới tay Lã-HHậu, hận để ngàn thu. 
Xem như vậy dạo Cần thật là một Đạo hay cho đăng 
Quân - +0 biết lúc đáng đậu và «biết đậu & chỗ đậu». 
Loài chim kia còn biết trọn gò cao mà đậu, huỗng- 


hồ Жы - ә 
о ngwi ѕао 1 


пага 2 Ух: E вя. 
жо 4l K. Š O 


D. A. Sơ - lục: Cấn kỳ chỉ, vỏ cüu lợi 
vĩnh trinh. 

D. N. Hào Sơ - lục : Đỗ ở ngón chân của 
nó không lỗi, lợi vĩnh-viễên chính-bền. 

B.N.C.H. Đây lấy thể âm mềm ở ngôi đầu 
quê Сап làm tượng đậu & ngón chân. Người chiềm 
nhu thể thì không lỗi. Mà lại dùng thể âm mềm ấy 
cho nên тїп: Cái lợi 3y vinh-vién chính-bền vậy. 

LỜILBÀN : Đề thửa ngón chân. Đây là hào 


Sơ lại là thể âm mềm không được chính-dính, cho nền 
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có tượng là ngón chân, dó đến nơi ngón chân tức là. 
không bước đi được, không di tức không động, ІА 
hào dưới cùng của qué Cần có tượng là chân 
núi, nên đỗ ở ngón chân đứng vững một chỗ như 
chân núi, nhưng không được chính-đính mà không có 
lỗi. Tuy vậy mà biết tự giữ đứng yên một chỗ mãi mãi: 
môt cách chính- đính Ьёһ- Ы thì ắt có lợi. Có lợi là 
đứng được chó chắc - chấn để làm cái gốc cho cái 
núi. Người ta ở đời theo cõi hữu - hình thì có thân 
làm trọng. Thân-xác người thuộc thể âm, ở cõi đời 
này ắt có sự càn-bậy của nhục-dục lôi kéo, như trong 
cuộc Cin ë buổi đầu mà biết tự giữ ngay từ lúc 
đầu một cách chính-bềo, để làm gốc cho sự cao thăng 
sau này thì át có lợi. Cũng như xây một lầu - đài 
trên nẻn-móng chắc-chắn thì cả một lâu-đài sẽ được 
bên- bỉ vĩnh-viên, và sự до của nó được chắc - chấn 
vậy. Cho nên tuy là thể àm mà có sự lợi & chỗ vĩnh-. 


viên chính-bền. 


Tiết 6. # =: ЁЛ АЕ о д £ 
I +, ° 
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D. А. Tượng viết: Cấn kỷ chí, vị thất 
chính da. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Đỗ ở ngón 
chân. chưa mät sự chính-dính vậy. 


LỜI-BÀN: Là th âm ở ngôi dương tuy 
không được chính-đính nhưng hào S> là lúc sơ khai 
bắt đầu trong cuộc đậu lại biết dừng: chỉ không di 
giữ dược lâu-bền ất là theo đúng cai thé âm tĩnh của nó 
và đúng hợp với thời-cuộc dó, cho nên tuy là không 
được ngôi chính-đính mà không mất sự chính-dính 
vậy. 

Đã ở ngón chân của nó : Tức là dậu dược ở 
chỗ nên đậu, phàm người ta đi là cốt ó: chân, mà ở chân 
lại có sự đỗ & đó, nên sự dó đậu ở chỗ nën đậu của nó. 


Xem như vậy thì nó chưa mất cái nghĩa chính- dính vậy. 


marn Ka: ЁЛ ME ° ЖД 
J Ce Ba + ASRR? 

D. A.Luc-nhi: Сап kỳ phì, bất chúng ky 
tüy, ky tam bàt khoái. 
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D. N. Hào Lục-nhị: Đỗ ở bụng chân của nó 
chẳng cứu-vớt sự theo ấy, lòng nó chẳng vui. 

B.N.C.H. Hào Lục-nhị & giữa được chính-đính 
đã đồ ở bụng chân. Hào 3 là eo háng là chỗ theo của 
bụng chân là thể cứng mà không giữa mà đậu & trên. 
Hào МЫ tuy trung-chính mà thể mềm yếu không thể 
đi mà cứu được, thể cho nến tâm nó không vui. Lời 
chiếm của hào này 8 trong 191 Tượng, những hào sau 
cũng như vậy. 

LỜI-BÀN: Đây là hào Luc-nhi là hào âm Š ngồi 
chính-trung, ở trong cuộc đậu lại là thể qúa mềm. Tuy có 
đạo Trung-chính và trong cuộc dó đã đậu đến bụng chân, 
nhưng vì có hào Cửu-tam là hào dwong ó: ngay trên hào 
2, mà hào hai là âm mềm, cho nên mới có súc theo lên với 
hào Ba. Bung chân là chỗ cốt-yều của sự di, trong có 
bắp thịt và gân co lại Чап ra theo sự bước di, mà đậu ё 
đó tức là cái gần giữ không cho đi. Nhưng vì nó theo 
hào Ba“cho nên không thể cứu-vó-t được. Téc nó đã 
lầm trái với đạo Trung-chính, trái убу оч đỗ, vì lẽ đó 
tâm không vui, phạm đến đạo Trung-chính ít có chô 
chênh-lệch mà bị xup-dó, nhưng đã là cuộc Đỗ cực và 
lai là thể quá mềm sát liền với hào dương cứng-mạnh; 


nên mới có sự theo 3y vậy. 
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Mà theo tức là trái với Pao của nó, nền lòng 


Thới không vui khoái. 


Hào chính - ứng với hào Hai là hào Lục - ngũ 
không hưởng-ứng với nó, nên âm thịnhắt có su 
theo dương, và lại được dương mạnh ở ngay trên là 
giới-hạn của thể dưới. Cho nên theò lên dung-hòa 
với hào Cửu-tam như vậy là bất-chính. Hành- 
ví bất-chính thứ nhất là âm thinh càn- Бу ë nơi 
được. đạo 'Trung-chính, không nói có lõi hay 
hung mà chỉ nói lòng nó không vui. Vì rằng : 
Hào Ba là nơi chót-vót, giớn-hạn của quê dưới, tức 
như một chuẩn-đích để người ta theo lên. Vì lẽ đó 
mà hào Hai đi theo nó mới không có lỗi mà chỉ 
không уш thôi. Tam kháng vui, tức nói về tâm- 
linh thì lòng không vui, nều lấy thể- chất mà 
nói thì âm thịnh theo dương thịnh ат dương mạnh. 
phải øiao-hòa nhau vui-khoái, Nhưng sự theo như 
vậy không được chính nên nói tâm không vui-khoái 
“Thánh-nhân dụng cổng dùng chữ tim để cho ta tự 


hiểu sự khoái-lạc của thân-xác. 
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tas. 50: Z-4J£ XL ES 2 É 
Jë th, ° 


D. A. Tượng viết: Bất chứng ky tùy, vị 
thoái thính dã. 

D.N Lời: Tượng nói rằng: Chàng cứu- 
vớt sự thao ấy, chưa lui nghe vậy. 

Truyện: Hào Nhi tượng là bụng chân. Đài 
(hào Ba) động thì bụng chân theo. Hào Nhị bất дас 
dĩ theo đạo Trung-chính, chàng cứu được sự bắt 
trung của hào Ba, thì không cứu mà chỉ theo nó, nên 
lòng nó kkông vui. 

Họ Dương nói rằng : Hào Cửu-tam là dương, 
hào Liục-nhị là âm, lấy hào Lục nhị lầm bụng chân mà 
muốn đậu Š lưng hào Cửu-tam. Та biết là chăng 
cứu dược sự theo Ấy. Vua nói rằng: HHiểu sắc, mà 
Kha (1) cũng nói rằng: Thái-Vương hiểu sắc. 

Vua lại nói rằng: Thích của, mà Kha cũng nói 
rằng: Công-Lưu thích của, 

Kha bắt dầu chẳng cứu xét sự tùy theo ду 
thay ! Tâm của Kha không vui. Huống-hồ hào Lục-nhị 


(1) Tên tục Mạnh-Tử là Mạnh-Kha. 
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không dú he: để cứu, song cũng chưa chịu lui mà 
nghe sự khinh động của bề trên mình. 

Người Quân-tử coi đó mà xét tâm minh. Hoặc 
hỏi rằng: Trình-Tử giải hào Hai chẳng cứu mà chỉ 
theo, sợ chưa dích-đáng. (Sơ: chỗ không cứu mà theo, 
không phải cái nghĩa thời đậu). | 

Nëu chẳng cứu mà chỉ theo thì nhu: Lạc-chính- 
Tú với Lũ-Ngao, Nhiềm-Cầu với họ Lý vậy. 

Chỉ nên nói chẳng cứu cái chó theo ау, nên 
lòng nó không vui. 

Như đứcc Không Mạnh trong thời dòi với các 
Vua, can chẳng theo, nói ching nghe, thì di đi mà 
thói. 

Chu- Т nói rằng: Được Đạo ау vậy. 

(HHai quê Сла, Нат đều lầy thân-thể người lầm 
nghĩa mà dèu chủ Tinh). 

B. N. C.H. Hào Ва đậu ó trần cùng chẳng chịu 
lui mà nghe hào Nhị vậy, 

ОТ ВАМ : Theo bản-nghĩa của Chu-Hi thì 
là hào Ba không chịu lui để ngbe hào Nhị, như vậy thì 
nhời Tượng này là của hào Ba hay sao ? 
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Đây ý nói là hào Luc nhi được đạo Trung-chính 
trong thời Đỏ mà theo hào dương ba như vậy 
tức là sai với Đạo Trung. Đạo Trung-chính không đủ 
dë cứu-vớt nên тїп sự thco 3y. Vå lại đây muốn 


= 


nói là không có hào hưởng -ứng với nó mà c#u-vớt 
nó ở trong cuộc Đồ và lại hào Lục-ngũ không 
ứng với nó vì là thể ат, nên chẳng ai cứu-vớt ra 
khối sw nhằm-lỗi đó vậy. | 

Vi le không có ngườ'i cứu-vớt, tuy được Đao 
Trung mà chưa nghe để lui lại theo sự băt-chính уау. 
Nếu nói như Chu - Hi thì cần gì phai “nói, là vì 
hào Ва là hào trên cùng của qué Cần б dưới vả 
lại là thể dương thì có đức tiễn lên trên dược. Nói 
như vậy Chu-Hi rất nhằm cái ngôi-vi hào Ba với 


mạch-lạc của cái nghĩa hào Luc-nhi. 


Chưa lui nghe vậy. Tiy là tó rõ trong tâm 
của người. Cho nên đậu ở chỗ co lưng, tuy là 
thể dwong cứng č no'i chính-.l”nh, có đức tiền lên mà 
biết đậu ở: chỗ đậu, là người có trí thông-sắng 
hiểu biết cái căn-nguyên của Pao trong người. 
Biết dó & chỗ đậu mới có sự nguy-hiểm, là vì cần 


phải có Thày chỉ cho mới Tu được Đạo ау. Vì chó 
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đó là nguyên-gốc đức quang-minh của thần-linh có ảnh— 
hưởng dën cái tầm, nên phải có thầy điểm Đạo, 
không thi có sự nguy-hiểm, cái lửa Tam-muội đó đem 
núng-nằu cái tâm mình. Biết đỗ ổ- gốc, đó là sự 
thông-sáng của trí-tuệ, mà cồn có sự nguy là sw hun- 
đúc cái tâm. Tâm là thực, là dwong, vì & đây hào 
chính-ứng của nó là hào Thượng-cứu cùng là thể 
dương, cho nên dương thá-quá mà hun-dức cái 


tâm vậy. 


Ti 7U S7: RAR ° #] X 
Ж ° À Желш о 

D. А. Cửu-tam : Cần ky hạn, liệt kỳ di, lệ 
huân tâm. | 

D. №. Hào C>u-tam : Bš ở eo-háng, chia 


ở eo lưng của nó, nguy hun-nšu cái Tâm. 


B. N.C. H. Нап: Là chỗ gió¡-hạn của cái thân 
trên và thân dưới giao nhau, tức là chỗ eo Һас. Di 
nghĩa là xương sống. Әб ở bụng chân thì không 
tiền mà thôi. Hào Cửu - tam lấy thể quá cứng không 
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- giữa. Dương &eo-háng mà đậu ở co-háng thì không 
co ruôi được mà trên dưới chia cách như ngăn chia 
$ xương sống. Nguy lo hun nấu tâm lòng tức là thật 
råt không yên vậy. _ 

LỜIBÀN : Đỗ ở eo-háng. Eo-háng là chô 
giói-hạn của thân trên và thân dưới người. 

Trong chỗ co-háng lầm giới - hạn thì có xương 
cụt (sacrum), là chỗ ngủ của con HHỗa-Xà mà bên 
Àn - Dó gọi là. Kundalini, tức là cái gốc chó 
thành tinh khí thần, vån- chuyên từ xương dó theo 
đường thẳng trong xương sống di lên Xá-lợi- tử. 
Xương « Sacrum» là nơi chót-vót của thể Сап dưới, 
là chỗ để giới-ngăn thể trên và dưới, cũng như 
cái Xá-loi-tử là chŠ chótvót của thể Cần trên, nën 
hào Cửu - tam là thể dương cứng sáng lại © ngôi 
chính-dính, như vậy ít tượng cái xương « Sacrum > và 
trong đó con HHỗa - xà có Dao Trung - chính, nhưng 
chỉ vì cái # quá xu về nh:c-dục, thời vật-dục đương 
thịnh cho nên chưa [їшї để nghe tiếng của #ao-dức 
vậy. Đây ý nói né sẽ trò lại với đạo Trung-chinh, vì 
có chữ , trong lúc thể ат thịnh thì chưa lui, những 


khi đã thỏa-mãn mà thấy lòng không được vui-khoái 
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thì nó lại trổ- lại mà nghe theo đạo Trung cuộc Đỗ 
vậy. Đây không nói rë lòi chiềm hung hay cát, hối-hận 


hay không lỗi. ' 


Tia io 2: FE Me о л. 
Жас, о 
D. A. Tượng viết : Сап kỳ hạn, nguy, 


huân tám đã. 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Đậu ở eo-háng 
của nó, nguy, hun-đúc tâm vậy. 

LỜI-BÀN : Đỗ ở co-háng không đám tiễn lên 
là vì thể dwong thinh lại chính-đính, và là ngồi cùng của 
sự dó ở dưới, nên mới 25 ở chỗ đỗ mà không dám 
tiễn, trên không có người hưởng-ứng sợ tiễn lên ắt có 
hào Lứ chiếm át di. Cho nên đậu & dó để доч thời để 
qua sw nguy là hun- đúc cái tàm nó. Quê Cän theo 
Tiên-lhiên bát- quái là Hóa, nên có sự nghiĉng- 
nghèo ve sw hun-dúc cái tám. 

Phàm học Dao luyện Thần, mà đậu ở nơi eo lưng 
tức không biết cách làm cho thần lên, khí đương quá 
mạnh ứ ở nơi gốc, khí dương thịnh quá bốc lên 
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trên trải tim, Са tâm người bị hun-đúc, khí âm 
dương nghịch hành, đương quá thinh thì máu thành 
nóng đi khấp châu thần lầm hại các co-thÊ khác, có thé 
nguy đến Tính-mạng người vậy. Hỏa cho nên Thánh- 
nhân mới nói: Nguy hun-đúc tâm vì lẽ 3y. 

Ái có học qua phép luyện-thần ở: trên sẽ hiểu rõ 
nhi тїп trên, nhiều người luyện không đúng phép có 


thể phát điên sau chết. Xin Học-giả nên thận-trong. 


8 


Tiết 11. 2 VỤ: Ё ЙЯ Я, о 

D. A. Lục-tứ : Cấn kỳ thân vô cũu. 

D. N. Hào Lục tứ : Dåu ở thân của nó 
không lỗi. 

B.N.C.H. Đây là thể âm ë ngồi âm. Lúc đỗ 
mà đồ cho nên là qué Cần, là twng thân của nó mà lời 
chiỀm được không lỗi vậy. | 

ОТ. ВАМ : Са thin tức: là chỗ tự co thất 
lưng đến сб. “Thân người là chỗ ít động mà hay 
tĩnh Cho nên hào luue-tứ là thể âm ở ngôi 


âm chính - đính, tương cái thân là lúc đỗ mà đỏ, là 
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thể mềm thịnh lại ở trên không hòa với chính-ứng, nó 
đậu vào lúc đậu như thể št là chính-đính lắm vậy. Đã 
chính-đính lại theo đúng thời thì không có lỗi. 


Tiết 12. 60: ААД s ур 
2} É | ` 
28 32 4P, ° 

D. A. Tượng viết : Сап ky thân, chỉ chư 
cung da, 

D. N. Lời Tượng nói ràng : Đỗ ở thân của 
nó, dừng chỉ các (việc) thân mình vậy. 

LỜI-BÀN : Đã đến thân mình tức là biết đậu ở 
lúc đậu. nên trong dòi mình mà biết lúc nào dừng mà 
đừng, như thể tức là kẻ thông-sáng lắm vậy. Cho nên 
trong lúc này mà biết đừng dó & thân mình, có nghĩa 
là dừng chỉ những sự ham-muốn càn-bây của thân 
mình, các sự đòi-hỏi của vật-dục. 

Lúc này cuộc Đỗ đã đến chỗ tu thân tích 
đức, ngồi yên không động mà sửa mình tức là 


ngăn-cẩn những sự ham-muốn của nhục-dục để đi 
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đến con đường dzi-avang-minh. Đỗ vào lúc đỗ tức là 
có sự dó ô trong sự yên-tĩnh, không có sự động ở 
trong. Có sự tĩnh mè lại có cuộc dó thì các sự ham- 
muốn của cái thân xác ta cũng đều phải đỗ cả vậy, 


== 


Š 
+ а 


е E. й з + 
ЯЛ ° pa т о 


D.A. Lục-vgũ : Сап kỳ phụ, ngôn hữu tự, 
hỗi vong. 

D. N. Hào Lu=-ngü : Đỗ ở xương gò та 
của nó, nói có thé-tự, hối-hận mất. 

B. N.C. H. jo Luc-ngü là chỗ nên phụ giúp; cho 
nên tượng của nó nh:“ уду. Nhw 151 chiềm của nó là 
hốihận тағ. Hỗồi пе іта là lấy thểâm ở ngài dương. 

"LỜI BAN : llo Lục-ngũ là thể âm ở: ngồi 
dương, tuy không đưyc chính-đính nhưng được đạo 
Trung. Phụ & đây nchĩa là xương gò má, theo Chu- 
Hi thì Phụ là phụ-gicp, tức là hào Lục-ngũ là chó nën 
phụ giúp, như vậy thì lạc mắt sự nói có thứ-tự: & trong 
qué vậy. Đây lấy thâc:thể người ta lầm tượng ät chữ 


Phụ phải có nghĩa là xương gò má. Hào Lục-tứ tượng 
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là thân, hào Luc-ngū tượng lên mặt mà lại là ngôi dương 
cứng thể âm mëm thì rõ ràng là cái XưƠ“ng gò má cứng 
rắn női lên mà có da bọc ở trên. Cho nên lấy nghĩa 
chứ phu là xương gò má. Ndi cớ /hứ-#, tức là sự nói 
có đầu có đuôi; cũng nhw hào sơ [йу tượng ở' ngón 
chân, hào Luc-nhi ở bụng chân hào Cửu-tam © co háng 
hào Lục-tứ & thân, rồi đến hào Lục-ngũ & gò má. 

Phầm trong thân-thể người ta thì cái mặt là quý 
nhất, mặt là chó tôn-kính hơn các chỗ khác, trên 
mặt đã là nơi tôn-quý thì trên gò má là chỗ cứng 
chắc-chấn và cao hơn moi chó, để tả cái ngôi tôn-quý 
của hào Luc-ngü trong cuộc Cần. Véi sự ăn nói có thú- 
tự át có gốc ngọn. Tuy là thể âm ë ngôi dương không 
được chính-dính, mà có sự hồi-hân, nhưng Sur hối-hân 
về sự không сМаһ- аһ đó se mất,là vì được đạo 
Trung trong cuộc Đỏ. Đã dược đạo Trung ít không 
có sự chếch-lệch, tức là mục-đích của thời Сап dùng- 
chỉ vậy. 


“ 
# т 


Tiết 14. $a: REH ° > + 
3E, ° 
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D. A. Tượng viết: Cần kỳ phụ, di trung- 
chính dã. 


D.N. Lòi Tượng nói ràng: Đỗ ở xương gò 
` má của nó, đề Trung-chính vậy. 

“Họ Trương nói rằng: Hào Năm lấy mềm ở 
ngôi tôn-quý mà được đạo “Trung, nhời nói phát ra như 
ti-luân (kính Lễ có сап: Vương ngôn như ti, kỳ xuầt 
như luận: lòi Vua nói như tơ, ảnh-hưởng ra như sợi 
lớn, ý nói do nhỏ mà hoá ra lớn). Cho nên dó ở gò má 
mà tiếng không muốn nói ra, sŠp-đặt thứ-tự cát đức 
của tiếng nói tự nhiên có trật-tư thì sự hỗi-hận ấy mất. 

Họ Đương nói rằng: Vua Cao- Tôn ba năm không 
nói, nói một tiễng thì bốn biến đều ngưỡng-mộ. Vua 
Uy-Vương ba năm không quất, quất lên một tiếng mà 
nước Të chẵn-động kinh-sợ.. т: 

L#-cðt-Kê có truyền tăng : Tê-uy-Vương thích 
dầm-lạc không thiết về chính-sự, Chư-hầu đều xâm lẫn. 
Thuần-vu-Khôn tâu rằng: Có mệt con chim lớn đâu ở 
sản nhà Vua ba năm không bay cũng không рау. 

Vua đáp rằng: không bay thì đã rồi, nhưng bay 
lên một cái thì xung thiên, không gáy thì đã rồi, nhưng 
рау một tiếng thì проч sọ", coi đó thưởng một người, 
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chém một ñgười, phằn-khởi lòng biình-sĩ mà đi đánh 
các Chư-hầu chẳn-động kinh-hoáng đều lấy lại đất đã 
bị сыйт. | 

Hào Luc-ngü sở: di hay Đỗ Š gò má, mà nói có 
thứ-tự, để lấy cát ае: lTrung-chính của nó mà thôi 
nghĩa là «Người có йш tất có tiếng-tăm ». (Luận-ngữ: 
Hữu đức giả tất hữu ngôn). 

B. N. C. H. Chữ «chinh» là chữ thừa sửa vận 
có thẻ thầy. 

LIBAN : Đã xương gò má tức là muốn 
tả cái ngồi Tôn-quý của lúc thời Đồ ở đẩy. Vì trong 
quê đều lấy tượng là cơ thể người, cho nên ngôi 
Tôn-quí ït lày mặt là cho quy nhàt, và lày cải xương 
gò má lầm tượng ngôi dương mà thể âm. Gò má 
tức là chỗ giữa таё, trên mũi dưới mắt, kế tir trên 
xưng dưới nền lầy tượng gò má là chỗ giữa mặt 
để tổ rõ cái đức Trung-chinh của hào Lục- Ngũ. 

Theo Chu-Hi nói chí: «Chính» là thừa. Dó là lẽ 
tất-nhiên, thể âm & ngôi dương thì sao lạt gọt là 
chính-đính được. Nhưng duy б dây là hào Luc- 
ngũ có đạo Trung cho nên tuy không chính mà có 
thể gọi là chính được. Vì đã dược đạo Trung thứ 
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nhất trong cuộc Đô thì không bao giờ là không 
chính-đính. Theo Chu-H; nói thì гїї phai, nhưng y 
hẹp và nông. Không bằng để chữ chính như trên 
vì ý lại xâu và rộng. Thức-giã nên suy-xét cho kỹ và 


tường-tần vậy. 


Tiết 18.21272216 Pu sẽ 

D. A. Thượng-cửu : Đôn сап cát 

D.N. Hào Thượng-củu : Thịnh đỗ tốt. 

B. N. C. H. Бау là lấy thể dương cứng ở nơi 
cùng-cực của sự dó. Là kè dây-bền lắm & chỗ đỗ vậy. 

LỜI - BÀN : Thịnh dó tốt. Эі» có nghĩa là 
dầy-bền, hậu-hĩnh, thịnh. Trong сиде Dó đến cùng-cực 
mà là hào dương ở: ngồi âm đến cùng-cực, mà lại đỗ 
dën cùng-cực thì âm dượng tương giao sinh sinh 
hóa hóa, nên mới nói là thịnh. Què- Cần tượng là đỏ, 
mà thể tượng dó ở: ngôi âm đến cùng-cực it có sự 
lâu ngày dầy kén, càng ngày sự giao-hòa âm dương 
với nhau càng dày bën, nên có sự thịnh-vượng; vì cớ 
ау méi nói thinh đỗ thì tốt. Cũng như người ta 


phàm như sw khai-khẩn noi chỗ có thể nuôi được 
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người, thì người ta ngầy ngày sinh sinh nở: nó: dần dẫn 
thành làng xóm, rồi thành Ấp (Juj) càng ngày càng 
phôn-thịnh, là chó thể dương cậu 2 ngồi ат. Như: 
“thể là tốt vậy. 


En 


Tiết 16. A R Ё + ° y 


D. А. Tượng viết : Bôn cần cát, di hậu 
chung đã. 

D. N. Lài Tượng nói ring : Thịnh đỗ tốt, 
đề dày cái trót vậy. 

LỜI-BÀN : Thịnh đế tố: đề đầy cái chót, tức 
là dương mà đậu ở ngôi âm lâu-bền đến cùng-cực, 
tức là có sw vững-chắc củng-cð cái sau trót rất dày- 
ben, hậu-hĩnh, cho nên lúc cỏ thì dŠ, lúc di thì 
đi, cũng như ở trong cuộc Эб G ngôi cùng-cực 
tức là di-dưỡng tinh-thần để cho tính-thần tụ đậu ở 
trong đến cùng-cực, càng ngày càng dầy lớn, không 
tán ra ngoài Pn cùng-cực là để làm dầy cái trót. 

s Nghĩa là đến sau cùng có sự còn-hậu. ý nói có. 


A, fa. ra 
hậu vay. 
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Trong một dòi người, người ta lầm tiêu-tấn 
mắt bao nhiêu khí lực để được phú-quí phù-hoa, coi 
như giấc mộng phù-vân, nên không có cái sau trót 
dầy-bền, vì le đó cái mà người phàm-tục gọi là Phú- 
quí vinh-hoa của con người không có chỗ đậu. Chết đi 
lại hoàn lại đất cái xác-phàm với hai bàn tay trắng mà 
ngọc-ngà châu-báu, phẩm-tước huy-chương nào сб. 
mang theo được. Vì lẽ đó mà Thánh-nhân răn người 
biết đậu trong thời nên đậu để tụ-tập cái nên đâu 
đến sự Đậu thính, để đến cái sau trót bền-bị: giầu-thinh 
có thể giúp cho cái Та chân-thực trong cöi vô-vi. 
Dây cái trốt có một ý-nghīa thiêng-liêng trong- 
cõi vó-hinh, nghia là muốn nói làm cho cái trét của 
kiếp người có kết-quả lón-Ïao, có sự sảng-sủa Tực-rõ 


hậu-hĩnh trong cõi vỏ-hình hay trong сё! Thượng- gió". 


Tóm-tất : Đỗ & lưng của nó, chẳng được & thân 
của nó, đi & sàn, chẳng thấy người ấy, không lỗi. 

Hào Sơ-lục : Dš ë ngón chân ấy, không lỗi, 
lợi vinh-viên chính-bền. 

Hào Lục-nhị: Đỗ 5 bụng chân, chẳng cứ ` 


vớt sự theo ау, tâm của nó chẳng vui-khoái, 
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Hào Cửu-tam : Đỗ ở ео háng, chia cái ео 
lưng của nó, nguy hun-nấu cái Tim. 

Hào Lục-tứ : Đỗ ở thân của nó không lỗi. 

Hào Lực-ngũ : Đỏ ở xương gò má của nó. һо!- 
hận mắt. | 

Hào Thượng-cửu : Thinh đồ tốt. 


CAN-OUÁI TỔNG-LUẬN 


Sau cuộc chẳn-động đến cùng-cực thì đến cuộc Сап, 
dën chó ngừng-chỉ. 

Muôn sự vật từ cái nguyên~-tử nhỏ bé đến са са Vũ- 
Tru bao-la, Маһ như không tưởng, môi môi đều theo 
luật-dịnh của Thiên-lý. Trong sự hoạt-độông của muôn 
sự vật, vật nào theo loài ду đều có chỗ ngừng-nghỉ 
không quá không thiểu. Bất luận trong một công việc 
gì hay vật nào, cũng có thể đến chó tuyệt mỹ, tuyệt dep, 
hay là đến chỗ chí thiện của nó. Như rán miếng khoai 
cũng đến chó vàng ròn mới ngon, như nàu nồi còm 
cũng dën chỗ dẻo vừa chín, Quá thì khoai сһау và cơm 


Ње, thiểu lửa thì khoai non và cơm sông. Cho nên vừa 
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dën lúc phải ngưng, phải thôi thì thôi mà ngừng 
lại, quá cũng hồng mà thiểu cũng ha, hóa cho nên đạo 
«Dừng-chỉ» cần phải có sự «Вісе», Biết cho đến cùng 
kỳ lý của muôn sự vật là dën được chỗ «chí tri». 
Bây giò cái nghĩa tới chỗ biết (chí Tri) mặt rồi, thường 
lầy cái ý của Irình- Ге để bổ-khuyể: vào, nên nói Chi- 
Tri Š cách-vật. Nếu muốn nói cái biết của ta tới đầu 
thì phải biết đến cùng kỳ-lý của muôn vật. Bởi vì cái 
tâm-linh cửa con người chưa từng không hiểu biết bao 
giò, sự-vật trong Thiën-ha chưa бела không có lý-do 
bao giờ, chỉ ở chó biết chưa ЕХЕ са lý, vì cé đó sự 
hiểu-biết chưa hết vậy. 

Phầm trong Thiên- hạ có chất nhà: а са lý đã biết 
tới chỗ cùng-cực của sựư-vật дт cầu den dich à ay chăng ? 

Phải hët súc mình lâu méi để: chỗ cùng-cực ày 
để hiểu rộng, quán-thồng hết thấy; št biết được cái biểu-- 
lý tính thô. Cái tâm-lính ta cẩm dur yc cái toàn-thể đại 
dụng của sự-vật thì cái gì củng rõ-ràng. Đó là Cách- 
Vật là đến chô biết уду, tức là cá: gì quan-niệm kỹ càng 
thì diễn-tả ra minh-bạch. G Догон gì cũng đều có gốc 
ngon; phải có công-phu һос-їа э, lièt duoc cất thủy 
chung của muốn sự-vật © Ngoại giói ät biết được 


những trạng-thái tiến-thoái ro-ràng, chó nào nên tiên thi 
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tiễn, nên lui thì lui, nên mau thi mau, nên châm thì châm, 
như: cách © và đi của: Phu- Ге khi ở: Vệ, ở Ló, ë Trần, 
mun nhận quà-cáp thì nhận, muôn từ-chối thì chối như 


Mạnh- Tú đổi với Vua nước Tê nước Trịnh tùy 


từng nước, tùy từng thời, từng hoàn-cảnh. - Còn 


về Nội-giới thì ngoại-giói đã rõ-rằng, sự biết mới 
quán-thông. Biết rõ được sự-vật thì cải ý-tưởng mới 
thành-thực mà rõ được chó nên chăng mà dừng đứng. 
Xưa kia đòi nhà Châu có Văn Vũ, Châu-công da hiểu 
rō cái nghĩa tinh-vi của Thiên-lý đến chó thần-diệu, 
để dùng đền cùng-cực, cho nên nói rằng: Người Quân- 
tử không chó nào là không dùng đền chó Chí- Thiện. 

Theo Không-giáo thi cái dích để cho con người 
dừng đứng là «chỉ w Chí- Thiện». Kính Thị nói ràng: 
« chón Kinh-Dó rộng lớn văn-vật, ау là chỗ muôn dân 
trông vào». 

Lại nói rằng: Con chim Hoàng-điểu còn biết đậu 
ở trên ро, đồng. Phu- Tú nói rằng : «Соп chim còn 
biết chỗ đậu nữa là người không bằng chim sao?» 
Kính Thị lại nói rằng: «Vòi-veinhư vua Văn, lây cái 
sáng-sủa tôn-kính lầm gốc. Làm Vua lấy đạo Nhân làm 
lý-tưởng, làm Tôi lẫy sự tỏn-kính bë trên làm lý-tưởng 


làm con lấy Hiểu với cha те lầm lý-tưởng, làm cha lấy 
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str thu'ohg-mën, nhân-tùÙ làm ly-twóng, cùng người 
trong nước lấy đức Thành- Tín làm lý-tưởng. 

(€Ngẵng nhìn bên kia bờ sông Kỳ, cë trúc xanh 
ròn ròn, có cái vé đẹp của người Quân-tứ. Như dài 
như: mài như thiết nhw tha, không thô không nhác huy- 
hoàng rạng-rỡ có cái vẻ đẹp của người QQuân-tử, suốt 
đời không quên được. 

Học thì phải thiểt-tha vào sự học. Tu-thân thì 
phải mãi-miềt như dùi như mài, không thê không nhác 
có sự tín-thực nghiẻm-kính bên trong. Huy-hoàng rạng- 
rỡ: là cái vé uy-nghi của người Quân-tù suốt đời không 
quên được, Đạo mà thịnh thì cái Đức dën chỗ Chí. 
Thiện. Đó là cái mà dân không thể quên được». 

Hóa cho nên biết được chỗ đậu mà đậu, tu-tỉnh 
thân tâm để duy-trì đạo Сап dó là Thánh-nhân đã đến 
được chỗ Chí Tri mà theo đúng đạo Thời rồi vậy. 


2956 


53 - Zi); 


Жый Tn 5 PHONG - SƠN 


to Cần. 7} TIEM: 57 

Tự-quái-truyện nói rằng: Vật không thể dừng 
dó đến cùng, cho nên thụ được đức đó để đến cuộc 
“Tiềm. 772 nghĩa là tiễn lên. Cấn là dừng dó khi vật 
đã biết dừng đỗ rồi ắt phải tiễn lên theo với thòi-gian. 

Muôn vật trong Нола-уй lúc nào cũng tiền theo 
thòi-gian. Đừng dó cùng - cực ắt phải tiễn lên. Cho 
nën sau quë Сап tiềp dën quê Kiểm. Dưới có qué Cần 
tượng là núi, là chỗ cao chót-vót mà có бис vững-chắc 
dừng đỗ, trên có qué Топ tượng là cây. Cây mọc 
trên núi tức là có sự mọc cao lên dần dần vậy. Lại 
nữa Cẩn thuộc Thổ, Tðn thuộc Mộc. Theo Ngũ-hành 
mà giải thì Mộc khắc Thế, Mộc nhờ: có đất mà mọc lên 
dần dân duoc. nên gọi là qué 773m. Sau cuộc 
đừng đỗ tứ: là Căn, có thấy sự đổ thì mới thầy sự 
so-sánh không đỗ, mà lên thì mới thấy sự tiễn vậy. 
Trong què Tiềm có quê Cẩn & dưới có đức ngừng- 


chỉ, mà là chỗ cho иё Tn tượng cây mọc ở 
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trên, nhu: даи & trên núi mà tự mọc lên dẫn dần nhờ 
ở sự nuôi-dưỡng củ: Cin thổ vậy. 

Tiểm : Nghĩa là sự biển - dối dän đần của vật, 
không mau chóng gọi là Tiềm. Ví như sự mec cấy, sự 


tiễn lên dần ngày này sang ngày khác. 


Tiai ОКЕ o lý ° 4] H ° 

D. A. Tiềm, nữ qui, cát, lợi trình. : 

D. N. Quẻ Tiềm gà con gái 101, lợi chính- 
bën. 

| Truyện : Công việc trong Thiên-hạ, tiền thì át 

lấy cuộc Tiềm, tuy không như gà con gái mà nën lấy 
nghĩa là ga con gái. 

B.NCH. Tiềm nghĩa là tin lên dân аъ, 
là чё đỗ ở dưới mà nhún-nhường б trên, là nghĩa 
tiễn lên không vội-vàng, có tượng gå con gái. Lại từ 
hào Hai tới hào Мат, ngôi đều được chính-dính, 
cho nên lời chi са nó là gå ссп gái tết, mà lại 


гїп có lợi & sự chính-bêền vậy. 
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LỜI -BÀN: lầy tượng gà con gái tốt là vì 
có què lồn là quë ngoài. Очё Tér theo Văn-Vương 
tượng là con gái lớn. cho nên con gái lớn 6: ngoài 
tức có nghĩa là ¿ä bán. 

Nữ qui: Qui nghĩa là về. Ta thường nói 
con gái về nhà chồng tức là gå cưới. Та thường 
nói: @ Dàu con, dš khách >. Hóa cho nên соп 
gái là con ngườa, тїбї nói vë nhà chóng mà không 
nói về nhà mình. Trong qué Tiềm nghĩa là sự tiễn 
lên dân dần khôn;: vệ:~vàng, tức như cây mọc, hay 
sự cưới-xin tăng tiên vé đường sinh- dục, vì lẽ ày 
mà quë Тіёт lấy qué "Lồn ở trên là con gái lớn. 
Con gái lớn ở: ngoài rồi đến sự gá cưới ắt là tốt 
mới nói là tốt. Со gë cưới thì có lợi, lợi & chỗ sinh 
con để cái nối 010 têng đường, cho nên nói có li 
ở sự chính-dính hën-bi, chưa trông thầy lợi mà vôi 
so mắt lợi. | 

Š Nhưng biết cớ lợi sẽ đền, vi theo Thiên-lý cứ 
tự giữ một cách ch:ah-đính và bền-bỉ thì ft có lợi 
vậy. Thứ nhất l cca gái đã gå cưới ít phải giữ 
đức Trinh thì mới <ó lợi về đường sinh-dục. Ta 
nghiệm xét những haag làm væ Thiên-hạ nay người 
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này, mai kẻ khác, ít khi có thai-nghén. Những hạng 
đó tuy vậy nều lấy chuyên một người åt lại 
thụ thai. Bao nhiêu tỉ-dụ ở trước mắt ta, sự 
giao-hợp Íöa-lồ phóng đãng không cho ta cái lợi 
về sinh-dục, mà chỉ có §ự -chính-dinh bền-bỉ mới có 


lợi thôi уау. 


Tiz EU: 2] 2 ;É ử,° + 
HSE. 

D.A. Thoán viết: Tiëm chi tiến da, nữ 
gui cát dā. 

D.N. Lời Thoán nói rång: Su tiễn của 
quả Tiềm, gã con gái tốt vậy. 

B.N.C.H. Chữ cki nghi là chứ thừa, hoặc 1А 
chữ Tiềm. - - | 

LỜI - ВАМ: Ông Chu-HI nói không có chữ 
chi nghĩa là tiền lên dần dần (tim tiền) cũng được, 
nhưng nghĩa không xác-đáng đổi với qué Туг. 

Sự tiến của quẻ Tiềm tức như sự gả bán con 
gái, tốt. Như thể ý-nghĩa mạnh nhiệu và tổ rõ cái 


đức của qué liềm vậy. 
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Sự tiễn trong cuộc Trem là sự tiền dần dần, xứng- 
đối với thời- gian không thể vội- vã. Cũng như 
сіу mọc mỗi ngày lên một tí trong một hạn-định là 
bao nhiêu năm thì cao tốt, cái đó là tùy từng loài 
cây. Như người con gái cũng phải có một han- 
định thì mới gá bán được, đợi đến ngày đến thắng 
có duyên thấm tơ xe. Đâu có vội-vã dược như mua 
cái này, bán cái kia. Cho nên có sw tiễn dần dần để 
đợi thời, ta thường nói là đến số, phải đợi Thiên- 
mệnh mới được. Biết có Thiên mệnh mà theo thì coi 
thấy sự tin của qué liềm ít cũng phải theo một 
mệnh-lệnh thiêng-liêng dần dần se đến, mà đến thì 
tòt, nhw sự gå cưới con gái tốt vậy. Hóa cho nên 
chữ chi & đây „Че tổ rõ cái nghĩa cuộc Тн. 
Cũng lắm thứ: tiễn lên Фа дїп mà không tốt, có khi 
không đáng làm dần mà cần phải lầm ngay; như vậy 
là sự tiền về một lẽ khác. “Thánh-nhân phải 
“dùng chữ: Chi để vạch rõ cái nghĩa cuộc tiễn tức là 
sự tiễn lên dần dần để đến một cái kết-quả tốt-đẹp 
và chắc-chắn. 

Sự tiền lên dän dần không vội-vàng để đi đến 
một kết-quả khoáng-đạt, tươi-tốt và chắc-chắn, theo 
một định-mệnh thiêng-liên g của Thiến-lý, 
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___ Tiết 3. Ар 4 £ А J7) xE, ° 
y £ o “| y2 F Ë wr, ° 

D.A. Tiến дас vị, vãng hữu công đã, 
tiến dí chính, khả di chính bang đã. | 

D.N. siến lên được ngôi, di có công vậy, 
tiến đề chỉnh-đến, có thë dùng đề chỉnh-đồn 
nước vày. 

Truyện: Gå con gái là chính-dính, mà có sự 
ЄХ dần dän, sự tiễn của nó là đĩ-nhiên, lầy chinh- 
đạo mà tiễn, có thể Бу để chỉnh-đồn.nước уду. 

Họ Đương nói rằng : Thánh- nhàn trong cuộc 
Tiềm thì đôa-đốc phong-hóa. Theo Đạo đó kề-sĩ tiền lên 
không can cải nhục «ат tiền» bạo phát (hòi-lô, ăn- 
CưƯỚ"P. ăn-cắp) cải nạn không làm VIỆC gi khóng theo 
con dường chính mà mau thành. 

B.N.CH. Эзу h lầy biển quë thích cải Р 
su chính-bền, bởi vì que biển của que này là tự qué 
La mà lại hào Cửu tiễn lên ở hào Ва, từ qué Lữ 


đến hào Chu tiền lên ở ngôi Năm điều được ngôi 


chính- đính. 


LỠI-BÀN: Theo Chu- Hi đây cho là hai 
hào dương Cứu-tam, Curu-ngü và [зу qué biển giải 
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như vậy tức là mơ-hồ, không có căn-cứ vàc đầu 
và lạc hẳn lòi Thoán. Vậy ta phải xét cho thật 
chi-lý mới hiểu lời-từ thâm-ý dụng tim của Thánh- 
Hiền. | 


Tiền được ngôi Tiền đây là chỉ cái đức của 


qué Tiềm tiền lên mà dược ngôi, đây chỉ nói về 
hào Cửu-ngu thôi vậy. Thể dưới qué Tiềm là qué 
Cần tượng là dừng-đỏ. Юа dừng-đỏ thì không tiền 
được, cho nên không nói đền. 

Qué Tön là qué trên thuộc Mộc tượng là cái 
cây. Cái cây thì lúc đầu còn & dưới đất rồi với 
thời-gian mới mọc lên dần dân. 

Đây là chỉ hào dương ở giữa qué Tón. Hào 
dương từ dưới tiễn lên được ở ngôi Năm, như vậy 
nói là tiễn lên mà được ngôi. Cũng như cây mới mọc 
lên được gió mưa nhuằn-thẩm tốt-tươi vậy. 

Đi có công vậy : Câu này là ý nói sự hwông- 
ứng của hào Cửu-ngu và hào Lục-nhị. Có sự chính- 
ứng của âm dương. 

Đây là ải chứ không phải tiền, cho nên di 


hưởng-ứng với hào Lục-nhị thì có sự giao-kÈt âm 
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dwong., Аа dương giao- kết thì có lợi mới nói là có 


công: vậy. 


Như: cái cây mọc mà ở trong đất có chó Һӧте 
ứng trên dưới ït sẽ thành сау lớn tốt-tươi. | 

Tiến lên chính-đính : Tức là tiền lên hho C&u- 
ngū là tir dưới tiền lên được ngôi Năm, dược ngôi 
Chính-trung, cho nën mới được chính-đính. : 

Có thề dùng đề chỉnh nước vậy: Đây tức 
l nói rõ ngôi Cửu-ngũ. Tượng ông Vua chính- 
đính là đăng Mnh-quân lại chính-#ng với hào Luc- 
nhì tương là Thiên-ha. Vua Тә: giao-hòa nhau, là 
dương-minh như ngọn đèn trên Trời soi-sắng cho 
Quốc-dân, được đạo giữa như vậy, nền mới nói 
là có thể chỉnh-đốn được nước. 

Như: vậy thì cái nghĩa rất fo-ràng, 1А nói hàc 
dương que Топ tiễn lên được hào Cửu-ngũ, mà 
không nói gì đến hào Cửu-tam, và dưới lại nói nữa 


(Cái ngôi của nó cứng được giữa уду», 


Tiết 4. J 42. ° B] 4# р ар, o 


2964 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D.A. Kỳ vị cương đắc trung dã. 

D.N. Ngôi của nó, cứng được giữa уду. 

В.М№.С.Н. Đây lấy thể quê mà nói, nghĩa là hào 
Cửu-ngù vậy. 

LỜI BAN: С dây lại nhắc lại cho càng rõ 
‚ ràng lời hoán nói hào Cửu-ngữ. Qué Tiềm có ba hào 
dương mà chỉcó hào Cửu-ngũ là hào dương được 
trung-chính & ngôi Tôn-qui. - 


Tiết 5. b đợ o 7 S lộ o 
D.A. Chỉ nhi tốn, động bất cùng dã. 
D.N. Đỗ mà nhún, động chẳng cùng vậy. 
B.N.C.H. Đây lấy đức qué mà nói cái nghĩa tiến 


dần dần. 


LỜI-BÀN: Dó là tượng qué Cần, nhún là tượng 
quë Tn. 

Bô mà nhún-nhường dó là tượng cua gió vậy. 
Gió tức là một vận-chuyển-viên mang lính-khí ó: côi 
này qua cõi khác, giúp-dố cho muôn vật mà luôn luôn 


nhứn-nhường, cho nên sự hành-động của nó không 
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ai trông thấy mà lúc nào cũng động, nên không có lúc 
nào ngừng. Đây là tả cái đức của hai qué đơn hợp 
lại thành cái đức của qué 72». Tiềm là tiễn lên dần дап 
mãi. Như dô mà nhún-nhường nghĩa là một cách 
chậm rãi như cây mọc, thì sự động lớn lên vô-cùng. Cây | 
cao lớn có quả, rồi quả lại тое mầm mà сао lớn như thể 
mãi mãi. Cũng như người ta lớn lên gã chồng, 13у vợ 
sinh con sinh cất, rồi con cái lại lớn lên và cũng theo сії 
luật 772 ау vậy. Cho nên tuy cát cây dó trên núi như 
thể là đỗ, mà vẫn có sự tiễn ở trong một cách nhún- 
nhường, cũng như người ta sống ở trên mặt đất, cũng 
như dừng đậu cát thân-xác trên cõi đất mà vẫn có sự 
đầu tiễn lên về trnh-thần và vật-chất, mới nói sự động 
ấy chẳng cùng vậy. Sw hành-động như thể tức như cái 
vòng tròn xoay quanh vó-han-dinh. 


= 


теє. 50: LER + ° Ж] 
° ZTE 4 6-16 
D. A. Tượng viết : Son thượng hữu mộc, 
Tiêm, Quản-tử dí cư hiển Đúc thiện Tục. 


D.N. Lời Tượng nói ràng : Trên núi có cây 
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là quê Tiềm, người Quân-tử coi đó đề đôn Đức 
lành Tục. 


B.N.C.H. Hai câu trên đều đương dùng sự 
dän dần mà tiễn, nghi chữ Mrën là chữ thừa hoặc chữ 


ініёи là chữ" sót. 


ГОТВАМ : Theo Chu-Hi nói như - trên dày 
thi thật là lầm HHạc-giả không nói vào đầu dược nữa; 
và không biết nghĩa ở đầu mà hiểu. Ví-dụ như : bô 
chữ Hiën thay chữ Thiên đi thì xin hồi ông cầu sau. 
nghĩa ra lầm sao. để liều nghĩa quế Tiëm 2 dã đành 
cuộc Tiêm là cuộc tiền lên dàn dần, nhưng theo Lượng 
mà nói, ở đây đã nói trên núi có сау là дие Т'гёт, 
tức là chota một cảnh đã vẽ thành là trên núi có сау moc, 
đã gọi là cây tức là có sự động mà thành, đó là một 
bứ-c-tranh kÈt-quả cuộc Tim. Đã đành người ta phải 
nghĩ đền cái cây từ lúc là cái mầm yếu nhỏ để trở 
nên một сау to lớn. 

Như vậy người Cuän-tử: ngắm bức tranh dó mà 
giải cát nghĩa, cái đức của quë Cần là đỏ, để đôn Đức 
lành Tục. Cái Đức là những điều hay nët tốt trong con 
người, nên người (Quân-tử coi tượng trên núi 


Р A Xa h Š px Pú E ` ` , + 
со cay та о đề vun cát Đức cang прау cảng sang to, 
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càng cao-voi như cái сіу càng ngày cảng mọc cao 
lớn vậy. 

Trong đôn cái Đức của mình, ngoài lầm lành cái 
Tuc. Cái tục là những thói quen của người, Có Đức 
cao dầy thì phải làm hiển-hiện ra ngoài cái cao sáng đó bằng 
cách lầm cho thuần-phong mỹ-tục đượ-c đến chỗ tån thiên 
tận mỹ. Cũng nhw cái cây mọc © trên núi đã được 
mọc © trên cao mà còn tiễn dần dần lên mãi, tức là để 
tự đôn-dốc cái thân nó cho càng cao, để cho có 
ngành có ngọn, có hoa có quả, twoi-tòt đẹp-để. Nên 
cầu sau tó rõ cái nghĩa của câu trước mà chữ Hiën 
và Thiện là hai chữ 01-уёц để tổ rõ cái kÈt-quả của 
người Quân-tử' ô- trên trần-thể này lím vậy. Chu- 
Hi quá siêu về cái nghĩa thiển-cận của qué Z7Zw mà 
không xét cái quả của cuộc Tiềm: Chu-Hi đã 
chuộng cái Nhân và trạng-thái của quë Tiềm, mà không 
xét đến cái Quả của nó như vậy sao? Học-giả nên 
cần-thận và chú-ý đến những chỗ sai-lầm nhất thời 
của các bậc HHiền-triết có thể di-hại đến cái nghĩa thầm- 


trầm của pho Kinh quí-báu cho Vạn-Thể vậy. 


' 
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Tia 7. AR GNS | e +} 
JT 8 e 3 S ° A € ° 


D. А. So-luc : Hồng tiềm vu сап, tiều tử 
lệ, hữu ngôn, vô cữu. | 

D. N. Hào Sơ-lục : Chim hồng lên đần dần 
ở bãi sóng, con nhỏ nguy, có nhời nói không 
lỗi. 

B. N.C. H. Sự di của chim Hồng có thứ-tự mà 
tiễn có sự dàn dần. Can là bãi sông. Mới bắt đầu tiền 
ở dưới chưa có chó yên mà trên trẻ lại không có Đức, 
cho nền tượng của nó như vậy, mà lời chim của nó 
là «con nhỏ nguy > tuy nói như thể mà ở nghĩa thì 


không lỗi vậy. 


LỜI-BÀN: Chim Hồng thuộc về loài thúy-điểu 
(ngông-giờ1) to hơn chim mông, lưng và có sắc do, 
cánh đen bụng trắng, tính hùng-dũng, nghe гае thính, 
thích tụ-tập & bên hồ hay bò sóng. 

Can: là bãi sông, đầy là tượng ó: chân núi là chó 
thấp nhất, vì hào Sơ là hào đầu của qué Cần tượng núi, 
dưới núi có nước ắt có sông, nên nói có bãi sóng. 


Nhưng trong cuộc Tiềm là lên dän dần, tức có sự linh- 
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hoạt © trong, cho nên mới lấy chim Hồng lầm tượng. 
Theo cái tính của chim Elông thì chậm-räi, có thứ~tự 
trong lúc di, nên mới lấy nó làm tượng cho cuộc Гіёт. 
О hào So- lục thể âm mềm hào đầu que Cần nên mới 


liy tượng là bãi sông.' 


Con nhỏ nguy : Đây vån lấy tượng quê Cần, 
theo Văn-Vương thì Сап tương là кн соп 


tra nhỏ mới gọi là Tiểu-tử. 


“Nguy : Là vì con trai nhỏ có tính nghịch-ngợm ở 
trong cuộc Tiềm có đức thong-thả, thứ-tự, chậm-rãi 
vì sæ con nho lầm trái đức cuộc Tiềm nën nói là nguy. 

Có nhời nói không lỗi: Trong cuộc Tiëm št 
có sự linh-động, mà hào Sơ-lục còn non-nớt như con 
nhỏ mà lại động ít phải nguy. Biết động thì nguy, mà 
không động lại trái với cái lý cuộc Tiềm. Cho nên 
dùng nhời nói để huy-động theo cuộc Tiềm mà không 
đến nổi nguy và lỗi Nhòi nói là một linh - độn g- 
lực uyễn-chuyển có một mãnh-lực phi-thường. Một 
nhời nói như Боп 'Iô- Tần, Trương- Nghĩ trong thời 
Chiến-Quốc bên Trung-Hoa, có thể an-bang tÈ-thể, 
mà cũng có nhời nói có Ат cho tang gia vong quốc. 


Vậy phải lựa lời mà nói, ta thường nói : 


2970 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Nhà: nói chẳng mắt tiên mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 


Như vậy thì không lỗi. 


Tiết 8. Ж 8): J. + 2° Б эсу. 
Я, < x ° 

D.A. Tượng viết: Tiều-tử chi lệ, nghĩa vô 
cứu đã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Nguy của con 
nhỏ, nghĩa không lỗi vậy. 

Họ Trương nói rằng : Sáu hào qué Tiềm đều lầy 
nghĩa con chim Hồng, là thứ chim sông dưới nước, mùa 
Thu thì Š trên сау rơi, mùa Xuân ở hướng Nam tung 
băng tuyết trên bờ, hay đi về hướng Bắc. Sự: di lai của 
nó có thời-tiết, sự trước sau của nó có thứ-tự. (Chim 
Hồng bay thì con lớn bay trước con nhỏ bay sau). 
Đó là tượng quê Tiềm. Hào Sơ ở dưới có tượng chim 
Hồng tiền dần dần trên bãi sông. (Đậu ở: trên bờ: 
sông, sự: tiền của nó không hợp. 

Hào Nhi дёп hào Tứ, là quë Khim (hô-quái) 


tượng là nước trên bờ: sông). 
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Но Hồ nói rằng: hoặc nói từ Tý đền Ngo là 
Đông là dương, từ Ngọ đền Tý là Tây là âm. Do 
quë Сап và qué Tổn ở Tý Ngọ là Đông là chỗ có 
dương khí, sau tiết Lập-Xuân chim Hồng đến, cho 
nên sáu hào đều lấy chim Elồng làm tượng, là thứ chim 
theo khí dương vậy. ` а 

LỜI BÀN : Nói dën cái nguy của con nhỏ trong 
thời tiễn lên dần dần là sợ- có sự càn-bậy của tuổi-trẻ 
chưa có trí khỏn, chỉ lấy nhời nói cho Һор thời Tiềm. 
thì cái nghĩa ở trong không lỗi gì vậy. Hào Sơ-lục là 
thể âm & ngôi dương không được chính-đính mới 
tượng có nguy. Nhưng cái nghĩa của nó thì theo dược 
thời Tiềm cho nên mới không có lôi. 


Tiết 9. з= DĐ) MT [ЖЕ ° 
KRIE ° 


D. A. Lục-nhị : Hồng tiềm vu bàn, ầm 
thực khản khản cát. 

D. N. Hào Lục-nhị : Chim hồng lên dần 
дап trên tảng-đá, ăn-uống уџі-уду tốt. 
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B. N.C. H. Bàn B chô đá lớn tức là tẳng-đá. 
Dän dần xa nước tiên lèn trên tẳng-đá mà lợi được 
уёп. Khada khan là ý hòa-lạc vui-vầy. Hào Luc-nhi mèm- 
thuận trung-chính tiền dừng dần dân mà trên có hào 
Cứu-ngữ ứng với nó. Cho nën tượng của nó như 
vậy; mà 151 chiềm thì tốt. 

_LỜIBÀN: Xét xem ba hà› của qué Сап {шәп 
cái núi thì thấy ró-ràng thứ-bực từng hào. Hào 
Sơœ-lue tượng là bãi sông, ngôi dương mà thể âm, 
dương lấy nước lầm tương, am tượng bãi sống. 

Нло Luục-nhị là hào âm © ngôi âm được trung- 
chính, âm được thịnh, twong là hàn đã lén. thuyềt- 
quái-truyện nói 'rằng : « Сап vi tiêu thạch » Cấn 
là hòn đá nhỏ: Nhưng đây hào Nhị dược âm 
thịnh và đạo Trung-chính, nên mó: twong là tång-dá. 

Nhân tiện nói về tượng như hào Cứửu-tam là 
hào cùng-cực qué Cần tượng núi, mà lại là thể dwong 
_ cứng & ngôi chính-đính, mà hào Cửu-tam lại lẫy tượng 
là cái gò (đất liền) mà không tượng là Núi. Vì hào 
Ba‹ở què Cấn dưới cho nën lấy tượng là gò, là chó 
cao hơn mặt nước thôi vậy. 

Xét cho kỹ thì thấy Thánh-nhân dụng ý ti-mi 


trong lòi-tượng để tổ-rõ cái đức, tài, thể, ngôi của 
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từng hào, từng quẻ, Học-giả về Dịch nên rắt thận- 


‚ trọng. 


: 
Ò đây hào Luc-nhi được. Trung-chinh mới 
tượng Chim Hồng dần dàn lên tẳng-đá, tổ được rō 
cái vi-trí, nữôi-thứ của hào Hai vậy. | 
Ăn-uống vui-vầy. Ап-ибпр thì có sự nhai- 
nuốt linh-dđộng ở trong, để tả cuộc liềm đã lên 
đến hào Hai được đạo Ïrung-chính, ăn thì phải có 
thức ăn, ung phải có nước, ở dây hào Hai có hào 
Слги-пей ở trên ứng với nó, là hào dương thực ở 
ngôi lôn-quí cũng được đạo Trung, nên có sự tương 
xứng với hào Hai âm dương giao-hợp như ăn uống 


. 1 "a ай л p. д! 
vui-vầy át được tốt. Cho nên mới tượng như thể. 


Titio # ы: EARI ° 
++ trừ, ° 

D. A. Tượng viết : Âm thuc khản khân, 
bất tố bão då. V 


D. N. 15: Tượng nói ràng : Ăn-uống vui- 
vày, chàng ān không våy. 
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Họ Đương nói rằng: Chim Đồng từ bãi sông 
di đến trên tầng-đá (tượng của qué Cần) thì yên mà 
cao vậy. Hào Luc-nhi tiền dần dẫn mà Ó: vi của Đại- 
thần, ап luơng Vua, (tượng ắn-uống theo hộ-quái là 
Kham) lạt ở mà ăn không ru Ì Cũng muốn để quốc- 
gia ở chò уёа nhu bàn thach, mà kët-nap nhån-dån ở 
chỗ hòa-lạc vuiväy. Nền cái Trí của Phó-Duyèt ở 
đời Trung-hưng nhà thương cho là không phải Vua 
thì không ăn lộc ấy. 

Cái Trí của Manh- Tứ © đẩy и! Trị Thiên-hạ mà 
ăn lương nhiều thì đấc-trí mà chẳng lầm g. 

В.М. C.H. Tổ bão cũng như nói То San, lầy 
Dao mà được thể thì chẳng làm Кё theo Ăn thì 
nền ở: yên vay. 

.LỜI - ВАМ: Tš-san là hạng án không. Kinh 
Thị nói rằng :« Bỉ Quân-tù hề bất Tõ-san hệ > Quân- 
tứ kia há phải là người ăn không w ! 

Lại có câu: < Thi vị Tð-san» là «giữ địa-vị 
mà ăn không ». 

Nhưng ở đây tuy có sự ăn-uÔng vui-vay là hợp 
le với Thiên - lý có sự dung-hòa của âm dwong. Cho 
nên mới nói chẳng Tố-bão. Chẳng phải là ăn không 


= 
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mà có sự ăn-uống vui-vẻ là đúng được thời Tiềm, 
có sự hưởng-ứng giao-hòa chính- đính, nên mới 
tượng sự ăn-uỐðng vui-vẻ mà không phải là mình muốn 
vẽ ra để ăn không có lý do. 

Người Quân-tứ là bậc ăn không cầu no, ở không 
cầu yên, ăn cốt để sống chú không phải sống để mà 
ăn. Cho nên sự ăn-uống cần phải điều-độ hợp với 
tạng-phú minh và hợp với Гыёп-1ў thì mới tốt. 

Đầy Thánh-nhần muốn tän người ta nën ăn-uống 
có tiết-độ, mà biết ăn cho đúng lúc, cho hợp với co- 
thể để nuôi dưỡng thần - xác lớn lên dần dần, và còn 
phải chăm-Ìo sự giáo-hóa tinh-thần cũng như tbån-xác, 
cần phải có sự sáng-suốt của trí-tuệ lén, lên dên dän để 
khu-trù con ma đốt, nó đã lầm hại người hơn những con 
ma đói ma khát vậy. Nhưng sự học-hỏi cũng cần như sự 
ăn-uống, ché nên như «Тӧ-ѕап Tõð-bão», mà như: con 
vet, còn phái cho nghĩa-lý nhuän-thắm thầm-xâu trong 


tinh-thần, thì trí-tuệ mới sáng dàn lên được. 


Tiết 11 JLZ: BË Äƒ J EE ° 


2976 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


КЕЛА ° RARA ° vụ + 
| £ RÚ ° 

D. A. Lục - tam : Hồng tiềm vu lục, phu. 
chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung, lợi 
ngự khẩu. 

D. N. Hào Lục-tam : Chim Hồng dần dän 
lên đất, chồng đi chẳng về, vợ chửa không 
nuói, hung, lợi ngăn-giữ giặc. 

B.N.C.H. Chim Hồng là con chim ở dưới пас; 
trên bộ không phải là chỗ yên vậy. Hào Cửu-tam quá 
cứng không giữa, cho nên tượng của nó như thể, mà 
lời chiếm của nó là chồng đi thì không trê lại, vợ: chira 
thì không nuôi được. Như vậy thì thật là hung- 
Nhưng lấy sự quá cứng йу, cho nên lợi ở sự 
ngắn-giữ giặc cướp vậy. 

LỚIBÀN : Hào Cửu-tam là thể dương cứng 
được ngồi chính - đính, dwong Ó ngôi dwong thì 
dương thịnh mà là hào cùng-cực của qué Cấn, Tượng 
là núi, là gó, nền méi nói chim hồng dàn dần lên đất 
liên, chim hồng sống quen dưới nước như ngóng vit, 


nên © lúc này & trên đất nó không được vui, 
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Hào Ba là hào cùàng-cực của qué Cần đậu mà là 
. hào dương thinh, cho nền mới có sự tiền đi lên. 

Chồng đi chẳng về. Là nói hào dương di lên 
thì mắt không trở lại, hào Ва dương mạnh tiễn lên 
gặp hào Tứ giao-hòa kết- hợp. Như cái khí dương 
trong đất bốc lên có cầy ô trên thụ lẫy, nên không trở 
lại được là ý ấy vậy (Hào Tứ là hào Âm, quẻ Tën 
là cây). 

Vợ có thai chẳng nuôi. Đây nói hào Luc-nhi 
là hào Âm ngay dưới hào Cứu-tam, nën lầy tượng 
hào Hai là vo, mà hào Ba là chồng. Hào Hai-dược 
âm thịnh có chính - ứng là dương thịnh, nên có 
cuộc giao-hòa âm dương chinh- trung, vì thể mới nói 
vơ có thai. 

Chẳng nuôi: Là ý nói hào ba là chồng ở trên lại 
ở: trong cuộc tiền dän dän đi lên trên mà không trở: về, 
cho nên nói là chẳng nuôi. Hào Ba dương mạnh nên 
mới tiền lên trái với cuộc Tiềm, không trò về, chẳng 
nuôi vo có thai, như vậy là trái đạo, trái với Thiên-Ìý 
nên nói là Hung. 

Nhưng nó chỉ có thể dùng để ngăn-giữ: giặc-cướp 
thì có lợi. Hào Thượng-cứu là hào chính-ứng vớt nó? 
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cũng. là hào dương nhưng không dược chính mạnh 
như hào Ba, nều gặp nhau thì có sự sô-sát, mà hào Ba 
dương thinh có thể dùng để ngăn giặc cướp thì có lợi. 
Сар đây chỉ hào Thượng-cửu tuy cũng là hào dương 


nhưng không được chính-dính, nên mới tượng như: thể.. 


Tia 12. $ ©: KIER ° để 
= =e 7 | + 
meo АЛЯ ° K Йан 
i o 4| A Ж Ж, ° МАЯ F +, ° 
D. A. Tượng viết: Phu chinh bất phuc, ly 
quần sú dš, phu dựng bất dục, thất ky Đạo dã, 
lợi dụng ngự khấu, thuận tương bảo dā, 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Chồng đi chẳng 
về, bỏ bè-loại then xấu vậy. Vợ chửa chẳng 
nuôi, mất Đạo ấy vậy, lợi dùng giữ giặc, thuận 
giữ cùng nhau vậy. : 
LỜI-BÀN : Câu trên nói hào Ba là hào 
dương hào cùng-cực qué Сал, là hào chủ cuộc Сап 
đỗ là chóm núi, hợp thành với hào Sơ và hào Hai là qué 
Cấn. Nhưng sự аи đã đến cùng-cực, lại là hào dương 
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thinh trong cuóc Tiềm nên mới bó ban mà. tiến, 
lên giao-hợp với các hào trên, như bỏ bạn hèn mà kết 
Vé: bạn sang. Во nơi cü người xưa mà tiền lên với 
chỗ cáo-sang, bỏ cả cái tính đậu mà nó là chủ, như kẻ 
ham-mê chó quyền cao chức trọng bỏ cả nhà, cả vợ: xưa, 
cả tâm-tính, nên mé nói là then xấu. Những hang người 
như vậy 1А tụt giá áo túi cơm, bắt cò lièm st. 

Vợ chửa chẳng nuôi mất Đạo ấy vậy: Trên 
đã giải, những hạng người này chỉ là hạng vĩnh thần 
ích-kỶ, bó cả vợ, thức nhất là vợ: chứa chẳng nuôi, mắt 
cả cái đức Сап dó, cho nên mới nói mất cả Đạo 
vậy. 

Lợi dùng giữ giặc, thuận giữ cùng nhau : 


Е apt = * К ü А . 
Trên đã giải, lại nói thuận giữ cùng nhau, có ý muốn nói 


khi khí dương dưới đất bốc lên nuối cây trong cuộc tiễn. 


lên dän dần, thì cái cây hút lẫy, giữ lầy mà đem nuôi 
các cành các lá, hoa qua, Đây câu sau ý nói hào Luc- 
tứ. là hào âm tượng là gốc của cây, thể âm ở ngôi âm, 
nên Ат thịnh gặp dương thịnh tiễn lên, âm đương giao- 
hop thuận hòa nhau, mà giữ cùng nhau mà tiền dần дап 


vậy. 
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Tiết 1з. Эх VỤ: PË 3 ƒ + 
3% f7 38 dã ° Д ° 

D. A. Lục-tứ : Hồng tiềm vu mộc, hoặc đắc 
ky giác, vô cứu, 

D. N. Hào Lục-tứ : Chim tiếng lên dàn dàn 
trên cây, hoặc được ở cành ấy, không lỗi.. 

B.NC.H. Chim Нопе không đậu trên cây. 
Gide là cành cây bềag-phẩng. Hoặc nó được cành cây 
bằng-phẳng thì có thể yên được vậy. Hào Lục-tứ cưỡi 
lên thể cứng mà nhún-thuận, cho nên tượng của nó như 
thể. Người chiềm như lòi Tượng thì không lôi. 

LỜI-BÀN : Giống chim Hồng, ngóng vit trời 
thích ở: dướa nước ít khi ë trên cây. Nhưng đến hào 
Lục- Tứ, là hào dưới quê Tòn tượng cây. Cho nën 
mới có tượng là chim Höng tiễn dần дап lên cây. 
Chim Hồng lên сіу thì nguy mà không yên. Nhưng nều 
nó dâu được ở: cành bằng-phẳng thì cũng không lỗi. 

Chữ gide nghĩa là Bìah-kha là cành cây bàng- 
phẳng. 

Nói về nghĩa chữ Bình kha. Đức Phu-tù nói 

- ràng: <€ Thú уб phụ kha như Quy sơn hà». Tay không 
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có búa phạt sao cho được núi Quy? ý nói họ Quí lần 
ấp quyền Vua như: núi Quy che lấp nước Lỗ, mình 
không có quyền không sao trừ được. Vì thể đời sau 
mới nói quyền binh là р/ Ла. 

Chữ Kha đây có ý bao-hàm cái nghĩa là cành lớn 
bằng-phẳng của một cái cây, tức để tå ngôi hào Lục-tứ 
là ngôi Đại Thần có quyền-bính trong tay phù Vua 
giúp nước, là bậc Đồng-Lương (i) trong nước. 

Trong cuộc Гіёт lên dần dần dën ngôi Đại- Thần 


nên mới có tượng € giác > cành cây lớn, là ý ấy vậy. 


Tit14. Ж ©: A 49 Й đả ° 
MAr 3 ử, ° 

D.A. Tượng viết: Hoặc đắc kỷ giác, thuận 
đi tốn dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Hoặc được cành 
to ау, thuận mà nhún vậy. 

LỜI-BÀN : Chim Hồng lên trên dắt bằng đã l 
không vui mà hung, mà đây chim Hồng đậu trên cây 


lại càng trái nữa. Nhưng hoặc nó đậu được trên cành 


(Т) Саты có y nghĩa là cảnh сау to. 
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to mà bằng-phẳng thì cũng có thể yên duoc. Là vì hào 
lục-tú là hào ầm & ngôi âm, tức là có đức mềm-mại 
thuận theo và là đầu quë Tn, nên có đức nhún-nhường, 
vì lē Ху mới nói là thuận mà nhún vậy. Đây тиби tả 
cái đức của hào Lục-tứ trong cuộc Tiềm «thuận mà 


= 


nhún >x. 


Tiết 15. JLA: РӘ] T E 
3 = k #2 о Razi ° Ф 

Р.А: Cứu-ngũ : Hồng tiềm vu lăng, phu 
tam tuế bất dựng, chung mạc chỉ thắng; cát. 

D.N. Hào Cửứu-ngũ : Chim Hàng lên dàn 
dần trên gò. vợ ba năm không chira, sau không 
thắng được, tốt. 

B. N.C. H. L¿ng là dòng đắt cao. Hào Cửu-ngữ 
8: ngôi tôn-gúi, hào Luc-nhi là hào chính-ứng & dưới 
mà hào ba tư ngắn-cách nhưng sau trót không thể đoạt 
dwoc sự chính-định của nó. Hoá cho nên tượng của nó 
như thể, mà người chiếm như thể thì tốt vậy. 

LỜI-BÀN: Đầy là hào Cüu-ngu là hào dương 


ở ngôi tôn-qúi được chính-đính, nên mới tượng là 
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gò cao, tức là chó cao Һот mọi chỗ tượng trong quê. 

Vợ ba năm không chửa : Đây là nói hào Luc- 
nhị tượng là vợ, là hào âm ở ngôi ầm, được trung- 
chính lại ЇЗ hào chính-ứng với hào Cửu-ngũ. Tuy là 
chính-ứng với hào Cửu-ngũ nhưng trong cuộc Tiềm 
tiền dần dần nên không qua được sw ngăn-cách của 
hào Ba và hào Bốn, nên mới không có sự giao-ho:p ат 
dương, mới có tượng là væ ba năm không có chởa. 

Ba năm là ba đân ngăn-cách, Vi có sự ngăn- 
cách у nên đến cuối cũng không thắng được, không 
thắng được thì tốt là nghĩa làm sao? Hai hào Cửau-ngũ 
và Lục-nhị là hai hào đều được 'Trung-chính lại là 
chính-ứng với nhau, tuy có sự ngăn-cách đến đâu di 
chăng nữa thì tà-đạo cũng không thể nào thắng dược 
chính-đạo Һор với Thiên-lý. Cho nên trong cuộc Tiém 
lên dần dần, mới không có thể vượt lên mì tiến hay 
lui xuống mà theo, phải chậm-rãi tù tù, phải qua những 
dàn ngăn-cách gay-go sau mới tốt. [rong cuộc Tiëm 
có ý nói nhựa cây .lên nuôi cây Чап dần, nên mới 
có sự từ từ, từ dưới lên trên; phải qua các ngành, 
các lá, rồi mới lên trên cao dược, vì lẽ ấy mới nói sau 


không | thắng được, Tốt. 
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Titis. ZI: 020 Hệ, ở, 
Р = : 
41 ĐT AA vej o x 

D. A. Tượng viết : Chung mạc chi thắng, 
“cát, дас sở nguyện аа. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : sau không 
thắng được. tốt, được sở nguyện vậy. 

' LỜI-BÀN: Nói về cái cây thì nhựa сау từ 


gốc từ từ lén thần cây và di theo các cành to cành 
nhỏ, đi có 'thứ-tự đến cả hoa, quả, lá cây. Trong 
cuộc Tiềm lên Чап dần và có thứ-tự, đầu cũng phải 
đến phẳn-phát hết cho nhựa sông. 

Cũng như về Thần-học, luyện về Tinh-khí- 
Thần. Mật khi Thần đã kếttu được & nơi Hade 
gần Đan-diễn với sự Һӧ-ҺАр rất chậm-rãi có thứ-tự: 
để cho con Hëa -xà bà lên dần dần, như sự: 
vận-chuyên của nhựa cây lên nuôi cây. Phải có thứ- 
tụ“ di từ dưới lên trên, qua nhiều no'i cách - trở, khí 
dương không thểthắng được những sự cản-trổ- đó 
để đi hòa-hợp với khí âm chính -ứng với nó, trái lại 
thi hồng mất cỏng-phu, bó tan mắt cái tâm nguyên xà 


dục tâm nguyên. Hoá cho nên không thắng được 
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để di giao-hòa với âm là được cái số-nguyện của 


mình vậy. 


Ôi! Dich-lý thật là khúc-trắc ! Không diệu 


mà được! Thắng mà không được Bao-hàm bao. 


nhiêu ý-nghĩa thâm-xâu Học-giả 5С di dën chó luyện 
Thần, Thiền-dịnh sẽ hiểu rõ những lý-lēë ở rrên 


уау. 


Tết 17. 270° Ж, T ÉE, 
АУАДА ° ở ° 


D. A. Thượng - Cứu : Hồng tiềm vu lục, 
kỳ vũ khả dụng vi nghi cát. 

D.N. Hào Thượng-Cứửu : Chim hồng lên 
dần dän trên đất, lông cánh nó làm đồ nghi- 
vệ (đồ nghi-vë nhà Vua) tốt. 

B.N.C.H. Họ Hồ và Họ Trình đều nói rằng : 
“Chữ Luc nên làm chứ Очі (Lục nghĩa là trên mặt dắt, 
mà chữ Qui là con đường cải thông di bốn những 
tám ngả) có nghĩa là dwong máy уау, bây giờ dùng vần 
đọc thì xuôi thể. Nghi là St” phục-sức của cánh cờ 


Мао, cờ Tinh, cờ Tiểt-mao. Hào Thượng-cứu là 
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ngôi chí cao; xuất ra ngoài ngôi của người đời mà 
lông cánh của nó có thể dùng để làm đồ nghi-sức. 
Ngôi tuy cực cao mà là twong chẳng phải vô-dụng, 
cho nên lời chim của nó như thể thì tốt vậy. 

LOI- ВАМ : Thio họ H5 và bọ Trình đổi 
chữ Lục làm chữ Qui thì nghĩa không đúng và 
rộng nghĩa bằng chữ Luc. Lục là đặt liền, như Zar- 
нс. Hào Thượng -cứu là hào cùng -cực của quê 
Tiêm nghĩa là sw tiễn lên dần dán đã đến cùng-cực 
cho nên tượng chim Hồng ở trên đắt liền. Trong 
cuộc Tiêm lên dần dân đến hào “Thượng - lục có 
tượng là chim Hồng lên trên đất, như vậy là xuống 
quá mạnh mà lại không lên. Xét xem tù hào Ba lên 
dën đất, hào Tú lên dën bàn-thạch, hào ]Năm lên 
đến gò mà đến hào Thượng-cứu thì lại tượng là 
lên đền đất-bằng. Như: thể là thoái chứ không phải 
tiễn, trái với đạo liềm vậy sao ? 

Không hiểu sao họ НӘ và họ Trình không nêu 
lên sự trái nghịch này dé giải rõ cho hậu-thể, mà 
lại di thay chữ" này làm chữ kia để lầm hỗn-loạn cái 
nghĩa của Dich. 

Cái lý dùng chữ Lục là đất bằng trong hào 


Thượng - lục là vô-cùng thâm - thúy và huyền - diệu, 
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tiếc rằng hai Họ trên lại muốn đổi để dùng một chữ 
vô nghĩa. 6 

Hào Thượng - cứu là hào dương ở ngôi âm, 
ngồi cùng-cực qué Tiëm là tiến dần dần, lại là hào 
cùng-cực qué Топ tượng gió. Cho nén trong thời 
tiến mà là dương không được ngôi chính-dinh ät 
có sự tiễn lên, mà thành động, động thì hóa ra âm mà 
trở lại với hào chính-ứng của nó là hào Cửu-tam ở 
dưới, là hào tột-cùng qué Căn. Đã biển thể thành im 
trở lại với hào ứu-tam dương thịnh cho nên 
có tượng là: Chim hong lén dän dän dät bàng, cũng 
như lời tượng của hào Ва (đã giải & trên). 

Nëu ta lẫy sự mọc cây mà giải lại càng rõ lám 
vậy. Một khí nhựa cây di hết châu thân cây dën tôt- 
cùng từ cái ngọn nhỏ trên cùng rồi, it sau khi đã 
biển cái dương- khí của nó thành âm -khí có thán- 
khí trở: về với chỗ đất nó mọc lên, tức là hào Cu- 
tam là hào chính-ứng của hào Thượng-cửu. 

Cùng một tượng với hào Cứu-tam, nhưmg 
lúc này hào Thượng-cửu nên có: tượng sự biển- 
dói của thể qué, nên mới nói dùng lông cánh chim 


Hồng làm đồ nghi-vë thì tốt. Y nói là sau khi biển- 
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chuyên, đương-khí đã thành âm-khí rồi thì chim Hồng 
để lại cái lồng cánh của nó dùng lầm nghivệ nhà 


Vua thì tốt là le ấy vậy. 


Tiis. # =: jt 43 =] H 2, 
RE ° ЛУД ә - 

D. A. Tượng viết: Kỳ vũ khả dụng vi 
nghị, cát, bất khả loạn dã. 

Đ.N. Lời Tượng nói rằng: Lông cánh 
của nó có thë dùng làm đồ nghĩ-vệ, tốt, không 
thë loạn vậy. 

Truyện: Но Hö định lấy chữ Lục (đầt-bằng) 
là chr Qui là đường máy. Hào Thượng-cứu đến 
chỗ cao và ra ngoài cất vị cửa nó, như sự lia 
chó đậu của chim Hồng mà bay lên trên mây, bay 
đền chó cao, đến chò hiển-đạt vậy. Nên có thể dùng 
làm Nghi-pháp (nghi-vệ nhà Vua). 

Но Hồ nói rằng: Hào Hai ở ngôi dùng được 
có ích cho поо" trong nhà trons nước, mà không nhiều 
chuyện mà ăn. Нло Thượng 5 nơi không ngồi cũng dú 


làm nghi-biểu cho người, không phải là vô-dụng vậy. Trí 
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của hào Hai không ở chỗ no ẩm, trí của hào Thượng 
ở cao Һот nên không thể loạn. Sự di ra ngoài của Kê- 
sĩ, Đại-phu хіп nên giữ lấy nghĩa Ху vậy. 

B.N.CH. Cuộc Tiểm tiền lên càng сао mà 
không là vô-dụng, cái trí của nó tự-nhiên càng cao, 


khởi lên có thể được mà rỗi-loạn thay! 


LỜI- BÀN: Trên đã nói rõ cái dụng-ý của 
Thánh-nhân. Theo Truyện trên thi họ Hô rất mo- 
hó, không có sự lập-luận chắc-chấn theo hào, theo 


thể, theo ngôi, theo quê. 


Trên tôi đã giải rõ 151 Tượng hào Thượng-cửu 
còn [ёч chiếm гап rằng : Kháng thể loan räy. Chim 
Hồng có chết về su” biến-đổi mới có sự dùng lông 
cánh của nó lầm nghi-vë. Vì có sự biển-động của sự 
tiễn và hào chính-ứng là hào Ba cũng là dương, cho 
nên mới gặp nhau, mới có sự: sô-sát với nhau. Sau 
khi sô-sát ít có sự biến, và chim Hồng chết vì cuộc 
sô-sát nên sọ rằng lông nó loạn vậy. Nhưng trong 
cuộc liềm là tiến lên dần dần có thứ-tự và cái đức- 
tính của chim Hiông là thứ-tự. ]Öương ở ngôi cùng- 


cực biển thành âm chính - ứng với hào Ba dương, 
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vì |ë đó mới sợ có sự sô-sát nhau, nhưng sau giao- 
hòa nhau, nên mới có lời răn như vậy. 

Như nhựa di nuôi cây, lúc hết cuộc Tiểm, 
nuôi - dưỡng tất cả thần cây, trổ vé với đất cũng. 
thứ-tự: dần dần từng nơi chỗn mà trở về, nên mới 


nói không thể loạn vậy. 


Tóm-tắt : Qué Tiềm gå con gái tốt, lợi chính- 
bền. 

Hào Sơ-lục : Chim Hồng lên dần dần bãi sông, 
con nhỗ nguy, có tiếng nói không lỗi. 

Hào Lục-nhị : Chim Hồng lên dần dần trên tång 
đá, ăn-uống vui-vậy, tốt. 

Hào Cửu -tam: Chim Hồng lên dần dần trên 
đất, chồng đi không về, væ сга không nuôi, 
hung, lợi ngăn-giữ giặc. 

Hào Lục-tứ: Chim Hồng lên dần dần trên cây, 
hoặc được ở cành to ấy, không lỗi. 

Hào Cửu-ngũ : Chim Hồng lên dần dần trên gò, 
væ ba năm không chúa, về sau không thắng được, tốt, 
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Hào Thương - cứu : Chim Hồng lên dần 
trên đặt, lông cánh nó có thể dùng lầm nghị - vë, 


tốt. 


TIEM- QUÁI TỔNG- LU АМ 


Sau cuộc Cần là dừng-chỉ đền cùng-cực thì phải 
tiên. Tiền lên dần dần theo phép-tắc và luật định của 
Thiên-lý gọi là Tiềm. Xem Đại-tượng qué Tiềm абі: 
< Са con gái tốt, lợi trinh >, mà trong 6 hào lại lấy 
con chim Hồng làm Tiểu-tượng. 

Thánh-nhân By Đại ý sự gã cưới con gái làm 
Đại-tượng để giải cát toàn-ý của qué, nghĩa lề có cái 
ý phải tuân theo luật-định của Thiên-lý, mà tiền dần 
lên như người con gái lớn lên rồi gã cwci, lập gia-đình, 
có con cháu vé sau để làm rōcái luật Tiến dần, không 
thể gấp, thể mau được. Cũng như trong Tiểu. Tượng 
Thánh-nhân lấy chim Hồng để tỉ cái thời Tiềm của 
sự vật theo từng trạng-thái mà tiền dần lên vậy. 

Hóa cho nên nếu 18у về Nhân-sinh Trữt. lý mà 


luận đạo Tim ta thấy rõ cái y Чап dần tiền lên của 
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muôn sự-vật trong Vũ- Гти, theo một ‹dạo-luật đã ån- 
dinh cho từng loài từng vật. Ta không thể 18у một 
năng-lực gì có thể trái với luật ấy. Muốn mau cũng 
không được, muốn trẻ cũng không xong. Hiện-thời 
Khoa-học đã tìm kiểm nhiều cách để có thể nghịch 
lai những đạo -luật спа Thiên-nhiên, vr-du như: lầm 
cho đần-bà có chúa không cần dën đần-ông. (dùng 
« Test Tube > để bán tíinh-trùng của đần-ông vào cho 
đần-bà), trứng gà vit ар bằng máy vần vân... Nhưng 
cũng chưa đến kết-quả mỹ-măn, và cũng- không thể ra 
ngoài được cát luật thòi-gian để thành con cho từng 
loai. Như trứng gà vẫn phẩi ấp 21 ngày, và người 
đàn-bà cũng phải thụ thai trong o tháng io ngày. 

Cho nên môi vật trong Hoàn-vü đều có những 
luật-định riêng trong đạo Tiềm của từng vật. Sw < đốt 
gia-đoạn » không thé th-hành được, không thể vôi- 
vàng hãp-tắp được, nhưng lúc nào cũng phãi chăm 
chăm chú chú vào đạo Tiến mà tiến dần. Văn-Hào Balzac 
đã nói : < Hlâtez-vous lentement > phải vội- vàng 


một cách thong-thả. 
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Lấy cái đức của đạo Tim thi-hành trong Thiên- 
hạ là cốt để rin kest khi xuẩt-chính phải hiểu rõ đạo 
Tiềm, để biết ngăn dục-vọng, tài cũng nhu lợi phải 
tiền phát một cách từ từ theo thòi-gian. Nghịch với 
đạo Tiềm thì chính-sự thành ra thối nát, người trên 
kẻ dưới đua nhau < đốt gia-doạn > thi dua nhau trên 
bực tháng danh-lợi, thành ra tự nhiềm những sự: xa- 
hoa hối-lộ mà tự dwa một chính thÊ sào сов đường 
thối-nát, thành ra những hạng хаи dân mọt nước, đó 
là mỗi đầu của cuộc -Loan trong nước vậy. Hoá cho 
nên người Quản-tử lấy đạo Tiềm làm tiêu-chuẩn thi- 
hành trong Thiên-hạ dúng theo với Thiên-lý, để cãi- 
hóa dâần-dần những sự đồi-phong bại-tục của Ìlrăm 
Họ mà mang lai dän dần, uốn-nắn khéo-léo са toàn- 
dân trở vé cái dich thuần-phong mỹ-tục. Đó là cái 
Lợi của đức trinh-bën trong đạo Tiềm vậy. 

Như hiện-thòi Nhân - loại đã mòn - mối, trải 
qua bao thë-hë đau thương của sự tranh-dầu cho Hanh- 
phúc, cho Tự-do chung, bằng máu và sắt, mà sự đc- 
dọa nặng chĩu của cái Višn-Minh cơ-giớivăn đè-nặng 


Š 


т 
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trên vai соп Người lúc nào cũng nơm-nớp lo-sợ sự 
chém giết nhau, chỉ lo những cảnh can-qua đồ-thấn lại 
tái diễn cho từng người dân, từng gia-dình một. Ох! 
]ếu ta cứ theo đạo Tiềm mà đưa Nhân-loại lên дап. 
dần vừa Tri-Búc vừa Thể chất, lấy sự nhu-thuận, 
công-bình, nhường-nhịn mà đổi-đãi với nhau, lấy nhân- 
nghĩa mà phát-chính thí-nhân thì mới mong được 
đến chỗ Thanh-bình thinh- tri vậy. | 
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—  Đoài 2 | QUI-MUỘI : 42 


Tự-quái-truyện nói rằng: Tiền е có chỗ trở (về) 
lại cho nên thụ được đức đó để đến cuộc Qui-muội. 

Qui-muội nghĩa là gả-em gái. 

Lời Tượng của quê Tiềm có nói: Са con gái 
tốt lợi về sự chính - bën, tức là lúc tiền lên dần dần 
của con người trong phạm ~ уі sinh -duc ất là nuôi con 
gái lón lên, sau gã cưới, dễ lập gia-dinh, rồi cũng dàn 

їп trở: về như vậy, tức là người ta tượng là cái tiểu 
Thiên-địa giống như cái đại Thiên-địa của Tròi- đắt, 
Tròi- đặt Һор lạt sinh ra nguyẻn-tử, môi nguyên-tử lại 
có một bón-phán riêng để luần-chuyển thành hình rồi 
sau cùng theo cuộc Tim mà xoay vòng tròn theo 
luật Tao-hóa. Cho nên sau cuộc іст, tức là có sự tiễn 
lên dần dần mà đến cùng-cực ít có sự quay về, trë- lại 
theo cái vòng của [ạo-hóa. Vì lẽ đó mà sau cuộc Tiềm 
tiếp đền cuộc Qui- mudi. Qui là trở về, Muội là em 
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gái. Em gái trở về tức là trỏ về nhà chồng. Theo А- 


Đông thì con gái là con của người nên sự: gå bán 


"gọi là Vu-gui có сац: « Đi điều nạp thái Vu- qui » 


là con gái gả chồng vậy. Theo tư-tưởng A-Đông 
tuy coi người соп gái như vậy lúc đầu mới nghe 
thật là vô-lý. Vì con nào chẳng là con, trai gái: đều 
phẩt mang nặng d2 đau, nuôi-nằng day-dó cũng như 
nhau, để sau thành người. Kë lầy vợ, dứa gà 
chồng, mà chỉ có Á - Đông ta lại coi người con gái rẻ- 
rúng lắm уду! Nhưng suy cho đến cùng thì đó là một tu- 
tưởng huyền-diệu vồ-cùng mà người phương Đồng 
đã cảm thấy từ đời Thượn g=cÔ cho đền nay. Đó cũng 
là sự hiểu thầu cái cơ-huyên của Âm -dwong Thiên- 
lý mà chúng ta ở cõi А - Đông đều bị ảnh - hưởng 
đó vậy: 

Ta đã hiểu rằng : Có Âm có Dương 46 có vợ: 
có chóng mà con gái thuộc về thể âm. Âm tức là đần- 
bà, là thể âm của cõi đất. Меи lẫy một người ra 
nói thì cái thân- xác hữu - hình của ta là thuộc 
âm, và thần-linh thuộc về cõi vô-hình thuộc dương. 
Cho nên ta có cấu: « Sống gửi thác về» hay là « sinh 


ký tử диш >. Theo thuyết đó đàn -bà thuộc іт, 


_ nên cải âm tuy là con mình ít sẽ về với người ta không 
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5: với mình, mới có chữ Vu-qui, Qu/-uữ, Оиі-тидг. 
Ta thấy rõ-ràng người phương Đông hiểu rõ hơn 
phương Tiy về thuyết Hồn và Xác, Âm và Dương, 
mà thi-hành đến triệt - để cái thuyết đó đến nói thành 
tục-lệ mà nhiều người không hiểu lý-do tại dầu, và 
cũng lám người cho tục đó là hủ-tục dā-man chênh- 
lệch. Nhưng trong sự chênh-lệch đó, ngụ một cát 
ý cao-siêu vô-cùng, mà nều ai cũng hiểu rõ như thể, 
lấy tục-lệ đó làm gương sáng, biết bỏ vật-chất, vật-dục 
mà tu-luyện tâm-hồn ắt cả cõi Á - Đông sẽ thành 
một cõi Đại-Đồng thần-tiên vậy. Nhưng than бї! 
Chỉ còn thói-tục mà lý-do đã theo những trí-tnệ của 
Thánh - hiền mai một di, để lại cái vỏ cái xác mà 
thu mät cái hồn. Mong rằng mấy lời biện-bạch trên đây 
sẽ là một tiếng chuông văng-vẵng trong соі âm - u, để 
gọi các Tinh-anh của trí-tuệ con người hiểu rõ tục xưa 
thói cũ lựa-lọc 18у cái Tinh-anh của người xưa. Mong 
lắm thay | 

Quê Qui-Mudi trên có quê Chân tượng là anh 
trưởng, dưới có qué Đoài tượng là em gái út. Trong 
gia-đình anh trưởng thay cho Cha, khi em gái út đã 
trưởng - thành có thể đi lấy chồng được thì phần 


nhiều gia - đình cha те già, hay аз chết nên 
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lấy các lý đó mà anh đứng lên gå bán cho ет, mới gọi 
là Qui- Мий mà khêng gọi là Qu Nu. Lấy đức 
qué mà giải thì trong có que Đoài B đẹp - lòng, 
tức là trong nhà thì em gái dẹp-lòng, ngoài thì Chăn- 
động đầm-dộ tức như anh trưởng lãng-xăng lo-lắng 
cho em gái út được dep-lòng, tức là anh gå cưới 


cho em. 


тєл. FFE ° E và © 24C 

21| 
D. А. Очі-Мобі, chinh hung, vô du lợi. 

D. N. Què Qui-Muội, đi hung không chỗ 
lợi. 

E.N.C.H. Đàn-bà й lấy chồng gọi là Онг-Миог 
là thiểu-nữ vậy. Quë Đoài tượng là con gái nhỏ (Thiểu- 
nữ) mà theo Quë Chẩn là con trai lớn, mà cái tình của 
` nó lại là dẹp-lòng mà động, đều không phất chính-đính, 
cho nên là quẻ Cui-muội, mà các hào cửa quë từ hào 
Hai dën hào Năm đều không được chính-đính. Hào Ва 
và Năm lại đều là thể mềm cưỡi lên đứng. nên 151 


chiếm của nó là ái thì Hung, mà không chỗ lợi vậy. 
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LỜI-BÀN : Ог. тиб: nghĩa là gå em gái, trên có 
quê Chẵn trượng anh trưởng, dưới сб qué Эол tượng 
‚ em út, dưới dẹp-lòng theo mệnh-lệnh của anh. Ảnh thay 
cha gå bán cho em như vậy gọi là qui-muội. 

Đi thì Hung: Đã gọi Їй ga cớ? mà dí thì hung 
là nghĩa lầm sao ?, Gå cưới tuy thể mà Á-Đông ta gọi 
là Ош, nghĩa là vé, vé nhà chồng chứ không nói di đến 
nhà chồng. Ол? tức 1А chữ để chỉ thể ầm thuộc về phu- 
nu dùng. Mà chinh nghĩa là đi thì để cho thể dương 
thuộc đàn-ông dùng; cho nên trong cuộc Qui-muói mà 
chinh thì Hung, là vì nều gå cưới thìem gái được đẹp- 
lòng mà di thì Chăn št phải động, mà động của qué Chan © 
nơi cùng-cực thì có sự biển mà hóa ra hung-hại, cho nên 
méi tượng là di thì Hung. 

Người con gái bó nhà mình về nhà chồng. Như 
vậy có nghĩa chữ đi của con gái l vở, | 

Mà соп trai di lấy vợ, tức là di. Chính (di) dùng 
cho dàn-óng thì ở cuộc Qui-muội |è trái với cái nghĩa 
của Quê, trái véi Thiên- lý, nên mới nói là Hung. 

Không chỗ lợi. Ба hung thì át không có chỗ 
nào lợi và đây muốn nói sự chính-ứng của các hào. 


Am dương không giao nhau một cách chíah-dính cho 


3002 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


nên không có lợi, hào Sơ-cứu và hào Lục-tam không 
có hào hưởng-ứng với nó, hào chính-ứng của nó đều 
cùng thể nên không lợi. Chỉ có hào Cửu- nhị có 
hào Lục-ngu hưởng - ứng với nó, nhưng ngôi của hai 
hào không dược chính - đính, nên cũng không có 
lợi vậy. | 


Tiết 2. BH : ERIZ + 
+ і mạ. : бз Е £ ; 
жао RETZ nA 32 Д 
Ж o ВОК ° А27 Adha о 

D. A. Thoán viết : Qui - muội Thiên - địa 
chi đại nghĩa dà, Thiên-địa bất giao nhi vạn 
vật bát hưng, Qui muội, nhân chỉ chung thủy 
dã. 

D. N. Lời Thoán nói ràng : Qui - muội là 
nghĩa lớn của Trời - đất, Trời - đất không giao 
nhau mà vạn vật không hưng, quẻQui-muội là 
ади đuôi của người vậy. 

B. N. C. H. Đây là thích nghĩa tên quê. Он 
nghĩa là cái trót (cái К-и) đòi người con gái. 
Sinhk-duc nghĩa là lúc khỏổi-thủy của con người. 
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LỠI BAN: Са em gái, cái nghĩa nšu tán rộng 
ra là cái: nghĩa lớn của Tròi-đắt. Các nhà Triết- 
học đã công nhận là соп người tượng-trưng cát Tiểu- 
thiên-địa, và những hành-vi của 'Tiểu-thiên-địa ở 
dưới cõi hữu-hình này đều ăn-nhịp và tương-đối với 
những hành-động của Đạt Thiên-địa. Cho nên sự gà 
cưới em gái nều theo cõi đất ta tức là một hành- 
vi rất cản yêu cho nhân-loại, người соп gái đến lúc 
vu-qui là lúc lấy chóng thì cái đời con gái là hết. 
Đó là cái trót cùng của người con gái, sau lúc có 
chồng, có thai rồi sinh nỗ, đó là lúc So-thúy của con 
người. Cho nên lời Thoán nói : Qui-muği là cái 
chung thủy của người là lẽ đó vậy. 

Muôn vật cũng đều có những hành-ví như vậy. 
Cũng phải có một thời-gtan là con раї đồng-trính đã 
đền trót cùng. Am Duong giao -hợp nhau mà 
sinh në та nữa đó là sự khai-thủy của muôn loài, 
Muôn vật đều theo một luật-lệnh như vậy, từ giỗng 
trùng nhỏ cho đến bậc trí-giác như người, ta cứ lẫy 
giống gà mà xem, lúc con gà mái đã đến lúc gọi là 
gà mái tơ, thì trông rất đẹp, thịt chấc mào dó mắt đó, 
mà gà trồng cứ lẽo-đẽo theo sau (đó là lúc dậy-thì) 
như: giống gà thì quang độ 47 S tháng là gà mát tos. 
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gà sống gọi là gà giò lúc đó là lúc dậy-thì đó là 
thời-gian đổi với відп gà. Còn đổi với người thi 
thời-gian lại dài hơn, con gái độ 16, 17, 18 là tuổi 
đ*n-thì, đền tuần сар-Кё. Cái thò-i-gian Фён- 0 là tùy 
từng giỏng của muôn loài. Nên lấy cái nghĩa Qui-muði 
mà suy rộng ra thì cả lhiên-địa đều một ý-nghĩa. Cho 
nên Qui-muội là cải nghĩa lớn của lrời-đầt. Nều 
dwc cải, Âm-dương không giao-hợp với nhau thì 
muôn vật së đi đến con dường điệt-vong mà không 
thể nào hưng-thinh được. 


Tiết з. УА 0 ° PH EF 28 ар, 
D. A. Duyệt di động, sở qui muội dā. 


D. N. Đạẹp-lòng mà động, đó là chỗ Qui- 
muội vậy. 


B.N.C.H. Đây lại lấy đức qué mà nói. 
LỞI.BÀN : Đẹp-lòng А đức qué Đoài, động 
là đức què Chăn, trong em gái út đẹp-lòng mà ngoài 


anh са động. Em gái đẹp-lòng theo sự hành-động của 
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anh trưởng thay cha như thë là tổ sự anh cå thay 


cha hành-động mà gả bán cho em gái út vậy. 


Tiết 4. {Б оу 9-42, An lộ +, = Яо 
AF ° 4 #H] o 

D. A. Chinh hung, vị bất đáng dã, vô du 
lợi, nhu thừa cương dã. 

D. N. Đi hung, ngôi không đáng vậy, 
không chỗ lợi, mềm cưới lên cứng vậy. 

B.N C.H. By lai lấy thể quë thích nhời qué. 
Sự giao-hợp của trai ка, vốn đều là chính-lý, chỉ phòng 
theo qué này còn thì không được sự chính-đính ау vậy. 

ГОТВАМ : Đi bung đây nói đến những ngôi 
của các hào đều không chính-đính. 

Kë từ hào đầu cho đền hào năm thì hào nào cũng 
không được ngôi chính-dính, cho nên tự đi thì có 
Hung. Phàm sự gå cưới сап nhất là sự chính-đính 
mới tốt, vì le ấy mới tượng đi thì Hung. Đó cũng là 
một lē để giải câu Рі Hung, trên tôi đã giải theo 
hai p-hương-diện : Chính là để nói về dương và Qui 
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là để nói về âm. СО đây là quẻ CQui-muội cho nên chính 


thì trái убх y qué mà Hung. 


Vị chẳng đáng vậy : vị là zơổ/ nhưng nói ngôi 
аі, ngôi cái gì ? Theo như tượng quë thì anh trên 
em dưới. Như: vậy thì đáng ngôi lắm rồi, nhưng trong 
thời gd-cmfi tức là con gái phải ra ngoài mà về 
nhà chồng. Con trai phải ë- trong để lo công việc, thì 
mới đúng cái nghĩa gái về trai ë Nhưng đây thì lại 
ngược; tức là lấy cái ý nghĩa về phương-diện em gái 
theo øia-huẳn vâng theo anh trưởng, mà trong đẹp-lòng 
ngoài động, tuy vậy lấy ngôi từng hào thì thấy năm 
hào không được chính-đính, vì lẽ đó mà Qui thi được, 
chinh thì Hung. 

Không chỗ lợi, mềm сїздї cứng vậy, tức là 
am: cưỡi lên dương, là ngôi không được. chính- 
đính. Âm-dương không giao- hợp. với: nhau bằng 
một cách chính - đính nên mái không có chỗ lọ, 
Trên đã nói : Di thì Hung, tức là ngôi đều không 
chính và không có hào nào có chính ứng, duy có hào 

ứu-nhï có hào Lục-ngữ Һӧте пр với nhau không 
chính-đính, cho nên âm-dương giao - hợp không có 


lợi vậy. š 


3005 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


тав ©: ФЕЯ S 
ж ° Ж y4 2k. it pa gk о 

D. A; Tượng viết: Trạch thượng bữứu lôi 
Qui- Muĝi, Quân-tử аї vĩnh chung trì tệ. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Trên trầm có 
sim là quẻ Qui-muội, người Quân-tử coi đó đề 
biết mình sau trót lâu giài. 

Truyện : Sam động trầm theo là tượng qué Qui- 
muội. Dep-lòng mà động thì mất sự chính-đính lầu £t 
mình bị hại, biết vậy mình nên lo-lắng lâu-dài cái chung- 
kết 3y vậy, Công việc trong Thiên-hạ, không gì không 
có trót, có ta, không gì không kë tiëp nhau đó là đạo 
« có thể lâu » vậy. 

B.N.C.H. Sim động trầm theo là tượng qué 
Qui-muội người Quân-tử: сої sự bắt chính của sự hợp 
åy biển cái tỏi-tần của cái sau-trót, suy nó đến sựxvất 
quả nhiên đều không thể, 

LỜI-BÀN: Trim là tượng của qué Đoài, sim là 
tượng của qué Chân, lấy tương que để giải nghĩa tên 
quê. Trên trầm có sim là qué Qui-muội, sắm nổ ë trên 


trầm thì ắt trầm có tiếng vang theo, cho nên em gái 
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theo lời anh về sự gả-cưới. Người Quân - tử: coi 
tượng đó mà lầm cho vĩnh-viễn đến sau-trót, tức là lúc 
nào trong lòng cũng được vui-về mà ngoài thì lúc nào 
cũng uy-nghiềm. Lúc có nhiều người hay lúc có một 
mình lúc nào cũng giữ uy-nghiêm, lúc một mình thì coi 
như có mười tay chi mình, mười mắt nhìn mình, để 
giữ vẻ nghiễm-nghị, trong tâm lúc nào cũng VUI-vẻ, 
không vi những chuyện bần-tiện о đời, không vi 
những sự đòi hỏi của xác-thit mà buồn. Cho nën lúc 
nào trong cũng đẹp-lòng mà ngoài thì nghiêm -nghi 
uy-chẵn, người QQuản-tử theo đó rà giữ cho đến 
lúc trót đời mình vậy. 

Tri Të: lệ nghĩa là (Ta)tức là lỗi xưng hó một 
cách nhún-nhường. Tri tệ nghĩa là biết mình, người 
Quân-tê lúc nào cũng giữ trong cho vui-về ngoài được 
uy-nghiểm, không bao giờ ròi loạn; lúc nào cũng thần 
nhiên dë tự soi тө lòng mình, hiểu biết mình, để xả bỏ 
hết vật-dục, cho nên người Quân-tù coi tượng đó để. 
biết mình, mãi mãi đến khi chết, tức là lúc nào. cũng 
tính tâm dë hiểu biết rõ ràng cái nhân-quả của sự 
vật, cũng như qué Qui - muội, cái đầu và duôi của 


loài người vậy. 
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Tiết 6. #77: т уА5 о pk 
$e JL AE о 

D. A. Sơ-cửu: Qui-muĝi di đệ, bi năng 
lý chỉnh cát. : : 

D.N. Hào Sơ-cửu: Gà em gái dùng phù- 
dâu, thọt hay bước, đi tốt. 

B.N.C.H. Hào Sơ - cứu ó: dưới mà không có 
chính - ứng. Cho nên lầm tượng phù- dâu. Nhưng là 
thể dương cứng & lúc nói về con gái làm đức hiën- 
chính lại có sw coi-rê cô phù-dâu, chỉ thường hay theo 
giúp mà thôi, cho nên lại là tượng thot hay bước ái, 
mà lời chiếm của nó là Æ tót vậy. * 

LỜI-BÀN : Dë. Nghĩa là phù-dâu. Phr-däu 
là người con раі chưa chồng di phü giúp có dàu trong 
đám cưới, giúp-dō và học-hỏi để cho quen sau đến 
[wot mình di lấy chồng. Phàm đấm cưới về nhà gái, 
cô dâu làm сйс những sự hành-động về việc 
thu xếp, đưa đón cho cô-dâu khối then-thùng là ở các 
cỗ phù- dâu. | 

Đây là hào Sơ-cứu là hho đầu дие Poar, là quê 


Am tượng соп gái nhỏ, mà lại ó hào đầu là ngôi 
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dương thể dương, cho nên có sự ёп lên và động 
Trong dám cưới về nhà gái sự {тёр rước giúp-đỡ hành- 
động bề ngoài là ó: các cô phù-dâu, cho nên nói « dùng 
Phù-dâu » vậy. 

Ві. Nghĩa là di kiếng-chần như người thọt. 
Phầm người thot thì lại hay di, cũng như < Điễc 
hay ngóng, Ngong hay nói >. Nói đến cham tức là nói 
đến tượng quë Chẩn. Thuyễt ~ quái - truyện nói rằng : 
Chẩn vi túc, quê Chấn tượng cái chân. Đây muốn 
nói hào chính-ứng của hào Sơ-cứu là hào Cửứu-tứ, 
cũng là thể dương mạnh, cho nền gặp nhau Ất có sự 
sô-sát nhau. | 

Hào Sơ-cửu : Là lúc Sơ thể dương chưa 
mạnh, tiền lên không có hào hưởng-ứng mà lại là sô-sát, 
trên nó lại có hào Cửu-nhi cũng là thể dương ngăn- 
cán, méi tượng là tkot mà hay di, дау là muốn nói 
cái айс của hào dương ở ngôi dương nën có tính 
là tiền vậy. Tuy đi chưa эулие, nhưng di thì tốt 
là vì trên không có hào hưởng - ứng lại gặp 
hào Cửu - tứ là thể dương chủ qué Chẩn - động. 
Hai hào dương gặp nhau số - sát thành tiếng 
động, như ở quë khác thì không tốt, nhưng ở 
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quê Chàn động thành trễng động là såm, mà lại có tiếng 
động thêm vào, tức hai cải cứng gặp nhau thi thành 
tiếng để giúp cho cái đức qn ë Chẵn hiển-hiện được 
vậy. Nên là tốt vì hào Cứửu-tứ là chủ động quê Chẩn, 
trên là thể dương ó: ngôi ầm mềm ít sự Chẩn - đồng 
không thi-hành được, có sự: đi lên của hào Sơ-cửu thời 
гїї tốt. Nó lên để phù-giúp cho hào Cõu-tú thi hành 


được cái đức của nó, cho nên mới nói đi thì tốt. 


тт. Z ©: ЁЁ vÀ độ о уд 
| 2l е 

ab. о RERE ° jH Жа, ° 

D. A. Tượng viết: Qui - muội 4: đệ, di 
hãng dã, bi năng lý, cát, tương thừa dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Gà em gái 
dùng phù-dâu, lấy đạo Thường vậy, thot hay di 
tốt, cùng vâng theo vậy. 


B. N. C.H. Hãng. Nghĩa là có cái айс lhường 


lâu mãi. 


LỜI-BÀN : Gå em gái dùng phù-dâu đó là 


một lệ-thường từ xưa tới nay. Dùng cái đức của 
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dương động trong thể âm. Như vậy thì việc sẽ 
thành và tức là có động có tĩnh. Phầm việc gì & đời 
từ nhỏ tới lớn cũng có âm dương giao-hòa thì 
mới có sự hiển-hiện tốt-dẹp. Trong đấm cưới cô 
dâu thuộc âm tĩnh 46 phải dùng các cô phù-dâu để 
hành-động công việc dùm giúp, nên phải có dwong 
Jong. Có động có tĩnh thì mới thành đám cưới, mới 
thành họ nhà gái. Cho nên mới nói dùng các cô phù- 
dâu theo đạo Thường vậy. 

Thọt hay đi tốt, cùng vâng theo vậy : Người 
thot tức là kë đi cập-kiếng, đi cập-kiếng muốn tả 
các cô phù-dâu chưa kinh-nghiệm hãy còn non-nớt, 
_ nên mới tượng là có sự di cập-kiềng, chập-chững 
chưa vững. Tuy vậy mà cũng thích di để thực-hành 
học-hỏi để giúp- đố: cô- dâu, thườ»ng là bạn, nên sự 
thích đi như vậy tức cũng vâng theo cái mệnh 
thiêng-liêng của người Con gái đến lúc di lấy chồng 
là hết đòi. Bòi con gái tuy chưa kinh- nghiệm 
mà các cô thường thích đi để xem-xét học - hỏi 
cái phút trót của đời соп gái, đi như vậy là vâng 
theo cái lẽ thường thiêng - liêng của người con 
gãi vậy. 
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Ti s. JU= : ЛУ gë l о А] ү 
NZ Ae 

D. A. Cửu-nhị: Miều năng thị, lợi u-nhán 
chi trinh. Š; 

D.N. Hào Cửu-nhị : Chôt hay trông, lợi sự 
chính-bền của người tôi tšmm. 

B.N. C.H. Chật hay trông là theo hào trên 
mà nói. Hào Cứu-nhi là thể-dương cứng được giữa, 
là đức hiển của con gái, trên có hào chính-ứng mà 
phần lại là thể âm mềm không chính-đính, đó là con 
gái hiền - lành mà lấy kê bất - lương, không thể cả 
thành cái công-lao của người nội-trợ, cho nên là 
tượng người 2/07 hay tráng; mà lời chim của nó thì 
[оч ở: sự chính-bền của kë tôổi-tăm. U-nhån cũng 
là kể cầu-mong Đạo, giữ chính đỉnh mà chẳng may 
Yay, 

LỜI 5 ВАМ: Chất hay ГА chột là người chỉ 
có một mắt, có một mắt át trông khó và không rõ, 
cho nến mới phải trông luôn. Người chột tức có 
ý nghĩa là người không trông rõ, người tõi- 
tăm. Đáng tiếc hào (Cửu nhị là thể dương - minh 
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tức như: con mắt sáng ở giữa бсо! âm nhu có thể 
âm bọc mất dương sáng, nên mới tượng là chôt. 
Hay trông là hào Luc-ngü hưởng-ứng với nó, mà 
hào Ngũ cũng là thể Аж ở giữa ngôi dương, 
Trong cuộc g#-cớ? cm gái ở vào thời nầy có 
tượng. như trên «chôt hay trông», tức là người 
con gái còn © lúc thiểu - thời chẳng có dú kinh- 
_nghiệm, còn mnn trông núi này, ngó núi kia, như vậy 
tức là không được chính-dính và không có Лол cho 
cuộc Qui muội. Như thể là có sự so-j) thì tốt, 
mà sự phôối-hợọp không lợi vậy, mới nói có lợi là Š$ 
sw chính- bền của người u-tối Đây tó rõ hào 
Cứu -nhị thể dương được đạo Trung mà không 
chính-dính, lại hưởng-ứng với hào Гас- пәй cũng 
được dạo giữa và không được chính-dính, được đạo 
Trung mà ри đạo cho bền, thà lầm kể u-tõi, không 
hiểu chuyện đời an-pbận mà không đứng núi nọ, ngó núi 
kia, không có sự phân-bì hèn-hạ. Fồi- tăm mà giữ 
được cho chinh đạo Trung, được đạo Trung thì 
không có sự chếch-lệch, sau được chính-dính và 
sẽ thành tốt vậy. Đây Thánh-nhâần nói lợi ở: sự 
chính-bền của người tõi-täm. Та thường có câu : 


«ngu-si hưởng tháibình», «càng khôn-ngoan lám 
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càng oan-trái nhiều». Người con gái tức là nói hào 
Cửu-nhị trong đã có đức thông-sáng mà ví như kể 
tôi-tăm mờ~-mịt chuyện đời, mà giữ cho vững đạo 
Trung về sau sẽ chính-đính thì có lợi. Thánh- 
nhân lấy «kẻ u-tõi» mà гїп như vậy thật là hiểu rõ 


nhân-tâm. 


тз. £ J: AWAZ Я ° 
TIDE 

D. A. Tượng viết: Lợi u-nhân chi trinh, 
vi biën Thwòng dā. 

D. N. Lời Tượng nói rằng: Loi vë su 
chính-bền của người u-tối chưa biến đạo 
Thường vậy. 

LOL ВАМ: Chưa biến đạo Thường уау: Đây 
ý nói hào ửu-nhị và hào Lục-ngữ là hai hào 
đều là chính-ứng với nhau được đạo giữa mà không 
được chính đính. Có đạo giữa rồi thì 26 không 
có sự chếnh -lệch, nều không có sự chênh - lệch 


thì phải có sự chính-đính, nên cứ giữ cho vững 
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đạo Trung sau ít sự bặt-chính biến thành chính-đính. 
Sự biển đó là đạo Throng vậy. Cho nên kë tổi-tấm 
biết giữ. cho bën-bi chinh-dính dao Trung thi së có 
lợi, khi sự chính- đính đã biến thành đạo “Thường. 
Kè tổ-tăm, ở đây cốt dễ giải cải tượng người 
chót vậy. Кё tố7-jăm dày không phải Jà kë ngu-dốt 
đại - dột đâu; tượng như thể vì hào Cửu - nhi là 
thể dương-minh bị $ ngôi âm bất - chính, tức là 
kẻ hiểu-biết sự thể mà phải lãnh đi, lầm ra ngu - tôi 
như ánh đèn bị bọc, để giữ đạo Trung cho bền- | 
b; chinh- đính thì sẽ có 101. Dao Thường chưa 
biển ý nói là ở hào Hai tuy không chính - dính 
nhưng được đạo Trung. Trên có hào chính-ứng l 
hào Lục-ngũ thể âm, nên còn có thế giữ vững дао 
Trung mà sau âm-dương có thể giao-hòa nhau được. 

Nên mới có tượng như vậy. Cầu này muốn 
giải cải đức Trinh của người con gai trong cuóc 


Qui-muĝi. 


— J} Я 
Tiết. 10. ке Ел АКЕ Еў +k v2 36 G 


A руд o 


3015 


DICH KINH TÁN-KHÀÓ 


D.A. Lyc- Tam: Qu-muội di tu, phèn 
qui ат đệ. 

D.N. Hào Lục-tam : Gà em gái mà đợi, 
trở về mà phù-dâu. | 

B.N.C.H. Hào Lục - tam là thể âm mềm không 
trung - chính lại là chủ sw đẹp- lồng båt- chính của con 
gái thì người ta không mong lấy nó vậy, cho nên là chwa 
được sở-thích mà là tượng trổ: về làm phù-dâu, hoặc 
nói rằng : Tu (% chờ-đợi) là sự hèn - hạ của con 
раї уду. 

LỜI-BÀN : Са em gái mà đợi, đây là hào 
Lục-tam là hào âm ở ngôi dương, không dược 
chính - đính, và không được giữa, cho nên thể âm 
bất-chính át không tiền lên dược mà lại cưỡi lên 
hào Cỉửu-nhị là hào dương, không thi-hành được 
sur gå cưới, còn có sự 'giao-hợp bất-chính của hào 
Lục-tam cưỡi lên hào Cửau-nhị. Vì lẽ đó mới không 
có sự quyết thi-hành mà nói phải đợi. Đây có ý nói 
sự phản với cuộc Оиѓ-тидг, cuộc gå bán, nên nó mới 
trở về làm phkà-dáu, tức là làm kể phụ mà không 
lầm chính vậy. 

Tuy là hào ат chủ sự dep- lồng, mà sự gà 


cưới em gái lại dợi mà trở về lầm phù-dän, tức 
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là văn theo sự dep -lëng của cuộc g4-czớ/. Trên 
không có hào hưởng-ứng mà liền trên có hào dương 
lạ cưỡi lên hào dương, và lại là thể âm mềm. Có 
sự hãm-bách không tiễn lên được nên phải đợi. 
Nhưng theo cuộc g2-czớ? trong khi dợi-chờ št ở 
lai làm phù-dâu cho hợp với thời Qui-muội vậy. 


Tiii £ е: УМ y4 7ñ ° 
TM 5 

D. A. Tượng viết: Qui-muội dỉ tu, vi 
đáng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Gà em gái 
mà đợi, chưa đáng vậy. 

LỜI-BÀN : Chưa đáng vậy, tức là hào Ba là 
thể âm còn mềm yêu mà lại không được chính-dính, 
cho nên chưa dáng di © riêng, còn non - nét 
nên mới phải trổ lại lầm phà-dâu, để tập lấy sự kinh- 
nghiệm. 

Trên có hào Thượng-lục tương ứng, lại là thể 
ằm ở ngôi dương không được chính-dính. Tuy được 
hào Thượng-lục cùng thể với nó nhưng không thể giúp 
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được. Trong lúc đẹp-lòng (doàí) dën cùng-cực là 
lúc người con gái di lấy chồng lại ở ngôi không dược 
chính-dính, đi quá đạo Trung. Nên mới nói là chưa 
đẳng vậy. 


Tiết 12. ZU V9 : ËF Ak ЕЕ ĐH о JE 
Ж: 


D. A. Cửu-tứ : Qui-muội khiên kỳ, trì qui 
hữu thời. 

D.N. Hào Cửu-tứ : Gà em gái lỗi-hẹn. trậm 
về có lúc. 

B.N.C.H. Hào Củu-tứ lấy thể dương ở quê 
trên mà không có chính ứng. Người con gái dâm-dang 
không khinh rẻ sự theo người mà lỗi hẹn để có tượng 
là дол trõvë. Chính là cùng hào Lục-tam phần đối nhau. 

LÒI - BAN: Ho Luc-tam có tượng là sóm 
quá phải đợi, hào Cửu-tứ- thì lại lâu quá mà lỗi hẹn 
trậm về có lúc. Đây là hào Cửu-tứ thể dương 
ở ngồi âm, tức là không được. chính-dính, và lại ở 


giữa hai hào ầm, dưới không có chính ứng, cho nën 
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bị hai hào Âm cám-giỗ, mà lại là thể dương bất-chính 
mau mắn, mới có sự trậm-trẻ mà lói-hen vậy. Trong sự 
gã bán là sự thận-trọng nhất của đời người, mà lại lỗi 
hẹn như vậy tức là tả sự: bất-chính, không trung không 
chính của hào Сфи, nên mới tượng như thể. Lại phải 
doi thời mới trậm-trẻ về nhà chồng. Vì phải đợi. 
thời mới trậm - trẻ, nều có sự di một cách bắt - chính 
thì mới chóng-vánh. Phầm sự: gà cưới trai gái là sự cẵn- 
trọng trong đời, nhưng tuy vậy lắm lúc vì tai-biến bắt- 
trắc, vì tang-chẽ, vì sự nghiệp, mà đành lỗi-hẹn về sự 
cưới xin mà phải đợi thời vậy. Tuy 12у sự cưới хіп lầm 
thận-trọng nhưng vì những bắt ngờ зау đến. 

Vā lại không muốn theo sự båt- chính di 
ngược với phong-tục 1&- nghi, nên phải lõi- hẹn và 


đợi vậy 


Tiết 13. A g: ЛЕ MỸ o 
A 1 #o 1T w. ° 

D. A. Tượng viết : Khiên kỳ chi trí, hữu 
đãi nhi hành dã. 
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D. N. Lời Tượng nói гапа: Cái Trí lỗi-hẹn 
có đợi mà đi vậy. 

LỜI-BÀN : Cái trí-định lỗi-hẹn về việc gà cưới 
tổ rằng phải đợi-chờ: một thời-gian mới thi-hành 
được nguyện-vọng hay lòi- hẹn của mình. Với sự 
đợi trong thời-gian đó chỉ cốt là để theo sự chính-đính 
cho đúng với phong-tục và lề-nghi của xã-hội đã đặt ra 
vi-du sắp đến ngày cưới xin mà гш có cha hay mẹ 
mắt, thì £t phải đợi 3 năm hết tang. Nếu trong khi 
tang-chế mà cứ cưỡng cưới xin ЯЕ là đi ngược với 
phong-tục lễ-nghi, như vậy sẽ Ы đời quan-chiêm và 
khép vào tôi bắt hiểu, vì lẽ muốn cho được chính-dính 
trong sự gả-cưới, là sự cần-thiết trong một đời người 


3t phải chờ-đợi cho đúng lúc vậy. 


Tiết 14. WE: бг UGA ° Ж. 
EZ 4k ә Ae X22 22 R ° 
H k ә > < 
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D.A. Lục-ngũ : Đề Ất qu.-muội, kỳ Quân 
chi më, bất như kỳ đệ chi më lương, nguyệt kỷ 
vong, cát. | 

D.N. Hào Lục-ngõ : Vua Ất (:) gà em gái, 
tay áo cùa Vua ấy không đẹp như tay áo của cô 
phù-dâu ấy, trăng tròn bao thủa, tốt. | 

В. N. С.Н. Hào Luc-ngü là thể mềm gira ngôi 


tôn-quí dưới ứng với hào Cüru-nhi yêu-chuộng cái Đức 
mà không quí sự trang-sức, cho nên lầm Công-chúa mà 
Ву kë dưới, có tượng quản-áo không nhiều, nhưng: 
cái thịnh-đức của người con gái không lầy cái đó mà 
thêm vào được, cho nên lại là tượng mặt Trăng bao 
thua tròn. mà ари chiếm như thể thì tốt vậy. 

LỜI ВАМ : Vua Деле để t4 16 hảo Lục-ngủ 
là hào Ẩm ở: ngôi tôn-qu!, ngồi. Vua, nên gọi là Vua Ất. 
Trong cuộc gå cưới Vua Ất gã em gái, tay 20 
của Vua không đẹp như tay áo của cô Phù- 
dâu. Chữ Më nghĩa là zay do, cũng có nghĩa Їй sự 
phù phép, hay là Quấu - 46. Vua bạn cho tuy ít 
nhưng mà quí - báu nên không có thể vi được 
спа Vua với của các cô Phù - dầu, là Hào âm ở 
ngôi tôn-qui lại ở cuộc gả-cưới nên Công-chúa lấy kẻ 

(1) Vua Đế-Ất theo Bác-sử ở vào cuối đời nhà Thương trước 

Trụ-Vương. 
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dưới, như vậy të l sự quí-bấu đem ban-thí xuống 
dưới. Vì trong sự gà cưới dàu có phải 18у giai-cšp mà 
theo, con gái da dën lúc Trăng tròn, chỉ vì duyên 
nơ: mà có sự kết-hợp với nhau, cho nên mới nói Trang 
tròn mäy thùa đẹp duyên, hòa-hợp là đẹp-lòng, con 
gái chỉ có một thời sánh duyên đẹp lứa là tốt-dẹp trong 
sự nhân-duyên đầu có phải 13у giai-cấp phân-biệt. Theo 
Á-Đông sự lấy nhau thì một là duyên hai là nợ: tiên- 
kiếp của hai người chồng và væ phẩt trả nhau. Hào Luc- 
ngū là hào âm được ngồi giữa và ngồi tổn-quí nên 
tượng là em Vua, thể ầm được đạo giữa cũng tượng 
như mặt Tršng thuộc Âm dược & giữa tháng tức là 
Trăng tròn, đời! người con gái cũng như Trăng tròn 
có một kỳ, đây muốn nói xuân-tình phát động có 
một lần trong một đời người con gái, vilë đó đến 


lúc lrăng tròn át có sự gả-cưới, như vậy thì tốt. 


Titis. Lo: TP CO SP о F 
Зо 3L độ 22 qh А, De 42 Á Ÿ 
y WT ÍT tử, ° 
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D A. Tượng viết : Bë Ất qu1-muội, bat như 
kỳ đệ chỉ mê lương dš, kỳ vị tại trung, dĩ quí 
hành dã. 

D N. Lời Tượng nói rằng: Vua Ät (1) gå 
em gái, không nhw cái tay áo đẹp của cô phù- 
đâu ấy, Ngôi nó ở giữa lấy chó quí làm vậy. : 

Chu- Tử nói rằng : Trong Dịch nói đến Б#-А‹ 
Co Pú, Сао- T'ón, nghi đều không phải dáng thò» cua 
các người Ấy chiếm đượcc hào này. Như trong sách Hán- 
thư Đại-hoành-Canh có Canh-Dự làm Đại-vương nhà 
Hạ khởi có ánh-sáng chiều, cũng như nhà Lễ khởi 
xem được hào này. 

B.N.C.H. Юу [Зу cái quí ở trong cát Đức mà 
thi-hành, cho nên không yêu-chuộng sự phục-sức. 

LỜI BÀN : Không như cái tay áo đẹp của 
cô Phù-dâu ấy. Đây có ý nói là tay Vua dúng vào 
phù-giúp thì việc gì mà chẳng quí, chẳng tốt cốt để. 
tả cái tốt, cái quí trong cái Đức con người, ngườii 
con gái có đức tốt thì cái quí & cái Đức, không cần 
gì sự phục-sức bề ngoài, chỉ một cái tay áo của Vua là đả 


ағ ka al т . а а Г 
ї{Отбсаї tốt cái quíc%angubi con gái đi vë nhà chóng. 





(1) Ở đây dùng Để-Ất lâm tượng cất đề tả thể hàs lá lL.„:-+zú. Thes 
10 can thì can Giáp thuộc dương, can At thuộc âm, 
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Cái ngôi nó ở giữa là nói hào Lục-ngũ thể âm 
được đạo giữa, cái ngôi-thứ của con người đâu có phái 
là ë chỗ giai-cấp hay phuc sức bề ngoài mà n gười ta đặt 
ra, nó là ở: trong cái tâm con người, cái Đức của người 
mới có thể phân ngôi-thứ minh-bạch cho người được, 
cho nên em Vua di lấy chồng là bậc dưới mình, nhưng 
cái ngôi-thứ đâu có đáng kë, vì cái chính ngôi-thứ. của 
minh là & trong tầm mình, như thể là lấy cái quí-bầu của 
cái Đức làm theo mà không cần gia-cắp trong thể-hệ, 
lấy theo cái quíbấáu của cái Đức ở trong tân mình 
mà lãm như: vậy mới chính là cát ngôi của mình, và là 
cái quí-báu thiết-thực của con người. 

Гау quí làm vậy dây cũng để tả hào Lục-ngũ 
được đạo Trung ở ngồi tôn-quí. 

Vua Nghiéu đời xưa là một vị Hoàng-để nước 
Trung-Hoa hồi Thượng-cổ mà đã biết [йу cái quí & trong 
cái Đức gà con gái cho ông “Thuần là một ngu Nông- 
phu nghèo-khó. Như vậy tỏ rõ cái giai-cấp của con 
người về bề ngoài, đâu phải là cái chân giá-tr† con người. 
Cái chân: giá-trị của соп người là ở: cái Đức, cho nên 
lầy cái Đức để hành Đạo ắt có sự tôn - quí trên tất cả 
cái gì mà đời nầy vẫn tôn-sùng là quí-báu. 


3024 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Tit16. .È 7ý: з Е A; о 


+ 3 4, h o LAA] ° 
_—_ D.A.Thuong-luc : Nữ thra khuông vô 
thực. Sĩ khuâ dương vô huyết, vô du lợi. | 

D. N. Hào Thươợng-lục : Con gái theo cái giỏ 
không thực, kẻ-sĩ làm thịt đê không máu, (i) 
không chỗ lợi. 

(1) Có nghĩa là không hay theo tế-tự.. 

Đời xưa khi dám cưới, người vo: lầm trọ--tÈ cảm cái 
giỏ. cái thùng tròn có nắp đầy cò Tần, dong biến mà quan 
Đại- Phu giết con Sanh (vật để cúng-tÈ) lầy huyết để të. 

B.N.C.H Hào Thượng-lực là thể âm mềm ở. 
lúc trót-cùng cuộc Qui-muói mà không có (hào) ứng, 
tức là kẻ ước hôn mà không có sau trót vậy. Cho nên 
tượng của nó như thể mà © lời chiểm là không chỗ 
lợi vậy. ; ; 

LỜI-BÀN: Thira nghĩa là vâng theo. 

Khuômg là cái giỏ dan bằng tre bằng trúc, trong 
Thuyễt-quái-truyện nói rằng : Chẵn vi Thương-lang 
trúc. ÌNghĩa lš qué Chân twong là trúc lhương-lang.' 


жт 


3025 Ё 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Hào Thượng-lục là hào cùag-cực của quë Chấn 
và qué Qui-muội. Cho nên mới lấy tượng là : con gái 
(nói về Qui muệi) tFeo (là thể âm mềm, theo thuận), 
cái giỏ tượng quê Сһаһ. Khóng thwe tức ' là hw. 
nghĩa là Tông; không thực là nói hào “Thượng-lục là 
thể âm ở ngôi âm cùng-cực, tượng là không có sự 
thực, tức là cái giỏ rồng không. 

Người con gái theo cái gió rông không là người 
con gái theo lời của người dính hôn không thành 
nên không có sự thực. Cái gió là tượng nhời hứa- 
hẹn, cái giỏ hợp thành bởi cái nan trúc đan thành cũng 
như nhài hứa-hen đã thành đến lúc cưới lại không 
"thành Са: cảnh như vậy để tả cuộc Ош - muội 
đền cùng - cực ở hào {тёп cùng là thể âm ở ngồi åm. 
Cho nên có thể Âm thịnh dën cùng-cực, như người 
con gái đã thuận theo một cách chắc-chắn, sự hứa-hẹn 
không có Ке quả, là hào âm thịnh ở ngôi cùng-cực 
mà lạ không có hào chính ứng, nên mới có tượng 
như vậy, cũng như kẻ-sĩ làm thịt dê mà không có máu: 
Thuyết - quái - truyện nói rằng : Đoài vi dương; 
quê Бой tượng là dé. Đây nói hào chính ứng của 
hào Thượng -luc là hào Luc-tam là chủ qué Đoài 
tượng đê, Hai hào lhượng-lục và hào Ba đều B thể 
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âm thì có sự sô-sát nhau. mới tượng là làm thịt 
là số-sát, chém giết. Кё-$т là người tượng hào 
Lục-tam. K2. S; làm thit dé, tức là tượng người 
trai - tráng là người hứa-hên làm thịt con dë là bë cái 
thể dwong di mà (hông có huyết. Đây tả hào Thượng- 
lục đã là hào Âm thịnh dën cùng-cực lại được hào 
chính-ứng là hào Lục-tam cũng là thể âm, cho nên âm 
quả thinh lẵn-áp hết cả khí dwong đi, đến nổi như 
thịt dê không có huyết, đó là tả cái Âm quá thính 
đến cùng-cực vậy. 

Kë-s làm thịt dê không có máu là thịt con 
dé đã chết, dë thuộc dương, đê chết là thể âm. Như 
vậy tức là không có lòng thành-kính. Đời xưa đến 
mùng một là ngày mặt trăng mới sinh ra trong thắng 
người ta thịt dê làm lễ. Vì lē ау, thày Tủ - Công 
thấy phiền-phức mà muốn bó sự nuôi dê để làm lề 
mùng một, Đức Phu-tử bèn nói rằng : «Trò Tứ, 
con tiếc con dé của con. ta tiếc cái Lễ của ta > 
(Thượng-luận Bát- дағ Ш). Giết đê để të-lé. Lê 
thì cốt ở lòag thành-kính. Huông-hồ ở đây lại thịt 
dê không có máu, cúng - të ở trong cuộc gå- cưới, 
như thể tức: là không có lòng thành - kính mà sự 


gi- bin kiaz thình, trần đã nói về sự cưới xin 
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cô xưa bên Trung-Hoa, vì lẽ ấy mới tượng là cãi 
gió dé cho cô dâu làm trợ-tÈ; con dê làm con sanh 
аё giết lẫy máu. Gió ròng không, dễ không таи, như 
vậy ất sự cưới xin không thành. 

Không chỗ lợi: Con gái theo cái giỏ không 
thì cồn có lợi gì trong sự gả-cưới mà Rë - 57 giết dạ 
không máu thì làm gì còn có chó lợi. Đây là ý nói sự 
cưới xin không thằnh. 


TP” 

Tiết 17. A =): a 7 Х,У ° Ж. 
ЖЕ ° 

D.A. Tượng viết : Thượng lục vô thực 
thừa hư khuông dã. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào Thượng-lục 
không thực, theo giỏ không vậy. 

LỜI-BÀN : Đây l lấy thể âm thịnh đền cùng- 
cực mà tượng, cho nên mới nói là hào Thương-lục không 
thực. Nên mới nói theo 070 khing. Сло khômợ, chữ không 
nghĩa là chữ Hw. Dịch nói rằng : Dương thực 
âm hư, mới nói là cái gió không, theo cái giỏ không 
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tức là theo sw hão-huyền không có chuyện thực. Trong 
cuộc Qui-muộ: đã đến cùng-cực, người con gái đã 
hứa hỏa-nhân, có sự chờ-đợi dën cùng-cực mà sự kët- 
quả không thành, nên tượng nhứ con gã di theo 
cái giỏ không vậy. 

Trên đã giải cái gió là cái để cô-dâu cầm làm tro- 
tử, khi të to-höng theo xưa. Trong giỏ có có Tần 
dong biển. Đây ý nói là hôn nhân bất thành, hứa mà 
không theo là lúc cùng-cực trong cuộc. gả-cưới, nên 
mới có sự biến ra như vậy. 


Tóm tắt : Qui muội đi Hung, không chỗ lợi. 

Hào Sơ-cửu : Gi em gái dùng phù-dâu, thot hay 
đi, di thì tốt. | 

Hào Cửu-nhị : Chót hay trông, lợi sự chính-bền 

của người u-tõi. 

Hào Lục-tam : Сї ст gái mà đợi, trở vẻ dùng 
phù-dầu. 

Hào Cửu-tứ : Са cm gái lỗi-hẹn; tråm về có thờn. 

Hào Lục-ngũ : Vua Àt gå em gái, tay áo của Vua 
åy không như tay áo đẹp của có Phù-dâu зу. Mặt. 
Trăng mày thuở: tròn, tốt. 


DICH KINH ТАМ.КНАО 
Hào Thượng-lục : Con gái theo cái gió không, 
kẻ-sĩ làm thịt đề không máu, không chỗ lợi. 


OU1I-MUỘ! QUÁI TỔNG-LU4N 


x Sau cuộc Tiềm là đạo tiến dần lên thì đến cuộc 
Qui-Muội. (Сает gái). Thoán-từ nói rằng : «Qui- 
muối là cái nghĩa lớn của Trời-Đặt, Tròi-Đštmà không 
giao nhau thì vạn-vật không hưng lên được. Qui-muội 
là cái thủy chung (đầu đuôi) của người ». Lấy sự gà 
cưới em gái làm cái tượng sự gtao-hợp âm dương, từ 
vật nhỏ dën vật lớn trong Vũ-trụu từ chuyên nhỏ cko 
đến chuyện lớn đều không ra ngoài sự hòa-hợp âm 
dưzag. Phải có sự tươnng-hòa tươ“ng-đỗi của Âm 
D rơng thì Vú-Tru mới tổn-tại, sự sinh-tồn mới có 
thể.vĩnh-cửu duy-trì được muôn loài muôn vật. Một 
âm lớn lên có sự gà cưới tức là có sự giao-hòa âm 
dương theo lê-nghi phép-tắc, rồi lại thành người me có 
con có cái. Đạo Qui-Muội tứ: là đạo giữa chim dứt 
cái đời của cát Trinh âm và Ь đầu công-việc tụ thành 
của cái Âm, theo qui-tắc của từng loài từng giống. 


Những thối xưa tục cũ về sự gả-cưới trai gái từ 
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Đông chí Tây đều có những ngbi-thức trọng-thể giống 
nhau. Sự cưới xin theo nghi-thức đã làm cho con người 
Ván-minh hơn các loài thú, loài vật. Hóa cho nên đạo 
Qui-muội là cái đầu đuôi thủy chung của con Người. 
-Ái ai cũng phải di qua Đạo Ху. Trừ ra những hạng gái 
liag, trắc-nšt, không theo phong-tục mà tự-do kết- 
hôn, hay loạn đầm, thì nước nào từ nước Vặăn-minh 
cho đến nước có-hú cũng buộc tội băt-chính, mà cho 
hạng gái Ху là hạng «di hoang» làm ô-nhuc cho cha 
me tó - tiên. Bên Trung- Ноа cũng nhw ta có nhung 
sự phạt tắt gắt-ga2 như (phải va? trong làng; và những 
đứa con hoang, kt-quả của sự càu-hợp ấy phải mang 
cái tiếng ô-nhục đời đời kiếp kiếp. 

Tai sao vậy ? Người ta sống ở trên đời đã không 
được một chút нео, thân-xắc bị ép buộc trong vòng sinh~ 
tử: trí-óc bắt buộc trong cuộc học-hỏi, cho đền sự giao- 
hợp âm dường mà Dich-iý cũng cho là Đạo dị-giản 
nhắt, mà сало còn phải ¿p-buậc trong vòng luật-pháp 
kỷ-cương› thì ít có người cho là: Con người ta đã bị 
dàng - buộc bằng nhiều xiễng-xích quá: Nào pháp-luật 
của nuk, của lôn-giáo, sự cần-thiết của хас-ап và 


sự học-hỏi, bao nhiêu xiềng-xích dã дар lên vai thăng 
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Người sao không gạt đồ bớt di để đưa con Người lên 
chó Hạnh-phúc T'ue-Do đổi chút? ? 

— Đã đành rằng vậy, những cái mà ta cho là 
xiêng-xích ấy không phải là xiểng-xích đâu, đó là nhữn g 
pháp-two'ng mà con Người cần phải có để а đền chỗ Г 
chí-thiện ch-my thôi vậy. Nếu ta bỏ hết những 
thuần-phong mỹ-tục đi, thì các bạn thử nghĩ coi, ắt 
ta sẽ nhu: loài thú; thích thì làm, chán thì thôi, bắt cứ: 
nơi nào, chó vắng cũng như chó đông, ta sẽ cho loài 
người như vậy là giống gì? | 

Hóa cho nên theo Nhàn-sinh, bắt cứ một trường 
hợp nào, từ cái Đạo giản-di giao-hòa âm dương, cho 
đến những công-tắc phòn-tạp khó khăn đều di đến chỗ 
_«Chí- Lhiên» theo phép-tắc. Tắt cà những phép-tắc ïy, 
những thuần-phong mỹ-tục ấy, qui lại m cái Văn-vẻ 
của con Người mà ta thường gọi là Văn-minh vậy. 

Bên Đức có bọn < khổa-thân-dạo» cho rằng : 
«Соп người ta sinh ra có tự-do từ châu thần mình, tại 
sao lại cứ ép-buộc cái thần trong những phục-sức lùng- 
thùng, hay bó chẽn bực-bội, âu là để mặc nó «trần như 
nhộng» sông giữa: Thiên-nhiên với сау có xanh um, 


ж j tà, F Г sẽ 
với cảm-thú уш-ус». 
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Ôi như vậy người sẽ sống như dàn bà trong 
thung-lũng, cấu-hợp nhau như И sói, để sinh ra 
những quả cầu-trệ tự di xuống theo Hạ-đẳng mà thú- 
hóa con Người. 

Vì những lẽ ấy cho nên đạo Qui-Muði là cái dai 
nghĩa của Toi АДЕ là cái thüy-chung văn-vẻ của loài 


N gười vậy. 


Quyền V từ trang 2369 đến 3033 


Xin Bạn-đọc coi tiếp quyền VI từ trang 3035 
bắt dầu có Hệ-từ Thương - truyện nguyên - bản của 
Không = phu - Т giải rõ về cách Học Dịch và 
Thánh-nhân lầm ra Dịch. | 

Xin các Bạn có-gáng thì Thiên-Đạo không ха 
Bạn vậy. 
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Giải - quái (17 Tiết) 
Giải - quái Tóng - luận 
Tồn- quái (17 Tiết) 
ЁЁ = quái Tổng - luận 
= Ích-quái (17 Tiết). 
Ích - quái Tổng - luận 
Quái - quái (16 Tiết) 
Quái - quái Tống - luận 
Cầu - quái (15 Tiết) 
Cấu - quái Tổng - lưận 





45 Túy-quái (16 Tiết) . 
Túy - quát Tổng а luận $ 
46 | Thăng-quái(16 Tiết) 


Tháng - quái Tóng - luận. 


47 |} Khôn-quái (15 Tiết) 
Khôn - quái Tổng - luận 

48 Tỉnh - quái (15 Tiết) 
Tinh - quát Tổng - luận 

49 | Cách-quái (17 Tiết) 
Cách - quái Tổng - luận 

50 ` Định- quái (16 Tiết) 

| Đính - quái Tóng - luận 

| $1 СҺап- quái (16 Tiết) 
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Tự-quái-truyện nói rằng: Được chôt 
ít to lớn, Cho nên thụ được đức đó để tiếp đến cuộc 
Phong. Phong nghĩa là cá lớn. x 

Nhân-loại biết có chỗ về mà vẻ, thì ai cũng phải về 
dën chó dó mà tu-hop, như vậy з. đông- đúc và cả lớn. Nó 
Ông ra về cõi vó-hinh cũng Vậy, ta thường nói: «Sinh ký 
ti qui» hay sống gửi thác về, chết tức là về. Muôn vật 
đều phải theo cái định-luật đó, mà loài giống nào cũng 
phải qui-tụ vé cõi vô-hình vô-dịnh. Sự qui-tụ št to lớn 
ắm vậy. Nói về phản-xác thì cái xác của vật không 
ô ngoài ngu-hành kim mộc thủy hỏa #0. Lúc chết 
lại qui-tụ trổ lại với cái thể-chất của nó, mà là 
những cái thê-chất Зу càng nhiều lên nên gọi là 
Phong. Lúc chết thì linh-hồn người ta rời khỏi xác 
thịt ra ất có noi đi để qui-tụ trổ vẻ Đại-nhất của 
đẳng Нба-сӧпе. Đại nhật: tức là một cái cả lớn 
nên mới gọi là Phong. Liy tượng quê mà 
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giải thì thấy cũng т5-тїпе. Trên có quê Chân twong 
đã sim động. Dưới có qué Ly tượng là chớ-p-đ:iện, 
hay là lứa, là văn-minh. Trong có ảnh-sắng có sự văn- 
minh, ngoài lại có sử" chẩn-độog uy-nghiêm, cái 
ánh-sáng Ó: trong roi Ta ngoài thì dầu mà không sảng i 
Trên co sằm dưới lại có chớp, như: vậy tO rõ cãi văn- 
VỀ của thiên-tượng, са: uy-nghi của . [ròi "đất to lớn 
vồ-cùng, cho nên mới nói là Phong. Phong tức là cả 
ln lắm vậy: Dưới có lửa đốt, trên lại có cày bồi 
thêm, thì ngon. lửa cháy càng to, mộc sinh һба 
nên mới có sự sắng càng lớn, Như vậy nghĩa là 


Phong là to lớn là nhiều. Рея 


ті: “Р o F o LHZ o 5%) 
„ng 

D. A. Phong, hanh, Vương cách chị, vật | 
ưu, nghỉ nhật trung. 

D.N. Què Phong, hanh - thông, Vua cảm 
cách nó, chớ lo, nên mät Trời ở giữa. 

Truyện : Sự sáng=süa to lớn trong Thiên-hạ 
duy chỉ bậc Vương-giả thường пећ а. Trong thời 
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Phong-thịnh thì lúc bát đầu nhà Án thịnh trị. Sau có 


— sự thay-đối đến Châu thì phải lo âu nên nhu sự 
_thịnh-đạt của mặt [rời © giữa Trời 540-501 rộng-rãi 


9 chiều không chỗ nào 'không eó, VỀ sau mó'l i không l lo vậy. 


Họ Hồ nói rằng : sự tụ-hội trổ: lại phong hanh 
Thánh-nhân không khuyên lẫy mặt Trời lên. thẳng, 
khuyên lẫy mặt Trờiổ: giữa Trdi, không giống y ông 
Khang- Liết SO" SỰ thinh- dat å åy. . 5 


B.N.C.H. Phong là са lớn. Liy sự sáng mà 
động; đó là cái thể cả thịnh. Cho nên lời chiềm của nó 
được hanh-thông. Những ас Vương-giả dën ch thỉnh 
cực thì đáng suy, tất có sự lo-buón vậy. Thánh- 
nhìn lầy nhữag sự lo-buôn là vô-ích, chỉ hay thủ 
thường, không dën chó quá thịnh thì có thể được 


vậy. Cho nên răn là chớ lo, mặt Tròi nên ở giữa 


(Trời) vậy. 


LỜI-BÀN : Quë Phong được đức hanh-thông 
của bön cái đức, trong có ánh-sáng của sw văn- 
minh, ngoài có sức hoạt- động uy-nghiêm, như vậy 
thì được hanh-thông, lại nữa lửa ở dưới, cây ở 


trên, lửa đốt cây cháy át có sw hanh-thông lắm vậy. 
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Vua cảm cách nó : Vua là bậc cao-qui, cam thầy 
sự lớn-lao của thời thinh, trim họ đều qui-tụ về một 
тїбї, mà Thiên-hạ thành một dẻ di đến thời са thinh. 
Уча cẩm thấy cái-thời phôn-thịnh phong-phú như vậy 


mà гїп là ché lo-buôn. 


Sự lo-buồn không lầm cho người vui-vẻ để qua 


được sự hoạn-nạn. Lo-buỏn chỉ là những mòi cẩm- 


kích vô=ích. Cho nên không nên lo-buồn, mà nên lúc 
nào cũng giữ lấy đạo thường, đạo Trung cho vẹn thì 
không có. sự ldo-buỏa, nên mới nói là mặt Tròi 
nên ở: giữa Trời, tức là mặt Trời ò đính-đầu dúng ngo, 
là lúc mặt Trời ở giữa trưa thi sức chiếu muốn vật 
vừa xa và sắng vậy. Đây Thánh- nhân khuyên nền giữ 
đạo lrung-dung không chếch-lệch như mặt Troi ở 
giữa đỉnh- đầu. A 

Lấy mặt Trời làm tượng là vì Ly tượng mặt Tròi. 

Câu sau Thánh-nhán тїп bậc Vương-giả tuy 
đang © cuộc Phong-thinh nhưng trong vẫn giữ được 
đạo Trung cho bën không chếch-lệch, nên mới гас là ché 
lo. Đã đành rằng: Thịnh cực thì suy дїп, thái cực bí 
lai, đó là cái luật-dịnh của thiên-nhiên, nhưng nều giữ 


cái trí sáng-suốt của mình dược trung-chính luôn luôn 
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` g nghĩa là cả lớn. Đây lấy thể 
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"giữa trưa thì sự lo-buón dó ít là vô- 


| lại: Thoán nói xăng : : Quê Phong là 
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тез. LHZ + ру XÃ, ° 
25m Huế S еа 
$ D. A. Vuong cách chi, thượng đại da, vật 
wu nghỉ nhật trung, nghi chiếu Thiên-hạ dã. 

D.N. Vua cảm-cách nó, yêu-chuộng sự cả 
lớn vậy, chớ lo, mặt Trời nên ở giữa, nên chiếu 
Thiên-hạ vậy. 

B.N.C.H. Đây là thích nhời quê: 

LỜI - BÀN : Vua càm-cách nó tức là tó rõ 
sự yêu-chuộng sự: cả lớn. Đây là muốn lấy hào Luc- 
ngũ ra mà nói, hào Lục ngũ là thể âm 5 ngôi tôn- 
quí. Cùng là một thể với hào Lục-nhi tượng Thiên- 
hạ, là thể âm được trung-chính, tức là tượng Thiên- 
hạ phỏn-thịnh phong-phú mà ống Vua ở trên cũng 
đồng thể, döng thanh, đồng khí, cho nên mới có sự 


cảm-cách với sự phong -- phú cua Thiên-ha. Có: sự - 


cảm-cách nhau là có sự döng- ý nhau, nên mới _ 


có sự yêu-chuộng nhau, vì lẽ đó mà ông Vua сат. 
£ f : ( F 2 A л. r | % ает: n 

cách su: phong-phú của muôn dân, tức là có su: yêu- 
chuộng sự cả lớn уду. Миба cho sự trù-thịnh càng 


ngày càng phong-phú thêm lên thì Dàn giàu là nước 
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w pi u thì Vua mới có sự cả lớn. Nhưng thịnh 












đến suy, thất cực Ыы! ы, cho nên mới có 


“ấn: thấy. sự lo iy mà тап là ché 10, cốt là 
tớc cái ytri, sự yêu-chuộng của nhà Vua bao 
cüng ieoi Ети ng- chi nh như mặt Tr 5i ding ở 
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PH tiến | тё, sự xản Аба: của Thiên-lý. Thánh- 


оса Thiên bạ. | 
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D. A. Nhật trung tắc trắc, nguyệt dinh: 


tác thực, Thiên địa dinh hư, dữ thời tiêu-tức, 


nhi huống w nhân hồ, huống w quïthản hö. 


D.N. Mặt Trời ở giữa (Trời) thì xë, mặt 


“Trăng đầy thì khuyết, Trời đất đầy vơi, với 


thời-tiết tiêu -tức, mà huống-hö ở người ru ! 
Huống hồ ở Qui-Thần ru ! 

Chu- Tứ nói rằng: Thịnh cực thường nên cẩn- 
thân bảo-thủ. Đợi lúc mặt Trời chính giữa, như thể 
Triệu Khang- Tiết gọi là Lạc-Định (say sưa) không 


đợi đến lúc Ly-Phi (tàn-ta). 


Họ Triệu nói = : Ибпе rượu thichi dën lúc 
hơi say mà không nên để thành say quá (Lac - dinh). 
Ngắm hoa chỉ nên xem vừa lúc mới në không nên аё 
dën lúc tàn-ta (Ly-phi). Š 
~ Lại có thơ rằng: _ se. 

Am tiru mạc cë thành Lạc-dinh, 

Khán hoa thận vật đáo Ly-phi. 
Lược dịch : 

Ung fượu men nong ché để say, 


А Ngắm hoa chớm nổ: trước khi tàn. 
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Như thể nào là không lo nguy 2 Là cản-thận sợ-sệt. 
Trong đời Tuyën-chinh ( Lống-huy- Tôn) có một Sa-Di ` 


‘nói rằng : Кё Tiểu nhân ó kinh-đô nước Sái nói: 


Đương & thời Phong-hanh nên dw-phòng lớn-Ìao, phải 


` lấy 45 như сидс đất luân-chuyển sự thinh-thái va. ат: 
một mạch buông thà như thể nào để đến chó không loan 2 


B. N. С.Н. Бау lại là sự phát-minh cái ngoại y 
của nhời quế, nói là không thể gud gika vậy (quá đạo 
Trung). 

LỜI-BÀN: Phàm ë đời cái gì cung vậy; tù việc 


nhỏ cho đến việc lớn đã dën quá:cái mức của nó, tức 


như đến cung-cực ất phải có sự biển-dỗi. Như Âm cực 
thì lương aat, Drong cực thì Ẩm sinb. Điệu mặt [ròi 
ở giữa [ròi tức là đa lên đến trình-đỏ cao chót-vót, ở 
giữa dinh đầu, & giữa giò Ngọ. Giò Ngọ là giờ 
dương đã ếfc mà âm đã sinh, cho nên từ giờ 
Ngọ mặt Trời bắt đầu xë tà. Cũng như: mặt Trăng tròn 
thì sẽ khuyết. Như: Trăng hôm 15-r6 thì đầy trồn 
nhưng dần dần sẽ bị khuyết mà thành Trăng lwōi liềm - 
như bị ăn khuyết di vậy. Đó là nói mặt Trời, mặt 
Trăng, l những thiến-thể còn đầy vơi như vậy, bön 


= 
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- mùa cũng còn mùa này hết, mùa Ма sinh, huông-hồ là 


người không có sự thay-đổi hay sao? 


Đây lấy tương của Troi mà tổ fõ SƯ" ảnh-hưởng 


о" người và qui-thần. 


Nói về ngoại ý để thêm cho rõ nhời quë cốt tổ г5 
lời răn (chớ: lo) xem nhứ vậy thì sự lo-buôn thật là vô- 
ích Đến như Tròi-đắt, mặt Trăng mặt Trời, 4 mùa thay- 
đổi cũng còn có lúc đầy lúc vơi lúc sáng lúc. tôi, lúc nóng 
lá: lạnh. Lén-lao như Tròi-đất, còn phải theo luật- 
định của Hoá-công, huồcg chỉ người và qui-thần. Hoá 
cho nên người ta ai không ưa sự phong-phú, ai không 
ghét sự bằần-hàn, nhưng đã. được ở trong cuộc phong- 
phú thì chỉ nên trau-dƏi sự phong-thịnh cho vững chắc 


mà bỏ sw lo-buôn vô-ích vậy: 


Tis. La: S у Ж 
P o Z + >2 IRE 

D. A. Tượng viết: Lôi điện giai chí, Phong, 
Quân-tử dĩ triết ngục chí hình. 


D. N. Lời Tượng nói rằng: Săm chớp đều 
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đến là què Phong, người Quán-tử coi đó đề 
phán-đoán ngục đến hình. 

Truyện :- Quê Phệ Бар nói rằng: 'Tiên - Vương 
lấy hình pháp mà giải cuộc Phong- thịnh người 

C Quảân-tứ coi dó mà đoán ngục để lầm cho trên thì 

kh sáng, mà cát uy-chin đẹp vậy. Bậc Vương-giả 

lấy đó chẻ-hình lập-pháp để sáng cái Đức © dưới mà 
lầm đẹp sự: uy-chẵn. 

Cái 50" dụng của người Cuân-tứ: do đó đoán 
ngục 'chề-hình, soi tổ đến bề trên mà nói : Người 
Quân-tủ dùng hình thì giữ rất cẩn thận và không 
lưu ngục. Người CQuân-tử thì dương nhiên như thë. 

Họ Trương nói ràng : Cái sáng của Chkóp để 
doán ngục-hình, tình-thể. Cái uy-mānh của Sam để 
đến chó dùng Hinh, Sát (giết). 

С .BN.CH. Đây là lấy sự thịnh chiều của nó 
© tượng địa khắp cả. 


LỜI-BÀN: Sim là tượng quë Chăn, chớp là 
tượng quë Ly. Sim chớp là những thiên-tượng phần 
nhiều hay dën một lúc, chớp thì ánh-sáng tổ rõ muôn 
vật, Sim thì uy-chẵn vang Trời. Pó là tượng vừa có 


sự sáng-suốt và uy-nghiêm. Hoá cho nên người Quản. 
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tứ coi cái tượng đó mà phán-đoán tü: ngục dën hình. 
Nói đến hình - ngục là những sự xứ án kẻ có 
(91 trong, trong khi xẻt-xử cần phải người xét cho 
minh-màn và có nghị lực uy-nghi, như sim và chớp 
thì sự phán-doán về hình-ngục át sẽ không có sự nham- 
lẫn. Cho nên mới nói người Quân-tử coi tượng đó. 
để phán-doán ngục đến hình. Nj; ngue nghĩa là chỗ 
tôi-tăm giam-cầm kẻ có tội, mà ở dày có qué Ly tượng 
là ánh - sáng nën nói đoán Nene TỎI mới đến 
Hinh. Hình š sự kšt-liều của một vụ sử án dë 
làm rõ cái uy-lực của pháp-luật đổi với các tội nhân. 
Người Quản-tử ở ngoài thi uy-nghi nghiêm- nghị 
ở trong thì có sự sảng-sủa trung-chính không thiên- 
vị chëch-lêch, để dùng về sự đoán ngục xét hình. ° 

| Đầy là Thánh-nhån гїп các quan Toà cần phải có, 
sự công-bằng sáng-suốt để xứ: vẻ việc Hinh, để tránh 


sự hàm-oan khổ-não cho dìn vậy: 


т 
+ = 


mee ЫЛЫА 19. ЙИ. HỆ, ж. ° 
SẼ п] A. o 2L f o 
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D. A. Sơ-cứu: Ngộ ky phối chủ, tuy tuần 
vô си, vắng hữu thượng. 

D.N. Hào Sv- ctu: Gặp chủ-hợp ấy, tuy : 
trong tuần không lỗi, đi có yêu-chuộng. | 

= В.М.С.Н. Phối chủ: Nghĩa là bào Tứ. Tun 

là đều nhau, nghĩa là đều thể dương cå vậy. 
Đương trong thời Phong, sáng động cũng nhờ lin 
nhau, nên hào Sociu gặp hào Té tuy đều là thë- 
đương cứng mà lời chiếm của nó như: thể vậy. 

LI- BÀN : Phối có nghĩa là hợp. Đường- 
Thi có сац: « Cung tur điều lý, khoa phối đấc sõ». 

1N gh7a là lấy sự hợp để giao-dịch với nhau; ở 
đầy có chữ Phối chủ nghĩa là chủ hợp với mình, 
là cái khi = phách cùng giống nhau, duy chỉ ngôi 
` cao hơn minh, cho nën lầm chủ, tức là dày nói 
hào Cứu- Tứ là thể dương cùng thể với hào So- 
` cứu nhưng ở ngồi trên.. 

Gặp chủ hợp ấy: Тис là hào Sơ và hào 
Tức dëu là chính - ứng với nhau và cùng là thể 
dương cả. Cho nên tượng là gặp nhau. 

Tuy trong tuần không lỗi: Tuần tức là mười 
ngày một, thắng có 3 tuần: Thượng-tuần từ ¡ đền 
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1O, Trung-tuần từ 11 dën 20 và На tuần từ 21 dën 
3o. Đây ý nói trong tuần đầu ó: vào lúc Sœ trong 
Chẳng thì hợp với lúc của hào So. 

Kung có lối. Đây là bào So: của cuộc Phone + tức 
sự Phong chưa thịnh, và lại là hào So quë Ly, ánh-sáng 
mới ló ra, nên cái súc sáng cồn so hợp với cái tuần đầu, lúc 
Тур mới có hình lưỡi liềm, đúng với thời спа hào, 
nên không có lỗi, mà đi thì có sự yêu-chuộng, là 
hào đầu thể dương chính - đính, tức như ngọn lửa 
đầu-tiên của ánh - sáng, vi lẽ đó tiễn lên qua hào 
âm, hòa với hào Ba hộ lz cũng là dương sắng 
thì ánh-sáng sẽ cả lớn. Vi vậy mới nói di có yêu- 
chuộng. Đi hòa cùng một thể với dương-minh ở 
trên để lập Вива cuộc Phong thì đáng có sự уёи- 
chuộng vậy. 


Tiết 7. %8: yE я] Ao 1% 
d] K h ° 


Р.А. Tượng viết: Tuy tuần vô cứu, quá 


tuần tai đã. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Tuy trong 


_ tuần không lỗi, quá tuản tai-ương vậy. 


B.N. C.H. Кап người chiềm không có thể 


cầu thầy được kẻ hợp với mình, tức cũng là ngoài y 


của nhời hào. 


LỜI -BÀN: Chu - Hi giải ở trên đây Thì. 


nghĩa không rõ, ý Thánh - nhân nói là: « Tuy 
ở trong tuần là không có lỗi, còn ra quá tuần thì có 
tai-ương vậy». Dây ý nói việc nào thời ау. Muôn 
vật,'muôn sự, đều có thời cửa nó, có lúc thính lúc 
suy, tức là vận phải có thời mà thời ất phải gặp vận 
mới được. Như ở đây là lúc So: của cuộc Phong và 
là hào dầu quš Ly, tức như ánh-sáng mới tổ thì 


phẩt đúng vào. tuần đầu răng thì mới hop või cải 


thể non - nớt của ánh - sáng hào Sơ - cứu. Quá 


tuần tức là thời nhanh hơn lực sáng cua nó, уап 


không kịp thời, là lúc Trăng quá sáng mà ánh-sắng 


lộ © ` М x 1 ` | ` ` | тА Е | АМЕ 
пао Эо" соп yeu, tuc nhu tại пеп ma ппет-уи lO'n- 


lao không gánh nối át phải mắc Zar-monmng. Tai là chi 
sự hình-phạt của Trời gieo xuống. Nhi vậy là «thời 


di quá vận» tức là sai убі mệnh Tròi. Trái mệnh 
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Trời là không hợp với Thiên-lý. Cho nën mới có 


ta-ương lrời gieo xuông Vậy-. 


2—: 9# че 


Tiết 8= h S е 5 zí | 
p K. o BRRR ° AFR 


2 5 22 
D.A. Luc-nhi : Phong kỳ bộ, nhật trung 


kiến Đầu, vãng đắc nghi tật, hữu phu phát 
nhược cát. 

DN. Hào Lục-nhị: Phong chó che-chùm 
ду, mặt Trời ở giữa thầy sao Đầu, đi được sự 
nghỉ ngờ tật-đố, có tin nếu phát ra, dược tốt. 

В.М.С.Н Hào Lục-nhị ở trong thời Phong lầm 
chủ quê Ly, là kè thật là sáng, mà trên hại ứng với . 
thể mềm toi cüa hào Luc-ngu, cho nên là tượng Phong 
bị che-chàm là cải tượng thấy sao Đầu. «Bô» là bị che- 
chùm. Sự che-chùm đầy lớn cho nên mặt Trời ở giữa 
Trời mà tối vậy. Đi mà theo nó, thì che tối nó, chú ít 
phần trở lại thấy sự пећ-пво, duy ở trong sự tích-tụ cất 
thành-ý để cảm phát ra ngoài thì tốt. Вап người chiếm 


nên như thể, đó là tượng: Rõng trong mà có đức tin. 
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xa Mã sai với cái vị -tri của ss Luc- 
1а dịch là mặt Trời ô : giữa thì mới trọn cái 
“hào Lục - nhĩ được Trung - chính và là chủ 


S P h ng chỗ che-chùm ау: Đây ý nói hào 
= của. hào Luc-nhi là hào Ngũ. Hào Lục-ngũ 


ë im ở ngôi giữa cao quí, cũng ở giữa trên 
т âm cái tôi tăm ở: trên 'Trời để che-chùm 
— mặt гая азр ё о" giữa Trời vậy. Ноа cho nên mặt 
© й ở giữa "Trời, mà ở: giữa Trời lại có thứ thuộc về 
âm - tôi cũng ở: giữa Trời, vì 18у mà mặt lrời б giữa 
L ес Sieg 1 nhu w by mây che tối, mat Trời bi che tối ắt thấy | 
_ sao s Địu ló ra. Sao #2 là sao trong Nhị-thập-bát 
T (:) с6 7 Vị sao về phương Bắc, sao Bắc-Đấu 
(Étoile polaire) là Định - tinh để cho Lē- khách 
ban đêm tối thấy phương-hướng mà đi vậy. Mặt 
| "Trời u-tëí thì sao Đấu 16 ra cho người ta ау. 
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Đi được sự aghi ngờ tật-đố (3): Lúc là dã bị 


“che - ch um tăm-tếi mà cứ: là y sự thành-thực "Гтип g-chính ч 


của hào Luc- nhị mà đi ät bị Neki tất, Nghi nghĩa là 
nghĩ-ngờ, Lật là để-ky. MVơj/-táI, nghĩa là nghĩ - ngờ 
15-ку không dich thật, tức là mặt Гуз bị che mà cứ roi 


ánh-sáng xuống cho Thiên-hạ; nhưng ánh-sáng không 


trong sáng, vì Ы che-chüm tổi-tăm. cho nên mới 
nói là Nghi-tật. Nhưng nó cứ lẫy sự thành-thật theo đạo 
Trung - chính mà phát ra những ánh-sáng trong sáng 
với cái thành-ý để nuối-dưỡng muôn loài, thì 
sự hành- động ấy tuy Bị che-chüm nhưng vẫn có 
tín-nhiệm ở trong vậy. Như người chiếm đẳng le thời- 
vận được trong sáng như mặt Trời giữa trưa, mà lại bị 
đám mây dày che mắt, nên mới có sự chắc-trở nghi- 


ngờ. Nhưng vẫn ап - nhiên giữ đạo Trung-chính thì 


tuy bị che-chùm, mà là thể âm nghi-ngë nhưng шос đạo ` 


Trung-chính mà tiễn phát trong công việc của mình. Tuy 
bị che-chùm mà là thể âm nghi-ngờ nhưng được дао 
Trung-chính mới có lòng tín-nhiệm, vì le đó là tốt vậy, 
có ý гїп người сыйт phải giữ đạo Trung cho dën 


cùng, thì sự che-chùm, dèm -pha của kë Tiểu-nhân sẽ 


(1) Ghen-ghét. 
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hong làm “hại được mà С sản. “được tin dùng =s Ë 





: D. A. Tượng viết: Hữu phu phát nhược, 
К di phát “Trí då. 

k D. N. Lời Tượng nói. rằng : Cá. lòng tin 

р hát ra а được, tin đ đề phít trí vậy. 

“Truyện : “Trong thời Phong bí che- lấp, lúc mặt 

i gi = mà lại thầy sao. Đâu, do cái tài chí 





| hào “gặp mà lại tìm đến Vua ám-tối 
-n нм и hào . Ма, а ад 


Е của ca Tơ s mà có thể sång, y mềm К“ 
nhung có thể phu- -giúp vậy. 
с Xưa Vua thường không chủ dùng. việc А. 







= 


rA - š tiệm trái lại Đạo š ду. С& lấy cái Thành - ý để ё : 
_ trên, mà. Vua thấy sự tín dày- bền. Như Qu iãn- 1. r 
V sa làm Tướng р giúp Hàn — hôn Rg giúp: Hậu các: Ai sỏi đừng 
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LỜI ВАМ: Tuy bị che-chùm mà mặt Trời уап 
phát-huy ánh-sắng ra cho Chiên-hạ cái lòng tin, như 
vậy tức là có tự tín thực của mình thì mình mới phát 
ra được. Mặt Trời phải là một định - tinh có ánh- 
sáng của nó không phải nhờ đến sự phẩn-chiểu của ai, - 
mà tự nó tỉn-tưởng nó có áah-sáng thực thì mới phát 
ra ảanh-sắng được, dày ý muốn nói cấi trí của соп 
người. Hào Lục-nhi tuy là thé im nhưng được дао 
Trung-chính là chú qué Ly cho nên cái tridwoc thông- 
sáng có thực ở trong dao Trung. Phàm ở đời người 
có thực tài không bao giờ bị che-lấp, phải chăng vận 
mình chưa tới nên bị kế Tišéu = nhân che-lẩp, nhưng 
cái thực tài do đức tín thành-thực sẽ phát-triển га. Nói 
đây là lấy ус phượng-diện ý-trí tình-thần, ине 
thì không thể ai. bắt được, không thể ai ngăn-cẩn - 
được, пёц có ánh-sáng thực của nó thì tự phát-huy: 
cho Thiên-hạ rõ là một sự có thể tin chấc-chắn được. 
Lai nhé đền câu của Phu- Tử: nói « có thể bắt được người : 
Tướng trong đám ba quần, nhưng không thể cướp được 
cái trí của đứa thất-phu. (Luận-ngữ : : Tử-Hãn 1X) cho 


nên nói về cái trí Tức là nói đến sự thiêng-liêng vồ-hình, đã 
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аһ thikhóng có thể lầy ruột vật hữu-hỉnh mà ngăn- 


Г 


сіп được, cho nën 154 Tượng mở: nói: đó là Trí vậy. 


Tiết 10. она мы с ш сз: 


Ф Д ° арй хк, = я, о 


D А Cüëu-tam:Phong ky bái, nhật trung 
kiến muĝi, triết kỳ hiu quang, vô cü@u. 

ИНН Chu mm: nong chỗ che-chùm 
trong ngày thấy sao nhỏ, gay cánh tay phải, 
không lỗi. 

BNCH Che Bái (i) lầy lầm chữ Bái, (2) nghĩa 
là Phan-man (có nghĩa là chc-chùm, zá; cờ phan khinh- 
nhờn. tức có y nghĩa cò bay che-chùm vảy) 5ш che- 
chùm của nó lớn hơn cái nghĩa che-chùm của chu Bộ. 


Маа sao nhỏ. Hào Cùu-Tam ổ chỗ sáng cùng-cực 


та ứng với hào lhươợng-luc, tuy không có thể dùng 
được mà không phải là lỗi cho nën Tượng và lời 


chiếm của nó như: vậy. 

LỜI-BÀN: Trong Từ-nguyên (nói chữ Bái bô 
phương) cũng thông-dụng như chữ Bái (bộ thủy) nghĩa 
là một thứ cờ điểm nhiều màu sắc sẻ hình cánh chim, 


L p'u —— а 2% 


(1) By thủy. (2) B phong 


: 1255 


; cm r 25 ЖЕ L 
йер - t. 


k S. kr. - 
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đuổi chim, Đồi xưa di xe di chuyền, đều cấm một cất cờ lên 


trên, vì thể nên dùng để nói về người di, cũng như bày giờ 


người ta dùng lá cờ nhỏ duôi nheo сат © trên xe hơi đi, 
màu xanh, mầu dó, màu vàng, tùy theo sự việc, lá cò 
đó gọi là Bäi. 

Phong chế che-chừm : aghĩa là cuộc Phong đền 
cái Bái, tức là tế hào Git là hào dương ở ngôi 
dương, lai là ngôi cùng-cực của qué Ly, là ánh- 
sáng dën cùng-cực mà tiễn lên, hào Ba tượng là ánh- 
sang mà tiễn lên tức có nghĩa là đi. Lên gặp hào 
chính ứng là hào “Thượng-lục thể âm & nơi cùng- 
cực; cho nên có sự che-chùm hào Cứu-tam di lên 
như người ở trong xe, trong thuyền có cái cờ Bái 
vậy. Đây tó ае che-chüm dày lớn đến cùng- cực, 
là vì hào ứng là hào Thượng -lục, âm thinh -ó ngôi 


cùng-cực của cuộc Phong, cuộc cả lớn. Nên ánh- 
sáng mặt Tròi sáng lên đến cùng-cực tiền lên bi che-chùm 


dày kín, méi nói trong ngày thầy sao nhỏ. Trong bạn 
ngày mà thấy sao nhỏ,tức là ngày bị tói-tam vó-cüng ` 
như đêm tốt nên mới trông thầy cả sao nhỏ. 


Сау cánh tay phải của nó : Thuyểt-quấi- 


_ truyện nói rằng: Chấn vi túc, Chẵn tượng chân. 


Hào Си - tam ở liền dưới quë Chấn, dën 


hào Ba rồi đến qué Chẩn tức như дёп tay phải 


ее о 






chân, бе. 8 với Tư” Chin, lai © vào 


kc Pa thời а Ы ảnh- сы. Е thể Ee 
_ quacu ng là mệnh Trời theo. Thbién-1y mà kë có trí sáng đến 
ейп, -cwe mà thành уо dung nhu vay, ít không có lỗi gì. 


ES =o 
каг с25 


TU ý | LU 1 1-54 'g tiễn cüng-curc cung như: 
i н" | : 1 ười tốn tị cả 11% ч. Бера thóng-minh 
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tài giỏi mà lúc vào đời xuất hiện cái tr-hướng của 
mình mà bi những Tiĉu-nhân che-chùm lầm mờ: ám mắt 
cái ánh-sáng đi, với cái tài của nó có thể làm nhiều 
việc to lớn mà bị che-chùm át không thể làm được 
vậy. Doi Hán, khi Hàn-lín, một tay lướng giỏi, 
một vị khai quốc Công-thần, lúc thời-vận chưa đến còn 
ở dưới chướng Hạng-võ lầm Chấp-kích-Lang, bị bao 
kẻ dèm - pha cho nên cái tài mai-một. Sau thời đến 
gặp Trương - Lương tiễn cứ lên Lưu-Bang, mới 
đầu Lưu-Bang cũng nhầm mà không đắc dụng. Sau 
biết ra đăng dàn bái tướng HHàn-tín trở nên một 
bậc kỳ-tài như một Thần-tướng. Cái tài trí có sáng- 
láng đến đâu mà bị che-chùm cũng không thể nào làm 


в А Pa | 7 Lá 
được việc lớn; nên nói sau không thể dùng được vậy. 


Tit 12. JU V: PARo- H 
РЯ Фе 8# 38 go 


D.A. Cửu tứ : Phong kỳ bộ, nhật trung 
kiến Đầu, ngộ kỳ di chủ, cát. 
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D.N. Hào Cửu-tú : Phong nơi che-chüm 
ày, trong ngày thấy sao Đầu, gặp chủ 
nhỏ tốt, x VI 

 B.N.C.H. Tượng của nó với hào Luc-nhi 
giống nhau. D: nghĩa là bác dưới, nghĩa là hào So- 
cứu vậy. Lời chiếm của nó là đương cuộc Phong mà gặp 
sự tỗi-tăm người chủ ở dưới cùng đức thì tốt vậy. - 

LỜI-BÀN : Lời Tượng hào này cũng như lòi 
tượng hào Lục-nhi Nhưng & ào Ti thì chữ trung 
„hả? phải dịch là trong ngày. Nếu dich như hào Hai 
thì sai nhiều lắm. Cho nên tuy 151 Tượng có chỗ gióng 
nhau, nhưng y-nghia khác nhau ở từng lúc trong 
ngày vậy. Өзу là lúc cuộc Phong dš quá giữa mặt 
Trời trong ngày dš quá trưa; mà bắt đầu xé bóng, vì lē 
- đó mới lấy tượng là Phong &chô che-chùm dy. Mặt 
“Trời xế-tà mà lại là hào Cửu-tứ là thể dương ở 
ngôi âm cho nên sự sáng-láng ở: chd, ở Шс bị che- 
chùm, nên mới có sự tỗổi-tăm như vậy. Xem như thể 
thi cái nghĩa giải khác hào Luục-nh; biết là bao nhiêu. 
Mặt Trời đã хё mà bị che-chüm, £t là Trời tối mà 
thấy sao Đầu. Dëm tối không có Trăng thìsao Đấu là 


sao Bắc-Đấầu làm chủ-tvòm Trời. Ban ngày thì coj 
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mặt Tròi ban đêm thì coi sao Đấu nên mới gọi là chủ 
nhỏ. Theo người Trung- Hoa thì hướng Bắc 
ở dưới trong các Бап - đỏ. Đây tức chỉ hào оис 
là hào chính ứng hào Сааи. Hai hào đều cùng 
thể đương, mà hào Tứ bị che-lấp thì thấy sao Đầu. 
tức là hào Sơ-cửu cũng là thể dương nhưng ở ngôi 
dưới, ngôi về hướng Bác vậy. 

Gặp chủ nhỏ : Đây nói sao Đấu lầm chủ 
ban đêm ë phương Bắc, mà ông chủ-tể là Mát- 
Trời ban ngày; như mặt Trời đã xế-tà mà tối đen 
lại thầy sao Đấu át không sọ nhầm hướng 4 đi, 


nên nói là tốt. 


Tiết 13. 2 Е: Мө A ấy ° 42 
Lëre ФАЯ ° WRA 
, ° 8 3 52 ở о Tx, ° 

D. A. Tượng viết : Phong kỳ bộ, vị bất 
đáng dã, Nhật trung kiến Рди, bất minh dã, 
ngộ kỳ di chủ, cát, hành dã. 

D.N. Lời Tượng nóirằng : Phong chỗ che- 
chùm ấy, ngôi không đáng vậy. Trong ngày thấy 
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sao Đầu tối không sáng vậy, вар ông chủ 


nhỏ, tốt, đi ү ау. 


LỜI-BÀN : Cuậc Phong ở lúc bị che-chùm, dày 
nói hào (Cửu-Lứ là thể dương minh bị ở ngôi ầm 


__Ьао-Ьос nên mới có sự mờ-tồi. Đó là ngồi không chink- 


đáng, 

“Trong ngày mà thấy sao Đầu: Sao Bác-Đẫầu là. 
sao lớn nhất mà chỉ thấy ban đêm, ngày thầy tức là ban 
ngày mặt Trời bị che-chùm, tổi-tăm không sáng. 

Gặp ông chủ nhỏ, tốt : Mặt Trời là chủ-tế 
củavòm Trời, ban ngày thì 18у lúc mặt Trời lên, là hướng 
Đông, lúc mặt Trời lặn là hướng Тау, để biết phương- 
hưởng mà di. Nhưng nều mat Trời bị che-chùm di mà 
lại gặp sao Đầu tức là ông chú nhỗ (ở dưới) về ban 
đêm, có thể chỉ cho các Lữ-khách biết phương-hướng 
mà đi như mặt Trời làm chuẩn-đích. Сар duoc sao Bắc- 


Đầu, biết được hướng Bắc,thì sự đi trong đêm tối 


không thể lầm-lạc được. Như: vậy sự gặp chú nhó của 
nó št là tốt mà di được уду. 


Tiết 14. KA: @ 5 o я 
Жо Ф ° 
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D. A. Lục-ngũ: Lai chương, hữu khánh dự 
cát. 


D. A. Hào Luc-ngü: Sáng đến, có phúc-lành 
khen-tặng tốt. ; 

B. N: C: H. Dàiy là chất tuy mềm tối, nễu có thể 
đến tới sự sáng-sủa của Thiên-hạ, thì có phúc-lành 
khen-tặng mà tốt vậy. Bởi vì nhân cái không mềm tối 
mà đặt ra cái đó để khai më nó, người chiếm có thể 
như vậy, thì như lời chiếm của nó vậy. 

LỜI-BÀN : Sáng đến. Đìy là nói hào Luc- 
Nhị hưởng-ứng lên. Hào Lục-nhị, là hào Âm được 
trung-chính chủ qué Ly; tượng là Văn-minh sáng - súa 
cho nên mới nói là sáng đến, sáng đến để soi sáng cho 
sự tõi-täm của hào Lục - ngũ, là hào Âm được 
đạo Trung là ngôi cao tôn-qúi, tuy là âm tôi nhưng có đức 
theo thuận, & ngôi tôn-qúi không chính-đính nhưng 
được đạo Trung sau št chính - đính, vì lẽ dược đạo 
Trung ở ngôi cao-qúi, cho nên là thể âm tõi biết thuận 
mà làm cái mềm tôi để cho ánh-sáng & dưới doi lên trên 
phần chiếu soi Њар Thiên-hạ, như vậy thì ví hào Luc- 
пеп, nhu: một hành-tíĩnh, như: mặt Trăng nhờ ánh-sắng 
mặt Tròi mà có ánh-sáng mắt- mẻ chiều xuống cho T hiên- 


hạ, lấy cát sáng mà soi cái {бт cho mình, tức là 
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mình được ánh-sáng của Văn - minh chiểu thì đáng 
khen-ngợi. Tuy là hào âm tõi nhưng ở: ngồi tôn-qúi trong 
cuộc phong-thinh т nhờ được sut. chiều sáng của quë Ly 
dën cho nên mới tốt vậy- 


Tiết 15. ca е =: 2 2 + ‹ 


ЖЖ. - 


D.A. Tượng viết : Lục ngũ chi cát, hữu 
khánh dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Sự tốtcủa hào 
Lục-ngũ, có phúc-lành vậy. 

Truyện : Hào Ngũ lẩy cái tài ầm mềm, nền mới 
không thành cuộc phong-đại ấy, nều hay dën cùng với 
cái tài rực-rơ dẹp-de ở dưới, (Hào Luc-nhi là hào vän- 
mình trung-chính có tật rực-rỡ- đẹp- đe, chuơng-mỹ chi 
tài) mà dùng nó thì có phúc-khánh trở lại là đẹp-để 
vinh-dự như thể là tốt vậy. 

Tuy nhiên hào Lục-ngữ (mềm tối) không sử ngược 
với cái nghĩa của người Hiền ở dưới. Lháni:-nhân. 
lập ra nghĩa іу để dậy đời vậy. 
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LỜI-BÀN : Cái tốt của hào Lục-ngu dày tức là 
cái phúc-lành của nhà Vua. Làm một vị Để Vương mả 
hèn tối, đó cũng l một taiva cho nước, nhưng nhờ 
có ánh Văn-minh ở: dưới chiều lên mà Vua biết nghe 
theo, đã nghe theo lại có đạo Trung-chính thì cái nền đen ` 
tối (tức là den tối là me 42 của ánh sáng : Kinh Đzyn 
coi ở trên) đó phản chiều được sự sáng của cái vän- 
minh cho Thiên-hạ, như vậy tức là có phúc„khánh 


mà Thiên-hạ cũng được hưởng cái phúc-lành đó vậy. 


г à =—... 
Toitc т ч? + & ° B Ў. 
£ ° ШАГ ° Л Ж ° = 
ATR và 5 
D. А. Thượng-lục : Phong kỳ ốc, bộ kỳ gia, 
khuy kỳ hộ, khuých kỳ vô nhân, tam tuế bất 
địch, hung. | 
D.N. Hào Thượng-lục : Phong ở nóc nhà nó 
cha-chùm nhà nó, dòm ở cửa ấy, vẫng-vẻ không 
có người ấy, ba nắm không thăm viếng, hung. 
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B.NCH Đây lấy che Âm mềm ở ngôi cùng- 
cực cuộc Phong, ở nơi động dën trót cùng Ánh-sáng 
cùng-cực mà phần lại tối. Cho nên là tượngPhong- 
đại ở nóc nhà nó mà tự lấy che-chùm trổ: lại, không 
có người, không thăm-viễng, cũng là ý nói thâm-trầm 
về sự chc-lắp. Cái hung của nó rất Hung vậy. 

LỜI-BÀN : Ốc nghĩa là nóc nhà, ý nói hào 
Thượng lục là bào cùng-cực của qué Phong. Cuộc 
Phong dã đến nóc nhà tức là cuộc Phong dš dën cùng- 
cực. 

Che-chùm nhà nó. Lại cũng là hào cùng-cực 
của qué Chšn-dóng và lại có ánh-sáng của quë Ly ở 
hào cùng qué Ly chiều lên; tức là hào ứu-tam gặp 


` ет]. Diện J As 
hào Thượng - lục là thể âm б ngồi âm, cùng-cực 


I Ki =з Т +! ч. > a Р в 
“mà lại ở ди? động đến cùng-cwc, 3t che-chüm hết.cái 


ánh-sáng © dưới chiều lên, mà 18у su tối thịnh của 
nó che-lầp cả nhà nó. : 
Dòm ở cửa ду: Dom nghĩa là lầy con mắt hé 
vào chỗ hở: mà nhìn, Thuyểt-quái-truyện nói răng : Ly 
vi Mục, quê Ly tượng là con mắt. Đây nói hào Ciu- 
tam là hào chính ứng của hào Thượng - lục, nhưng 


vì thể âm thịnh dën cùng-cực quá dày chc-lấp cả nhà 
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nó, cho nên cái ánh-sắng của qué Ly chi chiếu được ở 
khe cửa mà vào, tức là dom ổ-cửa vậy. 

Vắng-vẻ không có người : Nhà không có 
người là nhà bỏ-hoang, bồ-hoang thì lạnh-lêo tức là 
có khí âm. Đây tả cái khí âm quá thịnh che-chùm cả 
nhà mà không có người nào ở. Đã là thể âm lại ở 
ngôi âm cùng-cực, như: ở: chỗ vắng-vẻ không có người. 
Đã vắng-vẻ thì không có người như cái nhà đã không 
có đồ-đạc hay gia-súc lại không có người ở nữa. 
Như thể là muốn tisu vắng-vẻ lạnh-Í£o cùng-cực, để 


tổ cải thể âm thinh cực. 


Ba năm không thăm viễng, Hung: đầy nó: 
hào Cứu-tam là chính ứng của hào Thượng - lục; 
vì khíâm tối quá dầy mà bị cách š hào, méi đến hào 
Thượng-lục, mà hào -Thượng-lục là thể âm (là một) ở 
ngôi Âm (là hai) lại ở: trên hào Lục-ngu là thể ầm đà ba) 
đó là ba cất ngăn-cách, nên nói ba năm không thăm 
viềng nhau được. Như vậy thì thật hung, là vì đã 
ở ngôi cùng - cực, lại là ầm thịnh đen-tối, ất có 
có sự càn - bây rổối-reng mà có ánh - sáng là chính 


ứng không soi lên được, ít có sự hung - bại vậy: 
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Рр | ГА. _. viết : Phong kỳ ë бе, тыва të 
pe ps đã, khuy kỳ bộ: nh kỳ vô nhân, tự 












ы ы l. Lời түл nói rẵng : Phong ë ở nóc 
КЕ Trời cung- kinh vậy, nhòm ở cửa ấy, 
' khí ng có người, tự àn minh vậy. 


B N.C.H. ' T ad nghĩa l эй 








> nhà thì chỉ cá Tròi cao hon, nếu động" thì chỉ 


Әй làm lễ tế Trời một cách гїї cung - kính.. Đây là chủ ý ý 
М Tu _ nói không thể lầm. được cái gì уі nều động ít có bến 
z _ ngay. Là) hào c cùng - cực mà lại là thể âm thịnh có đức. 
vi К “thuận - theo nên Е SƠ" có su аш cân - - Зу mà 
vip э, © 59 - А 





Ў ` loài: o dar sẽ: có SỰ" nguy - Ni: vô _ cũng: "trên nóc - 
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thành nguy-hiểm. MNëu động thì chỉ làm lễ tế “Trời 
bằng một cách rất thành- kính. 

Chu Tường có nghĩa là di chšu Vua với mòt 
cách cung-kinh, như con chim rũ cánh xuống di gọi là 
«игото». Kinh Lë có cầu пе: € T'h3t trung bất tường 
trong nhà không phải chỗ chšu cung: kính nghiềm- trang». 
(như ở: "Triu-dình) cho nën theo Kinh Lễ mà mượn 
chu tường là thành-kính, vì đầy là tế Trời удул 

Tự ần mình vậy : Hai câu trên tả sự vắng- 


về, muốn nói trong thời cùng - cực của cuộc Phong- 


đại mà bị khí am tôi thịnh dầy che - lắp sha 4 


vậy, thì ta cũng nên tu che-~lấp ta й, nghĩa là їп 


minh di thì tranh đư: "оС. SUP động mới tránh được Sự 


nguy. 


Tóm-tàt : Phong, hanh-tháng, Vua cẩm = cách 

nó, chó: lo, nên mặt Trời & giữa. , | 

Hào Sz-cửu : Gặp chủ - hợp Зу, tuy trong, 
tuần. không lỗi› di có y3u-chuộng: 

Hào Lục-nhị : Phong chỗ chc-chùm ау, mặt 

Trời ở giữa thấy sao Đấu, di được гус ом tàt-dó 


có tin пёи phát dược rà; tốt. 
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РЕЛ š E | F > ; 





PHONG-OU I TÖNG- LUAN 


Sau cuộc Tiềm là tiền lên dàn dän, để đến chỗ 
Phong - dinh, đầy nhiều như cai mầm nhỏ từ đất lớn 
lên mà sau. thành những cây Lùng Bách cao ngắt hàng 
trượng mà thin to hàng ôm. Cho nên Trình-Di lấy 
cái nghĩa cả lớn của đạo Phong mà nói: « Bậc Vương- 
giả thường theo đạo Phong >. | 


Bậc Vương - giả theo đạo Phong ! là cốt lầm cho 
dan trừ nước: thinh, trất với bọn Ба-а chi cốt dẻ 
làm nước nghèo Чап tán. Lày cái Đức cao-dày bậc 
Nhằãn-quân ё ở trên cao nhw mặt [төз giữa trựa; hay ta 
thường gọi là: « Nhật lệ trung Thiên » ban-thí ánh- 
sáng cho cả Thiên-hạ, đâu đâu cũng soi sáng tỏ, vật 
| nào cung nhuàn-thim cải khí-dương dem đền mà sông. 


Cho nên lấy tài đức quê mà luận còn ngu bao nhiêu 


cải Đức sang nët hay cua Dao Phong như : a) cách 


«Са Hiền» đồi xưa, b) cách < Chế ngục lưu 
hình » của dàng . Quản-tử, c) cách luyện 'Tinh-khi= 
thần, hay hạc-hỏi. của con người... 

aj- Liy Đức qué Phong mà luận thì dưới có 
: những bậc Hièn-tài trung-chinh, thông sáng, trên th; 
có bậc Nhân-quân hôn-mê trong thời Chẩn- động, như 
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на hồi ха trong lúc Tru-Vurong yi ham-mé 
teu-sic một bậc Hôn - quản võ nhân; Vua Văn phải 


đứng. lên. trong. văn giữ lòng trune-trurc can - ngàn 


_ Vua, dưới thì Ху long Nhân mà ди Sr, cho nën cách 
еш Hiền» của Vua Văn Чу phép Vua mà thi-hành, 


xa- giá dën tận bò: sông Vị mà cầu Khương- Г. 


Như Lư u=huyền-Đức đời Hậu-Hán bên Trung- 
Hoa phải « Tam со thảo le» để cầu Gia-Cát. Cho 
nên дар lại cái lòng Đại- Thành của những bậc Nhân. 
quân, sau khi đã băng-hà гої, những bậc Thươnng-Phụ 
như họ Khươ: пе һо Gia уап tiëp-tuc pho- tá Vũ- Vương 
và rên Chúa dë lập nên Đại-nghiệp, để cho nước dën 
chò Phong-thinh cả lén. 

Cái Đức dạo Phong là о cải đức Đại- Thành của 
người” Сида, ở trên ngồi báu, tập được dën Dhi- 
Thành như: Văn - V wong nhu Lưu -huyền-Đức. thi 
có thể thi-hành đạo Phong cho trăm Họ vậy. 
Hš cho nên đạo Phong là đạo сца’ bàc Vươnng-giả 
thường theo đề lo cho muôn dân là lý зу vậy: | 

b). Lấy Tài quê Phong ra mà nói thì trong sáng ngoài 
động. Trong lẫy sự thông-sáng ra mà chế ngục lưu hình 


аё dẹp tan cái nghingờ oan-ức, |o-sợ của Thiên-hạ, 
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må ngoài lại lầm đẹp cho са{ Uy-chän của bë trên, thi 
chỉ duy có bậc Të Phu như họ Khương họ Gia lấy 
sự thông-sáng như mặt Nhật giữa Trời soi-sắng cho i 
_ muốn dân. Như vậy muôn. dân đều chiều vẻ cất ánh- 


sáng tươi-đẹp nên được Nước thịnh Dân trù. 


Lấy Nhân-Sinh ra mà luận ti-mt từ cái Tài Tức 
quê Phong ta thấy đó. là Đạo hoàn-toàn Nhân-đạo, dë 
cho các bậc: Vương gii cần phải noi theo, muốn Nước 
như một cùng một Tiểu-chuẩn, cùng một mục-dích 
trên một 'nguyên- tắc đạo Phong, аһ Đại Đồng _ 
Thể-giới của Nhân- loại không phải là một уха để 
nan-giải. 

c)- Trên đa lấy đạo Phong mà luận theo Nhân-sinh 
cho cả một nước, cả một Nhân-loại, ta thử lấy dạo Phong 
xem có thể áp-dụng vào 05 я mót không? Ме ¿u Пу 
theo bậc Quân- të thì ví như những cách hoc- hỏi để 
đến chí-tri, nay học mai hôi dần dẫn sw nghiệm-xét và tài- 
liệu chứa-chất nhiều để biện-luận, thấy cái dó: thì gạt bó 
di, (Ху đái hay thì theo để di đến chó < Chí Thiện > 
sau cái Huệ mở: ra được là do dạo Phong vậy: 

Cũng như các nhà Dao-si 'luyện Tỉnh-khí-thần 
phải công-phu ngảy này qua ngày khác chăm - chú - 
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“không thỏ không nhác thì mới toi được cuộc Phong- 


thịnh, mà cái Thần mới xuất dược ra khoi cõi đời sầu- 
não trầm-luân khó-4i. 


Lại còn một hạng người Tiểu - nhân cũng có thể 


ấp-dụng đạo Phong đến triệt để, mà nều muốn thực-tẺ 
- hóa đạo Phong thi khóng gì bằng hang người này. : 


"Thánh-nhẫn thường nói : < Tiêu- nhân vụ lợi » 
thì trong dòi một kế 'Iiểu-nhân lúc nào cũng chăm 
chăm chú chú, khóng thô, không nhấc, bon-chen, tranh- 
đấu suốt đời chỉ vì tài lợi càng ngày càng tăng lên, nay 
một trắm, đền nghìn, vạn; triệu, ức, mà cát lòng tham 
vån không dày, mà dao Phong có thể càn lượng bằng 
số triệu ức vàng-bạc châu-báu ngọc-ngà vậy. 


Hóa cho nên một quế một hào lẫy tượng mà 


giải, lẫy từ mà suy, thì trám sự vật không ra аы; lời. 


nói của Thánh-Nhân trong Dịch vậy. 
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ео lp: y pO >a sq: 


Tự-quái-truyện nổi rằng : € To-lón cùng-cực thì 
mắt chd è của nó. Cho nên thụ được đức ấy để dën 
cuộc Lữ». = _ | ; 

Lữ có nghĩa là người di đường. Sự thịnh lớn 
đền cùng-cực cũng như trong một: nhà tụ-tập dò; 
này qua dòi khác sau được đông-dúc nhiều người 
quá sức nhà chứa không đủ, thì người ta phải dời 
đi lập thành nhiều gia - đình khác. Nên sau cuộc 
Phong-dại thì tiềp đến cuộc Lư. Lữ nghĩa là người di. 
14у nghĩa qué mà nói; thì бўғот có qué Càn tượng 


là cái núi, cái núi thì có đức vüng-chác dừng chỉ, 


trên có qué Ly tượng là lửa, tức là trên núi có lửa, lửa - 


bốc cháy ở trên núi, lứa sáng © cao, át chiều ánh- 
sáng di xa. Nên có, nghĩa là La, là di dường. Cần 
tượng là dậu, đậu đến cùng-cực thì át có bien mà 


lên, cho nên hào Cũu-tam là thể dương theo đức 


dương cứng thịnh ó: ngôi chính-dính, bốc lên hòa với 
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hào Cứau-tứ hào sơ què Ly, mà cái thể dương đó đều 
bốc lên hòa với hào dwong ë Thượng-cứu, cho nên có 
"tượng là bóc lên, là sự hi- hành của thể dương vậy. Sự 
tụ-tập. đhong-đại đã quá nhiều lớn tượng là cái nú; 


йй & thể dưới, quã cải có thể chứa-chấp ắt phải 


bóc lên mà di, vi lẽ đó sau cuộc. Phong tiếp đến 


2 ибс Li. , 


Xưa Ма Lu-Tuín-Nehia trúng-kế của Ngô- 
Dụng đền Tần - yên- Son đốt hương lễ - bái, 
chim được que này, quả nhiên bi người nhà là 
lý-Cð chiếm mất cả sản-nghiệp, cho nên ứng với 
lời tượng là < túc điều phần sào > nghĩa là nuôi 
chim đốt nhà có nghĩa như < nuôi ong tay áo, 
nuôi hó trong nhà >. Đây có ý là con chim là vật lữ- 
hành dây đó qua nơi rừng không có chó ở, đành phải 
ở một nơi mà cái tô đó lại bị đốt. Cũng như té phẩn 


thầy vậy. 


27 44 a” 
r, рл М 


Tiết 1. 3ˆ. ` J. Z ii 2ˆ Я = . 

D. A. Lü, tiều hanh, lữ trinh cát. 

D.N. Qué Lü. hanh-thóng ít, Lu chinh- 
bền tốt. 
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B.N.C.H. Lø nghĩa là ky-e, là lữ-khách 
(người di rong-ruối trên đường). Núi đậu ở du $i, 
lửa cháy ở trên. Đó là tượng bó cất chó của mình 
đậu mà chẳng ở: đầu. Cho nên là cuộc Lir. Lày hào 
Luc-ngü được giữa ở ngoài mà thuận với trên dưới 
hai bào dwong, Сап đậu mà Ly treo ở chỗ sáng-lắng, 
cho nên 151 chiếm của nó có thể lầy làm hanh-thông 
It, mà giữ Sự chính bền của cuộc Lữ đó thì /óz. Lự 
tức là sự ở không thường một chỗ (không phải 
nhất-định ở đầu). 

Nu có thể gọi tạm là được nhưng Đạo (dường) 
không phẩi ở đẩy, cho "nën tự nó có sự chính-đính 
ấy, không có thể chốc-lát la bỏ уду. | 


LỜI-BÀN : Lữ-khách nghĩa là bỏ nhà mình 
mà đi chu-du Thiên-hạ không một chủ-đích đậu ở: đầu, 
nay dây mai đó như những khách giang-hồ. 

Sự tụ-tập đã đến cùng-cực аё đền cuộc Phong- 
thịnh đến cùng-cực ắt to lớn quá, пеп mới có sự di 
vô-dinh. Đó cũng là tượng của qué Cấn dừng chỉ ở 
dưới mà lửa chây ở trên, thì ngọn lửa ở trên cao 
cháy lập-loè lúc hiện lúc ấn, cũng như người lz-khách- 


có quê cha đắt tổ, có chó đậu chân, nhưng theo cải 
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chí-hướng như ngọn lửa chiy trèn núi mà di trên 
con đường vỏ-dinh, lập-loè nay đây mai đó, nền 


mới gọi là qué Læ. Trong cuộc Lữ có sự hanh- 


- thông ít, tức là sự @ như vậy, it không có sự 


hanh-thông lớn-lao xa-xăm. lrông cái tượng như lửa 
chiy trên núi tuy răng vô-dinh, tùy sức đột cày, 
nhưng sự: cháy thành lửa ngọn cũng không lên duoc 
cao cho lim, nên mới nói sự hanh - thông ít, 


chật-hẹp ngắn-ngủi. Lại có nghĩa là cái lửa б đây 


-_ tuy cháy bóc trên núi nhưng là Ha suy, nghĩa là 


theo ngũ - hành, thì hóa sink thé quë Cần thuộc ; 
Thó, чие Гу thuộc Hỗa, cái Hóa của Ly còn phải 
sinh Сө thó, cho nën nói là hóa suy. Ноа của Ly 
không tấn-phát di xa dược méi twong là tiču hanh vậy. 

Đi mà chính-đính và bền bi thì tốt: Đây 
Ý nói hào Luc-ngū. Hào Lục-ngũ là hào âm không 
được chính-ẩính, vì ó: ngồi dương nhưng dược đạo 
Trung lại & ngồi cao-quí tôt bậc, mà hào Luc-ngü 
lạ là chủ quë Ly, chủ sự  văn-minh ở trên. Hào 
Lục-ngũ là hào Am cheo-leo giữa hai hào dương, ví 
như © trong có cái Âm-chắt cháy được, mà hai hào 


dương ở trên và dưới nhu: hai ngọn lửa nho: cái Âm 


a 
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chất đó mà cháy thành lứa ngon, cho nên trong cuộc 
di vấ-Äịnh thật, nhưng tự nó biết giữ sự chính-dính 
và bền-bí theo trí ý của nó; ắt sẽ có sự  trong-sáng 
soi tổ & ngôi cao chiều xuống mà nó được sự tòt- 
lành. Nếu tự giữ“ được chính-bền ät hào Lục-ngủ 
tuy là thể Âm & ngôi dương tức là bất chính nhưng 
nhờ: đạo Trung và sự tự giữ chính-đính bën-bi t 
sau tự thành chính-đính mà tòt vậy. 


ta: E1: 2k ° J). $ ° $ 
ТЕУ А) ° ж 

# #4 R ARNI] 9° А 9 
7 OS a 

D. A. Thoán viết: Lü, tiều hanh, nhu dåc 
trung hồ, ngoại nhi thuận hồ cương, chỉ 
nhi lệ hồ minh, thị di tiều hanh, Lü trinh cát 
аа. 

р. №. Lời Thoán nói rằng: Lữ, hanh-thông 
ít, mềm được giữa vậy ru! Ngoài mà thuận 
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với cứng. đậu mà treo ở sự sáng-sủa, thể cho 


nên hanh-thêng ít, Lữ chính bền tốt vậy. 


Е B.N.C.H. Đây B lầy thể qué, đức quê, thích 


nhời quẻ. 


LOL BAN: I hanh thông sóc É maa 
được giữa vậy. Mềm được giữa là chỉ hào Luc-ngü 


tức là hào thể âm ở ngôi giữa qué Ly, tuy ngôi 


-không được chính-đính mà nó lại là chủ quê Ly, 


nën mới có sw hanh-thông; nhưng vì là thể-âm, ngôi 
khong chính-dính mới twong là ít, Ngoài mà thuận 
với cứng, dày cũng vån nói hào Lục-ngụ là thể âm 
ở“ giữa hai hào dương, thuận theo hai hào dương 
cứng. “Trên dày là lấy thể qué mà thích nhời que. 


Đỗ mà treo ở sự sdngssña là lầy đức quê Cần B 


dừng dò уа quê Ly R treo; nghia là treo ở Cải vän- 


_ mình sáng-sua. Hóa cho nên mới nói là ít hanh-thông. 


Trong thì có Ў muốn dừng dó, mà ngoài thì treo leo với sự: 
vn Hình, -ngập-ngừng không quyết-dịnh và không 
biết tiên đi đường nào, nên mới di một cách vồ-định. 
mà đặt tên là qué Lữ. 

Lữ là đi theo vỏ-định mà biết tự giữ chính-đính 
ën-bi thì tốt. Vì hào Lục-ngũ là thể âm диэ đạo 
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“Trung Š: ngôi không chính - đính, nhưng trong là 
thể âm mà biết gir сро dược chính-dính bën bi thì 


sự bằt-chính sẽ tiêu-tán mà thành tốt узу. 


Tia з. 2&Z-H SX. k Z <Ñ, ° 
' D.A. Lữ chi thời nghĩa đại by tai! 
D N. Cel neha lở Cuộc Lë to lâm 
thay ! : | 
B.N. C.H. Са thời cua cuộc Lữ nghĩa là 
khé lòng được & nhà. | 
LÕI- ВАМ: Cái thời của cuộc Lữ to 
lắm thay: Là to thể nào š O nhà thầy sự khó 
lòng; bô nhà di chu-du Thiên-hạ, với cài trí vô- 
định, lang-thang bón biến giang-hồ. Ба: với nguoi 
{khách thì bổn biển đầu cũng là nhà. Cho rên 
người đã di nhiều št là có sự lịch - duyệt nhiều 
nhìn xa thấy rộng; coi ai cung như ai, người ở đầu 
cũng là anh em cả. Phu- Të nói: « Ảnh em bốn bề 
một nhà», Phàm người ta ở đồi sinh ra đã 
sống một cách bó - buộc trong cảnh ` gia - đình 


kiềm - thúc, nào lê- nghỉ, nào giáo- huấn, nào 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


thuần-phong my-tục. hết thấy đều học-tập mà theo cho 
trúng-cách, đó là phương-điện về tinh-thần còn về våt- 


chất thì cái thân-xác luôn luôn phải buộc ở: trong bốn 


bức tường khi còn nhỏ, lúc lớn lên thì chung-quanh có 


lũy tre xanh ngăn-cẩm. rong thì tỉnh-thần bị kiëm- 
chë, ngoài thì thân-xác bị сіт ngăn, cho nên con người 
tạ là loài động-vật thiếng-liễng hơn muôn vật mà 
không có cái tự-do như con chim sơn-ca vùng-vẫy 
trên khôag-trung với giong hót Ни о, nay rừng này 
mai suối nọ, không như con cá vậy-vùng trong sông 
hồ, biến với cái thú ngao-du phóng-đãng, không có 
cái gì là kiểm-chế ngăn-cấn, không như giống thú 
о" trong rừng xanh um-tüm, tự do hầm-hét đùa rë:n 
dưới bóng cây mát trên thẩm có xanh. Ta là người” 
cẩm thấy trên Trời có văn-vẻ, dưới đất có cái lý 


hân trong lũy tre 


“xanh hay sao? Vì le dó muốn được cái tự - do 


khoáng-dạt, người lữ-khách đã bỏ nhà mang khăn 
gói lên đường, để tìm cái Chân - lý tw-do sống gàn 
với cái đẹp - dē của Tạo - hóa. Như: thể cái trí của người 
lữ-khách mới khoáng đạt to lén như ngọn lửa của 


văn-minh tự-doø không gì ngắn-cản. Trà - dit bao- 
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la cũng chỉ là nơi-chỗn mà người læ-khách së dễ 
„chân đến vậy. ) 
Cho nên người lữ - khách phiêu - lưu dé 610 
quyền sách to lớn của Нва – công mà học-tập, tim 
kiểm cái Chân-lý của sự tự-do và chung sông” với 
cảnh thiên-nhiên để di đổi với Thiến-lý 1 Ôi như vậy 
bë nào sánh kịp, núi nào so bằng, cái trí cả lớn tông- 
rãi Của cải nghĩa thời của cuộc Lữ | Thật à to 
lớn lắm thay! Kiëm dược cất Chân-lý tự-do thì см 
có bậc lữ-khách 3=>-hiểu luật-dinh của Trời - đất. biết 
lầy linh-hồn mình sông trong những cõi Thần-tiên là 
hang côi ë trên cõi thể, biết tự nhập cái thần-hồn 
hợp với thiên-thể đạt nhất của Vũ - trụ, thì lúc đó 
пошол laokhich hôm qua nay đã thành là Ма-и. xử 
То lớn lím thay ! Háa cho nên Thánh- nhân phải 


khen sự 1én-lao của cái thời cuộc Lë như уду! 


Tiết 4. # =): lh ЕҢ K ° 3Á" 
= F v48] ta A | ° đa 2 W ЖА: 
D. A. Tượng viết: Sơn thượng hữu hỏa, 
Lë, Quân-tử dĩ minh thận dụng hình, nhi bất 


lưu ngục. 
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Б we 


thii а đề dùng hình mà chẳng lưu ngục. 


ысышы vë P như núi. 


ім 
À 


“nói. Núi là tượng què Сап, lửa là tượng 
Tà D. có nghĩa là trên núi chó mà mình dừng 





_ dừng củi của muôn loài trong một kiếp, mà trên cõi ахі 


này hi сб. "ánh -sáng của. văn - minh soi tổ cho muôn 






ёл Зен Pe. Ta Tây mà soi tê cẩn thân уб sự" . 


Ае а Yân mình sói tô cho rõ-rầng: những hình-phạt mà: 
—_ không 

-_ tức. à nói sự sáng-láng của bậc Quản-tử to lớn т, 
Cầu mà chẳng lưu ngục» là ý Thánh-nhân răn rằng 


nên. lầy sự sắng-sửa. văn-minh mà soi xét dën triệt- 


“y 
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9 етей người. сат Е coi đó. Xi ; 


готвам. Trên núi cố lửa, “uy B. tượng 
chi- có lửa sang 'SO1› айны: trên cõi đời này là chô- 


loài p он nên cất lửa ол: 3 m б trí-tuệ của | 


е cho được công-rainh, suy -Xét hình-phạt, tôi 


rạng. cho cần-thận chắc-chấn như ngọn nút, nhờ ánh-sáng . 


4 luru lạt những пе AAn-tfic trong bóng tố, | 
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để tội hình khối lưu lại trong ngục, trong bóng tối 


= Ж» ч 
những nói oan-ức của thè-hê vậy. 


Tia в. 222%: 2k H{ 4 ° 3 PH 
Hk 


D. A. Sơ-lục: Lữ tỏa tỏa, tư sở thủ tai. 

D.N. Hào Sơ-lục : Lữ nho nhỏ, chỗ ấy 
mang lấy tar-nạn. 

B.N.C.H. Đương trong thời Lữ, thể âm mềm ở: 


ngôi dưới cho nên tương và оч chim của nó như: 


thể. 


ОТ ВАМ : Tỏa іда nghĩa là cất vẻ “h 1/1011. - 
Đây là hào Sơ-lục là hào Âm ë ngồi dương không 
du C chính-dinh, mà lại là hào Sơ của quë Сіп, tượng 
là mới ô dưới chân núi thì có muốn đi di chăng nữa 
cũng khá-khăn. Cho nên nói : Lữ nho nhỏ coi có về 
nhỏ-mon khó-khăn hông thể đi được, là vi hào Ẩm: 
ở: dưới lại là ngôi kh¿ng Sượcc chính-đính. Tuy có hào 
chính-ứng là hào Cửu-tứ hưở⁄ng-ứng với nó, nhưng vì 
ngôi quá thấp, lại có hào Lục-nhị đè-nén nên không di 
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ЫШ 


_ а= 


ғ 


+ с, п à © dạ ắt bị tại nạn; Trong cuĝe Lữ tức là chỗ 
minl s _ có tarinan. a 07 Чез таа à di | n có 


câu tai nạn vậy. 


= 07 


m tả tài к của tức 55 có cái vë Sài mon а 


ол Уо 6 
К аы lãng-mạn siêu quần bat chúng bó nhà ra d: 
được. Những hạng đó chỉ là hạng “Tiểu-nhận vụ lợi, 
có cối. trí hẹp-hồi, mà trong thời Lữ: cũng dua theo 
cái trí cùng ấy, thì chỉ tực deo lắy tai = nan dën 


Í 


Ấn Е 3085. 


анон trag ti môt. Nhớ chế thì Bm sao ` 


| i +» ` ` 
+ ` l: > “l Ља 
> s2 mí” 
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thôi vậy. Làm Lü- khách át phải có trí-hướng cương- 
quyết, kính -luân võ-nghệ thì mới có thể tránh 
được tai-nan đọc đường. Bây lè lúc thểâm mềm 
không chính-đính, mà sự hưởng-ứng ở trên không 
kip thòi đt sao được vå lại có vẻ nhỏ mon mà hồng 
người khác giúp minh trong khi lữ-thứ-, cái trí đã 


cùng thìchỉ mang lấy sự tai-nạn thôi vậy. 


Tiết 7. Р: 2Á ЎР ° BE 
РЕЖЕ < 

D. A. Lục-nhị: Lữ tức thứ, hoài kỳ tư, đắc 
dong bộc trình. 

D.N. Hào Lục-nhị: Lữ tức là thứ. mong nhớ 
của cải của nó, được đày-tớ trai nhỏ chính-bên, 

B.N.C.H. Lš (khách-trọ) tức là thứ (ha 
nhà di). . 

Li tức thie thìan. Nhé mong của-cải thì giầu-có. 
Được sự trính-tín của địa đìy-tới trai thì không có sự 
đổi khinh mà có sự nhờ-cậy. Đó là sự rất tốt của ке 
La. (hành) vậy. Hào Nhi trí mềm thuận có đức trung- 


ST CHẾ, м 
chính, cho nên tượng và lời chiếm của nó như thể, 
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“-LỜLBÀN : Т. thường nói là Лт để chí 
sự lang-thang của người Lữ-khách. Li nghĩa là người 
di đường, người khách trọ. Z7 nghĩa là chỗ trọ. Læ ` 


tức T/g nghĩa là có khách trọ thì mới có nhà-trọ là 





ý ày vậy. 


| Đây giải hào Luc-nhi là hào thể Âm ở“ ngôi âm, 
được đạo Trung-chính. Cũng như có Lữ thì có Thứ 


để tả cái đạo trung-chính của hào Luc-nhi. 


Nhé mong của-cải của nó: Téc là nhé dën 

+14 1 ~. рех =: =s А. ; “=== 
ruóng cả ao liên hào Hai tượng là ruộng-nương, mà 
lai là hào được Trung-chính, cho nên có tương là 
giầu-có. Sur giàu-có tức là сца-саі, người Lū- khách 
vin coi như dám phù vận, nhưng vì thời Lü còn 


sơ cho nên точ lúc ra di cũng âm-thầm nhớ rung 


“cả ao liền, nhà cao cửa rộng của ông cha mình 


để lại. 
P" Được đầy-tớ trai nhỏ chính-bền : Di dường 


2 trường lai di theo con đường vó-3inh, mà được đứa 


đầy-tớ trai cùng chí-hướng theo mình di bằng một 
cách chính-đính Ьёһ-Ы thì còn gì tốt bằng trong 
lúc lữ thứ tha-hương. Đó là một sự giúp-đỡ: tuyệt- 


kỳ trong cuộc đi đường. Đã dược một dứa dày- 
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tớ: trai nhỏ giúp-dë: trong khi đi đường, mà lại được 
cái đức của nó là chính-đính bền-bi, có trí kiên gan mà 
-chính-đính, không sợ bội-phần thì ắt có lòng tín- 
nhiệm có nghĩa thầy-trò. Đây chỉ hào Cửu-tam ở 
THền trên hào Lục nhị. Khi hào kục-nhị khói di bước 
lên št gặp hào Ba, vì đạo Trung -chinh của hào Luc- 
nhi mà hào Ba hợp với, di cùng và giúp nó. Hào 
Cửu-tam là hào dương & ngôi chính-đính cho nên nói 


được dứa đầy-tớ- trai. nhỏ chính-bền уау. 


тав JA để f N çC > 
д е 

D.A. Tượng viết: Đắc đồng bậc trinh, 
chung vô vưu dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Được đầy-tớ trai 
nhỏ chính-bền, sau trót không bắt đầu lỗi vậy. 

LỜI-BÀN : Trong thời Lữ đi trên con đường 
vô-dịnh mà được môt đứa 'Tiểu-đồng chính-đính bën- 
Ы giúp-đỡ: mình thì đã là tốt, mà sau trót không có 
lãi vậy. Lữ-khách dây là kë bó nhà đi trên con 
đường vô-định cũng như những người bỏ nhà, bô cả 
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xác-phầm mà di theo Dao-dú:c trên con đường vồô-cùng= 

tận, như vậy tu là đã dứt bỏ được những giây thàn- 

ái với mình đã buộc mình với cất đời hữu-hình hữu- 

hạn này. Lúc đi mà lại có kẻ giúp-đỡ: về vật-chất để 

cho cái thần-trí thănh-thơi mà theo muc- dich của 

mình. Phải chăng cũng như đức Thích-Ca Mầu-N¡ 
+ Phật rứt bố ngồi báu, vợ дер con khỏn, mà đi tìm 
| Chàn-ly, lang thang khai dạo giảng kính giáo-hóa chún g- 

sinh. Оң! như vậy cất nghĩa thời Lir to lắm ау! Trong 

khi một mình với cái chủ-định lũ-thức tha-hương mà 

được một Tiểu-đồng cũng củng trí - hướng chính- 

а, dinh bền-bï giúp mình. £t mình sẽ đi đến mục-đích mà 
không lỡ cuộc Li, cho nên nói về sau Không cớ Фди-тӧ; 


и" 182-7 mi Уа y- 


=. = r © xế= А “5Í == | 
Tiet 9. JG = =- J a pS = = 


еко я = 
D.A. Ctu-tam : Lü phần kỳ thứ, táng ky 
đồng bộc, trinh lệ. 
D.N. Hào Cửu tam: Khách-trọ đốt nhà 
trọ, mat đảy-tớ trai nhỏ, chính-bên nguy. 


"Үү, 


3089 


“DỊCH KINH TÁN-KHÀO 


B.N.C.H. Què cúng không giữa, 5° ngôi trên 
thể dưới chơ nên tượng và lời chiểm của nó như 
vậy. Mất đầy-tớ trai nhỏ thì không ngưng chỉ & chỗ 
mặt cái tâm của nó. Cho nên chữ Trinh liën với 
_ câu dưới lầm một nghĩa. ; | 

LỜI - BÀN : Khách - trọ đốt chế trọ, đây 
là hào Cửu-tam là hào dương ở ngôi dương, liền 
với hào Chu tez là thể dương, là hào đầu của qué Ly 


ёа. Cùng là thể dương liên nhau tức là đồng khí. 


gần nhau thì hòa véi nhau, cho nên cái thể dương 
của Ly là lửa hòa với hào Cửu-tam mà абе cái ngôi 
dương ấy vậy. Lại nữa hào Ciu- tam có hào 
Thương-lục là chính-ứng. tức là hào thể dương là 
hào clng-cuc quë Ly hóa ứng xuống với nó, 
không có sự hòa-hợp mà có sự tần hại, sổ-sát 
bào Ba vì le: đó mới nói tăng : Mật đầy-tớ- trai nhỏ 
của nó. Бї sô-sát như vậy 41 không cd thể tiễn lên 
mà đi được, ät bị hào Luc-Nbi lên mà bao bắt 
lầy hào (Cửu-tam, nên nói là mắt vậy, vì hào 
Сги - tam tượng là dứa té trai nhỏ · (хеп hào 
На). Hào Cứu-tam lại được ngôi chinh- dính, 
tức là khách-tro đốt chó trọ, lại mdt Aira if trai nhỏ 


ота cứ giữ chính - bền thì có nguy -hiểm. Nhà trọ 
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Š ам е “bị mam, đề khách đi 
1u i, cái nghĩa của nó là mất vậy. 
.Н. Đây là thời Lữ mà cùng đi đường 
như xây, cải nghĩa là nên. mắt vậy. 
š в, x : _Khách- trọ đốt nhà trọ tức 
j mà trong su phá-hoại đó ắt là cũng 
` Vì hào chính - ứng của nó là. 
l> E lửa đến cùng-cực chiều xuống 
Ф sắp nhau có sư số-sát mạnh ха 2 
А là dương nên bị đốt cháy ` ДЬ 
= : a 
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mà nó cũng Ы thương-hại. Bị thương như thể 
át không đi lên dược nên nó bị đi với ké 
dưới là hào Lục-nhị, tức là cái n hīa mắt đầy-tớ 
trai. Trong thời Lữ là thời di, tiên lên mà bị thương- 
hạu không lên được, trở lạ với kë dưới, lề thể 
âm được đạo Trung- chính, cho nën có nghĩa mắt 


đứa đầy-tớ: trai nhỏ уау. 


| Р =: 
Tiết 11. LÝ : 2ˆ 7  › АТ 
s „3% Ty (з „+ 
1 s л 
D. A. Củu-tứ : L& vu xứ, đắc kỳ tư phủ, 
ngã tàm bất khoái. 
= ЮМ. Hào Cửu - tứ: Trọ đến xứ, được 
của dùng ấy; tâm ta chẳng ущ. i 
B. N. C. H. Đây là lấy thể dương ở ngôi âm, 
là chỗ dưới của thể trên, dùng mềm nên ở: dưới, 
cho nên Tượng và lời chiếm của nó như thể, nhưng 
không phải ngôi chính của nó, lại & trên không có 
hào dương ứng với nó, ở dưới tuy hào ứng là àm 


ғ F X bói - / 
© mềm, cho nên tim của nó có chó chẳng уш уау. 
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LỜI-BÀN: Trọ đến xứ, tức là đền được 
chỗ trọ, đầy là nói hào Cửu-tứ là hào đầu của qué 
Ly, tức là dën chỗ có cái đứe đi rồi, vì từ hào Sơ 
đến hào Ва còn thuộc về quë Căn tượng dừng chí, 
cho nên chưa phải là chỗ tro, hào Tứ là hào đầu 
quë Ly có twong là hỏa, lửa bốc lên cho nên twong 
nó là dcn xit ở tro rôi vày. 


=> Được của dùng của nó. Ги pha nghĩa là 


của-cải để dùng tiêu xài Được của dùng đây là nói 
hào Sơ-lục là hào chính-ứng hưởng-ứng giao-hợp 
với nó, cho nên mới nói là được của dùng của nó đề 
tó rõ sự chính-ứng của hai hào. 

Tâm ta chẳng vui: Hào Cứu - tứ là thể 
đương, là hào So cúa qué Ly tượng lửa, tức là sức 
sáng chưa mạnh lại ở ngồi ат tức là ngồi không 
được: chính-đdính;› "nến tần nó không vui, trên lại 
bị hào Luc-ngü là Âm ë trên che-chùm và hào chinh- 
ứng lạ là hào Âm ở dưới lên che-chùm nữa, nën 


cái tâm nó chẳng dược vui-khoái là cớ đó vậy. 
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Tiët 12. от T ж ° Ж 


D A. Tượng viết : Lữ vu xứ, vi đắc vị 
dã, đắc kỳ tư phủ, tâm vị khoái dà. | 

D N.Lời Tượng nói rằng: Trọ đến xứ, chưa 
được ngôi vậy, được của dùng ấy tâm chưa 
vui vậy. 

LỜI ВАМ: Тео đến xứ là đã đến chỗ để trọ, mà 
trọ nghĩa là ở tạm đỡ rồi lại đi, không phải là chính chó 
Е mah Z C7 cuộc Lë tức là đi lang-thang, 
không nhàt-dịnh ở chó nào, cho nên tuy đến chỗ 
mình trọ rồi lại đi, tức là chưa đúng cái nơi chỗ của nó. 
Đây nói thể dương & hào Tú ngồi âm. 

Гат chưa vui tức là hào So đầu quê Ly tượng 
lửa, mà trên thì có hào Lục-ngũ kiëm-chë dưới có hào 
chính ứng là thể âm như được của dùng chính của 
nó, tức như vậy là thể dương hào Tứ bị hào chính ứng 


là âm che- lấp cái thể dương sáng của nó. Như vậy át 


` DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ào Cửu-tứ như cái tầm không được vui-khoái. Nói 


tám là vì hào Tứ là thể dương thực уду. 


күзе к ; £ нта a s + Z- . 
КЕЗ ое: ЈЕ — A É ° 
#ệ >4 Ж < ° 

D A. Lục-ngũ : Thạch trí nhất thí vong, 
chung di dự МёпЬ. 

Hào Lục-ngÉ : Bàn chim trí một cái 
tên mất, sau đề khen cái Mệnh. 

B.N.C.H.: Соп Тут là con vật văn-vẻ đẹp-đẽ là 
tượng của qué Ly. Hào Luc-ngū là hào mềm thuận vắn~ 
mình, lại được dạo Trung (giữa) làm chủ quê Ly; cho nên 
người được hào này làm tượng bắn chim Trí tuy mất 
phí tên mà chỗ mắt không nhiều, sau có sự khen-tặng 
- cải Mệnh уау. 

LỜI - ВАМ: Thuyềt-quái-truyện nói rằng : Ly 
vi Тут quê Ly tượng chim trĩ. Hào lục- ngũ là hào âm © 
ngôi dương dược dao Trung lại là giữa qué và là chủ 
quë Ly nên lẫy tượng là chim T77. Віа chim Trĩ nghĩa là 


đây lấy hào Luc-ngü với hào chính ứng của nó là hào Lục- 
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nhi. Hai hào đều là chế âm gặp nhau ắt là bắn nhau sô-sát 
với nhau, nên tượng là bắn. 
| Bắn chim Trí mất một tên. Nói mất một tên 
£ phải có nhiều tên. Tên là vật cứng dài làm bằng 
tre hay bằng cây thẳng. Trong lự -quái- truyện lại 
nói tẰng : « Ly ky u móc dã vi khao thương, nghĩa 
là qué Ly tượng loài cây là cành khô. - 
Cành khô có thể làm tên được mà cành khô là. 
vì Ly là hỏa lửa, có hai hào dương cứn g-mạnh khô-táo 
nên lầy tượng là hai cành khô, hay là hai cát tên: ` 
Mt tên mất, đầy là nói hào Cửu-tứ là một cái tên thứ 
nhật bắn lên hào Luc-ngü mà bi hào Luc-ngü hòa với 
nó, cho nên tượng là mất, hào Cửu-tứ ở ngôi không 
chính-đính mà trong thời Lë là đi mới tiền lên bị hào 
Lục-ngũ che-lắp mắt, vì ý đó mối tượng là: Một cái tên 
mặt. Cát tên Зу mắt là để sau được khen-tặng cái 
Mệnh. Chỗ này cho ta cái ý nghĩa rõ-ràng về hào 
Cửu-tứ tượng cái tên, vì rằng mất một cái tên là 
hào Cửu = tứ, tức là hào đầu quê Ly, là ngon lira ở 
dưới qué Ly cháy lên đốt hào Lục-ngũ là chất âm dé 
cháy cho thành lửa ngọn. Hào Cửu-tứ lên đốt cháy tức 
là mất cái thể của nó, nên nói là mắt một cái tên sự 
cháy thành Ia ngọn đó, để có thể lên hợp với hào 
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dương trên qué Ly mà hợp thành lửa ngọn lớn. Như 


vậy tức là sau rồi se со lửa ngọn to lớn sáng-súa soi cho 
hết cà Thiên-hạ, vì lë ấy тбл có lời chim là sax ДУ khen- 
täng. Thành lira to soi tổ cho cà Thiên-ha thì át có sự 
khen-tặng cái Mệnh của hào Ngũ. Tại sao nói đến 


sau mới có sự khen-tặng ? Là vì lúc đầu hào Lục-ngũ chỉ 


là thể âm đen-tổi không sáng, cho nên về sau cháy bùng 


lên sáng-súa thì mới có sự khen-tặng cái Mệnh của nó 


А sáng-láng văn-minh, là cao-qúi tôn-nghiêm vậy. 


Tiết 14 LI: УА Ж 4m < 


р. А. Tượng viết. ; chung di du Mệnh 
thượng đại dā. | | 
D. N. Lời Tượng nói rằng: Sau dë khen cái 


B.N.C.H. Kip người trên là ý nói sự khen- 
ngoi của nó nghe thầu đền người trên vậy. 

LỜI-BÀN: Dó cũng là một cảm-tưởng của 
Chu-Hi theo một quan-niệm tâm-lý riêng. Nhưng 
đây thì có sự khen-ngợi, đó là có sự kịp người trên 


3097 


DỊCH KINHTÂN.KHẢO = 7 


ig 


vậy. Là vì lầy qué Ly mà giải và lấy hào dương sơ của | 


qué Ly lên đốt cái thể âm ở: giữa, mà thể âm nếu 
không có hào Tứ lên thì đâu có sự khen-ngợi Ấy. 
Cho nên hào dương Té lên đốt bào Luc-ngü để có 
“lửa ngon lên nổi với hào dương trên là hào Thượng-cứu 
để thành lửa ngọn. Со lửa ngọn lớn bốc to như: 
vậy tức là sự cháy của thể âm như dầu, ủi v.v. 

cháy kịp dë có thể hoà được với Ta ngọn của. hào 
'Thượng-cứu là ngôi trên; lửa to thì thi; sáng 


nhiều thì chiều xa, chiểu xa thì mới có sự khen-ngợi 


cái Mệnh của nó. Cho nên theo Chu-Hi thì cái ng: kê 
lạ ngược hẳn lại cái ý của lời Lượng: т == 


Cái Mệnh của nó được аын thšu 
đến tận người trên, theo Dịch-lý sự ảnh - hưởng 
của từng hào ro-ràng là ngược. Như thể tức là 
cái Mệnh nó được khen-ngợi sau khi sự chấy bốc 
thành lửa ngọn lên kịp được với hào Thượng-cửu 
ở: ngôi trên; có cháy Ыр, ngọn lửa có lên kịp mà hoà 
với ngọn lủa ở: hào Thượng-cứu thì mới thành ngọn 
lửa lón, lửa cháy lớn thì chung-quanh đều sáng 
không thấy cái thể. Аш ở giữa quê Ly nữa. Như 
vậy thì mới có sự khen-ngợi. Có chiều sáng, có ích-lợ: 


cho Thiên-hạ thì mới được khen-ngợi. Theo Chu-Hi thì 
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ЮР ло: ерин trën nghe thầy sự" КК. voi ` vn 
ине với - ý nghĩa ở: đây. Và 15: lúc có su Ше | 
hì ai mà chẳng nghe thầy, chẳng thấu được, 
ір đây Chu-Hi hiểu cái nghin” nhằm _ lắm vậy, 
у a ЖЫК nhân, nói то ràng là y SAH trót mó có“ 
з гог ` để có thi ш> а. sw bốc ОУ có thể, 


ERE 
тети 


| №. 
D.A. [h tượng-cửau : Điều phần kỳ sào, Lê 
“нг in tiểu, Һаи hào đào, táng ngưu vu di, . 


| ннн Khách.trọ trước cười sau kêu khó óc 
mit trâu ở nơi bằng phẳng hung. ˆ | 


_ B.N.C.H. Hào Thượng-cứu là hào quá cứng là 
chỗ trên cuộc Lữ, là hào cùàng-cực quê Ly, kiên 
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mà không thuận là đạo Hung vậy, cho nên tượng và 


“lời chiếm của nó như thể. Жш. 


LỚI-BÀN : Chim, đây vẫn lẫy tượng của quë 


Ly là chim (tri) chia dót tổ của nd. H3o Thượng-cứu 


là hào cùng - cực của чие Ly tượng hóa, cho nên lửa 
cháy to đến cùng - cực mới có tượng la đốt cháy, và 
lại là lúc cùng - cực của cuộc Lữ, tức như di đền chỗ 
cùng-cực rồi ất có su ха nhà, xa qué-huro:ng. hết Һау 
đều bó cả, tượng như con chim đốt tổ của nó mà lang- 
thang nay đây mai đó đến cùng-cực vậy. 

Khách lũ-thứ trước cười sau kêu khóc, 
khách lữ-thứ có môt lý~tưở-p g đặc-biệt hơn người 


là đi lang-thang tìm thú-vui với cảnh thiên - nhiên, 


lúc đầu hãng-hái vui-về đến đốt cả nhà, bỏ cả của-cãi 


văn vui cườ+, mà sau lại kêu khóc là vì người di có 
bạn, gặp nhiều cảnh-ngộ bí-ai khích-thích, dục lồng 
trắc ẩn, ai như gỗ đá mà không nhé đến quê cha 
đặt tổ, di đến cùng-cực vẫn không tìm được Chân - lý, 
cho nên sau mới có sự nhớ: tiếc mà kêu-gào. Pó 
là hào Phươ»ng-cứu là thể dương sáng cùng-cực thì sẽ 
tối, mà di đến cùng - cực t lại trỏ .lại cho nên 


trước cười sau kêu khóc. Lii nữa trong sự lang-thang 
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y . ứng. Tên hi số-xát, е. “thích giúp ш.” š 


ey 50а mà có sự khích-thích sô-sát “rong; 
| cho nên lúc đầu сі lẩy tượng là < Ly] lệ dã» què 
у two б gag _đẹp vậy. Đẹp là phải vui-vẻ cười đùa mới 
ый nó FA cười sau kêu khóc. 


2 "bằng phẳng, yên-lặng. Mšt trâu ở nơi bàng- 


pl. thờ có: nghĩa. jJ nó o ngồi A cùng-cực có sự" thuận- 


x sàng g-cực› не Jai có hào: chính - ứng cũng là dương 
in theo. cất -ánh-sáng của nó đã mat, © ngói 
p- ực, cũng như mắt con trâu là vật như- 


5 bn n g-p phần g lặng-le.Như vậy là hung-hại. 


l A con người. tavậy. Thánh-nhân ngụ ý Kì yên răn 


trong. se, đời hữu-hình hy, Neui ta không nhà 
cứ gi đi lang- thang. vớ-vẫn пау đây mai đó mới là lŭ- 
5 khách, như ta ở nhà chung - quanh những người 


"ч 
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thân-thích, dưới cái nóc nhà của ông cha ta ,để lại 
cung có thể gọi là Lr- khách | Lữ - khách đầy về 


phương-điện thần-linh ở cõi vô-hình. Tuy cái thân-xắc 





ta sống chung với mọi người thân-thích thật, nhưng 

ta thường nói : ‹Gba sinh con Ті sinh tính >, mỗi 

người có một tính-tình riêng,theo một quan-niệm. riêng; 

không ai giống at, cho nên tuyấn ở gần nhau mà mỗi 

người theo một chí-hướng riêng trong cõi tàm-linh åm- 

thầm lặng-le. Cái thần-xắc ta phải chăng là cái tượng của + 
quë Cần, tức là cái kiếp ta đừng đậu © trong cất vỏ 
хас của ta trên cõi hữu-hình này, mà phải chăng cài 
tri - tuệ của ta là tượng của que Ly hỏa. Мёи ta 
nhu người Lữ-khách thiêu-hủy bë cái thân-xác của 
ta tức như cái tổ của lỉnh-hồn ta, cũng như ta đã. 
đánh mắt con trâu hiền - lành trên cõi dòi bằng-phẳng 
này vậy. la di để tìm Chân -lý, cái tự - do 
hoàn-toằn, ta đã đi trên con đường cùng-cực mà chưa 
thầy, ta đã đốt cháy mắt cái nhà của ta 191, đánh: 
ost con trâu của ta ô nơi phẳng-lặng, © nơ" 
tuông cả ao liền, như thể thì ta còn có gi có thể nuôi 
ta được, có thể cho ta nương - tựa. Cho nên 
người đã biết hy-xá những vât-dục & đời này mà 


không biết tu cái thân-xác, muốn trừ - diệt cà cái хас 
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x xé i h maa, a е4 khi nguy lắm. Tuy tằng cái хас 
0n эы, chỉ là một lợi khí ó ổ: đời này để cho ta 


`. mà sống, sống: để ¡lô аё. tu-luyện. cho dën | ЭБ 
du е con ее. Бао - сш, моу mge с 


: кй. 


Е. зу, p. nà cảm m bay ae mà КШ, vội 
hủy bổ. cái lợi khí thiêng-liêng đó, t là có sự hung-hại 
Емар, ng. “Trong thời. Lữ-thứ. tha-bương, tuy đã theo 
sẻ P4 e0 song сао-51ёи, tự- do phóng - khoáng thật 
= nhưng cũng phải trau = đồi ЧҮ thë xác dë dùng cái xác 
29 ж" cái thần-hồn, còn thì: n-hồn thì mới có thể hưởng- 
TU PB z š, cứng với sự đẹp-de của Khiến nhiên được. Cho nèn 
_quả siéu vè thän-linh mà bỏ thân -xác cüng là một. 
T | „ке siêu về thân - xác mà sao-nhāng thần - бор, 
АЕ ung i cái nguy lón: Thánh nhận: muốn гап người ta 
Š ба: BK бео Чч 'Trung +4 chính đừng thái-quá; đừng ЬХЁ cập 
m có sự" nh hại xây: | 
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Ў S e b. o RITH ° и 
= Bị x ° | 

D. А. Tượng viết: Dī Lữ tại thượng, ky 
nghĩa phản đã, táng ngưu vu dị, chung mạc 
chỉ văn dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Lấy cuộc Lë 
ở trên, cái nghĩa của nó là cháy vậy, rnất trâu 
ở nơi bằng-phẳng, sau không nghe nó vậy. 

LỜI-BÀN :. Cuộc Lü: ở trên cùng-cực cửa qué 
Ly tượng lửa, tức là lửa lên đền cùng-cực, lại được 
hào chính-ứng cũng là thể dương cho nên mới cố 
tương là đốt cháy. Cái nghĩa 42 cháy để suy cái 
nghĩa hào-từ & hào Си và Lục-ngữ của quê Ly, là 
cải dương so-đầu hay là cái lứa so-đầu của qué Ly lên 
đốt cháy hào Lục-ngũ để kịp đốt và hợp với cái đương 
trên hào Thượng cứu аё thành lửa ngọn càng to. Cuộc 
Lü ở hào Thượng-cứu là & vào chó phải đốt cháy 
như: vậy. 

Mất trâu ở nơi bằng- phẳng : là mắt 
sự thuận-theo & nơi bằng-phẳng, đây có nghĩa là 


A 4 ` af "+ A ` Ў Fa 
ruong - nt'ong. Tràu mà mặt ở їшоп thi có cal 
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ие, = | 
” nghĩa vô-cùng thám-trầm. Ruộng là nơi bång- phẳng 
Т. ЖЫР уёп-бп, là chó tràu làm việc mà lại mất (таш. Ví nhu 
A cõi đời huu-hinh này là ruộng và con trâu là cái xác Sử 
của con người. Người ta lầm việc ó: trên đời cũng- 
“như соп бды cày ruộng làm ích cho người, người 
ta sống ở đời, làm việc ích cho đời và cho cái < Та» 
"З CHẤT - thật. Như vậy tức là làm việc cho người 


к sinh ra cái xác phàm của ta và người sinh ra сат thần. 
S Я 

hỏn ta vày. О” gixa chỗ bằng - phẳng yën-ón của 
ruộng-nương mà mắt trau, tức như người ta dang 


sống ở đời dẻ trả nợ tiên kiềp dé tạo nên những cái 


е5 nhân lành, quả tốt, mà lại húy-hoại cái thån-xác đi, tức 

N: là không hiểu cái lợi của cái хас, mà chỉ theo tâm-linh 

| bộ cái thân-xác. Đình rằng cái thân-xác con người 

ta kết-hợ-p bằng những vật-liệu hữu-hình của đời này 

її nó có tính-cách thấp kém. Đã là người thầy ảnh-sáng 

y. Đạo-dức š át bó dần nhưng SƯ" đòi hồi thằp-hèn, mà cung 

ЕЕЕ: “cần phải bồi- bố thin – хас. Гат nhà tu quá siêu 

về Tâm-linh, húy -bố xác-phàm mà tịch - cốc, không 

- bồi_-bố cho thân-xác thì thân-xác phải tiêu-diệt mà Bac- 

| i sĩ chưa dác-dao đã màt cái lợi khí vô ngàn qui-bảu để 

ы, đưa cài < chân-ngã > đến con đường tự-do khoáng- 
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dat. Cho nên mất con trâu ở nơi bằng-phẵng tức 
là đến. Sau сибї không nghe theo nó mà bị mắt vậy. 


Tóm-tắt : Què Lū, hanh-thông it. Lu chính- 
bền tốt. 

Hào Sơ-lục š Lữ nhỏ nhỏ, chó Зу mang lấy 
. tai-nan. 

Hào Lục-nhị : : Lir tức là thii, nhé mong của-cải 
của nó, được đứa đầy-tớ- trai nhỏ chính-bền.. | 

Hào Cửu-tam : Khách trọ đốt nhà tro, mất 
đầy-tớ trai nhỏ, chính-bền, nguy: | 

Hào Cúu-túr' : : Khách- tro đến xu”, được của dùng 
ау, tam ta chẳng vui. | 

Hào lục-ngũ : Bắn chim Tri, một cái tên mắt, 
sau để khen cái Mệnh. 

Hào Thượng-cửu : Chim đốt tổ của nó. người 
khách-tro trước cười sau kêu khóc, mắt trầu ở nơi 


bằng-phẳng, Hung. 
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Sau cuộc Phong-thịnh, xúc-tích giàu-bền thì đến 
cuộc Lữ. Lữ là đi đây đó bất định. Lấy thể-cuộc mà 
nói theo т-у con người trong một đời bôn-ba våt- 
vã nhờ: Trời được giầu-thinh, vàng chôn ngọc cắt, thì 


thể nào cũng có cái ý xuắt-ngoại di chơi các nơi thắng- 


“cảnh mà đống một vai Lữ-khách Vương-giả vậy. 


Cũng nhiều bậc Vua-chúa lang-thang, như đời 
nhà Thanh có Cần-Long du Giang- Nam vi-hành theo 
thường dân, di sát với dẫn-chúng các giai-cắp trong 
nước để xem-xét tỉ-mi các phong-xưa cô-tục, hầu để 
lập một kë-hoach về Hạnh-phúc cho toàn dân. 

Như đức Phật- Fỗ cũng bỏ hết cả lâu-đài, châu- 
báu ngoc-ngà, væ con, mà theo đạo Lü: để di tìm Chân- 
lý, nên sau ngộ Dao mà të-dó chúng-sinh. Như đời 


Đường có thầy Tam- lạng theo đạo Lữ sang Tầy- Trúc 


3 thỉnh Kinh. 


Trong hào Lục-nhị lòi chiềm nói : «Duoc đứa 
tớ trai nhỏ trình-bền > thì cũng nhu đức Thích-Ca 
được А -пап-йа và Ca- Diệp, như Đường Tam- Tạng 
được Tôn-ngộ- Không, như Саїп-Гопе được Vũ- 
Thanh vậy. | 
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Lấy Nhân-sinh mà luận thì Đạo Lü thật rộng 
lớn như Trời. Lấy cái đích đi tìm < Chân lý » mà 
các vị Đại Đức và Nhân-quân đều ха-Бо vật-dục, 
không quản khó-khăn. sầu-khổ nguy-hiểm để di đến 
dịch mình đã định. Thật to lớn lắm thay cái nghĩa 
quê Lữ 1 Di để tìm Hạnh-phúc cho muôn dân, di dë 
tìm Chân-lý hầu të-dô cho cả chúng-sinh ! Ôi! Đi 
nhu vậy VỚI cải bình-bát, màn Tròi chiều đắt mà 
vẫn vui-thú hon ở gác tía lầu son. Như thể thì Bao 
Lữ rộng lớn lắm thay | 
Ta có thể ví trong đạo < Luyện Dan > trường- 
sinh bất-tứ là lúc đã luyện được Thần lên dën Nê- 
hoàn-Cung, thoát duoc xác-phåm mà tiĉu-diĉu nơi 
Tịnh-độ, trong cối Dai-Nhàt thì cũng ví như đạo Lữ 
vô-dịnh vậy. 
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ыда [оп Ст ` vào vậy >. 


H Е nhanh lên, Điện-ba cảng nhanh nhiệt- 
ánh - -sáng càng tó, thë là khí đen-tối 
` “Thân sẻ Ње ví ше се о“ е với ngon 


заед sang ыс các ảm-vi т làm H 


bICH KINH TÅN-KHÅÖ 


màt Trời có những vết đen опе хаи ày là những 
chỗ đất lở. Ông Faye một nhà Thiên-văn học Pháp 
- nói rằng : € Nhữ ag vết den trên mặt Trời là cõi rë những 
luồng-khí quay-cuồng như những trận cuồng-phong 
và. cơn bão lớn trên quả địa-càu. Những luông-khí 
ấy göm có vô số âm Điên-tứ: (protons) vềt đen càng lớn 
tức là những luông phong-khí càng mạnh, ngọn lửa 
càng cao thì ảnh-hưởng đổi với Điện -tử của khí và 
sìinh-vật trên quả địa-cầu càng nhiều >. 

Theo các nhà Vật-lý-học, trong mặt Trời áp-lực 
tắt mạnh, nên nguyên-tử* (atome) không thể giữ nguyên- 
vẹn được những dương-điện-tử `0 chung - quanh 
vì áp-lực tiêu nát mắt, lưu lại âm-điện-tử thôi, 
Nhữag luồng âm-khí Ху do các chỗ nứt -në phóng ra 
bao nhiêu thì lửa bốc chấy bẩy nhiều thành những 
luóng gió lửa. Ấy là những điểm sáng trên mặt Tes 
(Les facicules du soleil). 

Trong đồ Tiên-thiên Боз ở Đông-Nam trong đồ 
Hâu-thiên Ton ở Đông-Nam, thể là Đoài đối thành 
Tðn hơi nước sinh ra gió. Gió là sự di-dịch hay là 
sự đảo-lôn của khí. - 

Như vậy ta đã thấy núi mau lạnh và cung mau 


nóng vì có nhiều kim - khí, lúc về chiều núi lạnh rồi 
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э Nhà. ni "có gió này. sự «ОУ mới bắt đầu: và sinh-sẵn 
Theo các nhà Sal epo: Tâầy-phương, hạt giồng 
của sinh vật (le germe de la уіе) có lẽ do Vũ-tru-tuyễn 
бое» cosmiques) đem lại. Ông Pasteur và các dó dë 


Sang thấy rằng о Щн: со thể кеа men 
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(Yoga). Những con trai đó là con của cha vàng (mặt: 


Trời ) và me trắng ( mặt Trăng ). 


Trong chú-giải cuði-cùng cầu dịch như sau này, 
« những con trai của mặt Trời và mặt Trăng những 
đứa con nuôi vú của-Ether hay là gió. | 

Người cha sinh ra người våt- chất thời cỗ 
hay là cha của cái thân-xác, đó là hiện - tượng của 
sinh-điện-khí ( principe électrique vital) có ở: trong mặt 
Точ mặt Trăng là mẹ nó, vì cái năng-lực huyền-bí mà 
nó có, và nó làm ảnh hưởng rõ-rằng trong sự thai- 
nghén và dòi người mà nó chiều xuống, cũng như 
sự lớn lên của cây và súc - vật, hay là Ether trong 
cách này làm liên-lạc-viên nhờ: cải nhiệm-vụ đó những 
ảnh-hưởng ау sẽ mang từ trong lồng những định- 
tinh xuống khắp mọi nơi và rải - rác trên quả địa - cầu, 
đặt tên là vú nuôi hay (nhü-máu) nhưng chỉ có cái linh- 
hóa là có thể lầm người thành một thần-linh hoàn- toàn. 

LZ là sự di lang -thang trong cõi vô - định; 
như các lữ-khách giang-hồ không đầu là nhà, nay đây 
mai đó, đi mãi đền cùng-cực tức là lại trở: lại. Cho nên 
sau quê Lī бёр dën quë. Lồn. Tön có nghĩa là nhún- 
thuận. Tón là vào vậy; Tön tượng là gió, gió bay đây: 
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>м. 
| ИР đó lang-thang cùng như сас lũ-khách giang-hó, không 
đầu không có gió. Gió có афс nhún-thuận, nhập vào 
| Các muôn loài cho nën qué Lữ đền cùng-cực thì khác cái 
b đức qué Топ ó: hào cùng cực là mất trâu & nơi bàng- 
phẳng, tức là CUỐC Lü: mất cái đức nhún-thuận vậy- 
dở Nên gió cũng như một Lữ-khách có đức-tính nhún- 
thuận, có thể nhập vào mà giúp muôn vật cái linh-khí 
k; % của [ròi mang từ các định-tính xung đề ảnh-hưởng 
cho muốn vật. Cho nên sau cuộc Li бёр đến cuộc. 
4 Tón và y. 
дч x: 
+? en ˆ | P> 
a mờ 
Tiết 1L Æ) F ° 4| A X42 о 
МАХА - 
D.A. Tên tiu hank, lợi hữu du vàng, lợi 
Е, kiến Đại-nhân. 
an ; D. N. Quả Топ ít hank-thóng, lợi có noi đi: 
І lợi thầy người Lón 
м B.N C.H. Тол là vào, là môt hào im phục 
К "h . > % й * Ў > bl F : 
| © dưới bai hào dương. Cái tính của nó hay 
БЕЛУ. P w № ` =F = 
Иш - nhường để vào vậy. Tượng là gió cũng 
е! lấy cái nghĩa vào vậy. Thể âm làm chủ cho nên 
Җ 3113 
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lbi chiếm của nó là ít hanh - thông; lấy âm theo 
dương nên lạt lợi có chỗ đi nhưng а có chó 
theo bën được sự chínH-đảnh của nó, vì thể lại nối 


rằng loi thấy người Lớn уду. 

LỜI - BÀN: Ít hanh-thông tức là cái nghĩa 
ít thì diu cũng có thể đến được, mà nhiều thì có sự 
сап - ngăn. TŠn tượng gió. Gió bay khắp mọi 


"nơi cho nên khắp chỗ nào cũng có gió. Có không- 


khí luân - chuyển là có gió, gió :phẳng - phất 
luận- chuyển khí Trời nhè-nhẹ thì chỗ nào khí “rời 
cũng có thể vào được, nhỏ bé аёл đâu cũng có khí 
Tròi. Nhrag пец gió to thi cà luóng gió bay đi št 
có sự ngàán-can cua våt, nên nói là ít thì hanh- thông. 
Lai lấy vach qué Tn ra mà giải thì qué Топ trên 
có 2 hào Dương: dưới một hào Âm. Mà hào Âm làm 
chủ qué Tôn. Âm thì thuận theo dương, nên - sự 
hanh - thông bị hạn-chế theo thể âm rắt It. Thể 
dương mới to lớn được. 

Biết nhún-nhường ở ngôi dưới mà theo dương, 
tức là có sự dung - hòa của âm dương, ắt lợi có 


nơi &. Như gió bay mang không - khí cho muôn. 


vật, và mang cái linh-khí của các Định- lĩnh trên Vũ- 
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xuðng пио! - dưỡng muón vật. Như. Xá có - 
kế tr lại. Muôn våt nhờ thë mó söng, 
М арабы | е; mà sinh sinh. bến hóa. 


mẽ su sas tir а ở Э voi * 
n vật cái linh-khí, £t có ích-lợi cho muôn - : 
| оза ích аб tüy tirng loai, từng giống, mà 
+ nhiều lu: 16. Như trong không-khí cồn có bao 
= “< - о» w- В. có THẾ к = bôi- 


ngó. có LA a haha hồn Айк ta đến _ 
z Kế tran, -thái cùng- cực thì có một cơ -quan sång - 


о + СЕХ -din ёа linh- hủ "Е như ` 


„mến а Bi cho, с lĩnh vật biết 5 k xế Sông 
“mật cách -chính-đính, hóa cho nên vì lē ày mới nói: 
< К. š 'huấy ngwòi Гён? mới biết dùng mới hiểu biết 
Š р “cá тан ën e a linh-khí , mà оер э để được cái lết 
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2, Pa элш: b 


= S h, p hp khi мылы, khinh- khí đà. ahere 
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nguyên-liệu tổi-cần cho sự: sinh-sống muôn vật. Nó 
còn có những linh-khí mà Khoa-học ngày nay chưa 
biết, chưa có tên mà cái lợi của nó vô-cùng, cho nên 
thấy người hiểu-biết, người Lớn mới có lợi vậy. 


_ 


Tiết 2. ©: EEr Ч ер 
D.A. Thoán viết: Trüng Тбп ат thân 
Mèênh. 
D.N. Lời Thoán nói rằng : Hai län Тбп 
đề thêm Mệnh. 


2 > Chữ 7 /⁄4z có phải nghĩa là hai lần dáng | 


Mệnh không ? 
Chu- Tứ дар rằng: Không phải, chỉ là dinb- 
ninh phản trổ lại cái thuyết Tön là gió vậy. Ra lịnh 


cho người cũng như sw huy-động của. gió. 


Họ Phương nói rằng : Вас Nhàn-quàn trong 


cuộc Tón chưa được lớn-lao ở chỗ thuận nhằn-tâm 
để hành-sự, phát thí hiệu-lệnh, sự cần-thiết là không 
thể không thuận thì át phái ba điều bồn phen khiến 
người ta đều có lòng tin mà sau làm theo. 2ó là 
bậc Nhân-quân trọng công việc trong thời Tôn vậy. 
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_ lếr nh Trùng оп. cho nên là thêm Mệnh уду. — ~ 


7-2 LO YI- BÀN: Trùng Tön tức là nói quẻ Tên 
$ ké có 2 lan qué Tön. Trên có que Tn, dưới có 


bó Trùng Тї tức là có đức vừa nhún- thuận vừa thâm- 
TC nị ập vào o trong nữa, /// có nghĩa là him 

SeS ы 9 Hai Jan Топ để: thêu: Мий. Chữ Mệnh đây 
| chật h à huyền-bí, theo nghĩa của Chu-Hi là mênh- 
-- lệnh “th cũng. ѕибі, Tà vì gió lại gió, tức là 018 mang 





hu Ba mệnh-lệnh của sw vận - hành của gió. Liy 






nghĩa thêm "Mạnh cho. muôn quế Thật 
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_€ao-siểu vô-cùng. Chữ z#án dịch là /йё= thì mới x 
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ы 


I 


e Ae 
ng 
ү v 
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dùng chữ trong: Kinh, "Thánh-nhân đã cần-nhắc từng 
ly từng tí một. 


ët 8. PY] == Ў. Ф зЁ YI =. T = 

ARM BD е Жолы. cả 
+1. Sp. . 
Жі ° FILKA ° 

D. A. Cương Tón k;ỳ trung chính nhỉ trí 
hành, ¡hủ giai thuận hồ cương, thị di tiều 
banh, lợi hữu du vãng, Iyi kiến Đại nhân. 

D.N. Cứng nhúa-thuận ở chính giữa ау 
mà Trí thi-hành, гайт đều thuận theo cứng, thể 
cho nên là ít hanh, lợi có nơi đi, lợi thấy 


người Lớn. 


B.N.C.H. Đây lấy chế qué thí ch nhời р 7 


Сепо nhún thuận ở chính giữa mà trí hành là chi 
hào Cửu-ngũ. Mèm là nói hào Sơ và hào Tứ. 

LI- ВАМ: Hào Cữu-ngữ quê 'Tốn là thể 
dương cứng được ở ngôi truag-chính, cho nën Ху 


cái thể cứng của dương ë о ngôi dương túc là quá cứng 


nhờ có đạo Trung - chính ở trong cuộc Топ 
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an tuy cả sự cứng-rần mà "biết 





я -ngū là hào Dương ở ngôi dưa 


cản 


Sẻ: Ç ` 
е. Таља соп người ta là cái söhb 


SG, t Đâu thứ hai B. mới hai hào Ẩm, hào Sơ và. hào Tứ, 
~ о chú cuộc Тёп trên và dưới, tức: là chủ sự 
_xâm nhập Vào với thể dương. Nên mới 

\ т 8 hanh - thông, - nót đến ën sự hanh-thông 
của t ы I (bi: nhỏ 16, không thể bành-trướng to lớn 
sa Е Б Àn ing 5 hạnh-thông của thể dương. Vì rằng một khí 
đã di vào. với dương: như một người đần - bà 

йу chồng thì chỉ Ыс có một chồng nên sự 





| thế được. lan rộng như đàn-ông. 


__ Cũng п gió mang không - khí cho muôn vật, 
LAN a “khi không-kht nhập vào vật thì ở lại với. vật 


s дё. nói sr Œ Loi có nơi di 1a bị còn СЕ -sự 
tí th б. gười Lón. Lợi có nơi di là gió thâm- 
nhập - xào muón vật mang cho nó sự sống, giúp 


sự sinh-hóa nên có lợi. Nhưng gap người Lớn 
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biết cách dùng gió, dùng không - khí ‘thì có lợi 


không những lợi về sự sống, về thể - chất mà 


lại còn có lợi về thần-linh nữa vậy. 


+ 


Tiết 4. Ф. © : KAZ о = F 
ат °: е 


D. A. Tượng viết: Tùy phong tốn, Quân-tử 
di thân Mệnh hành sự. | 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Theo gió nhún- 
nhường, người Quân-tử thêm Mệnh làm việc. 


Truyện: Người CQuân-tử coi quê: trùng Тӧһ 


lập cách để thuận-theo cái tượng Ху, mà thêm mênh- 
lệnh để hành chính-sự. 

Họ Lý nói rằng : Đời xưa người ra linh ЗЕ trổ 
lại thêm linh тїп nó mà sau công-việc có thể thi-hành 
trong Thiên-hạ. 


Trên dưới đều có nghĩa thuận-theo cuộc trùng 


Tổn, mệnh-lệnh chính-sự thuận lý thì hợp dân tâm mà 


dần thuận theo. 
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của a Thời, gót s gió. та không. ng ste 

“Tượng què Tôn là : ở trên người Quản- tức ава 

c hệ thuận-theo với gió bay, mà phát hiệu thí ° кез СОН 
đệnh, phàm соме tắt trở: di trở lại xem-xét thêm, _ 

Mên A : gag gió là do cái tượng mệnh theo gió), về, 
т thi Зу. công-việc. th-hành ra bồn-phương mà gió 

> thuša-theo mà dë vào. 

но Hạng nói rằng: Nhún-nhường là chủ ra đến hè 

| Một ai lần. nhún-nhường - cho nên để thêm mệnh mà 

= еа п - Phàm những quë có quê “Pus thi hay nói về 

| x `. giáo. = duc, phong = tuc, như qué Tiểu- 

| S їс (Р hong ¬ Thiền) nói đức thuần - my, quë Cë 

( Í on-Phong) nói về Văn đức đề uy-chẵn, giáo-dục cắt: 

Ри recho dàn, sự xem-xét của què Quan (Plong-Dia) đề 

юу» dàn, sự bö-thí của quê Cấu (Thiên-P/øzc) đề. 

гуё “Vinh lệnh ra bốn- phương, sử @ qué Tiềm ` 

ш з=) dë Điền cất Đúc, cải-thiện са! tuc, sự 

“chín h ngồi của qué Đính (Hóa-P hong) để ngờ cái 1 Menh- 
-lậnh, đều CÓ cài y ày cả. | 

: = в. N.C.H. Trùng có nghĩa là k tiep. nhan. 

z “và 1,0 ВАМ: Theo gió mà nhún-nhường. Đây ˆ 
25 н của qué lồn. Gió mà nhún-nhường nghĩa 


— bếp: Z 
r$ 2576 Р 
РЕЧ ми“ 5, 
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là Тӧһ lại Топ là qué Ton trùng, kép vậy. Người 
Quản-tứ coi đó để thêm Mệnh mà làm việc; tức là 
người (QQuản-tử: lầy cái thể, cái trí như gió bay mọi nơi, 
đem thi-hành Đạo-dức di mọi пої như gió mang cho 


đời sự sống với một cách nhún-nhường khiém-tën đề 


Š có thể lầm cho cái nh-hườởnng Dao-dú:c ngày ngày thàm- 


nhuần vào trí óc con người. Cho nên. lấy cái tượng 
và đức của qué lồn mà tự lầy. thêm cái mệnh-lệnh cho 
mình để làm việc; tức là phải tự cho mình cái bón-phån 
nhw gió mang sinh-khí cho muôn loài một cách nhún- 
nhường nhu quë Tổn, để làm cho Ðạo-dức cảng ngày 
càng КОС А về tam-linh. 


Tit в: 27x +: ЁЁ о 4| PÇ 
“ee e 

D. A. Sơ-lục: Tiến thoái lợi vü-nhàn chị 
trình. 

D.N. Hào Sơ-lục: Tiến lui, lợi sự chính-bën - 
của kë mạnh. 

B. N. C. H. Hào Sơ lẫy thể Âm ở dưới làm chú 
que lồn quá thầp-hèn của cuộc Гоп. Cho nên 
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tượng tiên lui khóng quå-guyčt. № lấy su chinh- 
т: _ bền của kê mạnh mà sử dòi thì có dùng cũng không. kịp. 
“giúp chỗ đó mà được chỏ nên chăng vậy. 


те set тш = LÒ LBÀN: Hio So-luc là thể âm Š ngôi dương 
Pine được chính- đính, làm chủ. quê Tën tức là chu 
ЕТ nhún-nhường khiêm-tốn- mà lai å ở: chỗ thấp kém quá. 
е nhung quá lẽ át thành ti- tiện. Phương- 


9 


có cầu : < quá tốt thành hèn». Ta lai có cầu: 





«Мм ën giả. hoá при» hién-lành quá thi hóa ngu-si đần- 
85. Cho nên có tương là tiễn lui. Tén là nói sự 
_ nhún - nhường hết sức thì át hanh-thông, tiễn 
lên có thể hòa với hào Cửu-nhị Đó D nói có 
thể lên mà thấm-nhuần với hào dương. Lui tức 
à sw tiễn trở lai, lèvi tiễn lên không có hào hưởng. 






бох hào chính-ứng là hào Lục-tứ cũng thể Ẩm nền 
_ gặp nhau thì xê-đãy nhau тот nói ilà lui. Tiểu lui được 
4 là tả cái đức nhún-nhường khiêm-tốn đến tột-điểm, 
| _biết tiên lui cũng là một đức của người (Quẳn-tử. 
Đó là tó cái đức của Gió mềm, nhún có thể đi 
lên cũng đượ-c mà lui xuống cũng được, nghĩa là chỗ 


nào nó cũng có thể vào được. 
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Lợi sự chíinh-bšën của kë mạnh : /”z-Möáz 
tức là người mạnh-khoẻ, có vũ-lực vẻ quyên-phấp. Bà 
là người có võ khốe-mạnh tức là có sức vóc hơn người, 
lại có võ biết lúc tiền thì tiền, biết lúc nên lui thì lui 
đá là hơn người nhiều lắm. Nhưng phần nhiều « Vũ 
dũng vô mưu», Mạnh mà không có mưu-mô thì 
những hạng ау ất sẽ chết vì sức mạnh, như Hạng- 
Võ, 12-Во VY vz. Nhung ë lúc hào Sơ cuộc Tn 
thì kẻ vũ-nhân giù được cho chính-bền cái đức 
từ-tồn khiêm-nhượng, biết tiễn, biết lui, tùy thời mà 
đổi địch, thì có lợi & sự chính-bền. 

Kë vũ-dũng thì hay nóng-này, cho nên sự khiêm- 
tốn tức là cái đức cần-thiết để kiëm-chë Sự" nóng- 
пау. Như người ta một khi đã mạnh-khốc, thẳn-xác 
được tráng-kiện, át có nhiều sw đòi hôi về xác-thít; 
nên nều không tìm cái lạnh mà chë cái nóng, tim cái 
mềm mà dung-hòa cái cứng ít có sự nguy-hiểm. 

Vũi-Nhân đây là ý mnốn nói hai thể dương 
ở trên qué Тол. Nhò có hào Âm ở dưới là thể mềm 
có thể thằm-nhuần mà hòa với sức dương nóng mạnh 
như kể có võ-nghệ cứng mạnh có lợi dùng sức mạnh 


của nó vậy. 
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“р: А. Teon viết : Tiến thoái trí nghi đã, 

те Vũ-nhân chi trinh, trí trị dā. йй... 

РЕ 8N. Los Tượng: nói rằng : Tiến ш trí 

SN nghi-ngờ vậy. Lợi sự chính-bền của kẻ mạnh, 
A trí tri váy. 

„нае „ó3 LỜI-BÀN : 7⁄2 / là vì có sự nghi-ngò chưa 

а Б 4 < a được. Như người có võ lúc đánh nhau 






_ phẩi chăm-chú nhìn vào bên dich, có trí nghi-ngờ nên 


Ti đền, lui là tùy sự giao-dấu của bên địch. Lúc nên 


ы ЖҮ? 
4 А 


| tiến thì tiền, lúc nên lui thì lui, cho nên tiễn lui tức là 
CÓ tr. phân - doán nghi-ngờ của người có уб. 


đúc khỏi Z cổng hay lúc lui giữ thể thủ. Như vậy tức 


là. cái trí của. họ đã định dược fð-ràng các thể của dich- 


‚ p” a k ‚МР у, 
е П > | 
i Ау á` то 
РЕ ТЕГ ЛА T + 
1 iF. А Ỹ , 


nhân và của mình rồi vậy. Phàm người có võ biết tiễn 
lên để khỏi thể công, hay lui xuống. để giữ thể thủ, 


ít là những trang anh-tuấn hào-kiệt võ-nghệ siêu-quần 


là оар 


Г q OZ hiq s c b БЫЛАДЫ; 


77 “Trí trị ay: Cái trí đã chinh-tri được tức là có 
lại ở: sự" chính-bền khiếrnh-tốn. Có trí nghĩ - ngờ аё 


không những chân tay đã quen thể-pháp về võ-bị mà 







My 


a 
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cái trí óc da có chế định được thư-hùng. € )Vì le đó 
cho nên nói là cái / tri váy. Tri trị nghĩa là cái tri 
đã dirge huìn-luyện. theo môn quvền-thuật hay vu- 
thuật. Ai đã học Vũ-pháp chản-truyền át hiểu rõ 


lời Tượng này lắm. vậy. 


3 
$- 
ы; 
z 


пе тел 8 k эше о 
Д| Ж Ж a Z 2k . 
D.A. Cửut -nhị : Ton tai sàng hạ, dụng sử 
vu phân nhược, cát vô cứu. 


D.N. Hào Cửa-nhị : Тбп ở dưới giường 
dùng đồng-bóng rối-reng š äy, tốt không lỗi. 


B. N. C.H. Ню Nhi lấy thể dương ở ngôi Âm 
mà dưới có ý không. yên, nhưng đương ở thời Tën 





không che-đậy được sự hèn-thấp của nó mà hào Nhi: 
lại ô giữa, không thật là đến mình, cho nên lời сыйт 
erà nó là có thể ë quá sự nhún-nhường mà đinh-n¡inh 
phiên hại nhời nói của nó để tự-đạt cái Đạo thì có, 
thể là tốt mà khóng lỗi. Са lẫy hết cái y thành-thurc 
đễ dùng [5ч chiếm tõt-lành về sự tứ-tể vậy. 


(1) Đây nghĩa là được thua, 





з 
"B. 
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= LỜI-BÀN : Tến thuộc Mộc nghĩa là cây gỗ, 
-ho nên. d n hào Hai là hào dương đầu mới os 
с giường 1 - Đệ е bing ay có mát 


6% ` dy gỗ có thể mang „chó duoc túc là cái 


299 “Tên а ë hào Hai còn ë Jed thấp mới 


< 


rà : Doài vi ун. Quë 
pl hãi S cái nghĩa di từ 
р тб a its giải cái са gối reng này vậy. 


| _ Dùng đồng bóng rối reng ấy : Đây là. Thánh- 


ы, giải. -Hệ-quái. là qué Лау аё tro nghĩa què уау. 


a |а 


“Tức là quë bó hào Sơ và hào Thượng đi còn 4 hào 
саш 


{га thì cứ Шу 3 hào lầm một qué lên rồi xuống. 
2) Như đầy bê hào Sơ và hào Thượng lẻ: còn аиё 
hộ. © đưới là. quê Đài, | 


: 97 а tà một. nhời Tượng thì thật là rỗi- 
teng lắm vậy. Cho nên lấy tượng của чие Đoài là 
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Be = Hai CDE Tà "uc. mà ы 


-ượn 8, с dwó-i gường hay là gió thổi ở - dưới 


muối nói sự rỗi -reng. trong qué phải lấy Hộ quái 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


гай 


- 


Ддне-сд1. Đó là lấy được cái twong, còn cái nghĩa tại 
sao lại dùng 50-и? Có sự rõi-reng là vì nó không 
“được chính-đính, hào Cúu-nhi là hào dương lại ở 
ngồi Âm, trong cuộc nhún-nhường, nhún - nhường 
không chính-đính thì ắt có sự rŠi-reng lung-tung, tức 
như « quá hiền hóa ngu >. Lại là thể - dương: sáng 
cứng được đạo giữa thể mới rối - reng. Mà hào 
Cửu - nhị không có hào hưởng- ứng, hào chính- 
ứng là hào Cửu-ngũ lại cũng là thể- dương, nën 
sự tiễn "của nó khóng thể được vì có sự rër 
reng lắm vậy. Cho nên trong cuộc Tór là nhún-nhường, 
là nhập vào, là hào được đạo giữa nên mới lẫy sử 
cúng - bái đồng -bóng để tỏ lòng thành- kính đổi 
với quí-thần, và để thầm- nhuần sự tín-ngưỡng. 
Vì lẽ đó mới nói đến sự dùng 52-и. Tuy là dùng 
Sè -Pu là mê-tín không tốt mà Thánh -nhân 
đã xá-lánh, nhưng trong tượng phải đùng đến để tần 
cái ngôi không được chính dính của hào Hai vì không... 
có hào hưởng- ứng. Nhân tiện nói dën hạng «$ж-/7и 
tù dòi cố, để Нос-рі hiểu cái nghĩa vé nhiệm-vụ và 
sự bành-chướng của bọn này từ đòi thượng-cổ. _ 
Người đời Thượng-cố vân nhận cái đạo của 
các Đề-vương đời trước làm chính-đạo, nhưng thường 
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С : i: б. mà thối, со ЭМ thì Ыы làm 
sổ độc ae việc Vua. việc. _ «ши: nhiều 


1а: P Ы. nhiều điều khổ-sẽ, е ани đời. đã 
e-ki биз Tại không có. công ăn việc làm chấc-chắn 
sự n mi khóng biết thë nào, tất phải cha - 
т Vào А T g di điều më-hošc và tin những việc quái- 













i ко B bon döng-cöt thầy - cún s thày 
4 98 79 Шу điều саё hung 'họa-phúc dùng những 
: Đa Sẽ t n mà Б lừa. Sa в 


` về ra RA боп ha. có chê: 
| h, t lậm chí nhà nào cũng tho Quỷ thè Thần. 
K Thư nối rằng : : «Dân thần tạp nhu, gia vi Vụ-Sử». 


Đân với Thần lắn-lộn, nhà nào nhà ấy cũng 
ó hạng Vu-Sở. | К | 


э 2c 


+ = ны 1 


а: Бї Vuong đời trước cho 1% dán + mà tin nhng ` 
a ` к uái là ее. hiểu rõ cái chính-lý ci của TA | 


= š 1© : 


—*=——- 


DICH + ТАМ-КНАО 


| không phân- biệt điều thiện điều á ac, cú hay tìm mỗi họa 
phúc & chó mo-màng mò-=mjt, nên mới dinh rō VIỆC 


thờ-cúng để chính lòng người và lầm cho có đạo 





thường. ; | 
Xem như vậy thì dùng chữ“ 5-а n tức 1А sw mề-tín i 
tối-tăm làm mê-hoặc lòng người mà bỏ đạo Thánh- Hiền 
theo dị-đoan mờ-ám. Vi le đẻ mã hào Hai là thể dương 
minh mạnh bị ở ngồi không được chính-đính và lại 
cưỡi lên hào Sơ-lục là PAG Ẩm. chủ sự" nhún-thuận. 
Tuy là båt- chinh nhưng trong cuc Tön 
còn sơ đã thầy sự ảnh“hưởng như vậy tổ rõ cái lòng | 
thành-kính đổi với qui-thần đrời- đặt, để tổ su thuận à 
theo của mình, thë 1А hộp với thời Гбп nên mới nói là 
tốt và không có lỗi vậy. 


T 


Tiët 8. po: Же ° 19 
К ше 

D. A. Tượng viết: Phân nhược chi cát, 
đắc Trung då. : 

D. A. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của sự 
rối-reng ấy, được đạo Trung (giữa) vậy. 
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š Thấy sur тєн 


Etin theo, tức tả cái - 









ai còn PY TA thấp -Ъ hèn, cho nën sự ` eng: l 
h-hién chwa có пё lấy cái đạo của a bọn ë x 
% Т] thành kính của. mình đổi hi qui- . 
< k | ` | 
Пей йор tức là nói 
igi tày riêng chếch-lệch, 
xu Đạo-đức và để 
lên trên mới nói là 3 
з. А | = ' 
KV lo 2=: 7|. 
S : D. A. Cửu-tam : = "õn, 
ч D; N. Hào Cửu-tam : 1 
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B.N.C.H. Đây là quê cứng không giữa, ở ngôi 
trên thể dưới, không phải nhún - nhường, bó qua 
thường làm mặt, đó là con đường đáng tiếc vậy. Cho. 


nên tượng và lời chiếm của nó như thể, 


LỜIBÀN: Phàm ở đời cái gì có thường thì 
CÓ SỰ" coi thường. nhau, như ta thường nói : 
Thường đi lại với nhau thì coi thường nhau. «Tän 
lai di so». Hào Cùu-tam là hào dwong & ngôi dương tức 
là dương thính có sw quá cứng-rắn lại & ngôi cùng- 
cực của qué lồn dưới, tức là sự  nhún- nhường 
là sự thường. Tuy là chính-dính nhưng không có 
hào hướởng-ứng, có hào Thượng-cứu lầm chính -ứng 
cũng là thể dương: Cho nên trong cuộc nhún-nhường 
да thầm nhập vào mà hào lại cứng-cỏi như vậy ắt trái 
ngược với cuộc Tön, tuy là lúc sự nhún - nhường lên 
dën tột - độ mà không thể lầm theo đức Топ như thể 
thì đáng {ёс lắm үгу. 


тіло. 0: 2 3 о 2. 
Ў #, о i 
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0 gsi N Lời _ nói ràng : Sự đáng tiếc - 

a p huò yn 4 nhún, trí cùng-cực vậy. - SR 
= B. AN : Sw dáng tiếc. của. “Q 2 $ 

và с & cái Tự cing – сє уду. ТА hào Ва. E ngôi 

l TA hê Sinh ở dưới mới có sự nhún- 

‚дё - cùng-cực Зу. Nhún-nhường đến cùng. 

di đành cái Ate i в 98 Ру > dó ү 


b- cl уда Xây ra. Vig ở đời nhàn: cái gì 7 5 hiểm: mới ` quí, 255 А <: 

Р mà cải gì có luôn có nhiên thì а Aà thwòng, Ôi 1 1 + £ 
Е tực ' vậy chẳng tiếc sao? MMột cái. lớn như đức - 
n-thuận để làm thâm-nhập cho con ее са linh- - 






si _ nhúán- 
Е k í bồi-đấp. cái «Chân-ngã» cho sáng-sủa vững chắc 

$ с à người cho là thwdng-tình. Ôi ! Chẳng đáng tiếc | 
әк Cái _ HỰ — ta dày dãy: sự sống. Xin 


` . араа: 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


để nuôi muôn vật. mà trong đó còn bao nhiều lính - khí 
để nuối cái thần-linh ta mà пошо ta coi rë coi thường 
lạ quí vàng qui bạc, kim cương châu-báu hơn. 
Như vậy chẳng tiếc sao ? Cũng chỉ là sự hiểu - nhằm. 
của thể-gian, vì thấy không-khí là thường, họ cũng 
biết không-khí là quí, đời họ không có nó chắc chết. 

nhưng chỗ nào cũng có không-khí cho nën mới có ` 
sự: coi thường như vậy. Thật đáng tiếc lắm thay, cái 
tr- tưởng không những ngày nay mới có mà từ lúc 
lập ra Tạo-hóa ở trong thời-đại thượng-có Thánh- 
nhân cũng đã thấy rõ sự xử trí với cuộc Гоп như vậy, 


nên mới có tượng như trên. 


тє. 7X VU: ВЕ £ ° W $ 
= № ° 
D. А. Lục-tứ : Hối vong, điền hoạch tam 
phàm. Ў 

D. N. Hào Lục-tứ ; Но: - hận mất, ruộng 
được ba phẩm. 

B. N.C. H. Đây là hào Ат mềm không có cúng, 


theo và cưỡi lên đều là thể cứng, nên có hối-hận, 
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DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


Ruệng được ba phẩm. lẫy tượng 1А ruộng 
tức là #2 nơi bằng-phẳng yên-lặng, nhw hào Luục-tứ là 
hào Âm ở: ngồi âm, và được hào chính-ứng cũng là 
thể âm. Ba thể âm. hợp lại là quë Khẩu. Khôn tượng 
là ruộng: Ba thể âm tượng là z phim, 3 thú mà 
ruộng cho ta vậy. Xét xem ba thứ của ruộng cho ta là: 

Мох là : Về Ngũ-cốc để nuôi sống người, tức 
là tượng Nha cải, thể âm ở: dưới đất mang lên. 

Hai là: Về không- khí ở ngoài ruộng cho 
ta sự" mat-më thênh-th¿ng; những khu ruộng lớn 
tức là những cát phối lén chứa không-khí trong- 
sạch để nuôi dưỡng muên-vật, và hào Lục-tứ là hào 
âm chủ qué Tën & thể trên mà lồn tượng là gió. 

Ba là : Những sinh-vật ở ruộng như: cua, cá, chim 
chóc v.v... Đó là з thứ & tuộng cho người ta vậy. 

Lẩy tượng là tuộng bao - hàm cái ý nghĩa 
là nơi cần-yếu để giồng ngũ-cốc nuôi sống người, 
về thế-chắt hữu hình cũng như" gió dé nuôi sống 
người về phần. khí-hóa và tâm-linh. 


Ruộng được Ба phẩm. Có ý muốn nói bậc Pai- 
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LỜI- BÀN : Bòi xưa | сас Бас Ty | 


Có công dy muốn. nối Tào Tạ số: kháng: Б 
73 ы СА chính-đính với nó; phưng ở trên. 
` hai hào dươn, g túc như: bậc Đại thần ë ở: trên bậc Công- 74 


ë F> ; NT ‹ hanh sáng sửa _giao-hòa với nó, lại được ngôi 
Е. ЕА. lên phù _ Vua ở 5 lào: Ciru-Nga, ен nën = 
24 саан mà duoc hưởng lộc điền b х5 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Đời xưa phong cho ruộng ар để hưởng hoa-lợi 
thay vì lương lộc như bày giờ, ví-dụ như tước Наи 


được 100 đặm đất, tước Công được 1ooo dặm vần vần. 


= 
? 
= 


Tiết 13. JUA: A 5° т ә 

64] s Җ,#7 1] &- ° £. JE =. 
H =й ЖЕН + ý ° 

D. A. Cửu-ngũ : Trinh cát, hối vong, vô 
bất lợi, vô sơ hữu chung, tiên Canh tam nhật, 
hậu Canh tam nhật cat. 

D. N. Hào Cửu-ngũ : Chính-bền tốt, hối- 
hận mất, không gì không lợi, không đầu có 
đuôi, trước Canh ba ngày, sau Canh ba ngày, tốt. 

B.N.C.H. Ho Cứửu-ngũ cứng mạnh Trun g-chính 
mà & thể Гоп (nhúa-nhường) cho nên có hối-hản, để có 
sir chính-bền mà tốt. Sự hồi-hận của nó mắt được mà 
không gì không lợi. Có hồi-hận tức là không có đầu. 
Mặt nó thể là có sau trót vậy. Слий nghĩa là dối, là sự 
biin-đổi của việc. Trước sự biển đổi 3 ngày là can 


Ош. Sau Canh ba ngày là can Định, Định là số-di 









=: К inh -ninh ó ó chỗ trước khi biển- đối, Q Оч N sê si 1 rò ng 





=chính, 


жм TIẾN 


| е đương ё ở ngồi dương được đạo Trun ung- 


СШ 









` dây tắt cải thê-chất trái với cái đức theo thời của 
= nổ mới nói có sự hồi-hận. Nhưng hào Cửu-ngũ được 


p~ 
E 


P= 
на 





| Trung - chính, ở ngồi tôn-quí mà giữ. được 
— đạo Trung-chính bën-br, đã có dao Trung ắt có sự 
“không chếch-lệch. tư-riÊng, вес thái-quá та cung 
không bàt-cập, nhw vậy £t duy-trì được cải đức của 
qué Tòn. Cho nën nói chính bền thì tốt mà hồi-hận 
mắt. Mặt khi đã chính-bền và duy-trì được đạo Trung 
hi © ngôi cao `qui ngôi Vua nën nói h khóng 


gì không. 104. 


-tính-cách nhún-thuận mà sau /ZZ lại có sự kết-quả 
của đạo Trung-chính, duy-tri được đạo Тәр; nên 
mới nói là có sau-trót, có kšt-quả. Chữ Cash theo Tà- 
nguyên nói cũng có nghĩa nhw chữ Canh là biển- đổi như. 


trong “Thích-danh có câu rằng : « Cank do canh đã 3 ehi 
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сга độ ở chó sau khi biển- đổi. Có chô biển đổi mà ` 


| - được thể Người chiếm như thể thì tốt vậy. u VI » 
S 


жы, 


ы! 
9-1, 


+ PLON- BÀN : Chính bền tốt. Hào Cëu-ngü š 


О Я ° trong cuóc nhún-thuận аё nhập vào, T EG cu 


Không đầu là nói hào Cứu-ngữ thể: đương. 


ở ngôi dương, không có “cái nhân, cái đầu có. 





So. i >5 


ĐÍCH KINH TÅN-KHÅÖ 


canh bói chữ Canh vậy. Đây tôi cũng dùng nghĩa 
như Chu-Hi : Canh là biša-đổi. Theo lời Tượng thì 
nghĩa Canh là biển-đổi ràt hợpnghĩa. 
Kháng ddu có dudi tức là có sự biển-đối & trong vậy. 
Trước khi biến-đôi 3 ngày : Nếu lẫy thâp- 
can ra mà giải thì -ta có bản thậâp-can như: sau ngày: 
Giáp Kỷ + 
Ất Canh 
Bính Hàn si 
Binh з Nhâm 2 
Màu 2 Qu ; 
Theo đồ thập-can trên ta thầy trước can Canh 
ba ngày là ngày Định. Sau Canh ba là ngày Qui. 
Đến đây là cả một giải- thuyết huyền-bí của 
học-thuyết Á- Đông. Đầu có phải giải một cách dē- 
dàng như Chu-Hi đã giải & trên. Мау xin giải ra 
đầy để Học-giả suy-xét và thấu-triệt cái huyền-vi mà 
Thánh-nhân đã dụng tâm thâm-thúy. 
Hào Cửu-ngũ ЈА hào của quê Tón ở thể trên, 
vậy phải dùng đồ Tiên-thiên bát- quái để giát (1 ). Và Hy 
vi-trí của thập Can trên địa-bàn ta thấy can Canh và can 
Định ë: hai bên qué Tón. Tön ở: đồ Tiên-thiên tượng : 
là gió lửa, mà can Định thuộc hỏa, cho nên trước ba 


CI) Hinh I trang 19 Quyên | 
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Yk kéc et, diy là tả hào ng - ngũ là hào Бе 


г, nën có cái сете. oaae 98 lạt 


hy = có su гьа. -а6. К bi. БЛ đất hiy ra 
nh nu : lB sau khi biển - đổi lạc ngày 
"n е )uí 65 thuy. Thúy là nước, theo Hiậu- 
з quái thì quë Khim ở giữa сап Ош và 
im che nên Thủy. ËB nước lại кар nước. và nur 








š B АЕ cần-thiết cho muôn loài, như gió và cũng 
‚ đức mềm thuận. Đây Thánh -nhân muốn 


Sea bớt sau trót, са! ө của sự giữ eg chính- bên 


z% ү Эней tượng 217 Thiên hạ. Thánh-nbân . 


з ата mật cách huyền-ảo mà trong có bao-nhiéu 
ie tinh=vi hayền-bí uyên-thâm, suy xét lắm mới rõ 
. cái dụng tám сба ТЫВ ёл. N theo sự giải- 
_ thích của Chu-Hi thì thật là nông-cạn lầy nghĩa chữ 
G nh mà giải з quë thì mo-hë Іт ау ! 


Ыы 
= ч 


3 Tiết 14. # ©: JU Z = 4 
fT о 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D.A. Tượng viết : Cứu-ngũ chi cát, vị 
chính Trung dà. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái tốt của 
hào Cứửu-ngũ, ngôi Trung-chính vậy. 

Truyện : Hào Cùu-ngū 8 ngồi tôn-quí, là chủ 
cuộc Tán, là nơi xuất ra mệnh-lệnh. (Tấn là mênh- 
lệnh, hào Cõu-ngū là chủ sự thêm mệnh). Biển đổi 
trước sau ba ngày ra mệnh-lệnh. Là cái Бао đối mới 
(canh сб chi đạo) dáng như thë vậy. Công - việc 
canh-cải đi thì phải có su bất-đầu và cốt-yều ë chỗ 
chung-kết như cái nghĩa trước nhất và sau nhất, 

Họ Trương nói rằng : Trong qué Cổ (Thoán- 
từ) nối trước sau giáp. Giáp là can thứ nhặt của 1o 
can, nghĩa là công-việc phải có đầu cuối, nën mới nói 
là: Có sau phải có trước; có đuôi phải có đầu. 

Trong quë Tón nói: 'lrước sau Canh (quẻ 
Tổn: Hào-từ hào Cửu-ngũ). Cank là can quá giữa 
10 can; công-viếc là chính-đáng thay-đối vậy. (Quá 
Trung thì phải biển, nên gọi là không đầu có đuôi). 

Qué C¿ công-việc là phá-hoại mà nói là để 
tao công-việc lai, vì сб: đó lấy cái nghĩa can Giáp (can 


âu). 
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и ` Gónzg-viëc trong cuộc Tën là quyền lệnh. mà. mối = 
đề. а _ an vì le åy lấy cái nghĩa can. “Canh. HP 


chai qué đều nói: «Теб sau ba ngày». Bối 
= Th; ánh nhân rất cẩn-thận cái > ý thủy aeg, đầu 









5 н; о Hš nói ràng : Ho Сын quế. Та biển 
thị thành quë Сё trước sau Canh thêm mênh-lênh 
Т С Va. trước Sau 7⁄2 trong 


qu с cũng cùng. quán thông cải nghĩa ау. 


Qué Tën Qué Có 
— — 





-é 


as 'LỜI - BÀN: Cái tốt của lo Cửu - hạn, 
<s 5 уз sự kšt-quả của hào Cửu-ngũ, không. đầu mà có 
Е Шш һу ngồi của nó được đạo giữa. Phàm được 

дао “Trung - chính thi không còn có sự chënh - lệch 

_tây- riêng, không thái - quá, không bắt - cập, nên 
s. | tuy là có dương thịnh cứng -rắn mà trong cuộc 
Viên. nhún - nhường, có đạo Trung - chính thì có 
thể duy - trì cái đức của quê Tën vậy. Vì lẽ đó 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


с mới có sự tốt của hào Cửu-ngũ mà nói không đầu 


có. đuôi. 


“Trong cuộc Tën, có đức nhún-nhường, ở иеді 
tõn-quf lại duro trung-chinh, như vậy cũng như bậc 
Nhân - quân minh - đức, làm lợi cho Thiên-hạ mà 
không kể ơn, Thiên-hạ coi thường không dë ý dën. 
Chủ cuộc Tn tượng gió, gió bay kháp поч nuôi 
muốn vất; không ai biết khói đầu © đầu nhưng chi 
trông ау kết quá ở vật nhờ gió mà sống. (Cũng 
như nước, không bao giò gió kë cái công ơn của nó; 
nên mới nói có chung mà không thủy. Công-việc của 
gió cũng như cát lòng hiểu sinh của Trời muốn tôn- 
tại đạo Sinh trong Tạo-hóa, theo đúng Thiên-lý như 
vậy thật là 'Trung-chính. 


Tiết 15. L ZU r K Đệ T ° 
RLR ñ w + 

D. A. Thượng-cứửu : Топ tại sàng hạ, táng 
kỷ tứ phỏ, trinh hung. 

D.N. Hào Thượng - cửu: Ton ở dưới 
giường, mất của-cải ấy. chính-bén hung. 
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L ТА cả dưới. giường А Рене = 
F T С ссы Зу tức là mắt chỗ thịnh 
Te сис cuộc "Tên mắt cai: đức dwong 


ó› nên ы бота và lời chiếm. án, nó 
trợ 
` Tất: 


ОМ BÀ ЗАМ: Tön ở s те з Đây | 
ЄС, o ng g Xuất Бао Cửu-nhi tức là thể dwong 
Г, Н 30 Thượng-củu là thể đương cũng ở 
mç nơi cùng-cực qué Tn, cho nên Hy sự 
số Số ng vô-cùng nhu cá thối dưới giường 


Mất của-cải ấy : nói hào thể dương cứng, 
`... thực. đương là của - cải. Hào Thượng- 
gôi Âm thì cái tài cüa dương bi ат che- 
u Hộ mắt, vì lẻ nơalà đức nhũn-nhạn đã đến 
TC XÃ tó bk thị tính-cách của dương cứng phẩi mắt di, 
sẽ nên có twong là mắt của-cãi. Ở mệt chó mà phải mắt 
sả . tí h-cách của mình, mắt của-cải của mình, mà. cứ: 


ЕС ôt t cách bền- bí, tính chuyện lâu-dài £t có sự" hung- 


E, 
С 






pi 
ats ET 


тав. Фе: j HT © L 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


шо ЕҢ OP fF FPA 


D. A. Tượng viết: Tőn tại sàng hạ, thượng 
cùng dã, táng kỳ tứ phủ, chính hö hung dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Tón ở dưới 
giường, trên cùng vậy: mät của-cải ấy, chính 
trong sự hung vậy. | = 

B.N. C.H. Chính hŠ hung Y nói ắt сы ч: 


LỜI-BÀN : Топ ë dưới giường là nói sự 
nhún - nhường dën củng-cực. Đây nói hào hượng- 
cửu là hào trên cùng quë lồn. š 

Chính trong sự hung là nói sự mặt của-cấi 
của mình và tính-chắt của cái đức dương cứng. Như vậy 
là đang Ó trong sự hung-hạt mà còn giữ được sự: 
chính-bền ắt có sự hung-hại đến dầu. Trái với tính-cách 
của thời mình là trái với Thiên-mệnh, trái với Thiên- - 
lý thì phải có hung- hại. 

Gió Ф nuỏi muôn vật, trong có nhiều sinh-khí 
như dưỡng-khí, đạm-khí vân vân, hiện theo Khhoa-học 
phân-tách còn nhiều thứ khí chưa có tên, chưa hiểu sự 
công dụng, nhưng đổi với mệt Chiêm-tinh-gia thì trong 
giá không những có những sinh-khí có thể nuôi vät- 

ë 
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E Ет tür сас iols 776 
сч о nhờ có thờ xuÔng 8 
nh trên cốt thể, Hào Thượng-cửu là lúc: súng ° 
u c Tổn, nghĩa là gió đã đi nuôi dưỡng muốn. 
lang é ngồi à am là gió. đang nuôi chỗ. амы 
1, Е. “đến đó bị hút hết sinh-kh í của mài 
tượng. nối là mắt của-ci. Nhưng gió cứ" 
và nh cách chính-bền, át không có sự 
iy gió mới, sau thành trọc-khí bể-tàng 


F % үс коз 


- “А =! ` ы, 
сый 
L ала _ SAN Cự 








ni Tám. Tả vã Ranh thông, lợi có nơi đi, lợi 
г Liền lui, loi sự chính-bền của kể 
xa4 — Hào Cứu Nhị: Tën ở dudi giường, dùng döng- 
з ireng dy, tốt không 191. : 
Y наь Cửu Тат: : Thường nhún đáng tiếc. 
Hào Luc-Tú : Höi-hân mắt, ruóng được ba phẩm. 
cty а Со Nz : Chính-bền tốt, höi-hån mất, 
k s n ig gì không lợi, không đầu có đuôi, trước Canh ba 
n Зу, ай Canh ba ngày, tốt. 


= уба Hào Thượng-Cứu : Tën & dưới arona: Mặt 
39 а і ấy chính-bền hung. š 
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TŐN-QUAI TỔNG-LUẬN 


Sau cuộc Lữ là lang-thang nay đây mai đó thì 
đến cuộc Tổn, Töa là gió. 13у cá Thể, Đức, Tài của 
gió mà giải ta có thể cảm-thông được sw huyền-diệu 
vỏ-vi của đạo Tën vậy. | 

Ôn g Maurice de Boglie có nói trong quyền. «Les 
rayons cosmiques» trang 7 ring: 

«Kháp nơi và quanh chúng ta lúc nào cũng bị 
nhuằn-thắm trong những luồng, tạm gọi là Vũ-tru- 
tuyển, kết hợp bằng hàng triệu vi-phận-tử khác nhau. 
xuyên qua ta hàng ngày, trong suốt đời chúng ta. 

(Nous sommes en tout moment et cn tout lieu 
baignés, pour ainsi dire, dans le rayonnement eosmique ` 
et traversés chaque jour, pendant toute notre vie par 
plusicurss millions de corpuscules divers qui le composent). 

Ta cảm thấy rằng trong không chung vô-vi dòi 
với con mắt thịt của ta, nhưng là một cõi hư mà thực, 
trong đó có cá mật đời sống của các Vũ~tru-tuyễn, 
của các làn sóng-điện ngắn Hiertziennes truyền-thanh hay 
truyền -hình, cả bao nhiều vi-cầu nguyên-tử của các loai- 


khí mà gió là một Luân-chuyên-viên uyễn-chuyển làm 
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'и е vô-hình, tất cả sw sóng cho muôn sự vật ы 
Si hành-tinh này dën định-tinh khác, gió là Liên-lạc- | . 
của ‚ Vũ- Trụ, cái Chân-lý của cải quyền Vạn- 
z ta thường gợi là lrời, là Th won ЕЕ 1% chứa - 
di, ‚В Đạo, É Chân-Như.. | а. 

Е Hóa cho trên cảm-thông. được cái công-việc | сда. | 
sm оп {а thấy пб vô- cùng ich-loi cho иба “vật Ea Ki 
tai 4 ý tới, vì nó là cái Đạo quá thường, đâu 

g có rất giản-dj. Sự thực của cõi vô-hình hiện-tại 





т, Khoa- học đã phát-minh những máy thu dược những 
x lần sóng-điện vô-hình như: máy. thu-thanh thu-hình còn 
коз ы? си u Vü-tru-tuyën khác, mót ngày kia Nhân-loại sẽ 
địt chỗ -phát-minh những máy-móc tinh-vi thu-hút 
А düng vào sự tiển-triển vật-chất và Вова 


1 gườ 4. Е шен НЕ БЕ tức a công 


E a S PA vi at có п Si Е а. Mác 5 
очун không đến ngày nay có thể lấy Khoa-học dẫn- 
chui ng mà giải rō cái Dai-hrc toàn năng của Thái- ực 
vậy: Hiện trong Bộ Tủ-vi Đấu-số của tôi, tôi đã phân 
| loai từng sao làm thành đồ-biểu toán-pháp để cho các nhà 
Bác-học lấy những công-thức đó mà tính các Năng-lực 
và Ури của к sao tùy theo Thời-gian ẩn dia. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


THiểu rõ như vậy, cho nên con Người ta không thể 
nào ra khỏi cái Thiển mệnh mà môi người đều phải 
hưởng và chịu, sự phú-qưí bần-tiện không thể tự 
mình định-đoạt được, vì rằng ai mà không muốn sun g- 
sướng, giàu-có, sang-trong; nèu lấy theo khả năng từng 
người cho ràng không có Thiến- mệnh thì tất cả loài 
người cứ: Tây sức minh làm theo ý muốn của mình mà 
cam giảu-có phú-quí cả: Suy cho đền cùng ky-1y thi 

+ Mậnh con người do những. ảnh-hưởng vỏ-hình 
đến nay đã cho ta mệt lý-thuyết rất кре khónzg 
còn sự mo—hó di-doan nữa vậy. 

Cho nên trong que Tên, Thoán-Tů nói rằng : 
«Trùng Гоа de thân Niệnh» hai lần Tën để thêm 
Mệnh. 

Đây là toàn-ý võ-cùng huyền- diệu mà Vän- 
Vương có thể gom tắt cả đạo lỗốn trong làn 
Thoán. 

i Trong thân từng vật cũng có cái Mênh chỉ-huy 
các ÌNguyên - tử các co-thẻ, lúc đối phải ăn, khát 
phải uống, nóng lạnh, lớn nhỏ theo từng hành-vị 
thê-chất của từng cơ-thể, đề tồn tại cái cơ-năng theo 
một luật-định riêng loại nào loại ấy mà phát-triển 
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ЕЯ а а ¡im VN người. và | 
ôn r trong pham-vi 100 tuổi, và tai mắt chân Кы 
"TT h; hdi theo kich thước đã định cho đấu lúc - З. | 
M hai “cũng . ‚ уау, như gà 3p +1 ngày, i sờ 

| й ло у! trầu tu 12 Xã: Sỹ ул 


| 1: 
ч фест 
У Aw 


О 


п. Tư ` mệnh. ở ngoài ñ do cái т 
akad ch từng người, từng loài mà gió mang lại. 
đu đóa c io nên hiểu đượcc lý зау Trần-Đoàn mới phát ˆ. 
жь ва khoa ТУ: 4 xem cái Mệnh con Người. 
e> Không cứ l - bên Á-Đông ta mà còn © bën Âu-Tây 
es cung: có. khí O: К тм: rat thinh-hành хау. và sự 4 


О Cusi cim thầy đạo Tổn, mang lại Thiën- 


Йа аа “x1 


чу oe a> s y iah e tất cả 


2 Tin а Na Шу gió Са làm nguyên tắc PHẾ sẽ. 
hoc Phong-Thủy, đất cát. Như vây ta thầy то гїп g 
người "Trung - Hoa đã học dën cái huyền – linh của. 


Er PEt “Thiên-lý. mà trí óc ta chưa mở, còn chìm-đấm trong 

r | соі Vó-minh méi cho những môn hẹc đó là di-doan | 

FN | i а, 
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huyën-hošc. Nhưng môt khi lấy Khoa-hoc mà xét 


cõi hư-không, lấy sự phát-huy điện-lực vó-hinh của 


Người lầm ra còn có thực ó trong không-gian di từ 


_ wạn-lý đến còn được nữa là những sự phát-huy Vũ- 


` š xÍ ` F % xã 
trụ-tuyễn bằng những năng-lực từ trên các vì Tinh- 


tú mà sức người không thể tưởng-tượng. được, lại 


không có hay sao ? 


Chỉ vì quan- năng của chúng ta có những 
năng-lực tương-đổi với со: hữu-hình, hữu-thể, cho 
nên với những sáng-tấc phát-minh của các vị Tričt- 
học, Bác-học se cho ta những tài-liệu chắc-chấn để 


giải rõ cõi Vô-Mlnh vậy. 
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k: 


Đi quả truyền nói rằng: Tửa s. Ë nhập” TUỆ 





_ vào, nhập. vào mà sau làm. nó đẹp-lòng,. cho nên thụ được ` p3 - _ - 
ức dó để đến cuộc: Рәх. Эол nghĩa là dep-lòng. Кы: 226 
Гео Тел thiên. -Bát-quái Đài là hơi nước, ưng 


м. mü. Vì những 16р than dầu ó qué Chšn cháy 
д-до nên các loài như nước, kim, thạch & trên các 


` ae A 


đều chấy tan ra hơi. Hiên пау trên mặt 





ао còn го е ае ңы; а: 
е ХУ smi Te mày mù này а Гов số quê pai > ' Tư Đà 
=”. “Tiên-thiên 2 Trong đồ Tiên-thiển Khẩm h Goga о 


cụ (Cuối cùng, Khẩm ë Tây-phương. — ЖЕУ 

5 Вау giò trong đồ Hiậu-thiên bắt đầu Doi ó ` ` № j 
5 “Tây-phương. чуар: 
Thể. là Khim đổi ra пеш nước bắc lên a | | P 

/ = hơi nước, sư vững mục. ^^. i A `. 
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Quả-đất hiện giờ tuy có lớp vỏ (núi và nước), 


nhưng © trong còn nóng cháy, khí nóng © trung-tâm 


nung-nầu lầm cho nước biến bộc thành hơi. Vì vậy 


nét chấp & dưới qué Khim đổi ra nét liền thành 
que Đoài, ở phương nào cũng có nước tắt có hơi 
nước, nhưng vì sau lúc chiều tà, ta thường thấy 
sương mu bao-phủ miễn núi trước và nhiều hơn ở 
biển. Như thể là vì núi ở về lầy-Phương có nhiều 
kim-khí dẫn điện và khí nóng rất tốt nên đặt nút mau 
nóng và cũng mau lạnh, mặt Trời län là núi lạnh, nên 
hơi nước ở dày vì khí lạnh kết-tinh lại thành sương 
mù, 

Nói về Hóa-học hay Ngũ-hành, Đoài thuộc Kim, 
trong nước có hai phần ba khinh-khí “và một loài 
kim- khí. | 

Theo kinh Dzyan về thiên Vũ-trụ khổi-thủy thi- 
tiết ПІ tiết nói rằng : «Бау nhiều cái rung-động 
trần-lan ra mang dưới cánh nó tất cả Vũ-trụ và cái 
bào-thai ở trong cõi âm-u, những cõi âm-u thói trên 
những thể nước yên-lặng của cuộc sinh-tồn ». 


Nước yên-lặng tức là cõi hỏn-đện hay thuộc 


thể âm mà trong dó có thần-linh và trạng-thái ngằm- 
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7 : -quanh шар. dwoge cái thể âm dầy váy. 

к”. “2 - Què Đaài : Cũng như 51°. tạo thân: tinh-tú, 
| “thể dương nóng. doi bó cái Đại nhất ra thì 
Т ш hw- không vô-han, trong khi cháy 
i e VẬY nó tụ-tập. các thể đồng tính-chất với nó (đồng 
hanh tương ứng đồng khí tương cầu : Dich) - nën 
ғ . khi là một nguyên - tứ nhỏ bé cho đến lúc 
Ё ah khối tròn to lớn sáng-súa như: mặt Trời. Đó là 
ng Định tỉnh. nóng chấy còn toàn là thể dương, 
đ т ёа lúc Định tinh còn là những ngồi sao sắng 
20) Ес э thời-gian và theo hành-vi của nó quay liện-tiếp 


а nguội din và dương còn có tính-cách hút-dẫn 
thể: im mà nó gặp theo đường" Xích-đạo của nó. Cho 
nền với thời gian những Định-tinh mắt dần ап ánh- 
Sáng mà bi bao-boc một lớp vỏ càng lâu càng dầy, TM 
đối Định-tĩnh thành Hành-tinh như quả Địa-cầu ta ë vậy. 
Vi le đó mà qué Poti: có 2 thể dương ở dưới,. trên 
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„мг | xuống КИ мым. của nó nguội ¡đền ¡ mà bạc" 


l ао газе thì cái thể dương khí nóng đến cực- 





ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 


có môt thể Ат, tượng trong có khí nóng và ngoài 
có khí lạnh, theo Thiên-thể thì nó tượng trạng-thái 
Định-tình nóng cháy biển đổi dän thành Hành-tinh 
ngoài mát-mẻ trong còn khí nóng. Theo Nhân-loạt thì 
cái tượng trong nóng ngoài dễ chịu mát - mẻ là 
tượng sự đẹp-lòng. Vì cái đức đó mà trên qué lồn 
tượng gió, là thể nhữn-nhặn có tính cách nhập vào 
muôn vật, mà sự nhập vào đó làm cho muôn vật sống 
được tươi-tốt và đẹp-lòng. Cho nën sau cuộc Топ 
nhập ау tiếp đến cuộc đẹp-lòng vậy. 

Lấy hình qué mà giải thì trên có hào âm nứt 
làm đôi, Âm là hư là rễng mà dưới có bai hào dương, 
dương thì đặc nên trên rông dưới đặc, tượng hình 
cái pim có nước. Vì le đó theo vạch của qué Эол 


tượng là Trầm. 


Tiềt1. 22 7 ° 2 Я 

D.A. Boài hanh, lợi trinh. 

D.N. Quê Đoài hanh-thông, lợi chính-bën. 
B.N.C:H. Бом là đẹp lòng. Một hào âm tiến 


lên trên hai hào dương: sự vul зу {һзу ở ngoài узу. 
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DỊCH KINH TÁN-KHÀÓ 


âu: tượng của nó là trầm, là sự: đẹp-lòng của van- vật, 
Ja lấy qué Khám thủy tượng làm bë- tắc cái 
a. ГР chẩy ở dưới. Thể quê cứng trong mà mềm 


БЕ: _ ngoài. Cứng ở trong cho nên đẹp-lòng mà hanh- 





thông. Mềm & ngoài cho nên lợi ở. sự chính-bẻn, 
“Bồi vì dẹp-lòng có đạo hanh-thông mà sự đẹp-lòng 
càn-bậy, không thể lấy không гїп, nên nhời chiếm của 
nó như thể. Lại mềm ngoài mới là đẹp-lòng hanh- 


< thông. Cứng trong mới lợi ở đức chinh- bền đều 


cũng là một nghĩa. 

LỜI - BÀN : Đẹp-lòng thì gì mà chẳng được 
hanh-thông; trong cứng” sắng ngoài thềm thuận. tức 
là người ta trong có trí sắng-suốt, tinh-ý (bon sens) 
biết được sự thể & đời, mà ngoài có vé mềm thuận 
nhu-mì. Chiều đời thì ai không được vừa lòng, 
thuận ý với đời, lúc sứ: sự tiếp vật mà biết cách 
nhuần-thẩm bằng sự vừa lòng thì ai mà không ưa 
thích, ngoài đã dep-lòng ЗЕ có đạo hanh - thông. 
Không Бао giò có sự dep-lòng mà ngắn-cẩn hành-vi của 
người làm đẹp-lòng mình. Đó là một cát đức rất 
quí råt tốt nều mà người dòi biết dùng nó. Nhưng 
người đời quá thông-minh thầy cách sử sự với đời 
nhw vậy có hiệu-quả tốt đẹp cho nên mới thi hành 


* 
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sự làm đẹp-lòng người bằng cách đê-hèn càn-bậy để 
cảu mong một tư lợi cho mình, vì lẽ Зу mới sinh ra 
nạn tham quan ô-lại cái nạn «уі thiéng ăn cua đút > 
để mưu đồ tư lợi. Cho nën Thánh-nhân тап rằng : 
Loi ó: su: chính-hền, sự đẹp-lòng có lợi thì chỉ trong 
_phạm-vi Сиһ - tú thi- hành đạo Doài một cách 
chính-dính bền bỉ thì mới có lợi Một đú‹c-tính 
tốt dën diu mà thi-hành Заа không chinh-dinh, 
không những không có lợi lại có hại. gấp mày 
lần lợi. Như sự đep-lồng càn-bậy đã lầm cho quan- 
lạ cha mẹ dàn, thành những con тёр, con muỗi 
hút máu mủ dân. Đã làm cho bọn trai trẻ thành đàn 
bướm vô loài, dàn ong phi-lý їгїт trọc phá-hoại cái 
tičt-trinh của bọn nữ-nhi kho: dại, lầm cho bọn quản- 
thoa trâm-anh thể-phiệt phải điêu-đứng trong vòng 
tình-ái, bị trong cạm-bảy của cái bả phù-hoa phú-quí, 
Su. đẹp-lòng móng-manh, dễ-dàng tan vỡ. Ôi I Sự 
đẹp-lòng mà thi-hành một cách bất - chính sẽ đưa 
Nhân-loại vào nhưng nơi đồi-phong bại-tục ô-troc 
trảm-luân, cái đồi sẽ kết thành những cái kỳ thai dị 
quái tham-tàn, dầm-ô như loài vật vô-tri vô-giác sống 
trong vòng nhục-dục thổa-thê. Cho nên sự dep-lòng 
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s 
з, 4 
me 


Ф =— 
w. 


25 w | 
zS в một phép làm mê-hoặc lòng người mà phẩi chính- 


_ đính bền - b; mới được hanh - thông. Đã được 
hanh-thêng là để thi-bành cái Đạo của Thánh-hiền 


Ре" của Trời đất. Nếu một dân-tộc có những “kẻ hiểu 
- đạo Pad mà biết cách: thi-hãnh Đạo-đức thì trái lại, 


Гү сибс bể diu chìm nổi sẽ đổi thành cuộc đời Thần- 





tiên tư-do khoáng đạt. Đé là 2 cái thái - cực của 


cuộc loài vì lẽ đó mà lời tượng đầu tiên Thánh- 
nhân đã тїп ta như vậy. ` 


` 


Tiết 2. EU: O SU ә 

Ю.А. Thoán viết: Đoài duyệt đã. 

D.N. Lời Thoán nói гапо: Волі là đẹp- 
lòng vậy. 

B.N.C.H. Đây thích nghĩa tên quẻ. 

LỜI - ВАМ: Ролі là đẹp-lòng vậy. Trong 
có hai hào dương sáng, nếu Шу tượng ở người thì 
cái tâm (là dương) và cái trí (là dương) con người 
được sáng-láng thi-hành ra ngoài được sự thuận- 
theo, mềm thuận thì có nghĩa là đẹp-lòng. 
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Vẫn lấy thể qué mà giải thì trong có khí nóng 
làm tâm can nóng nảy, mà ngoài có sự êm-diu, mát- 
më bọc ngoài, thì sự nóng št lui mà làm cho đẹp-lòng; 
trong lòng ham-muÔn tức là có sự động mà ngoài 
được sw mềm theo cái ý muốn ағ là được dep-lòng 


x 
vay. 


Tiết 3. M) F đc 7° о ул 24] 
o ee 
LAR ° R = 3. a о ZR, YR 
j St рК &Л-жЖ, ° Ø2. A 
HAR 


D. A. Cương trung nhi nhu ngoại, duyệt 
di lợi trinh, thị di thuận hö thiên nhi ứng 
hồ nhân, duyệt di tiên dàn, dân vong kỳ lao, 
duyệt di phạm nạn, dân vong ky tử, duyệt 
chi đại dân khuyến bz tai! ˆ 

D.N. Cứng trong mà mềm ngoài, đẹp- 
lòng mà lợi ở sự chính - bën. Thế cho nên 
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л Бао bậc Nhân- Quán làm đep-lòồng người 










335 — ngay са gốc, vì thể Thánh-nhân mới tán- 


Нс Dương nói rằng: Có việc cùng dân lầm theo 
e зер a nạn ` s su can ш» н din 





з nợ nói rằng : Sự“ di theo sông núi mênh- 
x о а =a Võ không phải là đẹp-lòng mà để quên 


+ 
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mệt. Sự chỉnh Đông phạt Tây của Vua Thang không 
phải là đẹp-lòng mà để quên chết vậy ru! 
В.МС.Н. Đây h lấy thể quê thích һә quê mà 


= 54 ` ^ 
nói đền cùng-cực vậy. 


LỜI BÀN : Сте trong mà mềm ngoài tức 
lì nói sự đẹp-lồng, thi - hành một cách chính- 
đính và bền-bỉ thì có sự lợi-ích vô-cùng mà trên đã 
giải, vì có: đó tức là thi-hành đạo Trời, nghĩa là theo 
cái y muốn của đẳng Tạo Hóa. muốn làm đẹp-lòng muôn 
vật bằng một cách chính-dính bën-bi. Đẹp-lòng một 
cách chính-đính như thuận theo hành-vi của quê Đoài, 
như: “Trời đã sanh dương át sinh âm, để có sự phỏi-hợcp 
đẹp-lòng chính-dính và bền-bï thì có lợi. Có nóng át 
có lạnh để dám cái nóng và dung-hòa được {т-р уап 
vần, như vậy là sự đẹp-lòng chính-đính là thuận theo 
mệnh Trời. Nều ứng với người để cho người cũng theo 
hành-vi chính-đính của Trời-đất mà thi-hành đức đẹp- 
lòng như Trời theo mệnh Trời để đền chỗ lợi. Đạo 
Trời là chí thiện chí mỹ, có sự dep-dë vô ngần, mà 
Trời lấy sự đẹp-lòng thi-hành cái Dao đó. Lim người 
phải cổ gắng để làm đền chỗ chí-thiện chí mỹ 
cho nên thuận với Tròi thì ắt ứng với Người vậy. 
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Liy: ir đẹp-lòng của Trò? deo-dắc xuống cho muôn vật 
ra muôn loài mà làm dẹp-lòng tất cả. Cho nên người 

к mà nề Bie euni thiệp theo 
: КЕ cước dẫn dể `. gương cha trăm họ, ahi а 
! e Hš; bà cat khó bë ngoài trong сіі vui © trong mà 
| т К. к lúc nào cũng d wot dep-l: опа vul-swéng 
Г Дн trước dan thì dàn coi dó mà mài quên cất khó 
- vê =с бы më Đạo quên cà sự mệt-nhọc hàng ngày, 
i суш trong tâm lầm cho con người phần - khôn 
үч‹ п cå si môi mệt trong khi lầm việc, nếu ai đã сат 
т viết sich bay ngồi nghĩ một kiểu nhà hay một vận 
tho hộ kh 1 đã thành-tựu đều có sự vui-sưttớng trong lòng 
ї cả sự mệt-nhọc trong lúc tim kiểm vậy. Cái vui- 


+ “К tâm-linh, cái dep-lòng có mãnh-lực lầm cho 


: Сър Е lẽ trên, cất Äep-l)ng mà có pham vao SỊP 
Ста Сова Бао я. д: хаа nữa; ане vượt 


б> 
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Thích-ca đứng trước con voi to lớn git ton hung-hăng . 
hay ở trong hang tõi rán rët, hỗ lang, như đức Jésus 
đứng thần nhiên trước айі Sa-tăng vậy. Đao nhiều cảnh 
hùng-vĩ của sự đẹp-lòng như vậy cung như những bức 


tranh tuyệt-đối để khuyển-khích muôn dàn. 


р таю 
_ Tiết 4. 3 É) : ЖІ °. #8 7 
` a Ï : 2 в: +1 
х4 NR ж 38.9 ° 

D. A. Tượng viết : Lë trạch Đoài, Quân-tử 
а: bằng hữu giảng-tập. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Đẹp trầm là quẻ 
Đoài, người Quân-tử cùng bạn-bè giảng-tập. 

Но Sši nói гапе: Giảng tượng qué Đoài là tượng 
quë Tập trùng Đoài (hai qué Бом trùng nhau ). 

Но “Từ nói rằng: Cái chỗ đến của Thiên-hạ có 
thể đẹp-lòng được, như bạn-bè giảng-tập theo hình 
dung luận-thuyết để giảng, trước lại lấy sự thiểt-thực ` 
chiêm-nghiêm để tập, để sau cái tâm và lý cũng được” 
hàm-sác mà biết, В3-сзъ cho tính-thần và thân-thể 


cùng các việc đều уёп-бп mà hay thường vày. 
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+ * 


ТЕ 


à ваа lầu bến ` dep=8, su: bò-ích cho đần-chúng 

















1% с. н. сна cải "tiên củng е giao-hợp 


` 


nhau thêm ích. Ban-bè giång-tâp cái tượng. của 


_ trên t 9 А сар lại trảm, trầm trầm cùng Ке 
` "9 Сав trầm lớn, đẹp đẹp Һор nhau thành trong 

Í cm đẹp, tức là cái hay cái vui lại càng thêm sự 
КУШ б ngoài lần trong. Cho nên người Quân- 
St 3 а dà tu duoc thần, lúc nào cũng vui-vẻ với 
bạ: “êm lại tụ-tập bằng-hữu để giảng Đạo, nghiên- 
‹ hay của Dao, tập theo cái vui của đạo Thánh- 
A п, 586 duoc vui-lòng về Đạo của minh ngoài 
КЫЫ КО а bạn-bè vui-thích. Thuyết - = quái - truyện 
К. — mối Tầng: э & Рох уі khẩu thiệt» (Quế Đoài tượng là 
_ miệng lưỡi, vi lẽ đó mà Thánh-nhân twong sự giang- 
4 tập tành, giảng-dậy 3 at phải nói, mà tập tức là thi- 


_ đình cho: hiển-hiện. nhài giảng-dậy Ху, vì lẽ đó mới có 





57 (0 “Tượng của què Poti. 


< = 


3165 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


tượng đó, để giải cái nghĩa của que Đoài theo 


Trết-lý tuyệt đổi đổi với những tượng của nó vậy. 


Tis. 227L: ФЖ, ° Ф ° 

D. A. Sơ-cứu: Hoà Đoài, cát. 

D. N. Hào Sơ-cửu : Hoà-đẹp tốt. 

B. N. C. H. Bây 1А lấy hào dương ở thể dep- 
lòng mà à: chỗ thật thấp, lai không có kẻ ứng buộc - 
với né cho nên tượng và lời chiềm của nó như уду: 

LOI- ВАМ: Hào Sơ-cứửu là hào thể dương 
& ngôi dương được chính-đính, là lúc mới đầu của 
sự" dep-lbng. Sự dep- ле phái chăng là một sự 
Jj tói (Chí-tri) nơi một sự gì có thể làm cho 
tầm-tỉnh con người phẩn-khởn vui-vẻ, cho nên trước 
khi biết đến chỗ biết thì phải có ý thành-thực; muốn có cất 
ý thành-thực thì trước hết cái tâm mình phải chính- 
đính. Cái ý thành-thực tức là có sự thực mà không 
hư. Vì vậy sự đẹp-lòng là một ảnh-hưởng đã thành 
bởi cái ý thành-thực của mình mà ở đây là lúc so- 
đầu của sự đẹp lòng. Là thể dương thực ở ngôi 
chính-đính cho nên có cái ý thành - thuc và chinh- 


3:66 










= 


s: е nồng tức Ам có su hòa lạc ыр ó 


TÊN їп, cái ji bản-thể tuy а лак cứng bốn, cải 


SN sak. 14 
ứ của cuộc ở ngoài là Бом âm thể (quë Âm) 


Кя 2 а có sự dung-hòa mà vui- -đẹp. Dš bàa-dcp 
| íc đầu át có sự tốt-đẹp rồi vậy. = 


"р: А. Tượng viết : Hòa Doài chi cát, 
КС vj nghi dã. ; 


- 


{ 4 «ФМ — % 
PRE ¬...> 
А е . Р - = 
S + 
" í КАА 2 < А h 
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D.N. Cái tốt của sự hàa-dep, di chưa 
ngờ vậy. 
` B.N.C.H. lúc Sơ-dđầu của que, su dep- 
lòng của nó chinh-dinh chwa có chò nghi-ngò vậy. 
LI- BÀN: Hào =o: là thể dwong © ngôi 
dwong túc là ngôi chinh-dinh. Sự dep-lóng mà lúc 
đầu đã được chính-dính thì sự hành-dóng của nó ít 
chưa có chó nào nghừngờ. Phầm việc gì cùng 
vậy, tù việc trồng-tĩa nều ta lựa chọn cho được cải 
nhân tốt, mà biết tưới bón thì 26 được сау manh 
quả tốt không nghi-ngò gì nữa. Cũng như: sự đẹp-lòng 
là kết-quả của một cái nhân vui tốt hòa thuận mà có 
cái ý-thành chính-dinh từ đầu suw- thi-hành của 
sự dẹp-lòng không có cái gì là nghi-ngờ ở trong 


vày- 


: CƯ У > = 2 t 

pa СУГ ar R S S ASE 
Pese 

D. A. Cửu-nhị : Phu Đoài cát, hồi vong. 


D.N. Hào Củu-nhị: Tin đẹp tốt, hối hận 


mất, 
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ов, М. єн. Cứng giữa Їз sự im, ở ngồi Ат là 
s _ người chếm lầy tin mà đẹp thì tết mà hồi- 










“фм 


: == LỜIBÀN: Hào Cứu-nhi là hào dương đượcc 





е б, ở ogoi im s Br cái thể е cúa аб hag với 


Tà. hào шш là hào айм cung 
h thể dương cho nên gặp nhau có sự sô-sát, nhưng hào 

E Кс. ngũ, được đạo trung-chính 18у đức dương 
КЕ т ү sang cho hào bại cũng dược đạo Trung vì lē 


đó nói sự hồi-hận mất vậy. 
| т) ~.* i ! l 


- : PYLA, Tượng viết: Phu doài chi cát, tín trí 

9. = | : 

| _ D.N. Lë Tượng nói rằng : Cái tốt của sự 
tin đẹp, trí tín thực vậy. 


Te 
+ < ° ® 
| `“, ——.- 
Б зь, :-: 
К ~ “ 
A < "s ғ 
n ч =- 
Š TE - 


8: ° Trung đồ hể dương: là có -thuc nên tượng là 
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LỜI-BÀN: 7z⁄/ # thực nói cái thể dương 
của hào Cửu-nhị tuy ó: ngôi không được chính - đính 
nhưng được hào dương và lại được đạo Trung. Được 
hào Cửu -ngũ ứng chiểu xuống nën cái trí của nó có 
sự tin-tưởng ó: sự thành-thực tức là chó được đạo 
Trung. Được đạo Trung mà ngôi không chính nhờ: 
được hào Cứửau-ngũ được Trung-chính thì có sự thành- 
thật, tin-nhiệm, tượng là са trí tin thực. ÌNếu tin- 
tưởng có sự dep-lòng thì cái trí có lòng tin thành-thực. 
Đây muốn nói cất thé dương thực của hào Ciru-nhi mà 
hào ứng của nó Ë Cửu-ngũ. Cái tòt của sự tin đẹp tức 


là ó cất trí thành-thực tín-ngưỡng sự 'đẹp-lòng зу vậy- 


mes от 871. se? 

D. À. Lục-tam : Lai Đoài, hung. 

D. N. Hào Lục-tam : Đẹp đến, hung. 

B.N.C.H. Là hào Âm mềm không trung-chinh 
làm chủ qué Đoài, trën không có hào ứng mà trở- lại 
cùng hai hào dwong để cầu su đẹp-lòng, đó là dạo 
Hung vậy. | 



















| chu mà không duoc chính-đính lai có tính- 
nhược thuận-theo, thứ nhất là chủ sự dep- 
hung-hại vô-cùng vậy. Ôi l Chủ sự đẹp-lèng 
ng mèo đàng chó điểm, ong bướm nguyệt 
Tên. Š lại, ава đắc Bếp sóc sự š 


“ы "mà ss dó sur а Ше i, à nhỏ 
o Lục-tam không có kẻ chính-ứng để 


` ea tối tăm о н được hào ст 


£ được. mã lại Шш i sự" ет vô- cùng cho nó 
5 SP mới nói là Nguy. Phàm một kë båt- 
inh, nhu-nhurc hinoi, mà p là a sự CÔNG 


hãi `" s: đã a sự" а опу 
тл. p lạt ivi ôtuế dë tới cái dich dê-hèn, mà trong sự biển 
: 53 thiên dễ-dàng đó, họ đã làm hại cho bao nhiều đồng- 
| à ›, anh em, vợ con thần-thích nhiệt thành với họ. 
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Oi! phải chăng là những tên qui đầu trâu mặt người 
mà đức Thượng-Để đã ban phú cho cái phép. < Làm 
đẹp-lòng người để lên bậc cao sang, để thi-hành sự 


hung-bại mà quấy rốt lương-dân. 


Titio SE: Ж ? 2 dụ + 
18. < 7 th. ° 
D. A. Tượng viết : Lai Doài chi hung, vị bất 
đáng dã. > 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Su hung của 
sự đẹp đến, ngồi chưa đáng vậy. 


LỜI-BÀN: Rõ - ràng cái hung -hại đó là do 
ngôi chưa dang của nó. Sự đẹp-lồng mà được chính ngồi 
thì thi-hành biết bao nhiều sự tót-dep. Những bắt-chính 
càn-bảy cho nên mới hung: đó cũng như những hạng 
quan sang dòi này, nhiều kể vì dùng sự đẹp-lòng một 
cách càn-bậy bằt-chính mà lên được ngôi cao không 
sứng với cát ngôi mình ắt có sự hung - hại hóa cho nên 
những tham quan ó lại dš рау nën những sự bo dë 
ninh-hót muôn phần ti-tiện mắt са nhân-cách con nguoi. 
Ôi! nhuc-duc ! О! vật-dục đã làm che-lấp ánh-sáng 
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Phi ( ага ды đã " nó ó vào trong tú tử kin a Sao: 
nh it or mà lšn vào nhw ү с. thicu- 
dại, xa-lánh cái khó, cái cực xâu-xa mà trong 


Sơ отш. Е © АЕ, %* ° 





D.A. сом. Thương đoài vị ninh, giới tật 
_ hữu hỷ. x ch 
= б В N. Hào Саъ Та: Thương-lượng cái đẹp 
áo, E ra у ên, š ngừa binh có mừng. 

BNC. ч: Н ме then sự ng in của - 
аа. 
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nhung bản-chất là dương cứng cho nền có thể răn-giới 
lấy điều chính mà bó ghét điều nhu tà, như thể thì mừng, 


tượng và lời chiếm như thể làm nhà: гїп rất xâu-xa. 


LỜI-BÀN : Hào củu-tứ là thể dương ở ngôi 
không dược chính-đính mà không có hào ch:ah-ứng 
với nó, đứng vào ngôi dưới mà được sự dcp-lòng ` 
ở trên, dưới hào Curu-ngu được Đạo chích, trên 
có hào Lục-tam là hào bắt chính càn-bậy. Cho nên 
cải vi-trí của hào Cứu-tứ liên với hào dương tiên 
(cửu-ngũ) ít có sự: giao-hòa mà thành một thể döng tên 
được hàp-thụ dạo Trung-chính của hào Cửu-ngũ mới 
có sự thương -lượng trong sự đẹp-lòng. Đó là 
theo đường sáng mà dep để được chính-trung. Dưới 
thì có hào Ba là thể Âm mềm bất-chính càn-bậy 
lì ở Bến với hào Cimitir- nến mới cố sự: giới- 
ngăn sự càn-bậy của hào Ва thì có mừng. Theo sự 
đẹp-lòng ngăn-ngừa được sự càn-bày xâm lẫn mình 
và lại là hào 3 thể Âm thuộc vật hữu - hình mới 
tượng là bệnh-tật để tả rõ cái thể Âm bằt-chính ở 


dưới vậy. 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 


9 та. 12. 2 ge 200409278 ° 
`... 





e p. А. Tượng viết : Cửu tứ chi hy, hữu 
D.N. Lời Tượng nói rằng: Cái vui của hào 










a ү 
I nà 
= 

° 


o сб phúc-lành vậy. 
E Но Từ nói rằng : Cái lý trong Thiên-hạ không 
phai И không lập hai đường, Cáug Tw không cùng 
nhau đi, thích làm điều Thiện thì tật ác theo. Theo 
= w , vng chính thì phải xa đường tà, đó là sự phàn- 
| người Quân-tử. với kẻ “Tiểu-nhãn. 
“Thương-lượng sự đẹp-lòng chưa yên để làm chính 
cái” З п п-1у, người ta muốn giới-hạn vë việc Công, 

>- Tư (hào Cửu-tứ ngăn hào Ва và Năm) không 
chế ng xét chỗ nên theo. Thánh-nhân lấy sự ngừa 
binh có mừng mà nói là sở dĩ để mổ: đầu sự cẩm- 
E к cho Chinh-dao, lo-lắng để-phòng cái tà tâm, 
Р — đó là cái ý thật là thiết-yếu vậy. 


: LOYI- BÀN: Cái vui của hào Cửu-tứ có 
Е Ее р phúc - lành vậy, hào Cõu-tú tuy ở nơi không 
ёго trung - chính, & trong thì thương - lượng 
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theo cái đẹp - lòng trung - chính št sự bàt-chính 
của nó sẽ mặt, nhờ б sự thương - lượng mà 
nó có thể hòa được với hào Cứu -ngū theo dõi 
đạo Trung - chính mới có thể đổi được ngôi bắt- 
chính. Dưới có sự càn- bây của hào Luc- tam 
ví như nhục - dục quầy -nhiều mà nó có thể 
ngăn-ngừa những sự bệnh-tật cần - bây Thể cho 
nên tâm được đẹp - lòng mà tránh được bệnh-tật, 
dáng lẽ ra phải mắc sự hung-hại của ngôi bàt- 
chính nhưng sau khi thươnng-lượ-ng theo dược Đạo 
Truag -chinh của hào Cứu -ngu thì dược phúc- 
khánh vậy. 


tar 2 Ж: ӘР] số 
Җ о 

D. А. Cửu-ngũ : Phu vu bác, hữu lệ. 

D.N. Hào Cửu-ngữ: Tin ë chễ đếc gọt, 
CỔ nguy. | 

B.N.C.H. Bác nghĩa Ат thường Һау ёо 
gọt Dương. Hào Cổửu-ngũ là thể dương cứng 
trung-chính nhưng đương & thời đẹp-lòng mà ở 
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| ngôi tón-quí gần sát hào Thượng-lục. Hào Thượng- 
s lục Âm mềm làm chủ sự đẹp-lòồng ở ngôi cùng- 
cực. . Sự đẹp-lòng thường hay đẹp-lòng càn-hậy để 
Ӯ deo dương, cho nên 151 chim của nó chỉ 


а тїп. у lồng tin của hào Thượng-lục thì có nguy vậy. 


II 


=- Eror- ВАМ: Lòng t'n đây là nói hào Ciu- 
a g ав lào dương lại được đạo lrung-chính © ngôi 
Б tôn quí 


9.98 


sinh “Tin ở sự аёо gọt. Hào Cứu -ngũ không có 













đắc “huỗởng-ứng có hào Cửu-nhị làm chinh- 
_ứng Cũng là thẻ dương cứng. Nớlà thë dương ở 
п И dương lại hào chính ứng cũng là dương lại 
“dối lên trên hào dương như vậy thì dương quá 
5 ~ АЕ nóng vô chừng lại ở trong cuộc dep-lëng, 
| m dương hòa-hơ-p mà dương quả thinh lại & ngôi tôn- 
qui E a hab trong tay. Ở liền sát với hào Throng- 
: Е lầm chủ cuộc đẹp-lòng là thể âm thịnh ở ngòi 
Б. _ cùn g~ctức cho nên cái dương thính ắt tiễn lên dung- 
à hòa với nó để dep-lòng, mà thể âm có tính-cách đẽo- 
got thể dương, Dương lên ất có sự đếo- gọt hung- 
lộ hạ, mà ở liên sát hào âm cực; dương thịnh ắt 


Ë E có lòng tin hào Thượng - lục nên mới có tượng 
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là tin & sự deo-got. Như: vậy thì có sự nguy-hiểm 
lắm, cái ánh-sáng của trí-tuỆ cái sức уос trắng-kiện 
của thần - xác cũng đều bị đeo-gọt, it là có sự 
nguy -hiểm về tính - thần và xác-thit. Аі cường-. 
tráng nhw Trụ-Vương mà bị Đắc-Kỹ đeo-gọt mai 
đến lúc khuynh thành để nước. Ai thông-sáng như 
Vua Kiệt mà bị Вао- Ги lầm mờ-ám tỉnh-thần mà 
thành nước mắt nhà tan. Ôi !bao cảnh nguy nan về 
sự đẹp-lòồng không được chính-đính cho nên làm chú 
Thiên-hạ mà {їп © sắc-dục băt-chính thì Thiên-hạ Ei > 
Sm-than và thân-thể hón-quàn cũng thành thân tàn 
ma đại. Hóa cho nên vì lē đó tin ở sự dëo - gọt thì 


‚сб sự nguy vậy. 


Jo 
cA 
Ы 
үч 


Tiết 14. a E 
Ewe 

D.A. Twọng višt : Phu vu bác, vi chính 
dáng dà. | 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Tin ở chỗ dëo- 
gọt, ngôi chính-đáng vậy. 
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te- 
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е: я б Bởi vì cái thính đạt của мама 
| С, пш заа гап 79. Thánh-nhân ở 


NH4 299 tin sự giả-đối с của kẻ Tiểu nhân, lấy. sự 


i Тва cái Chân-thiện, mà không biết sự che-đậy 
: кее là đạo Nguy. 

— Đeo-got chỉ hào Thượnng-lục, 18у hào Ngũ ở thời 
p. lòng mà bí-mật giao-hợp như hào Cửu-ngủ với 
- thượ -luc cho nên mới lầm ra lời тап Зу. Tuy Vua 
vết thuận theo Đạo å зу là bậc Thánh mà còn sợ < sự nói 
ү, __ ngọt đổi sắc mặt » để làm ngờ sự đẹp-lòng. Như thể 
р.а ười ta gặp nën sợ. vậy. 

B.NCH. Đây giống hào Cửu-ngũ quë Ly. 


 LOLBAN: : Và le cái ngôi chính - dáng cho nên 
mới có lòng tín, mới có sự cường-quyền làm theo y 
ша a б P dụng Sur bạo-ngược, dương nóng trong mà 
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lại рап sự đẹp-lòồng càn-bậy. Vì 16 ngôi chính-dáng và 
ở: chỗ tón-quí nên mới có зш tin ở chò deëo-got. 
Minh có giầu mạnh © chó chính-đẳng thì sự dep- 
lòng càn-bậy mới có chỗ mà đẽo-gọt vậy. 


= 
* + 


= —— 
2? № 


Tiết 155 ШЕ. sói so. 

D. A. Thượng-lực : Đẫn đoài. 

D.N. Hào Thượng lục : Dẫn đẹp. 
B.N.C.H. Hìo Thượng-lục thành chủ sử đẹp- 


lòng, lấy hào Âm 5 nơi cằngø-cực cuộc đẹp-lòng. dwa 


dân hai hào dương ở dưới cùng với nó lầm cuộc dep- 

lòng mà không thể được št theo nó vậy. Cho nên hào 

Cửu-ngũ dáng khuyên-răn mà hào này không thấy nói 
8 & у 7 Sia y 


đến sự cát hung. 


LỠILBÀN : Dän dep. Din là поточ dura dắt? 
tức là kẻ cầm đầu, là chủ vậy. Như hào Thượng-lục 
là thể âm ó: ngôi âm được chính-dính ó ngôi cùng- 
cực que Doai và lại là chủ què Boài trên, nên 
tượng là chủ cuộc Ðep-lòng. Có làm chả, làm ké cầm 
đầu thì mới có cái nghĩa đưa dàn. Hào “Thượng-lục 


làm chú quë Бом thë âm trên dưới không có hào 
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I og т thể âm là chủ qué Рох dưới, nền hố 
i. м cuộc Pep-lóng mới có tượng dàn -dHt. 
I ó tượng không có lời. chiềm, không nói đền sự 
Ў. e : hung hồi lẫn là vì đã làm chú cuộc Đẹp-lòng đến 
ng nhọn Ất là có sự tốt- lành, nhưng chí vì là thể 
âm mềm thịnh gần các hào dwong nên có sự theo 
ы К бае được chính-đính và lại không có Кё dướ- 
`j hưởa g-ứng› sợ rằng có sự càn-bậy mà có sự hãi-hận 
ing? Nhưng được ô ngôi chính-đính cho nên không 
e К li chiếm là lẽ đó уду. Сиот trên hào Ciu- 
о là hào dương thịnh mạnh cứng muốn tiền lên dẻ 
.cầu Cầu sur đẹp-lòng ` với nó, mà lại là thể âm có tính đếo- 
Į e 78 k cản dàu sw dep-lòng ЗЕ phải mềm-mại 
3 r khô лӧп- -ngoan và chinh-dính méi không có sự lưu-hại mà 


127 còn có. lợi nhiều nữa vậy. 


бов Z6: L 2 7Ì 3 
К... 


| D. A. Tượng viết : Thượng lục dẫn đoài, 
| ; vi quang dã. 


3181 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào Thượng- 
lục dẫn đẹp, chưa sáng vậy. 


LỜILBÀN: Làm kẻ cầm đầu sư dep-lòng tính 
đức thể tài và ngôi thứ như уду thành thứ sự phán- 
đoán không thể tó rõ ra bề nào để đặt lời chiềm tuy © 
ngồi chính-đính nhưng lại sọ: sự càn-bậy của thể âm 
thịnh cùng-cực làm chủ qué Đoài, lại sợ cái hành-vi 
bắt-chính và độc-quyền của nó chưa có thể giải-quyết 
sw thực hư, chính hay bằt-chính động hay tĩnh cho 
nên nói rằng : Chưa có sự sáng tỏ. Chưa sáng ít còn 
u - mờ: trong sự phân - vẫn vì cớ đó đến chó đẹp -lòng 
cùng-cực tức là đến một trạng-thát mà trong tàm-hồn 
sung-sướng vui-vẻ bề trong như thể sự chính-đính tốt- 
lành hay hung-hại có thể tó rõ được thì phẩi tìm kiểm đến 
cái nhân cái gốc mới có thể phán-đoán được cất quả tốt 
hay xu. Phàm nhiều kẻ căn nông bản bạc, chí-hướng 
móng-manh mà được tới thời đẹp-lòng cùng-cực như 
vậy ít cüng không bền mà hướng như ta thường nói : 
« Anno äm сіє thì lại dậm -dật >, những hạng đức 
mỏng tài sơ vượt đến chó đó it như tụi Tiểu- 
nhận đíc-trí, tiểu hi М, mì < quá no lửng mỡ >, 


nên mới có những thẩm trạng như : « Già còn chơi 
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9 cha đặc tu Pao- л сап оре, аа. gốc 
| tuy có trí- tuệ thóng- minh luyện tới bậc 
án, йй phép thần- thông, sống trên cõi thần- 
чер, mà đến lúc lục-căn còn trở lại mà vui- 
ng cuộc lĐẹp-lòng thì sự hung-hại gấp trăm 
е еч. Đó >. Sur к chính đính 


= 
* = 


m-tåt : : Què Боз! : Каш шд. [ої ë su 


Ж 


на о оз еъ: Hòa-đẹp tốt. 
ГИЙ <> 








w оны Luc tam 
РЕ Hào Cửu-tứ 
ăn bịnh có mừng. 


* у 
2 

-. 
cv. 
`. 


Р. r. À 


жыр 





ту í 


Tin đẹp, hồi-hận mắt. 
Đẹp đến, Hung. 
Thương-lượng đẹp chưa yên, 


_ Hào Cửu-ngũ : Tin ở sự đẽo-gọt, có nguy. 
Ено Thurong-luc : 


Dẫn đẹp. 


а 
= 


Е Thời cưởờng-tráng trở lar (Retour d' áge). 
` SP к, Già mới sinh con, 
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DOAI-QUAI TỔNG-LUẠN 


Xem Hjào-tüie của Sáu hào trên là sáu trạng-thấi của 





cuộc Đep-lòng rút lại chỉ có hào Sơ-cứu là có sự hòa- 
đẹp tốt-tươi, nhw vậy tô rõ cho ta biết rằng : Phàm 
sự dep - lòng tức là một sự đã thành là một cài quả. 
Phàm quả át рһаг có nhân, cho nën hào Sơ - сии 
vi nbu cái chân chính - đính; B thể dư ong sáng, rhư 
thể ắt có sự đẹp - lòng hòa-thuận vuï-tươi và tết-lành. 
Sự dep-lòng cũng có cái quả, nều cải nhàn là đương sáng 
tuy còn là lúc yếu sơ nhưng đã có tượng cứng sáng 
chính-đính nên mới có tượng và lồi chiểm tốt hơn 
mọi hào khác trong cuộc Ðep-lòng, vì lē đó tóm lại rằng : 
Sự đẹp-lòồng © dòi tức là những giọt nước mưa спа 
Trời tưới xuống cho muôn vật trong lúc nắng khỏ 
lâu ngày. Đó là những lúc vui-sướng âm-thầm trong 
thảm-tâm con người, là những kết-quả tët-dep bởi 
những nguyên - nhàn mà người ta да gây ra ở 
đời này thì chung-qui tất cả: có hai cách : Chính- 
đính và càn-bày. Cũng có khi theo con đường chính 
mà được đẹp-lòng, cũng có khi làm điều càn-bậy mà 
được dẹp-lòng, con dường trêntức là дао Quản-tử và 


đường dưới là дао Tiểu- nhân. CQuân-tử thi ham 
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on am е. е sự" ү bách-dịch. Уш 
ї ш оң М với ¡dức — пе іы ệch 


е”, i ` р 


A a lính đi v vậy. 


9 Sau cuộc Tón, tức là đạo Khiêm - tón, nhúa- 


9 А rong та thâm-nhập yao trong là công-việc của gió 


ү >. cho muón chàng Ste ¿ sống cho. ые vẻ и 


Р, 





- Phàm người ta © đời những lúc thầy tâm -thần 
ү 3 À thw-thái, thay xác-thị t khóỏe-manh ta cảm thầy những 
229 Ке đá yui-yui, thich-thicn, lắng lâng: như sau khi lầm 
mot bài thơ tuyệt-tác, hay lầm sang một pho sách дш, 
hay sáng-tác song môt bằn-đần hay. 
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Sự đẹp-lòng của xác-thịt do những quan-năng 
của ta phối-hợp да đưa Nhân-loại dën những vực-thẳm 
hang-xâu ghê-gớm kinh -khúng và sự đẹp-lòng của thần- 
linh đã đưa nhiều người lên cảnh Thượng-giới vui 
| cùng Đạo-đức. Vì vậy Phu-tử, để dễ phàn-biëét, dš chia 
Nhân-loại ra hai hạng người Quân - tử và 'Tiểu - nhận 
mà nói rằng: « Tiểu-nhân dụ Lợi mà Quân-tử thì 
dụ Nghĩa У, 

Са дер - lòng của xác - thân là do nhục - dục 
chỉ- huy như Bà - Hi thích їп của đút của Vua Việt 
mà lầm mất nước Ngô, lấy sắc-dục để thỏa-măãn thần. 
xác như đTrụ-Vương đã lầm tiêu-diệt nhà Ân Thương: 

Trong qué Đoài là que trùng Đoài có y - nghia 
là : Phải có sự trong àm ngoài êm, trên thì tròn-trĩnh 
dưới được vui-vẻ cả thì công -việc gì mà chẳng được 
hanh-thông bền-bỉ. Phương-ngỏn tây có câu : « Une 
ime saine dans un corps sain > Một tâm-hồn trong-sach 
trong một tẩm-thân lành mạnh. Cũng như Phu-tử 
nói : « Phú nhuần ốc Đức nhuần thận > giàu-có thì 
làm đẹp cho nhà, Đức-độ thì làm đẹp cho thân. 

Cho nên lấy Đạo Đoài áp-dụng vào Nhân - sinh 


triểt-lý có thể cho là một Bao hoàn-toàn dậy người 
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h tu-thân rất hoàn-bị. Theo đúng đạo Бом thì con 
rời Шы: sẽ đi đến chó đẹp-đế, đền chỗ Chí-thiện vậy, 
| _Тйп-хас người thì phải lấy thể-dục mà uyan 


gân “сё được nở-nang mạnh-khỏe, theo cách sống 
thời Văn = minh Khoa = Һос có thể ó: - bó 


_ phát-trién theo cơ-giói-hóa, tuy vậy con người 
Ai sự bồ-bế tinh-thần bằng kinh-sách, bằng 

| иу tnày no nhưng cần phải có Đức-dục để duy-trì 
Đạo-đức bên trong thì Người mới được hoàn-toàn vậy. 

= Một nước quá thiên vẻ "Thể-dục tức là chi 
КЕ... П cha dân - chúng thành những hạng « Vai u thịt 
К, E hay «Уа-дапе vô-mwu», nều lai quá thiên về Đức- 


А аис chi đào-tạo những hạng (Bạch-diện thư-sinh», 

Г | «di lưng tốn Vải ăn no lại năm » hay hạng «тої gà 
Е, | khóng nổi » vi lẽ ấy làm dược đẹp cả trong ngoài, trên 
ү —— dưới А са Đạo của bậc Té- Phu, Thánh-nhân Quân-tử 
X | tróng xa hicu-róng thi-hành chính-pháp dë lo cho 
x Thanh-niên trong nước, thì nước mới có thể gấu 
5 mạnh về đủ các phương-diện Văn-hóa cũng như về 


Kinh-tể, QQuân-chính gồm cả Đức, Trí, Thé-duc vậy. 


3 bê? 





гаа Топ 5 l: PHONG-THỦY 


km— 


ca: Khàm 6 Í HOÁN: 56 


m “w 


Tu quái - Truyén nói rằng: Dep-long mà sau 
tan-rä di, cho nên thụ được cái đức dó để dën cuộc 
Hoán. Hoán nghĩa là ly-tân vậy. 

Có sự đẹp lòng át là trong thâm tâm khoan- 
khoái vui-vẻ, mà sự đẹp-lòồng đền cung-curc 3t có su 
-ly-tần cất vui dó di. Phàm & trên đời lúc vui, lúc Биба, 
lúc nghèo, lúc giàu; phú-quí bần-tiện thay-đối nhau 
lên xưởng ohu dám phù-vẫn. Cái vui cũng nhw сај 
buồn, cái nguy cũng nhw cái an, CỔ đầu át phåi có 
đuôi hóa cho nên hết vui lại buôn, hết thinh lại suy cứ 
lẫn-quản như thể cho hết một kiếp người vậy. Dën 
như: cái thân-xác ta đẩy cũng còn chưa được vinh- 


XI * = Ë * а аў ` Р е £ д 
viên, car trar-dat to lớn mà ta ở cung chwa chắc đi 
| 


= AE Liên = _# T p W їх = ъ= x A 

được vinh-viên mãi. Nó có št TÔI phải попу, пы 
1 Š "W. ай 1 Ej è Т T 

có su dep-lòng thi sự buôn lòng аё phai theo sau, cho 


nën dep-löng dën cùng thi có sự tan-ā mà dưa 
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Аа Б с 23 hiểm дае: tây, Khăn у 


Е: fêm n nên A là quë Hoàn. Duci có sự nguy-hiém ảm 
а. mà trên lại là que Âm, thể âm mà nhún-thuận 4 
у dù sức tự giữ lại Ба-а trong cuộc nguy- 
3t có hại lớn là tan-rã vậy. 

к Fey moc {тёп nước như giống bèo - bọt 
Tn Та ë tria qué Khim tượng là nước- 
| CS Sự" “nguy hiểm như sống vỏ nước 


8. аа РЕ. thì thân Bro bat phải tan-rä mà 


# 
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Hoán có nghĩa là: Tự ở đâu lầm Ỉy-tán sự 
tụ-tập, có ý nhw sóng nước đánh vì gió thỏi mạnh 


lam tan-rã dám bèo xanh tụ-tập trên mặt nước vậy. 


Tết. Ж 7 o LERH ° 
Ў AK Я ° 

D. A. Hoán hanh, Vương cách hữu miếu, 
lợi thiệp đại xuyên, lợi trinh. 

D.N. Quả Hoán hanh-thông, Vua cảm- 
cách có Miëu, lợi qua sông lớn. lợi về sự 
chính-bên. 

Họ Lý nói rằng : Què Tuy nhân sự tu-tập của 
dàn lập ra Miểu-đường để cái tâm hướng về được 
càng kiên-cố sở-di để làm cái đạo (Hoài - Bão» 
(nhé- nhung). Оне Hoán l cái buôn của sự dân tan- 
га, lập ra Miều-đường để thu lấy cài tàm phóng- 
đãng phân chia trở về. Sở- dĩ để làm thành cái 
thuật «СЫёи-Наё» (chiêu sự nổi tiếp liền nhau) đều là 
chó để thống-nhiếp dân tâm vì có sự ngờ lầu vậy. 

Chu - Tử: nói rằng: Thiên - hạ ly-tân, Thánh- 


nhân lầy Tôn-miểu để tụ-tập dân tâm. Các bậc Tiên- 
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aw vinh 9 ai 0 үн cả Cha me. - сы 





т. а 5. âm осы quë Tiềm & 8. 










m ` qué Hoán mà trên giðng hào Tú cho 
Ж к з nó có thể DẠNG 0 > саї ta 


si A lời chiếm nói : lợi về sự chinh- 


lồi тїп thâm- thúy xâu-xa của người xưa vậy. 


t Р _ LỜI-BÀN : : Liy tượng gió thối trên nước, 
i g _ động ngoài nhún thì có sự  hanh-thông, gió 


Mu 


А! уя có sự ngăn-cần nhưng Khẩm tượng là nước ở 
| С dựa hót 1, tuặt nước phẳng-lặng nên gió thối ở: trên mặt 
ER _ nước. như thë št có sự hanh-thông. 


é = 


е. С Маа cảm-cách có Miếu: Theo kinh Dyzan 


„Ка NDD: 
ác _ ih 98 


"`." 4 Khim thủy tượng < cõi hón-dón mà gió thần 
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tức là Eohat ». Khi người ta đã chết thì cái thần- 
xác тта nát trả lạ cho đắt những cát nguyễn- 
chất hợp nó mà cái tính-túy của con người thì trở 
về với Đại-nhất trong cối thần-liah vô-hình vô-ảnh. 
Đi như vậy ở trên các со: để chờ mệnh-lệnh mớ i 
mà cái Echat đem lại cho nên khi Fohat dën 
để cất cử theo một mệnh-lệnh mới thì lầm tan-rā 
những cái tinh-túy của mọi người tuhọp để доз 
"Thiên-mệnh, những cái linh-hón tình-túy của ông cha 
ta đã khuất ít lúc mới chết di thì có sự tu-tập mà 
sau khi được Thiên-mệnh át phải chia-lìa mà); ngwr i 
một phun Nên ding Vương-giả сат thấy sự chia- 
[а đó méi lẫy Tôn-miều để lầm chò tụ-tập các vong- 
hồn  Tiên- để, vì lẽ đó mới đặt ra Miều - đường 
cho người thường dân tôn-kính để thò các bậc Tiên- 
{© уду. Ho Lý đã nói rõ cái đạo Hoài-Bšo và cất 
thuật Chiêu-Huề của Tôn-miều & chương. Truyện. 


Fi 


Lôi qua sông lón: Ci cõi vô-hình tụ-tập các 
lan -hần người точ chết là Kamokola, nghĩa là noi 
mà người ta lúc bó được xác-thịt, các lian-hồn về tu- 
tập ở đó. Tuy mất xác-thịt nhưng còn cát hôn theo 


hình người, không thể di xa hơn được và phải giam- 
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E: e để có thể dën cõi thần-tiên khoái lạc, 


чь” 


š 5ï i Kimokola cüng nhw môt cái sông đón, tức 


© xỐt cõi е x Ман dé xẻ Шао ү 


Бес Lại nữa Khẩm thuộc /ửửy nước là nguy-hiểm 
tiệt nên qua được sự nguy-hiễm của con sóng lớn 

73 đến quê Tön có đức nhún-nhường thuận theo thì 
т Như. thể ắt phải đợi, phải chờ- một thờn- 
ma in: G được sông lön, để chờ Thiên-mệnh nên 
93 “phải có đức chính-bền. 


арР ` qua 
Néi VỀ sự vật trên cõi hữ-u-hình khana gi có 





thể ача được Thièn -mênh huðng - hồ linh - hồn 


tre ag б! [лһ-+Мёпе không có tÌ hệ khuẩt-khú ис cho nën 


- phải giữ cho chính-đính bền-bỉ để chờ Thiên-mệnh thì 
сб đợi. 
SM 3193 
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bon 7 ng ‹ cõi mà người. Ẩn-độ gọi là Бла để chò 
“cất. hình vật-chất của nó tan-ra hoàn- toàn, và 
E Б út bỏ hšt rôi còn phẩt Т những trạng-thái. 
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па 6: AF 5 А 
+ + #4 TỦ 42 Ÿ 55 К. 
[8] 


D.A. Thoán viết : Hoán hanh, cương lai 
nhi bất cùng, nhu đắc vị hồ ngoại nhi thượng 
đồng. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Hoán hanh- 
thông, cứng đến mà chẳng cùng, mềm dược 


ngôi ở ngoài mà ng trên. 
B. N. C. H. Dây lấy què biển thích nhời quê. 


LỜI- BÀN : Theo bin -nghīa của Chu-Hi 
nói qué Hoán là tw qué liềm dën. Quë Tiềm : 
Phong sơn : Tiềm. thì thấy hào Cửu-tam quë Tiềm đến 

lệ Si == thành hào Cửu-nhị quë Hoán, mà 
—— ZL hào Lục-nhị (là hào trung-chính) 
Tiềm Hoán qué Tiềm thành hào Lục-tam quë 
Hoán hai hào Lục-tứ giống nhau, nều giải nhu: thể thì 
thật là không căn-cứ vào đầu, sao không lấy qué Thái, 
qué Đaài, qué Bi mà biển ra qué Hoán? Có phải dung 
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ý Thánh -nhin muốn 18у như thể để giả cái đức 
nh-thông của qué Hoán không? Câu Thoán. này 
— chu ng-qui là để giải cái nghĩa của sự hanh-thỏng | 
Е: hồi vậy Theo tôi giải như sau dày: Cứng dën 

155 là chẳng cùng. Cùng là cùng-cực. Quë Khẩm là quê 
thu: đương mà dương tức là thể cứng. Quê dương 
е g Khim dën dë hop thành qué Hoán mà ở thể 
4 ói, rö-ràng là thể dui vì cái dương không phải 
h _sùng-cực, tức là để tổ rõ cái ngồi quë Khim ở 
35 _ đưới { vậy, và đầy lại ngu y rằng : Cát duro: пе Khim 
_- E Кы tức là tượng cải đời hón-dón (Le Chaos) 
У _ đến để thành cõi sinh -tón này. Là cái thể dương 
+ Е. đầy của Trời Чео-гас xuóng để tu-hop thành cõi 

: еа lời hữu-hình ở thể dưới, tuy có dwong tu-hop 
== (tức B những nguyên-tử) mà không phải cõi ấy là 

КЕ Mềm không được ở ngôi mà giỗng trên. 
| 53 27 Mềm tức là nói qué Топ, Топ là qué âm tượng: 
k - _ con gdi lón được ngôi © ngoài, con gái thuộc âm 
74 К là thể nặng & trên thì được ngôi vì âm nặng 
- để rơi xung dưới, con gái có đức nhún-thuận ở 
оа mới được hanh-thông. Với đức nhún-thuận 
i —_ khiêm-tốn nhu gió thì đâu mà chẳng lọt cho nên ở 
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ngoài là được ngồi. Nều lấy gió cho vào trong buông - 


"kín trong nhà t không có sự hanh-thông. 

Ма оїбпо trén. Trên tức 1А bề trên, là đức Throng- 
đề, gió tượng Fohat là liên-lạc-viên mang cái sinh- 
khí của Troi xuống cho muôn loài mà Thượng- 
nhu “Trời тоз thí-hành được. nhiém-vu của nó nên 
mới nói giống bẻ trên vậy. О trên không khoảng- 
khoát nhw vậy thì mới duoc hanh-thông mà mang 
tù“ cõi đất này sang сб: sao khác. 

Đây là để tà sự hanh- thông của quê Hoán. 
Вау giờ ta gồm lý và nghĩa hai quẻ; trên và Чи'бч lai với 
nhau thì trên cõi hỗn-độn có gió thôi thì những nguyên- 
tứ tụ-họp nhau ít tan-lìa nhau theo đồng-loại của nó cho 
nên mới có cái nghĩa qué Hoàn là an-ha- Cái nghĩa 
rit thâm-trảm huyền-bí-như: vậy mà theo bản-nghĩa 
của Chu-Hi thì chẳng hóa ra kinh Dịch dề-dàng lắm 
thay, xin Học-giả lưu-ý. 
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ДЇ -trên thì gió tượng Fohat cũng ở trên ging . 
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KẾ 79 
р. A Vương cách hữu Miễu, Vương nai 
6 ng dā. 55 
©. Кр. N. Маа càm- cách сё Miếu; Vua bởi. + 
hë hë mới ở giữa vậy. 


-B.N.C. H. < Trung nghĩa là trong Ми. 


„== 
кь 


101- ВАМ: Thuyết - ~ quà! ~ Táo BH) nói riag 


y ай ivi ản-phục nghĩa là que Kham tượng Ste йт 


Vua cảm-cách có sự tan-lia cái tinh-thần tó-tiën 
_ ông Soha cho nên mới lập Miều lên để thờ», để tụ-tập 
cái. ап аһ của Tiên-đề. 


i д, 


Chữ Kiring» Chu-Hi giải à œ trong Miều. Chu 


ү © đây nói hào Cửa ngũ tức là ông Vua ở 


L: 
А 


© бб] trung-chính được дао Trung. 


ae Маа bởi thể mới ở giữa vậy : Nói hào | 
ш 1% & thể trên. Vua có đạo Trung-chính lại là thể. 
| Сё - -ngū ở giữa quë dương-minh ở ngồi dương 
— de nên có sự sáng-suốt & tại đạo giữa. để duy-trì 


9% Тоза để cho trăm ho һзу mà theo. 
š 4 ? 


š т 
к . thóng, vi Vua cảm-cách như vay тот có Tôn- miču 


Chữ < Trung» đây có nghĩa là trong Miều cũng 


БА 
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bởi thể Vua mới ở trong Tòn-miču mà tế lễ Тіёп-аё. 
Lai có nghĩalà :b&i thể mới & trong dao Trung. 
Vua đã cảm-cách thầy con người một khi chết di 
thần-xác bị tan-rã, còn cái anh-linh ó: trên còi vô- 
hình mà sau át cũng bị tan-rã theo kiếp luần -hồi. 
Như vậy mới đặt ra có Tón-mišu. Có Tôn-miểu tức 
là nơi để duy-trì những tinh-anh của người đã qua. 
Cũng như Vua sống thì có cung-điệa, Liên - để thì 
có Tôn-miểu mà Vua phải xử trên có các dàng 
Tiên-để, dưới có muôn dân, tức là Vua phải ở giữa 
mà phải хе sự: cho cân xứng chính-dính theo cõi hữu và 
Sẽ Hình. Gy quê Hoán hào Cửau-ngũ được đạo Trung 
cho nên Vua có đạo T rung-chính, trên cõi hữu-hình 
thì cẩm thầy sự tu- tập, mà theo cõi vó— hình 
thì cảm thấy sự tan-rä của các lình- hồn mới lập 
lên Тӧһ-тіёи để duy-trì sự tụ-tập đó vậy. Vua 
có đạo Trung, hay l một đẳng làm đại-diện cho 
muôn dân đổi với lròi và lại là người đại-diện 
Trời 481 với Thiên-hạ. Vus tức là trung-gian của 
Trời và Dìa. Vì vậy Vua đã cảm-cách được thể tức 
là Vua phải là đãng Minh-quân trông ха, hiểu rộng 


3198 

















` giữa dao Trung. Dó là cái nghĩa của 
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ЕВА. Lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc hữu 
А g dã 


43 


` p. N. Lợi qua sông lớn, chèo cây có công 


- LỜI-BÀN : “Thuyết-quái-truyện nói rằng: Tin 
Big: Quế tồn tượng là việc làm, 
; | Chữ Công ở lời Thoán là việc làm đã thành, quẻ 
n thuộc. Mộc tức là cái Công. 
a  Trëo cây: nghĩa là leo lên được cái cầy thì có 
3 tổng, là qua được qué Khim tượng sự nguy-hiểm. 
K dege dën qué Tön tượng cây, qua chổ nguy- 
số | "hiểm được phải mặt nhiều công-phu, leo được lên quë 
Та tức là qua chó nguy-hiểm được thì có công 
ч б. 
К. _Сйпе như người ta lúc chết di la bỏ được 
чш đời hữu-hình ó-troc mà có trí học-tập tu- 
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luyện để có cái tinh-anh sáng-lắng như très lên được 
cõi vỏ-hình sáng-lãng của các bậc Thần-tiên, tức là 
cải công-phu của minh đã thành biểu quả, nén gọi 
là có công, lời tượng ở liền dưới đây tó rõ cái Y 
nghĩa thắm-trầm nói đến cái lình-hồn của Nhân-loại. 


it 5. A = = ЖЯ. ÍT IK T о 
2 сс ож < 


D. А. Tượng viết : Phong hành thủy 
thượng, Hoán, Tiên Vương dí hưởng vu pš 
lập Miëu. 

D.N. Lời Tượng nói răng : Gió thôi trên 
nước là quả Hoán, Tiên Vương đề tế hượng- 
Đề, lập Miëu. 

Truyện: Su báo đáp bằng TẾ tực xuất từ ở 
trong tâm ra cho nën lập Mi u-dường để tế Phương- 

Š (të Troas © giao, lập miču ở Cung) là chỏ nhân- 
tầm qui-tụ về, đó là Бао hợp sự ly-tấn không lón 
lên được và để ràng-buóc nhằn-tầm. 

Họ Hồ абі rằng: Tế Trời mà cùng Thiên- Phần 
tiếp tay lập Miču mà cùng tính-thần của tổ tiên giao 
nhau tụ-tập lại để hợp thành cuộc Hoán. | 
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готвам: Dày lạ lấy tượng quë để thich 
nơi ghĩa - tên quë. | 
— Gió _thôi trên nước. Nghĩa là quë Tổn trên 
é Khám dưới mặt fiướ‹c im- lăng bằng-phẳng mà gió 
+ $i thi ắt động và thành sóng gon, nhưng vật ở 
n nước ít phải chia - Ка nhau nên mới dät 
a la сиос Hoán. Đây nói vë sự tan-rā trên cõi 
к Nếu luận về cõi vó- hinh thì Khim là 
— nướ `... со! hón-dón của thể - gian, mà gió là 
và „ng Fohat, sức huy-động của thần-linh. Fohat 
29 ði thì các tinh-anh của vật và người ở cối vó-hinh phai 


động mà tan-rā ra, môi một lĩinh-hồn ät có môt nhim- 


E 8 Боза thi-hành. Cho nền các bậc Vua thầy sự động 
Кав: mà lập Miču të Trời. Chó này nói để tå lòng 
К _ tin-tưởng của Thánh-nhân ở- các bậc Tiên-V wong đều 


ch bậc. đức rộng tài cao, là những bậc đáng thay 
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Trời trị Dân, sau khi chết di không phải & cõi 
Eâmaloka mà được an - hưởng ở: trên Thượng-gió+. 

Thượng-Đế dây tức là Trời vì Á-Đông ta từ 
có tới nay đều có cái ý-tưởng coi Vua như con Trời 
nên mới gọi là Thiên-tửứ. Vì dân-tộc Á-Đông b:o 
giò cung có ý tưởng coi Vua như позе bậc Thánh- 
hiền tài năng xuất chúng, Đạo-đứ‹c uyên-thâm quảng- 
đại, tức là con Trời mang xuống cái Thiên-mênh mà 
có nhiệm -vu thay Tròi trị dân, nên lúc chết 
thì cái trnh-anh lại trở- lại tu-họp với đức Vua cha 
tức là đức “Thượng-Đề & trên vậy. Có sự: tin-tưởnng 
ay mà lập ra Тӧһ-тіёи để thờ kính các Tiên-Vương 
là- để tượng hình trên các cƏi hữu-hình một поч để 
tu-họp các tính-anh của Tiên-Vương. Cách tụ-tập đó 
sở dĩ để hợp lại các sự tan-rã của thần-lnh mà 
Vua coi đó làm gương để tu – tập sự tan-rã của 
muôn dân. Cho nên Tón-mišu không những là nơi để 
tụ-họp các tinh-anh của các bậc Tiên -Vương mà lại là 
một biểu-tượng thiêng-liẻng cho Vua để tìm cách 
tránh khối sự tan - rã của dân, cho dân một y- 
niệm thành-kính ӧт-4р một dạ chí-thành chí-trung 
để hợp thành một khối mà phò Vua giúp nước. 
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Э. So-luc: Dụng cực, mã tráng cát. 
=: D.N. Hào Sơ-lục : Dùng sự cứu-vớt, ngựa 


Кош. йоз. Bắt đầu tan-rã mà cứu - vớt ngay, у 
lực đã sẵn lại có ngựa khoẻ, cái tốt của nó 
ho “bit được. Hào Sơ-lục không phải có tài 
qua Sus: tan-rā chi hay thuần vớt hào Ciru- 
i е nën tượng và lời chim của nó như thể. 
- LỜLBÀN : Thuyết - quái - truyện nói rằng : 
“in nky w mã dã vi mỹ tích, vi cức tâm >x. Quë 
Khẩm tượng là ngựa có cái lưng mō đẹp, có cái 
`... 


“Hà ào Sơ-lục là Hào Âm ở ngồi không được 


1 


hinh định cho nên mới muốn la chỗ đó di, lại là 


ДА - ự 


ch.) ө. x 
w "СД 


hào So: quë Khám tức như mới dúng chân xuống 
z s nữ ước - mà ngôi không chính mới có nghĩa là 
đằng. sự" cứu-vớt để ra khỏi chốn nguy. Trên không 


có hào hưởng-ứng, hào chínhú ứng lại là hào ục-tứ 
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cũng là thể âm bắt-lực, trong quë Khẩm tượng là 
nguy-hiểm nên nó là hào âm sơ, không du tài 
tiền lên được nhưng nhờ ở dưới hào Cửu-nhi 
là kẻ dương cứng dược đạo Gita nên cứu vớt 
ra khỏi sự chìm-dấm tan-rã, vì lẽ đó mới nói : dùng 
sue CỬU-VỚ ra khối sự chìm-đấm, Thánh-nhân dùng 
chữ cứ -với råt hay và xâu-xalắm vậy. Vì qué Khám 
tượng là nước là nguy-hiểm mà trong cuộc tan-r4 
mới bất đầu, kẻ lầm-lạc mới bước chân vào chó nguy- 
hiểm lại có kë ë liền trên có đạo Trung, khóe-mənh 
vì là dương mới dùng sw cứu-vớt ra khỏi sự chim- 
đấm åy vậy. 

Ngựa khoẻ tốt : Trên đã nói Khẩm tương 
ngựa mau-mắn có lưng mõ dep, túc là соп ngwa 
hay. Đây chỉ hào Cùu-nhi. Hào Ciru-nhi là thë 
dương được đạo giữa lại là chú quë Khám cho nèn 
twong con ngựa khoẻ. Đã dùng sự: cứu-vớt tức là 
hào so có đức nhu-thuận theo bé trên là hào Ciru-nhi 
it được cứu-vớt, mà lại có ngựa khoẻ thì sự tốt là 


! * -= ч A 
tầt-nhiên và rō-ràng vậy. 
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Р ор. А. Tượng viết : Sơ lục chỉ cát, thuận 


j 


5 là thoàn уду. 


| Кто. ВАМ: Là thuận vậy, tức là nói hào 
S >= luc Jš. thể ảm có đức thuận theo hào C?ứu-nhi 
! = 1c o nên mới có sự cứu-vớt ra khỏi sự chìm-đấm, 
x TA được TUỆ nguy-hiểm mà theo được lên hào Ciu- 
a được. con ngựa khỏe ất là tốt lắm trong lúc nguy- 

"hiểm mà biết thuận theo người mạnh б gần có Pao- 
_ đức muốn cứu-vớt người là tốt mà sự tốt đó là 


` "sự thuận theo của ké Ы пап хау. 


а Đây là những kể mới: sơ -sinh đã lần lần 
E Хо cuộc trầm-luân bể-khố, trong сб đời hữu-hình mà 
а đà một рапа - lực phi- thường Дз con - 
Шү: _ người vào thật xâu cõi ах bà, lúc khối đầu 
g Коз trẻ tho: nào đã biết chị, chỉ biết khóc chào đờ+ 
"với những sự nhu-cầu sơ-sinh của dạ - dày thói vậy 
< Le so-thủy thì cái tính nó ắt thiện mà biết được 
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cả ngồi vị mình ở trong dời này không phải 
để theo sự hỏn = độn vật lôn của xác - pham để 
thỏa thuê nhục - dục mà biết thuận theo bề trên 
có đạo Trung-chính ає có su cứu-vớt ngay từ đầu 
và một khi đã được cứu-vớt duy-trì được cin- 
bản của mình như vào đồi cưỡi trên con ngựa khoẻ 
át có sự tôt-lành ấy là nhờ: ở sự thuận theo tù: lúc 
so-thủy mới đặt chân lên sự hồn-độn nguy-hiểm 
của cuộc tan-rã; chia-lìa này. 

Một chữ Thum của Thánh nhân bao-hàm bao 


nhiều sw kính-nghiệêm và quả- quyết vậy: 


Tiết 8. ZU = : HRI ° j ў 
Г © : ; P: - + 

D. А. Cúu-nhi : Hoán, bón kỳ kỷ, hối 2 
vong. | 

D. N. Hào Cúüu-nhi : Hoán chạy đến cái _: 42 
ghế của nó, hối-hận mất. | К. 

B. N. C. H. Cửu (dương) mà ë ngồi hai (im) đáng 
lẻ có hor-hán nhưng đương & thời Hoán lại mà ch ng 















cùng với, là ké có thể làm mất sw hõi-hån của nó cho nền ` 










 : Ky cùng nghĩa với thờ «Ку» [з ghế 
i để мо, có е во đặc dé người 


2516 . nói ràng : Khim, kỳ v vi mộc. 
tâm, Tón vi mộc. Nghĩa А què Khim 
sảng N ай, Бе gò dầy-đặc, quê Tön tượng 


5 Sa So 


a vn Cấu nhị tức m sáp quë в là 






Tế CÓ - ao а ứng với mà ie 


á | F Tso Cửu-ngu là thể dương được trung- 








ай `. cuốc fan-ra, là döng thé với nhau 
niên сб sự tụ tập với nhau, hào C?u-ngu Му 
у là thành gò deng sau lưng mà hào C+u-nhi 
rg miếng. gó dầy-dặc để ngồi, có sự tu-hợp đó 
|" môt cái ghë dựa. 


с E г ç Thác Нол» chạy dën cái ghế của nó tức là 
cuộc Hoán đã lên đến hào Cửu-nh¡ Bôn nghĩa là 


Nà 
У. “ 


| < yai cách ` so—sét 8: trong mà không có nơ; 
E rốn _ nhất-định, vì ở cuộc tan-rã nguy-hiỄn cha 


— k. 1 ч т 


- nên dùng "chữ Bön. : 
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Hði hận. Đây là hào Cửu - nhị thể dương 
© ngồi ат không được chính-đính mà lại © ngôi 
bị hai hào âm dè-ép, cho nên mới có hồi hàn. 

Hối-hận mät : Là vì hào Cửu-nhị được Ó: ngồi 
giữa có đạo Trung nên mới có thể làm mắt được 


sự hỏi hận dáng lẽ có vậy. 


nas Ў: Z 2 Je MO AT 
ДА Xu ° 

D. A. Tượng viết : Hoán bón kỳ kỷ, đắc 
nguyện dã, 

D N. Lời Tượng nói rằng : Hoán chạy 
đến cái kỷ (ghế) của nó, được lòng nguyện vậy, 

| LOLBAN: Su tan-rã là cái ý-tưởng có vật 
gì lầm mạnh, thối mạnh lầm rời-rạc một cách nhanh~ 
chóng sợ-sệt mới tượng là chaj. Trong sự nguy- 
hiểm mới chay. Đây là hào Hai tức là lúc © giữa 
SL nguy-hiém nên mới tượng Bön là chạy. Trong 
cuộc tan-rã mà chay đến cái ghế ngồi tức là chạy dược 
đến chỗ chắt-chắấn, có chỗ ngồi, chỗ dựa dé nghi- 


ngơi, cho cái thân-xác quên được sự mồi-mệt, như thể 
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Thị lòng Тапа, tức là йш phi cái lòng 
uyên của mình. Ai đã phải chạy xa không 
nh trong khi loạn - lạc, nguy - hiểm hỗn. 
lần. quan; tay sách, nách ôm, chân chạy đầu. gõi 
ong mà våt cái thàn-xác ra trước cái chân, thì 


Му sẻ cẩm thấy mặt cách sung-sướng vỏ-hạn, khi 


i nghỉ chân dây lát. Lúc đó cái Ý-nguyện của 
tậu chỉ mong một chỗ nghĩ ngơi. Được cái 
gồi nghỉ tức là được nguyện - vong của mình rồi 
roc cái nguyện-vọng đó tuy trong thời bôn- 


“Cuộc tan-ra mới được môt- chỗ dừng chân, 





| ch t ồn “kế mới chết, thầy sự hồn-độn đầu tiên 
trong ` cối vô- hình mà chạy đền cõi Kâmoloka 

d g bước ngồi chờ “hiên mệnh. Во được xác- 

| n, thấy nhẹ-nhằng bay bóng, dang sợ-sệt mà được 


`: 

кз. = i 
> 
4; 


chó ngồi yên như thể tức được sỏ-nguyện vậy. 


RRP 


`y 
ү 
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D. N. Hào Lục-tam: Hoán (tan-dđä) đến thân 
nó không hối-hận. | 

B.N. C. H. Là thể âm mềm mà không trunø-chính 
có: tượng là mình có sự tư riêng, nhưng ở: được 
ngôi dương, trí ó: thời vượt qua có thể lầm tan-ra sự 
tu riêng của nó để được không 151, cho nên lời chim 
của nó như vậy. Sự đến lón-lao & hào Tú trên đều nhân 


sự tan-rã đề làm Кё vượt qua sự tan-rã vậy. 


LỜI-BÁN : Sự /2z-z2 đền thân mình tức là thầy ` 
sự nguy-hiểm đến mình rồi. Hào Lục-tam là hào âm ở: 
ngồi dương tức là ở ngồi không được chính-đính và là 
hào cùng-cực cửa quê Khẩm tức là sự nguy-hiểm dën 
cùng-cực. Phầm đổi với từng người một trong cuộc 
tan-rã ở lúc nguy-hiểm đền cùng-cực ít chỉ là cái thân 
mình tan-rã ra vậy. Nên mới có sự lo-buồn, có bệnh 
não trong tâm. Thuyểt-quái-truyện nói ring : é Khama 
ky w nhân đã, vi gia wu, vi tầm bệnh. Quë Khám twong 
về người là thêm lo-buën, là bệnh tâm. 

Тап-га dën thân mình ít có sự lo-buön hồi-hận 
nhưng hào Lục-tam ë nơi nguy-hiểm đến cùng-cực lại 
ở ngôi không chính-đính, được hào Thượng-cửu là 


hào dương chính-ứng với nó, & ngôi cùng-cực quë Tn 
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lượng зш nhún - nhường, tượng gió. Vì уау mới 
shé : \ е hei- hận. Tan-ra mắt cái thân-xắc mình mà 
g có sự hối hận là nhờ: sự hưởng-ứng của: hào 

z ем 


' сан là hào сс cüa 95 ЫП là liền lạc viên 


Ф 


#8: | ТТЕ < 


ТАЙ. EPA. Tượng viết : Hoán ky cung, trí tại 


goai dä. 
Е ch Р. N. Lëi Tureng nói ràng : Hoán đến thân 


Tân tri ở ngoài vậy. 


s: i 4 _LỜI BÀN: Cái thân hình bi tan-ra rà; tức là 


_ xi 
-lúc LTR cái thân-xác mình bị tan-rữa mà về với са! 





| _ mguyệnủy của từng thứ mà ta không hõi-hån, 
_ tức cái trí của ta ở ngoài vậy. Hào Luục-tam có hào 
chính ứng hưởng ứng véi nó là hào Thượng-cửu. 
Trí ở ngoài: Lì trí mình giao-hợp v&i 
° _ ngoài, ngoài đầy 1А hào Throng -cwu là hào cùng-cực 
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của quê Tön, tượng là gió, l kẻ mang cái Thiên- 
mệnh cho muôn loài, mà cái tri ta hop với nó ở ngoài 
túc là ta аз đến số chết, mà Һор với 'Thiên-mệnh hóa cho 
nên có sự tan-ra của thẳn-xác. 

Mệnh mình đến lúc chết, chết thi có зи tan- 
rā xác-phàm, só chết thì còn hối-hận gì nữa. с СЕ thì 


cái tình-anh tr-tuệ mình ra ngoài rồi vậy. 


". чу: k3 7 ех, 
# ° t7 6 ° Mã PH SS ° 

D. A. Lục tớ : Hoán kỳ quản, nguyên cát, 
Hoán hữu khâu, phi di sở tư. 

D.N. Hào Lục-tứ : Hoán đến bè-đẳng 
của nó, nguyên vẹn tốt, tan có tụ, chỗ nghĩ 
chẳng phải thường. 

B.N.C.H. Ó ngôi âm được chính - dính, trên 
theo hào Cữu-ngũ, đương là kẻ có nhiệêm-vụ vượt 
qua sự tan - га. Dưới không có hào ứng với nó, 
lạ tượng có thể lầm tan-rã cái bè-đảng, bạn bè của nó. 
Người chiếm như vậy thì cả lành mà tốt, lại nói có thể 


làm tan sự quần-tụ nhỏ của nó để thành sự quần-tụ lớn 
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qI а: 




















ÕI- BÀN : Hào Luc-tú là hào âm ë ngôi 
с chính-đáng là chủ que Tôn twong là gió,- có 


Í к T hào poue БЕ. là thể â am, aE ở trên 


\ е đần một le Cuộc tan-rã 7 dën cài Ç; дап 
ы là sự tan-rã đã đến hào Lục-tứ làm chủ - 
а А. gió tượng hằng hà sa-số Nguyên-tử có 
ở trong. Sự tan-ra đến са dàn lũ, mà sự tan- 
O А theo cách nào cũng vẫn giữ được nguyên- 
To .của các thể-chất thì tốt vậy. Vị-dụ như sự tan- 
ủa một lú người, hay đàn vật thì chỉ thi-hành chia- 
từng người; từng. vật một ra mà vån giữ được 
x  nguyën-ven SỐ người và vật là tốt. Nhu- người ta chết 


г 
as 


з 71 tức là cái thân - xác bị tan-rã dòi vớt người đó, có 


B 


Sr ly-tán đốt với ké còn sông. Nhưng ngoài sự tan-ra 
3 É -xác-thịt di còn lại cát trnh-anh nguyên -ven của người 
"thì tốt và cái tinh-anh å у di tu - hop lai với Dai- 
Ы “nhất như vậy tức là trong sự tan-rã lại có sự tu- 


“tập vậy. Tan-la cái dàn nhỏ mà trò vë một cái gì cả 


Á. - 
< 

ыб, - 
D > 
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lớn như thể là những tư-tưởng không phẩi là thường 


mà ai cũng có thể lầm dược vậy. 


Tiết tac. E1: Б Но. se; 
Z - ĐÀ dk ° | 

D. A. Tượng viết : Hoán kỳ quần, nguyên 
cát, quang đại dã. 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Тап-га cái bè- 
dàng của nó, nguyên-vẹn tốt, cả sáng vậy. 

Chu -tù nói rằng : Lão-tô nói: Bè- đẳng là cái 
mà Thánh-nhân muốn lầm tan đi để hòa-tu vào lầm một 
trong [hiên-ha. 

Thuyết này chỉ Trình-truyện có chỗ không rõ. 
Trình -truyện nói: < Phea ba hoáa củ tan-ra mà Һау 
lầm cho đến chỗ quần-tụ lại 9. x 

Như: thuyết của Trinh-truyén là: Làm tụ-hợp 
lại sự tan-rã ау chứ không phải là : Làm tan-rã sự quân- 
tụ ду vậy. 

Bồi thể cho nên hào Luc-té hay lầm tan-rã cái 
tuw riêng của kẻ Tiču-nhân mà tụ-hợp thành Công-Đạo 
cho Thiên-ha. 
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А > Q cà 


ү ER Уд 
Елм. ВАМ. Làm tan-rā cái dàn lũ vật gỉ mà 
vấn gì г” 54 vật nguyën-ven được thì tốt, ch 


( ði - tắm - của cõi аы vàt _ chất hữu - hình mà 


đẻ chỗ sáng-sủa vô-cùng. Đây chỉ hào Lục tứ là 
e љо ое tối-tăm dưới ` có chính - ứng mà 


>, Кыт Те lại là chủ que Tu, chủ: sự" О cho 
р “nến mới. bỏ chó tổi-tắm., có зш tan-lìa cái đàn lũ bè- 
ЕС của nó mà lên họp với hào Cửu-ngn tức là lên 


м. Сис sang уду. 
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Tiết 14. 7 Г RAJ. 
RILE о ЖЯ, A ° 


D. A. Cửu-ngũ : Hoán han, ky đại hiệu, 
hoán Vương cư, vô cữu. 

D. N. Hào Cửu ngũ: Tan rã то - hôi, sự 
truyền Lệnh lớn ấy, tan-rä chỗ Vua ở, không 
lỗi. 

B.N.C.H. Là hào dương cứng Туар chính 
mà ở ngồi Гӧп-дчу đương là thời Hoán, cái hiểu- 
lễnh của по thường tan, với chỗ tích-chứ“a của nó thì có 
thẻ dë virot qua cuộc Hošn mà không lỗi vậy; cho nên 
tương và löi chiếm của nó như thể. Hào Cửu ngũ 
là thể Tón có tượng là hiệu-lệnh (nhời truyền). 

Hạn : nghĩa là như sw chảy mô-hôi mà không 
trở lại vậy. Мойт P reng cứ: nhw « Lục-chí > 
có ý nghĩa là tấn cái súc-tích nhỏ dë thành cái súc tích 
lón. | 

ГОТ. ВАМ : Han là mò-hôi. Ra mó-hói nhiều 
người ta gọi là toát dương. Nóng ở trong mình quá 
mới ra mö-hôi, tức là hào Cứu-ngũ là hào dương ở 


ngôi dương, hào chính-ứng của nócũng là dương cho 
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|, nh cả Эб tức М có sue fan-ra cái thể Tài Ta 
ngoài thân người và hiệu-lệnh truyền đi cũng ra ngoài. 
22 г Tan ra chỗ Vua ở : Тап-та dën lúc này là lúc 
đang y thịnh . là bào d nợ ng аот đạo Trio- 


а Е sự tan-rã 46 mà hi có thể lầm hại 
: rọ 4 К е 0 vậy. уны mà De ngoài tan-ra thi = 
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là sự Hoán-cải chô ở, cách ăn-mặc hay hiệu-lệnh, làm. 
tan-ra chó ở хаи để làm lại cái mới và nguy-nga hơn, 
tan-rà cái hiệu-lệnh này, để làm cái hiệu-lệnh uy-nghiêm 
hơn, như vậy không có lỗi mà lại có sự: tốt là mắt 
nhỏ duoc lớn, màt хаи được đẹp vậy. 


тїй їз. ý: S 5 1 9 
EAE tử, ° 

D. A. Tượng viết: Vương cư vô cứu, chính 
vị dã. 

D.N. lời Tượng nói rằng : Vua ở yên 
không lỗi, ngôi chính đáng vậy. 

Họ Hü nói rằng : Mó - hôi ở. trong người 
xuất ra tắt cả thân-thể như cái lệnh lớn do trong tâm 
Vua truyền ra bồn phương. 

Hoán-cải chỗ & của Vua như < Lục-chí » gọi 
là cái ý lấn su súc-tích nhỏ để Thành sự súc-tích lớn. 

Họ Hồ nói rằng : Hào Củu-ngũ nói Hoán-cäẩi 
chó ở Vua ý nói tán sự súc-tích nhỏ để thành sự súc- 
tích lớn do Vũ-Vương lấy tiền tài thóc lúa trong 


kho phát cho dân-chúng vậy. 


3218 - 















"Or =á 
ч | 

L Ài vi 
"h KIẾP Ё 
A Р 9 
TN Жүр}! Chi 


VI. 
АТ! 


FA 
гАМ 
M- 


у. trong Thất nước THÁI có sự" “Нш về 
& g “điện là có sw Hoán-cãi bë ngoài £t khóng 
сб lš mà tổ rõ cái ngồi được. chính- dính. Phầm 

ở doi lắm khí gap lúc ba-đào noi sóng nào cát. nạn 
: thủy hóa đạo tặc, can-qua giặc - giã, đó là những 
x Nguyện căn để làm cho con người tan -lìa nhau. 
“Nào h à cha lia con. vo lia chóng, nhà сша tan- 
ай АРС a chăng là những ta-uơng cua rời deo 
g buộc. con người phải chịu để trả cái rto tién- 
ре, Nhung trong những lúc nguy- -hiểm tan-rã những 
ок dỗt-nát, ngu muội, so—sét thån-hön nát thần-tính, 
тай пау дау та: đó, tón hại tiền của có khi nguy- 
3 ЯГ ¡ cả dën thân, cái cảnh tháng o năm Ất- Dậu сидс 


A iad ch. dio- chinn lầm cho ta bao cảnh TH NT” Sự sống chết do 





Eh Số mệnh, thắn-nhiẻn như' không có, mà có di di 
К nữa cũng theo Thiêm-mệnh. Minh có phải tan-. 
“ba š àt là Hộo s6, сһо nên nghiềm-nhiên sống giữa sự 
_ Mông bố của thể-hệ văn-minh với những lợi-khí giết 
“Ea người tói-tàn, giữ cái tâm cho ngay- -thẳng, cái trí được 
КО кы. nên người Quan-tü: lúc nào cũng giữ 
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được chính-dáng và trong cuộc hoán-cải nguy-hiểm 
đến đâu cũng tự thủ không hề sờn-lòng nẵn-trí, không 


hề rời khối đạo Trung nên ngồi thứ lúc nào cũng chinh- 


dáng vậy: 


meir 7U: tổ má ° 


us B 14, ° 

D. A. Thượng-cửu : Hoán kỳ huyết kiir, 
địch xuất vô cứu. 

D.N. Hào Thượng-cửu : Tan-rã máu ау 
bỏ đi, ra xa không lỗi. З 

B.N.C.H. Hào Thượng-cứu lấy thể dương ở 
ngồi cùng-cực cuộc Hoán có thể ra khối cuộc Hoán 
cho nên tượng và lời chiếm của nó như thể. Huyết (máu) 
nghĩa là thương-hại. < Dịch» là đương làm kính-sợ: 
cùng với hào Ìục-tứ quë Tiéu-súc giống nhau nói là tan- 
rã máu của nó thì bó di là tan-rã cái kinh-sợ của nó 
thì ra khỏi vậy: 

LỜI-BÀN: Huyế: là máu theo y-khoa Á-Đông 
thì huyết thuộc về chân Âm. Thuyểt-quái-truyện nói 
rằng: Khám vi huyết quai. vi xích. Qué Khim là que 
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“tu ong m máu, , là màu đỏ. Đây là hào ег hh thể 
deo > ag ở ngồi ат, hào cùng-cực của quë Khim tượng là 
‚ hào Tam ang không được chính - đính vì có 


lỡ _ứng. лу TỚI có tượng - là tan - rã дёп 


7 u, lên hưởng ứng giúp-đỡ cho hào Thượng-cứu. 


| “Nhà ` vậy cüng là Бо di, là thừa vì cuộc tan-ra да dën 


zH 


й tuy có sw giúp-dỡ та không chính, không 


Ấy thể dương cưng mạnh ở ngồi không chính- 
2 di nh lại "cưỡi lên trên lão Cửu-ngũ là ngôi tòn-kính 
Е" э ЕЯ cho nên nhân cái ngồi của nó dën сйпе-сшс 


суа са! vi= trí bàt - chinh ау mà tiền lên lánh xa 


d 
У di để ra khói cuộc Hoán thì không bị hại và không 


oa đlỗi vậy. Cuộc Hoán dën cùng-cực nều có động thì có 
Б. 


và 
С. Се 
= “+ tên, CỔ j biền- động thì sự tan-rã đến cùng-cực cho nền 


“mới nói ra xa có ý là tránh xa cuộc Hon thì không lỗi. 


“lá 7 Lg: 5 Й vn o za 
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Ва đi tức là ly. cái thể âm (hào Ва) tượng 


nën sự tan-rà đến сї máu cũng bố mà xa 


ĐỊCH KINH TÁN-KHÁO 
D. A. Tượng viết: Hoán kỷ huyết, viễn bại 


D. N. Lời Tượng nói rằng : Tan-rã máu ãy 


xa sự hại vậy. 


LỜI - ВАМ: Tan -rā máu ấy, có nghĩa 
làm tan-rã sw hưởng-ứng của hào Lục-tam lên giao- 
hợp với hào lhượng-cứu. Vì nều có sự hưởng-ứng 
ít có sự: giao -hòa cửa Âm dương, mà dương không 
thể huy-động được ra khỏi cuộc Hoán, бап-та дёп 
cùng - cực thì có sự nguy- hai. Hào Lục - tam 
là hào cùng - cực của qué Khám là sự nguy - hiểm dën 
cùng-cực muốn lên Бат vào hào Thwong-ciu. Ở ngài 
cùng-cực của cuộc tan-rã có thể làm tan được sự nguy- 
hại đó mà thể dương có thể tự-do huy-động; tiến chạy 
ra xa thì có thể tránh được SỰ hại. Tượng máu là 
tượng có nguy - hiểm thương -hai cho nên tan - Па bó 
máu di nên không có 151 mà xa được sw hại. 

Cái ý-nghĩa bao-hàm xâu-xa lắm vậy. Cuộc tan-rā 
dën cùng-cực; lầm tan cái máu Ьо đi, tức như trong cái dèi 
đầy dây vật-dục mà соп người lại lấy sự ăn thịt súc-sinh 


làm khoái thích dẻ lầm nói những lục-căn; lục-tặc. Như 


3722 
















DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


N 


W 


i cho nên trong lúc tan-rã cùng-cực bó được cái 
{Ма di, téc là bố những thức ấn làm ra thứ 
nt ng đúc vật-dục. thứ máu không chính-đáng (hào 
а: n không chính) nën đạo Phật mới có sự ngăn- 
_VỀ s tức là sự tan-rã cái máu іу bó di để 
| ` Phật-tử xa sự thương-hại nguy-hiểm. Nên 
cái máu ау mới xa được su: hại vậy. 

те s Tám tắt: : Quë Hoán ETOR Vua càm-càch 

3 M điề „ lội qua sông lén, lợi vẻ sự chính-bền. 

Hào а АБЕ sự cứu-vớt; ngựa khóc tốt. 
H: i: Hoán chạy đến cái ghë của nó 


H ào Lục-tam : Hoán dën thân nó không hối-hận. 

_Нао Lục-tứ: Hoán đến bè-đẳng của nó nguyên- 
A туа. tốt, tan có tu, chó nghi chẳng phải thường. 

A Hào Cửu-ngũ: Tan-rš mö-hôi sır, truyën-lênh 

- lớn-lao ä зу, tan-rã (chó) Vua ở, không lỗi. 

| Hào Thượng-cửu: 'Тап-та máu ấy bó ái, ra xa 

không lỗi 
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HON- QUÁI TỔNG- LUẬN 


Sau cuỘc đẹp-lòng đến càng-cực thì đền cuộc 
Hoán là tan-rā. Su qui-tu của người do ở Sur dep- 
lòng phát ra từ trong tâm. Có mën quí, thương yêu 
nhau mới tụ-hội với nhau. Nhw trong một gia- đình 
đông con tu-hop với cha mẹ dưới túp lều tranh di 
chăng nữa cũng vån có sự thương yêu nhau, là do 
cái tình màu-tử cha con, cha mẹ là cát mỗi thiểng- 
liêng vô-hình rầng-buậc con cái. Sau cha mẹ chết di, 
anh em tự lập gia-dình và tan-ra đi, đó là cuộc Hošn. 
Hóa cho nên bên Á-Ðông mới lập ra những ngày 
giỏ, tët, cúng Ông Bà Tế-tiên, là những ngày để cho 
các anh em con cháu về tụ-họp ở nhà để nhớ lại 
công sinh-thành nuôi-dưỡng của liển-nhân. Đó là 
một phong-tục тїї hay hiện-thời còn tồn -tại, là 
một mỹ-tục để cẩ-tạo cuộc Hoán vậy. Nhưng bên 
Âu- Tây lạ ngược lại họ cho chết là ҺЕ, nên chỉ 
có sự tiệc-tùng trong những ngày lè sinh-nhật thể 
cho những ngày giỏ người đã khuất bên Á-Đông. 

So-sánh hai thuyết trên vë Nhân-sinh Tričt-lý ta 
thấy về Á-Đêng vẫn thâm-trầm hơn, Phương Гіу lý- 


luận là cha mẹ già át chết trước соп cháu, chết là ht. Còn 
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A- Á Bóng lại rắt chú- trọng đến ngày giỏ, là ngày để 
соп cháu tụ-họp dưới nóc nhà thờ dë tưởng-niệm 
ha và để tu-họp với nhau. Са: giây liên-lạc 
| nhìn `...“ không bao giò làm màt cái 


“các Tiền- đề, có lễ sss để tt Trời 
бы án а ngụ cái ý đạo Ни, lấy lòng thành 
а tự "tâm vi Nhàn-quàn mà tè Ïl rời và cúng 
д Ч Như vậy để cho trăm họ chiều về tự trong 
"m tụ lại trong đạo Hoán. Đó là «cái chiến-tranh 


ý» ЕУ хиа mà các VI аа làm ra dë thu- 


on, gvong về với các dàng Tiên để, đó h cát thuật 


i 


ma tâm vậy. Theo đời nay cái thuật ау có thể 






la. B đạc-hậu, đà vì phong-tục thuần-hậu và chắt- 
Н; ШҮ, 


pe của ыа dân đã mắt, s ta н ngày 
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nên người dân không thể sống trong môt chính-thể 
COuân-chủ phong - Кёп, chi by - sinh cực - khó cho 
một giòng họ, vì lẽ ấy theo sự tiến-triển của Nhàằn- 
loại nên cát đạo Hoài-Bão và cái thuật Chiếu -Huệ 
vẫn có thể tón-tai được nhưng theo những phuong 
pháp mới hơn. Nhu nào lập «Dài Trận-vong Chiến- 
sĩ» hay các đền-đài cho những vi Anh-hùng Céu- 
quốc, để cho dân chiêm-ngưỡng, hoài vọng, tưởng- 
niềm cải đại-nghiệp của từng vị, và Cài thuật «СМмёи- 
Най» hiên-tai thì không gì manh bằng những công- 
tác xã-hội như hội « Care» cü, Hue-Kỳ, Thank- 
Thương hội Quốc-tÈ có chủ-dích là nâng-đỡ: các nan- 
nhân hay người nghèo trên Thể-giới. Do đó sự và 
vật dà cho ta thầy những hình-thức thích-dáng của 
lòng Вас-а: соп Người, nhưng sự thật nó không 
như thể đâu. Cái thuật cChiêu-Huề» không cứ gì 
ó: hình hay vật, nó cần phải có đạo Thành phát ra từ 
trong nội-tâm, một 151 an-di chân-thành có thể ví 
bằng hàng tấn phó-mát phát cho dàn Á-Đông (không 
phải dân ăn phó-mát). 
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Же _- ." i 
= 


ч 
а=, 


Ci 


Bior Ban cất Thôi о cần ' phải зш 


Ш И 


сш | thông. được đạo Hoán mà ар- -dung sự cãi 


5 


бап niên dần đó là cái Đạo duy - nhất để tranh- thú 
d úa hai сз chính-trị Quoc Công” vậy: 


= 
т = 
j 
й 
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+ „== á 
Е 
© : 
к: 4 < š ы? Е 
(ç < DEF £ à 5 8. “a 


ta _ phân-tách ty-my hon nira thì cất đạo 


£ thí dua ДЕДЫ ni SH lí На chas 








а Khim 6 THỦY-TRẠCH 
=. xen: 27 TIẾT : 62 


Tự-quấi-truyện nói rằng : Vật không thể lìa tan 
dën hết cho nên thụ được đức đó để đến cược Г, 
Tiét nghĩa là cái gì ở một thứ tiết ra có chừng-mực, 
như thời-tiết là những khí-hậu theo từng lúc trong 
năm xuầt-hiên ra có chừng-mực ; như một nắm có 
24 tiết mà môi tiết có 15 ngày: Que Tiết trên có que 
Khim tượng là nước dưới có que Đờoài tượng là trầm, 
trên trầm có nước chiy thì át trầm được đầy, đầy 
quá thì tiết ra ngoài cho nên mới gọi là qué ТЛ. 

Tiết là biểu-lộ ra cho người ta thấy. Đức 
của qué thì trong đẹp-lồng mà ngoài có về khắt-khe 
nguy-hiểm, như một người giầu-có trong lòng. chóa- 
thê vì tiền dư бс ат, nhưng ngoài mặt có về khất- 
khe để sống một cách có tiễt-độ, sống một cách có chùng- 
muc, không thiểu và cũng khô: nơ thừa. Ăn vừa đủ no, 


uống vừa då khát không hoang-phí, ăn có giờ: ngủ có 
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‚ cấi miệng, cho đã con a Cho nên 9 thể 
| "ч > đã thầy 5и" sắp hào cung đủ có sự cản-đối tổ rõ 


п фк Su ош ге н hai hào зая ở 


ш liên hi có тоё hào âm. Có tung thì có âm, 
ču dwong thì nhiều âm không thừa không. thiểu 
ў xã : ея vừa ай là сидс ёі vậy. Sự tiết-độ rất càn- 
а cho sự sông con người, về hai phươnng-diện tinh- 
| th їп Xà vàt-chàt, thân có не ао mới khóe-manbh, tinh- 
ca hần БО: tiết-độ méi không có binh-i noan mà được 
Е mỉnh-mẫn luôn luôn. “Thẳn-xác và trí-tuệ có anhe khoe 


E theo sự tiết-độ thì mở” CỔ sur hay tiết ra để làm hiển-hiện 
521 | 


Pa Z 
fa + 


2 t “rất cần sự tiễt-độ thú nhất người Á-Đông đã 










tất trí hướ/ng,tài năng và trí-tuệ mình. Cho nên người 


+! h i-hành Sur tiết-độ rộng lén hon moi nước tức là 
| ron ng 12-44. > 

| ys Lễ- độ : Cũng là sự tiểt- độ về cử-chỉ ngôn- 
| КТ к trong рһат-уі một phương-pháp hay qui-cú đã 


Vì lẽ đó Nhàn-loai lấy sự tiết độ làm căn-bẩn 


“ đi sử“ ky tiếp vật, đó là một phương-sách để tự 


mình kiềm-chế mình, để cho con người theo một 
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phương-pháp mà tự mình ẵn-định cho mình. Phải chăng 
sự tiët-dó cũng là một bài học cương-quyễt нэа 


nghi- luc con người ? ; 


ана. е DỤ e 4 vJ. 


D. A. Tiết hanh, khô tiết bất khả trinh. 

D. N. Quê Tiết hanh-thông, đãng tiết không 
thë chính-bền. 

Truyện: Là qué trên Гут có Nước, Trầm chỉ 
có thể chứa Nước có hạn nên gọi là Tiết. Cuộc 
Tiết quí ó: chó vừa quá giữa thì đắng vậy. Việc có 
tiết-độ thì được đạo Giữa có thể thông-suốt mà không 
hạt nên nói hanh-thông. lược giữa thì ngọt; mặt 
giữa (1) thì Хане, trên quá giữa, hào Мат quá Trung. 
Cuộc Tiết đến chỗ Aang không nên сб giữ để lầm 
thường vậy. 

Họ Chu nói rằng: Tiết ra đắng là tính-tình trái 
với sw vật chính-đính, không thể ví nhi cái lòng trong 


(1) Giữa thuộc thồ mầu vàng vị cam (ngọt) 
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_.. khổ a thì ея thể dak bền vậy: 


К. 4 (а vàt quá thì vị Jang, chính-trị hình-phạt | 


С tá thì khổ tâm và lo-buön, đều gọi là khổ-đíng.) 
Е В. N. С.Н. 7⁄2 nghĩa là CÓ hạn mà ngừng 
+ ња được, dưới! có qué Đoài trên có quë Kham, 
trên ей có nước, cái dáng của nó là có hạn cho nên 


„М ччё "Tiết, Tiết sẵn tự nó có đạo Hanh - thông; 


AE Жул. 
: Tại cái thể của nó là im ны môi thứ một nửa 








Гаф. Ж 
рт 2 của. nó là dược Hanh-thông, nhưng đền chỗ thái 
° thậm thi khở (đắng), cho nên lại răn không thể giữ 


КОО акъ мз. 


E 
“LỜI-BÀN : Su */1-lá được hank-ihóng, tiềt- 
ам YỀ sự ăn-uỐng thì dược dẻ tiêu mà không có bệnh, 


зе Nhĩ và Ngũ đều là thể dương nên lò+ chiềm 


“lầm việc gì có tiết-độ. nghĩa là không thái-quá 
е Бағ - сір vừa vớt sức dúng với phwong- 
_ pháp của mình thì gọi là ре йд. Có tiet-dó thi ' có 


Sur hanh-thông, tức là tiết-độ dë hanh-thóng. Trong 
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âm là quë Волі thuộc, ат, ngoài đương que Kham 
thuộc dương, là trong tĩnh ngoài động hay Їй con gái 
nhỏ ở trong соп trai giữa động ở ngoài Như thể 
là có sự họp cách của lhiên-lý, nên mới là hank- 
thông, què Đoài ở trong thuộc Kim, quế Khẩm 
ở: ngoai thuộc Thúy, Kim trong sanh ra thủy ngoài. Có 
nghĩa là Kim tiết та, sanh ra nước có hạn độ cho nên 
là 7 7⁄2 mà theo neu-hành sanh-khắc thì kim sinh thủy 
nên mới được hanh-thông. 

Khô tiết : Nghĩa là tiết ra sự" đắng, sự: khó 
tức là khó đắng, theo sách « Ló-cónz Фирс Ний 5 thì vị 
đắng thuộc về /4т mà tầm là chủ về huyết, huyết là 
twong của que Khim mà có trầm Эол dưới nước Kham, 
cho nên sự Tiết ra của trầm tức là cải nước của Kham 
chảy xuống mà đầy thì có sự Tiết ra. Khim có 
tượng là Huyết cho nên thuộc tâm ; Lhuyễt-quấi- 
truyện nói rằng : «‹Khẩm уі tân bệnh > Khim tượng 
là bệnh ở tâm nên tượng là tiết cái dáng, cái khó 
Ta VẬY. 

Trong cuộc Tiết mà tiết ra sự đắng khô-não 
ät không có thể ở iàu mãi một cách chính- đính. 


Như: cõi đời này vi như bề - khó, người ta sóng 
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| 7 я để ăn cay nuốt Ti khổ não để 
`.” no Sử 568, việc nên ÔN có the Iy 


| $ š massa о mà còn môt сої sung-sướng HÓA 
| рех ông như cái côi có cuộc Tiết sự đắng-cay này. 
Si 7 đã khéo tå cảnh đời : 

Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ Tài chr Mệnh khéo là ghét nhau, 

Trải qua một cuộc bể-dâu, 

"Những nhời ăn nói mà đau-đớn lòng. 











sẽ 
t. R 42 


2 М Doi cay-ding như vậy còn "mong gi mà sông 
“nai, cho có lâu bền di chšng nữa, cũng chỉ đến ba vạn 
2% АЎ sáu nghìn ngày là cùng mà con người ta phải trải qua 
`: có tiễt-độ để nhận những sự khó-não ấy, như: múc nước 


Ф Ран, ; s : Gs š ° $ 
ˆ. trầm lëén gót bỏ các cái do-bán của tàm- hồn váy. 


DICH KINH TÀN-KHAO 


Tit 2. Ж =): É ý ° Bì} Ж 
D ° 0 Bh] F ° 

D. A. Thoán viết : Tiết hanh, cương nhu 
phân, nhi cương đắc trung. 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Què Tiết 
hanh - thông, cứng mềm phân ra mà cứng 
được giữa. 


B. N.C. H. Đầy [ау thë qué thích nho: quë. 


LOL BAN: Tiết hanh-thóng là cứng mềm 
phân chia ra cách đều nhau không thừa không thiểu, dưới 
có > hào dương và 1 dương; trên có 2 hào ảm,và 1 âm 
đăng-đổi nhau phân ra một cách đều-đặn. Cho nën 
không có sự chênh-lệch và lại có sự giao-hòa cùng 
nhau. Có sự giao-hòa âm dương mà dương lại được 
dạo Trung & giữa 'mới không có sự chênh-lệch tư 
riêng vì lẽ đó được hanh-thóng. Ta thường nói 
« Thuận vợ thuận chóng, tắt bể Tông cung cạn > 
như: ầm dương thuận-hòa giao-hão với nhau, thì có sự 


Hanh-thông ví như tất bể Bông cung phải cạn vậy. 
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Ке: 3. А7] H ° х 


7 7 mà - І 2 Å % 
йл р» > | 


D. N. Đăng tiết không thề chính-bền,. Bo“ 
cùng сус. уйу. 

ов. С.Н. Đây lại lấy lý mà nói. 
- LỜLBÀN : Tiết ra cái đắng cho nên không 


“thế chính - bền lầu được, cát Dao cùng - cực 


> 


`. hu ở cối dòi này, là сө: bế-dâu đau-khố. Sống ở 


„у 


78 đời tức là cái mức. đường cùng = сис của 


tố loà loài người. Sống tức là ăn cay nuốt đắng. Ta thứ xét - 


= 


жа. cải nhỏ. đến cái lén đều CỔ SỬ" tiêu-biỂu dáng- 
Я 


т như con người ta thích ăn ớt càng cay càng 
п, in hạt tiêu cay đắng, ony rwœu đắng сау thì 
8 còn bo ога КБ cay, nào tó nhân уа nào 
К: Nho tham-tàn, nào nghèo-khố v..v.. kể ra không xiết. 
© được. Cho nên su tiết ra CẢI khó dáng thì không thë 


_ chính-bền được, vì đó là Đạo сее: ; day có у 





> Hàn nhân mong rằng thầy sự cùng-cực ấy n gười ta 


nên ăn ở làm sao cho có sự bicn-dói mà qua cõi khác 


= 


5235 
Е 
š а ` 
; Ç 


24 у. р. А. Khô tiết bất khả trinh, kỳ Đạo cùng đã. ó 
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không nên trì thú cái cối khổ này mà än ở một cách 
chính-bền. ' 

-Bao ấy cüng-cuc уау: Câu này +0 rõ tất 
са са! chân-lý mà Thánh-nhân dà nhận hiểu rõ ràng về 
người và đổi chiều với những hành-tinh-hệ của Vũ- 
trụ. Những cái hành-tnh-hệ mà người ta đã nói 
trong Thi-vån Kính Dzyan mới thoạt . tiên chí là 
một ý nghĩa về thể-chất cho ta hiểu rằng chỉ có một 
giày cầu của quả địa-cầu ta ở l trái-cảu thắp nhất 
và vật-chất nhat, chứ: không phân ra thể-chất và tinh- 
thần mà quả địa-cầu của ta phải trải qua; Kinh dây 
rằng: « Trái-cầu của ta © vào со thú: tư vẻ thể-chất >, 
tức là cõi thấp nhất và vật- chất nhặt, theo sw 
nghiễn-cứu cêng-phu bày giờ người ta thầy rõ ràng 
sự tuong đồng hoàn-toàn của những thiên-thể trong Vũ- 
trụ và cái nhân thể-chất hợp thành người ta vậy. Mà 
con người ta sống trong cõi sinh-tồn này và chết d; 
thì những cái bẩn-nguyên cõi trên trong khi tiền- 
trien theo một vòng hành-tinh-hệ thì cân-đổi với những 
phần-tử tiễn phát qua cõi Dévachan (1) tựa như Niễt-bàn 
trong trạng-thái yên-tĩnh © giữa hai vòng hành-tinh- 
hệ. Còn những căn-nguyên thể-chất & dưới của người 


thì trở: lại cõi đắt mà Tao-hóa lại dùng để làm thành 


(1) Chữ Ản-dộ có nghĩa như Âu»tây gọt là : Millénium : cảnh uch-lac. 


Кы, р! ~ о 4 F-k W Е а 
PS tự 77727 ш: 
© 1. та 
ЛУН - 
к >= Tae 
О с 
¬ Tớ Hy. 
ir =». "1: 
= ж “зА ұз 
' x 47 
š - 
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ản-nguyên mới cho người sau, theo sự tiễn- 


м еа chung tó tăng lời của. Thánh-nhân là dúng 
“Và đã cho cõi sinh-tón của ta ở quả địa-cầu: này 
lg-cực. Tức là thể- chất xung đến cực .— điểm 
n cùng-cực cho nën mới phát-sinh sự hiag khó: 


ео Тише vậy. \ 


z к ИО 52 Íj FS ° s 4> y2 
р улй» 


„ЖА Duyệt dí hành Һїёт, dáng vị di tiết; 
ч g-chính di thông. 

2: р. N. Dep- lòug dë di lên nguy - hiêm, 
đáng ngôi dë tiết, Trung-chính đề thông suốt. 


Ж BNCH. Đây lại lấy đức, thể qué mà nói 
(quë Tiết, đáng ngôi trung-chính chỉ hào Ай, lại 


“ша 


quê Khim là thông-suốt. 

LỜI BAN : Đep-lòng là tượng qué Đài 
trên có que Khẩm cho nên là đẹp- lòng để di lên 
nguy-hiểm. Như: vậy tức là nói cái ngôi của nó đắng 
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lắm để thành quê Tiët. Trong dep-lòng ngoài nguy- 
hiểm сї giữ sự vui lòng ау mà di vào sự nguy- 
' hiểm, cũng như trong cuộc đời biết là bế-khố dầy dãy 
Sum nguy-hiểm mà vàn уш lòng bước vào, #0 ra 
có sự tiët-dó trung-chính không chênh-lệch thì mới 
dám bước chân vào. Trên dưới có qué Đoài 
Khim déu có ngôi xứng dáng mới gọi tên là Г, 
được ngôi chính-dắng quë Khim ở trên, hào Dươn g que 
Khám ở ngôi trung-chính. Hào Cứu-ngũ là ngôi tôn- 
чи! có đạo Trung - chính làm chủ qué Khẩm tương 
là nguy-hiểm, lại là quë Dương tượng là nước 
mới có tính động mà được thông-suốt. Chú - động 
mà được trung - chính lại là thể dương sáng ở 
ngôi dương lại là ngôi cao- quí thì su thông-suốt 


thầy tO vậy. 


| x+ 5а № 
Tis. A № i vợ VỤ BF X ° 
АЕ P. AS 5, — Рр = rx" 
рул о 4 151° 72h = 
Б 
D. A. Thiên - địa tiết nhi tứ thời thành, 
tiết ат chế-độ, bất thương tài, bất hại аап, 
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⁄ ү Trời đất tiết ra mà bốn mùa thành 
iết iết dùng chẽ độ, chẳng hại của, chẳng hại дап. 
ху “Truyện : : Họ Кћи, nói rằng: Cái khí - vận 
сє фа Trời đất có tiểt-độ thì phân га Sự mô, đóng› 


KV тра 
тү 


“Huyền, vọng, hồi, sóc, bën mùa không sai mà cái công 
е Năm đã thành. Thánh - nhân lẩy cái nghĩa ‹ của thế ` 
đi čt dể lập ra chế- độ, lượng cát vào, lầm cái ra không 

“quá, - giữ không kém sút để dùng một cách thành-thực 
: S tốn mình ich“ поо mà không bóc-lột kë dướa để 
- cung-phụng. người trên. Nên mới không thương tài 
- để hông hai dàn уЗу. Luận-ngữ nói rằng : Dùng có 

pe ma mën điều Nhân-chính là cái у ау vậy. 


E N.C.H.Bày l nói đạo Tiết đến cùng-cực. 


` & LOI- BÀN : “Trong một năm có 24 Trét. 
Кота tức là khí-hậu của lrời-đất tiểt ra có hạn-dịnh, 


Ж б thành 4 mùa như Xuân, На, Thu, Đồng vån- 
Tiên theo thứ - tu cứ năm này sang năm khác. 
нь. Xuân thì có 3 thắng, hết 3 tháng thì đến Hạ, 
г — cứ thể mà һги-сһиуёп сһо hết 12 tháng trong nam 
3 а năm này qna năm khác vậy. Trời-đất phân chia 
3 _ đáãng-dỏi nhau mới có sự giao-hòa mà cho ta cái khí 
x thá hòa để tiết ra cái khíhậu của năm, cho nên 
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người ta thấy rö-rằng sự thăng-trầm của 4 độ do 
Trời đất tiet ra mà chia thành 4 mùa. 

Tiết dùng chế - độ. Sự tiết ra mà dùng có 
han-chë có lượng-độ, nên không hại của không tần 
dân. 


Có đạo ЕЛАР 9: trong cuộc Trét tức là 
vừa có hạn-chế mà độ-lượng đổi với mình và Thiên- 
ha, nšu như vậy thì không hại đền tàisẵn và đân 
được tụ-tập theo mòt chë - dô trung — chính 
không chênh-lệch, không tư riêng. Phầm một dân- 
tộc xưa hay nay cũng vậy mà nhà càm - quyên là 
những tay chính- khách thông -sáng giỏivẻ dao Tiết 


làm cho Thiên-hạ được trù phú mà nước giàu бал 


thinh. 


cấu ! 
ip ° #8 7 v4 Ất A ° SA để 
AT ч МР5 © 


D. A. Tượng viết: Trạch thượng hữu thủy, 
Tiết, Quân-tử аї chế số độ, nghị Đức-hạnh đã. 
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sẵn N. Lời Ta nói rằng : “Trên trảm có 
| м ước. là сиё “Tiết. người Quân-tử lấy đề chế ra 
š đệ số, nghị-bàn Đ+#:c-hạnh. . 

ñ р Truyën : Nghị nghĩa là bàn- luận; ướn TC 
аа cầu trúng -tiềt уду. 


| 8 не Vương nói rằng : 58-00 sở: đã làm. tiết Duc- 


„w 
. 


muën được sự trúng-tiễt người. xwa dùng 


e R anh, 


F „ета 
чы để chế 
| > 


р: ó së nhiều it, không có dô cao thinh hay giết hại. Cho 
. е | з ы, її 


45, làm cung-thắt, y- -phục, không những không 















ку 


tên trên dưới đều _yên-phận tồn tại о trong, 






v кл: phát. ra ngoài mà cái hạnh hợp chó nên chăng 
Ка ng quá, không bất-cập thì được o rong cuóc Tiết 7 
TÔ như ông Və-Tšc làm trong thời bình, như Nhan-hëi 
— lm trong thời loạn, như sự đi của lăng-tử, sự tự thủ 
9 Tu Tu đều trúng-tiết, Manh- Tử cùng Бао với 
ráC sâm Зу mà bàn-nghị Đức-hạnh dën chỗ chí Thiện vậy: 


. os 


+ > 


sm “LỜI -BÀN : Trên Trầm có nước, dày 
н pi iy tương quë dë thich tên сиё Tič. Người 
: 

2 - Quân- tử coi cát tượng đó mà lâm ra phép - tắc, 
“tức là những quy-củ nên chăng để mình theo rồi 
Ko hóa cho mọi người các phép-tắc đã kinh-nghiệm- 


“Coi đó để bàn về Đức-hạnh, cái Đức tức là cái hình 
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của tâm thi-hành ra mà mình theo thành một thói quen 
tức là cái nết vậy. Bàn về Đức - hạnh là xem- 
xét nghiên-cứu cái lương-tâm, những su nên chăng 
để theo hay để bó di cho có chừng-mực tiết độ. Nói 
đến đúc que liệt tức là phải nói dën zzy-cZ nên chăng 
trong một phạm-vị có chừng-mực, có hạn-định để di tới 
một phươ:ag-pháp tốt-lành. Cho nên bậc CQuân-tử rất 
| dụng công để làm sang rō những phép-tắc để học-hỏi 
hầu duy-trì cái Dao mà thi-hành cái Đức, chăm 


‚ пибї cất nhân để biểu - trương điều nghĩa, nên sự 


|: 


hói theo Thánh - hiền, mà người cần nhất là su 


Học trong dó có những phép-tắc mà lhánh-hiện đã kint- 
nghiêm đặt ra cho Һе. Sách Trung-Dung nói rằng : 
« Bác học chi, th vän chi, л tw chi, miuh biểm sân 





кызы е 
Н 09 vdm, vån 7 nhất mở, nhớ Hi 


tư chi nhấn! đắc рій thë Ал. Hiru phát bin, biểm h phát. | 


тий ШУ, thể T. Hiru phàt hanh, hanh chi phàt đúc 
phåt thủ da. Nhàn nhất илне chi, 16; bách chỉ ийи tháp 
ndn chi, ký thien chi, quad Häng thử Đao y: tuy ngn 
tát minh tuy nhu tdt cường. 
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F Hạc Tho rộng xét hỏi cho kỹ, nghĩ cho cần- 


| = 


Ма phán biện cho rõ-ràng, làm cho hết sức. Có 


\у. Có. điều không hỏi, hỏi mà không biết không 
ˆ mới vậy. Có điều không nghĩ, nghĩ mà không 
4 ай không thôi vậy. Có điều không phân-biện 


š Уе 


| К được, phân-biện mà không rõ-ràng, không thôi 
4 —w р. Сб điều không làm, làm mà không hết sức, 

š š “ Không thôi vậy. Người dùng một làm nöi, ta dùng 
__ một trăm. đề làm cho nồi, người dùng mười làm 
ăn „ta dùng một nghìn đề làm cho nồi. Nẽu 
геа có thë theo được Đạo ау thi tuy ngu аі 


ses. 


" 23356 3 


8, xei mềm át cứng. Sang Sa 
` Sát i Si a con . A э Ах 
pie iÇ ста người Cuân-tẻ- cần 


¿ed а. ắt ire та чеч 2; 












O- 


— Đức hạnh mà To Quân tế а cần и. : «Теп đức 
E 20 Fiu nghiệp. Trung tín là đề tiến đức, tu tỉnh 
| _ nhời à ăn nói, lập sự thành thực của minh là đề 
giữ vững cái nghiệp. Biết chỗ đến mà đến chỗ 
Am là có thề cùng với cái cơ-vi vậy. Biết деп 
_ cùng mà giữ cho đến cùng, là có thë cùng với 

3 sự giữ lấy nghĩa vậy. < Quân-tử tiến đức tu 
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nghiệp. Trung tín sở di tiền Đức đã. Tu từ lập 
kỳ Thành sở di cư nghiệp dã. Tri chí chí chỉ 
khả dë cơ đã. Tri chung chung chỉ khả dữ tồn 
nghĩa dã. i | 
Cái nghiệp tức là cái đã thành thói quen hay là 

Cái nët. Cho nên người Cuậân-tử сої tượng qué Tiết 
theo cái đức qué Tiết mà lầm ra phép-tắc và bàn- nghị 
về Đức-hạnh vậy. 


хш лче го ы: 
лса 

D.A. Sơ-cứu : Bất xuất hộ dinh, vô cứu. 

D.N. Hào Sơ-cửu : Chẳng ra ста sân không: 
lỗi. 

BNC.H. Của sản nghĩa là sân 0° ngoài cửa, 
dương cứu được chính- đính, & lúc sơ-đầu cuộc Tiết chưa 
có thể di được là kế hay tiềt mà thôi, cho nên tượng 
và löi chiểm của nó như thể, 

101 ВАМ: Thuyết quấi-truyện nói ràng: Đoài vi 
khẩu Qué Бой! tượng là cát miệng; miệng là chỗ 
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cái môi làm giới-hạn để đồ ăn vào trong 


- Cho nên đây. lấy twong là cái cửa. 


i 8 п g đẹp-lòng bất đầu cuộc Tiet. Tuy là chính - đính 
> nl lưng: sự 0-09 còn non, chưa thành dược nët nên 
in Б là phải ó ô trong nhà đừng ra khỏi sàn. 
` Như thể thì không có 101, vì rằng trong 
cu с Tiết mà theo cái nghĩa Tiết í át phải thi-hành тб 
Я lạ là hào dương © ngôi chính-dính 
— có hào hưởng-ứng với по mà không tiền lên ắt là trái 
vị _ cuộc Tiët Nhưng nói là không 151 vì & lúc 


зо, đức. còn. mông, nët chưa thành mà theo sự tiết- 


mới тап : không ra cổng sân 50° có sự _SƠ-xuất 


тив. £ ү): TRPA 
ах. 


| 3 D.A. Tượng viết: Bất xuất hộ đình, trí 
_ thông tác đã. 


| 3245 | 


thư cái cửa là chó trồng để người ra vào trong 


i cửa до: với nhà cũng như: cái miệng đồi vn 


x Chẳng ra khôi cửa. Đây là hào sơ: của quê Ba 
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D.N. Lời Tượng nói rằng : Chàng ra cửa 


sân, biết sự thông tác vậy. 


Truyện : Hào-từ trong lúc sơ-đầu cuộc Tiët тїп nên 


cẩn-thủ lẫy tượng sọ người vì nhòi nói mà thành 
dơ-bẩn, nên trổ lại nói rö-ràng jt biết lúc thông 
lúc tắc, thông thì di, tắc thì dừng, nghĩa là đáng ra 
thì ra, lòngtin sinh ra sau, chưa đến chẳng di thì 
không biết sự thông sự tắc. 


LỜI-BÀN: Như vậy tức là kẻ thông-sáng biết 
chỗ nào thông-suỗt. chó nào bẽ-tấc. Là hào dương 
sáng được chính-đính tức là có chó đi giao-họp được 
với nó nhưng thời còn non. Sự tiết độ chưa thành 


cho nên so: đi lên £t bị hào Cứu-nh¡ pgăn-cẩn làm bë- 


tắc mắt đạo Т. Ти biết mình còn non; và lại 


biết sự thông sự: tắc, thấy sự thông còn ở xa mà sự bè- 
tắc ó: ngay trước mắt nên mới không tiền lên mà ở 


trong nhà không ra khói cửa sàn vậy. 


mà 9 7,67. и а. 
С 
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DA. Сапты: Bất xuất món-dinh, hung: 
5 29) D.N. Hào › Cúru-nhi: Chẳng ra khỏi công 
“ốc 
вм с Н. “Mẽn-đình là công trong sản, hào 
+ : 5 nhị i đương ở thời có thể di được, mà mất cứng - 
r Eak arb, trên không có hào ứng, biết su 


nề không. biết sự thông: cho nên tượng và 14 


_chiểm của nó như thể, 

) 10 ВАМ: Môn-đình là cái cổng ngăn-cách 
cái sin với ngoài đường. 
Бы, Chẳng ra khói công sân thì Mung. Бау vẫn 
бы tượng của quë Đoài. Dùng cái công tức là cái 
_ ra lớn. để ra vào. Tượng cái cóng(sin) vì đây là hào 
: hai tượng nơi bằng-phẳng cho nền tượng là sản. Không 
4 ан khói công sân. thì hung là vì đây là hào dương ở ngồi 
Аа có sự giao hợp tuy là bắt-chính nhưng thể dwong 
ần mà mắt cái tính-cách của dương, ở thòi Г tức 
ang lúc с: cần phải tiễn, là thể dương mà không tiễn mới 
5: "nổi có sự hung. - -Hung là vì nó ở: ngôi bàt-chính 
` “trên không có hào hưởng-ứng, hào Cửu-ngữ cũng 


ГҮ đương có sw cản-ngăn mà không lên được. 






ү ở trên có hào Lục-tam là chủ SƯ dẹp-lòng cho 
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nên “thông: thể tiền lên được vi 7 đó mới. trái VỚI Cải 


nghĩa ә Hết, tắt có sự nguy-hại vậy. 


sp сл гр ж 

ара ЖУ 

D. A. Tượng viết : Bất xuất môn - đình, 
hung, thất thời cực dã. : 
| D.N. Lời Tượng nói rằng : Chàng ra công 
sân, hung, mất thời lắm vậy. | 

Họ Trương nói ràng : Cai Dao trong cuóc Tiết cần 
biết Thời hiểu Віа. Cho nên lời hoán nói là đáng 
vị để tiết, trung-chính để thông-suốt (hào Ngũ được 
Trung-chinh tiết ra mà thông-suốt, quë Kham là nước 
thông ở trong chảy ra та không hết). 

Hào Sơ-cửu là người không có ngồi; tuy сап- 
thân không ra cửa sản ma cúng không lỗi, hào Cửu-nhT 
5. ngôi Đại-thần mà không га cổng sân là hung. (Hào 
Nhị trước mặt là hào Lục-tam là hào âm chăn có tượng 
là cửa, có thể cho là cái Thời дёп mà không ra làm). 


Như đời ау Nhan-hồi không thể làm dược; công- 
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TA ông Vé T£ thì đáng lắm chỉ vì ngồi. ông 
п g thể сы nhạc: sự Ta tháo như Hay Nhan-höi 


К: o: БАМ: S. Nà của sự chẳng. ra khỏi 
к dồn ч y sản tức là mắt за thời 20 thì pmi 


24 е г. cái thời dúng với thể - cách của minh mà 
t lông ra thi-thë cái tài åt Thòi qua vận - chuyển tức 
2 mắt thời mà hung vậy. 

“Thời vận đến mà không biết tiến-triển tức là kẻ 

gu- - muội yêu -mềm, nhưng hào: Cửu-nh: là hào 


lương ; được шо ощ ХЕ sẽ mắt sự" CÔNG аста 


bi h: шс tam chu su asp lòng làm mê- muội ebo 
: x к> chšng ra Мо: cóng sản. 

E Chẳng ra khỏi công sân, tắt không thí hành 
ос. Đạo của minh, không thi-hành được Бао mà 
Tụ là thể động sáng được dao Trung như vậy thật 
{ кр mắt cái thời của nó lắm vậy. 


L 
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Như thể thì sự nguy-hại št là rõ-ràng. Phim ở 
đời đã là người sáng-suốt gặp thời thi phải thi-hành 
được sự 1-4, nhưng chỉ vì ham mê sắc~dục quá Siêu về 
sự đẹp-lòng cho nên mê- muội, сат -cui suốt đời 
cho đền khi bị hung-hại tan-nát, lúc đó hồi lại thì 
cải tri-tuÊ d mờ, nghị lực da kém, cái thòi cường- 
trắng có thể thi-hành được dao Tiết đã qua. Như 
những ké quá vui-chơi lúc còn niền-thiểu mắc phải 
« Tứ - dỗ - tường” cho đến khi khánh - kiệt gia- 
tài thì cái thản-xác đã tiều-tụy, tíinh-thần đã mò- 
tồi, hết lực để trổ lai đạo Tiết, ít không sao 
đuổi kịp cái thòi đã qua và đã mất rồi vậy. Cho 
nên bà 1& cái thời thì có sự hung-hại rõ-ràng mà 
sau ЗЕ có sự hồi-hận vô-cùng vậy. 


Hit 11. 2 = : — 5 о HM 


Е А ° Д, 
D. А. Luc+tam : Bất tiết nhược, tác ta 


nhược, vô cứu. 


D.N. Hào Lục tam : Chang tiết thuận, 


thì thở-than thuận. không lỗi. 
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Susa 
ong thời Tiết là kẻ không phải thường tiết cho 


= h пе và lời chiếm của nó như thể, 


| ш _LỜI-BÀN : Thời Tiết chẳng thuận T nói 
s  Lue-tam l hào âm ô ngoài không được chinh- 
2 T hộ Е không được đạo Trung, trên. không. có kẻ 
п r (eng, nhw vậy tức là cái thể âm mềm yếu 
thể tiết ra được. Âm mềm åt không 
ng ilye cứng-rắn dë tw buộc mình trong sw kim- 
Thi -hạn mà theo thời liết được. Đã bẩt<cbfnah 
rc là cản-bậy mà có óc cần-bậy thi làm sao có thể 
| Tië-dó được. Cho nên cái thời Tiết đã dšn 


nira quảng mà chẳng thuận, nhưng lại là thuận cho sự: 





M...:-.....°...... 


yg cửa quë loài mà hào Lục-tam là chủ quë 


- 3 vón nó nën mới tượng là thô-than thì thuận. Như 
V vẬy - thị không có lỗi là vì thë âm không tiết 
М + 


E E Không tiết ra thì Không то SỰ càn-bậy mà 
E thi lai ив: với у hào làm chủ qué Đoài 





E "l [m ЧЕ" 
У у, = s + ` 
= ч ыч, аир 17 
а s ж "ш “= — 
T =: re” 
- = š =j = 
= = a w m š 
. ws è — 
` - = ` 
=: Wa ме 
= == 
t -ng 
~eg x= 
=. 
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E Кс: н. L; hào âm mềm không Tang khi: 


© ngôi không chính dính, không có kë ứng 
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Teiz сй ЫЕ): ZË ñp 27 vi 
3 2Ë 2t từ, ° 


D. А. Tượng viết : Bất tiết chi ta, huu 
thùy cứu dã ? 

D. N. Lời Tượng nói rằng : Than-thở của 
sự chẳng tiết, lại là lỗi về ai vậy ? | 

B.N.C.H. Sơ không lỗi này đốt với các hào và 


lại nói không có chó lôi trổ: lạt. 


LỜI -BÀN : Trong cuộc Tiết mà không tiết được 
mà lại chi thổ - than là ching tiết được, cho nèn 
theo thể âm mềm không có người chỉ giúp, không 
tiết được như thể tức là nó xử đúng với cái tính, 
cái thể của nó, vì vậy nó không thi-hành sự tiết ra 
nhưng không tiết mà lại tiểt ra bằng sự thổ-than 
hợp vớt ngôi cùng-cực qué Đoài vì những lẽ trên - 
mà 151 chim nói là không 191, nều cho nó là theo 
thời Tiết mà không có sự tiết thành hình thì có lỗi, nhưng 
cái lỗi Ху ở ai ? Ai chịu lỗi đó ? Dành rằng trong cuộc 
Tiết không thi-hành theo đạo Tiết, lại ó: ngôi không 
chính-đính là thể âm mềm làm chủ sự đẹp-lòng åt có 


sự cần-bậy, như vậy lại không có lỗi, mà nều nói có 
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А оки cung không phải vì nó, vì rằng nó là 
К. © âm "mềm mà âm thì hư ròng nều. theo. đạo Tiết 
| м са thể ат của nó) cũng không thể có hình- 
ү ы nó lai tiết ra bằng nhòi than-thở tức là nó 
| аљ о se theo thể àm шеш lên > than- 


| .. mới cư: mà “tem di là một. sự tit ra 
nổi lòng. buồn-bực, vì nó ở: ngôi cùng~-cực của sự 2 | 
_ đạp -lồng không được chính - dinh тбл than - thë. Mi EU 


>. яе 


Е hw vậy thì lõi tại ai? Câu hỏi này để tổ rõ là nó 
ан có lỗi nên mới lấy lời Tượng và Ngôi của nó 
\ giả. là có sự: càn-bậy bất - chính không thuận 
\ ао “Tiết mà nói không lỗi. E có người cho những 
“lg đó là phải mà buộc đổi lại Тч chiếm : Có lỗi 
5 lộ hỏi "người đó тїп: Cái lôi đó qui về ai ? 
Xét theo những lẽ é: trên thì nó không làm gì nên 


= 
Ф = 


Tit13. PRVI: 06 0р у ° 

D. A. Lục-tứ : An tiết hanh. 

D. N. Hào Lục - tứ : Yën-tinh tiết hanh- 
_ thông. 
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В.М. С.Н. Là Hio mim thuận được chính- 
đính, trên theo hào Cứu -ngũ, Pự-nhiên là kẻ có tiết- 


độ. Cho nên tượng và lời chiëm cửa nó như thể 


LỜI - BÀN : Hào Lục- tứ l bào Âm ë ngôi 
âm dược ngồi chính-dính là thể âm mềm cho nền twong 
sw yên - tĩnh. Yên-tĩnh mà có Sự" tiët ra như Vậy mới 
nói là hanh-thôr g. Yên - tĩnh là tả ngồi và thể âm tĩnh. 
Yên-tĩnh mà tiết được là nhờ ở hào Cửu-nơgũ CÓ 
đức chính-trung ở ngôi cao-quí là chủ cuộc Tit 
là hào ầm được ngôi chính-đính $ ngay dưới hào 
Cửu-ngũ cho nên thuận-theo đức Trung-chính của 
hào Ngũ. Như thể thì có sự thuận - theo chinh- 
dính vì hào Lục-tứ. và Сїги-пей đều được chính- 
đính, mà là âm theo dương пеп mới có lời chiếm là 
hanh ~ thông. 

Yên-tĩnh tiết ra tức là có đức thuận theo đạo 
Tiết mà không cần hành - động cũng có thể tiẾt ra 
được nhờ có đức khiểm -tốn thuận theo cho nën 
quê Khám tượng là nước mà không gì thuận theo 
khiêm-tồn bằng nước. Lão- Tử nói răng : Nước là 


thứ khéo làm lợi cho muôn vật mà không có 
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Chúng nhân chỉ së ð, cŠ co uw Bao». Nước còn là 


TẾ gương : yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng, 


ni 3 А dwwc đạo Tiết mà được 
x Nó н Б mo cm е к _ tượng 


Әр. А. Tượng viết: Ап tiết chi hanh, thừa 
К: thượng Đạo dã. | 

E D.N. Lời Tượng nói rằng : Sự hanh - 
__ thông của sự an tiết theo Đạo trên vậy. 

r 39 LỜI BÀN : Sự hanh-thông của sự yën-ti iah mà 
tiết được tức là nhờ ở cái đức theo Đạo trên. Hào 


“ 
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Lục-tứ là âm mềm có đức thuận-thco;, lại. ở: ngồi ЕВ" 
đính nên không xuống hưởng-ứng với hào Sơ - cứu là 
hào chính - ứng với по, mà vån giữ về yên: tĩnh dièm- 
đạm theo dú “c-tính của âm chinh- đính thuận theo 


hào Cửu-ngũ, tức là bề trên có đạo] Ttung-chính vậy: 


= 


= оол v o 

Tiết18, 1002: TH VP S + 
A т>) 

D.A. Cửu-ngũ: Cam tiết cát, vang hwu 
thượng. 

D.N. Hào Cửu-ngũ: Ngọt tiết tốt, đi có 
chỗ yêu-chuộng. 

B.N.C.H. Đây nghĩa là đáng ngôi mà tiềt 
là người trung-chính mà thôn g-suÖt cho nên tượng và 


lời chiếm của nó như thể, 


LỜI-BÀN:: Cam nghĩa là ngọt. Theo « La: 
cóng dro tinh» thì vị cam ngọt là vị thuộc ngôi | 
trung-chính, hào Cửu-ngũ thể dương được ngôi 
trung-chính & trong cuộc Tiết nên mới tượng là 
ngọt tiết Ngọt tiết ra thì ai cũng ham cũng 


© 
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| Т : Thiên nó đi đầu - cũng có người yêu-chuộng 
vế ất lx tót. Hio a Tớ 59 сс аво cao- 


Eee La: vậy; và hào ТОТА Ở' giữa “hai hào 4 âm, | 
Е ү? ra thi có sự giao-hợp ảm-dương, nông- 


Vì lẽ đó mới nói là đi có sự yêu- 


iD. A Tượng viết: Cam tiết chi cát, cư 
Ла ang dã. 
< hà. КЪ, N. Lëi Tượng nói rằng : Тої của cái 
солна, ở ngôi giữa vậy. 
101 - BÀN: Sự tốt của cái ngọt tiết ra 
С |) muốn tỉ rõ vi-chí của hào Cửu-ngu, là hào giữa 
“.-- đạo Trung-chính. Trên đã giảitheo dược- 
_ tính (1 ) thì vị ngọt là vị ở giữa (trung vi) cho nên 
Ж tượng là tiết ra VI ngot, mà có ngot bài tiết 
23 va thi có sự tốt-lành. Theo sách thuốc thì vị ngọt là 


E _————— 


‹..... (I1) Tính các vị thuốc Bắc 
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vị thuộc thể cho nên vị ngọt bó dạ-dầy (bao-tù) như 
cam-thảo (1). Mà tỳ vị thuộc thổ ở: giữa bụng nên tiết ra 
cái ngọt để nuôi châu thân nên có sự tốt. Một ông 
Vua б: noi cao-qui trong cuộc Tiết biết tiết ra cái ngọt 
cái bùi theo hạn-định có tiế-độ cho muôn dân được 
hướng, tức cũng như Vua ban phúc-lành cho dân được 
vui-lòng vậy. Hào Cử«u-ngũ có hào chính ứng là hào 
Cửu-nh; cũng là thể dương ô ngôi giữa, cùng một thể 
một khí với Vua, hào hai tượng Phiên-hạ cũng cùng 
một lồng một davới Vua, trên được đẳng Minh-quân 
thông-suốt ý dân ban-thí cho dân sự bài ngọt để hòa 
sw khổ của dân bằng cách tiết-độ, như vậy thì dân được 
yên hưởng điều nghĩa, thầu được lòng nhàn của 
bề trên thành dân trù nước thinh. Đây të rõ hào chủ qué 
Tiët thi-hành đức Trét không lầm tan rã dân mà tu-táp 
dân. МҺ ó: cái đức cao sáng của đăng Minh-quân 
có đạo Trung-chinh nên không có sự chẻnh-lệnh tư 
riêng ích-kỹ hại dân. Ai như Nghiêu Thuin đời xưa 
Һау con gái & trong cung cim còn rét, liền nghĩ đền 


đấm dân ngoài đồng ruộng giữa tuyẾt xa gió lạnh, сої 

(1) Cam-thảo là thứ cây có chất ngọt trong thuếc Bác dùng đi 
bồ và trị tỳ-vị. Hiện nay bên Hàa-Lan đã chế ra thuốc Caved,5 đề trè 
binh baa-lữ rất hay, cũng lấy cam-thảs làm vị đầu. Dông Тау Y-hạc 
đã gấp nhau ở đây. 
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ч x ++ = 
талт. "b~:# Рр А Я оу о 


| i ТА. Thượng-lục : KhŠ tiết, trinh hung, hối 


ыд 8 .N. Hào Thượng-lục : Đẳng tiết, chính-bền 
hun Z, -hếi-hận mät. 


Ò 8 N. C. H.: là hào ở ngôi cùng cực qué Ті 
nën là khó tiết, tức là & chó quá cực, tuy 


08 dinh mà không khỏi со sự: trừng hại, nhưng 
i mis, ‚Ха, Ninh; Kiem» (lề: lề -nghĩa, xa 2 ха-х1, 
Piin nh ор ninh siêng-cần, kiệm : chừng-mực uleke. n) 


ою tuy có hói-hin mà sau trót mắt được vậy. 


| 3  ТОТВАМ: Рау lại nhắc lại lời tượng ở tiết 


28 To Thuone-lGc là hào im ë ngôi àm; tức là thể 








Кы thịnh ở ngôi cùng-cực của sự: tiết và que Kham, 
š Khám йы là nguy-hiễm, hào Thượng. lục lại О б ngai 
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cùng-cực của sự nguy - hiểm nên mới có tượng là 
dlog khổ: 

Được ngôi chính-dinh lại không có hào ứng 
nên sự tiết không có chỏ ứng lại phải xuÔng 
giao với hào Си - пей mới là hồi - hận, vì sự 
giao-hòa dó bất-chính. Môt mình thể âm thuận cùng- 

`: Ác Tife để VÀ x+ Ња у а 
cực Ở cuộc liet аеп cùng át không có sw tiết dược 
có sự giao- hòa båt - chính với hào Cửu - пе 
thì mới có sự tiết nên mới có tượng là hồi-hận. 
Nhưng âm thịnh cùng-cực hon dương lại là hào 

- š > : 
cùng - cực của qué Khẩm nên mới tượng là khổ 
-titt trong lúc cái đắng đến cùng - cực thì có sự 
k... Li ы = 
nguy-hại. Có hôi- hận mà biết tim đến chó sáng 
thấy ánh Đạo mà theo thì sự hồi-hận tuy có nhưng 

a T Аў А 
sau cung mat vay. 

Cũng như người ta sống trên cuộc bé dàu khó- 
não đầy sự đau-đớn £t ít ai muốn sống một cách 
bền-bí mãi chỉ những Кё quá ưa-chuộng những sự 
sung-sướng nhục-dục, sống trong cảnh ra hài vào 
bán. lên ngwa xuống xe, trong sự dua ninh của đời thì 

5 БҮ £ 8 5L 1 
mới có nguyện-vọng sống lâu để hưởng. Nhưng lòng - 
muốn của våt- dục đã dwa con người vào cõi u- 


A ` Mà 


mê mà ở trong đó bền-bỉ mãi Št có sự nguy-hạt, 
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› da thông-sáng không lấy sự sống 


ı chủ-dích mà chỉ biết sống là một 


‚1% lan-lón trong những nanh-vuốt 


g sự" hối - hân sẽ mặt theo với những sự 


đời vậy. 


жю ä 


cổ 
= 
œ 
II 
ей 


р. A. Tượng viết : Khô tiết trinh hung, 
E Đạo cùng dã. 
ED. N. Lòi Teign: nói rång : t pang tiết chính- 


E 8 ВАМ. O” trên ngôi cùng-cực của cuộc 
Бү tức là con đường cùng-cực của thể-hệ, là к 
ы đứng của thể-chất mà là chỗ bắt-đầu lên сө 

“thần-linh. Sự khố-hạnh dáng -cay & trên đời này 
_ mÀ Thánh-nhân trông thấy rõ-ràng đó là cất mức 
sáo sua) cđen-đặc lắng xuống dưới cùng vậy. Cho 
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у А : als ⁄ š en 
nên sống lâu trong sự đen-tỗi, tức là trong cái сб 
` Е ` i x * а лу РЬ, -F 
cùng-cực này (xem lời giing ở trên) át có sự nguy- 
hại. Người ta sống itai có nghị-lực phàn-đầu nổi 

lòng vật - dục của mình mà lai е ràng gần mực 
thì đen gần đèn thì rạng; trong nơi đen - tõi ắt 
cái tri-tuê sọ: cũng thành đen-tôi nên nói là cái 
“Đạo cùng-cực rồi, còn cầu ở lạ lầm gì tức có 


nghĩa răn người ta sao lai muốn 9 nơi tråm-luån 


ЬЕ khŠ mãi mà cứ nhắm mắt mà tuân mệnh-lệnh của luc- 


tặc, sao không tim con đường sáng-lắng mà di lên, 
tiếc rằng dòi này l nơ: giai- thoát cất u-tôi đền 
Củng - сис, khổ-não vô lường cho nên đã đến con 
đường cùng chó: nên trổ lại cõi u- tôi mà có 
sự nguy-hại, phái tìm kiểm con đường sáng-lạng mà 
tn lên. Thánh - nhân nói rộng Đạo Tiết đến 


cùng-cực vậy: Hào Thượnglục ở noi cùng-cực 


cuộc Tiết cho nên nói Tiết sự đấng-khổ phiềa-não. đã 


in mực cùng mới khuyên ai tinh-ngô chë trổ: 


lạ đường cũ mà gắng lên trên con đường Chính-đại 
quanh-minh, 


Tóém-tắt : Qué Tiết hanh - thông, đắng tiết, 
không thể chính- bẻn. 
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0 Sơ-cửn : Chẳng ға khỏi cửa sản không 
'Cứu-nhị : Chẳng ra khỏi cổng sàn, hung. 

о Lục-tam : Chẳng tiết thuận, thì th- 


in, không lỗi. 


1 Е 


Hà f ə Lyc-tú : Yên-tĩnh tiết, han h-thỏng. 
Hào Cửu-ngũ : Ngọt tiết tốt, di có chỗ yêu- 
с: ào Thượng-lục : Đắng tiết, chính bền, hur g 
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Sau cuộc Hoán là tan-rã đến cùng-cực thì phải 
theo đạo liết có nghĩa là tiềt ra có điều-độ. 

Trong thân mình tất cả các cơ-thể phải mạnh 
và tiết ra những chất toan có điều-độ để làm công- 
việc riêng loại nào loạt ду, một cơ-thể yêu hay mạnh 
hơn không có sự trúng - tiết ít người binh bắt 
đầu у miệng đắng. 

Vì le Ху ăn-uòng có tiết độ thì có cất [оч châu 
thân được hanh-thòng cường-tráng. Như trong Vũ- 
Trụ cũng cần phải theo đạo Tiết thì cái vòng lròi 
xanh ngất trên đầu mới có thể tôn-tại được. Lấy 
một ngày mà nói cũng có sự Tiềt- độ. điều-hòa của 
buổi sáng, trưa, chiều, tối rồi lại sáng, một tháng 
thì có tuần : Sóc Vọng Huyền Mai, mà trong một năm 
bổn mùa luân-chuyển hết Xuân đến Ha, Thu đến 
Đông mùa nào thco Tiết ấy mà ta gọi là 24 
tiết trong năm như tiết Lập-xuân, Thanh-minh, Ha- 
chí, Thu - phân. Bông - chí vân. vần... Lấy từ 
con người cho dën cả cái Đại-thiên-Địa cũng đều 
phải tuần theo cái Ба-а Ху của Hóa-Công. 


* 
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бү, 


y WAT н ы 


Р. 
~% 


— Ảp-dụng vào Nhân-Sinh triểt-lý, xét xem và 
оар cái Dân- Trí dóng tây ta cẩm thấy cái đạo 
[е phar nhiều chỉ sản in môt сеп | че © 


з nhiều đà 4 buộc bing nuôi con >. Dé là 
к « ш Sarh > Һау là cái < Det [apk » của 


> ly cát 8 trong trắng người Đàn-bà Á- Dông 

— góa bụa để thờ Chồng nuôi con, thì cái Tiểt-khí 
=. са bậc Nam-nhi Quân- tur cưng giữ tròn đạo Trung, 
С акеле phận thàn-tử đổi với Vua với Мио “Ốc, từ xưa 


NT 


Ж 5 nay chỉ có Phương-Đông là treo nhiều gương 
Тїш Có về dạo Tičt. Gần dây như hồi Quản-Pháp 
А F bản, xâm-chiếm Việt- Nam vào сид! thë ky thu: 19, 
С trông thấy ‹ cái họa xàm-lãng của người da-trắng vào 
Ee  Non-sóng 'gằm-vóc, người khí-tiët кдл thể nào 
qui hàng vô điều-kiện để mưu sóng cầu vinh, trong 
Nam có Nguyên-tri- Phương đã dùng chén thuốc 
độc để đến ơn Vua nợ Nước, ngoài Bắc có Hoàng- 
Diệu đã dùng ba tắc sắt để tự giải-thoát khói vòng 
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ham-bách của quân xâm -lăng hồi đó hàng nghìn 
lần tân - tiền hơn. Trong Trung có. Võ - Tinh 
dà lấy dần hỗa thiêu mình, biển thân trong lần khói 
để treo gương Thiên Cổ cho đến ngày пау. Đó là 
những bậc Ảnh - hùng tiết - tháo, một khi đã ăn 
lương Vua lộc Nước, nhiệm-vụ bất thành, thì thà 
rằng : [йу cái chết oanh-liệt để đến on дар nghĩa, 
không thể sống trông thầy sự sụp - dó của dit 
nước thân- yêu trong tay ngoại - quốc. Như: bên 


Nhật cái đức Tiểt-tháo còn mạnh hơn bên ta, ngoài 


‚ sự thàt-bai vẻ công-vụ mà tủ-tiết thì khôn g kể, Sử 


Nhật- bản còn chép một đoạn thương-tâm sau khi 
Minh-lrí Thiên-hoàng hbăng-hà, có hàng ngàn tùy- 
tướng, văn-quan và dân-chúng thương-tiếc Vua mà 
tự mó bụng (harakiri) để tổ lòng Trung-tiết, thật 
là đạo Tiết dën cực-đoan cho nên thành có sự dau- 
khó, dắng cay & đời vậy. 
cm 

Như hồi nhà Châu sơ: Thương mạt có những 
nhà trung - nghĩa như Bá Di “Thúc Tề theo đạo. 
Tiết dën cực-đoan,không cần phân-biện hồn-quân Һау 
minh-chúa, mình đã ә một người làm Chúa cũng 


như dàn-bà chỉ biết có mot chong cha ше ga bán cho, 
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hën-ha, ngu-si cũng chỉ thờ có một Chồng 
Chúa, cho nên xưa có câu : 

Tôi chẳng thè hai Chúa, 

Gái chăng lấy hai Chồng. 

к câu đó là một đạo-luật thuần- túy của đạo 
ЕУ iy Воі với những nước Àu Tiy thì đạo 
sầu 1% khóng được sáng-tỏ, có lẽ vì su 
| : зм ре. sở tử » tham sống sơ кш; trái với 


l qui » jo. ав cất Si "Tiết đã luyện cho người 
T2 ˆ 


A- Đồng xưa coi cái «Chết vì Trung-nghĩa nhẹ như 
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Tốn 5 PHONG - TRẠCH 
loài 2 \ TRUNG-PHU: 52 
Тч-дача!-їтиуёп nói ràng : «ТіЌЕ mà tin nó cho 
nên thụ được đức đó để dën cuộc Trung-phu». 
Trung-Phu: Nghĩa là trong có sự tin. Cuộc 
Tiết là để cho muôn vật có một hạn-dịnh theo một 
chë độ riêng từng loại từng gióng,. như qui-củ riêng 
mà môi vật đều phải coi như những luật ẵẩn-định bởi 
Trời cho nên cuộc Trét tức là những kỳ-hạn phải tuân 
theo @ đến chó tận thiện tận mỹ, đã theo đạo Tišt ắt 
trong phải có sự thực, có lòng tin, tiết ra mà không 
tin thì không có thể theo được cuộc Ті. Sau những 
sự đã có, đã thành đã kinh- nghiệm, như Trời- 
dàt tiết ra khí -hậu mà bön mùa thành trong 
năm, lẫy ví-dụ đó mà xét thì sau khi kinh - 
nghiệm những khí hậu trong năm thầy có 4 mùa 
khác nhau, trong một thời-hạn ging nhau, cho nên 
gọi là 2/07 - 112. Trong thòi-tiët mà người ta đã 


an - dinh là có 4 mùa xuân, ha, thu, dòng mà 


„205 












u th Nợ. сау-со ủ-rũ, mùa Đá thì rét 
m 


yè có 4 ma xem ч và ma nói dën lay 


м. 


tần 9 lãi n йе Сс là bš sự ко a såc- 
0А ТА và bó sự câu-thúc của tầp-quán xã- 
x h: xưa do đó rất nhiều chủ-nghĩa đã phát sanh 
h dựa. con người đến chó toàn thiện toàn my. 





_ sanh tạ xét chủ - nghĩa từng phái một ra sao? 
\ & Chë-duc chủ-nghĩa : Phần nhiều các Đạo - - giáo 
= б  cjàu-thúuc bất buộc tičt-chë nhuc-duc để ngàn- 

E duc khói hoành-hành theo sw ham-muốn, 
| — the một. „chế-độ rất khố-hạnh và khắt-khe, như: nhiều 





K... tu-kín phải ăn không ай no, uống không đủ 
Ый, chôn mình xuống dưới đất ban đêm hay ngủ 
Е: .__ ngồi, trong một cai hòm chật ~ hẹp. Như: đạo Du- 
1 z già lắm thšy-tu theo một chë-dô triệt-để, để tu-luyện 
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tự-chủ nằm trong hòm chôn xuống đất có khi hai ba 
tháng, kin làm tổ trên tóc trắng đầu, tuyệt thực. 
không ăn, năm sương gòi đất га kham-khó dë cho 
khô-đét cái thân-xác. ! 

Như đức Thich- Са ngài dàn các dé tu: đến 
những bãi tha-ma để thầy fö-ràng những dieu-hầu 
xa xuÔng những xác chết, và dạy rằng : « Nên xã bó 
cho hết lục-căn, lục-căn tức là đấm giặc quầy-nhiều 
cái dòi tu-hành của mình vậy >. Hóa cho nên bây giờ 
các vi Sư chính-đáng hết sức ăn chay, xa lãnh tửu-sắc 
bài bạc, để tránh những thé-chåt có thể gợi vật-dục 
lên được, lắm nhà Sư phải ăn rau Dām là thứ bại 
dương, ngoài mặc nâu-sòng, trong sống một cách 
đạm-bạc, hành-hạ thân- xác đè-nén vật-dục để cho tinh- 
chân có thể khoáng-triển cược, không bị những sự 
mờ-ám của vật-dục ngăn-cẩn. 

Phần nhiều trong hầu hết các tôn-giáo đều có tiết- 
chế về thân và xác, nhiều nhà lriểt-học cũng có ý 
tưởng khổ-hạnh đó, coi cái xác của mình như cái 
ngục của linh-hón mình, nó là một саї уб ngăn-cẩn dù; 
tnh-thần còn là приуёп-пһап của nhiều su tõi- 


bại và cặn-bãa vậy. Cho nên ta thường thấy сас Бас 
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Ses mót а nh. ta. vậy, 
— T mình là vật không 


1 Е. ты quí В: са Thién-ha vậy. Lao tử“ nói 
у: К ү sở ы có cái юч vi ta có a than 


thân, i; p ngô vô thàn Ngô hau hà hoàng ? Cë 
guy d thân vi Thiên-hạ nhược khả kỳ Thiên- 
„ái di thân vi Thiên-hạ nhược khả thác 







4 thì lấy Tinh thản lầm trọng, mà thân-xác 
E = Khoái lạc chủ-nghĩa: Trái với cái lý. 







E = li Su chủ-nghïa và thú: nhất là có Ý-tưởnng 
— phần -đổi với chú-nghĩa trên, nhiều nhà Hiën- 
2 triết có ý-tưởng là bồi-đấp thêm cho đẹp cái đòi våt- 


= К: . ' đời thượnng-cỗ nhiều nhà Triểt-học đã đặt ra 
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cái JKKhoái - lạc chủ-nghĩa trong đó sự khoái -lạc là 
chúa-tê mà cái khoái-lạc vë vật-dục là căn-nguyên, gốc 
гё của cái khoái-lạc khác vậy, nhưng họ cũng dé riêng 
biệt lập những cái quyền của tỉnh-thần và đã dành cho 
thật rộng cái phạm-vi tính-thần khoái-lạc. Bên Âu-tầy 
ngwi sướng ra ' chủ - nghĩa khoái- lạc là Äristippe, 
ông nói rằng: «Са: chí-thiện là cái khoái-lạc đương thờ»: 
sự khôn-ngoan của người chỉ là hưởng cái phút hiên- 
tại và lúc có sự thật là khoái-lạc vật-chất là cái mạnh 
nhất đến chỗ tuyệt-đối thì nó cũng không qua khỏi 
sự thật cũng vẫn còn cái tinh-thần khaái-lạc và muốn 
hưởng bằng cách thông-minh hơn thì sự trau-dồi tinh- 
thần là sự cán-thišt nhất са». 

Nói qua về ristippe, ông dë ở Сутёпе năm 390 
sông một cuộc đời Để Vương và hết sức vật-chắt, 


nhưng ông là một người dễ thương có trí сао-са› 


những cam-tu'ó'ng thanh-thú có thể tự giữ được sự 


điềm-tĩnh và tự-do ë: trong lòng trong khi có sự biển- 
cải của nhân-vật và có thể tự-chủ được những sự 
ham-muốn và chuộng thích. 

Đương kim nhw ông Ch. Fourier phát Saint- 
Simoniens và phái lãng-mạng truyền-bá cái khoái-ląc 
chú-nghĩa và vật-chất khoái-lạc. Một nhà triểt-học Đức 
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Xu biển đổi — саг và ДЕ - thể cho 
£  Dúc-tinh nó-lëé như là sự tiết-độ, sự kham- 
`: nà đạo E9 Ми thư gi Шу, Su сн 


г pha TA та. vậy. > 


а ч 
E- 
1 "з 


ИЕ. На chu-nghia trên theo chúng ta thì đều có 
сї i прат cả. 


2 28 — Người ta không thể lấy sự khoái - lạc là sự 
| а р Na mà lầy sự dau-thương là điều hay được, 
it heo khoa “Tâm-lý-học có chỉ ró vậy. 

Ông Mallebranche trong quyển «Recherche de 
` ыр: Vérité» (di tim Chân-lý) nói rằng: «Vật gi thë 
2 — nào phái nói thể ấy. Cái khoái-lạc bao giò cũng là 
xã “điều hay, mà sự dau- опе là điều dë, nhưng 
hưởng khoái-lạc không phải luôn luôn là có ích, và 
а cüng có khi nhận sự đau-thương lại là có ích уду». 
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Nay lại nói đúng như đức Phu - Tủ: Рл chinh 
danh кої mới ink phán được, nó là cái bút thì phẩi 
gọi là cái bút, vì nó để viết, sao gọi là tờ giày 
được, cái phận nó là để viết, thì gọi là cái bút. Sự 
khoái-lạc là cái làm cho ta vui-sướng lâu-dài Һау trong 
giây-lát thì tất nhiên cũng cho ta sự đẹp-lòng vui-thú, 
sao lại gọi là đều đổ, sự đau-thương lầm người 
dau-dén, vì có sự hung-hại, sao lại bảo là đều hay, 
điều tốt ? Vậy muốn biết rõ sự vật muốn biềt cái 
tôn-tí trật-tự trong sự vật, biết sw ích-lợi lành dữ 
hay đổ, thì phải chính cái danh rồi mới dinh cái phần, 
như Phu- Г và Mallcbranche đã nói sự đau-thươnng 


chi là một sự ép-buộc, một sự kém-sứt về tinh-thần 


và cơ-thể con ngwi, không ké tui yëm-thë xa lánh 
või đời, coi cái đời tói-den mo-im. giả-dối rồi. Та 
cũng không có thể công-nhận là sự đau-thương là 
tốt-lành, nhưng có thể coi nó như một điều - kiên 
hay một tâm - trạng để đến chỗ chí - thiện thỏi 
vậy. Ngoài ra khoa Tàm-ly-hoc lại cho ta hay rằng, 
cái cẩm-giác chẳng phả: là cái gì xâu-xa, thâm-trầm 
trong con người ta đâu, nó chỉ là một kết-quả của sự 
döng- tha - mãn hay trái ngược lại và theo nhà 
Hiền-triểt А пуне nói thì и. khoái-lạc chỉ là một thứ 
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“ng Người ta chỉ là một thông bon 
T <, с, айа тёп, một thống - hop các hành - động. 
а он е» và кы là _ đe 


5 ¬ я Kha có một lý-do еі màn người ta đem khắc 
y: юс хас người sự xàu-xa и-01 nguyễn-rủa để đứng 
`. là à coi И như một thể ó-troc tan-võ và cũng chẳng lý 
әй А с hon để duy- tri sự khoši-lac sơ—sết về một phu опо 
dien luận-lý nào mà người ta thường thi-hành, dën đầy 
z A Lương-tâm tân-tiễn hiện-tai hình như & trên 
Ë: К đong ph- bỏ qui-tắc của chủ-nghĩa chë- dục 
— và trở lại một thành-kiển gần với luân-lý tốt = cỗ tức 
93 sue phát=trién vë thể-dục (ché nhầm thể-dục véi 
“thể Ево). sự nhu-càu kể cả từ luân-lý mà người ta 
' I VỀ sự vêsinh và sach-sē, môt vài sự: lo-lắng cho 
Ош "...... theo phương - sách đó mà những triệu- 
ˆ chứng tốt-dẹp và sự khíinh-rẻ cái thân-xác mình. 





| о ta còn nhiều bón-phán đổi với nó khống những 
Kon, có thể coi các Lhần-nhân nhị nguyên thuyết 
К tuyệt-đối. trong dó cái Thần của người riêng biệt hẳn 
© với cái Thân. Không những tahiểu rõ rằng : «một 

E  tinh-thàn trong trắng trong một thin-hinh khõe-manh» 
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nhưng ta cũng hiểu rằng sự tw kính mình tức là để 
người kính mình, hay là muốn cho dèi kính-trong ta, 
ta phải kính-trong ta trước cũng như nói đuổi tri 
duoc пошол thi trước phải tri được minh. Phụu-tử- 
cũng nói: Мибп tri nước thì phải tẻ-gia, muốn të 
đượcc nhà thì phải tu thân truc» vì |ë đó mà пошо Quân- 


tir lúc nào cũng có su giác-ngộ trong hành-vị, сис, 


= m. " нты Ё Ы 
ngôn-ngữ của minh lúc nào cũng nhu: mười mắt nhìn. 


mình mười tay chỉ mình, thân bao giờ cũng ngay- 


ngắn đi đứng 'nghiềm-trang, nói châm mà lầm nhanh ˆ 


tức là để duy-trì sự tự kính, lập lầy sw nghiêm- 
trang, không như nhiều kẻ tu hành quá siểu về 
tnh-thần mà lãng bố xác-tht, thậm chí để cái 
thàn-hình hôi-thúi tiều-tụy tần-tạ. Như: vậy cái thân 


tức như cái nhà của linh-hòn d: Bm -tròn phận 


sự trong một kiếp, nều không giữ cái nhà cho bën- 


chắc it phải sụp-đỗ nửa chừng mà phải trổ: lại & ngồi 
nhà khác cho tói mãn kiếp vậy. Nên người ta có 
xác, có hồn hai thức đều có bỗn-phận riêng biệt: đã có 
bốn-phận ít có sự nhu u. Ông Spinoza nói rằng: 
người khôn thì khi ăn-uống có những món ăn thức 
uống thơm-tho, có tičt-dò cũng ahw những hương 


thơm, cây-cành, đồ trang-sức, âm-nhạc đùa vui rèn- 
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k... h. E Зн j 



















tết lúc nhiều thức vậy «Ethique iv. troup 45 Scolic». 


© ` 2ö Dšàng này thì cũng không có lý vì còn một 


i мс cơ năng | {е jar là một s. а ô-trọc, ta эз 


P Е i ak а và đà aza as -ар, mà nều ta 
2 lóng cương thì nó lần mắt hết sự: trừu-tượng về 
lượng th vậy- Cái nhục- dục và sự tìm kiểm khoái- 
: ngăn-cần sự" phát- triển những cảm-giắc lý~tướ- nơ làm 
`... nghĩ-lực và sen vào Sự duy-trì vật-chầt, sự 
kl nát-lạc с của nhục-dục làm cải i lòng thu-hẹp lại, nó ёп g 
я зх Với kë khác và thường khrbấu-vfu ta khi có sự 
ng: -cần ta bước vào cái đời hẹp-hòi våt- chất. Ở dèi 
а зап ass bao nhiều kẻ chơi-bời đàng-điểm lăn lôn trong 
сач. tửu-quán› rượu chè, hút sách, đi bom, dó đen 
| е chăng đó là tứ-đỗ-tường đã đưa bao người vào 
m trong hang xâu vực-thẩm tổi-tăm thăm-thẫm thân tàn 
k: ma dai coi đời nhu Ье т đen u-tối. 

30- Như vậy thì cái đời tinh-taần không bỏ cát 
КЕ ЗЕ cho ta một vài lý-nghĩa có thể lẵn-áp nó 


i 4 I í * Ф 
"чү Түу. > "SI gW: TU 
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được. Vậy thì sự tu-thân tự chủ lãy thân-xác minh 
những bản-năng về thể-chất đó là điều-kiện сап-уёи 
về sự tiền-bộ của loài người tiền cao trên cõi sinh-tồn 
ô-trọc vậy. Bao nhiêu hương-vị mãnh-liệt với cái lòng 
kiên-nhẵn sắt đá, đánh để bao nhiêu thành-kiển vững- 
chắc, như Tiôn-Dật-Tiên mười ba lần thất-bại vån 
không nån để пау có nướ‹c Tân- Irung-Hoa dân-chủ. 
Như đức Phu-Eữ bao nhiêu lần bị thất-bại khi di 
chu-du Thiên-ha mà nay cái dạo của Ngài lan һар А- 
Đông. Như Тё-Гїп bzo nhiều lần bị sa-thải về khoa 
IDu-thuyết, trở về nhà đóng cửa tập-luyện mà sau 
làm đến Tướng-CQuỗn sáu- nước. 

Mà nều lại thường nói cái luân-lý về thë- 
chất thì người ta nói dën những sw cần-dùng xác- 
thit theo khaasinh-lý-họz mì con nzười ta đặt ra vì 
thường nói dën. Có nhiều người sống một mình 
trinh - bạch không hại đền sức khốc về năng - lực 
tính-thần và thể-xác của họ, năm 1917 Ү -học Hàn- 
låm-Viên Paris có phát ra 151 nguyên răng : cần 
phải cho thiểu-niên biết гаар: sự trinh-bạch không 
những có thể theo được mà lại là điều có thể tuyên- 
bổ ra được và bó-buộc như mộ: 'uật-lệ vậy >. Những cái 


mà người ta tưởng là sự nhưu-cầu của cơ-thể theo 
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sự' dar m- С 


: Л тап В chiếu s sir а. tốt — ~ 


РЕ 


КОО Dó l oheng hinh-inb có аар manh 
| ап xâu vào trí óc ta mà trong khi đó nó khêu-gợi 
` `. của ta lên, một 4 vat- duc 1а vội lên : mà ¡nghị 
A + (4 ly С ta ; 


xì! 










Sun h sảng có — Liệt, gì có thể ngăn-cần được 
зш ớng-tượng' và cái thú vui ắt hiện-hiện ra trước 
z Каш, mà bát ta tim- -kiểm những cải thú mà ta mong- 
О muến. theo con Нь lòng đòi hỏi. 

k= so- Những sự tôi-phong bai- tục уб luân-lý đó 
không những là tôi-lõi đổi với một mình mình mà 
Sja di: VỚI са một xã-hội. Duy chỉ là một khoái- 
— lạc ích-kỷ của một người thôi, lúc thiểu thời häng- 
bar. người ta nghĩ đến nhiều sự hối-hận cây nên 
“vì một sự khoái lạc: nhất thời, nào bao nhiều thiểu- 


Tứ dã chón-vù¡ cá một dòi mặt hoa da phần, bao nhiều 






Р Р ч ĐI са 
ч, g 
afs = J ы) 
тыр. A Й 
Ж н 
= > гь a kk. 
xa “== kaz 





sỉ 






- hy-vongvë two: | LÍ 
«ЖЕ. dao nhiều trẻ đề hoang vô-titừa-nhận trong Е. Р 
af vội, nküngtrévé-tói, kháng tình - cim, không а day- | 
` dễ, mà sau thành những hạng người thù-cán đời, ghcn- 
- ghét dòi mà thành những tên đầu trộm duôi cướp uống 
máu người không tanh. N hang cái ung-nhọt trong xã-hột 
do những nguyên-nhân ấy phải chăng chỉ © sự khoái- 
lạc сһбс-14© mà рау nên môt cat quá độc thối-tha, làm 
nhơ-nhuốc cả một tRể- hệ, truyền tứ nhược tên kiếp 
này sang kiếp khắc. 

Hóa cho nën luân-lý Đêng và Тау đều đạy ta 
cách chẽ-dục vì bao nhiều sự giảtạm của xác-thịt 
đã làm cho đời ngườ+ thành một bë. khá. Ông Pas- 
eal nói rằng: «ÌNgười ta không phải là Thánh-thần, 
không phải là thú-vật, mà lạt có cái tai-hai là ké nào > 
muốn làm Thàn-thánh thi phải làm thú-vật». | 

Luân-lý chỉ muốn buộc ta theo một qui-luật tức cử 
như sự tiết độ đối với thân-xác và một chế-độ đổi 
với tính-thần, như vậy ЗЕ thân - xác không phải là 
một sự ngăn-cách tính-thần nhưng lại l một vật- 


ЖО. al zA МА 3 
dung de nang-cao tinh-thàán lên vay. 
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е _ пёп qué Tiết Бе trột ý-nghĩa C2o-xa 
r n tư" đạo Trung-dung của đức Phu- Гое. Xét 
1 thuyết trên mà tôi đã nghièm-khło theo càc nhà 
n-ti triết Âu-tây thì thật đúng theo“ viđao Trung- 
ự сі sử đức Phu- Tú mà Ngài đã lập - giáo кап 
А bảng ta thật lẫy Tim may - mán duo: một 
y dung-hòa hai thé: Thän và хас mà cái vän- 
lện-tại đang siêu về đạo Tiết, cho nên sau 


ç ы Р dën cuóc Toog phu nghĩa là trong có 


Trên т Топ dưới có qué Podi tức là trong 
sẵn cầy mọc. Гейт là một cái vực ròng mà 
eQ ó cày moc ЈА có chất thực ở giữa trầm lên như có 
ы it cứng о’ trong cai гоп, Tượng là trong 
ч có. thực tức là có lòng thành-thật tín-nhiệm. 
ЕТ ong  dep-lóng ngoài có айс. khiêm-tốn tức là 
аео ông có Sự" VuI-vẻ mà ngoài mặt có Sự" nhữn-nhặn 
Е: có са! “đức спа пошол Cuản- tử, nøtrờ”! Quân- tứ 
1 пао trong lòng. cung vur vë tuy ở trong cảnh-ngộ 
Ё cũng vậy, mà ngoài lúc nào cũng khiêm-tốn =hún- 
Е 3 "nhường Vì le đó duoc cải dựức của Cuân-tứ 26 có 
: Ози ба ở tong. Lai lầy hai hào Ciru-ngü và Cứu-nh/ là 


= 
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hai hào dương ở ngôi giữa, «dwong vi thuc >, dương 
là có thực, có thực ở giữa cho nën mới đặt tên quë 
là Trang-P hu. 

Lai lấy ngü-hành của hai qué mà giải thì ом 
ở: dưới thuộc kim, Tön trên thuộc mộc; đó cũng như 
tượng là «đóng dinh vào cột», ta thường nói chắc- 
chẩn Ын đóng đính vào cột tức là có sự tin-càn 
chắc-chắn vậy. | 

Trong Ngũ -thường thì đức Tin cũng hê- 
trọng, lầm Vua thì phải nhon, Thần thì phải kính 
con thì phải hiểu, cha thì phåi từ, người trong nước 
giao ~ thiệp với nhau thì phải tín. Cai lòng /z tức là 
một cái đức để tu-tập mọi người, có lòng tin thì 
không có sự ngờ-vực nhau, trên tin 461, dưa tin 
trên như vậy trên dưới đồng-thanh đồng-khí với 
nhau mới có sự tụ-hợp. Lấy hai hào Cửu - ngu và 
Cửu-nhị như trên có ông Vua có lòng tin đổi với 
muôn dân, dưới có Thiên-hạ tức hào hai cũng có lòng 
tin Vua, như vậy tổ-rõ rằng cái lòng tin là một 
đức råt quan-hệ để xử-ký tiểp-vật. Hóa cho nền 
Phu - Tử dã lấy cái đức Tin là một trong ngu-thường 
vay. 
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w. 


ну Những thể 5 đội dương và âm ở 
A Е Trung-Phu mà nhuần-hợp vào thành một. 


và 227 E = UP ` 


г mặt lrời, như ngọn lửa văn-minh tuyêt-đối ; 
1 8-{гос пау së dói thành một cõi Thần-tiên 


—minh trong đó ai ai cũng có lòng tin lần 


КО, ý o RG 2 cá 
J AK M| ° #l #ñ 

_ D.A. Trung- phu, đồn ngư cát, đợi thiệp đại 
_ xuyên, lợi trình. 


p А 
т 


= D. N.Qauè Trung-pha, Lon cá tốt, lợi qua 
ы lớn, lợi chính-bền. - ; 
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Truyện : Lon thi nóng-n¬y, cá thì u-tòi là vat 
khó mà cẩm được. Phu là lòng tin (giữ © trong là 
Phu, thấy ó việc là Tin) cảm được lợn cá thì không gì 
không cẩm đến được. „ nền mới tốt vậy, Đức Trung- 
Tín có thể để thao-túng nước lửa huống-hỗ qua 
sông ru! Са đạo Thú-tín ở chỗ kiên-tâm chính-đính. 

Chu- Li nói rằng : Trịnh-động-Hương giải Dịch 
cũng có lắm chỗ hay như thuyết cái tượng quë Trung- 
Phu là quå trứng; lấy chim bay làm tượng quë liểu- 
quá. Chữ Phu có chữ qua là trái dưa và chữ Tü là 
con, như: chim lấy dưa bao chứng vậy. 

Bồi vì quê Trung- Phu có bốn dương ở ngoài. 
hai ầm © trong, ngoài thực trong hư, có cái tương que 
trứng. lại nói cái dinh tượng qué Đỉnh, thối hr tượng 
qué Cách, cũng như: cái nghĩa ấy. Các vị ду ngồi một 
chỗ thuyềt được cái ý riểng của mình mà Dịch chỉ 
là một Kinh thật là tận sự muốn, như sự -dìư-dất 
hợp với sự phối-hợp các điều sơ-khỏ+ tiện mà thoát, 
nên Hoc-giå trước phải lý-hội được cái lý của Эзо cho 
chính- dáng. 

Но Hš nói răng: Tâm là chó ở của Thần-minl. 
chò ở không rông thì Thần-minh ë dâu 2 14у lỏng cánh 
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| có, cây có thi. khó mà có. lòng - nhả 


Y а thề bồi, đó là lồng tin của còn tháp: cứng phát ra 
ЕР, ngoài, chất Ху thus mà nóng, mềm ó: trong cái khí š i ày thì 
© — hư vì ẩm phục. О Оһо! Không trái với kỳ-hạn tự-nhiễn 


át l người thật có đức Tín vậy. 
Ho Trịnh nói rằng : Nói — Nhân đối xế: cây 


а п. Thà nh-thurc càm- 
động vàng đá, vàng đá khó mà 3: lòng. thành-thực. 





Nói đức Tín với heo cá thì heo cá khó mà có lòng tin 
vay. Trời và Chân-nhân có tinh-cám cũng như ТЕ 


nhàn với lrời-đầt không cùng Đức, cốt ó: chế chân- 
thực: khêng г & chó tình-cầm, cho nền sự {їп đến cả heo 


~ Cå về sau tốt. vậy. 


 B.N.C. H. < Phu» » бА tin, là qué bến hào dương 


_ở ngoài hai hào im ở trong mà bác thể dương, 
“hào Hai và Năm dầu được giữa lấy làm một quê thì 


nói nó là quë giữa rồng lấy hai thể thì nói nó là giữa 


đặc đều là tượng sự tin vậy. Lạt ở: dưới đẹp-lòng 


апе với trên, trên thì nhún-nhường để thuận theo 


dưới cũng là nghĩa zim. Lợn cá là vật vô-tri, loại 


| Е н х. 
‚ cày © trên trầm ngoài діс trong rông dëu là tusrag 


mái chèo thuyền. Dic СА (thực là tín) có 
д 


thể cảm được lợn cá. Qua sw nguy-nan hiéra-tró: mà 


+ 
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= 
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ЕР. 


_ 


không có thể mất đức chính-bền của nó cho nẻn 
người chiếm có thể lầy sự ứng đền læn cá thì tốt và 
lo' qua sông lớn ất lợi về sự chính-bền vậy. 

LỜI- ВАМ: Tượng Trầm có thể lấy tượng là 


A la a} ; LET * ` E + 
vật ở trong trầm, vật © trong {гат tức là са. Dan 


là con lợn con. Theo quë Trung-phu nều lấy là 


= | một qué là giữa ròng và nếu lấy làm 
Зри có hai thể là trung thực & giữa, tức 


là: Hào Sơ-cứu ứng với hào Lục-tứ: : 


Một dương với một âm là âm й 
Hào Cửu-nhị ứng vớt hào Cửu-ngủ : 

Mật dương với một là Âm: (x =: L) 
Hào Lục-tam ứng với hào Thượnng-cứu : 

Một âm với một dương là âm: ( — x +: —) 


Vậy ta được một quë là: 


Hào 6 ở trên là âm ка 
Hào 2 ở giữa Khàm là dương = { 
Hào í Š dưới là âm —— 


Nếu lấy quê Trung-phu làm hai thể mà chuyển 
sự hướởng-ứng như trên thì ta được một qué trong * 


thực mà ngoài bu tức là que Kham. Thuyët-quái- 
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truyện nói rằng: Кһат vi 2/7, qué Khẩm tượng là 
con lơn mà đồn là con læn con tức là que Trung- 
phu vận-chuyển theo sw úng thù cua 6 hào thành một 


que Khim nën mới tượng là con lợn con. 


Len cá thì tốt, cái tốt của әл cá phải chăng 
là ở cái thit nó để cung-phụn g cho loài người nuôi 
sống thần - xác ? Гоп са là vật vô- trí là loài 
không có trí-óc để phân - biện cho nên trong cuộc 
Trung - phu trong có lòng tin thì thường đã 
tin nhau сап gì phải có sự khôn - ngoan, sự khôn. 
ngoan chỉ để tranh - giành nhau, lừa-dối nhau, đã 
ở cuộc Tin thì €ngu-si hướng thái - bình >, như 
lợn cá, ăn ngon ngủ kỹ mà được tốt vậy. Tượng 
lon và cá cốt để tå sự hwe & trong như sự 
"tin-thực là một le, le thứ hai lề trong cuộc Trung- 
phu, «ngu-sỉ hưởng thá-bình» đã có lòng tin nhau 
ít có sự yên-vui lầm ăn, ăn по ngủ kỹ như lợn chẳng 
phải lo nghĩ tìm mưu - kë lừa bại nhau và cũng 
như cá không cần có tríkhôn mà cũng ăn xong thì 
vùng-vày nhw cá gặp nước tức là cá trong trầm vậy. 

Lợi qua sông lớn: Trën đã nói qué Trung- 
phu thành quả Khim, Khẩm tượng là nước là 
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nguy-hiểm cho nên có tượng là sông lén. Qua sông 
lớn thì có lợi tức là qua được cái thời nguy-hiểm, 
ít được sự lợi của cuộc / ở trong. Có sự qua sông 
lớn tức là có sự khó-khăn nguy-hiểm, có sự khó- 
nguy ấy át phải giữ cho chính - dính bền - bí thì 
qua được sự nguy-hiệm. 

Nguy-hiểm mà có 101 trong cuộc Tin ở irog. 
Đây là ý nói hào Cūu-nhi tượng Thiên-ha có 
đạo Trung, tuy thể dương có đức tín thực mà lại 
Š: ngôi không chính-dính. Nhưng với đức chính- 
đính bẻn-bỉ đã có đạo Trung thì đượcc chính-đính 
Thiên - hạ có lòng tin nhau thì có [от nên lòi 
chim nói /oe qua sự nguy - hiểm được mà có 
lồng tín, có /y7 ở sw chính-bền cho nên có đức tim | 


có sự бп nhau [а cái /7 Ó: sự giao-dich vậy. 


Tiết 2. £. MU: Ffo Ай 


đo Bì] It F ° ёлу Ж ° 5 Z 1C 
FR 3; ә 
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= 


= D.A. Thoán viết: Trung-phu, nhu tại nội. 
nhỉ cương đắc trung, duyệt nhi tốn, phu па 
hóa bang đã. 34 | 
| D.N. Lời Thoán nói rằng : Quẻ Trung- 
phu, mềm ở trong, mà cứng được giöa, dep- 
lòng mà khiêm-nhượng, có lòng tin bởi thế 
mi cảm- hóa nước vậy. | 
В.М. С.Н. Рау lấy thể đức quẻ để thích nghĩa 


-tên дие. 


LỚI BÀN: Mềm ở trong là nói hai hào Ва và 
Tư là hào âm ë giữa qué Trung-Phu, cứng được giữa 
là nói hai hào, a; và ийт được ở: ngôi gita hai qué 
trên xà dưới tức là trong có sự“ thuận - theo mà 
TT ass ¿ За sáng sửa chính-đính tùy lì à 
ngoa CO SỰ" creng-ran sang-sua chinnñ-G:in tuy ong m 


thco được cái kỳ ước-hẹn chính-đính đã nói tức là có 


“a lồng tin vậy. | 
Loi nói là một thể vô-hình của âm- ba rung- 
động lấy tượng là thể dương động cho nên cái trầm 
“tượng là cái miệng để nói. Theo đúng với lời nói 
của mình là trong có lòng tin. 
Đẹp-lòng mà khiêm- nhượng, trong đẹp- 
lòng mà ngoài khiểm -nhượng nhún - nhường tức 
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là trong tâm trí được vui- vẻ, không có sự ăn- 
năn hồi - hận, vì không có sự Фі - trá lại có 
sw thành-thực' tin-cån mà ngoài thì khiêm-tốn, theo 
đúng với ký - ước của mình nên mới là có tin- 
nhiệm, có đức-độ tức là bậc sáng-suốt thông-minh cao 
cả có thể cảm-hóa được Thiên-hạ, được Nước vậy. 
Trong vui-về ngoài khiêm-nhượng đó là cái Đức lớn 
của hai qué Đoài trong lồn ngoài mà người Quản-tứ 
coi đó dé cảm-hóa Thiên-hạ, giáo-hóa chúng-sinh. - 


тз. H£ 8 5 ° ы. 
УА, 
— ° 7? J ƒ Xử, ° 


D. A. Đồn ngư cát, tín cập đồn ngư dã, 
lợi thiệp đại xuyên, thừa mộc chu hư dã, Trung- 
phu dĩ lợi trinh, näi ứng hö Thiên dã. 

Đ.N. Heo cá tốt, tín đến heo cá vậy, lợi 
qua sông lớn, cưỡi thuyền (ghe) gỗ (cây) không 
vậy, Trung-tín đề lợi về sự chính-bền, bởi thế 


mới ứng với Trời vậy. 
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B.N.CH. Cu trên từ chữ Нео đền chữ cá 


E- h lấy tượng quê mà nói, câu dướ- nói lòng! tin mà chính- 


Be- “đính thì wng véi Tri vày. 

5 СЛОВАМ. Lon cá tốt, là nói cái đức Tin- 
thấm dën са lợn cá là vật vô-tri tức là nói trong 
có sự đẹp-lòn g уш-у© mà có lòng бп -nhuần-thẩm 
nhún nhường, thằm-thía đến cả hạng ngu-si như: lợn. 
loài vô-trí như cá, đầy nói sự thành- tín tuyệt- 
đổi có thể cảm-hóa được cả nhân-vật như đức Thich- 
Ca trong hang tối rắn rët đều bò ra mà không làm hai 
lại còn có ý SP vo nghe theo. Ta thường nghe thầy 
chuyện như hỗ về nghe kinh, cá nói lên để nghe kinh 
© đền. Suối Me (Bắc- Việt). Lấy theo khoa-học về nhân- 
điện-học mà giải thì cái tâm-trí người ta có thể phát ra 





những lần-sóng vô-hình có thể nhuần-thấm mà sai 
khiến được loài vật vô-tri, như vậy ít sự: thành-tín dën 
cực- điểm có thể thẩm-nhuần được lợn cá lắm уау. 
Thể ` kỷ hiệnthời người ta mới công-nhận sự sa 


khiến súc vật bằng nhân-điện hay thôi-miên như loài. 


xịt, mà còn có thể day-dó làm хіёс được. Những 
cảnh hỗ vẻ chšu, cá nỗi lên nghe kinh không là hoang- 
đường vậy, nghĩa là đến loài thú-vật, côn - trùng 
vô-tri vô-giác cũng có thể cảm-hóa được bằng cải đức 
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Thành-tín. 

Có tượng qua sóng lón là quê Tën ở trên 
tượng là cây gó dưới có qué Đoài là trim, cây nối 
& trên trầm là cái thuyền bằng gó nổi Ó: trên nước; 
cho nên mới có twong qua sông lai là cái thuyën 
không có người-là qué Trung-phu trong rồng vậy. 
Hai hào âm ó: giữa muốn qua sông lớn lại có thuyền 
không chở đi như: vậy là trong hư có thực, trong 
nguy-hiểm có sự cứu-vớt cho nên gọi là Trung-phu. 

Trung-tín đề lợi về sự chính-bền, lợi về sự 
chính-bền có nghĩa duy-trì được cái lòng tín thực lâu- 
bền và chính-đính thì ai-ai củng tin nhau mà giúp 
nhau. Một người ví như môt ticu-thién- dia mà tự tin 
mình tức là cái xác tin cái hón mình. Mình đã tin mình : 
có một thể thiêng-liễng không trông thấy nhưng có 
những sự" giao-hợp ảnh-hưởng thiêng-liêng mà cõi 
đời hữu-hình này không thể giải được, sự tin trên 

i hữu-hiình hữau-hạn này còn có một cõi vỏ-hình 
Е lêng nữa, như vậy åt là ứng với Trời. 
Ứng với Tròi là bë: str duy-trì chính-đính lâu. 


bền cát lòng tín ở: trong thâm-tầm mình. 
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Mi... ет азо эр 
КИ 5 АА 

E D.A. Tượng viết : Trạch thượng ha: 
| A _ phong, Trung-phu, Quân-tử а nghi ngục hoãn 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Trên trầm có 
gió, là quê Trung-Phu, người CQuẫn-tủ coi đó 
neb; bàn việc ngục, hoãn lại cái chết. 

Truyện : Trên trầm có gió cảm-động dën trong 
trầm, người Quân-tü coi cái tượng åy để nghị-bàn 
việc ngục tận lòng trung-tíin quyết sự chết một cách 
cực-kỳ thwong-sót (cái ý cua cuóc Trung-Phu). 

Ho Dương nói rằng : Gió vô-hình mà hay chš2n- 
động, sông trầm xâu tỗi có-dóng tán-thành, không có 


Bộ hình mà hay động. Tròi-đất cảm-kích nhân-vật bởi lẽ - 


hiểu-sinh, nhuẫn-thẩm lòng dân đó là đức Trung-phu 
của Vua Thuan, không phạm đến cái gì có chủ đó là 
đức  'Trung-phu của ТЫёа-Һа, tổ chim còn có thể 
nhóm thấy được huông-hồ cá heo ru! 

(Trang-Tử là bậc Chí-đức б đời còn có thể 
vin tó chim ô-thướcc mà nhom). x 
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Không ai có tâm giết nó, tin & chim sao lại sử: 
không thành-thực mà lại có tâm hiểu sinh. Con 
chim trong tó không là con cò-bể trên mặt biển ru! 

Các người sống trên mặt biển thích cò-bễ, mỗi 
ngày theo cò-bể di chơi hàng trăm lần cha nó nói rằng : 
Ta ngắm Mặt Trời mọc trên biển mà cò-bể bay 
lượn không xung. 

Lý-thươzg Áo nói rằng : Håi-ông (người ở bò 
biến) quên cơ-hội thì cò bể không bay, hả-ông nhé 
đến thì cò bë bay đi. 


Nghị ngục : là cái thuật đi ra của ме vào 
(nhập) (1) Hoän-Té : là cái thuật sinh trong cái tử, 

Nều những kë đại gian-ác không ở chỗ thường 
nên mới không bàn dën Tứ-Huag, pháp-luật thiểu 
chính-trị vào lúc sơ khói thì không hoãn được cát lý lạt. 

Nghị-ngục hoãn tử rồi sau đến chó tận nhân-tâm. 
Vua nghe theo, quan Tư-khẩu nghe theo, lam-công 
nghe theo (Sử-ký : Vương-ché), 





(1) Y nöi quê Tán nghĩa là Nhập (vào), ở ngaai-quái thì có nghía 


а тд. 
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Nghị ngục tuần đầu thì vién-chýc chủ việc 
tra xét nghe хеп, hai tuần nghe Xem; ba tháng thi 


z8 đệ lên cắp trên. (Châu-]è). 


S Hoãn tử : Vì cớ ngục đã thành mà lòng tin vận- 
chuyển đến đức Tín. (Lã-chề). 

Họ Từ nói rằng : “Tượng (Đại-tượng) nót: Việc 
hình-ngục có nói trong năm qué: Phê-hạp,. Bíi, Phong 
Lữ, Trung-phu. (/2z-Lôi là иё Phệ-Hạp để sáng cái 
phép trùng-phạt гап сат. Son-Hooa là quë Bí lầy sự 
Tròi cảm- kích mà bỏ ngục. Lôi- H2alà quë Phong lầy để 
bë ngục đến hình. Мда-$от là qué Lữ 18у sự minh-xét 
cẵn-thận mà dùng hình. Р/омр- Trạch là чие Trung-Phu 
Ху nghị ngục hoan tü). 

Quë Ly tượng là qua (1) bình (theo Thuyët- 
quái-ttuyện) có tượng hình-ngục được quë Ly 


` sáng chiều ; biết được tình thực thì hình không lạm. 


Quê Trung-phu vẽ theo vạch đậm (2 vạch qué nhập một) 
là qué Ly. Qué Phê Һар qué Phong kiêm thành quë 
Chăn, Quê Bí quê Lữ kiêm thành Căn. Quê Phe-hap 
bó khoảng cách quc Phong thi nhiều cho nên không 
phải Chia mà dòng thì không có uy trọng. Оче Bi 


aus wm 


(T) Cái kích đề га trận. 


а 
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quá văn-vẻ, qué Lữ không lưu ngục, không phải Cần 
mà dừng-chỉ hoặc dùng hình khinh nhẹ vậy. 


Bồi vì Nguc là -chò buộc Nhân Mệnh làm một 


không thể sê-sich (Vương-chẽ). Thánh-nhân lập tượng 
ở: chó thật là cùng-cực. Đó là suw thẩm-xét cản-thận 


lời tượng nói đến hình-ngục trong năm que. Онг Phệ- 


hap và Phong có qué Ly là se. Minh-sát, qué Chẵn làm 


oai-nghi, đến qué Bí, Phê hạp, sau đến qué Lữ 
quë Phong, què Ly sáng thì không dich, (¡ ) Chăn 
dịch lại là quë Cấn. Bói cái minh sáng là quí nhưng 
không phải thời của nó thì không phải Vậy, cai оаі- 
nghiêm thì có thời đáng & quë Trung-phu mà toàn thể 
tựa nhu qué Ly, hộ-thể có quë Chân Cần mà lại có 
qué Бом để nghị bàn về ngục, qué Tðn để hoãn tü- 
Đầy là cái ý Thánh-nhân lấy theo tượng dậy đức 
Ting Hay {гас-4ап hằng thường, thấy sự cần-thận 
về hình-ngục như vậy, há không phải đạo Nhân hay 
sao 2 


B.N.C.H. Gió cảm nước chịu nhận là tượng `. 


qué lrung-Phu, bàn ngục hoàn chết là cái ý của que 
Trung- Phu. 


(1). Quê điệp di là ҷиё soay một vòng 180 dš thì thành quê khác, trên 
đã giải; 
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_ LỜLBÀN: Trên TT có gió, gió tức là một 


` ˆ lên lạc viên như: Tỏi nóc: đốt; với dòi, cùng là môt 


thế: vë hoh vë šnBi có tính-cách như gió mang cảm- 


b _ tưởng người пау cho ngudi kia, y muốn kë này cho- 
kë khác hiểu-biết cho nën lời nói cũng như tượng 


của qué Тп. Ngoài nói năng uyễn-chuyển trong có sự 


Phả đẹp-lòng, nhời nói của mình và sự thực hành theo 


nhời nói đúng nhau mới có sự đẹp-lòng vui-khoái nhu 


4 : - thể là có sự Thành-tín. Gió thối trên trầm, uyễn -chuyển 


trên mặt nước nều gió là vật hưu-hình ít in trên mặt nước. 


Nhòời nói không hinh không dáng bay trên trầm, 


trên có gió mà có sự làm in theo cho nên mới gọi là 


trong có lòng tín. Người Quân-tù coi tượng đó mà 


'luận-bàn về hình-ngục nên chăng. Việc hình-ngục 


phải in theo tội-trạng của tộinhơn, tôi nặng thì 
hình trọng; tội nhẹ thi hinh khinh túc là пег 


‚©Өншап-н jay hết [ón g thành thuc tia-nhiéem ở dao Trun g- 


chính mà cầm cán Сӧпр-1у cho nến tối nói là «nghi- 
ngục >. 

Нох sn tủ“: hoãn lại tử-hình tức là một hình- 
phạt nặng nhất để kët-liĉu mòt tội-nhân phạm trọng-tội 


phần nhiều Ке lung-dữ tÒi-{ầm vồ-phước по phạm. 
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những tôi mà hình-phạt khép vào tội tử-hình, nhưng 
người QQuản-tử: coi cái tượng cuộc Гтипр-рһи lấy sự 
đẹp-lòng ó: trong sự nhún-nhường ô ngoài tức là lầy 


дис Chí- Tín. 


Chí-tín còn có thể cảm-hóa được heo cá nữa là 
người, nên mới nói là hoãn cái chết lại để giáo-hoá 
cho bon côa-đồ tần-bạo thàằm-nhuần cái trí-óc Cư"Ø'ne~ 
cường hung-dư trở lại điều thiện. Đây nói cái đức quë 
Trung-phu, màu-nhiëm mà mạnh sắc hơn những lưỡi 
gwom bén. Cái thuyết «sát nhất nhân vạn nhân 
cụ” giẾt một người vạn người sœ chỉ là một phép 
nghiêm-mănh trị dàn đó là Bá-đạo cho nên lấy асс 
Chí-tín người Quân - tử hoãn cái chết mà cảm. ` 
hóa trọng - phạm như vảy thì cái đức Trung -phu 
yšu-mëm nhu nước mà có thể làm sụp-đỗ được đã núi, 
sắc-bén hơn gươm thần cho nên cũng уі lẽ iy mà Lão- 
tứ: dã phải cảm-phục cái đức mềm-mại của nước mà nói 
rằng: € Cái cây да to lớn mà mấy người ôm 
không hết chẵng qua cũng chỉ là một cái mšm 
có là mềm-mại thôi vậy >. Cao xa thay những 


ý -tưởng của Thánh - nhân mà đồi này hầu như 
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cho là có-hú mà xếp vào Bão-tầng-viện, thật là tiếc lắm 
thay 11! | 


Tis. WIL: Ж} ° f +. 
ЖЖ. 
D. А. Sơ-cửu : Ngu cát, hữu tha bšt yën. 


D.N. Hào Sơ-củu : Đo-lường tốt, có nó 
chẳng yên. 


B.NC.H. Đương lúc đầu của cuộc Trung-phu 


trên ứng với hào Luc-tú có thể độ được cái khả-tín 





mà tin tất trở lại có nó mắt cái sở-dĩ chính-đính của 
sự đo-lường mà không duo cái chỗ yên ấy vậy, đó là 
nhời тап người chiểm. 

LỜI - ВАМ: Ngu là đo-lường. 


Đo-lường tốt : Hào Sơ-cửu là hào ở ngồi 


* 


chính-dính trên lại có hào Luc-tú hưởng-ứng với 

nó, mà nó có thể tỏ được cái có thể tin mà tin. 
Phầm đã biết độ được công-cuộc của mình thì ắt 

thông - sáng, là hào So thể dương minh ở ngồi 


cchính-dính cho nên có tượng ấy và lạ lấy quë Trung- 
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phu làm hậu-guái (1) thì hào sơ là hào dầu quë Ly twong 
văn-minh sáng-láng nën mới có tượng là dò. Độ 
: nghĩa là xét xem có chừng để biết trước cái lượng 
của nó, trong đời “та cuộc tin còn ở lúc đầu nên 
người thông-minh åt phải độ xem để lo hư thực tức 
là có cái đức phòng-niệm nên nói là tốt. 

Có nó chẳng yên : Độ xét tức có sự động 
trong tinh-thần nghĩa là phải suy-nghĩ, suy-nghi tiền 
lên hưở»ng-ứng với bề trên thì mới có sự tốt vì hào 
Lục-tứ là hào chính-dính. Có dộng mới có sự độ 
nhưng nếu « ¿d nó > tức là nói quê ho'p độ thành quë 
Ly nghĩa là phàm vật giống nhau thì gần nhau tụ-tập 
với nhau, nên hai hào Sơ-cửu và Cửu-nhị gần mà 
có sự dung-hòa thành một tức là có nó thì không động, 
không động thì không đo - lường được trong 
lúc mới bắt-đầu có sự giao-kết vì lòng tin chưa rõ, 


không độ được thì chắc chẳng có sự ở yên vậy, 


(1) Là quê rút 2 hào lắm mội, 
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Tết 6 6: ILE & o £. 
+ 0 ж, о 

Ю.А. Tượng viết : Sơ-cửu ngu cát, trí vị 
biến đã. | 
| D.N. Lời Tượng nói rằng : Hào Бе сии 
dó tót, trí chua biển vậy. 


LỜI-BÀN : Đây nghĩa thật làrõö-ràng lắm vậy, 
lời tượng lại tó rõ thêm са nghĩa ở. trên là đúng 
hào Socu độ tốt tức là & vào lúc đầu cuộc Tin nhau 
sự tin chưa rō mà có tr-óc độ- lượng suy-xét người 
thì tốt. Nếu có sự động mà độ thị tốt. 

Cái trí của nó chưa biến-đồi vậy. chưa biến 
đây là chưa di theo mà hòa với hào Cứu-nhï, còn thi- 
hành được sự chính-đính của nó mà lên hưở-ng-ứ“ng với 
hào Lực-tứ., Tri chwa bién, cầu này (0 rõ câu «сё nó 
chẳng yên», lại có nó nghĩa là nó lại hòa với thể trên, 
như: nó là Hào Саги-пМ thì chẳng yên. Nó còn có sw độ 
tốt là trí nó chưa đổi tức là đổi chính theo tà, chính là 


hưởng-ứng với hào Lục-tứ chính-ứag với nó; tà là 
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hòa với hào Cứu-nhi đồng khí đồng thể với nó mà 
bắt-chính vậy. 


= 
т = 


Я 4220 AT T ° 6 #Y 
f Л > + 


D. A. Cửu-nhị : Minh hac tại ат, ký tử 
hòa chỉ, ngã hữu hảo tước, ngô dü nhĩ mỹ chi. 

D.N. Hào Cửu nhị : Hạc kêu trong tối, 
con nó họa với nó, ta có tước lớn, ta và ngươi 
chia hưởng vậy. 

B. N.C. H. Hào Cõu-nhi là sự thực của cuộc 
Trung-tín mà hào Ciru-ngū cũng lấy sw thực của cuộc 
Trung-phu ứng với nó cho nên có hac kêu con họa 
lại có tượng là mày hưởng lước ta. Нас trong tôi 
nghĩa là hào cứu ó ngồi nhị. Hdo-twóc nghĩa là dược 
giữa Chữ < my > tức là nói cất lòng tốt, cát chó yều- 


thích của người cho nên chức lớn tuy là cái mà chỉ 


f 


5 Т Ў д Ni ư= 
một mình mình có mà nó сопе ràng-huộc quycn- 


Al # ^ 
luyễn nó уау. 














DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


LỜI - BÀN : Нас là một thứ chim có dài trán 
dó chân cao mình trắng, đêm Ки tiếng vang xa, lấy. 
tiếng giao- cẩm với nhau con đực kêu đầu gió con cái 
hóng cuči gió thì thành thai. 

Thuyểt-quái-truyện nói гапе: Топ уі kê, qué 


Tòn tượng là giống gà mà hạc cũng thuộc về giống 


cò, giống gà. Hào Cúu-nhi đồng-thanh đồng-khí với 


hào Cửu-ngũ là hào 'Trung-chính que Топ cho nên 
mới tượng là соп Һас. Hạc là thứ chim tượng kể 
Anh-hàng, Hiền-triết, Quản-tử... Người Trung - Hoa 
thường vẽ con hạc đứng một mình gọi là « Anh-hùng 
Độc-lập ». Con hạc mình trắng tuyền, màu trắng 
thuộc Kim và qné Đoài thuộc Kim. Cho nên mới 
tượng là con hac. Нас- ёи. Кёа là theo tượng của 
quë Boài là miệng lưỡi, Hào Cửau-nhị và Cửu-ngu 
đồng-thanh tương-ứng đồng-khí tương - cầu, có sư 
kêu nhau trong tối, tức là hào Cứu nhị thể dwong ở 
ngôi âm là quê Dodi tượng là giờ déu là 6, 7 giờ 
tõi, nên goi là tõi. Theo giống hac kêu thì cá sự hòa 
nhau, nhu con cái con đực hòa vdi nhau thành thai mà 
khi hòa nhau thì:con đứng đầu gió con đứag cuối gió, 
hào Cửu -nhị tượng một con đứng đầu gió, hào 
Cửu-ngũ tượng một con đứng cuði gió tượng của 
que Гоп hai con hòa nhau vậy. 
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, Та có chức lớn, đây nói hào Cứu-ngũ, hào 
Cửữu-ngũ được trung-chính ở: ngồi tôn-qui tức là 
"ngôi Vua nên nói ta có chức lớn mà người tin là 
nói hào Cửu - nhị tượng là Thiên-hạ là dân уду, ta r2 
ngwoi chura hưởng - ng cái chức lớn là сат mệnh riêng 
của từng người một; kë ë dưới muốn hòa với ngư èri 
có chức lớn để cùng hưởng như vậy tức là có sự tin- 
cẩn nhau, giao-hòa thân - thích như một thể, hào Hai 
và Năm là đồng thể và đồng đạo cho nên mới có lời 
chiếm như vậy. Hào Саип tức là tin thực của cuộc 
Trung-tín nên có sự giao- hòa thân-thích vóc bề trên 
tin nhau như một, chia sê những sự уёп-уш, Коа ас 
cho đến cái chức-tước của mình tức là cái Thiển-mệnh 
cho riêng từng người mà cung chia sè hưởng chung, 
như thể là có sự thành-thật tin nhau đến Chi-tin vậy. 


= 
E * 


ш? = е: 
<; Ë từ, 


D. А. Tượng viết : Ky tử hòa chi, trung- 
têm nguyện dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Con nó hòa 
với nó, giữa tâm nguyện уау. 
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Truyện ; Hào Сип Tà hào cứng thực trong 
cuộc ÏÍrung-phu. Lồng tin đến thì hay cẩm - thông. 
Hạc hót б nơi u-ẩn không nghe thấy mà con nó 
tương-ứng hòa trung tâm-nguyên với nó, là cùng cåm- 
thông vậy, 





Ta có tước lộc lớn mà nó cung ứa-thích, đó là 
cái ý dep-lòng cũng muốn có tước lớn vậy. 


Họ Trương nói rằng : Hac là chim thuộc dương 
nghĩa là Cứu, ò nơi âm nghĩa là hào Nhi. Con 
nó là hào Ngũ. Ta chỉ hào Ngũ, hào Ngũ là ngồi 
Vua, nên lấy tước lộc mà nói, ta chỉ hào Ngũ, ngươi 
chỉ hào Hai, hào Hai và Năm buộc với nhau. 

Ngưự-án nói: hào Sơ tượng là ;#Z#o-/ước ch? 
là reou, là chia hưởng rươ«u, hào Cửu -nhị có đức 
cứng giữa, không ứng với hào trên mà hào So: với 
nó cùng đức nên có tương ду. 

-Ho Hồ nói răng : Hạc kêu con hòa đó là sự tu- 
dòng của Thiên-cơ. "Tước lộc lớn mà chia hưởng đó 
là lòng tự-tín của Thiên - lý, 


LỜI-BÀN : Cha với con phần nhiều có những 
tầm-tính tương-tự nhau thứ nhất là con trai cho nên 


hào Cửu-nhĩ và hào Cửu-ngũ cùng là thể dương 
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như hai cha con con Hạc hòa với nhau to-+rë 


đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Như 


hai trái tim cùng đập một nhịp một nguyện - vọng 


nên mới tượng là giữa tam - nguyën, y muộn nói hai 
hào đều là thể dwong có đạo giữa vậy: 


Tiết Өз =: PO я 
RERAN” 

DA. Luc-tam : Đắc địch, hoặc cô, hoặc 
bãi, hoặc khấn, hoặc ca. 

D. N. Hào Lục-tam: Được kẻ dich, hoặc 
đánh trống. hoặc thôi, hoặc khóc, hoặc bát. 

B.NCH Bich là hào Thượng-cứu là kể cùng~- 


cực của đức Tín hào Luc-tam là âm mềm không 


Trung-chính mà ở chỗ cùng-cực, sự đdẹp-lòng mà 88 


cùng với nó làm ứng cho nên không thể tự-chủ mà 
tượng của nó như thë. 

LÕI- ВАМ: Kẻ địch, người trái lại với mình 
gọi là ke địch, hào Lục-tam & ngôi không chinh- 
đính là thể âm mềm, được hào “Thượng - cứu 


hưởng - ứng, nên mới nói А Aroc kë dich, hào 
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| Thượng-cửứu là thể dương không chính- đính. Câu 
s dưới là tå rõ thể âm mềm không Trung -chinh 
p < trong cuộc Trung - phư mà cái đức nhự vậy là 
= không có sự tự-chủ, nên hoặc lầm cái nầy hoặc làm 
E. _ cất kia không có chủ dich. Hoặc đánh trồng hoặc thôi, 
Е. đánh « trồng là > twong của qué Đoài dën cùng - cực, 
| г tượng là tiếng to như trống, đến cùng- cực mà 
E. “động lại không đánh trông nữa mà thôi vå y. 

3i Hoặc khóc hoặc hát: Su dep-lòng đến cùng- 
cực mà động thì biển, cho nên sự đẹp-lòn g biển là đau- 
12е, đau-lòng thì có khóc-than, khóc-than đền cùng- 
cực. Sự dau-lòng dën cüng-=curc thì lại đẹp lòng, nên 
khóc đến cùng thì lạt ca-hát tức là tả cái ngôi cùng- 
_ cực của hào Lục-tam trong quë Đoài và là hào không 
£ = thể tự-chú được, 


= ^ 
^ u _ ? 


~ Taio SE 1 RAAE ° 
IARE trụ • 


D. A. Tượng viết: Hoặc cồ hoặc bãi, vị bất 
đáng аа. 
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D.N. Lời Tượng nói rằng: Hoặc đánh 
trống, hoặc thôi, ngôi không đáng vậy. 

LỠIBÀN: Dày chỉ nói hoặc đánh trồng hoặc 
thối, ngồi không dáng, tức là hào Luc-tam là chủ 


qué Đoài mà Doài tượng là miệng lưỡi cho nên tượng là - 


đánh trống có tiếng lớn hơn tiềng ở miệng ra vì là hào 
cùng-cực. Hoặc thôi là vì nó ở ngôi dương không 
được chính-đính, cái ngôi buộc lấy cái thể âm nên 
lại thôi không đánh, tức là không có tiếng nữa vậy- 
Có ý là hào Lụctam không dáng ngôi thì không 
thinh mà suy, nên đánh trồng đền cùng-cực rồi lại 
thôi. Đây ý muốn tả cái ngôi không được chính-đáng 


của hào Ba. 


Tiết 11 7x VỤ: J „ В, 
рер. ° LA ° 


D.A. Lục-tứ : Nguyệt cơ vọng, та sắt 
vong, уб cữu. 

D.N. Hào Lục-tứ : Trăng sắp tròn, con 
ngựa mất, không lỗi. 
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B. N.C. H. Hào Lục-tú 8 ngồi âm được chinh- 
đính, ngôi gần Vua là tượng trăng sắp tròn. < Ма sắt > 
nghĩa là hào sœ với mình là một s⁄ (một bó), hào Tú 
‚ bōi thể mới đoạn-tuyệt nó mà lấy sự tín-nhiệm à ở 
trên là bào Cửu-ngũ, cho nên là tượng một bộ ngựa 
mắt. Người chiếm như: thể thì không lỗi vậy. 


LÕI- BÀN: Quë Бом ở cung dâu, giò: dâu 


K. “Trời đã tối hào Те ë trên quê Боз! quà giờ dâu cho nền 


là đêm tối, hào Lục-tứ: ở ngôi chính-đính nếu lžy quê 


tượ:ngchất âm sång, âm mà sáng tức là hành-tĩnh chiu ánh- 
sáng phần chiều của mặt Trời, nên tượng là mặt Trăng 
tức là một hành-tĩnh nhỏ bé xoay chung-quanh Trái-đất. 
Quê kết Trung phú rút thành một qué Ly mà hào 


x m tượng hành-tinh nhỏ bé nên nói là mặt Trăng. 
‚ Mặt Trăng sắp tròn tức là hào Lục-tứ chính-đính 


ô ngôi Đại-thần gần ngôi Cúru-ngü là ngôi tón-quí trung- 
chính cho nên mới tượng là Trăng sắp tròn. 


Con ngựa mất là nói hào Sơ-cứu là hào 


chính-ứng với nó, nhưng vì trong cuộc Tin đã quá nửa 
chào Sơ-lụe ở lâu mà hòa với hào Cửu-nhị không 
thể lên hưởng-ứng với hào Tứ được nên mới nói là 
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ngwa mat. Ngựa là con vật chạy nhanh tượng của 
qué Kiền nên hào dwong © ngôi dwong lại hòa với 
hào Cửu-nhi có ba thể dương cho nên có khi 
đương mạnh thịnh tiền nhanh nhw ngựa. 

М ngựa, không có hào ứng với nhưng trong khi 
đức Tin đã quá nửa, tức là có sự tin đã già dặn nên nó 
mới lên giao-hòa với hào Cửu-ngũ có đạo Trung- 
chính. Như vậy thì không chính- dính dáng lẽ có ló 
nhưng trong cuộc Tin mắt ngựa không chỉnh-ứng với 
kẻ dudi mà trở: lên giao-hòa với hào có dao Trung-chính 


cho nên không có lỗi vậy. 


Raiz  Et J PC тоне, 
3Ñ Lư, o 

D. A. Tượng viết : Mã sắt vang, tuyệt loại 
thượng dã. x 

D.N. Lời Tượng nói ràng : Con ngựa màt, 
dứt bè-loại lên trên vậy. 

Họ Phương nói rằng : Mặt Trăng sắp tròn là 


chưa tròn con ngựa тї không còn ở cùng đần 
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й'па е Hào Té bỏ be-dang là hào $о=сши. (hào Sơ ứng 
hào Tứ cùng với nó là một có) mà trên thì theo hào 
Ngũ, đó là sự tuyệt với đẳng riêng mình củ: bậc Đại- 
thần mà nhất tảm thờ Vua, nên lấy tượng соп ngựa š 
màt (ngựa là vật di, hào Sơ và Tú аси đi Ho trên 
nên lấy ngựa làm tượng). 

Liy thể im ở ngôi âm lại б chó mềm chính 
không thiết địch nhau với dương, cũng như một Bầy-- 
tôi có công-nghiệp lớn-lao không thiết & nơi giàu- 
thinh, nën có tượng : Trăng > tròn (mặt lrăng thu 
ánh-sáng mặt Trời, là hào Tú gần hào Ngu, tượng ấy 
là mặt Trăng). Nếu bậc Đại thần mà ở chỗ giàu-thịnh 
đẳng-phái thì có lỗ. Vua Vũ không chíinh- phạt, 
Châu-công không kiêu-căng, Trăng sắp tròn vậy. 

Yến-tử (Те- yën-Anh) không vào đẳng “Thôi, 
Trầm (Thôi-thự giët Trang-công, Trầm-ly-Lử thi- 
hành âm-đức cho dân mà được nước Të) trón & nước 
Hàn không ô-danh như bọn Ngưu Lý đến mất cả 


ngựa. 


LI- ВАМ : Мі hào chính - ứng là thể 
dương nên mới nói là con ngựa mất, mà nó dứt-hö 


bè- loại của nó tức là hào Luc- tam vì nó không 
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hưởng-ứng xuống dưới chonền không có sự trà-trộn 
với hào Lục-tam, dứt tình với hào Lục-tam đồng- 
тет аба len trên giao-hợp với hào Сфи-прй 
2 nều xung CÓ SỰ giao-hòa véi hào Ba mà lên { tức 
là dứt bó hào Luc-tam lên trên giao-hòa véi hào 


Cửu-ngũ vậy: 


Tiết:15. 7012? TỦ đêm ° 
аЬ 5 


D. A. Cửu-ngũ : Hữu phu, luyến như, vô 


+ 


cữu. 

D.N. Hào Cửu-ngũ : Có lòng tin, ràng- 
buộc như, không lỗi. | 

B.N.C.H. Hào Củu-ngũ là thể cứng manh 
lrung-chính ià cái thực của quê Trung-phu mà ở 
ngôi Tôn-quí làm chủ Đức- Tín vậy: Dưới ứng với hào 
Cứu-nhị cùng có Đức giống nhau, cho nên Tượng 
và lời Chiểm của nó như: thể. 

LỜI-BÀN : Hào Cửu-ngũ là thể dương cứng 
có dạo Trung -chính & ngôi Tôn-qui làm chủ Cuộc 


Trung-phu tượng là ông Vua có Đức Tin. Dưới có 
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8 chính-ứng là hào Cửu-nhi tượng là Thiên-hạ 
_cũng cùng một thể với hào Cứu-ngũ tức là cũng có 


a 
r”. 





ча 

| ж tầm. lòng tin nhau ở trong. Trên Vua tin Thiên- 
hạ, dưới thì Dân tin Vua cho nên trên dưới ràng- 
F... nhau như keo-sơn bằng đức Tin ау vậy. 

Không lãi : Hào Cửau-ngũ, còn có lôi gì mà 
nói không 151. Phàm các quë hwöng-úng véi nhau thì 
phải có thể âm dương giao-hòa mới là tốt-đẹp. 
Nhưng đây hai hào Hai và Năm đều là thể dương 
Át có sự sô-sát lúc mới gặp nhau vả chăng trong cuộc 
“Tín thực mà hai hào đều có Đạo Trung là thể dương 
thực nên mới có lồng tin nhau mà là đồng khí phách 
với nhau nên mới cầu nhau. 

Không lỗi lại có lý nữa là trên hào Cứu-ngũ có 
hào Thượng-cứu tức là hai thể dương gần nhau thì 
có lòng tin, gần nhau mà không giao-hòa cùng nhau 
ХРА có lỗi. Nhưng hào Ngũ có đạo Tlrung-chính 
không lầy lòng tư riêng gần xa mà bó điều chính 
giao-hòa với hào Thượng-cửu mà lại trò xuống cầu 
cái dòng-khí của hào Cửu-nhị. Như thể sử sự môt 
cách chính-đáng lúc йди tuy sô-sát những sau hiểu 
nhau giao nhau, tin nhau nên mới không có lồi vậy. 
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Tiết 14. Š EJ ° H F Funo 


42 # у #, о 


D. A. Tượng viết : Hữu phu luyến như, 


' vị chính-đáng dã. 


D. N. Lời Tượng nóirằng : Có lòng tin ràng- 
buộc như, ngôi chính-đáng vậy. 

Truyện : Cái Đạo của bậc Nhân-Quân đáng lấy 
айс Chí-thành cảm-thông Thiên-hạ, khiển cái tâm Thiên- 
hạ tin mình, cổ-kết như: ràng-buộc 18у thì tự-nhiên 


không lỗi vậy. 


= LỚI-BÀN: Liy lòng tin mà giao-hảo nhau 
trên dưới không phân giai-cäp không phân lợi-hại 
thì ít có sự ràng-buộc nhau chặt-chẽ như keo sơn 
dính lại thành một khối. 

Cũng như người ta tín có thân-xác ở đòi làm 
lung cặm-cụi sớm khuya để cho linh-hồn mình được 
sáng-suốt, thì thân-xác là một, mà linh-hỏn 1А một 
Thân-xác tín thực ở linh-hön mà linh-hồn cũng có 
lòng tín thực 401 với thân-xác. Vó-Bhinh tin có сәг 
hưữu-hình mà hữu-hinh tin cõi vô-hình, như vậy tức 


là có sự tin trao-dói nhau, tầng- buộc, gắn-bó nhau 
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nhu keo sơn như một. Cho nên thân xác ta là 
ta, mà linh-hồn ta cung là ta vậy. Hai cái Та vỏ-hình 
và hữu-hình tin nhau thành cái Ta thể-chất và tinh- 
thần, hiểu nhau được sự tin dó tức là kẻ thông-sáng, 
có đức Chí-tín cũng như hào Cửu-ngũ là chú cuộc 


Tin mới thi-hành - дао Tin được, nên cái аро: сиа 


nó đúng với cái Đức của nó lắm vậy. 


Tiết 15. EIL: AFATA: 

D.A. Thượng - cứu : Hàn âm đăng vu 
Thiên, trinh hung. | 

P.N. Hào Thoong ota: Gà lên trên Trëi 
chính-bền hung. 

B.N.C.H. Ở ngôi cùng-cực của đức Тіп mà 
không biết là biến tuy được đức chính-bền của nó cũng 
là đạo hung, cho nên tượng và lời chiếm của nó nhu: 
thể. Gà goi  Han-4 bởi thể là tượng qué Тп, 


ở ngôi cùng-cực qué Ton là lên trên rời, tức là tin 


không phải chó tin mà С вав biết là biển cũng bởi 
thể уау. 
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LỜI: BÀN: Thuyết - quái - truyện по! rằng : 


«Tòn vi Кг» qué "Гбһ tương là cam za, chữ < hàn am > 
nghia là con gà là vì hàn là lông cánh tức là để bay, dr 
là tiếng gà, gà vô cánh rôi méi gay, nền người 
ta gọi < hàn âm > là con gà. Hào Thượng-cửu là hào 
trót-cùng của quë Tön lẫy tượng là соп gà, là Bảo 
dương ở ngôi âm cùng - cực của đức Tór tức là 
dương không được chính-đính, như cái trí-tuệ соп 
người Ы thể âm cùng-cực lầm lu-mè không biết 
lượ-ng-độ sức minh mà tin sáng nghe bậy tự lầy 
tin một cách không chính-dính như con gà muốn bay 
lên trên Trời thì bay sao duoc? Ciống gà là 
giồng chim nuôi trong nhà, lông cánh ngắn sức 
bay thắp, cánh không mang nổi thân, không biết 
lượng sức mình mà muốn lên Trời như vậy tức có 
sự tự tín педпе-сидпе mà không chính-đính. Lại 
có hào Luc-tam là chính-ứng không giúp nó mà lại 
làm thêm u-tỗi, trong cuộc tin mà u-mê tổ:-tám, 
Сїт mãi cái tính quá tin không chính-đính như thể 
át là nguy hại lắm. Та thấy đời thường ta-thán là 


«Quá tin nên по!» hay « nào ai học đến chữ ngò» tức 
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là tin một cách ngu-tồi không biết lượng-xét chuyện 
đời vậy. : 





Tiết 16. Ж É: Ÿ 
TJER ° 

D. A. Tượng viết: Hàn âm dang vu 
Thiên, hà khả trường đã. ? 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Gà lên trên 
Trời, có thề lâu sao 7 | 

Но Ngõ nói ring: Heo cá biết gió đến, Hac 
biết nửa đêm, Gà biết sáng sớm; đều có đức Tin của 
nó, cho nên Thoán Hảo trong quê Trung-phu lấy 
tượng ba vật ау. (Hàn-âm nghĩa là gà có cánh 
vân đẹp mà hay рау). 

Họ Hồ nói rắng: Gà vỗ cánh trước rồi mới 
gáy nên gọi là Hàn-Ẩm. 

LỜI - BÀN : Chữ: trường» ở đây có nghĩa 
như chữ Cứu là lâu vậy. Trong Kinh Thi có cầu rằng: 
“Nhi thu mệnh trường đã». « Ngươi thụ cái Mệnh 
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lầu vậy », chữ trườ-ñg đây cũng со nghĩa là lâu như 
cầu trong kính Thi trên, 

Còn gà mà muốn bay lên “Tròi như vậy thì thật 
là ngu-ngốc không biết lượng sức mình mà có đức 
tự-tín không chính-đáng. “Thứ hổi rằng nó có thể 
như thể lầu được không 2 Đây ý nói bay chưa lên đến 
Trời dà bị rơi xuống mà càng cao càng ngã đau như 
vậy ắt là không có ích gì cho nó mà lại có sự 
hung-hại dau thương nữa. Cho nên ë: đời mình không 
đủ tài đức mà muốn giữ một nhiệm-vụ lớn-lao, ngu- 
sĩ mà muốn ngồi trên đầu tróc người ta, bần-tiện mà muôn 
phú-quí nếu được cũng chỉ là hạng < Chó nhảy 
bàn độc đốt mà hay nói chữ». Hạng người đó tức 
như tui gà muốn bay lèn Trời. Có gặp thời đi 
chăng nữa mà lên quá cao thì sau vì sự tự tin không 
căn-cứ không chính-đính bị đỗ-sụp đau-thương. Cho 
nën muốn biết người thì trước hết nên biết mình, 
cbiết mình biết người trăm trận thắng trăm > 
lời nói bất-hủ của Tên-vũ- Tử trong quyền Tôn- 
Ngô binh-pháp như thể mới tránh được sự hun g-hại vậy. 

Người ó: trong xã-hội giao-thiệp với nhau bao 
giờ cũng phải 18у chữ Tín làm đầu nên sách Đại-học 


nói răng : « Giữ quốc nhân giao thượng w Tín > 
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« người trong nước giao-kết với nhau cốt ë đức Tín»; 
không có đức Tín thì sự giao-thiệp của nhân-loại không. 
có cái để duy-trì lâu-dài sự kết-chặt người với người và 
người với vật, không có đức Tín thì dèise thành 
të lanh, ròi-rạc ích-kỷ mà di đến chë tiĉu-diêt. Không-tử 
nói răng: « Nhân nhi vô tín, bất tri ky khả giả; Đại 
xa vỏ nghệ, tiều xa vô ngột, kỳ sở dí hành chi 
tại » | Người mà không tin được không biết ra thể 
nào ? Xe lớn không càng xe nhỏ không giây thì làm thể 
nào cho xe chạy được? (Luận-ngữ Vi-chính П). 
Bởi thể cho nên chữ Tín là một Đạo trong Ngũ- 


5 thường rất quan-trong vậy. 


Tóm-tắt : Quë Trung-phu, lên cá tốt, lợi qua 
sông lớn, lợi chính-bền. 

Hào Sơ-cửu : Đo-lường tốt, có nó chẳng yên, 

Hào Cữu-nhị: Hạc Ки trong tõi, соп nó họa 
với nó, ta có tước lớn, ta và ngươi chia hưởng 
vậy. 
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Hào Lục-tam : Được kẻ địch, hoặc đánh trồng 
hoặc thôi, hoặc khóc hoặc hát. 
Hào Lục-tứ : Trăng sắp tròn, con ngựa mắt, 
không lôi. | 
Hào Cửu-ngũ : Có lòng tin, rằng-buộc như; 
không lỗi. 
_ Hào Thượng-cửu : Са lên trên Гот, chinh- 


bều una 
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_ Sau сиос Tiết dën cùng-cực thi đến cuộc Trung- 
Phu nghĩa là có lòng Tin-thurc. Trong qué Thánh-nhần 
lấy “Thoán-tù: tượng là: Lon cá tốt. 

Hào Cửu-nhị: Hạc kêu trong tõi, con nó họa 
VỚI nó. 

Hào Thượng-cửu: Gà lên trên Trời. 

Theo đức Tin thực mà lấy ba hạng vật trên 
dày lầm tượng là có cái ý-nghĩa lầm sao ? 

Thoán - từ là cái toàn-ý của quê lại lấy Lon 
Cá làm tượng cốt để tả cái lòng Thành- Tin tuy 
võ-hình mà mạnh - mẽ có thể cảm - hóa được cả loài 
ngu-đốt vô-giác vô-tri. Nếu ai đã học hôi-Miên Һау 
Nhân-điện-học thì có thể hiểu rõ ý của “Thánh-nhân 
trong quë này một cách rõö-ràng vậy. 

Người ta bây giò: nhờ: có những cách bằng Thôi- - 
Miên hay cách dậy riêng các vật như Vet, Vịt làm 
trò хіёс, Hé Báo Sư-tử cũng tuân theo mệnh-lệnh do 
người dậy lấy lòng tín thực đổi véi những vật đó, 
sau khi lầm việc được ăn miếng đường hay cân thịt. 
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Khi một Nhạc-sĩ chơi vĩ-cầm say-mê, thả hồn hòa 
với những âm-thanh réo-rắt, có thể thu-hút được loài 
rắn Һа đến dể nghe. 

Cũng như một nhà Ðạo-sĩ đã đắc Бао ngồi 
Thiến- định xuất - hẳn nhập với Thiên -lý, thì những 
cái động-ba vi-diện-tử đại-quang-minh trong người 
xuất ra một cách chân-thực, cảm-hóa được са thú-dữ 
và Ma-Vương, Như đức phật Thich-Ca thành Pao 
chứng-quã Bồ_Đè, hào-quang phát ra mọi nơi lầm qui 
phục cái loài hỗ báo, гїп гё. 

Cát sức mạnh của lòng Thành - Tín một khi đã 
'phát-huy ra thì có thể cảm-hóa và thu hết tắt cả. 

Cũng như loài Heo Cá, cẩm thầy gió dën, nhu 
loài Hạc hót lên thì người tin được là nứa đếm, hay 
Са gáy thì người biềt đã Rạng-Đông. 

Những vật ấy có một đc Pin không sai bậy 
cho nên nó hót lên hay gáy lên 1А người tin vậy. 

Cho nên vật cũng còn có đức Тїп để người tin 
huông-hồ người lại không có lòng tin đối với vật, đối 
với dóƏng-loai sao ? 

Xưa phong=tuc còn thuần-hậu chất-phác; sự càn- 
thiết về vật-chất không đáng kë cho nên người với 
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“người đổi với nhau có tin-thực thành tín, nhưng sau 
dần dần đến ігипа-сб chất tan thuần mất, phong-tục 
khinh-bạc nên có sự đối- giá, Нга-йдо nhau gây ra loạn thë. 
Rồi càng ngày Nhân-loại lại càng đi dën chò xây-đấp 
hạnh -phúc con Người trên Vàng với Bạc vì уау 
trong thời Mạt- Thẻ người ta đã cảm thầy cái Chân- 
lý đang phàn-tán, con Người càng dắm-duổối xô nhau 
vào với cái lý - tưởng Danh và Lợi, nën trong su 
cạnh-tranh thì cái gì tốt-đẹp, lợi lộc chĩu về kẻ Mạnh 
nhiều đạn nhạy súng hay Cho nên nhiều cuộc « lira- 
dio > Quốc-tế kinh-hön, làm cho cổ một thể- hệ dang 
rung-chuyên vì Chân-Íý càng ngày càng xa họ. 

Đài xưa một lời nói là nhw định đóng vào cột, 
thật là « Nhất ngôn ký xuåt tú: mã nan truy » Một 
nhời đã nói thì bốn ngựa cũng không đuổi kịp và lại 
nói : < Một lời nói là một doi máu ».' Nói là làm, dù 
nhảy vào lửa, dù phải chèo đèo lặn suối cũng сб mà 
thực-hiện 154 nói. Bé là lồng “Trung-tín của пешї xưa: 
sau vì sự biển-dịch theo thời-gian, đức Trung-tín ấy 
dần dần bảo-đẩm bằng sự thất nút giây theng, Һау 
khoèo tay. Sau đến làm thành giấy-tè, giao-kèo, khẽ. 
ước này nọ, mà lắm khi những khš-ước giao-kèo chí 
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là những mảnh giấy lộn mà kë mạnh muốn chà- đạp 
lúc nào cũng duoc. 

Cho nên con người ta trong thời mày muốn 
đi üm Chàn-lý thật là khó-khăn, chưa được cái đạo 
Chí-thành, Chí- Tín thi Nhân-loại chưa có thể ra khối 
được cảnh can-qua dồ-thần. 

Bậc Nhân-quân phải có đức Chí-thành lo cho 
дїп, coi dân như con để và trái lại dần phải có đức Chí- 
tín mà thờ- trên, có đạo Thành-tín tức là có cái mỗi 
thiên g-liểng gắn-bỏ trên dưới như Rồng vớt Мау 
"như Са với Nước. Như thể thì chỉ có cái đức 
Thành-ứn mới có thể đưa Nhân-loại đến chỗ Hòa- 
bình Thịnh-trị mà trăm họ lạc âu-ca. 

Hiện thời Quốc-tể đã họp bao nhiều lần để bàn 
vë сидс Hòa-Bình cho Vạn-quốc nhưng hỏi các vị 
cĐại- điện các đại Cường - quốc cho dën các nhược 
tiểu-quốc đã ai có Thiện-trí và có đức Thành-tín đối- 
đãi với nhau không ? Н\у chính & trong thẳa-xắc 
bo, họ cũng chưa chắc đã có đức Thành-tín tự xử, 


ngay troag nước họ cũng chưa chắc đã hẳn tin nhau- 
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Oi! như vậy bắt Thể giới tin những Hội-nghiấy thë 
nào được, đến các Ngài cũng còn chưa có lòng Thành- 
tín đổi với nhau, chưa có một giây-lát Hoa-binh trong 
tâm-hồn thì thë Һӧ các Ngài tranh-đấu cho HHòa-bình 
Thể-giới thể nào được ? Chẳng qua chỉ là bày Jen trên 
thảm-xanh cho dep-dë, vứt ra dày một trừu-tượng 
~ HHàa-bình để gây một xúc-dóng tâm-lý cho Nhân-loại. 
E һ, ) Nhung chưa học được đạo Trung-phu thì khó mà 
_ giả -quyết được Hòa-Bình cho Vạn-Quốc. 


РА 
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` Chăn 4 LI - SƠN 


—— Căn 7| TIỂU QUÁ: 47 


Tự-quái-truyện nói rằng: Người có đức Tin 3y 
át thihành ra ngoài cho nên thụ được đức đó dë 
dën cuộc Tieu quái. 

Tiểu : Nghĩa là ít, là nhé, là âm. 

Quá : Nghĩa là quá cái gì: Їй lỗi, làm cái gì 
quá Đạo thường thì gọi là quả. 

Tiểu quá là lỗi nh. Có cái дис Tin đến cùng- 
cực mà thihành ở đời thì ất gặp lắm chuyện khó- 
khăn gay-gắt với một đức Chí-tín cũng có khi lầm- 
lõ, thihành cái đức Chí-tín lám khi cũng gặp phải 
những sự' trải lòng bất-ngờ cho nên sau cuộc Trung- 
phu tiếp dën quë Tiču-quá tức là lỗi nhỏ уау. 

Què Chin tượng động là sắm. 

Què Cin tượng ngưng-chỉ là núi. 

Tức là trong thì ngưng chỉ mà ngoài vẫn động. 
Như người ta thường nói: «No bụng đói con 


mắt» đó là chỉ coa trẻ không hiểu biết gì mà chỉ 
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biết thí - hành theo y muốn của Сой mắt. Cho 
nên lấm đứa trẻ ăn quá no mà thành bội-thực. 
Như thể tức là có lỗi vậy. Theo đức qué mà 
giải thì trong lòng đã dừng chỉ mà ngoài còn có sự 
hành-động, tức là lầm trái với lòng mình. Phầm lầm 
việc gì trái lòng tức là lầm càn, lầm bậy, tắt nhiên là 


có lỗi, nhưng lai twong là [4 nhở, 


ie 


Lõi nhỏ là vì lấy hai hào Nhi và Ngũ l bai 
hào được đạo giữa mà lại là thể âm mềm cho nên đã 
là thể mềm thì sự bành- động уёи -nhược, nën 
sự bày không lớa-lao. sự cần không to- tất thì 101. 
át nhỏ. 


Trên núi có sim, có nghĩa là kë đứng trên 
núi thì nghe thấy sắm gần hơn, to hơn. Nghe sẵm 
gần thì có sự sọ-hãi hơn Кё ó xa sắm, © trên cao 
thì gần Trời, cho nền sæ mà không dám hành-động 
những sự làm bày lớn-lao mới gọi 1% Tiéu-quá. Tiu- 
quá còn có nghia là quá cái nhỏ, tức là lầy thể qué 
mà nói thì hai hào đương ở giữa, trên dưới có bốn 
hào âm bao-bọc - tức là dương đi qua âm mà vào 
giữa âm bay là hai dương sáng ở giữa mà bị bốn 
âm & ngoài bao trùm kín, cho nên có sự u-tëz mà 
có 101 vậy: 
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Quë Căn thuộc thổ. Qüë Chẩn thuệc mệc mà 


là mộc ở mùa xuàn, là cây bác đầu mọc. Cây mọc: 


trên đất tức là mộc khắc thô. Söng ở trên một chỗ 


mà khác chỗ dé cho nên là quá. Nhưng thể сіу còn 
non yếu sự khắc không đáng kế mới goi là Tiểu-quá. 


" 


ти з е 7-5 ue A °, 
Га +. si K $ ° RË 
ато ТАЖ ° 

D. A. Tiều quá, hanh lợi trinh, khả tiều 
sự, bất khả đại sự. phi điều di chỉ âm. bất 
nghĩ thượng, nghi hạ, đại cát. 

D.N. Què Tiều- quá, hanh - thông, ii 


chính-bën. có thề làm việc nhỏ, không thë | 


làm việc ión, chim bay di âm lại, không nên | 
lên, nên xuống, са tốt. 

E.N.C H. Tiểu nghĩa là Âm là què 4 hào âm 
ë ngoài hai hào dương ở trong; Âm nhiều hơn 
dương tức là Âm quả Dương. 

Ба quả. Đương có thẻ dùng là hanh - thông, 
nhưng bất lợi ở sự giw chính-bền thì lại không thể 
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lấy sự không гїп vậy. Hai hào Hai và Năm của quê đều 
liy mềm mà được giữa nên có thể làm việc nhỏ. 
Hai bào Ba Tư аи lấy thể cứng mắt ngôi mà không 
giữa nên không có thể làm việc lớn. Thể чё thì 
trong đặc ngoài ròng, như" sự bay cua con chim tiếng 
của nó xuống dưới mà không lên trên, cho nên có thể 
ứng đến con chim bay di lạt tiếng thì nên xuống là 


cả tốt, cũng là loại không thể làm việc lớn vậy. 


` LỜI-BÀN: Tiểu quá là quế âm nhiều là âm 
quá đương. Trong què có 4 hào Âm bao hai hào 
dương ở giữa tức là số àm hon số dương gọi là 


Tiểu-quá. 


Lấy hình quë ra mà luận thì hai hào ато trên là 
thể âm tượng hai cái bën sông giữa, có hai hào 
dương tượng là cây gó bắt ngang làm cái cầu. Cho 
nên cái cầu là để người đi bên nầy sang bên kia sông 
có tượng là qua. SŠ hào dương it gắp nửa hào ат 
cho nên con đường không dài, gọi là cuộc Tiểu-quá 


là qua Ít. 


| a А x š r. А} E `x: + F f 
Trong сидс qua тої doan ngan dường ах phái со 
sự hanh-thông dó là do sự liền lạc cua hai hào dương 


làm cầu, và có sự ràng-buộc của hai hào dương với 
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các hào âm ứng với nó có sự liền chặt để làm vững 
chân cầu thì cầu mới có sự qua lại dè-dàng tức là hào 
Sơ - lục là âm hưởng ứng với hào Cửu-tứ và hào 
Thượng - lục hưởng ứng với hào Сибат có sự 
hưởng ứng qua lại cúa 4 hào cho nën hai hào dương 
ở: giữa méi có sự: liên-lạc với nhau mà thành cái cầu 
апа lại. Tiểu - quá tức là sự qua ngắn-ngủi nên mới 
nói có đức hanh-thông, 

Có thề làm được việc nhỏ, không thề làm 
được việc lớn. Qua chỗ đường ngắn thì mắt công Ít, 
mắt công ít thì lầm được ít việc, việc nhỏ, không bao giờ 
có sự ít công mà đạt được việc lớn. Phương ngôn 
tây có cầu: < Không có bông hông nào là không có 
ра: ». Phải tốn cồng-phu hải khó-nhẹc mà kë lầm 
việc phải là kë cửng-rắn thông-minh thì mới có thể kham 
nổi việc lớn. Đây có hai hào được đạo Trung 
lại là thể âm mềm (hào hai và năm) và có hai hào 
đương thì hào Tứ không được chính-dính còn hào Ba 
thì lại là hào chủ cuộc dừang-chỉ cho nên không thể 
àm dược việc lớn mà chỉ làm được việc nhỏ thôi vậy. 

Lẫy thể qué ra mà giải thì hai hào dương ở giữa 
bốn hào ат, âm tức là hư nghĩa là rêng không như 


(1) H'y a pas de roses sans épines. 
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khóng - khí tức là chỗ không hu đổi với người 


ta mà hai hào dương ở giữa thực và động, có 


_nghĩalà vật động được ở giữa cõi hư-không, nên 


twong là con chim bay trên cõi không trung. 


Di tiếng lại tức là tiếng kêu của nó vong xuống 


dưới cõi đặt mata nghe tiếng. T ihg kên tức là động 


lấy hộ-quái mà giải thì hộ-quái là qué Бом là hào Ba, 
hào Tư và hào Năm thành qué Боз cho nên tương có 
tiếng mà quë Бом thuộc vào thể Chăn trên nhiều 
hơn cho nên có tiếng kêu vang lừng di xuống dưới 
T АГ : 
coi đất, 

Khóng nên lên, nën xuống, cả tối. Đây là 
Thánh-nhản thầy rõ cuộc Tiểu-quá mà гїп Кё chiếm vậy. 


Tro ng cuộc Tởn-guá nghĩa là lỗ: hó thì không nền 


-_ lầm cái lỗi thành lớn lên, đã ở: trong lúc cuộc lỗi nhó 


thì nên làm cho cái lỗi đó càng nhỏ đi, như thể là đã biết 
tu thân tự giữ nên mới nói là cả tốt. Và đây muốn. 
nói hai hào dương tượng cái năng-lực động trong quë. 
Phàm phần nhiều qué có sự hướng lên trên thì tốt mà trong 
cuộc Tiểu-quá thì lại ngược lại là vì nều 12у hào Cửu-tam 
và sự hướng-ứng của nó lên với hào Thượng-lục 


tức là khi nó lớn lên át kéo theo cả hào Син 
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mà ngăn hào Tứ không xuống ứng dược với hào So- 
lục. Hào Ba là chủ qué Căn là dừng chỉ mà hòa với 
hào Thượng-lục là sự động đến cùag-cực. Một khi hào 
Ba đã kéo được hào Tú lên hưởng ứng o: trên là thể 
dương động mạnh đều bốc lên trên át là gặp lúc 
chẩn-động cùng-cựcc. Động đến cùng-cực thì sự Tišu- 
quá åt phải tăng lên. la thường nói : « Cái siy nảy 
cái ung» là lẽ ày vậy. Cái 151 nhỏ mà іт äm lên lầm 
ra to chuyện, như trong đời ta thường thấy không 
thiều những cảnh dó. Cho nên mới тап rằng không 
nên lên. Có hai hào đương tuy một hào có chính ứng 
lên, một hào có chính ứng xuống, mà nều không lên 
thì xuống tức là nói hào Cõu-tú với hào So-lục hưởng 
ứng với nhau thì kéo được hào Cửu-tam vào làm bè- 
loại với nó mà xuống tức là hào Té chủ qué Chàn 


động mà giao-hợp với hào Sơ-lục là chân núi (quë 


Cần) nên động ќе phải ngưng - chỉ một cách - 


vững-chắc như cái пш, thì Tieu-gud làlôi nhé sẽ phải 
tan dần đi. Kế mà biết trở xuống để tránh khỏi tôi 
lỗi như vậy đã là kë muốn tw-thú cho nền mới nói 


l cả tốt vậy. 
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Tiết 2. AI: (vi ә. Ж 

A đo 7 + ° УАФ ñ ° Эр 

+ = ' 2x1 | toca 
то RAFF о Жул. Ф ở 
u, ° A] 4 42.90 Азр ° z2 ДА 
=] Жор +, ° 3 3Š, 227 $. Е, ` 
Эе 5 ел Em T А 
= ° Еши T M а, ° 

D. A. Thoán viết : Tiều-quá, tiču giả quá nhi 
hanh dã. | 

Quá di lợi trinh, dü thời hành dã, nku 
dac trung, thị dĩ tiêu sự cát dā. 

Cương thất vị nhi bất trung, thị dí bất 
khả đại sự dã. 

Hũu phi điều chi tượng yên. Phi điếu đi 
chỉ Âm, bất nghi thượng nghi hạ đại cát, thượng 
nghịch nhi hạ thuận đã. 

D.N. Lời Thoán nói răng : (и) Quẻ Tiều-quá, 
nhỏ là quá mà hanh-thông vậy. 
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(ý) Quá đề lợi về sự chính-bền, cùng thời 
làm vậy, mềm được giữa, hóa cho nên làm việc 
nhỏ tốt vậy. 

(с) Cứng mất ngôi mà không giữa, hóa cho 
nên không làm được việc lớn vậy. 

(d) Có tượng chim bay vậy, chim bay di 
tiếng, không nên lên nên xuống, cả tốt, lên 
nghịch mà xuòng thuận vậy. 

10-) B.N. C. H. Đây Пу thể qué thích nghĩa tên 
và проч quë. 

LÒLBÀN : N/¿ là nói thể âm, thể âm 
nhiều hơn thể dương 4 âm màcó z dương nên 
nói là nhỏ nhiều, số của nó quá sŠ dương như vậy 
mà được hanh-thông là nhờ có hai dương cứng Š: giữa 
hòa nhau, giao-hợp với hào âm ë trên dưới để lầm 
thành cái cầu nối hai bên bờ, nên mới có sự hanh-thông. 
Nu ta lấy lầm một qué thì ta được quë ở giữa 
đác tức là qué Khẩm tượng nước nên có tượng con 
sông là chó ngăn-cách hai bờ lại có cái cầu ở giữa, it 
có sự giao-thông nhau mà là hanh-thông vậy: 


(b.)B.N.C.H. Đây Ігу hào Hai và Năm mà nói: 
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LỜI.BÀN : Quá để lợi về sự chinh-bèn là 
lấy hai hào Hai và Năm mà nói, vì hai hào đều được 
đạo Trung. Hào Hai được đạo Trung-chính, nhưng 
hào Năm không được chính-đính có đạo giữa ắt không 


| = Мы i ) ở А 
 chëch-léch cho nên tự giữ một cách bën-bi ít có lợi 


về sự chính-đính sẽ 664. 
Cùng thời làm уду : O đồi hm việc gì phẩi 
theo thời mà lầm. Lầm cho hợp thòi-thë mới là tët- 


đẹp. Yêu làm việc yếu, mạnh lầm việc mạnh. Trái lại thì 


Ất có su hung - hai. Hai hào Hai và Năm © đây, 
được đạo giữa tức là những hạng có Lãi đức cáng- 
đáng dược việc dòi nhưng theo thể là âm yếu theo 
thời và lực của né thì chỉ có thể làm được việc 
nhỏ thì tốt vậy. Cho nên đầy ngụ ý khuyên người 
ta chớ nên tham-lam mà tự deo-họa vào người. Ta 
thường nói « Tham thì thâm > và theo nhà Hiền-triễt 
Socrate nói rằng :« Tu mày biết mày (1) >. 
Phàm & đời người ta tự biết lấy cái vui theo 
phận mình đó là bậc Hiền, không tham lấy cái nhiệm- 
vụ lớn hơn cái sức mình như vậy là đã biết vui trong 
nhiệm-vụ mà an-phận thủ thường thì lo gì mà không 
được vui-vẻ tốt-đẹp. Đó là những bậc xuất-thể Quân- 








(1) Connais-toi toi même. 


3335 


k =a 

= | 
É 

- 907 Б 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


tử: biết làm theo thời, biển-cải theo mệnh cho nên 
người Quân-tứ biết tài-trí mình át không bao giờ có 
sự lo-buồa. Mot hôm thày Tủ-Lộ Һе đức Phu- Tử 
ràng : Mgười Quan-tt cá нди khóng ? Phu-Tử дар 
ràng : Không buồn gì, Cách tu sửa việc làm 
của người Quân-tử lúc chưa đạt được thì 
vui với ý-nghĩ của mình. Lúc đã đạt được rồi, 
lại vui ở sự sửa trị nó, có cái vui suốt đời 
không có một ngày nào buồn. Кё Tiêu -nhần 
thì không thế, khi chưa được thì lo không 
được, khi đã được го: lại sợ mät di, thë cho 
nên có cái lo suốt đời, không có một ngày nào 
vui vậy. 

(Không- Tử gia-ngữ : Tai-ách ХХ.) 

Kó dā Quản-Hứ chi tu hành da, k} vi діс chi tde 
lạc kỳ ý; ký de chi, hwu lac Кў tri, hiru chung thẩm 
chi јас, vő И, nhat chi wH, T ida-nhän tắc bat nhien, 
kỳ vi dde dā hoan phát dde chi, ký dde chi, hựu khủng 
thÂ! chỉ, thi di hữu chung thâm chi wu, vỏ nhất nhật chỉ 
lac da. 

Vì lẽ đó cứ gì vì việc nhỏ việc lớn cốt lầm cho 
hợp lẽ phải, cho đúng với tài-đức mình để có sự thôa- 


mãn vui-vẻ trong lòng Їй tốt vậy. 
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(с)- B.N.C.H. Đây lấy hào Ba và Tư mà 
nói, ch | 

LÕI- BÀN: Hào Ba và Һә Tel hai hào 
dương mà hào Ba thì không dược ngôi giữa, hào Tư 
thì không được chính-dính thể dương ở ngôi Ги, 
nên mó' không làm nên việc lớn. Là vì phầm 
người làm nổi việc lón là hạng người thông-sáng 
có tà-dức sáng-lắng hơn người tức là những thể 
dương minh. Tà thể dương sang nhưng phải gặp 
thời, được & ngôi chính - đính có đạo Trung-chinh 
thì mới có sự 'cáng-đáng nỗi công việc lớn-lao› 
vì 1 đó mới nói không lầm được việc lớn. Túc là 
hai hào đương & dầy ví nhw những người thông- 
minh sáng -suốt sinh båt phüng thà, bị ép trong 
vòng mti mi mai mốt tên tuổi đi vậy. 

(d)- B. N.C. H. Đây lấy thể quê mà пої. 


LỜI - BÀN: Tượng chim kêu..... cả tốt, 
trên đã giải n nghich та хййне #huấm, nều lẩy 
cuộc Tiču-quá theo nghĩa thứ hai miễn là // ийб thì 
trong cuộc lỗi nhỏ nếu lầm cho cái lỗi càng to lên 
tức là nghịch với đạo 77⁄2⁄-zx⁄, mà lầm giảm 
cái lỗi xuống lần lần thì thuận vậy. Phàm thể-sự 
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có 


thăng - trầm theo nguyên-nhân và qui- tác từng 


“việc để biểu cái đức của nó thì mới nói sự lên thuận 


hay xuống thuận. Như nói sự tốt thì lên là thuận 
mà xnðng là nghịch, nói sự xấu mà lên là nghịch mà 
xuống là thuận. Đây là cuộc Tiu guá là lỗi nhỏ 
là xấu hay là thể âm đã quá tức là có sự xắu nên 


mới nói như уду. 


иб ын: dị E = 
а ý 23244 9 ° # 
ГРЕЕТ ЕЕ 

D.A. Tượng viết: Sơn thượng hữu lôi, 
Tiều-quá, Quân-tử di hành quá һо cung, tán 
quá hỏ ai, dụng quá hö kiệm. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Trên núi có 
săm, là quẻ Tiêu-quá, người Quân- tử coi đó 
thhành quá cung-kính w | Mất quá bi-ai ư ! 
Dùng quá cän-kiêm ш! 

Họ Таёи nói rằng: Người Quâản-tử làm việc 
thì cung-kính, thấy sắp có sự giả dối thì giữ ngay 
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Bo Trung (việc ở trong lúc đương quá, gui. н 


| | cầu trở lại đạo Trung vậy). 


Lúc có dáng kiêu- ngạo thì không nën kiêu 


£ chà mình chính đã mắt mà lại loanh - quanh trong 


nhà giả lầm thịt heo bồ để làm lễ đoạn tang; làm 
612-001 chất củi cao để khóc ra máu mắt đó h. ba lần 
bó nhà lất trở về của Qušn- Trọng. 


Cho nên Yến - Tử giả~ dối để lầm hại cái áo + 
lông cáo, tuy không phải đạo Trung cũng đủ trong 


lúc giả-cách cố gắng theo tục vậy. Họ Thạch nói 


= дар: Yan Tü 7o năm dùng môt сат ао lông cáo dé 


tế-tự mà mắt lon luộc không điểm nhãn (a ). 


Tăng- Tủ cho là lấy để che-đậy sw xa-sĩ của quốc- 
gia, vò là cần-kiêm, dó là cái tê hai đối đời -của 


251 ến- Tủ, Me thể là cái nghĩa của thờ» Tiểu-quá. 


Б ng “B. N. C; H. Tiên núi. có sắm, cái tiếng của nó 


quá Ít. 
Ba kẻ làm điều quá déu là quá ít, có thể quả ở 
chỗ nhỏ. ít mà không có thể quá ở chỗ lén có thể 


dùng là 7 2z-„„4 (quá it) mà không thë thật là quá. 
Lời Thoáa nói D kế có thể làm việc nhë mà nên 
xuống dưới vậy. 





(I) Làm can mắt giả bằng đậu cha dep. 
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LỜI - ВАМ: Núi là tượng qué Cần. Sim là 


tượng qué Chân. lrẻn núi có sim tức là vi-trí hai 


` quë đơn dé thành que Тегин. 


Núi thì cao, Sim ở trên tròi cao hơn nút, 
tiếng sắm với núi quá nhau ít cho nên gọi là Tiểu- 
qua. Đó là lấy thể-chắt để thích nghĩa tên quë về 
phương - điện hình và chất. Còn nói về phẩm và đức 


"thì nói cao đứng vững, sim gần núi cao ít nghe thấy 


пе lén.: Nghe tiếng lớn 1А có sự зо—һа: © trong 
mà không đấm lầm điều càn-bây, nều có lỗi di chăng 
nữa thi cũng chỉ là Tiểu-quá (lỗi nhỏ), cho nên người 
Quân - tử coi dó dë tw giữ lầy Bao, tw coi lúc 
nào cung có sim рїп bên tai mà tự giữ cho vững 
cái Đức cái nhân để thihành điều thiện điều nghĩa. 
Lúc hành - động của bậc (CQuân-tử trong ngôn- 
ngữ, cử-chỉ hay ý-nghĩa việc làm có quá di chăng 
nữa thì cũng chỉ để thi-hành sự cung-kính thôi vậy; vì 
người (Quân -tứ đã сат thầy thòi та sợ Trời 
cỗ giữ được lòng cung - kính, giữ lòng ngay thẳng 
để làm những điều nhân-nghĩa hiểu-để.. Không-tử 
nói rằng : « QQuân-tử úy Thiên-Mệệnh. > 

Người Quân-tử sợ Mệnh Trời. (Luận-ngữ: 
Qui-thi XVI). Vì cẩm có Trời và thấy Trời làm chúa- 
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= tế của muôn loài cho nên ta đã được Trời phú cho 
_„ những tính-tình thiêng-liếng cho mọi vật, ta phải có 
lệ những cái hạnh-“để tổ rõ cái đức của Trời, lấy lòng 
thành — thực, lầy dúc cung - kính thờ: "Trời. B>; 
thë Khóng-Tů nói rằng : < Tu kỷ di kính >. 
— Lấy Kính sửa mình (Luận-ngữ : Hiču-vin 
XIV) Biết cung-kinh mới biết tón-ti trật-tự, biết người 
trên kế dưới, m rō diều thiện điều ác, kể hay 
người do: cho nên sy cung-kinh thành-thực là cái 
кербе Luân-lý. và. ЛА các mức đừag-chỉ của sw hành- 
động mà sự "hành động có quả di chăng nữa thì cũng 
chỉ đền mirc dó thối. quả cái đức cung -= kính 
là xiŠm-ninh vậy. 
Mắt quá bi-ai ш! Bi-ai là sự throng - xót 
_ đối với người máu-mú như người trong nhà cha mẹ 
anh em con chấu chết đi thì sự" thươ+ng-xót о goi 
là В/-ат. Người Quản-tứ: đã hiểu thấu được Chân- 
lý, đã cảm được mệnh Trời. Người ta ӧ đồi có 
mênh có tính, có, sống có chết Không - tủ: gia 
ngữ: Bu mếnh giải XXVI пй ràng: Phan w 
Bao vi chi Muh, Ён w nht vi chỉ tinh, hóa w йт 
dwong twrng hình nhi phát vi chi sinh, hóa cùng só tån 
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vi chỉ МР, cỗ тёпй gid tính chi thay da. Tir gia sinh 
chỉ chưng dā, hữu hay tắc tất hirn chung hy. š 

Một phần ở trong Đạo gọi là Mệnh, rõ 
hình ở trong cái Một gọi là Tính, biến -hóa ở 
âm dương mà thành tượng hình gọi là Sinh 
hóa đến cùng số tận là chết, cho nên cái Mệnh 
là bắt đầu từ tính, chết là cái cuối trót của 
sự sinh. Có đầu thì št có бибі vậy. | 

(Không- Та gia-ngứ: Bản-mệnh giải z6). Hóa che 
nên sự cũng như vật có lúc còn thì có lúc mất có 
sinh £t có tử: đó là sự vận-chuyển sinh sinh hóa hóa 
của [ròi-đất vậy. Vile ау trong sự tan-rä thì sự bi-ai 
thương-xót đổi với cốt-nhục là cùng-cực, cho nên 
nói sự tan mặt chỉ đến sự bi-ai là cùng, mà sự bi-ai 
đó đã có, hay sẽ có vi đã có sw mất, hay sẽ mắt cải 
tình cöt-nhục. 

Người Quin Từ da thấy trước sự Bri- ar 
chỉ là cái cùng-cực của sự. tan mắt thôi vậy. Quá sự 
Ы-а! tức là đến chỗ u-bu3a thỉn-trạng trong đời 
đen-tối mà thành kê yếm -thë khinh thân, như thể 


thì thái-quã vậy. 
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Dụng quá cần-kiệm w! Dụng đây có nghĩa 
là dung vật, người Оила dùng những thức cần dùng 
có -quá 4 chăng nưa thì cung chỉ đến sir Фа kiểm; 
có tičt-dô để < khi nophòng khí đói » tức là duy-trì 

đức phòng- niệm. Sự dùng đồ vật của người 
Quân-tử: chỉ đến cái mức cn g-cực là Cau-krém 
thôi vậy. Có đức Cần-kiệm là có tính lo xa, øòmg- 
mm, quá cái đức іу là đến nhưng tính хаи như 
bủn-xỉn, keo-kiệt, hà-tiện, mà người Quân-tử không 
bao giờ quá đến phạm-vi đó được. 

Người Cuản-tử gir được đạo Trung- dung, 
chíinh-dinh không chênh lách, nghiêng - veo bao giờ 
cũng giữ ving đạo Trung làm dích. 

Tượng trên tỏ-rõ đạo Cuân-tử: là cốt ở đạo 


Trung -chính уду. 


Tiết 4. WA : Й É, 22 РЦ ә 

D. A. So-luc : Phi điều а hung. 

D.N. Hào So-luc ; Chim bay là hung. 

B.N. C.H. Hào So-lục là hào іт mềm trên ứng 
với hào Cứu-tứ lại ở trong thời quá là kẻ lèn mà 
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khêng т Chim bay di tišng lại, không nên lên, 


nên xung cho nên tượng và lời chiếm của nó 
như: thể. = i 

« Quách-Phác ở trong động trong rừng chiếm 
được quẻ này thì thấy-phững yéu-nghiệt của loài côn- 


trùng bay dën » . 


LỜI-BÀN: Chim là loài biết bay và chỉ dùng. 


sự bay mà nói. Chim bay mà bay thật cao vì trong thời 
quá. Chim bay tức là tượng hào Sơ-lục là hào Âm ở 


ngồi không được chính-đính bay lên hưởng ứng Với 


hào Сани, nên có nghĩa là chim bay, nói lén là 
hào Sơ của quê Сіп tượng là đừng-chỉ, lại là thể Am 
mà động, ngôi không được chính-đính mà động như 
vậy thì mot [д trong сидс Tiểu- -quả là kẻ ngu-độn thắp- 
bèn mà động di lên trên át càn-bậy. Trong lúc Tiêu- 
quá mà còn làm càn-bày thi sự quá lại thêm nhiều nên 
là hung mà xung thì tốt vậy. 

Hai là hào sơ quê Cần tượng chân núi là lúc còn 
thấp kém, như sự quả соп so, mà Cần tượng đừng- 
chỉ mà hào Sơ động lên trên thì trái với cái đức của 


uë Сал tức là trái vớ" Thiền-mêệnh nên mới là Hung. 
q Ç 8 
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Theo thế và đức hào So mà nói thì đều là Hung 
cả vậy. 


== 


Tiết 5. 5 tt j £ y4 và о 
Дх <] е 6T th, ° | 

D. A. Tượng viết: Phi điều dĩ hung, bất 
khả như hà дА ? . 

D.N. Ús: Tu. ng nói rằng: Chin bay mà 
chung, không. thë nữ. thế sao ? 

LỜI BÀN: Bay là sự đi của chim mà chim bay 
lại là hung. Như угу khóng thể như thể sao ? 

Poig thể bay được ги 2 ÌNều chim không thể 
bay thì-sỗng sao được. Vì theo những thể đức tài hào 





trên thì sự lên trên thì hung - bạt, mà sự xuống dưới 
mới tốt. Chim mà không bay lên thi không sông 
được vì lẽ ấy mới có cầu hỏi thâm-trầm mà ngộ-pghĩnh 


như thể. Vậy lời Tượng có nghĩa là : 


Biết rằng chim không thể hay lên được thì 
chim phải chết! Trở lại 154 Thoán thì thấy rõcầu trả-lời 
vậy Có nóià chim bay nhưng là chim bay mà di ting 
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đại Chim bay tức là lấy tượng của hào ¿ma-HË i 


dương động, bay lên trên là hào Cửu-tứ động ở trên ` 


mà đề lại hào So-luc tức là thể âm. Âm là thanh-âm 


là tiŠng chim. là tiếng tai mình nghe thầy có tiếng cứ 
hình là Âm xậy. 


Chim bay là dòng mà 5 lên trên không như 


thể dương động trong cõi hư-không. Cho nên không | 


thể như thể sao ? Có thể trả lời rằng : Chim không 
thể không dë lại tiếng của nó khi bay lên. Тес là chim 
bay lên thì phải để cái tiếng của nó lại thì mới không 
hung mà tốt, có nghĩa là trong cuộc Tiếu quá ta có thể lầy 
tượng như người chết di thì cái tinh-anh bay lên lrời 
mà để lại cái xác-phàm là chất âm, khi qua đời thì hồn 
phách đi, còn để xác lại, dën сөп chim trích là vật khi 
bay di cũng còn để lại cái thanh âm. Trong cuộc Titu- 
quá có sự đi lên chính-dính để thù ứng cùng nhau phải lấy 
sw nhún nhường cung-kính thì không có sự hung- 
hại, nghĩa là có cái đức như: nước, làm ích cho muôn 
vật mà không có tính lên, chỉ © chỗ thấp vậy, nên 
mới khuyên rằng : Trong thời Tiču-quá phàm làm 
người tuy không hành-dàng nhưng bao giò cũng giu 
được dú khiểm-tòn nhún-nhường troog-treo như cái 
đức của nước thì không hung vậy. 


+ 
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D. A. Lục-nhị : Quá kỳ tô, ngộ kỳ tỷ, bất cập 
kỳ Quân, ngộ kỳ Thần, vô си. 

D. N. Hào Lục-nhị : Quá ông nó (đã chết) 
сар mẹ nó (đã chết) không cùng Vua ấy. gặp 
Bày tôi của nó, không lỗi. 

_B.N.C.H. Hào Luc-nhi mềm thuận trung-chính 
tiên lên thì qua hào Tam Tứ mà gặp hào Lục-ngu, thể 
là qua cái dương mà trÓ' lại qua cái âm, như thể 
thi không cùng với hào Lục-ngũ mà tự nó chia rẽ, 
thể là khóng cùng với Vua mới! gặp Bày-tôi ấy vậy. 

Deu là quá mà không quá tức là cái ý giữa điều 
chính được đạo Trung, đó là con đường không lỗi 


A w 5 =“ =at „ F A 
cho nên twong và lời chiến của nó như vay. 


LOLBAN: 6 — — Tuặắt.......  Phu-màu 
ý —=- Ерда... - Huynh-đệ 
2 XÓ Tp ур. Ngọ (thÈ) by Quan-qui 
ЗР E EAE a Huynh-đệ 
22 kề AI ĐO SG Сы Cuan-qui 
улен 5< ng 22 cá c0: Phụ - máu 
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Đây là lấy quê 7; qud an lụcthân dë giải hào 
Lục-nhi. 


Hào Luc- nhi tức là № thi thấy rằng : Hio 


Luc-nhi ở cung Ngọ có hào Ouan-Qui. 

"Trước hào Nhị là hào Sơ-lục mà hào này có 
cung Thìn và hào Phụ- Mẫu. 

Quá ông nó (đã chết). Tổ ở dày có nghi là 
ông đẻ ra cha mình mà chết rồi. Quá Ông nó tức là 
hào Hai qua hào So rôi. 

Liy hào Sơ là cung Thin tính thuận đến Ngo 
thì ta được là Thìn Ty Ngọ, mà Ngo tượng nó hay 
mình thì Tha là Ông. Ty l Cha rồi đến Ngọ là 
mình. Tượng là Ông không tượng là Bà sao vậy ? 
Lầ vì ngôi Sơ-lục là ngồi dwong, ngôi dương tức là 
ngôi đàn-ông mà cát thể là Âm là chết rồi cho nên 
mới lấy tượng là Tổ là Ông đã chết. 


Gặp mẹ nó (đã chết) : tượng hào Throng- 
. Hạo Thượng-lục là hào Âm ở ngồi Âm có hào 
AM và cung Phụ-mâu. Âm ë ngồi Âm tức là dàn- 
bà (âm) chết (âm) mà người đàn-bà à ày thuậc vé Cha 
Me. Mẹ là Am cho nên tượng là Ме dã chết. Hìo 


Luc-nhi trong оч quá cho nên có sự tiền lên, hào 
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| chính-ửng là hào Lục - ngũ là thë âm liền với hào 


Thượng lục cho nên Lục-ngũ có thể là đồng-thanh - 


; đồng-khí mà hòa với hào Thượng - lục; hào Lyc- 
nhị cũng là thể Âm qua аса hòa lên. với hào Lục - пед, 
hào ứng với nó. Nều hòa với hào: Luc-ngū thì ít 
lạt gặp hào Thượng-lục, cũng là hào Âm hòa với hào 
Lục-ngũ. Vì lē đó mới nói : Сар me ий dā chë. 

Câu : Quá Ông nó đã chết, gặp mẹ nó dā chët 
thật là lát léo khó biểu, phải cứu xét về lý-thuyết thực 
là ty-mi thì råt rō-ràng уау. Theo bån-nghīa của 
Chu-Hi giải thì thật là lúng-túng và không căn-cứ 


vào đâu cả Ì 


Lời Tượng lại nói : Không cùng với Vua 
gip bày-tôi của nó, không lỗi. Vua là nóihào Luc-ngü 
không cùng với Vua ау tức là hào Luc-nhi với hào 
Lục-ngũ cùng thể іт với nhau là đồng-khí twong- 
cầu. Nhưng xét ổ qué thì hào Luc-ngū có cung 
Thân hào Huynh-đệ, hào Cửu-tứ có cung Ngo hào 
Quan-gui, hào Luc-nhi có cung Ngo hào Quan-gui. 

Ta coi trên mà xét theo ngũ-hành sinh khắc thì 
hào Luc-nhi và hào Luc-nga không thể ở cùng nhau 
được là vì Luc-nhi là Ngọ thuộc Нда (lứa) mà hào Luc- 
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пей là “Thân thuộc Kim. Hỗa khắc kim, nến nói là 
không cùng với Vua nó được là vì đã không phấi 
là thể âm dương giao-hợp nhau mà lại khắc nhau 
tức là không cùng nhau được. Không cùng với nhau 
như vậy là để tiárh sự khắc mà chỉ lại với hào Ciu- 
tứ là hào liền với hào Luc-ngü là thể dương có thể 
giao-hợp được với hào Luc-nhi, lại cùng cung Ngo 
tức là cùng là Hỏa thi ti-hòa vô-hai, lại đồng cung 
Quan-qui cho nên nói không cùng Vua ấy, mà chỉ lại 
gặp bày-tôi của Vua là lẽ зу vậy. Hào Cửu-tứ tượng 
bậc Đại - thần là bầy tôi. Như vậy tuy không cùng với 


- Vua ày mà gặp bầy-tôi, tuy bỏ sự hướng-ứúng chinh- 


đính thì có lỗi, nhung nó là kè dướicó đạo Trung- 
chính cho nén Lhêng có lòrg khắc chế. Vua ấy 
mà bó sự hưởng-ứng gặp bầy-tôi tức là giữ 
được sự quá không thái-thậm để khắc Vua, không 
tiến lên trên với Vua để mưu khắc theo sự chính-dính 
của nó, mà lại trở xuống gặp bầy-tôi mà giao-hòa. Во 
chỗ cao xuống chỗ thắp tuy vậy trong cuộc 'Tiểu-quá 


mới là không lỗi. 
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D. A. Tượng viết : Bất cập Ку Quan зп 
bắt khả quá dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Không cùng 
Vua ấy, Bày-tôi không thể quá vậy. | 

B.N. C.H. 55-41 là kẻ không cùng với Vua 
mà trở lại gặp Đại thần vì cé là Bầy-tôi không thể 


quá. 


LỜI BAN : Chữ Ngá 7 hän, ở trên thì phải giải là 


рар bậc Đạt thần. Còn chữ Thần dưới thì dịch là ày- 


tôi thì thông nghĩa hơn. Hào Luc-nhi tượng là 


“ Thiên hạ, tức là bầy-tôi 481 với Vua. Làm bày-tôi 


thì có thể kể tù thứ-dân cho đền bậc Đại - thần. 
Trong cuộc Tiểu-quá sw quá nhỏ cho nên mới tượng 
là không cùng với Миё Bầy-tôi mà không cùng với 
Vua là loạn-thần, tức là khi - quần båt - trung hất- 
chính. Nhưng hào Lục-nhi là kẻ Trung-chính trong cuộc 
Tiểu - quá vì 42: đi nên không cùig với Vua mà 


găp Đạc-thần vậy. Віу-ғ01 đổi với Vua thì Му đạo 
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Tung quần ái-quốc lầm đầu mà Vua là Chủ-tế cả một 
nước cho nên bầy-tôi không thể quá được. 


` 


Ties. JUE: PGZ о 15 
Эў. TR 2° о рро | 

D. A. Cru - Tam : Phšt quá phòng chị, 
tòng hoặc tàng chi, hung. 

D N. Hào Cửu tam : Ché quá phòng nó, 
theo hoặc buộc nó, hung. 

B.N.C.H. Ở lúc thời Tiểu quá mỗi việc nën 
qua nhưng sau mới được giữa. Hào Cứu-tam lèy 
thé cứng ở ngôi chinh-dinh, là kế bị các hào Âm 
muốn hại, mà kể tự cậy cái cứng của mình, không chịu 
phòng-bị sự lầm quá, cho nên tượng và 155 chim 
của nó như thể. Nều mà người chiềm thường quá mà 


phòng nó thì có thể khỏi sự Bạt vậy. 
LỜI- ВАМ : Ché quá phóng иб :tức là lèi 


rån không nên tiền lên mà quá sợ. Hào Cứu- 
tam là thể dương cứag mạnh ở ngôi chính-đính 
nên dương thịnh, dương thịnh thì có tính tiền lên. 
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Trong cuộc 7 2-/,4 mà lên trên thì có sự hại, nên 
mới nói là phòng ид tức là ché nên quá trong lúc nầy, 
puải cónghj-lực mà đầu & sự muốn tiễn của mình, lấy 
sớức-mạnh của mình hay nơi chó của mình mà phòng 
пога sự quá nguy-hiểm, tức là phòng lỗi đến mình. 
Нло Cứu -tam được chính-dính lại có hào ứng với né 
là hào Thượng-lục. Là thể dương thịnh lại có hào 
hướởng-ứng như vậy sợ nó tiền lên nên mới có lời 
rao là єй gaa. Chó: quá là тап sự tiền lên hưởng- 
Фоо với bào 6, chớ qua thì ở lại. O lại thì phải phóng 
нї, chứ & lai у-у sức mình không phòng-ngừa thì 
sơ có sự hung-hại đến. Sự hung-hại đền bằng cách 
theo má hoặc buốc nd thì hang. Theo nghĩa là cái nọ tiếp 
cát kịa đầy nói hào ửu-tam theo hào ữu-tứ, chữ 
«tầng» nghĩa là cái cọc để buộc trâu, buộc thuyền, 
buộc nó vào cái cọc là buộc hay hòa nó với hào Cửu- 
tứ thì hung. Hung là vì hào Ba đã là dương 
thịnh vì ngồi chính-đính mới có sự тїп chó: quá phòng 
n5, nều nó hòa với hào Сои – tú bằt-chín lại là thể 
đương thì dwong thái-quá mà có sự bằt-chính ở trong. 


Cho nên trong thời Tiểu-quá mới nói là hung vậy; 


3353 


DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


: 2 apa. „ Ад = 5 
Tiết 9. A ©): {Ж ж, Hà >= ° 
оч ° Aat wj ° 

D.A. Tượng viết : Tông hoặc tàng chì 
hung, như hà dã ° 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Cái Hung của 
sự theo hoặc buộc nó, như thế nào vậy ? 


LỜI BÀN : Đây là ý hôi sự Hung của sự theo 


hoặc sw buộc hào Ba với bào Tư như thể nào ? 


Không tiễn lên, ở lại mà phòng giu như thể là 
minh-màn. Cứng mà được minh mẫn là chính-đính; 
như vậy là Truc. Đó là nói hào Ba có hai đức Minh 
và Tric nều không tiền ở trong thòi Tiểu-quá. 

МА lại theo hoặc buộc vào với hào Cửu-tứ thì 
có sự hung-hại tức là: 

1- Mặt đức Minh và Trực là mệt cái hại lớn 
cho người Quân-tử. 

2- O trong cuộc Tiểu-quá mà lấy khi dương 
mạnh hoà với hào Cữu-tứ là chủ sự động và hào 
Ciru-ti lại bất-chính thì bị hung-hại về tôi a-dua lầm 
điều càn-bậy đó là cái hung thứ hai. 
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3- Lỗi nhỏ không biết giảm di mà lại còn lầm 
thành. lỗi lớn, đó là < Cái sấy này cái ung» sự nguy- 
hiểm ắt lớn mà khó lòng giữ được toàn-vẹn đó là cái 
hại thứ ba. 

Xem trong ba cái hại thì rútlại là hại cả về våt- 
chất lần tinh-thần. Có đức tốt mà mắt, có thân mệnh 
mà tần-tạ như vậy tức là hang không thức thòi lầm 
trái với thòi-cuộc của mình tức là trái véi Lhiên-mệnh 
mà nều trải với Thiên-mệnh át có sự nguy tự tiểu-điệt 
vậy. Cho nên. kế sơ qua cải nguy của sự lõ-lầm theo 
đòi khêng đúng-cách mà tu: buộc vào nhiều sự khồn- 


= 
10 
cung 
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D. A. Cũu-tứ: Vô cüu, phàt quá ngộ chữ 
vãng lệ tất giới, vật dụng vĩnh trình. 

D.N. Hào Cửu-tứ: Không lỗi, chớ quá gặp 
nó, đi nguy ät rän, chớ dùng mãi sự chính-bền. 

B.N.C.H. Đương ở thời quá, lấy thể cứng ở 
ngôi mềm quá chỗ cung-kính là con đường không lỗi. 
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Chó дий gặp nó nghĩa là chớ quá ở thể cứng mà 
thích-hợ,p sự nên chăng ấy vậy. Đi thì quá cho nên 
có nguy mà khuyên тїп. Thể. dương tính-chắt. cứng 
nën lại тап là chớ dùng mãi sự chính bền. Y nói là 
sự“ nền chăng phải tùy thờn; không thể cò- thủ. Có 
kë nói rằng: Chó quá gặp nó nëšu lấy, hào lục-nhi mà 
sosánh thì nên như thuyết ấy. Nếu lấy hào Cứu- 
tam mà so-sánh thì quá gë là cải nghĩa như có quá nên 
đề-phòng. Chưa hiểu theo thuyết nào. Đương lúc 
thiểu nghĩa 207 là kë doi ngiwi chỉ giáo. 


LỜI-BÀN: Không lỗi là nói hào Cửu-tứ ở 
ngôi không chính - đính át có lỗi mà lạt không có 
lõi là vì ché gua ойр nó. Đó là lời гап đừng nên qua; 
đừng nên di, tiền lên là vì hào Tứ là thể đương là - 
chủ qué СБап tượng động tuy cuộc quá đã quá nửa 
mà lại là chủ động cho nên гїп rằng: chf gua tức là 
đừng tiền lên б ngồi mình. Mình mà ойр zố là chỉ 
hào Hai là vì coi lại lời tượng và giải nghĩa hào Hai 
ở: trên, không nói hào Sơ-lục là hào chính-ứng lên 
tắt không cần phải nói đến và xét xem tượng hào 
Sơ-lục lời nói là chim bay mà hung thì không thé lên 
được mà gặp nó nghĩa là hoà với hào Luc-nhi. Hào 
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Củ-u-tứ: tượng là Đại-thần mà hào Lục-nhị tiễn lên 
: không cùng Vua ấy mà gặp bậc Đạt thần, vì le đó 
cái nghĩa găp nó tức là gặp hào Luc-nhi rõ-ràng lắm 
vậy. Nëu lấy cung thể và lục thân mà xem thì ở hai 
hào đều giống nhau.Có giống nhau thì méi có sự gặp 
nhau mà lại là thể âm dương cho nên mới có sw 
giao-hoà cùng nhau, 

Đi nguy tất гап. Trong cuộc Tiéu- -quá đã quá 
nửa mà hào Cửu-tứlà chả. cuộc Chấn động nên nëu 
động mà di thì có sự vang động, mà lại là cái xây 
ny cái ung lầm thành to chuyện, lỗi nhỏ hoá to ắt 
có lời тап vậy. Ai тап vậy,? tức là hào Cửu-tam là 
kë thóng-sáng chính-dính ó: ngay dưới nó. Có răn 
= ché di & lai dung-hoà với nó hợp lại thành cái cầu 
để lợi cho si qua sông. . 

Chó dùng mãi sự chính-bền: Sự chính-đính 
là do sự hưởnng-ứng chính-đính với hào Sơ-lục mà 
hào. Sơ-lục không tiền lên được. Nều không có sự 
то-то dó ất phải động theo cái tính- cách chính- 
„ dính của nó là chủ qué Chăn động mà huy-động tiền 
lên. Như vậy theo đường chính-bền của nó thì ít có 
sự hung, nên mới răn là chớ: dùng mãt sự chính-bền 
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зу та gặp sự giaa-hợp với hào Luc-nhi tuy là không 
chính-đính nhưng trong cuộc Quá thì ít khí tránh 
được sự Quá của sự biển-dộng càn- bày nên #én mới 


ngay là không lỗi -vậy. 


тш. Ф: PARZ о 
а 12 Пы а v. ` š 
nE о RLR ° A 
J Бар, 

D. A. Tượng vit : Phất quá ngộ chi, vi bất 
đáng dã, vãng lệ tất giới, chung bất khả trường 
dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Chẳng quá gặp 
nó, ngôi không đáng vậy, đi nguy аї гап, sau 
không thể lâu vậy. 

B.N.C.H. Nghĩa của hào chưa тб, nghĩa ở 
dày cũng còn thiểu khuyết, 

LỜI-BÀN : Ngôi không đáng vậy. Không 
tiền lên không động để ' gặp hào Lục-nhị tức là sự 
gặp-gỡ bất-chính, ngồi của nó đáng là ở hào Năm 


thì mới là chính-đáng với hào Luc-nhi nhưng nó. ở 


3258 


DICHKINH TAN-KHÅO 


hào ТЕ. chò: hồn cải ngôi cửa nó không đáng, mà 
ngồi đã không chính - đính mới có Sự" gặp nhau 
như vậy được, tuy thể mà khöuy có HB. Vì lẽ đó 
mới nói là ngôi không đẳng trong thời Tiểu-quá, quá 
nhỏ. Š 

Di nguy àt rän sau trót không thể lầu 
được tức là nói đi thì nguy mà có nhời тап như vậy, 
tức là không nên đi, không đi thì © mà có lời гап 
bio thì khêng có 141. NEung cái sau trót không thể 
lâu được vì nó là hào chủ чие Chấn động št phải 
theo cái tính nó và lại ở ngồi không được chính-đính 
thì c rằng sự & lại của nó sẽ không lâu mà ш rän 
bảo không bên. Tuy có sự ngăn - ngừa như vậy 
mà nó lại là thể dương cứng mạnh làm chủ sự 
động lại là bàt-chính nên mới có lời chiếm như 


vậy. 


= 3 кут ri Em 
Tiết 12 7Y.2: 3 s” Де) о 
F 


PL 4X, vợ 2 NEREA © 


D. A. Luc-ngü : Mật vân bất уй, tự ngã 


Tây giao, Công дас thủ Ы tại huyệt. 
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D.N. Hào Lục - ngũ : Mây đen không 
mưa, từ cánh đồng Tây ta, Tước-công bắt lấy 
nó tại huyệt (15). 

B.N.C.H. Đây lấy thể âm ở ngôi tón-quí 
lại đương là thời âm quá. Không có thể có việc lầm 
mà bất lấy hào Luc-nhi để trợ giúp cho nên có 
tượng này. Tar huyế: là âm vật. Hai âm tương 
đắc với nhau, đó có thể biết dược sw không -thể 
giúp làm việc lớn được. 

LÔI- BÀN: Mây tức là khí nước, khí đất 
khí núi bốc lên kết thành đám trên không - trung. 
Qut Tiểu quá dưới có quë Сап tượng núi, trên có 
que Chàn tương зат cho nên khí núi bốc lên kết 
thành mày 5: trên. Nên hào Lục- -ngu là hào Âm ở 
ngôi dương có tượng là mây den là vì có thẻ âm. 
Mây den mà không mưa nghĩa là mây đen mà không 
gặp chó khí lạnh thì không mưa. Ở đây ngôi thuộc 
dương (ngũ) là mây den ở chỗ nóng thi không mưa, 
Từ cánh döng Tåy ta tức là từ cảnh đồng phía Tiy 
nước ta có mày den mà không mưa. 


Ý nói khi Văn-Vươnng chưa phùng thời ở vẻ 


Tây-Bá như dám mày đen chưa mưa được. 
Giao nghĩa là cánh đồng ngoài đỏ-thành, Tùr 
cảnh đồng phía Тау nói pha Тау là vì ở hào Luc- 
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ngủ có hào /Ở⁄ thuộc vë phía Tiy cho nến Í тау 
den vì có thể âm của hào Luc-ngū, khong mwa là vì 
nó 5° ngôi dương. 

Tước Công: là. môt tước trong năm tước, 
đây để tả ngôi tổn-quí. Thường vẫn lấy hào Мей 
đà Vua nhưng & cuộc Tiểu-quá chủ qué Chăn là 
bào Cửu-tức mà lại là thể âm ở ngôi Vua- không 
chính-đính cho nên tượng mới nói giảm đi mà vån 
tôn-quí vậy. 

Tước Công bất lấy nó tại huyệt: Nghĩa là 
hào Lục-ngũ và Luc-nhi đều là thể âm, hai hào chinh- 
ứng với nhau, nên mới tượng là bát lẫy nó tại 
huyệt của nó, tức là đến tin nơi chỗ ở của nó trong 
cái lỗ của nó mà bắt lầy nó, và hào Luc-nhi là thể 
âm, ngồi âm nên mới nói là tại huyệt. Huyệt là cái 
lỗ tổi-tăm chỉ ngồi ат và nó có đạo ÏÌrung-chính, 
lạt ở cuộc Quá cho nên không tiễn mà hào Lục-ngũ 
có muốn bất nóphải đến tận sào-huyệt mà bắt nó vậy. 

Vì Đấc-kỷ và Sửng-thần nên Trụ- Vương bắt 
giam Văn-Vương là ý Hào-tir trên. 


: a ку =з ^ a 
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D.A. Tượng việt: Mật vân bất vũ, дї 
thượng dã. 

D.N. Lời Tượng nói ràng : Mây den 
không mưa, đã lên vậy. 

B.N.C.H. Đi thượng nghĩa là thật cao. 

LỜILBÀN: Đã lén cao là nói bào Lục-ngũ. 
là ngôi tối cao của 6 bào, tượng là ngôi Vua mà Vua là 
chủ-tể của muôn dẫn, ở ngôi này là ngôi thật cao. 
Мау den mà lên thật cao không gấp khí lạnh, không 
gặp khí lạnh thì không khi nào mây деп trở thành 
mưa được. Khoa vật-lý-học ngày nay cho ta hay rằng : 
« Phàm khí lạnh thì ở dưới mà khí nóng thì ở 
trên, hơi nước trên Trời gặp dược khí lạnh thì mới 
thành mưa» cho nên mày den là tượng có thể mưa 
được mà lại ở chỗ quá cao cho nên mới không có khí 
lạnh mà không mưa được, nên nói là đã lên vây. 

Đầy nói thể âm ở ngôi $ dương: 


mái. ү т # 8 lỗ 21 ° 
Jë e 0k 22 ° và ° Si Xi ° 


D. A. Thượng-lục : Phất ngộ quá chỉ, phi 
điều 1у chỉ, hung, thị vi tai sành. 
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D.N. Hào Thượng-lục : Chẳng gặp quá nó, 
chim bay lia nó hung, thë gọi là tai va. 

B.N.CH Hào lục lấy thể âm ở ngôi trên the 
động, ở chỗ cùng-cực cuộc Ат qua. Quá nó thàt cao 
mà là kẻ thật xa. Cho nën tượng và lời chiềm của nó 
như vậy. Hoặc có kể nói răng : Сар quá sæ cũng chỉ 
nhw là gặp sự quả nghĩa giỗn ghào Của tức chưa biết thë 
là bí là không thông. 


LỜI-BAN: Hào Thượng-lục là hào ở ngồi cùng- 
cực cuộc Tišu=zzud, nd tức là hào Thượng-lục đã qua hào 
dương, qua nó cho nén chẳng gặp là hào Âm ở ngôi 
âm Ë nền quá nó chẳng gặp. Đây nói hào chính- 
ứng của nó là hào Cứu-tam. Hào Cứu-tam trong cuộc 
Tiểu-quá tiền lên thì có hung nên nó không tiền lên 
được, hào Thwong-iuc là hào ở ngôi cùng-cực sự chẳn- 
động nën không thể xuống mà gặp nó, vì lẽ đó mới 
nói là quá nó chẳng gặp. 

Chim bay ha nó : Chim bay là tượng của 
hào Cửu-tam là dương động cho nên tượng là chim 
bay mà ngôi sáu là ngồi tôt cùng cao trót, chim bay 
không thể lên được, vì theo cuộc quả cho nên mới nói 


là la nó vậy. Hào Cứu-tam là hào hưởng-ứng với no 
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không lên phù giúp hào Thượnng- lục nên mới có sự 
hung-hại. 

Trong cuộc gud nho lại là đã quá mà chẳng gặp, 
dš quá tức là có sự đã động mà lại ở ngôi cùng -tôt 
nên động dën cùng - cực ắt có sự biển - động, lời 
chiếm mới là hung, thể mới gọi là. Tai- Уй, Tar là 
sự nguy-hiểm, thương - hại tự nhiên dën hình như ë 
trên [ròi reo xuống. Za là những sự thương-hại 
mà người mang đến cho mình, nều sự hung - bại - 
tù coi vó-hinh và hữu-hình đền như vậy thì hung 
lắm. 


Ti 15. ЖЫ: Ж 22 o р, 
7L, у 9 
D. A. Tượng viết : Phất ngộ quá chi, di 
kháng dã. 
D.N. Lời Tượng nói rằng : Quá nó chẳng 
gap, đã quá vậy. 


LỜI ВАМ : Quá nó chẳng сар, da quá ròi thi 


рар sao dược. Chữ e Khay có nghĩa là quá tức là tả 
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hào Thượng-lục ó: nơi cùng-cực cuộc qua tức là đã qua 


Xà = % ч д = F АГ - EA 
rồi vì ở ngôi quá cao dën cùng-cực vậy. 


= 


“asqa, 
Tóm-tắt : Quë Tiểu-quá, hanh-thông, lợi chinh- 


bền, có thể lầm việc nhỏ không có thể lầm việc lớn, 


“chim bay di âm lại, không lên nên xuống cả tốt. 


Hào Sơ-lục: Chim bay là hung. 


Hào Lục-nhị: Qua ông nó (đã chết) gặp mẹ nó 
(đã chết) không cùng Vua åy, gặp Đày-tôi của nó không 


Hào Cửu-tam : Chó qua phòng nó, theo hoặc 
buộc nó hung. 

Hào Cửu-tứ : Không lỗi, ché qua gặp nó, di 
nguy át гап, chó: dùng mãi sw chinh-bën. 

Hào Lục-ngũ : Mây den không mưa, từ cánh 
đồng Tây ta, tước Công bắt lấy nó tại huyệt (lô). 

Hào Thượng lục: Chẳng gặp quá nó, chim bay 


la nó hung, thể gọt là tai-va. 
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Sau cuộc Trung-Phu là có lòng Thành- Тін dèn 
cùng-cực thì dën cuộc Tiểu-quá, có nghĩa là Lỗi 
nhỏ. Lời Tượng nói rằng : Trên núi có sim là qué 
Tiểu-quá, người Quân-tử- coi đó mà thi-hành quá 
cung-kính w! có sự mắt mà quả bi-ai w 2? Dùng mà 
quả cản- kiệm ш! Liy Tượng đạo Tiểu-quá để răn 
người Quân-tir lúc nào cũng giữ được đạo Trung- 
chính bất cứ trong thòi-dai nào thịnh cũng như suy, 
chấp kinh thì phải tòng quyền, giàu sang cũng thể 
mà trong lúc nghèo-khó cũng vậy: [ау đạo Tiểu-quá 
làm gương-mâu theo đức Cung-kính mà sü sự tiếp 
vật, không quá không thiểu, không lấy ca Lửa 
đỏ » xa vào mà kiêu - căng hơm - hinh, giữ được 
đức Cung-kính lầu - bên trong đạo Trung không 
thể quá mà tự dưa vào chó hèn-hạ cúi lồn. Nhw 
sự mắt còn, người QQuân-tử lúc nào cũng thẩn-nhiên 
chờ Mệnh, không giữ cái gì nèn không lo mát, 
không ràng-buộc với cái gì nền sự còn mắt cũng 
không thể thay-đổi được Đạo của người Quản-tử, 
Cha mẹ mắt w 1 cái tình Phụ-tử ai mà chẳng thương 


nhớ, nhưng người đời dâu có phải [а bất- diệt, 
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cũng phải có ngày xa bó cõi đời, hóa cho nền sự 
bi -ai buồn thẩm không thể đưa người Quản-tử- 


đến chó yëm-thë xa 51, mì bọn Tiểu-nhân lạ: 


ngược lại, lấy sự chết của cha mẹ để dương danh 


Hiều-thảo ở trên mói-mép, & trên mâm cao có đầy, 
ma to dám lớn. Người Quân-tử sử sự không bao 
giờ quả cái Đạo, không VIỆC nào, không có cái gì 
có thể làm chuyển đạo Trung để đền chỗ thái-quá 
hay bằt-cập. Đến sự dùng vật cũng đi дёп chó chi- 
thiện, đền cái đức cần-kiệm mà không hoang-phí 
không keo-bẩn. 

Cho nên trong thì người QQuân-tử thấy ro đạo 
Tiểu quá giữ vững được đạo Trung thi-hành ra 
ngoài theo mực-thước qui-cú của “Thánh-HHiền. 


Ró dược đạo Iiểu-quá là cốt để tu thân mà 
bốn đạo Tu, Të, Trị Bình đều lấy đạo Tiểu- 


p ` a 1 ~ Ao; 
quá làm Cwong-lānh vậy. 
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Tự-quái-truyện nói rằng : Người quá mọi våt ít 
là Të. Cho nên thu được đức đó để đến cuộc Ký-ré. 

Chữ Tš bên có bộ thủy là nước, bên có chữ 
Të nghĩa là làm cho đều, công-bình. Cho nên chữ Tế 
có nghĩa là giúp-lZ để vượt qua khối chỗ nguy-him, 
như vượt qua sông уау. Ví-dụ như chữ TZ 40 nghĩa 
là giúp-đỡ người ta như là chờ: dó sang sóng. Có cầu: 
« Nhà tay Të-dô vớt người tràm-luàn >. 

Trên có quê Khẩm tượng là nước, là nguy-hiỂm 
dưới có què Ly tượng là ánh-sắng Văn-minh là lửa. 
Trong có sự sáng-suốt, có lửa mà ngoài thì có nước, 
mà thủy khắc hỏa, nên phải có sự ciúp-đỡ ra khỏi su 
пуну đó: thì mới gọi là Të. Ky nghĩa là đã. 

Ку: Nghĩa là đã giúp- Quê Tiểu-quá tức là 
Âm quá. Âm quá dương là có người quá mọi vật 


tức là kẻ Xuẵt-chúng Anh-hùng, cho nên có sự giúp- 
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dö đời vậy. Vì le đó saú cuộc Liểu-quá thì tiếp đến 
cuộc Ёў-/ё. | 

Trong có lửa ngoài có nước tức là ngoài có 
sự nguy-hiém, mà trong là sự Văn-minh thông-sáng ắt 
nghĩ ra cách tầu thuyền để qua sông nước cho nên 
тбл goi là Ký-tẽ. 

Ngoài có sự nguy-hiểm 8- trong có sự sáng-suốt 
thỏng-minh cũng như 16-51 trong lòng chứa-dựng 
E¡nh-sách mà ngoài thì có nhiều sự: n guy-hiểm gay-go : 
пло sự đã thành-tựu vì đã có sw phu-giúp nhau tức 
là Кулё thì ít đạt được bảng-vàng mà vinh-thân уау. 


Có tượng đã thành đã giúp nhau,ta cứ xem 


_ 6 hà› trong qué thì thấy hào nào cũng được chính-đính 


và có sự giao-tÈ chính-ứng với nhau. Am giúp dương 


vi lẽ dó mới nói là thành việc vì đã có su: cứu-giúp 
nhau. Một khi một người có tài đức quá hơn mọi 
người tức có tài-ba lổi-lạc, đức trí uyên-thâm xuất- 
chúng phí-thường mà ra đời cứu-dân độ-thể Гей 
chúng-sinh cho nên sau cuộc Tiểu-quá thì tiếp đến cuộc. 
Ку-12; xét xem như vậy thì những mạch-lạc trong quê 


có liên-lạc nhau như chuỗi hạt ngọc; như chuỗi ngày 
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đêm năm tháng của thể-hệ mà cái nọ dựa vèo cái kia 


liên-tiếp nhau với những lý-do rô-rằng vậy. 


* 


nei 6L 3 7 o J). ñ ° 
105° «Ы ° 

D. А. Ký Të, hanh, tiều lợi trinh, cơ cát 
chung loan. 

D N. Quẻ Ký-Tế hanh-thông, lợi nhỏ vẻ 
sự chính-bền., đầu tốt sau loạn. 


НҒ Но Lý nói rằng : Hào 1, 3, ý ngôi dương 





đều là dương ở ngôi dương. Hào 2, 4, б, 


z жт : ta : m” É = 
ngôi âm, đều là thể âm ở: ngồi âm. Trong 64 


quë không qué nào nhw qué Ký-të thật là chính- 
đính. nếu có chỗ nào bắt-chính thì giúp-dõ lån nhau, 
vì сё đó gọi là Ку-. Đaại-để nhu quê này, cùng với 
6 hào, 154 chiếm đều có ý răn-giớ1 đó là thời đương 
nhiên vậy (sau quë Ky-tš là que Vị-tÈ). 

Ngự-án : Trời đất giao nhau là Thái, không 
giao nhau là Bi; Thủy Hóa giao nhau là Ký-t, 
không giao nhau là Vi-të, qué Thái là mùa Hạ, Ві 
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mùa Đông, Vi-të mùa Đông, Ky-të do ó: mùa Thu. 
Cho nên ở trong đồ TTiên- Phiên qué Kiền Khôn ở: 
hướng Nam Bắc, Ly Khẩm ë Đông Tầy. 

Chu- Tử nói rằng : Đại-để dën thời Ký-tể, tiên 
không thích đi sỏ-dĩ nói là Tiểu - hanh, như đời 
Đường chính-bền xem sự phòn-thịnh của nó hướng 


về những chỗ tốt. 


Họ Hồ nói rằng: Рао Dịch, một âm một dương 


là sự sinh của Thiên-ha, một cái Tri, một cái Loạn. 


Một dương mà hai âm, nên cuộc Tri thì ít mà 


Loan thì nhiều. 

Thánh-nhâần 55-47 trong thời Ку- гїп thâm- 
trầm lắm vậy. 2 

B.N.C.H. Ký-t nghĩa là việc đã thành, là 
que thủy hóa cùng giao với nhau, các ngôi của 6 
hào đều được chó dụng của nó các hào đều được 
chính-đính cho nên quê Ký-tể hanh-thông, 72и là 
nhỏ nên là tiểu hanh (hanh - thông ít). Đại để què 


"này và lời chiếm của 6 hào đều có cái ý-nghĩa cảnh- 


giới tức là cái thòi nên như thể vậy. 


LỚI-BÀN: Ký-t nghĩa là giúp việc đã 
hoàn-thành thì' ất có đức hanh - thông. Như lầm 
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quyền Dịch chưa lầm xong, chưa xuất- bán thì ít 
chưa ra đời, chưa haoh-thông được. Theo Chu-Hi 
giải thì lại nên để là //ёи hank. Tiểu-hanh thì có 
nghĩa, là vì việc đã thành thì št có công-dụng mà 
theo những lời răn-giéi thì hanh-thông ít chứ không 
phải là tiểu lọi nhu trên cổ-văn. 

Lợi nhỏ về sự chính-bền. Câu này lại tổ rõ 
bản nghĩa của Chu-Hi rất có thể vững là vì một 
khi sự vật đã thành mà còn giữ sự chính-bền nữa 
át có lợi m vậy, sự vật đã thành thì phải huy- 
động lầm hiển-trương ra đời thì mới có sự lợi: 
Quyển sách đã in xong, xuẩất-bản ra cho đời đọc thì 
£t mới có 101, mà sách xuất-bẩn ra một cách chính- 
bền thì sao lại là lọt nhỏ cho nên chữ tiểu lợi là đặt 
lầm vậy. 

Đầu tốt trót loạn: Lúc đầu của cuộc đã 
thành được tốt là vì ngoài là qué Khám tượng sự 
hỗn-độn tức là theo kính Dzyan là thủy (nước) 
tượng hình cõi hồn-độan (le chaos). Ngoài hòn- 
độn mà trong lại có ánh-sáng văn-minh chiểu ra cho ç 
nên mới nói là đầu tốt. Qué Ly là qué đầu, như 
đang lúc tố-tấm hôn-độn mà có một tia-sắng khơi 


ra soi cho như vậy thì thật tốt, nên nói là dầu tết 
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' mà sự vật đã thành tức là cải hình sắc đã hoàn- 
Г 
hảo, đã thành hình thì 4+ thành tên mà đến lúc 
trót cùng thì muôn- vật hữu-hình đều phải biển-đổi 
theo luật của Тао-Һба. Có sự biển-động thì št CÓ Sự" ròi- 
loạn, như hào “Thượng-lục hào trót cùng cuộc Ky-të 
và lại là hào cùng-cực của чие Khám tức là su hỗn- 
dôn беп cùng-cực tuy có hào Cửu - tam hưởng- ; 
ứng cũng không thể giúp được vì việc đã thành ở 
lúc cùng-cực thì sự vật đều bièn - dôi mà & vào 
Е lúc hón-dón cùng-cực cho nên mới có sự rồi loạn vì 
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D. A. Thoán viết: Ký - tế, hanh tiểu giả 
banh dã. Loitrinh, cương nhu chính nhi vị 
đáng dā. S= cát, nhu đắc trung dã. Chung chỉ 
tác loạn, kỳ Đạo cùng dã. 


D.N. Lời Thoán nói rằng: (a) Quẻ Ký- 
tế banh-thông ít là hanh-thông vậy. 

(b) Lợi về sự chính - bền, cứng mềm 
chính-đính mà ngôi đáng vậy. 

(c) Đầu tốt, mềm được giữa vậy. 

(d) Sau ngừng đậu thì loạn, Đạo của nó 
cùng-cực vậy. 

(a) B.N.C.H. Nghi là ó dưới chữ «të» màt 


chữ «tiéu». 


LỜI-BÀN : Câu này nói về đức hanh-thông 
của чис Ky- tế. Sự vat đã thành thi ắt có sự hanh- 
thông lời tượng trên có lē nhầm chữ tiểu lên trên chữ 
hanh mà sau dùng lại nói là Tiểu gid Hauk 4л. Cài 
nhỏ thì hanh-thông vậy. l 

Phàm việc đã thành mà cái nhỏ thì mới hanh- 
thông ắt cũng có một lẽ mà Học-giả khẩo-cứu phái 
ҮЛ -ng WiÖM cho tink-vi, Theo Chu-HI thì lời chiếm 
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_ của 6 hào đều có ý cảnh-giới. Әб là một sự khảo-cứu 


của ông nhưng theo tối thì bai qué đơn: Ly ở trong 
thuộc hỏa mà Khám ó ngoài thuộc thủy, Thủy hồaxung 
và khắc nhau vì vậy nếu nhiều nước quá thì lửa phải tắt, 
vẫn có sự ghen - ghét kiềm -chë nhau cho nền sự 
hanh-thông không rộng mà có sự vàt-lón thì không thể 
hanh-thông được. Tuy là có sự chính-đính và chính- 
ứng của 6 hào mà không thể có sự cả hanh vì lẽ 
Lửa & trong mà phát-triển ra ngoài nhiều quá åt bị 


nước của qué Khim dàp-tšt mà nều lúa lên nho nhỗ 


. đều-đều thì nấu được mà làm cho nước thành biển-thể, 


Vì lẽ đó lấy sự thực-tễ hữu-hình mà xem cũng đủ tổ 
rō sme „ở thì có sự hanh-thông © trong vậy. 

(b) B.H.C.H. Đây lấy thể qué mà nói. 

LO'L BAN: Lợi thì ít có sự cùng giúp nhau, có sự 
giao-hòa của âm-dương mới thành thai-nghén thì mới 
có lợi cho sự Sinh. Cây có phải hàm-dưỡng cái khí âm- 
dương thì mới ra hoa thành quả. Nhưng trong sự 
giao-hợp phải có sự chính-đính và có ngôi thứ 
chính-đáng thì có lợi lắm vậy. Như qué Ку—ё 6 hào 
đều được ngôi chính-đính và lai chính-ứng âm-dương 
với nhau cho nèn có sự lọi-ích vay. 


(с) B.N. С.Н. Đây chỉ hào Lục-nhị. 
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LOL BAN : Lúc đầu được tốt là:vìi hào Lục-nhi là 
chú qué Ly, tượng là Văn-minh là lửa lại được Trung- 


chính, chính-ứng với hào Cửu-ngũ cũng có Pao 


“Trung-chính. Quë thuộc lửa tức là có sự thuận theo 


thời mà dùng sức không có sự lấy lứa linh-động lèn 
mà không có sự xung-khắc với thể nước & trên. Lửa mà 
biết dùng một cách trung-chính với nước cũng phải 
trung-bình theo | đạo Trung-chinh, hai thể đều là 
chủ lửa và nước lại biết cách biển-chế sự xung-khắc 
thì không hại mà lại tốt vậy. Nước nếu không có 
lửa thì không thành dược hơi nước bốc lên thành 
mưa nhuằn-thầm muôn vật. Lửa mà không có nước 
thì át lứa không thành có сіу, có than mà lưu-chuyễn 


' a i A : Аж» É P AT м, 
vì thể với một lượnng-độ càn-đổi аё có sự tốt vậy. 


(4) LOLBAN: Đây là nói dën lúc cùng-cực 
của Dao Ký-tẺ, sự vật đã thành đến cùng-cực 3t có sự 
biền-đổi mà lạt ở ngôi cùng-cực của thể Kham tượng 
sự rồi-loạn vì lẽ đó đến lúc đạo Ä ƒ-⁄Z cùng-cực tức 
là lúc cuối trót ở chó cùng-cực thì loạn vậy. (trên 


đã giải nghĩa). 
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D.A. Tượng viết : Thủy tại hỏa thượng, 


'Ký-tế, Quân-tử dĩ tư hoạn nhi dự phòng chỉ. 


D.N. 151 Tượng nói rằng : Nước ở trên 
lửa, là qué Ký-tế, người Quân-tử coi đó nghĩ 
đến hoạn-nạn mà dự phòng. 


Truyện-: Đương thời Ку- mà chỉ lo dën sự ` 


hoan-nan sinh ra làm hai, nèn nghĩ mà dự-phòng. 

Ho Ouách nói rằng : Са nguy sợ của Thành- 

: 2905 guy 5с 

Thang là : làm Vua lâu thì mẻt-nhọc đều lo nghĩ về 
sw hoạn-nạn, nên gọi là dự-phòng vậy: 

Họ Hạng nói rằng : Gió giúp lứa không như: 
nước là cái nạn của lửa mà các thứ nước đều phòng 

rs MN - ЕЧ 

cát пап ау са. 

Thể cho nên người Quân tử dën được chỗ Dao- 
lý thì lập-giáo thuyềt cái chính-dỉnh mà lầm việc 
biết cái so đầu sinh trong cái cuối trót của sự hoạn- 


nạn thì phải có sự phòng-bị mà giúp nó уау. 


LỜI-BÀN : Nước ở trên lửa. Quë Ly ở cung 
Ngọ theo địa-bàn, thuộc hỏa; que Khim ở cung lý theo 
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dia-bàn thuộc thủy. Ty-N go là hai cung xung nhau, và 
theo ngũ-hành là khác nhau tức là Tý Ngo xung và khắc. 
Nước mà © trên lửa thì có sự nguy hại vồ-cùng vậy, 
Lấy thể của hai chắt mà nói thi nước có tính-cách chảy 
xuống dưới mà lứa có tính cách bác lên trên, Lên xuống 
gặp nhau ắt có sự xung- khắc. Mà đã xung-khắc thì có 


sự nguy-hại là những sự hoạn-nạn đến mình theo thời 


lai vận chuyển cho nên người Quân-tử: làn gười thông- 


sáng coi tượng đó mà nghĩ-ngợi dën những hoạn-nạn 


f 


båt ngòcó thể xây dën cho mình vì lẽ dó mới cố sự 
phòng-giữ ngăn-ngừa. Hoạn-nạn xây dën cho mình 
phải có triệu-chứng cũng như: các bịnh-hoạn mà lương- 
y chỉ thoáng qua thấy triệu-chứng của nó mà có thể 
gọi tên bệnh mà cho thuốc chữa. Cho nên sự 
hoạn-nạn cũng có triệu-chứng biết nó sắp dën mà phòng 
ngừa để tránh. Nên người Quân-tử- lúc nào cũng 
điềm-tĩnh để xét việc mình, việc người để phòng-ngừa 
những chuyện хау ra trước khi nó có thể хау ra được. 
Ta phải phòng-ngừa chứng bệnh trước khi nó phát 


ra hơn là để nó phát ra rồi mới chữa vậy: 
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D. A. So-cúru: Duë kỳ luân, nhu kỳ vy, vó 
cứu. | | 
D N Hào SG cứu: Кёб хе ду, ướt đuôi nó: 
không lỗi. 
B.N.C.H. Luân là bánh xe £ dưới. Duôi là 
ở: đằng sau là tượng lúc đầu. Due xa : kéo xe thì xe 
бё đằng sau, ướt đuôi là con hồ qua sông. Là lúc đầu 
“cuộc 47-12 тап cn thin nie thể là con đường không 
151, kì chiếm nhu vậy thì không lỗi. 


LIBAN: Hào Sơ-cứu tức là bào dương 
ở: ngồi dương là hào đầu quë Ly. Thuyễt-quái-truyện 
nói rằng : Ly vi Kiền quái. Kiền vi viên, nghĩa là qué 
Ly tức qué Kiền ó: Tién-thién, qué Kiên là tương vật 
tròn cho nên mới lấy tượng là bánk ve. 

Hào Sơ-cứu là thể dương ó: ngồi dương št có 
sự tiễn đi lên. Nhưng trong cuộc Ký-të cònsơ sự đi 
lèn còn phái khó- khăn mệt - nhọc nên tượng là 
kéo хе. Người kéo xe không nhanh dược như ngựa 


mà người kéo xe lúc đỗ, lúc di, lúc Һат đều có sự 
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tinh nhanh hơn vật kéo vì là cuộc Ку- còn so nèn 
mới có ý тїп đi một cách thong-thả đừng nóng- 
nấy убі-уа thì mới không có lỗi. Như lúc này là hào sơ 
чче Ly twong lửa lên hưởng-ứng với hào Lục-tứ: qué 
Khim tượng nước ở ngoài nền phải có sự di lên 
một cách căn-thận dè-dặt -vì ngọn lửa còn non ät 
không bị tất. 

Ướt đuôi nó. Đuôi là bộ-phận ó đẳng sau 
của loài vật. Đây muốn tổ hào Sơ-cứu qué Ký-/£. Мён 
lấy 12 chí an vào qué Ký-tể thì hào Sơ-cửu là hào 
Mao tượng là con mèo, có hào chính-ứng là hào Lục-tứ 
ở que Kham thủy nên trong cuộc Ky-të đã qua sóng còn 
là lúc sơ-khai nên có sự ướt đuôi vì nước còn nông та 
mèo là giống sợ: nước nhất. Lót duôi һб št nó sợ mà 
trốn không dám sóng pha nữa cho nên câu này có Y 
ran апр: Vật sơ nước ướt dễn cài đuôi không nën 
làm wót nó vậy. Xem cái ý hào-từ có thể tóm-tnầu 
đại ý như sau пау: l 

í.) Không nën tiễn triển mạnh một cách vò Y- 
thức nên thông-thả dè-dặt. 

2.) Vật so: nước ướt đuôi thì phải biết ngay mà 
phòng-ngừa sự ướt. - 

Theo như hai câu тап ở trên 46 không có löi. 
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D. A. Tượng viết: Duệ kỳ luân, nghĩa vô 
cữu đã. ` x | 

D.N. lời Tượng nói rằng : Kéo xe ấy, 
nghĩa không lỗi vậy. : 

Chu-tu: nói rằng : Kéo xe, ướt duỗi không thë 
không giúp đó là cần giúp mà chưa сат sw giúp vi còn 
là sơ ít. Như Tào-tháo lâm quân dich, ý lo cho yëén-ón, bë- 
tắc mà không đãnh. Lão-Tử gọi là: Giúp уду! nều là 
cái tượng qua sông mùa đông; thì tất có cái cảnh qua 


sông chỉ sợ rét, chưa cam thấy hết rét mà qua. 
LỠI-BÀN: Trong cuộc đã thành còn sơ có 


tượng káo xe nghĩa như vậy là không lỗi. Sw kéo 


xe là mệt-nhọc như xe di thong-thả, muốn до thì 


dó muốn di thì di tùy б ý-trí của mình, trong cuộc. 


Ký-tÈ còn sơ nên тап như thể thì có nghĩa là không 
lỗi. | 

Nëu nói người ta có hai thể vô và hữu-hình 
cái thân-xắc ví như с ve, cải tr-tuệ cửa mình kéo 


cái thân -ixác vào trong cuộc đời như kéo cải 


ы + Lỗ 2.4 š 
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xe. Trong cuộc 42 thành tức như ta đã thành là ta 
có hồn có xác mà đương ở trong lúc đầu thì ta kéo 
cái xác ta, ta làm chủ lẫy ta như ta kéo cát xe, cái 
thân xác ta. Không có lỗi gì, ta làm chủ được ta đó 
đà đức-tính mà người phải có nghị lực thép да mới 
có thể thi-hành. Cho nën câu văn trên đây tuy nói 
thì dë mà đến lúc thực-hành thì vỏ-cùng khó-khăn. 
Đó là một huẳn-từ cực-kỳ khó luyện, là một cái kët- 
quả của sự tu-thân nghiệm- khắc. Muốn lầm chủ người 
thì dễ còn mình làm chủ mình thì rất khó vậy. 
"Trước khi làm chủ người ta phải làm chủ mình. 
Muốn làm chủ mình trước phải làm chủ cái thân, 
làm chủ thân mình thì phải lầm chủ cát tâm cho 
chính, mà muốn chủ са tâm thì phải lầm chủ cát Ý, 
muốn lầm chủ cát y thi phải biết, muốn biết phải 
học cho đền cùng kỳ lý tức là < Chi-Tri » tuy 
cuộc Ky-të còn sơ mà đã biết cách tự-giữ như vậy 


„ít thầy rõ-ràng là không lỗi. 
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D. A. Lục-nhị : Phụ táng kỳ phất, vật 
trục, thất nhật đắc. 

D. N. Hào Lục nhị : Đàn -bà mất cái 
« thủ sức > của nó chớ dđuỗi, bầy ngày được. 

B. N. C. H. Hào Nhị có cái đức Văn-Miĩnh trung- 
chính trên ứng với hào Cứu-ngu dương cứng là 
Vua trung-chính nên thi-hành được cái trí của nó mà 
hào Cứu - ngũ ở trong thời Ký - të không thể 
xuống убі, Ке Hiền-tài để thi-hành cái Đạo của nó, cho 
nên hào Nhi có tượng là « Đàn-bà mất cái < Phất > 
là thú để che xe của đần-bà tức là nói mất chó ày 
để đi. Nhưng сї đạo Trung-chinh không thể về 
sau bỏ qua thời mà làm. Cho nên. lại có lời 


тїп: Ché đuổi theo mà tự được. 


LỜI-BÀN : Phất dịch là cái thủ-sức của dàn- 


- hà như: cái trâm gài dšu. 


Chu Phát cũng có nghĩa là đồ để che-chùm, lấy 


уа bố dwong lên để che ẩn mình gọi là < phàt >. Kinh 


Thi có câu < Dich php di ейтёи » nghĩa là : 

Cầm lông trĩ. ап ở trong cái phất đề đến 
triều đường, tức là nói dàn-bà а. xe vậy. Đây 
Chu-Hi dùng cái nghĩa của kinh Thi. Nhưng xét ra 
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thì hào Гасън là thể âm ë ngôi Trung-chính lại là 
chủ qué Ly được “Trung-chính hưởng-ứng với hào 
Cứu-ngũ. Là thể thuận theo nhưng bị mắc © hai hào 
dương nên không tiễn lên mà theo hào Cửu-ngu. 
Hào Сои - ngū là- thể dương trên ngồi cao - quý 
được đạo Trung-chính. Trong’ cuộc dã thành št 
không trổ: lại cho nên hào Luc-rhi bị mất sự chính 
ứng ấy là tượng: mặt cái đồ //Z-w⁄c của mình. Liy 
nghĩa là đồ thú-sức có nghĩa hơn là vì hào Luc-Nhi 
được đạo Trung- chính tượng đàn-bhà. Hào Cửu- -ngu 
được Trung-chính tượng là đàn-ông ở ngôi cao-quý 
cho nên có sự giao - hòa nhau mà thành vo - chồng 
dược hàng chức phẩm cao-qui như: сас bậc Công- 
khanh thì phàm các Phu-nhân đều được hưởng- 
thụ ô trong triều - đình đồ thủ - sức : Như: mũ 
miện và áo bào. Cứ trông ở mũ thì phân-biệt được 
ngay tư“ó'c-phẩm. Nên ở hào Luc-nhi có hào Cửu- 
ngũ ngôi Vua làm chính-ứng mà không lên ứng được 
mà trên cũng không xuống được cho nên mới nói 
mặt cái thủ-sức của bề trên han cho vậy. 

Chớ đuồi theo : Là ché nên trái mà cứ 
theo lên với nó ắt có sự tổn-hại vi ngôi của nó bị mắc 


giữa hai hào dương уау. 
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Вау ngày được : Nói bấy ngày nữa là nghĩa 


“lãm sao 2 


Chó này Học-giả phải hiểu qua về Bốc- Phê của Qui- 
cốc- Га nói trong Hoàng-Kim - Sách, hay trong quyển 
Вэс-РЬё chính-tông thì mới hiểu được. Sách ndi ràng : 
«Phàm những hào bị trong vòng Tuần-Không, Һау 
muốn coi ngày ứng chuyện thì phải chờ ngày hết tuần 
hay chờ ngày xung của nó mới ứng ». 

Ngày xung tức như : : Tý-Ngo, Mão- Đâu, Thìn- 
Tuất, Sửu - Mùi xung nhau, Dần - Thân, Ty - Hợi 


xung nhau. 


Vậy ở dày Thánh-nhân khuyên răng : Ché nën 
động vì bị mắc giữa hai dương, chớ nên đuổi theo mà 
tìm cái thủ-sức của mình chò 7 ngày thì được tức 
có nghĩa là ché nên trái wới cái Mệnh của mình cứ: 
yên-tâm đến thời thì nó sẽ đến та thời đó là trong 
vòng 7 ngày nữa. Nói bấy ngày là vì : 

Đây phải lấy 6 hào an theo các cung của địa-hần 
thì thầy ro. Ta thấy hào Luc-nhi là cung Séu. Vậy ' 
dën 7 ngày là ngày Mùi. (1) 


(1) Cách an 12 chi tới së giải Петі trong quyền Dịch-học Töng- 


luận, nhớ dán coi, 


3385 





DICH KINH TÂN-KHẢO 


S022 Hong 
—  Tuät 

— =- Thân 
— Hợi Huygh-dè 


— 


— — Siru 


— Мао 
Siu — Dần— Мао — Thìn— Ey—Ngọ—— Mùi 
1 Еа ОД 5 6 7 


tức là đến ngày Mùi là ngày xung cung Sửa thì hào 
Nhị có bị xung mới động được. Vì hào Nhị là thể 
âm mềm tĩnh phải có thời xung mới có thể động mà 
được cái phát chính-đáng của nó. 

Tượng số 7 tức một vòng độ-số qua một vòng 


tượng ảnh-hưởng của 7 hành-tinh vậy. 

E Áo Do a co bị i зб уз 
F їй ở, ° 

D. A. Tượng viết : Thất nhật đắc, dĩ Trung 
đạo dã. 


D.N. Lời Tượng nói rằng : Bảy ngày 
được, dùng đạo Giữa vậy. 
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Truyện : Dš đến thòi Ký-tt hào Năm không 


tiễn ứng lại mà có sự lầm, (Cing giữa trở lại là giữa 
đây không xuống dưới với người Hien để hành 
Đạo của nó). Cái dụng -của Đường-thái- Tôn gọt là 
Thượng-đãi (chuộng sự biëng-nhác) còn thể huông-hö 
kẻ ở dưới ги! Hào Nhị không dược hào Ngữ đến 
cùng thì không thi-hành cái trí của nó ra như dàn- 
bà mắt cái Phất vậy. (Phát là đàn - bà ra khói cửa 
dùng để che mặt, mắt cái phát thì không thể di đượcc. 
Xưa đàn-bà ra đường có vải che mặt như bên Án Dà, 
Á-Rập các nước Văn-minh Âu-châu hiện-tại cũng vẫn 
còn có tuc-lệ ау). 


Tuy nhiên đạo Trung - chính mới bắt đầu 


có thể bỏ di, thời qua thì đi được, nën гап là chó 


dusi theo thì bảy ngày tró- lại được nghĩa là tự-thú 
đạo Trung của nó một ngày kia tấtthi-hành dược vậy. 

LOL BAN: Hào Lục-nhị được đạo Trung-chính 
nên không có sự chênh - lệch biết yên-tĩnh mà đợi 
chờ thòi-thể không làm sự càn-bậy cho nên đợi 
được cái thời đến ất được vậy. Nên mới nói là dùng 
đạo Giữa bảy ngày mới được. Đợi đến ngày xung thì 
tĩnh mới động mới qua được chỗ bi mắc, lên 
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а hưởng-ứng või hào — mà cal ph3t của nó 
ứng được. Như vậy đáng là bậc Quản-tử thay Ì Ở 
dòi sw thành bai, thẻ-cục thính suy đều do ó Thiên- 
mệnh cả. Hoa cho пё người Quân-tir cú: an nhiên tu- 
thú cho Trung-chính,án ë không riêng tây, sử sự không 
chếch-lệch dẫu thể nào cũng có mệnh Tròi cho: nên 
Đúc Khống-Tử nói tầng: 7 /zg⁄g bế! oán T hiểm, hạ 
‚ bäi ойи Nhán, cw di di sy Minh. 


Trên không oán Trời, dưới không trách 
người cứ bình-dị mà đợi Mậnh : (Trung-Dung) 
nên hào hai theo sự chính-đính thì có sự hưở-ng-ứng 
với hào Cứu-ngu. Nhưng chỉ vì chưa đến thời nên 
| phải mất cái Phất mà biết an nhiên mà đợi Mệnh. Đến 
7 ngày lại.được. Không phấi đuổi theo cũng được vậy. 
Су đời bao nhiêu chuyện có thể lèm cho ta phải suy-xét 
soset trước Thiên-mệnh, nhiều kë trí còn поп còn ham 
sự phù-hoã phú-quí di ngược với cái thời của mình 
nhưng át rồi rút lại chỉ thêm mệt thân vô-ích. Nói 
đến «chò Thiên- Mệnh » ät có người nói: chò Thiên- 
Mệnh mà hưởng chịu thì còn cần gi phải 15 nghĩ làm 
việc, mà да là Thiên- lệnh ằn-định cho từng người 
từng vật rồi thì hà tất phải cô-gắng, phải siêng-năng 
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tu sửa tánh đức lầm gì? Không phải thể dâu, cái Thiên- 
mệnh của mình đã nhắt-định, vui buồn, giàu nghèo, sang. 
hèn nhằt-nhất đã lập sẵn cho từng người từng vật theo 
một hệ-thông nhân -quả, lưu-truyễn luân-hồi, cũng như 
sang tỒi ngày đêm, phải dù thời gian mới hiển-hiện 
cho ta trồng thấy, sò: thấy, hưởng chịu được. Đó là 
một cuốn phim hát bóng đã in sẵn cứ theo thời-gian 
từng người chiều ra trong cõi hưu-hình, muộn cũng 
2 không được, sớm cũng chẳng thành. Tuy Thiên- 
-> Mệnh đã định như thể nhưng ға vẫn Їй а, ta vẫn làm 


я tường F A ` т , К ? 
chủ cái thân-xác ta, trí-tuệ ta, cả đời ta, ta có thẻ tự 





| tạ gico những cái nhân mới để chờ: mùa gặt tới. Саі 
Е ‚_ đời người và vật không thể ra ngoài hai định-luật nhất- 
dinh của Tạo-hoá: 


1- Hưởng chiu những cái quả mà ta đã làm trong 


® аа Ас. А 
ү - L1. bá 
йыл ҮТ» 
Р Р" r. pi 


những Tiën-kiëp của ta. 


F: 2- Dco-dắc những nhân mới cho kiếp sau ta. 
_ Như vậy xét cho cùng hai hệ-thống rõ-ràng : Thu- 
động và phát - động như âm và duong của đời 
Я người! ta vậy. | 
3 — Hai hệthổng đó hợp lại thành Thiên - Mệnh 
: (tôi đã giải trong quyền Tir-vi dåu-sò rät rõ-rần g) mà 
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con người hiện-tại sóng trên đời này cần phài hoat- 
đồng thi-hành lý-trí mình theo cái hệ-cthông th hai 
mà “Thánh-nhần răn luôn luôn là nên tu=thú cho được 


đạo “Trung узду. a 


К — , -= > ` Љ. 
тинн. ССО) АИ 22: S 
л ЕСЕГЕ 
D. A. Cửu ат : Cao tông phạt qui phương, 
tam niên khắc chi, Tiêu-nhân vật dụng. 
D.N. Hào Cửu-tam: Đức Cao-Tông chính 


phạt qui phương, ba năm được nó, Ticu-nhàán ` 


chớ dùng. 

B.N.C.H. Thời của cuộc Ký-t lấy thể cứng 
ở ngôi cứng tức là tượng Сао- [ông chính-phạt qui- 
phươ'og vậy. Ва năm khắc-phục được nó, ý nói sự 
lâu đó mà sau được, có ý тїп người xem không thể 
khíinh.động. Tiểu-nhân chớ: dùng, phép xem hào ứng 


- cùng với hào Thượng-lục quê Sw giống nhau, 


LỜI- ВАМ: Đức Cao- Tông. Tông là ông 


dưới ông tố một đời. To tức là ông ba đời, là 
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êng thân sinh ra cha mình. Têng là cha mình và Cac- 
Tông là cha đã chết. Tượng là Cao-tông là vì hào 
Cứu-tam là hào dương ó ngôi dương lại là ngôi 
cùng-cực của quë Ly mà qué Ly tức là quê Kiền ở 
điên - thiên, cho nên là hào dương ở: ngồi dương 
lại lấy tượng qué Kiên là cha mà ở cuộc Tiên- thiên 
về đời trước, nën mới có tương Cao- lông. Нас. 
Ba là thể dương Š ngồi dương tức là dương cứng 
mạnh cho nên mới nói là di chinh-phạt. 

Qui Phương. Nói dën qui là nói dën sự tõi- 
tam, tức là phương có những kẻ bạo-ngược tối-tăm. 
Бау ý nói là về phương Bắc. Vì theo hào Cüu-tam ở: 
địa-bàn thì chính-ứng của nó là hào Thượng-lục là 
hào âm ở- ngôi âm, âm thật thịnh đến củng-cực mà 
lại có cung Tý tức là phương chính Bắc có nghĩa là 
hào Ba là dương mạnh sáng, lấy cái ánh-sáng của nó 
tiều-trừ những cái âm thịnh của hào Thượng - lục 
là hào âm-u tối-tăm, tức là phương Bắc, phương của 
các loài qui vậy. 

Ва năm được nó. Nói ba năm là năm nào ? 
và thể nào 2 Lai phải trỏ- lại bản an địa bàn thì 
thấy hào (2⁄-/z có cung Hei và cung huynh-đệ, 
hào Thượng-lục có cung Tý và cung huynh-đệ nữa; 
cho ncn ở hào Củu-tam là Med bắt đầu tính dën 3 
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năm tức là: Мо (1), Tý (z) Su (3) ba năm là 


đến nam Уи, 


Đến năm Š⁄z được nó là vi: 52и và Ту Һор 


nhau mà и thë khắc Ту /#y có y là khấc nó 


mà hợp là nó phải thua mà tùng-phục. Hai hào Tam 
và Thượng - lục có cung huynh - đệ nghĩa là ở- về 
phương ấy có những bậc có thể gây sự như hạng 
bằng vai với mình vậy. 

Chó- dùng Tiểu - nhân. Tiểu - nhân tức là 
những kë vu-lo-i tố -tăm mà trong VIỆC chinh-phạt 
qui tối-tăm ë phương u-tôi cần những bậc Hiën-tài 
Quán -tü thi mới thắng dược. Còn bọn “Tiểu nhân 
nều có dùng thì nó lại vẻ hùa với tụi quî mà trồ- 
lạ là Кё dịch-thủ với mình cho nên тїп rằng: Ché 
dùng Кё “Tiểu-nhân là vì le đó. 


Tứt 9 EU! = -+ zZ о T. 
Ww ° 

D. A. Tượng viết: Tam niên khắc chỉ, 
bại dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Ba năm được 
nó; mỏi mệt vậy. 
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Truyện : Hào Cũu-tam đang ở thời Ку 
lầy thể cứng ở ngồi cứng, dùng thật là cứng, Cao- 
Tông (Cao - Tông nhà Thưo ng) bèn chính - phạt qui- 
phương. 

Но Khâu nói тїп : Qui phương là nước 
nhỏ u-tối ở xa, hào Ba gån thể Khám có tượng là 
quí-phương, Que Ly tượng là qua bính có tượng 
là chính-phạt. 

Chu-Tử nói ràng: Đây nghi là đức Cao- Lông 
chim được hào này cho nên Thánh-nhân dân giải 
ra đây để chứng-minh sw cất hung của hào. Công- 
_việc trong Thiên-hạ đã thành mà chinh-phạt bạo loạn 
Ó xa, thì uy-vu đi xa để cứu cái tầm lòng сйа dân, 
đó là việc của bậc Vương-giả. Hóa cho nên тїп 
không thể dùng T;iểu-nhản. Tiểu-nhân mà loạn thì có 
sự tham-lam tư ý vậy. Ba näm khÁc-bhục “hược ид, 
câu này nói thì thấy sự mệt-mỏi khó-nhọc lắm vậy. 
(Binh-sĩ già, tài-chánh nguy-khôn, thật là mệt-mỏi). 
Ngự-án. Hai quë Ký và Vi-të đều lấy Cao-tông 
mà nói (Cao-tông là Vua trong thời Trung-hưng 
(từ cuộc Vi-të đền Ку- vậy) từ lúc chwa дёп lúc đã 
thành. Hào Ba quẻ Ку-# nói là lúc đến lào trót 
- cùng của qué trong quë Ký tt thì да thành. Hào Tu 
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qué Vị-tế là lúc sơ dën quë ngoài qué Vi-të để thành 
sự vuông tròn vậy. ˆ 

Họ Hồ nét rằng: Hào Ва & lúc trót qué Ly 
là tính hóa dễ nóng huồng-hồ lại tró- lại là cứng ở 
ngôi cứng. lhánh-nhân chỉ sọ mắt Dao vì sự: táo- 
động, nên nói Vua Сао- Fông phạt qu-phương. Nều 
là dé mà lại phải dën tận-‡ năm mới phục được, không 
như Cao-Tông thì không có thể biết được vậy. —_ 

Chó: dàng tiểu-nhân, dùng tiểu-nhân thì mắt 


vĩ táo-động, nên гїп như vậy. 
| Su dùng binh đời Tam Dai không dùng một kë 
tiểu-nhâần nào. Nếu dùng Tiểu-nhân như thể thì bình 
được một sw loạn ròi lại sinh một loạn. Cái ý Thánh- 
nhân thật là vi-diệu. Hóa cho nén & lúc đầu thì không 
nói, chỉ тап phải căn-thận, đền hào Hai thì răn là ché 
đuối theo, đến hào Ва thì rän là chớ: dùng Tiểu-nhân. 
e Воч vì trong thoi Ký-të duy chỉ muốn se trì-trọng mà 
tiền thong-thả thường-thường như: thời У, 

Ho Trương nói rằng : Tiểu-nhân, man-di đều là 
loạ Âm, cái họa phạt man-di thì xa, cái họa kẻ Tiểu- 
nhân thì gần, cho nên người làm Dich cho đời sau 
dùng vào Binh-bi tắt răn : chớ dùng Tiểu-nhân lầm Soái› 


Thượng-tướng. Hào Ba quẻ Ку- có ý là thể vậy 
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LI - BAN : Đánh trong š năm mó lhắc- phục 
tụi qui như vậy thì mệt lím. Тис là có ý nói рагом 
ди? nhiều qui, quá dày âm-u tồi tăm đến cùng-cực, bị 
hào Thượng-lục là thể âm ở ngôi ¡Âm lại là ngôi cùng- 
cực cho nên Âm tồi dën cùng-cực mà hào Ba: là thể 
dương ở ngôi cùng-cực của sự Vặăn~-minh sáng-lắng nên 
mới có sự chinh-phạt 3y. Mà phất ba năm thì môỗi- 
mệt lám vậy, tức là phải tốn bao nhiêu ánh-sáng để soi 
cho cái màn dày tối ấy. Trên đã nói là đền năm Sửu 
tức là năm hợp và khắc với năm Tý, khắc nó tức là 
thua rồi, mà còn hợp với nó tức là có sự giao-hợp. 

Cũng như chỗ đặt hút nước, nước sẽ rút di 
mà mắttứec là khắc. 

Nhưng lại có chó hợp nhau cho nên đất đang 
cứng - dán mà hòa-hợp khắc-phục nước cho nên 
đất thành mềm dẻo vì lē đó mới có lời chim là то- 


A а 
mệt уау. 


Titio. 2X VW:. 85 A 2< е 


D.A. асб : Nhu hữu у nhứ, chung 
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D.N. Hào Lục-tứ : Lua dày có áo rách, cuối 
ngày khuyên-răn.. 

B.N.C.H Thời của cuộc Ký-tể lấy thể mềm 
Š: ngồi mẻm là kẻ hay du-bi mà тап sợ, cho nën 
tượng của nó như vậy. Trình- Tử nói rằng : Nhu nên 
làm chữ Nhu (bộ thủy nghĩa là thằm-ướ-t). 

Y nhứ : Sỗ-dï có nghĩa ngăn thuyền giò thúng. 

LỜI-BÀN :Hlào Lục-tứ là hào Ата & ngồi Ала 
được chính-đính ó: cuộc Ал thành, trên mực giữa ät có 
sự đã thành quá nửa. Nhu là thứ lụa bằng tơ dệt mà 
sít. Thuyễt-quái-truyện nói rằng : « Khôn.vi bó, quë 
Khôn tượng là vải > Khôn tức là quë thuần Âm cho 
nên hào Tư thuần Âm, thể âm ngôi Âm mà có cung 
Thám theo địa-bàn tức là ngôi của qué K ón. Vì lẽ đó 
mới lầy tượng là luna dày vậy. Như trong cuộc đã 
thành quả nửa là vật đã thành cho nên có chỗ ứng- 


dụng. 


Thuyết-quái-truyện nói rằng : Ly vi giáp-frụ, que ` 


Ly tượng là giáp-tru : Quän-áo di đánh trận. 

12ây nói hào chính-ứng của hào Luục-tứ là hào 
Sơ-cứu qué Ly nên mới lấy tượng là “Ао lại là 
áo rách là vì #ào Se đổi với hào Luc-tú tức là cái thời 


đã quá lâu nên áo lầu ngày thì phải rách, tượng cua hào 
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kục-tứ là có lụa đầy lai có áo rách để lẫy sự ứng- 
dụng của lụa dây. Нло Lục-tứ là hào Âm được 
chính-đíah, tức là kẻ hay sợ lại mềm-yều nên lúc #2 
ngäy, đây là lấy cung Thảm của hào Tú mà nói tức là 
giờ 7 hdn từ 3 giờ đến ç giờ là lúc mặt Trời xẽ-tà 
là lúc hết ngày mới khuyên-răn như thể, Но Tú là 
thể Âm ô chỗ Âm lại doi đền lúc hết ngày thuộc 
về âm nữa cho nên âm thịnh. Âm thịnh mà trong 
cát thời của nó, nó có thể tiễn lên gặp hào Cửu-ngữ là 
hào Trung-chính là thể dương minh thì có nhồi тїп 
như vậy. Đây “Thánh-nhàn dùng chu: < Chung nhàt » 


thật là ý-nghĩa cao-xa và thâm-trảm lắm vậy. 


Tia 11. 3 EJ) : HUA ° fj PHT 
Же +}, F 

D.A. Tượng viết: Chung nhật giới, hữu 
sở nghị Ча. 

D. N. Lài Tượng nói rằng: Cuối ngày rän 
bảo, có chỗ nghi-ngë vậy. 

Họ Hš nói rằng: Chỗ này là cái Đạo đã thành. 

Họ Trương nói rằng: Hào Tu xuất ra quë Ly 


vào quê Khâm, cái đạo Ге (thình}này sắp đến lúc hoán- 
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cải không quên rằăn-giới tu sửa thì có thể mắt được 
sự đổ-nát, trằn-ngập. 

LỜI - BÀN : Khuyên -răn như thể” là hào 
Loss tiễn lên được hào Cửau-ngũ, khuyên тап như 
vậy là cósự: nghi-ngò. Vì Âm thịnh ở: liền ngôi dưới 
mà lại ở: cuộc đã thành không trê lại mà chỉ tiễn, nó 
chỉ tiễn lên giao -hợp với hào Cửau-ngũ. Nếu Му 
hào ục-tứ là tượng bậc Đại- thần; Cửu - Ngủ 


là Vua mà có sự khuyên тап nhau ban đêm tối ít có: 


sự nghi-ngờ khuẩt-khúc & trong. Tuy có sự giao- 
hop không chính-ứng nhw vậy nền mới gọi là có nghi- 
ngờ. Nhưng hào Lục-tứ là bậc Đại Thần chinh- 
dinh có đức-thuận theo giúp Vua phù nước mà Vua 
ở: dày lại là dàng Minh- quân có lời khuyên-nhú Đại- 
Thần ủy-lạo Cỏng-Khanh. Tuy có sự nghi-ngờ: nhưng 


уап chín h-đáng. 


Tiết 12. JL: RPA ° 
Жай 2 ‡®§ ft ° L ЖА. 


га, 


wW ° 
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D. A. Cứu-ngũ : Đông lân sát ngưu, bất 
như Tây lân chi được tế, thực thụ kỳ phúc. 

D. N. Hào Cửu-ngủ : Xóm bên Dông giết 
trâu bò, không nhì sự cúng-tế của xóm bên 
Tây, thực thụ được hưởng phúc ấy. 

В.М№.С.Н. Động thuộc dwong, Тау thuộc Âm 
ý nói hào Cửu-ngũ & ngôi lôn-quí mà thời đã 
quá không như hào Luc-nhi ổ tại dưới mà lúc 
khổithủy dược thời, lại dương là việc Vua Trụ 
và Văn-Vương chonên tượng và 151 chiếm của nó 
như thể. 154 Thoán nói : Đầu cát, trót hung cũng 


là ў зу vậy. 


LỚI- BÀN : Đông thuộc về dương là hướng 
mặt Tròi mọc. lây thuộc về Am là hướng mặt 
Trời lặn. 


= [y "Đông lân là chi hào Cuu- 
= Tuất Ngữ l thể dương ở ngôi trung- 
— — Thân chính cao-quí tức là tượng Vua 
== Hoi Tru cường-mạnh thu cả Thiên- 
— == Sửu hạ trong tay ở ngôi Hoàng-B¿. 


w Mão P ông lån giết tru Tràu diy tức 


là con vật thuận-theo nhu-mì, ý nói hào Lục-nh; là hào 
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Âm có cung Sửu thuộc Địa-bàn tượng là con trầu, 
Cho nên hào Lục-nhị hưởng-ứng với hào Cứửu-ngũ 
mà hào Cửn-ngu là thể quá cứng mạnh đã thành 
mà sự đã thành đã qua mới có sự giët trầu để уёп 
tiệc, rrou chè. Tiru phải có sắc cho nên dày nói giết 
trâu để yën-åm như vậy là- tå cái thời Vua Trụ sắp 
sửa đền lúc suy-vi. 

Không như sự cúng tế của Tây lån, thực 
thụ được phúc ấy. Tây lân tức là nói cung 
Tuất tì 5 hào Cũửau-ngũ, theo địa - bàn thì Tuất chỉ 
hướng Tầy. Cúng-tẺ Trời-dất để tự: giữ cái Đức và 
đạo Trung, trong thời đã thành mà còn biết cúng- të 
Trời-đất như vậy ít giữ được đức Trung-chính nën 
mới có Đức để hưởng cái phúc-lành của Trời. Thời 
của hào Luc-nhi được đạo itung chính mà © trong 
cuộc đã thành còn lo s mới có sự tiên-phát, mà 
hào Сипай đã quá cái thời mới thấy có sự suy - 
vi, thật đúng với nhòi Thoán đầu tốt cuối hung để 


làm rõ cái ý ở hào Cửu-ngũ này vậy: 
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Tia 13, Ег Ў. AR к + 
7. s T e у}. 


“Ay. ео: ДЕ и; 


Ю.А. Tư viết: Đông lân sát проши, bất 
như Tây lân chi thời đã, thực thụ kỳ phúc, cát 
đại lai dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Xóm bên Đông 
giết trâu, không như cái thời của xóm bên Tây 
vậy. :hực thụ phúc ấy, sự tốt-lành са đến vậy, 

Ngự-án: Đây là cái thời thật là phong - thịnh 
mạnh-mẽ mà hay cung-kính tồn sự tiết-độ số: dĩ thụ phúc- 
lành, trong hào lại có nhời тап như vậy. 

Họ Hồ nói rằng: Thời đã qua như mặt Trăng 
đã tròn mà dën lúc sắp tối. Lúc mới bắt đầu mặt [răng 
Lưới hiểm mà sắp đền lúc tròn như Văn- Vương và 
Trụ-Vương cũng ở vào một thời. Vua Trụ là cái 
thòi đã qua, Vua Văn là cái thời sắp đền. Tuy nhiên 
phúc ở Trời không thường nên không cùng mọi người, 
không phải tiếc cho Vua Trụ mà giữ riêng cho Vua 
Văn vậy. Vua Văn có thực mà thu lấy, Vua Trụ thì 
lại theo con đường tự mình không thụ mà bó di уду. 
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ГОТВАМ : Đây nói cái thời của Trụ-V ương. 


Tuy cuộc đã thành hào Cửu-ngũ là ngôi lên dā 


quá cao nên mới có cải tượng suy rồi vậy. Xóm 
bên Đông giët trầu ăn uống; tức là chỉ vui-chơi уёп- 
ẩm tửu-sắc và ngu-ý có sự cường - bạo vô lương-tầm 
ở: trong nữa. Con trâu là vật hiền-lành nhu-mì thuận 
theo có ích cho сї Thiên-hạ mà đem giết di nhw vậy 
tức là giết mất cả người Hiền trong Thi Ва Ў mun 
nói tánh cường-bạo mà Tru-V wong chỉ vì ham-mẻ 
sắc dục của Đắc-Kỷ mà đã gầy nên bao nhiêu tôi-ác- 
Nào lập ra Bäo-Lạc-Đài bắt Kê-sr Hiền-thần leo lên? 
nào Sài-bồn (1) hầm hó. Nào giết T; Can lầy gan cho 
Đắc-Kỷ bao nhiều Hiền-thần có ích cho Thiên-ha liền 
bắt giết di nên nói là sự  tân-ngược của xóm bên 
Đông không như cái thời của xóm bên Тау. 

Trong lúc đó ở Kỳ-Sơn phía Тау lai khác hẳn 
Văn-Vương là nước Chư-hầu có đức như Trời- 
đắt chiêu hiền đãi sĩ thu-thập kể hiền ngườt giỏi vỀ 
giúp nước càng to rộng cái thời càng lên cho nën nói 
không như: cái thời của Vua Văn đang là thời lên 


vậy. 





(1) Ао nuôi rån đậc đề víl cung-phi có tội xuống. 
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Thực thụ phúc ấy, tốt lành cå dën vậy, 
' tức là cái phúc của bề trên ban xuống. Lời Tượng 
của hào hai nói: Mặt phất mà dën Бау ngày được lại. 
Theo cái thời của Trời-dất vận-chuyển đến lúc có 
thời hưởng phúc thì sự tôt-lành se cả đền. 
Như Vua Văn đức sánh Tam-Eloàng tài ngang 
Ngũ-Để lấy đức đợi thoi mà được Thiên-hạ, lầm chủ 
“muôn dân nên nói sự tốt cả đền vậy. 


тела. En: DREG. 
D. A. Thượng-lục: Nhu ky thú lệ. 

D. N. Hào Thượng-lục : Lót đầu nó, nguy. 
B.N.CH. Là ngồi cùủng-cực của qué Ky-tš, O 





trên thể hiểm mà låy thể âm thêm é đó, là tượng con 
hồ (cáo) lội nước ướt đầu. Người chiếm không rän- 
giới tức là con đường nguy-hiểm vậy. 

LÒỜI-BÀN: Hào Thượnng-lục là hào âm lại ở 


ngôi âm là lúc cùng-cực của quë Khẩm nguy tượng là 





nước tức là nước lên đền cùng-cực. Hào Thượng- 


lục là hào đầu sáu hào, và lại ở đó có cung Tý là đầu 
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của Thập-nhị-chi, Tý là chính ngôi cung Khåm thuộc 
thủy cho nên nước lên quá mà ướt cả đầu vậy. 

Đã ướt đầu là nước lên quá dšu mà lại là hào 
âm mềm ở ngôi âm không thể có sự cứng-rấn mà 


а * 
đương nói mới là nguy. 


й 
L.. шй 


ky 1% л tì =з. + | 
Tiết 15. а ЕЈ : 723 ў Е) RE S 


Ег Z u ° 

D. A. Tượng viết: Nhu kỳ thủ lệ, hà khả 
cứu då ? 

D.N. Lời Tượng nói rằng: 1/61 đầu nó 
nguy, sao có thể lâu được ? 

Họ Khàu nói rằng : Qué Ky-të ba hào que 
Ly ë trong là sáng-súa văn-minh nói là sự việc đã 
thành: ba hào ở ngoài qué Khâm là nguy-hiểm thì sự 
đã thành mà chưa thành vậy (Ку-ё nhì Vi-të h$). 


LỜI - BÀN : 170+ đầu nó là nước đã lên 
tới đầu, có tượng là sự nguy-hiểm đền cùng-cực lên 
đến tận đầu. Trong thòi đã thành đến cùng-cực 


ít có sự quá mà hiểm. Trong lúc nguy-hiểm đền 
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cùng-cực mà là thể âm mềm cực không động nên 
mới nói: Sao có thể lâu vậy? О trong lúc nguy- 
hiểm đến cùng cực mà ó lâu ắt có sw nguy- hiểm 
lớ-n-Íao. 


lhôn cö- gắng mà ra khối chỗ này mà sao lại có 
ng gang y : 


Уі le đó Thánh-nhán mới тїп rằng : Sao 


thể ở: lâu vậy. Đó là câu hồi mà là câu răn-giới nhắc- 


nhỏ cho tỉnh-trí trong lúc tổố-tăm. Tuy có hào 
Cửu tam là chính-ứng với nó nhưng không có thể 
cứu giúp được vì nó là hào cùng-cực của que Khim 
tượng nước lên dën 'cùng-cực cho rằng chính-ứng 
tượng lửa sáng cùng-cực không thể giúp được vì 
thủy hỏa tương khắc lại là thể âm mềm ở ngôi u- 
tói trong sự nguy-him vồ-cùng không có người 
cứu-giúp nên không thoát ra khói nơi chỗn của nó 
mà phẩtrăn-giới gắt-gao như vậy. Chiểm được hào 


này nên vội mà tìm cách biển-đối đi, là lúc cùng-cực 


nếu có thì ít thoát ra được chốn u-tối nghiêng-nghèo 


vậy, 


| k'a 
Quê 


tụ г 
и tốt sau loan. 


Tóm-tàt : 


su chính-bền, 


Ký-tế hanh-thông lợi nhỏ về 
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Hào Sơ-cửứu : Kéo xc ày, ướt duói nó không 
lôi 

Hào Lục-nhị: Dàn-bà mắt са thú-sức của 
nó chớ đuối theo, 7 ngày được. 

Hào Cửu-tam: Đức Cao- Tông chinh-phạt 
quï-phương; 3 năm được по, "Tiểu -nhân chó: dùng. 

Hào Lục-tứ : Luya dày có áo rách, cuối ngày 
khuyên-răn. 

Hào Cửu-ngũ : Xóm bên Đồng giết тди bò 
không như sự cúng-tÈ của xóm bên Tây, thực thụ 
được hưởng phúc ау. 


Hào Thượng-lục : LÏót đầu nó, nguy. 
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KY TÉ QUÁI TỔNG- LUẬN 

Xét trong các hào đều có sự tăn-giớt cho nên 
- không có dức са banh. Như người kéo xe, tỏ là sự 
hanh-thông ít trong vòng qui-cú. Ché duói theo tức là 
sự hanh-thỏng bị ngăn lại. Ba піт mới được là sự hanh- 
thông phải lâu mới được. Chót ngày khuyên-răn không 
có sự cả hanh. Xóm bên Đông giết trâu, bạo-ngược; 
hà-khắc ắt không có sự hanh-thông. Nguy thì không 
có sự hanh - thông. Xem như vậy thì chữ Tiểu ở 
quê trên chữ Hanh tức là tiểu hanh thì đúng và 
hợp nghĩa hơn. 


Lợi & sự chính-bền nghĩa là nêu có sự chinh- 
ёп thì có lợi. 

Xét vậy thì lợi © sự chính - bên, lòi Tượng 
гїї đúng chứ không phải Ти lgi được cái phất 
Vua ban, chỉnh - phạt được phương qui được 
làm chú Thiên-hạ như Мап- Vương sao gọi là 
lợi nhỏ dược 2 Đây tổ rõ rằng chữ: 77 ở trên chữ 
lợi là sai câu đó phải nói là: « Ký-/Z Tèn hanh 
loi trinh so cất chang loan» sự đầu tốt sau loạn тб- 
ràng 9° trên 6 hào vậy. Vì hai lẽ trên cho nën tôi 


phải giải-thích fö-ràng dé lioc-giả khẩo-cứu thấy sự 
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l*m-lẫn chỉ có mệt chữ trên bay dưới có thể lầm 


hại cả cái nghĩa uyên - thâm của qué mà nghịch lại với 


sw vận-chuyển của Thiên-lý. 


Sau сибс Tiểu-Ouá là 7 йб thì đến cuộc Ky- 


Të có nghĩa là dã giúp- | 


Muốn gidi го quẻ này ta phải trở: lại cái thời Vän- 
Vương còn là Vua chư-hầu ở- Tây-Bá. Tuy thời đó cát 
Đaại-nghiệp của “Fhành- Khang thủy-tỗ nhà Án da ho- 
công diệt đượcc Vua Kiệt mà lập lên nhà Аһ Thương. 
Tuy nhiên lúc nảo cũng lo-lắng để bình Thiên-hạ, аё 
có thể hưởng phúc rong có, cho con cháu, sau Tru- 
Vương поі ngồi ham-mẻ tửu-sắc di từ lõi nhỏ đến lầm 
to mà Văn-Vương уіп giữ đạo Trung đến can-ngắn 
mà lâm dai-nan bị giam cầm © Dữu-lý mà diễn Dich. 

Hóa cho nên thời Tišu-quá đã qua tức như Мап- 
Vương hiểu sẽ lâm đạt-nạn; nhưng vì nghĩa lớn không 
tham sinh úy tử mà lùi bước, tuy đã biết bao nhiêu 
trung-thần nghĩa-si đã bị chu-lục hay tử-tiỆt vì sự cán- 


ngăn vua Tru. 


Ngài biết mà vån lầm, tức là da làm quá đạo Trung 
cho nên lâm nạn, sau бер сидс Ky-Të là đã giúp, có ý 


nói Văn-Vương không sợ chết cốt đến để can Vua, 
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cüng như Thể-tứ con trưởng Văn-Vương là Bá Ản- 
Khảo không sợ chết đến minh-oan cho cha mà bị 
giết, thì dën cuộc Ký- T. Con đã dčn giúp cha mà ngộ 
đại-nạn. Tôi đã дёп giúp Vua mà gặp sự trái-lòng. Đó 
là những thời liên-tiếp nhau trổ: cuộc Tiểu-quá дёп cuộc 
Ký-t, | 
Trong cuộc Kyý-tè, “dhe thời mà luận hai Vua 

Tru và Văn, vì lẽ đó trong 6 hào của qué Thánh-nhân 
đều có nhời tăn-giới Trụ-Vương làm mất nhà Ân 
vì thời Tri nhà Ân đã hết, như cái hoa đã nở thì 
phải tàn, Trang tròn rồi thì phái khuyết mà Văn-Vương 
lại lập lên nhà Châu như cái hoa chưa nở. Một Loạn 
đến cùng-cực thì một Tri lại lén lên, cứ: thể luân. chuyển 
như hết đêm lại ngày và bón mùa thay-đối. Hóa cho 
nên đẳng Quân-tử: thấy rõ cái Со-уі cửa Thiên-hạ: 
hành động đúng theo thời mà lợi cho Thiên-hạ. 
Trong quê Ký-tể Thắnh-Nhân răn-giới một cách tất 
thâm-trầm, vì hết cuộc Ký-tể thì cuộc Vi-të đã chớm 
nô: ở trong. Thinh suy tiều-trưởng dinh hw là cái Bao 
Âm-Duwong di-dich của Đạo Dịch vậy. 


3409 


ç. 


"т, 





чау Ду 3 ; HÒA-THỦY 


—— Khảm 6 VỊ- TẾ: 39 


wa m 


Tự-quái-truyện nói rằng: Mọi vật không cùng-cực 
được cho nên thụ được đức đó tiếp đền cuộc Vi-të 
là chưa thành vậy. 

Đã thành là cái cùng-cực của vật, chưa thành là 
cái chưa cùng của vật. Chưa cùng-cực thì có sự sinh 
đó là cái nghĩa Sinh. 

Họ Hồ nói rằng : Đạo Dịch không thể cùng được 
đã thành Ký-tš mà hềt, chưa thành « Vị-tế » đạo Dich 
không thể cùng-cực được cho nên như thể. Са: thời 
Vi-të là cái hoa chưa по" ở: mùa Xuân, mät răng 
chưa tròn ban dém. Vi-të (chưa thành) không phải là 
tiêu hết đi đâu, là chưa vậy. Cho nền nói chưa thành 
mà hanh-thông huóng chi qué Ký-t dưới có qué Ly 
hộ quë Khim, & trên Khẩm hộ Ly là trong que Ký- 
të hó qué Vi-të. Quë Vi-të, quê Khám é dưới hộ 
qué Ly ë: trên, Ly hó Khẩm, là trong que Vi-tè hộ 


xƑ 


quë Ký-tễ, Không phải chỉ thấy theo thời cùng-cực mà 
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biển làm pbẩn- phúc mà thủy hóa hộ-trọ: nhau ản-tìngữ 
ở trong, trở lại thì thấy trong sự biển-hóa di-dịch. 

Họ Trình nói rằng: Hai quê Ку- và Vị tế 
trong qué Ly có Khám trong qué Khẩm có Ly, hai 
thể hộ-trợ-nhau thành bốn qué thủy hóa vậy. . 

Cái tính của nó-dâm-đãng làm Ly thành tà-hậy, 
cái tỉnh của nó bừa-bãi mà thường chính-đính. Quê 
Khim thường là Tiểu-nhân, quë Ly là Cuận-tử-. Tuy- 
nhiên trong qué Ly có cái tính của Khám, đó là cái 
tính của nó. Cho nên sự đã mà chưa của qué Ly phần 
lại là Tiểu-nhân. Trong Khẩm có cái tính của Ly, đó 
là cái tính của nó, sw dš và chua của qué Kham trở lại 
thành Quân-tứ. Quân -te ở trên, liểu - nhân ở 
dưới là thời Tri, không gì là không thành. Khẩm 
trên Ly dưới là cuộc K y-të, đã thành. 

Tiểu-nhân ở: trên, Cuản-tứ & dưới thì thường 
cuộc Tri không thành. Cho nên Ly trên Khám dưới 


là әт Vi-të. Đây là lấy nhãn-sự ra mà nói vậy. 


Tai 3 СИИ КЕ Теа 
о Т Me о Я, 2] о 
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D. A. Vi-të hanh, tiều hồ hät tế, nhu kỳ 
vy, vô du lợi. 
` D.N. Quẻ Vị-tế hanh-thông, соп cáo nhỏ - 
sắp vượt qua sông, ướt đuôi, không chỗ lợi. 
Truyện : Giống cáo hay lôi qua sông. {ое đuôi 
có ý là đền già không thể thành được, có nhiều sự so- 
hai dën. Cho nên trở lại nước mà nghe thầy sw sợ~ 
sêt, là sự hãm-hại củanó vậy. T7ảu ý nói chưa hay so- 
sët và сап-ћап. Гау sự mạnh mà qua sống (Hàt là 
tượng dũng-trắng) thì ướt đuôi, là thèi Vi-të (chưa 
thành). Cầu cái đạo TŠ nën rất cản-thận thì được 
hanh-thông. Nều như cài bước đầu của соп cáo nhỏ, 
có dùng-trắng cúng không qua dược sóng. Hào 
So đầu là âm mới lấy tượnng là con cáo nhỏ, kẻ Tiểu- 


nhân vậy. 


B.N.C.H. Quê Vi-të thời mà việc chưa 
thành, lra nước không giao với nhau, không 
cùng sáu hào lầm Dung quë đến mắt ngôi của nó cho 
nên là que Pi Hat là sắp. Sắp vượt qua sóng 
được mà ướt đuôi, bởi vì chưa thành vậy. Người 


chiếm như thể thì có gì là lợi thay Ì 
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LỜI- BÀN: Hő là con Cáo giống chó mà 
nhỏ, thân gầy đầu và đuổi dài đi nhẹ-nhàng để rình- 
mò, có mưu-meo, ta thường nói: «Cáo già» ó: trong 
hang trên núi hay & đồng. Trên rừng sống độ 14, 
1s năm, tính hay ngò hay xiểm-n¡nh, tục truyền Cáo 

| song so năm hóa làm dàn-bà, ioo năm “hóa thành 
con gái dep biết việc ngoài 1.000 năm, 1.000 năm 
biết cả việc ở trên Trời. 

Vị tế: Là cuộc chưa thành, cuộc chưa thành 
ЗЕ phải có đức hanh-thông để đi đến sự thành-tựu, 


cho nên nói đền đức hanh-thông tức là cái đức càn- 





thiết của cuộc chưa thành để đi đến cuộc thành-tựu 
của Tạo-hóa, nếu không có sự hanh-thông thì cuộc 
chưa thành kéo dài mãi thi cả quả Địa-câu, cả V ū-tru 


đều bị ngưng-tắc vậy. 


Con cáo nhỏ sắp vượt qua sóng, con Cáo 
tức là loài nguy-hiểm, trong bụng chất-chứa những 


. af + з. = nay # = 
su приу-Віёт chët người mà ngoài mặt có vë nhanh- 


ЕЯ ЕРЕ ТИТИР ЕРЕСТА ias. Чү qp ИЗҮ TIF г" 


nhẹn thóng-minh, dep-dē, có điệu văn-vẻ. Tinh nó 
hợp với cái đức quë Vi-të tức là trong nguy mà 
ngoài văn-minh, cho nën người ta thường ví những 


“+ = га д, я кк 1T... „= ы % ` x * 
kë рта nhân gia nghia, ngoại mat thi nào nhàn nào 
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nghĩa mà trong lòng chứa đầy sự gian-ac đó là bọn 
«Сао-рта». 

Con Cáo nhỏ tức là con Cáo còn nhỏ chưa 
thành Cáo nën trong cuộc chưa thành dùng con 
Cáo nhỏ làm tượng. Sắp vượt qua sông; tức là 
sắp qua khói sự nguy-hiểm là tượng của qué Khåm, 
có tượng là nước nữa cho nên trong cuộc chuwa 
thành ае là chưa qua sự" nguy-hiểm vi уау шол nói 
là ғар vươ't. | 

Ướt добі пб, дид: túc là cải trót, trong 
cuộc # 7£ là sự chwa thành mà mới bắt đầu đã 
ướt cái đuôi thì mắt vẻ đẹp. Con Cáo có cái duôi 
đài lông xù đẹp lắm, lúc nào nó tắn-tỉnh để kiểm ăn 
thì cái đuôi ve-váy lầm mê dược môi, cho nën 
ướt cái đuôi, thì đuôi có nước thành nặng sự ve-vấy 
không tự nhiên, nên sự kiểm ăn có bề khó, mà chưa 
thành lợi nên néi là không có chó lợi, việc chưa thành 


thì át chưa có sự: ích-lợa. 


5% 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


+, °  # Бо 42?t4\ T 
+ ! F + =j pm л. Г 22 
t ФБ, o VỆ Ж S {3L ° Bh] Л 

k, 20 

D. A. Thoán viết: Vị - tế hanh, nhu аас 
trung dã. (a) Tiều hồ hãt tế, vị xuất trung dã, 
nhu kẹ vý, vô du lợi, bất tục chung đã, tuy 
bất đáng vị, cương nhu ứng đã. (b) 

D.N. Lời Thoán nói rằng : Quẻ VỊ - tế 
hanh - thông, mềm được giữa vậy. 

Con Cáo nhỏ sắp qua sông, chưa ra khỏi 
giữa vậy, ướt đuôi nó, không chỗ lợi, không nối 
tiếp hết vậy, tuy không đáng ngôi, cứng mềm 
ứng nhau vậy. 


(a) B.N.C.H. Đày là chỉ hào Lục-ngũ mà nói. 
LI- BÀN : Mềm được giữa là nói hào 


Lục-ngũ. Нло này là thể âm nhưng là chú qué Ly, 
tượng là Văn-minh có đức Văn-minh lại có đạo giữa, ở 
ngồi thật cao-quí, ngồi Vua, Làm Vua lại là chủ Vän- 
minh sáng-lạng Š ngôi hết sức cao trong Thiên-ha t 
có thể soi tổ được muôn dân, thì đâu là không được 


soi-sáng. Cho nên mới có tượng đức hanh-thông như 


3415 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ánh-sáng Vän- minh ở ngôi cao tôt soi xuống cho 
muôn loài. Ngôi Lục-ngũ đây ví như Tròi soi xung 
cho muôn loài ánh-sắng Văn-minh, như thể thì còn 
gì có thể ngăn-cần được nữa mà không gợi là Vän- 
minh. “Tuy hào Lục-ngũ là hào Âm mềm & ngôi 
không chính, nhưng có đạo Trung lại là chủ qué Vin- 


minh sáng-láng cho nên m% có đức hanh-thông vậy. 


(b) LỜI- ВАМ : Cầu trên tå rõ cái thời Vịt 
chưa thành, con cáo nhỏ sắp qua sóng tức là su' qua. 
chỗ hiểm chưa thành. 

Chưa ra khỏi giữa : là hãy соп ở trong. 
Còn ë trong thì việc chưa thành. Đây Ау nói 
hào C&u-nhi và Lục-ngủ, tuy được đạo Trung nhưng 
ngôi không được chính. Cầu: «Chea ra khói gia 9: 
có một nghĩa về lĩinh-hồn-học rất thâm-trầm và rõ-ràng 
lắm vậy. 

Hào Nhi tượng là Thiên-hạ là cõi đất này, hào 
Ngũ tượng là ngôi tôn - nghiềm cao-qui. Trong 
cuộc Vi-të là lúc tan-rã thân-xác con người mà thể 
dương còn ở hào Nhi mà thể âm ở: ảo Мей. Lẫy 
vị-trí của hai thể dương và âm tức là dương tượng 


{з lịanh-hồn mà âm là thân-xác. Tuy có sự. tan-rã nhưng 
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cái dương còn lẫn-quất trên cõi dòi vì rằng lúc соп 
ngwi ta chết cất linh hồn còn bình người dòi xa xác- 
thịt rồi cái [nh-hỏn đó cũng tan theo cái hình đó dần 
Чап chỉ còn cái via hay cái tính-anh mới hay lên 
trên được. Hào Lục ngũ là coi sång vô-vi của linh- 
khí mà còn có chắt âm như vậy tức là linh-hồn và thé- 
xác đều còn ở trong vòng biën-dói, lnh-hồn còn 
bó ha bët cả thể âm di méi lên cốt vó-vi được mà 
thân xác tuy chết nhưng cũng phải bó lia hết thể 
dương mới tan-rã được. Cho nên trong cuộc chưa 
thành, dương còn ở nơi thể-tục, âm còn ở tại cõi vô- 
уі vì lẽ còn & trong đó những thể-chất trái ngược 
nhau, nên mới chưa thành. 

Cáo ướt đuôi khêng có chỗ lợi, vì việc chưa 
thành nên không lợi, cáo ướt биб: tức là cáo còn 
nhỏ còn kh, nên mới để ướt duôi mà cái đuối 
là cải đẹp nhất cửa cáo. 

Không nối-tiếnp hết vậy. Pà; ý nói зи tan-rã 
của hai thể hồn và xác không cần phải tiếp - tục nhau 
cho đền lúc hết tức là lúc dòi nhau ra thì dương 
theo tính-cách dương mà âm thì theo âm, sự kể-tiếp 


nhau át không cần duy-trì đền lúc sau trót. 
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Lúc đã tan-rã ra thì linh-hồn sống trê со} của 
linh-hồn theo luật-định trên сё: thượng- giới, mà thể-xác 
theo luật của thế-chắt. Đâu cần phải tan-rã hết thể-xác 
rồi mới đến linh-hồn, đại-ý là trong cuộc chưa thành 
ắt thể nọ với thể kía chưa có sự giao-hòa kë tuc nhau. 
Mà một khi đã thành rồi £t có sự" giao-hào kết hợp 
phần nọ dựa phần kia có sự kÈ-tục nhau. Nhưng dën 
lúc tan-rã để đến chỗ chưa thành thì sự tiểp-tục với 
nhau đó không có thể duy-trì đền sau trớt được, vì sự 
đã thành đã có sw tan-rã rồi mới dën cuộc chưa thành узу. 
Tuy không đáng ngôi cứng mềm ứng nhau. Đây 
là lấy thể và ngôi hào mà nói thì cả sáu hào đều khôag 
chính đính không dáng ngôi nhưng có sự ứng với 
nhau, ứng với nhau mà ngôi không được chính át 
không thể thành được, tức là tó rõ sự chưa thành, 
đây có một ý-nghĩa thiết thực vô-cùng hay vậy. Muốn 
thành cái < bật lửa» có lửa phải có đá lửa dưới bánh 
xe nhỏ cứng có rang cưa có bắc thấm dầu essence, thi 
bật mới thành lửa mà gọi là « bật lửa >. Có sự giao- 
hòa ứng đổi với nhau rồi nhưng Д4 Ia lạ & chỗ 
dưới cái bánh xe nhỏ rëm không có răng, bắc lại thấm 


nước lā vì thể mới nói ra để tả cái thời chwa thành, 
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tuy là có sự ứng đổi nhau nhưng không đáng ngôi 
thì cũng không thành được yay - 


Tia a ĐH: ИЕ o &Е 
ча з= ч Р 239 
Ж ФТУ RYES s 

D. А. Tượng viết: Hỏa tại thủy thượng: 
Vị-tế, Quàán-tü dt thận, biện vật cư phương. 

D. М. Lời Tượng nói rằng: Lửa ở trên 
nước, là qué Vi-Të, người Quân Tử coi đó 
cẵn-thận, bày-tỏ vật nào ở nơi đó. 

Họ Dam nói rằng : Như: thể thì phân dinh sự 
không loạn để làm việc đã thành vậy. 

B. N.C. H. Nước lúa là vật khác nhau, môi vắt 


WU. a . К, - i : . 
đều & nơi chỗn của nó, cho nên người (CQuân-tử: coi 


tượng mà thåm-xét bày tó mọi vật. 


LỜI- BÀN : Lấy ngồi thứ của lửa và nước ở 
quë Vị-tể, tức là ngôi trái nghịch với thể, lửa có 


tính bốc lên trên thì phẩi & trên, nước tính hay 
ở dưới thì phải ở dưới, dày thì lại trái lai, nên mới 


— B Vịt, người Quậân-tử coi cái tượng đó mà cín- 
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thân phân-biệt bày tó vật nào © chỗ đó tức là phải 
suốt được các vật vậy: Suốt được các vật rồi sau đến 
Chi-tri biết đến chỗ biết sau ý mới thành-thực, ý-thành 
rôi sau tâm mới chính-dính; tâm chính rồi sau mới tu 
được thân. Ти- ап rồi sau mới té được nhà, nhà 
të rồi mó" trị được nước, 191 sau mới bình-trị được 
Thiên-hạ vậy, cho nên sự thông ~ suốt phân-biệt các 


: + Ч, w X 5 + 
vật là sự сап-уёи là nën tång và căn- nguyên của đạo 


Bình mà ТЫёа Һа trị vậy. Sự phân-biệt các vật là do ở ' 


sw học-hồi mà ra. Sự phần-biệt cần có trí thông- minh, 
có nët kiên - tâm kiến - trí và cẩn - thân, theo Iý- 
thuyết cŠ xưa của Thánh-nhân mà Nhân-loại thứ nhất 
ở Âu-tây có nhiều sự pghiên-cứu lầy-lừng về Khoa- 
học như cách dùng nguyên-tử- năng. 

Bao nhiêu Вас-һос đã hy-sinh са một đời để 
tân-tụy tim kiểm cho thông-suốt môn-học của mình 
tức là < Cách-vật» của Đức Không-lửứ уду. 


Tiết 4. 27v ° Б le Ж. ° = ә 
D. A. So-luc : Nhu kỳ vy, lẫn. 
D.N. Hào Sơ-lục : Ướt đuôi nó, đáng tiếc. 


й 
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B.N.C.H. Liy thể âm ë бибі đương lúc đầu 
cuộc Vi-Të chưa có thể tiễn lên một mình, cho nên 


tượng và Joi chiềm của nó như thể, 


LỜI-BÀN : Đây Thánh nhân muốn dùng ám-tự 
lầm tượng để tả hào Sơ-lục. Nhu là wót mà mềm cũng goi 
là nhu. Hào Sơ-lục là thể như mềm không chính-đdính 
lại là lúc đầu cuộc chưa thành nên tượng là ướt 
cái đuôi. Và lại là hào sơ của quẻ Khám thuộc thấy là 
nước, nên mới nói là ướt đưổi Đuôi là ó chỗ 
sơ thủy của vật, ướt cái đuổi thì cáo khổng thể 
tiên lên được. Trong cuộc chưa thành còn зо có 
thể tiến được mà vì hào âm mềm không chính- 
đính nên mới nói là đáng tiếc, có hào chính-ứng 
là hào Ciu- tứ, nhưng bị hào Cửu - nhị ngăn- 
сап mà lại là thể âm sơ-đầu lại suy – nhược 


åt không tiễn lên được, thật là đáng tiếc cho lúc cuộc 


chưa thành còn sơ vậy. 


Tiết В. # E: ức Д, 3 7R ^^ 
An Жа, о 
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D. A. Tượng viết : Nhu kỳ vý, dièc bất trì 
cực dã. 


D.N. Lời Tượng nói rang : 1761 đuôi nó, 


cũng không biết sự cùng-cực vậy. 

B.N.CH. Chữ cực chưa hiểu rõ, khảo xét phần 
trên dưới cũng không thấy có vận hoặc sợ: là thể Ä/m/-/~ 
(chữ để tổ sự tôn-kính) bầy giờ cũng chưa hiểu nghĩa ду. 


LỜI-BÀN: Người ta thường nói : «dé nước 
đến chân mới nhåy » dë chỉ bọn không trồng ха thầy 
rộng, không có đức phòng-nhiệm lo xa. Đó l đổi với 
người, Jòn với vat thi có thể nói là : « nước wót đuôi 
mà không nhày » tức là chỉ con vật còn non đại ngu-si 
chưa có kinh-nghiém, nhu: con Cáo nhỏ © đây. Nước 
ướt đuôi nó mà nó vẫn không tiền tức cũng như: là пої 
không biết sự nguy cực vậy: Chữ «сис» đây có nghĩa là 
nguy ¿me hay là sự cực lòng của một sự vật phải гаі qua 
những trạng-thái biển-cải. Con cáo con tuy là giồng 
lkhôn-ngoan lanh-lo+ nhưng còn non Át tính nó gốc cũng 
là thiện, như con người ta lúc mới sơ sinh thi tính 
ууз thiện, nên thấy sự nguy cực đến nơi mà cũng 
khỏaz biết, đó là tổ cá: ngây-thơ khòè-dại của con cá- 


nhỏ trong cuộc chưa thành. Chwa thành cho nên mới 


3422 


Ге WU. y 


ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hgớ~ ngắn khò-dai, lai là thể Am không chính- đính của 
que Khẩm tượng sự nguy ewe mà cũng không biết sự 
сис уау, càu này muốn để tó rõ SƯ chwa thành 
của con cáo nhỏ. Trong su cực mà cũng: không biết cực 
tö-ràng là chwa (hành còn ngây-dại, chữ ¿ge có 
nghĩa là sự hiểm cực là tượng của quê Khẩm vậy. 


= 
т 


Ta 062121) A И 3 о я 
-+ so | 
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D. А. Cúü'u-nhi: Đuệ kỳ luân, trình cát. 

D.N. Hào Cửu - nhị: KÈo xe ấy. chính- 
bền tốt. 

B.N.C.H. Lấy hào Cúu-nhị ứng với hào Luc- 
ngũ mà © ngồi mềm được giữa, là có thể tự mình dừng 
đó mà không tiễn được là kë chính-dính ở: thể dwói. 
Cho nên tương và lời chiếm của nó như: vậy. 

ГОТВАМ: Kéo xe ấy : (Coi giải nghĩa hào 
Sơ-cứu quê Ку-+2) hào Cëu-nhi là hào dương & ngôi 
Ẩm được dạo Trung & ngôi không chính, hào ứng 


là hào Luc-ngū. Lục ngũ là thể Âm được đạo 
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pita mà không chính là chủ quê Ly. Quê Ly tức là que 
Кіра ë Tiên thiên mà quê Kiền tượng là vật trờn. Vì 
le dó mới tượng là cái bánh xe, xe là cái để chó- йо, lại 
còn một lẽ nữa là © hào Мы là 'Thiến-hạ, (ngu 
ý là hào Аа, Âm thuộc Khón tượng l mang 
chổ) cho nên mới lây tượng là cái xe. Kéo xe ау 
là nó lầm chủ cải. xe лу, không như ngựa khóe 
voi bền, trong có sự dí nhanh gắp bội nhưng còn 
tùy voi và ngwa. Minh kéo xe thì được tự-do và chắc- 
chắn nhưng đường di thì đài, người kéo xe thì chậm 
lâu cho nên nói là chính-bền mới tòt. 

Như người ta sóng ở đời lúc chưa được trưởng 
thành? nhiều kẻ sống một cách ÿ-lạt chỉ biết nuro:ng=tu'a 
vào cha me, ra hài vào hán lên xe xuống ngựa; quần-áo 
mé bầy mé ba. Như vậy cha mẹ đã luyện cho cái óc 
non-nét của chúng một cái nët rất xấu là ý -lạt, vì thể 
xã-hội này dầy dây những hạng con cha (Fils à papa 
theo chữ tây) cháu ông. Ốc rồng trồng không mà di đầu 
cũng rầm rầm rộ rộ như vậy tức là đã gieo cho bọn 
thiểu,nên khờ-dại một cai bå vinh-hoa phú-qúy hão- 
luyền y-lai, hóa cho nên trong cuộc chwa thành một kẻ 
có trí óc biết tự mang cất thân mình trên con đường 


đời khắt - khe đầy - дау sự nguy-hiểm mà biết từ từ 
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kéo cái đời mình dí một cách tự chủ và chắc-chắn bền- 


b? £t sau có sự tốt lắm vậy. Kia như gương Hàn-tín 


_bồ-côi cha mẹ từ nhỏ lúc chùa trưởng-thành đã lần 


na trong vòng đời khổ-cực sau được phong Hoài-Âm- 

âu đó là са: kết - quả của Sự cương-quyết tự đưa 
đời mình trên con đường trông gai nën, gương cương- 
quyết với những nghi- lực sắt đã råt hiểm trên 


dòi пау уау. 


jas БИ e ở ° 
Ч УААТ r з, • 


D. A. Tượng viết: Cửu-nhi trinh cát, trung 
í hành chính dã. 

D.N. Lời Tượng nói rang: Hào Cửu-nhị 
chính bền tốt, giữa đề thi-hành sự chính-dính 
vậy. 

Truyện : Hào Ngũ thể mềm mà hào Nhi lại cứng 
ở noi tương ứng nhau, có nghĩa cứng khinh mềm 
đương ở trong dạo Cung Thuận, (a) cho nên тап là 


2—8 рела оіан н: 


(1) Cumngskinh thuận 21060. 


g" 
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« kéo xe > (que Kham có tượng [їз хе, kéo xe là lầm mắt 
cái thể của nó, mà lầm cham lai sự" tiễn) thì dược chính- 
đính mà rän sự dùng cát quá của Cương cứng (cứng 
quá thì phạm-thư опе). 

Doi Đường Quách-Tú~Nghi, Ly-Thanh đương 
ё. vào lúc gian-nguy chưa thành nghiệp lớn, hay giữ đạo _. 
Cung Thuận cùng-cực sở dĩ làm được chính-sự mà sau 
được kët-quå tốt. 

Су hào Luc-ngü thì nói cái chính-bền của nó tốt 
- huy-hoàng đến chỗ chí-thiện của đạo làm Vua. 

Ở hào Cửu-nh¡ thì гїп đức Cung Thuận, đền 
tận chỗ Chính-đính của đạo làm Tôi: | 

BNÑNC.H. Dày 1А Саш (dư ơng) ở ngôi nhị 
(âm) cài gốc không phải là chính-dinh. lẫy đức кы 


сһо ncn được chính- đính. 


LOL ВАМ: Cái tốt của đức chính-bền ở: hào 
Cứu-nht là được đạo Trung ở ngôi không chính-đỉnh, 
mà sau được chính-dinh vậy. 

Đạo-Trung là đạo giữa mà giữa tức là không 
chênh-lệch không `nghiêng-vẹo không tư riêng, ích- 
kỷ cho nën thụ được dức- tính đó tuy ở по" 


khóng chính-đính, nhưng tâm - giữ đạo giữa cho - 
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Ьёа-Ы, thì ät có sự thi-hành sw chính-đính, không 
thầy nói trung mà không có chính-đính bao giờ chỉ nói 
chính mà không trung, nẻn cái trung như bóng mà 
“cái chính là hình vậy. Có bóng mà không hình sao 
được? Cho nên được đạo Trung ất có đạo Chính 
vậy. 


D. A. Lục-tam : Vị-tế, chính hung, lợi thiệp 
dai xuyên. 

D.N. Hào Lục-tam : Chưa thành, đi hung, 
lợi qua sông lớn. | 

B.N.CH. Đây là hào ầm mềm không trung- 
chính ở: thë% chưa thành lầy sự đi thì hung. Như: 
lẫy mềm cưỡi cứng sắp ra khỏi qué Khẩm, có tượng 
là 101 qua sông lớn. Cho nên tượng và lời chiếm như 
vậy. Воч vì kế đi có thể lấy thuyền bè qua nước mà 
không thể chạy trên đặt vậy, hoặc nghi-ngờ: ở trên chữ 
fo; nên có chữ Bát (không). 
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LỜI - BAN: Н Lục-tam là thể âm ở ngôi 
dương không được chính-đính. Chữ < chính > có nh. 
là đi để đánh kë dưới, haylà đánh lấy cái gì. Hào Luc- 
tam là thể Âm cưỡi lên hào Củau-nhi là thẻ dương, cho ` 
nên Âm bắt chính, muốn trở lạ ôm lẩy cái dương 
ở: dưới trong cuộc c#wa-th2zl, tiễn không tiền lại trè 
lại một cách bắt-chính và hào ứu-nh¡ là chủ cuộc 
Khẩm nguy cho nën nói chính thì hung-hại rö-ràng 
vậy. 

Nhưng lợi qua sông lớn không hiểu rõ Chu- 
Hi sghī lầm sao lại có sự ngờ-vực như vậy. Åt là 
tưởng hai đằng cùng là di, sao lại di thì hung, mà 
qua sông lại lợi ? Nhưng chính đây là muốn di đánh [ау 
cái thể dwong của hào Cứu-nhi. Chu-H; cũng cam thấy 
sự nghiêng - nghèo của hào Ва thể mềm cưỡi trẻn 
thể cứng vậy. 

Hào Lục-tam là hào cùng-cực của qué Khám thuộc 
thủy trên có hào lhượng-cửu là chính - ứng với 
nó và lại gần ngay hào Cửu-tứ sáng-soi cho nën 
rời bỏ chó bắt- chính mà qua sông lớn (Khẩm) 
thì có lợi. Гоч đây là nói sự chính-ứng của hào 
Thượng-cứu với hào ục-tam ат dương giao-hòa 


chính:đính với nhau thì át có lợi vậy, Chẳng những thể: 
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qua sóng lớn tức là qua duro sự te liền hiểm lớn - lao 
cũng đã lợi nhiều rồi mà nó ở chó cùng-cực quẻ 
‚ Khám ó: ngôi không chính nên mới có sự lợi qua 
sông lớn. Chu-Hi lại muốn ở chỗ  /zz thì 
cải nghĩa: thật lx lạ lắm vậy. Trong cuộc chwa thành 
mà những xật-liệu gây thành cuộc đó cá thể qua 
khổi sự khó-khăn nguy-hiểm thì ағ là có lợi lắm vậy. 
Lợi là sắp thành chắc-chấn không phái trải qua những 
trạng-thái khó-khăn nữa. 


wb 2 
“ Н Ф Р ` > 

Tias Ў: AAMEN ° 12. 
2= g +#, o 

D.A. Tượng viết: Vi-Të chinh hung, vi 
bất đáng dã. 

D.N. Lời Tượng nói rằng : Chưa thành di 
hung, ngôi không đáng vậy. 

LỚƠI-BAN: Ð; Нине nều có di trò lại với sự 
giao-hoà bằt-chính với Кё dưới ắt có sự hung-hai 
rõ-ràng. Có lượng như vậy vì cái ngôi của nó không 
dáng, trong cuộc chưa thành mà lai là thể mềm 


АГ» A F ғ .. Р Liêu 
tối không chính-đíah cho nên точ có sự suy~kém tõi- 
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tăm vơ: quàng hợp Ьу, can- d5: duy-trì cái lý chưa thành, 
sự đi hung Ау cũng chỉ là do ó: ngồi по không 
được chính-đấng. Đây tức như: những lỉnh-hồn 
âm-töi 54р được khỏi coi trâm-luân bể khó mà còn 
muốn trở: lại với những lợi lộc phàm-trần với kẻ mën 
yêu trên cõi thë, muốn trổ: lại cõi hữu-hình ô-trọc 
nguy-hiểm này. Cho nên mới nói hung vì cất ngôi 
nó không dáng vậy. 

Ngôi mà không đáng là vì kë u-tối quá siêu về 
vật chất chết đi được vào cõi vỏ-hình làm cái linh- 
hòn quá đen-tối, không dáng ở сб: vó-vi må con 
mang theo vật-dục trở lại với đời, thë méi là hung. 
Hay là vì linh-hón nó quá đen-tối không dàng ở cõi. 
vô-vi thanh-khiết. 


, 


Tiết 19. Zt, WJ ° Я ея о 7: T о 


Bì 
D. A. Cứu Tứ: Trinh cát. hối vong, chấn 
dụng phạt qui phương, tam niên hữu thưởng 


vu Đại-quốc. 


LE] 
= 
„К+ 
о 


DỊCH KINH TÂN-KHẢÁO 


>. N. Hào Сач Tứ : Chính-bền tốt, hối-hận 
mất, chấn-động dùng: đánh qùi phương, ba nam 


có thưởng ở Nước lớn. 


B.N.C.H. Өзу lấy Cứu (dương) ở ngôi Tú 
(âm) không chinh-dinh mà có hôi-hân vậy. Có thể cò- 
gắng mà chính-bềa thì hối-hận mất, nhưng lấy cái 
ảnhhưởng su không bắttrch muốn cổ-gắng mà 
trinh-bền thì phi cái thể dương cứng dùng lâu cất lực 
của mình thì không thể được vậy: Cho nên là tượng 
chinh-phạt phương qui ba năm mà được thưởng. 


LÒI-BÀN : Нло Cửu-tứ là hào dương ở ngôi 
âm không được chính-đính cho nên mới có tượng là 
hồi-hận, mà trong cuộc chưa thành đã quá nửa, quả 
được thể dưới là que Khim nguy-hiểm mà lại là hào 
đương đầu của quë Ly tượng là Vãn-minh, tuy ngôi 
không được chính nhưng biết giw sự chính-bền thì 
tốt, nều dược chính-đính bền-bï thì sự hói-hán của nó 
ít mắt, 

Chấn : Nghĩa là chẩn-động theo Vãn-vương 
bát quái, thì Chăn là con giai- trưởng; Chẵn tượng 
mùa Xuân và quê Chấn là qué dương bắt đầu sinh 
vậy. Đây là hào Cửu-tứ là thể dương đầu tiến ra 
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khỏi thể Khẩm, ví như cái dương sáng mới hắt đầu 
sinb ra trên cõi trần vậy. Chân đây có nghĩa là nguyên- 
tử đầu tiên mà đức Thượng-để ban cho khi một 
linh-hồn đã qua khỏi cõi nguy-hiểm của hồnag-trần lwa- 
lọc « Kâmakola ». Như người ta khi Па-Бо được 
thân-xác mình rồi mà lnh-hồn còn có hình người 
phàm đợi ở nơi trọn-lọc lâmakola tức là cối hỗn- 
độn vô-hình trên cối đời, một khi đã trọa-lựa ra 
khỏi nơi u-tối nguy-him cái tính-anh của vật được 
lên cõi vô-vi trong-sáng mà đức Thượng-để sai Fohat 
mang đến cho cát mệnh-lễnh mới của cái nguyễn-tử 
đầu tiên trong cõi trong-sáng, mà cal nguyên-tứ dượnc 
lên trên cõi sáng, là sự huy-động đầu tiên. Cái Sáng-lạng 
của đức Thượnag-để Бап cho thì cái hồn người dùng sự 
Ch dó di chinh - phạt phương qui vậy. Chan 
chỉ hào dương của hào Cửu-tứ tức là hào đầu 
của quê Ly tượng Văn - mình là аһ - hóa mà 
lại là qué Kiền ë Tiên-thiên, nên qué Ly có thể lấy 
tương là cái cõi của đức Thượng-để. Hào Lục-tứ có 
hào chính-ứng là hào Sơ-lục hào đầu quê Кът 
là thể âm ở nơi dưới cùng, cho nên có sự tôi-tắm mà 
gọi là phương qui là phương ô-trọc, u-tòi đầy-dây tôi- 


lỗi, hào Cửu-tứ ứag - chu xuống lấy cái ánh- 
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sáng của nó mà diệt-trừ su: tôi-tắăm của hào So-luc. 
З năm có thưởng © Nước lớn. Ba ndn có tượng 
cái đức chính-bền kiến - cố š năm nếu tính từ hào Tứ 
trở di thì з năm dën hào Thượng-lục trong 3 năm 
chính-bền để dep yên được phương qui át có thưởng, 
thưởng tức là cái phúc -lành mà bề trên ban cho: 
Өзу là hào Té là thể dương. Trong 3 năm có thể 
ngọn lứa © dưới nhờ cái âm-chất & giữa qué Ly ban- 
thí cho nó để có thể bốc thành lứa ngọn mà hòa 
xi tàa Thượng-cửu thành một khổi lửa lón sáng , 
rực Vũ-trụ. і 

Được thưởng : Túc là chỉ hào Luc-ngū là 
hào ầm của quë Ly, là chủ quë Ly lại dược ngồi Tôn- 
quí, ngôi Vua cho nên có quyền thưởng phạt. Hào 
Tứ là hào dương mà chẳn-động lên, di diệt - trừ 
phương qui tức là cái lửa của. hào So: qué Ly phải 
bốc lën duo hào âm б trên giao-hòa cüng nó dë 
lên thành lửa ngọn, mà lên hòa với hào Thượng - cứu 
thành cõi sáng-sůa rực-rỡ, tức là một Nude lón hay là cõi 
Dai-nhdt vậy. Như lĩnh-hồn người ta một khi đã dược 
lựa-tron ổ-cõi âmaloka rồi thì rời cõi dưới mà lên duoc 
cõi trên như trong khi mới tiền lên £t được huấn-lệnh 


mới đi dẹp-trừ cho hết phương-duỉ của mình tức là 
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với sự quang-minh ở cõi trên lúc đó mới huy-động 
thầy những sự tổi-tăm của cái kiếp trước mình mà 
phái đi soi-sáng dẹp-trừ những vết деп- đó di thì 
trong ba nim sẽ được thưởng ở trong Nước lớn. 
Lúc đó là inh-hồn đã- gạt bỏ được hët sự đen-tối 
VỚI Cải đức chính-đính bền-bĩ với lồng dũng-cảm ắt 
sẽ được về hợp với căn-nguyên chính-thực của muôn 


vật tức là сої Đại-nhất vậy. 


Nói như vậy thật là huyền-ảo bí-mật đối với 
những bạn chưa nghiên-cứu hay xem qua về linh-hón- 
học, thóng-thién-hoc, nhưng nëu các bạn đã doc qua 
những sách của Leabeadter, Blavatsky, Annie Besant; 
Hector-Durville, Dr Lancelin, Colonnel dc Rochas, 


Flàmmadon v.v.. thì các bạn sẽ thấy thuyết của 


tôi nói trên là đáng, chẳng những các nhà Bác-học về 


linh-hồn kể trên, còn bao nhiều những thuyết về 
linh-hồn và cõi vó-hinh, về Đai-nhất mà các nhà huyền~ 
bí-học ở Á-Đông trong thời thá-cổ và trung-c đã 
thường nói đến, vậy mong rằng сас Ban hiểu rộng 
nhiều hơn để bao-quát ý-tưởng thô-sơ mà tôi giải hào 


w A 
này vay. 
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Tứt11 ЖЫ: H g ° р о 
BAT x ° | 

Ю.А. Tượng -viết: Trinh cát, hối vong, 
trí hành dã. 

D.N. Lời lượng nói ràng: Chính-bền tốt, 
hối hận mät, trí hành vậy. 

Truyện: Hào Cửu - tú là dương cứng ở ngồi 
Đại-thần, trên là Vua (Lục - ngũ) trong rồng đã ra 
khỏi nơi nguy-hiểm (Khẩm) có thể có đạo Thành-tựu. 
Mạnh mà chăm siêng đi xa chinh-phạt dën š năm. (nói 


"dương cứng dën cùng dùng lực lâu), sau thành-công 


mà được thưởng làm Nước lớn, cái đạo giúp thành 


_ cho Thiên-hạ, đáng chính-bền như thể, hào Си 


ở ngôi mềm nên mới có 151 гап như vậy. 

Giúp Thiên-hạ ra khỏi sự gian-nan không phải cái 
tài cứng-mạnh không thể lầm được; tuy là hào dwong 
mà ở: ngôi âm nën rin là chính-bền thì tốt mà hői- 
hận, mất, 

Ngự -án. Động dùng phạt qui- phương có 
nghĩa là dẹp vậy. Nói thưởng là thưởng-lạo quân- 
sĩ, không phải việc mình định được mà bàn dën 
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thưởng. Hào Ba, hào Bồn không phải ngôi Vua 
mà lấy việc của Cao- [ông mà nói. Trong Dịch Пу 
thời mà bàn thì không luận cất vi của.. 1Ó. 
Họ Trình nói ràng : Động dùng phạt qui- 
phương, dày là bậc Đạithần tán-tung về sự hưng 
Họ Từ nói rằng : Hào Ва que Ký-t, hào trên 
quë Ly, hào T que Vi-të, hào dưới que Ly, hai hào 


chính-đẳng ở chỗ lề-nạn (giúp khỏi nạn) nên tượng 


là thảo, phạt, diệt, trừ. 
Ho Đương nói rằng : uè Ку-ё hạt qui- 
` £ 5 7 PHạt q 
phương mà sợ: mệt, cái thể của cuộc Ký - tế lợi 


dùng sự tĩnh vậy. 


Què Vi-të phạt quí-phương mà được thưởng, 


cái thể của cuộc Vi-të lợi ở: chỗ dùng động vậy: 

Họ Hồ nói rằng: Hào Cửu-tam qué Ký-tể 
là cứng & ngôi cứng, nên nói là : Cao- Tông phạt 
qui phương. Hào Саи qué Vịt lẫy cứng ở 
ngôi mềm nên nói là : Động dùng phạt quỉ-phương 
là sæ vậy. 


Lâm sự mà sọ: là cuộc Vị tế tắt thành vậy, 
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LỜI - ВАМ : Đền cõi vô- vi trong - sáng 
thì theo các nhà lLãnh-hồn-học nói là cõi dòi của 
cái Chân-ngã, cái ta thực. Đó mới là chỗ ở: của ta 
mới là đất ta, nhà ta, còn cái cõi ta ở hiện-tại hữu- 


hình này chỉ là cõi sống giả-tạm. Cho nên theo A- 


Đông cho là « sống gửi thắc vẻ» «sinh ký dã tử 


qui đã» vì lẽ đó mới đến cõi của mình phải thi- 


hành sự diệt-trừ sw tóí-tám 01-101 của mình ó: kiếp 


trước, cái trí thi-hành như vậy thì cũng пһ 5 sự 


"trông tổ thầy xa, nhò: ở sự sáng-suốt của linh-hồn 


mà tự giữ được chính-bến thì có sự tốt lành và 
những sự hồi hận mắt vậy. Trái lại những sự làm 
cao minh phải đau-buồn hồi hận mà mắt được thì 
cũng là nhờ: ở: cái trí mình thi hành sw chinh-phạt 
quỉ-phương để điệt-trừ nhữag tiền-oan nghiệp- 
chướng (Karma) của mình dā phạm trong các kiếp 


khác vậy. 


tais nA: BH S о Я, 
#Ở#> x фо: 
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D. A. Lục-ngũ : Trinh cát, vô hồi, Quân- 
tử chi quang, hữu phu cát. 

D.N. Hào Lục - пай: Chính - bền tốt: 
không hối-hận, sáng-suốt của người. Cuân-tử 
có lòng tin tốt. 

B.N.C.H. Đây B lấy hào Luc (âm) ở ngôi Ngữ 
(dương) cũng không phài là chính-đáng nhưng là chủ 
sự Văn-minh ở giữa ứng với hào cứng, rông lòng 
để cầu sự giúp- đỡ: của kẻ dưới cho nên được chính- 
đính mà tốt và không hồi-hận, lại có sự sáng-sủa rực-YÕ', 


tín thực mà không càn- bây, tốt mà lại tốt vậy. 


LI- BÀM : Hào Lục-ngũ là hào âm ở ngôi 
Tôn-quí duoc đạo Trung nhưng không chính-đáng cho 
nên méi là lỗi, mà lại không là lỗi vì được đạo giữa 
ầm không chếch-lệch và chính-bền thì ắt có sự chính- 
đáng, có đạo Trung lai có đức Tin thì át không 
có sự hổi-hận: Phàm ăn ở không chènh-lệnh không 
tw riêng thì lầm sao có sự hối-hận. Chỉ vì ngôi không 
được chính-đáng ở hào này, "Taánh-nhân có 151 khuy ën 
là chính-bền thì tốt, lại không có hỗi- nận; đã tòt 
lại tòt thêm. 
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Cái sáng của người Quân-tử ( Hào Lục-ngủ 
là thể âm ở ngôi cao-quí lại là chủ qué Ly tượng là 
Văn-minh rực rỡ, nên mới có tượng đó. Hào 
âm Ó giữa дис Ly tức là đạo Trung. Đức Khống- Tú: 
nói rằng: « Quân-tử thì Trung-dung, Tiểu-nhân thì 
trái Trung-dung > (Trung-dung) cho nên cất sáng-suốt 
& giữa thì không chênh-lệch, sáng-suốt thông-minh và 
khiêm-tốn mới gọi là cái sáng của người QOuän-ti 
сё tin tốt. Người Quåân-t 1А ngôi cao-quí да sáng- 
lạng lại có đức tín khiêm-tồn, mở: rộng cõi lòng 
mà hòa véi Thiên-hạ. РҺа-Т nói rằng : < CQuân-tử 
hòa với mọi người mà không về hùa với ai, 
Tiều nhân thì về hùa với mọi người mà không 
hòa với ai (Quân-tử hòa nhi bất đồng, liểu-nhân 
đồng nhi bất hòa). (Luân-ngư: Tủử-Sản XIII) Quân- 
tử có trí sáng mà không kiểu có lòng бп mà tầm tông 
để hòa cùng với mọi người. Cho nên hào Lục-ngu là 
hào âm như: người Cluân-tử giữ tầm ròng để cho 
Kê-sĩ đến, tức là hưởng-ứng với hào Cứu-nhị là thể 
dương được đạo giữa, lấy đức Tin thành của hào 
Cửu-nhị nên giao-hòa với hào Luc-ngü tông lòng thì 
có sự tông đặc hòa nhau, như âm dương hòa nhau 


vậy. Cái rông lòng của người Quân - tủ: thành đặc 
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mới nói là có tin thì tốt. Cái sáng của người Quân- 
tủ đã chính-bền thì tốt, tốt là không có hëi-hàn, 


lại tốt là & sự rông lòng mà có đức Tin vậy: Cái sáng của 


người Quân-tử là cái sáng chung cho khấp mọi người 


SOI tó, chung hết cho Thiên-ha. Hào Cứu-nhi ë đây 
tượng là Thiên-ha hướởng-ứng với hào Luc-ngū. 
Hào Lục-ngụ là cái. sáng của (Quẳn-tử gico-rắc soi- 
sáng cho Thiên hạ. Trong Luán-ngü Vi-chính II 
Phu- Tủ: nói rằng : « Cuân-tử chung khắp cả mọi 
người mà không tây vị; Tiểu-nhân tây-vị mà không 
chung vó ai (Quản-tử chu nhi båt tệ, Tiéu-nhàn tệ 
nhi bất chu). 

Cái lòng người Quân-tử rồng không để bao thu 
cả Thiên-hạ, coi Thiên-hạ пһ một nhà, coi tắt cả mọi 
người như mình, ăn ở không thiên-tư chẻnh-lệch tư 
riêng. Không nhw kë Tiểu nhân lòng đặc để yêu 
với ghét, để lập bè nọ đẳng kia giao-kt nhau lầm 
điều gian-ác bó mật công nghĩa. Như vậy thì cái lòng 
прибл Quân-ti ròng mà аас nên có lòng tin -mà tốt 


узу. 
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D. A. Tượng viết : Quân-tử chi quang, 
kỳ huy cát Ча. 


D.N. Lời Tượng nóirằng : Sự sáng của 


người Quân-tử, cái sáng tốt ау vậy- 


9 е. 


Họ Hồ nói rằng : Hào Tiục-ngũ là chủ sự Vän- 
minh (qué Ly) до là cái sáng của người Quân-ti. 
Rỗng lòng để cầu hào Cửu-nhị cứng giữa lên giúp đó 
là có sự Tin. Như vậy sở - dī chính là tốt mà 
lại tốt thêm. 

Họ Trương nói rằng : Vua Tôi đồng tâm để d; 
đến chỗ Tri, thì cuộc Vi-të (chưa thành) nghĩa là sau 
thành vậy, như thể sổ-dĩ có sự sắng-sủa rực-rø' mà tôt 
våy. 

Ngự - ân : Hào Bốn Năm đã quá giữa hướng 
về sự thành vậy- 

Lẩy Cao-tông mà luận hào Tứ là cái thời đi 
chinh-phạt Kinh, Sở, lấy hào Năm mà luận thưởng cãi 


công yên loạn chư-hầu nhà An. j 
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B.N.C.H. Huy nghĩa là sự tan của ánh-sáng 


A 
vay = 


LI- BÀN : Са thông-sáng của người Quin- 
tứ như vậy thật là tốt. Са: sáng để cho người cùng soi, 
cùng hưởng, như ánh - sáng của mšt Trời nuôi cả 
muôn vật mà Tròi không kë công bao giờ. Са trí 
cua người Quân-tử rộng như Trời, cái lồng rộng: 
như bë, nên cái sáng của nó hữu-ích cho Thiên- 
hạ như mặt Trời chiểu cho muôn vật, mới nói là 
tốt. Cái trí sáng-suốt đó cũng như các bậc Bác-học 
đời nay tận-tụy nghiên-cứu để cứu-vớt nhân-loại ra 
khỏi vòng bệnh-não tổi-tăm, nhu các y-khoa Bác-sĩ 
đã sống kham-khó tìm kiểm môn thuốc để giảm sự 
đau khổ cho nhân-loại những nhà kỹ-sư dã vắt ос 
nghiên-cứu các cách xây-dựng nhà cửa tàu bè cầu 
công, không như bọn “Tiểu - nhân khu: khư vì lợi 
dầu dầu điềm điểm để hưởng lợi mệt mình cho 
nên nói cái thông - sáng của người (Quân-tứ tốt 


DAI 
vay. 


Tiët 14 E zt: A + - T f ĐÁ TÚ] ° 
2, s 9Ë k ° ooog 
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D. A. Thượng-cửu: Hữu phu vu äm tủu, 
vô саи, nhu kỳ thủ, hữu phu thất thị. 

D.N. Hào Thượng-củu : Có lòng tin ở 
sự uống rượu, không lỗi, ướt đầu nó, có lòng 
tin mắt điều phải. 

B.N.C.H. Đây lấy thể cứng sáng ổ' ngôi cùng- 
Cực của quë г là cái thờ+ sắp Č sự làm-lung mà 
_có thể tự tin tự nuôi mình dé doi Mệnh là đạo 
không lỗi пёц mà buông ra mà không trả lại như 
sự qua sông của con cáo mà ướt đầu là tự tin mình 


quá mà таё cái nghĩa của nó váy, 


LỜI - БАМ: Có tin, hào Thượng-cứu là thể 
dương sáng © ngồi cùng-cực que Ly & trên dương 
thì đặc thực cho nền tượng là có tin. 

Có lòng tin ở sự uống rượu, có tin nhau ó: lúc 
uống rượu tức là: «gật gù chén chú chén anh», 
rwou là chất dé giao-hão với nhau. Đây là lúc hào 


Thượng-cứửu, có hào chính-ứng là hào Luc-tam 


là hào cùng-cực của qué Khim tượng nước; + 


rượu. Hào Luc-tam ở ngôi tôt cùng què Khẩm 
tượng là nước, lên éng véi hào Thwøng -ctu là hào 


củng-cực quë Ủy йа, nước mà giao-hợp có 
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chất nóng mạnh ở: trong tức là rượu. Cho nên ở 
hào Thượng-cứu là thể dương, là có tin ứng với 
hào ục-tam Їй có rượu. Méi nói là có tin Ó: sự 
uống rượu. Như vậy tức là lầm theo cái tài của hào 
Thượng-cứu theo được cái tính-cách của qué Ly là 
nóng cháy. Người ta chỉ uống rượu say thì người 
mới nóng đến cùng-cực, nẻn ёо được cái nghĩa 
của thể quê Ly mà lại ở ngôi không chính-dính mà 


không có lỗi vậy. 


Ướt đầu nó. 176+ nghĩa là nước thầm, là 
nói hào Luc-tam là thể âm cùng- cực của quê 
Khim là nước lên ứng với nó tuy là thể dương 
б ngôi âm cùng-cực tức là có sự bất-chính, hào 
Ba cũng bặt chính thể ат о ngối dương cho nên 
nước lên nhiều quá mà b*št-chính thì ướt đền đầu. j 
có nghĩa là ngập đền đầu. Nước đến đầu át có sự 
không còn sắng của thể dương sáng quê Ly nữa, 
và lại thủy hóa khắc nhau nước dâng lên ất lửa tắt, 
như kẻ lội sông bị ngập đầu tối tăm không thấy 
gì nữa; đã không thầy gì ắt có tin mà mất điều phải 
vậy: Mình có lòng tin mình, tin ó: Trời trong cuộc 


chưa thành đến cùng-cực vì ngồi của nó, và hào âm ún 
-Er B Б 
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với nhau, nên lầm mất tắt cả trí sáng - suốt, bói thể 
mới bị lá-lắp, che-chùm không tổ rõ sự vật, nên 
mới không phân-biệt được điều hay lẽ phải, mới 
nói có lòng tia mà mắt điều phải Như thể tổ 
rõ sự khắc của thủy hỏa, tuy cuộc chưa thành đã 
đến cùng-cực mà lại ở vào lúc có sự thông-sáng dën 
cực-điểm thấy rõ sự: tự tín và tín & sức mạnh mình 
mà chỉ vì còn liên -lạc với thể âm cũng như các 
linh-hồn đã được trong-trắng mà còn tiếc cõi hồng-trần 
nên tuy có lồng tin mình, tin Trời nhưng vì 
sự âm-u mờ-tối đó mà mặt điều hay le phái vậy. 
Sự chưa thành đã đến cùủng-cực qua khói sự nguy 
át chỉ doi Thiên mệnh mà có biển-động. Cũng nhự 
lnh-hồn người ta được sáng -suốt trên cõi Đa¡-nhất 
có lòng tin ro-rệt chỉ đợi mệnh Trời mà có 
sw thi-hành lên сё: siêu sinh Tinh - độ, nhưng còn 
ham тип cuộc thăng trầm mà mắt cả điều hay le 
phải, trong lúc tu luyện để đền trinh-dó Lao siêu, tức 
là nói tu-hành dấc dạo mà chưa diệt được Һ căn, 
nều có sự biển dộng của cuộc chưa thành ít lại trê 
v su ham-thích của nhục-dục. Xưa Ма bao nhiều 


thầy tu Bà-la-món đã dắc thần-thông mà chỉ vì ham 
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muốn thể-tục, phạm vào cuóc càn-bậy lại bị trở 
lại cõi trầm-luân. Vì những lẽ đó mà đức Thích-Ca 
không theo Bà-la-môön mà tự mình di tìm Chàn-ly, 
sau lập thành dao Phật căn-cứ ở: sự diệt-dục trừ 
căn tu tầm luyện tính làm căn-bản để đi vào con đường 


Đạo một cách chắc-chắn vậy. 


олло: р 9 ГЕ, р ° 
JF Ж Жа ЁР ử, ° 


D. A. Tượng viết : Âm tửu, nhu thủ, điệc 
bất tri tiết аа. 

D.N. Lời Tượng nói rằng: Uống rượu 
ướt đầu, cũng không biết tiết-độ уау. 

Truyện : lẩy cứng sáng ở lúc cùng-cực CuỘc 
Vi-të không phải là cái ngôi thành được, không 
có cái lý có thể thành được, thì nên yên ở cải 
nghĩa chữ Mệnh mà tự vui thì không lỗi. 

Ho Dương nói rằng : Ướt đầu của hào 
Thượng - lục trong qué Ky-të nghia là nước уау. 
Què Vị-t sợ ướt đầu của hào Thượng-cửu nghĩa 
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là không phái nước: là rượu Nước chỉ có thể 
làm chìm- đấm được mật thân người. Rượu thì 
làm chìm đấm được tầm ngườicó thể lan cả Thiên- 
hạ quốc - gia. Nên cái hại của nước xuống thì ít. 
Vua Võ có công cẩm tụi Man-di uống rượu mà 
được cái công cả lớn làm cho nước lụt xuống. 

Họ Khâu nói rằng : Qué Vị-t, ba hào quê 
Khim ë trong nguy - hiểm đều là việc chưa thành, 
ngoài có ba hào qué Ly sắng-sua là sự chưa thành tron g 
sự đã thành vậy. 

Họ Hồnói rằng : Quë Ký-tểcó đạo Trung ở 
hào giữa qué Ly. Quê Vi-të có đạo Trung ở chính giữa 
qué Khim. 

Hào Cửu - ngũ qué Ký-t là cái thời của 
hàng xóm phía Tây. Lúc đó tức gọi là giữa vậy. 
Hào Thượng -ctu qué Vịt không biết cái tiết 
(tiết-độ, can-ngăn), Tiết tức là Trung vậy. 

Vua Nghiêu thu được ông Thuấn chí là do 
chữ Trung (giữa). Trong Dịch có 384 hào chỉ là 
một chữ: Thoi. | 

Trong Dịch sau Tiểu-tượng nói rằng : Cái đạo 
Trung trong Dịch, có nghĩa lớn lắm, lược qua có thẻ biết 
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vậy. Sau sự giả-thích mà cũng không biết nghĩa 
đạo Tiết, không biết nghĩa đạo Tiết thì không biết theo” 
thời để giữ đạo Trung vậy. ` 
Đại- dễ Dịch có cái ý cần-thiết để dạy người. 
Но Lý nói rằng: .Thượng-Kinh lấy đầu là hai 
quë Кёп Khôn trót А hai иё Khim Ly. 
Ha- Kinh lấy đầu là hai quê Hầm Hoằng, trót là 


“hai qué Ку, Vị-tế cũng như Khim Ly vậy. Đạo 


Trời - đất bất quá ở sự dùng âm dương ngũ hành 
trước mà không lấy Nước Lửa. 

Thiên trên ở: đầu lấy cái chính của Trời dất 
cho nên lấy cái chính-trung của Nước Lửa vậy: 
Thiên dưới ở đầu lẫy cái giao-hợp âm dương vo- 
chồng cho nên về sau lấy cái giao- hợp của Nước 
Гоа. 

Họ Phùng nói rằng: Кіёп trên, Khón dưới, 
Ly hung Đông, Khim hướng Tây, đó là Dịch 
của Tiên-thiên. Tròi-đắt, mặt Trời, mặt Trăng là. 
bốn tượng. Cho nên ở  Thượng-kính, đầu đuôi 
lầy cái thể để lập Tạo-hóa như: Núi (Sơn) Trầm 
(Trạch) thông khí, Sšm (Lôi) Gió (Phong) không 
nghịch nhau, Nước(Thủy) Lửa (Hỗa) nghịch nhau. 
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Dịch của Hậu - Thiên là dùng аи con cho 
nên ở Hạ-Kinh đầu đuôi lấy cái dựng của [ạo-hóa 
sau cuộc đã thành (Ký-tÈ) là do có sự chưa thành 
(Vi-të) Như vậy cất dụng của Tạo-hóa có chung 
ất có thủy vậy. : 


LỜIBÀN : Ung rượu ướt đầu là Кё уш- 
chơi quá trớn,ăn không có chừng-mực-phầm cất gì 
đã thành ắt có sự cân-đối với nhau theo một phương— 
pháp có qui-cú, chừng-mực thì mới có thể thành được: 
Dã như пи cơm cũng phải có chừng-mực, biết chừng 
nào mới khói nhão, khỏi nát khỏi sông khỏi е. 
Tóm lại từ việc nhỏ đến việc lớn muốn có sự thành- 


tựu dep-dë ắt phải có chừng-mực cân-đối với nhau 


Đây là cuộc chưa thành đã đền cùng-cực ät là sự 


thành sắp tới, tức là đã đủ cả nguyẻn-liệu để làm 
thành. Ví như ta đã có nồi, có gao, có nước, có than 
có củi có lửa nhưng còn do ở chỗ tin người đứng 
nấu cho thành cơm thì mới thành được. Vì lẽ ấy 
mà Thánh - nhân đã nêu ra dày cái đức - tín càn- 
thiết nhất của sự thành là chừng-mực, tiểt-độ cân-đổi 
nhau ở trong sự nấu đã thành, Tóm lại là sự 
chành là do sự bitt, biết đền cát c]hí-¿, thật là biết, 
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biết đến cùng kỳ-lý của Thánh-nhân để di đến sw thành 


công vậy. 


Tóm tất: Qué Vi-Të hanh-thông con cáo nhỏ 
sáp qua sóng ướt диб, không chó lợi. 

Hào Sơ-lục: Lót đuôi nó, đáng tiếc. 

Hào Сө : Kéo xe ау chính-bën tốt. 

Hào Lục-tam: Chưa thành đi hung, lợi qua 
sông lớn. 

Hào Cửu-tứ : Chính-bền tốt, Һӧі-Һап mất, chẵn- 
động dùng đánh а не ba năm có thưởng ở 
Nước lớn. 

Hào Luc-ngü: Chính-bền tốt, không hồi-hận› 
sáng-suốt của người Quân-tử, có tin tốt. 

Hào Thượng-lục: Có lòng tin ó: sự uống rượu 


không lỗi, ướt đầu nó, có lòng tin mất điều phi. 
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Phầm muôn vật ở: trên dòi đã được thành hình 
tức là được hưởng thụ cái cuộc đã thành (Kỷ-tt). 
Đã thành để lập thành cõi sinh-tồn này mà vật không 
vật nào có thể sống mãi mãi, có sinh có tử nên 
muốn vật trên đời đều phẩi trải qua những trạng-thái 
đã Ха thành như môt luật-định của Tạo-hoá thiên- 
nhiên. Có chết đi thì muôn vật lại trở: lại cái nguyên- 
căn của nó. Cái xác hợp thành bởi ngũ-hành ắt lại tan- 
та ra mà trò về với nguyên-nhân của nó, cái tìinh-anh 
cửa muôn vật lại trổ: về cái Bai-nhåt sơ-thủy của nó. 
Nhưng nếu cái đồi muôn vật đến trạng-thái tan- 
vỡ mà được trổ về nguyên - nhân đến cùng- 
cực. thì ắt cái đời này sẽ không có nữa. Hoá cho 
nên chết đi rồi nào dé được yên. Cái thân-xác bị tans 
ria ra, nhưng thể-chất của nó © dưới đặt lại theo 
một Mệnh-lệnh mới mà đi thành vật khác, như: di nuôi 
cây có rồi cây có lại nuôi cầm-thú, cầm-thứ nuôi người 
theo sự vận-chuyến luân-hồi như: vậy. Còn cái mà ta gọi 
là linh-hồn là cái tinh-anh của muôn vật, nhưng ở cõi 
vó-vi mà cũng đợi Mệnh-lệnh mới để đi qua kiếp khác 
hoặc trở' lại cõi đất này hoặc lên các hành-tinh khác, 
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cái Mệnh đó theo kinh Dzyan bén An để thi chi có 
'Fohat mang sứ Mệnh thiêng-liêng của Trời ban xuống 


cho cát tinh-anh của muôn våt. 

Nhung thòi-kỳ -trong trạng-thái chờ-đợit đó ta 
có thể gọi là thời-kỳ chưa thành cho nên sau cuộc đã 
thành thì tiếp đến cuộc chưa thành vây. 

Quẻ Vị-tế : Vị nghĩa là chưa, tế nghĩa là giúp 
vượt qua sông. 

Vị-tế : có nghĩa là vượt qua sông chưa qua 
khỏi sự khó-khăn nguy-hiểm nền gọi là chưa thành: 

Trên có quê Ly dưới có que Khẩm. Ly là hoà В 


văn minh ở trên Trời cũng như khi người ta chết đi 


cái tình-anh lên trên cõi vô-vi trở lại véi PDai-nhàt 


sắng-lạng, cái đức Đại-quang-minh. 

Kham là thấy là cõi hỗn-độn Š dưới, tức là khi 
chất rồi cái thân-xác tan ra thành dòi bọ, thành muôn 
triệu nguyên-tứ, sống trong thời-kỳ hỗn-tạp để tuân 
theo Miệnh-lệnh mới cho nên thấy rõ hai thể trên dưới 
của thể vô và hữu-hình có những tính-cách khác nhau 
như lửa thì có tính bốc lên lại ở thể giữa theo vị-trị 
và thể quê; lửa bốc lên, nước lắng xuống nên cuộc 


đó gọi là chưa thành là Vi-të vậy. 
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Xét dën nhân-sự thì cũng vậy. Trong có sự hôn- 
độn, ngoài có §ự văn-minh đẹp-đẽ. Như vậy ít công- 
việc làm cũng không thể thành được, người mà không 
tự-trị dược mình, bề trong rối-loạn át không thể nào 
thành-đạt trong công-việc. Nhà mà bề trong hỗn-loạn 
mà bẻ ngoài tuy có văn-vẻ di chăng nữa, thì nhà đó 
cũng chưa là nhà yên-ón tế-chỉnh. 

Một nước mà bề trong quân-thần rối loạn mà 
ngoài mặt văn-về dep-dë št nước đó chưa phải là nước 
iri, Xem như vậy thì thần, nhà; nước đều chưa thành. 
Vì lẽ đó mà suy đền một người, khi chết di nều 
cái chết là cải mức tuyệt - đối của con người, ắt không 
làm еї có sự chưa thành hay sự đã thành vậy. 

- Nhưng người ta chết di cái xác tan-rã ra còn cấi 
tinh-anh tức là linh-hồn đều về cái căn-nguyền vi thủy 
của nó. Déc không- Tứ nói rằng: ‹ Người sinh ra 
có khí, có hồn, có phách hội lại gọi là sinh. 
‹ Nhân sinh hữu khí hữu hồn hữu phách khí 
hörm phách hội vị tri sinh >. 

(Khống-tử  gia-ngữ. Ai- Công - Văn - Chính 
XVII). 
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Cho nên Ngài lại nói rằng: < chết гоі thì 
chi bài-cốt chỗn xuống đất dän dân tan-nát di 
còn cái khí tinh-anh thì lên trên khoảng không- 
gian sáng-rõ rữc-rẽ > < Lë-ky: Të-nghīa XXIV >. 
Vậy chët đầu có phải là hết chỉ mất cái hình xác thôi, đến 
cái chất thành cái thân mình cũng không hết vậy. Cho 
nên chết đi tuy khi cái xác tan-rữa ra cõi hữu-hình và 
cái tinh-anh của mình ở cõi trên; cõi vô-hình đều chò 
Thiên mênh mới để thi-hành, thể là cuộc chưa thành 


A 
vay. 


HA КІМН (34 qu) 


27 Hàm 45 Hàng 17 Don 
m= = lô 4 —. Наз Z = Da 838 


=: x Sẽ Hóa 3 x 
== Thar S= Bp boms Hãa з 
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Bao ca 


SỐ CỦA QUE 
Theo Tiền-thiên 


Кїл vi Thiên : 
Бом — Trạch : 
Ly — Hoa 
Chẩn — Lôi 
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Kham — Thủy 
in — Sơn 


Khón — Bia 
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НА-КІМН TỔNG-LUẬN 


Thiệu-khang- liệt nói trong sách Hoàng- Cực 
Kinh- Thể rằng: «Кїёп Khón Khẩm Ly là cái Dung 
của Thượng-Thiên. Đoài Cấn Chấn Tóën là cái 
Dụng của Hạ-Kinh. Соё Di, Trung-phu, Dai 
Tiču-quá là quẻ chính của bai Thiên. 

«Кі Khẩu Kham Ly vi Thượng-T hiểu chỉ Dare 
Đoài Cấu Chån Ton w Ha-T hién chi Dung йа. Di 
Trung-phu Đại Tểu-QQuá vi nhi Thien chỉ chính dä. » 

Bốn qué Kiền Khôn Khim Ly không biển là cài 
chất của Trời. Bốn quê Chẩn Tðn Căn Đoài mà biển 
là cái chắt của Người. Trên Thượng-Ktnh vì cé không 
đều nên mới là Dụng. Trong Ha-Kinh vì Nhân-đạo 
biển làm ra Dụng. Qué Trung-phu Đại Tiểu-quá biển 
trong sự biển nên là qué chính trong 2 Thiên. Quê Di 
Đại -quá không có hai thể Kiền Khôn nên mới là chính 
trên Thượng- Thiên. Qué Trung-phu và 'Tiểu-quá không 
có thể Khẩm Ly nên là chinh trong Hạ-Thiên. Đó là 
cái Dịch của HHậu- hiên. 

Lại nói ràng : Mt Ат một Dwong goi là Dịch 
quẻ Chăn Đoài bắt đầu giao nhau nên có cái 


ngôi Sáng Tối. Quẻ Ly Khẩm giao nhau ở ngồi 
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cực nên ở vào cung Tý Ngọ Quê Tốn Cấn tuy 
không giao nhau mà Âm Dương do đó thành təp- 
loan. nên dùng ở trong ngôi thiên vào khe. Quẻ 
Kiên Khôn là quẻ thuần Dương Ат nên 
không dùng ngôi của nó. 

« Dich gra ній? А, m 541 Dwong chi vi dä. Cha 
Doa; thấy giao gid dā, cổ dwong chiều tich chi 1, Ly 
Khẩm giao chi Cực giả dā, cổ dwong Tý Ngo chi vi. 

Tón Сан tuy båt giao nhi Am Dwong do tạp йа, 
cå dwong dung trung chỉ thién-vi. Kiều Khẩm Hun Am 
Dương da, rổ dwong bẩn dung chi vi». 

Trai gái nhỏ có tinh-cám nhau thì làm tổn-thươnng 


đến đức chính-dính. 


Trai gái lớn lẫy дао dó lầm thường. Thường thì 
hoặc lầm mắt cái c2m-tinh di. Ноа cho nên lấy vợ: độ 
30 tuổi, gå chồng dó 2o tuổi, đó là cái lúc trúng-tiết 
cua trai gái. Nên ở qnẻ của Văn-Vương lấy Бом 
Chẩn ë vào giữa Đông lây, lầm sự thiểt-yễu của đức 
Sinh. Chẩn © cung Мао là cái ngôi mặt Tròi mọc, 
Đoài ở cung Dậu là cái ngôi mặt lrời lặn. Ly ở cung 
Ngọ là giữa ngày, Khim © cung Tý là giữa đêm. 
Am Dương Бағ dầu xuất ra & cung Mão Dậu. Chẩn 
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Бом lớn nhỏ gặp nhau: Âm Dương được Trung- 
chính ở Ту Ngọ, Khim Ly ở giữa trung- tâm. 
Са lớn (Tổn) Trai nhỏ (Căn) không được chính 
nên âm dương tạp-lạng hoặc thường đến dùng ở 
Đông-ÌNam ngôi thiên di mà có sự dùng quë Kiën 
EKhôn là thuần âm đương công đã thành nên lề vó-vi, 
nên mới thiên sang ngôi vô-dụng ở Тау-Вќс. 

Chân dương động mà Đoài có âm hiện ra. Nên 
là mới bất đầu giao nhau. Тба thì hào âm phục ở dưới 
mà Ср сй dwong chính ó: trên nên là không giao 
nhau. Tiện thêm cho rõ để luận Văn-Vương Hàu- 
Thiên làm biển các ngôi vi Của qüë trong Tiên-thiên 
để áp-dụng vào coi hữu-hình. 


м ; Д У = tạ 
Âm đến phục ở qué Tón mà cũng từ quê Топ 


mà đến quẻ Chăn sinh [Dương phục Ó: dưới, cũng 


tù qué Chăn mà sinh để thành hình vẽ vuông. Ngắm 
xem hai khí Âm ương giao nhau ở 2 qué Chẩn 
Ton mà thực-hiện ó: 2 quë Khẩm Ly hội-họp & giữa, 
đó là cái lượng tâm thân giao nhau ở Hioàng-đình 
vậy. Một khí dương sinh ngay ở hào Tứ qué Khôn 


mà thành thể từ que Ои mà cái Dụng của nó 
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là cái tương Lỗi xuat > trên đặt đó là cái 
Dương bắt đầu hiện ra vậy, dën qué Dôn 
CÓ 12 quë, có 4 biển, là qué Sư thì bắt dầu 
biển, Lại 12 quë đến quê ón, cát âm phục 
ở dưới quë Tön là sau tiết Lập-Hà. Cho 
nên sau tiết Hạ-Chí thì ở giữa Trời Đất, 


có một lương thì cái Âm lại lầm tiêu nó 


di. Một Âm bắt đầu sinh ra trong quë Kiền ở hào 4 


mà thành thể tir quë "Tiểu- súc mà cái Dung tượng 


là 


gió thối trên Tròi = 


ИП 
ИП 


¡1H 


TT Le. 


“=— đó là cái Âm Bất đầu 


F— 


hiện lên. Cho đến quẻ Läm có 12 quê là đủ 
số 4 biển (Thể thành thì Dụng lơi). ог 
Pöng-Nhän là bắt đầu $ biển, lại cách +2 


que đến quë Chăn có dwong trổ: lại ở dưới 


Bšng-Nhan đó là ЁЁ sau tiết Lập-Đông. 


Nên sau tiết Lập - Đông ở giữa "Trời - Đất 
có một khí Âm, Dương đền làm tiêu nó di. Hoá 
cho nên từ qué Hằng đến qué Cin là sau tiết Lập-Hạ 
là Âm tiêu mà không dùng số. Tư que Kiền đền Dai- 


Tráng là sall tiët Ha- Chi là ảm sinh mà chua dùng SỐ. 


Tu que 


tiêu mà 


Ích đến Phục là sau tiết Lập-Đồng thì dwong 
không dùng số. Từ quê Khôn đền Quan là 
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Sau tiết Đông-Chí là Đương sinh та chưa dùng số. 
tiêu mà không dùng là Âm Dương các thứ có 4 quë 
trong Š дие vậy. 

Sinh mà chwa dùng là Âm- Dương các qué thì có 
4 qué có зо giao nhau trong 8 quë. | 

Theo cách phân Am phân Dương như trên 
thì hai qué Khám Ly dùng một nửa từ Địa nhị (2) 
mà nói. Мен lấy sự dùng hết cả của Kiền và cái 
không dùng tất cả của Khôn từ Thiên - Nhất (1) 


mà nói thì lấy Duong lầm Chủ, hóa cho nên giữa 


- Trời đất có khí dương dën thì sòng, khí dương 


бп di thị chốc. Thiệu - tử cho là Trời tự qué 
Minh- Di trở xuống đặt từ que Bi trở xung là giao- 
sò. Trời tù: qué Ích trỏ xuống, Đất từ qué Dự 
trở xung thi khóng к. Số 48 là Địa-số 24 кар 2 
(24x2), số 56 là Thiën-só 28 gấp 2 (28 x 2). 


Lão-âm là số 6 trong 8 thể trù: 2 không dùng 
do từ Гоп đến Kiến là Tiêu-cực, tự qué Quải đến Dai- 
trắng để thành thể, Tiểu Súc mà trở lại cái dụng 
åy thì tự nó lại thành bất dụng vậy (trước sau 
Hạ-Chí). Do не Chấn chí hôn là không có dương» 
từ диё Вас đến Quan có dương bắc đầu thành thể, 
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trướ-c que би sau que Тау, uwong bát đầu ở 
đó ra mà dwong ở qué Гау không dùng (trước 
sau đĐông-chỉ). Hóa cho nền cái 55 ấy đến só 6, 
lão dương ở số o, là 8 thể gia thêm phản, hóa cho 
nên sò o lần,o là 81, tức là ngoài số 8o thì có 


Dak e vây: 


Trên đây nói sơ quavề khí-hóa trong năm thiên- 
chuyển từ Đông-chí đến Hạ-chí cho dè hiểu phần 
Hạ-kinh và nếu lấy về Nhân-Sinh Triểt lý mà Đức 
Phu-Tù đã giải rõ trong thiên Tự- quái - truyện ở 
dưới đây nên không cần đề-cập дёп, Con Người ta 
là vật linh hơn muôn vật, có cái Має thu được hết ' 
màu sắc,cái Tai nghe các tiềng, Mũi thu- các khí, 
cái Miệng ăn dú mùi. 

Bốn thứ Thanh Sắc Khí Vị (tượng của Khôn 
Cần, Khim, Tën) đêu cái thể của Vạn-vật. Mắt, 
Tai, Ма, Miệng (tượng của Kiền Бом Ly Chăn) 
là cái để dùng của Vạn-vật. 

Thể không định được sự Dung tuy biền nền mới 
là Dụng. Dụng không định dược thể tuy hóa- 
thành nến là Thể. Thể Dụng giao nhau thành cát 
Đạo của Người và Vật được đầy-đủ vậy, Xét như 
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thể thì Người cũng là Vật mà Thánh-nhần cũng chỉ 
- là ngwòi. 

Dich nói rằng : « Cùng lý tận tính để đền 
“Mệnh >, cốt để rõ cái lý của muôn våt, 50° dĩ 
gọi là Tinh tức là Thiện-Hính vậy. Số dĩ gọi 
là Mệnh tức là để giữ cái lý của Tinh vậy. Cốt dë giữ 

| cái Lý của lính không phải Đạo thì là cái gì ?. 
3 





Nên biết cái Dao lầm gốc của Trời Đặt mà 
Trời-Đặt lại là gốc của Vạn-vật. Lấy Trời Đặt mà 


xem Vạn-vật thì Vạn-vật là Vạn-vật. Lẩy Dao mà 


% xem Trời-Đất thì Trời-Đặt cũng là cái Dao của Van- 
| vật, mà Dao ấy tán ở Trời vậy. (Thái-Cwc thì vô- 
š thể nên có tượng ở qué Kiln). 

Đạo Trời thì tận ở Đất (Kiền không tự dùng, 
3 phân ra thành 8 чие). Đạo Tròi Đất tận © vật 
| _ (8 lần 8 mà sau phân chia ra tận ở cái Dung 
| của Thiên-Địa). Cái Đạo của Tròi-Đất Vạn-vật tận 
x О Người (Người ở qué là Ho, khúc-trực tần ở 
| cái lý Biển-thông). 

x Người ta thường biết cái Đạo Trời-đắt Van- 
vật là cốt tận ở Bao Người, rồi sau mới thường 


tận cái Dao ấy & trong Dìn-chúng. Cái Đức thường 
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tận Vật của Trời gọi là Hạo-Thiên. Cái đức tận Dân 

của Người gọi là Thánh-Nhân lại có sự khác nhau 

với cái khí Hạo-Lhiên ru | Theo Vạn-vật không 

gọi là Hạo- Khiên mà gọi là Thánh-nhân, thường khác ` 
nhau ru ! Trong Vạn Dân không cốt gọi là Thánh-nhân,. 
vìcái nhân của Vạn-Đân và Vạn-vật giỗng nhau thi 

Thánh-nhân lâu-bền mà lại khác ru ! Hạo- Phiên và 

Thánh-nhân là một Đạo, thì Vạn-Dân và Vạn-vật cũng 

có thể lấy làm Một Đạo. Muôn Dân trong đời 

và Muôn vật trong một 'ГҺё-Һё đã là cùng một Đạo 

thì Dân và Vật trong Vạn- Thể cũng có thể lấy lầm 

một Dao mà rõ vậy. 

Hóa cho nên đầu Ha- kính lấy 2 qué Hàm 
Hãng làm Đạo Thường hòa-hợp của Nhân-Sinh nên 
là đầu Ha- Kinh và 2 qué trót Ку Vịt 1А sw giao 
nhau của 2 quê Khám Ly, vì thể cho nên 4 quë Kiền 
Khôn Khẩm Ly ở Thượng-Kinh vậy. 
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HỆ-TỪ THU'QNG -TRUYÉN 


tạ 


Вап gốc của HHệ-lừ là của Văn- Vương và 





Châu-Công lầm ra Hé- theo chữ hấn phân- 
tách ra là hai chữ. Не nghĩa là rầng-buộc, bó-thất- 
Từ là lòi nên Hë Từ là những ý-nghĩa dể giải các 
quái-hào cho thật rõ rồi sau kinh văn đôn- đốc thêm 
vào, bởi thể dwc Không-tửứ mới làm ra hai Thiên 
truyện của lệ từ, phàm lệ lầm Đại - thể lẫy sự 
thông-luận thì làm một quyền tự phần ra làm Thượng 
Hạ- truyện mà không sách nào bằng. 

Họ Hồ nói rằng: Hệ-Ƒừù Thượng Hlạ-truyện 
là do Đức Không- Ги thống-luận tắt cả Quái-hào vào 
một Kinh phàm-lệ lầm Ðai-thé để luận cái nguyẻn-do 
lầm Dịch, cái phép dùng Dich và sự cứng mềm của 
Quái: hào, sự biển-hóa của Tượng-số, cái Рао của 
Гат - cực, cát có L-minh, tình-trạng của ui-thần 
đều sưu - tám rõ - rằng, nều Thượng Hạ - Kinh 
mà không có Hệ từ-truyện thì sự học của Tượng 


SỐ không rõ cái cơ~-vi nghĩa-lý không hiển-hiện được. 
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Dich thì bao giờ cũng để cho Vạn-thể dùng cốt 
trở lại dạo Nhân-nghĩa, Trung-chính, nhw thể mới sung 
"шы Truyện ау уду. 

Bồi thể Lục-sử-Công thu được đạo Dich do 
Dương-Hà. Hà tự Bm ra Dich- truyện thi-hành 
trên đời, nên gọi là Đại Truyện để làm cho khác 
các Kinh khác. 

Họ Trình nói rằng : Thánh-nhân dùng ý thâm- 
хаи là toàn ở Heè-ttr, kính Thi, Thư là những cách- 
ngôn. 

Са nghĩa của Hê-tù người sau quyết học không 
được; ví như Hóa-Công sinh-vật, cũng như cây sinh 
ta một đóa hoa, hoặc như may cắt thành áo hoặc 
có sự hội-họa thành Hoa-phåm. Xem thời tuy từ 
chỗ cùng loạt mà sau không thể giống như sự sinh của 
Hóa-công từ một ý sinh ra. 

Họ Hồ nói ràng: Thượng Hạ - fuyện có 12 
chương, bất đầu đều nói Đị- giản, sau đều nói Địch tại 
Đức hạnh không tại ở lòi nói, răn-cẩm cần-yêu cho 
ngườa học Dịch một cách thâm-trầm. : 

Но Tư-mã nói rằng : Kiền Khôn định thì Tri- 


đặt, quí-tiện trần-bày có гга dưới, cien g mềm khúc-trực 
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ở sự lộng Tinh, Cát Hung sinh cho từng vật, biển- 
hóa thầy ở hình-tượng đều không phải Thánh-nhân 


lầm ra vậy. Sự phân-chia của Trời đất, sự giao-hòa 


âm dương, 'Thánh-nhân lấy theo đó để chuqa Bi làm 
Giáo - khoa dậy người, 


Ngự-án : Tiết này thuyết sw nguyên-đầu lầm 


CHUNG TAF NHẤT 


Chương này 18у cất thực-thể của Tạo-Hóa để tô- 
rõ cái Lý-do làm ra Kinh Dich, lại nói cái lý của 
Kiền Khôn chia ra hiện thấy & Tròi-dìt mà con Người 


= J П = p F J " 
kiểm'cả cái thể ấy vậy. 


Но Но nói rằng : Hai quê Kiến Khôn sinh 64 
que, phầm dương là Kiến, âm là Khôn. 


т 


Tiết 1. ` E b. £. ° n р ж 
о F BAR ° HIA ° 
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#2 ñý 1H S ° B] S ËP ° Fr 
Ж А е. Хе Ж аг}. 
5 ° Йй Ж Ж, £ ° ë J x 3 
sC A ж 5 ` 

D. A. Thiên tôn dia ty, Kiền Khón định 
hç. Ту cao ditrần, quí tiện vị hý. Động tính 
hữu thường, cương nhu đoạn hy. Phương df 
loại tụ, vật dĩ quản phân cát hung sinh hç. 
Tại Thiên thành tượng, tại Địa thành hình, 
biến-hóa hiên hç. | 

D.N. Trời cao Đất thấn, Kiền Khón 
dinh vậy. Cao Һар đã bày ra, sang hèn 
lập vậy. Bông Tĩnh có thường, cứng mềm có 
khúc vậy. Có nơi vuông bằng dë các loài tụ- 
hợp đề các vật quản phân, tốt xấu sinh ra 
vậy. Thành tượng tại Trời, thành hình tại Đất, 
sự biến hóa hiện ra vậy. 

B.N.CH. Trẻ: dất là cái thưc-thể hình cái 
khí âm dương. 

Kiên Khôn : Là tên qué thuần dương và thuần 
âm trong Dich. 
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Cao-thšp : Là cái ngồi trên dưới của Tròi-dit 
vạn-vật. 

Quí-tiện : Là cái ngồi trên dưới của quái-hào 
trong Dịch. 

Động : Là cái thường của ÌÖương. 

Tinh : Là cái thường của Âm. 

Cương-Nhụu : (cứng-mềm) là tiếng gọi của thẻ 
âm dương của hai thể hào quë trong Dich, 

Phường : Là nơi sự tinh hướng về. nói sự 
Thiên Ác của sự vật là để phân-chia các loại khác 
nhau. 

Cát hung : (Tốt, xấu) là 151 chiếm quy€t-đoán 
của quái-hào trong Dịch. 

Tượng : là thuộc về mặt Ттт, mặt Trăng 
Tinh-tú; Thòi-tiët. 

Hinh : là thuộc về sông núi, động-vật thực-vật. 

Biến hóa : là phương-sách của Có Thi trong 
quáihào kinh Dịch. Âm biển dwong, dương hoá âm 
đó là nói Thánh-nhân làm ra kinh Dịch nhận lấy cát 
thực-thể của Ат Dương lầm Pháp lượng củ, 


quái-hào. 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 


Trang, Chu gọi Dịch là Đạo Âm Dương là lẽ 
ду уау. 

LOT-BAÀN : Nói dày là Trời-Đất đã thành, van- 
vật đã hoá sinh., Cái luật thiên-nhiên của Trời-Đất 
ai cũng thấy : Trời cao Đất thắp. 

Theo Bát-quái trong Địch lấy Kien twong Tròi 
vì Kiền là qué thuần Dương hư mà thực, l3y Khôn 
tượng Đất vì Khôn là quê thuần âm tuy thực mà hư. 
Ta nhìn lên trên cõi hư-không ta gọi là Trờil Trời 
là ở trên cao có bao nhiêu cái thiêng-liêng bí-mật 
trong сб: hu không mất thường của con người không 
thấy được, mà ta chỉ trồng thấy một cõi trống không. 
Rông không mà đặc thực theo con mắt lrí-tuệ của 
Thần-linh. Có người xu ус Văn-mình thể-chất hay 
duy-vật nói là nguy-biện là vô-lý, nhưng chính Khoa- 


| hoc ngày nay đã trả lời cho ta. Та đã hiểu lần sông 


Hertziennes ó: trong không-trung của vô-tuyến-điện là 
vật vỏ-hình vô-ảnh. có thể bay từ nước по qua nước 
kia, lẫn vào các phần-tử vỏ-hình chung-quanh ta mà 
mắt ta không nhìn thấy; nhưng nều ta có những 
máy thâu-thanh, thâu-hình thi tựư-nhiên ta có cái 
Thực trong cái Hư ra ngoi 241 quaa-năng phàm-tus 
của con mắt ta vậy. 


3479 


L, Z”. ca“) G Е 


WA 


ш жыд) 


ч 
I 


DICH KINH TẢN-KHẢØ 


Trong khóng-trung không những có những 
điển-khívô-hình đó thôi đầu, như tiếng nói của ta, tu- 
tưởng của ta và các Vũ-tru vỏ-hình (ondes cosmiques) 
đều có chung-quanh ta mà ta không trông thấy nếu ta 
có máy thâu né. hiếp-hiện trước mắt ta những vô- 
tuyển huyền-bí có có không không ấy như loai V ô-tuyễn 
Hertziennes, ta sẽ thấy chung-quanh ta không phải hư: 
không đầu, nó có cả một cuộc đời Vô-hình ảnh- 
hưởng đến các Sinh-vật hữu-hình Cho nên nói Trời là 
сот hu mà thực tương que Kien, Đặt có thực mà 
hw, tượng qué hôn đây tức là cái nghĩa tương 
nghịch của kLuận-đềtrên Như trên không có tượng vô- 
hình mà nếu biết cách thu thì thành hình-ắnh, mà ở 
chó phát điện vó-tuyën đó thì cái hình lầm phát ra điện 
ау cũng nhu các dó vật hữu-hình trên cõi đất tức là 
những < Điện- tử » Һор lại mà thành hình, nên mó: nói 
là sắc sắc không không, đặc mà rồng, đó ià cát tôn-chỉ 
của Phật-giáo : «Có có không không » được sáng 
tổ vậy: 

Thánh-nhần đã lấy Kiền Khôn tượng là Trời-Đất. 
Kiến Khón định rồi thì sự Сао Thấp được an-bày và 
thầy rõ. 
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Đã có Cao Thấp åt có quí tiện, khi mà ta đã biết 
phân-biệt ngôi cao thấp thì ta biềt phân-biệt qui tiện, 
sang hèn cho nên sự sang hën trong xã-hội mới lập ra; 
để sắp hạng theo tôn-ti trật-tự, trên dưới phân-minh 
cho Nhân-vật. š 

Có Động thì phải có Tĩnh, dương động, âm 
tĩnh cát đó là le thường của Tạo-Hioá. 

Theo Á-Đông người ta thi-hành triệt để са lý 
động tĩnh đổi với соп Người, đền chó c-ẩøá4m như 
cho Đàn-ông thuộc dươag thì động, lầm việc ó: ngoài 
làm Vua lầm quan, làm thợ trong xã-hội vẫn vẫn. 

Đần-bà thuộc ат tĩnh làm việc trong nhà và xưa 
có luật cắm đần-bà ứng-thí và ra lầm quan, thứ nhật 
theo nước Trung-Hoa thì người đàn-bà chỉ té gia 
nôi-tro, nhưng văn-minh hiện-tại đã cho ta rõ là dàn- 
bà cũng có công-việc hợp với đức-tính đàn-bà trong 
Xã-hội, nào Ë Bác-sĩ để trông nom đàn bà con trẻ, 
dậy-đỏ nữ-công, đào luyện các trẻ nhỏ trong nữ-học- 
đường. Tuy vậy mà vån là lĩnh, vẫn & trong pham- 
vi thể Âm, tuy ra ngoài Xã-hộibôn-chen có ích cho 
nhân-quần nhưng vån ӧ trong một công-vụ của các Bà 
có những đức-tính đặc-biệt của thể Âm là êm-đềm, 
dịu-dàng. 
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Có lúc động lúc tĩnh thi có doan cứửảg đoạn mềm: 
Theo Vạn-vật trong ạo-hóa thì cái Sinh-linh-khí của 


Vũ-Trụ (Fshat) làm rung-động các Nguyên-tử phôi. 


thai của từng vật. Cii sức hồi-truyền. (rotation) của 


từng Nguyên-tử nhanh hay châm o trong có thể hóa 


Та vật cứng hay niềm tùy theo cải luật än-dinh cua 


Hoá-Công. 


Như vậy công-việc của Fohat làm theo luật än- 


dinh của Thiên-nhiên át sẽ kéo dăt đền từng nơi từng 


-chỗ để mói loại #а-Һор thích-hợp với tính-cách của 


từng loại một như chim có cánh bay, như thú chạy 
nhứ'- cá lội dưới nước, ahis nước chảy chỗ thắp v v.. 

Như vậy thì vật tụ-hợp thành quần với nhau 
ví như tóc mọc trên đầu, rầu mọc trên cảm сау mọc 
dưới đặt уап vân. Nều đã có từng hội từng quần thì 
phải phân chia từng loài từng thứ như : động-vật: 
thựec-vật, khoáng-vật vân vàn. Lúc đó muôn vật đã sinh 
ra và phân chia ra loài nào loại ау. Đã sinh phải có tử, 
đã tụ phải có tan, có phúc phải có hoạ. Đó là cái lý 
Cát Hung sinh ra vậy. 

Trên Trời có tượng những cái mà ở Đất ta thấy 
hình. Tự-nhiên nèu Vũ- [rụ là điện-khí thì vạn-vật cũng 


đều là điện-khí theo đúng với cái lý-thuyết của đức 
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КЪёье-Те: « Thiên-địa vạn-vật nhất thể » vậy cõi đời 
này mà các Phật-tử cho là cõi Ta-Bà; đời tạm, có có 
không không, cái ở đòi này chỉ là một hiện-tượ*ng 
của điện-tử như cái bàn cái ghé, cây việt v.v. nó có 
thật theo con mặt thường của ta theo luật two'ng-dõi 
quan-liên (Loi de la relativité của Einstein). 

Bây giù các nhà Bác-hoc dang nghiên-cứ“u là у апһ- 
sáng và điện-khí dé làm ra đồ vật. 

Tài đã giải trong quyền Đại-Đồng-thuyết và 
trên quyền I Neuyën-tü là chất sơ-thúy. : phôi- 
thai của muôn vật, kẽt-thành một Tiểu-thiên-đía giỗng- 
như một Thái dương-Hệ. 

- Những “Tiểu-thiên địa đó Һор lại thành muốn 
muôn sự vật, thành hình hiện trướớ-c con таё ta. Những 
Tiểu thiên địa đó đã có tượng trên Đạithiên-địa. 
Vậy ta cho Tròi là cái Đại-thiến-dịa thì trên Trời có 
tượng hình muôn vật mà thành hinh ó: dưới Đất và 
muôn vật theo Dịch-lý thì biến-hóa vỏ-cùng, âm-dương - 
vận-chuyển vó-cung-tan. 

Các nhà Bác-học hiện-thời cũng công-nhận 
người là mệt Tiểu-thiên địa mà Vũ-TIrụ là Đại- 
thiên-dịa, khoa Thiên-Văn cho ta hay rằng : Trong 
Thái-dương-hệ có một Định- tính là mặt Trời và 7 
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hành-tinh, tức như Bát-quải treng Kính Dịch, theo 
Địch-lý thì Bát-quất do Lưỡng-ÌNghi sinh ra và Lưỡng- 
nghi do Lhái-cực sinh ra. Theo về у-у Á-Đông thì thân- 
thể con người hay lục-phú, ngũ-tạng cũng phân chia 
ra theo tính-cách Åm Dương của Bát-quái nhw quả 
Tim là Ly hỏa, Bao-tử là Сап thổ, gan là Chin mộc 
vån vẫn, Theo Thuyët-quái-truyên cũng nói rằng : Kiền 
tượng đầu người, hôn tượng bụng, Chấn twong 
chân, Tón twong bắp - về, Khẩm tương tai, Ly 
tượng mắt, Сап twong tay, Doài tượng miệng. 

Như vậy từ cỗ chí kim cái lý con người là 
một Tiểu-thiến-địa đã được các nhà HHiền-triết Bác- 
học công-nhận. 

Muốn cho hiểu rõ xin xem quyền Dai-dóng- 
Thuyết của tôi xu3t-bšn năm 1952 ở: Sàigòn, 


` 
=. 


Tia 2. Ж AM AMË ° л 4. 
49 Ж ° 


D. A. Thị cố cương nhu tương ma, Bát- 


== 


ача: tương dang. 
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Ю.М. Thế cho ¡rên Củng mèm trà nhau, 
tám quẻ xát nhau. 

B. N.C. H. Đây là nói sự biến hóa của Dich- 
quái vậy. Cái sơ-thủy của 64 qué chỉ là cứng mëm 
hai nét mà thôi. Hai trà-xát nhau thành 45 4 хаё 
nhau thành 8, 8 xát nhau thành 64. 


LỜI - BÀN: Cứng mềm trà - xát nhau, 
Đây nói là thể dương có tính động vì lē Ху trà-xát 
với cái âm mềm, theo những sự nghiệm-cứu ó сё! 
hữu-hình thì ta thấy rõ-ràng lắm vậy. Phàm một sự 
vật gì cũng đều do 5: sự  trà-xát của cái cứng mêm mà 
ra. Như một tim vải mềm, nều không có cái kéo 
cứng sắc Чё cắt thành mảnh mà ` may áo. Có 
cứng phải có mềm, có âm phải có dương mới 
duy-trì cõi sinh-tồn này được. Vì le đó Á-Đông ta 
đã cảm thấy rõ-ràng sự" trà- xát của âm dương có 
một manh-lực lớn-lao, có những ảnh-hưởng ghê- 
góm, mà ảnh-hưởng đó tốt hay хаи đều do ở sự trì- 
xát chính hay tà, cho nên từ со chí kim không như 
bên Âu-Tầy, người Á-Đôồng thi-hành đến triệt để, 
dë ngàan-ngtra những зи ngang trái của suw trà-xát 


рап -tã bằng những сац: < Nam nữ thụ thụ bất 
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tương thân > (trai gái không nèr thân gần nhau), 
hay là «lửa gần rom lầu ngày cũng bén». Trong sự 
trà - xát của âm dương thì có sự thành-tựu, những 
giọt khí-hu yết mà phần nhiều thanh-niên phung-phí 
một cách ngu-muội để lẫy một sự sung-sướng - nhất 
thời trộm lén, có thể thành một hiện-tượng bắt-diệt 
lưu-truyền hàng muôn đời vậy. 

Trong sw thành-tựu của nhằn- vật hay sw vật 
себ cái thiểng-liêng để cầu-tạo thành hình, phần chia 
từng loại, môi nguyên-tử có tính-cách riêng biết tu- 
họp lại một nơi. Nguyên-tử nào có phận ấy tu- 
tập nhau ó: nơi đó mà gây nền sự thành hình di dën 
chó tôt-dẹp cùng-tột vậy, như những nguyên-tử di 
làm râu tóc ở trên đầu, có nguyên-tứ để làm thành 
XƯƠ'ng› thịt, gan, më vẫn vån. 

Sự phân chia thiêng-liễng ấy là do nơi < Á m- 
Dương đại thể» gieo-rắc cái năng-lực thần-linh (tức 
là Fohat) xuống để lầm cứng những nguyên-tử., МА 
mỏi một nguyên-tủ' là một vi-phần-tử của tấm vải 
lớn (Ма-и) phẩn-chiều đức Thwong-Ðë (cái ánh- 
sảng sơ-thủy ) như möt tìm gương; mỗi một nguyën- 
tử đến lượt nó thành một cõi. (Kinh Dzyan Thi-vàn 


IV Titt 12) 
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Xem như vậy thì cái Fohat tức là một thứ 
điện-khí linh-thiếng của Vũ-trụ, bay bóng và quån- 
quít trong cõi hw-không dé giúp cho sự phân chia và 
tạo-thành của muôn vật, giúp cho sự cọ-xát của âm 
dwong có hiệu-quả và thành-tự“u тау. 

Nó là một vô-hình-tuyën Vũ-trụ không phải 
như những thứ điện-khí vô-hình trong сої hư-khôỏng 
như“ vô- tuyển - điện Hertziemne, quang - tuyển X 
quang-tuyển N vận vân, nhưng nó là thứ điện-khí 
huyền-linh hay gọi là sinh-khí. Các nhà Bác-học hiện- 
kim đã cho ta hay là Khoa-hoc mới tìm kiểm thấy 
sự huy-động của trí-não người theo những hiện- 
tượng của điện-khí. Hóa cho nền một ngọn lửa của 
một đồng lửa nào cũng là băt-diệt không bao giò hết 
được, mà người ta có thể châm cho tắt cả ngọn 
lửa của Vũ-trụ bằng một cây nën nhố mà không bao 
giò tổn-hại cái ngọn lửa của nó. 13у cái lý åy mà 
suy đến loài vật, nếu sự trè và già của muôn vật 
không tương-đổi nhau với thòi-gian thì một vật đực 
và một cái có thể sinh năm để bẩy, con cái cũng sẽ 
to lớn như cha mẹ nó mà cha mẹ nó có thấy sự tón- 


hại đâu. Có sự tón - hai là duy chỉ có vật - chất, 
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hình - hài theo thòi-gian thối vậy. Còn cái trí, cát 
biết của cha mẹ phải chăng là cái ngọn nën nhỏ bé 
nói trên, nó có thể châm sáng được bao nhiều ngọn 
nền mà không tổn-hại đến nó. Nëu có sự tổn-hại thì. 
ắt càng có nhiều “ass thi cái trí-tuê, tinh-thần của 
người cha hay me càng suy-sup di dën khi ngớ-- 
ngẵn ngu-muội hay sao 2 Cho nên sự trà-xất cửa 
âm dương để thành có nhn am dương khác mà 
cái âm mẹ dương cha vẫn không bị tổn-hại vậy. 
_ 4 Với se са đó khi mà Mor thành Hai, thì 
Ba hiển-hiện. Ba thành Mật (k#-diếp nhau) và đó là 
cái /22y của chúng ta, hỡi Đ9-đệ, cái tầm của cái 
Cây người. (Plante homme) gọi là Saptaparna (thể 
Вау) > (Kính Dzyan Thi-vån VII Tiết 3). 

Khi mà Một thành Hai thì Ba hiển-hiện tức 
như là Thái-cwc sinh Lưỡng-N ghi. Thái-cwc hợp với 
Lưỡng-N ghi là s, mà cái 3 đó lại là з. Theo trong 
Địch-lý thì không phải là Thập-tiển-số (Chiffre dé- 
cimal) mà nhà Triểt-Học Pythoyore đã lập ra, nhưng 
là Song-tiển-số, nghĩa là theo Thập-tiến số thì dëm 
đền ío thì sang 1, còn Song-tin số thì liy Âm 
Dương, lầm chủ dich cứ đền số 2 là sáng í. Cho 
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nên cá Ва tức là 3 = 2-1-1 (tức như cái 1 đã 


biển 1 làn), 


Thái - Cực tức là cái Đạinhất vô-cùng-tận 
dco-dắc cái phẩn-ảnh xuồng cõi dòi huy-động. Cái 
phẩán-ảnh đó hay là cái Tia-sáng phân - hóa 
«сої hón-dón » sẽ thành ra là Cái và Đực. Сө: hôn- 
độn được cái ánh-sáng & trên šp-ủ thì có vật thứ 


Ba hiện ra tức là đứa con đầu tiên vậy. Сап g nhu 


trên cõi hữu-hình, một giồng lực huy-động trà-xát 


hòa-hợp với ging Cái ít sẽ có một cái thức Ba hiển- 
hiện. Đực là 1, Cái 2 rồi cái thứ 3 ra đời. Cái Ba 
dó tức lại là một vậy. Đó là са: qurdinh của 
Song-tiễn-số áp-dụng và chú-giải rất rõ-ràng. Cho nên 
tù đời thượng thượng-cỗ đức Phuc-Hi đã cảm-thông 
cái qui-dịnh của Song-tiEn-số (1) mà đặt ra Bát-quái, 
trong mỗi một quë vẫn Ÿn-tầng cái thần-linh của mọi vật 
trong sự cọ-sát mà tựu-thành gấp bội. Như nói lẩy 
Thái-Cực là Đại-nhất, là cái ánh-sáng khổi-thủy của 
Tao-hóa, thì Thái-cực tức là 1, một sinh 2, 2 sinh 4. 
4 sinh 8, 8 sinh 64 què vån. vân..; cứ thể tiền mã¡-mãi 


đền một con số vô-cùng-tận. Su cẵp-tiễn như vậy cũng 


(1) Hay cũng gọi là gia-nhất-bồi nghĩa là bồi thêm một lần, 
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nhờ: & sự co-sát nhau. Muốn cho thật hiểu sự cẵp-tiễn 


số åy ta lấy một hệ-đö (arbre généologique) mà nói thì ; 








A 
Ву | С 
Зани Na: 
B: B C ЧЁ 
1 i 1 z 
| БУ [р | | 


ОЕ ШЫ КЫШ 

Như một ngành họ theo Hệ-đồ trên thi ông tổ À 
sanh được > đứa con là B và Crồi chia ra lầm 2 
ngành : B và C. Ông bà B để được 2 đứa con Bì 
và Ba. Sau lớn lên dựng vợ gã chồng, mỗi người lại 
có 2 con, ông bà Bı dë ra В“: và В“: và mỗi người 
Sau lạicó 2 con nữa. Như: vậy thì ông B có z đứa con 
và 4 đứa cháu, ông C có 2 đứa con và 4 đứa cháu. 
Đổi với cụ го А thì 8 đứa cháu gọi bằng Cu, 4 đứa 
cháu gọi bằng ông và z đứa con. 

HHáa cho nên зш cọ-sát của hai thể cứng mềm có 


sự thành-tựu vô-cùng thành một cõi đời luàn-chuyễn 
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bất-tuyệt. Cũng như Bát-quái trà-sát có sự cẵp-tiễn mà 
thành gấp bội hằng- hà ѕа-50 để tượng-frưng sự: vô- 


cùng vồ-tận vô-biền vô-giới của Тао-Һӧа vậy. 


Tas Ў 20У ° HZ 
УАЙ ° Н ARIT ° —— 
% o ARD ° MU pš. c 


D.A. Со Chi а lái dinh, nhuän chi di 
phong vũ, Nhật nguyệt vận hành, nhất hàn nhất 
thử, Kiền đạo thành Nam, Khôn đạo thành Nữ. 

D.N. Lấy Sãm-sé: đề cô-động, 14у gió 
mưa đề nhuằn-thắm, mặt Trăng mặt Trời vận 
hành, một lạnh, một nóng (a). Đạo Kiền thành 
Trai đạo Khôn thành Gái (b). 

(a) B.N.C.H. Thành Tượng của sự biển-hóa. 

(b) Như: thành hình theo sự biển-hóa., thông cát 
thực-thể của hai tiết nóng lạnh của sự sáng-soi di-dịch 
của mặt lròi mặt Tráng, tức là cùng với nhài văn © 


trên phát ra rõ-ràng cái nghĩa Зу vậy. 
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LỚI-BẢN: КЫ bai lần. khí âm dwong 


động trà-xát nhau mạnh thành những tiếng sàm-sét _ 
vang lrờa. Mực khí trên không trung không đều 


nhau, có chó nóng thì bốc lên, lạnh thì đọng хибпе 


nên có sự vận-chuyến hai khí mà thành gió mưa, sẵm- 


sét. Mät Tròi mặt Trăng vận-hành, mặt Trời nóng 


ban ngày thuộc dương, mặt Trăng lạnh ban đêm thuộc âm 
điều-hồa nhau có nóng có lạnh, ban ngày có ánh-sáng 


mặt Tròi muôn vật hoạt-động và ban đêm có ánh-sáng 


mặt lrăng mát-mẻ muôn vật nghĩỉ-ngơi. Sự: vận-chuyển 


dung-hòa hai khí mà cuộc Sinh-tồn tồn-tại trong Tạo-hóa, 
liền tương Trời là quê thuần Dương cho nên 
ng q 5 
nói thành con Trai, giống đực. 
Pf A ді е е “ * A ya 
Khôn twong Đặt là qug thuần Ат cho nên nói 
thành con Gii, giðng сїт. 
Như vậy có cứng có mềm, сб nóng có lạnh, có 
dương có ầm nën mới sinh sự giao-động di-dịch biển- 


hóa luôn, từ Trời Đất, đến giống đực cái của, 


muôn vật. Nều cứ nóng, nóng mãi, Һау lạnh, lạnh mãi 


hay các vật toàn là cứng hay mềm cả thì Vũ-trụ ắt 
phải dừng đứng lại và múüón vật đều phải ngưng- 


trẻ vậy. 
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Nhu: những sự! tươnng-dõi ус Thể, lính, Chất, 


Cân, Lượng, Khối, Vũ-trụ biển-héa vô-cùng vô-tận 


nên nói cứng mềm, âm dương co-sát nhau mà thành 


hình. 

Lão-lử cũng cảm thấy sự cọ - sát ду mà thành 
Tạo-hóa. Ngài nói rằng: « Đạo sinh ra một, một 
sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra muôn 
vật >. 


(Đạo sinh nhất, nhặt sinh nhị, nhị sinh tam, 


tam sinh Van-vật). 


Xem như thể thì dúng như lời trong Kinh 
Dzyan tôi đã nói & trên, cái cảm-tưởng và sự nhận 
xét của lhánh-nhân tuy nhiều mà chỉ vẻ một mòi 
hay nói theo Âu-tây thì (những khối óc lớn gặp 
nhau > (Les grands Esprits se rencontrent) Và muốn 
cho rō-ràng sự thành-công của sự cọ-sát âm dương, 
ngoài cái cách huy-động của Âm dương Lão-tử cũng 
đồng-ý với Kinh Dzyan & chỗ Linh-dién-Tú hay là 
Fohat. < Muôn vật đều cöng âm mà ôm dương, 
xung khí dë điểu- hòa nhau » (Vạn-vật giai phụ 
âm nhi bão dương, xung khí dĩ vi Hòa). Cái xung 
khí của Lão- Tứ nói đây tức là cái Sinh-linh-khí bốc vọt 
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= 


lên điều-hòa với Âm Dương-khí mà thành hình-tượ-ng. 


‚Са: Со-уі là & trong chỗ cọ-sát âm dương tức là sự 


lưu-hành của cái Xung-khí huyền-ão đến dung-hòa sự 


| phối-hợp của Âm Dương mà ban-thí sự tiết độ cho 


từng loài để đi dën chỗ Lợi Trinh Nếu không có cái 


Linh-khí dó mà chỉ có sự cọ-sát của ầm dương thì ta 


cũng được một thể thứ Ba nhưng vô-tri vô-giác nhu 


điện-khí ta dùng hàng ngày vậy (Electricité). Có sự 
co-sat âm dương giao-hòa nhau thì đèn sáng, máy 


chạy mà chỉ thiểu về tính-thần thôi vậy. Cho nên con 


“người vẫn phải phụ thêm cái tinh-thần của mình mà 
S P pht 


chỉ-huy sai khiển các co-quan máy-móc. Như vậy ta 
thấy cái linh-khí tức là cái tinh-thâần tổi-linh cao cả từ 
cõi trên ban-thí xuống huy-động ở trong hư không để 
duy-trÌ muôn-vật cái đức tôi tinh-vi linh-thiêng tuyệt- 
đồi của Hóa-công vậy. 


ж 
= è 


Tit 4. SZ Za ÀK để ° WAER 
1⁄2 ° 
D A Kiền trí đại thủy, Khôn tác thành 


vật. 
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D. N. Kiền biết cái cả đầu, Khôn làm thành 
vật. | 

B. N.C H. Tri (là Ыг) bói vì là chủ, Qué 
Kiền là chủ cái Sơ-thủy của vật mà Khón làm thành ra nó 
theo lời văn ô- trẻn lấy trai 521 mà nói cái lý của liền 
Khôn. Bồi vì phầm các vật thuộc về âm dương, như 
vậy đại-để như đương trước âm sau, dương ban-thí 
ra, âm thụ lấy, cái nhẹ-nhằng trong-trẻo của dwong 


chưa có hình mà cái năng-đục của âm có hình-tích vậy. 


ГОТ ВАМ: Trên nói Kién thành trai, Khón 
thành gái. Әв là một lý-do hiển-nhiên rõ -rệt cho 
ta hiểu câu trên dày. 

Bị trà-sát dương Kiền phát ra mà Khôn âm thụ 
lây. Cái khí dương trong-trẻo nhẹ-nhàng chưa thành 
hình phóng - xuất ra mà cái khí âm nặng -trọc có 
hình dạng thụ cái khí dương lại nhờ: sự phóng-xuắt 
và sự thu- nhập của Ат mà thành hình - thể ở 
trong Khôn âm, vì vậy Kiền dương chỉ là khai-thủy 
muốn vật mà Khôn thì tác-thành muôn vật © cái lý 
âm dương giao-cấu của muôn loài. 

Кёп biết cái cả đầu : КЬ Dương hu mà 


thực có tính-cách sáng-soi, nhẹ-ahàng, ban-thí và huy- 
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dóng không như Khến åm có thực mà hy có tinh- 
cách âm-u, năng-dục hàm-thụ và yẻn-tĩnh. 

[ау lý 45 mà xét loài người là våt linh hơn 
muôn vật ät ta thấy ro-ràng những tính-cách âm 
dương giao-hòa nhau bằng những tân cựu Y - Khoa. 
Đổi với hai người đàn-ông đàn - bà người cha chỉ 


га а сиў - “> ` “ 
biết lúc sơ-thủy của đứa trẻ sau này mà người mẹ 


hẳp-thụ lấy cái dương-khí tạo-thành bào-thai trong 
bụng. 


Cho nên Кёп Duong ví như ngọn lửa để 
chầm các ngọn lửa khác, mà Khôn âm ví như cái để 
làm thành hình ngọn lửa đó. Những bào-thai của 
muốn vật đều tựu-trung cùng trong một luật- định 
зу. Người Cha chỉ biết cái sơ - thủy của cái bào- 
thai sau này bằng зш deo-dắc khí dương cho người 
Ме Khón mà Khôn thụ lấy hòa với khí âm mà thành 
thai-nghén. Мёи ta nghiêm-xếét muôn loài từ con 
trùng nhỏ con тиб: bé nhỏ dën con voi khëng-ló, 
tù con côn-trùng vô trí vô giác, dën người là vật 
linh trên сө: đất, mỗi mỗi đều theo cái Định-luật Song- 
tiền-số ау. Cho nên nếu ta xét cho cùng thì tuy thấy 


str hón-dón của muôn loài. trong sự hón-tap ấy lại 
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có một luật-dinh duy-nhšt cho Đại-thể để dën ly- 
tưởng Dai-dóng cůa Tao-hóa. 

Tù xưa tới nay chưa thầy một nhà Thöng-thái 
nào tìm kiểm ra một loài nào thà: giòng duc lại có- 
mang và đẻ, muốn loài đều là: ропе lực Kiên biết 
cái cả đầu và giống Cái Khôn tác-thành muôn vật 


узу. 


0 ч : ч 07 

Ti 5. FUY $ ka ° ФТ y4 Ë 
At 
ЙЕ, ° 

D. A. Kiến di dị tri, Khón đi giản năng. 

D. N. Kiën lấy sự hiëu-biët dé dàng, Khôn 
lấy sự thường-tình giån-di. 

B. N.C. H. Kiền mạnh mà động tức có chô 
biết, nên thường sai khiến các vật không khó-khăn 
cho nên lấy sw di-dịch mà biết cái cả dầu. Kkôn thuận 
mà tĩnh phàm cái chô có thể làm của nó đều theo 
ở dương mà không tự mình làm được cho nên lấy 


$ 


sw giản-dị mà thường thành vật. 
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LÒI- BÀN: Trong kinh Dzyan Thi-vân HI. 
“Thi-tiểt ÿ nói: € Những соі Âm-u phát huy cái 
Ánh-sáng và cái ánh-sáng dé rơi một tia-sáng tro- 
tri qua cái Nước (Eaux) trong cõi thâm - хаи 
của người Ме. Cái tia-sáng xuyên rit nhanh 
cải Trứng trinh-bạch, nó lầm rung-động cái T'ritng 
аги mà lầm rơi xuống cái bào – (Һаї hưữu-hạn mà 


đọng lại thành cái Trứng của соі đời >. 


Cải tia-sáng dó là tượng của чие Kien, Kiền 
là qué thuần dương mà là dương sáng cho nën thể 
sáng thì có sự hiểu-biết sự Сї đầu của muôn vật. 
Kiền tức là cái ánh-sáng ban-thí những tia-sáng ra 
rong сбї âm-u thì trong lúc cọ-sất rung-động cả cái 
Trứng bằt-diệt và lầm bắn ra cát tinh-khí dương deo 
trong cõi âm-u của Khôn mà Khôn hàm-thụ ly 
bằng một cách råt đơn-giản thường-tình mà Tao- 
hóa đã ban-thí cho muôn loài, sinh ra sự  co-sấát 
nhau mmà có sự dung-hòa ham-thích tê-mê để duy- 
tì cõi Sinh-tồn, lại cho sự biết cách dề-dàng 
của Kiền và sự đon-giản mà thường thanh của Kbón 
dë có thể tồn-tại được cõi này dòi đời kiếp kiếp. 
Sư Sinh-dục của muôn loài là một Đạo thường, 


lím vậy. Tuy cái Vũn-Minh ca Nhân-loại đã tiễn một 
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bước rất cao nhưng ta thử hổi đã có một nhà Bác- 
học uyên-thằm nào đã có thể chë được ra người, ra- 
sinh-vật chưa 2 Tuy vay Hóa - Công đã theo mot 
dịnh-luật rất thwòng-tìinh và giản-dị để duy-trì muôn 
loài trong cõi Sinh-tồn bằt-diệt. 


Ti HAJ p 4m ° 8 |] 5 
Жо ý Жай 4 #L ° DRIA 
72 ° Ж 19] А о ADAT 
СТИ Tk 
AJ AZE o 
HEUD A Dị tác dị trí, gián tác di tòns, di 
tri tác hữu thân, dị tòng tắc hữu công, hữu 
thân tác khả сти, hữu công tắc khả đại, khả 
cứu tac Ніёп-пһап chi Đức, khả đại tắc Hiën- 
nhân chỉ Nghiệp. 

D. N. Dë - đàng thì dễ hiều - biết, đơn- 
giản thì dé theo, dé hiềư biết thì có sự thân 


nhau, dễ theo thì có công. Có thân nhau thì 
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f 


mới có thë bền-Ïlâu, có cổng åt có thê lớn-ÌÏ¿o. 
Có thê bền-lầu thì chỉ là cái Đức của người 
Hiền. Có thë Cà lớn thì chỉ là cái Nghiệp của 
người Hiền. 

B.N.C.H. Cái chô làm của người, như sự 
dễ-dàng của Kiën, át có cái tâm của nó minh-bach 
mà người dé biết. Như sự dơn-giản của Khôn, có 
sự" cần-yếu thắt buộc mà nguòi đẻ theo. Dè biết 
thì kë đồng tim với nó ít nhiều, cho nên có sự 
thân-thiết. Dë theo thì kẻ hiệp-lực với nó đôcg nhiều 


cho nên mó: có công. 


Có thân-thiết một phần ở trong; nên mới có thẻ 
lầu-bền Со công-lao ағ gồm cả ngoài nên mới nói 
là Đại Đúc. Như thể mới gọi là người đã được ở: 
Mình (dic w Ку) cái Đại-Đức làu-bën ау. 

Мейер nghĩa là người lầm cóng-viéc được thành- 
tựu ở (trên nói cát Рас của Kien Khôn không giống 
nhau. Đó là nói người theo phép-tắc của dạo Kiền 
Khôn đến дау có thể là người Hiên vậy. 


LỜI-BÀN: Ta lấy trong phạm-vi ó: đời mà 
nói: cái gì dé thì dễ biết, để hiểu, cát gi đơn-giản 


cả 
Tr x * af = | „+ *% = = 
thì dé theo. Lấy sự giao-hợp của muôn loài ta có 
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thể cho là một Đạo giản-dh lắm хау. Không ai dây ai 
mà biết, đến như con kiến con musi cũng đều theo 
một luật-dịnh tự-nhiên ấy, muôn loài đến tuố: dën- 
thì dương cường ầm vượng đều tự-nhiên hút gần 


lại nhau và có sự giao-hợp âm dương. 


DÈ biết như vậy mới có sự thân-thiết với nhau 
nếu cái luật đó khó-khăn ắt khó biết mà theo thì sự 
Sinh-tồn không trường-cửu vậy. Có dễ như thể thì 
Trai thân được với Gái mà hai gia-đình thân nhau 
mà ta thường gọi là Thông-gia, rôi ra hai họ thân 
biết nhau nữa. | 

Thể Âm mềm-thuận theo Dương mà thành công- 
tác. Người con gái thuận theo chóng để thành gia- 
dinh sự-nghiệp con cháu sau này, cho nên ta thường 
nói < Chiêu chồng 12у con > thuận theo nhau để thành 
sự nghiệp cả lớn mà người ta thường nói« thuận- 
væ thuận chồng, tất Bë Đông cũng can» su- 
nghiệp tạo-tác đều do hai người gây nên mà nói là 
‹ của Chồng công Vợ: ». Эзу những cái lý-do thường- 
tình trong đời người nó dđẹp-đẽ để thành những ngạn- 
ngữ tiêu-biểu một sự trường-cửu tôn-tại lâu-bền, 

Hoá cho nên cát tình thân-thiết với nhau có 


thể lâu-bền được, ất có sự tin yêu ở: trong mà một 
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khi dà có sir tin уси. ắt có. thể сиу- tri lầu- bên dwoë 


Åi có thë nói được sự {тибеп -с и của môt tinh-khí 


do môt giống đực đã deo-dắc ra, nó lưu-chuyển đời. 
đời kiếp kiếp có thể đến chỗ băt-diệt vậy. 


Vì lē ау B; sự dề-dàng của đạo Kiền và sự 
thườ-ng-tình của đạo hôn, cảm-thông được Sự" vui- 
sưng của cái Đức Thái Hoa mới có sự thân-yêu 
nhau, có sự sinh-dục để tón-tai nòi giỏng dòi dòi kiếp - 
kiếp. mà duy-tri lau-bén đạo Sinh-tồn cho vạn- kiếp. 

Đó là nói sw lầu bên cha truyền con nỗi đời 
đời kiếp kiếp của một giọt khí-huyềt hầu như: không- 
tưởng của Ông Cha, cùng với sự lâu-bền để duy-trì 
поі giðng lâu-dài ау mà người ta thường chỉ nhắc 
đến ông cha là người huy-động trong công-việc Sinh- 
tón mà ít khi nhac đến Bà, dën Mẹ, như con cụ Bằng 
A, cháu си Tú N.v.v.., tức là những thể Ẩm Tinh 
mà vì tĩnh nên không có sự huy-hoàng cho ngwi nổi 
đến. Cho nên (Ông, Cha mình mà có nồi giống 
lâu-dài nhờ: ó cái dë Biết của Taạo-hóa, thì bèn Bà và 
Me mình cũng nhờ: ở sự đơn-giản mà dễ theo của 
Tao-hóa ẵn-định cho nên mới có Công, đã gọi là 
Công ất có sự lớn-lao được. Cái công mang nặng 


de dau của Ва và Me trong một thời-gian o tháng 
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іо ngày, nều tổn-tại dtn đò? dòi kiếp kiếp, lan-rộng 
ra mãi thì vái Công ау át sẽ cân-dòi với con số sinh- 
san một ngày một lớn lên, nên nói có Công thì có 


thể to lớn vậy. 


Có thé lâu là cài Бос của người Hiën : 
Người Hiền tứ‹c- là người có tài hay trí lén, thông. 
suốt được Thiên-lý, bao- quát thông-suốt được muôn 
sự vật mà chiều theo cái cœ-năng của Thiên-Mệnh để 
duy-trì và dung-hòa sự vật bằng cái Đức của Đạo 
Trung-Chính. Đó là bậc Ніёһ- Тиё nói theo một 
phạm-vi rộng lớn mà Nho-giáo Њафт g goi. 


Cái Đức: Theo Phu-Tü thì cá Đức tức là 
căn-bản của người Quản-tử, mà ta có thể hiểu đượcc 
bằng chứ 7/w# theo cách nói nẻm của ta. Cho bên 
người (Onân-tử học là để gây thành cái Đức cho 
mình, đề làm hiển-hiện ra cõi hữu-hình những hine 
trạng hay cua cái Đức, như thực-hiện điều nghĩa, điều 
lành, điều hay điều phải, cho nên học thì phải hành 
mà học thì phải tập (Học nhi thời tập chi), không 
như loài Vet hót (parler commè un perroquet) mà 
không dë ý đến lời nói, đó là hạng « vào đằng tai 


ra đằng mồm». Sự học như vậy tức là có hại cho 
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cái Đức. Phu-tử nói rằng: € Nghe ngoài đường, 
.nói ngoài đường іа hại cho cái Đức vậy. 

(Đạo thính đồ thuyết, Đức chỉ khí dã. (Luận- 
ngữ Dươngzhóa ХУП). Cho nên bậc Hiền- Triết 
Quận-tử ít có cái Định- hiển của mình thi-hành theo 
một chí-hướng sắng-suột với một nghị-lực mạnh-mẽ, 
không ô-mi a-dua theo thời như bạn Flương-nguyên 
(Badeaud Pumiste) Hương nghĩa là quê.-mùa ngu-dốt, 
Nguyên nghīa là chó `thich, chó được mãn-nguyên. 
Hương-nguyên là bọn người úy-mi, giả mặt Đạo- 
đức deo mặt nạ dë dòi đời, lấy cái пеи – 40 mà 
chiều theo đời không có định-kiến,, gió chiều nào theo 
chiều 3y; là kẻ «di với Sw thì mặc áo Cà-xa, di với 
Ma thì mặc áo giấy ». Bon đó là hạt cho cái Đức mà 
Phu-tử coi như bọn giặc của cái Đức < Hwong- 
nguyên Đức chi tặc dã (Luận-ngữ Dwong-Hóa ХУП). 

Như: vậy thì cái Đức theo Phu-tử tức là cát 
Tâầm-tính con Người, mà cái Đức-tính của con người 
tức là một phần thiêng - hêng của Tròi ban cho từng 
người vậy Та thường nói: < Cha sinh con Trời sinh 
Tính » Phu-tử cũng cẩm thấy thể và nói rằng : 
« Người là cái Đức của Trời Đãi, sự giao-hợp 


+ 
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của Âm Dương sự tụ-hội của ачі-іћар, cái tú- 
khí của ngũ-hành. 

(Nhân giả kỳ Thiên- Địa сы Đức, âm decas 
chi giao, Qui thần chỉ hội, ngũ-hành chỉ tú-khí Ча) 

(LE Ky Li- Van IX). 

Đức là một phần-tử thiêng - liêng của Trời ban- 
thí cho muôn vật. Cho nên Lão-tử Cũng го! cát, 
Đức là hình cài Đạo ở trong muốn vật, vi cất gốc 
sinh ra muôn vật là cái Đạo. Nhưng đến sự lầm cho 
vật nào thành ra Vật Зу và có thé tón-tai trong Vū-tru 
thi không phải Đạo mà lạ là Đức lão -tử nói 
sau пау : 

< Cái hinh-dáng của Đức trống không, nó 
chỉ di theo Đạo. 


(Không Đức chi dung, duy Đạo thị tòng). 

- Đạo sinh ra nó, Đức nuôi nẵng nó. 

(Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ) và lại nói đền cái 
Đức huyền-diệu triệt-để : 


- Sinh ra mà không nhận có, làm ra mà 
không cậy công, nuôi cho lớn lên mà không 
làm chủ đó là Đức huyền-diệu. 
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(Sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị, Trưởng nhi 
bắt tế, thị vi Huyền-Đức)}. 

Xét theo Kinh Dzyan thì có sự thích-họp dung- 
hòa cái nghĩa ë trong cái Huyền-Đức của Lão-tử- tức là 
cải Fohat mà cái Энес của Không Lão và Kinh Dzyan đều 
thích-bợp một nghĩa thiêng-liêng mầu-nhiệm ë trong: 
tức là một phần của cái Đạt-nhất vô-cùng tận thâm-nhập 
ở: trong muôn vật để lầm cái tinh-thần, gầy nên cái [ri- 
tuệcủa vật để duy-trì cái Thiên-lý vô - hình trong cõi 
hữu-hình-vậy. Cho nên lấy lẽ ấy mà nói thì cái Đức 
của người Hiën tức là cái tinh-thần của bậc HHiền-triểt 
để lại cho muôn đời cái tia-sảng còn lại như các bậc 
Lão, Không, Trang, Châu vân vân. 

¡ái Đức đã dược lâu-bền nhw vậy là cái tinh- 
thần của các Вас kEiiền- Iriết rất cần-thiết cho Bòi, 
ban-bë ra một cách dë-dàng giän-di nhu ánh-sáng mặt 
Trời soi cho muôn loài và rất có công lớn cho Nhằn- 
loại, cho nên có cái Đức lâu - bền št có cái Nghiệp to 
lón vậy. 

Nghiệp : Nghĩa là co-đỏ, nền-nếp. Có cơ-đồ 
hay có пёп-пёр át phải có công-phu làm-lụng cần-cù, 
có tiền mới tậu nhà lập ắp,mới thành có nềa có nếp có 
cơ-nghiệp gia-sẵn, có việc làm ắt phải có công. Có nhiều 
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công trong việc làm thì mới thành Nghiệp lớn. Đó là 
É BÓC Bộ шш ở: dời nói trong pham-vi thể-chất. Nëu 
nói về pham-vi tinh-thán thi cái Nghiệp cung theo cái 
nghĩa nhw trên. $ 

Nghiệp tức du Ho cái nếp, những công-phu dë 
giữ cát Đức, tụ-tập lại thành cái Hanh của người. Xét 
điều Nhân, làm điều Nghĩa, điều Thiện. bố điều ас, 
theo điều Phải, bố điều trải Dó là những phwong- 
sách dë tạo nên cài công-phu của cái Hạnh con Người 
có Đức. Cái Hạnh tức là cái Đức thành hình và nhiều 
nết tốt tụ-tập lại thành cái Nghiệp con người, phạm 
nhiều tính xâu át là cái Nghiệp xấu. như: ké không 
có công cho nên có са Nghiệp nghèo-nần khó- 
cực ; được nhiều Đức-tính tốt ít có cái Nghiệp tốt 
nhe kể cé công nhiều cho nën cơ-nghiện mới 
thịnh-bền. Vậy cái Nghiệp tức là cái quả của cái Đức 
mà Đức là cái Nhân. Cho nên Đức cùng di với 
Nghiệp hay Hạnh vậy. Vì le ấy Phu-tử: tón cái Đức 
mà trong cái Nghiệp. Ngài nói rằng : < Quân-tử tiến 
Đức tu Nghiện, Trung-tín là đề tiễn Эхе, tu- 
tỉnh ngôn-ngữ, lập cái thành-thực của mình là 
đề giữ vững cái Nghiệp vậy. Biết chỗ đến mà 
đến chỗ ấy là có thề cùng cái Cơ-vi phát khởi, 
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biết chỗ cuối-cùng mà suốt đời giữ vững là có 
thề giữ cho còn cái Nghĩa vậy. 

(Онап- tiễn Đức tu Nghiệp. Trung-tín sô- 
dĩ tiến Đức dã, Tu từ lập kỳ thành sổ-dĩ cư Nghiệp. 
Tri chí, chí chỉ khả dữ cơ dã, Tri chung chung chỉ 
khả dữ: tồn Nghĩa да) (Dịch : Văn-ngồn-truyện). 

ó tức là Phú-tử- tổ rõ sự học của người Quân- 
tử; cái biết và sự làm đi đôi với nhau, như cái Đức 
phải đi với cái Nghiệp. Nên bậc Hiền-Triễt có cái 
Đức lâu-dài thì št phải có cái Nghiệp lớn-lao. Đó là 
cái lẽ đương nhiên Đức Nghiệp giao nhau và cảnh- 
phát lần nhau vậy: 

Về Tinh-thän thì cái Nghiệp theo Kinh Dzyan 
nói đó lề cái gương phẩẳn-chiều mà những Vịi-thần go; 
là Lipikas đã biën-chép những hành-vi cử-chỉ, ngôn- 
ngữ và tưxtưởảng của con Người vào đó. Cũng như 
ta thường nói: < Thần hai vai» để chứng-đấm công- 
việc của ta cho nên cái Nghiệp như thu trong một 
cuỗn phim rằnh-rẽ mà có tượng © cõi vô-hình và thành 
hình trên cõi thể này vậy. 

Vi lẽ đó mới có những sự < Ас giả ác báo » 
< Án Hiền gặp Lành > hiển-hiện trêncõi Ta-Bà diu- 
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bể. Chung-quanh ta và muốn vật lúc nào cũng di-dịch 
biến-hóa luôn luôn không bao giò ngưng-trệ, nều ta 
hiểu-biết дос Dịch-lý của Hóa-Công và ta thầy cái 
giản-đị dễ-dàng & trong đó ít ta theo đến cùng kỳ-lý. 
Hiểu-biết thẩm-nheần được Dịch-lý, biết được cái 
Co-vi của Trờòi-đất thì ta thấy ta là một Hiểu-thiên- 
địa & trong Đại-thiên - địa và muôn vật hợp lại thành 
cái Đại-nhất thân-thiết hà-tro: nhau, ràng-buộc 18у nhau, 
như vậy mới lẫu-đài trường-cứu được. Theo Dịch-lý 
ăt phải có công - phu, có công - phu thì mới thành vĩ- 
đạt to lén được. Ta theo Dich- lý, ta hop ta vào cối 
Đại nhất to lón vô-củng-tận. 


Đó cái Đức của Thánh-Hiền theo Dịch-lý: hợp 


với Vũ-trụ Kiên Khôn, với Đại nhất, thì cát Đức. 


trường-cứu là đường nào. Cái Đức đã to lớn thì cát 
Nghiệp của ТЫБ Him bu rộng to lớn vô-cùng-tận 
| Ta: muốn hợp nhất. với Đại Nhật, theo hành. 
vi của Dichlý tức theo đạo Kiến Khôn, lấy cất 
ĐạL Đức lầm căn-bản thì cái dòi ô-trọc này cái 
Phú-quí Vinh-hoa giả đối của đời nó cũng chỉ là một 


lần điện qua thời, như một bóng thiểu-quang qua 
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cửa số, một đám phù-vân lưu-động, nhw một hạt 


Xương xa sảng dong tối tần mà thôi. 


тат Jb M đo Á T 2 79 49 
Ấ ° Á F = # 4$ mAH 
= ° | 

D. А. Di-giàn nhi Thiën-ha chi lý đặc 
hy, Thiên-hạ chi lý đắc nhi thành vị kỳ trung 
hy. 

` D. N. (Biết cái 16) giản-dị thì (biết) được 
cái lý của Thiên hạ Biết được cái Lý của 
Thiên-hạ thì thành ngôi thứ trong Trời đất 
vậy. , 

B. N. С.Н. <Thành vid, nghĩa là thành ngôi-thứ 
con người, “trong đó» nghĩa là trong lrời-đất. Đến 
dược chỗ đó là cái công-phu cực-điểm của Thể Đạo. 

Cái Công phu của Thánh-nhận khả đi tham-dự 
vào công việc của lròi-đất vậy: 

Chu-tử nói rằng : Биос cái lý giản-đị, chỉ 
ở cát Đức tinh tinh khišt khišt (sach-së lai trong-tréo) 


khó ag ndi là nhiều công-lao rỗi-reng Чу- ЫЫ. 
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Trương-tử goi là cái tận-cùng của Nhàn-đạo 
đều lập & Thiên-địa, lấy thành “Tam-tài, ш. phải 
Thánh-nhân thì không làm được. 


LỜI.BÀN: Theo Lý-do trên : < ứng mềm - 
cọ-sát nhau thì đạo Trời-đất khởi đầu rất là đơn-giản. 
và dé-dàng, do đó mà thành ra sự khó-khăn phôn- 
tạp. Nhu kính Dich nói lúc sơ-khỏi có Thái-cực 
rồi sinh larẽng-nghi tức là cái âm dương tượng bằng 
vạch đơn, vạch triết, dun-dấy nhau thành ra 8 rôi 
thành 64 quê. Cầng cọ-sát đun-đẩấy nhau thì cái âm 
dương lại càng phôn-tạp га mãi, như muôn vật cũng 
có sự рїао-һоа đực cái thì càng sinh-sản đồng - đúc 
thành một con số vỗ-cùng-tận. 

Nhưng méi thấy cõi đời phòn-tạp như thể, ta 
thầy sự hón-dón dưới соп mắt phàm-tục của ta 
nhưng trong cõi Sinh-tồn có một thứ-tự thiển-nhiẻn 
và dầu nhiều đến bao nhiêu di chăng nữa cũng chỉ 
qui-tụ vào cái Cn-nguyên của Ат Dương thôi, 
Hiểu được lẽ âm dương ấy thì biểu được cải lý 
của Thiên-hạ vậy. 

Cái le sinh-hóa của Trời-đắt và vạn-vật là thể 


ЯЕ có sự trần-bày loại nào theo loại ấy; giống nào 
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fa giống ïy và xëp-dát có ngồi-thứ trong Thián hạ. 
Cho nên phận nào ngôi йу không thể nghịch với 
Thiên lý bao giờ. Nhưng người ta có một dia- 
vi ràt lớn trong vạn-vật, Trời- đất sinh ra приб", 
phú cho cái tính rất quí, tức là cái Đức vëé-hinh. 
Người lai bảm-thụ được cái аһа linh-diệu và 

khí-chấắt tính-tú, cho nên gọi người là linh hon 
muốn vật. Nhờ có cái tình-thần và khí - chất ày 
người ta mới có cái sáng-suót dë hiểu các sự vật. 
Đó là một linh-thể rất quí của con người, nhờ nó 
mới hiểu được điều phải, lẽ trái, việc lành sự" giữ 
bởi vậy hậu Nho gọi người và Trời-đất là Tam- Tài: 
Nếu không có cái tia-sáng thần-hnh dé, thì con 
người sẽ cũng nhu các loài động-vật khác sinh sinh 
hóa hóa trong côi âm-u tối-tăm vậy. Hóa cho nën lúc 
khói vi thủy của sự tạo thành người có nhiều lúc 


гає huyền-diệu mà kinh Dyzan cho ta hay như sau dày : 


« Nó (những vị thần-linh trên cung Trăng) 
phải chịu tùng-phục, mỗi đứa ở trên địa-hạt đã được 
сар cho chúng có 7 đứa, môi đứa trên khu đất riêng. 
Những Chúa-tC của ngọn lửa đứng đẳng sau họ 
không muốn di, họ không muốn tạo thành. Thuyết Bí- 
truyền ran ta rằng : Những hạng « Ва Mu »thần~- 
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linh nặn ra người trên bảy khu của quả Địa-cầu: 
« Môi một đứa trên khu đất của nó nghĩa là môi 
dứa cho một giống người khác nhau: >. 

Nhung nó là những « Đức » tạo thành và những 
Chúa-tỄ của ngọn lửa vô-dục > ? | 

Triët-hoc lại giải nghĩa rằng : Những Bà 
Mu có hai hạng : Những tổ-tiên thuộc về mặt Trời 
(dương) bị hết cả Lửa nghĩa là sw ham-chuộng tạo-tác 
vì ho đã thật là thần-lnh và thật là trong-trểo và 
những thần-linh thuộc mặt Trăng (åm) theo sự treng- 
đối mật-thiết với Trái-Đặt nó thành là những « Elohims» 
tạo-thành cái hình-thể hay là sự  khổi-nguyên của 
A dam. 2 | 

Những Âm- Thần tuy là có cái « Lửa để tạo-thành» 
nhưng không có những vật-liệu về tinh-thần cao cả 
theo liên với thể-chất hữu-hình. Họ chỉ sinh ra được 
con người © ngoài hay là kiểu giống người vật-chất 
nghĩa là con người thần-lỉnh (Homme astral). Hóa 
cho nên cái < Bí-quyết của công-việc tạo-thành > có 
luôn luôn trên Trái-đặt nhưng theo соп đường nghịch 
lại như ta soi trong gương vậy. 

Đó là Кё không có thể tạo-thành một người 
thiếng-liêng bằt-diệt, cho nên méi thành cái kiểu-mẫu 


3504 





DICH KINH ТАМ-КНАО 


không có quan-năng (về thần-linh) của cái xác người 
và rôi người ta sẽ biết đó là những kẻ không muốn tự: 


sinh ra nhiều để tu hy-sinh cho các điều Thiên tốt- 


lành cứu-khố cứu -nạn cho сө: Nhân-loại thần-lĩnh. 


Theo như vậy thì phái thêm cho con người 
thất-thể (7 chất Һор thành) ba thé thàp kém nữa 
và ràng-buộc nó chắc-chấn với «Са: phần-tử thiêng- 
liêng x, hai thể đó dùng làm liên-lạc tinh-thän và 
nhục - dục hay là lnh-hồn cảm-tưởng (âmeémo- 
tionnelle). : 

Một hình thể truấtbổ hết cũng chỉ có thể 
để cái phần-tử ò trong một trạng-thái hết sức tri- 
hoãn. Đó là những «ngon lia» những «dươnng- 
thần» đứng đăng sau hơn là đuối thco trên đường 
cùng với mọi thể khác để tạo-thành người trên Trái- 
đất. Nhưng trong cái nghĩa bí-truyền thiết-thực nói 
là phần nhiều dương-thần chỉ là để hóa thân để làm 
са: «Та» trong vu «раё» vi-lai của Nhân-loại. «Са: Та» 
tức là cái «chân-ngã» của con người không phải là 
trí-tuệ không phải là linh-hồn mà là «Cái tỉnh-thần 
cao-sieu» đó là cái quả về tinh-thần và lúc «Hoa në» 


của tình-thần theo lươ“ng-trí trong cát nghĩa thiêng- 
Б £ £ £ 


Tiêng và cao cả. Nhicu sách khác gọi là cái thể 
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hguyên-thủy (corps causal) trên cõi Soùtratmi, nó Їй 
cái «giây vàng 5 sâu những hạt-trai, những cát 
«nhân» khác nhau của cái «chân-ngã» cao cả, (tức là 
những hiện-tượng sáng-lạng của môt người trong 
các kiếp). 

Như các - tẾ Gen cao-siéu khóng có dinh- 
dáng vào sự tạo-thành vật- chat, ta thấy người 
khốói-thủy ó cái thế của các «ВА mu linh-thiêng» 
(Progéniteurs), (không có lửa» huy-động nhu môt 
vật «Бар» (асі огтс) không đặc và không có 
tìinh-thần. Nó không có những cách nữa chừng 
dùng liên-lạc với người trên kë dưới, người linh-thiếng 


với cái óc vật-chất vì nó không có tinh-thần. 


Tóm lại ta nghiệm thấy rằng những linh-thể 
cao-siêu đã trải qua nhiều kiếp, 7 vòng luân-hồi và 
lầy ở trong những vòng đó cái Linh-hỏa-thần. Nều 
đã là thần-linh mà lên cối № Вла, hay cõi trong- 
trẻo tuyệt-đổi ät phải trải qua nhiều kiếp luân-hồi 
dau-khổ khốn - cùng,  bệnh-não. Đó tức là những 
nanh-vuốt sắc mạnh để cãu-xé thành những vết đen 
ở  linh-hồn, nhờ: vậy từ vòng luần-hồi này đến vòng 
khắc ta mới thu-thập lần lần những sự đau-thương 
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do đó để linh-hồn được càng trong - trẻo hơn và 
được cái linh-hỗa-thần càng sáng-lang. Nều không 
thể thi không có một lý-do gì có thể hiểu được vậy. 

Сига người và vật mà những phần-tử“ cầu-tạo 
ở trong đều giống nhau, có một vực xâu khó qua 
được của thần-linh và lươ-ng-tri. Đây lấy một tinh- 
thần của một người trong phạm-vi cao-siêu thì nó ở 
đầu đến nều nó không phải là một phản-tử của 
không- gian và trong những lượt hóa-thản hiểm-hoi 
là cái nguyêễn-chất của một vị cao cả, ở cõi thiểng~ 


liên E vó-cung-tàn 2 


Ai đã tạo thành sự khác nhau giia người và 
vật mà cái vO tạo-thành cũng bằng một vật- liệu và 
huy-động cũng bằng một phần-tứ, tuy là nó không 
nở“ nang lắm, ít nhất. Người là một con våt thêm một 


ông Thần sống giam trong cải võ vật-chất : f 


Tạo-Hóa ë: chương thứ bai của Khi- -nguyên 
thuyết. (Genèse) goi là < Chúa-t£ «а Баһ > chi là 


theo trong bản-thảo những Elohims hay là các thần- м 


linh cho sên một thần tạo ra dam của Địa-cầu khi- 
thủy, một thần khác hà cái < Hoi sinh-khí > và thần 


thứ: ha lầm cho no môt & linh-hón x sinh sống vậy: 
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Cho nên Người tà suy-xét được cải lý-do -сба 
Thiền-hạ nhờ“ ở: cái tình thần mà Тл phú cho 
mới có sw hiểu-biết, biết đến chò аф mà dën, như 
vậy ta trồng thấy cái chỗ nên chăng спа cái Chân-ngã 
mà tự: tạo dược cái thông-sáng thần-minh soi rõ dược 
cái lý của muôn vật mà được 5° ngôi cao-quí của 


д Ж "A 
muốn vat vậy, 


Nhờ có sự giản-dị dễ-dàng ấy mà biết dwo'c 
cái lý của Thiên-ha. Ta thấy bao nhiều sự biển đối 
таё dễ-dàng chung-quanh ta. Sự Sinh cũng như sự: Tủ: 
mới sống đây mà dã «һе đó, mới anh-hùng dũng- 
mãnh hôm qua mà nay thời oanhliệt còn đầu, bao 
nhiêu sự biển-hóa ghẻ-gớm làm cho ta phải suy-xét 
dèn việc của Thiên-hạ mà hội lẫy một nguyên-lý để 
giải-quyết cái luật-dinh của Kiền hôn. Một khi dà 
lãnh-hội được cái lý-do của Thiên-hạ thì cải vi-thứ 


của người đã được đặt trên muôn vật vậy. 
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Chương này Thánh-nhån nói cách làm Dịch và 
học Dịch của người Quản- Tử. 


- 


mar ZA 3|- {л š - У 
# E do BH o - 

Р.А. Thánh-nhân thiết Quái quan Tượng, 
hệ Từ yên nhi minh Cát Hung. 

D.N. Thánh-nhân đặt ra Quẻ, xem Tượng 
lấy Lời mà rõ Cát Hung, 


LOT- ВАМ : Thánh-nhân xem tương Troi- 
Đặt mà đất ra quê nghiễn-cứu, chiêm-nghiệm, mà sau 
lây nhời mà lưu lại cho Hiậu-thể để tå rõ sự Cát 
Hung. 

Trên dày tức là nói cách làm Dich của Thánh- 
nhân thầy cải giản-dị của Am Dương Thánh-nhân 
mới đặt ra vạch qué, đơn và triết, đặt ra các quê 
để tượng-trưng muốn vật. Như thầy Trời xanh cao 
ngắt một сө: hư-không, những trong cõi vô-vi đó lại 


- B cõi thực của Chân Như đó là Hư mà Thực hay 
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không mà có, nén Trời {5 một cối toàn là Thực vì lẽ 
зу Thánh-nhân trên thì coi thấy tương của Trời, tìm- 
аёт гола quê để đặt một qué tượng Trời, lầy quê 
Кіёп là quê có 3 hào Tương tức là qué thuần. 
dwong. Nhưng qué Kiền ắt cũng có lúc thay-dói 
theo thời-gian của nó tiến: mới đặt ra từng hào môt, 
mỗi hào tượng-trưng một thòi-gian tương-đổi, lầy 
lòi đã chiêm-nghiệm rằng-buộc vào từng hào một, để 
giải rõ sự: khác nhau theo từng thời của từng qué. 
Thánh-nhân đã ghi-chép những lời giải 3y gọi là Hệ- 
từ để lưu lại cho Hậu-thể, nhờ đó mà Học-giả có 
thể rõ được sự хаи (hung) mà tránh, sự tốt (cát) 
mà theo, ngăn - ngừa điều dữ diu ác mà theo 
điều thiện điều nhân. 

Đặt ra qué đã là một công-trình bất-diệt, que 
yach ra tượng cho Tao-hóa và muôn sw vật. 

Sau cát công-trình sáng-tạo ra các qué với một 
thời-gian rất lâu mới đặt ra HHệ-từ dé nghiém-xét cải 
nên chăng của từng hào trong từng qué một, cốt để 
vén mæ cho Hậu-thể cái màn u-tôi huyền-bí để soi tỏ 
sự Cát hung. Như vậy hãy thử hỏi mắt bao nhiều 
thời-gian mới lầm xong quyền Dịch mà ta có ngày 


nay để đọc một cách đề-dàng vậy ? 
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Trải qua 4 dòi các bậc Đại- Thánh hết tâm tận-tụy 
với lý-tưởng để theo Thiên Lý mà quyển kinh Dịch 
ngày nay cũng vån còn những nhời ẩn-khúc khó-khăn 
Ыш chó vận chưa có thể giải-quyễt rõ-ràng được, thật 
là công-phu thay! cái công của Thánh-nhân dó là cái 
[ý-tưởng cao-siêu muốn bao-gồm cả Vũ- Trụ trong một 
quyền Kinh, cho nền lấy twong mà đặt та qué tố rō sự 
cát hung để cho người đời biết mà xu cát ty hung 
hầu để gột bố ít nhiều tar-nạn liên-lụy dë tôn-tại cái 
Đúc mà đồn-đốc đạo Nhân. Nên người QQuân-tử học 
để dën cái biết, biết để giáo-hóa cho Nhân-quần xả-hội 
để đến chó chí-thiện chí-mỹ, hậu nâng cao cho Träm 
Но lên trên mực hạnh-phúc vui-tươi, cùng nhân-quần 
xa-hội đều vui trong Đao-dức, 

Đây sự < Minh cát hung» của hánh-nhần như 
thể phải chăng chỉ là một phương-tiện huyền-ão để 
_ đưa con người lên dën chỗ hạnh-phúc cao-siéu, ta 
đừng lầm tưởng sự học Dich của kë Tiểu-nhân, họ 


đã dùng sự < Minh cát Hung» để lầm một lọi~.khf 


= 


riêng tây để trục lợi cho dày túi, cái lòng vi-k% của ho 


với sự Minbh-Dich-äy họ đã bôi do nho trâu đã làm do- 


TE PEN т 5 š - 
bản cả một Thién-Ly vó-cüng sáng-lang cái Đại-quang 
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minh của Thẽ-hệ. Vậy ta nên phản biệt cho rõ để 
tránh khối những sự 191-18 т dáng tiếc ấy. 


тє 2. M) т 4H] ° ưu 4+ g 
T • x 

D. A. Cương nhu tương thôi, nhi sinh 
biến-hóa. 

D. N. Сапе mềm dun đầy nhau mà sinh 
biến-hóa. 

B.N.C.H. Бу ai am dương của CQuái-hào 
thay-đốt dun-diy co-sát nhau, hoặc âm biển ra đương 
dương biển ra âm. Thánh-nhân sở dĩ xem tượng mà 
lưu lời, Người ta nhân lấy có Thi để cầu qué vậy. 

LỜIBÀN: Trên đã nói đạo Tròi-đắt là rất 
8140-01 theo như kinh Dịch thì chí gồm & trong bai 
thể Âm và Dương. Юз là hai thể Âm Đương khác 
nhau át có hai hiệu-lực., nănz-lực khác nhau mà sinh 
ra luông-điện (La différence de potentiel produit le 
courant). Đã có hai luồng-điện khác nhau ít có sw- 
biển-đối, trong sự biến-đổi thì hai thể khác nhau âm 


== 
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và dương dun-diy nhau, điểu-hòa với nhau mà biển- 
hóa ra thiên-hình vạn-trạng. 

Như lấy điện-khí ta thường dùng mà giải thì 
một khi đã có hai luồng-điện âm và dương (nhà điện-học 
thường nói luöng-điện nóng và nguội) thì có sự âm 
dương gặp nhau lúc đầu đun-đẩy nhau, điều-hòa với 
nhau để thành những sự cần ích cho đời người, nào là 
đốt đèn, háo chuông, là ủi, làm cho các máy-móc chạy 
được, tức là có su biển-hóa vỗ-cùng ở trong sw dun- 
dây của hai luồng-điện nóng và nguội. Nhưng nếu 
nói đền âm dương thì sự biển-hóa đó không những 
về thể-chất mà lại có cả sự biển-hóa về tinh- thần 
vậy. Dun-d3iy có cái nghĩa là cọ-xát nhau cho nên sự 
hành-dộng của Âm dương trong phạm-vi thật nhỏ 
hẹp như sự giao-cầu của loài vật nhỏ bé thì cũng có 
"sự dun - dây cọ - sát nhau. Sự đun - đây của âm 
dương Не vật nhỏ cho đến vật lớn, từ: con người 
cho đến Tròi-đắt đều chiu chung một sự huy-dộng 
dun-diy co-sát ày vậy. Vi lẽ theo thé-chít mà nói 
thì ta thử trà-xát hai bàn tay ta một lúc thì thầy nóng 
lên, dó là cái điện-khí trong người thành ra vậy. Cho 
nên trong cuộc biển-hóa thì cần có sự dun-dáy mới 


thành điện-khí mà có điện-khí thì mới có sự biển-đối, 
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Tức là có cái nghĩa có động mới có biển. Nên vì lẽ 
Зу пён chỉ có thể an-tĩnh ắt không có sự biển-đối,. 
mà cần phải có thể dương động để hòa với cái tĩnh 
thì mới có sự thay-đổi. № không ai тиба huy-động 
thì cả cõi Vũ-trụ này sẽ thành ra biểng-nhác, thờ-œ 
bề-tắc các hành-tinh £t dừng đứng mà Vũ-trụ ít tan- 
а. 


тез. Ха о 2 о 4 fŸ 
= Cb o Жж ° £ E >= $ 


' D. A. Thị cố cát hung giả, thất đắc chi 

tượng dã. Hối lẫn giả, ти ngu chi tượng dã. - 

D.N. Hóa cho nên sự cát hung ấy là tượng 
sự mất sự được vậy, sự hối tiếc ày là tượng 
sự loơ-buồn vậy. 

E-N С.Н, Cắt, da t Hỗi, Lân åy là nhờ: của 
kinh Dịch vậy. 

Được, mắt, lo, buồn ấy là sự biến -hóa của . 
việc. Được thì sinh, cả lớa thì hưng. Lo-buồn cũng 


# 
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chưa đền chỗ hung nhưng ta đến sự hồi-hận đã đủ 

14у làm xâu-hỗồ Bèi vì sự" cắt hung tươnng-dỗi với 
"nhau mà sự hồi tiếc ó: giữa. Hỗi-hận là tự nó có sự 
hung mà theo cát, tiếc là tự nó có sự tốt mà hướng 
theo hung, cho nên Thánh-nhân xem trong quải-hào, 


hoặc có tượng đó mà buộc với nhờ»i-từ vậy. 


LÖT- BÀN: Có biển-hóa thì có su thành- 
tựu, tan -vỡ, 'tốt xiu, điều - lành, điều - de, 
diều - thiện, điều - ác. Cho nên tóm lại là hai chữ 
cát và hung. Cát nghĩa là tốt tức là tượng sự 
thành - tựu, sw được, điều hay, điều thiện. Hung 
nghĩa là хаи tức là tượng sự bại-liệt, sự mắt, điều 
dở, điều ác. Su Cát sự Hung tức là hai đầu mỗi 
các kết quả của sự-vật mà ở quảng giữa sen vào 
sự hồi-hận và đáng-tiếc. 

Theo cái hành-vi của Thiên-lý thì có sw dun- 
đẩy của âm-dương át có sự biển - hóa thì sự vật 
mới chia trăm đường nghìn lỗi nhưng rút lại cũng 
chỉ vë cái lý cát hung làm chuẳn-đích của hai mỗi 
đầu tương phán nhau, ở giữa có hai thể twong- 
đổi nhau mà sự ảnh -hưởng cũng theo thể giữa 
không mạnh không nhẹ, đó là sự hối-tiếc. 
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Hối-hận. Nghĩa là đang ở trong trạng - thái 
húy-hoại хїи-ха mà thi-hành theo phứơng-sách tốt- 
đẹp, như một Ке ngu-đện mà muốn lầm quan, 
nèu cái thời nó có mà được lên làm phụ-màu dân 
làm nhiều điều càn-bậy như vậy thật là bối-hận, tức 
là kẻ tiến-cứ nó nghĩa là kë ở nơi tốt mà muốn 
làm sự tốtlành cho nó mà nó lại theo con đường 
càn-bậy như thể ít có sự: hốn-hận vậy. 

Тіёс là mình có sự tốt-lành mà theo sự xiu- 
xa thì đấng-tiếc ví như kẻ thông minh mà di än- 
cướp thì thật là đáng-tiếc cái tài của nó. Cát, 
hung, hối, tiếc tức là 4 cái thể tượng trong đạo Dich 
tương 4 điều хау та ở dòi như: Cát. thì tượng 
được, hung thì mắt, hồi thì lo, tiếc thì buồn. 

Xem như trên trước КЫ di đến sự mắt, còn; 
thì phần đồng con người ta bị chìm - đấm trong 
vòng lo-buôn. Lo là lo sự mất sẽ đến nơi, buồn là 
bó chó tốt mà theo chỗ xấu, như vậy thì cái tâm- 
lý nhân - loại không ngoài hai thể là lo- buồn. Đó là 
nói hạng người & giữa. Trên dưới còn có hai hạng 
tương-phản nhau nữa. Nói hạng người & đượ- nơi 


trung-chính, hiểu - biết được cái Nhân-tâm rõ được 
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Thiên-lý cho có sự Hung cũng không sợ, mất cũng không 
buôn, cứ thẳn-nhiên giữ cho vững đạo. Trung, còn hạng 
dưới chỉ xu vẻ sự lẹi-lộc lúc nào cũng nghĩ đền 
lợi, lúc chưa được lợi thì buồn, lúc được lợi rồi 
thì lại lo mắt,-nên lúc nào cũng chỉ lo cùng buồn chỉ 
nghĩ những còn cùng mắt. Hạng đó là bọn Tiểu-nhân 
tức là hạng chạy theo tài-lơi. 

Câu trên đây giải như vậy tức là tóm - tắt 
hết cả cái kët-quå của Nhân-sinh, Vũ - trụ, Trồòi- 
đất, là cái kët- quả của cái nguyền - nhân lầm ra 
kinh Dịch này vậy. Hóa cho nên trong những 
[54 chim “Thánh nhân đã hết sức cân-nhấc buộc 
vào hào - từ những chữ khen chế rất xác-dáng „ 
theo từng thời, từng thể hào của từng чие vì 
lē đó môi một chữ trong Kinh tức là tắt cả 
đều có nghĩa-|ý riêng trải nhiều kinh - nghiệm méi đặt 
nhất- định từng lời từng chữ trong Kính Truyện. 
Cho nên ta phải cẵn-thân lắm trong lúc xét-đoán 


та. BICA о ЗЕТЕ 27 $ 
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we ИА ° х= 0, ° 
> 4 2y › = j 2 Š th, о 

D. A. Biën-hóa giả, tiễn thoái chi tượng 
dā, Cương nhu Ча, chú da chi tượng dã, Luc 
hào chi động, Tam-cực chi đạo dã. 

D. N. Biến-hóa là tượng Sự tiến-thoái vậy. 
Cứng mềm ấy là tượng ngày đêm vậy. Sự Động 
của 6 hào là cái đạo Tam-cực vậy. l 

B. N.C. H. Thể mềm biển mà theo thể cứng tức 
là thoái - cực thì tiền. Сте hóa mà theo mềm 
tức là tiền, cực thì thoái. Đã biến mà cứng là ban 
ngày là dương. Đã biển mà mềm là ban đêm, là 
am vậy. ; 

Trong 6 hào : Hào 1 và 2 là Әли, thứ з, 4 là 
Người, hào thứ ç và 6 là Tror. 

Động tức là biển-hóa. Сис là thật đền. Tam- 
пес là đến cái lý của Thim Bia, Nhấn. Một 
trong 7⁄47 là Thái-cực vậy. 

Đó tổ rõ sự đun-đẩy của cứng mềm để sinh ra 
biển-ổáa, mà cái cực tốt của biển-hóa trở lạt là cứng 
mềm lưu-hành trong khoảng sáu hào của một quẻ. 


+ 
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Người chiếm nhận lấy sự khúc trực (cong thẳng) 
để đoán cát hung vậy. 


LỜI BÀN : Bién-hóa là cát tượng của sự: tiền- 
thoát; : phàm sự" vật phải có biền-hóa thì mới có thể 
tiên được, có biển ft có động, có động - mới có 
tiễn. Nếu không biển thì không co dóng ất là tĩnh, 
tĩnh thì là không tiễn. Không tiễn tức là thoái. Đạo 
Tròi-Đất không n ngừng đứng lúc nào, tức là không 
có định cứ, hết cái qua thì có cái lại, qua qua lại lại 
không cùng, có sự qua lai vô-cùng-tận như vậy là 
сб sự biën-dói không ngừng của lạo-hóa, đó là cái 
quan-niệm cản-thiết của Dịch -lý. 'Tạo-hóa không 
ngừng, muôn vật không định, -cho nên cái mềm cái 
cứng biển- đổi lần nhau, cứng dën cùng-tột, thì lại mềm, 
mem đến cùng- cực thì lại cứng. Cứng mềm cứ: thay- 

i như vậy theo một vònø-tròn không ngừng-dịnh 


Mộ sự lưu-hành của ngày đêm vậy. 


Hết ngày thì lại đêm, lưu-hành như: nước chiy 
không bao giò trê lại mà không lúc nào nghĩ с Cải vừa 
mới có đã thành cải quả-khứ: TỎI, liên-tiếp nhau mai- 


mãi không lúc nào là khỏng <ó biển-đổi như nước 
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chảy Cho nên một hôm Рһи-Гї đứng trên bờ sóng 
ngắm dòng nước chảy mà than rang : 

с Đêm ngày cứ chảy luônluôn như 
thế mái >. Thệ giả như tư phù, bắt xả chú dạ (Luận- - 
ngữ T&-hān IX) Cho nên Шу sự lưu-chuyển của cứng 
mềm mà tượng ngày đêm. 

Sự động của 6 hào là cái đạo Гат-сис. Ba 
cái cùng-cực, tức là theo 7 //¿z-/bZ thì cái cùng-cực là 
Trời. Theo агй thì cái cùng-cực là Đặt, theo vật- 
thể thì cái cùng-cực là М0. Người trên đã nói là 
cái tượng-trưng của thiên-dịa-nhân và là chú-t muôn ' 
loài trên сё! đất, sự huy - động trong 6 hào 
trong qué tức là để tó rō cái đạo của 3 cái cực của 
Trời Đất Người Cho nên 6 hào lấy tượng 
là: z bào dưới tượng Đất, 2 hào giữa tượng Người, 
+ hào trên tượng Trời, tức là hình cái địa-vị của từng 
thể: Т trên cao, dưới Эз Һар, giữa có Người. 
Tức là lấy ba cát cùng-cực - của ba thể tượng hình 
6 hào trong quẻ để cho rõ cát hung, hối - lẫn theo thời 
của Thiên-lý vậy: 
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Hit $ Ж 8 2> HỆ Emn 
+ ° Ú 2 PF k. о PH 22 đo 3 
оа "° 


D. A. Thi cố Quân tử sở cư nhi an giả, 
Dịch chỉ tự đã, sở lạc nhi ngoạn øiả, hào chi từ 
dã. 

D.N. Hóa cho nên người Quân tử ở chỗ 
yên, ау là cái thứ tư của Dịch vậy, chỗ vui 
mà ngắm ấy là nhời của Hào vậy. 

B.N.C.H. Са Thứ-tự cua DịÊh trong quái-hào 
là chó để soạn, làm ra thứ-bậc của sự lý dương-nhiên. 

Ngoạn : (ngắm-nghía) là xem tường-tận rõ-ràng. 


LỜI-BÀN: Người Quân-tủ- đã hiểu-biết Thiên- 
lý, không lo nghèo chỉ lo Đạo, ăn không cầu no, ở 
không cầu yên mà vần no vẫn yên. Lúc nào cũng 
điểm-nhiên và thanh-thần, ô& chỗ nào сапе yẻn-tĩnh, 
cho rằng ở giữa chó can-qua, binh lửa đi chăng nữa thì 
cũng yên như trên bàn-thạch giữa chòn thái-bình. ngwòt 
Cuân-tử đã biết Thiên-lý, hiểu Thiên-mệnh, mà chỉ 


sọ: mệnh Trời, cho nën cho rằng có trong sự nguy-hiỄm 
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đi nữa mà vẫn yên vui mà doi mệnh Trời. Nếu cái nguy 
tủy gần mà chưa có thể зау được dën mình thì cũng 
. không say Ta cho mình bi đau - thương dược vì lẽ ау 
người Quán-tü' tin & Thién-Iy, so: nơi Thiên-mệnh 
mà ăn ở đều yên - lành như vậy tức là vàng thco 
cái thứ-tự của Dịich-lý vậy. = 

Nếu người Quấn-tứ phải trong cơn khến-cùng 
quản-bách như Nhan-hồi ở: trong ngö-hểm, sóng bằng 
gió cơm, bát nước cuc-khó mà уап dược thần-nhiền 
mà theo Đạo. Không bận-lòng, buôn-phân mà bó Đạo, 
sự khôn-cực đó đổi với người Quân-tử chỉ là những 
sự" thử-thách của Hóa-công. hay là những tội-trạng 
mà Ы-рһи, thân-xác mình phải chịu để rửa sạch những 
vẽt.ô-uÈ kiệp xưa. Cho nên sự khôn-cực hay sự phá- 
quí vinh-hoa các cái hồng-trần- mộng nó cũng theo 
thứ-tự của cái thời mà theo Dich-lý đền, rồi di, đổi 
với bậc CQuân-tử- thì nó chỉ là đám phù-vân nay tụ mai 
tan không có nghĩa-lý vậy. Cho nên lúc nào cũng vui, 
ở: chó vui mà ngắm-nghía, ау là chỉ đọc những nhời trong 
hào. Са: Đạo của người QQuân-tử là cần 18у cái 
vui 6 đời, khiển cho lúc nào tâm-trí cũng duro thån- 
nhiên уш-уё không lo-sợ  buồn-rầu gì cả. Không 


vào cảnh-ngộ nào mà tự mình không có cái thú 


3522 


DICH KINH ТАМ-КНАО 


«уб nhập nhi bất tự đắc yên > không lo được lo 
mất, bao giờ cũng có cái sinh-thú đương- 
phiên, Cần lấy cái lạc-thú trong tâm-trí lúc nào cũng 
điềm-nhiên thư-thái mà lúc nào cũng зеп - nắng 
cần - màn, học-hồi để thông - suốt muôn vật. Người 
CQuân-tử lầy các /2ø- là những vắn-đề đẳng chú- 
trong vi © trong bao-hàm cả một Vũ-trụ, cå môt Thiên- 
ly. Cho nên người. Quản-tử là bậc hòa cùng Thién- 
lý lấy sự khoái-lạc trong những lời-lẽnói ус Phiến-lý 
vậy. Như: thể thì cao lắm thay Ì Trong-treo lắm thay ! 
cải thú уш Quân-tử. Cái khoái-lạc của bậc Hiên-triết ở. 


trên cõi đất này, nhw vậy mới là cái < chân -khoái-lạc >». 


теє 2C k # —+ KE H wa 
£ ° vo PL Е 5 #y BỊ йй. 
R o dp EU 5 ° Ж y2 ü X 4 
WEERT 


D. A. Thi cố Quân - tử cư tắc quan kỳ 


TY 36 


Tượng, nhi ngoạn kỳ iü. Động tắc quan kỳ 
Biện nhi ngoạn ky Chiếm. Thị d: tự Thiên hru 


chi, cát vô bát lọi. 
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D. N. Hóa cho nền nguói Quán-tử ở yên 
thì xem Tượng ấy mà ngắm Lời ấy, động - 
thì xem cái Biến ấy mà ngắm lời Chiếm ấy, 
Thế cho nên tự Trời giúp nó, tốt không gi 
không lợi. 


B.N.C.H. Lèi Tượng biển là thấy о” trên phàm 
nhời nói đơn sơ, Biển зу là hóa tại & trong Ху. Chiém 


nghia là cái chỗ quyềt-định thắng-thắn sự cat hung vậy: 
LỜI - BÀN: Đầy là nói sự nghiệa-cứu: Dịch-lý 


của bậc Quân-tử.. Xem như vậy thì lúc nào người 
COuân-tứ cũng theo Thiên-lý. Lúc yên-tĩnh thì xem 
Tượng ngắm Tü xem có sự cân-đổi cái Tượng với 
nhời nói không vậy. Đó là một phương-pháp chiêm 
nghiệm khi an-nhàn. Lúc có sự động thì ắt có biển cho 
nën mới xem-xết cái biển mà ngắm nghĩa 151 chiểm- 
Xem su kinhn-ghiệm сйа Thánh-hiền có đúng với sử 
vật хау ra trong khibiển-động. Đá là một phương- 
sách chiếm-nghiệm khi có sự động-biến. Xét nhu thể 
thì lúc động cũng như lúc tĩnh, lúc nhằn-dỏi cũng như 
lúc có công-việc, lúc nào người (Quân-tử cũng chỉ vui 
với Thièn-lý, lấy cái Vũ-lrụ lầm một quyển sách lớn 


vô-hạn mà dë từng tờ một, chiếm-nghiệm những sự 
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sảy ra mà xét sự đăng-dối với lời của Thánh-hiën dë 
lạ. Trong khi /7z⁄ là lúc sự vật còn sơ - đầu mới 
là cái nhân cho nën người Quân - tử xem tượng 
mà ngắm nhài cho rö- ràng. Trong khi động thì 
có biền tức là sự vật đã trải qua những trạng-thái để 
huy-động từ sốt (nhấn: des cái quả. Người Quản- 
tử xem cái biển mà ngắm lời chiếm. Lo: chiến 
tức là kët-quš của su" kinh-nghiëm anh-hưởng của môt 
hào. Như vậy ít sự học của người Quản-tử- гїї uyën- 
thâm, trí-tuệ lúc nào cũng theo Thiên-lý át có sw thôn g- 
sáng như: Trời mà sống một cách như nhập với Thiên- 
lý cho nên một khi < Trên không oán Trời, dưới 
không trách Người, cứ bình-đị та đợi Mệnh. 
Thượng bắt oán Thiên, hạ bất oán nhàn, cw dị dĩ sĩ 
tu Mệnh» (rung-dung). Biết có mệnh Trời cho nên 
người (Quân-tử- lúc nào cũng chăm-chú vào Ðạo-lý, di 
trên con đường Thiên-lý. Hóa cho nên tự Trời giúp 
vậy. Vì rằng: ‹ Trời sinh ra muôn vật, nhân cái tài 
lực của từng vật mà đồn-đốc thêm vào, cho nên 
vật nào có thê vun-đấp được thì vun đắp vào cho 
tốt lên, vật nào nghiêng-lệch thì làm cho đồ-nát 
đi. < Thiên chỉ sinh vật, tắt nhân kỳ tài nhi đốc уёп, 


сб tài giả bồi chi. khuynh giả phúc chi >. 
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Xem như уду thì Trời có lung giúp những kë 


đã cë công tự giúp mình lám vậy. Phương-ngôn Pháp 
со cầu <Aide-toi le ciel t‘aidera» «Tw giúp mình thì 
Trời sẽ giúp >. Nên có sự giúp của T rồi tức là 
hưởng được phúc-lành-của Trời ban cho ắt tốt mà 
không gì không lợi. Уга 

Но Но nói rằng: Tượng và Biển có cứng mềm 
biển-hóa khác nhau, Từ và Chiểm có sự khác nhau 
ở chó cát hung, hồi lẫn. Người Quân-tứt & nhà thì hoc 
Deb làu S thì. đàng Dịch. Vừa diipi 
tinh không phải Dịch tức không phải Trời. Cho 
nên tự Tròi giúp cho thì tốt “không gì không lợi. 
Giữa lròi-đặt, cứng mềm biển-hóa không lúc nào 
ngừng-nghỉ, người ta trong vòng Đại-hóa, thì cát 
hung hối lấn không một đình-tức, có một cái sáng 
mà ba tối: Hung Hỗi Lần. 

Cho nên trên Thượng-văn 18у cát, hung hối lần 
mà răn người. Tas nhấn lầm công-việc theo Dịch 
chỉ có cát mà không bị hung, hồi, lån đó là cái công 
học Dịch của người CQuân-tủ.. 





= 


CHƯƠNG THỨ BA 


Chương này thích sái lệ thông-thường của nhờn 


quë và hào. 


Ti + # Š ƒ Ÿ 2 ж. 
Xã ° Ту». 


D. A. Thoán giả, ngôn hồ Tượng giả dã ; 
Hào giả, ngôn hồ Biến giả dã. 

D.N. Thoán nghĩa là nói ở Tượng ấy 
vậy. Hào nghĩa là nói ở sự Biến ấy vậy. 

B.N,C.H. Thoán là nhòi quê, do Văn-Vương 
lầm ra. 740 là nhòi hào, do Châu-Công lầm ra. Tureng là 
chỉ toàn-thể mà nói. Bén là chỉ một chi-tit mà nói. 

LỜI - BÀN : Thoán trong Kinh Dịch của môi 
quë là một đoạn bàn gom nghĩa cả toàn-thể một qué 
gọi là Г/ойн. Mỗi một quê dưới lời Tượng thì thầy 
có chữ < Thoán viết > nghĩa là lời Thoán nói rằng : 
Nhèời Thoán là của Văn - Vương lầm ra. Đến 
sau con thứ д là Châu-Công mới bàn nhời của 


từng Hào một. Fo tức là một vạch & trong một quê, 
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gồm cái nghĩa biển đổi ë trong; một quë có б hào mà 
mỗi hào có hào âm hào dương; ở ngôi âm ngôi dương, 
là hào tĩnh hay động, Tinh thì yên động thì có Веи. 
Biến hào nghĩa là: Hào động & què G£ 
là dương mà động thì sẽ biến ra âm mà biển hẳn thể 
que di vậy. 
Ví-dụ như : Quê Кугу mà hào Ciru-ngā là hào 
йыз КЫ 
и ¿ Kiến 
шуан \ 


duong động Ж có biển, hóa thành hào âm mà 


` Cin- ngā 


que Khám ë trên đổi là que Khàn. Như vày 


thể qué lại đối là qué Khiém, cho nền trong cách 
—— Khôa xen Dich thì qué K; 
е Khiém А : : 
—— Са \ là cái nhân cái gốc cua St 
xem mà зи' thành-tựu là & qué Biển là què Khiêm. 
Кыа Тее 
Ta Вин thành SP 
Cấn: ez = кз Cấn 
Qué K, Quê Khiém 
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Đây là hào Cúu-ngü là hào đơn biển thành hào 
triết mà nều Шу ngược lại mà nói thì : 


Khoa — —  Bišn -L Khiẩm 


— m 


"Сав s thành Сав 
Qué Кыла Quê Kiểu 


Quë Khiêm biển thành quê Kiển là hào Luc- ngũ 
của què Khim động goi là động triết, hào triểt (âm) 
biển thành hào đơn là dương cho nên qué Khỏn trên 
biển thành què Khim mà đối thể que là аис Khiêm 
biển thành qué Kiến vậy. 

Vì có đó Hào тї quan-hệ cho sự hiển-hóa của 
Чие, là cái nguyên- gốc để dói thể чие tức là dói са cái 
ý-nghĩa và thòi của qué. Vì lẽ đó mà mỗi hào có một 
ảnh-hưởng mật-thiết và Паһ -thiêng đổi với toàn 


qué vậy. 


Taz 5 тз ° EFRA 
#‚ ° l# 3ƒ Й 1. gy , ° 
Z 5 0 5-00 19 0, ° 
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"ĐA. Cát hung giả, ngôn hó kỳ thất dắc 
đã. Hối lẫn giả ngôn hồ kỳ tiêu tỳ dā. Vô cứu 
giả thiện bồ quá dã.  - N 

D. N. Cát hung ấy là nói ở sự mất 

được vậy. Нӧі tiếc ấy là nói ở tỳ vết nhỏ 

vậy. Không lỗi à ày là khéo sửa điều quá vậy. 
B. N.C. H: "Đây là nói cải thông-lệ của lời hào 


trong quë: 


LỜI - BÀN : Đây cung như: TR Thánh - nhin 
cho ta những định-nghĩa từng chữ dùng © ở trong Kinh 
để cho có thể hiểu môt cách rõ-ràng thâm - thúy 
vậy. Tây là nói đền sự cát hung, trên tôi đã giải, lai 
có y-dinh nghĩa cho thật ro. 

Cát tức là được. Hung tức là mất mà hổi tiếc 
thì kế vào loại tỳ vết nhỏ mà ngườ" ta có thể sửa chữa 
gọt tây di dược, còn cát hung tức là hai đích tương- 
đối nhau vë cái kÈt-quả của Nhân-sự và muôn vật. 

Lạt nói cả cất nghĩa chữ Kháng f. Nèu 
không có lỗi át không cần gì nói đến làm gi cho tốn 
mực, tốn giấy và tốn công nhưng ít có điều quá không 


được trunz-chính & trong, eó bề chênh -lệch mà mình 


biết. kê 50" lêch 2 ay lại cho nơợay-ngắn, Thể mới gọi là 
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khômg 107. Khổmg [д2 tức là ó: trong có sw quá mà có 


cái khéo bào-chữa cái quá аду уау. 


@ + ЖКА А + Đế 
з Ж 5 ƒ Sk ° 


о ЭЭА Thi có hệt qui tiện giả tön һб vị, të 
“tiêu đại giả tồn hồ Quái, Biện cát hung giả tồn 
hš Từ. 

D. N. Thế cho nên sự sang hën phân ra ấy 
còn ở ngôi-thứ. Dinh nhỏ, to (âm đương) ãy 
còn ở Quẻ. Bày tô cát hung ấy còn ở Nhời 
(từ). š 
SN B.N.C.H. Vị là cái ngôi của 6 hào. zë là do sự 
định vậy, 7⁄4 là Âm, Dai là dương. 


LỚI-BÀN: Sy quí-tiận là giai-cấp tưởng xã~ 
hỏi cho nên [hánh-nhân muốn duy-trì cái giai-cấp đó 
tròng ngôi-thứ của sáu hào. Hào đầu tức là ngôi của 


Kë-sr, hào hai là ngồi của Thiën-ha, thứ-dân, hào ba là 
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ü 


ngôi của Cóng-Khanh, hào tú: là ngôi của bậc Đại- 


thần, hào ngũ là ngôi của Vua. Hào trên là bậc Q uðc- 
phu. Như xây có thể xem biết được sw quí-tiện 
ở trong quê. Còn sự định Йи nhe thì cũng đè- dàng 
lắm vậy. š 

Lón tức là dương mà „рб tức là ấm. Nhưng 
sự lớn nhỏ không những là chỉ thấy hào đó là Âm 
hay Dương mà dinh được cho thật đúng đâu. Còn 


cần xem cái ngôi-thứ của nó có được chính hay 


không. Ne; chink là, thể nào ở ngôi ấy như thể 


âm ó: ngôi іт là ngôi chính-dáng, còn trái lại thì là 
không chính-đính. 

Chú-thich: Không những sự định nhề to còn cần 
ở: ngôi-thứ của nó mà còn có ảnh-hưởng của thời 
tiết ngày thắng nữa. Nëu chiêm-nghiệm rõ-ràng một 


cách tinh-vi, theo phép của Vương - Hú thì ta sẽ 


có cái kết-quả dën triệt-để của Dịch-lý. Ví dụ : như » 


quê: Кїёп coi vào tháng chín ngày Mậu-Kuất. thì 
Si. c6 ta thầy, hào Cru-Nga © ngồi trung-chính 

Ёла сав quí, lai được tháng chín là thắng Z7? 
Què Kišn tức gọt là hào Vượng vì hào Сёи- Мой 
có hào Tuất, lại được ngày Tuất chiếm thì có sự thinh- 


vượng vô-cùng ‘уау. 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Và như hào Thượng-lục hào âm & ngôi chinh- 
dinh tức là âm cũng vượng nhưng bị tháng Tuất và 
ngày Tuất khắc tý tuy. ở- hào Thuong-@luc như: vậy bị 
khắc ất sự thịnh phải giảm bớt di nhiều lắm. Cho nên 
sự định-đoạt to, nhỏ, tức là su thịnh suy của một hào 
phải xem trong qué là có ý nói cái lý do tìm xét 
sự xung-khắc, sinh-hop, suy-vượng để có thể định- 
đoạt được sự cất hung. Mà sự" cát hung có thể bầy 
tổ rõ-ràng theo nhời-từ của các bậc Thánh-hiën đã kinh- 
nghiệm để lại. Nhời hào phần nhiều nói xa-xôi, cho 
nên muốn biết cái kët- quả rō- ràng của sự cất 
hung t phải biết cách đính-đoạt to nhỗ ó trên đã 


im A 
nol Vậy, 


Tiết 4. ЖЕ ¿#7 + AU 5 
A. 25 Ж Л Ÿƒ VE ° 

D.A. Ưu hối lẫn giả,tồn hồ giới, chân vô 
cứu già tön hö hối. 

D.N. Lo, hối, tiếc ấy là còn ở chỗ răn. 
0101, chăn - động không lỗi ấy là còn ở chổ 
;hối-hận. 


3533 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


B. N.C. H. Ršn Lo là sự ngay thẳng của sự phân- 
biện, bởi vì điều ác đã động mà & lúc chưa thành hình 
ở: đó lo cho nó thi không đến nổi hởi-tiếc vậy. Chin - 
là động vậy. Я 


Biết hồi-hận thì có sw dóng lòng si sửa chữa vi 
quả của minh mà có: thể không lỗi vậy. 


LỜI-BÀN: Lo tức là có sự nao-núng trong 
lồng, sọ:-sệt phạm một hinh-phạt gi, hay có sự hủy-hại - 
sắp đền cho mình. HH? tết tức là nh teng tỳ-vết nhỏ (trên ` 
đã giải nghĩa). Có những tỳ-vết nhỏ ví-dụ ó: mặt mũi 
mà le-lắng đêm ngày mắt sự dep-dë di thì trong sự lo 
đó ất có sự tìm kiểm phương-pháp tåy-trù, đó là ë 
sự khuyên-răn vậy. 

Điều ác điều thiện ít phải có nguyên-nhần nếu 
như điều ác mới phát ra mà tự mình dập tắt được, 
lấy sự bành-động của nghị lực mình mà đè-nén dep-bỏ 
đi được thì không có 151, nhưng tuy là không có 
lỗi nhưng cũng ở trong vòng hối-hận là vì tuy điều 
ác chưa thành hình, mới là một tư-tưởng vô - hình. 
thật nhưng có sự chứng-minb cửa thần-Hnh cho nên 
mới nói l cồn & trong vòng hối-hận. Theo Khoa- 
học bày giò người ta đã giải rằng : những tư-tưởng 
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tó thật và thành-hình: Theo Leadbeater tròng 
quyền người vô-hình và hữu-hình thì ta thấy rö 
tầng môi ý-tưởng của người đều có hình trên 
không - trung mà ta. không trồng thấy. Như 
lúc giận-dữ thì có hình như lần sét, lúc vui-vẻ 
người có tư-tưởng lầm điều nhìn, điều nghĩa mỗi 
môi có hình thể khác nhau và theo kinh Dyzan thì 
nhất cử nhất động đều ghi-chép bởi những Lipikas 
(ức như thần hộ-mạng ở hai vai) dë dệt thành 
cái nghiệp-chướng của соп người. Cho nën một tu- 
tưởng lầm ас tức là đã vạch lên tấm gương của hồn 
minh một vết đen ас, mà mình tự biết mà tự 
sửa chữa di thì không có 151 mà уап còn trong vòng 


hồi-hận vậy. 


Tecs  ## ШО» k =й 
Ah Ма ° 249307 
Z o 
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D. A. Thị cố quái hữu tiều đại, Từ hữu 


hiểm dị. Từ dã giả các chỉ kỳ sở chi. 
D.N. Thế cho nên quẻ có nhỏ to, nhời 


có khó dë, nhời ấy vậy là các sự chỉ - dẫn 


nơi chỗn của né (hướng theo). 
B.N C.H Nhà B âm, to là đương mỗi cái 


đều theo chỗ xu-hướng của mình. 


Ho Dưỡng nói rằng: Doc nhòi Từ quë Khiêm, 


quê Phục như người đi vui trên đường, như sự: ат-ар 
mùa xuân xuống, như dứng trước vua Nghiêu, Thuần 
Châu, Không, cảm thấy cái khí tượng hòa-lạc như thë 
nào 2 Nhà: nói vui åy để chỉ cho người được nơi chốn ấy 
thì tốtvậy. Doc nhài Ті của quê Đôn Bác thì như qua 
sông sóng gió, như tuyët rơi xương xuống như đứng 
trước vua Tru vua Kiệt, Кё giặc-cướp, cái khí tượng 
sợơ-sệt, chịu lép như thể nào ? Nhời nói ау gian-hiểm 
mà chỉ cho người bỏ chỗn ấy, đi là hung vậy. 


LỜI- BẢN: Phàm muôn vật © đời có làn 


, 1TM F A F Eon 
có thập, CÓ Sang, có hën, có trên, có dưới, có 
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tôn-ty trật-tự thì phải có nhỏ có to. Mà có nhỏ 
có to ở trong que là sự" cần- thiết dë tó cho fö-rệt 
cái ảnh-hưởng của sue vật chiều theo vì le đó nhời 
trong quả. phải cân-đối xác-dáng với hào suy hào Tư n ng 


cho nên mới “có nhòi khó-khăn hiểm-hóc, có nhời 


- đề dàng vậy. Nhòi tức là cái để giảng-giải dé chỉ cái 


nghĩa mà môi một hào hướng theo. Nhòi là аё 
duy- trì sự kinh - nghiệm của Thánh - nhân vé các 
hào, để lai cho hậu - thể theo đó mà học. Nên 
trong 151 quë, lắm chỗ nói dën người, đến chim 
muông, đến gia-súc vần vån, tức là nói những tượng 
mà thể, ngồi đức của qué sở - trường để làm 
cho dễ hiểu cái đức, thể, tài và dụng qué vậy. Vì le 
ау nhời trong què lím khi thật là hiểm-hóc khó 
hiểu và có khi cũng dë hiểu, xem qué ngắm nhời 
nhiều vẻ khác nhau cho nên người uân-tử Пу 


làm vui vậy. 


ла 
гә 
га. 
i 


CHƯƠNG THỨ TƯ 


Chương này nói sự cả lớn của đạo Dich mà Thánh- 
nhân dùng như vậy. 


пат WARI + Я 


= Т 9 Чы 
9 A №27 18 ° 

‚ D. А. Dịch giữ Thiên-địa chuàn, cố năng 
di luân Thiên địa chi Đạo. 


Р. N. Dịch và Tròi đất båt trước nhau ` 


(dịch phỏng theo Trời đất), cho nên thường 
_đàng-buộc, lẫn lộn với cái Đạo của Trởi đất. 

B.N. C. H. Quái Hào trong kinh Dịch có sẵn cái 
đạo của Thiên-địa, bắt trước ngay cùng với Troi- 


đất. «2» là như: sơi chỉ тау ао, sau có ў liên- 


hợp nhau. « ийи > là mười sợi to: đánh lai môt soi 


goi là luân có cái ý lựa chọn điều lý. 

Ho Hö nói rằng: Trong kính Dịch có đủ cái 
Đạo của lròi-đất, cái gốc tự & Tlrời-đất cùng nhau 
cho nën trong Đạo TIròi-đất buộc nó lai thì hợp được 
hàng vạn thứ làm một, rực-rỡ- không có cái thứ: hai, 
kết lại thì một cái thực mà phân ra hang vạn thú: twoi- 


dep có đạo lhường. Œ dưới này có ba tiết đều là 
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cách dùng sách Dich của Thánh-nhân và hai câu nay 
tương ứng với nhau. 

LỜI-BÀN: Trên ds giả: Người đối với 
Trời-đất tức là cát kët-quå của Ас dương. Muôn 
vật cũng đều chủng một ảnh -hưởng ấy. Cho nên | 
Trời muốn giúp công cho kë cô-gắng, mà làm suy- 
sup những kể, nghiêng-lệch. Trời đã ban cho тед 
Cải ngồi cùng-cực của muốn vật, là vất có cái linh- 
khí thần-minh mà ta thường gọi là tìm-tính, hay 
đức - tính. 


Cho nên những bậc Quản-tử có cái trí-tuệ thần. 
minh theo rõi Thiên-lý để hiểu-biết được sự huyền-bí của 
Trời đất mà Trồi giáp cho, bắt chước 'Erời-đất trong 
công-việc và cứ-chỉ ngôn-n gữ. Người ta ở đời lưu- 
hành trong cát đạo biền-hóa của Trời đắt, tức là đạo 
Dịch, khác nào như đần cá lặn-lệi ở: giữa giòng 
nước chảy, tuy lúc nào cũng có cái năng-lực vùng-vây 
chay-nháy, nhưng vẫn cứ phải trôi theo giòng nước. 
_ Giồng nước. chay càng to càng mạnh bao nhiều 
thì sự trôi di lại khó cương bầy nhiêu. Sự trỏi di 


như thể tức là Thiên-mệnh vậy. Cũng như ta sống 
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trên cõi đắt ngày đêm trôi như nước chảy không khi - 


nào trổ: lại, một ngày qua là một ngày mắt, sự di-dịch 


càng ngày càng khác cho nên người Quận-tứ thấy sự 


hành-động mạnh-mẽ và bất-tuyệt của Trời mà phải 
bất chước theo, tự cường, tự mạnh mà không nghỉ, 
Như vậy tức là đã thầu dược Dich-ly để cùng 
di véi Thiên-lý, đó là một mà là hai, nhưng là Ti 
rằng buộc quần-quít nhau như một. 


Cho nên người ta có thể nói đạo Dich là cái 
hiện-tượng của đạo Trời vậy. Như vậy thì đạo Dịch 
to lön vô-cùng như" Trời vậy. Cả lớn thay lhuyền- 
bí thay! 


Tiết А 1° y2 EAX о УА 
K 28 Jee о Ж К Лау BH 2 
© ° RARE ° ФО Xu #U d2 
йл ấU 2 2 ° HAWAR о X 
É Ân ЎР 2 lì ДА. о 
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D. A. Ngưỡng di quan w Thiên-văn, phủ 
di sát w Địa-lý, thị cố tri u-minh chỉ cố, nguyên- 
thủy phản chung, có tri tử sinh chỉ thuyết, tỉnh 
khí vi vật. Du-hồn vi biến. thị cố tri Quỉ thần 
chi tình-trạng. 

D. N. Ngànglën xem Thiên-văn, cúi xuống 
xét Địa-lý Ње cho nên biết cái cớ tối sáng (tức 
là tối là nguyên-nhân của sáng) cái sau-trót 
lại trở yë cát nguyên-nhân cho nên mới biết 
cái thuyết của sự chết sống, tinh-khí làm vật. 
Du-hón làm biến-hóa cho nên biết tình-trạng 
của Qui-thån. 

B. N.C. H. Đây nói sự cùng ky-I mà Thánh- 
nhàn lẫy cái đó để làm sách Dich. 


Dịch là âm dương mà thỏi, tối sáng, chết söng 
qui-thần đều là sự biển-hóa của ảm-dương, l cái 
đạo lròi-đất vậy. 1Ìi¿u-vău thì có ngày có đêm có 
trên có dưới ; ia-ñ thì có Nam có Bắc, có cao có 
хаи. А/енуёи là suy-xét dën cái trước (cái căn-nguyên). 
Phẩm là cần yêu ở-sau. Âm tỉnh dương khí tụ mà thành 
sự Tố-ràng của thần vật. Hon du, phách dáng, là sự 


tan-rā mà ra làm biển-hóa, là chỗ vë của Qui vậy. 
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Н Hỗ adi răng : Trẻn Văn-ngôn kính Dich đều 
“nói dú cái lý âm dương. Thánh-nhân dùng Dịch lấy 


cải lý cùng-tận của âm dương. 


LỜIL-BÀN : Tìm được cái lý biển đổi của Tròi- 


đất, tức là Dịch-lý thì trên Trời cũng có sự di-dich 


dướa Đất cũng có sự biển-đối luôn luôn không bao giò 
ngừng đứng. Hóa cho nên Thánh nhân nhìn lên trên 
Trời để coi Thiên-văn. “Thiên-văn tức là cái văn-về спа 


_lrời trên vòm xanh ngất có bao nhiều sự huyền- bí, 


hàng triệu triệu ngôi sao hợp lại thành Thiên-văn. Theo ` 


thiên-thể vận - chuyển muôn vật trên сб: đất đều 
bị ảnh-hư'ởng của các vị tính-tú trên Trời. Trong Dinh- 
kính có nói là cái Fohat là liên-lạc-viên mang từ cõi 
định-tinh này sang coi khác cho muốn vật trên cối 


„đất cái lnh-khí của “Trời. 


Như vậy muôn vật đều bị ảnh - hưởng của tinh- 
tú cho nên bên Trung-quốc dòi xưa có khoa xem Thiên- 
văn thần-hbí có thể biết được sự sinh tử của một Bë- 
vương, hay một vị anh-hùng cái-thể, sự hưng vong 
của một nước vân vân... Một nhà khảo-cứu về 
Chiếm-tình-học ngày nay nói rằng : « Вау giờ khoa 
chụp-hình dš cho ta hay những ảnh-hưởng về hóa- 
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học của các Hành-tiah-hë bằng cách in lên trên một 
tấm kính có thuốc bất ánh sáng, hàng triệu triệu tinh- 
tú và hành-tnh mà trướe kia van trét qua những sự 
tìm kiểm của Thiên-lý-kính rất tính-sốo và mạnh; 
thành thứ: bây giò råt dë, hiểu cái Thái-dương-hệ của 
ta có thể ảnh-hưởng cái trí-não của một dứa trẻ mới 
sơ-sinh còn tinh-khiết chưa có cát gì in vào бс nó 
một cách rất rø-rệt và tương-đổi sự sinh đó với một 
T„k--m¿ml nào ở trên vòm lrời vậy. 

(Les mystères de FHoroscope, Ely Starp ХІ) 
Xem nhu våy thi Âu và Á, xưa và nay đều cóng-nhàn 
sw ảàh-hướở-ng của tinh-tú đối với muôn vật. Vì những 
lý do đó mà xưa Ма Trần-Đoàn tièn-sinh dā lập ra 
phép-tính 70-07 để xem số-mệnh từng người một. Tôi 
đã nghiên-cứu khoa này thấy một sự đúng như thần 
và cảm thấy cái tỉnh-thần Á-Đông đã lên một bậc cao- 
siêu trong cõi buyền-bí của Tròi-đặt. Khoa Tử-vi tức 
là Chiẻm-tinh-học vậy. 

Сиш! xuống thì xét /4-ý. Trên có Thiên- 
văn tức là những Thiên-thể ở trên không, có 
sự vận-chuyễn huy- động tức là cải tượng Drong 
của Tlrời. Trên tức là nói đến cái thể dương. 


Cá dương tất có âm để thành hình cho nën cúi хип 
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thì xét Đ;+-1. Địa- B một khoa-học huyền-bí cũng 
nhu Phiên-văn xưa nhưng những lý-lz kết-thành mệt 
lý-do дер- dë của ‚ сё đặt hiện. hình trước màt 
ngwòi ta dược. Ví-dụ như t«Phượng-hoàng âm thủy 
thì thấy cuộc đặt hình con chim lớn uống nước dưới 
sông hay là € song tượng họp hình >, hình hai con 
vớt hop với nhau. yên vận... liên thì tỉah-tứ có 
thể ảnh-hướng được đến sự vật thì tai sao 2 là 
chất mà trong đó có đủ thể để làm thành hình 
người ở ngay, với người, sao lại không có ảnh- 
hưởng với nhân -yất, nhân sự vậy 2 Bao nhiêu Ке đã 
vì không thâu hiểu lại cho những khoahọc đó là 
một di-đoan: Một cái nhà ó: trên một khu đất có 
phương có hướng tốt, trên gò du ó sống đẹp- 
để ắt người ở nhà đó được phồn-thịnh mank- 
khoẻ, sảng-sửa. Một са nhà © vào пот đặt có 
lam-sơn chướng-khí, trước mặt có núi, sau lưng có 
gò, không-khí không có chỗ thoát át kẻ é đó sanh 
sao gây còm mà chết và tan-la vậy, Đó. nói về 
nhà cửa cho người sống ta thường gọi là Duong- 
cơ. Phia-ly còn có ảnh-hưởng cả đến người chết 
nữa, cái mà chôn người chết gọi là âm-phần để 


cho người âm. Га đã công-nhận là chết di không 
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phải là hét. Vậy còn cái khi tinh-anh của người. 
Vì Ë 3y Địa-lý lại còn là khoa để tìm cái huyệt 
С cho người chết di mà cái tinh-anh của người đó 
có thể vì chỏ huyệt tốt mà được < Đấc dia » thì 
được càng sáng-súa Ssưng-sướ-ng vui vẻ trong cõi vô- 
hình mà ảnh-hưởng cho con cháu. Cho nên phải tìm 
huyệt, phải vọng khí, huyệt tức là nơi tu-họp cái tú-khí 
của Tròi-đặt, tình-tú. Cho nên huyệt là chỗ có nhiều 
sinh-khí có thể duy - trì được nắm xương bằt-diệt, và 
sự" sắng-suốt của cái tinh-anh của người chết. Са: 
tình-anh dó được sắng-suốt vui vẻ ít có ảnh-hưởng 
đến con chšu về sau. Như vậy Địa-lý là một khoa- 
học huyền-bí có thực, vì không được thông-dụng 
cho nên những khoa-học đó một ngày một mai- 
một di mà thành ó: cửa miệng thể là những dị-đoan 


А 
vậy. 


Nói về đường giáo-dục Mạnh- Tử cũng cho cái 
tập-khí của hoàn-cảnh có thë cảm-hớa được tảm-tính 
người ta,ông nói ràng: chỗ ở biến-đồi cái khí 


tượng, sự ăn-uống biến-đồi cái thân thề chỗ ở 





(1) Xin xem quyền Tử-vi số П của tôi đã xuất-bản năm 1952 nói rất rõ. 
rằng về ảnh-hưởng Ÿja-Ìý với người. 
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quan-trong lắm vậy ôi ! (Cu di khí, Dưỡng di 
thể đại tai cư hồ Ì (Tân-tâm-thượng) Như vậy Thánh- 
nhân trên thì xem Thiên-văn, dưới xét Địaý, vì 
những cé ấy cho nén thới bietes được suw tối sự sáng, 
Sự còn sự mat, sự thinh Sự” suy. | ` 

Biết cái sống thì biết cái chết nên mới biết cái 
thuyết sư" tik, có sinh át có tử, không vật gì trên 
cõi đặt có thể bằt-diệt được, biết được cái sơ - đầu 
thì biết được cái sau-trốt. Ha cho nên Tršn-Doàn 
da theo cái thuyết nầy mà lập ra số Tử-vi, lấy giờ, 
ngày; tháng, năm sinh của người mà có thể biết được 
cả đời người và lúc chết, Biết được са thuyết sinh 
tử tức là đã hiểu được cái thủy chung của vật та gần 
được Đạo rồi vậy. 

Phầm vật thành hình là nhờ: ở cái tỉnh - khí của 
âm dương kết thành, cái tính là chất hữu - hình 
thuộc âm để tạo thành thể-xác, cái khí là chất vô- 
bình thuộc dương để tạo thành Thân, có хас có Thần 
thì mới thành vật Enh-động được. 


Cái hồn của muốn vật nay đây mai 45 để lầm. 


sw biển-hóa, vi một thị chết đi thâa-xác bị tan-rã 


mà hòa thì ở: trong cõi vô-hình chờ: mệnh-lệnh mới 
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để lại di theo kiếp khác, cứ như thể cho nên cái Du-khi 
cta Гид túc là cát hồn пау đầy mai đó là chỉ sự biển- đổi 
của muôn vật vậy. Thể cho nën mới biết cài tình-trạng 
của Очі а Оаа là cái khí thiêng hêng ở 
tong Trời-đất, tuy mắt ta trông không thấy, tai 
ta nghe không thấy, nhưng lúc nào cũng có thể 
tóm- thâu được cả muôn vật không xót vật nào: 
Đâu đâu cũng hình như ở trên đầu ta, ở bên 
tả bên hữu ta. < Dương dương hó như tai kỳ 


"thượng như tại kỳ tå hữu > (Trung - dung). Xét 


như: vậy cảm thấy ngườa ta là vật linh trên cõi đất; 
có hồn, có phách # phải có qutthần, cẩm được 
có qui-thần là biết được cái tình- trang của 
qui-thần, tức là biết quổ-thần là đẳng thông-minh 
chính-trực tượng-trưng những sự tốt - đẹp mà 
người đã lầm ӧ đời пау, sau khi chết đi được lầm 
Thần làm Thánh. Đó cũng chỉ là một giai-clp trong 
cuộc đời vô-vi để cho kẻ ngu thấp-kém trông đó mà 
lầm gương. Саі tình-trạng của quithần rất là u- 
їп duy chỉ có bậc Thánh-nhân hiểu biết được Thiên- 
lý và cơ~vi của Trời-đất št cảm-thông nhau vậy. Hiên- 
thời bên Âu-tây сб hội Nhân-điện-học chuyên chỉ 


nghiên-cứau về linh-hồn. Lấy sự xuit-h3a của thọ-cẩm, 
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lấy sự thông-suốt của linh-hồn để tó rō những trang- 
thái các linh-hön khác. Mật nhà nghiên -cứu vẻ linh- 
hỏn-học hay Nhân-điện-học” theo khoa-học” đương 
thời, hoặc các nhà tu-hành đắc Đạo có thể xuẫt-hồn 
ra mà chung dụng với những tình-trạng của quỉ-thần 
trong cõi vô-vi. Hóa cho nên duy chỉ có sự biết của 
"bạc Thánh-nhân thì mới có thể hiểu-biết đến tình- 


trạng của thần-linh vậy. 


Тыз И X Db, 311 02 Ж 7t 
18 9 ka BỊ F 325 ]2 ° чәл А 
TATR ° JIREH ° A 
XS о k + 
о ° 


D. A. Dë Thiên-địa tương tự cố bất vi. Tri 
chu hồ vạn-vật, nhi Đạo tế Thiên-hạ có bất quá. 
Bàng hành nhi bất luu, lạc Thiên trí mệnh сб 


bất wu. An thồ đôn hö nhân со năng ái. 
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D. N. Cùng với Trời-đất tượng-tự (giống) 
nhau, cho nên không trái Biết khắp cả 
muôn vật mà cái Đạo giúp Thiên hạ cho nên 
không quá. Đi bên mà không siêu-vẹo. vui với 
Thiên-lý biết cái Mệnh cho nên không lo-buön. 
Chỗ Đất yên-vui đôn-đốc lòng nhân. cho nên 
năng ái (уёи-тёп). 

B.N.C.H. Đìy là sự tim-tinh của Thắnh-nhân, 
cái Đạo của lrời-đất là biết dạo Nhân mà thôi. В: 
khấp vạn-vật là Trời. Đạo giúp Thiên-ha là Đất 
vậy. Vừa Biết vừa cólòng Nhân là biết mà không puá. 

Bàng hành lì Ыё cách thi- hành cái quyền. 
Bát hwu là cái Nhân giữ được chính-đáng đã làm vui 
được cái Thién-lý (lý của Tròi) mà lạ biết Thién- 
mênh cho nên có thể không lo-buón, mà sw hiểu-biết 
đó có lợi-ích, thâm-thúy. tuy chỗ đều yên vui mà không 
một lúc (có ý-tưởng) bắt nhân, giúp mọi vật mà điều 
Nhân được đôn-đốc làm ích thêm Trí. Bỏi vì Nhân là cái 
lý của Ах. А; là sự dụng của Nhân, cho nên Баі cái 
cùng nhau nhw trong với ngoài vậy. 

Họ Hồ nói rằng: Trên Văn-Ngôn nói Dịch và 
Trời-đất giống nhau nói thể nghĩa là Thánh-nhân và 


Trời-đất tương-tự nhau. 
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Họ Trình nói rằng : Vụi với Trời, biết cái Mệnh 
cho nên không buồn, nếu Nhan-tử ở cùng người khác 
thì họ buồn mà Nhan-tử: một mình vui. 
LỜI - BÀN: Biết được Dịch-lý cũng tương-tự 
như Thiên-lý, tức như Trời-đắt cho nên mới không 
trái Thiên-lý. Trái Dịch-lý tức là trái với Thiên-lý, 
trải với Tròi ít tan-ra, suy vong. 
Biết khắp cả vạn-vật mà có Đạo giúp cho Thiên- 
hạ thì không có sự quá. Biết khắp muôn vật mà lại = 
không trái với mệnh Trời cho nên sử kỷ tiễp vật không 





gì có thể quá đượcc, bao giò cũng giữ được dao Irung- 
chính, không thất quá, không bắt-cập át có đạo Trung- 
chính mà cứu giúp Thiên-hạ qua khỏi sự hối lần tón 


ғ 


vong, giữ đạo Trung-chính cho nên mới không quá. 


Đi bên mà không siêu-vẹo : Biết cách thi-hành 


cái Đạo duy-trì được са: Đức lớn-lao của Trời-đất nên 


d 


“ | 
TL 1 жа; р `" т < -A xã - tr, Т 
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* А : = Г d mi t 
biết chỗ sáng mà dën, vì bậc QQuân-tử cũng song 


b All... 


nhu mọi người cạnh bao bả phù-hoa phú-quí mà không 


ы , 
“ 2 
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siêu lồng, trong cái lần sóng mãnh-liệt của thë-hë mà 
không bị siểu-dạt vào trong chó bùn-lầy đen - tế”, vào 
hang хаш vực thẩm như mọi người. Sống bên những 


sự ham-muốn thèm-thuồng của nhục-dục, người Quản- 
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tủ: không siêu lòng mà vận luôn thi-hành cái nghị-lực 
sắt đã cươ“ng-quyết đối với mình để xa lánh sự ham muốn 
cửa våt-duc. Cho nên sống ó: trên cõi thể mà không bị 
nhục-dục dằng-buộc, уап được tỉnh-thần tự-do vui-vẻ 
với Thiên lý, để hiểu biết Thiến- mệnh. Biết dược 
Thiên-mệnh tức là biết được cát mỗi đầu qui-tụ của | 
muôn vật, Chia ra làm trăm nghìn dường mỗi khác 
nhau nhưng rút lại cũng chở: vẻ một mỗi mà thôi. Нё 
người ta biết rõ như thể thì còn phải lo nghĩ gì nữa 
Không- Tử: nói rằng: eThién-ha lo gì nghĩ gì? Thiên- 
hạ tuy có nhiều đường khác nhau những cũng 
vẻ một mỗi, một chỗ mà trăm mối lo Thiên-hạ lo 
gì, nghĩ gì ?». 

(Thiên-hạ hà tư hà lự ? Thiên-ha đồng qui nhì 
thù đồ, nhất chí nhi bách lw. Thiên-ha hà tư hà 
lœ? (Dịch: Hệ từ-hạ) Cho nên người Quản-tử 
đã hiểu dược cái со-уі của rời đất át không còn 
có gi có thể lo-buón. Vì le ấy mới «Ап khóng cầu 
no, ở không cầu yên» mà lúc nào cũng được yên mà 
уш với Đạo. Được yên уш để có thể đôn-đốc điều 
Nhan mà Nhân là cái Đức lớn của người. Theo 
lý-thuyết ở trên thì thầy cái Đức lớn cúa Trời-đất 


là sự sinh thì dạo người cũng tương-tự như lrời- 
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đất cho. nên mới phải cũng như: Trời-đấắt đồn-đốc 
sự sinh-tôn. Đạo Trời có 4 Đức lớn là: Nguyên, 
Hạnh, Lợi, Trinh mà đạo Không theo cái lý đó nhân 
sự "tường -tự với lrời- đất nên cũng lẫy 4 cát 
Đức ấy tượng cho nhân-sinh là: Nhân, Nghĩa, 1, 
Tri. Nguyén là Nhân, đứng đầu các điều-thiện. Hanh 
là Lé hội-hợp các cát kiểu-diễm tính-túy của đời 
người. Гот là Nghia, định rõ các phận cho điều-hòa. 
Trinh là Trí giữvững cải trinh lầm gốc mọi sự. 
Воч vậy Khổng-Tử nói rằng: «Quảân-tử: thể nhân 
túc dĩ trưởng nhàn, gia hội túc Чї hợp lề, lợi vật 
túc dí hòa nghĩa, trinh cò túc dĩ cán зш». 

Người Quân-tử có cái thề nhân-từ đủ dë làm 
lớn người, hội các cái tốt đẹp đủ đề làm cho 
hợp lễ, lợi cho vật đủ đề làm hòa cái nghĩa, 
có giữ tríinh-bền đủ ае làm gốc mọi việc (Dịch). 

Chữ: Nhân có #¿ Nhdn là пеш? và chữ Nhi là hai 
hợp lai nghĩa là ka; моед, tức là ý muốn nói con 
người theo hai phương-diện thể và đức, xác và hồn phải 
đầy-đủ cả thì mới gọi là Nhân. Nều nói cát nghĩa của 
Nhân thì dài lắm. Có thể tóm-tắt như sau này : Nhân là 
nói sự hành-động của người ta phải hợp với Thiên-lý, 
chi-cóng vô-tư giữ cho ngay-ngắn, trung-chính, không 
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chếch-lệch tư riêng, khiển cho đổi với nguoi cũng 
như đổi với mình lúc nào cũng kính-cần và thàn-ái 
như một vậy. 0827 | 

Nhân còn có y-nghia rộng lớn hơn, Khổng-Tử 
nói răng: «Tri giả nhao thủy, nhân giả nhạo sơn, trí 
già động, nhàn giả tĩnh». 

Người Trí thích nước, người Nhân thích 
núi, trígiả động, nhân giả tính ( Luân - ngữ : 
Ung - gi VI). Vì le gì vậy? Thiên Khuyển-học 
trong sách Lè-ký ĐạiĐái chép rằng: «Tir - Công 
hồi: Quản-tử thầy nước б: sông lớn thì xem B 
tai làm sao? Khóng-Tú nói rằng: Nước là Quân- 
tử ví như Đức vậy, cho khấp cả mà không tư riêng, 
giống như Đức; đến đâu thì đó sống, không dën 
đậu thì đó chết, giống như: Nhân; trôi chảy xuống 
chó thấp, chảy thẳng, chấy quanh đều theo lý giống 
như Nghĩa; & trên cao trăm trượng chảy xuống khe 
mà không ngàn-ngai, giống như Dũng; chó cạn thì 
lưu-hành, chỗ хаи thì không lường được, giống như 
Trí; yều-ớt mà nhổ mà đâu cũng thấm đến được, 
giống như: 542 (soi-xét tinh-tường), chịu các cái хаи, 
không từ: chối cái nào giống như bao-khỏa vật (bao- 


dung cả тої vật) cát gi không sạch mà vào nước thì 
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không mấy cái ra mà không tỉnh-khiết, gióng như 
Thiện-hóa, đông thì bằng-phẳng gióng như Trinh; đầy 
thì không phải gạt giống như có Độ, đi triểt-khúc 
bao giờ: cũng chiy về phương Đông, giống như có ў, 
nền người (Quân-tử thầy nước ở sông thì xem. Sách 
Thượng-thư Đạt - truyện chép rằng: < Tử- Trương 
hỏi rằng: Bậc Nhân-giả sao mà thích núi? Khổng-Tử 
nói rằng: Núi cao ngắt Ì Nói cao ngất! Mà thích &- 
trên núi có có cây sinh ra, có chim muông nẩy-nở ra 
CÓ của cải “nhiều. Của cải sinh ra mà không để riêng 
tư, bốn phương đều dën lẫy mà không cho riêng ai. 
Mây gió & đó mà ra để làm cho khoảng 'Trò+i-đất 
thông với nhau, âm dương hòa-hợp với nhau. Cái 
ản-trạch vũ-lộ muôn vật nhờ đó mà thành, trăm 
họ nhò đó mà có ăn. 

Ау thể bác Nhân gi thích núi vậy: Vì ÍE đo 
mà người (QQuân-tử yên-vui để đôn-đốc cái Nhân. 
N hän còn hàm cả cái nghĩa Ất, vi có Nhân mới có 
Ái, có -Ái thì mới có lòng thương người yêu vật 
muốn cho vạn-vật bao giờ cũng có cái khoái-lạc mà 
sống & đời. Bồi có lòng Nhân cho nên người ta 
mới thương yêu nhau mà tụ -hợp với nhau, coi 


nhau như anh em một nhà, coi cả Thiên-hạ như một 
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người và cả Vũ-tru chỉ là möt thể: Vậy đã có lòng 
Nhân thì có lòng Ái. Hóa cho nên người CQuân-tử- 
có nơi yên thì đôn - đốc lòng Nhân, mới có thể 
được lòng AT Ия tức. là trạng-thái xu? t w tự 
nhiên, bình-thần không chếch-lệch vẹeo-vo không phải 
miện-cưỡng tức là An. 

Міли với An quan-hệ với nhau råt là mật-thiết, 
An là đức-tính råt tốt của người có Nhân, lúc nào: 
cũng bình-dị thân - nhiên. Tâm - trí lúc nào Củng 
phẳng-lặn g điểm-tĩnh yên- lặng thích-hợp với Thiên- 
lý, nên bao giờ cũng Ản-nhiên, có Án thì mới 
đôn-đốc được Nhân, mà đã Nhân l An vậy. Cái 
Đạo-lý của Dịch với Thiên-địa tương-tự. giồng nhau, 
không trái nhau, biết khắp hết muốn vật mà lấy 
cái Dao giúp cho Thiến-hạ thì cung không phải là 
quá đẳng. : 

Đến đây cái dụng tâm của Thánh hiền dạy cho 


người theo Đạo-lý TÔng-rãi mềnh-mông. 


Một khi đã thẩm-nhuồn cái lý-trí của Dịch thì 
thấy cái thần mình cũng như: không со trên cõi ta-bà 
này; mà nó có đi chăng nữa theo cái đời hữu-hình, 


ảo-tưởng này thì cũng chi nhu cải cây, cái со, cün 
2) E У; 
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_phểi-hợp bằng những Nguyên-tử, bằng những luồng 
điện của Vũ-trụ mà là «một cây lau biết nghĩ» (Pas- 
cal). Ta đã hiểu như vậy 3t là ta coi người cũng 
như ta, vật; сау, có cũng có dòi sống như ta do đó 


nảy ra cái lòng Ма-а to-tát дд: với muôn vật, 


Bắt đầu trong hồi Chiến-quốc bên Trung-Hoa Mặc- ° 


Bich thấy dồng-bào sầu-sé nhau chỉ vì danh với lợi, 
đã tự-n guyện thành một kẻ giang-hö óm-àp cái thuyết 
Kičm-ái dé giúp dòi khối cạnh-tranh nhau. ÄÍZ<- 


dich bạn thân với Vương - Hú, chắc ông cũng đã. 


nhuần - thẩm đạo Tròi-dát, hiểu - biết những lý-do 
bí hiểm của Tao-hóa mà di giảng cho đời thuyết 
Kjữm-ái. Vào thời cận-dại có Vương-dươnng-Minh 
cũng có tắm-lòng ưu-ảI nhân-quần nhưng uống thay 
trí dòi đang hãng-hái trong cuộc сап-диа đồ-thần 
nền thuyŠt Kiêm-ái phất bỏ rơi trong thời-gian vậy. 


т 
= " 


таа Ж-А ЗЕ TU đu 2E 
M8 + йу, ЖМ 42 đo ° j F 
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Г sx ; mm с КИБР ЖЕК 
E1 R 2 ü S Жп ° аф 4,2 ví? 
JAR- 

D. A. Pham-vi Thiên-ha chi hóa nhi bšt 
quá, khúc thành vạn-vật nhi bất di. thông hó ' 
chú dạ chi Đạo nhi tri, cố Thần vô phương nhi 
Dịch võ thë. i 

D.N. Sự biến-hóa không quá cái phạm-vi 
Trời-Đất, từng khúc thành muôn vật mà không 
di lại, thông-suốt cái Đạo ngày đêm mà biết cho 
nên Thân không có phương-sở mà Dịch không 
có thê-chất. 

B.N.C.H. Đây nói sự thật đến Mệnh của Thánh- 
nhân. Pham là như có cái khuôn-mẫu để đúc kim- khí, 
Fi la khuôn-khổ vòng ngoài. Su Biển-hóa vó-cung 
của Trời mà Thánh-nhin làm. phạm-vi của nó không 
sử quá ở trong Đạo, đó goi là may thành áo vậy 
(ầm cho đắc Đạo), có tài may thành áo do ở sự" 
thông-bác đầy-đủ vậy. 

Chú-dạ : (ngày đêm) là nói cái #8; sang, chết 


sống quï-thần. Röi sau có thể thấy cái huyền-diệu của 
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chi-thän (i) không có phương-sởs sự biễn-hóa của sự 
di-dịch không có hình thể vậy. 

Chu-Tử nói rằng : Su hóa sinh của lròi-Đất 
thì vỏ-cùng, Thánh-nhần lấy dó làm khuôn-mảẫu pham- 
vi, không sử quá đạo Trung lại tựu-tập các sự våt mà 
. phần lượng, hình chất tùy từng thú lớn nhỏ, rong 
hẹp, dài ngàn, vuông tròn, không có cái gì là không 
thành-tựu. Cái lý ấy của vật không có chỏ nào di 
khuyết. Đây nói cái phạm-vi cực kỳ lớn. (абон 
grand) khúc thành cực kỳ nhỏ mà nói (infiniment 

petit). Thường giữ trong phạm-vi thì không quá, 
khúc thành mà không di lại. Bắt é nơi thấy được 
thần không có sự biền-đổi thì không thể thể được. 

Lại nói rằng : «Pham» là cái khuôn vàng lầm phạm, 

cvi» là cái bao quanh, đó là sự hóa thành của Tròi-Đất 
đều mắt cái vòng ngoài (tức là cái phạm-vi vô-cằng 
tận, vô-biên vô-giới, Thánh-nhân nhân cái khuôn ày 
“lầm thành bao quanh mỗi vật, Чир một Tân như một 


năm phân làm 4 mùa. 





Hỏi : Như sự sinh-vật của Trời, đến mùa Thu 95 
mà thành, Thánh-nhân lấy đó thu - khép ẩn-tầng sự sinh vã 
_———— | | _- 
(1) Chíthần: đến chỗ Thán-diệu, Z= st 

2558 = 
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của người, lòng dục động thì tình nỗi lên, Thánh-nhân 
lấy đó dậy-dõ, phòng làm giới-hạn khuôn-mẫu, đó 
có phải là sự không quá Phạm-vi không 2 

Đáp rằng : Sự việc của phạm-vilà cái gì khoáng- 
đại, đó cũng là một việc vậy. 

Bây giờ lấy trên thân mình mà xem thì thể nào ? 

- Hoặc như. sự trồng, sự nghe, sự nói-năng 
động thì đều đáng giữ- gìn nuôi-dưỡng, thuận thì không 
nên quá chó sai-lầm. 

- Sự thuận như: thể phải không ? 

Đấp rằng : Sự sự, vật vật, không phải Trdi- 
Đặt không hóa ra, đều phẩi tu-tập trong phạm-vi của 
nó. Lày М nộ ai lạc mà nói thì vui cho đáng chỗ 
vui; giận cho đáng chô giản, buôn cho đáng chỗ buồn, 
thích cho đáng chô thích, đều & trong phạm-vi vậy. 

Trình Të nói rằng : Tròi có cái góc khoáng- 
khoát vô-cùng chỉ có người lấy lực mắt mà theo 
thầy thứ~-tự nóng lạnh, vận-hành спа Nhật: Nguyệt mà 
lập thành qui-mó để л dòm sự hóa sinh của Trời- 
Đất, không phải sự hóa sinh của Trời-Đất đâu, cái thể 
của nó như loại thành-quách bọc ngoài. Trên dày 


nói như mặt Trời lên xuống ba vạn lý, ngoài hai vạn 
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lý không có vật gì có thể đạo-đạt được. үз; nói như: 
“Tròi-Đắt thăng-dáng trong tấm vận lý, không thể 
đạo-đạt được, к tám van ly Trời-Đất tận cùng. 
Học-giả cần-yều lấy cất thể biển-hóa của Trồi- Đặt nói 
như trên đây quá пы, cùng Tròi-Đất mà không giống 
nhau là để ngăn lòng tin vậy. 

Sự chết sông trong đời có tín-có nghĩ; theo có- 
kim vẫn có tín có nghỉ cho van-thë. Thánh-nhån sao la! 
quán-thóng được mà biết 2 Chỉ là dàng Dịch mà thôi. 

Họ Hồ nói rằng : Trên Văn-ngôn nói Di Luán 
\ đạo Trời-Đất, & đây lại nói Pham-vi së đổ dí (buộc) 
à chuộng sự thành-tựu gọi là Luân (kët-to:) vậy. 


pi ma 
t2 D 


Ho Trương nói rằng : Tròi-Đặt, vạn-vật ngày 
đêm, ba thứ åy không ngoài âm dương; Thánh- nhân 
tận tinh thšn theo đạo Dịch cho nên thường 12у 
khuôn-mẫu phạm-vi, khúc-trit thành~- tựu mà thông- 
suốt vậy: 

LỜI-BÀN : Phạm-vi là nói sự giớihạn của 
muôn sự vật. Phạm-ví cửa Tròi-đắt nều lấy giới -han 
mà nói thì rông-rāi bao-la vô-cùng-tận theo sự bišn- 
chuyển và phồn-tạp của muôn sw vật và Vũ- Trụ. Nhưng 


ы . + = u ү ж # = 
{гїї nghìn đường cũng chỉ rút về một mỗi tức là са! 
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pham-vi Tròi-dåt hay là cái luật Âm Dương tương- dối. 
Cho nën xét các sw biển-hóa ở trên cõi đất ta sẽ thay 
nó không quá cái luật-định của Âm Đương. 
«Со Âm Dương có vợ~-chồng, 
Юзи rằng Thiên-Địa cũng vòng phu-thê >. 
Đền loài cảm-thú côn-trùng cũng theo cái luật đó 
như: сау со là vật vô trí vỏ giác cũng đều theo một qui- 
tác ау. nên có sự biến -dôi chỉ trong vòng àm dương 
không thể quá được cái phạm-vi của Tròi-đắt уду. 
Hóa cho nên bao nhiêu sự vật biển-đổi nào cong-veo, 
tròn dài, dẹp ngắn, lkhúc-khyúdu hiểm-hóc khó-khắn ví 
như các cơ-thể của thân-xác người nào là đốt xương 
đài, xương ngắn, nào là vuông tròn, dẹp mông, nào bắp 
thịt tròn dài, gån cốt gia lông vẫn vån, bao nhiều sự 
khó-khăn hiểm-hóc аё tao thành một thể-xác con người 
mà dën lúc chết đi cái thân-xác Зу củng theo trong pham- 
vi âm dương mà tan-dã ra các nguyễn - tử chổ: về 
những nguyên-chất của nó, vì vậy thây ma trôn xuống 
đất trong một thời-gian đào lên thì những cát hình tốt- 
đẹp khi xưa đã tan-rữa ra thành bùn đất như thể thì sw 
-_ thành vật khó-khăn công-phu bao nhiều lúc chết đi không 


` è a Pb І ді EU r, Al ај 
còn di lại cái gì, phần nào về thể ấy, mỗi một chất lại 
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tuw Һор lại với cái nguyên-chắt của nó để lại thành vật 
khác luân-chuyển như thể mãi mãi không ngừng hầu 
để tồn-tại cõi sinh-tỏn này vậy. | 

Bậc Thánh-nhân đã thông-hiểu cái Đạo ngày đêm 
nói đến ngày đêm thì гїї rõ-ràng ai ai cũng biết được 
hết ngày lại dër đêm, chåy như giòng nước bất tuyệt. 
Biết dược cái Dao ngày đêm tức là hiểu được cát đạo 
Âm Dương của Troi-dit cho nên mới biết cái cuộc 
Tứ-Sinh, Tön Vong, Đác Thất, Thịnh Suy, Quỉ- Thần. 
Sự biết đã đến. cùng-cực tức là hạng Trí-giả hay bậc 
Thánh nhàn đã sống trên cõi vô-hình át mới cẩm thấy 
cái 7 hän trong со! hư-vô không поч chỗn, không 
phươ-ng-vị lưu-loát khấp no'i trong Vũ- Trụ bao-la sáng- 
súa vô-cùng-tận vì |ë ấy mới nói: € Thần vô phương > 
không dầu là không có nó dë nhập vào cõi Đại - Nhất 
bằt-diệt, 

Tôi xin nói sơ qua về một trạng-thải xuầt-hồn mà 
tôi đã nghiệm-cứu. Một khi đã tự luyện được dën 
trạng-thái < xu3t-hón >, khi nháp-dinh linh-hồn xuất ra 
tực thấy thánh-thơi nhs-nhàng tự-do khaan-khoái 
không cồn có gi có thể ngăn-buộc mình được. cải Thân- 
minh của mình linh động rất mau-chóng và dễ-dàng 


không như khi mình còn lưu lạt & xác-phàm., Một lầu- 
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đài rộng lớn uy-nghi mà bạn ó: cũng không có nghĩa- 
lý gì 451 với Thần-minh khi xuất ra khối xác, duong 
đài bao nhiêu cũng chỉ trong chớp mắt là đền nơi. Như 
vậy bạn đã sông trong cõi vô-vi, thần-tiên huyền-diệu 
ra ngoài cõi không-gian và thời-gian. Vì 1 ấy trên đây 
Thành-nhần nói Phần là chất vô phương số: mà sw di- 
dịch biển-hóa của Thần ắt không có hình thể vậy. Thần 
tức là cái linh-khí cái tinh-anh trong-sáng của linh-hồn 
người cho nên trong cõi vô-vi sự di-dịch của né át 
cũng theo với cõi của nó mà không thể thành hình 
thành thể như ta б trên cõi đất. Hóa cho nên mới 
nói là thần vô phương mà Dịch thì vô thể. 

Đây Thánh-nhâần muốn nói cái Dịch-lý vô-cùng 
huyền-diệu ë trên cõi vồ-hình không ngoài cất phạm-vi 
của Âm- Đương, muôn vật tạo thành bằng những thể 
phức-tạp cũng chẳng để lại cái gì sau khi chềt mà 
một khi -thông-hiểu được đạo Âm Dương thì Thần 
xuất trong сб: vô-biên vô-giới và có sự di-dịch biển- 
đổi vô-hình vô-ảnh. Đó là nói dën trạng-thấi tột-cùng 
hết sức cao siêu của Dị¡ch-lý. 

Tiết trên đây là nói Dịch-lý đổi với cõi Hồng. 
trần đổi với người và muôn sự vật. Cho nên không 
trái với dạo lrời mà thi-hành theo Thiên-ly. Нос 
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hối cho đến Chí- Tri, duy-trì Thiên-HĐạo, giáo-hóa cho 
Thiên-hạ, cứu-giúp chúng-sinh vượt qua cái b2-dáu 
đầy sóng gió. Cho nên bậc Quân-tứ [бє hao cũng 
уёп-уш cùng với Đạo, độn-đốc lòng Nhân để thi hành 
lòng Ái gồm đến cái lòng Bác Ái vịtha đổi với 
Nhân-vật hầu để dúy-trì cái Đại Nhất, hầu đến cái 
kẽt-quã chí-thiện chí-mỹ vậy. 

Tiết 4 này Thánh-nhân nói đến su huyển-diệu 
tột-cùng của Đạo-Dịch trong cõi vô-hình thì cũng 
= như соі hữu-hình, cát Thàn-minh tiển-triển trong cõi 
“tự-do khoáng-dạt mà hợp dược với cái Đại-Nhất 
trong cõi vô-hình sống trong сот bao-la vô-cùng-tận 
mà sự di-dịch của nó không còn hình-thể nhu trên 
cõi hữu-hình. ái kẻt-quả huyền- diệu của Đạo- ích 
đổi với cõi vô-hình là nhập được vào Đại-Nhất của 
đăng Chí-Cao. 

Xem như vậy “Thánh-nhân muốn trần-bày để 
giải rõ hai mục-tiêu của đạo Dich: cõi về và 


hữu-hình trong Tròi-đất và trong đạo Âm Dương. 
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Chương này nói cái thể dụng của Dao không 
ngoài cái âm dương mà chò đó là dĩ-nhiên mà chưa 
từng ý vào âm dương vậy. 


nar — — 3Ÿ ï ° 

D. A. Nhất âm nhất dương chi vị Đạo. 

D.N. Một âm môt dương gọi là Đạo. 

B.N.C.H. Âm Dương thay-đối vận-chuyển ấy 
là khí vày, cất Lý зу gol là Dao. 


Bao là “Thái-cực, lấy một ngày mà nói thì ngày 


— 


à đương, đêm là âm, lấy một thắng mà nói thì trước 
ngày lrăng tròn là dương, sau ngày Trăng tròn là âm 
lấy một năm mà nói thì mùa Xuân Hạ là dương mùa 
Thu Đông là âm. Từ со chí kim bao nhiều thứ trên 
mặt đắt sắp hết lại có đó chỉ là một âm một dương 
thôi. Ái sai khiển tự nhiên vậy thay ? Dó là Đạo vậy. 

Họ Trình nói rằng: Dao không phải là Âm 
х Dương, sở dĩ gọi mót ầm mót dương là Đạo vậy 
Họ Lão nói rằng: Róng không mà có sinh-kh; 


không phải vậy, âm dương đóng mở, bẩn-nguyẻn 
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trước sau không phất Dao, hôm nay со Âm, mai có 
dương, tiền làm cho đều, có Đạo đây-dú ở: âm mà 
thi-hành б dương tiếp sau nhòi nói trên là sự phát ra 
cho vật bảm-thụ cho nên gọi là cái công Hóa-dục. 

Công-việc của Dương thành nói cái khí-chất 
đã đủ ë cái công. 77z# nghĩa là cái mà vật thụ được, 
Sinh thì có Tinh mà các thứ gọi là Đạo. Công-việc 
của Âm, theo sách của Chu-lứ, Trình-t đã nói йи 
TÔI. | 

Chu-tù nói ring: Cát Lý. trong Tròi- dắt, cái 
Тһ chỉ để nói cái kóng cái cố, chàng khéo ở 
chỗ sinh-vật được đến chỗ sẽ bat ddu gọi là Tinh- 

Hài : Đúc Khổng Tử đã giải cái Thiện бёр 
nhau thành Tính như: thể nào? Người ta chưa hiểu 
cái Tính, đến Mạnh-tứ: mới giải ra dược. 

Rằng : Thuyết của Không- Tứ thì të-nhi, thuyết của 
Mạnh- Tử thì sơ-lược. Bởi vì không từng suy cái 
nguyên- đầu; không từng thuyết lại một lần nữa chỉ nói sự 
thành nó là Tính vậy. | 

Lại nói rằng : Lớn thay | Kién nguyên, vạn-vật 
nhờ lúc đầu có rồi kể-tip nhau gọi là Thiện. Đạo 


Kiền biển-hóa, cái Tính-mệnh của mọi vật đều chính- 
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đính, sự thành ấy gọi là Tính. Đây là một đoạn để 
giải cái ý Trời-đất sinh thành vạn-vật, không nói 
đến cái Tính con Người như trên. 


Hỏi : Kế-tục là sự lưu-hành cát lý ау phải không ? 


Đáp : Như trong có sự vận-chuyển chỉ coi sự 


chuyển-động không thôi, vạn hóa đều theo sự ra vào 
Ху. Cái đó thường ví như hai cánh cửa mài nhau ở: 
giữa có một cái tâm bi mài, nën xét xem sự bắt dĩ åy. 
Lẩy sự ra vào bốn phương tấn-loạn của Hat gạo 
mà dậy, ZZ tuc là "Thiện, sự Nguyên Hanh đó là sự 
lưu-hành trong 6 соі của cái khí mà chưa thấy ở vật vậy" 
Thành nó nghĩa là cái lính, Lợi Trinh, đó là 
i khí kết thành môt vật vậy. 

Họ Trình nói rằng: Đức Nguyên thi hay làm 
lớn vạn-vật đều có cái điểm tươi-tốt chậm chậm, cái 
xác vật được như thể là Thiện. Sự thành vạn-vật bỏ 
di để chờ: sự tực thành cái Tính của nó mới được. 

Họ Të nói rằng : Thái-cực động thì sinh dương, 
tĩnh thì sinh іт, bây giờ không nói dương trước mà 
nói âm trước, sắp đến chỗ kè-tiếp nhau mà nói. 

Chu- Tử: nói rằng: Kể-tiếp nghĩa là sau tĩnh thì 
từng doan động một. 
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Họ Khâu nói rằng : Nba ек công Ðš- Dáng, 
trong kinh Thư cái tính của Thiên-Mệnh trong Irung- 
Dung tức là cái nghĩa kÈ-tip nhau vậy. 

Но Hô nói rằng: Ва câu chính là đức Phu- Tử 
nói về Tinh và chó có Thiên-Đạo. 


Ngự-án : Thiên-hạ là & người, cái lý іу đã. 


không gì không Thiện thì cái lính của người cüng 
bất đầu khói sự bắt Thiên, cho nên Manh-Tù giỏi 
về Đạo- lính, gốc & đó vậy. Ở dưới nói Nhân- Trí 


сца Trăm họ đều thành ở chó thụ sự thiên-lệch mà > 


không trở lại chỗ hoàn-toàn сба Trời phú cho, nên 
Trình Chu nói ⁄//-c⁄/ nghĩa là cũng & cái gốc 


А ñ 
-ay vay. 


LÖI-BÀN : Trên cõi dòi mà ta méi trông 
tưởng là hôn-dôn, phức-tạp nhưng hàng triệu mài 
đều do sự động-tĩnh của Âm Dương. qui-tu vào 
một lý cho nên lấy cái lý căn-bản mà nói thi con 
đường của Iròi- Đất và vạn-vật cũng chỉ là một 
Âm một Dương mà thôi vậy. To lén rộng-rãi như 
Trời, như Ма-а tức là cái Đạr-thiên-địa, nhỏ bé 
ly-ty vô-cùng-tận như những nguyên-tử cũng có 


Dương-điện-tức nhu mặt Tròi © giữa mà chung- 
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quanh có âm-điện-tử chạy cũng như: những 'hành-tinh 
chạy chung-quanh mặt Trời để thành Thấi-dương- 
hệ, một nguyên-tủ“ nhỏ bé như vậy cũng đủ cả một 
Tiểu-thiên-địa có âm có dương như Đại-thiếên-địa 
узу. 

x Theə Chu-Hi nói sự thay-dôi vận-chuyển của 
Âm Đương là khí, mà khí tóm lại cũng là các nguyên- 
tử hợp thành. Vì lẽ dó cái Dao mà xưa nay bao 
nhiều nhà FHiền-Tiiết đã tận-tụy để di tìm Chân-lý 
thì nó ở: trước mắt ta, chung-quanh ta và ở trong 
con người ta nữa. Nó là cái Bao một âm một dương 
vån -chuyên Bbiển-đổi hình-dung, thể-chất và công- 
dụng mà thôi, nhưng rút lại cái căn-nguyên tôn-chỉ 
thì са} Ðao dây cũng chỉ là một âm một dương 
thôi vậy, 


Ti 2. #8 2 — ° ж 2Z Жж 
PE №, о 

D. A. Kë chi già Thiện, thành chi giả lính 
đã. 

D.N. Nối tiếp nó là Thiện, làm thành nó 
là Tính vậy. | 
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B.N.C.H. Đạo sẵn ð âm mà thi- hành ở: 
dương. Кё là nói sự phát ra. 7w là cái công của 
‚ч hóa-dục đó là công-việc của dương vậy. 

Thành là nói các thứ dùng nó (để làm ra). 
Tính là chó thụ của vạn-vật, nói là vật sinh 
-Át có tính mà mọi thứ hết thầy đều là Đạo cả, là 


công-việc của âm vậy. 


Sách của Chu-HH và Trình-Di nói đủ vậy. 


LỜI - BÀN : №ӧі-нёр được theo đạo Âm- 
Dương, dung-hòa được cái khí Thái-hòa của Tròi- 
đất mà thi-hành trong sw việc, hành-động, củ-chỉ 
ngôn-ngữ của minh tức là thi-hành theo đạo Trời 
đó là điều thiện, điều lành. Vì đã theo Thiên - lý, 
không có gì ngang-trái với cái lẽ của lrời-đất như 
vậy tức là bậc Hiền-Trẽt Quân-tử trong có lòng 
Nhân để thi-hành điều Nghĩa ra ngoài. Như thể là 
поі theo cát Đạo để di đến chỗ chí-thiện chi-my, tức 
là theo đạo Trời, tôn-tại được Đạo-lý thì lành thay ! 
Trên đây Thánh-nhân khen con người kë-tiëp luôn 
theo Dao - lý là Thiên, thành dược là Tính vậy. 
Tinh tức là cái hình của tâm, mà Tâm là phần chủ- 


ү, чө + = 9 z - | a = . 
{© trong người. Не hiểu rõ cái tầm thì ta biết rõ cái 
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Tinh, biết rõ cái Tinh thì biết rõ Tròi-đất và vạn-vật 
tức là cách-vật chí tri» дау vậy. 

Mạnh - Tú nói гапе: Biết hết cái tâm của 
mình là biết cái Lính của mình vậy. Biết cái 
tính của mình là biết Trời vậy. Giữ cho còn 
cái Tâm của mình, nuôi cái Tínhcủa mình là 
đề tho Trời vậy. Yêu thọ không thay đồi, 
sửa mình mà đợi là lập Mệnh vậy. 

cTận kỳ Tìm giảtri kỳ Tính dã tắc tri Thiên-|ý. 
Tôn kỳ tâm dưỡng kỳ tính s& dí sự Thiên dã. Yếu 
tho bất nhị, tu thân dĩ sỹ chỉ, sở: dĩ lập Mệnh dā ?» 
( Tận-tầm-thươnng). 

Cho nên biết theo ĐÐạo-lý là điều Thiện mà có 
công tu-luyện để thành Bao đó là cái Tính. Dš có 
Tâm để duy-trì cái Dao, åt theo Đạo đến chỗ thành 
Đạo, tâm động tính thành, lầm là nhân, Tính là quả, 
nên thấy quả thì biết nhân. Sự nồi theo tức là 
công việc của tầm là thể dương. Nổi theo 
Đạo-lý có ý là lấy cái thể của Đạo mà nói: Thể Đạo 
vô-vi mà trong-sắng nên cái tâm con người có 
lính-khí của Trời ban cho tức Їй một phần của cái 
Đại nhất mới cảm cách thấy Đạo mà noi theo. 


Nơi theo cho đến nơi chòn tức là sự thành-tựu 
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hay là sự dụng “đã thành, như Tầm mình nơi theo 
một lý-trí mà thành-tựu được tức là cải Tính да lèp. 
Có tâm £t có Tính. Cho nên theo Mạnh- Tử thì cái 
Tính là phần tõi-linh của Trời phú cho người ta để 
hiểu-biết Đạo-lý. Nều ta bó mắt cái bản-tính của 
con người thì ta Với cầm-thú không khác gì nhau: 
cả Mạnh- Tử nói rằng: «Người ta 56-41 khác 
loài càm-thú là chỉ có một chút mà thôi, kë 
thú-dân thì bỏ đi, người Quân Tử thì giữ 
lại.” 

«Nhân chỉ sở dĩ dị w cầm-thú giả, cơ hy, thứ 
dàn khử chí, Cuân-tử tón chỉ» (Ly-lầu-hạ). Như 
vậy thì cải Tính tức là cát kết-quẩ, cải hình của cất 
Tâm. Có thành-tdnh thì mới thấy cái Тат. Ta có 


thể nói được là cái Tinh tức là cái hình của lâm vậy 


Ties. 129 Я,27 39 242 ° Zn 
9,2382 ka ° G + H Д đo 
' s3 д>» Aa 
¿a ° Zc # + Z 28 tị ° 

D.A. Nhân giả kiến chi vị Nhân. Trí 
giả kiến chi vị chi irí. Bách tính nhật dụng 
nhi bất trị cố Quân-tử chỉ Đạo tiễn hy. 
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D. N. Newòi Nhân thấy Đạo ấy роі là Nhân 
người Trí thấy Đạo ау gọi là Trí, còn Trăm họ 
ngày ngày dùng Đạo ấy mà không biết, cho nên 
cái Đạo Quân-tử ít có vậy. 

B. N.C. H. Nhân là dương 7z/ là âm, được cå 
hai thể là một đôi chăn của Đạo cho nên tùy theo sở 
kiến của mình mà tự lầm theo tắt cả vậy. 

Dùng hằng ngày mà không biết thì như ăn-uông 
її không biết mài vi, lại sau khi ăn - uóng túy nhiền 
cũng không gì không phải là Đạo đầu: Hoặc có kể nói 
ring: Ілу cái Ти thuộc Trời, cái Nhân thuộc Đất như 
vậy không đồng-ý. Vì sao уду? Vì rang: Liy sự trong 
dục để nói sự Động Tĩnh. 


Họ Khâu nói rằng: Đây nói sau khi thành Tính 
người ta bấm sinh ổ“ cái đông của Dương là Nhân 
bẩm sinh & cát tĩnh của âm là Trí, chỉ là ở- sw bẩm sinh 
Га các thứ khác nhau. Thë cho nên thấy các thứ Юр 
cả, lrăm họ thường ngày dùng ăn-uông hội-họp ở 
trong Dao ấy mà không biết Đạo Ху vậy. 


-LỜI- ВАМ: Đạo Nhân to lớn cao-dày như đạo 
Trời-đặt cho nën cái đạo của Không- Tứ chú ở điều 
Nhân. Người Quân-tứ không nhu bom phàm-nhu 
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tục-tử, šn-uóng mà không biết mùi vị mà người Quản- 
tử trong khoảng bữa ăn cũng không trái Nhân, 
vội-vàng cũng theo Nhân, hoạn-nạn cũng theo 
Nhân. 

« Quân-tử vô chung thực chi gian vi Nhân, tháo 
thứ tắt w thị, điện bái tất w thị» (Luận-ngữ: Lý-nhân VI) 
theo bản-nghĩa của Chu-Hi thì thật là ngược véi đức 
Phu-tử và xét ra cho thật rõ thì Chu-Hi rất nhằm. 

Nhân là cái Đức của người, là một cái thể yên- 
lặng như núi mà bao nhiều đức-tính khác do đó mà 
sinh ra khác nào như cây-cỗi mọc trên núi уду. Trong 
cái thể yên-lặng ấy có cái tính sáng-suöf, cái sức manh- 
mẽ, có điều gì cũng biết rõ-ràng ngay mà lầm điều gì 
cũng điều-hòa và trúng-tiết. Nhân-loại gồm có nhiều 
tình-cảm nữa. Nhân ví như thể Am. yên-tĩnh mà sinh 
fa nhiều đứ-ctính khác cũng như Tròi- đặt lặng-Íẽ 
chó: nuôi muôn vật mà không nói không động cho nên 
nói như Chu-Hí Nhân là Dương thì cái định-tính 
của Nhân át trái với cái ý-tưởng của Phu-tử: vậy. 
Trí là cái thể huy-động như nước, nước lúc nào cũng 
chẩy xuống chỗ thấp, Ат ơn cho người mà không kể 
ơn cho nên cái Tri là do & sự hoạt-động thì mới thấy 


cải [ri МА nều muôn biết lòng Nhân ắt phải coi điều 
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Nghĩa cho nên Tri thuộc thể Dương động theo 
Phu-tử' thì đúng hơn. 


Nhân là ở thể tĩnh mà Trílà ở thể động. 
Người ta đã hiểu Thiênlý, biết đạo Âm-dương 
mới đôn-dốc đạo Nhân mà tu-dưỡng cái Trí. Như 
vậy ất được sự giao-hòa của Nhân Tri hay là са 
khí ТҺа-Һәа cửa Âm-dương. Có lẽ vì có ấy mà 
Р ГЕ đã сат thầy mà tón-tai dạo Trung-dung vì 
rằng theo những I ở trên thì Nhân với Trung 
cũng đồng một nghĩa xì li nứa để dung-hòa 
với Nhân cho nên mới gọi là Trung-dung. Trung 
nghĩa là không chếch-lệch, nghiêng-vẹo là đạo Chính 
của hiên - ha. Dung nghĩa là không di-dịch là sự 
định-lý của Thiên-ha, nên người Quân - tử trồng 
thấy Dao mà đôn - đốc điều Nhân và Tri mà kể thứ. 
dan thì hằng ngày dùng như com bữa, cũng 
như ăn như uống trong cái Đạo của Trời- азі 
mà họ cung văn” üü mình minh mò mờ mit mit 
khóng hiểu-biết vì lẽ đó ngày càng xa Đạo nên nói 
Đạo người uân-tứ ít lắm vậy. 
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nas 8ñ ng = ` 3 tA 
Аааа 


| Э.А. Hiền chư Nhân, tàng chư Dụng, 
có vạn-vật nhi bất dë Thánh - nhân döne ưu, 
Thịnh-‹đúc Đạinghiệp chí hf tai ? x 

D. N. Làm hiền-hiện điều Nhân, džu các cái ` 
Dung, khua- động van-våt mà không cùng 
Thánh - nhân, cùng lo cái Thịnh - đức, Dai- 
nghiệ2 cho đến nơi vậy thay ! : 

B.N.CH. Tao là làm từ trong Ta ngoài. 
Мн Tà cái công của lạo-hóa, sự phát-triển của cái 
Đức, Tràng là tù ngoài vào trong. 

Dung h vị huyền-diệu của co—quan, là cái gốc 
của Nghiệp, 

Trình-Tử nói rằng: «Pai địa Thiên tâm nhỉ 
thành hóa, Thánh-ahân hữu tâm nhi vô vi». 

Lòng “Trời lầm thành hóa hóa sinh sinh 
trên đất rộng. Thánh-nhân có lòng mà vô vì. 

LỜI - ВАМ: Có lòng Nhân thì phải làm hiên- 
hiện các điều Nhân. Nhân hiển-hiện ra ngoài là điều 


3576 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


nghĩa. Nhưng từ cái lòng Nhân © trong thâm - tâm 
соп người đền cái điều Nghĩa hiển-hiện ra ngoài ắt 
phất dàng nhiều cách và qua nhiều trạng-thái, cho nên 
bậc Nhân-giả thi-hành đạo Nhân làm điều nghĩa cũng 
như cái núi để muôn cầm thảo sống mọc & trên mà 
hưởng-lợi, bình-thản không kể ơn. Không tổ rõ sự 
dùng để lầm điều. Nghĩa như thể cũng gọi là Nhàn. 
Cổ -động muôn vật mà không cùng lo giống 

nhau với Thánh - nhân. Có - dộng muôn vật là làm 
- huy động vạn - vật tức là chí có Troi- đất mới có 
quyền-hành có dóng vạn-vật mà không có sự lo-buồn, 
là vì đã là lrèi-đất thì còn lo sợ gì, buôn gì, cái 
tạo rèt giản-dị đơn sơ thi-hành ra thành những sự 
phúức-tạp huy-dộng được cả muôn vật, ngoài thì thấy 
có sự hồn-tạp mà trong thì loại nào ra loại Зу, có 
su phản-biệt thiên-nhiên, có qui-củ rÕ-sàng cho nên 
Tròi- đất không phải lo như các bậc Thánh-nhân. 
Thánh-nhân là bậc Đai-dức, tiêu-biểu đạo “Tròi-đất, 
hop cái thần - linh với Đại- nhất, cho nên bậc 
hanh-hién tức cung nhu bậc Quán - tứ đạo Nho, 
người QQuản-tử thì lúc nào cũng ôn-nhã, tĩnh-trọng 


không hề làm điều gì trất với “Thiên-lý bao giờ, nên 
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mới hợp với Đạo-lý vì vậy người Quân-tử không 


lo không sợ. < Quìn-tứ bất ưu bất cụ >. 


(Luận-ngữ Nhan-uyên ХП) ` Ж: 





—1 
"А", 


Luc nào tâm cũng “chính -dinh và trồng ròng, 
không lo nghèo so chết mà có lo đi chăng nữa thi 
cái lo ấy cũng là cái lo Quân-tứ. Người Quân-tử lấy 
sự theo đạo Trời lầm gốc cho nên chỉ lo không đạt 
tới Bao, chứ không lo đến sự nghèo-nàn, danh-lợi 


a Е' на ч ; © 
ы. 2а + 
Жозе ту, a 


phú-quí nên nói rằng: Người Quân-tử lo Đạo 
không lo nghèo < Quản-tử- ưu Đạo bất ưu Bần ». 2 Е 


уе ре 


(Luân-ngữ Vệ-linh-Công ХІ) ở 
Сапе ngày cái Đúc cua người CQuản-tử: càng “| 


thịnh-dầy, cái nghiệp càng lớn-lao đến cùng-cực như 
Tròi-đặt. Cho nên Thánh-nhân mới nói đến sự thinh 
lớn của cái Đức và Nghiệp của người Quân-tử: bằng 
lời than ấy, tức là tổ rõ sự không ngờ: mà có thể dën 


chỗ thịnh Đức và tu Nghiệp cả lớn dën như thể vậy. 


mas Š 2219 А oy 
LARE + 


3378 


Xà 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


D. A. Phú hữu chỉ vị Đại Nghiệp. Nhật 
tân chi vị Thịnh-Đức. 


D. N. Sự giàu-thịnh (của Đạo) ấy gọi là 


“Nghiệp Cả. Mỗi ngày mỗi mới (của Dao) à ау сої 


là Thịnh-Đức. | 
B.N.C.H. Trương- Tử nói rằng : Ке giầu-có 


lớn thì bề ngoài được nguyên-vẹn, ngày mới luôn luôn 


mà võ-cùng. 

Nhân là cái công của Tao ốp Dung Tà ей 
huyën-diéu CO”—VI. ° 

Trình- Fử nói Жар : Cái vết tích của sự 0 
hành, cái công sinh- dục đều hiển -hiện điều Nhân. 
Thân-diệu vồ-phương, biển-hóakhông để vẽt-tích để 
dầu các sự Dụng. Trời-đắt và Thánh-nhân không lo 
như nhau. (Thánh - nhân thì vòng theo Thiên - lý 
mà muốn vạn- vật cùng nhau nên mới có sự ши 
hoạn). Tròi-đất không làm chủ, Thánh-nhân có Tâm. 
(Thánh-nhân có công © sự lầm việc, lrời- đắt gốc 
là công của dàng Chúa- Те). 

Trời-đất VÕ tâm mà thành ra hóa, Thánh-nhân 
có tim mà vô-vi, 

Họ Dương nói rằng: Thánh-nhân và Tròi- đất 
có thể giống nhau ở chỗ đầu đều 18у Nhân để dùng 
cái Đức Nghiệp của cái Dụng không giống nhau ở 
chó Trời-đất vô tâm mà Thánh-nhận có lòng (hữu tâm). 
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Thánh-nhân có lòng Nhân đổi với vạn-vật mà 
một mình trách-nhiệm, cất lo ấy bởi ở chỗ có tầm 
thì có lo, Trời-đắt vô tâm thì không lo. 


Chu- Tủ nói rằng : Thính-đức, Đại-nghiệp là аё 


giải cái lý спа Dich không phải chỉ nói có Thánh- 
nhàn. ту | | 

Làm hiển-hiện đạo Nhân thể là Nguyên Hanh 
sự thông-suốt của lòng Thành. 

Trên đầu các cái Dụng thể là Lợi, Trinh sự 
trở lại của lòng Thành. 

Hiển điều Nhân là sự lưu-hành phất-hiện ở 
chỗ đầu vạn mỗi. Trôn các cái Dụng chỉ là một việc 
của vật, 

Lầm hiển điều Nhân để cốt làm biến các điều 
nhân, thể là dịch nó ra gọi là 7. Tầng các sự 
dụng là lầm thành nó goilà Tính. Hiến các điều Nhân 
tựa như Róng-rai, tàng các điều Dụng tựa như? Trung 
(hết lòng, không hai lòng). 

Hiên các điều Nhân tựa như thực, tàng điều Dụng 
tựa như Một, trắc-ăn, xâu-hỗ vì sựác làm ra thị phi 
là làm hiển cái Nhân. Nhân, Nghĩa Lễ, Trí là tàng 
các điều Dụng vậy. 
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Hiển các điều Nhân như: ẩn-tàng mà hao-phí. Tầng 
các điều Dụng như phí-hao mà ắn-tàng. Hiển các điều 
Nhân như: mùa Xuân sinh thì mùa Hạ lón lên. 

Tầng các điều Dụng đó là lấy sự sinh-trưởng 
пе һа là trê lại tầng vào trong. 

Hiển các điều Nhân là cái Đức số dĩ thịnh-đạt, 
- Tầng các điều Dụng là cái Nghiệp sở: dĩ lớn-lao. 

— Ví như cái công một thực-vật sinh ra nhiều 


cành lá hoa thực như vậy là chỗ hiển các điều Nhân 


“дёп sự kết thực một cành thành một cây con, đó là 


chó tàng các điều Dung vậy. Sinh sinh không thôi nên 
gọt là ngày mới (nhật tân), Vạn-vật không thiểu cái 
lý åy nên gọi là giầu có. lại nói rằng : như lấy 
một bông lúa mà nói thì lúc đầu chỉ dùng một hạt 
thóc nhỏ, ít lâu thành mạ, tự thành một loại thực-vật, 
sau tự thành bông lúa khai cành khai lá. 

Но Chân nói rằng: Thịnh-đức Đại-nghiệp đầy 
là nói cái Lý của Dich, tuy nhiên Dịch là Trời-đất 
và Thánh-nhân chỉ là một thôi vậy. i 

LỜIBÀN : Đạo Tròidđất không lúc nào 
ngưng-nghỉ hay đình-trệ, lấy đạo Trung mà biển-hóa 


luôn-luôn làm cho то ngày một mới hơn, đó là cái 
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thính-đức của “Trời-đặt. Lầm mới luôn-luôn ngày này 


sang ngày khác để cho muôn loài loài nào giống ау dua 
theo mà càng ngày càng mới để di đền chỗ văn-về. 


ngày càng sáng-súa. Một khi đã hiểu Đạo, duy-trì - 


cái Đức, biết đôn-đốc thao-thủ ngày càng mới thêm 
như vậy са: Đức càng ngày càng thịnh-đạt tiến-phát lên. 
Coi vòng Nhật nguyệt luân-chuyển hết ngày rồi 


lại đêm, Dương rồi lại Âm như một bánh xe quay 


vô-tận để tạo sự mới càng mới thêm, cùng với muôn 


vật càng ngày càng mới-mẻ, tươi đẹp thêm lên. 
Muôn vật đều hàp-thụ được cái thịnh-đức đó де ải 
tới chỗ chí-thiện chí-my của loại mình thì jt tất cả 
muôn vật đều cảm được cái Đạo Tròi-đất. Đạo Trời- 
đất chỏ nào cũng có, muôn loài đều theo Đạo ấy để 
dën chó tuyệt-mÿỹ, ngày càng thinh-đạt cho nến nói 
thành nghiệp lớn, sinh-sinh hóa-hóa mà “Trời-đất 
duy-trì cõi sinh-tôn này vậy. 

Như thể Thánh-nhân muốn tổ-rõ cho ta sự: vật 


của muôn loài bẩt-kỳ б đâu vì loại nào cũng sống 


trong cái Эзо và lúc nào một giầy một phút qua là. 


một giây một phút mới và dep-dē, giây phút qua là 
giầy-phút mặt di, mặt di không trở lại được, cho nën 
đã biết nhw vậy ít phải cô-gắng mà làm ngày ngày 
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càng làm mới cái Đức, nghĩa là mình phải rèn- luyện 
được cái Đức càng ngày càng sắng-sửa theo thời- 
gian đến chô thịnh-cực; sáng-sủa vô-cùng. Sự giàu- 
| thinh của Dao-y là để thành cái nghiệp lớn cho 
Thiên-hạ cái giầu-thính của Dao thì ngày ngày càng 
mới: thêm càng thinh-dat và vô-cùng. Con người cũng 
phải noi theo gương đó mà đồn-dốc cái Đức, không 
như những kë ham danh-lợi, dè-sẻn. bún-sin thu-thập 
tiền của yàng-bạc mới trở. nên giàu-có. Nhung sự 
- giàu-có theo Khóng- Tü: nói rõ rằng : « Giàu có làm 
: đẹp cho nhà, có Đức-độ làm đẹp cho thân, 
người rộng-rãi thì thân-thê thư-thái nên người 
Quân-tứ thành-thực với cái ý-tưởng của minh». 

« Phú nhuần óc, đức nhuần thân, tâm ААТ 
thể bạn, cố Quân-tử tâm thành kỳ ý >. (Ра-Һос 
“Thành-ý VỊ). 


Đức-thính thì lòng tộng-rãi, tâm không phái 
lo-nghi, sọ sự thành bại hiểm-nguy, vì lẽ åy tâm 
thành thì thân yên, cho nên mới nói ngưới to béo. 
Lầy thực-tÈ mà nói những người ít lo-nghi thì thân- 
xác dược béo-mập phì-nộn, là vì lē ấy. Người Quân- 
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tử дос gương đó mà làm cái Ре ngày càng sáng- 


sua thinh-đạt và cho lón cái nghiệp của mình vậy. 


Бат, 
_Tiết 6. са | 2 s: 
D. A. Sinh sinh chi vị Dich. 
D. N. Sinh sinh ra mãi gọi là Dich. 


B.N.C. H. Аа sinh Duwong. Dương sinh А 


cái biển-hóa đó thì vô-cùng, cái lý các kính sách đều 


thể cả vậy. 


LỜI-BÀN : Một âm một Dương biểền-hóa và 


sinh ra muôn vật, vật nào cũng phải theo cái luật âm 


dwong co-sát đó mà di-dich di, sinh-sẵn ra biến-hóa 


mãi mãi vô-cùng-tận. Sự sinh-hóa vi thủy của lTrồi- 


đặt là do & loại thể âm và dương cơ ngẫu chăn lé. 


Cơ túc là số lễ số ¡ là dương, педи là số chăn 
S, ng 


1 tôi đến 2; 2 "1: 3 tôi dễn 2 —z : 4, cũng 
như phương-pháp thập-tiền-số (décimales) thì tính 
1... 2... 3:++ фә đền to lại đến 10 -- 1, 10 —_ > 


1O 3, nhu vậy số lẻ là số dương và số chăn là 
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số åm. Mật lẻ hay một dương không có thể sinh-hóa 
được, phải có âm dương tương-đổi tương điều-hòa 
thì mới có thể sinh sinh hóa hóu, vạn-vật mới an- 
bày và tồnttại được. Tròi-dất Vũ-tru cũng đều do 
ó: một định-luật trung của ат dương cơ ngàu. 
Sự sinh sinh hóa hóa như vậy gọt là Dịch. Trong 
kinh Dịch thường lấy đanh-từ trừu tượng, cho nên 
"hay dùng đến những điều cao-siểu, có khi không 
có đủ văn-từ để tả hết cái tỉnh-thần và sự cám-thóng 
của Thánh-nhân. Vì le ïy mà kính Dịch là một quyền 
kính huyền-bí nhất từ đời Thượng-cô là vì cái phẩm 
và lượng của nó bao-göm cả lrời-dất Vũ-trụ mà 
cải dụng của Dịch-lý là & sự Sinh vậy. Đức Không- 
Tu nói rằng: Khí Trời-đất nghi-ngút trên dưới 
giao-hợp., vạn-vật với cái khí tính-thuản ау 
mà hóa ra, rồi giống đực cái giao nhau mà 
Sinh mãi. 

© “Phiên-địa nhân иіп; van-vật hóa thuần, nam 
nữ cấu tính, vạn-vật hóa-sinh >. (Hiệ-từ-ha). 

(Thuần nghĩa là giống nào đã sinh ra là cứ tu- 
nhiên theo giống ấy mà sinh ra mãi mái). 

Vậy vạn-vật sở di có, đạo Dịch có là ở sự 


Sinh của Trời-dắt của âm dwong cứng mềm. 
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Đức lớn của Trời đất là sự Sinh 

(Thiên-địa chỉ Đại-Đức vičt-sinh. Hệ từ hạ), 

Như vậy thì đạo Dịch do & sự sinh ra. mà sự 
sihh lại do cái Đức lớn của Tròi-båt âm dương mà 
ra. Theo những lý do ấy ta thấy rõö-ràng là đạo 
Dịch tức là đạo Trời-đất. Hóa cho nên theo đạo 
Dịch tức là theo đạo Trời vậy. 


Tiết 7. Ж, S 2 4 28 зо gk b 
2 28 ph 


D. A. Thành tượng chỉ vi Kiền, hiệu pháp 
chi vị Khón. 

D. N. Thành tượng nó goilà Kiền, Tó phép 
nó go: là Khón. | 

B. N. C. H. Hiệu là lộ ra vậy, Pháp là biết cái 
bí-mật của sự biển-hóa mà không thấy vậy. 

LỜI - BÀN: Pháp tức là khuôn-mẫu, phép-tắc 
buộc người hay vật phải theo. Pháp ở đây còn bao-hàm 
một ý nghĩa huyền-diệu bí-mật ở: trong sw sinh - dục 


và biển - hóa, hóa cho nên Khôn thuộc vë âm vë 
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phương-diện hữu-hình nên mới nói đền sự tỏ-bày cái 
phương-pháp huyền-diệu ау уау. 

Ки là thuần dương. Dương là hư mà thực cho 
nên mới nói là thành Tượng nghĩa là có cái thể vỏ-hình 
để tượng-trưng một vật gì có hình, hay là Шу một thể 
khác để tượng một thể giốag nhau, nên mới nói 
thành Tườag gọi là Kiền có ý nói về ý- phát-huy 
sự" tạo-thành mà sự: tạo-thành theo lý-tri mà tổ bày ra 
được bằng thể chắt hữu-hình, như vậy gọi là Khôn. 
Khỏn là qué thuần âm; mà âm là thực mà hư. Cũng 
nhu- trong sự giao-cấu của muôn loài thì giống đực có 
sự thank Tượng là giao-hòa với giống cái dŠ có 
sự sinh-dục tượng hình một đứa con như giống nó. 
Sự thành Hương đó là ở trong trí ý phát-huy ra bằng 
cái tình-khí trong-trểo chưa thành “binh ха bày tổ ra, 


sinh nổ: ra vậy. Nên sự tó-bày cái phép, tức là cái 


phép-tắc để thành hình ra như vậy tức là không aí mà 


không rõ phải có đực, có cái thì mới có sự sinh-dục 


nhưng trong hai loại mòr loại có bốn-phận riêng và khắc 


nhau, thì sự thành Tượng có mà không đó là phận của 
thể Kiền của giống đực, cồn sự tổ-bày sự thành hình 
của Twyag của giòng đực thì là cái phân của thể Khôn 


thuộc giồng cai Khôn là Âm là thực mà hư vậy. 


3587 


DỊCH KINH TAN.-KHÁO 


го Trời có tương có hình, có đực có cát, tức là có thể 
Đạo Trời có tượng có hình, có đụ „ tức là có t 
và có dụng, Thểlà công ở dương là ở: Kiền, Dụng là са! 
phép tổ-bày ó: ầm là Khôn. 


= 


= 


Tiết 8. IR K Ấn Ж Z 29 L + 
á 22 03 - 


D. A. Cực số tri lai chi vị СЫ, thông biên. 


chi у: Sự. | 
D.N. Tính số đến cùng biết vë sau gọi là 
Chiếm, thông-hiểu biến-hóa gọi là Việc. 
B.N.C.H. Chiểm là bói. Sự chưa dinh là thuộc 
về dương. Sự là hành-sự, lầm việc. 

СЫ B sự đã quy€t-doán là thuộc về Âm. Biết 
đền cái số cùng-cực sở dĩ thông-suốt cái biến của sự 
vic. | 

Trurong-Trung dinh nhời nói và sự làm việc của 
ông có âm có dương là cái ý tóm-tắt như vậy. 

LỜI-BÀN: ChiZm nghĩa là bói để biết những sự 
u-khuất mà người ta không thể phán-doán được. Hiểu 
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được Dịch-lý biết được con số cùng-cực như vậy gọi 
là chiếm là xem bói Phàm sự våt đã sinh ra thì 
có đầu ất phải có đuôi, có nhàn phải có quả cho nën 
biết tính số độ theo Dịch-lý biết dược con SỐ cùng-cực 
của sự: vật, như thể gọi là Chiềm, đã biết con số đầu 
và số trót của sự vật mà lại biết thông-suốt được át 
biết cá những con sở ở giữa vậy, cho nên những nhà 
uyên-thâm về Dịch-lý có thể biết được quá-khứ hiên- 
tại và vi-lai của sự vật, cơ-vi của Тао-һба nắm trong 


lòng bàn tay. 


Hiểu-biết được cái cực-sỐ của sự vật ít thông- 
suốt được sự biển-hóa của nó cho nên gọi là sự làm. 
Sự làm tức là những trạng-thái của sự vật từ lúc còn 
là nhân đến lúc thành quả. 

Vi-du như: ta nuôi một con gà mái chừng độ 6 
tháng thì nó có thể dé trứng được và khi đã dš được 
độ zo cái thì nó ар, ар 21 ngày thi trứng nở thành gà 


con. Га biết rằng: gà mái št để được trứng và nở được - 


thành gà соп. Đó là cái số cực-tột của соп gà mát; ta 
biết được nó sinh ra được gà con nhưng bằng cách gì: 


vê - т f ` * Ј f kì f Р ` 
bằng cách đẻ: ra trung, ma su bicn-hóa tir trứng thành 
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con gà là phải ấp trong 21 ngày 24р là sự thành ra con 


vậy, cho nên thông-suốt sự Ыёп-һба gọi là Sự. 


те. 9 E Bộ A< W| 22 29 {ү ° 

D. А. Âm dương bất trắc chi vị Thần. 

D.N. Âm dương không đo-lường được gọi 
là Thần. 


LÕI BAN Thành c khí thiêng liếng S 
trong Tròi-dåt, trước mắtta mà không trông ау, tai 
ta không nghe thấy nhưng bao giờ cũng bao-trùm 
muôn vật, không sót vật nào mà không chó nào là 
không có, theo kính Dzyan tức là cái inh-khí Fobhat 
của Thượng-để, là liên-lạc-viên để mang cái lnh-khí 
đến các loài trên, tinh-tú và các hành-tinh. Cái linh- 
khí đó phái chăng là cá КЫ thá-hòa của Âm- 
dương thân -linh vithủy để chỉ huy cả Vũ-trw và 
muôn vật. Cho nên läy sự giao-hợp của Âm-dưngg 
như vậy ät là vỏ-cùng-tận, không bò không bền, và 
khóng gì có thể đo-lường được cho nên người 
ta gọi là Глан. Thần nghĩa là có sự linh-thiểng bao 


: la р: : =: - ў pa. 
gom о" trong đó уау. 
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Theo về Nhân-sinh thì người ta chỉ hơn muên 
våt là có cái tíinh-thàn nghĩa là có cái tỉnh của cái 
thần, Phần theo Lão- Tú: tức là cái Thánh-thai của 
người. Vậy cho nên cái phép tu thân cót-yCu của. 
Гао Tử là «Tri hư cực, thủ tĩnh đốc» nghĩa là 
làm cho trong mình cực-kỳ trống rỗng, không 
có những sự lo-lắng, những điều ham-muốn, 
những trí thức ngóng - cuồng có thề làm hại 
tâm-tính, giữ cho lòng mình được phẳng-lặng 
tỉnh-táo đề tự giữ lấy sự yên-tỉnh mà đôn-đốc 
tâm-thần vậy. Di dën chỗ hw - không cùng-cực 
tức là dược cái tâm lòng hư: rông đến cùng-cực, giữ 
được sự yên-tĩnh để có thể đôn-đốc được cái Thần. 
Ai đã học qua khoa nhân-diện -hoc trải qua dën 
trạng-thái xuất-hôn, thì åt cảm thầy câu nói này của 
Lão - Tü rất đúng mà cầu “trí hư cực» (dën sự 
trỗng ròng cùng-cực). Âu- Tây dịch là « Non-pensée». 
trước khi hồn hay là thần của mình có thể thoát 
được xác thì trạng -thái đầu tiên là «7 he дес» 
nghĩa là làm ròng lòng mình như hư-không, song ở 
trong cõi yên-tĩnh của cõi уб Маһ thì mới có thể 
làm cho tỉnh - thần' xuất khỏi xác mà đồn- đốc 
thêm lên. 


3591 


DICH KINH TÁN-EHÀQ 


Thân. Con người tức là một phần-tử của cõi 
Đại nhất, mà cái thần con người ta một khi Һор 
được với Đại - nhặt thì không có thể đo - lường 
được vậy. Thần tức tà vô-cùng-tận hãt-diệt. Như 
thể tức là cái Đạo súc-tiễp cái Duc để đôn-đốc cái 
Thần. Hóa cho nền muốn cái Dao gốc xâu bền rễ 
sông lâu và trường-sinh mãi mãi thì theo cách N hrép- 
sink của Lão- Të cốt ở tu-nhân tích-đức, Баар. 
sinh-lực không được phúng-phí ra ngoài, đôn-dốc 
cái Thần tuluyện nghịlực như vậy theo Жао Tử 
thì vào rừng không sơ hùm beo, vào đấm can-qua 
không sợ giáo тас!!! 

Đời sau cái Đạo của Lão-lử coi như đạo tu 


Tiên để luyện cái Thần dư'œc trường -sinh bắt-tứ xây, 
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Ho Hö nói rằng: Đầu chương luận cái thú- 
bậc của Kiên Khôn, kết-hợp lại để thành giản-di mà 
được cái Lý của Đạo. 


Chương này luận sự quảng-dại rộng-lớn của 
Kiền Khôn, kết nhau lạ: để thành giản-dị phối-hợcp với 
cải Chí Đức, sau vẫn là Đạo Dịch, không những tại 
_ Kiều Khẩm mà tự ở trong Tâm ta. 


O 


Tiết 1. ` 2ˆ > 
атаа + Hot 
ШЛ ° v4 Š † X k 
21 Я] + 


Э.А. Phù di quảng hy đại h$, di ngôn hö 


. ei) 


viên, tắc bất ngự, di ngôn hồ nhĩ tắc tịnh nhi 
chính, dĩ ngên hồ Thiên-địa chỉ gian, tắc bị hy. 

D.N. Ói ! Dich rệng lớn lắm vậy, nói 
ở xa thì không gì ngăn cản, nói ở рап thì 
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yên - tĩnh mà chính - dính, nói ở giữa Trời đất 
thì không đâu không có vậy. ` 

_B.N.C.H. Bất ngự là nói vô-tận không cùng. 

Tịnh mà chính là nói 661 ngay vật mà lý còn. 

Ві B nói không chó trào không. có. 

LỜI: ВАМ : Đây Thánh-p hân cũng cảm-thẫầy 
Dich tức là cái nguyễn-tổ căn-bản của Thiên-lý. Dịch 
cũng như cái thiên-thể lnh-hỏa-thần (Fohat) của Kinh 
Dzyan. Кой là thứ điện-khí thần sơ-thủy hóa thành 
сё! sinh tồn bằng cái điện lực và phân-tách cái màn 
đầu tiên hay l:cái thể-chất khổi-nguyên ra thành 
nguyên-tứ. Ма nguyễn-tử là căn-nguyên của muôn 
loài và tầt-cá tình-cẩm. Vậy Dich tức là cái điện- khí 


thần-dđiệu của cõi độc nhất, theo thượng-cấp của sinh- 


linh và theo hạ lục-cầp tức như: ó: cõi đời sinh-tồỒn của 


ta пб là thần lưu-đêng là thần là qui, là thiện, là ác. 
Nó tức là сат gió thần vô-hình vô-ảnh làm liên-lạc-viên 
từ côi tinh-tú này sang cõi khác, mang theo cái linh-khí 
xuống cho muôn vật. Cho nên Dich rộng-rãi, to lớn 
hết súc bao gồm cả cái Đại-thiên-địa, từ sự thăng- 
bằng vận-chuyển thiêng-liễng của cái Đại-thiên-địa và 
đền tận cái phần-tử rất nhỏ bé của cái Tiểu-thiên-địa 


vậy. Нба cho nên nều nói sự © xa như tính-tú nầy 
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qua tinh-tú khác nó vận-chuyển như gió vó-hinh không 
cái gi có thể ngăn-cẩn được. Vì cái linh-khí ау trên 
đã nói nó nhuằn-thẩm са trong những nguyên-tử 11-6 
nhỏ-bé nën không còn cái gi có thể ngăn-cẩn được. 
Ма nều nói gần thì nó vận-chuyển một cách yên- 
tĩnh, không + Ôn-ào và lúc nào sự hành-đông cũng 
êm- lãng và chính- đính, Dịch- lý túc là cái < Pao » 
của Laa- Ги. Đạo tông-rãi to lớn Бао-1а, không có gì 
ngăn-cần, mà chỗ nào trong Trò+i-dất cũng có. Xem 
như Lão- Fú cắt nghĩa chữ Đạo dưới đây thì thầy 
cái nghĩa chữ Dich cũng như vậy. Có một vật do 
sự hỗn-hợp mà thành, nósinh ra trước Trời- 
đất ; trống không vừa yên-lặng tự-lập một mình 
mà không Ыёп-сёї, vận-hành khắp mọi nơi mà 
không chán, có thề làm mẹ Thiên-hạ. Ta không 
biết tên nó là gì, phải đặt nó là chữ Đạo mà 
gượng gọi nó là Đại (cả lớn). 

«Ни vật hôn thành, tiên-thiên địa sinh, - tịch 
hé liêu hë, độc-lập nhi bất cải chu-hành nhi bất đãi, 
khả dĩ vi Thiến-hạ mẫu. Ngô bất trí kỳ danh, tw chi 
viết ao, cưỡng chỉ danh viết Đại». Cho nên Dịch 
cũng như Dao không gi có thể ngăn-cẩn được Dịch 
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và cũng có ba đặc-tính : Tròng không thấy, nghe 
không thấy, пап bắt không được.. 

«Thi chí bất kiến, thính сы bất văn, đoàn chỉ 
bắt đắc». Ba đặc-tính ấy Lao Tü đặt tên là ¿dp 
«h ту» «и». D; hy vi không thể phẳn-tách mà ta xét 
rō- -tàng nên phải hep lại lầm một Vũ-trụ lúc mới dầu 
hiện ra một cảnh-tượng hỗn-độn гїї phức-tạp nhằng- 
nhit không thể đặt tên là gì, © trên là Đạo, huyền- 
diệu không ai thấy, nhưng ở dưới người ta có thể 
nhận xét được rö-ràng. Côảnh-tượng Зу lại trổ: về 
chỗ «vi vật». Lão- Га gọi là cái trạng-thái «không hinh- 
trạng» cái tượng khòng cvàt-chảt» tức là hoảng-hốt? 

Gë: hỏn-độn của Vũ-trụ là một đẳng-cắp mà 
nhân và quả nối tiếp nhau theo lẽ tuần-hoàn vô- 
cùng-tận rông-rãi, mênh-mông to lớn. Lão- Tü: nói 
"Tầng: Đón nó thì không thấy đầu, đi theo nó 
thì không thấy đuôi. 

< Nehinh chỉ bất kiến kỳ thú. Tùy chỉ bắt kiến 
kỳ hậu > và [ão- Tứ lại muðn tả cái thể-chất kỳ- diệu 
của Đạo tức như: cái huyền-diệu vận-chuyển của Dich 
Cho nên Lão- Tứ nói rằng : cái Đạo làm ra vật thì 
duy chỉ mập-mờ thấp - thoáng, thấp - thoảng 
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mập-mờ nhưng ở trong nó vẫn có hình-tượng. 
mập-mờ thấp-thoáng nhưng ở trong vẫn có 
vật-thê. К А 

«Бао chi vi vật duy hoảng duy hốt, hốt he 
һоапр he, ky trung hữu two ng, hoảng hề hốt hề kỳ 
trung hưu vat». Theo nhw vậy thì Fohat của Kinh К 
Dzyan bên. Aa Độ, cái Đạo của Lão- Tử và Dịch-lý 
đều diễn tả cái điện-tử thân-linh của Vũ-trụ cho nên 


mới nói là giữa lròi-đất và không đâu không có vậy. 
£ 8 5 11 


Tit 2. A ж, JL ñý , Ÿ o + 
а ° RIAR Бо kH 
Vui е, ° Жу, s Жум 
D.A. Phù Kiền kỳ tỉnh đã chuyên, kỳ 
động dã trực, thị dĩ đại sinh yên, phù Khôn 


kỳ tĩnh đã hấp, kỳ động dã tịch, thị dí quảng 
sinh yên. | 
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D.N. Ôi! (què) Kiền! Cái tinh của nó 
là chuyên, cái động của nó là thẳng, thế cho 
ñên sinh-hóa cả lớn vậy. 

Ôi ! (quê) Khôn ! Cái tính của nó là khép 
lại cái động của nó là mở ra, thế cho nên 
i sinh-hóa rộng-rãi vày. 

EB.N.C.H. Kin Khón đều có động có tĩnh, 
Thầy nó ë trong bốn Đức của nó, thể thì tĩnh mà 
dụng thì động. Tĩnh thì riêng biệt, động thì gido 
với nhau. Kiën là số một mà thực cho nên lấy chất 
mà nói gọi là cả lớn. Khôn là sẽ hai mà rồng, cho 
nên lấy lượng mà nói gọi là rộng-rãi. 

Bởi vì cá hình của Trời chỉ bao-bec bề ngoài 
đắt, mà cái khí của nó thường hành-động trong đặt, 


Dịch sổ-dĩ cả rộng lắm thay! 


LÒỜLBÀN : Đây là nói 4 thể của âm dương 
trong khí động và tĩnh. Dương lúc tĩnh thì có sự 
thực như giống đực các loài ta lấy sự quan-sáắt mà 
nói thì giồng đực người và các vật đều có một cải 
thể có thực lúc không động, thể cho nën mới có 
thể duy-trì sw sinh-sẩn lớn-Ìao được. Vì thể dương 
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là có thực khi động thì có sự thắng-thắn cứng-rắn 
_ mà cái âm ôm dược vậy: 

Còn Khón là thé âm lúc tĩnh thì khép lại và lúc 
động thì në: ra, và ôm-ấp dương để có su trà-sắt âm- 
dương; để đến. chỗ sinh-hóa, vì le ấy mà nho: có cất 
Khëón mới có sự sinh-hóa rộng-rãi bao-la, không chó 
nào lå không có sự sinh-hóa của muôn loài. 

Trên dày Thánh-nhân muốn nói sự cả lớn của 
Kiền và sự rộng rãi của Khôn tức là ca-tụng cái đức 
của Kiền Khôn trong hai thể động và tĩnh. 

Muốn lấy cái nghĩa triểt- khúc mà giải ở đầy 
thì sẽ rõ nhiều cái hay và huyền-diệu vỗ-cùng VỀ SỰ 
tượng-trưng của bát-quái về tiên-thiên và hậu-thiên, 

Liy sự gần mà giải thì ta lấy sự giao-cầu của 


А x 
càc loài. 


1- Trạng-thát đó tức là lúc so-khai để phát-huy 
sự" giao-hòa âm dương. Cảnh tượng đó cũng như 
Trời tượng Kiền dương chủ убт lrời со! không- 
_ hư bao-bọc trái đất < Khôn > ta ở để duy-trìsự sinh- 
tồn cả lớn của cả muôn loài. 

Trạng-thái đầu là gầy sự động cho con đực và 


con cải, 
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Р 


6. Trong trạng-thái thứ hai là lúc cái dương 
của con đực đã thing cứng và âm con cái đã më. thì 
ат ôm dương © trong và hằp-thụ cái tỉnh-khí của 
dương để thành thai-nghén. 

Nói về thiên-thể thì một khi khí Tròi đã bao- 
bọc trái- đặt các khí đương của Trời ăn nhập vào 
сас thể-chất mà Khôn ôm-äp lấy để hóa thành sw 
sinh-dục tộng-rãi xem như vậy tức là ta có hai trang- 
thái. 


Trang thái thứ nhất tức là dương bao im 
hay là quẻ Ly => — là trạng-thái trước khi có sự 
giao-cầu âm ôm dương hay là nói về Thiên-thể là 
T ;¿én-thiza là lúc chưa có sự  giao-cšu, chưa thành 
hình mới có tượng hay là lúc Vũ-trụ khổi-thủy mà 
vật-chắt chưa thành hình hay là lúc lửa lòng ân- 
ái của các vật dang bỏng-bột bốc lên. 

Trạng-thái thứ hai là âm bão Dương, âm ôm 
dương Һау là сиё —— Khim tức là trạng-thái âm 
dương giao-hòa để duy-trì đạo Sinh. Đó là Sự" giao- 
hợp âm dương đã thành là trạng-thái sau khi lửa 
tình bỏng-bột mà đã thành-hình, hay là nói rộng ra 
là lúc trở vë hậ¿-thiển lúc Vu-trụ đã thành hình, 
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Thánh-nhân 18у cái đặc-tíah cho Кіёһ là cd lón 
và Khón là rộng-rãi cũng có ý-nghĩa lắm, Kiền thể 
dương thì có đức-tính bốc cao và lan rộng cũng như 
ү: theo trạng-thái đầu thì дие Ly tượng lứa cũng có đặc- 
tính ấy. Cho nên nói Кіёп là cả lớn, Khôn là thể âm 
thì có đức-tính mang chớ: cũng nhw theo trạng-thái thú- 
hai thì Khẩm thuộc thủy nước chảy xuống chó thấp và 
thằm-nhuần trong- “đặt và lan rộng ra nën mới 
có đặc-tính là róng-rai. lấy tiên và hậu-thiên bát- quái 
ra mà nói thì trong tiên thiên bát-quái qué Кёл ở 
hướng Nam tức là nơi дие Ly ở hậu-thiên và 
quê Khôn & hướng ác của tiến-thiển tức là nơi 
què Khẩm ở  hậu-thiển bát-quấi. (Cũng vì lẽ 
trên đây mà Vãn-vương lấy Ly thay cho Ki và 
Kham thay cho Khẩm © tiền thiên và theo Á-đông 
thì hướng Nam tức l dương ë trên mà. hướng 
Вас là âm ó dui đó cũng là lấy cát lý dương bao 
âm. Xem như: thể sự thay-đối qué спа Văn-Vương 
bát-quái không phải là không có lý-do để cho đúng 
với hiện-tượng của cõi-thë sau khi Vü-tru thành hình 


vậy. 
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таз Ж X BÉ AK Jb, o # r8 
V9 8 ° Ƒƒ2 j3 X úe н ° 
J> М2 -Š е, # {Š о 

D. A. Quảng-đại phối Thiên-địa, biến. 
thông phối tứ thời, ат đương chỉ nghĩa phối 
Nhật Nguyệt, Dị giản chỉ thiện phối Chí đức. 

D. N. Sự quảng đại sánh với Trời dđất,sự 
biến-thông sánh với bốn mùa, cái nghĩa âm 
dương sánh với mặt Trời mặt Trăng, cái khéo 
của sự giản-dị sánh với Chí-Đức (thật đến cái 
Đúc). 

B.N.C.H. Sự biển-hóa thông-suốt rông-rãi са 
lớn của Dịch cùng chỏ ấy mà nói cái thuyết âm dương, 
cái Buc của sự giản-dị sánh với Thiên-đạo và Nhân- 


sự thì như уду. 


BÀN-LỜI : Đây là Thánh-nhân ca-tung 4 cái 
Đức спа åm dương là: nguyên Banh lợi trinh. 
Liy 4 Đức ấy mà nói thì thay Tròi tổng lớn 
biết là dường nào! Cho nên Khóng-Tü lấy 4 Đức 
ấy mà nói sự sinh sinh hóa hóa của muôn vật. Ngài 


nót răng : Nguyên là đầu các điều thiện Hanh 
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l sự hội-hợp các cái tốt-đẹp, Lợi là sự hòa-hợp 
với đức nghĩa, Trinh là cái góc của mọi: việc. 

< Nguyên giả Thiên chitrưởng dã, Hanh giả gia 
chỉ hội đã, Lợi giả Nghĩa chi hóa da. Trinh giả sự chị 
cán da (Dịch : Văn-ngôn-truyện >. | 

ж] Dec Nguyễn là cát khỏi-đầu của sự sinh van- 
vật Е đầu có đức nguyên-đầu trọn-ven còn hình 
ở: #2z/-„hÄ phần-tách ra và rửng-động bởi cái điện- 
thể thần-linh để thành muôn loài, muôn vật trong Vũ~ 
trụ. Cho nên lúc sơ-đầu còn trong thể Đại nhất và 
khi đã vung ra Мыр đại và tiểu thiên-địa vì le ấy cái 
nguyễn-đầu ау tức như những nguyên-tử huy-dộng 
bằng những nguyên-động-lực lỉnh-thông thì không 
đầu không có cho nên có sự rông-rāi quảng- dại sánh 
với lròi-dắt. Câu nầy nói cái đức Pen của 
Kiền Khôn, dương іт vậy. 


П.- Đức Hank là sự thông - đạt của sự sinh 
vạn-vật, đã là hanh-thêng ät không gì có thể ngăn- 
сап dược nên cái nguyên-tử biến-chuyển vỗ-cùng 
thông-suốt, sw P;Zu-thónz của nó sánh với 4 mùa trong 
ийт : Xuân, Hạ, Thu, Đông lần lượt ёр nhau 
mà không có một động-lực nào có thể trừ bó hay 


đão-lôn được cái thú-tự dó được. Cho nến vì sự. 
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biển-thông của nó sánh với 4 mùa tức là cái bánh xe 
luân-chuyển lần-lượt và cứ xoay tròn thể mãi vo-cüng 
Кей 

ШЕ; Loi là sự lợiích cho muôn vật trong 
Ма-и giúp sw sinh-tón thôa-măn. 

Lẩy cái nghĩa âm dương. phổi-hợp nhau št có 
sự: sinh-dục, tồn tai được 207 sinh-tồn này. Cho nền 
nói là có lợi theo Thiệu-khang Tiết & trong Hoàng- 
| cực kinh-thể thì Thái-dương thuộc dương tức chữ 
һап là Nhật và Thái ầm thuộc âm tức là Nguyệt 
am dương giao-hợp với nhau là Nhật. Nguyệt 
hợp tắc Minh (chữ Nhật H hợp với chữ Nguyệt А 
thành chữ BH là sáng - sửa), Âm dương gặp nhau 
thành sáng-sửa cho nên muôn vật nhờ: cái ánh-sáng của 
mặt Tròi mặt Trăng mới có sự lợi về sự sinh-hóa, Vì 
đe đó trên đây nói cát nghĩa âm dương sánh với sự 
sáng của mặt ÏTờ+ mặt Trăng. 

IV.. Trinh là sự thành-tựu của sự sinh van-vat 
tức là đền cái kết-quả của sự vật mà ta gọt là Dc- 
Trink cho nên có cái đức trinh-bën, kiên-cố, cái Đúc 
tức là са: kẽt-quả (cao-dẹp) tụ-tập của các điều Thiên 
"dân dần để dën cái Chí đức. Sự. tụ-tập ấy cần ở đức 
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chính-đính và bền-bï thì mới di đến cái Chí đức tức 
là cái mức của những điều Thiện giản-dị йу cần 
có cái айс Trinh ấy vậy. | 

Cho nên trên đây Phu-Tú muốn nêu lên 4 cải 
Đức tôn-nghiềm của lrời-dắt mà cũng do lẽ iy mà 
Khống-giáo. không giỗng các tôn-giáo khác cũng 
chỉ vì các quan-niệm žy mà thôi. 

Thường thì Tôn-giáo nào cũng cho sự sóng 
là một cảnh khố, cho nên phải tu-luyện để mong 
sự giải-thoát, nhw Phật Giáo tu để lên cõi Niệt-Bàn, 
Lão- giáo thì cần lấy sự 'Trườ»ng-sinh båt tur € yvó-vi tich- 
mich >, Gia-tó giáo thì cầu lên được “Thiền-đàng. 

Duy chỉ có Khống-Giáo là lấy lẽ sinh-hoat 
ở đời lầm vui thú, hợp với lẽ Trò i-đất, noi theo 
Thiên-lý là có cái thú vô-han уау. 

Cái lý Trời đất chỉ có âm dương biển-hóa mà 
thôi, tinh-khí tụ lại là sinh, tan ra là tử, cứ: tu- 
nhiên lưu-hành như thể mãi vạn-vật đều theo cả cái 


lệ зу. 


Người là một phần trong vạn-vật cho nên phai 
theo lẽ Tri mà biển hóa theo tinb-thần xà vật-chất 
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nhưng chỉ có vật-chất là có thể thầy sự biển và sinh, 
có sinh có hòa, mà trong sự biển-hóa đó cái tinh-thần 
nhờ vậy có thể tiễn lên nơi chí-thiện chrcmy dược. 

Trên dày Thánh-nhần muốn ca-tụng cùng-cực 
4 cái Đức của Âm-dương để tó rõ cái Thiêến-lý 
duy-trì được cũng do 4 Đức ấy ; theo сої Nhân-sinh 
4 Đức đó tượng Nguyên là Nhän dứng đầu các điều 
Thiện. Hanh là ZZ đứng hội-hợp các cái đẹp. Lợi 
tức là Nghĩa định rõ cái phận cho đều-hòa. Trinh 
tức là Tri giữ vững cái chinh để làm gốc mọi 
việc. 

Tóm-tất chương này nói sự rộng-rai và cả 


lớn của đạo Ä73z Khón. 
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Họ Hô nói rằng: Chương này tán dương chô 
đền của Dao Dịch. Thánh-nhàn s&-dī sùng-kính sự 
quảng-đại rộng lớn của cái Đức và Nghiệp của hó 
mà pha làn với [roa-d3t vậy. 


Tiết 1. J E7: % еж зә 

ү? AA > > 2 ВЕ. ӘР 

k 3, ЖОЛОЙ УА Ei đa Ж Š 

. ы X + : 

уо п RAAR + 
30, ° 

D.A. Tử viết: Di kỳ chí hý hô, phù di 
Thánh-nhân sở-dĩ süng Đức nhi quảng Nghiệp 
dã. Trí sùng Đức Lë ti. Sùng hiệu Thiên, ti 
Pháp dã. 

D.N. Phu Tử nói rằng : Dịch ! chó đến ау 
vậy ru Ï Ôi! Dịch! Thánh - nhân sở-dĩ sùng 
cái Đức mà làm rộng cái Nghiệp. Trí sùng-kính 
Đức thì Lễ ở dưới. Sùng-kính hiệu - lệnh của 
Trời thì Phép ở dưới vậy. 
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B. N. C.H. Thập dực đều là đức Phu-Tứ làm 
ra. cả, tự mình viết ra mà viết. (Tử viết) đều là chữ 


nghi là người sau viết thêm vào. Cùng-lý thì biết sùng- 


kính. Như Trời mà Đức được sùnøg-kính, tuần theo 


cái lý thì cung-kính người đưới, như đắt mà Nghiệp 


được rộng-rai. Đây lấy các loại lại lầy sự trong đục mà 


nói уау. \ 
LỜI ВАМ: “Thập-dực là Văn tán dich của Đức 
Khống-Tử (trên đã nói). 

Dịch của Điền-Hạ đời Hán nguyên cũng [ау các 
chữ trong Kinh làm ra zhin Déng - Ја ДИ đương lúc 
đầu họp lời Thoin Tượng, Văn-ngồn của qué Кїёп 
vào Kinh để thay câu trong chương, đến Trịnh-Khang 
làm thành, lại để Văn-ngốn дис Khôn và Thoán lượng 
các lruyện của các quê phụ @ sau Kinh. nên у 
thêm là «Тї viết >. Chu-tử làm ra bản-nghĩa vẫn trở: 
lại theo cũ. 


Lực có nghĩa là cánh chim; 10 бис: mười cái cánh 


az 

ga 
tá» 
ео 
с 
ТЕ 
= 
ды 


chirn bay ЗЕ manh và khoẻ lên cag xuÔng thả 
lầy chữ Dic có y l бї cho cái vẫn và công-phu са 
đức Phu- Tử: Bm theocái tâm-trí của mình mà phát- 


huy ra không phải cái lẽ ứng-thù với nó mà ra vậy, tức 
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là tự, Ngài сат thấy Dịch-lý mông-mênh ma tự viết 
hinh Thâp-duc, tự nó bay-bông được, không nhờ» ai 
và bay lên mãi mãi, chính-đính lâu-bèn vậy. Câu trên 
là саи của Phu- Tủ than khi ngài cảm thầy: sư rng- 
rai bao la của Dich. Nó có thể rộng-rai cả lớn đến như 
vậy mà người đời còn có kë mê-muội không cảm thấy 
+ cái Đức to lớn. của Kiền Khên. Ôi! như vậy thì 
Thánh-nhân đã. thấy rõ-ràng cái ID¡ch-lý tôn-nghiêm ví 
như Trời-đất cho nên mới tôn-sùng cái Đức của Trời- 
“đất, theo sự tổn-sùng ау lại tôn-sùng cái Đức của 
minh, lúc nào cung đốn đặc cái Đúc để duy-trì са Бао 
nën sach Trung-dung nói rằng : Trời phú cho 
gọi là Tính, theơ Tính gọi là Đạo thì không giây 
phút nào xa-lia ra được, nếu xa-lia ra được 
thì không phải là Đạo. 

«Thiên mệnh chi vị tính, xuầt tính chỉ vị Đạo 
tu Đạo chi vi giáo, Đạo đã giả; hắt khả tu du ly 
dã, khả ly phi Đạo đã». Đạo đã luôn luôn với ninh 
thì ắt sự dón-dóc cái Đức: cũng phải Siêng-cần thì mới 
duy-trì được Đạo mà đã biết đôn - đốc cái Đức ít 
R bí tt {Оп-зйп cái Đạo, Cái Đức một khi đã dư *ợc tôn- 
siog át cái Nghiệp càng rộng-rãi bao-la. Hóa cho nën 
trên đã nói Đạo Dịch ví như Đạo Trời, không chỗ 
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= ~ r ' 
nào là không có, vận-chuyển như 4 mùa; sáng rō như 


mặt Trời, mặt Trăng mà trong Đạo ấy thì muôn 


vật hóa-duc mà không hại lẫn nhau, cái Đạo 
thi .hãnh mà không trái nhau. Đức nhỏ thì phân- 
minh như nước sông chảy, Đức lớn thì đồn- 
hậu таа sinh-hóa vô-cùng. 


‹Vạn-vật tính-dục nhĩ bất tương hai, Đạo tính 


hành nhi bất tương: hôi, ticu Đức xuyên lưu, đại Đức | 


4ón-hša (Trung-dung). Cho nên biết tôổn-sùng cải 
Đức ít biết tón cái Đạo thắp vậy. Đức là cái hình của 
Đạo. Бао ví như Trời mà phép ë Đất. Đặt dối 
với Trời thì Đặt là Đạo thấp nhưng дёп - hậu 
mang chở muôn loài mà không ta-thán kë công đó 
là Đức dầy Къ vậy. Có dức-tính chiy xuống chỗ 
thắp đi đến đầu nuồi sống muôn vật đến đó mà cũng 
không kể от thí huệ. Cho nên cái Đức dây vô-hạn 
vì lẽ dó mà người ta thầy Tròi cao chót-vốót mà 
biết tôn-sùng. 

Có những kẻ chỉ biết süng-bá cái Đạo lãng 
bỏ cái Đức. yêu-chuộng chỗ cao sang mà bó chỗ 


thắp kém như vay, зе là kë 'Tiểu-nhân mờ-tối, vi vậy 


“4 Thánh-nhân mới nói ró phải biết dùng cái Đức phẩi 
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biết tôn cái zkdp là pháp- độ của cái Đức. Người 


Quân-të lấy cái thấp giản-dị mà di lên chó cao-xa 


tông -rãi bao-quát cả Vũ-trụ. Thây Та - Tư nói 
rằng: Đạo người Quân-tử phải lập mối аач 
ở những điều nhỏ mọn tầm thường của những 
kẻ thất-phu thất-phụ biết được, Ат được đến 
cùng cực thì xét rë Trời-đất. 

«Quân -tử chi Bao doan hó phu-phụ (theo 
nghĩa là thất-phu thầt-phụ) cập kỳ chí dã, sát hồ 
Thiên-địa» (Trung-dung). Cho nên người QQuân-tử 
là tín-đồ độc nhất của Đạo Tròi. Cái Đạo người 
Quản-tử cũng di từ gốc mà lên, tức là theo cái lý 
có gốc mới có ngọn, có nhân mới có quả theo Thiên- 


lý vậy. 


Tiết 2. ELAR: D 2 % 4 
vì làn HT 
= i 
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D.A. Thiên địa thiết vi, nhi di hành hỗ 
kỳ trung hy, thành Tính tồn tón, Đạo nghĩa chỉ 
môn. 

D.N. Trời đất lập ra ngôi-thứ mà đạo 
Địch thi-hành ở trong ấy vậy. Thành Tính còn 
còn là cái cửa của Đạo Nghĩa. 

B.N.CH. Trời đất đặt ra ngêithứ mà bièn- 
hóa thi- hành, biết lễ thì còn Tích mà Đạo Nghĩa 
xuất ra, thành “Tính là cái Tinh của cái gốc аа thành. 
Tön tồn nghĩa là cái ý còn mà lại còn không 
thôi. | 

LOTT BAN: Trời cao đất thấp cái gương Troi- 
đặt đã cao và thấp cho ta cái nghĩa trên dưới có tôn-ti 
trật-tự„ có nhỏ có lớn, có cao có thấp đó là cái ngồi 
thứ đã trần-bầy cho muôn vật mà trong đó Dich thi- 
hành cái nhiệm -vu thièng -liëng của nó nên trèn kia 
tôi đã nhận xét Dịch giống nhw Fohat sinh-linh-khi. Dich 
như Đạo của Lão-Tử cho nên gọi Dich-lý cũng như 
Đạo-lý. Trời-đất phú-tính cho người ta cái Lý ау tất là 
đã cho ta có đức sáng-láng, bến phận người ta là làm cho 
sing những déc ấy để duy-trì được cất tính đổi với 


à “ = ‚ Ё T 1.5; % * . 
moi người, mọi vật cho đến chí-thiện tức là cái điểm 
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cửa Bao « vạn-vật nhất thể » mà trên € chương 6 tiết 3 > 
nói cá: Đạo giảa-di sánh với Tri Đức tức là có cái: y 
Chí-thiện để dën Chí-đức vậy. Cho nên trong Trung- 
dung nói rằng: Trò phú cho gọt là Tính, Tính gọi là 
Đạo, sửa Đạo gọi là Giáo да là Đạo thì không giây phút 
nào xa-lia được, nếu xa- Ва được thì không phải 
là Đạo. Như vậy đã hiểu - biết Trời đã phú cho người 
cá nh nà thường nói: < Cha sinh con Тг; sinh 
tính» theo cái Lính bản Thiên của [ròi ban cho mà 
cứ giữ luôn luôn không lúc nào di-a mà mình tập 
cho thuần cái Đức- Tính ấy, một khi cái Tính đã thành 
thì còn mà lại còn mãi mãi kiếp này sang kišp khác, 
thành được cái Tính con người ví như cái cửa của 
Đạo mở rộng lớn cho nhà Ðạo-tử- vậy. 

Nhân là cái gốc vô-hình của điều nghĩa, và nghĩa 
là cát hình-thức hiển-hiện của nhân, cho nên có nhân ắt 
có nghĩa, nhằn-nghĩa đổi với nhau như bóng với hình 
mà nhân là cái gốc lớn của sự sinh-hóa trong Tròi-đất. 
Vũ- Trụ nhờ: đó mà có, vạn-vật nhờ: đó mà sinh, quốc- 
gia nho: đó mà còn, lễ-ngh7a nhờ: đó mà -hiển-hiện ra 
cho nên Khống-Giáo lấy Nhân làm tôn-chỉ duy-nhất 
của Ngài. Trên đây nói đã thành được Tinh tức là đã 
nhập vào Đạo, đã có lòng nhân thì phải thi-hành ra 
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ngoài, vì lẽ đó mới nói là cửa của Đạo Nghĩa. Có ý 
nói là một khi đắc đạo Dich, biết được cơ vi của 
Trời đắt, nhập được vào với Thiên-lý thìắt thi-hành 
được điều Nghĩa vậy. 

Hóa cho nên người Quản-tử chủ ở sự sùng- 
kính đề giữ trong lòng cho thẳng-thắn, giữ điều 
Nghĩa đề khiến các việc ở ngoài cho có 
khuôn-phép. 

« Quân-tử kính dĩ trực nội, nghĩa di phương 

ngoại (Dich : Všn-ngón-truyén) Kính là chú & sự hằm- 
dưỡng ở trong tâm cho ngay chính. Nghĩa chủ ở: sự 
làm hiển-hiện ra ngoài cho hợp với cái tâm- lý của 
người theo Dao-ly. 

Nghĩa là cái gốc của muôn sự theo thể hữu-hình, 
Nghia tức là hình của Nhân, của Đạo, cho nên phải 13у 
Nghĩa làm cốt. Làm điều nghĩa thì cần có tiễt-văn, thi- 
hành điều nghĩa thì cần có khiểm-tốn, thành được 
điều nghĩa là do sự thành-tín. Dó là cái Nghĩa của người 
Quân- tử cho nên người Quân-tử: trọng Nghĩa khinh tài 
«ау Nghĩa làm cốt, lẫy LỀ mà thi-hành lấy 
đức Khiêm-tốn mà thi-thố ra, lấy lòng Tin mà 
thành-tựau, thật là Quân-tử vậy thay Ì 
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с Quán-tử- Nghĩa dĩ vi chất, Lë dĩ hành chi, Гоп 
“Чї xuất chi, Tín dĩ thành chi, Quân-tử tail > (Luận-ngữ ; 
Vệ-linh-công). 

Xem như thể thì thấy rõö-ràng Nghĩa tức là cá 
Dao hiển-hiện thành hình mà muôn vật có thể thấy 


được, vì le ấy Nghĩa mới được trọng và nói 


thành Tinh là cái cửa của Đạo Nghĩa tức là tả 
cát công-phu dé di tói điều nghĩa không nhu bọn troc- 
phú vô lương-tâm hỏồ-hào lầm việc моја mà chẳng 
hiểu nghĩa là gì. Đi đâu cùng vỗ ngực xưng danh 
là lầm việc nghĩa này, nghĩa khác. Họ chỉ tưởng là 
mở: hé cái két của họ ra là làm nghĩa. Ôi! cái пе/ға 
của người trượng-phu của bậc Quân-tử, đâu có phải cái 
nghĩa của tụi phàm-phu tục-tử, bọn trưởng - giả học 
làm sang, buôn nghĩa bán nhân, làm điều nghĩa mà trục 
lợi về tiến-tài về dương danh trong ха-Һӧі lợi 
về cái hy-vong phẩm-hầm. Đời đã u-tõi mà lại có tính 
ươnn-hèn như vậy 18у đồng-bạc trắng mà lầm mờ cái 
ánh-sáng của điều nghĩa cái góc sự sáng cho đời, 
như" vậy thật đáng ngán thay cái ngu-xuẫn của hạng 
mëo må gà döng, túi áo giá com, hòng nước đục thả 


cầu muốn dược cả danh lẫn lợi. 
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Chương này nói cái Dung của Quái Hào, 

Бо Sát nói tầng : Từ hào Sơ quë Trung-Fhu 
đến đây phàm lệ là nhòi so-sánh bàn-luận. của Phu- 
Tủ mà lầm ra 384 hào. 

Họ Hạng nói rằng : Sáu hào đều muốn người ta 
sợ-sệt сап thận. < Hac kêu > là nói chỗ ẩn-nấu của đức 
Thành. Qué Đồng-nhân là ý nói đồng-tâm làm một, «Có 
trắng» (Bạch mao) là quí & chó cản-thận có sau-trót 
chuộng sự" khiêm-nhượ-ng, « Kháng Long » (Long 
{һаї-чча) ghét sự thái-quá, < Cửa Sân > để dậy một 
cách kín-đão, < Ché cưỡi » để гап sự coi thường đều 
là cốt để dưỡng sw Тат kính của con Người vậy 


Ta 1. ы ЛД y4 g х CF > 
ЕГ ° онй ° # Jt 407 
йй ° #32 $ о 


D. A. ыы. hữu ат kiến Thiên-hạ chi 
trách, nhi nghĩ chư kỳ hình dung, tượng kỳ vật 
nghĩ, thị có vị chi Tượng. 
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D.N. Thánh-nhân lấy cái phồn - tạp của 
Thiên-hạ hiền-hiện ra mà so-sánh cái hình-dung, 
của tượng vật ấy nên chăng, hóa cho nên gọi 

Ја Tượng. | ; 

B.N.C.H. Trách là tạp-loạn, Lượng là giải 

nghĩa cái mẫu-mực cua qué. 


Tinh- Lữ giải chức Trách nghĩa là Xâu-xa. 


LỜI - BÀN : Đây. Thánh-nhân muốn định cái - 
nghĩa của những Tượng trong quë. lhiên-hạ hiển-hiện 
trước con mắt ta mà trong đó tưởng chừng có sự tap- 
loạn, hòn-độn (chaos) nhưng trong sự hỏn-độn tạp-loạn 
đó có sự trằn-thiết xÉp-đặt có thứ-tự ở: trong. Cho 
nên muốn tượng hinh một. thiên-thể, một sự vån- 
chuyên trong cõi vô-hình Thánh-nhân lấy cái hiên- 
tượng tạp-loạn của Thiên-ha mà nói lẫy sự twong- 
tụ mà gọi dŠ so-sánh cát nguyên-nhân cái thể dụng 
ảnh-hưởng. của sự muốn tung hình ra lấy, các vật 
để lầm Tượng. Tượng cần tương-đổi nhau để tượng 
vật nào bằng cái gì cho hậu -thể dë hiểu không sai 
cái ý⁄-nghĩa của Phánh-nhân muốn duy-trì cái nghĩa thâm- 


хаи trong Hào và Qué cho nên mới gọi là Tượng. 
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Ví-dụ như qué Kiền tượng là Trời, Khôn tượng 
Đặt thì Trời là một cái & trên cao, trông làcö¡ hu- 
không vô-vi mà có thực cho nên lấy qué thuần dương 
tượng Trời. lượng cái thể và sắc, dụng và hình cùng 
là hư: và thực của muôn sự vật. Như quê Khôn tượng 
Đất là cõi hữu-hình, tan-rã ra được, có thật mà hư 
âm-u ôổ-trọc cho nên lẫy qué thuần âm lầm Tượng. 
Vì le ấy dùng qué Khôn tượng Đất tức là quë 
thuần âm. Mỗi một què tượng-trưng bao nhiêu 
ái u-ån xâu-xa ở trong mà Thánh-nhân đã tốn 
công-phu biết bao để làm hiển-hiện những sự âm-u 
huyền -ão ở cõi vô-hình ra để dậy cho Hậu - thể. 
Tượng là những hình tương -tự một thể gì không 
thể lấy bằng nhời của loài người mà nói, phải lấy 
cái hữu-hình ô cõi thể mà. hình ra. vậy. 


+ 
= е 


тисә EAR v4 RK. XÃ [Г =: 
fy ° ио, Ў 219 о 1T Ж.Ж. 
BERG ° y4Bƒ 3 ở và Ж 
¿t 2 234 ° 
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D. A. Thánh nhân hữu dĩ hiện Thiên-hạ 
chi động, nbi quan kỳ hội thông, di hành ky 
điền-lễ. Hệ-từ yên, di đoán kỳ cát hung, thị сб 
vị chi Hào. | 

D.N. Thánh-nhân lấy sự động của Thiên. 
hạ làm hiền-hiện ra, mà xem sự hội-thông ау 
dë làm điền-lễ của nó lưửu-buộc nhời уау, dë đoán 
cát hung của nó, thế cho nên gọi là Hào. 

B.N.C.H. Hội là nơi tụ-họp của cái Lý mà 
không thể dời đi nơi khác. 

Thông là nói sự có thể hành-động của cái Lý mà 
không có chỗ trổ-ngại. Như sao Nguy ở Đính, sao 
Giải & Ngọ hội nhau có sự tụ-tập theo loại giống nhau, 
thông-suốt mà thành cõi hư-không vậy. 

Chu- Tü nói rằng: Sao Nguy ë Đính, sao Giải 
ở Ngọ là & nơi liên nhau (giống nhau), số nhiều chia 
га từng món trên đường cả lớn giấp-giới nhau trong 
côi hư-không rộng lớn (như Định và Ngọ ë khít 
nhau một lần dây, mà & trên vòm Trời bao la mà phân- 
biệt биос, (có giải © trong quyền Thái-Ất Thần-kính 
dotôi soạn). Trên đây ý nói như chó gần xương của vật 


tu-tập với nhau để cho có thể hội-thông được cái Lý 3 y. 
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Cho nên 19 năm (i) mà mũi nhọn phát ó nơi 
hòn đá mài Чао ra, 

CTrang-tứ (Dưỡng-sinh tứ-biển) : Sao Nguy ở 
can Định là Văn-huệ-quân; sao Giải ổ-Ngọ là sự giải lúc 
đầu của Bày-tôi, lấy giờ Ngọ năm nay cho thật đúng 
là Ngọ, ba năm sau thường. thấy toàn giờ Ngo 5. 
cung Müivày. Thiên-lý như thể sŠ nhiều chia ra từng 
món trên con đường:cä lớn, giáp-giới nhau trong cõi 
hư-không rộng lớn. Nhân cái cổ nhiên ху cái "Tiết 
của nó có lúc như dao nhọn-bén mà không dày. 13у sự 
không dầy để dàng vào chỗ cắt, giấn-doạn, lớn lớn 
lao lao vào lúc du-hành nhọn bén có du trên mặt 
Đất vậy. Cho nên Ву 19 năm mà dao nhọn bén mới 
ổ' hòn đá mài та. Tuy nhiên mỗi thú có giỐng của 
nó. Ta thầy sự khó-khăn làm việc ấy, thầy nó 
đừng lại là trì hoãn vậy. 

Thấy tụ-hội thông-suốt (Thấy sự hội-thông 
các Sự, Lý thông-hành các nơi), nghĩa là Нё: các 
việc & trên xem chỗ tụ-tập của cái Lý và chỗ đáng di đến. 

Một là xem sự hội-họp các Lý hai; là xem sw thông 
nghĩa để trọn sự thêng-suốt Ху mà làm. Trong một 


(1) Theo Thái-At tính ảí-lích thì с 19 năm có 7 lần nhuận đúng 
khong thừa khong thiểu. 
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quê, tự nó-có sự hội-thống а b TẾ rải báo tự 
nó hội-thông. Như: hào Sơ-Cửu qué Chudm & tại 
dưới quë chưa có thể tiễn lên được Cái nghĩa quẻ 
Chuân là lúc Kiên Khôn mới bất đầu øiao nhau 
mà gip hiểm-hăm, cũng là cái nghĩa quë Chuân. Tua 
như cổ mọc qua đắt mà chưa thẳng cũng là cái nehia 
Chuân. Phầm những nghĩa à ay đều có chỗ hội- thông Cai 
| nghĩa Chuẩn. Mễu xem được lợi thường ở su chinh- 
bền, tiện lấy một chỗ Һор mà theo đến chô thông-suốt. 
Сї Điển -Lầ là do & Lë thường, phép thườ»ng vậy. 
Phàm Lễ là cái thường Lý của Sự Vật, như Nghiều 
truyền ngôi cho Thuần, Thang Vũ chíinh-phạt đều là 
Điển-Lễ. Điển-lề chỉ là thường sự", 

Họ Hồ nói rằng : Người ta thầy trong Tròi- 
đất, cái âm dương lẵn-lộn, lấy mà so-sánh để làm ra 
64 qué, nên cái tượng của nó cũng như thể mà thành 
lần-lộn. Như 'Thuyểt-quái lấy : Chân Tay, Trâu Ngựa 


dën vàng ngọc; vả¡-lua, lầm SUE so-sánh mầu-mmực. 


Cái Động của TThiên-đạ Không phải chỉ có sự 
vận-động của âm dương, phàm như người ta động 
để làm việc đều thể cả, không hội được thì có 
Sự Ti vn ở cái Lý, không thông được thì 
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có swn găn-cách ở cái Lý. Thông là nói ở trong thời của 
nó. Điển- [Thường là đạo [Thường làn theo như vậy 
thì tốt mà làm tráilại thì hung. Hệ-Từ Шу đó mà tỏ- 
tường cho nên gọi là Hào. 

LỜI - BÀN : Đây là Thánh-nhân muốn định 
nghĩa các Hào trong quë. Sự tạp-loạn hôn-dôn trong 
Thiên-hạ hiển-hiện ra Б sự dong. Có dòng thì mới 
thành cõi sinh-tồn, có hỗn-độn mới thành cuộc bế-dâu 
cho nên Thánh-nhân xem-xét sự động của từng vật, 
sự lưu-thông hội-họp của nó ra thể nào, nghiệm-xét, 
biên-chép để lầm ra những lòi trong Hào gọi là Hào-từ... 

Điền-Lễ : lấy nhờ! buộc vào dé lưu lại vë sau 
như: thể gọi là Не-не. Гау H¿-tz mà suy-xét dë doán 
cát hung, môi một qué có 6 hào tượng là 6 thời trong 
qué và tượng cả cái giai - cấp của Thể – nhân cho 
nên trong đời có cao có thấp, có lớn có nhỏ št có sự 
động mà có động thì phải biển, có biển thì phải 
thành-tựu hay tan-ra vile Зу Thánh-nhân mới đất 
ra thành què buộc những nhờn da chiêm - nghiệm 
được lầm ra Hệ-từ để chỉ-giáo cho Hậu-thể sw cát 
hung vậy. 
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Các bạn có lẽ lấy lầm ngạc-nhiên mà tự hôi tat sao 
có 6 hào mà không CÓ ç, Có 7? 

Sáu hào, hào thì án-nhập với > quë дот, mà 
môi дис kép Һор thành. Trong Bát-quái thi môi quẻ 
có ba thẻ ато dương luân-chuyển chöồng-chất lên nhau 
mới thành ra qué mà sao lại không > mà lại 3 thể. Vì 
rang : số 2 đổi với số về Song-tiễn cũng như số 1o 
trong thập-tiền (décimale) mà nèu & qué mà có số 
1 và 2 tức Ë í dương + âm cả thì không thể nào có 
sự huy-động át phải giống nhau vì lē зу mới có 
thể thứ з là để biểu dương sw khác nhau trong qué 
vậy. Đó là cái lý Һер quë đơn. Còn quê kép tức 
là lấy một quë den hợp với qué gốc cho nên hai quë 
đơn thành qué kép, mà qué kép thì có 6 "hào. 
Đó là một lẽ tất nhiên ai cũng thấy rõ-rằng. Nhưng 
con số 6 không phải là con số ngàâu-nhiên đâu, theo 
Kinh Dzyan & bên An-Độ thì khoa-học Bi-truyën 10; 
cổ cho con số 6 là một biểu-dương của cái đòi våt- 
chất. Đổi vì 6 tượng-trưng 6 bề của mọi thể-chất, 6 
hướng hop thành hình mọi thể-chất tức là 4 phương- 
hướng theo Đông lầy Nam Bác và hai hướng theo 
bề cao trên Thiên-dinh-điểm (zénith) và dưới Thiên- 

đề- điểm (Nadir). 
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Trong qu yin Maconneric occulte ông J. т. Кавоп 
cớ tảrắt hay cái số 6huyềncbí >. Ông gọi là hai 
hình tam-giác đều cạnh, mà giải là « cải biêu-trwesng của 
Ba cái «lra về Tričt-hoc » và bs cái < Nước > hòa- 
Һор với nhau dé sinh ra các nguyễn-liệu của muôn vật ». 
Nu theo như đây thì 6 tức là hiện-tượng của Luc- 
tủ tức là thân-thể Aink, Cha Me, Ан ет T he-tàr. 
Con chát, Quan-lóc 6 điều сап-уёи, có Tnh- иг те 
mật-thiết với đời пріо, SỰ" ảnh-hưởnng về thân-thể 
mình tặt nhiên phải theo sự biển-cẩi-của ç thể trên vậy: 

Theo Nguyễn-H sáu hạng trên đây gọi là Lục-thú 
là những người có ảnh - hưởng mật-thiết với đời 
mình, hiện ë Tây-Phương người ta cung thấy sự 
ảnh-hưởng của Lục-thú như Á-Đông. Cái Văn-minh 
huyền-bí của Á-Đông có từ đời Thượng -cỗ phát- 
triển một cách thinh-vượng mạnh-mẽ, mà người phương 
Tây hiện -tại phải chiếm-ngưỡng, Но đã lấy Khoa- 
học để giải-quyết những vẫn-đề huyền-bí mới tin là có 
thật thì bây giò tuy đã tháng Á-Đông về vật-chất mà 
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trnh-thần huyën-3o còn nhiều thú: cần phải hoc-hői tim- 
tôi mới có thể theo kịp cái trí-tuệ е, cua Ông 


Cha ta. 


= 


гк лш Eka 
А v] Zã tử, ° areal ° 


юл, 


D. А. Ngôn Thiên-hạ chi chí trách, nhi 
bất khả б đã, ngôn Thiên hạ chỉ chí Động 
nhi bất khả loạn dã. 

D. N. Nói sự thật là phön-tạp của Thiên. 
hạ mà không thề ghét vậy, nói sự thật là động 
của Тћіёп-Һа mà Бел thê loạn vậy. 

ВМС. НО B bỏ: cái nghĩa Y fm vậy (Yëm là 
chán- ghét). 


ГОТ. BÀN: Sự tap- loạn hẳn-độn của Thiên- 


ha mới thấy thì trông hoa cå mắt như më bòng 
bong. Nhưng xem cho nhiều xét cho kỹ thì trồng 


không hiễt chắn, Cải Vvẫn-về của Tao hóa không thể 
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akét deoa Muôn loài muôn giòng khác nhau, mỖi 
loài mỗi giỗ giống: khác nhau, ắt là muốn vạn hành-vị 
khác ` Nhau: mi loài môi giỗng có một vẻ Tiếng, Nà 
vật mg „và Ấy hoạt- dộng trong khuôn-khổ luật- lệ của 
nó. Cho nên nói đến sự động cùng-cực tuyệt đổi 
thì tuy là. nói hỗn-độn mà không thể rối loạn được, 
Ta nhìn. p's: vòm “Tròi có hằng-hà s Sa > SỐ sao, 
hành-tink, lĩnh-tinh lai cố cả sao chạy vút đi, cái 
trên cái dườới бае như me bòng-bong nhw vậy 





ЗЕ сб Sự đụng chạm nhau thành nguy-hiểm cho 
cả Vũ-tru. Nhưng không hề bao giò: có sự rói-loan 
Зу. Chính trang” sư tạp-loạn đổi với con mắt ta 


còn ngu một thú-tw tuyệt-đồi mà một vật to bay 


` nhỏ, cao hay thấp đều phải tuân theo như một mênh- 


lênh thiĉag-liêng. 
Đó là cái Thiên-mênh của dàng Thượng-để đã 


bạn cho moi våt. Lày về hình-thức mà nói thì ai đã 
sống trong tỉnh thành to lớn nhw: Hoa-thinh-Đổn, 
Nữu-LỨóc, Ba-Lê, luân Đôn, xe đi như mắc с 


"trông loạn cả mắt : nào xe hơi, xe điện, хе ngựa, 


người й, vật dí qua những khúc đường ngã năm, 
ngã bảy mà ai ai cũng theo một đạo-luật đi đường át 
không có sự тої—/оап lúc nào cũngcó thể xây ratai-nạn. Thể 


“ 
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r 
= 


cho nên trông thì hồn-độn mà không chán #ắc sS Ме 
s nào, loại nào cũng со – gắng theo luật hiện = hãnh 
cho loại ấy mà dí dën chỗ chí-thiện, сЪ my- Nhu 
сон Gà phải là con gà có lông mõ dep, béo; và ynặng. 
Con chó thì phẩi ngoan-ngoăn, khôn labs biết giữ 
nhà phân-biệt được chủ và khách. Người t ú,ph3i thành 
con Монд có Lwong-tri biết theo Đạo-lý, N 








hu vậy nêu 
xét được đến chỗ thực là huyền - diệu của më; loài Št 
Е kháng thé nào chán - ghét. Loài nào củng có cái 
Я đẹp của nó, ké cả loài thực-vật, động vật và khoáng- 
vật.. Loài khoáng-vật như chắt than - đá không 
những có ích cho các máy-móc nó lạt cho người ta 
những hạt kim-cương lầm trang-sức rất quí chiều 

ra trăm đạo hào-quang tuyêt- đẹp. Như сау đào hoa 
phớt cho người са: mầu dô tươi mưm-mĩm. Vì những 

cái đẹp riêng-biệt của từng loài mà ta biết nhận xét 

thì không thể nào chán được. Mà lấy sự động đến 
cùng trong phạm - yi của từng loài một thì cũng 

- không thể nào rồi-loạn, su động nào bằng Trái-đắt 
luần - chuyển chung- quanh mặt Trời trong Thái- 
dươ-ng- Hệ, Sự động nào: bằng cả cái Thái-dương- 
Hệ không tưởng chuyển-động trong hư-không Vũ. 
trụ, trông trên vòm Tròi xanh ngắt hằng-hà sa-số 
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tình-tú lãp-lấy vån- chuyển không - khiếp mà mắt 
người không thé thầy được. Những sự thật là lông 
ày, tưởng chừng là không tưởng, mà không bao giờ 
tối-loạn, lúc nào cũng nhip-nhàng uyện-chuyển, môi 
thứ“ đều cổ gắng деп cái văn-vẻ tuyệt đổi của nó; và, 
đều tuân theo một đạo-luật chung của Tròi-dất. 
Cho nên từ khi lập thành Vũ-trụ chưa từng dầu 


za Дм 4 і Г 7 i z : 
not dën su rõi-loan cua các T:nh-dšu trën Тг vậy. 


о 2 ©у ° ул N 3E УЛ 


D.A. Nghĩ chỉ nhi hậu ngôn, nghị chỉ 
nhi hậu động, nghĩ nghị dí thành kỳ biến-hóa. 
D.N. So-sánh nó rồi hãy nói bàn-luận nó 
rồi hãy động. So-sánh bàn -luận để thành sự 
biển-hóa ау. tức 
B.N.C.H. Xem Tượng xét lời Tùir, xem Бп 
xét lời ,Chiểm mà bác chước thihành, đưới đây 6 
mào là mâu-mực của nó vậy. | 
Người học Dịch so-sánh lời lượng đã lập ra 


mà nói, bàn-luận cái chỗ hop của Hào để chë sự dộng. 
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LỜI - BÀN: Trước Б phẩi coi Tượng cho 
đích-xắc rồi xer-xét dën lồi-từ, rồi sau mới bàn- 
luận cho xác-dáng cho hợp với Thiên-lý rồi sau mới 
hành-động. Nói sự so-sánh và bàn-luận -trên tức là 
để thành sự biển-hóa. So-sánh Tượng và Lòi-tù cho 
chắc-chắn, bần-luận cho xác-đáng, có sự nên chăng 
đề hành-động nên mới có sự biển-hóa như có sự 
| gì u-ẩn mà chiếm quë xem, ắt phẩi xem - xét 
“Tượng và Lờj-từ cho cẳn-thận rồi sau mới nhi sự 
nên chăng bàn-luận cho xác-dáng thì mới bắt - chước 
nhời chiếm mà thi-hành. Như vậy trước có sự biển- 
hóa ë trong sau mới thi-hành theo Thiên-lý. Đây 
là Thánh-nhân muốn nói cách xem Dịch để dùng 
vào sự vật vậy. š 

Người học Dịch phải hiểu cách tại sao học 
Dịch, và học Dich để làm gì Nhưng Thánh-nhần nói 
có về thiên vẻ sw tính xem vë quá-khứ: hậu-lai, các bạn 
chớ nhầm. Bói-toán là một Khoa-hoc về phép 
chuyển-vận âm-dương, nhỏ hẹp thì xem sự vật, 
TÔng lớn thì xem cả cho Thiên-hạ, Vũ-trụ. Bdi-toán 
hai chữ này đã làm mắt сї cái giá-trt của khoa 
Âm-dương-học tức là Dịch-học để đi đến chỗ quắn- 
thông được Dịch-lý hay Thiên-lý. 
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Nhưng bạn tự hôi tại sao học Dịch, từ trên 
Kinh tôi đã giảng nhiều về các lý-do học Dich nó 
rộng-rãi mèẻnh-mông, mà xin tóm-tắt theo ít nhời 
сап-уёи. vã 

Học Dịch để đi đến cất Biết của Thánh. nhân, 
để biết sự. vật đến cùng kỳ-lý. Sau đó thi-hành ap- 
dung cho minh và thi-hành trong Thién-ha. 

Biết dë làm gi ? Biët ас hợp với Thiên- 
lý tức là “Thiên-mệnh, để di cùng với Thờừi-gian và 
Không-gian khi ta còn trong đời hữu-hình, hữu-han 
và sau trót để Кор vào сө: Dai-Nhšt huy-hoàng. 

“Nhưng phải Học Dịch thể nào ? Đây lại trở 
lại tiet trên đã nói rõ: sự suy lý là cái cân- yếu 
nhất аё hoc Dịch, tham- bác ов quán- -thông các Kinh- 
Ly, xem Tượng suy Từ cho hơi với thời, dụng, thể 
tiết, biết sự biển-hóa của sự vật mói rõ được sự хаш 
tốt. Cho nên “Tượng là lời tóm-tất cho que và hào, 
phải nghĩ xa hiểu rộng cho hợp với thể, dụng sự vật 
mình muốn suy-đoán. Tượng, Từ không nhất-thiết 
buộc Học-giả phải theo đúng từng chữ, từng nghia 
một, nó chỉ là những khuôn vàng thước ngọc bí-tầng 
ở trong văn mà Học-giả có thể kéo giài ra vô-lượng 


số, hay thu hẹp vào nhỏ bé hình như không tưởng. 
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Hóa cho nén Học Dịch phải cản nhắc từng lời, 
từng đoạn văn, từng lúc mà tự cảm-thông lấy cho 
hợp với sở: dụng của mình, phải học cho tới được 
Huệ-nhỡn trồng-suốt moi sw våt trong những luật- 
dinh riêểng-biệt, tóm-thâu được “Thiên-hạ mà thông- 


suốt du ос са Vũ- Trụ. 
Đó А sw Học đến cái Biết của Thánh nhận vậy. 
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D. A. Minh hac tại âm, kỳ tử hòa chị, ngã 
hữu hiểu tước, ngô dữ nhĩ mí chi. 

Tử viết „Обала cư kỳ thất xuất ky ngôn 
thiện tốc thiên lý chỉ ngoại ứng chi, huông ky 
nhi giả hồ ! | | 

Cu kỳ thất xuất kỳ ngôn bất thiện tắc 
thiên lý chi ngoại vi chi, huống kỳ nhĩ già hỏ. 

Ngôn xuất hồ thân gia hồ dân, hành phát 
hồ nhĩ, hiện hồ viên. Ngôn hành (Quân tử chỉ 
xu ky. Xu ky chỉ phát vinh nhục chỉ chú dã, 
ngôn hành (Quân-tử chi sở dĩ động Thiên-địa 
da, khả bất thận hồ | 

D.N. Hạc kêu trong đêm, con nó họa với 
nó, ta có chức lớn, ta với ngươi chia hưởng 
vậy. ` | 

Phu-túü nói rằng : Người Quản-tử ở trong 
nhà nói ra điền lành thì người ngoài ngàn dậm 


ứng với. huông-hồ kẻ рап nó vậy ru ! 
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Người Quân tử ở trong nhà nói ra điều 
chẳng lành thì trái lòng người ngoài ngàn dám 
huống-hồ kẻ gần nó vậy ru! Nhời nói ở thân 
ra, dân thêm vào, nói phát ra ở gần mà hiện 
ra xa. Nhời nói ià cái then-chốt của người 
Quân-tử.. Sự phát ra của cải then-chốt là chủ 
sự Vinh-nhục. Nhời nói của người Quân-tử sớ 
dĩ Trời-đất động vậy. Có thề không cần - thận 
ru! 

B.N.C. H. Đây là thích nghĩa c của hào Cii 

nhi дис Trang Eia 

Chu-tử nói rằng: Hạc kêu con họa, ta chia tước 
hướng, bản này thuyết Cái lý Thành- Tín cảm-thỏng. 

Phu-tù lui lại lấy nhời nói để luận. Bỏi vì đức 
Thành-tín cảm-thông chưa lớn ó nhài nói. 

Họ Sái nói rằng: Van: hóa chẳng cùng do ở hai 
doan cẩm ứng nhau mà thôi; nên Phụ- Tử lấy từ: hào 
Hai quê Trung-Phu mà suy rộng cái lý зу ra. Cim- 
ứng là ở Tâm, nhời nói là tiếng của Tầm, nói lên 
là vềt-tích của Тат bởi vì là cái xu-ky;, then-chốt của Su ` 
Cảm-ứng vậy. | 

Lại nói rằng : Hac kêu con họa là chô đồng 


tình với nhau, không có chỗ ấn hiện: 
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Ta với ngươi chia hưởng cái tước, l chô 
muốn của Тат không có chỗ ta với vật. Tâm con 
người ở chó Thiện Ác bất đầu khác nhau e chỗ chạy 
theo vậy thay ! Đền. chó nói thật là nói có thể làm động 
được Tròi-đắt mà Tam-tài chỉ có một Lý có thể thấy 


được. 


LỜI - BÀN: Đây là lấy hào Ciru-nhi cua дие 
Trung-Phu (coi quê số 61) để giải cái nghĩa tiết 4. 
Nhà: nói là một doi máu ta thường: nói như vậy cho 
nên đã lấy Dich-Lý là một Đạo-lý uyên-thầm rộng-rãi 
nhu Trời bë tức như một kim-chỉ-nam chỉ - dạo 
cho muôn vật vì lẽ đó 154 nói ra £t phải so-sánh Tượng, 
Tù cho chấcchấn. Thánh - nhân mới lầy hào ứng 
để giải cho Hậu-thể biết cái ảnh-hưởng ghê-góm của 
nhài nói : Nhời nói chẳng mắt tiền mua, ai cũng 
có thể nói ra được nhưng ít ai biết được cái 
ảnh-hưởng ghê-góm của nhài nói. Con hạc đêm 
tôi mà kêu, đằng xa có con nó hưởng-ứng và hòa 
với nó tức là tiếng kêu của con Һас được chinh- 
đính nên dën đầu cũng có tiếng hưởng - ứng. 
Cũng như mình có tước lớn lộc nhiều tức là 


cát cao quí chi riêng có người tài đức được hưởng 
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mà mình chia ra cho nhau cùng hướng thì cũng nhu có 
lòng Nhân lèy nhời nói ra để lầm hiển-hiện cái Nghĩa 
cho nhau cùng hưởng-ứng, như уду là có lòng trọng 
nghĩa khinh tài. Thường có cầu, « Tành đồn xa dự 
đồn ха» « Tai vách mạch rừng ». Cho nền người 
Cuân-tử' ngồi ở trong nhà mà nói ra điều lành thì kë 
đến. hàng muôn dậm cũng có thể hưở: ng-ứng dược, 
huỗng-hỗ gì những. Ке & gần sao lại không hưởng- 
ứng и? Cũng. ở trong nhà mà nói ra ditu bắt- 
-thiên thì kẻ ở muôn agan dám xa cũng phải trái 
| lòng huóng-hó kế ở: gần mà không trải ghét и? 
Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa пһә nói ô thân 
mình phát ra có thể xa được là người no chuyền sang 
người kia và thêm-thất vào nữa cho nên « Néi di thì 
nhẹ nói lại thì nặng » nói thì phát ra ở gần mà ảnh- 
hưởng hiển-hiện ra xa không ké những máy-mốc tõi- 
tan ngày nay như: Vô -tuyến truyền-thanh có thể nói 
từ: Mỹ sang nước ta và ngược lại. Ngườita còn có 
thể chuyển miệng nhau nên ta thường nói : 
« Tršm năm bia đá thì mòn >, 
< Nghìn năm bia miệng vần còn cho: cho: >. 

Với thời- gian đá có thể mòn được nhưng cái 

“miệng con người chuyền-bá di thật băt-diệt vậy. 
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Tớ Іт nói túc là cải căn - nguyen then - chốt 
rung - động cả cuộc đời, nói ra một tiếng là chủ 
sự vinh-nhục, khen-ngơi hay chẻ-bai, kính mën hay, 
chứi rúa, đó cũng là do nhời nói mà ra cả vậy. Và nói 
còn là cái then-chốt để huy-động cả lrời-dất. Như 
những tiếng thần-chú hồ-thần nhập-định làm đảo 
ngược cả Thiên -lý như thể lời nói có một mành- 
lực ghê-hồn mà các bạn thường cho là huyền - hoặc 
không thể tin được. Nhưng một lòi nói của một Đại- 
tướng chỉ-huy ba quán trong khi xuất quản lầm trận có 
thể chết hàng muôn người hay sống hàng vạn người 
_được. Cái sinh tur cung do một lòi nói, một âm-thanh 
nhẹ = nhàng. có thể làm cho muôn vạn bình nhớ đến 
quê cha dät tổ mà lui binh như Trương-Lương thôi 
tiểu lầm não lòng quản Hạng-Vương hoài cảm nhớ: vợ 
cùng con mà tự tan-vỡ. Như Công-chúa Ngọc-Huyền 
tức là Vân-ÌÖương Ni-Cô giúp đức Gia-Long bằng 
bài < Hoài - Nam-Khúc > cua Hoàng-Quang người 
huyện Hương- Trà lầm cho binh lính Tãy-Sơn chán- 
nắn mà ha được thành Quí-Nhơn. Ôi! Phải chăng 
lời nói là một mãnh-lực, cái Lhiên-mệnh của con người 


qui-tu trong đó là vì theo phép xem tướng Trung-hoa thì 
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nhòi nói là cần xem tước nhật rồi sau mới дїп са! 
SẮC con người < Nhắt thanh nhì sắc 5, 

Xưa ta thường nói: « Bệnh tong khẩu nhập, 
Họa tồng khẩu xuất» nghĩa. là; - Định não do miệng 
Vào, tai-va cũng do miệng а” x 

Vì những lẽ huyền-dđiệu và có những ảnh-hưở-ng 


buyền-äo dën cả Trò+-đất cho nên Thánh-nhận. tới 


giải rō ra đây dë Học-giả biết lấy nhờ: nói lầm trong. 
К к ; | Н ; ту» a а W tem 
Phwong-ngón Тау có cảu < Phái чоп lưỡi 36 lần 


TÔI те nói» 


Bên Án- Độ và cå Au- Tiy đều cảm thầy cái 


ảnh-hưởng mạnh-mẽ của nhà: nói cho nën xin trích- 


lục ra đây một doạn ở' Định-Kinh bên Ản-Độ và 
nhời chú-thích của Bà P. Blavatsky nói về nhờ+i nói 
và Thanh im. | 

Xem như thể tắt phải cản-thận nhờ nói lắm vậy cho 
nên Thšnh-nhin mới тїп ë tiết trên là phải so-sánh cho 
cần -thân Tượng và xem-xét cho tường-tần Lời-từ: rồi 
hãy nói, 

Định-kính. Thi-tiét ` IV. Tiết 4. 

« Kia kia các đạo binh cửa Thanh-âm, tiềng nói 


{һап cửa bầy con. Những cát tia- sang của са 
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là những bộ-hạ của cái thứ nhật và thứ nhì, thứ ba 
thứ. tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bẩy của 7 cát (а). 
Những cái tia-sáng đó gọt là quả-bóng, tam-giác 
hình khối, đường vạch và những người làm khuôn- 
duc, bởi vì cái vô-cùng-tận, cái nguyền-nhần, cái luc- 
lượng của Vū-Tru lưu-hành vô-cùng-tận như vậy. 

a) Trong tiết này nói về những thứ bậc của 
những năng -lwc có Tri- giác và lĩnh-thần của Tao- 
hóa. Theo thứ-bậc đó đổi với những nguyên - hình 
hiện-tại, với những cải đó người ta phẩn-chia nhân- 
loại, vì sự thực chữ Nhân-loại chỉ là một tiếng phàm- 
tục chưa hoàn-toàn. 

СЕ đạo binh Am-thanh là một chữ có liên-lạc. 
chặt-chế với những cái huyền-bí cúa Âm và Thanh 
nhw cái kết-quả và hệ-luận về cái Nguyễn-nhân của nó 
cái Linh- Tưởng (pensée divine). | 

Ông P. Christian tấc-gii quyện Tịch “sử Ao- 
thuật nói rõ rằng: Những tiếng mà người ta nói 
га cũng như những tên của nó chỉ định trong một 
phần lớn cái vận-mệnh sau này của nó. 

Tại sao 2 Là vì: « КЫ cát inh-hồn của ta sinh ra hay 


thu một ý-tưởng thì ý-tưởng đó khắc vào cái thần-linh- 
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_ khí, nhận lấy và có thể nói ra được. Đó là cát gương 
của tắt cả hành-động của Sinh-vật. ш 

« Nói một tiếng là thụ một ý-tưởng rồi lầm hiển- 
hiện ra, cái năng-lực của nhòi nói là cái khai-thủy của 
tắt cả hành-độn g trong Bí-Đạo > ` 

Vậy những tên (và những tiếng nói), nhời chúc- 
tụng hay nguyễn-rửa, nó có khi thiện khi ác ảnh- 
hưởng cho người tùy theo những chữ hợn-thành nó 
và những số đối-chiều với những chữ ấy, mà cái thể 
của аб có sự dàng-buộc huyền-bí với cái Thần huyền- 
vi (Sagesse divine). > 

Trong những chữ cái của chữ Phan, chữ Ну-Ьа- 
Tai (Hébreu) mỗi chữ có một Ý-nghĩa thiêng-liên g- 
Những â âm-tự thường có những năng-lực thật Maeng- 
liêng và ghê-gớm, 

Đạo bình “Phanh-âm là cái nguyên-hình của cối 
< Hồn-độn > của Tao-Héa - 

Trong kinh Anugità (VI, ç) người ta kë truyện 
một người tu phái Bà-la-môn nói chuyện với vợ: về 
cái góc của nhời nói và những năn g-lự-c thiểng-liên g 


cua nó. Người vợ hỏi: Cái nguồn-gốc của аһ nói 


4 
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là ó dầu ? Cái. tiềng nói bay cái tinh-thin cái nào 
đến trước 2 

Người Bà-la- môn trå lời bằng một Ngu-ngòn 
tO Ta rin; Са tinh-th3n thi tinh, con cải tiếng nói 
thì dạn ë т 


тев: AARSE & Жо 
fu: яте ° ARA 
О Ä 2£ о А F] ° 
k 418 = s эз = < #8 # 
а RA 


D, A. Đồng-nhân tiên hào-đào nhi hậu tiếu. 
Tử viết : Quân-tử chi Đạo, hoặc xuất hoặc xứ 
hoặc mặc hoặc ngữ, nhị nhân đồng tâm kỳ lợi 
đoạn kim, đồng tâm chỉ ngôn kỳ xú như lan. 

D. N. Què Đồng-Nhàần trước kêu khóc та 
SAU cui. | 

Phu-tử nói ràng: Đạo người Quân - tử 
- hoặc đi hoặc ở, hoặc trảm-mặc hoặc nói-năng. 
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Hai người đồng tâm lợi của họ như chặt đôi 
vàng (lòng gắn-bó) nói là đồng tám, cái mùi hôi 


của nó như cỏ lan. 


è : š; 


B.N.C H. Đây là thich nghĩa hào G : -ngū quë 
Pöng-nhån nói cái, Pao người Quân-tứ, nếu lúc đầu 





không đồng. Siêu nhưng về sau gắn- bó. N 


Đoạn kim, Nhw lan là nói våt chưa có thể đứt 
Адал, để nhời nói dó có у vị vậy. 

Họ Dương nói ring : Đạo người Cuân-tử & 
Тат không í ở hình-tích bẻ ngoài, Tầm cùng thau mà 
tích khác nhau, người CQuân-tứ- không lấy bề ngoài làm 
đứt đoạn cái Tim. Tầm khắc nhau mà tích cùng nhau 
người CQuân-tử: không để tâm và tích lần-lôn. Cho nên 
lúc đầu cuộc Đồng-Nhân thì biai mà sau vui-cười 
người Quản dở thì giắp-xuâät (di ra, ahự Giáp can dwong 
đầu 1o can, Ất can äm thứ hai liền với Giáp) Ất xứ: 
(ở nhw can Ất) (ý nói là lúc ra ngoài thì hành- động, đi 
đứng cử-chỉ theo thể dương của Giáp là Vua thập can, 
mà & chó nào thì yên-tĩnh như thể âm can Àt là Bà 


Chúa thập can). Chó mặc-tưở-ng, ngồn-n gữ- của nó đều 


không kë dën. 
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Xuất xứ đồng Đạo thì Vua Võ được sáng-tó mà 
thày Nban bị ám-tối. (Mạnh-tử: Lý-lâu-hạ). Cùng một 
tình, ăn nói từ tung đồng đạo thì « Sử trực cirquyëén > 
(đương dương tự đấc thắng chép Sử-sanh), Luân- 
ngữ : 1 2 cùng tâm- đầu ý-hợp döng nhau 
nên thể vậy. Vàng đá thì cứng tuy nhiên tâm người 
không а như vàng đá, cho nên hai người một 
tầm thì đã phar tan ra từng mánh mà vàng phải đứt ra 
từng khúc. Rë Đồng (rẻ rau Ngõ) со Do (thứ có hơi 
thối) cùng một khí, một dứa nhỏ có thể phần- hiện được; 
mùi nó không döng nhau nên thể vậy. 

| Lẫy mười chứ hoa Lan & Nam-sơn, Bắc-sơn khác 
nhau Hoàng để không thể phân-biệt vì таш hôi giống 
nhau cho nên thể vậy. 

Họ Dương nói rằng : Tích (nét lòng) khác nhau... 
mà tâm đồng thì không hại chữ Эдие. Тат khác nhau: 
mà tích đồng thì cùng trông nhau mà càng xa nhau hơn. 
Vàng thật cứng mà dòng tâm chặt đổi ra. Hoa Lan- 
thật от mà đồng tâm thầy hôi như thể, 

Họ Từ nói rằng: Lấy sự ra, ở, nói, mặc, để 
phát-minh cái nghĩa keu, сед. Thánh-nhân đọc Dịch 
không bỏ sót những có: ấy, cho nên mới biết có như 
thể vậy. 
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LT- ВАМ : Đức Phu- Tš Б. nghia 
hào Cõu-ngū quê Đồng-nhân. Hào Cửu-ngũ (xem 
giai о" trên qué SỐ 1 3) là hào dương & ngồi Tón- 
quí lạ & giữa 4o hào dương liền nhau mà lại 
có hào chính-ứng là hào Lục - nhị, lôi kéo nó. Cho. nën 
lúc đầu phải kêu-gào như ng cùng chung vị i 4 hào 
dương. đồng = trí, döng - thể nên không ròi bè- 


loại mà lại là chủ quẻ Đồng -nhân có đạo Trung- 






Chính không xa- Ва bè - loại. Luc đầu thì sơ hào 
Luc-nhi lô-kéo khóc gào sau lại & cùng với bè-loại 
vuivé mà cười đùa vậy. 

Khống- Tủ: lấy hào đó để giất cái nghĩa tiết trên 
nói về ảnh - hướng của nhòi nói cho nên lèi 
nói dé dàng để tả cái tình của mình, lúc thì kêu-gào 
khóc - lóc, lúc thì cười - đùa vui - vé. (Cái Đạo 
người (Quân-tử lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc nào 
cũng như: hai ngwòi đồng-tâm giao-kết với nhau 
như < chặt vàng làm đôi » tức là tả. sự đồng - tâm lím 
vậy. Hai người đây là ý Thánh-nhân muốn nói là hai 
ngwòi vé thể vô và hữu-hình tức là trnh-thần với våt- 
chất. Hai người đồng-tâm với nhau như tinh-thần 
nghĩ sao thì окалы và cu=chi biểu-1ô ; ra ngoài nhu 
vậy. Không trái ý nhau, không nghịch nhau như đôi 
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ban đồng – tim như chặt vàng cũng vậy. Có 


ý là muốn giải đức Tin của 74 người Quản-tử. 


Lòi nói của người Quân-tử để làm hiển-hiện đúng 
cái ý-tưởng nên sự đồng-tâm ấy nói ra đến cùng- 
cực thì đến sự thơm-thơ cũng cho là hôi-thổi như cổ 
Lan. Đã goi là đồng - tâm thì hai ngườ' như một; 
không khác nhau; người này cho là thơm át người 
kia cũng thấy thom - tho. Có ý - - nghĩa là nhòi nói 
có thành-tín tức А làm hiển - hiện cái ý-tưởng của. 
mình ra ngoài cho thấy tức là cái ý-/ởg và ийд ydi 
dóng-tàm với nhau nhw một, không như Phương~n gồn 
Tây có cầu: < Dire et faire sont deux > < Nói và làm là 
hai » hay là những câu của phần nhiều Giáo-sư dậy 
học-trò < Làm cái gì ta dậy và đừng bắt chước ta lầm > 
(Fais се que je te dis et ne fais pas ce que je fais). f 
Xem như vậy thì người ta cần phải theo đúng 
với y-tưởng mình nói ra mới có đức Tim, mà đức Tin 
là một trong bốn cái Đức rất cần-thiết của loài người. 
Cho rên nói cát Đạo người Quảna-tử cũng do ё chỗ 


hai người đồng-tâm với nhau åy. vậy. 


= 
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D. A. Sơ-lục : Ta dung bach mao, vô cữu. 
~ Tử viết: Cầu thế chư dia nhi khả hy, Ta chi 
dung mao, hà cứu chỉ bữu, thận chi chí dã. 
Phù mao chi vi vật, bạc nhi dụng khả trọng 
đã, Њар tư thuật dā dt vãng, kỳ vô sở thất hç. 
D. N. Hào Sơ-lục : Lót dùng cổ tranh 
trắng không lỗi. 

Không-Tử nói rằng: Nếu đặt lên các chỗ 
trên dàt mà có thể được như vậy. Lót lên 
đất dùng cỏ tranh thì có lỗi gì? Thật là cần. 
thận vậy. 

Ôi ! Cò tranh làm vật (Чай được) mong- 
manh mà có thê trong dung vày. Càn-thàn là cái 
thuật ấy vậy. Đó không có chỗ mất vậy. 

B.N.C. H. Đây thích nghĩa hào Sơ-lục quë 
Đ3ạ:-quá. 
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LOI- BÀN : Đây có ý tiềp cái nghĩa ở: tiết 
trên. Trên nói người Quân tử có bai người đồng- 
tầm mà hợp lại được thành một, y nót cái thân-xác 
người Quân - tử tức .là. cái biểu - trương của tinh- 
thần. Như: vậy cũng chura dë được là vì & đời còn 
dụng chạm với bao nhiều sir vật, Cái thân-$ác còn đứng 
lên trên cõi dit ô-trọc, mình‹còn phái cùng muôn vật 


động-chạm với nhau. Vì lẽ iy người QQuản-tử cần. 


phải có một thái - dó riêng dë z - ky thì tilt 


trên đã nói đến sự đồng-tâm của hai người võ 
và hữu - hình. Đến tiết này muốn nói sw tiễp- 
vật của "người Quân-tứ., Hóa cho nên Thánh- 
nhân mới lẩy hào Sơ-lục qué Đại quá. (Xem giải tiết 
7 qué Đại quá số 28) Hào Sơ là hào Âm không 
chính-dính ë: ngôi đầu cuộc (Са - quá lại là hào Sơ của 
qué Тол, tức là có đức Khiêm-tốn. Trong cuộc Dai- 
quá mà biết cách khiểm-tôn nhún-nhường át tránh 
dược sự C-quá, mà lại là thòi So cho nên mới nói 
có tranh trắng lát chỗ ngồi để tránh Sự" do--bàn bám: 
vào người, Phu- Tứ adi: Nều có thể 16 lên trên các 
chó trên đặt mà có thể được như thể, Lót lên đất dùng 
có tranh thì có lỗi gì ? Phầm việc gì ở: dòi bất cứ: việc 


lớn hay nhỏ mà mình phải làm thì phải cần-thận lắm. 
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Nhung phải lầy có tranh trắng mà lót xuÔng đặt rồi 
hãy ngồi. Tức là lầy cá: tam tinh-khičt trong-sách mà 
tiễp-vật để tránh sự ô-uš thôi tha của thời này. Bà 
tinh-khiết mà còn khiëm-tón nhún -nhường tó cái đức 
Của người Quân- tử, cái món - manh như cổ tranh 
cũng có thể гопа опо được. Vì lẽ sống ở đời phải 
tiễp-súc. với. muôn vất trắm chuyện nghìn mỗi rỒi-rehg 
hiện-hiện đến với mình cho nên' mình phẩ biết cách 
mà sử thuận die) Da Nghĩa. 


Уі vậy тїбї có tương là lót cổ tranh trắng. 
lượng đó có nghĩa là làm điều gì cần phải nghĩ cho 
chín-chấn rỏi hãy làm mà làm thì phải tinh khiết đừa 
cho loang-ð cái lót bằng cô tranh trắng vậy. Nhw thể tức 
là có cái tính cần - thận phòng-nhiệm để thi- hành các 
công-việc ở đời. Có được tính cẵn-thận ау thì không 


F APT] 
có chó mjt-mát., 


Tiết này nói cái tính cin-thin của người (Quân. 
tủ: để tự giữ lúc nào cũng được tinh-khiết trong-sạch. 
Sự cản-thận đó tức như một nghệ - thuật trong 
khi người Quân-tử làm việc cổn-thận từ cử-chí 
ngón-ngü cho nên cần phải lót dé biết người biết 


chuyện. Khóng-Tú nói rằng : < Trước ta đối với 
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người nghe lời nói thì tin việc làm, bây giờ ta 
đối với người nghe lời nói thì ngẫm việc làm >. 
(Luận-ngữ: : Cóng-gi2 trang V) vi nót thì dë, làm thì 
khó mà & đời lại có người miệng nói giỏi thì nhiều, 
lầm việc siêng-cần tâm-tính thât-thà trung-hậu thì ít. Vậy 
nên muốn biết người hay người dê, phải cần có cái «lót» 
tức là sw cản-thân để xem-xét công-việc ngwi ta nói; 

Không-Tử nói tăng: < Trông người ta làm 
việc gi, xem người ta nói theo cái gì mà lầm 
việc ау, xét cái yên-vui mà người tà thấy về 
việc ấy thế nào ? Như thế thì người ta còn 
dẫu sao được nữa ! Như thế thì người ta còn 
dâu sao được nữa ! 

(Thị kỳ sở di, quan kỳ së do, sát kỳ sõ- an, 
nhân yến sưu tai | Nhân yên sưu tail (Luận - ngữ: 
Vi-chính II). | 

Những cái đó là những cái cổ tranh trắng thành 
cái lót để tránh sự dơ-bẩn cho người Quán-tü 
nên mới có sự cản-thân để thi-hành Đạo-đức thì không 


có chó thất-thố mắt-mát vậy. 
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. D.A. Lao Khiêm Quân-tử chung cát. 

Tử viết: Lao nhị bất phát, hữu công nhi 
bất đức, hậu chi chí dã. Ngữ di kỳ công, hạ nhân 
giả dã, đức ngôn thịnh, lễ ngôn cung khiêm dã 
giả, chí cưng dt tón kỳ vị giả dã. 

D.N. Miệt-nhọc khiêm-tốn người Quân-tử 
sau tốt, 

Phu-tử nói rằng: Mët mà không khoe- 
khoang, có công mà không có Đức, thật là đến 
_ chỗ dầy-dặn. Nói đến công của mình là kẻ hèn 
hạ vậy. Đức nói thịnh, Lễ nói cung-kính đề giữ 
phẩm-vị mình vậy. 


3649 


DỊCH KINH TÁN-KHÀO 


B.N.C.H. Đây thích nghĩa hào Cứu-tam que 
Khiêm. Đức nói thịnh, lễ nói cung, ý nói ức muốn 
đến chỗ thính, LỄ muốn đền chỗ cung-kính và ў 

1 | £ iy 


LÒ'I-BÀN : Quê Khiêm = = có môt hào Cứu- 
tam là thể dương được ngôi = — chính - đính các 


” 


hào Âm đều quy<tự -về là hào trên của thể dưới. ở 
trên có 3 hào Âm đè lên cho nên có tượng là lao- 
luy mệt-nhọc mà vån khiêm-tốn như vậy l người 
Quân- tức. chung hậu lắm vậy (xem nhòi giải quê 
Khiêm số 15) có đức khiêm-tốn tức là làm Việc mêt- 
nhọc cho đời; làm điều nghĩa mà không khoe công, 
có công không. cần để ý đến như vậy thật là 
một “cách дда-йдс cái Đức dầy-bền như: Туа 
Ví như Trồi nuôi muôn vật; bồi-dấp cho cả Vũ-trụ 
mà: Trời có nói gì đâu, Bën mùa chuyën-ván 
tram vật sinh-nở. Trời có nói gì đâu ? (luận- ` 
ngữ: Dương-hóa XVII). 

'( Thiên hà ngôn tail Tü thòa hành yên, bách vật 
sinh yên. Thiên bà ngôn tail) Cũng như ë trên núi 
trăm nghìn cây cổ mọc sống, trăm hoa dua në, muông 
thú cảm điểu trùng trùng sinh sống. Núi nói gì đầu ? 


Đất mang chó muôn loài. Nước chiy muôn vật nhờ: 
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có nước mà sống cải công của. đặt và nước: 
lớn-đầy lầm sao? | КЫ. Nhà 0 

Mà đất, nước có nói gì đầu ? Người. Quân-tir 
coi dó tuy mệt-nhọc lao - lung để làm VIỆC nghĩa 
không khoe công -mà có công, không mong sư àn- 
дїр nghĩa-bồi, cú yên với mà :đôn-đốc cái Đức: cho 
| đấy kến như. lrời-đất. Bên người Quân-tù còn lắm 
hạng người công ít mà råm-rô làm ra về có công nhiều, 
khoe-khoang tài ' giỏi thi ân, thí oán, Những kẻ đó 
D hái sói đạo Quân - tử. là hạng người hèn-hạ. 
Кё công để mong trả du, trả ân thì ắt có [оч mà 
làm dë lấy loi là «du lori» tứ“c là kẻ Tiểu-n tần vậy, 

Nhưng người (Quận-“tứ, thì trái hẳn |) hạng 
người «dụ nghĩa” cốt để dòn- а cho Đức 
mình được thính, lấy lẽ mà sứ với đời lầy đức 
khiêm-tồn nhún-nhường với tặt cả moi người với 
cå những người thà kẻ dịch. Không - Tử: nói 
ring; Người Quân - tử lầy Nghĩa làm ` cốt, 
lấy Lễ mà làm, lấy sự Khiêm-tốn mà thị. 
{һб ra, lấy lòng Tin mà thành - tựu thật là 
Quân-tử vậy thay ! ; 

(Quảân-tử Nghĩa dĩ vi chất, Lễ dĩ hành chỉ, Tến 
dĩ xuất chi, Tin di thành chi, QQuân-tứ tail (Luận- 
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ngữ: Ve-linh- Cóng XV) Có dúc Khiêm-tồn để đi 
đền chó thật là thành - kính như vậy người Quân- 
tứ да lầm hiển-hiện cái tâm - tính thành- thực O 
trong lòng xuất - hiện ra một cách thành-thực như hào 
Cứu-tam giữ khiêm-tốn, hào độc nhất thể dương 
thực é ngôi chính-đính làm chủ cuộc Khiêm-tŠn, vì 
Ễ đó duy chỉ có 5 đức Cung-kính mó CÓ thể tôn- tai cải ngồi 
chính-dinh của nó vay. Tiết trên « Đức Phu-Tử day 
về tính cẵn-thận để git cải THẬP khiết của пеші 
Quản-tử. Tiết này Мем dạy дс Khiểm-tồn nhún- 
nhường của người CQuân-tử. Đức nhún - nhường 
khiêm-tốn đó sánh như nước cứ lưu-loát chảy để 
cho muôn vật sống mà chẳng nói gì. Lão-Fử cũng 
cảm thấy nhu vậy mà nói răng; Nước là mệt vật 
khéo làm lợi cho muôn vật mà không có tính 
tranh-giành ờ cái chỗ mà mọi người đều không 
thích cho nên ѕап được như Бао: 

( Thủy thiện lợi vạn-vật nhw bất tranh, sứ 


chúng nhân chi së б, cỗ cœ w Đạo). 


Lấy sự nhu-mì khiêm-tốn nhún-nhường đổi véi cái 
tỉnh cương-cường sắc-cạnh, thì yếu thắng được mạnh 


It thing được nhiều, dë thẳng được khó, nhỏ thắng 
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duro:c lớn, mềm thắng được cứng cho nén người Quán: 
tứ lấy đó mà giữ dược ngồi chính-đính của mình. Lão.. 
Tẻ nói reng: Thiên hạ không có cái gì mềm-mại 
như nước. Nhưng dùng đề công phá các cái 
đán-mạnh thì không рї tháng được nó. Yếu mà | 
thắng mạnh, mềm mà thắng cứng, Thién-ha 


sa 


khô: 1g ai không hiều nhưng không ai làm được, 





Thánh-nhân coi đó nói rằng : Chịu được do-bần 
trong nước thế gọi là Chủ xã-tắc, chịu được sự 
bất tường trong nước thế gọi và Vua Thiên-hạ. 


« Thiên-hạ mạc Tu alược w thủy, nhi công liên 
cường giả mạc chỉ năng thắng, kỳ vô đã dịch chi. 
Nhược chỉ thắng, cương Nhu chi tháng cường. Thiên- 
ha mạc bắt tri, mạc năng lành thị dĩ Thánh-nhân vân : 

Thu quốc chi cầu; thi vi xã-tắc Chủ, thụ quốc bắt 


tường thị vi Thiên-hạ Vương >. Ч 

Chẳng những nước có cái tính-cách đặc-biệt 3y 
như muôn vật cũng vậy, sự: mềm-mại tức Їй sự sinh sự" 
sống, ất phải thắng sự cứng dán. tức là sự t sự" chết, 
nhân vật, cảm thú. thảo mộc đều theo đạo-luật đó. 
Như sinh-vật lúc còn sống thi mềm-maại tươi-tốt 
lúc chết thì héo-khỏ, cứng- dàn. 
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Và Lão-T% cũng đồng y với Không Tứ ở chó 
Đức khiêm-tồn, nhún-nhường trong câu : < Người 
khéo dùng người thường hay chịu © dưới. » 

Như vậy cái Đức ARELA tức là gån với Đạo 
như nước lưu-loát nên mới di được đến chổ thật 
là сапе lính mà tồn-tại được cái ngôi của bậc Quản- 
tử. 


Tiết 9 RA Е ° — e=) : r 
đọ 4,12 ° ЛК ° КА Á 
Tm A.30 ° 2 у4 99 đo 2] 
` 

D. A. Kháng long hữu hối. 

Tử viết: Quí nhi vô vị, cao nhì vô dân. Hiền 


nhân tại hạ vị nhi vô phu, thi di động nhị hữ u 
hồi dã. 


D.N. Rồng bay cao quá có hối-hận. 

Phu-tử nói răng: Олі mà khôag ngôi, Сао 
mà không dàn, người Hiền ở ngôi dưới mà không 
giúp. Thế cho nên động mà có hối-hận vậy. 
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B.N.C. H. Bây thích nghĩa. hào Thượ-ng-cứu 
quë Kiền, đương thuộc người Lớn mà nói, đó là bản sự 


f 
trong xuất, 


LOT-BÀN : Tiết trên Đức Phu-të nói vë 
đức Khiêm-tốn để tượng cái ngồi của người Quân- 
tử. Tiet này, đại nói đền tính Cương - cường nën 
Tới lấy hào “Thượng-cửu qué liền mà nói. Rồng mà 
bay cao quá thì có sự: hối- hận. Cũng như kè tài-giỏi 
có tài mà kiểu-căng tự cao tự đại có sự hồi - hận. 
[ау ngôi thứ: và thê của hào đó Phu-tú thích thêm 
nghĩa cho thật rõ như sau này : 

f Qui mà không có ngôi: tức là nói hào Thượng- 
cứu © vào ngôi cùng-cực qué Kiên, là có tính*cương- 
cường đền tột-cùng mà lại & ngồi không được chinh- 

đính. Qui là bào đầu của 6 hào dương, ở ngồi {тёп 
"ngôi Cửu-ngũ là ngôi Vua cho nên gọi là Qui. 

Cao mà không có dàn: Hào Thượng-cứu ở 
hào 6 lại có hào chính-ứng là hào Cửu tam đồng thể 
dương khêng có. kë hướng - ứng vì [e đó mà 
‘© ngôi cao không có kế dưới hưởng -ứng nên 
nói như: vậy. Cũng như bậc HHiển-nhân trí cả O ngô; 


cao khỏng có kẻ phù giúp mình, thì cái tài trí mình 


3655 


-ĐỊCH KINH TÂN-KHẢO 
không thể thithë ta được nên mới nói Ë hồi-hận. 
Đây là Phu-tứ ngụ ý nói bậc Hiền-triết có tài cao đức 


rộng cần phải ra làm chínhetr-mới có thể thi-thố Ее 


cái Pao của mình. Vì chả - - nghĩa của ' Ngài là cốt ë 
sự hành Đạo. Ai có tài có trí thì phải Ta ứng dior ở 
dòi dë làm nhung điều ích quốc lợi dân: chứ: không 


phải cầu lấy cái wut cái thú trong cảnh an-nhần và 


phần đông người ta lầm tưởng, Vì vậy Ngài mới bồn 
ba nước này sang nude khác. Sen vào chính-trị để thực- 
hành cái Đạo của Ngài. Trong thòi-kỳ đó nước Trung- 
Hoa chia năm, sè bấy rồi-loạn lung-tung. Lần g dàn 
chấn-ngắn, vì lẽ đó theo dân-trí nën mới nảy ra nhiều 


chü=ngh#a tiều-cực, nào là yëm-thë bố cảnh đời ү 


reng mà sóng ản-dật, lấy su" an-nhàn vui thú với có cay ' 


làm chuẩn-đích, nào là lấy sw khoái-lạc vật-dục lầm mà 
nêu lên nhiều chủ-ngh1a phá-hoại, lầm sáo-trộn cả thuần- 
phong mỹ-tục. Hóa cho nên Ngài nói rõ rằng : 
é Trong đạo làm Người chỉ có Chính-trị là 


lớn nhất». Nhân đạo chính vi đại. (Lễ ký Ai-công 


п-се XXVII). 
Nhà Hiên-triët Aristote cũng nói: Người là 


con vật làm Chính-trị. (L'homme est un animal politique). 


г 3656. 
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Lèm Chính-trị đã Һе trong như thể nên mới гїп người 


phải biết Dịch-lý mới nên làm. 


Tơ 


Tiu 10, АЗ УУ P£ ХХ, o 
ТОЧ: nóc P +. үе | = ?2 
RE B 2 #8 ® Я] е É ° É 

y ч Е A EX 


R e rT A > DT thử, ° 

DA. ‹Bất xuất hó dinh, vỏ си». 

Tử viết: Loạn chi sở sinh da, tác ngôn- 
ngữ dĩ vi giai. Quán bất mật tắc thất Than, 
Thần bất mật tắc thất thân, cơ sự bất mật tắc 
bại thành, thị dç Quân- tử thận mật nhỉ bất 
xuat dà. 

D.N. «Không ra cửa sân không lỗi›. 

Phu-Tử nói rằng: Chỗ sinh ra loạn vậy, 
thì nhời nói phải có thứ - tự (1) Vua không 
kín thì mất Bày-tôi, Bày-tôi không kín thì mất 


(1) Nói chế đáng tiết-lạ ra. 
Quê dưới què Tiết là quả Đoài nạn có tượng là nói-năng, 
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thân mình. Cơ sự không kín thì bại sự thành, 
thế cho nên người Quận tế cần-thận kín đáo mà 
không ra ngoài vậy. . Ж ЧК ын ЧА 

B. N.C. H. = неар hào Šotcửu т 
Tiết, i маш 


LỜI. BÀN: : Đây Lộ sói cái đức.tíah.. kín-đáo 


thận-trơng của người Quân-tử.. Phu- Tử ‘Ëy hào. песе 2 


CỨU quš Tiết mà giải không ra khối cửa sân tức А 


biết có sự bë - tắc không thông cho nên không 


di mà hi ở lúc so- đầu qué Tiết, được ngôi 
chính - đính là kể thông - sáng biết thời - cuộc 
mà không tiết - lâu sự mình ra nên không có lỗi. 

Sự 215 ra phần nhiều là bằng 151 nói sự Tri 
Loạn cũng theo cái thứ bậc nặng nhẹ nóng xâu của 
nhời nói Một nước Tri hay Loạn cũng chỉ œ một 
nhồi nói mà thôi, 

Đời xưa về hồi Chiễn-quốc ч hai nhì du-thuyết 
trứ-danh là TT ê-Tần và Trương-Nghi thụ-giáo của 
Vương-Hủ lập ra kë Hợp- Trung và Liên-Hoành đều 
lầy 3 tấc lưỡi làm cho Thiên-hạ thanh-bình thinh- 
"trị và cũng 3 tắc lưỡi ấy mà làm cho Thiến-hạ phải 
nhảy vào can qua bình lửa. Thời bày giờ các nước 
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cũng còn duy-trì cái lỗi Du-thuyết đó, nhưng gọi là 
ngoại- giao có Ông Tổng-trưởng bó Ngoại-giao để đi 
thươnng-thuyềt với ngoại-quốc. Trận giặc Đại-đêng-A 
vừa зау та đây cũng vi cuộc thươ: ng-thuyết thất- bại i 
giữa Mỹ xà Nhật, giữa Roosevelt’ và Kurusu, cho nên 
со! А-а ông _mới bùng lửa đỏ. nhuộm máu muôn dân. 
саа khể - 4. "Xem như vậy lời nói có cái ảnh- 
hưởng Sanh Kết. vô-cùng nguy-hiểm vì thë người 
Quản-tử hết sức thận-trọng và kín-đáo Vua mà 





= không kín-đáo thì mất bày-tôi, tức như Vua không 


cẵn-thận kía-đáo tiết lộ sự lỗi-lầm của bày-tôi, lầm 
phẩi x3u-hó mà bỏ đi, thể là mắt bầy-tôi. Như trong khi 
tiệc rượu Tuyêt-Anh-Bôi. 

(Tuyệt-Anh-Bôi : nghĩa là tiệc dứt giải mũ). Vua 
Sở~-trang-Vương cùng quần - thần uống rượu sau khi 
bình- định được phiển-loạn, nước trở lại thái-bình think- 
trị, khi uống rượu gần lặn mặt Trời Vua cho thắp nën để 
tiếp. Vua sai một người hầu yêu là HHứa-Cơ ra chúc 
ruou các quan triều-thần. tự-nhiên gió lớn lầm tắt 
hết nën, сб quan Đại phu thấy Hứa-Coœ đẹp, nhân 
lúc tõi-tăm thà tay nắm lấy vạt áo Hứa-Cơ, tay trái 
nàng dàng được vạt áo, tay phải dứt được giải mũ của 
người ấy. Giải mũ đứt người ấy sợ lắm liền buông 
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лое Ни: Се га tàu _Sở-trang- Vương. Nhưng Sò- 
Vượng l một hậc mình-quân Кїп-йїо, bèn truyền cho 
nội-thị đừng thấp nền vội mà phần rằng : « Ngày nay 
Ta bày tiệc, mong cùng các ngươi múa vui; các ngươ" 


nên bó cả giáp mu di 791 cùng ta uống rượu thật say, 





nều ai không dứt giã mü thì Ја chua được xui lắm >. 
Nhờ vậy mà không biết được người nào nám vạt áo 
Hứa Co. Vì Е ấy mới gọi là Tuyéi-Anh-Bói. Vua nà 
có lượng kín-đáo như thể thi bày-tôi gắng sức, phò - 
Vua Sẽ đánh được quân Trinh. Sau Vua Sẽ: met 
biết là phó-tướn £ Dudung- Giao да đánh lui quan Trinh 
không а; dương nối. 





Sở-Vương triệu Đường-Giao đền toan trong- 
'thưởng. Đường-iao tàu ring: Tôi chu on Bai- 
Vương to m. Ngày nay gọi chút báo đền có đâu 
lại dám lĩnh thưởng. Sau hồi ra mới biết Đường Giao 
là thủ-phạm trong tiệc Tuypét-Anh-Båi. Vua kín-đáo 
có lượng như vậy thì không bao giò тає được 
bày-tôi, mà bày-tôi kín-đáo không tiết lộ cơ-mưu cho 
nên mới không mắt thân mình. Mà phàm ở đời 
những cơ sự rawu-toan để lầm một việc gì cần phải 
giữ cho kín-đáo thì mới không có thể hại được sự 


thành công. Che nên bậc (Quân-tử là người biết tiễn 
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biết lui, thầy sự hành-động .ở под һе tắc сс SỐ 
thể thông suốt được nën.mëi không ra khỏi cửa. 
san vậy, _ f 
Đức. Phu: T trông thấy rõ-ràng cảnh đời 
mà - Ngài đang. sống như vậy. Ngài muốn thi- 
hành cái dzo _ Tích-Cực- си để chuyển vån- 
mang loan-ly с của aước Trung- Hoa thoi bầy giò thành 
cái cảnh Đại Đồng hợp-nhất deu thờ nhà Châu để 


đến chả thái bình thinh- tri: Маз chuyên tâm chú-ý 


ve. viết _giáo-hóa và VIỆC -cải-cách chính-tri. Мб; 
` người © dobi đều со mót nhiém-vu Ngài thấy 


cuộc dòi rỗi-loạn luân-thường đão-ngược Ngài lạt cổ 
tầm di bôn-ba khắp noi để giáo-hóa cho dâần-chúng' 
Ngài nói ràng: Thién-ha có Đạo thì Khâu này còn dự 
đến việc thay-đối làm gì (Luận-ngữ Vi-tử XXII). 
« Thiên-hạ hữu Dao Khâu bắt dữ 4да.» 
Muốn làm việc thay-đổi trong Thiên-hạ thì tất 
phải có quyền-thể mới làm được, dùng nhời nói không 
vị tất đã thành công. Lời nói phải di đôi với VIỆC 
làm mà việc làm một khi thi-hành ra phải có quyền-thể 
mới mạnh được. Vì le đó đức Phu-T% không 
muốn yên-vui thanh-nhàn ngồi yên một chỗ mà bôn-ba 
Іеп-191 vào chính-trị tìm kiểm môt ông Vua hiểu-biết. 
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Ngài giao “quyền chính cho: Ngài, để Nưài sửa dói 
phong-tục và chính-trị lầm gwong cho các nước khác. 
Cái chủ-ý cua Ngài là hành Đạo chứ không phải cầu 
danh-lọi và tin chắc б sự thành . công của Ngài 
cho nền méi "nói rằng : Nếu ai dùng ta thì trong 


ít tháng đã khá, banšm št thành < Luận ngữ. 


Те15 ХШ». 


« Cầu hữu dụng ngã giả, со nguyệt nhi dĩ khả. 


dã, tam niên hữu thành.» 

Phầm lầm việc chính-trị là việc hệ-trong.„ người 
Cuận-tử không nên vội-vàng, tham-Íam, phải cần có 
tài đức đúng với ngôi-thứ của mình méi làm được, 
Cho nên Ngài nói гапа: "Đức mỏng mà ngồi 
cao, trí nhỏ mà làm việc lớn, sức nhỏ mà 
gánh việc nặng thì ít khi thánh công vậy. (Dịch : 
Hệ-từ-ha). | 

< Đức bạc nhị vị tón, trí tiêu nhỉ muru đại, lực 
tiểu nhi nhiệm trong, tiên bật cập hy > 

. Nëu nói ngược lại như Phu- T2. nói trên tiết này 
{М & ngôi cao mà không có vị, cao mà không có dân 
người trên mà ó: dưới không có người phụ-giúp thể 


cho nên hành-động có hồi-hận, cái ý-nghĩa cũng như 
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trên tức là cái ngôi-thứ cần phải xứng-đáng với cái 


Đức thì thí hành mới hanton tron-ven irot và méi 


có ích cho qušn-chúng. Người có tài bi người trên 
lần-áp che-lấp như йс Phu- Tü thì cái Đạo 3t 
khóng thi-hành mà cứu-thể độ-dân được, người со 


tài - -nhi váy mà không có người phụ-giúp піпе-46:, 


tiến-dân.. thì. cái tài: không 
để giáo-hóa và bổ -ích cho đời vậy. 
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D. A. Tử viết: Tác Dich giả kỳ trí đạo hó ! 

Dịch viết: Phụ thả thừa, chí khấu chí. 
Phụ 48 giả, Tiều-nhân chi sự đã, “Thừa dã giả 
Quân-tử chỉ khí đả. Tiều- nhân nhi thừa Quån- 
tử chi khí đạo tư đoạt chỉ hy. Thượng mạn hạ 
bạo, đạo tư phạt chỉ - Man tàng Hệ đạo 
dá dung hối dâm. + 

Dịch viết : Phụ thả, thừa, chí N chí 
dao chi chiêu dā. 


D. N. Phu-tử nói rằng: Người làm "Dich, trí | 


của nó là kë cắp ru! Dịch nói: Vừa đội vừa cưới... 


giát cướp đến. Kẻ mang đội là việc của Tiều- 
nhân, kẻ đè cưới lên đồ-dùng của người Quân-tử. 


Kë Tiều-nhân mà cưỡi lên đồ - dùng của người 


Quân - tử trộm nghĩ đoạt nó vậy. khinh - nhờn . 


người trên bao - ngược với kẻ dưới. trộm nghĩ 
diệt nó vậy. Khinh- nhờn là dậy ăn-cắp, điềm- 
trang là dậy dim-loan. 

Dich nóirằng : Vừa đội vừa cưới giắt giặc 
đến đó là chiêu lấy sự trộm-cấp vậy. 

B.N.C.H Đây thích nghĩa hào Lục-tam quẻ 
Giải. 

Но Dương nói rằng: Họ Ти-Ма yên mà hay cướp 
Nguy, Táo- Tháo dậy nó vậy. Ho Тіёи yẻn-ốn mà hay 
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cướp TE, Tiêu lấy đạo Thành dậy nó vậy. Bói thể thực 
tìnhd ây cướp trộm để cướp trộm mình đúng nhau vậy: 


Мау. Khiäb-nhờa người trên nghĩa là để sứ 
bao-ngượ-c với kẻ dui, tính khinh-nhòn che-đậy đi là 
аду trộm-cướp, nên nói khinh-nhờn trên tàn-bao Ç шоч, 
trộm. nghĩ. diệt по. Điểm-trang dậy dâm-loạn nên nói 





Базе in ) cưỡi lën đồ dùng của người Quản-tứ, tróm 
nghĩ đà š ăn-cướp vậy. 
Жеш giất nghĩa hào Lục-tam quê Giải số до. 
“LOTT BAN: Đức Phu-të tự hỏi là cái trí của 


người làm Dich là cái trí của kë ăn-trộm šn-cấp Һау 


sao ? là vì trong Dich nói rằng : 

«Via đội vừa cưỡi giát giặc đến». Dà vừa 
đội lại via cưỡi mà giất giặc đến là cát tượng của 
hào Ba quë Giải ý là chiêu lấy sự trộm-c2ø. Mà người 
làm Dịch lại có cái trí của bọn trộm-cắp hay зло mà 
lại có lời Tượng như vậy? Наа Lục-tam là thể Âm 
không được chính-đính đội hào Cửu-tứ và cưỡi lên 
trên hào Cứu -nhị là hào thể dươnàg có dzo Trung. 
Là thể Âm tức là tương của quê Khôn có tương 
là mang ~ đội sự mang-đội là công việc của Кё 
ngu-hèn 7⁄⁄-zÈ4z. Kè cưỡi lên là thể Âm là giỗng 


cái cưỡi lên: trên thể Đương tương là đồ - dùng 
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của РРР Quân = tử thể mà: thể â ảm đại cưỡi lên thể 


dương có đạo Trung tức * HÀ, kë “Tiểu-nhân ngu-dốt 
lạ cưỡi lên ngôi vi "IS “Quân -tử, đó là sự 
trộm nghĩ của kể * Tiểu-nhân. Su: trộm-nghĩ của kë 
Tiểu nhân gặp” thời nên mới. đoạt được. trí sáng 
của người Quân-tứ. Cũng như khính-mạn người trên 


tàn-bạo kẻ dwé, tức là .tróm-nghi làm nhw vậy dë 


trinh-phuc được lòng ngii, trink-phuc được cất trí 


người Quản-tử. Dó là những tư-tưởng đen-tổi. trộm 
nghĩ của. kẻ Tiểu-nhân để chim-đoạt lòng người, trong 
khi găp hiin. Phàm ë dòi thiểu 1 những hạng 
như vậy, một khi kẻ Tiểu nhận đã đội được người trên 
là có ý muốn để cưỡi kẻ dưới mà một khi gặp được 
thời loạn nó có trộm - nghĩ cưỡi lên cả ngồi-thức đẳng 
Quân-tứ, để có thể đoạt cả cái sáng-suốt của người vậy 
cho nên trong sw khinh-mạn người trên, ngu cái у dạy 
ăn-trôm khinh-nạn người trên ắt có sự nhờn, nhờn thì 
không 50", không SƠ“ người trên jt không theo pháp- 
luật mà thành ān-trôm ăn-cấp. Ta thường nói dišc 
nhờn thì không sợ. súng. Điệc tức là ngụ cái ý kë ngu-đốt 
làm càn-bậy không sợ: pháp-luật cũng như: kẻ điệc không 
nghe tiếng gì cho nên mới không sợ súng nő. Vì le 


ау mà Phu-tử nói trong sự khinh-mạn người trên ngự 


3666 


y: 





а 
ж 


* 


DỊCH KINH TÂN.-KHẢO 


cải у dạy ăn - trộm. thi cũng như" trang - diém day 
sự đâm-loạn. Đàn - bà trang - _ điểm cho- đẹp cốt cho 
đần-ông để ў. Để ý ý Št có sự dụng chạm gản-gũi rồi 
am dương. gấp "ân „thành Sự dåm-loan nên muốn 
tránh được cải quả xâu phải той cái nhân tốt. Vì lẽ 
đó mà Dich nói 2а đội vie4 cưỡi giấtsriặc để ën tức 
là "chiều Шу sự trộm-cấp. Vừa “đội vừa cưỡi là đội 
người- trên lên; nịnh-hót bợ-đỡ dể đè nén cưỡi 
lên đầu lên cổ người dưới. Như thë là bành-vi của 
kể. trộm-cướp vậy. Nịnh-hốt kẻ trên dë lấy lợi, dè- 


“ 'nén kẻ dưới cung аё lấy lợi như vậy thật ro-ràng là 


một kẻ ăn-trôêm chỉ vì lợi mà thi-hành bắt-chính. 


Cho nên thầy lồn Tượng như vậy Đức Phu-tủ mới 


nói rằng: «Саі trí của người làm Dich là cái trí của 
kể šn-tróm ти! Đó là câu tự-vẫn để giải cái tu-tưởng 


#róm ней? vậy- 


га Ta 
Г 


Hệ - từ thượng - truyện tiếp theo chương 
Chín quyền VII trang 3669. 
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HA- кімн (ТІЁР- ТНЕО) 


Què Phong (17 Tiết). 
T Phong- quái Tổng luận ˆ 
"Quê Lo (16 Tiếu. п 
аана Tổng-luận 
Quẻ Tốn (16 Tiế:)..... 
— đồn-quái Tổng-luận 
Опе Đoài (16 Tiết)....... 
Đoài-quái Tổng-luận | 
Quả Hoán (17 Tiết)....... 
Hoán-quái Tổng-luận 
Quë Tiết (18 Tiết)... 
Tičt-quái Tổng-luận 
Quë Trung-phu (16 Tiët) 
Trung-phu quái Tổng-luận 
Quẻ Tiều-quá (15 Tiết)..... | 
Tiểu-quá quái lỗng-luận | 
Què Ký-tế (15 Tiết)..... 
Ký-tể quái Tổng-luận 
Quẻ Vị-tế (15 Tiết) 
Vi-te quái lỗng-luận 


Hạ-kính Tến: luận 
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HẠ-TỪ THƯỢNG-TRUYỆN. 

Chương thứ Nhất (7 Ра 
Chương thứ На! (6 Tiét) . 
| Chương thứ Ba {5 Tiết)... 
| | Chương thứ Tu (4 Tiết) . 
| Chương: thứ Năm (Ө Tiết). 
I! Chương thứ Sáu (3 Tiết) `` 

| Chương thứ Вау (2 Tiết) . 

| Chương thứ Tám (10 Tiết). 











Quyên VI có 10 Què của Hạ-kinh, Tám Chương 
của Hệ-tù Thượng-truyện. Tồng-cộng 208 Tiết. 


а 


Xin coi tiếp Quyên. МП bắt-dầu từ trang 3669. 
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HỆ- TỪ THƯỢNG- TRUYỆN 
(T7ếp-theo) 


CHƯƠNG THỨ CHÍN 
Chương này néi những sò đại diễn của Tròi- 
đất, phép dëm có Thi xem qué cũng nói lược qua. Y 
nổi sự tõ-ràng đầy-dủ ấy do ở quan Thái-bõc là 
người xem mà nay không thể khảo-cứu được. Người 
suy được lý đó có thể nái là mó được đầy-dủ cái 


màn bi-måt. 


#7 
tai K — #55 ° Á Z= Je,v9 
Ж. ЖЛ, Ух. o Ж AERON e A 
te o < 
D. A. Thiên nhất địa nhi, thiên tam địa 
tử, thiên ngũ địa lục, thiên thất địa bát, thiên 
cứu địa thập. x 
D.N. Trời một đất hai, trời ba đất bốn, 
trời năm đất sáu, trời bảy đất tám, trời chín 
đất mười. 
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B.N.C.H, Бап thè gỗ này & dầu chương 
mười, Irinh-Di nói nền ở: đây, bày giờ theo thể. 
Đây nói số của lrời-dất, dương lẻ âm chšin, tức gọi 
là Hà-Đa, ngồi của nó là: í, б 6° dưới, 2, 7 ở trên, 
3, 8 ở та, 4, 9 © phải, 5, to ô giữa, đều gom ở 
trong chương này. Së ç làm gốc (те) số ío lầm së 
con, sau đến 1,2,3, 4 làm ngột Tú-tượng sau nữa 
dën 6,7,8, 9 làm số Tứ-tượng. Hai Lão-số ë Тау- 
Bắc; hai TThiều-số ở: Đôn s= Nam. “Сас số ày deu có 


loại của nó giao-dich thay-déi 0° ngoài. 


LỜI-BÀN : Theo Kinh Dzeyan nói thì 
sở 1 đầu tiên аа của các số là ở соп số 
không là sẽ kha у s (nom nombre) mà та; Kinh 
Dzyan Thi-tiët IV tiết Ì nói tăng : Nghe dày, бї Í con 
của Trái-d3t con hãy nghe những con /dja-HB8 (fils de 
feu) những lay Tạo-công cửa các con & không số mà. 


Ta», 


Cái gì là tuyệt-đối là con «không số» nếu nói 
về không-gian và thời-gian mà giải nó có nghĩa là 
mỗi một thời-gian là một phần của một phần không- 
gian lớn hơn, d dền tận cái thời-gian lớn hơn hết mà cái 


бе của con người không có thê cẩn thầy duoc. Nhưng 
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- 


"người ta cũng không thể lấy một vật động là một 


phần trong cá: «126 са» cả lớn. Sự tan-rã hoàn-toàn 
l cái Vũ-trụ dộng độc nhất mà cái bắt- động hay | 
tĩnh tuyêt-dòi sinh ra gọi là &băt-diệt» hay là «không 
số» để phån-biêt với thể «sinh» hay con số, số độc- 
nhắt và trong Thi-văn VII Tiết 3 lạt nói rằng : «Khi 
mà sò 1 thành > thì số 3 hiện ra». Ва cái (liên- 
tičp nhau) là một và là cải dày của chúng ta. Ói! Dê- 
tử cái tầm của cái “cây người» gọi l «sò gấp Ьу». 


Đây trong Kinh Dzyan cũng nói như kinh Dịch 
Trời 1, Bit 2, Trời 3... nghĩa là môt khi số í đã 


Ё 






sinh ra tức là tượng hình một tia-ságg phát-huy ở 


trong chỗ không-gian tồi-tăm md-mit của Trời bắn ra 
| rồi thành 2 tức như trong kinh Dịch. gọi là 7 47-cực. 
PCs Thái-cwc thì sau sinh ra Luëng-nghi, có Âm- 
s e: duong tức là- số 2, khi số 25 thành thì đền зо 


-3 mà L Dịch lạ nói sŠ 3 pas là Trời. Xét từ trên 


«9 dưới thì những số lẻ tượng Тя và số chấn 
е o tượng Đi Như vậy TThánh-nhân đã lấy cái âm 


СА dường. làm gốc mà lập thành солем Trời 


SẼ số: 1 -_ thì par là a 2 н AR 2) D aa Be 
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ama 18 2) таго là. ен ma Đất là 
“ha” 2) — 2z — ío. Và nëu bô hết cå 
những só cộng «2 một» ở: trên thì vận còn А Trời 
j í và Đất là số 2 tức là Tròi số lẻ và Đất số 
chăn. _ : 

Cú như vậy sau sẽ giải tại sao người lại là 
con số «оір bảy». 

Trên cõi Thượng-giới tức là cõi vô-vi những sò 
đó không phải là số mà là con số không, một vòng tròn 
ở cõi hạ-giới thì nó thành 1. Một số lè соп sỐ 1 
theo những nhà Dao-sy © Alexandrie có nghĩa là một 
vật thẳng-thắn, là một người sống đứng thắng bởi 
vì nó chỉ là сб vật dược hưởng cái diễm- phúc ау. 
Thêm cho con số 1 cái đầu thì nó thành chữ «Р» là 
biểu-trương về thể dwong đực tượng Cha có cái năng- 
lực tạo-tác như chữ tây cha gọi là papa chữ Anh là 
Father,chữ- Tàu là сЕ Phụ, chữ ta là B và cũng dùng 
chư Phụ. 

Những số lêlà số thiêng -liêng, số chšn là số - 
phàm-tục theo phái Pythagore đầu tiên thì số chăn - 
là trạng-thái không được hoàn-toàn trong đó bắn ra 
một phần-tử động đầu tiên khi mà nó ở: thòi-kỳ bố 
sò lẻ (hay đơn-tử). Đó là nơi khởi-thủy chia lầm 
i 
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"hại thứ: Thiện và Ác cũng hợp với cái ý của Dịch. 


Số lẻ là tượng của Trời là thể dương mà tượng là 
thể cứng sắng là điều thiện điểu hay ; só chăn 
tượng của Đất là thể âm mà âm là thể mềm tối là 
điều ác, điều dò. 

Những hợp-số bất đầu khởi từ sò í đến só 2, 
rồi đến só 3 V.V.: 10. S£ z tức là số 2 là thành 
số với sỐ 1, là 55 đầu của các số le cũng như cát hình 
tam-giắc là cái hình đầu tiên của ky-hà-hoc, thường- 
ai cũng hiểu một đường thắng không thể vẽ ra một 
cái hình Koàn-toàn, hai đường thắng cũng không thể 
vẽ dược thành hình. Hình tam-giác là cái hình hoàn- 
toàn đầu tiên. 

$5 ba З. Túc là con số bí-mật nhật tất cå. Các 
bạn muốn coi sự  bí-mật của соп SỐ 3 xin doc quyën 
(Cours philosophique et interprétatif des Initiations của 


Ragon) vi nói ra dày thì quá dài vày. 


Só 4. Tức là số 2 thành Sổ với số 2 là 4 là con. 


ft ? аў. 1 ч = ў 
cải tháp đứng ở: trên cái nên hình tam-giắc và trên 


đầu nhọn twong là số ç và số 4. Phái Pythagore со 


dạy vẻ Thuật-sò-học (Arithmomancie) để' coi sự 
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giao-tiếp của thần và các số. Но còn nói rằng: Са: 
linh-hồn người ta là môt số tự-động có số 4 và 
слі tính-thần của thể chất là số 3, bit rằng theo 
họ thì số 3 không pha: sự tương-đươ'ng vẻ hình- 
thức nhưng nó cũng là cái nguyẻn-nhân để tạo-hợp 
thành thể-xắc con người. Vì le đó các thú-vật chỉ 
là tam - nguyên hòa- hợp (ternaire) mà người là 
thất-nguyền (Šesptenaire) nều nó có tài đc, hay là 
ngũ - приуёп (quinaire) nều nó c-ác. Nëu ta xét 
xem thì chữ Trời có 4 chữ, Pháp là Dien, Tàu là 
Thiên Z (4 nét) ta gọi là Trời v. va.. 

Số 5 tức là hai thành-số (2 — z) thành sở 4 và số 
1 hay là một nhị-nguyẻn-số (binaire) và một tam- 
nguyên-số CÓ чеш Biết rằng сат nhi-nguyén sò tức 
là số âm chỉ reo-rác sw hồn-độn trong cài gi dà có hinh 
hoàn-toàn. Phát Pythagore còn nói rằng : Người hoàn- 
toàn là một tứ-hguyển-số và một tam - nguyế ën ~ số hop 
thành : Nghīa là 4 th chất và 3 thể-khi (4 thẻ-chất là : 
kim, mộc, thủy, thổ) (3 thể-khí là Hỏa, Ether và 


Akasha). 


Nó còn là biĉu-trwong cái tỉnh-thần cõi đời vó- 
cùng, bất-diệt và cái (iah-thần cõi sinh-tần và Gah- 


сат trong sự họp thành con người và nó lai còn là 
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E гей TP duy và tà-thuật, lại là сї nguyên-chất của _ 
_ Ману và từng vật một. Đối với người Hy-Lạp con 
_ số: $ cũng không kém phần tồn trọng, | 
Ке 255 6 tức là ba thành së (> "Ú L 2) ở trong 
г үт: những Sw bí-mật tôi~cao coi như" là một “biểu-trương 
Z 23 _ : của. сөт đòn vật: chất. Bồi vì б tượng. 6 bề của 
đến А 1 то _ thể-chất, 6 hợp thành hình mọi thể-chất tức là 
A phương : Đồng, Tây, Nam, Bắc và hai hướng 
ае bë cao trên thiên-đình- điểm (ла) và dưới 
_ thiên-để điểm (Nadir): 
Liy theo vë Pish tha : thi nó là hai cát hinh 
š -giác | һер lại với nhau. à 
Sáu cạnh đầu hợp bởi hai туу tam-giắc' thành 
` một Tình. 6 cánh và một Шет & giữa làm. một đầu. 
"vi các HHỀa-trết Thái сб và ‚ Pythagore cho con số 6 
Ңң "Thần Уга (Vénus) là vì sự giao-hợp giống cát 
i o Và duc cần thiết cho sự sinh Wc. ` 
E с г - Bên Á-Đông từ xưa tới пау văn lẫy 6 tượng 
SP bình R Гасп: 6 cái ảnh-hưởng ngay với mình ở ` 
A Е с đời nà | này tức lÀ tượng-trưng tt cả сїў ảnh-hưởng và 
Б >, “phấn ảnh. của một người trên. côi sịnh- tôn này узу. 
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Sö 7 là con số có 3 thành sở 2 +2 — 2 Và sỐ 1 
hay là có một tam-nguyên (ternaire) hợp với một tú- 
nguyên (quaternairc) theo lập-trường của Pythagore thì 
SỐ 7 là số 3 và 4 hợp thành giải bằng z cách : 


10- Theo trên cõi Thực-tế (nouménal) cái hình tam- : 
_ giác là cái hình cảm taấy đầu tiền của Thần linh-động 
là tượng hình « cha mẹ con » và cái #-zøwyếm là một 
só hoàn-toàn là cái nguồn-gốc lý-tưởng và thực-thể của 


tắt cả các sò và các vật trên cõi vật-chất hữu-hình. 


20 Theo về hình-nhi-thượng học thì cái nghĩa- 
thắt-n guyên lấy ó ở“ cõi dòi hiện-tượng, theo về sự gidi- 
thuyết công- chai nêu không CÓ tin- -nguromng thi sư biểu - 
trương của nó <+ soay ra khác hẳn, thì số 3 tượng 3 
thể-chất là : không-khí, nước đắt =; SỐ 4 là cái 
nguyên-thể vô-hình vô-ảnh, nều coi số 7 là một trung- 
tầm điểm vô-hình, là cái tinh-thần của mọi vật mà 
người ta quyết rằng Ко có một thể có hình lục- giác 
nào mà không có một sò thứ 7 để làm trưng-tầm-điểm: 
ví-dụ như những hạt-tuyÈt trong Tạo-hóa là bắt-động- 
vật theo Khoa-học soi kính hiển-vì thì thấy hạt- tu vết 


có hình б cánh và một chim điểm ở giữa. Ho lại cho 
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rằng số 7 là có dù tính-cách như số + đầu, tức là 
số của các sò là vì số 1 không gì có thë tạo ra nó; 
và nó hình nó không làm tượnng-trưng cho một số nào 
và không một sẽ nào có thể sinh ra nó, thì cũng 
như số 7 không có một 50 nào © trong thập-tuần 


(décade) có thể sinh ra vậy. 


Số 8: Số 8 biểu-trưng sự' vận - chuyển bàt~ diệt 
soáy-Šðc của các kiếp; nó tượng-trưng bằng cái gậy 


LẺ 


có hình hai con гїп tréo nhau của thần Mercure. 
Số 8 giải-thích sự hô-hắp đều-hòa của Vũ-trụ 
trong đó hiển-hiện tám vị dại-thần-linh, bảy người của 


Đức mẹ sơ-khai (mère primordiale) và một tam-n guyền. 


Số 9 hay à gắp 3 tam-ngtiyên Đó là một số 
hiển-hiện vô~-gùng dưới nhiều hình-thức, trong các sự 
nhân bồi lên. Nó là dấu của các vòng tròn vì các tri- 
giá сиа nó bằng độ là о nghĩa là з 6o. Có khi 
trong nhiều điều-kiện nó là mật соп SỐ xâu-xa và ngặt- 
nghèo. Nều số 9 là biểu-trưo:ng của quả Địa-cầu sẽ 
huy-động bởi một thân-linh thì số ә là biểu-trương 
Trái đất huy-động bởi một thần-linh hung-ác. 


So 10 hay 15 mòt tuan mười kéo các 50 về với. 


thể + và Кее ёи cái bàn-tính của Pythagore. Са 
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hình-số + trong sò о (zéro) phải chăng cất tượng 
của thần-linh trong Vũ-trụ và người như cát lương 
trong Âm tượng-trưng cái đức Sinh, tức là cái gòc 
của Tròi-dất vậy. 

Trên đây tôi- nói sæ qua đền cái nguyëén-nhàn và 
lý-do hợp thành và tượng-trưng của 1o sò theo các nhà 
Đạo sĩ và Hiền triết đời xưa. Bây giờ lại {тб về 
với Hà-đồ của kinh Dich mà nhận-xét những sò ấy. 

Bốn số đầu 1, 2, 3, 4, là 4 tượng -: 1 là Thái- 
dương 3 là Thiểu-dương, 4 là Thái- Âm z là 
Thiểu-âm, Lão-Âm Lão-[Dương tức là ТҺаї-ат và 
Thái- dương. Thiểu tức là Thiểu-Âm Thiểu-Dương. 


т. 


Thár-àm aà Thất-dương ở vé hướng Bắc 
và lây. Thiếu: -dwong và Thiču-åm © về hướng 
Đông và Nam. ` 

$ Và 10 © giia là chỏ phát - huy fa Cái Fi- 
dwong tức. là cái duzmg nhỏ ti-ti, là me ròi sinh 
ra con vậy. 

6, 7,8, o, là số đã thành của Tứ-tượng. Theo 
sw sinh và thành của Ат О отк theo hình 
VI và УП trnag 55 và бо thì cái « v-dương » 


bắt đầu sinh ra ở trong hai thẻ dwong 1 Và 3 


3078 


DỊCH KÍNH TÂN-KHẢO 


tức là "Thải-dương và Thiểu-dương bắt đầu ở 
trong rồi phát-huy từ & hướng Вас qua bên tả 
sang hữu và thành số ở hướng Nam và Tiy, só 7 và 
д tức là thành số hai thể dương 3 và 1 vậy, thể Âm 
thì cái vdm sinh ra bai thể ở trong là Thiểu-ầm và 
Thái-âm di từ Nam xuống Bắc qua bên hữu (Тау) dën 
Bắc và Đông, thành số 6 và 8 ở Bắc và Đông. Số 6 và 
8 tức là thành-số của hai thể âm 4 và 2 tức là Thái- 
âm và Thiều-âm. 

Đó là nói cái sơ-thủy phát-huy của âm dương 
và sự thành-số so-khat của nó, sau vớ? sự huy-động các 
sẽ đều phân ra liën-tiëp mãi mãi mà thành muôn 
vật. 

Мён lấy sự liên-hành của đ$ố thì đường đi 
khối từ hướng Đắc số 1 sang hữu rồi qua tả nghịch 
hành với sự sinh thành-số. Coi hình VI và VII thì bất 
đầu từ & giữa phát-huy ra tức như ở chó «không số» bắt 
đầu phát-huy ra con số 1 ге: thành 2, 2 thành 3 
lại trở về chó giữa là to tức là nơi có khí Thái- 
hòa của âm dương để lại phát huy ra những vòng 
mới nữa. 

Đây túc là đường liềo-số chỉ cai dịnh-luật liên-tiếp 


của thë-hè ngu những ý-nghĩa tiêu-cực tức là Dương 
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cực Âm sinh, Âm cực Dwong sinh. Nhung theo luật 
10#g-t/Ém~số đó là cái vòng bàt-diệt của Tạo - hóa, phô- 
bầy ở dưới thể-gian của muôn vật. Đó phải chăng là 
một luật-định thiêng-liêng mà muôn vật đều phẩi tuần 
theo vậy ? 

Trên đã nói cách phát-huy của åm và dương 
theo phường hướng khác nhau, tức là cái chu-hành 
toàn-thể của âm và dương. Nhưng trong cái chu-hành 
đó cần phải có giày hiền-hợp nói & trên để duy-trì sự 
cản-đổi âm dương thì “Fạo-hóa Vũ-tru và muôn 
vật mới thành, 

Theo Hà-đõ ta đã rõ hai định-luật căn-bản của Tao- 
hóa từ lúc sơ-sinh dën lúc thành số thành vật. Nu 
lẫy dương tượng. Тч âm tượng Đất thì sự sinh ra 
Trời-dất cũng ở: cõi vő-vi mà ra, sau mới thành-số thành 
hình thành vật phải theo những luật-định của Thiên-lý 
mới sinh sinh hóa hóa theo cái vòng tròn vô-cùng- 
tận ấy. Ta có thể rút =f liên-hợp 'vô-cùng-tận của ` 
Vũ-trụ Trời đất trồng bộ máy tưàn-hoàn khí-huyết của 
Người thì rõ, huyết chạy khí thành mà thần được 
sang, do dó những cơ-thễ được dưỡng-dục và các 
quan-năng vồ-hình được phát-triển. 


* 
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тшк 2. AX A о RAs 
5-42. 4q 2 чо 6-9 @ ° АЖК 
+ Җ Z ° 3% = d ° LAR 
27 ов T A Ж е ГУА. 
BR 1С, хт А ITT SL 49 th, = oss 


D. A. Thiên số ngũ, Địa số ngũ, ngũ vi 
tương дас nhi các hữu hợp, Thiên số nhị thập 
hữu ngũ, Dia số tam Һар. Phàm Thiên-địa chi số: 
ngũ thập hữu ngũ, thữ sở dĩ thành biển-hóa 
nhi hành quỉ thản dä. 

D.N. 5 số Trời, 5 SỐ Ө у: năm ngôi tương 


đắc mà các ngôi có sự hợp nhau. Trời số 25 
# 


Dåt ső 30. Phàm sŠ Trời đất là 55, sở di thành 

biển hóa mà quỉ-thần hàah-động vậy. | 
B.N.C H. Thể gỗ này bản ở: sau tiët Bai- 

diễn, bây giờ lấy tiếp nên ở đây. i 

| số Trời nghĩa B 1, 3o: S7 „9, đều là sò lê; 

só Dit Aghia là 2, 4, 6, 8, 10, đều là só chăn. 
Tương дас : nghĩa lÀ 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 

7 và 8, 9 và 10. 
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Các số có chăn lẻ cả để tự tương đấc nhau. 

Có hợp: nghĩa là 1 và 6, 2 và 7, 3 và 8, 4 
уа 9, $ Và 10, đều là hai số hợp. nhau. 

25 nghĩa là s số lẻ cộng vào với nhau. 

зо nghĩa là s số chăn cộng vào với nhau. 

Biến-hóa : nghĩa là 1 biển sinh Thủy (nước) 
mà 6 hóa thành nó. 

2 hóa sinh hỏa (lửa), 7 biển thành nó. 

з biển sinh mộc (cây), 8 hóa thành nó. 

4 hóa sinh kim (kim khí) ә bia thành nó. 

s biển sinh thể (đất) 1o hóa thành nó. 

Qui-thản vê hi là phàm chăn lẻ sinh thành 
khuất (cong) thân (thắng) di lại vậy. 

LỜI-BÀN : Trên bản-nghĩa của Chu-H: nói 

„ rõ sự tướng-đắc và trzng-hợp của các số. 

Thiên-số có $ số là 1, 3, 5,7,9 cộng làzs tức là s 
só lẻ. | 

Địa-số có 5 số là 2, 4: 6, 8, то cộng thành 30, 
tức là ç së chăn, пһ có những số đó mà biển-hóa 
luôn luôn thành muôn vật nhưng “thoat kỳ thủy 


thì sò 1 là ở con số không-số mà ra, Км Vu-tru 
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К. 4 сЕ một. Ghế đức "hŠ bé hết s sức, nhờ CÓ su 
hu 1у- động của cái kiếp thứ bây trải qua tung-động 





2 Мавы me lúc đó mới có "chữa mà con ‚ lớn lên 


a Số. từ Т Hang Ta lại nhu cái hạt sen. Tự- nhiên CÓ SỰ 
| ¬ tuy động tràn-lan khắp cả Vũ-trụ bằng cất cính гїї 
жы nh б trong côi âm-u mà cõi âm-u thối & trên 
= Nước im-lặng của cõi đồi. 

А (Кё theo kính Dzyan) (một thể >; dwong dën 
ng- ông thành ra cõi Vũ-trụ hồn-độn như" cái bào- 








sl bài cò nhỏ bé hết sức & trong côi ¿mau của người. 
38 “mẹ mà tực nó huy-động lớn lên từ trong ra ngoài). 
я E ấy nói là 1 biển thì sinh thủy tức là lúc 
x mới đầu cái vi = dwong huy- dóng, có dóng thi có 
2 1 Ей з sinh ra cÕi hỗn- độn ako nên tượng là thiy 
= heo cải nghĩa thần-linh thì Nước là cõi hỗn-độn 
Е. động đầu tiền hợp thành. tương-bợp với số 6. 
BE FK 55 6 là twong cái thể nước. thành hình ở 
y Е. i bến hình 0 tức А. cõi 8 е nën 1 ee vớt _ 


эү 
“4 
ы Z í 
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theo thần-lình mà số 6 hóa thành nó là chất nước 
hữu-hình, Cũng vì lẽ ấy nếu By số ç để giải 
sự khác nhau của hai cõi hữu và vô-hình thì những 
SỐ 1, 2, 3x. $, tức là s số đầu thuộc vẻ thần-linh 
và %$ sò sau б, 7, 8, 9, 10 thuộc về cõi hữu-hình, 
cõi Đất là vì 6 tức là çs— í như vậy có thể giải là 
cõi vỏ-hình thành tượng tức là s số trên là tượng mà 
s số dưới là hình. 

6 
7 


ll l| 


5 — 53: 
m2 9= 5yn4 

Trên nói số í biến sinh thủy mà 6 thành 
nó. Đây là thuyết giải cái so-kha: sinh ngũ-hành 
và sự hợp А hình & Erái-dất. Lúc mới sơ-sinh 
сла neu-hành muốn hiểu cho rõ thì lúc mới sinh 
ra сөп là lượng sau có sự thành tổ rõ hữu-hình 
ở cõi Đặt. Cho nên số 1 là một v/-đưzơzg biền-động 
thành nước theo cõi cnần-hnh thì nước chỉ l cái 
thể hồn-độn trần-lan xuống chô thấp cái tượng 
сиз nước trên Trái-đất sau khi Vũ-trụ đã thành có 
Trái-đất thì nó méi thành để duy-trì sự sống cho 
muôn vật, vì 1= đó mà Đất sinh ra đầu tiên hay 
А cõi hồn-độn của Vũ-trũ sinh ra đầu tiên. Xem 


như kính Dzyan nói: < С5і âm-u bắn ra một ánh- 
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# 


sắng và cái ánh-sáng để rơi một tia-sáng trong những 
nước ở соі thâm-xâu của người Ме Cai ба -ѕапе 
Xuyên qua rất mau cát trứng « Trinh» lầm rung- 
động cái trứng bằt-diệt mà nó để rơi cái Bào-thai 


hữu-hạn đông-đặc lại thành cái trứng của cõi 1». 


Như vậy một Ñi- đương biển sinh ra cái 
(thủy » & cõi âm-u hôn-độn mà số 6 thành nó là Nước. 
Nước sắc đen nều ta xuống hẳn dưới đấy biến thi rõ 
nên mới gọi là сої âm-u, cũng là le dwong động sinh 
âm rồi tiềp đến cái уі-ат tức là số 2 động thì hóa 
ra «hỏa» tức là cát tia-sáng thần-linh xuyên qua cái 
trứng tỉnh-khiết ấy, mà sau só 7 “biền thành cái 
lửa của cõi đời. Lúa tức là thể sáng, thể dương 
minh đó cũng là dương động thì âm sinh vậy. 

Nói số 1 72 là dương tự biển ra, nói SỐ 2 
hda là số âm thì có dương độn#= Động cho nên kéo 
theo cả cái âm thành động mà hóa ra cái khác. Theo 
hình VI và VII ở trên thì rất hop với kinh Dzyan 
(Thi-vận Ш. Tiết 7). 

Xin chích-dịch ra đây để các bạn hiểu về 1 biển 
sinh thủy : «Со: Ма này Lanoo» «đứa con vui-tươi9 ở 


cái «Hai» ra, cái quang minh sáng-rực vô-hại, đó 
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là cái không-gian chóilọi, con của các không- gian 


tăm-tối nói lên: trên đá ay xâu của những đại âm-thủy, 
Đó là Оеаоәйоо -trẻ-trung nhất rực-rõ' như 

mặt Trời nó 1А cen T5ần-long của cái Đạr-quang- 
mình. Cái Eka và Chatar (một là bốn) là Chatar theo 
làm cái Tri (4 lầm 3) và hợp nhau thành cái Sapta đó 
là những thể Bay thành cát Tridasha những đạo binh 
đông hằng-hà sa-sẽ. Con coi đó, vén cái màn quận nó 
lại từ Đồng qua Tây nó che những cải ơi © trên và 
để cái dưới hanh-thông như một đại Ao-tưởnng. Nó 
oat chỗ cho những thë vắng đổi thay, ở: dưới là một 
i Biển lửa vô- -biên và thay-đốt, Cái «Một» động biển 
đồn cải Dai- thủy (Grandes-Eaux). Như vậy thể 
theo hình VI và VH thisố з là môt vi-dirong lên Һор với 
2 tỏi 3 sinh ra hợp với 4. Гис là đi từ dưới lên 
trên từ: Тау sang Đông~mà con số 1 động hiển thành ` 
Đại-thủy ó: dưới (về hướng Bắc) vì lẽ đó mà quẻ 
Khim ở hướng Bắc theo HHậu-thiên bát-quái và là 
sò 6 thành nước ë HHậu-thiên, thay-đổi б- dưới 
làm một biến lứa vô-biên tức là 2 héa sinh hóa mà 7 
biển thành nó ổ hướng Nam tức l hướng ở иё 
dưới, vì lẽ trên cho nên hướng Nam thuộc hóa có 
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` ¿ đó а Hậu-thiện as М que Kiln ё ở dó 

ш: Tién-thiën bát-quát. 

s Và cũng trong. Thi-văn IV Tite s kinh Dzyan 
1 її ну Эма сн ч 3. ‚© бозк: cất рв 











ra 5 шш» `. về s шыш thì cái 
га ; TT tức là mat T'ryi mà theo về cõi Đặt 
Tĩnh,” & cõi dưới một bậc ç nữa (bậc 5 có lẽ 
l: пра g -giai cấp của сас. hành-tỉnh ở cõi hữu- 
E và Ъас > có le để nói meing ggiai-cắp của các 
= vô-hình như trên đây da nghiệm - у, Cái 
—_ lầm. | ánh-sáng của cõi азе tức là. chỉ có gó hay 
| = Vì le đó Thánh-nhần lấy tượng là < mộc > để 
| ho ta dë hiểu vậy. kĩ 
sa = sả) Tà số ở bậc dưới về "Thiên-thể sau О SỐ 1 
8 o nën h dương nhỏ hơn tức là Thide APE 
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mà biển thành cái ánh số: в mà số 8 thành nó ở cõi 
hữu-hình. 

Rồi đến con số tuong-hop nó là số 4 tức là con 
số của “Thái âm. Thái im tự" cối ат-и vỗ-hình vố-änh 
trên kia, Thái-dương đã dòng với hiểu-âm mà lại nẩy 
га sự động của hiểu cương để thành mộc thì cái 
Thái-âm vô-hình št cưng động theo mà hòa vậy. Cho 
nên trong kinh Dzyan Thi-tiết III Tiết i2 "Jai 
nói rằng : «Lúc bầy giò (Sxabhâvat) (Lưỡ-ng-nghi) 
vó-hinh vố-ảnh phái Fohst xuống để làm cứng các 
nguyëén-tü' mà mòi một nguyền-tứ là một phần-tử 
của tâm vải. ức Chúa-tế hiện-tại đổi với ngài 
phan-chišu nó như một tấm kính, mỗi môt nguyên- 
tứ dën lượt nó thành cõi đòi». 

Mà Eohat tức là Iinh-điện tử của Trời nay 
là liên-lạc-viên di từ #nh-tú này sang tinh-tú khác 
mang cho ta các linh-khí của Vũ-trụ, lẫn vào với gió 
vó-hinh vô-ảnh. _ 

Cho nên méi có thể làm cứng các nguyên-tứ 
và là gió như không-khí theo thể-chất mà không- 
khí tụ lại ở: phối của người và vật, trong sách 
thuốc của Trung-Hoa nói phổi thuộc «kim». Kim theo 
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vô-hình tức. là cái vó-thé vó-hinh sáng-lạng có 
hiệt-lực làm cứng được nguyên-tử và làm dời 
"nguyên-tử tức là mệt thứ mà cõi đời ta chưa. 
thấy mà đặt tên cho nó được, nó có hiện-tượng 
| i kim theo cõi đất ta vậy. Mà loài kim ë đất ta 
có những đức - tính tượng hình của cái Zm 
inh là nhờ: có kỳa-khí ta có thể më xë chém 
14: L chia các thë-chåt và cũng có thể làm 
.” ш М шу theo к sa: е Ор 





“đông - lại tác tan-rã như trở bàn . 

"а 1 P 1а chăng. Mỹg-Chầu đã tìm thấy nó để phản- 
ách ngu ;ên-tử mà làm bom nguyên. Nó se là một 

t ú quang -tüy€n vó-hinh vô-ảnh mà có cái năng-lực 
Nuu TA đã biết cáwbí-hiểm đó thì át đoạt 
yên о та làm Chúa- Tế cả Vũ-trụ vay: 





оз ай 


к>. ` 
бе i í Í ЕФ 1 
` 


Ë е, a ч 
Үз ЙҮ» Pr 
а : т К 
к>, LA i + 
А, А 


де 


Р, "T 
gi 


ay 


„= ЭТ, |! 
Nhan М! LAS 
кы 


f 
w. 
ke “ý 
y 
kL 


F, p; С 






її 

` уы 
` 

4 Wi) 


{ 
“т Мук л 





| В соп $ т Hi бги vừa w vừa bò đó Bài dc) bình 
E áy- A cái ái trị lực 5 của nó đổi với о là j 9 
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và là cái cửa thứ o trong so cửa dàn dën những 
sự bí-mật của sinh-vật. 

Và theo trong Dịch thì số 4 sò của Thái-âm động 
hóa sinh kim, thành các loại kim-khí ó: trên cõi đắt ta. 

Theo ngũ-hành sinh khắc thì những sự nhận 
xét và nghiên-cứu trong cõi hữw-hình cho ta thấy rằng 
hỏa sinh thổ. Tức là lửa sinh ra đắt, lửa а đốt cay 
thành than và đa thành đất. 

Theo về phái không tín-ngưỡng thì môi một cõi 
hop thành các thể đã biết, nhưng theo lý-tưởng/ 
của các nhà Đạo-sĩ thì những thể ấy đều cùng là một 
đời Thăn-linh reo-rấc trên со: huy-động, là nhưng dim 
hằng-hà sa-số Tĩnh vân có sự sống © trong. Chí có lửa 
là Mt trên сб! “hực-hiện độc nhất trên со: động-vật 
và. theo sự ảo-ảnh những phần-tử của nó là những vật 
song  sáng-láng, sông chiều theo những sinh-vật khác 
mà nó đốt cháy. Vì lẽ Ху những phàán-tü° cháy của lửa 
gọi là những bọn xâfñ-lăng > hóa cho nên mỗi một 
vật hữu-hình trong Vũ-trụ đã tạo thành bởi những 
sinh-lĩnh giồng thể, từ người là linh-vật, là thần- linh 
khổi-thủy cho дёп những loại vô tri giác tạo thành 
thể-chắt Như vậy thì đất cũng thành bói những 


bọn xâm- lãng зу mà nó lầm tan-rã những thứ“ chất 
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ES | ác dz thành đất, "Ph E lấy củi chảy thành tro than - 


Ko ần ' đất. Cho nên trong chú-giả: nói rằng : Bắt đầu 
ela ù kit P thứ nhì thì “Trái đất từ trước đền giờ chỉ là 
Ӯ n cái thai trong cái àm-hó cua không-gian bắt đầu 
=н y và thực-hiện. 





— Nhẹ vậy thì nều у số số то mà hóa thành đấu tức 
ai bậc s, mà mỗi bậc 5 là một kiếp thực-hiện hữu- 
£=- hi nh у thì 1o tức là cái kiếp thứ hai mà đất thành vậy, 


Е К K hữu-hình là cái dat gọi là thổ, là đắt của cöi-thể 
mà y R thể đặc cứng ас mang chế: muôn vật. 


$ Nhung theo về сосуд hinh chì đất động tức chị 
а е. phần-tử của ánh-sảng nóng hắn ra rco-rắc 
= _ trong khoảng không-gian mà thành định-tĩnh, như mặt 
ZA `. và Tinh-tú vån-chuyén һиу-д® theo thời-gian 

__ nguội dàn đi để thành bành-tỉnh nhw cõi Đất ta. Cho 


i ү” Ыы у tức là thể dương liền theo сар thứ 3 của số 


61: 
"г 
а 

















2707 ; 3 5 ngụ ý là са độc-nhất gbuy-động thành z. Số z 
sức с x А ng sinh Ae. Cái Мас đó bi hoả đốt cháy đọng 
Ж ” daek ака 5. 

=-- М vậy. sở dí thành ra biển hoá mà qui-thần 
ai F hàn ành-động. Lúc mới khổa-thủy lập ra Tạo-hoá, lúc muôn 
ae — thành đã có qui-thàn rồi chứ không phải có 


và 
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‚ Đài người rồi mới thành Thần thành Thánh ma qui vậy 
Cho nên trong sự Нёп-Һба t có tôn-ti trật-tự có đầu 
có đuôi có sáng có tôi, có thần có qui có cứng có mềm. 
Vì le đó trong Chú-giải kinh Dzyan chú-thích rằng : 
« Những bậc Thánh trẻ-tuỗ: (thần-linh) từ chối không 
lầm nhiều và tạo-thành những giống tựa nó và theo cái 
loại của nó. Nó nói rằng: « Không phải những hình dáng 
đắng tượng ta, còn phải làm lớn nó ra nữa ». Nó từ-chối 
không nhập vào trong những (chiâyas) (bóng hay hình 
của cái thể & hạ-giới), Vì lẽ đó “mà tính - tình ích - kỷ 
này ra từ lúc bắt-đầu trong phạm-v: Thần Thánh 
và những tính-tình đó đều rơi xuống dưới mắt thần 
Lipikas các kiếp (tiền-oan nghiệp-chướng) mà họ phải 
đau-đớn trong cáekiëp vì 61-101 trong các kiếp khác. 
Đó là mệt tục-lệ chung có từ. «truớc cái suy-đảo của 
thể-chất, sự phát-triển của nòi giống là người hay là 
vật thi-hành bởi cái ý định của Hoá-công. Đây là sự 
suy-dáo tĩnh-thần trong đời của nó không phải sự suy-đảo 
bản-ngã của người thường, người ta nói muốn đến chỗ 
Lương-tri thì phải qua nhiều kiếp luân-hồi để cho cái ` 
tinh-anh của mình có thể sáng-lắng dën chỗ tuyệt-đổi cao 
nhất cùng như trên cõi đất các động-vật dën chó 


tuyệt-đối là mgwoi vậy, mà cái tinh-thần trái lại đen-tối 
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Ат-и gọi là qui, thì trong lúc hợp thành Thiên-địa 


những tinh-anh dời ở Đạt nhất ra mà reo-rắc biển-hoá 


Һор với thể-chất để thành cõi dời hữu-hình hưu-hạn. 


_ Và nhờ & sw tiền-hóa dó, muôn vật hợp 
thành Vũ-trụ. Trá-đất ta ở Һор thành từ kiếp 
thứ nhì rồi vớithời-gian và nhà: ở sự biển-hóa của 


Жуз là ` А. a 1 đo 7 E- е 
qul-thàa mà muôn vật bắt đầu sinh га ở trên сд; 


đắt mà tŠn-tai cối sinh-tồn này mãi mãi. Theo kinh 


Dzyan một khi Trái - đất đã thành thì người ta bắt 
đầu có và chia ra từng giống theo nhân-loại khói 
nguyên của kinh Dzyan giải trong quyền Doctrines 
secrètes của P. Blavatosky thì гїї hợp với những 
lên-hợp -số é Hà-đồ theo hình VỊ và УП. Vậy 
nhân-tiện sự biển - hóa thành-tựu của Vũ-trụ và 
Tròi-đắt, xin nói tip đây những giồng người đã 
bắt đầu sinh ra ô- đâu, ӧ nơi nào và dần dần tàn- 
triển một cách råt đúng với địa#hÈ và phương-hướng 


& Hà đồ ? 


Ong Geoges Smith nói trong quyền Chalde an 
Account of Genesis rang : « Chu: Adam dùng trong 
những chuyện huyền-ấn hoặc đ: chỉ người thứ nhất, 


không phải thiệt là một tên riêng nhựng chỉ dùng 
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để chỉ « nhân loại» theo các Thánh-kinh, hay Có- 
kinh thì cũng không thể nào lấy căn-cứ chấc-chấn 
để biết hàn một ông tó của loài người vi rằng sự" 
chủ yên loại bằng các thứ chữ: không ди để cho ta 
khão-sát được. Vì loài người tù hàng triệu năm 
thì lầm gì có thể truyền lại cho ta được. Nhưng 
với sự khảo-cứu tường-tận theo Khoa-hoc ngày nay 
người ta đã có thể phân chia tường-tận từng giống 
bắt đầu ở noi, hướng nào trên địa-cầu, như vậy: 
sự khảo-cứu đã tốn công phu lắm là vì sự khẩo-cứu 
dưới ánh-sáng Khoa-học và những sự so-sánh theo 
Cổ-tự trong các Thắnh-kinh cũ nhất của các nước tõi-có 
kể cả quyền Bible. Ta biết rằng Trái-đất trước Ша chỉ 
có д: Đạilục ста trên đó giống thứ nhất bắt đầu 
sinh. по" gọi là : Đặt Thánh bất-diệt | > 

Г Giống thứ nhất, < đặt Thánh bất-diệt > đặt 
ra tên đó là vì dàt Thánh ау không phẩi chịu cái 
cảnh họa như: mọi lục “địa khác chỉ có nó là có thể 
tòn-tại được từ khổithủy đến lúc tận-thể trong 
các kiếp luân-hồi, đó là cái nơi của người đầu tiên và 
là chỗ qui-tụ của người chết thàn-linh cuối cùng 
tron lựa để thi-hành sự reo-rắc cho nhằàn-loại Chú- 


apt .. x` z = й + ГИРЕ 
giải nói rằng : Đao Bác-đẩm coi giữ nó bing con 
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` 





ít chăm-chú từ Rang-đồng đến cuối lúc hoàng- 
tôn, một ngày của cái hơi-thở- cả lén. 

8 ia - Cái dia-luc cực Bắc (hyperboréen) đó là 
Eny tên trọn cho cái địa-lục thứ nhì là giải- đất liền 
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- chay xuóng phía Nam và phía tay Đẩn-cwc (pôle 
Er, о ЧЕ cho cải giðng ' -thứ nhì ở gồm có đất bây 
Do gor А ZÁ (Ase du Nord). 
Ăn: Со La-ma. Ta có thể gọt là Địa-lục thứ 
“ba B Cà. Ta Mà Tên dé đặt ta. bởi ông M. 
sặc L. Sclater vào khoảng 1850-1860 quyểt-định béi 
s hang vật-liệu về động-vật=học rằng có trước thời 
= E Thá-Cổ một địalục dài từ Madagascar đến Ceylan 
và Sumatra và có một vài phần mà nay là Châu Phi. 
е а những cái đó ra саї а lục lớn lao đó 
йс Tu óc kia- gồm cả Âu, cả cả ЛЕРА đương đến tan 
E = EE miền. Úc Châu mà bây giò hoàn-toàn ngập dưới 
е. _ nước của Thái-Bình-Dương. và hiện hãy còn rải rác 
. dó dày một vài cái đỉnh ĐI No yên (plateau) thành 
к 5 ЗЕ | "sub hòn-đảo bây giờ. 
"---: IV- Atlantide. Thể-giới thần - linh bây giờ 
` cha 9 dưới Đại tây Dương đó là trên cái địa-lục 
“thứ tư cái dio Platon chỉ là một cái mảnh của dia- 


Ое đó. (coi quyển Le Bouddhisme ésotériqe). 
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s= Đại lục thứ năm là Mỹ Châu, nhưng | 
theo những nhà thàn-hoc Ản-Độ Aryens thì cái dia- x 
luc thứ năm gồm có Âu-Châu và, tiểu AtA. Nếu 
sự khão-cứu của họ vẻ sw hiển-hiện của Đại-lục theo 
về địa dư và địa-chằt-học của từng đạilục thì họ 
phán-dối cái cách. phản thứ-bực ấy, nhưng người ta 
lấy sự liên-liếp của các đại-lục theo sự phát-triển của 
các gióng từ" cái đại-lục thứ: nhất đến cái thứ năm, 


$ 


thì cái gióng mẹ Aryens là Au-Châu mà người ta ˆ 
phải gọi Mỹ-châu là đại luc thứ năm. * 
Tie hồi giáo-thụ đầu tiễn và sự: tràn-ngập dai- 

lục Atlantide thì mặt Trái-dåt đã thay-dôi trên một 


ta 
ап. 
е 


Su thay-dói сибі-сйпе đã хау ra hồi trước dày 
cë dó 12.ooo nšm và сб sự ngập cá; đảo Atlantique 
mà ông Platon đặt tên là Atlantis vì lẽ nó là một 
phần ở cất dai-luc Ху, cũng là một phần спа những 4 
sự bí mật của thời xưa. Kinh Zohar (một thứ kinh 
của Do-Thái) nói rằng : «Những sự bí-mật cúa đất 
liền và biển có thể chỉ phát-lộ cho những người học 
khoa bí-trayên chức không cho những nhà địa-dư- 


học”, 
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Вас е Ri đần dần ha: z “triển Ti Nam, 
онн cất từ số +1 đến sŠ 2. Số 2 — về е 


ан с гы Thái cổ tiệc ho z w меа về 
đó Á- Đông 


m nh trước Âu-Tầy ФУ cái xan minh vỗ-cùng 
| án є. а hiểu дос harn Còn nhiều РЫ 


gian, vì lẽ ау mà thời 


g к Чем, Thuần, ша аы. tài liệu bí-hiểm 

huc- E 5 Thän-Nông và Hoàng-ĐÈ. 

€ Xem như vậy từ kiếp thứ + đến kiếp thé ç 
"mới là một Z chit hữu hình hữu-diệt mà chúng. 

ad gd Š thời - kỳ cuốt. kiếp thứ 4 sắp Sang kiếp 

n im. Trong kiëp chức $ tức là chỗ nghi-ngơi 


à 
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yên-tĩnh thái-bình trong khoảng một nghìn năm 
để tới cái Ki) th 6 tức là bắt đầu vào cõi vô- 
hình. Và theo đồ hình của Leadbeater trong quyền 
< Les centres des forces de homne» thì có tắt cả 7 cõi 
mà linh-hồn muôn vật phải trải qua để lên cõi tuyệt- 


đối của Đại-Nht. | : 


Ta có thể thấy rõ lúc khai Thiên lập Địa của, 


Nhânm-loại, theo thiên Nhân-loại khổi-thủy của Kinh 
Dzyan thì lúc thoat vi thủy mới có lrátđất của ta 
thì những nước biến mệnh - mông bốc lên theo 
mặt Ïrăng. 

(Thi Tiết Н, Tiết о). Саі Thủy-máu, hay là 
Đại-dương than khóc. Nó bốc lên biển vào trong cung 
Quảng-hần mà nó đã nuôi và đã sinh ra nó. 

(Tiết зо): Khi mà các hình bị tiêu-diệt thi Dia- 
màu (quê Khón hay lă“trái-đất) cho-troi và cầu xin 
phơi cho khô-ráo và trong Kinh lại nói lúc bắt đầu tạo 
thành con người ta trong Thi- Liết НІ, Tiết 2 
týs là Chúa-tẺ của các cái dó lập-thành vòm lrời ở 
trên vòm Trời đầu tiên. Đây là nói lúc khai Thiên, 
lúc có cái vòm Trời xanh đầu tiên đổi với Nhân-loại 


TÔI sau mới sinh ra con người. 
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Р hy, Thi - Tiết ТУ, Tiết ¡4 : Đây l nói sự tao- 
t е giống F thứa ss: : 


E КО 2, „б `. của nó: 
ош 1 5- = у lần BI cái . s sau клау, da 


moi 2 “ana “nhỏ, bé vết Ие nó. Những 
а là những Кё không có xương không thể sinh 
ng con có xương, Con cháu nó chỉ là bóng ma, 
inh không có tính-thần. Vì lẽ ấy người ta gọi là 
б người bóng. Như vậy tức аео thứ nhứt 
б tủa ¡ ым hãy còn là trong vòng vỏ-hình gần thể Đại. 
= I ҳе -hơn. Cho nên mới nói rằng: < Thi Tiết У, 
— Tiết 8» Права người đầu tiên là con trên Pham-thiên 


2 4 L vàng (màu sàng} và mẹ trắng tuc Л mặt 
; Tờ: i n măt Trăng: tượng hình cát âm dương phối- 
| s "i hợp hóa thành linh- -khí của Ether trong gió. 

—_ Tức B người ta chịu ảnh-hưởng về tinh-thšn và 
“sẽ S người cha là mặt Trời và người 


° > à m б Aos và người vú là cõi “Đất thiếng- 
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liêng. Và còn cái lửa thiêng - Пепе của Trời phát- 
huy cho Nhãn-loại tức là « Thầy-học (1) của nó >. 
Những sáng-kiển phát-minh của con người ta tức là 
do & cái lửa thần đó vậy. 

Tiết зо - Khi mà cái giống thành già di, những 
nước cũ hòa với nước trong hơn. Khi mà những giọt 
nước của né thành đục, thì nó tan-rã ra và biển trong 
cái suỗi mới trong cát suối nóng của -đời sống. Cái bë 
ngoài của bậc thú nhất thành Aë /owe của bậc thứ nhi. 
Cái cánh cũ thành cái bóng mới và là cái bóng 
cửa cái cảnh. - 

Đây nói cái luật : Âm - cực đdương-sinh để 
theo cải vận-chuyễn thiêng-liễng của Trời vậy. 

Tiết 21 - Cái giống thứ hai sinh ra- bằng cách 
chốt mầm và phát-triển có giống đực cái ở cái không 
giồng mà ra. Như vậy «Ôi | Lanoo, cái giống thứ nhì 
sinh ra và tiếp đến cái giống thứ ba của người: 
Trong Thi Tiết ҮП Tiết 26 khí mà những người 
sinh bãi cái mö-hỏồi nở ra những kể nổ: trong trứng, 
những kë có hai thể, kë mạnh, kë tài cứng có 
xương, thì Chúa-té của sự khôn-ngoan nói rằng : 
« Bây giờ chúng ta mới tạo-lập га >. 

(1) Theo Bao Разг là đức Ván-Thùủ Sư lợi. 
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J 


O Tiết 27 - Cái абар thứ ba thành ra Уаһап 


¬ 


- ba tạo-lập ra nó bi Kriyâshakti, Saints Pères và 


Khung М-н bậc Ав (Bồ-Tát: Chữ Áa Do). 


Р it p thứ 1 còn gần ' Đại - nhất. mà phát - triển 
; trên khoảng đường sáng nên con người mới là những 
1 óng ота, sau đến kiếp thứ hai ở vào khoảng ат 
+ а; Я $ аһ - hình hop với khí âm dwong của Nhật- 


> Số TE с, si có sự tiễn-triển về b. mà cất ны 
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һйа-ї©)- của những Chúa-të khôn-ngoan, nó. 
аы của ý muốn ở trên Phạm-thiên cái giồng 
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giống thứ: з sinh ra giống thứ 4 những Suras thành 
ra A-Suras (những kë vó-duc thành kẻ hữu-dục). 
Tiểt so. Kë thứ nhất trong mỗi khu thì có màu 
mặt Trăng, kë thứ nhì thì vàng như vàng (kim thân), 
thứ ba thì dô, thứ tư thì nâu rồi thành den bởi tội-lỗi. 
Bảy đứa con đầu tiên của người thì cùng một mầu sắc, 


bẩy đứa sau bắc đầu trà-trộn lần-lộn. 


Và bắt đầu từ đó mới này ra cái vật-chất Мап- 
mình ngày càng tiến-triển đến tuyệt-đổi đền пау. 
Nhờ những làu-dài trắng-lệ những nhà chọc Trời bên 
Mg-châu, nào nhw cung-điện để thờ-phụng con người, 
những tượng to lớn hơn người đã dựng lên trên 
những vườn hoa tươi-đẹp, trên không máy bay dưới 
nước tàu lặn, trong đất tàu bò xuyên thổ. 

Đó là cái Văn-minb2ât-chất để di đến chỗ tuyệt- 
đổi mà thứ nhất người lầy-phương тїї chú-trong về 
cái Văn-minh thiết thực. Hiện-thời dang là lúc cái 
Văn-minh vật-chất đến chỗ cùng -tột nên mới tìm 
ra nguyễn-tứ rồi vài năm sau nữa Nhân-loại sẽ dùng 
nguyên-tử thay thể máy-móc. Đó là một chàt mới của 
cõi thứ 5, là chất thứ 5 mà Nhân-loại đã tìm kiểm 
ra được уау. Rồi ra có lē cái dòi người lên đến chỗ 
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h. = R SA II Hà 06. trong а 1000 
x үке 3845 Adam: a nên cái сез 


đoại oai sẽ = đến а thứ năm © nơi с = 
t hưởng được Thá-bìành thịnh-trị cho Vạn- Th, 
р Э. hõng nhà Huyën-br-hoc nói rằng: Có 4 vị 
khác nhau hay là sw biến-hóa của 4 vị Adams 

p hay là những sự  phẩng-phất của « con ma 

cũ a ngwi Тед? tức là sự hóa-hợpzøŠ thể Ether 


| “những hành-vi tả trong Thánh-thư. Vị thứ 
th n Adam hoàn-toàn là тоё cái bóng biển 
шос và hóa ra năm cái hình linh-thiêng. Vị thứ 


\ Adam (Androgine protoplasmique) của vị 
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Adam sau này trên Trái đất và đời ta, vị thứ ba là 
ngudi làm bằng hạt bụi (Adam đầu tiên và ngây-thơ) và 
vị Adam thứ tư thì có da có thịt у. v... Мо có cải 
đặc-tính của đẳng-loại là sinh-hóa thành hình giống. 
nó và nổi dõi giòng giỗng của nó đó là giống người 
hay là giống thứ tư ở kiếp trước đối với chúng ta là 
giống tt пйт. Lheo bà Blavatsky chú-giải thì giẾng 
người hiện-tại là giống thứ năm như vậy thì sai với 
tinh-cách của Hà-d9. Nếu được ó: kiếp thứ năm ròi 
thì nhân-loại được chân-chính mà không còn phải chiu 
những sự đau-dớn như hiện-tại Nhung cái kiếp 
của ta hiện - giò dang ở cuối kip thứ tư tức 
là theo Hà-đồ thì tượng vẻ hướng lây chỉ rõ là 
đang ở: trong thời-gian mà phương Tây Һор với cái kiếp 
thứ tư ау tức là số ảm,số của khá¡-âm. Hóa cho nên 
trong sŠ xem có Thethi lấy số s là số Trời và ío là số 
Đất нес là lấy cái số so trung-chính lầm cái đích, nhưng 
hiện-tại là kiếp thứ tw thì 4 hóa sinh kim mà o biển 
thành nó vì lẽ đó trong kiếp thứ tư chỉ dùng 
có số 4o để chim cổ Thi vậy. 

Xét xem cho kỹ thì cái văn-minh vật-chất phát- 
triển đến tột-bực ở Âu- Tây như phát-minh ra 
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a s" г му т Ty sự chức chấn là chúng ta = 
đang. Ж cuỗi kiếp thứ" 4 còn sẽ năm (1) nữa thì sẽ 
I Š tich- lạc ss tức là. асаа vy. 


-_ phươ ? a hi có TỶ м 1 3 VỆ НЕЬ: 
А С: їп vì lẽ đó vào thời Ху dân Á-Đông rất tần. tiễn về 
tình hän phát sinh ra Bát-Qđ, Hà - đồ Lạc-thư- 
т i | Vũ-trụ д о" trong, tà một cải tinh-thần độc nhất 


ке: а i-Nhắt, túc là cải gốc của muôn-loài vă muôn 


Уы, sẽ sau ы. vị Thánh-quân có hai nhà Dai- 
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đức là Nghiều và Thuấn tiêu-biểu một tíinh-thần cùng- 
tôt của loài người, và từ hồi đó dën nhà Châu, 
Kinh-sách về Bắc-sử: còn ghi lại những phép thần-tiên 
nào phi đằng, dón-thó mà ta cho là huyền-hoặc nhưng 
cái văn-minh vật-chất đã dần dần trả nhời cho chúng ta 
biết là những cất di-tích còn sót lạt của cái văn-hiễn Á- 
Đông bằng những truyện ky -3o đó là có thật. 
Đến thời bây giờ người ta thầy rō cái nằng-lực của 
nguyên-tử ät ta không còn nghi-ngò những phép- 
thân-tiên của những đạo-sĩ Trung-Hoa trong hồi kiếp 
thứ ba tức là số tượng-hình thăn-lnh đến cùng- 
tôt råt thịnh-vượng ở Á - Đông. Xem như vậy 
Наї-Но đã ghi-chép hết cả cái tinh-túy của Dao-ly 
từ lúc khởi-thúy tạo-thành lrời đất Va-trụ cho 
dén chó tón-vong của loài ngwòi đều có ghi-chép rõ 
ràng mà ta chưa có thể đọc nói một cách rõ-ràng như 
những cô-tự ở thấp Khéops bën А!-Сар. Nhưng 
theo những lý-d<' trên đã nói thì cái liếp thứ ç sắp 
tới đây ắt là cái kiếp Pai Гоно duy-mhất mà cả hoàn- 
cầu trên cõi đất át theo một lý-tưởng đại đồng 
duy-trì cuộc đại thái bình vậy. Phả: chăng cái chú- 
nghĩa của Đức Phu- Từ sẽ truyền-bá trên cả Trái-đất - 


để mang nhân-loại vào trong cái thể Đại-nhất vậy ru? 
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Ôi! Chỉ có cải lý-tưởng của Phu-Tü mới có 
thể di đền cõi Đại đồng của thể - giới thì mới 
hợp với Thiên-lý mà thi-hành: dc dìu-dất nhàằn-loại 
đền chỗ an-hưởng Thái-bình, trăm họ an vui của cái 
kiếp thứ s sắp tới Xem như thë thì thể- giới 
đang sắp sửa di đền cuộc Đạt dòng hợp nhất thì mới 
có thể yên-hưởng cuộc thái-bình lâu-dài được mà 
cái co đến chỗ an vui sung-sướng tức là kiếp thứ 5. 
Theo Hà-đö thì chắc-chấn có, cái cơ của Thể-giới 
đã hình ra bằng những con đường xép-đặt săn. Vậy 
chúng ta cú cho: xem và nhip-nhàng theo Thiên-lý. 

Sau thời - gian phát - triển của А - Đồng đó 
mới dën số 4 tức là đến cái thời của Âu-Tây tiền- 
triển về mọi phương-diện hóa cho nên thời dương 
của Á-đêng đã sụp đổ dën cáxkiếp thứ tư là lúc 
Âu-châu đang tằn-triển về vắn-minh. Nhưng có сї 
khác nhau của Đông và Tây, hai cái văn-mính có sự 
khác nhau mà trong Hà-Đồ cũng đã ghi rõ vậy. Ở 
Á-đông thời thịnh äy Yượng của số 3 là Thiểu- 
dương nên có cái văn-minh bằt-diệt về tinh-thần 
soi-sáng các đại-lục. Những Hiền-triểết có những 
trí-tuệ phi-thường có thể thấy những cõi đồi ở trên 


cõi đất. Vì vậy theo những di-tích của các cô Kinh 
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thì ta thấy bao nhiều truyện thầu-tiên nào là : Di- 
‚оп đảo - hải, thăng thiên độn - dia, v.v.. mà ta 
cho là huyền-hoặc. nhưng những tãi-liệu diztruyền 
lạ đó đã cho ta biết rằng: Á-đông vào thời vượng 
của nó có một cái văn-minh phi-thường về tình-thần. 
Đó là cái văn-minh của tính thần và trí-tuệ cho nên 
mới có những tay xuầt-thể như < Thích-ca Mu-ni 
Phật, Lão-tử, Khóng-Túü còn di lại cho chúng ta 
những tinh-thần siêu-việt tổ đổ cái tột-cùng của tinh- 
— thần con người. : 

Thời đó đã qua và bảy giờ đã nhường sự thịnh- 
vương ay cho Âu-Tây. Theo lịch-sử trong thời 
thịnh-của Á-đông thì ngoài ra sự phát-triển sáng-láng 
về Нана tá cóa thấy sự lan-tràn về binh-lực' 
của người Á đông mãnh-liệt sang đến tận trời lầy; 
như Thành - Cát Tu - Нап đã sang chiếm-cứ і 
ở Âu-chậu nên trong lịch Âu-tây nói là « Chân 
ngựa của Thành-Cát Tư-Hãn đi đến đâu thì cë không 
mọc dược đền đây э, Âu-châu dà sông trong môt 
cảnh tần-khốc tang-thương dưới chè-dò Á-đông. 
Từ đó Á-đông cũng theo Thiên-lý mà thịnh cực át 
suy lai, sau: đó Á-đông bị suy-sụp đần-dẫn về cả hai 


s=. РТ š i a ; 
phương - diện våt- chất và tính - thần, nên mới có 
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# 
sư" xâm-chiếm của пошол Аи tin- triển sang Đồng. 


Như Anh-cát Lợi chiếm Аа dó lấy hầu-hết phía. 
Đông - Nam, đến người Pháp, người Hòa- Lan, 
muốn thôn-tính cả tròi Đông cũng vì lẽ đang trong thời 
А- đông suy, lại bị vào hồi năm 1940 Nhật:Bản: 
dinh thôn-tính, tuy có зи cỗ-gắng mà. không thể trái 
với Thiên-lý được. Cho nên nước Mỹ đại biểu cõi 
thứ 4 mới có cái văn-minh vật-chất dën cực-điểm mà 
lầm ra bom nguyên-tử' ném © Trường-kỳ và Thiên- 
tần bên Nhựt làm cả Á- đồng phải bó tay ngơ-ngác. 
Cái số 3 mà ta nhớ lại về thời cổ thì thầy só 3 là 
cải tư@ng-trưng sự: văn-minh tính-thần của phương 
Đồng trong thờòi-gian này theo Kinh Dzyan chúng 
ta dang © vào cai kiếp quá nửa thứ: бг vì lẽ ау tức là 
sự thịnh-vượng của Au Тау đang tẵn-triển một cách 
mạnh -më trong cái văn - minh thể - chất vì số 4 
là số của Thái-âm, hiện nay Mỹ dã thấy cái bí mật 
của nguyên-tử, chế đượ‹c bom, ất có thể chë ra nhiều 
thức khác để giúp cho nhân-loại sự lọi-ích của nguyên- 
tứ, như bênMỹ ngày nay các nhà Bác-học đang nghiên- 
cứu để lọi-dụng nguyên-tử: vào y-học như“một Bác- 
sĩ đã tìm ra thứ thuốc gọi là Lyclose để chữa binh ung- 


thư bao-tử: bằng nguyên-tử. Rồi nguyên-tử: зе dùng 
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để thay-thể cho than củi, cho điện-lực để cho nhân-loại 
được sống trong cảnh văn-minh thể-chất tuyệt-đổi. Phất 
chăng nguyên-tứ là cái thể thứ năm tìm dược theo cái 
kiếp thứ уа са giống thứ ç tức là cái giỏn# của 
Mg-châu. Mỹ-châu là cái đại-lục. thứ $ lề cái giồng 
da trắng dó thuộc kim mà kim theo thể thần-linh 
là cái thần-linh-khí tức là Fohat theo kính Dzyan 
hay là sinh-khí-lực của nguyên-tử vì le dé mà cái 
bí-mật của nguyên-tử đã bị người Mỹ tìm ra đầu tiên 
và lại một lẽ nữa vì hợp với ГЫёп-1ў như trên đã 
nói, người Mỹ thuộc phương Гау là da trắng đỗ 
là Kim nën trong thòi Kim mới được giàu 
thinh (tức là nhiều vàng) nhất trên thể - giới. 
Số 4 là số âm về phía Tiy đúng vào thời vượng 
nên mới có những sự xảy ra mà có thắng-lợit cho Âu- 
châu và Mỹ - châu về phuong - diện văn - minh 
vật chất theo Địa bàn thì cái kiếp hiện-tại Tượng 
quê Kiën thuộc Fim tuy phải qua một thời - kỳ 
đền cùng-cực thì số 4 dần-dần đến số ç tức là đến 
55 ở: giữa thuộc thô màu vàng. Cho nên loài người 
rồi sẽ qui-tựu vào giữa thể vàng để hưởng cái 


Đạo-đức chân-chính trong cái kiếp thứ ç sắp tói. 
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Xem như vậy thì sự уйп-сһиусп từ số 4 đến số $ 
-tức là có sự thay-dối tượng dai- lục bên Тау 
bất đầu suy-sụp. Hóa cho nên theo Hà - đồ thì 
từ số 4 đến số 5, số ç là поч trung-chính sáng- 
lạng không chênh-lệch tức là chó nghỉ-ngơi của những 
bậc trí-tuệ thôỏng-sáng phải chăng đó là cái cõi dia- 
tiên của nhân-loại. Xem như cái bítháp của Ai-cập 
mà trong đó các bậc HHiền-triểt thá-cố có ghi-chép, 
hiện-thời hãy còn những di-tích nói ró-ràng cái thò'i- 
kỳ Tịch-Lạc, nhân-loạ sống một cách thần-tiên 
bắt-đầu từ năm 2001 được hướng như vậy trong 
1.000 năm mà Âu-tây gọi là < Millénium > phải 
chăng hết cái kiếp thứ 4 thì đến kiếp thứ s là chó 
trung-chính không nghiềng-ngửa chênh-lệch mà Hà- 
ở đã vẽ sin cho ta thầy và trong thấp Ai- 
cập cũng ghi-chép như thể, đó là cái Thiên-Mệnh 
của Trời định-đoạt cho cả nhàn-loại được tạm-nghi 
trong cõi lịch-lạc ngàn»thu sau lại xuất-hiện lên số 
б tức là lên cõi sơ-thủy của một kiếp hạn-dịnh 
thể-chất đã qua, vì 6 là 5 cộng 1. Гис 6 là tượng 
cõi đời an-nhàn sung-sướng thàn-tiên hơn mà con 
người có dën lục-quan. Са: quan thứ 6 dó tức 


là cãi quan-năng về tinh-thàn=có thể thông-suốt được 
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cå thể-chất, vậy xin nói ra đây theo quyền < Bí-mật 
của Kim-tự-Tháp > để các bạn thưởng-thức :  - # 
Thiên-thu Tịch- Lạc: Theo thuyết của 
Aldorsmith tượng-hình cái đại kỷ-nguyên Adam là 
một thời-gian Ó.ooo năm kỷ-nguyên đó chia ra làm 
6 ngày theo Thánh- Thư của đạo Gia- Tô mỗi 
ngày là 1 ооо năm và cũng lại chia ra làm đổi mỗi 
môt nửa là bẩy nguyên tức 7lần 36o năm véi một thòai~ 
kỳ là 480 năm (збо пат x 7 = 2520 пат -|- 480: 
35-000 nám х 2 Z бооо năm) thuyết đó гїї đúng 
với những di-tích để lại trong Kim-tự- Tháp. Theo 
cái lý chia thòi-gian nhw trên lẫy một đại-kỷ là 6ooo 
năm và theo Trung-Hoa cũng lẫy một kỷ-nguyền là 540 
năm, 540 năm lại ¬hía ra làm 3 thời-kỳ mỗi thờ+i-kỳ 
là 180 năm gọi là thươnng-nguyên, trung-nguyén và 
hạ-nguyên. Trong 18o năm thì có 3 vòng con giáp tức 
là lục-thập Giáp-tý khởi di và ео âm-lịch cho 
nên phần nhiều lấy theo coff' giáp mà tính như: trong một 
năm âm-lịch có збо ngày tức là 6 vòng con giáp. 
Theo Davidson thì có năm theo dương-lịch năm 
-theo âm-lịch (con số 2.520 ằn-định “vào những năm 
theo lịch 360 ngày một năm) và cái thời-gian 2.520 
năm theo lịch thì bằng 2483, 83 năm dương-lịch. 
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. là nh s theo cái мс 
tac dar tuần thì cứ 6 ngày 1.000 nim theo dai-ky- 
А 1 р Адат thì đến 1 ngày Tịch-lạc. Le MHHu- 


để Чи tü năm 2.001 an có 1.000 năm thái- 


| đà sâm: уёп-уші ла Theo NHÀ sự khảo. 
Si wu lẫy ở trong Kim-tw-lháp thì cái vän- minh 













š . Ê chất của Âu- Tây rất phát-triển đến năm 1999 và 
— tới thời kỳ dó theo Nostradamus về cuối thể - kỷ 


“ +2. 


+ ứ 20 vào tháng 7 đương-lịch năm 1999 thì Âu- 
P с hậu sẽ bị người da vàng tràn-lan chiếm-cức. Như 
9 у ất có sự оап-оїа binh lửa mà cái màu vàng dem 
а khấp hoàn-cầu dé tiền tới cái trung-ngū là màu 
È Pa vàng rồi tiếp đến 2. боз tik đi tới 3.ooo thì nhân-loạt 
© hưởng cuộc thái-bình thịnh-trị trong-thời к= 
> s n thu. Nói ra như vậy thật là một sự vién-vóng 

у; on ing theo Thiên-lý-hoc ë ở: trên Hà-á8 thì nhân-loại phåi 
Sức _ > con кг độc ү đó để di đến chỗ chíthiệ 





3713 


DỊCH КІМН TÂN-KHẢO 


“Đây lại còn một tài-liệu chứng-tó sự chàn-lan của 
cái mầu Đác-ái Chân-như: màu vàng vì nó hợp với cái 
kiếp thứ ç té vay. Kiếp thứ ç tức là kiếp có mầu vàng 
trung-chính mà các nhà triểt-học như Nostradamus 
đã tiên-tri đến z.ooo năm là tận cái thể-gió+i vật-chất 
để lên cõi an-nhàn và ở trong Kim-tự- Tháp cũng 
có để lại những di-tích nói về sự biển-đổi của năm 
2.000; ở đây tôi lại trích lời nói của kính Dyzan 
ở thiên Nhân-lnai khổi-thủy Thi-tiët ХУ tiết 37: 

«Сіопе thứ năm ở cải (đàn Thánh -thằn» ra, 
nó bị trị bối những bậc Vua thần - linh đầu 
tiên». Nëu ở cái dòi hiện-tại này mà Trời phú cho 
môi người cái đệ Tục - quan tức là có thể trông 
suốt được thể-chất thấy được tư-tưởng của nhau. 
Ôi ! chúng ta đầu có phải khế-sở: trong sự can 
qua binh lửa, cướp của lần đắt như vậy đâu. Nều 
nhân-loại được dën thời-kỳ đó št chỉ lo sửa mình 
mà không thiết của người vì lúc đó có thể thấy 
được cất lĩnh-hỏn của mình đen-tối Һау sáng-trong 
để tự luyện cho tới con đường d nướng minh về 
thần-lnh ? nều được như: thể thì thật là cõi thần- 
tiên mà chỉ có một đồng thể cùng cố-gắng để di theo 
nên Đạo-đức. May lấm thay! Năm đó cũng chẳng 
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35 3 Rau thêm lên dể у € ы. một 


















Í sân-thật thực-hiện xà vĩnh-viên. 
“SE như trên những tài liệu mà tôi đã lấy của 
Phương- Tây thú: nhất của Nostradamus sinh 
3 ở Saint-Rémy tính Provence bên TẾ quốc 
A _ dung-hòa và gỡ được những g mòi rối-reng 
“của Hà-đồ Lạc-thư, tôi muốn nói cặn kế 
hơi đài, nhưng sự  giả-thuyết — 10 phần 
iu thì phải tìm kiểm tài-liệu “đưng-đấn và 
¡ lắm vậy. Từ xưa tới nay, từ со chí kim Hà-Đồ 
` một -a гїї soomi ан үө Ск nhược 


ày св аве ма = tin trong đó 
E cơ-quan máy-móc vô-hình của Vū-trų, của 
_của thân hình người và vật: hët sức nhỏ bé 
' е ta không thể trông thấy được Nhw 
а đã thấy sự chọc tốt най của các vị эк : 
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vó-cüng trong mỗi một Đại-nguyên là 6 ooo năm vậy. 
Іду thòi vua Phục-Hi mà nói thì thco Bắc-sử 
chép là lầm vua tir năm 4:449 trước dương-lích; 
và theo sắm-truyền của Nostradanms đến lúc tận thể vật- 
chất nầy là năm 2,001 và theo các sẩm - truyền trong 
Eim-tự-tháp và các nhà như Barthélem y Flolzhauser 
(1616 - 1658) Novaye, thánh Malachie và những 
hiện-tượng trong kinh Phúc-Âm (Evangile) thì năm 
2.000 là đối kiếp và mỗi một kiếp là б.ооо năm tức 
là vua Phục-Hi song ở пат 449 trước khi đối kiếp 
thứ ba sang kiếp thứ tư ; 449 năm tức là vào hồi 
s.ss1 của kiếp thứ 3 là năm mà cát văn-minh về 
tinh-thần dang hết sức vượng cho nên hồi đó có 
những Thánh Thuần Thánh Nghiêu, Phục-Hi, Hoàng- 
dš tri vi Thiên-ha trong một thể-giới Pai-Böng, 
nhân-loai bên Đông chưa hề có sự dày-vò về nhục- 
dục bành-trướng nhu ngày nay vậy. 

Ко: bất đầu đến năm 4.000 trước: Thiên-chúa 
thì cái văn-minh bắt đầu xuống đần mà đến hồi này 
thì cái văn-minh vật-chất đang tiễn mạnh. | 

Dưới đây tôi muốn để các bạn có một quan-niệm 
"rõ về thời-gian của ta trên cõi đắt đổi với thời-gian 
trên Phạm- [hiên. 
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sả Ер Một _ trên Phạm-thi thì ЕЕ: 

| 4.320.000 : 1.440 = 3.000 năm. 

| ` em một. đời người là 100 năm thì bằng :. 

| 3000 năm bằng ¡ phút P.T. 

8 209, năm bằng: 1 x100 1 eso 
| | ———— = — phút P.T. 
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La 


D. A. Đại diễn chỉ số ngũ thập, kỳ dụng 


tứ thập hữu cửu, phân nhi vi nhị dí tượng 
Lướng, quải nhất dt tượng Tam, thiệt chỉ d tứ 
di tượng Tú-thèi, qui kỳ w lặc dí tượng Nhuận, 
ngũ tuế tái nhuận, cố tái lặc nhi hậu qual. 

D. N.Sš cùa Đại-điễn là 50, chỉ dùng có 49. 
Phân ra làm hai đề tượng Luông (nghi). Гау một 
đề tượng Tam (tài). Lãy 4 một đếm dë tượng 4 
mùa, số dư nhét vào khe ngón giữa đề tượng 
Nhuận. 5 năm lại nhuận, cho nên lại (1) clặc » 
đề sau lấy. С 

B.N.C.H. Sẽ để а-аа là so. Bồi vì Шу ở 
H: Dó giữa cung Phân s đến Địa то mà được số ау. 
Đến sự dùng để bái chỉ dùng có 49, bởi vì đều ra ở 
sự tự-nhiên của Lý thể mà không phải ở cái lực hiểu- 
biết của người là chỏ có thể tốn ích mà gọi là Trồi- 
dit vậy. Lấy một nhé£ vào khe ngón út tay tả. 

Tam là tamr-tài, lẫy 4 một mà dëm vậy. 

“Kỳ là số dư của sự dëm 4 một. 

(1) Lặc là nhét vào khe ngón út tay tả. 

Nhuận là tích tháng thừa, tích những ngày thừa 
thành tháng. Trong khoảng $ năm tích ngày lại thành 


tháng cho nên phàm trong $ năm lại có nhuận 191 sau 
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bắt đầu tích phân khác nhau Như: sau một lần lấy di, 
- thì bên phải, bên trái mỗi bên nhất vào kẽ tay + lần 4, 


dëm trong ç lần, phàm lại nhét vào kế ngón tay thứ 


“ba sau rồi bất đầu khi lẫy một lần khắc vậy. 
x y má vây 


LỜI- ВАМ: Trên đây là nói cách lấy có Thi 


5 E mà chim. Liy so cô Thi nhưng chỉ dùng có 49. Lấy 
Ð so là vị theo số của Trời s thì số Đặt thành 10 


nghĩa 1А số của Trời 5 và số Đặt 1o là cái SỐ 
tật-cùng 'của “Tròi-đặt dën cái kiếp thú: năm là có sự 
an-nhẳn- n ghingoi tức là Pralaya thì [rời tượng ở 
số $ đền cái kiếp thú 5 thì Đặt tượng bằng số 


ло là tượng cái khí “Khái -hòa của ân dương 


giao-hòa nhau, hòa nhau một dương 1 và một âm o 
cho nên mới có sue yên-vui sunø-sướng 

Vì le đó đến cái mức của môt cõi thì có sự 
_nghữ ngơi cho nên có sự đại-diện sò lšy tượng hòa số 
5 Trời với 1o Đất tức là số so. Nhưng chỉ dùng có 
SỐ 49 chỗ này là cả một sự thông-sáng thấy suốt 
-„ huyền-bí và 'hành-vi của rò»-đất, dùng số 49 tức là 
Địa 4 sinh Kim ma Thiên o thành nó, dày nói 


cái giống đương thời của loài người là giống thú: tư 
trong vòng luân-chuyển thứ-tự. Bòi Văn-Vương vào 
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khoảng năm 1050 trước dương-lịch tức là đang ở lúc 
vong thứ tư là số âm xuống thì vật-chất càng đen- 
tôi càng xuống vậy. Vì le đói ấy số Địa 4 bắt đầu 
sinh Kim mà số Thiên o thành nó mà sự hợp lạt là 
49. SỐ 49 tức là tượng cái vòng thứ 4 của ріпа 
thứ tư cho nên mới dùng số 49 dé làm Địa diễn-số 
chia làm 2 tượng làm Lưỡng - nghi để vào hai chiếc ó 
lớn tả hữu cái khay (đây là dinh thứ nhất. Nghi-lêè 
-gọi là chia ra làm 2 để hình-dung Lưỡng-nghì). 

lôi tay tả cảm lẫy những thẻ ở chiếc ô lớn phía 
tay phải nhặt lẫy một thẻ ë chiếc ó lớn phía hữu, cho 
vào khe ngón tay út tay trái, (Đây là dinh thứ: 2 
Nghĩ-lễ gọi là treo một thể để hình-dung Tam-tài) 

Rồi dùng tay phải dëm (bốn một» những thể 
cảm ở tay trái. 

(Đây là dinh tRứ ba Nghi-lễ gọilà dëm 4 một 
để hình-dung tứ-thòi: 4 mùa). Rồi trả lại những 
thể còn thừa, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn 
và kep nó vào khe ngón tay vô-danh tay trải. 

(Đây là nữa dinh chứ tứ. Nghỉ lễ gọi lì lấy sẽ 12 
vào chỗ kẹp để hình-dung tháng nhuận). Rồi dùng tay - 
phẩi trå lại những thẻ đã dëm vào chiếc ô lớn phía tå 
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khay và dùng tay trái đếm chốn chiếc một» đây 
: ү Hà к ở — 


_ đất vị xen ss: giữa jy trái. (Өзу В: nửa dinh Tả i 
li, о -lē goi là dšt lần thứ hai để hình-dung hai 
u мда). Những thé còn thừa trong lần biển- đổi 

hat 0. tà tot а о ы P =. 5 tå n 





8 Tả so 9 ё Ышш. thể đước En lần 4 „là số {ес 
5933 а 3 lần4 là só chăn. Lẻ ш 3 mà chăn 


Е đăng tay phải trả lạt những thẻ đã dëm vào 
A lớn phía hữu và nhập những thẻ trong một lần 
TẾ ¡lần kẹp ở bàn tay trái làm một đặt lên ó nhỏ 
| п hả trong cái khay. (Thứ-tự ó nhỏ kể từ сс ô 
nh док trë di). 

= Dó là một lần biến. Lại dàng > tay nhập những 
| cổ Thị ở hai ó lớn tả hữu lầm một. (bày giờ còn 44 
A йс 4O thể) (tức là bên tay trái ч lạ được 5 


> 
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Tiết này nói cái nghĩa c của cách cài kẹp và dëm cổ 


Thi dš thành quë mà chiếm cát hung: 
Xem 5 Quyền I trang 492 nói cách nghi- lẻ 


tro: ag lúc bói có [hi mỏ cách råt thân- trong, trn-tưởnng 


và thành- tầm lắm vậy: 


Tiết 1002-89 сү = T+ £ 
2% ° ñvwJ-† 39 ы 
2 а T 20.8 > 


D. A. Kiên chỉ sách, nhị bách nhất thận hữu 


lục, Khôn chi sách bách tứ thập hữu tứ. phàm ` 


tam bách hra lục thập đương kỳ chỉ nhất. 


D.N. Cái sách-số của Kiền là 216, cái sách- 


số của Khôn là 144. Phàm cộng là 360 đúng là 
số của Ngày. 
B.N.C.Hz Phàm cái sách-số này e ở Tứ 
tượng, bởi vì ở Hà-ĐŠ có 4 tượng: 
Thá-Dương cw 1 mà liên 
Thiểu- Âm - 


2 
Thiểu-HDư ơn 3 = = +; 
“Thái Âm х i 6 


œ2 





# 
Е SG, lá TS c . cố за 


тү 2v? үрө PW. ss 


II 


DỊCH KINH TẢN-KHẢO 


Phép dëm со Thi 4 một thì kë thông-thườnng cái 
du- của 3 lần biển. Bö cái đầu là một thể Phầm 4 B lè 
8 l chăn (4 là z 18а 4 là lẻ, 8 l 2 lần 4 là chăn). Lë 
tròn bao ;;chăn vuông bao 4. 

з dùng hết, 4 dùng một nửa, tích lại mà dëm nó 
thì được là 6, 7. 8, 9 mà biển lần thứ ba là thr¿!- sổ và 
sách-sở (sách-số là gấp 4 lần) cũng đều phù-hợcp nhau. 


Vì dư z cái le là o mà thiệt-sỐ (4 một) cũng 9. 


Sách-sở 4 lần o là 36 thể là Thái-dương số 1. Dư s 


2 cdi l là + cái сһїп là 8, mà thiệt-số của nó cũng là 8: 
Sách-số là 4 lần 8 là ;z thể là Thiểu-âm SỐ 2. 

2 cái chẵn z cá; le là 7 mà thiệt-số của nó cũng 
là 7, sách-số là 4 lần 7 là 28 thể là Thiểu-dương số j. 


3 cdi chấm là 6 mà thiệtyŠ của nó cũng là 6, sách- 


-_ số là 4 lần 6 là 24 thể là Lão-âm số 4. 


Đó là sự huycn-diéu của sự biển-hóa, qua lại, tiền 
thoái, ly Һор đểu ở sự tu-nhiên mà ra không phải 


z: ñ 
người có thé làm ra được, 


Thiểu-ầm thoái mà chưa được cù nợg-cực ở: chỗ 


hw không. 
Thiểu-dương tiền mà chưa dược củng-cực ở chỗ 


thực đã y. 


А * 
tý 


Р" 
DỊCH КІМН ТАМ. КНАО 
Cho nên chỉ lấy một mình Lao-dươ-ng, Lão-âm dë 
tính cái sách-ső của 6 hào que Kiên Khôn còn thì 
có thể suy mà biết vậy. ° 
Tron vong là mot nắm phàm 365 ngày 1/4 ngày, 
dày làm thành số khác hẳn nhau mà nói ra môt cách 
không được thoầ-măãn. 
Š LO I ВАМ: Lẫy sự ding-43i һёп-бёр của các 
SỐ ong Lạc-thu thì ta thấy : 
Thái-dương- cw í mà liên 9. 
З 1 “9= 10 
Thiểu-ầm cư 2 mà liên 8. 


2 — 8 — +в 


' “7 = 10 
“ Thái lo cua Sở lasa 
4 -- 6 Жоао 

Như vậy ta thấy sw đăng-đổi của các sở đều có 
sự liên-hợp để đi dën con số 1o, tức là con số tiêu- 
biểu cửa cái âm dương giao-hợp, tức là một con së 
linh-thiêng bao-hàm các số & trong, š 
Theo Bån-nghīa của Chu-Hi thì liên-sở của 


Thái-dương là o và của Thái-âm là 6. Nếu ta lầy cái 
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е сти tí т và Гын ы se dàch li 
“tra _ Thái-dương 4 х 9. là 36 
Thái-âm 4x6 l 24 

— Nhưng а ене nhân-sự và vật-loại mà 

Piare > én | > qué Thánh-nhân Hy 6 hào 





вё ( i lo ой người vì ЧЕ: зу hai К của ат TH 
Ít cũng phải nhân lên làm 6 mà biển-hóa. : 


АЁ) 


Vì vậy : Thá-dương 36 x 6 = 216 
Thái-âm 24 x б = 144 


„4 збо 
Cho nën mới nói là cái sách-sô của qué Kiën 
th đài 216 và của Khỏn thành 144 là do ở cái lý lấy 
i ы lấy lục-thân trì vào 6 hào, để biểu-trương nhân- 
— sự đối với người càng phân chia nhỏ bao nhiều thì cái 
li 26 Кіа Khôn cũng theo con số tương-đổi mà phân nhỏ 


га 56 “fa. а <ó: sục cân đối với sự vật. Hóa cho nën hai 
= _sách-sở của âm dương cộng lại thành con sŠ збо mà 











theo Hiệ-từ là con số ngày của một năm. 


3/25 


* | 
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Như vậy thì số 360, cũng theo Chu-Hi không 
hẳn rõ là con sŠ ngày trong 1 nắm {wyc vì số ngày mà 
Trái đất đi một vòng chung-quanh mặt Tròi là 365 
ngày s giờ 49 phút hay Їй 365 ngày 1/4 ngày. Nếu 
đấy збо ngày thì ít sai mắt $ ngày 1/4 môi năm, 10 
năm thì sai mắt 52 ngày 1/2 như vậy thì các mùa £t 
sa di. Mùa Xuân sẽ không & tháng giêng, bai, ba 
mà sau 10 năm thì lại ó: vào khoảng gira tháng hai, 
ba, tư đền giữa tháng 5 vậy. Vì lẽ đó cái ý-nghĩa của 
Chu-Hi nói là không їһба-тап уап chưa rö-rệt 
nhàt-dinh. 

Thco những số của Kim-tue==- Thấp thi cái só vòng 
quanh cát chân tháp là 365,24 pouces tức 1А chỉ 365 


ngày 1/4 trong 1 năm. 


Cho nên lấy âm-lịch hay dương - lịch, hay là âm 
dương-lịch mà giải con số thành là збо của liền 
Khôn thì không căn-cứ“ vào dàu. Nhưng lấy Lạc-thư 
tức là Наа ёп Bát-quái та mà giải thì trong Lac- 
thư có & trên lưng số o & bụng số 1, tỉ số 3 hữu số: 
7, mi số 2 và 4,chân số 6 và 8, số ç ë gita. 

Những số đó là ó trên lưng con Гһап-чш phụ-đồ 


trên sông Lạc làm thành biển-hóa vỗ-còne. 
5 іа 8 


3726 _ 





= га - 


р. 


DICH KINH TẮN-KHẢO 


1 là Khẩm ТЕ: 1 Bach $ là Trung cung: $ Hoàng 


—2 là Khôn Thổ : > Hắc 6 là Kiền Kim: 6 Bạch 


3 là Chin Mộc : 3 Bích 7 là Đoài Kim: 7 Xích 


4 là lồn Mộc : 4 Lúc '38làaCấn' 'Thể : 8 Bạch 


o Ly Ноа: o Từ 
lẫy tượng dó mà hóa Tứ~tượng 


Thái dương cw 1 mà liên 9:`VÀ 4x 91726 





Thi -âm аға — — 6: 48 ra 
бо là sò để thành бо Giáp-ty. : TP 


Và đặt ra бо Giáp-Tý là í vòng dụng hợp to 
can và 12 chỉ vừa hòa-hợp dën hết. Cho nên méi lầy 
6 lần бо Giáp-lý để tượng ғ ийт (tức là nói một 
cách trung-binh và Шу số chăn?" | 


Lich Trune-Hoa chỉ cả sự" vận-hành, tuần- 
hoàn của mặt Trăng và mặt Trời, ngày nào là 
tuần trăng ấy tháng «пло là mùa ây. У! lẽ đó 
lịch Trung - Hoa l một thứ Âm Dương - lịch 
(Calendrier luni-solaire} và dày lại giải năm Àm Dương- 
lịch như sau đầy : (Année lun-solare) < Mười hai 


thắng Thá¡i-âm chỉ có 354 hoặc 355 ngày như thể thì 


năm không đúng với cái chu-kỳ thay-đổi thòi-tiết 


= 
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nghĩa là cái thòi-gian mà mặt Trời di hết vòng trên 
Hoàng-đạo. Cái chu-kỳ ấy gọi là năm Thấi-dương hay 
tropique dài 365 ngày $ giờ 49 phút. Nếều năm nào 
cũng chỉ có 12 tháng Thái-âm thì môi năm thiểu mặt 
10 ngày, 3 năm hơn 1 tháng, 5 nắm non 2 thắng, 
19 năm vừa-vặn 7 tháng rồi do đó 4 mùa. không thay... 
đổi vào những tháng nhằt-dịnh nữa. Ày là cát năm 
< Bông-lông > (année vague) của các thứ im-lich. 

Năm của lich Trung-Hoa cũng theo mặt Trời vì 
vậy cứ 3 năm phái có 1 năm ij tháng gọi là nhuận, 
năm năm thường-thường phải có 2 năm nhuận, 19 
năm có đúng 7 năm nhuận và tổng-cộng là 235 thắng 
Thái-âm, 110 tháng thiểu 125 tháng đủ. Cái khoảng 
to năm mặt lrăng mặt Trời lại vẻ đứng như trước 
đốt với quả Đặt. Vậy sự giao-hội sẽ dën đúng vào giờ 
19 năm trước và năm lại bắt-đầu gần đúng vào ngày 
dương-lịch 19 năm trước. 

Năm ау là năm âm~ ương mà nhiều thứ lịch khác 
cũng dùng như thể. Lich Do- Thái áp-dụng cái chu-kỳ 19 
năm và 18у các năm thứ 3, 6,8,11, 14,17 và 19 
làm năm nhuận. Cái công-dụng của chu-kỳ ау trong 
- lịch Turng-Hoa không được rõ lắm, nhưng cũng có thể 


lay kim-số (nombre d'or) nghĩa là niên-thứ trong chu-kỳ 
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Š 19 _năm để lầm năm nhuận (san quyền А notice of 
їпезе calendar của P. Н сапа). 
f > V à nều lấy cái nghĩa theo Pythagore giải 
54 СӘ Sân đương-lịch. có 365 ngày thì š con số đó 
"` eó the mi như sau này : : 
25 = 5 285 — Quả đặt (số 3)› huy-động (s ё) bởi cái Tinh- 
| thin са su sống (số: s); ` 
Б vì số z bằng chữ gamma Г của Hy-lap là 
| tương của Gala là quả-đất, mà số 6 lại l 
iCu-trueong cái nguyên-nhân huy-động nó và số s là 
cá i nguyên-chất của V š-tru giải rác các nơi và họp 
ү“ thành muôn vật” 
Va nếu ta lấy só 36а mà giả thì збо tức Е. 
của Kiền Khôn của Trời-đã thợp thành. Së 3 twong- 
Я а ЕТ | 27 “Tam tài s « Thièn-dia-nhân > ». 556 Ею рл) 


ni cải apuyan - nhân ni Sẽ của muôn- 
ç và con số о tức là chỉ sự bao-chüm của cái âm- 

ом VÉ trên tắt cả muôn loài. Vậy sò збо, tóm-tắt có 
T ng . De cái SE can шене. A động để 
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Đó là nói cái lý-thuyết triểt-lý về ba con số збо 
nhưng dày lấy sự dụng-tầm lấy số збо là số giao- 
hợp của Кіёа Khôn, cũng là vì lẽ sách-số của Thái- 
dương Thái-ầm đều là бо giao-hợp bằng re Can 
hòa với 12 Chị cho nên mớithành бо hoa-giấp. бо 
hoa-giáp lại vận-chuyển lưu-hành theo б bậc tung-hoành 
những sự ánh-hướởng của lục-thân đổi với )Nhân-loại 
cho nên mới có con sò збо. 50 đó ta có thể gọi là 
6 vòng бо hoa-giáp tạm gọi là một năm vậy. 
Nhưng trên đã giải chính một chu-kỳ của quả-đất 
chung-quanh mặt “Trời theo “Thiền-văn-học tức là 
365 ngày - 1/4, cho nên lịch Trung-Hoa vide dó tính 
theo 6o hoa-giáp mới có tháng nhuận. 

Theo Âm-lịch thì tính tháng theo tuần trắng. 
Mỗi tháng là một tuần trăng, tuần trăng không phải 
là một chu-kỳ сб định, khi dài thì có thể quá 29 ngày 
9. giờ, khi ngắn thì có thể kém zo ngày 8 giờ nhưng 
cũng không hơn kém số trung-bình 29 ngày 12 giờ 43 
phút, thắng nào có 29 ngày là thắng thiểu, có 
30 ngày là tháng dú. Xem số trung-bỉnh trên kia thì 
biết, tháng đủ phải nhiều Һот tháng thiểu nhưng 
không theo một thứ-tự: nhất định như trong Tây lịch: 
Có khi з tháng đủ liên, có КЫ có luôn 2 tháng thiểu. 
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s. тыт mặt Ет ы mệt KT 
at mói cái một bên lầm cho ta thấy: trắng 
mùng một định ñghĩa như trên kia thì. 
b i ar r S 0. từ Ca chí Kim 


с. ЫР váy là tháng Thaim khác tháng 
у 30 hay 31 ngày cua Dương lịch. 
en Năm nhuận va à thần БА Phusa. а Thái- 


nú он mà mặt Ты cüng tha vào Aln cung 

57 là năm nhuận. Năm nhuận thì có tháng. 
- hông. ta khỏi một cung: thắng Зу là tháng. 
nl ч "năm Qui Dậu G 23 3à mặt: тот vào 
ngày jo tháng 5 ТӨ! nằm trong đó. suốt 
chính В а 5 hasa đến. mai ng 1 


: аа. mỗi сар. ứng vào một cung. 
i doc trên lịch gọt là Nguyệt-kiến thi 
ngay vào cung nào. Cái cách thêm vào 1 
1 năm “nhuận đặt ra từ đời Не: pz 


` 
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nhưng thán nhuận là tháng nào cách xẽp-đặt đã nhiều 
lần thay-đỏi tháng nhuận đã định nghĩa trên kia 
hợp với cái cách còn được dùng ngày nay theo 
mày quy-tắc sau này, theo P. Hoang và lịch của 
Thiên-văn-đài Thượng-Hải (Zikawei) : 

1.- Ngày Nam-nhật-ình (solstice d“hiver) thuộc 
tháng 11, ngày Bấc-nhật đình (solstiee d'été) thuộc 
tháng sç, ngày Bắc nhật - dạ - bình (équinoxe du 
printemps) thuộc về tháng 2, ngày Nam nhàt-da-binh 
(équinoxe de lautomne) thuộc tháng 8. 


2.- Мат nhuận thì tháng nhuận là tháng mặt 
Trời không ra khói một cung do đó tháng nhuận chỉ 
có 1 ngày tiết khí, ngày mặt lrời đi qua chính giữa 
cung mà không có ngày trung-khí, ngày mặt Trời 
di qua đầu cung, ngày này là ngày cuối tháng trước, 

3- Không có tháng một, chap và giếng nhuận 
bi vì trong khoảng gần ngày Nam-nhật-đình, quả 
Đất gần mặt Trời hơn, vậy đi nhanh hơn, ngày trung- 
khí này đến ngày trung-khí sau gần nhau hơn. 

Xét xem về Âm-lịch tir xưa tới nay không sai 
một cái tơ cái tóc mà ta có thể nghiệm sự đúng hay 
sai bằng xem lrăng đêm 15 hay 16 Ám-lịch. Та sẽ 
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ор. A. Nhi thiën chỉ sách, vạn kan nhàt 


+} Да п ngũ Ъасһ nhi thập, đương vạn-vật chi só 


м 


D N. Sách-ső cüa hai Thiên Ià : môt van 
= "ngàn năm trăm hai mươi (11.520), đáng 
i às ý của vạn-vật vậy. < 
2 sân N.C H. Nhị Thiên là nói Kinh-thượng 
` phàm đương hào có 192 được 6912 + sách, âm 
có 192 được 4608 sách, hợp 2 số ау được là 
3 = 2 4- 4608) = = 11.920. | 

- LỜI -BÀN : Tắt cả gồm có 64 qué mà mỗi qué 


š 6 6 bào thì 64 quê có tắt cả 1-64 x 6 = 384 hào 
Е a ra lầm 2, 284 = z = 1ợ2 tức là Âm-hào P 





| Гу і Dương-hào có 192. Nếu lấy ear 'sách-số. của 
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DỊCH KINH ТАМКНАО 


Thái - dương và: Thái За mi nhân lên với 192, 


nghĩa là lẫy sách-së 36 và 24 nhân với só âm dương 





hào để tìm hai cái /rị- gi của cải năng-lực âm và dương з 
anh-hưởng với muôn vật cho nên mới có số là : | 
Duong thì có 192 х 3б» болг 
Âm. thì có 192 x 24 = 4608 
Tổng-công là ` 11.$2O 
Tức D соп số vừa nên của vạn-vật, đố là соп số 
tiêu-biểu cho тиба loài, muốn vật. Theo Khoa-học 


nghiễn-cứu nói ràng: Ага điện-tử: nhẹ, nặng bằng độ 





% một dương điền-tử, lây sự cân-đối của Thái- 
2000 âm và Thái-dwo'ng thì ta có con số cân-đổi là 


6 #. lạ A 
а hay là < t Nghĩa là có 2 phần âm nặng 
24 3 =Ë 


bằng 3 phần dương, hay là âm đổi véi dương như 
А 
1,5 


Соп số cân-đối của ảm-điện-tử- và dương-điện-tử 


vậy. 





1 | а Г] È Г 
дш và con số cân-đổi của Thái âm và Thái- 
2000 2 


1 + 
dương là =. ghia là trong một vật sinh phàm có 


1,5 l 
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-_ DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
Nay эл ЖЖ | 
77 im đổi. với. 1,5 È dường thì mới có sự _ duy-trì 


ào, tức là dương phải có năng-lực gấp 
âm để. duy- trì sự sinh sóng, mà theo Khoa- 


7 thì ¡ phần âm. hàng, 98 





2000 
= naska 1,9. dươ-n g nạn g là: : Srni Ë= 
Е 9 =a x: 2000 


lI 





hay là sức 
2000 


a : I. bong một — tiču hay dai Thiên-dia 
8 nặng của dương được 3000 lần mà âm chỉ 
Е уду. KỆ tự 

о. ta і S sÀ mà xét thi ss 


2227567 
1.394.260. 





| l 
s nëu lấy số cho tròn thì là — 
109,5 T 


2223 khối thì lại là: Hình khối quả-cầu. 


mà sự" 
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й 
Е, l v 
(31 Ë J S = ' ке 0 ki 
+ 1 _ я . 7 
e Xa. ЕЕ J „Ж, 
r PXP Т" ЧЕНЕ ` 


с _sự nặng: của âm đối với dương dơn-trở: là 
mà âm chỉ 


lk. 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


kính của Trái-đắt dài là í thì đường-kính của mặt Trời 
dài là зоо hay là hình khối của Trái-đất là 4, 189 x 
13 = 4, 189 thì hình khốt mặt Trời là: 4, 189 х 
100° 4,189 x 1.000,000 = 4.189 ooo. 

Tức là lấy hình, khối của Trái-đầt đổi với mặt 
Trời thì ta có con số đăng dòi là. 


4.189 SN 1 


— 


4189.000.000. 1.000.000 

Téc là quả- đất ta ó: bằng môt phần triệu mặt 
Trời vậy. 

Cho nên trong vòng Thái-dương-hệ muốn có 
sự vững-chắc đăng-đổối nhau thì những âm sách-số của 
các hành tinh chạy chung-quanh mặt Trời chỉ có 1 mà 
sở của dương ắt phải lớn đến 3000 lần thì mới có sự 
duy-trì nói cái âm bao chung-quanh cái dương và cái 
đương mới có йй swe duy-trì cho những âm-thể chạy 
chung-quanh dương. Cho nên nếu lấy các cực khối 
của 7 hành-tinh chung-quanh mặt Trời cộng lại thì át 
sẻ dược ——=— cái khi cổa mặt [ròi vậy. 

3000 ; 

Bé là chỉ sự to-lớn huy-hoàng cua thể dương 

trong Thái-dương-hệ để có đủ năng-lực hãp-dẫn các 
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сн KINH TÁN-KHAO 


cả 


` ша нечы. màt Trời, Đó là một Đại 
, mà nếu Py гор một Š vi sử tức Е một 


ân-đổi như những sŠ ó Đại-thiên-địa. 


A heo co. thiên Va-tru khói-thủy (Thi-vận IV thi- 
s аб ок của мын 5 cái ear ở “ỐNG 
















ЕЯ а z Tần. Ж „ và ав А những DETRE 
kj hữn ч ngon lửa, những vật-liệu, những Tao-cóng, 
n ng số Агара (vỏ-hình) Кара (hữu-hình) và khí 

rẽ hay в “BE үзен. pat ra xu hình, Thun g | 


= 9 а Саи trên đây theo về khoa-học huyën-bí của 
các số số. Đó là cái Khoa-học thật là tôn-nghiêm và càn- 
a čt trong sự Һос-Һёї của khea huyề ч-Ы rất khó-khăa 
нк được cái đầu-đẻ trong một quyển kinh giầy 
. Đó là những giai-cấp và cái sŠ thật dúng của 
т chinh = ai với Âm A trừ Зил lúc 





2737 





-DICH KINH ТАМ.КНАО 


Trong kính Rig-Véda (kính Pheé-dà) có chép 
rằng : Cái đó là đẳng Chúa-té độc-nhất của muôn loài 


l cái căn nguyên huy-động của thân-lnh và mọi 





người...) bất đầu xuất ra ở lúc khổởi-thủúy của cái; 


kim âm-hộ (matrice d'or) (Hiranyagarbh) tức là cải. 


z 


chứng của đời, cái quả-cầu trong Vũ-trụ của chúng ta. , 

Số 1 của cái chứng, só 6 và số çs thành con 
sở 1065, cái giá-trị của đứa con đẻ đầu tiên (về sau 
này là sự sinh-dục đực và cái) tự giải lần-lượt bằng 
sŠ 7, 14 Và 21 trong Matxabhârata, những kë sinh 
ra là 21 hay là 10, và ý (cộng lại thành 21) tức 
là ‡ lần 7. 

(b): Số 3, +1; 4:1; 5, (cộng tắt cả là 2 lần 7) B 
con số 3141$ là giai cắp theo số thứ-tự của những 
tinh thàn tạo-tắc cua cac chung-loai Ó: côi dưới và vong 
tròn. ương khi trong cõi thần-bí cái hình tròn 
có í chim ở giữa khóng có số và gọi là < không cha 
không mẹ và không số, bởi vì nó không có thể là phần- 
tử của một số tính nào. Trong cõi huy-động, cái 
trứng của cõi đời hay cái hinh tròn bọc chung-quanh, у 
trong những loại mà người ta gọi là đường thẳng, 
hình tam- giác, hình năm góc, dường thả ¿ng thứ hai, và 


hình vuông (hay là 13514) và khi mà một chấm làm 
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' một đường và thành đường chực-kính twong- 
g | hän âm-duong, lúc đó thì ahững con số thành 
viên B hinh SpE gie môt А vach, . 


TA đc kế tung Tạo. hóa “у là cái bản_ 


з côn 4 âm và “© F (таш: : < оо сө: ул ss 


'sanh кайы, tiên B 1 965 rôi sau thánh ров SỐ эчт; 


~ 







cải The: sốt, Xem ali a th tong 64 
t t cà là 384 hào là vì mỗi qué có 6 hào, 
ph ải uyễn-chuyển biển hóa theo, cho nên mới 
| А А ао - EIN kế; hào Е: đó sói Bến im. 
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DICH KINH TẢN-KHẢO 


Dương : 192 x 36 6912 


Am : 102X24 —= 4608 


Công với nhau lì 1 1.520 


at 3 
11.520 tức là con số dương cả vạn-vật. 


Nếu lấy con 581 обу là số đầu của vật công 
lạ thì được số zz tức là con số 2 và 1, số âm 
và dương сіи-Һор sơ-thủy để thành vật sơ-khai là 
số 3141$ cộng cả lại thì được sŠ 14 và cộng nữa 
được зб ў tức là số trunø-bình uyễn-chuyển để sinh 


muốn vật. 


Nếu lấy theo Hà-đõ thì 21 tức là số 2 của 


іа, _ 
Thiểu-âm số 1 của Thái-dương và số 4 cua Thái-ầm. 


Theo hình Hà dã, thì thấy sự cãu-hop của 1 
và 2. tức là Thái dương với Thiểu-âm là lúc sơ-đầu 
của âm-dương giao-hợp để sinh ra vật sơ-khai và từ 
Thái-dương 1 đến giao-hợp với Thá-âm 4 để di 
đền số ç tức là số duy - trì trung-chính của cõi hưu- 
hình. Nhưng theo Dich thì sách-số của Thái-dương 
cộng tất cả là o và của Thái âm là о và о; o tức là 


dương-số và o tức là âm-sở, hai só công lại thì được là o, 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 


E ~ - giao-hợp của âm dương và số g tức là 

| 9 vạch hợp của Kiên Khôn. = Я 

' có е vạch với соп số o tức là ZE cát khí 

dung. ба àm-dvong của muôn vật pong pham-vi của 
_ CẢI vong g tròn này vậy. 

| ét như vậy Kinh Dzyan vì Kinh Dịch lẫy 


| 7 tuy là số khác nhau nhưng mỗi đường đều 
huyền-bí cũng di đến chó giao-hợp 





Số 1065 có số 1 là dwong o là âm. 


Ẩm-dương giao-hợp có hào-thai, sò о tức là 


е а 


con sŠ tượng cái hào-thai lúc còn #rong bụng và sò 
6 số chính gua trung-chính để hop thành hình- 









| К tượng ода và соп vài cuối a o tượng + 
Г Т 12... о. Dó là nói cái phần bao $ . cũng có 
э кы âm- -dwong giao-hòa với nhau để tổ cái khí 
Ẫ —_ thái-hàa của còi Đại - nhất bao- chùm ng quanh 


_ muôn-vật ở trong: có số thứ hai là 1 tượng dương 
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DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


và số thứ te là 2 số chẵn âm. Số 1 và sở > 
1а Thiên-Địa ở liền nhau cho nên mới có sự giao- 
hòa với nhau Thiên nhất Địa nhi tức là nói cái âm- 
dương cùng giống loại với nhau mới có thể giao- 
hòa với nhau để có kết-quả vë sw sinh- dục cho 
nền trong cái vòng khí thái-hòa muôn-våt giống nào 
giống ấy âm-dươnng giao-hòa với nhau mới có sự 
sinh-hóa vậy О” giữa có số ç tức là số trung-chính 
tiêu-biểu sự thăng-bằng trung-chính không chênh- 
lệch, duong không thái-quá mà ат không bắt-cập, 
уша vặn dung-hòa nhau mới có thể cẩu-tạo thành 
bào-thai được, hóa cho nên số 11-520 tức là số biểu. 
dương cho muôn-vật xét cho ký thì Thánh-nhân bén 
Á-dông dùng cối sò dó dé tóm-thàu е-е cái 
lý-le xâu-xa huyën-bí của Tao-hóa và sự cầu-hợ-p 
của muón-vàt lại có cả sw dưng-hòa để duy-trÌ sự 

cần-thiết tức là con số thiêng-liêng bao gồm cả một 
i lý-thuyết tinh-vi của Тг Dó là một khoa Thuật- 
số huyền-hbí của người Trung-hoa đời thá:-cỗ mà Py- 
agore lập ra và nghiên-cúu cho môi sŠ một cái lý 
tinh-anh huyền-bí( để tả những sự huyền-ão tinh-vi mà 
Hình và Chất ở đời cũng không có thể tả ra được vậy. 
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N. - Thể КЫ; bến: 4 dinh dë thành biến- 
8} ёа dë thành Qué. ә 


H. F dinh nghĩa là phân 2) 10у 2 5 
б, trở y lẻ vậy. 


à biển-dịch. nghĩa là í biển vậy.. 





`. 


ч заа biến thành một hào, 18 п biển thành 6 


W" ч 
i Аа a 
` 1 


ror- BAN: Té сав : 5 ш 4 lần 


< | д Ha sm: hai turo*n g lå Lưỡng-nghĩ. 
ёт 4 một tượng là ứ-tượng. _ 


4 - Số lẻ hay chăn + một để k? là một biến của 


# 


dinh nhỉ thành di, thập 


DỊCH KINH TÂN-KHÅO 


Vì le đó nói đến tứ dinh là để sắp thành Dich- 
lý, sự biển- dối. 

3 lần bin mới thành một hào. Mà một quë 
có 6 hào cho nên phẩi biến 18 lần mới thành một quẻ, 
18 lần tức là 2 lần ә mà số 9 là cái trị-giá, cà 
năng-lực của Fohat để biền-đổi muôn loài. Dịich-lý 
của muôn lớài ở trong Vũ-trụ đều do ó: cái tri giá và 
năng - lực của Fohat vậy. Vi le зу “Thánh- nhân 
cảm thầy cái liên -lạc của  năng-lực ау mà duy - trì 
vào trong sự biển-đỏi của hào, qué như vậy tức 
là tổ rõ rằng quê trong kinh Dịch cốt ở sự liên-hợp 
với cái năng-lực thần-linh và linh-thiêng của Fohat 
tức là thần-hỏa của cõi Đại-nhất để duy-tri thiên hình 
vạn trạng tron, cõi уб và hữu-hình, 

Cho nên một chữ dùng của Thánh-nhàn một 
con số cân nhắc đều có những tượng-trưng linh- 
thiêng mà người ta có khi không hiểu mà bó qua 
những sw huyền-bí xâu-xa của người xưa аё lại. 
Những cách dùng nào là lầy so có Thi gài một, 
đếm 4 một không phải: là không có lý-do, béi những 
sự liên-hợp tõi-cao và tối huyền-ão của cài cơ-vi 


trong Lạo-hóa. Mới thấy ta cho là phiển-phức dó có 
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ІСН KINH TÂN ,KHẢO. 












В Y bm cho đời khó liểu để nàng-cao cái Đạo-lý 
mì mình ‹ ина. Nếu xét cho cùng thi su phức-tạp 
ân-đổối và đăng-đổi với sự phức-tạp của muôn 
a “nên. đã học Dich thì phải xét, xét không 
б тё thì lại phải ngâm mà suy-nghiệm thì 
ta sẽ thầy nhung nhài nói và cử-chỉ của 


та 7. 2? 2. бу do vì» „, ° 

гр. А. Bát-quái nhi tiều Thanh: 

Б, N. Tám quê mà thành nhề ít. 

= —B.N.C.H. Nghĩa là 9 biển mà thành 3 vạch 
ео vậy. 


K ` I J 
¬- Lấy її, 
г V 
te ` 
— = 


hệ 


а' "Ha 
ү. (АА 


— LỜI-BÀN : Dr А cái Ý-nghĩa ở quë tức 
hs 3 căn-pguyên hội-hợp lại để thành cái nguyên-tử 
Е iu tiên. của muôn vật, tức là cất Tiểu-thiên-địa thành- 
š К: An - Phàm theo Einstein một đơn-tử: (monade) tức 
một nguyên-tứ tượng một nguyên-tử thì cũng 
điện-hạch là done và Am-dién-tü: chay 


tua 


3745 


ps се: ъс Тш — и P ma G AUAN чула 
„у A$ ; ç ` = 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


chung-quanh dương-điện-hạch cũng như một Thái- 
dương-hệ mà các Hành-tinh chạy chung-quanh mặt 
Trời. Hóa cho nên một vật lúc còn là cái nguyên- 
nhân của cái bào-thái £t là gồm có 8 thể huy-động 
vận-chuyển theo. như cái Thái-dương-hệ tức như 
cái Đạt-thiên-dịa. Muôn vật từ con trùng nhổ bé 
mà mắt ta không thể thấy được cũng có sự" giao-cẫu 
nhau để giao-hòa âm dương mà 8 thể dung-hòa với 
nhau št có sự biến thành, tức là thành được cái nguyên- 
đầu của cái bào-thái nhé bé hết sức được cái tiểu-thành, 
Trong Đại-học Phu-Tü nói rằng: « Vật hữu bản mat, 
sự hữu chung thủy, trí sở: tiên hậu tắc cận Đạo Һӱ >. 

« Vật có gåc ngọn, việc có đâu биб, biết 
chỗ trước sau thì gần được Đạo vậy >. 

Bát-quái mà tiểu thành tức là chỉ cái nội-quải 
là cái qué б dưới lầm cái nguyên-gốc cho са quë- 
Hóa cho nên biết được cái trước của muôn việc, biết 
được cái gốc cửa muôn vật ät biết cái sau trót của sự 
vật và nếu biết gốc ngọn trước sau của sự vật thì át 
hiểu-biết những chuyện xây ra trong vòng cái trước sau 
của sự vật, vì lẽ ấy mới hiểu-biết được Thiên-lý tức là 
con dường di của từng sự vật, nên mới nói là gần 
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Bilt được str XI С l ta thườ: ng nói biết được 
số mệnh của sự vật tức là bậc Quang- ninh sáng- 
с Đạo vây; bất cứ: su" vật gì Чу ra trong thể-hệ 
s А ai е чь сйа thiên-nhiên HN 


17 y: một. 

> л Sự động cüa cái thai-nghén bắt đầu trong 
» i từ 226 ngày hay là 18 tuần 7 ngày một, 

5, зу Cái thời-hạn mà người ta gọi là thời có thể 
С фес là cái. hạn độ 210 ngày hay là зо tuần 


x=" nhớ vậy đế с thời - hạn еа 
TÊN ШЫ Tụ н сш: и а sự Haak eu 
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nay còn dùng âm-lịch có 354 Һау 355 ngày của 
Năm âm-lịch mà dòi xưa người Ái-Cập cũng dùng 
nhu: vậy. x 

Xem như thể thì Thiên-văn-hoc cũng dựa vào 
những sự ảnh-hưởng của tinh-tú mà tính, hóa cho 
nên biềt được cái gốc ngọn, đầu đuôi của sự vật thì 
biệt được cái со-уі của Tạo-hóa. Vì lē йу một sự vật 
mà 8 quẻ đã thành tức như cái Tiểu-thiên-địa đã thành 
thì ví như cái nguyên-đơn-tử- của sự vật đã thành hay 
là cái Nhân đã thành của sự vật nên trong Dịch mới 
nói là liều thành là cái Nhân so khởi уау. 


Tiết 8.” ? | й) 4% = о И) жй т 
É* : FE F2>2 5 #4 ‹ 

D. A. Dẫn nhi thân chỉ xúc loại nhì 
trưởng chi, Thiên hạ chỉ năng sự tất hỹ. 

D.N. Dẫn mà làm rõ nó ra, gặp bè-loại 
đề làm lớn nó ra, tất cả các việc trong Thiên- 
hạ thường thể cà vậy. 
: B.N.C.H. Nói l đã thành 6 hào mà xem biển 
hay không biển để làm động-tĩnh, thì 1 quë có thể 
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thành 64 quê để định cát hung phàm có 4096 
(64 x64 = 4о96).. 


Ага dương duy-trì trong Аа bó Của giống cải tức. 
ng cái nguyễn-tử. đó đã được 8 què hợp thành - 
động trong khí thái-hòa của âm dương, tức là 
iu ча thiên địa đã Haak sự гат ат orang 


ưng từ chỗ vô-hình đến ` КЕРА 
о" ы “Ni người ta lúc trước khi có thai-nghén thì 
à sực cầu hợp của giðng đực cài cũng chỉ là một 
t h khí ү мав với cả âm-khí. Mật 
bs 25 аы thì - ân AT шы а và cái Lagon 


nhữn з е với R а lại cùng một 
m 3 с S dé thành hình da thịt gần cốt vần vân... 

A Nhe vậy tức là một. công việc khó-khăn huyền- 
| сйа ты А Ча bày ra. Tuy là một sự huyền-bí 
hin đổi với ta nhưng Tạo-hóa đã xšp-đặt nên 
n sự. trong Thiên-hạ đều có nhân mới thành quả. 
Ái 1 hân đó thì loại nào ra loại đó, nhân сау bưởi 
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không thể nào thàah dược qui i, quả dừa, giống nhàn 
bưởi thì được quả bưởi. Tuy cái nhàn dó nhỏ bé 
hết sức mà teong bao-hầm đủ các cát căn-bẩn của 
các thứ nguyên-tứ để thành cái сіу toàn-ven. Một 
khi đã hãp-thụ được cái khí âm dương thành mầm 
tức là đã được cái cầy nhỏ bé rồi các nguyên- 
tử cửa các thứ để thành cùng gặp nhau mà thành 
lớn lên Như vậy là việc thường hết cả trong Thiên- 
hạ. Đó là công việc của Tao-hóa thiển-nhiên giúp muôn 
vật một công việc khó-khăn huyền-bí, nhưng lại là 
thường-tình là vì cái gì thiêng-liềng giúp cho thấy 
sự: dë dàng mà coi thường, Cho nên nhiều nhà Bác- 
học Âu-Mỹ nghiên-cứu lầm con người bằng chất 
Hóa-học và máy-móc dinh cướp quyền Тао-һба. 
Nhưng đã tốn bao công-phu mà vẫn l chuyện viễn- 
vông, xây cắt lâu-đà rên không-khí Việc của 
Thiên hạ đều là việc thường tắt cả nhưng sự thường 
đó là do sự giúp-đõ định luật của lạo hóa thiên- 
nhiên. Đó là những việc rất thường tình mà ai ai 
cũng cẩm thấy, tuy thường mà không ai có thë tw- 
tạo ra được. Như sự phối-hợp Âm dương là sự rất 
thường của vật mà lắm kẻ không hiểu vì sao không 
có con, cầu-khẩn và cò gắng cũng không thể nào có 
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асос. Hóa cho nên ở đời các việc đều là thường 
һи ng trong đó lai có sự тїї khó và phi thường 
V ` cũng ở cái đạo Thường dó mà trám sự 
ễ căn~n guyền nhỏ Бе phát-huy ra bao nhiều 
ng tốt đẹp hay xẩu xa cho Nhân-loại và sự 
Ta thường nói: € CẢI xây này cái ung > 
ý là cái nguyên-nhân sw vật bao giờ cũng nhỏ 
bẻ titi mà sau lại niy ra cái quả to lớn. Với 
| lý-thuyẾt ở trên ta thấy rõ-ràng cái nhân 
~ oR Amo nào 36.7 Ау ко К 


tâm như ong sự" chiếm bởi có cat cắn-nguyền 


ào tức “н da ың саз пар của việc xem có уз 


. nề sự biến hay không biển của hào để тз 
- đu n - hiết Bộ о thất, а vong 
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biết cái han-dinh của nó cho nên mới rõ cất hung. 
Đó là việc thường của Thiên-ha уду. Những sự vật 
khỏi thủy và thành- tựu trong Thiên-hạ cung khóng 
ngoài cài dao Âm Tương phối-hợp cho nën mới 
là việc thường. 

[ау 8 qué lầm 8 са nguyên-nhân vận-chuyển 
để thành một đơn-nguyên-tử cua sự vật với sự 
biển hóa phối hợp lại thành 8x8 — 64 que và muốn 
lầy dën chỗ cùng-cúc tinh-vi thì có thể lấy дёп 
64x64 — 4996 quê hay có thể là : 4oo6 x 
4096 — 16.777.116 qué 

Phầm môt sự vật gi trong Tiến bệ đều có cái 
nguyên-nhân. vô-hình vỏ-ảnh nhỏ bé đến nói mắt 
thường không thấy, rồi dần dần rõ ra và дар những 
bè-loại của nó mà lớn Чап lên. 

Nói như trên thì tức gọi là biết cái gốc là 
biết chỗ đến vậy. 

Theo Đại-học : Hữu-truyện chương s, thích 
cái nghĩa Cách-vát là bit chỗ đến bầy giờ đã 
mắt. Nhưng sau thường 18у cái ý của Trình- Tử để 
bó-khuyët vào như sau này : nói là đền chó biết 


ó: sự cách-vật tức là: nói cái biết của ta đền đầu, 
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Sự a a tận hết vậy. 
= ш sách Đai học đã dậy phải biết cái So- 

“Tức là phàm сас vật trong Thiên-hạ không gì 
nhân. cái lý đã biết mà lợi dụng nó đến cùng- 
dể ёш đến chó cùnag-cực, dën chỗ dùng lầu 
с mà mà chỉ có са Một mà bao-quất quán-thông 
x т các cái trong ngoài cái tinh-túy thó-so' 
ión: vật không gì là không dën mà зш cả dùng 
cải tâm ta không gì không tó rõ. Như 
e а nghĩa là tiễn СА ен Biet của 


сва đến chỗ đến tức là biết sự" nên chăng tiên 


sự vật cho nên đã biết như vậy, ЗЕ sự' Vật 
SE x еп đều là le thường của Tròi-đất vậy: 


a 
= = 


їл 5 TRIERA 


n е * yri 
é L : 


e. 
> Ж 
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D. A. Hiền Đạo thần ĐÐức-hạnh, thị cố khả 
đữ thù tac, khả dữ huu Lhàn hy. 

D. М. Hiền-hiện Đạo làm Đúc- hạnh 
huyền-linh, thế cho nên có thề cùng nhau thù- 
tac, có thẻ cùng Thăn-linh giúp-đỡ. 

B.N.CH Đạo nhân nhời Từ làm hiển-hiện 
cái. Đúc-hanhedến chó thần-lnh. 

Thù-tạc : Nghĩa là ứng-dõi. 

Hựu Thần : Nghĩa là cái công giúp-đõ: của 


"Thần hóa ra. 


LỜI - BAN : Làm hiển-hiện cái Đạo. Đạc là 
một con đường huyền-diệu, đo-ảnh vỏ-cùng-tận có có 
không không chỗ nào cũng có thể hiển-hiện được, 
chỗ nào cũng có Đạo mà sự hiển-hiện của nó là do sự? 
nhận biết cảm thấy của người Đắc-đạo. Lão-lứ nói 
rằng: K« Nguyên-thủy của lròi-dất là Đạo nó l vật 
vĩnh-viên bằt-diệt nhưng nó không có tên, chỉ lúc 


đầu tạo Thiên lập Địa sinh ra vạn-vật người ta mới 


đặt tên nó vì thể cái Dao mà ngư" ta có thể gọi được. š 


không phải là Đạo vinh-viên bằt-diệt cho nên thường: 


í ' р `." АР: š z * : 
không để cho người ta trông-thấy cái ảo-diệu của 
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| thường có dễ cho người ta thầy cái phạm-v1 
6 cua nó >. 
Эзо là thứ huyền-áo trông không thấy, nghe 
ông thấy, bất nắm không шос; cho nên nói là không 
2 = “lại l «có» chỗ nào cũng có. Dao dày tức là 
“eki nguyên-tứ vi-thủy của Trời-dất phát-hành 
| ү, đơn-nguyên đầu tiên mà muôn vật, muôn loài, 
1 nuồn sự“ đều có nó để hợp-thành vậy. Hiên-thòi 
| oa-học đã tiền tới chó phia-tách duoc ra thành 


: 
= 


E nguyên-tú bằng ишш quang - tuyển mà sự: 
| n-tách đó дд! với соп mắt thường của ta không 
| thể _ thấy được, nhưng với sự 0ghiên-cứu tân tâm 
những kếtquả hiện-thời thì nguyên-tử có vậy, cho 
тё - cái nguyên - tử tức là cái phần ảo-diệu của 
| nguyên-chất, tức là cái Đạo của Lã#-Tứ là «không» 
с И với mát thường mà «со» đổi với sự nghiện-cứu 
| của các bậc Bác-học hay những nhà Bao-si; vi vày có 
L à khóng, không mà có, sự ván-chuyën có có không 
¬ ca đó làm cho cái Đạo thành ra huyền-diệu, lại 
/ | huyền i-diéu thêm lễn mãi, cho nên nó: là lầm ! hin- 
Ыг tiện. ос cái Đạo, tức là да đến bực HHiền-trết 


[i 


| 3 E e Шор е cái co'-vi của г. hóa hay 
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Ti 
i 
W 
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Thần Đức-hạnh : nghĩa là làm cho cái Đức 
huyền-diệu có cái Đức linh-thiêng như thần-linh tức 
là hiểu-biết được sự shợp-thành của muôn vật có cái 
lnh-khiểu thông-suốt được những sự vật hữu-hinh, 
Đức tức là sự hiển-hiện của Đạo, Đạo là cái gốc của 
vạn sự vật nhưng đến chó lầm cho vật nào thành ra 
vật ау và nhờ đó mới tổn-tại được са Vù-tru vậy. 
Đó là cái công của Đức, Đức tức như âm mà Đạo là 
dwong, cho nên Lao-tü: nói rằng : «HHnh-dung cải 
Đức trồng-rông duy chỉ di theo Dao». (Không Đức 
chỉ dung duy Đạo thị tòng) mà «Dao sinh ra nó; Đức 
nuôi nẵng nó» (Đạo sinh chi Đức súc chi). 

Biết được sự hiển-hiện của cái Dao tức là biệt 
được lúc khổi-thúy của muôn vật át hiểu-biết гос 
sự linh-xuất về Đức-hạnh của nó như thể mới biết 
được sự kÈt-thành Của Cuộc hữu-hình. Nhưng hiểu- 
biết được cái Dao linh-xuắt thì biết cái Đức nghĩa là 


hiểu rõ được cái nguyên-thủy linh-thiêng xô-hình từ 


lúc khởi-thủy của sự vật ít hiểu- biết sự lính - xuất 


về Đức-hạnh tức là sự hợp thành hữu-hình của muôn 
vật. "Thể cho nên méi hiểu-biết được sự tương- đối 


thù-tạc của sự vật như: cái hạt cải đưới đất gặp khí 
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05 TẾ Tao ЫС cải ahg bé tür ы? о th: cái 
п ок ЕБ = PEGE với cài nhân của AC 


со и to Ba Sen cây cải dš тем cải йк 
-đề i nhau vậy. Trên đây mới nói sự hiểu- 
dược cái Dao hiển-hiện ra mà biết được cái 
xuat của Dúc-hanh tức là biết dược cái nhân quả 
s ' vật к: а le được sự ses at actes Е 


в sốt. một n người, có khi nó lại là điều. 
đối е một hạng người khác, nó là cái bóng 


= 
ven 


im "nối cái ánh-sáng lên raà SE: ose khỏng ' có 


thì kh nợ bật rō ra duro'c, mà аёц điều ác biến di thì 


“ ж, 
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điều thiện cũng chẳng còn & trên cõi đặt được. Phầm 
việc gì có có thì phải có không, có đầu phải có đuối: 
Œ Người làm mới có sự thất-hạn, người có cảm vật 
mới có sự mắt, thể cho nên “Phánh-nhần là < vó-vi > 
тїбї không thất-bai không giữ cải gi Thới không mắt. 
Người làm việc thường khi gần thành thì bị hỏng, 
< Vi giả bại chi, chấp giả thắt chỉ, thị vi Thánh- 
nhân vô-vi сб vô bại, vô chấp cò vô thắt. Dàn chi tong 
sự thường ue cơ thành nhi bại chỉ. > 
=Wile đó mới có có không không, cho nên ở đời 
này Trời đã sinh ra cõi sinh-tồn šít có đầu mỗi thì lại 
phải có đuôi-trót có зш xâu~xa št có sự tót-dep nên lòng 
người trong cõi hữeu-hình là cái bẩn gốc của các việc 
trên cõi sinh-tồn, những hình-tượng theo người ở 
trên cõi zô-hình thông-sắng linh-thiêng tức và T hän. 
Con người vô-hình хаи-ха đen-tồi hơn cái Đức hạnh 
của người tức là sự хди-ха den-tôi phẳn-cộng của cái 
ánh-sáng thần-linh tức là уя? vậy. Thánh-nhần dā nói 
5 trên biết được Đaạo-đức tức là biết được su twong- 
đổi thù-tạc của muôn sự vật mà thë cùng với Thần-linh 
phù giúp cho sự vật. Hitu được Dịch-lý tức là biết. 


được Thiên-Cơ: để xu cát ty hung, để cùng với Thân- 
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* - РО О Bộ TẾ A - "Sy E = \ 
SỐ Ta thường có cầu : Đức năng thắng sò» cái Đức 










1 Кон соп а lai ШО «КЕ хи cất ty 

hung ake “Thần Thánh mà ta thường cho lã hoang- 
` X рее Như Khương-tủ-Nha, Văn Vương bói-toán 
1 nhu thần biết được тої VIỆC quá- khú, vi-lat, nhu: đức 
— Trạng Trình Nguyễn-bính- Khiêm còn để cho chúng ta 


tiy sằm-ký tóm-thâu bao nhiêu sự-thực của thể-hệ vi- 


Ма “một việc mà ta đã biết mà ta chăm-Ìo tu-tao nó, 
һу kiểm cách để. tránh nó, không khinh địch št ta 


ó thể hưởng được kết quả tÓt hay tránh được sự 
sụn 208 п cho т nën уа ыу TE = ga trài 


Р 


97 àp A e Dan Phản, Số: Pháp So: : “Thú А 
Ё “tiền lạnh Взе-рі 1, Ky-môn Độn-giáp để хет cát- 


| жар tức B một kh xa-hoc ME lở th, cao-thẫm vỏ-hạn„ 
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Trong đó tóm-thầu tất cả Vũ-trụ cả Thiên-lý, “Trời 
đất vậy. 


Tit1O. J ©): Ân F (62238 7 


~ zye, < 
A ° Rko ° 
D. A. Tử viết: Tri biën-hóa chi Dao giả, 
kỳ tri Thần chi sở vi hö ! 

„ D. N. РҺи-Т nói rằng : Người biết cái 
Đạo biến-hóa, sự biết ấy là biết chỗ làm của 
ТҺап ги! 

B. N.C. H~ Đạo biển-hóa tức là Pháp- sö nói 
.ở trên thể vậy, đều hhông phải chỗ người thường 
làm. Cho nên Phu- Tủ: than như wiy mà Đệ- tử gia 
thêm chữ < Ti viết» để cho khác văn nói ở trên. 

LI- BÀN : Người đã biết cái Đạo biển-hóa, 
tức là bậc Thánh-nhân am-hiểu Dịch-lý, biết được sự 
vận-chuyển của Thiên-lý, cho nên cái biết đó tức là 


cái Đệ lục-quan, theo Phật-giáo là Huệ-Nhõn suốt 


được cõi vô-hình, thấy được cõi vê-vi vì vậy sự 


biết dó tức là biết chỗ làm của Thân-linh. Xưa 
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ёр 7 rung- hox có những bậc Hiền-triết như Vän- 





е Khương-tử- Nha, Vương - Hà v.v..„ biết 
Môn lý, hiểu được quá-khứ vi-lai, biết được 
ìm m và. công-việc của Thần-linh. để duy-tri cõi 
ү; “ch Е của Тїшїн tức là chế соу! của i 


я ч š St, bat nó cm cái Эш рок 


al T Hầu lính Ë; nói уб cối vóc mà Si 
p m - phu tục-tử. không. thể thầu - адо được, 

ш g riêng. chỉ có: bậc ТЕА duoc cải Đệ lục- 
quan 6,9 thin-nhën _ trông TA cõi rss vi bông 


Tiên bình-thể mà lim Em Е của người tu Si 
аи ng ghj có фик аа đến bo ĐA 
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Vậy ta có thể tóm-tắt là ngoài những vật hữu- 
hình ở chung ~ quanh ta, trong cõi không - hư vô- 
hình đổi với ta còn có bao nhiêu hình-trạng mà chỉ có 
bậc cao-siêu có ]Đđệ-lục-quan mới thấy rõ được, hay 
những người có cái quan-năng thàu-thi, “nhỡữn-tuyển 
có thể suốt được cả cõi vỏ-hình. Cho nên các bậc Bao- 
sĩ Һау HHiền-triết, một khi đã am-hiểu được sự biển- 
hóa của sự vật thì biết được cái co-vi của Thiển-lý 
tức là cái Đệ-lục-quan có thể thấy được hànb-vi của 
cố: trên tức là cõi vô-hình. Một khi nều người ta 
luyện thần đền được cái kết-quả: xuất thần ra dược 
hay xuằt-hôn thì người ta có thể thấy những hình- 
thể trong соі vô - hình tức là có thể sống được 
trong cõi Thần-tiên mà hiểu-biết được hành-ví của 
Thần-linh. Ai đã học qua thần-học đã hiểu-biết cách luyện 
thần tu tính đến được kết-quả Зу át cảm thầy nhiều 
chuyện thần-linh báo trước cho mình, biết những sự 
cát hung xảy đến cho dòi mình, cẩm thầy sự thành 
bại tón-vong. Đó là lúc mới sơ-khai của sự luyện-tEần 
và một khi Thần đã thành Thánh-thai thì sự huyen- 
điệu ảo-ảnh bí-mật của đời sinh-tồn đều tổ rō cả vì 
những lẽ ấy mà ta thường cho là huyền-diệu bí-mật, 
nhưng bây giờ cái màn bí-mật đã dần dần vén mê bởi 


# 


3762 









ca u, АМ Е š 
"—.-.-.“ = v ! 
` ss Кав л x 
“жк; а Ж рь 
ү "К = f- A 
Iena 55 
уж У 
E =з ; ` 
I 
+ 
DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
ng. n nà Bác- học và đã đắc - quả La - Нап 


КОО b Zim cta Phu- TZ thit kbóng sa 
và sự thực chỉ có một thôi, những tri-hu ng 
сас bậc Vĩ-nhân tuy có cách shan dën hơn 2000 
nà vẫn giống nhau lm vậy 1 


a 

2, ти 

121 A 
` 
> 


: Tạ) Meio cte hiều rõ xin Hoc-già doc quyền : Synthèse ct analyse 


е Ге humaine của ĐBáấc-sĩ Lancelin, 


“Chakras «йа L. Leabeadier, E Evolution оссийе de l'humanité 
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CHUPO NG MƯỜI 


Chương này nói cái Dung của Dich có bën 
thứ. 


пал. 2 ЖЯ fE 22. 22 1l су Б 
`y 1 5 W o кА $b DA 
° y | ® Ж ту Ж ° УА h 
+ >> Й-Б 


D. A. Dich hëu Thánh-nhàn chi Бао tứ 


т xây 


yën. 

Di ngôn giả thượng kỳ Từ. 

Đi động giả thượng kỳ Biến. 

Di chë khí giả thượng kỳ Tượng. 

Di bốc-phệ già thượng kỳ Chiếm. 

D.N. Dịch có 4 điều trong Đạo của 
Thánh-nhân : 

a) Kẻ lấy nhời nói thì chuộng Từ của nó. 

b) Kẻ lấy sự động thì chuộng sự Biến của nó. 
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r l. CH Те (bốn) đều là Đạo biến hóa, là 
А ү Thần làm việc vå ду. 

26 Но Trương nói rằng : СЫ có chỗ ấy là 
. -từ trong Dịch. Kë chuộng nhòi-từ thì nói 
ng гай Tông nứng: Hóa vật (йз a kẻ ĐÁP sự 


z ` Sẽ йс Ый vi-hi là lài chiềm của Địch. 
Người ен Bói-toán thì có thể сө với Thần 


с — á thể s g Деб, ttc là ss. а của 
lý trong cõi sinh-tồn, hay là sự di-dịch của 
ên-lý thành biển-hóa. Gồm có 4 điều huy-động 
g cái kiếp thứ tư này, Thánh-nhân có lẽ cũng 
g tâm lấy 4 điều động để có sự tương-đổi với 
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thứ-vị của kiếp thứ 4. Mỗi một kiếp sinh ra một 
chặt méi có chất mới thì ắt có sự hoat-dóng mới. 
Hóa cho nên đức РАһи-Г cũng ở vào kiếp thứ 4 
tóm-thâu được 4 thể-chất mà nói là «Dich có 4 điều 
trong đạo Thánh-nhån». 

Điều thứ nhất : nói về „/¿7-ưới Nhờ nói 
tức là những đạo binh thanh-âm trồi buộc chặt- 
chẽ với cái bí-mật của thanh-ảm thành nhời. Ví 
như những ảnh hưởng và hệ-thống của cái nguyên- 
nhân: Cái thần-linh tư - tưởng. Ông P. Christan 
tác-giả quyền «Miystère de la Magie» nói rằng : «Khi 
mà linh-hồn ta sinh ra hay gợi ra một tư-tưởng, cải 
hình biểu-trưng của cát tư~-tưở-ng ау khác vào са: 
lần khí vó-hinn ёар ёле (fluide astral) mà nó tišp 
lầy và nó là cái gương phản - chiều các sự hành- 


F 
- 


động của người ; cái biċu -twong làm tế sự-vật, su- 
vật là cái Đức (kín-dáo hay thiêng - liêng) của cất 
biểu - tượng. Nói một tiếng tức là gợi ra một tu- 
tưởng và lầm nó biển-hiện cái năng-lực về tù- 
điện của nhòi-nói, nhòi nói là cái khỏi-thủy của 
các sự huy-động trong cõi thần-linh >. 

Cái đạo binh thanh-âm tức là cái đạo binh của 
thần Ngũ-long, là Thần-đạo và là sự hợp-thành Tao- 
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3ó É số 10, hay là cái Tao-hóa sinh-sån bà mẹ 
ụ Й аз чо уа ng [еп gắp Sẽ lon 


: К nói: một ИЕР là mót doi máu, cho 
k Đồng nhờ? nói để thihành cái tw-twêng 
ih cần phåi thàn-trong và chuông nhòi-nói, 
"nhi nói thì phải trọng nó, mà phải có sự 
tong dé đẳng nhòi nói vậy. Vì nhời nói còn có 
tưởng mạnh-mẽ bon súng Ong, hon là tên đạn, 
h bình đao. Vi le đó đòi xưa Vương-Hỗũ có 
hoc Du-thuyết để dùng lòi nói di du~thuyết 
hước, có bai đệ-tú- trứ-danh là ˆFö-tần và Trươ-ng- 
| hắc đến. truyện Trươ-ng-nghi khi làm tân-khách ở 
| | nh-N guyên- Quân bị nghi là ăn-cắp Ngọc phải 
x đồn gần chết. Khi khiêng về nhà còn ҺӘ; vo: xem 
оп cdi го không ? Уо đấp « còn » thì Truong- 
ừ ig lắm. Xem như vậy mới bišt dùng nhời nói 
` z ы nói S {а a са vì 
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Thứ nhì: Kẻ chuộng sự động tức là ké chuộng 
sự hành-động lầm việc hay huy-động về binh lực như 
Vương-Hú có hai người học-trò giỏi về Binh-Bi là 
Tôn- Fần và Bàng-Quyên. Phầm trong sw chiển-tranh 
và đổi với nhân-loại và cå muôn loài không gì có thể huy- 
động bằng các bậc Tướng tài trong lúc can qua binh 


lửa để ơiữ bë: cõi non sône, tranh-đấu chống kë ngoại 
§ g £ go: 


xâm. Нва cho nên lấy cái bỗn-phận Đại-tướng để biểu- 
т 


dương sự huy-dóng của nhân-loại mới nói là chuộng 
sự biển, kẻ lấy sự động cỏa nhân loại làm сап-Ьап lầm 
cốt tức là người chỉ huy са Thiên-hạ, cầm quân để 
huy-động са Ba quân, cũng như mệt người nói ra mà 
nhài nói cũng nhe một Dao quân có thể huy- 
động được, có động thì át có biển cho nên phải 
chuộng sự biển để có thể biết được sự biển-hóa đến đầu 
có thể có kết-quả tốt-đẹp mà huy-động quần lính hay 
là nói ra để saikhiến. huy-động sự vật vậy. Kẻ lấy sự 
động lầm căn-bån t phải hiểu-biết và thích sự 
biển-hóa để đi dën chỗ cùng của sự biển hay là đến 
cái kšt-quả tốt-đẹp. Сб chuộng thì mới thích mà có 
thích thì mới để ý đền. 
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Xem hai thuyết nói trên thấy sự động của 


I к do hai — vô và hüuu-hinh mà ёи 


k я E Thé ba : là người Ché đà thì chuộng cái 
А се của nó. Chd là một thứ động để sinh 
та а но та những khí-cụ cho nhân-loại dùng thì trước 
ИЕ “khí-cu thành chất và hình є trước phải 
ong ra đổi ме. ya. vàt pio thë T mà ОР 


к nổ, nhờ > у mới 2 Ше ый được аса a: 


* меу tưng 
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thucc bš ngang, {шс là môt nơi che nắng muwa rộng~ 
ra, không có cột lầm ngăn-cẩn thì tiện-lợi vó-cung. 
Nhà Kiến-trúc-sự đã tưởnng-tương cái chỗ гопе-та đó 
và nghiên-cứu chăm-chú đền cái tư-tướởng đó, tinh- 
toán những bë dầy và cứng để có thể chỗng-đỡ- được 
cái mái nặng gai до thước. Но đã nghiên-cứu gỗ 
không thể dùng được vào công cuộc đó mà chỉ lấy 
sắt hay béton cốt sắt thì mới có thể vững-vàng được. 
Biết được nhw vậy thì phải chuộng cái Tượng, chuộng 
cái lượng để suy-nghĩ đền và nghiên-cứu để chế 
thành hình. 

Thứ tư : Nói về Bér- PZ tức là bói - toán. 
Bái là để biết sự cát hung, để xu cát ty hung, là 
một món toán-học thần-linh để theo Thiên-lý biếy 
tƯỚC sự xây ra hay những việc đã qua, để hợp 
với Thiênlý. Bốc-Phệ là một khoa-học huyền-bí 
căn-bản & lý-trí, & thần-linh tức là một sự động của 
người có liên-lạc với Thiêến-lý để hiểu-biết sự bí-mật 
của Tạo-hóa. 

Nói đến Вӧс-рЬё thì phải chuộng đến nhời 
Chiềm. Nhi chim tức là những 191 mà Thánh- 


nhân đã nghiên-cứu thích-hợ-p với từng hào, từng сиё 
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biết rô tàng chỗ Su Tin của cái а không mĩnh 


châu muốn soi tó п ta chó шон. của со: sini 


- тоні hi thứ м sau turc h е ып là nguni có 


= 
x. 


s Người thích BZ pk tức là người có cái sáng-kiën 
thông-suốt được cõi vó-hinh, hợp được lẽ Thiên-lý 
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Như vậy Thánh-nhân đã chí rõ bằng câu văn 
& trên tắt cả sự động tĩnh gồm trong Đại-nhất, tức 
là Dao Dịch. Bốn hạng trên đã tóm-thâu tất cả sự 
di-dịch trong ĐÐại-nhất tù cái Đại-thiên-địa cho dën 
cải Tiểu-thiên- địa. 
Tóm tắt Dịch-lý gồm có 4 hạng của sự động tĩnh : 
1- Sự động vỏ-hình. 
2- Sự động hưu-hình. 
3- Sự tĩnh vô-hình. 
4- Sự tĩnh hữu-hình. 
a) Sự động vỏ-hình tức là cái dương trong 
thể dương. Dương có tính huy - động mà lại ở: 
thể dương [EF thực mà hư, tức là có sự thực mà 
không có hình. Dó là hạng thứ nhất: “Thánh-nhân 
ở: đây Ху nhời nói làm “tượng. Nói là động mà vô- 
hình nhưng có tính thực cho nên phải chuộng nhời 
nói. 
b) Động hữu-hình tức là cái dương trong thể 
am là có sw huy-động vô-hình để thành vật bữu-hình. 
Cho nên Thánh-nhân nói là lấy sự động thì phải chuộng 


= аў a à m з, 
sự bièn của nó, cũng như nhà Bào-chë pha thuốc này 


[Г 
“1 
—1 
ы 


3773 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hay cái sắp tới, là sự làm hiến hiện những cát 
vỏ-hình thành ra kiữru-hìuh để hiểu - biết quá-khứ 
vi-lal những sự vật đã tiểu-diệt hay ví-thành, vì lẽ 
ау Thánh-nhân lấy bồc-phệ mà nói và lấy lòi Chim 
làm trọng. Vi lời Chiëm là những lời lấy sự nghiên- 
cứu của những trạng-thái đã хау ra theo một phương- 
pháp nhằt-dịnh, lò; Chiếm là để tó rõ sw и-и, 
liy nhời để tả những sự vô- hình vô- ảnh có 
liên - lạc với sự vật ở со: hữu - hình. Hóa cho 
nên trong nhời Tượng ta xem lắm khi hình nhw vien- 
vông bao-hàm bao nhiêu ý - nghĩa rất dáng mà 
Học-giả phải tính-thông suy-xét để theo từng hoàn- 
cảnh mới có thể lấy được sự thực hữu-hình xấy ra 
trong phạm-vi Của thẻ-hệ, của sự vật trong thòi-gian 
của cõi sinh-tồn trong cất Кёр của mình vậy. Đó là 
hạng thứ 4 tức là cái tĩnh ở thể âm, xét như trên 
thì sự vật trong cõi sinh-tỒn này cũng không qua 4 
cái công-lệ зу. Như vậy Thánh-nhàn đã tóm- thầu 
tắt cả sự động tĩnh của hiên-lý trong 4 công-lệ trên. 
Đó tức là Dịch-lý là cái Dao của Thánh-hiện. 
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ь Аэ s Җи: 
sợ đọ 4 6 ° Ж. 


ор. м. Thế cho nên người Quinti. sap có 
I lam , sáp có sự thi-hành vậy. Hỏi vậy thì lấy 
i nổi. SE thu Menis ау nữ hu oni ine khóng 


г 


| i ấy o cùng 2 ở „chỗ đó ng điều 
ca Thánh-Hiền ). 


` В. N.C.H. Sự chuộng Tir, chuộng Chiếm ý nói 
| ` ЫШ у có Thị mà hỏi Dich, cầu nhài từ 
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của hào quë, lầy nó phát nhài mà xứ sự thì Dịch. 
rõ được cái Mệnh người mà có sự bảo cho để xử dung. 
Như ứng tiếng hưởng-ứng với nó để quyët-doán 
cát hung sẽ đền. Để nói và kẻ nói thích nhòi Тї 
ày cùng nghĩa với nhời nói. Mệnh thì sắp bối mà 
bảo cho biết nhời của cë Thi. 

Quan lễ nói : Bói thì lấy ngày Nhật-thần (+) làm 
Chủ tế, đó là từ bên hữu giúp Mệnh vậy. 


LỜI- BAN: Người Quân-tử là bậc hiểu-biết. 
Thiên-lý, tức là biểu được РісЬ-1у, át là biết bói-toán. 
Người Quản-tử biết bói-toán là cốt để phòng sự 
hoạn-nạn có thể sáy đến cho Nhân-loại. Cho nên người 
Quân-tử- chuộng nhòi Chiềm để lấy cái tinh-vi của 
khoa Вӧс-рһё. Р được Thiên-lý là sắp có sự Гат vậy. 
Hzu ví nghĩa là có sự lầm, trái với hữu-vi là vố-w, 
Hữu-vi tức là có sự làm để thực-hành lầm hiển-hiện 
ra thành có hình có sắc. Có sự làm tức là nói cõi 
kữu-vi hữu-hình, là sự hành-động để thực-hiện cát 
ý-twông của cõi vê-vi, cho nên sắp ##„-v¿ thì sắp có 
su: hành-động để thihành cái ý-tưởng của mình 


thực-hiện ra. Hóa cho nên sự minh Dịch cần nhời 





(1) Có giải > quyền Dịch-học tòng-luận, 


3/76 





; 5 та =- Eei 


Liy ры; nói mà thi-hành muốn sự ó đời, lấy 


' Сы Bà thự‹c-hành cho nên {тёп точ по! 









F сө. hiru-hinh những sự vật đến đều theo 
lý, âm dwong phši-hop, có nhân có quả. 
; Mễ: -thiên đều có những lý-do Tö-Tầng ở trong 
lý, са trí mình đã toai, đã được đầy- dã 
-suốt thì tự mình thấy sự vật đến một cách 
ing như sw giao-hợp của hai giỗng đực cái t 
nh: thai và duy-trì đường sinh-dục của giống đó, 
7а gà để ra trứng 2р trong 21 ngày thì në га con 
vận 453 Sự hiểu-biết tin-tu'óng của Dịch-lý không 
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а 


cần xa gần nóng xâu gì mà có thể biết được sự-dễn 
của vật Ху, không phải do cái thật là tinh-vi của Thiên- 
Һа, là vì cát tinh-vi của Thiên-ha là chỗ vô-cùng vö- 
hạn nên biết hết cái tinh-vi đó thì hết са muốn 
kiếp người cũng không thể rõ được, nhưng duy chỉ ở sự 
thuần-thục thao-thủ về Dịch-lý mới có thể biết được 
đền chỗ cách-våt vậy. Y nói biết hết cả cái tinh-vi 
của Thiên-hạ cũng không có thể hiểu-biết được Thiên- 
lý, duy chỉ có sự thuần-thục kinh-luân về Dịch-lý thì 
mới có thể cùng với Thiên-lý. 

Cũng như bao nhiều nhà Bác học hiện kim có 
công nghiên-cứu sự: vật dën chỗ thật là tinh-vi nhưng 
những sự hiểu biết tham - bác đó không có thể 
cùng với Thiên - lý được, cho nên Thánh- nhân 
muốn tỏ cái lý-do bao-queát rộng-lớn của Dich-ly mà 

người Cuân-tứ một khi đã thuần-thục am-hiểu Dich- 
lý thì có thể cùng với Thién-ly được vậy Ôi | Dich- 
Ју là một khoa-học rộng-lón bao-hầm bao nhiều cát 
Huyền-bí cơ-vi của Tao-hóa mà dân Á-Đông đã được 
cái diễm-phúc am-hiểu xầu-xa, mà chỉ vì cái văn-minh 
со khí vật-chất có những kšt-quả hbữu-hình cám- 


đã con người ta càng di xàu vào vật-chắt hữu-hình 
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bó cái Nguyên-lý cao-siêu mà Thánh-hiền đời 
Ən lu" -truyền lại những Triểt-lý tối cao cho nhân- 





có г кш: của cái Vän- 


к! 


cắc b b Таа, рта gần xa trong Nước Huế nền 
b. ам mà hai cái văn-hóa Âu-Á giao phong để 
cá Gob túy của hai nên Văn-minh ấy. Cũng vì lý- 
đó mà tôi tần-tựy việt quyến Dich này đề mong di 
I ч long yên-vui sẩng-lắng dia hai văn-hóa 
lành. Mỗi câu của Thánh-nhân là một сат- 


y minh-bach cho đến cå cái văn-minh vật-chất 


> 
108779: 
е 
# 
> 4 „ш. 

ç Y x а 
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93.8. н ес о ст = 
£ ° k AF2 # # ° jk š ft 
St 2x yt, ° 

Di A. Tham ngũ di biến, thác tông kỳ số, 
thông kỳ biến, toạithành Thiên địa chi văn, 
cực kỳ số, toại định Thiên-hạ chi tượng, phi 
Thiên-hạ chi chí biến, Еу thục năng dữ u thử. 

D.N. Số 3, 5 đề biến-hóa, sự lẫn-lộn của 
nhữug số ày, thông được sự biến hóa của nó, 
toại-thành cái уйп-уё của Trời-đất, cái số cùng- 
cực của nó toại định cái tượng của Thiên-hạ 
không phải та thật biến của Thiên-hạ, sự 
thuằn-thục ấy thường cùng ở đó (4 điều của 
đạo Thánh). 

B.N.C.H. Sự chuộng Tượng Biển là sự chưa 
định cái Tượng. 

Tham : 13 dëm 3. 

Ngũ : Là dëm s. 

SỐ з đã biển, lại lập số ý biển, một trước một 
sau, cùng nhau thay-đổi để khảo-xét cái thiểu-hụt, để 


thẩm-xét sự thực nhiều ít vậy. 
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“б 1 iè з а. lần “đến thể theo еа 
ау để thành nét của âm dương lão, thiểu. Xét 
đâm a để định ы Кез agah cüa е quë. 


p Ты! ы càng khó hiểu hoài 
Е Еи ân- Tử nói rằng: « Dom kê địch để chg 
> Е ака 5 lấy 3 ». 
Ж 3 Hàn-Phi nói: Nói rõ sự di-dóng, lấy sự phân chia 
єй; н Chot nghiêm sò. $ số 3 để trách-cứ và 


b ày nhời nói thực. : z 
i nói rằng: Lły vật so-sánh của số 3, lấy 
б Xƒ 


_số 3 VỚI 50 5. 


2 З Sky nói rằng : Át з mà 5, lại nói: 3, $ 


ing Б; str s. Ху a cùng (07 vậy, 
| Ho Hồ nói rằng: 3, s để lấy một lần dịch đi 

mì Е. h iaa Tông (sự līn-lôn với nhau) hợp 18 
i mà n 7533 là do sự tạp-loạn ` vậy. 
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LỜILBÀN : Coi nghĩa hai sŠ 3 và $ dã giải 
ở trên, nều nói theo Ản-độ người ta tả? kiếp tao- 
thành thì cái cuộc tạo-thành thứ Ёл tức là cuộc tạo- 
thành со và ngü-quan và nó còn gọi là Urdhvas- 
rotas, l vì trong cuóc đó tiềm-tầng bao nhiều đứ-c-hạnh 
và xa nữa nó còn kè như là cuộc tạo-thành thứ: 6 hay 
là cuộc tạo-thành của thần-linh chỗ này giảng rõ-ràng 
những vòng luân hồi xưa và những vòng hiện-tại đều 
hỗn-hợp hữu-ý để ngăắn-cẩn những Кё vỏ-đạo nhìn 


thấy sự thật. 


Cuộc tao-thành này là cuộc cuối-cùng, dó là cuộc 
tạo-thành cải anb sáng hay là trí-tuệ, rồi sau đền cuộc 
tạo-thành со: âm~u hay là thể-chất, xét theo HHà-đồ 
thì së 3 tượng số của Thiểu- dương tức là twong- 
hình số của các kiếp thứ ba mà cái tính-thần trí-tuệ 
tạo-thành lên đến tuyệt-đốt, sự phát-triển đó đã hiển- 
hiện ë phương Đông và sau khi qua chỗ cùng-tột của 
kiếp thứ ba thì dần-dần đến kiếp thứ 4 mà theo ngòi 
ë Hà-đŠ là về phía Tây, cho nên hiện-thời chúng ta 
đang & vào thòi-kỳ của văn-minh Âu- Tây vật-chất 
đang tiến-hành phát-triển đến cùng-cực để đưa nhân- 
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đ 


к Theo w người Ẩn-độ thì cuộc tạo-thành thứ s tức 
| с o-thành những & Muông-thú linh-thiêng » 
fi “cối ast VỚI cuộc tao- giảng nhữn g giống 


ngàn của cái сте giác-ngồ abas là Trị giác, 
ng. di ta có thể thày được một cách |ф—тё 
vài loại cây côi có cảm-giác trên со: đất (1) 
Е. & các loại Йоп trùng trên quả đất 
сй; = се thứ thar каде рч thú- 





ỳ thứ nhì trong coi thần-linh và thiêng-liêng cũng 
chất và cõi đắt nhưng trong cõi thượng-giới. Đó 
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` 


gian tản-tiễn mà sự vận-hành Vũ-trụ vô-cùng tuyệt- 
đối trong là sự rung - chuyển mà cái ngôn-ngữ 
bí-truyền gọi là Đại-linh-cắm: tự phân-biệt để thành cõi 
nguyên-tử so--thúy của sự sơ đông (Premier manifesté). 
Cầng ngày khoa vật-lý và hóa-học càng tiền phát thì 
sự thực của khoa thần-bí càng thấy vững-chắc trong 
pham-vi hiểu-biết. Trong giả-thuyết những vật hết 
sức đơn-giản cửa thể-chất thì có sir giống nhau trong 
Cải thể của nó và có khác nhau là chỉ trong sự: phẩn- 
phát nguyên-tử: trong tế bào, hay từng vùng thể-chất 


| lên E A ==! : Э Ра Lá РРО ... ә. 
hay là SUF rung-dóng khác nhau cua nguyecn-tư‹ 


Trên nói lrời số s biến sinh mộc mà 8 hóa 
thành nó. Т số s biển sinh thổ mà то hóa thành 
nó. Như vậy số гуй số у là z số dwong thuộc thiên- 
thể mà sự Ыёһ-Һба của nó hóa thành mộc và thổ. 
Mộc lấy để biểu-dương nguyên-hình về thiên-thể mà 
nói thì thổ mộc tượng của Ether và sinh-linh-khí, bắt 
đầu là cát gốc của một cái cây lớn & trên Trời mà 
ngành gốc của nó mọc trong hết tất-cả, cái sinh-lĩnh~ 
khí đó nhuần-thẩm vào tất cả muôn loài mà tù cõi 
vó-hinh thành hữu-hình là nhờ cái thể số ç tức là 
sự biển số s là z#Z là đất. 
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42 Xét cho. kỹ bắt cứ “loại nào, vật 319 từ vàng. 
-cho đền thịt холл, gò đã đều cũng biến thành. 
8 оз hết cả, cho nên sŠ thi s là số tượng hình của 
A cái sinh-khí là thién thể ë trong cõi vó-vi ở trên cõi 
âm “Trong cõi vó-vi có tượng thì trong сө: hữu- 
phải thành hình, nên số 3 trên со: vó-vi biển thi 
cụ: g сб sy biển ứng-đỗi của số s trën col uay 
2 ыр. thi vỗ-cùng nền ` méi nor là rỒi-reng 
-tung. Tuy là cánh hồn-độn ròi-reng mà thầy được 
biển-hóa của muốn loài tức là cách-vật thì mới chí- 
ir : nghia là mới đến duoc chỗ thật là biết. Như: thể 
Е L... toại-lòng thấy sự thành-tựu cát văn-về của Гг 
_ đặc. Khi số да biển-hóa đền cùng-cực trên Trời có văn- 
Е -— Đặt có cái lý của đất, mà đến Son số cùng- 
tòt thì toại-lòng định được cái twong hình của Thiên- 
hạ, “hóa cho nên Dịch-lý đã được uyên-thâm ЗЕ sự biết 
có thể bao-gồm. cả Thiên-văn Bia-ly- và những twong 
Я đã. xây ra hay sắp хау ra trong Thiên-hạ. Không 
Ша cái thật là biển của Thiên- hạ mà nhà học Dich 


S 


“с th hiểu - biết dược những hiện-tượng đó những,. 


¬k 


$ `... trước sau như vậy là do ở sự thuần- thục 
| Я Беу méi có thế cùng © chỗ biển-hình mà hiểu ди: Ос, 


"1 
£ 


к “Trạng- Trình là một nhà Dich- hoc uyên-thâm am- 
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hiểu 'Thái-št а аһ để lại cho ta bao nhiều sằm- ký 
tả những hiện-tượng của Thiên hạ cách đòi ông dën 
4,500 năm. 

Day Thánh-nhân muốn dạy ta. biểu-biết sự công- 
dụng của sự” hop só 3 уа $› một khi đã am-hiểu 
thuần-thục sự biển-hóa của nó thì cất văn-vẻ biển- 
đổi của Тәл, Đặt, cái tượng hình của Vũ-trụ nắm 
trong tay ta са vậy; tôi đã soạn xong bộ Thái-ất thần- 
kính sự dụng Dịch ó trong đó rất tinh-tường và 
công-phu. Mật khi đã am-hiểu tường-tận Dich- 
lý và cách tính Thái-ất thì ôi thôi ! Са Vũ-trụ Trời- 
đất đều nằm trong lòng bàn tay vậy: 


Tiết 4. № Z, Æ №, ° £ £, ар, ° 
f mẽ ung 

o ERTZE 9 X ft 
йэ ° 


D.A: Dich vó tư dà, vô vi dã, tịch nhiên 
bất động, сала nhi toại thông, Thiên-hạ chi có, 
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_ ĐịcH KINH стано 


ên-hạ chi chí-thần, kỳ thục năng dt u 


<. 





„М. Bich thì vô-tz, vô-vi vậy, tich- 
'tự-nhiên không động, cảm mà toại-thông,. 
1 cớ của Thiên. hạ, không phải đến chỗ - 
а ci của Thiên-hạ, sự thuần-thục của nó - 


ов: м с. н. ТА là 4 cải : (Т, Biên, Tượng. 
аі. thể c của Dịch số-di lập mà cất dụng. sô- 


ГУ e - 
T = 


св, ан tỉnh cua cái гаыа. huyền-diệu cung 


` ma nói соу ‚1зо-Г nói:: cVô-xi mà 


h hông Ti lệ ng có việc làm mà là vô-vi thì 
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(Lão- TG viết: Vô-vi nhi vô bất vi, đang hữu 
vi nhỉ dĩ vô vi, vi chỉ thi nai hữu vi đã). 

Dich nói rằng: Vô-tư vô-vi, cầu ran ау là /2z 
việc vậy (tác vi), tuy пїнёп dưới nói : Tịch nhiên 
không cảm-dộng mà toại-thông, đây là thiên giải 


sự chưa thường lầm. 


Chu- Tứ nói rằng : Tịch-nhiên là cái gốc của Dịch 


chứ không nói về người, các nhà mượn cái nghĩa nói 


về người như trên cũng thông. Tịch-nhiên không 


động là trung-trực, cung-kính là lập cái gốc lớn vậy. 

Сат mà toại-thông là khoan-thai nghĩa là thi-hành 
được đến Đạo. Ở chỗ chưa phát ra, thấy cái thể 
cảm-thông của - nó, ở“ chó đã phát ra rồi, thấy cái 
dụng tịch-nhiên của nó, các chỗ đều dáng cả mà thực 
ta chưa thường phân được. Cho nên Trinh-Tù nói: 
Tịch nhiên bất-động là đạo Trung, lòi nói cảm-dỏng mà 
toại-thông là đạo Hòa. Tuy nhiên lẫy Tính-tình mà 
nói đạo Trung-Hòa, lầy cái lầm mà nói sự Ту, 
Cim. Bãi Trung-Hoa số-di là Tịch, Сап vậy. 

Họ Phan nói rằng: Dịch không lo nghĩ, không 
làm lung, tịch-nhiên bằt-động, nëu không cùng với 


vật tự-nhiên một. lần cảm là cái có của Thiên-ha. 
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Không gì không thông Ì là sự Сат ó qué Ly (treo-leo), . 
: cớ trong võng lưới mà thông được ги! Сїт ë quë 
А, uyết R cái có về < Thu- Khl (t)» thì thông được ru | 


š а ЖУ, lớn БЕ. Trời đặt, nhỏ như: điểu-thú,. gån nhu 
x tin mình, xa như vạn-vật đều có lòng cẩm cå, “không 


б Бл 
tin 


nụ: IY không thông, nhưng không phải cái Chí-thần 
=й cùng сис của Lhiên-hạ, đó là không thường vậy 


E s: Ho Lã nói rằng : “Trong sự -tich-nhiên “Thiên, 
Е: сө “thường động, tiềp-tục cảm-ứ»ng thì саа bān- 
ч 1А ү thường yên-tĩnh. 

š = — Chuông lớn treo lên có gö thì tiềng cũng kêu 


túc “cái Sương báu trong tay có chišu hay không сат 


е сиа nó уал way. 2 


it тот. ВАМ : Đây Thánh-nhân muốn nói cái 
a x Mai của Dich- -lý, Dich vô-tw vó-vi mà vẫn có 
pse _thi-hành như. vậy tức là có sw tự-nhiên mà. trong 

`. có tải lẽ thường của Đại-nhất cứ việc vận-chuyển 
k “không. сап-їгб- ai mà vẫn thi-hành ди ос. Đây Dịch-lý. 
58 + — tối cái nghĩa như Đạo của đức Lão-Tử như“ côi vó-vi 
=> "của đức .Phích-Ga, những theo cái nghĩa của „Беру 
= р — `. | ` 
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thì cái vô-vi không phải hẳn là không làm, không lầm 
là vô-vi mà đầu nó cũng vào và nhuần-thẩm được 
những chỗ mà vật khác không sao vào được. Lão- 
Tě có nói: Cái không có lọt được vào chỗ không 
có khoảng-trống vì thể ta rnới biết vô-vi là có 


(vô hữu nhập vô gian ngô thị dĩ tri vô-vi chi hữu). 


Bòi vậy Lão-tử cho vô-vi vừa là chủ - nghĩa 


råt hợp với lē tự-nhiễn vừa là chú-nghĩa vạn-năng. 
Lão-tử đem nó ứng-dụng vào hết mọi việc trong đời 
từ việc nhỏ như việc tu-thân xứ sự hằng ngày cho 
đền việc lớn như tạo phúc vạn dân. 

Nếu nói Dich là vô-vi là không lầm thì trái với 
cái nghĩa của chữ Dịch, Dich tức là di-dịch mà có sự 
di-dịch thì có sự vận-chuyển có sự lầm ở trong, cho 
nên vô ở: đây cũng như chữ: vô của Lão-tứ dùng; vốn 
không có nghĩa tuyệt-đổối cho nên cái chú-nghĩa vó-vi 
của Lão-tử cũag không phải là không hành-động chút 
nào vậy. Lão-tử nói rằng: Đạo thường không lầm 
nghĩa là thuận với lẽ tự-nhiên, nhưng không cát gì 
mà nó không làm, về chú-nghĩa vô-vi cũng thể. Lāo- 
tử nói € vó-vi nhưng không có cái gì là không lầm 
được » cũng như nói Dich là vô-vi, tuy nói là «vô-vi» 


mà không cái gì là nó không lầm,'sự làm được 
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“giữa quan-năng của gót vì l dó méi 


Í "4 T 
і \ «ВЕ Тг, рє 1р ơn > 
a K = LI 
"hiya „н, у TENCE Z^1. АР 
ENL T" ASARAS ы Tei 
EA a A a g [ т» 
5 А # k 4 


э ói З vó-vi và рап ы sự vật ở đời Tiệc có 


TT a có ам 2 TH « А làm thì méi đực 
i>. Hóa cho nên Dịch-lý tức là một cái Lý của. 
[rò ае bắt-di bšt-dịch vô-cùng-tận mà không có sự 
x laka be _ giờ nền mới không «có lầm» không 
đầm tức b vỗ-vi уду. Bao nhiêu chuyện xẩy ra. 

trong: - thể-hệ để cho ta có thể soi rõ cái lý đó. ` 
Bao kẻ đã làm rồi thất bại Кё muốn giữ bắt kể 
a : ч жае tat bi màt. Nên а пої akoa cho nèn 


l & «Thi J Thinh chân vô-vi cố vô bại, võ chấp 
| về thắt, dân chi tong sw thường w co thành nhi bai 
`), 


Г-ы 
= 


Cũng vì lē žy mà trong dao Phật răn phải xš-bố 


cho: tuyệt lục- căn lục-tặc là xá- bỏ được sự ham- 
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DỊCH KINH ТАМ.КНАО 
“muốn hoàn-toàn để đến dược hơi tuyệt-dục: và để cho 
cải « СҺаїп-пга có thể cùng dung -hòa với Thiển-nhiên > 
theo đạo Lão, hay dung-hòa theo « Thiên-lý > nói theo ` 
đạo Nho. | 


Đạo Nho cũng nói theo cái lý tón vong sông 





-chết ау mà răn-giới đệ-tử bằng những cầu : Ån- 
phận thủ thường vui với Đạo. Người Quản-tử 
` chỉ lo Dao không lo nghèo vån уап... | 

Theo Dich-lý tức là cần phải biết < Cách-vật > 
thì mới tốt được cát biết hoàn-toàn. Эз biết Cách-vật 
-thì hiểu rõ những nguyêa-nhân sinh ra những điều 
з thiện để theo, điều ác để tránh. 

Người đời thường hay khinh-suắt coi ` thường 
những việc nhễ-mọn dễ-dàng, như những mầm cây 
yểu-ót mà ta có thể Шу chân di đi hüy-bë cả một đời 
sông của nó một cách quá dë - dàng. Nhưng biết đầu 
thòi-gian qua những cái mầm уёи-б+ khi xưa bầy giờ: 
thành những cây si cầy đa người ôm không hết, lúc 
ау CÓ muốn trừ bó nó cung khó - khăn, những sự“ dé- 
dàng khi xưa đâu có thể thi-hành được trong lúc cái 
mầm nhỏ đã thành cây Tùng cầy Bách. | 

Cho nên theo Lão-tử ví như (cây gỗ tay óm, 


không хиё mọc lên từ cái тат nhỏ, cái lầu 
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Linh: раа 


е ц „ấu mày là nói đối với con mất thit của phàm- 
Sa. Diddy tức như ао-1ӱ, Thiên-lý, ү một Đạo 
`” cao-siêu; vô-hình vô-ảnh như Tròi-dất. 
nói nó là vô-vi mà không công-việc gì là nó 
_ ầm, mà chẳng thể nào là không có nó, tuy 
ta không trông thấy những cóng việc ау, sự 


thấy. sứ di-dịch của nó mà thông-hiểu được 
ta có thể sò thấy, nhìn thầy, đổi với 
i nhục © trong cuộc vô-vi của: Tạo-hóa, nhung 
g đâu nó làm việc luân = chuyển luôn luốn 


x s mặt Tròi mà ta không trồng thấy, có 


i t tự не nàm, ta м: siêu nó động - 


ы? nụ" 
ү ы: - 


99; дА WETA vấn, : 
I 


` А. 

Y 

Пее Р 

4 E 4 F ; 
Ы wa. te 


та cùa nó hinh như không “có, mà ta chỉ 
như lúc nào cũng phẳng - lặng e sa 


vận chuyển 3 ау ta mới có, ngày có đêm. mới - có. 


g có của Thiên-hạ. Như Trái-đặt của ta ở là ° 
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nhưng ta ¿¿m-1h2y sự dòng đó bằng sự có ngày có 
đêm, có 4 mùa liên-tiễp cũng như Dich-lý. Cái Đạo 
đi-dịch vận-chuyển vỏ-hình vô-ảnh mà con mắt phầm 
ta không thể trông thấy cũng như sự vận - chuyển 
của Trái- đặt mà ta thường thấy Nhân mà biết 
Quả, sw giao-hợp của muốn loài để duy-trì cốt sinh- 
tôn. Vì những lẽ đó ta cảm thấy rõ-rằng Dich- 
lý màcó thể thông-hiều được những cớ trong Thiên- 
hạ, su hiểu biết Thiên lý cũng do ở 4 điểu đã 
kế trên của Thánh - hiền chứ không phải ở chỗ 
chí-thầm của Thiên-hạ đầu. Cái chi-thän của Thiên- 
hạ cüng không có thể đạt được đền sự hiểu-biết 
thâm - thúy Бао - la 'của HDịch-lý. Xem như: thể 
Thánh-nhân đã tôn-trong bao nhiêu đạo Dịch mà ví 
nhu Đạo Trời vay.” 


Tiết 5. X. Y EAZ PH y2 Ме Ж 
TAN Ж, ә 


D. A. Phù Dịch ! Thánh-nhàn chỉ sở dĩ 
cực thâm nhi binh cơ dã. 
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5 p. N. Ôi Dịch! Sở di Thánh-nhân lẫy sự 
ci е thâm xâ» đề nghiền-nghi cái Cơ (vì) 


B N. с. H. Nghiên là thim-xét. 
A с. là máy. sở-dĩ cát xâu-xa tột- cực là cải thật 


h- yi. So ат thẩm – xét cải co nghĩa là thật 


 LỜIBÀN: Phàm sự vật & đời đều có nhân 
mới có quả, từ con vật nhỏ tý như Côn-trùng 


сб nguyên-nhân ở sự giao-cầu của giống Бис 


của sự vật, của muôn loài, để biết được cái kÈt-quả 
cho nên bắt cứ sự vật gì nhỏ bay lớn Thánh-nhân 
ig cần, phải thẩm-xét đến cùng, đến cái nguyên- 
n. Như vậy tức là người đã đắc đạo Dịch rồi vậy. 
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Đức Phu-Tú có cái học гїї uyên-thâm bắt 
đầu từ cái nguyên-nhân mà di. Ngài dạy rằng: 
Muốn làm rõ cái Đức sing trong lThiên-hạ của 
đời xưa, thì trước hết phải tri nước, kế muốn trị 
nước dược thì trước hết phải té gia. Kë muốn të 
gia trước hết phải tu thân. Кё muến tu thân trước 
hết phải chính tâm. Kể muốn chính tâm trước hết 
phải có cái ý thành. Kê muốn thành ý thi trước 
hết phải đền cái Biết. Đến cá Б& là ở: chỗ 
< Cách-vật > là suốt được các vật tức là từ cái 
nhìn để đi đến cái quả là < Minh minh Đức > 
nghĩa là làm rõ cái Buc sáng Xem như vậy 


thì cũng chư cái cây phải từ cái nhân nhỏ bé 
== г) 


1. AF = af * j д? | А a 
mềm yëu-ét mới dën cái cây có thụ người ôm. 


Sự vật trên đời này đều theo một định-laật như 
vày. Trong thời - gian tù cái nhân đến cái quả 
có bao nhiều sw biển -hóa từ chỗ tịnh-vi hết sức 
bé nhỏ hình như không-tưởng cho dën cái quả 
hữu-hình hữu-vi thì sự vật đều trải qua rất nhiều 
trạng - thái mà những trạng-thái đó thay -đổi theo 
thờ--gian, theo thời-tiết, theo chỗ. sây га уап vận 
mà Ыёп~ 291. Những trạng-thái đó tức là Dịch- 
lý. Hóa cho nên bậc Thánh-nhân theo Dịch mới 
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=X t cải cœ vi-thúy tức là cái nguyên - - nhân của 
v it, т ss xàu-xa dën chó thật là tinh-vi 
như vô~vi để dën cái kết-quả thật rö-rệt 
-hình hữu-vi. Dich- J là cái Dao -hoc uyên- 
T | của các bậc Thánh-nhàn. 

Е. Theo đạo Nho thì cái nguyên nhin « mình mình 
› > là do © sw « Cách-vật э, tức là thông-suốt 
УС. КАНА vật, mà thông-suốt được muôn vật là 
“có công-phu họcchỏi mới có thể tới được. 
ách vật » của đạo Nho cũng như Phật-giáo đức 
h.Ca coi cái Vô-Minh của con người l con 
ghê-góm nhất mà các Đệ-tử phải diệt-trừ ngay 
úc mới nhập Đạo. Muốn diệt- trừ nó thì cũng 
dùng kinh sácà Һос-Һӧї bšng những nhời giáo- 
"của các bậc HHiền-triết. Xem như thể thì sự Мос Җ 
Ур ш dầu. = cần-thiết cho nhân-loại để có thể 
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“ Tiết 6. РЁ e đt #8 < TF 
2 k ° ЖА о ЖАТ 
> Jy o фа, о Л 72 vo SË 

ЖТТ ° ` 


D. A. Duy thâm đã, cố năng thông Thiên- 
bạ chỉ Trí. Duy cơ đã, cố năng thành Thiên-hạ 
chi vụ. Duy Thần dã, cố bất tật nhi tốc; bất 
hành nh: chí. 

D. N. Chi ở sự thâm-xâu ấy nên thường 
thông cái Trí của Thiên hạ. Chỉ ở cái cơ (vi) 
ấy nên thường thành việc của Thiên-hạ. Chỉ ở 
cái Thần Ấy nên không lẹ mà mau, không 
đi mà đến. 

B.N.CH. Së dĩ cực thâm nghĩa là thật tinh-vi. 
Sở-~dĩ nghiên-co: nghĩa là thật Ыёп vậy. 

Cực thâm biểu là thật thâm-xâu, khó thấy cái đấy 
của Đạo-lý, chỉ có thể thấy sự tụ-hội ó: trong Dich, 
như gọi là cái cé U (tõi) Minh sáng). cái tinh-trang 
của Qui-thân. 

Nghiên-cơ : Nghĩa là nghiền-nghĩ thim-xét cá 
cơ-vi ẩn & đẩy, như trong một quë có Cát, Hung 
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ilin, đó là cái co-vi ẩn-tầàng .ổ từng chỗ một, nên 
_nghiền-nghĩ xâu-xa để đến chỗ tổ-tường như 
| дры thật là xâu-xa, thể gọi là Algkién-co'. 
_ Só-dr thóng Tri và thành Việc nghĩa là chô lầm 
: Lên TE ần-linh. Duy дт, duy cơ, duy thầm đó là nói 
| Thánh-nhân cung thể, mà Dịch như vậy. 
+ Ho Neó nói rằng : Chỉ nhòi “Từ thường thật 
б. thâm-xâu, cho nën lầy Tù làm Chiểm thì có thể 
oh Ё trước mà khai thông Tâm-trí cho Thiên-hạ. 
д л СЫ Ый thường thẩm-xét cải cơ cho nên 
_ chỉ biển được tượng, thì có thể chë - tác mà hoàn 
thành sự vụ của Thiên-hạ. Nhưng Từ Chiểm, Biển 
: lượng sở-dĩ thường như thể nghĩa là đều là huyền- 
| _ điệu u không. thể đo-lường sw lầm của Thần-linh. 
Ё 988 = Риу cái huyën-diĉu ấy không thể đo được, cho 
È nên không chò nó mau mà tự le, không chờ nó di mà 
A 4 e Ien là tw-nhiên nhi-nhiên, không psa sýc 
S người có thể làm duoc vậy. 
Họ Deest nói rằng: Cái lý của Thiên-ha chỉ 
mau nên le, chỉ di nên đến, chưa có lúc nào không lẹ 
3 99 а шаш, khóng đi mà đến, bởi vì không như thể thì 
= không đủ để làm Thần -linh. Nhưng Thần-linh 


# 
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của Thánh-nhân thật ra là cái gì? Cái Tinh-túy của 
cái Tim vậy. 

Khối & cái thường thiêng-liêng của sự Duy 
Tâm thay ! Cái lý của vật cũng có cái đó. 

«Ми đồng nghiềng về hướng Đồng mà тот, 
chuông đồng hướng Tiy ứng véi» (đời H¿n-vü-Dë) 
khỏa ô cái lý Duy-vật thay ! 

Cái khí-phách con người cũng có cái đó, mẹ cắn 
ngón tay mà con động Tim. 

Ме thầy ТГаїпр-Гї cắn ngời, tay, © tại nước 
Së mà Tâm động. Phú. Tử: nói rằng: Cái Chí thành 
của trò Sâm tỉnh-cảm vạn-Ìý. 

Trên đây là cái lý của một vật, cái khí của một 
người cùng ứng giống nhau, có sự không le mà mau, 
không di mà đến, huông-hồ cái Thân спа Thánh- 
Tâm ги! 

Hóa cho nën trong phạm-ví Trời đất mà niệm 
một cầu không cần giờ giấc có thể tung- hoành 
vạn phương mà không ra khỏi cửa nửa bước. Bất đầu 
giả mau sau lẹ, 012 đi mà sau đền vậy. 

LỜI-BÀN : Chỉ ë chỗ xâu-xa thâm-thúy đã 


nói ở trên của Thánh-nhân tức là nói về sự học-vẫn 
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thán -tham- bác muôn vật, thông-suốt muôn su, 
й nguyên-nhìn giän-di cho đến cái quả TÔI-reng 
"våt, Biết được cái nhân quả của sự vật ất biết 
uyën hình của nó, biết nhần- quả thì ắt biết cái 
éng ‹ của nó như biết cái rẻ hay cái mầm mới 
n như mọi cây khác. Nhưng biết nó là mầm 
ng thì nó chỉ là thứ rau bò trên mặt đất, không 
nầm cây Bá, cây Tùng sẽ mọc lên сао và thành 
у Vậy biết được nhân-quả thì rõ được cất tri- 
Бабир của sự vật. Như cái trí của rau lang là chỉ bò 
E = đắt, mà cải trí của Tùng Ва thì moc phun 
“Tên cao và hùng-vĩ. Cái trí là sự muốn đã thành của 
t ps УЗБ Нва озы nën xi0 các sue vật trên đời 


: ое: cua n Hing Dịch-lý. 

xí < Biết được từ nguyên- nhân đến kết-quả của 
7759 E át biết được những trang-thái biển đổi từ 
ởi từ cái mầm nhỏ yếu cho đền cái сау to lớn. 


' được từ ше ыл е А а sự vật và 
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Co của sự vật. Như một bó-máy có nhiều bánh xe 
hợp thành mà ta hiểu biết thông-thường thì ta có 
thể hiểu được cai công-việc của từng phần-tử cái máy 
зу. Môi một bánh хе mỗi một cái trục là có cài công- 
việc riêng. Hóa cho nên Thánh-nhân biết được cải cơ 
của sự vật thì biết được công-việc của Thiên-ha vậy, 

Đây nói đến sự biết tột-cùng của Thánh-nhân 
trong phạm-vi vô-vi hay Phần-linh. Dš đến chỗ hiểu- 
biết cùng-cực tức là đã đến chó dại-quang-minh như 
các Thần-linh thì sự biết của Thánh-nhân ví nhu sinh- 
lình-khí Fohat của 'Trời-dất, có са! tính-cách không 
mau mà le, không di mà đến. Như thể không 
phải là có phép Thần-tiền gì, chẳng qua bậc Thánh- 
nhân đã đền on đường Đại-quang-minh, tức là дас 
Đạo thì sống cùng Thiên-lý, tâm-trí lúc nào cung 
duoc bình-tĩnh, tinh-thần đượcc nguyền-ven mà tham~ 
bác được hết cả sự vật trong Thiên-hạ, trong Ма-и. 
Cho nên Lão- Tứ nói rằng: < Phánh-nhân không ra 
« khói ngö,cũng со thể biết dược Thiên-ha. Không 
« ngó qua cửa sŠ cung có thể hiểu được Thiên-ha. 
< Không đi xa mà biết không thấy mà Һау >. 

Theo những nhà nghiên-cwu về Thần-học và 


nhân-điện-học Âu- Tây hiện-thời cũng đủ rõ cái linh- 
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“ 


gir yi tal cải tíĩnh-anh có thể hiểu biết được 





А ин М nhu ngườ+ học Đạo có thể xuặt- 


thể hiểu-biết được Trạng -thái xuất- hồn là mệt 
lý thất р = các nhà s a. tôi = 


CẢI y р của ta đu hành rất ñ nh: 'ệm-mầu và mau le 
а ] r chỉ: về phạm-vi Thần-lhnh mới có thể thi hành 
“được, Cho nên trên dày Thánh-nhàn đã nói rõ-ràng là 
mau mà le, không di mà đến, đú фа cái hành-vi 
з е của Thần-linh. Các ban št sẽ sửng-sốt không 
$ Tiếu cược: trạng-thái huyền-diều này của con поид, 
“ý = jho Tahy còn song STE âu-trĩ а 











ў б; | хс ңа của con mga mà noi theo = es một 
các i tõ-ràng và thông-suốt hơn. Сас bạn xem dën 
йу không quản công-phu và cũng dš là những khối- 
АЁ c nghiên-cứu sáng-suốt, cho nên kể viết quyền Kinh 
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này mong rằng các bạn sẽ huyện trí-óc đến chỗ cao- 
siêu để càng tổ rõ cái lý của Dich št các bạn có thể 
cũng như Lšo-Tu thu hình trong bóng #01 mà biết 
Thiên-đạo nhấm mắt mà biết được việc Thiên-hạ vậy. 


= 


Tiët 7. Fg - J> A ЯР А27 18 
vg Б ° )L2 ZÉ o, 

D. A. Tử viết : Dị hữu Thánh-nhån chi 
Đạo. tứ yên giả. thử chi vị đã. 

D.N. Phu-Tử nói rằng : Dịch có bốn điều 
là Đạo của Thánh-nhân. Trên đây là cái nghĩa 
ау vậy. 


LỜI- BÀN : Đây là аһ Đức Phu.Tủ kët- 
luận chương này, nghĩa là giải nghĩa 4 điều mà 
Ngài đã nói & trên, mà 4 diều đó tóm-thâu lại 
là những quy-tắc cần-thiết của Đạo Thánh-hiền hay là 
những quy-tắc của Đạo Dich. | 

Tiệt thứ 2 nói cách của bậc QQuản-tử tức như 
dùng sự nói thì chuộng nhời. Tiët này giải điều thứ 
nhất trong 4 điều kë & trên hay là muốn tổ rõ cái 


đức nguyen của Thièn-lý. Nguyễn tức là nguyền-ven. 
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từ _ nhồi nói ` gur được cả cử--chỉ mới ©з sự 


pe кш: СА nën muốn tà cai Pite 

















Ота thứ З giai cái E điều thứ z tức là lầy 
: thi chuộng biển nên đây nói đền sự biển-hóa 
củ số з và 5, biết được cái động mà chuộng sw biển 
t hi fu được cái Văn-vẻ của Trời-dất, định được cái 
БО" ng r hình của “Thiên-hạ. 


_ Đây tức là Thánh-nhân muốn: giải cái Đức hanh 
к И: а Trời đất. Lẩy sự động mà nói và chuộng sự biZa- 
| “của sự động thì biết được cất Đức ка tin 
của 5ш Vật, 
yt 4 Ж 4: Là giải điều thứ з lấy®sự chë-áó thi 
_ chuộng tượng hình: tức là muốn giải cái Đức Lo: 
сй : ү ròi-đặt, Cái cảm-giác của nhà Sáng-tác là tù: ở 
: c ó kháng lầm mà ra để đi đến chỗ làm thành hình cho 
4 КЫ ёп theo Dich-Iy không làm mà cái gì cũng làm. 
Không nghĩ - ngợi mà cải gi cũng đến nơi. Vì lẽ 
bu _chỉ cảm mà thông-suốt dược, cái cæ của Thiên- 
Sẽ: a Cũng như cái óc sáng-tác đi từ chó không lầm 
ж cải gì cũng làm га do ở: cái óc sáng-tạo, nën là Lo; 


"như: > không phải cái Chrthša của Thiên Һа. 23y 


ў 
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là Thánh-nhân muốn giải cải Đức Loi của Trời - đặt, 
Т thứ ç : Giải điều thứ 4. [ау bói-toán thì 
chuộng nhòi chiểm. Bói-toán là một Khoa- học 
theo sự hiểu-biết mà bậc Thánh-nhân tham-bác uyên- 
thâm hiểu-biết Thiên-lý do é Dịchlý mà ra. Cho 
nên mới nói là chỉ & chó uyên-thâm nên mới có thể 
biết được Trí của Thiên-ha. Chỉ ó: chỗ cơ-vi của sự 
vật nên mới có thể biết được công-việc của Thiên-ha 
và chỉ ở: chỗ Thần-linh nên mới không mau mà le, 
không đi mà đền. Đây là Thánh-nhân muốn tả тб công- 
phu học-hỏi đến chỗ uyên-thầm của Dich-lý cho nên 
phải có Đức- Тий bền-chính thì có thể đến những kët- 
quả huyền-diệu như “Thần, | 
Gồm trong những nhời của Thánh-nhån trên dày 
sự giải bày rõ-ràng 4 điều của Đạo Thánh-hiễn 
‚А tức là 4'cái Đức lớn của Thiên-địa vậy: 
Cầu sau này tức là Đức Phu-Eử muốn Кида 


về chương trên. 


3806 


CHƯƠNG MƯỜI MỘT 





— Chương này chuyên nói về Bốc-Phệ. 


та Tm: дА, 
О жж кат” 
A z4 Rel * TP > + s y AM rể 
CE ° уд XT*zR- ° 
D. A. Tử viết : Phù Dịch hà vi già đã, 
_ phù Dịch khai vật thành vụ, тас Thiên-hạ chị 
© Đạo, như tư nhi di giả dã. Thị cố Thánh-nhân 
Ош thóng Thiên-hạ chi Trí, di định Thiên-hạ chỉ 
_—— nghi т di đoán Thiên-hạ chi nghi. | 
. N. Phu-tử nói rằng : Ôi ! Dịch ! Làm 
? Ôi! Dịch khai vật thành vụ, che lấp 
` cả Đạo của Thiên hạ như thë mà thôi. Thế 
Xi ho Tuân Thánh-nhân lấy đề thông-suốt cái Trí 
_của Thiên-hạ, đề định cái nghiệp của Thiên- hạ, 
E 6 е đoán cái ngờ của Thiên-hạ. | 





VA = | s 
mI A- „к Тр 
=з] М ЛЕЕ А [| 


è 
а. 


+ 


k. ' 
а. 
T 7% ? м g 
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B.N.C.H. Khai vật thành vụ (chỗ người 
- chưa biết thì khai phát та, chả người! muốn lầm thì 
làm nó thành hoản-toàn ) nghĩa là khiển người bói- 
toán để biết cát hung để thành sự-nghiệp. 

. Mao Thiên-hạ chỉ Đạo : nghĩa là qué hào đã 
đặt mà Đạo của Thiên hạ đều ở: trong đó. 

(Са lý của sự vật trong Thiên-hạ, không gì 
không bao-quát © trong dó). 
| LÒIBÀN : Đạo Dịch tức là một đẳng Chúa- 
tê tối-linh һиуёп-Фёи, lầm cho muôn våt. båt dàu 
mà thành vụ. Có sự di-dich của muôn loài, muôn 
việc nên cõi thë thành ra hình như rối-reng hỏn- 
đòn. Vũ-trụ Í một cái giây mà cái nhàn và quả 
nối-tiếp nhau thco = tuần-hoàn, người ta không 
thể thầy được chỗ đầu và chỗ cuối, kéo dài dàng- 
dšc sự rối-reng зу trong сбі vô- biên vô- 0151 cho 
nên Lão-tử nói rằng: < Đón nó thì không thầy 
đầu, đi thco nó thì không thấy đuôi. (N zghënh 
chỉ bắt kun kỳ thả, tùy chỉ bất kiën kỳ hậu). 
Cho nên cõi hữu-hình mới coi thì hỗn-độn ròi- 
reag, nhưng trong dó Dịch-lý thi-hành từ con 


trüng nhó đến cái tinh-tú to lớn hơn mặt Trời. Sự 
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2 йи 06 cõi ¡ hỗn độn. rằng : "Năm sắc G) khiến 
bo gói ta ma mét, Quyến âm O°) khiến St 


hi j 8; а. hó trong Бе кы ia Nàng 
sân ứng của khó kiếm được khiến cho người 

2 а điều сап- Ьёу, cho nên Thánh - nhân 
са: bụng (4) không vi cái mắt (5). 


Е Ngũ sắc linh nhân mục mạnh, ngũ âm linh 





` nhân nhĩ lung, ngũ vị lính nhân khẩu sång, trì sính 

sảnh Кёр linh nhàn tam phát cuóng, nan аас chi hóa 
— linh nhân hành phương, thị di Thánh. châu vị phúc 
_ bất vị mục x. Vì những có đó cho nên cái Bao của 
lễ “Thiết -ha bị che-chàm, mà người làm Dich chỉ biết 
к! i-hành sự động mà di-dich theo phương-pháp än- 
— định. “của Thiên-nhiên tức là khai vật thành _ VỤ уау. 










O Xanh, "Vàng P Trắng, Pen. 
2) Cung, thương. giốc, tiy, vũ. 
3) Cay, đẳng, chua, mặn. ngọt. 
4) Y nói vë sự ăn-uống, 

р đói về sự thưởng ngoạn. 
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Thể cho nến Thánh-nhân mới lấy sự thông- 
hiểu cái Trí của Thiên-hạ, tức là « Cách-vật » lầm 
gốc mà di. Thông-suốt được muôn sự vật © trong 
Thiên-hạ thì mới có thể định được са nghiệp của 
Thiên hạ và để đoán chỗ nghĩ- ngờ: cho Thiên-ha. 
Thông-suốt dược muôn vật át biết được cải năng- 
lực, cất giá-trị từng trạng-thái hiển hóa của vật cho 
đến chỗ thành-tựu của nó. Cho nên mới noi là 
có thể định được cái nghiệp của Thiên-hạ. Trong 
khi biển đổi có lám lúc gặp phải nhiều sự gay- 
go phức-tạp huyền-ảo khó lòng giải quyết nhưng 
đã thônờ-suốt được các vật ất đoán được sự nghi- 


ngờ: của Thiếc hạ. 


Đây ý néi sự rổi-reng của đạo Dịch trên cõi 
hỗn-độn. Tuy vậy mà Thánh-nhìn lấy sự thông- . 
suốt cái Тї của Thiên-hạ mà biết sự: trước sau, 
định được cái nghiệp, đoán được chò nghingờ của 
Thiên-hạ. Әб là do ở sự Cách-vật tức là sự hiểu- 
biết uyên-thâm tù gốc, từ nguyên-nhần của sự vật. 
Đó cũng do ë cái trí-tuệ thông-sáng của Thánh 


nhân cũng do & sự học-hỏi mà ra. Hoc được 
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. созу của I cha nén bay: оле su han das rồi~ 
. кое a vån diem-tinh. biết được trước 


л ` Tiết 2. 4 TE А у] ° 
ЖЕ О Улы ° KAZ x % 
T ° 5 Z у4 yt Lai 2 
Б o d thứ RE] Ж ° Aae 
° Аул Ж ° 3. З ВЕ R2 
44 + 2 gü dH бњо FA 
PRHKA 
ə D.A. Thị cë Thi chi đức, viên nhi thần, 


5 Q uái chi đức phương dï trí. Luc hào chỉ nghĩa 
__ dịch di cống. Thánh-nhân dĩ thử täy tâm thoái 
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tàng w mật. Cát hung dữ dân đồng hoan. Thần 
di tri lai, trí dĩ tàng vãng. Ky thục năng dữ u 
thử tai ! Cồ chi thông-rainh duệ trí, thần vũ 
nhi bất sát giả phu! 

D.N. Háa cho nên cái đức của có Thi 
tròn-trĩnh mà thằn- điệu, cái đức của Què thì 
vuồng-vắn mà hiều-biết. Cài nghĩa của sáu Hào 
biến đồi dë bảo cho. Thánh -nhâần coi đó đề 
vửa lòng, lui vào chỗ ần-tàng bí-mật. 

Sự cát hung củng với sự hoạn nạn giống 
nhau ở dân: Thắn-diệu đề biết cái sắp đến. Biết 
đề dấu su đã qua, sự thuän-thục của nó thường 
cùng ở đó u! Sự thông-sáng hiều-biết của Có- 
nhân, kë có Thần-vũ mà không phải kẻ giết-tróc 
tu ! 

B.N.C.H. Vién thin là sự biển-hóa. Vó phương 
là chó nào cũng có. Phwong mí là sw có định-Ìý. 

Di đi cống : Là sự biến để báo cho người cái 
Đức về s thể đầy-đu của ỳhánh-nhân mà không cái 
nào phái lụy-trần (có Thi, Quê, Hào) 72+ thì cái 
tâm tịch-mịch tự-nhiên, ngwi không có thể thấy được. 
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ss sự : L; sự dùng của T hän-tri tùy cam mà 
й nghĩa là không bói mà biết cát hung vậy- 
у g-T). 2 : š 
уд к sắn vũ bất sát г Cốt 5 cái lý ày mà 
lô g lẫy vật ấy, nghĩa là cái lý có cái lẽ ë cổ Thị, 
Quë, Hào, vật mà Thánh-nhân biết được cái lý của 
5 nó lại Шз bs а кар vật tế nhựa VỀ việc Võ 


= 





É $ ¬ yo mà а сап đền sự: sas vây. 


LÒ: I- BÀN: зу nói rō-ràng về su Bói-toán, 
а 4 121 ис của có Thi thì viên- mãn mà thìa điệu: Cái 
& đây Thánh-nhân ví như thể dương. Trong 
кт н nói rằng : Kiền vi Viên, quë Куду 
ong tròn, cho nën cái Đức của со Thị ví như: một 
| һе _ thuần, dương thông-sáng, có sự tự-động mới 
x phátsinh ý-kiền ra ở: chỗ dëm có Thi để lập-thành 
E9: qu; . Cũng như là đăng Chúa-të mới phát-sinh cái 
f Я Кд. lập-thành 'Tạo-hóa; cho nên cái таме so- 
> iy у 1А. đương động vô-hình. Vì vậy cái Đức của cổ 

ay Thi thì tròn-trĩnh và thần- diệu. Bš tròn-trĩnh là 

k ё dương mà dwong thì động mà dương là thể 
_ їз 1 'óng-sáng linh-diệu ở trong: Ta có thể nói cái Đức 


€ 21 
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của có Thị là cái Đúc thần-diệu của ahững nguyen- 
hình, các tượng trong cõi vô-hình mà kšt-quả là những 
hình cân - đổi với cái tượng ấy ở cõi hữu - hình, hữu- 
ảnh để cho người ta trông thấy được nền тоз nói là 
Đức của quê thì ибне để biết. 

Vuông đây có ý-nghĩa là ẩn-định có hình có thé 
trong cõi hữu-hình. Xưa kia Trung-Hoa уіп cho quả 
Đất vuông mà Trời tròn « Thiên Vién địa Phương 3. 
Phương còn ngu cái y là thể âm hữu-hình. Cho 
nên qué tức là hiện tượng của có ТЫ, vạch rõ 
cái ý biển-dịch của sự dëm có Thi vậy. Quê là 
cái vạch tuongidwong và cần-đổi có cát trị-giá bằng 
cải giá-trị của thể vỏ-hình biểu-tượng trong sự dëm 
có Thi. Đšnđây là ta có tượng trong cối vê-hình 
và qué là hình cái tượng đó ë cõi hữu-hình. Nhưng 
muốn hiểu-biễt sự tượng hình đó là do ở lời chiềm 
tức là cái nghĩa của 6 hào. Nghĩa 6 hào hay là những 
nhời chiếm đễ-đàng để bày-tỏ, báo-cáo cho ta hiểu-biết 
sự Cát Hung trong những hào đó. 

Vì vậy Thánh-nhân coi đó mà lui đi, ản-tàng 
trong vòng thâm - mật để tåy cái Tâm thành tinh-khiết 
tức là muốn diệt - trù: Lục-tặc, bổ nhục-dục để tĩnh cái 


tâm, yến cái Trí để đi đến chỗ thần-điệu tuyệt-đốt 
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sáng suốt của Trí - tuệ. Để soi rõ sự Cát- hung của sự 


(е it t vi sự" hoạn - nạn của sự vật đều giống nhau và cung 


АД 


chỉ l. trong vòng Cát-hung thôi vậy Thánh -nhân 
i “Tâm tu Tinh tức là để luyện được cái Thần cho 
i linh-diĉu để có sw biểu-biết sáng - suốt dën sua duối са 
Е ẩn-nấu khuăt-khúc ở trong nội tâm. Được sự" 
29 __ thuần-thục ở: chỗ đó št tới được sự thông-sắng hiểu- 
А. _biết ro-ràng, dën chó Trí-tuệ được huy-hoàng thông- 


>a 


ing. Như vậy Trí đã thành còn có mãnh-lực nào có 

5 tóm thấu nó được. Kë có võ-lực như Thần cũng 
| А chị ng có thể diệt được cái Tr của người xưa 
зу Đức Phu- Tử nói tằng: « Người ta có thể сир 
3 được Tướng-soái trong đám ba-quân, nhưng không 
số ý thế cướp được cái Trí của kẻ Thất-phe», xem như: 
І ` thì chỉ cái Trí con người là vật đáng quí, đáng kể 
| “và dáng bồi-đấp. Cái Trí của mỗi người là một cái 
= + gia- -tài linh-thiêng riêng của từng người, sống thì truyền 


- được cho con cháu, mà chết thì mang đi. Cũng vì 





| củ | 1 đó, trong kiếp thứ 3 hợp về phương Đông theo 
ОР 71 à-Ð9, cho nên người А – Đông phần nhiều từ xưa 

© \ “tới. nay vån chuộng tinh - а hơn vật-chất, hiện nay 
ош văn-minh vật-chất của kiếp thứ“ 4 tức là của phương 


Tiy tràn-lan sang Đông, cái văn hóa của phương 





và 

С. 

б> 
` 


+ 


3815 


” 


cá" 


DỊCH KINH. TÂN-KHẢO 


Đồng đã quá thời thịnh dang © thời suy, tuy vày 


« giấy rách vån giữ lẫy [Ë >, người Á-Đông vẫn còn 


có một căn-bản về luần-lý råt quí giá, tiểm-tàng từ 
kiếp này đến kiếp khác không sao xóa bỏ đi được. 

Vì những lý-do: «Соп ông cháu cha» «соп 
tiên châu röng» ấy cho nên chứng ta cũng được 
hưởng cái gia-tài qui-giá Ху vì: « Chẳng giống lông 
cũng giống cánh > và ta cũng tự-hào là ta đã có một 
luân-lý cao-thầm đời đời kiếp kiếp từ Thượng-cỗ mà 


Ea 
hiên giò người Au-tây mới xuất-bản những sách phiên- 


dich về Lý-twròng Á-Đông. Đổi với văn-minh vật-chất 


như Âu-mỹ thì ta chịu lui bước nhưng về văn-hóa luân- 
lý uyên-thâm, £t ta khôn chịu nhường chân không 
những thŠ ta còn tụ-hào đã vượt được một bu óc 
khá dài mà họ có thec ta cũng còn tón sức và thời giờ 
vậy. Cũng vì lẽ ày chúng ta không nên sao-lãng cát 
quí-giá mà đem Тат di hâm-mộ vật lạ bề-ngoài vì lẽ 
« Phật nhà không thiêng đi cầu Thích-Ca ngoài 
đường », « Ta về ta tắm ao ta» với những ngó sen 
thơm phức và nëu thèm dược sự phát-minh của Âu- 


Mỹ {+ ta lại được hưởng nhiều hương-vi hon thêm, 
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Er р. А. Thi а minh u Thiên chi đạo, nhĩ 
sát ч dân chi cë, thị hưng thần vật dĩ tiền 
1 dụng, Thánh-nhân dĩ thử trai giới dt Thần 
inh kỳ Đức phù. 
D. N. Thế cho nên rë đạo Trời mà xét cớ 
của дап, thế là hưng thần vật dë dùng trước 
dân ‚ Thánh-nhân trai-giới đề Thänðinh rë Đức 
_ ау vậy. 
; B.N.C.H. Thän vật nghĩa là có Thi Qui 
| Si con rùa Trai nghĩa là thanh-thú, sáng-suốt thuần - 
N гә hắt С? là cung-kiính, nghim-nghi răn-bảo kính- 
"vợ. Rö Thiên đạo nên biết sự có thể hưng-thịnh 
3 а thần vật. 
in Sát dân cố : Na, biết sự không có thể dùng 
E K “nó để khai mó cái đầu trước của nó. thể cho nền 


> Ay việc làm ra Bốc-phệ để dậy người mà ở trong 
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đó sự Trai-giới để kháo-xét nhời chišm của nó, khiển 
“cái Tâm thần-diệu sắng-suốt không đo-lường được 
như có thể biết sự đến của quí-thần vậy. 

LỜI - BÀN: Soi rõ được cái Đạo ò [rời mà 
xét được cái cé của Thiên-hạ tức là ở: Trời thì thành 
tượng ở Đặt thì thành hình đến dược bậc cao-siêu 
của Dịch-lý thấy rõ-ràng được cái tượng ở trong cõi 
vô-hình thì át xét được rö-rằng cái cơ của Thiên-hạ 
và cái hình hiển-hiện cát tượng của Trời. 

Theo thuyết bí-truyền thì cái lnh-hồn vật-chất 
của người ta ví như một tầm gương trong đó 
khắc những hành-vi và cử-chỉ của người ta từ kiếp 
này sang kiệp khác mà những thần hộ-vệ hai vai hay 
là Lipikas (theo kinh Dzyan) ghi-chép. Cho nên những 
việc quá- khứ vị-lai của con người đã àn-dịnh từ 
trước và cứ lần lần quay như cuốn film hát bóng mà 
tả rõ thành hình những tượng trong thể vô-hình ấy 
vậy. Cũng vì lē Зу ta có thể tin chắc là có những hạng 
thầu-thị (clairvoyant) nói cho người ta đúng được sự 
quá-khứ vi-lai không sai chút nào. Đổi với người 
thểu-thị thì các gương đó rõ như những hình-ảnh 
đối với con mắt của ta và cũng vì những lẽ thần-diệu 


của thần- minh, cho nên bậc Thánh- nhân là bậc có 
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= 


58 qua n-năng lnh-diệu thứ: sáu tức là cái trí-tué thỏng- 
У | А ш t được Thiên-lý hưng khóš được thần vật mà có ` 
_ thể dùng được ít biết trước Thiên-hạ. Và cũng 
| thò được đền. trình- độ Đại-quang-minh thông- SUỐt 
Б chân vật thấy rõ nhiều. điều u-tối xẫu-xa của những 
lộn oan nghiệp - chướng của mình và của ngwi 
е niên Thinh nhân coi đó tự trai- giới mình và 
$ nh để tố rõ cái Đức sảng của Phánh-nhân và 











Bờ thần vật: còn có nghĩa là hưng khỏa 
ха vật tức là những tượng ở trong cõi yvó-vi mà 
- đạo Dịch lầy có Thi- để giải vë “Thần-linh ; vật 
mm là hình-ảnh ở сөг hữu -hình mà trong Dich 
и соп «Ош» làm biču-two'ng, cho hig hwng than våt 
tc là Thánh-nhân thấy tượng mà rõ hình tự mình 
_ để dën chỗ chí mính để Thần-linh soi të 
“được cái Đức của Thiên hạ và Tròi vậy. 
ч Я vất Đây muốn nói sự bói có Thi để soi rõ cái 
` x tượn от của Trời để làm hiển-hiện cái tượng đó 
Ө im căn-bản cho dán, Thánh-nhân nhờ sự tham- 
ве về Dịch-lý nên mới hưng dược thần vật mà 
Tôm 3 trước dân. Dàn đây có nghĩa 5 thường dàn 
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là người thường không hiểu Ðạo-lý nên không 
thể dùng được cho hợp Thiên-lý, chỉ bậc Thánh- 
` nhân thấy tượng hiển-hiện thành hình; hóa cho nën 
mới trai-giới cho dược thanh-tĩnh sáng -suốt lấy 
thần-minh soi tổ-rõ cái Đức của Phiên-hạ và Tròi-đất. 

Đời hüu-hinh tức là một hiện-tượng chân tå 
cái tượng của cõi vô-hình. Dịch nói rằng : « Thành 
tượng trên, Trời, thành hình dưới Đất >. Một sự 
vật gi bất cứ to nhỏ зау ra trên cõi vỏ-hình phẩt doi 
thời-gian đã định để xuất-hiện thành hình-chắt dưới 
con mắt phàm của ta. Nếu ta có một thần-minh sáng 
tó dược những tượng đó ắt ta sẽ hiệu được cái hình 
nó đến ngày „giờ nào phải thành ở noi nào xứ nào 
vậy. Nhw theo về vậtlý-học thì chim bó-càu ấp 2 
tuần 7 ngày thì nổ, gà 3 tuần; vịt 4 tuần, ngóng ç ` 
tuần và người 4o tuần 7 ngày thi để, như vậy tức là 
những thòi-gian hạn-định của từng loại. 

Cho nên Thánh-nhân thông-suốt được các vật 
biết rõ được tượng thấy dược hình mới có såm- 
truyền để lại, có những sự báo trước cho nhàn-loại 
hằng mày tram nắm trước. 

Thấy được hình còn là dë, rõ dược tượng mới là 


một sự bí-mật vỏ-cùng trong сө: vỏ-hình, duy chỉ có 
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A thái nhìn hận: trai-giói có tri-tuè рс о 
5! toán để biết. vậy, cho nên bới-toán theo đạo Dịch 

3 a с là một khoa “học huyền-bí trong đó gồm cả cái dao 
сой | Trời, cả một cái màn bí-mật đầy-dảy. những 

x. tượng của Vữ-trụ Trời-đất mà dùng. Chỉ Бас Thánh- ` 
1 hië cần. Đạo có thể trồng thấy rõ-ràng thầy hình 
th ; -quê, mà giáng-dậy cho. Thiền-hạ bằng lời chiềm 
thô . Dịch tức là một cái i mangle vỏ-hình thú” 


= а y TÔ. cor mối của Trời đất р vay I cửa dàu 
© © thể khinh thường mà không tôn-trọng đạo Dịch 
o mà không trai-giớ-i HỆ Sa Thần-minh soi rõ những 

i чеда huyền-bí ấy vậy. 


= 
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D. A. Thi có hap hó vi chi Khón, tich hộ vị 
chi Kiền, nhất hap nhất tịch vị chi Biến, vãng 
lai bắt cùng vị chi Thông. Hiện паі vị chi 
Tượng, bình nãi vị chi Khí. Chë nhi dụng chỉ 
vị chi Pháp. lợi dụng xuất nhập, dân hàm dụng 
chi vị chi Thân. | 

D.N. Thế cho nên đóng của gọi là Khón, 
` më cửa gọi là Kiền, một đóng một mở gọi là 
Biến, đi lại không cùng gọi là Thông. Bỗng hiện 
gọi là lượng. Bỗng hình gọi là Đó. Chế mà 
dùng nó gọi là Phép. lợi dùng ra vào; dàn đều 
dùng nó gọi là Thần.. 

B.N.C.H. Hap Tịch là cái mấy của sự động 
tĩnh. Trước nói Khôn nghĩa là do tĩnh mà động vậy. 
К?н Kihỏu biển tháng nghĩa là cái công hóa-dục. 

Hiện-tượng hình khí là cái thứ-tự của Sinh- 
vật. Pháp là chỗ làm cua Thánh-nhân tu #Эао та 
cái Z#äz nghĩa là sự dùng hàng ngày tựư-nhiên của 


Tršm ho. 
LỜI- BÀN : Póng lai là cái tượng của Khón 


của âm khi động thì cắn lại. Am tượng là hai vạch 


đời nhau, nhưng khi động thì âm biển thành dương 
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=, 
„е 4. A) 
Ta 


vrr 
а ъа, П 


ai у; ch khép сіп lại với nhau thành một tho nêu 
hiệr Tường biến -hóa đó là Khôn tức là âm biển 


= Mở ra là Kiền: Kiën là thể Чор là mót 

К nều động thì dương biển thành âm mà một 
+ Р. _ vạch tế ra, mở ra thành hai’ vạch, cho nên nói là 
| tân më ra cũng vì lẽ ау mà trong sự biển thì hào dương 
| м та hào âm vậy. 

Am dương biển-hóa tức là một cát khép một 
И mở nghĩa là âm dương cùng động thì méi thành 
: ra biển hóa giống đực cái đều động có khép có mở 
1 — mới: ү sự кеды та Ея с ВЕ Âm елы 








3 sryï= 


"mà lu к тау Ас: dën sáng SH A 

Su biển-đổi đó đi đi lại lại không lúc nào ngừng- 
_ nghỉ nên có йс bhanh-thông. Nëu không có дис hanh- - 
_ thông thì Trời-đất Vũ-trụ đều bị ngưng-trệ tan-vỡ 
нас. 
s = Bỗng hiện га gọi là Tượng: Tượng là cái 
= hình-thể trong cõi vô-hình, để mô-tả những sự: vật 
Ác” thực-hiện ở cõi đời trong cõi vỏ - hình. Khi hai 
khí ầm dương động mà thành biển -hóa št trước 
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khi thành hình thì đã tượng cái hinh våt đó hiện ra. Ta 
phẩi rõ cái tượng là để tưởng twong những vật hiện 
hình trong tư-tưởng hay trong сё: vô-hình, có tượng 
ắt có hình cho nên có hình ra thì mới gọi là khí-cụ 
đồ-dùng. ES 

Chš-đö mà dùng nó goi là phép. Như: các до vật 
mà người ta thường dùng ở đời này đều chë ra bằng 
những phép-tắc riêng, cho nên Thánh-nhân nói chë- 
dö mà dùng gọi là phép. 

Lợi dụng sự ra vào : Sự ra vào dày là sự 
ra vào của cái linh-khí, cái linh-khí theo kính Dzyan 
gọi là Fohat tức là sinh-linh-khí từ chỗ kín đến chó 
hở, tù cất nhố đến cái lớn chỗ nào cũng vào dược 
mang cho sinh-vật cái sinh-khí và lại trục cất do- 
Бап ra. Sự ra vào của Fohat trong. muốn vật đều 
dùng cả thì gọi là Thân. Như không khí trong có 
dưỡng = khi ra vào bằng sự" hỗ - hấp nuôi sông 
các vật, nhưng trong khóng - khí cồn những siah- 
Баһ Каһ- điệu nhự Thần-linh, Phần-Hah tức là nói 
đến sự thần-điệu huyền-bí mà Trời ban cho muôn 


vật đều thường dùng hằng ngày, không có nó ЗЕ cõi 
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sinh- tồn phai ngưng-trệ và tiểu-diệt vì i E đó gọt là. 


ST Æ 2 »3 Ж. ЛА о Ж 
+ £ ° BRED o vo @ + 


| D.A. Thị cë Dich hëu Thái-cực, thị sinh 
Se ] лг ng-nghi, Luëng-Nehi sinh Tứ-tướng, Tú- | 

t yng sinh Bát-quái. 

“D: N. Thế cho nền Dịch có Thờ ~ ức, 
¡ sinh Lưỡng-N: hi lưỡng nghỉ sinh Tú- 
К а асар sinh Bát-quái. е 
e: ОВ. N.C.H. Mộ: sinh hai đó là cái lý tu-nhiên. 
s Ẳ nghĩa là cát biển-héa của Аа Dương. Thái-cực 
ов cái lý của Dịch Lưỡng-cghi nghĩa là lúc đầu lầm 
о а phần га ат dwong. Tứ-tượng nghĩa là 
ац làm môt vạch để phần ra Thái và Ты, B Bát-quái 
“nghĩa là sau lầm 3 vạch mà tượng bái đầu đầy-đủ 
я © фа | Tam- Tài. 

“Ж; _ Số đã nói ra у thực là Thánh-aEân làm ra Dịch 
mu ( с  thứ-tự của a thiện, không sal trái тау-тау trí- 
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lực mà thành vậy. Vạch của quẻ thì đền có ТЫ, cái 
thứ-tự của nó đều theo tựư-nhiên, thấy rō-ràng cái 


thứ-tự/ và lệ-luật để khai mở sự u-ăn bí-mật. 


LỜIBÀN : Theo nghĩa kinh Dzyan ở: trên 
Thánh nhân đã nói những lý do vận -chuyển của 
âm dương để thành sự biển-hóa, có biển-hóa mới 
"có tượng hiện ra @ trong cõi vô-vi mà hình thầy 
& trên cõi hữu-hình bằng những sự chế-tạo theo 
phép - tắc đã ăn - dịnh. Ngu ta thoát được ra cõi 
sinh-tồn này ta sẽ thấy lúc-nhúc muôn vật mà cho là 
ha doa. Nhưng loài nào vật žy đều theo một thú-tự 
và lệ-luật riêng nên cất đạo của Trời-đất có thể thi- 
hành bằng một ;cách thông - thường, theo một lý do 
thường -tình của sự sinh tiêu-biểu cái luật- dinh 
độc nhất của muôn loài, vật và sw trong Vũ- Trụ từ 
con trùng nhỏ đền са Vũ-trụ đều do ở sự cầu- hợp 
âm dương hóa cho nên người làm ra Dịch tượng 
cái vi-thủy của Tao-hóa са than-linh tôi cao 
trong đó có cả âm dương hai thể gọi là Thất-cực. 
Sau “Thái-cực phân ra Lưỡng- nghỉ tức là thể 
Âm và thể dương. Lưỡng-nghỉ sinh ra Tứ-tượng 
có Thái- dương Thiểu- dương, Thái -âm và Thiểu - 
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а. до bến tượng dó mà sinh ra 8 qué và 
ai = biển -thônz vån- chuyển thành muôn loài. 
Мм ' loài người tr: ớc khi thành væ thành chồng 
399 £ “Hi gái giao- -hợp với nhau, ắt афа tu- tưởng 
О phỏi- -ho ) hai - bën mà ta gọi А. duyên, cất duyên 
“tức В Thái - cực là cái tu tưởng. vô- hinh trong 
Еа có cả cải ý-tướởng âm và dương rồi hai. người 
gái đều CÓ cả cải ý- tưởng phối ~ hợp đó ăn 
s 9° với nhau Âm dwong giao nhau thành sinh- dục. 

сб con cháu đầy dàn. Cái lý của đạo Dich сипо 
E do ở“ cái nguyên- tác đó mà ra cho nên không 
4 ar аў A phi thường уду. Thánh-nhân сїт thấy 


TEAN 
2 А-7 


ЕЎ ае chung thi-hành trong Ма- Trụ và muôn vật 
ео vậy nên đặt thành đạo Dich ® nhờ Dịch 
У с Шу cái hữu - hình mà có thể hiểu được cõi vô- 
1 binh và hiểu-biết được rö-ràng minh-bạch được cõi u- 
7, Е. n ы đối với con mắt phầm của. гы. tục vậy. 


а 
= = 


{- £ 2+ > о ү,» 
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D.N Tám quë định cát hung. Cát hung 
sinh ra nghiệp lớn. | 


B. N. C. H. Có cát hung mới sinh ra nghiệp lén. 


LỜI-BÀN: Тар thành đạo Dịch Thánh-nhân 
lầy có Thi lầm tượng, ở 8 qué lầm hình, nghĩa là 8 
quë hình những sự tốt xẵu ở đời mà Học-giả có thể 
thấy rõ được. Trong Dịch có 8 qué rồi sinh ra 64 quë 
trong những nhòi chiếm gồm đủ các sự bắt thường của 
nhân-sinh triểt-lý. Khi muôn vật đã thành hình thì có 
sự vận-chuyển sinh sinh hóa hóa ta để ho'p thành cõi | 
sinh-tồn, trong cõi đó thì các loài vật nào ra vật ấy 
đều theo riêng hinh luật riêng trong có thứ - tự 
tựa biềh mà Fròi đã ban cho từng giống từng loạt. 
Lúc đã thành loạt, loại nào theo loại ày dën chó tõt- 
đẹp cùng-cực của loài mình tức là vật đó đã thành 
cái nghiệp lớn mà trong thời đó ắt có sw bao-hầm 
bao-nhiêu sự cát hung. 

Hóa cho nên có cất hung, có x3u có tết ít có 
lành có de có sống có chết, có tụ có tan có đầu. 


có trót nên mới thành nghiệp lớn vậy. 
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x 3 |  Tiët 7. 
еә RBAK IR °. 
63 K+ uj 5 tờ 
FFR м ° = X, Ж 
E ATI о Z Ay E 2 e 
` TE ET 2 S о 39 = KR ° rE 
ШИ 2.1 
E 2 É ° 


ДЕЎ ЖАА 
Tà 





` D. A. Thị со pháp-tượng mạc đạš hö Thiên- 
R- Е. biến-thông mac đại hồ tứ- thời. Huyền tượng 
“trước minh, mạc đại hồ Nhật Nguyệt. Sùng cao 
_ mạc đại hồ phú-quí, bị vật chí dụng, lập thành 
Р. A : kị í di vi Thiên-hạ lợi, mạc đại hö Thánh-nhân. 
$ a “Thám trách sách än, câu thám chí viễn, dç dinh 
` E h tên-ha chi Cát hung, thành Thiên-hạ chị ví vỉ 
_ giả, mạc đại hồ Thi-qui. ` 
A D. N. Thế cho nên pháp-tượng không gì 
Eoia bàng Trời- đất, biến -thông không gì lớn 
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bằng bốn mùa. Buộc cái tượng làm cho sáng 
ra không gì lén bằng mặt Trời mặt Trăng. 
Sùng-bái sự cao cả không рі lớn bằng phú-quí. 
Vật đáy-đủ đề đến su dùng, làm thành dó đề 
lợi cho Thiên-hạ không рі lớn bàng Thánh-nhân. 
Soi chỗ xâu tìm chỗ kín, móc chỗ xâu thật xa 
đề định cát hung cho Thiên hạ, Thành sự сӧ- 
găng của Thiên-hạ không gi lớn bằng có Thi và 
Коа. 

В. №. С. Н. Phú- quí nghĩa là có Thién- hạ, 
ở“ ngồi Hoàng-Đề. Chữ < Lập > бф dưới nghĩ có sự 
thiểu về văn. V? >? là sự со-рапг. 

Nghi-ngờ thì lười-biÊng, sự quyết là cái cé của 
sự cô-gắng. 

Họ Từ nói rằng: Trên nói ba thứ : Trời. 
đất, bốn mùa, mặt Tròi mặt Trăng, để nói Dịch 
trong Lạo-hóa. [Dưới nói ba thứ : Phú-quí, Thánh- 
nhân, Thi Qui để nó: Dich trong nhân - sự. Trời- 
đất có phấp~-tượnø tự-nhiên, không phải sùng-bÃi sur cao- 
cả phú-quí về ngồi-thứ mà cùng lrời-dắt, sao lấy sự: tu 
Đạo mà lập số ? 

Bốn mùa có sự dịch-thông tự-nhiên không phải 
Thánh-nhân làm Dịch biển thông đến tận-cùng cái 
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lấn 3 _SẠO lấy Thần-hóa mà hòa dân 2 Sự sắng của 
Nhật Nguyệt bên cạnh bó dušc trong chỗ tối không 
= Dich bảo ngwòi lầm hiện cái gốc rồi bó di, sao 
“lại 0 у khai vật thành vụ ? Đó là ba câu mà các 
đề có chỗ Һор vậy. 

20, тС aư-tứ nói rằng : СЫёт không dũng Qui mà. 
б; mỗi cầu lại nói Thi Qui, дси để cho dú cái Lý ấy vậy. 
E E š _LỞI- BÀN : Вау là Thánh-nhân lấy những 
+ `. vật ở: “cõi hữu-hình so-sánh với Thiên-thể. 

E Nếu nói về tượng thì không có cái gì có thể 
е romng-tu'ong to bằng Trời được. Tròi tức là bao 
gồm hết cả, hết sức lớn-lao vồ-cùng-tận, vô-biến-giới 
— cho nën cái tượng của sự vật trên со! dos này bao giờ 





£ __ cũng có giới-hạn, nên không thể nào có sự lén- 
25 ао bằng Tròi vậy. 

“Nói đến sự biển-hóa ở trên Trái - đất ta ở 
| “ có gì HẠNG hóa một cách lớn abi 4 mùa, 


Е i s sảng thë a cùng-cực SG kháng có sự biến-cả 

` "nà o có thể Xoay ngược lạ QQuả-đắt để đối lại 4 mùa 
š 9 nên mới nói là : không có sự biển nào có thể 
° lớn sư sự vận-chuyển biển-đổi của: 4 mùa. 


E 
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Như trong kinh Dịch Thánh-nhàn đã tốn bao 
nhiêu trí-lực để buộc nhời Тл vào quáihào dé lầm 
cho thật rõ cái nghĩa của Kinh. Nhưng sw rō- 
ràng Ху vẫn không sáng-rõ lớ:a-lao bằng mặt Ïrời mặt 
Trăng. Nói là rø-ràng là theo mực thước cân-đối 
với trí-tuệ con người, соп nói về cái lượng sáng-suốt 
rõ-ràng thì ở đời không gi sáng có thể sánh với mặt 
Trời mặt Trăng dược. 

Phàm người ở đòi thường sùng- Баі nơi cao- 
qui mà ghét bó chỗ ti-tiĉn, nhung cái cao- quí thi 
không gì lớn bằng cái phú quí trong Thiên-ha của bậc 
Để-vương Ở ngôi cao nhật trong Thiên- hạ. và có cả 
Thiên-hạ sp tay thì nhữ ng kë ua thích sung- hái 
phú - quí hỗi Ё rằng có kë nào lén bằng bậc Bë- ш, 
chăng 2 

Ở trên đời không phải người ta chỉ sống như 
giống cầảm-thú, sëng một cách giản-dị nhw côn-trùng 
nhưng người ta có trí-óc mà Тч đã sinh ra, có vật 
đầy-dủ đến chỗ dùng của người mà người ta lầm 
thành ra khí-cụ để làm lợi cho Thiên-hạ, như những 
nhà sáng -tạo: (Gutemberg sáng- tác ra máy in, 
Papin tạo ra sức mạnh hơi nước v.v... Đó là nhữag 


Hiền-trểt có sáng - kiến tìm-tòi để làm lợi cho 
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bộ lên- hạ, sư lợi có to nhưng không tó bằng cất đạo 
_ của Thánh-nhân ngồi trong chó tôi mà lầm lợi cho cå 
lờ. Thiên-hạ, không ra khỏi ngō mà có thể biết được 
ET iêr -ha, không ngó qua cửa số cũng có thể hiểu, 
_ Thiên-hạ, không di xa mà biết, không thấy mà 
һу hết cả. [hánh-nhân không cần giúp Thiên-ha mà 
Là m lợi. cho cả Thiên-hạ. Xem như: vậy các vị làm 
ì lợi cho Thiên-hạ thì không ai có thể to bằng Thánh- 
| "nhân, nghiên -cứu tìm -tòi chỗ xâu bởi chỗ nông 
E. а ' dinh cát hung cho Thiên-hạ, làm thành sự gắng- gồi 

_ của “Thiên-hạ tìm-hiểu Kho nhọc trong những kinh sách 


am uyên-thâm đến đâu di chăng nữa cũng không có 











| Thai hë có cái gì lớn-Ílao như Dich-lý. Sự học-hỏi của bậc 
“Hiền-triết có uyên-thâm đến đâu đi спа nữa cũng 
8 — chỉ đưa trí-tuệ Flọc-giả lên trên tầng cao trót-vót 
> топо Іса bao-phú cả Vũ-trụ Tròi-đất. Vì le đó sự 
К của Thiên-hạ tuy đã thành mà không thể 
га bằng cái lý của Dịch vậy. 





Tias E HAAI o ° EA 
NZ o AX R HE {б о ЯР А 
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Zo ХЪЎ Яо ЖА E 
+ ° #J J B] ° 2 h S ° ЖА 
|22 o 

D. A. Thi cố Thiên sinh Thần Vật, Thánh- 
nhân tắc chi, Thiên-địa biến-hóa, Thánh-nhân hiệu 
chỉ, Thiên thùy tượng, hiện cát hung, Thánh- 
nhân tượng chi, Hà xuất Ро, Lạc xuất Thư, 
Thánh-nhân tắc chỉ. 

D.N. Thế cho nên Trời sinh ra Thần Vật 
Thánh-nhân làm ra phép-tấc Trời-đất biến-hóa, 
Thánh - nhân bắt trước nó Trời gắn tượng hiện 
ra Cát hung. Thánh-nhân tượng nó, Đỏ ra ở sông 
Hà, Thư ra ở sông Lạc, Thánh-nhân làm ra 
phép-tắc. 

B.N.C.H. Bốn thứ này do đó Thánh-nhân 
lầm ra Dịch. Hà-Đö Lạc Thư biện ra rõ-ràng để 
khai mó: sw и-ап bí-mật. 

Họ Trương nói rằng: Thông được Trời là 
có con Long-M3 mang Әб xuất ở sông Hà, dá B 
cái Đức của Thánh-nhân, ở trên hợp với lrời mà 


Trời ban cho phúc khánh, ở trên đất là & sông Lạc 
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"`... Trên ` là nói 4 thứ do đó 
6 ат [hinh nhàn lấn ra Dich tức là 4 nguyên-nhân 





а đạo Dịch. Dịch-lý cũng như muôn sự vật đều 
я Е. cho 'nên Thánh-nhàn thấy Trời sinh 
ra Thần-vật, Thần thì lính mà vô-hình bẩt-diệt, vật 
Е. h а mà non о a9 là cái н ze 


— 


Ж . TR cua 3 To 4, nền mới ii ra ра та 
A Thi nh-nhân theo dó, để đặt ra dao Dich cho hợp với 
x Thiên lý. Đó là điều thứ hai mà S Thánh nhân thấy sự 
ä r ng của muôn vật mà thấy cài định - luật của 
О đạo. Dich của “Trời уау. 
Т gần as tượng vì tượng để hinh sự vật để 
К 'ng-tượng sự thành-tựu trong cõi vó-vi. Tượng 
2 _ tức là còn ở trong thể vô-hình trong cõi thần-linh 
cho nên Trà: gần với tượng mà môt khi đã có tương 
ае зе theo sau để mô-tå cái tượng mà thành-hinh 
_ thành thể trong coi hữu-hình. Cho nên có hình tŠt, 
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hình xấu và vì lý đó có sự cát hung hiển-hiện ra 
vậy. Thánh-nhân 18у cớ đó mà tượng hình sự vật ; 
phần nhiều các bậc Thần-linh có năng-lực riêng buộc 
phải giữ kín không cho lộ ra, cho nên phần nhiều đã 
tiên đoán trước nhưng khí việc sảy ra rồi mới rõ 
như sim lrạng-lrình nều các Bạn đã đọc những 
chó chưa sảy ra thì chục-chặc khó liệu, Khi në; 
Đông nói Đoài, nói vượn nói hươu Vì lẽ thứ ba đó 
mà lắm khi Thánh-nhân chỉ lấy tượng nói hình 
mà lầm ra Dịch. 

‚ Ba diều kể trên tức là 3 nguyên-tắc đã rung- 
cảm Thánh-nhân làm ra đạo Dịch thành-tựu mà lưu- 
truyền đến ngày nay cũng không ra ngoài Hà-Lạc. 

Điều thức tư Thánh-nhân dùng vạch ra các quë 
âm dương hình đạo Dịch huyền-bí và u-ẫn. Hóa 
cho nên tóm lại trong 4 điều thì з điều trên là những 
cảm-tưởng ảnh-hưởng Thánh-nhân nào Trời nào Đặt, 
rôi đến Tượng và trong điều thứ tư thì đạo Dich 
thành hình thể rõ-ràng của những tượng huyền-bí để 
có thể duy-trì một Khoa-học huyền-bí bao рот cả 
Уа- Туи Trời đất & trong vậy. 
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з -tù yên, sở Чї cáo dä, định chi dĩ cát hung, 
8 наї đoán dã. 
SRE N. Dich có Tá tượng sở dĩ Бао cho vậy. 
Кы sở dv báo cho vậy. Lấy cát hung định 
_ nó sở dí đoán vậy. 
B. N. C. H. Tú-tượng là âm dương Lão Thiểu. 


Thị là bão người lẫy qué hào để biết sự cát hung 
_ nên chăng vậy. - 











А LOLBAN : : Tứ-tượng nghĩa là nói cái chó cát 
— hung tiêu trưởng nên chăng của âm dương. Âm dương 
_ lúc thừa lúc thiểu, có chỗ nhiều chỗ ít chỗ nặng chỗ nhẹ 
số” lúc thái gọi là Thái-âm Thái-dương hay là lão-âm 
- lão-dương. Lúc ít thì gọi là thieu-âm thiếu dương, 
sa -nhe уду lứ-tượng còt để biết được cái tri-giå nhiều 





_ Щ của ầm dương, Cho nên Dịch có 4 tượng để bảo 
= cho ngudi biết cái giá-tri và năng-lực của âm dương 
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D. А: Dich hữu Tứ-tượng sở di thị dã. 
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trong Hào và Quê. Trong muôn vật âm dương vận- 
chuyển tùy từng vật theo đực сії, có chó âm nhiều 
dương ít có chó dương thịnh âm suy, nhờ có sự 
chênh -lệch ау mới có sự vận-chuyển nên mới có 
sự biển-động. Nếu âm dương ó: một chỗ và lúc nào 
cũng đều nhau thì cõi đời hón-dón át phải sống trong 
cảnh yên-lặng và bë-tác. Trong vật-lý-học của Tây- 
phương có nói: (La différence de potentiel produit le 
mouvement) : Sự: chênh-lệch của hai luồng-điện sinh 
ra sự động. Nên mới có cái trị-giá âm dương thì 
mới thành được cái cơ-vi bảo cho người sự nhiều ít 
ảnh-hưởng của âm dương, 

Hệ-từ : Những nhài rầng-buộc vào quái hào 
lưu-truyền lại s&-dī để bảo cho Thiên-hạ sự: cát hung 
mà 'Phánh-nhân đã kính-nghiệm được sự thực nổi 
cháp lại để cho đời sau 4 bë nghiên-cứu và do theo 
đó mà thi-hành sự cát hung trong các hào. 

Hệ từ là những nhài của Thánh-nhân lầy sự 
cát hung đã dinh lưu lại về sau để có thể đoán 
được sự cát hưng thành bại hưng vong, tốt xấu của 
qué. Đây là Thánh-nhin muốn vạch ra cho rõ chỗ 
Dịch của 4 Tượng và giải cái nghĩa tai sao lại lập 


thành 4 lượng ау, mà nói về Z/⁄-# là cốt định cát 
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_ м-ди như người ta là dàn - óng dàn - bà đều có 
E chan tay thân hình gióng nhau, chỉ khác có cái 
`. de và cái, cho nên đần- ông cũng như đàn-bà 
| Я có cả âm dương vån- chuyển, nhưng sự vàn- 
ên của đầàn- ông thì ngược hẳn với cái âm 
wo ; của dàn --bà Theo nhân - điện - hoc trong co- 
. i thi еже theo bên êm âm- điện 
i еж nh, 5, chó тау sah à j của Ba ` аг = 
o đầm = bà cung vay, trong hai nguòji ta có thé 
` ty sự phân-chía ат dương rit khác nhau và chỗ 





: binh suy của âm dương тає rành-mạch. Như thë 
_ muốn tượng hình những cái thể thịnh suy nhiều ít 
оя nën Dich dš nghi đền và lập thành 'Fứ-tượng 
К. = ân chia cải trị-giá âm dương đúng với Thiên- 
E5 lý. Nhân tiện nói rộng ra thì khoa nhân - điện - 
chọc đã nghiên - cứu rò- ràng sự vån- chuyển ат 
_ dương trong co-thể con người. Nhưng lại nói 
_ rằng : € Không 22 người đàn-ông nào cũng có sự 
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vận-chuyển như thể đầu. Theo một người thường 
thì sự vận-chuyển dương-điện của người đàn-ông thì 
ở: bên phải và người đàn-hbà thường thì ë bên trát, 
Nhưng những người dàn- ông hay đàn - bà thinh 
vẻ phía trái (gaucher) như cầm dừa tay trái viết 
bằng tay trái, hay lầm việc bằng tay trái thì những 
luông-điện đó lại chạy ngược lại như dàn -óng thi 
dương-điện chạy bên trái và đàn-bà thì chạy bên phải. 
Đó là sự tìm kiểm nghiền-cứu công-phu của các nhà 
Bácsĩ đương kim ở Âu-Tầy như Henri Durvile, 
Lancelin, Flammarion v.v... nhưng đổi với Á- đông sự 
phân chia như trên đã có từ dòi nhà Tổng có lrần- 
Đoàn lập ra số Tủ-vi nếu các bạn biết lấy số Tú- 
vi thì các bạn së tin rằng cách ta dây ngót 1000 
năm mà đã có sự liên-lạc âm dương ô trong cơ-thể 
người ta, các bạn sẽ thấy ở khoảng vuông ở: giữa lá 
sở có đề < Sinh dương-nam hay âm-nam, dương-nữ 
hay âm-nữ > tôi chắc bạn cung như tôi lúc đầu không 
hiểu là Trần-Đcàn muốn để thể là lý-do gì bầy giờ 
mới rõ sự công-dụng của nó, nếu là dương-nam hay 
ìm-nữ tức là thuận theo nhân-điện-học thì 2 
luông - điện của những người này chạy theo thuận, 


nghĩa là dương-điện đần-ông bên phải đàn-bà bên trái, 
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bại nà nêu là âm-nam dương-nữ tức là nghịch, thì điện 
`. 8: cơ-thể ất phải ngược lại Và cần biết như vậy 
га а gì? Là để phòng kbi lâm bệnh, nếu chữa bệnh- 
п hân theo khoa nhân-điện phải cần biết rõ hai luồng- 
f 2. n chay Би thể nào và bên nào, nều chữa bệnh - 
2 theo Y-!y Á-đông lại cần dùng hơn nữa, phải biết 
J : I. âm dương thăng dáng ra sao chạy tù đầu đền 
Е: Де; âu, đầu thinh, dàu suy thì mớt cắt thuốc trúng bệnh 
67 để được mau thuyên dâm. 

Cái lý thật xâu-xa. Nều các Bạn đã xem qua về 
ааг thì khi chữa bệnh cần xem cho rõ sự vận- 
chuyên âm dương-điện tùy theo bệnh-nhân thì mới có 
` thể chữa được mà nếu không rõ mà di ngược thì có 
f Š 3 thể nguy cho tính- mệnh người bệnh. И-и như 
ES аш -dương- điện suy thì người đần-bà dương-nữ tức 
Е âm-điện chạy ở bën trái, mà nhà chữa bệnh không 
гы cứ tưởng người đó như người thường âm-điện 
| vã bën tay phải mà cứ Ь5:-Ь8 ë bên phải tức là dương 
A а thịnh lại thịnh thêm, mà âm suy át lại suy thêm 
22 <= = abw thể chắc nguy cho bệnh-nhân lám vậy. 
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CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI. 


Ho Đương nói rằng : Dịch có ba thứ : Mật là 
Thiên- Dịch, hai là Trúc-Dich (thè tre), ba là Nhận. 
Dịch. = 

Tòi cao Đất ар, Kiền Khôn định vậy là 
Thiên-Dịch. Sách không cạn lồi, lời không cạn ý 
là Hrúc-Dịch. Còn ở người ấy là còn ở: Đức-hạnh 
là Nhân-Dịch. Chỉ có Thánh-nhân thường theo đạo 
Dịch, lấy thần-minh mà hiểu, lấy sự mặc-nhiên mà 
thành thì Dich không © Trời, ở Trúc mà ë Người 


vậy. 

тет. 56: BREZ 
АЖА ° Ғе: iA h o 
®% 2 f ЖЛ ử, ° А 2 ph nợ 
Ж ° Tế t, o J lề EM ° 3, 
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Р. A. Dich viết : Tự Thiên hựu chi, cât 





___ vô bất lợi. 


Tử-viết : Huu giả trợ dš, Thiên chỉ sở 


2299 š trợ giả, thuận dã, nhân chi sở trợ giả Тїп 
sử giả. Lý tín tr hö thuận, huu d; thượng Hiền 


đã, thị dĩ tự Thiên hựu chỉ, cát vô bất lợi 45. 

D. N. Dịch nói rằng : Tự Trời giúp nó, 
tốt không gì không lợi. 

Phu-tử nói гїпє : Huu là giúp- đớ vậy: 
chỗ giúp-đỡ của Trời là thuận vậy, chỗ giúp- 
đỡ của người là Tín vậy. Đi vào đức Tín, nghĩ 
đến sự Thuận, lại coi đó đề chuộng người 
Hiền thế cho nên tự Trời giúp nó, tốt không 
gì không lợi vậy. е 

В. N. C. H. Đây thích nghĩa hào Thượng- 
cứu qué Đạihữu, nhưng chỗ đó không có chỗ phụ 
theo; - hoặc sợ đó là sự rổi-reng ngăn-cách, nên ở 
сиё! chương thé tám. 

LỜI - BÀN : Xin coi nghĩa hào Thượng-cứu 
quê Đại-Hữu số 14. Trong qué Đại Hữu, hào 
Thượng-cứu là hào Dương ở ngôi cùng - tôt mà 
lạ là qué Cå có, thể mà không có sự trần - lan 
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“biển đổi mà lại biết trở lại giao với hào Luc-ngü tức 
là Vua chú-tŠ quê Ly tượng ván-minh. Theo đúng lē 3 
của hào thì dương ở trên ngôi cùng-cực mà lại là 
thể dương đệng thìcó sự biển-đối tràn-lan át phi- 
tőn ; cái nehra Cả có dën cùng-tỘt mà còn giữ 
được cái lý trở: lại giúp Ích cho Vua, cho “Thiên-hạ 
lại không phung-phí sự Cå có của minh. Ta thường 
nói : Kiểm tiền thì dë, giữ tiền mới khó mà tiểu tiền 
lại khó hon, giàu sang không thị của mà vung tay quả 
trán, còn có lương-tâm, giữ dược lòng Nhân lầm việc 
Nghĩa thể mới là khó. Sự Сї có đó là điều mà Trời đã 
giúp chó vì rằng : «Dai phú do Thiên; Tiểu phú do Cần >. 
< Giầu lón là do > Trời, giầu nhỏ là do ở sự Cần- 
kiệm 9. Xem như vậy Tròi da giúp cho vë phương- 
diện vật-chất, giầu-có đền tệ bực mà còn giúp cho 
giữ được lòng Nhân để thi-bhành điểu Nghĩa tức là 
Trời đã giúp-đố cho về cå phương diện tinh-thàn 
và vật-chắt cho nën không gì không lợi. 
Đức Phu-T giải rằng : Нии nghĩa l giúp- 
аё, chỗ của Trời giúp là thuận vậy. Trời giúp cho 
muôn vật là có sw nâng-đỡ phù-trợ cho muôn vật 
để có thể theo được con đường chính-đính của Thiên- 
lý tức: là di thuận-thzo Thiên-lý nèu có sự nghịch 
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N “ảnh £ vật khổng: thể số song được. Cho nên thuận vớ" 
— b Trời giúp уду. 



















E- "Ché của người giúp là lòng Tin vậy. Phàm 

5 Be аы người ta cũng như những Sao trên Tròi có 
у> и ảnh-hưởng giao-dịch với nhau, trong sự giao- 
_ địch của Nhần-loại cần có chữ Tín làm đầu : Tin túc 
ER môt cái Đức trong Ngũ Thường và nhờ có chữ 
- Tín người ta mới tin nhau, thương nhau và giúp-đỡữ 
tên nhau. Thứ nhất trong trường thương-mại chỉ có 
— người Trung-Hoa còn giữ được cái Đức- Tín quí-báu 
©, 46, cho nên ít khi phải thłt-bai trong những cuộc 

АЯ: lón-lao vì có nhiều người giúp-đỡ do lòng 
KT mà ra vậy, cho nên bước chân vào trường giao- 
Ма ов với dòi tức là để chân lên cái Đức "Tin thì óc lúc 
Е rào cüng phải nghĩ đến sự thuân-theo Đức Tín để 
và với đạo Trời-đất. Phàm kë đã có lòng Tin thì 
— không bao giờ thấy sự lừa-lọc, lừa thầy phản bạn, ăn 
—_ không nói có và đã có Đức Tín tức là có cái Tâm 
4 шс mà cái Tri nghĩ luôn luôn đến chô thuận-theo 
У Б-у vậy, cũng & cái Đức Tin qu-báu дд lại 
ĐC _ còn có cái Đức yêu-thích người Hiên, có Đức Tín 
R có Tâm-thực, có Tâầm-thực ít tự-xét mình mà biết 
được minh rõ-ràng không chênh-lệch BE lông như váy 
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DICH KINH TÁN-KHÀO 
thì khi biết được người tài-giỏi hơn mình ắt có sự 
yêu-chuộng lắm vậy. 

Thế cho nên tự Trời giúp nó tốt không 
gì không lợi. Vì vậy mà hành-động theo đúng Thiên- 
lý cho nên thuận vở Trot, thuận với Trời thì Tròi giúp 
mà “Trời đã giúp thì không gì không lợn. 

Tây-phương cũng có câu : « Aide-toi le се 
taidera ». Mình tự giúp mình thì Trời sẽ giúp. 

Đây là nói sự giúp của “Trời cho những người 


biết thuận-theo [rồi vậy. 
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27. DA Tủ viềt: ' Thư bắt tận ngôn, ngôn 
A — bất tận ý, nhiên tắc Théph nhân chỉ ý, kỳ bất 
s khả hiện hồ! 
Tử viết: Thánh-nhân lập Тиспе d; tận 
27 ý. Thiết quái đi tận tình ngụy. Hệ-tù yên 
х A ат tận kỳ ngôn, biến nhi thông chi đi tận lợi 
E cồ chi уй chi đi tån Than: 
t rA D.N. Phu-Tử nói rằng : Sách không cạn 
КУ. lời, lời không cạn ý, nhưng cái ý của Thánh- 
Б nhân không thë hiện га w! 
_ Phu-Tử nói rằng : Thánh - nhân lập lu nơ 
Sa đề tận ý, thiết Оче đề tận tình sự ngang-trái Hệ- 
| từ là đề tận lời của nó, biến mà thông-suốt đề 
tận cái lợi, cô-động múa-meng đề tận ГЕКЕ nh, 
В.М№.С.Н. Dậy bằng lòi thì nông, bảo bằng 
-_ tượn g thì xâu. Xem chăn lẻ hai vạch, bao-hàm sự 
E Diên hóa không có chỗ cùng tận, thì có thể hiện ra 
р> ЖЕЕ vậy, Biền-thông, có-động, mứa-meng |йу việc mà 
4 _ с nói. Không-Tử và Chu-Công nói rằng : Chữ thích cái 
28 б nghĩa nghi là không phải một lần. Bởi thể Phu- Tử nói 
| ` ing chữ đều là do người sau gia thêm nên có sw nhầm. 
= Như đời gần đây thông-suốt kinh sách có Chu- Të cũng 


- tự lầm thêm vào môi chương cho hậu-nhân nia, 
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Chu- Tử nói rằng: Chữ lập ra chính để vàn-dáp 
từng chỗ một vậy. | 

Lai nói rằng: Chiếm được qué này âm dương 
lão thiều giao biển,nhân sự biến ấy tiên có sự thông- 
hiểu cái lý của nó. Sự dùng Bðc-phệ là phương-tiện 
của người trong Thiên-hạ biết để xu cát ty hung- 
Nhung có chó làm phàn-khỏi không biết tay múa, 
chân dâm lên. | i 

Hài: Biển mà thông như Lé, Nhạc, Hình, 
Chính đều là cái tự-nhiên của Phiên-lý. “Thánh-nhâần 
chỉ nhân đó mà lầm ra phẩm, tiết, phòng phạm để dạy 
cho Thiên-hạ. Cố-võ bởi vì để làm cho hưng khởi 
chẳn-động “lên; khiển dùng nó đổi dën điều thiện 
mà không tự biết. 

Chu- Tử nói rằng: Chinh (trị), Gido (dục) đều 
có sự cô-động tuyên-truyền vui-vẻ. C; được 
phẩn-số rõ-rằng nhiều ít. 

LỜI - BÀN: Phàm người ta đều lấy пћо nói 
để biểu trương cái tư-tưởng của mình và lầy chữ 
nghĩa mà ghichép những nhà: -nói phát-huy tw- 
tưởng của người. Đó là tôi nói sự ghichép dê- 


dàng là nhờ: chúng ta đã có một thứ chữ riêng. Trong đời 
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Thái Cổ như đời Phuc-Hi Hoàng-để còn là đời rất thô- 
sơ Kết thằng vi Chính » kết giầy lại để ghi-chép các 
cho nên muốn ghi-chép những tượng Ат Dương 


еам Văn-Vương mới có văn-tự để chép những 
ы. cẩm-tưởng của “Thánh-nhân và thời đó chữ mot đặt 


| I -thần. của những Ý-tưở-ng của “PThánh-nhân. Phần 
na viều cái tư-tưởng của các bậc Hièn-triët quá cao 
` „ không đủ chu để tỉ nổi hóa cho nên những sách 
š З i lai nói không hết nhòi và nhờa nói không hết y. 
2 “Cái ý của Thánh-nhản không thể cho Thiên hạ hiểu 
thing bàng lời đượcru ! Cũng vì lẽ đó mà Phánh-nhân 
“muốn cho hậu-thể hiểu biết rõ-ràng би ý-tưởng 
_ cao-siêu của mình; mới lập ra Lượng, để có thể tận 
2 Lái ý- nghĩ của mình lấy tượng mà nói thì 'có 
_ thể “nói được dën chỗ. cao-siêu bao gồm được các tu- 
— tưởng vô-hình, cho nên chỉ lấy tượng là có thể tả 
‹ lược. hết cái ý của Thánh-nhân và thiết-lập thành 


Má: 
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a que để có thể giải Tü- -ràng những sự" giả-dỗi 


“với 76 А 


_trgan g-trất ở dời. Vì tượng là nói аёт tư-tưởng, 
кч vó-hinh, mà иё là hình của tượng. Cho nên 


а 
= 
5549 
Ре | 

„ “1 

+i ” 

b 2 ж 

= а а 

a А, "» 
Ы ` 
ә 

n 


DỊCH KINH fAN-KHẢO 


dã có hình thì sự to lớa, bë nhỏ tốt xiu bầy ra 


trước mắt mà tổ-rõ sự phải lẽ quấy, điều thực 


‚ điều dối Và không những đặt ra quë không thôi, 
lại còn đặt ra những nhài kinh-nghiệm buộc vào các 


qué để tổ hết сї những nhời nói về từng hào từng 
qué тоё. 

Trong khi chiểm quë Ж có thể thôỏng-suốt 
được cát hung, biết được cát hung thì mới có sự 
xu cát ty hung để tận hưởng cái lợi & trên đời. 
Cho nên mới nói rằng : Biển mà thông-hiểu được 
sự biến là để tận hưởng cái lợi của sự biển đó 


vay. 


Trong “khi biển hóa thì vật phái huy-dòng 


mà kều-gào cô động thi-hành đến chỗ tận thần, tån 
thầu nghĩa là dën chó cùng của than-lnh, tức là 
sự thiêng-hêng lính ứng hết sức của thần-linh vậy. 


Tiết3. $U IP PL 5, 2 26 8 o đc, 
J з] ау) ÿ 2 7 JE F 4 ° жг, 
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ẵ | уо 7ƒ R, 
=> = Wa w АТАА 5 


Э. А. Kiền Khôn kỳ dị chỉ uän da. Kiền 
б кь thành liệt nhi di lập F kỳ trung hy. Kiền _ 
Khôn. hủy tắc vô dí hiện dị. Dị bắt khả hiện 
с Kiền Khôn hoặc cơ hỗ tức hy. 
| D. N. s asas su pna cùa nó 





Б uy chì Kiền Khôn. Hộp cơ "hồ nghỉ vậy. 
B.N.CH Uàn là chó bao chứa cũng nhw sự 
_ bao-chứa của cái áo, Chỗ có ảm dưng của Dịch, _ 
| _ phàm dương là Kiền, âm là Khón, nét quê định 
веі thì z nét thành lệ mà cái thể của Dịch 
_ lap váy. 
Kiën Khôn hủy nghĩa là nét quẻ không lập. 


Kiền Khôn tức (nghi) nghĩa là sự biển- hóa 
КЬ ng thi-hành. 


бе = LÒ] - BÀN : Phầm Âm Dương huy-động 


thì méi có sự Ыёа-Һӧа, mà có biển-hóa thì mới 
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có sự иап-4о, bao-chứa thịnh nhiều của sự di-dịch, 
thay-đối ау. Như một âm dương, hay một Buc một 
Cái giao-hòa với nhau mà sinhsản rất nhiều Cho 
nên chữ Оа ở: đây có ý nghĩa rộng-rãi của Dich-lý 
âm dương hay Kiên Khôn hợp thành thì sự bao- 
chứa không thể kë siết được. Dương thì có cái 
tính-cách bao ó: ngoài mà Khôn thì chứa ó: trong. Vi | 
một luật-dịnh tbiêng-liêng đã àn-dinh cho muôn loài, 
nên sự giao-hòa âm dương thành lê, đó là cái lệ 
chung và đòc-nhất CỔ Cải lý của Dịch ở: trong đó vậy. 
Cũng nhờ: cái lý-do dó tức là có sự giao-hòa, dung- 
chạm của âm dương thì mới thành - thé-biën, 
thể nọ biển ra thể kia, hóa cho nên mới có đạo Dich. 
Мі như hai luễng điện khí thường dùng пёи ta không ` 
cho nó giao-hòa nhau thì át dèn không chấy:và quạt 
không chạy, phải biết soay cái bẩm điện đã thành lệ 
để cho 2 luông-điện âm dương gặp nhau thì mới có 
sự kết-quả biển-hóa. Ví-dụ đó đủ tổ rõ cho ta biết 
rằng sự biển-dịch của 2 luông-điện Âm và Dương 
là é trong sự giao-hòa nhau. 

Nhưng nều trái lại một giây điện âm hay điện 
dương bị phá-hảy át dèn không thể cháy và quạt không 
thể chạy như thể thì sự biển - dịch không thể 
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có mà hiển-hiện ra được. Nếu sự biển-địch không 
hiện ra được, cũng như một giây dién nóng hay 
nguội bị phá-húy hay bị đứt thì không thấy sự bičn 
của âm dương giao-hồa “nhau thì ta bật đèn 
không cháy. Sự biển-dịch không thể hiển-hiện ra cho 
ta thấy được vi âm dwong | không giao-hòa được 
với nhau thì âm dương không động, -nhw Vậy tức 


ы Khôn an-tinh nghi-ngoi. Đó là một cầu nói 


trái #gược lại саи trên để càng tó rõ cái luật ản-định 


SN —„ thiên-nhiề»của sự giao-hòa Кїл Khỏa và Ў muốn 


nói lúc nào № dwong cung huy-dóng giao-hợp 
nhau không bằng cách айу cũng bằng cách khác để duy- 


=з э N | ‚+ у ` + ~ 
tri cõi sinh-tồn trên trái-đất va ca Vũ-trụ. Nếu 


Kiền Khôn nghỉ-ngơi thì Tròi-đặt bị ngưng-trệ, mà 


nêu: bi ngưng-trệ thì có lë cả Vũ-trụ пау, những 


шаһы trên Trời cũng đều ngưng-nghỉ mà roi 


xuống đụng-chạm vào nhau và có lẽ cả Vũ-trụ. 
này đều bị tiêu- diệt. Y cầu sau nhu thể nhưng bao- 
hàm một Ý-nghĩa xâu-xa -vô-cùng mà “Phánh-nhân 
dụng ý để tả rõ sự bao-chứa uẩn 250 thiên-nhiên của 
Kiển Khản mà trong đó đạo Dịch là một Đạo thị 
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Tiết 4. LRK у Еж 33 
E ° До) T 2 8 ° о 
га 27 Б ос {р 48 

so Ж p p= о x T = K. l 
294 


D.A. Thị со Hình-nhĩ- thượng giả vị chỉ 
Đạo, Hinh-nhi-ha giả vị chỉ Khí, hóa nhi tài chi 
vị chi Biến. Thôi nhi hành chi vị chi Thông, Cử 
nhi thế chi, Thiên-hạ chỉ dân vị chỉ Sự nghiệp. 

D.N. Thế cho nên Hình -nhi-Thượng gọi là 
Đạo, Hình nhi-ha gọi là Đồ. Hóa mà may sửa 
gọi là Biến. Đun-đầy mà làm gọi là thông, cử lên 
mà đặt, dân trong Thiên-hạ gọi là Sự-nghiệp. 

B.N.C.H. Âm dwong của quë, hào đều hình ở 
dưới. Lý ау là Đạo vậy. : | 

Nhân sự hóa tự-nhiên, hóa mà may-sửa đó gọi 
là Biền. | 

Biến Thông hai chữ ổ: chương trên dùng nói 
vẻ Tròi, chương này dùng nói ўе Người. 

Trình-Tử nói rằng: Một âm một dương gọi là 


Đạo, âm dương cũng hình ở dưới, duy chỉ nói « Tài» 
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| тау sira mà dược trên dưới thật là phân-minh. Hoặc 
giả lầy cõi Thanh-hư làm Thiên-Đạo Đại-nhất mà 
dai nói đến đồ-dùng thì không phẩi Юго vậy. 


= 


Ho Trương nói rằng : Hình-nhi- Thượng nghĩa 
là không vi hình thể cho nên gọi là Đạo. : 

Hình-nhi-hạ là có hình thể cho nên gọi là do- 

| Chu-Tü nói rằng: Đạo là Đạo-lý, Ðo là hình- 
"tích, đồ cũng là Đạo (vật át có phép-tắc), Đạo cũng 
là Đồ. (Đạo tức là cái lý ê trong đồ) có sự phân-biệt 
nhau mà không xa nhau. Tar hành, Tha chỉ là may 
sửa, thi-hành dāt để cái Đạo ấy. Thánh-nhân nhân 
sự tự-nhiên ày hóa mà may sửa, chë ai thành biển, 
(nhân sự hóa tự-nhiên mà sửa chë nó). 

Đun-dẩy mà thóng < hành không sự! cản-trở vi 
cé ïy cứ lên mà đặt đẩy gọi là sự-nghiệp, nhân tiện 
dinh sự Cát Hung của Thiên-hạ, thành sự cò- gắng 
của Thiển- hạ. Hóa mà may-sửa là phương-tiện phán 
thứ-bậc đầu tiên ở dưới. Diy mà đi là phương- 
- tiện thấy ở: việc như: lệ thường đòi Nghiều phần 

Mệnh, đời Phục-Hi hòa hứa, nhiều việc tiên thể hóa 
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mà may sửa đến chỗ -kính thụ cái thời của người, tiện 
thể dun-dåy mà thi-hành.. 

Họ Dương nói rằng: Đây là một tiẾt nói về 
“Thể Dụng của Đạo Dịch. Thể nào gọi là Th: là Đạo, 
à Đồ-dùng, thể vậy. Thể nào gọi là Dung ? là Biển, 
à Thông, là Sự-nghiệp, thë vậy. | 


ət = 


Họ Hồ nói rằng: Hình nghĩa là động mà có 
- lúc có thể hiện ra được. Từ đây trở lên thì không có 
Thể cho nên gọi là Đạo tức là ó: lời văn trên gọi là 
Dịch. Từ đây trở xuống thì có Thể, nên gọi là Đôö-dùng 
tức ở lời văn trên gọi là cái vạch chăn lẻ của Kiền Khên. 
Một lý mà thần khí là hai mà hóa. Thánh-nhân 
nhân sự hóa tựynhiên ấy mà sửa chè nó cho nên gọi 


là xê-dịch. . 


Cái lý thì vô-cùng, vạch nó sinh ra cũng vô-cùng. . 


Thánh - nhấn nhân đó sửa chế lầm б vạch trên 
dưới, trong ngoài, sửa chữa để định Thé, thi-hành 
không định Dụng, như sw dịch của Kien đương lúc 
đần dần mà là sự làm ở lúc dán dần, thì sự dần dần 
là Thông. Đương lúc thầy mà thi-hành sự thấy thì sự 
thầy là Thông. | 
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`< là cái ï Nghiệp chưa thành, Nghiép là cái Sự 
көш хет ở Т аё thóng Sự. 


ii 2. А Нә Trương - nói rằng : Бао không dời. đồ vật, - 
Ç. Sợ MA mà & trên, khí cụ кле khác hån hình 


Е. = ; 

Е. Si tuy không phải ở Ngọc, Lua mà Lễ không có. 
5, thể lấy sự ròng không. Nhac tuy không phải ở chuồng 
БР _ “trồng mà Nhạc không thể & chỗ hình thể có cái gốc 
: с “ mà làm nó đón lên, Š nơi Giáp- binh tật nhờ: 
a 4 тої gây: 


сечи gốc © о dương r нз ut ы 


8. ЕЕ: б. пеп “bình mà là са! D. è trên, Uaa - Đà 

sẽ — sau li S dưới cái hình 2 ấy, ӨЗ được Đạo ấy mà không 
. cho tiến Thánh-nhân ngộ đạo Dịch ở Tim, tó rõ 
24 < К: ở Tính. Ở tại Đạo không bị chìm-đắm trong 
с:  Khéng-hu, ó ở: tại Đồ vật mà không theo cái Ao- 


hữu-vi vậy. 
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LỜILBÀN: Trong Trời đất thì trên Trời có 
“Tượng, dưới đất thành hình. Có tượng trên cõi vó-vi, 
có hinh trong cõi hữu-vi. Cho nên tượng ở trên lrời 
gọi là Đạo là những nguyên-hình trong сої vồ-hình, 
hay là những hình đổi với những người thầu-thị có 
thể nhìn thầy rõ-rầằng cõi vô-vi. Cái hình trong сбї 
vó-vi ở trên Trời gọi là Đạo là cái vi- thủy so- 
khai để thành hình - ảnh trong cõi hữu - vi, là cái 
nguyễn-nhần của hình thể, hay là con đường bát đầu - 
của hình thể. Cái Đạo & dây là cái nguyên - hình 
của thể-chất, hợp lại thành hình trong cối vó-vi trước 
khi thành thể-chất, nên gọi là Đạo. Cũng nbw 
người ta trước khi lầm ra cái gì thì phải suy -nghi 





tưởng-tượng ra vật đó rồi mới làm. Cái hình ở trên 
cõi trên tức cũng hư là su < thành ý > cái Y 
tưởng thành-thực của côi trên tả con đường dën chỗ 
thể-chầt tượng đúng với cái ý-tưởng ау vậy. 
Một khi cái tượng ở: trên thành được hình thể 
& dưới cõi đất, cõi hữu-vi này thì cái hình đó thành 
га khí-cu đồ dùng đổi với ngũ-quan của người thì sự 
thành hình ảnh có thể cắn-nhấc được, và có thể dùng 
được, nói cất hình ở cối đất này là những đồ dùng 


của muốn vật. M yt khi đã có hình - chất, thì cõi 
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o muốn may "thành — phái. cất vải, ‚тй 
tả за сели thi tim узі “sŠ së sim iadh 


i С có nghi. là dạn đỡ cài ло са cải kia т. 
А, а sự! cái nọ đổi với ў kia mới 


iễn - hóa Có sự thông - suết trong sự hành- 
+ tő dóng thì có biến có biển mó có sự hóa thành 
ghiệp của người trong Thiên hạ. Có động có 
ôn g-suốt thì Thiên-hạ mới có công-việc, có công-việc 


i dën những sự - nghiệp của nhân - dân, nhu không 
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có công-việc, ït không có sự thóng-suót mà cả Thiên- 
Һа đều nghỉ-ngơi thì có sự bề-tắc có thể đưa Thiên- 
hạ đền chỗ diệt-vong. Мн Thiên-hạ sông trong 
vòng yên-tĩnh nghỉ-ngo+i chắc cõi Sinh-tồn này phải 
tiêu-điệt mà nlu cả quả địa-cầu yên-tĩnh bắt-động thì 
át cả cái Thái dương-hệ này đều bị suy-sụp và tan-vỡ- 
vậy. Hóa cho nên Phu-Tù néi rằng: « Trời có nói р} 
đầu mà vẫn có sự vận-chưyển của bốn mùa... (trên 
đã nói). 

Như vậy tức là trong sự im-lắng vẫn có sự 
hành- động thiêng-liềng mà người đời không cẩm thấy 
Nói cho rộng ra ta đừng tưởng một khi vật chết 
là nghỉ-ngơ: đâu. Chết di tức là có sự biển - đối 
mà chỉ cái hình-thể của vật bị tan-rữa thay-đối thôi, 
những tế-bào, những nguyên-tử vẫn hành-động trong 
sự im-lặng của cái thân-xác chết ấy, để đi đến sự 
biển-hóa tuyệt-đổi của thể-chất. Hóa cho nên vật sống 
ЗЕ có công-việc thích-hợp với giống loài của nó để 
tu-đức sửa nghiệp (Chết đi thì cái thể-chật của nó 
cũng vấn hành động theo những công-việc riêng 
và cũng để tu cái nghiệp của nó tan-rữa và những 


nguyên-tứ bi tan-rã đu được: mệnh-lệnh mái của 
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E at mang đến để thi hành những công-tác đã định 
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D. A. Thị cố phù tượng, Thárh-nhàn hữu 
di hiện Thiên-hạ chỉ trách, nhi nghi chư hình 
dung, Tượng kỳ vật nghi, thị сб vị chỉ tượng, 
Thánh-nhân hữu d? hiện “Thiên-hạ chỉ động 
nhi quan kỷ hội thông, di hành kỳ Điền-lễ. 
Hë tür yên dí đoán kỳ cát hung, thị cố vi chi 
hào, 

Cuc Thiên-hạ chi trách già tön hó Quái, 
cö Thiên-ha chỉ động già tồn hö Tü, hóa 
nhi tài chi tần hồ Bišn, thôi nhi hành chi 
tồn hồ Thông. Thần nhỉ minh chi tồn hö ky ` 
nhân ; mặc nhi thành chỉ bất ngôn nhi Tín tón 
hó Đúc-hạnh. 

D.N. Thế cho nên, Ôi! Tượng ! Thánh- 
nhân coi đó đề làm hiền-hiện cái nghĩa xâu-xa của 
Thiên-hạ mà so-sánh các hình-dung, tượng các. 
vật nên chăng, cho nên gọi là lượng. 

Thánh- nhé a c i đó đề làm hiền-hiện cái động 
của 'Thiên-hạ mì xét sự hội-thông đề thi-hành 
Điền-lễ. 

Hệ-từ là đề doán cát hung, thế cho nên 
gọi là Hào (1). 
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` mê xâu-xa tệt-cực của Thiên-hạ là 

tön- ở Quê. Khua cái động của Thiên-hạ là 

= ва. 2008 ở Tê Từ (2). Hóa cho nên chế-hóa là tôn- 
Оше sự Điến, Đun-đầy mà thi-hành là tồn-tại ở sự 

_ thông suốt. Thiêng liêng mà sáng là tön-tạiở 
người ấy, lưm-lăng mà thành nó không nói mà 

| 9 là tồn tại ở Đức-hạnh (3). 

© BNGCH. (i) Đầy nói ra một cách cẩn- 

= _ trọng để khối đầu cho cái văn & dưới. 

s (2) Qul Tượng, Từ là Hào. 

(з) Quê hào sổ-di biển-thông là & người. Cái 
 thiêng-liêng của người sõ-di tổ-rõ được là ở Đức, 
LỜI-BÀN : “Tiên đây Thánh-nhân đối sự công- 
Я dụng của Tượng, Hào, Hệ-từ và tắt cả gồm trong 
Е Еос hạnh Cửa người. 


Liy Tượng để làm hiển-hện cái nghĩa xâu-xa 













3 — của Thiên-hạ, và so-sánh các hình-dung để tượng 
Ñ — sắc vật nên chăng. lượng tức là cái tương-tự của 
ў hinh, như hồn đổi với xác, bóng đổi với hình. 
_ Tượng là để so-sánh một cách rộng-rãai các hình 
E уа! trong cõi hữu-hình Cho nên lấy Tượng để làm. 
_ Miễn hiện cái nghĩa xâu-xa uyên-thâm của sự vật để 
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tổ rõ cái động của Thièn-ha. RS được cái động 
của Thiên-ha để biết dược sự tu-ho:p hay tan-lìa, 
sự thông -suốt hay bí-tắc. БВ được cái nghĩa 
xâu-xa, cái động tĩnh của sự vật, tức là có 
sự hiểu - biết tuyệt dối hay là « Chỉ Tri >x. < Chí 
Tri» là do & su Cách-vật mà ra, do Š: sự thông- 
suốt sự: vật. Thông-suết được các vật ít thấy го sự 
hội -thông của nó. Sự nên chăng của từng loại, sự 
wa- thích ham-chuộng của từng loại hay là những 
thuần-phong mỹ-tục của từng giống. Sự biết có 
thể bao- gòm được cå thể- chất, tỉnh-thần và 
tâm-lý của vật thì có thể thihành điển -lễ một cách 
dễ-dàng. B; 6-1 tức là cái Phép thường của muôn 
vật, là những qui-cù thco lẽ thường, theo khuôn- 
phép của từng loài, tèng giống, уі-ац như người 
Á Đông để tang thì mặc quần-áo trắng mà người 
Âu - Tây thì để báng đen. Sự den trắng khác 
nhau một cách rõ - ràng. Như vậy thì thấy cái 
Điển-lễ của người cũng khác nhau, tùy theo giống 
nữa là đồi với vật. Cho nên muốn thi-hành điển-Hễ 
trong Thiên-hạ, ắt phải biểu cái động của Thiên-hạ 
và xem-xét nghiên-cứu cho tường sự hội-thông của 


nó vậy. 
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— Những sự nghiên-eứ‹u nghiệm-~-xét dó cần "phải 
"biên К chức để lại mà buộc những nhời đó vào quái hào để 
2 sự cát hung nên chăng cho Thiên-hą. Mỗi hào một 
¡ khác nhau và cả anh-hưởng cũng khác nhau. Thể 
ЕС" > nën gọi là hào, tức là tùng chỗ khác nhau mà ë đó - 
3 оюк những nhài của Thánh-nhân di lại để đoán 
_ cất hung. 


[4 


Жу Như vậy cái nghĩa xâu- xa của Thiên-hạ không 
e; 4 ыы có sách nào nói hết ý-nghĩa duoc, và không có 
s đủ nhời để bậclộ làm tổ-rõ cái nghĩa được, 

hu g duy chỉ có thể lấy quë thì mới có thể tôn- 


4 ыг được cái nghĩa xâu-xa của Thiên-hạ vậy. 


u 
- 


3 A үе huy-động trong Thiên -ha có thể vang dậy lên 
2 ос là б nhời nói. NÓ udi tức là ñ một liên-lạc- 
ị ма. = шь vô-thể ở {тёп cõi hữu-hình để vån- 
'chuy n CẢI ý-tưởng của người và vật, để tả và 
б -b4 sự huy-động trong “Thiên-hạ. 

Trong Thiên-ha lúc nào phút nào giây nào 
t có sự di-dich biển-hóa luôn luôn, người hôm 
_qua báu hôm nay tuy mới trông khana khác nhung 
— nếu ta có cái máy do tỉ mi thì thấy đã lớn hơn lên 
_ một. tí, mà mắt thường ki xông có thể nhận xét được. 
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Trong sự hóa đó ắt có sự chë-tao để thành 
một trạng-thái. thứ hai, khác với trạng-thái thứ nhất, 
không ít thì nhiều. Như vậy tức là biển. Hóa mà 
sửa chế tức là tôn-tat su biển. Dun-dšy vật mà 
có thé thi-hành được thì không có sự cẳn-trổở mới 
thi-hành được. Pun - đẩy mà không có sự ngăn-cẩn 
tức có sự thông-suỏt, nên mới tổn-tại được sự 
Hội-thông. 

Phầm người ta có trí tuệ thiếng-liêng, có thể 
tổ rõ thông-suốt được muôn vật, tức là cách- vật 
tó rõ được đến Đao-lý, cái Đức của minh và của Trời, 
nhờ & trí-tuệ thân- linh mới có sw tỏn-tại được 
loài người. Người là một vật yèu-ớt như сау 
зау biết suy #nghi, nều người ta không có cái trí-tuệ 
thiêng-liêng lầm lợi-khí để chớ: che cho mình át là 
người chỉ là một соп vật råt ươn-hèn, không bằng 
con mèo có những vuốt sắc lại nhanh - nhẹn, không 
bằng con chó có những nanh nhọn để giữ mình, 
không bằng con nhím có những cái lông nhọn cứng, 
một khi lầm-nguy thì dựng đứng lên, cho nên giống 
người có thé tỏn-tại dën ngày nay được là nhờ: cái 


Т-ға thiêng-lệng vậy. 
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s Im lặng mà thành, im lặng mà tỉa. Đây tức như 















ү Тт có nói gì đầu mà bao nuôi cả Vũ- trụ. cả 
СА våt, Đất có nói gì dầu mà vån mang chổ са 
vi vật, lầm việc một cách tm-lắng mà không ta- 
— thần, lầm loi cho Thiên-hạ mà không kể ơn, như vậy 


may 


Te 28 nói : nước là chất gia Đạo nhất nuôi muôn 


ЕТ ` ở chế thấu chó mà người ta chê- R 
— như không-khí vô-hình nuôi muôn vật và cũng không 
thà y kể ơn và thị ân thổ nên trong cõi уо và hiru- 
3 а nước và khí lrèi là hai chất ở gån Đạo mà có 
z e tön-tai được cái Đức hạnh của Tới đất barba 
Su cho vậy, mà Đạo là tượng Đúc là hình, như bóng 
| уб hinh, ì những cái hanh đó nền có su" im- 


А 


lng, “êm nói mà có sự tim ở sự thành- thực và 
ке được cài lợi cho Гыёһ-Һа. Cho nën đã gần 
< Đạo št có thể tón-tai cái Đức-hạnh vậy. 
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НЁ TÜ HA-TRUYÉN 


CHƯƠNG THE NHAT 


Chương này nói về sự Cát Hung của Quái-Hào, 
công-nghiệp của Гао-һба. 


а 


Per ka М žl- RA |. ° # Ë + d 
5 ° É] уй • TEE: 


> o l 

D. A. Bát-quái thành liệt, Tượng tại kỳ 
trung hý, nhân nhi trọng chi, Hào tại kỳ trung hỹ. 

D. N. Tám quẻ thành lệ (:), Tượng (2) tại 
trong ау, nhân làm gấp lên (3), Hào (4) tại 
trong ấy vậy. 

B.N.C.H. Thành liệt nghĩa là các loại của 
Kiền +, Бом 2, Ly 3; Chla 4; Pan c; Khim 6, 
Cần 7, Khôn 8. 





(1) Từ Кїёп í đến Khản 8. (2) Hiah thề của guè. (3) 64 què. 
(3) Què có Ó hào. 
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Tượng là cái hình thể của que. 

ТИМ Nhân nhi trọng chi nghĩa là nhân một que mà 

= lấy 8 que lần-lượt thêm vào làm 64 quê. 

| Hào là 6 hào, nhiều xì mỗi que có 6 hào vậy. 
LÕI- BÀN : Khi Bát- quái đã sinh ra và đã 

thành bằng vạch và tượng ở trong đó, nhân 


ở 8 qué mà то: một quë nhàn lên với 8 quë nữa 


w. 


w. `. 
` (c6. xe 


q W 


ˆ” 


tức là 8 lần § dược 64 quẻ và. mỗi một que lại có 6 hào 
tức là thành 384 hào, бү “ hào та ta có thë bišt 
được Cát Hung. 
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= Trong Kính Dzyan & Thi-tit VI Т 3 


cũng nói vé sự thành - tựu bằng cách tổ - chức 


„2 
ье. = Жү 
= 


Т 

- «Ии 

И, 

TOR 
а 


я cài nhàn sò cứa 7 vật thể toát-yếu vi-thủy, trong Kinh 
` E Dzyan chỉ ké có 7 thé спа, vì cái thứ 8 là 
Е. tượng của mặt lrời, là cái nhân mà chung-quanh - 
các Hành -tinh soay. Theo Kinh Dịch thì lấy 8 
quê tức là 8 thể cốt-yều đầu tiên mà 8 thể đó đều 
phải động mà sinh sinh hóa hóa, như Thái-dương- 
hệ có mặt Trời lầm cái trung-tầm-điểm, hay 





theo tiếng An-dó là Laya, tuy đổi với cái Cơ~quan 
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riéng của nó thì hình như không động nhưng đối véi 
сї Vũ-trụ thì Thái-dương-hệ đều động, cho 
nên theo Á-đông có lý huyền-ão và xâu-xa hơn. 
Theo những thuyết của Kinh Dzyan thì cái thể thứ 8 
không nói đến mà để riêng ra. Vì ví nhu là Chúa-të 
của Thái-dwong-hê, và đổi với Thái-dương-hệ, thi 
mặt Trời ở chính giữa mà hình như không động, 
nhưng đạo Dịch lại lầy một ý rộng-rãi hơn, là lấy cả 
cái Thái-dương-hệ đổi véi các thë-hê khác ở toàn 
Vũ-trụ, nên точ có sự biển hóa của 8 quë, vì 
những ly do {y tôi mới phải biện-bạch rõ-ràng, vì lẽ gì 
mà Kinh Dzyan tuy có 8 thể mà thường chỉ nói 
đến sw biển-hóa của 7 thể thôi уау. 

‹ Вау vật thể trước hết, một cái động; bẩn: cát 
ẩn-nấu, 4 cái sinh ra, 3 cái ản-náu. Bòn và những 
phần chưa phát lô, Hai và một nữa ẩn-nấu; Sáu buộc 
phải dộng một bị-thải về một bên, sau cùng bấy cái 
bánh xe nhỏ soay môi một cài lại sinh ra cái khác >, 
như vậy tức là nhận ở những cái thể lầm nguyên-nhân 


mà tám quê tượng hình mỗi một cái lại sinh по" ra mãi 


mãi, trong khi sinh ra thì mỗi một thể trong một 


quê đó đều có cả 8 дис rung-động & trong để biến-hóa, 


như thể tổ rõ bắt-cứ một vật nào nhỏ hay lớn đều 
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_ có c cái 1 Thiên -địa run edine ë & trong. Theo Leitznipz : 


`. оа tức là một đơn-tử gọi là “Tiểu thiển- 


— з, nên trong dó gồm cå các thể của cái Tiêu- 






thiên-dia, nên môi một cái biển trong sự hóa át 


_ gồm có cả cái -EFiễu-thiên-địa ở trong cho nën vì lẽ đó 


_ mà môi một qué đều. исим với cả 8 qué để thành 8 
ач mới. Tức là 8 quë mới do ở sự trà-chôn © 
_ trong, ví-dụ như kê Кг = = có ba vạch và nều 
VỀ 3 đem qué Kiền chón với 8 quë thì Kiên véi Kiền là quë 
298 і m với 8 quê h que liên thành những qué như 








Кё” = Эол J Quyết 
1 =. K \ 2 
Đạ-Hữu == Chấn | Đạ.Tg. 

г. = Đố БИКЕ ү Гер; 

Tiểu Súc — КЫ | Nhu 
§ meua. va 

Đại-Súc == Khön / Thái 


Xem như vậy thi que liên làm nguyên-nhân 
“tức là gốc của 8 qué kë trên, theo phương Đồng và 
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theo sự thičt-dung của muôn loài thì gốc rễ & 
dưới cho nên qué liền б- dưới và những qué 
hợp ở: trên, một Кы 8 qué đã thành hàng lỗi 
thì có sự tượng-hình ở trong đó vậy. ў 

Và nhàn có những qué ấy mà có sự nhàn lên 
để làm ra nhiều, cho nên 8 quế thành ra 64 quê, mà 
trong môi qnẻ dëu có 6 hào, để giải quyết sự 
cát hung bằng những nhời từ buộc vào mỗi hào, 
sự nhân то: quê không phải là không có y-nghia, 
trong môi quë có © trong cả một Tiểu-thiên-địa 
vận-chuyển ő trong và môi một qué đã thành tức 
là có sáu hào, tượng-trưng cho tắt cả những sự 
ảnh-hưởng của người và vật, vi lẽ đó tóm-thâu са 


sự huyền-ảo linh-diệu ó: trong vậy. 


Ti: 2. M) 4H J & # X + 
£ ° Ж ưu ° é & X. 
kiến ° | | 


D. A. Cương nhu tương thôi, biến tại kỳ 
trung hy, Hệ-từ yên nhi mệnh chi. động tại kỳ 
trung hy. 
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| nghi 
+ З > lân nhau nghĩa là có sự" đồng của cả im dwong cùng 
= động do dÉ št có sự biển thành một vật thứ ba, 
đa hay là cái kšt-quả về sự đun-đẩy của hai thể cứng 
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BN. Cúng mềm dun-däy nhau, biến ở 
с trong. ау vậy, Heit 4 ау đề khiến nó, động ở 
_ trong š ấy vậy. 


B.N.C.H. Cứng mềm đưn-đẩy nhau mà sự 
_ biến của hào qua lại giao nhau lšn-lón, không gì 
Е thấy. Thánh nhân nhân cái đó mà lầy nhòi 
“buộc vào (Hệ-từ) để КЫЙА cát hung thì nhời chiếm 
đà cái tượng của hào 3“ chỗ dáng động, cũng không ra 


ngoài chó này vậy. 


LÔI- ВАМ: 
_ này, muôn vật đều động không giây phút nào ngừng- 


Trong сб. hữu-hình, сб! sinh-tồn 


do cái lý âm dương giao-hòa nhau dun- dây. 


Ví như hai Bo: điện âm và dương khi nó. 
hòa nhau gặp nhau dun-diy lần nhau mà đèn điệa có 


м chiy, quạt điện có thể quay. Như vậy tổ rõ là 


ат, 


trong sự dun-đẩy lần nhau của âm dương thì có sự 
_ biến đổi ở trong để thành một vật thứ ba. 
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Nhòi của Thánh- nhẫn buộc với các hào để 
khiển người chiếm ео tức là những nhời Thánh-nhân 
đã kinh-nghiệm buộc vào với quái hào để lầm rõ 
những sự cát hung cho người ta © trong Hë tü có | 
ăn sự động. Vi khi xem bói ất phải coi nhời chiếm 
và theo nhời chiềm để xu cát ty hung theo nhời 
rắn-dậy của Thánh-nhân di lại tức là có sự động 
ở: trong. - | 

Đầy là Thánh -nhân nói đến sự biển trong đời 
là ở: sự cứng mềm đun - đẩy nhau và sự động ở 
trong Hệ từ là vì khi chiếm quë ír phái thi-hành 
cái mệnh của Thánh-nhần di lạ nên gọi là động 


А. 
= vay. 


Tiết 3. si và đệ AA ° ` 2k: =P 
# A w. ° | 

D. A. Cát hung hối lẫn giả, sinh hồ động 
giả да. 

D.N. Tết xấu hốihận lầm - 161 nghĩa là 


sinh ở sự động vậy. 
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“nh N. c. H Cát hung hối lần đều là chỗ khiển 
| L. a nhời Từ уду. 


тем R At. 
aay 





; hưng át nhàn cài dòng của а hào mà sau 


9 к hào tổ rõ sự cát hung hồi-lần, mà những 
5 ự tốt хаи hỏi-hận lầm-lẫn đó là dø ở sự đồng mà 
T mà sự dông là do ở cái tầm của соп người theo 


Я сй mệnh-lệnh của cái trí-tuệ phát-huy ra Phàm ở 


Е sự giao-thiệp với dời được, ai từ nhỏ đền lớn 
_ м Чеп già, tù cái cây có cho dễnmuông thú đều 


"có sự _ giao-dịch với nhau theo nhiều phương- 


10- Một là phi có sự giao-dich thay-dôi theo đẳng 
Оюн Đó là sự giao-dich tiëp-súc trực-tiếp. Như 
2 gười giao-dịch v éi người, buôn- bán véi nhau, nuôi- 
Số. Ẩng nhau, dậy-hảo nhau, 

No 20- Hai là có sự giao-dịch trực-tiẾp vớt: những 
l К. i khác. Như người dùng ngưa để cưỡi, dùng trâu 
"28 để cầy dùng chó để giữ nhà, dùng cây cổ để ăn, 
N чүп . 3 những sự giao-dịch ấy ắt có Thời động mà trong 
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>, LỜI -BÀN: Xem nhời Chiếu thì thầy ahot 


Е Г 5i người ta dâu có thể sống riêng một mình không 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 
sw huy-động thi-hành để có sự giao-dich đó ắt có 


nhiều sự xảy ra cho người động có khi tốt, có khi 


хаш, có khi hồi-hãn, có khi lầm-lỗi, những cái đó 


theo sự hành-động của người mà có thể hiển-hiện ra 
được. Tày theo từng -trường-hợp từng người, từng 
nơi chòn, từng thời-gian có sự hành-động đó để có 
thể có kët-quå đó, xấu, tốt, hối, lần là do một nguyên- 
nhân, là cái quả của nhưng nguyên-nhân đã reo-rắc 
từ: lâu, tùy thời, tùy chỏ, mà có thể phất ra được theo 
sự“ hành-động của người và vật. Cho nên có động 
thì các nhân mới thành quả, cát cất hung hồi lân mới 


л Ë z л Al А. 
sinh та do st động ау vay. 


D. А. Cương nhu già, lập bản già dã, biến- 
thông giả, thú thời giả đã. 

D.N. Cứng-mềm ấy là lập gốc vậy. Biến- 
thông ấy là hướng theo thời vậy. 

B.N.CH. Мо cứng một mềm, các thú: có định 


ngôi, từ cát này đền cái kia biển để theo thi. 
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Е: Phu- Tả nói rằng : Một cứng môt mem nghia 
ЕЧ сат chất của âm dương không thể định được cái 
с Э hé trong sự" di-dịch, nều cứng biển ra mềm, mềm hóa ra 


__ cứng, đó là nhân cái dung của SỰ biền-thông. 












Ho Hồ nói tăng : Quê có thời của quẻ, hào có 

F. 1 của hào. Гар hin (gốc) nghĩa là Đạo thường 
của Trời-đất, 

Thú thòi : là sự thông nghĩa xưa và nay. 


| ГОТВАМ : Phàm muôn vật trên сої sinh-tón 
này đều bắt đầu do sự cầu-hợp của âm dương. 
ты ат thì mềm, dương thì cứng cho nền có 
| зш pao bes ат đương vi thúy tức là tạo-lập, dựng. 
tái gốc rẻ của vật. ]Nếu ta lấy về phương - diện 
4 Е 2 mà nói thì tù con trùng nhỏ vô-tri vô- 
2 х с cho dën người là vật linh nhất trong muôn vật 
` “thì ta thấy mọi vật cùng theo một luật-định âm dương 
С gio-hợp hay là cái, đực giao-cầu nhau tức là để dựng 
| š 24 ей gốc của những đứa con sau này, có cái gốc để duy- 
С tr sự" sinh - dục của muôn loài, ngwi ta có su giao- 
= hòa âm dương cứng тёп dun - đẩy trà-sát nhau ắtcó 
su biển-thông, biển-thông là để hướng theo thời vậy. 
“Như con người ta từ lúc hãy còn là một bào-thai vô- 
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/ 
hình vô-ảnh ó trong bụng mẹ, nhờ: tấm thể gốc giac- 
hợp của âm dương cầu thành thì bắt đầu có sự động, 
động để biển-thông. Tức là cái bào-thai đó lớn dần дап 
lên theo thòi-gian. Sự: biển - thông cửa muôn loài phải 
tương-đổi với thời-gian đã dinh. như cái bo tha theo 
bản-thöng-kê của Dác-sỹ: Cái bào-thai trong bụng mẹ 
phải một thời kỳ 126 ngày hay 18 tuần 7 ngày mới 
động mạnh được. Và phải trải qua 210 ngày hay là 
3o tuần thì có thể sông được và đền 280 ngày 
thì mới có thể sanh duro::, xem như vậy thì sự biển- 
thông của con người từ lúc còn là bào- thai 
cũng phẩi hướng theo thời-gian rồi sau khi sinh ra 
lón dần dần lên mà người ta đặt ra tuổi theo từng 
năm để đo së tương-đổi cái thân-xác người với thời~ 
gian. Nêu ta nói người zo tuổi thì ta không cần 
thầy người đó mà biết là kẻ đương thì cường- 
tràng của thiểu niên, người 4o là đứng tuổi người 
бо thì ta së thấy tóc bạc răng long vân vân, như 
vậy người ta từ lúc còn là cái nguyền-tứ vô-hình 
trong bụng mẹ đến lúc già nua tuổi tác đầu bạc răng 
long át phải trải qua ít nhất là một thời kỳ 6, 7o 
năm, trong thời gian đó št phải trải qua bao nhiêu 
biển-đổi mà những sự biển đổi phải thông-suốt thì 
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г. = 


i lâu- dài được. Cho nên trong đời người ta 
hy - muốn vật sự biển-thôn g đều phải tư ng-dõi với 
78" t] hời-gian. Đây Thánh-nhân tổ-rõ cho ta hiểu là sự 
o hi ën-thông trong Tròi-dåt ít phải có sự anh-hu'ë ‘Опе 
А. ча thòi-gian Fay trái lại ta có thể nó i là. Thèi- 
ë _ gian có tắt nhiều ảnh-hưởng cho sự Ра 7 đối với 
ў loài vàt, dó là một định-lý can-thiết của đạo Dịch vậy. 

| Ta có thể đặt cái định-lý ấy như sau này : 


` Sự biën-thông của sự vật đều theo sự 
si b biến-chuyền của thời-gian, 


tán зї ° Я Hộ. sự +, ° 


D. A. Cát hung giả. trinh thắng giả dã. 
E D. N. Cát hung 3y là sự chính-bền thắng 
K B N. C.H: Trinh 3 chinhdinh, B thường vậy. 


| Xã Sự cắt hung trong Thiên-hạ thường twong tháng 
E Vige trong Thiên-ha không cát thì hung, không 
| hung thì cát, thường hơn thua nhau mà Đông: thôi. 
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LOT-BAN: Nói đến cát hung tức là hai 
cái kềt-quả tiĉu-cwc của muôn sự“ vật mà phầm người 
đời ai cũng muốn theo cái tốt mà tránh cái хаи 
thôi vậy. Đây là một cái lý đương-nhiên của nhân- 
sinh triểt-lý, ai không muốn sang- giàu phú-quí, từ chò 
bần - hàn khó - nhọc cho dën bậc Vương - giả cũng 
chỉ có một nguyện-vọng cầu lấy cát hay cái tốt, cái 
giàu - sang phú - quí hơn lên. Đó là một cái tính 
thường của Nhân -loại Và sự muốn của người 
đời như cái thùng không дау, cầu đã được lại cầu 
thêm mãi mãi do cái lòng tham cái dục-vọng mà ra, 
Nhưng bậc Thánh-nhân CQuân-tử thì lại có một lý- 
tưởng khác hẳn với người thường, cho nên Đức 
Phu- Га nói rằng : 

Giàu và sang đó là sở thích của người, 
không lấy Đạo mà được thì ta không làm vậy. 
Nghèo và hèn đó là cái chế ghét của người 
không lẫy Đạo mà được thì ta không bỏ vậy >. 

« [ú viết: Phú dữ quý thí nhân chỉ sở dục Ча, 
bit дт kỳ Đạo đắc chi, bất sứ. đã. Bän dữ tiện thi nhân 
chỉ số ó đã, bắt dĩ kỳ Đạo đắc chỉ bất khử dã >. 

Như vậy tó rõ đổi với bậc Quán - tử: và 


Thánh-nhân sw phú-quý cũng như bần-tiện không phải 
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е. Е г thì không làm cho nên su Cáthung tức cũng 
x 5и phú-quy ban-tién khóng phài Đạo thì cho 
š 2 сб sự. töt-đẹp dën đầu opro Quân-tứ cũng không 
© màng đến, bao giờ: cũng: giữ được cái đức chính-dính 
EA en = bỉ kiên - cò không chếch - lệch không tư riêng, 
im-lšáng mà đợi mệnh Trời. Như vậy thì sự Сағ 


е 9 đều knông có, những sự ảnh-hưởng xâu-xa như 
Er, cái Đức đổi với moi người vậy, cho nên ta thường nói : 


«Đức năng thắng sð, cái Đức có thể thắng được Số» 
_ cũng như dày nói cái đức Trinh-bën của người có thể 
L: ng được sự Сағ hung, Cát hung tức là hai cải ảnh- 


i g- ch Hình 


x hưởng tiều-cực của muôn sự vật. Nhưng bậc Quản-tử 
_ bậc Thánh-nhân, bậc Әао-зӱ dắc-đạo coi sự Cát-hung 
— nhự nhau đều không có ảnh-hưởng dën tính-thần Бао- 


=- Tu: 


а е. Su Cát-hung chỉ do sự biển-động mà sinh ra chỉ là 


re] 


3 - những cái quả của những tiền- oan nghiệp - chướng 
ШҮП, 
>. Е kiếp trước cho nên Alcyone (Krislnamurti) 


: € Nšu ta bi đau thương húy-hoai thì chỉ cái thân- 


g с. ta chiu và nhận lấy, và đó là những cái để gọt 
“bê hay trả những cái nợ trên-kiếp vậy >. Hóa cho nên 


“có cái Đức sáng-láng thì có thể sóng ở trên cõi hữu- 
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vi hữu-hình mà trong dó sự Cát hung là những kết- 


quả của những cái nguyên-nhần trước vậy. 


A x | ak 

тєє. X 02111 ° Д 
w o Н J 2 o AIRA to 
ATED HÀ — tu 5 

D. A. Thiên-địa chỉ Đạo, trinh quán giả 
dã, Nhật Nguyệt chi Đạo, trình minh giả då. 
Thiên-hạ chi động, trinh phù nhất giả đã. 

D. N. Đạo Trời đất là sự ngấm xem chính- 
bền vậy. Đạo mặt Trời mặt Trăng là đức Sång 
chính-bềa vậy. Cái động của Thiên-ha là cái 
Một chính-hền vậy. | 

B.N.C.H. Quán là bão cho vậy. Cái động của 
Thiên - hạ thì vồ-cùng, thuận lý thì tốt, nghịch lý 
thì xấu, cái chó chính-đính ау thường cũng ở то 


lý mà thói vậy. 


LỜI-BÀN: Chữ quán theo bản-nghĩa của Chu- 
Hi nói: < Quán ihi Ja » 
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Thi nghĩa là bdo cho tức là quán cho, quán có 





< là bảo cho vậy, theo toàn nghĩa câu trên là 
—« Đạo của Tài địc зу là bảo cho đức chính-bền уау», 

| К nghĩa như vậy thì cũng thông lắm nhưng chữ quán 
Я - cồn. có nghĩa là: yên-dịnh rôi xét thầu chân tâm, như: 
: _ kinh Dịch có câu: «quán ngã sinh vô cữu»,ngh7a 


B xét thấu cái nghĩa-vụ của đời ta mới không 
"mắc vào 151-151. Chữ quán có nghĩa là xét thầu, 


Nếu Шу nghĩa như Chu-Hi, Quán là bảo cho, 
+ E _ nghĩa tuy thông nhưng cái đức Trinklà một cá; dec 

“có: thë teo-rắc những tình-cảm thóng-dat không có 
“thể có cái ý-nghĩa dậy bảo cho người được: Thứ 
б nhất lại bảo cho người cắt đạo Tròiddt, một cái gì 
“huyền-bí chỉ có thể lấy tầm-truyền mè soi xét được - 
chứ không có thể dậy-bảo được. Cho nên nhờ có 
cái đức chính-đính bền-bí, người ta có thể ngắm 
xem được cái Đạo của Trời-đất vậy. : 

a- Cái nghĩa ngấm-xem còn bao-hàm cát nghĩa 
_ huyền-bí công-phu bën-bi, siêng-năng © trong mới 
thầu được cải ngàĩa của đạo Tròi- đắt, mà đạo 
` Tri đất là huyềa-bí cao-siêu Vậy tôi dùng 
_nghĩa chữ Quán là ngắm-xem mới đầy-đủ cái giá-trỊ 
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của đức chính-bền và mó-tå đủ cái vè huyền-bí khó- 
khăn và cao-siêu của Trời. Nghĩa Вало cho có vẻ dè- 
dàng quá, tuy đạo Tròi-dåt thì đâu cũng có những 
cải cóc đó lại & trong cõi hư không, hóa cho nên có 
mà không, ån ån hiện hiện phải có một lrí-tuẻ sang- 
suốt than-minh mới nhận thầy, mới xét thấu cái thực- 
trạng của đạo Trời-đất được Cho nên cái nghĩa ; Bão 
cho có ý nhẹ-nhàng dẻ-dàng quá. Тї này nhân nói 
dën đức Trinh, cái hiệu - dụng của nó trong phạm- 
vi của lrời-đặt, Thiển-thể và nhân-vật. 

Trên đã nói vé cái đức Trinh đối với đạo Tròi-đất. 

2 - Đối với Đạo mặt Trăng mặt Trời : 
Мағ Гузи tượng Âm. Mät Trời tượng Dương Һау 
theo chữ- Trung-hoa thì Nhật là mặt Trời và Nguyệt là 
mặt lrăng. Mặt Trời và mặt Trăng giao-hòa với nhau 
tức là Ат Dương thành ra sang, như 2 luông-điện 
nóng và nguội gặp nhau thì dèn điện sáng cũng 
nhu: hai chữ Nhật Nguyệt hợp nhau thành chữ Minh 
nghĩa là sáng-tỏ. Nhờ có đức sáng Trinh bën-b; đó là 
cái dạo Nhật Nguyệt, cái nghĩa là có cái Trí-tuệ sáng~ 
suốt của muôn vật như đạo Nhật Nguyệt. Đức 
Trinh là cái đức tự giữ được chính-đính Б-Ы như 
Trời-dất, như mặt Trăng mặt lười vận-chuyển bền-bï 
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mãi mãi. Đã kién-có bền-bỉ và chính-đính thì ắt Trí- 
tuệ có thể sáng-suốt được như mặt Trời mặt Trăng. | 


3 - Sự động của Thiên-hạ là cái Một chính- 
bền vậy, là một cái Đức trong tứ: đức : Nguyên, 
Hành, Lợi, Trinh, gồm tắt cả cái Đức của Kiền Khôn 
Trời đặt ở trong. Đức Trinh tức là một cái Вис của 
4 Đức có thể huy-động su vật trong thiên-hạ. 

Thánh-nhân tổ rõ cho ta biết là trong sự động 
của T hiển-ha muốn cho đến chỏ thành- tựu để tón-tai 
со Sinh- tón hữu-vi này. Trong Trời-đắt méi coi là 
một cõi hết sứ phòn-tạp, hồn-đỏn, nhưng rút удо 
một lý chung trong Dai ®Shất, cho nën biết duy-tri 
cải lý Một ấy mök-cấch chính-đính bën-Pí mà Thánh- 
nhàn тибро ta hay tuy trong cái động của Thiên- 
ha 6 hàng nghìn hàng vạn đường lỗi khác nhau 
25 “nhưng cũng chỉ trở về một mỗi do đạo Thường giao- 
| hợp âm dương dš duy-trì đạo Sinh. Muôn vậy 


đều qui-tụ về cái nguyên-nhân của đạo Sink và sự 


> động của Thién-ha cũng do & dạo Sinh mà ra vậy. 





Thánh-nhân nêu sự cần-thiết đúng mực tộng-rãi 
của đức Trinh, phầm từ vật nhỏ cho đền Tròi-đất 
cá gì cũng phải th:2 cái lý Một лу. На cho nên cái 
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Một ấy chính-bền luôn luôn để làm chuẩn-đích thiêng- - 
liêng cho muôn loài di dën đó để tön-tai giòng 
loài theo Thiến-Ìý. 

Cái đức Trinh đó là cái đức mà Âm và Dương 
đều phải có, tất cả muôn vật trong Vũ-trụ đều phải 
có, thì đạo Trời đắt mới thành mới tổn-tại được. 
Học-giả cũng nên ngắm nhìn đạo Trời- đất xem- 
xét quán - thông cái lý Một Һиуёһ- Ы của Trời - đất. 
Cho nên cái đức Trinh là cái đức tổi-cần cho muôn 
vật. Có tính siêng-năng cản-mản một cách chinh- 
bën thì nước chẩy đá mòn, sát mài mãi cũng thành 
kim nữa là con người. Nếu có đức Trinh thì người 
đời sẽ thành thông-sáng, kë tối-tắm rồi cũng thành 
thông-minh, Cái Tri-tué thân-minh của con người 
cung như: hòn Ngọc, mà «ngoc bắt trác, bắt thành 
khí» < Ngọc không mài -rủa không thành đồ quí », 
nên có đức Trinh bën mài-dũa được Ngọc mà thành 
đồ-dùng át có sự quý-bấu vồ-ngần vậy. 

Đó là cái đức Trinh trong thực-tẺ hữu-hình, 
hữu-vi có thể cho người ta những sự dep-dë зу, Nia 
là cái trí-óc con người một khi đã sing>suðt át có sự hoc- 


hỏi siêng-cần có thể vạch rõ cho người ta con đường 
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Đạo-Lý chính-đại quang-rainh. Ôi 1 đức Tank 15 
cal nguồn-gốc để di đến chô sáng-sủa vinh-quang của 
-Đạo-lý vậy. 


Tist +. + sr) #E а ORA Ж» £ ` о 
K P  œ^~f 5 ° 


D. A. Phù Kiền xác nhiên thị nhân dị hỹ. 

Phù Khôn đồi nhiên thị nhắn giản hy. 

D.N. Ôi ! Kiền xác thực tự nhiên dậy 
người dễ-dàng vậy. 

Ôi! Khôn thuận theo tự-nhiên đậy người 
giản-tiện vậy. | г 

B.N.C.H. Xác nhiên l cái vé mạnh-mẽ. 

Đôi nhiên là cát vè thuận-theo, dó nghĩa là 
ngắm-xét chính-bền (Trinh, quán giả) vậy. 

LỜI-BÀN: Quë Kiên tức là qué thuần dương 
là Lão-dương tượng là Cha thể dương thì cứng, đức 

Toia dương thì mạnh và tài của dương thì bën-chšc; 

và tính-cách của dương thì động. Hóa cho nên xét 
cho cùng cái thuần dương thì ta thấy sự mạnh-mẽ 


chắc-chắn bền-bỉ trong đó có sự huy-động xác 
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thực tự-nhiên. Các tính-cách của qué Kiến cho người 
ta sự di-dịch dẻ-dàng của muôn loai. Nhờ dwong 
có đức-tính động іу mới có sự biển-hóa mà có biển- 
hóa thì cõi lrời-đắt mới tổn-tại được và cũng nhờ 
ở: cái đức-tính ấy mới có đạo di-dịch. Qué Khôn là 
quë thuần Âm là què Lão-ầm tượng là mẹ. Thể ат 
thì mêm, duc của ат thì thuận, và tài của âm thì 
dày-bền, tính cua âm là Tinh. Vì những lē ау qué 
Khón có những đức-tính mềm thuận. Theo dương 
mà động cho nên có ý nghĩa phân-tách để theo dương. 
Hóa cho nên qué Khôn dậy cho người ta sự phân- 
tách để theo cái dương hòa - hợp với nó mà thành 
sinh-dục. Vì lệ ấy hào âm tượng bằng vạch đứt 
tổ rõ dức-tinh phần -tách của hào Ат như trong 
kinh Dzyan lấy con số о tượng là Âm tức là có sự 
phân-tách & trong mà con số I tượng Dương. Qué 
Khôn có dức thuận-theo là để dậy-bảo cho người 
sự phân-tách. Phàm người đàn-hà theo phương Đông 
khi di lấy chồng tức là phân-tách gia -dinh của 
cha mẹ mình mà về nhà chồng. 

Cho nên ta thường nói < Оди con Ré khách >. 


Đàn-bà tức là âm tượng qué Кёп vì 1 ấy mới có 
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sự phán-tách gia-đình mình nhu vậy. Thco cái tỉ dụ 


trên đây ta thấy rõ cái đức-tính của qué thuần Âm: 


_ Tiết в. Ха, Š tt ЈН, #, 3 
R 40, 3 S Tệ УЕ, +, > 


D.A. Hào dã giả, hiệu thử giả dā, tượng 
_ đã giả tượng thử giả dã, 

D.N. Hào là sự đã thành ấy vậy, tượng 
là hình bắt chước ау vậy. | 

B.N.C.H. Đây nói cái văn ở trén của liền 
Khôn, cái lý о chỗ ch?-bảo ау. 

Cái chăn lẻ của hào, sự" vận-chuyển lên xuồng 


của quë 50° dĩ bất chước mà tương hình nó vậy. 


LỜI - BÁN: Đâày là Thánh nhân muốn giäl- 
nghĩa rõ chữ o và Tượng. Mỗi một que có 6 hào 
và mỗi hào có аһ f của Thánh-nhân di lại, và nhòi 
ấy là cái mà Thánh-nhận bắt chước những việc đã 
siy ra trong sw nghiên-cứu mà lấy nhòi để bôc-lộ và 
Bất chước để lưu lại cho hậu-thể soi rõ sự ảnh-hưởng 
của từag hào. Mỗi mật hào là mật thời khác nhau, có 
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ảnh - hưởng khác nhau, theo thời-gian và nơi chỗ 
khác nhau. Tuy vậy sự bắc chướccủa Thánh-nhân 
lưu lại trong hào chỉ là cáicốt-yếu bao-hàm một ý- 
nghĩa tóm gồm, Còn sự phân-tách từng ly từng 
ty là & cái trí-tuệ của Нос-рїа. 

Tượng nghĩa là lấy nhài mà tả hay nói cái hình 
tạc ra nó: như hệt nó gọi là tượng. Trong cõi dòi 
bao nhiêu sự vật cho-nền không thể lấy nhời 
nói hết mà có thể lấy tượng hình tổ rõ dược. Còn 
nhiều những thể thiêng-liềng vồ-hình của người ta 
không thể nói rành-rẽ ra được vì vậy Thánh-nhân 
dùng tượng để hình những thể đó. Tượng tức là 
cái hình tac giống hệt như vật mà mình muốn nói ra. 

Trong một què những tượng đều khác nhau 
tùy theo vi-trí âm dương của từng hào, ở trong từng 
quê; ví-dụ như hào dương ở hào sơ đầu của qué Ly 
không giống như hào dương ở hào sơ dầu của 
quê Chân, que Kita vân vin.. Cho nên cái âm 
dương của từng hào theo ngôi-thứ lên lên xuống 
xưởng của nó ô trong từng quë đều có những 
nghĩa khác nhau nhài từ buộc khác nhau và tượng 


khác nhau nữa vậy. Vì những sự khác nhau ấy cho 
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| To nhấn mới đặt ra tượng để tó rõ cho 
а sue huyền-bí опа qué và hào. 


a  Tiét. 9 = a $h + {1 ° AA, 
КОО» ху 1N 72 ° ` — 


HALAN: 


BERRA Hào tượng động hồ nội, cát hung 

hiện hồ ngoại Công -nghiệp hiện hồ Điển Š 

x Thénh-nhàn chỉ tình hiện hồ Từ. 

x D.N. Hào tượng động ở trong. Cát hung 

К p ở ngoài. Công-nghiẹp biện ở biến, cái 

_ tình. của Thánh-nhân hiện ở nhờ! Те. 

B М.С. Н. №і là trong quê của có Thi. 

Ngoại là ngoài quë của có Thi. 

Biến tức là sự biền ở trong quë. 

Tè tức là nhòi từ hiện ó: ngoài. 

жа LỜI-BÀN : Trong một què có 6 hào mà hào 
“thì có hào động hào tĩnh, Khi một hào trong qué 

° — thì tượng ít cũag phải động. Sự cát hung trong 
` _ quê cũng phải theo sự động đó mà biển hiện ra ở 
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ngoài que, nghĩa là sự cdt kung xem & nhòi-từ, lời 
chiềm của quë ví-dụ như trong một hào động thì sự 
cát hung phải xem & hào của quë 2⁄2 nghĩa là lấy sự 
cát hung ở hào qué fénu mà không lấy ë hào 
động. Vì lẽ зу Thánh-nhân dậy là sự cát hung biển 
ở ngoài quê mình chim. Hào que động là cái 
nguyên-nhân của sự vật mà hào quë biển là cái 


kết-quả đã qua hay chưa tới của hào qué động. 


Ví dụ như quê Kw mà 2 hào hai và năm động 
— — "thì thành qué Ly. Nếu chiểm mòt việc gi 


——_ 


— 


“HE: 
= —_— mà gặp được qué Kiền động nhu vậy, 
thì 


nhời chiếm phải lấy theo que Ly. 


Động tà biến là môt QO, Jóne là cái nhân 
mà quë hién tức là cái quả, cho nên sự thành công, 
thành nghiệp hiển-hiện & trong qué biển, cái kšt-quả 
của sự vật phải theo quê biển. Như trên đầy Thánh- 
nhàn chỉ rõ-ràng cách xem hào tượng, cát hung kët- 
quả của sự vật trong 6 hào của gue dong và què bien. 
Nhung cái tình của Thánh-nhân thấy & trong hào tượng. 
Người đã nghiễên-cứu rõ-rệt thì ghi-chép bằng những 
nhờ+i-từ buộc ở: tieng hào. Cho nên nhờ“i-từ tức là cái 
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Тв cảm-dộng sự vật mà Thánh-nhân: x phát- hiện 
3 F na bàng nhời và ghi-chép bằng chữ vậy. 


| тло AZ K 48 w) £ ° 
пела хеч ° ух т 
Б-ти < R ° #1 
КЕ o £ K.2 ak 9 & ° 
ys D A. Thiën-dia chi đại Đức viết : Sinh. 
5%  ТЬапЬ-пһап chi đại bảo viết: Vi. На ат thủ vị 
__ vết: Nhơn. Hà dí tụ nhận viết : Tài. Lý tài 
> chính từ, cấm dân vi phi viết: Nghĩa. 
А D.N. Cái Đức lớn của Trời-đất là : Sinh, 
` gái báu lớn của Thánh-nhân là : Ngôi-thứ. 
` Thế nào là giữ được ngôi? là: Nhân. 
$ Thế nào là được người? là: Tài. Cái lý tà 
б. 3 “thì chính nhời Từ. Cấm dân làm bày An 
- ` r б  Nghia. 
E B. N.C Н. Trước viết là: Nr chi nhám, bàn - 
s 55 giờ viết Nhân. Lã-thị theo сб. 

ч - Вәт vì không phải lấy núi cao để giữ nước. 


i a 
`. 








° Ả 
+ 
T 
g 
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LỜI- BÀN : Sự Sinh là cái Đức cả lớn của 
Trời-đất tức là âm đương phối-hợp. Sinh là đạo-luật 
duy nhất mà Trời đã ẵn-hành cho muốn loài trên cõi 

Ў ! 
thể. Våt nào cũng phải chịu theo đạo luật đó, tir con 
trùng nhỏ trò đi, vật nào đã có cái 3t có đực, có 
А 1 afa p `x др * А у = # а “ 
âm dương phối-hợp để làm hiển-hiện cái đức Sinh của 
Trời đất va để duy-trì cõi sinh-tồn. Cho nên Кар 
muôn loài trên cõi đất và tất cả Va-tru đều theo đạo 


Sinh nên cát Đức cả lớn của Trời-đất goi là Sinh. 


Mà cái ngôi-thứ- là cái quí-bấu cả lén của ThánÈ- 
nhân. Phàm cõi đòi đã thành-tựu ít phải phân-chia ra 
giai-cấp. Trên cõi hữu-hình thì cũng như trong сб! 
vó-hinh đều có các giai-cấp khác nhau. Trên đời thì 
có phẩm-hàm trong quan-trườnng để phân-chia thứ-bậc 
của các hàng quan lại, trong cõi vó-hinh đã nhận biết là 
có lĩnh-hồn thì lnh-hồn tức là è trong со thầr-minh 
trí-tuệ ắt cũng có đẳng-cắp trên dưới, cho nên cái mà 
Thánh-nhân quí nhất là cái trí-tuệ thông-sáng trong cõi 
Đai-Quang-minh, là cái ngôi-thứ: tột-cùng của Thân- 
linh có thể hiểu-biết được cõi vô-vi. Đó là cái xựởï- 
thú: theo tinh-thần trong cõi vô-vi. Nhưng theo đức 
Рһи-Г ngài còn có một lý-tưởng là không phải 
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E E a chung công - danh, hay quyền cao chức trọng 
— để trưng sơ với đời, nhưng cái Đạo cần phải ở 
gười có Trôi thứ lớn-lao, có quyền hành chẵp-chính 
Ж _ mới có thể thi-hành cái Đạo của ngài dë-dàng được: 
У) En 1 đó ngài di chu-du Thiên-hạ, không Vua nào 
bitt dùng ngài và sau trở về Nước để làm Tướng- 
ол và bắt đầu thi-hành cái Đạo của ngài vậy. Cho 
-_ nên không những là cái ngôi-thứ, dẳng - сар và trí-tuệ 
ẫ в quí, cái ngôi-thứ- & trong xà - hài tức là cát để dim- 
- bảo cất lòng Tin của Thiên-hạ, để tả rõ cái tài-ba lõi- 
co К của từng người, nën nói cái Ngôi là cái Báu 
М са lớn của Thánh-nhân. Nhưng cái ngôi-thứ. ở bai 
Ў сы hữu và vó-hinh đều là những пс thang để cho 
а _ пгшё1 ta chèo lần lên, tuy vậy cũng là một con đường 
"vạch sẵn cho người noi theo, nhưng những bậc 
- Quân-tử đầu có cần phải giữ cái ngôi-thứ của mình 
тё có thể thi-hành được Đạo-lý. Theo Lšo-Tú nói 
z? « Cái gì có thể giữ được ít mất được», cái gi 
__ giữ được tức là hữu-hình, mà hữu-hình tất hữu-hoại cho 
_ nên cái ngôi-thứ của bậc Thánh-nhân ở chỗ gọi là Nän. 
Š з _ Đạo Nhân theo Trang-Tử tức là cái gì làm lợi cho 
Т viên - hạ mà không ké ơn, mà Thiên-hạ hầu như 
45 8 di. Theo Lão-Tử thì Nước là chất gần được 
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Dao mì có Nhân vì Nước lúc nào cũng khiếêm-tốn 
chảy xuống chỗ thấp, là chỏ mà mọi người đều ghét, 
làm lợi cho cả muôn vật, mà уап im-lặng thẳn-nhiên và 
không bao giờ biết ké ơn vậy. 

Thày Tủ-Công hỏi Đức Phu-Tü về đạo Nhân. 
Thầy Tủ-Côổng nói rằng: « Như bồ-thí nhiều cho 
dần mà thường giúp-đỡ: họ, như: thể gọi là Nhân ти ! 

Phu-Tu nói rằng : « Những việc đó sao lại là 
đạo Nhân, vậy là của Thánh- nhân w! Nghiêu Thuần 
còn khổ tâm vì chưa lầm nói những điều ау vậy. 

Tử- Cũng MỚI : Như hữu bác thí w dän, nhi 
Hang rế chứng, Hà nhw khả vị nhán Дә! Tử viết: Hà 
sw w Nhâm tít da, Thánh ho ! Nghien Thun ký do 
bánh chir. 

Ôi ! Bậc Nhân giả là kẻ mình muốn lập 
mà lập cho người, là kẻ mình muốn đạt mà 
đạt cho người. 


(Đhà Nhàn-g7a, ký duc lip nhi Гар nhan, ký duc 
dat nhw dai nhân). (Luận-ngữ : Thuât-nhi đệ 7). 


Chữ Nhân 12у triểt-tự mà nói l có chữ nhân 


bên chữ nhị đây có ý nghĩa là nhị nhân tức là người 
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cô hữu-hình : thân-vxắc ta và người vố-hình : Linh-hồn 
073 phi được trọn cả tinh-thần và xác-thịt một cách ` 
_ trong-sáng tức là được đạo Nhân vậy. Cũng như. 
са thí ân-huệ bao nhiều cho muôn vật mà không 
а kể ơn thi huệ. Lão - Ti nói : «Thiên - hạ bất 
hân, dí vạn vật vi sô cầu >. 
7 2 18 là Tai đất không chuyên để bụng về sự | 
` `. (theo nghĩa của Thích-đức-Ihanh) lấy muôn 
ож lầm có chó tức lì cố y nói rằng : Гах 
— không. hề chuyên-chú сё sự lầm ơn chơ các giồng 
1 vật, mặc cho vạn-vật theo luật tự-nhiên mà sinh ra; 
_ mà lớn lên, rồi chết di, hoặc giống nọ lầm mài cho 
i © ёч kia, từ cây có là vật bất động cho đến giống 
_ chó là giống động-vật узу. ` 
"Trên nói các ngôithứ là cái quí-bấu cả [Фп của 
Bak nhận tức là cái mục- đích đi đến mức ày 
x x nhưng chẳng cần cái qur-báu ау thì gọi là Nhân. 
Е М ghia là Thánh-nhân cứ theo luật tự - nhiên mà 
- hành- động theo “Thiên-lý. Vì “Thiên-lý lúc nào cũng 
сб một sức гїї mạnh, rất thiéng-hëng vì rằng : Đạo 
29 _ Trời không tranh mà hay được, không nói 
o mà hay ứng nghiệm, không mời mà tự lại, 
_ lơ mơ mà hay mưu-toan. 
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«Thièn chỉ Đạo bắt tranh nhi thiện thắng, bắt 
_ ngôn nhi thiện ứng, bắt chiêu nhi tực lai thiền 


nhiên nhi thiện mưu”. 


Cho nên Thánh - nhân đã ở bậc cao trọng 
không cần phải giữ ngôi-thứ của mình. Lão- Tử 
nói: « Không giữ cái gì nên không mat >. 
« Vô chip со vô thắt ». Vì rằng Thánh-nhàn bao 
+. ~ 4) ` dị A а m Es 
giò cũng muon sự không muðn nên không giữ cải 
ngôi - Бач của mình tức có nghĩa làm on mà không 
thị ơn, im-lặng mà làm lợi cho Thiên-hạ nên không 


để ý đến sự giữ cái ngồi gọi là Nhân vậy: 


Tài nghĩa là của -cải đồ vật. Phàm người ta 
Sông trên cõi thể phần nhiều bị vật-chất bó-buộc như 
của-cải, đö-vật có những ảnh- hưởng trực - tiếp với 
người hóa cho nên chỗ nào có của-cải có dà - vật 
dùng thì có người đến tụ họp để sinh sống. Hóa 
cho nên có tài thì không cần phải tụ-họp mà tự 
có người đền cũng vì lẽ ду trong chó thâm sơn cùng 
cốc, có của-cải có đất ruộng, trên mặt biển mënh- ' 
mỏng có cá tôm thì theo lē tự-nhiên có sự sinh sống- 
Mà có sự sinh -sóng it người ta tụ-họp lại mà 


làm ăn, sinh co lập nghiệp. 
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_ Са lý h cái lẻ phá là Đạo Trời. Ду ta là 
daci, đồ dùng hợp theo 1 phải, hợp theo Thiên- 













ñ _lý cho nên cái lý tài chính nhời-từ để buộc vào. 
| ош hào. Lấy đồ vật theo Thiên -lý tượng-trưng ghi- 
З _ chép sự chính - dinh để làm. nhồi: lưu lại về sau, 
; xã 3 tỏ rõ sự huyền-bí của Trời - đặt. Nghia là một 
Ф О шш nam йс thường của полот ta: Nhân, Nghĩa, 
9% и “Tú, Tín. Nghia là cái hình của lòng Nhân. Nhàn 
а са Đức & trong tầm phát-dộng, trong сої vó-vi 
i. RỂ vn Мема là cái hình của điều Nhân trong cõi hữu- 
К vậy. Ноа cho nên có Nhàn phải có Nghĩa mà 
_ điều Nghĩa là do ở lòng Nhân mà ra._ 
| Е Сїт dàn làm điều không phải, tức b khuyên dàn 
ша theo Thiên-lý bó điều càn-bậy mà duy-tri süng- 
с bái đạo Nhân. Như vậy gọi là Nghra. Nghĩa đối 


¡ Nhân như xác-thịt đổi với linh-hồn hay thể-chất 


^^ 

= 

Б 
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CHƯƠNG THÙ HAI 


Chương này nói Thánh- nhân chë- dó và sự 
chuộng Tượng. 

Họ Từ nói rằng : Thuyết của Bỏc-phệ thì rõ 
ở: Thượng-Hệ, thuyết của sự chề-đồ thì rõ ở Hạ- Hệ 

Họ Trần nói rằng : 13 qué lấy lượng, dòi 
thượng-cỗ chưa có sách Dịch từ cát nguyên-lý của 
Dịch cũng chưa có cho nên 55-01 làm việc lò-mờ 
hợp với sách Dich của Thiệu-tử nghĩa là bảa vẽ của 
Dịch có từ trước. 

Họ Hồ абі răng : Саі thuyền, cái mái-chèo lãy 
qué Hoán lầm quái-tượng. 

« Chiu сибт » lầy qué Tùy, « рау trang > [зу 
ачё Quá, đây là lầy Đức quẻ vậy: 

Qué De thì du, Khuê thì trái, Tráng thì bền, 
khuyết thì Quyết, Đại-quá thì quá, còn nhiều đều lấy 
nghĩa của Quc. 

Các nhà khảo Dich lấy Hộ Thé quái mà suy-xét 
thì cái nghĩa không khối bị xuyên-tạc. 

Chu- Tủ: nói rằng : Làm ra cửa ngõ là để ngăn 


- glặc-cướ-p đó là cái ý < Du-phoóng > bó sự dùng hộ 
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28 M suy quê Сап có cái ý cẩn-ngắn không dùng cửa, Lỗi 
: š Chẩn ở ngoài chỉ cái lý хиуёп - tac hội lai khác với sw 
з 0 г biết ó trong quê mà thôi. Su- khác à ấy không biết 
“SUN có phải cái ý của Phu- Tú, bất quá cũng gọi là sự chë-tao 
A сйл Thánh-nhân. Đồ vật là có tượng trong que, tự 
Ё y cái lý ау mà thôi. Đổi vì một chữ nghi ly cái 
=. yi Ху hội lại mà không phải, thì át lấy ở đây. < Те 

ТУД "Trời giúp nó, tốt không gì: không lợi ». 
3 Thượng- Truyện làm cái Dụng của người Quân- 
я M tử. (Xem Tượng ngắm Từ, xem Biển ngấm lời 


Ска) nghĩa ià Dich vậy. 


~r] 


A x FD. Truyện cũng nói sự зе аша của Thánh- 


s овда. . Sao vậy ? 

+ Trời chỉ l cái Lý mà thôi. Sự chế-đồ của Thánh- 
E Phân, không phải lấy 'Tiên-thiên làm cương-kỷ; lấy 

_ Hậu thiên mà làm ча, м pas а một e> nào сек 


а е 2 Бш B cắt ТЫЯ của Thiên-lý | 
уду» cung có thể nói В" « tự Trời giúp nó >. 


Họ Dam nói rằng : Nhòi-Từ cổa 13 quë hoặc 


часы nói lợi, hoặc nói không lợi. Sao vậy ? 
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Сг cái lưới ra không phải là không làm lợn, 
tay-nhiên cái cày, cái lưỡi сау, са chày cái cối là vật 
thường mà nuôi được vạn dân, 

Cái cung, cái tên dùng để dương oai ở cõi ngoài 
thì lợi của cái cày, cái lưỡi cày, cái chày, cái CỔI, cái 
cung cái tên lớn lắm vậy. 

Cát thuyền nhỏ với cái mái-chèo bằng cây cũng 

như ngựa trâu là cải [оч cho Thièn-ha. Cái lợi của 
thuyền, mái-chëo, ngựa trâu thì không chó nào không 
thầy mà có thể chùm са lhiên-hạ, là cớ: ау. уду. 


Họ Đương nói rằng : O hô! Đời hỗn-mang, 
người mới sinh ra, không phải ngày nay đủ dó dùng 
dủ phương-tiện ăn ở nghỉngơi. Từ lúc con người 
đói mà chưa biết cày cấy, đánh cá, Thánh-nhân coi đó 
mà làm ra lưới, từ khi người ta biết ăn thịt mà chưa 
biết ăn cơm gạo thì Thánh-nhân coi đó mà lầm ra cày, 
lưỡi сау, từ, khi người ta biết än các thứ, hoặc có 
chó du, bog có chỗ không đủ mà dự-phòng hay cất 
vào kho, thì Thánh-nhân coi đó lập ra chơ-búa buón- 
bán. Từ khi người ta lầy da thú lầm áo đỡ: lạnh chưa 
biết đệt vải, lụa thì Thánh-nhân coi đó lầm ra áo-quản. 


Từ khi người ta qua lại sông ngồi nguy-hiểm lầm 
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SN: gián-doạn thì Тый coi dó lim та thuyền, 


vn ái-chèo. Từ khi người đội mang mệt-nhọc, đi 


ха gian-nan thì Thánh-nhån lầm та хе chớ: 


| его. Từ khi người ta còn ngu chưa biết chông- 





д | "ngăn trồm-cướ+p bằng sự" phòng-thủ, ngăn - ngia thì 





T Thánh-nhán cot đó làm ra cửa ngõ ngăn-cách. Tù khi 


У người ta biết cày-cầy mà không biết xay [úa giả Бао, 


- ; E thì Thánh-nhâån coi đó. lầm ra chày - cối. Từ khi 


3 7. người ta không có móng-vuöt để tự-về mà lo có Sự 
` đánh giết nhau thì Thánh-nhân coi đó lắm - ra cung 
— tên. Từ khi người ở trong hang, 15 mà bị binh 


 thàtnghiệp Thánh-nhần coi dó lầm ra cung-thất, 


Từ khi người ta chết xác phơi ra ngoài đồng, 





quan-quách. Tie khi người ta cùng-cực ở sự buộc 


giây để nhớ và giao-tiếp nhau, Thánh-nhân thấy vậy 
làm ra sách-vổ: giấy-má không phåi là riêng do ở 


— Thánh-nhân, đó là ở cái Trí ra vậy. 


зу ở tượng 13 quë, sau cũng không phải 


chi có tài-năng của Thánh-nhân, đó là sự lầm 
© thành ra vậy, theo lịch-sử thì nhờ: Năm vị Thánh- 
nhấu mà sau được hoàn-bi bó" vì người ta ở trong 


Đạo Sinh, nếu có sự khó ấy thì Thánh-nhân sớ-di 
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thấy sinh ra người ít phải có công-lao để vượt khỏi 
- những sự khó-khăn, như dòi xưa không có Thánh- 
nhân thì loài người bị tiêu-diệt lầu rồi. 

Họ Chân nói rằng: Chương này có ý lầy Lượng 
quë trần-bày ra đều lấy sự tự-nhiên của vật mà tượng 
vậy. Có tự-nhiên thì có lý tự-nhiên. “Thánh-nhân thấy 
vậy, thì biết cái lý của Tượng. Biết lý thì chë được 
dö. Người ta đều gọi là vật đủ để dën chó dùng lầm 
thành đồ để lợi cho Thiên-hạ do ở cái Tâm của 
Thánh-nhân mà ra đừng tưởng Thánh-nhân không 
biết nhân-sự: cản-thiết mà làm thành dồ-dùng, đó chỉ 
do mốt lý Зу mà thỏi. 

Học-giá thành-thực nên tông lòng. để lấy thể 
vật trong Thiên-hạ, rồi sau biết đến cát Đạo tương- - 
hợp của đồ-dùng mà lầm hiển-hiện cái cơ~-vi trong 


không-gian. 


тат. #  Ê 3. К< £. < 
F h. o MAIR # 2- А о Y M| 
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J 2 г 1. о ә Ж Я © St 
P. 2* + 26 ҮЕ МЗ; ° rA ñ 4? 
_ 2 45 ° >2 38 32,420 5 


D. A. Có giả Bao Hi thị chi vướng Thiên- 

ha dš, ngưỡng tắc quan Tượng ư Thiên, phủ tắc 
quan pháp и Địa. Quan điều thú chi văn, dữ dia 

À chi nghi cận thủ chư thân, viền thủ chư vật, u 

_ thị thủy tác bát-quái. Dĩ thông Thần mỉnh chỉ 
s đức, di loại vạn-vật chi tình. 

D. N. Xưa họ Bao Hi (Phục-Hi) trị Thiên- 
hạ, ngẵng lên xem tượng Trời, cúi xuống xem 
phép Đất, xem cái văn-vẻ của chằm muông và 
cái nên chăng của Đất. Сап lấy các thề, xa lấy 
các vật, do đó bắt đầu làm ở quẻ đề thông-suốt 
cái Đức của Thän-minh, đề phân loại cái tình 
của vạn-vật. ác | 

B. N.C. H. Vương-chiêu- TŠ nói rằng : 2] giữa 
chữ «Dữ Địa >ë trên nhiều bản có chữ Thiên (Trời), 
Сш xuống ngàng lên, xa gần, chó lấy khác nhau, 


CS Nhưng chẳng qua dùng sw kíinh-nghiệm tiểu-t?c của 


âm dương chỉ có hat đoạn mà thôi. 
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Cái Đức của thần-minh như cái tính mạnh thuận, 
động, ngừng, cái tình của vạn-vật như tượng såm, gió 
nút trảm. 

Trình-tứ? nói rằng : Gần thì lầy các thân. Chi trên 
chân ta mà suy ra trăm lý đày-đủ, ở trên là lưng là dương 
ngực ở: dưới là ат, Trời có ngũ-hành, người có ngu- 
tạng. 

Chu-t nói rằng: Thời ày chưa có chữ nghĩa 
chỉ ngàng xem cúi xét mà thôi, tưởng đã được cái tâm 
vi-diêu của Thánh-nhân. Duy từ cái lông nhỏ, của 
chim múóng xét đến cùng cũng chỉ là âm dưỡng. 

Hoặc nói rằng: Y xuyên thấy con thỏ, nói: Xét 
nó cũng có thể để vạch quẻ, tiện lấy cái nghĩa ауса 
nói cũng cùng là môt nghĩa ở trên có thể thấy rõ. 
Phầm có cây cầm-thú không loài nào là không có âm 
dương, như cá lý-ngư (са = chép) trên lưng có 36 
(6 x 6) cái vấy là âm-số. Trên xương sống con Rồng 
có 81 cái уйу là dương --sŠ (9 x 9). Lại trên xương 
sống con Rùa ở khoảng giữa có một khoảng có $ 
miềng đó là ngũ-hành hai bên mai có 8 miếng, đó 
Bát-quái Chu -vi cất mai có 24 miếng, đó là 24 


khí уду. М5: thứ đầu như thể, lại nhw со сау cũng 
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Ho 5а nói Tầng : : Đạo Tam -tài điềm-dạm hội 
“ở tâm, sự thiết yều cũng không ra khỏi âm dương hai 
_ đạm tương-dịch nhau mà thôi. 


Ө? LỜI-BÀN: Tit này Phu- Г тип ЧО lại 
" 2 1йс đầu Vua Phục-Hi cảm thấy cơ Trời để lập thành 
=. Bát-Quái. Nging lên thì thầy cái văn của Pros, cúi 








4 _ xuống xem cải lý của Đặt, xem-xét cái xô-vi và cách 
E = osin -tồn của giỏng chim loài thú. Nghiệm-xét sw nền 
— chăng ё ở: trên coi đặt, gàn thì lấy thân-thể PP tách 
E „chia hợp. Xa thì xét các vật loại tức là cần có sự 
K e xem-xét để lập thành Bát Quái lấy sự 
_ tượng-trưng của từng quë їп hợp убт từng giỏng 
si loài, Му những thể ở trên cõi đặt mà hợp vé! 


_ Bá-Quái hợp với cái nghĩa tượng cửa nó. 


Vi dụ: Như qué Kiền tượng là Trời là Cha, là 
| - Vua v.v... Quê Khón tượng à Mẹ là Đất уап vån.. 
Mãi môt tượng có một lý- do mà cải lý До kaông phải 
Е lấy sự vật đặt để vào đó một cách vô ý-thức như 
22784 ешё Kiền là quê thuần dương, mà dương tức là Тя. 
7 з “Trời là ding chúa-të có thật mà ngắng lên chỉ thầy 


% 
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cõi hư không. Кїёп là chủ của 8 qué cho nên tượng 
là Vua là chúa-tể cả Thiên - ha và là Cha là bậc chủ 
trong một gia-dình. Quê Khôn và сас quë khác đều có 
lý-do và nguyên-nhân hữu lý để giải rõ những tượng 
Của các qué. Cho nên Уба Phuc-Hi là người sang- 
tạo ra Bát -Quái đã dùng гїї nhiều công-phu аё giải 
rō sự tạo thành của mình. Bát - Quái không phải 
chỉ có về hình-chắt mà thôi lại còn cho ta hiểu- 
biết bao nhiều sự tượng hình é trên cõi hw- 
không lấy tượng mà ghi tà những 'Thiên-thể thiêng- 
liêng có ảnh-hưởng mà sự phát-huy" thành hình trên 
cõi hữu hình mô-tå tượng hình những sự vận-chuyển 
theo sự di-dịch ап nhịp với Thiên-thể. 

Nhờ vậy ta thấy cái công-phu vồ-ngần mà trong 
đó gồm hết cái thiếng-liểng của Tròi-đất, Vũ-trụ mà 
Bát Ош bao gồm tắt cả cái đức của thần-minh. Hiểu 
được cát đức của thần-minh ắt rõ được cái tình-cẩm 
của muôn vật. Ко được cất tình-cẩm của muôn vật ít 
có thể phân loại nào ra loai ду theo tượng б trong 
8 que. Ôi! Bác Quái phải chăng là những thứ 
Cổ-tự bí mật nhu thứ cỗ - tự © bên Ai-Cìp mà 
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—_ Thánh-nhân đã vạch ra trong dó bao-hàm bao nhiều 
= ý-nghĩa thiên g- liên g của Trèi-dåt, bao nhiều sự: ảnh- 
Кыз. của muốn vật mà người nào có cái thông-minh 
- к" i thë có thể đọc được Ất vén duoc cài màn bí-mật 
аас Тас - công. Phải chăng nó là những vạch bí- 
¬ sả như những vạch trong Kim-tự- Tháp Khéops 
— mà bây 86 người ta có thể đọc được và biết được 
. sự "våt sảy ra sau đây hai nghìn năm. Xi 
- Định rằng một khoa-học huyền-bí át phải tốn 
Я т hitu cóng-phu, mà có tön nhiều cônEg-phu thì cái 
_ К-ды của nó mới tốt-dẹp thâm- trầm về hình-thức. 
Cũng vì những lẽ ấy mà ta thường cho từ xwa 
д пау kinh Dich là kinh ràt khó hiểu và trục-trặc 
-_ nhất trong 1 gú- kính. 


k  Tiët 2. 42 24: 298, ví £ к Ў о ул 
. ж. Ж. BỊ ° 

Е: D.A. Tác kët thàng nhi” vi vƏng cò, dĩ 
điền dí ngư, cái thủ chư Ly. 


D.N Kết giây làm lưới vó, đề đi săn, đánh 
cá, bởi lấy các tượng qué Ly (treo-leo.) 
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B.N.CH. Hai mắt cùng nhìn mà vật thầy ở 


Ñ 


trong. 

Họ Trương nói rằng: Do: Có cầm-thú nhiều 
mà nhân-dân ít, nên lầm lưới vó để di săn, đãnh cá, 
không phải họ khiển dân biết cái lợi ăn đồ tươi đấy 
ru ! (1) Nhìn lên mà bỏ cái hại Ху để an-cư. [ау các 
cái treo-leo nghĩa là bòi qué Ly treo-lee ở chó một 
âm treo ở: giữa hai dương thì sự treo chim muống 
trong lưới, sự treo cá tôm trong vó, phải suy theo 
cải nghĩa ау уду. 

Tanh-Tủ' nói rằng: Thánh-nhàn chë-dó không 
đợi thấy quẻ mà sau biết tượng, vì lẽ dó mọi người 
không biết nên nhân lấy qué mà dậy cho vậy. 

Chu-Tử nói rằng: Bởi vì lấy các thứ ấy để 
nuôi người để lầm khuôn-mẫu, đó là trách-nhiệm của 
đất. | 

Vì lấy sự treo-leo do sự lợiích, không phải 
trước thấy sự treo-leo mà sau lầm lướa vó đầu, trước 
phải có thấy sự (ch-loi mà sau lầm cày, lưỡi сау. 
Thánh-nhân cũng chỉ coi đó thấy các loại cá tôm mà 


A #ё = ja | 8 
muốn bắt, mới làm ra một thứ vào việc ấy để ngăn 





(1) Tập cho dán än thịt khởi từ Bao-HI. 
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ý Tyta тї д , ; * 
_ Ый. Trên đất cứng muốn сау сіу được mới lầm ra 











một thứ vào việc ду, séi nó lên mà khởi công. Bồ sự 
h-hợp cái tượng qué Ly mà lấy cái ý hợp với 
“chỗ có ích. - 
Ho Hồ nói rằng : : Họ P huc-Hi không phải lấy 
| е twong quê Ly trước rôi sau mới lầm lưới vó, 
— khác hẳn với lưới vó, hai mắt cùng trông mà thấy rõ 
cả “là từ chỗ giỗng cái tượng q Ay Vi chỗ дб 
Е А nghi từ (1) vậy. 


Ngự-án: Tên 64 quế là Văn-Vương đặt ra, 
ua Phục-HHh chỉ đặt tên và tượng của 8 que mà 


o thị bi. b 


-Bën đời Hoàng, Nông, Nghiĉu, Thuần không 
. ча mà n tên {ае cũ. Vì thể sau kinh văn mới 


BF. = 





Жл... 
l 


= chung-quanh có nhiều loài muông-thú, cá tôm và cây 
_ сб, lúc đầu dùng cây cổ để độ thân, song dần dần 
y nhiều chim muóng bay trông dep mắt, dưới 


ИСЕ 
(1) Chữ ngờ vậy. 
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nước cá lăn tung-tăng. Мо một giồng đối với con 
mắt người có một vẻ dẹp riêng và lần lần người 
ta dùng những loài cá, chim và thú làm thức ăn, 
mỗi giỗng có một thi-vi riêng, dần dần Tri- khôn 
người phát-triển ra và sắng-tấc càng ngày càng ra 
những cơ-khí tối-tân để bảo-vệ người và săn-bắn 
những loài vật. Lúc đầu người ta biết lẫy giây kết 
thành vó để săn chim, săn thú, để đánh cá đó là một 
triệu-chứng để tổ-rõ Trí-tuệ con người đã bắt đầu 
tiển-phát, cái Tri văn-minh đã chém nở, tức là сї 
Trí-óc muốn thu lấy những cái tinh-anh và những 


cái dẹp-để của lạo-hóa. 


“Tiết này Thánh-nhân muốn nói lúc sơ-khai cua- 


loài người, người ta đã biết lấy những cái đẹp-để 
của Tạo-hóa bằng những cách dùng lưới, dùng vó mà 
kết giây để làm những đồ-dùng Đó tức là ngọn lửa linh 


mớt nhóm của những khối óc văn-minh tạo-tắc vậy. 


тз. 075 675 о Я K K 
Ж ° STA S $Ë ° ЖАА + 
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} D. А. Bao-Hi thị mốt, Thin-Nónzg thị tác 
S trác mộc vi tựa, nhũ mộc vi lỗi, lỗi nậu chỉ 
_ 191, Чї giáo Thiên-hạ, cái thủ chư Ích. 
: D. М. Họ Bao-Hi mất, ho Thän-Nông làm 
i та: dëo gó làm lưỡi cày, uốn gỗ làm cày. (Lấy) 
© cái lợi của cày bừa đề dậy cho Thiên-hạ. bởi lấy 
_ các tượng qué Ích. 

B. М. C. H. Hai thể đều là сау, trèn vào dưới 
е, cái ích của Thiên-ha ó: dày chưa là cả lớn. 

Но Sấi nó rằng: Сау và lưỡi сау з аа vậy; 
_ đềo cây cho nhọn mà làm. Cầy có lưỡi, uốn gỗ từng 
_ khúc mà lầm cán. 
т. Но Hồ nói rằng : Đời Có chưa có trầu cầy, sự 
E> ị | cày có lưỡi cày ở dưới cốt đâm хаи trong đất, cái cày 
аы ở trên, đó là đức hợp với nghĩa qué ích. : 
| Chu-t nói rằng : Đời 17 іёт- Эг, dân chỉ ăn 
3 cây со vì lẽ ấy méi bắt даи lầm cày và lưỡi cày. 
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LO I - BÀN : Theo Вќс-ъ của Tu-m3- T hién 
thì Vua Thái-Diệu ho Phục-Hi, chế ra Văn-tự, vạch 
ra 8 qué lầm ông Tổ Všn-minh nước Trung-hoa. Sau khi 
băng thì Vua Viêm-Để họ Thšn-nóng kë vị và chë 
ra cầy bừa, dậy dân сау bừa, сау giỏng năm giòng 
thóc làm góc nguồn sw nuôi sông cho dân. Cho nên 
phàm người ta còn sống ở hồi Thái-cỗ mà đã có đẳng 
Thánh-nhân chë được ra Bát-quái thu gồm cả Vũ-trụ 
ở trong như vậy tức là cái tinh-anh về tính-thần đã 
biền - chuyển một cách mạnh - më rë - ràng có thể 
soi - suốt được những cơ -vi của Гао - hóa. 
Phục-H¡ dàng Thánh-nhân đã để lại cái tinh-thần duy- 
nhặt của Маги cho Nhân-loại kë Ngài có đức Thần. 
nông tạo ra сау bừa dậy Thiên-hạ giồng - giọt để [ау 
sự" ích - lợi “cho dân, nuôi sống cả Nhân-loại. Cho 
nên ta thường lấy Thần-nông làm Тӧ sự giồng- 
giọt tức là đăng Thánh-nhân đã tạo tác cho Thiên-hạ 
những thứ cần-thiết nhất để duy-trì đời sống của họ. 
Cũng vì lẽ đó mà Thiên-hạ ở Á~đông ngày nay 
mới có hột cơm trắng - trẻo mà ăn để nuôi thân- 
xác mình. Cho nên từ bên Tầu bên Nhật bên Ta 
đều thờ ông là Thủy-Tổ vë Canh-nông. T hën-nónzg 


làm Tổ vë våt-chåt, để nuôi cái thể-chất hưữu-hình của 
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A T xiên-hạ, cho nên được Thiển-hạ chiếm-ngưỡng sùng- 
| Е còn Phuc-Hi là óng Të cái văn - minh tinh- 


thần của cõi Á-đỏng và Vũ-trụ mà hình như cái tên 





= Ngài Ы marmột cung vì cái tinh-thần của Ngài quá 







г ви ít người có thể đi tới nơi được, hóa cho nên 
cái tên ít được nhắc đến, và về phạm-vi tinh-thần 
ү Tuy chỉ có tinh-thần hiểu, mà nói về tinh- thần 
th it ké có thể đi được đền chỗ cao-siêu của Thánh- 
798 _ nhân. Cho nên sự: sùng-bái Ngài it người nhắc-nhở: 


= ię _ đến vậy. 


Tiết 4. H hủ o "Ж T > 
л ү = ° ж J чо 
— 19 3 РТ о Ж JR. 20 “Ж 





D. A. Nhật trung vi thị, chí Thiên-hạ chi 
dàn. Tụ Thiên-hạ chỉ hóa, giao dich nhi thoái, các 
—— đắc kỳ sở, cái thủ chư Phệ-hạp. 
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D. N. Mặt Trời ở giữa làm chợ, dàn trong 
Thiên-hạ đến, các giá trong Thiên-hạ họp, giao- 
dịch rồi lui về, các thứ dëu được nơi chốn của 
nó, bởi lấy các tượng quẻ Phệ-Hạp (Сап 
và Hợp). 

B. N.C. H. Mặt Trời & giữa làm cho. Trên th 
sáng dưới thì dộng, lại mượn sự cắn (Phê) lầm cle: 
sự « Нар» lầm hợp vậy. 

Ho Dam nói rằng : Có thóc dậu hoặc không đủ 
chim cá, có chim cá hoặc không đủ thóc đậu. Muốn 
trù không có chó chứa, muốn tích không có chó giải 
ra, thì lợi có chợ-búa mà bày ra và để san bằng sự dư 
thiểu. О” đó họp các vật giá trong Thiën-ha, khiển 
người ta đối-trác Sự" CÓ, không. 

Họ Trình nói rằng: 13 qué bắt даи qué Ly đến 
que Ích sau dën qué РЬё-Нар, chỗ lấy chỉ là vật giá 
để ăn-uống mà thôi. Vật giá dë ăn là cái gốc của dẫn vậy. 

ГОЛ - ВАМ: Chợ là nơi mua bán mà dân sự 
đến để giao-dịch giá cả. Đúc Thần-Nông đặt ra để 
mua Bán dë dàng. Noi giữa Tròi lầm chợ. Ta nên 
hiểu cái nghĩa cho: là пої mà các người phần nhiều 


đến đó để mua bán thức ăn thức uỐng giao-dich giá 
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У Т». cả, để về nuôi gia-đình. Nhà nào vẻ nhà ày nàu- 
: nướng những vật-thực mua ở chợ. Cũng như ta 


ái-dwong-hê mà so-sánh thì măt Trời ở giưa 





_ chung-quanh có 7. hành-tỉnh xoay mà muốn vật trẻn 
"các hành-tinh đều được mặt lrời soi tó và hướng- 
thụ cài ánh-sắng của mặt Trời để song, để hành- 
Е: động. Cho nên mặt Trời & giữa Thái-dương-hệ 
| ане ví như cái cho: ở giửa một đỏ-thành, mà nhà 
nào cũng phải đến đó để mua bán thực-phẩm. Trong 
đó có sự tu-hop giá cả ở trong Thièn-ha và có nhiều 
sự giao-dịch với nhau và sự buôn-bán tan rồi người 
nào lui về nhà ấy. Mỗi người то vật đều có chỗ 
riêng của nó, bởi vì chợ-búa tức như chỗ «cắn nhau 
và hợp nhau». С4н nhau © đây tức уш mặc cả ăn 
giá, người nói đi kë nói lại, ké mua người bán, kë 
đi người lại ầm ат. Đó là sự động của chợ: vậy. 
Trong sự cắn đó có sự «chop» -véi nhau. Сб vật bán 
có kể mua, có sự trả giá lên xuống, tiểng di nhời lại 
ít sự tụ-họp của dàn trong thành-phố để mua Бап vật 
dụng hay các thực-phẩm. Cho nên chợ là nơi hoạt- 
động nhất trong mót thành-thi và là nơi tu-họp của các 
dân trong thành-phố. Vi le đó Thanh - nhân lấy sự 


«сїп hợp» làm tượng của chợ-búa; như vậy đức 
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Thần-Nông cũng là bậc thuúy-tó sinh ra thương- 


mại giá cả và sự" giao-dich về buôn-bán 


Tiết 5. її Ж FS м 9 AT, 
Ж KAE ° TẾ k  - Ф К 2 
о ARIZ о REZ о 
paoe 5ã nị 3 ° j8 MH 
Z o £ yz £] Á 4h. ° $ ALA 
4\ ° h4 Ж 2 eo X Т 
lý ° З ЖИЗ ° 2| kế 
Ж} ° #|+ Ä Ж ° л 
ЖУ AS o SMER 41 SẺ hà 
PMi 26 ° 


D. A. Thần-nông thị mốt, Hoàng-dë Nghiêu 
Thuãn thị tác. Thông kỳ biến, sử dân bất 
quyên. Thần nhi hóa chi, së dân nghĩ chỉ. D! 
cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cứu. Thị 


` 
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di tự Thiên huu chỉ. Cát vô bất lợi. Hoàng-Đề, 
Nghiêu Thuấn thùy thường nhi Thiên-hạ trị, cái 
thủ chư Kiền Khôn. 

Khô mộc vi chu, điệm mộc vi tiếp. Chu 
tiếp chỉ lợi, dt tế bất thông, chí viễn дї lợi 
Thiên-hạ, cái thủ chư Hoan. 

D.N. Но Thằn nông mất, họ Hoàng-đế, 
Nghiêu Thuấn làm thông sự biển ấy, khiến 
dân không chán. Thần mà hóa nó, khiến dân nên 
thë. Dich cùng thì biến, biến thì thông, thông 
thì lâu. Đó là tự Trời giúp nó, tốt không gì không 
lợi, Hoàng-Đế, Nghiĉu, Thuấn rủ áo хїёт mà 
Thiên-hạ trị, bởì lấy đạo Kiên Khôn. 

Khoét gỗ làm thuyền (ghe), "ёо gỗ làm 
bơi-chèo, cái lợi của thuyền và bơi-chèo đề 
qua chỗ không thông, đề lợi cho Thiên-hạ đến 
được nơi xa, bởi lấy các tượng của quẻ Hoán 
(tan-rã xa-biệt). 

B.N.CH. Kiên Khôn bitakoa mà: ase 

(Cây & trên nước, di xa để lợi cho Thiên-hạ 
nghi là thừa). ` 
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Rú xiêm áo mà Thiên-hạ trị tức là liền Khón 
biển-hóa mà vó-vi. 

Họ Trương nói tăng : Rú lụa xuống là áo, (sắc 
mầu huyền tượng Đạo). Mòt mảnh bít-bùng là хіёт 
(màu vàng lạt tượng Sự). 

Họ Tà nói rằng : Kiền là Tròi ở trên tượng 
áo, 'Khôn là Đất ở dưới tượng xiêm. 

Áo ở trên khép mà tròn có tượng dương lẻ, 
Xiêm & dưới hai bắp chân có tượng âm chăn, Trên 
áo dưới xiêm không thể đối-ngược Кёп người biết 
tón-ti trên dưới không thể loan thì dân-trí định vậy' 

Ho Hồ nói rằng : Ăn các thức đã đủ không thể 
không có lễ, nën mới mặc ảo-quần để có thể phản-biệt 
được trên dưới quí-tiện. 

Họ Khâu nói rằng : 13 quê chë-dô thì chuộng 
Tượng. 

- Lưới vó Шу quê Ly, cày-bừa lấy quê ЁЛ, chợ- 
búa buôn-bán Hy quê P/Z-hap. Áo-quần lấy quê K; 
Khẩu, thuyền chèo lấy que Hoán, chỗ: сиб lầy que 
Tay, phàn-chia cửa ngõ lấy quê Sw, cối-chày lấy дие 
Tiểu-guá, Cung tên lấy quê Khu, cung (buóng) thàt 
lầy quë Bai-Tráug, Quan-quách lấy qué Ðz/-z⁄4, Thư: 


3920 





Fa 


. (a, 
„> 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


_ (sách) khë lầy quê Ону, đều biển-thông sue việc nền 


2 Коо: của dàn. Khác hẳn họ Hoàng. Để N ghiêu, Thuấn 
| nói, đời Н: Nông sự" nguy-hai ho nguoi tuy аа hết 


mà văn-tự chưa có, ăn-mặc tuy đủ mà lễ-nghĩa chưa 


С biết, chưa phân-biệt trên dưới. tôn-t, Do đó Tam 


Thánh ngàng xem, cúi xét lấy thể tượng Kiến Khôn, 
chinh-dón lề-nghi về áo-quần, (áo-quần. bắt đầu dòi 
Hoàng-để, đến Nghiêu, Thuần hoàn-bị lại đặt ra năm 
sắc cho y-phục). Khiễển Vua tỏi phân nghĩa, tuy-nhiền 


_ ở giữa Trời cao Đấtthắp Thiên hạ đã có đủ mà không 
tri trong thời ấy ru! Thời ấy mới có một Đạo mới 


hội-họp các dàn mà chế biển mới bắt đầu, 

Chu- Tứ: nói rằng: Họ Hoàng-để, N ghiêu, Thùfn 
lầm ra trong thòi-gian dúng hợp như vậy là Biến- 
Dịch. 

Trình- Га nói rằng: Thánh-nhân chủ hóa như 
Vua Võ trị thủy, trị thì thuận mà trị. Phục-Hi bắt đầu 
không mặc quần-áo tất doi Nghiêu- Thun rồi sau méi 


mặc quản-áo sao ? Căn-cứ-vào thuyết này thì chỉcó một _ 


Thánh-nhân đều tóm làm được hết sao ? Nhưng fe 


phải nhiều đời rồi sau mới thành, cũng là nhân ë cái 


Tờ? mà thôi. 


3921 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Lại nói : Biết sự biển-hóa là khó, thì xưa nay 
phong-khí không giống nhau, cho nën đồ-dùng cũng b 
khác. Thánh-nhân thông biển-hóa, khiển dân không 
mệt. 





Mãi thứ. đều tùy thời mà thôi. Đồi sau tuy có 
người lầm nhưng không thể bằng được Ngu Thuẫn. 
Bi vì đương lúc ấy phong-khí chưa khai mà cát 
đức Neu Thułn to lớn như vậy. Hóa cho nên hậu 
thë không thể bằng được. Lấy đời Tri của Tam- 
Đại làm gươcog-mẫu thì hậu-thể quyết phải phục, 
sau không lấy sự Trị của Tam-Dai mà lại liy ở 
Đạo vậy. 

Họ Trương nói rằng: Mặc quần áo cö-nhiên 
muốn cho dân gần xa hưởng, xem thể mà chề-hóa. 

“Nhưng sự hiểm-trổ của sóng, đường, có chỏ 
không thông, thì chỉ có cái lợi của Thuyền-đò đã hưng 
thính, mặt Tròi mặt Trăng chiều sương lộ xa 
xuống mà không lau mắt để xem sự biển-hóa, coi 
Thiên-hạ như một nhà, người trong nước coi nhau 
nhw một, 

Khoét cây thì trong rèng, gọt cây mà chưa nhọn, 


lầm thuyền để сһҺ vật mà тії chèo là dš chả thuyên, 
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а những sự hoán-cải cây gỗ để thành có 




















Lòn- ВАМ: Đây là Phu-tử nhắc dën công 
е p chë- tao cüa 3 Миа Hoàng-Để Nghiĉu và 
ăn. Sau Vua Phục-Hi Vua Hang HE kë vi Vua 
n- Nóng, ho Hru Hùng chë та quân- áo, định 
le nghra, dem các phẩm-vật ăn dùng so-sánh với 
ац mà sự văn-minh tõi-có của Trung-Hoa soi-sang 
овёс Trời Đông dị-truyền muôn thuổ-, cái công 
ớt _ giúp cho Nhân-loại qua khỏi. những lúc Trò; 
_ nẵng rét nóng lạnh, cho nên các Ngài được dân Trung- 
Ё: [са tón-süng goi là Tam-Hoàng Кё cả Phục-HỊ, 
Т hần-Nông và Hoàog-Đi. + 
š Con Vua Hoàng Để là Thiểu-hiệu họ Kim- 
` - Thiên ё ở ngôi vua 84 năm, Cháu vua Hoàng-ÐĐÈ là 
Ко" шуёп-Нис họ Cao-Dương ở ngòi 75 năm Cháu họ 
= , т -Thiên là DZ Cốc họ Cao-lần ở ngôi vua 70. 
D | эа . Ba Vua trên dày cùng với ho Đường và họ 
Наме ‚ gor: là N gu-Đề, 

Ta Ho орно, là Vua Nghiêu, là con nhỏ. họ. 
27 i 24 s-Tin vì người anh là ĐÐĐ¿ Chí vô Đạo cho nên 
| За mới lập Vua Nghiêu. Vua Nghiêu lúc đầu 
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- được phong ở đặt Đào, từ chức Đườnng-hầu mà lên lầm 
Thiên Tủ. Cho nên gọi là Đào Đường. Ngài làm 


Vua có lòng nhân rộng như Tròi có trí khôn sáng 





| nhu “Phần-linh lộông-lây oanh-liệt, din trù nước phú. j 
trăm ho đều dược -thi ân xàu nặng không thể lẫy | 
gì ca-tung được. Làm Vua được ўз năm và sau 
không truyền ngồi cho con vì con bắt hiểu bèn tìm 
người hiển họ Hữu-Ngu tức là Vua Thuần, Vua ` 
Thuẫn là cháu họ Vua Hoàng-Để ; cha ương nganh, 
me kë cay-nghiệt, thể mà Vua Thuấn vẫn giữ trọn chữ 
hiểu thờ phụng cha và mẹ kể, đến nổi Tròi rét 
tuyết rơi, mẹ ghé bắt kéo xe cho cha, Ngài cũng 
phải kéo, rét quá chin run ngã ra thì cha mới biết 
được cái lòng hiểu của con vậy. Ngài chăm- chỉ 
việc сау cày, đúc по, đánh cá mà Ðao-dúc càng ngày 
càng rö-rệt. Sau quan [ư- Nhạc tiền lên vua 1N ghiều. 

Vua Nghiêu gå con gái và cho cai-quản Tršám quan, 
sau truyền ngôi báu cho. Khi làm Vua thì cất dùng 
о Quan 12 quan Мис, chính tôi để trừ hung-ác. Sai 
ông Võ trị thủy được thành-công, làm Vua được 61 
nấm sau truyền ngôi cho vua Võ. 

Trên đây tôi kể sơ Bắc Sử về đòi Thái Có để 

cho các bạn hiểu Sử: kš-tiếp các Vua từ đời Phuc-H i 
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DỊCH KINH TÂN-KHẢO 













да fa Via Và, Dó là những bậc Minh-quân, có Đạo- 
rộng như bë, có tịnh-thần Sảng-suốt để đầo-tạo - 


khiển hạ cho nên với sự cần - thiết hằng ngày 


hiện-hạ phải lầm mà không bao giò có sw chán-nån. 
S Các e đã lẫy cái tính-thần cao-siểu của mình 
-_ chš-hóa ra những sự cần của mình thì trong đời mới 
Ë cai su sdi địch, nëu sự di-dịch di đến cùng-cực ắt có 
КЗ biển, Thả trong sự biến 4 có sự thông-suốt, không 
Кы Sự. ngăn- trở thì mới thông, mà thông thì Hủ dài 


: _ Vậy. Cho nên sự thịnh-trị đối với các bậc Đề vương 


6 
ke trên thì dë - dàng nhu rủ ао xiem, vi các 


Nai ilà жш нае ре инг со в В 


150 
5 даў 


‚ 3925 
Ị 
` п 
SETA 
бор 
Б. š à 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


| 


quë Khim thuóc Thủy 


“ af Ы 
ад; nên mới lẫy са 


— 


| 


lý đó lầm tượng « Gỗ nối trên nước > mà chế ra 
|  thuyën-bë. Gỗ пої nhưng người muốn ngồi thì phải 
khoét gỗ ra để người ngồi trong. Cây gỗ bị khoét ít 
ròng mà rồng có thể mang chò được người và vật; 
tượng Аъ, tượng qué ÃÁz có cải tài mang chë. 
Cái һол-сһёо phải hợp với са thuyền thì thuyền 
mới động dược và ži được, nên mới аго gó chế 
ra cái bơi-chèo hình giài và đặc lại có tính-cách phát 
động, tượng là Dương, dương thì thực đặc và động: 
tượng của quë Kien. Lấy cái thuyền và са bơi-chèo 
làm twong А thấy rö-ràng trong đó có sự hợp của Đạo 
Kiên Khón, đền nhu vat, nhu cái thuyền củng сап có 
su tác hợp của Kiền Khôn, mà khi Kiên động thì mới 
có sự thông-suốt và thuyền mới có thể qua sông lướt 
sóng. Xét như trên thì phàm bắt cứ muôn sw vật 
có thể thành bình, thành chuyện đều do ở một nguyên- 
lý đó để làm lợi гїї nhiều cho Thiên-hạ bởi vì có sự 
hợp của ầm dương để thành sự vật, nhw vậy ít phải 
có sự lìa-tan. Có sự hoán-cải thì mới thành vật hữu-dụng 
như cùng một cây gò nhưng tùy theo sự chẽ-biền của 


người thông-minhtượ-ag được hình âm dương, hòa-hợp 
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sự động-tĩnh mà có thể chë ra những vật đầy-đủ làm lợi 
vô-cùng cho Phiên-hạ. Như: một khúc gó biết khoét 
га làm thuyền tức là âm, biết đếo nó làm bơi-chèo tức 
là dwong, thuyền và boi chèo Һор với nhau mà thuyền 
mang chó: vượ-t sóng qua sông. Hóa cho nên Thánh-nhân 
lấy sự Ha-tan hoán=c3i để lầm thành đồ hữu-dụng, có 
khoét gỗ, đeo gó tức là làm cái phiền gỗ tan-rã ra thi 
méi có sự hoán-cải cái phiểu gó thô-kệch thành những 
đồ-dùng tính-sảo đẹp-đẽ và có ích-loi cho T hién-ha vậy.. 


тв JR £ E o 7} # £ 
Ж °о›у4Яд| K TF # ñ кн, 
+ p 1% y2 о. 2 ñr 
A T. ° 


D. A. Phục ngưu thừa mã, dàn trong chí 
viên, dĩ lợi Thiên-hạ, cái thủ chư Tùy. 

Trọng môn kích tích, 41 đãi bạo khách‘, cái 
thủ chư Dự. 

D.N. Phục Trâu, cưỡi ngựa, mang chở 
đỏ nặng đi xa, đề lợi cho Thiên hạ, vì lấy các 
tượng quẻ Tùy (theo). 
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Cửa dày nặng, gë dịp cầm canh, đề chờ bao 
khách vì lấy сас tượng qué Dự (phòng). 


B.N.C.H. Dưới động trên đẹp-lòng. 
Но Đồng nói rằng: Xổ mũi trâu; dóng đầu ngựa 


các thứ đó đều nhân cái Thiên mệnh của nó mà chịu 
thể, đây là lẫy cái tượng quë Tùy (theo). 

Но Lý nói rằng: Khoét gỗ làm thuyền gọt cây 
làm mái chèo, nhân cái 227 của thực-vật mà qua được 
sông. 

Phục trâu cưỡi ngwa, mang chở đồ nặng đi ха 
nhân cái tính của động-vật mà đường thông. Trâu lấy 
дао thuận cho nên phục mà thuần để mang chở đồ 
nặng. ÌNgựa là để đi cho nên dùng để cưỡi để đèn chỏ 
xa. | 

Ngự-án Người đẹp-lòng, trong động tượng 
trâu, ngựa đi Ó: trước mà xe động ở sau. 

B N.C. H. Dày B ý Dự-phòng. 

Họ Dương nói rằng: Trên đường dướit nước 
đã thông thì bao-khách dèn thì phài có thuật ngăn- 
ngừa nó. Cho nën làm cửa dày nặng аё ngăn. 


đánh dẹp 4 răn-bảo thì bao- tháck không dám đến, 
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Er Qué Du có hai âm б trước. tượng là cửa dày 













‚ nặng. Một dương & dưới tượng là đánh dẹp ba âm 
_ an ở trong, dày là thuyềt cái tượng của qué Dự. 
Sà E R: LỜI - BÀN: Trên dày Thánh-nhàn muốn lẩy 
о — 


— 


: 28 nghia qué Tüy ra nói, quë Tùy, thì có 
206 а |, qué Волі & trên чие СҺап ở: dưới nghĩa 
LỆ ` + động mà ngoài được đẹp-lòng hay là trong 
| dc dang cho ngoài được đẹp-lòng nên mới có nghĩa 
е йу - theo. Trâu là vật nhu -mi có đức -tính thuận 


. 2 
жы 
= 
т 
i 
Thư, = Бы! 
á 


„ thường dùng để cày bừa làm việc, làm lợi cho 


B EN š yi mà không bao giờ kế ơn cho nên thường 
| к “thì ngựa để сит nhưng ngựa không giai sức bằng 
| шої ta dạy được trầu ngựa là để mang cưỡi 
к. chả đồ nặng đi xa, thuần theo tính của trâu nguya để 
М м lợi cho “Thiên-hạ. | 
Tổ Оч Du nghĩa là аџ-Ы phòng ngừa có cái đức 
= nhị öne - niệm; cho nën nhà ở: của. người cản nhật là 
A sửa để di vào, cửa nặng dày khóa bên then chắc 
Е 4 phòng-bị quân cường-bạo đến cướp bóc, đó là 
а (phòng ‘сат bắt- trắc trong аёт-:01 khi người trong 
LIÊN А có quá giặc ban đêm cũng không 50° quân сипте 


ÀO. Người ta thường nói «сап tắc vô ưu» có sự 
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DICH KINH TAN-KHẢO 


cản thân thì không lo và người Quản-tử bao giờ 
cũng phòng-ngừa sự hoạn-nạn trước khi зау ra до 


là cái đức phòng-niệm. 


- 


теат É A £ ẤT ° Л 0 5, 

{з ° 23172 4] ° 8 КУА ° 
25 HA 20 s 36 o 

D. A. Đoạn móc уі xử, quật địa уі січ, 
cứu xử chỉ lợi, vạn dân dĩ të cái thủ chư Tiêu- 
quá. 

D.N. Chặt cây làm chày, đào đất làm cối 
cái lợi của cối chày đề giúp vạn dân, bởi lấy 
các tượng quẻ Tiều-quá (quá nhỏ). 

B.N.C.H. Dưới đứng trên động. 

Họ Từ nói rằng: Dân ăn thóc lúa lại phải có 
chày cối xay dã để được tinh-vi để giúp vạn dân ăn 
được. 

LỜIL_BÀN: Đầy l nói về ý-nghĩa quë Tiểu- 
E quá, qué Tiểu-quá trên có quế: Chấn, dưới 


có qué Сіп. Chẩn thuộc mộc nên mới liy tượng 
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DỊCH KINH TẢN-KHẢO 


“chặt сау làm сћау. Căn thuộc thổ nên mới lẫy tượng 





quật đặt lên để nặn còi, chầy cối đổi với nhau; chầy 
8 đầu giài tượng dương. Cài rổng giữa tượng âm 
д: chầy giã xuông côi như âm dương giao hòa như: giống 
đực với giống cái. Dùng chầy cối để giã nhỏ những 
vật lớn thành vật nhỏ, thành vụn-vặt hay thành bột 
nhỏ. Cho nên vì lẽ đó mà Thánh-nhân lấy cát nghĩa 
để tượng hình quẻ Tiểu- quả. у} 

Phàm & trên cõi sinh -tën những sự giao-hòa 
âm dương ít có sự biến - hóa cho nên bất cứ våt 
linh hay vật vô- tri vô-giác như chầy với cối mà có sự 
động giao-hòa với nhau thì cát thể bị chầy giã št phải 
biển - thể mà sau thành sw дий nho. Та thường dùng 
Һау cối để gia nhỏ những vật dùng nền nói đến cối, 
nói đền sự giã của chầy thì ta đã cảm thấy sự tan-vỡ 
sự biển hóa xật đó biển thành vật nhỏ vụn, để 
dùng vào sự ích - lợi cho Thiên -hạ, ví- dụ như 
"Thiên-hạ ăn cơm gạo hàng ngày. Сао do thóc lúa; 
mà thốc lúa phải say giá di mới dën chỗ tinh- vi 
cüa nó mà dùng nên phải dùng đền chầy cối, vì cải 
lẽ dy nên mới nói là 104 Шу các sự Quá nhỏ mà dậy 
muôn dân. 
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пав Z K S pk ° 4} Ф 
K ° RZA s ARAT ° 
ARAI + - 


D. A. Huyn móc vi hó, diêm mộc vi thi, 
Hồ thi chi lợi dí uy Thiên-hạ, cái thủ chư Khuê. 

D.N. Uốn cây làm cung, dëo сау làm tên, 
cái lợi của cung tên dë uy-chăn Thiên hạ, bởi 
lấy các tượng Quẻ Khuê (Trá¡-ha). 

B.N.C.H. Kue nghĩa là ngang-trải rồi su lấy 
oai phục nó. 

Họ Trương nói rằng: Có sự đánh dẹp để phòng 
trộm-cướp, có chày сб! để say giả thóc ăn mà không 
lày oai đối với Ке định làm loạn tuy CÓ sự nguy- 
hiểm mà không thể giữ, tuy có thóc mà không ăn 
được. Cái lọi của cung tên ấy không thể khoan-hoãn . 
vậy. Cung tên là thường, quân dậy phải тїп để khiển 
nó biết so: vậy. | 

Ngw-án : Ly là uy, Đoài là dep-lòng, uy mà 
dë thi-hành sw dep-lòng. 


LỚI - ВАМ: Quë Khuê là quê trên có quê Ly 
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ý 06 1255747 } Ў, yà Al : al + 
"..... dưới có que Đoài nëu ta lầy vạch que 
— mà vẽ ra thành hình tượng thi qué Ly 
* cái cung giương ra mà quê Бой như cái tên bắn 


SŠ đố vụ, Hinh cái cung khi giwong như vòng tròn 


| _ tự ag y thể dương. Mà lai bắn tên chúc xuống dưới 
— mà cung lại ê trên cho nên mới là tượng cuộc quế 
2 Кё tức là -chia-lìa ngang-trái vi з: cung thi 
| cử dwi mà tên bay lên trên, nhưng ở đây ngược 
ош “nên mới là ích Їйу сас sự ngang-trái vậy. Ho- 
бег nghĩa là cung tên. Con giai khí mới dë cha 
оте treo cung cánh bằng gó dâu, tên bằng lá gói 
2 có cửa buồng có ý mong cho con sau này thành một 
`... ri manh-më mà di khắp bổn-phương. 


s. б. Гез để phòng giặc-cướp, giữ. được thái-bình 
cac 10 nim ho. Cung Tên củng không ra ngoài: Dieh-1y, 


КО: Tet 9... tà N Бе то ЕР ж 
К us. $> > зч = Р 
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- thể âm, cái tên dài cứng động bấn ra 


_ Thánh nhân theo hình qué Khuê mà chë ra. 


hề, 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


Ff e y Ж Ж, © 5 HÀ 2 R 
JE o 

D. A. Thượng cô huyệt cư nhi dã sứ, hậu 
thè Thánh -nhân dị chỉ дї cung thất, thượrg 
đống hạ vũ. ат đãi phong vũ, cái thủ chư Bai- 
tráng. 

D.N. Đời thượng-cô ở hang và ở cánh 
dong, đời sau Thánh-nhàn thay làm cung-thấãt, 
trên cột dưới kèo dë trú mưa gió. Bởi lày các 
tượng quë RĐại-trắng. 

В.№.С.Н. Đây là cái ý mạnh bên. 

Họ Từ nói rằng: Mùa Đông ở trong hang để 
trú gió lạnh, mùa Hạ © cánh đồng không thể trú 
mưa nên cung-thắt không thể không hưng-khỏi, chẵn 
gió che mưa, sau rồi biết cách che-chùm làm nhà mát 
mùa hạ cho nên cột kèo không thể không kiên-cổ. 

Họ Sấi nói rằng: Cột thăng di lên trên, lầy 
nghĩa 4 dương cương. Kào là hai cây kẹp lên mà 
& dướa, lấy nghĩa hai åm mềm. \ 

LỜI-BÀN : Bày lấy cái nghĩa qué Đại- lráng 
mà nói. Qué Đại-trắng nghĩa là Са mạnh. Trên có 
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DỊCH КІМН TAÁAN-KHAO 


i Е Chẩn dưới có qué Kiền tức là dương mạnh 


нф lên. 
== Lẩy hình vē của qué thì Tà cất kính 
= nhu cái ô có cải cột ở: giữa mà quë Chân 


| ë trên thuộc Mộc và quë Kiền ë dưới là thể dương 


_- i động tiễn mạnh cho nên mới nói lề trèn thì có cột 


nhà mà dưới có kèo tức là lẫy cái hiểu - tượng 


А йа z que Chăn và Kiền lấy tượng que Chấn thuộc 
2 Mộc mới nói trên là cột nhà. Bön hào dương tiễn 


i "я . lên thắng như cái cột mà hai hào âm ở trên kẹp ` 





lấy như cái kèo ngang ôm giữ lầy cột để khỏi siêu- 
veo, như vậy tức là tượng cải nhà để che mưa gió 


cho người. Đời Thượng-cố chưa nghĩ ra cách làm 


nhà lầm cửa người ta án lông & lỗ trong hang trong 


rừng, có những chỗ hang hốc Trời sinh ra có thể 


__ che được nắng mưa thì người ta ở, sau Чап dần trí- 


19 W Eq khôn càng ngày càng lên cao, lúc đó sắng-tạo ra cách 


"lầm nhà làm cửa, lầm cung thắt, đài điện, nhà cao cửa 
Ў дп, như hiện nay bên Mỹ và Âu-Châu có nhiều nhà 


trọc Tròi cao dën ç, 6o từng để che піце mưa cho 
người và vật, như vậy người ta đã nghĩ cách làm tch 


lợi cho mình để giữ lấy sự Cà mạnh của vật làm ích 
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DỊCH KINH TẢN-KHẢO 


cho nhân - loại. Người ta chỉ là một «сау sây biết 
nghĩ » cho nên bắt cứ một con trùng nhỏ cũng có thể 
làm chết dược: Hóa cho nên người ta phải nghĩ ra 
> 1¬ x Уз my = uz БЫ f A. mil. | _ 

cửa cao nhà rồng mat-më ăn © có vẻ-sinh, xa những 
chỗ ӧ-иё, lắm trùng độc tức là có thể lấy cái cả mạnh 
của vật để cho người hưởng và giữ được sự manh- 


më cua con người vậy. 


О МВ, = 
к Ел -4 i 7 г т ; 
А алое 8e 1t › #8”? 
H © RBM о (4ñ ^ H 
_ = an chiếu 1+ E ; `] 
X уло 3 Ял A ša о 

D. A. Сб chỉ táng giả, hậu ý chi dĩ tân, 
táng chi trung giã, bất phong bất thụ, Táng 
kỳ vô số, hậu-thế Thíánh-nhân di chỉ dç quan 
quách, cái thủ chư Đại-quá. 

D.N. Sự trôn cất đời xưa, mặc nhiều ќо: 
như que củi, trên ở đồng, không phong không 
dựng. Hạn tang vô kë. Đời sau Thánh nhân đồi 
lại dùng quan-quách. Bởi lấy các tượng quë 


Đại - quả ? 


3936 


Ке". tủ М Ta XU Ai = ай.» dt St У Ж, Versi Thiền s 7 175 TM): Ns а WN 
Mr... Бр Шы а Ат. 
КАЕ" о Ул ҮА р: 2 
аР ИА U VỀ 
йу, ү 
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t: DICH KINH TAN-KHAO 
в N. C.H. Chôn-cšt người chết là việc lớn mà 
p lâu TU 





` Họ “Trình nói а Quê ĐÐại-quá trong có quë 
“Tế, là удо, có tương là chồn-cắt xưÔng đất. 


LỜIBÀN : Đài xưa chưa đặt ra lẻ-nhạc,. sự? 
tang - chế chưa thành, cho nên lúc ' người chết 
người ta lấy vãi-vóc quần-áo bó-chặt lại thành như 
“cây gô mà chỏn, hiện nay những người nghèo- 
рй lầy chiếu mà bó. Sau thầy sự bó như vậy không jE ; 
"có vệ-sinh mà xưa kia không biết phòng biết dựng, 
_ lễ-nghi chưa đặt thành thứ sự  tang-chế không 
có giới-hạn nào, như con chó: cha mẹ, em chế: anh, 
` châu chè cô-hbác. Về Sau TEzok chẩn „đặt ra lễ-nghi, 
_ nghĩ та quan - quách. Như vậy sự ích ë chòc “ 
quá. Lë-nghi về tang-chë cũng như: lễ cưới hổi ở 
Á- đông là những sự tiêu - phí quá cũng vì 
— nhiều lē : | 
19- Xưa Ra có nhiều sự cảm-ngăn về hội-họp 

là tiết chế về ăn-uống, nên chỉ trong lúc đấm- 
| cưới dám-ma mới có thể trung-bày tiền của và giả 
nợ miệng cho Thiên-hạ được. 
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20- Sư xa-sĩ trong khi lầm та to cưới lớn là 
để tó cát lòng hiểu-thảo của mình đổi với cha mẹ và 
cái lòng nhân-từ của cha mẹ dòi với con cát. 

30- Phải theo lễ-chế mà nhà nước đã đặt ra để 
làm qui-cú cho Thiên hạ theo, tức là Thánh-nhân đã 
đem cái lễ lầm mực-thước để di với các hạng người 
tùy theo cái tình thân-thích. 

Đó là những nguyên-nhân mà người ta có khi 
‚ theo quá cái nguyên-tắc của lề-nghi mà thành ra những 
thể-lệ xa-sĩ & trong chốn dính-trung. Phần nhiều người 
đời có cái tính hiểu-kỳ, kiểu-căng đã tiểêu-phí một 
cách mù-quáng để lấy tiểng-tăm mà lầm hại cái Һау, 
cái thiên ý của lëenghi vậy. 

Lâm-Phóng hồi đức Phu-Tử về cái gốc của Lẻ, 

Pnu-Tử nói rằng: Câu hỏi cả lớn thay ! 

-Lë mà làm thành xa-si thì thà ràng càn- 
kiệm. Sự chôn cất mà có sự thay-đồi ày thì thà 
rằng thương-nhớ. 

€ Tü viết : Đại tại уап! 

Lễ dữ kỳ xa dã, ninh kiệm. Tang dữ kỳ dị dã 
ninh thích >. 
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Ý đức Phu- Ti nói nhu vậy y cái 1- 


` Е dat ra mà có sự xa-si thì thà rằng giữ lầy sự 


© cần-kiệm, đừng theo lé-nghi mót cách ni quang mà 
thanh một cách xa-xỉ. Vì lẽ không cần mâm cao cô đầy 


©. . _ mà chỉ cần lòng kính làm căn-bản, và sự chôn-cắt có sự 


` thay đổi ở > trong _ như nào quan-quách, nào ват 


Е. _ vóc nhung những sự phù-hoa đó cũng chỉ mang 


ш dën sự vùi xác chết xuống đất thôi, những sự 
Ваһ đó, to nhỏ, giàu nghèo cũng không kể. Ma to 
со đông mà có sự xích-mích chê-bai ở trong, thì thà 
ˆ rằng theo lễ mà làm, 18у sự cần-kiệm làm căn-bản và 
lấy Sự thươ*ng-sót làm chủ sự chôn-cắt. Hóa 
_ cho nền lễ-n ghi dāt ra là có са ý-nghĩa thiêng-liễng 
© trong, sau người ta thi- hành mot cach qua- 
“đán ng thành ra sự xa-sỉ mà đời ai cũng phái ghè-sợ, vì 
- le đó thành ra lè-nghi phái ха người уау. Người ta 
оа; nói: < Ma chê cưới trách > tức là có những 


_sự khen-chê vô lỗi. lấy vật-chất Tầm căn-bản mà bàn- 


tan su phải quẫy, mà lượng-xét cái tính-tình của 
D Ôi ! Như vậy lầm lắm thay! Ta đã theo lễ 
ại không hiểu баһа của lễ nghỉ mà chỉ chú- 


к về thể-chất bề ngoài của lễ~n ghì, nên mới có lắm sự 


hiểu nhằm và làm nhiều điều nhem-nhuốc cho những 
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lë-nghi trong-sáng. Vì le đó Thánh-nhân đã hiểu tâm- 
lý nhân-loại, hiểu-biết sw thí-hành trái ngược của đời 
sau-mà nói ích lấy cái tượng sự C3-quá vậy. 


тен. E < 25 G, đo z6 ASS Чү 


AERA 22 ус 221 o уе 
а ° BERRE” ARAR. 
D. А. Thượng-cô kết thằng nhi trị hậu-thế 
Thánh-nhân dị chỉ, di thir khế, bách quan di trị, 
van дап ат sát; cái thủ chư Quải. 
D N. Đời thượng -cồ kết giây mà trị, đời 


sau Thánh - nhàn 451 lại dùng giãy-tờ, trăm 


quan đề trị, đề xét vạn dàn, bởi lấy các tượng ` 


qué COuải (quyết). 
B. N.C. H. Эіу B cái ý Minh-quyết. (quyết-đoán 
rö-rầng). | 
Но: Từ nói rằng : Đời thượ-ng-cổ dàn thuản- 
chất giản-dị, các việc lớn nhỏ duy chỉ kết giây để 
hiểu nhau cũng đủ để Trị. Sau hậu-thể phong-tục khinh- 
bạc, phit-minh ra giåy-t>. Nii nái khôag th ghi-chép 


3940 


Lá "bu `» ka mm ị " = ER 
+ a g н E» + 





ү = p 
PEN н - 
X Е т .ˆ 
Pa: = жа ', = - 
Жи ү, 
КЕР 
ЕР - = 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 






О Quoc thì lầy giấy-tò mà ghi. Việc không thể tin được 
(КО bili gáy cờ khếước mà nghiệm Số d? quyết bỏ 
: __ cái dồi-trá của Таи ода mà phòng sự khinh-bạc Ду. 

Họ Trình nói ràng : Lưới vó, cày lrõi-cày sở di 
cha din no đủ; giao-dich thuyền-xe sở dĩ dân thông 
= < nhau; chày cối, cung tên sê dĩ lợi dân, dùng áo-quần 
= để che thán-thể, cung-thất để định chỗ ở. Riêng cửa 
К a hộ-vệ sw sinh, quan-quách để chôn người chết, 
Phàm làm người có đạo' sinh, cốt lợi dùng sự an 
| É: : thân, dưỡng sự: sinh, tóng-táng người chết, đã không 
— di lạisự cảm-thông. Nhưng trăm quan để Tri, để xét vạn. 
dân, song trỏ: về quyết nó. Sách-vỏ: giày-tờ là thë 
тло ? Boi đồ-dùng có cái khéo, có cái dỗi- giả sinh 
і gu-buồn rồi thành hoạn-nạn làm Thánh-nhân ưu-buồn, 
cho nên về sau lấy tượng giấy-tờ. Thầy cái tượng 
_ lưới vó tuy không phải cái lợi nhất thời, thật là cái 
lợi cho vạn-thể. Thánh-nhân để định Đại-n ghiệp, 
Кез. đoán hết cái nghi lớn-lao ó: trong sách-vó: gi3y-to: ги! 
Xem Trim quan xét sự thành-thực của vạn дап không 
phải «thư khể > thì không thể được. 13 qué, trót Hy 
tượng quê Quải cái ý của Thánh-nhân thâm-xâu vậy. 
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Ngự-án : Эол là ngón-ngu, có thể cảm-thông 
nhau đó là tượng của sách-sở.. Kiên là kiên-cố có thể 
là lòng tin kiên-cỗ với nhau đó là tượng của tò giao- 
kết vậy. 

LCOYL BAN: Bòi xưa chưa có giầy - të: chưa 
nghĩ ra chữ nghĩa, lấy giây thắt nút để biên-chép 
những ý-tưởng của người. Sau đần dần nghĩ ra 
chữ nghĩa, viết vào lá сау, hay những thẻ gỏ, sau mới 


nghĩ ra cách làm giầy. Theo < Së-ky » thì giấy phát 


“sinh đầu tiên © Trung - Hoa. Rôi sau đến Au- 


chàu bắtcchước và làm càng thêm đẹp- để hơn, sau 
đền thể-kỷ thé 1s bên Pháp có ông Guttemberg 
phát-minh -ra nghề in, VÀ sau này nhờ đó mà ta có 
những máy in tổi-tần và dë- só, sau thời-kỳ thượ-ng-có 
Thánh-nhân nghĩ ra cách làm giầy - tờ; có chữ viết 
thành sách-vỏ- thì chính-trị bắt đầu mới rõ-rầng minh- 
bạch, trăm quan đều theo được luật - pháp, lấy chữ 
nghĩa mà soi-xét muôn dàn. Cho nên có chữ nghĩa , 
giãy-tò sách -vở để quyết - đoán rõ - ràng những 
ý-tưởng và luật-pháp. Hóa cho nên Thánh-nhân nói 
đến sự ich-lợi của sự chŠ-tạo ra sách-vỡ giấy-tờ„, và 
sự chề-tạo Ấy có ích ë: chỗ quyët-doán rõö-ràng vậy. 
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CHUONG THỨ BA 






ШО Ok dương (Khim, Cần, Chẩn), nhiều âm. 
С Quë âm ( Гоп, Ly, Đoài) nhiều dương. 


, 


Мі sao vậy ? 





Quë dwong là lẻ, qué âm là chăn. 


- (Qua dương đều s vạch, qué âm đều 4 vạch). 
$ а Đức của nó thi-hành thể nào ? 
`. Dương là một Vua mà hai dân là đạo người 
“Qduân-tử., 

; Âm là hai Vua mà một dân là đạo kê. Tiểu-nhân, 








лаз = ж 5 4 o £ M ° 
‚ Ы ° Tế u ° 

| Р.А. Thị cố Dịch giả, Tượng då. Tượng dš 
Е Tượng аа. 

= E D.N. Hóa cho nên Dich š äy là TP to vậy, 
ЕТ 'ượng ấy vậy là cái hình giống hệt nó vậy. 


` B. N.C. H. Hình của qué Dich là cái gì twong- 
cái Lý vậy. 


_ 37 (4 
TS SA | 


[ „ү. 
Т 
L 1 
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Họ $41 nói rằng : Thánh - nhân vẽ ra tam 
_ quê mà tượng бф tại trong, tượng và quê đều sinh 
nhau để ngụ cái ý thâm-xâu cho Thiên-hạ. Cho nên 
nói rằng: Dich là Tượng vậy, và nhân đó mà trọng 
nó, phát-huy & cát cứng mêm mà sinh-hóa, mà so-sánh 
các hình-dung sự xê-dịch bắt nhất mà tượng cũng là 
sự thêm vào, nên nói rằng : Nhà cửa cung - đình, 
thuyền-xe, dồ-dùng, y-phục; cân-đai, giày-dép ở Фб, 
cho đến cầm-thú, côn-trùng, cá tôm, kim thạch, thảo 
mộc đều tại chó so-sánh, đền cả sự dệt lụa, tất cả 
không chô nào không có, gọi là Đạo ау thật là Cả 
lớn, trăm vật không bỏ được, © tại đời Thượng-cổ 
chuộng nó để chế-đồ, & vào thời Trung-có ngắm nó 
lầm ra Hë Từ mà sau Hậu -thể cho Dịch chỉ được 
cái ý ở chó quên tượng, được tượng ở chỗ quên 
nhời. Nều chỉ là hạng cá, thổ trong nơm, dưới móng 
vuốt mà không phải là “Thánh-nhần dùng trước dân 
mà lại giáo-hóa cái ý ау cho lhiên-hạ được ru! 
LỚI- BAN : Đạo Dịch trên đã giấi đó là đạo 
Trời, đạo theo Thiên-lý, muôn sự vật đều theo Đạo-lý 
ấy, hóa cho nên không có thể lấy hẳn một thứ gì mà 


đặt tên, gọi ra được, nhưng lấy tượng mà suy để biểu- 
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“trương cái Dịch-lý của Tròi-đắt, nên nói đền Dịch 
`... dën twong. Trong tam qué, moi môt quë 
_ tượng hình bao nhiều thú“ mà theo cảnh vật tùy thời; 
| 3 -bâc từng nơi chốn một mà xét-đoán, ví-du quë 
E Кп tượng “Trời nều nói đến Vũ-trụ, twon g Cha nều nói 


R = nều nói dën các vật vẫn vẫn. Trong mỏi một 





ia-dao, twong những vật bằng kim-khí tròn 


Ё ường - - hợp, mỗi một аїа-уї, mỗi một phạm-vi thì 
z _ mỗi một дис có sự tượng hình riêng trong pham- 
r м và theo trạng-thái của nó. - 


3 Nhưng cát tượng ấy tức là những hình tượng 





— giống hệt những cát mà người ta tượng ra để cho 
ны vì rằng nhiều thể ta không thể gọi được tên, ví- 
du như những cái ở ngoài Cảnh-giới ta ở, như 
Кее và lhượng-giới những Cảnh-giới ау có 
"những cái mà đến khoa - học cũng không thể biết 
9 không thể đặt tên được. Vì những lẽ ấy mới Шу 
Р k. ˆ tượng để biểu-trương một hình-thức, để có thể mở 
` tổng trí-tuệ con Người ngoài phạm-vi cuộc đời nhỏ 
x hep này. Cho nên ở dày Thánh -nhán muốn giải 
cái nghĩa chư lượng và cái lượng tức là са đạo 


ЕРА vậy. 
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Tiết 2. + + ? +4 А, 5 

D: AQ Than già, Tal da. 

БОМ Tsemi k Chứng thề Ta (hài Hệu) vậy: 
B.N.C.H. Thoán là nói tài-liệu của một quê vậy. 


LỜI - BÀN : Đây Thánh-nhân muốn nói đến 
Thoán-từ. Thoán-từ nghĩa là 151 Thoán. 

Trong Kính Dịch mài quê có một đoạn bàn 
gom nghĩa cả toàn-thể một quë gọi là Lo; T hodn. 
Thoán-từ là do Văn - Vương lầm ra để giải nghĩa 
Dich-lý. 

Lời Thoán tức là những tài - liệu thiết - thực 
quí-báu mà Thánh-nhân đã nghiệm-xét và ghi-chép 
lại cho Hậu-thể ngõ-hầu hiểu-biết những sw uán-khúc . 
tối-tăm huyền-bí của các qué. 

Lời Thoán có thể ví như: môt giải-thích toàn-thể 
của một qué, hay nhu một đề-tài của một bài tho. 

Trên thì nói Tượng, sau đến Thoán-từ, tức như 
Tượng qué để lấy sự tương-tự của cõi thần-linh 


trên cõi hữu-hìah ô-trọc hầu để giả-thích què. Sau 
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= đến Thoán-từ là những tài-liệu giải-thích toàn-thể 


___ một quế. 


ү. 
= 
a & 


Vậy ta nên phân-biệt Tượng và Thoán trong Kinh. 


= 
= а 


Tiết 3. £ Ф, ° л у > 
` 


D. A. Hào dã giả, hiệu Thiên-hạ chỉ động 
giả dã. Thị cỗ Cát hung sinh nhi hồi lẫn trý dã. 

D. N. Hào là sự bất chước cái động của 
Thiên-hạ. Hóa cho nên Cát Hung sinh ra mà sự 
Hối-hận lầm-lần thành vậy. 

B.N.C.H. Cái gốc nhỏ bé của sự hối hận lầm- 
lần nhân dó mà ra, 

LỜI - BÀN : Mỗi quë trong Dịch có 6 hào, 
tượng-trưng tam - tài ( Phiên-đia-Nhân) trên tôi đã 
-nót, theo thứ-bực từng hào một có nghĩa là theo từng 
lúc từng thời của sự vật hoạtđộng trong Thiên-hạ. 
Muốn ghỉ-chép những sự vật biển-động хау ra Thánh- 
nhàn mới đặt ra Hào, buộc nhời để giải Hào, gọi là 
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Hào- Từ. Phàm sự vật động št có biển, mà biển thì có 
sự Cát-hung hổi lần theo sau, cho nên một hào của 
чё đều có sự chiêm-nghiệm ở trong, ghi-chép bằng 
một cách xâu-xa, huyền-bí để tả những sự хау ra 
trong Thiên-ha theo sự cân-đổi, phẩn-hợp với Юзо-!ў 
tùy theo phạm-vi và từng trạng-thái của sw vật động- 
tĩnh. Phàm trong Thiên-hạ lúc nào cũng có sự động 
do đó mà những sự cát hung hồi lần mới sinh ra. 
Cho đến một đời Người cũng không thể ra ngoài cái 
thông-lệ nhất-định ấy : Cát, hung, hồi, lẫn cho nên 
Châu-Công ghi-chép để lại những sự xảy ra ë đời 
từng lúc, từng thời-gian, từng vi-trí một. Những sự 
хау ra ấy do những nguyên-nhân đã có và mỗi nguyên- 
nhân một khác do 8 quë mà ra, mỗi quë lại có 8 
quë khác nhau biển-thành 8x 8 = 64 quë. Trong 
môi quë có 6 hào mà mỗi hào thành-lập là do một 
nguyên-nhần sơ-thủy vô-hình phát-khỏi. Cho nên 
Châu - Công dā nổi -trí của Cha là Văn - Vương 
lầm ra Hào- Гі để giải những sự: vật biển-động trong 


а= Ш 


Thiên-hạ bởi những nguyên-nhân vồ-hình vô-ảnh vậy 








CHU O NG THỨ TƯ. 


Họ Hö nói rằng: Luận cái Đúc-hạnh của nó, 


thì dương là Vua; âm là dân, dương là QQuân-tử, âm 


là “Tiểu-nhân. Dich là dương úp mà âm ngửa vậy. 


= 
а 


тет 5 3 Z e ° Fm 2F £ 
g о 

D.A. Dương quái đa âm. Âm quái da 
dương. 

D. N. Qué dương nhiều âm. Quê âm nhiều 
dương. | 

B.N.C.H. Chấn =— Khim = Cin = — 
là Quê Dương đều có một hào Dương, hai hào Âm. 

еу u paypa COE An 
ĉu có một hào Âm, hai hào Dương. 

LOL BAN : Không kë số qué Kiên và Khôn 
là hai qué thuần Hương và thuần Âm, còn 6 quẻ (j 
que thuộc [Dương và з qué thuộc Âm) 


Quả Dương thì lại có nhiều Âm. 
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Nếu ta lầy những quë đó mà xét thì ta со: 
Оне Chin = — Kham — Cin — — và 
biết rằng trong Bát Quái “Phánh-nhân đã dùng Song- 


tiển-sỐ nghĩà là 1 đến 2, rôi lại đến i vân vân. 


Nhu qué Chẩn thì hào 3 là ат, hào 2 là ат. 


Am với âm thành Dương và hào sơ là Dương,: 


tức là dương với dương thành Đương. Vậy quẻ 
Chẩn là què Dương. Như vậy cũng như phép nhân 
của $о-Нос (Algèbre). 

Ta goi Âm-số là những só có dấu — ở trước. 
Đươnng-số là chững số có dâu -]|- © trước, 

a) Ми m-s nhân với апо thành IDương- 
số —x—= -L. 
hay dương-số nhân với dương-số thành HDương-số 
тыс = + | 

b) Ám-số nhân với Dương-số hay ngược lại 
thì thành Âm-số: — x JE = == : о sa 

Vậy theo những qui~luật về Số-học trên dày ta 
thử áp-dụng để giải những quê Âm và Dương trong 
Bát-Quái xem : _ 
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1) Chấn: = = sơ-hào là âm, nhi-hào là âm, 

tam-hào là dương ta có thể đặt 1А: 
— k— F 

ta co: dwo'ng-sò nhân với ап-зо thành âm-số và: 
âm-số nhàn với âm-số thì thành Đương-số 

Kham ` — — yp: Ja puas n -I- 

Cần. :-:—— - x — x — =-L 

Ba qué trên thành-số là Dương-số vậy ba qué 
trên là qué Dwoug. 


2) Và theo những qui tắc trên mà xét những 


que Âm k 
Tén : — -]-x-]|--x—=— 
буз u yaa x= xa Жї че 


Đoài: — —-F x + = — 

Ba. qué trên thành - số là Âm-số, là Ba què 
Ấm. Xem như trên ta thầy rằng trong qué Duong 
thì có nhiều âm và trong qué Âm lại có nhiều đương. 
Và biết rằng cái Tri-giá của hào ầm là 2 mà Tri-giá 
của hào dương là 3 (theo só trên đã рід) thi: 
Chân có зү дол р =1. que [05 
Khẩm có : — 2 -F3 —2 Б а Kiền-]-1. 
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Căn có: — 2 — 3 -F3 = 1 -[-1. 
thì thấy rằng 3 qué Dương nhiều âm là để cân-đối 
với qué gốc là qué Kien. Đó là để lấy sự cân-đổối âm 
dương trong sự phát-triên phân сіна các quë Dương 
vậy. 

Que Ton có: 


—2 -F3 -F3 Z: r4 hay +2 =: 


- 


Quê Ly có: (Без song-tiến-sẽ) 

r =2: =m Eq hờ E z Khin 2: 

Quẻ Đoài có: 

“3 T3 — 5:05: viết 4-2 —5, 

So-sánh ba 58. 2 và — 2 thi thấy sự can-dói 
nhau đổi với qué âm gốc, tức là qué Khôn. Dó là 
để lấy sự cản-đổi âm dương trong sự huy-phát phân 
chia cho các quê âm vậy. 

Quë thuần dương theo Văn-Vương lấy quë 
Kitna D cha sinh ra ba đứa con trai tức là ba qué dương: 
Chẩn, Khim, Cần, cho nên trong ba qué dưới phất có 
cái thể du: âm để cân-đổi với cái mức thăng-bằng của 
quë thuần- dương Kien. Âm Dương phối - hợp 
nhau thì mới có sự sinh-hóa, và cũng như qué Khôn 


tượng là Mẹ sinh ra ba con gái hay ba hào âm 
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là Топ, Ly, Đoài mà trong ba quê ấy đều có nhiều 
dương hơn là ầm để có cái dư dương của з quẻhòa 
lại thành một trị-số càn-dối với cái trị-số âm của quë 
Khôn. 

Xem như" vậy thì cái gốc có thể vững-bền được 
một khi ngành-ngon vẫn bao-hầm cái luật cần-đối mà 
tổng-số cái thể của ba qué nghịch với cái thể-chất của 
qué gốc, hai trị-số đều nhau mà thành thể quân -bình. 

Hóa cho nên mới liy quẻ Duong có nh:ều іт 


và qué Âm có nhiều dương là lý зу vậy. 


$ Pe @ 3). 5 ` 

Tiết 2. $- = fT #, Š 95 žl- NI 
y 3-48 = 

D.A. Ky cố hà đã, Đương quái kỳ. Âm 
quái ngẫu. 

D.N. Cái сб ау tại sao vậy ? Què đương 
thì lẻ, qué âm thì chấn. 

B.N.CH. Phàm quê dwong đều có ç nét, 


qué âm đều có 4 nét. 
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LỜI-BÀN : Theo Song-tiÈn-số thì a là lẻ, 2 
chăn, 3 là lè tức là (+ -]- 1) += 1 (1). | 


1 lần 


Ыы” 


4tức là (1 -F з)-[-(а -p 1) = 2 lần là chăn: 
í lần 1 lần | 
s tức (+ -]- ata F 1) =1 = 2 а 
là lẻ. 1 lần 1 lần 
Hóa cho nên lầy nét que ra mà tính thì qué 


dương đều là qué có số lẻ cả. 


Кёл : = 3 (12) Chấn: == 5 (1 
Khim: — (гё) Cấn : —— 5 (10) 


Và сас qué Ат thi së nét qué đều là số chăn : 


Khôn: Z= 6(Chšn)  Tổn : — 4 (chăn) 


— m 


Ly: —— 4 Chăn) Бол: — д (chăn) 


Theo vạch qué ta có thể phân rõ-rầằng qué nào 
vẻ thể ої một cách dé dàng. Đây là lấy số nét que mà 
có thể biết được thể quê là âm hay dương. Đó là cái 
có: mà Thánh-nhân đã dụng công vạch ra qué theo cái 


nguyên-tắc Šong-tiễn-sỐ mà âm dwong chăn lẻ làm gốc 
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vậy. Trong Kinh Dịch từ nhòi-từ cho đền nét của que 
để hợp thành qué đều có những nghĩa-lý xâu-xa ở 
trong môi một thứ đầu có cái lý-do thiêng-liêng của 
nó. Xem như vậy thì Kinh Dich l một tấc-phẩm tất 
công-phu của 4 vị Dai- Phánh nghiên-cứu chú-giải rất 
tinh-twòng để lại cho Hậu-thể mệt kho-tầng quí-báu 
như những hạt Kim- cương trong -sáng vỏ - giả 
năm trong đồng giấy mục-nất mà chúng ta hình như 


không để-ý đến nữa. Thật uống thay ! 


Tiết 3, jË 4 +T fJ th, ° p — # 
О 64и 6 р 
kae~- Fu ОА 27 й №, о 

D.A. Kỳ Đức hành hà då ? Đương nhất 
quân chỉ nhị dàn, Quân tử chỉ đạo dã. Âm 
nhị Quân nhi nhất dân, Tiều-nhân chỉ đạo đã. 

D.N. Thi hành cái Đức ấy như thế nào ? 
Dương là một Vua hai dân đó là Đạo nguời Quản- 
tử. Âm là hai Vua mật Чал, đó 15 Đạo КЁ 
Tiều-nhân. 
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LỜI-BÀN : Đây Жу cá Đức của các hào 
âm dương mà giải, [hắnh-nhân lấy hào dương tượng 
làm Vua và hào âm tượng làm Dân. Trong qué 
Đương thì có í dương và z âm, hào dương 
ở dưới (Chàn) ó: giữa (Khẳẩm) ở trên (Căn) là tùy 
theo từng qué. Như vậy thì một Dwong là một ông 
Vua trị vì bai dân, theo dáng Thiên lý như trên 
Trời chỉ có một mặt Tròi soi-sáng muốn dân. Một 
nước mà Träm họ qui-tụ theo mệnh-lệnh một vị Vua 
là nước Tri, tức là nước được an-hưởng thái- 
hình thinh-trí. Một Vua tri vì Thiên-hạ đó là cái Pao- 
của người QQuân-tử tức như môt ngọn đèn sáng © 
¿rên 501-5 khắp nơi hay là một cái ánh - sáng Dao- 
đức ở trên cao soi-tó cho са bàn dân Thiëén-ha như 
ngày có mặt rời, đêm có mặt Trăng vậy. 

Nhưng trong qué Âm lại có nhiều dương, mòi 
một qué đều có hai hào đương và mệt hào âm, ở 
trên hay dưới tùy theo từng qué Như qué Топ 
thì hào âm ó dưới, ở giữa là quê Ly, ở trên là 
quê Đoài. Theo những tượng hình nói trên thì trong 
quê Âm có z hào dương và 1 hào âm tỉ như hai 


Vua trong một nước. Như vậy tức là trái với 
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t 


боз, vi rằng có bao giờ tá thấy có hai mặt Trời 
| Ж - trên, không chung. Mà nëu đã trái với Thiên-Đạo mà 


` E và ìn có những sự" sảy ra thì tức như trong một nước có 





- hai Vua trị-vì thì ít nước đó không thể tránh được sự 
у З — đồ-thán mà di dën. chỗ suy vong. Theo 
= _ Sữ-ký nước ta vë đời Vua Lê, Chúa Trinh lâm vào 


inh hai Vua môt dàn tức có sur tranh-dành nhau, 





Nà ` СТТ А mà dàn ô giữa phải Ы cảnh dau thương 
z - dö-thán. Cũng chỉ vì quyền với lợi, ai cũng muốn 
Е х _ phần thắng lợi vë mình, Ейс là cái Đạo của kẻ Tiểu- 
nhân dụ lợn. XÁM | 

Biên Phu T; nói” tàng ману da Nghĩa. 







РЕК: 
é$” | 
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TC TÚI 


ый 










ДЕЙ - Tiểu-nhân dụ-lợi», Са Đạo của Tiểu-nhân không ra 
š Е. ngoài tài với lợi, do đó hưng - khói lên lòng tham 
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“không đáy, những mưu-mô dã-man, tán tận lương- 


неа Й, к 
PPI ЈЕ 78, м 
` Ta ` i 

ч Е 

-i ‚Ж ы + 


‚ч 


TEL 
SE P. 
“anh 

ы 


_ tâm cho đến thú-hóa con người cũng chỉ vì danh 


259, 


16110. У lē ły mới nói một Dân mà có hai Vua. 
Еу : 7 
B Bao Tiểu-nhân vậy, 
Bao 
E, "= 
Я 
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CHƯƠNG THÚ МАМ 
Ho Hồ nói ràng : Thượng-Hệ nói vë 7 hào, Ha- 
Hệ аб về 11 hào đều là Văn-Ngôn của Tượng-truyện. 
Người học Dịch nên biết các loại ау mà hiểu- 


thông các hào còn lại vậy. 


ари H 
т» г] ¿2 ¬ “pc 2 : 
л. 
оюл Š ° ZX. RITE? 

D. A. Dịch viết: Đồng đồng vãng lại, bang 
tòng nhĩ tư. 

Tử viết : Thiênhạ Һа tư hà lu, Thiên-hạ 
đồng qui nhi thù dö, nhất chí nhi bách lw, Thiên- 
hạ hà tư hà lự ? 

D. N. Dịch nói rằng: Qua lại lšăng-xăng, bạn 
theo tư-tưởng anh. 

Phu-tử nói rằng : Thiên-hạ lo gì nghĩ gi ? 
Thiên-hạ nhiều đường khác nhau mà cùng về, 
một chỗ mà trăm mối lo, ТҺїёп-һа Іо gì nghĩ gì ? 
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BN. C. Н. Tiện day aio re chi 


24 я mà lo thì 1 rs làm tài ? та с км có | 
° : 1 theo thì ké theo chó à ay cũng hẹp-hòi vậy. Е: 
16898 “JI Ngõ nổ: rằng : Cái thể của Tâm là rõug mà linh- . 
| а như ngưng nước lại để lam sáng cái kính (gương soi) 
ty чє Z 
Ў. Еб củng: vật t; čp tur nhiện B bất động thì có sự nghĩ 
` sao P (nghi-ngyi 1 à cá: đụng của Tìm). Đã cùng vật 
ng ứng nhau, css = thứ đều có định-Ìý. са thi có lo sao ? 
3 к SIM: 0280 соп r= ATEC), 


K 
7 [> 


сург, уе tại Тат là củng оһаи, nën công - việc 
là cse mà ls dosen 18; di lai khác nhan: 

YS S ү: ë tại tâm là một, nhân công-việc không là 
¡ một" mà chỗ lo phát ra có trăm Tôi. Tuy sự lơ khác 
Ti hàng trăn mối mì ứng vào lấm việc thì chỉ 
_ cùng là Một, thể chì lo m ì nghĩ gì ? (cái lý quê Нат 
“ứng bản gốc của sự lo-nghi mà không bët, rằng không 
E thì giờ nghī-ngoi để bày mưu-kể). 'Ýhất tâm. ау 
-dioh ứng là sự Cảm-hóa tự nhiên vậy. Nëu sy € läng- 


_ xăng > chủ hào Cửu-tứ lại khởi như thể ru ! 
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Họ Sấi nói rằng : Nói Tròi-đất van-vật (nhiều 
đường khác nhau, trăm mỗi lo) đều gốc ở cái tự'-nhiên 
của Thiên-lý, gọi là Lý. 

Sw Nhàt-quán (cái Một quán-thông) của Phu-tử- 
(Luận-ng#) là đạo Thành của Tu- Tư (Trung-Dung) 
là sự thủ-ước của Tăng tứ (Mạnh-tử) là cái nghĩa 
ày vậy. x 

Ко được chỗ Đồng-Qui (cùng trổ: về), cùng- 
cực đến được cái một thì trong Thiên-hạ tuy nhiều 
đường lỗi khác nhau, lo-nghĩ hàng trăm mỗi không gì 
không ứng cå thì hà-tắt phải lo-nghĩ ти! 


LÒI-BẢẤN: Gho Gru- tứ quê Hsm sở 
31). Quë Нат trên có quê Бой: dưới có quë 
_—. Сап mà hào Cửu - tứ là hào dương 
— ở giữa hai hào dương, cho nên là chủ 
чие Hàm. Нат nghĩa là giao - cẩm nhau, mà 
hào Tu là hào dương & giữa hai hào đương lại 
ở thể quẻ: trên nën theo thân - thể người ta 
tượng là quå zm trong lông ngực bằng xương cứng, 
Quả tim là vật động của thân-thể đập đi đập lại 
lãng-xăng không nghỉ. Cái tâm theo Mạnh Tú: là 
phần chủ-tế trong người. Нё hiểu rõ cái tâm thì 
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biết rõ cái Tinh và có thể biết cả Trời-đất vạn-vật, tức 
-B cách - vật chí-tri vậy. Mạnh- Tứ nói rằng : 
Người tận tâm mình là biết cái Tinh vậy. 
Biết cái Tính của тіпЬ là biết Trời vậy. Giữ cho 
còn cái lâm của minh, nuôi cái Tính của mình 
là đề thờ Trời vậy. Yêu thọ không thay-đồi, sửa 
mình mà đợi là đề lập Mệnh vậy. , (Tận- 
tâm~-thượnng). 

«Tân kỳ Tầm giá, tú kỳ Tính đã, trí kỳ Tính tắc 
tri Thiên hy. Lồn kỳ Tâm, dưỡng kỳ Tinh, sở dĩ sự 
Thiên dã. Yếu thọ bất nhị, tu thần dĩ sĩ chỉ. sở дї 
lập Mệnh da. > 

Tâm là cái phần mình có đủ mọi lý để ứng với 


vạn sự, Tinh là cái lý hoàn-toàn của Tâm. Trời là 


e J nguón-góc của lý ấy. Người ta có Tâm mà hiểu-hết 
Е i Ë 

К: : # ы : y ' g ШУ ЖЫ af 
E, | được cái toàn - thẻ, đừng dé cái tư y che - lấp 


mặt thì ta biết rõ cái Tính, biết rõ cái Tính là biết rõ 
Trời vậy. lầm là cái thần-minh của Tròi. Trời cho 
ta cái Lâm ấy để rung-cảm thì Tầm của ta với Tròi 
là một. thể. Hóa cho nên Tim động thì ý thành 
và cái thân động theo, nên trong hào Cửu- 
tứ qué Ham tượng sự di di lại lại lãng-xắng của cái 


Tầm mà bè-loại theo ý nghĩa của nó tức là thân-xác 
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nó theo Tâm vậy. Cái [ầm quẩng dại có lòng nhân 
bè-loại*theo mà làm điều nghĩa. cải Eầm mà chấm 


chăm vë sự lợi, thì cái thàn-sác cũng chỉ lo-lắng 


được lọi thì lo không được lợi. một khí đã được 
TÔI th ló mắt cái lợi 3 ау. Nhung bàc О зап biết 
tồn саї Tầm, Hiểu го Tâm mà biết Tah của mình ất biết 
được lây ý của Trời, đức Phu-Eũ: khuyên Thiên-hạ 
như vậy. Một khi аа hiểu-biếtc: Thiên-lý rồi thí còn 
lo gì nghĩ gì nữa? Эзу y Pha- TP muốn nói đến 
сат nghĩa triệt-để của cái Tim con người. Một khi 
đã hiểu-biết (Ö-ràng cái hành-vi lấn g—xăn ø của nó mà 
тө dược các bè-loại theo cái ý-nghĩ của nó thì ất hiểu 


rõ được Thièn-lý chư các bậc Tháoh-biến QQuản-tử 
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K k o K X ja + PRA 
б . l3 £v.- ТА 


D.A. Nhật vàng tắc Nguyệt lai Nguyệt 
vãng tắc Nhật lai. Nhật Nguyệt tương thôi nhi 
minh sinh yên. Hàn vãng tác thử lai, thử 
vãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhi Tuế 
thành yên. Vãng giả khuất dã, la: giả thân dã, 


khuất thân tương cảm nhỉ lợi sinh yên. 





D.N. Mặt Trời di thì mặt Trang lại, 
mặt Trăng đi thì mặt Trời lại Mặt Trời mặt 
Trăng dun dầy nhau thì ánh-sáng sinh vậy, 
Lạnh đi thì nóng lại, nóng đi thì lạnh lại. 
Nóng lạnh đun đầy nhau thì thành Năm vậy. 
Đi là khuất đi. Lại là thân (ruỗi ra) vậy. Khuất 
cảm nhau mà lợi sự sinh vậy. 

B.N.C.H. Nói vãng-lai (di lại) khuất thân (co 


SN tuổi) đều là cái lý thường của sự cảm-ứng tự-nhiên, 





thêm sự  lãng-xăng chăm-chú mà người ta lại tu 


riêng vậy; s&-dī phải nghĩ mà sau mới theo. 
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Ho Dương nói rằng: Xem các ngày thì đêm 
nay sở-di chiều mai đến. Xem các tháng thì đềm nay 
lạ s&-dī là chiều qua đi. 

Bởi vì sự ckhuất» di trước, mà «thân» lai sau. 
Xem các sự nóng lạnh, lạnh thì Tričt-giao (1) (cắt 
nhựa cây) không sinh ở mùa lạnh mà sinh ở lúc nóng 
dữ-dội. Nóng làm vàng chấy, nóng lầm vàng chảy 
thì nóng không sinh được mà sinh ở lúc giá lạnh 
băng tuyết lạnh cát nhựa, bởi vì qua khuất thì nay 
thân (rui ra) vậy. | 


LỜI -BÀN : Đây nói cái lý của âm dương. 
Trá-dất ta quay chung-quanh mặt Tròi, và mặt 
Trăng lại là hành- tinh nhỏ hơn Trái-dắt chạy chung- 
quanh cho ta cát ánh-sáng êm-dịu mát-mẻ phẩn-chiểu 
cái ánh-sáng mặt Trời. Đây Thánh-nhân lấy mặt Trời 
và mặt Trăng để giải sự CÓ ат dương. Như ai 
cũng có thể thấy được khi có mặt Trời từ lúc rạng 
đồng tức là mặt lrời mọc hay là ban ngày thì mặt 
Trăng lặn và bắt đầu từ rạng đông hay là bắt dầu mặt 
Trời mọc thì ánhsáng mặt Trời pháthuy ra 


sơi tô muôn loài. : Cho nến sự. а tức là lãm rõ 


% Gọi lạnh nhu cất ruột \ 
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ста уйу: Đền lúc hoàng-hỏn, ngày hầu hết tức là lúc 
__xề-tà, mặt Trời đi soi nos khác thì sự sáng ban ngày 


din dần như thu lại, co lại, nên nói sự đi 


z nghia là co vậy. Cũng như lúc mặt lrăng mọc thì ánh 

- Trăng cũng phát-huy ra soi tổ muôn loài, nhw vậy, 
cũng đúng với cái nghĩa sự đến, và lúc Trăng 

lặn, hay Trăng đi noi khác thì Trời tối cũng dúng với 

cái nghĩa di là co vậy. Sự luân-chuyển mặt rời mặt 
4 Аа - Trăng nhu vậy có ánh-sáng sinh ra chiều cho cả 
Ж Thiên-hạ, và thời-tiết cung theo su vån-chuyën dó mà 
Е Е thạy- đốt, nén mới có thứ-tự спа 4 mùa. Nhưng 
š gồm 2 tiết twong-dòi nóng lạnh, theo vận-chuyển 
3 trong một năm thì nóng đi lạnh đến, rồi lại lạnh đi 

Ў nóng đến để thành một nắm vậy. 

Ж 3 Đó là nói về sự со, тиді sự di lại của Thiên-thể. 
E. Nhung trong môi loài mỗi vật đëu bao-hàm một cái 
9 2 điểu-thiên-địa, nën mới có sự co ruồi cũng theo 


đúng như sự di và đền của Thiên-thể. Sự lại và đi 

của nhân-vật, của đực cái cũng đều theo một qui-luật 

8 chung của Тао-Һба. Khi đực đền thì Thân (ruôi-ra) 
Ậ khi di thì Khuất (co lại). Xét về Thiên-thể mặt Trăng 

| _ mặt Trời cho chỉ аһ nhân-vật trên cõi thể ta có thể 
| 3 đặt một định-lý chung sau b. : 
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1') Su den của âm bay dương tức phái có sự 

ruói-ra, Һау là ён là rudi-za (Thân). 
| 2`) Sự di của ат hay dương tức là phải có sự 
со lạt hay là 4 là со lai (Khuất). 

Đó là hai dinh-lý côt-yêu nguyên-nhân của su 
cảm-ứng âm dương mà lợi cho sự sinh vậy. Đó là 
những dịnh-lý của một dạo-luật thiêng liểng chung cho 
muôn loài ó: trên cõi sinh-tồn này mà đức Sinh là cái 


i ығ > F 
bản-năng của muôn våt. 


Tiết 3s KË Z : ° y4 Ж TẾ, 
+, o +2 5 ха Я tử, ° 
3ã З АЯТ ° ER , ° AA 
ре 36 3 ° у =» Z, №, о 


D. A. Xích quặc chỉ khuất, dí cầu thân 
dã, Long Ха chi chập, а tön thân dã. Tinh 
nghĩa nhập thần, di chí dụng dã, lợi dụng an 
thân di sùng Đức dã, 

D.N. Sự co vào của con sầu-đo đề cầu 


1 гибі ra vậy. Sự ап của Röng Вап đề giữ sự 
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DỊCH KINH ¡ АМЖНАО 


ruồi ra vậy. Cái tỉnh nghĩa nhập-thần (1) đề đến 





chỗ dùng vậy. Lợi dụng yên thân đề sùng Đức . | 


y ` B.N.C.H. Nhàn nói cál lý спа sự ruòi-co di lại mà - ˆˆ 
lại suy-xét lấy nhời mà học thì cũng được cái cơ-vi 
* tự-nhiên. Phái nghiền-ngằm tình-ví, cái nghĩa Зу chơ- 
š dën chó Nhàap-Thàn tức là đến chò khuất đi хау. 


Nhưng hỏi thể sở -dt moi ra đến cấi gốc của cái Dung, 


а 


lợi ở: chó reo-rắc cái dụng 2 ау, (Động-tác. "thì được lý до 


ïy), không đến không yên (di lại dën chó dụng; dùng. 
được thì được lợi mà thân yên). 
š Саі tot=cus сца sự ruôi ra. nhưng bồi thể вої 


: Е ` уа T “ . į Ñ. HA 
làm người mà sung cái рос của са Dus. Trong ngoài. 
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= 


của Hạ, На thi ứng với Xuân mà lại cẩm của Xuân là 
Hạ; lại nói cho rõ thì Xuân là cầm của Hạ, Hạ thi 
ứng với Xuân, mà lại là cái cảm của Thu, Thu là cái cẩm 
của Đông, Đồng thì ứng với Thu mà lại là cái cẩm 
của Xuân, sở-dĩ vô-cùng vậy. Соп sâu do không со 
lại thì không thẻ tuổi ra được. Rấn Rồng không ín 
di thì không thể dẫu mình đượcc. 

Họ Ngõ nói răng : Phu- Го đã lấy 2 chữ khuầt 
thân thích sự tương cẩm của sự di lại, trở lại 18у cái 
lý khuất thân của vật. Thánh-nhân nói cái học của sự 


khuặt thân mà làm cái ў ау rộng ra. 


ТОП -BÀN : Вау Thánh nhân lại nói sự co 
гиді của muôn loài từ con trung nhỏ như: con sàu-do, 
nó co lại để ruồi mạnh ra mà đi được, cho đền con rắn; 
con rồng ản-tầng ở: dưới đặt, bò sát mặt đắt để tön- 
tại sự ruôira mà di. Xét cho đến chỗ tinh-vi của 
các vật để thu-thập được những lý-do của Thiên-hạ 
vào tỉnh-thần của mình để đi đến chỗ dùng của nó vậy. 
Những cái tinh-vi của sụzvật có thể hiểu-biết được là 
nhờ: sự học-hỏi. nghiên “cứu của bậc Thánh-nhàn Bác- 
học. Biết từ con sâu-do nó со để ruồi dën con 


rồng ẩn-tàng dưới dắt để có thể tón-taí sự: ruồi ra; tức 
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h 


B lấy một loại bò-sát mà hiểu бе con trùng nhỏ cho 
đền соп rồng như Vua loài bà-sát. Có sw thông-hieu 
đó, biết duoc cài tinh-vi của nó cái nghĩa rö-ràng nhập 
vào tĩnh-thần để hiểu го-тапа sự huy-động chuyển-vận 
của âm dương để di dën chỗ dùng vậy, dó là sự 
động của /-/häz bằng #oc-rấ„. Có học-văn thì mới 
tu-tập những cất tính --anh của muốn vật, mới đến 
dược & Cách-vật Chí-trị >. Nhung 5 һос-уап muốn 
cho đúng đạo nghĩa Quảa-tủ: thì phải theo như lời 
Không-Tử dā dậy : «Сібе lòng tin, ham sự học. 
giữ cho vững, đầu chết cũng không tháy-đồi. 
làm cho cái Đạo hay hơn lên. Không vào Nước 
đã nguy, không vào Nước có loạn, đời có Đạo 
thì ra làm mọi việc. đời không có Đạo thì 
ân mà sửa mình. Nước có Đạo mà mình nghèo 
và hèn là xäu-hö, Nước không có Đạo mà mình 
giàu và sang là хаи-Һ5. 

(Déc Tiu hién hoc, РТ thích Pao. Мону 
baug bất ийар, loan bang bất cư, hiến ha hiru Pao 
tắc hiển, уд daa tắc dn: Bang hiru Pao, băm tha trên 


yén, $7 da, bang vó Dao ріш tha qui yén, si da.) 


“Học mà giữ được vững ~ bền như: vậy, biết rõ 


được sw lui 664 nên chăng, thì cái tính-anh của muôn 
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vật mới thẩm-nhuần ghi nhớ ở trong trí-óc than mình 
được. Một khi đã có trí-tuệ thông = sang và иуёп- 
bác ắt có thể phát-huy ra những sự dùng được mà có 
ích-lợi cho Phiên - bạ, dën như hòn ngọc không 
düa không thành dö quí, người không học Lhêng 
hiệu Đạo, 


«Моос bất trác bất thành khí, nhän bất học hät trì 
Эло» (Ho Ky ХУЛ). Cho nên sự thành vật- dụng 


H = А Š F x У ' Trè pa 
là do & cái gốc của sự học-văn có công-phu thi mới 


có ích dụng. Dó là nói cái ích dụng của sự học-vẫn ` 


tức cái hành-vi của người Олап- tu Đức sửa V ghiệp 
bằng sự học - vấn uyên - thêm. Bậc Quan- tir foi- 
đụng sự uyên-thâm để sùng-bất cái đức .#zlà cải đức- 
tính rất cần của пеш} có lòng Nhân, lúc nào cũng diem- 
tinh ung-dung mà thi-hành mọi việc dụng với Thiên- 
lý. Ап được cát thần tức là làm chủ được mình. qưản 
được nhục-dục. Tâm trí lúc nào cũng được vẻ lặng 
không bị vật-dục lô-cuốn lầm dục me tri- tug cho 
-nên người ta an được thân mình làm VIỆC. pi cung 
| thích hợp với Thiên- lý, đến chỗ chí-công vô tu. Có Ân 
“mới có Nhân, mà đã Nhân là Án, mà đã có Ма 4 
phải sùng Юр, vì В.р: là hìah của Niñas biển-hiện ở 
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‚ trong coi hưu-hình,' hóa cho nên Thánh-nhân mới nói 


lọi-dụng sự An thân để sung Đức vậy. 


“Tiết 4.22 У ° += A А 
w 8177: XU | ° йс, ° 

D. A. Quá thử di vãng. vi chi hoặc Trí dã. 
Cùng Thần Trí hóa, Рас chi thịnh dã. 

D. N. Quá cái đó đề di, chưa phải nó 
hoặc là Trí vậy. Thần cùng thì Trí hóa, cái 
Đức thịnh vậy. 

B.N.C.H. Sự học ё dưới là hết sức & chỗ lọ 
dụng са} nghĩa tinh-vi, tự cái cơ của sự giáo-dưỡng; 
đốt nhau phát ra, tw mình không: thể quá mà thói. 

Ở tren thi cung khóng có chó dùng cải lực ấy. 
Đến chỗ thần-linh cùng-tột biết sw hóa-thành, bós thể 
Đức thính thì Nhân thuän, mà tu đền vậy. Nhưng kể 
không biết mà khuất di, kẻ tự đến lại mà Чио: ra. 
Thể cũng là cam-ứng сат lý tự-nhiên mà thôi. 

Irương-Tủ nói гапе: Khí âm dương дип-йау 
nhau, có sự дап dần hóa thành không đo-lường được 


goi là thän-linh. 
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Bốn tiểt trên này thích nghĩa hào Соин que^ 


Hàm. 


Chu-tử“ nói rằng : Đúc Phu-tử nhân hai chữ 
Vãng- Lai (di lai) đã giải quá nhiều, sự di lại của 
Nhật Nguyệt, sự khuất thần của con sâu до, rån rồng 
đều là tần đây cải Đao-lý tự-nhiên, không di thì không 
lạ, không co thì không ruồi. Bây giò học cung chỉ 
nhw thể. Tinh nghĩa nhập-tuhần dùng lực © tiong 
cũng chi như thể. Làm mà sắp bỏ tuy đền chô cùng-tột 
của thần Trí hóa cái ngồi trên đất cũng chỉ là thịnh 
cái Đức nhuần cái Nhân dën nơi chốn thì lo gì nghĩ 
gi ? 

Dùng зи di lại lăng-xăng thể nào mà làm cho bạn 
theo sw lo-nghĩ của mình? 

Họ Hồ nói rằng: Lo gì nghĩ gì là một cầu sở 
ат để phá cái Cầm-tướởng của зи Lo-nghĩ mà sinh ra sự 
nghĩ lãng-xăng vậy. 

ОТ ВАМ : Tüt 4 trên dây là đức Phu- 
Tú nói thêm để thích nghĩa rõ-rằng hào Cửu-tứ qué 
Нат dă nói Ó trên. i 

Phàm người ta có cái Tầm lầm căn-bån ví như 


lúc mừag, lúc vui, lúc sæ lúc lo-âu đều có ảnh-hưởng 
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mà trái tim đập ; đến như súc -vật cũng vậy. 
Những sự hy nộ, аі lạc lầm rung-động cài tâm 
của người cho nênnhà Đạo-sĩ một khi đã chủ được 
thân-xác mình tức là chủ được cái tâm của mình giữ 
được những sự hy, nộ, ai, lạc trên dòi. Trái tim bao 
giò cũng bình-thån theo đường Đạo-lý, theo đường 
chính đạiquang-minh, tức là cái trạng-thái đầu tiên 
mà ' Thánh nhân dậy người Đạo-sỹ. ạo-sỹy dën 
được trình độ đó, cũng chưa phải lì vào được 
đường chính. Như thể hoặc mới chỉ là sự hiểu-biết 
để tu thân mà thôi. Biết tu-luyện được cái khí 
thái hòa © trong thân, để an-dưỡng cái thân và lầm 
cho con rắn thần (1) tỉnh dậy mà bò lên trên tiên- 
thiên và hậu-thiên của người hợp lại thành Thân 
mà cái thầna-linh đó đến cùng-cực ắt hiểu-biết rõ sự 
hóa thành của muôn sự vật, thấy rõ được cái hình của 
Nhân tức là sự thịnh của cái Đức. 

Ori Cú 6m đi lại lăng-xăng mà người ta 
rất khó Gm chủ được, không bao giờ: ngừng duy chỉ 
lúc con người chết di 

Bên Ẩn-Độ những nhà Fakir hay Yoghi theo đạo 
Bà-la-Môn hay Du-già có khi ngừng thở và sai khiển 


a ti. 


(1) Ngọc-da-quang. 
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được trái-tim lắm khi có thể chôn được xác-thịt hàng 
tháng mà lại sống được. Như vậy tức là cái tinh-thần 
đi luyện được đền tột-bực có thể hiểu-biết được sự 
hóa sinh. Tức là đến trìah-độ đó thì thấy Đạo rð-r2z 
để làm thịnh cái Đức. Đó tức là cai tuyệt - diệu 
của con nhà Đạo-sÿ. Theo đạo Phật thì đã đến bậc La- 
hán biết đủ thần-thêng hiển-hóa, theo Dao lão thì 
tới bậc Tiên hẻ-phong hoán-vũ di-sơn đão-hải dược 
rồi. Theo đạo Nho thì đến bậc "Thánh-nhần am-hiểu 
quá-khhứ vi-lai cả V ū-tru пат trong bàn tay. 

Xem như vậy một khi biểu được cải Тат, rõ 
được cái Tính và lèm chủ sai khiển được nó thì åt 
biểu được rõ-ràng Thiên-lý. 

Ta có thể tém-tắt mà đặt thành định-lý như sau 
này: 

« Làm chủ được cái Tâm của mình tức là lầm 
chủ được mình, ất lầm chủ được Thiên-ha và Vũ-tru 
vậy >. 

Phàm người ta rêu lấy cái nghĩa triét-dé của 
đạo Tự - Chú thì nguro'l ta 1 người có thể tự 
mình làm chủ được mình. Hóa cho nên chưa lầm 


chủ dược mình còn,lầm chủ ai được. Trong khoa nhân- 
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điện học cái lý-thuyết cần nhất là phải tập mình lầm 
chủ mình, tức là luyện cho nghị-lực mình có thể sai 
khiển được mình, rồi sau nghị lực đã thành, її có thể 
lầy tinh-thần của mình mà khiển được người và vật. 
Ai đã học qua thôi- miền hay nhàn - điện át cẩm 
thầy cát linh-diệu của thần-minh. Cái sức mạnh của 


Trí tuệ-con người có thể vài khiển người cách xa 


_ nhau hàng bao nhiêu cày số ngần bằng tíinh-thần, đó 


làs trạng-thái thần-giao cách-cảm. Ôi | cả lớn thay! 
linh-diệu thay | cái Trí-tuệ của con người. Cũng 
vì sự linh -diệu rõ-ràng đó mà Phật-giáo khuyên ta nên 
diệt-trừ con ma đốt, và Nho-giáo nói ngươi Quân- 
tử chỉ lo Бао khêng lo nghèo vậy. Các Dao-giáo 
chuyên chỉ dậy cho ta sw tu-luyện tỉnh-thần bằng 
học-vẫn, nhưng vì cái văn-minh vật-chất, thiết-thực 
hơn cám-dó người hơn bằng những sự sung-sướng 
vui-thú trông thấy được, sò thấy được, cho nền 
người ta xu theo phong-trào vật-chắt hơn là tinh- 
thần, và nói đến tỉnh-thần B nói đến sự vô-hình 
vô-ảnh sò không thầy nắm không được, không lầm 
cho dạ-dầy người ta no được, không cho người ta 
những sự mát-më êm-dịu ë ngoài da, vì những lẽ đó 


mà nhân loại hầu như xa-lìa cái thực mà rong-ruối theo 
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điện-học cái lý-thuyết cần nhất là phải tập mình làm 
chủ mình, tức là luyện cho nghị-lực mình có thể sai 
khiển được mình, rồi sau nghi-lực đã thành, it có thể 
lấy tíinh-thần của mình mà khiền được người và vật, 
Ai đã học qua thôi - miễn hay nhân - điện 41 cẩm 
thầy cát linh-diệu của thần-minh. Cái sức mạnh của 
Tri-tuệ con người có thể sai khiến người cách xa 
nhau hàng bao nhiều сіу số ngàn bằng tính-thần, đó 
[ае trạng-thái thần-giao cách-cảm. Ог! cả lớn ау! 
lnh- điệu thay ! cái- Trí-tuệ của con người. Cũng 
vì sự linh -diệu rõ-ràằng đó mà Phật-giáo khuyên ta nên 
điệt-trừ con ma đốt, và Nho-giáo nói người Quân- 
tứ chí lo Бао không lo nghèo vậy. Các Ðạo-giáo 
chuyên chỉ dậy cho ta зш tu-luyện tinh-thần bằng 
học-vẫn, nhưng vì cái văn-minh vật-chất, thiểt-thực 
hơn cám-dó người hơn bằng những sự sung-sướng 
vui-thú trông thấy được, sờ thấy được, cho nên 
người ta xu theo phong-trào vật-chất hơn là tinh- 
thần, và nói đền tỉnh-thần là nói дїп sự vỏ-hình 
vô-ảnh sờ: không thầy nắm không được, không lầm 
cho dạ-dà: 


# mát-mẻ êm-díu © ngoài da, vì những lẽ đó 


người ta no được, không cho người ta 






mà nhân loại hầu ahu ха-Па cái thực mà rong-ruối theo 
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cất һи. Phải chăng с thể hệ này là thể-hệ mà cái 


văn-minh vật-chất hưag thính ti phía Гау đang lên 
đền chỗ tót-cüng trong kiếp thứ tư theo Hà-Đồ 
vậy chăng ? | 
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Sa “1 Xã ye : ба = - 
| ZIRRARA › tHứ® - 
„А2 A #002146 Ж 
Tà : | Е ` VU 
y th f Ж ° 15 N Ж ưo © Ж 
заара ss | 
D.N. Dịch viết: Khön vu thạch, cứ vu 
tật lê, nhập vu kỳ cung bất kiến kỳ Ње, ` 
57 hung. 
K. | Tử viết: РЫ sở khồn nhỉ khồn yên, 
| Đà danh tất nhục. Phi 55 cứ nhỉ cứ yên, thân 
E tất nguy, ký nhục thà nguy, tử kỳ tương chí, 
| thê kỳ khả đắc nhi kiến da ? 
Dịch viết: Công dụng thạch chuẫn vu 
° cao dong chi thượng. hoạch chỉ vò bất lợi. 
25 | Tử viết: Chuẩn giả сап dã, cung thi 
__ - giá khí dã. Thạch chi giả ,nhàn dã. Quân-tử 
tàng khí w thân, đãi thời nhi động, hà bất x 


lợi chỉ hữu, động nhi bất quát, thị dí xuất 
hữu hoạch. Ngữ thành khí nhi động giả dã. 

D.N. Dịch nói ràng: Khốn ở đá, dựa lên 
có gai, хар trong buông của nó, không thấy 
vợ nó, hung. (a) | 
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Phu-Tử nói rằng: Khóng phải chỗ khốn 
mà khốn thì danh & nhục, không phải chỗ 
nương tựa mà nương-tựa, thân àt nguy. bã 
nhạc và nguy han chết sắp đến. Vợ nó thấy 


+ 


được sao? 

Dich nói rằng : Tước Công dụng bàn 
chim cắt trên tường cao, bất được nó không 
gi không lợi (b). 

Phu-Tử nói rằng: Chim cất là loài chim 
vậy. Cung tên là đồ dùng, kẻ bản là người 
уду. Người Quân-tử cất tài-liệu trong người, 
chờ thời mà động. Có gì không lợi ? Động 
mà không thu lại thế cho nên ra mà bat được, 
nhời nói thành đồ-dùng mà động ау vậy. 

B.N.C.H a)- Đây thích nghĩa hào Luc-tam 
que Khốn. 

Họ Trương nói rằng: Сб sự ứng lên trên, 
sắp để cầu danh, nay khốn ở đá, thể không phải 
là khốn vậy, danh át nhục, giống như dưới, sắp được 
yên thân mà nay dựa vào có gai thì thân ất nguy. 

b)- Đây thích nghĩa hào lhượng-lục чие Giải. 
Сһи-Г nói rằng: Ở lúc đương thời chi lý-hội 
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được tượnng-số, cho nên "ГҺааһ-пһап rõ được sự By 
cát lý phát ra cái у: Nói ra ngoài, 


LỜI - BAN : a-(Xem nghĩa hào Lục-tam qué 
КҺбп ô trên). Đức Phu-tử nói không phải ở chô 


khốn mà khốn. Khön-cùng ở: trên da, đã là một vật ` 


cứng rắn mà người ta có thể đứng vững б trên được 
mà lai khôn-cùng, tức như không phải chó khốn hay 
là làm việc không đúng với Thiên-lý, có sự chênh-lệch 
cho nên & một chó vững-vàng cứng-rắn như dá cũng 
còn khôn-cùng. Như: vậy ít cái danh phải nhục-nhã 
không рпа chính danh định phản. Cái danh không 
đúng với sự làm cho nën danh точ nhục, са! tên 


nhục tức là không ở chò nguy-khốn mà bị sự nguy- 


"khốn tức là kể ngu-sI không am-hiểu thời-vụ, mới 


bi nguy-khốn. Hào Luc-tam là âm nên là ngu-si mà tối 


5: ngồi cứng rắn, nên có sự khôn-cùng ở chỗ không 


dáng khốn-càng. Vì sw ngư-sĩ của người пеп mới 


bị khốn mới nói là danh ắt nhục. Ở đời phàm 
приб" ta có yêu-đuổi nghčo-hèn mới phất cần có sự dung 
hợp giúp-đỡ nhau cùng sống mà lại nương-tựa vào 
nơi có gai không những không giúp-dõ được minh 


mà lại còn trâm-chọc cho mình đau-đớn sót-xa. Như 
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vậy thì cái thân ät nguy-hiểm. Phầm người ta sông © 
đời có sự lo-ngại chỉ là tai cái thẳn-xác mình phẩi lo- 
lắng kiểm ăn để nuôi thân cho nên cái thần cần có sự 
nươnng-tựa nhiều thứ: mà lại phải chó nương -tựa chồng 
gai thì thần-xác còn sống sao được. Ở vào lúc cái danh 
đã nhục, cái thần đã nguy-hiểm, lại trong cuộc khốn- 
cùng thì con người ta åt phải chết. Về phần tinh-thần 
bị nhục-nhã mai-một và thân-xác không có chỗ giúp- 
də: trong lúc nguy-khôn vào trong buông không thầy 
vợ nó, tức là không thấy người thần-thiết với 
minh để giúp minh tức là đang trong cơn nguy-cực 
lại không thấy væ thấy người phụ-giúp thì thật 
là nguy-hiễm, cũng như người ta có phần linh-diệu mà 
không có phần-xác tức là như: chồng không vợ, dương 
không âm àt không có sự hòa-hợcp, nươ*ng-tựa lån nhau 
mà thi-hành theo Thiên -lý, it là nguy - khốn. Xác mà 
không hồn thì như vật vô - trí, hồn mà không xác thì 
nhu ý-nghi không thi-hành ra được, như bóng không 
hình. Như vậy đều là sự nguy-khỗn cả. 

b- Xem thích nghĩa hào Thượng-lục quẻ Giải 
tượng con chim Chuẩn (cắt) tức là loài chim ác-nghiệt 
_ giềthại chim nhỏ bé là loài chim giang-hồ bay nay 


đầy mai dó không có chuẳn-đích ; nó cũng ví như 
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# 


những điều ác đối với người. Sự ác đến với ñ gườn 
tùy theo nhiều trường -hợp, cũng như con chim Cắt 
tự-nhiên bay đến vậy. 
| Cung tên: Тс là dö-dùng để bắn giết những 
muông-thú, hay cầm-điểu để tự mình chồng với sự 
xâm-lắng của nó hay là để giết nó theo cái ý thích 
của Кё cầm cung, một là để ăn thịt hai là để làm một 
thứ dỏ-dùng. | 

Kë ban. Гис là người bắn, 3t phải dùng tâm trí, 
mà người Бап cũng ví như sức mầu-nhiệm của luật 
tự nhiên lại, rất vừa phải có. thể chi - phối du moi 
phương-diện. Lão-tử ví Đạo lrời như dương 
cung, kë cao thì nép xuống, kë thấp thì nâng 
lên kẻ thừa thì bớt di, kẻ thiếu thì bù vào. 

“ 7 hiển chỉ Бао do ritong Сине ha ! cao gid ức chi 
ha gid cw chi, hien dw gid tön cht, bất túc gid ba chi». 

Như vậy tức là kẻ bắn tên thì phải nhằm 
cái đích, đích ở trên thi nàng cao lèn, & dưới thì 
né xuống tức là Кё đã hiểu- biết sự bắn là tượng- 
trưng cái tính -anh của mình. lùng cung tên tức 
là cái khi-cụ sắc nhọn dè Ба тибпе- и. Như 


vậy là bậc CQuản-tử theo cách tu-thân lấy cải tinh- 
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anh trí-tuệ của mình mà got-bó được những điều 
tàn-ác, những thói xầu-xa dë giải cho cái tâm được 
luôn luôn yên-tĩnh phăng-lặng thì mới có thể chiêm- 
ngưỡng được cái huyền-diệu của Thiên-lý. Át là có 
sự lợi vẻ cách tu thân. Như vậy tu thân cũng như 
người bắn cung, một khi: Бап cung ra thì tên bắn ra 
không hòng thu lại không thu lại được cái tên cửa 
mình bắn ra nhưng một khi đã bắn ra thì có sự bắt 
được chim muông bị bán. Cũng như lời nói của соп 
người ví như một thứ đồ-dùng, một khi người đã 
nói ra thì không thể nào thu lại được : Ta thường 
nói : < Nhất ngôn ký xuất tứ mā nan truy», môt 
nhòi nói ra thì bốn ngựa khó mà đuổi kip. Nhèi 
đã nói ra thi không thể nào thu lại được; và những 
nhờ+i đã nói ra át có mãnh-lực ảnh-hưởng trong đời. 
Hóa cho nên cái huy- động ở dòi tức là nhời 
поі Vậy, 

Đây dức Phu-tứ: muốn nói đến cái ảnh-hưởng 
của nhời nói. Nói cũng ví như cái Tén của người 
bin cung. Ке bin tức là cái tíinh-thần của người. 
Cung tên tức là nhồi nói hay là cái khí-cu. Lúc bắn 


thì cung phải động để tên bắn ra. 


3982 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Bắn đi thì tên không thể thu trở lại được, nhưng 
nó có kÈt-quả là bắt được muông-thú cầm-điểều. Cũng 
như nhời nói ra không thu trở lại được nhưng có 
ảnh-hưởng rat mạnh-me. ЇМёп người Quân-tử- thân- 
trong lời nói cũng như cử-chỉ vậy. Ta thường nÓI : 
«môt nhồi nói là một doi máu », nën phải thận- 
trong lời nói lím vậy. (Xem quë Giải số 4o đã giải 


về nhời nói). 


тнв. MU: 5 АД Л 
4z ° £ Z £ & ° ARAT 
3) ° ЖА Ph o DARA 
2& ° )L v 2. 2 49 w, ° 

ъа: / 2 ЮЕ ЖХ,Ж- ° у, 
21.29 x, ° 

D.A. T viết: Tiều-nhân bất sĩ bất nhân, 
bất úy bất ngục bát kiện lgi bất khuyến, bšt uy 


bất trưng, tiču trưng nhỉ đại thành. Thử Tiêu- 
nhân chỉ phúc dã. 
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Dịch viết: Lý giáo diệt chỉ, vô cứu, thử 
chi vị dã. | 

D.N. Phu-tú nói rằng: Kẻ Tišu-nhàn không 
nhục, không nhân, không sợ bàt nghĩa, không 
thấy lợi thì không khuyến - khích, không oai thì 
không trưng-sơ. Nhỏ trưng ra thành lớn, đó là 
cái phúc của kẻ Tiêu-nhàn vậy. 

Dịch nói ràng : Bước vào cùm mất ngón 
chân không lỗi. Dó là nghĩa thë vậy. 

B. N. C. H. Đây thích nghĩa hào Sơ-cứu qué 
Phê-hạp. 

LỜI-BÀN : Đức Phu- Tu giải cái nghĩa hào 
Sơ-cửu quế Phệ-Hạp lấy tính-cách vỏ lương-tầm 
của kẻ Tiểu-nhân để thích rõ cái nghĩa của hào (xin 
xem nghĩa hào Sơ-cứu quê РҺё-Нар số 21). 

Phệ-Hạp có nghĩa là cán để mà hợp và là hào 
Sơ-cữứu tức là mới bước chân vào sự lầm-lỗi lại là 
thể đương sáng cứng nén mới chỉ mắt ngón chân 
mà không lỗi, tức là lỗi тої thost nhóm lên mà biết 
tự cảnh-cáo ngay thì không có lỗi mà chỉ mắt ngón chân 
tức là tượng sự < không th: tiền vào chỗ xằu-xa tôi- 


lỗi nữa vậy >. Đó là nói hạng Tií-giả, nhưng đối 
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với hạng người ngu-si thì sự lổi-lầm không chấp уду. 


Người ta thường nói < ditc không so súng » cũng 
như cái nghĩa của kë Ïiểu-nhân. Cũng vì những lẽ 
ày mà Không-giáo chia ngườa © trong xa-hội ra lầm 


2 hạng : š 


Quáñn-tú: và Tiểu nhân. Quân tü là quí là hay, 
Tiểu -nhân là tiện là dé. Phim & đời theo А 
đông ta đã vạch ra > dường, theo Thiên -lý có 
Am, có Dương, con dường Ата thì den- tối khujit- 
khúc nhằng-nhịt đưa người vào hang xâu vựe-thẩm 
khó-lòng mà thoát ra được đó là con đường gian- 
ас quí-quyệt dây-đầy nhục-dục để-hàn của Tiểu-nhân. 
Con dường Dương thì sáng -sủa ngay - thẳng dwa 
người đền chỗ Đạo-lý ‹ao-minh, đó là con đường 
Đạo -dức nhân-nghĩa :ao- quý của bậc CQuản-tử. 

. Theo cái nghĩa lóc đầu -chữ uân-tử là nói 
người có địa-vị tôn-cuý 5 trong xaã-hội mà chữ Tiểu- 
nhân l nói người зле lần không có địa-vị gì. 

Меһта йу rất rō ở những cầu của Khóng-tir nói 
như : Quảân-tử học Dao thì yêu người, Tiều-nhân 
học Đạo thì dễ khiến vậy. 
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(Оийп-1 học Dao, tdc di nhàm, Тіён nhẦm 
học Pao, tắc di sứ gid). ( Luận-ngữ гоп g-h óa XVID 
lại nói rằng : | 

Quân-tử đề điều Nghĩa ở trên hết. Quân- 
tử có dũng mà không có Nghĩa thì làm loạn. 
Tiêu nhìn có đồng mà không có Nghĩa thì lầm 
đứa ăn-trộm. 

« Онан - tit nghi a Ji vi thwong, Quản - tử. hữu 
lang nhỉ vỗ nghĩa ví loan, Tiểu uhảm hieu Ийне nhi уд 
uợhr4 ví dao». (Luận«ngữ Dương-hóa ХУП). 

Về sau nói rộng nghĩa gọi Quân-tù là người có 
đức-hạnh tôn-guí, và gọi kẻ Tiểu - nhân là người 
cá trí khí hèn-hạ tòi-tăm. Tiểu-nhân bao giù cũng theo 
nhân - dục nên mới bị vát- duc sai khiển, sự lầm - lỗi 
và càn-dó: càng ngày càng nhiều mà sau sẽ bị truy-lac 
vì danh-lợi. Phu-tử nói: CQQuân-tử hiều rõ ở nghĩa, 
tiều-nhân hiều rõ ở lợi. (Luận-ngữ Lý-nhân IV). 
Nghĩa là cái chính-đáng của Thiên-lý. Lợi là cái ham- 
mê của nhân-dục, người QQuân-tử: biểu хач việc nghĩa 
cho nên mới dốc lòng làm nghĩa. Kẻ Tiểu-nhân hiểu 
хаш việc lợi, nên chỉ biết cái tư lợi mà không biết 


cái lý cao xa, cho nên thấy điều bắt nhìn mà không 
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hó-then tức là cái lương-tâm bị mờ-tối thấy điều bất 
nghĩa không so: cốt chỉ làm thể nào có lợi vì nó chỉ 
chuộng lợi mà để Têm về việc tư, không thấy tư lợi 
thì lâm không kích-thích và không sợ điều bất nghĩa. 
Cái Ïầm-của kë Tišu-nhán chỉ thích làm theo ý muốn 
của mình, lúc nào cũng muốn trưng-sơ' cái tri nông tài 
hèn nên không có uy-quyën thì không dám trưng-sơ, 
vì cất uy-quyền là cái người ta cầu & kẻ khác tức là cái 
hư-danh đối với người. Tiểu nhân không có thực-tầi 
nên phải dựa vào sự cầu - cạnh oai- quyền ở ngoài mới 
dám trưng-sơ mà một khi đắc-trí một tị thì tổ ra mặt 
khoe-khoang kiểu-ngạo, làm rầm-rĩ ôn-ào, muốn cho cái 
danh của mình dur: yc nỗi tiếng. Đó là có một chút trung- 
sơ mà lầm ra to-tát lýn-lao ghê-gớm thật đúng với câu 
phương ngôn Гау < Ce sont les tonneaux vides qui font 
le plus de bruit» chính là những «thùng róng mới 
làm äm-ÿ hơn hết > đó là cái diễm-phúc của bọn Tiểu- 
nhân. Tóm lại chỉ vì nó là những hạng «diče không 
sơ súng » tức là hang đã tŠi-tam hën-ha lai di vào con 
dường tối-tắm, nên những sự sáng-sửa của trí-tuệ соп 
người bị mai-một đi thành kë Tiểu-nhân nhan-nhẩn 
trong đời. Hóa cho nên ở đời một khi đã ngu-độn lầm- 


lôi bước vào chó xãu-xa cạm-bây tuy là mới bước vào 


3987 





а 


“+ 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


thì không có lỗi nhưng có sự hüy-hai tổn-thắt đến thân 
mình, vậy vì lẽ đó mà Phu-tử lấy cái tính-cách của kẻ 


Tiểu-nhân để giải cái nghĩa hào So quë Phê-Hạp. 

Tiết т. — ` A ° + X y DX. 
5 ° АЯ BERA + 
и 25 3222 RE Ea # “а, 22, ví2 J 2, 
Ф, о у4 J. E 55 Я, 15 му 3 + 
yr, ° ду z ÂN wo A J đê = 3E ^ 
vờ + J ñE о 

2W: TRH о và + 

D. A. Thiện bất tích bất túc dt thành danh. 
Ác bất tích bất túc dí diêt thân, Tiều-nhận dç 
tiều thiện vi vô ích nhi phất vi đã, dç tiču ác vi 
vô thương nhi phất khử đã. Cố ác tích nhi bất 
khả yëm, tội đại nhi bất khả giải. 

Dich viết : Hà дао diët nhĩ, hung. 


D.N. Thiện không tích không đủ đề thành 
danh. Ас không tích kh3az đã đề hại mình, kå 
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Tiều-nhân lấy điều thiện nhỏ là vô-ích mà không 
làm vậy, lấy điều ác nhỏ là vô hại mà không 
bỏ vậy. Cho nên ác tích mà không thê dấu, tội 


lớn mà không thể giải. 


Dich nói rằng: Mang cùm rmnất tai, hung, 

B.N.CH Бау thích nghĩa hào Thượng-Cửu 
qué РҺё-Нар. 

LOTT BAN: Đây là Thánh-nhân muốn nói đến 
cái nguyên-nhần của điều ác hay là cái nguyên-nhần 
của hạng người Tiču-nhân. Phầm Pon ta ở dòi 
không biết tích điều thiện cho đầy-dủ để có thể thành 
danh, không biết tích điều ас để có thể hại được mình 
như vậy tức là cát đời người không có trí quyết-dịnh 
làm việc do-dự không có tr-hướng mà theo tức là 
hạng người mờ - #01 không có chuẩn- đích là hạng 
người có cái trí-óc lăng-nhăng, không có sự quyết- 
nghị như vậy tắt có sw nhuän-thẩm những điều càn- 
bậy, điều tần-ác dën mau chóng hơn những điều thiên, 
điều lành đó là những cái nguyên-nhân cái trí của 
kẻ Tiểu-nhân. Lúc đầu thì khinh-khi những điều ác cho 
là nhỏ-nhen không có thể làm hại được mình được 


người nên mới không bô lâu ngày giầy kén tích- 
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chứa lâu năm mà thành ra nguy - hiểm. Người ta 
thường hay có tính tự mình nhân-nhượng cho mình, 
và tự tha-thứ, nều phạm dën su: bây điều ác, một lần 
tha-thứ», hai lần thứ--tha, không bó mà lại thấy lợi cho 
nên tích điều-ác càng ngày càng dầy lớn mà không 
thể dấu được. | 

Một khi điều ác tích-tụ đã nhiều thành tôi lớn 
tức là tội 151 nhiều rỏi mà nhiềm đến xương túy kë 
Tiểu-nhân thì không sao có thể giải được. Đức Phu- 
Tử nói cát nguyên-nhàn của kẻ Tiểu-nhân không lầm 
điều thiện ví dù là п.о bé mà không bỏ điều ác cung 
tưởng là nhỏ bé không ẩnh-hưởng gì; đó là lúc đầu 
dễ tiêm-nhiềm sau thành tật xấu thói quen không giải 
nổi, vì thể Dịch nói rằng : « Mang cùm mät tai, 


Hung vậy ». 


Tiết 8. T 9: EA +2 ]Ì 42. 4 
.° Ë # TE Ла xk. о 2 
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D.A. Tử viết: Nguy giả, ап ky vị già dā- 
Vong giả bào kỳ tồn giả dã. Loan giá hữu ky 
tri giả đã. Thị cố Quàn-tü an nhi bất vọng nguv 
tón nhi bất vọng vong. Trị nhi bất vọng loạn, thị 
dí thân an nhi quốc-gia khả bảo аа. 

Dịch viết: Ky vong, ky vong ! Hệ vu bào 
Tang. 

D.N. Phu-tứ nói rằng: Cái nguy là do chỗ 
yên ау vậy. Sự mất là giữ được cái còn ấy vậy. 
Sư loạn là do chỗ trị ấy vậy. Hóa cho nên người 
Quân-tử yên mà không quên cái nguy, còn mà 
không quên cái mất, trị mà không quên loạn. Thế 
cho nên thân yên mà quốc-gia có thề giữ được vậy. 

Dịch nói rằng: Ấy mắt! ấy mất ! buộc ở 
khúm dầu. 

А B.N.C.H. Đây thích nghĩa hào Cửu-ngũ què 
1. 
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LỜI - BÀN: Xem nghĩa hào C2ửu-ngũ que 
Bi giải trên. Ở đầy cái ý của Đức Phu-Tử cũng. 
như của Đức Lão-lử. Phầm trong Trời-đất cải gi 
cũng có nguyên-nhân có đầu mới có đuôi, có sống 
it có chết, có làm thì mới thắt-bại, có cạnh-tranh thì 
mới có người cạnh-tranh với mình Đến như €cTrời- 
dät là vật trường – cửu, sở đi trường - cửu 
được là bởi không tự sinh ra, cho nên mới 
trường-cứu được mãi bòi thế Thánh nhẫn dë 
mình ở sau mà hóa ra mình ở trước. Bỏ thân 
mình ra ngoài mà thành ra thân mình còn 
mãi». 

«Thiên trường Địa cứu, T hiờn- địa sở di thwòng 
thú cin g1 da f kỳ bãi lụt sinh, cổ лт iring sinh 
thị di. Тй4нїй-ийїн. Йан kỳ thâm nhw thu tiën ngoni 
kj йн nhỉ thån tòn». 

Cũng như muốn bình yên vô su thi đừng 
cạnh-tranh, không 'ra::h thì Thiên hạ không có 
tranh-cạnh với mir h. 

«Pha day bất tranh, cổ T hién-ha таё mäng di 
chi tranh». 

Vậy muốn tránh khói những sự xẩu-xa những 


sự tổn-hại do đó mà ra tức là những cái quả xẫu-xa 
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tổn-hại thì người ta cũng phải trừ cái nguyên-nhân 
của nó. Cai nguyẻn-nhàn của những sự bại - vong, 
nguy-hại theo Lão- }ứ là sự «có làm» hữu vi. 
Lão-Tử nói: Người có làm tät thất-bại› 
người muốn cầm giữ bất kề cái gì tất bị mất 
cho nên Thánh nhân khòng làm việc gì nên 
không thất bại, không giữ cái gì nên không mất. 
Người thường làm việc thường khi gần 
thành thì bị hóng. ад 

«Vi giả bai chi; chấp gia thất chỉ, thị di Thánh- 
пін уд vi có và bai уд chấp cổ vũ thất. Dän chi lòng 
ne rong 1 со thành nhi bai chi». 


Py 


Người Quân-tứ: lúc nào сапе yên-lặng mà không 
quên cát nguy, còn mà không quên mất, lúc trị không 
quên lúc loạn tức là lúc nào cũng để trí nghĩ đền những 
sự phòng-niệm để phòng-ngừa những sự biền-cỗ có 
thể siy ra được. Cho nên nhờ có cát đức-tính ấy 
thì thân mới được yên mà nếu trong nước người chi- 
- huy như vậy, sai khiển và giáo-hóa đồng-thể cho cả 
| Thiên-hạ thì nhà và nước át được trị mà giữ được 
поп sông. Hóa cho nên trong Dich nói rằng : & Ау 


màt! ау mat! buộc ở: khum dầu »„/có nghĩa là тїп 
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người ta coi chừng khéo không таё mà buộc nó 
vào khúm dâu, tức là buộc vào chó dẻo chắc như 
cái thân cây dâu là thứ сау dẻo và chắc, gió mạnh 
thì uốn xuống го: lại trôi lên. Vừa dẻo vừa dai có 
nghĩa là nên buộc vào những chó chấc-chấn có thể 
giữ-gìn được thàn-và chính-trị được nhà và nước 


vậy. 


2 3h > 

пао е: 45 3 чу 42.33 о 
ЗА ° 2 xứpf£ $ о 
ETARA ° 

Жы ° HIZ. Ж 0 ° 
3# Z ° o ° тхл Ж Т 
№, о 

D.A. Тї viết: Đức bạc nhi vị tón, Trí 
tiu nhi mưu đại, lực tiu nhi nhậm trọng, 
Tiêu bất cập hy. 

Dịch viết: Đỉnh, triết túc, phúc Công 
tốc. kỳ hình ốc, hung. Ngôn bất thắng kỳ 


nhậm dã, 


5964. 


МСН KINH TẢN-kHÁO 


D.N. Phu - Tử nói rằng: Đức móng ma 
ngôi cao, Trí nhỏ mà muu lớn, lực kém mà 
trách-nhiệm nặng ít khi như уау. 

Dịch nói rằng: < Đỉnh вау chàn, đồ thức 
án của Моа, sự bình-phạt ау lan-tràn, hung >. 
Y nói không làm nồi trách-nhiệm của nó. 

B.N.C.H. Đây thích nghĩa hào Cúu-tú qué 
Đỉnh. 


LỜI-BÀN: Xem giải nghĩa ở trên (qué Đỉnh). 
Nói về quë Đỉnh, phàm 5 đời ai cũng muỄn chuộng 
sự giầu-sang cao-quý, ai củng muốn ăn trên ngồi 
chốc đè đầu dè cỗ người ta đó là cái trí- hướng 
thường-tình của nhân - loại. Ai cũng chán -ghét chô 
xău-xa đê-hèn, đó là cải sợ: của nhân-loại, hóa cho nên 
vì những đính-ý ấy trong đời mới có những người 
trí móng mà được ngôi cao-quý, tón-trong, kẻ trí nhỏ 
mà lại mưu làm việc lớn, người lực kém mà nhiệm- 
trách nặng- nề; tài đức kém nên mới không có 
sức mang nối gánh nặng của nhiệm -vụ cũng như 
những kẻ yêu mà mang gánh nặng trên vai ắt phải 
đổ, kè айс mông tài hèn lại & ngôi tôn-quy ít 


không gánh nói nhiém- va tc-tát Cho nên ë đây 
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đức Phu-tử nói để giải cái nghĩa của hào Tú qué Đính 
tức là hào & cạnh hào ngu tượng Vua, mà hào-tứ 
là hào tượng bậc Đại-thân, không thể làm nối cái 
niên Tu của mình nên nhời tượng của hào Tu quë 
Đính mới nói như: vậy. 

Phim ë trên biết phận mình mà giữ được phận 
mình đó là bậc Tri. 

Như thể thì không gì thái-quá, không gì bất- 
cập cho nên chỉ có hạng người yên-vui với bón- 
phận mình là những hạng người duy-trì được Tầt-đức 
và có thể theo dược hành-vi của Thiên-lý. Cái Đúc, 
cái Tài sánh cùng với cát nhiệm-vụ của mình thì không 
gì không lợi. Ta thường có những sự cầu-nệ đền са 
y-phục quàn-áo, < y-phục xứng kỳ đức > nghĩa là sự 
ăn-mặc phải xứng với cái lài Đức của mình, không 
nên xa-hoa diëm-dàng quá lỗ như: những hạng vô-tri- 
thức, càng mặc đẹp-đẽ bao nhiêu càng lầm nổi cái xầu- 
xa của mình bày nhiêu. Xem như vậy thì từ thượng- 
có, ta đã có những luật-định rõ-ràng về Tài Đức, 
nay theo Vãn-minh Âu-tây thì trong hành-chánh có 
những nhà chuyên-môn có Tài Đức, Tài nào vào 


TẾ. Ё F r i ы — % A. 
nhiệm-vụ đó, có sự xứag-đáng càn-dòi rö-ràng nën 
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Văn-minh Âu-tầy mới mau phát-triển một cách chắc- 
chắn vững-vàng như bảy giờ. 

Xét-xem ở Á-đông ta trước kia lấy lứ-thư 
Ngũ-Kinh tù-chương làm căn-bản để lựa ở đấm sĩ- 
phu trong Thiên-hạ, một khi được nhà Vua lựa- 
chọn bó ra làm quan cai- trị dân mà chỉ giỏi tho- 
phú còn về luật-pháp chính-trí thì không hay, có 
người lại được lệnh cảm quần ngăn giặc mà từ nhỏ 
không tập-tành hay học về võ-bị bao giờ. Ta đã dùng 
một cách sai-lầm như vậy cho nên cứ sống trong vòng 
luẫn-quân không thẻ nào phát-triển lên được. Вау giờ 
nhờ có lần song Vãn-minh Âu-Mỹ ta có thể phân- 
biệt rõ-ràng hai cải Văn-mịnh Âu-Á thì-ta thấy bên 
Âu-châu đã thi-hành đúng với những nhài của Đức 
Phu- Tử hơn chúng ta là người Á-đông vậy. 


„кто. — 8) : Ze kA 
## «2 Кал ° 
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D. А. Từ viết : Tri cơ kỳ thần hồ, Quin- 
tử thượng giao bất siêm, hạ giao bất độc. Ky 
Tri cơ hö. Cơ- giả, động chi vi, cát chi tiên 
kiến già dã. Quân-tử kiến cơ nhi tác, bắt sĩ 
chung nhật. 

Dịch viết: Giới vu thạch, bất chung nhật. 
Trình cát, giới như thạch yên. Ninh dụng chung 
nhật, đoán hạ thúc hy. Quân-tử tri vi tri 
chương. tri nhu tri cương, vạn phu chi vong. 

D. N. Phu-lủ nói rằng: Biết cơ ở thần 
ru! Người Quân-tử giao với người trên không 


ninh - hót, đối với kẻ dưới không khinh - nhờn: 
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cái đó biết ở cơ ru! Cái cơ ау là cái vì (i) của 
su động, thấy trước cái tốt ấy vậy. Người Quân- 
tử kiến cơ mà làm không chờ hết ngày. 

Dịch nói rằng : Răn-giới ở đá (vững- 
vàng cứng rần như đá) không сап hết ngày, 
chính bền tốt. Răn-giới như đá vậy, thà dùng 
hết ngày, đoán chỗ dưới mà biết vậy. Người 
Quân-tử biết cái nhỏ, biết cái sáng-tỏ, biết mềm, 
biết cứng đó là cái chỗ (quên) không nghĩ đến 
của muôn người. | 

В.М№.С.Н. Bày thích nghĩa hào Luc-nhi quë 
De. 

Chu-Ti nói ràng : Biết cơ theo Châu-Công goi 
là cơ Thiện Ас ấy vậy (cơ là cái nhố bé vó-cüng mới 
chớm-nở). ' | 
Но Hồ nói rằng: Phu-Tử phát-minh Со-Нос 
để dậy cho người, giao với trên là hào Ngũ, với dưới 
là hào Sơ. Đương thời Dự không ninh, không nhờn, 
không chìm-đắm trong cuộc Dự: như thể là biết cơ vậy. 

Chu-Tử nói rằng: Tich cái nghĩa vë Nhân-thần 
là biết co ru | Cơ nghĩa là cái vi-động ví như dương 


(1) Hết sức nhà bẻ. 
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sinh mà giềng åm, mwa. xuóng thì mây tan. Người ta 
không biết mà người Quản-tử thầy. 

Họ Ngô nói rằng : Mục-Sinh tránh khỏi dược 
cái họa của Thân-Bạch gọi là biết « Кёп cơ nhi tắc > 
vậy. Lưu (Vø-Tích) Liều (Tôn-Nguyên) bị dó-dšng 
của Bì-Văn hãm -hại gọi là không biết < Kiền cơ: 


nhi tắc > vày. 


LỜIBÀN: Са cơ là nguyên nhân hết sức 
nhỏ bé vô-hình đổi với mắt ta, hiển-hiện trước khi 
sắp động. Flóa cho nên biết được cất cơ-vi của sự 
vật tức là phải là bậc thần-minh sắng-suốt có thể soi 
thấu thấy vật nhỏ bé mà người thường không thể 
thấy được; không thể phân-tách ra được. 

Muôn sự: vật cái gì đã có ở đời аси là có cơ-vi 
trước khi hành-động cả. Vì lẽ đó người Quân-tú bao 
giờ cũng giữ được mực trung cho tâm-trí lúc nào cũng 
yên-tĩnh trí-tuệ lúc nào cũng sáng - suốt trong -trẻo để - 
phân-biệt sự hay dé ở đòi từ ngôn-ngữ cử-chỉ để sử 
ký tiếp vật, Lúc giao-thiệp với đời từ cách cung 
thượng tiếp hạ đều có những thái-độ khác nhau, thích. 
hợp với cái óc của môi đẳng-cập. Giao với người trên 


tắt phải kính nhưng sự cung -kính quá lai thành ra dè- 
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hèn xiểm-ninh, giao với người dưới thì hòa và khiêm- 
nhượng nhưng nhún-nhường quá, thì họ dè ngươi 
và sinh ra nhờn, mắt с vẻ tổn-trọng đốt với mình. 
Hóa cho nên quá kính cũng hêng, quá nhún cũng her. 
Vì le ấy người Quân-tù hiểu-biết cái cơ-vi cua sự 
kính và hòa tức là biết cái sắp phát-đoan ra thì sẽ ngăn 
được sw xầu-xa Һау càn đổ: có thể phát ra được để 
lẫy cái tòt hiển-hiện ra trước mà theo. Như sự kính 
là một đức-tính rất tốt đổi với người trên cái tòt 
hiển-hiện ra trước là tốt, nhưng qua sự kính thì theo 
sau có cái xầu là xzỦm-r/nh, cho nên biết cái cơ-vt 
của mọi vật là để đón lẫy sự tốt hiện ra trước để 
tránh sự xju có thể hiện ra sau cũng vì lẽ đó nên theo 
một trạng-thái Irung-dung. 

Người Quận-tử bzo giò cũng xem cơ mà động- 
tác. Cơ là phần tinh-vi này ra lúc sắp động. Người 
Quân-tử phẩi xem-xét suy-nghĩ cho cản-thận để lúc 
làm việc gì thì biết rõ cải cơ có làm được hay không. 
Có cơ lầm được mà khêng làm là Кё băt-tri, kể ngu, 
có cơ không làm được mà cứ làm là kë cươnng-n gạnh 
liều-lĩnh, không phải là Trí của người Ouân-tử Та 
thường nói trong lúc khó-khăn Thiên-hạ loạn-Ïy, cực 
khổ: «Đời này khôn cũng chết, dại cũng chết, biết 
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thì sống >. « Biết thì sống > đây là hiểu-biết cái co của 
thời-thể thì mới là bậc Quân-tử: thức thời уду. 

Hóa cho nên trong một đời người chiën-däu, 
bao nhiều cảnh tồn vong, đắc thất, thịnh suy hiển hiện 
ra trước mắt. Người QQuân-tử. có trí-óc thần-minh št 
nắm ngay 14у cái cơ~vi của cơ-hội để thi-hành Ðạo-đức 
cũng như những ké Tiểu-nhân vỏ lấy cơ-hội để mưu- 
toan lầm giàu kiểm lợi, mới không cần đợi hết 
ngày có nghĩa như câu phương-ngôn Тау: « không 
nên để cá: gì đền ngày mai, mà ta có thể làm ngày 
nay được » có cơ-hội thì phải làm ngay theo cơ-vi 
của sự vật nếu nằn-ná để nó qua với thòi-gian át khó 
lòng mà đuổi kịp, nên mới nói là không dos hết ngày. 

Xem nghĩa hào Lục-nhi que De số 26 & trên. 
Sự răn-giới ở trên đá, tức là sự rtăn-giớ1 cứng-rắn 
như sắt đá thì cần gì phải hết ngày mới thi-hành 
được. Đã có bẩn-năng, có nghị-lực cứng-rấn thì lúc 
nào mà không hành-động được. Thấy có co-hội là 
xuất dau lộ-diện mà thi-hành cái tài-đức của mình. 
Như những nhà авї giang-hồ có phải là ẩn-danh 
như vậy để mai-một tên tuổi mình đâu, cũng chỉ là ín- 
паи để đợi cơ-hội ra đời thi-thë vậy. Cho nên có co- 
hội thì ai lại còn nẵn-ná đợi hết ngày. Có co: thi-hành 
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ngay một cách chính-bền thì tốt, người (Quản-tử 


lấy sự răn-giói như sắt да lúc nào cũng tin-tưởng са 


ngày mà đoán cát dưới mà biết cải trên. 

Biệt cái mềm, hiểu cái cứng, biết cái co-vi thi 
hiểu sự thành-tựu tó rõ sự vật tức là có biết đầu 
thì át hiểu đuôi, biết nhân thì thấy quả. Như những 
cái đầu đuôi cứng mềm, nhẫn quả của sự vật thường 
siy ra hàng ngày, đổi với người ta những điều đó quá 
thường không ai cần để ý tới cho nên như quên băng 
di. Hóa cho nên Đức Phu-tứ nói đó là sự quên của 
«van phu > của Thiên-hạ vậy. Phàm chuyện gì 
thường quá, người ta không để ý dën hầu như quên 
cả cái thàn-linh huyền-bí ó: trong như sự sinh-dục là 
sự тїї thường đối với muôn vật, nhưng người ta hầu 
nhu quên hẳn những sự thiêng-liễng huyền-bí của 
Tạo-công mà chính Khoa-học hiện kim phát-minh đền 
tột- điểm cũng đành bó tay chịu phép Tạo-hóa mà không 
thể bắt chước Tạo-hóa mà tạo-thành người hay vật 
bằng Khoa-học được. 

Thiên-hạ đã hình như quên cả những sự thường- 
tình đó bao-hàm cả cái Đạo rộng lớn bao-la cúa 
Trời đất vậy. 
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D. A. Tử viết : Nhan thị cbi tử, kỳ đãi thứ 
cơ hó, hữu bất thiện vị thường bất tri. Tri chị 
vị thường phục hành đã. 

Dịch viết: Bắt viễn phục, vô kỳ hối. nguyên 
cát. 

D.N. Phu-tử nói rằng : Con của họ Nhan, 
cát nguy của thày gân Đạo w (1)! Có điều 
chẳng lành chưa từng không biết. Đã biết гё 
chưa từng làm trở lại vậy. 

Dich nói rằng: Không xa sự phục (thiện) 
không hối-hân nhiều, nguyên tốt. 

B.N.C.H. Bai là nguy. Г/ cơ là gần cái y tức 
là nói gần Đạo vậy. 





(1) Y nói: Muốn biết cái ngny của thầy Nhan-hồi khí gin Bao ағ 2 
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Đây thích nehĩa hào So-cúu que Phục. 

Chu-Tú nói rằng : Thày Nhan-Tứ Trời cho cái 
tính thích «chí-tình > như nước, thì cáinhỏ bé hết sức 
ät hiên ra. 

Họ Ngô nói rằng : Nhan-tử không có sự quá 
hiện hình ra, đã chưa thành hình mà dš mắt thì có lỗi 
gì ° Phục nghĩa là Dương tr lại là qué Phục. Dương 
là Đạo Quản-tử vậy. 

LỜI-BÀN: Con: của họ Nhan tức là Phu-tử 
nói thầy Nhan-Hồi là một đệ-tử: rất thông-minh và 
dược Phu-tir để ý đến nhất. Ngài thường khen thầy 
rằng: « Hiền vậy thay Nhan-Hỏồi ! Một gió cơm 
một bầu nước ở ngõ hẹp, giá người khác ở vào 
cảnh đó thì lo - buồn không chịu được. Thế mà 
Nham- Hải không bao giờ đồi cái vui của mình. 
Hiện vậy thay Nhan-Hỏồi t(Luận-ngữ Ung-giš VỊ), 

Hiền tai Hy; đã / Nhất dan tt nhất bida dm, taf 
/ан Лапе, nhàm båt kham k) wu, Ног Ял 1⁄4 cải 4 } Гас, 
hiểm tai Hoi dā /» 

Саі уш của thầy Nhan-H3i là cái vui của Khốông- 
Te hay là cái vui của nhà Đạo-sÿ đắc Đạo. Đặc 
Đạo thì thấy sự vuI-sướng rõ-rệt trên con đường sáng- 


F А af ў г.а A .. A bš 
lang hóa cho nên song VỚI một gio cơm một bầu 
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nước, ô nơi ngõ-hẻm tõi-tåm lầy-lộit với sự nguy-hiểm 
của thân-xác, dưới những sự hiểm~n ghèo của ma đối 
ma nghèo lúc nào cũng ám-ãnh chờn-vờn mà vẫn vui- 
thú khoái-lạc với sw an-nhàn thư-thấi trong tám cho 
nên cái nguy của thầy Nhan-Hỗồi vë vật-chất nhu 
vậy thì ai ở đời này cũng phải lo-âu cho ngày mai 
của mình chỉ có những bậc dic Đạo. đến được con 
đường quang-mình rồi mới thấy cái vật-chất nho- 
nhuốc bằần-tiện, cái phú-quí vinh-hoa nó chỉ là đấm 
phù-vân nhu giọt swo'ng xa vừa đọng đã tan. Cho nên 
thấy cái nguy - khốn của thầy Nhan-Hôi bạo nhiều 
thì thầy thầy gìn dẫn chân-lý đền Đạo-lý bấy nhiều. 

Đạo Nho lấy đạo Nhân là nguyên-nhần cái đức- 
tính tiết-tháo. Chữ Nhân với Trung cũng đồng một 
nghĩa nhưng Nhân thì có nhiều tình-cẩm rất hậu dôi 
với vạan-vật không bao giờ là không có hàu-tình. 
trong chữ Nhân bao-hàm cå ý chữ Ái. Vì có nhân 
mới có ái, có ái mới cé lòng thuong" nguòi yêu vật, 
muốn cho vạn-vật Бао giờ cũng có khhoái-lạc mà sống 
5. đời bỏi có lòag Nhân thì mới làm được Nghĩa- 
Điều Nghĩa tức là cái hình của lòng Nhân hiển-hiện, 
làm ёч Nghĩa tức là những điều hợp với Thiên- 
lý cho nên Nhan-Höi bung giữ được ba tháng 
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không trải với Đạo Nhân còn người khác thì 
chỉ được một ngày một tháng là cùng. 

Ног dä kj fam lam nguyër bất vien Мадин, k} Фе 
nhat ненуе! chí yên ahi ds ». (Luận-ngữ Ủng-giả VỊ). 
Đó dü tổ là thầy Nhan-Hồi có lòng Nhân rộng-rãi „ 
cho nên Phu-Tử nói trên đây «không điều gì không 


lành mà chwa từng khong bišt>. Những điều ác điều 


càn-bậy trước khi 54у га đều có cái со'- уі của nó 


hiển-hiện lên mà “không thấy, điều gì chẳng lành mà 


“Thầy không biết Ву để không bao giờ trổ- lại 


cát điều càn-bậy hung-ác Ху. Như vậy mới рої là 
Nhân. mới là bậc Hiiền-triết Cuân- tử. 

Xem nghĩa hào Sơ-cửu qué Phục số 24. Đức 
Phu-Lử lấy cái nguy và hành-vi của thầy Nhan- 


На để giải nghĩa hào So cúu quê Phục có ý nói 


không сап gì đến vật-chất xao-nhãng xa-la những 
vui -thú vật - chật, để cùng với cái khoái - lạc vui- 
thú của Đạo-đức có điều chẳng lành chưa từng 
không biết, biết mà chưa từng làm trở: lại điều ác 
như vậy tức là không xa sự thực mà tré lại điều 


phải điều bay. Như thế thì không có sự ăn-năn mà 


-_ giữ được nguyên-ven, št là tốt yay. 
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Đức Phu Tử muốn lấy đòi thầy N/an-H2; 
giải-thích hào Sơ-cứu quê Phục để kỷ-niệm người 
học-trò рд, lại mệnh-bạc có cái dòi trong-trẻo có 
thể tương được hào Sơ-cứu qué Phục. 


= 


tiati. A J0, 4 48 › š, 32 1L 
BS se 7 3T ° 321L 24+ o 
Иле) то Ip о BỊ 48 — 


ви 

D. A. Thiên địa nhân -huân vạn-vật hóa- 
thuần nam nữ cẫu tĩnh, vạn-vật hóa sinh. 

Dich viết: Tam nhân hành, tắc tồn nhã” 
nhân, nhất nhân hành, tắc đắc kỳ hữu, ngôn 
chí nhất dã. 

D.N. Trời-đất nhìằn-huân (nguyên-khí un- 
đác), vạn-vật hóa đông-đúc, trai gái cầu tinh 
(giao-hợp nhau). Vạn-vật hóa sinh  - 
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Вісь. nói rằng : Ва người аі thì mat một 
“người, một người đi thì được bạn nó, nói đến 
chỗ hợp-nhất vậy. 


-B.N.C.H. Nhân-huân là ня giao với 
nhau bí-mật. = 

= Thuản nghĩa là thuần hấu mà dinh nën, đó là 
hóa ra vậy. 


Hóa sinh là cái tình hóa ra уду. 
Đây thích nghĩa hào Luc-tam qué Tor. 


LỜI - BÀN : Са giai-nghia hào Luc-tam qué 
T sẽ số 41. lybi-đất tức là có khí-âm khí-dương giao- 
вт với nhau thành khí Thái hòa mà vật nhờ đó 
_ hóa. sinh thinh-hậu. Lớn như Tròi-đất cũng vòng âm 
Ке, cho đền trai gái cũng một luật-định tự-nhiên 
| ў Bs: cua sự giao-hợp tinh-khí thành sinh hóa, vạn-vật sõ- 
ч ИО БАУ có sợ, Sinh của Trời đất cho nên nói 
— tầng Đức lớn của Trò+i-dất là sự Sinh. 


: si 1 9 1 $. «Thiên-đia chi dai Đức viết tu Hệ từc hạ). 


' "КҮР 
- 


Кы Tròi-dät giao-hợcp với đáo vạn-vật bồi cái: 


j ©; : 
К. gio-hop với nhau mà vạn-vật sinh Sinh Đà hóa tà 


, К tỉnh thuần 3y mà hóa ra, rồi giỏng đực giống cất 


DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


Theo Chu-Hi chữ « Thuần» có nghĩa là thuần-hậu 
là dầy - dặn mà có sự định nên tức có nghĩa là 
giống nào sinh ra thì giồng ау cứ tự-nhiên giao-hợp 
nhau mà sinh ra mãi-mãi thành một giống thinh-vượng 
theo một luật-dịnh riêng "cho từng loài tùng giòng 
thành nên. Dịch nói rằng: Ba người di thì mất 
một, một người di thì gặp bạn của nó ; theo cải 
nghĩa của Dich trên đã giải rõ thì sự sinh-hóa của 
Tròi đắt khổi-đầu do âm dương co-ngàu. Phầm са 
gì lẻ một thì khêng sinh được, một trai mà không 


có gái, hay một gái không có trai thì không sinh được..- 


Phải có cái chăn lẻ tương-đổi điều-hòa giao-hợcp với 
nhau mới có sự sinh. Cơ là lẻ Ngấu là chăn, tức là 
2 cái cơ thành педи. Theo luật Song-tiễn-số trên đã 
giải, số lẻ là 1; số chăn tức l + -L- í (một với một) 
là 2. Đèn số s là lên một сар tức là một chăn (2) 
công với 1 cơ là з. Ba ugiwòi di tức là cơ là í một. 


Ngầu là 2 cơ vậy Со là thừa mà động thì cái 1 đó 


sẽ đi hòa với cái cœ khác nên mới nói là mắt - 


và nều là một cái cœ di ắt nó sẽ gặp cải cơ khác lại 
đdiều-hòa với nó mà sinh ra, Cho nền mới nối một 
người di thì gặp bạn nó. Như cầu trên này Thánh- 


nhân lẫy sò người ra để làm trừu-tượng cái cơ-ngảu 
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của âm dương nói cái y-nghia cao-siêu của Thiên-Íý. 
Nói số người di để tổ cái lý con gau tươngg-phần twong- 
hợp tự-nhiền trong sư sinh-hóa. Xét xem chỗ này là cái 
quan-niệm cần-thiết và cao-siêu nhất của Không-giáo là 
một khoa-học lầy đó làm gốc sự sinh-dục của muốn loài, 
sự phối-hợp của іт dương là căn-bản do đó để đi 
xâu vào Thiên-lý vô-vi huyền-điệu thiệng-liêng. Như: 
Phật-giáo Шу sự giả-thoát thân-xác để lên cõi Niết- 
bàn thì lấy cái thần-xắc mục-nát ghê-tổm làm căn-bẵn 
xâ-bỏ nhục-dục mà bước lên côi vô-vi. Như Dao Lão 
thì cho cái đời Hữu-vi là ảo-tưởng, không cần vào 
đời, ngồi một chô mà biết cả Thiên-hạ, vì trong сої đời 
hữu-vi át có cuộc vô-vi cho nền Lao-gráo cầu sự 
tích-mịch vô-vi, nhưng xét ra thì Không-giáo di một 
cách tuần-tự khoa-học và rõ-rằng hơn, ус Nhân- 
sinh triểt-lý tuy vån đượm nhiều vé huyền-bí như 
những tôn-giáo khác. la có thể nói Không-giáo là 
một tôn-giáo hoa-học nhất. 


Tiết 13: F ЕЈ : #8 TER Я v12 
£ фу о H Ў. < da 44 26 ° 7E 3L 
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Z do{4L 1© ° E T+. = Ж ° 
“К 4, о 35,5497 о | RT 
w o l 226 ə | КДА Л t ° 
*,ж чу} ° H| K. A L o Ë 
29 о 11527 д * = ° 
эе: S ë 22 o ж, ж ‹ 


D.A. Tử viết: Cuảân-tử an ky thân nhi hậu 
động, di kỳ tâm nhĩ hậu ngữ. Định kỳ giao nhi hậu 
cầu, Quản-tử tu thử tam giả, cố toàn аа. 
Nguy dĩ động, tac dân bất dữ dã. Cụ di ngữ, 
tác dân bất ứng đã. Vô giao nhi cầu, tắc dân 
bất dữ dà, mạc chi dữ, tắc thương chỉ giả, chí 
hỹ. 

Dịch viết : Mạc ích chi, hoặc kích chi, lập 
tâm vật hằng, hung. 

D.N. Phu-tử nói rằng : Người Quản-tử 
yên cái thân mình mà sau động. Hòa cái tâm minh 


mà sau nói. Định sự giao-hão ày mà cầu. Nguòi 
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Quân-tử tu ba điều đó, cho nên toàn-vẹn vậy. Nguy 
mà động thì din không cùng với vậy. So mà 
nói thì dàn không ứng với vậy. Không giao mà 
cầu thì dân không cùng với. Không cùng với 
nó thì sự thương-tồn ау sẽ đến vậy. 

Dịch nói rằng : Chẳng ích, hoặc công-kích 
nó, lập tâm không thường, hung. 

B.N.C.H. Бау thích-nghĩa hào Thượng-cửu 
quê Ích.. 

LỜI - BAN : Đây Đúc Phu - Tử Пу cái 
nghĩa hào lhượng-cứu que Ích để dạy đời. Xem 
nghĩa hào lhượnng-cứu quë Ích sŠ 42, theo đức Phu- 
Tử thì người QQuân-tử cần рһаі tu-tập ba điều cần- 


thiết để trổ: nên người hoàn-toàn là : 


I- Ти cái thân mình. 

Il- Hòa, dược cất tâm minh. 

HI. Có sự quyët-dinh. 

I_ Tau cái thân là cần nhất, làm thể nào cho cái 
thần mình được yên-tĩnh ? Đó là một sự tu-luyện 
тїї khó vì cái thần mình hợp bởi lục - tặc, bao nhiêu 
sự dòi-hỏi cản-thiết vë xác-thit, con mát thầy sắc-dẹp 


thì mê say; cái mũi ngùi thầy mùi thơm thì mề-mệt, 
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cái tay sờ thấy chỗ min-màng thì vui-thú, cái lưỡi 
được nëm những thứ ngọt-bùi thì ham-muốn, lỗ tai 
nghe được những bản-đàn du-dương khêu-gợi thì 
này tình-tứ, cái trí-óc làm cho con người siểu về 
nhục-dục chìu theo sự cẩm-giác của ngu-dquan. Như: 
vậy thì sống ở: trên dòi này ắt lúc nào cũng có những 
sự đụng-chạm những hình hiển-hiện để khêu-gợi nhục- 
dục của người ta. Một khi con ma vật-dục hay con heo 
lòng đã nổi dậy thì cái thân - xác người như xác 
con vật, nhu - mì theo tiếng gọi khoái - lạc của 
nhục-dục, mà cái Њап-хас phải động mà không yên. 
Hóa cho nên người Quân - tử trước hệt phải 
tu thân cho được yêẻn-tĩnh, nghĩa là tu được dën 
trình-độ làm chủ được са thân mình rồi sau mới 
động ; chủ được cái thân-xác của mình tức là đã 
điệt-trừ được lục-cắn lục-tặc. Các quan-năng của mình 
không thể tự-động mà phải theo mệnh-lệnh mình 
cho nên thân mới yên. 

An là cái đức hay nët tòt của người, vì đức 
An và Nhân có quan-hệ mật-thiết với nhau. Người 
mà được Ân thì lúc nào cung tự-nhiên nhi nhiên 
lầm việc gi củng thườ“ng trúng - tiết. Người có 


lòng Nhân tự mình có cất trực-giác sáng-lắng ở trong 
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bụng thì yén-lšing mà ứng ra ngoài thì việc gì cũng 
thích-hợp với Thiên-lý chí công chí thiện cho nên 
bao giờ cũng an, Người bàt-nhàn thì hay bi tư tâm, 
tư ý đày-vò thành ra mò-tòi, mắt cái trực-giáC rồi cứ 
miền-cưỡnng phải lầm những điều tần-äc, trái với Thiên-lý 
nên không lúc nào an được. Hóa cho nên người 
Quân-tử an cái thân về sau mới động, vì lúc đó cái 
hành-động mới trúng-tiềt và thích-hợp với Thiên-lý. 

Đó là cái định-lý thứ: nhất của bậc Quân-tử. 

П- Hoa dược cái tầm, cái tâm là cái phần linh-thiểng 
của con người, là chó giòng với Tròi. Tầm là phần 
chủ-tế trong người ta cũng như Trời làm chú-tế 
Vu-tru. Hé hiểu rõ cái tâm thì biết rõ cái tính, mà 
biết rõ Trời-đất và vạn-vật, tức là cách-vật chí-tri vậy. 
Mạnh- Tử nói rằng : (Biết hết cái Tám của mình 
là biết cát Tính của minh. Biết cái Tính của 
mình là biết Trời, giữ cho còn cái Tim của 
mình là đề thờ Trời. Yêu thọ không thay 
đổi sửa minh mà đợi, là dë lập Mệnh vậy» 
( Tần-tâm- Thương). 

Tâm là cái thần-minh có đủ mọi lý để ứng với 


vạn sự vật, là cái thần-minh của lrời. Tu cái lâm 
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thì Tâm của tá với Trời l một thể, nếu ta giữ 
được cái Tâm cho ngay chính, nuôi cất Tính cho 
hoàn-toàn sắng-suốt. Nhất động nhất tịnh đều thuận 
Thiên - lý tự - nhiên tức là biết Hòa cái thân 
mình với Thiên-lý. Một khi đã dược đền trạng-thái 3y 
tức là cái thần-linh sắng-suốt тї vë sau mới nói; 
thì sự hành - động bằng nhời nói tật không 
nghịch với Thiên - lý. Hóa cho nën Phu - Tử đặt 
cái Định-lý thứ hat này để bậc Quản-tử phải tu 
Tâm mà hòa với Thiên-lý. 

Hòa cái Tầm rồi sau mới nói đó là cái Định-lý 


thứ hai. 
IH- Sie quyét-dinh : Một Кы dã tu dược cái 


thân-xác, luyện được cái lâm dưỡng được cái Tính 
tức là người dā tự - chủ được minh. Đã lầm 
"chủ mình ắt mình phải có dinh - kiền về sự: giao- 
tiềp với các vật chung-quanh. Cho nên phải có chủ- 
dinh từ trước rồi sau mới tim kiểm, mới có thể thấy 
được, ví như một Học-giả thích học về khoa Toán- 
pháp mà sau có định - kiến là hết sức học cho thật 
giỏi về Toán-pháp. Có định-kiền rồi sau mới di tìm 
kiếm sách-vỏ: và tài-liệu nói về Toán-pháp mà học 
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mới đạt dược só: - thích của minh. Cũng như nếu Бап 
muốn ăn cam àt bạn phải deo hột cam để mọc cây rồi 
mới có quả cam cho bạn. Nhưng nëu bạn thử đi 
nghịch lại với Thiên-lý mà nói rằng: Ban muốn ăn 
cam đó là cái dịnh-kiển của bạn, mà bạn lại deo hột 
б, tức là bạn đã đi ngược với Thiên-lý, với luật 
nhàn- quả thì không bao giò bạn có thể thổỏa- mãn 
được sở-nguyên vậy Нва cho nên Phu-Tứ đạt ra 
đầy cát Định-lý thú: Ba để di tới một người hoàn-toàn 
« Định sự giao-tiễp sau mới tìm kiểm, đó là сї: Binh- 
lý thứ Ba». 

Trong ba điều đó người Quân-tử phải theo cả 
ba mà lu-thân, dưỡng Tinh, suy-nghĩ mà hành-động 
àt sẽ thành người Hoàn-toần vậy. 

Dưới đây Рһи-Т lạ nói ba phin Định - lý 
của ba Định-lý trên đã giải. 

I- Thân nguy dùng sự động thì Dân không 
cùng với, vì rằng thần mình còn läm bê-bê thì làm sao cho 
người ta theo mình được, lại có cầu ngạn - ngữ Тау- 
phương nói: « Làm cái gì ta dậy anh và đừng lầm cái gà 
mà ta lầm > những bậc Mô-phạm giáo-hóa cho đời mà 


còn như vậy; còn ai theo được. Thân mình còn có sự 
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nguy, mình chưa làm chủ nói mình thì lầm sao dậy được 


Thiên-ha mà dân theo. 


II- Thì cũng như: cái tâm của nảnh chưa chính 
trị được, còn có sw sơ-sệt mà môt khi còn sợ-sệt cái 
gi tức là chưa có sự ngay-thẳng, chưa có lòng tin 
nên mới sợ mà Ча sợ da không có lòng tin thì có 
nói ra 3t cũng không có người hưởng-ứng với mình 
vậy. Đó là cái tâm chưa hòa được, tức là cái phản 
dịnh-lý thứ: nhì. 

IH- Và trong khi không giao-thiệp mà cầu nhau 
it dân không ứng véi mình, mình đã không có định. 
kiến giao-thiệp với ngoài mà phải cau-cạnh với người 
như vậy át là không có sự cùng với mình. Đó là cái 
phán định-lý thứ ba. 

Phàm ë đời cái nọ có liên-lạc với cải kia, cất nọ 
dựa với cái Ма thì mới vững-vàng được. Vì lẽ ấy 
không cùng với nó thì sự thương-tồn ЗЕ không xa 
mà sẽ đền vậy. Hóa cho nên ở đời phầm VIỆC gì 
không ích - lợi cho người hay là công- kích dà phá 
người ít phải có sự lập tâm rất cẩn-thận không nên 
Coi thường vì cái Гат tức là cái nhân са góc; biết 


trồng nhàn tốt ät được quả tốt, nhân xấu thì quả xấu 
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mà biết vun - tưới thì cây quả mới tòt- tươi: 
Nên гїп rằng: lập tâm không thường; hung vậy ; cũng 
như lấy 155 giải của đức Phu-tử ó: trên thì người ta 
muốn đến Бас hoàn-toần phải tu theo š điều kế trên 
tức là 3 cái nhàn tươi-tốt để thành một cái quả twoi- 
sáng là: € Moro hoànm-foäm» vậy. Ngài đã 12у những dinh- 
lý xâu-xa để 0121 nghĩa hào Thượng-Cứu quë Ích vậy. 


CHƯƠNG THỨ SÁU 


Tế. ЧУ ы): SC M JL j > 0 
jË o $u h o tu ° Ph 40 0, ° 
EBAR ° vP] 0 0 ° >< 
Ж JÙ,Z ia о ух 2Ÿ BH 2 
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D. A. Tử-viết : Кёп Khón kỳ Dịch chi món 
da. Kién dương vật dã, Khón âm vật dã, âm 
dương hợp đức nhi cương nhu hữu thê, dithê 


Thiên-địa chi soạn, di thông thần minh chỉ Đức, 
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D. N. Phu-tủ nói rằng: Kiền Khôn là cái 
cửa Đạo Dich vậy. Kiền là đương vật Khôn là 
âm våt. Âm duong hop Dúc mì cứng mềm 
thành thë. Lấy sự làm ra cái thë của Trời. 
đắt đề thông cái Đức của Thàn-minh. 

B.N C.H. Саі thể cứng mềm của các que 
đều lấy ở cái Đức của Kiền Khôn hợp lại mà thành 


ra, $ 


LỜI - BÀN: Đạo Tròi-đất theo đạo Trung mà 
biển-hóa không giày phút nào ngưng-nghỉ làm cho mỗi 
phút mỗi ngày một mới thêm cũng như người ta ngày 
nay với ngày mại št luôn luôn có sự đối mới. Sir 
m Khác có nghĩa là biến-đổi vậy. Cái luật biến đối 
đó tức là Dich. Theo đạo Dịch cứ một cái âm một cát 
dương mà sinh sinh hóa hóa cho nên mới nói rằng : 
« Sinh sinh ra mãi gọi là Dich >x. Sinh sinh chi vị Dich 
< Hệ-từ-thượng ». Sự sinh hóa của '[ròi-đất khối đầu 


do cái âm dương cơ: поди chăng lẻ mà rz. Cho nên ttong 


Trời-đất Thánh-nhân mới tổ rõ cái nguyên-thủy của. 


cuộc sinh-tồn ấy mà lấy cái âm dương vi thủy lầm nën- 
tầng làm gốc sự Sinh “Tức là qué Kiền là thuần dương và 
qué Khôn là thuần âm: Đó là 2 qué nguyên-thủy 
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so: ~ khai tượng - trưng cái ат dương vi thủy của 
đạo Dịch, cũng như cái cửa để vào trong một cái tòa 
nhà lộng-lây thì Kiền Khón z quê cũng như cái 
cửa để vào cái tòa lâu đài < Dịch > vậy. : 

Quê Kiền hình bằng ba chim liền nhau tức là 
quê thuần dương tượng vật dương. 

Nếu ta gạch liền з hào qué Kiền = , ta có một 
gạch thắng, số 1 là số đầu của các số và là số 
thuần - dương là nguyên - thủy của số, đó là thể 
dương, là cơ-sð, số lẻ. Cũng như qué Khôn tượng 
bằng 6 vạch hay là š vạch đứt = = tượng hình Âm 
vật, Nếu ta vạch liền que Khón, thita có hinh o 
tượng con số không. Đó là thể Âm, là ngẫu-số hay 
là số chăn vậy. 

Âm dương mỗi thể có một cái đức riêng của 
nó. Nếu ta lấy cái tỷ-dụ lúc giao-cầu của muôn loài thì 
rõ-ràng hết sức. Dương động, cứng-rắn huy-hoàng, 
phun-phát. Âm tĩnh, mềm-mại nhún-nhường và khép 
thực. Đó là những đức-tính riêng của nó. Nhưng lúc 
Âm-dương gặp nhau thì tự-nhiên có sự hãp-dẫn 
nhau; hòa-hợ-p nhau, có sự Ssung-sướng song-song, 


(0-9 những đức cần-thiết của hai thể để những sự 
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giao-hợp trúng-tičt theo đạo Trung, mà cái đức dwong 
bắn ra và cái đức ầm thu lại ít có sự  biển- hóa 
trong sự giao-hợp âm dương mà thành hình thành 
thể. Như lúc gao- hòa nhau відпо đực giồng cải 
cùng rung -chuyển sung-sướnng trúng-tiết 3t có sự thụ 
thai để thành hình thể. Đó là đúng với đạo Sinh của 
Tròi-đất, tuy là một đạo thường; nhưng phải có sự 


* ì Г + 1 “ 
_ giao-hợp của âm dương như vậy méi tổn-tại được 


cõi sinh-tồn. Kế thường thì тїї dẻ, nhưng cung lắm 
kẻ hiểm-hoi cầu-khẫn cũng chàng thành. Cho nên có 
thành hình thể để có thể nhận rõ công-việc thành-tựu về 
sự giao-hợp của trai gái tức là âm dương, hay là cái 
công-việc thiêng liệng của Trời đất Và lại để tê- 
rō thông-suốt cải Đức của Thän-minh. Тае là trong 
SUP giao-hợp đề-dàng là một đạo Thường ngụ một 
cất thiêng-liêng & trong tức là cái Đức của Thần-minh 
cho nên có КЕ ди thành hình của âm dương tức 
là để thông - hiểu cái Đức thiêng - liêng của thần- 
mình. Tuy là dë- dàng, là thường, nhưng cái thiéng- 
liêng thành hình-thể đó mà bao nhiêu nhà Bác-học Âu 
Mỹ phải khuất phục, họ đã lăm-le nghĩ ra cách để 
làm zzờz và vật bằng máy nhân-tạo nhưng cũng ch 


tốn công-phu vô-ích mà không thể thành được. Muôn 
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loài cũng đều do sự giao-hợp đó là một le thường 
dè-đàng mà tuy là thường mà ở: trong ngu một cài 
gì thiêng-liêng vó-han, mà chi duy có đức Thë-tón 
mới có thể phằàn-phát cho muôn loài được vậy. 


== 


= 


Tia 2. A f Ø ử, ° AE Qp л: 

кы | | : | ta Е: 

8 © 2+ đã ЗЗА o RREZE 
#§ Š 

D. A. Kỳ sưng danh da, tạp nhi bất việt u 
kê ky loại, kỳ suy thë chi ý da: 

D.N. Sự gọi tên ау vậy. tạp-lạng mà không 
vượt qua ở sự kê xét loại của nó. cái ý-tưỡng của 
cái đời suy ấy vậy. 

B.N.C.H. Vạn-vật tuy nhiều không loại nào 


không & sự biển-hóa của âm dương mà ra, cho nên 


cii nghĩa của quái hào, tuy xuất ra một cách tạp-lạng 


mà không sai-lầm. Những không phải ở đòi Thượng- 
Cổ là thời thuần-chặt đó là sự lo-nghi đến tån nơi vậy, 
cho nên lấy cái ý lầm đời suy. Bởi lẽ ấy chỉ cái thò+ 
Văn-Vương và Tru-vương vậy. 
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Họ Từ nói rằng : Phuc-Hi vẽ ra qué để dậy đời 
xem được cương thắng thì tốt, được nhu thắng thì 
hung, chưa thường phí nhài vậy. Từ đời Trung-cổ 
dën giờ nhân-tâm biển-đổối, đối-trá mê-muội, lầm-lẫn 
càng nhiều. 5 

Văn-Vương СҺаи-сӧре làm ra Hệ, Quái, Hào-từ 
đáng là cái danh biện vật kê loại, khảo Chiểm để khai 
mở: dâậy-bảo cái nghĩa âm dương. Dao Dịch tuy không 
dư một ý sáng nào mà Thánh-nhân có ý lo cho Hậu- 


thể bởi vì cũng có sự bất đắc dĩ vậy. 


LỜI -BÀN : Trong Trời-dất từ cái Đại-thiên- 
địa gồm có са Vũ-trụ vỏ-cùng to lớn rộng-rãi, cho 
đến cái Tiểu-thiên-địa tượng-trưng một nguyên-tử 
mà Thiên-hạ đã đặt tèn ra cho từng giống, từng loài, 
nào là loài côn-trùng nhỏ tí, loài động-vật, thực-vật, 
khoáng-vật hiển-hiện nhan-nhẳn trên cõi đất, lung-tung 
tạp-loạn chỗ nào cũng có. Sự tạp-loạn coi như hón-dën 
lung-tung ấy nhưng bao giờ cũng có qui-củ ở trong 
loại nào theo loại ấy; theo cái tài, cái đức mà Trời đã 
ban-hành ra buộc từng loài một, tuy có sự tạp-loạn hình 
như hón-dón, nhưng trong sự hồn-độn đó lại có một thú- 
tự qui-cù тає thiêng-liêng riêng biệt theo tính-cách từng 
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loại, từng giống một. Hóa cho nền Thánh-nhân mới nói 
là tuy tạp-loạn mà không vượct qua khối sự kê xét các loạt. 
Mỗi một loại đều có sự tiền hành theo thời-gian 
để cho kịp dën chỗ dep-dē, thuần-thục của từng loại 
vậy. Xem như đời Thượng-cỗ, đời sống còn mộc- 
mạc, thuần-chất, hay nhiều dë ít, ít có sự lo-nghī hao- 
tốn tâm-trí dé đoạt quyền cướp loi. Cũng vì lē ày mà 
người Thwong-có có thể sống lầu và to lớn hơn 
người bây giờ. Dần dần sự cần-thiết về vật-chất 
càng tăng tiễn cái văn-minh bề ngoài càng tiến-triỀn, 
người ta càng xa con đường Đạo-đức mà lại càng 
gần vật-chất thô-bi. 

Vì thë Thánh - nhân mới nói sự tạp - loạn 
ở trên đời này tuy là hón-dón nhưng cũng không 
vượt qua được sự xét kê các loại, loại nào đi loại 
ấy. Cũng như lúc thịnh thì nước phú dân trù, lúc 
suy thì nước loạn, dân tàn. Cũng như đời Vua Tru 
nhà Ân tần-bạo, say mê tửu-sắc lại bạo-ngược đối 
với hiền-thần và cả Thiên-hạ, mà trên thì nghịch với 
Thiên-lý, dưới dân trí раһ lòng, tan-rä. Hóa cho 
nên nước Trung-Hoa hồi đó suy-vi, khön-khő, mà 
đời nhà Аһ lúc đầu có Thành - Thang là một 


bậc minh-quân Đại đức diệt vua Kiệt tàn-bạo mà lập 
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lên nhà Án. Sự thịnh đó và nước trị như vậy dần 
їп suy-vi rồi đến Vua Trụ là ông Vua cuối đời 
nhà Ап, tức là sự suy-vr đã đến cùng - cực it 
phải mất ngồi. Đó là cái thể-hệ suy-vi sau một cuộc 
thinh-trị của nhà Ân vậy. Sự suy-vi đã đền tột-cùng 
#{ có biển mà trò lại sự thinh-tri cho nên có Vän- 
Vương та đời lấy tà-đức mà tóm-thâu được Thiên- 


5 


` 


Su vật б trên cõi thể cũng đều theo một luật- 


định của sự biển hóa âm dương, có thịnh ät phải 


CÓ SUY, CỔ dương phai có ат, co sang phải có tôi 
có đầu phải có đuôi. Cứ luân-chuyển như vậy mà muôn 
vật biển-đổi tuy là tạp-loạn nhưng cũng không thể 
vượt qua khối cái luật đã ẵn-hành của âm dương уду. 
Cho nên thời suy của vua Trụ đã đến tột-cùng ЗЕ có 


sự biển-dỗi để di, đền cuộc thịnh-trị của Vua Văn. 


Pó l sự vận-chuyển dúng với Thiên-lý, đầu có phải 


sự tranh - giành ngôi - báu mà Vua Văn là bậc 
Thánh - nhân lại thi- hành cử sự nhỏ-nhen như 
vậy. Trụ bị diệt mà Vua Văn được tôn, đó tức chỉ 
là cái muốn của din-tám, đã được dần-tầm ít đúng 


với Thiên-|ý, 
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Sự đặt tên ấy vậy. Đây là ý-nghĩa nói Vua 
Văn tức là vua nước chư-hầu mà tự xưng làm Hoàng- 
Để để diệt Trụ-Vương đoạt ngôi báu. Như vậy tức 


là có sự can-qua tạp-loạn nhưng trong sự hồn-đện 


46 không vượt qua khói chả xét các loại tức 


là theo nhân-loại hồi Tru-vwong. bên Trung-Hoa lúc 
đó đều bị đau-khổ vì vị hồn-quần, nước suy dàn 
tàn. Vì một lẽ hón-quàn làm loạn Hước, di ngược 
với Thiên-lý, cho nên cả trong nước hỏi đó chỉ 
có Vua Văn có tài, có đức nên mới tồn lên ngồi 
Vua mà tự xưng danh khắp trong Thiên-hạ. Trong 
lúc suy - vi át phải có sự biển mà biển thì có cát tên 


mới đặt ra để gọi, làm cho тає са thể cù mà biến 


sang thể mới. Thí-dụ như bột nhào với nước thành 


bột, nhào nặn thành bánh, đó là có sự biển hình; дет 
rán lên cái thể nó không gọi là bột được nữa mà gọi 
là bánk rán. Bánh rán tức là cái tên đặt ra để thay-thẺ 
sự biển thể của bột. Nhưng trong sự tạp-loạn của thứ 
bột nhào nước ày để thành bánh trôi, bánh тап, 
bánh bèo v.v... Tuy là sự tap-loan, hỏn-dộn nhưng cất 
tên gọi đó theo từng thứ bánh, зи biển - dói 


theo cách làm của từng thứ bánh. 
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Nói như vậy hay là lấy cái tên đặt ra từng thứ 
bánh theo từng loại làm một, tức là muốn tổ cái ý của 
sự suy-vi đền tột-diểm của thứ bột. Bột nhào vé; . 
nước chưa dun, chưa rán thì hãy còn là thể bột, 
nhưng nó không phải là bột nữa tức là đã có Sự" suy- 
уі. Đến lúc rắn hay luộc đi thì trong đó có sw biền thể, 
thì sự suy-vi của bột dën cực-điểm rồi biển thành bánh 
trưng, hay bánh rán. Bánh trưng hay bánh rán là са; 
tên của cái biển thể của bột vậy. Hóa cho nên sự 
đặt tên cho sự vật, tuy là nhiều và tạp-loạn, hỗn - độn 
nhưng cũng không ra ngoài sự xét kê theo loại 
của nó. Mà sw đặt tên khác nhau, tức là tổ cái ý 
rõ-rằng của sự suy-vi của cái thể nguyên- hình phải 


biền-hóa ra vậy. 


Tiết 3. + } 3? 43. у 55 ЖЯ š 
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D. A. Phù Dich chương văng nhi sát lai, nhi 
vi hiền зіёп u, khai nhi đang danh biện våt 
chính ngôn đoán từ tắc bị hỹ. 
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D. N. Ôi! Dịch làm rô việc đã qua, 
xét điều sắp tới mà cơ-vi thâm-xâu hiền-hiện, 


Khai mở đề cho đúng tên biện vật, chính ngôn 


đoán nhời thì đủ vậy. 


B.N.C.H. Vậy cái nhỏ hiên- hiện, sợ đương 
làm cái nhỏ hiển-hiện-bèn khai mổ: ra vậy mà cũng 
nghi-ngờ có sw sai-lầm. 

Họ Từ nói rằng: Đó là âm dương tiêu-trưởng, 
cứng mềm biền-hóa, quái hào ản-tàng ở dày gọi là 
Dịch. Bèu lầm ra mà hiểu. 

Đến là Cát Hung chưa định, là cách đến của sự 
việc vậy. Xem bói-toán trong có chỗ bảo cho có thể 
biết trước. Hiển -hiện nghĩa là lầm đến cái nguyên- 
đầu vi-tÈ (nhỏ bé hết sức). 

« U-tõi»là khiển thấy da-doanthâm-u. « Bång danh» 
là sự phân Cha, Con, Vua, Lôi, quí-tiện, trên dưới 
môi người đáng ngôi vị một. «Biên vật» là Kiền tượng 
Ngựa, Khôn tượng Trâu, Ly thuộc Нда, Khẩm 
thuộc Thủy, các loại lớn nhỏ, quả, rau, đất, tắt biên- 
luận sự giỗng nhau của nó vậy. 

«Chinh ngôn» nghĩa là Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh, 
nhời-từ bắt dầu cả lớn. Chính lời nói ау là người 


thông-hiểu vậy. 
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cĐoán-từ» nghĩa là nói: Lói qua sông lớn, hay, 
không lội qua sông lớn, việc nhỏ được, việc lớn không 


được để quyết-định sự nghĩ-ngờ ày уау. 
LỜI- BÀN: Эіу Thánh-nhân muốn nói sự 


thỏng-suốt được cõi Һауёп-уі и-4п bằng trí-tuệ сйа 


người, bằng sự đặt tên các vật cho đúng và bằng những 
nhài cho chính-dính. Như vậy thì sự sing rõ ди để 
cho Học-giả nhuần thẩm được Dao Dịch. 

Phàm ở đời những sự vật biển-đối qua lại tó rõ 
ra trước mắt ta nào lúc thịnh lúc suy, lúc giàu lúc nghèo 
lúc vui lúc buồn. Những trạng-thái đó lần lượt bành- 
trướng rõ-ràng trong đời của từng người, từng vật 
một, ta cảm thầy lúc vui, lúc buồn; lúc sướng, lúc khó. 
Đó là những trạng-thái mà người ta ai cũng phải trải 
даа; trải qua cách rō-ràng, một cách thầm-thía. 


КА 


Nhưng mỗi - trạng - thải không thể ở lâu 
được trong thầm tâm ta, cãi уш trong сһӧс-14 qua đi 
để nhường cho cát buồn, buồn rồi lại lo-sợ, 10-50" rồi 
lại sung-sướng. Cho nên con người có trí-giác biết 
tỉnh-ngộ thì những trạng-thái rö-ràng đó trải qua tầm- 
trí, biềt lẫy trí-óc mà suy-xét cải nguyền - nhân của 


je F á ] > F ¬ . 
từng trạng-thát một thì ắt có sự sáng-tÖ cưa tfi-tu€ sor 
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sáng chỗ u-tồi của từng trạng-thái một. Không cần có. 
một tia-sáng nhỏ của trí-tuệ mà có thể tổ rõ cái u- 
ẩn của những trạng-thái dó vậy. Như Hi, Nó, Ai, Lạc 
nều ta để ý suy-xét đến tận cái nguyên-nhân của nó 46 
tạ thầy rõ cái vui, cái buôn, cái giận, cái đau-thương. 
Hóa cho nên sau những sự ẩnh-hưởng của từng trang- 
thái dó št ta nën suy-xét cho tường-tận thì trí-tuÈ ta 
thấy được cái nguyên-nhân nhỏ tí biển-hiện ra để soi 
tổ cái u-tòi уду Rõ dược những trang-thái đó ít là 
được cái tên đích-dáng để bày - tỏ các vật. 

Nhờ có sự suy-xết tường-tận, biết được cái 
nguyên - nhân và lý - do của sự vật nën mới gọi 
được sự vật bằng cái tên dúng với trạng thái của nó. 
Goi dúng dư yc tên từng vật thì nho: nói của mình mới 
chính-đính và doán nhòi “Từ được vậy. Cũng như 
cái đèn cho ta ánh-sáng ban đêm, ta gọi là cÁ; đêø, 
theo cái tên mà ta dã đặt ra, ta cho là dích-dấng. 
Như một vật gì có thể cho ta ánh -sáng ban 
đêm thì dèu có thể gọi là dèn được. Hóa cho nèn 
chữ 2z có thể bày-tó cho ta hiểu cái gì có thể 
đốt được, hay cháy được, có lửa để soi-sáng ban đêm, 


hay cho ta lửa để đốt. Gọi cái đèn tức là cái nhời 
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nói của mình nói là chính-đính. Mật khi nhời nói đã 
chính-đính át là để đoán những nhời Tè. Trong kính 
Dịch nhà: Từ buộc vào các hào phần nhiều nói dựa 
theo tượng hình xâu-xa, cho nền phải có sw suy-xét, 
phải biết những danh-từ cho đúng ở đời, phải có 
nhời nói cho chính-đáng thì méi có thể đoán được 
nhời Từ. Vì trong Dich Thánh-nhân lầy nhời ghi 
theo những sự chiêm-nghiệm của thời có, có khi 
những sự vật ở đời đó không thích-hợp với: đời 
sau, nhưng nhời Tù còn giữ được cái ý mường- 
twong theo hình-tượnng. Vì le ау muốn đoán cho đúng 
nhời Từ thì các câu nói của mình phất cho chính-dính 
gọi vật cho đúng với tên của nó, sau khi suy-xét 
tườ*ng-tận những sự dã bày-tó cho ta. Тис là phải 
giữ cho chính-dinh gọi cho dúng sự thực những sự 
nghiên-cứu của mình ít đoán được rõ-ràng nhời Tir, 
là có thể hiểu rõ được cái màn huyền-bí của Thiên-|ý 
cho nên nói là đủ vậy. 

Thánh-nhân muốn tả sự ẩn khúc của nhời Ti 
và cần phải thận-trọng nhời nói và sự suy-xét cho 
rõ-rầằng mà có sự: hiển-hiện vi-tÈ của cái ánh-sáng tinh- 
thần tổ-rõ cái u-tği thì méi có thể đoán được nhời 


Tir. Trong nhời [u со khi nói xa-xõi thâm-trầm 
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vì văn đời có thường ít có những trừu-tượng danh- 
từ cho nën hay dùng những cụ-thể danh-từ để nói 
những điều cao-siêu. Ví-dụ như cầu ó hào Lục-tam 
que Тӧһ nói гап Е sue Tam nhan hành, tắc tón ній? | 
nhằm, ahdi nhàn -hành tde дас kỳ hữu ». 

«Ва người đi thì mät một người, một người 
đi thì gặp bạn ›. 

“Như câu này nói số người di để tổ-rõ cái lē co 
ngàu (chăn lẻ) tương-phẩn, tương hợp _tựư-nhiên 
trong sự sinh-hoạt. Cái thuyết dùng cu-thể danh-từ 
đó là do & sự thực-nghiệm mà suy ra, thì cũng như 
đời Thượng-cỗ nghĩ ra chữ Таи. Ví-dụ như chữ 
Nhân tức là hình người đứng khoanh tay và 
dạng сіпе ra. Cũng như chữ Võ thì hình một bó củi 
ở: trên mà dưới có bệ hóa là lửa. Lửa © dưới đốt 
củi ô trên át là cháy hết mà cháy bët là không còa gì. 
Cho nên «уб» nghĩa là không, Như vậy đủ tổ cho ta rõ 
rằng đời xưa phần nhiều muốn tå rõ sự thực-nghiệm 
người ta phần nhiều lấy hình-thể các vật để đặt ra chữ 
cũng nh lầy cụ-thể danh-từ tả nhưng tượng-hình 
cao-siêu của sự vật. 

Vì những lẽ đó nhời Từ lắm lúc hình như viỂn- 


vông nói không có mạch-lạc, một cách rất khó hiểu. 
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На cho nên đức Phu- Tử đã cảm thấy vậy mà khuyên 
ta phải có trí suy-xét như trên, biết đúng cái danh, 
chỉnh nhòi nói mới đoán được nhời Từ. Như vậy 
là dú vậy. 


Tt 4. 66 000 о AR 
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D. A. Ky swng danh dā tiều, kỳ thủ loại dā 
đại. Ky chi viễn kỳ từ văn, kỳ ngôn khúc nhi 
trúng kỳ sự tứ nhi ап, nhân nhị dí tế dàn 
hành, dí minh thất đắc chỉ báo. 

D.N. Sự đặt tên ấy vậy là nhỏ. Sự lẫy loại 
ấy vậy là lớn. Sự chỉ xa Văn từ зу. Cái nhời 
ủy-khúc ấy mà trúng. sự biện ấy та ап. Nhân 
hai (lý ấy) đề giúp dân hành - động, đề báo rõ 


sự mất còn. 
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B.N.C. H. Tí là trần-bày. Nhi là nghi-ngờ vậy. 

Họ Hồ nói rằng : Đặt tèn tuy nhỗ mà lẩy loại 
ở âm dương thì thật lớn; gần đây không thể lầm tan- 
пає mà hạ thắp kinh Dich ta vậy. Sự chỉ-bảo ấy tuy xa mà 
văn của nó kinh-vĩ có thể thấy, không thể lầy sự: cao 
xa để làm mất đạo Dich của ta vậy. Nhòi nói ấy tuy 
ủy-khúc mà đều trúng lý, Dich bắt đầu khỏi lên từ 
sách cao xa Һау! Sự ấy tuy tung-hoành trần-bầy mà 
góc thực lại là thật kín. Dịch khỏi lên é sách đã tàn- 
ta gần dày chăng! Ở thời Thượng-cổ, vë ra để rõ sự 
chí bảo cho sw còn mit mà dân không ngờ. Đến đời 
suy-vi cũng nhàn sự ngờ của dân thì lấy nhời-từ 


` ~ A 
mà rō vậy. 


LỜI - BÀN: Đặt tên cho vật là nhỏ-nhecn tức 
là cái tên để dinh một cái biển-thể của sự-vật. Cái 
tên đặt ra để gọi như vậy là ít vậy. Ví như chữ 
ики là nói chung những người, trầu là nói chung 
những vật có sừng. da-dầy và dùng để cày bừa, 
cái tên để gọi các vật gồm tắt са những vật giống 
nhau, cho nên nói sự đặt tên ấy là nhỏ, mà lấy loại 
của nó là cả lớn, đông-đúc. thịnh nhiều, mà cái ý 


үе ` > | À 
của từng loại thì có cát vé xa-xăm thám-tram. 
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Đây nói sự đặt tên của các qué các hào. Sự 
đặt tên đó là trong phạm - vi nhỏ - hẹp. Nhưng 
пи lẫy loại của nó ra mà nói thì số đồng -loai bièn- 
hóa, sinh-në thì vô-cùng са lớn. Và cải ý của que. 
hào cho ta “cái ý-tứ xa-xăm, thâm-trảm mà những 
nhời tù thì văn-vẻ nói xa-xôi, lầy hình, lấy tượng mà 
nói và thường dùng cụ-thể danh-từ để tó rõ những 
cái ý cao-siêu, xa-xăm vậy. Nhòi nói trong hào và quẻ là 
thường -tình mà тїї trúng không có sự sai-lầm vì 
những nhời của Tháah-nhân lưu lại cho dòi đều 
theo sự chứng-nghiệm rõ-rằng, minh-bạch. Nên phàm 
những việc xem trong qué mà nhời hào tỏ rõ phân- 
minh nhưng vẫn ăn sự khuẩt-khúc hình như có cải 
màn bí-mật che-đậy, chỉ có thể vén mở cho những 
bó óc chính-đính và thông-sáng. 

Chữ «nhi» nghĩa là hai theo những chó nào quan- 
trọng thì người ta viết theo chữ nhị này. Đây Chu- 
Hi giải là nghi-ngò. Ví-dụ trong cầu : «Dụng Hiền 
vật nhị» nghĩa là < Dùng người Hiền chớ có hai 
lòng» (tức là phải chuyên-nhất). Nhung dầy chữ 
« Мїйн nhi» có nghĩa hai, chứ nều dùng nghĩa là ng 
thì câu này không có nghĩa gì: < Người ta ngờ-vực 
để giúp dân hành-động», thì quả không có ý nghĩa 
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gb có sự ngồ-vực thì giúp dân sao dược? Nhưng 
theo tôi giải là: « có ý muồn nói là nhân bai cái lý 
âm dương tiêu-trưởng của Dịch ngụ một ý-nghīa 


huyền-hbí xâu-xa lắm vậy. 


= 


CHƯƠNG THỨ BẢY 


Chương này ba lần trằn-bày chín quë để tổ-rõ 
chỗ lo-buồn về Đạo của Thánh-nhân. 


Họ Hü nói rằng : Ba lần trần bày o qué tự có 


| thứ~-tự (3 quë lầy trên Thượng Kinh, 6 que lấy ở 


Ha-Kinh). 

Tiết thứ nhất luận cái đức của qué, Tiết thứ nhì 
luận tài của о чие, liết thứ ba luận cách Thánh nhân 
dùng 9 qué để phân-biệt sự lo-buön của Đạo. Nên 
đều йу chữ < Di» để giải nhưng Văn-Vương có 
Thánh-Iâm đã hội được với đạo Dịch, & trong thời- 
bình, giải sự lo-buòn không hẳn một lỗi, không phải 
Dịch-lý dā diễn-giải & trong ngục Dữu-lý tức trong 
thân Ngài đạo Dịch khổẻi lên, đợi mà truy xét các 


- qué mà thôi ấy ru ! 
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Đức Phu-Tủ: cũng tạm luận sự phân-biệt Đạo 
lo-buồn Ху 18у sự gần tương -tự ấy mà nói làm 
thành phép-tắc để học Địch cho Vạn-thể. Tam lập ra 
để dậy học bắt-đầu không thông mà gọi Dich không 
đúng vậy thay! 

Chu- Tü nói rằng : Thánh-nhân ngâu-nhiên xem 
được cái co-yi của quë, thâu được cái Bao-lý sē- 
dĩ tựu-tập được vài thuyết-lý, không hiểu được ngoài 
chín qué đều không phải để phân-biệt sự lo-buồn. 

Но Hồ по! rắng : Ba lần bày chín quế, mà qué 
Kiën không nói Kiên là Vua. Văn-Vương thường 
Ху cái tiểu-tâm thờ Vua mà không biết là“người có 


Đức lớn 401 với Vua và Dân ấy vậy, 


тшп. = ##t, > Ф + 
$o 4 2 ãX* Ж & 7 ° 


D. A. Dịch chi hưng dã, kỳ w trung cô hö, 
tác Dịch già kỳ hữu ưu hoạn hō ! 

D.N. Sự hưng thịnh của đạo Dich ấy ở 
vào thời [runz-có ки! Người làm Dịch ấy có sự 
lo-buön ки! 
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B. N.C. H. Đạo Dịch suy từ cuối dòi Hạ 
Thương, vua Văn-Vương bị giam ở Dữu-Lý làm ra 
Нё, Thoán-từ đạo Dịch mới được phục-hưng. 

Họ Ngõ nói rằng : Dịch của Hi, Hoàng, có 
đặt tên cho những quë Ba vạch, mà qué 6 vạch chưa 
có tên, đến Văn-Vương mới đặt tên cho các quë 6 


vạch và làm 151 Từ buộc cho các què gọi là Hệ- Fừ. 


LỜI-BÀN : Đây là nói thời của Đạo Dịch. Từ 
hồi vua Phục-HHi đặt ra bát - quái cẩm thầy cái Đạo 
huyền của Thiên-lý theo HHà-đồ ën đời Hoàng-để thì 
rất thịnh-hành và lấy bát-quái ra để áp-dụng vào các 
môn học-thuyễt như TEX At Thần-Kinh, Kỳ-môn Độn- 
giáp, Bính-thư đồ-trận, “Thiên-văn Địa-lý, sau đến đời 
Hạ Thương dần dẫn suy vi sau khi Ïrụ-vương bao- 
ngược say тё tửu-sắc, Thiên-hạ suy-vi thì đạo 
Dịch cũng suy vậy. Sau có Văn - Vương bị giam 
бозе ngục Dữu - lý mà m ra Hệ - từ và Thoán- 
từ nghiên - cứu vẻ Бао Dịch rồi sau tiếp dën 
Châu-công nghiên-cứu tiếp. Hồi bắt đầu nhà Châu 
Đạo Dich được hưng-thịnh vó-cùng, Sau đến đức 
Không - Phu - Tử làm ra Thập - Dực. Đó l sự 
hưng-thịnh của Đạo Dịch về đời Trung-cổ mà 
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ngườa lầm ra Dao Dịch có phải là có sự lo-buôn mà 
làm ra vậy ru |! Người làm ra Dich tức là người đã 
cảm thấy Thiên-lý trông rõ cõi vô-hình thấy sự sinh- 
dục là cái đức to rộng của Tròi-đắt. Cho nên muốn 
đặt ra để tượng hình những nguyên-nhân huyền-bí, 
những thiên - thể vô - hình đặt ra đạo Dịch để 


giải cho Thiên-hạ. Su lo-buön của người là những 


trạng-thái của nhân-loại, đó là những trạng-thái phản - 


đổi với sự: vui-sướng. Có vui-sướng, có lo-buôn có 
đầu có duôi, có đực có cái, thì phải có âm dương 
tức là có những trạng -thái theo nguyên - tắc của 


Thiên-lý. Vì những lẽ đó mà [hánh-nhân cảm thấy cắt 


tình - сат thầm - thía của nhân - vật, theo Thiên- 


lý mà đặt ra Dịch. Trông thấy sự vật vận-chuyển 
theo Thiên-lý tức là sw vật phẩi vân-chuyển theo luật 
tương-đổi với Thiên-lý, cho nên Đạo Dịch đặt ra để 
rō соі vô-hình theo Thiên-lý để tô rõ sw đã qua; hiện 
tại và vi-lai tức là Đạo Dịch tóm gồm cả những trạng- 
thái của sự vật trong óc người làm ra Dịch vậy. 
Người ta phần nhiều có cái nguyên-nhân lo-buôn là 
vì sợ: cái sắp tới. Phàm từ người dân cho đến bậc Công- 
Khanh, từ kë bần-cùng cổ-thây cho đến bực anh-hùng 
cái-thë đều phải có những trạnag-thái đó là do sự lo- 
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buôn sợ: cải thời vị-lai sẽ đến. Thời vi-lai tức là cái quả 
của thời quá-khứ. | 

Cho nên một cái nhân đã gico ất phải chò ngày 
ăn quả. Vì vậy sự lo-buồn làm cho người ta phát- 
huy ra những cái trí thông - minh, suốt được cå- 
Thiên-lý mà đoạt được quyền của cả Tạo - hóa, 
lấy những cái cần-thiết đổi với mình làm căn- 
bản để suy-xét nghiên-cứu vượt được những nỗi 
khó-khăn đó là Đạo Dich vậy. Hiểu được Dịch tức 
là hiểu дисс cả Thiên-lý, tóm-thâu được cả Vũ-trụ 
trong bàn tay. Đầy là tổ rõ cái sức thông-minh của 
người vì những sự  lo-buỏn, có những sự“ huyền-bí, 
những màn bí-mật che-lšp không thấy rõ cho nên 
méi lo-buồn, vì lo-buön mà đặt ra Dịch để vén më 
cái màn bí-mật thấy sự sắp-tói dŠ xu cát ty hung, 
Sư lo-buón là cái nguyên-nhân спа người lầm ra Đạo 
Dịch vậy ти! Phải chăng Dịch là cái quả của cái 
nguyên -nhân ấy ru! Cũng như trong thòi vän- 
minh sáng-chể này, những sự  cần-thiết cho nhân- 
loại là cái nguyên-nhân để cho các Bác-học phải lưu- 


tâm nghiên-cứu để di đến chỗ văn-minh vật-chất dày- 
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dú hiện-tại, đến chỗ tuyệt-mỹ tức là dën nơi « chi- 


1+ ” " А I ъ = A 
thiên» cua muôn loài vày. 
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D.A. Thị cë Lý Đức chi ky dã, Khiêm Đức 
сы binh dã. Phục Đức chỉ bản dã. Hãng Đức 
chi cố dã. Tön Đức chi tu đã. Ích Đức chỉ dü 
då. Khön Đức chỉ biện dã. Tỉnh Đức chỉ dia dã. 
Tốn Đức chi chế dã. 


D.N. Hóa cho nên quẻ Lý, là cái cơ-vi 
của Đức уау. Qué Khiêm, là sự cầm lấy cái 
Đức vậy. Quẻ Phục là cái gốc của Đức vậy. 
Quẻ Hằng là sự kiên cố của Đức vậy. Оне 
Tồn là sự tu sửa của Đức vậy. Quẻ Ích 
là sự thừa-thãi của Đức vậy. Qué Khön 


là sự biệnluận của Đức vậy. Què Tỉnh là 
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nơi trốn của Đức vậy. Опе Топ là sự chế-biến 
của Đức vậy. 

B.N.C.H. o qué đều là phản thần tu đức để 
рһап-Ыёє sw lo-buón mà có thứ-tự: vậy. 

Ку së-dJi để lập nên. Bình số-di cầm lẫy. 

Tinh là để "không biển chỗ của nó, rồi sau mới 
nhún-thuận ở cái lý để chë sự biến. 

Lý là lê vậy. Trên Trời dưới Trầm định phân 
bất-dịch át cẵn-thận ở đấy, rôi sau cái Đức của nó có 
cơ mà sinh. 

Khiêm nghĩa là hạ mìah tổn người, lại là kẻ 
có lễ đáng giữ lấy mà không thể mất. 

Phục nghĩa là tám không ở ngoài mà cái thiện- 
đoan còn. Hằng nghĩa là giữ mà không biển-đỗi, 


thường còn và lâu, trừng-trI sự phản-nộ, ngăn sự tư 


riêng để tu thân. Đối thiện cải-quá để làm lớn điều. 


thiện. КҺоп để tự kinh-nghiệm lực mình. 


LỜI- BÀN : Đây là Thánh - nhân lẫy 9 qué ở 
trong có ý nghĩa tượng-trưng 9 trạng-thát của cái 
Đức di từ lúc sæ khỏi cho đến lúc có thể phát-triển 


ra ngoài để hành-động. 
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1) Què Ly Thiên-Trạch: Lý, trên có quẻ Kiền 
dưới có que Đoài, trên có Tri dưới có Trầm. Có 
tượng nhw: Chim Phượng-hoàng hết ớ núi Ky- 
Sơn tức là có tượng cát - tường, như Vua Văn 
sắp sửa xuat thể, có Thánh - Đức để tri vì Thiên- 
ha. Quë Lý còn có nghĩa là bước chân lên, nëu theo 
về cái nghĩa cửa Đức thì tức là cái cơ mới đầu hay là 
nguyên-nhần của cái Đức vậy. 

2`) Quë Khiém. Địa-Sơn : Khiêm, trên có que 
Khón dưới có quê Cấn, tức là trên có Đắt dưới có 
Nói. Có tượng như: Hai người chia vàng, không 
có sự cạnh-tranh nhau, lấy sự nhún-nhường khiêm-tðn 
001-421 với nhau thì muôn việc đều được hanh-thông đổi 
vó cái Đức mới này ra trong thâm-tâm người mà 
có Đức Khiêm-tốn nhún-nhường thì át được hanh- 
thông cho nên ví thời Khiêm như sự cầm giữ của 
cái Đức, cái Đức mới mọc mầm, ít lớn lên thành 
hình có thể cầm được để kšt-thành cỗi rễ sau này. 

3`) Que Phuc. Địa-Lôi: Phục, trên có qué Khôn 
dưới có qué Chấn. Có tượng như: Phu-thê phẩn- 
muc, vo: - chóng xung ~ khắc nhau, như Khương- 
tử-ÌNha lúc chwa gặp thời còn trong vận cùng ~- quản 


lấy Ma- Thi, vợ-chồng xuag-khắc nhau rồi đến bỏ nhau, 
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Phục nghĩa là trở lại, ẩm dương không giao nhau уа 
hai thể -uê Khôn là thổ, Chấn là mộc khắc nhau; 
i Khôn có Đức thuận-theo lại ở ngoài mà Сһаһ có 
—— đức chẩn - động lại ở trong, có nghĩa hợp với 
E.: cái Đức còn & trong thâm - tâm, huy - động ë thân 
mình, trở lại những điều mà mình đã làm để xét 
lươ-ng-tâm mình cho rõ. để theo Nhân-nghĩa mả xa- 
к; lãnh sur gian-trá bội bạc phán-trắc. Đó là cái gốc của 
| Đức lúc còn ở: thòi-kỳ dựng cái Đức trong thâm-tâm 
mình. Hóa cho nên nói Phục là cái gốc của Đức. 
4) Quë Hàng. Lôi-Phong : Hằng, trên có qué 
Chấn dưới có qué Тӧһ. Có tượng như : Cá đền 
mắc lướ-, tức là có cải triệu : trăm sự: đều được như ДУ 
Theo дие lập- thành thì có nghĩa trên sắm duro:i gió, dó 
là sự thường có của Trời-đất. Cho nên Hàng nghĩa là 
thường mà đã là Đạo Thường ắt có sự  kiên-cổ bën- 
bi ở: trong, Cái Đức một khi có thể thi-hành được 
như thường ở trong Гат mình št có sự bền-bỉ kiên- 
со, cho nền nói Hang là sw Ьёп-Ы của Đức. 
.Phầm một cái hạt reo xuông đặt đã thành mầm, 
rôi thành gốc, đã thành gốc rồi thì sau пау át thành, 
với cho nên cái trạng-thái sau sự thành góc là sự kiên- 


со, Ьёп-Ы vậy. 
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ç.) Quê Тӛл. Sơn - Trạch : Tón, trên có Núi 
dưới có lrầm là Тоя. Có tượng như: Đẩy хе Фс 
tai, có ý chủ về sự phí-lực. lỗn có nghĩa là tốn-hại 
mắt mát. Theo cái nghĩa của Đức thì một khi Đức đã 
thành trong trạng - thái có thể sống được thì ắt phái 
tu sửa mà tu sửa thì phải tốn ngày giờ và phí lực của 
mình. Cho nên sau trạng-thái mà cái gốc đã thành thì 
đến trạng-thái bën-bi, rôi dën trang-thái phải tu sửa, 
như cái cây lúc đã thành rẻ phải được hãp-thụ khi- 
tiết để tu-bó cái mầm cho mạnh để trồi ra khỏi mặt 
Đất. Cũng như cái Đức một khi đã thành & trong 
Tâm-trí con ngườt phải tu-bộ cho nó càng bền-chặt để 
có thể phát-triển ra ngoài được. 

6) Quê Ích. Phong-lôi : Ích, trên có qué Tën 
dưới có qué Chin, tức là trên sim dưới gió, hay 
trong huy-động mà ngoài nhún-nhường. 

Có tượng như : Cây khô {тб hoa. Nều nói về 
Đức thì sau trạng - thái tu-bỗ cái Đức ở trong 
cho döi-dào, mạnh 2 тё ắt có sự thùa- thai, chúa- 
chan ra ngoài được. Như cái сау đã đủ năng- 
lwc, mầm đã mạnh thì có thể phát-trin mọc ra 


khỏi mặt - đắt được rồi, Cho nên nói Jek là sự thira- 
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thãi của Đức vậy. Có dw tiền, dư của, dw tài, dư đức 
mới có thể làm lợi-ích cho “Thiên-hạ. Đó là cái 
ý- nghĩa bóng của qué Ích trong o trang-thái của 
cá ức vậy. Ба 

7) Quê Khön. Ттасһ- Һау : Khón, trên có 
qué Đoài dưới có quc Khẩm, trên trầm dưới nước, 
tức là trong nguy-hiểm mà ngoài đẹp-lòng, trong có 
nước ngoài có trầm tức là có sw tràn- lan ra vậy: 
Đổi với trạng-thái của Đức thì tức là lúc cát Đức 
mới xuât-hiện mà thực-hành ở ngoài, đức còn non- 
nót như cái mầm сау mới ra khói mặt-đất, nẵng 
mưa chưa dãi-dầu, cho nên có sự khôn-nguy, mà trong 
sự nguy-hiểm dó lại ngụ sự trần-bày ra ngoài tức là 
có cất ý nguy-hiểm. nhưng xuẫt-hiện được ra ngoài thì 
có sự deẹp-lòng vậy. 

8') Quê Tinh. Thủy-phong: Lĩnh, trên Nước 
dưới Gió. Có tượng như : Giểng khô sinh mạch. Cái 
gičng là cái dựng nước tuy nhỏ mà bất-tuyệt. Lấy 
nước lên rỏi lại có. Cho nên Thánh-nhân ví cái giềng 
như chỗ của Đức có thể lầu-dài mãi được. Tức như 
cái cây mọc lên trên dắt thụ dược những chất nhựa 
sông bắt-tuyệt của địt, Cũng như cái Đức của người 


Quản-tủ: ví như nước giền g ban-thi, nưồi-dưỡng trăm 
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họ mà không bao giờ hết như chỗ đất có mạch để 
cho giếng có nước luôn nên mới nói Trh là giếng, 
là nơi chốn của cái Đức vậy. 

9) Quë Тан. Tön vi: Phong. Có tượng 
như : Thuyền bị cạn gấp nước, có ý là sự khốn-cùng 
đền tột-bực thì sinh phúc vậy. Phong là gió theo 
cõi thiếng- liêng và vô- hình là cái sinh- khí-thần, 
vận- chuyển khắp mọi nơi theo kính Dzyan tức là 
cát Fohat. Muôn våt dëu nhà: có Fohat thì mới biến. 
hóa, và duy - trì được cõi sinh - tồn chë-tao ra 
muôn - ngàn sự vật. Cho nên mới ví quê 78и như 
cái phép-tắc của úc để chë ra muốn-ngàn điều 
Thiện, điều Nghĩa vậy. 

Theo o qué giải theo tượng o trang-thái mà 
cát Đức của Tri phú cho người để có thể thâm- 
nhập với Thiên-lý; theo từ trạng-thái đầu đến trét 
tức như cát hạt gieo xuống đất, rồi dần dần ra khỏi 
mặt đất, thành cây lớn tay ôm, thì lúc đó cái cây 
mới có thể làm hiển-hiện cái phép-tắc của loại nó, 
Nhu cây bưởi thì thing 7 có hoa, thắng 9 có quả; 


cây cam thì cho ta quả сат v. у... Cũng như: cái 
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Đức lúc có thể làm hiến - hiện ra ngoài ắt có thể 


thi-hành những phép-tắc của nó vậy. 


Tiết 3. ñồ 4ứ Gp Z о 2 Й vp 
` 28 Ja U |197 
Ж, ° Weh t Iy o JAE t 

та x? (| ; | № - 2 
Я-Ж ° Jë A.32 4948 5 ° Š + 
22 = 3 
đềxđo ốc ° ÉB] 208 ° +} Ж 
M nd : ` = — № 
Ў. Ж] чо о Š AB dp [5. o 

D. A. Lý hòa nhi chí, Khiêm tôn nhi quang: 
Phục tiêu nhi biện w vật. Hằng tạp nhi bất 
yếm. Tồn tiên nan nhi hậu dị. Ích trường dü nhi 
bất thiết, Khön cùng nhi thông. Tỉnh cư kỳ sở nhi 
thiên. Tốn sứng nhi ần. 

D N. Lý hòa mà đến, K/⁄ tôn (cao quí) mà 
sáng. Phuc nhỏ mà rõ ở vật. Hing rỗi-reng mà 
không chán. 7 trước khó sau dë. £ dư lớn 
mà không tạo ra. Khón cùng-cực mà thông. Tinh 
ở một chỗ mà đồi (ra chỗ khác), Tór sửứng-đáng 


mà ản-náu, 
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B.N. C.H. DBày nói o cái Đức ở sách này : Lé 
không phải & đời cường-thịnh nhưng các việc đều 
đến tột-cực. /¿ø dê tự hạ mà cao và sáng. Phuc 
là dương nhà không loạn trong dám âm mềm. Mang là 
phân-chia tạp-loạn mà Đức thường không chắn 
Tim thì trước khó tập cho thuần-thục, sau de. Ích là 
chỉ muốn mau dài lớn mà không tạo ra. Khám là thân 
nguy mà Đạo hanh-thông, 77⁄# không dòng mà vừa 
cho vật (do nhân -tâm trì - thủ không động mà ứng 
dịch không mệt). Ton là đáng cho vật mà dần dần ап 
không lộ (như: gió làm vật động mà không thấy hình). 

Chu- Tử nói rằng: Khiêm tổn-quí mà sáng- 
lạng. Nếu người Thái tôn Vua mà không tôn các 
bày-tôi thì tuy tôn-kính mà không rõ-ràng. 

Топ trước khó mà sau dé, như nhà Trinh có 
Tủ-Sản làm chính-tri, người Trinh hát rằag : 

Ai giết Tủ-Sản 
Ta cùng lầm với. 

Đến ba năm sau người ta lại trổ: lại ca-tung 
ông. Bói vì công-việc lúc đầu phải miền-cưỡng ở 
mình, mà & người có chỗ không chịu nỗi ; lậu rồi 
cái lý đương-nhiên thuận với nhân-tẩm thì phương- 
sách ở trong dè-dàng vậy. 
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LỜI-BÀN: 10- Què Lý ¿heo nghĩa ở tiểt 2 thì 
Lý lúc khỏi đầu của cái Đức št có sự dung - hòa nhau 
mới có sự sinh sống. Phầm lúc khổi-thủy của muôn 
sự vật cái gì cũng đều phải có sự giao-hòa, phải 
có sự tháihòa của âm dương thì mới có sự sinh. 
Cũng như một cái nhân muốn thành mầm và thành 
сіу phải gieo xuống dắt hắp-thụ được cái khí ôn-hòa 
của âm dương trong đó thì mới пау được mầm và sự 
sống của cái cây mới bắt đầu nên Thánh-nhâần mới nói 
Ly là trạng-thái dung-hòa âm dương tức là lúc đầu 
của sw giao-hợp âm dương để tồn sự sinh vậy. 

;- Quë Khiêm. Téc là có đức khiêm - tốn 
tự mình hạ mình như vậy là tự tôn mình. Người ta 
thường nổi : « Muốn cho người trọng mình thì 
phải tự trọng mình trước > Hóa cho nên cái đức 
khiêm-nhượng tức là biết hạ mình xuống nhường- 
nhịn mà sau tự sáng tỏ rõ cho người thầy cát đứ/c-tính 


lớn-lao của mình. 


Cũng như nước là một chất gần như Đạo, có 


cái đức tự һа mình xuống chỗ thấp mà mọi người 


đều không thích, vin lầm lọi cho muôn vật mà 


không kë ơn, cho nên sự ích-lợi tự - nhiên sáng- 
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tỏ. Vì lẽ đó muôn vật, vật nào cũng thầy rõ sự 
cần dùng nước. Lão-Tử nói: Trời-đất trường-cửu 
sở di trường-cửu được là bởi không tự sinh ra 
cho nên mới trường-cửu được mãi. Bởi thế 
Thánh-nhân đề thân mình ở sau mà thành ra. 
ở trước, bỏ thân mình ra ngoài mà thành ra 
thân mình còn mai. 

T hién trường dia cứu, hiên địa sở di trường 
khả cửu gid di kỳ bất tw sinh, cỗ ийне triwòng-sink 
thị di ThÁnh-nhằm hän Ky thám nhi thầm tién ngoai kỳ 
thâu nhu thâm гоп >. Thể cho nên người Quân-tử: lấy 
đức KKhiêm-nhượng tự hạ mình xuống mà thân mình 
tw nâng cao lên, và sáng tổ ra vậy Та thường nói: 
< Hữu xa tự nhiên hương ». Tức là người có tài thì 
tự-nhiên ai ai cũng biết cũng như cái gì có mùi 
thơm thì tự-nhiên mùi thơm bay lan ra, thể cho nên 
người có tài có đức đâu có phải cần lô-lièu khoe- 
khoang để lầm hiển hiện tầi-năng của mình, Кё tài 
đức cũng nhún-nhường khiêm-tồn tự hạ mình xung 
thì cái tài đức càng sáng tổ ra mà hiển-hiện rõ-rằng 
cho Thiên-hạ thấy vậy: 

3- Quẻ-Phục. Thiên trên nói Phục là cái gốc 


của Đức, tức là căn-nguyên của Đức nói cho rộng ra 


4052 


._ 





DỊCH KINH TÁN-KHẢO 


á 


là cái căn-nguyên của muôn sự vật, cho nên cái nguyên- 
nhân tuy nhỏ bé mà có thể bày tó rõ-rằng ra © sự 
vật ví như hệt cam nhỏ tí tức là cái nhân của cây 
cam to lớn sau này. Một khí hột cam lên mầm thành 
сау, tức là cái nhân nhỏ bé mà sao có thể bày tó 
rō-ràng cái giồng cam của nó © cây cam sau vậy. 
Cho nên nói thực là nhỏ bé mà bày tó ra & vật. 

4- Quê Hãng. Hằng là cái lē thường của Tạo-hóa 
cho nên trên cõi sinh-tồn [ау cái đức sinh-dục làm căn- 
bản. Lẫy sự giao-hợp âm dương lầm lẽ thường, mà 
muôn vật sinh sinh, hóa hóa, lầm thành một cõi tạp-. 
loạn phiền-phức phồn-thịnh mà không chán, không 
thối. Đó là cái lë thường của Trò đất, đạo “Tròi-đất 
là cư biển-hóa luôn luôn, trong sự biën-hóa lúc nào 
cũng diều-hòa, có quân-bình tức là có đạo Trung- 
Hòa vậy. Trung bao giờ cũng bao-hàm cái ý Но, 
vì có Hòa mới được, mà đã Trung được thì tất có 
Hòa, đức Phu-Tử đã lấy đạo Trung là cái gốc lớn 
của Thiên-hạ, tức là của Trời-đất, thì muôn vật cũng 
đều lầy cái đức đó làm tình thường. Thiên Thang-cáo 
trong kinh Thư nói rằng : < Duy đức Hoàng-Đế 
giảng cái Trung xuống cho Hạ -dân, dân có cái 
Trung зу như Tính thường. , 
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« Duy Hoàng-Thượng-Để giáng Trung vu Hà 
dän, uhược hru Hàng tinh ». Cho nên ở сё: đời 
phàm theo lẽ thường của Trời đất cho nên tuy tap- 
loạn, hỗn-độn mà vẫn có quy-củ mà không có sự chán- 
nắn, nghĩa là tuy là thường nhưng không bao giờ 
lấy sự thường dó lầm chan-nan mà ngừng sự tiễn- 
hóa sinh-dục. Cho nên đạo Quân-tử theo đúng với lẽ 
"thường của Tròi-dất mới đầu thì tưởng là đạm- bạc, 
nhưng lâu càng hiểu càng hay, nên không chán, 
Đạo ấy lại giãn-dị mà mà biện-bắc rõ-ràng nghĩa-lý cho 
nên nói có văn-vẻ, ôn-hòa chính trực. Гес là giữ được 
đạo Trung nên mới Һор-1у. 

Đạo Quân-tử nhạt mà không chân, gian-di 
mà có vàn-vë ôn-hòa mà hợp-lý. 

« Quån-ti chỉ Đao, dam uhi bất yếm, giảm nhi 
ийи, ôm nhi lý». Po là đạo thường hợp với Thiên-lý 
cho nên không chắn vậy. 

so- Quẻ Tồn: Phàm ở đời có khó thì méi có 
dễ, có tốn- thắt thì mới дас tồn vậy, cho nên một cái 
nhân gieo xuống đất mà lúc đã thành ra rẻ, mầm đã 
mọc thì cái trạng-thái của cái тат mọc lên trên mặt 
đắt lúc đầu rất lhó-khăn, sau khi qua được đất thì 


mới đễ-dàng mọc lên. 
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Cái cây mọc cũng như sự học-vẫn của con 
người. Sự học ау cần phải lấy sự học Bao làm căn- 
bản rồi sau mới học đến nghệ-thuật. Cho nên Không- 
Tứ theo Thiên-lý mà nói rằng : người đi học vào 
thì hiếu, ra thì dé, cần mà tín, yêu mến mọi 
người mà thân cận người có nhân, làm được 
những điều ấy rồi có thừa sức thì mới học văn. 

< Béti nhập tde hiểm, xuất tắc dë, cẩm nhi tim, 
kiệm di chúng nhi Райт nhâm, hành hữu dw lực tức 
Ji học-văm “< Luậnnngữ : Hoc-nhi I > người ta 
thường nói, bước đầu khó-khăn, hay đầu chạy thi 
đuôi lọt. Cho nên 78» có ý-nghĩa lúc đầu khó-khăn 
rồi sau mới có sự dễ-dàng. Theo đạo của Phu- lữ thì 


_ phái học Đạo trước vì Đạo là phần khó mà văn là dë 


mà ai cũng có thể học được. 


Sự giáo-hóa của Phu- Г thì cốt luyện cho đệ-tử 


“cái Đức để theo đúng với Đạo-lý. Tức là luyện cho 


con ngưới cái tâm-tính có thể ôn-nhuân theo Đạo 
ở trong rồi sau mới học đến văn, chữ văn đây là gồm 
có Lục-nghệ là: L£ nhac, ха, иеш, thw, số, tức là 
gồm các nghệ-thuật của người ta thihành ở đời: 


Trước khó sau đẻ, dó cũng là một định-luật thường 
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của sự vật © đời như Âu-Tây cũng có cầu phương- ` 
ngôn: «П пуа pas de roses sans épines » có y-nghia 
là -không có bóng Höng nào là không có gai, tức là 
những sự kết-quả huy-hoàng,, hầu như- dè-dìng cung 
không qua những sự khó-khăn và đau-khỗ vậy. 

Đó là một luật gồm chung những sự vật trong 
đời vậy. | 

60- Què Ích : có lớn-lao thừa-thải méi có thể 
làm ích cho người, cho vật, làm ích mà không bày-đặt 
ra có ý-nghia là không kể ơn sự lợtích lầm chó kë 
khác, ví như nước là chặt có bao-la chỗ nào cũng cói 
thừa-thãai vỏ-cùng để làm lợi cho muốn vật mà không 
tràn-thiết cái công-lao của nó, như vậy cho nên Lão- 
tứ nói cái Đức của nước là gần với Dao. 

Nên người Quân-tù lầm оп mà không bao giờ 
kế on ; ban-thí cha Thiên-hạ cái nhân, làm việc 
nghĩa mà không kể ơn cho nên Quân-tử là nhà Dao- | 
sĩ đã đến được đường Dao-ly huy-hoàng vậy. xi 

79- Quả Khôn : Trong nguy-hiểm mà ngoài ` 
dược dẹep-lòng, đó là cái đức của hai quë Kham và Đoài - Е: 
hợcp thành qué Khón. Trong bị khôn-cùng ít phải lo : 
buồn, suy-nghĩ, kiểm cách để vượt qua cái chó hiêm- 


nghèo ау thoát đượ-: ra ngoài một cách đeẹp-lòng. 
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Cho nên có khôn-cùng méi có sw hanh-thông 
vì răng. phàm việc gì khó-khăn nguy-hiểm ЗЕ phải suy~ 
i nghĩ dinb-doat trước, thì lúc thi-hành ra át được 
thông-suốt, không có sự  ngăn-trổ vì lúc suy-nghĩ 
người ta đã nghĩ đến chỗ khó khăn rắc-röi mà đã giữ 
tính phòng-ngừa rôi cho nên mó: hanh-thông. 

80- Quẻ Tính: Lẩy cái lý của cái giëng thì 
nước trong giểng tuy ở trong giềng mà vàn có sự 
thuyên-chuyển, người ta kéo nước lên dé dùng che 
nên nước ô giếng tuy ở một chỗ nhưng vẫn có sự 
di-dịch, thuyên-chuyển vậy. 

Cũng như trong người ta cái tinh-thần tuy ở 
trong thân-xác, người cũng như nước giếng mà sự 
suy-nghi tức là có sự luần-chuyểễn, cái tinh-thšn vì lẽ 
åy mà tuy бар-а ở một chó mà vẫn có sw di- 
dịch vậy. Héa cho nên 12у qué Tinh cũng như nước 


— giềng tức là có sự ở một chó mà уап có sự di-dịch 


aa thuyên-chuyển. 


99- Quë Тбп: lồn nghĩa là nhún - nhường 
hạ mình mà kế biết hạ mình, có đức khiêm-tốn là bọn 
“người tài cao đức rộng, càng tự hạ mình thấp bao 


_ nhiều thì сат đức, cát tài lại càng lên cao sáng tó 
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bày nhiều Cho nên đức khiêm-tốn là cái đức xứng 
dáng mà lại ản-tầng di. Có đức nhún-nhường khiêm- 
tốn là kẻ đủ tài đức, là có cái đức xứng dáng với cái 
tài trí rộng lớn mà bao giờ cũng che-dậy không muốn 
phô-trương ra ngoài. 

Thiên này ý muốn nói cái tài và đức liên-lạc 
của o que theo nhau. 
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D. A. Ly ат hòa hạnh, Khiêm dĩ chẽ lễ. Phục 
lí tự trí. Hằng dĩ nhất Đức. Топ dí viễn bại. 
Ích dĩ hưng lợi. Khön dí quả oán. Tỉnh dç biện 
nghĩa. Tốn dĩ hành quyền. 

D. N. Lý đề hòa nët. Кеш đề chế lề. Phuc đệ 
tự Biết. Hing đề cùng mệt Đức. Tón đề xa bại 
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Ích đề hưng lợi. К/і đề ít oán. Tinh đề biện 
nghĩa. Tón đề hành quyền. 

Hải : Tốn 4 hành quyền thể nào ? 

Chu-Tử đáp rằng: Dùng quyền, tiện như đây 
thấy được Dao-ly tinh-thục, sau thầy cái tinh-vi của 
vật, so-sánh những chô ủy-khúc thì không thể nào là 
không vào được. 

Но Soái nói rằng : Đạo bắt đầu & chỗ dâm chân 
vào mà sau để biết cải quyền năng, cho nền Không-tử 
lấy sự có thể cùng yến là chỗ đến của sw Học (Luận- 
ngữ). 

LỜI - BÀN : Thiên này nói cách dùng liên-tiếp 
Của 9 qué. 

1° Quê lý có nghĩa là bước chân vào, dâm 
chân lên cái gì. Như lúc mới bước chân vào Dao- 


_ đức thì người ta còn có những sự ảnh-hưởng về; 


Hy nộ ai lạc của lục-tặc, của nhục-dục quấy-nhiều 
con người, nên lúc mới bước vào nên Đạo-dđức 
3+ phải tập cho quen cái nët của mình, cái nët tức 
là cái hình hiển-hiện của cát tâm-tính của mình. Hòa 
được сії nët có ý nghĩa là tự-chú dược mình, cái nët 


tức là cái tập-quán, cái thói-quen đã quen từ lâu 
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mà hòa dược åt phải có một nghị-lực to-tát cươ:nø~ 
quyết mới hòa được cái nët. la có cầu: Đánh chết 
cái nët không chùa. Nên cái công-phu đầu tiên mà 
các đạo-sĩ tập được cái nghị-lực cương-quyết để 
lầm chú mình, mới bước chân vào tòa nhà Ðao-đức là 
cốt ở: chó hòa đượ-c cái nët của mình vậy. 

z" Qué Khiêm một khi đã chủ được minh thì 
sau mới làm chủ được người đó là lẽ thường của nhân.. 
loại và một khi dã làm chú dược mình mà muốn là chả 
được người át phải chë ra lè-phép) tức là những qui- 
си dinh theo phong-tuc và tập-quấn của từng loại môt- 
Hóa cho nën có đức nhún-nhường, khiêm-tốn là để 
chế ra lẻ-phép. Phàm kë biết nhún - nhường, có nët 
khiểêm-nhường là kẻ tài năng có thừa, có Eao-đức rÔng- 
rãi nhw những bậc Cuảân-tử, là người tài trí là những 
bậc có thể chë ra luật-pháp, lễ-phép để cho Thiên: hạ 
theo, chính là những người ít nói, không hay phô-trương 
là những kë có tài quán-thể, mà công-việc làm rất có 
ảnh-hưởnng và ích-lợi cho Thiên-hạ. Còn những kẻ 
hay khoe- khoang ồn-ào, phô-trương là những cái 
thùng trồng rồng, nên có câu: hữu xạ tự-nhiên 
hương. Hóa cho nền có đức Khiém-tón, nhún-nhường 


là những kẻ có tà-năng chế ra lẻ-phép vậy. 
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3: Qué Phục, phục nghĩa là trở lai. Mình trở 
lại mình tức là mình tự: xét mình. Tự mình xét mình 
tức là để sự hiểu-biết những cái nguyên-nhân và kët- 
quả của từng ngồn-ngưữ và cử-chỉ của mình, tw biết 
mình át phản-biệt được điều hay lẽ phải. rõ được 
điều lành điều phải mà theo, hiểu điều ác, điều dó: mà 
tránh, tức là giữ dược cái lương - tâm của mình sáng- 
suốt trong-trẻo. Và một khi đã biết mình thì át biết 
được người vậy. 

4` Què Hãng, cái gì thường thì mới có nhiều 
người theo, cho nên cái Dao thường của Trời-đắt ở 
trong muôn vật đều có. Lê thường là để tạo ra cái Đức. 


Cái Đức tức là cái hình của Dao, cái Đức thường 


của Trời đắt, cái gốc sinh ra vạn-vật là Đạo, nhưng 


đều làm cho vật nào thành vật ấy, và có thể tôn-tại 
được ở Vũ - Trụ nên nói cái Đức là cái hình thể của 
Đạo, mà Đạo của Tròi-đất là < Đạo thường vô-vi 
mà không không làm >. 

ao thung уё-уї nki vô bdt vi (Lão- Tu) vì cái lẽ 
thường đó mà có thể làm hợp nhất được cái Đức. 
Hóa cho nên Phu-Tù nói: Hằng để làm duy-nhất cái 
Đức vậy ». Hay là nói cái Đức duy-nhất được là cát 


Đạo thường của Tròi- đắt. 
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s' Què Tön đã duy-nhất được cái Đức tức là 
có cái trí minh-mản, có cát tinh-thần cao cả, cát tinh- 
anh thừa-thãi để suy-nghT tón-thàt vào những công-phu 
luyện-tập là để xa những sw hại vậy. 

6` Què Ích. Có thừa-thãi tức như có vòn lớn 
có vón càng lớn bao nhiêu thì cái lợi sẽ được hưng- 
thịnh bấy nhiều cho nên cái Đức mà được dỏi-dào 
_thừa-thãi thì phát-triển được ra ngoài cho dân cho 
muôn vật hưởng được cái lợi. 

7 Què Khồn. Sự lợi-ích cho Thiên-hạ đã được 
hưng-khởi ắt có sự tổn-hại, có tổn-hại thì có sự: khôn- 
cùng. Trong khi khôn-cùng dó, nên méi nói khõn-cùng 
là để làm ít điều oán. 

8: Què Tỉnh. Ít điều oán tức là kë thông - sáng- 
không bị mờ-ám cho nên sau thời Khon dën cuộc Tinh 
để Ыёһ-БасЬ giải-bầy bằng cái nghĩa như nước рїёпр 
trong hó hết lại đầy. Bao-hàm cái ý là sự giải bày cái 
nghĩa bao giờ cũng rõ-rằng minh-bạch và hồ hết 
lại có. Không bao giò hët mà lúc nào cũng thông-suốt 
như cái giềng trong ở nguyên một chó mà vẫn thuyên- 
chuyển được vậy. 

9` Quê Tốn. Biên-bạch rö-ràng được cái nghĩa 


г91 sau lại có đức khiêm-tồn nhún-nhường là để thi- 
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hành cát quyền của mình. Tón nghĩa là nhún -nhường 
nhưng theo cái tượng của nó là gió tức là ngụ ở 
trong cái ý hành-động uyễn-chuyển cái quyền-hành 
tối-linh của gié mà trong đó gồm có những chất có 
thể nuôi sống được muốn vật, theo thể-chắt và còn 
có cái sinh-linh-khí để nuôi sống muôn vật nữá vậy: 
Cho nën với cái đức nhún-nhường lai còn ngụ cái ý 
có quyền-hành trong cõi hữu và vô- hình để thi - hành 
cái nhiệêm-vụ của nó. Muôn vật từ cây có cho đền con 
người đều phải có không-khí mới có thể tồn-tại được 
cái thân-xác và phải có cải sinh-lnh-khí để bố-dưỡng 


thần-hồn của muôn vắt, và theo kinh-nghiệm thi cái 


-sinh-linh-khí tức là một liên-lạc-viên, mang са linh-khí 


từ dinh-tinh này đền hành-tinh khác. Ттао-йо: liên-lạc 


như những làn-sóng vô-hình của vô-tuyền-điện, mà 


người ta, theo Вас-ѕӯ Lancelin, có chững cải via cao- 


siêu làm nơi thụ và phát-minh những thứ vó-tuyën-dién 


thiêng-liêng lên cõi vô-hình vậy. 
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D. A. Dịch chi vi thư dã, bất khả viễn, vi 
Đạo dã lũ thiên, biển động Бағ cư, chu lưu lục 
hư. Thưởng há vô-thường, cương nhu tương di, 
bắt khả vi điển-yếu. Duy biến sở thích. 

D.N. Làm ra sách Dịch vậy không thë 
bó được. Làm ra Đạo vậy, dời đồi biến-động 
không ở (một chỗ), chu-lưu 6 ngôi lên xuống 
không thường, cứng mëm cùng đồi, không thề 
làm Điền-yếu, duy chỉ thích biến. 

B.N.C.H. Viễn do cái nghĩa quên vậy. 

Chu-lưu lục hư nghĩa là 6 ngôi của cái âm 


dwong lwu-hành trong quë. 
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Chu- Tử nói rằng: Đương không thể làm dien- 
yếu. Dịch không thể xéc-dịnh bản nào là cót-yšu. 
Dương-Hùng làm ra quyền Thái-Huyền có 81 thú, 
không thể làm Điển - уйи. Trong đó bày ra 354 
{ап về ngày, 354 tán về đêm. Ngày thì thật cát, 
đêm thì thật hung, trong sự cát hung lại tự phân ra 
nặng nhẹ. Nhưng có dương ở hào dương thì thật 
tốt, lại có thật hung có âm ở hào âm mà thật tốt 
lại có thật hung, có sự ứng mà thật cất, có sự ứng 
lại thật hung, thể thì không thể lầm sách về Dién- 
yêu của Dich vậy, chỉ nói về nhiều biển. 

Но:841 nói rằng: Từ khi làm sách Dịch đến 
su cái nghĩa thiên á; thành ra nói sách vë Dao mà 


khởi cái ý của đoạn văn dưới này. 


LỜI - BAN : Sách Dịch tức là sách. gồm ở 
trong cả một cái đạo của Tròi-đắt gồm từ các Tiểu- 
thiên-địa hay là cái dơn nguyên-tứ (monade) của nhà 
bác-học Einstein đến cái Đại-thiên-địa gồm tắt cả cái 
Vū-tru to lén có những thái-đương-hệ nhu cát thái- 
dương-hệ mà trái-đất ta vận-chuyển hièn-tai. Như 
ta trồng lên vòm Trời một đêm mùa hè trong-tréo 
thì ta thầy hằng-hà Sa-SỐ ngôi sao mà môi vi là 


F 


k U. у 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO- 


một định-tính và biết đầu mỗi một định-tính cũng 
như mặt Trời l một «điện-hạch» làm trung-tâm- 
điểm cho một thể-hệ của các hành-tinh khác. Hóa 
cho nên làm sách Dịch đâu có phải lấy sự xa-xôi mà 
giả, phàm người ta đã hiểu như vậy át không thể 
xa đạo Dịch được vì Đạo Dịch là đạo của muôn 
vật của Tròi-đất. Trong thâm-tâm ta, trước mắt ta 
đều có sự hành-động của Đạo Dịch. Ở cõi sinh-tồn 
này phàm từ: cái nhỏ bé mà mắt thường ta không trông 
thấy cho đến những vật to lớn đều phải theo đạo 
Dịch, nën muôn vật không thể xa Dich vậy. 

Đạo Dịch đã thành Đạo nghĩa là đã thấy ro-ràng 
muôn vật ở trên cõi sinh -tôn này lúc nào củng đều có 
sự thay - đối luôn luôn, không có một giây phút nào 
ngừng-nghỉ được. Muôn vật đều biển-đdộng không ở 
một chó, như ta ngồi yên một chỗ trên một cái ghế hàng 
giờ đồng-hồ, theo quan-năng của ta là « ngồi yên một 
chỗ >. Nhưng mặt đắt mang ta vận-chuyển chung-quanh 
mặt Trèi, nên sự yên-tĩnh của ta đối với thái dwong- 
hệ thì vẫn là động vì quả-đất soay mang ta từ chỗ nầy 
qua chỗ khác. Hóa cho nền ta có thể nói là muôn vật 


trên trái - đất đều lúc nào cũng biển-động mà không .ở 
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nguyễn một chó. Cũng như ta ngồi ô trên xe lửa hay 
trong xe hơi chạy. Ta vàn ngồi yên mà xe mang ta từ 
xứ này sang xứ: khác. 

Đoạn này nói sự luàn -chuyén của âm dương 
trong 6 hào. Nếu ta nghiệm-xét tắt cả trong 64 qué 
của kinh Dịch thì thầy cá Âm Dương lên xuống 
không thường trong 6 hào. Sw di-dịch của âm-dương 
là do theo từng qué đã thành để chỉ một hiện - tượng 
biển-đổi nên mới nói là cái cứng cái mềm di-dịch 
cùng nhau thay-dõi. 

Vì sự thay-đối không thường cho nên người 
làm Dich không thể như những người lầm ra Toán- 
học như Pythagore đã định cách tính của hình tam- 
giác; bằng nhữaz định-lý nhật-định. Nhưng người 
lầm Dịch không thể đặt ra những định-lý cần-yếu 
lầm lệ thường để tính một cách dê-dàng như những 
định-lý của Ку-Һа-Һос, Số-học, tóm lại của Toán-họ€ 
vì lẽ rằng trong đạo Dich cái Dịch-lý cốt yếu và cần- 
thiết nhất là sw biển-hóa. Có biến hóa thì mới gọi là 
đạo Dịch, mà đã biển-hóa 4 theo Thiên-lý và đã biển- 
hóa thay-đối luôn luôn như vậy thì dën cho những 
dịnh-lý đã đặt cũng phải thay-đổi theo nó. Hóa cho 
nên người làm Dịch không thể đặt ra cái lệ thường 
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toát-yều mà chi lấy sự biển-hóa lầm căn-bản để tính 


theo sự thay-dói của Thiên-lý thôi vậy. 


Caz A BARA ° PF Ẳ 

Җа lễ ° 

D. A. Ky xuất nhập di dó, ngoại nội sử 
trí cụ. 

D. N. Sự ra vào ау đề độ - lượng, ngoài 
trong khiến biết sợ-sêt. 

B.NCH. Chỗ này chưa hiểu nghỉ có chó nhằm. 

LỜIBÀN : Đây Thánh nhân vẫn nói về âm 
dwong trong б hào của qué. Sự ra vào nghĩa là sự 
lên qué trên hay qué dưới. Què trên gợi là qué ngoài 
(ngoại-quấi) cho nên lên trên là та, mà qué dưới gọi 
“là quê trong (nội-quái) xuống qué dưới là vào. Cái 
âm dương lên xuống tức là ra vào phải lấy độ của nó 
mà lượng thì mới có thể hợp thành quë được. Vi- 
dụ như qué : Phong-dia : Quán tức là trên có quê 
— Tn, dưới có què Kbôn = = hợp hai 


qué trêa dưới như vậy thì thành qué Quán tức 
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— |` kì ғ == sư LỆ 5 | = 
= là qué có > dương ӧ ngoài và nều ta lạ; 
= [ду một qué gióng như quê Quán ë trên tức 
là vẫn có qué Tôn nhưng ta lẫy 2 dương vào trong 


thì ta có ¡ qué là .. — = 


-— 


trên có que Tön dưới có 


que Бом. “Theo bảng-kê các qué thì ta có Phong- 
Trach: Trung-Phu. Như vậy theo 2 quë ví-du ở 
trên và theo cái nghĩa Quán ắt cần phải có 2 dương 
ta ngoài mà 4 âm & dưới. Cái độ của àm dương đã đặt- 
bày như“vậy để hội cái ý để lượng-xét, chiêm-nghiệm 
theo tài đức của hai que mà gọi là Quán. Cũng như 
quë lrung-Phu thì cần phải có 4 hào dương : 2 trên 
2 dưới và hai hào âm ở giữa. Như: thể cũng theo 
cái độ-lượ-ng của Âm Dương trên dưới phân-phát 
một cách hưu-|ý để thành quê trên, qué бибі mà người 
làm Dich đã lấy tài và đức của các quê hợp thành, 
mà đặt tên cho quẻ. Hóa cho nên sự lên xuống hay 
fa vào của Âm Dương phải xếp- đất một cách 
hữu-lý và có nguyên -nhân theo nguyên - lý của 
Dịch vậy. 

Vìileđấy Thánh-nhân mới nói thếm câu sau để 
tổ-tõ cái độ-lượng của âm dương lên xuống ra vào 


là cần-thiết. Phàm con người ta trong tâm có lúc so- 
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sêt để tực tu-tinh, thì ất không bao giờ lầm điều ác 
và điều phi-nghĩa. Sơ-sệt để tự tu sửa bề trong của 
mình, đó là cái nguyên-nhân dë đi vào con đường Dao- 
duc. 

Khi mình đã biết được mình, ắt rõ được các 
vật, tức là đến trình-độ < Cách-vật ». Đã đền chỗ 
cCách-vật» thì đến chó «chí-tri» сМ là đến chỗ 
thật là biết, bể: rõ được mình, rõ được muôn vật 
ắt là có cái trí-tuệ sắng-suốt thì sử kỷ tiếp vật không 
có điều nhầm - lỗi, cho nên mới nói: Ngoài trong sử: 
biết sợ», 

Cầu sau để giải rõ nghĩa câu trước nghĩa là 
sự lên xuống, ra vào của âm dương trong 6 hào để 
hợp thành qué, mà phải có sự biết rõ-ràng của âm 
dương hành-động ra ngoài như thể nào, để với qué 
trên dưới thành một qué Kép hợp với cái thờ+ của người 
chiếm theo thòi- gian, theo Thiên-lý. Cho nên cần có 
sự hiểu rõ, biết rộng để xÈp-đặt được qué theo đúng 
với sự-vật © trong một thòi- gian nào vậy, Ví-dụ các 
bậc Thánh-nhân biể: rộng hiểu nhiều thì một khi biết 
được quê thuần-dương tượng là Trời què thuần âm 
tượng là Đất thì với sự biết ấy những định-lý 
£t cũng đáng nhau cả vậy. Người ta có thể nói đến 
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Trời thì biết Trời là cõi thuần-dương mà qué 
thuần Dương là què Kiền mà quê Kiền thì phải có 
6 hào dương : з trên, 3 dưới, tức là sự biết của 
Thánh-nhân nhận thấy phẩ: có 3 hào dương thành 
quë ngoài và lo lầm sao, sơ rằng không biết có được 


3 hào dương ở trong để thành nội-quấi thì trong. 


ngoài cái độ của dương đều là 3 dwong thì mới thành 


qué Kiën tượng Trời. Nên phải có chô sợ là sợ cái 
độ - lượng âm dương ở trong và phải biết là biết để 
xếp-đặt âm dwong ăn nhập với cái tượng hình của nó. 
Cái nguyên-hình cửa sự vật št là có đủ se rợ ở: trong và 
sw БЁР ở ngoài, để lấy cái độ thăng-bằng іт dương 
tương-đổi và xứng-dáng với cái nguyên-hình đó vậy. 

Ti аб của, Thánh nhận thật là xâu-xa, quá xâu- 
xa đến nỗi hình như lạc cả nghĩa, sai cả chữ. Cho nên 
nều không suy cho kỹ, xét cho rộng thì đọc Dich 
không thể phá được những chỗ ẵn-khúc, khó-hiểu 
vậy 


& ` 
ē 


Tiết 3. < BH 2 E 8. đit ° 24, 
А ЁЁ CF ° hư BE LAE o 
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й 


D. A. Hựu minh ư ưu hoạn dü có, vô hữu 


Sư bảo, như lâm phụ màu. 


D. А. Lại rõ ở sự lo-buồn cùng sự đã qua, 
nếu không có Thày giúp (cũng cứ dùng Dịch) như 
Cha-me đến. š 

B.N.C.H. Tuy không có Thày thường giúp- 
đỡ mà пш cha mẹ tới với là đến chỗ răn-giới 


LỜI- ВАМ : Віу nói cái Dịch - lý của đạo 
Dich lại со rë ở sự lo-buón và những sự: đã. mất. Phầm 
ở: đời người ta ai cũng phải trải qua một сһиб! 
trạng - thái khác nhau, nào lúc lo-buỏn, lúc vui- ve, 
lúc giận-dữ, lúc ëm-dëm. Những sự còn mắt đều dân- 
lượt di-dich, vân-chuyển theo nhau như âm dương, 
cứng mềm cùng di-dịch thay-đối với nhau lần-lượct 
- hiện та, Tuy không Thày dạy-bảo, giúp-đỡ: cho, nhưng 
những sự xây ra đều như: cha mẹ soi xuống đến công- 
việc của các con vậy. Nu ta bị dau-thương КЬё-аі hay 
vui-sướng tức là những trạng -thái của những cất 
nguyên-nhân mà mỗi người đã gây từ kiếp trước hay 
là từ thòi-kỳ trước theo thời gian dân Чап lớn 
lên để đủ năng-lực có thể cho những cái quả thành 
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những hiện - tượng đó. Cho nên những trạng- 
thái đó đâu có phái là thay dậy có thể giúp - йс, 
giữ gìn cho người ta được. Thày là người dạy cho 
Trò biết điều hay điều lành mà theo. điều ác, điều dữ 
mà tránh. Nhưng trò cớ thành-đạt hay không là do & 
cái Đức- Tính, cái Mệnh của nó, hay là do ở những 
nguyên - nhân của nó đã tạo ra. Phầm những 
sự di-dịch mà người ta được hưởng hay chịu là 
những cái mà họ đã sinh ra tức như cha mẹ lâm đến 
với các con, nghĩa là cha mẹ đã sinh ra con tức là cái 
quả của sự kẽt-hợp âm dương của cha me. Người 
con là biểu-tượng của một поі giống, tức là một kët- 


quả của một nguyën-nhàn. Cái nhân có tốt thì quả 







mới ngon, mới lớn; cái nhàn хаи thì quả хаи, quả 
thối. Cho nên sự sinh-dục tức là cái lý ей không 
phải do thầy dạy dë giữ-gin, mà là ở- cha me trên 
lâm xuống. 

Su kết định sau này là do ё cái căn - nguyền của 
cha mẹ, hay là cái tia-sáng soi của cha mẹ còn di lại 
theo Dich - lý. Cha mẹ đổi với con cũng như 
Trời đối với tâm-tính của mình, Ta thường nói cha 
mẹ sinh con Trà: sinh tính. Như vậy ro-ràng sự thay- 
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đổi thân-xác ta là ó cha mẹ và sự di cái Đức-tính 
của con người là do & [rời vậy. ` 

Hóa cho nên, trong tiết này đức Phu-Tü muốn 
tó rõ cho ta bay là từ sự lo-buón cho đền sự mất mát 
là до ë cha ta sinh ra, nếu nói theo về hình-thức thàn- 
thể ta, và nëu nói về Tâm-tính, tinh Q thàn là do ở 
Trời vậy. Nếu theo hai thể vô và hữu - hình 
con người ta có những ảnh-hư*ởng theo những nguyên- 
nhân sinh ra bởi bề trên. Ta lại thường nói những 
câu : « Cha me ăn ë hiền-lành để phúc cho con» hay 
« Phúc đức tại Màu > hay «con сһапр giòng 
ông cũng giống cánh > hay («cha ăn mặn còn khát 
nước ». Đó là những саи chỉ rõ con người ta không 
những bị ảnh-hưởng của những nguyên-nhân mình 
làm mà lại còn ảnh-hưởng của những nguyên-nhân 
hành-động của cha mẹ áúữa. Vì thè sự di- dịch 
cũng © trong phạm-vi những nguyền-nhâần của cha 
để lại cho con. Đây tức là ý nói cái nguyên-nhần xa- 
xăm của những trạng-thát hiện-tại mà người ta bị ảnh- 
hưởng, tức Їй muốn tå cái nghĩa thâm-xâu của Dao 
Dịch, nghĩa là những trạng-thấi hiển-hiện bây giờ 
không phải là một ngày, hai ngày mà có ảnh-hướởng 


như vậy đâu. Nó có những nguyên-nhân nhỏ tí xa-xăm 


40/4 





DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


ès 


lầu đời và với thời-gian dën lúc đúng thời thì hiën- 
hiện. Đức Phu-lử có cắt nghĩa rö-ràng trong câu: 
«Tôi giết Vua, con giết cha, không phải 
một sớm, một tối, cái nguyên do đần dần đã 
lâu mà thành ra vậy. Bởi do những sự phân- 
biện ау không sớm phân-biệt (Văn-N gôn). 

“< #hần thí k) quản, tử thí kj phu, phi nhat ` 
tiềm, nhat tịch chi cổ, kj sở do lai gid tem hy. Do bưểu 
ch, Раг 140 тён da x. 

Xem như vậy thì rõ rằng: Phầm sự vật © đời 
xây ra là do một nguyên-nhân, tức là bối & chỗ sinh 
ra những ngnyên-nhân đó tức gọi là cha mẹ của sự vật. 
Những trạng-thát di-dịch tù: cái nguyên-nhản của nó 
cho dën cái kết - quả gọi là Đạo Dịch. Cho nên 
nhờ có dạo Dich mà cha mẹ của sự vật soi-xét thấy 


pe зр А 
Cal qua vay. 


Tiết 4, 22 PË AR ap J } 2 o 
LAHT ° JERA. ï Д 
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D. A. Sơ suất kỳ tür nhi quí kỳ phương. 
Ký hữu điền thường. Cầu phi kỳ nhân, Đạo bất 
hư hành. 

D. N. Lúc đầu do nhời Từ ấy độ mà đo-lường 
phương (Đạo) ấy đã có điền thường. Nếu không 
phải người ау, Đạo không thi-hành hão-huyền. 

B. N. C. H. Phương là ao vậy. 

Ban đầu do nhời Tir dé độ cái lý của nó thì thấy có 
Le thường ау vậy. 

Nhưng thần mà soi rõ nó thì còn & người Ху. 

LỜI- BÀN : Lúc sơ - thủy có Đạo Dich 
Thánh-nhân lược theo những hiện-tượng ở cõi sinh- 
tồn băng [бл nói, để đo-lườnng cải chí-hướ»ng Của sự 
vật. Xét xem muốn loài đều có cái Đức, muôn sw đều 
có đầu, có đuôi, có tồn, có vong, có thắt, có đắc, 
có уш, có buôn, có trai, có gái, tức là có Am- 
Dương. Mà trong cõi sinh-tồn thầy rõ sw giao-hợp 
của Âm-dương là một le thường mà duy-nhất để 
duy - trì cõi sinh - tôn. Vì lẽ chung đó ta có thể 
nói cái ch-hướng duy-nhất của muôn loài là sự: . 7h. 
Su sinh là lẽ thường của TTròi-đặt và vạn-vật. Một 
khi cái lẽ thường đó đã có mà nều không phải người 
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chịu cái ảnh-hưởng của le thường thì cát Đạo-lý 
không thi-hành một cách hão-huyền trồng rồng уду. 
Ми không phải người ау, nghĩa là nều 
khöng phải người chịu. ảnh -hưởng của cái Їё 
thường đã có đó. thì Đạo - lý không thi - hành 
một cách trống ròng hão - huyền vì người đó 
£t ở ngoài vòng Thiên-lý, không bị ảnh-hưởng của 
Âm-dương thì Đạo-lý không thể thi-hành theo cái 
hiện-tượng thường thường như ta thấy vậy ; nghĩa 
là Đạo-lý át phải trần-bày một cách thiểt-thực thì 
người đố ít mới cảm thấy dược. Ý nói những kẻ 
đầu óc quá thiên về vật-chất mà muốn cho nó có thể 
linh-hội được vë ĐÐạo-đức huyền-bí ắc phải làm thể 
nào cho Ðao-đức hiển-hiện tổ го ra trước mắt nó 
mới tin được, tức là hạng người quá-khích thiên về 
vật-chắt quá mà không thể lĩnh-hội được về tinh- 
thần. Theo như những xu- hướng của nhân-oại 
đương-kim thì ta thầy rõ-rằng người Âu-Tầy phần 
nhiều xu-hướng về khoa-học thiết-thực hay là theo 
người ta gọi là khoa-học chính-thức (Science of f icielle). 
Cho nên đổi với hạng người đó phải có sự thiết- 
thực, hữu - bình lầm căn - bản, muốn cho họ 


hiểu rõ về Đạo-lý thì ắt Đạo-lý không thể thi-hành 
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bằng cách hšo-huyën trồng không được. Phải lầm 
cho cài Đạo-lý hiển-hiện thành hình thì họ mới ба | 
được. Nhưng than ôi! Đạo-lý là con đường của 
lý-tưởng vỏ-hình, có có, không không. Đó là con 
đường của пос Thwong-Ðë đã vạch trong cõi vô- 
vi mà con mắt thịt của kë tục-tử thì sao rõ được. Nó 
chỉ có thể hiển-hiện ra trước cái đệ lục-quan của 
người ta hay là con mắt thức ba tức là cái trí-tuệ 
minh-mản của loài người, hay là dưới con mắt nhà 
thầu-thị Hóa cho nên, hiện-thời chúng ta б vào 
cuối cõi thứ 4, tức là lúc Phương Tây dang ó: trong 
thờ+- gian nang cao Cải ván-minh vàt-chàt tràn - lan 
khắp moi nơi, ào-af са cối Á Đông ta. Ngày nay 
chúng ta cũng bị phong-trào văn-minh Âu-Mỹ håp- 
din mới xếp bó cái Ðao-lý có xưa mà nó chỉ thi- 
hành bằng cách huyền-ảo vô-vi thôi vậy. Cũng vì lẽ 
ау mà Đạo-lý phải suy-vi. Người ta hầu như quên cå 
căn-nguyên bó xa Bao Dịch, và sống luôn luôn với 
những ảo-fttrởng số-trường của Ngũ-quan vậy. 

Câu này tổ rõ cái Đức-tính của cức Phu-Tử 
nghĩa là theo Ngài thì tùy từng cái trí của từng 
người mà giảng Dao – lý theo tùy từng cách để 


cho hợp với trình độ thông-minh tài-trí của từng 


4078 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


người. Đồi với Кё thất-phu chỉ là hạng vai u thịt 
bíp nếu có giảng Đạo -lý thì phái là thứ Đạo-lý 
hữu-hình như cái bàn, cái chế mới hiểu được vậy. 
Tiết này ý Ngài muôn nói Đạo Dịch lúc đầu 
là chỉ dùng nhời để đo-lườnag cải chí-hư ong cua Dao 
của Troi dik vạn-vật. Sau thấy được cái lẽ thường 
nhưng cũng phải là người thông-hiểu về Đạo-đức 
tinh thần “thì méi có thể thấy sự hành-động lưu- 


chuyển của Bao-lý trong соі Һиуёп-уі vậy. 


ра .—- 
| tự к r, 






CHƯƠNG THỨ CHÍN 


1. Jp = Z = u, ° №. 56 Ж. 
Шул ано 7X ДНЗ о =} 
Жн p ab. ° 

D. A. Dich chi vi thư då Nguyên-thủy yếu ˆ 


chung di vi chất dä. lục hào tương tạp, duy 
ky thời vật đã. 
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D.N. Làm sách Dịch vậy, nguyên từ đầu 
đến duôi lấy làm chất vậy, sáu hào lẫn lôn 
duy chi là cải thời của vật ấy vậy. 

B.N.C.H. Chất là thể qué. Quë ít làm nổi 
đầu диді lên mà sau thành thể, hào chỉ là cái thời 
của vật åy mà thôi. 

Họ Tiền nói rằng: Sáu hào lãn-lộn, tuy chỉ có 
thời của nó không giồng nhau, mà sự-vật khác nhau. 
Như quë Кіёа lầy tượng con Röng : Hoặc chìm, 
hoặc hiện, hoặc nhảy, hoặc bay, không giống nhau tức 
là thời уау. 

Qué Tiềm thì chim Hồng làm tượng : & bãi 
sóng, © bàn đá, & đặt liền, & cây không giống nhau 


cũng là thời vậy. 


LỜI-BÀN : Titt này nói cái hình tượng của 
hai quê đơn hợp thành qué Kép để biểu-trương một 
_ sự vật gì. Phàm các vật ở trên Vũ-trụ đều có đầu có 
đuôi, gồm 6 trong 2 qué, tóm có 6 hào mà trong đó 
có cái nguyên-nhân từ đầu đến cuối để làm hiển-hiện 
cái thẺ-chất của vật. Hóa cho nên trong một quë có 
6 hào mà trong đó có từ luc-thân là : anh em, cha 


тм i t 
me, vợ, con, quan-lộc và thân-thể mình tức là göm cả 
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tù cái nguyên-nhân của một người cho dën cái quả 
của người đó nữa. Ví như nếu bói được một quë 
thì thầy các người thân-thích của người đó hiển-hiện 
rtõ-ràng thành-hình theo sự giao-hợp, suy-vượng của 
âm dương. Hai quë nội và ngoại nổi lên để cho ta 
thấy rõ-ràng cái biện-tượng của sự-vật mà ta muễn 
chim сої. Ví-dụ nhu một kể Ji thi muốn chiềm coi 
xem kẽt-quả kỳ thi ra sao mà chiếm được qué Thái 
có lời tượng như : H đáo Tam- nguyễn tức là què 
Thái gồm sw vui-mừng báo dó Tam-Nguyên. Như 
vậy que Thái Һор bởi Һа qué Khôn © trên, Kiên 
ở dưới để tô-rõ cho nguoi học Dịch bói thấy 
sự hanh- thông vui- vẻ, và theo nguyên - tắc nhời 
tượng ở trong Dịch cũng nói như vậy, cho nên 
một qué là gồm cái đầu đến cái đuôi để làm liển-hiện 
một trạng - thái của sự-vật mà ta muốn: chiềm coi. 
Qué cho ta cái nghĩa của cái thể hình của sự-vật, 


mà 6 hào của qué để giải từng thời theo cái thể 


âm dương và ngôi - thứ của nó trong дие, 


trong 6 hào âm dương lên xuống lần-lôn với nhau 
cốt để tả rõ cái thời của sự -vật thịnh suy, thành 
bại, theo cái ý -nghĩa của hào - từ và nhời tượng 
của từng hào mà lhánh-nhần đã đặt ra. Mỗi một 
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hào từ và nhà: tượng của nó gỏm có cái nghĩa 
xâu-xa mà ta có thể giải vào nhiều chuyện. Nên 
trong nhời hào và tượng nói lám lúc xa-xôi, bóng- 
bấy. Vì le đó người đọc Dịch có thể lấy cái nghĩa 
chiều theo sự-vật mà mình muốn biết. Hào tức là tả 
nhĩ wng CẢI thời thinh suy, thành bai, còn mắt của Sự— 
vat. 

Đây Thánh-nhin muốn tỉ rõ sự cong - dụng 
của qué và những hào trong дие vậy. 


Tiết 2. x #7 R kn i + xã ве Ў, 
4m ° Жж Ж F 1. ° 47 МЕ pet 2 2 Ж. 
„`, А. о 


D. A. Kỳ sơ nan tri, ky thượng di tri, 
bàn mat Ча, sơ từ nghĩ chi, tuất thành chi 
chung. 

D. A. Hào Đầu khá biết, hào Thượng. 
dễ. biết, đó là gốc ngọn vậy. Nhèi-Tè hào Sơ 
đề so-sánh, cái trót là sự thành nên. 

B.N.C.H. Đây nói hai hào: Sơ và Thượng 
trong чие. Khó biết cái tâm so-sánh nghị bàn mà 


vE cư 
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sau được: Biët Dich cho hết nhài Tü mà thành 


Cải trót của nó, 


LỜLBÀN : Đây nói ý-nghĩa của hai hào So- 
đầu và hào trên cùng (hào Thượng). Phầm trong quẻ 
có hào sơ-đầu làm nguyên-nhân tức là cái gốc và hào 
Thượng tức là hào trên cùng, hay là cái ngọn, cái trót 
của sự vật mà mình muốn chim. 

Cũng như các vật, xét như: loài thực-vật, một cái 
cây trước khi thành cày ағ phải gieo hột, thành гё 
thành mầm rồi méi thành cây, cành, проп, lá, hoa quả. 
Phàm ta chi trông thầy cái ngọn сау một cách tất dé- 
dàng mà gốc thì rất khó-khăn vi-tẺ, gốc của nó ап- 
tàng & trong đất, không biết được sự хаи nông và sự 
lan-tràn rộng hẹp ra sao ? | 

Như vậy tức là cái gốc của cây khó biết lắm vậy. 
Lẩy cái cây mà nói rộng ra đến sự vật thì cüríg thể, 
Một chuyện gì xấy ra thì ta thấy chuyện đó hiển-hiện 
га rõ-rầng mà cái nguyên-nhản, gốc rẻ của nó thật khó 
hiểu. Cho nên Thánh-nhân lấy hào So: lầm căn-nguyên 
mà nói là khó hiểu, hào trên như ngành ngọn cây 
nên dë biết. 
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Có nhời-từ hào- đầu để so,- sánh tức là lấy 
những giả-thuyễt so-sánh điều này, điều kia, cân-nhắc 
sự đổi xung, hợp tan để giải đến cái trót của sự thành 
nên của sự vật. Ví-dụ như kho thuốc đạn (Polytechnie) 
5 gần Sở-thú Saigon bị cháy ngày 8-4-1946 sự 
hư-hại không thể Ке siết được đổi với nhân-mạng và 
tài-sản của những người ở: lần-cận. Cái việc hư-hại 
của sự cháy đó đã thành và ai cũng trông thấy, một 
cách rö-ràng, nhưng cát nguyên-nhần còn trong sự 
mò-tôi Cho nên nhời nói đầu tiên của những nhà 
đi làm biên-bản chỉ dựa vào những giả-thuyết để phán- 
đoán sự gây thành sự nỗ cháy đó. Theo các báo thì 
nào là vì chiếc xe-hơi chê đạn-dược хир mạnh lầm 
cho đạn nỗ và lửa bắt vào kho, người thì nói VÌ sự vå- 
ý của người gác уап vân... Đó là những lời nói để 
biện bác so-sánh những nguyên-nhần để đến suw thành 
đám cháy. Nguyên- nhàn sœ- đầu thật là khó biết 
mà cái nhời đầu tiên là chỉ để so-sánh nguyên-nhân 
này đến nguyên - nhân kia, trản-bày rö-rằng để di 
đền cái kÈt-quả là kho đạn bị cháy nỗ trong hat ngày 
một dêm. 


Cũng như cái cây, cái nguyên-nhân của sự vật 


ẩn-tầng trong cõi bí-mật cũng nhw cải тё сау mọc ở 
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dưới dắt. Mà sự: hiểu-biết của người chỉ do ở sự 
phán-đoán hay chiêm-nghiệm lâu ngày mới có thể 
biết được gốc cây này mọc хаи, gốc cây kia mọc rộng. 

Cho nên cái gốc khó biết mà sự  hiểu-biết là 
tùy ở sw thực-nghiệm thói vậy. Cũng như những 
nguyên-nhần trong "quê tức là theo sự thực-nghiệm 
cân-đổối với Thiến-lý mà Thánh-nhân đã ghi-chép thành 
nhời Từ trong Dịch để truyền lại cho hậu-thể so-sánh, 
so-sánh để phán-đoán mọi sự vật, hầu biết thấu cái 


` P A A 
CƠ~-VI cua muon sự vat. 


5 А „млр 2 | 
паз 2F АЗЕ li 46 ° ĐỊ 
| ` | - š =Ë. 
Æo W| 3È JL + 4 2 f ° 

D.A Nhược phù tạp vật soạn Đức, biện 
thi dữ phi tắc phi kỳ trung hào bất bi. 

D.N. Oi! Nếu vật hỗn-độn làm ra Đức, 
làm rõ sự phải và không phải không phải 
ở trong hào ấy thì không đủ. 

B. N.C.H. Đây nói 4 hào trong què. Tiên- 
nho giải nó nhiều cách lấy lầm ç thé. 
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LI- ВАМ: Cái gốc sinh ra vạn -vật theo 
Lão- Tứ là Dao, nhưng đến làm cho vật nào thành 
За vật ấy và có thể tồn-tại trong Vu-tru thì là cái Đức. 
Đức tức là Đạo hiển-hiện thành hình. Cho nên Ngài 
nói rằng : « Đạo sinh ra nó Đức nuôi-nẵng nó >. 

« Đạo sinh chỉ, Đức súc chí». Và lại tổ-rõ cái 
tính-cách mầu-nh:ệm của cái Đức trong cầu : < Sinh 
ка mà không nhìn có. làm ra mà không cậy- 
công, nuôi cho lớn 12п mà không làm chủ, đó tức 
là Đức rnầu-nhiệra >. 

< Sink nhi bất hirni, ví chỉ bat thị, trở ợ nhi båt 
tổ, thị vi Ён yều-¿Í:£c ». Và cóng-viéc của Đức khác 
nhau với Đạo thể nào? Lão- lử phân-biệt rành-rot 


như sau này : Đạo sinh nó (vạn-vật) Đức chúa- 


đựng nó, rồi thì vật-chất khiến nó thành-hình, . 


hoàn-cảnh khiến ná thành vật. Vì thể muôn vật 
đều phải tôn Đạo và quý Đúc Đạo được tôn, 
Đức được quý, không có cái рі, sai-khiến mà 
vẫn tự-nhiên như thế. Cho nên Đạo sinh ra nó, 
Đức súc-tích nó, lầm cho nó lớn, lầm cho nó 
sống, làm cho nó hiện ra hình, làm cho thành ra 
chất và nuôi nãng che-chở cho nó. 
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« Bao sinh chỉ, Đúc súc chỉ, våt ninh chỉ, thể thành 
chỉ, thị di van-våt mac bất tổn Đạo nhỉ диў Đúc. Đạo 
chỉ tón Die chỉ диў, phù mac chi mềuh nhị thường t= 
nhieu, cò Dao sinh chỉ, Đúc súc chỉ, trưởng ch, duc 
chi, dinh tli, óc chi, Фито chi, phúc chi ». 

Như vậy theo НЕЕ trên tức là cái : phẩn-định- 
lý của cái định-lý của Lão-Tử, tức là : 

Định-lý của Lão-Tử : Đạo sinh ra vạn-vật, 
Đức chứa-đựng nó, vậtchất khiển nó thành-hình, 
hoàn-cảnh khiến nó thành vật vậy. 

Vậy theo lý-tưởng của Không- Tử nói ở tiết trên 
đây thì ta được một phẩn-định-lý là : < Muôn vật 
đều có hình, hình muôn vật hiển-hiện bởi vật -chất, vật 
chứa-đựng bởi cái Đức, hay là vật-chất chứa đựng 
bôi cái Đức, hay là vật-chất lãn-lộn ó: trên đời 
làm thành ra Đức vậy >. 

Như vậy thì ta thấy rõ-ràng cái Đức như một 
tằm vải mà những sợi hợp thành ví như muôn-vật 
lẫn-lộn. ngang dọc mà kết thành. Khi Đạo đã sinh thì 
Đức phải thành. Đức đã thành thì vạn - vật đã 
sinh mà có sự tương giao lần-lộn, trong đó có sự 


phải, sự quấy bày-tó rõ-ràng ra vậy. Cát thị-phi đã 


4087 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


rõ-ràng mà không có hiện-tượng ở trong hào thì 
không dú để mà hình tượng sự vật. Hóa cho nên 
muôn vật hợp thành Đức. Đức cũng có lúc sơ-dđầu 
và lúc cùng trót mà cái giai-doạn 6° giữa lúc đầu 
và lúc trót của Đức hay là của sự vật ít phải có đủ 
sự tượng hình ở ,4 bào giữa quê. Bon hào ở 
giữa quë là để tó những trạng-thấi mà sự våt chộn 
hòa lân-lôn để di từ lúc Каі đầu cho đến lúc trót. 
Bắt cú: một sự vật nào hữu -hình, hữu -ảnh cũng 
đều theo cái luật chung như vậy mà kết- thành một 
phần của cải Đúc. Nên sự sinh-hoạt, động-tấc cũng 
theo cái hành-vi của Đức, cũng có ди сб đuổi và 
phải trải qua những trạng-thái thịnh suy để di dën 
chó cùng-cực. Tiết này Phu-Tü muốn tå rõ cái 
trạng - thái để di từ lúc khỏa - thủy cho đến lúc 
cùng-cực của sự vật. Nều những trạng-thái đó không - 
hiện phát ra ở: trong 4 hào giữa đó thì con đường 


di của sự vật không đủ vậy. 
ri 


+ Е } 
Ti 4. 9 ° QF ЖИЙ} Ü % VÀ ° 


H| # “| ka 2 ° 2m ML DE + 
R + я] 88 3: £ ° 
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D. A. Y ! diệc yếu tồn vong, cát hung tắc 
cư khả tri hy, Trí-giả quan kỳ Thoán-từ, tác tư 
quá bán hỹ. 

D. N. Ôi ! cũng cốt ở còn mất, cát hung, thì 
ở đó có thể biết узу, người [rí gia xem Thoán- 
từ ау thì đã nghĩ được quá nửa rồi vậy. 

B.Ñ.CH. Người Trí-giả tuy không xem nghĩa 
của các hào chỉ xem Thoán-từ mà nghĩ thì đã hiểu được 


s,6 phần mười rồi. 


LOT- ВАМ: Than ё T cái cõi Та-Ва, hữu- 
hình át hữu-hoại. Có hình št phải tan, có còn ЌЕ có 
mặt, có cất ắt có hung, tồn vong, cát hung, đắc thất, 
thịnh suy cần phải biết. Đó là cái biết đền cùng kỳ-lý 
của Thánh-nhân. Thánh-nhân lầm ra Dịchcó 'Thoán- 
Từ để dậy dòi hiểu-biết co Trời. Thoán-từ tức là cái 
ýÝ-nghĩa tóm-tắt của qué, nên xem Thoán-từ nghĩ suy 
cho-kỹ thì đã hiểu у Thánh-nhản nói quá nữa trong 
qué rồi. Theo ý-tưởng của Mặc-Địch cũng như ý 
nghĩa tiết này : Sự: biết cái ngọn là do cái gốc, biết 
quả là nhờ: é nhân, biết vi-lai là nhờ: ở quá-khú: đó 


là cái kết-quả của sự chiêm-nghiệm уду! 
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Trong Thiên Lỗ-vẫn lại nói : 
Bành-khinh-Sinh nói : « Cái đã qua có thể biết, 


Cải sắp-tới không thể biết được э. 


| x: `... > И 
Mac-tü: đấp rằng : « Giá sử cha те ở' ngoài trăm 


dặm gặp nạn, hẹn trong một ngày đến kịp thì sống, 
không kịp thì chết. Nay có xe bën ngựa khỏe ở dày, 
lại có ngựa hèn, xe bánh bốn góc ở đây để cho 
ngươi trọn thì ngươi định ải thứ: nào ? > 

Thưa rằng : < Đi xe bền ngựa khốc có thể 
chóng tới >. 

Мас-не nói : < Thể thì làm sao lại không thể 
biết những cái chưa tới ? >. 

Đoạn này cốt tả hiệu-dụng của sự kinh-nghiệm 
về quá- khứ. Ví như < xe bền ngựa khỏe » có thể một 
ngày di được trăim dăm và « ngựa hèn xe bánh 
vuông » không thể di đường đều là những cái kinh- 
nghiêm tù trước; có nhung kinh-nghiêm ấy thi mới 
biết rằng : nay ta dùng thú: ngựa khốc xe bên thì 
ngày nay chắc chấn có thë di được trắm Чат. Dó là 
phương-phấáp xét việc trước mà biết việc sau. Hèt 


thầy địng-lý của khoa-họoc đều trong le ау. 
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Như Dịch-lý Thánh-nhân đặt ra Thoán-từ là 
những nhài đã kinh-nghiệm lưu lạc cho hậu-thể lầy 
cái đã qua để hiểu việc sắp đến, cái luật-dịnh của Dich- 
lý cũng không ra ngoài cái căn-bản ïy mà cũng không 
ra khỏi cái luật gốc ngọn đầu đuôi của Thiên-lý. Như 
thể thì những luật-dịnh của khoa-học sau sự kinh- 
nghiệm ta có thể nói cũng không ra ngoài luật- định - của 
Dịch-lý. Ôi ! xâu-xa lắm thay ! Thoán- Từ của Thánh- 
nhân trong đó biết bao năm kinh-nghiĉm dë quán-triệt cái 
lý của Dịch ăn-nhịp với sự vật để làm rõ cho Hoc- 
giả rõ những chó ủy-khúc, khuất-thân thàm-xâu mò-mit 


của Đạo Dịch vậy. 


mét 8. — HW [8] 7 4) ЖЯ. 42. ° 
#5 Д В| о = 2 0 ° W $ 
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D. A. Nhị dü Tứ đồng công nhi dị vi, hy 
Thiện bất đồng, Nhị đa dự, Tứ đa cu, cận dã, 
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nhu chỉ vi Đạo, bất lợi viễn dã. Ky yếu vô cứu 
Ку dụng nhu trung Ча. 

D. N. (Hào) Hai và Bốn cùng công mà 
khác ngôi, cái tài của nó không giống nhau: Hai 
thì nhiều sự khen, Bến thì nhiều ѕ sợ, là gần vậy 
Đạo mềm không lợi ở xa vậy. Cái cốt-yếu của nó là 
không lỗi. Sự dùng của nó là mềm ở giữa våy., 

B.N.C.H. Đây luận ó: dưới những hào giữa. 

Đồng công là đều là Âm vị (ngôi thể âm). 

Di vị là xa gần không giòng nhau. 

Hào Те gần Vua (hào 5 tượng Vua) nên зо 
nhiều. Mềm không lợi ở xa, mà hào Hai thì nhiều sự 
khen-ngợi, lấy cái mềm của nó ở giữa vậy. 

Họ Húa nói rằng : Hào Tứ là Đại-thần gần 
Vua (hào Ngũ) Hào Nhị là bày-tôi & xa Vua, 
cai thể của nó không ging nhau, vì vậy hào Hai được 
nhiều khen, hào Tứ nhiều sự sợ: vậy. 

LỜI - BÀN : Đây nói các vị-trí và công- 
dụng của hai hào : Hào hai và hào tứ. Đó là hai 
ngôi thuộc thể âm. Nếu lấy thế mà nói thì hai hào ấy 
đều cùng một thể, nên cái cổng-dụng của nó giồng 


nhau. Đều là thể âm mềm thì sự công-dụng của nó 
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đều nhau nhưng chỉ cái ngôi-thứ khác nhau. уау. 
Ngôi-thứ khác nhau át cái tài-lực phải khác nhau. 

Hào Hai là thể ầm ở ngồi dưới, & quë trong 
lại ở ngôi gita của quë dưới tức là dược Đạo 
Trung. Có đạo Trung mà lại là thể ảm mềm mà thuận 
nên mới được nhiều sự khen - ngợi Được 
đạo Trung cho nên không nghiêng-lệch, không tây 
riêng, có cái trí mềm thuận-theo Bao-lý. Như vậy át 
được nhiều vìinh-dự. 

Hào Tứ cũng là thể ат ở ngôi đầu сца quë 
trên gần hào Ngũ. Hào Tứ tượng là ngồi của Đại- 
thần mà hào Ngũ tượng ngôi Vua. Cho nên & gần 
Vua, làm đến chức Dai-thän, mà cái thể lại là âm-tõi, 
như vậy tô rõ là cái tà năng kém cái chức. nhiệm-vụ 
năng mà tài-trí không dwong nổi nên mới nói là có nhiều 
sự sơ-sệt, lo-âu. Phầm kë đảm-dương những trong- 
trách lớn-lao phò Vua, giúp Nước mà tài-trí không 
có thì không những chắng giúp được Vua mà còn 
làm hại cho Thiên-hạ. Vì vậy mới nhiều sự sợ-sệt. 

Là Đạo mềm-mống thì không lợi © chó xa, có ý 
nói là âm mềm có đức thuận-theo an-tĩnh không nën 


động, nên không lợi о" chó xa nó. Âm mềm có 
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đức thuán-theo dương cứng ê gần vậy. Cho nên 
sự cản-yêu của nó là không có lôi, vì có đức thuận- 
theo, nhún-nhường thì biết theo chỗ sáng, vâng 
theo những sự dạy - dó để đi dën con đường Pai- 
Quang-minh ắt không phạm vào tội-lỗi. Sự dùng của 
nó là nhờ: thể mềm ở giữa vậy. Đây nói hào Hai 
tức là ngôi âm mềm & giữa quế dưới, tức là được 
& chỗ chính-trung. Phầm người được đạo Trung thì 
ngay - thắng chính - đính, không chếch - lệch. Đó 
là cái đạo của người QQuản-tử. Trong Trung-Dung 
nói rằng: «€Quân-tử thì Trung-dung, Tiều-nhân 
thì trái Trung-dung >. 

« Quán – tử Trung - dung, “Tia - nhán phim 
Trung - dung » Người Quân - tử hiểu - suốt đến 
cái у тає cao-xa, biết từ cái nguyên - nhân dën 
cái kết - quả của sự vật, cho nên lựa cái giữa, 
cái vừa phải, không thái quá, không hắt cập mà theo, 
nên mới có đạo Ïrung-Dung. Còn kẻ Tiểu nhân 
chỉ biết về tư-loi+ mà không biết đền cái ý cao-xa chỉ 
chăm chăm về tài loi, có khi lầm nhiều điều càn-bậy 
quí hồ có lọi thì thổi; nên mới trải Đạo Trung- 
Dung. Xét như vậy thì đã được đạo ÏTrung-chính, 


“tức là hào Hai có đức mềm thuận lại được ở ngôi 
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Trung-chính, ví như người Quán-tú: có đức Trung- 
chính ấy vậy. Hào Hai là âm mềm tối mà nói dën sự dùng 
của nó cũng chỉ là nhờ: & cái ngôi-thứ & chó Trung- 
chính tức là được đạo Trung, là đạo của người Quân- 
tử vậy. Có đạo Quân-tử thì sự dùng của người 


Quản-tử lớn lắm thay ! ! 


Tiết 6. = 9.2. 6] 77 m Z. 42. ° 
= $ що Z 777 ° nh F 
w oo Af л, ° JL B] Ba dÉ ә 

D.A. Tam dữ Ngũ đồng công nhi di vị 
Tam đa hung, Ngũ đa công, quí tiện chi đẳng 
dã. Ky nhu nguy, ky cương thẳng da. 

D.N. (Hào) Ba và Năm cùng công mà 
khác ngôi. Ba nhiều hung, Năm nhiều công, 
đó là bậc sang hèn vậy. Hào mềm ở đấy thì 
nguy, hào cứng ở đấy thì thẳng да! 

B.N С.Н. Hào Ba và Năm cùng là ngôi 
dương sang hèn khác nhau. Nhưng lấy thể mềm `& 
đó thì nguy -hiểm chỉ duy có thể cứng thì có thể 


k. А 
слале được vay. 
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LỜILBÀN: Đây nói về hào 3 và hào 5. Hai 
hào đều là ngôi thuộc dương cứng, cải công cua 
nó giŠng nhau, là vi cùng một thé, nhưng sự dùng 
của nó lại khác vì mi hào đều ë: ngôi khác nhau. 
Нло Ва là hào dương © trên qué dưới tượng. 
là bậc Cóng-Khanh lại là ngôi cùng - cực của thể 
dưới, lại là thể dương động mới nói là có nhiều 
sw hung-hại. Vì một khi có sự động, ắt có sự thay- 
đốt mà có thay - đổi lại là thể dương cứng không 
duoc đạo Trung và ở chô cùng-cực của qué dưới 
ắt có “nhiều sự thái- quá, hành - động của nó 
không được dung > hòa, nên mới nói là có 
nhiều sự hung. Phàm người ta là ké dưới mà có cái 
óc ngang-ngạnh cường-bạo, lại không có đạo Trung 
để dung - hòa những cử-chỉ ngôn-ngữ ất хау ra 
nhiều sự hung-hại lắm vậy. 

Hào Năm: là hào dương ở ngôi Trung-chính 
của quê trên, tượng là ngôi tôn-quí, ngồi vua. Эа là 
nơi dương minh, sáng-lạng lạ được đạo Trung-chính 
như vậy cái thông-sáng của ngôi Năm ät có nhiều 
công cho Thiên-ha. Là thể dương thì hay động; 
hào hưởng-ứng với nó là hào Nhi tượng Thiên- 
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hạ, cho nên thể dương - minh được Trung-chính 
phát-huy năng-lực xuống để soi-xét giúp-đỡ cho cả 
Thiên hạ, nên mới nói là nhiều công. Phàm trong 
một nước, có một vị Mlinh-quân sáng-suốt, it thi- 
hành nhiều công-việc lọi-ích cho dân-chúng và cả 


Thiên-ha đều được mang ân thí Đức vậy. 


Xem như trên hai cái ý nghĩa tượng-trưng 
của hai hào 3 và s, tuy là cùng một thể với nhau 
chỉ khác ngôi- thứ mà sự ảnh - hưởng khác 
nhau vô - hạn. Như vậy Thánh - nhàn muốn tổ 
rō cho ta hay các đăng-cấp sang hèn trong xãa-hội. 
Cũng cùng là một giỏng người cũng cùng một loại 
là đàn-ông hay đàn bà, nhưng cái tài- năng khác 


nhau, cái đức-độ khác nhau, cho nên ngôi thứ © 
trong xã-hội át khác nhau mà phân ra có sang, có hèn. 
Như trong xã-hội có lắm kế tài hèn đức kém, mà 
lại muốn những trong - trách thì không thể làm 
nói nhiệm-vụ mà hứng lấy sự nguy-hiểm. Nên những 
chức cao quyền lớn là chỗ để cho hạng đức rộng tài 
cao mới có thể đương nổi cái trách - nhiệm của 
nhiệm-vụ mình. Cũng như: trong -què hào âm mềm 
mà ở ngôi dương, thì cái ngồi dương sáng 
lạ Му thể âm tôi che-lấp cái sáng di như 
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vậy, 46 có sự nguy-khôn. Nhưng nếu hào là thể 
dương cứng sáng thì cái sáng đó lại & chó dương 


minh cũng sáng thì sức sang ió có thể thắng 


nổi được cái ngôi. Như ở ngôi Vua là ngôi cao- 
quý nhất trong lhiênhạ mà Vua lai là kë hôn- 
quân, mờ tôi, say mê turu sắc làm mờ-tỗi cả cái 
ngôi cao sáng như Vua Trụ thì không những nguy đến 
tính - mạng của mình, mà lại lầm cho mất са nước; 
đem cái công - trình kiến - thiết của Ông. Cha 
đời trước cả đến Tón-mišu đến chỗ nguy-vong' Đó là 
thể âm tối Ф chỗ cao cả sáng - sửa, thì có sự 
nguy -hiểm. Tài hèn mà ở chó cao thì ít sự 
nguy — hại - рар = bó ta thường nói «Сһёо cao 
ngã dau >. Cho nên Đúc Phu - Tú nói là cát іт 
mềm б những ngôi dương minh thi có sự nguy-hại, 
nhưng nếu lại được người tài cao đức rộng, tức là 
cái thể dương minh б: ngồi cao са thì càng cao, càng 
soi rõ Thiên-hạ mà giúp-ích nhiều cho Thiëén-ha, 
nên mới nói là có cổng mà thắng được cái thể 
dương ở ngồi đó vậy. Như Văn- Vương có tài cao 
đức rộng, ở ngôi Chư - Hầu, thì không gồm 
được Thiên ~ha, mà cứu - khổ muôn dân với 


cái tài đức đó, át phải ó: ngôi cao cả trong Thiên- 
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hạ mới giúp-ích nhiều cho Thiên-ha, theo Thiên- 
lý tự nhiên, cho nën vua Văn thay thể vua Tru mà 
tri dân, lập lên nhà Châu mà Thiên-hạ thái-bình. 


Chương thứ 9 này Đức Phu-Ti giải rõ cất 
ngôi của 6 hào trong qué. Mỗi một hào có cái ý- 
nghĩa riêng của no, khác Һор với cát thể của hào ở 
từng ngôi trong 6 hào vậy. Cho nên tùy theo từng 
quê, tùy theo từng thể của hào ở tùy theo từng ngôi 


một, thì hào nào có ý-naghfa riêng của hào đó vậy. 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI 


тез 2.5 Ж ° Fr A £. 
Жо HRE. Дай Š 2 
А жй É ° ЖЕТ уну ° 
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D. A. Dịch chi vi thư, quảng - đại tất bị, 
hữu Thiên đạo yên, hữu Nhân- đạo yên, hữu 
Địa-đạo yên. Kiêm tam-tài nhi lưỡng chỉ сб 
lục; lục giả phi tha đã, Tam-tài chỉ Đạo dã. 

D.N. Làm sách Dịch, rộng lớn đỏ са, có 
Thiên-đạo, có Nhân-đạo, có Địa-đạo vậy. Kiêm 
có Tam-tài mà рар đổi cho nên là Sau. Sáu š 
(hào) ấy không khác cái đạo Tam-tài vậy. 

B.N.CH Ba vạch là dù Tam-tài, lại trùng 
nhau cho nên là 6 mà lấy 2 hào trên làm Ттёч, 2 
hào giữa lầm Người, z hào dưới làm Đặt, 

Hai qué trùng nghĩa là Đạo Trời kiêm đạo âm 
dương, Đạo Đặt kiêm mềm và cứng, đạo Người 
kiêm Nhân với Nghĩa. 

LI- ВАМ: Từ đời thượng-có, người Trung- 
hoa đã có từ-tưởng cho người ta sinh ra ai cũng bim- 
thụ cái tính của Trời. Cái tính Ху tức là một phần 
Thiên-lý. Vậy Trời với Người liên-can với nhau một 
cách råt mật-thiết. Tri sinh ra muốn vật, sinh ra các 
hành-tinh và định-tỉnh cho nên trái đất cũng bấm sinh 
bởi Trời, Đất cũng theo Thiên-lý theo Trời vậy. Sự 
sinh-hóa muôn vật từ: cái nhỏ cho đến cái lón-lao đều 
theo cái lý sinh-hóa của lròi-đặt Nhưng dòi với 
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muôn vật, người ta có cái địa-vị rất lớn trong vạn-vật. 
Cho nên ta phẩt biết, người là thể nào và tại làm sao 
người lại có dia-vi ày? Cứ theo cái học của Nho-giáo 
"thì: Người ta là cái Đức của Trời-đất, Sự giao- 
hợp của âm dương, sự tụ-hội của qui-thän, 
cái tú-khí của ngũ-hành. (Lễ-ký Lễ-vận IX). 

< Мап giả kọ Thi¿u-lịA chỉ đúc, Âm ¿rong 
chi giao, gui-thầm chi hội, nựữ-hành chi tú khi dā x, 
Tròi-dåt sinh ra người lại phú cho cái tính rit quý, 
tức là người chiu cái đức của Tròi-đắt, Người lại 
bấm -thụ được cái tinh-thšn hoàn - toần lính - diệu 
_và cái khí-chất tính-tú, cho nên mới nói là linh hơn 
vạn - vật. Nhò có cái tính-thần và cái khí- chặt ày, 
người! ta mới sáng-suốt để hiểu-biết các sự-vật. Cái 
- sáng-suốt ấy tức là cái thần-minh cửa con người. Nhờ: 
có thần-minh mới hiểu được điều phải: le trái. việc Һау 
việc đổ, mới hiểu đượcc cái dia-vi cao- quý trên muôn 
vật. lây-phương Pascal có nói : < Người là cây sậy 
biết nghĩ » Đổi với muốn vật, người ta là một 
vật hèn~yêu nhất, không có nanh-vuốt để tự-vệ, 
không lông-lá để che thân, không biết bay như 
chim, lặn như cá, nhưng với cái trí-tuệ người ta 
да hầu doat cả quyền của Тао-Һба, Nào ч bay 
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1x ы А ү Р = 
Зи lặn, nào áo d3y, áo móng, nào đạn nhậy gwom - 


bén. Đó là những trí-tuệ mà người ta đã phát-minh та ^ 


уду. Nhờ: có trí-tuệ thần-minh ïy, cho nên Đức Phu- ` _ s 
Tử gọi: Trởi, Người, Đất là tam-Tài mà trong са T 
Dich gòm đủ cả nào Ја đạo Trời, dạo Người, đạo 99 
Đặt. Trong sách Dich rẻng-rãi lớn-lao vô-cùng, tóm- | 
thâu dú cả. Lúc âm cương đã phẩn-dịnh ra thì cái khí 

khinh-thanh lên làm “Trời, cái khí trọng-trọc xuống 

làm Đất, & giữa khoảng T rời-đất âm dwong đều-hòa | 
với nhau mà sinh ra muôn vật, vật nào bám-thu đượtc 3 


nhiều theah-khí thì làm Thần làm Thánh, vật nào båm- 
thụ được ít thì lầm người thường cùng là các loài 
khác. 

Một khi Thái-cực đã sinh ra Lưỡng-nghi, tức là 
âm dương đã sinh ra hay là Tròi đất đã thành thì 
cái khí âm dương giao-bợp nhau để thành một cái thứ 
ba biểu -tượng của Баі thể âm và dương. Như 
người ta tfai, раі, giống đực và giòng cải thành vợ 
chóng giao-hợp với nhau dë ra con cái. Đứa con đó 
bấm-thụ cái khí âm dương của cha mẹ mà thành. 

` Cho nên tam-tài tức là gồm có dio Tròi, đạo Người 
và đạo Đất. Tức là con số Pg уду. Theo song-tičn- 
số, 1 là dương 5512, số 2 là âm số chăn, hai thứ đã 
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hiện lên giao-hợp ahaa để thành con sò thứ ba, tức 
là bắt-đầu vào một vòng khác. 

МА cái tam-tàr nhàn gàp đôi lên thì thành sáu, 
tức là môi qué Кёр có hai qué đơn hợp thành 
6 hào để biểu-trương cái tam-tài : z hào trên tượng 
Trời, 2 hào giữa tượng Người, z hào dưới tượng 
Đất. Téc là 6 hào bình-tượng biểu-trương cái Đạo 
Tam-tài hay Tam-cực. | 

Tiết này пої sư phân-chia 6 hào lầm biểu- 
trương cho Tam-tài: tức là đạo Тт đạo Người, 
dạo Đất vậy. 


Ti. 2 8 9 S $p о К т 
* ° & Ж 7 ° t1 ° j> 38 
JE o Же Ж» Жл у ж 
AE ° 


D. A. Đạo hữu biến-động, cố viết: hào. Hào 
hữu đẳng, có viết : vật. Vật tương tạp, cố viết: 
Văn. Văn bất đáng, cố cát hung sinh yên. 
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D.N. Đạo có biến động, nên gọi là : Hào. 
Hào có thứ bậc, nên gọi là : Vật. Vật cùng lẫn- 
lộn nên coi là : Văn. Văn không đáng nén cát 
hung sinh vậy. 

BNCH. Đạo có biển động nghĩa là nói thể 
của qué. Ding nghĩa là thứ-bậc xa gần, sang hèn. 

Tương - tạp nghĩa là cái ngôi cùng khoảng của 
thể cứng mềm. 

Bắt đáng nghĩa là hào không đáng ngôi. 

LỜI-BẦN : Đạo Dịch tức là Đạo ở trong cốt 
về sự biển - dóng của sự vật. Cho nên tắt cả sự vật của 
Tười-đặt tóm-thâu trong Đạo Dịch mà 64 quấi làm 
tiêu - biểu, mỗi một quê biểu - trương những sự vật 
thích-hợp cân-đối theo mỗi cái tài đức của qué đó, 
mà trong đó gồm có sự biển động của từng sự vật 
một. Nên cất Đạo có sự biển-động, có biển-đông mới 
đặt ra hào. Hào để tỉ sự biển động. Tuy hào có 
thể là hào âm hay duong tùy theo tài đức từng 
hào mà sự biển độn, хоу та tùy theo từng lúc từng 
sự vật cho hợp với Thiên- lý. Trong sự: biển-đông của 
hào, bao giò cũng git nguyên-vẹn cải luật nhằt- định 


của Thiên-lý là: dương cực thì biển thành âm, ат cực 
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thì biển thành dương; mãi khi trong quë thẻ trên hay 
thể dưới có hào biển át có sự thay-đối của quë dưới 
hay quë trên, như vậy tức là tất cả quë phải biển-đổi 
mà thành một nghĩa khác. Qué thành lúc đầu là quẻ 
tượ'nng-trưng cái căn-nguyền gồc-rẻ của sự vật và quë 
biển tức là qué tượng-trưng của cái kết-quả của cái 
ngu yên-nhân ду. Cho nên muốn rõ cái Dao Thánh-nhân 
đã vạch ra thì phải hiểu hào, biết rõ được hào đã 
thành và hào biển tức là hiểu được бе Nhân đến Quả 
của sự vật vay. 

Trong môi чис có 6 hào, có -hào trên hào dưới 
khác nhau tức là có bậc thang dẳng-cắp & trong đó. 
Mỗi một hào được ó: một ngôi-thứ khác nhau, ví-dụ 
theo như thứ bậc 6 hào thì thường lấy cấp - bic 
trong xã-hội nhu sau nầy : 

Hào sơ-đầu tượng hạng ở dưới không có 
“ne gani hay kẻ-sĩ. 


Hào hai tượng là dần trong Thiên-hạ. 

Hào ba tượng là bậc Công-Khanh. 

Hào tư tượng là bậc Đại Thần 

Hào năm tượng là bậc Vương Giả 

Hào sáu tượng là bậc Lão- T hàn, Quốc-phụ v.v... 
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Theo giai - cấp ở trong xã-hội mà 6 hào tùy theo 
ding-càp cao-thàp lầm tượng để tổ тө từng hạng 
người. Đó là một tượng - trưng đối với người: 
Mỗi hào tượng-trưng một đẳnz-vật khác nhau, mà 
trong 6 hào các hào đều có sự liên-lạc với nhau như 
trong xa-hội có những giây liên-lạc buộc sự Sang hèn. 
với nhau, giàu nghèo với nhau, như bậc Vua Chúa 
ít сап phải có dân, có dân đông-đúc thì nước méi 
giầu-thịnh, mới thành đạo Vua Tôi vậy: 

Trong một nước không phải chỉ một ông 
Vua có thể trị được cả Thiên hạ, nên mới đặt ra 
các quan. Trong hàng quan - lại có người chức 
trọng thì phải có quyền cao, chức nhỏ có quyên bé, 
nên mới đặt ra đẳng - cấp. Сас quan liên - lạc với 
nhau trên thì với Vua với Chúa, dưới thì với dân 
trong Thiển-hạ, nhờ vậy mới thành một nước, tức là 
со Văn Võ bá-quan liên-lạc vớt nhau vậy. Cũng nhờ: 
6 hào trong qué, môi hào đều có sự hưởng-ứng với 
hào chính-ứng của nó cho nên 6 hào tượnng-trưng 
các vật và cũng có sự liên-lạc của mọi vật, cho nên 
trong có sự giao-hợp hưởng-ứng lần-lộn là để kết- 
thành Văn-về vậy. 
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С С^ su thuận nghịch với Thiên-lý. Như vậy ất có sự Cát 
`... hung sinh ra vậy. 
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XÁC” có * Со Văn-vẻ của Tròn là. những TL: duong- hệ 
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xoay trong Vũ-tru, những tinh-tú óng-ánh ban đêm, 


2 Е, f б T 
ра. та 2 ran ç 9 С 
тя cái Văn-vẻ của Đất là Phong, là Thủy, ѕот-ћаі hru- 
Б; : tình, liên-lạc nhau thành những phong-cảnh hãp-thụ 


những tú-khicủa Trời-đất, cái Văn-về của Người và 
















“loại có một số-trường sở-đoàn riêng để di dën chỗ 
tận-thiện tận-mỹ. Gân mà nói như môi ging Са và 
Đực của mỗi loài cũng phải có Văn-vẻ dẹp-để của nó, 
Trong các đẳng-cắp trong xã-hội đã đặt ra để phân- 
biệt từng hạng mà theo Phu-T'ü chia con người. lầm 
hai hạng : Quân-tử và Tiểu nhân, là đương và ат. 
Người Quân-tử có cái đẹp của người Cuân-tử, kẻ 
'Tiểu-nhân cũng có cái đẹp của kẻ Tiểu nhân HHóa cho nên 
= sự vật trên dòi môi môi đều có cái đẹp riêng của nó phải 


đi đúng theo với Thiên-lý, theo với luật-dịnh mà Trời- 
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đất đã phú cho. Như một cái bao bằng vải bö 
‚ móng-manh mang một tån vàng, vàng nặng sức vải 
không chịu được phải buc và vàng doi. Không ai 
mang một khẩu súng ca-nông 7s ly đi bán chim chơi, 
không những chưa chắc được chim mà lại hại người 
và vật chung-quanh. Như vậy nều cái đẹp của nó không 
đúng ít có sự Cát-hung sinh ra trong sự biền-động: 
Thánh-nhân học để biết, biết đến cùng kỳ-lý để tu 
sửa những chô không dúng, để hiểu-biết. chó nën 
chăng của sự vật, де xu Cát ty Hung làm lợi cho 
Thiên - hạ. Mỗi vật một thời đúng thời thì mới 
khóc. dẹp, tức là đúng với Thiên - lý thì tốt- 
lành, hữu-phước. Trai thời thì hung - hại, nghịch 
với Thiên -lý thì hung хаи -da-đoan, khốn - cùng. 
Cái đạo Thời to lắm thay! 

Chương này Đúc Phu- Pü muốn giải rõ sự 


# АТ еъ r: : 
Tông lón của sáu hào và sự biỀn-tượng của nó vậy. 
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Họ Hồ sói rằng : Nguyên đức Phu-tử lầm ra 
Dịch, chỉ rõ-ràng để hưng khói Dịch của Phuc-Hi, 
chí rõ rằng Dịch của Văn-Vương, có thể gọi là mặt 


Nhật mặt Nguyệt cho Vạn-thể. 

Đạc Tiết y 22 а, o Й ta de 2 
+? o AZRE. у Ж + 
#t kỳ 2 $ jË + <£ ¿t 3L BE 7 ° 
EART. b 3 tb tÃ + Aü 
K X ° 184? #8 ° TẾ +. & 
4¿ ° АЗ ЖЛ, ° H2 20 P 2_ 
i. 

D. A. Dich chi hưng dã, kỳ đương Ân 
chi mat thë, Châu chi thinh Đức da ! Đương Văn- 
Vương іа Trụ chỉ sự da ! thị cố kỳ từ nguy. 
Nguy giả sứ bình. Dịch giả sử khuynh. Kỳ Đạo 


thậm đại. Bách vật bãt phế. Cụ dí chung thủy 
Kỳ yêu vô cứu. Thi chỉ vị Dich chỉ Đạo da. 
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D. N. Sự hưng- thịnh của đạo Dich là 
đương lúc cuối đời nhà Ân, ở lúc thịnh Đức của 
nhà Châu chăng ? Đương ở sự säy ra giữa vua 
Văn và Trụ chăng ? Hóa cho nên nhời-từ rät 
là nguy. Trong sự nguy đề khiến sự an-bình. Trong 
sự thay-đồi đề khiến sự nghiêng-đô., cái Đạo thật 
cả lớn, trăm vật không bỏ, sợ lấy đầu đuôi. Sự còt- 
yếu ấy không lỗi, như thë sọì là Đạo Dich vậy. 

Б.М. C.H. Nguy-khôa so- -sêt nên được bình- 
an. Khinh-rẻ đạo Dịch thì át Đạo bị nghiêng-đỗ уау. 


LÒI-BÀN : Đây nói са: thời thinh suy cua 
đạo Dịch. Theo lịch-sử chép thì vào cuối đời nhà 
Ân dao Dịch suy-vi và theo thời-đạt lúc dó Thiên- 
hạ dang trong vòng lầm-than khðn-khổ. Trên thì hôn 
quần Ïrụ-vương (hồi 1050 trước dc ky. S.) say 
mê tửu-sắc phẺ cả việc triều-đình, sinh ra nhiều chuyền 
ác-nghiệt; gieo sự khủng-bố cho muôn dân, nào là: lập ra 
Власа, nào Sài-bồn hầm nuôi rắn độc, nào lò đồng 
nung; nào mó đàn-bà chúa xem соп, nào giết Ti-Can 18у 
gan cho Đác-Kỷ. Ôi !lúc một nước mà sự: suy-vi đã đến 


cùng-tột thì người cầm đầu vận mệnh cả nước ау 
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- hình như sống trong tói-tim mü-mit mà ch? ham 


những việc càn-bậy. 


Nhưng theo Thiên-lý thịnh cực thì suy sinh hay 

к suy cực thi thinh sinh, nguy cực thì bình sinh cho nên 
SN vào hồi đó ở: Fây-Bá có Văa-Vương nối lên lấy Đức 
mà yên dân, lấy tài mà chính-trị cả Thiên-hạ. Sau thay 

Vua Trụ, phể nhà Ân mà. lập thành nhà Châu với cái 

thịnh Đức vậy. Dó là giữa lúc âm cực dương sinh, bĩ 

cực thái-lai, loạn cực trị sinh. Như vậy phải chăng là 
Văn-Vvơng; nều nói là nhà ĐÐạo-đức sao là vua Chư-hầu 

mà lại đi chinh-phạt nhà Ân khỏi sao miệng thể mia-mai 

là bất-trung và thoán-nghịch. Nhưng cái hành-vi của 

Vua Văn chính-dính thuận theo cơ Tròi, có Dao-dúc 

dãy lên để cho dàn khói khó, cho dân qua lúc bĩ-cực thái- 

a lai mà phạt kë bao-tàn trái ngược với Thiën-dao, cái thời 
— thiện-đức của Vua Văn tức là sự hưng thịnh của Đạo 
i bắt dầu hưng lên vậy. Cho nên với tài đức của Vua 
“Văn trị dược cả ТЫёа-Һа và lập nén đạo Dịch bắt 
đầu với sự thịnh-trị trong Thiên-hạ. Hda cho nên sự 
nguy-hiểm của trăm họ trong lúc nhà Ап mat khiển 
Thiên-hạ được đến lúc binh tri của nhà Châu nên 


đạo Dich nhờ có sw thay-dòi theo Thiên-lý mà đao 
= я T y y = 
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Dịch khiển được sự nghiêng-đồ cải-tạo được các sự 
nguy-vong, sup-dó của cả Thiên-hạ, thật là cả lớn 
lån vậy. Muôn sự vật ở trong Vũ-trụ không thể 
hoạt-động ngoài cái luật của Thiên-lý và ngoài đạo | 
Dich. Thể cho nên phàm sự vật trong đời đều phải có 
sự lo-so từ cái thủy đến cái chung của mình, 

Biết lo - sợ giữ được từ đầu đến đuôi? từ 
gốc đền ngành-ngọn mà biết lo - sợ thi át không 
phạm điều ngang trái càn-bậy, nën mới nói là sự cần- 
уёи của sự hay lo-sợ cái thủy chung của sự vật như 
vậy là để cho đời mình không lỗi. Đó là đạo Dịch 
vậy. Nhu cái cây mà tà trồng từ" cái nhân, cái hạt nhỏ 
tí-teo xuống đất mà ta biết lo-sợ' phải chăm nom, lúc 
mầm đã пау lên, cây đã mọc, nào tia lá bit sâu nào bắt 
bó những tầm gửi hại cây, thì cây it được to lớn 
tươi-tốt; quả nhiều, hoa tốt, tù cái nhân cho dën cài 
quả cái cây phải biển đổi di-dịch theo nhiều trạng-thát. 
Người ta cũng như cái cây, từ lúc còn là cất bào-thai 
trong bụng mc, cho đến lúc đầu bạc răng long, người 
ta phải trải qua biết bao sự" cay-dẳng, vui-thú, đau-dớn 
buöôn-râu ở dòi, nhưng trong nhữn nợ trạng-thái mà ta 
phải qua đó ta sợ-sết chăm chăm lo- lắng giữ được 


lòng ngay dạ thẳng theo đúng được Thiên-lý ắt cái 
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kët-quå dòi ta sau này cũng như cái cây được người 
trông nom vun-sới, ắt ta cũng được hoa-tươi quả-đẹp. 

Như: vậy ta còn có lỗi gì cho nên lo-sợ về cát 
thủy, chung như thể, đó là đạo Dich vậy. 


_ 


CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI 


tar ESLA TZ жү, 
° £ {{ EZ ý >2 2a о k th 


= - аа k _ 
x 


' Pa a A= AC а. 
R T3 2: Ла, ° 46.47: M >< 
Z= PH o | 

D. A. Phù Kiền Thiên-hạ chỉ chí kiện dā- 
Dúc-hanh hãng di di trì hiểm. Phù Khôn Thiên. 
hạ chi chí thuận 48. Púc-hanh hằng giản dĩ trị 
chở. 

D.N. Ôi! Kiền là sự thật mạnh của Thiên- 
hạ vậy. Đức-hạnhthường dé đề biết sự nguy-hiềm, 

Ôi !Khôn là sự thật thuận của Thiên-hạ 


< 


4113 


DỊCH KINH ТАМ.КНАО 


vậy. Đức-hbạnh thườug giån-di đề biết sự chở- 


ngại. 


B.N.C.H. Thật nh thì su đi khống khó- 


khăn, nên mới dë. 


Thật thuận thì su đi không phiêền-phức nền mới 
giản-dÌ. ; 

Nhưng cái dó & việc lầm đều lấy sự biết cái khó- 
khăn mà thóng-cim cát dễ-dàng để đổi sử уот nó; thể 
cho nên có lo-buỏn thì mạnh-mẽ, như từ cao xuống 
thấp mà biết cái nguy-hiểm của по. 

Thuận là như từ dướa lên trên mà biết sw trở- 
ngại. Đổi tuy đề-dàng mà có thể biết sự hiểm-trổ- thi 
không phái hãm & trong sự nguy - hiểm. Đã gian- 
dị mà lại biết cái trổ-ngại thì không bị khön-cùng 
vi sự 20" – ngại ау. 

Số; dí có thể nguy-hiểm, có thể Sơ-sệt mà không 
có sự nghiêng-đỗ của người theo đạo Dịch vậy. 

LỜI- ВАМ: Đây Đúc Phu - Tú muốn giải 
cái Đức-hạnh và cái tài của hai qué Kiến, Khôn. 

Kiền là quê thuần dương tức là ố hào đều là 
thê dương cả, dương tượng sự manh-mē, thông- 


& 
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sáng, là thực cho nên 6 thể dương liền nhau åt có sự 
mạnh-mẽ vô-cùng, vì le іу mới lấy qué Кїёп tượng 
là Trời hay tượng céi thật là mạnh-mẽ của Thiên- 
hạ, cái thật là mạn" của Thiên-hạ tức là cái sinh-linh- 
khí của Tròi huy động trong Thiên-hạ. Đó l cát 
Fohat theo kính Тулап mà cái Đức hạnh của nó 
thường dễ-dàng lưu-loát vận -chuyển mà ta không 
cầm thầy để hiểu biết những sự nguy-hiểm œ đời 
vậy. Phàm ở dòi có huy động thì mới gặp sự khó- 
khăn, mà huy-độag bằng một cách rất mạnh-mẽ thì 
có sự hanh-thông lưu - loát. Nhờ cái đức hanh- 
thông lưu - loát thông - thường đề - dàng dó để 
hiểu biết cái nguy-hiểm khó-khăn. Әб là mệt lý- 
thuyết theo đúng cái căn-nguyên của Thiên-lý. Có 


“động thì mới có sự tiền-hóa, có sự tiền-hóa át gặp 


sự khó - khăn, cho nên пһ cái luân-thường dè- 
dầng hanh - thông nên mới biết được sự nguy- 
hiểm khó - khăn ở đời vậy. Phàm một người 
thông-minh, có đức-hạnh lo-sơ tự sửa lương-tâm, 
bồi-bỗ trí-não sống trong bế-khố, trong những cơn 
bão-táp dập-vùi của những sự đau-thương trong 
nhân-loạ: thì có cái Đúc hanh-thông của người đó 


nhờ ở sự sáng-suốt thần-minh để có thể biết được 
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sự nguy-hiểm. Lo- so: dë phòng-niệm. Phòng ngừa 
những sự nguy-biën có thë xây ra được là nhờ: ở 
sự tháảm-xét và thông-suốt của lý-trí. Cho nên cải 
tính lo-sợ là một chi-tičt tổi-cần của cát Duc động 
mà hanh-thông. Phàm là thể dương mà lại là thể 


dương của ké kiên trí tượng sự mạnh - më vó-cung 


mà lại tượng là “Trời, cho nên sự mạnh-mẽ ấy ban. 


xuống dưới và huy-dộng © dưới. Cho nên tür cao 
xuồng thắp để huy-động muôn vật đó là cái Đức 
thường của que Kia là thể dương minh từ 
cao xuống dưới soi những cốt àm - u, nên mới 
nói là từ trên xuống dưới để hiểu biết được sự 
nguy-him tối-tăm cõi dưới. Đó là c ái lẽ thu: ng cua 
Thiên-lý ví như môt ngọn lửa sang từ trên cao gico 
xuống dưới mà huy-động trong cõi tórtám mà cái 
Đức của lúa là để .soisáng hó tối tăm. Đó là lẽ 
thường của Trời đất vậy. Cho nên qué Kiền cũng 
như“ mặt Trời là thể dương mình ёа sáng từ trên 
gieo xuông dưới sắng-soi các cõi ảm-u hữu-hình, hữu- 
ảnh ó dưới, là để soi rõ các sự tôi-tăm nơguy-hiểm 
của bậc dưới. Pó là cái Đức-hạnh thường dễ-dầng 


sỹ F Fal 
cua qué Kiện уду 
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Quê Khôn là quê thuần âm tức là có 6 hào 
toàn là hào âm đen-tồi âm-u. Thể âm có đức-tính 
thuận theo mà 6 thể âm tức là cái đức thật là 
thuận của Thiến-hạ. Phàm & đòi có đức thuận theo 
tức là Кё yẻn-tĩnh, không có trí sắng-suốt tự xử 
được với đời, mà cái nët yên-tĩnh ấy lại thật là yên- 
tĩnh, thật là thuận-theo, cho nên mới có sự" giàn- 
dị Mà phầm có nët giản-dt tức là trái với sự phiên- 
phức. Có phiền-phức thì có sự Іда-хӧп, khó-khăn, 
rắc*rði nhe môi bòng-bong. Nhưng có đức-tính giản- 
di tức là có sự phẩng-lặng yên-tĩnh thường уду. 
Lúc nào cũng tự nhiên nhỉ nhiên mà làm уіёс gì 
cũng trúng-tiết, theo đúng với Thiên-lý. Mà cái đức 
Âm žy với cái lòng Nhân có quan-hệ mật-thiết với 
nhau, người. có. Nhân tư mình có cái trực - giác 


sắng-lắng & trong tâm thì lúc nào cũng yên-lăng mà 


tung ra ngoài thì việc gì cũng thích-hợp với Thiên- 


lý chí công chí thiện Cho nên cái Đức thường 
giản-di ЗЕ có cái tâm phẳng-lặng ung-dung mà có sự 
sáng-suốt & trong để biết những sw trở-ngại nghịch 
với lhiên-lý. Cho nên cái đức thật là thuận, là cái 
Đức của người biết thuận bề trên, tức là người ta 
biết thuận theo Thiênlý, theo một cách triệt-để 
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cùng-cực thì rõ được hết sự ngang - trái nghịch 
với Thiên-lý vậy. Phật là thuận theo Thiên-lý, nghĩa 
là như Thiênlý. Theo Thiên-lý thì những sw trở- 
ngại, ngang - ngược åt phải biết nên cái đức 
của quê Khôn là thật thuận vậy. “Thuận theo bao-hầm 
cải y-ngh1a ké dưới theo người trên, kẻ tối-tăm theo 
người sáng-lắng, hay là Âm theo Dương. Quë 
Khôn nếu lấy thiên-thể mà giải thì tượng là 947. 
Trá- đất là một hàah-tính chạy chung-quanh theo 
mặt Tròi không thể trá-ngược được cái chu-hành 
của nó, cho nên có cái đức-tính thật là thuận-theo. 
Trái- đất tức là cõi hữu hình, là hành-tính tức là tu 
nó không có ánh-sáng là cõi âm-u nhà: ánh-sắng 
mặt Trời. Hóa cho nên nếu lầy đức thật là 
thuán-theo trong “thiên-hạ. thì người ta có thể lấy 
theo sự vận-hành của lrái-đất chung-quảnh mặt Tròi 
vậy. Mọi sự thušn-theo thật là giản-di, không có 
máy-móc, không có sự bát buộc chặt-che, chỉ có sự 
giản-dị là Trái-đết hình nhw hờ~-hững trên không-trung:› 
như ta thấy mặt lrăng không bị sự bó-buộc phiên- 
phức mà chạy được quanh Trái-đầt. Nhờ sự giản-dị ấy 
để có thể biết được sur trổ-ngại ngăn-cẩn. Không có sự 


phiểền-phức, có đức giản-di rất thường, ắt không có sự ` 
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trở-ngại зау ra mà làm ngăn-cẩn hành-trình nó vậy. 
Thể cho nên ngườt ta một khi cất tầm đã dược 
phẳng-lặng yên-tĩnh thuận theo Ðao-lý, št có sự ` 
thông-suốt những sự càn by có thể làm trổ-ngại 
hành-vi tu Бао của mình. Nëu tâm ta không bị 
những hí nộ, ai, lạc huy - động vì nhục - dục ắt 
cải tâm-trí ta có sự sáng lắng thông-suốt tổ rõ được 
sự vật có thể làm cái tâm mình hồi-hộp lắng-xăng mà 


có thể hại dược cái Đạo của mình vậy. 





Tiết 2. ВЕ, 20,3 K1 
— 8 ° Е Tả . 3 ° А 
TF S at $ ° 

D.A. Năng duyệt chư tâm, năng nghiên 
Chư-hầu chỉ lự, định Thiên hạ chỉ cát hung, 
thành Thiên-hạ chỉ vý vý giả. 

D.N. Hay làm đẹp-lòng mọi người, bay 
xét các sự lo-lắng của Chư -hầu, định cát 
hung của Thiên -hạ. thành sự gẳng -gỏi của 
Thiên-hạ vậy. 
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B.N.CH. Hai chữ «Hän chi» là diễn sự: đẹp- 
lòng mọi người. 

Tâm và Lý hội lại là việc của quê liền vậy: 
Xét các sự Jo-lđug là cái lý nhân-sự thẩm-xét cái lo- 
lắng ấy, dó là việc của quê Khôn. Әер lòng moi 
поле là có сб để định cát hung. Xót! các sw lo-llng 
là có cớ để thành sw gắng-gồi. 

Chu-Tù nói rằng: Bep-lòng mọi người là tự. 
nhiên có Ý-nghĩ äy nên thuộc dương. Xét các sự lo 
là làm ra y-nghi åy nên thuộc âm. Như khai vật là 
dương, thành việc rồi là âm. Đến chỗ biết là са 
dương-lực, thi-hành ra là âm, cå xuất ra khinh 


thanh là thuộc dương; trọng-trọc là thuộc âm. 


LỜI-BÀN: Ti: này nói cái Tài của hai qué 
Kiền và Khôn. Qué Кіса là thể thuần dương có tinh- 
cách huy-dóng dày đó ví như cái Fohat là sinh-linh- 
khí của Trời mang sự vui-vé và sự sung-sướng cho 
muôn vật, cho nên méi nói là < có thể làm dep-lòng 
mọi người». Phàm muôn vật đều sống được là nhờ 
© sự huy-động khắp nơi của sinh-linh-khí, tức là thể 
dương của Trời, lần trong không-khí, mà khoa-học 
gọi là dưỡng-khí. ` 
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Đâu mà có không - khí dem dưỡng - khí đền 
_ thì chó đó có sự khó-ráo sạch-sẽ và tón-tai được sự 
sông. Muôn loài được cải thể dương thì được sự vui- 
sướng vậy. Cho nên từ trên xuống dưới lầm được 
đẹp-lồng muôn vật, đó là cái tài đức của qué liền, cái 
thể tài của chất thuản-dương. Và са thể thuần-âm tức 
là qué Khën thì át có Đức An, mà đã an thì tâm-trí 
được sáng-suốt, thấy rõ dược sự xầu-xa lo-buön của 
mình rồi đến спа người, hóa cho nên là thể âm-thuần 
ắt soi rõ được sự lo-lắng của các Chư-hầu, tức là 
khắp Thiên-hạ vậy, đó là cái tài của que Khôn. 

Theo cái tài của qué Kién thì thể thuần dương, 
một khi có thể làm dep-lòng Thiên-hạ được, ắt là có 
thể định được sự Cát-hung của Thiến-hạ Phàm một 
người có thể làm đẹp-lòng mọi người được, tức là 
người Ílịch-duyệt hiểu được Thiên-lý sử-kỷ tiếp-vật 
không ra khỏi vòng Đạo-đức,; với kẻ ngu thì со lầm 
cho hiểu, với kẻ dưới thì nhún-nhường khiêm-tốn, 
với người trên thì hạ mình có 12-45, như vậy tức là 
bậc Quân-tử đã am-hiểu cái tính-tình mọi người và do 
từng người mà làm cho đẹp-lòng vậy. 

Phu-Tử nói rằng: < Quản-tử kiến co: nhi tắc ) 


_ nghĩa la người QQuân-tử thấy cơ-hội có thể làm được 


4121 


lya a ш» ды А-А ЛА TEA ИА Aerar TT u сөе! ДУ. и 
ЧУ, có НАА СЫ ыг sả + 2 Y ask ЖАРЫ as Vé 
p> Л аа ir j 


гү і ` NA | 
ой де. VÀ : 
' đá fi ' = +: 
Фу = 
ky 


DICH KINH TÂN-KHẢO 


thì lâm ngay, hóa cho nên với thể dương minh là 
hạng người thóng-sang như vậy, át định được sự Cit- 
hung cả Thiên-hạ. Biết theo 'Thiến-lý trên là cái Тат 
mình cùng với Thiên-lý ở trong một đường, cho nên 
cái gì thuận với đạo Trời thì tốt, và trái với đạo Trời 
thì xu, nên mới có- thể dinh- đoạt dược sự 
Cát-hung của Thiên-hạ. Hiểu được 'Thiên-lý tức là 
phải hiểu Dich - lý, Đạo Dịch B cái thể dùng 
để hiểu Thiên-lý mà Thánh-nhân đã đặt ra. HHiểu 
'Thiên-lý át biểu Dịch-lý mới biết Cát-hung mà sau 
mó định được. Đó là cái tài của thể dương minh, 
Dương thì động và thực mà vó-hinh nên mới có 
thể định-doạt được, với cái tính yẻn-tĩnh và thuận- 
theo của Khôn, tức là thể thuần àm, thể âm là thể 
hu mà là hữu-hình, cho nên mới có sự tạo thành hink- 
зһ. Câu này Thánh - nhân muốn miu - tỉ са 
đức của Khón, có cái đức thật là thuận-thco của Thiên- 


hạ thì ất có thể thành sự gắng-gỏi của Thiên-hạ. Sự 


"mà Thiên-hạ thuận-theo tức à theo Đạo-lý hợp với 


Thiên-lý và muốn thật là thuận-theo cho được Thiên- 
lý thì ắt phải có sự cỗ-gắng, hóa cho nên có cái đức 


của Khôn át thành sự gắng-gỏói của Thiên-hạ vậy. 


NỊP 4 
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i 3. >Ë k 52 1L Ж, ° = 
3 3ñ ° Ф Ÿ Ze «° b ẩn 
ж: 


D. A. Thị cố biến-hóa уап vi, cát sự hữu 
tường, tượng sự tri khí, chiếm sự tri lai. 

D. N. Hóa cho nên biến hóa gọi là việc 
làm. Sự tốt rõ được, tượng sự biết đỏ, chiếm 
sự biết sẽ tới. 

BN.CH. Biển hóa là việc làm, vì cớ ïy tượng 
việc có thể biết đỏ. 

Việc {бї rõ-rằng vì cớ ấy chim việc có thể 

е biết sự sẽ dën. 

LỜI-BÀN : Sự biča -háa tức là do sự 
động của âm dương mà ra, có sự động mới thành 
công-việc, cho nên ndi sự biển-hóa là lầm-lung. Phàm 


có làm thì mới có sự biển-hóa, mà sự biến - hóa 


: thì do ở sự lầm mà ra. Vì le ấy những người đã hiểu 
` biết được sự tiền-triển của công-việc ví như những 


А % “> Р j = j a аё 
trạng-thái dàn dần của một công-việc, như nàu cơm, 
muốn thành hột cơm ăn được phåi lầy gao ta vo, vo 


ч ба & ла = p П 
gạo rồi, dé vào nồi пахи, lúc sôi, phải dó bớt nước cơm 
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ra. tắt lửa để than mà ghế. Một khi da hiểu từng 
trạng-thái ау thi những việc tốt-lành có thể tö-ràng 
được, nếu lầm trúng-cách thì cơm тео và thơm, nều 
làm sai cách thì com Кё và sống. Hóa cho nên một 
khi đã hiểu được Thiên-lý ắt suốt được mọi sự 
tốt -lành ít rõ -ràng mà lấy tượng - hình để 
biết những đồ vật vậy. Dùng tượng là để hình 
những dó vật mà mình muốn tå та, biết được 
Tö-Tàằng sự tt lành, hiểu rõ được Thiên-lý, cho nên 
lầy sự tương hình các vật là để biết các đỏ vật, và 
trong đạo Dịch có cách để chiếm quê là để biết trước 
sự vật sẽ tới theo đúng “với Thiên-Hý, ví-dụ như 
mùa Xuân зар hết, qua sang tháng tư thì đã đến mùa 
Ha, tuy ta còn dang ở: mùa Xuân таї-те mà ta đã 
cảm thấy đến tháng 4 tháng 5 thì nóng-bức vô-cùng 
và trong năm đến tháng 11, tháng Chạp, thì thấy sự 
rét -mướt võ-cung, sự thay-đối 4 mùa đó là do ở 
sự vận-chuyển của Trái <, азе chung ~ quanh таё 
Tròi. Những tiết trong năm đều thay-dói theo một 
thời-gian nhåt-dinh đúng với sự vận-chuyển của Trái- 
đất chung-quang mặt Trời vậy, và sự vận-chuyèn đó 
theo dúng với luật-định của Trời да an-dinh cho từng 


hành-tinh một, sự vận-chuyển của môi hành-tính dựa 
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theo đúng với cái nguyên-tắc của Thiên-lý. Cho nên 
phải chuyển-vận theo Thiên-lý, mà ta nhờ: có sự chiêm- 
nghiệm hiểu được sự soay-chuyến của các hành-tinh 
mà có thể định-đoạt trước được thời-tiềt theo đúng 
được với thời-gian, do là phép làm Lịch. Đó là một 
ví-dụ råt rõ-ràng để các bạn hiểu sw chiếm-nghiệm là 
cái nguyên-tắc để có thể biết được sự sẽ tới vậy. 

Phu-Tù nói rằng: « Ôn cố nhi trị tần > nghĩa 
là ôn lại cái cũ mà biết cái mới, như lấy sự chiêm- 
nghiệm đã qua dễ hiểu-biết được sự зар tới. Như 
vậy; thì chim xem сас việc © trong đời đạo Dịch 
có thể biết được sự sắp đền. Dịch là Đạo giao-hợp 
ат dương theo sự chiếm nghiệm từ đời Throng- 
có để giải rò Thièn-lý, lấy sự đã qua ghi-chép lấy 


để hiểu-biệt sự sẽ tới уду, 


- > | ` 
Tiết а. A Jb, SRL f2 о JE Дд. X. 
` | Р cà TEORIAN 
Я ° А 3 ° AAEE ° 
D. A. Thiên-địa thiết vị. Thánh nhận thành 
nang (1). Nhân muu qui mưu, bách tính dự 
năng. (2) 
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D. N. Trời đất lập ra ngôi thứ, Thánh- 
nhân thành tài, người mưu-tính qui mưu- 
tính, Trăm họ cùng các tài năng. š 

(1) Thành cái tài-náng của Trời-dất. 

(2) Nhân bói-toán hội lại mà làm việc. 

B N.C.H. Trời-đất lập ra ngôi-thứ mà Thánh- 
nhàn lầm ra Dich dể thành công đó. Bói thể người 
toan-tính qui toan-tính. Tuy cái ngu của Träm họ 


đều được lấy ас tham-dự cái tài ày. 


LỜLBÀN : Trên thì Trời, dưới thi Đất, Trời 
cao, Đất thấp, tức là sự cao thắp đã trình-bây, ở dưới 
khoảng Тоталь có muôn våt sinh:sëng theo đạo Trời- 
đầt mà duy chi có sự giao-hợp của ап dương đẻ tön- 
tại ct sinh-tồn gồm cả một cái Dao thường của 
muôn loài vậy. Cho nën trong khuôn-khổ của muôn loài 
đều theo Thiên lý giai-cấp đã đặt mà loại nào riêng 
loại dó, nhò: vậy mà Thánh-nhân thấy rõ sw phân- 
chia và sự cẩu-tạo của các loài để đi đến cát tài lầm 
thành đạo Dịch. Xét cái vận-chuyện của Trời-đất; cái 
giao-hợp của âm dương hay của giống đực, giống cái 
mà Thánh-nhân thầy rõ cá: hành-vi của Thiên lý mà 


Р Hà A Al + mys Ti .... > W: x 
có thể tóm-thâu tất cà trong đạo Dich dë giảirõ một 
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nguyên-tắc huyền-bí vó-cüng rộng lớn cho dòi. Әб tức 
là sự thành công của Thánh-nhân vậy, hóa cho nên 
trong cõi đòi vồ-hình hay hüu-hinh lúc nào cũng có sự 
huy-động, có làm việc để đến chó thành-tựu, thì & trên 
cõi hữu-hình, người mưu-tính đủ cách để di dën chò 
thành-tựu, nào lắm kẻ só nhau vé phú-qui, vé tiền bạc. 
giàu-sang, công-danh, hiển-hách, lúc nào cũng tinh- 
toán mưu sự để đoạt dược mục-dích. Đó là cái công- 
việc của phản nhiều người trên cõi thể, 

Còn về cõi vó-hinh thì các qui cũng mưu-mô tinh- 
"toán để hai nguò'i, hai vat, thường thường còn cái 
thú nhục-dục mà nó chưa ха-Ьо duro: hết, hóa cho nên 
trãm họ đều tham-dự tính-toán 111ưwu-mö để đi dën chỏ 
thành-tựu vậy. Môi người đều có một lý-tưởng riêng 
trong đó phải có một tài riêng để doat được cái muc- 
dich của mình, cho nên trên thể-gian này, nói đến sự 
giàu-có, thì ai bằng vua xe hơi Ford vua dầu hỏa như 
Rockfeller, vân. уап... Ai anh = hùng nhu Napoléon, 
nhu Hitler, họ đã mưu-mô tinh thu cå hoàn-cầu trong 
bàn tay bọ. Nhưng than ôi ! đó cũng là những cái tài- 
ba lỗi-lạc xuät-chúng rồi nhưng cái tà-năng của Thánh- 
nhân lại không có những sự mwu-vong về thể-chất, hóa 


cho nên phàm những bậc Thánh ở Á-Đông ta, không 
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thầy nói vị nào giàu-có nhiều tiền, vị nào cai-quân са 
Thiên-hạ. Cái tài-năng của bậc Thánh-nhân không như 
cái tài của лис. Người ta đã gọi là tài-giỏi, tức là 
kẻ thu-tập được hoặc nhiều tiền hoặc nhiều công-danh 
nhưng trái lại cái tài của bậc Thánh-nhân lại là cái tài 
xãả-bố những điều ham-muốn cua thể-nhân, để cái lòng 
cho được yên-tĩnh, cái tâm để cho hiểu con đường 
Thiên-lý, thầy cái cao thấp của Trời-dất, thấy sự: tu- 
tập của muôn loài mà Thánh-nhân không như những 
sự mưu-tính của người, của quý của trấm họ tham-dự 
cái tà năng của họ, mà Thánh-nhân thành lập được 
cái tài năng quản-thể, không những thu được cå Thiên- 
hạ, mà còn thu được cả Vũ- Irụ trong tay vậy Cho 
nên phàm trong đời trăm họ, người nào người này 
đều có cái tài riêng để di dën- mục-dích riêng, nhưng 
trăm möi cùng tro vẻ một dường chính-đại quang- 
minh mà chỉ có Thánh-nhân thấy rõ mà đi thẳng vào 
con đường đó vậy, nên mới nói Thánh - nhân 


thành tài vậy. 
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Tier mg 2 N 2. là s 2E ° ЖУА 
ЕТА + юш 

Яж ° 

D. A. Ва апа di tượng cáo, hào thoán di 
tinh ngôn, cương nhu tạp cư, nhi cất hung khả 
hiện hy. 

Đ.N. Tám quả lấy tượng bảo cho. Hào 
Thoán lấy tình mà nói. Cứng mềm lẫn-lộh mà 
cát hung có thê hiện ra vậy. 

B.N.C.H. Tượng 12 vạch của quë. 


Hào Thoán là nhờ: của hào que. 


Но Hö nói rằng: Bòi Thuomng-có xem ở: tượng 
mà thấy, không phải Hào Thoán sau Hậu- Thë lầy 
tình mà nói thì không th? được vậy. 

LỜI -BÀN: Vu: Văn-Vương đặt ra Thoán- 

; từ để đoán chung tirag qué đền Châu-Công là con 
`... Vắăn-Vương đặt ra Ílão-từ để đoán riêng từng hào, 
E rôi sau đức Khóng- Г đặt ra Thoán-truyện và 
Tan Tượng -truyện để giải - nghĩa các lời của Vän- 


Vương, Châu-Công. Tè khi Vua Phuc-Hi vạch ra 
thành 8 qué tượng-trưng sự Їйп-Їдп giao-hợp của 
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âm dương để lầm thành 8 qué, môi quê có một 
tượng -hình riêng và một thể- cách phối - hợp ат 
dương riêng, mà trong: 8 que gồm-thầu hết cả Vu- 
trụ, nên mới nói là tám quë để tượng-hình muôn vật; 
bio cho mình biết sự cát hung: Pó là nói cái công- 
dụng của 8 què gốc: Mỗi một quë có một thể cách 
riêng, tình-trạng rieng và twong - hình Tiên Ø; nhưng 
theo sự thay- đổi với thời - gian thì 8 quẻ còn có 
thể cho ta biết trước sự cát hung của sự vật: Vậy 
tóm-tắt 8 qué là dë : 

1- Hinh-tượng muốn våt. 

2- Bảo cho biết sự cát hung. 

Lời Thoán để tó cái nghĩa tóm-tắt của từng que, 
tức là cái nghĩa toàn thể một quë, mà hào là để 
giả-nghĩa từng trạng-thát một. Hóa cho nên môi một 
lời Thoin là bao-hầm một ý-aghi riêng, thích-hợp 
cho một que. Mỗi hào cũng đều có nghĩa riéng, nhồi 
riêng của từng hào vậy. 

Cái cứng mềm tức Í âm dương lãnlộn với 
nhau mà thành quê. Như hai hào dương © trên 
đưới giữa có hào âm là qué Ly — —, 2 hào âm ở trên 
dưới, giữa có hào dwong là qué Khám —. Ở trên 


tôi đã giả-thích sự hợp theo những vạch của âm 
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dwong līn-lôh trong möt аис mà sự lần-lôn của âm 
dương mới thành quê mà làn hiển-hiện cái nghĩa. ra 
được. Đã thành cu, thì hiểu tính-cách và tượng 
hình của quë do dó sự cát hung hiển-hiện ra vậy. 
Cho nền. tiết này y Thánh-ahân muốn tó rō sự hón- | 
tạp của âm đương đẻ thành que. Mà 8 qué một khi 
đã thành thì mỗi que co twong, và nhòi riêng của 
nó như thể thì sự cát hung có thể hiển-hiện ra vậy. 

Đây mnốn nói iy-do tùr cái nguyên-nhån của åm 


dương hồn-hợp đến cái kët-guá là sw cát hung có thể 


-hiển-hiện được vậy. 
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D.A. Biến-động di lợi ngôn, cát hung 
í tình thiên, thị cố ái Š tương công nhi cát 
hung sinh. Viễn cận tương thủ nhi hồi lån 
sinh. Tinh ngụy tương cảm nhi lợi hại sinh. 
Phàm Dịch chi tinh cận nhi bất tương đắc, 
tác hung hoặc bại chị, hồi thả lẫn. 

D.N. Biến động dë lợi lời nói, cát hung 
đề xë dich cái tình hóa cho nên yều- ghét công- 
kích nhau mà cát hung sinh, xa сап lẫy nhau 
mà hối lần sinh. Tình ngụy cảm nhau mà lợi 
hại sinh. Phàm cái tình của Dich рап mà 
không thương nhau thì hung hoặc hại nó, hối 


` x 
và lan. 


B.N.C.H. Bất tương đắc nghĩa là < Tuomng 
б» ghét nhau. | 

Hung-hại Һ lần, chuyện xâu-xa, thương-hại, 
hồi-hận lỗi-lầm do ë đố mà sinh ra. 

Họ Từ nói rằng: Yêu- ghét công- kích nhau 
như hào Cửu- Tứ qué Tung : Không được kiện, trở- 
lạ theo Mệnh để cùng yêu hào о-и vậy Hào 
Luc- ngū иё Khiêm lợi Айе -chinh phạt, hào 
Thượng lục lợi dùng hành binh để cùng hào Cửu - 
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tam cùng yêu nhau. Hạo Cứu-tam quê Đồng-nhâần 
là phục - binh dưới có ghét hào Cửu - Ngũ, hào 
Cửu-ngũ là binh lớn thắng cùng gặp nhau ghét hào 
Ba, Bön vậy. 

Xa gần lấy nhau như hào Саги-прй qué „Саи lấy 
cây Ky bao dưa, hào Thượng-Cứửu là qué Ciu đến 
cái sừng, xa lấy hào Sơ-lục vậy. Hào ục-tam que 
Giải là đội và сб, езп lấy hào На, Tú. Hào 
Lục-tam qué Du là : trông lên có sw Vui, gần thì lấy 
hào Cứu- tứ. 


Cái tình ngụy- сат nhau nhw hào Cửu-nh† qué 


| Trung- Phu là hạc kêu ban đêm để lẫy cái tình-cảm véi 


hào Cứu-ngũ. Hào Lục - tứ què là cầu gã cưới 
đi G ankam vdi bảo 50-4. Hào Lục-tam диче 
Mông là thấy chồng vàng không có mình, lẫy nguy- 
cảm với hào Hai. Hào Cửu-tam quê Tiệm chồng đi 
không trở: về, væ có mang không nuôi, lẫy nguy- 


cẩm với hào Tứ. Phàm đó là đều lấy Tình-cẩm thiên 


di vậy. 
LOTT BAN: Biša-dóng là sự di-dich thay-đổi,. 


åt có sự lợi về nhời nói. Nhời nói tức là cái thể vô- 


hình miêu-tẩ cái tư-tưởng của mình, Nếu như một 


жы 
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qué gốc tức là cái nguyên-nhân của sự vật mà qué biển 
đó là cái kết- quả của sự vật, cho nên qué biến là cái 
mức của sự vật dën đó phš; thành-tựu và ngưng-chỉ, 
Vi vậy phầm một sw vật såy ra mà có từ nguyên-nhân 
đến lúc tbành-tựu át có sự tượng-hình trong đó có 
nhiều nhòi chiếm của quái hào, cho nên có hào biến thì 
nhời của hào gốc là hình -twong cái nguyên - nhân mà 
nhời hào biến là hình-tượng cái kët-quå. Như vậy tức 
là phải xét hai nhời hào mới thu-thập được cái ý-nghĩa 
Của Sự biển- động, xì lẽ ày mới nói là lợi nhòi nói, 
Có biển-động át có sự cát-hung, có khi lúc đầu cát 
mà sau hung, có khi đầu hung sau cát, đó là tùy theo 
sự biển-động của các hào thuận theo Thiên lý hay 
nghịch với Thiên-lý, thuận hay nghịch với thời-gian, 
Sự cát hung là tùy theo nhời chiềm tùy theo sự thuận 
nghịch với Thiên-lý, để rồi đối cái tình riêng của từng 
sự vật. Sự yêu ghét hay là nói cái âm dương công- 
kích nhau mà có sự cát hung sinh ra vậy. 

Yêu nhau : là có sự giao-hòa với nhau theo 
vật-lý-học thì hai luông-điện khác nhau tức là luóng- 
điện âm và dương gặp nhau thì hút nhau nhw âm 


dương yêu nhau vậy. | ” 
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Ghét nhau : là có sự sô-đẩy nhau, nếu hai luông- 
“điện trùng tên với nhau, gặp nhau thì sô-đẩy nhau, nên 
có sự yêu sự ghét, công-kích nhau. Yêu nhau thì có sự 
tốt lành sinh ra, mà ghét nhau thì sô-đẫy пБай, 3t là 

có sự hüy-hoai sinh ra vậy. 

Xa nhau : có ý-nghia sô-đẩy nhau, Thế nhau. 

Сап nhau: có ý-nghĩa thương yêu nhau, cho 
nên có sự xa gần cùng chịu lẫy với nhau ắt có sự 
"lâm-lỗi sinh ra vậy. 

Cái nguy - cảm tức là cái tình - cẩm gtd- 
đðz là tính của âm, cho nên cái tink-cim với sue gid- 
dối cảm-ứng với nhau thì có sự lợi hại sinh ra vậy. 

Cái tình-cảm của Dich là ý nói sự đổi - đãi 
của hai thể âm dương với nhau. Nếu gần nhau mà 
ghét nhau, tức là hai thể âm hay hai thể dương gần 
nhau thì ắt có sự sô- dày nhau, ghét nhau, sô - đẩy 
= nhau mà là thể mạnh thì ắt có sự húy-hoạt lén-lao. 
Е", "Nếu sô-đẩy nhau mà là thể mềm уёи thì $t có sự: hổi- 
| 5 _ hận lầm-lỗi ví như: hai thể âm mềm vậy. Tiết này 
__ ThánL- һап ў muốn lấy những định-lý nhằt-định của 
К giao-họ'p âm dwong. Nëu theo vë våt = hoc, 
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hay điện-học, thì ta có thể lập được những dinh- 


lý Sau nảy theo Phu- Т: 


1) Những thể âm hay thể dương hay là những 
thể cùng tên với nhau mà gặp nhau thì sô-đẩy nhau 
mà sinh ra sự hối-hận lầm-lỗi. 

2°) Những thể khác tên với nhau mà gặp nhau 
thì hút nhau, 46 sinh ra sự tổt-lành và ích-lợi. 

3!) Có âm có dương, có mềm có cứng, có ghét 
có yêu, có thực-thà, có giả-dối thì phải có cát hung 
có lợi, có hại vậy. 
| Đó là ba định-lý nói theo vật-lý-học tây-phương: 
Theo về điện -học tức là về điện - khí vật- chất, thì 
những định-lý đó do & sự thí-nghiệm nghiên- cứu 
một cách khoa-học rất tường-tận. 

Xem như vậy thì ta сат thấy cái điện-lực có 
từ đời Thượng- Có ở: Á - Đông, tiếc thay nó chỉ 
sông trong đống sách nát mà người sau không lục 
đền để theo những nguyên-tắc đó mà nghiên -cứu 


rông ra vậy 
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Tiết 7. lŸ 3⁄4 ж Jh МЕ фе ° P <: 
#t # X. l о È 2— 2 BË ÿ o 
WAZI е ара 
3? ° КАТА 5. 


D. A. Tương bạn giả ky từ tàm. Trung 
tâm nghi giả kỳ từ chi cát nhân chi từ quả, 
Táo nhân chỉ từ đa. Vu thiện chỉ nhân kỳ từ 
du. Thất kỳ thủ giả kỳ từ khuất. 

D.N. Kẻ sắp bội nghịch, nhời nói nó tủi- 
then. Kẻ trong lòng ngò-vực, nhời nói tán- 
loạn. Người lành ít nhời, người táo-bạo thì 
nhiều nhời. Кё phao đều thiện, nhời nói nó ` 
dông - dài, kë mất của, nhời nói khuãt- khúc. 

P.N.C.H. Nhà: của quái hào cũng do thể vậy. 

Họ Ngô nói rằng : Nhời Та của Dịch đều 
do cái Tinh mà sinh ra, nhài nói của người cũng do 
tình-cẩm mà sinh ra cho nên mới lấy người làm ví-dụ. 

Họ Hạng nói rằng : Lấy các loại mà suy : Cần 
thì cát, Chân táo-bạo, Đoài bội bạn, Tốn nghĩ-ngờ, 
Khåm thích hiểm-hãấm phao điều thiện, Ly thích đẹp 
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Р f x1 7 
lầm mắt của. Nhân - tình шос та råt nhiều nhung 


không ngoài Sáu tình vậy. 

Người Nias thì điềm-dạm, người Dang thi 
rim-ri, người Лау „di thì ít tín-nhiệm, người thao 
Lhiem-nhu'ong thì thiều sự cả-quyềt. Người Trí thì 
nhiều nham-hiém, người #⁄2⁄-# thì ít khi giữ được. 
Sự xê-dịch của cứng mềm thật là tận với Sấu-tình 
(lục-tình)trên dày. 

LỜI-BÀN: Đây là Phu-Tử: muốn nói về tâm- 
lý của người ta, lầy nhời nói lầm căn-bản mà xét 
cái tâm-trạng của từng người. Cũng vì lẽ dó, mà 
theo cách xem tướng của Á-Đồng, người ta thường 
nói < Nhất thanh nhì sắc >, nghĩa là xem người 
thì thứ nhất xét tiếng nói, thứ nhì xem sắc mặt. 
Vì nhời nói là cái để ға một cách trực-tiếp cái 
tầm-tính của người ta. Hóa cho nên, trong Tiết này; 
Phu- Fứ nói đền 6 hạng người, có б tầm-trạng khác 
nhau mà có 6 tiếng nói cũng khác nhau. 

10- Са tiềng nói có vë then-thùng, c-dè là để 
tả cái tâm-trí của Кё bôi-nghich, không thành-thật, 


ар-а ар-ипа, еш-еш then-then, do là пиёи-їа cái tâm- 
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trạng không thành - thực sắp sửa cháo - trở che nên 
nhời nói không được vững-vàng và lư-u-loát. 

xo Cái tiếng nói có vë tán-loạn đứt khúc hình 
nhu vô-nghTa, dời-dạc là để tá cái tâm-trí người ta 
lúc nghĩ-ngờ. Khi thì đỗ chơ người пау, khi thì để 
cho kế kia. Аъ nói bằt-nhất cho nên nhời nói không 
có chủ-đích để tả sự nghi-ngờ trong tâm-trí. Nều ta 
coi thầy một Ке bị mắt trộm nói năng; thì họ như con 
ngựa mắt bao-tr4 mắt, lúc đoán cái này, lúc chó са! 
kia, dó cho kẻ này, chỉ cho kẻ khác; nhời nói tan- 
loạn vu-vơ, không chủ-dích là cái tâm-trạng nghĩ-ngờ. 

;o- Ít nhời: Là kế hiền-lành, ít ăn ít nói, cho 


nên ta thường nói € lành như but» nghĩa là ít thấy - 


"tiếng nói, ngồi y ra một cục như tượng gó уау. 


49- Nhiều nhời : Là kẻ táo-bạo, không sợ- 
hai gi, cho nên nói nhiều nhời là táo-bạo thì át không 
có sự kiêng-hẻ. Không có gì cẩn-trở ắt hay nói nhiều. 
Phàm kë nói nhiều tức là sàm-ngồn. thể nào cũng có 
sự lầm-lỗi & trong, mà thú nhất là: < Sấy chân còn 
có thể đỡ được, nhưng siy miệng thì không gõ биос». 
Cho nên đã táo- bạo mới nói nhiều. Mà thầy kẻ 


nói nhiều thì ta biếtngay nó là kể táo-bạo vậy. 
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so- Nhời nói dông-dài : Тс là kẻ giả-dỗi 
тибп cho người ta tin mình thì nói xa nói xôi, Ке 
nguồn nói dë. la-cà, nói Trời, nói Đặt, Kế-lễ ѕи tình 
là muốn để cho người ta biết gốc-ngọn, đề mua-chuộc: 
lòng tin của người. Đó là lòi nói của hạng giả- 
dối, giả mặt ạo-đức, làm ra dáng hiền-lành làm nhàn 
tác nghĩa, nhưng đó là những hạng 014-401 phao-vu 
điều thiện mà ăn nói đông-dài vậy, 

69- Nhời nói khuất-khúc : Là nho: nói cưa 
kẻ lầm mắt của mà nó giữ, như những Кё mắt vàng, 
mắt Бас, mắt con mắt cái, tức là mất những vật mà nó 
phải giữ và dòi với nó là thân-thích, thì nhờit nói 
nghẹn-ngào, vì tiệc của, Нёс con. Нба cho nên mới 
nói là nhài nói của nó khuẩt-khúc. 

Đây nói tầm-tính 6 hạng người theo ngôn-ngữ 
mà đoán ra. Sáu hạng người đó, theo 6 cách ăn nói cũng 
theo thể âm dương tượng hình ó: các ngôi trong quẻ. 
Hoặc âm hay dương ở được ngôi cùng âm hay dương 
thì được chính-đính, hay âm và dương lai ở ngôi khác 
tên với nó, thì không được chính - dính, nên mới có 
nhiều hạng người, có nhiều hạng người thì tâm - tính 
khác nhau, ngỏn-ngữ cũng phải khác nhau, để miều- 


tả hình-dung những tầâm-tính đó. 
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* Theo. đây ta Һау đức Phu. Tứ không những là 
một bậc Văn-hào сао-Һат mà lại kiểm cả một nhà tâm- 
lý-học cao-siêu váy. Như tâm-lý-học của Au- Tây 
-_ hiện - tạt, thì cũng chỉ do những sự chiêm - nghiệm mà 
đặt thành những định-lý chung mà thôi, cũng như đời 
thượnng-cố, xét ra thì cát tâm-lý-học của Khóng-giáo 
cũng không phải là nông, là hẹp vậy. 

Không nhưng nói vë tâm-lý-học mà: thôi, dày 
Đức Phu- Tü lại muốn dung-hòa cái tâm-lý-học vào 
trong khuôna-khổ đạo Dich, cho nên hiểu được Dich- 
lý, không những hiểu được Vũ-tru biết được quá- 
khứ vi-lai nhưng. còn hiểu cái tâm-tính người, soi- 
rō được cải tính-cách từng người vậy. 

Đây айс Phu-tử muốn giải cho Hậu-thể cách 
xem rõ thể hào âm hay dương ở từng ngôi trong 
6 hào của qué. Có khi ат ở ngồi ат, hay ảm ở 
ngồi dương; có khi dương о“ ngồi dương hay dương 
ở. ngôi âm; ở hào Sơ, hào Nhi, hào Tam, Tu, Năm, 
Sáu. Lày tiềng nói của người, là âm hay dương ở 


vào từng ngôi vị hay theo thời- gian mà lầm dai- 
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THUYËT-QUÁI TRUYÉN 
205 ED A 
ae P TẾ 


CHƯƠNG THỨ NHÀ T 


Đây chép đủ Thuyết về ngôi, đức và tượng quë. 

Но Hỗ nói rằng: Thuyềt-quái luận tượng của 
8 qué thật là đủ. Nhiều chó đức Phu-tử tự làm không 
thật là giống với các Thánh-nhân xưa. Từ các chư 
Nho đời Ngu @ёп nay hơn 15оо năm chưa ai khám 
phá nghĩa của nó, mà Phu-tứ chỉ lầm bao-quát các 
tượng của Tiền Thánh да lấy, tìm kiểm ở trong kính 
sách lại không giồng nhau, cho nên nói tượng là nhiều 
chó һер nhau; ta nói là: Phu-tử tự lấy Бае ае thật 
giống với liên- Гһапһ vậy. 


Titi 20 ЯР А27 Е ở k. ° 
dk 2-49 ĐI d + 2 o 

D. A. Tích già Thành-nhân chỉ tác Dich да, 
u tan w Thân-mính nhỉ sinh Thi. 
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D.N. Xưa kia Thánh-nhân làm ra Dich vậy, 
sự tối-tắm sáng-tỏ ở chỗ Than-minh mà sinh ra 
có Thi. me 

B.N.C.H. U tán thần-mính do nói «T án hóa 
duc» (sắng-tô sự hóa- dục); . 

Qui Sách nói ràng: Thiên-hạ hòa-hình thi s 


Vương-đạo mà có Thi nhỏ moc lên xanh Фат. Са 
từng đó sinh ra đủ зоо nhánh со. (7⁄7 là thần-co 
sở: dĩ dùng có mà cầu que vậy). 

ПОЛ BAN : Đời xưa Thánh -nhân thấy. sự 
nghĩi-ngờ tối-tăm của đời người, hiểu-biết sự đã qua, 
thấy sự hiện-tại mà không hiểu-biết sự sắp tới, vẫn có 
sự nghi-ngo*, đoán quần lo quanh không có một khoa- 
học hoặc một lý-thuyết nào để giải rõ cái u-tối đó, cho 
nên một khi đã cảm thầy cái lẽ thường của Tạo-hóa cẩm 
thầy sw giao-hợp của âm-dương để làm ra kính Dich, 
thì sự tõi-täm ау được sing-tó nhò ó: cái thán-minh 
của Thánh-nhân đặt ra bói có Thi. Lấy có Thi mà bói 
thành quê lại nhờ © Hë tu, Thoán-từ», Hào-từ 
để diễn-giải sự vật, tượnng-hình cát-hung, hồi-hận; 
lầm-lỗi có thể sày ra được để cho người chiềm biết 


đường mà tránh sự hung-hại, mà theo sự tốt lành, Cái 
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u-tồi mập-mè: huyền-bí mà Тао-Һба đã сҺе- Ар sẽ vén 


-mê bằng cách bói có Thị ау, cho nên bói со Ты 


là một khoa-học đòi xưa lầy thần-minh làm nguyên- 
tắc, sinh ra cô Thị, tức cũng nhu: đặt ra một phép-tính 
để tính biết sự cát hung sẽ sấy ra vậy. Da đến bậc 
hiểu rõ Thiên-lý cái thần-minh của Thánh-nhàn hình 
như vượt lên trên cõi hữu-hình, sống trên cõi huyền- 
linh có thể thấy rõ tâm-linh của người, biết được việc 
trước hiểu được việc sau, nên mới đặt ra cách bói 
bằng «ở Тї. Bói cô Thị cũng chỉ là một bài tính 
để lập thành qué mà đạo Dịch vẫn là căn-bản cho 


nên vì-những sự u-tỖi của nhân - loại mà Thánh- 


nhân cẩm thầy mà đặt ra bói có Thị vậy. Đó là một 


lỗi tính nhưng đượm vẻ huyền-bí mà vẫn có sự rõ- 
rầng như những phép-tính của Âu- Tây, như kỷ-hà- 
học cũng do một căn-nguyên của Thiên lý mà ra 
để lập theo những định-lý rõ-rằng có căn-nguyền chắc- 
chắn, Nhà: đó mà Sự u-tÓi của nhân-loại də: được rất 
nhiều và với khoa-học huyền-bí cao-siêu đó -nước ta 
đã tạo được một nhà sð-học tuyệt-đồi : cụ Trang- 
Trình Nguyễn-Bỉnh-Khiếm mà những а-у của cụ 
đã tổ rõ cái biết rõ-ràng của cụ sau đời Cụ hàng оо 


năm, không những phương Đông ta có nhữag thứ 
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tính huyền-bí đó mà về Châu-Phi, Ai-Cập đời xưa 
cũng có những tay siêu quần bạt-chúng, dựng được 
những Kim- Tự- Thấp lón-lao như Kim - Tự- Thấp 
Khéops mà trong đó có ghi những ngày; thắng, năm 
của sự sấy ra trên thể-giới (coi quyền « Những sự bi- 
màt trong Kim-Tu-Tháp Khéops), cũng ở bên Tây 
đồng thời với Си Trạng- Erình có Ông Nostradamus 
là môt tay trứ-danh về sắm – Кў (Xem quyền sim- 
truyền của Nostradamus). Hóa cho nên bói có Thi là 
để làm sáng-tổ sự tối-tầm của sự vật ở: trong со! thần- 
mình vậy. Đời xưa trong chắnh-giới khoa «Вӧс-рһё» 
là một khoa tổi-cần để sử việc hình-ngục тоат mà 
nguyên-nhnần sự: siy ra còn trong vòng bí-mật. 

Vì thề mới lập ra chức quan Thái-bốc chuyën-tri 
để xem TThiên-văn và Вёс-РЬё. Đời xưa Bốc-Phệ tức 
là một khoa - học công - khai, rồi sau vì thắt -truyền và 
huyền-bí cho nên càng ngày, càng mai - mốt di, lu- 
mờ: đi, rồi đến ngày nay hầu như các bậc thông-minh 


cái thể đều như lãng bë cho là huyền-hoặc, mà sự 


-duy-trì của nó chỉ còn ở vài ông kính-đầm, chấp-long 


ngồi bói 8 dưới túp lều tranh, hay trong cầu chợ, dia 


đường; họ đã làm sailạc cái cao-siêu huyền-bí của 


Bốc-Phê mà hiện-tại họ dùng nó để kiểm cơm áo. 
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Hiện-tại Bốc-Phệ biển thành «phạn-nang» của người 
mù, cho nên Đạo Dich cũng vì đó mà suy- đồi 
đền triệt-để. Ôi ! một khoa-học rất cao-siêu, có cao- 
siêu mới huyền-bí mà ít khi được những bộ óc thông- 
sáng di được đểa пол, đó là một ánh-sáng dịu-đầng 
từ trên cao chiểu xuống mà đời này kiếp này hình 
nhự car vật-chất quá tin-phát, 16р den-tói càng dày 
để che-lắp hết những cái ánh-sáng thần-mình đó đi. 
Cho nên tôi lấy làm dau-lòng thấy sự suy-vi của 
đạo Dịch, vì sự đổi thay của nhân-loại, sự. lun- quân 
bất nhất của con người. Ai nói lầm зло bio hao lầm 
vậy, và thường con người ta thầy cái а có lợi ngay 
thì nhiều người chạy theo vậy. 

Cũng vì sw vàn-chuyén các kiếp, hóa cho nên 
người ta phải "theo sự vận-chuyển của Thiến-lý mà 
hầu như lãng bỏ cái thần minh đẹp bó cái Khoa- 
у, học bất-hủ đó vào một nơi muc-nát mà than ôi! Bây 
giò còn có người 161 nó ra, soạn lại từng thiên từng 
10, giải rō cho các đồng-chí mong rằng đạo Dịch cổ 


s xưa đầy dây sự huyền-bí cao-siêu một ngày kia lại có 


` н йй mot doi hung =thiah -nbi аы Маа Via, 
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naz AA DJ, vo КҖ ° 
D.A. Tam thiên lưỡng địa nhi ý số. 
D.N. Ba Trời hai Đất mà dựa vào số. 
BNCH Trời tròn đất vuông. Tròn ấy là. 
¡ mà bao Йа Ba là một số lẻ. Vì cé ấy Tam-thičn 
là đa. i 

Phương ấy l một mà bao л, bốn hợp với 
hai số chấn, vì có 3y ưng địa lề 2. 

Các së đều dựa chỗ Ху mà bắt đầu. Vì cách 
dëm có ТЫ 4 một. ba lần biến chưa được cất dư: 
của nó là з lần thì з Ba là ә; з сап là 3 lần 
z thành 2 lần 2 và một lần 3 là 7. 

(zxz)*~ (txz)= 7 (А Thiểu- dương) 

Hai lần з và 1 lần 2 là 8 

- (2x3) (ixz)= 8 (là Thiểu-âm) 

Chu - Tử nói rằng : Một Tròi Ba là 50 $, 
một Đặt Hai là số 2, nhu thể là đại-diễn sò so, 
tự đều lập ra một Đạo-lý, nhưng cốt là hợp vậy. 
Hop thì được một cái Đa, một cái Hai thành s điền 
thành số 10. 

Họ Khâu nói rằng: Trời là dương vậy, dương 
tượng lẻ, lễ là một vạch giữa thực được 3 phần,. 
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P i 
sò Trời з. Đất là ầm, âm tượng chăn, chăn môt vach 


__ mà trong rồng; như dương khuyết một phần mà được 


Е. 2 phần, là số âm Ðåt 2 vậy. 

Bs r | LOI- BAN: Ті này nói số lẻ tượng Trời, 
C | { {5 i i i " ` 
р" số chắn tượng Dit. Các số đều dựa vào số 3 và 2 
Е: mà hóa thành, cũng như muôn vật đều dựa vào 





ү: A [roi - đất mà sinh -hóa thành cối sinh - tön. Trong 
y kinh Dyzan thiên Thë-tuc khëi-thüy Thi-vân УП tiết 
3 đói rằng: «КЫ mà một thành bai, thì cá ba hiển- 
hiện.. Đa thể liền nhau thành một, và là cái giây .của 
chúng ta. Ôi |! Рё. là cái tâm-linh của cái cây 
người gọi là Saptaparna›. 

Như cầu trong kinh nói, thì khi một thành bai 
thì thể ba hiển-hiện, nghĩa là cái một võ-cùng-tận, 
bó rơi cái ánh phẩn-chiểu của nó xuống cõi đời hỗn- 
dôn huy-động. Cái ánh phẩn-chiểu đó phân chia rõ 
cái «nước của không-gian» cái cốt hỗn-độn thành 
dực cái, hay là âm-dương. Nước bị cái ánh-sáng 
šp-ú và thể ba & đó, mà sinh ra 1А «đứa con đầu». 
Muốn cho Học-giả có thể thật hiểu-thấu câu trên 
thì phải hiểu-thầu thể nào gọt là từng kiép. Кы mà 


sw tiến-hóa của con vật đã trải qua cõi thể-chất, qua 
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một vòng 7 «ci», ở trên cõi đắt của ta. Đó là 
một ¿b luân-hỏi, & giữa cốt thứ tư trong {ёр của 
"chúng ta hiện-tại, thì sự tiển-hóa đã tới mức cùng- 
cực của cái thân-thể phát dục, cái công cuộc của sự 
tiến-hóa được quang-minh là bởi sự sinh ra cài thân- 
thể hoàn-toầàn của con người và bắt đầu từ lúc đó, 
thì sự tiến-hóa đưa công cuộc của nó theo vẻ mẻ 
thần-linh trí-tuệ (Phật-Giáo bí-huyền). 

Mỗi một kiếp theo lên tầng trên cũng chi là 
một sự bắt-chước lại, theo một hình-thức rö-ràng 
hơn cái kiếp trước của nó, cũng như môi một «со» 
đến tàn trái-cầu thứ tư «trái-dåt» hiện-tạt là một sự 
tượng lại cái hình thô-bị, vật-chất hơn của cất trái- 
cầu bằng khinh-khí. có trước nó, theo cái thứ-tự 
đã định và trong ba cõi tuyêt-dòi ở trên. Cầng lên 
cái vòng tiển-hủa thì sự tiển-hóa lầm thành càng 
huyền-bí, cái Тао - Aó: bao-la tắt cả và đặt để nó 
theo cái mức cửa trái -cầu đồng - thể ở trên vòng 
cung đổi diện. Tóm lại, khi đã tới trải càu thứ 7, 
hắt cứ ở vòng luàa-hồi nào, cái Tao-hóà của muốn 
vật trong vòng tiến-hóa, qua các điều-kiện mà nó dà 
có săn từ“ lúc khởi-thủy với mỗi một lần, một trình- 


độ mới và cao hơn trong những trạng-thái cua tâm- 
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linh. Vậy thì ta thấy rõ-ràng cái căn-nguyên của người 
K2... mà người ta thường gọi trong cái Кёр luân-hồi này, 
trên cõi dìt ta, ắt phải cùng một ngôi - thứ», cùng 
một thứ-tự ở trong cõi luần-hồi trước, trừ một 
vài chỉ-tiết еб điểu-kiện về nơi chồn và thời-gian 
Pa và công-việc trong môi một cõi luân-hồi thì & những 
| tay Тао-сӧпе khác nhau, cũng như trên trái-đất ta ê 
TA vậy. Cho nên một thành hai thì số 3 sinh ra, mà 58 3 
` là số dương, l số của Thiểu-dương. Nều ta lẫy hai 
qué liền Khôn ra giải thì rö-ràng hon: Quê. Kiền 
là qué thuần-dương, có 3 thể dương hợp lại thành 
quë Kiên = quë Kiền tượng Trời, tức là có 3 số 
dương cho nên mới nói là 2-7 im có y-nghĩa là 
gồm có 3 thé tượng là [rời và Дибло- Әта 14у quê 
Khôn mà giải thì чие Khôn có 6 vạch = = то: 
bên 3 vạch tức là một đôi s vạch, hóa cho nên 
gọi là Дибте- а, có ý-nghĩa là gồm có một đổi ba 
thể dương tức là thành 6 vạch hợp lại thành 3 âm 
tượng là que thuần-âm, tượng Đất cho nên mới gọi 
là Luong-dia. Theo hai số ау, các số đều dựa са vào 
tức là quê Kiền có 3 vạch, và quê Khôn có 6 
vạch. Cộng з +6 là ә vạch, tức là Kiền Khôn giao- . 
hợp thì thành số o Hóa cho nên tất cả các số đều 
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dựa vào o con số đầu từ + đến 9 và con số о (só 


không) tượng của Khón vậy, và sŠ nguyên-thủy là 


AI h | bu k la... j af A = 
'$0© 1 tức là con sò của Kien vậy. SO 1 và o trên đã 


CE E 


gial. 


Trên cõi trr-tué vô-hình, vô-ånh, tức là cõi tuyệt-đỗi 


А cõi Tròi, cho nên Thánh-nhâận, сїт thấy thể mà 


nói là 7 z-/#/4m. Và có 4 cõi dưới thì phân ra có hai 
cõi ro-ràng : một cõi vé-vi nhưng đó là cõi vô-vi theo 
Lão-Tứ, nghĩa là không phải là không có hẳn, mà có 
ý nghĩa là cái < không > đối xói sức con mắt thường 
của người ta, cho nên ở trong cõi dưới thì ta 
thầy rõ-rằng một cõi vớ-w/ hay cõi tính-thần tuy đổi 
với con mát ta lì cõi vỏ-hình nhưng đổi với quan- 
năng cao-siu như các nhà đạo-sr thầu-thị thì các 
cõi vó-vi mà ta thường gọi lại là hữu-hình và một cõi 
hữu-yi hay là cõi vật-chất, tức là cõi đời ta Š: Vậy. Нва 
cho nên gọi là Lwòng-dia, tức là trên cối đất ắt có hai 
cõi ro-rệt lắm. Мо vật nào đã ở trên cõi đất át phải 
qua 7 со: luân-hồi để nhờ: cõi vật-chất lên được cõi 


tinh-thần. khi đã lên trên được cả hai cõi thể-chất và 


trnh-thản rồi, thì lúc đó tức là đã ra khỏi được cái 


bánh xe luân-hồi mà lên trên Тати tức là cõi 
Dai-dóng vô-hình vô-ảnh. Câu 7-22, Lwõng-dia 
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của Thánh-nhân ó đây chỉ cho ta một ý-nghĩa hết sức 
cao-siêu về thông-thiển-học và nếu Ngài muốn nói số 
lẻ là Trời số chăn là Đặt thì hà-tất phải dùng đến chữ 
Tam và chữ Laraine; sao không dùng Thiên nhất, Địa 
nhị như vậy :lại không rƏ-ràng hơn hay sao? Nhưng 
Tam-Thiên và Lưỡng-Địa còn bao-hàm một cái ý 
nghĩa huyền-bí xâu-xa. chỉ duy bậc Thần-minh trông 
rō được sự phân-chia ra từng giai-cầp từ trên xuỒng 
dưới thì mới dùng để ngụ cái ý theo thứ-bậc trong 


cõi vồ-hình mà mắt ta không thầy được. 


Tiết 3. їй sa 2t (Ж % vĩ2 ВУЖ 5 ° 
Z& 4 ЖЮ] ác чо + Ф о 40 Л ` 
тй 4È чо БЕ 2á ° ñ PR | v4 
D. A. Quan biến w âm dương nhi lập quái. 
phát huy ư cương nhu nhi sinh hào. Hòa-thuận 


ư Đạo-đức nhi lý u nghĩa. Cùng lý tận tính di 
chí u Mệnh. 
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D.N. Xem biển ở âm dương mà lập què. 
Phát-hưy ở cứng mềm mà sinh hào. Hòa-thuận 
ở Đạo-đức mà lý ở nghĩa. Cùng lý tận-tính đề 
đến Mệnh. 

B. N. C. H. Hiòa-thuận theo hinh-dung không có 
chó trái nghịch góm hết cả nhời nói vậy. 

Lý là tùy việc được từng điều lý, gọt nhời mà 
nói та уау. 

Cái lý cùng của Thién-ha, cái tính tận-cùng của 
nhân vật mà hợp với Thiên-Đạo. Dó là cái lòng 
cùng-tột của Thánh-nhân làm ra Dịch vậy. 

Hoặc hồi cải thuyết cúa Trình, Trương thể nào ? 

Chu-lử nói răng: Coi thì một thuyết của 
Trình-tứ đều lấy nhời nói làm rõ ra không như 
Trương-tứ 18у sự tác-dung cùng kỳ-lý mà biết, đền 
tận cát tính mà hành-động. 

Họ Phan nói rằng : Số có Thi làm que, Hào là 
ông Tổ của Dịch vậy. Đạo thoảng thấy Tính Mệnh, 
là sự huyền-diệu cua Dịch. 

Họ Hồ nói rằng: Gốc có Thi từ ë chỗ thần-minh 
Thánh - nhân làm rõ sự u-tòi mà thỏi, làm ra số là 


tw có sự biền của âm dương, lầm ra biến là tự thành 
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các hào cứng mềm. Thánh-nhân bầt-quá xem sự biển 
của nó mà phát-huy ở cái đức của qué có Thi mà 
hòa-thuận ở cái nghĩa của 6 hào thì đều lý đó. Cái 
lý cùng-tột của Trời-đắt là cái tinh tận nhàn vật. Cái 
công Thánh-nhân làm ra Dịch dën thể là cùng với 
Thiên - Mệnh làm một уау. Thiên-Mệnh thì tự nhiên 
nhi nhiên. Cái Dịch của Thánh-nhần cũng phải là chó 
để cho Tâm nghĩ, Trí lo vậy. 


ТОЛ ВАМ : Theo sự biền-hóa của âm dương 
mà hợp thành quẻ. Âm dương lên xuống hợp lại 
thành qué để tượng-hình sự-vật. Thánh-nhân nhận 
thấy rõ sự sinh-dục là cái Đức cản-thiết của muôn 
loài mà tóm-thâu theo mệt nguyền-tắc thường-tình 
là sự giao- hợp âm dương, nhưng trong cuộc 
sinh-tồn sự-vật, sự biển đổi luôn-luôn lúc nào cũng 
hành-động không ngừng; loài thì bị tan-rã mà biển- 
đổi, loài thì lột da mà biển đốt, loài thì già-nua mà 
mà biển-đối, môi một loài, một thể đều có sự biën- 
đổi trong cái thể của nó, nhưng tùy theo những trạng- 
thái riêng từng loại. Ví-dụ như bột quấy thành vữa, để 
lên lửa thì đông ¬ đặc lạt, mà mö đặc dó lên lửa 


thì су ra nước, xem như vậy thì sự biển-đổi của 
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sự-vật tùy theo thể-chất của nó và mỗi vật có 
một tính-cách riêng. Hóa cho nên xét các loại 
trên, các biển-động của sự-vật do sự giao-hợp của âm 
dương mà lập thành quë. Lập quë là để tượng-trưng 
từng loại, từng giống một. Trong một quê có 6 hào 
nên sw biển-động phát-huy ra là ở sự cứng mềm, tức 
là бб cái cứng mềm sinh ra hào vậy. Phim trong đời 
biết bao nhiêu sự phôn-tạp hồn-độn, lên lên xuỐng 
xuÔng rung-cảm rối-loạn, nhưng không có cái gì ra ` 
khỏi 6 hào của Dịch. Hòa được với Dao, thuận-theo 
cái Đức, để hiểu-biết đến củng-tận cái nghĩa-lý, đó là 
cái công của Thánh-nhân làm ra Dịch để dây đời. 
Cho nên học Dịch tức là học theo Tạo-hóa, tìm 
hiểu cái lý của Dich, tức là tìm hiểu Thiên-lý. Hiểu 
dược Thiên-lý thì biết cái lý dën cát nghĩa cùng kỳ- 
lý vậy. | 

Như thể tức là thuận với Đạo-đức mà cái lý-do 
ở cái nghĩa theo Thiên-lý. Cái Ø tức là cái trí thông- 
sáng của con người cảm-ứng theo Thiên-lý ví như 
nước chy xuốngchỗ thấp, đó là cái lý của chất lỗng 
thì phải chåy xuống, như vậy tức cát lý chảy xuÔng 


chó thấp là do ở cái nghĩa chất lỏng. Hóa cho nên 


gom tất cả cái lý-do của muôn sự-vật theo Thiên Jý 
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đến cùng kỳ-lý, đến chó tột-cùng của cái lý và đến chó 
tận-cùng của cái Tinh tức là để dën chò biểu-biết cái 
thật là Mệnh. Cái Linh con người, tức là cái nët hiển- 
hiện của cái Тат, là một cái nët mà Trời đã 
phú cho; theo bản - tìm của mình Tính là cái lý 
toàn-nhiên & trong Тїш người ta, tức là cát phần tinh- 
vi của [ròi phú cho, cho nên ta thường nói: «Cha 
sinh con, Trời sinh tính >. Vậy Tính là phần tối 
linh-diệu của Tròi phú cho người để hiểu-biết Đạo-lý, 
vì vậy tận được cái Tinh tức là hiểu-biết được đến 
chó tận-cùng của Đạo-lý, đền được chó tận-củng của 
Đạo-lý thì mới dën dược Mệnh. Đến dược Mệnh, 
thì át biết Mệnh, tức là biết уш theo Mệnh Trời mà 
sinh-hoạt, mà hành-động cho phái Đạo, chứ không 
lập ý rêng mà cưỡng làm những điều tự-tâm của 
mình. Biết dược Mệnh Trời tức là việc rất khó cho 
đến Đức Phu- Г cũng phải dën nim mười tuổi, mới: 
biết Mệnh Trời : Ngũ thập nhi trí Thiên-mệnh, 
| (Luận- Ngư : Vi chính) 

IE. Hóa cho nên được cái lý của Troi-d3t hiểu- 

biết đến nơi cái Lĩnh của nhân-vật thì ắt biết được 


Mệnh Trời vậy. 


К 28 1. 


Чалы 
ВЕ 


TƯ 
# 


. 
* 
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Ta thường nói số-mệnh, mới nghe hinh như câu 
ап-ш, trong lúc thất cơ lỡ vận. Bao nhiều kẻ nghèo 
hèn đâu có muốn là hang  khỏ-rách áo-ỏm, trong 
tri cũng muốn óng kia bà по, lên xe xuÔng ngựa, 
ra hài vào hán cũng như ai, những sự thèm miễn 
của họ cho họ một sự: cô-gắng vỏ-cùng mà họ vån 
không đạt được ý-muốn. Có khi tặn-tuy đầu tắt mặt 
tôi suốt đời mà vin không thắng nổi được cảnh bữa 
sáng lo. bữa tôi, giường đất màn trời. Đó là những 


cảnh thường-tình mà ta đã gặp nhiều ở trên đời này 


vậy. Kia bao nhiều kẻ triệu-phú như đời xưa Thạch- 


sùng, Vương-Khải, là những bậc phú-gia địch-quốc, 
bao giờ cho hết được của, mà rồi cũng đến lúc 
khánh-kiệt gia-tài, mà đến nổi thần tàn ma dại, chết 
di tắc lưỡi mà tiếc của vậy. Những cảnh đau 


thương, thắt bại như vậy thì ta thử hỏi họ có định 


như thề không ? Chấc-chấn là không. Hóa cho nên ` 
_những sự còn, mất, thinh-suy, thành, bại & dòi không 


phải là tự minh có thể định - đoạt được, mà 
là & nơi linh-thiêng huyền-bí buộc từng người phải 
theo. cái định-mệnh của mình. Vậy trong su theo 
Thiên-mệnh, luôn-luôn phải hòa-thuận với Thiên-lý 


tức là lúc nào cũng như: lròi-dất xoay-văn, hết ngày 
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lai đêm, hết Xuân sang Ha, như vậy cen người ta 
ít phải cô-gång luôa-luôn để theo Thiên-lý, để hoat- 
động luốnluôn như Trời- đất, chứ không phải như 
nhiều người lầm-tưởng, sống một cách như-nhượcc, 
lười-biổng ý-lại, để đợi số-mệnh. Hóa cho nên trong 
Thiên: Tượng-thượng truyện kính Dich có саи: 
«Thiên hành kiện, Quản-tử di tự-cường bất tức» 
Việc hành-động của Tròi rất mạnh, người Quản-tử: 
coi đó mà tự-cường, khêng nghỉ. Và theo câu của 
Socrate nói rằng: (Aide toi le ciel t'aidera) Tự mình 
giúp mình Trời se giúp. Xem như vậy thì cái 


` ý-tưởng về Thiến-mệnh ở phương Đông và Tây đều 


một ý-nghĩa, cho nën cùng lý tận tính để dën vớ! 


Thiên-Mệnh vậy 


CHƯƠNG THỨ HAI 


bena lột Si: ° ст 
№, ° ДУА H |+ PZ JW o Жул 
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LRZ“ aBa ° xj 
2 ¡ ° ы ARA ° ở А2 
й ° юж ° ЖЕЛ 
2 „ Шо $ mAh ° > i 
Мо ARA ° £& j2 
wp Ж, F ° 

D. A. Tích già, Thánh-nhàn chi tác Dịch 


dã, Tương di thuận Tinh-mênh chi lý. Thị di: 


lập Thiên chỉ Đạo viết : âm dữ dương. Lập Địa 
chỉ Đạo viết: Nhu dữ cương. Lập Nhân chi 
Đạo viết: Nhân dữ nghĩa. Kiêm tam tài nhi 
lưỡng chi. Cố thị lục họach nhi thành quái, phần 
àm phân dương, điệt dụng như cương, có dị 
lục vị nhì thành chương. 

D.N. Xưa kia sự làm Đề của Thánh- 
nhân mới lấy cái lý thuận Tính-Mệnh, thế cho 
nên lập đạo Trời gọi là: Ат và Dương, lập 
đạo Đất gọi là mềm và cứng, lập đạo Người 
gọi là Nhân và Nghĩa. Kiêm Tanrtài mà gấp 
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đôi lên nên di dịch 6 vạch mà thành quẻ, phân 
âm, phân đương, 451 dùng mềm cứng, cho nên 
thay-đồi 6 ngôi mà thành rõ-ràng. 

—B.N.CH. Kiếm lam-tài mà gắp- đổi. Nghĩa là 6 
nét lại phân nhỏ ra thi cal ngôi cửa am dương đứt ra 
lẫãn-lôn mà thành Văn-chương. PS 

ау một qué mà nói thì trên hai nét là Trời, 
giữa hai nét là Người, dưới hai nét là Đất. На quê 
đơn tự xem các hào, thì hào 6 và 3 là Tròn, hào 
s và 2 là Người, hào 4 và ¡ là Đất. 

Họ Hoàng nói rằng: Đạo Trời không ngoài 
âm dương và các loại :. nóng; lạnh di lại vậy. 

Đạo Đất không ngoài cát cứng mềm và сас loại ; 
Núi sông lưu loặt, cao-vét vậy. Đạo Người không 
ngoài Nhân với Nghĩa và các loại như: Cha mẹ và 
anh em vậy. 

Bậc Nhân-giả là cát lý dương cương. 

Người lầm Nghĩa là cái lý âm mềm, Su thực 
tủa d0 06 aE tại thất | I 

Họ Hš nói rằng: Dịch là ở người mà lầm ra Bao 
Tam-tài tuy có sự khác nhau của âm dương,-cứng 
mềm, Nhân-Nghĩia đại- để để lập Đạo Người lấy 
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Nhàn-nghĩa làm chủ. Đạo Nhân-nghĩa lập, tức sở-dĩ 
khiển åm dương hop Đức; cứng mềm có thể để thuận 
cải lý cua Tính-Mệnh (Trời phú cho là Mệnh, chó : 
người thụ lấy là Tính). 

Cho nën đoàn Văn dưới nói phân âm phần dương, 
thay - 401 dùng cứng mềm để thành sáng tỏ 6 ngồi 
mà không nói trái lại Nhân-nghĩa vậy. Khởi đầu khiển 
người åy đều được dëm 4 một có Thi cầu qnẻ, phân 
âm dương dùng mềm cứng để đoán Cát-hung mà 
thành sự gắng-gồi thì Đạo Nhân - nghĩa © trong 
bẻn-bỉ vậy. 

Trình- Fử nói rằng : Trọng- Ni nói Nhân không 
thường liêm Nghĩa ; trong Dịch nói rằng : Lập 
Đạo Người gọi là Nhân với Nghĩa mà Mạnh- Tie 
nói Nhân tất lấy Nghĩa phối-hợp với nhau. Bối vì 
điều Nhân B Thể, điều Nghĩa là Dụng. Biết cái 
Dụng của điều Nghĩa không ra ngoài là người có 
thể theo nhời Đạo vậy. 


LỜIBÀN: Thánh-nhân đã là bậc Quản-tử åt 
biết có Trời và Thiên-mệnh, cho nên Đức Không- 
Tử nói rằng: < Không biết mệnh Trời, thì không 
lấy gì làm Quân-tử. (Bất trị Mệnh vô dĩ vi Quản-tử 
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da. (Luận-ngữ Nghiêu-viết ХХ). Những công-việc 
ở đời thành hay bại, thể-cuộc thịnh hay suy, đều do 
ở“ Thiên-mệnh cả. Ông Nguyễn-công-Trứ lúc phải 
thả-hồi đi làm lính thú có lầm một câu đổi bàt-hủ 
với quan Chãn-thủ Lạng-sơn hồi trước đà đầy-tớ: chân 
trong của Ông khi Ông còn lầm quan tại lriểu. Ông 
Саа та: «А Cóng-hšu ai Khanh-twéng, trên trần 
ai, ai dë biết ai». 

Thi đây Ông Trúc đối lại tổ rõ một bực Quân- 
tứ thông-suốt biết được Mệnh Trời: 

< Thể Chiển-quốc, thể Xuân-thu, gặp thời thể, 
thể thời phải thë» 

Xem như vậy thì bậc Thánh-nhân lầy cải lý 
thuận Tinh-mén - - Гг mà tự an-tĩnh, vui-vẻ båt- 
cứ ở: vào trường ho: quang-cảnh nào. 

Cũng lấy ở cai lẽ зу mà Thánh-nhân lầm ra đạo 
Dich. Trong đó có з đạo: Đạo Tlròi, Đạo Đặt 
và Đạo Người. | 

1 - Nói đến Đạo Trời: túc là nói đến cái ат 
cái dương. Âm dương theo Khóng- T, thì thuộc về 
phần hình-nhi-thượnng, tức là không phåi vật có hình, 
nó chỉ là bai thể vô-hình twong-dòi nhau. Dao Tròi 
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vi vậy mà có sự biển-đối luôn luôn, không bao giờ 
ngừữpg-nghi. Hóa cho nên trong phạm-vỉ của đạo 
Trời tức là nói đến cõi vô-hình, vô-ảnh, vô-vi, mà 
nghĩa chữ vô dây không phải là dùng đến tuyệt-đểi. 
Nó chỉ không có theo mất ta, vì ta là hạng phàm- 
phu tục-tử, nhưng nó có hình, có ảnh theo con mắt 
nhà thầu-thï cao - siêu. Cho nên cũng vì le ấy mà đạo 
Phật, tức là đạo « sắc sắc, không không », nghĩa là có 
hình sắc mà không và không có hình sắc mà có vậy, 
cho nên đạo Trời là con đường Thiên - lý trong 
đó cũng phải duy-trì sự biền-hóa di-dịch, theo sự 
tương-đối và tương-phẩn của 2 thể vó-hinh : âm và 
dwong. Nëu ta lầy Cải điển-khí nhật-dụng mà ta 
thường thấy, thì cái điện âm dương mà ta không nhìn 
thấy ; cát khí điện âm dương trong cõi thể-chất cũng 
còn là thể vô-hình nữa là & cõi Trời vậy. Nó chỉ cho 
ta cái áng-sáng của dèn điện, sức chạy quạt và các 
máy-móc, vån vån, tức là cái thứ з thành hình-ảnh 
vậy. Са điện-khí âm dương gặp nhau trong bóng 
đèn kin thì sáng. Đó là cái hình của cái thứ 3 tức là 
dương-điện là cái thứ nhắt vô-hình, giao-hòa với cái 
thứ nhì là âm-điện cũng vô-hình, để thành cái thứ ba 


hữu-hình, hữu-ảnh, 
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Hóa cho nên Thánh-nhân nói lập ra dạo Trời là 
do ở cái âm dương vỏ-hình mà lập ra. Sự di - dịch 
biển-hóa là cái đạo của Trời. Đạo Trời không lúc 
nào là ngừng-nghỉ như hết ngày lại аёт, hết đêm 
lại ngày, ngày ngày- qua lại, cái qua, cái lại không cùng 
"ав là sự hành-động của Thần. Vậy nên không thể ngi 
rằng: Ai biết Đạo biến-hóa thì có lé biết Đạo 
của Thần. 

«Тег brea: hoq chi Đao gid, ky tri Than chi sè vi 
kho» (Dich: Hệ từ-thượng). Trong Hệ từ-thượng, 
Khống- Tứ cũng đã "giải sự biển-hóa của Tròi, như 
Sự" mē, sự đóng, mà đạo Trà: là cứ qua lại mãi : môt 
mô, một đóng, gọi là Ыёп, qua lại không cùng 
gọi là Đạo. 

«N hái kap п/а? tịch vi chi bién Vance lar bat сино 
vi chi Pao». Đạo Tròi chỉ có thể mà thôi, ngoài sw 
biển-hóa văng lai ra, thì không ai biết được. Cho nên 
trong < Hệ-từ-hạ > Phu- Tử lại nói rằng : Ngoài điều 
ау, thì chưa dë ai biết được, biều đến cùng cái 
Thần biết rõ lë biến-hóa là cái Đức thịnh vậy, 


« Quá Hab АЕ vãng vị chỉ hoặc trí dā, cùng T hän 
dri hóa Эг chi thinh dä». 
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Cho nên đạo Trời là đạo vô-hình và huyền-diệu, 
nên duy chỉ có bậc [hánh-nhân đắc Đạo mới có thể 
cùng với cái Than mà thầy rō sự biển-hóa của Trời 
vậy. _. | | Ë 

20) Lập ta đạo Đất là duy ở cái cứng và cái 
mềm. Đất tức ЛА cái hình tượng của lrờn, là cái 
thể-chất twong Tĩnh cải quan-năng của Trời, Dịch 
nói rằng : Thành tượng trên Trời, thành hình dưới 
Đặt, như vậy Đất tức là cái cõi hữu-hình tương-đổi 
với cõi Trời trên cõi hữu-hình. Theo ý-nghĩa trên ta 
có thể lấy ví-dụ như người đàn-bà cũng là người như 
đần-ông, cũng ап, cũng nói, cung song, сипо nghi- 


ngợi, cũng có cẩm-tình, nhưng chỉ khác là gióng 


đực và giống cái, mà trong thân-thể người đàn-bà. 


cũng có khí âm, khí dương vận-hành như trong thân- 


thể người đàn-ông Cho nên Đạo Đất, trong đó 


cũng có sự tương-dỏi của cái thê-chất hình tượng 
cái ат уа dương vỏ-hình trên cõi hữu-hình. Cát 
tượng hình của âm dương đó tóm-thầu trong 2 thể 
mềm và cứng. Гес là thể âm: thì mềm, mà thể 
dương thì cứng, n có sự tương-đối của hai thể 


'. л x ' ñ đã 
mềm và cứng nên mi có sự cứng mềm đun-đấy:nhau 
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mà sinh biển-hóa. Cương nhu tương thôi nhi 
sinh biến-hóa (Dịch : Hiệ-từ-thượnng). 

| Trong cõi hữu-hình ấtcó sự tụu-hợp nhau bằng 
thể hữu-hình точ có thể tón-tai đượ-c coi hữ⁄u-hình. 
Nên Thánh-nhân dùng thể cứng và mềm để hình cái 
tượng của dương và âm huy-động ở trên cối Trời, 
tức là âm dương dun-diy nhau tượng ở Trời còn 
cứng: mềm đun-đây nhau thì thành hình ó: trên сё: 
“Đất. Hóa cho nên phàm một việc gi hay vật nào _ 
ở trên quả Đất có sự biển- hóa, ất phải có thể mềm, 
thể cứng hòa nhau thì cái hình thứ Ba mới thành- 
tựu vậy. 

3) Lập ra đạo Người là do ë điều Nhân. 
điều Nghĩa. Giữa dao Тч và đạo Đất thì có đạo 
Người. Нау là ta có thể nói là Zao Моши tức là cái 
thể đạo thứ Ba, do hai đạo Trời và Đất lập thành 
vậy. Dao Người cốt ở điều Nhân và điều Nghĩa. ' 

Đạo Trời có 4 cái đức chính là: Nguyên, Hanh, 
Lợi, Trinh, mà 4 cái dức зу hiển-hiện t trong Dao người 
bằng 4 đức : Nhân, Nghĩa, Lë, Trí. Nguyén tức là 
Nhân. đứng dâu các điều thiện, Hank tức là lễ hội- 
hợp các cái đẹp, Lo tức là Nghĩa, Trinh tức là Trí, 
giữ vững cái Chính để làm gốc mọi sự. 
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Cải căn gốc của Dao Người là Nhẫn. Chữ 
Nhân có bộ nhẫn và chữ nhị, tức là giữ được cho 
hợp với Thiên-lý, 2 thể của người ta tức là thể xác 
và thể hồn theo đúng với đạo Trời, bó hết các nhân- 
dục, cái tư tâm tư ý của người có thể làm mò cất 
trí-tuệ mình, khiển cho đổi với người cũng như đổi 
với mình, lúc nào cũng kính-cần và thân-ái như một. 

Nhân là cái gốc lớn của Người để hợp với 
Thiên-lý, hay là nói cho rộng, tức là một chí-tiết của 
Thiên-lý đột-nhập vào trong người ta để làm gốc 
гё. Nhân là cái tôn-chỉ duy-nhặt trong đạo Người. 
Người có đạo Nhân 3 làm điều Nghĩa. Đối với từng 
người thì Nhân là hình-tích để biết việc phải, trái, 
điều hay đố. Sự ngôn-luận, sự hành-động của người 
ta mà hợp với đạo Nhân là hay, là phåi, trái với 
đạo Nhân, là 46, là xiu. Người có đạo Nhân ағ lầm 
diều Nghĩa. Nghĩa là cái hiển-hiện của đạo Nhân 
tức là làm lợi-ích cho ngườ+, mà mình không để ý 
dën sự дп và oán cứ cỏag nhiên lầm theo Thiên-lý, cho 
nên đạo Nhân là cái sử‹ lén của sự sinh-héa trong 
Trời-Đất, và theo Ì he- Giáo nó là cái đích để tu- 


dưỡng của mọi người. Hóa cho nên theo đạo Người 
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cải Nhân Nghĩa cũng như cái Âm dương của đạo 
Trời, và cái cứng mềm của Đạo Đặt, Cái Nhân-nghĩa 
tức là cái âm dương, cát cứng mềm của 2 thể vô- 
hình và hữu-hình thích hợp với vhau, điều-hòa nhau 
để thành một cái đức trong con người của Thánh- 


_ nhân đặt là Nhân và cái Nhân hiển-hiện ra ngoài thì 


gọi là Nghĩa vậy. Nhân-nghĩa điều-hòa nhau thì cũng 
như âm dương trên Trời và cứng mềm dưới Đặt. 
Theo những chỗ giảithích ở trên thì trong Vũ-trụ 
gồm có 3 đạo mà Nho-giáoc gọi là tam-tài. 1 у tam-tài, 


nhân рар hai, thì thành б, tức là muốn biču-trwong 


cải tam -tài theo hai thể vô và hữu -hình, cho nên 


“nhiều gấp đổi thành 6, mà di-dịch để thành quë 


vậy. Phân cái âm cái dương ở' trong các thẻ, tùy cát 
cứng cái mềm thay-đổi lần nhau, thay-đỗi các ngôi 
của nó, tức là theo các quë dèu có 6 hào mà trong 
6 hào ёи có sự thay-đối âm dương. Khí dwong 
lên ат xuống, khi ầm xuống dương lên, để hop 
thành qué mà mỗi quê là tượng-trưng một vật, tức 
là bầy-tỏ rö-ràng thành hình ra vậy. Ví-dụ như quë 
Kiša là quê thuần dương, nếu lấy qué đó mà xem 


Vũ - trụ, thì Kiên tượng Trời, và lấy mà hỏi 
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việc trong nhà, thì Kiền l đầu các дис, là thể 
thuần dương, thì qué dương tượng người dàn-ông 
đứng đầu, tức là người Cha, cho nên môi quë tượng 
một thứ nhưng sự tượnng-hình thay-đổi tùy theo thòi- 
cuộc, nhưng lúc nào cung phải duy-trì cái nghĩa dòc- 
- nhất của nó, tức là cải đức của từng que mà Thánh- 
nhân dā ghi riêng theo su chiëém-nghiém can-kë và 
cóng-phu. Bất cứ trong một sự vật nào cái đức 
của qué cũng không thể mặt được, che nên са 
nghĩa của nó vận có cái về nương-tựa nhau như 
nói Kin tượng Trời đó là nói theo Thiến-thể, 
nhưng theo gia- đình thì Kiến tượng Cha, cải 
nghĩa Trời là cha của muôn vật đổi với Vũ-tru thì 
cüng như Cha là người sinh ra các con trong một gia- 
đình. Hóa cho nên di-dich 6 ngôi là dé thành 
qué, thành чие để làm hiển-hiện cái ý-nghĩa tượng- 


hình của qué, theo thể-cuộc của từng sự vật một. 
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D. A. Thiên địa định vi, Sơn trach thông 
khí, lôi phong tương bạc, thủy hóa bất tương 
thạch. Bát-quái tương thác. | 

D.N. Trời-đất dinh ngôi, núi trầm thông 
khí, sắm gió sát nhau, nước lửa không Бап 
nhau. Tám quê trà-sát, thay-đỗi nhau. 

B.N.C.H. Thiệu Tử nói ràng: Đây là ngôi 
tám qué của Phuc-Hi: Kiên Nam, Khôn Bắc, Ly 
Đông, Khẩm Tây, Đoài Đông- nam, Chẩn Dóng- 
bắc, Тоа Tây - nam, Cần Тау -bắc. Bởi thể tám 
qué giao nhau mà thành 64 quê, gọi là cái học Tiên- 
thiên vậy: 

Chu- Tử nói rằng: Chữ « Xa» doc là Thạch là 
phạm vậy, là không hại nhau, lại có âm Trach là không 
dấu nhau. Hai nghĩa dèu thông cả, xét hai âm cho 
thật kỹ sau dùng âm < Thạch >. 
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LỜI-BÀN: Một khi đã diah được ngồi-thứ 
của Trời-đất thì các thể khác át định được theo 


' Thiên-lý. Liy Trời ở trên, Đặt & dưới mà đặt ngồi 


cho Trời-đất. Theo cái ý của Phục-HH¡ thì ông thấy 
Trời & trên, cho nên dë дие Kiên là quê thuần- 
dương tượng Trời ở trên và lấy phương-vi của nó 
là hướng Nam tức là hướng sắng-sủa ở trên. ЭЛ; 
tức là thể âm tôi, phẩn-nghịích, tương-đổi với cái 
thể trong-sáng của Tròi, thì nèu Trời cao thì Đất 
phẩi thấp, mà Trời ổ hướng Мат, thì Đất ít ở 
hướng Đắc, mà tượng của Đất là qué Khôn, nên 
đã định được ngôi qué Kiền, ngôi lrời ó hướng 
Nam, thì ngồi quê Khỏn, ngôi của Đất át ó, hướng 
Bắc vậy. Hóa cho nên đã định được ngồi- thứ 
của Tròi- Đất bằng sw chiêm -nghiêm hiện hình 
trước mắt. Trên dưới đã định dược hai qué của 
Kiền Khôn, tức là hai que (huần-Jương và thuu-Ãm 
rồi át phải định quê cho hai hướng Đồng và Tiy, 
mà trong đó có một hiệu-lực tương-tự như những 
năng-lực ở hướng Nam và Bắc vì rằng: Nếu ta 
dứng thẳng mà xét về phương -hướng, tức là lấy 
bề cao, là Nam ở trên, Bắc ở dưới, Тау & bén phar, 


Đông ë bën trai. 
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Hóa cho nên theo phương - hướng người ta lấy 


hướng mặt Trời mọc lầm căn-cứ ó: hướng Bôngvà 


mặt lrời lặn ổ hướng Тау. Cho nën Шу cái lý hướng 
Đông là lúc mặt Trời mọc tức là Rạng-dông, có 
tượng là chó nào cũng sáng-súa, mà theo sự. tương” 
đồi của âm dương thì ngoài cứng sáng it trong mềm 
tôi. Cho nên theo Phuc- Hi tượng hình ở hướng 
Đông một quê ở giữa. có hào âm mà trên dưới 
có hai hào dương tượng là fka, mà đặt tên là 
que Ly. Ly là đeẹp-de sáng-sủa› lúc mặt Ттт mới 
mọc, thì những sự âm-u tổităm của đêm khuya đều 
tan ra mà nhường cho cái ánh-sáng trong đẹp của 
mặt lròi. Nhưng trong sự sắng-súa đó có bao-hầm 
ở: trong cái nghĩa den-tối, vì qua cái sáng-súa tột-cực 
thì có sự tối-tắm sinh ra bắt đầu từ trong sự säng- 
sửa ау. 

Cũng vì le ấy mà Phuc-Hi tượng-trưng phương 
Đông là qué Ly, là quë trong tõi ngoài sáng, hướng 
Тау là hướng tương - đối của hướng Đồng. 

ču ta lấy vạch qué của các quë mà giải thì sẽ thấy rō- 
ràng. Quê Ly — сӧ 2 vạch trên dưới là dương 
mà ©- giữa âm, mà những vạch tương-đổi với nó là vạch 


p ——4 


— — _—_ trêndưới phải là hai vạch đứt, tức là z hào 
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âm mà ô giữa là vạch đơn tức là dương: So-sánh hai que 


thì thấy vạch hào àm-dương tương-đồi, tương-phản 


nhau. Ó về hướng Tây tức là lúc mặt Trời lặn thì 
Cái sáng-súa của mặt Trồi khi пау bị cát ат-и bao- 
boc chung-quanh, cái sáng trong cái tòi dó là cải ý- 
nghĩa tươnng-phần cái tôi trong cái sáng của qué Ly, 
là [ác mặt Tri xuấu-hiện thì cái tối đếm khuya bị cái 
ảnh-sáng của mặt “Trời bao-trùm chung-quanh.. Cái 
tôi bao-ttùm cát sáng tức là có sự nguy-hiém, cho në" 
lấy cát tượng ау mà hình qué Khám mà đặt tên {һе vậy. 

Lấy những vạch của hai дис Ly và Khim, nều 
giải thì thấy — —  —— trong que Ly có hào Âm 
và trong quë Kham có hào Dương, lấy 4 que hay là 
tứ-trụ mà giải thì qué Kiền, Khôỏa hay Khám Ly ta 
thấy = а = ——— — que Kiên và thôn là hai 
qué thuần âm và dương, hay ta có th. nói Kiên 
tượng là Thái-dương và là Khôn Thấi-âm và 2 
чче Ly, Khim mà & trong tầm nó có hào ат và 
dương nhỏ bẻ Ап ở trong, tức như: những bào-thai ta 
có thể gọi là Âm nhỏ (thiểu-ầm) và Dương nhỏ 
(thiểu ~ dương). Hóa cho nên lẫy tượng qué Ly là lửa, 
liy tượng qué I ham là nước, tức là lửa thì sáng nóng; 


nước ướt thì lanh о" trong. Hai thể không thể hợp 


41/4 


š { 
Ее 


ы 2 дез 


гр 
оры 
FFR T 
ioa 
ЗЕЕ А гета CÁ fa 
£ -n - (r e. 
esp э уй 




















ЕД ` Š < * 
ы : š T 
Л, Саздын б __ DỊCH KINH TẬN.KHẢO. 
và 7; 5 -nhau dược, tức: В hai thể tương - xung, берс khắc | 2 
ңе ДЫ р Với nhau, cho nên mới ở: ngồi t tương-phản nhau vậy. Др 
б. у = 2-03 Quê Ки là que có thể dwong cực dương 
5206 cực thì âm sinh, cho nên tir quë Kren di dën 
HEA que Kháu, bắt даи âm sinh. Am = sinh túc là có SựP л 
А biển-động, có biến = động о trên. Trời tức là gió, 
2025 ы со nên quë Kiền Z= bắt đầu động ở dưới thành quê 
ch — có hai hào dương ở trên và một hào âm ë 
đế duồi жа quê: Таз С tuong: ава giới dạt 
ân ү - tên là qué Tóm. Quë Khön là quê có thể âm cực: 
+ - âm cực thì dương sinh, hóa cho nên tie чие Khón 
S di dën qué Kiền thì bát đầu dư 'ơng sinh vậy: Dương 
sinh át có sự biển-động và theo thiển-thể thì ат 
ho zA _ 5 dwong giao nhau, mà lúc âm cực thì dương sinh, ` 
dương sinh át phải động theo Kica, sự động ấy 
gọi là sim, là qué có 2 hào âm & trên và 1 hào 
đương ở dưới. - a 
= — mà Thánh-nhân đặt tên là quë Chăn, 
tượng là động là Sim. Lấy vạch 2 qué Chăn và Тбп 
mà giả thì quë Chin = = : qué Tën = đều có ; 
âm dương tương-đổi nhau tức là ở ngồi đổi nhau mà 
ү © trong vẫn có sự giao-hòa tương- đổi của Ат dương. 
Cho nên lấy tượng mà nói, thì là såm, gió gần nhau. 
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Lẫy từ que Chẩn đền qué Kiền, bắt-dâu từ que 
Khôn là nơi 3ím~cực. âm-cực thi dương sinh tức là từ 
quê Khôn = — ba hào am biển thành quë Chăn = = 
qué có 2 åm trên, 1 dwong bắt đầu sinh © dưới. 
Từ quë Khôn dën quë Ка phải ba lần biển thì 
СҺаїп là một Ea == tức là dwong bắt đầu sinh. Dương 
đã bắt-đầu sinh thi dwong lớn dän- dan, khi со 
súc manh thì vut lớn lên trên qua hào ат © giữa tức là 
dương ở dưới lớn mạnh phụt lên trên mà thành quẻ 
> hào dương trên dưới mà ở giữa văn là thể âm. Tức 
là que Ly ——. Đó là cái biền thứ hai. 

Một khí dương động bắn lên trên rồi; át lại 
thu trổ lại với cái dương căn nguyễn của nó mà 
để cho ngôi trên lanh-lēo tổi-tăm, nën mới vạch 
là —— hai hào dương ở dưới với một hào âm 
trên, tức là cái Ý dương đã lên đền bực thứ nhì 
mà gần chuyển-động cả hào trên để thành qué Кіёп 
tức là qué Đoài —— sẽthành que Kiền = vậy. 

Lấy tượng của Tiên-thiền bất-quái thi чие 
[у tượng núi lửa. Theo hình núi lửa сас bạn 
cũng thấy rõ-ràng là cái lửa & trong lòng quả-dắt nóng, 


xuyên qua уо quả-đàt mà phụt lên trên, như уау 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 
s thì thấy rõ-ràằng là trên dưới đều có lửa, đi qua cái 4 
SẼ võ åm của trái-đất. | 
т Мое khi hôr- diêm sơn đã phun lèa lên đến 
` cùng-cực thì sau này lửa không phun lên được nữa và 
Ў то: lai nung - паи о trong long quả - đất, theo. hình 
ч а А ta có vạch qué tượng hình là =. nghĩa là trên. 
s5 có chô nứt của trái-đất còn lại và dưới vẫn có thứ 
` lửa nóng gấp đôi, vì lửa ó: trên lại trẻ lại trong 
Si: trái-d3t. Tức là ta có cái hình đặt həm xung диб 
р mặt đặt, hay là ta gọt là cái trầm mà Thánh- nhân 
E đặt tên quê đó là quë Бом. Què Dobi tượng là trầm 
К? vậy. Một khi sức nóng lên dën cực-độ thì hào âm ở: 
2 : trên cũng biën di mà hóa làm dương, tức là quê có 3 
Ж hào dương, là thuần-dương, dương cực mà Thánh- 
nhân gọi là quê Kiền 
Nếu lấy hình quë Бой mà giải thì qué Бом 
tương là cái lrầm, tức là ¿hó đất Һе xuÔng. Quë 
tương - đối véi nó có cái hình nái trên mặt đặt, 
đất nổi cao lên trên гче đất gọi là dòi, núi Núi 
tức là cái hình thể á t í =œag-phẳẩn véi cái trầm, cho 
nên liy — — qué ra mà giải thì que — Бой! và 
quê — = Cần là hai quë tương-đổi nhau ta thầy 
trong 2 quể những hàa của nó đều tương- đổi lẫn 
4:77 
Lư | 
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nhau сї. Hóa cho nên một khi Trời đất đã định 


А у ' З Mi %4 4Ï HLR 
са: nghĩa cao (һар, TỎI trên 


O< 


ngôi-thứ rồi, thì 
trái. đất cung có những tượng cao thắp của đất, 
tức là Núi cao mà Trầm thấp. Tuy có sự cao thấp 
khác nhau nhưng cái khí nhờ có sự cao thấp trong- 
phần tương-đối nhau mà có thể hành-động, vận-chuyển 


được. F : | 


Trên đây nót về st tuong- -đổi của am dương 


trong 8 que trần liên-thiên. Đã tương- -đồi nhau. 


'giao-hòa lần-lộn nhau để thành qué Át tám que cung 


có cái tính-cách tương-đổi và giao nhau, chay- dối 
ч .- W: т; Ж; 
lan-lón nhau để thành nhiều que tương-ttưng hết 
thấy sự vật trong Vũ-trụ vậy. 


= 


Tiết 2. Xứ 4+. + Л. а Ж 
@ 5 Ж ФК ЎА ҮР, ә 


D.A. 55+апе giả thuận, Tri lai giả nghịch, 
thị cố Dịch nghịch-số dà. | 

D.N. Kë cái di rồi là thuận, biết cái sắp 
tới là nghịch, hóa cho nên đạö Dịch là nghịch- 
só vậy. | 
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B.N.C.H. Kbhi tš que Chẵn mà qua qué Ly. 


Бом để đến quê Ка. Đó là những số đãsinh của 


qué vậy. Từ Töm mà qua qué Khim, Сап để đến 
que Khôn, xét ra là những quë ‘chwa sinh. Nhung 
qué sinh ở trong Dich là : Kiên (1 F Рол (2) Ly 
(з) Chăn (4) ; Tán (s) Khám (6) Căn (7) Khòôn (8) 


là thú: cho nên đều nghich-së vậy. 
LỜI-BÀN: Như vậy gọi là đường nghịch là vì nếu 


theo phần trên mà nói sự di của số từ 4,3,2, 1 là dëm 


nghịch mà đường thuận, nghĩa Їй trái với con 


đường đó là nghịch, nghĩa là nều lẫy từ 1,2,3;4›§› 


6,7,8, thì số dëm là thuận mà con đường là nghịch, 
vì là thể âm nhỏ bắt đầu lón lên để thành một 
que thuán âm thi con đường để đi đến chó thuần ат 
зу át là nghịch với con đường của cái vi dương đi 
đến chỗ thuần dươag. Âm dương là hai thể khác 
nhau, phản đổi nhau, cho nên con đường của nó ất 
phải nghịch nhau như hai thể khác nhau. Có 
sự di lại của ầm dư>ag thì mới có sự giao - hợp: 
của âm duong mà cõi sinh - tồn tön- tai. Мён là 


đường chạy một -hišu cå thì không #kZ nào gặp nhau 


được, cho nên theo Thiên lý mới có sự di trái 
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ngược nhau mới gặp nhau mà thành hình. Lấy khoa 
điện-khí ra mà giải thì : 

Nếu ta lấy một sợi giây có dương-điện và mệt 
sæi giấy có âm-điện, cho bai luồng-điện chạy, thì hai 
luỗng chạy phải theo đường ngược nhau mới có sự gặp 
nhau trong ngon đèn thì ngọn dèn mới sáng được. Hóa 
cho nên theo ngồi-thú- của tám quê của liên-thiên Bát- 
quải ta thấy rō hai luóng âm dương di nghịch nhau, 
cũng như hai luông điện-khí thường dùng của ta уду. 
Khoa điện-khí có thể giải rõ được. 

Theo Thiện-khang- Гі thì Kiền là số 1, Бом 
số 2, Ly số з, Chân số 4, Топ số ç, Khim số 6, 
Cẩn số 7, Khôn số 8. 

Theo Phuc-Hi Bát-quái, lấy quê Chấn có 1 hào 
dwong bit đầu phát-dòng ở dưới mà lên dán dân đến 
lúc thể dương cùag-cực, nghĩa là di từ qué Chàn đến 
que liền hay là : 

Chẩn Ly, Бом Kiền như: vậy gọi là thuận 


TSS S та = là vì theo thể dương 
4 3 2 1 tức là thể vô-hình 
thì một cái nhỏ tí từ dưới huy-động lên mà nhập 


thành với Trời làm một thể, thể là thuận tứ: là 
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cái đường di thể là hợp với Thiên-lý. Mà nều 
ta xét những số đã định cho từng quẻ, thì ta thấy 
qué Chẩn số 4 đến què Ly số 3, số 3 đổi với số 
4 là số trên số 4, là số đã qua. Tè Ly đến Бом 
tức là từ số з đến số z, số 2 là số trước, số з là số 
đã qua. Hóa cho nên số đã qua là số đi theo chiều 
thuận theo cái lý dương sinh ở dưới và dần dần lớn 
lên vậy. 

Biết số sắp đến tức là nghịch vậy. Bát đầu từ 
quë Топ có một âm sinh, dần dần biển-đổi âm lớn 
lên và thành quê Khôn B quë thuần âm để từ qué : 


lồn Khim Cần Khön j tir qué Tön đến que 


ST ушкш Эд 5 Кыш të В нк 8 
$ 6 i 8 s dën số 6, nghĩa 


là đi đến một con số sẽ đến, vì số 6 là số sẽ dën của 
sở ç; từ Khẩm đến Cần là từ số 6 đến số 7 ; số 7 là 
sở sẽ dën của số 6 vânvâận.. đó là những đường 
thuận nghịch của 8 quê. Hóa cho nên lấy khoa điện- 
khí mà nói thì sự di-dich thay-đối có thể hiển-hiện 
được, là nhờ: ở sự thuận nghịch của âm đương, mà 


đạo Dịch tức là nghịch-số vậy. Phàm đạo Dịch là. 


đạo thay-đổi biển-hóa để đi đến cái hình sắp thành, 
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VIỆC sắp tới, cho nên biết cái sẽ đến là theo nghịch- SỐ 
mà đạo. Dịch tức là đề hiểu - biết sự sắp 101, hâu-lai, 


i; ы 


cho nên dao Dich là _nghich-sò. Ë E u: 


CHƯƠNG THU TƯ 


Họ Khâu nói rằng: Thật chỉ dùng 6 đứa con, 
Kiền cha là chủ mà động trở vẻ với Khôn mẹ mà 


trôn cắt di, cho nên lãy Kiến Khôn lầm trót. 


Dộc Ti РА 2727 о MrR 278 
Z o rli о Н EZ o 
ROIR A 6 Er S3 T4 
PZ R RZ ° 

D. A. Lỗi đi động chi, phong di tán chi, vũ 
di nhuần chi, Nhật dí hayên chi. Сап di chỉ chi. 
Đoài di duyệt chi. Kiền dí Quân chỉ Khôn di 
tàng chỉ, 
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D.N. Sim dë động nó, gió dë tán nó, mưa 
dë nhuän nó, mặt Trời dë làm ẩm nó, Cin đề 
ngừng nó, Đoài đề đẹp-lòng nó, Kiền đề làm Vua 
nó, Khân đề tàng-trữ nó. 

B.N.C.H. Đây là những ngôi qué tương-đối 
nhau cùng với chương trên giống nhau. 

LỜI .BÀN : Chương này nói cái tài của tám qué 
trên Tiên-thiên bát-quải hay Phục-hi bát-quái, qué 
Chàn tượng là động, theo cái hình vạch của quê Chẩn 
= — cũng đủ cho ta thấy sự huy-động, một dương 
& dưới, trên có 2 hào âm cho nên dương tung-tóc lên 
để ra khối những hào âm, cái tài của nó là để huy- 
động sự våt. 

Quë turo'ng-dói với qué Chàn là que Tën. 
Tön tượng là gió, gió để làm tan - rã các vật và 
vận - chuyển mang cho muôn vật cái sinh-linh-khí, 
gió mạnh thì vật tan, cái ý-nghĩa của nó cũng có ý 
rung-động ở trong vậy. 

Quë Khám tượng là nước, cho nên nói là nước 
mưa xuống. Ta thường có câu : 


« Lay Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, 
Lẫy ruộng tôi cày, [ау đầy bát cơm.. » 
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Nghĩa là mưa xuống tức là nước phun lên trên 
muôn vật, nhuän-thấm cho các vật được mát-mể mà có 
thể sinh sống và lén lên được. 

Qué tương đối với quë Khám là qué Ly. Ly 
tương là lứa và theo thiên thể tượng là mặt Trời. 
Mặt Trời nóng chiếu xuống muôn vật cái ánh-sáng 
dim-äm làm cho muôn vật được ẩm-áp, có khí duo: те 
dé có thể sinh nở được. 

Qué Cẩn tức là cái núi, tượng sự ngừng- 
chỉ, nhw cái núi đứng dựng trước mặt, để ngăn-cần 
thì không tiển được, tức là có sự ngừng - chi. Bi 
ngắn-cẩn thì không được toại-lồng tiễn-phát. Hóa cho 
nên què Đoài là quë tương-đối với nó two ng-trưng 
sw đẹp-lòng, có ý-nghĩa tương- đối với cái nghĩa ngừng- 
chỉ, không hài lòng vậy. 

Quê Kiền là quë thuần dương là đầu các quë 
cho nën nói đền thiên - thể, tượng là Tròi, nói 
dën nhân-loạt thì tượng là Vua, nói đến gia-dinh thì 
twong là Cha. Quê tương-đổi với nó là qué Khôn, 
que thuần ат, nói đến thiên-thể thì tượng là Đặt, nổi 
đền gia-đình thì tượng là Mẹ, nói đến nhân-vật thì 
tượng là giống cái Phầm muôn vật, các giỗng cái 


có cái tài thụ-liềm ản-tầng & trong những cái khí dương 
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5, 


của giống đực để tụ thành thai-nghén, cho nén qué 
| Khón có tài mang-chë-, ản-tầng б Song. nhrag bào- thai 
của muón vạt, 


_ và Зе нои 


TT 
- 


Đây nói cái tài của tám qué huy -động ra theo 
đề Thiên-lý, mỗi qué có một tài riêng, mà cái tài đó hợp. 
` _ lại với cái tài khác của moi qué ас Һор thành cát tài 
_ š duy-nhàt cua Thiên-lý vậy. 


кс CHUONG THÚ МАМ 


E о зк ж 
© BAIR RRIA S 


Е. TRAT . е 3 TIR А 
E =. 


Е D. А. Pë xuất hồ Chấn, të hồ Tốn, tương 

o | kiến hö Ly, chí dịch hö Khón. duyệt hồ Đoài, 
2 chiến hồ Kiền, Lao hồ Khảm, Thành hồ Cấn. 
Е. D. N. Đề xuất ở Chấn, hòa đều ở Тп, 
Һау nhau ở Ly, thật làm ở Khôn, đẹp-lòng 
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ở Đoài, chiëén-dàu ở Kiến, ủy-lạo ở Khàm. 
Thành nhời ở Căn. 

B.N.C.H. Để là chú-tể của Trời, 

Thiệu-Tử nói rằng : Những ngôi của những quế 
trên dây, tức là Văn-Vương đặt ra, nghĩa là са Học 
của Hậu-Thiền. š 

Chu- lử nói rằng: Lao hó Khám, chữ Lao là 
Lao (khứ-thanh). 


LỜI ВАМ: Đây nói cái ý-nghĩa vận-chuyển 
của Văn-Vương Bát-quái hay là Hậu- Thiên: Bát-quái. 
Nếu lấy sw vận-chuyển trong một ngày của lrái-đất 
soay vòng-quanh nó đổi với mặt Tròi, thì thấy sự 
vận-chuyển rõ-ràng lắm vậy. 

Mặt Trời bắt dầu ra từ hướng Đông trong giờ 
Mão tức là © cung Chan, cho nên nói là Để ra ở cung 
Chẩn Để tức là Vua của muôn loài, theo Thiên-thể 
ta hãy lấy tạm mặt Trời là Thượng-Đé, tức là đẳng 
Chúa-tÈ của muôn loài mang dưỡng-khí cho muôn 
loa. Khi mặt lròi mới bắt đầu hiện ra ở hướng 
Đông ó cung Chân rồi dần dần lên cao dta cung 
Ngọ là có sức sáng nóng đền cùng-cực, thì từ Chăn 


dën Ngo có cung lồn là cung giữa, là lúc sức ánh- 
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sang của mặt Trời được đều-hòa. Cho nền nói đều- 


hòa ở Та, hay là lấy tượng của Tòn mà giải thì Топ 


tượng là Gió. Gió vận - chuyển mang sức nóng; 
cái dưỡng-khí cái sinh-linh-khí của Trời xuống cho 
muôn vật, giải-giắc đều hòa cho muôn loài. Rồi mặt 
Trời lên đến cung Ngọ. Đến cung Ngọ thì sức sáng 
của mặt Trời lên dèn cực-diễm, là lúc đứng bóng, mặt 
Trời б giữa Binh- đầu, nên mới có sự thật là rō- 
ràng, vì vậy mới nói là cùng thấy nhau ở Ly. Båt 

từ cung Ngọ, mặt Trời bắt dầu xuống và một tix ở 
cung Ly, âm dương trồng thầy nhau, tức là lúc 
dương-cực thì âm-sinh, hay ánh-sáng trong ngày, 
đến lúc đó là cùng-cực 3t có cát tối bất đầu sinh ra ở 
đó, hay là lúc giao-hòa của âm dương, cho nën 
lúc đến cung Khôn là lúc bắt đầu êm-diu, có sự giao- 
bòa của sự nóng và mát, sự sáng và {бї của âm và 
dương, thì lúc đó là lúc đền làm việc 5 Khôn vậy: 
Làm việc là lúc hăng-hái, nhưng ánh-sáng dần dần bớt 
di và mặt Trời lặn ở cung Đoài, ở cung Đoài là lúc 
mặt Trời mát-mẻ, sau khi trải qua một ngày nóng-cực 
thì lúc đó muôn vật đều được mát-mẻ dep-lòng, cho 
nên nói là đẹp-lòng ở Đài. Khi đã được đẹp-lòng 


tức là công-việc trong ngày đã xong, nhưng lúc tôi 
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đến có sự chiến-đầu của lương-tâm để xem-xét những 
cứ-chỉ và ngôn-ngữ, xem có thích-hợp với Thiến-lý 
hay không, cho nên dën cung Kiên là lúc phải chiến- 
đấu, chiến-đầu của lương-tâm để suy-xét những công- 
việc hàng ngày. Sau khi lương - tầm chiền - đầu t 
có sự an-i về tinh-thần và luận-lý. Hóa cho nên ở 
cung Khẩm là lúc lương-tâm mình được ап-йі, tức là 
nều lương-tâm mình sắng-suốt biết chiến-đấu, thì št 
phần được điều phải lẽ trái mà nều mình đã làm chuyện 
gì lầm-lỗi,mà đã biết hối-hận,thấy đượ-c điều nhầm lỗi, biết 
được 691-101 thì lương-tầm mình cũng được an-åi một 
phần nào vậy. Tây - phương có nói: “< Biết lỗi mình 
thì tôi nhẹ di môt nửa >. Ноа cho nên trong một ngày 
qua, kê có lương-tầm sắng-suốt,- có cái tòa-án lwong- 
tâm kết-hợp trong người, thì những lõi-läm của minh 
dược nhẹ di một nửa và mình št có sự an - ủi. Một 
khi có sw an-ủi của lương-tâm rỏi, thì lúc đó mới 
có sự kết-cục nên làm theo điều phải, hay sửa lại điều 
trải, điều càn- bây. Lúc đó méi thành ж#йё/ nöi, tức là 
thành những câu khuyển-răn, an-di hay khen-tăng. 
Cho nên nói là thành nhài & cung Саи. Cần tương 
là ngừng - chỉ, là lúc ngừng спа tất cå công ~ việc 


trong ngày, hay là cái kểt-cục của cả một ngày. 
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DICH KINH ТАМ.КНАО 

Ngừng ở đó để tổ rõ sự phải bay trái kết - họp 
thành nhài ghi - chép lấy để hôm sau hành-đòng, 
theo điều lành mình đã làm, hay hành-động trái lại 
những điều càn-bậy mình đã lầm vậy. 

Đây là tôi lay những độ của từng cung trong 
Bát - quái theo từng lúc trong ngày để gi các 
Tâm-trạng con người theo từng trạng-thái thay-đổi 


tiễn - hóa của âm dương, theo lúc sáng lúc tối của 


một ngày. Lấy đó mà suy cho rộng ra thì Tiết 2 
sẽ nói cái tượng rộng lớn dòi với muôn loài vậy. Rồi 
ở cài nghĩa rộng lớn ấy với cái nghĩa của Tâm-tri, 
một người trong một ngày đều có sự tương-đấi nhau, 
đều có cái ý-nghĩa tương-tự nhau. Hóa cho nên sự 
vận-chuyến của một Tiểu-thiên-địa cũng giống như sự 
vận-chuyễn của cai Bai-thièn-dia, Һау là sự vận-chuyển 


của một nguyên-tử nhỏ bé mà mắt ta khỏng thể trông 


КАР: У = т pa = 
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р. А. Van-våt xuäth Chẩn. Chấn Đồng 
phương dã. Të hó Топ, Топ Đông nam da. tế 
dã giả, ngôn vạn-vật chi khiết të đã. Ly dš giả 
minh đã, vạn-vật giai tương kiến, Nam. phương 
chỉ quái đã. Thánh-nhân Nam diện nhi thính 
Thiên-hạ, hướng minh nhỉ trị cái thủ chư thử 
dš. Khôn dã giả địa då, vạn-vật chí dưỡng yên, 
cố viết : chí dịch hó Khên. Đoài chính Thu dã: 
vạn-vật chỉ sơ duyệt dã, có viết : Duyệt ngôn hö 
Бом. Chiến hš Kiên, Кёп Tày-bac chi quái dã, 
ngôn im dương tương bạc dã. Khám giả thủy 
đã, chỉnh Bắc phương chỉ quái dà. Lao quái 
dá vạn vật chi sở qui dã; со viết: Lao hó 


Khám. Căn Đông-bắc chi quái dã. Vạn-vật chi 


sở thành chung nhì sở thành thủy dã. Cố viết: 


thành ngôn hö Cấn. 


D. N. Vạn-vật xuất ở cung Chẩn, Chăn là 
phương Đông vậy Điều hòa ở cung Tốn, Tën 
là hướng Đông nam vậy. Điều-hòa là nói sự 
diều-hòa trong-sạch của vạn-vật vậy. Ly là sáng 
vậy: Vạn-vật thäy nhau, là qué hướng Nam vậy. 


Thánh-nhằần ngành mat về hướng Nam mà nghe 
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Thiên-hạ, ngảnh về chỗ sáng mà trị, bởi lẫy 
các sự ấy mà so-sánh vậy. Khon là Ваё, vạn-vật 
đến sống vậy. Cho пёп nói là: đến làm ở Khön. 

Бом D chính mùa thu, là chó vạn-vật đẹp- 
lòng cho nên nói là : nói khéo ở Đoài. Chiến- 
đầu ở cung Kiên, Kiền là quê hướng Tây-bắc, 
nói là âm dương xát gån nhau vậy. КҺат là 
nước, là qué chính phương Вас, là quê ủy-lạo 
vậy. là chỗ vạn-vật trở vë. Cho nên nói là 
ủy-lạo ở cung Kham. Сап là quẻ hướng Đông- 
bắc, là chỗ vạn-vật thành đuôi thành đầu vậy. 
Cho nên nói là: Thành nhời ở cung Сап. 

Họ Đương nói rằng : Thánh-nhân tượng sự trị 
_ của 8 quë, không lẫy một thứ mà lẫy các cai dẹp-đẻ 
của các quê như liền mở Khôn đóng, duy chỉ hưng 
sự trị của que Chăn Ton Khim Бом, št phải lấy tắt 
cả mà suy. Dịch Му một thứ mà giải thì các cái khác 
cũng có thể tùy loại mà suy vày. 

LỜI-BÀN: Theo Vin- Vương bát - quái tức 
là Hàu-thiên bát-quất mà trên tó: đã giải-thích ro-ràng 
những lý lẽ của môi ngồi Của các quê; thì quẻ Сап 


là qué ở giữa phương Đồng; tức là qué có một hào 
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dương ở dướt bắt- dầu sinh ra; уап -vật cũng theo 
cái lý đó mà xuất ra ở trên đã nói Thượng - Đề 
ô cung Chân ra thì vạn-vật cung phải tuân theo cất 
luật-đdịnh đó mà đều bắt đầu sinh ra & Chấn. Phàm 
muôn vật lúc bắt-đầu sinh ra là do ở cát nguyên-động~ 
lực nhỏ bé Ь đầu huy-động từ chỗ huy-dông so- 
khai, nói là bất-đầu xuất ra ở Chăn, tức là cái tượng 
Chăn có: một hào dương mới bắt đầu sinh ra. Lẩy 
que Chăn là chỗ khải-thủy, tất cũng do một lý nhề 
của Tròi-đất. Phầm trong một năm sự vận-chuyển 
của Trời-đất chung-quanh mặt Trời chia ra làm 4 тайа: 
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân là mùa dương 
mới sinh đây có, muôn thứ đều уш tươi sinh по» 
mùa Xuân ở vào thắng Dần. Mão, Thìn tức là thắng 
Riêng, Hai, Ba. Tháng Мао ở giữa mùa Xuân và 
cung Mão là cung của que Chấn. Hóa cho nên 
lấy cái lý của một ngày là giờ Mão, tức là 
đương mới sinh là lúc . mặt Trời mới moc nói 
TÔng та đền sự vận-chuyển trong một năm thì Chăn 
tượng là mùa Xuân, là mùa trắm hoa tươi - tốt. 


Vi những lẽ kế trên Thánh - nhân nói là vạn-vật 


xuất ra & cung Chân tức là lấy cái tượng vi dương 


bắt đầu huy-động. Và lẫy hướng mät Trời mọc 
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là hướng Đông, tức là hướng bắt-đầu khí dương 
hiện ra hay là tượng-hình quê Chân là hướng Đông. 
Tổu là gió có tài đíều-hòa muôn vật, lầm đấm sự nóng 
điều-hòa các khí ở vào hướng Dóng-nanm, tức là 
sự dương thăng lên đi từ Chăn, đến Ly mệt khi cái vi 
dương bắt-đầu huy-động thì phải có sự điều-hòa luôn 
luôn để giữ cái mức cân-đối, thì dương mới có thể 
lớn lên được. Điều-hòa åm dương tức là điều-hòa 
bằng một cách tinh-khiết trong-sạch của vạn-vật. Cũng 
như một khi cát v-dương đã độn-nhập với cái vi-âm 
của giống cái thì ở trong đó có sự điều-hòa những 
khí huyết tinh-khiết và những sinh-linh-khí, ú 3p và 
điểu-hòa một cách trong-trẻo thì mới có thể duy- 
trì sự sống cho cái vi-dương còn non-nót. 

Quë Ly tượng là văn-minh là sự sáng-suốt, quë 
Ly theo địa-bàn thì ở cung Ngọ. Trong một ngày 
-giò Ngọ thi mặt Trời б giữa dinh-d3u soi-sáng cho 
tất cả Thiên-hạ nhà: đó mà vạn-vật có ánh-sánờ mà 
trông thấy nhau. Nói về một năm thì Ly tượng 
tháng năm tức là tháng Ngọ, là tiết Hachi khí nóng 
mùa Hạ đến cùng-tột ở tháng này. Ly tượng sự 
thông-sáng, sáng soi cho Thiên-hạ. Vì cớ зу Thánh- 


nhân nhìn về hướng Nam, như nhìn vào chỗ sang, 
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liy gương đó mà soi-sáng tắt са sự ản-khuất, oan 
trái, и-81 cho Thiên hạ, ví như ta thường nói: 


« Đèn Тт soi xuống > để sát oan minh tung, cho 


nên muôn dân hướng cå về chó sáng mà Thiên-hạ 
tri Như Văn-Vương có Đức sáng như Trời mà 
Thiên-hạ quay cả về triểu-phục. Dân về với mình thì 
còn gì là không lợt уа. 


Khôn là dìt. Đặt là chó tụ-họp của muôn vật, là 


chỏ mang-chở muốn loài Muôn vat nhờ ó chỗ đó 


mà nuôi-dưỡng nhau và là chỗ đến để làm xiệc của 
muôn loài. 

Đoài là qué & cung Dậu trong địa-bàn mà tháng 
Dậu là tháng tám ta, giữa mùa Thu, là mùa mát-mẻ, 
là lúc cây cổ đã trải qua mùa Xuân, mùa Hạ là 
những lúc cây có lớn lên và đền mùa thu thì cây 
cổ hình như được hưởng cái mát-mẻ và được dep- 
lòng. Đoài tượng là cái miệng, là sw đẹp-lòng, hóa 
cho nên mới nói rằng; < Nhời nói khéo ở Бой». 
Ở đời người nói khéo thì đẹp - lòng người. 
Tượng là nhời nói tức lấy cái tượng qué Đoài là 
cái miệng cho nên ở đây mới tượng là nhời nói, 
Nhời nói khéo-léo thì it đẹp-lòng người. Ta thường 
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nói : < Мл nói chẳng mất tiền mua, Lựa 154 mà nói 


cho vừa lòng nhau ». 


Qué Kiền là que thuần-dương là chỗ mà thể 
dương lên đến Củng - cức, mốt khi dwong cực thì 
âm sinh, cho nên có sự biển-động, có biển-động št có 
sự chiền đầu, là vì cái thể dương đã dën tôt-cùng, ät 
có thể âm sắp sinh, như vậy mới nói là âm dương xát 
nhau ở quê Ä7ðw vậy. 

Khẩm tượng nước, nước có đức-tính пһиап- 
thấm muốn vật, lầm on cho тиба vật mà không thèm 
kể ơn, công-đức lớn-lao mà lúc nào cũng nhún- 
nhường, ở những chỗ thần- kém, mà người không bao 
giờ muốn ô. Cho nên Lão - Të cho nước là gần Đạo. 
Khống-Tử cũng nói: « Bậc Trí giả thích nước, bậc 


nhần-giả thích núi >, Như vậy nước là một thể rät cần- 


thiết cho dòi sống của muôn vật là chỗ mà muôn vật 


đều phải quy-tu ở đó. Muôn vật một khi đã lầm việc 
mệt-nhọc, mà được giải-lao bằng tách chè, cốc nước, : 
thì cái thán-xáe được an-di vuisướng lám vậy, cho 
nên qué Khẩm là què ở cung Ty trên địa- bàn 
ở: chính” phương Bắc và theo giò trong ngày, là 


giò Ty, giờ mì người ta phải ngå (từ 11 giò đêm đến 
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1 giờ đêm) tức là giờ để an-úi cái thần-xác cho:khëi 
mệt-nhọc. Hóa cho nên néi là an-ủi & Khẩm. 

Cấu l quê tượng cái nức 1А chỗ đừng - chỉ 
của muôn vật, là chó đến cái mức cuối - cùng phải 
dừng đứng tức là chó thành cái trót của vạn - vật. 
Đã đến chỗ cùng-cực của vật thì cái khổi-đầu sinh 
ra, cho nên & qué Căn, là chỗ thành cái trót và 
lạ là chỗ khỏi -thủy của muôn vật cho nên nói 
tầng: Thành mhời ndi ở Сан. Thành nhòồi nói 
tức là phàm sự vật gì đã đi đến mức cuối-cùng, két- 
quả rồi thì mới có sự phẩm - bình, trong lúc đang 
tiễn - triển, thành hay bại chưa rõ, cho nên không 
biết thể nào mà nói, đến qué Cần tức là đến chó 
trót của sự: vật, dën chò thành bại, tôn-vong, cát- 
hung thì mới có thể nói được vì lẽ Ху mới nói là thành 
nhời & Căn. Thành được nhời nói là có cái nguyên- 
nhân để huy-động có nói thì mới khiển được vật, mới 
thành được sự mới có sự huy-động cho nên tiếp đền quê 
Chẩn tượng sự huy-động. Thành nhời nói, tức là thành 
mệnh-lệnh để chỉ-huy sw động-tác, cái ý-nghĩa của các 
quê đều có sự liên-lạc quê nọ đến quê kia, mỗi qué có 
một ý-nghĩa riêng, nhưng mỗi ý-nghĩa lại có sự liên- 
lạc nỗi nhau với mọi quẻ; môi ngày có buổi sáng, chưa, 
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chiều, tôi như mệt nim có thứ - tự của 4 mùa: 
Xuân, Hạ, Thu, Dông. Đó là những sự kinh-nghiệm 
của Thiên-văn де giải cái ý-nghĩa của 8 дие theo sự 
vận-chuyển của Thiên lý. Мо: một quë, môi một câu 
đều cho ta bao nhiều nghĩa xâu-xa huyền-bí, mà ta 
có thể tương - trưng bằng những hệ - thống, bằng 
những hình tương © trên cõi đất ta ở, để có thể vén 
mở: sự huyền-bí, tối-tăm của thiên-nhiên, mà hình như 
có cái gì nuồn che mắt ta, không cho ta nhìn thấy, 
muốn bao-chùm cái tinh-thần ta, không cho ta hiểu- 
biết. 

Nhưng với những định-lý, những hệ-thông cân- 
thiết của đạo Dịch ta có thể vững-trãi, êm-đềm để đi 
đến chỗ thật là sáng-láng, tức là đến con đường 


chính đại-quang-minh vậy. 


CHƯƠNG THU SÁU 


T:ết 1. +? xy 0 ° АУ 32 1⁄9 ứo £ 
W ж ° 9 3 lo ARÍ 
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Р.А. Thần đã giả, điệu vạn-vật nhi vi 
ngôn giả dã. Động vạn-vật giả, mạc tật hó lỗi. 
Мао vạn vật giả, mạc tặt hồ phong. Тао vạn- 
vật giả, mạc hàn hỗ hỏa. Duyệt vạn-vật giả, mạc 
duyệt hö trach. Nhuần vạn-vật giả, mạc nhuần 
hồ thủy. Chung vạn-vật, thủy vạn-vật giả, mạc 
thịnh hồ Căn. Có thủy hỏa tương đại. Lôi 
phong bất tương bội. Sơn trạch thông khí, nhiên 
hậu năng biến-hóa, ký thành vạn-vật dã. 
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D. N. Thần là cái linh-diëu của vạn-vật mà 
là nhời nói vậy. Làm động vạn-vật thì không gì 
bằng Sim. Náo-động vạn-vật không gì nhanh 
bằng gió. Làm khô-héẻo vạn-vật thì không gì hơ sấy 
bằng lửa. Đẹp-lòng vạn-vật không gì đẹp-lòng 
bằng Trầm. Nhuẳn-thắm vạn-vật không gì nhuằn- 
thắm bằng nước. Cái trót và cái đầu của van-vật 
không gì thinh bằng Cin. Cho nên nước lửa theo 
kịp nhau, Sàm gió không trái nhau, Núi trắm 
thông khí, sau mới thường biến-hóa thì đã thành 
vạn-vật vậy. 

B.N.C. Н. Ву bó hai qué Kiền Khón mà 
chuyên nói 6 quê (Соп) để thấy chỗ làm của Thân- 
lính, nhưng thứ-tự của các ngồi cũng dùng cát thuyết 
_ của chương trên chưa hiểu nghĩa của nó 

Họ Dương nói rằng : Chương trước luận những 
cái thuộc que Chẵn, Ly, КЫ, Бом, Cần, Гоп 
kiêm cả qué Kiền Khón mà nói. Chương này không 
nói quë Kiền Khôn mà chỉ nói 6 quë con thôi. 
Khởi đầu không phải Kiền Khón bắt-đầu sinh ra 6 
con để thành-công, đền cái sau trót của nó, 6 con đã 
thành-công ấy để trổ lại với Kiền Khôn thì Kiền 
Khôn không có với họ hay sao ? 
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Họ Từ nói rằng : Phuc-Hi bát-quải ngôi-thứ 
chủ cái Thể của Tạo-hóa đổi-đãi mà nói, Văn-Vương 
bát-quái ngôi-thứ là chủ cái Dụng của Tạo-hóa lưu- 
hành mà nói. Đổi-đãi mà không có sw lưu-hành thi 
không năng biển-hóa. Lưu-hành mà không đối-đãi thì 
không năng tur hành vậy. 


LỜI-BÀN : Chương này nói vé thần-linh 
của vạn-vật. Thần-linh huyền-diệu của muôn vật 
không phải là ổ- sự huy-động của nó, sự động-tác Һау 
sw nhuần - thắm, đẹp- lòng mà là ë nhời nói. Trên 
kia tôi đã giải cái lnh-diệu của nhời nói mà đây 
tôi lại nói lại để rõ cái linh-diệu của muôn vật. 

Khi mà ta nghicái gì thì cái tượng hình của 
y-nghia Ấy khắc vào tim-hón ta, nó nhận lấy những 
hình-tượng ấy và nó là cái gương phẩn-chiều của 
những hành -vi của người. Những hình -twong để 
biểu-trươnng sự vật mà sự vật là cái đức ản-tầng của 
hình - tượng. Nói một tiếng là gợi một ÿ-tưởng 
và làm hiển-hiện cái ý-tưởng ấy. (Саі năng-lực về 
nhân-diện của nhời nói, cái khổi-dầu của những sự 
huy-động trong cõi bí-mật. 

Đạo Bính của Thanh-âm là cái nguyên-hình của 


Thiên Đạo và nói theo một phương-diện nó là sự 
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tổng - hợp của cái Тао-Һба tạo - thành. Đó là сой 
số 10. Người mẹ (tức la con số o huyền-bí) nhân 
lên vó-han giao-hợp với con số 1 (Һау là cái tinh-thân 
sinh-dục) mà cả Vũ-trụ đều theo vậy. Xem như thể 
thì trong Lạc-thư tổ-rõ cho ta thấy sự giao-hợp của 
các qué tương- đối nhau. Theo số của từng qué đã 
định cho các què theo HHậu-thiên Bái-quái vậy. 


Nếu ta lấy số của 8 quë tương-đổi nhau thì thấy: 


Каде ly: o'=4 to 
Cần 8 -|[- Khôn 2 Z: to 
Chẩn + J Đoài 7 = to 
Tën a Кп 6' tơ 


Sự giao-hơp cua các qué twong-dõi nhau đều 
hợp với số 1o tức là con số âm dương để tạo thành 
та các SỐ. 

Cho nên ở trên nói cái đạo binh của Thanh-âm 
là con số 10 tức là cả cất nguyên-hình của Thiên-Đạo 
© trong, là cái âm dương tương -hợp nhau tương 


điều-hòa nhau. 


Ды 


Cát hinh thể của muôn vật tức là cái linh-diêĉu ở 
trong lời nói vậy. Một nhời nói có thể ảnh-hưởng 


chủ 2 ` V > ; y al э 2 
dën cả sự còn mắt của một nước; sự sóng chết của cả 
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lề môt đạo quân, sự chia-lia của vợ: chồng, anh em, сой 
А cháu, hay là sự giao-hợp của cả nhân-loại. Dó là theo 
8 _ tình thường trên cõi thể mà nói. Nëu nói rộng ra nữa 
р | thì nhồi nói của những bậc Lão- Го có thể hô phong 
$, 


hoán vü, ахо hải di sơn được mà ta thường goi là 
Е: Thần-chú. : 

Sự linh-diệu của nhời nói có một mưimh-lựec vò- 
cùng lớn-lao, đến như những gươm-giảo, súng-đạn 
cũng không sánh kịp. Hóa cho nên dưới dày Thánh- 
nhân cẩm thấy sự linh-diệu của nhời nói trong cõi vô 
và hữu-hình có một năng-lực vồ-cùng huyền-diệu và 
to-tát, có thể sánh với Trời-đất quỉ-thần. Ngoài sự 
huyền -linh của lời nói vạn- vật con bị ảnh - hưởng 
nhiều năng-lực nữa như sự động của vạn- vật thì 
không thể nhanh bằng sim, sim tức là tiếng động 
do hai khí âm dương gặp nhau mà thành tiếng. 
Như vậy thì muôn vật có vật nào có thể chẵn-động 
nhanh như sim được không ? và sự lầm náo-động 
vạn-vật thì không gì nhanh bằng gió уду. Nhưng hiện- 
tại Khoa-học đã nghiễn-cứu dùng những thứ điện vô- 
hình của vô-tuyễn-điện có thể nước này véi nước kia 
cho nhau tin-tứe rất nhanh-chóng, có khi cách nhau hìng 


al ` kal 1 | # ” * 
10.000 cây sò. Nói đến sự nhanh-chống của lần sóng 
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Hertziennes của vỏ-tuyễn-điện thì ta cũng có thể cho là 
một thể nhanh - chóng đổi với sim và gió, nhưng sự 
nhanh-chóng của làn điện đó lại có khi bị sức gió cần.. 
trở, cho nền sự nhanh-chóng của nó vẫn thua Хт, gió; 
tức là nhưng thiên -tượng không gì có thể cẩn- 
trè dược. 

Nói dën sự làm khô-ráo muôn-vật, thì không gì 
có thể hos, зау bằng lửa được. Đây tức là nói đến qué 
Ly tượng là Lia. Lửa có đức - tinh nóng và làm khô- 
rao muôn vật mà không có một thể nào có thể làm 
khô-ráo muôn vật bằng lửa được. 

Mà nói dën sự nhuần-thẩm muôn vật thì không 
gi bàng nước, nước là chất-lông có tính-cách thẩm vào 
các vật mà nhuàän-thẩm nó. Cho nën nước là một 
chất-lông làm góc, làm căn-nguyên cho các chắt-lỗng 
khắc, tức là cái qui-nữu để до - lường các chất- 
lỗng vậy. 

Quë Cần tượng là dừng-chỉ muôn vật đến đó 
thi ngừng đứng lại tức là dën chò trót cùng cúa muôn 
våt, đến chó trót thì tiếp đến chỗ khổi-đầu nên que Сап 
là chỗ сиб: và đầu của tắt cả muôn vật không có chỗ nào 
có sự đầu cuối hưng-thịnh bằng & дие Căn. Vi đã 


ngừaag-chi thì hết, là cuối - cùng của sự vật, là trót thì 
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có cái khổai - thủy phát ~ sinh, có sự bắt đầu hưng 
lên, muốn vật đến chỗ åy đều bị ảnh - hưởng những 
trạng-thất đó, nên mới nói cải đầu, cái trót; của muôn 
vật thì không даи thịnh bằng ở Cần. 

Theo số quë an-bày ó: Lạc-thư thì nước (Khim). 
lửa (Ly) theo kip nhau thì Khám số 9, Ly số 1, hết зо 
о đến số 1, tức là Khẩm theo kịp Ly, hay nước lửa 
theo kịp nhau. 

Ѕ tức là Chấn. Gió tức là Тба. Chân số 3 
Tổn số 4, nghĩa là số 3 dën sò 4 liền với nhau, cho 
nên nói là sắm gió không trái nhau. 

Núi tức là qué Cần. Trầm tức là qué оза, Cấn 
sở 8. Đoài số 7, sŠ7 rồi dën số 8 đi liên với nhau, 
cho nên mới có ý-nghĩa thông nhau, mới nói là Núi 
Trầm thông khí Như vậy 4 có sự giao-hợp của âm- 
dương mà thành vạn - vật. Trên đây tôi giải cái ý- 
nghĩa của các qué theo số ở Lạc-thư, lấy theo 
Hậu-thiên Bát-quái. Nhưng nšu lấy những số qué 
theo Hà -đồ, tức là Tiên-thiên Bát-quái thì rõ-ràng lắm. 


Nước lửa Sim gió | Núi trầm 
Khim-Ly 2 Chân-lốn ¿9 Cẵn-Đoài f o 
6T 3 4" s 1*†ˆ 2 
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Theo 6 qué giao-hợp với nhau như trên thì cái 
trị-lực của sự giao-hòa đó là số о. 

Theo trong Doctrines Secrètes của Blavastky 
thì số о là trị-số của Fohat tức là cái sinh -linh- 
khí làm cứng và khô các thể-chất mang cho muôn vật 
cái linh-khí huy-động của đẳng Thượng- Đề. 

Và trong Thi-vân IV nói Tằng : «Са nguyëén- 
« nhàn vồ-cùng-tận là : những cải ат-и, соі vỏ-biên 
«hay là vô-số, cõi không-chung, cái hình-tròn : 

« I- Cái Đệ-nhất, là con số vì nó là Một. 

« II- Cái thanh-âm сда Thiên-đạo, cái linh-hồn 
« của cõi đời, những con số là vì пб là 1 và од. 

«ПІ- Cái hình vuông vó-hinh. 

Theo như trên nói nó là số 1 và số 9 tức là sở 
to Һау là con số hoàn-toàn của Tao-hóa. Саі hình 
tròn nghĩa là cái gì không có giớihạn (hay là con 
Zéro О) có thể thành số được là chỉ khi nào một 
trong 9 số khác đứng trước nó và cho:nó cái 814-1 
và cái năng-lực của nó. Thiên-Ðao hợp với € Tišng 
nói? và cái trnh-thần biểu-trương 9 số và thành với 
con số không О А < Tuần mười» mà trong đó bao 


gồm са Vũ-trụ. Xét rõ như vậy thì thầy sự: twong- 
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đổi của các qué trong Hậu-thiên Bát-quái có một y- 
nghĩa rộng-rãi và huyền-bí có thể dùng số-học của Tây- 
phương mà giải-thích ra dược. Có sự tương-đối như 
trên đã nói, thì vạn-vật méi có sự biển-hóa, có biển- 
hóa thì muôn vật mới thành. Hóa cho nên có số 9 
tức là hiện-tượng của cái Fohat hay là cái sinh-linh- 
khí gieo xuống cho muôn vật, cho nó cái sinh-khí 
mới tön-tai được sự sống và biển-hóa được. Có 
biển hóa thì mới có đạo Dịch, mà có đạo Dịch thì 
mới tồn-tại được cõi sinh-tồn này và са Vũ-trụ vậy; 
Su tương-đổi của Bát-quái тїї càn-thiết và con sô 
hợp thành tượng cái năng-lực thàn-linh huy-hoàng 
động-tác làm biển-hóa các vật. Những điển-lý, số. 
ngôi, tài đức của 8 qué theo Tiên và Hiậu-thiên đều có 
những ý-nghĩa гїї xâu-xa. Cho nën hoc Dịch ắt phối 
truy-tầm cho đến tận căn-nguyên để hiểu rõ sự huyền- 


bí của Tròi-Đất vậy. 


CHƯƠNG THỨ BẢY 


Đệc-tiết. йг, TT Э ba ЛЯ №, ° 
у EZ Wa ° ҘЕ 2 «б? ° Ж lZ x, 5 
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Ж #,° Ribi o $ SU b, ° 

D, A. Kiên kiện dã. Chân động dã. Тӧп 
nhập dã. Khám hãm dã. Еу lệ dã. Cấn chỉ dã. 
Đoài duyệt да. - 

D.N. Kiên mạnh vậy. Khôn thuận vậy. 
Chân động vậy. Tốn vào vậy. Khảm hãm vậy. 
Ly đẹp vậy. Сап chỉ vậy. Đoài đẹp-lòng vậy. 

B.N.C.H. Đây nói tính-tình của 8 quẻ. 

Họ 54 nói rằng: Kiền thuần - dương cứng. 
nên mạnh-mẽ, Khôn thuần-ầm mềm, nên thuận. Ооё 
Chấn, Khám, Сап, qué Dương, dương minh ở 
giữa hai âm là cứng bị chim-dim trong âm, nën là 
ham-hiểm, ở {тёп 2 âm tuy cứng cũng không nơi 
đi, nên dừng-chỉ. Que Тол, Ly, Đaài, là âm thành 
ở dưới 2 dương là thuận mà phục, nên là vào, ё giữa 
2 dương là thuận mà phụ theo nên đẹp (bám-lẫy), ở 
trên 2 dương là thuận mà hiện ra, nên là đẹp-lòng. 

Ngự-án: Họ Trương nói rằng: Dương bị 
ham trong âm là nước, bám với âm là lửa lại nói 
răng âm ở“ trong, dương ở ngoài, không thể vào 
được thì di chu-lưu tất cả mà không ở: chỗ nào, là 


gió. Thwc là tận cái diệu-lý của muôn vật. 
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LỜI -BÀN : Què Kiền là quë thuần-dương, 
thể dương thì cứng mạnh, cho nên có tính - cách 
cươ'ng-cườ-ng, mạnh-mẽ, tráng-kiện. 

Quë Khôn là quë thuần-âm và âm thể mềm 
thuận cho nên quế thuần âm có cất đặc-tính là thuận- 
theo như đàn-bà theo dìn-ông, giống cải theo giòng 
đực cũng như cái hành-tinh theo định-tinh, như Trái- 
đất thuận theo chung-quanh mặt Trời. 

Que Chân — — là quẻ có một dwong mới phát 
sinh ra ở dưới trên có hai hào âm đề dương nhiều 
quá cho nên cái cương - cường, trắng - kiện của thể 
dương không chịu mà động lên nên qué Chẵn có 
tính-cách là động, và theo vạch quẻ thì ta thấy ở chỏ 
dưới có một sức nó động làm tung-tóc lên z chiều 
theo vạch của hai hào âm. 

Quê Tën _— là qué có một ат bắt đầu sinh ó: 
dưới mà trên có hai hào dương, tức là hào âm đang 
lên, âm tiễn lên thì bao dương, hóa cho nên có 


tính-cách dương vào với âm, như cái chầy vào cái còi 


© như thể dương của giống đực vào thể âm giống cái. 
- Và lại còn tượng là gió, mà gió là một vật đầu cũng 


có, chỗ nào cũng có thể vào được, nên mới nói 


qué Tón có tính-cách vào. 
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Qut Khim —— thi có một hào dương ở giữa 
trên бїбї có hai hào Âm ta thấy rö-ràng hào dương 
minh cứng mạnh bị hai hào âm bao-chùm và hām-hai 
ở trong. Vì vậy mà qué Khám có tính-cách hãm ở 
trong. аз, 

Qué Ly — — là què có một hào âm © giữa và 
trên dưới có 2 hào dương, tức là thể âm giữa giao- 
hòa véi hai hào dwong, turc như hai hào dương theo 
- véi hào âm ở giữa. Trên бибі có dương minh sang ở 
giữa lại là thể âm để làm cho dương càng sáng tổ nữa, 
nên mới nói Ly là đẹp lượng của nó là sáng, 
là văn-minh dưới có hào dương minh sáng-lắng 
như: ngon lửa ở dưới bốc lên qua hào âm tức là thứ 
âm-chất cháy được, nhờ: có lửa ở: dưới cháy lên mà. 
thành lửa ngọn bốc lên trên. Như vậy tức là thành lửa 
ngon sơi-sáng tất cả. Có sự soi-sáng mới có sự dep- 
để, cho nên nói Ly là đẹp. 

Què Cần == tượng là núi dưới có 2 hào âm 
trên có một hào dương theo hình vạch qué cũng thầy 
hình quả núi. Núi đứng sừng-sững chấc-chấn một chỗ 
để làm ngừng-chỉ muôn vật, chắn-ngăn các vật cho 


nền que Cấn có tính-cách ngừng-chi. 
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Онг Боз: là que dưới có hai thé dương trên có 
một hào ầm, tức là đạo dwong. dang tiễn, là dạo 
Quân-tứ đang thini sắp sửa lên đến chỗ thật là 
hoàn-toàn sáng-láng. (T—” =) (què Бой dương 
tiền lên thành quë liên) cho nên theo đạo QQuân-tử 
mà tiền lên được át có sự đẹp-lòng, cho nên cái tính. 
tình của qué Đoài là đẹp-lòng. 

Chương này nói tính-cách các qué theo nguyên- 
hình Һор thành bởi những âm dương theo ngỏi-thứ 
mà giải rō cái tính-tỉình của sw giao-hợp âm dương 


trong quë vậy. 


CHƯƠNG THỨ TÁM 


Đạcniết 90, lọ lộ ° PP £ ° 
ЖАЛ. ° KE ° ЖА £ ° 
HAH + REI + LEŽ ° 

D. A. Kién vi mã. Khôn уі ngưu. СҺап vi 


long. Тбп vi kẻ. Khàm vi thi. Ly vi tri. Сап vị 
cầu. Đoài vi dương. 
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D.N. Kiền là ngựa. Khôn là trâu. Chăn là 
Röng. Tốn là gà. Khåm là lợn (heo). Ly là Tri. 
Cấn là chó. Đoài là dê. | 

B.N.C.H. Xa thì lấy các vật như trèn đây. 

Họ Ngô nói rằng : Mạnh mà di không mỗi là 
Ngựa vậy. x 

Thuận mà mang chó nặng được là Trâu. 

Liy thân động dãy lên, mà yên-tĩnh nghỉ-ngơi 
ở dưới chó dia-thë rất âm-u là Rồng vậy. 

[ау thể vào và phục mà thành tiếng ở trong 
không-khí nhiều dwong là Са vậy (gà gáy giữa giờ Sứu 
là giờ trọng dương). 

Trước sau đều có sự ô-trọc của âm mà trong tâm 
cương-táo là Lon vậy. 

Trước sau đều có cài văn-minh của dương mà 
trong tâm mềm hay khiểp-sọ›, là Tri vậy. 

Ngoài cứng hay làm ngừng-dứng mọi vật mà 
trong mềm-mạit пу-т là Chó vậy. 

Ngoài mềm hay thích cổ mà trong thì cương- 
ngạnh, là Dê vậy. 

Đây là 8 loại động-vật so-sánh với 8 quë. 
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DICH KINH TÂN-KHẢO 


Ho Hš nói rằng : Châu-công lấy Kiền là Rồng 
mà Phu-tử lầy là Ngựa. Văn-Vương lấy Khôn là 
Ngựa-ái mà Phu-tứ lấy là Trâu. 

Xem tượng như thể thì không thông vậy. 

Như các nhà Học Dịch có 7 thứ, lấy Khôn là: 


Теди hoặc lấy một thể hoặc lấy một hào, hoặc lấy hộ- 


quái sê-dịch thể hào, đến chỗ không tự lấy nữa, thì 


lại lấy qué Ly là Trâu-cái, những ca như vậy thật 
nhiều. Ç 


Sự cốt-yễu trong khoảng Trời đất có vạn-vật 


phải trong đạo ЮУ mà bắt đầu khác hẳn 8 vật trên 


hay sao? còn có thể đồi với bao nhiêu loài nữa vậy. 


LỜI-BÀN : Ngựa là con vật chạy khoẻ đi nhanh 


_mang-chổ' droc người và vật. Trong các vật thì ngựa 


А con vật có nghĩa, làm оп cho người mà không 
kế o'n, cho người sự nhanh-chóng, với những tính- 
cách Зу méi lấy nó làm tượng qué Kiên. 


Соп Туйи là con vật nhu-thuận, theo người mà 


giúp người, lầm ơn cho người mà không kể оп 
KV Ibujn-theo su sai-khiZn сла người mà làm việc, hop 
x với tính-cách của qué Khôn cho nên By con Trâu 
Е: Bm tượng. 
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Соп Rong là con vật-linh (có giải rõ vẻ tính-cách 
thiêng-liêng của con Rồng ở: trên). Đổi với các vật 
Rồng là vật đứng đầu các vật, theo sự" thiêng-liêng và 
qúy-báu của nó. Sự hành-động của nó råt thiếng-liễng 
tức là sự huy - động soơ-khổn biểu - trương sự động 
huyền -bí thiêng-liêng của cái vi-=dương. Rồng là 
соп vật đứng đầu các vật cùng như qué Chấn twong. 
là đứa con trai đầu của các que. 

Con G2 là con vật có tính-cách biết lúc Trời sáng 
thì gáy báo tin cho muôn loài, để sắp sửa vào zøảy. 
Vào ngày để huy-động, để làm việc, để ra khỏi cõi âm 
ban đêm mà biết giờ" Rang = động sắp đền. Con 
Gà có một tính-cách rất lạ mà Tròi phú cho hơn các vật 
khác là biết đúng giờ: gần sáng mà gấy báo cho muôn 
loài. Hóa cho nên người ta thường nói dën gà gáy thì 
dậy tức là người ta da lấy «lúc gà gáy» lầm một 
chuẩn-đích nhất-dịnh để biết thời-giờ và sửa-soạn vào 
ngày để làm việc. Gà có tính-cách giống như quê Tn, 
vì vậy mới lấy Са làm fượng cho qué Tn. 

Con Гои là con vật bằn-thíu, ngu¬si, thích đầm 
vào chó до - ду, có nước, với cái tính ngu-si của 
nó chí ăn rồi lại nằm, tự ап-йі mà vui với số-phận, 


Cho nên có tíah-cách của quê Khẩm, tw yng là nước, 
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b quë an-úi vày. Ta thường CÓ Cầu « nợu-si hướng 
` Ња - bình» thì cũng như con lon ngu-si, không 
Ф | phải lo nghĩ sơ-sệt gì, chỉ biết ăn по nằm giài cho béo; 
E dë cái mập béo của nó lầm ích cho người, nên nó có 
đứcc-tính an-phận, ап-0, hop với tính-cách của quẻ 
Khẩm, vì thể mới lấy con lợn làm tượng qué Khẩm. 

Con Ту? là loài chim thuộc về giỗng gà, con дис 
thì mắt dë đuôi giài, trông thật là tráng-lệ, cho nën cát 
đẹp của nó có tính-cách giống qué Ly. Ly tượng là 
đẹp-đe, nên lẫy con Tri lầm tượng qué Ly. 

Con Chd là con vật nuôi ở: trong nhà để giữ nhà 
là vật rất có nghĩa, nó có tính-cách ngắn-cần người lạ, 
không cho vào trong nhà, cho nên theo tính-cách của 
nó mà “Thánh-nhân lấy nó làm tượng quë Cần, tức là 
quê có tính-cách ngừng-chỉ vậy. 

Р Con Dé có hai thứ, cẩm-dương và sơn-dươnÿ. 
Cẩm-dương thì nhiều lông; có thể dùng lôag lầm len 
dạ. Sơn-dương đời xưa gọi là №Моб- гоно phần nhiều 
sắc trắng, sừng quấp lại sau. Dê đực có tính-cách hay 
lầm đep-lòng dë cái. Và thịt dé có tính-cách cường 
= dương, nhiều người đã thí-nghiệm uống rượu máu 
КЕ . < thie de thì de bang-hš. Cho nën theo tinb-cách 
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que `= Бом, tức là đạo dương đang lên, sắp thịnh 
cho nên lấy con Dê làm tượng quê Đoài vậy. 

Trên đây Thhánh-nhân lấy các loài vật để làm twong 
hình cho các quê. Mỗi một vật đều có tính-cách Tiếng 
của nó thích-hợp với tính-cách riêng của từng qué 
vậy. Đó là công-phu thí-nghiệm thấy rõ tính-cách của 
muôn loài mà sắp từng loại, từng giống theo với tính. 
cách riêng của từng quẻ. 

Đây chỉ là một tỷ-dụ hình twong về tám con vật 
theo tám quê để Học-giả có thể lầy đó lầm nguyên-tắ, 
suy rộng nghĩ xa,„ lấy những quê khác để tượng hình 
các vật không thấy nói ở đây, 


CHƯƠNG THỨ CHIN. 


Đậc-tiết. L £ Kế 


° 3 & JÉ ° 
KÉR FER. КАҢ ° 
RAR H ° ААТ ° Én. 
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E D. A. Kiën vi thú, Khón vi phúc, Chàn 
x мі túc, Tn vi có, Khàm vi nhĩ, Ly vi mục, Căn 
3 vi thủ, Đoài vi khẩu. 
.. D.N. Kiền là đầu, Khôn là bụng, Chấn là 
= chân, Tốn là đùi, Khàm là tai, Ly là mắt, Сап 
a là tay, Đoài là miệng. 









B N.C.H. Cần # lấy các bộ-phận của thân- 
thể như: trên đầy. 

Họ Khâu nói rằng: Đầu là chó hội các dương 
được ngồi tôn-quí ở trên. Bung là chỗ chia các âm lớn 
mà dung các vật. Chân ó dưới mà động. Ðùi là hai 
thứ theo chân ở dưới. Та: thâu được dương vào 
trong mà thông. Mắt có tinh xét dương ó: ngoài mà 
sang. Гау cứng ở trước. Miệng khai mổ ở trên. 

Họ Hạng nói rằng : Chân động đùi theo là Sår 
Giá cùng nhau vậy. Tai mắt thông khiểu, thủy hỏa 
kịp nhau. Miệng Mũi thông nhau, Núi Trầm thông 
КЫ vậy. - 

Họ Hö nói rằng: Đây nói những chỗ cốt-yếu 
trong thân-thể không gì không phải Dịch, lai bắc 
đầu thấu nhập kịp những tượng trên đây theo sự tự- 


nhiên mà suy, 
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LỠI- BÀN : Ở xa thi lấy các vật làm hinh 
twong cho các qué. Ó gần thì lấy các bó-phán con 
người làm tượng hình theo tính-cách các qué. 
| Trong Bát-quái, qué Куду là qué đứng đầu 8 
quë, theo Văn Vương thì là cha, cho nên theo thân- 
xác của ta thì lấy cát dâu lầm tượng cho qué Kiên. 
Trong đầu có trínão, là thể dương-minh, là chỗ 
thuần dương hóa cho nên nói Кіп là đầu. 

Khôn là cái bung, tức là чис Khôn tượng là 
Trái -dất, có tính-cách mang-chớ., cho nên trong thám- 
xác người, cái bụng là chó để mang=chëó: mọi thứ: än- 
uỐng ở: ngoài vào. lhánh-nhân lấy cải bụng lầm. twong 
с̧и Khôn. Cái Chân là cái để cho người ta đứng lên, 
dë đi được, tức là người ta cử-dộng, đi, chạy, đều là 
nhờ: ở: chân, hóa cho nên chân có cái tính-cách động 
сапе nhw qué Chân là động nên mới lấy Chán làm, 
tượng cho qué Chẵn vậy. 

Tôn là qué ë trên qué СЫ, có tính-cách là vào 
lại cùng một thể mộc như quë Chẩn, gần quë Chẩn 
tức là gàn cái căng chân, tức là cái đài, mà cái ам là 
chó liền chân và thân mình, vì lẽ ày méi lẫy cái đùi 


lầm tượng cho que Tön. 
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Cái tai dể nghe, trong tai CỔ cất nhĩ, ngoài 

có cái ðng để đưa không-khí dën đập vào nhĩ-tai và 
E. —— có những gân tiếng đưa lên óc dë báo hiệu. 
x Ho dương ở giữa tức là nhờ cái nhĩ tai hai hào 
Âm ở: trên dưới tượng hình hai cái lỗ ở ngoài đề dưa 
không-khí vào nhĩ-tai, lỗ & trong để dưa những tiếng 
-. động lên báo cho óc. Theo hình qué Khám тас dúng 
: 8 vi. cải hình của Tai, cho nën “Thánh - nhàn lấy tại 
3 "làm tượng của qué Kham. 

Con mắt là chỗ để thấy cái đẹp, phân được sự 
sáng và tối, tức là có tính-cách sáng-lạng có thể hiểu. 
biết duoc màu-sắc đẹp, xấu, sáng, tôi. Cho nên Ly có 
tịnh cách sáng-sủa, vi cở Ху lẫy con mắt là tượng 
que Ly. 
| Саі ғау düng dë làm việc, ngừng do giữ những 
"vật có thể thoát ra được, cho nën có tính-cách ngừng- 
chỉ cầm Е. ngắn - cán như: que Cẩm, cho nên tượng 

nó như vậy. | 

Cái miệng để ăn nói, mà phàm ở dòi, lòi nói råt 
hệ-trọng. Người ta đã có câu : « Trăm năm bía đá 
thì mòn, Ngbìn năm bia miệng vận còn tro го’ > 


Một nhời nói là doi máu, một nhồi nói được уо, 
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được chóng, một nhời nói thì mất bạn, xa vợ, Ña ссп. 
Hóa cho nên muốn làm đẹp-lòng hay trái-lòng người 
thì cũng ở nhời nói. Có câu rằng : < Nhời nói chẳng 
mắt tiên mua, Lựa nhời mà nói cho vừa lòng nhau » 
Qué Бом có tính-cách đẹp-lòng, nên mới tượng là 
car ming. | 
Đây Thánh-nhân lấy bỏ-phận trong thân-thể con ` 

người mà làm tượng hình theo bát-quái, xét cho 
kỹ thì những tính-cách của từng bó-phán cũng không 
ngoài cái tính-cách của qué mà nó tượng hình. Cho 
nên muốn thầy xa, hiểu tông; lấy những tính-cách căn- 
bản của 8 qué mà suy rộng ra dé lấy lầm trừu-tươ-ng 


rộng lớn trong cõi đời này vậy. 
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D. A. Kiền Thiên dã, cố sứng Һо Phụ. 
Khôn địa dã. cố sứng hö Mẫu. Chẵn nhất sách 
nhi дас nam, сб vi chỉ Trưởng -nam. Топ nhất 
sách nhi đắc nữ, cố vi chỉ Trưởng - nữ. Khẩm tái 
sách nhi аас Nam, cố vị chi Trung nam. Ly 
tái sách nhi đắc nữ, cố vị chi Trung-nữ. Сап 
tam sách nhị дас Nam, сӧ vị chỉ Thiễu-nam. 
Бом tam sách nhi đặc nữ, cố vị chi Thiếu- 
nir. 

D.N. Kiền là Trời vậy, nên gọi là Cha. Khôn 
là Đất vậy, nên gọi là Mẹ. Chẵn một lẫn cầu mà 
được Trai, nên gọi là Trai-trưởng. Топ một lần 
cầu mà được Gái nên gọi là Trưởng - nữ. 


Khàm 2 lần cầu mà dược Trai nén gọi là Trai- 
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DỊCH KINH TÀN-KHAO 


giữa. Ly 2 lần cầu mà được Gái nên gọi lì 
Gái giữa. Cấn 3 lần cầu mà được Trai, nên 
gọi là Trai út, Đoài 3 lần cầu mà được Gái 
nên gọi là Gái út, 

B.N.C.H. Sách nghĩa là đềm 4 có Thị một để 
cầu hào. = 

Nam № là chỉ hào một dương một âm trong 
qué. Một, hai, ba Sách là để lấy tù lúc đầu đền trót 
cửa з vạch qué. | | 

Chu-Tù nói rằng : Ba vạch để làm 6 con là tự 
ở: Văn-Vương vậy. 

Họ Hồ nói rằng : Nét qué đã thành thì thấy có 
tượng Cha, Mẹ, Trai, Gái. 

Chu- Tú: nói tăng : Kiền là Cha âm, Khôn là 
Ме dương, vạn vật phân Tròi-đất, Trai Gái phân 


vạn-vật. Xét dây thì Trời đất và ta cùng sinh, van- 


vật và ta cùng thể. Thánh-nhân thân với cái gì đáng 
thân lầm lớn cái gì đáng lớn mà thành Thiên-hạ уау! 


LÒI-BÀN : Qué Kiền là qué thuán-durong ` 


tượng là Trời đối với Thiên-thể. Đổi với gia-dình 
thì tượng là Cha, que Khôan là quë thuần im, tượng 
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е РЭЖ đổi với Thiến-thể, mà đổi với gia-đình tượng 
Е | là Me. 


> Kiền = là Cha Khôan == А Mẹ . 
TM Chấn Khám Cin Топ Ly Вол 
09 Lớn Giữa Nhỏ Lớn Giữa Nhỏ 
e (Con Trai) (Con Gái) 

S Su phàn - chia ngồi = thú" của Văn - Vương 


bát-quái nhân-vật trong gia-dình thể theo đồ - biểu ở: 
trên. 

Xét xem 3 qué ; Chăn, Khim, Cần, thì thấy 
“hào dương động và tiền lên. Nhw qué Chân thị thầy . 
dương ó: hào đầu, tức như: trong gia-dình cái bào-thai 
đầu tiên thuộc dương là con giai đầu hay con giai 
trưởng, con trai lớn, tức là lúc тео qué mà được lần. 
đầu gieo dược hào dương tức là qué Chẩn, dương ở 

vào hàng đầu tượng соп 'Trai-trưởng. 

: Lúc gieo quê lần thứ hai, được hào dwong tức 
là dương ở giữa quë hay là qué Khẩm là qué có một 
dương © giữa; và hai hào âm б trên và dưới, thể 


đương là thể của con trai ở vào quảng giữa tức 
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là con trai giữa, cho nên que Khåm tượng là con trại 
giữa. 

| Lúc gico quë lần # ba, được hào dương ó: 
trên qué hay là qué Сап có mật hào dường ë trên 
và 2 hào âm ở: dưới. là thé dương ở chỗ trót - cùng, 
hay là con trai trót, con trai út. 


Theo 3 quë và những giåi-thich ở trên, thì ta 
thấy hào dương 9 з hào thay-dói. Lúc đầu ở hào 
đầu, tức là trai đầu, © hào giữa là trai giữa. Lúc trót ở 
hào trót, tức là trai út vậy. Thứ-tự' của з hào theo 
ngôi-thứ của hào dương ở trong qué. Như vậy tức là 
lấy sự di-dịch của hào dương tiền lên, đó là bốn qué 
đương, còn về những quê ầm thì sw giải-thích cũng 
giống như trên, chỉ khác cái ат bắt-đầu & hào đầu, 
tức là qué Топ, tượng là con gái đầu hay con gái lớn, 
hào âm & vào ngôi giữa, tượng là соп gái giữa, là quê 
Ly, hào âm ФК vào ngôi trót, tượng là con gái trót, 
tức là qué Đọài. 

Cho nën sự di-dịch của hào âm cũng như hào 
dương ở trên, cũng theo một luật-định như vậy thì 
ta thầy hào âm cũng tiễn lên dần-dần từ hào sơ: đến 


hào giữa, rồi hào trót vậy: 


4224 





DICH KINH TÂN-KHẢO 


Văn Vương đã lấy cái lý đó để đặt danh-từ 
cho từng que theo giai-càp trong một gia-dình аё 
cho hậu-thể cảm thấy sự di-dịch của âm dương khác 
nhau, tùy theo ngôi-thứ, tùy theo lúc, theo thời-hạn 


е А 
h-em trai càng Cha cùng Mẹ 


của nó. Ví-dụ nhw an 
cũng cùng là một thể dương cũng cùng một lò nung- 
đúc та mà người là anh. kẻ là em, là vì ở chỗ Ке 4 
ra trước; người dë ra sau, cũng cùng một thể dương 
cùng một người sinh-dưỡng mà khác nhau ở chó 
trước sau trên dưới vậy. Cho nên phàm việc ở: trên 
đời cũng cùng một ngudi mà từng lúc có sự thành bại, 
tồn-vong, thịnh suy khác nhau. Vì vậy sự di-dịch đó 
tức là đạo Dịch. Sự di-dịch đó tuy trong một gia-dình 
cùng dưới một chế-độ, mà chỉ vì thời-gian còn khác 
nhau nữa là sự vật ở: dòi, nhung xét tượng trong 
gia-đình, theo cái nghĩa của Văn-Vương di-dịch âm 
dương như vậy cho ta một y- nghia hao - hàm 
tóm-tắt xầu-xa mà ta nhờ: cái ý-nghĩa đó làm căn-bản 
mà suy rộng, xét xa cho nên có thể hiểu rộng biết 
“nhiều, khúc-triết được sự huyền-bí mầu-nhiệm của 
—— Trời đất mà có thể rõ được quá-khứ và biết được vi- 
; 24 lai. Hóa cho nên một tidu thường-tình của Thánh- 
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nhàn bao-hàm nhiều Ý-nghĩa xâu-xa, ta nên lưu-ý lắm 


A 
vaye 


CHUONG THỨ MƯỜI MỘT 


B.NCH Chương nảy nói rộng cái tượng 
của Š qué. Trong nầy nhiều chỗ không thé hiểu 
được. Xem trong kính sách cũng không hợp nhau 
hết vậy. 

Но Hö nói rằng: Chương này nói rộng cái tượng 
của 8 qué. Phàm 120 bản-nghĩa mà nhiều chỗ không thể 
hiểu. Bởi vì có sự: giải-thích chính-thức cũng bất tất 
cưỡng giải vậy, ở trong có sự lẩy tượng tương- 
đổi nhau, như Kiền là Trời, Khên là Đất, đó là có 
sự lẫy tượng #ơwg-pjẩm nhau. Chan là đường lén, 
trái lại lấy (ấm làm đường nhỏ, đó là sự [йу tượng 
twong-nhän (cái nọ nhàn cái kia). Kham là ản-phục 
nhân đó tượng là giữ. Tén là cái giây thẳng nhân 
đó lấy lầm ¿óng (việc làm) đó là không nói mà thấy 


sw đối nhau. 
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Kiên tượng là Fua, Khôn tượng là bäy -tőr 
Kiên là tròn, Khôn là vuông. 

Đó là có thể lấy các loại tiềp-xúc véi nhau mà 
thông vậy. 

Họ 5а nói rằng: “Tượng của 8 que, trở lại 
mà xem đều không ra khổi thần ta mà thôi, Tinh là 
Đạo-đức '[ính-mệnh, thô'là hình sắc tiếng, hình ở 
trong là trông nghe, ở ngoài là Vua tôi cha con. 
Lớn cho đến chân tay, nhỏ cho đến móng chân tay, 
tốc, đều không ra khói 8 quë. Tám quê là gì vậy? Là 
Thấi-cực. 

Tháicực là gì узу? 

Là cái chí trung, chi chính, không thiên, không 
Veo, cái Са nguyên của Đạo. Người không biết, lấy 
tầm thân 7 thước đội Trời đạp Đặt, đói ăn khát uống 
cùng với Tạo-hóa ngày dêm vận - chuyển trong sự 
tiêu-tức, đầy vơi, khuất thần, đi lại “Từ đính-dầu 
đền gót chần Tròi và ta cũng như nhau có cất lý 
chí tính, chí diệu, thật là rộng-rãi, thật là. cả lén. 
Bá là thân ta vậy. Lớn nhu Tròi-đất, nhỏ như cón- 
trùng, cá tôm, сау cỏ, cái lý u-minh của quï-thần 


mà cái vềt-tích sự biển-hóa cũng thể vậy. Thượng- 
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cực là cái đầu của Trời-đất, Ha-cwc là cái trót của 
lrời-đất cũng thể vậy. Ta thường phán thân mà 
thành-thực (Mạnh- Г), điểm-đạm mà biết nó, không 
nói mà tin (Hệ - thượng) ;có nhiều thì tham- bác 
Tròi-đất, có ít thì để nuôi dưỡng nhâa-vật. 17-01 
không làm cho người then với Thần- minh, thẳng 
vớt lrời-đặt lầm ra chung-thủy, thể là bắt đầu 
thắng-thắn chờ-đợi không пећі-пр mà thôi. 

Tượng có nghĩa chính là cái no'm, cái lồng, cải tai- 

Ттапе-Гї trong thiên Ngoại-vật nói: Са nom 
sở-dĩ nói người bắt cá, được cá mà quên nom, sở-d1 
nói người bất thẻ, dược thổ mà quên lồng; người 
nói nghĩa là do ở cái ý, được ý mà quên nhài, ta 
yên mà được; ôi Ì người quên nhời nói mà cùng cái 


ý nói vậy thay ! 


s" ‚к ж 
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D. À. Кіа vì Thiên, уі viên, vi Quần, vì 


phụ, vi ngọc, vi kim, vi hàn. vi băng, vi đại 


xích, vi lương mà, vi lão mã vi tích mã, vi 
bác mã, vi mộc må. 

e DN Kiên là Trời, là vn là Vua, là chà 
là ngọc, là vàng, là lạnh, là băng, là đỏ đậm, 
là ngựa lành, là ngựa gà, là ngựa gầy (ốm) B 
ngựa văn, là trái cây. 

-B.N.C.H. Theo Tuân-cứu-gia (Tuân có làm 
o tập gọi là Cũu-gia Dich) cho Kiên ËB Rồng, là 
thẳng, là áo, là nhà+ nói. | | 

Chu- Të nói rằng : Tượng quê chỉ có Văn - 
Vương nói. 


Trình- Tứ nói rằng: Cát thể của Trời là tròn 


Ла Vua ë trên mà cúi xuống dưới, là ngọc vì có đức 


tinh-túy, là vàng vì Kiên cứng, là lạnh vì ngôi ở 


Tây-Bắc, là sự ngưng của nước là băng, là dó хат là 


màu dương thịnh, là trái cầy là cái thực theo cái 


thực, nếu ăn lành như quả dưa ở dưới mềm 


còn có tượng ày узу. ү 


Но Hạng nói rằng: Ngựa lành đức không 


` thêm gì Ngựa văn, Tăng nhọn như răng cưa ăn cả 


4229 


пы = А. М 
Arest 2, tt FAP u - 
i} HIẾN VỆ 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


hồ, lực không thêm gì, ngựa già thì thật là khôn, 
ngựa езу thì gần cốt thật cao. 

Họ Hỗ nói rằng: Kiền biển sinh 6 con lầm 6 
hào. [ 

Trình Tü nó: rằng: Đức Khổag- Tử suyexét 
rõ-ràng quë này © Thiên-văn Địalý, là vật gi ở 


loài điểu-thú, là vật gì ó: loài thảo-mộc, là cải gì © 


thân ở vật, các thứ đều rõ-ràng không nói hết vậy, 


đều tượng hình ở vật mà cầu, thì đã nghĩ được quá 
nửa Tôi. | 

Ho Từ nói rằng: Dao Dịch vó-cüng, đã thông 
các loại thì có thể lợi đến tậr-chng. 

Vương-Đật 50-41 quên tượng quên nhời, không 
phải cái ý để Thuyểtquái mà Tuân-cứu trở lại lấy 
sự ích-lợi theo sau Thuyët-quái (giải nghĩa ис) cũng 
bắt đầu đủ để so-sánh cái tâm cùng cái thần -minh của 


nhời-bàn vậy thay! 


LỚLBÀN: Кїл h que thuần dương dòi với 
thiên thể tượng là Trời. Thể dương là bình mà vô- 
hình, dương tức là có tính-cách động là thuần dương 
có sự huy-động cùng-cực, mà phàm huy- động luôn 
thì mọi vật đều theo thòi- gian mà thành hình 
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АНЕ ví- dụ như. một giọt ЖОС doi xuống theo 
_ một hình tròn, cho nên những dinh-tinh, tức là những 
"mảnh sao của các ngôi sao lớn tan-rã ra và do'i xuống 
län trong cõi không - chung mãi rồi thành tròn các 
_ cạnh. Quë Kiền tương hình tròn, tượng: là Trời, 
` vật huy-động ё ở: trên Trời, vận- chu yên mãi thì thành 
tedn: С 


Thí-dụ như Trái đất ta ở: thì tiên chạy chung- 


x quanh mặt Trời, mmặt Trăng tròn ta trông thấy chạy 
s  chung-quanh Trái đất và mặt Trời cũng có hình tròn 


vậy. Nu lấy trong một nước mà nói thì tượng là 
пешо cảm đầu, tức là ông Vua hay Tổng- Thống, và 


"nêu thích - Бор trong gia -dinh thì là Cha. Và nếu 
_ nói trong phạm-vi đồ-vật quí-báu thì nó dứng 


đầu các vật. si có hình tròn, cho nên tượng là viên- 
ngọc. Theo về loạt kim-khí thì nó là thứ kim - khí quý 
nhất tức là vàng. 

c— Theo ngôi-thứ của nó trơng địa-bàn thì qi 
“Kiền & vào giữa cung Tujt và Hợi, nghĩa l giữa 
- tháng 9 và 10, tức là cuối Thu sang Đông, cho nên 


A овы là lạnh giá, là băng đá. Đó là một lý-do để 


won; -hình thời-tiết theo địa-bàn. 
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Trong sách < Hoàng-cực kinh-thể > của Thiệu- 
Khang-Tiết có câu < Thái-dương vi nhật, đỏ Tiên 
thiên dĩ Kiền vi nhật. Kiền chi vi tại chính Мат» 
nghĩa là Thái-dươnng là mặt Trời, trong đồ Tiên- 
thiên thì dùng Kiền lầm mặt Trời, cái ngôi của qué 
Kiên là ở hướng chính Nam. Hóa cho nên là một 
уі Định-tính sáng tỏ. tức là có một mầu sắc thật là dó 
tâm, đây ý muốn nói cái thể sắc của quê Kiln, là vì 
Kiền là quẻ thuần dwong, ắt phải là thể thật cứng. 
Quë Kiền còn tượng là ngựa, trên đã giải nhưng 
dày lại nói 4 thứ ngựa, Thánh-nhân muốn chỉ 
cho Học-giả hiểu-thầu cái ảnh-hưởng của Kiền tùy 
theo thời của nó. Quë Kiền là quë thuộc hành Kim 
trong ngũ-hành và theo bốn mùa: Xuân (mộc), Hạ 
(hóa), Thu (kim), Đồng (thủy) thì thể Kim & vào mùa 
Thu tức là Kim khắc Mộc, tức là Tù, cho nền tượng 
là Neva gầy Sm, Kim 3 vào ma Hạ tức là Ha 
khắc Kim, tức là Т? nghĩa là chết, cho nên tượng 
А Ngựa già; Kim ở vào mùa Thu, tức là Kim với 
Kim ty hòa, thì Kim vượng cho nên tượng là Ngựa 
ôt; Kim ë vào mùa Đông tức là Kim sinh Thúy 
là Huu nghĩa là buồn-bực cho nên mới tương là Ngựa 


văn, xâu-xa, buồn-bực. Trên dây cũng cùng lấy một 
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Con ngựa lầm tượng cho qué Kien nhưng phải biết 
phân-chia ra theo thời-gian mà giải thì mới đúng với 
phép trong đạo Dich, Cũng là que Kiên mà sinh vào 
mùa Xuân là T», sinh vào mùa Hạ là 72, sinh 
vào mùa Thu là Херте và sinh vào mùa Đông là 
Hiru. Hóa che nên mới đặt ra ngũ-hành twong sinh 
tương khác để chề-biền cái tốt cái xẩu của sự vật. Đó 
là chỗ cðt-yếu tinh-túy để hiểu rõ Thiên-lý. 

Kien lại còn là thứ quả của сіу. Quả trái là са; 
kết-quả của các loại cây tức là cái quả của sự gieo cái 
nhân, ươm cái hột. Ма qué Kiën tức là Trời, là quê 
thuần dương gồm cả cái Đại-nhất mà ở: cõi đó tức 
là cái quả của các thức cây, hay là cái quả của các 
sự vật © 'trong со: Vu-tru bao-Ìa này vậy. Muôn loài 
trải qua nghìn vạn [ёр vỗi sau cũng sẽ tró: vê cái quả 
của nó ở cõi и-ий! mà theo đạo Phật là cõi 
Niễệt bàn, cõi Trồai, theo đạo Gia-Tô là Thiên-đàng 


ГА. 


уау. 
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api T s Бъ. ‚ T = až = т i 
D. A. Khôn vi địa, vi màu, vi bố, vi phủ, 


vi lån sắc, vi quân, vi tử màu ngưu, vi đại dư 
vi văn, vi chúng, vi nhuế, ký ư địa đã vi Һас. 

D.N. Khôn là đất, là mẹ, là vải bỡ, là giỏ 
(đề bat cá) là chất bóp, là quân bình, là mẹ 
con con trâu, là xe lớn, là văr.-vẻ, là nhiều 
người, là kháp-rnộng, cái gì ở trên đất là 


màu đen, 


B. N. C. H. Theo luân-cứu-gia còn là giống cái, 


là mề-muội, là vuông, là cải túi, là cái xiêm (quản) là 


màu vàng, là lụa, là nước « tương >. 


Họ Từ nói rằng : Khóa tích йк A dưới „ cho 
nên là đất, làm lợi cho vật để sinh, nên là mẹ, động thì 
mö róng nên là уа: bò, là quân-bình (cân đều) rồng mà 
hình vật; nên là cái giỏ, lĩnh mà gom lại nên là chất- 
bóp, tính thuận nên là mẹ сол con trầu, dầy mà chớ 


vật nën là xe lớn. Khôn vạch chăn nên là văn~vẻ, vạch 
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chấn nhiều nên là nhiều người, có hinh có thể chắp lại 
nên là kháp-mộng. “Thuần âm nên màu gọi là den. 

i LỜI-BÀN: Khön là qué {шап âm tượng là đất 
“trên đã giải theo Thiên-thể, tượng những hành-tinh 
đen-tồi ати, chạy chung-quanh các dịnh-tinh. Nói vë 
gia-dình thì que Khên tượng là mẹ. Xét như hai ў 

nghĩa ở trên đã giải thì quë Khôn bao-hàm cái ý-nghĩa 
mang-chô', bao-chùm, nói dën dô vật nó còn tượng 
là vải bồ, tức là đồ-vật che cho người những sự 
nẵng mưa, nóng rét. Tượng B cái gió có ý - rghĩa 
di bắt cá Khôn, âm rông mang-chổ vật là qué thuần 
âm tức là có cái ý-nghĩa den-tƏi âm-u, mà thể âm 
tượng là kẻ Tiểu-nhân cho nên cái tính của kế Tiểu- 
nhân là vụ lợi, vì lẽ ау, qué Khôn mới tượng là sự 
bún-sin, chắt-bóp riết-dóng vay. 

Khôn còn có tượng là chia đều, quân phần; 
đây lấy hình quë mà giải vậy. Que Khôn có 6 vạch 
tức là 3 thể dương, môi bén 3 vạch dèu nhau mới 
thành quẻ, nói là có đức-tính chia dèu nhau là do 3 
vạch triểt của que mà nói. 

Là mẹ con con trâu, trên tôi đã giải, tức là quê 


khôn tượng-trưng me сой con уа hiển-lành nhu- 


-_ mi và có đức-tính thuận-thco người vậy. 
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Tượng cái xe lớn, quê Khôn cũng tương là Đặt, 
l cái có thể mang-chô muôn vật, đó tức là nói theo 
Thiên;thể, nhưng nói theo nhân-vật thf cái gì có thể 


mang-chở được người hoặc vật thì chỉ là cái xe, mà ЇЗ 


cái xe lớn vì Khön tượng là mẹ, đứng đầu về ` 


giống cái, cho nên nói là xe lớn. 


Khôn tượng Đất tức ở: trên Trái đặt ở cõi 
sinh-tồn có muôn. vật sinh song, nên mới có tượng 
là nhiều người, nhiều vật. Muôn vật trên cõi Đất, thì 
vật nào theo loại iy, mới trông hình như có sự hón- 
hop phức-tạp nhưng © trong уап duy-trì được tôn-ty 
trật-tự theo một luật-đinh riêng cho từng loài, từng 
giống. Hóa cho nên Trái- đất mới thành văn-về đẹp- đề, 
môi loài có một cái đẹp riêng của nó, mỗi giỗng đều có 
cái văn-vẻ riêng mà vật nào cũng muốn bộc-lộ ra làm 
thành một cái văn-vẻ tóm-gồm hết cả cất văn-về của muôn 
loài Dó là cái văn-vẻ mà què Khón tượng hình vậy. 

Là kháp- mộng. Mộng là chỗ đẽo lõm vào 
trong gó mà lấy miềng gó đếo đúng với nó kháp 
vào để hai cái cắn chấc với nhau, gọi là kháp-mộng. 
Mộng là chỗ khuyết của gó bị dục, tức như thể âm để 
ôm lầy cái đuôi cá cắn hợp või nhau là khấp-mộng. 
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Kháp-mộng nói về công-việc làm đỏ gỗ thi 
tượng qué hôn. 

Khôn là qué thuần âm, thể Âm thì mềm, tối, cho 
nên quë Khôn là tượng-trưng cái gì đen-tỗi © trên 


сої Đất vậy. 
s“ sở уу BẾP 
| «ке xế i 


Atto Фа 

D. A. Chin vi s vì Long, vị huyền 
hoàng, vi phu.. vi đại đỏ, vi trưởng tử, vi quyết 
táo, vị thương-lang-trúc, vi hoàn-vĩí, kỳ w mã 
dã vi thiện mình, vi chú túc, vi tác túc, vi 
đích tảng, kỳ w giá dš, vi phản sinh, kỳ cứu vi 
kiện, vĩ phồn tiễn. 
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D. N. Chấn là säm, là Röng, là màu huycn, 


` mẫu vàng, là tươi nở ra,là đường lớn, là con 


Tra¡-trưởng, là cả quyết nóng-nầy: là tre non mới 


mọc. là có lau, ở loài ngựa là hí giỏi, là chân sau 


bên tả trắng, là làm chân, là xoáy trên trán, Ở 
loài lúa mạ. là sinh trở lại ; sự xét-cứu ấy, là: 
mạnh-mẽ, là phồn-thịnh đẹp- đề. 


N: B.C. H. Theo Tuân-cúu-Gia còn là ngoc, là 
con giang, là cát trồng. 

Họ Ngô nói rằng : Lå màu huyền màu vàng, 
hôn lúc mới giao nhau mà sinh ra Са nên ст са 
màu sắc của Таг được hào So: thể Kiên là huyen, 
được hào giữa và trên là Кһан b màu vang. Fluyca- 
hoàng hòa với nhau thành màu xanh tre non. Chữ Phu 
ở chữ « Phu cu koa» là thé hoa liền với chùm trái ë 
dưới phần ta thì hóa по". Là đường lớn, là lẻ động ở 
trong mà 2 chăn khái thông, đằng trước không bi lấp. 
là quyết vậy, dương sinh ở dưới mà tiền lên trên để 
quyết ат. Nóng là cái động của dwong. Tre trúc thì 
màu thật xanh, Lang là màu thật đẹp, ích cho cái cat 
tre già. Có lau, (hoàn dịch vĩ lte), tre trúc đều & dưới 


có gốc thực mà thần thang ròng, loài ngựa là hét 
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f 


giỏi, dương ở trong là tiềng, hào trên vạch đứt là cái 
8 Б 8 s З 


_ тёт khai xuầt tiếng. 


Chú-túc là ngựa chàn trắng là màu của thể 
dương, là chân, chân bước di là sw mạnh cửa dương, 


đều nói nét dưới là dương vậy. 


Dich -ngach (xoáy ngựa) có thứ : Lữ-thủ, 


trung-hư, như cái dích cho người bắn, nói dương ở 
trên đầu vậy. 

Giá là các loại lúa gieo, trỏ lại sinh ra cây mạ 
tù» dưới sinh lên, cũng dèu hướng về cái dwong Ó 
duda tiễn Rn vậy. 

Sự cứu-xét mạnh-rnae là hào giữa và trên mà biển- 
thành Kiện. Phôn-thịnh và đẹp-để nghĩa là:cố & mùa 
Xuấa: Drei có một cái rẻ mà lá phân ở trên vậy 


LỞỜI-BÀN: Chẩn tượng động у thiên-thể. 


mà nói thì tượng là sim tức là sự gập nhau của điện 


âm và điện dương thì có sự huy-động. Chấn lại 
tương là Röng, con Rồng là vật quí và linh-thiêng 
đổi với muôn vật, mà trên đã nói là vạn-vật đều xuất 
га ở. Chân, là nơi huy-động đầu tiên để sinh ra muôn 
vật cho nên mới lấy tượng là соп Rồng. Nếu lấy theo 


w z | 1, + ` NAN tụ ` 
mầu sắc là màu huyen, midu vàng. Màu huyền là màn 
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© xanh trôn với màu đỗ. Nếu Шу theo Phuc-Hi Båt- 


quất thì qué Chấn ở giữa hai bên qué Khôn và Ly. 


Chấn thì thuộc mộc theo ngữ-hành. Mộc là cây tượng, 


mầu xanh, mà qué Ly thuộc Hóa màu dó. Xanh gồm 
dó có sự huy-động sê-sích lên xuống cho nên mới 
thành mầu huyền, tức là mầu xanh và đỏ hòa nhau 
và còn là màu vàng vì gần que Khôn, Khôn thuộc 
thô màu vàng vậy. 

Theo hình vạch què Chăn thì = = một hào 
dương ở dưới động, như một tiếng động ở một chỗ 
mà tung-tóc lan rộng ra tức là tung rộng ra, lai tượng 
là con đường lớn. Con đường là chỗ để muôn vật 
qua lại, tức là có sự huy-dộng ở trên, mà là con dường 
lớn; tức là theo tượng qué Chăn là con trai lớn vậy, 
là con trai lớn vì cái dương sinh đầu tiên Qué Chân 
tượng là huy-động tù trong ra ngoài, tức là trong 
người có sự nóng-nấy nhàt-dịnh để huy-dóng. Qué 
Chân theo địa-bàn ở cung Mão thuộc Mộc và lại ở 
giữa mùa Xuân, cho nên tượng lì tre non mới mọc 
xanh dì, lấy tượng của qué Chăn ở trong có hào 
dương mới sinh mà huy“dộng. Lại là cây măng 
mới mọc, lại dược ở giữa mùa xuân trúng-tiết của nó 


nên mới gọi làxanh dì. Lại còn tượng là сау lau là thứ 
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cổ nhỏ cao trên đầu có bông trắng ò đầu, gọi là bỏng 
lau, hoi có gió thì cây dónz nghiêng-ngửa theo. chiều-gió 
rồi lai trở: lại vững-vàng. cho nên qué Chẵn tượng là 
со lau, tức là có sức sinh-sông huy-dộng, tuy là còn 
nhỏ bé nhưng không thể mắt được như có lau, 
hơi gió là động thì bị nghiếng-ngửa nhưng không thể - 
gây hoặc chết direc. 

Nói về pham-vi thực-vật thì qué Chẩn là cổ 
lau, là măng mới mọc sanh um. Nhưng nói về pham- 
vi loài ngựa, thì tượng là con ngựa hét giỏi, hét tức 
là có sự động bằng tiếng, tức là sự động trong thể vå- 
hình mà thành tượng, còn tượng là con ngựa có chân 
sau bên tả trắng, nghĩa là qué tương-đổi của qué Chân 
là que Ром thuộc Kim màu trắng cho nên Chẩn 
động tức là hai chân trước động và дие đổi của 
nó là quê Đoài tượng là chân sau bên tả mầu trắng vậy. 
Quê Chấn còn tượng là «Làm chán» tức là làm móng 
ngựa dé có thë cho ngựa chạy đượcc lầu-bền và không 
phạm dën chân nó. Gần thì đổi véi thân-thể mình. 
thi qué Chẩn tượng chính là cái xoáy trên chắn ngựa, 
xem xoáy trên chấn ngựa mà biết tính-nết của ngwa- 
cái xoáy tức là chỗ qui-tu các lông vào một chỗ và tôa 


đều ra như hình què Chắn. Y muốn nói đó là chỗ mà 
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“ 


ngựa phát-triễn y-tu và cảm-thông với sự vật, tượng 


“tình-thần mó no: Của vat. 


Liy чис Chẩn tượng vë thóc lúa là nói đến sự 
sống, nghĩa | à nëu nói dën thóc Ма vào tháng hai, tức 
là tháng Mão cung quế Chẩn thì Mộc vượng. Mậc 
vương thi sự: сау lúa tức là mang mạ chỗ này cấy vào 
chỗ khác có sự thay-đổi dang lúc tiết xuân dang vượng, 
ХЕ có sự" phần sinh của mạ mà sống. Háa cho nên 


người ta thường cấy từ tháng chạp để cho lúa lớn 


lên trong mùa Xuân, tận hưởng cái khí vượng của 


tiết xuân đổi với mạ, vì lē Зу mới nói sự сау lúa vào 
thăng Hai (Mão) là phản sinh vậy. 

Nói về sự nghiên-cứu, học-hỏi, xem-xết tức 
là có sự hoạt-động manh-më nghĩa-lý đầy-đó, và đường 
tiết xuân mới có cái ý-nghĩa twoi-dep về sự ngắm 


xem nhân-vật đến. phỏn-thinh sinh-tươi trong thời 


Chăn vậy. 
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D. A. Tòn vi môc, vi е ` RA 
vi thằng trực, vi công, vì bạch, vi trường, vi cao 
vi tiến thoái, vi bất quả, vi sú, kỳ u nhân dã, vi 
quả phát, vi quảng tầng, vi đa bạch phục, vi 
cận lợi thị tam bồi, kỳ cứu vi táo ngoại, 

D.N. Тол là cây, là gió, là gái lớn, L giây 
thẳng, là thợ, là trắng, là giài, là cao, là tiến lui, 
là không quả, là thối-tha. Ở người là kë ít tóc, 
là chán rộng, là nhiều quần áo trang, là кап chợ 
lợi gấp ba. Ở chỗ xét-cứu là nóng-nãy ở ngoài. 

B: N. С.Н. Theo Tuần-cứu-Giacòn асау Dương 
(1) chim Quán (2). | 

Ho Tir nói ring : : Tën h vào, vào trong các 
vật không như nhựa cầy khéo vào. vậy: Кен như 
giày thẳng, là những khúc vật - liệu bằng gỗ mà 


(1) Là cây có cành отпа thường xoay đầu về phía mặt Trời mọc. 
(2) Là giống hac mà dau khšnz до, <Š mó giải, єптї minh màu 
da, đuôi và cánh den làm iò ở trên cấy cao. | 
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có sự thăng-thấn. Người tho: kéo giây thắng mà chế 
та léen., là sự chề-tạo của Tón 'nên là giây thẳng, là 
người thơ. Tón là thiểu-âm nên màu là trång. Mộc 
ở dưới vào mà trên lên là già là cao, ат ổ- chỗ 
đa-nghỉ nên là tiên lui, là không có quả. Âm phuc ở 
dưới khí-tiết ra không tan nên là thời-tha, tóc là âm 
vậy. Dương thịnh ở: trên là người ít tóc, 2 dương 
© trên là chán rộng. Quë Ly là mắt, phản lại lấy hào 
Оё quë Ly xuống dưới nên là nhiều quần áo trắng. 
Am được Š dưới dư: ong nên là gần chợ: lợi gấp ba. 
Ba hào qué Tön đều biển thành que Chẵn nën sự 
cứu-xét của nó là quë táo-bạo. 
LÕI- ВАМ : Tën tượng là cây. Theo hình que 
Tõn = thì cũng đã thấy là cái cây. Theo thiên-thể 
tượng là gió. Gió tức là sự: vận-chuyển của không- 
khí, vì thể là vận-chuyển-viên mang cát sinh-linh- 
khí từ cõi này đến сої khác mà ban-thí cho muôn vật. 
Lấy theo- gia-đình vì là quê bắt-đầu có một hào 
im tức là tượng соп gái đầu lòng, cho nên gọi là con 
gái trưởng, Theo 49-356 thì tương là giây thẳng, 
Quê. lốn có đéóc-tính khiêm-tên, nhún-nhường cho 
nên có sự: dẻo dang như рау, be theo chiều nào, hình 


nào cũng dược, nhưng là giây апе ап không cong- 
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veo, Theo giai-cấp các hang пеш trong xã-hội, thì 
quë Tön tượng là người làm thợ, là thể mộc 
mà mộc lại là thể rất cần-thiết cho loài người, cho 
nên qué Топ tượng là người thợ. là kë làm ích-lợi 
cho nhân-loại mà lúc nào cũng sông một đời khiêm- 
tốn, nhún-nhườnng. 

Là mẫu trắng. Thco Tiên-thiên bát-quái thì quê 
Бой! ở ngôi quê Tổn ở Hậu-thiên. Cho nên lấy cái 
màu đã qua là màu của qué Бом. Đoài thuộc Kim, 
Kim thì sắc trắng, theo ngũ-sắc của ngũ-hành. i 

Là giài, là cao. Đây là nói cái đức của quë Tn, 
có đức khiêm-tốn, nhún-nhườnng như nước làm ơn 
cho muốn vật mà không kể ơn, thích xuống ở chỗ ар, 
тай vẫn đượ‹c tón-trong lên ngồi cao nhu: các bậc Quân- 
tứ, bao giò cũng hạ mình mà vẫn được tôn lên cao 
vậy. Như nước thì chỗ nào cũng có, sông chảy thì 
giài và biến rộng bao-la, cho nên với cái đức của Tën 
thì có thể lâu-dài và cao-cả. Со đức khiêm-tốn thì 
không có ý tranh-giành với ai chó nào đáng tiễn 
thì tiễn,chỏ nào đáng lui thì lui nên mới tượng là tiën- 
thoái. | 

Là không có quà. Quê Tòn thuộc mộc ở 
giữa cung Thin và Ty trong địa-bàn. Không có thể 
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sinh mình lại di sinh Ноа (ty) và Кас Thin (thổ), 
cho nên không có sự bói-bó mà lại bị sự suy-nhược 
nên mới tượng là cây không có quả, mà là thối-tha, 
tắt phải vun-sới bón-chăm thì cây mới tốt-tươi, cho 


nên quë Тёп & vào cung Thìn, át đất ổ cung Thìn 


có phân để vun-bón cho cây, vì lẽ 3y mà có tượng là 


thối-tha. 
, Ñ 

Ở người thì tượng người ít tóc. Qué Tàn là 
quê mộc lại ở sen vào cung Ту (hổa), cây sinh lửa; 
thi át bị cháy đốt hết rui, như: người bị mất cả tóc. 
Сһаһ rộng là kể có tướng thông-minh, mà phầm đã 
thông-minh thì phần nhiều hiểu Đạo-lý mà có cát đức 
khiêm - nhượng của quë “Ton cho nên tượng là 
người chấn rộng. Chán rộng còn có ý-nghĩa là những 
tóc chung- quanh chấn hình như bị đốt mà để lộ cái 
chắn rộng ra, vẫn bao-hàm cái ý-nghĩa cây bị lửa 
đốt. 

Là nhiều quản-áo trắng. uần-áo là vật 
chùm ó: ngoài, có ý nói cái ngôi-thứ của qué Топ 
ë Hàu-thiên tức là ngôi quê Đoài ở  Tiên-thiên, 
nên mới tượng là quần-áo trắng, vì Волі thuộc 
Kim màu trắng. Mà quê ở Tiên-thiên đổi với qué 
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| 

& Haåu-thièn thì cũng như quần-áo đồi với người mặc 
nên mới tượng như vậy. 
| Nói về phạm-vi tỉnh-thần, vë sự hoc-hôi, nghiên- 
_ cứu thì qué Топ tượng là tính nóng-nấy, táo-bạo, tức 
là chỗ nào cũng sông-pha vào nhw gió, đem са 
- sinh-linh-khí, có đức nkp chó nào cüng có thë vào 
được. | 

Gió có tính mạnh-bạo, chó nào cũng vào được; 
nên mới tượng là tính táo-bạo nóng-nẫy› chó nào 


cũng sông-pha vào như gió vậy. 
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D. А. КҺат vĩ thủy, vĩ cấu độc, vi ân-phục, 
vi kiều nhu, vĩ cung luân. Ky w nhân đã, vi gia 
ưu, vi tâm binh, vi nhĩ thống, vi huyết quái, vi 
xích Ky w mã dã vi mỹ tích, vi cực tâm, vi hạ 
thủ, vi bạc đề, vi duệ. Kỳ w dư dã, vi đa sảnh, 
vi thông, vỉ nguyệt, vi đạo Ky u mộc đã, vi 
kiên đa tầm. б 

D.N. Khàm là nước, là khe ngòi, là ап-рһис 
là uốn-nắn, là hình cong bánh xe. Ở người là 
thêm u-bušn, là binh tim, là tai đau là quẻ (tượng) 
máu, là màu đỏ. Ó ngựa là lưng дер, là cực-lòng, 
là dưới đu E móng mong là keo Jer chó trách- 
nhiệm là nhiều va, là thông, ià mặt trăng, là tróm- 
cắp. © сіу là bẻn-chắc, nhiều ruột. 

B.NCH Theo Tuân-cứu-Gia còn là cung- 
thất, là luật-lê, là có thể, là mái nhà, là rừng gat, là con 
hồ, là cây gai tật-lệ, là gông-cùm. 

| Họ Từ nói rằng : Trong sáng ngoài tối nên là 
ản-phục là trôm-cắp, dương ó trong âm, ngắng lên 
mà khó chë nên là uốn-nắn, cưng và vành bánh xe đều 
thành & s uốn-nắn. [Dương Һат trong âm nên là thêm 
buồn. Тат và tai đều là thể rồng hư, qué Khim là 


trong có thực nên là binh là đau. Ba nét quë, nét trên 
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là chán ngựa nét dưới là chân ngựa. Nét giữa quẻ 
Khẩm là dương nên là lưng ngựa đẹp, là cực-lòng, 
trên mềm nên làsdưới đầu, dưới mềm nën là móng 
mỏng, là kéo Re - : 

Ham thì không dựng lên được, mềm ở dưới, 
không làm được việc quan-trọng nên б" chó trách-nhiệm 
nhiều là nhiều va, có dương bị Һат thành nhiều sự trổ-- 
ngại. [rong cuộc Khẩm; duy tâm thì hanh-thông nên 
là thông. Dương ở giữa nên ở cây là bền và nhiều 
tuột. 

Họ Ngô nói rằng : Là qué tượng Huyết, Ly 
hóa ó: thân người là khí, Khim thủy ở nhân-thân là 
huyết, là dó, được Kiến ở vạch gita là hiểm nên 


cùng màu với Kiến. 


LỜI - BÀN: Khám thuộc thủy, theo ngũ-hành là 
nước Khim tượng là sự nguy-hiỂm, tượng nước và 
sự nguy-hiểm, có tượng là khe, ngòi, tức là thể nước 
thì có nước chấy xuðng chó thấp, thích ån-phuc chốn- 
tránh và uốn-nắn nhu khúc sông chấy, vòng cong 
khúc-khuỷu. Còn tượng là hình cong bánh хе, là 
chit nước, là chất theo hình đồ đựng hay là theo hình 


người ta dinh có tượng là hình cong theo hình bánh хе. 
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Nói về người thì tượng là người thêm lo-buồn, người 
thêm lo-buôn át là có bệnh đau tim, vì rằng trong qué 
Kham hào dương ở giữa 2 hào âm trên dưới lãn-áp,, 
cũng như: quả-tim con người bị những việc đời lầm _ 
đau-khế. Qué Khim tượng là cái tai, trên đã giải, 
mà lại nói là tai điếc, tai “đau, vì quê Khim tượng. 
là sự nguy-hiểm nên mới nói đến sự đau-đớn. 
Khẩm là qué tượng máu, twong màu dó, vì Khim đổi 
với thể-chất thì tượng là nước, và đối trong người 
ta thi tượng là máu, nền là màu đỏ. Néi về loài 
ngựa thì tượng ngựa có lưng đẹp, quẻ Khẩm có hào 
giữa là hào dương tượng là lưng đẹp. Là cực-lòng 
vì Khim tượng sự nguy-hiểm, Là đầu cúi xuống, là 
móng mong, là kéo lề, là ba cái tật råt nguy-hbiém của 
ngựa. Đầu cúi xuống thì không thấy xa ít không thầy có 
sự nguy-hiểm. Móng mỏng thì chạy không bền và đau 
chẩn. Ngựa cần phải chạy nhanh mà kéo lẻ thì гїї nguy- 
hiểm vậy. : 

Nói về trách-nhiệm đối với mọi người thì twong là 
nhiều sự gây ra với nhau, nhưng có sự thông-suốt là 


vì qué Khẩm tượng là nước. Nước thì có đức hoat- 


thông, còn tượng là mặt Trăng tức là Quàang-hàn vì cung 


Khim giữa có thể nong O: giữa chung-quanh là îm 
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lạnh và lại & cung Ту có tính-cách rất lạnh đổi với 
thiên-thể thì qué Kham tượng là cung Quảng-Hàn 
là mặt lrăng vậy. 

Tượng về người thì Khim tượng Ке nguy- 
hiểm, kẻ trộm-cấp. Tượng về cây-cöi là thức сау 
có gó bền-chắc và nhiều ruột, dày cũng là theo tượng 
hình qué Khẩm trong có hào dương ngoài có hào âm 
Phàm các tượng đều lấy & tính-cách, hình, nét, tài, đức 
quë mà lựa cho thích-hợp với sự vật trong Trời-dất. 


Tiết 6. РЁ £, K 9 №, 9 = £ 
E ° £ T ° ље яо жх 
X ° я о 2 + BH ° 
5 о А ° Ам ° 
T 
†. 4ä ° 

D.A. Ly vihỏa, vi nhật, vi điện. vi trung- 
nữ, vi giáp- trụ, уі qua binh. Kỳ w nhân dã vi 
đại phúc, vi сіп quái vi miết, vì giải, уі lóa, vi 
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bang, vi qui Kỳ ư mộc đã, vị khoa thượng 
khao. 

D N. Ly là lửa, là mặt Trời, là chớp, là gái 
giúa, là giáp-trụ, là đồ binh-khí. Ở người là 
bụng lớn, là quẻ khô-táo, là con ba-ba, là cua, là 
con tò-vò, là con chai, là con rùa. Ở cây là loại 
cây trên khô-héo. 

B.N.C.H. Theo Tuân-cửu-Gia còn là Trâu cái. 

Họ Sắt nói rằng : Trong tối ngoài sáng, là lửa 
mặt Trời. Quê Ly trong am ngoài dương nên là 
lửa, là mặt Trời, âm bám lấy dương thì sáng nên là 
Điện. Cứng ở“ ngoài nên là, giáp-tru, là qua-binh. 
Сиа rồng, nền ở: người là bung lớn, người nóng-nẫy, 
nên là чие khỏ-táo. Ngoài cứng trong.mềm nên là ba-ba, 
là cua, là tò-vò, là con chai, là con rùa. Giữa tông nên 
ở cây là cây trên khô-héo, trœ-troi, cây ở giữa ròng 
không thì trên tất khỏ-héo. Tổ chim ở trên cành сау 
cày góc khô-ráo như: loại tổ chim < Khách >. 

LỜI-BÀN: Qu¿ Ly tượng lứa, nều lấy theo 
tượng чис Ly thì tượng là Hỗa-diệm-sơn phun 
lửa từ trong trái - đất, dục thủng vỏ trái - dit mà 


phun lứa lên. Theo địa-bàn và theo Hậu thiên Bát- 
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quất thì quê Ly ở vào cung Ngọ thuộc hca. Quë Ly 
còn tương theo thiên-thể là mặt Trời, tức là một 
định-tnh chiều xuống tráấ-dất một sức nóng dë 
duy-trì sự sống cho muôn loài trên cõi đất. Là sàm 
chớp vì có sim phần nhiều có chớp trước một lúc 
tức là cái chớp sáng tượng-trưng qué Ly. | 

Què Ly tượng l con gái giữa, theo Vän- 
Vương thì hào âm đi lên đến giữa, cho nën lẫy 
tượng quë Ly là соп gái giữa. Quê Ly là quê ở 
giữa có hào âm, tức là thể mềm, ngoài bao-bọc, trẻn 
dui là hai hào dương, tức là thể cứng, cho nên đổi 
với người tượng là giáp-tru, là đồ ăn-mặc để ra 
trần, có thể ngăn dược tên, đạn, giáo; mắc v.v... 

Vì lề ấy còn tượng là binh qua, giáo тас, 
vì có tượng là giáp-trụu thì có tượng vë binh qua. 
Đổi với thân-thể người ta, thì tượng người có bụng 
to, là vì theo hình qué Ly —— hào giữa là hào 
âm lớn phình ra, nên mới tượng người bụng to 
theo hình vạch quê mà làm tượng vậy. Đổi với loài 
côn-trùng thì tượng những vật trong mềm ngoài 
cứng, tức là vật có mai, có mu, như rùa, ӧс, „hà, 
cua v.v... Như vậy thì hợp với ngôithứ 3 hào của 


чие Ly, giữa là âầm-mềm, và trên dưới là dương 
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cứng. Qué Ly là què tượng sự khô-ráo,- khan-táo 
_ cho nền. lầy tượng vẻ cây - cối là loại сау trên 


bị héo vậy. 


D. А. Сап vi sơn, vi kính lộ. vi tiều thạch, 
уі môn khuyết, vi quả lóa, vi hôn tự, vi chỉ 
vị cầu, vi thử, vi kiềm huế chỉ thuộc, ky w 
mộc dã уі kiên đa tiết, 

D.N. Căn là núi là đường nhỏ, là đá nhỏ, 
là cửa chống, là quả (của loài cây) lỏa (quả của 
loài cỏ), là chốn cung cắm, là ngón tay, là con 
chó, con chuột, là loại thuộc về mỏ đen, ở cây 
là bền-chắc nhiều cành. 

B.N.C.H. Theo Tuân-củu-Gia còn là mũi: là 


con hó, là con cáo, 
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Ho Ngô nói rằng: on kinh là con đường nhỏ, 
Quë Cần là thể que Chấn phản lại Trên núi cao thì 
có khe núi không như đường lớn trên đất bằng, là. 
nhổ mà cứng ở trên Khôn tượng đất. Tượng đá 
nhỏ trên núi cao. Khuyét là chó ra vào của cửa. Nét 
trên là dươsng liên như thứ dó bằng gó ở giữa và dướt 
hai nét âm, như hai cái chân đứng trơ-troi mà rong, tura 
như cửa chóng. Quả là cái thực của cây. Lóa là cái 
thực của có. Кіёь là thuần-dươnng nền là quã trái сау. 
Сап có mót dương cứng ở trên là quả của cây ; > âm mềm 
ô dưới là quả của loài có, là chuột, là loài më đen, 
nghĩa là đằng trước cứng vậy. 

Но Dam nói rằng: Đời nhà Châu có quan 
Hôn-nhån cẩm người vào trong cung Vua, chỉ våt 
không được ,vào vậy, quan Z-z/⁄ cảm người 
ở trong cung nhà Vua ra ngoài, chỉ vật không được 
Та уау, đều là sự сїп-їгб/^ О” trước mà bão-vệ sự” mềm 
о" trong. 

Họ Thỏa nói rằng: Chim hay lẫy mó ngăn vật 
thuộc về loài më đen. Căn có dương ở trên nên là 
cây bền-chắc nhiều cành. 

Họ Hồ nói rằng: ЁЗ ngón tay, là tay, để dùng 


әз kẻ а . F F : A 
can-ngăn vật lại ở' ngón tay vậy, 
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LỜI- BÀN: Qué Cần tượng là núi, theo 
hình vạch qué thì hào trẻn cùng là hào dương dưới 
có, bai hào im = = hình như quả núi, cho nên 
tượng nó là quả núi, cung vì le ấy còn tượng là 
ngừng-chỉ, vì cái núi là thể đất dựng lên ngăn-cẩn 
đường qua lại. Nó lại còn tượng là con đường nhỏ 
hẹp, đường nhỏ hẹp tức có sự đi khó-khăn, phải luôn 
uốn ngừng đứng lại để tìm đường lỗi Què Cấn 
thuộc thổ, cho nên còn tượng là đá nhỏ. Là khung 
-cửa, trên nói: «Pë xuất hồ Chăn», nghĩa là đức 
Thượng -để di ra cung Chấn, vì thể qué Cần có 
nghĩa là ngừng-chỉ 101 dën qué Chăn, nên mới 
tượng là cái khung cita, cải cửa là cái để làm dừng 
chỉ người ngoài không dược xâm-nhập vào trong, 

Là quả của loài cây loài có. Qué Сал 
thuộc „ Phó, lại tượng là núi, có nghĩa là cây cổ 
mọc trên núi, lớn lên và đi đền kết-quả của thảo mộc 
nền mới tượng là quà của cây со. 

Là chốn cung-cấm. Đã gọi là cung-cầm, thì 
người ngoài cuộc không dám xâm-nhập vào, cho nên có 
cái ý-nghĩa dừng-chỉ ở trong, tức là cái đức-tính của 


qué Сап là ngừng-chỉ vậy. 
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Là ngón tay. Ngón tay người ta để chỉ dó-vàt, 
tức là làm cho con mắt người ta phải dừng & một vật 
nào mà mình muốn nói, cũng có ý-nghĩa ngừng- 


* 


chỉ của qué Сап. 


Là con chó. Con chó (trên đã giải) là con vật 
có nghĩa, biết giữ nhà, сиг của cho chủ, ngăn-giữ 
người lạ vào nhà. Nó cũng có tính ngăn-cẩn, lầm 
dừng-chỉ như đức que Cần. - | 

Là con chuột. Соп chuột là loài duc-khoét, lấy 
quê Cần là thể Thể và Chăn là thể Mặc ở cung Mão 
theo nhi-thập chỉ là con mèo thì mộc khắc thể, như 
mèo ghét chuột. Chuột trồng thầy Mèo đằng trước, 
thì tự-nhiên thu-hình ngừng-chỉ, không giám cử-động 
như què Сап và qué Chần ë cung Mão là mèo vì lē 


đó mà lẫy tượng qué Cần là con chuột. 


t 


Mỏ đen là cái mỏ hình nhọn của loài chim, cái то 
nhọn đen của chim để mó thức ап và ngăn-cån tw- 
vê, cũng có y-nghia cản-ngăn dừng-chỉ nhu qué Cần? 
nên mới lầy làm tượng. 

N; về thực-vật thì tượng cây bẻn-chắc, nhiều 


cành, nghĩa là cây mọc trên núi. Núi l chỗ qui-tụ 
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của cây, cho nën cây có chó mọc thì mới (ốt lên được, 


mà sinh ra nhiều cành, nhiều ñgọn vậy. 


xà тт sa Д 
тыша ТТС ° ZE F+ 
> o 0 о £ B] ° £ 


D. А. Boài vi trach, vi thiểu nữ, vi vu, vi 
khẩu thiệt, vi hủy triết, vi phụ quyết, kỳ w địa 
đã. vi cương 15, vi thiếp, vi dương. 

D. N. Đoài là Trầm, là con gái nhỏ, là 
đồng cốt, là rmaiệng lưỡi, là hủy- bại, lå quyết 
thêm ở đất là thẻcứng mặn, là vợ nh, là dê. 

B.NCH. Theo Tuân-cứu- Gia còn là sự. 
thườ»ng, là xương gò-má. ' 

Но T? nói rằng : Âm bật ra ngoài nên là гат, 
a là quan về miệng lưỡi, lầy móëm-mép mà thuyết 
прибл. Chữ Đoài trên có chữ Khẩu triết, là kim-kbi 
bắt đầu sát những thứ khô-héo rơi xung, nên là húy- 
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triët Mềm phu cứng, спе quyết mêm nën nói là 
phu quyët ' 
Но Tiền nói тале: Là s. mšn, TIƯỚ"C gốc là 


mềm, ngưng lại mà thành mugi mặn, dương tu ở 


dưới vå ày. 


- 


Họ Sài nói ring: Con Ба nho Бө ет gái là 
hàng cm nên là væ nhỏ. Trong thì độc-ác như: lang-sói, 
ngoài thì dep-lòng nên là D<. 

LỜI- ВАМ : Qué Рох tượng là con га! nhỏ 
trên tôi đã giải, tương là döng - cốt. Đồng - cốt 
là tụi lên - đồng nói là giá cô, giá cậu nhập vào mà 
ban phúc - lành cho dê- tứ trong cuộc đần ngọt hát. 
hay, tiếng nói ngọt-ngào. Воп đểng-cốt hay. là Vu- 
nghiền lấy điều cát-hung họa phúc, dùng những 
phương-thuật huyề ẻa-hoặc mà đánh lừa những пешо 
ngu-dai, đem chuyên TRO thánh, qui-ma, mà doa-nat 
người thường, để làm nghẻ kiểm ăn, tức là bọn đi ltra- 
lọc người bằng miệng lưỡi, cho nën là tượng qué 
Đoài. Đoài tượng là miệng lưỡi, còn tượng là Auty- 
triết. Phàm lời nói khéo phần nhiều không có thật, 
cho nên Phu- Tứ nói rằng: «840 ngôn lệnh sắc tiên 
hy nhân >, kẻ nói khéo biển-sắc mặt giỏi là kể ít có 


điều nhân vậy. Cho nên miệng lưỡi để ăn nói, mà 
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không có sự thật thì nën hủy-bỏ cái lèo-lá khéo-léo 
vô-ích ау di, mà lại su yết thém cải Nhân, cái Nghĩa, 
có ích-lơi hơn mà quyết thêm sự măn-mà, thành - thực 
ở trong nhồi nói nên mới nói ở đất là thể cứng 
mặn. Có cái ý-nghĩa mặn-mà Ó trong, cái ý-nghĩa 
còn ở trong phạm-vi nhời nói, О’ đời có mặn-mà thì 
mới có sự đẹp-lòng. Trong gia-đình có nhiều vợ thì 
thường vợ nhỏ lại làm đẹp-lòng chóng hơn cho nên 
Чие Đoài mới tượng là væ nhỏ. 

Quê Бом: theo súc-vật còn tượng là dê, là vật 
hay làm đẹp - lòng dë cái, cho nên mới tư Hà như 


vậy. 
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Но Ngô nói rằng: Cái thứ-tự của 64 qué của 
Hi Hoàng thi Kién trước Khôn sau lầy nét lẻ nét 
chấn ở trên, mỗi một quẻ thêm một lễ một chăn, để 
- “dën chỗ cùng- cực của 64 quê, sự sinh quê Jy có thú- 
tự tự~nhiên. 

Đời sau những sách Dịch như: 10- Liên-Sơn [ау 
qué Сап làm đầu (Hạ-Dịch : Dich đời nhà Hạ); 20- Qui- 
Тале lấy quê Khôn làm đầu (Thương-Địch : Dịch 
di nhà Thương), không thể hiểu thứ~-tư như: thể nào 2 
39- Bắt dầu Kiên Khôn, trét Ký, Vi-të là Châu- Địch vậy. 
Vì Văn-Vương đã lấy tên qué về sau có thứ-tự trước 
sau, đều lấy dùng nhân-sự, khỏi lấy cái nghĩa Ху mà 
Phu-tú làm ra các thiên truyện để phát-minh cát ý thứ 
tự của các quế, 

Ngự án : Phu-tü: nhân Tự-quát để trình-bày rõ- 
tầng, nghĩa là nhất cử lưỡng tiện. Thần-minh rõ nó 


mà hiểu được cái châu-lưu của Đạo Dịch theo 7/0; 
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vô-dịnh. Cái nghĩa ấy bởi vì ở trong Dịch thông-suốt 


З Я 
dën chó cùng-cực vậy. 
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мо KABIR 7 H| о 2 
@ 2 ул 0] о #| 3 #| ử, о 49 
Жул o ў E ROF o 
ớt 2 y24 ° T NỊ ж ° 
& 2 y424. о 73 442 ° R 
JE ° KZK ° 4 
АЖА Ж ° ¿k 2 2 ул 
ж 2 ử, o лд K H| 4 sJ 
ấy о >>” уә ki ° 1 + J 
y4 đệ Q о jk ж” v2 J s e 
ð lá ử, ° là 3® PF Ë o К 
m y4 BÉ о DÉ їй №, ° 

D. A. Hữu Thiën-dia, nhiên hậu vạn-vật sinh 
yên, doanh Thiên-địa chỉ nhàn giả. Duy van-vật, 
cố thụ chỉ dí Chuân, Chuân giả doanh dš. Chuân 
giá vật chi thủy sinh dã, vật sinh tất Mông, có 
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thụ chỉ di Mông. Mông già Mông да. Vật 
chi trí dã, vật trí bắt khả bất dưỡng dã. Cố 
thụ chỉ dí Nhu. Nhu giả äm thực chi đạo 
då. Âm thực tất hữu Tung. Cố thụ chỉ di 
Tung, Tung tất hữu chúng khởi. Cố thụ chỉ di 
Sư. Sư giả chúng dã. Chúng tất hữu sở Tỉ. cố 
thụ chỉ а Tỉ. Tỉ giả Tỉ dã tất sở súc, cố thụ chi 
di Tiều-súc. Vật súc nhiên hậu hữu Lễ, cố thụ 
chi di Lý. Lý nhi Thái, nhiên hậu an сб thụ chi 
d: Thái. Thái giả thông dã. Vật bất khả dí chung 
thông, cố thụ chi dĩ Вх. Vật bất khả дї chung Bi, 
cò thụ chi di Đöng-nhân. Dữ nhân đồng giả, vật 
tất qui yên cố thụ chi dí Đại Hữu. Hữu Đại 
giả bất khả dĩ doanh, cổ thụ chỉ dĩ Khiêm. Hữu đại 
nhi năng Khiêm, tất Dự. Cố thụ chi di Dự. Dự 
tất hữu Tùy. Cổ thụ chị а Tùy, dĩ hi tùy nhân giả 
tất hữu sự, cổ thụ chi d; СӘ. CŠ giá sự dã, hữu sự 
nhi hậu khả đại. Cố thụ nhi đi Lâm. Lâm giả đại 
dã. Vật đại nhiên hậu quả Quan, cố thụ chỉ дї 
Quan, khả Quan nhi hậu hữu sở hợp, cố thụ chỉ 
dĩ Phậ-Hạp. Нар giả hợp dã. Vật bất khả dĩ cầu 


‚ hợp nhi ат. Cố thụ chi đi Bí Bí giả súc dš. Chi 


sức nhiên hậu hanh tắc tận by, cố thụ chi dí 
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Bác. Bác giả bác Са. Vật bất khả dç chung tàn 
Bác cùng thượng phản hạ, cố thụ chỉ dĩ Phục 
tác bất vọng hç, cố thụ chi di Vô-vọng. 
Hữu vô-vọng nhiên hậu khá súc, cŠ thụ chi dš 
Đại-súc, vật súc nhiên hậu khi đướng. сї thụ 
chỉ di Di, Di giả dưỡng dã. Bất dưỡng tắc bất 
khả động. cò thụ chỉ ds Đại quá, vật bất khả dĩ 
chung Quá. Со thụ chi dí Khim. Khim gii hám 
dã. Ham tất hữu sở Lệ, cố thụ chi dĩ Ly. Ly giả 
lệ dā. 

D.N. Có Trời dất rồi sau vạn-vật mới sinh 
ra (1), ở khoảng giữa Trời đất đày-đủ duy 
chi có vạn-vật, nên thu được đức ày dë đến 
cuộc Chuân, chuàn là đây. Chuân là cài bắt-đầu 
sinh của vật. Vật sinh át Mông-lung, nên thụ 
được đức ау đề đến cuộc Mông (2). Mông là 
mông -lung vậy, là cái non-nớt của vật. Vật 
non không thể khóng nuôi nên thụ được 
đức ау đề đến cuộc Nhu. Nhu là đạo ăn-uống 


уду. Ăn-uống Át có kiện-tụng nên thụ được 


đức ấy mới đền cuộc Tung. Tung Át có 
nhiều người nói lên, nên thụ được đức ấy dë. 


= 


dën cuộc Sư. Sư là đông người vậy. Nhiều 
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người àt phải lựa người làm đầu nên thụ được 
đức ấy đề đến cuộc Tỉ Ti là so-sánh. Tỉ át 


= л - + і 
có chỗ nuôi, nên thụ được đức ау đề đến cuộc 


= . * ^ * | # 
Tiểu-súc. Vật nuôi rồi sau có lễ-phép, nën thụ 


được đức ấy đề đến cuộc Lý Lý đề thông rồi 


_ вап yên nên thụ được đức đó đề đến cuộc 


Thái, Thái là thông-suốt vậy. Vật không thê 


_ thông đến hết nên thụ được đức đó đề đến cuộc 


Вт. Vật không thë bí dën hết nên thụ được đức 
ау đề đến cuộc Đồng-Nhân. cùng với người 


át vật trở về vậy. nên thụ được đức ày 


đề đến cuộc Đại- Hữu. Cả lớn thì không 


thề đề đầy-tràn nên thụ được đức đó đề dën 
cuộc Khiêm. Có nhiều mà hay khiêm-nhượng 
át Dự, nên thụ được đức đó để đến cuộc Dự. 
Dự-phòng tất phải Tùy nên thụ được đức đó đề 
đến cuộc Tùy. Lấy vui theo người ät có việc, 
nên thụ được đức đó đề đến cuộc Cồ. Cồ là 
việc vậy. Có việc mà sau có thẻ cả lớn nên thụ 
được đức đó đề đến cuộc Lâm. Lâm là lớn vậy. 
Vậtlớn rồi sau có thề thấy; nên thụ được đức ày ` 
đề đến cuộc Quán Có thể thấy mà sau со chó 


hợp nên thụ được đức đó đề đến cuộc Phế Hap. | 
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| + 
Нар là hợp vậy. Vật không thë lầy sự cầu-hợp 
mà thôi nên thu được đức ấy đề đến cuộc Bí. 
Bí là trang-sức vậy. Đến sự trang-sức rồi sau 
hanh - thông mà tận hết vậy, nên thụ được đức 
đó dë đến cuộc Вас. Bác là đẽo-gọt vậy. Vật 


à$ 


không thề hšt đến cùng-tận, đẽo-gọt đến cùng ` 


thì trên trở lại dưới, nên thụ được đức đó đề 


đến cuộc Phục. Trở lại thì không càn-bậy, nên 
được đức đá đề đến cuộc Vô-vọng. Có sự không 
càn-bậy rồi sau mới có thề nuôi được, nên thụ 
được đức đó đề đến cuộc Đại-súc, vật nuôi гої 
sau có thê di-dưỡng nên được đức đó đề đến 
cuộc Di. Di là nuôi dưỡng vậy. Không nuôi thì 
không thề động nên được đức đó đề đến cuộc 
Đại-quá. Vật không thề quá đến hết nên thụ 
đức đó đề đến cuộc Khảm. Khảm là häm vậy. 
Hãm àt có chỗ đẹp, nên được đức đó dề đến 
cuộc Ly. Ly là đẹp vậy. (3) 

(1) Họ Ngô nói rằng : Đây nói hai quë Kiên 
Khôn là đầu Thượng-Kinh. 

Ho Hồ nói rằng : Kiền Khỏn là chủ Thượng- 
kinh, tù сас que ngoài quë Khám Ly deu có sự gặp 


nhau, hội-ngộ của lien Khôn. 
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FT Ты Rits Ко Баа không què оло 
không có Kiên Khôn. 
(3) Họ Dương nói rằng : Khẩm hiểm ắt có chó 
dep-dë thì thứ-dân có thé lấy để phù sự nguy-hiểm-chìm- 


đấm cùng-cực. Người làm Dịch đặt sau cuộc Khẩm ` 


it kể đến qnẻ Ly, vậy không phải là cái tầm có lòng 


nhân của sự biển vật khỏa đầu thay 2 


LỚI- BAN : Tụ-quái-truyện là thứ-tự của 64 


que sắp-đặt theo cát ý-nghĩa liên-lạc twong-döi với 
nhau để thành một vòng vàn-chuyển Һор theo Thiên- 
lý, nhw mặt Trăng chạy chung-quanh Trái-dăt và Trái- 
đất chạy chung-quanh mặt Trời, và cũng như: bốn mùa 
Xuân, Hạ, Thu, Đông liên-tiëp nhau, như ngày rồi 
đền đêm: vậy. 

Cho nên lrời-đất một khi đã lập thành rồi thì 
vạn-vật mới bắt đầu sinh ra. Trông lên vòm Trời lúc 
nào cũng hình như có mặt Trời chạy từ Đông đền Tây 


có mặt lrăng nay tròn mai khuyết, vẫn giải sông 


Ngân-Hà, vẫn ông Thần-nông lúc ngồi. lúc cúi. Ta 
: | | | 2 


уап ở trên khoảnh dit mà ta tự cho là b3t-di băt-dịch. 
Như vậy ta cẩm thấy sự giản-dị, nhàn-rồi, bình-tĩnh 


không huy-động của Trái-đất đầy-đủ mà duy chỉ thấy 
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' trong van-vàt không có lúc nào là lúc an-nhàn nghĩ- 


ngơi vậy Đó là một cảm-tưởng mà giác-quan của 
người ta đã nhằm-lãn. М-ди như ta di xe hóa, ngó 
nhìn qua cửa số thì xe vin chạy nhanh, ta tưởng 
chừng đứng yên một chó mà hai bên cây cối và cột 
giày-thép dua nhau chạy liên-tiếp nhau. Nều ta là một ` 
người ngu-dón thì ta sẽ bảo là ta đứng: một chó mà 
chung-quanh ta chạy vậy. T hi sự bình-tĩnh đày-đủ trong 
cõi hư-không của Frời - đắt, như trên đã nói tức cũng 
bởi sw cảm-tưởng của ta mà ra, là vì quan-năng ta 
ngưng-chỉ & han chó động, như: người đứng trên toa 
xe chạy. Hóa cho nên đứng gần chỏ chạy mà tưởng là 
bình-tĩnh thì š: trông ra ngoài thấy muôn loài đều 
huy-động, được tính-cách Ху để di đến cuộc Chuân. 
Chuân tức là- cái gì mới sinh ra thì ắt có sự khó- 
khăn, tức là còn nơn-nớt, còn khuyềt-điểm cho nên 
sw mới sinh ra là để đi dën chó đầy-dđủ. Vì le ау 
SỰ mới có sự gian- chuẩn khó - khăn nên mới gọi 
là: Chuân? пе còn ở trong thời = kỳ mông- 
lung non-nớt. Còn non- пб ắt phải chăn- nuôi thì 
mới lớn được. Sự chăn-nuội cốt & sự ăn -uỐng 


cho nên đến qué Như là vật phải dùng su ап-ибпе 


để nuôi thân thì át có lòng tham sinh ra, mà lòng tham 
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đã sinh tất có sự cạnh - tranh. nhau mà vì miệng ăn 
sinh ra kiên-tụng, mà kiện -tung nhau đầu có phải 
là một người sinh ra được. phải ít nhất là 2 người, bên 
nguyễn và bên bị, theo hai bên còn một đấm người 
làm chứng và còn có người xử cho hợp phép Vua lệ 
nước. Cho nën sự kiện-tụng át phải có đông người, 
Mã phầm nhiều người hợp lai thành đoàn thành Sw. 
Sư nghĩa là đông người vậy. Theo nhà-binh thì môt 
Sư-đoàn thường có 20.000 người nền Su bao-hầm cát 
nghĩa là nhiều người. Trong dam động người át có 
người tài kë kém, người cao, Кё thắp, người hiển, 
kẻ ngu. Cho nên muốn phản - biệt các hạng người 
trong dám dồng ất phải có sự so-sánh. So-sánh nghĩa 
là Ту. có so-sánh thì mới phản được điều hay, 18 trải, 
điều thiện, điều ác, điều nhần, điều nghĩa. So-sánh để 
biết cải ảnh-sảng. Sau сидс so-sánh 4 có chó nuôi 
đều phải cho lớn và dẹp йи trái đi vậy. Đó là 
một cách lấy sự: so-sánh mà nuôi cái trí mình. Phàm ở 
đời người, người ta thường so-sánh nhau về sắc-đẹp 
về quản-áo là để minh có tầm hơn agusi để làm 
mình đẹp hơn người. So-sánh nhau về Нёп-сйа, về 
ngỏi-thứ trong xã-hội là để со tim khac ngôi cao- -qui, 


giầu-sang của mình hơn người. Hóa cho nën có sự sò- 
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sánh bất cứ hay hay dé đều có sự cổ-gắng để nuôi cải 
Ý-tưở'ng muốn làm hơn người. Vì vậy có sw so-sánh št 
có sự nuôi nho nhỏ cái trí-nguyên, phần nhiều cao xa 
hơn người một tí, Nên đến quë Tiểu-súc. Trong КЫ 
cả loài người đều có cái tính-tình muốn cao hơn 
người vì cát trí-óc so-sánh ấy và một khi đã nuôi được - 
cái ý-nguyện hơn người rồi thì phåi có qui-củ làm 
chuẩn-dích để mà dën, mà theo. Cho nên mới đến 
cuộc Lé tức là nhân-loại một khi có thông-minh, có 
trí phán-đoán, xét-xử, so-sánh rồi mới sinh ra Lễ-nghi 
để làm chuẩn-đích cho tư-tưởnng của con người. Hóa 
cho nên Lë mới sinh ra. Lễ-phép tùy nước mới lập ra 
theo những hiển-trương mà mỗi nước định theo cái 
phong-tục tập-quán của từng nước vậy. Cho nên Lë- 
nghĩa lập ra tức là một quy-định buộc người vào đồng 
một khuôn-khổ. Hợp với nghĩ-thức của nó thì gọt là 
có Lễ. Nghịch với nghỉ-thức của nó thì gọi là vô Lễ, 
đó là một соп đường mà mỗi nước đã vạch riêng 
ra theo chë-dó từng nước môt để có thể hợp nhất 
cả Thién-ha theo lễ~nghi của nước åy. Ví-dụ ta không 
сап .biết người Nhật- Bản mà chỉ thấy cái lē- nghi 
của họ thì ta thầy rõ người ấy là người Nhật vì cả dân- 
tộc Nhật đề: có một khuôn-khế nhàt-dinh về пећ, 
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Một khi đã bước vào con đường lê-nghi thì nhân-loại 
đã đến cuộc Lý, nghĩa là đã bước vào một con đường 
có thứ-tự. Đã đặt ra lề nghi là để di đến chỗ thnần- 
thục lễ-độ åt sẽ di đền chó thứ-tự, có tôn-ti trật-tự 
cho nhân-loại. Có lë-nghi át không có sự láo-xược, 
càn-bây, lón-xón. Cho nên nước có lễ-độ thì dân được 
hưởng cuộc 7/47, št là di đến đâu cũng hanh- thông, 
không có gì có thể trổ-ngại được. 

Thể nhưng phàm ở: dòi này, cũng như ở trong 
Vũ-tru, không cất gì có thể là bất- diệt được, hay là 
bắt-di băt-dịch được. Cá: gì cũng phải theo một Dao- 
luật thường : < Hết đầy lại vơi, hay là Ы cực thái 
lai; dương cực thì âm sinh, cho nên cuộc Thái đến 
cùng -cực hay là sự hanh-thông đến cùng-cực thì 
phẩt có sự ngăn-cần cho công-việc phải đình-trệ tức là 
cuộc Br. Nhưng muôn vật không thể nào mà bi trong 
cuộc Вї та: đến cùng vì nều © trong cuộc В: đền 
cùng thì át cuộc Sinh-tồn phải ngừng- trê, lrái-dất 
phải đứng dừng và Ма-и có lễ cũng ngừng-chỉ 
mà thành tan-rã тає nên sự Bí không thể đến 
cùng được, và phàm & đời người ta cứ nghiệm-xét 


mà xem khi ta trong cơn bĩ-cực, tiền hết, thì phần 
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nhiều trong lúc nghèo-nần ta có nhiều người bạn nghèo 
тїї quí, cùng sống chưng, cùng lo chung và có khí 
cùng một lý-tưởng. Hóa cho nên trong cuộc Bi 
phần nhiều ta có những bạn бпр mình, cùng đi với 
mình theo một nguyện-vọng, nên mới gọi là Dong- 
ийди. Phim những kë cùng: cảnh cùng thời den vån- 
kiến thì thường гар nhau thành tri-ky. Pa là tri-ky 
với nhau ất hợp nhau vì đồng-cảnh tương-phùng. đồng 
bệnh tương-liên thì it có sw hòa-thuận. Như: cặp vợ 
chồng thuận-hòa nhau như đổi bạn tri-kỷ thì thuận vợ 
thuận chồng tát bé đông cũng cạn. Huỗng-hồ chỉ hai. 
bạn trí-ký cùng trong thòi đó cùng một trí~=hươớn g, cùng 
di ra khối chó bïí-cực. cho nên cùng đâu vai khít 
cánh để làm việc thì vật ít trỏ: về với họ vậy. Một 
khi trong thời bi mà vật lại trô về với thì ät cuộc Вт 
đã hầu - п mà cuộc Thái -lai bắc đầu nhóm cho 
nên vật trở về rất nhiều thì đến cuộc Đại hữu nghĩa 
là có rit nhiều tức là lúc giàu có тїї nhiều vậy; 
phàm Кё nhiều tiền-của giàu nứt đỗ để vách thường 
hay lấy tiên làm lào. lấy tiền mà day, cho nên sự giầu- 
có thường lầm cho người ta kiêu - căng khinh người. 
Nhưng với sự có của nhiều lại san-sẻ cho kë 


dưới hưởng không lấy sự giàu -có lớn Ху mà sử- 
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sự với đồi lại ch: lấy sự khiểm-tốn nhún-nhường 
dòi với ké trên người dưới. Như vậy tức là họ có 
cái đức Khiểm- tốn vậy. Đã giàu-có lớn mà lại có 


đức Khiëém-tën nhún - nhường át không рау ra sự 


thù-oán, chỉ có phạm vào sự lỗi-lầm mới có thể cín- 


rét được lươnng-tầm cho nên có đức Khiêm-tốn thì lúc 
nào cũng được vui trong lòng, lương-tâm bao giờ 
cũng trong-sắng và; có vinh-dự đổi với moi người. 


ға 


Cho nên đến cuộc Du là vui-vẻ. 


Phàm ở: dòi sự vui có ảnh-hưởng trực-tiếp đến 
moi người chung - quanh, nều ta muốn làm cho ngu I 
cạnh ta vui-vë là vì ta muốn vui hay cái vinh-dur của 
người là cái vui cảm thấy theo những cẩm - fưởng 
tòt- dep và vui- vé của những người quanh mình, 
hóa cho nên SỰ VUI-VC sir vinh-dự- của người ta đều 
tùy theo cảẩm-tưởng của người chung-quanh vậy. 
Cho nên cái vui спа mình là do cái vui của ngườ+› 
mà kë vui thee người là kë muốn tự lấy một cái gì 
vui theo. 


| Người ta chiều theo người là ninh - hót bo- dë: 
người để hy-vọng mộ: công-việc gì, cho nên sau cuộc 


Tùy đến cuộc Cổ. Cổ là công-việc. Có cônz-việc lầm 
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át dẫn dần to lớn, có to lớn tức là dën cuộc Lâm, vật 
có to lớn thì mới trông thầy được. Phàm trong cõi, 
hữu-hình muôn vật sinh ra đều thành bình thành tượng. 
Hình lớn bao nhiều thì rõ-ràng bẩy nhiêu cho nên vật 
mà to lớn thì có sự Quan -sát rõ-rằng, xem-xét 
được fõ-ràng sự-vật nên sau đến cuộc Phệ-Hạp. 
Рһё – Нар nghĩa là cắn - hợp, cắn bó những sự 
ngăn-cẩn đi để đến sự Һор thành; muôn vật không 
thể hỏn-hợp được loài nào ra loài ấy, sự giao- 
hep nhau ёи theo loài một. Нва cho nên våt 
không thể cầu-hợp được vì lẽ 3y mới đến cuộc 
Вг, Bí nghĩa là trang sức sửa-sang. Phàm sự giao- 
hợp nhau của các vật mà có sự sửa-sang tức là 
có sự nghiëén-cúu để có sự giao-hợp đến triệt để 
thì t có sự thông-suốt đến tận-cùng vậy. Một khi 
vật đã giao-hợp thông-suốt dën tận-cùng, ít có sự 
thật là thành-tựu đền cùng-cực át không có thể 
doy 2+8 được lâu - đài, như vậy tất có sự bại 
thành tức là đến cuộc Ø4. Bác nghia là bóc-lột дёо- 
gọt, đếo- gọt mãi đến cùng -cực thì trên trê lại 
dưới, nên đến cuộc Phục nghĩa là trở lại Phàm 
một khi người ta đã vào đời, đã dương Đông 
kích Тау, giang-hồ tứ -chiềng, sau biết {тб lại 
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phục-tùng theo Đạo-lý, trỏ: lại với sự vên-tĩnh của 
lương-tâm št không còn có sự càn-bậy nữa. Phàm 
người ta lầm điều càn- bậy là duy б nhục-dục mà 
ra, nều xã-bố дос våt- duc mà tü Đức sua “Nghiệp 
thì mới có thể d đưỡng được tinh-thần. Cho nên 
mới nói là Әаі-ѕис nghĩa là súc-tích nhiều, phầm vật 
có thể súc-tích được, thì mới có thể nuôi dược. Mà 
sự nuôi tinh- thần gọi đã Di, nuôi xác - thit gọi là 
dưỡng, ta thường nói là : Đi-dưỡng tỉnh-thần, có 
di-dưỡng thì tính-thần mới động mà tinh - thần 
động ắt tạo ra những nguyên- nhân sau сб“ những 
quả to lớn hơn là xác- thịt, nên có Sự” đồng của 
tính-thần thì đền - cuộc 4¡-¿uá, mà vật không thể 
quá hết cả, có vật quá được, có vật bi hãm lại. Cho 
nên hãm lại là dën cuộc Kham. Như con người ta 
bị ham trong đời này là để làm đẹp thêm cái tâm-hồn 
mình, trong kiếp luân-hồi hiện- tại. 

Phàm muôn vật trong đồi sống của nó tức là 
trong lúc bị hãm & trong vòng đời thì mỗi vật đều 
có sự chăm lo đi đền chỗ đẹp-đẽ riêng. Hóa cho 
nên sau cuộc Kham hãm thì tới cuộc Ly đẹp vậy. 
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Bản -nghĩa: Hoặc hỏi rằng: Tự-quái không 
phải ch của Lhánh-nhân làm, có thể tin được không? 

Chu-tử' nói răng : Đó chỉ là theo Thuyết của họ 
Trình vậy. Tiên-Nho cho là không phải sự uẫn-ẩo 
của lhánh-nhân. : 

Trình-tử nói rằng: “Triều-khang-Bá nói là Tu- 
Quái không phải sự uàn-ấo (xâu-xa) của Dịch, thể 
thì không hợp Бао! 

Ta coi đó che là không phải tíình-thần của 
Thánh-nhân thì có thể cho là không phải sự uẫn-ẩo 
của Dịch thì có thể thë vậy. 

Như Dịch có Thái Cực rồi sinh Lưỡng-nghi 
Lưỡng-nghi sinh lứ-tượng, Tứ-tượng sinh Bát-quái, 
đó là cất tinh-vi của Dịch. Như Tự-quái có sự hợp lại 
© trong ngoài mặt, thể là uẫn-ảo sao ? 

Trương-tử: nói rằng: Tự-quấi tuy vô-cực đến 
cái tinh-nghĩa đại khái đều có ý-nghĩa, bây giờ muốn 
để yên một vật do sw thẩm - cầu, huống-hồ ë Dịch 
của [hánh-nhân ft nên bày ra một lượt cái бар-а 
mật-thiết như người thơ cẩ-lớn khởi lầy một nhất 
búa có thể biết vậy thay ! 


4278 


DỊCH KINH TÂN-KHẢO 


Hải: Dịch, trong Thượng-kinh có зо quê, Ha- 
kinh 34 qué nhiều ít không đều, sao vậy 2 

Chu-tử- дар rằng: Qué có chỗ chính đối, có chỗ 
ngược lại (tự lầm 36 quê). Những qué trong Throng- 
kinh không biển phầm có 6 qué Kiên, Khôn, Khẩm, Ly, 
Di, Đại quá vậy. Та диё Chuân Mông xuống dưới 
24 quë nghịch lại còn là 1z, lấy 12 gia 6 là 18. Tại 
Hạ-kinh có 2 quê không biến №: Trung-phu, Đại-quá 
vậy Từ qué Hầm Hằng trở xuống 32 quê phẩn lại 
thì còn 16 qué gia z cũng là 18 vậy. Só nhiều ít chưa 
thường không đều vậy. | 

Ho Hỗ nói rằng: Tự-quái của Văn Vương đại- 
аё theo bản-đồ Tiên-thiên lấy 4 phương chính đối, Kiền 
hôn Khẩm Ly làm khối-thủy của Thượng-kính. Sau 
trót lấy 4 quê праи phẳn-đổi nhau : Cấn, Đoài, Tën, 
Chấn hợp mà làm Hàm Hằng bắt đầu HHạ-kính mà 
sau hết lấy quë Ку Vị-tt thì cũng giao hay không 
giao với 2 quê КЬ Ly, 

Ho Lā lại nói rằng: Dich là biZn-dich vậy. Thiên- 
hạ có cái lý biến, Thánh nhân hay có đạo Biển, 
phản Nhu làm Tung, Thái làm Bi, Tùy làm Cổ, Tấn 
làm Minh-Di, Gia-nhân làm Khuê, đó là những quẻ 
không hay biển. Phần qué Вас là Phục, Bôn là Tráng, 
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Kiến là Giải, Tn là Ích, Khến А Tỉnh, đó là những 


quë hay Ыёп vậy. 

Văn-Vương dậy người cái cơ-vi biển hóa thì 
nguy khả an, loạn khả trị. khác hẳn б< một sự chuyển- 
di vậy. Cái học của Hậu-Thiên là lấy Nhân-sự tấn 
sự huyền-diệu của Tròi-dặt, lại thường hợp cái 
thủy trung của Thượng Ha-kinh mà luận Kiên Khôn, 
Trời đất, Khẩim Ly, Thủy Нда lấy thể mà nói vậy. 

Hàm Hồng væ chồng, lấy Thủy, Hóa của quê 
Ký Vi-të giao hay không giao mà nói. 

Thượng-kinh lấy “Thiên-Đạo lầm chú mà trong 
có dú Nhân- đạo. 

Hạ-kinh lấy Nhàn-Dao làm chú mà trong có đủ 
Thiên-đạo & giữa Tam-tài thì Khim Ly rất cần-thiết 
để dùng, nên Thượng Ha-kinh đều lấy Khim Ly làm 
trót vậy. 
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D. А. Hữu Thiên-địa nhiên hậu hữu van- 
vật. Hữu vạn-vật nhiên hậu hữu nam-nữ. Hữu 
nam-nữ nhiên hậu hữu phu-phụ. Hữu phu-phụ 
акаа hậu hữu Phụ-tử. Hũu Phụ-tử nhiên bậu hữu 
Quân - thân. Неа Quán - thân nhiên hậu hữu 
thượng há. Hữứuthượng hạ nhiên hậu lễ nghĩa hữu 
sở thác (1) Phu-phụ chi đạo bát khả đi bất cứu 
dā, cố thụ chi di Hãng (2). Hằng giả cữu dã. Vậthất 
khả dí cứu cư kỳ sở. Cố thụ chi di Bôn. Dôn giả 
thoái 4а. Vật bất khả dí chung độn, cố thụ chỉ 
di Đạitrâng, Vật bất khả chung tráng. Cố thụ 
chi di Тап. Тап giá tiến dã. Tiến tất hữu sở 
thương. Со thụ chi di Minh-di. Di giả thương 
dã. Thương w ngoại giả, tất phần kỳ gia. Cố 
thụ chi Чї Gia-nhân. Gia-đạo cùng tất quai. Cố 
thụ chi di Khuê. Khuê giả quai đã. Quai tất hữu 
nạn. Cố thụ chi ат Kiên. Kiên giả nạn dã, vật 
bất khả chung nạn, cố thụ chỉ dĩ Giải, Giải giả 
hoán dã. Hoän tất hữu sở thất, cố thụ chỉ di Tồn. 
Tồn nhi bất dç tất Ích. Сӧ thụ chỉ dí Ích. Ích 
nhỉ bãt dĩ tắt quyết. Cố thụ chi а Quái. Quái 
giả quyết đã. Quyết tất hữu sở ngô, Có thự chỉ 
di Cầu. Cầu giả ngộ đã, vật tương ngộ nhi hậu tų. 
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Có thụ chi đi Túy. Túy giả tụ đã. Tụ nhì thượng 
-giả vị chi Thăng. Cë thụ chi dí Thăng. Thăng nhi 
bất ат tất Khön. Cổ thự chi d; Khön. Khön hö 
thượng giả, tất phản ha, cë thụ chỉ di Tinh. 
Tỉnh đạo bấtkbả bất cách, còthụ chỉ di Cách. Cách 
vật giả mạc nhước Đỉnh. Сё thụ chi аг Đỉnh. 
Chủ khí giả mạc nhược Irưởng-tử. Cò thụ chi di 
Chẩn. СҺїп giá động dã. Vật bắt khả chung động, 
chỉ chỉ. Có thụ chỉ ат Căn, Căn giả chỉ đá, vật bất 
khả dí chung chỉ cố thụ chi d; Tiềm. Tiềm giá tiễn 
dã. Tiến tất hữu sở qui, cò thụ chị dĩ Quï-muội 
đặc kỳ sở quí giá, tt dai. Сё thu chi di Phong. 
Phong giả đại dã. Cùng dai giả tắt thĩi ky cư có 
thụ chi di Lü. Lü nhi vô sở dung, cë thu chidi 
Топ. Тбп giả nhập dà, nhập nhi hậu duyệt chi. Cơ 
thụ chỉ di Đoài. Đoài giả duyệt dš. Duyệt nhị 
hậu tán chi, cố thụ chi dí Hoán. Hoán giả Ly 
Да. Vật bất 2 chung Ly, cố thụ chi dç Tiết. Tiết 
nhi tín chi, cố thụ chỉ di Trung-Phu. Hữu kỳ 
* tín giả tất hành chỉ, cố thụ chi dĩ Tiều-quá. Hữu 
quá vật giả tắt tế, có thụ chỉ đi Ký-tš. Vật bất 
khả cùng dà, cố thụ chi di Vị tế chung yên. 
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D.N. Có Trời rồi mới có Vạn-vật, có vạn- 
vật кої mới có Trai-gái, có trai-gái rồi mới có. 
- Vơ-chồng, có vợ-chồng rồi mới có Cha con, có 
cha соп гоі mới có Vua-tôi. Có vua-tôi rồi mới 
có Trên dưới. Có trên dưới rồi lé nghĩa có 
chế thác-loạn. Đạo vợ-chồng không thë không lâu. 
Vật không thê ở một nơi lâu được, nên thụ được 
đức đó đề đến cuộc Độn. Độn là thoái vậy. Vật 
không thề dôn đến cùng nên thụ được đức ấy đề 
đến cuộc Đại tráng. Vật không thể mạnh đến hết 
đượcnên thụ được đức ấy đề đến cuộc Tấn. Tân là 
tiễn vậy. Tiếnắt cóchỗ bịthương nên thụ được đức 
ау đến cuộc Minh-Di. Di là thương-hại vậy. Kẻ 
bị thương ở ngoài ất trở về nhà, nên thụ được đức 
ау đến cuộc Gia-nhân, gia-đạo cùng àt trái-lòng 
nênthụ được đức ấy đề đến cuộc Khué. Khuê là trái 
vậy. Trái tất có sự khó-khăn. nên thu dược đức iy 
đề đến cuộc Kiên, Kiën là nạn khó vậy. Vật không 
hoạn-nạn đến trótđược, nên thự đượicđức ïy đề đến. 
cuộc giải, Giải là hoàn lại vậy. Hoan lại ất có chỗ ` 
mắt, nên thụ được đức šy dë đến cuộc Топ. Тәп mà 
không thôi ät là ích, nên thụ được đức iy đề đến cuộc 


Ích. Íchmakhông thôiáät quyết, nẻnthụ được đức ấy 
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đến cuộc Quải. Quải là qnyết vậy. Quyết ắt có 
chỗ gặp nên thụ được đức ấy đề đến cuộc Câu. Cầu là 
gặp vậy. vật gặp nhau mà sautu. nên thụ dượcđứcẫy 
đề đến cuộc Túy. Túy là tụ vậy. Tư mà lên trên 
gọi là Thăng, nên thụ được đức ấy đề đến сиде Thăng 
Thăng lên mà khôngthôiắt Khön, nên thụ được đức 
‚ ấy đề đến cuộc Khön. Khön lên trên åt trở xuống 
dưới, nên thụ dược đức зу dë đến cuộc Tỉnh. Đạo 
Tỉnh không thê không cãi-cách, nên thụ được đức đó 
đề đến cuộc Cách. Cách vật thì không bằng Đỉnh, nên 
thụ được đức Ấy đẻ đến cuệc Định, chủ đồ vật không 
bằng con Trai-trưởng, nên thụ được đức зу để dën 
cuộc Chàn. Chân là động vậy. Vật không thể động 
đến cùng thì dừng vậy nên thụ được đức ấy để đến 
cuộc Căn. Cần là dừng chỉ vậy. Vật không thể ngừng 
dën trót, nên thụ dược đức у đề đến cuộc Tiém. tiềm 
là Tiến vậy. Tiến àt có chỗ trở lại, nên thụ đươ‹c đức 
ау để đến cuộc Qui-muội, được chỗ trở về ay àt cả 
lớn nên thụ сос đức ấy để đến cuộc Phong. Phong 
là lớn vậy, Lớn đến cùng-cực ất mắt cái chỗ ở åy 
nên thụ được đức ấy để đến cuộc Lữ, Lọ mà không 
nơi dung thân, nên thụ diro đức äy de đến cuộc Tốn- 


Tốn là vào vậy. Vào mà sau đẹp-lòng nên thụ được ` 
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đức ау đến cuộc Đoài. Đoài là đẹp-lòng vậy, Dep- 
-làng mà sau tin đi nên thu được айсау để đến cuộc 
Hoán. Hoán là chia, Ly vảy. Vật khôngthể chia ly đến 
hết, nên thụ được đức ау để đến cuộc Tiết, liết mà 
tin nó, nên thụ được đức ấy đế đến cuộc Ïrung-phu. 
Có đức tin у tắt thi-hành được vậy, nên thụ được 
đức ày để đến cuộc Tiểu-quá, có sự vật quá thì 
àt Tếẽế-giúp, nên thụ được đức ау ас dën cuộc 
Ký-Tế. Vật không thi cùng-cực được nên thụ 
được đức &у để đến cuộc Vi-Të là hết vậy. 

(1) Chu-tử nói rằng : Đạo vợ-chỏng tức là qué 
Hàm уау. 

Họ Ngô nói ring : Qué Kiền Khôn và Нат 
Hằng không ra ngoài tên que để làm đầu Thượng Ha- 
Kinh, đặc biệt khác nhau ở chó åy vậy 

(2) Họ Hồ nói rằng : Quê Hàm Häng lầm chủ 
Hạ-Kinh dën quë Ký Vị-TÈ, ngoài các qué ау đều lấy 
sự hội-ngộ của Chẵn trong Cần Đài. 

LỜILBÀN : Thiên trên nói vật từ lúc sơ-sinh 
cho đền lúc biết làm đẹp lầm dáng. hóa cho nên từ Trờn- 
đặt cho dën muôn sự vật đều ở trong đạo âm dương 


* > + * a af 3 * al # я 
giao-họp của trai gái gióng dwc giong сат уау. 
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Có Tròi-đất thì có Âm Dương có giống đực 
ging 'CẢI ‡ | 

Có im dương có vợ-chồng, 

Dầu rằng Trời đặt củng vòng phư-thê, 

Cho nên có væ có chồngrồi mới có sinh-dục, mới 
có cha con, có cha con thì mới có Vua tôirồi mới có sự 
phân-biệt giai-cẤp trên dưới, có trên có dưới thì mới 
đặt ra le-nghia để Im qui-tác mà theo vậy. 

_ Đạo vợ chóng là đạo cần-thiết nhất trong Đạo 
người là Đạo lâu-đài nhất cho loài người, hóa cho nên 
lắm khi đám cui người ta mừng < Bách-niên giai- 
lão, cầm sắt háo-hợ‹p » văn. vận... Pao vợ-chồng là 
đạo lâu-dài cho nên nó là [ hường, Đạo có thường thì 
mới lâu được, cho nën bắt~-đầu Hạ-thiên nói đến 
que Him tả cái linh-cẩm của âm dương rồi đến 
quë Häng. Häng có nghĩa là lâu mà vật không có thể 
nào ở lâu nguyên một chỗ được, như пеш ta từng nói 
Đạo vọ-chồng là đạo lâu-dà; với nhau, nhưng ta không 
có thể sông mãi để duy-trì cái đạo vợ: chóng åy mà 
bó cả cái đạo sáng-láng của Tròi-đặt cho nên tiếp cuộc 
Hằng thì đến cuộc Dôn. Đôn nghĩa là thoái là lui di, lui 
di sang kiếp khác và nếu ta theo thuyết luân-hồi sự thoái 
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lui của vật št không thể đền trót-cùng, hóa cho nên thoái- 


lui, tức là khiếp - nhược yêu - đuổi mà sự yếu - đuối 


đền cùng-cực ất có sự: thành ra mạnh-me khổin-sinh cho 
nên đến cuộc Đại-tráng, vật không thể nào cườnng-mạnh 
đền cùng hết được, có mạnh ắt có sự tiền lên, cho 
nên sau cuộc Đạitráng thì có sự tiễn. Tần tức B 
tiễn, tiền di mãi ät có sự đau - thương sẽ đền, hóa 
cho nên sau cuộc Tin đến cuộc Minh - Di. Di tức 
là thương-hại, tiễn ra ngoài, tiền mãi åt bị thương. 
Kẻ bị thương & ngoài át phải trở vé nhà, cho 
nên đền qué Gia-nhân. Gia-dạo đến cùng-cực thì có 
sự trái-lòng cho nên có qué Khuê. Кћиё пећта là trái- 
lòng. 

Có sự trái-lòng ít có tai-nạn, phầm trong gia- 
đình đã trái gia-đạo, thì luân- thường đảo - ngược 
tắt có sự ta-nạn. Vì lẽ ấy mới дёп cuộc Kiến l 
khó-khăn tai-nan, những sự“ tai-nạn không thể nào 
có thể có dën cùng-cực được, đến cùng-cực ắt có 
sự giả-cứu, ải-cứu nghĩa là hoãn lại vậy. 

Phàm giải-nạn tức là lầm tai qua nạn khối thì cũng 


phải có sự trổ-ngại cho nên đến cuộc Tôn. Tón mà 


А khóag khói thì tón mình mà ích người. Tên mình 


Ai 
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mà lại ích cho kể khác là chỉ có cái trí của người 
Quân-tứ- thi-hånh difu nghia làm hiển-hiện đều nhân, 


mà lầm ích cho người vậy. Hóa cho nên làm ích 


cho Thiën-ha như vậy ít phải có trí quyểt-định. Quái 


tức là quyết vậy. Tức là quyết bỏ lợi riêng mà lầm 


điều nghĩa thi-hành điều nhận. Có sw quả-quyết để 
định cái trí của mình theo một con đường đã dinh 
thì ắt gặp được nhiều sự phải. sự thiện, sự уш, 


cho nên sau qué Quyết đến qué Câu. Cấu nghĩa là có 


SỰ găp-gō của trai gái âm dương ắt có sự VuI-sướng. 


“Như vậy mới có sự tụ-hợp với nhau, chung sống 


với nhau mà thành bè thành đẳng có sự tu-họp 
tức là đức qué Túy vậy. Trong đấm tu-họp để 


tiền lên trên thì sư lên trên cao đó là Thăng, lên 


cao mãi mà không thỏi thì có Sur khôn - cùng, ta 
thường nói chèo cao ngã dau, nën mới đến cuộc 
Khốn. Lúc đã bị khön-dön thì lên cao bao nhiêu £t bị 
hạ xuống bẩy nhiêu cho nên sau cuộc tidung lên thì có 
dao Tink tức là соп đường giềng là con đường thấp 
hơn mặt đặt ăn xâu xung dưới đất, Nhưng đạo 
Tinh không lẽ không có sự cảicách nên mới дїп 
cuộc Cách, tức là cải-cách thờ» thấp kém б dưới, 


sự cách vật ït không bằng dùng Đỉnh dùng vạc để 
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nu mà hưởng, cho nên sau cuộc (Cách có cuộc 
Đỉnh. Đỉnh là thu đò dùng dứng đầu các đồ dùng 
của người ta, cho nên có thể gọi là con trai-lớn, tức 
đà tượng của quê Cán, Chần nghĩa là dộng. Vật 
không thể động đến cùng-cực được, cho nên mới có 
sự ngừng-chỉ vì lẽ ấy sau cuộc Chấn động thì có cuộc 
Cần. Phàm ở: đòi không cái gì có thể dừng chỉ đến 
trót cùng được, nều vật nào cũng dng cả thì át Vũ- 
trụ cũng không còn cho nên có lúc dừng-chỉ rồi lại 
dần-dâần tiền lên, nên mới đền quê Тїёт, Tiểm nghĩa 
là tiền vậy. Tiën di ra ngoài để huy-động công-viêc 
thì muốn vật, không thể tiễn đến cùng-cực được, tiễn 
mãi ắt phái có chó tr& vẻ, cho nên sau qué Tiëm thì 
đến quê Qui muội. Quë Cu muội bao-hầm cái y- 
nghĩa là gå em gái, tức là con gái về nhà chồng. Нау 


là thể âm về cõi dương vậy, hay nói triét-dé thì 
\А 


là muôn-vật hữu-hình & trên со: hữu-vi này trổ về. 


cõi vô-vi dại nhất vậy. Hda cho nên biết chỗ về cõi 
Đại-nhất thì mới cẩm thấy sự Са lớn cho nên dën 
qué Phong. Phong có nghĩa là Cå lớn một khi linh- 
hồn các vật trổ về cõi vô-vi thì cái linh-hồn như 
khách lữ-thứ thênh-thang, không có sự ngăn-trổ- kiềm - 
chë, nên mới dën cuộc Lữ, mà khách lữ-thứ giang-hồ 
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nay đầy mai đó không chỗ dung thân, tức là những 


đỉnh-hồn còn phải trở lại kiếp luân-hồi cho nên mới 


không chó dung thân,mà lạt phải nhập vào kiếp khác, 
Sự nhập đó tức là cái ý-nghĩa của que lồn vậy. 
Nhập dược vào kiếp khác để trả nợ: cái tiền oan 
nghiệp chướng của mình, để luyện-tập cho linh-hồn 
càng trong sáng như vậy vào kiếp khác sẽ được 
dẹp-lòng lắm. Hóa cho nên sau cuộc nhập có sự dep- 


lòng tức là tượng của qué Do. Nhưng sự dep- 


lòng đó không -phải D sự bằt-di bất-dịch nó chỉ là 


một cảm-tưởng thoảng qua và sẽ tan-rã với những sự 
quả-báo oan-gia. Sau sự đẹp-lòồng thì có sự chia-rẻ 
phân-ly của hai coi dòi vô-vi và hữu-vi của kiếp 
này đối với kiếp trước, nên mới đền cuộc Hoán. 
Hoán nghĩa là phân-ly vật không thể phân-ly mãi, 
chia -rẽ phần - ly mài thi phải trở lại sự 77 - độ 
chừng-mực lấy đạo Trung lầm gốc, mới đến cuộc 
Tiết, Biết tiết độ, theo mực quy-dịnh của đạo Trung- 
chính ắt có lòng tự-tín mà tiễn trên con đường 
Đạo-lý. Đã tự-tín tức là trong lòng mình có зш. 
tin б cá Đạo của mình cho nên gọi là Trung- 
phu. Trung nghĩa là trong, Phu là tin nghĩa là 


trong có lòng tin vậy. Trong có lòng tin Đạo-đức , 


4293 


yr 


DICH KINH TÁN-KHÀO 


con đường mà Thánh-nhân đã vạch ra cho mình 
ít mình phải thi-hành Đạo vậy. Biết thi-hành Đạo-lý 
theo đức Tin @ trong tầm mình tức là đã có thể 
qua được sự quá nhỏ cho nên sau quë Trung-phu 
thì đến qué liểu-quá. Qua được những sự quá nhỏ 
thì vật ït phải có sự giúp-đỡ. Như người ta một khi 
muốn thi-hành một công-việc gì thứ nhất về Đạo- 
đức ví-dụ như: diét-duc, một khi đã diệt đượ-c lục- 
tặc rồi ағ là có sự giúp-đõ- của đẳng thiêng-liêng, 
phương-ngôn Тау có câu < Mình hãy giúp-đỡ 
mình rồi Trời sẽ giúp » muốn qua một sự gì © 
trên đời thì ngoài sự muốn của mình còn có sự 
giúp - 45 vô - hình nữa vậy. Cho nên sau cuộc 
Tiểu - quá thì có cuộc Ky - 12 nghĩa là đã giúp. 
Một khi có sự dā giúp ít có sự chưa giúp tiễn-theo 
phầm việc gì ở dòi da thành ta có thể gọi là có sự 
da giúp của đẳng thiêng-liêng, mà việc chưa thành 
ас là chưa có sự giúp của bề trên. Hóa cho nên 
chưa cố sự thành-tựu không nên chán - nán ta 
cứ cò-gắng một khi đã cảm-thấu đến thiêng-liêng ắt 
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có sự giúp-də: phải chờ: lhiên-mệnh mà sự thành-tựu 


ắtrö-ràng vậy. Nhưng nếu ta không rõ cái ý-nghĩa 


của hiền - mệnh, mà cứ vì cái lẽ ấy thành ra 


clười-biểng thì Trời cũng tuyệt-diệt di, không tấi- 


bồi cho cái yëšu-du9i hèn-hạ bao giờ. Phầm -việc 
chưa thành-tựu ta vẫn phải theo, tự-cường không 
nghi, cho hợp với Thiênlý thì át Гоч sẽ giúp 


và việc thành vậy. 
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Họ Trương nói rằng: Tự-quải 50-47 nói cái 
thường của Bao Dich, 'Tạp-quái sổ-dĩ nói cái biển 
của đạo Dich, đó là đời xưa nói như thể vậy, khác 
nhau không biết sự phôn-tạp của quê trong Dich bèn 
gọi là vạch quê phẳn-đối với các truyện khác mà по? 


vậy. Сағ Һипе, họa-phúc, dóng-tinh, cứng-mềm đều 














tương-phản nhau; không phẩt là tạp-loạn ở trong sự 
tạp-loạn mà có sự không hồn-đện là còn vậy. 
Chu- Tú nói rằng: Trong Тар – quất có са 
Ë rong ¿ap -q 


thuyết duro chó thật tinh-vi cùng-cực. 


nai Sr. BỊ p 6° yL 3 PD 
Ж ° 2 & RAAR? 

D. A. Kiền cương Khôn nhu, Tỷ lạc Sư 
ưu, Lâm Quán chi nghĩa, hoặc dữ hoặc cầu. 


D.N. Kiền cứng Khôn mềm, Tỷ vui, Sư 
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buón, cái nghĩa (què) Lâm và Quan hoặc 
cüng hoàc càu, 

BN C: tt: Để ta vào với vật gọi là д7 là cùng, 
vật деп xem ta gọi là сал, hoặc nói: Hai дие йо! 
nhau có nghĩa dữ và cầu. 


LÒI- BÀN: Quë Kišn là qué thuần-dương. 


- và thể dương thì cứng. Cho nên nói qué Кіёп 


là cứng. Qué Khôn là qué thuần âm và thể âm là 


thë âm mềm cho nên nói quë Khôn mềm, Оё 7ÿ 


nghĩa là so-sánh nhau, có sw so-sánh thì mới có sự 
tiễn bộ, hoặc về tinh-thần, hoặc về vật-chất, cho nên 
có sự tiën-bô thì có sự vui trong lòng. Vì lẽ ау mới 
nói qué Ty là vui, 

“Quê Sa là qué tượng nhiều. người, nhiều 
người àt nhiều ý -muốn khác nhau do đó cái tinh- 
thần khắc nhau cho nên trong đấm đồng người ät 
có sw lo-buón để xử: với khắp mọi người. Hay nói 
Tông ra mà lấy cái nghĩa về binh-bi thì có sự chinh- 
phạt Öö trong сб binh-lính cốt là để chình-phạt, có sự 
chính-phạt thì ít không có lòng bác-ái mà phải có sự 


giềt-chóc nhau mat tình phâần-loại cho nền có cuộc Sw 
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thì có sự lo-buôn về sự mắt lòng nhân lo về sự thắng- 
phụ. Hóa cho nên qué Su là lo-buỏn vậy. 

Cái nghĩa qué Lim và Quan là hoặc cùng với 
nó hoặc cầu nó. Qué lâm là qué trên có qué Khôn 
dưới có qué Бом và qué Quan là qué trên có 


quë Тбп dưới có quë Khỏn. Lâm tức là Đạo 


— 


= 


E К Dương là Đạo người Quân - tử,, 


[III 


= — 


ZZ đang tiền lên tuy con non - nót. 
Lim Quán cho nên cất thời tuy còn non-nớt 
chưa đến lúc thành, nhưng cùng tien lên mà theo 
cái đạo chính -dinh Зу vậy. Cát ý~nghĩa qué Lâm 
là hoặc tiễn lên đền chó sáng-lắng của đạo người 
Quân-tứ mà hoặc cùng di với Đạo ау mà lên vậy: Đó 
là nói về tinh-thân. 

Què Quán nghĩa là xem -xét là qué mà dạo kẻ 
Tiểu-nhân đang tiễn. Тес là đạo âm đang lên vậy. 
Đây có ý-nghĩa nói về thể chất của vật, một khi dang 
ở con đường tiền-hóa về thể-chất thì ta cũng nên 
tìm kiểm đến nó và cùng nó đi trên con dường 
thể-chắt. Những sự tiễn trên con đường thể - chất 3t 
phải có sự Quán, xét chức không có thë Лат vào 


như nói về tình-thần ở trên què Lâm. Phải quản 
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xét mà tiễn để cho cái phần xác được Кое - mạnh 
vì «cái thân-hình có tráng-kiện thì cái tâm-hồn mới 
trong-trẻo» dó là câu phương-ngỏn Âu- Tây đã giải 
cho ta cái nghĩa ở chó cùng nhau; cái nghĩa que 


Lâm và qué Quán là hoặc cùng với hoặc tiền đền. 


Theo hai thể quê thì Lám nói về tíinh-thần và Quán 


nói về vật-chất, Hai thể đều có sự cần-thiết twong- 
đương cái nọ dựa vào cái kia mới di được dën chỗ 


toàn-thiện toàn-my vậy. 


Ti 2. ФЛ đọ АЙ Ж 5 
RIEDA ° 

D, A. Chuân hiện nhi bất thất kỳ cư, mông 
tạp nhi trú. 

D.N. Chuân hiện ra mà không mất chỗ ở 
của nó, Mông hỗn-dộn mà rö-rệt. 

B.N.C.H. Chuân là дие Chấn ngộ Khẩm. 
Chẩn động nên mới hiện ra. Khẩm hiểm không đi vậy. 
Quê Mông là quê КЫт ngộ Căn, Khim u-muói. 
Сап ví với sự sáng vậy. Hoặc nói ring Chuân để nói 


trước, Mông để nói sau. 
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LỜI-BÀN : Sau khi Trời-đất đã thành thi 
muôn vật bắt-dầu trong cuộc Chuân, Сһаһ nghĩa là 
mới bắt-đầu sinh ra, vật mới sinh ra nên có sự bỡ- 
ngỡ khó- khăn goi là gian - chuân. Phàm & dòi khi 
người ta đã phải & trong lúc bến pho mà thứ nhất 
lại là thể mới sinh ra thì có sự nguy-hiểm trong sự 
động vậy. Xem qué Chuân thì dưới có quë Chẩn trên 
có qué Kham: tức là có y-nghia vật mới sinh ra còn 
non nét mà huy-động ra ngoài ất có sự nguy-hiểm cho 
nên trong cuộc Chuân tức là cuộc huy-động bên trong 
chưa nên ra ngoài, vì lẽ ду nói ràng : Chuân hiện 
ra mà không mắt chỗ ở của nó. Phầm muốn vật kể 
từ loài có trứng, thi cuộc Chuân tức là lúc mới có 
một thể dương huy-động trong trứng, loài vật thi 
huy-dóng trong da-con giỏng cái, loài thực-vật thị 
huy-động trong đất hấp thụ khí âm dương cho nên có 
sự huy-động Š trong chưa phát triển ra ngoài dé gặp 
sự" nguy-hiểm cho nên không mặt chó & của nó vậy: 


= а - АЁ = НЕ pe 
Qué Mông, nghia là non-nớt tói-tsm; Dưới 
> Ку А F ры a —— F A qasiy 
có quc Khàm, trên со qué Ch: = = tích trong 
аа. 
А, Я А . 2 ` . 
có sự hỏn-độn tạp-lạng nguy-hiệm та ngoài со st 
ngăn - cằm. 
* 
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Đây ý nói cái vidương, cái tỉnh-khí của các 
giống duc, bắn vào âm-hộ giỗng cái, thì lúc dàu tiên 
bắt đầu sinh ra với một sự non-nớt mồng-lung, 
tạp-lạng hỏn-độn, nghĩa là lúc đó cái nguyên-tử vô- 
hình đổi với con mắt thường đều bắt đầu làm việc, 
loài nào ra loại Ху tuy ta tưởng-tượng trong lúc còn 
sơ-khai non-nớt nhưng chính ra loại nào cũng phåi 
tuân theo hành-vi loai đó, nhw các nguyên- tử di 
làm những tế-bào về Xương; về thịt, về da mỗi 
thứ đều có nhiệm-vụ thiëng-liëng riêng cho nên trong 
cuộc Mông là lúc сөп non-nớt, tuy là hôồn-độn tap- 


lạng mà rö-rệt lắm vậy. 


Tiết 3. Ж де AP, ° Ры YE ЯР, ° 
MARZ keko kR 
D. A. Chän khởi dš, Сап chi dã, Tön Ích 


thịnh suy chi thủy đã, Đại Súc thời dã. Vô- 
vọng tai dà. 


м є 
DỊCH KINH ТАМ.КНАО 
D. №. Chãn là khỏi vậy. Сап là düng-chi 
vậy. Tồn Ích là lác bắt đầu Thịnh Suy. Bai-súc 
là thời vậy. Vô-vọng là tai-ương vậy. 
B.N.C.H. Tòn là khỏi đầu sự Thịnh, £ là 
khối-đầu sự Suy. 
Lập lên mạnh là thời C¿ thích-đáng tự-nhiên. 
Ja-vong mà tai nạn tự ngoài đến, họa không phải tự 


mình nhận lẫy gọi là Га. 


LỜI - BAN : Quë Chẩn là qué có một dương 
bắt-đầu ở hào dưới huy-động lên và trên đã nói là nơi 
Đức Thượng-Đề di ra là nơi bắt-đầu sinh ra muôn 
vật, nên cái nghĩa Chấn là bắt-đầu hưng-khổi vậy. 
Quê Chăn hình như cái Bat ngửa = = та que 
ngược lại que Chấn tức là hình cái Bát úp sắp — — 
Cần tượng là cái núi là cát gì để ngăn-cẩn làm đứng 
sự vật, nguyễn cất hình-tượng của nó cũng đã cho ta 
cái nghĩa đó, cho nền nói Cần là dừng-chỉ, có cái nghĩa 
dừng-chỉ là để duy-trì cái ý-nghĩa đã khởi, nên trước 
quë Cần thì có qué Са ở trong Hậu-thiện Bát- 
quái vay. 

Quë Tón và qué Ích là lúc đầu của sự thịnh-suy. 


Tón nghia là tổn-hai mắt mát d cho nên nói là lúc 
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ж. 


đầu của sự thịnh nhiều. Phàm ô đời cái gì bị Tén- 


hại tức là cái đó suy-yễu dần đi, sự tổn-thương 


ở trong mà sự nhiều thịnh có cải cơ bắt-đầu ở trong 
cuộc Tón vậy. 

Qu¿ Ích nghĩa là làm ích cho muôn loài, lầm 
ích là nói lúc bắt-đầu của sự suy- vi- phàm trong 
một nước cũng như trong một gia-dình ai аі cũng 
đều chăm-lo làm ích cho gia-dình, cho nước tức là 
nước và nhà št được thịnh-vượnn g lắm vậy. Cho nên cuộc 
Ích là cuóc có cai co bāt-dàu- sự suy vì аң сис 
thi suy theo sau. Quë P ai-súc nghĩa là súc-tích nhiều, 
nuôi-năng nhiều súc-tích được nhiều cũng phải tùy 
thời mới có thể làm được, cuộc Par-súc theo cái 
năng-lực tài-đức của con người thì không thể bao giờ 
có thể hiến-hiện ra được. Như ta thường nói «đại 
phú do Thiên, tiểu-phú do cần» tức là cái gì cả lớn 
ở đời này åt là do ó: Trời, ó: Khiên-mệnh, có Thiên- 
mệnh thì ät phải có thời. Phải có thời-vận thì mới có 
thể xuất-hiện ra được. Hóa cho nên nói rằng Bai- 
súc là Thời vày. 

Очё vô-vọng nghĩa là không càn-bày không 


thể có dën cùng dược. Hóa cho nên vẻ-vọng tức là 
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ta-hại vậy. Cái Taj là sự ta-ương trên Trời gieo 
xuống mình xem như thể thì cuộc không càn-bậy åt 
đã duy-trì sự" trong-sạch cho tầm-hồn và thể- xác 3 
nhưng không phải biết giữ: mình không lầm bày là được 
hồn và xác đã tránh được ta-ương đâu? không lầm 
сап là có y tu-thân để lầm cho tám-hón yên-tĩnh, 
trong-sáng, không làm càn-bậy cũng còn có những - 
ta-ương mà mình phải chịu có từ kiếp trước bởi 
những nguyên- nhân ха - хіт hình như quên hết, 
cho nên trong cuộc không làm cần có nghĩa đề 
ta -ương vậy. Vì không cần - bậy là để tu-thân 
và có ta-ương thì Vut-vẻ. nhận lầy, thể mới gọi là 
cuộc Vô-vong. Không chịu dược tai-ương mà tròn- 
tránh đi tức là mình không muốn nhận lãy cái quả 
mà chính mình đã gieo cát nhân, it là không phẩt 
ớ cuộc không càn, xem như vậy thì qué Vô-vọng 
tức có cái ý- nghĩa tu-thân mà chờ: Thiên -mênh 


chịu [йу sự ta-ương, tức là những tiền-oan nghiệp- 


chướng. Trên có quë Đại-súc là qué cũng phải chờ 


thời, tức là chò Thiên- mệnh át có sự súc- tích 
nhiều cho nên mới gọi là Эа-хӣс. Xem sấu quë trên 


này thì hai quë một đều có sự tương-dôi twong- 
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phần nhaư, và trong hai gue một có sự thừa trừ với 
nhau để đến chò hoàn-toàn của Trời-đất. Như nghĩa 
quë Chấn tương-đối với ñghia quê Сап. Hai que Tón 
Ích tương-đối nhau. Hai quê Đại súc và Vô-vong 
cũng có Ý-nghĩa tương-đồi nhau cái thì doi Thiên- 
mệnh để bao-chứ-a cả lón, qué thì chờ Thiên-mệnh để 
chiu những tai~ươnng tón-thàt. Đây ЕБ ора muốn 
nói sự twong-dði của các qué, sự thừa-trừ để di dën 
Sự hòa-hợp mà duy-trì đạo Trung råt cân-đối, không 
chênh-lênh, thiển-vị сда Troas dit. Phầm trong Trò- 
dät không có cái luật cản dồi quån-binh (harmonie 
et équilibre) thì št cõi sinh- tồn này sẽ không 
có và cá cái Vũ-trụ cũng аби tan-rã ra cả vậy. Hóa 
cho nên & đời hê «ус quit dày thì có móng tay 
nhọn» hề có sự gì khá-khăn thể тау thì cũng có cái 
để chế-biến để đ đến sự сап-Чо, cũng như © trên 
mặt đất có vực-thắm hang хаи thì phải có núi cao 
đồi thấp cũng như có sự sáng, sự tõi, CÓ sự cứng 
50 mem hay tóm lai vẫn là có âm có dương để giao- 
hợp với nhau cin-42; đều-hòa nhau dë đi: đến, chế 


Fii bi u: 
tinh-túy cao-siêu của sự vật vậy. 


P 
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| e НА 2} 
Tiểt 4.. 2E Ж vấp + Ж , ° SË 
bút 26 B ко 2 
# đo TẾ ашо 
Ñ A но 3. Ñ đo 32 Á th 
+ Ë Z као й B| 25 k, = 

D.A. Túy tu nhi thăng bất lai dš (1). 
Khiêm khinh nhi dự đãi dã. Phệ-Hạp thực dã. 
Bí vô sắc dš (3), Đoải hiện nhi Tën phục dã (4). 
Tùy vô cố đã, Cô tác sức dã. 

D.N. 74у là tụ-tập mà lên không lại vậy. 
Khiêm là nhẹ mà dự là nhác-lười vậy. Phệ- 
hap là ăn. Bí là không có màu-sắc. Đoài thì 
hiện ở trân mà Тӧп thì phục ở dưới vậy: Tùy ~ 
là vô-cớ vậy. Cồ là sửa-sang vậy. : | 

B.N.C.H Trầm tu & dưới là cây thăng lên 
trên. 

(1) Khiêm là coi mình thật là rẻ, là nhe. 


(2) Dự 1А dự-b¡ đầy nhiều mà lười-biểng 


chẳng Фос Tực-rơ. 
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(3) Бом là qué âm hiện & ngoài. 
(4) Tën là qué ầm phục ó: trong. 
LỜI-BÀN : Quë Глу tức là qué trên có quë 


Бом dưới có quê Khón nghĩa là trên đất có sw dep- 
— làng. Trên đất có sự đẹp-lòng thì ít có sự". 


— 


== ttu-hop nhau lại cho nên mới nói Túy là tụ 
mà trong chó đoàn -tụ đẹp- lòng của vật Ж 
có chỗ thăng lên mà đã lên thì không trở lai nữa. 
- Đây là nói cuộc Thăng về phần tinh-thần. Như sự 
“học hỏi, một khi tình-thần mình một ngày một cao 
thăng thì không bao giờ trở lại sự ngu-dốt khi 
trước vậy. , 

Què К ёт nghĩa là lhiêm-tốn, trong sự khiêm- 
tốn tức l có sự nhún-nhường, nhưng Sự nhún~ 
nhường quá có khi làm cho người ta khinh mình và 
-_ cũng có khi với đức khiêm-tốn nhún-nhường của 
mình đổi với những hành-vi bạo-động của kể ngu-si, 
những cử-chỉ ngôn-ngữ lõ-lăng của Кё 'Tiểu-nhân lại 
tổ là sự mình khinh họ một cách gián-tếp Нба cho 
nên lám khi trong những cuộc xô-sát, tranh-biện người 
khiêm-tốn lạng-thinh không trå lời, nhữn-nhặn luôn- 
luôn mà sau tùng-phục được Кё cường-bạo vậy- 
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A 
Phương-ngôn Tây có cầu : % Lặng thính là khinh-bi » 


Нва cho nên Âu cũng như А về lý-tưởng luân-lý 


- có chó giống nhau như chỗ này nói khiêm-tën là khinh- 


bỉ, mà Du là nhác-lười D; còn có nghīa là vui-vẻ, vưi-về 
là vì có sự vinh-dự ở trong. Phầm người ta vu-vẻ . ` 
thì có sự yên-vui trong tâm-trí và theo tâm-Ìlý con 
người một khi có chuyện vui thì tự minh: cho 
mình sung-sướ-ng vì đã lầm tròn một nhiệm-vụ gì 
tự cao, tự dai mà có sự: biểng-nhác kë bên vậy Đá là 
nói cuộc Dự về phương-diện tính-thần. Néi về thể- 
chất thì có nghĩa là Dụự-bị. Dw-bi có nghĩa lười- 
biếng ở trong là vì dựụ-bj để phòng-ngừa lúc túng- 
thiểu khói bị våt-vå. Cho nên nói Dự: là Biểng-nhác. 
Có Dụ-bị thì có sự tine chỗ minh đã dự-trữ 
nên mới đâm ra lười-biểng. Câu này nói: & Khiêm 
tồn là khinh mình mà Dự-b¡ là lười-biỀng cũng như > 
Lão- Го nói rằng : Cái nặng là cái gốc của cái nhẹ, x. 
sự yên-tĩnh là cái gốc của sự táo-bạo. _ 7 

« Trong vì khinh căm, їні vi táo cắm» và quý 
lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm gốc >.  - 

«Quý di tiên ví bám. Cao di ha vi Bin. 2 79 


Cũng vì những tư-tưởng tương-đối đó mà đức ~ 


Phu- Tứ cũng cẩm thầy như vậy. An. “ „Ж 
„95, Е 
т 
Sig | ¿ ® 
& > z. 7 


"vẻ, 
"ү 


i 
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* 

* 
че Phệ-Hạp nghĩa là cắn-hợp tức là сіп dứt 
những cái ngăn-cẩn di để hợp lại được mới gọi là 
— Phé-hap là ăn-uống. Quê Bi là quê trên có que Càn 
dưới có qué Ly nghĩa là trong thì sáng-sủa ngoài có 
sự ngăn-cẩn tức là có sự soi tổ bên trong để sửa-sang 
mình chưa có thê phát-triển cái ánh-sáng ra ngoài 
hr dt, ra ngoài thì bị ngšn-cán lại, cho nên trong thi 
sáng mà ảnh-sảng không га được ngoài nên Tớ 
i nổi Bí là không có màầu-sắc. Phân-biệt được màu- 
С sic ở ngoài Ñ nhờ có ánh-sáng mà ánh-sắng ở trong 


khô ông ra ngoài được cho nên nói là không có mầu-sắc. 


Р ' Posi thiâm hiện ở trên mà Гон ат phục ở duci 


dây ý nói hào Âm của quë Đoài hiện ở trên và. 





“hào Âm. qué Tổn thì phục ở dưới. 






“Quả Try. Tay là thuận theo vật. Ta theo vật 
vậy. Ó dòi lắm chuyện tổ-rõ những sự tùy-theo rất 


corta, có sự giao-hợp vô-hình mà không có cớ 


Уд. cớ уду. 
| “Như lắm cô tiểu thư trâm-oanh ra hán vào hài 
° mim anh học-trồ kiết, khổ rách áo ôm. Lắm Кё giầu- 
_ sang tột bức, vợ đẹp con khôn mà ruồng bỏ vợ theo 
* hạng đăng-điểm, giang-hồ đến nỗi thắt-cơ lỡ-vận thì 


* 409 È 
ski } * Ф: А yË ; 


ИМ * L а © 


y. n. = 
а ч р Ыы „а. 
w 4 bG 4 
я №, 
á 
kì i í 
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thử: hỏi sự thuận-theo cái chíỉ-hướng của họ phải chăng 
“là vô cớ? Có cái gì thiêng liêng run-rúi họ, dšt họ 
đền những chỗ mà họ phải tùy theo mà người ta chỉ 
có thë tự an-úi bằng sự dó cho số mệnh mà thôi vậy. 
Vì le у các vật tùy theo nhau åt có sự liền-lạc 
thiêng-liêng vô-hình. Như loài chó biết ở với người; 
trông nom cho người, như loài trâu ngựa giúp-ích cho 
người, Xét như vậy thì sự tùy theo của các vật dòi 
với người thật là vô cò lím vậy! nều nói vì “sự 
ăn-uồng thì trâu ngựa ăn cổ đâu là ching có mà ở với 
người thì phải lầm việc năng-nhọc và ăn củng chỉ thả _ 
5: ngoài đồng. Nghiệm như vậy thì sự tùy theo cửa 
vật thật là“ vô cớ. № có cái liên-lạc, giao-hợp 
nhau bởi những со" vô-hình ở: tiền-kiệp, tức là sự vay 
trả nhau уау. | 


u Có là què trên có ue Căn dưới có que Fön 
q q q 
Š >: 


— , ` Р * x * б r* К 
о tức l trong có gió ngoài có nut trong co str 
— Á 

= huy-dông la -chuyển mà ngoài có sự dừng 
w а PE y Ыы 5 y # 8 ps wng 

chh về 


. А ¿ 
Huy-động trong thâm tâm mà ngoài không động 
ngưng dứng tức là có sự sửa-sang, có sự tu-sửa Ở 


ағ 
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3 A # : в. а ! p 
trong thâm tâm, có cỏng-việc minh tự tạo ra dë tu- 


-tính. Cho nên Có là sửa-sang vậy. 
z {2 


Tia s. ©] Ж], о WA t = 
ft, о BỊ #& đà ú ° 3 l8 
2 | da lỗ , ° JX SR ur, o |2 А 
Е АСЕ а 
Уо Ж o BIke K 
AA о TAAL №, о 
КЕ 156° NGE ử,° KA 
Жо ПА а, о $A. 
'› ар о йй у, о 


СУНУ УТЕ -A 


S 28 W. o А F ử, ° 


Ea J. 2 SL +, o Ji ж №. о. 





_ *iềut Жо Á аЙ 
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D. N. Bác lan dã, Phục phản dã, Тап chú 
đã, Minh-di chu då. 

Tỉnh thông nhi Khön tương ngộ аа. 

Hàm tốc 45, Hãng си da. 

Hoán ly dã, T:ết chỉ dã. 

Giải hoãn dà, Kiên nạn dã. Khuê ngoại đã, 
_ Gia-nhân nội dã. 

Бї Thái phản kỳ loại dã. Đại tráng tắc chỉ 
độn tắc thoái dã. 

Đại-hữu chúng đã, Đồng-nhân thân da. 

Cích Еһї có dà. Binh thủ tàn dã, 

Tišu-auá quá да. Trung-phu tín da, Phong 
đa cố dã, thân quả Lữ da. 
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Ly thượng nhi Khåm Һа dã. 

Tiều-súc quả dš. Lý bất xử da. Nhu bất 
tiễn dã. Tung bất thân dà. 

Đại- quá, điên dā. Cầu ngộ dã, nhu ngộ 
cương då. Tiềm nữ qui đãi nam hành dã, Di. 
dưỡng chính dã. Ký - tế định dã. Qui - muội 
nữ chi trung dã. Vị-tế nam chỉ cùng dã. 

Phù Quyết dã, cương quyết nhu đã. Quân- 
tử đạo trường. Tiều-nhần đạo ưu dā. 

D.N. Bác là sáng-lạng. Phuc là phản trở 
lại, 7z là ban ngày. M/.¿j là thương-hại (1) 
Tinh là thông-suốt mà cùng, Khon gặp nhau (2). 
Нат là mau - chóng, Häng là lâu vậy (3). Hodn 
là Iy-biệt, 772 là dừng-chỉ vậy (4), Grdi là chậm, 
Kiér là khó-khăn, Ke là ngoài, G7a-nhám là 
trong vậy (5). 


Brř-T hái loại của nó trái nhau, Dai-tráng thì 
dừng-chỉ. Pó» thì lui vậy (6). 


Đai JZu là nhiều người. Әоно-ийдн là thân- 
thiết (5). Cách là bỏ cũ đi vậy. Điuh là lây 
mới vậy (8). Тгёи-ди4 là даа, T rung-phu là tin, 
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Phong là nhiều cớ vậy: ít người thân là Le vậy 


(9). 


Ly trên Kham dưới vậy ` о). =: 
Tả vác là, ft vậy. Ly là “thông chỗ ở vậy. 


PKn là không tiến. Tung không thân vậy (ii): 


Đ¿i-zuá là điện đảo (12). Саи là gặp nhau 
mềm gặp cứng vậy. T/Zm là gái về chờ trai đi 
vậy. D; là nuôi-dưỡng sự chính-đính (13) Ky 
là định (14) Qai-mudi là cái trót của đời con. 
gái. V 116. là cái cùng-cực của người соп trai 
vậy (2 5)- О là cứng'quyết mềm vậy. 
j Tào. Quân-tử lón lên, đạo Tiêu nhân lo- 
buồn vậy. 

Җа) B.N.C.H. < Chu > nghia là thương-hại vậy. 
Tổn có p ү ở trên, Di có qué Ly ở dưới. 

„9 





: Quê Вас là quë trên có дчё 
Cần dưới có quë Khôn nghia là dao Âm sắp dën 
cùng-cực. Đạo Âm là đạo âm-u đen-tối tức là âm cực 
thì dương sinh hay là tối cực thì sáng sinh ra 
“tho nên Bác là sáng lại. "Уа đến cuộc Bác tức 
là 54р qua cái thời u-4m đen-tối mà đền chỗ sáng- 


Sua vay. Ф 
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Phục nghĩa là trở lại, сис Phục là que trên со 
que Khôn dưới có quë Chin là dao ảm đa đến, 


| cùng-cực› mà đạo dương đạo người Quận tứ đã bắt- 


đầu trở lại cho nên gọi là que Phuc, trở lại vé con 


`x dường sang cua bậc Quần - tử và theo vạch 


thì thầy "hào Sơœ-cửu là hào dương. iosiak mà huy- 
động bắt đầu tiến lên. 


Quë Tón là quë trên có quë Ly dưới có quë 


5 Khôn tức là trên Đặt có mặt Trời (Ly tượng là mặt 


Trời) cho nën gọi là Топ là ban ngày våy. Quë 







{ ua là. trên 
có qué Khôn đưới có qué Ly nghĩa là "trong. agë có 


kra. Lửa nung - niu nóng quá št đất ở trêns phải 


Minh-di là quë ngược xvới que Tén n 


nứt ra mà thành có sư thươnng-hại, giềt-chóc nHàn: 
vậc Hóa cho nên gọi Minh - di là thương - hại i 
gičt-chóc vày. | hà | 

(2) B.N.C. H. Сипа mêm gặp nhau mà cứng 
hiện ra cướp lầy vậy: 

LỜI-BÀN: Quê Tỉnh. Tính nghĩa là cát 
giờng nước: giềng nhờ ó: mạch mà ra, người lẫy 
nước dùng không hết cho nên có sự thông-suốt mà 


gọi lạ Tính B thỏn g-suốt vậy. ж 
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Que Th 1а qué trên có qué Khim dưới có 


дчё Tn. 


Que Khón nghĩa là nguy-khốn, nguy-khỗn Т 


> Ё | x. › š J à 
có sự trở-ngại mà không tự mình tràn-áp được và 


quê Khôn là que trên có qué Đoài dưới có que Khàm 


nghĩa là tuy có sự nguy-hiểm mà ngoài vẫn có vẻ 
đẹp > lòng, như vậy là kể nham - hiểm. Cho néa 
que Tinh là quë trong thì khiêm - tốn ngoài nguy- 


hiểm thì được thông-suốt. 
Qué Khốn thì trong nguy-hiểm ngoài đẹp-lòng 
thì đó sự nữuy-khốn nều hai quê cùng gặp nhau ắt 


-i i шы = w 
— — 5 
— = 


— TT mm đi dën chỗ dung-hòa thì it có sự 


tốt lắm vậy. Xem vạch của hai que Tinh và Khốn thì 
ta thầy vạch qué Khën là qué Tinh lôn ngược trên 


xuống dưới cho nên Tinh có đức thông-suốt bao 


nhiêu thì Khón št nguy-khốn khó-khăn bấy nhiêu; vì 


lẽ đó có sự dung-hòa để có sự cản-đối âm dương 
cho nên Thánh - nhân nói quế Tinh mà cùng qué 
Khốn gặp nhau át có sự dung-hòa của bai sự trái 


nguc уау. 
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Đây Thánh-nhân chỉ nói sự gặp nhau mà không 

cần bình-phẩm để cho Hlọc-giả lưu-ý và để mở rộng 
„trí phán-đoán cho hậu-thể vậy. 

(3) 8. N. C'H. 
chóng thường nên hay làu-dài. 

LÒI- ВАМ : Què Hàm là qué trên có 


Es == m 
Jue Ром dưới có qe Cần Ж trongcósựdừng- 
Lan дА 





Cảm thi ứng cho nên nhanh.. 







4 ы: mà ñgoài thì đẹp-lòng. Cho nën Нат có nghĩa 
là cảm-tình của con người ta đi rất mau-chóng tän- 
triển trong cõi vô-hình nên mới nói Hàm là mau- 
chóng. Đólà tính-cách của những sự cảm-kích của 
người. Người ta có tình-cảm tức là nhờ: ó: ngü-quan 
tiếp-dẫn những sự vật vào những quan-năng của tâm- 
trí con người mà tổ ус dep-lòng cho nën gọi là сат- 
tình. Phàm cảm-tình của con người có sự liên-hòa 

nhau тїї nhanh-chóng như thể điện-khí vậy. 


Ta có thể ví những luồng cảm-giác của người di nhw 


những luồng-điện của vô-tuyčn rất nhanh-chóng, nên. 


mới gọi Hàm là nhanh-chóng. 
Оне Hàng có nghĩa là thường, phầm cái gì ở 


đời coi là thường ắt dược lầu cho nên nói Hằng là 


lâu vậy. 
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| B.N.C.H. (4) Gió lầm tan Nước, nên có cải 
nghĩa ly-tán phòng nước nên dừng-chỉ. 

LỜI- BÀN : Hoán là ly - biệt Quë Hodn 
trên có qué Tổn dưới có qué Khim. Tức lÀ trên 
có gió dưới có nước; thì gió thối nước ít bị tung- 
tóe cho nên qué Hoán có ý nghĩa tan-dā, ly-biệt. 

Quë Tiết nghĩa là có han-dinh trên có que 
Khám, dưới có qué Ролі tức là trên có nước dưới 
có trầm nghĩa là {гат chỉ có thể dựng dược một 
sở nước nhật - định, nhiều nước ắt có sự trần ra 


ngoài уау. 


Hóa cho nên cuộc Tiết có cái mức để ngăn-chỉ sự 
quá vì lē Зу nói liết là dừng-chỉ vậy. 

Оне Giải là chậm, trên có qué Chin dưới 
có qué Kham tức là trong nguy-hiểm mà ngoài động 
cho nên phải huy-động giải đần-dần từ trong ra mà 
huy-động được ở: ngoài. Phàm nói về sự giải thì phải 
cần làm chắc-chấn дїп dần chậm chậm thì sự giải mới 
được hoàn-toần và tránh được những sự phạm trong 
lúc hành sự. 

Như ta thường nói «thuộc đẳng dā tật >, nều ta 
muốn khỏi bệnh ngay mà giải bệnh bằng những thứ 
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thuốc đắng cay có khi phạm đến những co-thể lành 
mạnh, cũng vilë ấy khi chữa bệnh phải giải dân dần 

= cho nên mới nói là chậm vậy. 
Ou Kiện b lão khía ss như sự khó khẩu 
ở thân mình không tiền lên được; là qué trên có 
qué Kham dưới có quë Cần А trên núi CÓ nước 


chiy xuống thì đặt núi ít thành bùn-lầy cho nên kẻ 


bộ-hành đi 1а át bị sụt chân mà không bước lên ˆ 


được, vì le ày nói Kifa là khá-khẩn lắm vậy. 
Như ta thường nói vận Kiến tức là cơn den 
vận túng, kiểm được miếng ấn bằng cách khó-khăn. 
В.М. C.H. (5) Khuê là «зо» mà ó ngoài, Gia- 
nhân là « thần > mà ở trong. 


LỜIL-BÀN : Quê Khuê trên có quê Ly dưới сб 


`... үйө -ЛЕ; i , G] ка k f 
„que Бом 1. tức là trên có lửa duoi có trầm, _ 


Trầm có nước cho nên có sự. tương - phản nhau, 
xunag-khắc nhau. Phàm những sự vật không hợp 
với mình thì tính-tình trái nhau ất phải xa-lia ra ngoài. 
Vì lẽ iy mà Khuê là ngoài. 

Quê Gia-nhân là trong, là qué trên có qué Топ 


1? 
ша 


dưới có quë Ly túc là trên có “gió dưới có 
ПА 10 


те! 
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gió thôi thì lửa càng sáng thêm và gió có ас 


© tính là vào, cho nên gió vào lửa, lửa sáng tó ở trong 


. cho nên quê Gia-nhân là trong. 


Quë Bi Thái tức là hai quë tương-phẩn nhau 
như“ đen với trắng như mềm với cứng như âm 
với dương, cho nên ta thường nói < Bí cực Thái 
ai > vì các lẽ tương-phản đó. Quë Bí thì qué Kiền ở 
trên và qué Khôn ở dưới. Qué Thái thì чие Khôn 
ở trên và qué Kiền & dưới, theo sự hop thành của hai qué 
Bi và Tháita Һу rō - ràng sự tương-phản nhau 
chonên nói là quê Вт và Thái loại của nó trái nhau 
vậy: 

B.N.C.H. (6) Tráng : dương tiêu âm không 
nên khinh thường tiễn Đện là âm tiểu dương. 

LỜI- BÀN : Đại - tráng là dừng - chỉ là 
qué trên có дис Chấn dưới có qué Kiền hay là såm. 
động trên lrời át muôn vật phải run-sợ mà nging- 
đứng lại Cho nên nói Đại - tráng là dừng - chỉ 

Quê Dón, Bôn nghĩa là trốn-tránh lui về để 
trn - tránh không ra goi là độn cho nên gọi 
Đôn là уш vậy. 

B. N.C. H. (5) Hữu tượng nhiều người cùng 
trở về với nó nên gọi Đại- Hữu là chúng (nhiều người). 
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Đồng cùng người, thi thần-thiết nhau nën gọi Đồng- 
nhân là “Thân. 

LỜI-BÀN: Ош Đại-Hữu là nhiều người, 
trên có quê Ly dưới có qué Kiền, tức là trên Trời có lửa, 
đó là cái tượng lứa lês thật cao soi tó tất cả muốn 
loài, mang cho muôn loài sự sống hóa cho nên cuộc 
Đại Hữu là nhiều người vậy. 

Quả Đồng-nhìn nghĩa là người. cùng nhau, 
phần nhiều người ở dòi giồng nhau từng tính-nết 
cho đến cử-chỉ, chơi với nhau như dôi tri-kỷ trên 
đời thân-thích với nhau hơn là ruột thịt hóa cho 
nên lồng-nhân là thân-thiết vậy. 

B. N. C. H. (8) Nước lửa cùng biển-cách nhau. 
Cách là bỏ di nên Cách có nghĩa là bỏ di. Lấy cây nhường 
lửa, lửa có phương hưng lên nên là Đính là để lập sự 
mới. 

LỜIBÀN : Qu¿Cáchnghĩa là biển-cách, cãi- 
cách là thay-đổi. có ý nghĩa thay cái hủ-lậu cáixầu để 
thành tốt thành văn-minh. Quë trên có qué Đoài dưới 
có qué Ly nghĩa là trong có sự văn-minh, mà ngoài 
được dep-lòng thì có sự cải-cách được, lẫy sự 
sáng-tác của mình phô-bày để làm dep-lòng và lợi 
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cho Thiên-hạ cho nën Cach có nghĩa là bả đi tức B 
bó những cái nguyên-tắc sự hú-lậu quê-kệch để lầm 
lại thành cất văn-minh sắng-dẹp. hơn. | 

Quë Đỉnh. Binh là cái vac ba chân để nàu thức 
ăn, trên có qué Ly dưới có qué Tön nghĩa là 
trong có sự nhún-nhường khiêm-tốn, ngoài có sự 
văn-minh. Hóa cho nên dưới có đức-tính khiểm-tồn 
thuận theo ánh-sắng của cái văn-minh ở ngoài ất là 
bỏ được cài cũvà theo được cái mới cho nên gọi 
quë Đỉnh B lập cái mới vậy: 

Qué Tiều-quá trên có qué Chân dưới со que 
Căn tức là có bốn âm và hai đương ở giữa tức là ső 
âm nhiều hơn số dương và âm có nghĩa là tiểu, âm 
nhiều quá hơn số dương tức là quá cho nên Tiểu- 
ача là qua vậy: 

Qué Trung - Phu có quë Tổn ở trên qué 
Бом ở dưới là sò hào dương nhiều hơn gấp dôi 
hào âm, mà duong là thể thực nên có nghĩa có 
lòng Tín-thực ở trong vậy: 

Quả Phong là quë trên có què Chấn dưới có 
qué Ly trong thì văn-minh, sáng-lắng mà ngoài thì 
động tức là người có trí-óc thông-sáng và lại động ra 


= 
x 


\ наа 
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ngoài åt sinh ra nhiều có cho nên Phong là nhiều 
А cả lén. Theo B.N. С. Н. nói ring : vừa 
sang-sua vừa phát-đng cái có của nó là nhiều vậy. 
B. N. C. H. (9) Vật thính thì nhiều cho nên 
người Lữ-hành It người thần-thiết. , 
Ho Đương nói rằng: Đức Phu-tü dương ở 
thời Tâầy-châu môt mình vội-vàng làm lũ-khách di 
khấp nơi, mà là lữ-khách thì ít người thần vậy. 
LỜI-BÀN : Què Lữ. Lữ là khách lữ-thứ, 
khách qua đường, phần nhiều là kẻ giaag-hö một mình 
lang-thang trên đường vố-dịnh cho nên ô trong cuộc 
đời phàm người ta đổi với cái thân mình rất thàn-thích 
mà tiễn lên con đường Đạo-lý, không vợ không con 
nghĩa là không chịu chia-sẻ sự thân-thích của mình r; 
mà một mình bước trong đường #Đạo-đdức như 
những bậc ao-sĩ, các Sư, е đức Giám-Muc уап. уап... 
Như уду là thẳng bước lên con đường Dao-dúc 
là nghĩa que Lư vậy. : 
(to) B.N.C.H. Lira cháy ở trên, nước nhuằn- 
thấm ở: dưới. 
LÕI- BÀN : Quê Ly tượng là lửa, lửa có tinh- 
cách cháy bốc lên trên hóa cho nên nói là Ly bốc lên 
trên mà qué Khám tượng nước; nước có tính-cách 
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chiy xuống dưới những chó thấp để nhuằn-thầm 
. đặt nên mới nói là Khim xuống dưới уду. Lửa và 
nước có tính-cách tương-phẩn nhau, lửa thì nóng dën 
cùng-cực; nước thì lạnh đến cùng-cực. Lửa bốc lên trên, 
nước thẫm-nhuần xuống dưới : Lấy về hai thể hữu- 
hình thì lửa và nước có hai tính-cách thật là trái- 
ngược nhau. Đỗ nước vào lửa thì lửa tắt; lầy lửa mà 
dun nước thì nước nóng và cạn уду. Lửa có sức 
nhẹ bốc lên trên mà nước nặng thì lắng xuðng dréi 


F 


và theo các hình vuông, tròn dựng nó. 
(ii) B N.C.H. Băt-sử nghĩa ly đi lên trên 
Nhu Tung đều chủ nói Kiền trên Khẩm dưới 
nên không tiến trái lại Khẩm bó di, nên không thân, 


LỜI-BÀN : Quë Tiểu súc là quê dưới có què 


Kiền trên có quê Tn tức là trên có Trời, dướicó gió 
thì sự đi được hanh-thông, chó nào cũng tới được 
rồi lại đi như gió đây bay đó, hóa cho nên súc-tích 
vậy. Эа là gió bay trên Trời cé nghia là vận-chuyỀn một 
mình như gió, gió bay khắp mọi nơi uyễn-chuyển một 


mình trong cõi hư-vô với một nhiệm-vự thiêng-liêng 
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là mang sinh- khí cho muôn loài, muôn vật, có nhiệm 
vụ thiêng-liêng Зу với sự bí mật của Trời-dất. 

Như vậy mới phải di một mình mà thi-hành 
nhiệm-vụ hóa cho nên nói Tiểu-súc là một mình. 

Quë Lý là quê trên có quë Kiền dưới có qué 
Đoài nghĩa là trên trầm có Trời, có nghĩa là ở dưới 
cõi hữu-hình trong {тїт có nước như tấm gương 
phẩn-chiều các hình của lrời vậy. Cho nên lấy đó làm 
gương, làm vắn-vẻ mà lập-thành điều-lệ dựa theo 
Thiên-lý hình ở trên cõi hữu-hình. Lý có nghĩa là 
chỗ theo đuổi mà chưa tiền, là bước vào. Khôug chỗ 
là cái nghĩa đi lên. Bước lên bậc thang để đi lên. Lý 
là mới bước vào mà chưa tiễn, nếu theo nghĩa quë 
tức là mới thầy hình Trời & trong trầm là nơi 
thấy -con đường Đạo-lý mà bước vào những nơi 
chưa tiễn vì mới thấy hình Ðạo-lý mà chưa rõ chỗ, rõ 
đường để tiễn lên vậy nên mới nói Lý là không chỗ 
để tiến, biết cái hình-tượng của Đạo-lý mà chưa rõ 
nơi chỗn cho nên có nghĩa bước vào mà chưa 
tiên, 

Qué Nhu là què Khim ë trên quê Kiến ở dưới 
aghīa là trong có sự cường-mạnh ngoài có sự nguy-hiểm, 
cho nên gọi Nku nghĩa là đợi là vì trong mình có 
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mạnh cường mà ngoài còn có sự nguy-hiểm, cho nên 


phải доч thói mới thí hành được, vì lẽ 3y mới nói 
Nhụu.là không tiễn vậy. 

Quê Tung là quë trên có qué Kiền dưới có quê 
Khim nghĩa là trong lòng nham-hiểm mà ngoài thì 
cường-mạnh nên mới sinh ra truyện càn-bậy, mới 
sinh ra sự kiên-tung nhau, mà đã kiện-tung nhau thì 
không có tình thân-thiết, phải có sự phẩn-nghịch nhau 
mới sinh ra điều nọ tiếng kía'mà thành sự  kiện-tụng 
cho nên nói qué Tung là không thân-thiết, không thân- 
thiết nhau tức là phẳn-bội nhau thì kiện-tụng nhau уду. 

B:N.C.H. (12) Сос ngọn suy-nhượ‹c nên mới 
điện- đão. 

LỜI-BÀN: Quê Ða¿-zuá là qué trên có quê Đoài 
dưới có qué Топ theo vạch quê thì hai hào âm không 
thắng по: bën hào dương, dương là thể thực, nặng 
mà số dương lại кар rưỡi số âm, cho nên gọi là què 
Đz/-zuấ tức là quá nhiều. Đại-quá là dó vậy. Quá 
nhiều tức là thái- quá. Phàm truyện thái - quá thì 
ät bằt-cập, bất-cập thì nghiêng - dó Hóa cho nên 
nói que Đại-quá là nghiêng-đỗ vậy. 

Quê Саи là quê trên có qué Kiền dưới có que 


Топ tức là có một âm phát sinh ra và dao âm bắt đầu 
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tiễn lên, tức là có sự giao-thông của Ат dwong 
là thë âm dän dän lớn lên chiëm hào dương. Cho 
nên mới nói là gặp nhau tức là mềm gặp cứng vậy: 
Quê 772 là quê trên có quê Tn dưới có qué 
Сап là trên núi có gió, trong có tính dừng-chỉ, ngoài 
có tính khiêm-tốn gió có tính động bay lên theo cái 
khuôn-khố trồng rộng trên mặt Đất cho nên gặp núi 
có cái hình chót-vót vì lẽ ду mà gió bay theo khoảng 
không-khí quanh núi là theo sườn núi lên vậy. Quẻ 
Tiềm tượng trên có sức huy-động mà dưới có núi. 
Quê Сан là quê dương tượng là trai nhỏ, ^ 
Què Tón là qué âm tượng là раі lớn, gái lớn ở 
ngoài cho nên có tượng là con gái vë nhà chóng, đợi 
trai hành-động, phát doa đây là vì Саһ có tính-cách 
_ ngừng-chỉ cho nên phải доз Vì lẽ đó nói gái vẻ nhà 
chồng дот trai hành-động. 
B. N. C. H. (13) Läy trên nuôi dưới gọi là Chính 
| (14) Sáu ngôi đều dáng nên là Định 
(15) Ba hào dương mắt ngôi chính 
của nó, . 
"LỜI-BÀN: Quê D; nghĩa là dị dưỡng là quê 


trên cá quë Cấn dưới có qué Chấn tức là trong tâm 
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có sự không yên phải huy-động còn non mới sinh mà 
ngoài lại có sự dừng ngăn, cho nên có Ý-nghĩa là 
còn non-nót không nên phát ra, nên nuôi tái ý-tưởng 
mới phát-huy ấy lớn lên. Một ý-twông mới chớm-nở 
trong trí-nao mà biết cách di-dưỡng nó theo sự chinh- 
dính thì tốt vậy. Người ta thường nói < DĐị-dưỡng 
tinh-thần» vì vậy nói прі là uôi sự chính-đính, tức 
là nuôi cát tinh-thần mình đến chỗ Đại-quang-minh. 

Quë Ky-T' nghĩa là đã giúp tức là việc đã thành, 
việc mà đã thành, đã giúp-đỡ: ắt là có sự đã định, cho 
nên nói Ку-1 là định vậy, 

Quê Ом/-тиёї là què trên có qué Chăn dưới có 
qué Đoài, Chân tượng là trưởng-nam Đoài tượng là 
thiểu-nữ, Соп gái nhỏ theo trai lớn cho nên có nghĩa 
l gå con gái. Phầm con gái lúc đi lấy chồng là thể 
âm không còn trinh - tiết mà đã đi hòa với thể 
dương cho nên Qui-muội là cái trót của đời người 
con gat. | 

Quë 71-12 nghĩa là chưa giúp, chưa giúp tức là 
việc chứa thành, việc chưa thành của người con trai 
tức là chưa thành gia-thất, chưa có væ át khí dương 
chưa hòa, khí dương chưa hòa được với khí âm, 


cho nên việc sinh-dục chưa thành, chưa giúp vào 
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| 
đời và chưa theo đạo sinh-dục của 'Trời-đắt. Nên néi 
Vi- 1А cái cùng-cực của người con trai, dën chó 
cùng-cực thì con trai sẽ mắt cái thể con trai mà thành 
người chồng có vo, có соп để duy-trì cõi sinh-tồn. 
Cho nên Ë 1-12. là сибс Cùng-cực của người con trai, 
cuộc trót của thể dương cứng mạnh cũng như qué 
Qui-muói là cuộc trót của người con gái cuộc cùng- 
cực của thể âm mềm yêu vậy. 

Quê Quái là quyết vậy, là qué trên có qué Đoài 
dưới có qué Kiền nghĩa là đạo dương dang rất thịnh 
sắp lên chỗ tột-cùng, theo thể qué thì có một hào ат & trên 
năm hào dương trong thời dương mạnh tiềo, đạo 
dương thịnh thì đạo ат suy, nhưng ánh-sáng càng 
mạnh thì càng sáng, sáng nhiều thì tôi lui hay là 
dương tiễn thì âm lui tức là dương cứng quyẽt-dinh 
âm mềm vậy. 

Cho nên đạo dương tức là cái đạo người Quân- 
tử càng ngày càng sáng mạnh và cả lớn, nhu: qué 
- Quyết thì dương lên đến hào năm côn một bậc nữa lên 
dën hào Thượng št sẽ quyết đoạt hết âm mà thành đạo 
Quân-tử cả lớn vậy. Lúc dương thinh thì âm suy, 
lúc đạo người Quân - tù thịnh thì đạo Tiểu - nhân 


я ` F} = ; ! F * xử Р 
suy - vi mòn - mỏi lo-buòn, hóa cho nën (ау cuộc 
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Quyết mà nói là đạo Quâu-tứ thì lớn mà đạo 
— Tiểu-nhân thì lo-buón. 


Ta vin lấy những nét qué của Phục - Hi, 
lấy nhời của Văn-Vương, Châu-Công, Không-Tữ 
đều ví như Trời vậy. Từ qué Pai- quá xuống dưới 
không phần © ngoài, đây chí lấy 4 hào giữa hộ thể mà nói. 
Trên lẫy quë Khšm là trót 30 qué mềm chùm cứng 
vậy. Dưới Шу quë Quải (+) là trót 34 иё, là như vậy. 
Mềm chùm cứng thì ông và tôi không có chỗ 
hanh-thông, cương quyết nhu thì đạo Quân - tử 
lón lên mà đạo Tiểu - nhân tưu-buồn vậy. Trong 
'Trời-đắt thì cứng mềm lẫn-lôn nhau đền như ngwi 
Quần - tử là người cứng -rån sự thi- hành cương 
quyết nhu (®hềm) không thể sử lãm-lôn nhau được. 

Cuối thiên Tạp-quái đặc-biệt phân cái đạo Quâa- 
tử và liểu-nhân mà nói, đó là Thánh-nhân muốn tán 
cái ý xâu-sắc để hóa-dục, phù thể biën-hóa. Bắt đầu ở: 
Kiền, sau hết ó: Quải hoặc nói rằng : Quåi quyết tận, 
hết một âm thì lại đến Kiên vậy. Lấy sách Hloàng-Cực 

I) Đây họ Hồ nói sợ vận-chuyền 64 quê theo Haàng-Cực Kinh 


Thể thì quê trót là quê Quải rồi lại trở lại què Kiền, cũng ео an vị 64 


quê của Fhye Hi. 
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kinh-thể mà khảo thì cái trót của Hội Kièn hệt ở dòi 
Nghiêu- Thuẩn thịnh-đức rộng lớn là 12 vạn 9 ngàn 
6 {тїт năm (129 боо năm) lại thường dược yẻn-bình 
như từ Quải đến Kiền là thẳng & đời Nghiêu- Thuẩn 
vậy thay Ì 


Ô hó! Tin ở các Hiển-Triểt không hại, bỏ tà 
không nghỉ mà ngờ: ta thì không thành, tức cái nghĩa 
quë Quái là quyềt vậy. Đời sau được Thiên-hạ cũng 
chỉ theo phép của Nghiêu- Thuan mà thôi. 


È 


Ho Hš nói rằng: Kinh Dich dën Tạp-quá: thì 
hết mà có cái nghĩa rõ hơn, giao-dich biën-hóa có thể 
thầy vây. 

Môi một quê lại có qué phần, phục, hai qué mà 
cứng mềm, cát hung, môi mỗi tương-phản nhau có са 
nghĩa di-dịch åy vậy. Tù qué Kiền Khôn đền Kham, 
зо que là só qué ở Thuo ng-kinh đương са mà lần-lộn 
12 qué ë Hlạ-kinh trong ấy. Từ qué Нат dën #72 
là 34 qué ở: Hạ-kính tương-dương mà lần-lôn 12 дис 
ở trong Thượng-kính, dó là cái nghĩa giao - dịch nhau. 

Hoặc nói rằng: đó là sự ngâu-nhiên mà ta cho 


là không phải sự ngàu - nhiên, đều là cái lý tự- 
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nhiên cả. Hợp 64 què mà luận зо quẻtrên Thượng- 
kính thì âm-hào nhiều hơn dương-hào là 8. 

34 quë trong Ha-kinh thì dương-hào nhiều hơn 
ảm-hào cũng 8. Вау giờ xem trong зо quë thì có 72 hào 
dương và 108 hào im. Âm nhiều hơn dương là 36 
phụ cho 34 qué có là 120 dương, 84 âm, dương nhiều 
hơn âm là 36, không phải & chó khác có thể thấy sự 
huyền-diệu giao-dịch của âm dương mà cái vi-diệu hơn 
của số 36 có thể thấy vậy, đó là chó khỏi sự tâm-tư 


trí-lự của Thánh-nhân làm vậy thay | 


DICH KINH KHẢO DỊ 
Tuấn-nughỉ Virongoing-Lan B4- Нали хои. 


Rồng lặn không hiện thành Đức, là việc Quản- 
Ninh lấy để гап Bính-Nguyên mà giữ được toàn 
thân để chờ thời là việc Әӧ-Тар lấy để тап Phiên- 
КЬ, (việc Quản-Ninh và Dó- Lập chép © cương 
mục Hán-hiển-ĐÐÈ). 

Dịch nói rằng: Quát nang vô cữu vô dự 
(buộc miệng túi không lỗi, không khen). 

Sau qué Кїёп Khôn đến què Chuân có nói rằng: 
cKiến Наа phong kiến» (lập Chư-Hiầu là phong 
lâu kiến Ấp) thì cùng với Trời-đắt thành một khối, 
nhà Châu trê lại theo nhà Hạ dë hòa-hợp mà giữ 
cách Phong-kiển ấy. Кё thât-phu lầm mất nhà Tần, 
Ngũ-hồ làm dó nhà Тав, đó là са lỗi mất từ: ở: 
Quan Huyện vậy. l 

Tin người Quåân-tù là cái gốc được Tri, hào... 
Cửu-ngũ que Tùy nói: «Phu ưu gia, cát” (Tin ở 
chó phúc-lành, tốt). Tin kẻ Tiéu-nhàn l cái cơ sắp 
Loạn, hào Cửu-ngũ qué Бом nói: «Phu ưu bác 


hữu lệ» (tin ở chó dëo-got có nguy). 
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Người bạn trong thời Đại-kiến đến giúp dua 
cảnh kiển khó đó là bạn thực Quân-tử, phản bè- 
đẳng mà lui tránh đó là bạn giả-dối Tiểu-nhân. 

“Phụ cá Nguyên-lưu (nguồn-gốc) để bàn-luận 
từ Thánh-nhân đến Tiểu -nhân chưa thường phải là, 
cái thuật bỏ di. Sự răn-giới (bước lên sương» 
(qué Khôn hào Sơ) là sọ về sự cứng-rắn. Lấy sự | 
«gã con gái> làm rán (lời Thoán qué Cầu) là sợ: ở 
sức mạnh của nó. «Саі sừng поп của соп nghé» 
(hào - tứ дис Bai-súc) là dë phòng lúc thịnh của nó, 
c‹Buộc trong hãm sắt» (Нё vụ kim nỉ: hào Sơ 
qué Саи) để ngăn sự tiễn của nó. Nếu không phải 
là tuyệt-diệt & vào thòi-ky kẻ Tiểu-nhân chưa tiễn nhu: 
Vua Thuần dẹp Tứ - hung, Thành - Vương giết 
Quản - 541. (Dương lên trước sân nhà Vua» 
(Thoán-từ qué Quåi) là để cho mọi người được 
thầy. «Người QQuản-tử quyết quyết» Chào 3 quê 
Ош) để khích - lệ cái Trí cương - quyết vậy. «Bi 
зап được соп cáo? (hào Nhị qué Giải) là răn-bảo 
sự" không tha. < Вап chim Chuẩn (cắt) trên 
tường сао > (hào lhượng qué Giải) là bảo cho sự 
phải giềt-chóc. Nều không phải là trù-diệt sau lúc 
đã tiểu-tan rồi, như Ngụy-lướng giết họ Tr, đời 
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Ngũ-Vương giët 2 người ho lrương là thể vậy. (Ly- 
cơ có hai con, con lớn là Нё- ГЕ, con thứ là Trai- 
Tử. (Tri ở đây là con thứ). Ly-Cơ là con gái Ly- 
Nhung, làm Thứ-phi Tần-hiển-Công, Lhấi-tử Thân- 
sinh bi dềm mà chết, sau đến con thứ là Tirác-tử bị 
Ngụy-tướng git), 

Người Quân-tử tiến lên thì chúng Hiền tụ-tập 
cho nên trong thời Phục thì bạn lại không lỗi, 
chúng Hiën thịnh thì Quân-tử yên, cho nên ở thời 
Giải bạn đến có lòng tin, cái Trí người Quân-tù 
làm mà cái Tâm kë Tiểu-nhân phục, nên nói thời Du 
không nên nghi ban. 

Như việc Hán-cao-lỗ mời Dóng-Cóng, cùng 
Tứ-Hạo (4 ông già) và 2 người học-trò nước Lô, 
thì kẻ-sĩ lấy đó mà chê nhà Tần như bon Phục-Sinh; 
Phù-kỳ-Bá thầy rõ những việc ấy cũng không giữ ' 
được vì nhà Tần mà mắt, như nhà Vạn-thạch-Quản, 
(đời Hán-cảnh-ĐÐÈ) sau cung không lấy cái ác nhà 
Tần làm bại-hoại. Sau thời Bác nói rằng: «ТҺас quả 
bắt thực, dương phi âm chi sở năng Вас» (quả 
chín không ăn, dương không phải là chỗ thường để 
âm dëo-got). 
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Cắt được thành Hạ-dương mà nước Qušc mắt 
lẩy được thành HHố-lao mà nước Trinh phải sợ, đắt 
“Tây-hà bi mất mà nước Nguy bị ép, giúp ở núi Đại. 
hiện mà nước Yên phải nguy. Cho nên nói tằng : 
Đặt ra cái hiểm để giữ nước, chống cái hoạn-nạn 
của Di-dịch mà dân oán-kết, họ TTôn-phiên ( Гӧһ- 
thất phân phong) bị yêu mà Thích-đẳng (họ Ngoai- 
thích) chuyên quyền, những người lrung-thần thắt 
thời đấm Hoan - quan lộng-quyền, giặc làm phản 
đã bình được rồi mới nói là an - cường, cho nên 
nói răng: Nghĩ đến lúc loạn mà dự-định việc 
phòng-bị. 

Nguy-Llướng lấy đạo Dịch giúp nhà Hán, hay 
dâng lên lời tấu về Âm Duong, mà không biết 
phòng-ngự cái mầm-mỗống của đám Thích, Hoan 
(Thích-thr, Eloạn-quan) tức là không biết đến điều 
răn «Нё vu kim пі», (buộc trong Һат sắt) ë: hào 
Sơ-lục qué Cầu. Khuông-Hành 18у Kinh ТЫ ra để 
phù-giúp nhà Hán, thường trình-bày cái nghĩa ở 
thơ Quan - Thư: mà không có thể ngăn-cần được 


cái ác-tâm của đám Yêm-tự (1) tức là không biết 


(1) Hoan-quan. 
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-dën điều rän: «Hôn-mê trác táng», không cùng 
chức (Hôn trác mỹ cộng, ở Tho Thiệu-man Kinh- 
Thi) như thë thì tuy rō về kinh-thuật cũng không 
ích gì. . 

Hào Cửau-tam què Tỉnh. Kính - Công giải là. 
cầu ở bậc Vương-minh (Minh-quân sáng-suốt) đức 
Khổng Tử cho là khác hin với sự cầu của mọi 
người. Người Quân-tử đổi với Vua thì lấy điều 
không cầu cho mình mà cầu cho Dân, lấy điều không 
lấy ë Dân mà lầy ở Trời, lấy điều không cầu cho 
mình mà cầu ở Mệnh, lầy điều không biết mà biết 
ở: đạo Tỉnh, là không cầu vậy, chỉ là lấy điều không 
cầu,cho mình mà cầu lấy cho lân mà thôi. Са ý 
của Văn-Vương rất là tinh-vi huyền - diệu, сас bậc 
chư Nho khó hiểu-thấu. 

Đạo người QQuân-tử mà thịnh thì kẻ Tiểu- 
nhân tự hóa, cho nên Vua Thuin, Vua Thang cù 
ông Cao-Dao. ông Y-Došn mà những kẻ bất-nhân 
phåi xa chỗ ÌNgọc-tuyẻn. 

Họ Du nói: Đền thời Thái thì cá đạo Tiểu- 
nhân tiêu đi không phải là tiêu Кё Tiểu - nhân mà 
hóa kẻ Tiểu - nhân thành QQuân-tử, 
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Một là cho việc kính tón họ Vũ & Văn-quấn 


nhà Đường. Một là dương những điều sọ-hãi do 
những lời nói ngoài đường mà lấy năm niẻn-hiệu 


nguyên-hựu đổi là Thiệu- Thánh (Tổng-triết- Tôn). 


Cái lòng tin của lợn са (qué Trung-Phu) vào - 


tan дау long, khá. chẳng тап thay ! 

Cái gia-thanh bi đồi-bại thì bên Tây lấy lầm 
xẩu-hỗ, mà cái thành-giác ( mới bị khuyết mà lấy lầm 
si-nhuc, lấy lời thanh-nghị để duy-trì phong túc:, Lời 
thanh-ngh¡ bị bỏ, phong-tục bị bại-hoại như: sự đềm- 
chè Tôn-Trạch (người ở Nghĩa-ô nhà lLỗng. có tài- 
lược văn-vũ) mà khen Trương-bang-Sương (người ở 
Đông-quang nhà Tổng) như sự chế Trương- Гап 
(người ở Miên-trúc đời Tỗổng-cao lôn) mà bao 
phong cho `Гап-Сё: (2). Xem phong- tuc của dân 
mà đặt Giáo-hóa, ở chỗ hiển-đức thiện-tục mà có thể 
không cần-thận được ти! 

Đức của nước Те bị suy là ở Thiệu- Lăng, 
cái Trí của nhà Tin bị chấn-nẩn do Tiêu-Ngư, sông 
Hoài được bình-thần mà thôi việc : bỏ hay dùng, sông 


(1) Обе thành. 
(2) Đại Nịnh-thần đời nhà Tống. 
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lệ được dinh mà theo sự: thực hay nhầm. Trong 
“Dịch nói: < Mặt trời đỉnh đầu thời phải xế > 
Эзо Huyền nói rằng: « Mặt trăng khuyết sự 
thông-bác không băng sự khai-sáng ở phương 
Tây. » 

- Chë ra quan- hình thời dú để dậy cho kẻ Mông- 
Sĩ (người ngu) không có sự hăng-hấi thì chỉ dú тап 
dậy cho hạng Tiểu-tử' (con nhỏ). Dịch nói: < Cái 
sừng của con nghé > 1 lý nói: «Ngăn cằm từ 
lúc chưa phát ra, đều là phòng-dự. » 

Con Linh-quy (sự bói-toán) mà bi mắt, cái văn- 
vẻ của con Trí mà bị che-dẩu, như thể là mặc áo 
gam lại phủ thêm áo ngoài. Lai như mùi lan thơm mà 
Ьо 4, hòn Ngọc cứng-rắn mà bị vỡ, như thể là cái 
tính-hạnh nguy mà nhời nói từ-tðn, đó là chỉ biết giữ 
cái bỗn-phận của mình để lấy không lỗi. 

Duy có việc tiến người Hiền thì mới chính. 
được Vua cho.nên họ Công-Trọng tiễn con Trâu (a) 
mạnh tốt mà sự di săn và ca-hát, đều được đình-chỉ. 


Khống-Minh tiển lên những người kHiền-tài mà cái 





(1) Y nói có Trâu mạnh dân cày-bữừa nën bỏ được sự biếng-nhác үп 


chơi. 
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phong-thể ở trong Cung-phủ được duy-nhất. МЫР 


thể duy chỉ có Chính-Kỷ (tự mình chính-trực) mới có 
thể làm thầu đến lòng Vua, vì cé Quân- lrọng cắt 
Tam-quy (i) cho nên không có thể can-ngăn được 
sự nhằm-lần của Luc-BZ (đám Nịnh-Thần). Nguy- 


Tướng cây Hứa-Bá mà không thể ngăn-cẩn được cái 


ас của Hoằng- Thạch. Quë Thái nói rằng : «Ва+-Мао» 


(ъћо có tranh cả để). Qué Пею nói ring: (Tiền di 


chính» Tiền để lầy chính. 

Lý- Khắc là người trung-lập, Đặng - Tich là 
người ba - phải (thể nào cũng xong) chung-quy cũng 
đều 1А gian-tà cả mà thôi, cho nën hào Lục-nhị quê 
Tùy có nói: «Phất kiêm dữ dā» (không nên 
gồm га). : 

Cái tốt 015-451 ổ- trong lòng lo-nghi là cái mầm- 


mỗng nhà Tän bị loạn. Cái văn phù-phiềm lầm 


phương-hại đền điều cót-ycu, là cái điềm nhà Tän bị 


suy. Cho nên phải chịu nhận trong-trách lớn-lao để 
tusu Cứ tình Hiệm sĩ huyềt-mạch trong nước. Tính 
liêm-sỉ mà bị mất thời nước cúng bị mắt theo. V: 
thể như : S3-Ngõa là người thích ăn hồi-lộ nên 
Hinh-thành bị nguy. Tắn-Doanh là người thích tài- 


—_— 


(1) Tam-quy : Quản- Топа cất đền Tam-quy đề hại Lần. 
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кыл з 


lợi nên nghiệp Bá bị suy, nhà Tần ăn hối-lộ của kë 
xàm-ninh nên Muc-Thiên lầm giặc, nhà Нап lấy vàng 
bạc đút lót cho Phạm-lăng để lầm kể ly-gián nên 
Hạng-võ bi thua ở: Cai-hạ, Cái Гог làm nghiêng-đỗ 
một nước tất sợ thay ! Ở đầu thiên thứ 7 cuối sách 
ВӘа:-Һос lấy sự chính nhân-tâm để ngăn-lầp “cái güc 


loan-ly vậy. Trong sự gian-chuân của thời Ích nói 


tăng: < Mạc ích chi, hoặc kích chỉ » (Chẳng làm m 


ích nó, hoặc đánh nó.) 


Câu < Thượng Thiên bạ trach» (trên Trời 
аиб tràm) ở: qué Ly, đây là Dịch nói về ZZ Câu 
ç Lôi xuất địa Chẵn > (Sẵm ra làm đất Chẳn-động) ở 
quê Dir, dây là Dịch nói về Nhac, cái thuyềt của Lā- 
thành-Công là góc ở Hán-thư, trên Trời dưới Trầm 
sim mùa Xuân làm Chăn-động, bậc Tiển-vương coi 
cái Tượng đó mà đặt ra LZ Nhac. 

Tin điều Thiên là đầu mỗi trước khi có nguồn- 
gốc, tuyệt điều Ас là nghĩ từ cái mầm - mống. 
dầm lên sương (ý nói là phải để-phòng hoạn-nạn từ 
lúc chưa dën). 

Ngăn điều Ắc, dương điều Thiện, để thuận cái 
Mệnh tốt của Trời, bên trong Quân-tứ bën ngoài 
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КООЗУ lạ để lấy sự hợp thành cái đạo Trời đất. 


Cái Thènk 16 mà rút lại là cái Нло là cái 
Mệnh loạn vậy. Thang-bá Kỷ nói: Cái loạn như 
l tật bệnh sự rối loạn trong người làm ra 
loạn. Ngu này (Thang-bá-Kỷ) cho Vua Đường- 
huyën-Tón là гїї сїп-4& và råt phong-thái, lấy Lý- 
lâm-Phú, Dương-quốc-Chung làm Châu Thiệu, (i) 
lại lấy An-lộc-Sơn, Kha-thư-Hàn làm Phương Hỗ, 


(2) như thể không phải cái Mệnh loạn thì là gì ? 


Trịnh- Trí và Trương-DĐật hồi về tán Dịch rằng: 
Bậc Tiên-sw của ta là người sinh @ dưới gốc cây 
Táo vào thời-kỳ nào ? Đáp rằng: Thời-kỳ họ Điện 
nước Të có nơi hội-họp cho các bậc Hoc-già giỏi: 
người nước ТЄ gọi chồ dưới gốc Táo đó sinh ra 
những người phi-thường. Ngu này (Thang-bá-Kỷ) 
xét đòi Khang- Thành cũng có Dịch-Tần, gọi l Tán 
đó tức là Dich-Tán vậy. Тао-Һа tức là Tấc-hạ, Luwu- 
ki 02 có chép riêng về những kẻ-si ка hói 

ở: dưới cửa Tic-món. 

Thiên-Tẻ giảng Dịch nói là: Trước khi Phục- 
Hi chưa làm ra Dịch thì nhân-tâm trong Thiên-hạ 
không gi không phải là Dich, mà sau khí Phục-hi đã 


LI) Văn-quan. (2) Vã“tướng. 
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làm ra Dịch thì vạn sự trong Thiên-hạ không việc 
gì không phải là Dịch. Lại nói đến Trùng-minh- 
Đật (b asi đời Tổng người đất Lạc - đương) 
là người học Dịch có tiếng, mà đến đời sau Hành-Chí 
theo đạo của Thầy mà mẩy đời làm bậc Danh- 
Tướng. Quách-Quì là bậc Tướng-súy vinh-hiển, về 
sau Кіёт-ѕоп và Bạch-vân đều thông-hiểu về Dịch. 
Со 1= Binh-Pháp cũng hầu hết đầy-đủ các lý-le ở 


trong Dịch. Thường nghe bậc Tiên-quân nói như: 


vậy. š 
Cái Cẩm trong thói Hàm là không để Tâm сіт 
lấy sự" hư- giả, cái thuyët trong cuóc Đoài không phải 
là nói để thuyết lấy điều thành-thực, Đời Vua Nghiêu 
thì cả biển lại hòa (Ó biến thời ung) đức Khổng-Tử 
thì yên lạ động để hòa (tuy lai động hòa) đó là sự 
cẩm đến cùng-cực. Vua Văn-vương có cái уш! ở: đến 
Linh-đài, (1) Vua Tuyên-Vương có sự lo ở: sông 
Vân-hán (2) là cái Thuyết rất xâu-sắc vậy. 
(УЛЫК с Khí VinsVucng được đc về. TáycBé bến (sat Táo leiie 
Sanh xây đền lLinh-đài cao 2 trượng đề xem Thiên-văn và Bái-khoa. 
(2) Vãn-Hán : Châu-tuyên-V ương làm Vua bị 9 năm hạn-hán. hệ trông 
lên sông Vân Hián (sông Ngân-hà) thì lo. 
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Trong Dịch nói : 3 ngày trước Giáp, 3 ngày 


trước Canh, đều là có nghĩa để ra mệnh-lệnh. Nhưng 


lại chỉ lấy có một Giáp và Canh, đó là Giấp thuộc 
Mộc chủ về Nhân, rõ là Khoan-lệnh, mà Canh thuộc 
Kim chủ về Nghĩa, rõ là Nghiêm-lệnh vậy. 

— Ho Sơ quê Mông nói : < Phát > (phát ra). 

— Hào Sơ quê Gia-nhân nói : «Nhàn» (phòng- 

ngự). 

— Nhan-thị gia-huẩn nói : Бау con tử thuở 

còn thơ, dậy vợ từ thưở bơ-vơ mới về (giáo tử 


anh-hài, giáo phụ so: lai ) 


DỊCH-KINH ТАМ-КНАО 
CHUNG 
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